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LỜI GIỚI THIỆU 


láo sự tiến sĩ Đỗ Tất Lợi là một nhà nghiên cứu được liêu nổi tiếng ở nước ta. Từ 

khi còn ngôi trên ghế nhà trường Y Dược thời thuộc Pháp (1939 — 1944), Ông đã 
quan tâm đến việc tìm tòi sưu tâm các cây thuốc và động vật làm thuốc có ở Việt Nam 
sử dụng trong y học cổ truyền. Từ những ngày đầu kháng chiến, dược sĩ Đỗ Tất Lợi với 
cương vị Viện trưởng Viện khảo cứa chế tạo được phẩm Cục quân y, đã chịu khó đi 
công tác trên núi rừng Việt Bắc tìm kiếm sưu tâm các cây thuốc phòng chữa bệnh cho 
bộ đội và nhân dân. Sau ngày hoà bình lập lại. với nhiệm vụ Chủ nhiệm bộ môn dược 
liệu Trường đại học y dược Hà Nội, Ông đã say mê nghiên cứu về được liệu, các vị 
thuốc Việt Nam và các cây đi thực từ nước ngoài. 

Sau mấy chục năm lăn lộn với việc sưu tâm nghiên cứu dược liệu, GS. TS. Đỗ Tất 
Lợi đã biên soạn được bộ sách "Những cây thuốc và 9ị thuốc Việt Nam`' xuất bản đến 
nay là lần thứ tám. Đáy là một công trình nghiên cứu rất có giá trị ở trong nước cũng 
như ở nước ngoài. Trên cơ sở cuốn sách này, năm !968 Hội đông chứng chỉ (khoa học) 
tối cao Liên Xô đã công nhận học vị Tiến sĩ khoa học cho được sĩ Đỗ Tát Lợi. Năm 
1983, tại Triển lãm hội chợ sách quốc tế Matxcơva, bộ sách "Những cây thuốc và 0ị 
thuốc Việt Nam” được bình chọn là một trong bảy viên ngọc quí của triển lãm sách. 
Đến năm !980, dược sĩ được Chính phú phong học hàm Giáo sư đại học. 

Từ năm 1960 đến nay, môi lân xuất bản bộ sách “Những cây thuốc và vị thuốc 
Việt Nam” tác giả đều sửa chữa bổ sung một cách thận trọng. Và ngay trong lần xuất 
bản thứ tám này, tuy tuổi đã cao, Giáo sư Đỗ Tất Lợi đã để mấy năm rà soái, sửa chữa 
lại nội dung cũ, sưu tâm nghiên cứu thêm một số cây mới, vị thuốc mới và hoàn chỉnh 
bản thảo một cách nghiêm túc. Lần này tác giả, trong phân phụ lục, có viết thêm hai 
bài nói về thân thế và sự nghiệp của cụ Tuệ Tĩnh (Ông Thánh thuốc Nam) và của nhà 
đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. 

Cuốn sách “'Những cáy thuốc và vị thuốc Việt Nam” lần này được xuất bản sau 
khi tác giả được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học kỹ thuật lần đầu năm 
1996. Do đó giá trị cuốn sách lại càng được nắng cao. 

Tôi lấy làm vinh dự được giới thiệu với bạn đọc trong và ngoài ngành y tế cuốn 
sách “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam" (xuất bản lần thứ tắm), một công trình 
đã được xếp trong loại giải thưởng cao nhất ở nước ta hiện nay — Giải thưởng Hồ Chí 
Minh. 

Hy vọng bạn đọc sẽ tìm thấy trong cuốn sách nhiều điêu bổ ích và sử dụng tốt 
cuốn sách này trong nghiên cứu cũng như trong đời sống hàng ngày, nhằm bảo vệ sức 
khoẻể cho bản thân và cho cộng đồng. 


Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 1999 
Bộ trưởng Bộ Y tế 
Giáo sư ĐÔ NGUYÊN PHƯƠNG 
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“NHỮNG CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC VIỆT NAM” 


XUẤT BẢN LẦN THỨXII 


ñ lo thời gian vừa qua, chúng tôi có nhận được một số góp ý của bạn đọc 
trong và ngoài nước về nội dung cuốn sách qua hộp thư 
dotatloi@hotmaiLcom. Chúng tôi xin cảm ơn những đóng góp quí báu đó và 
hứa sẽ tìm hiểu, kiểm tra thực tế và sớm có các bồ sung với mong muốn cuốn 
sách “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” ngày một hoàn chinh hơn 
nhằm đáp ứng được những yêu cầu của bạn đọc. 





Trong lần in này, chúng tôi có bổ sung thêm hình vẽ (đen trắng) cây Duyên 
hồ sách và Trinh nữ hoàng cung, tiếp tục chỉnh sửa các lỗi được phát hiện trong 
lần in trước, các sai sót về tên Latinh, họ thực vật được bạn đọc góp ý. 

Chúng tôi rất mong các bạn tiếp tục phát hiện những thiếu sót để chúng tói 
kịp thời bổ sung, sửa chữa. 

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: binhdothanhhn@yahoo.com hoặc 
đotatloi@hotmai]l.com. 

Tháng 05 năm 2004 
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Phân I 
PHẦN CHƯNG 


PHẦN CHUNG 


I MỘT SỐ ĐIỂM CẦN CHÚ Ý KHI SỬ 
DỤNG THUỐC NAM 


Thuốc dóng (bao gồm cả thuốc nam và thuốc 
bắc) là những vị thuốc kinh nghiệm của ông 
cha ta, có túc dụng chữa bệnh tốt. dễ kiếm, lạt 
rể tiên, việc sử dụng tương đối để dàng, nhưng 
việc sử dụng chỉ mới dựa vào kinh nghiệm và 
học thuyết âm dương nụ hành của triết học 
phương đông còn ít người liểu, phần lớn chưa 
được giải thích bảng cơ sơ khoa học hiện đựi. 
Có người nói thuốc bác là thuốc nhập vúa Trung 
Quốc. Sự thực, không phải thuốc nào nhập của 
Trung Quốc cũng gọi là thuốc bắc. Ví dụ ta 
nhập của Trung Quốc gồm có phục linh, đương 
quy, bạch truật, hoàng kỳ... và penixilin, 
sunfamit. glucoza... nhưng chỉ gọi các vị phục 
linh, đương quy, bạch truật, hoàng kỳ là thuốc 
bắc, còn penixilin, sunfamit thì lại gọi là thuốc 
tây nhập của Trung Quốc. 

Có người gọi (hước nam là thuốc sản xuất ở 
trong nước. Sự thực, ta cũng lại chia thuốc sản 
xuất ở trong nước ra hai loại thuốc tây bào chế ở 
Việt Nam và thuốc nam thực sự. Thuốc nam, 
theo định nghĩa ở trên, được nhân dân một số 
nơi ờ miền Nam gọi là “thước vườn” vì có thể 
kiếm quanh vườn. 

Do thuốc đông, trong đó có thuốc nam phần 
lớn chưa được giải thích trên cơ sở khoa học, 
cho nên một số người thường đòi hỏi ta phải 
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nphiên cứu để biết trong vị thuốc đó có những 
hoạt chất gì, cơ chế tác đụng ra sao rồi mới sử 
đụng. 


Một số người thường quan niệm việc nghiên 
cứu thuốc khá đơn giản, nhanh chóng. Thực tế. 
nó không đơn giản, nhanh chóng như ta đã nghĩ 

Khó khăn này không phải chỉ riêng đối với 
nước ta do điều kiện nghiên cứu còn hạn chế, 
mà còn là khó khăn chung đối với nhiều nước 
trên thế giới có nền khoa học tiên tiến, vì đối 
tượng nghiên cứu là những cây thuốc, động vật 
làm thuốc là những sinh vật còn chứa đựng 
nhiều bí mật chưa khám phá ra được. Vì vậy ở 
ngay những nước có nền khoa học tiên tiến, bên 
cạnh những thuốc đã biết rõ cấu tạo, cơ chế, 
còn rất nhiều vị thuốc được nhân dân tiếp tục sử 
dụng theo kinh nghiêm cổ truyền, mà người ta 
thường gọi là y học nhản dân. 


Thường phải rất lâu, ta mới thấy các nước đó 
đưa được một vị thuốc từ lĩnh vực y học nhân 
dân sang lĩnh vực y học khoa học. 


Ở nước ta, lĩnh vực y học nhân dân rất rộng 
lớn. Những kinh nghiệm đó nằm rải rác trong 
nhân dân. Nhiều thuốc có tác dụng chữa bệnh 
rõ rệt, nhưng ta chưa thể giải thích và chứng 
minh được bằng khoa học hiện đại. 


Phương châm kết hợp đóng y và tây y của 
Đảng và của ngành y tế để ra đòi hỏi chúng ta 
phải vừa áp dụng những kinh nghiệm chữa bệnh 
của ông cha 1a bằng thuốc nam, vừa tiến hành 
nghiên cứu, chứ không đợi nghiên cứu xong rồi 
mới sử dụng. Vì những kinh nghiệm chữa bệnh 
của ông cha ta đã được thực tế chứng minh trên 
người thực, bênh thực từ bao đời nay rồi. 


1. Nhưng vì những kinh nghiệm đó thường 
chỉ được truyền miệng từ người này qua người 
khác, qua mỗi người lại thay đổi một tí, có khi 
bị che đâu, xuyên tạc do người có kịnh nghiệm 
muốn giữ độc quyền, cho nên trong công tác 
điều tra sưu tâm bài thuốc cũng như khi áp dụng 
những kinh nghiệm nhàn dân, vấn để quan 
trọng là phải biết phân biết kính nghiệm thực sự 
và kinh nghiệm đã bị xuyên tạc, thần bí hóa. 

Trong bộ sách này, chúng tôi chỉ giới thiệu 
những vị thuốc phát hiên trong nhán dân mà 
chúng tôi đã có địp kiểm tra lại về mặt thực giả, 
tốt xấu, bản thân có địp sử dụng hay chứng 
kiến sử dụng. Chúng tôi lại đã tham khảo đối 
chiếu nhiều nảm qua các tài liệu cổ, tài liệu mới 
Ở trong và ngoài nước. 

2. Một đạc điểm nữa của thuốc nam hiện 
nay là (én gọi vị thuốc chưa thống nhất: cùng 
một cây co khi môi nơi gọi một khác (sài đất tại 
một vài đại phương tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ 
gọi là húng trám), hoặc nhiều cây khác hản nhau 
lại cùng mang một tên (như bồ công anh, nhân 
trần, cam thảo). Cho nên khi sử dụng cần chú ý 
phân biệt, nếu không, kết quả điều trị không 
thống nhất sẽ ảnh hưởng tới sự tin tưởng vào 
thuốc nam. Sự thiêu thống nhất này làm công 
tác điều trị và nghiên cứu của chúng ta thêm 
phức tạp, nhưng trái lại, nếu biết vận dụng, lại 
làm cho công tác điều trị và nghiên cứu thêm 
phong phú. độc đáo. Trong khi giới thiệu vị 
thuốc, hình vẽ, phần mô tả cây và những cây 
thực trồng ở vườn thuốc địa phương sẽ giúp 
chúng ta phân biệt được cây nọ với cày kia. 

3. Biết đúng cây thuốc rồi, nhưng còn cẩn 
thu hái đúng mùa, đúng lúc cây thước, vị thuốc 
có chứa nhiều hoại chất nhất (ví đụ: ổi xanh ăn 
chát, ổi chín ăn thơm và ngọU; dùng đúng bộ 
phận cây để làm thuốc (ví dụ: dâu thầu đầu 
uống vào có tác dụng tẩy, nhưng ãn hạt thầu 
đầu thì có thể gây ngộ độc chết người; thịt cóc 


ăn được nhưng đa cóc, trứng cóc gây ngộ độc 
chết người), chế. biến phải đúng phép (ví dụ: 
hạt thảo quyết mình dùng sống thì gây tẩy hay 
nhuận tràng, sao vàng hay sao đen thì không 
còn thấy tác dụng tẩy nữa). Có như vậy mới 
bảo đám hiệu lực thực tế của thuốc. Ngay cả 
việc sử dụng thuốc tươi hay thuốc khỏ nhiều 
khi cũng đưa lại những kết quá khác hẳn nhau 
(ví dụ ta có thể ăn chuối khô, nhãn khó, vải 
khô, nhưng không ai ăn mía phơi khô) vì trong 
quá trình phơi hay sấy khô có thể có một số 
hoạt chất bị phá hủy. 


Đề cho vị thuốc khô giữ được tác dụng như 
lúc còn tươi, đổi với một số vị thuốc ta có thể 
đem đồ hơi nước sôi trong vòng 3 đến 5 phút 
trước khi đem phơi hay sảy khô. Dạng thuốc 
sác. thuốc viên hay thuốc rượu đều ảnh hương 
ít nhiều đến tác dụng chữa bệnh của đơn thuốc 
hay vị thuốc. 


Kinh nghiệm bản thân chúng tỏ: thấy dạng 
thuốc sắc đóng ống rồi hấp tiệt trùng như những 
thuốc ống để uống là một dạng thuốc để lâu 
không hỏng, gân giống hình thức thuốc sắc 
dùng trong nhân dân. lại để làm. Với đạng thuốc 
này, chúng ta có thể theo đõi tác dụng của một 
bài thuốc hay vị thuốc một cách tương đổi chính 
xac. 


Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng đối với từng vị 
thuốc cụ thể, ta có thể tìm một đạng thuốc thích 
hợp hơn, tiện dụng hơn, rẻ hơn mà vẫn bảo đảm 
hiệu qủa. Cho nên chúng tôi nghĩ, chính trong 
quá trình nghiên cứu sử dụng thuốc nam, công 
tác chế biến, bào chế nhất định sẽ thu được những 
kết quả quan trọng. 


4. Để bảo đảm nguồn nguyên liệu lâu đài 
hiệu lực đồng đều. song song với việc khai thác 
cây thuốc mọc hoang, cân tiến hành nghiên cửu 
trồng nuôi cây, con làm thuốc. Trong thực tế 
công tác, chúng ta sẽ thấy nhiều vấn đề tưởng 
như đễ nhưng rất khó (ví dụ tại Hà Nội, nhiều 
người trồng cây sử quân tử, tuy ra rất nhiều hoa 
nhưng khóng kết quả) và ngược lại có nhiều 
vấn đề thoạt nhìn tưởng khó nhưng làm lại đề. 

5, Đối với tác dung của thuốc nam, bên 
cạnh một số tên bệnh và triệu chứng bệnh có sự 
phù hợp giữa tây y và đông y, chúng ta còn chưa 
hài lòng vẻ một số khá nhiều những danh từ 


bệnh khá mơ hồ như đau bụng, ho, hậu sản, 
cam, v.v... Trách nhiệm của người thầy thuốc là 
phải theo dõi tắc dụng của thuốc trên lắm sàng, 
có đủ những xét nghiệm, phương tiện chẩn đoán 
hiện đại để dân dân có thể viết lại những tên 
bệnh, triệu chứng tát bệnh theo đúng như khoa 
học y học hiện đại. Có như vậy chúng ta mới 
thực hiện đúng chủ trương thừa kế nhưng phải 
phát huy hết vến cũ của ông cha ta. Chứng 1a 
không thể đứng ngoài mà chê trách các cụ lương 


y, các tài liệu y học cũ là lạc hậu, là mơ hồ để 


rồi khóng dùng, không theo, mà thái độ đúng 
của chúng ta là phải nghiên cứu tìm hiểu trên 
thực tế những tên bệnh đó tương ứng với những 
bệnh theo nghĩa kho học y học hiện đại. 

Đề tiện cho các bạn tham khảo, đối chiếu, 
trong phạm vì có thể. ngoài những tên bệnh 


mới, chúng tôi đều có ghi tác dụng và tính chất 
của vị thuốc theo các tài liệu cổ, theo tiếng nói 
của các cụ lương y. Kinh nghiệm bản thân tôi, 
là những tính chất và tác dụng đó tuy viết theo 
những danh từ cổ, nhưng cũng giúp ta một ý 
niệm quan trọng về những chỉ định của người 
xưa để có thể rút kinh nghiệm vận dụng trong 
điều kiện hiện nay. 

Mặc đầu chúng tôi đã cố gắng để có nhiều tài 
liệu và dẫn chứng Việt Nam, nhưng chúng tôi 
vẫn tiếc rằng còn quá ít, vì phần lớn những kinh 
nghiệm dùng thuốc nam chưa được chính thức 
cóng bố. 

Chúng tôi hy vọng rằng với chủ trương đẩy 
mạnh sử dụng thuốc nam có theo dõi, tổng kết, 
tập tài liệu này sẽ ngày được bổ sung thêm nhiều 
những dẫn chúng và số liệu Việt Nam. 


II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÌM THUỐC VÀ 
TÁC DỤNG CỦA THUỐC THEO ĐÔNG Y 


A. Nguồn gốc phát hiện ra thuốc 


Việc dùng thuốc trong nhân dân ta đã có từ 
lâu đời. Từ thời nguyên thủy, tổ tiên chúng ta 
trong lúc tìm kiếm thức ăn, có khi ăn phải chất 
độc phát sinh nôn mửa hoặc đi ia lỏng, hoặc 
hôn mê có khi chết người, đo đó đần dần có 
nhận thức phân biệt được vị nào ăn được, vị nào 
có độc. 


Kinh nghiệm dần dần tích lũy, không những 
giúp cho loài người biết lợi dụng tính chất của 
cây cỏ để làm thức ăn mà còn biết dùng làm 
thuốc chữa bệnh. hay dùng những vị có chất 
độc để chế tên thuốc độc dùng trong sản bắn 
hay trong lúc tự bảo vệ chống ngoại xâm. Lịch 
sử nước ta cho biết ngay từ khi lập nước nhân 
đàn ta đã biết chế và sử dựng tên độc làm cho 


bọn xâm lăng khiếp sợ. 

Như vậy việc phát minh ra thuốc đã có từ 
thượng cổ, trong quá trình đấu tranh với thiên 
nhiên, tìm tòi thức ăn mà có được. Nguồn gốc 
tìm ra thức ăn, thuốc và cây có chất độc ch: là 
một. Về sau đần đần mới biết tổng kết và đặt ra 
lý luận. Hiện nay, đi sâu vào tìm hiểu những 
kinh nghiệm chữa bệnh trong nhân dân Việt 
Nam, chúng ta có thể dễ dàng phân biệt hai loại 
người làm thuốc. Một loại chỉ có kinh nghiệm 
chữa bệnh, không biết hay ít biết lý luận, kinh 
nghiệm cứ cha truyền con nối mà tồn tại, mà 
phát huy, loại người này chiếm chủ yếu tại các 
vùng dân tộc ít người. Loạt người thứ hai biết 
dùng thuốc nhưng thêm phần lý luận, loại này 
chiếm chủ yếu ở thành thị và những người có 
cơ sở lý luận cho rằng vua Thần Nông (1) là 


(Đ Thần Nông: Vị thân nông nghiệp của người Việt cổ trồng lúa nước. Một số học giả văn học 
dân gian Trung Quốc và Hoa Kỳ đã chứng mình Thần Nông là vị thần của cư dân phương Nam 
ngoài nước Trung Hoa cổ đại, là tổ tiên huyền thoại của vua Hùng. Thân Nông sinh ra Đế Minh, 
Đế Minh sinh ra Kinh Dương Vương, Kinh Dương Vương sinh ra Lạc Long Quán, Lạc Long Quản 
sinh ra vụa lùng người Việt cổ thờ củng cùng với Trời và thần Núi ở vị trí hiện nay của Đền Hùng 


(Từ diển bách khoa nông nghiệp-Hà nội, 1991). 
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người phát minh ra thuốc. Theo truyền thuyết, 
một ngày vua Thản Nông nếm 100 cây có để 
tìm thuốc, có khí một ngay ngộ độc tới 70 lần, 
rồi soạn ra sách thuốc đầu tiên gọi là “Thần 
Nông bán thảo”. Trong bộ này có ghi chép tất 
cả 365 vị thuốc và là một bộ sách thuốc cổ nhất 
của đông y (chừng 4.000 năm nay). Nhưng theo 
các nhà nghiên cứu khoa học hiện nay, vua Thần 
Nông nói ở đảy không phải là một người, mà là 
kinh nghiêm của nhiều người tích lũy lại, ghi 
chép thành sách, rồi để để truyền bá dễ gáy tin 
tưởng, tác giả bộ sách đã đặt ra truyền thuyết vẻ 
vua Thần Nông nếm có cây tìm thuốc, thời gian 
viết cũng không phải xa như vậy, chỉ vào khoảng 
thế kỹ thứ hai. 

Qua thực tiên. chúng ta thấy không thể có 
một người nào đúc kết được tất cả những kinh 
nghiệm dùng thuốc mà chỉ sưu tầm, ghi chếp lại 
cho có hệ thống mà thôi. 

B. Tên các vị thuốc 


Việc đặt tên các vị thuốc và đơn thuốc trong 
đông y dựa trên một số nguyên tắc sau đây: 

1. Căn cứ vào tính chất của vị thuốc mà đại 
tên. 

Ví dụ: Vị phòng phong do hai chữ phòng là 
phòng ngụ, phong là gió, vì vị thuốc có tác dụng 
chữa những bệnh do cảm gió, đau các khớp 
xương, nhức đầu, chóng mật v.v... 

Ích Mẫu: VỊ thuốc có ích cho người mẹ, phụ 
nữ sau khi sinh nở. 

Quyết minh tử. Hạt uống vào sáng mắt. 

Tục đoạn: Tục là nối, đoạn là đứt gãy, vì vị 
thuốc có tác dung nối liền được gân cốt đứt 
gãy. 

2. Căn cứ vào khí vị mà đặt tên 

Ví dự: Xa hương đo chữ xạ là loại thú giống 
loài hươu, hương là có mùi thơm. 

Định hương: VỊ thuốc giống cái định mà lại 
có mùi thơm. 

Hỏi hương: Vị thuốc có mùi thơm như hồi. 

Cam thảo: Cam là ngọt, thảo là cỏ, vì vị thuốc 
CÓ VỊ nEỌI. 

Tế tản: Tế là nhỏ, tân là cay - vị thưốc là 
những rễ nhỏ, có vị cay. 

Khổ sám: Khó là đắng, sâm là sâm - vị thuốc 


giống sâm có vị đẳng. 

3. Căn cứ vào hình dạng mà đặt tên 

Ô đầu: Ô †à qua, đầu là đầu, vì vị thuốc trông 
giống đầu con qua. 

Cảu tích: Do chữ cầu là chó, tích là lưng, vì 
vị thuốc trông giống lưng con chó. 

Noi ti: Ngưu là trâu, tất là đầu gối, vì thân 
có đốt phình ra giống đầu gốt con trâu. 

Cán đăng: Do chữ câu là lưỡi câu, đằng là 
đây leo, vì vị thuốc là một thứ dây leo có gai 
cong giống như lưỡi câu. 

4. Căn cử vào màu sắc mà đặt tên 

Hoàng liền: Hoàng là vàng, liên là liên tiếp, 
vì vị thuốc có màu vàng, rẻ mọc liền tiếp. 

Hồng hoa: Vì thuốc là một thú hoa có màu 
hỏpg da cam. 

Huyền sảm: Huyền là đen - một thứ sắm có 
màu đen. 

Từ thao: Tử là tím. thảo là cỏ, vị thuốc có 
màu tím. 

Thanh đại: Thanh là xanh, đại là sắc lông 
mày; ngày xưa có tục cạo lông mày, vẽ thuốc 
này vào. Vị thuốc chế từ cây chàm nhuộm vải. 

3. Căn cứ vào cách sông của cảy mà đặt lên 

Hạ khó thao: Vị thuốc đến mùa hạ thì khó 
héo. 

Bán hạ: Vị thuốc có củ hái vào giữa mùa hạ 
(bán là một nửa). 

Nhẫn đóng (tên khác của vị kim ngân) vì cây 
này chịu đựng được mùa đông mà không khô 
héo (nhẫn là chịu đựng). 

Tang ký sinh: Tang là cây dâu tầm, ký sinh là 
sống nhờ, vì cây này sống nhờ trên cây dâu 
tầm. 

6. Căn cứ vào bộ phận dùng mà đặt tên 

Nguyên tắc này hay được áp dụng, vì thường 
người ta chỉ hay dùng một bộ phận của cây hay 
con vật. 

Tang điệp: Tang là cây dâu tằm: diệp là lá. vì 
vị thuốc là tá dâu. 

Cúc hoa: Hoa cây cúc. 

Quế chỉ: Cành cây quế (chỉ là cành). 


Cát căn: Cát là sắn, căn là rẻ, vị thuốc là rễ 
cây sắn. 

Té rử: Từ là hạt, tô là tía tô, vị thuốc là hạt cây 
tía tô. 

Miế! giáp: Mai con ba ba, Vì miết là con ba 
ba, giáp là áo, là mai. 

Hổ cói: Xương hồ: cốt là xương. 

7. Căn cứ vào tên người dùng vị thuốc đầu 
tiên 

Đồ trọng: Người đầu tiên dùng vị này tên là 
Trọng họ Đỗ. 

Hà thú ð: Hà là họ Hà, thủ là đầu, ó là qua, 
có nghĩa là ông lão họ Hà tóc đang bạc dùng 
thuốc này đầu trở thành đen như đầu qua. 

Sử quản tư, Chính là sứ quân tử vì xưa kia có 
một vị sứ quân họ Quách chuyên đùng vị thuốc 
này chữa bệnh trẻ em, do đó đạt tên là hạt của 
ông sứ quản (tử là hạt). 

8. Căn cứ vào tên ngoại quốc phiên âm ra 

AÁcrixó phiên âm tiếng Pháp: Artichaut. 


Man-đà-la-hoa (một tên khác của vị cà độc 
được) phiên âm tiếng An Độ có nghĩa là cây có 
màu sặc sỡ. 


Nó tiêu: Một thứ tiêu mọc ở đất nước Hồ. 


Phiên mộc miết (tên khác của mã tiền) vị 
thuốc giống con ba ba gỗ ở nước Phiên (mộc là 
gỗ, miết là ba ba). 


9, Theo nơi sẩn xuất mà đặt tên 
Ba đậu: Hạt như hạt đâu sản xuất đất Ba Thục. 


Thường sơn: VỊ thuốc được thấy lần đàu tiên 
ở núi Thường Sơn (thuộc đất Ba Thục tức Tứ 
Xuyên, Trung Quốc hiên nay). 


A giaø: À là huyện Đông A, tỉnh Sơn Đông, 
Trung Quốc, giao là keo, là thứ keo chế từ da 
con lừa nấu với nước giếng ở huyện Đông A. 

Có khi cùng một vị thuốc, nhưng vì nơi sản 
xuất có tiếng là tốt, người ta thêm tên nơi sản 
xuất vào như xuyên hoàng liên (hoàng liên của 
tỉnh Tứ Xuyên). nhưng nhiều khi tuy cùng một 
tên thuốc thêm tên địa phương vào tưởng là cùng 
một loài cây nhưng thực ra lại là hai cây khác 
nhau, ví dụ xuyên bối mẫu và triết bối mẫu (bối 
mẫu tỉnh Triết Giang) là hai vị thuốc thuộc hai 


cây khác nhau; xuyên bối mẫu chữa hư lao, ho 
khan. còn triết bối mẫu chữa ho cảm, ho gió. 

Lại có khi cùng tên một vị thuốc, nhưng thêm 
chữ nam hay chữ thổ vào thì lại là vị thuốc hoàn 
toàn khác. Ví dụ nam hoàn liên có khi là cây 
hoàng đẳng, hay cây Thalicirim. vị can thảo 
nam là cây Scaparia dulcis hay cầu Abrus 
precatorius trong khi cam thảo bắc là cây 
Glycyrrhiza uralensis hay Œ. giabra. hay vị 
phục linh là một loại nấm còn thổ phục linh là 
một loại thân rễ của một cây thuộc họ thực vật 
khác hản. Tính chất chữa bệnh có khi giống 
nhau, có khi lại khác hẳn nhau. Do đó cần thận 
trọng trong việc xem tên vị thuốc. 


C. Tên bài thuốc 

Ten bài thuốc cũng dựa vào một số nguyên 
tắc chung: 

,{. Có khi căn cứ vào vị thuốc chính kèm theo 
tác dụng chủ yếu có kèm theo cả dạng thuốc 

Ví dụ: Hà sa đại tạo hoàn là bài thuốc có vị 
hà sa (nhau thai nhí) có tác đụng thay tạo hóa 
đem sức khỏe cho con người. 

Hoắc hương chính khí trong bài thuốc đó có 
vị hoác hương. 

Tam! tài thang trong đó có 3 tài là thiên (môn 
đông), địa (hoàng) và nhân (sâm). 

2. Căn cứ vào thành phần của đơn thuốc 

Ví dụ: Lục nhất tấn đơn thuốc gồm 6 phần 
hoạt thạch, I phản cam thảo (lục là sáu, nhất là 
một). 

Thập toàn đại bổ gồm 1Ô vị thuốc bổ phối 
hợp với nhau. 

Lục vị hoàn hay lục vị địa hoàng hoàn gồm 
6 vị thuốc phối hợp với nhau. 

Tam sà đởm trần bì trong đó có 3 loại mật 
rấn phối hợp với vị trần bì. 

D. Phân loại thuốc trong đông y 

Việc phân loại thuốc theo đông y thay đối 
tùy theo từng thời kỳ và tùy theo sự hiểu biết 
của người ta về vị thuốc. 

Từ xưa đến nay đã có những lối phan loại 
chủ yếu sau đây: 

1. Trong bộ Thần Nông bản tháo (một bộ 
sách thuốc cổ nhất của đông y) người ta ghi 


chép tất cả 365 vị thuốc chia làm 3 loại: Thượng 
phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. 


Thuốc rhượng phẩm gồm các vị thuốc có tác 
dụng mà lại không độc. 

Thuốc rung phẩm gồm các vị thuốc có tác 
dụng nhưng có độc. 

Thuốc hạ phám gồm những vị thuốc có tác 
dụng nhưng rất độc. 


2. Về sau trong bộ Lôi Cóng dược đối, người 
ta lại chia thuốc ra làm 10 loại: Tuyên (giải rộng 
ta), thông, bổ, tiết, khinh, trọng, sáp, hoạt, táo, 
thấp. Vẻ sau có người gọi tối phân loại đó là 
thập tế. Dù sao lối phân loại này cũng giống 
như trong Thần Nông bản thảo, chia thuốc theo 
tính chất chữa bệnh. 


3. Đến đời nhà Minh, (Trung Quốc) Lý Thời 
Trân trong bộ sách của ông là Bản thảo cương 
mục, đã chia thuốc làm 16 bộ là: Thủy (thuốc 
lỏng như nước), hỏa (lửa), thổ (thuốc thuộc về 
đất), kim (kim loại), mộc (cây), thạch (đá), thảo 
(cỏ), cốc (ngũ cốc), thái (rau), quả, phục khí 
(gấm vải, bông, áo của người có bệnh), trùng 
(sau bọ), lân (thuốc lấy ở giống vật có vầy). giới 
(động vật có vỏ như con trai, con cua), cầm 
(chim), thú (giống vật), nhân (người). 

Mỗi bộ lại chia nhỏ thành mấy loại như bộ 
thảo lại chia ra sơn thảo (cỏ ở núi), phương thảo 
(cỗ có mùi thơm), thấp thảo (cỏ mọc nơi Âm ướt) 
độc thảo (cỏ có độc), mạn thảo (cỏ leo), thủy 
thảo (cỏ mọc ở đưới nước), thạch thảo (có mọc 
trên đá), thai (rêu), tạp thảo (lính tỉnh). Như vậy 
là đến Lý Thời Tran bắt đầu phân loại theo hình 
thát vị thuốc. Lối phân loại theo tác dụng chữa 
bệnh giúp cho người làm công tác điều trị, còn 
lôi phân loại theo hình thái giúp cho người tìm 
thuốc và phân loại tốt xấu. 

Ở nước ta. từ thế kỷ thứ 17, Tuệ Tĩnh (1) tác 
gia bộ Nam được thần hiệu, đã phốt. hợp cả hai 
lối phân loại: mở đầu bộ sách Tuệ Tĩnh phân 
loạt thuốc theo hình thái thành 23 loại thuốc: 
Loại cỏ hoang, loại cỏ dây, loại cỏ nước, loại 


ngũ cốc, loạt chim v.v... Những phần sau, Tuệ 
Tĩnh phân loại thuốc theo tật bệnh do đó cả 
thảy thuốc lẫn người tìm thuốc đẻéu dễ sử dụng. 


4. Trong các tập bản thảo, người ta còn giới 
thiệu tính chất thuốc theo hàn, nhiệt, (thuốc 
nóng, thuốc lạnh). hay thuốc vào kinh lạc này 
hay kinh lạc khác. Muốn hiểu cách phân loại 
này cần hiểu qua cơ sở lý luận Am dương ngũ 
hành của đông y. 

E. Khái niêm vẻ cơ sở lý luận trong đông y 

Ở đây chúng tôi chỉ đồng khung trong việc 
giới thiệu những cơ sở lý luận có liên quan tới 
tác dụng của vị thuốc, mà không đi sâu vào việc 
vận dụng những lý luận đó trong điều trị. 

Chúng ta biết rằng hiện nay trong giới đông 
y có những người chỉ biết một số đơn thuốc gia 
truyền kinh nghiệm, nhưng cũng lại có rất nhiều 
người trong khi điều trị tìm thuốc chế thuốc 
đều hay vận dụng những cơ sở lý luận rất đặc 
biệt của đông y. 


Lý luận đó đúng sai thế nào, dân đân khoa 
học sẽ xác mình. Chỉ biết rằng hiện nay những 
nhà đông y đã vận dụng lý luận ấy để chữa khỏi 
một số bệnh và đã phát hiện một số thuốc mới. 
Cho nên chúng tôi nghĩ rằng ta cũng nên tìm 
hiểu tiếng nói của những nhà đông y để có thể 
gần gũi họ mà học tập để rồi trên cơ sở những 
kinh nghiệm của họ, thừa kế và phát huy theo 
khoa học hiện đại. 


Điều đáng chú ý là cơ sở lý luận của đóng y 
đã có từ lâu mà không thay đổi cho nên có điều 
còn đứng, có điều đã sai rồi, không nên cái gì 
cũng coi là sai cả hay đúng cả. 

Các nhà đóng y coi người và hoàn cảnh là 
một khối thống nhát. Con người chẳng qua cũng 
là cơ năng của trời và đất thu nhỏ lại (nhân thân 
tiểu thiên địa). Cơ sở lý luận của đông y dựa 
vào quan niệm vũ trụ chung trong triết học Á 
đóng hồi xưa. Quan niệm về vũ trụ này bao trùm 
nhiều ngành khoa học cổ khác như khí tượng, 
từ vi, địa lý v.v... 


(1) Trước đây có ý kiến cho rằng Tuệ Tĩnh sống và hoại động vào thế kỷ XIV, nhưng qua nghiên 
cứu của chúng tôi và một số nhà nghiên cứu khác, Tuệ Tĩnh sống và hoại động vào thế kỷ XVII 
(Nghiên cứu lịch sử số 3, 1986, tr. 42-45). Xem thêm phần III, Phụ lục I: Hai thầy thuốc lớn... 


Theo quan niệm này vũ trụ khi mới sinh ra là 
một khối rất lớn gọi là thái cực: thái cực biến 
hóa sinh ra 2 nghị (lưỡng nghị) là âm và dương. 
Âm đương kết hợp với nhau để sinh ra 5 hành 
(ngữ hành) \là kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. 

Ngũ hành sẽ lại kết hợp với nhau để tạo ra ba 
lực lượng bao trùm vũ trụ (2m /ài) là thiên (trời), 
địa (đấu và nhân (con người). Trong mỗi lực 
lượng này lại có sự kết hợp chặt chế và cân 
bằng giữa âm dương, ngũ hành. Nếu ;hi¿u cự 
cán bằng giữa âm và dương trong mỗi lực lượng 
hoặc thiêu sự cân bằng giữa ba lực lượng đó 
người ta sẽ mắc bệnh. Việc điều trị bệnh tật 
chẳng qua là lập lại được sự cân bằng của âm 
đương trong con người, giữa con người và trời 
đái. 

Sau đây xin giới thiệu tương đối chỉ tiết hơn 
về âm đương nẹũ hành là cơ sở của cả quan 
niệm về vũ trụ và vận dụng trong đông y. 

G. Thuyết âm dương 


Căn cứ nhận xét lâu đời vẻ giới tư nhiên, rgười 
xưa đã nhận xét thấy sự biến hóa không ngừng 
của sự vật (thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghĩ 
sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Lưỡng 
nghi là âm và dương; tứ tượng là thái âm, thái 
dương, thiếu âm và thiếu đương. Bát quái là càn, 
khảm, cần, chấn, tốn, ly, khôn và đoài). 

Người ta còn nhận xét thấy rằng eơ cấu của 
sự biến hóa không ngừng đó là ức. chế lần nhau, 
giúp đỡ ảnh hưởng lẫn nhau, nương tựa lấn 
nhau và thúc đẩy lẫn nhau. 

. Để biểu thị sự biến hóa không ngừng và quy 
luật của sự biến hóa đó người xưa đặt ra thuyết 
âm dương. 

Âm dương không phải là một thứ vật chất cụ 
thể nào, mà là thuộc tính máu thuần nằm trong 
tất cả mọi sự vật. Nó giải thích hiện tượng mâu 
thuẫn chỉ phối mọi sự biến hóa và phát triển của 
SỰ VẬI. 

Nói chung, phàm cái gì có tính cách hoạt 
động, hưng phấn, tỏ rõ, ở ngoài, hướng lên, 
tiến lên, vô hình, nóng nực, sáng chói, rắn chắc, 
tích cực, đều thuộc đương. 

Tất cả những cái gì trầm tĩnh, ức ché, mờ lốt, 
ở trong, hướng xuống, lùi lại, hữu hình. lạnh 
lêo, đen tới, nhu nhược, tiêu cực đều thuộc âm. 


Từ cái lớn như trời. đất, mặt trời, mặt trăng, 
đến cái nhỏ như con sâu, con bọ, cây cỏ đều 
được quy vào âm dương. 


Ví dụ về (hiên nhiên thuộc dương ta có thể 
kể: mật trời, ban ngày, xuân, hè, đông, nam, 
phía trên, phía ngoài, nóng, lửa, sáng. 

Thuộc âm, (a có: mặt trăng, ban đêm, thu, 
đông, tây, bắc, phía dưới, phía trong, lạnh, nước, 
tối. 


Trong con người, dương là mé ngoài, sau lưng, 
phần trên, lục phủ, khí, vệ; âm là mé trong, trước 
ngực và bựng, phần dưới, ngũ, tạng, huyết, vinh. 

Về bệnh rật thuộc dương thường khô khan, 
táo, ôn nhiệt, tiến mạnh, hay động, cấp tính, 
kinh giật. Bệnh thuộc âm thường ẩm thấp, nhuận, 
hàn, lạnh, giảm thoái, trầm ứnh, suy yếu. mãn 
tính, tê liệt. 


Âm dương tuy bao hàm ý nghĩa đổi lập, mâu 
thuần nhưng còn bao hàm cả ý nghĩa nguồn pốc 
ở nhau mà ra nữa, hỗ trợ chế ức nhau mà tần 
tại, không thể chỉ có âm hoặc chỉ có dương. 
Trong hình vẽ để hình tượng ám và dương người 
ta vẽ hai phần bằng nhau đen và trắng, trắng là 
dương, đen là âm, nhưng trong phần trắng có 
một điểm đen, trong phần đen có một điểm trắng 
có nghĩa là trong âm có mảm mống dương và 
trong dương có sắn mảm mống của âm rồi. 

Người xưa thường nói âm ở trong để giữ gìn 
cho dương. dương ở ngoài để giúp đỡ cho âm. 
Hoặc có âm mà không có đương, hay có dương 
mà không có àm thì tất nhiên một mình âm 
không thể phát sinh được. một mình dương 
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không thể trường thành được. 


Lại cố người nói: trong âm có âm dương, 
trong dương cũng có âm dương, âm. đến cực độ 
sinh ra đương, dương đến cực độ sinh ra âm tức 
là hàn đến cực độ sinh ra nhiệt, nhiệt đến cực 
độ sinh ra hàn. 


H. Vận dụng thuyết âm dương trong y dược 

1. Phòng bệnh. Muốn đẻ phòng bệnh tật giữ 
gìn sức khỏe, phải năm vững quy luật biến hóa 
của giới tự nhiên và ứng với sự biến hóa đó, cần 
giữ gìn nhịp điệu thăng bảng giữa con người và 
ngoại cảnh. 

Mùa xuân, mùa hạ thì đưỡng dương khí, mùa 
thu, mua đông thì đưỡng âm khí. 


2. Chẩn đoán và điều ị. Khi chẩn đoán nhìn 
thấy (vọng) bệnh nhân mặt đỏ, tươi sắng, mắt 
sáng ngời, đa hồng nhuận, thì phần nhiều bệnh 
thuộc chứng dương; nếu sắc mặt nhợt nhạt, sám 
tối, có khi xanh bầm hoặc vàng đen, mất lờ đờ, 
cử động chậm chạp thì thuộc chứng âm. 


Khi nghe (văn) bệnh nhân nói hay thờ, thấy 
hơi thờ, tiếng nói mạnh mẽ thì thuộc bệnh 
đương; hơi thở, tiếng nói nhỏ yếu thì thuộc bệnh 
âm. 


Khi hởi (vấn) bệnh nhan, thấy bệnh nhân 
nóng sốt. khát muốn uống nước luôn. đại tiện 
bị táo, phải nghĩ đến bệnh dương: trái lại nếu 
bệnh nhân sợ rét lạnh, đại tiện lòng, chân tay 
mát, phải nghĩ đến bệnh thuộc âm. 


Khi bắt mạch (thiết, nếu mạch phù nồi. đại 
(to); hoạt (nhanh) đó là mạch dương; trái lại 
nếu mạch trầm (sâu) vị (nhỏ), trì (chậm) đó là 
mạch âm. Khi chữa bệnh thì bệnh đương phải 
chữa ở âm; bệnh âm phải chữa ở dương, để điều 
hòa cho đến lúc thăng bằng thì thôi. 

Nhưng cũng có khi bệnh như nhiệt mà cho 
uống thuốc hàn vào thấy nóng tảng lên, thì phải 
thấy loại nóng này là do âm hư, phải chữa bằng 
cách bồ âm; nếu bệnh nhân như hàn mà chữa 
thuốc nóng vào thấy rét thêm, loại rét này phải 
nghĩ đến do đương hư, nên chữa bằng thuốc trợ 
dương. 

Trong phép điều trị bằng châm cứu cũng vậy, 
bệnh ở âm phải chữa đương, bệnh ở dương phải 
chữa âm. 


Trong cơ thể người ta chia làm lục phủ, ngũ 
tạng thì lục phủ là đởm, vị, đại, tiểu trường, 
bàng quang, tam tiêu thuộc đương; ngũ tạng là 
tâm, can, tì, phế, thận thuộc âm. 

Vẻ khí huyết thì khí thuộc dương, huyết 
thuộc âm. 

Nói vẻ vinh vệ thì vệ thuộc đương, vinh 
thuộc âm. 

3. Dùng thuốc. Thuốc đông y đại khái chia 
thành 4 khí 5 vị và thăng giáng, phù trầm. 

4 khí là: lạnh và mát thuộc âm. 

Ấm và nóng thuộc đương 
5 vị thì: cay và ngọt phát tán là dương. 
chua và đăng làm cho đi ngoài, nôn mửa là 
âm. mặn là âm. 
nhạt làm cho tiêu thấp, lợi tiểu là dương. 

Trong khí vị lại chia ra hậu (đậm đà, nồng 
nặc), bạc là nhạt nhẽo, nhẹ nhàng thì hậu thuộc 
âm, nhưng khí hậu lại thuộc đương, vị bạc thuộc 
dương ở trong Am và kí bạc lại thuộc âm ở 
trong dương. 

Nói về thâng giáng phù trầm thì: 

Thăng và phù (đi lên, nổi) thuộc đương.Trầẩm 
và giáng (chìm và đi xuống) thuộc ảm. 

Hiểu được quy luật này thì sẽ hiểu lý luận 
dùng thuốc của đông y. 

1. Thuyết ngũ hành 

Thuyết ngũ hành về căn bản cũng là một cách 
biểu thị luật mâu thuần đã giới thiệu trong thuyết 
âm dương, nhưng bổ sung và làm cho thuyết 
âm dương hoàn bị hơn, 


Ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. 
Người xưa cho rằng mọi vật trong vũ trụ đều 
chỉ do 5 chất đó phối hợp với nhau mà tạo nên. 


Theo (ính chất thì: úy là lòng, là nước thì đi 
xuống, thấm xuống. 


Hỏa là lùa thì bùng cháy, bốc lên, 

Mộc là cây, là gỗ thì mọc lên cong hay thẳng. 

Kim là kim loại. thuận chiều theo hay đổi thay. 

Thổ là đất thì để trồng trọt, gây giống được. 

Tính thần cơ bản của thuyết ngũ hành bao 
gồm hai phương diện giúp đỡ nhau gọi là (ương 


sinh và chống lại nhau gọi là ương khác. 


Trên cơ ở sinh và khắc lại thêm hiện tượng 
chế hóa và tương thừa tương vũ. 


Tương sinh, tương khắc, chế hóa, tương thừa 
tương vũ biển thị mọi sự biến hóa phức tạp của 
Sự VẬI. 

Luật tương sinh. Tương sinh có nghĩa là giúp 
đỡ nhau để sinh trưởng. Đem ngũ hành liên hệ 
với nhau thì thấy 5 hành đó quan hệ xúc tiến lẫn 
nhau, nương tựa lẫn nhau. 


Theo luật tương sinh thì thủy sinh mộc, mộc 
sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh 
thủy, thủy lại sinh mộc và cứ như vậy tiếp diễn 
mãi, thúc đẩy sự phát triển không bao giờ ngừng. 

Trong luật tương sinh của ngũ hành còn bao 
hàm ý nữa là hành nào cũng có quan hệ về hai 
phương điện: cái sinh ra nó và cái nó sinh ra 
tức là quan hệ mẫu tử. Ví dụ kim sinh thủy thì 
kim là mẹ của thủy, thủy lại sinh ra mộc vậy 
mộc là con của thủy. 


Trong quan hệ tương sinh lại có quan hệ tương 
khác đẻ biểu hiện cái ý thăng bằng, giữ gìn lẫn 
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nhau. 

Luật tương khắc. Tương khắc có nghĩa là ức 
chế và thắng nhau. Trong quy luật tương khắc 
thì mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, 
hỏa khắc kim, kim khác mộc và mộc lại khác 
thổ, và cứ như vậy tiếp diễn mãi. 

Trong tình trạng bình thường, sự tương khác 
có tác dụng duy trì sự thăng bằng, nhưng nếu 
tương khác thái quá thì lại làm cho sự biến hóa 
trở ngại khác thường. 

Trong tương khắc, mỗi hành cũng lại có hai 
quan hệ: giữa cái thắng nó và cái nó thắng. Ví 
dụ hành mộc thì nó khắc thổ, nhưng nó lại bị 
kim khắc nó. 

Hiện tượng tương khấc không tồn tại đơn độc; 
trong tương khắc đã có ngụ ý tương sinh, do đó 
vạn vật tồn tại và phát triển. 

Luật chế hóa. Chế hóa là chế ức là sinh hóa 
phối hợp với nhau. Trong chế hóa bao gồm cả 
hiện tượng tương sinh và tương khắc. Hai hiện 
tượng này gắn liển với nhau. 

Lễ tạo hóa không thể không có sinh mà cũng 
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4. Ngũ hành tương sinh 


b. Ngũ hành tương khắc 
c. Quan hệ chế hóa 


không thể không có khắc. Không có sinh thì 
không có đâu mà nảy nở; không có khắc thì 
phát triển quá độ sẽ có hại. Cần phải có sinh 
trong khắc, có khác trong sinh mới có vận hành 
liên tục, tương phản, tương thành với nhau. 

Quy luật chế hóa ngũ hành là: 

Mộc khắc thổ, thổ sinh kim, kim khác mộc. 

Hỏa khắc kim, kim sinh thủy, thủy khắc hỏa. 

Thổ khấc thủy, thủy sinh mộc, mộc khắc thổ. 

Kim khắc mộc, mộc sinh hỏa, hỏa khác kim. 

Thủy khắc hỏa, hỏa sinh thổ, thổ khắc thủy. 

Luật chế hóa là một khâu trọng yếu trong 
thuyết ngũ hành. Nó biểu thị sự cân bảng tất 
nhiên phải thấy trong vạn vật. Nếu có hiện tượng 
sinh khắc thái quá hoặc không đủ thì sẽ xảy ra 
những sự biến hóa khác thường. Coi bảng dưới 
chúng ta thấy mỗi hành đều có mối liên hệ 4 
mặt: cái sinh ra nó, cái nó sinh ra, cái khắc nó 
và cái bị nó khắc. 

Ví dụ: Mộc khắc thổ, nhưng thổ lại sinh kim, 
kim lại khắc mộc. Vậy như nến mộc khắc thổ 
một cách quá đáng, thì con của thổ là kim tất 
nhiên nổi dậy khắc mộc kiểu như con báo thù 
cho mẹ. Nghĩa là bản than cái bị khắc có đủ 
nhân tố chống lại cái khắc nó. Cho nên mộc 
khắc thổ là để tạo nên tác dụng chế ức, mà duy 
trì sự cân bằng. Khác và sinh đều cần thiết cho 
sự gìn giữ thế cân bảng trong thiên nhiên. 

Cũng trong bảng quan hệ chế hóa, chúng ta 
thấy mộc sinh hỏa; nếu chỉ nhìn hành mộc 
không thôi, thì như mộc gánh trọng trách gây 


Ngũ hành 
Phương hướng 
Mùa 

Khí 

Ngũ tạng 

Lục phú 


Mộc 

Đông 

Xuân Hạ 

Gió Nóng 
Gan (can) Tim (tàm) 
Đởm Tiểu trường 

(mật) (ruột non) 
Tam tiêu 
Lưỡi 
Mạch 
Đó 
Đáng 


Nạũ khiếu 
Cơ thể 
Màu sắc 
Mùi vị 


Mắt 
Gần 
Xanh 
Chua 





dựng cho con là hỏa, nhưng nhờ có hòa mạnh 
hạn chế bớt được sức của kim là một hành khắc 
mộc; như vậy mộc sinh con là hỏa, nhưng nhờ 
có con là hỏa mạnh mà hạn chế được kim làm 
hại mộc do đó mộc giữ vững cương vị. 

K. Vận dụng thuyết ngũ hành trong việc 
xết tính chất thuốc và dùng thuốc. 

Thuyết ngũ hành là một học thuyết triết học 
bao trùm mọi mật vận động của vật chất trong 
vũ trụ. Y được học cổ đã vận dụng học thuyết 
đó vào cơ thể và tính chất của thuốc. 

Căn cứ vào hình thái tính chất của từng bộ 
phận trong cơ thể, của từng vị thuốc, người xưa 
đã quy nạp các vị thuốc vào từng hành một, rồi 
vận dụng những tính chất đó trong việc điều trị 
và tìm thuốc. 

Ví dụ hành mộc là cây cö, thì màu xanh tươi, 
vậy, màu xanh thuộc hành mộc; những cây tươi 
tốt vào mùa xuân vậy mùa xuân cũng thuộc hành 
mộc; trong mùa xuân nếu có quả thường quả 
chưa chín thì có vị chua, vậy vị chua cũng thuộc 
hành mộc; nói đến cơ thể con người thì trong 
mùa xuân con người ta thích hoạt động, mà 
theo quan niệm đông y, sự hoạt động của ơn 
người do gan ch: phối vậy gan (can) thuộc mộc. 
Cứ như vậy mà suy ra, người ta đã quy tất cả 
các bộ phận trong cơ thể và tất cả những vị thuốc 
đã biết vào 5 hành đó. Đối với những vị thuốc 
chưa quy nạp, có thể đựa vào mùi vị màu sắc mà 
SUy Ta. 

Coi bảng hệ thống quy loại ngũ hành của một 
số hiện tượng sau: 


Kim 
Tây 
Thu 
Khô ráo Lạnh 
Phế Thận 
Vị Bàng quang 
(đạ dày) (bong bóng) 


Thuỷ 
Bắc 
Đông 


(ruột già) 


Miệng 
Thịt 
Vàng 
Ngọt 


Mũi Tài 

Da, lông Xương 
Trắng Đen 
Cay Mạn 


lại 


Trong bảng này chúng tôi chỉ trích giới thiệu 
một số hiện tượng và tính chất chính đã được 
quy nạp vào các hành. Trong các tà! liệu cũ người 
la quy nạp cả tiếng cười, tiếng khóc hay tình 
cảm như mừng lo, giận sợ vào ngũ hành. 

Trên cơ sở tính chất đã quy nạp, người ta vận 
dụng vào việc tìm thuốc, chế thuốc chữa bệnh 
như sâu: 


Tìm thuốc. Cân cứ vào mùi vị, người ta cho vị 
thuốc này có tác dụng trên bộ phận này hay bộ 
phận khác trên cơ thể. Ví dụ một vị có vị ngọt, 
màu vàng thì sẽ tác dụng vào tỳ vị vì tỳ vị thuộc 
thổ, mà màu vàng vị ngọt thuộc thổ: một. vị 
thuốc có vị cay, màu trắng thì sẽ tác dụng lên 
phối (phế) vì phối thuộc hành kim, màu trắng, 
vị cay cũng thuộc hành kim v.v... 

Chế thuốc. Trong việc chế thuốc, người ta 
cững vận dụng ngũ hành. Ví dụ muốn cho một 
vị thuốc tác dụng vào thận, người ta thường chế 
thuốc với đậu đen vì màu đen thuộc hành thủy 
mà thận lại thuộc hành thủy. Hoặc nếu phải tẩm 
thì cần tầm nước muối vì muối có vị mặn, mà 
mặn thì thuộc thủy là hành cửa thận. Nếu muốn 
vị thuốc tác dụng lên gan và mật thì cần phải 
tầm thuốc với giấm vì giấm có vị chua mà chua 
thì thuộc mộc là hành của gan và mật. Muốn vị 
thuốc tác dụng theo vào tỳ vị thì cần tấm với 
mật, vì ngọt thuộc hành thổ mà thổ là hành của 
tỳ vị; cũng dựa theo lý luận đó mà người ta tẩm 
thuốc với đất vách màu vàng để thuốc tốt với tỳ 
vị vì màu vàng cũng thuộc hành thổ. 

Trong việc điều trị người ta cũng vận dụng 
như vậy. Ví dụ: chảy máu thổ huyết. Huyết màu 
đỏ, thuộc hành hỏa; muốn chống với hành hỏa 
thì phải dùng hành thủy; hành thủy thì thuộc 
màu đen, vậy muốn chữa thổ huyết hay chây 
máu, thuốc gì cũng phải đốt hay sao cho đen 
cháy đi. Như vậy là dùng tính chất khác nhau, 
chống nhau mà chữa bệnh. Muốn bồi bồ thì cũng 
phải dựa trên ngũ hành, ví dụ muốn bổ cho có 
thịt thì dừng thuốc có vị ngọt; chữa bệnh phối 
dùng vị thuốc có vị cay như tỉnh đầu. 

Nhưng cũng cần chú ý lhiật: thái quá có hại. 
Dùng chua quá, hay ăn chua quá thì sẽ hại gan 
V.V... 


Chúng tôi cho rằng trong lúc khoa học chưa 
tiến bộ, thuyết âm đương ngũ hành cũng đã 
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giúp cho ông cha ta những nguyên tắc chung 
trong việc m thuốc, chế thuốc cũng như trong 
việc điều trị. Do những lý luận ấy, tình cờ ông 
cha ta đã tìm ra những tác dụng giữa các vị 
thuốc với nhau buộc ta cần suy nghĩ để tìm 
được nguyên nhân theo khoa học hiện đại, mà 
duy trì hay thay đổi đi. Ví dụ như do cách nấu 
hà thú ö nhiều lần với đậu đen mà uống không 
chất nữa, sinh địa nấu đi nấu lại nhiều lần sẽ 
cho thục địa. 


Tuy nhiên chúng ta cũng cần tránh suy luận 
lung tung làm cho việc tìm thuốc, chế thuốc 
thêm phức tạp một cách vó ích, có khi làm giảm 
hay làm mất tác dụng của thuốc. 


L. Tính chất của thuốc trình bày theo tác 
dụng trên các đường kính lạc 


Trong các sách cổ, ngoài việc trình bày tính 
chất của thuốc theo âm đương, hàn nhiệt, ngĩ 
hành, nhiều khi còn giới thiệu tính chất của thuốc 
trên các đường kinh lạc. 


Ví dụ: vị “mạn kính n` khí thanh, vị bạc, 
phù mà thăng dương, vào các kinh túc thát 
dương (bàng quang kinh). túc quyết âm (can 
kinh), và túc dương minh (vị kinh) chủ chữa 
hàn nhiệt ẩn náu ở khoảng gân xương... 

“Thạch xương bở" là thuốc vào kinh thủ thiếu 
âm (tâm kinh) và túc thiếu am (thận kinh), người 
nào tâm khí bất túc nên dùng nó (Lý thời Trân)... 

Vậy ta nên hiểu qua một ít về kinh lạc áp 
dụng trong tính chất của thuốc. Kinh lạc trước 
tiên là cơ sở lý luận của phép châm cứu. Nhưng 
lý luận về kinh lạc lại liên quan chát chẽ với 
thuyết âm đương ngũ hành cho nén cũng lại liên 
hệ chặt chẽ với những quan niệm vẻ cơ thể và 
về thuốc giới thiệu Ở các mục trên. 

Chúng tôi thấy cần thiết giới thiệu phản kinh 
lạc liên quan đến tác dụng của thuốc đề chúng 
ta có thể hiểu được các tài liêu cổ. 

Ta biết rằng trong châm cứu, người xưa quan 
niệm rằng các cơ quan trong cơ thể của ta được 
chi phối bởi 14 đường kinh mạch chính. 

14 đường kinh mạch đó gồm 6 đường ở tay, 
6 đường ở chàn và 2 đường kinh mạch ở giữa 
người. Tất cả phân phối như sau: 

Ở tay có 

1. Kinh thủ thái đương còn gọi là tiểu trường 


kinh gồm 19 huyệt. 

2. Kinh thủ quyết ám còn gọi là tâm bào lạc 
kinh gồm 9 huyệt. 

3. Kinh thủ đương mình còn gọi là đại trường 
kinh gồm 20 huyệt. 

4. Kinh thủ thiêu dương còn gọi là tam tiêu 
kinh gồm 23 huyệt. 

5. Kinh thủ thiếu âm còn gọi là tám kinh gồm 
9 huyệt. 

6. Kimh thủ thái ám còn gọi là phế kinh gồm 
11 huyệt. 

Ở chân có 

7. Kinh rúc (hái dương còn gọi là bàng quang 
kinh gồm 67 huyệt. 

§. Kinh rác quyết âm còn gọi là can kinh gồm 
14 huyệt. 
. 9, Kinh ức đương minh còn gọi là vị kinh 
gồm 45 huyệt. 


10. Kinh ức thiếu đương còn gọi là đảm kinh 
gồm 43 huyệt. 


ó mm 





hat 







CvVáa xã 
in 


Tự 


~-—.—... 


Âm kinh đi 
từ dướt lên 











1l. Kinh !úc thiểu âm còn gọi là thận kinh 
gồm 27 huyệt. 

12. Kinh túc thái âm còn gọi là tỳ kinh gồm 
21 huyệt. 


Ở giữa người gêm hai đường kinh mạch là 

13. Đốc mạch kinh ở sau lưng gồm 28 huyệt 

14. Nhâm mạch kinh ở phía bụng gồm 24 
huyệt. 

Coi tên kinh mạch, chúng ta thấy môi kinh 
mạch lại chỉ phối một cơ quan trong cơ thể, mỗi 
cơ quan đó lại thuộc một trong ngũ hành. 

Ví dụ: Kinh túc quyết ám hay can kính và 
kinh túc :hiêu dương hay đẩm kinh thuộc hành 
mộc vị can và đảm thuộc mộc; mộc lại gồm 
những vị thuốc có màu xanh, vị chua. Vậy 
những vị thuốc có màu xanh vị chua thường hay 
vào kinh túc quyết âm và túc thiếu dương. 

Kinh thủ thiếu âm hay tâm kinh và kinh thủ 
thái dương hay tiểu trường kinh đều thuộc hỏa 
vì tâm và tiểu trường thuộc hành hỏa; những vị 
thuốc sắc đỏ vị đắng thường vào kinh thủ thiếu 


-~~~ 


Đương kinh di 
từ trên xuống 
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âm và kinh thủ thái dương. 

Trên cơ sở lý luận đó, ta có thể thấy. 

- Những vị thuốc màu vàng, vị ngọt thuộc 
thổ sẽ vào kinh tức thái âm (rỳ kinh) và túc dương 
mình (vị kinh). Những vị thuốc màu trắng, vị 
cay thuộc kim sẽ đi vào các kinh thú thái âm 
(phế) và thủ dương minh (đại tràng). 

- Những vị thuốc màu trắng, vị cay thuộc kim 


sẽ đi vào kinh ;hủ thái âm (phế) và thứ dương 
mịnh (đại ràng) 

- Những vị thuốc màu đen, vị mặn thuộc thủy, 
vào các kinh túc thiểu âm (thận) túc thái dương 
(bàng quang). 

Chúng ta có thể tóm tắt sự phối hợp giữa màu 
sắc, mùi vị và tạng phủ với kinh lạc theo sơ đồ 
sau đảy. 


Túc quyết ảm can 


Xanh : 
Chua } Mộ° +4 Tục thiếu dương đớn 
Twé \ Thủ thiếu dương fam tiếu 
Đẻ g hòa {mù quyết âm âm bảo 
Vị " Hòa 
Đăng } * Tản. R 
£ : Thủ thiêu ảm (âm 
thuốc Quân hòa Thủ thái dương (tiểu trằng 
s Vàng \ ý / Túctháiâmg 
màu Ngọt } Tuc đương mình u¿ 
là Trắng Ki Thủ thái âm phế 
Cay li Thủ dương minE: đợi trùng 
Đen : Túc thiếu âm thận 
Mặn ` Thủy { Túc thái đương bàng quang 


ii. BẢO CHẾ THUỐC THEO ĐÔNG Y 


Mục đích của phương pháp bào chế theo đông 
y cũng giống như mọi phương pháp bào chế 
khác là: 

1. Làm cho vị thuốc tốt hơn lên bằng cách bỏ 
những bộ phận vô ích rơm rác, vò, hại, v.v... 
không có tác dụng. 

2. Giảm bớt hay loại bỏ độc tính của vị thuốc 
hay những chất không cần thiết đối với một 
loại bệnh nhất định. Ví dụ rang thảo quyết minh 
khi không muốn dùng tác dụng tẩy của nó, hay 
sao toan táo nhân để khi dùng có quá liều vẫn 
gây ngủ được, không làm bệnh nhân bồn chồn, 
bứt rứt, hoặc loại bỏ hạt kim anh có độc. 
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3, Giúp cho sự bảo quản để dàng hơn. Ví dụ 
đốt với những loại thuốc có tỉnh bột hay có chất 
men lâu ngày làm giảm tác dụng chữa bệnh của 
vị thuốc thì đem đỏ lên trước khi phơi để diệt 
men hay để làm chín một phần tình bội. 


Nói chung, phương pháp bào chế theo đông 
y cũng giống như bào chế tây y nhưng có một 
số danh từ và cách làm hơi khác. Tuy nhiên đo 
không được đào tạo tại một trường nào cho nên 
hiện nay bên cạnh cái đúng, hợp lý có lần nhiều 
phương pháp phức tạp, cầu kỳ, đượm màu sắc 
mê tín không cần thiết. Ö đây chúng tôi chỉ chú 
ý giới thiệu một số danh từ đặc biệt tương đối 


thống nhất của phương pháp bào chế đó. 

Tà có thể phân phương pháp bào chế đông y 
theo ba loại: dùng lửa, dùng nước và loại phối 
hợp cả nước và lửa. 

1. Phương pháp bào chế chỉ dùng lửa 

Chủ yếu gồm các phương pháp sau đây 

a) Nung (đoàn): cho vị thuốc trực tiếp vào lửa 
hồng hoặc cho vào một chảo đất hay chảo gang 
để mà nung. Phép này thường dùng đối với các 
vị thuốc khoáng vật như lô cam thạch. hay các 
vị thuốc là vỏ sò, vỏ hà như mẫu lệ, thạch quyết 
minh v.v... 

b) Vài hay lài (ổi): bọc vị thuốc vào giấy ẩm 
hay bột hồ âm rỏi vùi tất cả vào tro nóng hay 
lửa nhẹ cho đến khi giấy hoặc bột hồ khô và 
cháy đen, giống như ta lùi bánh chưng. Sau khi 
để nguội, bóc lớp giấy hay bột hồ đi mà dùng 
vị thuốc ở trong. Trong phép này, bột hồ hay 
- giấy ẩm hút bớt một phần chất dầu của vị thuốc, 

ví dụ khi ta chế nhục đậu khấu. cam toại. 
c) $đo (rang): cho vị thuốc vào nồi hay chảo 
* gang, chảo đất, đun nóng và đảo đều. Phương 
pháp này hay dùng nhất, có khi sao vàng, có khi 
sao đen. Ví dụ: bạch truật, mạch nha, hoài sơn 
sao vàng cho có mùi thơm; sơn tra, thản khúc, 
chi tử sao cháy đen có lẽ để dùng phần than. 

Sao vàng hay sao đen đều phải giữ cho lửa 
đều; theo đông y khi sao như vậy vị thuốc tăng 
mùi thơm sẽ dẻ vào tỳ vị hơn, hoặc vì một số vị 
thuốc là hạt khi sao đòn dễ vỡ, lúc sắc thuốc, dễ 
ngấm hơn. Những vị thuốc sao cháy thường với 
mục đích làm cho vị thuốc tăng thêm tính chất 
thu sáp nhưng sao cháy cần phải ổn tính nghĩa 
là tuy cháy đen, nhưng không được thành tro. 
Nếu thành tro tính chất của thuốc sẽ mất hết. 

d) Trích: phép này rất hay dùng. Ví dụ người 
ta nói trích cam thảo. 

Trích là tấm vào vị thuốc một chất gì mới 
khác, rồi mới đem sao hay nướng. Trích mật là 
vị thuốc tầm mật rồi mới đem sao lên cho vàng. 
Trích khương là tẩm vị thuốc vào nước gừng rồi 
mớt đem sao lên. Người ta còn trích tửu (rượu), 
giấm, trích hoàng thổ (đất màu vàng) trích muối 
hay mỡ. 

e) Nướng: hơ vị thuốc lên lừa cho đến khi 
khô, vàng, dòn. Khi nói bổi là có nghĩa dùng 


lửa mạnh hơn. Hồng là dùng lửa nhẹ hơn. 
2. Phương phán bào chế chỉ dùng nước 


Thường phương pháp bào chế đùng nước đẻ 
làm cho vị thuốc mềm tại, dễ thái mỏng, hoặc 
làm cho vị thuốc được tỉnh khiết, bớt độc tính, 
bớt quá mạnh. Phương pháp dùng nước bao 
gồm: rửa (tẩy), ngâm (phiêu), đội (bào), thủy 
phi. 

a) Rửa (iáy) là làm cho vị thuốc hết đất cát, 
bụi bầm; không ngâm làu. 


b) Mgâm (phiêu) công việc này cũng như rửa 
nhưng thường kéo dài và phức tap để làm cho vị 
thuốc hết mùi tanh, vị màn ví dụ ngâm hải tảo, 
côn bố, 

€) Dói còn gọi là bào, là cho vị thuốc vào 
nước lã hay nước sôi trong một thời gian rồi 
bóc vỏ ngoài hay chờ cho vị thuốc mềm rồi đem 
bào thái. Ví dụ ngâm hạnh nhân, đào nhân cho 
vỏ nở ra rồi xát bỏ đi; sau đó cắt bỏ đầu nhọn. 

Chú ý đừng ngâm lâu quá, chất thuốc tan 
trong nước và tác dụng của thuốc bị giảm. 

Trong phương pháp này có khi người ta ngâm 
với nước gạo, nước gừng, nước bỏ kết, ngâm 
rồi lại phơi, phơi rồi lại ngâm làm nhiều lần như 
vậy (ví dụ chế bán hạ). 


đ) Thủy phi là thêm nước vào vị thuốc rồi 
cùng tán hay tán rồi cho vào nước khuấy lên để 
lắng, bột nhỏ lắng dưới, bột to ở trên. 


Thường áp dụng khi chế hoạt thạch, chu sa, 
thanh đại. 


3. Phương pháp phối hợp cả nước và lửa 


Chủ yếu gồm có chưng (đồ), đun (chử), tôi 
(tốt). sắc (tiễn), cất. 


a) Chưng hay đồ là đun cách thủy hay để vị 
thuốc vào một cái chõ dưới để nước mà đun 
cho đến khi chín. Ví dụ chưng sinh địa để chế 
thục địa. Chưng hà thủ ö với đậu đen. 


b) ĐÐưn (chứ) là cho vị thuốc vào nước lã hay 
vào nước ép một vị thuốc khác rồi đun sôi nhẹ 
cho thuốc chín hay chất của vị thuốc khác ngấm 
vào vị thuốc bào chế. 


€) Tôi (rớt) là nung đỏ vị thuốc rồi nhúng ngay 
vào nước lã hay nước sắc một vị thuốc khác. 
Làm như vậy nhiều lần. Ví dụ nung lô cam thạch 
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rồi nhúng ngay vào nước hoàng liên. 

d) Sắc (riên) là cho thuốc vào nước. nấu kỹ 
và cô đặc. Chất thuốc tan vào nước, lấy nước bỏ 
bã ởi. 

e) Cát là đun lấy hơi bốc lên, để ngưng đọng 
lại thành nước như cất dầu bạc hà, long não, cất 
rượu. 


Trong những phương pháp trên, có khi người 
ta còn đùng giấm, rượu, nước muối, nước vo 
gạo, sữa, nước tiểu trẻ con để ngâm hay tầm, 
trích nữa. Tất cả những phương pháp đó đều 
dựa vào lý luận âm đương ngũ hành giới thiệu ở 
trên, hoặc có khi do kinh nghiệm. 

Chúng tôi cho rằng lúc đầu người ta đùng 
thuốc không có chế biến gì cả, dần dần đo tình 
cờ hay tìm tòi, tìm ra những phương pháp độc 
đáo nhưng rồi truyền khẩu hay giữ bí mật nhiều 
quá cho nên đôi khi đượm màu mê tín. Chúng ta 
cần tích cực nghiên cứu, kiểm tra lại. 


4. Làm viên tròn bằng phương pháp lắc 
thúng 

Làm viên tròn bằng phương pháp lắc thúng 
là một phương pháp độc đáo trong bào chế đông 
y. 

Nguyên tắc của phương pháp lắc thúng là 
dùng nước hay nước thuốc loãng và bột gây 
một nhân nhỏ gọi là con viền, sau đó cho bột 
thuốc bao đần vào xung quanh cho tới mức độ 
yêu cầu. 


Phương pháp làm viên tròn bằng lắc thúng 
thường chỉ áp dụng đối với những bài thuốc 
không có đường hay mật, hoặc có ít đường mại; 
trọng lượng bột thuốc từ 500g trở lên. 

Một người có trình độ nghiệp vụ vừa phải, 
trong một ngày có thể viên tới 5-10kg bội thuốc, 
dụng cụ lại rất đơn giản, cho nên rất thích hợp 
với các phòng thuốc ở xã, huyện. 

a. Dụng cụ cản thiết cho phương pháp lắc 
thúng 

- Thuyền tán hay cối giã. Thuyền tán tốt nhất, 
có thể dùng máy xay. 

- Rây cỡ nhỏ mắt. Có thể dùng rây bột bán 
tại các chợ, nhân dân vẫn dùng rây bột. 

- Sàng đan bằng tre với các cỡ mắt sàng: ]mm, 
2mm, 3mm, 5mm. 


lồ 


- Nồi nhôm để nấu hay cô cao, có thể dùng 
nồi đồng. Loại nồi to, đáy bằng tốt hơn cả. 

- Thúng lắc bằng tre cật, tốt nhất bằng dang 
hay bằng nhôm. Thúng nhôm có ưu điểm làm 
thuốc không dính vào thành thúng. Nếu thúng 
bằng tre hay dang, nan thúng nên chẻ mảnh, 
tránh nhiều mất, đường kính thúng 0,60 - 0,80m, 
cao 0,18 - 0,20m; thành thẳng đứng, hơi thuôn 
ở đáy, đáy bằng. Thúng được buộc bằng 3 sợi 
đây phân đều ở miệng thúng; treo thúng vừa tầm 
người ngồi hay đứng, ngang tay cho tiện và đỡ 
mỏi. 

- Khay men hay mâm để đựng viên thuốc. 

- Chậu men để đựng bột và cao nước. 

- Chồi quét: giống như chiếc bút lông to để 
rẩy cao nước vào viên thuốc trong quá trình lắc 
thúng. 

- Dàn phơi hay tủ sấy. 

b. Nguyên liệu để làm viên tròn lắc thúng 

- Những vị thuốc nào có thể nấu thành cao 
lỏng thì nấu để làm chất đính. 

- Vị thuốc nào có thể nấu thành cao khô hay 
cao mềm thì cho nấu đề tảng chất giảm lượng 
viên. 


- Vị thuốc nào tấn thành bột thì cho tán thành 
bột, rây nhỏ, Chú ý phơi hay sấy khô trước khi 
tán. 

Nếu trong đơn thuốc không có vị nào có thể 
nấu thành cao lỏng dính được thì đùng bột nếp 
nấu thành hồ loãng để làm chất dính. 

c. Động tác lắc thúng 

Thúng treo như chiếc nôi, vừa tâm đứng hay 
ngồi. 

Nếu đứng: chân trái đưa ra phía trước, chân 
phải làm trụ như đứng xay lúa hay tát nước. 

Nếu ngồi: treo thúng ngang tầm, tay phải cảm 
úp miệng thúng, tay trái ngửa -lòng bàn tay nắm 
lấy miệng thúng. Tay phải đưa thúng vòng tròn 
như sàng gạo, thúng tre nhẹ, với tư thế ngồi dễ 
lắc hơn tư thế đứng. Tư thế đứng áp dụng cho 
thúng nhôm tiên hơn. 

Khi đứng, tay phải lòng bàn tay nắm úp miệng 
thúng; tay trái ngửa lòng bàn tay ra nắm lấy 
miệng thúng. Hai cánh tay thẳng nâng thúng 


lên rồi đưa ra cho đúng tầm, rồi lại kéo về phía 
mình, và ấn thúng xuống. Hai tay điều khiển 
cho thúng lác đều thì viên mới tròn đều. 

Xí nghiệp được phầm Hà Tây có sáng kiến 
lắp vào miệng thúng một bộ phận nhỏ có ổ bì 
giúp cho việc lắc thúng được nhẹ nhàng mà viên 
vẫn tròn. 


Hiện nay tại những nơi có điện, động tác lắc 
thúng có thể thay bằng máy như máy làm viên 
kẹo bọc đường. 

d. Cách làm cụ thể viên tròn bằng phương 
pháp lắc thúng 

Sau khi đã chuẩn bị nguyên liệu, cao thuốc 
và nước hồ dính thì bát đầu làm viên tròn. Có 
ba giai đoạn là: gây con viên, làm viên, và bao 
viên. 

(1) Gây cón viên: Cứ 1kg thuốc bột thì đùng 
khoảng 30g bột, cho vào chậu men sạch; cho từ 
từ chất dính (cao lỏng hay hồ nếp loãng) trộn 
đều cho đến khi bột ướt đều (30g bột thì dùng 
khoảng 60ml cao lỏng hay nước hồ loäng). Cho 
“lên sàng, sàng (mắt sàng 2mm) xát cho bột rơi 
xuốns thành những hạt nhỏ vào thúng lắc. 

Cảm thúng lác nhẹ cho hạt thuốc chạy đều 
trong thúng; lấy chối lông nhúng vào nước dính 
(ép chối lông vào thành chậu cho nước dính chảy 
bớt đi) dùng chỏi quét đếu bên thúng (bên 
không có những hạt thuốc), thành một lớp nước 
mỏng rỏi cảm thúng lắc cho những hạt trượt lên 
nước và thấm đều vào hạt. 1-2 phút sau, lại quét 
nước dính một lần nữa. Sau vài phút, dùng thìa 
múc độ 1g thuốc bột, rắc vào những hạt thuốc 
để bột phủ trên hạt thành một lớp mỏng, rồi cầm 
thúng lắc cho bột quyện đều vào hạt. Cách vài 
phút lại quét nước dính và cho bột thuốc như 
trên. Độ 30 phút sau, khi con viên đã hơi to, thì 
đùng sàng (mát sàng Imm) để loại những hạt 
quá nhỏ. Những hạt nhỏ này để riêng ra, dùng 
làm con viên cho mẻ sau. 


(2) Làm viên chính thức: Những hạt to còn 
lại trên sàng được cho vào thúng lắc, cho thêm 
nước dính và bột như trên. Cứ làm như vậy, ta 
thấy hạt to đần lên. Khi những hạt to dần thì 
mỗi lần quét nước dính hay thêm bột cũng tăng 
lên, mỗi lần 2-3g bột. Thỉnh thoảng lại đem ra 
sàng rồi lại tiếp tục lắc. Những hạt lọt qua sàng 
đem lác cho đến khi có kích thước bằng những 


hạt to để riêng thì lại cho chung vào với viên to 
rồi lại lắc. Cuối cùng khi viên đủ kích thước 
yêu cầu thì sàng qua rày có mắt 3 - 4mm để 
viên thuốc có kích thước không chênh lệch nhau 
nhiều. Lấy viên ra và tiếp tục làm mẻ khác cho 
tới khi hết bột. 

(3) Bao viên: Khi viên thuốc đã làm xong, 
viên thuốc thường được bao để giữ hương vị và 
giúp cho bảo quản, chống mốc. Viên cũng đẹp 
hơn. Chất dùng bao thuốc viên có thể là hoạt 
thạch, chu sa, thần sa, than mịn hay cũng có thể 
là những được liệu được nấu thành cao như cao 
ngải cứu, cao kim anh hoặc có thể dùng một 
thứ bột trắng mịn như hoài sơn. 

Cứ 1kg thuốc viên thường cần 200g bột thuốc 
hay cao thuốc để bao viên. Động tác bao viên 
cũng giống động tác lắc thúng như nói trên. 

Viên thuốc sau khí hoàn thành cần phơi hay 
sấy khô rồi mới bao, sau khi bao xong, lại phải 
phơi hay sấy lại lần nữa. 

Một thí dụ cụ thể làm viên thuốc điều kinh 
bằng cách lắc thúng 

Nguyên liệu và liêu lượng để chế Ikg viên 
tròn: 


Hương phụ 600 g 
Trần bì 400 g 
Ích mẫu khô 400g 
Ngái cứu khô 400 g 
Ô tặc cốt 400 g 


Cách làm: Hương phụ giã trong côi giã gạo 
cho trầy hết vỏ đen, sảy bỏ vỏ đen, tán và rây 
lấy bột mịn, được 550g bột. 

Trần bì sao vàng, tấn nhỏ, được 300g. 

Ngải cứu và ích mẫu rửa sạch, phơi kh, thái 
thành từng mẩu 3-4cm, thêm nước. vào cho ngập 
độ 3cm, đun sôi trong 4 giờ gạn lọc lấy nước 
nhất, bã thêm nước nấu sôi 3 giờ, gạn lọc lấy 
nước hai. Hợp cả hai nước, cô còn 600ml. Mỗi 
mÌ cao tưởng ứng với lg nguyên liệu. Cao này 
quá đặc, dùng để bao quản. Khi dùng cần pha 
loãng để lấy độ dính. Để nguyên rất khó viên. 

Ô tặc cốt sau khi loại bỏ vỏ cúng, cho vào 
thúng ngâm và luộc 3 giờ để loại bỏ muối mặn. 
Với ra phơi khô, loại bỏ miếng đen, tán bột, rây 
mịn, được 300g. 
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Trộn đều cả ba thứ bột hương phụ, ô tặc cốt 
và trần bì với nhau. Cuối cùng rây và được 1,lkg 
bột kép. 

Gây con viên: Vì cao ích mẫu, ngải cứu quá 
dính, cho nên phải pha loãng với tỉ lệ ÍŠ0ml cao 
lỏng với 150ml nước đun sôi để nguội. 

Cân 25g bột kép (tỷ lệ 2% so với tổng số bột 
kếp) cho vào chậu men, cho từ từ cao đãa pha 
loãng như trên, vừa cho vừa trộn đều cho đến 
khi bột ướt (đùng chừng 50ml cao đã pha loãng). 
Xát qua sàng 2mm cho những hạt thuốc rơi 
xuống thúng. Lắc thúng. Sau vài phút, dùng 
chổi lông thấm chất đính quét nhẹ một lớp bên 
trên thúng (bên không có thuốc), lắc thúng. Viên 
thuốc được thấm đều. Làm như trên một lần 
nữa, rồi cho 1g bột rắc nhẹ lên hạt thuốc. Lắc 
cho bột quyện đều vào viên. Cứ làm như vậy 
chừng một giờ thì có những hạt to bằng hạt đậu 
xanh, dùng sàng để loại những hạt bé quá (lọt 
qua mắt sàng Imm). Những viên bé quá lọt qua 
sàng sẽ đùng làm con viên cho mẻ sau. Dùng 


sàng 2mm để loại cả những viên quá to. 


Làm viên: Những hạt trung bình được cho 
vào thúng và tiếp tục lắc, thỉnh thoảng thêm 
chất dính và bột kép với số lượng nhiều hơn lúc 
gây con. Khi cao pha loãng đã dùng hết, lúc 
này viên thuốc đã lớn, nên tiếp tục dùng loại cao 
Iml tương đương với 1g nguyên liệu để làm chất 
dính. Trong quá trình làm viên, nếu thấy viên to 
nhỏ không đều nhau thì cần sàng để loại bỏ 
những viên to quá hay nhỏ quá. 


Bao viên: Dùng cao ngải cứu và ích mẫu để 
bao viên. Cao này cần cô cho đặc hơn; Iml cao 
tương ứng 2g nguyên liệu. 


Cho thuốc viên đã phơi khô vào thúng lắc. 
dùng chổi quét cao vào thúng. Lắc cho viên 
thấm đều. Làm nhiều lần cho đến khi viên thuốc 
được bao đều bằng một lớp cao là được. Phơi 
hãy sấy viên cho khô. Làm lại lần thứ hai cho 
đến khi các viên bóng đồng màu là được. Cuối 
cùng phơi hay sấy thật khô. 


IV. CƠ SỞ ĐỀ XÉT TÁC DỤNG CỦA THUỐC 
THEO KHOA HỌC HIỆN ĐẠI (TÂY Y) 


Khi xét tác dụng của một vị thuốc, khoa học 
hiện đại căn cứ chủ yếu vào thành phần hóa 
học của vị thuốc, nghĩa là tìm xem trong vị thuốc 
có những chất gì, tác dụng của những chất đó 
trên cơ thể súc vật và người ra sao. 

Hiện nay, người ta biết rằng trong các vị thuốc 
có những chất có tác dụng chữa bệnh đặc biệt 
của vị thuốc, gọi là hoại chất và những chất 
chung chung nhiều cây và vị thuốc khác cũng 
có, ta gọi những chất đó là những chát độn. 
Những chất độn không đóng vai trò gì trong việc 
chữa bệnh; tuy nhiên có một số chất độn chỉ 
Eặp ở một số vị thuốc nhất định, người ta có thể 
dựa vào việc tìm chất độn đó để kết luận có 
phải là vị thuốc đó hay không. 

Các chất có trong vị thuốc (còn gọi là thành 
phần hóa học) có thể chia làm 2 nhóm chính: 
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Nhóm những chất vô cơ và nhóm những chất 
hữu cơ. 


Cả hai nhóm đều hay gặp trong các vị thuốc 
động vật hay thực vật Những thuốc nguồn gốc 
khoáng vật (lô cam thạch, chu sa, hoạt thạch 
v.v...) chủ yếu chỉ chứa các chất thuộc nhóm vô 
cơ. 


Những chát? vô cơ tương đối ít và tác đụng 
tương đối ít phức tạp; trái lại các chất hữu cơ rất 
nhiều loại, mà tác dụng cũng rất phức tạp. Chúng 
ta cũng lại biết rằng khoa học hiện nay chưa 
phân tích được hết các chất có trong cây hay 
động vật, đo đó nhiều khi cũng chưa giải thích 
được hết tác đụng của mọi thứ thuốc ông cha ta 
vẫn dùng. 


Việc nghiên cứu và xét tác dụng chữa bệnh 


của một vị thuốc không dễ đàng, vì trong một 
vị thuốc nhiều khi chứa nhiều hoạt chất có khi 
có tác dụng phối hợp. nhưng nhiều khi lại có 
tác dụng ngược hản nhau. Thay đổi liều lượng 
cũng có thể đưa đến những kết quả chữa bệnh 
khác nhau. Trong đông y lại thường dùng nhiều 
vị thuôc phối hợp với nhau cho nén không phải 
một chất tác dụng mà là nhiều chất ở nhiều vị 
thuốc ảnh hưởng và tác đụng lẫn nhau làm cho 
việc nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị lại 
càng khó. 

Việc nghiên cứu tác dụng của thuốc trên súc 
vật thí nghiệm hiện nay (tác dụng dược lý) mặc 
đầu có rất nhiều tiến bộ, nhưng cũng chưa được 
hoàn bị. Khi kết quả nghiên cứu được lý phù 
hợp với những kinh nghiệm nhân dân, ta có thể 
yên tâm sử dụng những thuốc đó. Nhưng khi 
thí nghiệm một vị thuốc không thấy kết quả, ta 
chưa có thể kết luận thuốc đó không có tác dụng 
trên lâm sàng, vì cơ thể con thỏ, con chó, con 
chuột nhiều khi không hoàn toàn giống cơ thể 
con người. Ngay khi người ta tạo ra bệnh trên 
súc vật để thí nghiệm bệnh đó cũng không phải 
là một bệnh diễn ra đúng như trong con người. 
Cho nên chúng ta cần thấy trước giá trị của 
những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cần 
được xác nhận trên lâm sàng, mà những kinh 
nghiệm chữa bệnh của ông cha ta thì có từ nghìn 
năm về trước, đã có những kết quả thực tiễn. Ta 
phải tìm mọi cách để phất hiện ra cơ sở khoa 
học hiện đại của những kinh nghiệm đó. 


Như vậy ta thấy trình bày cơ sở để xét tác 
dụng của thuốc theo khoa học hiện đại không 
đơn giản được mà đòi hỏi có những tập sách 
riêng. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi muốn trình 
bày sơ lược một số kiến thức chung cần thiết để 
hiểu một số vấn đẻ trình bày trong tập sách này., 
Muốn hiểu sâu hơn nữa cần phải có những kiến 
thức cơ sở về hóa học và được lý như đã trình 
bày trong lời nói đầu. 

A. Nhóm những chất vô cơ 


Trong nhóm này, ta có thể kể các gốc axit 
như axit sunfuric (trong mang tiêu, phác tiêu, 
đảm phàn, mình phàn), axit clohyđric (trong muối 
ăn, thuốc chế với muối ăn), axit photphoric 
(những thuốc chế từ xương, thuốc nguồn gốc 
động vật), axit silixic (hoạt thạch) v.v... Canh 
những gốc axit ta còn có những kim loại và á 


kim thường gặp trong các vị thuốc như canxi 
(tong thạch cao, trong Ô tặc cốt, mẫu lẻ), sắt 
(trong hắc phàn), đồng (trong đảm phàn) thủy 
ngân, selen (trong chu sa, thần sa), magiê (trong 
hoạt thạch), kali (trong râu ngô. mã đề), lôt 
(trong hải tảo, côn bố, ké đầu ngựa). Nói chung 
những chất này thường nằm trong thành phản 
tro giới thiệu trong vị thuốc. 

Những chất trong nhóm vô cơ có thể tác dụng 
về hai phương diện: 

1. Tác dụng toàn thân nhằm xúc tiến hiện 
tượng chuyển hóa cơ bản và một số cơ năng 
nào đó của cơ thể như canxi, sắt, iôt, asen cần 
thiết để bổ máu, làm cho cơ thể khỏe mạnh 
V.V... ` 


2. Tác đụng cục bộ như những vị ò tặc cốt, 
mẫu lệ, lộc giác sương do thành phần canxi rất 
caơ nên có tác dụng chữa dạ dày đau do thừa 
nước chua, giúp cho máu chóng đông, phèn 
chua (minh phàn), đảm phàn (đồng sunfat) có 
tác dựng sát trùng, thu liễm v.v... kali làm thông 
tiểu v.v... 


Gần đây người ta đã xác định vai trò của một 
số chất vô cơ như øermani trong nhân sâm, selen 
có trong hầu hết các cây với hàm lượng dưới 
lmg selen trong Ikg cây khô, rất ít cây chứa tới 
lÔmg selen trong Ikg cây khô. Có 3 cây có hàm 
lượng selen trên 1g/1kpg cây khô (mẫu cao nhất 
tới 15g) được thế giới nói đến là Asfragalus 
racemosus (một loại hoàng kỳ Mỹ, Tran), 
Neptunia amplexicaulis (châu Úc) và Morinda 
reticulata (Úc). 

Ở đây chúng tôi giới thiệu một số kiến thức 
về selen và những vị thuốc chứa selen trong điều 
trỊ. 

Từ năm 1930 khi công nghiệp selen phát triển, 
người ta rất sợ độc tính của selen. Nhưng từ năm 
1968, sau hội nghị quốc tế về tác dụng của selen. 
bên cạnh những tác hại của selen, người ta đã 
phát hiện nhiều tác dụng tích cực của sclen: 
không những selen là một nguyên tố cần thiết 
cho cơ thể mà còn có tác dụng chữa nhiều bệnh. 


Về sinh hóa học selen được coi như nhóm 
hoạt động của nhiều men. Selen có tác dụng bảo 
vệ tế bào, bảo vệ cấu từ của màng tế bào chống 
lại hiện tượng ôxy hóa, ngăn cản sự tạo thành 
lipopeoxyt nên có tác dụng làm chậm quá trình 
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lão hóa; selen tham gia sự vận chuyển ton qua 
màng tế bào, tham gia điều khiển sự tổng hợp 
collagen, tổng hợp protein của hồng cầu và của 
gan, tổng hợp ADN và ARN; điều khiển sự tổng 
hợp các globulin miễn dịch và ubiquinon là một 
gốc tự do cần thiết có tác dụng đệm oxy hóa 
khử trong tế bào, do đó có tác dụng trong hô hấp 
tế bào. 


Trong dinh dưỡng, thiến selen cơ thể không 
thể tổng hợp được vitamin C. sau đó teo cơ, hệ 
tim mạch bị tồn hại, hệ thống miễn dịch của cơ 
thể bị giảm sút. Đó là lý đo nạn chết yếu cao ở 
trẻ em miền Nam nước Mỹ (Andrews 1968, hội 
đồng nghiên cứu Washington 1971, Mahan 
1973). Thiếu selen cần sinh bệnh đục thủy nh 
thể (Frost 1972) và đục thủy tỉnh có thể truyền 
qua nhiều thế hệ (Sprinker, New Beme, Rrown, 
Bmrk 1971, 1972). Thiếu selen tế bào gan mất 
khả năng hô hấp (Schwarz 1973), 

Đối với nhu cầu hàng ngày của cơ thể về selen 
các nhà nghiên cứu hiện chưa nhất trí: Ermacốv 
(1974) cho là 0,4mg, Frost lại cho rằng cần tới I 
- 2mg. Nếu theo Frost thì hiện nay nói chung 
khẩu phần của nhân dân thế giới là thiếu selen; 
như ở Mỹ khẩu phần trung bình là 04mg, Nhật 
0,7mg (Schwarz 19175), 


Vẻ chữa bệnh người ta đùng selen chữa cho 
súc vẬt từ năm 1960. Có những nước đã đạt những 
thành tựu rất lớn, đặc biệt ở New Zealand. Việc 
đùng selen chữa bệnh cho người được bắt đầu 
từ năm 1973 ở Mehicò, sau đó vài năm ở Mỹ, 
Tân Tày Lan. Điều đáng chú ý là trong y học cổ 
truyền Việt nam ông cha ta từ lâu đời đã biết sử 
dụng những vị thuốc chứa selen như thần sa, 
chu sa, hoàng kỳ, xấu hổ, mặt quỉ, nhàu v.v... 

Năm 1973, Hội dược học Mỹ đã tiến hành 
nghiên cứu độc tính của selen trên khỉ Rhesus 
thấy với liều 0,2mg/kg trong 58 tuần lễ không 
có triệu chứng độc, năm 1974 thử độc tính trên 
một số người tình nguyên trong 18 tuần liền với 
liêu lượng thấp hơn 5 lần đối với khì Rhesus 
cũng không có triệu chứng độc. 


Cùng năm 1973, ở Mêhicô người ta đùng 
selen lần đầu tiên để chữa 50 trường hợp bệnh 
nhân huyết áp cao thu được kết quả mỹ mãn 
(Ramirez - Ann. rev. Pharmacolo. 1975, 15). 


Hiện nay một số chỉ định chính của selen 
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trong chữa bệnh là: 


Xơ mỡ động mạch, chủ yếu động mạch vành: 
năm 1973 đây là một đề tài được ghi trong 
chương trình nghiên cứu quốc tế của tổ chức y 
tế thế giới (OMS). 


Thấp khớp: có tác giả cho rằng tác dụng rõ 
rệt của selen trong thấp khớp là do selen ổn định 
màng lysosome của tế bào (Frost, 1972), có tác 
giả cho rằng selen làm tăng nhóm -SH do phá 
dây nối đisunfua. 

Chống độc: Rất nhiều tài liêu công bố về tác 
dụng giải độc của selen đối với ngộ độc asen, 
thủy ngân, catmi, đồng, bạc v.v...Frost cho rằng 
trong những trường hợp trên, selen còn tốt hơn 
BAL và penixilamin (1975). 


Kích thích miễn dịch: Gauther và cộng sự 
thấy các vacxin được tăng hiệu lực khi dùng 
kèm với selen. Spalholz thấy selen làm xuất hiện 
một lượng lớn kháng thể khi mẫn cảm cho thỏ 
với hồng cầu cừu (1973). Nhóm nghiên cứu 
Trường tổng hợp Colorado chứng mỉnh vai trò 
của selen đối với hiện tượng thực khuẩn và đối 
với phản ứng miễn dịch tế bào (1972). 


Ưng thư: Các nhà khoa học Liên xô và Mỹ 
đều thống nhất kết luận rằng trong khẩu phần 
thiếu selen thì tỷ lê ung thư sẽ rất cao (Schrauzer, 
1974). 


Có những thí nghiệm chữa ung thư vú ở chuột 
bằng selen, và những thí nghiệm chặn được ung 
thư do 3- metylcholantren. Năm 1974 ở Pháp đã 
chế một hợp chất của selen từ gan cá nhám có 
công hiệu cao đối với ung thư. 


Nha chu viêm: các hợp chất selen có tác dựng 
rõ rệt đối với nha chu viêm. 


Nhãn khoa: selen làm sáng mắt do làm tăng 
*đòng điện từ võng mạc lên não (Apdulaev, 
1974). 

Kẽm: Trước đây người ta chỉ dùng kẽm để 
chữa đau mắt, những vết lở, loét, nhưng gần đây 
người ta đã phát hiện thấy kẽm có tác dụng giúp 
sự phát triển cơ thể trẻ em. Nghiên cứu so sánh 
hai nhóm trẻ sơ sinh nuôi bằng sữa có pha kẽm 
trong I2 tháng thì thấy nhóm được ăn nhiều kẽm 
hơn đã phát triển nhanh hơn và trong số đó các 
em trai thấy tác dụng tốt của kẽm nhiều hơn là 
các em gái. Phải chăng vì chứa nhiều kẽm mà 


thịt cóc có tác dụng chữa suy định dưỡng của 
trẻ em theo kinh nghiệm cổ truyền của ông cha 
ta? Trước đây ta thường nghĩ chỉ do các axit amin. 

Qua thí nghiệm trên bản thân, một tác giả Hy 
lạp còn thấy đùng thêm thuốc kẽm, tóc của mình 
mọc khỏe hơn và bóng hơn, đỡ bạc, đỡ rụng, da 
đỡ nhờn, và gầu trên đầu biến hết. 

Một số người còn thấy khi đùng thuốc có 
kẽm thì bệnh trứng cá giảm dần rõ rệt. 

Dùng kẽm sunfat qua đường uống một tác 
giả còn nhận thấy các vết thương đai dẳng, các 
vết loét phình tĩnh raạch sẽ chóng thành sẹo. 


Một kiểu lùn đặc biệt ở Iran và Ai cập liên 
quan đến sự thiếu kẽm do thức ăn thiếu đạm. 
Một số men nhất là các men tham gia tổng hợp 
chất đạm hoạt động phụ thuộc vào sự có mật 
của kẽm. Thiếu kẽm, sự phát triển và sinh trưởng 
của cây và động vật cũng như của người bị ảnh 
hưởng. Nhiều thanh niên lùn ở lran và Ai Cập 
đã chữa khỏi bệnh lùn một cách kỳ lạ nhờ uống 
mỗi ngày 27mg kẽm. 

Người ta đã tính rằng nhu cầu con người mỗi 
ngày từ 15 đến 20mg kẽm. 


Nói chung kẽm là một nguyên tố tương đổi 
phổ biến cho nên thường ít xảy ra hiện tượng 
thiếu kẽm, nhưng cũng có những trường hợp 
thiếu kẽm trong thức ăn đã dẫn đến những hậu 
quả nghiêm trọng. 


SiHcium - là một chất vô cơ rất phổ biến trên 
trái đất, chỉ đứng sau cacbon. đã từ lâu người ta 
không chú ý đến vai trò chữa bệnh của nó, nhưng 
gần đây, trước những kết quả thực nghiệm, người 
ta đã tự hỏi về vai trò thực tế của silicium đối với 
bệnh tật. Trước hết người ta phát hiện silicium là 
một thành phần quan trọng trong tổ chức tissu 
conjonctif bao gồm sụn, gân (articulation, carti- 
lage) của thành phần các thành mạch máu đỏ. 
Silicium giúp cho các mạch máu bền và dễ co 
dãn hơn. Đặc biệt người ta chú ý đến vai trò của 
siNctum trong bệnh phong tê thấp (arthrose), và 
trong những bệnh về mạch máu (artherosclerose). 


Trong phong tê thấp, srlicium giúp xương giữ 
lại chất canxi cải thiện mạng chất keo, giúp các 
tổ chức mềm dẻo. Trong những trường hợp mất 
chất vô cơ ở xương, thì silicium mất trước canxi. 
Silicium giúp các tổ chức đễ co đăn. Khi lượng 


siliclum giảm, thì lượng canxi tăng trọng các tổ 
chức conjonctif, và sự co đãn của những tổ chức 
này bị giảm. Ngoài ra người ta thấy silicium làm 
mau lành các nơi xương gãy, có lẽ do vai trồ 
giúp giữ lại được canxi. Vai trò của silicium trong 
các bệnh thành mạch (atherosclérose) được mọi 
người chú ý cách đây khoảng 25 năm: đân Phần 
Lan ỡ phía đông chết do đau thắt cơ tim (angine 
đe poitrine-infaretus) đo đùng nuớc chứa rất ít 
siHcium, gấp đôi số dân số Phần Lan (tại đây 
lượng silicium trong nước bình thường), chết về 
bệnh ấy. 


Từ những nhận xét ấy, người ta nghĩ tới vai 
trò của silicium để đề phòng những bệnh về 
mạch máu vì silicium giữ thành mạch dễ co dãn, 
sự co dãn rất cần thiết để đối phó với sự thay đổi 
huyết áp. Silicium có trong nước, rau, quả (vỗ 
quả), đặc biệt nhiều trong vị thuốc thiên trúc 
hoàng. 

B. Nhóm những chất hữu cơ 

Nhóm này rất phức tạp, người ta lại chia làm 
hai nhóm nhỏ: nhóm những chất độn có ở rất 
nhiều cây và động vật khác như nước, muối vô 
cơ, chất hydrat cacbon (đường, tỉnh bột), chất 
béo (đầu mỡ, sáp) chất prôtit, các men, lục diệp 
tố và các sắc tố v.v... Những chất độn này một 
vài khi cũng tham gia làm tăng tác dụng của vị 
thuốc hay thêm tính chất bồi dưỡng của vị thuốc, 
nhưng nối chung không có giá trị đặc biệt. 

Cạnh những chất độn có những chát đặc biệt, 
có tác dụng chữa bệnh, ta gọi là hoạt chất. Hoạt 
chất hữu cơ thuộc nhiều loại; ở đây chỉ kề một 
số chính và một số tác dụng chủ yếu của các 
chất đó. Trong thực tế, cần chủ ý là tác dụng 
không đơn giản. 

Những hoạt chất thường gặp trong các vị 
thuốc động vật và thực vật là: 


I. Xơ thực vật Người ta xác định xơ thực vật 
bao gồm những chất thiên nhiên đo thành các tế 
bào thực vật tao ra hầu hết là các chuỗi dài các 
chất cao phân tử khác nhau như cellulose, hemi- 
cellulose, pectin, mucilage (chất nhây), lignin, 
gomme (gôm)... Chất gôm như nhựa mận, nhựa 
đào. Chất nhầy như sâm bố chính, bạch cập: 
pecuin như cùi bười, ổi, khế, là những dẫn xuất 
của aXIL uronic. 
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Tính chất chung của xơ thực vật là thường 
không được cơ thể hấp thụ, và có thể hợp với 
nước tạo thành chất đông (gel) lỏng, sánh hoặc 
đặc tùy theo từng loại, tính chất hiện nay được 
biết khá rõ. 

Trước đây người ta coi chất xơ thực vật không 
giữ vai trò gì quan trọng đối với con người. 
Nhưng gần đây, xuất phát từ nhận xét rằng từ 
thời cổ xưa dân châu Âu chỉ sống bằng những 
sản phẩm nông nghiệp. Mỗi ngày những rau quả 
đã cung cấp cho họ từ 60 - 100g xơ thực vật, 
Nhưng khoảng hai thế kỷ trở lại đây nên công 
nghiệp thực phẩm đã hoàn toàn thay đổi cách 
thức chế biến thức ăn, và mỗi ngày người dân 
chỉ còn ăn vào không quá 20g xơ thực vật. Và 
nếu so sánh thực phẩm của những người dân ở 
các nước đang phát triển (trong đó ngũ cốc và 
rau quả chiếm chủ yếu) thì người ta nhận thấy 
những bệnh thường gặp ở phương “tây” còn 
được mệnh danh là “bệnh của những nước văn 
minh” như táo bón, đái đường, béo phì, choles- 
terol cao, xơ vữa động mạch, viêm một kết (colite, 
ung thư ruột kết...) rất hiếm thấy ở những nước 
chậm phát triển mà thức ăn rất giàu xơ thực vật. 


Và người ta thấy rằng xơ thực vật có một só 
tác dụng sau: 


Xơ thực vật chống táo bón. Xơ thực vật ăn 
vào giữ nước làm tăng khối lượng phân trong 
ruột, do đó kích thích sự co bóp của ruột và thải 
phân ra dễ dàng. Tính nhuần hoạt, làm dịu niêm 
mạc còn dùng chữa ho, cầm máu. 


Xởơ thực vật và béo phi. Những chất đông do 
xơ thực vật tạo thành giữ những thức ăn trong 
các mắt lưới và giúp cho những thức ăn đó được 
tiêu thụ từ từ và bổ sung từ từ vào máu, bảo đảm 
sự hấp thụ có chừng mực. Do đó dẫn đến hai kết 
quả: 


- Hàm lượng đường trong máu khỏi tăng lên 
đột ngột. Chất insulin vì vậy khỏi bị tiết ra một 
cách đột xuất với lượng lớn. và vì vậy, không 
làm cho lượng đường được tích trữ dưới dạng 
mỡ trong tế bào mỡ (hiện tượng chỉ xảy ra khi 
lượng đường được chuyển tới quá lớn). 

- Hàm lượng cholesterol trong máu hạ xuống. 
Vì xơ thực vật giữ những muối mật lại, và không 
cho số muối mật này trở lui vào máu. Cơ thể do 
đó phải tiếp tục sản xuất ra muối mật để bù lại 
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Số muối mật đã tièu thụ hàng ngày. Mà nguyên 
liệu ban đâu để chế muối mật là cholesterol. Do 
đó xơ thực vật gián tiếp làm hạ cholesterol trong 
máu. Xơ thực vật trở thành một thứ thuốc cần 
thiết hàng ngày. 


2. Axit hữu cơ tất phổ biến trong các bộ phận 
của cây như quả (chanh, cam, quít, bưởi, me, 
mơ, sơn trà), trong lá (như lá chua me. lá sâu, lá 
bông). Những axit hữu cơ thường gặp như axit 
focmrc, axit xitic, axit malic, aXIL tactric, aXit 
axetic, axit oxalic v.v... Những axit này có khi 
có thể tự do làm cho vị thuốc có vị chua nhưng 
cũng có khi ở dưới dạng muối như canxi oxalat 
(có rất nhiều ở cây). Một số axit đặc biệt như 
axit xinamic (cố trong quế), axit benzoic trong 
an tức hương (cánh kiến trắng), axit aconitic 
trong phụ tử, ô đầu. 

Tác dụng của những axit này không giống 
nhaur thường những loại axit benzoic có tác đụng 
sát trùng, chữa ho, axit xitric, tactric, có tác dụng 
giải nhiệt (mát) hay nhuận tràng (me), giúp sự 
tiêu hóa như sơn tra. 


3. Dầu béo. Những vị thuốc có chất đầu béo 
như hạnh nhân, đào nhân, thầu đâu, ba đậu, đại 
phong tử, máu chó, vừng v.v... Những vị thuốc 
có chất đầu béo, khi ta ép nó vào tờ giấy thì 
thấy tên tờ giấy có một vết trong mờ để lâu hay 
hơ nóng cũng không mất đi (khác với tỉnh dầu). 

Tác dụng của chất béo nhiều mặt: khi thì là 
một chát bồi đưỡng như dầu lạc, dầu vừng, khi 
thì là thuốc tẩy như thầu đầu, đầu ba đậu, nhưng 
cũng có khi là thuốc trị bệnh ngoài da như dảu 
máu chó, đại phong tử, hay dầu vừng dùng chế 
thuốc cao dán nhọt. 

A. Tình dầu. Tình dâu là những chất làm cho 
vị thuốc có mùi thơm hay hắc. Những vị thuốc 
có tỉnh đầu, khi ép giữa hai tờ giấy cũng để lại 
một vết trong mờ, nhưng để lâu hoặc hơ nóng 
thì bay mất (phân biệt với chất béo). Tỉnh đầu 
phần lớn là những thuộc chất của tecpen, nhưng 
cũng có khi không phải như tính đầu trong xạ 
hương. 

Những thuốc tỉnh dầu thường dùng như hồi, 
quế, xạ hương, hoắc hương, hương nhu, bạc 
hà, sa nhân, thảo đậu khấu, đương quy v.v... 


Thuốc có tỉnh dầu thường có tác dụng sát 
trùng, trị bệnh đường hô hấp (khuynh điệp, quế) 


hay giúp sự tiêu hóa, làm cho ăn ngon, chóng 
tiêu, chữa đau bụng, nôn mửa, hoặc có khi dùng 
chữa cảm sốt, nhức đầu. 


Những thuốc có tình dầu thường dùng bột, 
hoặc nếu sắc thì không nên sắc lâu, tỉnh dầu sẽ 
bay đi mất. Hay nếu sắc chung với những vị 
thuốc khác thì cho vào sau cùng, khi sắp được 
thuốc mới cho vào. Đôi khi những vị thuốc có 
tỉnh đầu dùng để xông giải cảm, như đại bị, lá 
bưởi, long não người ta đun nồi nước sôi cho 
các thứ lá đó vào rồi chùm chăn lên để hứng lấy 
những hơi tính dầu bốc lên. 


5. Chất nhựa (résine) như nhựa thông, a ngùy, 
an tức hương, một dược là những chất được tạo 
thành đo sự ôxy hóa các tỉnh đầu. Có thứ nhựa 
còn lẫn cả tỉnh dầu chưa bị ôxy hóa, người ta 
gọi là nhựa dầu (oleoresin hay bôm). Có những 
thứ nhựa chứa axit thơm như an tức hương, (có 
axit benzoic, xinamic). Những thuốc có chất 
nhựa không tan trong nước, cho nên ta không 
đùng đưới dạng thuốc sắc mà dùng dưới dạng 
rượu thuốc (ngâm trong rượu). Những vị thuốc 
có chất nhựa thường có tác dụng sát trùng 
đường hô hấp, đường tiểu tiện hay chữa giun. 

Có một loại nhựa đặc biệt gọi là nhựa tẩy có 
trong vị khiên ngưu, khoai lang, tuy hình thức 
và một số tính chất giống nhựa, nhưng lại có 
cấu tạo những chất glucozit nói sau đây. 


6. Những chất giucozit hay heterozir rất hay 
gặp trong các vị thuốc. Nhưng bản thân glucozit 
là những chất không đơn thuần. Khi dun các 
chất glucoxit với nước axit loãng hay kiểm loãng, 
thường glucozit tách ra làm hai phần, phần chất 
đường (glucoza, ramnoza v.v...) và một phần 
không phải là đường (gọi là genin). Tùy theo 
phần không đường này và tác dụng của vị thuốc 


có, glucozit lại chia ra làm nhiều chất khác nhau ` 


nữa. Ta có thể kể một số glucozit chính sau đây: 


(a) Glucozit chữa tìm có trong vị trúc đào, 
thông thiên, hạt đay, một loại vạn niên thanh. 
Những vị thuốc có chứa glucozit tim có vị rất 
đắng, thường rất độc. Trong nhựa cóc có một 
chất gần giống glucozit tìm cho nên cũng có tác 
dụng trên tim. 


(b) Giucozir đắng là những chất có vị rất đắng 
mà không phải là ancaloit. Ta thường thấy chất 
đắng trong bồ công anh, trong long đờm thảo, 


thạch xương bồ, trong vỏ cam, vỏ quít. 


Những vì thuốc có chất đắng thường làm cho 
ăn ngon cơm, chóng tiêu, bổ dạ dày. 


(c) §aponin hay saponozit là những glucozit 
có tính chất gây bọt, phá huyết. Những vị thuốc 
có chất saponin khi tán nhỏ, lắc với một ít nước 
thì sẽ gây rất nhiều bọt nhự bọt xà phòng trong 
ống thí nghiệm. Bọt này rất lâu mới tan Tuy 
nhiên cũng cần chú ý là những chất như lòng 
trắng trứng cũng gây bọt mà không phải là sa- 
ponnm. 

Những vị thuốc có saponin rất nhiều như bỏ 
kết (tạo giác), viễn chí, cát cánh, cam thảo, tri 
mẫu v.v... 

Thuốc có chứa chất saponin thường là những 
thuốc chữa ho, long đờm, thông tiểu. Nhưng 
nếu tiêm những thuốc có saponin thì có thể làm 
chết người do huyết bị phá vỡ. 


(d) Aniraglucozií là những chất glucoztt có 
tính chất kích thích sự co bóp của ruội. Khi 
dùng liều nhỏ thì nó làm cho ăn ngon cơm, tiêu 
hóa dễ đàng; liều vừa phải thì nhuận tràng, liều 
cao hơn nữa thì gây tẩy mạnh. Khi dùng ngoài 
đa, thì những chất này có tác dụng sát trùng, 
thường dùng chữa hắc lào, chống một số bệnh 
nấm ngoài da. Những vị thuốc có antraglucozit 
thường gặp như đại hoàng, phan tả diệp, lô hội, 
chút chít, muồng trâu, thảo quyết minh v.v... 


(e) Chất ranin (chất chát) cũng là một loại 
glucozit có vị chát và chua. Nhưng tác dụng 
của nó thì ngược lại với antraglucozit. Uống 
những thuốc có tanin thì thường gây táo bón, 
đùng chữa những trường hợp đau bụng ởi ia 
lỏng. Những thuốc có tanin hay gặp như ngữ 
bội tử, búp ổi, búp sim, củ nâu, hạt vải v.v... 
Ngoài công đụng cầm i1a lỏng, tanin còn có tác 
dụng cảm máu và bổ. Trong hạt sen, lá sen, kim 
anh, lá chè đều có tanin. 


Những vị thuốc có tanin khi dùng đao sắt hay 
nấu sắc bằng nổi sắt, nổi gang thì sẽ có màu 
đen. Cho nên một số vị thuốc có chất tanin 
thường được ông cha ta đặn là không được dùng 
đao sắt mà thái thuốc. Còn việc sắc thuốc thì 
nhất thiết phải dùng ấm đất rồi. Nếu không có 
ấm đất thì dùng nồi nhôm, nồi đồng, không thể 
dùng nồi sắt được. 
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(g) Fliavon (ƒlavonozl) và anioxyan 
(anthoxyanøzi/) là những chất glucoztt có màu 
sắc. Flavon có màu vàng, antoxyan có màu tím 
(nếu mỏi trường trung tính) hay đỏ (môi trường 
axit) hoặc xanh (nếu môi trường kiểm). 


Những chất này có hiên quan chặt chẽ với 
chất tanrn. Ta thường thấy chất flavon trong hoa 
hòe, trong vỏ cam, bỏ hoàng, hoàng cầm, chỉ tử. 
Một chất flavon rất quý gọi là rutin hay rutozit 
có trong hoa hòe có tác dụng giảm huyết áp, 
giúp cho cơ thể chống lại những trường hợp đứt 
mạch máu nhỏ khi huyết áp tăng cao. 

Antoxyan có trong vỏ hạt đậu đen, trong nhiều 
loại hoa như hoa đâm bụt, hoa phù dung. Vai 
trò của antoxyan hiện nay chưa được xác định 
rõ rệt về mật điều trị. 

7. Ancaioit đóng một vat trò rất quan trọng 
trong điều trị. Nó còn đóng vai trò quan trọng 
trong nông nghiệp vì có thể dùng làm thuốc trừ 
sâu. 

Ancaloit là những chất hữu cơ, có tính chất 
kiểm tìm thấy trong thực vật. Một số ít cũng 
thấy trong động vật. Ancaloit thường có vị rất 
đẳng và có một số tính chất chung làm cho 
chúng ta có thể phát hiện nó trong cây một cách 
tương đối để đàng. 

Ancaloit cũng thường có tác dụng rất mạnh 
trên cơ thể và thường dùng với liều rất nhỏ, nếu 
dùng liều quá cao có thể bị ngộ độc. 

Cũng như các chất khác thường thấy trong 
cây và động vật, tỷ lệ ancaloit thay đổi tùy theo 
thời kỳ thu hái, cách chế biến, do đó có tác dụng 
thay đổi. Vậy cân chú ý thu hái chế biến cho 
đúng phép. 

Những vị thuốc có chứa ancaloit rất nhiều; 


có thể kể phụ tử, ô đầu, cà độc dược, ma hoàng, 
ớt, mã tiền, hoàng nàn, thuốc phiền v.v... 


R. Viramin hay sinh tố là những chất tác dụng 
trên cơ thể với liều rất nhỏ, nhưng thiếu nó thì 
phát sinh nhiều bệnh phức tạp. Tùy theo thứ tự 
tìm thấy trước sau, người ta phản chia vitamin 
A, BC, D, E v.v... nhưng sau trong mỗi thứ 
vitamin người ta nhận thấy nhiều thứ khác cho 
nên phải thêm con số vào các chữ cái ví dụ Bị, 
B, B,,„ C, D,, D,, D, v.v... hoặc có khi người ta 
đùng tác dụng chữa bệnh chủ yếu của vitamin 
để đặt tên ví dụ vitamin antibéribéric (Chữa phù 
= vitamin BI), viamin anuscobutic (vitamin €). 
Hiện nay người ta đã tổng hợp được nhiều thứ 
vitamin, khỏi phụ thuộc nhiều thứ vào thiên 
nhiên. 


Mặc đầu vitamin cần thiết cho cơ thể nhưng 
dùng nhiều quá cũng lại có thể phát sinh ra 
bệnh thừa vitamin. 

9. Các chất nói tiết rố (hocmon) thường gặp 
trong các vị thuốc nguồn gốc động vật như từ 
hà sa (nhau thai nhì), kẽ nội kim (màng mẻ gà) 
lộc nhung, hải cẩu thận v.v... 


Cơ thể cũng chỉ cần những liều rất nhỏ của 
nội tiết tố. Dùng quá liễu cũng sẽ gây tai biến 
rối loạn. 

10. Chất kháng sinh, gần đây người ta phát 
hiện trong cây có chất kháng sinh. 

Những chất kháng sinh có thể là những chất 
đã biết như tính dầu, ancaloit, nhưng có thể có 
cấu tạo khác. 


Trên đây mới chỉ kể sơ lược một số hoạt chất 
thường gặp. Hiện nay khoa học còn đang cố 
gắng phát hiện ra những chất mới khác trong 


cây và động vật. 


V. KÊ ĐƠN THUỐC ĐÔNG Y 


Sau khi chấn bênh, căn cứ vào tình hình cụ 
thể của bênh, thầy thuốc thường kê đơn thuốc, 
đặn dò cách sử dụng, cách kiêng khem khi uống 
thưốc. 


Cách kẻ đơn dùng thuốc căn cứ vào tình hình 
cụ thể của bệnh, được đông y gọi là biện chứng 
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luận (rị nghĩa là căn cứ vào chứng trạng của 
bệnh nhân mà biện luận cách trị liệu. Biên chứng 
luận trị khác với lẻ lối làm việc của những tgười 
chỉ biết tác dụng của bài vị thuốc, vị thuốc rồi 
đùng chung cho tất cả mọi người. Coi như vậy 
thì luận chứng biện trị không phải là một biện 


pháp chữa bệnh độc đáo gì của đông y, chỉ có 
cách nói khác nhau. Người thày thuốc tây y 
biết chú ý tới từng trường hợp cự thể mà thay 
đổi thuốc cho thích hợp thì cũng đã làm công 
việc biện chứng luận trị. Ta không nên thần bí 
hóa một việc đơn giản. 

Nội dung đơn thuốc có thể là những bài thuốc 
gia truyền kinh nghiệm, cũng có thể là những 
bài thuốc sẵn có như bài lục vị, bài tứ quân, tứ 
vật v.v... Có khi gia giảm thêm vị này, bớt vị 
khác (Thường gọi là gia: thêm; giđm: bớt, có 
khi người ta lại dựa vào (oa thuốc căn bản theo 
kinh nghiệm của quân đân y Nam Bộ kháng 
chiến, mà thêm bới cho thích hợp với từng bệnh 
cụ thế, mặt khác người thầy thuốc cũng có thể 
chỉ dựa hoàn toàn vào vào các triệu chứng tật 
bệnh chẩn đoán được mà kê một bài thuốc theo 
sáng kiến hay kinh nghiệm của mình. 


Trong giai đoạn hiện nay, nhất là đối với thầy 
thuốc tây y, muốn dùng thuốc đông y, ta nên áp 
dụng rộng rãi việc kê những đơn thuốc chỉ căn 
cứ vào những triệu chứng hay căn nguyên bệnh 
mà mình đã chẩn đoán được bằng phương pháp 
tây y rồi dựa vào tính vị công năng của từng vị 
thuốc đông y mà thay đổi cho thích hợp. Có 
làm được như vậy, chúng ta mới chủ động lựa 
chọn những vị thuốc có sẵn trong nước tránh 
những vị hiện nay ta còn phải nhập, đất tiền 
hoặc không có sẵn ở địa phương mình. Kinh 
nghiệm kháng chiến Nam Bộ sử dụng chủ yếu 
thuốc nam, kinh nghiệm của các thầy thuốc nam 
ở miền Bắc, trước Cách mạng, trong kháng chiến 
và từ hòa bình lập lại cho ta biết rằng chỉ bằng 
thuốc nam ta có thể giải quyết một số lớn bệnh 
thông thường, có khi cả một số bệnh hiểm nghèo 
đã dùng thuốc tây, thuốc bắc không khỏi mà rồi 
cuối cùng chỉ một hay vài vị thuốc nam vừa 
đơn giản, rẻ tiền, thích hợp với hoàn cảnh của 
chúng ta, là đã có hiệu nghiệm. 

Để việc kê đơn thuốc đông y được tốt, chứng 
ta cần tránh một số nhận định mà chúng tôi cho 
là chưa hoàn toàn đúng: 


I. Đơn thuốc đông y phải có nhiều vị? 

Những người này thường thấy trong đơn 
thuốc đông y có tới 20-30 vị, có khi tới 40-50 
vị hay hơn nữa. Điều nhận xét đó có phần đúng. 
Nói chung, một số lương y hay kê những đơn 


thuốc nhiều vị, nhưng ta không nên vì vậy mà 
quan niệm rằng đơn thuốc đông y nhất thiết 
phải có nhiều Vị. 

Nhìn qua lịch sử đông y và dựa vào một số 
bài thuốc kinh nghiệm đã nổi tiếng, ta thấy có 
rất nhiều bài có tác dụng rõ rệt mà cũng chỉ 
gồm có 4 hay 5 vị như bài tứ quản bổ khí có 4 
vị là: sâm (đảng sâm hay nhân sâm), linh (phục 
linh), truật (bạch truật), thảo (cam thảo); bài tứ 
vật bỏ huyết cũng chỉ có 4 vị là: quy (đương 
quy), khung (xuyên khung), thực (thục địa), 
thược (bạch thược hay xích thược); bài tiểu thừa 
khí nổi tiếng chữa đầy bụng, táo bón, nóng sốt 
từng cơn, cũng chỉ có 3 vị là đại hoàng, hậu 
phác và chỉ thực. Có những bài thuốc chỉ có hai 
vị như bài lục nhất (lục là 6, nhât là [ vì trong 
bài thuốc có 6 phần hoạt thạch và 1 phần cam 
thảo) chữa cảm sốt, người nóng, miệng khô, tiểu 
tiện đỏ; bài thủy lục nhị tiên thang gồm 2 vị là 
kim anh và khiếm thực. Lại có nhiều bài chỉ 
gồm có 1 vị như cao ban long, a giao, cao quy 
bản v.v... 


Trương Trọng Cảnh một danh y thời xưa của 
Trung Quốc, có uy tín tới mức mà các cụ lang 
coi như là một thánh sư trong đông y, khi kê 
đơn thuốc thường chỉ dùng 4 hay 5 vị, đặc biệt 
lắm mới thấy dùng tới 6 hay 8 vị. rất ít khi dùng 
hơn. 

Coi vậy ta thấy khi kê đơn thuốc đông y, nhất 
thiết không bát buộc phải kê nhiều vị, ta có thể 
dùng l vị, 2 vị hay 3 hoặc 4 vị, nhưng điều chủ 
yếu là phải cân nhắc thật cần thận. 

2. Liều lượng các vị thuốc đông y nên như 
thế nào? 

Một số người cho rằng dùng thuốc đông y 
phải dùng liều lượng cao từ hàng lạng (40g) trở 
lên, có những thang thuốc phải dùng một cái 
ấm khá lớn mới có thể sắc được. Sự thực không 
cần thiết như vậy. Nếu vị thuốc còn tươi thì có 
thể phải dùng liêu lượng nhiều chừng 30-50g 
trở lên; nhưng sau khi đã phơi khô, hoặc khi 
dùng phối hợp với nhiều vị thuốc khác, ta chỉ 
cần liều lượng trung bình cho mỗi vị từ 4 đến 
12g (1 đến 3 đồng cân). Khi phối hợp nhiều vị 
với nhau, ta có thể giảm liều xuống 1/3 hay 1/2. 
Một số vị thuốc mạnh như xạ hương, ngưu 
hoàng, thêm tô (nhựa cóc) cần đùng với liều 
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lượng rất thấp để tránh ngộ độc. 

Khi mới kê đơn, ta chưa nhớ liễu lượng, nên 
mỗi khi dùng cần xem lại tài liệu, một khi đã 
quen rồi thì ta không cần tra cứu nữa. 


3. Vấn đề kiêng khem khi uống thuốc 
đông y 


Hiện nay, trong khi uống thuốc đông y, một 
số lương y bất bệnh nhân kiêng nhiều món ăn 
quá như rau muống, đậu xanh, thịt gà, cá chép, 
các món ăn tanh như tôm cá, đôi khi lại không 
cho phối hợp với các vị thuốc tây. Cách đòi hỏi 
đó đã gây một ấn tượng không tốt đối với thuốc 
đông y, mà thực tế không có cơ sở chính xác. 

Phải nhận thấy rằng khi mắc một số bệnh, 
hay khi uống một số vị thuốc, bệnh nhân cần 
tránh ăn một số thức ăn, hay cần tránh uống 
cùng một lúc với một số vị thuốc khác có tác 
dụng ngược lại với vị thuốc đang uống, hay có 
thể gây với những vị thuốc đang uống một số 
phản ứng làm cho thuốc trở thành độc hay nguy 
hiểm. Điều này có cơ sở khoa học và đã được 
chứng minh, trong tây y có quy định. 

Qua kinh nghiệm thực tế lâm sàng, ông cha 
ta cũng đã phát hiện thấy khi uống một $ố vị 
thuốc đông y hay khi mắc một số bệnh thì cần 
tránh một số vị thuốc nhất định; điều này có 
ghi trong các sách; ví dụ trong sách cổ có ghi 
những người âm hư nhiệt (?) không đùng được 
vị ngải cứu; những người hư nhược không tích 
trệ không dùng vị nga truật; phàm những người 
nào tỳ, vị hư hàn mà không có nhiệt độc không 
nên dùng vị hoa kim ngân v.v... 


Nhiều vị thuốc sau khi ghí tác dụng còn ghi 
vị thuốc đó ghét vị thuốc nào khác (tương Ø), 
hay sợ vị thuốc nào khác (tương úy) hoặc có tác 
dụng ngược lại với vị thuốc nào khác (tương 
phản); một số vị thuốc lại có tác dụng tiêu điệt 
sức phản ứng trúng độc của một vị thuốc khác 
như vị phòng phong trừ độc tính của vị phê sương 
(tương sát). 


Mặc dầu một số đanh từ một số bệnh ghi trong 
sách cổ rất khó xác định nhưng trong khi cho 
dùng thuốc đông y, ta nên theo đõi xem trường 
hợp nào cần tránh vị thuốc nào, để nếu cần thiết 
thì viết lại theo quan niệm bệnh mới; đối với sự 
tương ky hay tương úy, tương ố giữa một số vị 
thuốc cũng vậy ta nẻn theo đối để rồi quy định 
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lại. 

Chúng ta dùng thuốc đông y nên có ý thức 
vừa dùng vừa rút kinh nghiệm. Đối với việc 
kiêng khem cũng nén như vậy. Những trường 
hợp đã đúng và chính xác rồi thì ta nên theo và 
nghiên cứu thêm để nắm nguyên nhân vì sao 
phải kiệng khem, nhưng cũng có nhiều trường 
hợp cần kiểm tra lại vì do người nọ truyền người 
kia, tam sao thất bản làm cho việc kiếng khem 
có màu sắc thần bí, không bảo đảm chính xác. 


Trên cơ sở đó ta thấy vừa dùng thuốc tây vừa 
dùng thuốc đông không mất tác dụng của loại 
thuốc nào, miễn là những vị thuốc dùng cùng 
một lúc không có vị nào có tác đụng ngược lại 
nhau hay phá hủy tác dụng của nhau. 

Nội dung một đơn thuốc đông y 


Trong một đơn thuốc đông người ta thường 
nói'phải có đủ thành phần quân, thản, tá, sứ. 
Đó cũng chỉ là cách nói của người xưa dưới chế 
độ phong kiến. Coi triểu đình có vua, có quan 
thì đơn thuốc cũng phải vị chính, vị phụ, vị nào 
chủ yếu, vị nào hỗ trợ. 


Quản là vị thuốc chủ yếu để chữa bệnh, nhằm 
giải quyết triệu chứng chủ yếu cần phải thanh 
toán. Một vị quân không bắt buộc phải có liều 
lượng cao hơn các vị thuốc khác trong đơn, vì 
nếu là vị thuốc có tác đụng mạnh thì chỉ cần 
liêu nhỏ cũng đủ. 

Thần là vị thuốc đóng vai trò giúp đỡ làm cho 
hiệu lực của vị thuốc chủ yếu mạnh thêm. 


Tá là vị thuốc nhằm hai mục đích: một là ức 
chế vị quân khi vị quân có độc quá cao hay tác 
dụng hơi thiên lệch; mục đích thứ hai nhằm giúp 
vị quân giải quýêt một số triệu chứng thứ yếu 
của tật bệnh, khi bệnh kèm theo một số triệu 
chứng khác. 


Šứ cũng dùng nhằm hai mục đích: một là để 
nó dẫn các chất thuốc vào kinh như dùng vị 
khương hoạt để dẫn thuốc vào kinh thái dương, 
dùng cát căn để đưa thuốc vào kinh đương minh; 
tác dụng thứ hai của nó là đóng vai trò thứ yếu, 
hỗ trợ trong đơn thuốc. 


Ví dụ trong đơn ma hoàng thang của Trương 
Trọng Cảnh dùng chữa các chứng suyễn mà 
không ra mồ hôi, nhức đầu, phát sốt, sợ rét, thân 
thể đau nhức, có những vị thuốc sau đây: ma 


hoàng là vị quân làm cho ra mồ hôi và giải biểu, 
quế chỉ là thần giúp ma hoàng làm cho ra mồ 
hôi và giải biểu, hạnh nhân là tá giúp ma hoàng 
hạ cơn suyễn, cam tháo là sứ điều hòa các vị 
thuốc. 


Tuy đơn phải có đủ quân, thần, tả, sứ nhưng 
không nhất thiết đơn thuốc nào cũng phải có 
đủ 4 vị, vì có khi một vị cũng có thể làm nhiệm 
vụ cả quân và sứ hoặc cả thần và tả. 


Ví dụ đơn cát cánh cam thảo thang chỉ gồm 
có hai vị là cát cánh và cam thảo. Cát cánh vừa 
là quân, thông lợi cuống họng, chữa ho, vừa là 
sứ để dẫn thuốc đi lên; cam thảo vừa là thần, 
ngọt nhuận sinh tân dịch, vừa là tá, thanh nhiệt 
giải độc. 

Đơn thuốc riểu thừa khí gồm 3 vị: đại hoàng, 
mang tiêu và cam thảo. Đại hoàng vừa là vị quân, 
thanh nhiệt, công tỳ, vừa là sứ tự đi vào trường 
và vị: mang tiêu là vị thần, vị mặn làm mềm 
chất rắn, nhuận táo; cam thảo là vị tá, hòa hoãn 
sức tả mạnh của mang tiêu, đại hoàng đồng thời 
có tác đụng điều vị, nhuận táo. 


Tóm lại vấn để quân thần tá sứ trong đơn 
thuốc đông y cũng cùng một ý nghĩa như khi 
kê một đơn thuốc tây là có vị chính, vị phụ. Nắm 
vững nhiệm vụ của từng vị trong đơn thuốc là ta 
có thể kê được. 


Các đạng thuốc ké trong đơn 


Đơn thuốc đông y căn bản cũng giống như 
đơn thuốc tây y; ngoài đạng thuốc tiêm không 
có trong đông y những hình thức khác không 
khác tây y nhiều lắm. Ngay như thang thuốc 
mua về phải sác làm cho ta cảm như đó là một 
dạng thuốc độc đáo của đông y cũng đã có trong 
tây y với tên chè (thé) hay espèces có tên la tỉnh 
là Špecies, gồm nhiều vị thuốc thảo mộc cắt thái 
nhỏ để hãm hay sắc uống. 


Hiểu như vậy để chúng ta có thể vững tâm 
khi kê đơn thuốc đông y có chăng chỉ có khác 
nhau do danh từ dùng khác nhau. 


Sau đây là một số dạng thuốc thường dùng 
trong đông y: 


1. Thuốc thang là một dạng thuốc gồm nhiều 
vị thuốc thảo mộc, động vật hay khoáng vật đã 
chế biến thái nhỏ để sắc hay ngâm rượu uống. 
Thuốc thang tác dụng nhanh do đó hay dùng 


trong trường hợp cấp tính. 

Có những thang thuốc phải sắc lâu mới khỏi 
độc và thuốc mới chữa khỏi bệnh như đơn thuốc 
có vị phụ từ nhưng cũng có những thang thuốc 
chị cần đun sôi I5 - 30 phút là dùng được rồi. 

2. Thuốc viên (hoàn) thường chế bằng cách 
tán các x¡ thuốc thành bột, rồi luyện với nước, 
hay với mật mía hay mật ong, hoặc nước hỗ rồi 
viên thành viên. Thuốc viên thường tan chậm 
cho nên thường dùng khi cần chữa bệnh mãn 
tính, nhưng cũng có khi dùng viên để chữa bệnh 
cấp tính vì thuốc thơm có tình dầu nếu dùng 
sắc chắc sẽ kém tác dụng do đó chế thành viên 
sẽ tốt hơn. Nếu chế đúng phép, bảo quản tốt, 
thuốc viên có thể để lâu được, khi bất thường 
phải dùng đến có ngay, rất tiện. 


3. Thuốc bột (tán) là các vị thuốc tán nhỏ. 
Thuốc bột có thể chỉ gồm một vị nhưng cũng 
có thể gồm nhiều vị. Thuốc bột dùng uống hay 
đùng rắc ngoài da. Khi bôi ngoài có thể thêm 
nước khuấy đều rồi bôi lên hay rắc bột khô lên. 
Có khi còn dùng thổi vào mũi, vào lô tai. Dùng 
thuốc bột uống có thể chiêu thuốc bằng nước 
thường, nước chè hay nước cơm. Điều bất tiện 
của thuốc bột thảo mộc là hay mốc mọt. 


4. Thuốc cao. Có 2 loại thuốc cao: loại để 
uống và loại để đán ngoài. Thuốc cao uống căn 
bản chế bằng cách sắc các vị thuốc bằng nước 
rồi cô cho tới đặc hay hơi mềm. Trong cao có 
thể cho thêm đường hay mật để thêm ngọt để 
uống. 


Thuốc cao đán ngoài thường là một loại xà 
phòng chì trong đó cố hòa tan các vị thuốc và 
chất nhựa như nhựa thông, một dược v.v... 


Cao dán ngoài thường được phết lên vải hay 
giấy bản để đán lên nơi mụn nhọt. 


Ngoài loại cao đán nhọi, còn loại cao gây 
nóng thường dùng dán vào những huyệt châm 
cứu để kích thích thay kim hay thay môi ngải 
cứu, ví dụ cao thiếu lâm. 


$. Đơn (đan). Lúc đầu chữ đơn chỉ dành để 
chỉ những thuốc chế từ kim loại như hỏng đơn 
(chì oxyÐ; về sau những đơn thuốc chế phức tạp 
cũng gọi là đơn. Cùng loại với thuốc viên hoàn 
hay thuốc đính, Có thể nói chữ đơn hiện nay đã 
mất ý nghĩa ban đầu để chỉ một đạng thuốc mà 
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chữ đơn hiện nay bao gồm cả viên hoàn và viên 
đĩnh (xem chữ đĩnh). 

6. Thuốc rượu. Đem các vị thuốc ngâm với 
rượu (35-40 độ) hay cho rượu vào nấu cách 
thủy cho chất thuốc tan hết vào rượu, sau đó bỏ 
bã lấy rượu uống hay bôi xoa bên ngoài. Rượu 
thuốc có tác dụng nhanh, đưa thuốc đi khắp cơ 
thể, lại dễ để dành không hỏng. Nhưng có một 
số thuốc không tan vào rượu và một số bệnh 
nhân không uống được rượu, không thể dùng 
đạng thuốc này được. 

T. Thuốc nước cất (lộ) Là một dạng thuốc 
chế bằng cách cho thuốc vào nước rồi cất lấy 
chất bay hơi. Mùi vị thơm nhạt dễ uống. Tuy 
nhiên dạng thuốc này ít được sử dụng. 

8. Thuốc đĩnh là một đạng thuốc gồm các vị 
thuốc tán nhỏ, luyện với một chất nước dính rồi 
chế thành thỏi như chiếc bút chì ngắn hai đầu 
tròn có thể nuốt hay mài với nước mà uống hay 
bôi lên chỗ đau. Có khi không chế thành thỏi 
mà chế thành bánh. Tên đinh là vì dạng thuốc 
giống như đĩnh bạc, thoi vàng ngày xưa đùng 
chi tiêu thay tiền. 

9. Thuốc xông. Có hai loại thuốc xông: xông 
lửa là bỏ các vị thuốc vào lò than lửa, lấy khói 


28 


xông vào chỗ đau như dùng hùng hoàng để 
xông; có khi cho vào nước đun sôi lấy hơi nước 
mang theo hơi thuốc mà xông vào chỗ bị đau 
như khi ta dùng ngũ bội tử nấu xông chữa bệnh 
t1. 

10. Tọa được là thuốc viên hay thuốc đĩnh 
nhưng gói vào lụa để vào âm đạo chữa khí hư 
bạch đổi của phụ nữ. 

Šo sánh cán lạng ta và kilôpgam 


Một yến ta: 1Ô cân ta: 6,048kg, nếu theo dược 
điển Trung Quốc, 1963, thì một yến ta bằng 
đúng 5kg. 

Một cân ta (thị cân Trung Quốc): 16 lạng ta: 
0,6048kg hoặc 0.500kg (theo DĐTQ, 1963). 

Một lạng ta: 10 đồng cân hay 10 tiền: 37,77g 
hoặc 31,25g (theo DĐTQ, 1963). 


“Một phân ta: 1O ly: 0,377g hay 0,3125g (theo 
DĐTQ, 1963). 


Một lai ta: 0,00377g hay 0.,003l1g (theo 
DĐTQ, 1963). 


Hiện nay ta đã quy định dùng theo cân lạng 
kg v.v... Tuy nhiên ta cần biết bảng so sánh đối 
chiếu này để đọc và tham khảo các tài liệu cũ. 


Phần II 
NHỮNG CÂY THUỐC 
VÀ VỊ THUỐC 


I. CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC 
CHỮA BỆNH PHỤ NỮ 


ÍCH MẪU 


Còn gọi là ích mâu thảo, sung úy, chói đèn. 
Tên khoa học Leonurus heterophyllus Sw. 
Thuộc họ Hoa môi !+22miaceae (Labiatae) (1) 
Cây ích mẫu cung cấp cho ta 2 vị thuốc: 

1. Ích mẫu hay ích mẫu thảo (Herba Leonuri) 
là toàn bộ phận trên mặt đất phơi hay sấy khô 
của cây ích mẫu. 

2. Sung úy tử (Fructus Leonuri) là quả chín 
phơi hay sấy khô của cây ích mẫu. Nhiều người 
vẫn gọi nhầm là hạt ích mẫu. 

Vẻ tên khoa học của cây trước đây căn cứ 
vào những tác giả trong và ngoài nước, vẫn xác 
định là Leonwurus sibiricuy L. Hiện nay theo sự 
điều tra đối chiếu mới, cây ích mầu nhân dân ta 
vẫn dùng làm thuốc phải xác định lại là Leonwrus 
hererophyllus SWw. mới đúng. Cây Leonurws 
$ibiricus L. cũng có ở Việt Nam nhưng ít phổ 
biến hơn. Cần chú ý khi nghiên cứu lâm sàng 
cũng như hóa học và dược lý. 

A. Mô tả cây 

Cây ích mẫu có tên như vậy vì có ích cho 
người mẹ (ích là có ích, mẫu là mẹ). Tên 
Leonurus do chữ Hy Lạp leon là sư tử, oura là 
đuôi, heterophyllus là lá có hình dạng biến đổi, 
vì cây ích mẫu giống đuôi cơn sư tử có lá hình 
dạng thay đổi. Ích mẫu là một loại cỏ sống 1-2 
năm, cao 0,óm đến Im. Than hình vuông, ít 
phân nhánh, toàn thân có phủ lông nhỏ ngắn. Lá 
mọc đối, tùy theo lá mọc ở gốc, giữa thân hay 
đầu cành mà có hình đạng khác nhau. Lá ở gốc, 
có cuống đài, phiến lá hình tím, mếp có răng 
cưa thô và sâu; lá ở thân có cuống ngắn hơn, 
phiến lá thường xẻ sâu thành 3 thùy, trên mỗi 
thùy lại có răng cưa thưa; lá trên cùng phần lớn 
không chia thùy và hầu như không cuống. Hoa 
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mọc vòng ở kế lá. Tràng hoa màu hồng hay tím 
hồng, xẻ thành hai môi gần đều nhau. Quả nhỏ, 
3 cạnh, vỏ màu xám nâu. (Hình 4, Hm 1,]) 
Ngoài cây ích mầu mô tả trên, cần chú ý phát 
hiện và phân biệt cây ích mâu L£onurws sibiricwx 
L. (tạm gọi là cây ích mẫu hoa to) vì cảy này 
khác cây ích mẫu nói trên ở hoa to hơn, đài 


. hơn, lá phía trên vẫn chia 3 thùy ( Hình 5 ). Ta 


có thể tóm tắt sự khác nhau giữa 2 cây như sau: 

1. Lá trên cùng không chia thùy, tràng hoa 
đài 9-12mm, môi trên, môi đưới gần bằng 
nhau... Leonurus heterophyllus 





Hình 4. Ích mẫu - Leonurus heterophyllus 


(L) Theo các tài liệu mới hiện nay họ Hoa môi 
có tên khoa học là Lumiaceace. 





Hình 5. Ích mẫu - Leonurus sibiricue 


2. Lá trên cùng xẻ 3 thùy, tràng hoa dài IŠ- 
20mm, mói đưới ngắn hơn môi trên... Ïeonurus 

B. Phân phối thu hái và chế biến 

Ích mẫu hiện nay chủ yếu mọc hoang, thường 
thấy ở ven suối, ven sông nơi đất cất, còn mọc 
hoang ở ruộng hoang, ven đường. Gần đây một 
số nơi đã bắt đầu trồng để làm thuốc. Nhưng 
chưa ai tổng kết cách trồng như thế nào để có 
hiệu suất cao nhất. 


Hiện nay nhu cầu ích mẫu rất lớn chỉ trông 
vào thu hái ích mẫu mọc hoang không đủ. Chúng 
tôi tóm tắt một số kinh nghiệm trồng ích mẫu tại 
trạm trồng cây thuốc Nam Xuyên (Trung Quốc) 
để tham khảo: 

Khi thí nghiệm người ta phân biệt ba loại: Ích 
mẫu mùa đông cần trồng vào mùa thu, ích mẫu 
mùa xuân gieo trồng vào mùa xuân hay mùa 
thu, ích mẫu mùa hạ cũng có thể gieo trồng vào 
mùa xuân hay mùa thu. Ích mẫu mùa hạ cho 
hiệu suất cao nhất (9 tấn khô I hecta), nhưng 
thời gian từ khi gieo đến khi thu hoạch trên 10 
tháng, còn các loài mùa đông và mùa xuân chỉ 
cần hơn 8 tháng nhưng nàng suất chỉ được 4-6 
tấn khô I hecta. Gieo hạt thẳng thành luống, 
mỗi luống cách nhau 17cm, trên mỗi luống cây 
nọ cách cây kia ?cm cho sản lượng cao nhất. 
Mỗi hecta cản từ 8 đến 9 kilôgam hạt giống. 
Khi trồng cần trộn hạt với tro bếp. Vào khoảng 
thắng 5-6, lúc một nửa số hoa của cây bắt đầu 


nở thì bất đầu thu hái. Đem về phơi hay sấy khô 
là được. Nếu muốn thu. hoạch hạt (quả) thì cần 
chờ khi hoa trên cây đã tàn hết, thu hoạch đến 
đâu dũ hết quả đến đó. mỗi hecta cho từ 350 
đến 370 kilôgam quả khô. Mùa thu hoạch cây: 
tháng 5-9, mùa quả: tháng 8-]0. 


C.-Thành phản hóa học 


Cây ích mẫu eonurus heterophyllus chưa 
thấy tài liệu nghiên cứu. Sơ bộ chúng tôi thấy 
phản ứng ancaloit và tanin (7-8%), flavonozit. 

Từ cây ích mẫu Leonurus sibiricus, các nhà 
nghiên cứu Nhật Bản (Nhát Bản dược vật học 
tạp chí 1930, tr. 153-158) đã chiết được 0,05% 
ancaloit gọi là leonurin C.H,O,N, có độ chảy 
238°C. 


Năm 1958, một số tác giả khác (Bắc Kinh y 


CHaO 
Ho-/.  _co--N—(CHz» —CHzOH 
| 


CH4O ⁄h 
HN `NH› 


Leonurin 


học viện học báo kỳ D đã chiết từ ích mẫu 
Leonurus sibiricus 5 chất có tỉnh thể: 2 chất đầu 
là ancaloit và gọi là leonurin A: C.H,,O,N, có 


độ chẩy 229-230°C, leorunin B: C_H,,O,N, và 
ba chất san không phải ancaloit và có độ chảy 
77-78°C, 86-87°C và 141-142°C. 

Năm 1940, Thang Đằng Hán (1940 J. Chem. 
Sóc. voÌ. 7, N°2) chiết từ phần tan trong nước 
một chất gọi là leonuridin còng thức CH,,O,N, 
có độ chảy 221,5-222°C, Trong cây và quả ích 
mẫu, Hứa Thực Phương (ƒ. Chem. Soc. vol 2, 
N°3) còn báo cáo chiết được một ancaloit khác 
còn gọi là leonurinin có độ chảy 262-263°C với 
công thức CH ,OÀN 


I0°”14” 3` 2” 

Tỷ lệ ancaloit cao nhất vào tháng 5, sau đó 
giảm xuống. Ngoài ra trong cây ích mẫu còn có 
tanin, chất đắng, saponin và 0,03% tính dầu. 

Hoạt chất của ích mẫu như thế cũng chưa 
được xác định chắc chắn, nhưng trên cơ sờ dược 
lý người ta thấy trong ích mẫu có 2 loại hoạt 
chất: Một loại hoạt chất tan trong ête có tác dụng 
ức chế tử cung, một loại hoạt chất không tan 
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trong ête có tác dụng kích thích tử cung. 

Gần đây người ta thấy trong ích mẫu có 3 
flavonozit, một trong số flavonozit được xác định 
là rutin, một glucozit có cấu tạo steroit, một ít 
tanin, trong toàn cây có leocacdin cùng cấu trúc 
với stachydrin, một ít tỉnh dâu. Ancaloit không 
có tác dụng chữa bệnh. 


D. Tác dụng được lý 

1. Tác dụng trên tử cung. Nước sắc ích mẫu 
Teonurus sibiricus 1/5.000 hay 1/1.000 có tác 
dụng kích thích đối với tử cung cô lập của thỏ 
cái (dù có that hay không có thai cũng vậy). 

Thỏ cái gây mê bằng urêtan rồi cho uống nước 
sắc ích mẫu cũng thấy có tác dụng kích thích 
trên tử cung tại chỗ của thỏ. 

Dung dịch nước !O0% ích mẫu khô tác dụng 
trên tử cung mạnh hơn là dung địch rượu 20%. 

Tác dụng của ích mẫu trên tử cung cũng giống 
như tác dụng của cựa lõa mạch (Claviceps 
purpurea). 

Điều đáng chú ý là dung dịch rượu hay dung 
dịch nước ích mẫu tác dụng lén tử cung thì bất 
đầu có một giai đoạn hưng phấn. 

Nếu trước khi sắc ích mẫu, dùng êete để loại 
phần tan trong ête đi thì hiện tượng ức chế tử 
cung không thấy nữa, 

2. Tác dụng trên huyết áp. Nước sắc ích mẫu 
tuy không tác dụng trực tiếp trên huyết áp nhưng 
làm giảm tác dụng của adrenalin trên mạch máu. 

Cao ích mẫu làm giảm huyết áp, nhất là đối 
với thời kỳ đầu của bệnh cao huyết áp. 

3. Tác dụng trên tỉm mạch. Loài ích mẫu 
Leonurus quinguelabatus và Leonuruws cardia 
có tác dụng tốt trên tim mạch và đối với cơ tưn 
có bénh. 

4. Tác dụng đối với hệ thần kinh của ích mẫu 
Leonurus sibiricus mạnh hơn tác dụng của Vaïe- 
rian và của Muyghe (Convallaria maialis). 

5. Tác dụng kháng sinh đối với một số vi trùng 
ngoài da. Theo Trung Hoa bì phụ khoa tạp chí 
(số 4-1957, tr. 286-292) một số tác giả nghiên 
cứu thấy nước chiết ích mẫu Ì : 4 có tác dụng ức 
chế với trình độ khác nhau đối với một số vi 
trùng gây bệnh ngoài đa. 

6. Tác dụng trên viêm thận và phù cấp tính. 
Trên lâm sàng, ích mâu chữa khỏi một số trường 
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hợp viêm thận và phù (Trung y tạp chí số 6, 1959 
và Trung y dược 1966 kỳ 4, 26). 


E. Công đụng và liều dùng 


Từ lâu vị ích mẫu được nhân dân ta dùng chữa 
bệnh phụ nữ, nhất là đối với phụ nữ sau khi sinh 
nở, dọ đó có câu ca đao: 

Nhàn trần, ích mẫu đi đâu 
Để cho gái để đớn đau thể này? 

Thường ích mẫu dùng trong trường hợp đẻ 
xong bị rong huyết (cầm máu tử cung). chữa 
viềếm niêm mạc đạ con, kinh nguyệt quá nhiều. 


Còn dùng chữa huyết áp cao, thuốc bố huyết, 
các bệnh về tuần hoàn cơ tim, thần kinh của 
tim, chứng tim hẹp nhẹ (stenocardie), chữa ly. 


Quả ích mẫu dùng với tên sưng úy £ làm 
thuốc thông tiểu, chữa phù thũng. thiên đầu 
thống (gl]òcôm). 


Dùng ngoài thân và quả ích mẫu giã đắp hay 
sắc lấy nước rửa chữa một số bệnh như sưng 
vú, chốc đầu, lở ngứa. 


Theo sách cổ, ích mẫu có tính chất: Vị cay, 
đắng, tính hơi hàn, có khả năng trục ứ huyết, 
sinh huyết mới, hoạt huyết điều kinh, những 
người có đỏng tử mở rộng không đùng được. 

Liêu đùng hằng ngày từ 6 đến 12g dưới đạng 
thuốc sắc hay nấu thành cao. Quả ích mẫu dùng 
với liều 6 đến 12g đưới dạng thuốc sắc. 

Đơn thuốc có ích máu: 

Cao ích mẫu: Cây ích mẫu nấu với nước, cô 
đặc thành cao mềm. Trong nhân dân trước đây 
thường dùng loại cao này. 


Cao ích mẫu bán trên thị trường hiện nay 
thường không phải chỉ có vị ích mẫu, mà thường 
phốt hợp nhiều vị khác nhau, ví dụ cao ích mẫu 
của Thanh Hóa gồm ích mẫu nước 800g, ngải 
điệp 200g, hương phụ tứ chế 250g (căn bản theo 
đơn cao hương ngải thêm bớt một chú). 


Đơn cao ích mẫu của Quốc doanh được phẩm 
Nghệ An gồm ích mẫu 70%, xuyên khung 2%, 
đương quy 10%, bạch thược 3%, thục địa 1%, 
bắc mộc hương 1%, đại táo 2%, trần bì 1%, 
hương phụ chế 5%, õ được 2%. Ngay tại mỗi 
nơi, tùy theo thời kỳ, công thức cũng thay đối 
cho nên khi đùng và theo đõi kết quả cần chú ý 


để tránh nhầm lẫn. 
Cao ích mẫu hiện nay được thống nhất theo 
đơn: Ích mẫu 800g, ngải cứu 200g, hương phụ 


250g, tá được (xirô, cồn 15°) vừa đủ 1000g. 
Cao hương ngái. Xem vị hương phụ. 


HƯƠNGPHỤ ## 


Còn gọi là cù gấu, cỏ gấu, cỏ cú. 
Tên khoa học Cyperwus rotundus L. 
Thuộc họ Cói Cyperaccae. 


Vị hương phụ là thân rễ - Rhizoma Cyperi - 
phơi hay sấy khô của cây củ gấu hay cỏ gấu 
Cyperus rotHndus L. 

Người ta còn dùng củ của cây hải hương phụ 
Cyperus stoloniferus Rerz mọc nhiều ở bãi cát 
gần biển.. 

Cây có gấu là một lọai có khó tiêu diệt đối 
với nhà nông, nhưng là một vị thuốc quý nếu 
biết sử dụng. Các nhà đông y thường truyền 
nhau càu: “Nam bất thiểu trần bì, nữ bất ly 
hương phụ" có nghĩa là chữa bệnh cho nam giới 
khỏng thể thiếu được vị trần bì và chữa bệnh 
cho nữ giới không thể khóng dùng vị hương 
phụ. 

Trong khi làm cỏ, nếu biết xử lý thì vừa giải 
quyết được một loại cỏ dại vừa có thêm một vị 
thuốc quý. 

Á. Mô tả cây 

Có gấu là một loại có sống lâu năm, cao 20- 
60cm, thân rễ phát triển thành củ, tùy theo đất 
rắn hay xốp củ phát triển to hay nhỏ, ở vùng bờ 
biển củ to dài còn gọi là hđi hương phụ (hương 
phụ vùng biển). Lá nhỏ hẹp, ở giữa lưng có gân 
nổi lên, cứng và bớng, phần đưới lá óm lấy thân cây. 

Vào tháng 6, trên ngọn cây có 3 đến 8 cụm 
hoa hình tán màu xám nâu, hoa lưỡng tính, 3 
nhị đài chừng 2mm, nhụy có đầu núm chia 


thành 2 nhánh như lông tơ. Quả 3 cạnh màu 
xám. ( Hình ó6, Hm 1,3) 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cỏ gấu mọc hoang ở khắp nơi trên đồng 
ruộng, ven đường. Tại ven biển, đất cát xốp củ 
to hơn, để đào hơn. Đối với nhà nông, đây là 
một loại cỏ rất khó tiêu diệt. Chỉ cần sót lại một 
mầu thân rễ nhỏ cũng đủ phát triển. Còn thấy 
mọc những ở nước khác vùng châu Á như 
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Hình 6. Hương phụ - Cyperws rotundus 


Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Inđônexia. 

Thu hoạch củ gấu hiện nay chỉ mới dựa vào 
nguồn mọc hoang thiên nhiên; không ai trồng. 
Có thể kết hợp với việc làm cỏ vườn, ruộng để 
thu hoạch hay có thể tổ chức thu hái riêng. 
Thường hay đào về mùa xuân, nhưng đào vẻ mùa 
thu củ chắc và tốt hơn. 

Sau khi đào toàn cây, người ta phơi cho khô, 
vun thành đống để đốt, lá và rễ con cháy hết, 
còn lại củ lấy riêng rửa sạch, phơi hay sấy khô. 

Khi dùng có thể dùng sống (nghĩa là củ chế 
biến như trên, dùng ngay), sắc hay ngâm rượu 
tán bột. Có thể chế biến thêm nữa. Các cụ lương 
y thường chế biến phức tạp rồi mới dùng. Theo 
kinh nghiệm của chúng tôi thì không cần chế 
biến gì thêm vẫn tốt. 


Các lương y thường dùng (hát chế hoặc rứ chế 
hương phụ, phổ biến nhất là tứ chế. Thất chế hay 
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tứ chế cũng lại có nhiều cách làm. Dưới đây chúng 
tôi giới thiệu phương pháp hay dùng nhất: 

Cân I kilôgam hương phụ, chia làm 4 phần: 
một phần (250g) ngâm với 200ml giấm (có độ 
axit axetic 5%), một phần ngâm rượu 40%, một 
phần ngâm nước tiểu trẻ em (nước tiểu của trẻ 
em khỏe mạnh, bỏ phần đầu và phần cuối, chỉ lấy 
phần giữa), một phần ngâm nước muối 15%. Thời 
gian ngâm thay đổi tùy theo mùa: Ingày ! đêm 
nếu là mùa hè, 3 ngày 3 đêm nếu là mùa thu, 7 
ngày 2? đêm nếu là mùa đông. Cuối cùng lấy ra 
sao hay phơi khô rồi trộn đều 4 phần với nhau. 
Theo lý luận đông y, ngâm giấm vị chua là để 
thuốc vào gan, muối vị mặn sẽ đẫn thuốc vào 
thận, rượu bốc lên cho nên dẫn thuốc đi lên trên, 
nước tiểu thêm tác dụng bổ. 

Đáng lẽ chia 4 phản, có người dùng giấm và 
rượu mỗi thứ 160g, muối 20g, nước tiểu trẻ con 
mạnh khỏe vừa đủ để ngập hương phụ, cho vào 
đó 600g hương phụ rồi ngâm theo thời gian nói 
trên, cuối cùng sấy hay phơi khô mà dùng. 

Thất chế là làm như trên nhưng thêm 3 lần 
tẩm nữa như tầm với nước gừng, tẩm nước cam 
thảo, tầm nước vo gạo. Nghĩa là tẩm với 7 thứ. 

Trên thực tế còn nhiền cách chế biến rất phức 
tạp và thay đổi tùy theo sáng kiến của thầy thuốc. 
Cho nên khi dùng cũng như khi nghiên cứu cần 


Cyperen 





Cyperolon 
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Cyperotundon 





Œ- Cyperon 


biết dùng loại hương phụ nào. Qua kinh nghiệm 
bản thân hơn 20 năm, chúng tôi không chế biến 
gì cả. Kết quả vẫn rất tốt. 


C. Thành phản hóa học 


Hoạt chất của hương phụ hiện chưa rõ. Chỉ 
mới biết trong hương phụ có từ 0,3 đến 2.8% 
tỉnh dầu màu vàng, mùi thơm nhẹ đặc biệt của 
hương phụ. 


Thành phản tỉnh dầu gồm 32% cyperen 
C.,H,„, 49% rượu cyperola C..H,.O. Ngoài ra còn 
có các axit béo, phenol. Trong tỉnh dầu hương 


CHạ 


„CHa 


ỰẠ 


CHa 
CHa 


Cyperon 


CHaOH 


Cyperol 





Ö- Cyperon 


phụ Ân Độ còn chứa cyperon C,.H,_O. Ngoài ra 


trong hương phụ còn chứa rất nhiều tính bột. 


Do nguồn gốc hương phụ khác nhau, thành 
phần tính dầu của hương phụ cũng không hoàn 
toàn giống nhau. Trong tinh dầu hương phụ 
Trung quốc có thành phần chủ yếu là cyperen 
(độ sôi 104°C/5mm thủy ngân) và 
1ZoCyperotundone, còn trong tinh dầu hương 
phụ Nhật bản có thành phần chủ yếu là cyperol, 
cyperenol (độ chảy 94°C) chiếm 49%, cyperen 
32% và Œ-cyperon (độ sói 177°C/20mm thủy 
ngân), cyperotunđon và cyperolon (độ chảy 41- 
42°C) (Lâm Khải Thọ, 1977, 580): 


D. Tác dụng dược lý 


Đã được nghiên cứu: 

1. Theo Trương Phát Sơ, Trương Diệu Đức 
và Lưu Thiệu Quang (1935, Trung Hoa y học 
tạp chí tập 1. kỳ 2: 148-156) đã dùng vị hương 
phụ nguồn gốc ở tỉnh Quảng Đông, nhưng 
bán ở Nam Kinh chế thành cao lỏng 5%, tiến 
hành thí nghiệm 102 lần trên tử cung cỏ lập 
của thỏ, mèo, chó và chuột bạch đã chứng mình 
hương phụ có khả năng ức chế sự co bóp của 
tử cung, làm dịu sự căng thẳng của tử cung dù 
con vật có thai hay không có thai đều như nhau, 
gần như có tác dụng trực tiếp làm cho cơ tử 
cung địu lại, So sánh tác dựng của cao lòng 
hương phụ và cao lỏng đương quy (một vị thuốc 
bắc hiện nay còn phải nhập có tác dụng chữa 
bệnh phụ khoa) thì tác dụng giống nhau, nhưng 
tác dụng của đương quy mạnh hơn. 

2. Năm 1959, một số tác giả ở Quí Dương y 
học viện (Trung Quốc) báo cáo nghiên cứu và 
chứng minh tác dụng giảm đau trên chuột nhất 
trắng. 


E. Công dụng và liều dùng 


Hương phụ là một vị thuốc kinh nghiệm 
nhân dân. Tính chất của hương phụ trong các 
sách cổ: Vị cay, hơi đắng, ngọt, vào hai kinh 
can và tam tiêu. Có tác dụng lý khí, giải uất, 
điều kinh, chỉ thống (làm hết đau), chữa khí 
uất, ung thư, ngực bụng chướng đau. 

Hương phụ thường được dùng: 

I, Chữa kinh nguyệt không đều, thấy kinh 
đau bụng, viêm tử cung mãn tính, các bệnh 


phụ nữ trước và sau khi sinh nở. 


2. Đau dạ đày đo thần kinh, giúp sự tiêu hóa, 
ăn không tiêu, chữa nôn mửa, đau bụng, đi ly. 
Ngày dùng 6 đến 12 gam dưới đang thuốc 
sắc, thuốc bột bay thuốc viên hoặc rượu thuốc. 


Đơn thuốc có hương phụ 


Cao hương ngải: Hương phụ, ngải cứu, ích 
mẫu, lá bạch đồng nữ mỗi thứ l g, thêm nước 
vào sắc kỹ, cô đến còn 0ml, thêm đường vào 
cho đủ ngọt. Đóng vào ống IÔmil, hàn và hấp 
tiệt trùng (đun sôi và giữ sôi trang 1 giờ). Thuốc 
có thể bảo quản trong nhiều năm không hỏng. 
Chữa kinh nguyệt không đều, thấy kinh đau 
bụng, khó sinh nở, khí hư bạch đới. Ngày uống 
từ 3 đến 6 ống. Muốn cho kinh nguyệt đều uống 
đón kinh, 1Ö ngày trước ngày dự đoán có kinh. 
Uống luôn như vậy trong 2 hay 3 tháng. Có thể 
dừng lâu hơn. 

Đơn này do Đỗ Tất Lợi xây dựng và đưa vào 
áp dụng rộng rãi đầu tiên vào năm 1946 với 
tên FUNUX, năm 1955 đổi thành CYPERIN. 
Từ 1958 bộ môn được liệu Trường đại học 
được khoa đưa ra với tên HƯƠNG NGẢI và đã 
áp dụng thí nghiệm tại phòng khám phụ khoa 
bệnh viện C. Theo báo cáo của bệnh viện C ngày 
21-9-1961 thì theo đối trên lâm sàng thấy tác 
dụng thông kinh rõ rệt, ảnh hưởng tới thông 
kinh tốt. Tất cả các bệnh nhân đều giảm đau 
nhiều hay ít (có một trường hợp đã dùng thuốc 
tây không có tác dụng) dùng đơn này thấy kết 
quả tốt. Đối với lượng huyết kinh, làm kinh ra 
nhiều, tươi hơn, làm bệnh nhân phấn khởi 
(Nguyễn Khác Liêu). 

Hiên nay trên thị trường Hà Nội có một loại 
thuốc điều kinh mang tên Điều kính hương 
ngái đóng chai, có rượu. Đơn thuốc không hoàn 
toàn đúng đơn nói trên. Cần theo đõi phân biệt 
khi áp dụng. 

Thuốc ống HAI. Tù 1964, để tránh nhầm 
lẫn và tiết kiệm ống, tác giả đã đổi tên thuốc 
ống cao hương ngải thành HAI: Trong mỗi ống 
có ích mẫu. hương phụ, ngải cứu và lá bạch 
đỏng nữ, mỗi thứ 2g (đặc gấp 2 lần ống cao 
hương ngải). Cách chế cũng như chế cao 
hương ngải. Ngoài công dụng chữa bệnh phụ 
khoa. chúng tôi đã áp dụng có kết quả trong 
một số trường hợp cao huyết áp. Mỗi ngày chỉ 
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dùng 2 đến 3 ống HAI. 

Theo báo cáo của bệnh viên Việt-Tiệp Hải 
Phòng (Y học thực hành 5-1965) trên 90% 
bệnh nhân dùng thuốc đều phát biểu có cảm 
giác dễ chịu khi uống thuốc. Uống thuốc này 
bệnh nhân thích hơn các tân dược vì "không 
nóng”. Nhiều bệnh nhân so sánh rằng HAI 
piảm nhức đầu chậm hơn resecpin nhưng êm 
dịu hơn, đồng thời lại khoan khoái dễ chịu vì 


NGẢI CỨU 


Còn gọi là cày thuốc cứu, cây thuốc cao, ngải 
điệp. 


Tên khoa học Artemisia vulgaris L. 

Thuộc họ Cúc Asteraceae (ComposHae). 

Ta dùng lá có lẫn ít cành non-Folium 
Artemisiae-phơi hay sấy khô của cây Ngài cứu. 
Vị thuốc còn mang tên ngải diệp (lá ngải). 

Ngải cứu là một vị thuốc thông dụng cả trong 
đông y và tây y. 

A. Mô tả cây 

Ngải cứu là một loại cô sống lâu năm, cao 50 
- 60cm, thân to có rãnh dọc. Lá mọc so le, rộng, 
không có cuống (nhưng lá phía dưới thường có 
cuống), xẻ thùy lông chim, màu lá ở hai mặt rất 
khác nhau: Mặt trên nhắn màu lục sẫm, mặt 
đưới màu trắng tro do có rất nhiều lông nhỏ, 
trắng, Hoa mọc thành chùy kép gồm rất nhiều 
cụm hoa hình đầu ( Hình 7). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Ngải cứu mọc hoang ở nhiều nơi trong nước 
ta, còn thấy mọc ở nhiều nước khác ở châu Ắ, 
cả châu Âu nữa. Ở nước ta một số gia đình trồng 
ngải cứu có tính chất quy mô nhỏ quanh nhà. 
Chưa thấy trồng quy mô lớn. 

Thường hái cành và lá vào tháng 6 (gần tương 
ứng với tết mỏng 5 tháng Š âm lịch), phơi khô 
trong dâm mát. Có khi hái về phơi khô tấn nhỏ, 
rây lấy phần lông trắng và tơi gợi là ngải nhung 
thường dùng làm mồi cứu. 

Trong phương pháp chữa bệnh bằng châm cứu, 
người ta có thể kích thích những huyệt hoặc bằng 
kim châm sâu vào da thịt, hoặc bằng cách đặt lên 
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ăn ngủ được và thậm chí, tiếng kêu chim chíp 
trong đầu mất hẳn. 

Tại những nơi không có điều kiện đóng ống, 
ta có thể sắc mỗi ngày một lần dùng cho cả 
ngày theo đơn thuốc sau đây: Hương phụ, ngải 
cứu, ích mâu, lá bạch đồng nữ mỗi vị 4 hay 
6z, thêm- 300ml nước. đun sôi và giữ sôi trong 
nửa giờ. Thêm đường vào cho ngọt mà uống 
trong ngày. 





Hình 7. Ngái cứu - Artemisia vulgaris 
!_Ngọn; 2. Cụm hoa, 3. lĨoa 


những huyệt một miếng gừng tươi mỏng có châm 
vài lỗ để tránh cho da thịt khỏi bị cháy bỏng nhưng 
hơi nóng vẫn ngấm tới da thịt rồi vê một nắm ngải 
nhung bằng một mồi thuốc lào đại trên miếng gừng 
mà đốt: sức nóng kích thích huyệt (gọi là cứu). Sở 
dĩ người ta đùng lông ngải cứu vì nó có nhiều tính 
dầu, cháy lâu không tắt. 

C., Thành phản hóa học 

Hiện nay hoạt chất của ngải cứu chưa đựoc 
xác định, mặc đầu ngải cứu được dùng cả trong 
đông y và tây y. Chỉ mới biết trong ngải cứu có 
tỉnh đầu, ít tanin. Thành phần chủ yếu của tính 
dầu ngải cứu là xineol và Œ-thuyon. Ngoài ra 
còn một ít adenin, cholin. 


D. Tác dụng dược lý 


Tỉnh đầu ngải cứu thuộc các tỉnh đầu có tính 
chất làm kích thích cho say. 
œ-thuyon có tác dụng hưng phấn, nhưng dùng 
nhiều quá có thể gây điên cuồng. 

Nói chung tác dụng dược lý của ngải cứu ít 
thấy tài liệu nghiên cứu mặc dù ngải cứu được 
đưa vào Dược điển của nhiều nước trên thế giới, 
chủ yếu làm thuốc điều kinh. 


E. Công dụng và liều dùng 


Đồng y coi ngải cứu là một vị thuốc có tính 
hơi ôn, vị cay, dùng làm thuốc ôn khí huyết, 
trục hàn thấp, điều kinh, an thai, dùng chữa đau 
bụng do hàn, kinh nguyệt không đều, thai động 
không yên, thổ huyết, máu cam. 

Ngải cứu được dùng làm thuốc điều kinh: 
Mội tuần lễ trước dự kỳ có kinh, uống mỗi ngày 
từ 6 đến 12g (tối đa 20g), sắc với nước hay hãm 
với nước sôi như hãm chè, chia làm 3 lần uống 
trong ngày. Có thể uống dưới dạng thuốc bột 
(5-10g) hay dưới dạng thuốc cao đặc ]-4g. 

Nếu có thai. thuốc không gây sẩy thai vì 
khòng có tác đụng kích thích đối với từ cung 
có thai. 


Ngoài công dụng điều kinh, ngải cứu còn 
được dùng làm thuốc giúp sự tiêu hóa, chữa 
đau bụng, nòn mửa, thuốc giun, sốt rét. 

Ngải nhúng (lông của lá) dùng làm mỗi ngải 
cứu như đã nói trên. 


Đơn thuốc có ngải cứu 

Thuốc HAI: Xem vị hương phụ. 

Thuốc chữa kinh nguyệt kéo đài, máắu ra 
nhiều, người mệt mới, đi đứng mệt yếu: Hàng 
tháng đến ngày bắt đầu hành kinh và cả những 
ngày đang có kinh, uống sáng một lần, chiều 
một lần theo đơn thưốc sau đây: Lá ngải cứu 
khô I0g, thêm 200ml nước, cô còn 10Ôml, 
thêm ít đường cho để uống. 

Có thể cân luôn một lần 20g sắc với 400ml 
nước, cô còn 200ml, chia làm 2 lần uống sáng 
và chiều. Chỉ sau 1-2 ngày thấy kết quả. 

Đơn thuốc này còn có thể dùng chữa kinh 
nguyệt kéo đài, đau bụng, máu ra đen và xấu. 
Nhưng uống hàng tháng vào 7-10 ngày trước 
ngày dự kiến có kinh. 

Thuốc an thai (chữa đang có thai, đau bụng, 
chảy máu): Lá ngải cứu 16g, tía tô l6g, nước 
600ml, sắc đặc còn 100ml. Thêm ít đường vào 
cho để uống. Chia làm 3-4 lần uống trong ngày. 


BACH ĐỒNGNỮ đ #q+ 


Còn gọi là bản trắng, vậy trắng, mãn trắng, 
mò trắng. 

Tên khoa học Clerodendron ƒagrans Vent. 

Thuộc họ Có roi ngựa (Verbenaceae). 

Ta dùng lá và rễ phơi khô hay sấy khô của 
cây bạch đồng nữ-Folium Cierodendri và Ra- 
dix Clerodendri. 

Bạch đồng nữ là tên đùng để chỉ ít nhất 3 cày 
khác nhau, cản chú ý phân biệt (xem phản chú 
thích). 

A. Mô tả cây 

Cây nhỏ cao chừng Im đến 1,5m. Lá rộng 
hình trứng, đài 10-20cem, rộng 8-18cm, đầu 
nhọn, phía cuống hình tim hay hơi phẳng, mép 
có rãng cưa to, thô, mật trên màu sắm hơn, có 
lông ngắn, mặt dưới có màu nhat hơn, gần như 





Hình 8. Bạch đảng nữ - Cleradendron fragrans 
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bóng, trên những đường gân hơi có lông mềm, 
vỏ có mùi hơi hói đặc biệt của cây mò, cuống lá 
dài khoảng 8cm. Hoa màu hồng nhạt hay trắng, 
có mùi thơm, mọc thành hình mâm xôi gồm rất 
nhiều tấn, toàn cụmn hoa có đường kính khoảng 
10cm. Đài hoa hình phêu, phía trên xẻ 5 thùy 
hình 3 cạnh tròn. Tràng hoa đường kính 1,5cm, 
phía đưới thành hình ống nhỏ, dài 2,5cm hay 
hơn, 4 nhị dính trên miệng ống tràng cùng với 
nhị thòi ra quá tràng. 

Vòi nhuy thường ngắn hơn chỉ nhị. Bầu 
thượng hình trứng. Quả hạch gần hình cầu, còn 
đài tồn tại bao ở ngoài ( Hình 8 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cay bạch đồng nữ mọc hoang ở khắp nơi ở 
nước ta, miền núi cũng như miền đồng bằng, 
hoa thường nở vào tháng 7-8. quả chín vào tháng 
9-10. 

Có mọc ở nhiều tỉnh miền nam Trung Quốc, 
Philipm, Inđônêxya. 

Thường hái lá vào quanh năm, tốt nhất vào 
lúc cây đang và sắp ra hoa. Hái về phơi hay sấy 
khô, không phải chế biến gì đặc biệt. Có thể 
dùng rễ: Đào rẻ về rửa sạch, phơi hay sấy khô. 
Khi dùng thái mỏng sác uống. Nhân đân thường 
dùng rễ sắc uống, còn lá chỉ dùng nấu nước 
đùng ngoài. Nhưng kinh nghiệm chúng tôi từ 
lâu đều chỉ dùng lá sác uống và dùng ngoài. 

C. Thành phản hoá học 

Chưa có tài hệu nào nghiên cứu. Sơ bộ nghiên 
cứu, chúng tôi chỉ mới thấy trong nước sắc lá có 
rất nhiều muối canxi. Trong một loài 
Clerodendron tricholomum Thunhb, chưa phát 
hiện thấy ở nước ta, nhưng gần đây rất hay được 
đùng ở Trung Quốc với tên xứ ngó đồng (hay 
Hái châu thường sơn) người ta cũng thấy có rất 
nhiều muối canxi, ngoài ra còn ancaloit như 
Orixin C.,H,,O,N, orixidin C,H,,O,N, iso- 
orixim, kokusagin C.H,NVO và tính dầu (theo 
Khâu Thần Ba-Trung dược chí hoá học dữ được 
lý tr. 68). 

D. Tác dụng được lý 

Cây bạch đồng nữ chưa thấy tài liệu nghiên 
cứu. 

Năm 1968, bộ môn dược liệu phối hợp với 
phòng đóng y thực nghiêm Viện dông y nghiên 
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cứu thấy bạch đồng nữ của ta có tác dụng hạ 
huyết áp do đãn mạch ngoại vi; ngoài ra có tác 
dụng lợi tiểu, có khả năng ngăn chặn phản ứng 
viêm do phenol gây ra trên tai thỏ. 

Cây xú ngõ đồng (Trung Quốc) gần đây được 
nghiên cứu nhiều: 

1. Tác dụng hạ huyết áp: Theo Trần Gia Kỳ 
và Vường Ngọc Nhuận (1957, Thượng Hải trung 
được tạp chí 4, tr 5-10), trong nhân đân chỉ dùng 
một vị này chữa đau đầu đau nhức do phong 
thấp, tiến hành thí nghiệm trên động vật chứng 
minh có tác dụng hạ huyết áp rõ rệt; trên một 
nửa số động vật thí nghiệm thấy huyết áp giảm 
xuống đột ngột, trên mội nửa số con vật khác, 
huyết ấp xưống từ từ nhưng kéo dài; đối với chuột 
nhát trắng thì còn hơi có tác dụng trấn tĩnh, 
không gây ngủ. Đối với mạch, xú ngô đồng có 
tác dụng trực tiếp gây dãn mạch. 

: 2, Tác dụng giảm đau: Cũng trong số báo 
trên, Vương Ngọc Nhuận còn chứng minh trên 
thực nghiệm rằng xú ngô đồng có tác dụng làm 
hết đau; cày thu hoạch trước khi ra hoa có tác 
dụng mạnh hơn sau khi ra hoa. 

Trên lâm sàng, Nhân dân y viện ở Thượng 
Hải đã dùng xú ngô đồng chữa hơn 430 người 
đạt kết quả 72-81,87%, rõ rệt nhất 32-50, thời 
gian uống càng lâu, kết quả càng tốt. Đối với 
người trên 40 tuổi mắc bệnh, kết quả đạt tới 





Hình 9. Bạch đồng nữ - Clerodendron squamatum 


91.7%, đối với người có mạch máu đã xơ cứng 
và bệnh đã kéo đài lâu cũng có kết quả. 

Trên lâm sàng, kết quả giảm huyết áp thường 
xuất hiện chậm, thường thường phải uống 4-5 
tuần lễ mới thấy kết quả, nhưng huyết áp hạ 
xuống rồ rệt. Tuy nhiên ngay sau khi bất đầu 
uống một hai tuần lễ đã thấy người đễ chịu; 
những triệu chứng đau đầu. hoa mắt. mất ngủ 
hết dần. Khi huyết áp hạ tới mức bình thường 
dù chỉ uống một thời gian ngắn, huyết áp cũng 
không tăng lên. Nhưng nếu chỉ uống một hai 
tuần lễ, huyết áp lại có xu hướng tăng lên, do đó 
huyết áp đã giảm tới mức nào rồi vẫn phải dùng 
thuốc với một liều thích hợp để duy trì kết quả. 

Tác dụng phụ của xú ngô đồng rất ít: một số 
ít bệnh nhân thấy khô cố, nôn mửa. Ngày đùng 
10-15g chia 3-4 lần uống trong ngày cho đến 
khi huyết áp hạ xuống mức bình thường thì giảm 
liều xuống còn 2-4g một ngày. 


E. Công dụng và liều dùng 


Trong nhân dân, lá bạch đồng nữ hay mò 
trắng nói trên thường chỉ hay dùng ngoài; không 
kể liều lượng người ta hái lá tươi về vò nát hay 
giã nát lấy nước hoặc sắc lấy nước đùng tắm 
ghẻ, mụn nhọt hay rửa chốc đầu . 

Dựa vào kính nghệm gia đình, chúng tôi 
thường dùng lá bạch đồng nữ sắc uống chữa 
bệnh khí hư, bạch đới với liều 15-20g kí khỏ, 
thêm nước vào dun sôi giữ sôi trong nửa giờ lấy 
ra ưống. Chúng tỏi thường dùng phối hợp vị này 
với ích mẫu, hương phụ với ngải cứu (xem những 
vị này). 

Các lương y khác thường chỉ dùng rễ cây 
bạch đồng nữ. 

Ngoài những công đụng kể trên, mới đây dựa 
trên kinh nghiệm nhân dân địa phương, bệnh 
viện Lạng Sơn đã dùng rễ cây bạch đồng nữ và 
xích đồng nam (hoa đỏ- xem phần chú thích ở 
dưới) chữa bệnh vàng da và niêm mạc, nhất là 
niêm mạc mắt bị vàng thắm, kiểm nghiệm nước 
tiểu có sắc tố mật. Dùng dưới dạng thuốc sắc 
hay thuốc viên, Sắc: Rễ bạch đồng nữ 10g, nước 
400ml, sắc còn một bát (200ml), chia 2 lần uống 
trong ngày, có thể dùng cả rễ và thân cây thái 
nhỏ 600g sắc với 5lít nước và cô đặc còn 90g, 
thêm tá được vào làm thành viên (120viên), mỗi 





Hình !0. Xích đông nam - Clerodendron infOorlunutum 


viên nặng 1g; ngày uống 8 viên chia làm hai lần 
(Y học thực hành 2-1962). 

Chủ thích: 

Tên bạch đồng nữ và xích đồng nam còn đùng 
để chỉ một số cây khác, về hình dáng thì gần 
giống, chỉ khác về màu hoa và cách xếp hoa 
trên cành. 

1. Thứ hoa trắng gọi là bạch đồng nữ, mò 
trắng, tên khoa học là Clerodendron 
$qwamatwm L. cùng họ. Lá màu nhạt hơn cây 
trên; mỏng hơn, răng cưa nhỏ thanh hơn; hoa 
mọc thưa không thành hình mâm xòi như cây 
trên, màu hoa hơi giống màu mỡ gà. Nhiều 
người chỉ dùng cây này uống còn cây trên chỉ 
dùng tắm ghẻ hoặc rửa ngoài và thường nhân 
dân chỉ hay dùng rễ. Theo kinh nghiệm gia đình 
và bản thân, dùng cả hai cây đều được nhưng 
cây có kiểu hoa mâm xôi phổ biến dễ tìm hơn 
( Hình 9, Hm 2,3 ). 

2. Thứ hoa có màu đỏ gọi là mò đổ, xích đẳng 
nam Clerodendron infortunatum L. (cũng có 
người gọi là xích đồng nữ cùng họ Cỏ roi ngựa 
Verbenaceae). Rất giống cây Clerodendron 
$quama(um L. Chỉ khác là hoa đỏ. Cùng một 
công dụng. nhưng thường ít dùng hơn loại hoa 
trắng ( Hình 10, Hm 2.4 ). 
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3. Ngoài các loại kể trên, năm 1967 chúng 
tôi thấy ở vùng mát tỉnh Lào Cai (Sapa) mấy cây 
rất giống cây mò mâm xôi, nhưng hoa màu tím 


đỏ hay phót hồng. Chúng tôi chưa xác định được 
tên cũng chưa thấy nhân đân ở đây dùng làm 
thuốc. Cần chú ý nghiên cứu. 


CÂY DIẾPCÁ @ Ý 


Còn có tên là cày lá giấp, ngư tỉnh thảo. 
Tên khoa học ffouifuynia cordaia Thưnh. 
Thuộc họ Lá giấp Šawururacedae. 

A. Mô tả cây. 

Cây điếp cá là một loại cỏ nhỏ, mọc lâu năm, 
ưa chỗ ẩm ướt có thân rễ mọc ngầm dưới đất. Rễ 
nhỏ mọc ở các đốt. thân mọc đứng cao 40cm, có 
lông hoặc ít lông. Lá mọc cách, hình tim, đầu lá, 
hơi nhọn hay nhọn hẳn. Hoa nhỏ màu vàng nhạt, 
không có bao hoa, mọc thành bóng. có 4 lá bắc 
màu trắng; trông toàn bộ bề ngoài của cụm hoa 
và lá bắc giống như một cây hoa đơn độc, toàn 
cây vò có mùi tanh như cá. Hoa nở về mùa hạ vào 
các tháng 5-8. (Hình I1, Hm 1,4). 

B, Phân bố thu hái và chế biến 

Mọc hoang ở khắp nơi Ẩm thấp trong nước ta. 
Nhân dân thường hái về ăn với cá. Toàn cây hái 
về dùng tươi hay phơi khô hoặc sấy khô. 

C. Thành phản hoá học 

Trong cây có chừng 0,0049% tính đầu và một 
ít chất ancalôit gọi là cocdalim (cordalin). Thành 
phản chủ yếu của tỉnh đầu là metylnonylxeton 
CH,CO(CH,),CH, (có mùi rất khó chịu), chất 
miêcxen (myrcen) CUH,, axit caprinic 
CH,,COOH và laurinatdehyt. 

Hoa và quả chứa chất ¡soquexitrin và không 
chứa quexitrin. Độ tro trung bình là 11,4%, tro 
không tan trong HCI là 2,2%. 

D. Tác dụng dược lý 

1. Diếp cá có tác dụng lợi tiểu; tính chất lợi 
tiểu này đo chất quexitrin và các chất vô cơ chứa 
trong diếp cá. Dung địch có 1/100.000 phân tử 
lượng quexitrin vẫn còn có tác dụng lợi tiểu rất 
mạnh. Chất isoquexitrin cũng có tác dụng lợi 
tiểu (Nhật dược chí 1936). 

2. Một ý kiến khác cho rằng những dẫn xuất 
của đioxyflavonon (3-4đioxyflavonol) đều có tính 
chất của rutin nghĩa là tăng sức chịu đựng của 
vi tỉ huyết quản làm cho huyết quản khó đứt vỡ 
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Hình II. Diếp cá - Houttuynia cordata 
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(Nhật chí được, 1951). 

3. Chất cocdalin có tác dụng kích thích da, 
gây phồng. 

E. Công dụng và liều dùng 

Tính vị theo đông y: Cay, hơi lạnh, hơi có 
độc, vào phế kinh. Có tác dụng tán nhiệt, tiêu 
ung thũng, dùng chữa phế ung, ngoài dùng chữa 
ung thũng, trĩ, vết lở loét. 

Nhân đân dùng cây diếp cá trong những 


thường hợp tụ máu như đau mắt (giã nhỏ lá ép 
vào hai miếng giâý bản đắp lên mắt khi ngủ, 
làm như vậy hai ba lần) hoặc trong bệnh trĩ lồi 
đom (sắc uống nước với liều 6-12g đỏng thời 
sắc nước lấy hơi xông rỏi rửa). Nhiều người đùng 
thấy hiệu nghiệm. 

Ngoài ra còn có tác dụng thông tiểu, chữa 
bệnh mụn nhọt, kinh nguyệt không đều. 

Liều dùng trung bình: 6-12g một ngày(sắc, 


bột viên). 


Đơn thuốc kinh nghiêm dùng cây điếp cá: 


- Cây diếp cá khô 20 g 
- Táo đỏ 10 quả 
- Nước 600 ml 


Sắc còn 200ml, chia 3 lần uống trong ngày, 
chữa bệnh viêm sưng tai giỮa, sưng tắc tia sữa. 


CÂY HỒNG HOA &r }È, 


Còn có tên là cây rum. 

Tên khoa học Cartharnws tỉinclorius L. 

Thuộc họ Cúc Asferaceae(Compositae). 

Người ta thường đùng hồng hoa (Flos 
Carthami) là hoa phơi hay sấy khô của cây hồng 
hoa (hoa màu hồng do đó có tên hồng hoa). 

Á. Mô tả cây 

Cây thuộc thảo, cao 0,60-Im hay hơn, không 
có lông, thân trắng có vạch đọc. Lá mọc so le 
không có cuống, mép có răng cưa nhọn. Cụm 
hoa gồm những đầu họp lại thành ngù. Hoa 
màu đỏ cam đẹp, lá bắc có gai. Quả bế có bốn 
cạnh lồi nhỏ đài 6-7mm, rộng 4-5mm (Hình 
12, Hm 6.2 ). 

B. Phân bố thu hái và chế biến 

Cây này được trồng ở Việt nam, trước đây 
nhiêu nhất ở Hà Giang. Hiện nay đang nghiên 
cứu phát triển nhiều nơi. Khi hái phải hái vào 
đúng lúc hoa có màu hồng và lúc hoa đủ tuổi, 
nhiều hoạt chất, phơi trong mát. 


C. Thành phần hoá học 


Trong hồng hoa có chừng 0,3-0,6% chất 
gluxit gọi là cactamin (carthamin) C,.H,.O,, (một 
sắc tố màu hồng). Ngoài ra còn chúa một sắc tố 
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Hình l2. Hồng hoa - Carthamus tinctoriut 
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màu vàng C,H,O,, tan trong nước và rượu. 


Dung dịch nước cất dễ bị phân giải. 


Cactamin là một chất có tỉnh thể màu đỏ khi 
tác dụng HCI lạnh sẽ cho isocactamin, thuỷ phân 
sẽ cho glucoza và cactamidin. 

D. Tác dụng dược tý 

1. Nước sắc hồng hoa thí nghiệm trên từ cung 
cô lập và không cô lập của chuột, thỏ, mèo, chuột 
bạch và chó thấy có tác dụng kích thích lâu dài. 

Đối với ruột của những con vật đó, cũng có 
tác dụng kích thích nhưng thời gian ngắn hơn. 

2. Nước sắc hồng hoa hạ thấp huyết áp của 
chó và mèo, làm tảng sự co bóp của tìm, co nhỏ 
mạch máu thận và co cơ trơn phế quản của chuột 
bạch. 

3. Lưu Thiệu Quang (Trung Quốc) có thí 
nghiệm tác dụng cao lỏng hồng hoa lén tử cung 
cô lập của chó, mèo, nhận xét thấy dù tử cung 
của con vật có thai hay không, đều có tác dụng 
làm tăng sự co giãn, cuối cùng thì không co giãn 
được nữa. Nếu rửa thuốc đi tử cung trở lại bình 
thường. 


CÂY GAI 


Còn gọi là trữ ma (Trung Quốc). 

Tên khoa học Boehmeria nivea (L) Gaud. 
(Uriica nivea L.}. 

Người ta dùng củ gai (Radix Boehmeriae) là 
rễ phơi hay sấy khô của cây gai. 

Theo chữ Hán sợi gai nhỏ là thuyền sợi gai to 
là trữ. Cây gai vừa dùng làm thuốc vừa cho sợi 
cho nên gọi là trữ. 

A. Mô tả cây 

Cây gai nói đây là cây mà lá ta vẫn dùng làm 
bánh gai ăn và sợi để dệt làm lưới đánh cá. 

Cây sống lâu năm, có thể cao tới 1,5-2m. Lá 
lớn, mọc so le, hình tim, dài ?-15cm, rộng 4- 
§cm mép có răng cưa, đáy lá hình tim hay hơi 
tròn, mặt đưới trắng vì có nhiều lòng trắng, mặt 
trên có màu lục sẫm, đáp, có 3 gân từ cuống 
phát ra. Hoa đơn tính cùng gốc. Hoa đực có 4 lá 
đài và 4 nhị. Hoa cái có đài hợp chia làm 3 răng. 
Quả bế mang đài tồn tại (Hình 13, Hm 5,3). 
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Liều độc của cactamin đối với thỏ là 20-75mg/ 
kg thể trọng, đối với mèo là 80-§5mg/kg thể 
trọng. 

E. Công dụng và liều dùng 

Tính vị theo đồng y: VỊ cay, ấm, vào hai kinh 
tâm và can. Có tác dụng phá ứ huyết, sinh huyết 
mới, chữa kinh nguyệt bế tắc, sản hậu ứ huyết, 
thai chết trong bụng. Còn có tác dụng giải nhiệt 
ta mồ hồi. Phàm không ứ, trê không được dùng. 

1. Trong đóng y hồng hoa dùng chữa kinh 
nguyệt không đều, bệnh thấy kinh đau bụng, 
bệnh kinh nguyệt xấu, bệnh mất kinh 
(amenorrhee), bệnh khí hư, viêm dạ con, viêm 
buồng trứng, có khi dùng uống cho ra thai chết 
trong bụng. 

Còn dùng trong bệnh viêm phổi và viêm dạ 
dày. 

Liều dùng trung bình mỗi ngày 3-8g dưới 
đạng thuốc sắc hay ngâm rượu. 

2. Gia vị, làm thuốc nhuộm màu vàng đỏ, 
dùng làm nguyên liệu chế màu vàng đỏ khóng 
độc để làm thuốc nhuộm hay nhuộm thức ăn. 


# St 





Hình !3. Cây gai 


- Bochmeria nivea 


Rể hái vào bất cứ mùa nào, nhưng tốt nhất 
vào thu đông. Hái về rửa sạch đất phơi hay sây 
khô. 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây này được trồng ở khắp nơi trong nước để 
lấy sợi hay lấy lá. Rẻ ít được khai thác; người ta 
đào rẻ về rửa sạch đất, cắt thái miếng hoặc để 
nguyên rồi phơi khô hay sấy khô. 

C. Thành phần hóa học 

Hoạt chất hiện chưa xác định được. Mới thấy 
có axit clorogenic là một loại tanin, do sự kết 
hợp của axit cafeitanic và axit quinic. 


CHoOH 
C—CH=CH-COO—-HC CHOH 
@ Hack. cha 
QH C 
ÓH ⁄Z 
HO COOH 


Axit cÌorogenic 


D. Tác dụng dược lý 
Chưa có tài liệu nghiên cứu. 
Thường nhân dân làm thuốc an thai (đang có 


thai ra huyết và đau bụng) hoặc làm thuốc chữa sa 
đa con. 


CÂY HOA CỨT LỢN 


Còn có tên là cây hoa ngũ sắc, cây hoa ngũ 
vị, cỏ hỏi, 

Tên khoa học Ageratum cony2oides L. 

Thuộc họ Cúc Asteraceae(Composi!ae). 

Á, Mô tả cây 

Cây hoa cứt lợn là một cây nhỏ, mọc hàng 
nâm, thân có nhiều lông nhỏ mềm, cao chừng 
25-50cm, mọc hoang ở khắp nơi trong nước ta. 
Lá mọc đốt hình trứng hay 3 cạnh, đài 2-6cm, 
rộng I-3cm, mép có rãng cưa tròn, hai mặt đều 
có lông, mặt dưới của lá nhạt hơn. Hoa nhỏ, 
màu tím, xanh. Quả bế màu đen, có 5 sống dọc 
( Hình14, Hm 45.1). 


Nên chú ý nghiên cứu. 

Chúng ta biết rằng axit clorogenic ít độc, làm 
mạnh tác dụng của adrenalin: Có tính chất thông 
tiểu và có tác dụng kích thích sự bài tiết mật trong 
tổ chức gan (choleretique) nhưng lại có khả năng 
ức chế tác đựng của pepsin và trypsin. Axit 
clorogenic còn có tác dụng diệt nấm và chống vi 
trùng. ˆ 

E. Công dụng và liều dùng 


Tính theo vị đóng y: Ngọt, hàn, khôngđộc. 
Có tác dụng tả nhiệt, tán ứ, chữa đơn độc, thông 
các chứng lâm (đi đái đắt) chữa sang lờ, thông 
tiểu tiện. Phàm không thực nhiệt chớ có dùng. 
Thường dùng làm thuốc: 


1. An thai: Rễ cây gai mới hái hoặcphơi khô 
30g sắc với 600ml nước, cô làm 200ml chia 
làm 3 lần uống trong ngày. Chỉ 1-2 ngày là có 
kết quả, không nên kéo dài. 


Chữa bệnh phụ nữ có thai đau bụng, nước 
vàng đỏ vẫn chảy rỉ, cùng bài thuốc đó còn 
chữa được bệnh sa dạ con nhưng uống 3-4 ngày 
chú ý theo dõi. 

2. Lợi tiểu: Rẽ và lá còn dùng làm thuốc lợi 
tiểu tiện, chữa tiểu tiện đục, đi tiểu ra máu, viêm 
từ cung, lòi đom không co lên được. Liều đùng 
trung bình 10-30g sắc với nước uống. 


J§ 82} 





Hình !4. Cây cứt lợn - Ageratum conyzoides 
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B. Phân bở, thu hái và chế biến 

Cứt lợn mọc hoang đại ở khắp nơi. Người ta 
hái toàn cây cắt bỏ rễ, dùng tươi hay khô. Thường 
hay dùng cây hơn. 

C. Thành phản hoá học 

Thành phản hoạt chất chưa rõ. 

Chỉ mới biết trong cây có khoảng 0,16% tỉnh 
dâu đặc (cay khô kiệt) tỷ trọng 1.109, 
œ,=1'20,chi số axit 0,9, chỉ số cstel1,2. Người 
ta nghỉ trong tính đầu có cumarin. 

Trong hoa có 0,2%tinh đầu, có mùi gây nôn, 
tỷ trọng 0,9357, œ,=9°27. Trong tinh dầu hoa lá 
đầu có cadinen, caryophyllen, geratocromen, 
demetoxygeratocromen và một số thành phần 
khác (1973 Sood V. K. Fiavowr Industry 2: 77). 

Theo Nguyễn Văn Đàn và Phạm Trương Thị 
Thọ (1973 Thông báo được liệu) thì hàm lượng 
tinh đầu từ 0,7 đến 2%, tỉnh dầu hơi sánh đặc, 
màu vàng nhạt đến màu vàng nghệ, mùi thơm 
để chịu. Chỉ số axit 4,5, chỉ số este 252 đến 
254, œD từ -3°8 đến -593. 

Có tác giả lại tìm thấy ancaloit và saponin. 

Theo Nguyễn Xuân Dũng và cộng sự (J. Ess. 
Oil Res. L 135-136 May-lune, 1989) thành phần 
chủ yếu của tỉnh đầu gồm precocen Ï (6- 
demethoxyageratochromen) precocen II 
(ageratochromen) và caryophyllen. Ba thành 
phần này chiếm 77% tình dâu. 

D. Tác dụng dược lý 

Năm 1965, y sĩ Điều Ngọc Thực ở Phú Thọ 
đã. phát hiện thấy trong nhân dân dùng cây 
cứt lợn chữa viêm xoang mũi dị ứng, đã áp 
dụng trên bản thân và một số người khác thấy 


BÁN HẠ 


Thiên Nguyệt lịch sách Lễ ký nót: VỊ thuốc 
này sinh vào giữa mùa hạ nên gọi là bán hạ. 
Bán hạ là thân rễ phơi hay sấy khô và chế biến 
của nhiều cây khác nhau, đều thuộc họ Ráy 
Araccae. 

1. Bán hạ Việt Nam gồm những cây 
Typhonium_ divaricatum Decne  (Arum 
divaricatum L., Arwm irilobatram Lout), 
Typhontum trilobatum (Schott). 
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có kết quả tốt. 


Trên cơ sở thực tế kết quả trên lâm sàng, Đoàn 
Thị Nhu và cộng sự (1975, Dược học 4 và 5) đã 
xác định độc tính cấp LD-50 bằng đường uống 
là 82g/kg. Với liều độ bán mãn dùng trong 30 
ngày không thấy gây những biến đổi bất thường 
đối với các hằng số sinh hoá trong một sỐ xét 
nghiệm về cơ năng gan và thận. 

Trên súc vật thí nghiệm thấy có tác dụng 
chống viếm, chống phù nề, chống dị ứng phù 
hợp với những kết quả thu được trên thực tế lâm 
sàng điều trị viêm mũi cẤp và mãn. 

E. Công dụng và liều dùng 

1. Nhân dân thường dùng cây cứt lợn làm 
thuốc chữa bênh phụ nữ bị rong huyết sau khi 
sinh nở: Hái chừng 30-50g cây tươi, đem về rửa 
sạch, giã nát, vất lấy nước và uống trong ngày. 
Uống trong 3-4 ngày. 

2. Tác dụng chữa viêm xoang mũi dị ứng mới 
phát hiện: Hái cây tươi vẻ rửa sạch, giã nát, vắt 
lấy nước tẩm vào bông. Dùng bông này nhét 
vào lỗ mũi bên đau. Hiện nay đã có một số nơi 
chế thành thuốc sắc sẵn. 

3. Phối hợp với nước bồ kết nấu nước gội 
đầu vừa thơm vừa sạch gầu trơn tóc. 

Chú thích: 

Đừng nhầm cây cứt lợn nói đây với cây bông 
ồổi (ngũ sắc) và cây hy thiêm nhiều nơi cũng gọi 
là cây cứt lợn (xem các vị thuốc này). 

Một số người thấy cây cứt lợn này có tác dụng 
tốt, nhưng tên lại xâu xí cho lên đã gọi cây này 
là cây ngũ sắc, ngũ vị hay còn gọi là cây bóng 
ồổi. Vậy chú ý tránh nhầm lẫn, dùng sẽ không 
thấy có tác dụng mong muốn. 


+X 


2. Cây bán hạ Trung Quốc Pinellia ternaia 
(Thunb.) Breiter hay Pinellia tuberifera Tenore. 

3. Cây chưởng điệp bán hạ Pinellia 
pedaiisecra (Schott). 

Ngoài ra còn một số cây khác nữa, cần chú ý 
khi dùng và nghiên cứu. Cũng nên biết rằng mặc 
dù cùng một cây nhưng tuỳ theo củ to nhỏ khác 
nhau mà cho vị thuốc tên khác nhau. Ví dụ tại 
một số vùng ở nước ta, củ nhỏ của cây bán hạ 





Hinh 15. Bán hạ Việt nam - Typhonium divaricdatum 


thì khai thác và dùng với tên bán hạ, còn củ to 
cùng cây ấy thì lại được khai thác và dùng với 
tên nam tỉnh. Việc sử dụng này không những 
lãn lộn trong nước, mà ta còn xuất khẩu nữa, do 
sự lẫn lộn như vậy cho nên cũng không thể căn 
cứ vào vị bán hạ nhập nội mà khẳng định là do 
cây này vì ta có thể nhập vị bán hạ mà ta đã xuất 
sang Trung Quốc. 
A. Mô tả cây 


Cây bán hạ Việt Nam (Typhonium trilobatum 
Schott) (Hình 15) còn gọi là củ chóc. lá ba chìa, 
cây chóc chuội, là một loại cỏ không có thân, 
có củ hình cầu đường kính tới 2cm. Lá hình 
tim, hay hình mác, hoặc chia 3 thuỳ dài 4-15cm 
rộng 3,5-9cm, Bông mo với phần hoa đực dài 5- 
9mm, phần trần đài 17?-27mm. Quả mọng, hình 
trứng đài 6mm . 

Cây bán hạ Trung Quốc (Pinellia ternata 
Thunb.) Breiter (Hình 16) khác cây bán hạ Việt 
Nam ở chỗ thuỳ xẻ sâu rõ rệt hơn. Mặc dầu gọi 
là bán hạ Trung Quốc để phân biệt với bán hạ 
“Việt Nam”, nhưng có người nói đã thấy cây 
này mọc ở Lào Cai nhưng chưa được khai thác ( 
Hm 54 ). 


Cây chưởng diệp bán hạ (Pinellia pedatisecta 
Schott) khác những cây trên ở lá chia thành chín 
thuỳ khía sâu. 


Hình I6. Bán ha Trung quốc - Pinellia ternata 


B. Phân bố, (thu hái và chế biến 

Cây bán hạ ở Việt Nam mọc hoang ở khắp 
những nơi đất ẩm ở nước ta từ Nam chí Bắc. 
Còn mọc ở Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản. 

Người ta đào rễ (củ), rửa sạch đất cát, lựa củ 
to (gọi là nam tỉnh), củ nhỏ (gợi là bán hạ). Có 
thể dùng tươi (thường chỉ dùng giã đắp lên nơi 
rắn độc cắn), thường dùng khô có chế biến. Có 
nhiều cách chế biến mục đích theo quan niệm 
đông y để giảm bớt độ độc (tắm cam thảo) hay 
tăng tác dụng chữa ho (tầm gừng bay bồ kết). 
Sau đây là một số cách chế biến thường thấy: 

1. Tẩm cam thảo và bồ kết. Củ chóc (bán hạ 
Việt Nam) rửa sạch ngâm nước trong 2-3 ngày, 
mỗi ngày thay nước một lần cho đến khi nước 
trong hẳn. 

Cứ Ikg bán hạ thêm 0,100kg cam thảo, 
0,100kg bồ kết và nước cho đủ ngập rồi đun 
cho đến khi cạn hết nước, vớt ra phơi hay sấy 
khó. Nguyên nhân chưa rõ, nhưng chúng ta biết 
cam thảo có tác dụng giảm độc, trừ ho, bồ kết 
cũng có tác dụng chữa ho. 

2. Tẩm gừng và phèn chua. Củ bán hạ cũng 
rửa sạch và ngâm nước như trên cho tới khi nước 
trong. Cứ lkg bán hạ thì thêm 50g phèn chua, 
và 300g gừng tươi giã nhỏ thêm nước vào cho 
ngập. Ngâm trong 24 giờ, lấy ra rửa sạch. Đồ 
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cho chín. Thái mỏng. Lại tẩm nước gừng: Cứ 
1kg bán hạ thêm 150g gừng tươi giã nát, thêm ít 
nước, vắt lấy nước và cho bán hạ vào ngàm một 
đêm. Lấy ra sao vàng là dùng được. Phèn chua 
có tác dụng làm cho hết nhới. 

Chúng ta biết rằng gừng cũng có tác dụng 
chữa ho. Còn cách chế biến có cần như vậy 
không, còn phải nghiên cứu thí nghiệm thêm. 

Trong Bản thảo cương mục của Lý Thời Trân 
thấy có ghi vẻ chế bán hạ như sau: Phàm đùng 
bán hạ. phải đem ngâm nước nóng chừng nửa 
ngày cho hết nhớt, nếu không thời có độc, uống 
vào ngứa cổ không chịu được. Trong các bài 
thuốc người ta dùng bán hạ kèm theo cả sinh 
khương (gừng tươi) là vì sinh khương chế được 
chất độc của bán hạ. Trong bài thuốc bán ha 
Được điển Trung Quốc 1953 thì chỉ thấy phi 
bán hạ không chế dùng cùng với sinh khương. 

Theo (di liệu cổ (Lôi Học tức Lôi Công) cũng 
ghỉ theo Bản thảo cương mục, người ta chế bán 
hạ như sau: Bán hạ I20g, bạch giới từ 80g, đấm 
chua 200g; cho bạch giới tử giá nhỏ vào đấm 
quấy đều, thêm bán hạ vào ngâm một đêm. Lấy 
ra rửa sạch hết nhớt mà đùng. 

Một phương pháp khác: Rửa sạch bán hạ, 
dùng nước nóng ngảm, thay nước luôn cho hết 
nhớt, thái mỏng, tầm nước gừng, sấy thật khô 
mà đùng. Có thể tán nhỏ thành bột trộn với nước 
ép gừng, phơi khô dùng. 

Như vậy phương pháp ghi trong sách cổ cũng 
gần như phương pháp ta thường làm nhưng chỉ 
thêm bạch giới tử cũng là một vị thuốc chữa ho. 

Do phương pháp bào chế bán ha chưa thống 
nhất như vậy, cho nén khi nghiên cứu cần phải 
chú ý. 

Bán hạ thu hoạch từ mùa hạ đến thu đông. 

Đào về rửa sạch đất cát, đãi sạch vỏ mỏng 
ngoài. ngâm nước phèn cho sạch nhớt, phơi khô 
là được. Chi khi nào bào chế để dùng mới theo 
nhưng phương pháp nói trên. 

C. Thành phần hoá học 

Bán hạ Việt Nam và chưởng điệp bán hạ chưa 
thấy có tài liệu nghiên cứu. 

Bán hạ Trung Quốc, theo Lý Thừa Cố (Trung 
Quốc được dụng thực vật đồ giám) có một ít 
tỉnh dầu 0,003-0,013%, một chất ancaloit, một 
ancol, một chất cay, phytosterol. Ngoài ra còn 
đầu béo, tỉnh bột, chất nhầy. 


46 


Theo Quốc lập Sơn Đông đại học, hệ hoá học 
(năm1934, số 3: 463-477). trong bán hạ có một 
chất cay dễ tan trong ête etylic, dung dịch trong 
ête có phản ứng ancaloit, nhiệt có tác dụng làm 
giảm độ cay. 

D. Tác đụng dược lý 

Tác dụng chữa ho: Theo báo Trung Hoa y 
học tạp chí (1954, 5: 325-330) sau khi dùng 
Iml cồn iốt 1% gây ho cho mèo, rồi đùng nước 
sắc bán hạ 20% (1ml tương ứng với 0.2g bán 
hạ) thì thấy với liều 0,ốg bán hạ trên lkg thể 
trọng tác dụng chữa ho rõ rệt. Liều ấy cho kết 
quả tương đương với liều cođêimm photphat Ig/ 
lkg. 

Theo Linh Mộc Đạt (Nhật Bản, 1931) tác 
dùng của bán hạ là đo ancol và ancaloit bay hơi 
có tác dụng ức chế trung khu và mại tiêu thần 
kinh. 

Tác dụng chống nôn: Kinh Lợi Bản (1935) 
đã thí nghiệm trên 6 con chó nặng từ 11,5 đến 
28kg, mỗi con tiêm vào đa từ 0,01g apomocphin 
để gây nôn. Cách một ngày tiêm một lần, tất cả 
tiêm 4 lần. Đến lần tiêm thứ hai thì đồng thời 
tiêm 5ml dung dịch nước bán hạ (1ml tương ứng 
với lg bán ha); lần thứ 3 trước hết tiêm 5ml dung 
địch bán hạ, 5 phút sau tiêm apomocphnn; lần 
thứ 4, trước hết tiêm 5ml dung dịch bán hạ và 
15 phút sau tiêm apomocphin. Kết quả lần thứ 
nhất bình quân nỏn 13 lần, tiếp tục luôn trong 
31 phút 15 giây. Lân thứ hai nôn 2 lần, liền trong 
l6 phút 28 giày. Lần thứ 3 nôn 3 - 6 lần liên tục 
15 phút 40 giây. Lần thứ 4 nôn 2 lần liên tục 
trong l3 phút IIgiây. Do đó tác giả đi tới kết 
luận là bán hạ có khả năng ức chế gây nôn do 
apomocphin. Theo Linh Mộc Đạt (1931) tác dụng 
chống nôn là do phytosterrol của bán hạ. 

Tuy nhiên nếu uống bán hạ sống ngược lại, 
lại gây nôn, phải chăng đun nóng có tác dụng 
làm mất chất gây nôn trong bán hạ theo như 
sách cổ có ghi ? 

Độc tính: Theo được lý đích sinh dược học 
(Nhật Bản 1933) dịch chiết cồn bán hạ gây cho 
con vật co cắp mà chết. Tác dụng này giống như 
do tác đụng hưng phấn của bán hạ đối với mạt 
tiêu thần kinh. 

E. Công dụng và liều dùng 

Bán hạ còn là một vị thuốc dùng theo kinh 
nghiệm đân gian để chữa phụ nữ có thai bị nôn 
mửa hoặc chữa nôn trong trường hợp viêm dạ 
dày mãn tính. 

Nó còn là một vị thuốc chữa ho (làm cho long 
đờm), chữa nhức đầu, đau dạ dày mãn tính. 


Ngày dùng 1.5 đến 4g; có thể dùng tới liễu 
từ 4 đến 12g bán hạ đã chế biến hoặc hơn nữa 
(xem phần đơn thuốc có bán ha dưới đây). Dùng 
ngoài, tuy theo liều lượng và dùng tươi, giã nát 
đấp lên nơi đau. 

Trong sách cổ ghi về tính chất và tác dụng 
của vị bán hạ như sau: Vị cay, ôn, có độc; có tác 
dụng táo thấp ([àm khỏ ẩm thấp), hoá đờm, giáng 
nghịch (làm ha hơi đưa lên) hết nôn. Dùng trong 
những trường hợp nôn mừa, đờm thấp, hen 
suyễn, đầu nhức, đầu váng, không ngủ; dùng 
ngoài có tác dựng tiêu thũng. Phụ nữ có thai 
dùng phải cần thận. Vị bán hạ phản với ô đầu, 
thảo ô. 

Đơn thuốc có vị bán hạ dùng trong nhân 
dân 

Đưm thuốc có vị bán hạ ghỉ trong Dược điển 
Trung Quốc 1953: Bột bán hạ 80g, bột gừng 
sống 50g. nước 3000ml đun sòi và sắc cho đến 


khi cạn còn 1000ml: lọc qua bông và dùng nưới 
cất pha thêm vào cho đủ I000ml. Đơn thuốc ch 
chế khi cần đến. Theo Dược điển Trung Quốc 
mỗi lần dùng 100-300ml, trung bình mỗi ngàt 
đùng 200-600ml tương ứng với §-24g hoặc lố 
18g bán hạ. Chữa ho và nôn mứửa khi có thai. 

Tiểu bán hạ gia phục linh thang (đơn thuốc cù: 
Trương Trọng cảnh): Bán hạ 8g, phục linh 6g, sinử 
khương 3g, nước 300ml; sắc còn 100ml. Uống dâr 
trong ngày, chữa phụ nữ có thai, nởn mửa. 

Đơn khác dùng chữa hen suyễn, nặng mặt, 
nằm không được, muốn nón oe, bụng dưới nôn 
nao, cũng dùng chữa nôn: Bán hạ chế 40g, sinh 
khương 20g, nước 600ml, sắc còn 200ml, chia 
nhiều lần uống trong ngày. Liều dùng bán hạ ở 
đây so với đơn tiểu bán hạ có cao hơn, nên uống 
từ từ, vừa uống vừa nghe, thấy chịu thì uống 
nữa. Trẻ con ngất bất tỉnh: Sinh bán ha 4g, bồ 


kết 2g, tất cả tán nhỏ thỏi vào mũi. 


CÂY BÔNG 4# 


Tên khoa học Gossypium sp. 

Thuộc họ Bông Maivaceae. 

Tà dùng vỏ rẻ cây bông (Cortex Gossypii radicis) 
là dư phẩm của kỹ nghệ trồng bông ( Hình 17 ). 
Sau khi hái cây bông ta đào rẻ rửa sạch, bóc lấy vỏ 
phơi khó. 

Theo sự nghiên cứu phi trong tài liêu của Liên 
Xỏ cũ trong vỏ rễ cây bông có chứa sinh tố K, 
chất gossypola C.H,O,, một ít tỉnh đầu, một ít 
tanin. 

Công dụng và liều dùng 

1. Liên Xô cũ công nhận vỏ rễ cây bông là 
một vị thuốc chính thức đùng dưới dạng cao lòng 
làm thuốc cảm máu tử cung. 


Gosypola 
















Gosypola 


47 


2. Nhân dân ta và một số nước khác dùng 
làm thuốc điều kinh. Nó gây co bóp tử cung 
giống như sự co bóp tự nhiên khi đẻ. Liều dùng 
3-5p dưới đạng sắc. 


HẠT BÔNG 


Hạt bông nói đây là hạt của cây bông cho ta 
sợi để dệt vải. Hạt bông sau khi đã lấy sợi đi rồi, 
trước khi người ta đồ bô đi, gần đây người ta đã 
dùng ép lấy dầu để thắp và nâu xà phòng hoặc 
để ăn sau khi đã loại chất gossypola đi rồi. 


A. Thành phần hoá học của hạt bông 

Trong hạt bông có chừng 17-30% dầu, nếu 
chỉ tính nhán không tỷ lệ lên tới 35-40%. Dầu 
hạt bông là một thứ đầu nửa khô, có chứa chừng 
20-22% panmitin (palmitin), 4% stearin 
(stearine), 30-35% olein, 42-45% linolein 
(linoleine) và 1% chất không xà phòng hoá được. 

Dầu bông ép nguội có màu vàng nhạt, không 
mùi vị, có chứa sinh tố E. 

Hạt bông có chứa hai chất độc: Gossypola 
vàng và gossypola đỏ. Cả hai chất này đều có 
chứa trong lá mầm. 

Gossypola là một chất có chứa phenol và 
anđehyt. 

Gossypola uống ít độc, tiêm mạch máu độc 
hơn, tiêm 0,50g vào phúc mạc con thỏ sẽ chết 


Đơn thuốc có vỏ rẻ cây bông 

Vò rễ cây bông 3g, nước 300ml, sắc còn 
100ml. Uống trong ngày, làm thuốc điều kinh, 
thông kinh. 

Nên chú ý nghiên cứu thêm. 


3 37- 


Sau 4 ngày . 

Gossypola bị phá bởi nhiệt để cho một chất ít 
độc hơn, cho nên khô dầu bông ép nóng ít độc 
hơn khô dầu ép nguội. 

Muốn tìm gossypola thêm H,SO, vào đầu sẽ 
thấy màu đỏ, hoặc nếu thêm FeCl, sẽ có màu 
xanh lục. 

B. Tác dụng được lý 

Người ta thấy hạt bông sau khi đã loại chất 
Øossypola có tác dụng lợi sữa, trong sữa tỷ lệ bơ 
và cađê¡n tăng lên. 

C. Công dụng và liều dùng 

Làm thuốc lợi sữa, dùng với liều 5g, đưới 
đạng thuốc sắc. 

Đơn thuốc 

Hạt bỏng sao vàng 5ø, cam thảo 2ø, nước 
600ml, sắc còn 200ml. Chia ba lần uống trong 
ngày (đơn ghi trong Hoà hán dược ứng dụng 
phương). Xưa kia Nhật Bản có ra một số biệt 
dược lợi sữa chế từ hạt bôngvới tên lactaogon 
(lactaogol), mamain, lactomin (lactomil) v v.... 


CÂY NGƯU TẤT + 


Còn có tên là cây cò xước, hoài ngưu tất. 

Tên khoa học Achyranthex bidentata Blume. 

Thuộc họ Giên Amaramihaceae. 

Ta dùng rẻ phơi hay sấy khô- Radix 
Achyranihis bidentatae- của cây ngưu tất. 

Sách cổ nói: vị thuốc giống đầu gối con trâu 
nên gọi là ngưu tất (ngưu là trâu, tất là đầu gối). 

Á. Mô tả cây 

Cây ngưu tất là một loại cỏ xước cho nên 
người ta nhầm với cây cỏ xước Áchyranthes 
aspera L. Cô có thân mảnh, hơi vuông, thường 
chỉ cao 1m, cũng có khi tới 2m. Lá mọc đối có 
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cuống, đài 5-I2cm, rộng 2-4cm, phiến lá hình 
trứng, đầu nhọn, mép nguyên. Cụm hoa mọc 
thành bóng ở đầu cành hoặc kẽ lá (Hình 18, Hm 
2,1). 

B. Phân bấ, thu hái và chế biến 

Hiện ta đang trồng giống ngưu tất di thực 
của Trung Quốc có rể to hơn cây cỏ xước mọc 
hoang ở khắp nơi trong nước ta. Có thể tìm loại 
cỏ xước ở nước ta dùng làm ngưu tất được. Rễ 
đào về rửa sạch, phơi hoặc sấy khô. 

C. Thành phần hoá học 

Trong rễ ngưu tất người ta chiết xuất ra mội 





Hình !§. Cảy ngưu tốt - Achyranthes bidenta!a 


chất saponin, khi thuỷ phân sẽ cho axít oleanie 
CH,,O, và galactoza, rhamnoza, glucoza. Ngoài 
ra còn có ecdysteron, inokosteron và muối kali. 

D. Tác dụng dược lý 

Trương Diệu Đức, Trương Phát Sơ và Lưu 
Thiệu Quang (1935, 7rung Hoa y học tạp chủ 
đã dùng cao lỏng ngưu tất tiến hành 90 thí 
nghiệm trên tử cung cô lập của thỏ, chuột bạch, 
mèo và chó (có chửa hoặc không có chữa) đi tới 
kết luận sau đây: 

1. Cao lỏng ngưu tất có tác dụng làm dịu sức 
căng của tử cung chuột bạch (có chừa hay không 
có chửa cũng vậy). 

2. Đốt với từ cung của thỏ có chửa hay không, 
đều phát sinh tác dụng co bóp. 

3. Cao lòng ngưu tất có tác đùng làm dịu tử 
cung của mèo không có chửa nhưng đối với tử 
cung của mèo có chưa lại có tác dùng co bóp 
mạnh hơn. 

4. Đối với tử cung của chó có chửa hay khóng 
có chữa, cao lỏng ngưu tất khi thì gây co bóp, 
khi thì gây địu, tác dùng không nhất định, hoặc 
lúc đầu gây co bóp về sau có tác dụng địu. 

5. Tác dụng của cao lỏng ngưu tất có lẽ do 


tác dụng trực tiếp kích thích dây thần kinh phía 
dưới bụng. 

- Theo Kinh Lợi Ban, Viện nghiên cứu quốc 
lập Bắc Kinh, Sở nghiên cứu sinh lý học (1937) 
thì ngưu tất có tác dụng như sau: 

1. Đối với động vật đã gáy mê. ngưu tất có 
thể gây giảm huyết áp tạm thời, sau vài phút trờ 
lại bình thường nhưng sau lại hơi tăng. 

2. Ngưu tất có tác dụng làm yếu sức co bóp 
của tim ếch. 

3. Ngưu tất có tác dụng ức chế sự co bóp của 
khúc tá tràng. 

4. Ngưu tất hơi có tác dụng làm lợi tiểu. 


5. Liều cao, ngưu tất có tác dụng kích thích 
sự vận động của tử cung. 

Chất saponin của ngưu tất có tác dụng phá 
huyết và làm cho vón anbumin (albumin). 


Ecdysteron và inokosteron có tác dụng làm 
kìm hãm sự phát triển của một số sâu bọ. 

Đoàn Thị Nhu phát hiện ngưu tất có tác dụng 
hạ cholesterol trong máu và tác dụng ha huyết 
áp. 

E. Công dụng và liều dùng 

Tính vị theo đóng y: VỊ chua, đắng, bình, 
không độc, vào hai kinh can và thân. Có tác dụng 
phá huyết, hành ứ (sống), bổ can thận, mạnh 
gân cốt (chế biến chín). 

Trong nhân dân, ngưu tất được dùng trong bệnh 
viêm khớp, đau bụng, kinh nguyệt khó khân. 

Ngày dùng 3-9g dưới dạng thuốc sắc. 

Người có thai không được dùng. 

Viên ngưu tất (0,25 cao khô)hoặc thuốc ống 
(4ø ngưu tất khỏ/ống) chữa bệnh cholesterol máu 
cao, huyết áp cao, vữa xơ động mạch. Ngày uống 
hai lần, môi lần 5viên hoặc một ống sau bữa ăn. 
Dùng liền 1-2 tháng lại nghỉ. 

Chú thích: 

Hồng căn thảo là một loại ngưu tất có thân lá 
và rễ đỏ cùng loài Achyrarthes bidentata Blurne. 

Ta còn dùng loại cỏ xước cũng gọi là ngưu 
tất Achyranthes aspera L. cùng một công dụng 
( Hm 2,2 ). 


Nên chú ý nghiên cứu thêm. 
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CÂY TÔ MỘC #+ 


Còn có tên là cây gỗ vang, cây vang nhuộm, 
cây tô phượng( do cây này mọc ở nước Tô 
Phượng, một nước cổ ở vùng hải đảo Trung 
Quốc). 

Tên khoa học Caesaipinia sappan L. 

Thuộc họ Vang C2£salpiniaceae. 


Tô mộc (Lipnum Caesalpiniae sappan) là gỗ 
phơi khò của cây gỗ vang hay cây tô mộc. Vì vị 
thuốc sản xuất ở Tò Phượng cho nén có tên (Tô 
là Tô Phượng, mộc là gỗ). 

A. Mô tả cày 

Cây tô mộc là một cây cao 7-1Ôm, thân có 
gai. Lá kép lông chim, gồm 12 đôi, hay hơn 12 
đôi lá chét, hơi hẹp ở phía đưới tròn ở đầu, mặt 
trên nhắn, mặt đưới có lông. Hoa Š cánh màu 
vàng mọc thành chùm, nhị hơi lòi ra, nửa dưới 
chỉ nhị hơi có lông, bầu hoa phú lông xám. Quả 
là một giáp đẹt hình trứng ngược dày, dai, cứng, 
dài từ 7-lÕcm, rộng từ 3,5-4cm, trong có 3-4 
hạt màu nâu (Hình 19, Hm I2,1). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang và được trồng ở nhiều nơi 
trong nước 1a vì gõ được dùng làm thuốc nhuộm 
gỗ và làm thuốc với tên tô mộc. Người ta dùng 
gỗ chẻ mỏng phơi khô. 





Hình 19. Cây tô mộứ - Caesalpinia sappan 


C. Thành phản hoá học 


Trong cây tô mộc có tanin, axit galic, chất 
sappanin C..H,,O,, chất brasilin C,H,,O, và tình 
đầu. 


Brasilin là một chất có tỉnh thể màu vàng. 
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OH OH 
Brasilin 


Với kiểm cho màu đỏ, khi oxy hoá sẽ chơ 
braseilin CH,,O,. 

Cầu tạo của chất brasilin và brasilein gần giống 
chất hematoxylin và hematein (do hematoxyln 
oxy hoá) là chất màu lấy ở gỗ cây Hematoxylon 
campechianum L. cùng họ. 

D. Tác dụng được lý 


1. Phòng đông y thực ngiệm Viện vi trùng 
Việt Nam (1961) đã ngiên cứu thấy nước sắc tô 
mộc có tác đụng kháng sinh mạnh đối với vi 
trùng Š/aphylococcus 209P (vòng vô khuẩn 
(12cm), Sơlmonella typhi (0,4cm), Shiga flexneri 
(0,7cm), Shipella sonnei (0.2), Shigella dysenteria 
Shiga (1cm), Bacilfus subulis (1cm). 

Tác dụng kháng sinh này không bị nhiệt, dịch 
vị và dịch tuy tạng phá hủy. 

2. Theo M.Gabor (1951) braslein có tác đụng 
kháng histamin. Nếu tiêm brasilein vào màng 
bụng chuột bạch trước thì có thể để phòng hiên 
tượng thay đổi ở mát chuột bạch đo tiêm dưng 
dịch I,5% histamin clohidrat. 


3. Theo M. Gabor, B. Horvath, L. Kiss và Z2. 
Dirner (1952), brasilin và brasilein đều có tác 
dụng làm mạnh và kéo dài tác dụng của hocmon 
thượng thận đối với mẩu ruột cô lập của chuột 
bạch hoặc tử cung cô lập của thỏ và đối với huyết 
áp cửa thỏ. 

4. Năm 1952 M. Gabor, I. Szodady và Z. 
Dirner còn báo cáo thí nghiệm trên sinh thiết 
(coune microscopique) tổ chức thận và nước của 
tổ chức thận thấy brasilin và brasilein có tác 
dụng ức chế men histidin đecacboxylaza. 


5. Tù Tá Hạ và Diêm Ứng Bồng (1954-1955, 
1956, Trung Hoa y học tạp ch? nghiên cứu toàn 
diện áp dụng dược lý của tô mộc đã đi đến kết 
luận sau: 


Báo cáo thứ nhất 


- Với lượng vừa thích hợp, tô mộc có tác dụng 
làm tăng sự co bóp của tim ếch cô lập. Áp lực 
tim lúc đầu càng yếu, tác dụng càng rõ. 

- Nước tô mộc làm cho sự co mạch của huyết 
quản ếch tăng lên (phương pháp Treudenberg). 
Nếu bất đầu dùng nước tô mộc trước rồi mới 
dùng muối nitrit, thì tác dụng dãn mạch của muối 


nitrit sẽ không xuất hiện nữa. 

- Nước tô mộc không có ảnh hưởng đối với 
hô hấp và huyết áp của chó bị gây mẻ. Nếu phối 
hợp với histamin hoặc hocmon thượng thân cũng 
không thấy tác dụng hiệp đồng. 

- Đối với mẩu ruột thỏ cô lập, nước tô mộc 
không có tác dụng, nhưng có thể tăng mạnh tác 
dụng của hocmon thượng thận đối với mẫu ruột. 

- Nước tô mộc hơi có tác dụng ức chế đối với 
tử cung cô lập của chuột nhất. Nếu phối hợp tô 
mộc với hocmon thượng thận, tác dụng ức chế 
càng rõ. 

- Nước tô mộc và hematoxylin không giống 
nhau. Tựa hồ như không có tác dụng kháng 
hrstamin. 


Báo cáo thứ hai 
”_- Bôi dầu thông trên bụng thỏ. Nước tô mộc 
không có tác đụng giảm nhẹ tính chất kích thích 
của đầu thông. 

- Thí nghiệm trên phế quản của chuột bạch, 
nước tô mộc không có tác dụng làm giảm mất 
tác dụng của histamin đã gây co bóp trên phế 
quản. 

- Tiêm nước tô mộc vào tĩnh mạch của con 
chó đã gây mê, dung tích của thận không bị 
ảnh hưởng. 

- Sau khi tiêm 0,Iml vác-xin thương hàn vào 
nh mạch con thỏ để gây sốt, sau đó tiêm vào 
màng bụng 5ml dung địch 20% tô mộc, nhiệt 
độ không giảm. 

- Tiêm vào bụng chuột nhắt Iml] dung dịch 
100% tô mộc, không làm mất tác dụng cong 
đuôi đo tiêm mocphin vào chuột Img/10g chuột. 
Đối với thỏ hầu như có tác dụng đối kháng với 
tác dụng trấn tĩnh do tiêm dung dịch mocphin 
vào dưới da (5mg/kg thể trọng). 


- 0,2ml dung dịch 20% tô mộc có thể khôi 
phục sự hoạt động của tim ếch có lập (phương 
pháp Sraub) đã bị đình lại do tiêm nước sắc 20% 
vị thuốc chỉ xác. 

Báo cáo thứ ba 

- Dùng nước tô mộc cho thỏ, chuột bạch, 
chuột nhất uống hoặc tiêm tĩnh mạch hay dưới 
da hoặc thụt đều gây ngủ. lượng lớn có thể gây 
mê và có thể chết. 
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- Nước tô mộc có tác dụng đối kháng đối với 
tác dụng hưng phăn trung khu thần kinh do 
stricnin hoặc côcain gây ra. 


- Nước tô mộc có khả năng khôi phục sự hoạt 
động của tim ếch cô lập (phương pháp Straub) 
đã bị cloralhytdrat hoặc quinin clohydrat, 
pilocacpin, eserin salixylat làm cho chưa hoàn 
toàn đình chỉ. 


- Tiêm nước sác tô mộc dưới đa hoặc vào bụng 
con chó có thể gây nôn mửa và đi tả. 


E. Công dụng và liều dùng 


Tính vị theo đóng y: Vị ngọt, bình, không 
độc, vào 3 kinh tâm, can và tì. Có tác dụng hành 
huyết, thông lạc, khứ ứ, chỉ thống. tán phong 
hòa huyết, chữa đẻ xong ứ trệ, kinh nguyệt bế, 
ung thũng, bị đánh tồn thương. Không ứ trệ 
cấm dùng. 

Nhân dân dùng tô mộc làm thuốc sản da và 
cầm máu dùng trong các trường hợp tử cung 
chảy máu, đẻ mà mất máu qúa nhiều, choáng 


vắng. hoa mất. 

Còn dùng chữa ly ra máu, chảy máu trong 
ruột, xích bạch đới. 

Một số vùng nhân đân dùng tô mộc nấu với 
nước uống thay chè. 

Phụ nữ có thai không dùng được. 

Ngày uống 6 - 12g, dưới đạng thuốc sắc. 

Nước sắc gỗ vang còn dùng để nhuộm đồ gỗ 
trước khi đánh vécni. 


Đơn thuốc có tô mộc 


1. Bài thuốc chữa kinh nguyệt không đều 
hoặc để xong đau bụng từng cơn: 

Tô mộc 10g, huyền hồ sách 6g, sơn tra lÖg, 
hồng hoa 3g, ngũ linh chỉ 8g, đương quy thân 
10g, nước 600ml, sắc còn 200ml. Chia 3 lần 
uống trong ngày. 

2. Để xong ra huyết nhiều: Tô mộc 12g, sắc 
với 200ml nước còn I00ml. Chia 2 lần uống 
trong ngày. 


CÂY RAUNGÓT %4 


Càn gọi là bồ ngói, bù ngót. hắc điện thần 
(Trung Quốc). 

Tên khoa học Sauropus androgyns (L) Merr. 

Thuộc họ Thảu dầu Euphorbiaceae. 

Tên cây rau ngót trước đây được xác định là 
Phyllanthus eleeans Wall. Hiện nay tên nay được 
dành cho cây rau sắng PhyÍlanthus elecgans L. 
thuộc cùng họ. Nhưng gần đây nhất, trong quyền 
Arbres forestiers đu Viet nam, tome V, 198 tr. 
147, hình 73, Rau sắng lại được xác định là 
Meliantha suavis Pierre thuộc họ Opiliaceae. 

A. Mô tỏ cày 

Cây nhỏ, nhãn, có thể cao tới 1,50-2m. Có 
nhiều cành mọc thẳng. Vì người ta hái lá luôn 
cho nên thường chỉ thấp 0,90-fm. Vỏ thân cây 
màu xanh lục, sau màu nâu nhạt. Lá mọc so le, 
dài 4-6cm, rộng 15-30mm cuống rất ngắn I- 
2mm có 2 lá kèm nhỏ, phiến lá nguyên hình 
trứng dài hoặc bầu dục, mép nguyên, (Hình 20). 
Hoa đực mọc ở kẽ lá thành xim đơn ở phía dưới, 
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Hình 20. Rau ngót - Sauropus androgynus 


hoa cái ở trên. Quả nang hình cầu. hạt có vân 
nhỏ ( Hm 3,4 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Mọc hoang và được trồng khấp nơi ở Việt 
Nam để lấy lá nấu canh. Khi làm thuốc thường 
chọn những cây rau ngót đã sống 2 năm trở lên. 
Hái lá tươi về đùng ngay. 


C. Thành phần hóa học 


Hoạt chất làm thuốc chưa rõ. Chỉ mới biết 
trong rau nót có 5,3% protit, 3,4% gluxit, 2,4% 
tro trong đó chủ yếu là canxi (169mg%), photpho 
(64,5mg%), vitamin C (185mg%). Rau ngót có 
nhiều axit amin cần thiết: trong 100g rau ngót 
có 0,I6g lysin, 0,13g metionin, 0,05g tryp- 
tophan, 0,25g phenylalanin, 0,34g treonin, 0,17g 
valin, 024g leuxin và 0,17 1zoleuxin. Trong cây 
rau sắng rất gần với rau ngót có hàm lượng protit 
. cao hơn (6,5%), trong đó thành phần axit amin 
cần thiết trong IO0g rau có 0,23g lysin, O.19g 
. metionin, 0,0§g tryptophan, 0,25g phenylalanin, 

0,45g treonin, 0/222g  valin, 0.26g leuxin, 0,23g 
“izoleuxin. 


D. Tác dụng dược lý 
Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 


ĐÀI HÁI 


Càn gọi là du qua, dây mỡ lợn, dây hái, then 
hái, mướp rừng, dây sén, mak khing (Lào), 
Kigarasu-uri (Nhật). 

Tên khoa học HodgsoHi4 macrocarpa 
(Blume) Cogn. (Trichosanthes macrocarpa 
Blume). 


Thuộc họ Bí Cucurbitaceae. 
ÁA. Mô tả cây 


Đài hái là một loại dây leo, mọc khỏe, thân 
nhần, có thể dài hơn 30m, Lá hình tìm. phiến 
chia 3 hay 5 thùy, và rộng chừng 15-25cm, mật 
trên màu xanh lục, mặt dưới màu nhạt hơn, dai, 
cứng nhãn; thùy thuôn dài đầu nhọn. Khi còn 
non lá có thể đài không chia thùy hay chỉ có 2 
thùy. Tua cuốn to khỏe và quăn xoán. Hoa đực 
mọc thành chùm với dạng ngù. Hoa cái đơn độc, 
ở ke lá. Quả hình cầu, tơ bằng đầu người, đường 


E. Công dụng và liều dùng 

Lá rau ngót ngoài công dụng nấu canh, còn 
là một vị thuốc nhân dân dùng chữa sót nhau và 
chữa tưa lưỡi. Cách dùng như sau: 

Chữa sót nhau: Hái độ 40g lá rau ngót. Rửa 
sạch giã nát. 

Thêm ít nước đã đun sôi để nguội vào. Vắt 
lấy chừng Ï00 ml nước. Chia làm 2 lần uống, 
mỗi lần cách nhau 10 phút. Sau chừng 15-20 
phút nhau sẽ ra. 

Có người dùng đơn thuốc này chữa chậm 
kinh có kết quả (Đỏ Tất Lợi). 

Có người chỉ giã nhỏ đắp vào gan bàn chân 
(Y học thực hành, tháng 2/1960 và 10/1961). 

Chữa tưa lưỡi: Giã 1á rau ngót tươi độ 5-10g. 
Vắt lấy nước. Thấm vào bông đánh lên lưỡi, lợi 
và vòm niệng trẻ em, chỉ hai ngày sau là bú được. 

Chữa hóc: Giã cây tươi, vất lấy nước ngậm. 

Chú ý nghiên cứu thêm. 

Chủ thích: 

Để chữa sót nhau, có người chỉ dùng 15 hạt 
thầu đầu (xem vị này) giã nát đắp ở gan bàn 
chân, trong vòng 1Š phút nhau sẽ ra. Sau khi 
nhau ra, cần rửa chân ngay (VY học thực hành, 
tháng 10/1961). 
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[linh 21. Đài hái - Hodgsonia macrocarpa 
Cành, qua, hoa và hạt 
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kính có thể đạt tới 20cm, trên có chừng 10-12 
khía trông không rõ, cùi trắng. Hạt từ 6 đến ]2, 
tất to, đài tới 8 cm, rộng tới 5cm, hình trứng, đẹt, 
có lá mắm rất phát triển, một mặt phẳng một 
mặt khum. 


B. Phân bố, thụ hái và chế biến 

Cây đài hái là một cây rất đẹp. Hiện nay mọc 
hoang leo lên trên các cây to khác trong rừng, 
phía trên chia thành nhiều cành mọc sen kẽ nhau 
và phủ trên cây tựa những lá màu xanh thâm, 
trông rất đặc biệt. Việc thí nghiệm trồng ở đồng 
bằng chưa phát triên được. Có khi trồng cho quả, 
có khi chạm ra quả hay không thấy ra quả. Chưa 
rõ nguyên nhân. Người ta nói có cây đực, cây 
cái. Cần theo dõi kiêm tra xác định lại. 

Thường được thu hoạch tại các tỉnh Hà Tuyên, 
Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Thái, Thanh Hóa, 
Nghệ Tĩnh và các tỉnh miền núi nói chung. 

Có mọc cả ở một số tỉnh miền nam Trung 
Quốc, Án Độ, Indônéxya, MaLaixia, Nhật Bản. 

Do hạt nhẹ, nổi trên mặt nước, cho nên vào 
mùa mưa hạt cây trôi theo dòng suôi và sông 
ngồi ra tận ngoài bờ biển. 

Mùa thu hái qủa vào các tháng 11-12 đến 
tháng I-2 năm sau. 


C. Thành phân hóa học 


Hạt chứa rất nhiều đâu, tỷ lệ có thể đạt tới 
60-65%. Dầu hơi đặc, màu vàng nhạt, không 
mùi, không vị, gần giống mỡ lợn, do đó có nơi 
còn gọi cây này là cây mỡ lợn. Để lắng, dầu sẽ 
tách thành hai lớp, lớp trên chứa chừng 20% 
panmiuin, lớp đưới gồm chủ yếu là chất olein. 

Hạt sống có vị đắng và có thể chứa một chất 


đắng, có thể là một ancaloit, hoặc một glucozit, 
hoặc một chất độc khác. Tuy nhiên hạt không 
thấy có độc tính, vì đồng bào những vùng có 
cây này vẫn dùng nướng ăn hay giã với muối 
ăn như ta ăn muối lạc. 


D. Công dụng và liều dùng 

Tại Việt Nam, qủa và hạt đài hái ít thấy được 
đùng làm thuốc. Đồng bào những nơi có cây 
chỉ lấy hạt để ép làm dầu để ăn thay mỡ lợn, hay 
để thắp đèn. Có khi nướng chín mà ăn. 

Tại Inđônêxya (đảo Boócnêô), người ta dùng 
đầu đài hái để xoa bụng những người phụ nữ 
mới ở cữ, đồng thời cho phụ nữ uống nước sắc 
gừng. Người ta còn trộn tro lá địa liên với dầu 
đài hái và dầu dừa để bôi vào vú phụ nữ bị sưng. 

Lá đài hái còn dùng sắc hay đốt lấy khói xông 
chữa bệnh loét mũi. 

Thân đài hái ép lấy nước cũng dùng nhỏ mũi 
để chữa bệnh loét mũi. 

E. Trồng đài hái 

Để bảo đảm nhu cầu đài hái, cần chú ý phát 
triển trồng đài hái. Tuy nhiên trước hết hãy nẻn 
phát triển ở những nơi có cây mọc hoang vì có 
nơi trồng chậm ra quả hay không ra quả. 

Có thể trồng bằng hạt hay trồng bằng cách 
giâm cành. Muốn giảm cành, người ta cắt những 
mẩu thân dài chừng 40-50cm, khoanh tròn và 
trồng vào những hố đã đào sẵn, sâu 50-60cm, 
rộng 35-40cm, trong đó đã đổ phân tro. 

Sau hai mãm cây cho hiệu suất cao; một cây 
có thể cho trung bình 50-60 quả hay hơn tùy 
theo sự chăm sóc, đặc biệt có thế cho tới 200 
quả. 


CỎ ĐUÔILƯƠN 8#. 


Còn cá tên là bòn bồn, điển thông 

Tên khoa học Philydrum lanuginosum Banks 
(Garciana cochinchinensis Lour). 

Thuộc họ Có đuôi lượn Philydraceae. 


Tên là cỏ đuôi lươn vì ngọn và cụm hoa giống 
đuôi con lươn. Tên điền thông được ghi trong 
Lĩnh nam thái được lục (sách cô). 
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A. Mô tả cây 


Cỏ đuôi lươn là một loại cô mọc đứng, cao 
chừng 0,35-1,30m. Trên thân có rất nhiều lông 
ngắn màu trắng, trông như len, nhiều nhất là ở 
phía dưới cụm hoa. Lá hình gươm, dài 8-70 cm, 
rộng 4-lOmm, phía trên có vạch dọc, phía dưới 
có lông; lá ở gốc phủ lên nhau, có khi 4-5 lá, đài 


và hẹp; lá trên thân nhỏ hơn, mọc so le. Cụm 
hoa mọc thành bông đài 2-5cm. Lá bác tồn tại 





Hình 22. Cỏ đuôi lươn 
Philydrum lanupinoswm 


ĐƯƠNG QUY 


Còn gọi là tần quy, vân quy. 

Tên khoa học Angelica sinensis (Oliv.) Diels, 
(Angelica polymorpha Maxim. var. sineHsis 
Oliv). 

Thuộc họ Hoa tán apraceae (Umtbelliferae). 

Đương quy (Radix Angelicae sinensis) là rễ 
phơi hay sấy khô của cây đương quy. 

Quy là vẻ, vì vị thuốc này có tác đụng điều 
khí, nuôi huyết, làm cho huyết đang loạn xạ trở 
về chỗ cũ do đó có tên như vậy. 

A. Mô tả cây 

Đương quy là một loại cây nhỏ, sống lâu năm, 
cao chừng 40-80cm, thân màu tím có rãnh dọc. 
Lá mọc so le, 2-3 lần xẻ lông chím, cuống dài 
3-12cm, 3 đòi lá chết; đôi lá chét phía dưới có 
cuống đài, đôi lá chét phía trên đỉnh không có 
cuống; lá chét lại xẻ 1-2 lần nữa, mép có răng 
cưa, phía dưới cuống phát triển đài gần 1/2 
cuống, ôm lấy thân. Hoa rất nhỏ màu xanh trắng 


như lá nhưng nhỏ có lông hoặc không có lông. 
Hoa mọc so le, không cuống. Đài 2, tràng 2, nhị 
1, bầu 3 ngăn không rõ. Quả nang có lá bắc bao 
bọc, có lông mịn ( Hình 22 ). 

B. Phân bố, thư hái và chế biến 

Cây mọc hoang ở những vùng lầy, Ẩm ưới ở 
Bác Giang, Bắc Ninh, Quảnh Bình, Quảng Trị, 
Thừa Thiên, Nam Bộ cũng có mọc. Có mọc cả ở 
Trung Quốc, Án Độ. Hái bộ phận trên mặt đất, 
phơi khó để dành mà dùng. 

C. Thành phần hóa học 

Chưa thấy có tài hệu nghiên cứu. 

D. Công dụng và liều dùng 

Nhân dân Việt Nam và Trung Quốc (Quảng 
Châu) đều đùng cây này làm thuốc. 

Tại các cửa hàng bán lá Hà Nội, người ta bán 
để cho phụ nữ dùng trước và sau khi sinh nở 
(chữa bệnh hậu sản). 

Tại Trung Quốc người ta dùng sát vào chỗ lở 
loét, rửa chỗ sưng đau. Uống trong ngày dùng 
10-15%g đưới dạng thuốc sắc. 





Hình 23. Dương quy - Angelica sinensis 
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họp thành cụm hoa hình tán kép gồm 12-40 hoa. 
Quả bế có na màu tím nhạt. Ra hoa vào tháng 
7-8 ( Hình 23, Hm 3,1) . 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Đương quy hiện nay ta vẫn phải nhập của 
Trung Quốc và Triều Tiên. Ta đã nhiều lần thí 
nghiệm trồng nhưng mới thành công trong phạm 
vi nhỏ ở Sapa tỉnh Lào Cai, chưa phổ biến rộng 
TÄI. 

Nhưng mới đây chúng ta đã trồng thành công 
đương qui ở vùng đồng bằng quanh Hà Nội do 
lợi dụng thời tiết lạnh của mùa rét, tuy nhiên 
chât lượng có khác. 

Tại Trung Quốc, đương quy được trồng nhiều 
nhất ở các tỉnh Cam Túc, Tứ Xuyên, Vân Nam, 
Thiểm Tay. 

Hằng năm vào mùa thu gieo hạt, cuối thụ đầu 
đông nhổ cây con cho vào hố ở dưới đất cho 
qua mùa đông. Qua mùa xuân lại trồng, đến 
mùa đông lại bảo vệ. Đến mùa thu mm thứ 3 
có thể thu hoạch. Đào rễ về cắt bỏ rễ con, phơi 
trong nhà hoặc cho vào trong thùng, sấy lửa nhe, 
cuối cùng phơi trong mát cho khô. Trên thị 
trường người ta còn phân biệt ra quy đầu là rễ 
chính và một bộ phận cổ rễ; qwy thân hay quy 
thoái là phần dưới của rẻ chính hoặc là rễ phụ 
lớn. 

Quy vĩ là rễ phụ nhỏ, Đông y cho rằng tính 
chất của mỗi bộ phận có khác nhau, nhưng hiện 
nay tại Trung Quốc người ta cũng đơn giản bớt 
đi và phần lớn trên thị trường trong nước cũng 
như xuất khẩu người ta không phân biệt nữa. 
Toàn rễ cái rẻ phụ được gọi là /oàn quy. 


C. Thành phản hóa học 


Trong đương quy có tính đầu. Có tác giả đã 
xác định tỷ lệ tình đầu là 0,2%, tỉnh đầu có tỷ 
trọng 0,955 ở 15°C, màu vàng sâm, trong; tỷ lệ 
axit tự do trong tỉnh dầu chiếm tới 40%; thành 
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phần chủ yếu của tỉnh dầu giống tình dầu của 
đương quy Nhật Bản (Dược học thông báo, 1954, 
trang 432 và Thực. vát dược phẩm hóa học cùa 
Lâm Khải Thọ, tr. 384). 


Trong đương quy Nhật Bản Angciica 
acutiloba (Sicb. et Zucc). Kitapawa LieustiCwm 
acutilobwm (Sieb. et Zucc), người ta thấy có tinh 
dầu. Trong tỉnh dầu thành phần chủ yếu là n- 
butylidenphtalit C..H,.O, và n-valerophenon O- 
cacboxy-axit C..H,,O,. Ngoài ra còn có n- 
butylphtalit C,H,O,, becgapten C,,H,O,, 
Sesquitecpen, safrola và một ít vitamin BỊI2. 

D. Tác dụng dược lý 

Đương quy đã được nghiên cứu về mặt được 
lý từ lâu. Sau đây là một số tác dụng chủ yếu. 

1. Tác dụng trên tứ cung và các cơ trơn. Trên 
tử cung. Đương quy có 2 loại tác dung: Một 
loại gây kích thích và một loại gây ức chê. 

Theo Schmidt, Y Bác An và Trần Khác Khói 
(1924 Cñhinese Med./. 38: 362) thì hoạt chất 
chiết từ toàn bộ vị đương quy (dùng nước đun 
sắc hoặc rượu nhẹ độ thấm kiệt), tiêm cho chó 
đã gây mê (ũnh mạch) thì thấy đối với tử cung 
10 con không có chửa có 37,5% hiện tượng co, 
đối với chó có chữa hoặc đẻ không lâu thì 100% 
hiện tượng co tử cung. Đôi với các cơ quan có 
cơ trơn khác như ruột, bàng quang cũng có 
hiện tượng đó, đồng thời huyết áp hạ thấp và có 
tác dụng lợi tiểu (do tỷ lệ sacaroza cao trong 
thuốc). Nếu như dùng tỉnh thể (không có tính 
chất bay hơi, không có đường và kiểm tính) chiết 
từ đương quy ra để tiêm vào tĩnh mạch thỏ thì 
cũng thấy sức co bóp của tử cung tăng mạnh, 
nhưng huyết áp không hạ thấp mà lại tăng cao; 
nếu dùng tỉnh thể nói trên pha với dung dịch 
Tyrốt thành 1/2.000.000, rồi thí nghiệm trên tử 
cụng cô lập của thỏ thì cũng thấy hiện tượng co 
bóp kéo đài; dung dịch pha loãng 1/100.000 
cũng làm cho mẩu ruột cô lập của thỏ co bóp 
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mạnh. Các tác giả cho rằng tính chất kích thích 
này do tác dụng trực tiếp trên cơ trơn. 

Theo Lưu Thiệu Quang, Trương Phát Sơ và 
Trương Diệu Đức (Trung Hoa y học tạp chí 21: 
611, 1935) thì đã đùng tỉnh dầu của đương quy 
tiến hành 8§ lần thí nghiệm trên tử cung có lập 
của động vật và phát hiện thấy đôí với từ cung 
cô lập của thỏ, chó và chuột bạch (có chửa hay 
không có chửa) với nồng độ 1/50 có tác dụng 
giãn nghỉ, nhưng tác dụng nhanh và kéo đài, 
nếu rửa hết thuốc thì tính chất khẩn trương lại 
khôi phục lại, như vậy chứng tỏ tính dầu đương 
quy không làm thương tổn nhiều đối với cơ của 
từ cũng. Với nông độ 1/25 thì sự co của tử cung 
lập tức đình chỉ; với nồng độ 1/100 thì hơi có 
tác dụng giãn nghỉ. Tác dụng trên của đương 
quy ngược lại với tác đụng của tuyến yên và 
của histamin, tức là sau khi tác dụng bằng atro- 
pin sunfat thì có thể xuất hiện, do đó cho rằng 
tác dụng của đương quy không do tác dụng 
trên hệ thống thần kinh mà do tác đụng trực tiếp 
ức chế trên cơ trơn của tử cung và do tác dụng 
trực tiếp trên cơ của tử cung này mà chữa bệnh 
thông kinh, so với atropin thì an toàn hơn. Nhưng 
năm 1949 (Trung Hoa y học tạp chí, 35; 353) 
Trương Xương Thiệu cho rằng xem tính chất 
trực tiếp ức chế cơ trơn của tử cung là đại diện 
cho cách tác dụng của đương quy chưa được 
đúng đắn. 

Kinh nghiệm dùng đương quy trên lâm sàng 
cho biết đương quy có tác dụng làm dịu tử cung 
co quắp. Theo báo cáo của Dương Đại Vọng, 
Triệu Túc Quân (1948 Trung Hoa y học lạp 
chí. 34: 457) đã dùng đương quy chữa cho 129 
bệnh nhân thống kinh (kinh nguyệt đau đớn) 
tất cả đã dùng 257 lần thì thấy kết qủa tốt, không 
có triệu chứng nào không tốt, lại làm tăng sự 
phát dục của tử cung. Các tác giả đề xuất ra 3 
loại tác dụng của đương quy. 

(1) ứ chế sự co của tử cung, làm giãn nghỉ 
sự cảng của tử cung, trực tiếp làm cho hành 
kinh không đau. 

(2) Do cơ tử cung giãn nghỉ, huyết lưu thông 
mạnh, do đó có tác dụng cải thiện sự dinh đưỡng 
tại chỗ, làm cho tử cung chóng bình thường, 
gián tiếp chữa chứng thống kinh (thấy kinh đau 
đớn). 

(3) Đương quy có tác dụng làm cho ruột trơn 


và có thể chữa táo bón, làm giảm sung huyết 
vùng xương chậu do đó tham gia làm giảm đau 
trong lúc kinh nguyệt. 

Năm 1954 Ngô Bảo Sam và những người cộng 
tác đã báo cáo dùng đương quy mua ở Thượng 
Hải chế thành nước sắc, côn thuốc, chiết bằng 
&te đầu hỏa, ête sunfuric, clorofoc, cồn nguyên 
chất và cồn 70°. Với 8 loại chế phẩm đó thí 
nghiệm trên tử cung cô lập, từ cung tại chỗ và 
theo phương pháp trường điển của Reynolds 
(1929) thì thấy cả 8 loại đều làm tăng tính tiết 
luật của tử cung cô lập thỏ, làm giảm trương lực 
(tonus); liều lớn thì hoàn toàn ức chế; nếu tiêm 
vào tĩnh mạch súc vật đã gây mê (mèo, chó, thỏ) 
thì thấy sự co của tử cung tại chỗ được tảng 
mạnh, đồng thời huyết áp hạ xuống; nếu tiêm 
tĩnh mạch những con thỏ theo dõi theo phương 
pháp Reynolds (mãn tính, trường diễn) thì thấy 
có tác dụng hưng phấn. 

Dùng nước sắc đương quy với liều 300, 150, 
30, 15 mg trên 10g thể trọng tiêm vào màng 
bụng chuột nhất và thuốc chiết bằng ête dầu 
hỏa với liều 200, 100, 50 mg trên mỗi con chuột 
tiêm đưới đa chuột nhất đều không thấy tác dụng 
của các nội tiết tố nữa. 

Năm 1954 (Trung Hoa y học tạp chí, 9; 670- 
682), Lã Phú Hoa. Ngô Hy Đoan và Hỏng Sơn 
Hải báo cáo đã dùng một loại đương quy (có lẽ 
là Ligusticum acunilobum) chế thành thuốc sắc, 
cất kéo hơi nước và chiết bằng te thí nghiệm 
trên tử cung cô lập, tử cung tại chỗ và trên tử 
cung trường diễn, cũng đi đến kết quả gần như 
kết quả của Ngô Bảo Sam kể trên và các tác giả 
đề xuất rằng đương quy có hai loại tác dụng 
hưng phấn và ức chế. Chất có tác dụng ức chế 
có trong đương quy chủ yếu nằm trong phần 
bay hơi được, có độ sôi 189°-210°C ở 5 mm 
thủy ngân, thành phần này trong quá trình sắc 
thuốc thông thường vẫn được áp dụng trong 
nhân dân thường không bị bay đì nhiều. Thành 
phần có tác dụng hưng phấn tan trong nước, 
trong rượu étylic, không tan trong ête là chất 
không bay hơi. 


Năm 1954, Chu Nhan (Trung dược đích dược 
lý dữ ứng dụng) đã đẻ xuất rằng đương quy có 
hai tác dụng: Thành phần tan trong nước, không 
bay hơi, có tỉnh thể, có tác dụng hưng phấn cơ 
tử cung làm cho sự co bóp tăng raạnh; thành 


3? 


phần bốc hơi có tác dụng ức chế cơ tử cung, 
làm cho tử cung giãn nghỉ, nếu muốn làm cho 
có tác dụng co bóp tử cung thì cản sắc thuốc có 
đương quy lâu để trừ bỏ bớt phần bay hơi; trái 
lại nếu muốn làm cho từ cung giãn nghỉ thì chỉ 
nên sắc rất chóng đề bảo vệ phần bay hơi. 

2. Tác dụng trên hiện tượng thiếu vitamin E. 
Theo Nghê Chương Kỳ (1941. Chinese J. 
phyxiöi. 16; 373) dùng thức ăn thiếu vitamin E 
nuôi chuột trong 2-5 tháng, 100% chuột bị bệnh 
thiếu vitamin E với những chứng bệnh ở tỉnh 
hoàn; nếu thêm vào thức än 5-6% đương quy thì 
38% chuột không có những triệu chứng thiếu 
viiamin E nữa. Các vị thuốc dâm dương hoắc, 
đan sâm, tục đoạn và xuyên khung cũng có tác 
dụng tương tự, Nghê Chương Kỳ suy luận rằng 
nhân dán sở đi dùng đương quy làm thuốc an 
thai phải chăng có quan hệ tới loại tác dụng 
này. 

3. Tác dụng trên trung khu thần kinh. Theo 
sự nghiên cứu của một tác giả Nhật Bản (Tửu 
tỉnh hòa thái lang, 1933) tỉnh đầu của đương 
quy có tác đụng trấn tính hoạt động của đại não 
lúc đầu thì hưng phấn trung khu tủy sống, sau 
tê liệt. đưa đến huyết áp hạ thấp, nhiệt độ cơ thể 
hạ thấp, mạch đập chậm lại và có hiện tượng co 
quắp; nhưng nếu tiêm dưới da thỏ thì các hiện 
tượng trên không rõ rệt, chỉ thấy liệt hò hấp trước, 
rồi đến liệt tìm. 

4. Tác dụng trên huyết áp và hô háp. Theo 
Schmidt. Y Bác An và Trần Khác Khôi (1924 
Chinese Med. J. 38; 362) tỉnh dầu của đương 
quy có tác dụng ha huyết áp, nhưng thành phần 
không bay hơi của đương quy lại có tính chất 
làm co cơ trơn ở thành mạch máu làm cho huyết 
ấp tăng cao. Lưu Thiệu Quang, Trương Phát Sơ, 
Trương Diệu Đức (1935 Trung hoa y học tạp 
chí 21: 611) đã theo dõi tác dụng của tỉnh dầu 
đương quy trên thỏ. mèo, chó đối với huyết áp 
và hô hấp thì thấy tùy theo liều lượng lớn, nhỏ 
tỉnh dầu tiêm vào mạch máu mà tác dụng có 
khác nhau. 

a) Liều nhỏ: Huyết áp hơi hạ thấp, hô hấp hơi 
bị kích thích boặc bị ảnh hưởng rất ít. 

b) Liều trung bình: Huyết áp hạ thấp nhiều 
hơn, hô hấp khó khăn. 

€) Liều lớn: Huyết áp hạ rất mạnh, hô hấp 
khó khăn rõ rệt, cuối cùng hô hấp ngừng lại, 


38 


gây chết. 

Tác dụng làm hô hâp khó khăn đối với thỏ ít 
hơn so sánh với mèo và chó, cho nên có thể nói 
độ độc của đương quy đối với huyết áp hay hô 
hấp rất thấp. 

$. Tác đụng trên cơ tim. Theo Ngụy Liên Cơ 
(1950 sinh lý học báo 20 (2); 105-110-Trung 
văn) thì tác dụng trên tìm của đương quy giống 
tác đụng của quinidin. Thành phần chủ yếu có 
tác dụng này nằm trong phần tan trong ête étylic. 

6. Tác dụng kháng sinh. Năm 1950, Lưu Quốc 
Thanh đã báo cáo nước sắc đương quy có tác 
dụng kháng sinh đối với trực trùng ly và tụ cầu 
trùng. 

E. Công dụng và liều dùng 

Theo đóng y đương quy vị ngọt, cay, tính ôn. 
Vào 3 kinh tâm, can, tỳ, có tác dụng bổ huyết, 
hoạt huyết, nhuận táo, hoạt trường, điều huyết, 
thông kinh. 

Đương quy là một vị thuốc rất phổ thông trong 
đông y. Nó là đầu vị rong thuốc chữa bệnh phụ 
nữ, đồng thời dùng trong nhiều đơn thuốc bổ và 
trị bệnh khác. 

Chủ yếu đùng chữa bệnh kinh nguyệt không 
đều, thấy kinh đau bụng: trước khi thấy kinh 7 
ngày thì uống. Ngày uống 6-l5g dưới dang 
thuốc sắc (chia làm 2 lần uống trong ngày) hoặc 
dưới đạng thuốc rượu mỗi lần 10 ml, ngày uống 
3 lần. Uống luôn 7-14 ngày. Còn làm thuộc bổ 
huyết chữa thiếu máu, chân tay đau nhức và 
lạnh. 

Đơn thuốc có đương quy dùng trong đông y 

Bài tứ vật (tứ vật thang) đương quy, thục địa 
(hay sinh địa), mỗi vị 12g, bạch thược 8g, xuyên 
khung 6g. nước 600ml, sắc còn 200 ml. Chia 
làm 3 lần uống trong ngày, làm thuốc chữa thiếu 
máu, cơ thể suy nhược, kinh nguyệt không đều, 
đau ở rốn, đẻ xong máu hỏi chảy mãi không 
ngừng. 

Đối với phụ nữ sau khi đẻ lắm bệnh có khi 
người ta dùng bài tứ vật nói trên thêm hắc can 
khương. hắc đậu (đậu đen), trạch lan, ngưu tất, 
ích mâu, bồ hoàng. 

Bài đương quy kiện trung thang của Trương 
Trọng Cảnh dùng chữa bệnh phụ nữ sau khi đẻ 
thiếu máu, thuốc bổ huyết: Đương quy 7g, quê 
chỉ, sinh khương, đại táo mỗi vị 6g, thược dược 


10g, đường phèn 50g, nước 600 ml, sắc còn 200 
ml, chia 3 lần uống trong ngày. 

Chữa chảy máu cam không ngừng: Đương 
quy sao khô tán nhỏ, nỗi ngày dùng 2-3 lần, 
mỗi lần dùng 4g. Dùng nước cháo mà chiêu 
thuốc. 

Dưỡng não hoàn=viên dưỡng não. Dùng 
chữa mất ngủ, nhức đầu, ngủ hay mê: Đương 
quy 100g, viên chí 40g, xương bồ 40g, táo nhân 
60g, ngũ vị 60g, khởi từ 80g, đởm tỉnh 40g, 
thiên trúc hoàng 40g, long cốt 40g, ích trí nhân 
60g. hổ phách 40g, nhục thung đung 80g, bá tử 
nhàn 60g, chu sa 40g, hồ đào nhục 80g. Tất cả 
tán thành bột thêm mật ong vào viên thành viên 
mỗi viên nặng chừng 4g. Ngày uống 2 lần, mỗi 
lần I viên. Uống luôn 15 ngày (bài thuốc kinh 
nghiệm Trụng Quốc). 

Đã áp đụng thấy kết qủa tốt ở bệnh viện Bạch 
Mai. Mất ngủ khỏi 85%, váng đầu khỏi 78,65%, 
ngủ mê đạt 77,22%, đau đầu đạt 79,59%, 

Chú thích: 

Trong đông y phân biệt quy đầu, quy thân, 
quy vĩ có tác dụng khác nhau. Gần đây người 
ta chứng minh tỉ lệ tỉnh đầu ở các bộ phận khác 
nhau của rễ có khác nhau. Vậy kinh nghiệm 
người xưa không phải hoàn toàn vô lý chăng? 
Phần trên đã giới thiệu, ở đây chỉ nói quan niệm 
của một số thầy thuốc xưa: Theo Hoàng Cung 
Tú thì quy đầu có tác dụng cảm máu đi lên, quy 


thân thì nuôi huyết ở trung bộ, quy vĩ thì phá 
huyết đi xuống dưới. Toàn quy thì hoạt huyết. 
Quy vị cay thì hay tán, người nào hư, hỏa thịnh 
nên kiêng: vị ngọt thì ủng tắc, người nào tỳ vị 
hư hàn chớ dùng, thể nhuận tỉnh hoạt, người 
nào tiết tả nên kiêng. 


Một tác giả cổ khác là Chương Sơn Lôi nói: 
Quy thân chủ thù có công bồi dưỡng, quy vĩ chủ 
thông có công trục ứ, quy đầu có tính đi lên trên 
chữa những chứng tiện huyết, niệu huyết (tiểu 
tiện ra huyết) rất hay nhưng chữa thổ huyết, nục 
huyết, (chảy máu cam) mà dùng thì có khác gì 
chấp cánh cho hồ, cho nên làm thuốc phải sành 
chớ ngộ nhận 2 chữ chỉ huyết (cảm máu) mà hại 
người (trích trong bưn thảo cương mục, Lý Thời 
Trân, thế kỷ thứ 16). 

2. Tén khoa học của đương quymới được 
các nhà dược học và thực vật học Trung Quốc 
xác định lại gần đây. Theo tài liệu cũ, tên khoa 
học của đương quy rất phức tạp như ở huyện 
Nga My tỉnh Tứ Xuyên dùng vị tiền hồ 
(Peucedanum đecursivum Maxim.) làm đương 
quy, có nơi lại dùng rễ của cây Angelica 
miqueliana Maxim. và cây Angelica grosserrata 
Maxim,v.v... Thực tế đương quy mà ta nhập có 
thể đo các nguồn cây khác nhau. Ngay tại Việt 
Nam, ở Lạng Sơn ta vẫn thu mua vị tiền hồ với 
tên nam đương quy để dùng và bán sang Trung 
Quốc. Cân chú ý nghiên cứu thêm. 


HUYẾT GIÁC mã 


Còn gọi là cây xó nhà, cây đứa đại, cây giáng 
ông. 

Tên khoa học Pleomele cochinchinensis Me. 
(Dracacna ioureiri Gagnep.) 

Thuộc họ Hành Aiii2ceae. 

Huyết giác là chất gỗ màu đỏ, đo một loại 
sâu hay nấm gây ra trên gô cây huyết giác già 
cỗi mục nát. 

A. Mô tả cây 

Huyết giác là một loại cây nhỏ, cao chừng 1- 
1,ấm, có thể tới 2-3m, sống lâu năm. Thân phân 
thành nhiều nhánh. Cây nhỏ có đường kính 


chừng 1,6-2em, cây to có đường kính tới 20-25 
cm. Lá hình lưỡi kiếm, trung bình dài 25-80cm, 
rộng 3-4cm tới 6-7cm, cứng, màu xanh tươi, 
mọc cách, không có cuống. Lá rụng để lại trên 
thân một sẹo, Thường chỉ còn một bó lá tụ tập 
trên ngọn. Cụm hoa mọc thành chùm dài tới ]m, 
đường kính phía cuống tới 1,5-2cm trên có lá 
nhỏ, đài IŠ em, rộng 2cm, phân cành nhỏ đài 
tới 30cm. Hoa tụ từng 2-4 hoa gần nhau. Hoa 
nhỏ, đường kính 7-8 mm, màu lục vàng nhạt. 
Qùa mọng hình cầu, đường kính chừng ]cm. 
Khi khô có màu đen, hạt hình cầu, đường kính 
6-7 cm ( Hình 24, Hm 3,2 ). 
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B. Phân bố thu hái và chế biên 

Cây huyết giác thường mọc hoang tại các 
vùng núi đá xanh vùng Quảng Ninh, Nam Định, 
Hà Nam, Hà Tay, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh. 
Núi đất không thấy có huyết giác. Phải những 
cây già, đã chết và đổ nát mới có gỗ. Những cây 
đã thành huyết giác có màu đỏ hoặc có nhiều 
đám màu đỏ. mùi vị không có gì đặc biệt. Trong 
những chỗ màu đỏ có cảm tưởng như do một 
loài sâu nào đục khoét gây ra, Hiện nay chưa rõ 
nguyên nhân do sâu hay do loại nấm nào gây ra 
huyết giác và từ cây chết đến khi có huyết giác 
là bao nhiêu năm. 

Khả năng thu mua huyết giác hằng năm của 





Hinh 24. Huyết giác 
Pleomele cochinchinensis 


MƯỚP 


Còn gọi íà mướp hương, ty qua, thiên ty qua, 
bố ty, ty lạc. 

Tên khoa học Lufa cylindrica (L. ) Roem, 
(Momordica cyhndrica L.). 

Thuộc họ Bí Cucurbitacede . 

A. Mô tả cây 


Mướp là một loại dây leo, thân có góc cạnh, 
màu lục nhạt. Lá to, đường kính 15-25cm, phiến 
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ta có thể lên tới 20-30 tấn. Việc thu hái có thể 
tiến hành quanh năm. Chặt về phơi khô là được. 
Huyết giác hiện nay được thu mua để dùng 
trong nước và xuất sang Trung Quộc, nhưng 
cho đến nay chúng tôi vẫn chưa tìm được đóng 
y Trung Quốc dùng làm gì, với tên là gì. Tên 
huyết giác chỉ là tên các nhà đông y Việt Nam 
thường dùng mà thôi. 


C. Thành phần hóa học 


Chưa có tài liệu nghiên cứu. Năm 1961, 
nghiên cứu sơ bộ, Đặng Thị Mai An không thấy 
antoxyan, không thấy cacmin và cũng không 
thấy chất nhựa. 

Chỉ mới biết rằng trong huyết giác có chất 
màu đỏ tan trong cồn, axeton, axit, không tan 
trong ête, clorofoc và benzen. Với kiểm, màu 
đỏ vàng lúc đầu chuyển sang màu da cam (Bộ 
môn dược liệu và thực vật trường đại học y 
được, Hà Nội, 196L). 

D. Tác dụng dược lý 

Sơ bộ nghiên cứu tác dụng giần mạch trên tai 
thỏ, thấy chất tan trong rượu với nòng độ 1/270 
có tác đụng giãn mạch (Báo cáo tốt nghiệp của 
Đặng Thị Mai An, Hà Nội, 196L). 

E. Công dụng và liều dùng 

Huyết giác còn là một vị thuốc đùng trong 
pham vi nhân dân, chưa thấy được ghi trong 
một tài liêu nào. 

Nhân dân dùng chữa những trường hợp ứ 
huyết, bị thương, máu tím bảm không lưu thông. 
Dùng cho cả nam và nữ. Đối với nữ còn dùng 
khi kinh nguyệt bế. Liều dùng: ngày 10-20g dưới 
dạng thuốc sắc, ngâm rượu uống và xoa. 


Kt X. 


chia thùy hình 3 cạnh hay hình mác, mép có 
rãng cưa, cuống đài 10-12cm, nháp, tua cuốn 
phân nhánh. Hoa màu vàng, hoa đực mọc thành 
chùm, hoa cái mọc đơn độc. Quả hình thơi hay 
hình trụ, lúc đầu mẫm sau khô, không mở, dài 
0,25 đến Im, có khi hơn, mặt ngoài màu lục 
nhạt, trên có những đường màu đen chạy dọc 
theo quả. Hạt rất nhiều, hình trứng, màu nâu 
nhạt, đài 12 mm, rộng 8§-9mm, hơi có đìa. Khi 


quả đã chín, vỏ ngoài, hạt, cũng như chất nhầy 
đã tróc hết, còn lại khối xơ cứng, đai, không bị 
nước làm mục hỏng, khi ngâm nước sẽ phông 
lên và thành mềm. có thể đùng cọ, tắm rất tốt 
( Hình 25 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mướp được trồng ở khắp nơi trong nước 
ta. Thường chỉ để lấy quả luộc hay xào nấu để 
ăn. Rất ít người dùng làm thuốc. 

Còn thấy mọc ở Cămpuchia, Lào, Trung Quốc, 
Thái Lan, Mianma. 

Một số ít người dùng xơ, quả, rễ, lá, hạt mướp 
làm thuốc. Lá hái vào lúc cây đương ra hoa, rẻ 
hái khi cây đã già, qùa và hạt khi qủa chín. 

C. Thành phản hóa học 

Quả có saponin, chất nhảy, xylan, chất béo, 





Hình 25. Mướp - Luƒa cylindrica 


NHỘI 


Còn gọi là thu phong, ô đương, trọng dương 
mộc 

Tên khoa học Bischofiu trifoliata (Roxb.) 
Hook.f. (Bischofia javanica Blume, Andrachne 
tr/foliata Roxb.) 


chất protein (1,5%), viamin B_ và C, kali nitrat. 

Hạt có 41,6%-45% (nhân) chất dầu, chất pro- 
tein. Nếu tính cả hạt và vỏ thì tỷ lệ chỉ là 20- 
25%. Dầu hạt mướp đặc, màu nâu đồ nhạt, mùi 
không đặc biệt, nhẹ. 

D. Công dụng và liều dùng 

Mướp được phi dùng làm thuốc từ lâu, trong 
các sách cổ, người ta cho rằng mướp có vị ngọt, 
tính bình, không độc. 

Quả mướp nấu nước uống làm lợi sữa cho 
phụ nữ mới đẻ và làm cho huyết lưu thông, do 
chât nhảy cho nên mướp còn có tác dụng làm 
địu. 


Rẽ có tác dụng lạm thoát nước (dùng làm 
thuốc xổ) và tẩy. 

Xơ mướp là vị thuốc thanh lương, hoạt huyết, 
thông kinh, giải độc, giảm đau, cảm máu dùng 
trong những trường hợp chảy máu ruột, băng 
huyết, ly ra máu thường đốt tồn tính mà cho 
uống. 

Lá mướp vò nát dùng chữa bệnh zona. 

Ngày dùng 5 đến 10g xơ mướp sắc uống hoặc 
dùng xơ mướp đốt tồn tính, tán bột cho uống. 

Đơn thuốc có mướp dùng trong nhàn dân 

Xơ mướp thiêu tồn tính, tán bột, mỗi lần cho 
uống 2g, ngày 3 lần dùng chữa các bệnh trĩ ra 
huyết (lòi dom), trực tràng ra máu, phụ nữ bị tử 
cung xuất huyết. 

Tại Cămpuchia người ta dùng mướp dưới hình 
thức sau đây: Chọn một quả mướp khá te, cắt 
bỏ ngang phía trên, cho vào ruột quả mướp 37,78 
kali nitrat (diêm tieu), đậy nắp lại. Cho vào lò 
đun cho nóng (phải giữ quả mướp thẳng đứng). 

Sau khi diêm tiêu đã tan, quả mướp đã chín 
(mềm nhũn), lấy ra nghiên nát, lọc qua vải, 
chia nước này cho uống trong 5-6 ngày để 
làm thuốc lợi tiểu. 


S+ 


Thuộc họ Thầu đầu Euphorbiaceae 

Cần chú ý ngay là có 2 cây mang tên nhội. 
Cây thứ hai thuộc họ Cỏ rơi ngựa Verbenaceae, 
có tên khoa học là Ciharexylon quadrangulare 
Jacq. (Xem chú thích ở cuối). 


áI 


Á. Mô tả cây 

Nhội là một cây to, có thể cao tới hơn 20m. 
Lá kép gồm 3 lá chét hình trứng hay hình mác 
rộng, mép có răng cưa tù dài 8-15cm, đầu lá 
chét nhọn, đáy lá chét cũng nhọn; cuống chung 
đài tới 7-10cm. Cụm hoa mọc ở kẽ lá, Hoa đơn 
tính, khác gốc, nhỏ, màu lục nhạt; hoa đực có 5 
lá đài, 5 nhị; hoa cái cũng có 5 lá đài; bầu 3 ô, 
môi ô chứa 2 noãn, Quả thịt, hình cầu, đường 
kính 1-1,5cm, màu nâu hay hồng nhạt, vị chát, 





Hình 26. Nhội - Bischofra trifoliata 


chứa 2-3 hạt màu nâu; vỏ quả trong đai. Mùa 
hoa: cuối xuân đâu hạ ( Hình 26, Hm 3.3 ). 


B. Phản bở, thu hái và chế biến 


Cây nhội được trồng lấy bóng mát ở nhiều 
thành phố nước ta, nhiều nhất ở Hà Nội. Còn 
thấy mọc hoang trong rừng. Cũng thấy mọc ở 
Ấn Độ, MaLaixia, InĐônexia, Châu Đại Dương. 

Chủ yếu người ta khai thác lấy gỗ nhội màu 
đỏ nhạt, cứng chắc làm cột nhà, chày giã gạo, 
ván sàn, tuy nhiên vì gỗ này thường bị sâu bọ 
ăn cho nên chỉ được coi là loại gỗ hồng sắc, độ 
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bền không quá 20 năm. Lá nhội non thường 
dùng để ăn gỏi cá. Trước đây ít thấy dùng làm 
thuốc. Hiện nay người ta bắt đầu dùng lá làm 
thuốc, Có thể hái quanh năm, nhưng tốt nhất 
vào lúc cây đang ra hoa. Quả có thể ăn được; 
chim rất ưa. 


C. Thành phần hóa học 
Chưa thấy có tài liêu nghiên cứu. 
D. Tác dụng dược lý 


Năm 1963, Bộ môn ký sinh trùng Trường Đại 
học y được Hà Nội nghiên cứu có hệ thống 
những vị thuốc có khả năng trừ giun sán và các 
ký sinh trùng khác, phát hiện thấy lá nhội có 
tác dụng rất mạnh đối với trùng roi (Trichomonas 
vøginalis): đã áp dụng điều trị thí nghiệm bệnh 
ỉa chảy của khi đo ly trực trùng, kết quả khỏi 
đạt 88% trên người, dùng chữa khí hư do trùng 
roi, kết quả rất nhiều triển vọng. Độc tính rất 
thấp. 


E. Công dụng và liều dùng 


Lá nhội non được dùng trong nhân dân làm 
món ăn (gỏi cá). 

Hiện nay đang được dùng thí nghiệm rộng 
rãi chữa bệnh la chảy, khí hư do trùng rơi âm 
đạo (Trichomondas vaginalis). 

Dùng dưới hình thức thuốc sắc hay chế thành 
cao. Ngày dùng 20-40g lá tươi, nấu với nước 
(200m)), uống thay nước. Hoặc có thể nấu thành 
cao như sau: Ikg lá nhội, nấu với nước nhiều 
lần; lọc lấy nước cô đặc còn 50 ml; bôi vào Am 
đạo những người bị khí hư do trùng roi âm đạo. 

Cần chú ý nghiên cứu. 

Chú thích: Ở nước ta có mọc hoang và được 
trồng một loại cây nhội nữa có tên khoa học 
Citharexylon quadrangulare Jacq. thuộc họ Cô 
roi ngựa (Verbenaceae). Cây này cũng là một 
loại cây to, cành vuông, lá đơn, khía răng cưa. 
Hoa trắng, mọc thành chùm thõng xuống. Quả 
hạch màu đỏ. Trồng làm cảnh, lấy bóng mát và 
lấy gỗ làm đàn. Như vậy muốn phán biệt chỉ cần 
chú ý một cây có lá kép gồm có 3 lá chét, một 
bên lá đơn. Cây nhội cho lá ăn gỏi và làm thuốc 
có cụm hoa thành chùy hình chóp, còn cây nhội 
kia có cụm hoa thõng xuống. 


Ô RÔ 


Còn goi là đại kế, thích kế, thiết thích ngãi, 
đã thích thái, thích khải tử, hổ kế, mã kế, dã 
hồng hoa, sơn ngưu bàng, hé hạng thảo. 

Tên khoa học Cửcus japonicus. (DC.) Maxim 
(Chicus japonicum DC.) 

Thuộc họ Cúc As!eraceae (Composiiae). 

Đại kế (Herba et Radix Cirsii japonici) là toàn 
cây ò rô phơi hay sấy khô bao gồm thân, cành, 
lá, cụm hoa và rễ . 

Á, Mô tả cây 

Ô rõ là một loại cỏ sống lâu năm, rẻ hình thoi 
dài, có nhiều rẻ phụ. thân cao 58-100cm hay 
hơn; thân màu xanh, có nhiều rãnh đọc, nhiều 
lông. Lá ở góc dài 20-40cm hay hơn, rộng 5- 
10cm, hai lần xẻ lông chím, thành thùy, mặt 





Hình 27. Ô rõ - Cnicus japonicus 


trên nhắn, mép có gai đài, lá ở thân không 
cuống, chia thùy. Càng lên trên càng nhỏ và 
chia đơn giản hơn. Cụm hoa hình đầu mọc ở kế 
lá hay đầu cành, đường kính chừng 3-5cm. Lá 
bắc hẹp nhọn, không đều, lá ngoài ngắn và rất 
nhọn, lá bắc trong có đầu mềm hơn, tất cả đều ít 


#+# § 


lông. có gân chính giữa nổi rõ. Cánh hoa màu 
tím đỏ, Quả thuôn dài 4mm, nhắn, hơi đẹt. 

Mùa hoa vào các tháng 5-7, mùa quả vào các 
tháng 5-9 ( Hình 27 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang ở khấp miền bắc và miền 
trung nước ta. Còn mọc ở Trung Quốc (Quảng 
Đông, Quảng Tây, Quí Châu, Vân Nam v.v...), 
Nhật Bản. 

Mùa hạ và mùa thu, đang lúc hoa nở thì hái 
toàn cây, phơi khô mà dùng. Hái vào mùa thu 
người ta cho là tốt hơn. Nếu dùng rễ, nên hái 
vào mùa thu rễ sẽ to hơn; đào rẻ về cất bỏ rễ 
con. rửa sạch đất phơi khô. 

C. Thành phản hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu đối với vị đại 
kế. Tuy nhiên ở một loài khác (Cirsiu marvense 
Scop.) người ta chiết từ toàn cây được một loại 
glucozit gọi là tiliaxin, một men gọi là labenzym, 
tĩnh đầu, một ancaloit có trạng thái lỏng, nhựa, 
inulin và glucozit sinh axit xyanhydric (Theo 
Wehmer. 1931. Dịie P/lanzensioe Bd. LỤ). 


D. Công dụng và liều dùng 

Đại kế hay ô rô được nhân dân dùng làm 
thuốc từ lâu đời. Vị này đã được ghi trong Danh 
y biệt lục (502-549) và Bản thảo cương mực 
(1596). 

Theo tính chất ghi trong sách cố, ö rô vị cam 
(ngọt) khổ (đắng), lương (mát), chủ yếu chữa 
thổ huyết, máu cam, tiểu tiện ra máu, bị đánh 
hay ngã mà chảy máu băng đới; còn có tác 
dụng làm mát huyết, tiêu thũng, thông sữa. 

Có thể dùng cây và lá hay rễ tươi giã ép lấy 
nước hoặc phơi khô sắc uống. 

Liều dùng hằng ngày: CAy tươi 100 đến 180g. 
cây và rễ khô 40-60g. Có người chỉ dùng 6-12g 
cây khô sắc uống phới hợp với các vị khác. 

Mới đây trong quân y viện 1Ô8 người ta đã 
đùng ô rô sắc uống chữa phù thận có kết quả 
Tất tỐt. 

Đơn thuốc có ỏ ró. 

Đại kế 20g, bồ hoàng 8g, táo đen 10 quả, 
nước 600ml, sắc còn 200ml, chia 3 lần uống 
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trong ngày để chữa kinh nguyệt quá nhiều, băng 
huyết tử cung. 

Chú thích: 

1. Tên ö rô còn để chỉ một cây khác có tên 
khoa học là Acamrhux ilicfolius L. thuộc họ Ô 
rô Acanthaceae. 

Cây này cao 1-2m, nhãn. Lá có cuống ngắn, 
đài I5cm, rộng 6cm, phiến lá chia theo lối lông 
chim hay có răng cưa, mép có gai, mặt trên xanh 
thấm, mặt dưới màu nhạt hơn. Hoa màu xanh 
lơ hay màu trắng, xếp thành 4 hàng bông. Qủa 
nang màu nâu bóng, có 4 hạt đẹt xốp. 

Cây này thường thấy mọc hoang ở những 
vùng lầy ven biển ở khắp nước ta. Cồn thấy 
mọc ở châu Đại Dương và các nước nhiệt đới 
châu Á khác. 


Trong lá có nhiều chất nhầy, tanin. 


THIÊN LÝ 


Còn gọi là cây hoa lý, hoa thiên lý, đạ lài 
hương 


Tên khoa học Telosma cordara (Burm.f.) 
Merr. (Asclepias cordata Burm.f., Pergularia 
minar Andr. Pergularia odoratissima Wight, 
Asclepias odoratissina Roxb.). 

Thuộc họ Thiên lý Asclzpiadacedae. 

A, Mô tả cây 

Thiên lý là một loại cây nhỏ, mọc leo. thân 
hơi có lông, nhất là ở những bộ phận còn non, 
Lá hình tim, thuôn, khía mép ở khoảng 5-8mm 
vẻ phía cuống, đầu lá nhọn, có lông trên các 
gân lá; phiến lá dài 6-11cm, rộng 4-7,5cm, cuống 
cũng có lông, đài 12-20mm. Hoa khá to, nhiều, 
màu vàng xanh lục nhạt, rất thơm, thành xim 
tán, có cuống to, hơi có lông, dài 10-22m, mang 
nhiều tán mọc mau liền với nhau. Quả là những 
đại dài 6,5-95 cm, rộng 12-14mm (Hình 28 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây thiên lý được trồng ở khắp nơi ở Việt 
Nam, nhiều nhất tại miền Bắc để làm cảnh và 
lấy hoa, lá nấu canh ăn. Còn mọc ở Ấn Độ, 
Mailatxia, Thái Lan, Indỏnêxya, Trung Quốc, 
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Nhân dân dùng lá tươi giã đắp lên mụn nhọt, 
chữa tê thấp, đau nhức; rẻ đùng làm thuốc thòng 
tiểu tiện, chữa hen, ly. 


2. Cũng loại ô rô đại kề, ngừơi ta còn dùng vị 
tiểu kế Herba Cephalanoplosis-là toàn cây hay 
lá khô của cAy tiểu kế hay thích nhi trà hoặc đại 
tiểu kế-Cephalanoplos segetm (Bunge) Kitam 
(Cirsium segetim  Bunge) thuộc họ Cúc 
(Ásteraceae). 

CAy này chưa thấy phát hiện ở nước ta. Theo 
sự nghiên cứu của hệ dược thuộc Viện y học 
Bắc Kinh (1958) thì trong tiểu kế có chừng 0,05% 
ancaloit, 1.44% saponozit. không có tanin và 
flavonozit. 


Nhân dân Trung Quốc dùng tiểu kế hay đại 
kế để chữa cùng những chứng bệnh, nhưng coi 
tiểu kế có tác dụng kém hơn. 


a4 é 





Hình 28. Thiên lý - Telosma cordata 


Philipm. Khi đùng thường hái lá tươi giã nát với 
muối và thêm nước vào vắt lấy nước. 


C. Thành phần hóa học 

Sơ bộ nghiên cứu, chúng tôi thấy trong lá và 
thân thiên lý đều có ancaloit (Đỗ Tất Lợi - Ngô 
Vân Thu, Hà Nội, 1962). 

D. Công dụng và liêu dùng 

Trong nhân dân thường chỉ dùng hoa và lá 
thiên lý non để nấu canh ăn cho mát và bổ. 

Gần đây bênh viên Thái Bình (Y học thực 
hành, tháng 5-1962) đã dùng lá thiên lý chữa 
một số trường hợp lòi dom và sa da con có kết 
qủa. 

Chữa lòi đom: Lá thiên lý 100g, muối ăn 5g. 


Hái lá thiên lý non và lá bánh tẻ, rửa sạch, giã 
nhỏ với muối, thêm chừng 30ml nước cất, lọc 
qua vải gạc. Dùng nước này tầm vào bông đắp 
lên chỗ đom đã rửa sạch bằng thuốc tím. Bảng 
như đóng khố. Ngày làm một hay hai lần. Trong 
vòng 3-4 ngày thường khỏi. Có thể chế thành 
thuốc mỡ (vadơlm 50g, lanôoln 40g, dung dịch 
thiên lý nói trên lÔ mồ. 


Chữa sa dạ con: Cũng dùng như trên. Thường 
3-4 hôm sau khi dùng thuốc đã thấy kết quả. 
Nhưng trong báo cáo có cho biết đã dùng điều 
trị 9 trường hợp, thì 8 trường hợp nhẹ khỏi, l 
trường hợp đã sa đạ con trên 6 tháng không 
khỏi. 


THƯỢC DƯỢC #; #$ 


Trên thị trường có hai loại thược được: 
1. Bạch thược là rễ phơi khô của cây Paeonia 
lacHflora Paì\\., (Paeonia albjlora Pall). 


2. Xích thược là rễ của 3 cây khác nhau: 
Paeonia lactiflora Pall., Paeonia  obovata 
Maxim, và Paeonia veitchii Lynch, và một số 


loài khác nữa. 

Tất cả đều thuộc họ Mao lương 
(Ranuncuiaceae). Cũng không nên nhầm cây 
thược được làm thuốc với cây hoa thược được 
được trồng làm cảnh ở nước ta vào địp tết, thuộc 
cây Dahlia variabilis Desf, họ Cúc (Asteraceae). 


BẠCH THƯỢC [2ÿ 


Còn gọi là thược dược 

Tên khoa học Paeonia lactiflora Pall. 
(Paeonia albflora Pal\.). 

Thuộc họ Mao Lương Ranunculaceae. 

Bạch thược (Radix Paeoniae albae) là rễ phơi 
hay sấy khô của cây thược dược. Vì vị thuốc 
sắc trắng, do đó có tên như vậy. 

A. Mô tả cày 

Bạch thược hay thược được là một cây sống 
lâu năm, cao 50-80cm, rễ củ to, thân mọc thẳng 
đứng, không có lông. Lá mọc so le, xẻ sâu thành 
3-7 thùy hình trứng đài §-12cm, rộng 2-4 cm, 
mép nguyên, phía cuống hơi hồng. Hoa rất to 
mọc đơn độc, cánh hoa màu trắng. Mùa hoa ở 
Trung Quốc vào các tháng 5-7, mùa quả vào 
các tháng 6-7 (Hình 29 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cho đến nay ta vẫn nhập thược được từ Trung 





Hình 29. Bạch thược - Paconia lactflora 
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Quốc. Tại Trung Quốc có loại trồng cho củ to 
hơn, loại mọc hoang cho cũ nhỏ hơn. Mọc hoang 
ở các tỉnh Hác Long Giang, Cát Lâm, Hà Bắc, 
Liêu Ninh, Hà Nam, Sơn Đông, trong rừng, dưới 
những cây bụi hoặc những cây to. 

Ta đã đi thực hành công một số cây ở Sapa 
(Lào Cai) vào năm 1960. 

Sau 4 năm trồng mớt bắt đầu thu hoạch. Đào 
rễ vào các tháng 8-10, cắt bỏ thân rễ và rễ con, 
cạo, bỏ vỏ ngoài, đồ lên cho chín (thời gian đỏ 
tùy theo rễ to nhỏ mà quyết định), sau khi đồ 
sửa lại cho thẳng và sấy hay phơi khô. Tại Hàng 
Châu, người ta đào rê vào tháng 6, cắt bỏ rễ con. 
đồ lên rồi phơi nhưng sau khi phơi l-2 ngày lại 
tầm nước cho mẻm, lăn cho tròn rồi tiếp tục 
phơi. Khi phơi không nên phơi nắng to quá để 
tránh nứt hay cong queo. Có khi xông diêm 
sinh cho thêm trắng. 

C. Thành phản hóa học 


Trong thược được có tinh bột, tanin, caxi 
oxalat, một ít tỉnh đầu, axit benzoic, nhựa và 
chất béo, chất nhảy. Tỷ lệ axit benzoic, chừng 
1,07% 

D. Tác dụng dược lý 


Chất axit benzoic trong thược được uống với 
liều cao có thể sinh co quắp, cuối cùng mê sảng 
và chết. Do thành phần này, thược dược có tác 
dụng trừ đờm, chữa ho. 

Năm 1950, Lưu Quốc Thanh báo cáo nước 
sắc thược dược có tác dụng kháng sinh đối với 
vi trùng ly, thổ tả, tụ cầu, trực trùng, thương hàn, 
phế cầu, trực trùng bạch hầu. Năm 1947, Từ 
Trọng Lữ báo cáo bạch thược có tác dụng kháng 
sinh đối với vi trùng ly Shiga. 

Tác dụng trên sự co báp của ống tiêu hóa: 
Năm 1940, Tào Khuê Toản đã dùng nước sắc 
thược được thí nghiệm trên mẩu ruột cô lập của 
thỏ thì thấy với nồng độ thấp có tác dụng ức 


chế, với nồng độ cao lúc đầu có tác dụng hưng 
phấn, sau ức chế. Năm 1953 (Nhật Bản Đông 
Dương y học tạp chí) một số tác giả Nhật Bản 
đã nghiên cứu thấy thược được có tác dụng kích 
thích nhu động của dạ dày và mẩu ruột cô lập 
của thỏ. Các tác giả còn phối hợp vị thược được 
với cam thảo theo bài thuốc (hược được cam thảo 
thang tiến hành thí nghiệm trên dạ dầy và ruột 
như trên thì thấy với liều thấp có tác dụng xúc 
tiến sự co bóp bình thường của dạ dày và ruội 
nhưng với liễu cao thì có tác dụng ức chế. Nếu 
trước khi dùng đơn thuốc, dùng axêtylcholin hay 
histamin để gày kích thích trước, thì tác dụng 
ức chế lại càng rõ rệt . 

E. Công dụng và liều dùng 

Tính vị theo đông y: Vị đắng, chua hơi hàn, 
vào 3 kinh can, tỳ và phế có tác dụng nhuận 
gan, làm hết đau, đưỡng huyết, liễm Am, lợi tiểu, 
dùng chữa đau bụng, tả ly, lưng ngực đau, kinh 
nguyệt không đều, mồ hôi trộm, tiểu tiện khó. 

Thược dược được dùng làm thuốc giảm đau, 
thông kinh trong những bệnh đau bụng (do ruột 
co bóp quá mạnh), nhức đầu, chân tay nhức 
mỏi, còn dùng chữa phụ nữ bế kinh, xích bạch 
đới lâu năm không khỏi. 

Ngày dùng 6-12g dưới dạng thuốc sắc. 

Đơn thuốc có thược được 


Thược được cam thảo thang: Thược được 8g, 
cam thảo 4g, nước 300ml, sắc còn 100ml, chia 
2 lần uống trong ngày, chữa 2 chân và đầu gối 
đau nhức không co duỗi được, đau bụng (bài 
thuốc của Trương Trọng Cảnh). 


Quế chỉ gia linh truật (bài thuốc của Trương 
Trọng Cảnh dùng chữa đầu nhức mắt hoa). Quế 
chi 6g, thược dược 6g, đại táo 6g, sinh khương 
6z, phục linh óg, bạch truật ốg, cam thảo 4g, 
nước 600ml, sắc còn 200ml, chia 3 lần uống 
trong ngày. 


XÍCH THƯỢC ở: § 


Xích thược Radix Paeomiae rubrae là rễ phơi 
hay sấy khô của 3 loài thược dược: 


_1. Thược dược (Paeonia lactiflora Pal\.) đã 


mô tả ở trên. Nhưng là loài thược được mọc 


66 


hoang, củ nhỏ bé hơn dùng chế thành xích thược 

. 2. Thảo thược dược (Paeonia obovata 
Maxim.). Cây này cũng mọc hoang, rễ phát triển 
thành củ có vỏ màu nâu đỏ ( Hình 30 ). 


3. Xuyên xích thược (Paeonia veiichii Lynch). 


Tất cả xích thược đều do cây mọc hoang cung 
cấp, Vào các tháng 3-5 hay các tháng 5-10 đào 





Hình 30. Thảo thược dược - 


Paeonia obovata 


về, trừ bỏ thân rẻ và rễ nhỏ, chia thành từng rễ to 
nhỏ riêng biệt, rửa sạch đất cát; phơi khô là 
được. 

A. Thành phản hóa học 


Như thược dược: Có tính bột, tanin, nhựa, 
chất nhầy, chất đường, sắc tố và axit benzoic. 
Ty lệ axit benzoie trong xích thược thấp hơn bạch 
thược (0,92%). 

B. Công dụng và liều dùng 

Như thược được, nhưng trong sách cổ người 
ta cho rằng: Bạch thược thì bổ huyết, đỏ thì 
hành huyết. Vì vậy bạch thược bồ, xích thược 
tả, bạch thược thu liễm, còn xích thược thì tán 
(theo Mậu Hy DŨng). 

Một tác giả khác là Hoàng Cung Tú nói: “Xích 
thược và bạch thược chủ trị giống nhau, nhưng 
bạch thược có sức liễm âm, ích huyết, xích thược 
có năng lực tán tà hành huyết". 

Đơn thuốc có xích thược 

Chữa chảy máu cam: Xích thược tán nhỏ. Mỗi 
lần uống 6-8g. 

Chữa băng huyết bạch đới: Xích thược, hương 
phụ hai vị bảng nhau, tấn nhỏ. Mỗi lần uống 6- 
8g. Ngày uống 2 lần. Uống trong 4-5 ngày. 


BỌMẨẦY +x# 


Còn gọi là đại thanh, đắng cay, mẩy kỳ cáy, 
thanh thảo tâm, bọ nẹt. 

Tên khoa học C!erodendron cyrtophyllum 
Turcz. (Clerodendron amplius Hance, 
Clerodendron ƒormosanum Maxim., Cordia 
venosa Hemal.). 

Thuộc họ Cỏ roi ngựa Verbenaceae. 

A. Mó tả cây 

CAy nhỏ, cành tròn, lúc non có lông sau nhấn. 
Lá hình mác đầu nhọn, phía cuống cũng nhọn, 
hay hơi tròn, hai mặt đều nhắn, màu xanh lục 
sâm, dài 5-I13cm, rộng 3-7cm, gân nồi rõ ở mặt 
dưới. Cụm hoa hình ngù chùy, nhắn, mang 
những nhánh hoa thưa, màu trắng, đôi khi màu 
hồng. Đài và tràng hoa có lông. Nhị thòi đài 
gấp 2 ống hoa. Nhụy có vòi dài bằng hay gần 
bằnÈ nhị, núm xẻ hai. Quả nhỏ bọc trong đài 
( Hinh 31 ). 





Hình 31. Bọ mây - 
Clerodendron cyrtophyllum 
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B. Phân bố, thu hái chế biến 

Mọc hoang khắp nơi trong nước ta. Còn mọc 
ở Lào, Cămpuchia, Trung Quốc. Hay ưa đồi đất 
đỏ. 

Thường hái toàn cây, bỏ rễ đem về phơi hay 
sấy khô mà dùng. Không phải chế biến gì, hoặc 
chỉ sao vàng cho thơm. 

C. Thành phản hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. Sơ bộ chúng 
tôi thấy có ancalot. 

D. Công dụng và liều dùng 

Chỉ mới thấy dùng trong phạm vi nhân dân. 
Thường dùng cho phụ nữ sau khi sinh nở; sao 


vàng sắc uống cho ăn ngon cơm, chóng lại sức. 
Ngày dùng từ 10 đến 15g. 

Một vài vùng thường hái lá non về nấu canh 
ăn. 

Nhân dân tỉnh Hồ Nam Trung Quốc dùng bọ 
mấy chữa sốt phát ban, viêm amyđan, cổ họng, 
ly trực trùng. 

Chú thích: 


Cho đến nay cây này chưa được chính thức 
đưa vào khai thác ở nước ta. Nhưng một số tỉnh 
đã thu mua rễ cây này và bán với tên địa cốt bì. 
Đây là một sự nhầm lẫn cần tránh (Xem vị địa 
cốt bì). 


MÍT &⁄&K@& 


Còn gọi là mac mi, may mi (Lào), khnor 
(Cămpuchia). 

Tên khoa học Ártocarpus integrfolia L.Í. 

Thuộc họ Dâu tầm Moracedae. 

A. Mô tả cây 

Mít là một cây to, cao có thể tới hơn 30m, với 
cành non rất nhiều lông ở ngọn. Lá đơn, nguyên, 
dày, đài 9-22cm, rộng 4-9cm, cuống I-1,5cm. 
Hoa đơn tính, cùng gốc. Cụm hoa cái mọc ngay 
trên thân hay trên cành, dài 5-8 cm, đày 2-5 cm. 
Cụm hoa đực hình chùy. Quả phức to, dài 30-60 
cm, mật tua tủa những gai ngắn. Khi chín vỏ 
vẫn giữ màu xanh lục hay hơi ngả vàng. Thịt 
qùa chín màu vàng nhạt, vị ngọt, rất thơm, hạt 
rất nhiều ( Hình 32 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mít được trồng khắp các tỉnh ở nước ta. Còn 
thấy cả ở Lào, Campuchia. Chủ yếu người ta 
trồng để lấy quả ăn. Quả non luộc làm rau ăn. 
Hạt nướng hay luộc ăn ngon, thơm và bùi, gỗ 
quý, màu vàng, không mọt, dùng làm nhà, làm 
đồ đạc và tạc tượng. 

Dùng làm thuốc, thường người ta chỉ hay 
dùng lá mít tươi. Khí dùng đến mới hái. Một số 
nơi dùng gỗ mít làm thuốc an thản. Dùng gỗ 
tươi hay khô. 

C. Thành phần hóa học 


Trong toàn cây và lá có chất nhựa mủ màu 
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Hình 32. MÍt - Artocarpus imegrifolia 


trắng, khô rất đính. Trong múi mít khô có I1- 
15% đường, (fructoza, glucoza), một ít tính dầu 
mùi thơm, I,60% protit, I-2% muối khoáng bao 
gồm canxi (18mg%) phôtpho (25mt%), sắt 
(0,4mg®%), caroten (0,14mg%), vitamin B2 
(0.04mg%), vitamin C (4 mg%). 


Trong hạt mít có 20% tỉnh bột, 5,2% pƒrotit 
0,62% chất béo, 1,4% muối khoáng. Ngoài ra 
trong hạt mít có chất men ức chế men tiêu hóa 


: O 
CHaO 
“sứ n 


0H CO 


Á1tocarpetin 


3. Árfocarpin 


trong ruột nên ăn mít để bị đầy hơi, trung tiên 
nhiều. 

Năm 1990, một số nhà nghiên cứu đang tìm 
cách sử đụng hạt mít chữa bệnh SIDA. 

Trong gỗ mít có những hợp chất flavon như 
artOCarpin,  1soartocarpin,  artocarpeun, 
artocarpanon, xyanomaclurin và xycloartocarpin. 


D. Công dụng và liều dùng 


Lá mít làm thuốc lợi sữa cho trâu, bò, dê lợn và 
người. Phụ nữ đẻ ít sữa dùng lá mít nấu uống làm 







ÄXyanomaclurim 


cho ra sữa hoặc thêm sữa. Ngày dùng 30 đến 40g 
lá tươi. 

Gỗ, và lá mít còn được dùng làm thuốc an 
thân, chữa huyết áp cao hay chữa những trường 
hợp co quắp: Mài gỗ mít lên miếng đá nháp hay 
chỗ nháp của trôn bát, có thêm ít nước. Nước sẽ 
vần đục do chất gỗ và nhựa mít. Uống thứ nước 
đục này. Ngày dùng từ 6 đến 10g gỗ mít mài 
như trên. 

Có người còn dùng lá mít chữa ia chảy, táo 
bón, ăn không tiêu. 


CỬU LÝ HƯƠNG };!# 


Còn gọi là rue fetide, văn hương. 

Tên khoa học KRưta graveolens L. 

Thuộc họ Cam Ru:áceac 

A. Mô tả cây 

Cây nhỏ sống dai, nhiều cành, cao 80cm. Lá 
mộc so le, vò có mùi hắc, phiến lá 2-3 lần xẻ 
lông chim, mọc ở dưới gốc, phía trên ít xẻ hơn. 
Hoa mọc thành ngù, hoa màu vàng, lá dài 3 cạnh, 
4 cánh hơa, I0 nhị khi chín bao phấn tự động áp 
vào đầu nhụy. Quả khô gồm 4-5 đại đính ở phía 
gốc ( Hình 33 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang đại và được trồng ở một số 
vùng nước ta đề làm thuốc. Còn mọc ở nhiều 
nước ôn đới như Pháp, Ý, bắc châu Phi. 

Cây mang hoa tươi được phi chính thức dùng 
làm thuốc trong Dược điển Pháp, 1949. Nhưng 





Hình 33. Cứu lý hương - Ruta graveolens 


ø9 


lại được ghi là thuốc độc bảng A do tính chất 
gây sảy thai. Tấc dụng sảáy thai người ta cho là 
do tỉnh dầu có trong cây. 

C. Thành phân hóa học 

Ngoài một số ancaloit phát hiện trong quả 
(skimmianin, graveolin) và trong rễ (fagarin), 
người ta còn thấy: 

1 đến 2% rutozit được tách riêng từ trong cây 
này ra, Nhưng hiện nay người ta chiết rutoz1t 
trên quy mô công nghiệp từ những nguyên liệu 
khác như hoa hòe, mạch ba góc...; 

1Ø%ø tình dầu trong đó thành phần chủ yếu là 
metyÌnonylxeton kèm theo một số chất khác như 
metylheptyl, metyloctyxeton; 

Các hợp chất cumarin như becgapten, 
xanthotoxin. 


D. Công dụng và liều dùng 


Tác dụng gây sảy thai của cửu lý hương đã 
được biết từ thời xa xưa. Nhân dân châu Âu xưa 


kia thường dùng cửu lý hương để chữa bệnh 
đại, bán thân bất toại, thuốc giun. Hiện nay thấy 
ít ghi trong các được điển. Nhưng cửu lý hương 
vẫn được nhân đân nhiều nước dùng làm thuốc 
điều kinh với liều 0,05-0,10g mỗi ngày. Có thể 
gây rong huyết, viêm ruột. Người ta cho thấy 
chất độc trong cửu lý hương là chất 
metylnonylxeton. Năm 1965, tác dụng trừ co thắt 
(spasmolytique) được xác định. 

Dùng ngoài làm thuốc đấp nơi đau nhức. 

Một tài liệu Trung quốc xác định tên khoa 
học là Mfurraya paniculaia (L.) Jack. Nhưng 
không đúng. 

Tính vị: Cay (tân), khí lương, ôn (Ấm) không 
độc. Vào 3 kinh tâm, phế, thận. 

Công dụng: Hành khí, chỉ thống (giảm đau), 
hoạt huyết tán ứ. Dùng chữa bị đánh, ngã sưng 
đau, phong thấp, khí thống. Ngày dùng 15g đến 
30g dưới dạng thuốc sắc hay thuốc bột. Âm hư 
hỏa vượng tránh dùng. 


DUYÊN HỒ SÁCH #4ï##2 


Còn gọi là huyền hồ sách, nguyên hồ. 
Tên khoa học Corydalis ambigua Ch. et Schl. 
Thuộc họ Thuốc phiện Papaveraceae. 


Tên vị thuốc vốn là Huyền hồ sách, trong 
sách thuốc “Khai tống bản tháo” Vì tên vua Tống 
là Huyền, nén đổi vị thuốc là Duyên hồ sách. 
Cho đến nay, duyên hồ sách vẫn còn là vị thuốc 
phải nhập từ Trung Quốc. Ngay tại Trung Quốc, 
có khi người ta khai thác rễ củ của cây Đông 
bắc duyên hồ sách Corydalis ambigua (Pell.) 
Cham et Schl. hoặc rễ củ từ cây Sơn đuyên hồ 
qách Corydalis bulbosa DC. đều thuộc họ thuốc 
phiện (Papaveraceae). 

A. Mô tả cây 

Đông bắc duyên hồ sách (còn gọi là Duyên 
hồ sách) cũng như Sơn duyên hỏ sách là những 
loại cỏ sống lâu năm, thân nhỏ, chỉ cao 20cm, lá 
kép xẻ lông chìm. Hoa nở tháng 5, màu tím 
( Hình 34 ). 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 


Vị thuốc còn hoàn toàn phải nhập. 
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Hình 34. Duyên hồ sách - corydalis ambieua 


Duyên hồ sách tốt nhất là thu hoạch ở tỉnh 
Triết Giang. Rễ củ thu hái về rửa sạch, phơi hay 
sấy khô. Trước khi đùng phải sao tắm: Muốn có 
tác dụng hành huyết thì chế với rượu, muốn có 
tác dụng cầm máu thì tầm dấm trước khi sao, 
muốn có tác dụng điều huyết thì sao không, 
muốn có tác dụng phá huyết thì dùng sống. 


C. Thành phản hóa học 


Từ Duyên hồ sách, người ta chiết được các 
ancaloit như corydalin C,,H,;NO,, 
dehydrocorydaln C,H,NO,), protopm 
(C,H,,NO,), corybulbim (C,.H,,NO,). 


D. Công dụng và liều dùng 


Duyên hồ sách chủ yếu còn được dùng trong 
y học cổ truyền: Theo YHCT, duyên hồ sách có 
tính ôn, vị cay, hơi đắng, không độc vào kinh 
phế, can và tỳ. Có tính chất hoạt huyết, tán ứ, lợi 
khí, giảm đau. Dùng trong những trường hợp 


đau bụng, khí hư, ngày dùng 6-I2g dưới dạng 
thuốc sắc hay thuốc bột, thuốc viên. 

Đơn thuốc có duyên hô sách 

1. Duyên hồ sách thang: 


Corydalin 40g 
Dương quy 3,0 
Quế chỉ 3,0g 
Can khương 25g 


Nước 300 ml sắc còn 100 m[ chia thành nhiều 
lần uống trong ngày ( Hoà hán ứng dụng phương 
Nhật Bản ), chữa đau bụng, dau khi thây kinh. 

2. Chữa già trẻ bị ho. có đờm: Duyên hồ sách 
40g, khô phàn 10g. Hai vị tán nhỏ, viên thành 
viên. Ngày ngậm 4-8g viên thuốc này. 

2. Chảy máu cam: Duyên hồ sách tán nhỏ, 
bọc lụa nhét vào lỗ mũi. Máu ra mũi phải, nhét 
mũi trái, ra bên trái, nhét bên phải. 


71 


II. CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC CHỮA 
- + 
MỤN NHỌT MẦN .NGỨA 


BỔ CÔNG ANH 


Tên bồ công anh được dùng để chỉ ít nhất 3 
cây khác nhau đều có mọc ở nước ta, cần chú ý 
tránh nhầm lẫn: 


1. Cay bồ còng anh Việt Nam Lactuca indica 
L. họ Cúc (As:eraceae). Chữ “Việt Nam” là 
chúng tôi mới thêm để tránh nhầm lẫn. Cây này 
được dùng phố biến, nhất là tại phía Bắc và phía 
bắc Trung Bộ. 

2. Cây bồ công anh Trung Quốc Tazraxacum 
officimale Wligg. cũng họ Cúc (As/eraceae). Chữ 
“Trung Quốc” chúng tôi cũng mới thêm vào để 
chỉ rõ rằng tên bổ công anh ghi trong các sách 


Trung Quốc là cây này. Cây này có mọc hoang 
và được trồng ở một vài nơi trong nước ta, nhất 
là tại các miền núi cao như Tam Đảo, Sapa. Tuy 
nhiên ta hầu như không dùng loại này. 


3. Cay Chị thiên Elepharmtopus scaber L. cũng 
thuộc họ Cúc (Asteraceae). Cây này được một 
số anh em miền Nam nước ta dùng với tên bồ 
công anh. Điều đáng chú ý là tại một vài nơi ở 
miền nam Trung Quốc (tinh Quảng Tây) người 
ta cũng gọi cây chỉ thiên này là bồ công anh và 
dùng như cây bồ công anh Trung Quốc (xem vị 
chỉ thiên). 


BỔ CÔNG ANH VIỆT NAM 3šd)#42#‡ 


Càòn gọi là bồ công anh, rau bồ cóc, điếp 
hoang, điếp dại, mót mét, mũi mác, diếp trời, 
rau mũi cày. 

Tên khoa học Lactuca tnáica L. 

Thuộc họ Cúc Ásferaceae. 

A. Mô tả cây 


Bồ công anh là một cây nhỏ, cao 0,60m đến 
Im, có thể cao tới 3m. Thân mọc thẳng, nhấn, 
không cành hoặc rất ít cành. Lá có nhiều hình 
đạng; lá phía dưới đài 30cm, rộng Š5-6cm. gần 
như không cuống, chia thành nhiều thùy hay 
răng cưa to thỏ, lá phía trên ngắn hơn, nguyên 
chứ không chia thùy, mép có răng cưa thưa. 
Bấm lá và thân đều thấy tiết ra nhũ dịch màu 
trắng đục như sữa, vị hơi đắng. Cụm hoa hình 
đầu, màu vàng, có loại tím. 

Có người gọi cây hoa vàng là hoàng hoa địa 
đỉnh và loại hoa tím là rử hoa địa định (tử là 
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màu tím). Cả hai loại đều được dùng làm thuốc 
(Hình 35,Hm 4,1 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Bỏ công anh mọc hoang tại nhiều tỉnh miễn 
bắc nước ta; ít thấy trồng. Việc trồng rất dễ đàng 
bằng hạt. Mùa trồng vào các tháng 3-4 hoặc 9- 
10. Có thể trồng bằng mẩu gốc, sau 4 tháng có 
thể bắt đầu thu hoạch. 

Thường nhân dân ta dùng lá, lá hái về đùng 
tươi hay phơi hoặc sấy khô dùng dần. Thường 
hay dùng tươi. Không phải chế biến gì đặc biệt. 

Một số người hái cả cây, cả rễ cắt nhỏ phơi 
khô để dùng. 

C. Thành phần hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu về cây acfuca 
indica L. của ta. Theo những tài liệu nước ngoài, 
tại một số nước người ta có sử dụng và nghiên 
cứu một số loài Lactuca khác như Lactuca 


virosa, Lactuca sativa L. (rau điếp của ta ăn) 
thấy trong có lactuxerin là một ête axetic của 
hai thứ rượu nhị no lactuxerola Œ và lactuxerola 
B ngoài ra còn 3 chất đắng có tên axit lacturic, 
lactucopicrin và lactnxin. Lactucopicrin. là este 
p. hydroxy phenylaxetic của lactuxim. 


\Đ) 


QHZ 


Lactucopicrin 

D. Tác dụng dược lý 

Theo sự nghiên cứu của nước ngoài, những 
loại Lactuca nói trên không có độc, có tính chất 
gây ngủ nhẹ. Nhưng tại những nước này người 
ta không dùng lá như ở ta, mà dùng chất nhựa 
mủ phơi khô đen lại như nhựa thuốc phiên để 
dùng làm thuốc chữa ho trẻ con và dùng chữa 
cho trẻ con mất ngủ. 

Cây Lactuca tmảdica L. của ta chưa thấy tài 
liệu nghiên cứu. 

E. Công dụng và liều dùng 

Bồ công anh Việt Nam là một vị thuốc kinh 
nghiệm trong nhân dân để chữa bệnh sưng vú, 
tắc tia sữa, mụn nhọt đang sưng mủ, hay bị mụn 
nhọt, định râu. 

Còn dùng uống trong chữa bệnh đau đạ dày, 
ăn uõng kém tiêu. 

Liêu dùng hàng ngày: 20 đến 40g lá tươi hoặc 
10 dến I5g lá khô hay cành và lá khô. Dùng 
riêng hoặc phối hợp với các vị thuốc khác, 
thường dùng dưới dạng thuốc sắc có thêm 
đường cho dễ uống. Còn dùng giã nát đắp ngoài, 


không kể liều lượng. 

Đơn thuốc trong nhân dân có vị bô công anh 

Chữa sưng vú, tắc tia sữa: Hái 20 đến 4Qg lá 
bồ công anh tươi, rửa sạch, thêm ít muối giã 
nát, vắt lấy nước uống, bã dùng đắp lên nơi vú 
sưng đau. Thường chỉ dùng 2-3 lần là đỡ (kinh 
nghiệm dân gian). 

Chữa ăn uống kém tiêu, hay bị mụn nhọt: Lá 
bồ công anh khô 10 đến l5g; nước 600ml (3 
bát), sắc còn 200ml (1 bát) (có thể đun sôi kỹ và 
giữ sôi trong vòng 15 phút). Uống liên tục trong 
3-5 ngày, có thể kéo dài hơn. 

Đơn thuốc chữa đau đạ dày: Lá bộ công anh 
khô 20g, lá khôi 15g, lá khổ sâm 10g. Thêm 
300ml nước, sắc đun sôi trong vòng 15 phút, 
thêm ít đường vào mà uống (chia 3 lần uống 
trong ngày). Uống liên tục trong vòng 10 ngày, 
nghỉ 3 ngày rồi lại tiếp tục cho đến khi khỏi. 





Hình 35. Bồ công anh Việt nam - Lactuca indica 


BỔ CÔNG ANH TRUNG QUỐC +Hj&@A-3 


Còn gọi là hoàng hoa địa đính, nãi chấp thảo. 

Tên khoa học Taraxacưmn offtcinale Wigg. 

Thuộc họ Cúc Ás(eraceae. Cây này ít thấy 
dùng ở Việt Nam. Nhưng lại rất phố biến và được 
dùng tại các nước. 

Ở Trung Quốc, dùng với tên bổ công anh 


hoặc là roàn cáy cả rễ, hoặc là rễ tươi hay phơi 
hoặc sấy khô của nhiều loài bồ công anh như 
Taraxacum mongolicum Hand-Mazz., Tarax- 
acum sinicwm Kitag., Taraxacum heterolepis 
Nakal et H. Koidz. hoặc một số loài khác giống, 
cùng họ. 
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Hình 3ó. Bó công anh Trung quốc - 
Taraxacum officinale 


Tại các nước Châu Âu, người ta dùng rễ Ra- 
dix Taraxaci hay Taraxacum hoặc lá tươi hay 
khô của cây Pitsăngli (Pissenlit)-Taraxacwm 
ojƒcinale Wligg. hay Taraxacum đensleonis 
Desf. cùng họ Cúc (Asferaceae). 

A. Mô tả cày 


Cỏ sống dai, có rễ trụ. Lá mọc thành hoa thị 
Ờ gốc, phiến lá cắt thành nhiều thùy nhỏ như 
răng nhọn, mềm trông giống như hàm răng sư 
tử đo đó có tên dens leonis (có nghĩa là răng 
con sư tử), từ giữa vòng lá mọc lên cuống cụm 
hoa màu vàng, khi già ra quả có lông màu trắng 
xếp thành hình cầu. Căn cứ vào mầu sắc hoa, 
đáng lá, hình quả người ta chia ra nhiều loại 
khác nhau ( Hình 36, Hm 4,2 ). 

B. Phân bỏ, thu hái và chế biến 

Cây này mọc hoang tại những vùng núi cao ở 
nước ta như Tam Đảo, Sapa, Đà Lạt không rõ 
mọc tự nhiên hay do Pháp trước kia đưa giống 
vào trồng để lấy lá ăn làm rau xà lách rồi còn 
sót giông lại. Tại Hà Nội trước đây cũng thấy 
có trồng và lấy lá bán cho người Pháp. nhưng từ 
Cách mạng tháng tám 1945 hầu như không thấy 
trồng, Gần đây chúng tôi lấy giống ở Tam Đảo 
và Sapa về trồng lại nhưng chưa phổ biến. Cây 
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mọc ở đồng bằng cũng như miền núi rất tốt, có 
ra hoa kết quả. 

Được trồng tại Châu Âu (làm thuốc và lấy lá 
làm rau ăn) tại Trung Quốc mọc hoang, không 
ai trồng, chỉ dùng với tính chất tự cung tự cấp. 

Riêng Pháp hằng năm tiêu thụ và xuất hàng 
chục tấn rẻ khô, lá cũng được đùng nấu cao có 
vị đắng dùng làm thuốc. Mặc dầu Pháp xuất bỏ 
công anh nhưng năm 192l còn nhập 7 tấn lá và 
6 tân rễ của nước ngoài. 

Rễ hái vào giữa mùa hè là thời kỳ có nhiều vị 
đắng nhất, người ta cho tác dụng của rễ và cây 
là ở chất đắng này. Nếu hái vào thu đông, vị 
đảng kém và rẻ chứa nhiều inulin ít tác dụng. 

Rẽ hái về dùng tươi hay phơi hoặc sấy khô. 

Có thể hái toàn cây cả rễ phơi khô mà dùng. 

C. Thành phản hóa học 


Theo Wehmer (1931, Dịe Pflanzcn stof£ Bd. 
II) trong toần cây bỏ công anh Taraxacum 
officinale Wigg. có chứa Inozitola, 0,5% 
asparagin, đường khử, chất nhựa, chất đắng, 
saponozit, men tyrosinaza. Trong hoa có 
xanthophyl, trong rễ có inulin (tới 40% đối với 
rễ khô), saccaroza, glucoza, chất đắng có tình 
thể gọi là taraxaxin C,,H,,O,, imozitola. lactat 
canxi, một ít tỉnh đầu, chất nhựa, một chất đắng 
chưa xác định, có thể là hỗn hợp taraxaxin và 
taraxaxerin. Trong nhũ dịch có chất đắng 
taraxerola C..H,,O, inozitola, taraxaxterola, chất 
prôtit và cao su, đường khử. 


Trong lá có luteolin 7 glucozit và apigenin 7 
glucozit hay cosmozlozit. Ngoài ra rất nhiều vi- 
tamin B và C. 

D. Công dụng và liều dùng 

Các nước Châu Âu đùng rễ bồ công anh làm 
vị thuốc bồ đắng, tẩy máu, lọc máu; lá ăn như 
rau xà lách và làm thuốc cùng một công dụng 
như rễ. 

Sách Trung Quốc cổ coi bồ công anh có vị 
ngọt, đắng, tính hàn, vào hai kinh tỳ và vị có tác 
dụng giải độc, thanh nhiệt, lương huyết tán kết, 
thông sữa, lợi tiểu tiện dùng trong các bệnh 
sưng vú, mun nhọt, tiểu tiên khó khăn, ít sữa. 
Ngày dùng 4 đến I2g dưới đạng thuốc sắc. 

Nên chú ý nghiên cứu sử dụng những loài 
này hầu như chưa được đùng ở nước ta. 


CHỈ THIÊN +⁄›>#,85 
(Xem vị này) 


Phân biệt ba cây bồ công anh: Để phân biết 3 cây mang tên bồ công anh, chúng tôi tóm tất sau 


đây sự khác nhau giữa 3 cây: 
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Còn gọi lờ Nhẫn đồng 

Tên khoa học Lonicera japonica Thunb. 

Thuộc họ Cơm cháy Capriƒfoliaceae. Cây kim 
ngân cho ta các vị thuộc: 

]. Hoa kim ngân hay kim ngân hoa-FÌos 
Lonicerae là hoa phơi hay sấy khô của cây kim 
ngân. 

2. Cành và lá kim ngân-Caulis cúm folium 
Lonicerae-là cành và lá phơi hay sấy khô của 
cây kim ngân. 

A. Mô tả cây 

Kim ngân là một loại dây mọc leo, thân có 
thể vươn dài tới IŨm hay hơn. Cành lúc còn non 
màu lục nhạt, có phủ lông mịn, khi cành già 
chuyển màu nâu đỏ nhạt, nhắn. Lá mọc đối, 
đói khi mọc vòng 3 lá một, hình trứng dài, đầu 
hơi tù, phía cuống tròn, cuống ngắn 2-3mm, cả 
hai mát đều phủ lông mịn. Vào các tháng 5-8, 
hoa mọc từng đôi ở kẽ lá, mỗi kế lá có 1 cuống 
mang 2 hoa, hai bên lá mọc đối mang 4 hoa, lá 
bắc giống lá nhưng nhỏ hơn. Hoa hình ống xẻ 
hai môi, môi lớn lại xẻ thành 3 hay 4 thùy nhỏ, 
phiến của tràng dài gần bằng ống tràng, lúc đầu 
màu trắng, sau khi nở một thời gian chuyển 
màu vàng, cùng một lúc trên cây có hoa mới nở 
màu trắng như bạc, lại có hoa nở đã lâu màu 
vàng như vàng cho nén có tên là kim ngân (kim 
là vàng, ngân là bạc); cây kim ngân xanh tốt 
vào mùa đông cho nên còn có tên là nhẫn đông 
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Hình 37. Kim ngân - Lonicerd japonica 


nghĩa là chịu đựng mùa đông, 4 nhị thồòi đài cao 
hơn tràng; vòi nhụy lại thòi đài cao hơn nhị, 
mùi thơm dễ chịu. Quả hình trứng đài chừng 5 
mm (Hình 37, Hm 4.3). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Kim ngân là một cây loại mọc hoang tại nhiều 
tỉnh vùng núi nước ta, nhiều nhất ở Cao Bảng, 
Lạng sơn, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, 
Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Một số nơi người ta bắt 
đầu trồng lấy hoa và cành lá làm thuốc. 


75 


Do cáy kim ngân có lá xanh tốt quanh năm, 
đến tháng 4-5 lại cho hoa đẹp và thơm cho nên 
có thể trồng làm cảnh và lấy bóng mát. 

Kim ngân có thể trồng ở miền núi cũng như 
ở đồng bằng. Đất đai và khí hậu Hà Nội cũng 
rất thích hợp. Ta có thể trồng bằng dâm cành: 
cắt những cành bánh tẻ dài chừng 20-60cm, 
khoanh thành khoanh, chôn xuống đưới đất, để 
chừa đoạn sau cùng; vào thời kỳ đầu cần tưới 
đều. Có thể trồng quanh năm nhưng tốt nhất 
vào tháng 9-10 hoặc tháng 2-3. 

Sau một năm có thể bắt đầu thu hoạch; thu 
hoạch lâu năm, càng về những năm sau càng 
nhiều hoa. : 

Nếu hái hoa cần hái vào lúc hoa sắp nở hay 
khi hoa mới nở, màu còn trắng chưa chuyển 
vàng. Có thể hái hoa riêng, cành lá riêng nhưng 
có thể hái hoa kèm theo một ít cành lá, về nhà 
mới phản, chia cành lá riêng, hoa riêng. 

Hoa hay cành lá hái về phơi hay sấy khô là 
dùng được. Không phải chế biến gì khác. Việc 
bảo quản hoa và cành lá kim ngân tương đối dẻ 
vì ít bị mốc mọt. 

C. Thành phần hóa học 

Hiện nay hoạt chất của kim ngân chưa được 
xác định chính xác. 

Theo Tăng Quảng Phương, trong hoa kim 
ngân có Iinozit (hay inozitol) chừng 1%. 

Theo Thang Đảng Hán, hoạt chất của kim 
ngân là một chất có trạng thái đầu, không bay 
hơi, có thể tan trong nước và trong các dung môi 
hữu cơ. Tuy nhiên cần chú ý là trong nhân dân 
Trung Quốc dùng kim ngân dưới dạng nước cất 
hoa kim ngân mà vẫn thấy tác dụng, chứng tỏ 
phần cất theo hơi nước, cũng có tấc dụng. 

Năm 1961, một số nhà nghiên cứu Nhật Bản 
cho biết trong kim ngân có một glucozit gọi là 
lonixerin có cấu tạo luteolin-7-rhamnoza. 

Qua thực nghiêm chúng tôi thấy trong kim 
ngân có nhiều saponozit (Đỗ Tất Lợi). 


ở 


OH CO 
Luteolin 


OH 
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D. Tác dụng dược lý 

Tác dụng kháng sinh-Tác dụng kháng sinh 
được nhiều nhà nghiên cứu chú ý và chứng minh 
trong thực nghiêm. 

Người ta thấy nước hoa kim ngân có tác đụng 
ức chế rất mạnh đối với tụ cầu khuẩn vi khuẩn 
thương hàn, trùng ly Shiga. Nước sắc có tác dụng 
mạnh hơn các dạng bào chế khác. 

Năm 1950, Lưu Quốc Thanh (Trung Hoa tản 
y học báo) đã báo cáo dùng nước sắc cô đặc 
100% của hoa kim ngân thấy có tác đụng kháng 
sinh rất mạnh đối với vi trùng thương hàn, tả, 
liên cầu khuẩn tiêu máu (vòng vỏ khuẩn tới I1- 
20mm), vi trùng ly, trực khuẩn coli, tụ cầu khuẩn, 
phế cầu khuẩn, đối với bạch hầu cũng có tác 
dụng nhưng kém hơn (2-10 mm). 

Bảng sau đây cho biết nồng độ loãng nhất có 
tác dụng ức chế đối với sự phát triển của vi trùng: 


Vị trùng ly Shiga 1/640 
Schmith 1/2560 
Vị trùng ly Flexner 1/1280 
- Sonnel 1/320 
- Thương hàn 1/300 
Vi trùng phó thương hàn Á 1/300 
- phó thương hàn B 1/300 
-tả 1/160. 
- trực khuẩn coli 1/160 
- dịch hạch 1/1280 
Tụ cầu khuẩn vàng (aureu3) 1/40 
Liên cầu khuẩn tiêu máu A 1/320 
Liên cầu khuẩn tiêu máu B 1/160 
Bạch hầu 1/80 
Phế cầu khuẩn 1/60 


Năm I960, Sở nghiên cứu Trung y được tỉnh 
Giang Tây Trung Quốc có nghiên cứu so sánh 
tác dụng kháng sinh của nước sắc hoa kim ngân 
và nước sắc lá kim ngân thì đã đi tới kết luận là 
nước sắc lá kim ngân với nông độ 20-1.2% có 
tác dụng ức chế vi trùng ly Shiga, nước sắc lá 
kim ngân với nồng độ 20-5% có tác dụng ức 
chế đối với vi trùng phó thương hàn A, nồng độ 
100% có tác dụng đối với tụ cầu khuẩn, nhưng 
đặc biệt các tác giả nhận thấy nước sắc hoa kim 
ngân lại hoàn toàn không có tác dụng kháng sinh. 
Các tác giả cho rằng tác dụng kháng sinh còn lệ 


thuộc vào thời kỳ thu hái hoa, và còn tiếp tục 
nghiên cứu. 

Tác dụng trên đường huyếi-Năm 1930, Mẫn 
Bính Kỳ (Dược lý đích sinh được học. 1933) đã 
thông báo sau khi cho thỏ uống nước sắc hoa 
kim ngân thì lượng huyết đường tăng: hiện tượng 
này kéo dài 5-6 giờ mới trở lại bình thường. 

Tác dụng ngăn chặn choáng phần vệ-Năm 
1966, Đỗ Tất Lợi, Nguyễn Năng An và Bùi Chí 
Hiếu (Hội nghị thuốc nam lần thứ 4, Hà Nội) đã 
báo cáo nước sắc kim ngân có khả năng ngăn 
chặn choáng phản vệ trên chuột lang: Trên chuột 
lang được uống kim ngàn, số lượng và chất lượng 
tế bào hạt (mastocytes) ở mạng treo ruột ít thay 
đối, lượng histaamin ở phổi chuột lang bị choáng 
phản vệ cao gấp rưỡi so với chuột lang bình 
thường hay đã được uống kim ngân trước khi 
øây choáng phản vệ. 

Độ độc-Các tác giả trên (Đỗ Tất Lợi, Nguyễn 
Năng An và Bùi Chí Hiếu) còn cho biết chuột 
nhát trắng uống liên tục 7 ngày với liều gấp 150 
lần điều trị cho người, chuột vẫn sống bình 
thường, giải phâu các bộ phận không thay đổi 
gì đặc biệt, 

E. Công đụng và liêu dùng 

Kim ngan là một vị thuốc kinh nghiệm trong 
nhân đân, dùng chữa mụn nhọt, rôm sảy, lên 
đậu, lên sởi, tả ly, giang mai. Một số nơi nhân 
dân dùng pha nước uõng thay nước chè. 

Theo các /vi liệu cổ: Kim ngân vị ngọt, tính 
hàn (lạnh), không độc, vào 4 kinh phế, vị, tâm 
và tỳ. Có năng lực thanh nhiệt giải độc, dùng 
chữa sốt, mụn nhọt, tả ly, giang mai. Uống lâu 
nhẹ người tăng tuổi thọ. Nhưng những người tỳ 
vị hư hàn không có nhiệt độc không nên dùng. 

Trên thực rế lâm sàng, kim ngàn thường được 
dùng riêng hay phối hợp với nhiều vị thuốc khác 
chữa mụn nhọt. mẩn ngứa, sốt nóng, sốt rét, tả 
ly. Gần đây trên cơ sở thực nghiệm, kim ngân 
được mở rộng chữa có kết qủa một số trường 
hợp viêm mũi dị ứng, thấp khớp và một số trường 
hợp dị ứng khác (Đỗ Tất Lợi và Nguyễn Năng 
An, 1966). 

Ngày dùng 4 đến 6g hoa hay 10 đến 12g cành 
lá dưới dạng thuốc sắc, hay thuốc cao hoặc rượu 
thuốc. Có thể dùng riêng vị kim ngân hay phối 
hợp với nhiều vị thuốc khác. 


Một số người uống kim ngân đi ia lòng, chỉ 
cần giảm liều xuống hoặc nghỉ uống là hết. 

Đơn thuốc có kim ngán 

Thuốc KI (Đỗ Tất Lợi, 1960) chữa mụn nhọi, 
mẩn ngứa, một số trường hợp dị ứng: Kim ngân 
Ốg (nếu là hoa) hoặc 12g (nếu là cành và lá), 
nước 100ml. sắc còn 10ml, thêm đường vào cho 
đủ ngọt (chừng 4g). Đóng vào ống hàn kín, hấp 
tiệt trùng để bảo quản. Nếu đùng ngay thì không 
cần đóng ống và chỉ cần đun sôi rồi giữ sôi 
trong 15 phút đến nửa giờ là uống được. Người 
lớn: ngày uống 2 đến 4 liều trên (2 đến 4 ống); 
trẻ em từ l đến 2 liều (1 đến 2 ống). 

Thuốc K2 (Đỗ Tất Lợi, 1960) là đơn thuốc 
trên thêm 3g kế đầu ngựa vào. Cùng một công 
dụng và liều dùng 

Thuốc chữa mụn nhọi. mẩn ngứa, thông tiểu: 
Hoa kim ngắn 6g, cam thảo 3g, nước 200ml, 
sắc còn I0Øml, chia 2 hay 3 lần uống trong ngày. 

Ngân kiểu tán (bài thuốc kinh nghiệm từ cổ) 
thường dùng chữa mụn nhọt, sốt, cảm: Hoa kim 
ngàn 40g, liên kiểu 40g, kinh giới tuệ lốp, cát 
cánh 24g, đạm đậu sị 20g, bạc hà 24g, ngưu 
bàng tử 24g, đạm trúc điệp lóg. Tất cả sấy khô 
tán bột. Có thể làm thành viên. Ngày uống ï-2 
lần, mỗi lần uống 12g bột. 

Chủ thích: 

Ngoài vị kim ngân nói trên, trong nhân dân 
còn dùng một cây kim ngân khác có tên khoa 
học là Lonicera đasystyÌla Rehder. gọi là kim ngân 
đại (cây trên gọi là kừm ngân khôn) có thân xanh 
và nhắn lá xanh, nhãn chia thùy khi còn non, lá 
bác hình đùi, hẹp, đài (đài nhất 10mm), bầu nhấn. 

Một loài nữa hay được dùng cũng có lá bác 
hình đùi, dài, hẹp nhưng bầu có lông có tên 
khoa học là Lonmicera confusa DC. 


Tóm tắt đặc điểm của ba loài kim ngân thường 
dùng ở nước ta: 

Tất cả đều có phiến của tràng đài gần bằng 
ống nhưne: 

I. Lá bác hình dùi, hẹp và dài (đài nhất 10mm) 

Bầu nhãn... Lonicera dasystyla Rchder 

Bầu có lông... Lonicera conƒfusa DC. 

2. Lá bắc giống lá nhưng nhỏ hơn (ít nhất 
lẵmm) Lonicera japonica Thunb. 
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CÂY KÉ ĐẦUNGỤA #4 


Côn gọi là thương nhĩ (tên Trung Quốc), phắt 
ma (Thỏ). 


Tên khoa học X4m(hiưm strumarium L. 

Thuộc họ Cúc Aszeraceae. Ta dùng quả ké 
đầu ngựa, hay toàn bộ phận trên mặt đất của cây 
ké đầu ngựa, phơi hay sấy khô. 

Ở Trung Quốc, gọi quả ké là (hương nhĩ tử 
(Fructus Xanthii). 

Á. Mô tả cày 

Cây ké đầu ngựa là một cây nhỏ, cao độ 2m 
thân có khía rãnh. Lá mọc so le, phiến lá hơi 3 
cạnh, mép có răng cưa có chỗ khía hơi sâu thành 
3-5 thùy, có lông ngắn cứng. Cụm hoa hình đầu 
có thứ lưỡng tính ở phía trên, có thứ chỉ gồm có 
hai hoa cái nằm trong hai lá bắc dày và có gai. 
Quả giả hình thoi, có móc, có thể móc vào lông 
động vật. Trẻ con vẫn nghịch bỏ vào tóc nhau 
rất khó gỡ ra (cắt đôi thấy ở trong có hai quả 
thưc). ( Hình 38, Hm 5,1). 

B., Phân bố, thu hái và chế biến 

CAy ké này mọc hoang ở khắp nơi trong nước 
ta (đất hoang, bờ ruộng, bờ đường). Hái cả cây 
trừ bỏ rễ phơi hay sấy khô. Hoặc chỉ hái quả 
chín rồi phơi hay sấy khô. 

C. Thành phần hóa học 

Hiện nay chưa rõ hoạt chất của quả ké là gì. 
Mới biết rằng trong quả ké có chừng 30% chất 
béo, 127% một chất glucozit gọi là 
xanthostrumarin tương ứng với chất datixin, chưa 
rõ tính chất, 3,32% nhựa và vitamin C (Wehmer, 
1931). 

Theo Xốcôlôv (1952) trong quả và cây kế ở 
Liên Xô đều chứa ancaloit nhưng theo sự phân 
tích của hệ được viện y học Bác Kinh (1958) thì 
trong quả ké có một chất saponin (glucoziU, 
không có ancaloit. 

Năm 1924, Khfagy (1924, Planta medica 
§,75) đã tách từ trong ké một nhóm sesquitecpen 
chưa no, lacton có khung xanthonolit: xanthinin 
(độ chảy 123-124"). xanthanola và 
1Zoxanthanola, 

Quả Ké chứa: 

1. Carboxy atractylozit ở dạng muối có tác 
dụng hạ đường huyết rất mạnh, có độc tính. 
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Hình 38. Ké đâu ngựa - Xanthium sirumarium 
1-Cành và lá  2- Quả 

2. Xanthetrn và xanthamin là những chất có 
tác dụng kháng khuẩn. 

Toàn cây chứa nhiều iốt. Trong hai năm 1969 
và 1970, Đô Tất Lợi, Phạm Kim Loan và Nguyễn 
Văn Cát (Trường đại học dược khoa Hà Nội) đã 
định tính và định lượng iốt trong cây ké Việt 
Nam thấy rằng dù cây ké mọc ở miễn núi, hay 
đồng bằng, gần biển hay xa biển đều có chứa 
tốt với hàm lượng khá cao, 1g lá hoặc thân chứa 
trung bình 200 microgam. lg qủa chứa 220-230 
rnaicrogam, nước sắc l5 phút cô thành cao chứa 
300 microgam trong lg cao: Nếu nấu lâu 5 giờ 
có thể chứa tới 420-430 microgam trong lg cao. 
Trên cơ sở phân tích ấy đã để nghị dùng ké 
trong điều trị bướu cổ. 

Tiêu chuẩn quy cách của Triều Tiên 

Độ ẩm dưới 12%, độ tro 8%, tro không tan 
trong axit clohydric dưới 3%. Độ cao rượu ít 
nhất trên 8%. 

D. Tác dụng dược lý 

Chưa thấy có tài liệu. Nhưng kinh nghiệm lâm 
sàng ở Sở da liễu Nam Xương-Giang Tay, 1959 
đã sử dụng cao quả ké chữa 22 trường hợp bệnh 
ngoài đa, kết qùa khỏi hản 11, đỡ rõ rệt 8, có 
tiến bộ 3, không có trường hợp nào không có 


kết quả rõ rệt. 

Trong hai năm 1969, 1970 Tổng cục lâm 
nghiệp Việt Nam đã dùng cao ké chê thành viên 
chữa bướu cổ tại một số lâm trường miền núi. 
Kết qủa đạt trên 80%. 

Qua những tài liệu cũ, quả ké dùng chữa 
những trường hợp da xù xì màu đỏ như bị hủi. 
Tại nhiều vùng ở Việt Nam, Liên Xô cũ và Trung 
Quốc nhân dân vẫn dùng kế uống chữa mẩn 
ngứa, mụn nhọt và bướu cổ. 

E. Công dụng liều dùng 

Theo rải liệu cổ ké có vị ngọt, tính ôn, hơi có 
độc. Vào phế kinh, có tác dụng làm ra mồ hôi, 
tán phong, đùng trong các chứng phong hàn, đau 
nhức, phong thấp, tê dại, mờ mắt, chân tay co 
đật, uống lau ích khí. Phàm không phải phong 
nhiệt chớ dùng. Trong sách cổ nói đùng ké phải 
kiêng thịt lợn. Nếu dùng thịt lợn cùng khi uống 
ké thì khắp mình sẽ nồi quảng đỏ. 

Hiện nay ké là một vị thuốc thường dùng trong 
nhân dân Việt Nam, Trung Quốc chữa mụn nhọt, 
lở loét, bướu cổ, ung thư phát bối (đằng sau lưng), 
mụn nhọt không đầu, đau răng, đau cổ họng, 
viêm mũi. 

Nhân dân Liên Xô cũ dùng ké đầu ngựa để 
chữa bướu cổ, các bênh mụn nhọt, nấm tóc, 
hắc lào, ly và đau räng. 

Nhân đân ta và Trung Quốc thường chế thành 
cao thương nhĩ còn gọi là vạn ứng cao. Cách 
làm như sau: Từ tháng 5 đến tháng 9, hái toàn 
cây về phơi khô, cắt nhỏ nấu với nước, lọc và cô 
thành cao mềm. Cao dễ lên men, đóng chai 
thường phụt bật nút lên. Khi uống hòa với nước 
âm ấm, mỗi ngày từ 6 đến §g cao. Uống luôn từ 
nửa tháng đến hai tháng. 

Có thể chế thành thuốc viên (hương nhĩ hoàn 
như sau: Bỏ rẻ, rửa sạch, cắt ngắn cho vào nồi 


nấu với nước sôi trong một giờ, lọc lấy nước, bã 
còn lại thêm nước, nấu sôi một giờ nữa, lọc và 
ép lấy hết nước. Hợp cả 2 nước lại, cô thành cao 
mềm. Khi nào lấy que thủy tính nhúng vào cao, 
nho lên giấy, giọt cao không loang ra nữa là 
được. Sau đó thêm vừa đủ bột vào (chừng 1/3 
lượng cao) trộn đều chế thành viên. 

Trước khi ăn cơm thì uống. Ngày uống 3 lần, 
mỗi lần uống 16-20g. Theo sách cố, uống cao 
thương nhĩ phải kiêng thịt lợn, thịt ngựa sợ độc. 
Thực tế tại bệnh viện Giang Tây (Trung Quốc) 
bệnh nhân uống thuốc không kiêng thịt vẫn 
không xây ra hiện tượng độc nào mà thuốc vẫn 
có tác dụng tốt. 

Thuốc cao và thuốc viên nói trên chuyên chữa 
lở loét, mụn nhọt. 

Đơn thuốc có ké dùng trong nhán đán 

Chữa đau răng: Sắc nước quả ké, ngậm lâu 
lại nhổ. Ngậm nhiều lần. 

Mũi chảy nước trong, đặc: Quả ké sao vàng 
tán bột. Ngày uống 4-8g. 

Chữa thủy thũng, bí tiểu tiện: Thương nhĩ tử, 
thiêu tồn tính, đình lịch. Hai vị bằng nhau, tán 
nhỏ. Uống với nước mỗi lần 8g, ngày hai lần. 

Chữa bướu cổ: Ngày uống 4-5g quả hay cây 
ké dưới dạng thuốc sắc (đun sôi, giữ sôi 15 phú 
(Đỗ Tất Lợi). 

Trồng cây ké 

Trồng vào mùa xuân, làm đất bón phân cho 
tốt (tro, đất sông, phôtphat đều được). Đào lỗ 
nhỏ cho vào 3-4 hạt mỗi hố cách nhau chừng 
50-60 em. Phủ ít đất lên và tưới ẩm. độ 10 ngày 
sau cây mọc. Khi cây cao độ 6-7cm có thể đánh 
trồng chỗ khác. Vào cuối hạ hay sang thu quả 
chín thì hái cá cây hay chỉ bái quả thôi. phơi 
hoặc sấy khô mà đùng hoặc nấu cao như trên đã 
giới thiệu. 


HẠ KHÔ THẢO § ‡‡ # 


Tên khoa học Bruneclla (Prunella) vulgaris L.. 

Thuộc họ Hoa môi Lamiaceae. 

Ta dùng cụm hoa và quả phơi hay sấy khô 
(Flos Bmnellae cum Fructu) của cây hạ khô thảo. 

Theo người xưa cây này sau ngày hạ chí (mùa 
hạ) thì khô héo nên gọi là hạ khô thảo (trên thực 
tế ở nước ta, mùa hạ cây vẫn tươi tốt). 


Á. Mô tả cây 

Hạ khô thảo là một cây sống dai có thân 
vuông màu hơi tím đỏ, lá mọc đối, hình trứng 
hay hình mác dài, mép nguyên hoặc hơi có răng 
cưa, có ít lông ở thân và lá. Cụm hoa mọc ở đầu 
cành giống như bông do nhiều hoa có cuống 
ngắn mọc vòng, mỗi vòng có 5 - 6 hoa. Đài hoa 
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cố 2 môi, môi trên có 3 răng, môi dưới có 2 
răng, hình 3 cạnh. Cánh hoa màu tím nhạt hình 
môi, môi trên như cái mũ, môi đưới xẻ ba, thùy 
giữa rộng hơn. Nhị 2 dài, 2 ngắn, đều thồ ra 
khỏi tràng. Bầu có bốn ngăn. Vòi nhỏ dài. Quả 
nhỏ cứng (Hình 39, Hm 11,3). 





linh 39. Hạ khó thao - Brunclla vulgaris 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây này hiện nay mới phát hiện được ở Sapa 
(Lào Cai), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Hà Giang vào 
các tháng 4, 5, 6 rất nhiều, sang đến tháng 8 
một số đã lụi đi. Đã được khai thác. Trước đây 
phải nhập của Trung Quốc. 

Hiện nay nhiều nơi như Thanh Hóa, Nghệ 
An, Hà Tĩnh nói có hạ khô thảo nhưng chưa được 
xác minh. 

Vào mùa hạ, khi một số quả đã chín thì hái 
cành mang hoa và quả phơi hay sấy khô. Có 
người dùng cả bộ phận trên mặt đất (tháo) hái về 
phơi hay sấy khô để dùng. 

C. Thành phản hóa học 

Hiện nay hãy còn ít tài liệu nghiên cứu về 
cây này. Mới chỉ biết rằng cành mang hoa và 
quả chứa chừng 3.5% muối vô cơ tan trong nước. 
Trong số muối vô cơ này, 68% là kali clorua, 
ngoài ra còn thấy một chất có tính chất ancaloit. 


§0 


Hoạt chất khác chưa rõ, gần đây có tác giả 
lấy được từ cây Brunella vulgaris L. vat. hlacina, 
Nakai (Nhật Bản dược học tạp chí, 1956, 76. 
974) hái vào tháng 6 khi ra hoa, chừng 0,56% 


chất axit ursolic C.H,O,. 


HO 


COOH 


Axit ursolic 


D. Tác dụng dược lý 

1. Cừu Bảo, Điền Tình Quang và Đảo Thanh 
Cát (1940, Hòa hán dược dụng thực vật) đã thí 
nghiệm lấy các muối vô cơ trong nước sắc hạ 
khô thảo, chế thành thuốc tiêm, tiêm nh mạch 
thỏ, lập tức thấy huyết áp hạ xuống, vận động 
hô hấp tăng lên. tác dụng lợi tiểu rõ rệt như các 
muối kali khác. Do đó suy ra rằng sở đi hạ khô 
thảo có tác dụng là đo lượng muối kali khá cao. 


2. Theo báo Ÿ học Liên Xó, 1951 (kỳ 6 năm 
thứ bảy) và Y được học (quyển 4 kỳ 6, 1951) 
các chất tan trong nước của hạ khô thảo có tác 
dụng hạ huyết áp lâu đài trên bệnh nhân và làm 
hết các triệu chứng khó chịu của bệnh cao huyết 
áp. 

3. Có nơi nhân dân Trung Quốc dùng nấu 
nước uống thay nước trà. 

4. Tài liệu cổ nói vị hạ khô thảo có tác dụng 
chữa loa lịch (lở loét, tràng nhạc, mụn nhọt, đò 
ở trên đầu) rất có công hiệu. 

$. Bản thảo cương mục của Lý Thời Trân (thế 
kỷ 16) có kể một trường hợp ông dùng chữa 
bệnh nhức mắt rất công hiệu như sau: 

“Có một người con trai đau ở trong con ngươi, 
nhức cả bên quãng xương đầu lông mày và sưng 
đau thêm nửa đâu, dùng hoàng liên nhỏ vào lại 
càng đau thêm, uống các thứ thuốc khác cũng 
đều không công hiệu, liền dùng ngải cứu ở các 
huyệt quyết Am, thiếu đương tức thời khỏi đau 
ngay, nhưng cách đó chỉ nửa ngày lại đau, cứ 
nhùng nhằng như thế tới hơn một tháng, liền 
dùng hạ khô thảo 2 lạng (80g), hương phụ (củ 


gấu) 2 lạng (80g), cam thảo 4 đồng cân (16g). 
Các vị cùng tán bột, mỗi Vận uống \ đồng rưỡi 
(6g) hòa với nước chè, uống khỏi miệng, đau 
nhức bớt ngay. Tiếp đó chỉ uống 4-5 lần nữa 
bệnh khỏi hẳn”. 

Cùng trong tài liệu đó, Lý Thời Trân có kể 
một tác giả khác là Lê S% Cư trong bộ sách Giản 
dị phương nói hạ khô thảo chữa chứng đau mắt. 

Lâu Toàn Thiện (một tác giả cổ khác) nói: 
“Hạ khô thảo chữa chứng đau nhức con ngươi, 
càng về đêm càng đau kịch rất hay”. Chứng đau 
mắt này nếu đùng vị khổ hàn đắng và lạnh (như 
hoàng liên) mà nhỏ vào lại càng đau thêm, nhưng 
dùng hạ khô thảo rất hay. 

E. Công dụng và liêu dùng 

Tính vị theo đóng y: Vị đắng, cay, tính hàn, 
không độc, vào hai kính can và đởm. Có tác 
dụng thanh can hỏa, tần uất kết, tiêu ứ sáng mắt, 
làm thuốc chữa loa lịch, giải trừ nhiệt độc ở tử 
cung và âm hộ. 

Những bài thuốc dùng hạ khó thảo trong 
nhan dán 

1. Chữa tràng nhạc, mã đao: Hạ khô thảo 5 
lạng (200g) đun lấy nước đặc uống, uống trước 
khi ăn cơm 2 giờ. (Bài thuốc trích trong sách 
“Tiết thị ngoại khoa-Bản tháo cương mục”). 

Cũng bênh trên, có thể đùng hạ khô thảo, 
hương phụ, bối mâu, viễn chí cùng đưn lâý nước 
đặc uống rất hay, không nên coi thường (sách 
“Kinh nghiệm phương-Bản thdo cương mục”). 

2. Chữa xích bạch đới: Hạ khô thảo tấn nhỏ, 
mỏi lần uống 8g với nước cơm (sách “Từ rhị 
phương"). 

3. Chữa tràng nhạc (\oa lịch) hạ khô thảo 8g, 
cam thảo 2g, nước 3 bát (600ml) sắc còn 200ml 
chia 3 lần uống trong ngày. 

4. Thông tiểu tiện: Hạ khô thảo §g, hương 
phụ tử 2g. cam thảo 1g, nước 600ml, sắc còn 
200ml chia ra 3 lần uống trong ngày. 

5. Bị đánh hay bị thương dùng hạ khô thảo 
tươi tấn nhỏ đắp vào vết thương. 

Có thể dùng chữa bệnh cao huyết áp với liều 
6-15g đưới dạng thuốc sắc. 

Chú thích: 

Hiện nay một số người buôn thuốc nam ở ta 
và thuốc bắc có thu mua và bán một vị mang 


tén là hạ khô thảo hay hạ khô thảo nam, hoặc hạ 
kho mào Nghệ An hoặc cây cải trời, cải ma (Hình 
40). 

Cây này được xác định là Blumea subcapirala 
DC thuộc họ Cúc Asferaceac (Compositae) vậy 
hoàn toàn không giống cây hạ khô thảo ở Sapa 
và trước đây ta vẫn nhập của Trung Quốc. Hiện 
nay Cải trôi đã được xách định tên là Blumeca 
Lacerra (Brm.í.) DC. 


Theo Cayla (Journ. Agric. Trop. 9, 1909, 253) 
cây cải trời có tỉnh dầu màu vàng, mùi nồng vì 
chứa camphora nhiều hơn ở cây đạt bì (Blumea 
balsamifera). 


Theo Baslas K. K. và Deshapande §. S. tỉnh 
dầu cải trời có 66% cineol, 10% đ- fenchon và 
6% ciưal. 


Tuy nhiên, trong thực tế chữa bệnh lâu đời 
của nhiều ông lang, vị thuốc này cũng chữa có 
kết qủa nhiều trường hợp bệnh ngoài da. 

Chúng tôi thấy vẫn tiếp tục nên dùng với tên 
là cải trời hay cải ma để tránh nhầm lẫn. Đồng 
thời nên chú ý nghiên cứu, triển vọng có thể thêm 
một vị thuốc quý nữa. Cải trời là một loại cỏ cao 
30-59cm, mọc thẳng. Lá phía dưới đơn hoặc hơi 
xẻ, mếp có răng cưa, đài ?cm, rộng 3-4 cm, có 
nhiều lông nhất là mặt đưới. Hoa hình đầu. 





Ninh 40. Cây cải trời - Blumea lacera 
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CÂY XÀ SÀNG 


Còn có tên là cây giần sàng 

Tên khoa học Cnidium monnieri (L.) Cuss. 
(Selinum monnieri L.) 

Thuộc họ Hoa tán Umbelhferae. 

Tên giẩn sàng vì cụm hoa trông từ trên xuống 
giống cái giản hay cái sàng gạo. Người xưa nói 
vì rắn hay nằm lên trên và ăn hạt cây này đo đó 
gọi tên là xà=rắn, sàng=giường. 

Người ta dùng xà sàng tử (Fructus Cnidii) là 
qua phơi hay sấy khô của cây xà sàng. 

Á. Mò tả cây 

Cây xà sàng là một loại cỏ cao từ 0,4-1m. Thân 
có vạch dọc. Lá hai lần xẻ lông chim, chiều 
rộng của thùy !-I,Š5Šmm. Cuống lá đài 4-§em. 
Có bẹ lá ngắn. Hoa mọc thành tấn kép. Tổng 
bao có ít lá bắc hẹp. Cuống hoa đài 7-12cm, dài 
hơn lá. Quả đài 2-5mm, có đìa mỏng (Hình 41). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Mọc hoang ở những nơi đất trống trong nước 
ta. Thu hái vào tháng 6 đến tháng 8 là thời gian 
quả chín. Nhồ hay cất cả cây về phơi khô. Đập 
lấy quả. Loại bỏ tạp chất. Phơi lần nữa cho thật 
khô là được. 


C. Thành phản hóa học 


1. Tỉnh đầu: Với tỷ lệ 1.3% có mùi hắc đặc 
biệt. Thành phần chủ yếu của tính dầu là chất 
L. pinen, camphen và bocnylisovalerianat. 

2. Chất ostola tỉnh thể khóng màu có công 
thức C.,H,,O,, độ chảy 8255-8355, 

3. Chất đầu màu đen xanh có thành phần chủ 
yếu là 92,66% axit béo không no, 4,56% axit 
béo no và 0,38% chất không xà phòng hóa được, 
3,27% glyxerin. 
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k]ình 41. Cây xã sàng - Chnidium monnieri 


D. Công dụng và liều dùng 

Tính vị theo đông y: VỊ cay đắng. tính bình, 
hơi có độc, vào 2 kinh thận và tam tiêu. Tác 
dụng cường dương, ích thận khử phong táo thấp, 
dùng chữa liệt dương, bộ phận sinh dục ẩm 
ngứa, phụ nữ lạnh tử cung, không có con, khí 
hư, xích bạch đới. 

Liều dùng 4 - I2g dưới dạng thuốc sắc uống 
riêng hoặc phối hợp với các vị thuốc khác. 


Đơn thuốc có xà sàng tử 

1- Chữa tai ưới, ngứa: Xà sàng từ, hoàng liên 
(hoặc hoàng đằng) mỗi vị áp, khinh phấn 
(calômel)Ig. Tán nhỏ trộn đều, thổi vào tai. 

2- Bạch đới khí hư: Xà sàng từ, phèn chua, 
hai vị bằng nhau, tán nhỏ. Nấu hồ trộn vào làm 
thành viên bằng qủa táo, bọc lụa hay gạc cho 
vào âm hộ. 

Thấy nóng bỏ ra. Có thể sắc để thụt rửa. 

‡- Lòi dom: Xà sàng tử 40g, cam thảo 40g, 
tán nhỏ, trộn đều. Ngày uống 9g, chia ra làm 3 
lần uống (mỗi lần 3g). 

Đồng thời nấu nước xà sàng tử xông và rửa 
chỗ đau. 


BƯỞI BUNG 


Còn có tên là cây cơm rượu, cát bối, co dọng 
dạnh (Thái). 

Tên khoa học GŒlycosmis pentaphylla Corr. 
(Glycosmis cochinchinensix (Lour.) Pieme ). 

Thuộc họ Cam Ru!dcecae. 


Trong nhân dân thường dùng tên bưởi bung 
để chỉ hai cây: CAy có tên khoa học và mô tả 
sau đây, một cây nữa có lá đơn nguyên sẽ giới 
thiệu trong phần chú thích và có tên khoa học là 
Acronychia laurifolia Đì. thuộc cùng họ. 

A. Mô tả cây 

Cây nhỏ, cao 1-3m, có thể cao tới 6m, cành 
đỏ nhạt, nứt nẻ. Lá kép gồm từ 3 đến 7 lá chét, 
ít khi có một, dài từ 6-6 cm, rộng từ 2 đến 5cm, 
mép nguyên, hoặc hơi răng cưa. Hoa trắng hay 
trắng xanh nhạt, mọc thành chùm tán ở đầu 
cành hay kẽ lá phía ngọn cây. Quả hình cầu, 
như quả quất, khi chín có màu hồng (Hình 42). 
Mùa hoa quả: Tháng 11-3. 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Cây bưởi bung mọc hoang dại ở khắp nơi trong 
nước ta, ở những nơi bờ rào, đất hoang hay rừng 
TÚI. 

Người ta dùng rễ và lá, thu hái gần như quanh 
năm. Thường dùng tươi, có thể phơi khỏ dùng 
dân. Một số nơi hái cành mang lá phơi khô. 





Hình 42. Bưởi bung - Glycormis pentaphylla 


C. Thành phần hóa học 

Trong cành và lá có chứa tỉnh dầu, mùi thơm 
để chịu. Gần đây người ta đã phân tích thấy 
trong bưởi bung có các ancaloit mang tên 
dictamin C.HO,N độ chảy 1329, skimmiamin 


CH,ON độ chảy 175% kokusaginin 
CUH,ON độ chảy 168°, noracromyxin 
€,H,ON độ chảy 198-200°%, arborin 
€„H,O,N độ chảy 150-1520, arborimin độ chây 


175°, glycorin CHON độ chảy 145-147°, 
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ølycosminin C,.H,,ON độ chảy 249. 

Ngoài ra còn chất gÌycosmin là chất 
veratroylsalixin C..H,„O,, có trong lá non và nụ 
hoa với hàm lượng 0,2%. 

Cấu trúc của những chất đó rất gần nhau và 
đã được xác định như sau: 

Mới đây từ bưởi bung người ta còn chiết được 
một chất glycozolin, dần chất từ carbazol. 

D. Tác dụng dược lý 

Trong ống nghiệm, bưởi bung tỏ ra có tính 
chất kháng sinh mạnh đối với vi khuẩn S:repto- 
coccus, Staphyllococcus 209P và Bacillus 
subirtlis. 

E. Công dụng và liều dùng 

Bưởi bung là một vị thuốc được dùng trong 
nhân đân làm thuốc giúp sự tiêu hóa, phục hồi 
sức khỏe của phụ nữ sau khi sinh nở, đùng ngoài 
phối hợp với một số vị thuốc khác làm thuốc sát 
trùng lên da. 

Uống trong ngày, dùng 6 đến lóg lá khô, dưới 
dạng thuốc sắc. 

Đơn thuốc có vị bưởi bung 

Phụ nữ kém ăn. da vàng sau khi sinh nở: 

Lá bưởi bung sao vàng lÖg. Thêm 400ml 
nước vào, sắc còn 200ml, chia 2 lần uống trong 
ngày. 

Mụn ổ gà mọc ở bẹn, nách, thối loét lâu ngày, 
ăn vào tới Xương: 

Lá bưởi bung ( Œlycosmis pentaphylla )một 
nắm chặt, lá ổi một nắm chặt, lá thổ phục linh 
một nắm. Cả ba vị rửa sạch, thái nhỏ, lấy lá 
chuối non hơ nóng cho mềm, gói thuốc lại, to 


nhỏ tùy theo mun nhọt. Mặt nào định đặt lên 
mụn thì châm nhiều lỗ cho nước để thấm vào 
mụn. (Revwe medico chirwrpicale 12. 1939). 

Chú thích: 

Nhân dân ta còn đùng với cùng một công đụng 
và cùng một tên bưởi bung một cây có tên khoa 
học là Acronychia laurifolia Blume cùng họ Cam 
(Rutaceae). 

Đây là một cây nhỡ, có thể cao 6-8m, lá đơn 
nguyên, mọc đối, hình thuôn đài, vò có mùi 
thơm hắc của xoài, có nhiều túi tiết tỉnh dầu. 
Hoa mẫu 4, mọc ở nách lá hay đầu ngọn theo 
kiểu xim hai ngả. Quả chín có màu vàng nhạt. 
Cây cho gỗ mềm trắng. Mọc nhiều ở những vùng 
rừng thứ sinh, hay ở vùng cây bụi các tỉnh Bắc 
Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh. Vĩnh Phú, Phú 
Thọ. (Hình 43, Hm 1I,1, và 11,2 ) 





Ninh 43. Bưởi bung - Acronychia laurifolia 


CÂY MÃ TIÊN THẢO #⁄,„#€ 


Còn có tên là cỏ roi ngựa, Verveine (Pháp). 

Tên khoa học Verbena dfficinalis L. 

Thuộc họ Cỏ roi ngựa Verbenaceae. 

Người ta dùng toàn cây mã tiên thảo (Herba 
Verbenae) tươi hay phơi hoặc sấy khô. 

Tên mã tiên do chữ mã = ngựa, tiên = roi, vì 
cỏ dài, thẳng, có đốt như roi ngựa, do đó mà đặt 
tên nhự vậy. 


Châu Âu (Pháp) dùng với tên Verveine. 
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A. Mô tả cày 

Cây loại cỏ nhỏ, sống dai, cao từ 10em đến 
Im. thân có 4 cạnh. Lá mọc đối, xẻ thùy lông 
chim. Hoa mọc thành bông ở ngọn, hoa nhỏ màu 
xanh, lưỡng tính, không đều (Hình 44), 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Cây này mọc hoang ở khắp nơi trong nước ta. 
Hái vào mùa thu khi cây đã ra hoa và một số hoa 
đã bắt đầu kết quả. Dùng tươi hay phơi hoặc sấy 
khô. 





]lình 44. Mã tẻn thảo (Cỏ roi ngựa) - 


Verbena oøfficinalis 
C. Thành phản hóa học 
Toàn cây chứa một glucozit gọi là verbenalin 
hay verbenalozit C„,H,O,„; kết tỉnh không màu, 
không mùi, vị đắng, thủy phân sẽ cho g]ucoza 


và verbenalola Œ,H,,Đ.. 


Verbenalin + H,O = verbenalola + glucoza 

Ngoài ra còn có các men invectin và men 
cemunxin. Do đó khi phơi sấy, tỷ lệ glucozit có 
thể giảm tới hơn 25%. 
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D. Tác dụng dược lý 

Mã tiên thảo ít độc. Theo Holste, mã tiên thảo 
có thể làm máu chóng đông. 

E. Công dụng và liều dùng 

Tính chất theo đóng y: VỊ đắng, hơi hàn, vào 2 
kinh can và tỳ. Tác dụng phá huyết, sát trùng, 
thông kinh. Dùng chữa bệnh lở ngứa hạ bộ, tiêu 
chướng. Trước đây nhân dân châu Âu rất hay dùng 
vị thuốc này, coi như có khả năng chữa bách bệnh. 
Hiện nay chỉ còn dùng làm thuốc xoa bóp. 

Nhân dân ta hay dùng cỏ roi ngựa tươi giả 
lấy nước uống, bã đấp lên mun nhọt như sưng 
vú, hậu bối. 

Còn dùng uống và rửa chữa bệnh ngứa ở ha bộ. 
Ngày dùng 6-12ø khô tương ứng với 25-50g tươi. 


CONRẾT 3z» 


Cân có tên là ngô công, thiên long, bách túc 
trùng, bách cước. 

Tên khoa học $colopendra morsitans L. 

Thuộc họ Ngô công Scolopendridae. 

Ngô công là toàn con rết phơi hay sấy khô. 

A. Nguồn gốc 

Ta dùng con rết lớn, nhiều chân, thân đẹt, dài 
7-I3cm, thường gồm chừng 20 đốt, mỗi đốt có 
một đôi chân. Đốt cuối cùng 2 chân biến thành 
như hai đuôi. Đầu rết có hai râu dài, răng nhọn 
sắc cắn đau và có chất độc, khi bắt cần chú ý. 
Vào các tháng 4-5 đẻ trứng, mỗi con đẻ chừng 
20-30 trứng sau ít làu nở thành rết con, lúc đầu 
có màu trắng, sau lột xác thành rết lớn màu nâu 
đỏ (Hình 45). 

Con rết sống hoang ở dưới những khúc gỗ 
mục, các hòn đá, mái nhà mục nát. Hiện nay 


nhân dân ta chỉ bắt những con sống hoang. Tại 
Trung Quốc, do nhu cầu lớn, đã đặt vấn đẻ nuôi 
rết đùng trong nước và xuất khẩu. Triều Tiên 
cũng nuôi dùng và xuất khẩu rết. Chọn những 
cơn to béo là tốt. 

B. Thành phản hóa học 


Theo các nhà nghiên cứu Nhật Bản, trong con 
rết có hai chất độc gần giống chất độc ở nọc 
ong, có tính chất phá huyết. Ngoài ra còn có các 
loại amin. Ở Trung Quốc có người đã nghiên 
cứu, nhưng cũng chỉ mới nghiên cứu thấy có 
4,45% tro và 70,20% chất protit. 

Như vậy hoạt chất hiện nay chưa rõ. 

C. Tác dụng được lý 

Bộ môn được liệu Trường đại học dược khoa 
có phối hợp cùng các đồng chí Rumani công tác 
ở bộ môn năm 1959 và các đồng chí Rumani ở 
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Viên vi trùng hồi đó. để thử tác dụng diệt trùng 
nhưng chưa đi đến kết quả gì trong phòng thí 
nghiệm. 





Hình 4$. Con rết - Scolopendra morsitans 
D. Công dụng và liều dùng 
Tính vị theo đóng y: VỊ cay, tính ôn, có độc, 
vào kinh can. Tác dụng khử phong, trấn kinh 


SÀI ĐẤT 


Còn gọi là húng trám, ngồ núi, cúc nháp, cúc 
giáp, hoa múc. 

Tên khoa học Wedeclia calenduiacea (L.) Less 
(Verbesina calendulacea L.). 

Thuộc họ Cúc Ásteraceae. 

A. Mô tả cây 

Sài đất còn có tên húng trám vì khi vồ cây có 
mùi trám và được một số nơi dùng nó ăn sống 
như ăn rau húng. Người ta còn gọi là ngồ núi vì 
cây giống cây rau ngồ lại mọc hoang trong núi. 
Tên cúc nháp hay cúc giáp vì hoa giống hoa 
cúc, lá và thân lại nham nháp. 

Sài đất là một loại cỏ sống dai, mọc lan bò, 
chỗ thân mọc lan tới đâu rễ mọc tới đấy, nơi đất 
tốt có thể cao hơn 0,50m. Thân màu xanh có 
lông trắng cứng nhỏ. Lá gần như không cuống, 
mọc đối, hình bầu dục thon dài, 2 đầu nhọn, đài 
15-50mm, rộng 8-25mm. có lông nhỏ cứng ở 
cả hai mặt, mép có l-3 răng cưa nông, hai bên 
gân chính có 2 gân phụ xuất phát gần như từ 
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giản, giải độc của rắn. Dùng chữa hàn nhiệt tích 
tụ trong bụng, trụy thai, trừ ác huyết, trị sang 
nhọt. Còn đùng ở phạm vi nhân dân. Tại một 
đơn vị quản y (1959) có báo cáo dùng rượu rết 
bôi lên các mụn nhọt đau nhức rất chóng khỏi 
(Hội nghị dược chính quân y năm 1960). 

Theo các (ài liệu cổ và thực tế sử dụng trong 
nhân dân con rết dùng chữa các bệnh sau đây: 

I. Chữa sang trí đau nhức: Ngô công bỏ đầu, 
chan, sấy khô, tán nhỏ. hòa ít long não, thêm ít 
nước hay rượu bôi lên. 

2. Kinh nghiệm của đơn vị quân y: Rượu rết 
(cả con cho vào rượu 90°) bôi lên mụn nhọt. 

3. Bắt 6 con rết cho vào lọ, đồ đầu vừng vào 
ngâm vài tháng. Lấy bóng thấm thưốc này bôi 
lên các mụn nhọt, chỗ bị sâu, trùng độc cắn sẽ 
hết đau. 

4. Ngô công sấy khô, bỏ đầu chân, tán nhỏ, 
trôn với lượng tương đương bột. cam thảo và 
thêm nước hỏ làm thành viên. 

Ngày uống 0,5g viẻn chia làm 3 lần uống, 
dùng chữa tê liệt thần kinh mại, đau nhức, tê 
thấp, trẻ con cấm khẩu không bú được. 

- Chú ý nghiên cứu thêm. 





Hình 46. Sài đất - Wedelia calendulacea 


một điểm ở phía cuống lá, gân chính và phụ đều 
nổi ở mặt đưới lá. Cụm hoa hình đầu. cuống hoa 
thìa lia màu vàng tươi (khác với hoa cây lỗ địa 
cúc thường dùng nhâm với cây sài đất, xem ở 


chú thích). Quả bế không có lông, dâu thu hẹp 
lại, tận cùng mang một vòng có răng (Hình 4ó, 
Hm 4,4). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang ở nhiều tỉnh miền Bắc nước 
ta. Thường ưa nơi ẩm mát, Gản đây, đo nhu 
cầu, nhiều nơi đã trồng sài đất để dùng làm thuốc. 

Trồng sài đất rất đơn giản: Chọn nơi đất tốt, 
hơi ẩm, cắt những mẩu thân thành từng đoạn 
dài 20-30cm, hay chọn những đoạn thân có rễ 
sẵn, vùi 2 phản 3 xuống đất. Trong vòng 15-20 
hôm cây đã mọc tốt, sau một tháng đã có thể 
thu hoạch, cất cây sài đất sát đất, tưới nước bón 
phân tốt thì sau nửa tháng lại thu hoạch được 
nữa. Thu hoạch gần như quanh năm, nhưng tốt 
nhất vào vụ hè các tháng 4, 5, 8 lúc cây đang ra 
hoa. 


Thường người ta dùng sài đất tươi. Có thể 
dùng khô nhưng tác đụng có vẻ không bằng 
tươi. Chúng tôi đang thí nghiệm dùng sài đất ổn 
định bằng cách cho đồ hơi nước sôi trong 5 
phút trước khi phơi hay sấy khô. 

C. Thành phản hóa học 


Cây sài đất đã được T. R. Govindachant, K. 
Nagarajan nghiên cứu từ năm 1956 và đã lấy 
được từ lá ra một chất lacton gọi là wedelolacton 
C„HỤ„C, với tỷ lệ 0,05%. 

Các tác giả cũng đã đưa ra được công thức 
khai triển (theo W. Karrer. 1958, Konstituiion 
und workommen đer organischen 
P/flanzenstofe). Trọng lượng phân từ 314,2. Độ 
chảy 242-244°C (triaxetat). 

Theo cấu trúc wedelolacton vừa là một 
flavonoit vừa là một cumarin. 

Theo sự nghiên cứu của Bộ môn được liệu 
trường Đại học dược Hà Nội, trong sài đất có 
tỉnh đầu, rất nhiều muối vô cơ. 

Hoạt chất cho đến nay vẫn chưa xác định 
được. 





Vedelolacton 


D. Tác dụng được lý 

Theo báo cáo của bệnh viện Bắc Giang năm 
1961, tác dụng kháng sinh của sài đất trong 
ống nghiệm rất thấp: Không thấy tác dụng với 
Flexneri, vòng vô khuẩn đối với cầu trùng 
Staphyllococcus 0,3em, với bạch cầu trùng 
0,2cm. với liên cầu trùng Streptococcus 0,Ïem 
với Typhi 0,]cm. 

Trên lâm sàng, ngược lại sài đất biểu hiện 2 
tác dụng rõ rệt: Giảm đau. giảm sốt và kháng 
sinh rõ rệt, không thấy độc tính. 

Năm 1966, theo dõi 21 trường hợp viêm nhiễm 
trùng phần mềm (viêm tấy tỏa lan hay khu trú, 
viêm quảng, áp xe đầu đinh, phần lớn có sốt), 
bệnh xá Ngô Quyền Hải Phòng chỉ đùng sài đất 
giã nát đấp lên chỗ viêm, không cho uống và 
cũng không cho một thứ thuốc nào khác đã đi 
tới kết luận là tác dụng chống viêm của sài đất 
rất rõ rệt, những hiện tượng sưng nóng đỏ đều 
dân dần biến mất, nhưng lá sài đất không có tác 
dụng đốt với những trạng thái viêm đã chuýên 
sang giai đoạn mưng mủ, áp xe hóa (Sức khỏe, 
R-1966). 

E. Công dụng và liêu đùng 

Nhân dân Bắc Ninh,Bắc Giang và nhiều nơi 
khác vẫn dùng cây sài đất ăn sống như rau với 
thịt hay cá. 

Một số nơi khác đùng sài đất tắm trị rôm sảy 
hoặc uống phòng chạy sởi, chữa báng. sốt rét. 

Từ cuối năm 1961, bệnh viện Bắc Giang đã 
sử đụng điều trị có kết quả mọi trường hợp viêm 
tấy ngoài da, ở khớp xương, ở räng, vú, sưng 
bắp chuối, sưng khớp nhiễm trùng, lở loét, mụn 
nhọt, chốc đầu, đau mắt v.v.... Hiện nay việc sử 
đụng sài đất được phổ biến rộng rãi, có nơi đã 
dùng sài đất chữa viêm bàng quang cũng có kết 
quả tốt (Bệnh viện khu Hai Bà, Hà Nội, năm 1966). 

Có thể dùng tươi hay khô. Nhưng cho đến 
nay những người dùng thường cho tươi tốt hơn 
khô. CâAy thu hái vào mùa hè tốt hơn thu hái vào 
những mùa khác (Phân viên 9). Tuy nhiên còn 
cần theo đõi nhiều hơn nữa mới có thể đi tới kết 
luận chấc chắn. 

Dàng cáy tươi: Ngày uống 1Ô0g, giã cây tươi 
với ít muối ăn, thêm 100ml nước đun sôi để 
nguội. Vắt lấy nước chia làm ] hay 2 lần uống 
trong ngày. Bã có thể dùng đắp lên nơi sưng 
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đau. 

Có thể giã nát, vắt lấy nước cô đặc thành cao 
đùng đần. Cao này bảo quản không bị mốc hỏng. 

Dùng cây khó: Ngày dùng 50g thêm nửa lít 
nước, sắc và cô cho đến khi còn 200ml, chia l 
hay 2 lần uống trong ngày. 

Thời gian điều trị chừng 1-2 ngày, nhiều nhất 
tới 5-7 ngày. 

Hiện nay có nơi chế thành dạng xữô, ống để 
uống (Bộ môn dược liệu Trường đại học được 
Hà Nội), thuốc bội, thuốc viên. Cần chú ý tổng 
kết xem hình thức nào đùng tiện mà vẫn bảo 
đảm công hiệu. 

Chú thích về nhầm lẳn 

Hiện nay có 2 cây thường dùng nhầm với tên 
sài đất: 

1. Cây !Š địa cúc còn có tên là bành kỳ cúc, 
tên khoa học là Wedelia prosirata (Hook. et Am.) 
Hemls, cũng họ Cúc (Asteraceae). 

Cây này thường cố lá ngắn hơn, hoa màu vàng 
nhạt, quả bế không có lông và không thu hẹp ở 
đầu, không có vòng lồi lên, đầu cụt. 

Chúng tôi chưa thu thập được tên địa phương. 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 

Theo báo Phúc Kiến trung y được tạp chí 10- 
1959 (Trung Quốc) tại Phúc Kiến đã dùng lỗ 
địa cúc tươi chế đấm chữa 120 trường hợp bạch 
hầu có kết quả đạt 96,75%. Nhân dân Trung 
Quốc còn dùng cây lỗ địa cúc tươi trị viêm 
amyđan cấp tính, sưng đau cổ họng, viêm phối, 
viêm phế quản, ho lâu ngày, cao huyết áp, ho ra 
máu, mầu cam, u ở mũi. Dùng ngoài chữa mụn 
nhọt đầu đính kết quả rất tốt. 

Báo Dược học Việt Nam 11-1965 có giới thiệu 
một đơn vị quân y đùng lỗ địa cúc đã phơi khô 
nấu thành cao tiêu độc dùng chữa viêm tấy, nhọt, 
apxe, ho, lở loét v.v.... có kết quả tốt. Nhưng 
dùng tươi kết quả tốt hơn. Tuy nhiên trong báo 





Hình 47. Sài đát giả - Lippia nodjfiora 


cáo không mô tả rõ cây, lại có chú thích là có 
nơi gọi là sài đất Bắc Giang, cho nên chúng tôi 
thấy cần chú ý theo dõi lại. 

2. Cây sài đất giả: Chỉ mới thấy Quốc doanh 
Hà Nội thu mua nhầm một vài lần. Cây này có 
tên khoa học là Lippia nodiffora (L) L. C. Riích. 
thuộc họ Cô roi ngựa (Verbenaceae). (Hình 45). 

Cây này rất dễ phân biệt ở những đặc điểm: 
Cành gần như vuông, nhắn hay hơi có lông. Lá 
hình thìa. đầu hơi tròn, mép phía trên có răng 
cưa, mép phía dưới hoàn toàn nguyên. Hoa nhỏ 
màu xanh nhạt, có khi vàng hồng hay trắng, 
mọc thành bông ở nách lá, lúc đầu hình đầu, 
sau khi kết quả thì dài ra hình như bắp ngô nhỏ 
đài I-],5 cm trên có những hàng quả khó màu 
nâu đen. 

Cây này ít thấy dùng làm thuốc ở nước ta. 
Theo một số tác giả, vùng Nha Trang người ta 
uống thay chè hay dùng chữa viêm phối và một 
vài bệnh đường hô hấp. Tại Ân Độ, cây này 
được dùng làm thuốc giúp sự tiêu hóa, thông 
tiểu. 


BẠCH HẠC &##@# 


Còn gọi là cây lác, thuốc lá nhỏ lá, cây kiên 
cò, nam uy linh tiên. 

Tên khoa học Rhinacanthus nasuta (L.) Kurz 
(Justicia nasuta L., Rhinacanthus communis 
Nees, Dianthera paniculaia Lour.). 


88 


Thuộc họ Ô rô Acamhaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây nhỡ cao 1,5m, thân mọc thẳng đứng, có 
nhiều cành, lá mọc đối có cuống, phiến lá hình 
trứng thuôn dài, phía cuống tù, đầu nhọn, dài 2- 





Hình 48. Bạch hạc - Rhinacanthus ngsuta 


9cm, rộng I-3cm, mặt trên nhắn, mặt đưới hơi 
có lông mm. Hoa nhỏ, màu trắng hơi điểm hồng 
mọc thành xim nhiều hoa có cuống, ở đầu cành 
hay đầu thân. Quả nang, phía dưới đẹt không 
chứa hạt, phía trên chứa 4 hạt. có khi chỉ có 2 
hạt. Hạt hình trứng hai mặt lồi ( Hình 48 ) . 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây bạch hạc mọc hoang ở nhiều tỉnh miễn 
Bắc nước ta. Còn thấy mọc ở Ấn Độ, Mailalxia, 
đông Châu Phi. Có khi được trồng làm cảnh. 


Người ta thường dùng rẻ cây, dùng tươi hay 
khô làm thuốc. Rễ tươi mới đào bẻ đời để một 
lúc lâu sẽ có màu đỏ. Lớp vỏ ngoài đễ bong ra. 
Mùi hắc nhẹ, vị ngọt tựa mùi sắn rừng. 

Mùa hái quanh năm, nhưng tốt nhất vào mùa 
đông. Đôi khi người ta chỉ dùng vỏ rễ. Có khi 
dùng cả lá. 

C. Thành phần hóa học 

Từ năm 1881, Liborius đã nghiên cứu thấy 
trong rễ cây này có 1,87% chất gần giống axit 
cryzophanic và axit frangulic. Tác giả cho đó là 
hoạt chất của cây và gợi là rinacanrin C,H,,O, 
(theo Pharm. Zeitcho. fur Russl). Đây là một 
chất màu đỏ anh đào, không mùi, không vỊ, tan 
trong cồn và dung dịch kiểm. Khi đun sôi với 
axit clohydric không cho glucoza. 

D. Công dụng và liều dùng 

Nhiều nơi trong nhàn đân ta dùng rẻ cây bạch 
hạc chữa bênh hắc lào và một số bệnh ngoài da 
như bệnh chốc lở (impetigo), bệnh mụn rộp loang 
vòng (herpes circiné), eczema mãn tính. 

Dùng rễ tươi hay khô giã nhỏ, ngâm rượu 
hoặc ngâm dấm trong 7 đến 10 ngày. Rửa sạch 
các vết hắc lào rồi bôi thuốc này lên. 

Có thể nấu thành cao để dùng. 


BẠCH HOAXÀ #@# ‡‡ 


Còn gọi là bạch tuyết hoa, cây chiến (Bắc L4, 
Lạng Sơn), cây đuôi công, pic phì khao (Luang 
Prabang), xitraca (Ấn Ðộ). 

Tên khoa học Plumbapo zeylanica L.. (TheÌa 
alba Lour.). 

Thuộc họ Đuôi công Plmbaginaceae. 

A. Mô tả cây 

Bạch hoa xà là một loài cỏ sống dai, cao 0,30- 
0.60m, có thân rễ, thân có đốt và nhãn. Lá mọc 
so le, hình trứng đầu nhọn, phía cuống hơi như 
ôm vào thân, mép nguyên, không có lông, nhưng 
mặt dưới hơi trắng nhạt. Hoa màu trắng, mọc 
thành bỏng ở đầu cành hay kẽ lá, đài hoa có 
lông đài, nhớt. Tràng đài gấp 2 lản đài. Mùa hoa 
gần như quanh năm nhưng nhiều nhất vào các 
tháng 5-6 (Hình 49). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây mọc hoang ở khắp nơi ở Việt Nam: Nam, 





Ninh 49. Bạch hoa xà - Plumbago zeylanica 


}_Cành và lá 2. Hoa và quả 
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bắc, miền núi. miền đồng bằng đẻu có. Còn 
thấy ở Ấn Độ, Malai xia, nam Trung Quốc. Nhật 
Bản, Inđônêxya, châu Phi. 

Thường người ta dùng rễ tươi: Để lâu kém 
tác dụng. Rẽ đào về có đường kính 2-5cm, khi 
khô có màu đỏ nhạt, mép ngoài sẵm, có những 
rãnh dọc, phần trong màu nâu, vị hắc và buồn 
nôn. Tính chất ăn da và làm phỏng da. 

Có nơi dùng cả lá tươi để làm thuốc. 

C. Thành phần hóa học 

Trong rễ cây bạch hoa xà có một chất gọi là 
plumbagin hay plumbagon hoặc ophloxylin. 

Plumbagin có công thức myty]-2-juglon hay 
metyl-2-hyddroxy-5-naphtoqumnon- l -4, 


CO 


. 
co 


OH 
Plumbagon 


Plumbagin hắc và gây xung huyết đa. Dung 
dịch plumbagin trong nước tiêm vào bụng chuột 
trắng có chửa sẽ gây chết thai và rối loạn buồng 
trứng (Japanese Ƒ. Obstetr. and gynecol. 16 (3), 
1933: 254- 257). 

Tại Ân Độ, người ta đùng plumbagin chiết từ 
rẻ bạch hoa xà để điều trị khối u ung thư thực 
nghiệm trên chuột làm giảm 720%. 

D. Công dụng và liều dùng 

Cây bạch hoa xà mới chỉ thấy được dùng 
trong phạm vi nhân dân làm thuốc chữa những 
bệnh ngoài đa, những vết loét, vết thương. 
Thường dùng rễ hay lá giá nhỏ với cơm cho 
thành một thứ bột nhão, đắp lên những nơi 
sưng đau. Có nơi sắc rễ lấy nước bôi ghẻ, lá 
bạch hoa xà giã nát đắp lên đầu chốc lở đã 
rửa sạch hễ thấy nóng thì bỏ ra. Do nhựa của 
cây bạch hoa xà làm chậm sự thành seo cho 
nên một số dân châu Phi đã dùng nhựa cây 
này bôi lên các hình vẽ trên người bằng đao 


cạo để cho hình nổi lén nó có tác dụng tăng 
sinh trưởng những tổ chức đã bị rạch. 

Tại một số nước châu Phi, nhân dân dùng 
bột rễ cây này trộn với chất nhảy của một loại 
đâm bụt (Hibiscws esculentus) có nơi gọi là cây 
mướp tây (có trồng ở Việt Nam lấy quả ăn được) 
để đắp lên các vết hủi, sau đó người ta đắp lên 
đó một loại lá khô của một cây có nhựa chưa 
xác định được tên khoa học, nhựng dân Nigieria 
(châu Phi) đã gọi tèn là cây Niécca. 

Tại Ấn Độ và Nhật Bản, người ta dùng rễ cây 
này làm thuốc sẩy thai: Cho nống bột rễ cây 
này hay tán một ít bột cho vào khoang tử cung, 
thai sẽ tự ra do bị kích thích, nhưng hay gây ra 
viêm tử cung có khi chết người. 

Cản chú ý nghiên cứu. 

Chú thích: 

Ở nước ta còn một cây nữa mang tên cây 
đuôi công hay xích hoa xà (Plumbagơ rosca 
L. - Plumbago coccinea Boiss, hay Thela 
coccinea Lour.) cùng họ. Cây nhỏ, có thân 
cứng, trên có rãnh đọc, nhấn. Lá hình mác, hơi 
tù ở đầu, phía dưới ôm vào thản, đài 10cm, 
rộng 4cm hay hơn. Hoa màu đô mọc thành bông 
dài ở đầu cành, trên có khi phân nhánh, ống 
tràng đài gấp 4 lần ống đài. Cũng mọc hoang ở 
nhiều nơi trong nước ta, nhân dân sử dụng cũng 
như cây bạch hoa xà. 

Tại Ấn Độ, người ta dùng bột rễ cây này trộn 
với đầu để thoa bóp những nơi bị tê thấp và tê 
liệt. Còn dùng chữa ung thư, hủi và một số bệnh 
ngoài da khác (Revue botIanique appliquée et 
Agriculture coloniále 18 - 1938: 272). 

Tại Bắc Lệ (18-4-1964), người ta dùng chữa 
đau gân, đau xương, làm ra thai. Thường dùng 
lá, nếu đau xương đào lấy rễ. 

Lá xào ăn được, ăn nhiều thì tẩy. Nấu canh với 
dâm hay chanh. Uống độ một bát canh, sau l giờ 
thì đi ngoài, người không mệt; nếu muốn thôi đi 
ngoài, vò lá với nước lạnh uống 1/2 chén. Uống 
lạnh. 


BẢY LÁ MỘT HOA #,°}—jk 


Còn gọi là thất điệp nhất chi hoa, độc cước 
liên, thiết đăng đài, chỉ hoa đầu, tảo hưu, thảo 
hà xa. 
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Tên khoa học Paris polyphylla Sm. 
Thuộc họ Hành tỏi (Liliaceae). 








Hình 50. Bảy lá một hoa - Paris polyphylla 


A. Mô tả cây 

Cây bảy lá một hoa là một loại cỏ nhỏ, có 
dạng rất đặc biệt, sống lâu năm, thàn rễ ngắn, 
đài chừng 5-I5cm, đường kính 2,5-2,5cm rất 
nhiều đốt, khó bẻ, vết bẻ trông như có bột, màu 
vàng trắng hay xám vàng. Từ thân rễ nổi lên 
mặt đất một thân mọc thẳng đứng cao tới Ì mét, 
phía gốc có một số lá thoái hóa thành vầy, bao 
lâý thân cây. Giữa thân có một tầng lá mọc vòng 
gồm 3 đến 10 lá, nhưng thường là 7 lá, cuống lá 
đài 2,5-3cm, phiến lá hình mác rộng, dài 15- 
21cm, rộng 4-8cm, đầu phiến lá nhọn, mép 
nguyên, hai mặt nhẫn, mặt dưới màu xanh nhạt, 
đôi khi có màu tím nhạt. Hoa mọc đơn độc ở 
đỉnh cành, cuống hoa đài 15-30cm. Lá đài gồm 
5 đến 10, thường là 7, màu xanh lá cây, dài 3- 
7cm. rời từng cái một, trông như lá, không rụng. 
Số cánh tràng bằng số lá đài, hình sợi rủ xuống, 
màu vàng mâu, chiều đài bằng hay ngắn hơn 
chiều đài của lá đài. Nhụy màu tím đỏ, bầu 
thường gồm 3 ngăn. Quả mọng màu tím đen. 
Mùa hoa vào các tháng 3, 4, 5 (vùng Sapa), mùa 
quả và các tháng 10-11 (Hình 50). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây bảy lá một hoa được phát hiện gần đây 
tại các vùng núi Cúc Phương thuộc Nam Hà, 
Ninh Bình, Sapa (Lào Cai), Đà Bắc (Hoà Bình), 
Sơn Động (Hà Giang). Trước đây không thấy 
mô tả trong Bộ rhực vật chí Đóng Dương. Đầu 
năm 1934, Péctelot có phát hiện thấy quanh vùng 


Sapa nhiều loài khác nhau (xem phần chú thích), 
nhưng chưa được khai thác sử dụng. 


Người ta thường dùng thân rễ với tên 2o hưu, 
có thể thu hái quanh năm, nhưng tốt nhất vào 
thu đông, đào về rửa sạch, phơi khô. 

C. Thành phản hóa học 

Trong tảo hưu, người ta đã nghiên cứu thấy 
có chất glucozit, tính chất saponin gọi là paridin 
C,H,,O, và paristaphin C.,H, ,O,; cũng là một 
glucozit (theo Lý Thừa Cố, 1960, Trung Quốc 
được dụng thực vật đô giám, Bắc Kinh). 

Trong thân rễ và quả loài Paris quadrifolia L. 
người ta chiết được một giucozit gọi là 
paristaphin, khi thủy phân paristaphin sẽ cho 
gÌucoza và một glucozit mới gọi là paridin, thủy 
phân paridin, ta lại được glucoza và một chất 
nhựa gọt là paridol. 

D.,Công dụng và liều dùng 

Cây bảy lá một hoa còn là một vị thuộc dùng 
trong phạm vi dân gian. Theo đóng y, vị tảo hưu 
(thân rễ của cây bảy lá một hoa) có vị ngọt, hơi 
cay, tính bình không độc. Tác dụng chủ yếu 
của nó là thanh nhiệt giải độc, nhất là đối với 
loài rắn độc. Tại vùng Quảng Tây (Trung Quốc) 
trong nhân dân có câu ngạn ngữ: 

“ Ốc hữu thất điệp nhất chỉ hoa, 

Độc xà bất tiến gia” 
nghĩa là trong nhà mà có cây bảy lá một hoa thì 
rắn độc không vào được. Ngoài công dụng chữa 
sốt và rắn độc, vị tảo hưu còn dùng chữa mụn 
nhọt, viêm tuyến vú, sốt rét, ho lao, ho lâu ngày, 
hen xuyên, dùng ngoài thì giã đắp lên những 
nơi sưng đau. 

Ngày dùng 4 đến 12g dưới dạng thuốc sắc. 
Dùng ngoài không kể liều lượng. 

Chủ thích: 

1. Tại châu Âu, người ta dùng thân rễ và quả 
của loài Paris quadrffolia (4 lá) làm thuốc tẩy, 
nhưng có chất độc. Dùng với liều vừa phải, thân 
rễ và quả có tác dụng làm ngủ, chống co thắt và 
gây nôn, tẩy. 

2. Tên khoa học của cây bảy lá một hoa tạm 
xác định là Paris polyphylla Sm., trên thực tế chúng 
tôi thấy có nhiều loài khác nhau. Theo sự nghiên 
cứu của A. Pételot trước đây, ở nước ta ít nhất cũng 
có 5 loài khác nhau đã được mô tả như sau: 


Paris đelavayi Franch. Cây có thân gầy, cao 
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chừng Im cành lá ở khoảng 2/3 phía thân trên. 
Lá có cuống dài chừng 2cm, phiến lá hình mác 
đài, đầu lá nhọn, phía cuống nhọn hơn, đài chừng 
20c, rộng khoảng 3,5cm, 3 gản xuất phát từ 
cuống lá, gàn giữa rõ hơn, gân hai bên chạy cách 
theo mép chừng 5mm. Lá đài 5, cùng đạng với 
lá, dài 4-4,5cm rộng 8mm. Cánh tràng hình sợi, 
ngắn hơn lá đài nhiều. Thường thấy mọc ở giữa 
khoảng 1.400m đến 1.800m trong những rừng 
ầm ở Sapa (Lào Cai). Ra hoa vào tháng 4, kết qủa 
vào tháng 6-7, 

Paris hainanensis Mem. Cây này có thân to, 
cao chừng 0,80m, vành lá gồm 6 lá ở vào khoảng 
2.3 phía trên thân. Cuống lá đài tới 7cm, phiến lá 
hình trứng rộng, hơi không đối xứng, dài 20cm, 
rộng I2cm, đầu phiên tận cùng bởi một mũi 
nhọn, hình ba cạnh đài lcm. Lá đài 5, hình trứng 
mác, dài 5cm, rộng 2cm. Cánh tràng hình sợi, 
gần đài gấp 2 lá đài. Hoa vào tháng 4, quả vào 
tháng 6. Loài này hay gặp hơn ở những rừng ẩm 


BÈO CÁI 


Còn gọi là đại phù bình, bèo ván, bèo tai tượng, 
bèo tía, thủy phù liên, đại phiêu. 

Tên khoa học Pisia siratiores L. 

Thuộc họ Ráy Araceae. 

A, Mô tà cây 

Bào cái là một loài cây mọc nổi trên mặt nước, 
có bồ không có thân. Lá mọc từ rễ, mọc thành 
hoa thị ở gốc, phiến lá hình trứng dài độ 2-10cm, 
mặt trên nhắn, mặt dưới có lông mịn, những lá 
ở giữa nhỏ hơn. Thứ mặi trên xanh, dưới hơi tía 
là tốt. Cụm hoa nhỏ mọc từ giữa các lá, có mo 
màu trắng nhạt, hình ống không đều. Quả hình 
qua mọng có nhiều hạt xù xì ( Hình 51 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Bèo cái được trồng ở khắp các nơi có hỏ ao ở 
nước ta, ở nông thôn cũng như ở thành phố vì 
toàn cây được dùng để nuôi lợn, còn mọc ở nhiều 
nước nhiệt đới và ôn đới khác như miền Hoa 
Nam, Hoa Đông (Trung Quốc), Malaixia, 
Philipin, Lào, Cămpuchia. 

Người ta dùng toàn cay, có thể hái quanh năm 
nhưng tốt nhất vào mùa hạ là mùa cây có hoa. 
Thường dùng tươi. Không phải chế biến gì đặc 
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thấp quanh Sapa, độ cao chừng I.500m. 

Còn thấy ở Trung Quốc, đảo Hải Nam, 

Paris ƒareesii Franch. Thân cao chừng I-I.3m 
vành lá gồm 5 lá ở khoảng 2/3 phía trên thân, 
cuống lá đài 5-5,5em, phiến lá hình bầu dục, 
phía cuống hình tim, đầu nhọn, 5 gân. Lá đài 
hình mác, dài 6cm, rộng !,2cm. Cánh tràng hình 
sợi, ngắn hơn lá đài. Ra hoa vào tháng 4, kết quả 
vào tháng 6. So với các loài trên thì hiếm hơn. 
Cũng thấy ở quanh vùng Sapa, vào độ cao 
1.500m có thấy ở Trung Quốc. 

Trong số 2 loài chưa xác định được tên, có 
một loài cao tới 2,5m. Pételot phát hiện thấy 2 
cây ở gần một khe nhỏ giữa đường Sapa - Bình 
Lư. Loại thứ hai được phát hiện ở dốc 400m 
vùng nút Ba Vì (Hoà Bình) và trên bờ suối có 
nhiều bóng rợp giữa đường Hà Nội-Hòa Bình, 
độ cao không quá 50m so với mặt biển. 


“Cần chú ý nghiên cứu. 


## 





Hình 51. Bèo cái - Pistia straliotes 


biệt. Có khi phơi khô. 

C. Thành phần hóa học 

Bèo cái đã được nhiều người nghiên cứu. Theo 
báo cáo của Sở nghiên cứu khoa học nông nghiệp 


Hoa Trung thì trong bèo cái có nước 93, 13%, 
chất khô 6,87%, chất hữu cơ 5,09%, chất prôtit 
thô 0,63%, chất béo thỏ 0,29%, xenlulôza 1,24%, 
chất không chứa nitơ 2,93%, tro 1,78%, phốt pho 
0,185%. 

Theo Watt, trong tro của bèo cái có chứa tới 
25% kali clorua và 25% kali sunfat. 

Toàn cây có một chất gây ngứa tan trong nước. 
Chưa xác định được. 

D. Công dụng và liều dùng 

Bèo cái là một vị thuốc còn được dùng trong 
phạm vì nhân đân. Thường dùng ngoài (nước 
sắc) để rửa mụn nhọt nơi mẩn ngứa, dùng uống 
trong chữa mụn nhọt, mẩn ngứa, ho, hen, xuyễn, 
thông kinh nguyệt, lợi tiểu tiện. 

Dùng ngoài không kể liều lượng. Dùng trong: 
Ngày có thể dùng 50-100g bèo cái tươi. Có thể 
tăng lên tới 200g tươi. 

Những đơn thuốc dùng bèo cái trong nhân 
dân 

1. Dùng chữa eczema. Số lượng bèo cái tùy 
theo nơi chữa to hay nhỏ, đem về rửa sạch bằng 
nước thường 3-4 lần, thêm ít muối giã nát, đắp 
cả nước lẫn cái lên chỗ bị eczêma. Thường chỉ 
đắp một hai lần chỗ mần không chảy nước nữa 
và điều trị trong vòng 7-10 hôm là khỏi hẳn. 


BỒ CU VẼ 


Còn gọi là đỏ đọt, mào gà, bồ long anh, sâu 
vẽ, bợ mảy. 

Tên khoa học Breymia ƒruiicosa Hool. F. 
(PhyHanthus imroduciis Steud. Phyillanthus 
turbinatus Sima., Phyllanthus timsianus Wall.). 

Thuộc họ Thầu đầu Euphorbiaceae. 

A-. Mô tả cây 

Bồ cu vẽ là một cây nhỏ, thân nhắn. Lá có 
hình dáng và kích thước thay đổi, đầu nhọn, 
phía cuống tù hay nhọn. Chiều đài của lá từ 3- 
6cm, rộng 20-45mm, cuống rất ngắn, màu nâu 
sâm hay đen. Mặt đưới lá thường có đường vẽ 
đen do một loại sàu bò để vết lại. Hoa mọc thành 
chùm ở kẽ lá, gồm 5-6 hoa đực và 1-3 hoa cái, 
đính trên một cành nhỏ, với những lá bắc khô 
xác. Quả khô, hình cầu đẹt, màu đen nhạt, đường 
kính 5mm, phía cuống bao bọc bởi một đài cùng 


Đồng thời với việc đắp ngoài có thể uống những 
thang thuốc giải độc có hoa kim ngân, bổ công 
anh v.v... 

2. Đơn thuốc chữa mẩn ngứa. Bèo cái 50g 
rửa sạch, sao vàng, sắc với nước uống hàng ngày. 
Dùng trong 2-3 ngày. 

3. Đơn thuốc chữa hen xuyên. Bèo cái 100g 
cắt bỏ rễ, bỏ lá vàng, rửa nhiều lần bằng nước 
cho thật sạch; cuối cùng có thể rửa một lần bằng 
nước muối. Vầy cho ráo nước giã nhỏ trong cối, 
vất lấy nước, thêm nước lọc vào và xirô chanh 
cho vừa đủ ngọt và đủ 100ml. Ngày có thể uống 
2 lần, mỗi lần một liều như trên. Thường sau 
khi uống 10 ngày cơn hen xuyên đã bớt, uống 
liên tục trong vòng 2 tháng có khi tới 3 thấng. 
Khi mới uống có thể thấy ngứa cổ trong vòng 
10 phút, nhưng sau quen dần và hết ngứa ( Y 
học thực hành 5-1952: 32). 

4. Chữa mụn rộp loang vòng. Rừa sạch vết 
loét bằng nước sắc bèo cái, rắc lên đấy bèo cái 
đã đốt thành tro. 


Ngoài công dụng trên, bèo cái còn được dùng 
phối hợp với xà phòng để tẩy các vết trên vải, 
quần áo. chai, nổi có đầu mỡ, ngâm bèo cái vài 
ngày sẽ rửa, rất chống sạch. 


Mix 





Hình 52. Bỏ cu vẽ - Breynia fruticosa. 
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phát triển. Hạt màu nâu nhạt 3 cạnh, cao 3mm trên 
có phủ một áo hạt màu vàng cam ( Hình 52 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang ở khắp nơi trên miền Bắc và 
miền Trung nước ta. Hình nhự không thấy mọc 
ở miền Nam. Rải rác thấy có ở Lào và Campuchia. 
Còn thấy ở Malaixia, Trung Quốc, Phihpin. Người 
ta dùng lá tươi, hái quanh năm. 

C. Thành phần hóa học 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. 

D. Công dụng và liều dùng 


BÙNG BỤC 


Còn gọi là bục bục, bông bét, cây lá ngõa 
kok po hou (Lào). 

Tên khoa học Mfallotus barbatus Muell. e! Arg. 

Thuộc họ Thầu dầu (Euphorbiacedae). 

A. Mô tả cây 

Bùng bục là một cây nhỡ, cao chìmg 1,5-2mét. 
Cành non có nhiều lông màu vàng nhạt. Lá mọc 
so le, phiến lá hình tim, đầu lá dài nhọn, phía 
cuống tròn hay thẳng góc với cuống, mép 
nguyên hay hơi thành 3 thùy cắt không sâu, đài 
rộng chừng I5-18§cm. khi còn non mặt dưới có 
những lông màu vàng nhạt, khi già có thể nhắn. 
Cuống dài có phủ lông trắng vàng. 





Ninh 53. Bùng bục - Mallotus barbatus 
1.Cành lá 2. Quả 


94 


Còn dùng trong phạm vi nhân dân để chữa 
rắn cắn: Lá giã nát vắt lấy nước uống, bã đắp 
lên vết cắn. Liều dùng 30-40g tươi. Chưa thấy 
có tài liệu nghiên cứu vẻ mặt dược lý. Mới đây 
Viện ký sinh trùng sốt rét Việt Nam thí nghiệm 
sơ bộ thấy cây này có tác dụng chữa bệnh giun 
chỉ. 

Nhân đân Philipin dùng vỏ thân cây sắc làm 
thuốc cầm máu, vì có chất chát. 

Vỏ cây bồ cu vẽ cao lấy bột rắc lên mụn nhọt, 
vết lờ loét thì chóng khỏi. 


1 y† Yriat 


Mùa hoa vào tháng 4-5 ở miền Bắc, mùa quả 
vào tháng 8-9. Hoa khác gốc, mọc thành bông ở 
đầu cành hay kế lá, hoa đực dài và nhỏ hơn hoa 
cái. Bông hoa đài tới 20cm. Quả có lông cứng 
to đài. Hạt màu đen, nhỏ, chỉ lớn hơn đầu đình 
chim một chút. 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây bùng bục mọc hoang ở khắp các miền 
rừng nút nước ta. Thường ít được dùng. Nhưng 
đân tộc ít người một vài vùng có dùng hạt của 
nó để ép lâý đầu đặc như sáp dùng thắp đèn hay 
làm nến. 


C. Thành phần hóa học 


Chưa thấy có tài liều nghiên cứu. Sơ bộ ta 
thấy trong hạt bùng bục có một chất sáp có thể 
dùng làm nến hay sáp. 

D. Công dụng và liêu dùng 

Chưa thấy nhân dân ta dùng làm thuốc, một 
vài nơi như Nghệ An, Hà Tĩnh, Lào dùng hạt ép 
đầu để thấp. 

Tại Trung Quốc người ta có dùng một loại 
bùng bục có tên khoa học là Mallotus japonicus 
Muell, er Arg. với tên địa phương là đã ngô đồng, 
đã đồng: Vỏ thần cây này được đùng chữa nôn 
mửa, còn có tác dụng sát trùng, nấu cao dán lên 
mụn nhọt có tác dụng đỡ nung mủ và lên đa 
non. Gần đây người ta còn thấy vỏ cây này có 
tác dụng giúp sự tiêu hóa, dùng chữa đau đạ 
đày và loét tá tràng có kết quả. 


CÀ DAI HOA VÀNG #2 


Còn có tên là cà gai, cây gai cua, cây mùi 
cua, lão thử lực. 

Tên khoa học Argemone mexicana L. 

Thuộc họ Thuốc phiện Papaveraceae. 

Á. Mô tả cây 

Cà dại hoa vàng là một loại cỏ có thân mắm, 
cao chừng 30-40cm. Lá mọc so le, hơi ôm vào 
thân cây, xẻ lông chim sâu, trên có lông cứng, 
nhọn với những đường gân màu trắng. Hoa màu 
vàng tươi, mọc ở đầu cành, rộng 2-6 cm, đài có 
3 cánh sớm rụng. Quả nang thuôn dài, có góc và 
gai nhọn, Khi chín, mở từ phía trên theo 5 van. 
Thai tòa tồn tại, trên mang vòi, trong như chiếc 
lồng có chứa rất nhiều hạt tròn, dẹt, màu đen. 
Mùa hoa: Tháng 4. (Hình 54, Hm 46,I). 

Toàn cây chứa nhựa màu vàng 

B. Phân bố 

CAy nguồn gốc châu Mỹ (vùng nhiệt đới). được 
di thực vào châu À. Tại Hà Nội, cây này mọc 
hoang rất nhiều, dọc bờ sông Hồng. 

C. Thành phản hóa học 


Trong hạt có 16% chất béo, màu vàng nhạt 
hơi chóng khô. Bã còn lại chứa các chất ancaloit, 
Becberin và protopin. 

Chúng ta biết rằng protopin là một ancaloit 
thường gặp trong thuốc phiện và những cây thuộc 
họ Thuốc phiên. Chúng tôi tìm lại becberin 
nhưng không thấy (Đô Tất Lợi). 

Năm 1973, Bùi Chí Hiếu và D. A. Muraeva đã 
chiết được từ cà đại hoa vàng các ancaloit 
protopin, allocriptopin, sanguinarin, và heleritin. 





Hình 54 Cà đại hoa vàng - Argehtmone nieXicana 


D. Công dụng và liều dùng 

Tại Việt Nam chưa thấy dùng cây này làm 
thuốc. 

Theo A. Pételot. tại Mehicô và Ấn Độ người ta 
dùng dầu của cây này để thấp đèn. Dầu này 
còn có tác đụng tẩy như dâu thầu đầu với liều 2- 
4g hoặc I0 đến 30 giọt, không gây đau bụng. 
Dầu vàng mới ép, tác dụng mạnh, càng để lâu, 
tác dụng càng kém. Nó có thể thay dầu thầu đầu 
và tốt hơn dầu thầu dầu vì không sánh, cũng 
không có mùi khó chịu. 

Cây này được công nhận làm thuốc trong 
Dược thư Mêhicô, nhưng không rõ tại đó người 
ta dùng chữa bệnh gì. 

Tại đảo Máctinic, nhựa cây dùng chữa trai 
chân, mụn cơm, bệnh ngoài da, hình như nó có 
tác dụng làm tê. Tại Ân Độ hạt được dùng làm 
thuốc gây nôn. 

Cân chú ý nghiên cứu. 


CẢOBẢN 3+ 


Cảo bản là một vị thuốc tương đối thông dụng 
trong đông y. Vì gốc cây như gốc lúa (cảo - lúa, 
bản - gốc) do đó có tên cáo bản. Trên thị trường 
có 2 loại cáo bản. 

1. Bắc cáo bản. Rhizoma et Radix Ligusuci 
Jeholensis còn gợi là hương cáo bản là thân rễ 
và rễ của cây liều cáo bản Ligusticum jeholense 
Nak. et Kitaga (Cnidium /eholense Nak. et 
Kitaga), thuộc họ Hoa tán Apiaceae 


(Umbelliferae). 


2. Tây khung cáo bản - Rhizoma et Radix 
Ligusticl sinensis - còn gọt là 7đy khưng là thân 
và rễ của cảo bản hay tây khung Ligusticwm 
$inense Oliv, cũng thuộc họ Hoa tán Apiaceac 
(Umhellierae). 


Ở nước ta các lương y thường không để ý 
phân biệt và chỉ dùng chung với tên cảo bản vì 
cho đến nay ở nước ta chưa trồng và khai thác 
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cáo bản. 

A. Mỏ tả cày 

Cay liêu cảo bản (Ligusticum Jeholense) là một 
cây sống lâu năm, cao 0,15-0,16m thân rễ ngắn, 
toàn cây rất thơm, thân mọc thẳng đứng, phía dưới 
có đường kính 3-5mm, thường có màu tím. Lá 2 
lần kép lông chìm mép có răng cưa, cuống lá phát 
triển thành bẹ ôm lấy thân. Cụm hoa hình tán kép 
6-19 cuống tán, dài ngắn không đều, tán nhỏ mang 
chừng 20 hoa nhỏ màu trắng. Quả gồm 2 phân 
quả dính nhau, hình thoi, đài chừng 5mm trên mỗi 
phân qủa có 5 sống đọc, mặt tiếp giáp phẳng (Hình 
$5, Hm 54.3 ). 

Cây tây khung (Ligusticum sinense) cũng là một 
cây sống lâu năm. Lá mọc so le 2-3 lần xẻ lông 
chim kép. cuống lá dài 9-12cm phía đưới ôm lấy 
thân cây. Cụm hoa hình tán kép, mỗi tán 16-20 
cuống, mỗi tán nhỏ mang nhiều hoa nhỏ màu 
trắng. Quả cũng gồm 2 phân quả mỗi phân quả 
cũng có 5 sống chạy dọc, nhưng giữa sống của 
quả tây khung có tới 3 ống tnh đầu, trong khi đó 
quả liêu cảo bản chỉ có một ống tỉnh đầu. 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Hiện nay ta còn phải nhập của Trung Quốc. 

Tai Trung Quốc, liêu cảo bản chủ sản ở Hà 
Bắc, rồi đến Sơn Tây, Liêu Ninh, Cát Lâm, Nội 
Mông. Loại này vừa dùng trong nước, vừa để 
xuất khẩu một ít. 

Vào các tháng 4-10 đào lấy rễ và thân rễ, cất 
bỏ phần trên mặt đất, rửa sạch đất cát, phơi khô. 

C. Thành phản hóa học 

Trong cảo bản của Trung Quốc chỉ mới biết 
có chứa tinh dầu, các thành phần khác chưa 
thấy tài liệu nghiên cứu. 


OCHs 


đ 
CH=CH—CH: 


Dimetoxyalylbenzola 


Trong một loại cáo bản của Nhật Bản có tên 
khoa học là Northosmyrnum_ japonicum M¡q. 
cùng họ hoa tán (Umbelliferae) người ta đã thấy 
có chừng !,3% tinh dầu; trong tỉnh dầu thành 
phần chủ yếu là nothosnyrnola 2-4 (CH,O),C.H,- 
CH=CH-CH, chất đimetoxyalylbenzola và một 
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Hình %$ Liêu cáo bản- Ligusticun jeholense 


lượng nhỏ axiL panmitinic. 

D. Công dụng và liều dùng 

Cảo bản chỉ mới thấy dùng trong phạm vi đông 
y. 

Tính chất cảo bản theo các tài liệu cổ như 

sau: Vị cay, ôn, không độc, cố năng lực tấn 
phong, hàn, tháp tà, chữa chứng nhức óc, là thuốc 
khu phong, táo thấp, chữa ung nhọt, thường dùng 
chữa chứng âm hộ lạnh, sưng đau nhức, nhức 
đầu, còn dùng gội đầu cho sạch gầu. 

Ngày dùng 3 đến 6g dước dạng thuốc sắc; 
dùng ngoài không có liều lượng nhất định. 

Đơn thuốc có cáo bản dùng trong đông y 

Chữa trẻ con ghẻ lờ, chốc đầu: Sắc nước cáo 
bản dùng tắm và giặt quần áo. 

Chữa nhiều gầu: Cáo bản, bạch chỉ hai vị bằng 
nhau tán nhỏ đem sát vào đầu, sáng hôm sau 


OCHs 


OCH3 
CH+—CH-CHa 


NothosmyrnoÌa 


gội đầu, thì chóng hết gầu. 

Chữa nhức đầu, thiên đầu thống: Cảo bản Óg, 
xuyên khung 3g, phòng phong 5z, bạch chỉ 3g, 
tế tân 2g, cam thảo 3g, nước 600ml, sắc còn 
200ml chia 3 lần uống trong ngày, sau khi ăn 
cơm xong, uống lúc còn nóng. 


CHÓ ĐẺ RẰNG CUA v}ỳ + #+ 


Còn gọi là diệp hạ châu, diệp hòe thái, lão 
nha châu, prak phle (Cãmpuchia). 

Tên khoa học Phyllanthus nrinaria L. 
(Phylanthus cantoniensis Homem.). 

Thuộc họ Thầu dầu Euphorbiaceae. 

A, Mô tả cây 

Cây chó đẻ răng cưa là một loại cỏ mọc hằng 
năm, cao chừng 30cm. thân gần như nhắn, mọc 
thẳng đứng, mang cành, thường có màu đỏ. Lá 
mọc so le, lưỡng lệ trông như lá kép, phiến lá 
thuôn, dài 5-15mm, rộng 2-5mm, đầu nhọn hay 
hơi tù, mép nguyên nhưng như hơi có răng cưa 
rất nhỏ, mặt dưới màu lơ xanh, không cuống 
hay có cuống rất ngắn. Hoa mọc ở kẽ lá, nhỏ, 
màu đỏ nâu, đơn tính, hoa đực. hoa cái cùng 
góc, ở đầu cành, cái ở dưới. Hoa không cuống, 
hoặc có cuống rất ngắn. Đường kính quả có thể 
đạt tới 2 mm, treo lủng lắng dưới lá, do đó có 
tên: Diệp=lá, ha=dưới, châu=ha, nghĩa là hạt dưới 
mặt lá. Hạt ba cạnh, hình trứng, màu nâu nhạt, 
có vân ngang ( Hình 56, Hm 39,3 ), 

B. Phân bố thu hái và chế biến 

Cay chó đẻ rảng cưa mọc hoang ở khắp nơi 
trong nước ta cũng như ở khắp các nước vùng 
nhiệt đới. 

Người ta dùng toàn cây hái về làm thuốc. Mùa 
hái quanh năm nhưng tốt nhất vào mùa hạ. 
Thường dùng tươi có khi phơi khô. 


N_CH:OCHs 
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Nình 56. Chó đẻ răng cưa - PhylÌanthus urinaria 


C. Thành phản hoá học 

Trong loài Phyllanthus discoides Muell-Arg. Có 
Phyllanthin C,H,,O,N, Phyllantin C,H,O,N 
(Manske R.H.F : The Alkaloids Chemistry and 
Physiology XIV-19273, 428) và phyllatidin 
C.,H,,O,N (Horii Z. et al. Terahedron Lelters 
1972, 1877). 

Trong loài Phyllanthus niruri L. có phyllathin 
C.,H,,O,, hypophyllanthin C..H „Õ,„ niranthin 
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C.H,,©,, nirtetralin C,H„O, và phylteralin 
C..H,.O, (Á njaneyulu. A. S. R. et a[. Tetrahedron, 
1973, 29, 129). 

D. Tác dụng dược lý 

Chưa thâầy có tài liệu nghiên cứu. Năm 1961, 
Phòng đông y Viện vi trùng Việt nam nghiên 
cứu tác dụng kháng sinh của chó đẻ răng cưa 
thấy kết quả kháng sinh như sau: Tụ cầu 
trùng(0,5). Typhi (0.9), Flexneri (1,1), Sonnei (0), 
Shiga (1), Subttlis (Ó.4), Coli (0) cm. 

Năm 1988 (Lancet Oct. l. 1988) Blumberg 
và Thiogarajan công bố đã điều trị 37 bệnh nhân 
viêm gan siêu vi trùng B (VGSVB) bảng chó đẻ 
rang cưa (CĐRC) Phyllanthus amarus (P-niruri) 
đạt kết quả âm tính 22/37 sau 30 ngày. Các tác 
giả còn chứng minh P. amarus có chứa chất làm 
ức chế lên men polymérase DNA của virus 


VGSVB. Cây P. amarus có mọc hoang dại và 
thường được đùng lẫn với cây P. urinaria L. đã 
mô tả ở trên, 

E. Công dụng và liều dùng 

Nhân đân rất hay dùng cây chó đẻ răng cưa 
làm thuốc, giã nát với muối chữa đinh râu, mụn 
nhọt. Còn có tác đụng chữa bệnh gan, chữa sốt, 
đau mắt, rắn cắn. Ngày uống 20-40g cây tươi, 
sao khô sắc đặc mà uống. Dùng ngoài không có 
liều lượng. 

Chú thích : 

Tên chó đẻ còn dùng để chỉ cây Phyllanthus 
niruri L. cùng họ. Theo các tài liệu Ấn Độ, trong 
cây này còn có muối kali và chất đắng gọi là 
phyllathine có độc đối với cá. 

Cây này còn được dùng làm thuốc thông tiểu 
tiện, hoặc làm thuốc thông sữa. 


, 


CÚC LIÊN CHI DẠI 


Còn gọi là cây chứng ếch, Camomille sauvage. 

Tên khoa học Parthenium hysterophorus L. 
(Argyrochoeta bipinnatyfida Cav, Villanova 
bipinnatfida Orteg.). 

Thuộc họ Cúc Asteraceae (Compos11ae). 

A. Mô tả cây 

Cúc liên chỉ đại là một loại cỏ mọc hoang ở 
khắp nơi, sống hàng năm, cao chừng 0,30-Im, 
rất nhiều cành, toàn thân cành đều có lông ngắn. 
Lá mọc so le, lá phía dưới 2 lần xẻ lông chim, 
gần như không có cuống, thùy tù, lá phía trên 
chẽ. lông chim hoặc nguyên. Cụm hoa hình đầu, 
tụ thành chuỳ. Tổng bao 6-7mm hình bán cầu, 
có hai loại lá bắc: 5 lá bắc ở phía trong rộng 
hơn, hình khiên, mọc đối so với lá bắc ngoài: 5 
hoa cái. Quả bế 5 do các hoa cái ở xung quanh 
sinh ra ( Hình 57 ). 

B. Phân bố 

Nguồn gốc cây này ở vùng nhiệt đới châu 
Mỹ. Mọc khắp ở Việt Nam, nhiều nhất ở các nơi 
đất bỏ hoang ở Hà nội. 

C. Thành phần hoá học 

Chưa được nghiên cứu kỹ. Theo các tài liệu, 
trong cây này có chứa một ancaloit gọi là 
parthenin dưới dạng vảy mỏng, đen, rất đắng, 
tan trong nước. Theo Guyot, đây không phải là 
một chất nguyên, mà là một phức chất giống 
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Ninh 57. Cúc liên chỉ đại - Parthenium hysterophorus 


như digitalin hay scillitin. 

Chất Parthenin được coi là hoạt chất của 
cây:]0Ômg hoà tan trong nước đặt trên lưỡi sẽ 
gây chảy nước bọt rất nhiều. Nó có tác dụng 
chữa nhức đầu thường xuyên hay từng cơn. Theo 
Guyot thì nó không có tác đụng chữa sốt. 

Gần đây Ulrici ở La Havana đã chiết từ lá và 
hoa cây này một ancaloit gọi là pacthenixin dưới 
đạng tính thể không màu, bóng và đắng. Chất 
pacthenixin độc ở liều cao và được đề nghị dùng 
với liều lg một ngày để chữa sốt, nhức đầu. 


C. Công dụng và lều dùng 

Cây này chưa thấy được dùng ở Việt Nam. 

Tại các nước khác, như ở đảo Giamaic, người 
ta dùng cây để chữa các vết loét, một số bệnh 
ngoài đa, đặc biệt chữa bệnh sang bạch hành 


(herpes). 

Chất parthenin đùng với liều nhỏ, tăng dần từ 
100mg đến 2g sẽ gây trong dạ dày một cảm giác 
nóng và giúp sự tiêu hoá. 

Chú ý nghiên cứu thêm. 


DÂM BỤT +&# 


Còn gọi là bụp (miền Nam), xuyên can bì. 

Tên khoa học Ï(biscus rosa-sinensis L. 

Thuộc họ Bông Mialvaceae. 

A, Mô ta cây 

Dâm bụt là môi cây nhỡ, cao từ l đến 2 mét. 
Lá đơn, mọc cách, có lá kèm, phiến lá khía răng 
cưa. Hoa to, mọc đơn độc, đều, lưỡng tính, màu 
đỏ. Tiểu đài 6-10. Đài gồm 5 lá đài, màu lục 
dính vào nhau. Tràng 5, rời nhau, phiến rộng, 
mỏng hẹp. Bộ nhị đơn thể gồm nhiều nhị dính 
liền nhau bởi chỉ nhị thành một ống dài mang 
những bao phấn chỉ có một ổ phấn. 5 lá noãn 
dính nhau thành một bầu thượng 5 ô, mỗi ô chứa 
hai dây noãn theo kiểu đính noãn trưng trụ. Vời 
dài nằm trong ống nhị, đầu nhụy có 5 núm. Quả 
là một nang ( Hình 58 ). 

B. Phân bố 

Trồng khắp nơi trong Việt Nam để làm cảnh 
và làm hàng rào. Còn mọc ở Malaixia, Philipin, 
lIđônêxya. 

C. Thành phần hóa học 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu . 

Sơ bộ nghiên cứu, chúng tôi thấy trong hoa 
đâm bụt có chất antoxyanozit, lá có chất nhây. 

D. Công dụng và liều dùng 

Nhân dân rất hay dùng lá và hoa tươi giã nhỏ 
với một ít muối đấp lên những mụn nhọt đang 
nung mủ, khô thuốc lại thay. Mụn nhọt sẽ đỡ 
nhức và chóng vỡ mủ. 

Vỏ rễ dàm bụt sắc với nước dùng uống để 
chữa xích và bạch ly, bạch đới khí và để rừa 





Ninh 58. Dâm bụt - Fibiscus rosa-sinensis 


mụn nhọt. 

Tại Trung Quốc người ta dùng vỏ rễ làm thuốc 
điều kinh, tẩy máu. 

Chủ thích 

Tại Trung Quốc và ở nước ta cũng có nơi dùng 
cây hồng cận biếc hay mộc cận (/ibiscus 
šyriacus L hoặc Hibiscus chinensis DC.) với cùng 
một công dụng. Cây này là một cây nhỡ cao 3- 
5m. Lá hình trái xoan, 3 thuỳ cắt không đều, 
phía trên có răng cưa đài 8cm rộng 6cm. Hoa 
Đơn độc, màu trắng hồng, tím hoặc tía. 

Tại Malaixia người ta dùng cây này pha nước 
uống như pha chẽ để thông tiểu tiện và chữa 
mần ngứa. 


KÉHOA ĐÀO »‡k‡t 


Còn gọi là Phan thiên hoa, tiêu phan thiên hoa, 
nha khac mòn (Thái). bái lương, bái cúc, vái, 
địa đào hoa, niêm du tử, đã miên hoa. 


Tên khoa học Urena lobata L. (Drena 
monopetala Lour., Urena sinuata L., Urena 
$cabruiscula DC.). 
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Thuộc họ Bông Malvacede. 
A. Mô tả cây 


Ké hoa đào là một cây nhỡ cao chừng Im, có 
cành mang nhiều lông min hình sao. Lá gần tròn, 
đường kính 4-6cm, có khi tới 9cm, gân lá hình 
chân vịt (gồm 3-7 gân), mép có răng cưa và chia 
thùy, đầu lá nhọn phía cuối bằng hay hơi bảng, 
mặt trên màu xanh, mặt dưới màu tro nhạt có 
nhiều lông, dài hình sao. Hoa có cánh màu hồng, 
mọc đơn độc hay thành đôi ở kẽ lá, đường kính 
chừng I,7cm. Quả hình cầu đẹt, có lòng, trên có 
những gai hình móc, đường kính 7-Rmm, hạt có 
vân đọc và có lông gợn ngắn. Mùa hoa suốt hạ 
và thu ( Hình 59 ). 


B. Phản bố,thu hái và chế biến 


Cây ké hoa đào mọc hoang ở khắp nơi trong 
nước ta. Còn mọc ở Trung Quốc, Malayxia, 
Phihipin. 

Người ta dùng toàn cây hoặc lá phơi khô hay 
dùng tươi. Thu hái tốt nhất vào các mùa hạ và 
mùa thu. 

C. Thành phản hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 





Hình 59. Ké hoa đào - Urena lobata 
D. Công dụng và liều dùng 


Ké hoa đào là một vị thuốc còn dùng trong 
phẩm vi nhân dân. Theo (ải liệu cổ, ké hoa đoà 
có vi nhạt, hơi ngọt, tính lương, không độc. 
Thường nhân dân dùng rễ và thân sao vàng sắc 
uống và chữa ly, lá đã nát đắp lên những chỗ 
đau sưng, hoặc rắn độc cắn. Ngày dùng 40-80g 
cây tươi hay 20g-40g cây khô. Dùng ngoài 
không kể liều lượng. 


KÉHOA VÀNG 3# 


Còn gọi là ké đồng tiền, bạch bối hoàng hoa 
nhậm, chối đực, khát bo lương (Thái). 

Tên khoa học Sida rhombifolia L.(Siáa 
almifolia Lour.). 

Thuộc họ Bông Malvaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây nhỏ mọc thẳng đứng, cao 0,5-Im, thân 
và cành có nhiều lông ngắn hình sao. Lá hình 
trứng hay gần như hình trứng, đầu hơi nhọn 
ngăn, mép hơi răng cưa, dài 1,5-4cm, rộng ]- 
2,5cm, cuống đài 3-5mm, rất nhiều lông. Hoa 
màu vàng, mọc ở kế lá hay đầu cành. Đài hình 
chuông lá đài có lông màu trắng nhạt ở phía 
ngoài. Cánh trắng màu vàng cũng có lóng mịn. 
Nhị 20. Nhuy có 7 vòi. Quả có vỏ mỏng đễ vỡ, ở 
đỉnh có lông, phía lưng có hai vết nổi. Hạt cũng 
có lông ( Hình 60 ). 
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B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây ké hoa vàng mọc hoang rất phổ biến ở 
khắp nơi trong nước ta, còn mọc ở Cămpuchia, 
Lào, Ấn Độ, Inđônêxia, Trung Quốc (miền Nam 
và Hải Nam), Malaixia. 

Người ta hay hái lá cây để dùng tươi. Nhưng 
có khi hái lá hay toàn cây về phơi khô, Khi dùng 
có khi sao vàng để sắc uống. Có thể thu hái quanh 
năm, nhưng tốt nhất vào lúc cây đang ra hoa. 

C. Thành phản hoá học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. Sơ bộ, chúng 
tôi thấy trong lá có chất nhầy. Trong một loài 
siáa cordifolia người ta thấy có epheđri]. 

D. Công dụng và liều dùng 

Ké hoa vàng còn là một vị thuốc dùng trong 
phạm dân gian để làm vị thuốc mát chữa mụn 





Hình 60. Ké hoa vàng - Siảa rhombiƒfolia 


nhọt, tiểu tiện nóng đỏ hay vàng đậm, sốt, ly. 
Dùng tươi hay khô. 

Ngoài công dụng làm thuộc, người ta còn 
dùng dáy sợi làm dây buộc. Nếu cây tươi hay lá 
tươi, ngày dùng 40 đến 80g dưới hình thức thuốc 
sắc, sao vàng trước khi sác cho thơm cho dễ uống. 
Nếu dùng khô chỉ sắc uống ngày 20 đến 40g. 

Đơn thuốc có cảy ké hoa vàng trong nhân 
đán 

Chữa mụn nhọt, sưng chín mé: Lá ké hoa vàng 
tươi, không kể liều lượng, rửa sạch giã nát đấp 
lên những nơi sưng đau, chưa vỡ mủ. Đồng thời, 
sao vàng một số lá hay toàn cây sắc uống thay 
nước trong ngày; ngày uống 20-40g lá hay cây 
khô. 

Chữa ly: Ngày sắc uống thay nước, mỗi ngày 
uống 20-40 cây phơi khô. 

Chủ thích: 


Ngoài cây ké hoa vàng nói trên trong nhân 
đân còn dùng một cây cũng mang tên ké hoa 
vàng mó tả dưới đây, nhưng có tên khoa học 


khác. 


Kẻ hoa vàng Sidu cordifolia L. cùng thuộc họ 
Bông (Mfaivaceae)... Tại vung Quảng Châu 
(Trung Quốc) người ta gọi là :đm điệp hoàng 
hoa nhậm. 

Đây là một loại cây cỏ cứng, cao 0,4-Ïm toàn 
thân đều có lông mịn. Lá hình trứng, đầu lá tù, 
phía cuống hình tim, mép khía tai bèo, rất nhiều 
lông mền trắng nhạt, phiến là dài 2,5-5em, rộng 
2-3cm ở phía cuống. Hoa vàng, mọc thành ngù 
ở đầu cành. Đài có rất nhiều lông ở phía ngoài. 
Tràng không có lông. Lá noãn 6-10, dài 3.5mm, 
có nhiều vân. Hạt có lông ở đầu. dài 3mm. 

Cây này cũng thấy mọc hoang ở khắp nơi 
trong nước ta, còn thấy ở Campuchia, Lào, Thái 
Lan, Trung quốc (miền Nam). 

Lá cây chứa rất nhiều chất nhầy. Trong hạt có 
một ancaloit rất giống ephedrin. 

Cây này cũng được đùng phổ biến trong nhân 
danlàm vị thuốc mát có tác dụng thông tiểu tiện, 
lọc máu, dùng trong những trường hợp mụn nhọt, 
écpe (herpès) loang vòng, tiểu tiện ít và vàng đỏ. 
Dùng cây hay lá tươi sao vàng uống thay nước 
trong ngày: Ngày dùng 20-40g cây kbô hay lá 
khô. Dùng ngoài không kể liều lượng để đắp lên 
những nơi sưng đau. 


Ngoài hai cảy kế hoa vàng nói trên, còn một 
cây nữa cũng mang tên ké hoa vàng, nhưng tên 
khoa học lại là Sida acura Burm. (Sida 
carpimfolia L.: Sida scoparia Lour.). Có nơi gọi 
cây bái chỗi hay vải chổi (miền Trung và Nam 
bộ). Đây là một loại cây nhỏ cao 0,80-Im, trên 
thân có vân đọc, lá hình mác đài 2,5-6cm, rộng 
0.5-2cm, đầu nhọn, phía cuông hơi tù, mép có 
răng cưa nhọn, hai mặt nhãn hay hơi có lông. 
Hoa màu vàng nhạt, mọc đơn độc ở kẽ lá, có khi 
mọc thành đôi, cuống hoa ngắn. Lá noãn 4-9, 
thường là 5. Hạt có lông ở đầu. 

Cây này cũng mọc hoang ở khắp nơi trong 
nước ta, nhưng ở miẻn Bắc ít gặp hơn, tại miền 
Trung, người ta hay dùng lá và rẻ cây làm thuốc 
mát uống và giã đắp lẻn những mụn nhọt hay 
nơi sưng đau, sốt, thông tiểu. Tại Ấn Độ, ngoài 
công dụng trên người ta còn dùng rễ làm thuốc 
chữa sốt, ra mồ hôi, lầm thuốc bổ đắng, làm cho 
ăn ngon cơm, có nơi khác làm thuốc thông tiểu 
trong bệnh tê thấp. 
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KHẾ 


Càn gọi là khế ta, khế cơm, khế chua, khế 
giang, ngũ lãng tử , đương đào, ngũ liêm tử. 

Tên khoa học Averrhoa carambola L. 

Thuộc họ Chua me đất Oxzlidazccae. 

Vì quả khế có 5 cạnh nên gọi là ngũ liễm 
(liễm là thu lại, tụ lại). 

À. Mô tả cáy 

Khế là cây gỗ cao 4-ốm. Lá mọc so le, kép 
lông chim, đìa lẻ, đài 11-17cm, lá chét gồm 3-5 
đôi, nguyên, mềm, hình trứng nhọn, những lá 
chét ở phía trên lớn hơn đạt tới B,5cm chiều dài, 
trên 3,5cm chiều rộng. Hoa mọc thành chùm xim 
dài 3-7cm, ở kế lá, màu hồng hay tím nhạt. 5 
nhị hữu thụ xen kẽ với 5 nhị thoái hoá. LÁ noãn 
5 họp thành một bầu thượng 5 ô, mỗi ô chứa 4 
noãn. Quả mọng có 5 cạnh, vị chua. ( Hình 6i, 
Hm 54.2) 

B. Thành phân hoá học 

Trong vị khế có các chất đường, vitamin Bì, 
C2, kali oxalat axit. Các chất khác chưa rõ. 

C. Công dụng và liều đùng 

Theo tính chất của đông y, khế vị chua ngọt, 
có tính sáp (sít) bình, không độc. Chu trị phong, 
nhiệt (nóng sốt), sinh tân địch, chỉ khát (chữa 
khát). 

Trong nhân dân thường dùng lá khế giã nhỏ 
đắp lên những nơi bị lở sơn (sơn ăn). Có thể dùng 
quả giã lấy nước mà đắp lên. Còn dùng chữa 
mẩn ngứa, lở loết sưng đau do dị ứng. 

Quả dùng lấy nước ép uống cho mát, chữa 
bệnh scobut. Tại Cămpuchia, người ta dùng rễ 


LIÊN KIỀU 


Còn gọi là trúc can, hoàng thọ đan, hạn liên 
tử. 

Tên khoa học Forsythia suspensa Vahl. 

Thuộc họ Nhài Óieacae. 

Liên kiểu (Fructus Forsythiae) là quả phơi hay 
sấy khô của cây liên kiểu. 

A. Mô tả cây 

Liên kiêu là một cây cao từ 2 đến 4m. Cành 
non gần như 4 cạnh có nhiều đốt; giữa các đốt 
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Hình 6Ì. Khế - Averrhoa carambola 


cây khế phối hợp với vỏ cây khieng pear hay 
khieny kraham (Bauhinia bassaceusis Pierre) và 
vỏ cây Lagerstrocmin ƒfloribunda với gạo (hái ở 
những cây mọc hoang) tất cả sắc với nước, cô 
đặc còn 1/3, thêm đường cho thật ngọt mà uống 
để chữa ngộ độc, đặc biệt ngộ độc do mã tiền. 

Quả còn dùng giật những vết gì sắt trên quần 
áo do các chất kali oxalat axit. 

Kinh nghiệm dùng lá khế trong nhán dán 

Chữa sơn lở, dị ứng, lờ loét. Lá khế cả cành 
non và hoa †Ô0-150g. Nấu sôi 15 phút với 5-6 lít 
nước, dùng xông và tắm. Lá đã nấu rồi dùng sát 
lên nơi lở loét. Thường chỉ điều trị 3-4 ngày là 
khỏi. 


št Ai, 


thân rỗng, bì không rõ. Lá đơn mọc đối hoặc có 
khi mọc thành vòng 3 lá, cuống đãi 0,80-2cm. 
Phiến lá hình trứng, đài 3-7cm, rộng 2-4cm, mép 
có răng cưa không đều, chất lá hơi dài. Hoa màu 
vàng tươi. Đài và tràng hình ống, trên xẻ thành 4 
thuỳ. 2 nhị thấp hơn tràng. Nhuy có 2 nuốm. 
Quả khó, hình trứng đẹt, đài 1,5-2cm, rộng 0,5- 
lcm, hai bên có cạnh lồi, đầu nhọn, khi chín mở 
ra như mỏ chim, phía dưới có cuống hay chỉ còn 
sẹo. Vỏ ngoài màu nâu nhạt. Trong quả có nhiều 


hạt. nhưng phần lớn rơi vãi đi, chỉ còn sót lại 
một ít. Mùa hoa tại Trung Quốc: tháng 3-5; mùa 
quả: tháng 7-8 { Hình 62, Hm 5,2 ). 





Hình 62. Liên kiểu - Forsythia suspensa 
B. Phân bố, thu hái và chế biến 


CAy liên kiều chưa thấy ở Việt nam. Hiện nay 
vị liên kiều ta dùng vẫn phải nhập từ Trung Quốc. 

Cây này chủ yếu mọc ở Trung Quốc (Sơn Tây, 
Hà Nam, Hà Bắc, Hồ Bắc, Cam Túc). Còn mọc ở 
Nhật bản. Tại nhiều nơi đó người ta còn trồng 
dùng làm cảnh. 

Dùng làm thuốc có khi người ta chia làm 
thanh kiểu và lão kiểu. Thanh kiểu hái vào các 
tháng 8-9 khi quả chưa chín, nhúng vào nước 
sôi, rồi lấy ra phơi hay sãy khô. Lão kiều hái vào 
tháng 10 khi quả đã chín vàng. 

__ Thanh kiểu và lão kiều cũng giống nhau, 
nhưng thanh kiều phân nhiều đầu quả chưa tách 
ra như mỏ chim mở, hạt còn nguyên không rơi 
rụng. 

Lão kiểu không có mùi đặc biệt, vị đắng. 

C. Thành phản hoá học 

Theo nghiên cứu sơ bộ của hệ được học, Viện 
nghiên cứu y học Bắc Kinh thì trong thanh liên 
kiểu có chừng 4,89% saponin và 0,20% ancaloit 
(Trung được chí - Bắc kinh 1959). 


Theo Tăng Quảng Phương (1936, Trung hoa 


y học rạp chñ thì trong hiên kiều có một gÌucozit 
gọi là phylirin C..H ,O,„, saponin, vitamin P và 
tỉnh đầu. 

D. Tác dụng dược lý 

Năm 1949, Chu Nhan có đùng 1 phần liên 
kiểu và 5 phần nước cất, đun sôi trong 4 phút, 
rồi đùng giấy lọc tiệt trùng thấm dung địch này, 
đặt lên hộp petri có liên cầu trùng (Streptococ) và 
tụ cầu trùng (Staphylococ), sau 24 giờ ở nhiệt độ 
37% vòng vô khuẩn là 10-14mm đối với tụ cầu 
trùng và 8-l0mm đối với liên cầu trùng. 

Theo Lưu Quốc Thanh (1950, Trung Hoa tân 
y học báo) tác dụng kháng sinh của nước sắc 
100% liên kiều pha loãng đối với các vi trùng 
như sau: 


Tên vi trùng Độ pha loãng 


của dụng địch liên kiểu 


Vị trùng ly  Shiga 1:640 
- §chmith 1:640 
- Flexneri 1:800 
- S0nnei 1:400 
Trực trùng thương hàn 1:320 
- Phó thương hàn A  1:160 
- Phó thương hànB 1:160 
Trực trùng Coii 1:800 
Vị tròng dịch hạch 1:640 
Tụ cần 1:320 
Liên cầu tan huyết nhóm A 1:800 
Liên cầu tan huyết nhóm B 1:800 
Trực trùng bạch hầu 1:800 
Phế câu 1:160 
Trực trùng lao 1:164 


Thử trong hộp petri thì tác dụng manh nhất 
trên các vi trùng thương hàn, tả, trực trùng col, 
tụ cầu, bạch hầu (vòng vô khuẩn 11-20mm), yếu 
hơn đối với các vi trùng ly, phó thương hàn, vi 
trùng sinh mủ, liên cầu tan huyết, phế cầu (vòng 
vô khuẩn 2-10mm). 

Tuy nhiên hiện nay vẫn còn chưa xác định 
được chất gì có tính chất kháng sinh và cơ chế 
tác dụng kháng sinh của liên kiều. 


E. Công dụng và liều dùng 
Tính vị liên kiêu theo đông y: VỊ đắng, hơi 
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hàn, không độc, vào 4 kinh tâm, đởm, tan tiêu 
và đại trường có tác dụng tán khách nhiệt ở các 
kinh, chữa sang thũng. 

Hoặc giả còn nói liên kiều tán chư kinh huyết 
ngưng, khí tụ, lợi thuỷ đạo, sát trùng, chỉ thống, 
tiêu thũng, bài nùng (tiêu mủ). 

Tính chất theo nhân dân thường dùng: Dùng 
trong những trường hợp vị huyết quản để vỡ đứt, 
chữa mụn nhọt, ghẻ lờ, giải độc, tràng nhạc. Còn 
dùng làm thuốc thông tiểu tiện, chữa nôn mửa, 
thông kinh nguyệt. 


Ngày dùng 6-12g (nếu dùng phối hợp với các 
vị thuốc khác) hoặc với liều I0-30g (nếu dùng 
một vị này thôi). Dùng dưới hình thức thuốc sắc 


để uống hay để rửa ngoài. 

Đơn thuốc có liên kiểu 

Chữa tràng nhạc và ổ gà (viêm hạch ờ nách) 

Đơn thuốc thứ nhất : Liên kiêu và vìng đen 
hai vị bằng nhau, tán nhỏ, ngày uống 3 lần, mỗi 
lần 4g. 

Đơn thuốc thứ hai gôm nhiều vị : Liên kiểu 
8g, hạ khô thảo óg, hải tảo 5g, cam thảo 5ø, nước 
600ml, sắc còn 200ml, Chia 3 lần uống trong 
ngày (Kinh nghiệm của Duyệp Quyết Tuyền). 

Đơn thuốc chữa sưng vú: Liên kiêu 6g, bồ 
công anh 5g, kim ngân hoa 4g, gai bỏ kết 3g, 
nước 500ml, sắc còn 200ml, chia 3 lần uống 
trong ngày. 


MÁUCHÓ ®&# Š 


Còn gọi là muscadier à suIf. 

Tên khoa học Knema coriicosa Lour. (Knema 
bicolor Raf, Myristica corticosa Hook. f. et 
Thoms). 

Thuộc họ Nhục đâu khấu ÄMyristicaceae. 

Tên là máu chó vì khi chặt cây, chất nhựa 
chảy ra có màu đỏ giống như máu. 

Á. Mô tả cây 

Cây to, cao, có thể tới hơn l0m. Cành non có 
lông tơ màu hung đỏ. Lá mọc so le, có cuống, 
nguyên và nhẫn, mặt trên bóng. Hoa khác gốc, 
có lông mịn màu nâu nhạt. Quả hình trứng hay 
hình câu, khi chín thì nhắn, vỏ quả mỏng: áo hạt 
nguyên vẹn hay bị tước cả đầu. Hạt có vỏ mỏng 
và nhăn ( Hình 63 ). 

B. Phân hố, thu hái và chế biến 

Cây máu chó mọc hoang ở khắp miền rừng 
núi các tỉnh miền Bắc, miền Trung và miền Nam. 
Trong tài liệu cũ thường chỉ kể Nam và Trung 
bộ, nhưng thực tế chúng tôi thấy máu chó rất 
phổ biến ở miền Bắc. Ngoài ra chúng tôi thấy 
máu chó ở Miến Điện, Thái Lan, Cămpuchia. 

Vào tháng 9-10 người ta thụ hoạch hạt. Quả 
máu chó khi còn non có màu xanh, lúc về già có 
màu vàng, để lâu vỏ nứt làm 2 mảnh, phía trong 
có hạt mang áo hạt. Khi quả còn non áo hạt màu 
hồng nhạt, dính sát váo hạt, khi già áo hạt màu 
đỏ sẫm, bóc được dễ dàng. 
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Ninh ó3. Cây máu chó - Knema corlicosa 


Người ta dùng nguyên cả hạt máu chó hay ép 
lấy đầu mà đùng. 

C. Thành phần hoá học 

Trong hạt máu chó có 7-I0% độ âm, 1,5-2% 
chất vô cơ, 24-28% chất béo, 8% chất prôtit, 4- 
3% chất đường, 22-26% tính bột, ngoài ra còn 
xenluloza và một số chất khác không xác định 
được và một số men như men invectaza, amyÌ]aza 
và photphataza. 

Dâu hạt máu chó là một thứ dầu màu đỏ sẵm, 
mùi hắc, rất nhầy, tỷ trọng ở 26° là 0,94, chỉ số 


khúc xạ ở 26° là 1,483, chỉ số axit 90.2, chỉ số 
xà phòng 96,10, chỉ số lôt 59,55, phần không 
xà phòng hoá được 1,14%. Trong phần không 
xà phòng hoá được có Phytosterol và lecxitin. 

D. Công dụng và liều dùng 

Hạt máu chó được nhân dân ta dùng làm chữa 
ghèẻ. Trước đây làng Tiên Hội (Bắc Ninh) chuyên 
môn sản xuất một loại thuốc ghẻ nổi tiếng gọi là 
thuốc ghẻ Tiên Hội. Cách chế biến như sau: Giã 
chừng 100kg hạt máu chó, xấy bỏ vỏ, lấy nhân 
giã cho nhuyễn, thêm muối đã rang thật khô 
chừng 10kg, trộn đều. Dùng chõ đồ như đồ xôi, 
dùng cây ép lấy dầu. Do cách ép thủ công, nên 
hiệu suất chừng 15-20%. 

Khi dùng, người ta tắm cho thật sạch, gãi cho 
nốt ghẻ chảy máu rồi bồi nguyên dầu đó hoặc 
cho thêm vào dầu một ít đầu long não cho có 


mùi thơm và thêm tính chất sát trùng. Cần bôi 
thật mỏng, nếu dùng nhiều quá, có thể mưng 
nhiêu hơn. 

Còn một hình thức nữa dùng như sau: Cân 
chừng 50g hạt máu chó, giã thật nhỏ, sẩy bỏ vỏ, 
trộn với chừng 200ml rượu trắng (chừng 35-40%) 
đun sôi trên bếp than cho đến khi được một hôn 
hợp sên §ệt thì thôi. Rửa nốt ghẻ cho bong vầy, 
bói ngay dầu còn hơi nóng, bôi thật mỏng, ngày 
hôm sau lại tắm thật sạch bằng xà phòng, bôi 
một lần nữa. Thường chỉ 3 lần là khỏi. Trị ghẻ 
ruồi rất công hiệu. 

Chủ thích: 

Có nơi gọi hạt cây đại phong tử jydnocarpus 
anthelmimica Pierre là hạt máu chó, cây này 
nhân đân tại nhiều vùng thường dùng chữa bẻnh 
hủi. 


LÁ MÓNG TAY. 4§# ‡È 


Còn gọi là cây lá móng tay, mống tay nhuộm, 
chi giáp hoa, tán mạt hoa, kok khau khao youak, 
khoa thiên(Lào). 


'Tên khoa học Lawsonia tnermis L. (Lawsonia 
spinosa L.) 

Thuộc họ Tử vi Ly:hracede. 

A. Mô tả cây. 

Cây lá móng tay là một cây nhỏ, cao chừng 
3-4mét, thân nhắn hoặc có gai ở đầu cành. Lá 
mọc đối, cuõng ngắn, phiến là đơn, nhỏ, hình 
trứng, hai đầu bẹp, nhất là phía cuống, đài 2-3 
cm, rộng I-1,5 cm. Hoa trắng đỏ, mùi thơm, nhỏ, 
mọc thành chuỳ ở đầu cành. Quả nang hình cầu 
to bằng quả hạt tiêu, không nứt, phía cuống có 
đài bao bọc, có 4 cạnh dọc, 4 ngăn, trong chứa 
nhiều hạt nhỏ, có cạnh góc, vỏ hạt đai, rất dày 
phía dưới xốp ( Hình 64 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến. 

Mọc hoang và được trồng ở Việt Nam. Hiện 
nay ít trồng hơn và ít đùng. Có mọc ở khắp các 
nước nhiệt đới và á nhiệt đới. Tại Ai Cập, ngưới 
ta trồng để xuất cảng. 

Cây lá móng tay ưa đất màu, ẩm nóng. Trồng 
bằng hạt. Trước khi gieo, ngâm hạt vào nước nóng 
50-60° sau đó gieo thẳng vào vườn ươm. Sang 





Hình ó4. Cây lá móng tay - Lawsonia inermis 


năm thứ hai, thứ ba bắt đầu thu hoạch. Cất cành 
phơi khô ngoài nắng có nơi phơi trong bóng râm. 
Mỗi nam có thể cắt hai lần. Khi hái đẻ lại gốc 
cao 50cm để cho cây lại phát triển. Một cây trồng 
có thể thu hoạch trong vòng 10-12 năm. Nếu hái 
cần thận có thể thu hoạch trong 20-30 năm. Hàng 
năm Ai Cập xuất cảng tới 1.000 tấn, Iran có thể 
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xuất cảnh tới 1.200 tấn lá. 

Chủ yếu người ta dùng lá phơi khô, để nguyên 
hay tán bột. Các bộ phận khác như thân, rễ, hoa 
cũng được dùng, nhưng ít hơn. 

C. Thành phần hoá học. 


Hoa có mùi thơm rất nồng. Từ hoa ngưới ta 
cất một thứ tính đầu với ty lệ 0,02% dùng trong 
kỹ nghệ nước hoa, mỹ phẩm. Tỉnh dầu màu nâu 
sẫm rất thơm (theo Antia M.B và Kaushal, Ân 
Độ, 1950). 

Lá chứa một thuộc chất quinon gọi là Lawsone 
có tác dụng kháng sinh mạnh. Ngoài ra, trước 
đây, người ta còn thấy trong lá móng tay có 7- 
8% tanin, 6% chất béo, 1,20% tính dầu, 2-3% 
chất nhựa, 2% chất màu có tính thể hình kim 
màu vàng đa cam, chất màu này là một chất 
nhuộm có phản ứng axit, ra ánh sáng và không 
khí có màu đỏ, đo đó bột có màu xanh nhạt ở 
giữa, màu đỏ xưng quanh. 

D. Tác dụng được lý. 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. Năm 1961 
Phòng đông y thực nghiệm Viện vi trùng Việt 
nam đã thí nghiệm tác đụng kháng sinh của lá 
mông tay thấy tác dụng kháng sinh của lá rất 
mạnh. Nước sắc có tác dụng kháng sinh đối với 
Tụ cầu 209 P (1cm), Typhi (1,2cm), Flexneri 
(0,8cm), Shiga (I,2cm), Sonnei (0,5cm), Subtilis 
(0,8), trực trùng Coli gây bênh (0,5cm), Coli 
bethesda (0,4cm). 


MÙ U 

Còn gọi là đồng hồ, khung tung, khchyong 
(Campuchia). 

Tên khoa học Cafophyllum inophyllum L. 
(Balsamaria tnophyllưn Lour.). 

Thuộc họ Măng cụt Gu1/ferđe. 

A. Ma tả cây 

Mù u là một cây cao chừng 10-15mét dáng 
đẹp. lá mọc đối, mỏng, thon đài, phía cuống hơi 
thắt lại, đầu lá hơi tù, phiến lá dài 10-17cm, rộng 
5-8em, gân rất nhỏ, nhiều, chạy song song và 
nổi rỗ cả hai mật lá. Hoa khá to, thơm, màu trắng, 
mọc thành chùm xim ở kẽ lá hay đầu cành. Từ 
xa, người ta phân biệt được cây mù u với cây 
khác là nhờ màu trắng đặc biệt của hoa. Quả 


106 


0H 


Lawsone 
(hydroxyl 2-naphtoquinon 1-4) 

E. Công dụng và liều dùng 

Trước đây ở Việt Nam, nhân dân thường dùng 
lá móng tay để nhuộm đỏ móng tay, móng chân 
trong địp tết Đoan Ngọ (ngày mùng 5 tháng 5 
âm lịch). 

Còn dùng chữa hấc lào. bệnh đa vàng, bệnh 
hủi, lở loét. Người ta cho rằng lá móng tay có tác 
dụng làm cho tóc và móng tay chống mọc. Lá 
tươi giã nát trộn với dấm thanh dùng để chữa 
bệnh ngoài đa. 

Tại châu Âu, người ta dùng lá móng tay để 
chế mỹ phẩm và làm thuốc nhuộm tóc. Tại một 
số nước, người ta dùng vỏ thân cây làm thuốc 
chữa bệnh gan, bệnh tuỷ sống lưng, chữa tẻ bại 
nhức mỏi. Có khí còn dùng chữa kinh nguyệt 
không đến, có thể gây sẩy thai. Nhân dân 
Campuchia đùng để làm thuốc lợi niệu, chữa ho, 
viêm khí quản. 

Cân chú ý nghiên cứu thêm. 


s+$ew 


hạch, hình cầu, đường kính chừng 2,5em khi 
chín có màu vàng nhạt, vỏ quả giữa mẫm, vỏ 
quả trong đày, cứng. Hạt có lá mầm chứa rất 
nhiều dầu. Mùa hoa: tháng 2-6; mùa quả chín: 
10-11-12 ( Hình 6Š ). 

B. Phân bố 


Cây mù u mọc hoang và được trồng tạI rất 
nhiều tỉnh miền Bắc và miền Nam nước ta: 
Quảng Ninh, Kiến An, từ Quảng Bình đến Phan 
Thiết, Vĩnh Long, Mỹ Tho, Gia Định, Sòng Bé, 
Bà Rịa v.v...Còn mọc ở một số tỉnh miền Nam 
Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Cămpuchia. 

Cây mù u mọc hoang thường mọc tại những 
vùng đất cát tại bờ bể. Nhân dân miền Trung 





Nình 65. Mù u - Calophyllum tnsophyllum 


thường trồng lấy hạt ép đầu thắp đèn. 

Cây trồng bốn năm bắt đầu cho quả. Năm đầu 
một cây cho khoảng 4kg hạt, những năm sau từ 
30-50kg hạt. Ở các tỉnh phía Nam vụ thu hoạch 
“chính tháng 11-12, vụ sau vào tháng 4-5 (trước 
mùa mưa). 

C. Thành phân hoá học 

Hạt mù u chứa từ 41-51 đầu, nếu tính nhân 
không, tỷ lệ có thể tới 73%. Từ dầu thô đó có 
thể tách ra 71,5% đầu béo và 28,5% nhựa, có 
loạt dầu chứa tới 90,3% đầu béo và 9,7% nhựa. 
Tỷ trọng 0,910-0,918. Chỉ số xà phòng 188-190. 
Độ chảy của axit béo 30-38°. 

Dâu thô rất sánh, màu xanh lục sãm, có mùi 
đặc biệt, vị đắng. Khi đã loại nhựa rồi, dầu sẽ 
lỏng hơn màu nâu vàng. Trong dầu mù u có 
panmiun, stearin, olein và arachidin. Chỉ số iôt 
của đầu là 90,4. 

Những năm gần đây, dầu mù u đã được 
nghiên cứu kỹ hơn. Dietrich P, Lederer E. và 
Polonsky đã chiết được từ hạt mù u axit 
calophylic và chất calophylotlit, từ các chất trên 
lại chiết ra được axit benzoic và axetonphenon. 
Các tác giả trên còn chiết từ hạt một chất lacton. 
Chất lacton này xà phòng hoá cho axit calophylic 


NIỆT GIÓ 


Còn gọi là gió niệt, gió cánh, gió miết, gió 


(Bull. Soc. Chỉm. Prance 5, 1953, tr 546-549). 
Nhựa mù u lấy được từ dầu thô có mâu nâu sắm, 
tan trong benzen, cacbon sunfua, ête dầu hoả, 
cồn và các đung môi hữu cơ nói chung. Độ chảy 
30-35°, chỉ số iôt: 125,2. 

Thán cảy mù ư: 

Từ thân cây trích được một thứ nhựa màu lục 
nhạt, cũng dùng làm thuốc. Trong vỏ cây chứa 
11,9% tanin (Theo Gana, 1969, Philip. Sci. A, 
11: 262). 

Theo Kalaw và Sacay (1952, Philip. Agric. 14, 
424) trong lá. vỏ và rẻ có chứa axit xyanhydric 
và một chất saponin. 


D. Công dụng và liều dùng 

Phần lớn còn dùng trong phạm vi nhân dân. 

Nhựa mù u được dùng dưới dạng bột rắc lên 
các vết lở loét, mụn nhọt, tai có mủ. 

Dầu mù u dùng chữa ghẻ, bệnh ngoài da hay 
trộn đều với ít vôi đun lên rồi bôi vào. Theo Pátard 
(1940, Rev. Bot. appiiquée et d7 Agronomie 
coloniale 26: 210-211) este etylic của dầu mù u 
dùng để điều trị có kết quả chứng viêm dây thần 
kinh do hủi. Liều đùng của este etylic dầu mù u 
là 5-10ml] (tiêm bắp thịt sâu), 5-20ml (uống). Có 
thể dùng nhiều ngày liền vì uống không độc. 

Năm 1947, Mauboussin còn dùng đầu mù u 
có tôt để điều trị bệnh tràng nhạc (luận án thi 
bác sĩ y khoa, Pan). 

Dầu mà u còn dùng xoa bóp trị bệnh thấp 
khớp. 

Năm 1951, À. Ormanegy và cộng sự đã chứng 
minh tác dụng lên sẹo và an thần của dầu mù u. 

Từ năm 1983, tại bệnh viện Chợ Rãy TP. Hồ 
Chí Minh, Nguyễn Quang Long đã dùng dầu mù 
u điều trị các viết thương, viêm xương có kết 
quả rất tốt. 

Nguyễn Tiến Hải đùng dầu mù u điều trị thành 
công lộ tuyến viêm cổ tử cung. 

Ngoài công dụng làm thuốc, dầu mù u còn 
được nhân dân dùng thấp đèn, có thể dùng nấu 
xà phòng. Gỗ mù u dùng đóng thuyền và làm 
cột buồm. 


®%ø#% 


chuột, liễu kha vương, nh nam nguyên hoa, cửu 
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tín thảo, sơn miên bì, địa ba ma, độc ngư đằng. 

Tên khoa học Wikstroemia indica C. A. Mey. 
(Wikstroemia viridWlora Melssn; Daphne 
cannabina Lour.). 

Thuộc họ Trầm Thymeleaceae. 

A, Mô tả cây 

Niệt gió là một cây nhỏ, quanh năm xanh tươi, 
cao 0,30-0,60m, mang nhiều cành gầy, màu đỏ 
nhạt, nhiều khi mọc đối, có nhứng sẹo lá nổi rõ 
lên. Lá hầu như không cuống, nhần, hình trắng 
thuôn đài, hai đầu tù hay hơi tròn, phiến lá đài 
3-4em, rộng 1-2cm. Hoa mọc thành chùm ở đầu 
cành hay thành bông rất ngắn. Quả mọng khi 
chín có màu đỏ tươi hình trứng, kèm theo vết 
tích của bao hoa, phần cơm hơi dày. Hạt có vỏ 
mỏng và mềm, vỏ trong cứng và đen nhạt. 

Mùa hoa: tháng 4 đến tháng 7, mùa quả: tháng 
11-12 ( Hình 66, Hm ó,3 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang ở khắp nơi rừng núi, bụi bờ ở nước 
ta; còn thấy mọc ở Đông Nam À, Philipin. 

Người ta dùng lá hoặc rễ cây này. Lá hái vào 
mùa hạ. Rễ hái vào mùa thu, đông hay đầu mùa 
xuân. Hái về phơi hay sấy khô để đành mà đùng. 

C. Thành phần hoá học 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. 

D. Công dụng và liều dùng 

Niệt gió là một vị thuốc chỉ mới thấy dùng 
trong phạm vi nhân dân. Theo đông y, niệt gió 
có vị đắng, hơi cay, tính lạnh và có độc. 

Niệt gió được dùng làm thuốc sát trùng, bạt 
độc, chữa chứng ma phong (mụn nhọt). Có nơi 
dùng vỏ cây niệt gió chữa chứng sốt cao, lá giã 
nát, thêm dầu vào đắp lên những nơi sưng đau, 
mụn nhọt (nếu không trộn với dầu có thể gây 
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llình 66. Niệt gió - Wikstroemia tndica 


phông đa). 

Gia súc ăn lá và cây này có thể bị chết. Nhân 
đân một số nơi dùng làm cây duốc cá (làm cho 
cá ngộ độc chết để bắt). Có thể dùng làm thuốc 
diệt trừ sâu bọ trong nông nghiệp. 

Vỏ thân và vỏ cành có nhiều sợi có thể dùng 
chế giấy. Cành và lá có chất dính có thể đùng 
làm keo trong kỹ nghệ làm giấy. 

C^y có độc, cần hết sức thận trọng khi dùng, 
không có kinh nghiệm không nên đùng. Trong 
các tài liệu cổ, người ta nóiphụ nữ có thai và 
những người suy nhược không dùng được. 

Liều đùng trung bình trong ngày : 8-12g rễ 
hay lá tươi. 

Chú ý: 

Vỏ rể và vỏ thân có chất kích thích bay hơi, 
khi bảo quản cần chú ý phòng nhiễm độc. 


PHÙDUNG #+X**% 


Còn gọi là mộc liên, địa phù dung. 

Tên khoa học Hibiscus mutabilis L. (Hibis- 
cu$ sinensis MII). 

Thuộc họ Bông Mahaceae. 


Ta thường dùng hoa và lá tươi hoặc khô của 
cây phù dung để làm thuốc. 
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Á. Mô tả cây 

Phù dung là một cây nhỡ, có cành mang lông 
ngắn hình sao. Lá 5 cánh, phía cuống lá hình 
tìm, mép có răng cưa, đường kính có thể đạt tới 
15cm, mật dưới có nhiều lông hơn, 5 thuỳ hình 
3 cạnh ngắn có 7 gân chính. Hoa lớn, đẹp. đơn 


độc hoặc tụ nhiều hoa, khi mới nở vào buổi sáng, 
có màu trắng, chiều ngả màu hồng đỏ (do trong 
lá có chất anthoxyanozit). Quả hình cầu, có lông 
màu vàng nhạt. Hạt hình trứng, có nếp nhãn nhỏ 
mang lông dài ( Hình 67, Hm 11,4 ). 

B. Phân bố 

Cây phù dung mọc hoang và được trồng khắp 
nơi ở Việt Nam để làm cảnh. Còn được trồng tại 
các nước Trung Quốc, Philipin, Nhật Bản, Ân Độ. 

C. Thành phần hoá học 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. Sơ bộ, chúng 
tôI tìm thấy trong cánh hoa phù dưng có 
anthoxyanozit. Trong lá như có một chất nhầy 
(Đỗ Tất Lợi, năm 1960). 

Trong hoa có queximeritrin C.,H.,O,„, một ít 
meratin C,.H,,O,, (C. A. 1964, 60 11042h). Theo 
Lowry J. B. trong hoa có xyanidin-3 sambubiozit 
(Phytochemisiry 1971, 10, 673 và C. A. 1974, 
81, 10960 Z). 


Trong lá có flavon, hợp chất phenol, axit amin, 
đường khử (Quảng Châu thị dược phẩm thí 
nghiệm Sở: Nóng thôn trung thảo được chế tế kỹ 
thuật; 1917, 237). 

D. Công dụng và liêu đùng 

Lá tươi và hoa tươi được nhân dân giã đấp 
mụn nhọt đang mưng mủ để hút mủ và làm cho 
đỡ đau. 


Có thể dùng lá hoặc hoa phơi khô tán nhỏ, 
khi đùng thêm nước chè đặc, trộn đều thành một 
thứ bột nhão, đáp lên chỗ sưng đau. Khi thuốc 


DẦU RÁI TRẮNG 


Còn gọi là dâu nước, nhang, yang may yang 
(Lào). 
Tên khoa học Dip/erocarpus ala(us Roxb. 
(Dipterocarpus eonopterus Turc?). 
Thuộc họ Dầu ( Quả 
Dipterocarpaceae. 

A. Mỏ tả cây 

Cây dầu rái hay dầu con rái trắng là một cây 
to, cao tới 30-40m. Đường kính phía gốc đạt tới 
2m hay hơn. Cành non và búp có lông min. Lá 
mọc so le, hình trứng rộng, đầu hơi nhọn, phía 


hai cánh) 





h 
OH O 


Queximeritrin R=HR] +góc glucoza 
Meratin R=2 góc glucoza RÌ=H 


khô lại thay bã khác, nếu mụn mới mưng mủ, 
có thể đỡ đau và mụn sẽ tiêu đi; nếu mụn đã 
chín sẽ chống vỡ mủ. Chú ý nghiên cứu. 


«sex 


cuống hẹp hơi nhọn, phiến lá rộng 7-15cem, dài 
10-20cm mặt trên nhắn, mặt đưới có lông, cuống 
đài 3-4cm, có mang lông. Hoa lá lớn, không 
cuống, mọc thành chùm đơn hay phân nhánh, 
dài 12cm. Ông đài không dính vào quả, có 2 
cánh mỏng đài I1-14cm, rộng 2-3cm, trên có §5 
gân rõ ( Hình 68 ). 

B. Phản bở, thu hái và chế biến 

Câu dầu rái mọc hoang và được trồng nhiều ở 
Việt Nam, nhưng nhiều nhất ở miền trung Trung 
bộ, miền nam Trung bộ, có mọc cả ở Nam bộ, từ 
vẹn biển đến núi cao, sự phân bố lên tới những 
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nơi cao 500-600m. 

Người ta trồng nó để trích lấy một thứ nhựa 
dùng đánh bóng đồ gỗ và sạp thuyền làm cho hà 
hến khỏi bám vào thuyền. 

Thường khai thác nhựa của cây này vào mùa 
khô ở Việt Nam, từ tháng 11 đến tháng 4. Người ta 
đềo trên thân cây những miếng vát dài từ 2 đến 2,5m, 
sâu tới gỗ đệ nhất và thứ cấp (có khi tới 1/3 đường 
kính của thân) phía dưới đềo phẳng, sau đó đào một 
lỗ để làm chỗ hứng dâu. Trông nghiêng vết đẽo giống 
miệng sáo. Để cho nhựa chóng chảy, có khi người 
ta đốt một ít rơm ra vào nơi hỡm hứng nhựa, nhưng 
động tác này phải cần thận để tránh nạn cháy rùng. 
Dâu chảy vào chỗ hõm, dùng thìa múc cho vào thùng 
to sức chứa khoảng 20kg. 

Có nơi, người ta không đẽo cây mà khoan vào 
thân cây một lỗ nghiêng 459, sâu tới gỗ là nơi tập 
trung những ống bài tiết đầu. Dầu chảy ra được 
hứng vào thùng. Trung bình mỗi cây cho 30kg dầu 
trong một năm, có khi tới 40-50kg, có tác giả nói 
luệu suất có thể tới 130-150kg. 

Thường một cây 20-30 năm trở lên mới bát đầu 
khai thác, thời gian khai thác kéo dài 60 năm. Theo 
số Liệu cũ, hàng năm miền Nam khai thác trên 1.000 
tấn. Miền Trung không rõ (năm 1920, có người nói 
khoảng 55 tấn). Campuchia hàng năm cũng khai 
thác 800 tân. 

C. Thành phản hoá học 

Dâu rái trắng là một thứ nhựa đầu. Sau khi thu 
hoạch, để lắng một thời gian, dầu nhựa sẽ phân thành 
hai lớp có ty trọng khác nhau: Lốp lỏng ở trên có 
màu nhạt hơn, lớp dưới đặc hơn. Dầu hơi sển sệt, có 
huỳnh quang, màu đỏ nâu, nhìn thẳng có màu sâm, 
nhìn nghiêng có ánh màu xanh xám. Mùi hơi thơm, 
gần giống mùi đấm. 

Trong đầu này có 79,10% tỉnh dâu và 20,90% 
nhựa. Theo Laurent P. A. (1952, Buil Soc. Chim. 
tFrance 5(63, 615-617), trơng tỉnh dầu gồm chủ yến 
là các chất sesquitccpen. 

Tỉnh dầu cất từ dầu rái không màu hay hơi có 
màu vàng nhạt, mùi hơi thơm, tỷ trọng 0,915-0.930, 
độ sôi 255-256°, không hoàn toàn tan trong cồn 90, 
thành phần chủ yếu gồm các chất sesquitecpen, 
không chứa các hợp chất ôxy, thường dùng để giả 
mạo tỉnh dầu hoa hồng, tỉnh dầu gcranium v.v... 

D. Công dụng và liều dùng 

Trong nhân dân, đầu này chủ yếu được dùng 
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Hình ó8. Dầu rái trắng - Dipterocarpus aÌatws 


trong kỹ nghệ làm bóng đỏ gỏ. sạp thuyền cho sò 
hến ốc khỏi bám vào. 

Muốn làm bóng gỗ, người ta đun sôi và cô lớp 
dầu trơng còn chừng 1⁄4, sau đó bôi lên gỗ 2 hay 3 
lớp, mỗi lần bôi cách nhau 24 hay 48 giờ đợi cho 
lớp cũ thật khô mới bôi lớp mới. Nếu muốn có màu, 
thì trộn dầu với màu rồi bôi. 

Muốn sạp thuyền. người ta vít những khe thuyền 
bằng vỏ cây, sau đồ trộn dầu rái thô với nhựa cây 
chai (Shorea vulgarix) rồi bôi vào. Cuối cùng nấu 
dầu cho nóng và cô chừng 1⁄4 rồi quét lên vỏ thuyền. 

Về công dụng làm thuốc, năm 1962, bác sĩ 
Đăng Vũ Hỷ đã dùng dầu rái bôi lên chân những 
người làm việc ở dưới nước để để phòng bệnh sán 
vị. 

Có nơi người ta dùng thay bôm Côpahu, một thứ 
nhựa dâu lấy ở nhiều loại cây thuộc chi Copaifera 
(chưa thấy ở Việt Nam) để chữa bệnh lậu với liều 2- 
4g một ngày. 

Dâu rái còn được dùng đắp chữa các vết loét. 

Có nơi còn dùng cây đầu rái trộn với gỗ vang 
(Caesalpima sappan) ngâm nước tiểu vài ngày rồi 
cho bò ngựa biếng ăn. 

Chú thích: 

Ngoài dầu rái trắng, người ta còn dùng dầu nhựa 
của nhiều loại ip?rocarpus khác như 
Dipierocarpus tubercularus Roxb. (đầu lông), 


Dinterocarpus angustfolius Wigh et Am. v.v... dưới 
tên Baume de Guijun hay Huile de bois (Pháp). 


CÂY RAU MÁ LÁ RAU MUỐNG 


Còn gọi là hông bối điệp, đương đẻ thảo, nhất 
điểm hồng, cây rau má lá rau muống cuống rau 
rãm, tiết gà, tam tróc, rau chua lè, hoa mặt trời, lá 
mặt trời. 

Tên khoa học Emilia sorchifolia (L) DC. 
(Cacalia sonchifolia (L), Gunura calyculaia 
DC.). 

Thuộc họ Cúc Ásferacedae (Composiiae). 

A, Mô tả cây 

Cây rau má lá rau muống là một loại cây nhỏ 
mọc hàng năm, thẳng đứng, cao 0,2-0,4cm thân 
nhãn. Lá phía dưới hình mắt chim hay hình trứng 
có khi gốc hình tìm, mép có rãng cưa hay hơi 
chia thuỳ nhỏ, cuống dài, những lá sau hình 3 
cạnh, chia lông chim, thuỳ tận cùng hình trứng 
hơi 3 cạnh, răng cưa to thô, lá ở trên hình 3 cạnh 
đài, không cuống, có tai và ôm vào thân. Cụm 
hoa hình đầu, hình trụ, đài 8-9mm, rộng 4mm, 
thường tụ 2-4 chiếc, cuðng gầy, đài 3-ócm. Hoa 
màu hồng hay hơi tím. Quả bế đài Š,5mm, có 
gơn ngắn ( Hình 69 ). 

B. Phán bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang ở khắp bãi hoang, dọc bờ 
ruộng, hàng rào, ven đường. Còn thấy mọc ở các 
nước nhiệt đới châu Á và miên Nam Trung Quốc. 
Dùng toàn cây (cành hoa lá) thụ hái quanh năm. 
Hái về sao khó hoặc sao vàng. 

C. Thành phần hoá học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 

D. Công dụng và liều đùng 

Vị thuốc mới chỉ thấy dùng trong phạm vi 
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Hình 69. Cây rau má lá rau muống 
Emilia sonchifolia 


nhân dân. Dùng tươi giã nát đắp chữa mụn nhọt, 
sắc uống để chữa ho lâu ngày, hoặc ho lao và 
chữa sốt. 

Nước sắc dùng nhỏ mắt chữa đau mát, nhỏ 
vào tai bị viêm, rửa mụn nhọt. 

Có nơi dùng ấn như rau, vị đặc biệt, hơi chua 
và hơi đắng. 

Liều dùng hàng ngày: 30-40g tươi, có khi hơn. 
Dùng luôn trong 3-4 tháng. Dùng ngoài không 
kể liều lượng. 


RAUMÁNGOQ ‡z13⁄®# 


Còn gọi là rau sông chua dây, thôm lồm gai, 
giang bản quy. 

Tên khoa học Polygonum perƒfoliatum L. 

Thuộc họ Rau răm Polygonaceae. 


Á. Mô tả cây 


Rau má ngọ là một loại cỏ sống lâu năm, 
thân bò hay leo, có nhánh nhan màu tía, có gai 


quập xuống. Lá 3 cạnh, hơi hình khiên, nguyên 
cố gai. 

Chân gai nở rộng ra. Be chìa hình lá bao quanh 
thân trông như thân chui qua lá, đo đó có tên 
petfoliatum (chui qua lá). Hoa mọc thành bông 
tận cùng, ngắn, cũng có bẹ chìa như lá, cuống 
dài và có gai nhọn. Quả có 3 rãnh dọc, khi chín 
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Hình 70. Rau má ngọ - Polygonum petrƒoÌiutum 


có màu đen ( Hình 70 ). 

B. Phân bố 

Mọc hoang ở khắp những nơi ẩm thấp ở Việt 
nam, vùng đồng bằng cũng như vùng cao đều 


TẤN CỬU (THANH TÁO) 


Còn gọi là tân cửu, tân qua, tần giao, thanh 
táo,.thuốc trặc, trường sơn cây. 

Tên khoa học Jusrici4 genđdarussa L. 
(Gendarussa vulgaris Nees.). 


Thuộc họ Ô rô Acanthacede. 
A. Mô tả cây 


Cây tần cửu hay thanh táo là một cây nhỏ cao 
chừng I,5m, cành có màu tím sâm hay xanh 
lục, nhắn, giữa chỗ lá mọc đối có một dòng lông. 
Lá mọc đối, mang cuống ngắn, phiếu là hình 
mác thuôn, dài 4-l4cm, rộng 1-2cm, mép 
nguyên. Lá thường bị loài nấm Puccinia 
thwairesii ăn hại. Mặt lá nhắn có gân xanh hay 
mầu tím tùy theo cây. Hoa màu trắng hay hơi 
điểm hồng, có những đốm tía, mọc thành bông 
ở đầu cành hay kẽ lá phía ngọn. Quả nang dài 
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có . 
_ Thấy cả ở Trung Quốc, Inđônexya, Nhật Bản, 

Ấn Độ. 

Người ta dùng toàn cây hay có khi chỉ đùng 
lá và rễ. Dùng tươi. 

C. Thành phần hoá học 

Trong cây có một glucozit gọi là indican 
C.H,,O,N, 3H,O tan trong ête, benzen và cồn. 


1421724 
C—O-—gìucozrna 
C] Fa 
NH 


Indican 


Có độ chẩy I80°. 

D. Công dụng và liều dùng 

Chỉ mới thấy được dùng trong phạm vi nhân 
dân. 


1. Làm mềm chất ngà voi và xương để uốn 
nắn và nhuộm màu. 


2. Giã nát đắp lên mụn nhọt, nơi rắn cắn, sắc 
rửa trĩ, uống chữa ly, chữa sốt. 


Trong nông nghiệp có thể dùng để điệt trừ 
sâu bọ. 


1%, 





Hình 71. Tẩn cửu - Justicia gendarussa 


12mm, trong chứa 4 hạt. Mùa hoa quả vào mùa 
hạ ( Hình 71 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây thanh táo được trồng làm cảnh ở rất nhiều 
vườn hoa ở các tỉnh nước ta. 

Còn thấy mọc ở Trung Quốc (Quảng Đông, 
Đài Loan, Đông Bắc), Ân Độ, Triểu Tiên, 
Inđônêxya. 

Người ta dùng vỏ thân hay vỏ rễ, rễ, lá hoặc 
tươi hoặc khỏ. Rẻ thường được dùng với tên rắn 
giao hay tần cửu, tẩn cửu. 

Thu hoạch quanh năm, tốt nhất vào các tháng 
7-8. 

C. Thành phản hóa học 

Trong cây thanh táo có chứa một ancaloit gọi 
là justixin và một lượng rất ít tỉnh dâu (0,001%). 

Hoạt chất khác chưa rõ. 

D. Công dụng và liều dùng 

Nhân dân thường đùng lá hay cành cây thanh 
táo giã đắp vào các vết sưng hay sắc nước, nước 
còn nóng đắp vào chỗ sưng đau, đau thấp, đau 
xương, có khi ngâm rượu uống chữa tê thấp. 

Theo đóng y rễ cây tần cửu vị đắng, cay và 
bình, vào 4 kinh: Vị, đại tràng, can, đảm. 

Sách cổ nói cây thanh táo có tác dụng hoạt 
huyết, trấn thống (làm cho máu lưu thông và 
giảm đau). Còn có tác dụng lợi đại tiện, chữa da 
vàng (hoàng đảm), ho sốt. Ăn Độ còn dùng lá, 
cành cho vào quần áo cho khỏi nhạy. 


THANH ĐẠI 


Còn gọi là bột chàm. 
Tên khoa học /ndigo pulverata levis. 


Thanh đại (Indigo puiverara ievis) là màu 
xanh chế từ nhiều cây khác nhau, chủ yếu là 
các cây sau đây: 

1. Cây chàm (ïndigofera tinctoria L.) thuộc 
họ Cánh bướm Fabaceae. 

2. Nghề chàm (Polygonum tịnctorium Lour) 
thuộc họ Rau răm Polygonaceae. 

3. CAy chàm Srrobilanthes cusia Bremek, (hay 


Ngày dùng 6-12g dưới dạng thuốc sắc hay 
thuốc cao hoặc ngâm rượu. 

Đơn thuốc có thanh táo 

Rễ thanh táo, miết giáp, địa cốt bì, sài bồ, mỗi 
vị lÖg. đương quy, trí mâu, mỗi vị 5g, thanh 
cao, ô mai, mỗi vị 4g, nước 600ml, sắc còn 
200ml, chia 3 lần uống trong ngày. Chữa ho, 
sốt, mồ hôi trộm. 

Chủ thích: 

Nguồn gốc vị tần cửu hiện nay chưa xác định 
chắc chắn. 

Có nhiều tài liệu cho rằng tần cửu hay tần 
cửu vương, xuyên tần cửu (Radix Gemianae 
maerophyllae) là rễ khô của cây tần cửu 
(Gentlana macrophylla Pallas) thuộc họ Long 
đởm (Gemianaceae), hoặc lại có vị gọi là tiểu 
tần cửu hay sơn tần cửu (Rađdix Gentianae 
đàahuricae là rễ khô của cây tiểu tần cửu 
(Gentiana dahurica Fisch) cũng thuộc họ Long 
đởm. Có khi lại còn đùng rễ khô một số loài 
long đờm khác như Gentiana ƒetissowi, Gentiana 
tibetica, v.v... Trong các loại tần cừu này, người 
ta thấy có 5 ancalôit gọi là gentianin A 
CH,O,N, gentiann B CH.O,N và gentianin C 
có độ chảy 206-208°C (theo Dược học thông 
báo, 6 (4), tr 198, 1958). Công dụng và liều dùng 
như vị tần cửu nói ở trên. 

Cần chú ý nghiên cứu xác định lại. Nếu đúng 
là những cây nói sau thì ở nước ta chưa có. Còn 
phải tiếp tục nhập. 


T? & 


S!robilamthes fiaccidifolius Nees), còn gọi là cây 
chàm mèo thuộc họ Ô rô Acanthacedae. 

4. Một số cây khác chưa thấy ở nước ta như: 
cây Isatis tinctoria L- Họ Chữ thập Brassicaceae 
và cây lsơris indigotica Fort, cũng thuộc họ Chữ 
thập Brassicaceae. ở đây chỉ giới thiệu một số 
cây đã gặp ở nước ta. 

A. Mô tả cày 

CAy chàm (Indigofera tinctoria L.) là một loại 
cây nhỏ, sống hàng năm, cao 50-70cm, cành 
non có lông ngắn trắng, Lá mọc so le, kép, đìa lẻ 
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gồm 7-15 lá chét. Toàn lá đài 3-5cem, lá chét đài 
I,5-1,8cm, khi lá khô có màu xanh lam. 


Cụm hoa mọc thành chùm ở kẽ lá. Cánh hoa 
hình bướm, màu đỏ vàng. Quả dài chừng 2,5cm, 
trong chứa 5-12 hạt, hơi có hình lập phương 
(Hình 22). 





Hình 72. Cây chàm - Indigofera tinctoria 


Cây nghề chàm (Polygonum tinc(oriwm Lour) 
là một loại có nhỏ, sống lâu năm, thân cao 60- 
90cm, nhắn, màu hơi tía đỏ, có nhiều đốt đài. 
Lá mọc so le, cuống ngắn, phiến hình trứng dài, 
nguyên, soi lên sáng sẽ thấy những điểm trong 
đo có các hạch. Khi khô, màu lá xanh lam, làm 
các gân lá nổi rõ. 

Lá kèm phủ 1/5 đến 1/2 đốt gần như nhắn 
không có lông. Hoa mọc thành bông hình trụ, 
liên tục, tụ lại thành chùm ở kẽ lá hay đầu cành. 
Quả nhắn, 3 cạnh hay hình thấu kính (Hình 
73). 

Cây chàm mèo (Baphiacanthe$ cusiđ) là một 
cây nhỡ, lá bầu dục, hoa mọc thành bông, màu 
xanh, tím hồng hay trắng, 4 nhị (2 dài). Quả 
nang. Dùng để chế chàm nhuộm (Hình 74, Hm 
43,3). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây chàm và cây nghề chàm được trồng ở 
nhiều nơi vùng núi nước ta, để chế thuốc nhuộm 
màu chàm. Thường cây chàm hay được trồng 
hơn. Cây này còn mọc hoang và được trồng ở 
Trung Quốc và một số nước khác như Malaixia, 
Án Độ, một số nước châu Mỹ, châu Phi. Thường 
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người ta trồng chàm bằng hạt, vào các tháng 2- 
5 và hái cây vào các tháng 6-8. Gốc còn lại sẽ 
nẩy nữa và một tháng sau có thể hái lần thứ 2. 
Cày nghề chàm cũng thu hái vào mùa thu, 
trước khi cây ra hoa. 
Cách chế chàm tiến hành như sau: 





Hinh 74. Chàm mèo - Baphiacanthes cusia 


Cây hái về còn tươi phải cho ngay vào thùng 
gõ hoặc xây gạch. Có nơi chỉ tuốt lấy lá mà chế 
chàm còn thì bỏ cành. Đồ nước sạch vào rồi chờ 
cho lên men: Mùa nóng chỉ cần ngâm 2-3 ngày, 
mùa mát phải ngâm tới 5-6 ngày. Nhưng thường 
thời gian cho lên men này vào khoảng 12 giờ ở 
nhiệt độ 30°C. Sau đó gạn lấy nước và lọc qua 
sàng để loại bỏ bớt cọng lá. Cho vôi cục vào để 
kiểm hoa môi trường, thường 100kg cây chàm 
thì dùng 8-IÔkg vôi. Dùng cành cây hay que 
khuấy liên tục 4-6 giờ để oxy hóa. Dung dịch sẽ 
nổi bọt lên và ngả màu xanh lam (ta có thể dùng 
phèn để kết tủa màu chàm). Bột chàm được vớt 
ra, ép hết nước, cắt thành từng khúc nhỏ để 
phơi trong mát cho đến khô. Trong khi phơi có 
thể có mùi amoniac và mốc. Khi dùng, cạo lớp 
mốc đó di. 

Với lối dùng vôi cục của đồng bào miền núi, 
chàm lẫn nhiều tạp chất, cứ 100kg cây, được 
chừng 3kg chàm. Nhưng nếu làm cẩn thận, thì 
chỉ được từ 200-400g. 

Tùy theo cách chế tạo, bột chàm hay thanh 
đại có độ tỉnh khiết khác nhau. Thường người 
ta xác định giá trị của thanh đại bằng cách định 
lượng indigotin. Loại tốt phải chứa từ 60-70% 
Iindigotm. 

C. Thành phản hóa học 


Trong cây chàm chưa có chất chàm ngay, mà 
lại chứa một glucozit gọi là indican. Khi thủy 
phân indican sẽ cho glucoza và indoxyl. Chất 
indoxyl này oxy hóa sẽ cho mdigoun. Khi bị 


khử oxy trong môi trường kiểm, indigotin sẽ cho 
leucoindigo không có màu. 

Chất indigotin có màu xanh lam sâm, ánh tía, 
thăng hoa ở 290°, cho các tinh thể hình kim xanh 
lam, khi bốc hơi cho các khói lam tím. Indogitin 
không tan trong axit axetic lạnh, trong phenol 
v.v... và không tan trong nước, trong rượu và trong 
ête, hơi tấn trong tỉnh đầu thông và dầu nhờn 
(chất béo). 

D. Công dụng và liều dùng 

Cây chàm ít được dùng, nhưng chàm hay được 
dùng làm thuốc. 

Cây nghề chàm ngoài công dụng dùng để chế 
chàm ra, người ta còn dùng toàn cây này sắc 
uống chữa thổ huyết, nôn mửa, điên cuồng, ra 
thai hoặc dùng rễ trộn với xạ hương và hùng 
hoàng để chữa rắn cắn. 

Thanh đại hay chàm ngoài công dụng làm 
thuốc nhuộm màu xanh lam, rất hay được dùng 
trong đông y làm thuốc chữa sốt giải độc, viêm 
hạch hạnh nhân, cam tẩu mã, viêm lợi chảy máu 
v.V... 

Uống trong, người ta dùng với liều 2-6g. Dùng 
ngoài không có liều lượng. 

Đơm thuốc có thanh đại 

Bài thuốc chữa viêm lợi răng, chảy máu: Bạch 
phàn (phèn chua) 40g. thanh đại 80g, hồng 
hoàng (asen sunfua As,S,) 2ø, mai hoa băng phiến 
(bocneol) 2g. Tất cả tán bột, đựng trong lọ kín. 
Trước khi dùng, rửa sạch răng miệng bằng nước 
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muối hay nước dưỡng khí, rồi bôi vào những 
chỗ lợi bị viêm nhiễm. Bói thuốc xong, nên ngậm 
miệng trong l5 phút, nhổ bỏ nước bọt. sau đó 
súc miệng cho sạch. Ngày bôi 1 đến 2 lần sau 
bữa ăn. Thường sau 5 đến 7 ngày thấy kết quả 
(Khoa răng hàm mặt Viện quân y 6, dựa vào 
kinh nghiệm nhân dân). 

Đơn thuốc chữa cam tẩu mã: Hoàng bá 12g, 
hoàng liên 16g, thanh đại 20g, đính hương 12g, 
đại hỏi 4g, nhân trung bạch 20g, phèn chua 
(bạch phàn) 12g. Cách chế như sau: Các vị hoàng 
liên, hoàng bá, đính hương, đại hỏi sấy khô, tán 
nhỏ, cuốt cùng trộn nhân trung bạch và bạch 
phàn rồi thanh đại vào. Nếu bệnh nặng cần thêm 
ít xạ hương vào (chừng !g). Vì xa hương chóng 


bay, cho nên chỉ: nên trộn ít một vào bột khi 
dùng thôi. Để lâu kém tác dụng. 


Trước khi dùng, lấy bông châm nước muối 
rửa sạch máu mủ chỗ răng lợi bị đau, rồi lấy 
thuốc đấp đầy vào chỗ răng lợi bị thủng. 


Người lớn ngày đắp thuốc 3-4 lần, cách 3 giờ 
thay thuốc 1 lần. Trẻ con, trước khi đi ngủ đắp 
thuốc 1 lần, đếm dây đấp lần nữa (kinh nghiệm 
nhân dân). 


Đơn chữa viêm hạch hạnh nhân, yết hầu: 
Thanh đại 5g, hàn the 5g, tây ngưu hoàng lg, 
băng phiến 0,5g. Tất cả tán nhỏ, khi dùng súc 
miệng sạch bôi thuốc vào chỗ đau. 


THUỐC BỎNG ®&#»# + 3£ 


Càn gọi là trường sinh, thổ tam thất, đã bất 
tử, diệp sinh căn, sái bát tử, lạc địa sinh căn, 
sống đời. 

"Tên khoa học Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 
(Bryophyllum calycinum Sallsb.). 

Thuộc họ Thuốc bỏng Crassulaceae. Có tên 
“thuốc bỏng” vì cây được dùng làm thuốc chữa 
bỏng. Trường sinh (sống lâu) hay lạc địa sinh 
căn (rụng xuống đất mọc rễ) là vì cây sống rất 
lâu, lá rụng xuống mặt đất là mọc rễ và thành 
một cây con. 

A. Mô tả cây 

Cây thuộc thảo, cao chừng 0,60-Ilm. Lá mọc 
đốt thành hình chữ thập. Lá đày, có khi nguyên, 
có khi phân thành 3-5 thùy, phiến lá đài 5-1Scm, 
rộng 2-l0cm, mép có rãng cưa to, mặt bóng, 
cuống lá dài 2,5-5cm, phía dưới phát triển ẩn 
vào thân cây, Cụm hoa mọc ở ngọn hay kế lá, 
màu tím hồng hoặc đỏ, mọc rủ chúc xuống. Hoa 
nở vào các tháng 2-5 quả đậu vào các tháng 3-6. 

Ngất một lá để trên đĩa có ít nước hay trên 
mặt đất, từ mép lá. nơi răng cưa của lá sẽ mọc 
lên một cây khác. Có khi treo lá trên tường để ở 
chỗ mát, cây con cũng mọc lên như vậy. (Hình 
75, Hm 6,4) 

B. Phân bố 

Cây thuốc bỏng được trồng ở khắp nơi trong 
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Hình 75. Thuốc bỏng - Kalanchoe pinnata 


nước ta để làm cảnh và làm thuốc. Tại nhiều 
nước khác cây cũng có mọc: Trung Quốc (các 
tỉnh Hoa Nam), Án Độ, Philipin, Malaixia, 
Inđônêxya. 

C. Thành phản hóa học 


Trong lá, Subhađra Mehta và Bhat J. V. (1952. 
Journ. Univ. Bombay, Sec(. B., N0 32: 21-25) 


có chiết được một hoạt chất gọi là bryophylin. 

Các tác giả có nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt 
độ, pH và thời gian bảo quản. Bryophylin có tác 
dụng kháng khuẩn và có thể dùng điều trị một 
số bệnh đường ruột. 

Trong cây thuốc bỏng người ta đã tìm thấy ba 
loại hoạt chất: 

1. Các axit hữu cơ: Từ năm 1971, Marriage 
Paul B. và cộng sự (Can. 7. Bioch. 49 (3) 282- 
296) đã xác định thấy có 32,5% axit malic, 
10,1% axit xitric, 46,5% axit 12oxItric, 1% axit 
succinice, 0,9% axit fumaric, 1Ø axit pYTUVIC, 
0,4% axit oxalaxetic, 0,5% axit œ-xetoglutaric, 
0,1% axit glyoxylic, 0,2% axit lacuec, 0,2% axit 
oxalic, !,6% aXit cis-aconitic, và chừng 0,05- 
0,6% axit chưa xác định được. 

2. Các glycozit flavonoic như flavonoit gÍycoZ¡t 


A (chưa xác định được), flanoit glycozit B được 
xác định là quexetic 3-diarabinozit với độ chảy 
190-192°C, với aglycon là quexetin (độ chảy 
300-302°C), và flavonoit glycozit C xác định là 
Kaempferol 3-glycozit (Garmd K. N. Gupta R. L. 
Plama Mead. 1973, 23, 2: 149-153), 

3. Các hợp chất phenolic: Bao gồm axit p. 
cumanc, syringic, cafeic, p. hydro-xybenzoic (Œ. 
A. 1973, 79,2741x). 

D. Công dụng và liều dùng 

Chỉ mới được dùng trong phạm vì nhân dân 
làm thuốc chữa bỏng, cầm máu, đắp vết thương, 
đắp mắt đỏ, sưng đau. có tính chất giải độc. 

Chữa viêm tại giữa cấp tính: Lá tươi giá nát, 
vắt lấy nước nhỏ vào tai. 

Bị đánh, bị thương thổ huyết: Lấy 7 lá giã 
nát, thêm rượu và đường vào mà uống trong ngày. 


THUỐC GIẤU #&+ 4 #zy 


Còn gọi là hồng tước san hô, đương san hô. 

Tên khoa học Euphorbia tithymaloides L. 
(Pedilanthus tithymaloiđes (L.), Poit. 

Thuộc họ Thầu dâu Euphorbiaceae. 

Á. Mô tả cày 

Cây rất phổ biến ở Việt Nam, được rất nhiều 
người dùng chữa những vết đứt tay chân, vết 
thương. Cây nhỏ, cao chừng 1-2m. Thân mẫm, 
màu xanh. Lá mọc so le, hình trứng, đầu lá nhọn, 
phía cuống tròn, gần như không cuống hay có 
cuống rất ngắn, dài 7-10cm, rộng 4-6cm. Gân 
lá không rõ, vì lá tròng mâm. Hoa màu đỏ tươi, 
rất ít khi thấy ra hoa. 

Toàn cây và lá, bấm chỗ nào cũng có nhựa 
mủ trắng ( Hình 26 ). 

B. Phân bố 

Được trồng ở khắp nơi trong nước ta để dùng 
làm thuốc và làm cảnh. 

C. Thành phản hóa học 

Chưa thây có tài liệu nghiên cứu. 

D. Công dụng và liều dùng 

Một vị thuốc rất phổ biến tomg nhân dân. Mỗi 
khi bị thương hay đứt tay, chân, thường người 





Hình 76. Thuốc giấu - Euphorbia tithymaloides 


ta hái lá cây này giã nhỏ đấp lên vết thương. 
Dùng cây tươi. 


Cần chú ý nghiên cứu. 
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TRẦU KHÔNG zŸ 


Còn gọi là trâu, thược tương, mô-Ìu 
(Cămpuchia), hruè êhang (Buôn Mê Thuột). 

Tên khoa học Piper betle L(Piper siriboa L) 

Thuộc họ Hồ tiêu Piperaceae. 

'A, Mô tả cây 

Trầu không là một loại cây mọc leo, thân 
nhãn. Lá mọc so le, cuống có be, dài 1,5-3,5cm, 
phiến lá hình trái xoan, đài 10-13cm, rộng 4,5- 
9cm, phía cuống hình tim (đối với những lá phía 
gốc) đầu lá nhọn, khi soi lên thấy rất nhiều điểm 
chứa tnh dầu rất nhỏ. gàn lá thường 5. Hoa khác 
gốc mọc thành bóng. Quả mọng không có vòi 
sót lại ( Hình 77, Hm 39,1 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây trầu không được trồng ở khắp nơi trong 
nước ta để lấy lá ăn trầu. Nó còn được trồng tại 
nhiều nước khác ở châu Á, vùng nhiệt đới như 
Malaixia, Inđônexya, Philipm. 

Làm thuốc người ta cũng dùng lá trầu không 
hái như đối với lá đùng ăn trầu. 





Hình 77. Trầu không - Piper betle 


HI§ 


C. Thành phân hóa học 

Trong lá trầu không có 0,8-1,§%, có khi đến 
2,4% tỉnh đầu tỷ trọng 0,958-1,057 thơm mùi 
creozot (củi đốt), vị nóng. Trong tính đầu người 
ta đã xác định có hai chất phenol là betel-phenol 
(đồng phân với chất eugenol chavibetol C.H,,O, 
và chavicol), kèm theo một số hợp chất phenolic 
khác. 


Hoạt chất khác chưa rõ. 


„CH:— CH =CHa (1) 
@) 
(3) 


Chavibetol 
(allylpyro catechol monometylete} 


CaH4 


^OH (4) 


Chavicol 


D. Tác dụng được lý 


Ít có tài liệu nghiên cứu. Năm 1956, Bộ môn 
ký sinh Trường đại học y dược Hà Nội có nghiên 
cứu thấy trầu không có tác dụng kháng sinh rất 
mạnh đối với các loại vi trùng: Tụ cầu, Subtilit 
và trực trùng Coli (Y học tạp chí số 4, tháng 11/ 
1956). 

Năm 1961, Phòng đông y thực nghiệm thuộc 
Viện vi trùng học cũng thí nghiêm lại và cũng 
xác định tính chất kháng sinh bay hơi của lá 
trầu không. 

Một số bệnh viện của ta đã dùng cao nước 
trầu không thí nghiệm điều trị bệnh viêm cận 
răng (paradentose) có kết quả. 


E. Công dụng và liều dùng 


Ngoài công dụng dùng để ăn trầu (lá trầu 
không, vôi, cau và vỏ cây), nhân dân nhiều nơi 
còn dùng lá trầu không giã nhỏ, cho thêm nước 
sôi vào rồi dùng rửa những vết loét, mẩn ngứa, 
viêm mạch hạch huyết. Nước pha lá trầu không 
còn được dùng làm thuốc nhỏ mắt chữa viêm 
kết mạc, chữa bệnh chàm mặt của trẻ em. Ít dùng 
trong. Chỉ hay dùng ngoài, liền lượng tùy tiện. 
Có nơi còn giã lá trầu không đáp lên ngực để 
chữa ho và hen, hoặc đáp lên vú để cho sữa không 
ra nỮAa, 


Đơn thuốc có trầu không 


Chúng ta giới thiệu sau đây đơn thuốc dùng 
lá trầu không để chữa các vết lờ loét, mụn nhọt, 


vết chàm của trẻ em mới đẻ (Đỗ Tất Lợi). Lá 
trầu không tươi: 2 hoặc 3 lá, cắt thật nhỏ, cho 
vào một cốc con. Dội nước sôi vào cho vào cho 
ngập lá trầu không. Làm như khi ta pha chè. Đợi 
chừng 10-15 phút cho chất thuốc trong lá trầu 
thôi ra nước. Dùng nước này rửa các vết loét, vết 
chàm, mụn nhọt. 

Ngày làm như vậy 2 hoặc 3 lần. nếu vết loét 
rửa bằng lá trầu không, còn có nước vàng rỉ ra 
thì có thể dùng giấy bản đốt lấy tro mà đắp vào. 
Rất chóng khỏi. 

Nếu vết loét quá to, thì có thể dùng số lượng 
lá trầu không nhiều hơn. 

Đáng lẽ pha thuốc như trên, ta có thể đem lá 
trầu không đun với nước cho sôi kỹ để Ấm mà 
dàng. 


, 


THỔMLỒỔM xX#+ 


Còn gọi là đuôi tôm, mía giò, bẻm, mía bẻm, 
mía nung, cây lôm, chuồng chưởng, hỏa khôi 
mẫu, săm koy (Luang Prabang). 

Tên khoa học Polyponum sinemse L. 

Thuộc họ Rau răm Polygonaceđae. 

Ta dùng toàn cây hay lá tươi hoặc phơi khô. 

A. Mô tả cây 

Cây thảo sống đại, thân đứng, nhiều khi mọc 
rất dài và leo, nhắn và có rãnh đọc. Lá hình bảu 
dục hay hơi thuôn, phía cuống lá bầu bầu, ngọn 
lá hẹp nhọn, lá phía trên nhỏ hơn và gần như 
không cuống và ôm vào thân, cuống ngắn, ở 
phía dưới có hai tai nhỏ tròn, bẹ chìa mỏng và 
ngắn hơn các đóng của thân. Cụm hoa thành 
đâu họp thành xim ngù tận cùng, có cuống phủ 
rất nhiều lông có hạch tiết. Quả ba cạnh thuôn 
đài ( Hình 78, Hm 23,2 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây thồm lồm mọc hoang ở khắp nơi trong 
nước ta, thường ít được dùng, hay một số nơi 
người ta dùng lá tươi giã hay nhai nhỏ đắp lên 
nơi tại bị loét gọi là bệnh “thôm lổm ăn tai”. 
Trâu bò thích ăn vì thân cây có vị ngọt. 

Dùng lá hay toàn cây tươi hoặc phơi hay sấy 
khô. Thường đùng tươi hơn, không phải chế biến 





Hình 78. Thêm lồm - Polygonum sinense 


gì đặc biệt. Hiện cũng không ai đặt vấn đề trồng. 

C. Thành phản hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 

D. Công dụng và liều dùng 

Thồm lỏm hầu như ít được dùng trong nhân 
dân ta, trừ công đụng chữa thốm lồm ăn tài. 

Theo Petelot, tại Inđônêxya, nước ép của cây 
này dùng chữa bệnh vẻ mắt. 

Theo Quảng Tây trung được chí (1963, tập 2) 
nhân dân Quảng Tây dùng cây này với tên địa 
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hồ điệp, hay hỏa không đăng, hỏa khôi mẫu với 
tính chất vị ngọt, tính bình không độc vào ba 
kinh can, tỳ và đại trương, có tác dụng thanh 
nhiệt giải độc, trừ thấp, tiêu thủng chỉ thống (làm 
hết đau), chữa ly, trị bì phu thấp độc, ung thũng 
sưng đau. Ngày uống 12g đến 20g dưới dạng 
thuốc sắc. Dùng ngoài không kể liều lượng. 
Nguyễn Xuân Hiểu-Khoa da liễu Quân y viện 
108 (Sức khỏe, 79-7/1968) căn cứ vào kinh 
nghiệm nhân dân dùng thôm lồm chữa thồm lồm 
ăn tai mà thực chất là một loét kẽ tai đo nhiễm 
liên cầu khuẩn, đã thử áp dụng chữa những bệnh 
ngoài da nhiễm liên cầu khuẩn khác như chốc 
đầu, chốc mép, chốc da thường, eczema nhiễm 
khuẩn v.v... Kết quả trong 18 tháng đã chữa l 
trường hợp chốc đầu khỏi 9 (từ 4 đến 8 ngày), 
loét kế tai chữa 5 khỏi 4 (sau 5 đến IÔ ngày). 
chốc mép chữa 1 khỏi I (sau 15 ngày), viêm da 
nhiễm khuẩn chữa 4 khỏi 4 (sau 4 đến 7 ngày) 
đặc biệt đã chữa một em bé bị chảy dãi nặng, da 
cằm bị viêm đỏ trợt, tanh hôi đã dùng nhiều thứ 
thuốc không khỏi, khi dùng dung dịch lá thồm 
lồm chấm mỗi ngày 2-3 lần chỉ sau 5 ngày cằm 
hết viêm đỏ. Gia đình tự động cho em bé uống 
mỗi ngày từ 2-3 thìa con dung địch lá thồm lồm 
(Việc sử dụng này ngoài chỉ định của thầy thuốc) 


ĐƠN BUỐT 


Còn gọi là đơn kim, quỷ trâm thảo, manh tràng 
thảo, tử tô hoang, cúc áo. 

Tên khoa học Bidenc pilosa L. 

Thuộc họ Cúc Ás/erdaceae. 

Á. Mô tả cây 

Đơn buốt là một loại cỏ mọc hằng năm, thân 
cao 0,4-1m. Thân và cành đều có những rãnh 
chạy dọc, có lông. Lá mọc đối, cuống dài, phiến 
lá kép gồm 3 lá chét. Lá chét hình mác, phía 
đáy hơi tròn, cuống ngắn, mép lá chết có răng 
cưa to thô. Cụm hoa hình đầu, màu vàng, mọc Ở 
nách lá hay ở đầu cành, mọc đơn độc hay từng 
đôi một. Quả bế hình thoi, 3 cạnh, không đều, 
đài lcm, trên có ranh chạy dọc ( Hình 279 ). 

B. Phân hố, thu hái, chế biến 

Mọc hoang ở khắp nơi tại miền Bắc, miền 
Trung nước ta, còn thấy mọc ở Trung Quốc, Ấn 
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thì cùng với bệnh viêm đa cầm, bệnh chảy đãi 
cũng khỏi dần, sau hơn một năm không thấy tái 
phát. 

Cách và liều sự dụng của bệnh viện 108: Hoặc 
lấy lá tươi rửa sạch, giã nhỏ, cho thêm nước lã 
đun sôi để ấm, lọc qua gạc thành một đung dịch 
đặc. Hoặc lấy 5 kilôgam lá tươi cho vào 10 lít 
nước, đun cạn còn 2 lít lọc và cô thành cao. 
Dùng dung địch lá tươi hoặc cao bởi lên nơi có 
tổn thương ngày 2-3 lần. Trước khi bôi thuốc 
có thể kết hợp rửa, ngâm, tắm bằng nước lã đun 
sôi để ấm pha thêm muối, thuốc tím loãng hoặc 
nước có vò lá thôm lồm tươi. Cần chú ý tránh 
kỳ cọ, vò xát mạnh làm bật máu trợt da thêm. 

Eczema thì chữa 14 bệnh nhân khỏi hẳn một 
người, 9 bệnh nhân đỡ chảy nước, 2 không 
chuyển biến, 2 nặng thêm cho nên tác giả kết 
luận đối với eczema thuốc chỉ có tác dụng làm 
giảm triệu chứng cấp tính. 

Đơn thuốc thêm lôm uống 

Ngoài cách uống tự động nói ở trên, Trung 
Quốc người ta uống thôm lồm theo như sau: 

Thôm lồm 12g khô, sao với mật cho vàng, 
sắc với nước chữa ly. 


=#*‹4‡# 





Hình 79. Cây đơn buốt - Bidens pilosa 


Độ, Thái Lan, Philipin. 

Thường đùng toàn cây tươi hay phơi khô. 
Thường thu hái vào mùa hè, lúc cây đang ra 
hoa. Có nơi chỉ đùng hoa phơi khô ngâm rượu. 

C. Thành phản hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 

D. Công dụng và liều dùng 

Dùng ngoài, đơn buốt thường dùng nâu nước 
(100 đến 200g nấu với 4-5 lít nước) tắm trong 
trường hợp bị mẩn ngứa, bã xát kỹ lên vết mẩn. 
Thường chỉ dùng 1-2 lần thấy kết quả. 

Lá tươi giã nát dùng đắp lên mì mắt khi bị 
đau mắt. Một số nơi dùng hoa ngâm rượu (1/5) 
ngậm trong trường hợp bị đau răng. 

Theo kinh nghiệm của nhân dân Trung Quốc 
(Trung Quóc được dụng thực vật đồ giám, 1960: 


146). Đơn buốt có tác dụng chữa ly, yết hầu, cổ 
họng sưng đau, nấc. Còn có tác dụng giải độc, 
cầm đi ia, giải nhiệt. Dùng ngoài chữa bọ cạp. 
nhện, rắn cắn. Gần đây tại Trung Quốc có kinh 
nghiệm dùng cây đơn buốt chữa viêm ruột thừa 
có kết quả. Ngày dùng uống 4 đến lốg dưới 
đạng thuốc sắc. Dùng ngoài không kể liều lượng. 

Chú thích: 

Ngoài cây đơn buốt mô tả trên, trong nhân 
dân còn dùng một cây khác cũng với tên đơn 
buốt hay đơn kim hay quỷ trâm thảo (Bidens 
bipinnata L.). Cây này chỉ: khác cây trên ở chỗ 
lá kép gồm nhiều lá chét (trên 3), cụm hoa hình 
đầu thường mọc 2 hay 3, cũng màu vàng. 

Cùng một công dụng và liều dùng, tại Trung 
Quốc cũng thấy dùng chung cả hai cây nói trên. 
Cân chú ý nghiên cứu. 


CHÈ VÀNG 


Còn gọi là chè cước man, dây cẩm văn, cây 
dâm trắng, cây lá ngón, dây vắng, mổ sẻ. 

Tên khoa học Jasminum subiripiinerve BÌume. 

Thuộc họ Nhài Óleaceae. 

Nhiều người gọi nhầm cây chè vằng là cây lá 
ngón. nhưng một cây có hoa vàng (lá ngón thật), 
một cây kia hoa trắng, ngoài ra còn một số điểm 
khác cần chú ý để tránh nhầm lẫn. 

A. Mô tả cây 

Cây chè vàng là một cây nhỏ, mọc thành bụi 
ở bờ rào hay bụi tre hoặc bám vào các cây lớn. 
Than cây cứng, chia thành từng đốt, đường kinh 
5-6mm, chia thành nhiều cành, có thể vươn cao 
1-I,ŠSm và vươn đài tới 15-20m, thân và cành 
đều nhắn. Lá mọc đối, hình mũi mác, phía cuống 
tù hay hơi tròn, đầu lá nhọn, dài 4-7,5cm, rộng 
2-4.5cm, những lá phía trên nhỏ hơn lá phía đưới, 
mép nguyên, trên có 3 gân rõ rệt. Cuống lá nhắn, 
dài 3-12mm. Hoa mọc thành xim nhiều hoa 
(chừng 7-9 hoa), cánh hoa màu trắng. Quả hình 
cầu, đường kính 7-8mm (bằng ' hột ngô). Khi 
chín có màu vàng, trong quả có một hạt rắn chắc. 
Mùa quả chín tháng 7-10 ( Hình 80, Hm 10,4 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây chè vằng hiện nay mọc hoang ở toàn nước 





Hình 80. Chè vằng - Jasminum subtriplinerve 


Việt Nam, từ Nam chí Bắc. Tại miền Bắc có ở 
Hòa Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà 
Tĩnh. 

Tại miền Nam đồng bào thường dùng đây 
vàng để đan rế và đánh dây thừng vì đây vằng 
vừa dẻo lại đai. 


121 


Nhân dân thường hái lá quanh năm làm thuốc 
hay để đun nước tắm ghẻ. Dùng tươi hay phơi 
khô để dành. 

Trồng bằng dâm cành, rất để mọc: Cắt thân 
hay cành thành từng đoạn 15-20cm, dâm xuống 
đất ẩm chừng 1 tháng sau cây bén rễ, 

C. Thành phần hóa học 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. 

D. Tác dụng dược lý 

Bệnh viện Thái Bình có làm kháng sinh đồ so 
sánh với penixilin 1 đơn vị quốc tế trong Iml và 
streptomyxin 20y trong Imil, cloroxit 5Ôy trong 
Iml và sunfamit thì thấy dây vằng có tác dụng 
kháng sinh mạnh hơn các thuốc trên đối với tụ 
cầu khuẩn (S/aphylfococcus) và liên cầu khuẩn 
tan huyết (Sreptococcus hemolyiqwe). 

Bệnh viên Thái Bình còn dùng dây vàng chữa 
áp xe vú có kết quả (Nguyễn Văn Lờ, Ÿ học 
thực hành 11-1963: 14-15). 

E. Công dụng và liều dùng 

Nhân dân nhiều tỉnh dùng lá vằng phơi khô 


CÂY RÁY 


Còn gọi là cây ráy đại, đã vu. 

Tên khoa học Alocazia odora (Roxb) C. Koch. 
(Colocasia macrorhiza Schotl). 

Thuộc họ Ráy Araceae. 

_A, Mô tả cày 

Ráy là một loại cây mềm cao 0,30 đến 1,40m, 
có thể đài tới 5m nhưng phía dưới bò, trên đứng; 
dưới đất có thân rễ hình cầu sau phát triển dần 
thành củ đài, có nhiều đốt ngắn, trên đốt có vầy 
màu nâu. Lá to hình tim đài 10-50cm, rộng 8- 
45cm, cuống mâm dài I5 đến 120cm. Bông mo 
mang hoa cái ở phía gốc, hoa đực ở phía trên và 
tận cùng bằng một đoạn bất thụ. Phần dưới của 
mo tồn tại xung quanh các quả mọng, hình trứng 
màu đỏ ( Hình 81, Hm 43,2 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Ráy là rnột cây mọc hoang ở khắp nơi trong 
nước ta, thường ưa mọc ở rừng hay nơi ẩm thấp. 
Còn thấy ở Lào, Campuchia (Kđat norar), Hoa 
Nam Trung Quốc, châu Úc. 
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nấu hay pha nước uống hàng ngày hay cho phụ 
nữ sau khi đẻ uống. Có nơi dùng lá nấu nước 
tắm cho trẻ con bị ghẻ lở. 

Tại miền Nam, nhân đân dùng lá chữa sưng 
vú, cho phụ nữ mới đẻ uống, còn dùng chữa rắn 
cắn, rễ mài với đấm thanh để làm hết mủ những 
ung nhọt đã nung mủ. 

Liễu uống hằng ngày: 20-30g lá khô. 

Dùng ngoài: Không kể liều lượng. 

Kinh nghiệm dùng lá chè văng của bệnh viện 
Thái Bình. 

Dùng lá chè vằng giã nát đắp vào nơi áp xe vú 
hoặc giã lá với cồn 50° rồi đắp vào nơi áp xe. 
Ngày 3 lần, đêm 2 lần. Thời gian điều trị thường 
là ] ngày đến l tuần tùy theo bệnh nặng nhẹ và 
được bắt đầu chữa bằng lá chè vằng sớm hay 
muộn. Trung bình 1,5 đến 2 ngày. Bệnh nhân 
điểu trị bằng chè vàng thường hết sốt sau 2 giờ 
dùng thuốc, sau khi khỏi công thức và số lượng 
bạch cầu trở lại bình thường, sữa cũng trở lại 
bình thường. 
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Hình 81. Cây ráy - Alocasia ođora 


Người ta thường đào củ ở những cây 2 hay 3 
năm trở lên. Đào về rửa sạch đất cát, cất bỏ rễ 
con, cạo bỏ vỏ ngoài, phơi khô hay dùng tươi. 
Khi chế biến thường bị ngứa tay, cần chú ý. 

C. Thành phần hóa học 


Chưa thấy tài liệu nghiên cứu, chỉ mới biết 
trong củ ráy có tỉnh bột, chất gây ngứa. 

D. Công dụng và liều dùng 

Củ ráy chỉ mới thấy đùng làm thuốc trong 
phạm vì nhân dân. Tài liệu cổ coi cù táy có vị 
nhạt, tỉnh hàn, có đại độc (độc nhiều) ăn vào 
gây ngứa trong miệng và cổ họng. 

Nhân dân thường dùng củ ráy để xát vào nơi 


BA CHẠC 


Còn gọi ià dầu đấu, bí bái, mạt, kom la van 
tio tăng (Viêm tian), swai anor (Campuchia). 

Tên khoa học Evodia lep!a (Spreng) Merr. 
(Evodia triphylla Guill, non DC.) 

Thuộc họ Cam Ku!aceđe. 

A. Mô tả cây 

Cây nhỏ cao 4-5m cành màu đỏ xám. Lá kép 
gồm ba lá chét nguyên, trông giống chạc ba 
nhánh do đó có tên ba chạc. Cụm hoa mọc ở kế 
lá và ngắn hơn lá. Quả nang gồm I-4, vỏ nhắn, 
phía ngoài nhăn nheo, mỗi ngăn chứa một hạt 
hình cầu đường kính 2mm, màu đen xanh, bóng 
{ Hình §2 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang, rất phổ biến ở khắp nơi trong 
nước ta, miền núi cũng như đồng bằng. Còn 
thấy mọc ở Trung Quốc, Philipin. Người ta dùng 
lá tươi về nấu nước tắm ghẻ, mụn nhọt, lở loét. 
Thân và rễ thái mỏng phơi khô cũng được dùng 
làm thuốc, 

C. Thành phản hóa học 

Trong lá, vỏ quả có tỉnh đâu mùi thơm nhẹ dễ 


bị lá han gây ngứa tấy, còn dùng làm thuốc 
chữa mụn nhọt, ghẻ, sưng bàn tay, bàn chân. 

Tại Quảng Tây (Trung quốc) nhân dân còn 
dùng uống chữa sốt rét, thũng độc, ngứa lở mà 
lông rụng hết (phong lại). Ngày uống 10 đến 
20g. 

Đơn thuốc có củ ráy 

Cao dán mụn nhọt: Một củ ráy tươi nặng chừng 
80-100g, nghệ một củ chừng 60g. Củ ráy gọt 
sạch võ, giã nát nhừ cùng với nghệ, sau cho đầu 
vừng vào nấu dừ, thêm đầu thông và sáp ong 
vào, khuấy cho tan. Để nguội. Phết lên giấy dán 
vào nơi mụn nhọt, nếu mới mọc thường tan, đã 
mọc rồi có tác dụng hút mủ. 





Nình 82. Ba chạc - Evodia lepta 


chịu. Hoạt chất khác chưa rõ. 

D. Công dụng và liều dùng 

Lá và cành tươi được nấu với nước để tắm 
ghẻ, rửa các vết loét, vết thương, chốc đầu. 

Than và rễ được làm thuốc bổ đắng (làm cho 
ăn ngon, dễ tiêu), điều kinh. Mỗi ngày uống 4 
đến 12g dưới dạng thuốc sắc. 


BẠC THAU #6‡#@4/# 


Còn gọi là bạch hạc đằng, bạc sau, thau bạc, 


mô bạc, bạch hoa đằng, lú lớn (Hải Hưng). 
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Tên khoa học Argyreia acuta Lour. 


Thuộc họ Bìm bìm Convolvulaceae. 

Á. Mô tả cây 

Bạc thau là một loại dây leo, thân có nhiều 
lông áp vào thân, màu trắng nhạt. Lá hình bầu 
đục, phía cuống hơi hình tim, đầu nhọn đài 5- 
1lcm. rộng 5-8cm, mặt trên nhắn mặt dưới nhiều 
lông ngắn, mịn, bóng ánh như bạc do đó có tên 
bạc sau (mặt sau như bạc), sau đọc chệch thành 
bạc thau. Cuống có lông mịn màu trắng nhạt, 
đài 1,5 - 6cm. Hoa trắng, mặt trong cũng có lông 
mịn, mọc thành đầu hay tán ở đầu cành. Quả 
mọng chín có màu đỏ hình cầu, đường kính 
8mm, bao bọc bởi lá đài có mặt trong màu đó. 
Hạt 2-4 màu nâu, hình trứng, hơi 3 cạnh, dài 
5mm, tễ hình tim ( Hình 83 ). 


B. Phân bỡ, thu hái và chế biến 

Mọc hoang khắp nơi ở trong nước ta nhưng 
chủ yếu ở miền Bắc và các tỉnh khu 4 cũ. Còn 
thấy ở Hoa Nam Trung Quốc. 

Người ta dùng lá và cành hái quanh năm làm 
thuốc. Dùng tươi hay phơi khô dùng dần. 

C. Thành phần hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 





Hình 83. Bạc thau - Argyreia acuta 


D. Công dụng và liều dùng 

Vị thuốc dùng trong phạm vị nhân đản. Dùng 
tươi giã nát đấp lên những nơi gãy xương, mụn 
nhọt cho hút mủ lên đa non. Dùng khô chữa ho, 
điều kinh, bạch đới khí hư, thông tiền. Hay dùng 
chữa ho trẻ con. 

Ngày dùng 6 đến 12g khô. Dùng ngoài tươi 
không kể liều lượng. 


BÈOTÂY +%#&# 


Côn gọi là bèo Nhật Bản, lộc bình. 

Tên khoa học Eichhormia crassipes Solms. 

Thuộc họ Bèo tây Ponrederiacedae. 

Tên bèo tây vì nguồn gốc ở nước ngoài đưa 
vào. Tên bèo Nhật Bản vì có người cho rằng từ 
Nhật đưa về. Lộc bình do cuống lá phình lên 
giống lọ lộc bình. 

A. Mô tả cây 

Cây thảo, sống nổi ở nước hay những nơi ẩm 
ướt. Lá mọc thành hình hoa thị, có cuống phồng 
lên thành phao nổi, trông giống như chiếc lọ lộc 
bình. Đây là một cây được nhập vào nước ta từ 
1905 (không rõ từ nước nào), nhưng mọc lan 
rất nhanh kháp nơi, do đó nhân dân gọi là bèo 
Nhật Bản hay bèo tây để chỉ nguồn gốc ngoại 
lai, khác với cây bèo cái vốn sản có lâu đời ở 
nước ta. 
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Hình 84. Cây bèo tây - Eichhornia crassipes 


Gan lá hình cung, hoa mọc thành chùm ở 
ngọn. Hoa không đều, màu xanh nhạt, đài và 
tràng cùng màu. dính liền với nhau ở gốc. Cánh 
hoa trên có một đốm vàng 6 nhị, 3 dài, 3 ngắn. 
Bầu thượng 3 ô đựng nhiều noãn. Quả nang 
(Hình 84 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Như trên đã nói, cây vốn không có ở nước ta. 
Được đưa vào trồng ở nước ta từ 1905 để làm 
thức ăn cho lợn và làm phân xanh. 

Chỉ từ mấy năm kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước, ở miền narmn nước ta nhân dân dùng toàn 
lá cây này giã nát với ít muối trắng đắp lên những 
vết sưng tấy hay bị viêm có kết quả tốt. Thường 
chỉ dùng tươi. Hái quanh năm không phải chế 
biến gì khác. 

C. Thành phản hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. Trước đây người 


BỨA 


Tên khoa học Œarcinia oblongffolia Champ. 
Thuộc họ Măng cụt Ciusiaceae (Gu!tfƒerae). 
A. Mô tả cây 


Cây gỗ cao 10-15m. Cành và nhánh đài và 
nnaánh mọc xòe ngang. Vỏ cây màu xám tro. Lá 
mọc đối, mép nguyên, nhắn bóng, có nhiều điểm 
mờ. Hoa màu vàng, có cả hoa đực và hoa lưỡng 
tính. Hoa đực có 4 lá đài, 5 cành hoa. Hoa lưỡng 
tính có 4 lá đài, 4 cánh hoa, rất nhiều nhị. Bầu 
6-10 ð. Quả mọng, hình cầu có nhiều rãnh đọc. 
Vỏ quả dày, màu vàng ở ngoài, phía trong hơi 
đỏ, vị chua, 6-10 hạt, có nhiều múi mọng nước, 
ăn được ( Hình 85 ). 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang và được trồng nhiều ở miền 
núi (Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Cạn, Thái Nguyên, 
.--). 

Thường người (a hái quả chín về ăn và nấu 
canh. Làm thuốc người ta đùng vỏ quả tươi hay 
phơi hoặc sấy khô. Mùa thu hái vỏ gần như quanh 
năm. 

C. Thành phản hóa học 


Trong quả bứa có axit hữu cơ, vitamin C (100g 
có 6lmg vitamin C). Trong vỏ có flavonozit. 


ta chỉ nhận xét đây là một cây để trồng, cho lợn 
ăn chóng béo. 


D. Công dụng và liều dùng 


Chỉ mới thấy dùng đấp bẻn ngoài khi bị đau 
(mụn nhọt, vết thương) thì hái một nắm bèo tây 
rửa sạch, giã nát, thêm một ít muối trắng rồi đắp 
lên nơi sưng tấy. Khô thì lại thay miếng đắp 
khác. Ngày thay hai hay ba lần. 


Thường những vết tấy rút rất nhanh. Nếu 
chưa nung mủ thường sẽ tan, nếu đã nung mủ 
rồi thời gian nung mủ rút ngắn, chóng vỡ hay 
chóng trích được hơn. 


Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước ở miễn 
Nam, nhân đân thường dùng cây bèo Nhật Bản 
đắp lên những nơi sưng tấy, viêm loét do các chất 
độc hóa học của giặc gày ra, có nhiều kết quả tốt. 


DI Liêu 





Hình 85. Bứa - Garcinia oblongifolia 


D. Công dụng và liều dùng 

Vỏ bứa được nhân dân dùng chửa mẩn ngứa, 
đị ứng, ho ra máu. Ngày dùng 20 đến 30g dưới 
dạng thuốc sắc. 
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DÂY ĐÒN GÁNH 


Cèn gọi là đòn kê trộm, đây gân. 

Tên khoa học Gouania Íepiostachya DC. 

Thuộc họ Táo ta Rhamnaceae. 

A. Mò tả cây 

Dây leo hoặc mọc tựa. Lá dài 4-lÚcm, rộng 
2-6cm, hình bầu dục, phía cuống hơi: hình tim, 
đầu nhọn, mép có răng cưa. Cụm hoa tận cùng 
hay ở nách lá, thường họp thành chùy đài 10- 
25cm, có móc ở gốc cuống. Hoa họp từ 4-7 trên 
một trục ngắn ở nách một lá bắc hình ba cạnh. 
Hoa đực 5 lá đài, 5 cánh hoa, 5 nhị, bao phấn rất 
nhỏ. Đĩa rất nhỏ, mảm bao quanh vòi, nuốm có 
3 thùy. 

Hoa cái có bầu hạ, bầu rất thấp Imm. Quả 
khô đài 8-10mm, rộng 10-12mm khi chín tách 
thành ba quả mang cánh, hai đầu có đài tồn tại. 
Hạt dài Imm, rộng 3mm. Mùa hoa: tháng 7-8, 
mùa quả: tháng 9 ( Hình 86 ). Cây có hai thứ 
nữa: 

Thứ macrocarpa Pitard, có quả to, đài 10- 
12mm, rộng 13-I15mm, đen nhạt có cánh dày. 
Mùa quả: tháng 12. 

Thứ ronkinensis Pitard, có lá răng cưa nhỏ, lá 
kèm hình lá rất rộng, ôm lấy thân ỡ phía dưới, 
tồn tại. Hoa đưới của hoa tự đỉnh trên những trục 
khá đài và kèm theo lá bắc. Quả nâu vàng nhạt. 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang tại khắp các tỉnh miền Bắc 
nước ta, thường ở những nơi đãi nắng. 

Thường người ta sử dụng toàn bộ phận trên 
mặt đất của cây. Dùng tươi. 





Hình 8ó. Dây đòn gánh - GoudHia leptostachya 


C. Thành phản hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. Sơ bộ thấy có 
rất nhiều saponozit. 

D. Công dụng và liều dùng 

Nhân dân thường dùng cây này giã nhỏ thêm 
ít rượu xoa bóp vào những nơi sưng tấy đau 
nhức do bị đòn, ngã bị thương sưng tây (tên đòn 
kẻ trộm hay dây đòn gánh là vì kẻ trộm bị đánh 
hay khi bị đánh bằng đòn gánh mà bị sưng đau 
thì dùng cây này mà chữa). Thường dùng ngoài 
không kể liêu lượng. Có khi vừa xoa bóp bên 
ngoài, vừa ngâm rượu mà uống. 

Còn dùng chữa bỏng, kinh nguyệt không đều. 


ĐẠI PHONG TỬ +% Z7 


Còn gọi là chùm bao lớn, krabao phiêthom 
(Cămpuchia). 

Tên khoa học Hydnocarpus anthelmintica 
Piere. 

Thuộc họ Mùng quân Fl4courtiaceae. 

Cây đại phong tử cho vị thuốc đại phong tử 
(Semen Hydnocarpi) là hạt phơi hay sấy khô 
của cây đại phong từ, 

Tên Hydnocarpus đo hai chữ hydnon có nghĩa 
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là một loài cây, carpus là quả nghĩa là quả giống 
một loài cAy đã biết, anthelmintica do chữ Hy 
lạp anti là chống lại, helminthc là trùng trong 
ruột ý muốn nói tác dụng của vị này đối với ký 
sinh trong ruột. 


Phong là tên đông y của bệnh hủi và giống 
hủi, đại phong tử là loại quả to có tác dụng chữa 
bệnh hủi và giống hủi-tên này đo Lý Thời Trân 
ghi chép trong cuốn Bản thdo cương mục (1595). 


A. Mô tả cây 


Cây to, thân mọc thẳng đứng, có thể cao 25- 
30m, đường kính thân trung bình 0,4-1,3m, nếu 
mọc gần nước thường chỉ cao 10-12m, đường 
kính 0,8m phân rất nhiều cành to, cành lá xanh 
tốt quanh năm cho nên nhiều thành phố dùng 
làm cây cho bóng mát, vỏ thân rất nhiều xơ, lá 
dài hình mác hai đầu hơi nhọn, mép nguyên, 
đài 10-30cm, rộng 3-7cm, mặt trên mờ, mặt dưới 
hơi vàng nhạt, 8-10 đôi gân bên, cuống lá đài 
12-15mm. Cưm hoa mọc ở nách lá gồm 2 đến 5 
chùm mang ít hoa, mọc về một phía. Hoa màu 
hồng, cùng gốc hay tạp tính. Quả hình cầu giống 
như quả cam to màu nâu nhạt, trong chứa 30-40 
hạt nhiều cạnh, dài 2cm, rộng lcm, vỏ cứng, 
phôi nhũ nhiều. Mùa hoa: tháng 11-12, mùa quả: 
tháng 7-§ ( Hình 87, Hm 46,2 ). 





Hình 82. Dại phong tử - Hydnocarpus anthelmintica 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang ở rừng rậm khá phổ biến ở 
nước ta, nhiều nhất ở miền Trung, Cămpuchia, 
Lào, ngay tại thành phố Hà Nội cây này được 
trồng làm cây bóng mát. ở quanh bờ Hồ Hoàn 
Kiếm và Bách Thảo. Còn mọc ở Thái Lan, Miến 
Điện, Ân Độ. Trung Quốc trước đây nhập đại 
phong tử của Thái Lan, từ năm 1922 di thực vào 
Đài Loan, sau đó vào Quảng Tây và đảo Hải Nam. 


Khi quả chín (tháng 7-8) hái về, đập lấy hạt, 
loại bỏ các tạp chất, phơi hay sấy khô, không 
phải chế biến gì khác. 

Có khi đùng hạt để ép dầu, sử dụng với tên 
đầu đại phong từ-Olewm Chaulmoograe. 

C. Thành phản hóa học 

Thành phần chủ yếu của đại phong tử là dầu 
với hàm lượng chừng 40% (14% nếu tính cả vỏ 
hạt) đến 55% (nếu chiết tính bằng dung môi). 


Trong hạt tươi còn có một men thủy phân và 
một glucozit-Glucozit này chỉ có trong hạt tươi, 
hạt để lâu sẽ mất. Khi thủy phân. glucozit cho 
glucoza và axit xyanhydric. Do chất glucozit này 
cho nên bã (khô) sau khi ép dầu không thể dùng 
cho súc vật ăn được. 


Dầu đại phong tử có màu vàng nâu, tỷ trọng 
0,94-0,96 ở 25", năng suất quay cực (0œ) D 25: 
+48 đến 60°, ở nhiệt độ 25° hay thấp hơn thường 
đặc lại và có những đám đặc thành khối màu 
trắng nhạt, mùi đặc biệt, 


Thành phần chủ yếu của đầu đại phong tử là 
các gÌyxerit của một số axit béo đặc biệt và một 
số glyxerit thường gặp. 


Axit béo đặc biệt đầu tiên phát hiện được đặt 
tên là axit gynocacdic vì khi ấy người ta cho 
rằng dầu đại phong tử là đầu ép từ hạt của cây 
OGynocardia. 


Nhưng vẻ sau, Pawer và Gocnan nghiên cứu 
thấy rằng axit gynocacdic chỉ là hỗn hợp của hai 
axit không no, có một nhân 5 cạnh và một dây 
chuyền ngang có I0 hay l2 nhóm CH, với một 
chức axit. Đó là axit chaulmoogric C..H,,O, và 
axit hydnocacpic C,.H,,O, (đặt tên như vậy vì 
lần đầu tiên chiết từ dầu của cây Hydnocarpus 
anthelmintica còn gợi là đầu chaulmoogra). 


Cả hai axit này đều đặc ở nhiệt độ bình thường 
và quay phải. 


Hỗn hợp của hai axit này cho axit gynocacdic 
và các este etylic của axit gynocacđic được dùng 
trong điều trị. 

Người ta lấy các axit này khoi axit béo khác 
bằng phép kết tỉnh, nhưng tách hai thứ axit này 
riêng ra rất khó. Năm 1920 A.L.Đin và R. 
Vơmnsan đã lấy ra bằng cách cất trong áp suất 
giảm các este metylic hoặc cất trong chân không 
các axit đó. Axit chauÌmoogric là đồng phân của 
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axit linoleic, nhưng axit linoleic có chuỗi thẳng, 
hai nối kép. đính 4 nguyên tử brom hay iốt còn 
axit chaulmoogric chỉ đính có hai nguyên tử đo 
đó phải có một nhân vòng và một nối kép. Công 
thức của axit chaulmoogric là: 


Ấ CH⁄CH2)o-COOH 


Axit chauÍmoogric 


Barrowcliff và Pawer cho rằng axit 
chaulmoogric có một đạng hỗ biến: 


Ti C-(CH2)\+COOH 


Dạng hồ biến của axit chaulmoogric 


Axit chaulmoogric có độ chảy +68°5, năng 
suất quay cực (Œ) D+6§°1. 
Axit hydnocacpic có công thức: 


để) CH-CH2)wu-COOH 


Azxit hydnocacpic 

Axit hydnocacpic chảy ở 69°5 và năng suất 
quay cực là (Œ) D+69°3. 

Theo André năng suất quay cực của đầu đại 
phong từ không phải chỉ do hai axit trên mà 
thôi. Phân lòng sau khi đã lấy hai axit trên vẫn 
còn tỉnh chất quay cực. Vậy trong dầu có thể 
còn các axit béo lỏng có tính chất quay phải và 
cũng có nhân 5 cạnh. 

Dầu đại phong tử có hai phần: Phần lỏng gồm 
các chất chưa rõ thành phần nhưng có năng 
xuất quay phải và có tính chất gần như phần đặc. 

Phần đặc gồm phần lớn là glyxerit của axit 
chaulmoogric và axit hydnocacpic. 

Em.André và Đ.Goudaite còn chiết từ dầu goocli 
(dầu của hạt cây Onchoba echinara châu Phi) 
một axit khác gọi là axit goclic, có cùng một 
kiến trúc nhưng có dây chuyền ngang không 
no. Theo Bửu Hội, Canhiäng và Đanicô thì công 
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thức của axit goclic là: 


đà CH-(CHz);-CH=CH-(CH2)-COOH 


Arit goclic (theo Bưu Hội) 


D. Tác dụng được lý 

Dầu đại phong tử có tác dụng kích ứng: bôi 
lên da thì nơi đa bôi đầu bị đỏ và có khi mọng 
nước. Thường dùng bói lên da để chữa ngứa và 
bệnh hủi. 

Trước đây người ta chữa hủi bằng cách cho 
uống hạt đại phong tử, hay tốt hơn là uống dầu 
đại phong tử. Nhưng gần đây người ta cho rằng 
dùng những dẫn xuất của axit béo thì tốt hơn. 

Do tính chất chịu axit (acidoresistance) của vi 
trùng lao và hủi giống nhau cho nên người ta 
nghĩ đến việc sử dụng đại phong từ và dầu đại 
phong tử để chữa lao phổi và lao thanh quản. 
Trong quá trình điểu trị người ta nhận xét vết 
loét giảm, từng đám vi trùng tan hoặc tiêu đi. 
Người ta vẫn chưa thống nhất về cơ chế tác dụng 
của thuốc: Theo Mercado thì đây là một tác dụng 
gián tiếp do lượng bạch huyết tăng, nhưng 
Rogers thì cho rằng đo những axit chaulmoogric 
và hydnocacpic là những axit không no cho nên 
có thể cho những hợp chất cộng, và những muối 
natri của những hợp chất này tham gia vào việc 
tạo thành vỏ bọc của những vị trùng lao và hủi 
chịu axit. Walker, Sweeney và School cũng nhận 
thấy tác dụng diệt vi trùng của những muối natri 
của các axit béo trong đại phong tử và cho rằng 
khi kết hợp vào vỏ sáp của vi trùng, thì những 
axit vòng đặc biệt ấy sẽ mang theo một nhóm 
chức độc đối với tế bào của vi trùng. Người ta 
còn nhận xét rằng những axit béo mang l6 đến 
18 nguyên tố cacbon trong chuỗi ngang tác 
dụng mạnh hơn. Những hợp chất hudrogen hóa 
của axit chaulmoogric tác dụng mạnh hơn, và ít 
độc hơn, do đó có thể dùng với liều cao hơn. 

Thí nghiệm đã chứng minh rằng những đầu 
có các axit béo trong đại phong tử đù pha loãng 
tới mức độ không còn tác dụng đối với vi trùng 
không chịu axit, vẫn còn tác dụng sát trùng rất 
mạnh. 

Việc điều trị thường đòi hỏi thời gian đài và 
tác dụng mạnh nhất đối với những bệnh nhân 


trẻ và những người mới bị, 

Mới đây người ta thí nghiệm dùng điều trị có 
kết quả bệnh lao, đau mắt hột, bại liệt, bôi ngoài 
chữa bệnh ghẻ của chó. 

E. Công đụng và liều dùng 

Theo tài liệu cổ đại phong tử có vị cay, tính 
nóng, có độc, có tác dụng làm khô ẩm ướt (táo 
thấp), sát trùng, chủ yếu đùng chữa hủi, mẩn 
ngứa, giang mai. Khi uống thường gây nôn mửa 
cho nên chủ yếu đùng ngoài. Những người âm 
hư huyết nhiệt không dùng được. 

Hiện nay đại phong từ được dùng chữa phong 
hủi, bệnh ngoài da có những triệu chứng bể 
ngoài như bệnh phong hủi. 

Thường dùng dưới dạng thuốc dầu 10% 
(trong dầu vazơlin) hay thuốc mỡ 20% để bôi 
tại chỗ. 

Uống dưới dạng những giọt dầu nhũ hóa trong 
một ít sữa hay cho vào nang. Bất đâu mười (X) 
giọt sau tăng đân lên 100 (C) đến 200 (CC) có 
khi tới 300 (CCC) mỗi ngày, nhưng không bao 
giờ vượt quá liều có thể gây những biến chứng 
trong đạ dày và ống tiêu hóa, nếu trộn với magiê 
nung thì thuốc ít gây khó chịu hơn. Có khi được 
chuyển thành dạng muối natri (hydnocacpat 
natri) để tiêm hoặc tốt hơn dưới đang este etylhc 
để uống (2 đến 4 viên nang mỗi viên 0,15g mỗi 
ngày) hoặc để tiêm bắp (0,5 đến 2g) hay tiêm 
dưới đa (2ml mỏi ngày). 

Trong y học nhân dân đại phong tử được dùng 
phối hợp với một số vị thuốc khác chữa một số 
bệnh ngoài da (xem các đơn thuốc). 

Đơn thuốc có vị đại phong tử 

Chữa ghẻ lở, giang mai: Đại phong tử thiêu 
tồn tính 10g, khinh phấn 0,5g. Giã nhỏ đại phong 
từ, thêm khinh phấn, cuối cùng thêm dầu vừng 
vào làm thành thuốc mỡ bôi lên những vết ghẻ 
lờ, lờ loét đã rửa sạch. 


Chữa vết loét hủi: Dâu đại phong từ 40g, khổ 
sâm tần nhỏ 120g, thêm rượu viên bằng hạt ngô, 
mỗi ngày uống 50 viên vào lúc đói, dùng rượu 
ham nóng để chiêu thuốc. Nơi lở loét thì dùng 
nước sác khổ sâm để rửa. 

Chữa bệnh mũi đỏ: Đại phong tử 30 hạt, bóc 
bỏ vỏ giã nhỏ, hạt hồ đào 15 hạt giã nhỏ trộn 
đều với đại phong tử. Thêm 4g thủy ngân, trộn 
đều, cho tất cả vào miếng vải mịn, có chuôi cầm. 
Cầm chuôi vải xát mạnh vào mũi. 

Mỗi ngày xát ba lần, xát liền trong ba ngày 
lại nghỉ một ngày. Làm đều như vậy nhanh thì 
nửa tháng, lâu thì một tháng rưỡu sẽ thấy kết 
quả. Sau khi dùng liền ba ngày mũi hơi khó chịu. 
Nghi một ngày lại bình thường. 

Chú thích 

Ngoài cây cho vị đại phong tử nói trên đày, 
trén thế giới còn dùng một số cây khác như sau: 

†. Chàm bao nhỏ Hydnocarpus salponensis 
Pierre. Cây cao 10-12m, thấy mọc ở Tây Ninh 
nhưng chưa thấy nhân dân sử dụng. 

2. Đại phong tử Gynocardia odorata R. Br 
cho hạt không đều, màu xám nâu nhạt, mọc ở 
Quảng Nam và một số tỉnh miền Nam Trung Bộ. 
Hạt có độc thường chỉ dùng tán bột, trộn với 
đầu để dùng ngoài. 

3. Một số loài Taraklogenos như loài 
Taraktopenos microcarpa Piere (krabao soua 
ở Cămpuchia), Taraktogenos serraia Pterre (Gia 
da trắng ở miền Nam và  Cămpuchia), 
Taraktogenos subimnteera Pierre (chùm bao nhỏ 
ở miễn Nam). 

4. Đại phong tử Ấn Độ 

Hydnocarpus wightiana Blume được sử dụng 
ở Án Độ và Miến Điện. 

Tuy nhiên loài Wjydnocarpus anthelmintica 
được công nhận dùng phổ biến nhất. 


ĐƠN RĂNG CƯA 


Còn gọi là đok ton, kok tap (Lào). 


Tên khoa học Maesa indica Wall (Boebotrys 
tnđíca Roxb). 


Thuộc họ Đơn nem Äyrsinaceae. 


A. Mô tả cây 


Đơn răng cưa là một cây nhỏ, nhắn, trừ những 
cành non và cụm hoa hơi có lông. Thân gầy, có 
gân đọc, có bì khổng. Lá hình thuôn đài 8-13cm, 
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Hình §8. Đơn ràng cưa - Maesa thdica 


rộng 3-9cm, cuống lá hình máng phía trên, dài 
1-2cm. Hoa trắng mọc thành chùm đơn hay phân 
nhánh ở phần ba phía dưới. Quả hình trứng, 
đường kính 3mm nhắn hay hơi có những gân 
đọc nổi, vỏ quả ngoài cứng, rất mỏng. Nhiều 


hạt, mặt nhăn nheo, nhiều cạnh, dài 0,6mm. 
Mùa hoa: tháng 2, mùa quả tháng ¡0 ( Hình 88). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang ở khấp nơi trong nước ta, nhiều 
nhất ở miền Bắc và miền Trung. Còn thấy ở 
Trung Quốc. 

Thường người ta hái lá tươi vẻ dùng. 

C. Thành phần hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu, chỉ mới biết 
trong lá có chất độc đối với cá. 

D. Công dụng và liều dùng 

Nhân dân thường dùng lá cây này chữa mần 
ngứa dị ứng, mẻ đay dưới hình thức giã nát xào 
với mỡ bôi lên những nơi mản ngứa dị ứng đã 
rửa sạch. Còn có thể. nấu nước tắm. Thường chỉ 
dùng ngoài, liều lượng tùy theo nơi mẩn ngứa to 
hay nhỏ. 

Một số nơi dùng làm lá gói nem, hay ăn cùng 
với nem mặc đầu trên thực nghiệm lá độc với 
cá. 

Chủ thích: 

Ngoài cây đơn răng cưa nói trên, người ta còn 
dùng với tên đơn răng cửa hay đơn núi, đơn 
trâu đok th pa (Lào) cây Afaess balansae Mez, 
thuộc cùng họ. Cùng một công dụng và cách 
đùng. 


ĐƠN TƯỚNG QUẦN 


Tên khoa học Syzygiwm ƒormosWm vat, 
ternifoliam (Roxb) Merr. et Perry (Eupenia 
ternifolia Roxb., Eugenia ƒormosa var. ternfolia 
(Roxb)Dunh). 


Thuộc họ Sim Mfyrtaceae. 
A. Mô tả cây 


CAy to cao 5-7m hay hơn. Cành nhiều, vỏ cành 
mềm, màu tro, có sẹo của những lá đã rụng. 
Cành nhỏ hơi đẹt, có khi ba cạnh. Lá mọc đối, 
đôi khi từng ba lá một, ở đầu cành lá mọc sít với 
nhau. Phiến lá đài 20-30cm, rộng 8-12cm, phía 
cuống hẹp lại, đầu lá tù, cuống rất to và ngắn. 
Cụm hoa tận cùng hay ngang trên thân, rộng 
10cm, cao 7cm trục phụ đệ nhị và đệ tam 5- 
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15mm. Hoa to, màu tía đỏ, nụ hoa hình lê. Quả 
mọng to bằng hạt đẻ hay quả táo hình cầu, thõng 
xuống, trên có thùy của đài và vòi. Hạt 2 (Hình 89 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Đơn tướng quân mọc hoang ở Phú Thọ (Chân 
Mộng), Hà Tây (Ba Vì), Bắc Cạn. Tại Hà Nội 
được trồng ở làng Đại Yên để dùng làm thuốc. 
Còn thấy ở miền Nam, Căảmpuchia, Ấn Độ, Miễn 
Điện. 

Thường hái lá bánh tẻ. Thường dùng tươi, 
nhưng có thể phơi hay sấy khô cũng được. 

C. Thành phần hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. Sơ bộ thấy có 
tỉnh dầu (chừng 2-3%), một ít tanin. Hoạt chất 





Hình 89. Đơn tướng quản - Sy2ygium ƒormosum 


khác chưa rõ. 

D. Tác dụng dược lý 

Năm 1968, Nguyễn Đức Minh (Phòng đông 
y thực nghiệm Viện nghiên cứu đông y, Ÿ học 
thực hành 1968-số 152) đã thăm đò tính chất 
kháng sinh của đơn tướng quân đối với tự cầu 


khuẩn vàng và trực khuẩn Coli đã tới kết luận 
rằng: Vỏ và rể cây không có tính chất kháng 
sinh. Nhưng lá tươi già hoặc non, lá úa, lá rụng 
và nụ đều có tính kháng sinh mạnh, đặc biệt là 
nụ. Mùa đông kháng sinh tập trung nhiều ở lá. 

So sánh tính kháng sinh của lá tươi, lá phơi 
khô trong râm, ngoài nắng, sấy khô ở 70°, chưng 
cách thủy ở 100*C trong nửa giờ, thấy tính kháng 
sinh của lá đơn tướng quân không bị phá hủy 
khi sấy khô hay chưng cách thủy nửa giờ ở 
100"C. 

Các tác giả còn thử chiết hoạt chất bằng các 
dung môi khác nhau như ẽte etylic, ête dầu hỏa, 
cồn 90°, cồn tuyệt đối, benzen, clorofoc, axeton, 
nước cốt lá, nước sắc 100°C trong \ giờ (1g lá 
khô/Imi) dầu lạc, dầu ve, mỡ lợn đã di tới kết 
luận là hoạt chất trong đơn tướng quân tan trong 
nước và hầu hết trong các dung môi hữu cơ 
thông thường, tốt nhất là ête dầu hỏa. Vững bên 
ở một môi trường có pH từ 2-9. 

Tác dụng kháng sinh rnạnh đối với những vi 
trùng Gram+, không tác dụng đối với vi trùng 
Gram-. 

E. Công dụng và liêu dùng 

Nhan đân vẫn đùng đơn tướng quán sắc uống 
chữa mẩn ngứa, mẻ đay, đị ứng với liều mỗi 
ngày uống 100g lá tươi. Dùng ngoài đề tắm ghẻ. 
Có thể dùng chữa viên họng đỏ, viêm phế quản 
cấp tính và mãn tính. 

Có thể chế cao làm thành viên mà dùng. 


GĂNG TUHÚ v› #34 


Còn gọi là găng trâu, mây nghiêng pa (Lào). 

Tên khoa học Randia dumetorum_ Benth. 

Thuộc họ Cà phê Rubiaceae. 

A. Mò tả cây 

Cây nhỏ rất nhiều cành, trên cành rất nhiều 
gai đài 5-l5mam, và to mọc ngược hay ngang 
đối với cành. Lá cứng hình bầu đục ở đầu, dài 
2,5-7cm, rộng 1,5-3cm. Hoa màu vàng nhạt hay 
trắng nhạt, thường mọc đơn độc, không cuống. 
Quả mọng màu vàng nhạt, hình cầu hay hình 
trứng, đường kính 2,5-5cm, nhắn, trên đầu có 


lá đài tồn tại. Trong chứa rất nhiều hạt màu đen lần 
trong cơm nằm đầy trong quả. Mùa hoa: tháng 3 
tháng 9. Mùa quả tháng 3 và tháng II (Hình 90 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang và hay được trồng làm hàng 
rào ở khắp các tỉnh vì nhiều gai. 

Còn thấy mọc ở các nước châu Á và miền 
đông châu Phi nhiệt đới. 

Thường người ta chỉ hái quả vào thu đông 
dùng tươi hay phơi khô dùng dân. 

Không có chế biến gì khác. 
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[Hinh 90. Găng tu hú - Randia dumetorum 


1- Cảnh và lá 2- Hoa 


C. Thành phản hóa học 

Trong quả có chứa chất saponin tritecpenic và 
một số axit hữu cơ, Saponin này có tác dụng 
làm chết cá và làm say giun đất, 

Trong vỏ thân và rễ có tanin và một ít saponin. 

D. Công dụng và liều dùng 

Ở nước ta thấy ít đùng cây này làm thuốc. 
Thường người ta chỉ dùng quả giặt quần áo thay 
xà phòng đối với những hàng tơ lụa không chịu 
được xà phòng và không bị ảnh hưởng của chât 
màu của nước sắc hay nước ngâm của quả găng. 

Một số nơi dùng để duốc cá. 

Tại các nước khác (Ấn Ðộ) người ta dùng quả 
khô làm thuốc gây nôn với liều 2,5g (sấy khô 
tán nhỏ) và chữa ly với liều 1-2g. 

Vỏ thân và vỏ cành đùng sắc chữa 1a chảy, 
đau bụng, ởi ly. 

Đơn thuốc có găng tu hú 

Chữa mụn nhọt, lở loét: Quả găng bổ đôi, bỏ 
hột, cho vôi vào, lấy đất sét bọc ngoài, đốt tồn 
tính. Bỏ đất, tán quả thành bột rắc quanh nơi 
loét (kinh nghiệm nhân dân). 


HUYẾT KIỆT 3# 


Càn gọi là Sang dragon. 

Tên khoa học Caiamus draco WIId. 
(Daemonorops draco Nred.). 

Thuộc họ Dừa Palmaceae. 

Huyết kiệt (Revina Draconis hay Sanguis 
Draconix) là nhựa khô phủ trên mặt quả của 
một loại mây-song như Calamuy draco Wllld., 
Calamus propinquus Becc. Vì. màu đỏ như máu 
lại khỏ cho nên gọi là huyết kiệt có nơi gọi là 
máu rồng cho nên châu Âu dịch nghĩa là Sang 
dragon (máu rồng). 

Vị thuốc được dùng cả trong đông và tây y 
nhưng cho đến nay đều còn phải nhập. 

A. Mô tả cây 

Cây huyết kiệt-Calamus draco là một loại 
song mây có thể đài tới lÔm, đường kính thân 
đạt tới 2-4cm. Lá mọc so le, kép, về phía gốc đôi 
khi gần như mọc đối, trên thân và lá rất nhiều 
gai. Hoa mọc đơn độc, đực cái khác gốc. Quả 
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Hình 91. Huyết kiệt - Calamus draco 


gần hình cầu đường kính 2cm, khi chín có màu 
đỏ, trên quả rất nhiều váy, khi chín trên mặt những 
vảy này phủ đầy chất nhựa màu đỏ ( Hình 91 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Hiện nay người ta chỉ mới biết thụ hái nhựa 
huyết kiệt ở những cây mọc hoang tại những 
đảo Bocnêô, Sumatra v.v... thuộc Inđônêxya. 
Người ta hái quả về, cho quả vào trong túi gai 
mà vò. Chất nhựa dòn sẽ long ra, rây lấy riêng 
chất nhựa. Đem phơi nắng hay đun cách thủy 
cho nóng chảy đổ vào khuôn hình trụ, hoặc thành 
cục rồi gói trong những lá cây cọ, có khi người 
ta đóng thành từng bánh tròn đường kính 10cm 
dày 5cm hoặc thành bánh nặng mấy kg. Có nơi 
người ta đun quả với nước cho nhựa chảy ra rồi 
đóng thành bánh, nhưng những loại nhựa này 
chất lượng kém hơn. 

Hiện nay chưa thấy phát hiện cây này ở nước 
ta. Huyết kiệt chủ yếu vẫn nhập của Trung Quốc, 
bản thân Trung Quốc cũng nhập từ Inđônêxya. 

C. Thành phản hóa học 

Huyết kiệt tốt dòn, dễ vỡ vụn, màu đỏ nàu, 
trên mặt có những vết hẳn của lá cọ dùng để 
gói, những mảnh vụn bóng, trong, màu đỏ đẹp, 
không có mùi vị gì đặc biệt, vạch trên giấy để 
lại một vết màu nâu. Tan phần lớn trong cồn, 
sunfua cacbon, clorofoc, benzen, ít tan trong ête, 
và trong tính dầu thông. Chảy ở 120C. 

Thành phần chủ yếu của huyết kiệt là ête ben- 
zoic và benzoylaxetic của dracorcsiianola kèm 
theo một ít axit benxoic tự đo và tính dầu. Phần 
không tan (mảnh cây, bụi bẩn...) nhiều khi chiếm 
tới 40% làm giảm phẩm chất của huyết kiệt. 

Năm [936, Hesse có nghiên cứu lai huyết kiệt 
thì lấy được chất màu, chất nhựa. Từ phần nhựa, 
lấy được 60% axit gồm chủ yếu là axit aliatinic 
và một số ít axit đồng phân. 

Màu chiếm 20% trọng lượng nhựa có tính chất 
của những dẫn xuất anthoxyan và được gọi là 
dracocacrnin, một chất màu nữa có màu đỏ nhạt 
gọi là dracorubin. 


D. Công dụng và liêu dùng 

Trước đây huyết kiệt được dùng cả trong đông 
y và tây y. Nhưng những năm gần đây chỉ còn 
được dùng trong đông y. Trước đây :áy y dùng 
huyết kiệt làm thuốc bổ và thuốc săn da. Hiện 
nay vê mặt khoa học chỉ dùng huyết kiệt làm 
chất màu nhuộm các vecni, thuốc đánh răng, 
thuốc cao dán. 

Trong đóng y hiện nay cũng ít đùng, nhưng 
được ghi vào nhiều tài liệu. Theo zđi liệu cổ thì 
huyết kiệt có vị ngọt, mặn. tính bình, không độc, 
vào hai kinh tâm bào và kinh can. Có tác dụng 
tán ứ, sinh tân, hoạt huyết, làm hết đau. Dùng 
ngoài cầm máu, sinh tân. Chủ trị bị đánh tồn 
thương, ngực bụng đau, thu liễm, cầm máu. trừ 
tà khí trong ngũ tạng. 

Thường dùng chữa cháy máu cam, mụn nhọt, 
vết thương chảy máu, huyết tích trong bụng 
thành cục. Trong sách cổ nói nếu không phải là 
chứng ứ tích thì không dùng. Ngày dùng 2 đến 
4g uống dưới dạng tán bột hay làm thành viên. 

Đơn thuốc có huyết kiệt 

Chữa vết thương chảy máu: Tán huyết kiệt 
rắc vào. 

Chữa đẻ xong, nghẹn ở tim, tức thở: Huyết 
kiệt, một được mỗi vị 4g hòa vào nước tiểu trẻ 
em mạnh khỏe mà uống. 

Chảy máu cam: Huyết kiệt, bổ hoàng, hai vị 
bàng nhau tán nhỏ thổi vào mũi. 


Chủ thích: 


Ngoài vị huyết kiệt chính thức nói đày trên 
thị trường đôi khi dùng nhựa của cày Dracuena 
cimnabari Balf. Dracaena đraco. Thuộc họ Hành 
tôi (1///aceae) là những loại cây to cao có lá 
mọc cụm trên đầu thân giống như những loại 
cây họ Dừa (Pdimaceae). Hoa xanh lục nhạt. 

Trong lại nhựa này không có vầy của quả khi 
đun không có mùi axit benzoic, không tan trong 
sunfua eacbon và benzen như huyết kiệt thật. 


HƯƠNG DIỆP #+v} 


Còn gọi là Cây lá thơm, Giêranium. 
Tên khoa học Pelargonium roseum WiIId. 


Thuộc họ Mỏ hạc Geraniaceae. 
Hương điệp là tên đặt theo tên Trung Quốc. 
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Bản thân Trung Quốc cũng mới di thực cây này 
với mục đích cất một loại tỉnh dầu có mùi hoa 
hồng, thay cho tỉnh dầu hoa hồng quá đất. 

Ta cũng mới đạt vấn đề đi thực cây này. Chưa 
phát triển rộng. 

A. Mô tả cây 

Cây bụi nhỏ, cao tới Ïm, nhiều cành, phía đưới 
thân thành gỗ. Lá có cuống đài, phiếu lá hình 
tròn khía sâu thành 5 thùy hình chân vịt. Hoa 
nhỏ màu hồng với Š lá đài và cánh tràng. Rất ít 
hoa. Thường quả khó đậu cho nên thường phát 
triển bằng cách đâm cành. 

Ngoài cây Pelargonium roseum nói ở đây 
người ta còn trồng những loại Pelargonium 
odoratissimum WIId., P. cupitatwm Ait Theo sự 
nghiên cứu của Holmes thì những nhà sản xuất 
thường giữ bí mật những loài giống tốt ( Hình 
92). 

B. Phân bô, thu hái và chế biến 

Như trên đã nói cây này vốn không có ở nước 
ta. Chúng ta mới đặt vấn đề di thực để có một 
loại cây tỉnh dầu cho tỉnh dầu có mùi hoa hồng 
đùng thay thế cho tính dầu hoa hồng rất hiếm 
và đất. Cây này vốn nguồn gốc ở nam châu Phi, 
được di thực vào châu Âu năm 1690, nhưng mãi 





Hình 92. Hương điệp - Pelargonium roseum 
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đến năm 1819 mới phát hiện là một cây tỉnh 
đầu, năm 184? được trồng ở Pháp (vùng Grasse 
là nơi trồng nhiều cây tính dầu nổi tiếng của 
nước Pháp) và Angiêri, sau đó ở Tây Ban Nha, 
và vào năm 1880 ở đảo Rêuynion, rồi lan đi 
nhiêu nước châu Âu. Tại Liên Xô cũ, mãi tới 
1925 mới đi thực cây này về trồng đầu tiên ở 
Giêocgi sau đó từ 1932 mới phát triển sang một 
số nước cộng hòa khác thuộc Liên bang Xô 
Viết. Cây ưa những đất phù sa bón nhiều phân, 
trồng bằng dâm cành thường vào tháng 8. Đến 
tháng 3 và 4 thì cấy đi nơi khác. Khi thu hoạch 
người ta cắt thân sát đất, từ gốc lại nẩy ra những 
ngọn mới. Tại đảo Rêuynion người ta thu hoạch 
một năm ba lần, môi hecta trồng 40.000 cây 
thu được 30.000 đến 40.000kg hoa một hecta, 
nhưng ở Pháp và Liên Xô cũ thì mỗi năm chỉ 
thu hoạch một lần. Thu hái vào buổi chiều vào 
nhựng ngày khô ráo; nêu đêm trước khi thu hái 
bị trời lạnh thì năng suất geraniola và xitronellola 
sẽ giảm. Trên lá có rất nhiều lông bài tiết chứa 
tỉnh dầu mùi thơm hoa hồng. Thu hoạch tại Liên 
Xô cũ là 57kg tinh dầu mỗi hecta. Người ta cũng 
thí nghiệm trồng cây này ở Ma rốc với 15.000 
đến 25.000 gốc một hecta. ở đây người ta thu 
hoạch ba lần vào các tháng 4,5 và tháng 9. 

Hằng năm thế giới sản xuất chừng 170 đến 
200 tấn tình dầu, đứng đầu là Pháp và những 
nước như Rẻuynion, Mangat, Angiêr1. 

Trước khi cây ra hoa người ta thu hoạch toàn 
cây và cất tính dầu. Năng suất và chất lượng 
tinh đần thay đổi tùy theo địa phương, cách chăm 
sỐC Và giống cây. 

Ví dụ cây hương diệp Pelargonium 
odoratissimum trồng ở vùng Grasse của Pháp thì 
năng suất là 0,10 đến 0,20% tỉnh dầu. cùng loài 
này trồng ở đảo Cocsơ (Pháp) thì năng suất chỉ 
được 0,125 đến 0,166%, tại đảo Rêuynion loài 
P. Capiotatum và loài P. Roseum cho 0,10 đến 
0,15%. 

Trồng ở những vùng đất khô hàm lượng tỉnh 
dầu thấp hơn nhưng mùi thơm tế nhị hơn. Về 
phân bón thì người ta cho rằng supephotphat cho 
năng suất gấp hai, trái lại kali clorua và natri 
nitrat thì làm giảm năng suất. 

C. Thành phân hóa học 

Trong cây tươi có từ 0.10 đến 0,14% tỉnh đầu, 


nếu tính trên cây sau khi đã trừ độ ẩm thì hàm 
lượng từ ! đến 3%. 


Tính dầu hương diệp là một chất lòng không 
màu hay xanh lục nhạt hoặc nâu nhạt, quay trái 
và có mùi thơm đặc biệt của hoa hồng. Tỷ trọng 
0,00 đến 0,907, œD-6°, đến 16°, tan trong 2 hay 
3 thể tích cồn 70. Những tính chất này thay đổi 
tùy theo giống và khí hậu. 

Thành phần chủ yếu của tỉnh đầu là geraniola 
C;H„O kèm theo có một ít xitronellola. Những 
thành phần khác là linalola bocneola, tecpineola. 
ancol phenyletylic, mentola, ancol amylic v.v... 
Người ta cho rằng mùi hoa hồng của tỉnh dầu là 
đo ancol phenyletylic mặc dầu hàm lượng chất 
này rất thấp trong tỉnh dầu. Những chất khác 
không phải là ancol gồm sunfua dimetyl, ]-pinen, 
menthon quay trái và xintrala. 


Thường người ta quy định hàm lượng ancol 
toàn phản trong tỉnh dầu (geraniola và 
xitronellola) từ 62 đến 71,5% và 14 đến 29% ete 
øeranylic trong đó chủ yếu là ête tiglat geranyl 
đối với tinh đầu hương điệp của Angiêri (25 đến 
31% ête toàn phần), chừng 7% các tecpen. 

D. Công dụng và liều dùng 

Chủ yếu người ta trồng cây này để cất tỉnh 
dâu dùng trong công nghiệp nước hoa và chất 
thơm. Tỉnh dầu hương diệp thuộc loại tính dầu 
cao cấp, đắt tiền. 

Vẻ mặt làm thuốc tỉnh dâu hương điệp thường 
dùng làm thuốc sát trùng (dùng riêng hay phối 
hợp với nhiều tình dầu khác dưới dạng thuốc 
mỡ). Uống trong hơi có tác dụng ha huyết áp. 
Tình đầu còn có tính chất đuổi muỗi giống như 
tỉnh đầu sả. 


KEO NƯỚC HOA 4-4-## 


Còn gọi là keo ta, mân côi, mak ku kong, kum 
tai (Lào). sambor meas (Cămpuchia), cassie du 
Levant. 

Tên khoa học Ácacia ƒarnesiana WIlld. (Mi- 
mosa ƒfarnesiana L.). 

Thuộc hợ Trinh nữ ÀÍimosaceae. 

ÁA. Mô tả cây 

Cây nhỏ cao từ 2 đến 6m, trên thân có khi có 
gai. Lá thưa, kép hai ngả có 2 lá kép thành gai. 
cuống chung dài 4-6cm, có hạch nổi ở cách đầu 
cuống 5mm. Cuống phụ 6 đôi mang 14 đôi lá 
chét hình thuôn dài 4-7?mm, rộng I,5-2mm. Cụm 
hoa hình đầu màu vàng tươi, có tổng bao, mùi 
thơm ngát. Quả màu nâu họp thành 2 đến 10 
trên cùng một cuống hình trụ, thẳng hay cong, 
nhắn, khi chín màu nâu đen nhạt, đài 5-7mm, 
dày 10-13mm trong chứa 10 hạt hay hơn rất 
cứng, hình bầu dục, đẹt, màu nâu xung quanh 
có cơm màu trắng nhạt. Mùa hoa tháng 3-4, mùa 
quả tháng ó ( Hình 93 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Vốn nguồn gốc ở đảo Haiiti ở phía đông Cuba, 
hiện nay được trồng ở nhiều nước nhiệt đới làm 
cây bóng mát, làm cảnh làm nguồn tanin thuộc 
đa và lấy hoa chế chất thơm dùng trong nước 





Hình 93. Keo nước hoa - Âcaci ƒarnesiana 


hoa. Có nơi khai thác cả chất keo có tính chất 
gần như gôm arabic. 


Ngay quanh Hà Nội cũng có trồng một số 
cây nhưng ít phát triển. 
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C. Thành phản hóa học 

Trong vỏ cây keo ta có chứa tanin loại catechic 
được dùng để thuộc da mẻm. Hàm lượng tanin 
khá cao từ 30 đến 40%. 

Trong hoa có tinh dầu mùi hoa tím và hoa cam. 
Thành phần chủ yếu của tĩnh dầu là farnesola 
và metyl salixylat. 

Trong những điều kiện nhất định cây còn tiết 
ra chất gôm có tính chất giống và có thể đùng 
thay thể cho gôm arabic. 

D. Công dụng và liều dùng 

Vỏ thân có tanin chát và có tính chất săn được 
dùng sắc lấy nước rửa thục để chữa, khí hư, 
bạch đới. 


Lá giã nát hoặc sắc lấy nước rửa vết thương 
vết loét, bã đắp lên vết thương, vết loét. 

Nhưng chủ yếu người ta trồng cây keo nước 
hoa để lấy hoa cất tỉnh dầu dùng trong kỹ nghệ 
nước hoa và chất thơm; vỏ cây làm nguyên liệu 
chế tanin thuộc loại đa mềm. Tanin loại này được 
sử dụng đầu tiên ở châu Úc (mỗi năm châu Úc 
xuất tới 25 tấn vỏ cây keo nhưng vì chỉ dựa vào 
nguồn thiên nhiên nên giảm dản, hiện nay Nam 
Phi lại trồng và khai thác tanin với diện tích 
330.000 ha, hằng năm xuất từ 9.400 tấn đến 
14.500 tấn vỏ. Ngoài ra Ấn Độ, Đông Phi, 
Mađagatca v.v... cũng trồng cây này để khai 
thác tanin. 


KHOAI NƯA: #935 


Còn gọi là củ nưa, khoai na. 

Tên khoa học Amorphophallus rivieri Dur. 

Thuộc họ Ráy Ardceae. 

A. Mó tả cây 

Cây sống lâu năm có củ to hình cầu đẹt có 
khi to hơn đầu một người lớn, thịt màu vàng, ăn 
hơi ngứa. Lá đơn có cuống dài tới 40cm hay 
hơn, màu xanh lục nâu có đốm trắng, xẻ ba 
thành những đoạn dài 50cm, phiến lá khía nhiều 
và sân. Bông mo tận cùng bằng một phần bất 
thụ, hình trụ, màu tím. Mo màu nâu sẫm. Mùa 
hoa: mùa hạ và thu ( Hình 94 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

CAy mọc hoang khấp những nơi ẩm ướt, có 
khi được trồng để lấy củ ăn hoặc nuôi lợn. 

Củ thu hoạch vào các tháng 9-1I, cạo sạch 
vỏ, đồ chín phơi hay sấy khô, khi dùng ngâm 
cho mềm, thái mỏng rồi ngâm nước phèn chua 
và gừng, sao cho thơm và hết ngứa. 

Củ muốn ăn được phải chế biến nấu với vôi 
cho hết chất ngứa. 

C. Thành phản hóa học 

Trong củ khoai nưa của ta chỉ mới thấy tỉnh 
bột là một chất ngứa chưa xác định được. 

Trong một loại khoai nưa Amorphophalus 
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Hình 94. Khoai nưa - Amorphophalus rivieri 


konjac K. Koch người ta đã nghiên cứu lấy được 
một loại tỉnh bột nêng có thành phần chủ yếu là 
konjac-man nan (hàm lượng tới 50%) khi thủy 
phân sẽ được laevidulin (hay laevidulinoza). 

D. Công dụng và liều dùng 

Trong nhân dân thường đào củ ăn khi đói 
nhưng phải nâu kỹ với vôi mới khỏi ngứa. 
Thường xuyên chỉ trồng lấy cù cho lợn ăn. 


Trong y được củ tươi giã nát dùng đắp mụn 
nhọt, dùng trong bị ngứa và người ta cho có 
chất độc nhưng khi nấu với või thì chất độc giảm 
hay mất đi. Người Nhật dùng tỉnh bột khoai nưa 
để ăn. Tình bột khoai nưa còn có thể dùng nấu 
rượu. Củ còn đùng chữa rắn cắn. 


Đơn thuốc có khoai nưa 


Đơn thuốc chữa liệt nửa người. củ khoai nưa 
sống l0g, ô đầu l1g, phụ tử lg, nước 600ml sắc 
kỹ còn I00ml chia nhiều lần uống trong ngày. 
Chú ý thuốc có độc, phải đun kỹ mới hết chất 
độc, khi dùng phải theo dõi. 


CÂYLA + ‡J## ; #im# 


Còn gọi là la rìng, ngoi, cà hôi, phô hức (Thổ). 
chìa vôi, sang mou (Luang prabang-Lào). 
Tên khoa học Soianum verbascifolium L. 


(Solanum pubescens Roxb, Solanum erian- 
thưm Don.). 

Thuộc họ Cà Solanaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây nhỏ hoặc nhỡ cao 2,5-5m. Toàn cảnh, lá 
phù một lớp lông dày hình sao màu vàng nhạt, 
hoặc vàng xám. Lá mọc cách, hình thuôn, hai 
đầu nhọn, mép nguyên, cả hai mặt đều có lông 
mịn, dày hơn ở mặt dưới, cuống lá đài 2-4cm. 

Cụm hoa hình xim lưỡng phân hoặc xim ngù, 
hoa hình chén, phủ đầy lông mềm, tràng hoa 
màu vàng nhạt, đường kính 0,5-1,3cm, với 6 
cánh hoa hình mũi mác, đầu nhọn. Quả nhỏ, 
hình cầu, đường kính 6mm, hạt rất nhiều có vân 
mạng đường kính 2mm. 

Lá cây khi vò có mùi thơm phảng phất mùi 
hồng bì ( Hình 95, Hm 52,2 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang tại khắp các tỉnh miền Bắc 
như Hà Giang (la, la rừng), Hòa Bình, Cao Bàng, 
Lạng Sơn, ngay tại Hà Nội cũng có. Ưa mọc nơi 
đãi nắng. 

Thường người ta hái lá tươi về dùng. Ngoài ra 
còn dùng rẻ đào quanh năm, thái mỏng phơi 
hay sấy khô. Có khi dùng cả cây thái mỏng phơi 
hay sấy khô. 

C. Thành phản hóa học 


Trong cây la có solanin, saponozit, một ít tỉnh 
đầu. Vỏ rễ có 0,3% solasodin. Thành phần khác 
chưa rõ. 


D. Công dụng và liều dùng 
Trong nhân dân, lá la tươi dùng chữa lòi dom, 





Hình. 95. Cây la - Solanum verbascifolium 


hắc lào, sán trâu bò. 

Tại các nước khác, lá la được dùng chữa tiểu 
tiện đục và phụ nữ khí hư. 

Tại Malaixia lá tươi giã nát được dùng đắt lên 
hai bên thái dương chữa nhức đầu (theo Burkill 
và Haniff, 1930. Gard. Buil. S.S. 6: 226). Trong 
thú y, lá thái nhỏ cho vào lỗ mũi ngựa chữa bệnh 
số mũi của ngựa. Trong y học nhân dân Malaixia 
(Medical book oƒ Malayan medicine-Gar. Bull 
Šr. Seit 6, 130: 335) người ta dùng nước sắc của 
rễ chống chữa những cơn đau kịch trong người 
và những rối loan sau bữa ăn. 

Đơn thuốc có lá la 

Đắp lòi dom: Lá tươi ngất bỏ cuống và gân, 
giã nát sao nóng địt vào chỗ lòi đom sau khi đã 
rửa sạch bằng nước ấm. Có thể đề nguyên lá, úp 
vào dom hay nướng cháy lá, vo lại cho vào hậu 
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môn. Nên làm vào buổi tối trước khi đi ngủ để 
tránh đi lại. Bệnh nhân bị lòi dom thường khỏi 
rât nhanh, đi lại bình thường, 2-3 năm không 
thấy tái phát. Có bệnh nhân dom lòi 4-5cm dùng 


khỏi (Bệnh viện Hà giang-1966). 


Chữa hắc lào: Lá la tươi vò lấy nước, chấm 
vào vết hắc lào đã rửa sạch. 


CÀ TÀU 


Còn gọi là cà đai trái vàng. 

Tên khoa học Solanum xamthocarpum Schrad 
và Wondl. 

Thuộc họ Cà Solanaccđe. 

A, Mô tả cây 

Cây sống hàng năm, cao khoảng 0,7-Ìm hay 
hơn. Toàn thân và lá có màu xanh lục nhạt. Phiến 
lá to rộng gần giống các loại cà cho quả ăn được, 
mép lá phân thùy không đều. Đặc biệt toàn thân 
cây, cuống và gân lá cả hai phía trên đưới đều có 
nhiều gai nhọn sắc. Mặt trên và đưới của lá đều 
có một lớp mỏng lông mịn. Cụm hoa tán ngoài 
nách lá mọc thành chùm từ 3-5 cái, cánh hoa 
màu trắng hoặc xanh lục nhạt 5 cánh rời hình 
sao rộng 2cm. Tiểu nhị vàng, bao phấn dài 8- 
9cm. Quả không có lông tròn, trắng có bớt rằần 
xanh, khi chín có màu vàng tươi đường kính 2,5- 
3cm. Mùa quả quanh năm nhưng nhiều quả nhất 
vào mùa khô (tháng 11, 12) ở Đà lạt (Lâm đồng) 
( Hình 96 ). 

B. Phân bồ và thu hái chế biến 

Cây mọc hoang dại rất nhiều ở tỉnh Lam đồng 
(Đà Lạt, Đức Trọng, Sơn dương...), Đắc Lắc 
(Buôn Mê Thuộc), Gia Lai-Kon Tum. Cây có khả 
năng chịu khô hạn rất khỏe, ưa ánh sáng nhiều 
nhưng cũng có thể chịu được đâm mát, có khả 
năng mọc tranh chấp với cỏ dại. Vào mùa khô 
(H1 đến 4 và 5) cây rụng lá nhiều, để lại những 
cành rất sai quá, thuận lợi cho việc thu hái (vì 
khốt lượng gai rụng theo lá, để hái, nắng nhiều). 

Người ta dùng toàn cây (thân, lá và quả) phơi 
hay sấy khô. 

C. Thành phần hóa học 

Năm 1939 Rochemeyer H. (Ángew. Chem. 52 





Hình 96. Cà tàu - Solanum xanthocarpum 


(20), 374) đã chiết từ cây một gluzit có tên 
solasodin. 

Năm 1980 (Dược học 5, 1980) Hoàng Đại 
Cừ đã định lượng tro trong lá và phần non của 
cây đang có nhiều quả xanh và chín có 0,05 
phần trăm solasodin, Trong quả xanh (gồm thịt 
quả và hạt có 2,36%. Trong quả chín vàng (gồm 
thịt quả và hạt) có 2,20%. 

Tác giả còn chiết từ hỗn hợp gồm quả xanh 
già, chín vàng và hạt phơi sấy khô đòn được 
1,40% solasodin đã tính chế. 

D. Công dụng và liêu dùng 

Ở nước ta hâu như chưa thấy sử dụng làm 
thuốc. Nhưng ở nhiều nước như Ân Độ, Malaixia, 
Thái Lan, châu Úc người ta dùng toàn cây chữa 
ho (long đờm), thông tiểu, chữa hen, sốt. Lá, thân 
và quả dùng làm thuốc bổ đắng chữa phù. Hạt 
đốt xông khói chữa sâu răng. 

Hiện nay có thể dùng làm nguyên liệu chiết 
solasodin. 


LÀN TƠ UYN 


Còn gọi là đây sống rắn (Quảng Nam), cây 
đuổi phượng, (Khu V, miền Bắc), lân tơ uyn 
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(Kontum). 
Tên khoa học Raphidophora decufsiva SchotL. 


Thuộc họ Ráy Araceae. 

A. Mô tả cây 

Cây mọc leo có thể dài 4 đến 20m. Cành hình 
trụ đường kính 2,5 đến 5cm. Rễ khi sinh mọc 


thông. Lá dai, màu xanh lục, dài 40-70cm, rộng : 


30-50cm, toàn phiến hình thuôn đài, ngọn lá 
nhọn gốc hình tim. Ngọn cuống gập khúc làm 
cho phiến lá mọc quặp xuống. Phiếm lá non 
nguyên, phiến lá già xẻ lông chỉm. Trên lá già 
còn có nhiều lỗ thùng nhỏ dọc ở hai bên gần 
giữa. Cụm hoa bông mo dày, màu xanh nhạt, 
hình trụ ngọn tù, dài 15-20cm xung quanh bao 
bọc bởi một lá bắc to, hai mặt màu vàng. Hoa 
nhiều, lưỡng tính hình lãng trụ 6 góc rộng. Quả 
mọng màu đỏ, nhiều hạt thuôn đài, tù ở hai đầu, 
có chấm trắng nhỏ ở mép ( Hình 97 ). 





Hình 97. Lăn tơ uyn - Raphidophora decursiva 


B. Phân bở, thu hái và chế biến 

Cây mọc bám trên thân cây cổ thụ mọc dọc 
suối nước ở vùng ẩm thấp (rừng già) hoặc dọc 
bờ rào (ở đồng bằng), có ở khắp nơi từ miền Bắc 
đến Nam. Người ta dùng thân và lá tươi làm 
thuốc. 

Không có chế biến gì đặc biệt. 

C. Thành phần hóa học 

Lá lân tơ uyn cho phản ứng của gÌucozit, 
saponozit, dịch chiết có pH axit (theo Đặng Hanh 
Khôi, Vũ Văn Chuyên và cộng sự 7-68). 

D. Tác dung dược lý 

Lá có tác dụng kháng sinh đối với vi trùng 


SraphÌococCH§ qureus, SIrPiOmyces pyogenes, 
Pseudomonas seruginosa và Bacillus subtilis. 

Lê Khác Lập (Viện Quân y giải phóng Khu 
V) đã theo đõi kết quả điều trị trên 357 trường 
hợp đã đi tới những kết luận sau đây: 

1. Chỉ định điều trị 

a. Tất cả vết thương phần mềm có miệng rộng. 
Nếu vết thương chột, miệng nhỏ thì phải vạch 
rộng, cất lọc tốt rồi mới dùng lân tơ uyn. 

b. Bỏng độ IÍ, nhất là bỏng độ HỊ. 

Phản chỉ định: vết thương chột, lỗ nhỏ, ở trong 
sâu còn dị vật, không nên dùng lân tơ uyn sẽ 
làm cho vết thương chóng liền miệng, làm ứ đọng 
mủ ở trong sâu. 

2. Tác dụng của lân tơ uyn trên lâm sàng. 


a. Lân tơ uyn có tác dụng kháng sinh tại chỗ 
có thể thay sunfamit và penixilin điều trị tại chỗ. 
Những vết thương phần mềm không có triệu 
chứng sốt nhiễm trùng thì chỉ dùng lân tơ uyn 
đấp lên vết thương cũng đủ tốt. 

b. Vết thương được đắp gạc tẩm lân tơ uyn 
qua 2-3 lần thay băng, các tổ chức chất nhầy 
mủ được lấy đi nhanh chóng, nhìn mặt vết 
thương rất sạch và đỏ. 

c. Lân tơ uyn kích thích tổ chức hạt non ở vết 
thương phát triển nhanh, rút ngắn quá trình lấp 
đầy vết thương, kích thích da non phát triển, 
chóng liền sẹo và là sẹo mềm ít có thịt thừa ùn 
lên quá mép vết thương. 

d. Dùng lân tơ uyn tiết kiệm được 1/2 số lượng 
bóng gạc và rút ngắn 30 đến 45% thời gian thay 
băng. Khi bóc gạc hầu hết mủ nhầy và mảnh 
dính ở vết thương đểu dính theo miếng gạc. 
Không gây đau đớn và chảy máu khi thay băng. 
Vết thương rất sạch, chỉ cần rửa qua một lượt là 
đủ. Qua theo đöi 357 trường hợp chưa thấy phản 
ứng gì xấu tại chỗ và toàn thân của thương binh 
được điều trị bằng lân to uyn. (Y học thực hành 
143-1967, tr. 25-29). 

E. Công dụng và liều dùng 

Việc sử dụng lân tơ uyn mới được phổ biến 
rộng rãi mấy năm gần đây. Quân giải phòng 
miền Nam đựa vào kinh nghiệm đồng bào Kon 
tum khi làm nương rẫy bị dao rựa cắt đứt da thịt 
thường dùng lân tơ uyn đắp vào vết thương. Nhân 
dân miền Bắc dùng nước sắc thân cây rửa vết 


139 


thương (Cứu quốc, 27-8-1967). 

Cách dùng như sau: Dùng lkg dây lân tơ uyn 
bỏ lá, cao hết rẻ, rửa sạch, băm nhỏ, cho vào 3 
lít nước đưn sôi trong ba giờ. Lọc qua khăn vải 
và cô lại còn 700ml dung dịch. Nước lân tơ uyn 
ở độ đậm này khi đấp vào vết thương, thương 
binh chỉ có cảm giác xót thoảng qua như rửa 
nước muối ưu trương trong lần thay bảng đầu. 
Những ngày sau thì hết xót. Không nên dùng 
nước lần tơ uyn quá đặc, càng không nên đùng 


LU LU ĐỰC 


Còn gọi là thù lù đực, gia cầu, nút áo, hiên 
già nhi miêu, morelle noire, raisin de oup, herbe 
âu magtcien. 

Tên khoa học Solanưm mgrum L. 

Thuộc họ Cà §olanaccdae. 

A. Mô tả cây 

Cỏ mọc hằng năm. nhãn hay hơi có lông, cao 
50-80cm, có nhiều cành. Lá hình bầu dục, mềm, 
nhắn, dài 4-15cm, rộng 2-3cm. Hoa nhỏ, màu 
trắng, mọc thành tán nhỏ có cuống ở kế lá. Quả 
hình cầu, đường kính 5 - 8mm, lúc đầu màu lục, 
sau vàng và khi chín có màu đen tím. Hạt đẹt, 
hình thận, nhẫn, đường kính chừng Imm. Toàn 
cây vò hơi có mùi hôi ( Hình 98 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến Cây lu lu 
đực mọc hoang ở khắp nơi: Vườn, ruộng, hai 
bên đường khắp nước ta. Còn mọc cả ở các nước 
khác châu Âu (Pháp, Ý), châu Á (Trung 
Quốc... ). 

Người ta dùng toàn cây hay chỉ hái lá dùng 
làm thuốc. Thường dùng tươi, 

Một số nước châu Âu, chân Á dùng cây này 
làm rau ăn nhưng phải nấu chín, và có khi phải 
đổ bỏ hai ba nước đầu đi. Tuy nhiên quả không 
dùng vì có độc. 

C. Thành phần hóa học 

Trong toàn cây chứa solanin, ở quả chứa nhiều 
hơn. 

D. Cóng dụng và liều dùng 

Toàn cây có chất độc nhưng nhiều nơi vẫn 
nấu chín ngọn non ăn như rau (châu Phi, châu 
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cao lân tơ uyn vì khi đắp lên vết thương rất xót 
và gây phản ứng xấu tại chỗ (xót, sưng, đỏ). 
Nước lân tơ uyn lên mốc, đổi màu, có vị chua. 
Khi dùng như sau: rửa vết thương bằng nước 
muối (nếu có nhiều lân tơ uyn thì dùng nước 
lân tơ uyn rửa càng tốt). Dùng miếng gạc tẩm 
nước lân tơ uyn đắp lên vết thương xong băng 
lại và cách 2-3 ngày lại thay băng một. lần, tùy 
mức độ mủ nhảy ở vết thương. 


1V 





Hình 98. Lu lu đực - Solanum niprum 


Âu, Ấn Độ, Malaixia một một vài nơi ở nước ta). 
Khi ăn thường người ta luộc kỹ, bỏ hai ba nước 
dầu. Tuy nhiên cây xanh tươi độc đối với cừu, 
đê, vịt và gà. Bò chỉ ngộ độc khi ăn nhiều. 

Nước sắc cây dùng rửa vết loét, vết bỏng, mần 
ngứa. 

Tại Ân Độ dịch ép cây này dùng với liều 200- 
250ml chữa gan phát triển to, làm thuốc thông 
tiếu và sổ nước. 

Với liều nhỏ 30-60ml dịch ép dùng chữa bệnh 
ngoài da nhất là bệnh vấy nến. 


MẶTQUỶ šÝ 3# #& 


Còn gọi là đơn mặt quỷ, đây đất, nhầu đó, 
cây ganh, khua mak mahpa. (Lào). 

Tên khoa học Mforinda umbellata L. (Morinda 
§$candens Roxb., ŠSiigmanthus cymosus Lour). 


Thuộc họ Cà phê Rubiaceac. 

A, Mô tả cây 

Dây leo có thể dài tới 10m. Lá hình trướng 
rộng, phía cuống hẹp lại, đầu tù hay nhọn dài 2- 
12.5cm, rộng 3-4cm, nhắn hay có lông ở mặt 
dưới, cuống dài 3-§cm. Hoa họp thành hình đầu 
tạn cùng, đường kính khoảng 6mm. Quả hạch 
dính với nhau thành hình đầu nhiều mặt, màu 
đỏ, mỗi hoa để lại trên quả một vết tròn làm cho 
quả có hình thù quái dị, giống như mặt một con 
quỷ, mỗi hạch dài 4mm, dày 2mm, thành dai, 
Mỗi hạch chứa một hạt. ( Hình 99, Hm 55.]). 

B. Phân bô, thu hái và chế biến 

Dây mặt quỷ mọc rất phổ biến ở những đổi 
có cây bụi hay rừng thưa tại nhiều tỉnh nước ta. 
Còn thấy mọc ở các nước nhiệt đới châu Á, Trung 
Quốc, Nhật Bản, châu Mỹ. 

Người ta dùng lá và rẻ tươi hay khô, có khi 
hái toàn dây và lá Rẽ đào về thái mỏng phơi 
hay sấy khô. Thường dùng không chế biến gì 
khác. Nhưng có người sao cho hơi vàng hoặc 
tầm rượu sao. : 





Hình 99. Mặt qui - Morinda umbellata 


C. thành phần hóa học 

Trong rễ chứa anthraglucozit. Hoạt chất khác 
chưa rõ. 

D. Công dụng và liều dùng 

Trong nhân dân ta, rễ cây mặt quỷ được dùng 
làm thuốc chữa mựn nhọt, mẩn ngứa. Còn có 
tác đụng tẩy, chữa gian sán, chữa ly. Ngày dùng 
§ đến lốg dưới đạng thuốc sắc. 


MUỒNG TRUỔNG ‡; Ÿ 


Còn gọi là màn tàn, sen lai, tân tiêu, buồn 
chuồn, mú tương, cam. 

Tên khoa học Zanihoxylum avicennae 
(Lamk.) DC (Fagara avicennae Lamk., Zan- 
thoxylum herculis Lour.). 

Thuộc họ Cam Rutaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây nhỏ nhưng cũng có những cây gỗ to có 
thân mang nhiều gai lởm chởm (do đó có tên 
vùng Nghệ An, Hà Tĩnh, cành cũng mang nhiều 
gai thẳng đứng và ngắn. Lá nhãn, kép lông chim 
rìa lẻ từ 3 đến 13 đôi lá chét; cuống lá hình trụ 
có khi kèm theo đôi cánh nhỏ. Hoa màu trắng 
nhạt, mọc thành tán kép, nhắn, tận cùng, đài 
hơn lá. Quả đài 4mm, I đến 3 mảnh, lớp vỏ ngoài 





Hình 100. Muông truồng - Zanthoxylunt avicennae 
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không tách khỏi lớp vỏ trong, mỗi ngăn chứa 
một hat màu đen ( Hình 100 ). 

B. Phán bố, thụ hái và chế biến 

Muồng truồng mọc hoang ở khấp rừng núi 
các tỉnh miền Bắc nước ta. có mọc cả ở miền 
Nam, Cămpuchia, Lào. Nhan dân thường lấy lá 
về nấu ăn, lấy rễ hoặc vỏ thân, vỏ rễ về sao vàng 
hoặc phơi khô làm thuốc. Không phải chế biến 
gì khác. 

C. Thành phần hóa học 

Trong rễ màu vàng, vị rất đăng có chứa 


RONG MƠ 


Còn gọi là loại rau mã vĩ, rau ngoai, rau mơ - 
hải tảo, rong biển. 

Tên khoa học Sargassum, Herba Sarga3s¡. 

Rong mơ hay rau mơ. (Sargassum hoặc Herba 
Sargassi) là toàn tảo rửa sạch phơi hay sấy khô 
của nhiều loài tảo khác nhau như đương thê thái- 
Sangassum fusiforme (Harv). Setch., Hải khảo 
từ-§areassum pallidum (Tum. C. Ag.) hoặc một 
loài tào Sargacsum sp. khác đều thuộc họ Rong 
mơ Š2r£4sSaceae. 

A. Mô tả cây 

Rong mơ là các loại tảo sống ở biển. Tảo rong 
cấu tạo bởi sợi phân nhánh non như “thân” màu 
nâu, mang những bộ phận mỏng và dẹt non như 
“lá” kích thước thay đổi tùy theo loài §argas- 
sum ƒusỨorme đài 7-40 cm, loài §argassum 
palhdum dài 30-100 cm, đường kính “thân” loài 
Š. fusorme chỉ đạt 2-4mm. trong khi loài S. 
pallidum đạt 2cm. “Lá” có khi hình trụ đài 3,5- 
7cm (§ /ƒus/orme) hay vừa hình sợi, vừa hình 
phiến lá (S .paiiidum) đài tới 25 cm, rộng 2- 
2,5cm, có mép răng cưa thô, trên mặt có những 
điểm đen. Rải rác trên toàn tảo có những bộ 
phạn hình dạng giống “quả” thực ra đó chỉ là 
những “phao” trong chứa đảy không khí giúp 
cho tảo đứng thẳng trong nước biển. Phao có kích 
thước to nhỏ tùy theo loài. Có loài chỉ nhỏ bằng 
hạt gạo, có loài phao to bằng hạt tiêu. Có khi 
hình thoi (đương thể thái) ở đầu “thân”, có khi ở 
nách “lá” và hình cầu (S.pailidwm). Ngoài mặt 
phao cũng có những chấm đen ( Hình IÔI ). 
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ancaloit, chủ yếu là becberin. Hoạt chất khác 
chưa rõ. Trong quả có một ít tinh đầu mùi thơm 
xitronellal. 


D. Công dụng và liều dùng 


Muồng truồng là một vị thuốc còn nằm trong 
phạm vi kinh nghiệm nhân dân. Người ta thường 
lấy rễ về sao vàng sắc đặc mà uống để chữa mẩn 
ngứa, lở loét, chảy nước. Mỗi ngày uống 6 đến 
12g rễ khó. Dùng ngoài không kể liều lượng để 
nước tắm khi bị mẩn ngứa, lở loét, ghẻ. Một số 
nơi dùng lá nấu ăn. 
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Hinh 101. Rong mơ - Sargassum ƒusijforme 
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B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Rong mơ mọc hoang ở khắp miền Duyên Hải 
nước ta, thường mọc bám trên những đãy núi 
đá ngầm ven biển, nhiều nhất ở Vĩnh Linh, Nghệ 
An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nam Hà, Ninh Bình. 
Thái Bình, Quảng Ninh cũng có, nhiều khi mọc 
thành đải dài tới hàng chục kilômét, rộng 2-3 
km. Còn mọc ở bờ biển nhiều nước khác. Riêng 
nước ta, hằng năm có thể thu hoạch tới 400-500 
tấn. Mùa thu hoạch từ tháng 3 đến tháng 9. Đem 
về rửa sạch đất cát, rửa hết mặn rồi phơi hay sấy 
khô. 


C. Thành phần hóa học 

Trong rong mơ có từ 10-15% muối vô cơ 
(trong đó có rất nhiều iốt 0,3 đến 0,8%, asen, 
kali), 1-2% lipit, 4-5% prôtit và rất nhiều algin 
hay axit algmic. 

D. Công dụng và liều dùng 

Từ lâu, rong mơ được dùng trong y học cổ 
truyền với tên hải tảo. 

Tài hệu cổ phí về hải tảo như sau: Vị đắng, 
mặn, tính hàn vào ba kinh can, vị và thàn. có tác 


dựng tiêu đờm, làm mềm chất rắn, tết nhiệt lợi 
thủy dùng chữa bướu cổ, thủy thũng. Người tỳ 
vị hư hàn, có thấp trệ không dùng. Tác đụng 
ngược với cam thảo. Ngày dùng 6-l2g dưới dạng 
thuốc sắc. 

Hiện nay ta dùng làm thuốc chữa bướu cổ 
(tán nhỏ dập thành viên iotamin chứa 50-70 
mnicrogam iốt - ngày dùng 2 đến 4 viên luôn 3-5 
tháng), nguyên liệu chế iốt, agin, alginat dùng 
trong công nghiệp hồ vải sợi. 


SÁN THUYỀN 


Càn gọi là sắn sàm thuyền. 

Tên khoa học Syzyøium resiosum (Gapnep) 
Mem. et Perry (Eugenia resinosa). 

Thuộc họ Sim Myrraceae. 

A., Mô tả cây 

Sáắn thuyền là một cây có thân thẳng đứng, 
hình tru, có thể cao tới 15m. Cành nhỏ gầy và 
đài, lúc đầu dẹt sau hình trụ, màu nâu nhạt, nhầm 
nheo. Lá mọc đố,, hai đôi lá gần nhau mọc theo 
hai hướng thẳng góc với nhau. Lá mọc sum suê, 
phiến lá hình mác thuôn nhọn ở gốc, nhọn tù ở 
đỉnh, dài 6-9cm, rộng 20-45mm, đen nhạt ở trên 
khi khô, mật đưới nhạt có những điểm hạch hình 
điểm. Cụm hoa mọc ở kẽ các lá rụng hay chưa 
rụng, thành chùy dài 2-3cm, thưa họp thành 
nhóm dài 20cm, trục gầy nhỏ, tận cùng bởi 3 
hoa không có cuống. Nụ hoa hình lê, gần hình 
cầu dài 3-4mm, rộng 2,5-3mm. Mùa thu ra quả 
thành từng chùm như chùm vỡõi,khi chín có màu 
tím đỏ, có vị ngọt, chát chát. Nhân dàn ta vẫn dùng 
vỏ cây để xàm thuyền cho nên có tên sắn xàm 
thuyền. Lá non còn được dùng ăn gỏi (Hình 102). 

B. Phân bở, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang và được trồng ở gần khắp miền 
Bắc, Hà Nội cũng có, các tỉnh khác như Thái 
Bình, Hà Tay, Hoà Bình, Nam Hà, Nam Định, 
Ninh Bình v.v... Dùng làm thuốc, thường người 
ta chỉ dùng lá tươi đem về giã nát để đắp lên nơi 
vết thương. Đang được nghiên cứu dùng phơi 
khô tần bột. 


C. Thành phản hóa học 
Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. Sơ bộ thấy có 





Hình 102. Sản thuyền - Šyzygium resinosum 


tỉnh dâu, chất nhựa. chất nhầy, tamin. 

D. Tác dụng được lý 

Dựa vào kinh nghiệm nhân đàn dùng lá sắn 
thuyến đắp lên vết thương, Đỗ Phú Đông, Bùi 
Như Ngọc và Phan Văn Nông và cộng sự ở Bệnh 
viên Hữu nghị Việt-Tiệp đã nghiên cứu trong thực 
nghiệm đã đi tới những kết luận sau đây: 

1. Lá sắn thuyền giã nhỏ với muối hoặc không 
có muối và thêm nước, đều có tác dụng ức chế 
khuẩn như một số thuốc kháng sinh thường dùng 
đối với chủng Staphylococcus qureus và 
Pyogenes cũng như với Bacillus prolews. 

2. Lá sắn thuyền tươi giã nát đấp lên vết 
thương thực nghiệm có tác dụng làm se vết 
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thương, chống nhiễm trùng, tổ chức hạt mọc 
nhanh, toàn trạng con vật thí nghiệm mạnh khỏe. 

Bột lá sẵn thuyền khô mịn cũng có tác dụng 
tốt. 

3. Tìm khả năng tăng quá trình thực bào đối 
với viêm của lá sắn thuyền, các tác giả cho rằng 
lá sắn thuyền có tác dụng động viên nhanh mạnh 
bạch cầu tới ổ viêm, thúc đây nhiều tế bào đơn 
phân Plaxmôxit, fibrôxit, tế bào sao, lymphôxit 
... tạo thành kháng thể mạnh hơn nên có tác dụng 
chống tác nhân gây viêm, kích thích tổ chức 
hạt, làm vết thương chóng liẻn. 

4. Tìm tác dụng dân mạch dãn mạch tại chỗ 
trên tai thỏ, các tác giả thấy lá sắn thuyền có 
làm dãn mạch tai của thỏ và cho rằng việc động 
viên các tế bào hàn gắn tổ chức tới ổ viêm là do 
lá sắn thuyền có tác dụng làm đãn mạch tại 
chỗ. 

E. Công dụng và liều dùng 

Ngoài công dụng dùng lá non ăn gỏi, vỏ thân 
để xàm thuyền, lá sắn thuyền tươi giã nát đắp 


lên vết thương chảy mù dai đẳng, bỏng vết mổ 
nhiễm trùng, gãy xương hở, hoại tử da... Bệnh 
viện hữu nghị Việt Tiệp đã dùng có kết quả chữa 
những vết thương nhiễm trùng thông thường, làm 
cho vết thương chóng khô, bớt nhiễm trùng, tổ 
chức sẹo có điều kiện phát triển, làm cho vết 
thương chóng lên da non, đặc biệt dùng lá sắn 
thuyền chưa có trường hợp nào vết seo bị lồi là 
một điều các nhà tạo hình và vá đa rất mong 
muốn (Báo cáo trong Hội nghị thuốc nam chám 
cứu toàn ngành lản thứ VI, năm 1969). Sau đây 
là cách dùng và kết quả của một trong những 
trường hợp điển hình: 

Vũ Văn Th. 35 tuổi, được mổ cất đoạn đại 
tràng. Sau mổ, vết thương bị nhiễm trùng kéo 
đài, đã dùng các biện pháp thông thường để 
chữa, nhưng mủ vẫn chảy kéo đài trên một điện 
tích 3x†5cm, thịt sùi. Định khâu đa kỳ 2 cũng 
không được. Dùng lá sắn thuyền tươi giã đắp 
trong vòng 10 ngày đã thu hẹp hẳn chỉ còn 
0,5x1lcm, đắp thêm 10 ngày nữa sẹo liền hẳn. 
Cho ta viện. 


THÓC LÉP 


Còn có tên là có cháy, bài ngài. 

Tên khoa học Desmodium pangeticum DC. 

Thuộc họ Cánh bướm Fabaceae 
(Paptlionaceae). 

A. Mô tả cây 

Cây loại có cao tới 1,30m. Cành mọc vươn 
đài. Lá chỉ gồm một lá chét, mặt trên nhắn, mật 
dưới có lông. Cụm hoa thưa dài 12-30cm, gồm 
nhiều hoa nhỏ. 

Nhiều quả không cuống chia làm 7-B đốt, mỗi 
đốt đựng một hạt, đốt có cạnh, một cạnh khum 
tròn, một cạnh thẳng. Khi ta đi qua quả dính vào 
quần đo trên quả có những lông móc ( Hình 103). 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Cày mọc hoang dại ở vùng rừng núi. Mùa hoa 
quả vào các tháng 2-5. Nhân đân dùng rễ tươi 
hay phơi hoặc sấy khô. Thu hái quanh năm, thái 
mỏng phơi hay sấy khó. 

C. Thành phân hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 
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Hình 103. Thóc lép - Desmodium gangeticum 


D. Công dụng và liều dùng 

Nhân dân dùng rễ thóc lép chữa những vết 
loét vết thương, rắn cắn, phù thũng, lợi tiểu. 

Ngày đùng 6 đến lóg dưới dạng thuốc sắc 
hay giã nất, (tươi) vất lấy nước uống. Dùng ngoài 
không kể liều lượng. 


Đơn thuốc có thóc lép 

Chữa phù thung: Rễ thóc lép 12g, lá cối xay 
&g. Thêm 300ml nước. Ðun sôi, giữ sôi 30 phút, 
chia làm 3 lần uống trong ngày. 

Chữa rắn căn: Rẻ thóc lép tươi 20g, gãi nát 


vắt lấy nước uõng. Bã đắp lên nơi rấn cắn. Ngày 
dùng 2 lần. 

Chữa vết loét. Rễ thóc lép 30g, nước 200ml. 
Đun sôi, giữ sôi 15 phút. Dùng rửa vết loét, vết 
thương. 


TỎI ĐỎ 


Còn gọi là tỏi lào, sam cau, sâm đại hành, 
hành lào (Hòa Bình), tôi mọi, kiệu đỏ, co nhọt 
(Lào). 

Tên khoa học Eleurherine subaphylla Gagnep. 

Thuộc họ La dơn /ridaceae. 

Người ta dùng củ tươi hay phơi hoặc sấy khô 
của cây tỏi đỏ làm thuốc với tên khoa học Buƒ- 
bus Eleuriherinis subaphyllae. 

Á. Mô tả cây 

Tỏi đỏ là một loại cô sống lâu năm, cao từ 30- 
60cm, dò (củ) hình ưrứng đài 4-5cm, đường kính 
2-3cm giống như củ hành nhưng dài hơn, ngoài 
phủ vảy màu đỏ nâu, phía trong màu nâu hồng 
đến đỏ nâu. Lá hình mác, gân lá song song, chạy 
đọc, trông giống như lá cau non, củ lại có tác 
dụng bổ cho nên có tên sâm cau (lá như lá cau, 
bổ như sâm); lá có thể dài 40-50cm, rộng 3-5cm. 
Từ củ mọc lên một cán mang hoa đài 30-40cm, 
trên cán có một lá dài !5-25cm, hoa mọc thành 
chùm 3 lá đài, 3 cánh tràng màu trắng hay vàng 
nhạt. 3 nhị màu vàng. Bầu hình trứng. 3 cạnh 3 
ngăn dài Imm, vòi dài 2,5mm, trên xẻ thành 3 
trông. như 3 mũi dùi. ( Hình 104, Hm 13.2 ). 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Tỏi đỏ mọc hoang và được trồng lấy củ (dò) 
làm thuốc tại nhiều nơi như Hà Tây, Hòa Bình, 
Nghĩa Lộ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đà 
Nảng. Hà Nội cũng có một số nhà trồng. Trồng 
tỏi đỏ rất đơn giản: chỉ việc dùng củ vùi xuống 
đất như trồng hành, trồng tỏi. 

Khi thu hoạch, đào lấy củ về, rửa sạch, bóc 
lớp vỏ bên ngoài, thái mỏng dùng tươi hoặc phơi 
hay sấy khó, rồi để nguyên hay tán bột mà dùng. 
Vị thuốc có vị đắng, mùi hơi hắc. 

C. Thành phản hóa học 


Dựa theo thành phần hóa học đã được nghiên 
cứu của cây Eleutherine bulbosa Mi. Lê Văn 





Hinh 104. Tỏi đỏ - Eleutherine subaphylla 


Hồng và Nguyễn Văn Đàn (1973. Thông báo 
được liệu 18) đã tiến hành nghiên cứu củ tỏi đỏ 
đã chiết và xác định được 4 chất là eleutherin 
C,H,,O, độ chảy 1275°, izocleutherin 
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C,H,,O, độ chẩy 1779, eleutherola C,H,,O, 
độ chảy 202-203" và một chất chưa xác định 
được đặt tên là Ex. Sắc ký lớp mỏng của địch 
chiết còn cho biết có lố vết trong đó 9 vết màu 
vàng đậm nhạt khác nhau, 6 vết phát quang lơ 
và một vết màu hỏng nhạt. Cả 3 hoạt chất đều 
có tác dụng kháng sinh đối với chủng 
StaphylÌOCOC-CMW§ÿ Aureus. 


D. Tác dụng dược lý 


1. Tác dụng kháng sinh: Dịch chiết tôi đỏ tâm 
giấy có đường kính lÔmm đặt trên thạch có cấy 
vị trùng có tác dụng hạn chế sinh sản của vi trùng 
Diplococcux  pheumonilde, SIF€PIOCOCCHS 
hemolyticus Staphylococcus aureus. Tác dụng 
yếu hơn đối với Shigella flexneri, Shiẹga, Bacil- 
lu mycoides, B. anthracis. Không có tác dụng 
đối với Escherichia coll, Bacillus pyocyaneus, 
B.diphteriae. 

2. Tác dụng chống viêm: Làm giảm phản ứng 
phù thực nghiệm trên chân chuột (thí nghiệm so 
sánh với hydrococtison thấy gần tương tự). 

$. Độc tính: Chuột nhất uống với liêu 169g/ 
kg (I lần), thỏ uống 26g/kg/ngày (uống liên 3 
ngày) không biểu hiện nhiễm độc, súc vật sống 
bình thường. 

Cho thỏ uống với liều 10g/kg/ngày, liền trong 


30 ngày. Con vật khỏe mạnh bình thường, giải 
phảu không thấy tổn thương gan hay thận. 

Trên lâm sàng, thấy có tác đụng tốt đối với 
chốc đầu trẻ em, nhọt đầu đính, viêm đa mi, 
viêm họng cấp và mãn tính, chàm nhiễm trùng, 
tổ đỉa, vầy nến... (Khoa da liễu bệnh viện Bạch 
Mai và Quân y viện 108). 

E. Dạng và liều dùng 

Tỏi đỏ được dùng làm thuốc bổ máu, chữa 
mệt mỏi, tiêu độc dùng dưới dạng rượu, nước 
sắc hay chế thành viên. 

Ngày uống 4 đến 12g tỏi lào khô hay 12-30g 
tôi lào tươi. 

Rượu tổi đỏ: Tỏi đồ khô thái mỏng 100g, rượu 
uống vừa đủ một lít. Ngâm trong 10-15 ngày. 
Ngày uống 20-30ml (một cốc con) chia 2 lần 
uống vào trước hai bữa cơm chính, uống liên 
tục trong 15-20 ngày. 

Nước sắc tỏi đở: Tôi đỏ tươi 12-30g, nước 
400m1. Sắc còn 150ml, chia làm 2 lần trước 2 
bữa ăn chính. 

Viên tối đỏ: Dịch chiết tôi đỏ bằng rượu 4Ôc 
cô đến khó, chế thành viên, mỗi viên 0,25g. 
Người lớn uống 9-12 viên chia làm 3 lần uống 
trong ngày. Trẻ con từ I-5 tuổi: Ngày uống 2 
đến 6 viên; trẻ em 6-13 tuổi: Ngày uống 6-8 viên. 


TÙNG HƯƠNG + 


Còn gọi là tùng chi, tùng cao, tùng giao. 

Tên khoa học Resina Pini-Colophonium. 

Tùng hương hay tùng chi là phần đặc còn lại 
sau khi cất nhựa thông với nước. 

ÁA. Mô tả cây 

Thông là một loại cây to, cao tới 20-30m 
đường kính thân có thể tới 2m, thân thẳng vỏ 
xù xì, nứt nẻ. Lá hình kim bao giờ cũng xanh 
tươi, chỉ có một gân nhỏ, mọc tụ hai hay ba lá, 
tùy theo loài. “Hoa” là những khối hình nón gần 
như không cuống. 

Ở Việt Nam, Lào và Cămpuchia có mấy loài 
sau đây: 

1. Thông hai lá còn gọi là thông nhựa (Pinus 
merkusii Jungh et De Vries) thuộc hợ Thông 
Pinaceae: cây gỗ cao, lá hình kim đài, xanh đậm 
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hai lá trong một bẹ chung. Nón cái lớn, hóa gỗ, 
lá bắc dày cứng, hạt có cánh dẹt, cho nhiều 
nhựa, do đó mang tên thông nhựa. 


2. Thông hai lá còn gọi là thông đuôi ngựa 
(Pinus massoniana Lambert) cùng thuộc họ 
Thông Pinaceac: giống cây trên, thân có vỏ nút, 
nành tán đày, dựng đứng. CAy cho ít nhựa, thường 
mọc xen kế với cây thông nhựa (Hình 105). 


3. Ở miền nam Trung Bộ và Cảmpuchia còn 
có thông ba lá (Pinus khasya Royle) thuộc cùng 
họ Thông Pinaceae: Mỗi bẹ có ba lá. 


Tại Trung quốc, ở Quảng Đông và Phúc Kiến. 
người ta khai thác cây thông đuôi ngựa (mã Vi 
tùng) (Pinus massoniana Lambert) và miền bấc 
Trung Quốc khai thác cây du tùng (Pin 
tabulaeformis Carr) thuộc cùng họ. 





Hình 105. Thông đuôi ngựa - Pinus massoniana 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Ở miễn Bắc nước ta thông được trồng tập trung 
nhiều nhất ở Quảng Ninh, người ta ước tính 
thông chiếm hàng vạn hecta chạy suốt từ đông 
sang tây, sau đến Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng 
Bình, một ít ở Bác Can, Thái Nguyên. 

Tại miền Nam, trên cao nguyên Langbiang 
giữa Phan Rang-Phan Thiết thông chiếm diện 
tích khoảng chục vạn héc ta Lào, Cămpuchia 
cũng đều có. 

Thông ưa đất cát. Trồng thông bằng hạt. Sau 
4-5 năm trồng thì bắt đầu tỉa, phải tỉa sao cho 
cành đụng nhau nhưng không xen kẽ vào nhau. 

Thường trồng thông sau 15-20 năm mới bất 
đầu khai thác nhựa. Khi ấy cây có đường vòng 
chừng 60cm. Thường người ta phân biệt hai loạt 
thông: thông để sông lâu, thì cứ 4 năm lấy nhựa 
một lần và chỉ lấy nhựa khi nơi thân cây cách 
mặt đất I,Šm có đường vòng !m. Loại thông 
cần chặt đi cho quang bớt thì lấy nhựa cho đến 
hết. Sau đó ngả cây. Cay thông cho nhựa nhiều 
nhất vào năm 60 tuổi, sau đó lượng nhựa giảm 
dần. 

Thời gian lấy nhựa bắt đầu từ tháng 3 đến 
tháng 10. Nhưng ngay từ tháng hai, người ta đã 


cạo cho mỏng bớt vỏ trên một khoang rộng 10- 
15cm, dài 60-80cm. Đến tháng ba, người ta dùng 
một loại cuốc nhỏ riêng đếo một mảnh vỏ rộng 
khoảng 9cm, sâu ! cm, vào lớp gỗ giác cao 3- 
4cm. 

Nhựa chảy từ vết thương ra nhưng rồi rất 
chóng ngừng lại. Đó là giai đoạn chảy nhựa 
ban đầu có tính chất sinh lý: Phần nhựa dự trữ 
trong cây bị đốc ra. Quanh vết thương sẽ thành 
một lớp gỗ mới với rất nhiều mạch bài tiết. Cạo 
lần sau, nhựa sẽ chảy lại, nhựa chảy lẳn này do 
tính chất bệnh lý. Hễ thấy ngừng chảy lại nạo 
lại, mỗi tuần nạo một lần. Năm đầu đẽo cao 
khoảng 60cm, năm thư tư chừng 3m. 

Muốn giữ cây sống lâu, cứ sau bốn năm lấy 
nhựa lại nghỉ một năm. Năm đầu nạo ở phía 
đông, năm sau nao cách chỗ năm trước 120°. 
Nhựa chảy ra theo máng kẽm dính vào thân cây 
được hứng vào một bình nhỏ bằng sành. Sau đó 
cho vào một thùng sắt hay gỏ thể tích 17-18 lít. 

Ở Quảng Ninh, một cây thông trung bình cho 
khoảng 18% tỉnh đầu và 60 % tùng hương 
(côlôphan), như vậy mỗi cây một năm cho 
khoảng 700g tĩnh dầu và 2 kg côlôphan. Nếu 
lấy kiệt cho đến chết, thì một cây có thể cho tới 
8kg nhựa hay hơn nữa. Năng suất một hecta 
thay đổi tùy theo tuổi của cây và số cây. Số cây 
trong một hecta lúc đầu nhiều, sau 20 năm còn 
chừng 750 cây, sau 35 năm còn 250 cây, về sau 
chỉ để 70-100 cây trên một hecta. Trung bình 
một hecta cho khoảng 350-400kg nhựa. Những 
năm mưa năng suất nhựa kém hơn, nhưng tÿ lệ 
tính dâu lại cao hơn các năm khô ráo. 


Vẻ phẩm chất nơi nào cất tốt, thì chất lượng 
nhựa cũng tốt hơn. 

Riêng trong năm 1955, tại Hoàng Mai (Nghệ 
An) cho được 700 lít tĩnh đầu mỗi tháng, tính ra 
một năm có thể được 20 tấn tỉnh đầu và 40 tấn 
tùng hương. 

Nhựa thông thu hoạch về có thể đem tỉnh 
chế để sử dụng: Cho nước vào nhựa rồi đun 
nóng. Cặn và nước sẽ lắng xuống đưới. Nhựa 
tốt nổi ở trên. 

Muốn chế tùng hương, người ta cho nhựa 
thông và nước vào nổi rồi cất kéo hơi nước: Tĩnh 
dầu sẽ cất theo hơi nước, ta được tỉnh dầu thông, 
chất còn lại trong nồi cất là tùng hương 
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(côlôphan). Nếu trước khi cất tỉnh dầu, nhựa 
thông đã được tỉnh chế thì tùng hương sẽ sạch 
và ít tạp chất. Nếu nhựa thông chưa được tỉnh 
chế trước khi cất tỉnh dầu thì sau khi cất, ta phải 
tình chế lại tùng hương với nước. Chất bẩn sẽ 
lắng trong nước. Nếu cần dùng dung môi như 
benzen để hòa tan và lọc. 


C. Thành phần hóa học 

Trong tùng hương thành phần chủ yếu là 
anhydrit abietc, và một ít axit abietic, tất cả 
khoảng 80%. Ngoài ra còn một ít recsen, một ít 
tình đầu (khoảng 0,5%) và một ít chất đắng. 

D. Công dụng và liều dùng 

Nhựa thông, tỉnh dầu thông và tùng hương 
có nhiều công dụng trong công nghiệp sơn, mực 
v.v... cho nên nhựa thông, tính đầu thông, tùng 
hương thuộc loại tỉnh dầu và nhựa có nhu cầu to 
lớn. sản lượng to lớn trên thế giới. 

Ở đây chỉ đóng khung trong công dụng ở y 
được. 

Theo rài liệu cổ: Tùng hương có vị đắng, ngọt, 
tính ôn độc, có tác dụng táo thấp, khư phong, 
sát trùng, sinh cơ, chỉ thống, bài nùng (hết đau, 
hết mủ). Thường đùng chữa mụn nhọt, ghẻ lở. 

Hiện nay tùng hương thường chỉ thấy hay 
đùng nấu cao dán nhọt. Hầu như không thấy 
dùng uống trong. 

Đơn thuốc có tùng hương 

Cao tùng hương (tùng chỉ cao) (trích trong 
Chính trị chuẩn thẳng) đùng chữa những mụn 
nhọt lâu ngày khóng liền miệng: 

Tùng hương, hoàng liên, hoàng cầm, khổ sâm, 
sà sàng tử, đại hoàng, khô phàn, hồ phấn, thủy 
ngân tất cả tán nhỏ, đun với mỡ lợn dán lên mụn 
nhọt. 

Chú thích 

Cùng loại với tùng hương trong đông y còn 


hay dùng các vị sau đây: 

1. Một được (Mymrha) còn gọi là Mynrhe là 
chất gôm nhựa chích từ cây Commmiphora momol 
Engler hay Commmiphora abyssinica Engl, thuộc 
họ Trám (Burseracede). Cây này chưa thấy ở 
ta. Trước đây ta nhập của Trung quốc, nhưng 
bản thân Trung quốc cũng phải nhập từ các nước 
tây châu Phi, vùng Hồng Hải, Somali, Abytsini, 
Ả Rập. Thành phần chủ yếu của một được gồm 
28-40% nhựa và tỉnh dầu, 61% gôm, 3-4% tạp 
chất và một ít chất đắng. Tỉnh đầu một dược chứa 
axit tự do, axit axeuc, axit panmitic (tỉnh dầu cũ), 
hay tỉnh dầu kết hợp (tỉnh dầu mới cất), andehyt 
cuminic, eugenola, limonen, pinen, tecpen và 
dipenten. Nhựa một được gồm 21-23% tan trong 
ête, và 5% không tan trong ête. Phần tan chứa 
axit œ và  myrrhololic. Phần không tan gồm 2 
nhựa resin phenolic, œ và B herabomyrrholola, 
œ,' và Y axit commiphoric. 


Đông y dùng một dược để chế một số cao 
dán nhọt có tính chất hoại huyết, giảm đau, tiêu 
thũng. Có khi dùng làm thuốc điều kinh. Táy y 
đùng trong công nghiệp nước hoa, thuốc bổ, trấn 
kinh. Uống trong với liều 0,20 đến 2g. 

2. Nhữ hương (Mastic hay Olibanum) là chất 
nhựa dầu lấy ở cây nhũ hương (Pistacia lenricux 
L) thuộc họ Đào lộn hột (Anacardiacedae). Vì 
chất nhựa cây này chảy xuống đông thành hình 
giọt như đầu vú lại có mùi thơm do đó có tên 
(nhũ: vú, hương: mùi thơm). Cây này cũng chưa 
có ở nước ta. Trước đây ta phải nhập của Trung 
Quốc, nhưng Trung Quốc cũng nhập từ một số 
nước ven Địa trung hải. Trong nhũ hương có 
90% hỗn hợp axit mastixic C.H,.O,, axit 
masticolic, và một ít masticaresen. Ngoài ra có 
khoảng 2% tỉnh đầu mùi long não trong đó chủ 
yếu là đ.pinen. Nhũ hương thường dùng chế 
thuốc cao đán nhọt chữa đau sưng tiêu độc. Còn 
đùng trong công nghiệp chế vecmi. 


VẠN NIÊN THANH ##+-+ 


Còn gọi là Co vo dinh (Thổ), han phan (Lào), 
kom ponh (Cămpuchia). 


Tên khoa học Aglaonema siamense EngL. 
Thuộc họ Ráy Araceae. 
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A, Mô tả cây 

Cây thảo cao 35-40cm, đường kính thân I- 
1,5cm. Lá hình bầu dục thuôn dài, phía gốc 
tròn, phía trên hẹp nhọn dần, đài 15-20cm, rộng 


5-7cm, cuống đài 5-I0cm có bẹ ôm lấy thân ở 
phía dưới. Cụm hoa tận cùng hay mọc ngang, 
mo dài 3,5-4,5cm trên điểm nhiều chấm trắng 
nhỏ, bông mo đài 3,5cm, hình trụ, có chân ngắn, 
phần hoa cái ngăn cách phần hoa đực bởi những 
hoa trung tính hoặc bởi những nhị lép. Quả mọng, 
thuôn đài, mặt điểm những chấm nhỏ trắng, đài 
12-18mm, rộng 7-l1Ô0mm ( Hình 106 ). 


C. Thành phản hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 

D. Công dụng và liều dùng 

Nhân dân một số vùng dùng cây vạn niên thanh 
chữa rắn cắn, sưng đau cổ họng. Dùng toàn cây 20 
đến 40g tươi sắc với nước (300ml) uống trong ngày. 

Trẻ con lồi đom dùng nước sắc cây này mà rửa. 
Rửa lúc còn nóng. 





Hình !04. Dây Vạn niên thanh - 
Scindapsus Aureus (Lind et Andrc) 

B. Phân bổ, thu hái và chế biến 

CAy mọc hoang đại và được trồng ở khắp nơi 
trong nước ta làm cảnh, trong các phòng khách vì 
cây chịu bóng. Còn thấy ở Trung Quốc, Thái Lan. 

Làm thuốc người ta dùng tòan thân, thường dùng 
tưƠi. 


Hình !04 b_ Vạn nién thanh - 
Aplaonema siđneHse 


Nếu bị mụn nhọt. dùng cây này giã nát đáp lên, 
không kể liền lượng. 

Chú thích: 

Cây Vạn niên thanh của Quảng Đông được xác 
định là Aglaonema modestm SchotL giống cây Vạn 
niên thanh ở Việt Nam và có cùng một công đụng. 


TÁO RỪNG 


Còn gọi là mặn rừng, bút mèo, vang trầm. 

Tên khoa học Rhammus crenatux Sieb và Zucc. 
var. cambodianus Tard. 

Thuộc họ Táo ta Rhammacede. 

A. Mô tả cây 

Cây nhỏ cao 1 đến 8m. Cành mẻm nhắn. Lá 
mọc so le, hình trứng, đáy lá thuôn, đầu lá 
hơi nhọn, gân lá nổi rõ ở mặt dưới, mép lá hơi 
có răng cưa, trông giống lá táo ăn. Hoa nhỏ, 


lưỡng tính, màu trắng vàng, mọc thành chùm 
tán ở kẽ lá. Quả như quả táo ta nhưng nhỏ 
hơn và dẹt hơn. Mùa hoa quả: tháng 5-7 ( Hình 
107 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang đại ở những vùng đôi núi nơi 
dãi nắng hay ven rừng. Người ta dùng lá và rễ. 
Rẻ đào vẻ rửa sạch đất, bóc lấy vỏ, thái nhỏ phơi 
hay sấy khô. Lá thường dùng tươi. 
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Hinh 107. Táo rừng - Rhaưmnus crenatus 


SẢNG 


Còn gọi là cây sảng, Sảng lá kiếm, quả thang. 

Tên khoa học Srerculia lanceolaia Cavan. 

Thuộc họ Trôm Sterculiaceae. 

A, Mö tả cây 

Sảng là một cây nhỡ, cao 3-óm. Lá đơn, 
nguyên. mọc so le, hình ngọn dáo, cuống phình 
ở hai đầu mép nguyên. gán lá lông chim. Hoa 
đơn tính, không có cánh hoa. Đài hợp. Quả kép 
gồm Š đại màu đỏ, mềm, có lông nhung, có 4 
đến 8 hạt đen bóng. Mùa hoa quả: từ tháng 3 
đến tháng 7 ( Hình 108 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây sảng mọc phổ biến ở những rừng thứ sinh 
các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Tây. Thường 
người ta dùng vỏ cây thu hái quanh năm dùng 
tươi hay phơi hoặc sấy khô. 

C. Thành phân hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. Sơ bộ thấy có 
chất nhảy, tanin. 

D. Công dụng và liều dùng 

Mới thấy dùng theo kinh nghiệm nhân dân. 
Chủ yếu dùng ngoài: Vỏ cây tươi hay khô, giã 
nát, thêm ít muối, đắp lên những nơi sưng tấy, 
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C. Thành phản hóa học 

Trong rễ và lá có những chất cho phản ứng 
dương tính với những thuốc thử ancaloit, flavonozit 
và saponmn, (Vũ Ngọc Lá, Lê Đức Trường 1970). 

D. Công dụng và liều dùng 

Chữa hắc lào: Vò rễ khô giã nát ngâm với rượu 
40% với tỷ lệ I rễ, 3 rượu, hoặc với dấm tỷ lệ I vỏ 
rễ 2 đấm. Bôi lên nơi hắc lào đã rửa sạch. Thuốc 
này có thể dùng chữa lang ben cũng có một số kết 
quả. 

Chữa lở ngứa: Lá táo rừng tươi nấu nước tắm. 
Ngày một lần, liên tục trong 5 ngày. 

Chu thích: 

Có tác giả trước đã xác định tên cày này là 
2i:yphus rugosa, nhưng tên Rhamnuy crenafwx 
chính xác hơn. 


4 đã 1. 





Hình 108. Sang - Sterculia lanceolata 


mụn nhọt. Liều lượng tùy theo nơi sưng tấy to 
hay nhỏ. 


HÀN THE 8#¡hj#ð 


Tên khoa học Desmodium heterophyllum 
(Wilid.) DC. 

Thuộc họ 
Papilionacedae. 

A. Mỏ tả cây 

Cây mọc bò rất nhỏ, phân cành từ gốc, cành 
trải ra mặt đất. Lá gồm ba lá chét, các lá dưới 
chi có một lá chét; lá chét hình trái xoan ngược, 
mật trên nhắn, mật dưới màu nhạt; lá kèm hình 
trái xoan nhọn, có nhiều vân. Cụm hoa ở nách, 
ít hoa, không cuống. Hoa nhỏ màu tím hồng. 
Quả thuôn không cuống, có 4-5 đốt. mỗi đốt 
chứa một hạt ( Hình 109 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang đại ở các bãi cỏ, ven bờ niộng 
ở khắp nơi nước ta. Còn thấy ở nhiều nước nhiệt 
đới vùng đông nam châu Á. Nhân đân dùng toàn 
cây tươi hay phơi hoặc sấy khô. Mùa thu hái gần 
như quanh nằm. 

C. Thành phản hóa học 


Chưa có tài liệu nghiên cứu. 


Cánh bướm #abaceae 


F 
h 


Hình 109. Hàn the - Desmodium heterophyllum 


D. Công dụng và liều dùng 

Trong nhân dân, hàn the được dùng làm thuốc 
uống trong chữa sốt nóng, ho có đờm. Dùng 
ngoài giã nát đắp vết thương, vết loết. Dùng trong: 
Ngày uống 10-20g dưới dạng thuốc sắc hay 
thuốc hãm. Dùng ngoài không kế liều lượng 
(xem vị mỏ qu). 


CÀ CHUA #iñ 


Còn gọi là cà đâm, tomate (Pháp). 

Tên khoa học Lycopersicum esculentwm MIII. 

Thuộc họ Cà SoÌanacedae. 

Á. Mô tả cây 

Cây thảo, sống theo mùa. Thân tròn, phân cành 
nhiều. Lá có cuống đài, phiến lá xẻ lông chim, 
số lượng thùy không ổn định, thường có răng 
cưa. Hoa họp thành những xim thưa ở nách lá, 
cuống phủ lông cứng. Đài 3-6 thùy hình mũi 
mác không dài hơn đài, mặt phủ lông. Nhị 5-6, 
bao phấn dính thành I ống bao quanh nhụy, thuôn 
dần ở đỉnh, mở bằng những kẽ nứt dọc ngắn. 
Bầu có 3 hoặc nhiều ô, mỗi ô chứa nhiều noãn. 
Quả mọng có 3 6. Hạt đẹt, hình thận. Do một 
quá trình trồng trọt lâu đời, nên Cây cà chua có 
nhiều biến đổi về hình thái, số lượng các thùy 
của đài, tràng, bộ nhị có khi 5, 6, 7 có khi §. Số 
lượng lá noãn cũng tăng lên nhiều. Mùa hoa quả: 


mùa đông và mùa xuân ( Hình II0 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Vốn nguồn gốc ở châu Mỹ, hiện nay cà chua 
được trồng ở hầu hết các châu làm thức ăn. Trên 
thế giới sản xuất khoảng 20 triệu tấn/năm. Ngoài 
những giống cà chua nói trên, một số nơi trồng 
một loại cà chua nhỏ, hình cầu có nơi gọi là cà 
kiu có tên khoa học Eycopersicwm esculentwm 
MI]. var. cerasiforme AIf. vốn thấy mọc hoang 
dại ở Peru, đảo Ángti, Texas. 

Người ta trồng chủ yếu lấy quả để ăn. Lá dùng 
làm thuốc và là nguyén liệu chiết tomatin. 

C. Thành phần hóa học 


Lá cà chua chứa rất nhiều gluco-ancaloir, 
trong đó tomatin chiếm thành phần chủ yếu. 
Tomatin được Fontaine và cộng sự chiết được 
lần đầu tiên vào năm 1948 từ lá cây cà chua ở 
Nam Mỹ có tên khoa học Lycopersicum 


15 





Hình 110. Cà chua - Lycopersicum esculentum 


pimpinellifolium MIÌL Cùng năm đó, Kuhn và 
Low cũng chiết được tomatin từ loài cà chua quả 
nhỏ mọc ở Đức. Tomaun thực tế là hỗn hợp của 
nhiều chất gần nhau, trong đó tomatin a chiếm 
chủ yếu. Tomatin thủy phân cho 2 phân tử 
glucoza, l galactoza, 1 xyloza và tomatidin. 
Tomatidin là một genin thuộc nhóm các 
spirosolanol, đồng phân lập thể của soladulcidin. 
Một số loài cà chua có hàm lượng tomatin lên tới 
5%. 

Quả cà chua chứa các axit hữu cơ trong đó 
aXÌt tactrie, Xitric, suceimic và malic chiếm chủ 
yếu. Vẻ giá trị dinh dưỡng, cà chua chứa 72% 
nước, 0,6% protit, 4% gluxit (sacccaroza, pec- 
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tin), 0,7% xenluloza, 0,4% tro. Muối khoáng gồm 
I1.4mg% Canxi, 24,7mg% P, 1,3mg% Fe, các 
vitamin gồm 1,9mg% caroten, 0,06mgf%b vitamin 
BI, 0,04mg% vitamin B2, 0,5mg% vitamin PP 
và 38mg% vitamin C (Bảng thành phần hóc học 
thức ăn Việt nam - Nhà xuất bản Y học Hà nội, 
1972). Có tác giả còn thấy vitamin P. vitamin K. 
Ngoài. ra còn lycopen, xanthophyle và 
quexcitrozit. Hạt cà chua chứa 25% một loại dầu 
béo thô, có thể ăn được sau khi tỉnh chế. Khô 
dầu hạt cà chua có thể dùng làm thức ăn cho gia 
súc. 

D. Công dụng và liều dùng 

Quả cà chua mặc đầu giá trị dinh dưỡng thấp 
nhưng được toàn thể giới dùng làm thức ăn dưới 
đạng tươi hay nấu chín, nước ép cà chua là một 
loại nước giải khát tươi ở nhiều nước, còn dùng 
dưới dạng tương, nước sốt, nấu canh ... 

"Một số người đùng quả cà chua làm thuốc 
nhuận tràng, chữa sốt, lao phối. Tại Tây Ban Nha 
người ta phối hợp quả cà chua với ớt để chữa trĩ, 
hoặc người ta nấu cà chua với dầu hay mỡ (cho 
đến khi bốc hết hơi nước) rồi dùng dưới dạng 
thuốc mỡ bỏi lên những nơi mụn nhọt, lở loét. 

Đọt cà chua (lá non) được nhân dản dùng 
đấp mụn nhọt, nơi viêm tấy như sau: Lấy đọt cà 
chua rửa sạch, giả nát, thêm vào vài hạt muối. 
Đắp lên nơi mụn nhọt hay viêm tấy, băng lại. 
Ngày làm một hai lần cho đến khi khỏi. 

Lá cà chua khô hiện được dùng làm nguyên 
liêu chiết tomatin là một chất kháng khuẩn, chống 
nấm, chống một số sâu bệnh hại cây trồng 
(nhưng với liều nào đó lại có tác dụng kích thích 
sinh trưởng, ví dụ đối với sáu coleoptyle của thóc 
avoine). Tomatin còn được đùng để bán tổng hợp 
các hocmon steroidic. 


lII. CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC TRỊ GIUN SÁN 


CÂY DẦU GIUN -+#1#+ 


Còn có tên là cây rau muối dại, cây cỏ hôi, 
cày thanh hao dại, thổ kinh giới. 

Tên khoa học Chenopodium ambrostoides L. 
(Chenopodium anthelminiicwm A. Gray.). 

Thuộc họ Rau muối Chenopodiaceae. 

Chú thích về tên: Tên cây dầu giun là tên mới 
đặt vào khoảng năm 1939-1940, vì cây này cho 
tính dầu chữa giun. Có chữ đầu để phân biệt với 
cây sử quân tử có tên khác là cây giun. 

Tên thổ kinh giới là tên Trung Quốc giới 
thiệu. Cân biết để tránh nhầm lần. 

A. Mô tả cây 

Cây đầu giun là một loại cỏ sống hằng năm, 
nhưng cũng có khi ở đất tốt và cao ráo mọc 2-3 
năm. Cao chừng Im-],5m hay hơn. Vỏ lá, thân 
và hoa có mùi hãng đặc biệt. Lá có cuống, mọc 
cách dài thon, một đầu nhọn, màu lục nhạt, phiến 
lá không phẳng, chung quanh có răng cưa thưa 
và không rõ rệt, dài chừng 35-75mm, rộng l13- 
25mm. Trên lá có lông, thường ở các gân lá, 
nhất là ở mặt dưới. Hoa mọc tập trung thành 
xim đơm (glomerule) ở kế lá. Giữa chùm là hoa 
đực hay hoa lưỡng tính, xung quanh có hoa cái 
nhỏ và không có cuống. Đường kính hoa độ 
Imm, bao hoa có cánh hình bầu dục, hoa có 5 
nhị, nhưng có khi chỉ có 3 hoặc 2, bầu hình bầu 
dục. Quả là những bế quả màu lục nhạt hay nâu 
nhạt, hình cầu, đường kính chừng 1,5mm, cùi 
mỏng, có lá đài không rụng. trong chứa một hạt 
nhỏ đen và bóng. Vị hắc đặc biệt. 

Thân cây non, lá, bầu hoa có lông thuộc 3 
loại: lông che chở đa tế bào, lông che chở đa tế 
bào nhưng tế bào sau cùng lớn hơn, thành góc 
với các tế bào khác và lông bài tiết, chân ngắn 
gồm 1 hay 2 tế bào, tận cùng bằng một tế bào 
phồng to lên. Hái toàn cây và hạt để cất tỉnh dầu 





Hình !1I]. Cây dầu giun Chenopodium ambrosioide 


làm thuốc chữa giun (Hinh 111, Hm 7,4 ). 

B. Phân bở, thu hái và chế biến 

Cây mọc tự nhiên ở nhiều nước vùng nhiệt 
đới, có mọc ở Châu Âu (vùng Địa Trung Hải). 
Tại Việt Nam mọc khắp Bắc Bọ, Trung Bộ, nhưng 
hình như tại Bắc Bộ mọc khỏe và dễ hơn các 
nơi. 

Cay đâu giun ưa đất phù sa bồi. Ò Bác Bộ, 
mọc tự nhiên ở hai bên bờ sông Hồng, từ Vĩnh 
Phúc tới Nam Hà, ven biển tỉnh Thái bình, Hải 
Phòng (Đồ Sơn). Mọc vào các tháng 6, tháng 7 
thành từng bãi rất rộng. Ở ven sông vùng Hà 
Nội có rất nhiều. Những nơi cao mát như Sapa, 
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Đất đồi (đát vàng, không có đá ong) 
Đát phù sa cũ, đất thịt cao, có đát sét lẫn cát 
Phù sa mới (đất cát pha) 







Đà lạt cũng có cây dầu giun mọc hoang. 

Cây mọc đại từ đầu mùa xuân đến giữa mùa 
hè thì ra hoa kết quả. Đến tháng 8 tháng 9, quả 
chín hạt rụng xuống đất. Rồi cây bị đất phù sa 
tràn ngập, thối chết, những hạt bị vùi xuống đất 
đến mùa xuân lại mọc lèn. 


Trước đại chiến thứ hai (1939-1945) không 
ai khai thác ở Việt Nam. Nhưng từ năm 1939 
được khai thác và được nhiều nơi thí nghiệm 
trồng tỉa, Sơn Cốt, Phổ Yên (Bắc Thái), Xuân 
Mai, Hoài Đức (Hà Tay), bãi Phúc Xá (Hà Nội). 
Hiện nay việc trồng đang được phát triển rất 
mạnh. Qua việc trồng tỉa đã có những kinh 
nghiệm sau đây: 

Đất trồng: Cần thật tốt, ưa đất cát, đất phù sa. 
So sánh hiệu suất của ba nơi đều hái vào tháng 
7 trên một diện tích bằng nhau là 360m?, 


Như vậy một hecta có thể thu hoạch một năm 
từ 2.700kg tới 18.000kg cây tươi và từ 90 tới 
240kg hoa quả tươi có thể dùng để cất tính đầu. 
Đất tốt có thể tới 21.600kg. 

Cách cấy: Hoặc gieo hạt rồi đánh cây con. 
Lối gieo hạt thẳng tốt hơn, cây mọc khỏc, nhiều 
cành lá, cao tốt hơn. Nếu cấy thì cây thấp, chóng 
ra hoa và kết quả. 

Mùa gieo hạt tốt nhất vào tháng 12 hoặc tháng 
Ï năm sau, gieo xong gặp mưa phùn mọc rất 
khỏe. Có thể gieo sớm hơn (tháng 10) hoặc 
muộn hơn một ít (2-3). Gieo hạt chừng 8 đến 
15 hôm thì mọc. Vĩ hạt nhỏ nên khi gieo cần 
trộn với 5 phần đất. Nếu gieo như gieo mạ thì 


Nơi trồng 






Đất đồi 
Đất vườn 
Đất phù sa mới 
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Đát tổng Cảnh + Lí tơi 







30 kg 
5 kg 
8 kg 






một sào (360m”) cần 2,5kg hạt, nếu trồng hố 
cách nhau 50cm thì 1 sào cần Ikg hạt. 

Mùa hái: Từ lúc gieo hạt đến lúc quả chín 
phải 6 tháng. Nhưng sau 4 tháng đã có thể cắt 
cây đề cất tỉnh dầu. Hoặc cất cả cây (đối với 
những nơi phải tranh thủ trước khi ngập nước) 
hoặc cắt ngọn có hoa: gốc và cành còn lại sẽ 
mọc lá mới, thu hoạch lần thứ hai. 

Nên cất vào lúc khô ráo, trước khi quả chín. 

Cây hái vẻ phải cất ngay, vì để lâu tỉnh đầu 
bốc hơi và cây có thể bị thối. Nếu không cất 
tính đầu kịp cần phơi trong mát, tránh chất thành 
đống. 

Hiệu suất cao nhất vào tháng 5 tháng 6. Đây 
là hiệu suất của một hecta qua các tháng. 


Trọng lượng cây tươi trung bình một hecta 
cát được 3.400kg cây cất được từ nửa lít tới 30 
lít tnh đầu. 

C. Thành phần hóa học 


Hoạt chất của cây dầu giun là tính dầu giun. 
Tính dầu giun cất từ cả cây hoặc từ hạt. Hiệu 
suất của hạt từ 0,65Ø-l%, hiệu suất của cây, chỉ 
chừng 0,35%, 

Vì tỉnh dầu rất hay hỏng, cho nên cần cất 
mau, từng mẻ nhỏ một. Nếu đun nóng quá, 
tĩnh dầu bị phá hủy trước khi bốc lên. 

Tịnh dầu giun mùi hãng, vị nóng, đắng, màu 
vàng nhạt. Tỷ trọng ở I5° từ 0,965 đến 0,990, 
tan trong 3 đến 10 phần rượu 701, rất tan trong 
ête và clorofoc, hơi tả tuyển (ŒD từ -4° đến 8°5) 










lg=L giọt. Thành phần chủ yếu của tính dầu 
giun là atcariđol (ít nhất phải có 65%). Tính dầu 
của hoa và hạt có chứa nhiều hơn (trong các 
tháng 5, 6, 7, § tỷ lệ có thể lên tới 75-85%). 

Ngoài ra, còn chất ximen (22-35%) cacbua 
khác, ít campho, đimetyl etylen, oxyt, axIt 
butylic và glycol. Chất atcaridol là một peroxyt 
có nhân para-ximen, rất để bị phá hủy khi cất 
tinh đầu. 

Giá trị của tỉnh đầu giun do tỷ lệ atcaridol 
quyết định. 

Công thức atcaridol: 


CHạg Ga 
HạC CH HạC CH__ _ 
HạC CH HạC cCH 
cCH CH 
ZX ⁄ZÁ\ 
CHạa cHa HạC. CHa 
Theo Wallach Theo Thomus 


Định lượng atcaridol: Muốn định lượng 
atcaridol, ta dựa trên tính chất oxy hóa của nó. 
Trong tính đầu hòa tan vào axit axêtic ở môi 
trường axit cìohydric, chất atcaridol giải phóng 
lốt của kali (ođua theo tỷ lệ thuận. Định lượng 
lốt giải phóng ta có thể tính được lượng atcaridol. 

Cách tiến hành: Loại hết nước trong tỉnh dầu 
bằng cách ngàm với Na,SO, khan, lấy một trọng 
lượng Pg chừng 2,5g tính dầu cân thật đúng, 
hòa tan vào trong một lượng axit axêtic kết tình 
được để có thể đủ một thể tích tổng số là 50ml. 


Trộn 3ml dung dịch KT (có 83g KI trong 
100ml) với 5ml HƠI đặc (T9) và 10ml axit axêtic 
kết tình được (TU). 

Cho hỗn hợp này vào trong tủ lạnh hay một 
hồn hợp sinh hàn ở nhiệt độ 0° đến 3°. Khi hỗn 
hợp này đã thật lạnh rồi, cho thật nhanh 5ml 
dung dịch tỉnh đầu trong axit axêtic chuẩn bị 
trên kia và đã chưa sẵn trong ống nhỏ giọt Molr. 
Nút kỹ và để hỗn hợp trong tủ lạnh 5 phút. 

Thêm vào 5ml cacbon têtraclorua. Định lượng 
lôt giải phóng bằng dung địch N/10 natri 
hyposunfit. 

Làm một dung địch đối chứng khác (không 
có tỉnh dầu) để so sánh. Chỉ trộn 3ml] dung địch 
KI, 5mi HCL đặc, 15ml axit axêtic kết tỉnh được 
và 20ml nước cất. cho hỗn hợp này vào tủ lạnh 
cùng với hỗn hợp đề định lượng. 


Thêm 5ml cacbon têtraclorua và dung dịch 
N/10 natri hyposunfit cho tới khi hết màu. Ví dụ 
N vàn ml dung dịch N/10 natri hyposunfit đã 
đùng để định lượng đung dịch so sánh và dung 
dịch để định lượng. 

Tỷ lệ atcardol trong 100g tính dầu là: 


6,65 
(N¬ n) 





p 

Tỉnh dầu giun dùng làm thuốc phải chứa ít 
nhất 60% và nhiều nhất 80% atcaridol. 

D. Tác dụng sinh lý 

Tình dầu độc ở liều tương đối thấp do tác dụng 
suy yếu đối với tim, nó còn có tác dụng hạ 
huyết áp và hại đến nhịp thở. 

Liều mạnh, nó làm ống tiêu hóa bị xót hay 
buồn nôn, nôn mừa, chóng mặt, ù tai, hoa mắt, 
lạnh đầu ngón chân ngón tay. 

Có trường hợp chết với hiện tượng trung khu 
hô hấp bị tê liệt. 

Nó rất độc đối với giun: L dung địch nước có 
1/5.000 trong lượng tình dâu giun cũng đủ làm 
tế liệt giun đũa. 

Đối với giun của ngựa rất khó chữa mà cũng 
chỉ cần một liều 16 đến 20ml để tiêu diệt hết. 

Chất atcaridol tác dụng mạnh gấp hai lần tình 
đầu. Liều độc của atcaridol là 300mg cho ] kg 
thân thể của thỏ, 600mg đối với chuột bạch và 
500mg đối với ếch. Cá chết sau 12 giờ trong 
một dung dịch 1/8.000. 

Tỉnh dầu giun có tác dụng đối với giun đữa, 
giun mỏ nhưng không tác dụng đối với sán và 
giun kim, 

Tóm lại tỉnh dầu giun và atcaridol có tác đụng 
đối với giun đũa nhưng độc và nguy hiểm cho 
nên không nên dùng đối với người già, đàn bà 
có thai, người yến. 

E. Liêu dùng 

Ngày uống 30 đến 5O giọt chia làm hai hay 
ba lần uống (nhỏ trên miếng đường) hai giờ sau 
khi uống hết tỉnh dầu, uống một liều thuốc tẩy 
muối magiẻ sunfat hoặc uống cả 30 hay 50 giọt 
ngay một lần hòa tan trong 30ml dầu thầu đầu. 

Trẻ em tùy theo tuổi, uống 10 đến 20 giọt 
một ngày. 

Thuốc cá độc, dùng phải cẩn thận. 
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SỬ QUÂN TỬ 


Còn gọi là cây quả giun. quả nấc, sứ quân tử. 

Tên khoa học Ởuisquališ indica L. 

Thuộc họ Bàng Combretaceae. 

Ta dùng quả chín (Fructus Quisqualis) hay 
nhân chín (Semen Quisqualis) phơi hay sấy khô 
Của cây sử quân tử. 

Tên đúng là sử quản tử (hạt của ông sứ quân) 
vì trước đây có một vị sứ quân, (người đứng đầu 
một vùng ngày xưa) chuyên dùng hạt này chữa 
bệnh cho trẻ em. Về sau đọc chệch thành sử 
quân. 

A, Mô tả cây 

Sử quân tử là một loại dây leo hay nói cho 
đúng loại cây mọc tựa vào cây khác, hoặc hàng 
rào. Lá mọc đối, đơn, nguyên, hình trứng đầu 
nhọn. phía cuống hơi tròn hình tim, dài 7-9em, 
rộng 4-5cm, cuống ngắn. Hoa hình ống, lúc đầu 
màu trắng, sau chuyển hồng và đỏ, mọc thành 
chùm ở kế lá hoặc đầu cành, đài 4-]0cm. Quả 
khó, hình trứng nhọn, dài 35mm, đầy 20mm, có 
5 cạnh dọc hình 3 canh, có chứa một hạt dài 
phía dưới hơi rộng, phía đầu hơi mỏng, có 5 
đường sống chạy dọc (Hinh 112, Hm 7.3). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây sử quân mọc hoang ở hầu hết các tỉnh 
miền Bắc và miểm Trung nước ta. Tại các tỉnh, 
nhất là thành phố, một số gia đình trồng làm 
cảnh vì cây xanh tốt quanh năm, hoa đỏ đẹp. 
Nhưng người ta nhận thấy cây trồng ở thành phố 
thường không có hay ít có quả. Cũng chưa cổ ai 
đi sâu nghiên cứu nguyên nhân. Hoa nở từ tháng 
4-7, tháng 8 quả chín, hái về phơi hay sấy khô là 
được. Thường quả nguyên đễ bảo quản hơn. 
Khi dùng người ta đập lấy nhân, có khi ngay từ 
nơi thu hái người ta đập lấy nhân phơi khô. 

Một số nơi người ta hái hoa hoặc đào rễ về 
làm thuốc. Trồng cây sử quân tử không yêu cầu 
diện tích rộng lớn, chỉ cần có chỗ dựa là phát 
triển được. Sau 2-3 năm, thu hoạch. Một khóm 
sử quân tử hằng năm cho từ 5-Í5kg quả trị giá 
5-20kg gạo. 

Trồng bằng hạt: Chọn các quà đây và chắc, 
gleo vào mùa xuân (tháng 2-3) hoặc mùa thu, 
sau khi thu hoạch quả. Trước khi gieo, ngâm qua 
vào nước nóng 45° trong một ngày. Mỗi hốc 
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Hình 112. Sư quán tử - Quisqualis indica 


Eleo hai ba quả. Sau 35-40 ngày quả nấy mầm. 
Cây con cao độ 15-20cm, đem đánh trồng vào 
nơi cố định. 

Trồng một lần sẽ thu hoạch mãi. Càng những 
năm sau, thu hoạch càng lớn. 

Có thể trồng bằng cành: Chọn những cành to 
khỏe, cát thành từng khúc dài 25-30cm. Cám 
nghiêng, đầu ngọn nhỏ khỏi mặt đất độ 3-5cm. 
Sau độ 1Ô ngày mầm đã mọc dài. Nên trồng vào 
mùa xuân. 

Trồng bằng cành, sau 2 năm đã thu hoạch 
được. 

C. Thành phản hóa học 

Trong nhân sử quân tử có chứa từ 21-22% 
chất dầu béo màu xanh lục nhạt, sền sệt, mùi 
nhựa, vị nhạt không có tác dụng tẩy giun. 

Ngoài ra còn chất gôm, các chất hữu cơ, chất 
đường 19-20% axit hữu cơ (axit xitric), kali 
sunfat. Hoạt chất hiện nay chưa xác định. 

Năm 1952, Trần Tử Nghĩa và Lý Chính Hoa 
(1952. Trung hoa y học tạp chí, 38. 4. 319- 
321) đã báo cáo chiết từ nhân sử quân tử muối 


kali của axit quisqualic CH,,O,,N,K, có tác 
dụng điệt giun. Axit quisqualic có phản ứng axit 
mạnh, nhưng muối natri của axit quisqualic 
(dùng cacbonat axit để trung hòa) thì không có 
tác dụng mạnh trên giun. 

Năm 1958, Hoàng Trung Nghi (Giang rây 
Trung y dược, 2: 52-56) đã báo cáo đựa trên độ 
kiểm của tro sử quân tử để định lượng tác dụng 
mạnh yếu trừ giun của sử quân tử, đã đi tới kết 
luận là dung môi tốt nhất để chiết hoạt chất của 
sử quân tử là nước, cồn 45° kém hơn, cồn 95° 
hầu như không chiết được chút nào. 


N—CH¿—CH—COOH 
ri co ÑH 
OC—NH 


Axit quisqualic 

D. Tác dụng dược lý 

Sử quân từ đã được nhiều người nghiên cứu. 
Tuy nhiên còn nhiều vấn đề chưa được giải 
quyết. 

Tác dụng điệt giun: Năm 1935, Perrier thí 
nghiệm nước sắc sử quân tử ở Việt Nam trên 
giun đất nạng 20centigam nhận thấy so với đối 
chứng, giun bị tác dụng của nước sắc sử quân 
tử , dây đụa, sau tê liệt bộ phận, da bong ra, màu 
nhợt nhạt, mê rõ rệt. 

Năm 1947 Chu Đình Xung và Trương Xương 
Thiệu (Khoa học 20, I: 143, Trung văn) đã thí 
nghiệm so sánh dung dịch của nước sử quân tử 
10% và dung dịch 0,5% kaliclorua trên giun đất 
đều thấy tác dụng như nhau cho nên các tác giả 
này đã kết luận hoạt chất của sử quân tử là muối 
cali chứa trong sử quân tử. 

Năm 1948, Ngõ Vân Thùy và cộng sự (Trưng 
Hoa y học tạp chí 34: 437-441) báo cáo đã 
nghiên cứu so sánh tác dụng diệt giun của nhiều 
vị thuốc đông y (quán chúng, lôi hoàn, ô dược, 
xuyên luyện tử, bách bộ, hắc sửu, bạch sửu v.v...) 
đã kết luận sử quân từ có tác dụng điệt giun 
mạnh. 

Năm 1950, Hồ Mộng Gia (Trung Hoa y học 
tạp chí 36:619 -622) báo cáo đã dùng cồn 95°, 
cồn 50° để chiết sử quân tử, bã sau khi chiết 
bằng cồn 90° được chiết bằng nước rồi thí 
nghiệm tác đụng trên giun đất thấy dịch chiết 


bằng cồn 95° không có tác dụng, dịch chiết bằng 
cồn 50° và nước hơi có tác dựng, ức chế và gây 
mê. 

Tác giả còn dùng nhiều dung mới khác nhau 
để chiết, thì thấy boạt chất tan trong nước, trong 
cồn mêtylic, nhưng không tan trong ête dầu hỏa, 
clorofoc,. cồn 95°. Sau khi cho lên men để loại 
bỏ phần đường trong sử quân tử vẫn thấy còn 
công hiệu. 

Năm 1958, căn cứ vào kinh nghiệm nhân đân 
nói sử quân tử cất bỏ đầu và cắt hết màng vỏ lụa 
đi thì không gây nấc, chúng tôi và một số anh 
em trong bộ môn dược liệu Trường đại học y 
được khoa Hà Nội đã tiến hành cất bỏ đầu và 
bóc màng đi rồi cho ăn sống hoặc sắc uống, đều 
vẫn thấy có trường hợp gày nấc, khi mới uống 
không thấy nấc. Thường sau khi ăn cơm (nếu 
không uống vào sáng, đến trưa sau khi ăn cơm) 
thì thấy bắt đầu nấc; uống quá nhiều thì thấy 
mệt, ngoài ra không thấy hiện tượng nguy hiểm 
nào khác. 

Năm 1960. chúng tôi đã dùng cả lá, hoa, vỏ 
quả, nhàn quả giun sắc với nước rồi thí nghiệm 
trên giun đất đều thấy có tác dụng làm cho giun 
tê liệt. Trên cơ sở thí nghiệm này, chúng tôi đã 
dùng nước sắc toàn quả giun không bóc vỏ để 
chữa giun vẫn có kết quả. Giảm được động tác 
bóc vỏ là một công việc phức tạp, tuy nhiên vẫn 
có trường hợp bị nấc (Đô Tất Lợi). 

Theo Trung Hoa y học tạp chí 1952 thì hoạt 
chất trong sử quân tử là axit quisqualic; muối 
kali của axit quisqualic trên lâm sàng có tác dụng 
tương tự santonin. 

Độc tính: Năm 1924, một nhà nghiên cứu 
Nhật Bản (Trường kỳ y học hội tạp chí, 2: 47I- 
485) đã dùng dung địch nước sắc sử quán tử 
tiêm dưới da chuột bạch; sau vài phút xuất hiện 
hiện tượng mỏi mệt, hô hấp chạm lại, không đều, 
sau l„2 giờ, toàn thân co quắp, hô hấp đình lại 
mà chết, tuy nhiên tìm còn hơi co bóp. Liểu tối 
thiểu gây chết là 0,02g/kg thể trọng. 

Tiêm mạch máu, huyết áp hạ xuống. 

Uống vào nhiều, đạ dày và ruột sẽ sưng, đi tả 
và nấc. 

Năm 1926, K.M. Wu (Chemical analysis and 
animal experimentatlion øƒ Quisqualis indica 
Mai. Med ƒJ. Chma 12 (2): 161-170) đã báo cáo 
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độc tính của sử quân tử không cao. Với liều 
26,6g/kg cho chó uống thì ngoài hiện tượng nôn 
và nắc không thấy triệu chứng ngộ độc nào khác. 
Và sau 10 giờ, trạng thái hoàn toàn trở lại bình 
thường. Cho chó uống đầu sử quân tử với liều 
0,75p/kg thì không thấy nôn mửa, nấc và hơi 
có tác dụng tẩy. 

Năm 1956, Ngó Văn Thùy (Luận văn trích 
yêu của Hội khoa học sinh lý Trung Quốc: 27- 
28) báo cáo cho chuột nhất và thỏ uống với liều 
50-100mg/I0g đều thấy chịu thuốc, không thấy 
hiện tượng ngộ độc. 

Thí nghiệm trên lâm sảng năm 1955, Vương 
Vinh Tường và Trương Lập (Trung Hoa y học 
tạp chí 5: 456-459) đã báo cáo đùng sử quân tử 
để chữa bệnh cho I6 học sinh và giáo viên kết 
quả đạt 68,9%. Các tác giả dùng liều 10g đối với 
trẻ em dưới 12 tuổi, 20g đối với trẻ em trên 13 
tuổi, uống một lần vào buổi sáng. Sau khi uống 
sử quân tử 3 giờ, uống một liều thuốc tẩy (sunfat 
natri hay sunfat magiê 15g). Một số thấy hiện 
tượng nấc, buồn nôn, nhức đầu, táo bón. Những 
hiện tượng này chóng hết. 

Năm 1957 Đoạn Ngọc Thanh, Lý Chính Hoa 
(Dược học học báo 5 (2): 87-91) báo cáo dùng 
sử quân tử và muối kali của axit quisqualie điều 
trị được 240 người: 19 người uống muối kali 
của axit quisqualc với liều 0,025, 0,075, 0,10 
và 0,125g, không uống thuốc tẩy; 69 người 
uống sử quân tử với liều 1Õ nhân đối với trẻ trên 
13 tuổi, cũng không uống thuốc tẩy. Đã chứng 
minh muối kali của axit quisqualic với liều 
0,125g có tác dụng ra giun với tỷ lệ cao, đạt 
82%. Tuy nhiên vẫn thấy hiện tượng phụ là gây 
nấc. 

E. Công dụng và liều dùng 

Sử quân tử là một vị thuốc được dùng từ lâu 
đời. Sách địa chí (cổ) chép: Quách sứ quân ở 
Phiên Châu chữa trẻ em phần nhiều chỉ dùng 
một vị này, từ đó về sau các nhà làm thuốc mới 
gọi là sử quân tử. 

Tính chất của nó theo các sách cổ như san: 
Vị ngọt, tính ðn, không có độc vào hai kinh tỷ 


CÂY KEO GIẬU 


Còn có tên là cây bồ kết đại, cây muồng, cây 
táo nhân. 
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và vị chữa 5 chứng cam của trẻ em tiểu tiện đục, 
sát trùng và chữa khỏi chứng tả ly, còn làm khỏe 
tỳ vị chữa hết thảy các bệnh lở, ngứa của trẻ em 
(Lý Thời Trân-Bản thảo cương mục). 

Trên ¿bực rể, sử quân tử thường được dùng 
chữa giun đũa với liều 3-5 nhân cho trẻ em, 1Õ 
nhân cho người lớn, tối đa 20g. 3 giờ sau khi 
uống hết, nên uống một liều thuốc tẩy, có thể 
dùng riêng hay phối hợp với những vị thuốc giun 
khác như bình lang (hạt cau) và thuốc tẩy (đại 
hoàng). 

Còn dùng được đưới dạng thuốc sắc ngậm 
chữa đau nhức răng, ngày ngậm nhiều lần không 
kể liều lượng. 

Đơn thuốc có sử quân tử 

Thuốc cam giun giúp sự tiêu hóa (Kinh 
nghiệm Đỏ Tất Lợi): Nhân sử quản tử sao cho 
vàng thơm và giòn, tán nhỏ 2 phần, thóc ngâm 
cho nảy mầm sao vàng nửa phản. Tất cả tán 
nhỏ, trộn đều. Sấy khô. Có thể thêm đường vào 
đóng thành bánh. Dùng cho trẻ em bị giun. gầy 
còm, kém ăn, ăn không tiêu, đa vàng. miệng 
hay chảy nước giãi. Ngày uống 1 đến 2 thìa cà 
phê bột này, hòa vào nước cháo hay mật ong. 
Trẻ em thích ăn bột này vì thơm ngon. Ăn nhiều 
quá mới có hiện tượng nác, nhưng chóng hết. 

Chữa dau nhức răng (Kinh nghiệm cổ, Đỗ 
Tất Lợi đã xác minh lại): Sử quân tử (cả quả) 
đập nát 10 quả, thêm nước vào (I bát) đun sôi và 
giữ sôi 15 phút. Ngậm trong ngày. Sau khi ngậm 
có thể nuốt nước này. Nhiều khi vừa khỏi đau 
răng, vừa ra giun. 

Chữa trẻ em hư thung, mặt chân sưng phù 
(Giản tiện phương-tài liệu cổ): Sử quân tử 4Ög 
đập bỏ vỏ quả,lấy nhận tẩm với mật nướng hay 
sao cho khô, tán bột mỗi ngày uống 4g hòa với 
nước cơm hay nước cháo. 

Thuốc cam Thác nghẻ: Sử quân từ 3 phần, 
bạch chỉ 5 phần, hoàng cầm 2 phần. sử quân tử 
sao vàng, bạch chỉ và hoàng cẩm không sao. Tất 
cả tán nhỏ. Ngày uống l-5 thìa cà phê chia 3 
lần uống (Thanh Hóa). 
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Tên khoa học Leucaena giauca Benth. 
Thuộc họ Trinh nữ Mimosaceae. 


.Ta dùng hạt keo còn gọi là hạt muồng, hạt 
quả bồ kết đại, hạt quả táo nhân - Semen 
Leucaenae GÌaucae. 

A. Mô tả cây 

Cây keo hay bồ kết đại là một cây nhỡ không 
có gai, cao độ 2-4 m, hoặc hơn, lá 2 lần kép 
lông chim, có cuống chung dài 12-20cm, ở phía 
dưới phình lên và có một hạch ở đưới đuôi cuống 
phụ đầu tiên. Trên cuống có lông ngắn nằm rạp 
xuống. Lá chét từ 11-18 đôi, gần như không 
cuống, hình liềm, nhỏ ở đầu, đài 10-15mm, rộng 
3-4mm. Hoa trắng nhiều, hợp thành hình cầu có 
cuống. Quả giáp đài 13-14cm, rộng 15mm, màu 
nâu, đầu có một mỏ nhọn cứng. Hạt có khoảng 
15-20, hạt đẹt chỉ hơi phồng lên thôi, sắp nghiêng 
trong quả, đài Tmm rộng 4mm. phẳng nhãn, màu 
nâu nhạt, hình bầu dục, hơi lẹm ở phía dưới (Hình 
113, Hm 2,2). 





Hình !13. Cây keo giậu - Leucaena §Ìauwca 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

CAy keo dâu mọc hoang và được trồng khắp 
nơi trong nước ta để làm hàng rào, làm phân 
xanh bóng mát. Trâu bò rất thích ăn lá cây này. 
Khi quả chín lấy về đập lấy hạt phơi hay sấy 
khô. Ngoài công dụng làm thuốc, hạt còn đang 
được nghiên cứu làm thức ăn cho súc vật. 

C. Thành phần hóa học 


Được nhiều người nghiên cứu, sau đây là một 
số kết quả chính: 


I. Hạt không chứa tỉnh bột. Chứa 12-14% 
chất nhầy, chất đường. 4,45% tro, 2l%  prôtit, 
5,5đ% chất béo và chất leuxenola (còn gọi là 
leuxenin hay mimosin) một chất đã tổng hợp 
được, có tính chất amino phenolic (Mascré, ]937 
và Roger-Johnson J. L.. 1949), 


Chất leuxenola còn gọi là leuxenin CH ,O,N, 
chứa trong lá và hạt với tỷ lệ 3% (trong lá khô) 
và 5% (chứa trong cây xấu hồ Mimosa pudica) 
giống nhau và hai chất như một (Vibau J. P, 
1946). Chất leuxenin tan trong nước, trong cồn 
etylic và metylic, gần như không tan trong các 
dung môi hữu cơ khác, có tính chất độc. 

Leuxenola hydrat có độ chảy 291°, dạng khô 
kiệt có độ chảy 227-2289, 

Cho muối clohydrat với độ chảy !79°5, muối 
iohydrat có độ chảy 183-183°5. 

Năng suất quay cực ŒD = -2l° (H,O). 

2. Theo Tôminaca (Nhật Bản 1949) trong lá 
còn chứa một chất glucozit. 


9 
lì 


7” 


N—CH+—CH-_COOH 
kì 
Leuxenin = leuxehola = mimosin 

D. Tác dung sinh lý 

Trẻ con thường ăn hạt keo xanh, không kể 
liều lượng, thấy có ra giun, không có hiện tượng 
độc. 

1. Thời thuộc Pháp, hạt keo có được thí 
nghiệm đòng trị giun đũa ở bệnh viện đồn Thủy 
(cơ sở của bệnh viện !08 hiện nay) kết quả thấy 
có tác đụng trị giun với liều lượng 50g một ngày. 

2. Năm 1961, bệnh viện Ninh Giang có dùng 
trị giun cho 98 ca cũng đạt được kết quả tốt, 
không thấy có triệu chứng ngộ độc nào. Cách và 
liều dùng như sau: 

Rang hạt cho đến khi nở, tán bột. 

- Trẻ em 3-5 tuổi uống 5g một ngày uống 
luôn 3 ngày. 

- Trẻ em 6-10 tuổi uống 5g một ngày uống 
luôn 3 ngày. 

- Trẻ em 11-15 tuổi uống 5g một ngày uống 
luôn 3 ngày. 
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Mặc dầu thực tế, thấy ăn vào giun ra, nhưng 
thí nghiệm trên giun đất, nước sắc hạt keo không 
thấy có tác dụng (Bộ môn được liệu 1960). 

3. Nhiều nơi người ta dùng hạt keo này rang 
lên uống thay cà phê. 

4. Trong thú y, do tỷ lệ prôtit cao trong hạt 
keo, cho nên nhiều người thử cho súc vật ăn, 
nhưng kết luận về giá trị thức ăn đối với súc vật 
chưa thống nhất: 

- Đối với gà con, tỷ lệ chết của gà con tăng 
lên, gà thường không thích ăn hạt keo. 


- Đối với thỏ: Độ độc có thể chết (lá và hạt). 

- Đối với lợn có thể gây mất đẻ một thời gian. 

- Loài ăn cỏ mà không nhai lại như lừa, ngựa, 
hay lợn ăn hạt keo sẽ rụng lông, bờm rụng. lông 
đuôi rụng. Trái lại trâu bò là loài ăn cỏ nhưng 
nhai lại, ăn hạt keo không thấy hiện tượng đó. 

D. Công dụng và liều dùng 

Nhân dân thường dùng hạt keo làm thuốc chữa 
giun với liều 10-15g cho trẻ con, có thể uống tới 
25-50g đối với người lớn. Uống liền 3 sáng vào 
lúc đói. 


CÂY BÁCH BỘ 8# 


Còn có tên là dây đẹt ác, dây ba mươi. 

Tên khoa học Sremona tuberosa Lout. 

Thuộc họ Bách bộ Srermonaceae. 

Ta dùng rễ phơi hay sấy khô (Radix Stemonae) 
của cây bách bộ. 

A. Mô tả cây 

Bách bộ là một thứ cây leo, đài 6-§m, có khi 
hơn. Thân nhỏ nhắn. Lá thường mọc đối có 
cuống, hình trái tìm. Trên mặt lá, ngoài gân chính 
có 6-8 gân phụ chạy dọc từ cuống lá đến đầu lá, 
có những gân ngang nhỏ và rõ. Cụm hoa mọc ở 
kẽ lá gồm 1-2 hoa, lớn, màu vàng đỏ. Bao hoa 
gồm bốn phiến, 2 phiến ngoài đài 4cm, rộng 
5mm, 2 phiến trong rộng hơn. Nhị 4, có tua ngắn. 
Quả nang có 4 hạt (Hình 114, Hm 8,2). 

Rể củ gồm 10 đến 20 hoặc 30 củ, có khi tới 
100 củ dài 15-20cm, đường kính 1,5-2cm. Màu 
trắng vàng, vị ngọt, sau rất đắng. 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cay bách bộ mọc hoang ở khắp nơi trong nước 
ta: Hà Tây, Hoà Bình, Bắc Cạn, Thái Nguyên, 
V.V... 

Mùa thu đông đào củ vẻ rửa sạch phơi hay 
sấy khô. 

C. Thành phân hóa học 

Ngoài các chất như gluxit (2,3%), lipit (0,83%). 
protit (9%), các a xít hữu cơ v.v... trong rễ bách 
bộ người ta đã lấy ra được nhiều ancalôit. Chủ 
yếu là stemonin (0,18%) C..H,NO,, có tính thể 


2 33 
hình kim, mềm rất nhẹ, không mùi, vị đắng, đó 
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Hình 114. Bách bộ - Stemona tuberosa 


chảy 1609. 
Ngoài ra, còn có các ancalôit khác như 
tuberstemonin CH„NOÓ,, stemonidin 


1929 
€.;H,,NO,, paipunin và sinostemonin. 


D Tác dụng được lý 

Nghiên cưú tác dụng dược lý, người ta đã 
chứng minh kinh nghiệm của ông cha ta dùng 
bách bộ để chữa ho, chữa giun và điệt sâu bọ là 
đúng. 


Tác dụng chữa ho 

1. Chu Tử đã thí nghiệm thấy stemonin có tác 
dụng làm giảm tính hưng phấn của trung khu 
hô hấp của động vật, có tác dụng ức chế phản xạ 
của ho, do đó có tác dụng chữa ho. 

2. Bác sĩ Diệp Đình Thiên (Trung Quốc) đã 
thí nghiệm dùng bách bộ chữa bệnh lao hạch 
thu được kết quả tốt. 

Tác dụng sát trùng và chữa giun 

1. Ngâm con giun vào dung địch 0,15% 
stemonin, con giun sẽ tê liệt sau 5-I0 phút. Nếu 
kịp thời lấy con giun ra khỏi dung dịch, con giun 
sẽ tỉnh lại. 

2. Tiêm dung dịch stemonin sunfat (3mg) vào 
ếch nặng 25g con ếch có thể tê bại, sau 12 giờ 
lại bình phục. 

3. Dùng dung dịch bách bộ 1/10 trong rượu 
70° ngâm hay phun vào con rận, con rận sẽ chết 
sau một phút. Nếu ngâm rệp, con vật sẽ chết mau 
chóng hơn. 

4. Trong thời gian kháng chiến, cao nước bách 
bộ , uống với liều 3 thìa cà phê một lần, giun ra 
rất nhiều. 


Tác dụng kháng sinh: Ngoài các tác dụng trên: 


1. Lebedev (Liên Xô. 1950) đã chứng mình 
tác dụng sát khuẩn của bách bộ đối với khuẩn ở 
ruột già. : 

2. Lưu Quốc Thanh (Trung Quốc) nhận thấy 
bách bộ có tác dụng kháng sinh đối với vi trùng 
bệnh ly, bệnh phó thương hàn. 

E. Công dụng và liều dùng 

a. Chữa giun: Ngày uống 7-10g, dưới dạng 
thuốc sắc. Uống vào sáng sớm lúc đói, uống 5 
ngày liền, sau đó tẩy. 

b. Diệt ruồi: Nước sắc bách bộ, cho thêm ít 
đường vào, ruồi ăn phải chết tới 60%. 

- Dung địch 1/20 giết chết bọ gậy 100%. 

- Cho bột bách bộ rắc vào hố phân, đồi chết 
100%. 

- Diệt ruồi. muỗi, bọ chó, rận, đốt bách bộ hơ 
lấy, khói. 

c. Chữa giun kim: Bách bộ tươi 40g (bằng 
20g bách bộ khô), nước 200ml, sắc sôi nửa giờ, 
cô còn độ 30ml. Thụt giữ 20 phút. Điều trị luôn 
như vây trong thời gian 10-12 ngày thì khỏi. 

Chữa 133 người, khỏi 83 đạt 63%. 


XOAN +%#. + 


Còn gọi là sâu đâu, xoan trắng. xuyên luyện, 
khổ luyện, đốc hiên, sđâu (Cămpuchia), lilas du 
Japon, lilas đes Indes, laurier grec, faux 
Sycomore. 

Tên khoa học Míclia azedarach L. 

Thuộc họ Xoan Mfcliaceae. 

Ta đùng vỏ thân, vỏ cành to và vỏ rễ phơi khô 
hay sấy khô của cây xoan - Cortex Meliae. Vò 
rễ tốt hơn. 

A. Mô tả cây 

Xoan là một cây to cao, có thể đạt tới 25-3Öm 
nhưng thòng thường chỉ thấy ]0-15m là người 
đã khai thác. Vỏ thân xù xì, nhiều chỗ lồi lõm, 
với nhiều vết khía dọc. Lá mọc cách 2-3 lần kép 
lông chim lẻ. Chiều dài toàn bộ lá có thể tới 60- 
100cm, chiều rộng toàn bộ lá 40-60cm. Lá chét 
đài 7-cm, rộng 2-3em. Cuống lá chét ngắn, 
mép khứa răng cưa nông, mặt dưới lá và cuống 
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Hình !15. Xoan - Mclia azedarach 


lối 


có lông hình khiên. Cụm hoa xim hai ngả, 4-5 
1á đài, 4-5 cánh hoa màu tím nhạt, ống nhị màu 
tím. Bầu 4-5 lá noãn. Quả xoan kết quả vào tháng 
3, chín vào tháng 12. Khi còn nhỏ non màu 
xanh, khi chín có màu vàng. Trong quả chứa 
một hạch màu nâu nhạt. 

Ở các tỉnh vùng Tay Bắc (Sơn La, Lai Châu...) 
cây xoan mọc phố biến là loài Melia toosendan 
Sieb, et Zucc., có quả to hơn, quả hạch có 6-8 ô 
(Hinh 115, Hm 7,1). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Xoan là một cây mọc hoang và được trồng 
nhiều nơi trong nước ta, miền núi cũng như miền 
xuôi. ở miền xuôi cây mọc khỏe hơn. Nhân dân 
ta hay trồng xoan vì đễ trồng, chóng lớn. Chỉ 
sau 6-7 năm là đã có thể khai thác lấy gỗ làm 
cột nhà, làm đồ dùng. Xoan thích hợp với nhiều 
loại đất: bãi cát, đồng bảng, đồi núi, nương rẫy. 
Thường trỏng bằng hạt; vào khoảng tháng 12 
hạt xoan đã chín, hái về ngâm nước, chà sạch 
lớp thịt bên ngoài, đem phơi khô cất nơi khô ráo. 
Hạt xoan có thể giữ từ 7-8 tháng. Khi trồng đào 
hốc sâu 25-30em, rộng 30-40cm, hố này cách 
hố kia I-1,5Šm mỗi hốc gieo 3-4 hại. 

Khi lấy vỏ làm thuốc nên chọn những cây đã 
đến tuổi khai thác gỗ (6-7 năm), chặt cả cây, 
cao bỏ vỏ đen rồi bóc lấy lớp vỏ lụa trắng của vỏ 
thân, vỏ cành to; nếu cần đào cả rẻ, bóc lấy lớp 
vỏ bỏ gỗ lại vần dùng làm củi được. Như vậy, 
trước đây khi khai thác xoan ta thường cạo vỏ 
bỏ đi hay chỉ đào rễ xoan làm củi thì nay kết 
hợp lấy vỏ làm thuốc. Gỗ và rễ vẫn dùng như cũ. 
Ta còn có thể đào rễ ở những cây xoan còn sống, 
hay bóc lấy lớp vỏ ở thân những cây xoan còn 
đang phát triển. Nhưng chú ý để đủ vỏ cho cây 
sống. 

Vỏ hái về phơi hay sấy khô. Khi dùng sao 
cho hơi vàng, hết mùi hãng là dùng được, không 
phải chế biến gì khác. 

Vỏ thân và rễ được đùng làm thuốc nhưng vỏ 
rễ mạnh hơn, với tên khổ luyện căn bỉ. 

Nhìn bề mặt ngoài rất khó phân biệt vỏ thân 
hay vỏ rễ, nhưng qua vi phẫu ta có thể phân biệt 
căn cứ vào mạch gỗ của vỏ thân hình chữ nhật, 
còn mạch gỗ của vỏ rễ hình tròn; lớp nhu mô 
của vỏ thân chứa diệp lục còn nhu mô vô rễ chỉ 
có tỉnh bột. Cụ thể từ ngoài vào trong vỏ thân ta 
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thấy: lớp hóa bản thường bong ra ngoài, hai hàng 
tế bào biểu bì xếp đều đặn, đám sợi xếp rải rác 
trong phần nhu mô, nhu mô có có tế bào hình 
trứng xếp lộn xôn, chứa diệp lục, libe có tế bào 
nhỏ, vỏ mỏng, mạch gỗ hình chữ nhật, xếp thành 
hàng nằm trong nhu mô gỗ. 

Trong vi phẫu vỏ rễ cũng có lớp hóa bần 
thường bỏng ra ngoài mầu nâu, hai hàng tế bào 
biểu bì xếp đều đặn, thỉnh thoảng có những bó 
sợi nằm trong nhu mô, nhu mô với tế bào hình 
trứng có chứa tình bột, đám libe với những tế 
bào nhỏ mỏng, mạch gõ hình tròn, nhu mô gỗ 
với tế bào nhiều mặt. 

Ngoài vỏ thân và vỏ rễ, người ta còn dùng cả 
quả xoan làm thuốc với (ên khổ luyện tử 

C. Thành phần hóa học 

Vỏ thân và vỏ rễ chứa một ancaloit vị đẳng, 
do Comish lấy ra lần đầu tiên và được đặt tên là 
macgosin, có tác dụng điệt giun, ngoài ra còn 





Kuiinon 


70% tan. Nhưng có tác giả lại cho macgosin 
chỉ là một chất nhựa vô định hình. 


Theo một tác giá Nhật Bản (Trung Lâm Lợi 
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hớu Kulacton 


Bình Dược học tạp chí 1952, 72 (5): 717-718) 


thì thành phần diệt giun trong vỏ xoan là một 
chất có tinh thể hình kim không màu, có công 
độ chảy 154°C. Trong vỏ xoan 


thức thô là CH O 


9g 84! 
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Melia azedarach L.., có chất kulinon độ chảy 
138%, (Œ),-20°%, kulacton độ chảy I63-164°5C, 
(œ),-58° và kulolacton (Œ),„-42°. tất cả đều là dẫn 
xuất của euphan: 

Trong gud xoan có các thành phản thuộc loại 
tetraxyclotriteepen, trong khi đó trong vỏ có 
những thành phần hơi khác và thuộc loại kanziol 
(hay tirucallol) như melianol, độ chảy 194-5°C, 
(œ),-38° (trong clorofoc), melianon độ chảy 223- 
4°C (kết tỉnh trong axeton-pentan) hoặc độ chảy 
232-3°C (nêu kết tinh trong clorofoc - pentan), 
melianodiol, độ chảy 230-2°C, (œ),-60° (trong 
clorofoc) và melianotriol độ chảy 176-8°C, (0),- 
23° (trong clorofoc) (theo D. Levie và cộng sự /. 
Chem. Soc. Org. 1961, 1341 và Chem. Commun. 
1967, 910). 

Ngoài những chất thuộc loại tetraxyclotecpen 
đã nói ở trên, còn có những chất đắng (khổ vị 
tổ) gọi chung là “luyện khổ vị rố '“ đêu là những 
chất giáng hóa từ những thành phần thuộc loại 
tritecpen. Ví đụ từ vỏ thân cây xoan Melia 
azedarach mọc ở Quảng Tây (Trung Quốc) đã 
chiết được hai loại tinh thể, một loại chủ yếu gọi 
là “khổ vị rố ** có độ chảy 244-245°C, (phân hủy) 


công thức C.H,O.,. Œp 195-13°] (axeton), phổ 
hồng ngoại 0 max cm ' 3472 (OH), 1712, I656 
(ŒGœC=O), 1742, 1242 (CH, COO'), 1932 (vòng 


oxy) và 1515, 832 (vòng furan). Phổ hấp thụ tử 


Melianodiot 


r- H 


ngoại À cứme =„ 2l3nm (loge 3,56) chứng minh 
rằng chất này cũng là một chất với toosendanin 
chiết từ vỏ cây xoan Tứ Xuyên Melia toosendan 
Sieb. et Zucc (xuyên luyện), và là hoạt chất chủ 
yếu có tác dụng trừ giun. Một chất “khổ vị rố “ 
tinh thể nữa có công thức C,H,„O,;. độ chảy 
264-5°C (phân hủy), Œ, 3*17°, phổ hấp thụ tử 
ngoại À e9 213 nm đög: 3,96) chứng tỏ có 
khả năng có công thức cấu tạo gần như 
toosendanin hoặc dẫn xuất của nó. Cả hai loại 
tinh thể này đều có tác dụng trên giun nhưng tác 
đụng của toosendanm tốt hơn. Trong vỏ rễ của 
xuyên luyện (Melia toosendan) cũng có 
toosendanin, nhưng hàm lượng trong vỏ rễ cao 
hơn vỏ thân, 

Trong quả xoan Tứ Xuyên (xuyến luyện) 
(Melia toosendan) còn có Ân khổ luyện tử tố 
(Azadirachtin), chất này cũng thấy trong quả của 
cây xoan Ân Độ (Melia azedarachta L.) và có 
công thức C.H,O,„ độ chảy 155-8°C, (0),-53° 
(trong clorofoc) cũng có tác dụng trừ giun. 
Phương pháp chiết hai loại tính thể khổ vị tố trong 
vỏ xoan có thể trình bày ở sơ đồ sau. 


Trong vỏ, lá, quả và gỗ của cây xoan Ấn Độ 
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(Melia azedarach L. và Melia tndica L.) cũng 
có nhiều chất khổ vị tố (chất đắng), hàm lượng 
trong vỏ và quả nhiều hơn so với các bộ phận 
khác. Chủ yếu theo C. R. Narayanan và cộng sự 
(Tetrahedron Letters 1965, 4333 và 1967, 3563) 
có nimbin, độ chảy 204-5°C, (œ)gˆ+170" (trong 
cồn etylic). Hầu hết các bộ phận trong cày đều 
có nhưng trong vỏ chứa nhiều hơn. Đặc điểm 
cấu tạo của nó là vòng cacbon mở, dân xuất của 
vòng Á mở của toosendanin. Ngoài ra còn một 
lượng nhỏ nimbimmm (theo J. D. Connolly và cộng 
sự Tetrahedron Letters 1968, 437) độ chảy 202- 
4°C, (0), +45° (trong clorofoc). D. E. U. Ekong 


(Chem. Commun. 1967, R08) còn chiết được từ 
lá xoan Ân Độ chất nimbohde, độ chảy 245-7°C, 
(0œ)„ +206°C. Năm 1969, D. E. U. Ekong (Chem. 
Commun. 1969, 1166) còn chiết từ gỗ xoan Ấn 
Độ các chất nimbolin A và B. Nimbolin A có độ 
chảy 180-3°C, (œ),-38°6, còn nimbolin B có độ 
chảy 243-5°C, (0œ),-9393. 

Tại Việt nam, từ năm 1970, Đô Tất Lợi, Đang 
Văn Trường và cộng sự đã chiết được từ vỏ xoan 
một hoạt chất có phản ứng nhựa và có tác dụng 
trên giun đất, giun lợn và giun người (Được học 
1, 1971, 4-7) đã tìm hiểu DL-50 và thăm dồ liều 
dùng trên người của hoạt chất này thu được kết 


Chiết hối lưu bảng cồn, gộp các địch 


chiết, cô trong áp lực giảm loại bỏ 


Phản không tan 


Sấy khô trong chân 
không, dùng ête dầu hỏa, 
benzen và ête etylie đề 
loại bò chất béo và tạp 
chất : 


Bột màu vàng nhạt |' 


chất béo, cô đến khô. 


°“ sự. 


Thêm nước, nghiên cho tan 


CaiH2oO32 
Độ chảy 264 - 52C (phân hủy) 


Hòa tan trong elorofoc, chảy qua cột Al2Oa, sau đó dùng lần lượt 
clorafoc, clorofoc - metanol và metenol lần lượt chảy qua cột, thu 
lấy 75 phản dịch, mỗi phần 80m/, trong đó 10 - 23 phân là dưng 
môi clorofoe - metanol 98 : 2, gộp các địch, cô đặc: 
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quả tốt. Ngoài ra còn chiết được từ vỏ xoan chất 
béo không có tác dụng, đường cũng không có 
tác dụng và một chất cho phản ứng ancaloit có 
tác dụng trên giun nhưng yếu hơn hoạt chất cho 
phản ứng nhựa, một chất có tỉnh thể màu trắng 
nhưng chưa xác định được tính chất và cấu trúc. 
Trung bình 100g vỏ xoan cho từ 0,5 đến lg chất 
có phản ứng nhựa, 0,10g chất béo và 0,30g chất 
cho phản ứng ancaloit. 

Qua chứa một ancalott là araridin và một chất 
đầu (60%). Thành phần đầu có diêm sinh làm 
cho đầu có mùi tỏi. Theo Hồ Sùng Gia, thành 
phần có hiệu lực của quả xoan là một thứ nhựa 
trung tính, tính chất của nhựa chưa được ổn định. 
Để dành một năm, hiệu lực bị giảm. 

Lá chứa một ancaloit gọi là paraisin, một ít 
rutin (0,5% tính trên lá khô kiệt). 


D. Tác dụng dược lý 


1. Tác dụng chữa giun. Năm 1948 Hồ Sùng 
Gia (Trung Hoa y học tạp chí, 34:443) đã chứng 
minh thành phần tác dụng trên giun lợn là một 
chất nhựa trung tính, nhưng tính chất không ồn 
định, bảo quản sau một tháng tác đụng bị giảm, 
dịch chiết vỏ xoan bằng rượu với liều 0,25% 
làm cho giun lợn bị say; nhựa trung tính chỉ cần 
nồng độ 0,1% cũng đã làm say giun lợn. 

Năm 1967, Đô Văn Thủ (Luận văn tốt nghiệp 
được sĩ chuyên khoa được liệu) đã tiến hành 
một số thí nghiệm sau đây: 

a) Chiết vỏ xoan bằng nước đun sôi theo lối 
sắc thuốc, sau cô thành cao mẻm và chiết cao 
mềm bảng cồn etylic, thu hồi cồn được nhựa 
màu vàng nâu vị đắng, mùi hãng hăng; làm chết 
giun lợn trong 30 phút, 

b) Chiết vô xoan bằng nước, sau đó cô dịch 
chiết tới cao mềm và chiết cao mềm bằng axeton. 
Bốc hơi axeton, được thứ nhựa màu vàng, nhựa 
này có tác đụng làm giun lợn chết 20 phút. 

Ty lệ nhựa thu được bằng phương pháp cồn 
là 042%, bằng phương pháp axeton là 0,21%. 

2. Trên lâm sàng, hầu như chưa được đùng 
và theo đõi cẩn thận ở nước ta. Nhưng tại nhiều 
nước, đặc biệt tại Trung Quốc, vỏ xoan là một 
loại được liệu đặc biệt được chú ý sử dụng và 
theo dõi trên lâm sàng. 

a) Năm ¡952, Vương Đức Phấn và cộng sự 


(Nội khoa học báo, 6: 406) đã báo cáo sử dụng 
nước sắc vỏ xoan 100% trị 35 ca giun đũa đạt 
kết quả 78%, liều dùng vỏ rễ là 4-5g trên một 
kg thể trọng, uống vào hơi có tác dụng tẩy, một 
số có tác dụng phụ sinh mặt đỏ bừng, buồn 
ngủ, không cần uống tẩy. 


b) Năm 1957, Trưng y viện Trùng Khánh 
Trung Quốc (Trung Hoa y học tạp chí, 5: 372- 
375 hoặc Trung y học tạp chí, 3: (42-144) đã 
dùng thuốc viên chế từ vỏ xoan dưới hình thức 
viên 0,30 và 0,10 hoạt chất chữa 1327 trường 
hợp giun đũa kết quả đạt 72,2% với liều dùng 
sau đây: ] tuổi uống từ ! viên đến l viên rưỡi 
(hoạt chất thô chế 0,30g, hoạt chất tính chế 
0,10g), 2 đến 4 tuổi uống 2-3 viên, 5 đến § tuổi 
uống 4 viên, 9 đến 12 tuổi uống 5 viên, 13 đến 
I8 tuổi uống 6 viền, trên 19 uống 7-8 đến 9 
viên; liều dùng còn căn cứ vào thể trạng bệnh 
nhân mà thêm bớt. Chừng 40% bệnh nhân uống 
vào thấy có tác dụng phụ như hơi choáng váng, 
buồn ngủ, mặt đỏ, nhưng rất chóng hết. 


c) Năm I959, Sở nghiên cứu trung được tỉnh 
Tứ Xuyên đã chế vỏ xoan thành thuốc viên áp 
đụng trên 4374 bệnh nhân, kết quả giun đũa ra 
đạt 73,79% so sánh với santonin không kém 
(Trung y tạp chí, 4: 46-49). 


đ) Năm 1959 (Trung Hoa nội khoa tạp chỉ, 3: 
241-244) Luyện Mai Thanh và cộng sự đã báo 
cáo sử dụng thuốc viên chế từ vỏ xoan chữa I15 
ca giun đũa, đạt kết quả 76,52%, trứng giun 
trong phân chuyển Am tính đạt 51,43%; sau khi 
uống thuốc có phản ứng không tốt chiếm 22,61% 
biểu thị đau bụng, đầu váng, buồn nôn, bụng 
đây trướng, phát sốt, nhức đầu, là một trong 
những triệu chứng thường gặp nhất, thứ đến 
mắt hoa, không muốn ăn, mặt bừng đỏ, toàn thân 
yếu mệt, nói khó khăn, buồn ngủ, chân tay tê 
đại v.v... 


Tại Việt nam trong năm 1967, chúng tôi đã 
cùng Đỗ Văn Thủ phối hợp với trạm vệ sinh 
phòng dịch Ty Y tế Hòa Bình tiến hành tẩy giun 
bằng vỏ xoan và cách dùng sẽ giới thiệu ở phần 
công dụng và liều đùng nhưng không quá lgam 
vỏ trên 1 kilôgam thân thể thì thấy trên toàn bộ 
những người thí nghiệm và trên 117 trường hợp 
theo đõi cẩn thận hoàn toàn không có ai có phản 
ứng xấu. Toàn bộ những người uống đều ra giun 
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kim, 86% ra giun đũa, có em bé ra tới l05 con 
giun và có người lớn đã uống nhiều thuốc giun 
khác như xi rô piperazin, santonin chưa bao giờ 
ra giun nay uống vỏ xoan đã ra giun (Luận văn 
tốt nghiệp của Đỗ Văn Thủ - Khoa được liệu 
trường đại học được khoa Hà Nội 1968). 


3. Tác dụng khác: Nước sắc vò xoan 
4ml=lgam vỏ xoan có tác dụng ức chế một số 
vi trùng bệnh ngoài da (Trưng Hoa bì phu khoa 
tạp chí 1951, 4: 268-292). 


Nước sắc vỏ xoan còn dùng chữa bệnh viêm 
âm đạo do tích trùng đạt kết quả rất tốt (Trung 
Hoa phụ sản khoa tạp chí 1959, 3:193). 


Năm 1978, Phó Đức Thuản, Lê Đức Thọ và 
cộng sự (Tạp chí Đông y, 153, 23-30) đã nghiên 
cứu độc tính hoạt chất của vỏ nước xoan do Đỗ 
Tất Lợi và cộng sự đã chiết được và đi tới những 
kết luận sau đây: 


a) Liêu DL-50 của hoạt chất có phản ứng nhựa. 
(đặt tên là melia 1) tên chuột nhất sau 40 phút 
đầu tiên là 1,491g/k, sau 24 giờ là 1,356g/kg 
và sau 48 giời là 1,27?g/kg, của hoạt chất có 
phản ứng của ancaloit (đặt tên là melia 2) là 
4.375g/kg (sau 24 giờ) và 4,077g/kg (sau 48 
giờ). Nếu so với DL-50 của santonin trong cùng 
điều kiện thí nghiệm là 0,485g/kg (sau 24 giờ) 
và 0.444g/kg (sau 48 giờ) thì melia ! độc hơn 
melia 2 từ 3 đến Š lần, và ít độc hơn satonin từ 2 
đến 8 lần. Nếu so sánh liều DL-50 trung bình 
sau 24 giờ của melia I với liều thường dùng trên 
người để tẩy giun (1g đối với người lớn 50kg 
tức là 0,02g/kg) thì ta thấy biên độ an toàn của 
thuốc rất lớn: 1,277/0,02: 63.85 (hơn ó0 lần). 
Điều này thể hiện trong việc sử dụng thảm dò 
hoạt chất này trong 8 năm (từ 1970 đến 1978) 
chưa thấy gây ra tác dụng phụ nào đáng kể, trong 
khi qua bi liệu công bố của Trung y viện Trùng 
Khánh (Trung Quốc) có tới 40% bệnh nhân uống 
thuốc xoan thấy choáng váng, buồn ngủ, mặt đỏ 
nhưng chóng hết. 


b) Trên súc vật chết sớm (sau 40 phút) mổ 
ngay thấy tình trang xung huyết ở các phủ tạng. 
Gan thoái hóa mỡ nhẹ, có súc vật không thấy có 
biến đổi gì ngoài tình trạng xung huyết. Trên 
chuột mổ để xét nghiệm sống sau 72 giờ thấy 
có tổn thương ở gan, thận, ruột. Gan thoái hóa 
mỡ, ruột có đoạn quá sản, lớp liên bào trên mặt 
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ranh giới. 


€©) Trên tìm ếch cô lập từ nông độ I-5% melia 
làm giảm biên độ co bóp của tím có tần số không 
thay đổi. Nông độ 5% làm ngừng co bóp tim. 


đ) Trên mạch ếch cô lập, mclia Ì từ nồng độ 
1%..làm giảm mạch rõ rệt, ở nồng độ 1% làm 
giản mạch nhiều nhất. 


e) Trẻn huyết áp hô hấp thỏ, ở nồng độ 1%- 
7%. chưa thấy biến đổi rõ hô hấp nhưng trên 
huyết Áp các sóng có nhiều biến đổi rõ rệt, nhưng 
đến nồng độ I-3% huyết áp có hạ nhưng không 
đáng kế và biểu hiện rõ rệt nhất là hô hấp giảm 
dần rồi ngừng. Nông độ 1%, thỏ đã khó thở, có 
những cơn ngừng thờ kéo dài, đến nồng độ 3%, 
thỏ ngừng thở rồi chết. Trên thí nghiệm huyết áp 
hô hấp đưa thuốc vào bằng đường uống, với liều 
lg/kg mới xuất hiện các triệu chứng bệnh lý đã 

: gặp ở thí nghiệm tiêm thuốc vào tĩnh mạch, 
nhưng ở thí nghiệm uống, triệu chứng ức chế hô 
hấp vẫn sớm hơn, mạnh hơn so với triệu chứng 
hạ huyết áp. Kết quả thực nghiệm trên súc vật 
đã phần nào giải thích cơ chế gây độc trên lâm 
sàng: mặt đỏ bừng, buồn ngủ, mệt xỉu, chàn tay 
bùn rủn,... và hiệu quả của phương pháp cấp 
cứu ngộ độc bằng cafein, niketamit và một số 
thuốc khác trong những công trình cấp cứu ngộ 
độc xoan ở trong và ngoài nước. 


Tác dụng kích ứng niêm mạc ruột và tác dụng 
tích lũy làm ảnh hưởng xấu đến gan cần chú ý 
để tránh dùng kéo dài. 


E. Công dụng và liều dùng 


Vỏ rẻ và vỏ thân xoan được nhân dân ta dùng 
chữa giun từ lâu đời nhưng vì có độc mà liều 
lượng dùng thường thiếu chính xác cho nên tuy 
có nhiều kết quả tốt nhưng cống đã gây ra mội 
số vụ ngộ độc. 

Cho nên gản đây ở nước ta hầu như không 
thấy sử dung chữa giun, nhưng tại Trung Quốc, 
Mỹ, nhân dân dùng vỏ xoan làm thuốc chữa giun 
kim và giun đũa. 

Muốn phục hồi lại việc dùng vỏ xoan chữa 
giun cần chú ý tới liều lượng và cách chế biến 
sao cho tiên đùng. Tránh sử dụng bừa bãi tự động 
đễ gây những tai hại đáng tiếc. 

Sau đây là những hình thức sử dụng vỏ xoan 


có kinh nghiệm: 

I. Dùng dưới hình thức thuốc bột: Bóc lấy vỏ 
xoan, cao bỏ lớp vỏ nâu bên ngoài, chỉ lấy lớp 
vỏ lụa. Sao cho hơi vàng đỡ mùi hãng rồi tán 
nhỏ. Chia thành từng gói 0,70 đến 1g. Liều dùng 
như sau: 

Trẻ từ l tuổi trở xuống: ngày uống từ 0,15 
đến 0,20g. 

Trẻ em 2 tuổi: 

Trẻ từ 3 tuổi : 


ngày uống từ 0,20 đến 0,25g. 
ngày uống từ 0.25 đến 0,35g. 
Trẻ từ 4 tuổi : ngày uống từ 0,35 đến 0,50g. 
Trẻ từ 5 tuổi : ngày uống từ 0.70 đến lg. 
Trẻ từ 10 tuổi trở xuống: ngày uống từ 1g đến 
1,58. 
Trẻ từ 15 tuổi trở xuống: ngày uống từ 1,50 
đến 2g. 


Người lớn: ngày uống từ 2,00 đến 3 g bột. 
Uống liên ba sáng vào sáng sớm lúc đói. Lấy 
chuối chấm bột cho đễ uống. 


2. Dùng hình thức thuốc sắc: Vỏ lấy về cạo 
bỏ lớp vỏ nâu bên ngoài, thái nhỏ, phơi khô và 
sao cho bớt mùi hăng, sắc 4 nước, mỗi lần đun 
sôi và giữ sôi ¡ giờ rưỡi đến 2 giờ. Cô các nước 
sắc lại cho có trọng lượng bằng vỏ ban đầu. ví 
dụ Ikilôgam vỏ thì cô còn I lít. Sau đó thêm 
cùng I thể tích (I líQ xirõ đơn. Trộn đẻu. Cho 


CÂY THÙN MŨN (U 


Còn gọi là cây chua meo (tên ở Lạng Giang, 
Bắc Giang). cây phi từ, cây chua ngút - vốn vén,. 
tấm cùi (Thổ), xốm mun (Thái). 

Tên khoa học Embelia ribes Burm. 

Thuộc họ Đơn nem Myrsinaceae. 

Người ta đùng quả phơi hay sấy khô của cây 
thùn mũn. 

A. Mô tả cày 

Cây mọc hoang ở các đồi thành từng bụi cao 
chừng 1-2m. Thân màu tía tím thỉnh thoảng có 
cành đỏ tươi hơn, trông như hơi mốc. Có vạch 





(1) Tên gọi ở tỉnh Phú Thọ. 


uống liều như sau: 


[ đến 2 tuổi: uống 20ml tương ứng với l0g 
vỏ khó. 


3 đến 5Š tuổi: uống 30ml tương ứng với l5g 
vỏ khô. 

6 đến 9 tuổi: uống 40ml tương ứng với 20g 
vỏ khô. 


[6 đến 19 tuổi: uống 65ml tương ứng với 
32,5g vỏ khô. 


19 tuổi trở lên: uống 75 đến 80ml tương ứng 
với 37,5g đến 40g vỏ khô. 


Uống vào lúc sáng sớm lúc đói. Nhịn ăn đến 
trưa thì ăn uống bình thường, chỉ uống một buổi 
sáng. 

3. Từ 1973, Đỗ Tất Lợi và cộng sự đã chiết 
được hoạt chất của vỏ xoan và chế thành viên 
0,1Úg đặt tên là viên Melia dùng với liều !-3 
viên cho trẻ từ 1-4 tuổi, 4-6 viên cho trẻ từ 5-15 
tuổi. Trên 15 tuổi dùng với liều 7-10 viên. Ngoài 
công dụng chữa giun, nhân dân còn đùng lá sắc 
diệt côn trùng: lá cây 4  kilôgam, nước 10 lít. 
Phun lên những cây bị sâu bọ ăn hại. Còn để lá 
xoan vào chum đựng các loại hạt như hạt đậu để 
tránh mọt, hoặc nấu nước tắm cho súc vật (trau, 
bò, ngựa), để chữa ghẻ. Vỏ xoan là thuốc dùng 
có hiệu lực nhưng có độc cho nên phải cần thận 
khi sử dụng. 


& 32 8 $ 


đọc rất rõ, bì khổng nhỏ như hạt kê. Lá mọc so 
le, hình lưỡi mác, mặt dưới nhạt hơn, đài 4,5- 
5cm, rộng I,5-2cm. Phiến ở phía cuống hẹp 
nhọn. Cuống ngắn 5-6mm. 

Khi quả chín hái vẻ xát sạch vỏ, phơi khô; khi 
dùng tán nhỏ. Vị lúc đầu ngọt sau chua và hơi 
tê tê. (Hinh 116) 

B. Thành phần hóa học 

Trong quả có tanin, tĩnh dầu và axit embelic 
(còn gọi là embelin hay embelon=dihydroxy 2- 
3-lauryl 3-benzo quinon 1-4) một chất có cấu 
tạo quinorc. 

C. Tác dụng dược lý 

Chưa có tài liệu nghiên cứu, nhưng nhân dân 
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dùng làm thuốc chữa giun sán, không thấy có 
hiện tượng độc, chỉ hơi say say. 





Hình !1ó. Thùn mãn - Embelia ribes 
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D. Công dụng và liêu dùng 


Nhân dân dùng hạt trị giun đũa, giun kim và 
sán xơ mít. 


Tối hôm trước nhịn, sáng sớm hôm sau uông 
5g bột trộn với mật hoặc đường. 

Trẻ con uống 2-2,5g. 

Ở Bắc Ninh có nơi uống tới 3 thìa xúp gạt 
ngang. 

Chú thích: 

1. Tên chua ngút, phỉ tử còn đùng chỉ hạt và 
quả của cây Cordia bantamensis Blume thuộc 
họ Vòi voi Borraginaceae và cây Leea rubra 
Blume thuộc họ ¿Lecdceae, chưa thấy có bài liệu 
nghiên cứu. Những công dụng và liều dùng cũng 
như trên. 

2. Các nước khác còn dùng quả cây E. ro- 
busta Roxb, E. micran:ha DC. cùng họ. 


HATBÍNGÔ t#K&. 


Hạt bí ngô còn có tên là: hạt bí đỏ, má ứ (Thái), 
nam qua tử (Semen Cwcwrbirae) là hạt của nhiều 
loại bí như bí ngỏ (Cucurbia pepo L.), bí rợ 
(Cucurbiia moschara Duch) v.v.... đều thuộc họ 
Bí Cucurbitlaceae. 

Hạt bí ngô thường được nhàn dân rang ăn 
vào những địp liên hoan, dịp tết v.v... Tác dụng 
chữa sán tuy không mạnh bằng dương xỉ đực 
(Aspidium filix-mas Roth.) nhưng không gây độc 
đối với cơ thể. 

A. Thành phần hóa học 

Hoạt chất hiện nay chưa xác định được, có 
tác giả cho rằng hoạt chất là một heterozit gọi là 
peponozit có tính chất nhựa chứa ở trong phôi và 
vỏ lụa. Nhưng chưa được xác nhận. 
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B. Công dụng và liều dùng 

Thường chiều hôm trước ngày uống thuốc, 
thụt hoặc uống thuốc tẩy muối nhẹ. 

Hạt bí ngô có thể uống theo một trong hai 
cách sau đây: 

1. Bóc hết vỏ cứng của hạt bí ngỏ, để nguyên 
màng xanh ở trong. Người lớn dùng 100g nhân, 
giã nhỏ trong cối, có thể dùng 50-60ml nước để 
tráng sạch cối, thêm vào 50-100g mật hay xirô 
hoặc đường và trộn đều. 

Bệnh nhân ăn vào lúc đói, hết cả liều này trong 
vòng ! giờ, nằm nghỉ, 3 giờ sau uống thuốc tẩy 
muối, đi ngoài trong một chậu nước Ấm, 

Trẻ con 3-4 tuổi ăn 30g, 5-7 tuổi ăn 50g, 7-10 
tuổi ăn 75g. 





Hình 117. Bí ngô - Cucurbita pepo 


2. Hạt bí ngô để cả vỏ cứng giã hay xay nhỏ 
bằng cối xay thịt, thêm hai thể, tích nước và đun 
lửa nhẹ hoặc đun cách thủy trong 2 giờ, lọc qua 
gạc. Hớt bỏ lớp dầu ở trên mặt. Có thể thêm 
đường. 

Uống hết trong vòng 20-30 phút vào lúc đói 
(hôm trước đã tẩy hay thụt) 2 giờ sau khi uống 
hết, uống một liều thuốc tẩy nuối. 

Người lớn uống 200g hạt để cả vỏ, trẻ con 
đưới 5 tuổi 50-70g, 5-7 tuổi 100g, 7-10 tuổi 
150g ( Theo cách làm đã nêu ). 


Nếu sau khi uống hạt bí ngô theo như liều nói 
trên. lại uống thêm cao đương xi đực Aspidium 
Jflix-mas (người lớn 2,5-3g, trẻ con tùy theo thổi 
mà tính) tác dụng mạnh hơn. Chỉ uống cao đương 
xỉ sau khi đã uống hạt bí ngô được một giờ sẽ 
uống một liều thuốc tẩy muối. 

Có khi người ta chế hạt bí ngô thành bột đã 
loại chất bếo đi rồi. Dùng uống với liều 60-80g 
(người lớn), 30-40g (trẻ con). Thêm vào bột một 
ít nước, trộn đều uống hết trong vòng 15-20 
phút rồi theo cách như trên. 

Uống phối hợp với nước sắc hạt cau: Do 
nghiên cứu thấy nước sắc hạt cau có tác dụng 
làm tê liệt sán bò và sán lợn nhưng chỉ mạnh đối 
với đầu con sán và những đốt chưa thành thuộc, 
trái lại hạt bí ngô có tác dụng chủ yếu là tế liệt 
khúc giữa và khúc đuôi con sán, cho nên các 
nhà y học Trung Quốc dùng như sau: 

Sáng sớm: Lúc đói bụng, ăn 60-120g hạt bí 
ngô (cả vỏ) nếu bỏ vỏ đi rồi chỉ: ăn 40-1008 
thôi. Hai giờ sau uống nước sắc hạt cau (trẻ con 
10 thổi trở xuống uống 30g, phụ nữ và đàn ông 
bé nhỏ uống 50-60g, người lớn 80g) chế như 
sau: Cho hạt cau với liễu nói trên vào đun với 
500ml nước, sắc cạn còn 150-200ml. Nhỏ dung 
dịch gelatin 2,5% vao cho đến khi hết kết tủa (để 
loại hết tanin đi) để lắng gạn và lọc. Đun cho 
còn 150-200ml. Nửa giờ sau khi uống hạt cau 
sẽ uống một liều thuốc tẩy (30g magiẻ sunfat). 
Nằm nghỉ, đợi thật buồn đi ngoài, ia vào một 
chậu nước âm ấm, nhúng cả mông vào. 


CÂY CHÂN BẦU 


Còn có tên là cây chưng bầu, song ke (tên 
Cămpuchia). 

Tên khoa học Cambretum quadrangulare 
Kurz (Combretum aitenuatum Wall). 

Thuộc họ Bàng Combretaceae. 

Người ta dùng quả và vỏ cây Chân bầu. 


A. Mô tả cây 


Cây nhỏ cao từ 2 đến 12m. Khi còn non có 
cành hình 4 cạnh, 4 mép có đìa như cánh. Lá 
thường mọc đối, hình trứng đài, đầu lá tròn hay 
hơi rộng ra, cả hai mặt nhất là mặt đưới đều có 


lông. Chiểu đài của lá 3-7,5cm, rộng 1,5-4cm. 
Hoa nhỏ mọc thành bông ở kẽ lá và đầu cành. 
Quả dài 185-20mm, rộng 7-§mm có 4 cánh 
mỏng. Hạt hình thoi rộng 4mm (Hình 118, Hm 
16,1), có đìa. 

B. Phân bố 

Cây chân bầu được trồng ở miền nam Trung 
Bộ và miền Nam Việt Nam. Có cả ở Cămpuchia, 
Lào, Miến điện và Thái Lan. Thường người ta 
tưồng để nuôi con kiến cánh đỏ, vì trên cây này, 
con cánh kiến cho nhiều cánh kiến. Chưa thấy ở 
miền Bắc. Đang thử trồng, cây mọc tốt nhưng 
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chưa thấy ra quả. 





Hình 118. Chân bẩu - Combretum quađdrangulare 


C. Thành phản hóa học và tác dụng được lý 

Nguyễn Bá Tước (trong bản luận án thi bác sĩ 
được khoa “Nghiên cứu thực vật, hóa học và 
được lý về một số vị thuốc giun ở Đông Dương”- 
Paris, 1953) có nghiên cứu vi phẫu, thành phần 
hóa học và được lý của vị chân bầu. 

Nhưng chưa thấy rõ hoạt chất là gì. Chỉ thấy 
trong nước pha hoặc cao cồn hay cao axeton có 
chất tanin. 

Thí nghiệm được lý trên chuột thấy có tác 
dụng chữa giun rõ rệt. 

D. Còng dụng và liều dùng 

1. Nhân dân miền Nam và Căämpuchia thường 
đùng quả làm thuốc chữa giun đũa, dùng phối 
hợp với lá mơ tam thể Paederia fomen!osa. Thái 
nhỏ hai thứ trộn đều thêm bột và nước làm bánh 
ăn vào sáng sớm lúc đối. 

Có khí người ta dùng chất nhớt ở vỏ những 
cành non để làm thuốc giun như trên. 

2. Ngoài công dụng làm thuốc giun, người ta 
còn dùng vỏ cây chân bầu chữa trâu bò ngựa 
gầy gò. Nấu ŠSkg thóc với 500g vỏ cây chân bâu. 
Sau đó cho trâu bò ngựa uống nước sắc hoặc 
thóc ngâm cây dây ký ninh T¡inospora crispa. 


CÂY THẠCHLỰU £6& 


Còn có tên gọi là bạch lựu, tháp lựu, lựu chùa 
Tháp. 

Tên khoa học Punica grana:rum L. 

Thuộc họ Lựu Punicacede. 

Th dùng vỏ thân, vỏ cành, vỏ rễ phơi hay sấy 
khô (Cortex Granati) hay có khi dùng vỏ quả 
lựu phơi hay sấy khô (Pericarpium Granati). (Vỏ, 
thân và rễ lựu có độc, dùng phải cẩn thận). 

A. Mỏ tả cây lựu 

Cây lựu là một cây thuộc mộc, cao chừng 3- 
4m, cây nhỏ, có khi có gai. Lá dài, nhỏ, mềm 
mỏng, đơn, mép nguyên có khi mọc thành cụm 
nhưng thường mọc so le hoặc hơi mọc đối, 
cuống ngắn. Mùa hạ nở hoa màu đỏ tươi hoặc 
màu trắng (bạch lựu) hoặc mọc riêng lẻ hoặc 
từng xim có độ 3 hoa. 

Quả to bằng nắm tay. Đầu quả còn 4-5 lá đài 
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Hình 119. Cây lựu - Punica granatum 


tồn tại. Vỏ dày, ngoài da sắc lục, khi chín có 
màu vàng đỏ lốm đốm. Trong quả có 8 ngăn xếp 
thành hai tảng, tầng trên có 5 ngăn tầng đưới có 
3. Các loại ngăn phân cách bởi các màng mỏng. 
hạt rất nhiều, hình 5 cạnh, sắc hồng trắng. ( Hình 
119, Hm 8,]) 

B. Phân bở, thu hái và chế biến 

Được trồng ở khắp nơi để làm cảnh và lấy 
quả. Trồng bằng cách dâm cành. Tỷ lệ ancaloit 
thay đổi tùy theo cách bón phân. 

Nếu bón bằng canxi supephotphat tỷ lệ 
ancaloit sẽ là 5,5% (cành) và 7.5% (rẻ). 

Nếu bón bằng phân amon sunfat thì tỷ lệ 
ancaloit là 4,2% (cành) và 6,3% (rễ). 

Nếu bón bằng phân sắt sunfat tỷ lệ ancaloit là 
5,7% (cành) và 6,1% (rể). 

Vậy tỷ lệ ancaloit trong rễ bao giờ cũng cao 
hơn. Thường người ta quy định tỷ lệ ancaloit 
toàn phần là 2,5%. 

Vỏ bóc về phơi khô để dành. Dùng càng sớm 
càng tốt. Có người nói vỏ để lâu quá l năm 
không còn tác dụng. Nhưng có tác giả đã dùng 
để dành trên 10 năm vẫn còn tác dụng. Không 
phải chế biến gì khác. 

C. Thành phản hóa học 


Vỏ rể, vỏ thân và vỏ cành có chứa chừng 22% 
tanin (axit galatanic hoặc digalic và axit 
punicotanic). 

Ngoài ra còn chứa các chất ancaloit: 


Peleiemn CH UON 
lsopeletierin CH,,ON 


Cả hai không bị NaHCO, đây là vì ancaloit có 


IS 


Peletierin 


li 


NCHa 


Metylpeletierin 


N bậc 2. 
Metylpeleterin CCH,(CH,)ON 
Pseudopeletierin C.H,,ON 
(bị NaHCO, đẩy là vì ancaloit có N bậc 3). 


Tỷ lệ ancaloit trung bình tính bằng đạng sunfat 
trong lkg vỏ là: 


Peletierin sunfat 07-1g 
Isopeletierin sunfat 1,3-1,5 g 
Pseudopeletierin 15-2 g 
Metylisopeletierin 0,04 g 


Nhưng tỷ lệ này thay đổi tùy theo điều kiện 
hái, cách chăm sóc và bảo quản. 

Trong các ancaloit trên chỉ có peletierin, 
1sopeletlerin có tác dụng trị sán. 

Theo các tài liệu mới gần đây, người ta không 
công nhận có peletierin, mà chỉ có isopeletierin, 
pseudopeletierm và metylisopeletterrn. 

Trong vỏ quả có chừng 28% tanin và chất màn. 

D. Tác dụng được lý 

{. Tànin là một chất có tác dụng sản đa và sát 
khuẩn mạnh. 

2. Chất peletierin độc đối với sán, nó gây tê 
liệt đối vớt ếch: trước giai đoạn tê liệt có một gia 
đoạn kích thích. Đối với động vật có vú lúc đầu 
peletierin tăng độ kích thích của phản xa, sau đó 
làm tê liệt thần kinh trung ương và gây ngừng 
hó hấp mà chết. 

Peletierin kích thích cả cơ trơn và cơ vân. 

Đối với người, liều 0,5 đến 0,6g peletierin (hơi 
quá cao đối với điều trị thông thường) đã đủ gây 
chóng mặt, buồn nôn hoặc nôn mửa, ỉa lỏng, 


ji." —CH; 
NH 


ttopeletierin 
H CH:¿ 
co 
Pseuđopeletterin 
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chân tay xỉiu đi, người lả, mắt hoa v.v... 

Dù với liều điều trị khi dùng thuốc, bệnh nhân 
cần phải nằm yên trong phòng tối để tránh mọi 
ảnh hưởng không tốt của thuốc. Thường phối 
hợp với tanin để tránh tác dụng thuốc quá mạnh. 

Peletierin không dùng được cho trể con và 
phụ nữ có thai. 

Thư trên sinh vật: Ngàm các đốt còn sống 
của con sán Tenia sertrata vào dung dịch muối 1/ 
10.000 peletlerin sunfat nó sẽ hết cử động trong 
vòng 5-6 phút. Nếu khi đó lấy ra, cho vào dung 
địch muối 1% có thêm 0,1% Na CO, thì sau 15- 
30 phút các đốt sẽ cử động lại. Nếu như đã ngâm 
các đốt sán vào dung địch peletierin quá !0 phút, 
các đốt sán sẽ chết hản. 

Thí nghiệm trên giun đất và giun mỏ 
(ankylostome) cũng thấy các kết quả tốt. 

E. Công dụng và liều dùng 

1. Làm thuốc chữa sán (phụ nữ có thai và trẻ 
em không đùng được). 

Nên đùng vỏ rễ lựu vì trong vỏ, chất peletierin, 
isopeletierm được kết hợp tự nhiên với tanin 
thành một chất không tan, tác dụng nhiều đối 
với sán ở trong ruột, ít làm mệt cơ thể người. 
Tuy nhiên uống cả vỏ hơi khó uống. 

Nên chọn vỏ mới đào, vì vỏ tươi hiệu lực mạnh 
hơn do có nhiều ancaloitL Khi dùng rễ khô, cần 
ngâm nước vài giờ trước khi pha chế thì vẫn có 
hiệu lực chữa sán (Soubeyran). J. E. de Vịj đã 
dùng vỏ lựu bảo quản được ]3 năm để chế cao 
mà vẫn có hiệu lực như vỏ tươi. 

Ta có thể đùng peletierin chế từ vỏ lựu. Liều 
dùng peletierin sunfat thường là 0,30g phối hợp 
với 0,40 tanin. Một số tác giả cho rằng tác dụng 
của peletierin có tác dụng thường kèm theo tới 


50-60% pseudo-peletierin không có tác dụng. 
Trong trường hợp này liều dùng phải tăng lên từ 
0,30g đến 0,50g trong 24 giờ. Nhưng dùng phải 
rất thận trọng, có Irường hợp dàng liêu thường 
vấn bị ngộ độc chết người. 

2. Ngoài công dụng chữa sán, võ rễ và vỏ thân 
còn dùng làm thuốc ngậm chữa đau răng, chữa 
đi ngoài, đi ly. Nhưng để chữa ly đi ngoài, thường 
đùòng vỏ quả (xem vỏ quả ở mục các vị thuốc 
chưa ìy). 

Ngoài ra còn dùng để thuộc da, làm mực. 

Đơn thuốc có vỏ lựu 

1. Thuốc chữa sán theo được thư của Pháp 

Vỏ lựu khô tấn vừa phải 60 g 

Nước cất 750g 

Cần ngâm bột trong 6 giờ. Sau đó sác còn 
300g rồi gạn và lọc. 

Sáng sớm uống thuốc này, chia làm 2 lần hay 
3 lần uðng cứ cách nửa giờ uống Í lần, sau khi 
ống liều cuối còng được 2 giờ thì uống † liều 
thuốc tẩy. Khi uống thuốc cần nằm nghỉ, nhắm 
mất lại cho đỡ mệt. 

2. Đơn thuốc chữa sán có phối hợp với thuốc 
tẩy 


Vò rê lựu 40 g 
Đại hoàng 4g 
Hạt cau 4g 


Nước 750ml sắc còn 300ml. 


Tốt hôm trước nhịn đói. Sáng sớm hôm sau 
uống thuốc này. chia làm 2-3 lần uống. Trong 
khi uống thuốc cần nằm nghỉ. Đợi khi nào thật 
buồn đi ngoài hãy đi, mông nhúng hẳn vào một 
chậu nước Am ấm để sán ra hết. 


CÂY CAU f#i# 


Còn gọi là bình lang, tân lang. 
Tên khoa học Areca catechu L. 


Thuộc họ Cau (Palmae). Họ Cau hiện có tên 
khoa học là Arecaceae. 


Người ta dùng hạt cau hay bình lang, tân lang 
(Smen Arecae) là hat phơi khô của cây cau. 


(Tân = khách, tân = chàng. Khi có khách đem 
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trầu cau ra mời cho nên gọi là tân lang). 

(Có độc - dùng phải cẩn thận). 

Á. Mô tả cây 

Cây cau là một cây có thân mọc thẳng cao 
chừng 15-20m, đường kính 10-l5cm. Toàn thân 
không có lá mà có nhiều vết lá cũ mọc, chỉ ở 
ngọn có một chùm lá to rộng xẻ lông chìm. Lá 


có bẹ to. Mo ở bông mo sớm rụng. Trong cụm 
hơa hoa đực ở trên, hoa cái ở dưới. Hoa đực nhỏ 
màu trắng, thơm gồm 3 lá đài màu lục, 3 cánh 
hoa trắng, 6 nhị. Hoa cái to, bao hoa không phân 
hóa. Noãn sào thượng 3 ô. Quả hạch hình trứng 
to bằng quả trứng gà. Quả bì có sợi, hạt có nội 
nhũ xếp cuốn. Hạt hơi hình nón cụt, đầu tròn 
giữa dáy hơi lõm, màu nâu nhạt, vị chát (Hình 
120). 





$ 


lạø 


Nình 120. Cảy cau - Areca catechu 


B. Phân bỏ, trông hái 

Được trồng ở khắp nơi trong nước ta để lấy 
quả ăn trầu và xuất cảng. 

Trồng bằng quả thường sau 5 - 6 năm mới 
thu hoạch. 

Người ta phân biệt cau rừng (sơn binh lang) 
và cau nhà (gia binh lang). Cau rừng hạt nhỏ, 
nhọn và chắc hơn. Loại sơn binh lang có nhiều 
ở Nghệ Tĩnh và Thanh Hóa. 


Trước đây (vào năm 1930) diện tích trồng cau 
ước lượng chừng 2500 hecta ở miền Bắc Việt 
Nam chủ yếu là Hải Hưng, sau đến Kiến An, 
Quảng Ninh và cuối cùng đến Nam Hà, Thái 
Bình. Tại miền trung, diện tích trồng trước đây 
ước chừng 1.400 hecta. Tại miền Nam Việt Nam, 


nhân dân cũng trồng nhiều ở Mỹ Tho, Bến Tre, 
Rạch Giá, Cần Thơ v.v... 

C. Thành phần hóa học 

Trong hạt có tanin. Tỷ lệ tanin trong hạt non 
chừng 70% nhưng khi chín chỉ còn 15-20%, 

Ngoài ra còn chất mỡ (14%) với thành phần 
chủ yếu gồm: myristin 1/5, olen 1/4, laurn 1/2, 
các chất đường: sacaroza, mannan, galactan 2% 
và muối vô cơ. 

Hoạt chất chính là 4 ancaloit: Arecolin, 
arecaidin C,H,NO.,. guvaxin CHNO, và 
guvacolin C,H,NO.,, Arecolin (hay CH, 
arecaidin) CH NO, chiếm chừng 0,1- 5,0%. 

D. Tác dụng dược lý 

1. Tác đụng của arecolin gần giống các chất 
petetierin, pilocacpin và muscarin. 

Arecolin gây chảy nước bọt rất nhiều. Nó còn 
làm tăng bài tiết dịch vị, địch tràng và làm co 
nhỏ đồng tử, 

Dung dịch 1% arecoln bromhydrat làm co 
nhỏ đồng tử sau khi nhỏ từ 3 đến 5 phút. Sự co 
nhỏ đồng tử kéo dài từ nửa giờ đến 2 giờ. Có thể 
dùng làm giảm áp nhãn trong bệnh glôcôm. 


cH cH 
@ C—COOCH:a ộ C—coon 
N N 


CH4 CHa 
Arecolin Arecaidin 
CH CH 
liền $/0dg 
NH ` —ÑH 
Guvaxin Guvacolin 


Areclin còn làm tím đập chậm trừ khi có mặt 
của canxi, tăng nhu động ruột, liều nhỏ kích 
thích thân kinh, liều lớn gây liệt thần kinh. 

2. Dung dịch hạt cau có tác dụng độc đối với 
thần kinh của sán, làm cho tê bại các cơ trơn 
của sán, 20 phút sau khi thuốc vào tới ruột, con 
sán bị tế liệt và không bám vào thành ruột được 
nữa. 
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E. Công dụng và liều dùng 


1. Hạt cau thường được dùng làm thuốc chữa 
gin sán cho súc vật như chó với liều 4g. Nếu 
đùng arecolin bromhydrat người ta dùng liều 0,5- 
Img. 

2. Dùng chữa sán cho người: phối hợp với hạt 
bí ngô (xem vị hạt bí ngô). 

3. Làm thuốc giúp sự tiêu hóa, chữa viêm ruột, 
ly. Dùng hạt cau khô, mỗi ngày 0,5 đến 4g. 

4. Chữa trẻ con chốc đâu: Mài hạt cau thành 
bột phơi khô hòa với đầu mà bôi. Cẩn (theo dõi 


CÂY RÙM NAO 


Còn gọi là thô khang sài, kamala, camala, mọt 


Ten khoa học Mailotus philippinensis (Lam.) 
Muell. Arg, 

Thuộc họ Thầu dầu Euphorbiaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây rùm nao là một cây cao từ 5 đến 15m. 
Cành gầy, lúc đầu có lông măng, màu gỉ sắt sau 
nhắn và ngà nâu nhạt. Lá mọc so le, có cuống 
dài 10-12m, rộng 3-4cm hình trứng hay lưỡi 
mác. Phiến lá dài, mép nguyên, mặt trên nhắn, 
mật dưới có lông măng, điểm những hạch màu 
đỏ. Từ cuống tỏa ra ba gân, sát cuống có hai 
hạch đen. Hoa nhỏ, đơn tính khác gốc không có 
cánh mọc thành bỏng ở kế lá hoặc đầu cành. 
Quả là một nang, hình cầu, đường kính chừng 
I0mm, gồm 3_ mảnh vỏ, mỗi mảnh mở ra theo 
đường của 2 van. Trên mặt quả có các hạch hình 
hạt nhỏ màu đỏ tươi hay đỏ nâu. hạt hình cầu 
hay hình trứng dài 5mm màu đen mờ, có mồng, 
nội nhữ nhiều ( Hình 121, Hm 47,2 ). 

B. Phân bố 


Theo A. Pételot (1954) cây mọc hoang khắp 
nơi ở Việt Nam. Nhưng chúng tôi chỉ phát hiện 
được vào tháng 4-1962 tại các tỉnh Cao Bằng, 
Lạng Sơn, khi cây đang có quả. Tên địa phương 
là rùm nao. Sau đó đã thấy cả ờ Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Hòa Bình và nhiều nơi khác. 

Œ. Bộ phân dùng 

Hạch và lông ở xung quanh quả. Thường 
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vỉ cá độc. 

Nhân đân còn dùng hạt cau phối hợp với 
thường sơn, thảo quả chữa sốt rét trong đơn thuốc 
“Thường sơn triệt ngược”. 

Chú thích: 


1) Người ta còn dùng vỏ quả cau làm thuốc 
lợi tiểu với tên đại phúc bì (xem vị này ở mục 
các thuốc thông tiểu tiện). 

2. Cây cau rừng (sơn bính lang) có tên khoa 
học Areca laoensis L. cùng họ, với cùng một 
công dụng. Một cây cau rừng khác có tên khoa 
học Pinanga baviensis O. Becc. cùng họ, ít dùng. 


f +L1Ñ 


không đùng hạch và lông của lá và các bộ phận 
khác. Các nước khác dùng với tên kamala. Cách 
lấy hạch và lông ở quả như sau: Hái quả chín 
đỏ vào tháng 3-4, phơi khô. Đặt lên một cái rây 
có mắt nhỏ. Xoa bằng tay. các hạch và lông 
rụng xuống lọt qua rây. Hứng vào tấm vải. 





Hình 121. Rùm nao - Mallotus philippinensis 


Các hạch và lông hứng được là một thứ bột 
mịn, màu đỏ tươi hay đỏ nâu, không mùi, không 
vị, đốt cháy rất mau, nổi lên mặt nước. nước có 
màu vàng sau đó bột chìm xuống. 


Ta có thể đùng cồn, hoặc ête, benzen, clorofoc 


để lấy ra một chất màu đỏ nâu. Gặp chất kiểm 
cho màu đỏ. 


D. Thành phần hóa học 


Hoạt chất chính trong hạch và lông rùm nao 
là một chất màu kết tinh hình phiến mỏng. 

Anderson gọi chất này là rotlerin, Perkin gọi 
là malotoximn, Merck gọi là kamalm. 


Tại các nước, người ta dùng hạch và lông của 
cây này với tên Kamala làm thuốc chữa sán. Ưu 
điểm của nó là nó có tác dụng tẩy luôn, dễ uống, 
không gây nôn mửa. 

Liều dùng: Trẻ em ngày uống 2g bột chia làm 
2 lần uống, mỗi lần cách nhau nửa giờ. 

Người lớn: Ngày uống 6-12g cũng chia làm 
hai lần uống, môi lần cách nhau nửa giờ. 


cHoH~ciz-cH-C__ 
` CH¿ạ 


H —OH 
CH 
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HO —OH 
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Rotlerin 


Tác dụng kiểm và đun nóng, rotlerin sẽ cho 
métylphlorogluxin. Khử ôxy bằng natri 
hydroxuyt và kẽm sẽ được đimetylphlorogluxin. 

Tác dụng axit clohydric, rotlerin sẽ cho 
1sorotlerin. 

Ngoài rotlerin ra, rùm nao còn chứa một chất 
nhựa đỏ, một chất nhựa màu vàng, một chất có 
tỉnh thể màu vàng và sáp. 

E. Công dụng và liều dùng 

Nhan dân Việt Nam ít dùng vị thuốc này. Tại 
Cao Bằng chỉ dùng vỏ cây sắc uống chữa bệnh 
đày đa bụng, phù. 


Ngoài công dụng trong y dược, bột này (hạch 
và lông) còn được nhân dân Án Độ dùng làm 
thuốc nhuộm màu vàng cam. 

Chu thích: 

Trong các tài liệu cũ, thường ghi cây này 
với tên cánh kiến và nói là dùng nhuộm răng. 
Chúng tôi cho rằng đây là một sự lầm lẫn khi 
điều tra. Vì vị cánh kiến dùng để nhuộm răng 
là một thứ nhựa do một con sâu sống trên 
nhiều cây tiết ra. Ta gọi là gôm lắc hay sen 
lac (shell lac), stich lac (stick lac) (xem vị 
này). 


QUÁNCHÚNG  # 


Quán chúng là một vị thuốc tương đối hay 
đùng trong đông y. Tuy nhiên nguồn gốc rất 
phức tạp và chưa thống nhất. Trước đây căn cứ 
vào các tài liệu của Trung Quốc, ta thường xác 
định quán chúng là thân rễ của cây Cyrlomium 
ƒortunei J. Sm. (họ Polypodiaceae). Theo 
A.Pételot (1954. Ley plante£ médicinales âu 
Cambodge, du Laos et du Việt Nam, tập HIL-tr. 
319) thì cây này có ở Việt Nam. Tại nhiều vùng 
nhân đân ta đùng thân rễ của nhiều loài quyết 


khác nhau, tên khoa học chưa được ai xác định 
chính xác. 

Năm 1961, tại Trung Quốc (1961- Trưng được 
trí D các tác giả có báo cáo đã điều tra nguồn 
gốc quán chúng tại nhiều vùng ở Trung Quốc 
(Đông Bắc, Tứ Xuyên, Hỏ Nam, Phúc Kiến v.v...) 
nhưng chưa hề thấy ở đâu dùng thân rễ cây 
Cyrtomium ƒortunet Ï. Sm. như thường ghi trong 
nhiều tài liệu trước. 

Chúng tôi giới thiệu tóm tắt một số tài liệu về 
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nguồn gốc và công dụng của vị quán chúng để 
chúng ta tham khảo và chú ý nghiên cứu để chỉnh 
lý lại trên cơ sở thực tế sử dụng ở Việt Nam ta. 

Quán là xâu, chuỗi: Chúng là nhiều, vì vị quán 
chúng trông giống như nhiều cành xâu vào gốc 
cây cho nên đặt tên như vậy. 

Trong sách vở, người ta mô tả, quán chúng là 
một thứ cây mọc ở khe núi, hình giống đuôi 
chim chả, da đen, thịt đỏ. 

A. Nguồn gốc vị quán chúng 

Như trên đã nói, tên quán chúng dùng để chỉ 
thân rễ và phần dưới cuống lá phơi khô hay sấy 
khô của rất nhiều cây khác nhau thuộc quyết 
thực vật. Sau đây là một số cây chính: 

1. Curtomium ƒortunei Ƒ_ Sm., (polystichum 
ƒorlunei Nakal). Cây có thân rễ mọc đứng, lá 
non mọc thành túp cuống dài 5-20cm khía sâu, 





Ninh 122. Quán chúng - Cyrtlomium ƒortunei 


có vay. Phiến lá hình lông chỉm dài 15-35cm, ổ 
tử nang phân phối đều từ gân chính đến mép các 
thùy của lá ( Hình 122 ). 

Như trên đã nói, mặc đầu có ghi trong tài liệu 
cũ, nhưng cho đến nay chưa ai phát hiện lại. Tại 
Trung quốc. người ta cũng chưa thấy ở đâu dùng 
vị thuốc này làm quán chúng. 

2. Dryopteris crassirhizoma Nakat (Thỏ hành 
lân mao quyết) thuộc họ Aspidiacedae, còn có 
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tên quán chúng (Đông bắc, Trung Quốc). Cây 
này mới thấy ở Trung Quốc (Hắc Long Giang. 
Cát Làm, Liêu Ninh). 

1. Athyrium acrostichoides (Sw.) Diels-Quán 
chúng (Tứ Xuyên) họ Á!hyriaceae. 

Cây này mọc ở Hắc Long Giang, Cát Lâm, 
Liêu Nmh, Hà Bắc, An Huy, Vân Nam, Thiểm 
Tay, Cam Túc, Nội Mông (Trung Quốc) chưa 
thấy có ở nước ta. 

4. Woodwardia unieemmata Nakai họ Ô kim 
quyết Blechnaceae có tên là đơn nha cấu tích- 
quản trọng, cày này có mọc ở Sapa (Lào Cal). 

Cùng giống còn có Đông phương cấu tích- 
Woodwardia orientalis Sw. và Woodwardia 
orientialis Sw.varprol/era (Hook-et Am) Ching. 

Những loài này thấy và được dùng ở Triết 
Giang, Phúc Kiến, Đài Loan, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, 
Cạm Túc, Hồ Nam, Phúc Kiến. 

Tại nước ta, qua các tài liệu cũ có cây mang 
tên cầu tích Woodwardia cochinchinensis Chỉng 
(co cút, đong un, Lào) nói là có mọc phổ biến ở 
miền núi nước ta, nhưng cũng chưa phát hiện. 

5. Ogmunda japonica Thunb. là cây tử cơ 
thuộc họ Tử cơ Ómundaceae. 

CAy này mọc và được dùng ở Hồ Nam, Sơn 
Đông, An Huy, Giang Tô, Triết Giang, Phúc 
Kiến, Đài Loan, Quảng Đông, Quảng Tây, Giang 
Tây, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quý Chàu, Vân Nam, 
Thiểm Tay. 

Qua tài liệu cũ ở ta có cây quản trọng Ôs- 
munda Zeylanica L. (tên khác của 
HeÌmithostatchys zeylanica Hook.) (xem vị này). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Như trên đã nói, do nguồn gốc hôn loạn cho 
nên sự phân bố của cây nào đã giới thiệu ngay ở 
phần nguồn gốc. 

Tại nước ta, chưa tiến hành một cuộc điều tra 
nào về vị quán chúng; chỉ biết rằng đối với những 
cây người ta cho là vị quán chúng thì vào mùa 
hè, mùa thu đào lấy thân rễ, rửa sạch đất cát, cất 
bỏ phần trên mặt đất, rễ con, rồi phơi hay sấy 
khô là được. Khi dùng ngâm nước cho mềm rồi 
thái mỏng sắc uống hay tán bột. Có khi sao cháy 
đen mới dùng. 

C. Thành phản hóa học 


Do nguồn gốc hỗn loạn cho nên thành phần 


hóa học cản xác minh lại. Theo Dược học rạp 
chí (Nhật 39? 905, 1920) trong Đông bắc quán 
chúng có fihixin, ñlmaron C;H,„O,„, albaspidin 
C..H,,O,. FHixin thủy phân sẽ cho axit filixic 
C..H„O,, và asoidmola C,.H,„O,. ngoài ra còn 
axit filmartc, chất béo. 


D. Công dụng và liều dùng 


Quán chúng là một vị thuốc kinh nghiệm nhân 
dân. Tính chất theo rài liệu cổ của quán chúng 
là vị đăng, hơi hàn, có tác dụng thanh nhiệt, hoạt 
huyết, tấn ứ, câm máu, giải độc, sát trùng, dự 
phòng bênh thời khí. 


Dùng trong những bệnh trừ tà nhiệt, chất 
độc chứa trong bụng, phá trưng hà (hòn khối 
trong bụng), trị bạch thốn trùng (sán). Còn 
dùng làm thuốc sát trùng, chữa băng đới, thuốc 
phụ khoa. 


Coi vậy ta thấy một loài quán chúng có tác 
đụng tẩy sán như loài đương xỉ đực, trong tây y 
(dương xi đực. Aspidium filix-mas Roth. thuộc 
họ Tàm kiển- Pofypodiaceae. Trong đương xỉ 
đực có chất tanin-axit fñlicotannic, chất béo, chất 


sáp, nhựa, tinh dầu. filixin, filmaron). 


Liều dùng của quán chúng: Ngày dùng 6 đến 
12 g. Trong sách cổ nói: những người tỳ hư, vị 
hàn không thực nhiệt không được dùng. 


Đơn thuốc có quán chúng dùng trong nhán 
đán 

Chữa băng huyết: Quán chúng 20g sắc với 
rượu mà uống. 


Xích bạch đới lâu ngày không khỏi, sau khi 
để mất máu nhiều: Một cù quán chúng để 
nguyên, tẩm đấm cho ướt, nướng thơm để nguội 
tán nhỏ. Ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 6g, 
đùng rượu mà chiêu thuốc. 


Phòng bệnh: Trong mùa ôn dịch người ta 
thường cho quán chúng vào bề nước ăn cho khỏi 
độc (theo Hoàng Cung Tú-Bảẩn thái cương mục 
của Lý Thời Trân). 

Chữa ly: Quán chúng sao vàng tán bột, kim 
ngân hoa, sao vàng tán bột, mỗi vị 20g, cam thảo 
bột IOg. Trộn đều, mỗi lần uống I-2g, ngày uống 
3-4 lần (kinh nghiệm của Diệp Quyết Tuyển). 


MẮC NƯA 


Càn gọi là mặc nưa, mac leua (Cämpuchia). 

Tên khoa học Diospyros mollis Griff. 

Thuộc họ Thị Ebenaceae. 

A, Mô tả cây 

Mặc nưa là một cây cao I0-20m có cành và 
những bộ phận khác của cây, lúc đầu có lông, 
sau không có lông. Lá mọc so le, hình trứng dài, 
nguyên, mặt dưới mờ, mặt trên nhắn, phiến lá 


đài 5,5-13cm rộng 5Š,5-7cm cuống có lông đài 
3-6mm, 


Hoa đơn tính. nhỏ, màu vàng nhạt, hoa đực 
mọc thành xim ngắn, có lông, mang ít hoa: từ 
1-3 hoa, hoa cái mọc đơn độc ở nách lá. Quả 
hình cầu, đường kính 20-30mm, nặng khoảng 
§-12g, mỗi quả chứa 3-6 hạt, vỏ lúc còn nhỏ 
màu xanh tươi, sau ngả vàng xanh hay vàng 
hồng. Một cây mắc nưa cho khoảng 100-500kg 


112- CTVN 





Hình 123. Mắc nưa - Diospyros mollis 


quả mỗi năm ( Hình 123 ). 
B. Phân bố, thu hái và chế biến 
Mặc nưa được trồng chủ yếu ở miền Nam 
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nước ta, nhiều nhất vùng Tàn Châu, còn thấy 
trồng ở Cămpuchia, Lào, Thái Lan, Miến Điện. 
Từ Quảng Bình trở vào có một cây rất gần mang 
tên cây mun-Ð¡ospyros mun HH Lec. cùng họ 
cũng được khai thác như mắc nưa với cùng một 
công dụng. 

Mắc nưa cũng như cây mun chủ yếu được 
trồng để lấy gỗ và lấy quả làm thuốc nhuộm 
màu đen. Quả có thể dùng tươi hay khô, nhựng 
chủ yếu là tươi. 

C. Thành phản hóa học 

Trong quả mặc nưa có hợp chất hydroquinon, 
tanin (khoảng 10% tanin catechic), hợp chất 
sterolic, axit hữu cơ, men invectin và men 
emunsim, không có men oxydaza, cũng không 
cố ancaloit và flavon. 

Trong môi trường axit, Nguyễn Bá Tước đã 
đùng ête chiết được từ quả mặc nựa một chất 
hydroquinon, kết tỉnh hình kim trắng nhạt trong 
cồn 30°, độ chảy 250-251°C, không tan trong 
nước, tan trong các dung môi hữu cơ (trừ trong 
ête dầu hòa). Dưới tia ngoại tím cho huỳnh quang 
màu xanh tím. Công thức thô được xác định là 
C,,H,,O,. Nguyễn Bá Tước đã đề nghị gọi chất 
này là diospyroquinon có những hàng số và tính 
chất khác với những dẫn suất dimetyl 
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paranaphtoquinon đã biết. Dẫn xuất axetyÌ của 
điospyron kết tỉnh trong cồn 80° dưới dạng khối 
trắng nhạt, độ chảy 218°C. 


D. Tác dụng được lý 


Nguyễn Bá Tước đã nghiên cứu và thấy kết 
quả mặc nưa ít độc, và có tác dụng trừ giun 
đúng như kinh nghiệm nhân dân vẫn dùng. 

Những thí nghiệm còn chứng minh rằng tác 
dụng trừ giun này đo chất điospyron. 

Ngoài ra mặc nưa còn có tác dụng kháng sinh 
nhẹ. 


E. Công dụng và liều dùng 


Mặc nưa cũng như cây mun chủ yếu cho gỗ 
màu đen cứng và bền dùng làm đồ mỹ nghệ và 
đóng các đồ gỗ quí. 

, Quả dùng để nhuộm đen. Trước đây nhân 
dân thường chỉ dùng nhuộm tơ lụa và lĩnh, 
nhưng từ khi có hàng nylon, mặc nưa còn dùng 
nhuộm cả hàng nylon, và đạt một kết quả không 
ngờ là hàng nylon, nhuộm mặc mưa mặc mát 
như hàng bóng, và sợi nylon từ không cháy trở 
thành cháy được. 


Hạt mặc nưa được sử dụng làm thuốc trừ giun. 
Ngày cho ăn 6-10 hạt. 


IV. CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ 
THUỐC CHỮA LY 


A. CHỮA LY AMÍP 


CÂY SẦU ĐÂU RỪNG 


Còn gọi là cây sầu đầu cứt chuột, hạt khổ 
sâm, khổ luyện tử, nha đảm tử, chù mền, san 
đực (Sầm Sơn), cứt cò (Vĩnh Linh), bạt bỉnh 
(Nghệ An). 

Tên khoa học Brucea javanica (L.) Merr. 
(Brucea sumatrana Roxb.). 

Thuộc họ Thanh thất Simaroubaceae. 

Cây sầu đâu rừng cho vị nha đảm tử (Fructus 
Bruceae hay Brucea hoặc Semen Bruceae) còn 
gọi là khổ luyện tử hay khổ sâm hay quả xoan 
đau rừng là quả khô của cày sầu đàu rừng. 

Chớ nhầm quả này với quả xoan Melia 
azedarach L. thuộc họ Xoan (Meliaceae) người 
ta lấy gỗ làm nhà, vỏ rễ để trị giun, người ta 
cũng gọi quả xoan là khổ luyện tử (xem cây 
xoan ở mục các vị thuốc chữa giun sán). 

A. Mô tả cây 

Cây sầu đâu rừng nhỏ, chỉ cao độ 1,60 đến 
2,5m là cùng, thân yếu không thành gỗ và không 
to như cây xoan làm nhà. Lá xẻ lông chím không 
đều, 4-6 đôi lá chét. Hoa nhỏ khác gốc, mọc 
thành chùm xim ( Hình 124, Hm 9.3 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây sầu đâu rừng mọc hoang ở nhiều nơi trong 
nước ta: Hải Phòng, Đồ Sơn, Thanh Hóa, Nghệ 
An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 
Thiên đâu cũng có. Chưa được tổ chức trồng. 
Nhưng ngay với nguồn mọc hoang đại, hiện nay 
mỗi năm tổ chức tốt, ta cũng có thể thu mua 
được 3-5 tấn. Quả chín hái về phơi hay sấy khô. 
Loại bỏ tạp chất. Không phải chế biến gì khác. 
Quả khô bảo quản hàng LÔ năm gần như không 
hỏng và không giảm tác dụng. Mùa thu hái: 


3 q9 -Ÿ 





Hình 124. Sâu đâu rừng - Brucca Jjavarca 


Tháng 8 đến tháng 12. 

C. Thành phản hóa học 

Trong quả nha đảm tử có 23% dầu (hoặc 50% 
nếu chỉ tính đối với nhân). Dầu lỏng, màu trắng. 
Ngoài ra còn một glucozit gọi là kosamin, chất 
tanin, chất men có thể là men thủy phán, 
amydalin, chất quassin và một chất saponin. 

Chất kosamin có tác dụng diệt trùng rất rõ 
rệt. Liều nhỏ gây nôn điệt giun sán, liều cao thì 
độc, làm tim đập chậm, nón ra mật và máu, đi ỉa 
lỏng và có thể chết được. Máu người bị ngộ 
độc đen, không đông được, hồng cầu phồng lên. 
vón lại, ống tiêu hóa và màng não bị viêm. 
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Bruxein 


(Theo ïudith Polansky và công sự 1967) 


Năm 1962, Viện các hợp chất thiên nhiên ở 
Pháp (Iudith Polansky- Zoia Baskevith- 
Experienia 23 (6) 1967-C. 4.1968 NbŠ- 
21869), năm 1968 Trường đại học tông hợp 
Califomia Mỹ (Keng Y. Sim James J. Simes Ï. 
Org. Chem. 33 (l) 1968-C. A. 68, 39840n) đã 
chiết và xác định công thức hóa học của một số 
chất đấng như bruxein A, R, C và brusatola. 

Brusatola có độ chảy 276-278", công thức 
thô C.,H,,O,.. 


2T:-.32 
D. Tác dụng dược lý 


Thí nghiêm trong ống nghiệm, hạt khổ sâm 
(nha đảm tử) có tác dụng diệt amip ở dạng hoạt 
động. Trên lâm sàng, hạt khổ sâm tỏ ra có tác 
dụng chữa ly amip cấp tính rất tốt, so sánh tác 
dụng như emêtin. Nhưng đối với ly mãn tính và 
ly có mang vi trùng thì hiệu quả có kém hơn. 

Năm 19273, S.M. Kupchan và cộng sự (1968. 
J. Org. Chem. vol. 38 (1): 178) từ Brucea 
dntidysenterica Mi. chế thành dịch chiết côn 
có tính chất ức chế trên các tế bào ung thư 
trong ống nghiệm. Trong dịch chiết cồn này, 
các tấc giả đã phân lập được bruxeantin 
(0,01%), bruxeantirin (0,002%) và bruxein B 
(0.002%). Tác dụng chống ung thư của 
bruxeantin mạnh hơn bruxeantirin và bruxein 
B. Sự khác nhau này có lẽ do sự có mặt của 
một este không no, ở bruxeantin. Công trình 
nghiên cứu này của tác giả đã dựa trên kinh 
nghiệm của nhân dân Etiopia đã dùng hạt cây 
này chữa ly và ung thư. 

Năm 1971, Đỗ Tất Lợi và cộng sự (Dược 
học 3. 1971, 6.197] và 5.1972) đã nghiên cứu 
tìm thấy liều điểu trị của nhân đã khử đầu là 
4mg/kg thể trọng (người), liều DL-50 là 260mg/ 
kg và liều DL-100 là 360mg/kg đối với chuột 
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Brusarola 


(Theo Keng Y Sim và cộng sự, 1968) 


nhất. Trên cơ sở đó đã đẻ nghị sản xuất viên nha 
đâm tử chứa 5mg nhân đã khử dầu (dùng cho trẻ 
em) và chứa 20mg (dùng cho người lớn). Những 
viên này đã được dùng rộng rãi trong vụ địch ly 
ở Nam Hà. Theo báo cáo của khoa truyền nhiễm 
bệnh viện Bạch Mai 92% trường hợp ly đã khỏi. 
Tác dụng phụ không đáng kể: 2% số người dùng 
thuốc buồn nôn hoặc nôn mừa. Khi ngừng thuốc 
các triệu chứng đó hết ngay. 


E. Công dụng và liều dùng 

Tính vị theo đóng y: VỊ đăng, tính hàn, vào 
kinh đại tràng. Tác dụng táo thấp (làm khô cái 
ấm ưới), sát trùng. Chữa sốt rét, những người tỳ 
vị hư nhược nôn mửa cấm dùng. Đây là một loại 
thuốc ly đã được dùng lâu đời ở nhiều nước 
nhiệt đới: Tại Việt Nam, vị thuốc được ghi với 
tên “xoan rừng” trong bộ “Nam: được thần hiệu” 
của Tuệ Tĩnh (thế kỷ 17), tại Trung Quốc vị thuốc 
lần đầu tiên thấy được ghi với tên nha đảm tử 
trong ”Ban tháo thập di ” của Triệu Học Mãn 
(1765). 

Ngày dùng 10-14 quả, có thể tới 20 quả, tán 
nhỏ, làm thành viên Ô,1Og toàn quả hoặc 0,02g 
nhân đã khử dầu mà uống. Uống liền 3-4 ngày 
đến một tuần lẻ. 

Thường chỉ 1-2 ngày là khỏi. Nhưng nên uống 
biển trong 5-7 ngày cho hết hàn. Có thể bỏ vỏ, ép 
hết đầu vì dầu có tính chất kích thích, gây nôn 
và ia lỏng. Ngoài công dụng chữa ly, nha đảm 
tử còn có tác dụng chữa ia lỏng, viêm ruột 
thường, chữa sốt rét. 

Có thể dùng dưới đạng thụt: Lấy 20-30 hạt 
giã nhỏ, ngâm vào 200ml dung dịch 1% natri 
bicacbonat, sau 1-2 giờ, lọc lấy nước thụt giữ. 

Nha đảm tử có độc, uống quá liều có thể gây 
đau bụng, nôn mửừa, kém ăn, người mệt. Khi 


thụt thì ít hiện tượng độc hơn. Dùng uống với 
liều kể trên thường không xảy ra hiện tượng 
độc nào, hoặc chỉ thấy nôn nao, buồn nôn. 
Ngìmg thuốc sẽ hết ngay. 

Đề chữa sốt rét: ngày uống 3 lần sau bữa ăn. 
Mỗi lần uống Ig quả. Uống liên 4-5 ngày. Phụ 
nữa có thai vẫn dùng được. 


TỎI 
Tên khoa học A/hiưm sativum L. 
Thuộc họ Hành Ailiaceae. 


Ta dùng củ tỏi (Bulbus Alhi) là dò của cây tỏi 
mà ta vẫn dùng làm gia vị (Hình !25, Hm 41,3). 

A. Thành phần hóa học và tác dụng 

Trong tỏi cố một ít iốt và tỉnh đầu (I0Okg tỏi 
chứa chừng 60g đến 200g tỉnh dầu). Thành phần 
chủ yếu của tỏi là một chất kháng sinh alixin 
C,H,„OS,, một. hợp chất sunfua có tác dụng điệt 
vị khuẩn rất mạnh đối với vi trùng 
Sraphyococcus, thương hàn, phó thương hàn, 
ly, vi trùng tả, trực khuẩn sinh bệnh bạch hầu, 
vi khuẩn thối. 

Trong tỏi không có chất alixin ngay mà có 
chất aliin, một thứ axit amin; chất aliin chịu tác 
dụng của men alinaza cũng có trong tỏi mới cho 
chất alixm. 

Chất alixin tính khiết, là một chất đầu không 
màu, hòa tan trong cồn, benzen, te, vào dịch 
nước thì khỏng ổn định, dễ thủy phân. Độ thủy 
phân chừng 2,5%, có mùi vị như tỏi và có tính 
kích thích da như tỏi, aliin không có mùi hôi 
của tỏi, 

Chất alixin bị nhiệt sẽ chóng mất tác dụng, 
gặp kiểm cũng bị mất tác dụng, axit nhẹ ít bị 


Viên nha đảm rử Smg: Trẻ \ tuổi: ngày 2-4 
Viên; 2 tuổi: ngày 3-6 viên; 3 tuổi: ngày 4-8 
viên; 4 tuổi: 5-10 viên. Trên 4 tuổi: dùng viên 
nha đảm từ 20mg, ngày 5-!0 viên. Có thể uống 
15-20 viên, chia làm nhiều lần nống, mỗi lần 1- 
2 viên. 





Hình 125. Tỏi - Allium sativwm 


ảnh hưởng. 

Thí nghiệm trong ống nghiệm, tác đụng diệt 
khuẩn của alixin rất mạnh. 

Dung dịch 1/85.000-1/125.000 đủ ức chế sinh 
trưởng các trùng S/zphylococccus, Sireptococ- 
cus, trùng thương hàn, phó thương hàn, trực 
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trùng ly (cloromyxéun ở nồng độ 1/5.000 trong 
cùng điều kiện đối với trùng thương hàn chưa 
có tác dụng) không bị ảnh hưởng của axit 
paraaminô benzôïc (vitammm H) là sản vật của 
cơ thể thường ảnh hưởng đến tác dụng của 
Sunfamit. 

Chất alixin rất dễ mất ôxy và do đó mất tác 
dụng kháng sinh, vì vậy người ta cho rằng tác 
dụng kháng sinh của alixin là do nguyên tử Ôôxy 
trong phân tử. 

Chất alixin rất đễ kết hợp với một axit amin 
có gốc SH là xystein để cho một hợp chất. 

Gốc SH được coi là một nguyên nhân có tính 
chất kích thích sự sinh sản của vị sinh vật hay tế 
bào. Do đó tỏi có ức chế sự sinh sản của vi trùng 
bằng cách phá hoại khâu SH của chất xystein. 

Đối với trực trùng ly amip, nước tỏi 5% ức 
chế rất mau sự hoạt động của trùng amip: Amip 
co lại thành khối tròn. Trong phân của người bị 
ly amip, sau khi dùng tỏi, thì trùng amip mất 
hết năng lực sinh sản. 

Những năm gần đây tại Trung Quốc dùng tỏi 
chữa ly amip kết quả khỏi đạt tới 80%. 

Đối với Ìy trực trùng tòi cũng có tác dụng 
như trên đã giới thiệu. 

Trong ống nghiệm, nước tỏi 3% đủ diệt các 
trực trùng ly và trực trùng gây bệnh đường ruột. 

Trên lâm sàng dùng tỏi chữa ly trực trùng kết 
quả khỏi đạt tới 85% không kém dùng 
sunfaguanidin. Cách dùng cũng như đối với ly 
amip. 


HS — CHa —CH — COOH 
I 
NH: 
xystein 
là —COOH + HạO 
NHa 


B. Cách dùng và liều dùng 

1. Chữa ly amip hay ly trực tràng. Lấy tòi giã 
nát ngâm với nước sôi để nguội với tỷ lệ 5% 
hoặc 10%. Ngâm 1-2 giờ lọc qua gạc (không 
cần tiệt trùng, ngày pha I lần) thụt giữ. 

Một hai ngày đầu, thụt dung dịch 5% 
(100m)) sau đó đùng dung dịch 10%. Mỗi ngày 
thụt một lần, có thể đồng thời uống 6g tỏi chia 
làm 3 lần uống trong ngày. 

Thời gian điều trị 5-7 ngày. Kết quả rất rõ 
rệt. 

Chỉ phiền dùng tỏi thì miệng hôi và thụt nhiều 
ngày thì khó chịu ở hậu môn. 

2. Ngoài công dụng chữa ly, nước tỏi 10% 
còn dùng chữa các vết thương có mủ. trị giun 
kửn (thụt phối hợp với lòng đỏ trứng gà), chữa 
viêm phế quản mãn tỉnh, ho gà, cao huyết áp 
(do gây đãn mạch). 

Chữa cao huyết áp: Ngày uống 20-50 giọt 
cồn tỏi 1/5 với côn 6Œ (chia làm 2-3 lần uống), 
Nếu dùng quá liều, huyết áp sẽ tăng. 

Rêi cắn: Giã nát củ tỏi xát vào nơi rết cắn. 

Chủ thích: 

Trong đóng y, ghi về tỏi như sau: Vị cay, tính 
ôn, hơi có độc, vào 2 kinh can và vị. Tác dụng 
thanh nhiệt giải độc, sát trùng, chữa bảng đới, 
trùng tích, huyết ly. Tẩy uế, thông khiến, tiêu 
nhọt, hạch ở phổi, tiêu đờm, đầy chướng, đại 
tiểu tiện khó khăn, tả ly v.v... 

Phàm những chứng âm hư, nội nhiệt, thai sản, 
đậu trấn, đau mắt, mũi răng cổ, lưỡi chớ dùng. 


MỘC HOA TRẮNG 


Còn gọi là cây sừng trâu, cây mức lá to, thừng 
mực to lá, mức hoa trắng, mộc vài (Thổ), míc 
lông. 
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Tên khoa học Holarrheng aniidysenteria 
Wall, (Echies antidysenterica Roxb, Wrightia 
antidysenterica Grah.). 





\ - Ti 


Là 
⁄ 


Hình 126. Mộc hoa trắng - Holarrhena antidysenterica 
}.Lávàcành 2. Quả 


Thuộc họ Trúc đào (Apocynace4e). 

Ta dùng hạt và vỏ cây mộc hoa trắng. 

aniidysentcria 

A. Mô tả cày 

Cây nhỏ hoặc cây to, có thể cao tới 12m. Cành 
non nhắn hoặc mang lông màu nâu đỏ, trên mặt 
có nhiều bì khổng trắng rõ. Sẹo lá còn sót lại 
thường nổi lên. Lá mọc đối gần như không 
cuống, không có lá kèm, nguyên, hình bầu dục 
đầu tù hay nhọn, đáy lá tròn hoặc nhọn, đài từ 
12-15cm, rộng từ 4-8§cm, mặt lá bóng, màu xanh 
lục nhạt. Hoa trắng, mọc thành xim hình ngù ở 
kẽ lá hay đầu cành. Quả là những đại màu nâu 
có vân dọc hơi hình cung dài 15-30cm, rộng 5- 
7mm. Rất nhiều hạt dài 10-20mm, rộng 2- 
2.5mm, đày I-I,Šmm màu nâu nhạt, đáy tròn, 
đầu hơi hẹp lõm một mặt, trên mặt có một đường 
con màu trắng hơi nhạt. Chùm lông của hạt màu 
hơi hung hung, đài 2-4,5cm (Hình 126, Hm 
45,2). 

Lá mầm gấp nhiều lần. Mùa hoa nở: tháng 3 
đến tháng 7, mùa quả: tháng 6-12. 

B. Phân bố 

Mọc khắp nơi ở Việt Nam. Tại miền Bắc có ở 
Bắc Giang. Bác Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Vĩnh 
Phúc. Phú Thọ, Hà Tay, Hòa Bình và nhiều tỉnh 


khác. l 

Còn mọc ở Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan, 
Malaixia. 

C. Thành phần hóa học 

Từ vỏ và hạt cây mộc hoa trắng người ta đã 
chiết xuất các ancaloit chủ yếu sau đày: 


- Conesin C.HUN, 
- Norconesin C.H„N, 
- Conesimin C,H,N, 
- Isoconesimn €C HN, 
- Conesinidin C.H,N, 
-Conkurchin €C HN, 
- Holarhenin C,HOÓN, v.v... 
kk N—CH3 
cCHa 
CHa 
<N, 
CH;Z 
Conesin (Bertho) 
CHa 
N 
CHả 
HẠN 
Conkurchin 


Chất conesin có tỉnh thể hình lăng trụ (kết 
tinh trong axêtôn) độ chảy 125°, ŒD= 
-1,9° (CHCI,) hoặc + 21% (C.H,OH). 

Cho muối clohydrat, bromhydrat và oxalat có 
tinh thể. 

Conesin cho phản ứng sau đây: Hòa tan một 
Ít conesin trong 8 giọt H,SO,. Thêm một giọt 
HNO, đặc vào sẽ có ngay màu vàng tươi. Màu 
vàng sắm dần. Nếu thêm một giọt axit nitrie 
nữa, sẽ ngả mầu nâu bẩn, sau ngả mâu lục. 

Theo Ciaus J. F. Mhaskar trong hạt mộc hoa 
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trắng có từ 3ó-40% đầu và 0,025%  ancaloit. 

D. Tác dụng dược lý 

Chất conesin rất ít độc. Với liều cao, tác dụng 
của nó gần giống moecphin, nó gây liệt đối với 
trung tâm hô hấp. Nếu tiêm, nó gây tê tại chỗ 
nhưng lại kèm theo hiện tượng hoại thư do đó 
không dùng gây tê được. 

Conesin bài tiết một phản qua đường ruột, 
một phản qua đường tiểu tiện. Nó gày hạ huyết 
áp và làm tim đập chậm. 

Conesin kích thích sự co bóp ruột và tử cung. 

Theo lanot M.M. và Cavier R. (1949. Ann. 
Pharmacewt. Pranc: 549-552) — conesin 
clohydrat, có tác dụng trừ giun đối với chuột 
bạch. 


Trên lâm sàng. người ta dùng conesin 
clohydrat hay bromhydrat chữa ly amip. Hiệu 
lực như emetin lại hơn emetin ở chỗ ít độc và 
tiện dùng. Nó tác dụng cả đối với kén và amip, 
còn cmetin chỉ tác dụng đối với amip. Hiện tượng 
không chịu thuốc rất ít hoặc không đáng kể. 

E. Công dụng và liều dùng 

Hạt và vỏ được đùng làm thuốc chữa ly amip. 
Thường dùng dưới dạng bột, cồn thuốc hoặc 
cao lỏng. 

Bột vỏ ngày uống lŨp 

Bột hạt ngày uống 3-6g 

Cao lòng l/Ï ngày uống I-3g 

Cồn hạt (l/Š) ngày uống 2-6g 


B. CHỮA LY TRỰC TRÙNG 


RAUSAM #8 


Còn gọi là mã xi hiện, pourpier. 

Tên khoa học Portufaca oleracea L. 

Thuộc họ Rau sam Por!wlacaceae. 

Người ta dùng toàn cây rau sam tươi hay phơi 
hoặc sấy khô (Herba Portulacae). Mã là con 
ngựa, xi là răng, hiện là một thứ rau, vì cây rau 
sam là một thứ rau có lá giống hình răng con 
ngựa. 

Á. Mô tả cây 

Rau sam là một loại cỏ sống hàng năm, có 
nhiều cành mẫm, nhãn. Thân có màu đỏ nhạt, 
đài 10 đến 30cm. Lá hình bầu dục dài, phía đáy 
lá hơi thót lại, không cuống, phiến lá dày, mặt 
bóng, dài 2cm, rộng 8-I4mm. Những lá phía 
trên họp thành một thứ tổng bao quanh các hoa. 
Hoa mọc ở đầu cành, màu vàng, không có 
cuống. Quả nang bình cầu, mở bằng ] nắp. Trong 
có chứa nhiều hạt màu đen bóng (hình 127,Hm 
24.1) 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Rau sam mọc hoang ở khắp những nơi ẩm 
ướt của nước ta. Còn thấy mọc ở nhiều nước 
khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Châu 
Âu. Tại nhiều nước châu Âu, nhất là ở Pháp, 
người ta trồng làm rau ăn, vị chua dễ chịu gọi là 
pOUurp‡T. 
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Hình 127. Rau sam - Portulaca oleracea 


Hiện ở nước ta chưa ai đặt vấn đề trồng. Thu 
hái hoàn toàn đựa vào cây mọc hoang. Vào các 
tháng Š đến 7 (mùa hè và thu), người ta hái cả 


cây, có khi cắt bỏ rễ rồi rửa sạch, dùng tươi hay 
phơi hoạc sấy khô, ở nước ta thường đùng tươi. 
Một số nơi dùng khô. Tại Trung Quốc, rau sam 
tươi hái vẻ, lập tức nhúng nhanh vào nước sôi 
(có thể đỏ), rồi lấy ra ngay. rửa nước cho sạch 
nhớt, rồi mới phơi hay sấy khô. Khi dùng hoàn 
toàn không phải chế biến gì khác. 

C. Thành phản hóa học 

Hoạt chất của rau sam hiện nay chưa rõ. Chỉ 
mới biết trong rau sam có 6,49% hydrat cacbon, 
0,5% chất béo, 1,8% chất protit, 2,23% tro. Một 
tài liệu khác (Trung Quốc khoa học xã hội Trung 
được tân biên trích dân) thì có vitamin C, men 


HỖ 


HoỔC À_ CHz~CH—COOH 
Dopa_ NHạ 
3 -(3,4 - dihydrosyphenyD -1-alanin 


HO 


HO CH;—CH;:—NHa 
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ureaza, 0,4% chất béo, 1,6% tro. 

Cũng trích dẫn trong Trung được tân biên của 
Khảu Thần Ba thì theo một tác giả khác, trong 
100 gam rau sam có 4.900 đơn vị quốc tế via- 
min A, 20 đơn vị quốc tế vitamin B và 280 đơn 
vị quốc tế vitamin C. 

Ngoài ra, theo một tác giả khác, trong rau 
sam có glucozit, saponin, chất nhựa, thành phần 
chủ yếu là glucozit. 

Theo B. E. Read, (1940, Chin. /. Physiolo. 
15 (1): 9-17) thì mỗt 100g rau sam tươi có 100 
gama vitamin B,, mỗi 100g khô có 40 gama vi- 
tamin B,. 

Theo Viện vệ sinh Hà Nội (1972) rau sam 
Việt Nam có 1.4% protit, 3% gluxit, 1,3% tro, 
85mg% canxi, 5,6mg%P. 1,5mg% sắt, 26mg% 
vitamin C, 0,32mg% caroten. 0,03mgf? vitamin 
B,, 0,1Img% vitamin B, và 0,7mg% viamin PP. 

Nghiên cứu rau sam ở Đài Loan, người ta 
thấy có axit hữu cơ, kali nHrat, kali sunfat và 
muối kali khác, cây tươi chứa chừng 1% muối 
kali, cây khô chứa 10% muối kali (theo Dược 
học rạp chí của Nhật Bản, 1944, quyển 64. (3): 


177-178). Trong tài liệu này còn nói nhân dân 
Đài Loan dùng rau sam chữa bệnh cước khí thủy 
thủng, tiểu tiện khó khăn, giải độc; tác giả kết 
luận là vì trong rau sam có muối kaii oxalat, 
axit làm thông tiểu cho nên có tác đụng giải độc. 

Năm L9ốI (Na/ure, 191, IIO8) PC. Feng và 
cộng sự tìm thấy trong rau sam tươi có 0,25%1]- 
noradrenalin C,H,O.,N, dopamin - 4 - (2- 
aminoetyl) pyrocatechol CH.,O,N và một lượng 
dopa 3 - ( 3,4-dihydroxyphenyl ) - I-alanin 
C,H,O,N. 

D. Tác dụng được lý 

1. Tác dụng trên mạch máu 

Theo Hồ Thành Nho (Chiến thời y chính 3, 
12-Trung văn, Khâu Thần Ba trích) rau sam có 
tác dụng làm co nhỏ mạch máu. Nguồn gốc tác 
dụng này do thần kinh trung ương và ngoại vi. 

2. Tác dụng trên vi trùng 

a. Thco báo cáo của Sở y học dự phòng Trung 
Quốc (Luận văn thứ 8 tháng 5-1943) nước sắc 
rau sam 25% có tác dụng ức chế sự phát dục 
của vi trùng ly Shiga-Kruse, vi trùng ly hình VY. 
Đối với trùng ly hình Y, tác dụng rất nhậy, từ 
nồng độ 10% trở lên đã có tác dụng. 

- Đối với vị trùng thương hàn, nước sắc rau 
sam 25% cũng tỏ ra có tác dụng ức chế sự phát 
dục và tiêu điệt, nhưng thời gian sơ với vị trùng 
ly có kéo dài hơn. 

- Thí nghiệm trên chó mắc bệnh, cho uống 
nước rau sam chưa thấy kết quả. Việc thí 
nghiệm tác dụng của rau sam trên cơ thể con vật 
bị ly còn gập nhiều khó khăn. 

b. Năm 1953, theo Thực vật học báo, [2(2): 
312-325] nghiên cứu tác dụng kháng sinh của 
102 vị thuốc đông y, Vương Nhạc và cộng tác 
đã nhận thấy địch chiết rau sam bằng cồn etylic 
có tác dụng rõ rệt trên trực khuẩn coli, trực trùng 
ly và trực trùng thương hàn. 

c. Năm 1960, một tác giả khác trong báo V¡ 
sinh vật học báo (Kỳ I quyển 8: 48-51) đã báo 
cáo cấy vi trùng ly trong nước canh có rau sam 
qua nhiều thế hệ thì thấy xuất hiện tác dụng 
chống thuốc. 

d. Đối với vi trùng bệnh ngoài da, năm 1957 
(Trung Hoa bì phu học tạp chí, số 4) một số tác 
giả thấy nước rau sam l:6 có tác dụng ức chế 
khác nhau với những vi trùng gây bệnh khác 
nhau. 
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3. Trên lâm sàng 

Rau sam được thí nghiệm chữa có kết quả 
đối với ly trực trùng cấp tính (Viện nghiên cứu 
đông y 1960 chữa 54 trường hợp, khỏi 53); Triế 
giang trung y tạp chí, 1959, số tháng 8, Thượng 
Hải trung y tạp chí 1968, tháng 9: 16-17, (Phúc 
Kiến trung y được 1959, tháng 6 chữa 403 
trường hợp). 

Ngoài ra còn có tác dụng chữa ho lâu ngày, 
ho lao (Thượng Hải trung y dược tạp chí 1959, 
3: 40, Thượng Hải trung y dược tạp chí 1960, 3: 
130-132). 

Dùng ngoài và uống chữa mụn nhọt, sưng 
đau, trì (Trung Hoa ngoại khoa tạp chí 1959, 7: 
130-132). 

E. Công dụng và liều dùng 

Rau sam được dùng trong nhân đân nhiều 
vùng ở nước ta và nhiều nước khác làm rau ăn: 
Nhân dân châu Âu ăn rau này thay xà lách, ăn 
sống hoặc nấu chín. 

Nhân dân Việt Nam và Trung Quốc dùng rau 
sam làm thuốc chữa ly trực trùng, giã nát đấp 
mụn nhọt, làm thuốc lợi tiểu tiện, tẩy giun kim. 

Tính chất của rau sam theo các /ài liệu cổ: Vì 
chua, tính hàn (lạnh), không có độc, vào ba 
kinh: tâm, can và tỳ. Trị huyết ly (ly ra máu), 
tiểu tiện đục, khó khăn (lâm bệnh), trừ giun 
sán, dùng ngoài trị ác thương, đơn độc. Phàm 
những người tỳ vị hư hàn, ia lỏng chớ nên dùng. 

Liều dùng của rau sam từ 6-12g khỏ dưới 
dạng thuốc sắc. Dùng ngoài không kể liêu 
lượng. Dùng riêng hay phối hợp với thuốc khác. 

Đơn thuốc có rau sam 


Chữa ly cho trẻ em: Rau sam tươi 250g (hay 
30g rau sam khô), nước 600ml, sắc còn IOØml 
(1ml tương đương với 2,5g rau sam tươi hoặc 
0,50g rau sam khô). Đơn thuốc này chỉ dùng 


trong ngày. Nếu muốn sắc 1 lần dùng nhiều ngày 
thì phải thêm vào 0,5 natri benzoat hay 0,3 
nipagin để bảo quản. Có thể sắc như trên rồi 
đóng ống, mỗi ống 5ml (không cần thêm thuốc 
bảo quản), chỉ cần hàn ngay và hấp tiệt trùng 
ngay. 

Trẻ em dưới nửa tuổi: Ngày uống 4 lần, mỗi 
lần 5ml, nửa tuổi đến 1 tuổi mỗi ngày uống 4 
lần, 10ml, 2 tuổi trở lên môi tuổi thêm 5ml. Ví 
dụ trẻ em từ 1-3 tuổi, ngày uống 4 lần, mỗi lần 
15ml: Trẻ 3-5 tuổi, ngày uống 4 lần, mỗi lần 
20ml, 5-7 tuổi ngày uống 4 lản, mỗi lần 25ml 
(kinh nghiệm Trung Quốc, 1960). 

Bài thuốc phối hợp rau sam và có sữa (Viện 
nghiên cứu đòng y 1960): Rau sam tươi 100g, 
cỏ sữa tươi 100g. Nếu đi ngoài ra máu thêm 20g 
cỏ nhọ nồi và 20g rau má. Cho 3 bát nước 
(600ml), sắc còn I bát (200ml). Người lớn uống 
cả liều, ngày uống 2 liễu nói trên. 

Trẻ em tùy theo tuổi: 2 tuổi uống 5-10 thìa cà 
phê, 3 tuổi ngày uống 3 thìa to, 5 tuổi ngày 
uống 3 thìa to, IÔ tuổi ngày uống Š thìa to, l5 
tuổi ngày uống 150ml (kinh nghiệm của Viện 
nghiên cứu đông y, 1960). Thường thời gian 
điều trị là 5-7 ngày. 

Thuốc trừ giun kim: Rau sam tươi 50g, rửa 
sạch, thêm ít muối giã nát, vắt lấy nước, thêm ít 
đường vào cho dễ uống. Uống liên tiếp 3-5 ngày. 

Xích bạch đới: Giã nát rau sam vắt lấy nước, 
hòa với lòng trắng trứng gà, hấp chín, ăn trong 
vài ngày. Mỗi ngày dùng 100g rau sam tươi. 

Trẻ em chốc đầu: Giã nát rau sam tươi, thêm 
nước, sắc đặc bôi lên hay đốt ra than, hòa với 
mỡ lợn, bôi vào. Mụn nhọt: rau sam tươi, giã 
nhỏ đắp lên mụn nhọt, ngòi mụn dễ ra. 

Đái ra máu: Rau sam nấu canh ăn hằng ngày, 
liên tục 3-7 hôm. 


MƠTAMTHỂ 4 #44 #@ 


Còn cá rên khác là đây mơ lông, đây mơ 
tròn, thối địt, ngưu bì đống (tên Trung Quốc). 

Tên khoa học Paederia tomentosa L. 

Thuộc họ Cà phê Rubiacede. 

Ta dùng lá cây mơ tam thể. 
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A. Mô tả cây 

Cây này là một thứ cây leo, lá mọc đối, hình 
trứng hay mác đài, gốc lá tròn hay hình tim, 
cuống đài, mặt lá hay bị nấm Aecidium 
paederiae ăn hại. Hoa tím nhạt, tràng hình ống 





Hình 128. Mơ tam thể - Paederia tomentosa 


mọc thành xim kép ở kẽ lá hoặc đầu cành. Quả 
hình cầu có đài tồn tại màu vàng nâu, bóng 
(Hình 128, Hm 9,4). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây này mọc hoang ở những hàng rào, nhiều 
nơi trong nước ta. Thường chỉ hái lá tươi khi 
dùng đến. 

C. Thành phản hóa học 

Trong cây chứa một tính dầu rất hãng mùi 


bisunfua cacbon. 

Có tác giả (Dymock, Warden và Hooper) lấy 
được từ cây này hai chất arcaloit: pacderin Œ và 
B. một chất tan trong ête kết tỉnh đưới dạng kim 
nhỏ, một chất vô định hình hơi tan trong rượu 
amylic. clorofoc và benzen, 

D. Công dụng và liều dùng 

Chữa ly trực trùng Shipga, dùng như sau: 

Lá mơ tam thể 30-50g 

Trứng gà 1 quả 

Lá mơ lau sạch, thái nhỏ trộn với trứng gà 
(có người chỉ dùng lòng đỏ, nhưng kinh nghiệm 
dùng cả quả phổ biến hơn). Bọc vào lá chuối 
đem nướng hoặc đặt lên chảo mà rán (không có 
mỡ) cho thơm. Ngày ăn 2-3 lần, trong 5-8 ngày. 

Thời gian điều trị trung bình 7 ngày (Bệnh 
viện quân y 108 đã áp dụng rộng rãi từ 1960 
đến nay). 

Chú thích: ' 

1. Nhân dân Ân Độ còn dùng cây này để 
uống trong và xoa bóp để chữa tê thấp, nước 
sắc cho thêm đường, gừng. 

2. Tại Philipin, nhân đân uống nước sắc của 
lá chữa bệnh sỏi thận, bí tiểu tiện. 

3. Loài Paedenia foetida rất gần loài trên, chỉ 
khác là quả đẹt. Cây leo, lá mọc đối, mỏng có 
mùi thối. Hoa màu tím, mọc thành xim, 4-5 lá 
đài liền nhau, 4-5 cánh hoa liền nhau, 4-5 nhị. 


CÂYCHÈ #4 


Còn gọi là trà. 

Tên khoa học Camellia sinensis O.Kứe (Thea 
chinensis Seem.). 

Thuộc họ Chè Theaceae. 

Ta dùng búp và lá chè non (Folium Theae), 
sao khô làm thuốc, thường gọi là chè hương 
hay chè tầu. Còn gọi là trà điệp. 

À. Mô tả cây 

Chè là một cây khỏe, mọc hoang và không 
cắt xến có thể cao tới lÔm hay hơn nữa, đường 
kính thân có thể tới mức một người ôm không 
xuể. Đôi khi mọc thành rừng gỗ trên núi đá 
cao. Nhưng trong khi trồng tỉa thường người ta 
cắt xén để tiên việc hái cho nên thường chỉ cao 
nhất là 2m. Nhiều cành đâm ngay từ gốc. Lá 
mọc so le, không rụng. Hoa to trắng, mọc ở kế 





Hình 129. Cây chè - Camellia sinensis 
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lá, mùi rất thơm, nhiều nhị. Quả là một nang 
thường có ba ngăn, nhưng chỉ còn một hạt do 
các hạt khác bị teo đi. Quả khai bằng lối cắt 
ngăn, hạt không phôi nhũ, lá mầm lớn, có chứa 
đầu. ( Hình 129 ) 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Chè là một cây nguồn gốc Trung Quốc. Nhân 
dân Trung Quốc đã biết dùng chè từ 2.500 năm 
trước công nguyên, sau tới Nhật Bản và nhiều 
nước châu Á khác. Hiện nay cây chè được trồng 
ở nhiều nước. Liên Xò cũ cũng rất phát triển 
việc trồng chè. 

Ở nước ta chè được trồng nhiều nhất tại các 
tỉnh Phú Thọ, rồi tới Tuyên Quang, Hà Giang, 
Thái Nguyên, các tính miền Nam cũng trồng 
rất nhiều (Quảng Nam. Đà Nắng. Nghĩa Bình. 
Đắc Lắc, Lam Đồng). 

Chè dùng làm thuốc hái vào mùa xuân: Hái 
búp và lá non. Vò rồi sao cho khô giống như 
cách chế chè hương để pha nước uống của nhân 
đân. Cho nên ta có thể đùng chè (hương hay 
chè tàu) làm thuốc. 

Không dùng chè đen hay chè mạn là những 
loại chè đã cho lên men rồi mới phơi hay sấy 
khô. 

C. Thành phân hóa học 

Trong lá có chúa tới 20% tamin là một chất 
có tác dụng làm săn da, sát khuẩn mạnh. Ngoài 
ra còn cafein với tỷ lệ Í,5-5%, một số vitamin 
B, B, và C. 

Đặc biệt tanin trong chè có tác dụng như một 
viiamin P vì đây là hỏn hợp của các catechin và 


VỎ LỰU 

Tức là vỏ quả cây thạch lựu Pericarpiwm 

§ranaii (đã nói ở trên - mục thuốc trị giun sán). 
A. Thành phần hóa học 


Trong vỏ quả lựu chứa chừng 28% chất tanin 
và chất màu. 

Các chất này có tính chất làm săn da và sát 
khuẩn mạnh. 


B. Công dụng và liều dùng 
Ngày dùng 15-20g (hoặc hơn) dưới dạng 
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dẫn xuất của catechin có cấu trúc hóa học của 
vitamin P 

D. Công dụng và liều dùng 

Chè được dùng pha nước uống, làm thuốc 
kích thích do cafein và chữa ly theo như đơn 
sau đây: 

Chè hương 100g 

Cam thảo 10g 

Nước vừa đù 100ml 

Cách chế: Lấy chè và cam thảo đỏ nước vào 
cho ngập. Đun sôi trong nửa giờ, lọc. Bã còn lại 
thêm nước cho xâm xấp và đun sôi trong nửa 
giờ nữa. Lọc. Hợp cá hai nước lại. Cô đặc cho 
đến khi còn đúng I0Ôml. Thêm natr! benzôat 
0,30g hoặc cho thêm 0,03g nipagin vào để bảo 
quản. 

Có thể không cho cam thảo hoặc natri benz0at 
hay nipagin cũng được, nhưng không ngọt và 
không để lâu được. 

Ngày dùng 4 lần, mỗi lần 5-IÕml. Mỗi lần 
điều trị cần 3 đến 5 ngày. 

Đối với người không chịu được nước chè, có 
thể chế thành dung dịch 10% rồi thụt giữ như 
sau: 

Lấy 10g nước chè, sắc trong nửa giờ, rồi lọc. 
Mỗi ngày thụt 1-2 lần, mãi lần 100ml. 

Đơn thuốc này thường chỉ áp dụng đối với 
người lớn. Một số người có thể mất ngủ do tác 
dụng của cafein. Do đó nên uống hay thụt vào 
sáng hoặc trưa. 

Đơm thuốc này đã được áp dụng có kết quả ở 
một số bệnh viện Trung Quốc và Việt Nam (Nà 
Sản) để điều trị các trường hợp ly do trùng Shiga. 
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thuốc sắc với nước. Có thể cho thêm đường và 
tỉnh đầu thơm (như tỉnh dầu chanh, cam, cho dễ 
uống). 

Thời gian điều trị 7 đến 10 ngày. 

Có thể pha để lâu như sau: 

Vỏ quả lựu 2000g 

Nước vừa đủ 

Sacarin hoặc đường cho vừa đủ ngọt. 

Rửa sạch vỏ lựu, cất nhỏ cho vào nổi đất hoặc 
nồi sành hay nổi nhôm, nồi đồng (tuyệt đối 


không dùng nồi sắt, nồi gang hay nồi tôn vì chất 
sắt sẽ hợp với chất tanin vỏ quả lựu để cho tanat 
sắt đen bản). Thêm 10 lít nước. Đun sôi và giữ 
nước sôi trong nửa giờ. Gan nước này ra. Cho 
thêm 5 lít nước nữa và cũng đun sôi trong nửa 
giờ rồi lọc. Hợp cả hai lần nước sắc lại. Cô đặc 
còn 4 lít. Thêm 2g sacarin hoặc đường vào cho 
đủ ngọt và ít tỉnh dầu thơm (vỏ chanh, vỏ cam) 
cho thơm. 


HOÀNG LIÊN 


Hoàng liên (Coptis - Rhizoma Coptidis) là thân 
rễ phơi khô của nhiều loài hoàng liên chân gà 
như Cop(i$s quinquesccta, Coplis sinensis 
Franch, Capris teeta Wall., Coptis teetoiđes C. 
Y. Cheng v.v... đều thuộc họ Mao lương 
Ruanunculaceae. 


A. Mô tả cây 

Hoàng liên là một loại cây cỏ nhỏ, sống lâu 
năm, cao độ 20-35cm. Lá mọc so le từ thân rẻ, 
có cuống dài. Phiến lá gồm 3-5 lá chét. Mỗi lá 
chét lại chia thành nhiều thùy, mép có răng cưa 
to. Đầu mùa Xuân sinh trục mang hoa đài chừng 





Hình 130. Hoàng liên - Coptiš sinensis 


Người lớn: Ngày uống 4 lần, mỗi lần 2 đến 3 
thìa cà phê thuốc trên. Uống luôn 7 đến 10 ngày 
thường đủ khỏi hẳn. 

Tại một bệnh viện Trung Quốc người ta đã 
dùng thử nước sắc vỏ quả lựu, điều trị so sánh 
với lối chữa bằng rau sam, lá chè, becbêrin (chất 
lấy ở cây hoàng liên) v.v... người ta đã đi tới kết 
luận rằng vỏ quả lựu có tác dụng tốt hơn. 

Mùa thu hoạch vỏ quả lựu: Mùa hè. 


xi 


10cm. Đầu trục cé 3-4 hoa màu trắng, nhiều lá 
noãn rời nhau ( Hình 140, 131). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cay hoàng liên mọc hoang ở các vùng núi 
cao '1.500-2.000m tại Lào Cai (Sapa), dãy núi 
Hoàng Liên Sơn, khu Tây Bác. Tuy nhiên chưa 
đủ nhu cầu dùng trong nước và xuất khẩu. 

Muốn trồng hoàng liên, chọn các quả già 
nhưng chưa nứt vỏ. Hái quả về phơi, khí vỏ nứt, 
sẽ chọn các hạt mập, chắc, có hạt phải tranh thủ 
gieo ngay, để lâu sẽ mất khả năng mọc. Nếu 
chưa gieo ngay phải lấy đất lẫn cát ẩm trộn với 
hạt. Trong vòng một tháng phải trồng, để lâu 
không mọc nữa. 

Gieo hạt vào tháng 4-5. Đất gieo phải ở sườn 





Ninh 131. Hoàng liên - CopHs reeta 
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núi cao 1.200-2.000m. Làm đất thật nhỏ, nhặt 
sạch cỏ. Luống đánh cao 10-15cm, dài 2m. Rắc 
hạt như gieo hạt rau, 1 kilôgam hạt giống cho 
chừng 10 vạn cây con. Khi mọc mâm thì rắc 
phân mục hoặc tro bếp (không dùng phân 
người), lkg hạt cần độ 300kg phản. Khi cây đã 
có 3 lá thì tỉa bớt chỉ để cách nhau độ 3-4cm 
một cây. 

Khi cây đã có 5-6 lá thì sẽ nhổ lên trồng cố 
định tại nơi khác. 

Đất trồng cố định cũng phải ở trên cao I.200- 
2.000m có cây to che mát, nếu không có phải 
làm đàn che cao độ 1,80m. Mỗi héc ta trồng 
chừng hơn 8 vạn cây. Hằng năm làm cỏ. Bón 
bảng phân chuồng và phân xanh. 

Sau 5 năm bất đầu có thể thu hoạch. Cần thu 
hoạch vào thu đông, nếu để sang xuân chất 
lượng sẽ kém. Hoàng liên hái về, rửa sạch, phơi 
hay sấy khô là được. 

C. Thành phần hóa học 

Trong hoàng liên có chừng 7% ancaloit toàn 
phần trong đó chủ yếu là chất becbérin 
C,,H,,NO,. 

Ngoài ra còn có chất panmatin C,.H,NO,. 
copusin CH,NO,, worenn  CH,NO,, 
columbamin C.H NO, (OH). 


20 20 


. „0C 
CRa 
oec N—OH 


Becberin 


COCHs 


COCHa 





Coptisin 
D. Tác đụng dược lý 
Tác dụng chống vi trùng : 
1. D.V. Lebedev đã thí nghiệm và chứng minh 
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hoàng liên có tác dụng đối với trùng 
ÄS!aphylOCCuS 7 đuryếeus VỚI - SŠiFf£pIOCoC 
hemolyIiqwue, trực trùng ho gà, thương hàn, phó 
thương hàn, ly, lao v.v... 

Áp dụng trên lâm sàng, tác dụng của hoàng 
liên so với Streptomyxin và cloromyxetin thì 
mạnh hơn nhưng nếu dùng lâu có thể đưa đến 
hiện tượng quen thuốc, nhưng kháng hoàng liên 
thì không kháng streptomyxin và cloromyxetin 
hoặc ngược lại. 

2. Không có tác dụng đối với tròng sốt rét 
nhựng tác dụng rõ rệt với trùng kLeishmania 
tropica và Leishmania espHndia (gây ra các bệnh 
mụn bouton đ'orient và leishmaniose 
bresilienne). 

Đối với tiêu hóa: Chất becberin tăng tạm thời 
trương lực (tonus) và sự co bóp của ruột. Hoàng 
liên có tác dụng giúp sự tiêu hóa, chữa viêm dạ 
đày và ruột, chữa ly. 

: Độ độc: Becberin ít độc: 0,1g cho I kg thân 
thể. Bài tiết rất mau, một phần qua nước tiểu, 
một phần phá hủy trong cơ thể. 

Đối với hô hấp: Liều nhỏ kích thích sự hô 
hấp, liều cao làm cho hô hấp kém có thể đi tới 
ngạt đo tê liệt trung tâm hô hấp, tím vẫn tiếp tục 


đập. 
CHzOC 
CHạOOG NOH 
3 | COCHa 


Yx 


Panmatin 


CoOcHa 





Worentin 


Đối với tìm và tuần hoàn: Tác dụng giảm 
huyết áp và xiu đối với hệ tim mạch. 


E. Công dụng và liều dùng 

Tính vị theo đồng y: Vị đắng, tính hàn, vào 5 
kinh: tam, can, đớm, vị và đại trường. Tác dụng 
tả hỏa, táo thấp, giải độc, chữa sốt, tả ly, tâm 
phiển, nôn ra máu, tiêu khát, đau mắt đỏ, loét 
miệng, ngộ độc do ba đậu, khinh phấn. Bệnh 
nhân huyết ít, khí hư, tùy vị hư nhược, trẻ con 


lên đậu, đi tả cấm dùng. 

Tán bột chế thành thuộc viên 0,50g 

Chữa ly: Cả ly amip và ìy khuẩn đều có tác 
dụng. Ngày uống 3-6g chia làm 3 lần uống. 
Thời gian điều trị 7-15 ngày. Nếu ly có sốt, sau 
2,3 ngày đầu giam sốt, sau 5 ngày phán hết 
trùng ly. 


HOÀNG LIÊN GAI 


Còn gọi là hoàng mù-hoàng mộc. 

Tên khoa học Berberis wallichiana DC. 

Thuộc họ Hoàng liên gai Berberidacedae. 

A. Mô tả cây 

Cây bụi, cao 2-3m có những cành vươn đài, 
vỏ thân màu vàng xám nhạt, mỗi đốt, dưới chùm 
lá có gai ba nhánh, đài ]-1,5cm. Lá mọc thành 
chùm 3-4 lá, có khi tới 8 lá ở một đốt. Cuống lá 
ngắn 0,5-Icm, phiến lá nguyên, hình mác, mép 
có rằng cưa to, cứng, đài I6-!?cm, rộng 4-6cm, 
rnặt trên màu xanh lục nhạt, mặt đưới màu trắng. 
Hoa màu vàng, mọc thành chùm. Quả mọng hình 
trái xoan, đài khoảng lcm mọc trên một cuống 
dài 30-35mm, khi chín có màu tím đen trong 
chứa 3, 4 hạt đen dài 5-6 ram, rộng 2-3 mm. 

Mùa quả ở Sapa: tháng 5-6 (Hình 132, Hm 
8,3). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây hoàng liên gai mọc hoang ở Sapa (quanh 
thị trấn) và trên những vùng núi cao tỉnh Lào 
Cai. Theo tài liệu cũ, nhân dân Sapa gọi cây này 
là hoàng mù (có lẽ do chữ hoàng mộc là gỗ màu 
vàng) nhưng trén thực tế điều tra, chúng tôi 
thấy ít người biết tên này. Cho nên vào năm 1961, 
khi chúng tôi phát hiện lại chúng tôi tạm đặt tên 
là hoàng liên gai (để phân biệt với cây hoàng 
liên cũng mọc ở đày nhưng thuộc họ Mao lương, 
xem vị này). Ta có thể dùng thân cây và rễ cây. 
Thân và rễ đào về cắt ngắn, thái mỏng hay phơi 
hay sấy khô mà dùng. Không phải chế biến gì 
khác. Có thể trồng cây này bằng hạt, cây mọc 
rất dễ đàng tại quanh thị trấn Sapa. Cho tới nay 
chưa ai chú ý phát triển trồng. Chỉ dựa vào 
nguồn mọc hoang. Cần đặt văn đề trồng để bảo 
đảm nguồn lợi lâu dài. 

C. Thành phản hóa học 

Trong thân và rễ hoàng liên gai đều chứa 





Hình 132. Hoàng liên gai - Berberis wallichiana 


becberin. Hàm lượng đạt tới 3-4% (Đỗ Tất Lợi, 
1963). 

D. Công dụng và liều dùng 

Hoàng liên gai được dùng làm thuốc chữa đi 
ly, đau mắt, ăn uống kém tiêu. Dùng đưới dạng 
thuốc sắc, mỗi ngày uống 4 đến 6 gam. Có thể 
tán bột mà uống. Còn dùng làm nguyên liệu 
chiết xuất becberin. 

Hoàng liên gai ngâm rượu uống chữa những 
triệu chứng của huyết áp cao như hoa mắt, nhức 
đầu, chóng mặt, đau ngang lưng. Rượu hoàng 
liên gai ngậm chữa đau răng. 

Đơn thuốc có hoàng liên gai 

Chữa di ly: Hoàng liên gai 4g, nước 150ml, 


I9I 


sắc uống trong ngày. Có thể thêm ít đường vào 
cho dễ uống. 
Chữa đau răng: Hoàng liên gai lÚg, rượu 


trắng 100ml. Ngâm trong 7-10 ngày. Chấm vào 
nơi răng đau. 


HOÀNG LIÊN ÔRÔ k&°*† †++xz2# 


Còn gọi là thập đại công lao (Trung Quốc). 

Tên khoa học Mfahomia bealii Cam. 

Thuộc họ Hoàng liên gai Berberidaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây nhỏ cao 3-4m, cành không có gai. Lá 
kép dìa lẻ, dài 30 cm có hai gai nhỏ ở phía 
cuống lá, 5-7 lá chét hình trứng Hình 131. Hoàng 
liên ô rô đầu nhọn sắc, phía cuống tròn, đài 6- 
I0cm, rộng 20-45mm. mỗi bên 3-8 răng sắc 
ngắn đài 3-6mm. Cụm hoa tận cùng mọc thành 
bông, phân cành ở phía đưới, nhiều hoa. Lá bắc 
hai lần ngắn hơn cuống hoa phụ. Hoa màu vàng 
nhạt. Lá đài 9 xếp thành 3 lớp, mỗi lớp 3. Cánh 
tràng 6. Nhị 6. Bầu hình nón, phình ở giữa. Quả 
mọng màu xanh hình cầu ( Hình 133 ). 





Hình 133. Hoàng liên ô rô - Mahonmia bealii 
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B. Phán bố, thu hái và chế biến 

Năm 1967, cây này mới được đoàn điều tra 
được liệu của tỉnh Lào Cai, do Trường đại học 
dược khoa giúp vẻ chuyên môn phát hiện lần 
đầu tiên ở vùng núi cao huyện Bát Xát. Nhân 
dân ở đây vẫn dùng như vị hoàng liên hay hoàng 
bá. Tên hoàng liên ô rô chúng tôi đặt cho vì lá 
giống cây ô rô, tác dụng như hoàng liên. Thường 
hái thân về, thái thành từng đoạn ngắn phơi khô, 
hoặc sắc uống hay tấn bột uống. Không có chế 
biến gì khác. 

Theo tài liệu cũ, chỉ nói thấy phát hiện ở miền 
nam, vùng cao nguyên Langbiang (Lam Đồng), 
và được xác định tên khoa học là Mahonia 
annamica Gagne. cùng họ. 


C. Thành phần hóa học 


Trong thân cây hoàng liên ô rô có từ 0,35 đến 
2,5% becberin. 


Trong một loài hoàng liên ð rô Mfahonia 
ƒfortunei (ForL) Carr. có khoang 0,3% ancaloit, 
trong đó chủ yếu là becberin, panmatin, 
Jatrorrhizin, magnoflorin, oxyacanthin, và 
becbamin (Dược học tạp chí, 1952, 72, 773). 

D. Công dụng và liều dùng 


Hoàng liên ô rô được nhân đân dùng chữa ly, 
ăn uống không tiêu, vàng đa, đau mắt. Dùng 
ngoài chữa mẩn ngứa mụn nhọt. Mỗi ngày dùng 
4 đến 12g dưới dạng thuốc sắc hay thuốc bột. 

Chu thích: 

Cây này tại địa phương thường không có tên, 
hoặc được nhân dân gọi là cây hoàng liên, thổ 
hoàng liên hay thổ hoàng bá v.v... Để tránh nhầm 
lẫn và vì lá của cây này giống lá ô rô lại có 
công dụng gần như vị hoàng liên cho nên từ 
năm 1967, chúng tôi mới đặt tên cây này là 
hoàng liẻn 6 rô. Tại Trung Quốc cây này có tên 
thập đại công lao. 


HOÀNG ĐẰNG #%# 


Còn gọi là nam hoàng liên, thích hoàng liên. 

Tên khoa học #/braurea tinctoria Lour. 
(Fibraurea recisa Plerre). 

Thuộc họ Tiết dẻ Mfenrspermauceac. 

Á. Mô tả cây 

Có tác giả gộp hai cây hoàng đẳng Fibraurea 
tinctoria và Fibraurea recisa làm một loài: 
nhưng có tác giả phân thành hai loài khác nhau. 

1. Cay hoàng đằng Fibruurea recisa \à một 
loài cây mọc leo, thân rất cứng to. Lá mọc so le, 
dài 9-20cm, rộng 4-10cm, cứng, nhắn phiến lá 





Hình 134. Hoàng đẳng- Fibraurea Hinctoria 


hình ba cạnh dài, phía dưới tròn, có ba gân 
chính rõ và hai gân cong; cuống dài 5-l4cm có 
hai nốt phình lên, một ở phía đưới, một ở phía 
trên. Hoa mọc thành chùy, 2-3 lần phân nhánh, 
đài 30-40cm ở kế các lá đã rụng. (Hình 134, 
Hm 9,1) 

2. Cây Fibraurea tinctoria theo các tác giả 
chia làm hai loài thì khác cây trên ở chỗ lá nhọn, 
chùy hai đến bốn lần ngắn hơn, chỉ phân nhánh 
hai lần thôi. 

B. Phản bố thu hái và chế biến 

Mọc hoang khắp nơi ở vùng núi nước ta như 
Cao Bàng. Lạng Sơn, Hà Tây, Hoà Bình, Thanh 
Hóa, Hà Giang, Tuyên Quang, Nghệ An, Hà 
Tĩnh, v.v... 

Mùa thu hoạch gần quanh năm. Có thể thu 
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hoạch cả cây, cắt thành từng đoạn thân hoặc có 
thể chỉ lấy rễ thôi. Nhưng thường dùng cả thân 
và rễ cắt thành từng đoạn ngắn 15 20cm, phơi 
hay sấy khô. Không phải chế biến gì khác. 

C. Thành phản hóa học 

Trong hóàng đằng chủ yếu là panmatin với tỷ 
lệ ¡ đến 3%. Ngoài ra còn có một ít jatrorrhizim, 
columbamm. 

Theo Irokawa và cộng sự (Phytochemistry, 28, 
4, 905-908, 1986) còn phát hiện 3 
đixerpenglycosit là tenophylloloside 3, 
fibleucinoside 4 và fibraurinoside 5. Trước đó 
một số tác giả đã phát hiện 2 diterpen khác là 
fibleucine I và fibraucine 2, 

D. Tác dụng được lý 

Theo Phạm Duy Mai và cộng sự thì panmatin 
clorua, chỉ có tác dụng ức chế đối với vi trùng 
Staphyllococ và Štreptococ, còn đối với các loại 
vi trùng khác (ly, thương hàn...) thì không thấy 
có kết quả rõ rệt. Tác dụng ức chế vi trùng của 
panmatin clorua kém các loại kháng sinh thông 
thường (1962). 

Liều độc DL-50 trên chuột nhất trắng (tiêm 
mạch) là IS§mg/kg thể trọng. DL-50 uống đổi 
với chuột nhất trắng là 57/.5mg/kg. Đến nãm 
1968, thí nghiệm lại, Phạm Duy Mai lại thấy 
DL-50 uống đối với chuột nhất trắng lên tới 
1.260mg/kg. 

Năm 1973, chúng tôi tìm thấy liều tác dụng 
trên người là 2,4-8mg/kg. Như vậy so với liều 
DL-50 của Phạm Duy Mai đã có mức độ an toàn 
từ 500 đến 1.660 lần (Đỏ Tất Lợi và cộng sự, 
Được học, 3-1974). 

Như vị hoàng liên: Làm thuốc chữa đau mắt, 
sốt rét, ly, bệnh về gan, thuốc bổ đắng, chữa 
viêm ruột, da dày, 1a chảy. 

Ngày dùng 0,20 đến 0,40g làm thuốc bổ 
đắng, hay 2-4g đưới dạng thuốc viên, xirô chữa 
viêm ruột, ia chảy, đạ dày. 

Panmatin clorua chiết từ hoàng đằng có thể 
dùng chữa đau mắt, ia chảy, ly như hoàng đằng. 
Sau công trình nghiên cứu của Đỏ Tất Lợi và 
cộng sự, panmatin clorua đã được Bộ y tế cho 
sản xuất đưới dạng viên 0,02g và dạng viên 5mg 
để chữa ly, ia chảy cho người lớn và trẻ em. 

Liêu dùng của viên panmatin như sau: Người 
lớn dùng viên 0,02g. Ngày uống từ 4 đến I0 
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viên. Có thể tăng liều này lên tới 20-30 viên một 
ngày. Trẻ em đưới 3 tuổi nén đùng viên 5mg, l 
tuổi cho uống từ 2 đến 4 viên một ngày, 2 tuổi - 
3-6 viên/ngày, 3 tuổi 4-8 viên/ngày. Liều hàng 
ngày chia làm 2 hay 3 lần uống. 

Đơn thuốc có hoàng đằng 


Hoàng đằng tán bột làm thành viên 0,01g. 


Ngày uống 10-20 viên (Nguyễn Tử Độ, 1968. Ÿ 
học thực hành (154): 29). 

Chữa ly amip và trực trùng. 

Chủ ý: 

Tránh nhầm hoàng đằng với cây bánh nem 
Bowringia callicarpa thuộc họ Cánh bướm- 
Fabaceae (Papilionaceae). 


HOÀNG ĐẰNG CHÂN VỊT 


Còn gọi là tờ rôn, nhân sâm, sâm nam, plou, 
plou bat (Cămpuchia). 

Tên khoa học Cyclea pelara Hook. et. Thw 
(Cocculus peltatrus DC). 

Thuộc họ Tiết dê Mfenispermaceae. 

A, Mô tả cây 

Dây leo to, đường kính 3-6cm, thân và cành 
có rãnh đọc, màu trắng ngà, có lông. Thân già 
màu xám xù xì. Cất ngang có hình bánh xe với 
những tia tủy hình nan hoa bánh xe, màu vàng 
tươi. Lá có cuống dính ở 1/5 đến l/7 của phiến, 





Hình 135. Hoàng đẳng chân vịt - Cyclea peliata 


phiến hình ba cạnh, nhọn, đầu tận cùng bằng 
một móc hình sợi, dài 20-24cm, rộng l4-lốcm, 
mặt trên màu xanh tươi, mặt dưới màu trắng ngà, 
gân lá hình chân vịt có 5-9 gân tỏa ra xung quanh. 
Vì thân và rễ có màu vàng như cây hoàng đằng, 
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nhưng lá có gân hình chân vịt, do đó được đát 
tên hoàng đằng chân vịt để phân biệt với cây 
hoàng đằng. Cuống lá chỉ ngắn 2 phần chiều 
đài của lá. Cụm hoa mọc ở kẽ lá, phân nhánh, 
nhánh phía đưới dài hơn, có thể dài tới 7cm. 
Hoa hình đầu hay hình trứng. Quả hạch hình 
cầu, hơi dẹt, có phủ lông, đường kính 5mm. 
Nhan hình mắt chim, lồi ở hai mặt, với 8 vòng 
đồng tâm những mấu xù xì ( Hình 135 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang dại ở miền nam nước ta, từ Quảng 
Nam, Quảng Ngãi trở vào. Còn thấy mọc ở 
Cămpuchia. 

Người ta dùng thân cây và rể cây hoàng đằng 
chân vịt. Thu hái gản như quanh năm. Hái về 
thái mỏng, phơi hoặc sấy khô. Không phải chế 
biến gì đặc biệt. Có nơi dùng thân để nhai cùng 
với trầu không. 

C. Thành phản hóa học 

Trong hoàng đằng chân vịt, có ancaloit, chủ 
yếu là becberin với tỷ lệ từ [.5 đến 2% (Nguyễn 
Liêm và cộng sự, 1975). 


D. Còng dụng và liều dùng 

Hoàng đằng chân vịt được nhân đân đùng 
làm thuốc nhuộm vàng. 

Trong điều trị, hoàng đằng chân vịt dùng chữa 
bệnh đau mắt, ia chảy ly, sốt, sốt rét, bạnh về 
gan, mật, lòi dom. 

Rễ còn có tác dụng lợi tiểu, tiêu độc. 

Ngày đùng 4 đến 6g dưới dạng thuốc bột, 
thuốc viên. 

Còn có thể dùng làm nguyên liệu chiết 
becberin. Công dụng của becberin như sẽ nói 
trong vàng đằng. 


VÀNG ĐẰNG 


Còn gọi là dây đằng giang, hoàng đằng, 
hoàng đàng lá trắng, dây khai, vàng đắng. 

Tên khoa học Coccinium wsitatuim Plierre. 

Thuộc họ Tiết dê Mfenitpermiaceae. 

A. Mô tả cây 

Vang đằng là một cây leo to, có phân nhánh, 
mọc bò trên mật đất hoặc leo lên những cây gỗ 
cao. Than hình trụ, đường kính 5-10cm. Thân 
non màu trắng bạc, thân già màu ngà, xù xì, có 
vết tích của lá rụng. Cất ngang thân có hình bánh 
xe với những tia tủy như nan hoa bánh xe, màu 
vàng, giữa có vòng lõi tủy xốp. Lá mọc so le, 
mặt trên xanh, mặt dưới màu trắng nhạt, đài I5- 
30cm, rộng 10-20cm, có 5 gân (3 gân nổi rõ). 
Mật dưới có phủ lông tơ, Hoa màu trắng phớt 
tím, mọc thành xim ở kế lá. Cuống hoa rất ngắn. 
Rẻ hình trụ, đầu thuôn hình nón, mặt ngoài màu 
trắng nhạt, mặt trong màu vàng, cắt ngang có 
hình bánh xe với những tỉa tùy hình nan hoa. 
Vị đắng. (Hình 136, Hm 9,2). 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang dại rất phổ biến ở vùng rừng núi 
miền đông Nam bộ, nam Trung bộ, Tây nguyên. 
Còn thấy mọc nhiều ở trung và hạ Lào, 
Cămpuchia. Trữ lượng khá nhiều, Người ta dùng 
thân và rễ, thu hái gần như quanh năm. Hái về 
thái mỏng phơi hay sấy khó. Không phải chế 
biến gì khác. 

C. Thành phản hóa học 

Trong vàng đằng có nhiều ancaloit dẫn xuất 
của izoquinolein, chủ yếu là becberin. Tỷ lệ 
becberin chiếm từ 1,5 đến 2-3 % (Nguyễn Liêm 
và cộng sự, 1975), 





Hinh 13ó. Vàng đẳng - Coscinium usiatum 

D. Công dụng và liều dùng 

Nhân dân những vùng có cây vàng đẳng mọc 
hoang đại thường dùng thân và rễ cây này để 
nhuộm màu vàng và dùng làm thuốc như vị 
hoàng đằng làm thuốc chữa sốt, sốt rét, ly, đau 
mắt. Dùng dưới hình thức thuốc bột hay thuốc 
viên, 


Ngày uống 4-óg. 


Có thể đùng làm nguyên liệu chiết becberin. 
Becberin clorua có thể dùng chữa sốt, sốt rét, 
ly, đau mát. Dùng trong: Ngày uống 0,02g đến 
0.20g đưới dạng thuốc viên. Người ta còn dùng 
chữa bệnh vẻ gan, mật: Vàng đa, ăn uống khó 
tiểu. 

Dùng ngoài: Chế thuốc đau mắt dưới dạng 
dung dịch 0,5% đến 1%. 


THỔ HOÀNG LIÊN §E#i# 


Tên khoa học Thalictrum foliolosum D.C. 

Thuộc họ Mao lương Ranunculaceae. 

Thổ hoàng liên (Rhizoma Thalicrri) là thân rễ 
phơi hay sấy khô của cây thổ hoàng liên 
(Thaiictrumn foliolosum D.C.) và nhiều loài khác 
thuộc giống Thalictrum. 


Á. Mô tẢ cây 

Thổ hoàng liên là một loại cây nhỏ, cao 40- 
S0cm, thân mỏng, mềm nhắm. Lá kép 3 lần 
lông chim có bẹ, cuống lá chính dài 10-15em, 
cuống lá bậc 2 đài 5-7cm, cuống bậc 3 đài I- 
3cm. Lá chét hình trồn hay bầu dục, mép khía 
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Hình 137. Thổ hoàng liên - Thalictrum foliolosum 


tai bèo, phiến lá dài, lá màu xanh lục, mặt dưới 
nhạt hơn. Hoa nhỏ, cánh mỏng hơi phớt tím. Quả 
nhỏ, hình hạt thóc, đầu hơi có mô. Thân rẻ to, thô 
đường kính 0,3-0,5cm có nhiều mấu, mấu cách 
nhau chừng 0,5-I1cm, bẻ ngang thấy rất nhiều xơ, 
thịt màu vàng tươi, vàng trắng ( Hình 137). 

B. Phân bố, thu hái, chế biến 

Mới phát hiện mọc nhiều ở vùng Tây Bắc nhiều 
nhất ở vùng Tủa Chùa. Đã đem trồng thí nghiệm 
tại vườn thuốc Sapa (Lào Cai) và Tam Đảo (Vĩnh 
Phúc). Cây mọc tốt, ra hoa kết quả, rất để phát 
triển. Tuy nhiên cho đến năm 1967 chưa được 
đặt thành vấn đẻ trồng trên quy mô lớn. Chúng 
tôi cũng đã thí nghiệm trồng ỡ đồng bằng, 
nhưng sang mùa nóng cây khô héo và chết. 

Thu hoạch tốt nhất vào thu đông, nhưng vì 
mùa này cây lụi đi khó tìm, khí hậu lại rét quá, 
ít ai đi tìm đào, cho nên thường khai thác vào 
các tháng 6, 7, 8. Hái về rửa sạch đất cát, cắt bỏ 
rê nhỏ, phơi hay sấy khô. Không phải chế biến 
Bì đặc biệt. Ta nên nghiên cứu trồng phát triển 
tại những vùng có khí hậu mát ở nước ta. 

C. Mô tả vị thuốc 

Vị thuốc tiên thụ trên thị trường ở nước ta là 
những mẩu thân rễ cát thành từng đoạn ngắn, 
2-4cm, đường kính 0,2-0,5cm. Mặt ngoài màu 
nâu sãm, còn mang những đoạn thân ngắn, rỗng, 
đường kính 0,3-0,5cm. Trên có những rẻ nhỏ 
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màu vàng trắng dài hay sẹo của rẻ nhỏ. Thân rẻ 
rắn cứng, mặt bẻ gẫy không phẳng, màu vàng 
tươi. Vị rất đắng. 

Trên vị phẫu từ ngoài vào trong ta thấy: 

I. Mộc thiêm gồm nhiều lớp tế bào hình chữ 
nhật; 

2. Mô vỏ phần ngoài gồm những tế bào nhiều 
cạnh.. hoặc hình chữ nhật, kéo dài đường tiếp 
tuyến, những tế bào phía trong nhiều cạnh, to 
nhỏ không đều, xếp lung tung. Sát với libe là 
những đám cương mô. 

3. Bó libe gỗ xếp rải rÁc thành từng đám trong 
mô ruột. Giữa bó libe gỗ là tia ruột khá rộng với 
những khuyến hình bầu dục, trông phảng phất 
như những öng bài tiết. 

4. Trong mô ruột nơi gần gỏ thứ cấp có những 
mạch gỗ sơ cấp. 

Thổ hoàng liên tán bột có màu vàng xám, 
tươi dưới tia ngoại tím. Sơi kính hiển vi thấy có 
những đặc điểm: Mảnh mộc thiêm, mảnh mạch, 
tế bào cương mô đơn độc hoặc tập trung thành 
từng đám, mỗi đám gồm 2-4 tế bào, không có 
tỉnh bột. 

Lấy một ít bột, đặt lên tấm kính, thêm một 
giọt côn 95°, một giọt axit niric 30% đậy kính 
mỏng, chờ 5-10 phút, nhìn qua kính hiển vi sẽ 
thấy tỉnh thể hình kim màu vàng tươi (becberin 
nitrat). Ta có thể lấy một ít bột, đặt trên kính và 
thém I1 giọt axit clohydric, chờ 15-20 phút sẽ 
thấy tỉnh thể becberin hình kim. Lấy chừng 
30mg bột, cho vào ống nghiệm, nhỏ thêm độ 
3ml nước cất, lắc vài phút, lọc lấy 2ml], cho vào 
ống nghiệm khác, thêm Iml axit sunfuaric đặc 
35%, nhỏ đần dần vào ống nghiệm 1ml nước 
clo, nơi phản cách 2 dung địch sẽ thấy một vòng 
màu đỏ. 

D. Thành phản hóa hạc 

Trong thổ hoàng liên có khoảng 3% becberin, 
0,3% panmatin, 0,02% jatrorrhizin. Ngoài ra còn 
một ít thalictrin nhưng có khi không thấy chất 
này (C. A. 1942, 3ó, 5478 a và C. A. 1953, 47, 
11663h). 

E. Công dụng và liều dùng 

Như vị hoàng liên. Ngày dùng từ 4 đến 6g 
chia làm 2 hoặc ba lần uống dưới đạng thuốc 
bột hay làm thành viên. Dạng thuốc sắc quá đắng 
khó uống. Dùng ngoài cũng để chữa đau mắt, 
mụn nhọt như hoàng liên bắc. 


HOÀNG ĐẰNG LOONG TRƠN 


Tên khoa học CycÍea bicristata Diels. 

Thuộc họ Tiết dê Mfenispermaceae. 

Còn gọi là sâm hai sóng. 

A. Mô tả cày 

Loại cây leo, đường kính gốc thân có thể đạt 
8-10cm, thân dài 20cm hoặc hơn. Trên thán cây 
thình thoảng có u lồi, vỏ màu ngà vàng. Cắt 
ngang thân có màu vàng tươi với nhiều vòng 
tầng tăng trưởng. Các tia tủy xếp xít nhau thành 
hình nan hoa. Cây chứa nhiều nước, nhấm có vị 
đáng. Cuống lá đài, hai đầu phình, phiến lá hình 
tim, đài 10-12cm, rộng 8-9cm, lá đơn nguyên, 
mọc cách, mặt lá xanh sẫm, khôong có lông lá, 
có 5 gân nồi rõ. Phát hoa trên phần giá, hoa đực 
khóng cánh, đài dính, 4-5 bao phấn hoa cái có 
cánh hoa bằng nửa lá đài. Quả tròn 4mm. 

Ta có thể phân biệt giữa 3 cây hoàng đẳng, 
vàng đẳng và hoàng đằng loong trơn dựa theo 
một số đặc điểm sau đây: 


mọc ở Định Quán), Cyclea tonkinensis Gagn. 
(Dây sâm nam đỏ phát hiện ở Quảng Trị), Cyclea 
barbata Miers (Dây sâm, sâm lông thấy mọc ở 
các tỉnh phía Nam tới Nha Trang), được nhân 
đân trồng để lấy lá dùng với tên Nhân sâm, rễ 
đùng làm thuốc lọc máu và lợi tiểu) và cây Cyclea 
bicristata Diels (Sâm hai sóng) phát hiện ở Bảo 
lộc. Ngoài ra A. Pételot (1952) còn kê thêm 
Cyclea pelata Hook. ct Thw. (Nhân sâm, sâm 
nam -tiếng Cămpuchia Plou, plou baU, thấy ở 
các tỉnh phía Nam và Cămpuchia, có tác dụng 
lợi tiểu, lọc máu và chữa bệnh gan). Ngô Vân 
Thu và Vương Văn Ánh phát hiện cây hoàng 
đằng loong trơn trong tỉnh Thuận Hải được thấy 
nhân dân xã Sùng Nhơn huyện Đức Linh dùng 
chữa bệnh kiết ly, tiêu chảy, sốt rét, cảm sốt. 

'C. Thành phần hóa học 

Ngô Văn Thu và Vương Văn Ánh (Được học 
2, 1986) đã thấy trong hoàng đằng loong trơn 


H. đ. Loong trơn Hoàng đằng Vàng đằng 


Mặt đưới xanh, 
5 gân chính 
Góc lá hình tim 


Mặt dưới xanh, 
3 gân chính 
Góc lá thẳng, hơi lồi 


Mặt dưới mốc trắng, 
5 gân chính 
Góc lá thẳng, hơi lôi 





B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Day hoàng đằng loong trơn mọc hoang đại 
rất phổ biến ở các tỉnh phía Nam từ Quảng Trị 
trở vào, cả ở Campuchia. Trong cuốn Cáy có miền 
Nam Việt Nam (Q.1), Phạm Hoàng Hộ có kể 
Cyclea aphylla Gagn. (Dây sâm không lá thấy 


có chứa ancaloit mà chủ yếu là becberin, với 
hàm lượng từ 0,9 đến 1,1%. 

D. Công dụng và liều dùng 

Làm nguyên liệu chiết suất becberin. 

Dùng làm thuốc chữa kiết ly, ia chây, ăn uống 
không tiêu, sốt, cách và liều dùng như vị hoàng 
đảng hoặc vàng đằng. 


HOÀNG BÁ #& 


Còn gọi là hoàng nghiệt. 

Tên khoa học: Phellodendron amurense Rupr. 
(Phellodendron —  amurense Rupr. - vat. 
sachalinense Fr.Schmidt). 

Thuộc họ Cam Rưraceae. 


Hoàng bá (cortex Phellodendri amurensis) là 
vỏ thân cạo sạch vỏ ngoài phơi hay sấy khô của 
cây hoàng bá Phellodendron amurense Rupt, 
hoặc của cây xuyên hoàng bá Phellodendron 
amurense Rupr. var. sachalinense Fr. Schmidt 
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đều thuộc họ Cam (Âu¿aceac). 

Vị hoàng bá thật hiện nay còn phải nhập vì 
cây này vốn chưa có ở nước ta, đang di thực và 
mới được một số cây. Tà thường dùng một số vỏ 
cây khác có màu vàng như vỏ cây nức nác (xem 
vị này) với tên hoàng bá nam, hay nam hoàng 
bá. Cần chú ý tránh nhầm lẫn. 

Vốn tên cũ là hoàng nghiệt là vỏ màu của 
cây nghiệt. Sau này người ta dùng chữ bá thay 
cho chữ nghiệt để viết cho đơn giản (chữ nho). 


A. Mô tả cây 

Hoàng bá là một cây to cao, có thể cao tới 20- 
25m, đường kính thân có thể đạt tới 20cm. Vỏ 
thân dày phân thành hai tầng rõ rệt. Tầng ngoài 
màu xám, tầng trong màu vàng. Lá mọc đối, 
kém gồm 5-]3 lá chét nhỏ hình trứng đài, mép 
nguyên. Hoa tím đen, trong chứa 2-5 hạt. Ra 
hoa mùa hạ. (Hình 138 ) 

Ngoài cây hoàng bá kể trên, tại Trung Quốc 
người ta còn khai thác vỏ cày xuyên hoàng bá 
Phellodendron qmurense RuỤtr. - Vat. 
sachalinensis Fr. Schmidt (có tác giả xác định là 
Phellodendron sinensis Schneider), cây nhỏ và 
thấp hơn, 7-15 lá chết, quả hình trứng, còn quả 





Hình !38. Hoàng bá - Phellodendron amurense 
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cây hoàng bá nói trẻn hình cầu. 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Vị hoàng bá thật hiện còn phải nhập. Tại 
Trung Quốc, hoàng bá mọc ở Hắc Long Giang, 
Hà Bắc, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quí Châu. 

Tại nước Nga, hoàng bá mọc ở nhiều vùng 
Xibêri. 

Mấy năm gần đây chúng ta đã xin được hạt 
và bất đầu trồng thí nghiệm. Sơ bộ thấy cây 
mọc khỏe, tốt. Nhưng chưa đưa ra trồng quy 
mô lớn. 

Vỏ thân thường hái vào mùa ha, cạo sạch vỏ 
ngoài, chỉ còn lớp trong dày chừng lcm, sau đó 
cắt thành từng miếng đài 9cm, rộng 6cm, phơi 
khô. Loại tốt có màu vàng tươi rất đẹp, vị rất 
đắng. 

C. Thành phần hóa học 

Trong hoàng bá có chứng 1,6% becberin 
CUH,,O,N, một ít panmauin C.H.;O,N. 

ˆ Ngoài ra trong hoàng bá còn những chất có 
tỉnh thể, không chứa nitơ như obakunon 
C.H,„O, và obakulacton C..H,,O,, chất béo, hợp 
chất sterolic. 

Phản tíng hóa học thử hoàng bá: Lấy chừng 
0.2g bột, thêm 2ml axit axetic, đun sôi nhẹ, 
lọc. Phần lọc thêm dung dịch iốt sẽ cho kết tủa 
màu vàng (bccberm iodua). 

Phản ứng Liebecman xác định sự có mặt hợp 
chất sterolic. 

Bột hay mảnh vỏ soi ánh ngoạt tím cho huỳnh 
quang màu vàng tươi. 

D. Tác dụng dược lý 

Nhiều thí nghiệm chứng minh tác dụng 
kháng sinh của hoàng bá, dịch chiết bằng cồn 
ức chế các vi trùng Sraphyllococ, ly, thổ tả, Sai- 
monella (Thực vật học báo 1954, 3(2): 121- 
131. Giang tây Trung Y báo 1956 2: 54-58). 

E. Công dụng và liều dùng 

Thuốc bổ đắng, giúp cho sự tiêu hóa, kém 
chưa đi rửa, bệnh đo khuẩn ở ruột ly. Còn dùng 
rửa mặt, thay hoàng liên chế becberin, chữa giun, 
thuốc nhuộm, đắp chữa mụn nhọt, vết thương. 

Ngày dùng 5 đến IÔg dưới đạng thuốc sắc, 
thuốc bột, 

Đông y cơi hoàng bá có vị đắng, lạnh không 
độc có tác dụng tả tướng hỏa, thanh thấp nhiệt, 
dùng làm thuốc kiện vị, ngoại khoa chữa mắt và 
bệnh ngoài da, còn dùng chữa hoàng đản, trĩ 
hậu môn, phụ nữ bị xích bạch đới. 


Đơn thuốc có hoàng bá 

Kiện vị kém tiêu hóa, hoàng đản do viêm ống 
mái: hoàng bá 12g, chỉ tử 12g, cam thảo Óg, 
nước 600ml. Sắc còn 200m]. Chia 3 lần uống 
trong ngày. 

Người có thai đi ly: Hoàng bá tẩm mật sao 
cho cháy, tán nhỏ. Dùng một củ tỏi nướng chín, 
bóc vỏ giã nát thêm bột hoàng bá vào viên bằng 


hạt ngô. Ngày uống 3 lần mối lần 30-40 viên. 

Lở miệng, loét lưỡi: Hoàng bá chẻ nhỏ, ngậm. 
Nước có thể nuốt hay nhồ đi. 

Chu thích: 

Trong nhân dân ta thường dùng vỏ cây núc 
nấc với tên hoàng bá hay nam hoàng bá. Hai vị 
thuốc có thành phần khác hẳn nhau nhưng lại 
có mội số tác dụng giống nhau (xem vị này). 


CỎ SỮA NHỎ LÁ T‡4Kÿ 


Tên khoa học Euphorbia thym/olia Burm 
(E.prostrata Grah). 

Thuộc họ Thầu dảu Euphorbiacedae. 

Ta dùng toàn cây phơi khó của cây cỏ sữa 
nhỏ lá. 

A. Mô tả cày 

Cỏ sữa là một loại cỏ nhỏ, gầy. mọc là là trên 
mặt đất, thân và cành tím đỏ. Lá mọc đối, hình 
bầu dục hay thon dài, dài nhất 7mm, rộng chừng 
4mm mép lá hơi khía tai bèo. Cụm hoa mọc ở 
kẽ lá thành xim đơn mang ít hoa. Quả nang 
đường kính 1.5mm, có lông. Hạt nhãn, đài 
0.7mm có 4 góc (Hình 139, Hm 45.3 ). 

Tbàn thân bấm đều chảy một chất nhựa mủ 
trắng. 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang khắp nơi ở Việt nam. Ưa các đất 
có sỏi, đá thường thấy ở các kẽ các gạch, sân xi 
măng dọc đường xe lửa có dải những hòn đá 
vôi xanh. 

, Hái vào mùa hè. Hái về rửa sạch, sao vàng 
phơi khô mà dùng. Có mọc ở Ân Độ, Inđônêxia, 
Trung Quốc, Philipin. 

C. Thành phần hóa học 

Toàn cây có ancaloit (theo Œ. A. 1966, 64, 
1013a), thân và lá có cosmosiin C..H„O; chừng 
0,037%, rễ có taraxerol, và tirucallol C.H.,O và 
myrixylalcohol (C. A. 1967, 66, ?3239g). 

D. Tác dụng dược lý 

Theo Cỏpacdiuxki 1947 (Buil. Sóc. Chimie 





Hình 139. Có sữa nhỏ lá - Euphorbia thymfolia 


Hình 140. Cơ sữa lớn lá - Euphorbta hữna. 
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biologique số 29: 924-926) chất nhựa mủ của 
cỏ sữa có tính gây xót đối với niêm mạc và độc 
với cá và chuột. 

- Dung dịch có sữa 1/20 đến 1/40 có tác dụng 
ức chế sự sinh sản của các loại vi trùng ly Sonner, 
Flexne và Shiga. 

E. Công dụng và liều dùng 

VỊ thuốc chữa ly rất phổ cập trong nhân đân. 
Hay dùng nhất đối với trẻ em. Hàng ngày dùng 
15g đến 20g (có thể đùng tới 50g) đưới dạng 
thuốc sắc. 

Người lớn có thể dùng tới 100-150g. 

Mặc đầu có những tài liệu nghiên cứu dược 
lý kể trên, thực tế lâm sàng không thấy có triệu 
chứng độc trong và sau khi uống thuốc. Thời 
gian điều trị thường từ 5-? ngày là khỏi. Dùng 
tiêng hoặc phối hợp với vị rau sam (xem vị này 
ở trên). 

Ngoài công dụng chữa ly ở nước ta, cây cỏ 
sữa nhỏ lá cồn được dùng ở nước khác làm 
thuốc diệt sâu bọ và duốc cá (Ân Độ), giã đấp 
chữa bệnh ngoài da và vết thương (Malaixia, A 
Rạp). 

Chú thích: 

Ở nước ta còn có một cây mang tên cỏ sữa 
lớn lá (Euphorbia hirraL. Euphorbia piulfera 
L. cùng họ). (Hình 13§, Hm 50,1). 

Theo A. Pételot sưu tầm, thì cây này được 
nhân dân ta dùng chữa ly. Nhưng theo kinh 
nghiệm bản thân chúng tôi đã dùng và giới thiệu 
từ trước 1945, cũng như kinh nghiệm của Viện 
nghiên cứu đông y (Y học thực hành tháng I1- 
1961) thì cây cỏ sữa nhỏ lá hay được dùng hơn. 

Cây cỏ sữa lớn lá là một cây sống hằng năm 
hoặc sống đai, thân mọc thăng có thể cao tới 


30-40cm. màu đỏ nhạt, phủ lông màu vàng nhạt. 
Có lá màu xanh lẫn màu đỏ, mọc dài, hình mác 
đài 2-3em, rộng 5-l5mm, mép có râng cưa nhỏ, 
cuống ngắn, hoa nhỏ, màu trắng đỏ nhạt, mọc 
thành xim đơn, hình cầu ở kẽ lá. Quả lúc đầu 
đỏ, sau xanh và nâu. Hạt màu đỏ nhạt, nhỏ có 
mặt xù Xì. 

Mọc hoang khắp nơi ỡ Việt Nam. Cũng ưa 
những đất sỏi, đá như cỏ sữa nhỏ lá. 

Theo Power và Browning (1913 Pharm. J: 
506) trong có sữa lớn lá có axit galic, một 
glucozit độc chưa xác định được và một chất 
nhựa. Toàn cây chứa taraxerol, b sitosterol (Phy- 
tochemisrry 1972, ẤI, 1860). Theo Wehmer C. 
trong Đie Pflanzensfoffe 1L, 1931. 699, thì trong 
có sữa lớn lá có jarnbulol, axit melissic, một ít 
tinh đầu, một ít ancaloit, quexetin. Theo Karrer 
W. (Kamsiit, und Votrkom, der Org. Pflanzenst, 
1958, 1538) có xanthorhamnin C..H,,O,, ước 
0,2%. Thân chứa friedelin, myrixyl alcohol 
hentriacontan (C. A., 1967, 66, 26559b). Hoa 
tươi chứa axit ellagic. 

Hoạt chất của sữa lớn lá với liều nhỏ có độc 
đối với súc vật. Con vật chết đo ngừng hồ hấp, 
tìm lúc đầu đập nhanh sau chậm lại. Tại chỗ 
không có tác dụng trên da cũng như niêm mạc 
nhưng gây xót với niêm mạc đạ dày. Liêu độc 
đối với súc vật lg cây khô /1 kg thể trọng. 

Tại các nước khác, cỏ sữa lớn lá được đùng 
chữa đau mắt, loét giác mạc (Malaixia), bệnh 
ho, hen... 

Năm 1975, ở Việt Nam cao nước cỏ sữa lớn 
lá được phối hợp với vị hoàng đằng để sản xuất 
thuốc chữa hội chứng ly mang tên codanzit (Phan 
Quốc Kinh và công sự, 1975). 


BA CHẾ. 


Còn gọi là ba chẽ, niễng đực. 

Tên khoa học Desmodium cephalotes Wall. 

Thuộc họ Cánh bướm Fabaceae 
(Papilionaceae). 

A. Mô tả cây 

Cây nhỏ sống lâu năm, thân nhỏ, có nhiều 
cành. Thường cao 0,5-0,60m nhưng cũng có 
thể cao tới 1,50m. Lá gồm ba lá chét hình bầu 
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dục với lá kèm nhỏ. Đường gàn mặt trên lõm. 
Mặt dưới lồi, mặt dưới lá phủ một lớp lông tơ 
trắng trông bơi lấp lánh, đặc biệt các lá non ở 
ngọn có phủ lớp lông tơ nhiều hơn. Hoa nhỏ 
màu trắng. mọc thành chùm đơn ở kế lá. Quả 
giáp, hạt hình thân. Mùa hoa quả: Hè và thu. 
(Hình 141. Hm 15,4 ) 

B. Phản bố, thụ hái và chế biến 

Ba chẽ là một cây mọc hoang ở nhiều nơi 





Hình 141. Ba chế - Desmodium cephalotes 


BÀNG 


Còn gọi là quang lang, chambok barang 
parcang prang (Cămpuchia), badamier (Pháp). 

Tên khoa học Terminalia calappa L. 

Thuộc họ Bàng Combretacede. 

A, Mô tả cây 

Bàng là một cây to, có thể cao tới 25m, cành 
mọc vòng làm cho tán cây xòe ra như cái lọng. 
Lá to hình thìa, đầu tròn, mặt trên nhắn, mặt 
đưới có lông hung nhạt phiên lá dài 20-30cm, 
rộng 10-13cm. Hoa nhiều mọc thành bông dài 
15-20cm, trên cán bông hoa có lông. Quả hình 
bầu dục, nhấn đẹt với hai bên dìa hẹp, đầu hơi 
nhọn, đài 4cm, rộng 3cm, dày ]5mmm, nhắn, cơm 
màu vàng đỏ, có xơ. Hạch rộng 15mm, hạt có 
nhân trắng chứa nhiều dầu. Mùa quả: Tháng 8- 
10 ( Hình 142 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây bàng được trồng khắp nơi làm cây hóng 
mát. Người ta cho rằng cây bàng vốn không có 
ở nước ta, mà đi thực từ đảo Moluques vào. 

Người ta thường dùng lá, vỏ cây và hạt. 





nhất là đổi núi ít cây vùng trung đu. Nhân dân 
địa phương cắt cây về làm phân xanh hoặc làm 
củi đun. Có thể trồng bằng hạt hay bằng dâm 
cành. Ở đồng bằng hay vùng trung du cây đều 
mọc tốt. 

Bộ phận dùng là lá, hái lá về phơi hay sấy 
khô. Có thể sao cho hơi vàng và cho thơm mà 
đùng. 

C. Thành phần hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 

D. Tác dụng dược lý 

Nhân dân nhiều vùng trung du đã biết sử đụng 
lá cây này chữa kiết ly. Cách đùng như sau: hái 
lá về phơi khô hay sao vàng. Mỗi ngày đùng từ 
30 đến 50g thêm nước vào, đun sôi kỹ (sôi 
chừng 15 phút đến nửa giờ). Chia hai ba lần uống 
trong ngày. Uống liên tục từ 3 đến 5 ngày tùy 
theo bệnh nặng nhẹ. 

Còn dùng chữa rắn cản: Lá ba chẽ tươi giã 
nát hay nhai nát, nuốt nước, bã còn lại đấp lên 
nơi rắn cắn. 


Hình 142. Bàng - Ternuinalia catappa 
Vẻ mặt nguyên liệu cho dầu thì năng suất 


bàng thấp vì việc tách nhân bàng ra vất vả. Từ 
100 g hạch khô chỉ tách được 23g nhân. 
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C. Thành phần hóa học 

Lá và vỏ cây chứa tanin: vỏ thân chứa từ 25- 
35% tanin pyrogalic và tanin catechic. Vỏ cành 
chứa 11% tanin. 

Nhân hại chứa 50% dầu béo màu vàng nhạt 
hay lục nhạt, vị để chịu, giống như dầu hạnh 
nhân, ăn được. Tuy nhiên nhân chỉ chiếm 10% 
toàn quả cho nên cuối cùng toàn quả chỉ chứa 
chừng 5% đầu béo, việc tách nhận lại đồi hỏi 
nhiều công sức, chưa cơ giới hóa được cho nén 
đến nay việc khai thác dầu hạt bàng chưa được 
đặt ra. Một số tính chất của dầu nhân hạt bàng 
đã được nghiên cứu kết quả như sau: Tỷ trọng 
0,917, chỉ số khúc xạ ở 35%C là 1,4660, độ đông 
đặc +1°C, chỉ số axit 2,94, chỉ số xà phòng 197,8, 
chỉ số iốt 60,72, phần không xà phòng hóa 0,38, 
axit toàn phần tách được ở dạng đặc, màu vàng 
nhạt hay trắng, phần axit đặc chiếm tới 36%. 


Do chỉ số iốt thấp và do không cho phản ứng 
hexabromua cho nên người ta có thể kết luận 
dầu bàng không có glyxerit linoleic và thuộc 
loại dầu không khô. 

D. Tác dụng và liều dùng 

Tại một số vùng, nhân dân dùng vỏ bàng sắc 
uống chữa ly, ia chảy và rửa các vết loét, vết 
thương. 

Ở Ấn Độ, Inđônêxia và Philipin người !a cũng 
dùng như vậy. Liều dùng hằng ngày 12-l5g, 
sắc với 200ml, thêm ít đường cho để uống. 

Lá còn được dùng sắc uống chữa cảm sốt 
làm cho ra mồ hôi, hoặc lá tươi giã nát, xào 
nóng để đắp và chườm vào nơi đau nhức. 

Hạt dùng chữa Ìa ra máu (sắc uống). có thể 
dùng ép lấy dầu để ăn hay dùng trong công 
nghiệp. 


CẨM XÀ LẬC 


Càn gọi là mỏ qua, mỏ ó, găng cơm, găng 
vàng, găng sơn, găng cườm, thiết thì mẽ (Trung 
Quốc). 

Tên khoa học Canthiưm parvfolium Roxb. 

Thuộc họ Cà phê Rubiaceae. 

Cảm xà lạc là tên vỏ cây này được xuất bán 
cho Trung Quốc. Tên này phố biến ở tỉnh Quảng 
Bình là nơi được khai thác thu mua để xuất. Tại 
những nơi khác tên mỏ quạ, mỏ ó phố biến hơn. 
Cũng có nơi gọi là cây găng. tên mỏ qua còn 
dùng để chỉ một cây khác (xem vị này) cần chú 
ý tránh nhầm. 

ÁA. Mô tả cây 

Cảm xà lặc là một cây nhỏ có gai dài từ 0.3 
đến 5cm hai đầu quặp lại gần giống như mỏ 
qua, phía gốc gai có lông. Lá hình trứng thuôn 
dài mặt trên nhắn, mặt dưới hơi có lông trên 
đường gân; phiến lá dai, cuống rất ngắn. Hoa 
màu vàng họp thành chùm ở kẽ lá từng 2 đến 8 
hoa. Cánh hoa 2-3mm. Quả hạch hình cầu đường 
kính 8-10mm khi chín có màu vàng nhạt trong 
có hai ngăn mỗi ngăn chứa một hạt. 

Mùa hoa và quả: tháng 10-12 ( Hình 143, Hm 35,1). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang ở khắp các tỉnh miền Bắc nước 
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Hình 143. Cẩm xà lặc - Canthiưm parvffolium 


ta, đôi khi được trồng làm hàng rào vì rất nhiều 
gai nhọn. Còn thấy mọc ở Hoa Nam, Trung Quốc, 
các nước nhiệt đới châu Á. 

Thường người ta đào rễ bóc lấy vỏ phơi khô 
để xuất. trước đây thu hái cả cành. Quả dùng 
để giặt quần áo thay xà phòng. 

C. Thành phần hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. Sơ bộ thấy có 
ancaloit và saponoziL. 


D. Tác dụng và liều đùng 

Chưa rõ Trung Quốc mua vỏ rễ về để làm gì, 
số lượng mua cũng còn ít chưa đáng chú ý. 

Trong nhán dân thường dùng quả thay xà 
phòng để giặt quân áo, tơ, lụa không chịu được 
kiêm của xà phòng. Vỏ quả rất đắng muốn ân 


thì phải loại bỏ vỏ. 

Vỏ thân và vỏ cành dùng chữa ly. Dùng dưới 
đạng thuốc sắc. Mỗi ngày dùng 5-l10g. 

Lá cây này được dùng giã nát đấp lên vết 
thương, nhưng ít được dùng hơn lá cây mỏ qua 
thuộc họ Dâu tằm (xem vị này). 


ĐIỀUNHUỘM #z+ 


Còn gọi là xiêm phung, cham pou, champuk 
shralok (Campuchia), som hu, som phu, kam 
tai, kam set (Lào), rocouyer-annato. 

Tên khoa học Biva orellana L. 

Thuộc họ Điều nhuộm #ixaceae. 

ÁA. Mô tả cây 

Cây nhỏ đẹp, cao 4-5m. Lá đơn mềm, nhắn, 
hơi hình ba cạnh, đầu nhọn, phía cuống hình 
tim, đài I2cm, rộng 7cm hay hơn, cuống lá phình 
ở đầu, dài 34cm. Hoa khá lớn, màu tía, hay 
trắng, mọc thành chùy ngắn ở đầu cành. Bầu 
hai lá noãn với hai giá noãn mang nhiều noãn. 
Quả to, đỏ tía, hình cầu, trên mặt có gai mềm, 
mở bằng hai van, mỗi mảnh mang ở trong rất 
nhiều hạt. Hạt hơi hình lập phương trên một 
cuống ngắn, xung quanh tế nở ra thành một thứ 
áo hat ngắn màu đỏ ( Hình 144 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây nguồn gốc ở các vùng nhiệt đới châu 
Mỹ, hiện được trồng phổ biến ở Ấn Độ và nhiều 
nước khác. 

Tại nước ta. Lào, Cănapuchia nhiều gia đình 
trồng lấy chất nhuộm màu. Người ta thu hái 
hạt, cho ngay vào nước thật nóng, khuấy mạnh 
rồi để hạt lên một cái rây để xát, tách hết hạt và 
những tạp chất. Được thứ cơm hạt để yên cho 
lên men và loại chất nhầy. Màu lắng xuống dưới, 
gạn lấy chất màu này. để cho hơi khô thì gói 
vào lá chuối thành từng bánh I đến 2kg. Chúng 
ta có chất màu mềm, mặt ngoài hơi xin, nhưng 
khi cất thì giữa có màu tươi hơn. Chất màu này 
trên thị trường quốc tế trước đây người ta gọi là 
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Hình 144. Điêu nhuộm - Bixa orellana 


Rôcu (Rocou hay Acnato-Arnatto của người 
Anh, Orlean của người Đức). Nước ta hầu như 
chưa sản xuất loại chất màu này. Có khi để cho 
màu giữ được tươi, người ta cho thêm vào một ít 
nước tiểu. 

Lá tươi được hái và dùng làm thuốc. 

C. Thành phản hóa học 

Trong cơm của hạt điều nhuộm có 20-30% 
nước, đường, một ít tỉnh đầu, tanin, 4-5% hợp 
chất carotenoit được Chereuil nghiền cứu từ 1833 
và chiết được hai chất chủ yếu là bixin và orelin. 

Bixin là este monometylic của một axit di- 
carboxylic gọi là norbixin. Hợp chất bixin thiên 
nhiên cis so với nối kép 3, không vững bền, dễ 
chuyền thành trans hay isobixin. 

Bixin kết tính trong axit axetic thành hình 


CHạ 


I 
HOO0-[CH - CH—0 CHỈ, —CH - CH~|CH = G— CH =CHỊ ,—COOCHs 


Bixin 


203 


phiến màu đỏ tươi, tan trong các dung môi hữu 
cơ, trong dầu khi thêm axit sunfuric đặc sẽ 
chuyển thành xanh. Thủy phân kiểm cho 
norbixin. 

Hiện đã tổng hợp được bixin. 

Năm 1937, Bachster và Cavallini còn chiết 
được từ dầu hạt có chứa bixin 25g chất không 
xà phòng hóa được và phần không hấp thụ trên 
alumin hoạt hóa chiếm 0,58% chất dầu lục nhạt, 
vị và mùi đặc biệt, các tác giả đặt tên là bixola 
C„H,O. Đây là một ancol olefinic 


sesquitecpenic có 4 nối kép gần như chất bixim, ' 


các chất tecpen. 

Bixin là một chất màu đỏ tươi, có tỉnh thể, 
orelin có mầu vàng, không tính thể. Khi thêm 
axit sunfuric thì cả hai chất đều cho màu xanh. 

D. Công dựng và liều dùng 

Trước đây khi chưa có màu tổng hợp anilin, 


thì rôcu là một chất màu quan trọng vì tươi đẹp, 
xà phòng không làm sạch, nhưng chịu ánh sáng 
thì kém. Hiện nay một số nơi còn dùng nhuộm 
len, lụa, và sợi bông. 

Còn dùng trong công nghiệp vecni, xi đánh 
sàn, và nhất là do độ tan trong chất béo, lại 
không độc và có tính chất của vitamin A, rôcu 
được dùng để nhuộm bơ, phó mát (ngâm trong 
dầu vừng 2 đến 3 giọt cho Ikg bơ). Nếu nhuộm 
nước thì dùng muối kiểm của norbiXin. 

Tại quê hương châu Mỹ, cơm và hạt được 
dùng làm thuốc tẩy giun. 

Một số nơi dùng lá chữa ly, chữa sốt, sốt rét. 
Có khi sắc uống nhưng có khi người ta chỉ nấu 
nước cho bệnh nhân tắm, thuốc thấm qua da mà 
tác dụng. Ngày uống 20-30g lá tươi sao khô. 
Dùng nấu nước tấm chữa sốt không kể liều 
lượng. 


ĐƠNĐỎ #áriiˆÄ#, 


Còn gọi là Bông trang đỏ, mẫu đơn, kam ron 
tea (CãmpuchIa). 

Tên khoa học ïxora coccinea L. 

Thuộc họ Cà phê Kubiaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây nhỏ, thân cành nhãn, cao 0,6-Im. Lá mọc 


đối, không cuống hay gần như không cuống, 
phiến lá hình bầu dục, hai đầu nhọn, dài 5-10cm, 
rộng 3-5cm. Mật trên xanh bóng. Hoa nho, dài, 
màu đỏ, mọc thành xim dày đặc ở đầu cành. 
Quả màu đỏ tím, cao 5-6cm, rộng 6-7mm. Mỗi 
ô có 1 hạt, cao 4-5mm, rộng 3-4mm, phía lưng 





Hình 145. Đơn đỏ - lxora coccinea 
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Hình 146. Đơn trắng - Psychotria reevesii 


phỏng lên còn phía bụng thì hõm vào. (Hình 145) 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang ở những vùng đồi trọc, dãi 
nắng. Nhiều nơi nhất là đình chùa hay trồng 
làm cảnh. Đừng nhầm cây mẫu đơn này hay 
đơn đỏ với cây mâu đơn Paeonia suffruticosa 
(cho vị mẫu đơn bì, xem vị này). 

Người ta đào lấy rễ gần như thu hái quanh 
năm, rửa sạch, thái mỏng phơi hay sấy khô làm 
thuốc. Còn có nơi dùng hoa phơi hay sấy khô 
làm thuốc. 

C. Thành phản hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 

D. Công dụng và liều dùng 

Rễ đơn đỏ được nhân dân dùng làm thuốc lợi 


tiểu, dùng trong những trường hợp đái đục, còn 
dùng chữa cảm sốt, đau nhức và chữa ly. Dùng 
mỗi ngày I0-15g dưới dạng thuốc sắc hay ngâm 
rượu. 

Hoa cũng được dùng chữa ly dưới dạng thuốc 
sắc. 


Chu, thích. 


Bên cạnh cây đơn đỏ, nhân dân còn trồng 
cây đơn trắng hay bông trang rrắng, mẫu đơn 
trắng có tên khoa học Ixora nigricans R. Bt. 
thuộc cùng họ ( Hình 146 ). Cũng được trồng 
làm cảnh và một số nơi dùng làm thuốc cùng 
một công dụng với đơn đỏ, nhưng đơn đỏ có 
tác dụng mạnh hơn, 


ĐƠN TRẮNG (HÉ MỌ) 


Còn gọt là lấu, bời lời, bô chát, cây men sứa. 
Tên khoa học Ptychotria reevesii Wall. 
Thuộc họ Cà Phẻ Rubiaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây nhỏ hay nhỡ có thể cao từ 1 đến 9m. 
Thân nhắn. Lá thuôn đài, mọc đối, phía cuống 
hẹp và nhọn lại, phiến là đài 8-20cm, rộng 2- 
7.5cem, mặt trên xanh hay xanh sắm, mặt dưới 
màu nhạt hơn. Hoa trắng nhạt, mọc thành xim 
ở đầu cành, Quả hình cầu với đài tồn tại, đường 
kính 5-7mm, chín có màu đỏ, với hai hạch, mặt 
hai hạch tiếp giáp nhau phẳng, 5 sống và rãnh 
trên lưng hạch. Môi hạch chứa một hạt màu đen. 
Mùa hoa quả: Tháng 5-7 ( Hình 147 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang đại ở dưới những tán rừng 
thưa vùng trung du, vùng núi. 

Người ta dùng rễ và lá thu hái quanh năm. Rê 
đào về rửa sạch, thái móng phơi hay sấy khô. 
Lá dùng tươi hay phơi hoặc sấy khô. 

C. Thành phản hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. Sơ bộ thấy rể 
và lá đều cho những phản ứng của ancaloit. 

D. Công dụng và liều dùng 

Rề được dùng làm thuốc chữa đau răng, đau 


viêm tai. Còn dùng làm thuốc chữa băng huyết, 
đái ra máu, đắp vết thương, vết loét, chữa ly, rắn 





Ninh 147. Hé mọ - Psychotria sp 


cắn, 

Ngày dùng 10-20g rễ dưới đạng thuốc sắc 
hay giã nát, đấp. Lá cũng cùng một. công dụng. 
Dùng ngoài không kể liều lượng. 

Chủ thích: 

Một loại lấu Psychorria sp. được dùng ở Sơn 
La để chữa ly có kết quả với tên địa phương là 
hé mọ. Nên chú ý nghiên cứu tìm nguồn emetin 
ở những loại Psychorria sẵn mọc ở nước ta. 
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MỘC NHĨ 


Còn gọi là nấm tai mèo. 

Tên khoa học Auricularia polytricha Sacc. 

Thuộc họ Mộc nhĩ Auriculariaceae. 

A. Mô tả cây 

Loại nấm mọc trông giống tai người (mộc: 
gỗ, nhũ: tai) mặt ngoài màu nâu nhạt, có lông 
mịn, mặt trong nhắn màu nâu sẫm. Thể quả chất 
keo, thời kỳ đâu hình chén, đần dần biến thành 
hình cái tai, hoặc hình lá, đại hộ phận phẳng, 
nhắn, rất ít khi có nếp nhăn. Bộ phận gốc thường 
có nếp gấp màu xám đỏ, nhiều khi màu tím. 
Đường kính có thể tới 15cm ( Hình 148 ). 

B. Phân bớ, thu hái và chế biến 

Mọc hoang trên những cây, cành gỗ mục, ở 
trong rừng hay ở vùng đồng bằng trên một số 
cây như cây sung, cây duối, cây sắn, hòe, dâu 
tầm. Hiện được sản xuất công nghiệp. Hái về 
phơi hoặc sấy khô. Khi dùng làm thuốc thì sao 
cháy. 

C. Thành phản hóa học 

Hoạt chất chưa rõ. Chỉ mới biết trong mộc 
nhĩ có 10% nước, 9-I0% protit, 0.2% lipit, 58,5% 
gluxit, 6,3% xenluloza, 5,2% tro. Mỗi 100g mộc 
nhĩ? có 321,3mpg canx:, 180,9mg P, 0,03mg 
caroten, 0,l4mg vitamin B,, 0,50mg vitamin B,, 
24mg vitamin PP 


+ 





[lình 148. Mộc nhĩ - Auricularia polytricha 


C. Công dụng và liều dùng 

Ngoài công dụng làm thức ăn. mộc nhĩ được 
dùng làm thuốc giải độc, chữa ly, táo bón và 
rong huyết. Ngày dùng 6-12g dưới dạng thuốc 
bột (sao cháy, tín bộo, chia làm nhiều lần trong 
ngày. 


PHƯỢNG NHỚN THẢO 8‡§ 


Còn gọi là Faux vernis du Japon, Ailante. 

Tên khoa học Ailantus giandulosa Desf. 

Thuộc họ Thanh thất Simaroubacede. 

A, Mô tả cây 

Cây cao 20-30m, cành rất tòa rộng. Lá kép 
lông chim lẻ, có cuống, toàn bộ lá dài 40-50cm, 
bao gồm 12-15 đôi là chết dài 4cm. rộng 3,5cm, 
mép có răng cưa. Hoa tạp tính hay khác gốc, 
nhỏ, xanh lục nhạt, mọc thành chùy tận cùng ở 
ngọn cành, dài 10-20cm. Quả có cánh lúc đầu 
xanh lục nhạt sau vàng và cuối cùng đỏ, dài 3- 
Šcm, rộng lcm, giữa có hạt, quanh là đìa mỏng 
trông như mắt con phượng, cho nên có tên 
(phượng nhỡn là mắt phượng) ( Hình 149), 
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Hình ]49. Phượng nhỡn thảo - Ailantus giandulosa 


B. Phản bô, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang dại phổ biến ở những vùng 
núi cao tỉnh Lào Cai, đặc biệt quanh vùng Sapa. 
Còn mọc ở Trung Quốc. Người ta còn dị thực 
cây này sang một số nước châu Âu dùng làm 
cây bóng mát đường phô vì cây mọc nhanh, đòi 
hỏi ít đất. 

Thường người ta dùng gỗ làm đồ dùng vì gỗ 
đẹp, ít bị mọt có lẽ do mùi gỗ và hoa. 

Làm thuốc người ta dùng vỏ cây, quả và chất 
nhựa của vỏ. 

C. Thành phản hóa học 

Trong vỏ cây có chất nhựa dầu, một tỉnh dầu 
hắc và một tính dầu thơm. chất nhựa dầu, một 
tinh dầu hắc và một tinh đầu thơm, chất nhựa 
resin và chất nhảy. Chất nhầy nhiều đến mức 
nước sắc nhảy đặc lại gần như thạch. Ngoài ra 
năm 1933, Wazicky còn thấy trong vỏ một 
ølucozIt và một saponozZIt. 


Trong lá có chất độc, có lẽ là chất nhựa gây 
viêm ống tiêu hóa có thể làm chết súc vật ăn 
phải lá cây này. Những người ngả (đản) cây 
thường bị viêm tấy và nổi phồng lên da. Mùi 
khó chịu của cây còn gây ngủ cho người. 

D. Công dụng và liều dùng 

Vỏ cây được dùng chữa 1a chảy và chữa ly 
dưới dáng thuốc sắc hoặc thuốc hãm: Ngày 
dùng 50g vỏ cây khô, thêm 100g nước nóng, 
đụn sôi rồi để nguội từ từ cho đến khi còn vừa 
nóng uống được. Người uống có thể buồn nôn 
hay nôn thì giảm liều xuống. Sau 2 hay 3 ngày 
thấy kết quả. 

Heret còn dùng trị sán: Vỏ khô tán bột, ngày 
uống lg bột. uống liên tục trong 7-§ ngày. Ngày 
cuối cùng uống một liều dảu tẩy để tổng sán. 

Quả dùng chữa ho, điều kinh. Ngày dùng 5- 
10g dưới dạng thuốc sắc. 

Lá cây dùng nấu tắm ghẻ hay rửa chốc đầu. 


SAN SƯ CÔ 


Còn có rên là tam thạch cô, thanh ngưu đớm, 
cửu ngưu đởm, kim chư đởm, sơn từ cô, củ gió. 

Tên khoa học Tinospora sagitrata (OIiv.) 
Gagnecp. 

Thuộc họ Tiết dê Menispermaceae. 

A. Mô tả cây 

San sư cô là tên đồng bào Mèo vùng chợ 
Mường Khương (Lào Cai) thường gọi cây này. 
Đây- là một loại dây leo, sống nhiều năm, luôn 
xanh tươi, thân đài từ I-4m. Thân rễ đưới đất 
có thể mọc đài tới I,5m, thỉnh thoảng phình to 
lên từng đốt hình củ tròn to bằng ngón tay cái, 
có khi thành một đãy gồm 5 đến 9 củ, màu 
vàng nhạt, khi cất có màu hơi trắng, vị đắng. 
Thân trên mặt đất màu xanh lục nhạt, khi non 
có lông ngắn, Lá đơn, mọc cách, cuống lá dài 
2-5cm, phiến lá hình mác nhọn, gốc lá hình chữ 
V, phiến lá dài 5-l5cm, rộng 2-5cm. Hoa đực, 
cái khác gốc, hoa đực mọc thành chùm nhiều 
hoa có cuống đài 2-5cm, hoa cái cũng mọc 
thành chùm gồm 4 đến 10 hoa. Quả tròn, cuống 
quả có đầu phình ra, quả chín có màu hồng đỏ. 
Mùa hoa: Tháng 3 đến tháng 5, mùa quả vào 
tháng 11-12 ( Hình 150 ). 





Hình I50. San sư cô - Tinospora sagiHata 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 
Mọc hoang ở một số tỉnh miền núi cao mát 
như Lào Cai (Mường Khương), Hoà Bình (Ba 
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Vì). 

Thường thu hái quanh năm, đào lấy củ về nửa 
sạch, phơi sấy khô. Khi dùng thái mỏng sắc 
uống hay đã nát đắp bên ngoài. 

C. Thành phản hóa học 

Trong củ san sư cô có chất columbin 
C..H,,O,. Hoạt chất khác chưa rõ. 


20228 
D. Công dụng và liều dùng 
Theo :a¡ liệu cổ: San sư cô có vị đẳng, tính 
lạnh, vào 3 kinh tâm, phế và vị. Có tác dụng 
thanh nhiệt, giải độc, chủ trị yết hầu sưng đau, 


SEO GÀ 


Còn gọi là phượng vĩ thảo, theo gà, phượng 
VỊ, 

Tên khoa học Preris muir/fida Poir. (P. 
Serrulata L.f.). 

Thuộc họ Dương xỉ Polypodiaceae. 

Tên seo gà vì lá có một cái seo giống như seo 
ở đuôi con gà. 

A. Mô tả cây 

Seo gà là một loại cây nhỏ, thân cỏ, cao trung 
bình 15-25cm, có cây cao hơn. Lá băt thụ có 
cuống mang dìa, dài 6-12cm, phiến lá đài R- 
25cm chía thành nhiều phiến nhỏ dài, mép có 
răng cưa, phiến nhỏ ở đầu lá dài hơn cả, thoạt 
nhìn trông giống như những cành của cây. Lá 
hữu thụ có cuống dài 10-50cm, phiến lá đài 10- 
40cm, cũng chia thành nhiều phiến lá nhỏ. Giữa 
các phiến lá nối rõ gân chính, từ gân này tỏa ra 
nhiều gân phụ hình lông chim, xếp song song 
với nhau. Hai bên mép phiến lá hữu thụ mang 
cơ quan sinh sản gọi là ổ tử nang xếp thành một 
đường thẳng liên tục ( Hình I5I ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Seo gà mọc phổ biến ở miền Bắc và miền Trung 
nước ta, thường gặp nhất ở trên những vách đá, 
vách đât, xung quanh thành giếng, ven đường 
đi, những nơi thoáng ẩm và mát. Còn thấy mọc 
cả ở Trung Quốc, Nhật Bản. Bộ phận dùng làm 
thuốc của cây là thân rễ và lá. Thán rễ nằm ngang 
dưới mặt đất, chừng 3-4cm, hình cong queo, sẩn 
sùi, nhiều mấu, hơi cứng, vị hơi ngọt, đắng và 
tê, mùi thơm hắc. Đào vẻ thái mỏng, phơi hoặc 
sấy khô. 
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ho nhiệt mất tiếng. Dùng ngoài đắp những mụn 
nhọt sưng đau. 

Nhân đân thường dùng chữa ly, ia chảy dưới 
đạng thuốc sắc, với liều 3 đến 6g (2 đến 3 củ) 
trong một ngày. Còn dùng chữa tràu bò đầy 
trướng, viêm một, tả ly. 

Dùng ngoài đã nát đấp lên nơi sưng đau. 

Chủ thích: 

Tên sơn từ cô chính ra chỉ dùng để gọi tên 
một vị thuốc họ Lan (Órchidaccue). Xem vị 
này. 





Hình 151. Seo gà - Pteris mulnfida 


C. Thành phản hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 

D. Công dụng và liều dùng 

Rễ và lá được dùng làm thuốc chữa đi la chảy, 
la ra máu. ly dưới dạng thuốc sắc hay thuốc ngàm 
rượu, nước sắc đôi khi còn thấy ra giun. 

Rễ, lá sao vàng, tán nhỏ đun với đầu vừng 
thành thuốc đầu bôi chữa một số bệnh ngoài da 
của trẻ em. 


Ngày uống từ 12 đến 24g rẻ hoặc lá khô. 

Dùng ngoài không kể liều lượng. 

Đơn thuốc có seo gà dùng trong nhân dân 

Chữa kiế! ly (trực trùng): Rể và lá seo gà sao 
cho thơm 24g, nước 100ml. duu sôi, giữ sôi trong 


vòng 30 phút. Chia 2 hay 3 lần uống trong ngày 
chữa ly trực trùng. 

Đơn thứ hai : Chè tươi 100g, seo gà khô 24p, 
nước [S0ml, đun sôi giữ trong 30 phút. Chia hai 
hay ba lần uống trong ngày chữa ly trực trùng. 


VỌNG CÁCH 


Còn gọi là bọng cách, cách. 

Tén khoa học Premna integrfolia L. (Gunura 
tirftored Rumph.). 

Thuộc họ Có roi ngựa Verbenaceae. 

A, Mô tả cây 

Vọng cách là một cây nhỏ có nhiều cành, 
đôi khi mọc leo, có khi có gai. Lá mỏng, hình 
dáng thay đổi, khi thì hình trứng, khi thì hình 
hơi bầu dục, đầu lá tù hay hơi nhọn, phía cuống 
hơi hình tròn, đài từ 10-16cm, rộng 5-6cm, có 
khi tới 10cm hay hơn; mép lá nguyên hay hơi 
khía tai bèo. Hoa nhiều, nhỏ, màu xanh lục nhạt, 
mọc thành ngù ở đầu cành. Quả hình trứng, màu 
đen nhạt, to bằng hạt đậu, xù xì, ở đầu hơi hõm, 
có 4 ngăn, mỗi ngăn chứa một hạt. 

Toàn thân cây có mùi thơm dễ chịu, lá cũng 
có mùi thơm hơi hắc, rễ có vị hãng đắng, mùi 





Hình 152. Vọng cách - Premna integrifolia 


†é - CTVN 


thơm ( Hình 152, Hm 23.4 ). 

B. Phân hố, thu hái và chế biến 

Cây vọng cách mọc hoang khắp nơi ở Việt 
Nam và các nước Lào, Cămpuchia. Cồn thấy 
mọc ở Mangát, Ân Đọ, Inđónêxia, Philipin và 
châu Úc. 

Thường người ta hái lá quanh năm, có nơi 
dùng cả vỏ thân, rễ. Hái về rửa sạch, phơi hay 
sấy:khô hoặc sao vàng mà dùng. 

C. Thành phản hóa học 

Lá chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 

Basu N. K và Dandiya PC (1947) đã chiết 
được từ vỏ thân hai ancaloit gọi là prermnin và 
ganiarin. 

Trong rễ có tính dầu thơm và một chất màu 
vàng. 

D. Tác dụng dược lý 

Theo kết quả nghiên cứu của Basu N. K và 
Dandiya P. C thì Premnm thí nghiệm trên ếch có 
tác dụng giống 8laocảm (sympathomimetique), nó 
làm giảm sức cơ của tim và làm dãn nở, đăn đồng 
tử. 

E. Công dụng và liều dùng 

Vọng cách chỉ mới thấy được dùng trong 
phạm vi kinh nghiệm nhân dân. Ngoài công 
đụng làm thuốc, lá vọng cách được nhân dân 
dùng ăn gỏi cá. 

Làm thuốc, lá vọng cách đùng chữa ly, thông 
tiểu tiện, giúp sự tiêu hóa. Rê vọng cách chữa 
đau bụng, ăn uống không tiêu, chữa sốt. 

Tại Án Độ, Inđônêxia lá vọng cách được dùng 
đưới đạng sắc uống chữa tê thấp, thấp khớp. 
Lợi sữa cho phụ nữ mới sinh con. Mỗi ngày dùng 
30-40g lá tươi hoặc I5-20g rẻ. 

Đơn thuốc có vọng cách 

Chữa kiết ly: Lá vọng cách tươi (30-40g), rửa 
sạch, vò nát thêm ít nước lã đun sôi để nguội. 
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Khuấy đẻu. Vắt lấy nước, thêm tí đường cho 
ngọt mà uống. Ngày uông một chén 30-40ml, 


trẻ em dùng nửa liều. Có thể hái phơi khô hay 
sao vàng sắc uống (kinh nghiệm dân gian). 


ĐẬU RỰA. 7} {-7 


Côn gọi là đậu kiểm, đậu mèo leo, đáo đậu 
(Ư. 

Tên khoa học Cønavalia giladiaia (lacg) D. C. 

Thuộc họ Cánh bướm Ƒabaceae 
(Papilionaceae). 

A. Mô tả cây 

Cây thảo, leo cao tới lÔm, sống hằng năm. Thân 
tròn có khía dọc. Lá kép 7 lá chét có cuống 
chung, xẻ rãnh ở trên, lá chết màu lục nhạt, hình 
trứng rộng, mềm và nhản. Lá kèm sớm rung. 
Cụm hoa hình chùm ở nách lá, dựng đứng, có 
cuống to, mang hoa ở một nửa trên. Hoa to màu 
trắng hay tím nhạt. Đài hình ống chia 2 môi. 
Cánh hoa có móng, nhị dính thành I bó mang 10 
bao phấn màu vàng. Quả lớn, đẹt, hai mép song 
song, cong hình chữ §. Hạt 10-14, hình bảu dục 
đài dẹt màu đỏ. Cây ra hoa nhiều lứa từ tháng 6 
đến 9, có quả già từ tháng 10-12 (Hình 153). 

B. Phân bố và thu hái và chế biến 

Nguồn gốc ở Ấn Độ. Hiện được trồng ở hầu 
hết các nước nhiệt đới. 

Người ta dùng hạt làm thuốc: Quả chín thu 
hái về. phơi khô lấy hạt, phơi hạt cho thật khô. 
Hạt đài 2.5-3cm. rộng 1,5-2cm, đầy lem. Mật 
ngoài bóng có những vết nhân, mép có tế màu 
xám đen. dài 1,5-2mm, rộng 2mm. 

C. Thành phản hóa học 

Hạt chứa khoảng 20% canavalin, một ít 
canavanin C.H,,O,N, (axIQ, men ureaza. Hạt 
chưa chín chứa giberellin A,, và A,, (Quảng 
Châu thực vật đại rừ điển. 1963, 255 và C. A. 
1968, 68, 29.885g, C. A. 1969. 71, 69500w). 


Canavalia gilberellin Ì 


COOH 
HaN — CH 
CH¿ 
CH: 
O-NH -C-NH Ẵ 
HOOC 
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Hình 153. Dâu rựa - Cunavdalia piadiata 


Trong hat còn chứa chất gây vón hồng cầu 
với nông độ 1:100.000. 

U. Công dụng và liều dùng 

Hạt đậu rựa lần đầu tiên thấy shi trong “Bưn 
thdo cương mục” lầm thuốc với tên đao đậu. 
“Ban thảo cương mục tháp d` ghỉ rễ dùng làm 
thuốc với tên đao đậu căn. 

Thco tải liệu cổ đậu rựa có vị ngọt, tính ôn, 
vào hai kinh vị và thận, có tác dụng ôn trung, 
hạ khí. 

Thường dùng chữa chứng hư hàn mà sinh 
nấc (nấc cụt). Ngày dùng 9-15g dưới dạng thuốc 


Canavalia oilberellin HÍ 





COOH 


HOH;C 


sắc. Có khi sao vàng tán bột. Ngày dùng 5-6g 
bột, dùng nước chiêu uống. 

Nhân dân còn hay dùng hạt non nấu ăn vì 
nếu đợi hạt già thì mặc dầu nấu lâu cũng không 
mềm dừ, lại hay đau bụng mặc đầu trong hạt 
không thấy có axit xyanhydric. 


Còn được trồng làm phân xanh. 


Vỏ quả cũng được dùng làm thuốc (đạo đậu 
xác). Trong /ài liệu cổ có phi vỗ đậu rựa có vị 
đắng, chát tính bình có tác dụng giáng khí, chỉ 
tả. Dùng chữa nấc cụt, ly mãn tính. Ngày dùng 
I0-Il5g dưới dạng thuốc sắc. 


Chủ thích: 

Ngoài hạt đậu kiềm nói trên, nhân đân còn 
dùng hạt đậu tắc, còn gọi là đậu rựa. đại đao 
đậu có tên khoa học Cưnavalia ensfornus (Limn.) 
DC. Hạt màu trắng, tế chiếm nửa chiều đài của 
hạt. Trong hạt cố concanavalin A và B (C. A. 
1962, 56. 9175C, 1967, 66, 101856đ), protit, 
canavanin, canalin CHL.O,N,. (Dược học tạp 
chí 1962, 82. 1671, C. A. 1967, 67, 8703k, 1964, 
60, 11052d) ureaza và một số men khác (Œ. A. 
1969, 71, 56958b), hạt còn chứa canavanin 
giberellin I C,H,,O, và canavalia giberellin TÏ 
C,H,,O, (Karo J. et al. Tetrahedron Letters 
1967, 4861). 


GỪNG DẠI !lý#Ÿ 


Càn gọi là Zœơng (Bình Định). 

Tên khoa học Zingiber cassumunar Roxb. 

Thuộc họ Gừng Z/neiberaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây thảo, cao 2m, có thân rẻ lớn hơn củ gừng, 
màu lục vàng, mùi nồng tựa hạt tiêu. Lá không 
cuöng, hình thuôn mũi mác, gốc lá tròn, đầu 
thóp nhọn, mặt trên nhắn, mặt dưới hơi có lông 
như bột. Phiến lá dài tới 40cm, rộng 3,5cm, 





Hình 154. Cừng dại - ZiHgiger Ca5SNundr 


lưỡi bẹ đạng vấy mỏng, be lá có khía, có lông. 

Cán hoa có lông, dài trung bình 15-25cm vảy 
có lòng ở gốc, hình mũi mác, không lợp lên 
nhau, cụm hoa hình thoi, nhiều hoa, dài khoảng 
I1 cm. rộng 4-6cm, lá bắc lợp lên nhau, mép 
mầu tía. Hoa mau tàn, tràng có ống không vượt 
quá các lá bắc, thùy hẹp đài. Bao phấn ngắn hơn 
cánh môi. trung đới đài và mềm yếu. Cánh môi 
hình trồn chế sâu, mầu vàng nhạt, có thùy bên 
đo nhị lép tạo thành. Bầu có lông. 

Mùa hoa: tháng 7-8, quả: tháng 7-9. (Hình 
154) 

B. Phân bổ thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang đại ở vùng núi Ba Vì (thuộc 
Hà Tay). Có nhiều ở các tỉnh miền Nam, được 
khat thác và sử dụng với tên zorơng (huyện Táy 
Sơn, tỉnh Bình Định). l 

Còn thấy ở Thái Lan (mang tên Phlai), Ấn 
Độ, Malaixia. 

Nhân dàn thu hái thân rễ, đem về rửa sạch, 
thái mỏng phơi hay sấy khô lam thuốc. 

C. Thành phản hóa học 

Năm 1979, Trạm nghiên cứu dược liệu Nghĩa 
Bình đã cất từ thân rễ tươi của gừng dại được 
0.5-0,8% tỉnh dầu. Từ thân rể quy ra khô kiệt 
được 4-5% tinh dâu. Tỉnh đầu màu vàng nhạt, 
sánh, mùi thơm. Để ở nhiệt độ phòng thí nghiệm, 
sau §5 ngày tỉnh đầu có khoảng 50-70% tỉnh 
thể, nếu để tinh dầu ngay vào tủ lạnh thì chỉ 2 
giờ sau kết tỉnh. Tỉnh thể màu trắng đục, mùi 
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OCHa 
CHaO _. 
NNưư< 


† (3-4 dimetoAyphenyl) butadien (2.4) 


nồng, vị nhạt, không tan trong nước lạnh, tan 
trong nước ấm rồi nổi lên mặt nước, để lạnh sẽ 
kết tỉnh trở lại, tan hoàn toàn trong dụng môi 
hữu cơ. 

Theo M.Lawrcncc, ]. W_. Hogg và St. ], 
Terhune (Kiechsroffe, Aromen, Korper- 
flegemirtef 20, 261. 1970-Miltitzer Bericlte, 
1971, 48) tính đầu cất từ thân rễ gừng đại ở 
Thái Lan có tỷ trọng D*” 0,894, œ,*° 33136, n„” 
1,489. Bằng sắc ký khí và phổ hỏng ngoại đã 
xác định được 2,5% Œpinen, 0,1% camphen, 
2,1% pinen, 33,4% sabinen, 1,6% myrxen, 
4,8% œtccpinen, 0,7% limonen, I,1% 1-8 xineol, 
9% Ytecpinen, 2,1% p-cymol, 2,1% tecpinolen, 
0.6% trans -sabinenhydrat 0,5% cis- 
sabinenhydrat, 0,7% cIs-p-menthen-2-ol (1), 
33.3% tepinenol (4), 0,5%, trans-p-menthen-2- 
ol(1)+tecpinenl-yl-4-axetat, 0,4% Œtecpineol + 
Œtecinylaxetat, 0,2% cis-piperitol, 4.3% một 
thành phần chưa xác định được. 

Năm 1971. T. E. Casey, J. Dougan, W. S. 


Matthews và J. Nabney (Tropical $c. 13, 199- 
Miltitzer Berichie 1922, 60) nghiên cứu tình đầu 
cất từ thân rẻ gừng dại Thái Lan thu được 0,55 
tỉnh dầu màu vàng nhạt, mùi thơm hơi cay, với 
tỷ trọng d9 0,895, œ,?° 3392, rị,° 1.489. tan 
trong 4,6 phần cồn 80°, với 36,5% ancol toàn 
phản. (C,H,,Ô) trong đó có khoảng 35% 
tecpinenol-(4). Ngoài ra còn xác định một số 
thành phần khác như œpinen. pinen, sabinen, 
myrxen, Øtecpinen, limonen, tecpinen, P-cymol 
và tecpinolen và một số thành phần chưa xác 
định khác. 

Năm 1929, (/nfernaf. Flavowrs 6, 136 1936- 
Milnzer Bericite 1975, 70) D.M. Baker và J. 
Nabney đã tách được từ tinh dầu gừng dại Thái 
Lan chất 1-(3,4-đimetoxyphenyl) butadien (2,4). 
Cứ ny đ dạ:T E Caey,J Douyzm,W.S, Matthews 
và J. Nabney xác định một số năm nhưng vẫn 
chưa tách ra được (Vọí. Tropical &c. 13, 199. 
1971). 

D. Công dụng và liều dùng 

Cây này hầu như chưa thấy sử dụng ở miền 
Bắc nước ta. Dân tộc Bana huyện Tây Sơn tĩnh 
Bình Định rất hay dùng thân rễ gừng đại với tên 
“ngải”, zơrơng” để chữa ly mãn tính, toi gà. 

Nhân dân Malaixia dùng thân rễ cho trẻ ân 
để tẩy giun và cho phụ nữ sắc uống sau khi đẻ. 
Thân rễ ngâm rượu dùng xoa bóp bụng cho phụ 
nữ sau khi đề. Người ta còn dùng chữu thấp 
khớp. đau nhức và những trường hợp viêm tấy. 


SĂNG LẺ 


Còn gọi là bàng lang, bằng lãng (miền Nam), 
kwer (dân tộc Ma, Tây Nguyên), thao lao, truol 
(Rade, Tây Nguyên). 

Tên khoa học Lagersrroemia caÌyculata Kurz 
(syn. Lagerstroenia angustifolia Pterre ex.Lan.). 

Thuộc họ Tử vi Ly!hracede. 

Tên săng lẻ cũng như bằng lăng dùng chỉ 
nhiều cây thuộc cùng chi khác loài và thường 
thêm đuôi để chỉ nơi mọc hay giống một cây 
nào khác hoặc công dụng như bằng lãng nước 
(chỉ nơi mọc ở nước), bằng lãng ổi, bằng lăng 
chèo (vì gỗ để làm bơi chèo), bằng lăng tía (hoa 
màu tía), bằng lăng trắng (hoa màu trắng)... 
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!Iình I55. Săng lẻ - Lagerstroenda calyculata 


Tên Laperstroemia do CarÌ von Linné đặt cho 
từ năm 1759 để nhớ tới người bạn thân của 
mình, một công chức người Thụy Điển có tên 
Magnus Lagerstroem sinh năm 1691 ở Stettin 
và chết năm 1759 ở Gotterburg. 

A. Mô tả cây 

Cây gỗ cao 30-35m, thân gỗ có đường kính 
40-80cm, cành mánh khánh, có lông mềm màu 
hung. lông hình sao. có ở ngọn, sau nhắn và 
hình trụ. Lá mũi mác, thuôn đài, hẹp dần, tù ở 
gốc, dài 7-I4cm, rộng 20-50mm đai, lúc đầu có 
lông hình sao, sau không lông ở phía trên, có 
nhiều lông mềm hơn ở mặt dưới, gân phụ 10-13 
đôi. Cụm hoa mọc ở đỉnh với 6-8 hoa, nụ hình 
nón ngược hay trái xoan, đài hình chuông, rất 
nhiều lông mềm, 6 thùy hình ba cạnh, cánh hoa 
6, hình mắt chim, nhị có nhiều gần bằng nhau, 
nhị bầu xù xì có 5-6 õ, quá nang hình trứng dài 
12mm, tụt vào trong dài tới 1⁄3 (Hình 155 ). 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang dại hầu như ở khắc nước ta nhưng 
nhiều nhất ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, 
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Gia Lai, 
Kontum, Đác Lắc. 

Còn thấy mọc ở Lào, Cñmpuchia, Thái Lan, 
Miến Điện, Ấn Đỏ. 

Chủ yếu là lấy gỗ loại gỗ hồng sác. Nhân đán 
miền Nam thường dùng vỏ thân và lá dùng làm 
thuốc chữa bỏng, ly. 

C. Thành phản hóa học 

Hoàng Như Mai (1983) đã phân tích thấy: 

Trong vỏ (hán có ancaloit, flavonoit, axit hữu 
Cơ, tanin, saponin, cumarin và sterol. Trong đó 
tanin catechic và gallic chiếm 30,5% chủ yếu là 
tanin catechic 23%, tanin gallic 7%. Axit hữu cơ 
biểu thị bằng axit malic 4,22%, tổng số đường 
14.2% trong đó đường khử 13,2%, saccaroza 
0,95%, chất nhầy 2,76%, pòm 3%, pectin 2,81%, 

Trong lá và hoa cũng có những chất như trong 
vỏ thân nhưng với ty lệ thấp hơn: tanin catechic 
và gallic 5,42% trong đó tanin catechic chiếm 
76%, tanin gallic 24%, axit hữu cơ 2,83% (lá), 
đường 5,8% trong đó đường khử 5,2%, saccaroza 
0,57%, chỉ số bọt đưới 100, nhưng gôm chất 
nhầy trong lá cao hơn trong vỏ thân: Chất nhầy 
3,25%, gòm 3,7%, pectin 6,51%. 


D. Tác dụng dược lý 

Cũng Hoàng Như Matr đã theo dõi thí nghiệm 
tác dụng kháng khuẩn của nước sắc vỏ thân 3:1, 
lá và hoa 2:1 in vitro đối với nhiều nòi vi khuẩn 
hay gặp trên vết thương và gây bệnh đường ruột 
(Sfaphylococcus aureus 209PĐ, Proteuv vulparis, 
Proleus. aeruginosa. Shigella shiude, sonnel, 
flexneri, E. coli 086, Salmonella typhi. B.subrilis) 
đều thấy có tác dụng kháng khuẩn với mức độ 
khác nhau. Thí nghiệm còn cho thấy tanin trong 
sãng lẻ là một trong các thành phần có tác dụng 
kháng khuẩn của cây. 

Tác dụng thể hiện trên nhiều nòi vi khuẩn đã 
kháng các kháng sinh thông thường (penixilin, 
sreptomyxin, tetracychn) trong đó có 
Staphylluococcus aureus. So với một vài được liệu 
khác (muồng trâu, chút chít, bạch hạc, nhựa 
chuối tiêu, trầu không) săng lẻ có tác dụng kháng 
khuẩn tương đối mạnh. nồng độ tối thiểu ức chế 
vi sinh vật phát triển tương đối thấp. 

Săng lẻ còn có tác dụng đốt với một số năm 
gây bệnh ngoài da hay gặp (Candida alhbicans, 
Trichophytan rubrum, Trichophylon oypseum, 
Epidermophylon Imguinale) so sánh với một vài 
dược liệu thường được dùng trong nhân dân để 
chữa hắc lào, săng lẻ có tác dụng mạnh hơn. 

Những thí nghiệm còn cho kết luận rằng 
những hoại chất kháng khuẩn của săng lẻ hòa 
tan trong nước và chịu được nhiệt đun xôi trong 
2-3 giờ. 

Cao lỏng săng lẻ 2:1] có tác dụng ức chế phản 
ứng viêm do kaolin trên chân chuột, LDSO của 
vỏ săng lẻ là 60g/kg. 

Thí nghiệm thử độc tính bán cấp và trường 
diễn không thấy có ảnh hưởng gì đặc biệt. 

Thử tác dụng điều trị bỏng thực nghiệm của 
săng lẻ cho thấy cao lỏng vỏ săng lẻ 3:1 tạo thành 
một màng mỏng chóng khô ở chỗ bỏi, bản thân 
săng lẻ lại có tác dụng kháng khuẩn nên hạn 
chế được rõ so với lô đối chứng nhưng cao sảng 
lẻ giúp cho quá trình liền sẹo nhanh và tốt hơn, 
không có trường hợp mào phát hiện thấy có sẹo 
xấu, lôi hoặc co. 


E. Công dụng và liều dùng 


Theo kinh nghiệm của nhân dân, săng lẻ được 
áp dụng chữa bệnh nấm ngoài đa (dùng cồn 
săng lẻ 30%) bôi lên nơi tồn thương, ngày 2 lần, 
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kết quả thu được rõ hơn là đùng cồn chút chít 
và bạch hạc. 

Điều trị ly trực khuẩn: Ngày uống từ 10-15 
viên, mỗi viên tương đương với 1.5g được liệu 
khó. Thời gian hết khuẩn Shigel¿2 ngắn hơn so 
với dùng cloroxit hay ganidan. Thời gian điều 
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trị 10-15 ngày. Đối với trẻ em đưới Š tuổi dùng 
với liều 3-6 viên/ngày. Dùng liền 5-7 ngày. 
Điều trị bỏng: Dùng cao lỏng săng lẻ hâm 
nóng thì tạo màng tốt dai bóng bám chắc vết 
thương nhưng vẫn gây xót. Nếu dùng bột sãng 
lẻ thì để nứt nẻ, bột bám không chắc bằng cao. 


V. CÁC CÂY THUỐC VÀ vị THUỐC 
THÔNG TIỂU TIỆN VÀ THÔNG MẬT 


MÃÄĐỀ Rậƒ 


Còn gọi là mã để thảo, xa tiền, nhả én, dứt 
(Thái) su ma (Thể). 

Tên khoa học Platago asiatica L.(PÏantago 
major L. vat. asi¿tica Decalsne). 

Thuộc họ Mã đề Piantaginaceae. 

Theo thuyết của Lục cơ (cö) thì loài cây này 
hay mọc ở vết chân ngựa kéo xe nên gọi tên 
(mã là ngựa, để là móng chân). 

Cây mã đề cho các vị thuốc có tên sau đây: 

[. Xu triển rứ: Semen Plantaginis-là hạt phơi 
hay sấy khô. 

2. Ma đề thao: Herba plantaginis-là toàn cây 
trừ bỏ rễ phơi hay sấy khô. 

3. Lá mã đề: Folium plantaginis-là lá tươi hay 
phơi hoặc sây khô. 

A. Mô tả cây 

Mã đề là loại cỏ sống lâu năm, thân ngắn. lá 
mọc thành cụm ở gốc, cuống đài, phiến lá hình 
thìa hay hình trứng, có gân dọc theo sống lá và 
đồng quy ờ ngọn và gốc lá. Hoa mọc thành bông, 
có cán đài, xuất phát từ kế lá. Hoa đẻu, lưỡng 
tính, đài 4, xếp chéo, hơi đính nhau ở gốc, tràng 
màu nâu tồn tại, gồm 4 thùy nằm xen kẽ ở giữa 
các lá đài. Nhị 4 chỉ nhị mảnh, dài, 2 lá noãn 
chứa nhiều tiểu noãn. Quả hộp trong chứa nhiều 
hạt màu nâu đen bóng. ( Hình 156, Hm27,3 ) 

B. Phán bố, thu hái và chế biến 

Mã đẻ mọc hoang và được trồng tại nhiều nơi 
ở khắp nước ta. Muốn bảo đảm nhu cầu cần đặt 
vấn đề trồng. Trồng bằng hạt chọn ở những cây 





Hình 156. Mã đẻ 


- Plan!apo dsiatica 


to khỏe, hạt mắm đen. Thường trồng vào mùa 
xuân và mùa thu nhưng tốt nhất vào mùa thụ. 
Mã đẻ ưa đất tốt, ấm vừa phải, đất tốt cây rất to. 

Vào tháng 7-8 quả chín thì hái toàn cây đưa 
về phơi hay sấy khô, loại bỏ tạp chất. Muốn lấy 
hạt thì đập và giữ lấy hạt, rây qua rây rồi phơi 
khô. Không phai chế biến gì đặc biệt. Khi dùng 
lá, có thể hái gần như quanh năm, có thể. dùng 
tươi hay khô. 

C. Thành phản hóa học 

Toàn cây chứa một glucozIt gọi là aucubin 
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hay rinantin C.H,,O, còn gọi là aucubozit 
Aucubin kết tỉnh với một phân tử nước, đun 
nóng ở l20°C thì mất nước. Độ chảy !80°C. 
Tan trong nước (36,5% nước 20°C), tan trong cồn 
959 (1,1%), trong côn metylic (13,8%), không 
tan trong ête và clorofoc. (Œ)D: -166°5 (khan) 
hay -179°1. Axit loãng hay men emunsin thủy 
phân cho glucoza và aucubigenn CH.VO,. 

Có tác giả còn nói có plantagin nhưng chưa 
xác định lại được. 

Trong iá có chất nhảy. chất đắng, carotin, vi- 
tamin C, vitamin K, yếu tố T (có người gọi là 
vitamin T), axIL xitric. 

Trong hợi chứa nhiều chất nhảy, axit 
plantenolic, adenin và choÌim. 

D. Tác dụng dược lý 

!. Tác đụng lợi tiểu: 

Ưống nước sắc mã đẻ, lượng nước tiểu tăng, 
trong nước tiểu lượng urê, axit uric và muối đều 
tăng (thí nghiệm trên thỏ, chó và người ). 

2. Tác dụng chữa ho: 

Nước sắc mã đẻ có tác dụng trừ đờm, tác dụng 
này kéo dài 6-7g:ờ, mạnh nhất sau khi uống 3 
đến 6 giờ. Kết quả chữa ho, trừ đờm trên lâm 
sàng phù hợp với kết quả thì nghiệm trong phòng 
thí nghiệm. Tác dụng chữa ho này không trở 
ngại đến sự tiêu hóa và cũng không có tác dụng 
phá huyết. Cho nên tác dụng chữa ho của mã đề 
không giống những thuốc chữa ho chứa 
saponozit, nhưng tác dụng chữa ho giống nhau. 
Có điều cần chú ý là trẻ con ho đùng thuốc mã 
đẻ hay đái nhiều, có thể đái đầm. 

Chất plantagin cố tác đụng hưng phấn thần 
kinh bài tiết, làm tăng sự bài tiết niêm dịch của 
phế quản và cũng của ống tiêu hóa; tác dụng 
trên trung khu hở hấp làm cho hơi thở sâu và từ 
từ, 

3. Tác dụng kháng xinh: 

Nước sắc mã đề (toàn cây Iml=lg mã đề) có 
tác dụng ức chế đối với một số vi trùng bệnh 
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ngoài đa (theo Trung hoa bì phụ tạp chí, 1957, 
4: 286-292). 

Mã đề tán bột chế thành thuốc đầu đắp lên 
mụn nhọt đỡ nung mủ, đỡ bị viêm tấy (R. K. 
Aliev, 1945, Pharmacia). 

Để lá mã để trong tối và lạnh kiểu chế thuốc 
Filatov trong vài ngày có thể sinh chất 
biostimulin, chế thành thuốc tiêm, tiêm dưới da 
có thể chữa các bệnh mụn nhọt, viêm cổ họng, 
mắt. 

4. Độc tính. 

Cho uống aucubin không thấy có triệu chứng 
độc (Nhóit được chí, 1992). 

5. Tác dụng khác 

Trên lâm sàng. mã đẻ còn được dùng chữa 
cao huyết áp có kết quả, ngày hái 20-30g cây 
mã đẻ tươi, non, thêm nước vào sắc kỹ chia 3 
lần uống trong ngày theo (Thượng liải trung Y 
được tạp chí 3, 1959: 39-40). 

Chữa ly cấp tính và mãn tính: Lá mã đề tươi 
chế thành thuốc sắc 100%, ngày uống 3 lần, 
mỗi lần 60-120ml nước sắc 100% nói trên. Có 
thể uống tới 200ml mỗi lần. Thời gian điều trị 
7-10 ngày. có thể kéo dài 1 tháng (Trung hoa 
nội khoa tạp chí, 1960, 8, 4: 351-353). 

E. Công dụng và liều dùng 

Từ thời cổ. mã đề được nhân dân ta và Trung 
Quốc dùng làm thuốc. Theo sách có, mã để tính 
hàn, vị ngọt, không độc. vào 3 kinh can, thận và 
tiểu trường. Tác dụng lợi tiểu, thanh phế, can, 
phong nhiệt, thẩm bàng quang thấp khí, chữa 
đẻ khó, ho. trừ đờm, chỉ tà (cầm đi ngoài), sáng 
mắt, thuốc bổ. 

Trên bực zế. mã để được dùng làm thuốc 
thông tiểu, chữa ho lâu ngày, viêm khí quản, tả 
ly, mắt đỏ đau. Ngày dùng 6 đến 12 g đưới dạng 
thuốc sắc. Hay dùng làm thuốc ho cho trẻ em, 
nhưng nhược điểm của loại thuốc này là gây 
cho trẻ đái dầm. 

Trong sách cổ có nói: Phàm những người đi 
tiểu quá nhiều, đại tiện táo. không thấp nhiệt, 
thận hư, nội thương dương khí hạ giáng thì 
không nên dùng. 

Dùng ngoài: Nhân dân ta và nhân dàn Liên 
Xô cũ dùng lá tươi giã nát đắp mụn nhọt, làm 
mụn nhọt chóng vỡ và mau lành. Dùng ngoài 
không kể liều lượng. 

Đơn thuốc có mã để 


Thuốc lợi tiểu: Xa tiên tử (hạt mã để) 10g, 
cam thảo 2g, nước 600ml (3 bát). Sắc và giữ sôi 
trong nửa giờ. Chia 3 lần uống trong ngày. 

Chữa ho tiêu đờm: Xa tiên thảo (cày mã để) 


lÖg, caro thảo 2g, cát cánh 2g, nước 400ml. 
Đụn sỏi trong nửa giờ. Chia 3 lần uống trong 
ngày. Nếu không có cam thảo, thì có thể thay 
bằng đường cho đủ ngọt mà uống. 


CÂY TRẠCH TẢ ?$# 


Còn có rén là cây mã đề nước. 

Tên khoa học Alisma pÍantaso-aquatica L. 
var. orientalis Samuelsson. 

Thuộc họ Trạch tả Alismataceae. 

Trạch tả (Rhizoma Alismaiis) là thân củ chế 
biến, phơi hay sấy khô của cây trạch tả 
(trạch=dầm, tả=tát cạn, vì vị này thông tiểu tiên 
rất mạnh như tát cạn nước đầm ao). 

A. Mô tả cày 

Cây trạch tả mọc ở ao và ruộng, cao 0,3-Ìm. 
Thân rễ trắng, hình cầu hay hình con quay, thành 
cụm, lá mọc ở gốc hình trứng thuôn, hay lưỡi 
mác, phía cuống hơi hẹp lại hình tim. Hoa họp 
thành tấn có cuống đài đẻu, lưỡng tính có 3 lá 
đài màu lục, 3 cánh hoa trắng hay hơi hồng, nhị 
nhiều lá noãn rời nhau, xếp xoắn ốc. Quả là 
một đa bế quả. ( Hình 157, Hm 3144 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biên 

Cây này mọc hoang ở những nơi ẩm ướt ở 
Lào Cai, Lai Châu, Cao Bảng, Lạng Sơn. Hiện 
được trồng ở nhiều tình như Nam Hà, Thái Bình, 
Hà Tay, Hoà Bình... Hái lấy rễ củ, rửa sạch, cạo 
hết rễ nhỏ, phơi hoậc sấy khô. 


C. Thành phản hóa học 

Trong trạch tả, người (a mới phản tích thấy 
được tỉnh đầu, chất nhựa 7%, chất prôtit và 23% 
chất bột. Thành phần hoạt chất chưa rõ. 

Dược điển Triều Tiên quy định: Độ ẩm dưới 
15%, tro dưới ?%, tro không tan trong HCI dưới 
2%, cao rượu trên 2?n. 

D. Nghiên cứu dược lý 

Trong chuyên san của Viện nghiên cứu tiền 
Bắc Bình có báo cáo: Bát đầu, tiêm kali nitrat 
cho thỏ để gây viêm thận đưa đến hiện tượng ứ 
đọng urê và cholesterin trong máu, sau đó tiêm 
thuốc trạch tả. Kết quả là lượng urê và 
cholesterin trong máu giảm xuống. 

Cho người mạnh khỏe. uống nước sắc trạch 
tả, thấy lượng nước tiểu, lượng urê và lượng 





Hình 157. Trạch tất - 
Alisma pÌantaeo aquatica L. vạt. orientalis 


natri clorua bài tiết đều tăng lên, 

E. Công dụng và liều dùng 

Chủ yếu làm thuốc thông tiểu chữa bênh thủy 
thũng trong bệnh viêm thận. Ngày đùng từ 1Ô 
đến 30g dưới dạng thuốc sác hoặc dùng riêng 
hay phối hợp với các vị thuốc khác. Có người 
nói là có thể chữa bệnh sỏi thận và lợi sữa. 

Đơn thuốc có trạch tả 

1. Chữa thuy thững: Trạch tả 40g, bạch truật 
40g, tán nhỏ, mỗi lần uống 10-12g. Dùng nước 
sắc phục linh để chiêu thuốc. 

2. Phục linh trạch tả thang: Trạch tả Ốp, phục 
linh ốg, bạch truật 4g, cam thảo 2ø, quế chi 2g, 
nước 600ml. Sắc còn 200ml chia 3 lần uống 
trong ngày. Cũng chữa bệnh thủy thũng. 


217 


ĐẠI PHÚC BÌ 


Đại phác bì (Pericarpium Arecae) là vỏ ngoài 
và vỏ giữa phơi hay sấy khô của quả cau (xem 
cây cau ở trên) ( Hinh 158 ). 

Thường các mánh vỏ này được đập làm hai 
mà phơi cho chóng khô. 

A. Thành phản hóa học 

Trong đại phúc bì có những ancaloit trong hạt 
cau như arecolin, arecaidin. guvacolin và 
guvaxin v.v... nhưng tỷ lệ rất thấp. 

B. Công dụng và liều dùng 

Tác dụng thông tiểu tiện rất rõ rệt. thường 
dùng chữa các bệnh phù toàn thân, nhất là bụng. 

Ngày dùng 10-12g đưới dạng thuốc sắc. 

Chú thích: 

Có người dùng và gọi đại phúc bì là những 
miếng mo cau phơi khô. Nhưng vỏ ngoài và vỏ 
giữa của quả cau hay được dùng bơn. 


*gE 





,Ninh T58. Đại phục bì - Pericarpiwn Arecar 


CỎ CHỈ 


Còn gọi là cò gà, cô ống. 

Tên khoa học Cynodon daciylon Pers. 

Thuộc họ Lúa Poaceae (Gramineae). 

Cỏ chỉ-cỏ ống (Rhizoma cynodoni) là thản rễ 
phơi hay sấy khô của cây cỏ ống hay cây cỏ 
chỉ. 

A. Mô tả cây 

Đây là một loại cỏ sống đai, thân có nhiều 
cành, cứng, bò, thỉnh thoảng lại phát ra những 
thân đứng, bất thụ. Lá phẳng, ngắn. hẹp. nhọn, 
đài 3-4cm. Cụm hoa gồm 2-5 bông hình ngón 
tay, gầy, đài 2,5-5cm màu xanh hay tím, tỏa trên 
đính một cuống gầy. Quả dĩnh, hình thoi thường 
đẹt, không có rãnh, tự do trong các mày nhỏ 
(Hình 159 ). 


B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Cây cỏ ống mọc hoang khắp nơi ở Việt Nam. 
Ở các nước khác cây này thường dùng để giả 
mạo hay dùng cùng với cây Âgropyrum repens 
Beauv. (Triicum repens L.) làm thuốc thông tiểu 
tiện. Đào cây, cất lấy thân rể rửa sạch đất, cát, 
phơi hay sấy khô. 

C. Thành phần hóa học 

Chưa thấy có tài liệu. Trong cây Agropyrum 


218 


repens (petit chienđent) người tà thấy có các 
muối kali. 

D. Công dụng và liều dùng 

Thuốc thông tiểu tiện dùng dưới đạng thuốc 
pha hay thuốc sắc (20ø: 20g pha trong ! lít 
nước). 

Có thể đùng dưới dạng cao nước. 





Hình 159. Cỏ chỉ - Cynodon ducrylon 


CỎ TRANH ñ*# 


Côn gọi là bạch mao. 

Tên khoa học /mperata cylindrica Beauv. 

Thuộc họ Lúa Poaceac (Gramineae). 

Rễ cỏ tranh hay Bạch mao căn (Rhizoma 
Tmperatae) là thân rễ phơi hay sấy khô của cây 
tranh hay cỏ tranh. 

A. Mô tả cây 

Cây có tranh là một loại cỏ sống dai, thân rễ 
khỏe chác. Thân cao 30-90cm, lá hẹp đài l5- 
30cm. rộng 3-6mm. gân lá ở giữa phát triển, ráp 
ở mặt trên. nhắn ở mặt đưới, mép lá sắc. Cụm 
hoa hình chùy nhưng hình bắp dài 5-20cm màu 
trắng bạc, bông nhỏ phủ đầy lông nhỏ niềm, 
rât dài ( Hình 160, Hm 10.3 ). 

Mọc hoang ở khắc nơi trong nước ta. 

B. Thành phản hóa học 

Trong thân rễ có glucoza, fructoza và axit hữu 
cơ. 

C. Công dụng và liều dừng 

Tính chất theo /dí iệu có: Bạch mao căn có vị 
ngọt tính hàn. hoa có vị ngọt tính ôn. Vào ba 
kinh tâm, tỳ và vị. Có tác dụng trừ phục nhiệt, 
tiêu ứ huyết, lợi tiểu tiện, dùng chữa nội nhiệt 
phiền khát, tiểu tiện khó khăn, đái ra máu, thổ 
huyết, máu cam. 

Rễ có tranh có tác dụng thông tiểu tiện và tẩy 
độc cơ thể. Còn dùng chữa sốt nóng, khát nước, 
niệu huyết. thổ huyết. 

Liễu dùng 10-40g dưới đạng thuốc sắc. 

Đơn thuốc có có tranh 

Chè lợi tiểu: Râu ngõ 40g, xa tiên 25g, rễ cỏ 
tranh 30g, hoa cúc 5g. Tất cả thái nhỏ, trộn 
đều. Mỗi lần cân 50g pha thành 0,75lít chia uống 
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Hình !ó60. Cây có tranh - Imperata cylhindrica 


trong ngày vào lúc khát. 

Trẻ em 6-14 tuổi, ngày cân 25g pha với 350ml] 
chia uống trong ngày vào lúc khát. 

Như thần thang (Thánh huệ phương) chữa 
phổi nóng, hen cò cử: Sinh mao căn sắc uống 
lúc còn nóng vào sau bữa ăn. 

Ma căn thung, chữa đái ra máu: Bạch mào 
căn, khương thán, thêm mật ong trắng, sắc 
uống. 

Chú thích: 

Lá non dùng cho trâu, bò, ngựa ãn rất tốt. Lá 
giả dùng để lợp nhà. 


CÂY RÂU MÈO ##£ 


Còn có tên gọi là cây bông bạc. 

Tên khoa học Ózthosiphon stamineus Benth. 

Thuộc họ Hoa môi Lamiaceae (Labiafae). 

Ta dùng lá râu mèo (Folium Orthosiphonis) là 
lá và búp phơi hay sấy khô hoặc chế biến rồi 
phơi hay sấy khô của cây râu mèo hay bông 
bạc. 

A. Mô tả cây 

Cây râu mèo-có tên như vậy vì nhị và nhụy 


của hoa thồ ra giống râu con mèo. 


Cay nhỏ, sống lâu năm, cao 0,30 hoặc 0,50 
đến Im. Thân cây có cạnh vuông, mang nhiều 
cành. Lá mọc đối, cặp lá trước mọc thành chữ 
thập đối với cặp lá sau. Cuống lá rất ngắn, chừng 
2-5mm. Cụm hoa tận cùng thẳng, mọc thành 
chùm, màu hoa lúc non thì trắng, sau ngả màu 
xanh tím. Hoa nở suốt mùa hề ( Hình 161, Hm 
10,1). 





!Hhnh !6I. Rau mèo - Orthosiphon siaminets 


B. Phân bở 

Mọc hoang và được trồng ở nước ta. Trồng 
bằng hạt hay dâm cành. Còn mọc ở Inđònêxia, 
Philipin. 


C. Thành phản hóa học 

Trong cây râu mèo có một glucozit đắng gọi 
là orthosiphonin, ít tan trong rượu, tan nhiều 
trong nước. 

Ngoài ra còn một ít tỉnh dầu, một ít chất béo, 
tanin (5-6%). đường, và mội tỷ lê khá cao muôi 
vô cơ trong đó chủ yếu là muối kali. 

Có tác giả nói còn lấy được một chất saponin 
tritecpenic gọi là sapophonin. Chất này thủy phân 
sẽ được sapogenin, arabinoza và hexoza. Nhưng 
gần đây có người không công nhận chất này. 

D. Tác dụng dược lý 

Nước sắc hay nước pha lá râu mèo làm tăng 
lương nước tiểu, đồng thời tăng cả lượng clorua, 
lượng urê và lượng axit uric. 

Còn có tác dụng chữa xung huyết gan, đường 
mật. 

E. Công dụng và liều dùng 

Thuốc thỏng tiểu tiện đùng trong bệnh sỏi 
thận, sỏi túi mật, sót ban, cúm, tê thấp, phù. 

Liêu dùng 5-6g pha với nửa lít nước. Chia 2 
lần uống trong ngày, trước khi ăn cơm 15-30 
phút. Uống nóng. 

Thường uống luôn 8 ngày, lại nghỉ 2 đến 4 
ngày. Có thể dùng cao lòng 2-58. 


RÂUNGÔ &%# 


Rau ngô (Sipmaita Mlaydis hay Styl et Stigmata 
Maydis) là vòi và núm phơi khô của hoa cây ngô 
(Zea.mays L.) đã già và cho bấp. Râu ngô hái vào 
lúc ta thu hoạch ngô (Hình 162, Hm 10,2). 

A. Thành phản hóa học 

Trong râu ngô có các chất xitosterol, stigmas- 
terol, chất đảu, tính đầu. saponin, glucozit đắng, 
vitamin C, vitamin K, chất nhảy và một số chất 
khác. 

1g râu ngô chứa tới 1600 đơn vị sinh lý vita- 
min K. 

Tỷ lệ muối kali trong râu ngô cũng cao: 20g 
râu ngó phơi khô chứa 0.028g canxi và 0,532g 
kall. 

B. Tác dụng dược lý 

1. Râu ngô làm tăng lượng nước tiểu từ 3 tới 
5 lần. 

2. Râu ngô uống vào làm tăng sự bài tiết của 
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Hình 1ó2. Cáy ngé - Zea mays 


mật, nước mật lỏng hơn và tỷ trọng nước mật 
giảm đi, lượng bilirubin trong máu cũng giảm. 

Lượng prothrombin trong máu tâng lên và do 
đó làm máu chóng đỏng. 

C. Công dụng và liều dùng 

Râu ngô là một vị thuốc dùng trong nhân dàn 
từ làu. Hiện nay khoa học đã chứng mình kinh 
nghiệm cổ truyền đó và được áp dụng trong các 
bệnh sau đây: 

1. Viêm túi mật, viêm gan với hiện tượng trở 
ngại bài tiết mắt, 

Có thể phối hợp với vitamin K để làm thuốc 
cầm máu. 


2. Còn dàng làm thuốc thông tiểu tiện, dùng 
trong các bệnh về tìm, đau thận, tê thấp, sỏi 
thận. 

Dùng đưới hình thức thuốc pha hoặc nấu sôi, 
hoặc chế thành cao lỏng. Ngày uống l0-20g 
râu ngô. 

Có thể tr chế như sau: 

Cân IŨg râu ngô, cắt nhỏ, cho vào ] bát nước 
(200m)) đun sôi, để nguội mà uống. Cứ 3-4 giờ 
uống ]-3 thìa xúp. 

Nếu chế thành cao lỏng, đóng thành lọ 20g. 
Ngày uống 2-3 lần, mỏi lần 30-40 giọt trước 
bữa ân. 


CÂY ÁCTISÔ 


Tên khoa học Cynara scolymus L. 

Thuộc họ Cúc Asreracege (Compositae). 

Tà dùng thân và lá tươi của cây Áctisố. 

A. Mô tả cày 

Cây Actisô cao gần Im hay hơn, có khi tới 
hơn 2m, trên thân và lá có lông trắng như bông. 
Lá to mọc cách, phiến lá bị khía sâu, có gai, mặt 
đưới có lông trắng. Cụm hoa hình đầu, màu tím 
nhạt. Lá bắc ngoài của cụm hoa dầy và nhọn. 
Phần gốc nạc của lá bắc và đế hoa ăn được (Hình 
163). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây được di thực và trồng ở nước ta, nhiều 
nhất ở Đà Lại, Sapa, Tam Đảo. Có thể trồng 
được ở đỏng bảng. Lá hái vào lúc cây sắp hoặc 
đang ra hoa. Rọc bỏ sống lá, sấy hay phơi khô. 

C. Thành phản hóa học 

Hoạt chất của actisỏ hiện chưa xác định. Mới 
xác định trong lá actisô có một chất đắng có 
phản ứng axit gọi là xynarin đã tổng hợp được. 
Công thức đã được xác định là axit 1-4 đicafein 
quinic. 

Ngoài ra còn thấy inulin, inulinaza, tanin, các 
muối hữu cơ của các kim loại ka li, canxi, magiê, 
natri (tỷ lệ kali rất cao). 


0H OH 
0 CoOH 
I ả—- 
H CH= CH—C—O0 o—Ö— cụ-.cH —0H 
0H 





Hình ]ó63. Actisô - Cynara scolynius 


D. Tác dụng dược lý 

1. Sau khi tiêm mạch máu đụng địch actisô 
từ 2 đến 3 giờ lượng mật bài tiết tăng lên gấp 4 
lần (M. Chabrol, Charonnat Maxim và Watz, 
1929). 

2. Uống và tiêm actisô đều có tác dụng tảng 
lượng nước tiểu, lượng urê trong nước tiểu cũng 


9H 


Xynarin 
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tăng lên, hảng số Amba (Ambard) hạ xuống, 
lượng cholesterin và urê trong máu cũng hạ thấp, 
tuy nhiên lúc mới uống, có khi người ta thấy 
lượng urê trong máu tăng lên. do actisô làm tăng 
sự phát sinh urê trong máu (Tixier, De Sềze M. 
Erk và R. Picart, 1934-1935). 

3. Acusó không có độc. 

E. Công dụng và liều dùng 

Ngoài việc dùng đế hoa và lá bắc để ăn, actisô 
dùng làm thuộc thong tiểu tiện, thông mật, các 
hệnh yếu gan, thận, viêm thận cấp tính và kinh 


niên, sưng khớp xương. 

Nhuận và tẩy máu nhẹ đối với trẻ em. 

Lá tươi và khô dùng đưới hình thức thuốc sắc 
5-10% hoặc cao lỏng 2-lÖg trong một ngày. 

Có khi chế thành cao mềm hay khô để chế 
thuốc viên, thuốc tiêm dưới da hy mạch máu. 
Có khi được chế thành dạng cao lỏng đặc biệt 
dùng dưới hình thức giọt. Ngày uống I-3 lần, 
mỗi lần I0-40 giọt. Tại miền Nam ở các chợ, 
người ta còn bán cả thản và rễ actisô thái mỏng 
phơi khô với cùng công dụng như lá. 


PHỤC LINH ‡‡# 


Còn có tên là bạch phục linh. phục thần. 

Tên khoa học Poria cocos WoIf. (Pachyma 
hoclen Rumph.). 

Thuộc họ Năm lỗ Polyporaceae. 

A. Mô tả năm 

Năm này mọc ký sinh trên rễ cây thông. Vì 
người ta cho phục linh là linh khí của cây thông 
nấp ở dưới đất, đo đó mà đặt tên. Nếu nấm mọc 
xune quanh rễ khi đào lên có rễ thông ở giữa 
nấm thì gọi là phục thần. Người ta cho loại này 
có tác dụng yên thản phách, chữa sợ hãi, mất 
ngủ. 

Nấm hình khối to, có thể nặng tới 5 kg. Nhỏ 
có thể bằng nắm tay. Mật ngoài màu xám đen, 
nhân nheo có khi thành bướu. Cắt ngang sẽ thấy 
mật lên nhỗn hoặc trắng (bạch phục linh) hoặc 
hỏng xám (xích phục linh). 

Bột phục linh có màu trắng xám, chủ yếu gồm 
các khuẩn ty. bào tử, cuống đám: tử. 

Dùng glyxêrin để soi sẽ thấy các khuẩn ty 
không mầu, thỉnh thoảng có các khuẩn ty màu 
nâu đường kính 3-4 Hm, Cuống đám từ có đường 
kính 9-18Im, trên đầu có nhiều đảm bào tử 
đường kính 11-26 Hm. Ngoài ra, đôi khi có các 
đám chất keo ( Hình 164, Hm 49,1). 

B. Phân bố 

Phục linh hiện phải nhập của Trung Quốc. 
Loại tốt nhất mọc ở Van Nam gọi là Vân Lĩnh. 

Thứ ở Quảng Đông có thể không tốt bằng 
thứ ở Vân Nam. Năm 1977? phát hiện thấy có ở 
vùng Đà Lạt (Lam Đồng) ở nước ta. 

C. Thành phần hóa học 

Chưa rõ hoạt chất là gì. Tuy nhiên, trong phục 
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Hình 164. Phục nh - Poriad cocos 


linh người ta đã phân tích có chất đường đặc 
biệt của phục linh: Pachymoza, glucoza, fructoza 
và chất khoáng. 

Mới đây người ta nghiên cứu thấy thành phần 
phục linh gồm 3 loại: 

1. Các axit có thành phần hợp chất tritecpen: 
Axit pachimic CH,2O,, axit tumolosic CH,O,, 
axit eburicoic C..H,.O., axit pinicolic CH,,O;, 
axit 3- hydroxylanosta-7,9 (Ú), 24 trien, 21- 
otlc (Dược học tạp chí ,1970, 90, 475, tiếng 
Nhật). 

2. Đường đặc biệt của phục linh: Pachyman 
có trong phục linh tới 75%. 

3. Ngoài ra còn ergosterol, cholin, histidin, và 
rất Ít men protcaza. 





o= Axit pinicolie 


D. Tác dụng được lý 

Cao Ứng Dấu và Chu Nhĩ Phượng (1955, 
Trung Hoa y học tạp chí, 10) đã nghiên cứu và 
báo cáo về tác dụng được lý của phục linh như 
SảU: 

- Chuẩn bị một số thỏ trong 5 ngày: Nhốt từng 
con vào chuồng riêng, mỗi ngày cho mỗi con 
ăn ngoài đậu đen ra còn cho uống 200m] nước 
(cho vào cổ họng). Hảng ngày hứng nước tiểu 
của từng con và cân. 

Đến ngày thứ sáu tiêm vào màng bụng dung 
dịch 25% phục linh (ngâm bột phục linh 48 giờ 
với 5 phần cồn 70", lọc, cô thu hồi cồn, thêm 
nước cãi vào thành dung địch 25%). Mỗi kg thể 
trọng tiêm 2ml (tương ứng với 0,5g dược liệu). 
Tiến hành và theo dõi như vậy trong 5 ngày liền. 
Sau khi nghi thuốc. tiếp tục theo đỗi 5Š ngày 
nữa. 

Sau đó tiến hành đối chiếu với lượng tro tương 
đương của dược liệu và thuốc lợi tiểu 
(mersalylum và théophyÌlinum). 

Kết quả thí nghiệm chứng minh phục linh có 
tác đụng lợi tiểu và tác dụng lợi tiểu đó không 
phải do muối có trong tro của phục linh. 

E. Công dụng và liều dùng 

Tính chất phục linh theo ¿đi liệu cổ: VỊ ngọt, 
nhạt, tính bình, vào 5 kính tâm, phế, thận, tỳ và 
vị. Có tác dụng lợi thủy, thẩm thấp, bổ tỳ, định 
tâm, dùng chữa tiểu tiện khó khăn, thủy thũng 
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trướng man, tiết tả, phục thần định tâm, an thân 
chữa hỏi hộp mất ngủ. 

Trong nhân đản, phục lĩnh được coi là vị thuốc 
bổ, thuốc lợi tiểu, đùng trong bệnh thủy thũng. 

Còn dùng làm thuốc trấn tĩnh, chữa các trường 
hợp mất ngủ, hay sợ hãi, di tỉnh. 

Ngày dùng 5 đến 10g dưới đạng thuốc sắc. 
thuốc bột, viên. 

Đơn thuốc có phục lình 

1. Chữa bệnh thúy thủng: Phục linh 10g, mộc 
thông 5e, tang bạch bì IÖg, nước 600ml. Sắc 
còn 200ml. Chia làm 3 lần uống trong ngày. 

2. Đơn thuốc chữa phà thũng. sơ hai: Phục 
linh 8g, cam thảo 3g, quế chỉ 4g, sinh khương 
3g. nước 400ml, sắc còn 200ml. 

Chia làm 3 lần uống trong ngày. 

3. Chữa vết đen trên mặt: Tán bột phục linh 
mà bôi. 


BẤC ĐÈN. #ù# 


Còn có tên là đăng tâm thảo. 

Tên khoa học Juncus effusus L. var. decipiens 
Buch. 

Thuộc họ Bắc Juncaceae. 

Đăng tâm thao (Medulla ]unci caulis) là ruột 


phơi khô của thân cây bác đèn. 

A. Mô tả cây 

Cây bấc là một loại cỏ sống lâu năm, thân 
tròn cứng, mọc thành cụm dày cao độ 35- 
100cm, đường kính của thân chừng I-2mm, mặt 
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1Iình 165. Có bác đèn - Juncus effusus 
1.Toùn cây, 2.Hoa; 3. Quả 


ngoài thân có màu xanh nhạt, có vạch dọc. Ruột 
(lõi) cây bác câu tạo bởi những tế bào hình ngôi 
sao để hở ra nhiều lỗ khuyết lớn. Lá bị giảm rất 
nhiều, chỉ còn lại bẹ ở gốc thân. Hoa đều, lưỡng 
tính, mọc thành vòng. Bao hoa khô xác (Hình 


165). 

B. Phân bỏ, thu hái và chế biến 

Mọc hoang và được trồng ở những nơi ẩm 
ướt ở nước ta (Nam Định, Hà Nam...). 

Mùa thu cắt toàn cây về, rạch dọc để lây lõi 
riêng ra, bó thành từng bó, phơi khô mà dùng, 
còn gọi là đăng tám thao hay đăng tâm hoặc 
bác đèn để làm bấc đèn dầu ta hay để làm thuếc. 

C. Thành phản hóa học 

Hoạt chât chưa Tõ. 

D. Công dụng và liều dùng 

Tính chất theo rđi liệu cổ: Vị ngọt, tính hàn, 
vào ba kinh tâm, phế và tiểu trường. Có tác dụng 
giáng tâm hỏa, thanh phế nhiệt, lợi tiểu trường. 
Dùng chữa tiểu tiện khó khăn, tâm phiển mất 
ngủ, dùng ngoài đồ mụn nhọt. 

Mới được đừng trong phạm ví nhân đán làm 
thuốc thông tiểu tiện, chữa sốt, an thần, mất 
ngủ, chữa ho, viêm cổ họng. 

Ngày đùng 1-2g dưới dạng thuốc sắc hoặc 
thuốc bột. Tán đang tâm rất khó. Trước khi tán 
cần hồ đăng tâm bằng nước cơm, sau đó phơi 
khô mà tán. Tán xong ngâm nước, vớt lấy đăng 
tâm nổi ở trên mà dùng. 

Đơn thuốc có đăng tám thảo 

Đăng tàảm thảo 2g, sắc với nước, uống thay 
nước chè trong ngày làm thuốc lợi tiểu, chữa 
phù và mất ngủ. 


CÀY THÔNG THẢO yã 


Còn có tên là Cày thông thoát. 

Tên khoa học 7etrapanax papyrfera (Hook) 
Koch (Aralia papyrifera Hook.). 

Thuộc họ Ngũ gia bì Araliaceae. 

Thông thảo (Medulla Tetrapanacis) là lõi phơi 
hay sấy khô của thân cây thông thảo. 

A. Mô tả cây 

Thông thảo là một cây nhỏ thường cao 3m có 
khi có thể tới 6m. Thân cứng nhưng dòn. Giữa 
thân có lõi trắng xốp, cây càng già, lõi càng đặc 
và chấc hơn. Lá to chia thành nhiều thùy có khi 
cắt sâu, mép có răng cưa to, cuống lá đài 30cm, 
đường kính lem có lõi mềm, phiến lá đài 30cm 
đến 00cm: Hoa màu trắng hình cầu, cụm hoa 
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hình tán tụ thành chùm. Quả đẹt gần hình cầu 
(Hình 166, Hm 49,2 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Ta mới khai thác một số cây mọc hoang đại ở 
những nơi ẩm vùng Cao Bằng, Lạng sơn, Tuyên 
Quang, Hà Giang. 

Có thể trồng bằng hạt hay bằng cách chia 
gốc. Nếu trồng bằng hạt thì mùa thu hái quả 
chín về phơi khô, sang xuân gieo hạt. Sau một 
tháng cây mọc. Một năm sau có thể đánh cây 
con để trồng. Có thể trồng bằng cách chia gốc: 
Vào mùa đông, cuốc cho tơi đất xung quanh 
gốc, năm tới cây sẽ cho nhiều cây con, khi đã 
khá lớn đem đánh đi trồng chỗ khác. 

Sau khi trồng 3 năm, có thể thu hoạch, cắt bỏ 





}lình 166. Thông thao - Tepirapanax papyrifera 
1.Cành 2. Cụm hoa 3. Vị thuốc 


đầu và chia thành từng đoạn dài 50-60cm. Dùng 
que tròn kích thước vừa bằng lõi mà đẩy lõi ra 
phơi nắng cho khô. Nếu gặp mưa thì treo trong 


nhà, chỗ thoáng gió, không dùng than sấy vì bị 
biến chất. Có thể thu hoạch quanh năm. 

C. Thành phần hóa học và tác dụng dược lý 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu, công dụng 
còn ở phạm vi nhân dân. 

D. Công dụng và liều dùng 

Tính vị theo /di liệu cổ có vị ngọt, nhạt, tính 
hàn, vào hai kính phế và vị. Có tác dụng lợi tiểu, 
thanh thấp nhiệt, hạ sữa. Dùng chữa thủy thũng, 
tiểu tiện khó khăn, ít sữa. 

Nhân dân dùng làm thuốc thông tiểu tiện, 
giảm sốt, trần tĩnh, dùng chữa bệnh sốt khát 
nước, tiểu tiện khó khăn, ho. 

Còn dùng làm thuốc lợi sữa. 

Ngày dùng 3-6g dưới đạng thuốc sắc. 

Đơn thuốc lợi sữa 

Thông thảo ]0g, cám gạo nếp 10g, hạt bông 
(sao vàng) l5g, nước 600ml. Sắc còn 200ml. 
Chia 3 lần uống trong ngày. 

Chủ thích: 

1. Người ta còn dùng và cũng gọt là thông 
thảo, gỗ phơi khô của cay dút, Aeschynomene 
aspera L. 

2. Tại nước ta nhân đân còn khai thác với tên 
thông thảo một số loài cây thuộc họ Ngũ gia bì 
(Araliaceae) như Trevesia paÌmara (đu đủ rừng) 
và một số cây khác cùng họ có thân rỗng xốp. 


DÀNH DÀNH #2 


Còn gọi là sơn chỉ từ, chỉ từ, 

Tên khoa học Gardemia Jasminoides EIIts 
(Gardenia florida L.). 

Thuộc họ Cà phê Rubiaceae. 

Cây dành đành cho ta vị thuốc gọi là chỉ /ử. 
Chỉ tử (Fructus Gurdeniae) là quả dành đành 
chín phơi hay sấy khô. 

Chi là chén đựng rượu, tử là quả hay hạt, vì 
quả dành dành giống cái chén uống rượu ngày 
xưa. 

Gardenia là tên nhà y học kiêm bác học, 
Florida là nhiều hoa. 

A. Mö tả cây 

Dành dành là một loại cây nhỏ, cao chừng I- 
2m thường xanh tốt quanh năm, thân thẳng 
nhắn. Lá mọc đối, có lá kèm to, mặt trên màu 
sắm, bóng. Hoa mọc đơn độc, cánh hoa màu 


15- CTVN 





Hinh 167. Dành dành - Gardenia jasminotdey 
1. Cành có hoa, qua, — 2. Quả bổ đọc 
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trắng, không cuống, có mùi thơm. Nở vào mùa 
hè. Quả hình chén với 6-9 góc. có 2-5 ngăn. 
khi chín có màu vàng đỏ, chứa rất nhiều hạt, 
mùi thơm vị đắng. ( Hình 1617, Hm 48.1 ) 

B. Phân bỏ, thu hái và chế biến 

Dành dành mọc hoang và được trồng tại nhiều 
vùng ở miền Bắc nước ta. Tại miền núi, đành 
dành thường thấy mọc hoang ở ven suối. Tại 
đồng bằng, nhân đàn thường trồng làm cảnh và 
lấy quả làm thuốc hay để nhuộm bánh trái thành 
tàu vàng (bánh xu xẻ, thạch). Dành đành còn 
thấy mọc ở Triểu Tiên. Trung Quốc, Nhật Bản. 

Vào tháng 8-11, quả chín, hái vẻ ngắt bỏ 
cuống, để trong 5 phút rồi phơi hay sấy khô. 
Quả dành dành rất hút ẩm, cho nên thường xuyên 
kiểm tra, thấy ẩm phải phơi hay sấy khô lại 
tránh ẩm mốc. 

Khi dùng có thể dùng sống (không chế biến 
gì thêm cả). có thể sao cho hơi sắm màu hoặc 


có thể sao cháy đen nhưng chưa thành tro (tồn ˆ 


tính). Trong đông y cho rằng để sống có tác 
dụng thanh nhiệt (chữa sốt), sao vàng để tả hỏa 
(nóng trong người). sao đen để cảm máu. 

C. Thành phản hóa học 

Trong dành đành có một glucozit màu vàng 
gọi là gacdenin. Khi thủy phản, cho phần không 


máu càng giảm nhiều, 

Nếu cho uống dành dành liên tục với liều cao 
vừa đúng rồi mới thất chặt ống mật thì sẽ thấy 
kết quả rõ rệt hơn. 

Cao rượu dành dành cũng cho kết quả tương 
tự nhưng so với cao nước thì hơi kém hơn. 

Đôi với lượng phân tiết nước mặt của thỏ, cao 
nước dành dành cũng có tác dụng như cao rượu. 

Năm 1954 (Nhật Bản được lý học tạp chí, 50 
(L): 25-26) một tác giả Nhật Bản nghiên cứu 
tác dụng muối natri trong đành đành trên chuột 
bạch nhỏ và thỏ đã chứng minh những chát đó 
có tác đụng làm tăng lượng mật phản tiết và ức 
chế sắc tố mật xuất hiện trong máu. 

Tác dụng không sinh. Một số tác giả khác 
(Trung Hoa y học tạp chí (952, 38, 4 và Trung 
Hoa hì phu khoa tạp chí 1957, 4) có nghiên 
cứu và thấy nước sắc chỉ từ có tác dụng kháng 
sinh đối với một số vi trùng. 

E. Công dụng và liêu đùng 

Dành dành là một vị thuốc được dùng từ lâu 
trong đóng y. Theo các rải liệu cổ quả đành 
dành có vị đẳng, tính hàn. vào 3 kinh tâm, phế 
và tam tiêu có tác dụng làm thanh nhiệt (chữa 
số0, tả hỏa, lợi tiểu, cầm máu, đùng trong bệnh 
sốt, người bồn chồn, khó ngủ, miệng khát, họng 


HOOC—C=CH—CH-CH—C=CH—CHxCH—CH Sĩ chia He tê Ti hẺ 


CHạ CHa 
đường gọi là gacdenidin tương tự với chất Œ- 
croxetin C.H,O,, hoạt chất của vị hồng hoa. 

Ngoài ra, trong dành dành còn có tanm. tình 
dầu, chất pecIin. 

Œ-croxetin là một sắc tố màu vàng, độ chảy 
273C, không tan trong phần lớn dung môi hữu 
cơ, tác dụng với natri, canxi và amoniac cho muối 
có tỉnh thể. Cấu tạo của gacdenidin hay Œ- 
croxetin đã được xác định như sau: 

Trong đành dành có chứa 10 đến 20% manit. 

D. Tác dụng được lý 

Đối với lượng sắc tổ một. Năm 1951, Lý Hy 
Thần (Trung Hoa tán y học báo, 2 (9): 660- 
669) báo cáo, nếu buộc chặt ống mật của thỏ rồi 
cho thỏ uống cao nước dành dành, thì lượng 
sắc tố mật trong máu sẽ giảm xuống. Lượng cao 
đành đành càng tăng thì lượng sắc tổ mật trong 
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CHạ CHà 


đau, mãi đỏ, đa vàng, tiểu tiện khó khăn, thổ 
huyết, máu cam, ly ra máu tiểu tiện ra máu. 

Ngày dùng 6 đến 12£ đưới dạng thuốc sắc. 

Còn dùng làm thuốc đắp lên những nơi sưng 
đau đo đòn, do bị tổn thương: giã nát, thếm ít 
nước rồi đắp lên nơi sưng đau, 

Lá dành dành được nhân dân ta hay dùng giã 
nát đắp lên mắt đỏ đau. 

Màu vàng của đành đành không độc, nhân 
dân ta vân dùng nhuộm thức ăn như bánh xu 
xê, thạch. 


Đơn thuốc có dành dành 

Xirỏ nhân trần: Nhân trần 24g. chỉ tử 12g, 
nước 600ml], sắc còn 100ml, thêm đường vào 
cho đủ thành xirô. Chia 3 lần uống trong ngày 
chữa vàng da, vàng mắt, viêm gan. 

Chỉ tứ hoàng nghiệt bì thang (đơn thuốc kinh 


nghiệm của Trương Trọng Cảnh): Chỉ tử 5g, 
hoàng nghiệt (tên khác của hoàng bá) 5g, cam 
thảo 2g, nước 600ml. đun sôi trong nửa giờ, 
chia 2 hay 3 lần uống trong ngày chữa người bị 
vàng đa, vàng mất, sốt, tâm phiển muộn. 
Chữa bỏng đo nước: Chì từ đốt thành than 


hòa với lòng trắng trứng gà bôi lên nơi bỏng. 
Chữa trẻ con sốt nóng điền cuồng ấn không 
được: Chi tử 7 quả, đậu sị 20g. thêm 400ml 
nước sắc còn 200ml, chia 3-4 lần uống trong 
ngày. 
Đổ máu cam: Chỉ tử đốt ra than, thôi vào mũi. 


NGHỆ # 


Côn có tên là uất kim, khương hoàng, safran 
des Indes. 

Tên khoa học Curcưma longa L. (Curcwma 
domestica Lour.). 

Thuộc họ Gừng Zingiberaceae. 

Ta dùng thân rễ cây nghệ gọi là khương hoàng 
(Rhizoma Curcumae longae) và rễ củ gọi là uấ? 
kim (Radix Curcumae longae). 

A. Mô (tả cây 

Nghệ là một loại cỏ cao 0,60m đến 1m. Thân rễ 
thành củ hình trụ hoặc hơi dẹt, khi bẻ hoặc cắt 
ngang cố màu vàng cam sẫm. Lá hình trái xoan 
thon nhọn ở hai đầu, hai mặt đều nhấn đài tới 
45cm, rộng tới I8cm. Cuống lá có bẹ. Cum hoa 
mọc từ giữa các lá lên, thành hình nón thưa, lá 
bắc hữu thụ khum hình máng rộng, đầu tròn màu 
xanh lục nhạt, lá bác bất thụ hẹp hơn, màu hơi tím 
nhạt. Tràng có phiên, cánh hoa ngoài màu xanh 
lục vàng nhạt, chia thành ba thùy, thùy trẻn to 
hơn, phiến cánh hoa trong cũng chia ba thùy, 2 
thùy hai bên đứng và phảng, thùy đưới hõm thành 
máng sàu. Quả nang 3 ngăn, mở bảng 3 van. 

Hạt có áo hạt (Hình 168, Hm 15,1). 

B. Phán bỏ, thu hái và chế biên 

Được trồng ở khắp nơi trong nước ta để làm 
gia vị và làm thuốc. „ 

Còn mọc và được trồng ở các nước Ấn Độ, 
Inđônêxya, Cămpuchia, Lào, Trung Quốc và các 
nước nhiệt đới. 

Thu hoạch vào mùa thu. Cát bỏ hết rễ để riêng, 
thân rễ để riêng. 

Muốn để được lâu phải đề hoặc hấp trong 6- 
12 giờ, sau đó đợi ráo nước, đem phơi nắng 
hoặc sấy khô. Thàn rẻ gọi là khương hoàng; rễ 
gọi là uất kim. 

C. Thành phản hóa học 

Trong nghệ, người ta đã phân tích được: 





Hình 168. Nghệ - Curcuma longa L. 


1. Chảt màu curcumin 0.3%, tỉnh thể nâu đó, 
ánh tím, không tan trong nước, tan trong rượu, 
ête, clorofoc, dung dịch có huỳnh quang màu 
xanh lục. 

Tan trong axit (màu đỏ tươi), trong kiểm (màu 
đỏ máu rồi ngả tím), trong chất béo (dùng để 
nhuộm các chất béo). Công thức curcumin đã 
được xác định như sau: 

2. Tỉnh đầu 1-5% màu vàng nhạt, thơm. Trong 
tỉnh dầu có curcumen C.,H„ một cacbon không 
no, 5% paratoly]lmetyl cacbinol và I% long não 
hữu tuyến. Hai chất sau chỉ thấy có trong tỉnh 
dầu Curcuma xanthorriza Roxb. 

3. Ngoài ra còn tĩnh bột, canxi oxalat, chất 
béo. 

Theo R. R. Pars và H. Moyse (1967, 11, 78) 
củ nghệ chứa §-10% nước, 6-8% chất vô cơ, 
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40-50% tính bột nhựa. 

Hoạt chất của nghệ gồm: 

1. Tỉnh đầu 3-5% gồm 25% cacbua tecpenic, 
chủ yếu là zingiberen và 65% xeton 
Sespultecpenic, các chất turmeron (do tiếng Anh 
của củ nghệ là turmeric). 

2. Các chất màu vàng gọi chung là cutcumm. 
Vào đầu thế kỷ XĨIX người ta đã chiết được 
curcumin tỉnh thể không tan trong nước, tan trong 
cồn, ête, dầu béo. Nhưng năm 1953-Srinivasan 
K.R.(. Pharm. Pharmacol. 1953, 5, 448-457) 
đã chứng minh bằng sắc ký trên cột silic rằng 
đó là một hồn hợp: 

Curcumin chính thức (còn gọi là curcumin ]) 
chiếm 60% đây là một dixeton đối xứng không 
no có thể coi như là diferuloyl-metan (axit feru- 
he là axit hydroxy-4-metoxy-3-xinamie). 

Curcumin lÏ hay monodesmetoxy-cureumin 
chiến 24% và cưrcumin IÍI hay didesmetoxy- 
curcumin chiếm 14% trong đó 1 hay 2 axit 
hydroxycinamic thay cho axit ferulic. 

Nếu dùng sắc ký trên giấy sẽ thấy các chất 
cureumin khác nữa nhưng với lượng nhỏ, 

Theo E. Gildmeister và F. R. Hofífman trong 
tỉnh dầu nghệ có 53,1% xeton ơ-B. etylenic ở từ 


228 


.. Do: OP TA) TRỢ nó 
h ö 


R¿ 


CHtrCwmin Ï 
CHtrCcumin ÏT 
currcumin [H 


mạch nhánh gắn vào nhân (bao gồm 29,5% 
turmeron và 23,6% arylturmeron). 

: Năm 1977, Nguyễn Khang (Đại học được 
khoa Hà Nội) đã chiết từ bột cử nghệ sau khi đã 
cất lấy hết tỉnh dầu bằng benzen, sau đó thu hồi 
dung môi trong áp lực giảm và kết tình lại bằng 
cồn etylic cho tới khi có độ chảy không thay 
đổi và một vết trên sắc ký lớp mỏng đã thu được 
0,76 đến 1,1% curcumm Ï tỉnh khiết, độ chảy 
182-183°C. Nếu chọn củ nghệ thu vào tháng 1, 
tháng 2 có thể đạt tới 1,5% curcumin. 

Từ vổ cú nghệ (vẫn cạo bỏ đi) đã cất được từ 
1,5 đến 2,1% tình đầu có thành phản tương tự 
như tỉnh đầu cất từ củ nghệ, đo phần vỏ dày từ 
0,5-Imm trong đó trọng lượng lớp vỏ mỏng 
không đáng kể, còn phần củ dính vào chiếm 
chủ yếu. 

D. Tác dụng được lý 

1. Guy Laroche (1933), H. Leclerc (1935) đã 
chứng minh tính chất kích thích sự bài tiết mật 
của các tế bào gan (cholérétique) là do chất 
paratolyl  metylcacbinol, còn chất cureumin có 
tính chất thöng mật (cholagogue) nghĩa là gây 
co bóp túi mật. Chât curcumen có tác dụng phá 
cholesterol trong máu (cholesterolitique). 

Toàn tinh dầu dù pha loãng cũng có tác dụng 
diệt nấm và sát trùng đối với bệnh năm, với 
Sfaphylcoc và vi trùng khác. 

2. Robbers (1936) nói đã dùng chất lấy ra ở 
nghệ bằng ête etylic thấy có tác dụng tăng sự 
bài tiết mật và chất curcumin có tính chất co bóp 
túi mật. 


3. Trương Ngôn Chí (1955 Trung Hoa y được 
tạp chí, 5) đã báo cáo: Ông đã chế nghệ dưới 
hai hình thức dung dịch 50% và dùng dung dịch 
2% HCI để chiết xuất và chế thành dung dịch 
50% (sau khi đã trung tính hóa mới dùng thí 
nghiệm). 

Thí nghiệm trên tử cung cô lập của chuột bạch 
và chuột nhất thấy có tác dụng hưng phấn, thí 
nghiệm trên tử cung của thỏ (theo phương pháp 
Reynolds) thì khi tiêm dung dịch clohydrat cao 
nghệ vào tĩnh mạch hoặc thụt dung dịch nghệ, 
đều thấy tử cung co bóp đều đặn, mỗi lần cho 
thuốc, thời gian tác dụng kéo đài 5-7 giờ. 

Khi tiêm 5ml dung dịch clohydrat cao nghệ 
vào chó đã gây mê thì thấy tác dụng xúc tiến sự 
bài tiết nước mật, nếu tiêm tới 15-20ml, có thể 
đưa đến đình chỉ hô hấp và huyết áp hạ. 

Thí nghiệm trên tim cô lập (phương pháp 
Straub) thây có hiện tượng ức chế. 

4. Theo Vũ Điền tán dược tập, bản thứ 4 một 
số tác dụng được lý của nghệ đã được nghiên 
cứu như sau: 

- Tác dụng đối với cơ năng giải độc của gan 
đã được thí nghiệm bằng cách cho uống thuốc 
có nghệ, sau đó theo đõi khả năng giải độc của 
gan đối với santonin thì thấy tảng cơ năng giải 
độc của gan. Nếu uống liên tục, thấy tác đụng 
rõ hơn là uống một lần. 

- Đối với bệnh nhân bị galactoza niệu sau khi 
uống thuốc có nghệ 10 ngày, kiểm nghiệm lượng 
galactoza bảng phương pháp Banev thì thấy 
lượng galactoza giảm xuống. 

- Đối với lượng urobilin tăng trong nước tiểu, 
uống thuốc có nghệ vài ngày sẽ thấy lượng uro- 
bilin trong nước tiểu giảm xuống. 

- Đối với sự tiết nước mật: Cho nước nghệ vào 
tá tràng sẽ thấy lượng nước mật trong tá tràng 
được tâng cao, nhưng lượng bilirubin không 
tăng, nhưng khi lượng nước mật tăng nhiều, độ 
sánh của nước mật cũng tăng lên. 

Nếu như đang cho nước nghệ vào tá tràng 
làm cho lượng nước mật tàng lên, thôi không 
cho nước nghệ nữa mà cho dung dịch magiê 
sunfat đặc vào, thì lượng nước mật vẫn tăng và 
đặc. 

- Dùng nghệ trong những bệnh vẻ gan và 
đường mật thì thấy chóng hết đau. Nhưng trong 
những trường hợp sỏi mật cấp tính thì kết quả 
chậm, chỉ có tác dụng từ từ. 


5. Tác dụng kháng sinh M_M. semiakin và 
cộng sự (Khimia anrtbiotikop, xuất bản Tần 3, 
1, 278, Nga văn) đã chứng minh curcumin Ï có 
tác dụng ngăn cản sự phát triển của vi trùng lao 
Mycobacterium tubercwlosis ở nông độ 25 Yị 
mì, ngoài ra cureumin Ï còn có hiệu lực đối với 
Salmonella paratyphi ở nông độ 200 y/ml, với 
SfaphyllocØccus aureus ở nồng độ 50 Y/ml, nấm 
Trychophyton gypcum ở nồng độ 25 Y/ml. 

Theo Taniyama H. và cộng sự (J. Pharm. Sóc. 
Japan 1956, 76, 154-157) các xeton Œ-B 
etylenic trong hệ thống vòng có khả năng khóa 
nhóm -SH của men, làm rối loạn chuyển hóa 
của men trong cơ thể vi trùng nói chung và vi 
trùng lao ÄMycobacterium (uberculosis nói riêng. 
Các xeton loại này có nhiều trong nghệ. 

Năm 1977, phòng vi trùng Viện chống lao và 
Viện đông y Hà Nội đã thí nghiệm thấy tình 
dầu nghệ ức chế được sự phát triển của vi trùng 
lao M4ycobacterium tubercuiosis H37RV ở nông 
độ 1 Y/ml; nồng độ tối thiểu ức chế đối với Ba- 
cñlus subhniis là 1/250, đối với Candida albicans 
là 1/160. Tình dầu nghệ không có tác đụng đối 
với B2cierium pyocyaneum và Sir£€PIOCOCCHS 
hemolyticus. 

6. Độc tính của tỉnh đầu nghệ DL„„ của tỉnh 
dầu nghệ trên chuột nhất trắng là 9,2ml/kg thể 
trọng (Bộ môn dược lý-Đại học Quân y Hà Nội, 
1977). 

1. Tác dụng khác: Võ văn Lan đã phát hiện 
tiêm tỉnh nghệ có khả năng thấm qua các màng 
tế bào đặc biệt là vỏ sáp khuẩn lao và hủi, nó 
giúp cho chất màu xâm nhập vào trong các tế 
báo này (Bộ món sinh lý, được lý-Đại học y khoa 
thành phố Hồ Chí Minh-Các hội nghị y dược 
học quốc tế và quốc gia quý I-1977-Thư viện y 
học trung ương. 3). 

E. Công dụng và liêu dùng 

Theo tài liệu cố: Nghệ vị cay, đắng, tính ôn, 
vào 2 kinh can và tỳ, nghệ có tác dụng phá ác 
huyết, huyết tích, kim sang và sinh cơ (lên đa) 
chỉ huyết. Nhưng nếu âm hư mà không ứ trệ 
cấm dùng: các bệnh sản hậu (sau khi đẻ) mà 
không phải nhiệt kết ứ cũng không nên dùng; 
đàn bà có thai không nên dùng. Nghệ thường 
được dùng trong bệnh đau dạ dày, vàng da, phụ 
nữ sinh nở xong đau bụng. 

Liều dùng hàng ngày l1-6g đưới hình thức 
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bột hoặc thuốc sắc chia làm 2, 3 lần uống trong 
ngày. 

Ngoài công dụng trên, nhân đân còn dùng 
nghệ bôi lên các mụn mới khỏi để đỡ sẹo, 
nhuộm vàng bột cary, nhuộm len, nhuộm tơ, 
nhuộm đa. 

Đơn thuốc có nghệ 


1. Chữa thổ huyết máu cam: Nghệ tán nhỏ, 
ngày uống 4-6g chiêu bằng nước. 

2. Bài thuốc kinh nghiệm chữa điện cuồng 
(kinh nghiệm phương-Bảdn thảo cương mục): 
Nghệ 250g, phèn chua 100g, tán nhỏ. hòa nước 
cháo viên thành viên bàng hạt ngô. Ngày uống 
50 viên. 


Uống hết hai đơn như trên thì khỏi. 
Đã chữa khỏi một người phụ nữ do lo sợ quá 
độ phát điên đã 10 năm. 


3. Đơn thuốc cao đán nhọt (kinh nghiệm của 
Ngô Tất Tối). 


Củ ráy 80g (một cu) 
Nghệ 60g (một củ) 
Nhựa thông 40g 
Sáp ong 40g 
Dầu vừng 80g 


Củ ráy gọt sạch vở cùng giã với nghệ cho thật 
nhỏ, cho vào nấu nhừ với nhựa thông dầu vừng 
và sáp ong. Lọc để nguội, phết lên giấy bản dán 
vào mụn nhọt. 


MẬT ĐỘNG VẬT -ĐỎM Ï§ 


Đông y và tây y đều dùng mật động vật làm 
thuốc, nhưng táy y chỉ hay dùng mật lợn, mật 
bò. Còn đông y đùng mật của nhiều loài như 
mật gấu, mật dê, mật lợn, mật bò. mật tràn, mật 
tắn, mật gà, mật cá chép v.v... Ngoài ra lại còn 
dùng cả sòi trong túi mật của con bò con trâu có 
bệnh nữa (ngưu hoàng). 

Thống kê những cóng dụng của mật dùng 
trong đông y, chủ yếu ta thấy hay dùng chữa 


đau bụng, kém tiêu hóa, đau gan, đạ dày, ho 
hen, táo bốn, ho gà; dùng ngoài, mật có tác 
dụng tiêu sưng, viêm như dùng chữa đau mắt, 
đòn, thương tật, chó hay rắn cấn sưng đau. 

Một số mật được giới thiệu cùng với con vVẬI 
(mật rắn) hay giới thiêu riêng (mật gấu), ở đây 
chúng tỏi chỉ giới thiệu mật lợn, mật bò hiện ta 
còn ít sử dụng. 


MẬT LỢN, MẬT BÒ 


Mật lợn, mật bò có thể dùng tươi, nhưng vì 
khó uống và không để được lâu cho nên thường 
cô đặc thành cao đặc hay cao khô hoặc đem 
tỉnh chế thành cao mát bò, cao mật lợn tỉnh chế, 

A. Cách chế cao mật bò, mật lợn 

Có nhiều phương pháp hiện được áp dụng. 
Tùy hoàn cảnh ta có thể áp dụng một trong mấy 
phương pháp sau đây, đồng thời theo đõi xem 
phương pháp nào tốt và rẻ nhất. 

1. Phương pháp của Đội điều trị 10. (Dược 
học 1961, 2: 13): Lấy 20-30 túi mật hay hơn 
nữa hoặc ít hơn tùy theo lượng cao muốn có. 
Rửa sạch vỏ túi mật bằng nước muối 0,9%. Sau 
đó ngâm vào cồn 90 độ trong 1-2 phút để sát 
trùng. Đem cắt thủng túi mật và hứng nước mật 
cho chảy qua vải để lọc. Nước mật đã lọc được 
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đem dun cách thủy, vừa đun vừa khuấy cho tới 
thành cao đậc. Kinh nghiệm là đun cho tới khi 
nghiềng bát mà cao không chảy là được. 

Cao màu vàng hơi xanh, vị rất đắng. 

2. Phương pháp của Viện nghiên cứu đông y 
(Dược học 1964, 2. 12): Phương pháp này nhanh 
hơn: lấy đao kéo đã khử trùng chọc thủng túi 
mật, hứng vào một bát to đã khử trùng rồi. Nếu 
có mỡ, cần loại bỏ mỡ hoặc cho vào bình gan, 
với một ít ête, lắc kỹ, mỡ tan trong éte, gạn bỏ 
lớp ête. Nếu xét nghiệm thấy có giun lambiia, 
sỏi mật thì không nên dùng phương pháp này. 
Lọc mật qua vải. Lấy nước phèn chua no (thêm 
phèn chua vào nước cho đến khi không tan nữa), 
nhỏ từ từ vào nước lọc mật. Nước lọc mật sẽ kết 
tủa. Khi nào cho thêm nước no phèn vào dịch 


lọc mà khỏng thây tủa nữa là đủ phèn rồi. Rứa 
tủa trên giấy tọc bằng nước cất để loại phèn 
thừa. Rồi đặt tủa trên một đĩa sắt trắng men 
sạch đưa vào tủ sấy, sấy ở nhiệt độ dưới 20°C 
cho tới khô: rán thành bột là được cao mật khô. 

3. Phương pháp của được điển Pháp 1949 
được áp dụng ở xí nghiệp được phẩm ! (Dược 
học 1962, 1:15) có thể dùng cho cả mật bò và 
mật lợn. 


Mậtbò 1000 g 
Côn 90" 1000 g 
Cỏn 10" 200g 


Lọc mật bò qua rày. Thêm cồn 90° vào, khuấy 
đều. Khuấy như vậy 4 đến 5 lần rồi để yên 
trong 2 ngày. Gạn lấy phần trong ở trên. Phần 
tủa lọc qua giấy lọc xếp nếp. Trong khi lọc cần 
đậy kín để tránh bay hơi cồn. Rửa tủa còn lại 
trong bình và trên giấy lọc bảng 200g cồn 70° 
dùng làm nhiều lần, để lấy hết muối mật. Hợp 
các dung dịch cồn lại và cô trong áp lực giảm, 
nhiệt độ dưới 50°%C cho tới độ cao chắc. Ta sẽ 
được cao mật bò màu vàng lục nhạt vị đắng hơi 
ngọt. 

Muốn tỉnh chế hơn thì trước khi cô thu hồi 
cồn, cứ mỏi lít thêm vào 5g than hoạt và 5g 
caolin đã rửa sạch và tiệt trùng. Lác trong vài 
giờ và để lắng trong 2 ngày. Lọc trong rồi mới 
tiến hành cô trong áp lực giảm ở nhiệt độ dưới 
50°C cho tới khô. Tán bột. Đựng trong lọ kín. 
Cao này gọi là cao mật bò tỉnh chế khô, màu 
vàng nhạt, rất để hút ẩm, vị nhạt rồi đắng, hít 
vào gây hất hơi. 

Phương pháp này cầu kỳ, chỉ có thể áp dụng 
ở một số cơ sở. Tại địa phương ta có thể áp 
dụng phương pháp của đội điều trị 10 hay Viện 
nghiên cứu đông y. 

B. Thành phản hóa học 

Trong cao mát bò chế như trên có hỗn hợp natri 
glycocholat và natri taurocholat, sắc tố mật biliru- 
bin và bilivecdin, cholesterol, axit taurođesoxycholat 
(hay taurochenodesoxycholat) và một số muối mật 
khác như muối cholat và gÍycodesoxycholat (hay 
ølycochenođesoxycholat). 

Trong mật lợn chủ yếu gồm các muối cholat như 
hyodesoxycholat, glycocholat, glycodesoxycholat 
(hay glycochenodesoxycholat), taurocholat, 
taurodesoxycholat cholesterol, và một số (hay 
taurochenodesoxycholar) sắc tố mật như bilirubin. 


C. Tác dụng dược lý 

l. Từ lâu người ta đã chứng minh mật lợn, 
mật bò có tác dụng kích thích nhu động ruột, 
hấp thu ở vùng tá tràng, nó kích thích rất mạnh 
sự bài tiết mật, vừa có tác dụng thông mật (chola- 
gogue€) vừa có tác dụng kích thích tiết mật 
(choleretique). Do sự bài tiết mật này, nó giúp 
và cùng -vớt dịch tụy tiêu hóa chất béo. 

Mật còn là một chất sát trùng đường ruột. 

Trên thực nghiệm, mật gây tiêu máu nhưng 
không gây ngứa. 

Do những tính chất trên, uống mật vào ngoài 
tác dụng của mật còn có tác dụng là một chất 
kích thích trong những trường hợp rối loạn 
đường mật và đường tiêu hóa, thiểu năng gan 
và tụy, táo bón kèm theo lên men thối ở ruột, 
viêm ruột kết. 

2. Gần đây, tại Trung Quốc đã có những công 
trình nghiên cứu tác dụng của mát lợn đối với 
bệnh ho gà và bệnh ho. 

Trong ống nghiệm, mật lợn có tác dụng ức 
chế mạnh đôi với trực trùng ho gà acilus per- 
tusSIS. 

Muối natri cholat, thành phản chủ yếu của 
mật lợn có tác dụng đối với ho: Dùng điện cảm 
ứng kích thích thản kinh yết hầu gây ho phản xạ 
trên mèo đã gày mê, sau đó tiêm natri cholat 
vào tĩnh mạch đùi thấy có tác dụng giảm ho rõ 
rệt. 

Tiêm natri cholat vào tĩnh mạch đùi của thỏ 
làm thí nghiệm phản xa trên phối, thấy có tác 
dụng ức chế trung khu hô hấp. 

Trên phối có lập của chuột làng, natri cholat 
làm dãn cơ trơn tiểu phế quản. 

Ngoài ra natri cholat còn có tác dụng chống 
co giật do pilocacpin gây nên. Vậy natri cholat, 
thành phần chủ yếu trong mật lợn, có tác dụng 
giảm ho và chống co giật. 

D. Công dụng và liều dùng 

Mật bò, mật lợn thường được dùng làm thuốc 
chữa táo bón, bệnh về gan, mật, bệnh về đường 
tiều hóa. 

Ngày dùng 0,50g đến 1g (uống) hoặc thụt 
(4g trong 250ml nước). 

Gần đây mật lợn được dùng chữa ho gà dưới 
đạng xirô có chứa 2Ômg cao mật lợn trong lmÌ 
xiró: Ngày uống 3 lần, mỗi lần trẻ em dưới 1 
tuổi uống nửa thìa cà phê, !-2 tưổi mỗi lần uống 
1 thìa cà phê, 2-3 tuổi mỗi lần 1 thìa cà phê rưỡi, 
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trên 3 tuổi mỗi lần 2 thìa cà phê rưỡi. Có thể 
dùng dưới đạng thuốc viên, mỗi viên chứa 50mg 
cao bột mật lợn toàn phần. Ngày 3 lần, mỗi lần 
trẻ em dưới 1 tuổi uống 1 viên; 1-2 tuổi uống 2 
viên; 2-3 tuổi uống 3 viên, trên 3 tuổi uống 5 
viên. 

Đơn thuốc có mát lợn hay mặt bò 

Viên mát lợn trị táo bón của Viện đông y: 
Mật lợn chế theo phương pháp của Viện đã giới 
thiệu ở trên sấy khô tán bột. trộn với tá dược 
làm thành viên, mỗi viên nhỏ nặng 0, 0g. Người 
lớn uống mỗi ngày 6 đến 12 viên chia làm I 
hay 2 lần vào buổi tối trước khi đi ngủ hay sáng 
sớm. Nếu táo bón nhiều có thể uống lúc đầu 20 
viên rồi giảm dần xuống. 

Viên mật của Đội điểu trị 10 và Bệnh viện 
Nam Định: Cao mật bò hay mật lợn IOÔg, lưu 


hoàng rửa lại 100g, bột hoạt thạch 150g, tỉnh 
dầu bạc hà 20 giọt. Cao mật bò chế theo 
phương pháp giới thiệu trên, thêm các vị thuốc 
khác vào rồi làm thành viên Ô,†5g. Ngày uống 
từ 20-30 viên chia làm 2 hay 3 lần uống. Dùng 
trong vòng 10 đến 30 ngày tùy theo bệnh nặng 
nhẹ. Chữa viêm mật, viêm gan, vàng da, rối 
loạn tiêu hóa, chậm tiêu, phân sống, táo bón. 

Viên lỏ đảm (biệt được Xí nghiệp được phẩm 
D: Mỗi viên có cao mật tỉnh chế 0,5Og, lô hội 
(hoặc phan tả diệp) 0.08g, phcnolphtalein 0,05g, 
tá dược vừa đủ l viên. Trị táo bón, än uống 
khó tiêu, do thiếu mật, vàng đa, ứ mật, suy gan, 
nhiễm trùng đường ruột, sỏi mật. Người lớn 
ngày uống từ 2 đến 4 viên chía làm 2 lần uống. 
Uống sau các bữa ăn, nuốt chứng với một chén 
nước, khỏng nhai vì rất đẳng. 


BÒN BỌT ##Z 


Còn gọi là toán bàn tử, chè bọt (Xuân Mai- 
Hà Tây). 

Tên khoa học Glochidion eriocarpum Champ. 

Thuộc họ Thầu dầu Eupkhorbiaceae. 

Tên bòn bọt có thể đo cây được nhân dân 
dùng chữa bệnh trẻ em đi ia có bọt. Cũng có 
thể do cây lắc với nước cho nhiều bọt. 

Á. Mô tả cây 

.Bồn bọt là một loại cây nhỏ, lá mọc so le, 
cành non có màu đỏ tím, rất nhiều lông ngắn, 
trắng, cành già có màu xanh nhạt. Phiến lá 
nguyên, hình trứng, thuôn, đáy lá tròn, đầu lá 
thuôn nhọn, đài ố-§cm, rộng 2-3cm, hai mặt 
phiến có nhiều lông ngắn, màu trắng, mặt dưới 
nhiều lông hơn, thoạt trông giống như lá mơ 
lông, cuống lá ngắn !-I,5mm, có 2 lá kèm nhỏ 
hình như 2 gai nhọn, mềm. Hoa rất nhỏ, đơn 
tính, mọc ở kẽ lá, thành cụm 3 hay 4 hoa một, l 
hoa đực, 2 hay 3 hoa cái. Hoa đực có cuống 
ngắn, màu trắng, dài 5mm; với 6 lá đài màu vàng 
nhạt. Đường kính của lá đài chỉ chừng 5mm, 
trên lá đài cũng có nhiều lông nhỏ màu trắng. 
Hoa cái không có cuống, nhỏ hơn. Quả hình 
bánh xe, khi chín có màu đỏ, 4 đến 5 lá noãn. 
Mùa hoa vào các tháng 3-4 ( Hình 169 ). 
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Hình 1ó9. Bòn bọi - Glochidion eriocarpum 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang ở khắp nơi, nhưng hiện nay mới 
thấy khai thác ở Bắc Giang. Hái cành và lá về 
phơi khô, để dành khi cần đùng đến. Không 
cần chế biến gì đặc biệt. 


C. Thành phần hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. Sơ bộ nghiên 
cứu, chúng tôi thấy có saponin, loại sterolic tanin. 
Những chất khác chưa rõ (Đỗ Tất Lợi, 4-1964). 

Trong một loài bòn bọt Giochidion 
macrophylium Đenth. người ta chiết được 
friedelan 3-ol, glochidon C.H,,O, glochidonol 
CuH„O,, glochidion C.H,„O,, ổ sisosterol. Lá 
chứa 3  friedelan, B sítosterol (7. Chem. Soc. 
(C), 1971, 1004 và Phy?ochemistry 970, 9, 
1099). 





Giochidon 
20 (29) 


t=O Ra-:CHì 
Ju23 

Rsư.- OH 
Ra+ - CH:OH 


D. Công dụng và liều dùng 

Có nơi dùng lá giã vắt lấy nước uống, bã đắp 
lên vết rắn độc cắn. Nếu chưa cứng hàm có thể 
nhai nuốt nước. Chỉ mới thấy dùng trong phạm 
vi nhân đân. Bệnh viện quân y 108 và Bệnh viện 
Bắc Giang dùng chữa một số trường hợp phù 
thận do thiếu dinh đưỡng và phù suy tìm có kết 
quả. Tuy những trường hợp theo dõi chưa nhiều, 
nhưng cách dùng đơn giản, kết quả rất khả quan. 

Cách dùng như sau: 10Og lá bòn bọt khô, sắc 
với 900m] nước, cô còn lại 300ml. Ngày dùng 
trung bình 100ml nước sắc tương đương với hơn 
30g lá khô. Đã dùng điều trị 11 trường hợp phù 
thận kinh, khỏi phù 9 ca, còn 2 ca chết do phù 
toàn thân có cổ trướng bị phù đi, phù lại nhiều 
lần, lâu ngày urê huyết đã lên tới trên lg/Nít: 
chữa 8 ca phù suy tim khỏi 3, không khỏi 4, I 
ca chết do bệnh van tăng mạo vào viện đã nặng 


và chết sau 2 ngày vào viện. Điều trị 3 ca do 
phù thiếu dinh dưỡng, khỏi cả ba. Các tác giả đã 
đi tới kết luận rằng bòn bọt có tác đụng lợi tiểu 
rõ rệt, đặc biệt trên phù thận kinh và phù do thiếu 
dinh dưỡng, làm phù rút nhanh chóng (thường 
có tác đụng từ ngày thứ 2 thứ 3 trở đi), sau khi 
rút hết phù, số lượng nước tiểu có rút xuống, 
nhưng khâng phù trở lại, trên phù thận sau khi 
khỏi phù, trong nước tiểu vẫn còn những chất 
bất thường, tuy định lượng có giảm hơn so với 





Giochidondl R = O 

Glochidiot R a— OHBH 

B-H 20 (29) !B, 3B 
R=ROH a=H 


lúc chưa điều trị. Phù suy tim cho kết quả thất 
thường: Đối với trường hợp suy tìm mới, còn bù 
trừ được thì có kết quả, còn trong phù do suy 
tim lâu do các bệnh van tim thì không thấy có 
kết quả. Thời gian rút phù trung bình là 15 ngày 
với những ca phù toàn thân. là ? ngày với những 
ca phù nhẹ ở chân và mật. Các tác giả nhận xét 
không thấy biến chứng gì khác về lâm sàng trong 
khi sử dụng bòn bọt (Lê Quang Mỹ và Huệ 
Liên. Bệnh viện Bắc Giang, Ÿ học thực hành 8- 
1963). 

Cần chú ý nghiên cứu thêm. 

Chu thích: 

Có tác giả xác định cây này là Glochidion 
velutinum Wipht. Cần phải kiểm tra lại. 

Trung Quốc còn dùng cây Glochidion 
puberwm (L.) Hutch, cùng họ, cùng công dụng. 


CHỈ THIÊN tt 


Càn gọi là cò lưỡi mèo, địa đảm đâu, địa đảm 
thảo, bồ cóng anh, khổ địa đảm. 


Tên khoa học Eiephan!opus scaber L. 
(Seabiosa cochinchinensis Lour., 
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Asterocephalus cochinchinensis Spreng.). 
Thuộc họ Cúc Ảs/eraceae (Compositae). 
Tên thông thường của cây này là chỉ thiên, 

tuy nhiên tại một số vùng Nam Bộ và Trung Bộ 

người ta gọi là cây lưỡi mèo. Một số người ở 

miền Nam dùng với tên bồ công anh. Tại một 

số tỉnh miền Nam Trung Quốc (Quảng Tây), 
người ta cũng dùng cây này với tên bồ công 
anh (xem vị này), cần chú ý tránh nhầm lẫn. 

A. Mô tả cày 

Chỉ thiên là một loại cỏ cứng, cao 20-40cm. 
Thân mang nhiều cành ngay từ gốc; gần như 
không có lá, cành nhỏ mọc lan ra mặt đất, có 
lông. Lá gốc mọc vòng, hoa thị ở sát đất; phiến lá 
đài 6-I2cm, rộng 3-5cm, phía dưới hẹp lại thành 
cuống rộng và ôm vào thân, mặt trên và mặt đưới 
đều có lông cứng màu trắng nhạt, lá mọc ở thân 
hẹp, nhỏ, tất cả các lá đều có răng cưa ở mép. 
Cụm hoa hình đầu gồm 4 hoa màu tím nhạt mọc 
dạng ra, thành nhánh đài 5-IÔcm, tân cùng bởi 
một xim đơn. Quả hình thoi có 10 cạnh lôi. Chùm 
lông có sợi cứng, xếp thành một hàng, đều, phình 
rộng ở phía dưới (Hình 170). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây chỉ thiên rất phổ biến ở Việt Nam, từ Nam 
đến Bác. Thường mọc hoang ở ven đường cái 
hay ở những bãi cỏ khô. Còn mọc ở nhiều nước 
châu Á-miền Nam Trung Quốc, Malaixia, 
Philipin, Ân Độ, Inđônêxya, Miến Điện, Thái 
Lan v.v... 

Thường người tà hái toàn cây vào lúc đang 
có hoa. Hái về thái nhỏ, sao vàng cho hơi khô 
vàng mà dùng. Có khi người ta chỉ hái về phơi 
khỏ đùng đần. 

C. Thành phản hóa học 

Ít thấy tài liệu nghiên cứu. Từ rễ chỉ thiên, 
người ta đã chiết được một tỉnh thể không màu 
có tính chất glucozit. Không có anecaloit. Hoạt 
chất chưa rõ. 


D. Công dụng và liều dùng 


Chỉ thiên mới được dùng trong phạm vi nhân 
dân. 


Theo đáng y, chỉ thiên có vị đắng, tính lạnh 
không có độc. Có tác dụng giảm sốt, giải độc, 
dùng uống hay giã nát đắp lên mụn nhọt. 

Thường dùng chữa những triệu chứng nhiệt 
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Hình 170. Chỉ thiên - Elephahtopus scaher 


như đổ máu cam, nỏn ra máu, tiểu 
khăn, sốt. 

Liều dùng trung bình: Ngày uống SŨg tươi 
sao vàng sắc với 3 bát (600ml) nước, cô đặc 
còn 200ml, chia làm nhiều lần uông trong ngày. 


tiện khó 


Dùng ngoài thì giã nát đắp lên mụn nhọt, 
không kể liều lượng. 

Những bệnh có tính chất lạnh (hàn) không 
dùng được. 

Một số người vì nhầm đây là bỏ công anh 
cho nên dùng như bồ công anh để chữa mụn 
nhọt, giã đắp hoặc sắc uống. Cần chú ý nghiên 
cứu. 

Chu thích: 

Gần giống cây chỉ thiên, có cây Elephantopus 
$picafus Aubl. cùng họ, không có tên, thường 
mọc hoang ở hè một số đường phố của Hà Nội. 
Cây này cao 20-60cm, cứng hơi có lông hay 
nhấn. Lá mọc so le phía gốc cũng mọc thành 
hoa thị. Phiến lá dài 9-]4cm. Cụm hoa mọc thành 
bông gồm nhiều cụm hoa hình đầu, mỗi cụm 
hoa hình đầu có từ 2 đến 6 hoa nhỏ màu trắng. 
Không thấy nhân dân sử dụng. 


DƯA CHUỘT 


Còn gọi là dưa leo, tra sac (Campuchia), 
cucuber (Anh), concombre (Pháp), hồ qua 
(Trung Quốc). 

Tên khoa học Cwcwmis sativus L. 

Thuộc họ Bí Cwcurbitaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây mọc bò, toàn thân có lông, Thân có nhiều 
cành, có góc. Lá mang cuống, phiến có từ 3-5 
thùy hình hơi ba cạnh, mép có lông đứng. Hoa 
đơn tính, màu vàng, mọc 2-3 ở nách lá. Quả 
hình thuôn dài, hình trụ hay hơi ba cạnh, nhắn 
hoặc hơi có bướu nhỏ, có thể dài 10-36cm. Màu 
lục hay lục vàng nhạt, vàng hay vàng nâu. Hạt 
nhiều, hình trứng, trắng, đai, bóng ( Hình 171). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Trồng ở khắp các tỉnh trong nước ta. Còn thấy 
trồng ở nhiều nước nhiệt đới cũng như ôn đới. 
Lấy quả dùng làm rau ăn hay chế mỹ phẩm. Có 
thể hái quả ngay từ lúc quả còn xanh non 
(comichon) dòng ngâm đâm hay đợi thật lớn và 
chín vàng. 

C. Thành phản hóa học 

Dưa chuột chứa tới 95-97% nước, 0,8% protit, 
3% gluxit, 0,7% xenluloz, 0,50% tro, trong đó 
23mg% can xi, 27mg% P, lmg% Fe. Dưa chuột 
còn chứa vitamin A (caroten) với tỷ lệ 0,30mg%, 
vitamin BI 0,03rag%, B2 với tỷ lệ 0,04mg%, 
viamm PP 0,1mg% và viamin C 5mg%, (Bảng 
thành phần hóa học thức ăn Việt nam-NXB y 
học, 1972). 

Sách-“Bí mật và đức tính của cây thuốc” (%e- 
crets et vertdy đes pÌantes médicinales-Selection 
đụ Readers Digest, 1977) còn ghỉ thêm: “ngoài 
vitamin Á và C, trong dưa chuột còn chứa một 
lượng quan trọng sắt, mangan, iot và thiamin”, 

Vò dưa chuột có vị đấng do chứa 
colocynthine. 

Hạt dưa chuột chứa một ancaloit gọi là hy- 
poxanthine có tác dụng trừ giun. 

D. Công dụng và liều dùng 

Theo /ải liệu cổ (Bản thảo cương mục-Nam 
được thân hiệu) Dưa chuột có tên hổ qua hay 
hoàng qua với những tính chất sau đây: 

Quả dưa chuột có vị ngọt, tính hàn (lạnh) hơi 
có độc không nên dùng nhiều có tác dụng thanh 





Hình !7Ì. Dưa chuột - CMCMPš SafiVus 


nhiệt, giải phiền, lợi thủy đạo (tiêu nước). 

Lá dưa chuột vị đăng, tính bình. hơi có độc, 
giã nất vắt lấy nước uống vào nôn ra. 

Dưa chuột chủ yếu được trồng để làm thức 
ân, làm thuốc ở Ấn Độ và Ai Cập ít nhất từ trên 
4.000 năm. Việc sử dụng này được lan truyền 
từ những nước ấy đến các dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ 
và Latinh. 

Về mặt thức ăn, những thây thuốc dinh dưỡng 
cho ràng dưa chuột ăn sống khó tiêu và những 
người có dạ dày dễ mẫn cảm khó chấp nhận. 
Nhưng đưa chuột là một món ăn mát và lợi tiểu 
(phù hợp với kinh nghiệm cổ). 

Đặc biệt người ta dùng đưa chuột trong mỹ 
phẩm và chữa bệnh ngoài da từ rất lâu đời: Cát 
đưa chuột thành từng lát mỏng đắt lên da mật 
chữa những vêt nhãn, da xù xì, những vết tàn 
nhang, một số vùng ở nước ta nhân đân dùng 
những quả dưa chuột non có thêm đường chữa 
ly. nhiệt và ia chảy (kinh nghiệm này có ghi 
trong Bản thảo cương mục từ thế kỷ 16). 

Mót số đơn thuốc có dưa chuột dùng trong 
nhán đán 

1. Cổ họng sưng đau: Chọn một quả đưa 
chuột già, bỏ hết hột. Thêm mang tiêu vào cho 
đầy ruột quả, trộn đều phơi trong mát cho khô. 
Ngậm từng ít một (theo Ÿ lám tập yêu). 

2. Bung chướng, chân tay phù nề: Lấy một 
quả dưa chuột già chín, loại bỏ hạt, thêm một ít 
dấm chua, nấu chín nhừ. Cho ăn lúc bụng đói. 
Bệnh nhân sẽ đái nhiều và hết phù nề (Thiên 
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kừn phương-BTCM). 

3. Chữa nể mỏi: Dùng miếng đưa chuột tươi 
sát lên nơi môi bị nẻ (Secrets et vertus des pÌantes 
médicinales, 1977-SEVPM). 

4. Da bị mẩn đỏ: Dùng nước ép dưa chuột 


bói lên nhiều lần trong ngày (SEVPM-1977). 

5. Chữa phỏng lửa chưa phỏng da: 3 quả đưa 
chuột hái vào ngày Š tháng 5 âm lịch (mùa hè) 
bỏ vào bình chát kín. Để ngoài hiên. Khi bị bỏng, 
lây nước trong bình dưa chuột mà bôi lên. (Nưm 
được thần hiện). 


CHUA ME ĐẤT HOA VÀNG #t‡#@@ 


Còn gọi là tạc tương thảo, toan tương thảo, 
toan vị thảo, toan vị vị, chua me ba chìa, tam 
điệp toan. 

Tên khoa học ÓOvalí(š cornicuiata L. (Oxalis 
repens Thunb, ÓxdiÌis javanica Blume). 

Thuộc họ Chua me đất Oxaiidaceae. 

ÁA. Mô tả cây 

Chua me đất hơa vàng là một loại cỏ mọc lan 
bò trên mặt đất, than đỏ nhạt, hơi có lông. Lá 
có cuống đài, gầy, hơi có lông, gồm 3 lá chét 
gần như nhắn, mềm, mỗi lá chét có một vết 
hõm trên đầu thành hình tim ngược. Hoa mọc 
thành tán gồm 2-3 hoa, có khi 4 hoa màu vàng, 
cuống hoa gảy dài chừng I-2cm. Đài 5, tràng 
5, màu vàng, nhị l0, đài ngắn khác nhau, xếp 
thành hai vòng, bầu 5 ô, 5 vòi. Quả nang, dài 
gấp 5-6 lần chiều cao của đài còn tồn tại, mở 
bằng 5 van. Hạt hình trứng, màu nâu thâm, dẹt, 
có bướu, mọc thành hàng rất đều. Mùa hoa: Các 
tháng 5-7 ( Hình 172 ). 


B, Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang ở khắp nơi trong nước ta. Rất hay 
gặp ở những bãi cỏ hoang. Còn thấy mọc hoang 
ở châu Au, các nước khác thuộc châu À (An 
Độ. Trung Quốc, Phiipin). 

Người ta dùng toàn cây hay chỉ dùng lá; 
thường dùng tươi, ít khi dùng phơi khô. Mùa 
thu hái tốt nhất vào các tháng 6-7. 

C. Thành phần hóa học 

Mới biết trong lá và thân chua me có aXIt ox- 
alic, oxalat axit kali. Các hoạt chất khác chưa 
rõ. 

D. Công dụng và liều dùng 

Tính chất của chua me theo đông y: Chua 
(toan), lạnh (hàn), không độc. Dùng làm thuốc 
giải nhiệt, khát nước, chữa xích bạch đới, sát 
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Hình 173. Chua me hoa đỏ - Oxalis corymbosa 


trùng. 

Trong nhân dân, dùng toàn cây chua me sao 
vàng sắc uống chữa sốt và chữa ly: Tại Ấn Độ, 
Philipin, nhân dân dùng chữa bệnh scobul. Còn 
dùng làm thuốc thông tiểu tiện, chữa viêm niên 
đạo. Dùng lá đánh đồ đồng sẽ bóng sáng do 
chất axit oxalic. 

Ngày dùng 30 đến 50g cây hoặc lá tươi, nếu 
dùng khô chỉ cần 5-10g, dưới dạng thuốc sắc. 
Dùng ngoài (nước sắc hoặc giã cây tươi vắt lấy 
nước) để rửa các vết loét. Những người có sỏi 
trong bọng đái không nên dùng vì oxalat có thể 
làm tăng lượng sỏi. Cũng không nén dùng liều 
quá cao vì muối oxalat độc với liều 20-30g. 

Chủ thích: 

Ngoài cây chua me hoa vàng kể trên, ở nhiều 
nơi trong nước ta còn thấy mọc hoang loại chua 
me đất hoa đỏ (Oxalis deppei Sw). Còn gọi là rau 
bợ là một. loại cỏ có thân ngầm. Bẹ lá phồng lên, 
chứa nhiều tinh bột, làm cho thân trông có vẻ 
như một hành. Lá kép có cuống dài, cấu tạo bởi 3 
lá chét hình m ngược. Hoa mọc thành chùm và 
có 5 lá đài, 5 cánh hoa màu hồng, 10 nhị xếp 
thành 2 vành, vành ngoài đối điện với các cành 
hoa, vành trong đối diện với các lá đài Bầu 5 õ, 
hợp thành bầu thượng, Š vòi rời nhau. Quả là một 


nang mở bằng 5 van, Cây này cũng thường mọc 
dại ở các bãi cỏ. Lá có vị chua (axit oxalic và 
oxalat axit kali) và được nhân dân luộc ăn với rau 
muống. Ít thấy dùng làm thuốc. 

Tại những vùng núi khí hậu mát nhự ở Sapa 
(Lào Cat) còn gặp một loại cÍhug me nứi-sơn tạc 
tương thảo-(Oxalis acetosella L.) cùng họ. Đây 
cũng là một. loạt cỏ không có thân, lá kép gồm 
3 lá chét, hoa trắng hay hồng. Lá cũng có vị 
chua vì chứa nhiều oxalat axit kali; trước kia ở 
châu Âu người ta đùng để chế axit oxalic. Nhân 
dân châu Âu dùng cây này với chất màu để 
nhuộm cho ăn màu, giật quần áo bị gỉ sắt. Lá và 
toàn cây cũng được coi như một vị giải khát, 
chữa sốt, chữa bệnh scobut, điều kinh. Dùng 
với liều 30 đến 60g cây hay lá tươi trong một 
ngày, vò lấy nước hay sao khõ sắc uống. 

Tên rau bợ chua me-hồng hoa tạc tương thảo 
còn dùng để chỉ một cây nữa Oxalis corymbosa 
DC. (Oxalis maritana Zucc.) cùng họ: Đó là một 
loại cỏ không thân, có dò, phủ nhiều vẩy, Lá ở 
gốc, kép gồm 3 lá chét, hình tìm ngược, dài 
chừng 2cm, rộng 3cm, hoa màu hồng. Đôi khi 
cũng được dùng uống cho mát và thông tiểu 
tiện ( Hình 173 ). 


CÂY CHUA ME LÁ ME ####@j 


Còn gọi là lá chua me. 

Tên khoa học Biophytunt sensifivum (Lour.) 
DC. (Ó»xalis sensitiva Lour., Biophytum 
candalleanum WighO. 

Thuộc họ Chua me đất Oxalidaceae. 

A, Mô tả cây 

Cây chua me lá me là một loại cỏ cao chừng 
20cm, thân có lông, không phân nhánh, tận 
cùng bằng một túp gồm 15 đến 20 lá dài 6 đến 
12cm, kép đìa chắn gồm 10 đến 14 đôi lá mềm, 
nhân. Những lá chét ở giữa hình thang. Cụm 
hoa gảy. thường ngắn hơn lá, có lông, hoa màu 
vàng. Quả nang có đài tồn tại, 5 ngăn. Hạt màu 
đen, nhỏ hình cầu, trên có những bướu, xếp 
không trên một đường thẳng ( Hình 174 ). 

B. Phân hố, thu hái và chế biến 

Cây này mọc hoang ở nhiều nơi trong nước 
ta. Còn mọc ở nhiều nước khác ở châu Á 





Hinh 174. Chua me lá me - Biophytum sensiIivam 


(Philipin, Ấn Độ). 

C. Thành phản hóa học 

Theo Garcia E. (1944 Philipin Ï Sci. 76: 6-8). 
Trong cây này có một chất. giống như insulin và 
có thể dùng điều trị những trường hợp mắc bệnh 
đái đường. Trong lá cũng có kali oxalat axit. 


Hoạt chất khác chựa rõ. 

D. Công dụng và liều dùng 

Ở nước ta chưa thấy dùng làm thuốc. Chỉ thấy 
có người dùng lá nấu với rau muống cho có vị 
chua mát. Có thể nghiên cứu dùng chữa bênh 
đái đường như ở Philipin. 


CỎ BỢ Z4, m# 


Còn gợi là tần, tứ điệp thảo, điển tự thảo, phá 
đồng tiền, dạ hợp thảo, phak  vèn (Lào-Vientian). 

Tên khoa học Mfarsilea quadrifolia L. (Lemna 
quadrifolia Dest. Pterix quadrfoliata L.). 

Thuộc họ Tần Mfarsiieaceae, bộ Dương xi 
(Hydropterides). 

A, Mô tả cây 

Có bợ là một loài cỏ mọc hoang ở những nơi 
Ẩm hay ở dưới nước, có thân rễ bò mảnh, mang 
từng nhóm 2 lá một, cuống lá đài 5-I5cm. Mỗi 
lá gồm 4 lá chét, xếp chéo chữ thập. Tối đến, 
các lá chét rủ xuống. Từ gốc mỗi nhóm lá phát 
xuất ra một chùm rễ phụ. Bào tử quả rất bé, nằm 
ở gốc cuống [á chia làm nhiều ô ngang trong 
chứa bào tử nang lớn, sẽ sinh nguyên tản cái và 
nhiều bào tử nang nhỏ sẽ cho nguyên tản đực. 
Mỗi ô đó tương đương với một ð tử nang và có 
áo riêng của nó, ( Hình 175, Hm 48,3 ) 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây cỏ bợ là một loài cỏ mọc hoang ở khắp 
nơi ở Việt Nam. Cây mọc cạnh ao, đầm nơi ẩm 
thấp, đồng ruộng (chú ý phân biệt nó với cày 
chua me có 3 lá). Còn mọc hoang tại các tỉnh ở 
Trung Quốc, châu Âu và châu Mỹ. Khi đùng, 
người ta hái toàn cây vẻ dùng tươi, ít khi đùng 
khô. 

C. Thành phân hóa học 

Trong cỏ bợ có xyclaudenol C.H,,O 
(Reinhold và cộng sự-Progress in Phytochemis- 
try (1) 1968, 669). 

D. Công dụng và liều dùng 

Còn là một vị thuốc dùng trong phạm vi nhân 


CỎ MAY 


Còn gọi là bông cò, thảo tử hoa, trúc tiết thảo. 
Tên khoa học Chrysopogon aciculatus (Retz.) 
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Hình 175. Rau bợ nước - Marsilea quudrifolid 


dân. Nhân dân Việt Nam có nơi hái vẻ làm món 
rau ăn sống. Có khi hái về sao vàng hoặc phơi 
khô, sắc đặc uống làm thuốc mát thông tiểu 
tiện, chữa bạch đới, khí hư, mất ngủ. 

Có nơi còn giã cây tươi, ép lấy nước uống 
chữa rắn độc, bã đáp lên những chỗ sưng đau. 
sưng vú, tắc tỉa sữa. 

Nhân dân Trung Quốc cũng dùng với những 
công dụng gần tương tự như ở ta. 

Liều dùng hàng ngày 20-30g. 

Cân chú ý nghiên cứu. 


1ãn8 


Trin.. (Andropogon aciculatus Retz. Rhaphi: 
trivialis Lour.). 


Thuộc họ Lúa Poacede (Gramineae). 

A. Mô tả cây 

Cây cỏ may là một loại cò sống lâu năm, thân 
rễ cứng mọc bò. Thân mọc bò lan trên mặt đất, 
mọc đến đâu bén rẻ đến đó: Những thân mọc thẳng 
lên cao 20-50cm, có nhiều đốt, đốt phía gốc ngắn 
hơn phía trên. Lá mọc so le. lá phía đưới mọc mau, 
lá phía trên mọc thưa hơn. Phiến lá hẹp đài 2-10cm, 
rộng 3-5mm, đầu nhọn, phía cuống tròn, nhắn. 
Cụm hoa mọc thành chùy dài 5-IÕcm, màu tím 
than, có những nhánh mọc vòng mang hoa mọc 
thành bóng đài 8ram. Quả khi chín có thể móc 
vào quần áo khi người ta đi qua do đó có tên cỏ 
may. Và cũng do hình thức này, cây lan từ vùng 
này sang vùng khác ( Hình 176 ). 

B. Phân bô, thu hái và chế biến 

Cò may mọc hoang ở khắp nơi trong nước ta. 
Còn mọc ở các nước khác vùng châu Á như Ấn 
Độ, Thái Lan, Miến Điện, nam Trung Quốc. 

Thường ít dùng làm thuốc. Nhưng cũng có 
người dùng cây hái về phơi khô hay sao vàng, 
có người chỉ dùng quả. 

C. Thành phần hóa học 

Chưa có tài liêu nghiên cứu. 

D. Công dụng và liều dùng 

Cây có may còn là một vị thuốc đùng trong 
nhân dân. Tại vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà 
Tĩnh, có người dùng có may chữa bệnh da vàng, 
mắt vàng, bệnh vẻ gan như sau: 

Toàn cày cỏ may cả rễ rửa sạch, thái nhỏ sao 





' Hình !76. Có may - Chrysopogon aciCHÍ41uš 


vàng, 300g, nước nửa lít sắc còn 250ml, chia 
làm nhiều lần uống trong ngày thay nước uống. 
Thường sau 4-5 ngày thấy có kết quả rõ rệt. 

Theo sự điều tra của A. Sallet (1931) tại Vinh 
có người gọi cây này là nam hoàng liên và nhân 
dân ở Huế và một số tỉnh miền Trung dùng nó 
chữa giun như sau: Quả có may 20g sao vàng, 
sắc với 500ml nước cho sôi kỹ, sau đó lọc bỏ 
bã và cô đặc còn L50mlL. Sau khi ân cơm uống 
hết chỗ thuốc này để chữa giun đũa. Cẩn kiểm 
tra lại, chúng tòi chựa thấy lại kinh nghiệm này 
trong nhân đân. 


ĐẬU ĐEN ‡ÈäE 


Tên hoa học Viegna cyHndrica Skeels 
(Dolichos catang Bumm. f.). 

Thuộc họ Cánh bướm 
(Papilionaceae). 

Tên khoa học của đậu đen hiện nay chưa được 
chính xác lắm. Có tác giả xác định là Viena 
catiang Endl. vat. 

A. Mô tả cây 

Đậu đen là một loại cỏ mọc hằng năm, toàn 
thân không có lông. Lá kép gồm 3 lá chết mọc 
so le, có lá kèm nhỏ, lá chét giữa to và đài hơn là 


Fabaceae 


chét hai bên. Hoa màu tím nhạt. Quả giáp dài, 
tròn, trong chứa từ 7 đến 10 hạt màu đen. Ngay 
trong đậu đen, lại có loại đậu đen trắng lòng và 
đậu đen xanh lòng. Đậu đen xanh lòng có nhân 
màu xanh nhạt ( Hình 177 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Đậu đen được nhân dân miễn Bắc trồng nhiều 
để lấy hại nấu chè đậu đen hoặc thổi xôi. Hạt 
cũng hay được đùng trong việc chế thuốc và 
làm thuốc. Mùa thu hoạch: Tháng 5-6. 

Còn thấy được trồng ở Campuchia. 


239 





Hình 177. Đậu den - Vipgna cylindrica 


C. Thành phản hóa học 


Vỏ đậu đen có chất màu anthoxyanozit (Đỗ 
Tất Lợi, 1960). Trong hạt đậu đen có 24,2% 


prouit, 1.7% chất béo, 53,3% pluxit, 2,8% tro. 
Hàm lượng muối khoáng là: 56mg% can xi: 
354mg% P; 6,lmg% sát; 0,06mg caroten; 
0,5Img% vitamin B,; 0,2Impg% vitamin B.„, 
1,ðmg vitamin PP; 3mg% vitamin C. 

Hàm lượng các axit amin cần thiết trong đậu 
đen rất cao: Trong 100g đậu đen có 0,97 lysin; 
031g metionin; 0,3l1g tryptophan; I,l6pg 
phenylalanin: 109g alanin; 0,97g valin;, l,26g 
lenxin; 1,1Ig ¡zoleuxin; 1,72p acginin và 075g 
histidin. 

D. Công dụng và liều dùng 

Ngoài công dụng làm thực phẩm (nấu chè, 
thổi xôi), đạu đen được dùng trong đông y để 
chế thuốc như nấu với hà thủ ô, lam cho vị thuốc 
có màu đen. Theo đóng y, những vị thuốc chế 
với đậu đen có tác đụng bổ thận thủy. 

Trên thực tế, người ta nhận xét thấy những 
người ăn chè đậu đen thường thường có nước 
tiểu trong và nhiều hơn. Người ta còn cho đậu 
đen có tác dụng bổ thận. 

Liều dùng: Ngày dùng 20-40g. Có thể hơn. 


HOA HIÊN 8# 


Còn gọi là hoàng hoa, kim tràm thái, huyền 
thảo, lêlô, lộc thông. 

Tên khoa học emerocallis fuhta. L. 

Thuộc họ Hành tỏi Liiiaceae. 

Cây hoa hiện có thể cho ta các vị thuốc sau 
đây: 

1. Rễ hoa hiện-hoàng hoa thái căn (Radix 
Hemerocallitis) là rễ và thân rễ phơi khô của 
cây hoa hiên. 

2. Lá hoa hiện (Folium Hemerocaliiis) tà lá 
cây hoa hiên hái tươi mà đùng. 

A. Mô tả cây 

Hoa hiên là một loại cò sống lâu năm, thân rễ 
rãt ngắn, có rễ mãm nhưng nhỏ. Lá hình sợi, 
đài 30-50cm, rộng 2,5cm hay hơn, trên mặt có 
nhiều mạch. Trục mang hoa cao bằng lá, phía 
trên phân nhánh, có 6-10 đến 12 hoa. Hoa to, 
màu vàng đỏ, có mùi thơm, tràng hoa hình phễu, 
phía trên xẻ thành 6 phiến. Nhị 6. Bầu có 3 
ngăn. Quả hình 3 cạnh. Hạt bóng, màu đen. Ra 
hoa vào mùa hạ và mùa thu. (Hình 178, Hm 48,2) 
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Hình 178. Hoa hiến - Hemerocadllis falva 
†. Cáy; 2. Hoa 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Hoa hiên mọc hoang và được trồng ở nhiều 
nơi trong nước ta để lấy hoa nấu cạnh. Một số 
nơi dùng lá hay hoa làm thuốc chữa đổ máu 
cam. Còn mọc ở Trung Quốc, Nhật Bản, châu 
Âu, lá hái quanh năm; rễ đào vào thu đông, có 
khi vào các mùa khác, dùng tươi hay phơi khô, 
thường dùng tươi. 

C. Thành phản hóa học 

Khương Chi Nghĩa (Viện được học Nam Kinh, 
Trung Quốc) đã chiết được từ rễ hoa hiên của 
Trấn Giang 3 chất có tỉnh thể gọi là chất A, B và 
C có độ chảy 165-1672C, qua thí nghiệm dược 
lý thì có tác dụng ức chế đốt với huyết hấp trùng 
nhưng có độc. 

Các bộ phận khác, chưa thấy có tài liệu 
nghiên cứu. 

D. Tác dụng dược lý 

Năm 1964, Ngô Thế Phương (Bộ môn sinh 
lý) và Dương Hữu Lợi (Bộ môn dược lý) Trường 
đại học y khoa Hà Nội đã dựa vào kinh nghiệm 
nhân dân, nghiên cứu cơ chế tác dụng của hoa 
hiền trên súc vật thì thấy (Tạp chí đông y số T6 
(1966), trang 18-22): 

- Dùng nước sắc hoa hiên thời gian Quick 
giảm rõ rệt, nghĩa là làm tăng tỷ lệ protrombin 
toàn phản. 

- Cũng như vitamin K, nước sắc hoa hiên có 
tác dụng chống lại tác dụng của dđicumarin. 

- Tiểu cầu tăng, hồng cầu tăng, nhưng số 
lượng bạch cầu và công thức bạch cầu không 
thay đổi. 

- Tăng trương lực của tử cung và thành ruột 


LỖI TIỀN 


Còn gọi là phấn cơ đốc. 

Tên khoa học Sfephania longa Lour. 

Thuộc họ Tiết dè Menispermaceae. 

A, Mô tả cây 

Dây lõi tiền là một loại dây leo, thường mọc 
cuốn vào những cây to lớn hơn. Thân mềm, 
không có lông, trên mặt có những vạch chạy 
dọc. Lá mỏng mềm, hình 3 cạnh tròn dài 3- 
9cm, rộng 2-ốcm, mặt trên màu xanh lục, mặt 
dưới màu nhạt hơn, hay như có phấn. Cuống lá 


4ô - CTVN 


cô lập. 

- Tác dụng ngoại vi rõ rệt hơn là tác dụng 
trung ương. ' 

E. Công dụng và liều dùng 

Hoa hiên mới thấy được dùng trong phạm vi 
nhân dân. 

Theo đông y, hoa hiên có vị ngọt, tính mát, 
có tác dụng chữa vàng da do rượu, tiểu tiện ra 


sỏi, sạn, vú sưng đau, máu cam. 


Thường dùng làm thuốc lợi tiểu, giảm đau, 
chữa sốt, thủy thũng, thân thể bị vàng, tiểu tiện 
khó khăn, vú sưng đau, ly, chảy máu cam, sưng 
đau khớp xương, nòn ra máu. 

Liều dùng hằng ngày là ó-l2g đưới đạng 
thuốc sác,hay ép tươi lấy nước uống. Dùng ngoài, 
lấy củ tươi giã nát đắp lên nơi sưng đau. 

Gần đây, tại Trung Quốc có nơi dùng rễ hoa 
hiên điều trị có kết quả rõ rệt bệnh huyết hấp 
trùấg (sán máu, sán máng-schistosomiase), 
nhưng với liều cao có thể gây mờ mắt. 

Đơn thuốc có hoa hiên dùng trong nhán dan 

Chữa chảy máu cam: Lá hoa hiên 15-20g, 
nấu với 300ml nước, cô còn 200ml chia 2 lần 
uống trong ngày. 

Chủ thích: 

Tại Trung Quốc, ngoài rễ cây hoa hiên 
Hemerocallis ƒulva ra, người ta cồn dùng rễ của 
nhiều loài femerocallis khác như Hemerocalliy 
thunbergii Baker, Hemerocallis citrina Đaroni, 
H. minar MÌNH. Ở nước ta tên khoa học chưa 
được xác định chắc chắn, theo kinh nghiệm loại 
hoa vàng có tác dụng mạnh hơn loại hoa đỏ. 


3< 


dưới màu nhạt hơn, hay như có phấn. Cuống lá 
đài 3-5cm, đính vào khoảng 1/4 phiến lá. Từ 
cuống tỏa ra 10 gân chính, nổi ở mặt dưới. Cụm 
hoa hình tán. Cuống cụm hoa đài 1,5-3cm, mang 
3-B hoa nhỏ. Hoa có cuống, rất ngắn. Quả hạch, 
khi chín có màu đỏ tươi, dài độ 6mm, rộng 4- 
5mm. Hạt hình móng ngựa đài. Ra hoa mùa hạ. 
mùa thu ( Hình 179, Hm 48.4 ). 

B, Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang ở khắp nơi ở Việt Nam, đồng 
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Hình 179. Lõi tiền - Stephamia longa 
l.Cành:  2.Qua; 3. Hạt 


bằng (Hà Nội) cũng như miền núi (Cao Bằng, 
Lạng Sơn). Cây có mọc hoang tại Hoa Nam 


Trung Quốc. Người ta dùng đây và lá, hái quanh 
năm, phơi khô để đành, dùng dần. 

C. Thành phần hóa học 

Chưa có tài liệu nghiên cứu. Sơ bộ nghiên 
cứu, thấy ít nhất có 4 ancaloit khác nhau (Bộ 
môn được liệu Trường đại học y dược Hà Nội 
1962). 

D. Công dụng và liều dùng 

Dây lõi tiền còn là một vị thuốc dùng trong 
phạm vi nhân dân, chữa các triệu chứng tiểu 
tiện khó khăn (đái đấu, phù nể, có nơi còn dùng 
chữa ho. 

Liều dùng hằng ngày 30g cây tươi, sắc với 
nước cho đặc mà uống trong ngày, có khi dùng 
cày phơi khô với liều dùng 6-12g. 

Đơn thuốc có dáy lõi tiền 

Dây lõi tiền ốp, mã đẻ ốp, đậu đen 10g. mộc 
thông 6g, nước 600ml, sắc còn 200ml], chỉa 
nhiều lần uống trong ngày. 

Chữa các triệu chứng tiểu tiện khó khăn, đái 
buốt, phù, chân tay sưng nhức, đau ở khớp 
xương. 


MỘC TẶC +§#ÿ 


Còn gọi là tiết cốt thảo, mộc tặc thảo, bút đầu 
thái, cò tháp bút. 

Tên khoa học Equi§etiưn arvense L. 

Thuộc họ Mộc tặc EqHiselacede. 

Mộc tặc (Herba Equiseti arvensis) là toàn cây 
mộc tặc phơi khô. 

Vì cây có đốt lại ráp, dùng để đánh gỗ cho 
nhắn, đo đó có tên là mộc tặc (mộc là gỗ, tặc là 
giặc, giặc đối với gỏ). 

A. Mô tả cây 

Mộc täc là một loài cỏ sống lâu năm, thân rễ 
dài, có đốt, nằm sâu dưới đất (60-§0cm), xuất 
hiện lên mặt đất hai thứ cành: Cành bất thụ và 
cành hữu thụ. Cành bất thụ xuất hiện sau và đài 
hơn cành hữu thụ, có thể đài đến 20-20cm, chia 
thành từng dóng, mang ở mỗi mấu một vòng lá 
nhỏ hình sợi đính liên vào nhau tại phía gốc 
thành một thứ bẹ ôm lấy cành. Cành có thể có 
nhiều nhánh con, những nhánh này cũng mọc 
vòng từ các mấu. Các đóng của cành đều rông, 
chỉ ờ ngang mấu thì dày, phía ngoài có nhiều 
rãnh đọc mỗi rãnh ứng với một. lỗ khuyết trong 
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Hình 180. Mộc tắc - Equisetum arvense 


phần vỏ. 

Cành hữu thụ (xuất hiện trước cành bất thụ 
vào đầu mùa xuân) thường màu nâu không phân 
nhánh, mang nhiều vòng bào tử diệp xếp xít lại 
phía đầu cành thành một bóng trông giống đầu 
nhọn bút lông. 

Ngoài cây Eqwisetwm drvenve nói trên, ở vùng 
Sapa (Lào Cai) và một số vùng lạnh khác trong 
nước ta, tại những nơi ẩm ở ven bờ sông, còn 
gặp một. loài mộc tậc nữa gọi là Eqwisetum debile 
Roxb, cùng họ ( Hình 180 ). 

B. Phản bỏ, thu hái và chế biến 

Trong nước ta có mọc ở nhiều nơi, nhưng ít 
chú ý đùng làm thuốc. Hái toàn cây vẻ, bó lại 
thành từng bó con phơi khô: Mùa thu hái vào 
tháng 9-10. 

C. Thành phần hóa học 

Trong mộc tặc có các axit silixic. chất béo, 
phytosterol. axit equisetic, chất saponin, gọi là 
equisetonin, các chất ancaloit equisetin và 
nicotin. 

Ngoài ra còn có cquisetrin (glucozit) 
C.;H,O,¿„ và tsoquexitin C..H,O,.. 

Trong mộc tặc EqHisetutmt arvense L. có các 
hợp chât flavon, saponin, và một ít. ancaloit: 

1. Các hợp chất ƒlavon có izoquexitrin, 
equisetrin, kaempferol 7-digÌucozit, satragalin, 
populnin, kaernpferol 3,7 diglucozit (Hegnauer 
R. Chemotavonomie der Pƒflanzen (D 1962, 242, 
476 và Saleh N. À.M. et al. Phyrochemistry 1972, 
HH. 1095). 

2. Các saponin: Equisetonin 1-5% thủy phân 
cho arabinoza, Íructoza và equisetonigenin 
C.,H,,Ó,, ngoài ra còn có một chất phá huyết 
khác (Hegnauer R.). 

3. Các ancaloir: 0,00004-0,002% micotin, 
palustrin, equisetin C..H,O,N,, nhưng cũng có 
tác giả khỏng xác nhận có palustrin. 

Trong bào rứ mộc tặc người ta chiết được 


articulain CjH,O,, và một lượng nhỏ 
1zoarticulatin. Thùy phân articulatin ta sẽ được 
glucoza và một genin có công thức C.H,,O,. 
Ngoài ra trong bào tử còn một axit gọi là axit 
cquisetolc (Bonnett R. et al. Phytochemistry, 
1972, II, 2801). 

Trong mộc tặc Equisetum hiemale L. người 
ta cũng chiết được một lượng nhỏ nicotin, 
đimetylsulfon (CH,),SO,, axit cafeic, độ tro 
18,2% (Hegnauer R. Chemotaxonomie der 
P/lanzen TH, 1964, 251), một ít tanin và saponin 
(Trung Quốc kinh tế thực vật chí ,1961, 1630). 
Ngoài ra còn 3 loại flavon là kacmpfcrot 3.7- 
ldiglucozit, kaempferol 3-pglucozit, 7-điglucozit 
(SalehN. A. M. et aL. Phytachentsrry, 1972, II, 
1095). 

D. Công dụng và liều dùng 

Tính chất theo ¡ải liệu cổ: Vị ngọt hơi đẳng 
tính bình, vào 3 kinh phế, can và đảm. Có tác 
dụng giải cơ, cầm máu, tan màng mắt. Dùng 
chữa mắt đau chảy nước mắt, trĩ, huyết ly, băng 
trụng. 

Mộc tặc là một vị thuốc dùng trong nhân dân, 
có tác dụng lợi tiểu và cầm máu dùng trong 
bệnh chảy máu ruột và bệnh trĩ, còn dùng chữa 
đau mất, ho hen, ly ra máu. 

Liều dùng mỗi ngày 5-l5g dưới dạng thuốc 
sắc. 

Đơn thưốc có mộc tặc 

Mộc tặc lŠg, phù bình 10g. xích đậu 100g, 
táo đen 6 quả, nước 600ml, sắc còn 200 ml 
chia 3 lần uống trong ngày, chữa bệnh phù thũng 
viêm thận đo bệnh ngoài da (Bài thuốc kính 
nghiệm của Diệp Quyết Tuyền). 

Chú thích : 

Ngoài vị mộc tặc nói trên, trong đông y còn 
dùng cây Equisetum hiemale L. cùng một công 
đụng. 


MỘC THÔNG %5 


Mộc thông là một vị thuốc ta vừa nhập của 
Trung Quốc, vừa khai thác trong nước. Nhưng 
ngay mộc thông của Trung Quốc cũng không 
thống nhất. Người ta đã thống kê, phát hiện 
thấy hơn I0 loại cây khác nhau, thuộc các họ 


thực vật khác nhau, chủ yếu thuộc 2 họ: Mộc 
hương Aristolochiaceae, Mao lương 
(Rauunculaceae) cho vị thuốc mang tên mộc 
thông. 

Tại Việt Nam, cũng có mấy cây khai thác với 
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tên mộc thông. Khi sử đụng cần chú ý theo dõi. 
Ở dây chúng tôi chỉ giới thiệu một số cây 
thường được đùng nhất. 
Vị mộc thông, nguyên gọi là thông thảo, vì 
có lỗ nhỏ ở hai đầu nên gọi tên như vậy (mộc là 
gỗ. thông là thông qua). 


A. Mô tả cây 

Cây mộc thông mã đâu linh-hay mộc thông 
(Hocquartia manshuriensis (Kom) Nakai hay 
Aristolochia manshuriensrs Kom thuộc họ Mộc 
hương (Aristolochiaceae) (hình 179) là một loại 
dây leo vào cây to, dài độ 6-7m, cành non có 
lông. Lá to, hình tim, mép nguyên, cuống lá dài. 
Hoa mọc ở kế lá, màu lục nhạt, trong có các 
đốm màu tím. Quả màu xám mỡ ở trên đỉnh 
(Hình 181 ). 

Cây này chưa thấy ở Việt Nam. Tại Trung 
Quốc, cây này được dùng ở Hắc Long Giang. 
Liêu Ninh, Cát Lam. 

Trung Quốc còn dùng và bán sang ta các loại 
mộc thông sau đây: 

Tiểu mộc thông do cây Clematis grmandi 
Franch. Thuộc họ Mao lương (Ranunculaceae). 

Bạch mộc thông do cây Akebia triƒfoliata 
(Thunb) Keidz var. ausrralis (Diels) Rehd. thuộc 





Hình 181. Móc thông mã đạu linh 
HOoCquartiìa nanshuriensis 
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họ Lardizabalaceae. Có tác gia xác định là 
Akebia quinaia (Thunồ) Decne. Những cây sau 
được khai thác ở Quảng Đông. Quảng Tây, Vân 
Nam. Tứ Xuyên v.v... 


B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Người ta dùng thân cây, bóc vỏ, phơi khô mà 
dùng. Do nguồn gốc khác nhau người ta phân 
chia ra: 

Quan mộc thông (Caulis Hocquariiae 
manshuriensix) thu hái từ tháng 9 đến tháng 3, 
cất thành từng đoạn ngắn đài tùy ý, cao bỏ vỏ 
ngoài, bó thành từng bó, phơi khô. Loại này 
chủ yếu tiêu thụ ở vùng Hoa Bắc, Hoa Đông và 
Có xuất cảng. 

Hoài móc thông (Caulis Clematidiš armandi) 

thu hoạch vào tháng 9, cát thành từng đoạn 60cm, 
bóc bỏ vỏ phơi khó. Vùng Quảng Đông, Quảng 
Tây có xuất sang ta. 
:_ Bạch mộc thông (Caulis Akebiae tríƒoliatae) 
thường chỉ tiêu thụ ở vùng Quế. Lâm (Quảng 
Tây). Vân Nam. Không thấy nói khai thác để 
xuất khẩu. 


C. Thành phản hóa học 

Trong móc thông mã đảu linh hay quan mộc 
thông (Hocquartia mashuriensis) người ta chiết 
ra được 0,091% chất có tỉnh thể màu vàng, độ 
chảy 281-2R3°, công thức thô C,H,O, (Hóa 
học học báo, 22; 1144-1956). 

Trong mộc thông Nhật Bán (Akebia quindta 
Decne) người ta đã lấy được một loại glucozit 
gọi là akebm (C.H,O,.), khi thủy phản sẽ được 
akebigenn C.H„O,, glucoza và rhamnoza (Tại 
chỉ hóa học Nhật Bản 48, 49, 1927-1928). 
Ngoài ra còn có hederagenin C.H,,O, và axit 
oleanolic hay caryophyln C.H„©, (Dược học 
tạp chí 60, 1940). 

D. Tác dụng được lý 

Năm 1955, Cao ứng Đầu và Chu Nhĩ Phương 
đã đùng mộc thông Akebia qguina(a chế thành 
thuốc rượu 25%, bốc hết rượu đi rồi tiêm vào 
mạng bụng thỏ (2ml cho Ikpg thể trọng) cho 
thuốc liên tục trong 5 ngày kết quả thấy tác dụng 
lợi tiểu rõ rệt, thí nghiệm còn cho biết tác dụng 
lợi tiểu đó không do thành phần muối trong 
mộc thông (độ tro). 


Năm 1956, Tưởng Bá Thành, Triệu Tử Đạt 
và Ngụy Nguyên Giang đã dùng mộc thông mã 





llình !82. Móc thông (uy lĩnh tiên) - Clematis sinensis 


đậu linh (Arixrolachia manshuriensis) chế thành 
thuốc sắc 1:1 (Iml tương đương lg được liệu) 
tiêm vào tĩnh mạch chó và thỏ đã đánh mê bằng 
phênol-bacbital (với liều 0,1g cho Ikg thể trọng), 
rồi dùng ống để lấy nước tiểu, kết quả không 
thấy tác dụng lợi tiểu tiện, mà lại còn thấy có 
lúc nước tiểu giảm xưống. 

Năm 1957, Trần Quân Văn ở Bộ môn dược 
lý Viên y học Thượng Hải báo cáo đã theo đõi 
người uống mộc thông (5 lần, mỗi lần 3g mộc 
thông) thì thấy có tác dụng lợi tiểu. 

Năm 1954, theo báo cáo của Chu Nhan. mộc 
thông còn có tác dụng tăng huyết áp (tiêm đụng 
dịch mộc thông vào mạch máu chó đã gày mê). 
Tưởng Bá Thành và những người cộng tác cũng 
đi tới cùng một kết luận, tuy nhiên đối với một 
vài con thỏ thì không thấy hiện tượng tăng huyết 
áp; ngược lại, huyết áp lại hạ xuống, Chu Nhan 
dùng mộc thông bán ở Bắc Kinh, còn Tưởng Bá 
Thành thì dùng mộc thông bán ở Nam Kinh. 

Nước sắc mộc thông mã đậu linh dùng với 
liều nhỏ có tác dụng hưng phấn đối với tim cô 
lập của cóc như sức co bóp của tim mạnh lên, 
ngược lại liều lớn có tác dụng làm yếu sức co 
bóp của tim, cuối cùng đi tới tim ngừng đập ở 
thể tim giãn, liều trung bình thì làm cho tâm thất 


ngừng ở trạng thái tâm thu, còn tâm nhĩ ngừng 
ở thể tâm giãn. Tác dụng này khác với tác dụng 
của ion canxi, nhưng cả hai vị lại có tác dụng 
hiệp đồng. 

Liều nhỏ nước sắc mộc thông có tác dụng 
hưng phấn đối với tim cóc tại chỗ, nhưng với 
liều lớn lại làm cho tim ngừng ở thể tâm thu, đối 
với tim cô lập của chuột bạch thì có tác dụng 
kích thích. 

Nước sắc mộc thông có tác dụng kích thích 
đối với mẩn một cô lập của chuột nhất, nhưng 
đốt với từ cung cô lập của chuột nhất thì dù là 
chuột có chửa hay không đều thấy có tác dụng 
ức chế. 

Chu Nhan còn phát hiện trên lâm sàng thấy 
nước sắc mộc thông có khi gây nôn. Người lớn 
uống với liều l5g một lần hay hơn thì sau 30-60 
phút thấy nôn mửa. 


E. Công dụng và liều dùng 

Tính chất mộc thông theo /ải liệu cố: VỊ đắng, 
tình hàn, vào 4 kinh: tâm, phế, tiểu trường và 
bàng quang. Có tác dụng giáng tâm hỏa, thanh 
phế nhiệt, lợi tiểu tiện. thông huyết mạch. Dùng 
chữa thấp nhiệt lâm bệnh, tiểu tiện khó khăn. 
thủy thũng, phụ nữ kinh bế, sữa tác. 

Mộc thông là một vị thuốc dùng chữa tiểu 
tiện khó, thủy thũng, ít sữa. Ngoài ra còn chữa 
kinh nguyệt bế tắc. Phụ nữ có thai và những 
người tiểu tiện quá nhiều không dùng được. 

Liều dùng hằng ngày 4-6g dưới đạng thuốc 
sắc, dùng riêng hay phố hợp với các vị thuốc 
khác. 


Đơn thuốc có móc thông dùng trong nhản 
đán 

- Chữa khó tiểu tiện hay tiểu tiện đau buối: 
Mộc thông, phục lính, trạch tả, đăng tâm, xa 
tiền, chư linh mỗi vị ốg, nước 600ml, sắc còn 
200ml. Chia nhiều lần uống trong ngày. 

- Tiểu tiện ra huyếi: Mộc thông, ngưu tất, sinh 
địa, thiên môn đông, hoằng bá, cam thảo, mỗi 
vị Ág, nước 600m], sắc còn 200ml, chia nhiều 
lần uống trong ngày. 

Chu thích: 

Tại Việt Nam, nhiều nơi như ở Hà Tây, Hoà 
Bình, người ta khai thác gỗ đẽo vỏ, phơi khô 
một cây khác với tên mộc thông hay đây ruột 
Bà (Clematis sinensis Osbeck) thuộc họ Mao 
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lương (Ranuncuiaceae) Trung Quốc lại dùng vị 
này với tên wy lĩnh tiên. 

Cây này nhiều cành, hơi thành gõ. Lá kép 
thường có 5 lá chết, cuống đài bằng lá chét. Lá 
chét nhân hoặc ít lông hình trứng nhọn. Cụm 
hoa mọc ở kế lá, có lá bắc từ I-3 thùy khá phát 
triển. Quả bế hình trứng dẹt, nhiều lông, mang 
một cán dài gấp 4 lần quả, có rất nhiều lông 
(hình 182). 

Nhan dân ta dùng thân và rễ thái mỏng, sao 
vàng sắc uống cho để tiêu, thông tiểu và lợi 
sữa. 

Chưa thấy có tài liêu nghiên cứu. Theo Viện 
nghiên cứu y học Bắc Kinh thì loại uy lính tiên 
Trung Quốc có chứa một chất saponin. 

Ngoài cây nói trên, trong nhân dân còn dùng 
một cây nữa cũng mang tên mộc thông, tên 
khoa học là C/emaria vitalba L. cùng họ, mọc ở 
miền Bắc nước ta. Toàn cây có mùi hắc, nóng. 
Lá tươi giã đấp lên da gây đỏ phỏng. Phơi khô 
hay sao khô thì mất tính chất này. Có khi người 


SÒI 


Còn gọi là 6 cửu. ö thụ quả, ô du. thác tử thụ, 
mộc tử thụ, cửu tử thụ. 

Tên khoa học Sapiwm vebiferum (L.), Roxb. 
(Croton sebtferum L. Stillingia sebfera Michx.). 

Thuộc họ Thầu dầu Euphorbiaceqe. 

Cây sòi cho các vị thuốc sau đây: 

1. V2 rễ-ô cứu căn bị (Radix Sapn) là vỏ rễ 
phơi hay sấy khô của cây sòi. Có khi người ta 
dùng cả vỏ thân, nhưng hay dùng vỏ rễ hơn. 

2. Dầu hạt sòi-cửu chỉ hay ô cửu chỉ hay bỉ 
du (Oleum Sapi) là hôn hợp chất sáp bọc lớp 
ngoài của hạt và đầu ép từ hạt sòi. 

Tên gọi là ö cửu vì qua (6) thích ăn hạt cây 
này. 

A. Mô tả cây 

Sòi là một cây nhỡ, cao chừng 4-6m sống lâu 
năm, Thân màu xám, lá mọc so le, sớm rụng, 
cuống đài 3-7cm, phiến lá hơi hình quả trám 
đài, rộng 3-9cm, đầu lá nhọn dài, hai mặt đẻu 
màu xanh, bóng không có lông, mép nguyên, 
khi còn non thì mềm và mỏng. Hoa mọc thành 
bông dài 5-10cm ở kẽ lá hay đầu cành, đơn 
tính, họa đực chiếm phần trên của bông, về sau 
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ta dùng lẫn với cây trên, nhưng nguy hiểm. 

Chưa có tài liệu nghiên cứu về cây này. 

Một cây khác nữa được khai thác với tên mộc 
thông còn có tên nữa là dáy khố rách-lodes 
ovalis Blume var. vipinea (uy lĩnh tiến) (Hance) 
Gagnep, thuộc họ Mộc thông (Phytocrendaceae). 
Đây là một loại đây leo bằng tua cuốn, có lông 
mịn màu vàng nâu. Lá mọc đối, hình trứng, đầu 
nhọn, mặt dưới có lông. Hoa màu xanh vàng 
nhạt, mọc thành chùm thùy ở kẽ lá gồm hoa 
đực và hoa cái. Quả có lông mịn màu vàng nâu. 
Mùa hoa: tháng 5-6, mùa quả: tháng 7-8. Cây 
mọc hoang đại ở khấp những tỉnh có rừng núi. 
Người ta dùng thân, rẻ và lá thu hái gần như 
quanh năm. Rễ thân rửa sạch, thái mỏng phơi 
hay sấy khô dùng chữa phù thũng, tiểu tiện khó 
khăn, thiếu sữa, kinh nguyệt bế. Ngày dùng 6- 
12g dùng riêng hay phối hợp với các vị thuốc 
khác. Lá và thân còn được dùng nấu nước tắm 
cho phụ nữ mới sinh nở cho mạnh, khóc. Chưa 
thây tài liệu nghiên cứu. 


sa 





Hình 163. Sôi - Sapium sebiferum 


ở phía dưới bông mới thấy xuất hiện 1-4 hoa 
cái. Cánh màu trắng vàng hay vàng. Quả hình 
cầu, đường kính chừng I2mm, khi chín có màu 


đen tía, 3 ngăn, mỗi ngăn có một. hạt hình trứng, 
trên mặt có đường rãnh dọc; trong hạt có đầu, 
ngoài hạt có một lớp sáp trắng gọi là bơ sòi hay 
mỡ thảo mộc. Mùa hoa: tháng 3-4, mùa quả. 
tháng 9 ( Hình 183 ). 


B. Phán bố, thu hái và chế biến 

Cây sòi mọc hoang ở khắp nơi trong nước ta, 
nhưng tại miền Bắc và miền Trung, nhân dân 
thường trồng để lấy lá nhuộm lụa hay sa tanh 
màu đen. 

Còn mọc hoang và được trồng tại các nước 
khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ. Tại những 
nước này người ta trồng để lấy hạt ép dầu, trái 
lại ở nước ta do cất nhiều lá để nhuộm cho nên 
ít quả, 

Muốn lấy hạt, người ta hái vào mùa thu, cuối 
thu. Quả hái về phơi khô, đập lấy hạt; hạt này 
đặt trên một cái chỗ có lỗ nhỏ đun nóng lên thì 
lớp sáp bọc ngoài hạt sẽ chảy ra, để nguội sáp 
này đông đặc là loại sáp tốt nhất. Sau khi lớp 
sấp bọc ngoài hạt đã chảy rồi, đem giã nhỏ hạt 
còn lại và ép thì sẽ được thứ dầu lỏng. Nếu hạt 
tấy được đem giã nhỏ rồi ép ngay thì ta sẽ được 
bốn lớp sáp ở ngoài vỏ hạt và đầu lỏng của nhân. 

Tại nhiều nước, người ta để riêng các loại đầu 
trên ra hay trộm chung tất cả với nhau. Ví như 
tại Trung Quốc, đầu ép được tì nhân (sau khi đã 
bỏ lớp sáp ở ngoài hạt đi rồi) thì gọi là rử đụ hay 
cứu đu, sáp lấy từ lớp vỏ ngoài gọi là bì du, đầu 
do hỗn hợp lớp sáp ngoài và đầu trong nhân thì 
pọi là mo du hay mộc đu. 


C. Thành phản hóa học 

Trong vỏ rễ có một loại tỉnh thể không màu 
hình trụ, có công thức thô là C,H,,O,, cấu tạo 
hóa học đã được xác định là pholoraxetophenon 
2-4 dimetyl ete, chất này có tác dụng sát trùng 
đường ruột. 

Trong vỏ rẻ sòi người ta còn chiết được 


b di 


HOO 


Axi sebfferic 


xanthoxylin C,H,,O, và một tính thể có độ chảy 
200C (Dược học học báo 1958, 6, 51 và Hoá 
học học báo, 1951, 23, 259), trong lá sòi có 
chất béo, vitamin E (C. A. 1965, 63, 4663g), 
tanin 8,7%, từ lá tươi chiết được corilagin 
C.;H,,O,„, axIt ellagic, axit galic và ¡zoquexitro- 
zit (Arthur H. R. Symposium on Phytochenis!ry 
1964, 164). 

Theo Pradhan B. P et al. (Indian J7 Chem, 
1973, II, 1217-1220) trong vỏ thân sòi có 3-4 
di-O-methylellagic axit C.H„O, và axit sebiferic 
C.H,O.: 
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Phioraxetophenon 2-4 dimetyl ete 


Từ hạt lấy ra được các thành phản sau đây: 

- Lớp sáp bao bọc quanh vỏ hạt (có thể chiết 
bằng ête). Hiệu suất 19-20%. Sáp này màu trắng 
nhạt, độ chảy 589, chỉ số xà phòng 195,6, chỉ số 
iot (Hubl ở 22") là 28,5. 

- Trong nhân có chừng 20% dầu lỏng nữa. 

Thường chỉ có loại dầu lỏng ép từ nhân hạt 
sồi sau khi đã loại bỏ lớp sáp và lớp vỏ nhân đi 
rồi có thể dùng ăn được, còn loại sáp và hỗn hợp 
đầu và sáp thường chỉ dùng trong kỹ nghệ làm 
xà phòng hay làm nến. 

Năm 1953, Crossley A. và Hidich T. P J1. Sei. 
Food Agr. Br. đã nghiên cứu thấy trong đầu nhàn 
hạt sòi có axit decadienoic, linolenic, linoleic và 
các glyxerit tripoly-etenoit. 

Khô đầu sồi chứa rất ít chất đạm và có giá tr 
phân đạm kém. Nhưng năm 1948, Holland Br. 
Meink W. đã thấy trong chất protit của nhân hạt 
SÒI có các axit amin như xystin I,3, histiđin 
2,9, lyzin 2, metionin 1,6 và một lượng đáng kể 
vitamm B. 


D. Công dụng và liều dùng 

Sáp của hạt sồi có thể thay bơ ca cao để chế 
thuốc đạn (suppositoire), chế xà phòng, trộn với 
sáp ong làm nến, bòi tóc và chữa một số bệnh 
ngoài da. Muốn dùng thay bơ ca cao chế thuốc 
đạn, sáp sồi cần được trộn với 30-50% dầu lạc 
để hạ độ chảy từ 58° xuống khoảng 42"-41°-40°. 
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Vỏ rẻ cây sòi là một vị thuốc được dùng trong 
nhân dân để chữa các bệnh bạo thủy, chưng 
kết, tích tụ, thùy thũng (với những triệu chứng 
biểu hiện như sau: bụng đầy trướng, đại tiểu 
tiện đều khó khăn, có trướng nước ở vùng dưới 
cạnh sườn). 

Năm 1957 (Trung dược thông báo, 5-1957) 
đã chứng minh được vỏ rẻ sòi có tác dụng chữa 
bệnh huyết hấp trùng (Schistosomiasis) gây ra 
lá lách và gan sừng to, bụng trướng nước, thiếu 
máu trầm trọng và bệnh viêm gan có tính chất 
truyền nhiễm (Phúc Kiển trung y được số 8- 
1959) với những triệu chứng nước tiểu sánh, ít, 
đại tiểu tiện không thông, hoàng đản, sườn bên 
phải sưng đau, ăn uống kém ngon, sốt v.v... 

Đào lấy rễ (có thể dùng vỏ thân, nhưng tác 
đụng kém hơn) loại bỏ lõi và lớp vỏ đen náu 
bên ngoài chỉ lấy lớp vỏ lụa, có thể dùng tươi 
hay phơi khô tán nhỏ. 

Liều dùng trung bình: người lớn ngày uống 
10-12p dưới đạng bột (có thể dùng tới 50-60g), 
trẻ con dùng trung bình 5-10g (có thể dùng tới 
20-25g). Thường dùng từ 7-10 ngày đã thấy 
kết quả. 

Nếu dùng vỏ lụa tươi thì sắc với nước mà 
uống. Liều vỏ tươi gấp 3 liều vỏ khô hay bột vỏ 
khô. 

Ngoài những công dụng trên, lá và rễ sồi còn 
được dùng chữa rấn độc cắn: Lá hay vỏ rễ tươi 
giã lấy nước uống, bã đắp lên vết rắn cắn. 

Đơn thuốc có đầu sòi và vỏ sòi dùng trong 
nhán đản. 

1. Đơn thuốc chữa mụn nhọi mán ngứa, nước 


vàng chảy đến đâu mụn mọc đến đấy: Dầu hạt 
sồi (cả lớp sáp và nhân) 100g, nước 100g, hỏng 
đơn 50g. Đun dầu và nước cho nóng rồi thêm 
hồng đơn vào: khuấy đẻu, đun sôi nước. hễ nước 
bốc đi lại thêm vào cho đến khi hỏng đơn mất 
màu, đùng cao này bôi lên các mụn nhọt, mạch 
lươn trên đầu. 

2. Thuốc viên chữa bệnh thuy thũng, bụng 
trướng to, ăn nóng kém ngón: Vô rễ cây sòi chỉ 
lấy lớp vỏ lụa phơi khô tán nhỏ, dùng nước cơm 
mà viên bằng hạt đậu xanh hoặc dùng táo đen 
Trung Quốc (một phần táo đcn nấu với 6 phần 
nước cho đến khi được một thứ nước hồ nhão, 
thì đem rây để loại bỏ bột), trộn với bột vô rễ 
mà viên gọi là ó (áo hoàn. 

Tùy theo bệnh nặng nhẹ dùng mỗi ngày lÕ 
đến 20g viên thuốc nói trên. Có thể tăng hơn, 
dùng nước cơm hay nước cháo mà chiêu thuốc. 

„Chú y: 

Trong cuộc điều tra sưu tầm những bài thuốc 
chữa bệnh huyết hấp trùng trong nhân dân 
Trung Quốc, người ta đã phát hiện thấy tại tỉnh 
An Huy huyện Minh Quốc có bài thuốc gia 
truyền bảy đời của ông Diệp Thanh Hoàng chi 
dùng có vị rễ sồi để chữa bệnh bụng trướng, thí 
nghiệm áp dụng trong một số trường hợp bệnh 
huyết hấp trùng thấy có kết quả tốt: bụng xẹp 
nhỏ lại, gan thu nhỏ lại, bệnh nhân ăn ngon, 
khỏe mạnh lại. 

Kinh nghiệm đó lại phù hợp với những tài 
liệu cổ truyền. Cần chú ý nghiên cứu với cây 
sòi của Việt Nam. 


TAI CHUỘT EäBii 


Càn gọi là cây hạt bí, qua tử kim. 
Tên khoa học Dischidia acuminata Cost. 
Thuộc họ Thiên lý Arclepiadaceae. 


Á. Mô tả cây 

Cây tai chuột là một loại cây leo nhỏ, phụ 
sinh (épiphyte), nhắn, có những rễ mọc bám 
vào các cây khác, hoặc trên đá vôi. Lá mâm, 
màu xanh lục nhạt, trông như hơi mốc do có 
lông mịn. Phiến lá hình thuôn dài, đầu hơi nhọn, 
phía cuống cũng hẹp và hơi nhọn, trông hơi 
giống hạt bí (do đó có tên cây hạt bộ, hoặc hơi 
giống tai con chuột, dài 14-24mm, rộng 8-Ï4mm, 
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Hình 184. Tai chuột - Dischidia acunNnata 


cuống dài 4-6mm. Hoa giống hình nhạc (Hình 184). 

B. Phản bố thu hái và chế biến 

Mọc phổ biến ở kháp nơi trong nước ta. Dùng 
toàn cây tươi hay phơi khô. Thường dùng tươi 
hái về sao vàng sắc uống. 

C. Thành phản hóa học 

Chưa thây có tài liệu nghiên cứu. 


D. Cóng dụng và liều đùng 


Còn là một vị thuốc đùng trong phạm vi nhân 
đân. Người ta thường dùng để làm một vi thuốc 
mát có tác dụng thông tiểu tiện, chữa những 
trường hợp viêm ống tiểu tiên, bạch đới. 


Liều dùng hằng ngày 20-30g đưới dạng thuốc 
sắc. : 


THACHVĨ äE 


Còn gọi là thạch bì, thạch lan, phí đao kiếm, 
kim tỉnh thảo. 

Tên khoa học Pyrrhosia lingua (Thunb.) 
Farwell, (Cvclophorus lingua Desv., Polypodium 
hineua SÌv.). 

Thuộc họ Dương xỉ Polypođiaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây thạch vĩ là một loại dương xi nhỏ, có thân 
,rễ nằm ngang, đài tới 0,50m, dày vào khoảng 
4mm, có nhiều nhánh phán chia theo lối đơn 
túc. Trên thân rễ có nhiều vẩy to, ở mật đưới 
từng quãng có nhiều rễ hình sợi, phân nhánh 
mọc đối. Lá có hai loại: Lá bất thụ và lá hữu thụ. 
Lá hữu thụ có cuống dài tới 9cm, phiến lá hình 
lưỡi mác rộng, dài 11-13cm., rộng 2-3cm. Mặt 
trên nhắn màu xanh lục, mặt dưới màu nâu nhạt 
có nhiều ổ tử nang phủ khắp trừ trên gân giữa. 
Nhìn qua kính hiển vi, ta sẽ thấy ổ tử nang cấu 
tạo bởi một đám từ nang phân cách nhau bởi 
những lông hình sao có cuống dài. Các lá bất 
thụ có cuống ngắn hơn, độ 5cm, với phiến lá 
hình trái xoan hơi hình mác, dài khoảng 9-]1em, 
rộng 3-4cm. Mặt trên màu lục nhạt, mặt đưới 
màu lục nâu, gân lá hình lông chim. Cả hai mặt 
đều nhân ( Hình 185 ). 

B. Phân bố, thu hái, và chế biến 

Cây thạch vĩ mọc hoang ở khắp nơi trong nước 
ta; thường hay gập mọc bám trên các cây to 
hoặc trên các bức tường cũ nát. Còn thấy mọc 
cả ở Trung Quốc (Phúc Kiến, Đài Loan, Triết 
Giang, Giang Tò, An Huy, Hoa Nam), Nhật Bản. 

Người ta đùng lá, toàn cây hay thân rễ tươi 
hay phơi khô. Có thể thu hái quanh năm, 


C. Thành phần hóa học 
Sơ bộ nghiên cứu vị thuốc, thấy có phy- 





Nình 185. Thạch vĩ - Pyrrhosia lingua 


tosterol, tanin thuộc loại pyrocatechic, những 
đường khử ôxy, các chất béo và các chất vô cơ 
(G. Herman, 1. Ciulei và Vũ Văn Chuyên, 
1960). 


D. Tác dụng được lý 

Tác dụng trên giun đấi. Lấy 350g cây, dùng 
ête êtilic lấy kiệt trong máy soxhlet. Bốc hơi 
chỗ êtê, sẽ được chừng 13g cao. Chất cao này 
không có tác dụng trên giun đất. Bã còn lại sau 
khi chiết bằng éte, được chiết lại bằng cồn 9°, 
rồi bốc hơi rượu sẽ được l4g cao mềm. Hòa tan 
cao này trong nước cất. Dùng dịch cao này trong 
nước với nồng độ 5% thử trên giun đất, làm giun 
chết sau 45 phúc, 


Phòng thí nghiệm ký sinh trùng thuộc Trường 
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đại học y khoa Hà Nội (1960) có thử tác dụng 
trên nhiều loại ký sinh trùng khác nhau, thì thấy 
có tác dụng rõ rệt đối với sán lá ruột (Fasciol- 
opsis buski: Ký sinh trùng chết 15 phút sau khi 
cho thuốc. 

E. Công dụng và liều dùng 

Tính vị theo rải Hiệu cổ: VỊ đắng ngọt, hơi 
hàn, vào hai kinh phế và bàng quang. Cố tác 
dụng lợi tiểu, thông lâm, thanh thấp nhiệt. Lầm 
thuốc lợi tiểu. 

Vị thuốc mới thấy dùng trong phạm vị nhân 
dàn: Người ta dùng thạch vĩ làm thuốc lợi tiểu 
tiện. đùng trong trường hợp tiểu tiện ra sỏi, tiểu 
tiện ra máu, viêm niệu đạo, bàng quang. Còn 
dùng làm thuốc bổ, thân rễ dùng chữa bệnh than, 


ung nhọt lở loét, ngộ độc do lưu huỳnh. Nấu 
với dầu, bói lên nơi tóc không mọc để chữa bệnh 
tóc rụng. 

Ngày dùng 6 đến 12g dưới dạng thuốc sắc. 

Chú thích : 

Ngoài cây thạch vĩ kể trên, người ta còn dùng 
nhiều Joai Pyrrhosia khác như Pyrrhosia 
sheareri (Bar.} Chìng (l6 sơn thạch vĩ), Pyrrhosia 
petiolosa  (Christ Chíng, Pyrrhovia pekinensis 
(C. Chr) Ching, v.v... cùng họ và cùng một công 
dụng. Năm 1958. Viện nghiên cứu y học Bắc 
Kinh (hệ dược) có nghiên cứu vị thạch vĩ 
Pyrrhosia vheareri thì thấy trong thạch vĩ có 
chừng 0,83% saponozit, chất tanin, 
anthraglucozit và phản ứng flavonozit. 


LƯỚIRÁN &ä‡Èä 8 


Càn gọi là vương thái tô, cóc mắn, đơn thảo, 
đơn đòng, tán phòng hoa nhĩ thảo. 

Tên khoa học Ó/denlandia corymbosa L. (Ø. 
bữTora Lamk, Hedyofis burmaniana R. Br). 

Thuộc họ Cà phê Rubiacede. 

Á. Mô tả cây 

Lưỡi rắn là một loại cỏ nhỏ, mọc hằng năm, 
thân hơi vuông. mẻn yếu, nhắn, màu xanh, 
mang rất nhiều cành, chỉ cao chừng 0,30m. Lá 
mọc đối, hình hơi rộng hay hình mác hẹp dài, 
phiến dài l-5cm, rộng I-5mm, đặc biệt có thể 
rộng tới lem, hai đầu nhọn, hầu như không có 
cuống, mép nguyên, chỉ có gân giữa là rõ. Cụm 
hoa mọc thành xim ở kẽ lá, cuống chính và 
cuống phụ nhỏ, ngắn 5-10mm. Mỗi cụm hoa 
gồm 2-5 hoa, hoa nhỏ, màu trắng hay hồng nhạt, 
đài đài ước 2mm, tràng dài chừng 2,5mm. Quả 
nang hình bán cầu, ở đỉnh hơi phồng lên, đài 
rộng ước 1,8mm xung quanh có đài tồn tại, bầu 
có 2 ngăn. Hạt nhiều, hình nhiều cạnh, màu 
nâu, trên mặt có gợn mịn nhỏ ( Hình 186 ). 

B. Phân bố thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang khắp nơi ở nước ta, thường 
hay gặp nhất ở hai bên đường xe lửa, hay ở nơi 
mát. 

Còn mọc ở nhiều nước nhiệt đới khác ở châu 
Á, châu Phi và Mỹ. Tại miền Nam Trung Quốc 
cũng có mọc. 
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Hình 186. Lưỡi rắn - Oldenlandia corymbosa 


Người ta dùng toàn cây, thu hái quanh năm, 
nhưng tốt nhất vào mùa hạ, mùa thu lúc cây có 
hoa. Hái về phơi khô hay sao vàng mà dùng. 

C. Thành phản hóa học 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. 

D. Công dụng và liều dùng 

Chỉ mới thấy dùng trong phạm vi nhân đân. 
Theo ông Đỗ Hữm Cận, mọt vị đông y ở khu 


Đống Đa Hà Nội người có nhiều kinh nghiệm 
dùng cây này thì, cây lưỡi rắn (vương thái tô) 
có tác dụng chữa sốt quá hóa điên cuồng, ngoài 
ra còn có tác dụng chữa đau nhức xương cốt, 
thấp khớp, đau lưng. 

Kinh nghiệm này thấy có ghi trong một số tài 
liệu cũ, tại Ân Đ, Philipin, người ta cũng dùng 
cây này để chữa sốt, sốt cách nhật, trong bụng 
thấy nóng, người mệt lả. 


Có người dùng chữa ho. 

Ngày dùng 160g cây tươi, đem về rửa sạch, 
sao vàng cho vào với 600ml nước, sác còn I00ml 
(một bát), chia làm 3 lần uống trong ngày (sáng, 
trưa và tối) cần chú ý nghiên cứu thêm. 

Chủ ý: 

Một cây khác cũng mang tên cóc mắn dùng 
chữa ho (xem vị này), cần chú ý tránh nhầm 
lãn. 


DÂY CHẠC CHÌU #3 #ïf# 


Còn gọi là dây chiều, u trặc chìu, tích điệp 
đẳng. 

Tên khoa học Te(racera scanđens (L.) Mem. 
(Tetracera sarmentosa Vakl.). 


Thuộc họ Số Dillemiaceae. 

A. Mö tả cây 

Dây chặc chìu là một cây nhỏ leo, dài 3-5m 
hay hơn, có nhiều cành, có lông. Lá dai, nháp 
hình bầu đục, mép có răng cưa, phiến lá hẹp về 
phía cuống. Hoa trắng mọc thành chùy ở nách 
hay ở ngọn, ít hoa. Đại hình trứng, hơi thắc lại ở 
đáy bao bọc bời áo hạt bị tước nhiều nơi. Mùa 
hoa: tháng 6 ( Hình 17 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây mọc hoang ở nhiều nơi vùng rừng núi và 
đồng bằng khắp nước ta. Vì mặt dưới của lá 
nháp cho nên nhân dân nhiều nơi dùng để đánh 
những đồ vật như gỏ, thiếc, sắt cho bóng; thân 
dây leo thường được nhân dân dùng làm chạc vì 
đẻo và dai. Cũng dùng làm thuốc: Cát về, thái 
mỏng phơi khô sắc uống hay sao vàng rồi sắc 
uống. 


C. Thành phản hóa học 
Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. 
D. Công dụng và liều dùng 


Nhân dân miền Trung và nhân dân Cămpuchia 
thường dùng dây này phối hợp với nhiều vị thuốc 
khác sắc uống làm thuốc thông tiểu chữa phù 
thận hay phù do gan. Còn dùng làm thuôc chữa 





Ninh !87. Dày chặc chỉu - Tetracera scandens 


sốt, thuốc bổ và thuốc tẩy máu. 
Ngày dùng 20 đến 30g dạng thuốc sắc. 
Chú thích: 


Cay dây chiều còn dùng để chỉ một cây nữa 
cũng là dây leo nhưng lá hình mác, hoa màu 
hồng, rất thơm, mọc thành ngù ít hoa. Tên khoa 
học là Teíracera assz DC. cùng họ Số 
(Dilleniaceae). Lá nháp cũng dùng để đánh bóng 
đồ vật, dây cũng dùng làm chạc; ít thấy dùng 
làm thuốc. 
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THÒNG BONG 


Còn gọi l bòng bong, dương vong. thạch vĩ 
đây. 

Tên khoa học Lygodiun: ƒlexuosum SW. 

Thuộc họ Thòng bong ScÌi?zaedccae. 

Ta đùng toàn cây Thòng bong phơi hay sấy 
khô-Herba Logodli. 

A. Mô (ả cây 

Thòng bong là một loại quyết có hiệp rất đài. 
mọc leo. Thân rễ bò, lá dài, có nhiều cặp lá 
chét, mỗi lá chết có nhiều lá chét con mang ổ tử 
nang ở mép. Bao tử hình 4 mặt, trắng xám hơi 
vàng. Vòng đẩy đủ nằm ngang gần đỉnh bào từ 
nang ( Hình 188 ). 


B. Phán bố, thu hái và chế biến 

Mọc phề biến ở các bụi rậm, bờ rào. Thu hái 
gần như quanh năm, phơi khô mà dùng, không 
phải chế biến khác. 

C. Thành phản hóa học 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. 


D. Tác dụng dược lý 
Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu, mặc dầu 
được dùng phổ biến trong nhân dân. 


E. Công dụng và liều dùng 

Trong nhân đân dùng toàn cây thòng bong 
sắc uống làm thuốc thông tiểu tiện, chữa đi tiểu 
khó khăn, đái buốt, đau. Còn dùng làm thuốc 
lợi sửa. 

Ngày dùng 12-24g dưới dạng thuốc sắc. 

Còn dùng ngoài không kể liều lượng, giã nát 
đắp các vết thương vết loét, ecpet loang vồng 
(mụn rộp loang vòng). 

Bài thuốc chữa vết thương phần mền: Kinh 
nghiệm của cụ lang Long Hải Dương (Hải 
Dương). Rửa vết thương bằng nước sau đây: Lá 
trầu không tươi 40g, phèn phi 20g. Dùng 2 lít 
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Ninh 188. Thòng bong - Lygodium ƒÏexuosum 


nước nấu lá trầu không xong để nguội, gan lấy 
nước trong cho phèn phi vào, đánh cho tan, đem 
lọc để rửa vết thương. 

Sau khi rửa vết thương. bảng bảng thuốc sau 
đây: Lá mỏ qua tươi (Cudrama cochinchinensi$) 
rửa sạch, bỏ cọng, giã nhỏ đáp lên vết thương. 
Nếu vết thương xuyên thủng thì đấp cá 2 bên: 
Ngày rửa và thay bảng ] lần, sau 3-5 ngày thấy 
đỡ thì 2 ngày thay bảng I lần. Nếu vết thương 
tiến triển tốt nhưng lâu đầy thịt thay thuốc gồm 
lá mỏ qua tươi và lá bòng bong hai thứ bằng 
nhau: Giã nát đấp vào vết thương, ngày rửa thay 
bảng I lần, 3-4 ngày sau lại thay bằng thuốc: 
Lá mỏ qua tươi, lá thòng bong, lá hàn the 4 vị 
bằng nhau giã nát, đắp lên vết thương nhưng 
chỉ 2-3 ngày mới thay bảng 1 lần (Tạp chí đông 
y tháng 4-1966). 


MẦNTƯỚI )#Ï# 


Còn gọi là hương thảo, lan thảo, Ayapana du 
Tonkin. 

Tên khoa học Ewpatorium ctaechadosmum 
Hanece. 
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Thuộc họ Cúc Ás/eraceae (Coniposirae). 

Á. Mô tả cây 

Mân tưới là một loài cỏ có thể cao tới Im, 
trung bình 50cm, cành phân nhánh nhiều, thân 


và cành nhắn màu hơi tím, trên có những rãnh 
chạy dọc. Lá mọc đối, phiến lá hẹp, mép có 
răng cưa to và nông, đài 7-LIcm, rộng 17-25mm, 
gân chính nổi rõ, nhiều gân phụ phân nhánh, 
phiến lá có màu hơi tím. Cụm hoa hình đầu, 
màu hơi tím, mọc ở đầu cành hay kẽ lá thành 
xim hai ngả. Cuống hoa có nhiều lông ngắn. 
Quả bế màu đen nhạt 5 cạnh. Mùa hoa ở miền 
Bắc: tháng 4-5. ( Hình 189, Hm 19,3) 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang và được trồng nhiều nơi ở nước 
ta. Thường trồng làm hàng rào, hai bên đường 
vườn hoa, đường đi. Cách trồng rất đơn giản: 
Cát cành thành từng đoạn đài 20-30cm, cắm 
xuống đất, hơi nghiêng, để hai hay ba đốt chìm 
dưới đất, sau 5-l0 ngày là cây bén rễ và sống. 
Một hai tháng sau cây đã tốt, thường khi đó 
người ta dùng dao hay kéo cắt xén cho phẳng 
đẹp. 

Muốn dùng mần tưới, người ta hái thân và lá 
hoặc nhồ toàn cây, đùng tươi hay phơi khô trong 
mát dùng đần. 


C. Thành phần hóa học 
Chỉ mới biết trong cày có tỉnh đầu. 


D. Công đụng và liêu dùng 

Mần tưới là một vị thuốc dùng theo kinh 
nghiệm nhân đân: Thường nhân dân dùng đề 
trừ bọ gà, mạt gà, bọ chét hay rệp, mọt, chấy 
rận. 

Dùng trong, một số vùng dùng mần tưới ăn 
như một gia vị: Ngọn mần tưới non hái vẻ rửa 
sạch ăn sống như rau thơm, hoặc mần tưới băm 
nhỏ đúc dồi chó, dồi lợn. 

Nhân dân Trung Quốc dùng mần tưới uống 
làm thuốc lợi tiểu, bổ dạ dày, chữa sốt, điều 
kinh. 

Dùng trong: Ngày uống 50 đến 150g cây tươi 
dưới dạng thuốc sắc nếu dùng khô chỉ dùng 
10-20g. 

Dùng ngoài không kể liều lượng. 

Đơn thuốc có mềần tưới dùng trong nhân đản 

Chống mọi đậu xanh, đậu đen, cau khó. Cho 
mần tưới vào hũ đựng đậu hay đựng cau. 

Chống mại gà bọ chét bọ chó: Hái cả cành 
cho vào ổ chó hay ổ gà sau khi đã dọn sạch 
phân, rác cũ, cứ 3-4 ngày thay một lần cho đến 
khi hết. 





Hình 189. Mẫn tưới - Eupatorium staechadosmum 


Trừ rệp: Hái cành mần tưới trải xuống đưới 
chiếu hay cho xuống gầm giường. 

Chữa sốt, giúp sự tiêu hóa: Mân tưới khò 20g, 
nước 600ml], sắc còn 20ml chia 2 lần trong ngày 
và 15 phút trước 2 bữa ăn chính. 


Chú thích: 

Tại một số nước, người ta cũng dùng một số 
cây thuộc chỉ Euparorium làm thuốc như: 

Eupatorium aya-pana Vent. (E. triplinerve 
Vahl) cây cao 2-2,5m, lá hẹp, cuống ngắn mọc 
đối, trên có 3 gân nổi rõ, lá và cành khô có mùi 
thơm cumarin đùng uống thay chè (hay dùng ở 
Nam Mỹ). 

Eupatorium rebaudianum Bert. Có ngọt 
Paraguay hay kaahee (Stevia rebaudiana 
Hemal.) lá có vị rất ngọt. Bridel và Lavielle năm 
1931 đã chiết từ lá 6% một glucozit gọi là 
steviozit; thủy phân cho 3 phân tử steviol và 
isosteviol. Chất steviozit ngọt hơn đường 300 
lần; có trong cây với tỷ l‡ 12-1%g trong lkg. Tại 
Paraguay và Achentina người ta dùng với tên 
Kaahee. 


Euparorium crendatumn được dùng ở Nam Mỹ 
chữa rắn cắn và bọ cạp cắn. 

Rễể cây Eupatorium purpureum L. 
(E.verticillarum MIIIđ), được nhân dân châu Mỹ 
dùng làm thuốc thông tiểu. 
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CÀ DÁI DÊ TÍM x#Jf 


Tên khoa học Solanwm melongena L. 

Thuộc họ Cà Solanaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây cao 0,75 đến 2,5m, thân có gai, đôi khi 
không gai. Lá có gai và nhiều lông, phiến lá 
hình bầu dục hay thuôn dài, đầu nhọn, phía gốc 
tròn hay lệch, dài 8-I5cm, rộng 4-8Ñcm, cuống 
lá dài 2-4cm. Hoa màu tím xanh, mọc thành xim 
có cuống, gồm 1-3 hoa. Quả có hình dáng, kích 
thước và màu sắc rất thay đổi. Hạt nhỏ trắng 
hình đĩa. 

Tên Solanum meÌlongena còn dùng để chỉ cây 
cà bát ( Hình 190 ). 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Cây được trồng khắp nơi để lấy quả làm thức 
ăn. Người ta còn dùng quả làm thuốc. Quả làm 
thức ăn hay làm thuốc thu hái như nhau. Rẻ đào 
vẻ rửa sạch, thái mỏng phơi hay sấy khô cũng 
được dùng. 


C. Thành phần hóa học 

Trong quả cà tươi có tới 90% nước, rất ít protit 
(0-1,4%), chất béo còn ít. hơn (0,05-0.10%). 
Người ta đã tìm thấy trong cà axit cafeic, cholin, 
và trigoncllin. 

Màu tím của cà do các sắc tố anthoxynozit 
chủ yếu là chất violanin thủy phân thành 2 phân 
tử glucoza, rhamnoza và ete p.cumaric của 
đelphinidol. 





Tlình 190. Cả dát dê tim - Solanum melongena 


D. Công dụng và liều dùng 

Ngoài công dụng làm thức ăn, cà được trồng 
trong nhân đân làm thuốc lợi tiểu, thông mật, 
đề phòng chứng vữa động mạch (atherome) do 
tác dụng chống cholesterol, giống như công dụng 
của lá actisÔ. 

.Rễ cây, cuống ra quả sắc uống để chữa tiểu 
tiện ra mầu, ỉa ra máu và ly ra máu. Hạt còn có 
tác dụng lợi tiểu. 

Ngày dùng 4 đến 12g dưới dạng thuốc sắc 
hay thuốc bội. 


CÂY CAM XŨNG §EX|# 


Còn gọi là lưỡi cọp, đơn lưỡi cọp, đơn lưỡi 
hồ, lưỡi hùm, 

Tên khoa học S2wropus rostraiuš Miq... 

Thuộc họ Thầu dầu Euphorbiaceae. 

À. Mỗ tả cây 

Cây nhỏ cao 15-30cm, thân tròn có nhiều đốt, 
trên mỗi đốt có vết sẹo của lá đã rụng. Lá hình 
mác, đầu tròn, mặt trên có những vàn ngang 
màu xám trắng, nom như lưỡi con hồ (con hùm) 
do đó thành tên này. Hoa nhỏ màu đỏ, mọc tụ 
họp trên thân cây. Mùa hoa quả: tháng 4-11. 
(Hình 191) 
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Ninh 191. Cam xũng - Saur0DHS FOSIrđius 


B. Phân bố thu hái, và chế biến 

Cây mọc hoang dại ở nhiều nơi vùng rừng 
núi. Được trồng làm cảnh do đáng và vằn của 
lá, lại xanh tươi quanh năm. 

Người ta dùng lá thu hái quanh năm. Hái, vẻ 
phơi, hay sấy khỏ. Không phải chế biến gì đặc 
biệt, Rể hái về rửa sạch thái mỏng phơi hay sấy 
khô. 


C. Thành phản hóa học 
Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 
D. Công dụng và liều dùng 


Chữa trẻ con bị phù nề, thũng trướng, dùng 
chữa đau vú, ho, đị ứng, nôn mửa, đi ngoài. 


Ngày đùng 10 đến 20g đưới dạng thuốc sắc. 


CHANH TRƯỜNG 


Còn gọi là mắc địt (Lào). 

Tên khoa học Soianum spirale Roxb. 

Thuộc họ Cà Solanaccae. 

A. Mô tả cày 

Cay nhỏ, có thể cao tới 2-3m, thân có cạnh, 
nhắn. Lá mọc so le, nguyên, phiến lá kéo dài 
đến tận cuống, mép lá uốn lượn, đầu lá nhọn, 
đài 6-]5cm, rộng 5-8cm, cuống lá dài 2-3cm, 
trên có rãnh. Hoa màu trắng, mọc thành chùm 
:ở kế lá, có cuống dài. Quả hình câu, nhắn, đường 
kính 7-Ñmm, khi chín có màu đỏ. Hạt đẹt, có 
góc cạnh, đỉnh có vết lõm, đường kính 2-3mm. 
Mùa hoa quả: tháng 1-4 ( Hình 192 ). 


B. Phân bố thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang dại và được trồng ở một số 
vùng miền núi để lấy quả làm gia vị. 

Làm thuốc, người ta dùng lá thu hái quanh 
năm, dùng tươi hay phơi hoặc sấy khô. 


C. Thành phản hóa học 
Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 





linh 192. Chanh trường - Solanwum sptrale 


D. Công dụng và liều dùng 

Nhân dân dùng lá chanh trường chữa đau 
bụng chướng bụng, phù thũng. 

Ngày dùng 6 đến 12g lá khô đưới dạng thuốc 
sắc. Quả được dùng làm gia vị. 


CÓI #*+ 


Còn gọi là lác. 
Tên khoa học Cyperus malaccensis Lamk, 
Thuộc họ Cói Cyperacede. 


A. Mô tả cây 

Cói là một loại cây mọc ở nơi ẩm ướt, có thân 
rễ (thường gọi là củ cói) mọc bò ngảm dưới 
đất, an sâu 0,50-Im. Thân khí sinh nhỏ nhẫn, 
mọc đứng, có thể cao 1-2m. Tiết điện tròn (loại 
cói hoa trắng hoặc cói hoa nâu) hoặc hình ba 


cạnh (cói ba cạnh). Than khí sinh của cói hoa 
nâu to hơn cói hoa trắng, Thân khí sinh của cối 
ba cạnh thấp cứng và dòn hơn hai loại trên. Ruột 
cói đặc nhưng xốp. Lá bé mọc sát đến ngọn 
thân, phiến hẹp và đài. Hoa lưỡng tính. Mọc thành 
bông nhỏ ở nách lá. Như trên đã nói có ba loại 
cói: Cói hoa trắng, cói hoa nâu và cói ba cạnh. 
Hoa màu trắng hay nâu. Quả rất nhỏ. Hạt cói 
thường không dính vào thành quả. Hạt có khả 
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Hình 193. Cói - Cyperus malaccensis 


năng nẩy mầm nhưng ít được sử dụng để gieo 
trồng phát triển. Thường người ta trồng bằng 
thân rễ (củ cói) ( Hình 193 ). 


B. Phản bố thu hái và chế biến 

Cói thường mọc hoang và được trồng ở vùng 
ven biển, nhiều nhất ở Ninh Bình, Nam Định, 
Hà Nam, còn có thể mọc và trồng ở ven sông 
lớn. Tại miền Nam mọc nhiều ở Đồng Tháp 


Mười. 

Chủ yếu nhân dân ta trồng cói để lấy thân 
cây làm chiếu hay làm lạt gói hàng. Một số 
vùng nhân dân đào lãy củ cói (thân rễ) về rửa 
sạch, thái mỏng, phơi hay sấy khô làm thuốc. 


C. Thành phần hóa học 
Chưa thây tài liệu nghiên cứu. 


D. Công dụng và liều dùng 

Cây cói chủ yếu là một cây công nghiệp dùng 
làm chiếu. túi, lạt buộc. 

Nhân dân một số vùng dùng củ cói (thân rễ) 
làm thuốc chữa bí tiểu tiên, thủy thũng, tích 
bụng báng, đau bụng, tiêu hóa kém. 

Ngày dùng 10-20g đưới dạng thuốc sắc. 


Đơn thuốc có củ cói 

Thuốc thông tiểu: Cù cói 12g. bạch mạo căn 
8g, tỳ giải 2g, xa tiền tử 8g, mạch mỏn l6g, 
cạm thảo 4g, nước 600ml. ĐÐun sôi, giữ sôi 15 
phút chia ba lần uống trong ngày. 

Chữa trẻ con gây yếu: Củ cói (sao vàng) 40g, 
vỏ chuối tiêu chín (còn tươi) 240g, bột thịt cóc 
40g. Sấy khô và tán nhỏ củ cói và vỏ chuối tươi. 
Trộn đều với bột thịt cóc, thêm kẹo mạch nha 
vào làm thành viên. Mỗi viên 4ø. Ngày cho ăn 
2-4 viên chia làm hai lần. 


CÔN BỐ E®# 


Côn gội là hải đới, nga chường thái. 

Côn bố là toàn cây khô của một loại tảo đẹt 
có tên khoa học là Laminaria  japonica. 
Areschong thuộc họ Côn bố (Laminariaceae), 
người ta cũng còn dùng toàn cây khô của cây 
nga chưởng thái. Ecklonia kurome Oskam thuộc 
họ Tảo có cánh (Alariaceae), hoặc của một loại 
tảo Undaria pinnatifida (Harv.). Suring thuộc 
cùng họ Tảo có cánh (Alariaceae). 

Côn có nghĩa là cùng, là giống, bố là vải vì vị 
thuốc này dài như tấm vải cho nên đặt tên như 
vậy. 

A, Mô tả cây 

Côn bố L2mnaria japonica là một loại tảo 
đẹt, màu nâu, có những móc để bám vào tảng 
đá ngoài biển, một bộ phận hình trụ nom như 
thân và một bộ phận dẹt và đài nom như lá. Bộ 
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phận giống như lá của côn bố dài khoảng 60cm, 
rộng 5-6cm, giữa dày, mép mỏng thành hình 
lượn sóng. Phần lá dẹt của nga chưởng thái dài 
rộng khoảng l5-30cm, dày I,5-2mm, hai cánh 
xẻ như lông chim, thùy hình lưỡi dài, mép có 
răng cưa nhỏ ( Hình 194 ). 


B. Phân bố thu hái và chế biến 


Cho đến nay vị côn bố chưa thấy được khai 
thác ở nước ta. Ta vẫn thường nhập vị này của 
Trung Quốc. Theo những tài liệu của Trung 
Quốc thì côn bố là loại tảo mọc hoang dạt chủ 
yếu ở những vùng biển ở Liêu Ninh, Sơn Đông, 
Phúc Kiến. Theo những tài liệu cũ ở ven biển 
nước ta có thể có loài côn bố Laminaria 
flexicaulis nhưng chưa thấy nói được khai thác. 

Vào hai mùa hạ và thu người ta tổ chức vớt 





Hình 194. Cón hố - Cyperus malaccensis 


côn bố ở biển, đưa lên bờ rửa sạch bớt nước 
mặn và tạp chất rồi phơi khô là được. 

Vị thuốc cuộn khúc lại thành cuộn hoặc bó 
lại thành từng bó tùy theo loại tảo mà vị thuốc 
,CÓ màu nâu xanh hay đen nâu, mặt ngoài thường 
phủ một ít tinh thể muối, mùi tanh, vị mặn. 

Khi dùng người ta nhặt hết tạp chất, đùng 
nước rửa sạch, vớt ra để phơi hơi khô, đem cắt 
nhỏ thành sợi, rồi phơi khô hẳn để đừng. 

Trước đây ở châu Âu. người ta lấy bộ phận 
nom như thân của côn bố đem tiện thành từng 
thỏi hình trụ như bút chì, rồi phơi khô tiệt trùng, 
đóng trong những ống thủy tình gắn kín dùng 
trong khoa sản để nong tử cung. Khi gặp nước, 
hút nước tăng thể tích tới 7-§ lần. Tại các hiệu 
thuốc tây trước đày có bán loại thuốc này với 
tên lamine (laminaire) dùng để nong rộng tử 
cung. 


C. Thành phần hóa học 
._ Trong côn bố có tới 60% hydrat cacbon, trong 
hyđrat cacbon thành phần chủ yếu là angin, 
lactozan và pentozan. Ngoài ra còn chứa vita- 





min, protit và một ít chất béo. Tro toàn phần 
14% trong đó có iot, kali, sắt, canxi. 

Algin (do Stanfort tìm ra từ năm 1880) gồm 
chủ yếu là muối natri của axit anginic (CH,O,),. 
Axit anginic lại là một axit polymannuronic gồm 
nhiều đơn vị axit D-manuronic dưới dạng 
pyranoza liên kết vớt nhau ở ï-4. 


D. Công dụng và liều dùng 

Côn bố được dùng trong y học cổ truyền từ 
lâu đời. Trong những (ài liệu cổ: tính vị của côn 
bô như sau: Vị mận, tính hàn hoạt, có tác dụng 
làm mềm các chỗ cứng rắn, tích tụ (nhuyễn 
kiên), lới thủy, dùng chữa bệnh tràng nhạc, bướn 
cổ, thủy thũng, tích tụ (hòn cục), đau sưng dịch 
hoàn. 

Niện nay côn bố cũng chỉ thấy được dùng 
trong y học cổ truyền chữa những bệnh mà y 
học khoa học xác định do thiếu iốt và những 
bệnh đã kể trên. Ngày dùng 4 đến 12g dưới 
dạng thuốc sắc hay thuốc bột. 

Ngoài côn bố, như trên đã nói tây y còn dùng 
trụ thân giả của côn bố làm vật nong rộng từ 
cung. Nhưng hiện nay cũng ít dùng. 

Tây y còn dùng bột côn bố như một vị thuốc 
chứa iốt hữu cơ và như vị thạch làm thuốc nhuận 
tràng do tác động cơ học. 

Trong công nghiệp côn bố dùng làm nguyên 
liệu chế angin và anginat và đôi khi chế iốt. 

Chủ thích: 

Lamine dùng trong tây y lấy từ cây côn bố 
Laminaria cloustomi Le jo\ls, Laminaria digitata 
+amouroux (L. fiexicaulis Le Jolis) và Laminaria 
saccharina Lamx, cùng thuộc họ Côn bố 
Laminariaceae. 


CÂY CƠM CHÁY #§R 


Còn gợi là cây thuốc mọi. 
Tên khoa học Szmbucus javanica Reinw. 
Thuộc họ Cơm cháy Caprifoliaceae. 


47 - CTVN 


A. Mô tả cây 
Cây nhỏ cao 1,50 đến ?m. Cành nhắn, màu 
lục nhạt. Lá mọc đối, mềm, thường có lá kèm, 
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Hình 195. Cơm cháy - Sambucus Javanica 


kép lông chim lẻ với 1 đến 4 đôi lá chét không 
cuống hay cuống nhỏ, hình mác. phía cuống 
lệch, mép có răng cưa nhỏ, dài 4 đến 7cm, rộng 
2,5cm, nhắn, cuống hơi có bẹ. Hoa nhỏ màu 
trắng. mọc thành xim kép nom giống một tán 
đường kính 10-30cm, với 2-6 gọng chính, những 
gọng này chia đôi nhiều lần, mang hoa không 
cuống. Hoa mẫu 5, tràng hình bánh xe, bao phấn 
hướng ngoài. Quả mọng hình cầu đường kính 
2-3mm chứa hai ba hạt đẹt ( Hình 195 ). 

B. Phân bỏ, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang đại và được trồng ở khắp nước 
ta, mọc cả ở Lào, Cămpuchia, những nước khác 
vùng nhiệt đới và á nhiệt đới, châu Á. 

Người ta dùng lá, vỏ, hoa và quả. Có thể thu 


hái quanh nam lá và vỏ nhưng hoa và quả phải 
thu hái vào mùa hè và thu. 

Dùng tươi hay phơi hoặc sấy khô, không phải 
chế biến gì khác. 

C. Thành phần hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu về cây cơm 
cháy. Nhưng người ta đã nghiên cứu thảy trong 
hoa cây Sambucus nigra L. (Sureau noïr, sureau 
commun) có 0,32% tỉnh đầu mùi hắc của hoa, 
chát nhảy, nhựa và tanin. Trong quả Sembucus 
nigra có đường, axit malic, chất màu đỏ tím, 
trong vỏ Šđmtbucus niera có một ancaloit gọi là 
sainbuxin, cholin, một saponin, một ít chất gần 
giống xicun, một heterozit gọi là sambunigrin 
và một lượng rất cao kali nitrat. 

Sambunigrin là một heterozit xyanogenetic do 
Guignard phát hiện vào năm 1905 và được 
Bourquelot và Danjou chiết ra cũng vào năm 
1905. Đây là chất đồng phân với prulaurazin, 
tương ứng với axit phenylglycolic phải. Có trong 
vỏ, trong lá, trong hoa và quả xanh. 

D. Công dụng và liêu dùng 

Tại một số vùng người ta dùng cành và lá cây 
cơm cháy tắm cho phụ nữ mới sinh nở. Quả 
làm thuốc lọc máu, thông tiểu và nhuận tràng. 

Hoa được dùng làm thuốc lợi tiểu, làm ra mồ 
hôi. Dùng dưới dạng thuốc sắc, thuốc pha hay 
thuốc xông. 

Quả dùng ngâm rượu, uống làm thuốc nhuận, 
tẩy độc cơ thể, chữa ly và thấp khớp. 

Vỏ cũng dùng làm thuốc nhuận và thông tiểu. 

Ngày dùng với liều I0-12g hoa, quả hoặc vỏ 
đưới dạng thuốc sắc. Nếu dùng với liều 3g/1 kg 
thể trọng có thể đái nhiều quá, ỉa lỏng và nôn 
mửa. 


RAU DỪA NƯỚC BE 


Còn gọi là thủy long, du long thái. 

Tên khoa học: /Vưssizea repens L. 
(Cubospermum palusire Lour.). 

Thuộc họ Rau dừa nước Óenotheraceae hoặc 
(Onagraceae). 

A., Mô tả cây 

Dừa nước là một cây mọc bò hay mọc nổi 
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trên mặt nước, bén rễ ở các mấu và có phao nồi, 
xốp hình trứng. Lá hình trứng hay hơi thuôn, 
đến cuống hơi hẹp lại, đầu tù hay hơi tròn, dài 
4-6cm. Hoa mọc đơn độc ở kẽ lá màu trắng, 
cuống dài lem. Đài 5 rảng, tràng 5, nhị 10, bầu 
hạ, 5 ô. Quả nang hình trụ dài 25mm, mở thành 
ba mảnh, trên mặt có lông. Hạt nhiều, nhỏ, hơi 





Hình 196. Dừa nước - ÏussÌaeu repens 


hình chữ nhật ( Hình 196 , Hm 4ó,3 ). 


B. Phân bố thu hái và chế biến 

Mọc hoang đại, rất phổ biến ở các ao, đầm, 
bờ ruộng ẩm ướt. Nhiều nơi chỉ dùng làm thức 
ăn cho lợn. Còn thấy mọc ở Malaixia, Ân Độ, 
Trung Quốc. 

Có thể thu hái gần như quanh năm. Hái về 
tửa sạch, thái ngắn, phơi hay sấy khô. 

C. Thành phản hóa học 


Hoạt chất chưa rõ. Chỉ mới thấy trong thân lá 
có những hợp chất flavon, tanin, rất nhiều chất 
nhầy, rất nhiều muối Na, K. 

Phân tích vẻ mặt thực phẩm, thấy trong 100g 
rau đừa nước có 2,62g protit, 45g gluxi, 5,5g 
xenluloza, 1,2g tro, 153mg canxi, 2,5mg P, 
07mg Fe, 026mg caroten, 52mg vitamin €. 


DỨA 
Còn gọi là thơm, trái thơm (miền Nam). 
Tên khoa học Ánanas saífiva Liun. (Ananas 


$ativa L.). 
Thuộc họ Dứa Bromeliaceae. 


D. Công dụng và liều dùng 

Nhân dân chỉ hay dùng rau đừa nước làm 
thức ăn cho lợn. Một vài nơi dùng ăn sống như 
xà lách. 

Có người dùng cây giã nát với dầu thầu dầu 
rồi xát lên đầu chữa sài đầu (teigne) và một số 
bệnh đa đầu khác. Tại một số vùng khác, nhất 
là đồng bàø miền Nam dùng sắc uống chữa sốt, 
Íy ra máu, dùng ngoài chữa rắn cắn, bỏng. Tại 
Malaixia, nhân dân cũng dùng cây giã nát chữa 
bệnh ngoài da. Nhân dân đảo Angti sác lấy nước 
chữa mắt và rửa vết thương cho chóng lên đa. 

Năm 1970, theo kinh nghiệm của lương y 
Phạm Công Tuyên, Tạ Trác Dụ ở Bênh viện 
đông y Hà Nội đã đùng nước sắc rau đừa nước 
(100g khô trong một ngày, uống liên tục từ 5 
đến 10 ngày) chữa 25 người (23 nữ, 2 nam) bị 
viêm bàng quang mà không do sỏi, hoặc lao 
bàng quang hay lao thận với những triệu chứng 
đái buốt, đái rất, đái ra máu. Kết quả thu được 
rất tốt: Sau một đến hai tuần điều trị, bệnh nhân 
hết đái buốt, đái rát, nước tiểu bình thường sau 
6 tháng hay hơn không thấy tái phát (Sức khóc, 
11-1970). 

Các tác giả còn mở rộng điều trị 37 trường 
hợp đái ra dưỡng chấp (chylurie) và huyết dưỡng 
chấp (hemochylurie) mắc bệnh từ 1 tháng đến 
1-2 năm. Bệnh nhân đi tiểu đục kéo đài, có 
bệnh nhân sáng đậy đái bật ra từng miếng màu 
trắng nhự thạch hoặc màu hồng như miếng thịt. 
Kiểm tra máu không thấy âu trùng giun chỉ. Kết 
quả thu được rất tốt. Cách dùng cũng như trên: 
Mỗi ngày uống I00-200g rau dừa khô đưới dạng 
thuốc sắc (thêm 1,5-2 lít nước, đun sôi 2-3 giờ 
còn 0,5 lít chia hai lần uống trong ngày). Thời 
gian điều trị 4-64 ngày liên tục. Trong thời gian 
điều trị bệnh nhân kiêng mỡ, trứng, ít ăn mặn 
hoặc ăn nhạt. Không những làm hết đưỡng chấp 
mà còn hết cả anbumin, hồng cầu, bạch cầu 
trong nước tiểu. 


xã 
A. Mô tả cây 


Cây sống dai. Lá mọc thành hoa thị, cứng 
dài, có gai cứng ở mép. Khi cây đã lớn thì từ 
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chùm lá đó mọc ra một thân dài độ 10-40em, 
mang một bông hoa tận cùng bằng một chùm 
lá nhỏ. Hoa đều, lưỡng tính. Mỗi hoa mọc ở kẽ 
một lá bác màu tím. Ba lá đài nhỏ màu lục, ba 
cánh hoa màu tím lớn hơn, 6 nhị xếp thành 2 
vòng, Bầu hạ 3 ô, mỗi ô chứa 2 dãy noãn đảo, 
Quả mọng. Phần ăn được và thường gọi là “quả 
dừa" thực ra là gồm trục của bông hoa và các lá 
mọng nước tụ hợp lại mà thành, còn quả thật 
thì nằm trong các mắt dứa ( Hình 197 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Dứa vốn nguồn gốc ở Trung Mỹ, hiện nay 
được trồng ỏ hầu hết những nước nhiệt đới. Sản 
lượng đứa trên thế giới vào khoảng 1.750.000 
tấn. Ở nước ta việc trồng dứa cũng rất phát triển. 
Chủ yếu để lấy quả ăn và xuất khẩu. 


Gần đây, đứa còn là nguồn nguyên liệu chiết 
men bromelin (xem phần thành phân hóa học). 
Nhân dân ta còn dùng nõn cây làm thuốc, thu 
hái vào mùa xuân. Thường chỉ dùng tươi. 


C. Thành phản hóa học 


Trong quả dứa có 90% nước, 0,5-0,8% protit, 
0,7-1% axit hữu cơ, 6,5-8,9% gluxit, 0,4-0,8% 
xenluloza, 0,4-0,5% tro, 15-32mg› canxi, lI- 
17mg% P, 0,3- 0,5mg% Fe, 0,05-0,08mg% 
caroten, 0,08mg% vitamin B,, 0.02-0.03mg% 
vitamin B,, 0,2mg% vitamin PP và 24-26mg% 
vitamm Œ. 


Trong tất cá các bộ phận của cây đứa (thân, 
lá, quả) đều chứa bromelin, nhiều nhất tập trung 
ở thân đứa (phần lõi trắng của chổi) cao gấp 8- 
20 lần so với ở quả, đứa tây chứa nhiều brome- 
lin hơn đứa ta. 


Trong nước dứa bromelin có vào khoảng 3 
đến 5g phần 1.000, vỏ dứa chứa nhiều hơn dịch 
chiết quả. Bromelin là một men thủy phân protiL. 
Trọng lượng phân tử brormelin khoảng 23.000. 
Bromelin là một men chịu được nhiệt, dịch chiết 
bromelin ở pH 3,5 sau khi đun 60 phút vẫn còn 
hoạt tính. 


Từ 1963, bromelin được dùng chữa bênh rối 
loạn tiêu hóa dạ dày, ruột. Ở pH 3,3 bromelin 
tác dụng như pepsin, ở pH 6 như trypsin. Trường 
hợp vô toan, bromelin vẫn có tác dụng. Brome- 
lin có tác dụng ức chế quá trình viêm, làm giảm 
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Hình 197. Dứa - AnaHa$ sativa 


phù nề và tụ huyết. Bromelin bỏi lên vết thương 
hoặc vết bỏng làm tiêu các tổ chức chết, mau 
thành sẹo. Phối hợp bromelin với thuốc ngủ natri 
pentobacbital làm tăng thời gian gây ngủ của 
thuốc, phối hợp với theophyllin, ephedrin tăng 
tác dụng chông hen và viêm phế quản của 
những thuốc ấy. 


Ngành thực phẩm còn dùng bromelin làm 
mềm thịt, tác dụng của bromelin còn mạnh hơn 
tác dụng của papain của đu đủ. Ngoài ra brome- 
lin còn được dùng thúc đẩy quá trình thủy phân 
đạm trong công nghiệp chế biến nước chăm. 


D. Công dụng và liều dùng 


Ngoài quả đứa dùng để ăn, đứa gần đây đã 
trở thành nguyên liệu chiết bromelin dùng trong 
nhiều ngành công nghiệp và làm thuốc chữa 
bệnh. 


Nhân dân còn dùng rễ cày đứa làm thuốc lợi 
tiểu, chữa tiểu tiện khó khăn, đái ra sỏi sạn. 
Dịch ép lá và quả chưa chín là một thứ thuốc tẩy 
nhuận tràng (có thể gây sấy thai). Nõn (lá non) 
đùng làm thuốc chữa sốt. Ngày dùng 20 đến 
30g nõn đứa đưới dạng thuốc sắc hay giã nát 
lấy nước uống. 


DỨA DẠI #19% 


Còn gọi là đứa gai, đứa. đứa gỗ. 

Tên khoa học Pandanus tectrorius Sol. (Pan- 
danus odoratissimus. L.Ầ.). 

Thuộc họ Dứa dại Pandanaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây nhỏ phân nhánh ở ngọn, cao 3-4m, với 
rất nhiều rẽ phụ thả xuống đất. Lá mọc ở đầu 
nhánh thành chùm, hình bản dài 1-2m, gân giữa 
và mép có gai sắc. Bông mo đực thành bông tận 
cùng và rủ xuống với mo màu trắng, riêng biệt, 
hoa rất thơm, bông mo cái mọc đơn độc gồm rất 
nhiều lá noãn. Cụm hoa mang quả thành một 
khốt hình trứng, dài 16-22cm, có cuống, mầu 
vàng cam, với những quả hạch có góc cạnh, 
phẳng và thành bướu ở đỉnh. hạch rất cứng. nhiều 
cạnh, có những hốc ( Hình 198 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang và được trồng ở nhiều nơi để làm 
hàng rào và có hoa thơm, nhiều nơi trồng lấy lá 
đệt chiếu và túi. Người ta dùng đọt non để ăn, 
phần trắng và mềm của cuống lá đôi khi cũng 
được dùng để ăn. Đọt non và rễ còn được dùng 
làm thuốc. Rễ lấy về (rễ non chưa bám đất tốt 
hơn) thái mỏng, phơi hay sấy khô dùng dần. 


C. Thành phần hóa học 
Chưa có tài liệu nghiên cứu. 





Hình 198. Dứa đại - PandaHW$ reCtOFius 


!. Cây con - 2. Cảây có quả 

D. Công dụng và liều đùng 

Đọt non và rễ được dùng trong nhân dân làm 
thuốc thông tiểu dùng trong những trường hợp 
đái dắt, đái ra sỏi, sạn. Còn dùng đắp chữa lòi 
dom. Ngày uống 6 đến 10g rễ, đọt non đùng 
với liều !5-20g, dùng ngoài không kể liều lượng. 


CÂY ĐA #1£Ñl 


Tên khoa học: Ficus elastica Roxb, đa búp 
đỏ, bỏ để (đom pur): Ficws relipiasa L. đa nhiều 
tế: Ficus macrophylla, đa tròn lá: Ficus 
benghalensis L. 

Đêu thuộc họ Đâu tằm Moracedae. 

A, Mô tả cây 

Nhiều loài đa được dùng: 

Cây đa búp đỏ (Ficue elastica Roxb) là cây gỗ 
to, cao, thàn nhiều nhánh. Lá hình bầu dục, hơi 
đài, to dày, gân phụ nổi rõ. Búp đỏ của cây đa là 
lá kèm sớm rụng bao bọc lấy chổi tận cùng và 
khi lá nở ra thì rụng xuống. Toàn cây có nhựa 
mủ chứa chất cao su, trong tế bào lá có chứa tỉnh 
thể canxi cacbonat gọi là nang thạch (Hình 199). 


Cây đa bồ đềể-còn gọi là cây để (Ficus 
relipiosa L.) cũng là cây to, rễ phụ từ các cành 
to mọc đâm xuống dưới đất, có cuống lá mảnh, 
có lá hình thoi, hơi giống hình tìm ở phía gốc, 
thu hẹp thành như một cái đuôi ở phía ngọn. 
Thường trồng lấy bóng mát ở đình chùa. 

Đa nhiều rễ (Ficus macrophylla) có lá to hơm, 
nhiều rễ, đa tròn lá (Ficus benghalensis) có lá 
hơi tròn. 


B. Phân bở, thu hái và chế biến 


Thường đưựoc trồng khắp nơi lấy bóng mát. 
Người ta dùng tua rễ mọc từ cành rủ xuống. 
Dùng toàn rễ nghĩa là cả lõi và rễ. Tươi hay sao 


261 





Hình 199. Đa búp đồ - Ficus elastica 


cho khô đều được. Không phải chế biến gì khác. 

C. Thành phản hóa học 

Trong tua rẻ đa có những đa phenol dẫn xuất 
của flavon, một ít axit amin một. ít tanin và muối 
kali, natri. 

Nhựa mủ đa bồ đề có 85% nhựa 12% cao su. 
Vỏ thân đa bỏ để có tanin. 

D. Tác dụng dược lý 

Năm 1960, Bộ môn dược lý Trường đại học 
y khoa Hà Nội (Tạp chí đông y 95, 1968 71-84) 
nghiên cứu tua rễ một loại cây đa trên thực 
nghiệm (114 thí nghiệm) trên 22 thỏ, 2 chó, 2 


mèo, 30 ếch và lâm sàng đã đi tới một số kết 


- luận sau đây: 


- Dung dịch tua rể đa tươi 100% tiêm tĩnh 
mạch 2ml/kg thể trọng làm tăng tiết niệu 
316,66% so với thỏ chỉ uống nước lã ấm và tiết 
niệu bình thường hoặc 142% so với lô thỏ đối 
chứng tiêm nước muối sinh lý với liều lượng 
tương đương 2ml/kg. 

- Uống cũng có tác dụng lợi niệu: 138%. 

- Dung dịch tua rẻ đa tươi có tác dụng làm 
tăng bài tiết ion kali và ion natri trong nước tiểu. 

- Dung địch tua rễ đa tươi có tác dụng làm 
giảm huyết áp nhẹ và thoáng qua trên mèo, 
không ảnh hưởng đến huyết áp của chó, thỏ; 
làm tảng co bóp tim ếch cô lập, với liều cao làm 
tăng trương lực và co bóp các cơ nhắn của tủ 
cung và ruội. 

- Dung dịch tua rễ đa uống ít đc, thỏ uống 


;với liều 30g/kg, trong 5 ngày liền không cé 


những biến đổi rõ rệt về thể trạng toàn thân, 
Riêng số bạch cầu hơi tăng. 

E. Công dụng và liều dùng 

Nhân dân Việt Nam dùng tua rễ đa làm thuốc 
lợi tiểu đùng trong những trường hợp xơ pan 
kèm cổ trướng với liều 100-150g tươi trên người 
lớn trong l ngày dưới dạng thuốc sắc. Dùng 
liền trong vòng 7-10 ngày. 

Vỏ và cành thân cây đa bổ để được dùng thay 
vỏ khi ăn trầu. Tại Ân Độ, dịch ép (giã nát, vất 
lấy nước) lá đa bỏ đề tươi được dùng chữa đi 
ngoài, thổ tả (dịch ép lá tươi trộn đường) với 
liều cách bai giờ uống một thìa cà phê cho tới 
khi thấy hết nôn, mứa, và đi ngoài (theo Chatter]i 
Š.K.và H.D. Ganguli, 1948-Proc. 35 th In- 
đian Sci. Congr. Assoc, Patha, part II: 85, §6). 


ĐẬU CHIỀU 


Còn gọi là đậu săng, đậu cọc rào, sandekday 
(Campuchia). 

Tên khoa học Ca/anus indicus Spreng. 

Thuộc họ Cánh bướm Ƒabaceae 
(Papilionaceae). 

A. Mô tả cây 

Cây nhỏ, cao 1-3m. Cành có những đường 
nổi dọc, mặt trên xanh thẫm, mặt đưới rất nhạt. 
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Hoa màu vàng hay điểm những đường dọc tía 
mọc thành chùm ở kế lá. Quả đài đầu nhọn, hơ 
có lòng, dài 4-7cm rộng 8-12mm, với 2 đến 2 
vết lõm chạy chéo trên quả. Hạt 3-5 màu trắng 
nhạt, điểm đen, nâu hay đỏ nhạt tùy theo loại 
Mùa hoa quả: tháng I-3 ( Hình 200 ). 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang đại và được trồng làm hàn/ 





Hình 200. Đậu chiều - Cajanus indicux 
!.Cành; 2. Quả; 3. Hạt 


ĐẬU ĐỎ NHỎ 


Càn gọi là xích tiểu đậu, mao sài xích. mễ 
xích. 

Tên khoa học Phaseolus angularis Wipht. 

Thuộc họ Cánh bướm Fabaceae 
(Papilionaceae). 

A. Mô tả cày 

Cây loại thảo sống hằng năm, dài 1,5-2m. Lá 
kép gồm ba lá chét, lá chét đôi khi lại chia thành 
ba thùy cắt nông, mặt đưới nhiều lông trắng dài. 
Mùa hạ ở nách lá mọc hoa màu vàng hình bướm. 
Quả nhỏ và dài trên mặt có lông, trong chứa hạt 
nhỏ. Hạt hình bầu dục, hai đầu hơi đẹt, dài 2mm, 
đường kính I,5mm vỏ màu đỏ nâu, hay tía nâu 
trơn bóng nơi rốn ở phía bên hạt màu trắng vàng. 
hơi lôi lên, bóc vỏ đi thì nhân trong màu vàng 
lục. chất cứng dòn ( Hình 201 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Đậu đỏ vốn mọc hoang, vì cành lá nó rườm 
rà, dày kín cho nên người ta thường trồng nơi 
nào nhiều cỏ tranh khó trừ thì cành lá rườm rà 
che rợp nắng làm cho cỏ tranh không mọc lên 
được, trồng liền vài năm thì có thể trừ tiệt được 


rào tại nhiều nơi, nhất là những nơi có thể nuôi 
được cánh kiến đỏ, thì cây đậu chiều là một cây 
chủ hay trồng nhất và cho cánh kiến tốt nhất. 


Người ta dùng hạt và rễ làm thuốc. Hạt thu ở 
những quả chín, rễ đào quanh năm, đào về rửa 
sạch, thái mỏng, phơi hay sấy khó. 

C. Thành phản hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 

D. Công dụng và liều dùng 

Hạt đậu chiều được dùng làm thực phẩm, một 
nguồn protit thực vật như nhiều loại đậu khác. 
Nhưng phải chú ý tránh dùng những loại hạt 
chứa nhiều axit xyanhydric. 

Ngoài công dụng thực phẩm, hạt và rễ đậu 
chiều được dùng làm thuốc chữa sốt giải độc. 
tiêu thũng hay đái đêm. 

Ngày dùng 1O đến 20g rễ hay hạt đưới dạng 
sắc uống. 


DÚN-] 





Hình 201. Đậu đỏ nhỏ - Phaseolus anguiaris 
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giống cỏ tranh cho nên ở Trung Quốc người ta 
còn gọi là mao sài mẻ. 

Đậu đỏ chù yếu mọc ở những vùng miền Bác 
Trung Quốc như Hà Bắc, Liêu Ninh, Sơn Đông. 
Vào mùa thu khi quả chín người ta hái lấy quả 
đem vẻ đập lấy hạt. Có nơi dùng loại phan xích 
đậu thay, những hạt phan xích đậu rộng, ngắn 
không có rốn lồi cao còn hạt đậu đỏ nho hẹp 
dài, có rốn hơi lồi cao. Cũng không nên nhầm 
với hạt cam thảo dây (tương tư tử) có rốn màu 
đen. Khi đùng phơi hay sấy khô, tán nhỏ. 


C. Thành phần hóa học 

Trong đậu đỏ nhỏ có chất protit; chất béo, 
gluxit, canxi, photpho, sắt, vitamin B và một số 
chất khác. 


D. Công dụng và liều dùng 

Theo đới liệu cổ đậu đỏ nhỏ có vị ngọt, chua, 
tính bình, vào hai kinh tâm và tiểu trường. Có 
tác dụng lợi thủy, hành huyết tiêu thũng, bài 
nùng (loại mủ). Dùng trị thủy thũng cước khi 
(phù) tả ly, ung nhọt sưng tấy. 

Thường đùng hiện nay chữa phù thũng, dùng 
ngoài giã nất đắp lên nơi mụn nhọt, sưng tấy. 
Ngày dùng 20 đến 40g đưới dạng thuốc sắc hay 
thuốc bột, dùng ngoài không kể liều lượng. 

Đơn thuốc có đậu đỏ nhỏ 

Xích tiểu đậu, đương quy tán (Kim Quỹ) dùng 
chữa đái ra máu: Đậu đỏ nhỏ, đương quy hai vị 
bảng nhau tán bột. Ngày uống 10 đến 20g bột 
này. 


GĂNG , 


Còn gọi là Găng trắng, lovicng (Campuchia). 

Tên khoa học Randia tomentosa (Blum. ex. 
ĐC.) Hookf. (Gardenia tomentosa Wal\). 

Thuộc họ Cà phê Rubiaceae. 

Á. Mô tả cây 

Cây nhỏ cao 4 đến IÔm, cành buông thông, 
phủ lông tơ, trên mặt có nhiều gai to dài 1-5cm. 
Lá hình bảu dục đầu hơi nhọn hay tù, phiến lá 
đai mặt trên xanh lục, mặt dưới có lông tơ màu 
trắng nhạt hay hơi nâu, dài 2,5-13cm, rộng 1,5- 
4.5cm. Hoa đơn độc hầu như không cuống, màu 
trắng nhạt. Đài thường 6, tràng thường 8, nhị 5 
đến 10. Quả thịt màu vàng, hình cầu hay hình 
trứng dài 2,5-4cm, rộng 2-4cm, hai ngăn. Hạt 
rất nhiều, dài 5mm, rộng 3-4mm, có cạnh, lưng 
tròn, hai bên đẹt, nhắn, màu đen nhạt. Mùa hoa: 
tháng 3-5, mùa quả: tháng 4-7 ( Hình 202 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang và cũng thường được trồng làm 
hàng rào do thân và cành có nhiều gai. 

Thường trồng để lấy gỗ mịn dai, màu nhạt để 
tiện những con quay trẻ chơi, trục xe và làm 
lược. Quả hái về phơi hay sấy khô dùng để giặt 
quần áo tơ lụa, gội đầu. Lá tươi hái về vò lấy 
chất nhây ăn cho mát. 

Còn thấy ở Ân Độ, Thái Lan, Trung Quốc và 
Inđônêxia. 


264 





Hình 202. Găng - Randia tomemosơ 


C. Thành phản hóa học 

Trong quả chứa nhiều saponin tritecpenic. Các 
chất khác chưa thấy nghiẻn cứu. 

D. Công dụng và Hều dùng 

Chủ yếu nhân dân trồng làm hàng rào, lấy gỗ 
làm trục xe, làm lược (miền Trung và Nam nước 


ta), tiện con quay. 

Quả ngâm hoặc sắc lấy nước dùng gội đầu 
Và giật quần áo, nhất là những hàng tơ lụa có 
màu. 


Lá tươi dùng làm thuốc giải nhiệt, chữa tiếu 
vàng, đỏ, đái rất, ngày dùng 20-30g lá vò với 
nước sôi để nguội. Lọc nhanh. Để cho đông đặc. 
Thêm đường vào mà ăn. 


CÂY XƯƠNG SÁO 


Càn gọi là cây thạch đen, lương phấn thảo. 

Tên khoa học Mcsona chinensis Benth. 

Thuộc họ Hoa môi Lamiaceae (Labiatae). 

A. Mò tả cây 

Cây nhỏ cao 40-60cm, lá mọc đối, hai mặt lá 
đều có lông, mép lá có răng cưa, dài 2-4cm. Hoa 
màu hồng nhạt, quả nhỏ hình trứng (Hình 209 ). 

B. Phân bó, thu hái và chế biến 


Cây mọc hoang dại và được trồng nhiều ở 
vùng An Giang (Châu Đốc) để làm thuốc và nấu 
thạch đen dùng uống cho mát. 


Thu hái toàn cây trừ bỏ rễ. Mùa thu hoạch 
gần như quanh năm nhưng chủ yếu vào mùa 
mưa. 


C. Thành phản hóa học 


Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu, sơ bộ thấy 
có chất nhầy. 


D. Công dụng và liều dùng 


Nhân dân miền Nam hay dùng thân và lá 
xương sáo nấu thạch đen ăn cho mát, cách chế 
như sau: Thân lá xương sáo xay thành bột, thêm 
nước vào nấu kỹ, lọc lấy nước. Thêm ít bột sắn 
hay bột gạo vào, nấu cho sôi lại, để nguội được 
một thứ keo đặc nhưng mềm, màu đen gọi là 





Hình 203. Xương sáo - Mecsona chinensis 


lương phấn để cho mau đông và dòn có khi người 
nấu còn thêm một ít nước tro (cacbonat kali) hay 
hàn the (borax). 

Khi ăn người ta thái miếng thạch đen này cho 
vào nước đường và nhỏ nước thơm. 

Còn dùng làm thuốc chữa cảm mạo, viêm 
khớp cấp, viêm thận, huyết áp cao, đái đường. 
Ngày dùng 15-20g dưới dạng thuốc sắc. 


THỐT NỐT #Í{‡£Ñ 


Còn gọi Íà thnot, (Campuchia), mak tan kok 
(Lào), palmier à sucre, rondier. 


Tên khoa học Borassus ƒflabellifer L., 
(Pholidocarpus tunicaius H. Wendl.). 


Thuộc họ Dừa Palmaceae. 
A. Mô tả cây 
Cây thân cột, chia thành từng khoanh, có thể 


cao tới 30m, trên ngọn có 1 tán lá xòe rộng. Lá 
có cuống dài, mặt lá màu xanh đậm, bóng mỡ 
trông tựa tàu lá cọ. 


Cụm hoa là những bông mo, đực, cái khác 
gốc. Bông mo đực to hơn, phân nhánh nhiều 
hơn. 

Quả thốt nốt to, tròn như quả đừa, nhưng bên 
trong đặc, trong suốt thường chứa ba nhân cứng. 
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Nhình 204. Thới nốt - Borassus flabellifer 


đẹt, đầu có một lỗ thủng ( Hình 204 ). 
B. Phân bố thu hái và chế biến 


Cây thốt nốt trồng phổ biến ở miền Nam nhiều 
nhất từ Tây Ninh đến Đồng Tháp, Kiên Giang. 
Ngoài ra còn thấy trồng ở Campuchia, Lào. Tại 
Cãampuchia người ta trồng thốt nốt ở quanh nhà, 
góc vườn, đọc đường đi. Cây chịu cả khô hạn 
và úng ngập. Trồng bằng hạt, sống lâu hàng trăm 
năm, khi cây 15-20 tuổi bắt đầu ra quả. 


Tại Ấn Độ, người ta trồng thốt nốt trên quy 
mô lớn: mỗi tỉnh đủ sản xuất tới 15 tấn đường 
thốt nốt một năm. 


Thốt nốt được trồng chủ yếu làm nguyên liệu 
chế đường rượu, một số ít được dùng làm thuốc. 
Những bộ phận được dùng làm thuốc bao gồm 
cuống cụm hoa, đường thốt nốt là địch chảy từ 
cụm hoa, cây non, rễ. 


Khi thốt nốt ra hoa, vào chiều tối, người ta 
buộc ống vào đầu cụm hoa, sau khi đã cắt một 
đoạn đầu hoa, bằng đốt ngón tay. Để suốt một 
đêm, thu được chừng một lít nước thốt nốt. Nước 
thốt nốt lấy ban đêm ít chua, vị ngọt rất thơm, ủ 
với men nhẹ được thứ rượu nhẹ như bia, dùng 
men năng hơn sẽ được rượu nặng. Cây thốt nốt 


đã lấy nước thì không cho quả nữa. Quả thốt 
nốt non ăn mát như thạch. Quả già có màu vàng 
thơm, mùi mít chín, nếu giã ra lọc sẽ được thứ 
bột đẻo, trắng như bột nếp. Nhiều nơi đợi quả 
già, giã lấy bột làm bánh tòm. bánh ú hoặc nấu 
chè. Một cây thốt nốt cho từ 20-30 quả, đặc biệt 
có những cày 50-60 quả. Cây đực không có 
quả, không có nước, nhưng vẫn có hoa. Hoa ra 
được một tháng thì teo lại. 


C. Thành phản hóa học 


Trong nước chảy từ bông mo thốt nốt chứa 
rất nhiều đường sacaroza (từ I0 đến 15%). 


D. Công đụng và liều dùng 


Cuống cụm hoa được nhân dân dùng làm 
thuốc chữa sốt và lợi tiểu, dùng trong những 
trường hợp kèm theo viêm tấy, sốt rét, lá lách to: 
Cát cuống cụm hoa thành từng miếng mỏng, 
can 100g, thêm 600m] nước. Đun sôi, giữ sôi 
15 phút. Chia nhiều lần uống trong ngày. Cuống 
cụm hoa nướng nóng, vắt lấy nước, thêm ít đường 
mỗi sáng uống 100ml, uống luôn trong nhiều 
sáng có thể ra giun. 


Nước chảy từ cạm hoa: Sáng sớm, cắt cụm 
hoa lấy nước chảy ra mà uống làm thuốc nhuận 
tràng, 


Đường thốt nốt ngoài công dụng làm chất 
ngọt, nhân dân Cảmpuchia dùng đường thốt 
nốt làm vị thuốc giải chất độc trong những trường 
hợp ngộ độc đo mã tiền. Thốt nốt non sắc uống 
chữa vàng da, ly, tiểu tiện khó khăn. 

Rễ thốt nốt sắc uống làm thuốc lợi tiểu tiện 
như thốt nốt non. Mỗi ngày uống 50- 60g dưới 
đạng thuốc sắc. 

Các bộ phận khác của cây thốt nốt cũng sử 
dụng: thân cây dùng làm cột nhà, dầm cầu, ghe 
thuyền. Lá dùng lợp nhà, làm nón, tước nhỏ lấy 
lạt buộc. 

Chu thích: 

Ở những nơi không có thốt nốt ta có thể đùng 
mía hay cam giả. 


MÍA H# 


Còn gọi là cam giá. 
Tên khoa học $accharum ofƒcinarum L. 
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Thuộc họ Lúa Poaceae (Gramineae). 
Saccharum đo chữ An Độ sakhara có nghĩa 


là đường, cam giá vì cam là ngọt. giá là gậy, 
cây trông giỏng cái gậy, có vị ngọt. 

A. Mô tả cây 

Mía là một loại cỏ sống dai, thân yếu, thân rễ 
mang các thân cày mọc trên mặt đất cao từ 2- 
ấm, đường kính 2-5cm, tận cùng bảng một túp 
lá, dài từ 30-100cm. Thân có đốt, giữa các đốt 
có chứa nhiều sacaroza. 

Có nhiều thứ mía: Mía de thân nhỏ, gầy và 
thấp, mía bầu thân to và cao, mía vỏ trắng, đỏ 
hay tím. Có thứ chứa nhiều đường, có thứ chứa 
ít đường. 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mía vốn nguồn gốc Ấn Độ, hiện nay được 
trồng ở nhiều nước từ đông sang tây. Năm 1493, 
Crixtôp Côlông mang mía trồng ở châu Mỹ. Trên 
thế giới nước sản xuất mía nồi tiếng có Cuba, 
Ấn Độ. Tại Việt Nam mía được trồng nhiều nhất 
ờ các tỉnh miễn Trung như Quảng Nam, Quảng 
Ngãi... miền Bắc ở các tỉnh Hà Tay, Hoà Bình, 
Vĩnh Phúc. Mía được trồng ỡ những nơi đất phù 
sa (nhẹ và sâu, có chất vôi) trồng bằng ngọn 
hay ca cây. Sau II đến 18 tháng thu hoạch. 
Thường người ta trồng mía lấy nguyên liệu làm 
đường. Làm thuốc, người ta dùng cả cây tươi 
cắt thành từng khúc ngắn 2-3cm, chẻ hai hay 
chẻ 4, với tên cam giá. 

C. Thành phản hóa học 


Trong hán cây mía có: Sacaroza 7-]0%; pro- 
tein 0,22%; chất béo 0,5%; tro 0,5%. Thành phần 
tro gồm chủ yếu CaO 4,14%: MgO 3,53%; Fe,O, 


0,112; KO 36,61%: Na,O 0,88%; SIO, 27,97%; 
SO, 17,38%; P,O, 4,76%; CI 0,99% ngoài ra 
trong rễ còn Mn.O, 4.54%. 

Các chất men: Lacaza, tyrozinaza, oxyđaza. 
ba loại men này chỉ có trong nước mía non. 
Ngoài ra còn glyxmm, asparagin, gÌutamm, lơxin, 
guanin, xylan, arabinoza và tanin. 

Vỏ cây mía chứa chất béo gồm axit oleic, axit 
linolic, axit panmaUc, axIt steariCc và axi† CaprOonic. 
Ngoài ra còn lexitin, phytosterm. 

Chất sáp chiếm 35% gồm chủ yếu axit 
Xerotinic và rượu myrixylie. 

Nước mía có mầu nâu khi để lâu do men 
lacaza và polyphenola, men tyrosinaza trên 
tyrosin, ngoài ra còn có tác dụng của các axit 
hữu cơ, và các men trên chất sắt của máy ép. 
Nước mía chứa sacaroza 20%, glucoza, axIt XITIC, 
axit malic, axit tactric, axit aconitic, rượu 
myrtxylic, galactoxylan và K,O. 

Lá mía khó chứa 0,0358 đến 0,1066% axit 
xyanhyđdric. 

D. Công dụng và liều đùng 

Nước mía có tác dụng tiêu đờm, hết khát, bổ 
đưỡng. 

Mía còn là nguyên liệu chế đường, mật dùng 
làm thực phẩm và chế thuốc, chế rượu. 

Đơn thuốc có nước mía 

Nước mía 7 chén, nước gừng một chén. Nhấp 
đần chữa ăn vào nôn ra, hoặc sáng ăn chiều 
nôn, tối ăn sáng nỏn. 


KIM TIỀN THẢO ®§@$# 


Còn có tén là mắt trâu, đông tiên lông, vảy 
rồng. mắt rồng. 

Tên khoa học Desmodium ctyracifolium (Osb.) 
Men. 

Thuộc họ 
(Papilionaceae). 

A. Mỏ tả cây 

CâAy có, cao 30-50cm, mọc bò. Ngọn non đẹt 
và có phủ lông tơ, màu trắng. Lá mọc so le, 
gồm một hoặc ba lá chét tròn dài 1.8-3,4cm, 
rộng 2-3,5cm, do đó có tên đồng tiền, mặt đưới 
có lông trắng bạc, mặt trên có những đường gân 


Cánh bướm Fabaceae 





Hình 205. Kim tiền tháo - Desmodium styracijfolium 
1 Cảnh 2. Qua 
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rất rõ. Hoa màu tía, mọc thành chùm xim ở kế 
lá. Quả đậu nhỏ, giữa các hạt thất lại. Mùa hoa 
quả: Tháng 3-5 ( Hình 205 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây mọc hoang đại trên những đổi vùng trung 
du, một số ít vùng núi. 

Người ta dùng toàn cây, thu hái chủ yếu vào 
mùa hè và thu, đùng tươi hay phơi hoặc sao 
khô. 


RAU OM 


Còn gọi là ngồ om, mò om, ngồ, ma am 
(Campuchia), pháp hom pôm (Lào). 


Tên khoa học Limnophila aromiatica (Lamk.) 
Mem. 


Thuộc họ hoa mõm chó Scrophulariaceae. 

A. Mô tả cây 

Rau om là một loai cỏ mọc bồ, thân đòn, đài 
20-30cm, mùi rất thơm. Lá nhắn, mọc đối, 
không cuống, hơi ôm vào thân, phần lá gần thân 
nhỏ lại, mép hơi có răng cưa. Có khi lá mọc 
thành cụm 3 lá. Hoa hơi không cuống, mọc đơn 
độc hoặc hợp thành 2-3 dạng xim. Quả nang 
nhắn, có bướu và nếp nhăn đọc theo quả, ngắn 
hơn lá đài. Hạt nhắn hình trụ màu đen nhạt, có 
vân mạng ( Hình 206 ). 

Ngoài cây rau om Limmnophila aromaiica nồi 
trên cố mùi rất thơm, còn có rau om Liừnnophila 
rugosa Merr. cũng có mùi thơm, rau om Ân- 
Limnophila imdica (L.) Druce, rau om tầu- 
Limnophila chinensis (Osb.) Merr. cũng được 
sử dụng. 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Rau om mọc hoang và được trồng ở khắp 
nước ta, nhưng được sử dụng nhiều nhất ở các 
tỉnh phía Nam làm gia vị nấu canh chua, canh 
cá. Thường dùng tươi hoặc phơi sấy khô làm 
thuốc. 

Tại các tỉnh phía Nam người ta phân ra rau 
om xanh và rau om tím. Loại tím hay được tìm 
dùng làm thuốc nhưng vì hiếm nên vẫn dùng 
phố biến loại rau om xanh. Cũng cần lưu ý tránh 
nhầm lẫn: ở các tỉnh phía Bắc rau om thường 
được gọi là rau ngồổ, nhưng ngay tại miền Bắc 
lại có mấy loại rau ngồ: rau ngồ thuộc họ Hoa 
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C. Thành phản hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 

D. Công dụng và liều dùng 

Thuốc dùng theo kinh nghiệm nhân đản, chủ 
yếu chữa bệnh sỏi túi mật, sỏi thận, bàng quang, 
phù thũng, bệnh về thận, khó tiêu. 

Ngày dùng 10 đến 30g dưới dạng thuốc sắc. 
Dùng riêng hay phối hợp với nhiều vị thuốc 
khác. 





Hình 206. Rau om - Limnophila aromarica 
mõm chó là loại rau om nói ở đây, còn loại rau 
ngồ thuộc họ Cúc (Composiae) có tên khoa học 
Enhydra ƒluctuans Lour. còn có tên ngồ thơm, 
ngồ trâu là một loại cây sống nổi hay ngập nước 
không thuộc loại rau om nói ở đây. 

C. Thành phản hóa học 

Theo Lưu Thị Thu Cúc và Phó Đức Thuần, 
trong rau om Lửnnophila aromaiica có tình dầu, 
flavonoit, cumarin, axit hữu cơ, đường khử (Dược 
học 4, 1985, §-10). 

Theo inđian Perƒfumer 21, 135-138, 1977 trích 
lại trong Äfi:zer Berichie 1978, tỉnh đầu cất từ 
rau om Limnophila rugosa có tỷ trọng đ,, 0,9934; 
nạ?! 1/5272; chỉ số xà phòng I,74; chỉ số este 
15,94 chỉ số este sau axetyl hóa 38.36; độ tan 
trong cồn 80°: 1/8. Trong tinh đầu có 82,2% 
metylchavicol; I3,5% anisaldehyt;, 3% 
p.metoxyzimtaldehyt; 0,5% caryophyllenoxyt: 
0,4% limonen: 0,2% p.cymol và 0,2% linalot 


(phân tích bằng sắc ký khí). 

D. Tác dụng dược lý 

Xuất phát từ những kết quả lâm sàng thực tế 
đã đạt được ở Hợp tác xã y học dân tộc Hải 
Thượng, Cần Thơ, Thu Cúc và Phó Đức Thuần 
(Dược học 1985, 4, 8-10) đã nghiên cứu dược 
lý thấy rau om có độc tính không đáng kể và độ 
sử dụng an toàn lớn, có tác dụng lợi tiểu, dân 
cơ, chống co thất, tác dụng dãn cơ giải thích 
thuốc làm mất cơn đau bụng, dân mạch, tăng 
lọc ở cầu thận, tầng lượng nước tiểu giải thích 
làm cho viên sỏi bị tông ra ngoài, bệnh nhân đi 
tiểu ra những viên sỏi bị vỡ nhỏ. 

E. Công dụng và liêu dùng 

Trước đây rau om chỉ là một thứ gia vị dùng 
nấu canh chua, canh cá ở các tỉnh phía Nam. 
Chỉ những năm gần đây, mọi người lưu ý tới 
kinh nghiêm dùng rau om chữa sỏi thận của 
lương y L£ Quang Tốt (Rau om, một loại rau 
quý-YHCTDTVN 198, 1986, 23): Một người bạn 


lương y bị sỏi thận, đã mổ một lần, nhưng sau 
một năm sỏi xuất hiện lại. Bác sĩ khuyên mổ 
nữa, nhưng lần này sợ có nguy biến. Lương y 
giới thiệu bệnh nhân lấy rau om giã nhỏ, lấy 
nước pha ít hạt muối, uống ngày 2 lần. Bệnh 
nhàn nghe theo ngày uống 2 lần, sáng 1 nắm. 
chiều 1 nắm. Uống hiến 5 ngày. Đến ngày thứ 6 
bệnh viện đưa đi X quang, để biết rõ vị trí viên 
sỏi trước khi mổ, thì viên sối đã biến mất. 

Đối với một số bệnh nhân khác, lương y Tốt 
cho uống một nắm rau om cùng một số vị lợi 
tiểu bông mã đề, râu ngô... thanh nhiệt và hành 
khí cũng đem lại kết quả tốt: Bệnh nhân đái 
thông, cơn đau giảm và mất hẳn. 

Nhân dân Malaixia và Inđônêxya cũng dùng 
làm gia vị, giúp sự tiêu hóa, ăn ngon cơm. Còn 
làm thuốc lợi tiểu, chữa những cơn đau thắt bụng, 
còn dùng giã nát đấp lên vết thương. vết loét. 

Ngày đùng 10-lốg dưới dạng thuốc sắc hay 
viên hoàn. 


MÓNG LƯNG RỒNG #fữiW@£# 


Côn gọi là chân vịt, quyển bá, vạn niên tùng, 
kiến thủy hoàn dương, hồi sinh thảo, trường 
sinh thảo, cải tử hoàn hồn thảo, hoàn đương thảo, 
nhả mung ngựa (Thái), thạch bá chi. 

Tên khoa học SeÌaginella tamariscina (Beauv.) 
Spring. 

Thuộc họ Quyển bá SŠe(aginellaceae. 

A. Mô tả cây 

Thân mọc thành búi, có khi kết bện với các 
giá tễ thành một gốc cao đến 10cm, nom như 
thân kép. Cành bên của thân cũng mọc thành 
búi dài 5-12cm, phân nhánh rẽ đôi mở ra trên 
đất. Lá nhỏ hình giáo hay ba cạnh, thuôn xếp 
lợp lên nhau, ôm lấy cành có đạng như cây liễu 
bách (từ đó có tên loài là tamariscina có nghĩa 
là dạng liễu bách Tamarix). Cây chịu được khô 
hạn. Khi khô ráo cành lá xếp lại cuộn tròn vào 
trong trông như chân vịt do đó có tên cây chân 
vị Khi gập ẩm ướt, cành lại mọc vươn ra ngoài 
từ đó có tên hồi sinh thảo (cỏ sống trở lại) hay 
kiến thủy hoàn dương (gặp nước sống trở lại) từ 
đó gọi chệch ra trường sinh thảo (co sống lâu), 
cải tử hoàn hồn thảo. Và từ đó một số người 





Hình 207. Móng lương rồng - Selaginella tamariscina 


gán cho cây nhiều tác dụng bản thân nó không 
có ( Hình 207 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang đại và được khai thác nhiều ở vùng 
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ven biển Nha Trang, Phan Rang, Đà Nẵng, Công 
Tum. 

Thu hái toàn cây, cắt bỏ rẻ con, dùng tươi 
hay phơi hoặc sây khô, có khi sao toàn tính (thành 
than nhưng không thành tro) mà dùng. 

C. Thành phần hóa học 

Trong lá móng lưng rồng có những hợp chất 
flavon như apigenin C,,H,„O,, sosetsuflavon 
C.,H„O,„ amentoflavon C.H,„O,„ (Arthur H. 
R.-Symposium on Phytochemistry, 1964, 236). 
Dung dịch móng lưng rồng 100% có tác dụng 
ức chế đối với vi trùng s$aphylOcOCCus đureu3s 
(Y viên 125: Tản y dựoc khoa. Giang Tảy được 
khoa học hiệu, 1970 (3) 35). 

D. Công dụng và liều dùng 


Theo (à¡ /iệu cổ móng lưng rồng có vị hơi 


đắng, tính lạnh và sáp, đùng tươi có tác dụng 
phá huyết, sao đen có tác dụng cầm máu, phụ 
nữ có thai không dùng được. 

Thường dùng chữa ho ra máu, nôn ra máu, 
đại tiện tiểu tiên ra máu, kinh nguyệt quá nhiều 
và các chứng chảy máu khác. Còn đùng chữa 
vàng da, vàng mắt, viêm gan bổ máu, chữa bỏng. 
Ngày dùng 20-30g dưới dạng thuốc sắc hoặc 
đốt thành than tán bột rắc lên vết thương hay để 
uống. 

Đơn thuốc có vị móng lưng rông 

Chữa bỏng lứa: Cây móng lưng rồng tán bột, 
trộn với lòng trắng trứng gà, đấp lên nơi bỏng. 
Cứ 2-3 giờ thay thuốc một lần. 

Chữa váng đầu. hoa mắt, vàng đa. Toàn cây 
30g sắc với 400ml nước, chia hai lần uống trong 
ngày. 


NÀNG NÀNG 


Còn gọi là trứng ếch, trứng ốc, bọt ếch, nổ 
trắng, co phá mặc lăm (Thái), pha tốp (Lai Châu). 
đốc pha nốc (Lào), srul kraham (Cămpuchia). 

Tên khoa học Callicarpa cana L. 

Thuộc họ Cỏ roi ngựa Verbenaceae. 

A. Mô tả cày 

CAy nhỏ, cành vuông phủ đầy lông hình sao 
mầu xám, hay trắng nhạt. Lá mọc đối, hình 
mác hai đầu nhọn, mép có răng cưa, dài 7-20cm, 
rộng 2,5-llcm, hai mặt đều có lông, mật dưới 
nhiều hơn nên có màu trắng bạc. Hoa rất nhỏ 
màu hồng nhạt mọc thành xim ở kẽ lá, thành 
hình cầu. Quả hình cầu, nhắn, màu tía, đường 
kính 2-3mm, mọc sát nhau. 

Mùa hoa quả: Tháng 5-9 ( Hình 208 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang dại ở khắp những vùng đồi 
núi miền trung du nước ta, có khi ở ven rừng. 
Còn thấy mọc ở Philipin, ở các nước nhiệt đới 
châu Á. 

Người ta dùng thân, lá, rễ gần như quanh năm. 
Hái vẻ phơi hay sấy khô, hoặc hái về (rễ) rửa 
sạch, thái móng phơi hay sấy khô. 

C. Thành phần hóa học 

Chưa có tài liệu nghiên cứu. 
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Hình 208. Nàng nàng - Callicarpa cana 


-D. Công dụng và liêu dùng 

Nàng nàng là một vị thuốc được nhân dân 
dùng chữa phụ nữ sau khi đẻ kém ăn, đa vàng, 
bênh vàng đa và để bồi đưỡng. 

Ngày dùng 6-12g dưới dạng thuốc sắc hay 
ngâm rượu. 

Có thể tán bột uống. 


Dùng ngoài chữa mụn, lở loét: Lá sao cháy 
đen, tán bột rắc lên nơi lở loét. 
Có thể dùng nấu nước rửa nơi lở loét, mụn 


nhọt. 
Ở Philipin, nhân dàn đùng lá nàng nàng giã 
nát để đánh bả cá. 


RAUĐÁNG #Ñ 


Còn gọi là biển súc, cây càng tôm, cây xương 
cá. 

Tên khoa hoc Polygonum aviculare L. 

Thuộc họ Rau răm Polygondaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây có nhỏ, mọc bò, thân và cành mọc tỏa 
tròn gần sát mặt đất, màu đỏ tím, đôi khi mọc 
cao tới 10-30cm. Lá nhỏ, mọc se le, có bẹ chìa. 
Phiến lá đài 1,5-2cm. rộng 0,4cem, Hoa nhỏ, màu 
hồng tím, mọc tụ từ 1 đến 5, thường 3-4 hoa ở kế 
lá. Quả ở cạnh, chứa một hạt đầu đen. Mùa hoa 
từ tháng 5-6, kéo đài suốt mùa hè (Hình 209). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Theo A. Pételot (1954) cây không thấy mọc 
ờ Việt Nam mà chỉ thấy bán cây khô tại các 
hiệu thuốc đông y và nhập của Trung Quốc. 
Nhưng thực tế đã phát hiện thây mọc ở nhiều 
tỉnh Việt Nam như Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc 
Ninh, Bắc Giang và ngay cả Hà Nội, tại những 
nơi ẩm như ruộng bỏ hoang, lòng suối cạn, có 
người trồng một số ít quanh nhà dùng làm thuốc. 

Trồng bảng hạt cây con. Thường người ta thu 
hái toàn cây (cả rễ) vào mùa xuân và mùa hạ. 
Dùng tươi hay phơi khô dùng dần. Không phải 
chế biến gì đặc biệt. 

C. Thành phản hóa học 

Trong rau đắng có 0,35% chất tanin, ngoài ra 
có vitamin C (tới 900mg% đối với cây khô kiệp, 
carotin (tới 39%), flavonozit avicularin C.H,Õ,.. 
khi thủy phân avicularim sẽ cho queXetin và 
1.arabinoza. 

Có tác giả cho rằng có ít ancaloit, nhưng có 
tác giả cho rằng không có. Trong vỏ có 
anthraglucozi. 

Ngoài ra còn đường, tỉnh dầu, nhựa, sáp. Độ 
tro 2,44%. 

D. Tác dụng dược lý 

Theo A. D. Turova và một số tác giả Liên Xô 





Hình 209. Rau đẳng - Polyponum aviculare 


cũ nghiên cứu tác dụng được lý cua rau đẳng 
mọc ở miền Nam Liên Xô cũ phát hiện thây tác 
dụng hạ huyết áp, tăng cường sự hồ hấp. 

Dịch chiết nước của rau đăng gây co bóp tử 
cung cô lập hay không cô lập của súc vật cái, 
làm tăng thời gian đông máu, tăng lượng nước 
tiểu. 

Cũng ở Liên Xô cũ, từ rau đắng người ta chế 
biến thành dạng thuốc mang tên avicularen (hỗn 
hợp đồng đều của dịch chiết rau đắng bằng cồn 
70° và bã của cây sau khi đã chiết). Avicularen 
làm tăng thời gian đông máu của thỏ, nhưng 
không ảnh hưởng tới độ nhớt của máu thỏ. Cho 
avicularen vào tá tràng thỏ cái không gây mê 
thì biên độ và tần số sự có bóp tử cung tăng lên. 

Avicularen không độc. 
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Tại Liên Xô cũ avicularen được dùng cho phụ 
nữ sau khi đẻ, kết quả tốt đạt tới 60%. 

E. Công dụng và liều dùng 

Trong rải liệu cổ: Rau đắng (biển súc) có vị 
đẳng, tính bình, không độc. Vào hai kinh vị và 
bàng quang. Có tác dụng lợi tiểu, thông lâm, sát 
trùng, dùng trong những trường hợp thấp nhiệt, 
làm bệnh, vưu trùng, ác thương. 

Trong nhân dán rau đẳng được dùng làm 
thuốc lợi tiểu, chữa đái buốt, sỏi thận. Ngoài ra 
còn được dùng làm thuốc giải độc, chữa rắn cắn, 
mụn nhọt, vàng da, 


Ngày dùng 6 đến I2g (khô) đưới dạng thuốc 
sắc. Có thể dùng tươi sao khô rồi sắc uống. 
Dùng ngoài giã nát đắp không kể liều lượng. 

Đơn thuốc có rau đẳng 

1. Độc vị rau đắng: Ngày uống 12g rau đắng 
phơi hay sấy khô đưới dạng thuốc sắc. Chữa 
tiểu tiện khó khăn, đái buốt, đái ra sỏi sạn. 

2. Đơn thuốc gôm nhiều vị: Rau đẳng khô 
12g, hoạt thạch IÖg, mộc thông 5ø, xa tiền thảo 
(cay mã đề) 8g, nước ba bát, sắc còn một bát. 
Chia ba lần uống trong ngày. Chữa viêm bàng 
quang viêm đường tiểu tiện, đái buốt. 


CÂY LÁ TIẾT DÊ ‡#Š#j# 


Còn gọi là cây mối tròn, cây mối nám. 
Tên khoa học Ciscampelos pareira L. 
(Cissampelos convolvulacea WII\d.). 


Thuộc họ Tiết đê Mfenispermaceae. 
A. Mô tả cây 


Tiết dê là một loại đây leo, thân và cành đều 
mang ít nhiều lông mịn. Lá hình tim, có khi 
mép hơi khía tai bèo, thường mềm; dài 2-5cm, 
rộng 3-6cm, có 5 gân chính, hai mặt đều có 
lông mịn. Cụm hoa đực mọc thành ngù lưỡng 
phân, có cuống, mọc đơn độc hay từng đôi ở kế 
các lá bác hình lá. Cụm hoa cái mọc thành xim 
lưỡng phân, gần như không cuống ở kẽ các lá 
bắc hình thận hay hình tròn, nhỏ, mọc mau. Quả 
hạch hình cảu, dẹt, đường kính 5mm và có sẹo 
của vòi ở gốc, màu đỏ có lông. Hạch hình móng 
ngựa, giữa rỗng, có những mấu sản sùi, nhân có 
phôi nhũ và phôi cùng dạng ( Hình 210). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây tiết đề mọc hoang ở khắp nơi đồng bằng 
cũng như rừng núi trong toàn nước ta. Cồn thấy 
mọc ở Ấn Độ, đảo Mactinic, phía đông châu Phi. 

Nhân dân thường hay đùng lá tươi, hầu như 
quanh năm, giã nát hay vò nát, lọc lấy nước để 
đông đặc như thạch, uống cho mát, giải nhiệt. 

Một số nơi còn dùng rễ hái quanh năm về 
phơi khô hay sao vàng sắc uống. 

C. Thành phần hóa học 


Trong lá tiết dê có một chất nhảy, chưa thấy 
được nghiên cứu. 
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Trong rễ, Fluckiger đã chiết được một ancaloit 
có vị đắng gọi là cisampelin hay pelosin với tỷ lệ 
0,5%. Chất này giống becberin, có công thức 
C/„H,N,O,. Cisampelin tan trong dung dịch no 
axit cloRyđric, bị kết tủa bởi muối amon, kali 
nitrat, kali iođua. 





Hình 210. Cáy lá tiết đê - Cissampelos pareira 


Ngoài ra Fluckiger còn lấy ra được một chất 
nữa, trung tính, kết tỉnh thành hình phiến nhỏ 
gọi là deyamitin. Khi trộn tính thể deyamiun với 


axit sunfuric ta sẽ thấy màu xanh thâm sau 
chuyển màu xanh lục, cuối cùng sang màu đỏ 
rồi mất dần, 

Năm 1952, Bhattacharji S., Sharma V.N. và 
Dhar M. D. (J. Sci. Pndustr. Rec. India) đã báo 
cáo chiết được từ rễ cây tiết đề một chất ancaloit 
gọi là hayatin và một ancaloit nữa gọi là 
hayatinin; ngoài ra còn chiết được quexitol và 
một sterol. 

Oìng trong năm 1952, các tác giả Ấn Độ khác 
Rey P. K. Dutta A. T., Ray G. K. và Makerji 
(Tndian J. Med.Res) đã nghiên cứu tác dụng 
được lý của toàn bộ những ancaloit chiết được 
từ rễ cây tiết đê đối với chuột nhỏ thì thấy các 
ancaloit đó độc với liều 50mg trên ]kp thể trọng. 
Nó gây dãn các cơ trơn và kích thích các trung 
tâm của tủy sống. 

Cuối cùng các tác giả Pradhan S. N., Roy C. 
và Varadan K. §. (nd. Cưrr. Sc¡ 21 (6): 172) 
đã nghiên cứu tính chất curarơ của muối 
clohydrat, muối methoclorua và muối 
methoiođua của hayatin. 

D. Công dụng và liều dùng 

Ở nước ta. lá tiết dê là một vị thuốc kinh 
nghiệm nhân dân rất phổ biến để. chữa những 
trường hợp đi tiểu tiện khó khăn, sốt, ly. Nói 
chung người ta cho rằng lá tiết dê là một vị 
thuốc “mát” có tác dụng chữa những trường hợp 


“nóng” như sốt, nóng, táo bón, tiểu tiện khó 
khăn đau buốt, ra máu. Hiện nay tại Ân Độ 
người ta dùng chữa những trường hợp sỏi thận 
và sỏi bọng đái, viêm bọng đái cấp tính và trường 
điển, viêm thận. 

Tại Ân Độ rễ cây tiết dê được coi là một vị 
thuốc có tác dụng giúp sự tiêu hóa, thuốc bổ 
đắng, thông tiểu tiện, chữa sỏi mật. 

Rẽ hay lá còn được dùng giã nát đắp lên các 
vết loét. 

Ngày dùng: Rễ 5-10g đưới đạng thuốc sắc. 

Lá: Thường dùng tươi giã nát vất lấy nước để 
đông lại mà uống. Ngày 40-100g lá tươi. 

Tại đông châu Phi người ta dùng rễ làm thuốc 
kích thích tình dục, chữa tê thấp, đau bụng (theo 
Bally P. R. O.-Naiive medicinal and poisonows 
Kew Buli. 1967: 11). Tại đảo Mactinic, lá và 
quả đùng duốc cá. 

Đơaá thuốc có lá và rễ tiết đê 

Chữa tiểu tiện khó khăn, sốt, ly: Lá tiết dê 
tươi 50g, vò nát hay giã nhỏ, thêm ít nước chín 
nguội, vắt lấy nước, để một chốc cho đông lại, 
có thể thêm đường cho dễ uống. 

Chữa chậm tiêu, đau bụng: Rê tiết đê 4 phần, 
hạt tiêu 5 phần, gừng 6 phần. Tất cả trộn đều, 
thêm mật vào nhào thành bột nhão, viên thành 
viên. Ngày uống 0,20-0,30g thuốc này. 


KHẾ RỪNG 


Còn gọi là dây quai xanh, cây cháy nhà, 

Tên khoa học Rourea microphylla Planch. 

Thuộc họ Khế rừng Connaracedae. 

A. Mô tả cây 

Cây bụi, nhỏ, thân cứng, màu nâu xám. Lá 
kép lông chim lẻ gồm 5-6 đôi lá chét nhỏ, mặt 
trên bóng. Lá non màu hồng đỏ rất đẹp, trông xa 
như đám cháy do đó có tên cây cháy nhà. Hoa 
màu trắng, 5 cánh hoa, 10 nhị, 5 lá noãn. Quả 
nhỏ, cong. Mùa hoa quả: tháng 6-8 (Hình 2I1). 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Khế rừng mọc rất phổ biến trong các rừng 
của nước ta, khí chưa có quả lá cây gần như lá 
cây khế do đó có tên này. Thường mọc ở những 
khu vực đãi nắng. 

Nhân dân lấy vỏ thân, thân và lá để làm thuốc. 


Tê - CTVN 





Hình 211. Khế rừng - Rourea microphylla 
!. Cành và lá 2. Quở 
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Thu hái gần như quanh năm. Dùng tươi hay 
khô. Thường dùng tươi. 

C. Thành phản hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 

D. Công dụng và liều dùng 

Khế rừng được dùng theo kinh nghiệm dân 
gian làm thuốc bổ cho phụ nữ sau khi sinh nở, 
còn đùng chữa đi tiểu nước tiểu vàng, đỏ, đái 
rắt, mụn nhọi. 

Ngày dùng 10-20g dưới đạng thuốc sắc. 
Dùng ngoài không kể liểu lượng để giã đắp lên 


những nơi viêm tấy, chảy máu. 

Đơn thuốc có khế rừng dùng trong nhân dân 

Phụ nữ sau khi sinh nở, kém ăn: Thân khế 
rừng lÕg, nước 200ml. Đun sôi giữ sôi trong 
nửa giờ, chia làm ba lần uống trong ngày. 

Chữa tiểu tiện khó khăn, nước tiểu vàng: LÁ 
khé rừng 20g sao thơm, thêm nước vào đun sỏi. 
chia làm ba lần nống trong ngày. 

Vết thương chảy máu: Lá khế rừng rửa sạch. 
giã nát, đấp lên nơi đau. 


MÃ THẦY ## 


Côn gọi là củ năn, bột tế. 

Tên khoa học Heleocharis pÌantapinea R. Br. 

Thuộc họ Cói Cyperaceue. 

Á. Mô tả cây 

Cây có củ to, mọc đưới nước. Thân không có 
lá, tròn dài, gần như chia đốt, ngoài mặt có khía 
đọc, phía trong có nhiều vách ngang. Lá được 
thay thế bởi những bẹ hình trụ. Cụm hoa chỉ 
gồm có một bòng nhỏ màu vàng nâu ở ngọn. 

Theo Merrill thì loài mã thầy Heleocharis 
tuberosa (Roxb.) Schult. cũng chỉ: là một dạng 
đã được tuyển chọn và đưa vào trồng trọt của 
loài Heleocharis plantagined. Dang trồng này 
rất ít khi ra hoa ( Hình 212 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mã thầy được nhân dân những vùng núi 
cao lạnh gần biên giới Việt Nam-Trung Quốc 
trồng để lấy củ ăn. 

Củ mã thầy (miền Nam gọi là củ năng) to 
bằng củ hành, ngoài có lớp vỏ màu nâu đen. 
Khi dùng thì cạo bỏ lớp vỏ này rồi ăn sống hay 
nấu với thịt. Có khi được nấu chè ăn cho mát. 

C. Thành phần hóa học 

Củ mã thầy chứa tới 77% hydrat cacbon (gồm 
tỉnh bột và đường với số lượng bằng nhau), 8% 
protein (theo Hooper), nhưng có tác giả lại phân 
tích thấy trong mã thấy có 60% tỉnh bột và 7% 
protein và một ít đường (theo Hemmi). 

Năm 1945, Chen và cộng sự (Án aniibiotic 
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Hình 212. Mã thây - Heleocharis plantaginea 


substance in the Chinese Waler Chesnut 
Heleocharis tuberosa-Nature 156: 234-Anh) đã 
nghiên cứu thấy dịch ép của củ mã thầy có tác 
dụng ức chế đối vi với tròng staphyllococ và vị 
trùng coll. 

D. Công dụng và liều dùng 

Ngoài công dụng làm thức ăn bổ và mát, mã 
thầy được dùng làm thuốc chữa bệnh tiêu khát 
(đường tiện), bệnh về gan (vàng da), trường hợp 
nhiệt (ly ra máu, đại tiện táo bón, mắt sưng đô). 
Ngày dùng 10-20g dưới dạng thuốc sắc. 


MÙI TÂY ?### 


Còn gọi là rau pecsin, persil. 

Tên khoa học Pe/roselinum sativum Hoff. 
(Carwm petroselinum Benth. et Hoof. f). 

Thuộc họ Hoa tán Umibclliferae. 

Á, Mô tả cày 

Cỏ sống hai năm, cao 0,20-0,80m. rễ phát 
triển thành củ hình tụ, đầu hình nón. Thân có 
rễ dọc. Lá bóng, có cuống đài thường hình ba 
cạnh, 2 đến 3 lần xẻ thành thùy với 3 thùy nhỏ, 
mép có răng cưa. Hoa màu lục vàng nhạt, họp 
thành tán kép. Quả nhỏ hình cầu. Khi vò, toàn 
cây tòa mùi thơm để chịu ( Hình 213 ). 

B. Phân bỏ, thu hái và chế biến 

Mùi tây vốn không có trong nước ta, mà do 
đi thực, không rõ từ bao giờ, dùng làm rau ăn. 

Người ta đùng quả, rễ và lá làm thuốc. Quả 
và rễ thường dùng khỏ. Lá thường dùng tươi. 

C. Thành phân hóa học 
` Quả (thường gọi nhầm là hạt) chứa 20% chất 
béo (gọi là bơ-beurrc de persil) với thành phần 
chủ yếu là một axit béo không no gọi là một axit 
petroselinic (C,,). Ngoài ra còn những chất sau 
đây: 

- Một heterozit flavonic gọi là apiin hay apiozit, 
thủy phân cho apioza (pentoza với chuỗi nhánh), 
và apigenin (trihydroxy 5-7-4'` flavon). 

- 2,5 đến 6% tỉnh dầu với thành phần thay 
đối tùy theo thứ mùi tây. Từ 1964, Stahl đã 
nghiên cứu và phân ra ba nòi hóa học chính của 
loài mùi tây là: Nòi chứa chủ yếu chât apiol 
CH 

o1. 
O 
CHaO—- 
—OCHa 
CH; — CHÍ = CH:a 


Apuid 


(60-80%) là một ete của phenol với một dãy 
alylic. 2 nhóm OCH,, một nhóm metylen dioxy 
có tỉnh thể hình kim (còn gọi là Camphre của 
persil). Nòi này chủ yếu gốc ở Đức. Nòi với thành 
phân chủ yếu là myrisin (demetoxy 2 apiol) từ 


55 đến 85%. Nòi này chủ yếu gập ở Pháp. Nòi 
với thành phản chủ yếu là alyl- 
tetrametoxybenzen (50-60%) nòi này ít phổ cập 
hơn. 

Ngoài những thành phần chủ yếu trên đây, 
chiếm khoảng 8O% tỉnh dầu và đều là dẫn xuất 
của phenylpropan tỉnh dầu mùi tây còn chứa 
những cacbua tecpenic khác. 

Lá mùi tây chứa chùng 0,08% tỉnh đầu. caro- 
tin, viamin €, luteolin và apigenin. 





Hình 213. Mai tây - Petroselinum sefiviưn 


Rẻ chứa apigenin. 

D. Công dụng và liều dùng 

Mùi tây là một vị thuốc lợi tiểu và điều kinh. 
Người ta cho rằng hoạt chất chính trong quả 
mùi tây là apiozit. Apiozit có tác dụng lợi tiểu 
mạnh. Năm I953, Paris và Gueguen đã chứng 
minh là aptozit không có độc tính như người ta 
vẫn thường nói. Apilol có tác dụng kích thích cơ 
trơn, nhất là đối với cơ trơn của tử cung, do đó, 
với liều nhỏ có tác dụng điều hòa kinh nguyệt. 

Ngày dùng 4-6g dưới dạng thuốc sắc. 

Lá mùi tây ngoài công dụng làm gia vị, còn 
là nguồn vitamin A. Ngoài ra, lá giã nát dùng 
đắp lên những vết viêm tấy. 
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THƯƠNG LỤC Fï#* 


Còn gọi là trường bất lão, kim thất nương. 
Tên khoa học Phyrolacca esculenta Van Hout. 
Thuộc họ Thương lục Phytolaccaceae. 

A, Mô tả cây 

Thương lục là một cây loại thảo, sống lâu 
năm, cao khoảng Im. Toàn thân cây nhắn, không 
có lông. Thân hình trụ tròn, hoặc hơi có cạnh 
màu xanh lục hoặc hơi pha màu đỏ tím. Lá đơn, 
nguyên, có cuống, mọc so le, phiến lá hình trứng 
tròn, đầu nhọn, mép lá nguyên, hai mặt lá nhãn, 
đài 10-38cm, rộng I3-14cm. 

Cụm hoa hình chùm, dài 15-20cm, gồm nhiều 
hoa mẫu 5, màn trắng. 

Quả mọng. hình cầu đẹt có 8-10 múi, với vòi 
nhụy tồn tại, khi chín có màu đỏ tía hay tím 
đen. 

Mùa hoa: Tháng 5 đến tháng 7; mùa quả chín: 
Từ tháng 8 đến tháng 10 ( Hình 214 ). 

B. Phân bö, thu hái và chế biến 

Cay thương lục mới di thực vào nước ta vào 
khoảng 10 năm trở lại đây. Trong nước ta, vốn 
có sản một loài có tên khoa học PÖy!tolaeca 
decandra L. nhưng ít phổ biến. 

Ngay cây thương lục tuy được di thực từ lâu 
nhưng cũng ít người sử dụng. Gần đây tại một 
vài nơi người ta thấy rẻ cây hình củ hơi giống 
người cho nên có người sử dụng làm thuốc bổ 
với tên “sâm cao ly”. Sự thực rễ cây này phải sử 
dụng hết sức thận trọng vì có chất độc. 

Đào rễ vẻ, cất bỏ rễ con, rửa sạch để nguyên 
rễ đem phơi trong dâm mát cho đến khô. Có 
người muốn cho mùi vị rễ giống mùi vị vị nhân 
sám cho nên đem ngâm rễ vào rượu 40 có pha 
mật ong (lkg rễ ngâm vào 250ml] rượu trắng và 
250ml mật ong) cho đến khi ngấm đều. Phơi 
hay sấy khô. Hoặc thái mỏng trước khi phơi 
hay sấy khô. 

C. Thành phần hóa học 

Trong rễ thương lục có chất độc 
phytolaccatoxin C,H,;O, rất nhiều muối kali 
nitrat, axít oxymiristinic và chất saponozit. 

Trong rễ cây Phytolacca decandra vốn sẵn 
có ở nước ta có tỉnh bột, đường, một glucozit, 
tanin, một chất saponozit, gôm, chất sáp. Có tác 
giả còn chiết được một ancaloit gọi là 
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phytolacxim. Trong quả có chất màu 
anthoxyanozit, axit phytolacxic. 

D. Công dụng và liêu dùng 

Thương lục là một vị thuốc được dùng từ lâu 
đời trong y học cổ truyền phương đông. Người 
ta thấy vị thương lục được ghi chép dùng làm 
thuốc đầu tiên trong bộ sách “Thần nông bản 
thao” biên soạn vào năm 200 sau Công nguyên, 
nhưng được xếp vào loại hạ phẩm nghĩa là có 
tác dụng nhưng có độc tính. 





Ninh 214. Thương lục - Phytalacca e§culenta 


Theo /ải liệu cổ thì vị thương lục có vị đắng, 
tính lạnh (hàn) có độc. Vào thận kinh. Có tác 
dụng đại tả thùy ẩm ở phủ tạng, chuyên lợi tiểu 
tiện, dùng chữa những trường hợp tà khí ở trong 
bụng, thủy thũng thủy khí, đầy đa bụng. Trong 
trường hợp tỳ hư mà sinh thủy thũng và phụ nữ 
có thai thì cấm dùng. 

Hiện nay người ta thường dùng vị thương lục 
để chữa những trường hợp phù nề, ngực bụng 
đầy trướng, cổ đau, khó thở. Mgày dùng 3 đến 
4g đưới dạng thuốc sắc, dùng một vị hay phối 


hợp với nhiều vị khác. 

Dùng ngoài đấp lên những mụn nhọt sưng 
đau, không kể liều lượng. 

Đơn thuốc có vị thương lục ghi trong các sách 
y học cổ truyền 

]. Chữa chứng trong bụng có hòn cứng, đau 
đớn: Lấy bóng đắp lên bụng. Giã rễ thương lục 
tươi, vắt lấy nước tảm vào bông hệ thấy lạnh lại 
thay. Đắp liên tiếp cho đến khi khỏi. 

2. Chữa chứng dau cổ họng: Dùng rễ thương 
lục nướng nóng, bọc vải chườm vào cổ. 


Chú thích: 


I. Tại các nước châu Âu, châu Mỹ người ta 
dùng lá cay Phytolacca đecandra giã nát, sào 
nóng sát lên những nơi ghẻ, hắc lào, rễ được 
đùng uống với liều 3-4g chữa một số bệnh ngoài 
da. Rễ có tác dụng gây nôn mửa. Toàn cây này 
cho nguồn tro chứa nhiều muối kaili: tới 60-70% 
tro là muối kali. 

2. Hiện nay ở Việt Nam ta một số người dùng 
nhầm rễ cây này với tên Nhân sâm làm thuốc 
bổ. Vậy đặc biệt chú ý tránh sự nhầm lẫn này. 


CỎ THIÊN THẢO 


Càn gọi là: cây cứt lợn, kiếm, san nga (Luang 
Prabang). 

Tên khoa học Ánis2zneles avata R. Br. 

Thuộc họ Hoa môi Lamiaceae (Labiatae). 

A. Mô tả cây 

Cỏ thiên thảo cao 0,75 đến 1,25mm. Thân 
vuông, có lông nhất là ở ngọn. Lá mọc đối, có 
cuống rõ, phiến hình bầu dục, có lông ở cả hai 
mặt, dài 2-I15cm, rộng 3-6cm. Hoa màu hồng 
hay hơi tía mọc thành vòng nhiều hoa sít nhau ở 
kế lá. Hoa không cuống, đài hình chuông, 5 
rảng. Quả bể tư, nhãn ( Hình 215 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang đại ở khắp nơi trong nước ta. 
Còn mọc ở nhiều nước nhiệt đới châu Á. 

Người ta thường hái bộ phận trên mật đất, 
dùng tươi hay phơi hoặc sấy khô. Không có 
chế biến gì đặc biệt. 

C. Thành phản hóa học 

Từ 1963, Hồ Đắc Ân và cộng sự (1963, Bui. 
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Hình 2!S. Cỏ thiên thảo - Anisomeles ovafa 


Sóc Chứm. Ƒr. 1192) đã chiết được từ lá có thiên 
thảo mỏt chất có tỉnh thể độ chảy 148-150°, có 
công thức thô C,H,.O,. đặt tên là ovatodiolide. 
Năm 1965, H. Immer và cộng sự (Tetrahedron 
2t, 211. 7-2131) đã xác định chất ovatodiolide 
có một nhân vòng tới 14 cacbon, 4 nối kép và là 
một dilacton: 

D. Tác dụng được lý 

Năm 1963 Hồ Đắc Ân và Bửu Hội (1969, 
Therapie, XXIV, 627-631) đã nghiên cứu một 
số tác đụng dược lý của cỏ thiên thảo và đã đi 
tới kết luận là cho chuột uống ovatodioliđe với 
liều cao (250mg đến 750mg/kg) có tác dụng kích 
thích sự bài tiết mật của các tế bào gan 
(choleretique), hàm lượng nước trong mật không 
thay đổi chứng tỏ ovatodioliđe có tác dụng kích 


27) 


thích tiết mật thực sự. 


Trong thực nghiệm ovatodiolide không có tác 
dụng giảm co thát cũng không có tác dụng 
kháng sinh Tõ rệt. 


E. Công dụng và liều dùng 
Mới được dùng trong phạm vị nhân dân: Dân 


tộc miền núi vùng Nha Trang dùng lá và cây 
sắc uống chữa đau bụng. Tại Ấn Độ và Philipin, 
cây Anisomeles malabarica được dùng chữa đau 
bụng và chữa sốt cơn. Tĩnh dầu cây A. 
malabarica được dùng xoa bóp chữa thấp khớp, 
đau nhức. Còn đùng làm thuốc xông cho ra mồ 
hôi. 


DỨA BÀ #ấẤM 


Còn gọi là thùa, lưỡi lê, dứa Mỹ, níl pisey 
(Campuchia), sisal. agave (Pháp). 

Tên khoa học Ágave americandg Lm. 

Thuộc họ Thuy Tiên Amaryllidacede. 

Dứa bà trước đây chủ yếu chỉ được khai thác 
lấy sợi, một số bộ phản được dùng làm thuốc. 
Gần đây được một số nước khai thác làm nguyên 
liệu chiết hecogenin, dùng làm nguyên liệu bán 
tổng hợp các thuốc loại coctizon. 

A, Mô tả cây 

Dứa bà là một loại cây sống dai do thân rễ, 
thân trên mặt đât ngắn. lá hình kiếm dài 1,2- 
1,5m, quãng giữa rộng 13cm, ngọn lá có gai to, 
nhọn, rắn, dài khoảng 1,5cm. Gai ở mép lá có 
màu đen, bóng như sừng. Mỗi cây có khoảng 
30-50 lá, mọng nước. mỗi lá có thể cân nặng 
1,5kg. Sau nhiều năm (10-15 năm) cây ra hoa, 
Hoa đính trên một trục lớn, thẳng đứng, mọc từ 
g1ữa vòng lá. Trục hoa cao 4-ốcm, có khi tới 
lŨm, trên có tới hàng nghìn hoa. Sau khi cây ra 
hoa thì cây lụi đi. Hoa màu xanh, nhị mọc thò ra 
ngoài ( Hình 216 ). 

Người ta đã thống kẻ thấy có khoảng 300 
loài Agave, vào khoảng 60% số loài này có chứa 
hecogenin, nhưng những loài được khai thác 
vừa để lấy sợi vừa để chiết heocogenin là các 
loài Agave americana, Agave sisalana Perr., 
Agave ƒourecroydes Lem, đều nguồn gốc 
Mêhicô (Trung Mỹ). 

B. Phân bố thu hái và chế biến 

Dứa bà vốn nguồn gốc Bắc và Trung Mỹ, 
nhưng hiện nay được phát triển trồng ở khắp 
những vùng khô cần các nước nhiệt đới châu Á, 
châu Phi và châu Mỹ. Nổi tiếng nhất hiện nay là 
đứa bà trồng và khai thác tại các nước Tănganika, 
Kenya, Angôla, Braxin, Mehicô... 
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Ở nước (a dứa bà được trồng làm cảnh, làm 
hàng rào, một số nơi trồng lấy sợi, nhiều nhất 
tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Tay... CAy 
mọc rất tốt ở những đổi đất đỏ. khô cân, cho 
nên ta có thể nghiên cứu cho trồng lớn tại những 
vùng đổi trọc hiện đang bỏ hoang tại nhiều tỉnh 
Ở nước ta. 





Hình 216. Dứa bà - Agave americana 


Sau khi trồng ba năm, có thể bắt đầu thu hoạch 
lá. Tại những vùng đất thích hợp, người ta có 
thể thu hái hai đến ba lứa lá trong một năm, mỗi 
cây có thể thu hoạch 5-6 năm liền. Sau đó trồng 
lại. Tại một số nước miền đông châu Phi, hàng 
năm có thể thu hoạch để chế khoảng 10 vạn tấn 
sợi dứa bà dùng làm thảm chùi chân, bện dây 
thùng chạc, đệt vải thô, bảo tải... 

Nước ép từ lá có chất ngọt, trước đây ở một 


số nước được nhân dân đùng cho lên men thành 
một thứ rượu. Tại Mehicô rượu này được nhân 
dân gọi là rượu puncơ (pulque) còn có tên là 
“vang dứa bà” (vin d°agave), nếu đem cất thì 
được rượu gọi là rượu meseal. 

Lá sau khi ép, đem ngàm và tước lấy sợi. Thân 
có lõi có thể dùng làm nút chai. 

Muốn khai thác đứa bà làm nguồn chế 
hecogenin, hoặc là người ta ép lá dứa bà (được 
khoảng 60% trọng lượng lá), đem cô nước ép 
này đến độ cao mẻm rồi đưa về chiết lấy 
hecogenin. Cũng có nơi không cô mà để dịch 
ép lên men, được một thứ bùn cặn chứa từ 5 
đến 10% hecogenin. Đưa về nhà máy đề chiết 
xuâi. 

Một số vùng nhân dân dùng thân và rễ làm 
thuốc chữa sốt, đùng ngoài làm thuốc sát trùng, 
chữa vết loét. 

C. Thành phản hóa học 

Trong lá đứa bà có rất nhiều đường khử, 
sacaroza, chất nhây, vitamin C và các saponozit, 
steroit trong đó thành phần chủ yếu là hecogenin 
và tipogenin. Trong lá cây đã trưởng thành, theo 
Dawidar và Fayez (1961) có 0,17% hecogenm, 
trong lá cây đã trỗ hoa. hàm lượng có thể lên tới 
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Hecogenin 


0,23%, trong lá non và củ trên cán hoa có 0,07% 
hecogenin, nhưng hàm lượng tigogenin lại nhiều 
hơn. 

Hecogenin được Marker chiết lần đầu tiên từ 
cây Hectia iexensis S. Wats thuộc họ Dứa 
(Bromeliaceae) vào năm 1943. Chỉ gần đây 
hecogenin mới được khai thác từ đứa bà. Muốn 
chiết hecogenin từ cao mềm hay từ bùn lắng ở 


CHa 


dịch ép lá đứa bà, người ta thủy phân cao mềm 
hoặc bùn bằng axit. Sau đó người ta chiết 
hecogenin và tigogenin và các saponozit khác 
bằng heptan nóng hoặc bằng butanol bão hòa 
nước. Tỉnh chế ta sẽ được hecogenin và tigogenin 
tính khiết. 

Năm 19274, Ngõ Vân Thu và cộng sự (Dược 
học, 1974, 6, 4-7) đã chiết từ 50kg lá đứa bà 
thu hái ở vùng Thị Cảu (Bắc Ninh), chiết được 
48g saponozit toàn phần và từ 48g saponozit toàn 
phần này chiết được 14,6 hecogenin (tính ra là 
0,03% trên nguyên liệu lá tươi). 


D. Công dụng và liều dùng 


Hiện nay ở nước ta đứa bà mới được trồng 
chủ yếu để làm cảnh, làm hàng rào và một số 
nơi dùng lấy sợi. 


Một số nơi nhân dân dùng lá sắc chữa sốt, lợi 
tiểu. Thân và lá phơi khỏ, thái nhỏ ngâm rượu 
uống giúp sự tiêu hóa, chữa đau nhức, thấp 
khớp. Dùng ngoài giã nát lá đắp lên những vết 
thương vết loét. 

Ta nên nghiên cứu để khai thác làm nguồn 
nguyên liệu chiết heogenin để từ đó bán tổng 
hợp các thuốc loại coctizon. 





Tigogenin 


Đơn thuốc có dứa bà 


Rễ cây dứa bà rửa sạch, thái mỏng phơi hay 
sao vàng. Cân đủ 100g, thêm vào [lít rượu 30, 
ngâm trong l5 hôm đến một tháng. Ngày uống 
hai lần, mỗi lần ! đến 2 thìa nhỏ (5-10m]). Giúp 
sự tiêu hóa, chữa đau nhức, thấp khớp. (Kinh 
nghiệm nhân dân). 
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LỤC LẠC BA LÁ TRÒN 


Còn gọi là muống tía, đã hoàng đậu, chư thi đậu. 
Tên khoa học CrotdÌlaria mucronaia Desv. 
Thuộc họ Cánh bướm Papilionaceae (Fabaceae). 
A. Mô tả cây 
Cây bụi, cao khoảng Im hay hơn, có cành hơi 
có lông rạp xuống. Lá có 3 lá chét, lá chét hình trái 
xoan ngược nhọn hay gần tù ở góc, tù hoặc có khía 
ở đỉnh, các lá bên nhỏ hơn, mặt trên nhắn, mát dưới 
có lông ngắn và rạp xuống. Hoa xếp thành chùm 
giống những vòng giả, có lông ngắn, màu vàng, 
rất cong. Quả hình trụ. Hạt nhiều, màu nâu nhạt 
hay vàng da cam, hình thận. Mùa hoa quả: Từ tháng 
3-12 ( Hình 217). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây mọc hoang đại và được trồng ở khắp nước 
ta chủ yếu để làm phân xanh. Thân cành làm củi. 


Lầm thuốc người ta dùng hạt: Vào mùa thu, hái 
quả chín, phơi kho, đập lấy hạt phơi cho thật khô. 
Còn dùng toàn cây hái tươi. 

C. Thành phần hóa học 


Trong hạt có mucronatin C.H ,O.N (Dược học 
học báo, 1964, II, 207), usaramìn (C. A. 1968, 69, 
36312), mucronatinin C„H,O,N (Tetrahedron. 
1968, 24 6319), retrorsin C.H,,ON và nigirin 
C;H,O,N (7errahedron Let(ers, 1968, 5605). 

Lá chứa vitexin C.H,O, 

C..H,O 


36 — 14” 


vitexin 4-O-xy]ozit 


Thân chứa apigenn C..H,,O, (Phytochermstry, 





Mucronatin 
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Hình 217. Lục lạc ba lá tròn - Crotalaria mucroHata 


1970, 9, 2581). 
D. Công dụng và liều dùng 


Còn dùng trong phạm ví nhân dán. Người ta cho 
rằng hạt lục lạc ba lá tròn có tác dụng chữa tiểu tiện 
nhiều lần, đái són, can thận kém, mát mờ, di tính, 
viêm tuyến vú, trẻ con cam tích. 

Hạt: Ngày dùng 6-12p thêm nước sắc uống. 


Toàn cây: Ngày dùng 60-80g cây tươi thêm nước 
sắc uống. Dùng ngoài giã nát, thêm ít rượu đắp lên 
nơi đau. 


Mucronattrun R = CH,OH 
NHginmn R=H 


RAU MUỐÔNG 


Còn gọi là bìm bìm nước, tra kuôn 
(Cămpuchia), phak bang (Vienchian), liseron 
đ'eau (Pháp). 

Tên khoa học Ípormoea reptans (L.) Poit.-Ipo- 
moea aqudtica Forsk. 

Thuộc họ Bìm bìm Convolvulaceae. 

Á, Mô tả cây 

Cây mọc bồ, ở nước hay trên cạn, Thân rỗng. 
đày, có những đốt, mặt ngoài nhắn. Lá hình ba 
cạnh, đầu nhọn, nhưng cũng có khi hẹp, và dài. 
Phiến lá dài 7-9 cm, rộng 3,5-? cm, cuống lá 
nhắn đài 3-6 cm. Hoa to, màu trắng hay hồng 
tím, ống hoa tím nhạt, mọc từng 1-2 hoa trên 
một cuống đài 1-2cm. Quả hình cầu, đường 
kính 7-9mm. Hạt có lông màu hung, đường kính 
4mm. 

Mùa hoa: mùa thu ( Hình 218 ). 

B. Phân bố thu hái và chế biến 


Trồng ở kháp nơi trong nước ta dùng làm rau 
ăn. Trong nhàn đân còn dùng rau muống làm 
thuốc chủ yếu giải độc. Dùng tươi, vò nát uống 
hay nấu với nước. 

C. Thành phần hóa học 

Trong rau muống có 92% nước; 3,2% protit; 
2,5% gluxit; 1% xenluloza; 1,3% tro. Hàm 
lượng muối khoáng rất cao trong có có tới 
100mg% canxi, 37mpg% P, 14mg% Fe. Các 
vitamin gồm có 2,9% caroten; 23mg% vita- 
min C; 0,I0mg% vitamin Bì; 0,7% vitamin PP, 
0,09 mg% vitamin B2. Ngoài ra còn nhiều chất 
nhảy. 

D. Công dụng và liều dùng 

Ngoài công đụng làm rau ăn tươi, nấu hoặc 
xào, trong nhân dân rau muống được coi như 





Hình 218. Rau muống - lpomoea replans 


là một thứ rau làm mất tác dụng của những 
thuốc đã uống và nhất là dùng để giải các chất 
độc: rau muống rửa sạch giã nát, vất lấy nước 
uống. 

Một số người ít dùng rau muống, khi dùng 
lần đầu tiên thường thấy rau muống có tác dụng 
nhuận tràng nhẹ. 

Theo Garcia F. (Philip. Journ. Sci. 76, 1944, 
7-8) tại Philipi người ta phát hiện trong ngọn 
một loại rau muống có một chất giống như in- 
sulin và do đó được dùng chữa những người bị 
bệnh đái tháo có đường. 

Ngọn rau muống giã nát với lá cây vòi voi 
(Heliotropium indicum) đắp lên những vết loét 
do bệnh zona. Thân lá rau muống giã nát với 
mướp đắng và lá xoan dùng đắp lên ngực hay 
trán những người sốt, khó thở. 
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VI. CÁC CÂY THUỐC VẢ VỊ 
THUỐC CẤM MÁU 


CỎ NHỌNỔI ## $ 


Còn có tên là cây cỏ mực, hạn liên thảo. 

Tên khoa học Ecfipta alba Hassk. (Eclipta 
erecta Lamk.). 

Thuộc họ Cúc As:eraceae ( Composilae ). 

Ta dùng toàn cây nhọ nồi (Merba Ecliptae) 
tươi hoặc khô. 

Á. Mô tả cây 

Cỏ nhọ nồi là một loài cỏ mọc thẳng đứng có 
thể cao tới 80cm, thân có lông cứng. Lá mọc 
đối có lông ở hai mặt, dài 2-§cm, rộng 5-]5mm. 
Cụm hoa hình đầu màu trắng ở kẽ lá hoặc đầu 
cành, lá bác thon đài 5-ómm, cũng có lông. Quả 
bế 3 cạnh, hoặc đẹt, có cánh, đài 3mm, rộng 
1.5mm, đầu cụt. Mọc hoang khắp nơi ở nước 
ta. (Hình 219, Hm 13.3) 

B. Thành phản hóa học 

Theo các nhà nghiên cứu trước, trong nhọ nồi 
có một ít tỉnh dầu, tanin, chất đắng, caroten và 
chất ancaloit gọi là ecliptin. Có sách nói chất 
ancaloit đó là nicotin. 

Năm 1959, Govindachari T. R. và đồng sự đã 
chiết được từ cỏ nhọ nồi một chất wedelolacton 
là một cumarin lacton. Sau đó tác giả cũng thấy 
chất này trong cây sài đất (công thức 
weđdelolacton, xem ở vị sài đất). 

Ngoài wedelolacton, năm 1972 K. K. 
Bharagava (nd. Ÿ. Chem 8,72: 810) còn tách 
được demetylwedelolacton và một flavonozit 
chưa xác định. 

C. Tác dụng sinh lý 

Năm 1961, Viện dược liệu và Bộ môn dược 
lý Trường đại học y dược Hà Nội có nghiên 
cứu tác dụng cắm máu và độc tính của cỏ nhọ 
nồi đã đi đến một số luận sau: 
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1. Về tác dụng câm máu 

a) Nước sắc cò nhọ nổi khô, với liều 3g/kg 
thể trọng trên khi có tác dụng làm giảm thời 
gian Quick rõ rệt nghĩa là làm tăng tỷ lệ pro- 
thrombin toàn phần. Nhọ nồi cũng như vitamin 
K có tác dụng chống lại tác dụng của đicumarin. 

b) Nhọ nồi làm tăng trương lực của tử cung 
cô lập. Trường hợp chảy máu tử cung, nếu dùng 
nhọ nổi thì ngoài tác dụng làm tâng prothrom- 
bin, còn có thể. làm nén thành tử cung, góp phần 
thúc đẩy việc chống chảy máu. 

Đối với thỏ có thai có thể gây sấy thai. 

e) Cỏ nhọ nồi không gây tăng huyết áp. 

đ) Cỏ nhọ nỏi không làm dân mạch. 

2. Về độc tính của có nhọ nỏi 

Thử trên chuột bạch với liều từ 5 đến 80 lần 





Hình 219. Cây nhọ nói - Eclipta alba 
!.Cành và lá 2.Hoa 3. Quả 


liều lâm sàng không có triệu chứng độc. 

Theo đõi trên lâm sàng, bệnh viện Ninh Giang 
(1961) đã cho 3 bệnh nhân (2 có thai 3-4 tháng, 
I không có thai bị ra huyết) uống 3-6 ngày mỗi 
ngày 20g cỏ nhọ nồi khô chế thành thuốc sắc. 
Sau l-2 ngày đỡ ra huyết, sau 3-6 ngày khỏi và 
ra Viện. 

D. Công dụng và liều dùng 


Tính vị theo ¿đi liệu cổ: VỊ ngọt, chua, tính 
lương vào hai kinh can và thận, tác dụng bổ 
thân âm, chỉ huyết ly. Dùng chữa can thận âm 


CÂY NGHỀ 


Còn có tên là thủy liễu, rau nghề. 

Tên khoa học Polyponum hydropiper L. 
Pervicaria hydropiper (L.) Spoch. 

Thuộc họ Rau răm Polygonaccae. 

Nghề (Herba Polygani hydropiperis) là toàn 
cây phơi hay sấy khô của cây nghề (Polyponum 
hydropiper L.) 

Á. Mô tả cây 

Nghề là một loại cổ mọc hoang, sống hằng 
năm, có thể cao tới 70-80cm, có nhiều cành. Lá 
hình mác, có cuống ngắn, đài 4-6cm, rộng I0- 
13mm. Những lá trên nhỏ và hẹp hơn. Be chìa 
mỏng và phát triển. Hoa đỏ mọc thành bông ở 
đầu cành hay kế lá. Bao hoa 4, nhị 6. (Hình 220, 
Hm 52:3) 

Toàn cây có vị cay nóng, thơm. Khi khô vị sẽ 
mất đi. 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang ở khấp nơi trong đất nước ta, 
đặc biệt ở những nơi ẩm thấp. Còn mọc ở nhiều 
nước khác: Trung Quốc, Ân Độ, Inđônêxya, các 
nước châu Au, 

Khi cây đang ra hoa, hái toàn cây vẻ phơi 
trong mát. 

C. Thành phản hóa học 

Trong cây nghề có chứa các chất 
oxymetylanthraquinon và 2-2,5% dẫn xuất 
flavon: ramnazin, isoramnetin và rutin, axit 
polygonic, hyperin C.H,O,„, chất pecsicarin 


kém, ly và 1a ra máu. làm đen rảu tóc. 

Nhân dân vẫn dùng cây nhọ nổi giã vái nước 
uống để cầm máu trong rong kinh, trĩ ra máu, 
bị thương chày máu. Còn dùng chữa ho. hen, ho 
lao. viêm cổ họng. Ngày dùng 6 đến 12g dưới 
đạng sắc uống hay làm thành viên mà uống. 
Những người thợ nề dùng cỏ nhọ nồi để xoa tay 
chữa bệnh bỏng rát do vôi. Có người dùng chữa 
bệnh nấm ở ngoài đa, làm thuốc mọc tóc (sắc 
uống hoặc ngâm vào dầu dừa mà bôi), nhuộm 
tóc, bôi lên những chỗ trổ ở da thịt để có màu 
tím đen. 


„kÈ 





Hình 220. Nghề - Polyponum hydropiper 


C,H,O,SO,K, chất pecsicarin-7-metyleste 
C.,H,O,SO,K. 

Chất hyperin tan trong nước, độ chảy 236- 
238", 

Chất pecsicarin tan trong cồn, độ chảy 280°. 

- Theo nghiên cứu của Liên xô cũ (Gindech 
PL và PF V. Ivanôv, !951) thì trong cây nghề có 
chất polygopiperin có tác dụng giúp sự co bóp tử 
cung, vitamin K và dẫn xuất flavon rutin có tác 
dụng giảm sự thấm và tăng sức chịu đựng của 
mao mạch. 

D. Công dụng và liều dùng 

Liên Xô cũ đã công nhận nghề là một vị thuốc 
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chính thức, dùng đưới hình thức cao lỏng, thuốc 
pha làm thuốc sản, cầm máu, dùng trong những 
trường hợp băng huyết trong sản khoa. Liều 
dùng cao lỏng: 30-40 giọt. Ngày uống 3-4 lần. 
Ở Việt Nam thân và lá được nhân dân dùng làm 
thuốc chữa giun, nhuận tràng, thông tiểu, chữa 
rắn cắn. 

Gần đây nhân dân Trung Quốc và Việt Nam 
phát hiện thấy nghề có tác dụng diệt dòi và bọ 
gây: Nước ngâm 5% diệt 80% bọ gậy hoặc diệt 
30% dòi sau 3 ngày (72 giờ). Bọ gậy sẽ sinh ra 
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muỗïi-dđòi sẽ sinh ra ruồi. 
Đơn thuốc có nghề 


, Chữa rắn cắn: Nghề 25 ngọn, lá phèn đen 
25 lá, thuốc lào một điếu (viên tròn bằng hạt 
ngô), hồng hoàng một cục bằng hạt đậu xanh. 
CÀ 4 vị giã nhỏ. Thêm một bát nước đun sỏi để 
nguội, lọc lấy nước, cho vài hạt muối vào rồi 
uống. Chia làm 3 lần trong ngày. Bã đắp vào nơi 
rắn cắn. Thời gian điểu trị chừng 3 ngày (kinh 
nghiệm nhân dân). 


CÂY CỎ NẾN ## 


Còn có tên bồ thảo, hương bồ thảo, bồ hoàng. 
Tên khoa học Typha orientalis G. A. Stuart. 

Thuộc họ Hương bồ Typhaceae. 

Người ta dùng bỏ hoàng (Polien Typhae) là 
phấn hoa sấy hay phơi khô của hoa đực cây cỏ 
nến. Tên cỏ nến vì cụm hoa của nó giống cây 
nến. 

A. Mô là cây 

Cây cò nến là một thứ cỏ cao từ 1,50-3m, có 
thân rễ. Lá dài, hẹp. Hoa đơn tính cùng gốc, 
họp thành bông riêng cách nhau 0,6-5,5cm, nằm 
trên cùng một trục chung: Bông đực ở trên, bông 
cái ở dưới. Nhị ờ hoa đực bao bọc bởi những 
lông ngắn màu vàng nâu, bóng cái có lông nhạt 
hơn. Quả nhỏ, hình thoi, khi chín nở theo chiều 
đọc. (Hình 220, Hm 51,1) 
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Hình 221. Cây có nên - Typha orientalis 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 
Mọc hoang ở những đồng lầy miền Bắc nước 
ta: Vùng lạnh như Sapa (Lào Cai), nóng như Gia 


Lâm (Hà Nội) đều có. Ở nước ta chưa thấy khai 
thác. Vào tháng 4-ó, cắt lấy phần trên của bông 
hoa (phản hoa đực) phơi khô. Giã hay rũ lấy 
phấn hoa (rây qua rây). Phơi lần nữa. 

C. Thành phản hóa học 

Trong bồ hoàng có một flavonozit khi thủy 
phân sẽ cho isoramnetin C,H ,O,. Ngoài ra còn 


O CHã 
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co 
OH 
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chất mỡ (10-30%) và chất xitosterin C,H,O 
(13%). 


D. Tác dụng được lý 

Bỏ hoàng có tác dụng cảm máu. 

Từ Vàn đã nghiên cứu tác dụng cảm máu của 
bồ hoàng (Y học thế giới 2 (5): 23, 1949) như 
sau: 

Cho uống bồ hoàng chữa bệnh ho ra máu (2- 
6 ngày). tiểu tiện ra máu (2 ngày), đại tiện ra 
máu (2 ngày), đổ máu cam (2 ngày), tử cung 
xuất huyết (2-4 ngày) đẻu thấy tác dụng cầm 
máu hoặc giảm bớt lượng huyết xuất ra. 

E. Công dụng và liều dùng 

Theo tài liệu cổ: Bồ hoàng vị ngọt, tính bình, 
vào 3 kinh can, tỳ và tâm bào. Dùng sống có tác 


dụng hoạt, hành ứ, lợi tiểu. sao đen có tác dụng 
thu sáp cầm máu. Dùng sống chữa kinh nguyệt 
bế sinh đau bụng, đau ngực, bụng, tiểu tiện 
khó khăn. Dùng sao đen chữa thổ huyết, máu 
cam. 

Thường dùng: Bồ hoàng là một vị thuốc có 
tác dụng cầm máu, lợi tiểu tiện dùng chữa bệnh 
ho ra máu, thổ huyết, chảy máu cam, tiểu tiện ra 
huyết. Có người nói muốn có tác dụng cầm 
máu phải sao đen, nhưng không cần thiết. Ngày 
dùng Š đến §g dùng đưới dạng thuốc sắc hay 
thuốc bột, 

Đơn thuốc có bô hoàng 

1. Cảm máu: 

Bỏ hoàng 5g, cao ban long 4g, cam thảo 2g, 
nước 600ml. Sắc còn 200ml. Chia 2 hay 3 lần 
uống trong ngày làm thuốc cầm máu. 

„2. Tai chảy mũ: 
Bồ hoàng tán nhỏ rắc vào. 
Chú thích: 


1. Ngoài cây Typha orienialis nói trên, người 
ta còn dùng nhiều loài khác như Typha 
angustata Body c( Chaub, Typha angustfolia L.. 
Typha latfolia L., Typha đavidiana Hand- 
Mazz., Typha minima Punk v.v... đều cùng họ 
Typhaceae. 

2. Ở nước ta có cây cỏ nến nhưng thường 
chưa được khai thác, vị bỏ hoàng vẫn nhập của 
Trung Quốc. 

Một số nơi mới dùng lòng của hoa cái để nhỏi 
gối đệm. 


LONG NHA THẢO ‡#+‡# ý 


Còn có tên tiên hạc thảo. 

Tên khoa học Agrimonia nepalensis D, Don 
(Agrimonia eupatoria auct. non L,). 

Thuộc họ Hoa hồng Rosaceae. 

Ta dùng toàn cây phơi hay sấy khô (Herba 
Agrinmoniae) của cây long nha thảo. 

A. Mô tả cây 

Loại cò cao 0,5-!,5m, toàn thân có vạch dọc 
và mang lông trắng, nhiều cành. Thân rễ mọc 
ngang. đường kính có thể đạt tới lem. Lá mọc 


so le, kép, đìa lẻ, lá chét hình trứng đài, mép có 
rằng cưa to. Cạnh những lá chét to có nhiều lá 
chét nhỏ. Lá chét to dài chừng 6cm, rộng chừng 
2,5cm, lá chét nhỏ có khi chỉ dài 5mm. Ca hai 
mặt lá đều mang nhiều lỏng. Hoa nhỏ mọc thành 
chùm mọc ở đầu cành hoặc kẽ lá. Cánh hoa màu 
vàng. Quả gồm 2-3 quả bế bọc xung quanh bởi 
đế hoa có đài ở mép trên. Toàn bộ có nhiều gai. 
(Hình 222, Hm 50,4) 
B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây mọc hoang ở miền Bắc Việt Nam (quanh 
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Hình 222. Long nha thảo - Aprimonia nepalensis 


thị xã Cao Bằng, Lạng Sơn), chưa được khai 
thác ở nước ta. 

Tại các nước khác cũng có: Châu Âu,. Trung 
Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên. Thu hái: Thường 
nở hoa vào mùa hạ. Cây hái vào mùa thu. Phơi 
khô trong mái. 

C. Thành phản hóa học 


Nhiều người nghiên cứu, nhưng báo cáo chưa 
thống nhất. 

1. Có lài liệu cñ nói trong long nha thảo có 
tanin, có phản ứng phloroglucotanoit, rất ít tính 
dâu, không có ancaloit, không có glucozit, 
không có chất béo, có sterol và một đường. 

2. Năm 1939-1940 và 1950 Ngô Vân Thùy 
và Cừu Tác Lâm đã nghiên cứu lấy ở long nha 
thảo một chất màu đỏ nâu gọi là agrimonim (có 
C,H,N, O) và nhiều axiL tanic. 

3. Năm 1958, theo báo Hóa học thể giới (I- 
7-1958), các tác giá Hứa Thực Phương và Lưu 
Tỉnh Giai đã chiết xuất từ long nha thảo được 
các chất sau đày: 

a) Chất agrimonin AÁ có tỉnh thể màu trắng, 
độ chảy 288°-290"°, công thức thô tạm định là 
C.H,,O,., có tính chất một sterol; 


39. “49 75ẻ 
b) Chất agrimonin B tỉnh thể màu trắng, độ 
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chảy 235", công thức thô tạm định là CH,O„ 
có tính chất một axit nhân vòng; 

c) Chất agnmonin C đun tới 340" thì bị phân 
giải, có tính chất phenol; 

đ) Một chất axit là một chất bột, vô định hình, 
màu nâu hòa tan trong dung dịch kiểm rồi sấy 
khô tức là chất lưu hành trên thị trường với tên 
long nha thảo tố. Cả 4 chất trên thử được lý đều 
không thấy tác dụng cảm máu. 

D. Tác dụng dược lý 

Long nha thảo có tác dụng tiêu viêm, săn, 
tầng sự dinh dưỡng của tế bào, tăng sức đông 
của huyết dịch. 

Hai nhà nghiên cứu Ngõ Vân Thùy, Cừu Tác 
Lâm đã tiến hành thí nghiêm tác dụng của long 
nha thảo trên chó, thỏ và ếch đã đi đến một số 
kết luận sau đây: 

1. Làm tăng huyết áp của chó và thỏ, có lẽ do 
tác dụng co mạch. 

Đối với ếch liều nhỏ có tác dụng làm tim đập 
mau (tăng tần số tim đập) và làm hẹp biên độ, 
liêu lớn có tác dụng làm liệt tim. 

2. Làm tăng tốc độ đông của huyết dịch. 

3. Kích thích trung khu hỏ hấp, liều cao, lúc 
đầu gây hô hấp mau lên, nhưng vẻ sau lại suy 
yếu. Liểu độc đối với thỏ là 0,2g/kg thể trọng. 

4. Đối với tử cung cô lập, liều nhỏ hơi có tác 
dụng hưng phấn, liều cao ngược lại, có tác dụng 
di hoãn. 

5. Đối với cơ của xương thì có tác đụng hưng 
phần, nhưng đối với thần kinh cơ ở các khớp thì 
lại hơi có tác dụng tê như hiện tượng trúng tên 
độc. 

6. Hơi làm dãn đồng tử của ếch. 

7. Tăng sức để kháng của tế bào. 

8. Làm hạ huyết đường. 

9. Không có ảnh hưởng đối với trung khu 
thần kinh và thần kinh giao cảm. 

E. Công dụng và liều dùng 

Nhán đán dùng long nha thảo làm thuốc cầm 
máu chữa bệnh đi ia ra máu, thổ huyết, ho ra 
máu, đổ máu cam, tử cung xuất huyết. Ngày 
uống 6-l5g dưới dạng thuốc sắc, chia nhiều 
lần uống trong ngày. 

Còn dùng làm thuốc bồ tím, chữa mụn nhọt, 
chữa ly. 


Các đơn thuốc có long nha thảo 

Long nha thảo tố: 

Thuốc tiềm chế bằng thuốc sắc long nha thảo 
đã loại tanin, saponin, đường, protit. Sau đó đùng 
đụng môi tính chế nhiều lần được chất vô định 
hình thì chế thành thuốc tiêm, mỗi ông 5m] có 
0,01g long nha thảo tố. 

Có khi chế thành thuốc nước hoặc viên, dùng 


trong các trường hợp bị thương băng huyết từ 
cung, xuất huyết, thay ecgotin. 

Ái mẫu Hinh: : 

Long nha thảo tố và cao lỏng đương quy chế 
thành thuốc viên, ngày đùng 3 lần, mỗi lần 2-4 
viền. 

Dung dịch ái mẫu ninh: 

Ngày uống 3 lần, mỏi lần 1 thìa con. 


CÂY HUYẾTDỤ £&t#† 


Tên khoa học Cordyline terminalis Kunth 
(Dracaena !terminalix lJaca.). 

Thuộc họ Hành Aliiaceae. 

Ta dùng lá của cây huyết dụ-Folium 
Cordyline. 

A. Mò tả cây 

Có 2 loại huyết dụ: 

1. Lá đỏ cả hat mặt. 

2. Lá một mặt đỏ một mặt xanh. 

Cả hai thứ đều dùng được, nhưng loại toàn 
đỏ tốt hơm. 

Cây thuộc thảo, thân to bằng ngón tay, sống 
dai, cao độ 1-2m. Toàn thân mang nhiều vết seo 
của lá đã rụng, chỉ có lá ở ngọn. Lá không cuống, 
hẹp 1,2-4cm, dài 20-35em. Hoa mọc thành chùy 
đài. Bầu 3 ö, môi ô chứa Ï tiểu noãn, một vòi. 
Quả mọng 1-2 hạt. (Hình 223, Hm Š1,4) 

B. Thành phản hóa học 

Chưa rõ. Chỉ mới thấy sắc tố anthoxyanozit 
(Đỗ Tất Lợn). 

C. Cóng dụng 

Còn trong phạm ví nhân đân. Nhân dân đùng 
làm thuốc cảm máu, chữa ly, lậu, xích bạch 
đới. Năm 1961, Bệnh viện Bắc Giang đã dùng 
trong những trường hợp băng huyết sau khi đẻ 
vì rò tử cung hoặc trong những trường hợp nhau 
tiền đạo, thai và nhau ra rồi còn băng huyết. 


Chú ý: 

Không nên dùng trước khi đẻ hoặc đẻ rồi mà 
còn sót nhau, như vậy cổ tử cung sẽ co vít lại 
mà huyết vẫn không cảm. 





Hình 223. Huyết dụ - Cordyline terntinalis 


Liêu dùng: Ngày uống 20-25g lá tươi. 

Chú thích: 

Trước đây có tác giả đã xác định huyết dụ 
Dracaena angustjfolia Roxb., nay được xác 
định lại là Cordyline terminaiis Kunth. 


CÂY TRÁC BÁCH DIỆP. ®%|14 # 


Còn cá tẻn là bá tử nhân. 
Tên khoa học Thưja orientalis L. (Biota 


orientalis Endl.). 
Thuộc họ Trác bách Cupressaceae. 


28? 





Hình 224. Trắc bách diệp - Thuịa orientalis 


Ta dùng cành và lá phơi hay sấy khô (folium 
et Ramulus Biotae) của cây trắc bách điệp. Cây 
này còn cho vị thuốc bá tử nhân (Semen Thujae 
orientalis) là nhân phơi hay sấy khô của trắc 
bách điệp. 

A. Mó tả cây 

Trắc bách điệp là một cây có thể cao tới 6- 
8m. Thân phân nhánh nhiều trong những mặt 
thẳng đứng làm cho cây có dáng đặc biệt. Lá 
mọc đối, đẹp hình vấy. Nón hình trứng 6-8 vẩy 
dày. Hạt hình trứng, không có cạnh, màu nâu 
sâm, có một sẹo rộng màu nhạt hơn ở phía dưới. 
Mùa hoa tháng 4. Mùa quả tháng 9-10 (Hình 
224, Hm 44,2). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây được trồng ở khắp nơi để làm cảnh và 
làm thuốc. Còn mọc ở Trung Quốc, Liên Xô cũ 
(vùng Capcazơ). Lá có thể hái quanh năm, nhưng 
tốt nhất vào tháng 9-11, hái cả cành, cắt bỏ cành 
to, phơi khô trong mát. 

Hại trắc bách điệp: Hái vào mùa thu, đông, 
phơi khô, xát bỏ vầy ngoài, lấy nhàn phơi khô. 

C. Thành phản hóa học 


Trong i4 và cành có tỉnh dầu và chất nhựa. 
Trong tỉnh đầu có pinen, cariophylen. Có tài liệu 
nói có vitamin C. Theo sự phân tích của Phòng 
hóa học thực vật Viện nghiên cứu khoa học y 
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học Trung Quốc (Bắc Kinh), trắc bách điệp có 
phản ứng của glucozit chữa tìm. Trong lá trắc 
bạch diệp có những chất sau đây: 

1. Tinh đầu với thành phần chủ yếu gồm 
fenchon C,H,,O, campho. 

2. Các hợp chất flavon: quexetin, myrixetin 
C,H,O, (Phytochenistry 1970, 9, 575), 
hinokiflavon CỤH,,O,„ amentoflavon C.H,,Ô„ 
(Pelter và cộng sự-Phytochemistry 1970, 9, 
1897). 

3. Phần sáp sau khi xà phòng hóa sẽ được 
81% axit hữu cơ trong đó chủ yến gồm những 
axit Juniperic C.H,;O,, axit sabmic C,,H,,O, và 
17% hexadecane-l, 16-diol. Các axit hữu cơ ở 
đạng estolide. 

Trong hạt trắc bách điệp có chất béo và 0,64% 
saponozit (Viện y học Bắc Kinh 1958). 

D. Tác dụng dược lý 

“Năm 1962 Bộ môn được lý Trường đại học y 
được Hà Nội có nghiên cứu tác dụng dược lý 
của trắc bách điệp trên súc vật. Kết quả như sau: 

Ì. Thí nghiệm tác đụng trên thành mạch máu 
cô lập (phương pháp Kravkov). Tiến hành 18 
thí nghiệm trên thỏ chừng 2kg. Dùng dung dịch 
100% trắc bách diệp sao vàng đen, pha loãng 
với nước Ringer để cho chảy qua tai thỏ. Nông 
độ 0,2%.-0,5%.-0,8%.-1%. đều có tác dụng co 
mạch. Nồng độ 5%.-10%. thấy có tác dụng dãn 
mạch. 

2. Thí nghiệm tác dụng trên thành mạch máu 
cô lập còn lại dây thần kinh (phương pháp 
Nicôlaev, tiến hành 4 thí nghiệm đều thấy tác 
đụng co mạch với liêu 0,25/kg và 0.50/kg). 

3. Thị nghiệm trên các yếu tố hữu hình và 
hóa học của máu: 

Đo thời gian Quick. Thí nghiệm trên 9 chó, 
15 thỏ, cho uống cumarin với liều 6mg/kg chia 
làm 3 lô: Một lô đối chiếu, một lô cho uống nước 
trắc bách điệp 100% với liều 3g/kg, một lô cho 
uống vitamin K với tiểu 0,1g/kg cho chó và 
0,025g/kg cho thỏ. 


Kết quả nhận thấy nước sắc trắc bách diệp có 
tác đụng giống như vitamin K: Làm giảm thời 
gian Quick tức là làm tăng ty lệ prothrombin 
trong máu sau khi đã dùng thuốc chống đêng 
máu. 


Nghiên cứu sức chịu đựng heparin Ở ống 
nghiệm trên 3 con chó, đều thấy nước sắc trắc 
bách điệp làm tăng khả năng đông máu. 

4. Thí nghiệm tác dụng trên tứ cung 

Trên tử cưng cô láp của thỏ thấy nhịp độ co 
bóp của tử cung mau hơn, biên độ rất cao so với 
mức bình thường. Tác dụng rõ rệt nhất với nồng 
độ 1%. Với nồng độ 5% trương lực cơ co bóp rõ 
rệt. 

Trên tử cung thỏ tại chỗ với \iêu 0,2g/kg, 0.4g/ 
kg và 0,5p/kg thấy tử cung co bóp mạnh hơn 
mức bình thường. 

3. Liều độc: Đã thí nghiệm nước sắc trắc bách 
điệp sao vàng đen trên thỏ, khí và chuột lang, 
thấy: Với thỏ liều 100g/kg một lần thỏ không 
chết, sau 4 ngày theo đõi. Với khi liều 30g/kg 
không làm chết, sau nửa tháng theo đõi (dung 
dịch 200%). Với chuột lang liễu 64g/kg (dung 
dịch 400%) không thấy chết. 

E. Công dụng và liêu dùng 

Theo /ải liệu cổ: Trắc bách diệp vị đắng, chát, 
hơi hàn, vào 3 kinh phế, can, đại tràng. Có tác 
dụng lương huyết, cầm máu, thanh huyết phận 


thấp nhiệt. Chữa thổ huyết, máu cam, ly ra máu, 
không thấp nhiệt cấm dùng. 

Bá từ nhân: Vị ngọt, tính bình, vào hai kinh 
tâm và tỳ, có tác dung bổ tâm, tỳ định thần, chỉ 
hãn nhuận táo, thông tiên. Dùng chữa hồi hộp 
mất ngủ, hay quên, người yếu ra nhiều mô hôi, 
táo bón. Người ia lỏng, nhiều đờm căm dùng. 

Thường chỉ mới dùng trong y học nhân dân. 
Nhân dân dùng trác bách diệp với liễu 6-12g 
làm: 

1. Thuốc cảm máu trong các trường hợp thổ 
huyết, chảy máu cam, ho ra máu, tiểu tiện ra 
máu, tử cung xuất huyết, xích bạch đới. 

2. Lợi tiểu tiện, chữa ho, sốt. 

3. Chất đắng giúp sự tiêu hóa. 

Bá tử nhân: Được dùng làm thuốc bổ tâm tỳ, 
định thân, nhuận táo, thông tiện dưới dạng thuốc 
viên với liều 4-l2g. 

Đơn thuốc có trắc bách điệp 

Thuốc cảm máu dùng trong bệnh ho ra máu, 
thổ huyết: Trắc bác diệp (sao cháy đen) L5g, 
ngải diệp l5g, can khương sao 6g, nước 600ml. 
Sắc còn 200ml. Chia 3 lần uống trong ngày. 


CÂY TAMTHẤT #$£ÿ, 


Còn có tên kim bất hoán, nhân sâm tam thất, 
sâm tam thất. 


Tên khoa học Panax Preudo-ginseng (Burk). 
F.H.Chen. 

Thuộc họ Ngũ gia bì Araliaceae. 

Tam thất (Radix pseudo-ginseng) là rễ phơi 
khô của cây tam thất. Tên kim bất hoán (vàng 
không đổi) có nghĩa là vị thuốc rất quý, vàng 
không đổi được. 

Tên tam thất có nhiều cách giải thích: Trong 
sách Bản thảo cương mục ghi vì cây có 3 lá ở 
bên trái, 4 lá ở bên phải (?) do đó có tên tam 
thất. Nhưng có người lại nói tam = ba có ý nói 
từ lúc nói gieo đến lúc ra hoa phải 3 năm. Thất 
= bây, ý nói từ lúc gieo đến khi thu hoạch rễ bán 
được phải mất ? năm. Có người lại nói vì lá tam 
thất có từ 3 đến 7 lá chét. (Hình 225, Hm 21,3) 

A. Mô tả cây 


Tam thất là một loại cò nhỏ, sống lâu năm. Lá 





Mình 225. Tam thất - Pandx pseudo-pinseng 
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mọc vòng 3-4 lá một, cuống lá dài 3-6cm. mỗi 
cuống lá mang từ 3-7 lá chét hình mác dài, mép lá 
có rằng cưa nhỏ, cuống lá chét dài 0,6-],2cm. Cụm 
hoa hình tán mọc ở đầu cành mang hoa. Có hoa 
đơn tính, có hoa lưỡng tính, cùng tôn tại. Lá đài 5, 
màu xanh. Cánh hoa 5, màu xanh nhạt. Nhị 5. Bầu 
hạ hai ngăn. Quả mọng hình thận, khi chín có màu 
đỏ, trong có hai hạt hình cầu. 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây tam thất được trồng từ lâu nhưng với một 
lượng ít ở tỉnh Hà Giang (Đồng Văn), Lào Cai 
(Mường Khương, Bát Xát, Phà Làng), Cao Bảng, ... 
tại các vùnp núi cao !.200-1.500m. Cần chọn những 
tơi sườn núi íL gió mạnh, phải làm dàn che nắng và 
phải rào để bảo vệ chống chuột, sóc hay đến ăn củ. 
Đất phải được bón phân và chuẩn bị kỹ từ một năm 
trước, chia thành luống đọc cách nhau l mét. Tháng 
10-11 chọn những hạt ở những cây đã mọc 3-4 
năm. Gieo ngay vào vườn ươm. Tháng 2-3 năm sau 
mới mọc. Một năm sau, vào tháng 1-2 có thể đào 
cây con, cất bỏ lá pốc, trồng vào ruộng chính thức. 
Sau 3 đến 7 năm mới bắt đầu thu hoạch. Thường 
cây càng lâu năm rẻ củ càng to. Sau khi rửa sạch 
bùn đất, cất bỏ rễ con, đem phơi nắng cho hơi héo, 
đem lăn, vò cho mềm, lại phơi nắng và vò hoặc lần: 
làm như vậy từ 3 đến 5 lần mới phơi cho khô hản. 
Có khi người ta cho vào túi gai lắc cho rễ thành den 
bóng là được. 

Giá trị thu mua cản cứ vào trọng lượng củ. Người 
ta Chửa rt: 

Loại 1: 105-130 củ nặng )kg 

Loại 2: 160-220 củ năng Ikg 

Loại 3: 240-260 củ nặng lkpg 

Cây tam thất còn được trồng ở Trung Quốc: Văn 
Nam. Quảng Tây, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Giang Tay. 
Vân Nam trồng nhiều nhất và tam thất Vân Nam 
được coi là tốt nhất. 

C. Thành phản hóa học 

Năm 1937-1941, hai tác giả Trung Quốc Triệu 
Thừa Cổ và Chu Nhiệm Hoàng đã nghiên cứu và 
lấy được từ tam thất hai chảt saponin: Arasaporin A 
và arasaponim B. 

Arasaponin A (CH,,O,„) là một chất bột, dễ tan 
trong rượu metylic, etylic và amylic, hơi tan trong 
nước, không tan trong ête và axetôn, độ chảy 195- 
2IŒC, năng suất quay cục +23°, kết hợp với axit 
axetic cho một chất có tỉnh thể với công thức 
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C„H,,O,,(CH,O), có độ chảy 256°, Thủy phân 
bằng axit loãng sẽ cho arasapogenin A C.H,O,, 
đường và hai chất có tỉnh thể: một chất có độ chảy 
244*, một chất có độ chảy 252%, 

Arasaponin B (C,.H,,O,;) cũng là một chất bột 
đễ tan trong nước và rượu metylic, hơi tan trong 
rượu etylic LỘ và rượu amylic, độ chảy 190-200, 
độ quay cực +8". Thủy phân bằng axit trong dung 
dịch rượu sẽ cho arasapogenin B_C_H,,O, có độ 
chảy 247° và đường trong đó có gÌucoz2. 

Năm 1950, Hứa Thực Phương chiết được từ tam 
thất ba chất saponin: Saponin AC .H „O,„ tan trong 
rượu amylic nóng và một saponin không tan trong 
rượu amylic nóng. 

Kết hợp với axit axetic khô kiệt, sẽ được một 
chất có tỉnh thể C. H,O,(CH,CO) có độ chày 216". 

D. Tác dụng được lý 


Năm 1937, hai tác giả Triệu Thừa Cổ và Chu 
Nhiệm Hoàng đã nhận xét thấy tính chất các sapo- 
nin trong tam thất không giống các saponin thường: 
Rất ít độc đối với cá: Thả cá vàng vào đưng dịch 1/ 
1.000 hoặc 1/500 sau 24 giờ không có hiện tượng 
trúng độc. Tiêm vào chó đánh mê bằng ete, [-20mg 
arasaponin À hoặc B không thấy có sự thay đổi rõ 
rệt đối với huyết áp, với tìm và hô hấp. Đôi với khúc 
ruột cô lập của thỏ và tử cung cô lập của chuột bạch 
không có sự thay đổi. 

Đoàn Thị Nhu, Vũ Thị Tâm và Nguyễn Thị Thọ 
(Thông báo được liệu, 1971, 4, 14-20, Hà Nội) đã 
nghiên cứu tác dụng của tam thất trên súc vật thí 
nghiệm và đã đị đến một số kết luận sau đây: 


1. Rễ tam thất làm tăng khả năng hoạt động của 
súc vật thể hiện ở kéo đài thời gian bơi của lô chuột 
thử thuốc so với một lô đối chứng (những chuột 
này mang một cục chì nặng kẹp vào đuôi khi bơi 
để làm chóng mệ). 

2. Rễ tam thất có tác dụng làm tảng sức để kháng 
của súc vật đối với yếu tố độc hại như liều độc 
uabain với tứn, nhiệt độ môi trường xung quanh 
quá cao hoặc quá thấp vượt ngoài giới hạn điều hòa 
của cơ thể. 

3. Rể tam thất có khả năng kháng lại hiện tượng 
giảm lượng prothrombin trong máu thỏ và giảm 
khả năng máu đông gày thực nghiệm với địicuma- 
rol. 

4. Rễ tam thất khác với nhân sâm không có tác 


dụng gây tảng huyết áp. 

3. Đối với tác dụng nội tiết, 

a) Rễ tam thất thí nghiệm trên chuột cống cái 
non với liều Šp/kg uống trong 6 ngày đã làm tầng 
trọng lượng tử cung một cách có ý nghĩa so với lô 
đối chứng, chứng tỏ tam thất có tác dụng hướng 
sinh dục trên súc vật cái; 

b) Rẻ tam thất thí nghiệm trên chuột cống đực 
non với liêu 5g/kg uống trong 6 ngày không làm 
thay đổi một đách có ý nghĩa trọng lượng tỉnh hoàn 
và tuyến uiên liệt so với chuột đối chứng. chứng tỏ 
tam thất khỏng có tác dụng hướng sinh đục trên 
súc vật đực với liều này; 

c) So sánh hoạt tính gây động đực của những rẻ 
tam thất có độ tuổi khác nhau (3 năm và 5 năm) thì 
rễ uưn thất 3 năm chỉ gây động dục 50% số súc vật 
thí nghiệm với liều 10g/kpg trong khi rễ tam thất 5 
năm gây cùng tác dụng này với liều 5g/kg. Điều 
đó chứng tỏ rễ tam thất 5 năm có hoại tính gây 
động dục 2 lần mạnh hơm rễ tam thất 3 năm, 

đ) Nghiên cứu hoạt tính gây động dục của lá và 
rễ phụ tam thất và căn cứ vào những liều có tác 
đụng gây động dục với ty lệ súc vật tương đương 
để so sánh thì thấy lá tam thất có hoạt tính yến hơn 
khoảng 20 lần và rễ phụ tam thất có hoạt tính yếu 
hơn khoảng 8-I0 lần so với rẻ củ tưn thất Š năm. 

Nhận xét những kết quả trên đáy chúng tôi thấy 
rằng liêu 5g/kp nghĩa là 250g cho người nặng 50kg 
trong một ngày là không có trong thực tế. Thường 
nhân đân chỉ đùng 2-6g một ngày. Cho nên những 
dẫn liệu trên đây mới có giá m tham khảo (Đỗ Tât 
Lợi). 

E. Công dụng và liều dùng 

Theo đới điệu cổ: Tam thất vị ngọt, hơi đắng, tính 
ôn, vào 2 kinh can và vị. Có tác dụng hành ứ, cảm 
mầu, tiêu thũng dùng chữa thổ huyết, chảy máu 
cam, ly ra máu, đẻ xong máu hôi không sạch, ung 
thũng, bị đòn tổn thương. 


Nhân dán coi tam thất là một vị thuốc cảm mán 
dùng trong các trường hợp chảy máu, bị đánh tổn 
thương, vì ứ huyết mà sưng đau. Ngày dùng 4-8g 
dưới dạng thuốc sắc hoặc thuốc bột. Dùng ngoài 
có tác dụng cầm máu tại chỏ. 

Tại những nơi trồng tam thất, người ta coi tam 
thất là một vị thuốc bổ không kém nhân sâm. dùng 
thay nhân sâm. 

Chứ thích: 

1. Mặc đầu tam thất được trồng ở Hà Giang và 
Lào Cai từ lâu nhưng việc sử dụng trong nước hầu 
như rất hiếm. Phần lớn xuất sang Trung Quốc. Theo 
tài liệu cũ hàng năm ta nhập của Vân Nam Trung 
Quốc chìmg 15-18 tần tan thất để rồi lại xuất sang 
Hồng Kông. 

Gần đây mới bắt đầu đưựoc sử dụng rộng rãi 
trong nước làm thuốc bổ như vị nhân sâm cho nên 
có tên nhân sân !tam thất hay sân: ram thái. 

2. Ngoài vị tam thất chính kể trên, trong nhân 
dân La còn dùng rễ một cây nữa với tên rhổ fưnt thấf 
hay tam thất. Cây này đã được xác định là Gynura 
$segetwm (Lour.) Mem. hoặc Gynura pinnatfida 
thuộc họ Cúc Ásferaceae (Compositae). Trồng Ở 
đồng bằng cũng được. 

Thổ tam thất là một loại cỏ sống lâu năm, cao 
chừng 6-90cm. Rẻ và lá đếu mềm, có nhiều đám 
đốm tím. Lá to có những thùy to cất sâu; thùy hình 
mác, mép có răng cưa. Mùa thu ra cụm hoa hình 
đầu. Hoa hình ống màu vàng. Lá và rễ dùng làm 
thuốc cảm máu như vị tam thất. Có khi dùng chữa 
rắn cắn. 

Một cày thuộc họ Gừng Zinpiberaceae loài 
Stablianthus thorelli Gagnep. có thân rễ nhỏ cũng 
được bán với tên tam thất. Cần chú ý tránh nhầm 
lần, nhất là mua giá quá đắt một cây trồng rất đẻ, ít 
giá trị. 

Còn một cày nữa là tam thất Vũ diệp ( Panax 
bipinnatifidus), ( Hm 21, 4). 


CÂY MÀO GÀ TRÁNG 3Š 


Còn có tên bỏng mông gà trắng, đuôi lươn, 
đã kê quan, thanh tương tử. 


Tên khoa học CeÍosia argeniea L. (C.linearis 
Sw.). 


Thuộc họ Giền Amaranthacede. 


Ta dùng vị thanh tương tử (Semen Celosiae) 
là hạt chín phơi hay sấy khô của cây mào gà 
trắng. 

Á. Mô tả cây 

Mào gà trắng là một loại cỏ mọc quanh nảm, 
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thân mọc thắng, nhắn, mang nhiều cành, cao 
0,3-lm có thể tới 2m. Lá mọc so le, hình mác, 
nguyên, đần nhọn, gốc lá cũng hơi nhọn, dài 8- 
lÔcm, rộng 2-4cm. Vào mùa hạ và mùa thu ra hoa 
không có cuống, mọc thành bông trắng hoặc 
hơi hồng, đài 3-10cm, đồng trưởng. Quả nang, 
mở theo hình hộp, trong mang nhiều hạt. Hạt 
dẹt màu đen, hoặc nâu đỏ, mặt bóng, đường 
kính ước Imm. Khi nhìn qua kính lúp thấy 
mật hạt cố những vân và một điểm hõm là tế. 
Vỏ dòn, để vỡ, không mùi, vị nhạt. (Hình 226, 
Hm 51,3) 

B. Phân bỏ, thu hái và chế biến 

Nguồn gốc cây từ phía đông Ấn Độ nhập 
sang ta từ lâu. Được trồng khắp nơi ờ nước ta 
để làm cảnh vì cáy hoa có dáng đẹp và để lấy 
hạt làm thuốc. Trồng bằng hạt vào mùa xuân. 
Đến tháng 9-10 hạt chín, hái hoa về phơi khô, 
đập lấy hạt sẩy loại hết tạp chất, phơi lần nữa 
cho thật khô. Có khi người ta đùng cả hoa. 

C. Thành phân hóa học 


Theo Wehmer (1929, Dịc Pflanzenstoƒe), 
trong hạt mào gà trắng có chất béo. Các chất 
khác và hoạt chát chưa rõ. 

D. Tác dụng được lý 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. 

E. Công dụng và liều đùng 

Theo rài liệu cổ: Thanh tương tử vị đắng 
hơi hàn, vào can kinh. Có tác dụng khử phong 
nhiệt, thanh can hỏa, làm sáng mắt, Dùng chữa 





, Hình 226. Mào gà trắng - Celosia argentea 


phong nhiệt làm mắt đau. Những người đồng 
tử mỡ ròng cấm dùng. Dùng (rong phạm vi 
nhán dân làm thuốc thu liễm, cầm máu, chữa 
1a lỏng, trong các bệnh xích bạch, ly, lòi dom, 
chảy máu ruột, thổ huyết, máu cam, tử cung 
xuất huyết, bệnh về gan và mất (sưng đỏ, 
nhiều tia máu). 

Liều dùng: 4 đến 12g hay hơn trong một 
ngày, dưới hình thức thuốc sắc, hoặc thuốc 
viên. 


CÂY MÀO GÀ ĐỎ #4 


Còn có tên bông mồng gà đỏ, kê quan hoa, 
kế đầu, kê quan. 


Tên khoa học C2losia cristata L.(Celosia 
argentea var. cristafa (L.) O.KEunte. 


Thuộc họ Giên Arnaranthaceae. 
A. Mò tả cây 
CAy mào gà đỏ là một loại cỏ sống lâu nảm, 


cao từ 30cm đến I.5m hoặc hơn. Thân đứng, 
có cành nhắn. Lá có cuống, phiến lá nguyên 
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hình trứng đầu lá nhọn, phía gốc to rộng hơn lá 
cây mào gà trắng, Hoa đỏ, vàng hoặc trắng, 
cuống rất ngắn, mọc thành bông gần như không 
cuống hình vạt với mép loe ra nhăn nheo. Quả 
hình trứng hay hình cầu. Hạt to hơn hạt mào gà 
trắng ( Hình 227, Hm 51,2 ). 

B. Thành phân hóa học 

Trong hạt có chất béo, các chất khác chưa rõ. 

C. Tác dụng được lý 

Chưa có tài liệu nghiên cứu. 


E. Công dụng và liều dùng 

Theo (ải liệu cổ: Kê quan hoa vị ngọt, tính 
lương, vào 2 kinh can và đại trường. Có tác dụng 
thanh nhiệt cảm máu. Chữa xích bạch ly, trĩ chảy 
máu, những người tích trệ không dùng được. 
Thường dùng như thanh tương tử. 

Đơn thuốc có thanh tương tử và kê quan hoa 

Chữa lòi dom, ra máu: Sắc cả hoa và hạt mà 
uống. Ngày uống 8-l5g. Có thể phơi khô, tán 
nhỏ chế thành thuốc viên. Chia làm nhiều lần 
uống trong ngày. 

Chữa dạ dày, ruột chảy máu, tử cung xuất 
huyết, ly ra máu, la ra máu, kinh nguyệt đài 
ngày không hết: Hoa mào gà đỏ khô 10g (nếu 
dùng tươi dùng 25-30g) sấy khô, tán nhỏ. Chia 
làm nhiều lần uống trong ngày. Mỗi lần uống 
1-2g (kinh nghiệm nhân dân). 


BÁCH THẢO SƯƠNG 


Còn gọi là oa đề khôi, nhọ nồi. 

Bách thảo sương (Puivis Fumicarbonisatus) là 
chât mịn màu đen bám vào các đáy nồi, chảo 
đun bằng rơm ra hay cỏ khô. Có thể thu hoạch 
quanh năm. 

A. Tính chất 

Nhọ nồi phải màu đen mịn, nhẹ, không có mùi 
vị gì khó chịu là tốt. 

B. Thành phản hóa học 

Chủ yếu là cacbon. 

C. Công dụng và liều dùng 

Theo rải liệu cổ: Bách thảo sương vị cay, tính 
õn, vào hai kinh tâm và phế. Có tác dụng cầm 





Hình 227. Mào gà đỏ - Celosta cristata 


q»ấ 


mắu, giúp sự tiêu hóa và giải độc. Dùng chữa 
chảy máu cam, chảy máu chân răng, tả ly, động 
thai. Ngày dùng 6 đến 12g. 

Đơn thuốc có bách thảo sương dùng trong 
nhân đán 


Chữa chảy máu chán răng: Dùng bách thảo 
sương bôi vào. 

Chữa chốc đầu: Dùng bách thảo sương trộn 
với mỡ lợn bôi vào nơi chốc đã rửa sạch. 

Chữa tả ly: Bách thảo sương uống với nước 
cháo nóng, ngày 2 lần, mỗi lần uống 8g. 

Chữa chảy máu cam: Tán bách thảo sương 
thổi vào mũi. 


RAUNGỔ #4 


Còn gọi là rau ngồ thơm, rau ngồ trâu, cúc 
nước, phak hom pom (Lào). 

Tên khoa học Enydra ƒluctuans Lour. 
(Hingtsha repens Roxb. Telractis paludosa 
Blume). 

Thuộc họ Cúc A:teraceae (Compositae). 


A, Mô tả cây 

Cây sống nổi hay ngập nước, dài hàng mét, thân 
hình trụ nhấn, phân cành nhiều, có mắt. Lá mọc 
đối, không cuống, phía đưới ôm vào thân, mép có 
tăng cưa, đài 5cm, rộng 6-lÔmm. Cụm hoa hình 
đầu không cuống màu trắng, lục nhạt, 4 lá bắc 


293 


hình trái xoan. Những hoa ở ngoài là hoa cát hình 
thìa lìa, có tràng chia 3 thùy, những hoa trong 
lưỡng tính, hình ống có tràng hoa xẻ 5 răng. Nhị 
5, bao phấn có tai nhọn, ngắn. Bầu hình trụ cong. 
Quả bế, không có mào lông ( Hình 228 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc phổ biến trong các ao hồ khấp các tỉnh 





Hình 228 Rau ngỏ - Enhydra fluctuans 


ở nước ta. Còn thấy ở Ấn Độ, Inđônêxya, Thái 
Lan, Trung Quốc. Thường hái lá non, dùng tươi 
hay phơi khô làm thuốc. 

C. Thành phản hóa học 


Trong rau ngồ có 93% nước; 2.1% protit, l,2% 
gluxut; 2,Ì xenluloza; 0,8% tro. Ngoài ra còn 
0.72mg% caroten, 0,29mg% vitamm B. 2,]Ìmg% 
vitamin C, một ít tỉnh dầu mùi thơm. 

Năm 1968, Knshnaswamy N. R. và cộng sự đã 
chiết từ cao ête đầu hỏa cây rau ngồ. một hoạt chất 
gọi là enhydrin C.H,O,„. Hợp chất này có một 
nhóm metoxyl và chắc chắn có cấu trúc tương tự 
như là lacton sesquitecpen khác trong họ Cúc. 

D. Công dụng và liêu dùng 

Nhân dân ta thường hái lá non rau ngổỗ ân sống 
làm gia vị. 


Me 


Ñ 


À CH› 


Enhydrim 


Làm thuốc, người ta dùng rau ngổ chữa những 
trường hợp ăn uống không tiêu, đây tức bụng, thổ 
huyết, bảng huyết. 

Dùng ngoài giã nát đấp lên những nơi viêm tây. 

Ngày dùng từ 12 đến 20g dưới dạng thuốc sắc. 
Dùng ngoài không kể liễu lượng. 


THIẾN THẢO 


Còn gọi là tây thảo, mao sáng (mèo), thiên căn, 
thiến căn. 

Tên khoa học Rưiia cordifolia L. 

Thuộc họ Cà phê Rubiacae. 

A. Mô tả cây 

Cây mọc leo, sống lâu năm, rễ sống dai, thân 
vuông, có gai rất nhỏ, mọc quặp xuống. Lá mọc 
vòng 4 lá một (thực tế là lá mọc đối, với lá kém phát 
triển tróng như 4 lá mọc vòng). Phiến lá hình bầu 
dục, đầu nhọn, dài 2-‡cm, rộng 2,5-3cm, mép cũng 
có gai, gàn lá hình cung. Hoa nhỏ màu vàng nhạt, 
mọc thành xim dài 3-20cm ở đầu cành hay kế lá. 
Quả tròn, màu đen, khi chín, trong chứa I-2 hạt 
hình cảu, đường kính 4mm, hõm ở giữa, lưng phình 
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lên. Mùa hoa quả: tháng 9-l1 ( Hình 229 ). 
B. Phán bố, thu hái và chế biến 


Cây mọc hoang đại ở những vùng núi cao mát 
như Sapa. Nghĩa Lộ, Lai Châu. Người ta đào rễ vào 
thu đông, rửa sạch, thái mòng, phơi hay sấy khô. 

C. Thành phản hóa học 

Trong rể thiến thảo có chứa một chất ghucozit, 
axit rutherythric, alizamm, một ít purpurin, mbiadm, 
glucoza. 

Dưới tác dụng của men (erythrozin hay rubiaza) 
axit ruberythnc sẽ tách ra thành glucoza và alizazin 
hay dioxyanthraqguinon, purpurmn là một 
trioxyanthraquinon, chất øÌucozit sinh ra purpurin 


chưa tách được ra, rubiadn là một 
metylpurpuroxanthin. Chất purpuroxanthin trong 
Rubia sikk,mensis là một đồng phân màu vàng của 





Hình 229. Thiến thảo - Rubia cordifola 


alzarn và là một đioxyanthraqumon. 
D. Công dụng và liều dùng 
Thiến thảo là một vị thuốc bổ, lợi tiểu, giúp ân 


ngơn cơm, điều kinh. Còn dùng chữa thổ huyết. 
tiểu tiện ra máu, chảy máu cam. Ngày dùng 2 đến 
5g dưới dạng thuốc bội, có thể chế thành cao nước 
mềm dùng với liều 0,30 đến 1g một ngày. Uống 
thuốc này, xương những người uống cũng có màu 
đỏ. 

Chủ thích: Tại những nước phương tây, người ta 
dùng rễ cây Rubia tinctorwm L. với cùng một công 
đụng. Trước đây việc trồng cây này rất phát triển đẻ 
làm thuốc nhuộm, có năm sản xuất lên tới 6 vạn 
tấn rẻ. Nhưng sau khi tổng hợp được alizarin việc 
trồng cây này kém phát triển và từ đó việc dùng cây 
này làm thuốc cũng ít dần. 


+ OH (1) 
CiaHeO2 
 OH(2 
Alizarin 
OH (1) OH (1) 
⁄ 
C€i4HzO2 —OH ) CiaHaO¿ 
N 
CHa(4) OH (4) 


metylpurpuroxamthin diaxyanthraquinon 


VẠN TUẾ #i#t 


Còn pọi là thiết thụ, phong mao tùng, phong 
mnao tiêu. 


Tên khoa học Cycay revolura Thunh. 
Thuộc họ Tuế Cycadaccdae. 
A. Mô tả cây 


Thân hình trụ, cao 2-3m, lá mọc thành vòng, 
dài tới 2m. hình lông chím, cuống lá có gai, lá 
chét dài 15-18cm, rộng 6mm, nhỏ hơn về phía 
gốc và phía ngọn, gắn mọc đối, nguyên, nhân, 
hình sợi chỉ, mũi có gai đơn, mép cuốn lại, có 
gân lỏi. Nón đực hẹp. dài 218cm, rộng 4cm, nhị 
thưa, hơi lợp, hình mũi mác hẹp. đài 30cm, rộng 
6-§mm, gần hình lòng thuyền, ở phía trên mang 
bao phân dọc theo mép. Nón cái gồm những lí 
noãn đài tới 20cm, có lông màu trắng hơi vàng, 
có phần không sinh sản rộng chia thành nhiều 


đài hẹp có ngọn cong và mũt nhọn cứng; noãn 
có lông. Hạt hình trái xoan đẹt, thoạt tiên có 
lông rồi nhãn, màu đa cam, dài 3cm ( Hình 230). 

B. Phân bỏ thu hái và chế biến 

Thường trồng làm cảnh ở các đình chùa 
nước ta. Còn mọc và được trồng ở nhiều nước 
nhiệt đới. 

Vạn tuế có ghi dùng làm thuốc trong “Bản 
thảo cương mục thập đi” với tên “thiết thụ” trong 
“Thực vật đanh thực đồ khảo” với tên “Phong 
mao tiêu”. Người ta dùng làm thuốc lá tươi hay 
phơi khô, thu hái gần như quanh năm. Hạt cũng 
đùng làm thuốc, thu hái vào hạ và thu. 

C. Thành phần hóa học 


Trong lá có sosetsuflavon C..H,O,,(H,O) độ 
chảy 263-264°C, hinokiflavon CH,O,, 2-3. 
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đihydrohinokiflavon C„H,O„, amentoflavon 
C.H,,O,¿ 2-3 dihydroamentoflavon C,H,O,„ 
(Geiger H. -Phyfochemistry, 1971, 10, 1936; Anil 


K. và cộng sự Indian J. chem.,]973, 12, 1209). 

Trong hạt có cycasin, neocycasin A, B, C, D, E, 
EF,G (Nhật hoa tông lãm 1964, 38, 9813988), một 
lượng nhỏ macrozamin. Tất cả những chất trên đều 
có nhân cơ bản là hydroxyazoxymetan. Ngoài ra 
còn có cholin, trigonellin (C. A. 1961, 55. 703h và 
703f, C. A. 1920, 73, 127758r): (cuối trang và trang 
Sau). 

D. Công dựng và liều dùng 

Theo rải liệu cổ lá có vị ngọt, tính ôn, có tác 
dụng thu liễm, cảm máu. giảm đau. Hạt có độc, có 
tác dụng cố tính, sáp đới( làm cho tĩnh khí lâu xuất, 
sạch khí hư). 

Hiện nay thường dùng lá chữa mọi chứng chảy 
máu, máu cam, chữa.ly, chữa những trường hợp 
đau nhức như đau đạ dày, đau lưng, đau nhức ở 
khớp xương. Hạt dùng trong những trường hợp 
hoạt tình, khí hư, bị thương đau đớn. 


NcasinCH ON 


$ 1ô”) 2 


Neocycasn AC HO, N.H.O lê) 
Ì 


14 26 12 2 2 


Neocycasin BC, H2,O,,N, 


6" l2 


Neocycasin C C.H,O,,N, 
NeocycasinDC,H O,N 
Neocycasin EC,.H„O,,N, 


l6 4072) 2 
28 12 


Ncocycasn FC HUO,N, 


36 4622 


NeocycasinGC HO, N 


16 4ó*”1) 2 


Macrozanin C HO, N 


h_ Dưới lê?) 


Sosetsuflavon R s CHa 
Amemoflavon R=H 


CH,—N=N—CH—OR 


Hydroxyazoxyietan 








Hình 230. Vạn tuế - Cycas revoluta 


Ngày dùng [2 đến 40g lá đốt thành than cho 
uống hay sắc với nước mà uống. 
Ngày đùng 1 đến 2 hạt sắc nước uống. 


B plucoza 

Lamaribioza 

Gentobioza 

Laminantrioza 
Mimaritetroza 

Cellohioza 

6O-B laminaribiosyglucoza 
3-OB pgantiobiosylglucoza 
Pnimeveroza 
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Ninokfiavori 


ĐỊA DU 


Còn gọi lẻ ngọc trát (Trung Quốc), 
sanguisorbe ofÍficinale, grande pimprenelle 
(Pháp), Pimpernel (Anh). 

Tên khoa học Sznguisorba officinalis L. 


Tên địa du vì địa là đất, du là cây du. Cây địa 
du lúc mới mọc lên, lá giống cây du, lan khắp 
trên mặt đất, nẻn đặt tén như vậy. 

A. Mô tả cây 

Loài cây sống đai, cao 0,30m đến 1,5m, có 
khi đạt 2m. Thân rỗng, mọc thẳng đứng, nhắn, 
mang ít lá. Lá dài 30-40cem, kép lông chim lẻ, 5- 
15 lá chét, hình trứng, mép rãng cưa to, tù. Hoa 
màu đỏ máu sẵm, lưỡng tính, nhỏ, tụ thành cụm 
hình trứng, ra hoa suốt mùa hè (từ tháng 7-9), 
quả nhăn, màu nâu. hơi bốn cạnh, chứa một hạt. 
Rễ bò ngầm dưới đất, màu nâu ( Hình 231 ). 

B. Phân bỏ, thu hái và chế biến 

Vốn không mọc ở nước ta. Nhập trồng nhưng 
chưa nhiều. Dùng làm thuốc: Toàn cây và rễ (thu 
hoạch trước khi cây ra hoa). 

C. Thành phản hoá học 

Thành phần chủ yếu trong địa du là tanin, 
saponosit, flavon. Người xưa, dựa vào màu đỏ 
của hoa, liên hệ đến tác dụng cắm máu, chảy 
máu đường tiêu hoá, đường tiểu, thận, còn đùng 
trong ia chảy, khí hư. Có lẽ chất tan là thành 
phần chủ yếu trong địa du. 

D. Công đụng và liêu dùng 

Địa du được dùng trong cả đông y và tây y. 
Tảy y dùng tính chất cảm máu, giúp sự tiêu hoá, 
rửa vết loét, khí hư. Ÿ học cổ truyền đánh giá 
tính chất địa du vị đắng, tính hơi hàn (lạnh), 
không có độc. Có tính chất mát huyết, cầm máu. 





Hình 231. Địa du - Sanguisorba 2fficimalis 


Dùng trong những trường hợp phụ nữ tác sữa, 
khí hư, thấy kmh đau bụng, còn dùng chữa nôn 
1a máu, chảy máu cam, đại tiện ra máu, ỉa chảy, 
kinh nguyệt ra nhiều, mọi chứng huyết của phụ 
nữ sau khi sinh nở. Ngày uống 5-l0g dưới đạng 
thuốc sắc. Dùng ngoài không kế liều lượng. 

Đơn thuốc có địa du 

Dùng trong mọi trường hợp băng huyết, chảy 
máu cam, đi ngoài ra máu ... Địa du 7g, a giao 
3g, đại táo 50g, cam thảo 2g. Nước 600m], sắc 
còn 200ml. Chia 3 lần uống trong ngày. (Đơn 
của Diệp Quyết Tuyên). 
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VII. CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC 
HẠ HUYẾT ÁP 


CÂY HOA HÒE ‡3X# 


Còn gọi là hòe mễ, hòe hoa mẽ, hoè hoa. 
Tên khoa học $ophora japonica L. 


Thuộc họ Cánh 
(Papilionaceae). 


Người ta đùng hoa hòe hay hòe hoa (Ƒios 
Sophorae japonicae) là hoa chưa nở phơi hay 
sấy khô của cây hòe. Nhiều khi người ta dùng 
cả quả hòe hay hòe giác (Fructus Sophorde 
japonicae). 

A, Mô tả cày 

Cây hoa hòc là một cây to cao 5-6m. Lá kép 
lông chim lẻ, mọc so le, môi lá có từ 7-17 lá 
chét. Hoa mọc thành bông, cánh bướm màu vàng 
trắng. Quả là một. giáp đài hoặc hơi cong. Giữa 
các hạt quả hơi thắt lại. Mùa hoa: Các tháng 7, 
8, 9. (Hình 232). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

C^y hòe mọc hoang và được trồng khắp nơi ở 
nước ta, vì trước đây người ta dùng để uống 
nước cho “mát” và dùng để nhuộm màu vàng. 
Hàng năm khả năng ta có thể thu mua rất nhiều, 
thừa dùng trong nước. Nhưng gần đây nhu cầu 
xuất khẩu lớn cho nên ta đang phát triển trồng. 
Trồng bằng hạt hoặc bằng đâm cành. Sau 3-4 
năm bắt đầu thu hoạch. Cây sống lâu, càng 
những năm sau thu hoạch càng cao. Hoa phải 
hái lúc còn nụ mới chứa nhiều hoạt chất. Phơi 
hay sấy khô. 


C. Thành phần hóa học 


Trong hoa hòe có từ 6-30% rutin (rutozit). Ru- 
tin là một glucozit, thủy phân sẽ cho quexitin 


bướm abaceae 
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Minh 232. Hoa hoè - Sophora JapoHica 


hay quexetola C,H,,O,, giucoza và ramnôza. 


Trong quả cũng có rutin. Rutin là một chất có 
tỉnh thể hình trâm nhỏ màu vàng hay trắng vàng, 
tan trong 10.000 phần nước, 650 phần rượu, tan 
nhiều trong rượu mety]lic và dung dịch kiểm, 
không tan trong ête clorofoc và benzen. Khi tan 
trong dung dịch kiểm, vòng cromon bị phá, dung 
dịch có màu vàng, nhưng tính chất không ổn 
định, thêm axit vào có thể kết tủa. 

Chủ thích: 


Rutin còn có thể chế từ lúa mạch ba góc (xem 
vị này) hoặc một loài bạch đàn (Eucalyptns 


0H 


"fì F on 


OH CO O C¿HnuO,-O-CsH¡iO0, 


Rutin (không tan) 


=. 
0 


Betulin 






HO' H 


macrorhyncha) chưa thấy trồng ở nước ta. 
D. Tác dụng dược lý 


Rutin là một loại vitamin P, có tác dụng tăng 
cường sức chịu đựng của mao mạch. Chữ P là 
chữ đầu của chữ perméabilité có nghĩa là thấm. 
Ngoài run có tính chất vitamin P ra, còn nhiều 
chất khác có tính chất đó nữa như esculozit, 
hesperidin (trong vỏ cam) v.v... 

Rutin có tác dụng chủ yến là bảo vệ sức chịn 
đựng bình thường của mao mạch. Thiếu chất 

- Vitamin này tính chất chịu đựng của mao mạch 
có thể bị giảm, mao mạch dễ bị đứt vỡ, hiện 
tượng này trước đây người ta chỉ cho rằng đo 
thiếu vitamin C_ mà có, gân đây mới phát hiện 
sự liên quan đối với vitamin P. 


Theo Parrot, cơ chế, tác dụng của vitamin P 
như sau: Vitamin P làm giảm sự phá hủy của 
adrenalin trong cơ thể. Đồng thời Parrot cũng 
phát hiện rằng adrenalin cũng có tác dụng tầng 
sức chịu đựng của mao mạch, nhưng tác dụng 
này đối với huyết áp lại không giống, cần tiêm 
10 đến 30 phút trước thì tác dụng mới xuất hiện 
và kéo đài vài giờ. Do đó Parrot cho rằng vita- 
min P cản trở sự phá hủy của adrenalin trong cơ 
thể vì thế sức chịu đựng của mao mạch được 
tăng cường. 

Theo Hoàng Chiều Đức (Trung nam y học tạp 
chí, 1952). 


1. Nước sắc hoa hòe đã lọc bỏ rutin đi rồi vẫn 


N9) 
O2 
=the<) 
KOH 
=> CH 
HCì | 


öH CO O-CeHiosO¿-O-CeHiiOv 


Máu vàng (có thể tan) 





Sophoradiol 


làm giảm huyết áp của chó đã gây mẽ. 

2. Có tác dụng hưng phân nhẹ đối với tim cô 
lập của ếch. 

3. Có tác dụng kích thích sự bài tiết của niêm 
mạc ruột. 


Một tác giả khác (Trung quốc 1952) có nghiên 
cứu trên tử cung có thai và không có thai đều 
thấy có tác dụng kích thích và đối với chó gây 
mê có tác dụng lợi tiểu tạm thời. 

E. Công dụng và liều dùng 

Tính chất hoa hòc theo tài liệu cổ: Hoa vị 
đắng tính bình, quả vị đắng tính hàn. Hoa vào 2 
kinh can và đại tràng. Quả vào kinh can. Có tác 
dụng lương huyết, thanh nhiệt, chỉ huyết (hoa). 
Quả tính chất gần như hoa nhưng có thể gây ra 
thai. Dùng chữa xích bạch ly, trĩ ra máu, thổ 
huyết, máu cam, phụ nữ băng huyết. 

Hiện nay nhân đân dùng hoa hòc làm thuốc 
cầm máu, dùng trong những bệnh ho ra máu, 
đổ máu cam, tiểu tiện ra huyết, ruột chảy máu. 
Ngày uống 5-20g dưới dạng thuốc sắc. 

Rutin thường dùng cho bệnh nhân bị cao 
huyết áp mà mao mạch dễ vỡ, đứt, để đẻ phòng 
đứt mạch máu ở não, xuất huyết cấp tính do viêm 
thận, xuất huyết ở phổi mà không rõ nguyên 
nhân, còn có tác dụng đối với bệnh cao huyết 
áp. Rutin thường được chế thành thuốc viên. 
mỗi viên có 0.02p. Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 
viên hoặc 2 viên (0,06-0,12g một ngày). 
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MẠCH BAGÓC ~# 


Càn gọi là tam giác mạch, lúa mạch đen, kiều 
mạch, sèo (Lào Cai, Yên Bái). 


Tên khoa học Fagopyrum esculentwm 
Moench. (Fagopyrum sagittaium CïILb). 

Thuộc họ Rau răm Polyponacede. 

Ta có thể dùng toàn cây nhưng chủ yếu là lá 
và hoa của mạch ba góc để làm nguyên liệu 
chiết run. 

Á. Mỏ tả cây 

Mạch ba góc là một cây thuộc thảo, có nhiều 
cành, cao từ 0,40 đến 1,7Öm, trung bình 0,70m 
thân hình trụ, màu xanh hay đỏ. Lá nguyên đơn, 
mọc cách, mép nguyên, có bẹ chìa, lá phía đưới 
hình tim, đầu hơi nhọn, có cuống, lá phía trên 
giống hình mũi tên, không có cuống. Gân lá 
hình chân vịt. Hoa mọc thành chùm ở ngọn và 
nách lá. Hoa lưỡng tính, chí có một vòng bao 
hoa, màu trắng, đỏ hoặc trắng hồng. Bao hoa có 
Š bản tồn tại trên quả. Nhị 8. Nhụy có 3 vòi rời 
nhau. Bầu thượng có tuyến mật ở xung quanh. 
Quả khò có 3 góc gồm 2 lần vỏ, lớp vỏ ngoài 
đen xám khi già, lớp vỏ hạt vỏ trong mọng, màu 
trắng vàng, bao hoa tồn tại. Hạt có nội nhũ bột 
lớn, phôi thẳng, hình lá xếp nếp ( Hình 233 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây được trồng ở nhiều tỉnh miền Bắc nước 
ta như Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc 
Cạn. Còn được trồng tại nhiều nước ở châu Âu, 
châu Á (Trung Quốc, Nhật). 

Mạch ba góc được trồng lấy hạt có bột ân 
thay lúa ngô cho người và cho súc vật, tuy nhiên 
ãn mạch 3 góc không, người rất mệt, nên thường 
trộn thêm với ngô và gạo. Bản thân cây mạch 3 
góc cũng có 2 loại: Mạch 3 góc đắng, trồng có 
năng suất thu hoạch cao hơn nhưng trước khi 
dùng phải luộc kỹ, bỏ nước đầu đi, nếu không 
thì đấng không thể ăn được, loại thứ hai, gọi là 
mạch ngọt, năng suất thấp hơn, nhưng ít đắng 





Hình 233. Mạch ba póc - Fagopyrum esCHỈenium 


hơn có thể ăn trực tiếp ngay. không qua giải 
đoạn luộc bỏ nước, cho nên tuy gọi là ngọt chỉ 
là tương đối so với loại mạch ba góc đắng nói 
trên thôi. 

Mạch 3 góc ở các tỉnh biên giới có thể trồng 
vào 2 vụ: Vụ xuân hạ trồng vào tháng I-2, đến 
tháng 4-5 thu hoạch; vụ thu đông trồng vào 8-9, 
đến tháng 1I-l2 thu hoạch, trung bình từ khi 
trồng đến khi thu hoạch là 2 đến 3 tháng. 

Ta có thể trồng mạch ba góc để lấy quả ăn rồi 
dùng cây bỏ đi để chiết rutin hoặc ta có thể 
trồng để lấy lá và hoa chiết rutin mà không thu 
hoạch quả. 

C. Thành phản hóa học 

Tỷ lệ rutin trong cây thay đổi tùy theo bộ 
phận, mùa thu hái và cách phơi sấy. Theo Couch 
(1944) nghiên cứu mạch ba góc trồng tại 4 địa 


Tỷ lệ rutin trong 100 phần nguyên liệu 







Nguyên liệu 
Toàn cây (trừ bỏ rễ) 


Lá và hoa 
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2,07 % R,56 % 0,43 % 
2,30 % 631% 





phương khác nhau của Nhạt Bản và cách thu 
hoạch khác nhau đã đi tới những kết luận sau 
đày: 

Ty lệ trong lá cao nhất, ví dụ như trong lô lá 
và hoa có ty lệ rutin cao nhất là 6,37% thì riêng 
trong lá tỷ lệ 7,92%, còn trong hoa là 4,15%, tỷ 
lệ rutin trong thân thấp nhất 0,4%, 


Trong quá trình phát triển của cây tỷ lệ rutin 
cũng thay đổi: Người ta nhận thấy tỷ lệ rutin 
cao nhất vào khi hoa mới nở (ước 26 ngày sau 
khi gieo hạt). Tuy nhiên đặc biệt có cây cho 
hiệu suất cao nhất khi hái vào thời kỳ 40-54 ngày 
sau khi gieo hạt, lượng rutin tăng tới 3,5-4 lần 
so với hiệu suất nói trên. 


Thời gian và nhiệt độ phơi sấy nguyên liệu 


cũng rất ảnh hưởng: Phơi nhanh (40 đến 60 
phút) ở nhiệt độ 90 đến 105° rutin bị hao hụt ít 
nhất (38%), nhiệt độ thấp nhưng sấy kéo dài, 
hoặc trên I05° mà rút ngắn thời gian thì hiệu 
suất hut từ 70 đến 100%. 

Hiệu suất trung bình tính từ 2 đến 6%. 

D. Công dụng và liều dùng 

Niện nay nhân dân ta tại một số vùng chỉ mới 
trồng cây mạch ba góc để làm thức ăn cho gia 
súc và người. Một số nơi dùng lá nấu canh ăn 
cho sáng mắt, thính tai. 

Ta đang bắt đầu nghiên cứu để dùng lúa mạch 
ba góc làm nguyên liệu chế rutin. Tại các nước 
châu Âu và một số nước khác người ta chỉ dùng 
mạch ba góc đề làm nguyên liêu chế rutin. 


CÂY BA GẠC ###* 


Còn có (ên là la phụ mộc, san to (Sapa), lạc 
toọc (Cao Bằng). 

Tên khoa học Rawuvoffia verticillara (Lour) 
Bail. 


Thuộc họ Trúc đào Apocynaceae. 

Người ta dùng rễ phơi hay sấy khô (Radix 
Ruuwofffae verticillatae) của cây ba gạc, hay la 
phu mộc. La phu mộc=dịch am Trung Quốc của 
chữ Rauvonphia (#auwojjia) tên khoa học của 
cây này. 

Tên san to nghĩa là ba chạc, vì cày có 3 lá. 
chia ba cành. 

Tên lạc toọc nghĩa là một rễ, vì cây có một rễ. 

A, Mô tả cày 


Cây ba gạc là một cây nhỏ cao 1-1,50m, thân 
nhãn, trên mặt thân có những lỗ sản nhỏ của bì 
khổng. Lá mọc đối, nhưng thường mọc vòng ba 
lá một, có khi 4-5. Hoa hình ống, màu trắng, nở 
vào các tháng 4-7, có khi suốt năm ở đồng bằng. 
Quả từ tháng 5-10-11, hình trứng, khi chín có 
màu đỏ tươi. (Hình 234, Hm 30,1) 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Mọc hoang ở khắp nơi rừng núi Việt Nam: 
Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai (Sapa), Nam Định, 
Hà Nam, Thanh Hóa. Chưa được trồng. Có thể 





‹ 
Hình 234. Ba gạc Rauwolfta verticillata 


trồng bằng hạt hay đâm cành. Thu hoạch rễ 
quanh nảm nhưng tốt nhất vào thu đông. Đào rễ 
về rửa sạch đất, phơi hay sấy khô. Cần chú ý 
bảo vệ lớp vỏ vì lớp vỏ chứa nhiều hoạt chất nhất. 
Từ 1959, Đô Tất Lợi đã phát hiện lại và đặt vấn 
đẻ khai thác để chế thuốc chữa huyết áp ở Việt 
Nam (1963, Die Pharmacie 10:709-710). 


Chú thích. 
Đừng nhằm cây ba gạc này với một cây khác 
Evodia lepia (Spreng) Merr (Evodia triphylla 
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DC.) thuộc họ Cam quít (Ruraceae). Nhân dân 

cũng gọi là ba gạc hay ba chạc. Cây này nhân 

dân dùng lá tắm ghẻ hay chữa mụn nhọt. Cây 

cao 4-5m. Lấ có 3 lá chét, phiến lá nguyên, và 

có chứa tỉnh đầu mùi thơm hơi có mùi long não. 
C. Thành phản hóa học 


Trong rễ và lá có ancaloit toàn phần từ 0,9- 
2,12% (rễ) hoặc 0,72-I,69% (lá) trong đó chủ 
yếu là một ancaloit gọi là rauwolfia A có tỉnh thể 
hình chữ nhật, độ chảy 278°C, năng suất quay 
cực 4°83 (trong rượu metylic). Công thức thô 
C,H,N,O,. 

Gần đây Nguyễn Văn Đàn (Viện dược liệu 
Hà Nội) đã xác định là trong rễ ba gạc của ta 
cũng có những ancaloit resecpin, secpentin v.v... 
giống như trong ba gạc Ấn Độ Rauwolfia 
Serpentina (xem ở sau). 

D. Tác dụng được lý 

Bộ môn dược lý và sinh lý Trường đại học y 
được Hà nội (1960) đã dùng nước sắc ba gạc 
nghiên cứu tác dụng trên huyết áp của thỏ và 
chó thấy nước sắc ba gạc làm giảm huyết áp cõ 
rệt với liều lượng 0,5g/kpg thể trọng súc vật. 

Trên tim ếch cô lập và tại chỗ thấy nước sắc 
ba gạc làm chậm nhịp tìm; trên hệ mạch ngoại 
biên của thỏ không thấy có tác dụng trên mạch 


máu ngoại biên. Trên ruột thỏ cô lập thấy liều 
nhẹ làm tăng nhu động ruột. Trên thần kinh hệ 
trung ương thấy không làm giảm sốt và có tác 
dụng an thần gây ngủ. 

Trên cơ sở nghiên cứu, các bộ môn đã đi đến 
một số nhận xét chung như sau: Nước sắc ba 
gạc Việt Nam (RauWolfa verticHlata) so với tác 
dụng của ba gạc Án Độ (Rauwolfia serpentina) 
thì giống nhau, chủ yếu là: 

- Làm giảm huyết áp do nguồn gốc trung 
ương, chứ không phải do mạch ngoại biên. 

- Làm tim đập chậm. 

- Có tác dụng an thần và gây ngủ. 

E. Công dụng và liêu dùng 

Hiện nay ta chế dưới dạng cao lỏng lg cao=lg 
vỏ rễ để chữa cao huyết áp, an thần. 

Liễu trung bình của cao lòng 30 giọt một ngày. 
Có thể tăng lên tới 45 và ó0 giọt. Thời gian điều 
trị có thể kéo đài nhưng thường sau 10-15 ngày 
cần nghỉ. 

Có thể chế thành dạng viên ancaloit toàn phần. 

Chủ thích: 

Ở nước ta còn thấy mọc ba gạc Êauwoffia 
cambodiana Pierre ex Putard và ba gạc 4 lá Rau- 
wolfia vomitoria Afz. cùng họ, đều có thể đật 
vấn đề khai thác ( Hin 30.3 ). 


CÂY BA GẠC ẤNĐỘ. ,@ƒ#+ 


Còn có tên Ấn Độ sà mộc, Ấn Độ la phù mộc. 

Tên khoa học Rauwofiia serpentina Benth. 

Thuộc họ Trúc đào Ápocynaceae. 

Người ta dùng rễ phơi hay sấy khô (R2đix 
Rauwolfiae serpentinae) của cây ba gạc Ân Độ. 

A. Mô tả cây 

Cây nhỏ, cao 40-50cm đến Im, ít có cành. 
Lá mọc vòng 3-4 lá, có khi mọc đối. Hoa màu 
hồng, hay đốm hồng, mọc thành chùm. Quả nhỏ 
hình trứng, khi chín có màu tím đen (Hình 235, 
Hm 30,2 ) 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang và được trồng ở Ấn Độ, Thái 
Lan, Lào. Từ 1958 chúng tôi (Đỗ Tất Lợi) đã di 
thực vào miền Bắc nước ta bằng hạt giống của 
Ân Độ đã trồng qua nhà kính ở Liên Xô cũ. Cay 
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Hình 235. Cáy ba gạc Ấn Độ - Rauwolfia serpentina 


đã mọc, ra hoa, kết quả rất tốt. 

Đào rễ từ năm thứ hai trở lên. 

C. Thành phản hóa học 

Trong rẻ có chừng 28 ancaloit khác nhau với 
tỷ lệ 0,5%-2Ø% ancaloit toàn phần, trong đó có 
thể chia làm 2 loại: 

1. Ancaloit có kiểm tính mạnh, dẫn xuất của 
N quaternaire-có đại diện là secpentin 





Ajmalin 0H 


hành tủy, tác đụng trấn tĩnh (an thần gây ngủ) 
và làm cho tim đập chậm do kích thích vagus. 

E. Công dụng và liều dùng 

Rẻ ba gạc Ấn Độ (Rauwolfia serpenrina) được 
dùng đưới hình thức bột, cao lỏng và chiết lấy 
ancaloit đùng riêng. 

Rescpin thường được chế thành viên 0,0001 
(0,lmg) hoặc 0,00025 (0,25mg). Thường 


C,,H,N,O,. 


13 20 2 
2. Ancaloit có màu vàng, kiểm tính nhẹ như 
ajmalin và resecpin có thể coi như ancaloit quan 
trọng nhất, đại biểu được tính của vị thuốc. Tỷ 
lệ resecpin trong rễ chiếm 0,04-0,09%. 
D. Tác dụng dược lý 
Resecpin ngoài tác dụng hạ huyết áp do đãn 
mạch, còn tác dụng lên trung khu vận mạch ở 





Rescpin 


thường cho uống mỗi lần một viên 0,001 
(0,1mg), ngày uống hai lần sau bữa ăn. Liều 
dùng này thay đổi tùy theo tình trạng của bệnh 
và theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc. Liều tối đa 
một lần là 0,001 (1mg), liều tối đa trong một 
ngày là 0,005g (5mg). 

Rauwiloid=ancaloit toàn phần của Rawuwoffia 
Serpentina. Ngày uống 1-2-3 lần sau bữa ăn, 
mỗi lần 2mg. 


CÂY BAKÍCH E,‡$‡£ 


Càn có rên ba kích thiên, cây Ruột gà, chầu 


phóng xì (Hải Ninh), thao tầy cáy, ba kích nhục, 


liên châu ba kích. 


Tên khoa học Mforinda ofcinaiis How. 
Thuộc họ Cà phê Rubiaceae. 
Người ta thường dùng rế phơi hay sấy khô 
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Hình 236. Ba kích (cành và rễ) - Morinda ofcinalis 


(Radix Morindae) của cây ba kích. 
A. Mô tả cây 


Cây loại thảo, sống lâu năm. thân leo, lá mọc 
đối, cứng nhọn, đài 6-I4cm, rộng 2.5-6cm, hình 
mác, non có màu xanh, về già có màu trắng mốc. 
Hoa lúc đầu trắng, sau vàng, 2-10 cánh hoa, 4 
nhị. Quả hình cầu, khi chín màu đỏ. (Hình 236, 
Hm 20,2) 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây ba kích mọc hoang ở ven rừng, trên đồi 
rậm giữa các bụi bờ, bãi hoang nhiều nhất ở 
Quảng Ninh (Hải Ninh, Hồng Quảng), Hà Tây, 
Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang. Nhưng hiện 
không đủ nhu cầu. Cần nghiên cứu trồng. Rể 
đào quanh nảm, tốt nhất vào thu đông. Đào về 
rửa sạch đất cát, phơi hay sấy khô. Khi gần khô 
đập đẹt rồi lại phơi cho thật khô. 

C. Thành phần hóa học 


Trong rẻ ba kích chủ yếu có chất 
anthragiucozit, rất ít tỉnh đầu, chất đường, nhựa 
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và axít hữu cơ. Rễ tươi có vitamin C (Đỏ Tất Lợi 
và Võ Hữu Đức, 1961). Thée các tài liệu cũ, chỉ 
có vitamin C, nhưng ba kích khò không có vita- 
mm €. 


D. Tác dụng được lý 


Nước sác ba kích có tác dụng làm tảng sự co 
bóp của một và giảm huyết áp, không có độc. 

E. Công dụng và liều dùng 

Tính vị theo tài liệu cố: Ba kích có vị cay 
ngọt, tính hơi ôn. Vào thận kinh. Có tác dụng 
ôn thận trợ đương, mạnh gân cốt, khử phong 
thấp. Dùng chữa đương ủy, phong thấp cước 
khí, gân cốt yếu, mềm, lưng gối mỏi đau. Người 
Am hư, hỏa thịnh, đại tiện táo bón cấm dùng. 
Trong nhân dân, ba kích là một vị thuốc bổ trí 
não và tỉnh khí, dùng trong các bệnh liệt dương, 
sớm xuất tỉnh, đi mộng tính, phụ nữ kinh nguyệt 
không đều. Còn dũng chữa bệnh phong thấp, 
mạnh gân cốt. Ngày đùng 4-10g đưới dạng thuốc 
sắc hay cao lỏng. Nhân dân ở những nơi có cây 
này mọc hoang thường đào củ này về nâu với 
thịt gà, ăn để bồi bổ sức khỏe. 

Ở Trung Quốc có đùng ba kích trong đơn 
thuốc “Nhị tiên thang” để chữa bệnh cao huyết 
áp có kết quả. Đặc biệt đối với phụ nữ bị cao 
huyết áp ở thời kỳ hết kinh, kết quả thấy rõ rệt. 
Theo Đại chứng y học 9/1959 trang 332 đã chữa 
360 trường kết quả đạt tới 74%. Đơn thuốc như 
Sau: 


Tiên mạo (Curculigo orchioides), dâm đương 
hoắc (Epimedium grandiflorum), ba kích 
(Morinda officinalis), trì mẫu (Anemarrhena 
asphodeloides }, hoàng bá (Phellodendron 
amurense), đương quy (Angelica simensis ) mỗi 
vị 12g, nước 600ml. Sắc còn 200ml. Chia ba 
lần uống trong ngày. Thời gian điều trị 3 tháng. 

Đơn (huốc khác có ba kích 


Ba kích nhục 10g. thục địa lÖg, nhàn sâm 
(hoặc đảng sâm) 4g, thỏ ty từ 6g, bổ cốt toái 5g, 
tiểu hồi hương 2g. nước 600ml. Sắc còn 200ml, 
chia ba lần uống trong ngày. Dùng chữa những 
người già yếu chân gối, tê mỏi. 

Chủ thích: 


Theo A. Petelot, ba kích có tên khoa học 
Herpestis monrtera H. B. K (xem vị này với tên 
ruột gà). 


CÂY CÂU ĐẰNG 


Tên khoa học Uncaria rhynchophylia (Miq) 
Jack. 


Thuộc họ Cà phê Rubiaccdc. 


Câu đăng-Rynchophylla-Ramulus et Ùncus 
Uncariae-gai móc câu là raấu thân có gai của 
cây câu đằng. 

A. Mô tả cây 

Cây câu đàng là một thứ dây leo, thường mọc 
nơi mát. Lá mọc đối có cuống, hình trứng đầu 
nhọn, mặt dưới như có phấn, ở mặt lá có gai 
mọc cong xuống trông như lưỡi càu do đó có 
tên câu đằng. Mùa hạ nở hoa nhỏ màu vàng 
trắng, hình cầu ( Hình 237 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây này mọc hoang ở vùng thượng du Cao 
Bằng, Lào Cai. Chưa được trồng. Cắt những mầu 
cành đem vẻ, chỉ lấy phần đót có móc câu phơi 
hay sấy khô. Có đốt có 1 móc, có đôt có 2 móc 
càu. Loại 2 móc câu được coi là tốt hơn. 


C. Thành phản hóa học 


Trong câu đằng có 2 chất ancaloit: 
rhynchophylin C,,H,O,N, và isorynchophylin 


C..H,O,N,. Trong rynchophylin người ta đã xác 
định được các gốc xeton và metoxy như sau: 


—CO 
—OCHa 
—OCHa 
=NH 
=N 


C¡aHa:¡O 


D. Tác dụng dược lý 

Liều nhỏ rhynchophyln có tác dụng hưng 
phấn trung khu hô hấp, đồng thời làm giãn 
mạch máu ngoại biên làm cho huyết áp hạ xuống 
TÕ TỆT. 

Tiêm rhynchophylin vào tĩnh mạch của thỏ 
làm cho thỏ thở hồn hển và tê liệt vận động. 
Nếu dùng liều độc gây chết thì con vật chết do 
hô hấp bị tê liệt Nếu tiêm liều độc thấp gây 
chết (30-40mg cho Ikg thể trọng) thì chỉ thấy 
hiện tượng thờ hổn hển mà thôi. 

Vì cấu tạo hóa học của rhynchophylin gần như 
cấu tạo hóa học của chất yohimbin cho nên có 


20- CTVN 
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tác giả (TL. Sollmann, 1948) đã cho rằng cơ chế 
tác dụng của câu đằng là do ức chế sự hưng 
phấn thần kinh giao cảm. 

Liều nhỏ rhynchophylin có tác dụng hưng 
phấn trung-khu hô hấp, làm đãấn vị huyết quản, 
làm cho huyết áp giảm xuống. 





Hình 237. Cáu đẳng - Uncaria rhynchophylla 


E. Công dụng và liều dùng 


Tính chất theo tài liệu cổ: VỊ ngọt, tính hàn, 
vào 2 kinh can và tâm bào. Có tác dụng thanh 
nhiệt, bình can, trấn kinh. Chữa trẻ con hàn nhiệt 
kinh giản, người lớn đầu nhức mắt hoa. 

Hiện nay câu đầng được dùng làm thuốc trấn 
kinh, trấn tĩnh, bệnh cao huyết áp: Đầu quay, 
mắt hoa, trẻ con kinh giật, khóc đêm. phụ nữ 
xích bạch đới. Ngày dùng 6-l5g dưới đạng 
thuốc sắc. 

Ngoài ra nhân dân nhiều nơi còn dùng cây 
câu đằng làm nguồn chất chát để ăn trầu. 

Đơn thuốc có câu đằng chữa bệnh cao huyết 
áp 

Câu đằng IÖg, xuyên khung Šg, cam thảo 
2g. quế chi 3g, nước 600ml], sắc còn 200 ml. 
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Chia 3 lần uống trong ngày (Diệp Quyết Tuyền). 
Chủ thích: 


Ở Việt Nam còn khai thác với tên câu đằng 


một số loài câu đầng khác trong đó có loài 
Uncaria tonkinensis Havil. Có tác giả trước 
(Lambert) không thấy có ancaloit mà chỉ thấy 
có một thứ casu (Cachou). 


CÂY NHÀU 


Còn có tên cây ngao, nhầu núi, giầu. 

Tên khoa học Morindia cũrƒfolia L. 

Thuộc họ Cà phê Rubiacede. 

A. Mô tả cây 

Cây nhàu là một cây cao chừng 6-8m, thân 
nhần, thường mọc hoang ở những nơi ẩm thấp 
đọc bờ sông bờ suối. 

Cây có nhiều cành to, lá mọc đối hình bầu 
dục, nhọn ở đầu, đài 12-15cm. Hoa nở vào tháng 
1-2. Quả chín vào tháng 7-8. Quả hình trứng, 
xù xì, dài chừng 5-6cm, khi non có màu xanh 
nhạt, khi chín có màu trắng hoặc hồng, mùi 
nồng và cay. Ruột quả có một lớp cơm mền ăn 
được, chính giữa có một nhân cứng. Nhân đài 
chừng 6-?mm, ngang chừng 4-5mm, có 2 ngăn 
chứa 1 hạt nhỏ mềm ( Hình 238 ). 

B. Phân bỏ, thu hái và chế biến 

Thấy nhiều ở miền Nam nước ta, chưa thấy ở 
miền Bắc. Theo Pételot có cả ở miền Bắc. Mới 
đây đã tìm thấy ở vùng Quảng Bình, Quảng Trị, 
Thừa Thiên. 

Có thể trồng dễ đàng ở các tỉnh miền Bác 
nước ta. Người ta dùng lá, quả, vỏ, rẻ làm thuốc. 
Rẻ hay đùng nhất dưới dạng phơi hay sấy khô. 
Các bộ phận khác dùng tươi. 

C. Thành phần hóa học 


Vỏ rễ chứa glucozit anthraquinon gọi là 
morindin C_H.,O,, có tỉnh thể hình kim màu 
vàng, tan trong nước sôi, ít tan trong nước lạnh, 
không tan trong ête, tan trong các chất kiểm để 


cho màu vàng cam. 


Một số tác giá (1961, J. Sci. Industr. Res. 7: 
331-333) đã xác định trong cây nhàn không phải 
chỉ có một chất anthraglucozit: morindin mà là 
một hỗn hợp gồm nhiều chất anthraglucozit như: 
damnacantal hay I-metoxy-2-focmyl-3- 
oxyanthraquinon, chất l-metoxyrubiazin hay I- 
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metoxy-2-mety]-3-oxyanthraquinon, chất al- 
1zarin, chất morindon hay I-5-6-trioxy-2- 
metylanthraqunon và chất I-oxy-2-3- 
dimetoxyanthraquinon. 

Các bộ phận khác chưa thấy có tài liệu nghiên 
cứu. 

Nam 1982, Đàm Trung Bảo (Đại học được 
Hà nội) đã phát hiện trong nhàu có nhiều chất 
selenium. 





Hình 236. Nhàu - Morinda cirữfolia 


D. Tác dụng được lý 

Trên súc vật thí nghiệm, rễ cây nhàu tỏ ra có 
những tác dụng sau đây: 

1. Nhuận tràng nhẹ và lâu dài. 

2. Lợi tiểu nhẹ. 

3. Làm êm dịu thần kính trên thần kinh giao 
cảm. 

4. Hạ huyết áp. 

5. Độ độc không đáng kể, và không gây 
nghiện. 

E. Công dụng và liều dùng 

Rể nhàu được dùng ở miền Nam làm thuốc 
chữa bệnh cao huyết áp (bác sĩ Đặng Văn Hồ, 


Khoa học phổ thôn,p I-R-54). Nhân dân dùng 
rẻ nhàu sắc uống hằng ngày thay nước chè, 
uống hằng tháng. Một số hiệu thuốc đã chế thành 
cao rễ nhàu. Liều dùng hàng ngày 30- 40g rễ, 
sắc và uống thay nước chè trong ngày. Sau chừng 
15 hôm sẽ thấy kết quả. Nhưng phải uống tiếp 
tục 2-3 tháng liên sau đó tiếp tục uống với liều 
giảm xuống. 


Công dụng trang nhân dán: Quả nhầu ân với 
muối để tiêu, nhuận tràng, làm thuốc điều kinh, 
trị băng huyết. bạch đới, ho, cảm hen. thũng, 
đau gản, đái đường (đái tháo). Nướng chín ăn 


để chữa ly. 


Rể nhàu nhuộm màu đỏ quản áo, vải lụa. 
Nhân dân Việt Nam thái nhỏ, sao vàng ngâm 
rượu. uống chữa bệnh nhức mỏi, đau lưng (có 
thể dùng quả nhàu non. thái mỏng sao khô thay 
rễ này). 

Lá nhàu, giã nát, đắp chữa mụn nhọt, làm 
chóng lén da. Sắc uống chữa ly, đi ngoài, chữa 
sốt và làm thuốc bổ. Liều dùng §-10g sắc với 
500ml nước chia làm 2 lần uống trong ngày 
(chữa những người hay nhức đầu chóng mặt). 
Lã nhàu còn dùng nấu canh lươn để ăn cho bổ. 


CÂY DÙA CAN #®& 4#, 


Còn gọi là trường xuân, hoa hải đằng, bông 
dừa, dương giác, pervenche de Madagascar. 

Tên khoa học Catharamthus rosews (L.) G. 
Don; Vinca rosea Lị Lochnera rosea Reich. 


Thuộc họ Trúc đào Apocvnaceđae. 


Tên Catharanthus đo chữ kartharos: tình khiết: 
anthos: hoa vì hoa này rất đẹp. Tên lochnera do 
tên nhà thực vật Lochner. 


A. Mô tả cây ' 


Cây nhỏ cao 0,4-0,Ñm, có bộ rễ rất phát triển, 
thân gỗ ở phía gốc, mềm ở phần trên. Mọc thành 
bụi đầy. có cành đứng. Lá mọc đối. thuôn dài, 
đầu lá hơi nhọn. phía cuống hẹp nhọn. đài 3- 
em, rộng I-2,5cm. Hoa mọc trắng hoặc hồng. 
mùi thơm, mọc riêng lẻ ở các kẽ lá phía trên, 
quả gồm 2 đại, dài 2-4cm, rộng 2-3mm, mọc 
thẳng đứng, hơi ngả sang hai bên, trên vỏ có 
vạch dọc, đầu quả hơi tù, trong quả chứa 12-20 
hạt nhỏ màu nâu nhạt, hình trứng, trên mặt hạt 
có các hột nổi, thành đường chạy dọc. Mùa hoa 
quả gần như quanh năm. (Hình 239, Hm 24,2) 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang dại và được trồng ở nhiều nước 
nhiệt đới như Việt Nam, Ấn Độ, Inđônêxya, 
Philippin, châu Phi, châu Úc, Braxin... Tại châu 
Âu và châu Mỹ ở những vùng nóng cũng trồng 
quanh năm, nhưng ở những vùng lạnh cây được 
trồng hàng năm vì không chịu được lạnh. 





Hình 239. Dừa cạn - Catharanthus rosews 


Ở Việt Nam gặp nhiều nhất tại các tỉnh gần 
biển, nhưng khắp nơi đều trồng được, trước đây 
chỉ được trồng làm cảnh, gần đây đã được trồng 
để thu hoạch lấy cày, lá và rễ chế thuốc. 

C. Thành phản hóa học 

Từ dừa can, người ta đã chiết được các chất 
sau đây: Axit pyrocatechic, sắc tố flavonic 
(glucozit của quercetol và campferol) và 
anthocyanic từ thân và lá dừa cạn hoa đỏ (theo 


Farsyth và Simmondgs, 1957). Ngoài ra từ lá 
người ta còn chiết được axit ursolic và từ rễ chiết 
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l2 0N HE Ra 


CHO Rạ HO COOCHa 
Mononier nhân Indolinic 
Rị Ra Rạ Rụ Vincaleuco 
CHa OCOCHa H OH blastin 
CHO OCOCHa: H 0H Leurocristin 
CHa OCOCH CH H Lurosidin 


được cholin. Năm 1969, Battersby và cộng sự 
còn chiết được chất vincosid, một glucoalcaloit 
tiền thân để sinh tổng hợp các ancaloit. 


Hiện nay, người ta đã xác định hoạt chất của 
đừa cạn là những ancalott có nhân indol có trong 
tất cả các bộ phận của cây, nhiều nhất trong rẻ 
và lá. 

Tùy theo nơi thu hái, hàm lượng các ancaloit 
này thay đổi từ 0,20 đến l phần trăm. Và có thể 
có những giống có hàm lượng cao hơn. 


Việc xác định sự có mặt của các ancaloit trong 
cây được bắt đầu vào cuối thế kỷ 19, nhưng phải 
đợi đến sau 1950 mới được nghiên cứu kỹ hơn 
và có thể chia làm hai giai đoạn; 

Giai đoạn đâu là tách được các ancadloit có 
tỉnh thể. Năm 1953 Paris và Moyse chiết được 
vincein, sau này được Chatterjce. 1955, đặt tên 
là vincaine. Nhưng vincein hay vincaine cũng 
chỉ là chất d-yohimbin hay ajmalicine đã được 
phát hiện trong ba gạc. 


Giai đoạn hai đánh dấu bằng tách được các 
ancaloit dưmer có tác dụng phản bào 
(mitoclasiqgue): Một số nhà khoa học Canada 
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gồm Noble, Beer và Cutts trong khi nghiên cứu 
tìm cách chiết riêng những phần của cây đừa 
cạn có tác dụng đối với bệnh đái đường (vì cây 
dừa cạn được y học cổ truyền nhiều nước dùng 
chữa đái đường) tình cờ tách ra được một 
ancoloit có tỉnh thể goi là vincaleucoblastin có 
tác dụng làm giảm bạch cầu trong máu chuột 
thí nghiêm (1958). Tin này đưa ra đã được các 
nhà khoa học Canada và Mỹ đi sâu nghiên cứu 
thêm. Tính đến năm 1964, Svoboda (Laboratoires 
Lilly) và cộng sự đã tách ra hơn 5Š chất khác 
nhau chia làm hai nhóm: 


Nhóm ancdloit monomer có nhân indol hay 
indolinic (đihydroindol như ajmalicin, chủ yếu 
trong rễ, serpentin, alstonin, akuammin, 
lochnerin, catharanthin, reserpin và vindolin (chất 
này chủ yếu chỉ thấy trong lá). 


Nhóm ancaloit đdimer, không đối xứng gần 
như đặc thì của loài dừa cạn Catharanthus 
FOSđUS 


Tiêu biểu là vincaleucoblasiin còn gọi là 
vữnbiastin thường được viết tắt là V,L. B. cấu 
trúc hóa học được Neuss làm sáng to năm 1962. 
Công thức thô C„H,N,O, với 2 nhóm COOCH.. 
1 nhóm OCH,, 2 nhóm OH được cấu tạo bởi 
một phân tử catharan- thin (nhân indol) và một 
phân tử vindolin (nhân indolinim). 

Cùng thuộc nhóm này còn có các ancaloit 
sau đây: 

leurosin (còn gọi là vindoleurosin) đồng phản 
của vincaleucoblastin. 


leurocristin (còn gọi là vincristin) phát hiện 
năm 1961 rất gần với V.L. B. với một nhóm N- 
formvl thay cho N-metyl. 


leurosidin (vinrosidin) leurosivin, rovidin. 


Những ancaloit thuộc nhóm này đóng vai trò 
quan trọng nhất vì có tác dụng chống u 
(antitumorale). 


Nhưng hàm lượng những ancaloit ấy chỉ 
chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng lượng ancaloit 
toàn phần chứa trong đừa cạn (dưới 1/10.000), 
vả lại việc tách riêng từng ancaloit có tác dụng 
cũng rất công phu và tốn kém (theo Claus. 1965, 
phải từ 500kg dừa cạn khô mới chiết được lg 
leucocristin). Những loại ancaloit chống u này 
có nhiều trong lá hơn trong rễ, hạt không chứa 


ancaloit, hàm lượng còn thay đổi tùy theo giống 
và điều kiện trồng hái. 

Ð. Công dụng và liều dùng 

Chưa thấy rời liệu cổ của YHCTDT đẻ cập 
đến cây này. 

Theo kinh nghiệm sử dụng trong y học dán 
tộc của một số nước khác có cây này mọc hoang 
đại, rễ dừa cạn có tác dụng tẩy giun, chữa sốt. 
Thân và lá có tính chất săn da (astringent), lọc 
máu (dépuratif), dùng chữa một số bệnh ngoài 
đa và nhất là chữa đái đường. 


Kinh nghiệm dùng dừa cạn chữa bệnh đái 
đường được phi nhận ở Ân Độ, châu Úc, nam 
châu Phi quần đảo Antilles nhưng chứng minh 
bảng thực tế khoa học thì chưa có. Những thí 
nghiệm trên thỏ (gây đường huyết thực nghiệm) 
và trên chuột (điabète alloxan) cho những kết 
luận không rõ. Và như trên đã nói, chính nhờ 
thực nghiệm trên chuột mà các nhà khoa học 
Canada đã phát hiện tác dụng làm giảm bạch 
cầu của một số chất tách được từ dừa cạn và dẫn 
đến sự phát hiện ra chất vincaleucoblastin, và 3 
ancaloit khác cũng có tác dụng chống u là 
leurosin, leurocristin và leurosidin. Ngoài ra 
người ta còn phát hiện tác dụng tẩy giun khá 
mạnh, tác dụng lợi tiểu của catharanthin, 
vindolinin và vinđolidin, nhưng ajmalicin lại có 
tác dụng ngược lại. Những thí nghiêm dùng trên 


người bệnh được bát đầu vào những năm 1960 
ở Mỹ, Pháp và một số nước khác. Tuy nhiên còn 
rất nhiều ý kiến khác nhau. Mặc dầu vậy, nhưng 
vì hiện nay chưa có loại thuốc nào khác tôt hơn, 
nên nhu cầu về đừa cạn vẫn cứ tăng lên. Cũng vì 
mục đích dùng chữa các khối u cho nên khi mua 
dừa cạn, người ta đặc biệt chú ý tới hàm lượng 
ancaloit toàn phần, trong số ancaloit toàn phần 
ấy có bao nhiêu hàm lượng vincaleucoblastin. 


Trên thị trường thuốc thế giới thường có bán 
vincaleueoblastin (hay vinblastin) dưới đạng 
muối sulfat (thuốc độc bảng À). Dung dịch nước 
0,10% không bên vững, đựng trong ống tiêm 
gắn kín (mỗi ống có 10mg) và bảo quản trong 
tủ lạnh. Dùng tiêm mạch máu với liều lượng 0,0 
đến 0,15mg/kg thể trọng. Dùng chủ yếu chống 
bệnh Hodgkin. Trong quá trình dùng thuốc này 
phải theo đõi bạch cầu. Thuốc dùng được cho 
cả trẻ em. 

Loại thuốc thứ hai là leucocristine (hay 
vincristin) cũng dưới dạng muối sulfat, tiêm 
mạch máu, với liều lượng 0,03-0,1mg/kg trong 
các bệnh về máu (hemopathie), bệnh bạch huyết 
leucemie lyinphoblastique. 

Ở nước ta, nhân dân còn dùng dưới đạng 
thuốc sác làm thuốc lợi tiểu, chữa huyết áp, tiểu 
đường. Ngày dùng I0-l6g. 


ĐÔ TRỌNG ‡t⁄ 


Tên khoa học Eucommia uEmoides Oliv. 
Thuộc họ Đô Trọng Eucommiaceae. 


Đỏ Trọng (Cortex Eucommiae) là vỏ phơi hay 
sấy khô của cây đỗ Trọng. Xưa kia vì có người 
họ Đỗ tên Trọng đùng vị thuốc này, do đó mà 
đặt tén. 

A. Mô tả cây 

Đỗ Trọng là một cây to hay nhỏ, có thể cao 
tới lÕm, 20m, tuôn luôn xanh tươi. Liên Xô cũ 
đã biến cây này thành cây nhỏ cao 3-3,5m để 
tiện cho việc thu hoạch: lá mọc so le, hình trứng 
rộng, đầu lá nhọn, gốc lá tròn, mép lá có rằng 
cưa, khi đứt lá làm 2-3 mảnh sẽ thấy những sợi 
nhựa trắng như tơ giữa các mảnh lá đó liền nhau, 


phiến lá rộng 3,5-ố,5cm, đài 6-I3cm. Cuống lá 
ngắn l-I,5cm, Hoa đơn tính. Hoa đực, hoa cái 
khác gốc; không có bao hoa. Quả hình thoi đài 
3cm, rộng lIcm đẹt, đầu quả xẻ làm 2 thành 
hình chữ V. (Hình 240, Hm 18.4) 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


CAy đỗ trọng hiện chưa thấy mọc hoang ở 
Việt Nam. Năm 1958 chúng tôi đưa giống của 
Trung Quốc về trồng nhưng chưa thành công, 
Năm 1965 chúng tôi đã trồng thỳ đỗ trọng bằng 
hạt ngay tại Hà Nội. Cây mọc và phát triển rất 
tốt. Đến tháng 9/1969 cây vẫn sống (1). Cây 
mọc được cả ở những nơi lạnh như Sapa (Lào 
Cai). Gần đây ở Việt Nam đã trồng nhiều hơn 
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Hình 240. Đỏ trọng - Euconuia ulmoides 


tuy nhiên số lượng chưa đủ nên hiên nay vị đỏ 
trọng chính thức vẫn phải nhập. Trên thị trường 
có bán nam đổ trọng là vỏ của những cây khác, 
nên chú ý để tránh nhằm lẫn (xem chú thích ở 
đưới). 

Đỏ trọng được trồng ở Trung Quốc (Vân 
Nam, Quảng Đông, Quảng Tày, Tứ Xuyên. Quý 
Châu v.v...) và ở Liên Xô cũ (miền Nam). 

-_ Vào mùa hạ, bóc vỏ ở những cây có đường 
kính to, ép cho phẳng, xếp thành đống, chờ 6-7 
ngày cho đồ mỏ hôi, mặt trong có màu đen nâu 
bấy giờ mới đem phơi khô. Vỏ mỏng, mặt ngoài 
màu xám, mặt trong đen nâu nhạt, khi bẻ có các 
sợi trắng như tơ giống như mành mành. 


C. Thành phản hóa học 


Đồ trọng được nhiều người nghiên cứu đề sử 
dụng chất nhựa của nó có tính chất như cao su. 

- Theo J. Parkin (1921) trong đỗ trọng có 5% 
độ Ẩm; 2,5% tro, 70% nhựa và 22,5% gutta 
pecka. Tuy nhiỀn chất gutta pecka này có tính 
chất đàn hồi kém gutta pecka thật, việc chiết 
xuất lại khó khan, hiệu suất thu được chỉ 2% 
trong khi chiết xuất ở các cây khác có gutta pecka 
hiệu suất thu được cao gấp 2-3 lần. 
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- Từ sau đại chiến lần thứ 2, Liên Xô cũ trồng 
rất nhiều ở vùng Capcadø để lấy chất gutta 
pecka. Theo sự nghiên cứu của các nhà bác học 
Liên Xô cũ trong vỏ cây đồ trọng có 3-7% chất 
có tính chất của gutta pecka, trong lá có 2%, 
trong quà 27,34%. Ở nhiệt độ 45-70°, chất gutta 
pecka của đỗ trọng có tính chất dẻo rất cao, khả 
năng -chịu nước biển và độ cách điện cũng cao 
do đó dùng làm vật cách điện và để bọc dây 
điện ngầm dưới biển. 


Ngoài chất như gutta pecka, trong đỗ trọng 
có chứa chất màu, chất anbumin, chất béo. tính 
dầu và muối vô cơ. 

(1) Trên núi Ba Vì ở độ cao 400 và 800m có 
trồng đỗ trọng, cây phát triển kém, bị chết nhiều. 

Trong lá có tanin và nhựa. Không có ancaloit. 
Dù sao, hoạt chất cũng chưa rõ. 


D. Tác dụng được lý 


N. V. Sapdinscôi (Phòng được lý viện VNIFT, 
Liên Xô cũ-I950) đã nghiên cứu và xác định vì 
đỗ trọng không có độc. 

Với liểu vừa phải, có tác dụng kích thích. Với 
liều cao có tác dụng ức chế hệ thống thần kinh 
trung ương, nhất là vùng vỏ não. Tác dụng hạ 
huyết áp do tác dụng trên trung tâm vận mạch ở 
hành tủy và trên mẻ tấu thần kinh (nerf vague). 
Đó trọng còn có tác dụng làm mạnh sự co bóp 
của cơ tìm. Nước sắc đỗ trọng tảng lượng nước 
tiểu đối với chuột bạch và tăng sức đối với cơ 
nhắn của sừng tử cung và ruột. 

E. Công dụng và liều dùng 


Theo tài liệu cô: Đỗ trọng vị ngọt hơi cay, 
tính ôn, vào hai kinh can và thận. Có tác dụng 
bổ can, thận, mạnh gân cốt. an thai, dùng chữa 
đau lưng, đi tiểu nhiều, chân gối yếu mềm. 

Trong Ban thảo cương mục có chép: “Bàng 
Nguyên Anh kể lại: Xưa có người thiếu niên 
mới lãy vợ bị bệnh yếu chân không đi được, 
uống các thuốc không khỏi, sau có lương y 
Tôn Lãm bắt mạch đoán rằng bệnh đó là do thận 
hư, cho uống đỗ trọng chỉ trong 10 ngày là 
khỏi”. Dùng riêng hoặc phối hợp với các vị 
thuốc khác. Liều dùng: ngày uống 5-12g dưới 
dạng thuốc sắc hay ngâm rượu. 


Tại Liên Xô cũ. từ năm 195J đã công nhận 
đỗ trọng là một vị thuốc chính thức để điều trị 


bệnh cao huyết áp. Dùng dưới dạng thuốc sắc, 
cao lỏng hoặc rượu đỗ trọng (20% trong rượu 
309). 

Đơn thuốc có đỗ trọng 

Theo Liên Xô cũ: Cao lồng đã trọng: 25E, 
mỗi lần uống 15-30 giọt. Ngày uống 2-3 lần. 
Rượu đổ trọng: 15g, mỗi lần dùng L5-30 giọt, 
Ngày dùng 2-3 lần. 

Đơn thuốc trong đông y. Chữa các bệnh sau 
khi sinh nở, thai không yên: Đỗ trọng (cao vỏ, 
sắc) giã với táo đỏ Trung Quốc (táo tầu) viên 
bằng hạt đậu. Ngày uống 2 lần, mỗi làn 10 
viên. 


Chủ thích: 

Hiện nay ở Việt Nam, ta đang khai thác vỏ 
một số cây với tên nam đỗ trọng; vỏ dày, tơ ít và 
ngắn hơn. Không phải vị đỗ trọng nói ở trên. 
Cần nghiên cứu để xác định lại tên và giá trị 
chữa bệnh. 

Theo các ti liệu cũ (Pételot, 1953) ở nước ta 
có khai thác vỏ cây cao su với tên đỗ trọng 
Paramecria glandulifera Benth thuộc họ Trúc đào 
Apocynacedae. Ngay ờ Trung Quốc, một số tỉnh 
cũng dùng với tên đỗ trọng vỏ một cây khác 
thuộc chi Evonymux hoặc Celasrrws thuộc họ 
Vệ mâu CeÌastracede. 


HOÀNGCẨM ®#®# 


Tên khoa học Šcutellaria baicalensis Gcorg. 
Thuộc họ Hoa môi Laniaceae (Labiatae). 


Hoàng cầm (Radix Scutellariae) là rễ phơi hay 
sấy khô của cây hoàng cảm Scurellaria 
baicalensis Georg. 


Hoàng cảm là một vị thuốc thông dụng, hiện 
nay chưa thấy ở nước ta, nhưng vì có người 
nhận nhầm một số cây khác ở ta làm hoàng cầm 
cho nên chúng tôi giới thiệu ở đây để tham khảo 
và để chú ý di thực. Hoàng=vàng, cầm=kiẻm 
(vàng sâm) vì vị thuốc có màu vàng sâm. 

A, Mô tả cây 

Hoàng cảm là một loại cò sống dai, cao 20- 
5Ocm. có rễ phình to thành hình chùy, mặt ngoài 
màu vàng sẫm bẻ ra có màu vàng. Thân mọc 
đứng, vuông, phân nhánh, nhãn hoặc có lông 
ngắn. Lá mọc đối, cuống rất ngắn, hoặc không 
cuống; phiến lá hình mác hẹp, hơi đầu tù, mép 
nguyên, đài 1,5-4em, rộng 3-8mm hoặc lem, 
mật trên màu xanh sẫãm, mặt dưới xanh nhạt. 
Hoa mọc thành bông ở đầu cành, màu lam tím. 
Cánh hoa gồm 2 môi, 4 nhị (2 nhị lớn dài hơn 
tràng) màu vàng, bầu có 4 ngăn. (Hình 241, 
Hm 57,3) 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Đang thí nghiệm di thực vào vùng mát ở nước 
ta. Cây mọc tốt, nhưng chưa phát triển. Hiện vị 
này vẫn phải nhập của Trung Quốc (Hắc Long 





Hình 241. Hoàng cảm - Scutellaria baicalehsis 


Giang, Liêu Ninh, Hà Bắc, Hà Nam, Vân Nam, 
Nội Móng). Mọc hoang cả ở Liên Xô cũ được 
nghiên cứu sử dụng làm thuốc chữa cao huyết 
áp. 
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Mùa xuân và thu thu hoạch lấy rễ: Đào về cắt 
bỏ rễ con, rửa sạch đất cát, phơi hơi khó, cạo bỏ 
vỏ mỏng, phơi hoặc sấy khô là được. 


C. Thành phản hóa học 


Trong hoàng cảm có tỉnh dầu, các dẫn xuất 
flavon: Scutelarin (hay woogonm) C,H ,O, và 
baicalin C.H,,O 


(8 “ 1Ị” 

Chất scutelarin có cả trong lá, rễ và thân 
8,4-10,3%, chất baicalin chỉ có trong rễ. Ngoài 
ra còn có tanin và chất nhựa. Không thấy có 
ancaloi. gÌucozit chữa tim, saponin và vita- 
mm €. 


Chất baicalin có tính thể màu vàng tươi, độ 
chảy 223°C có thể chiết xuất từ rễ hoàng cầm 
bảng cồn 50°%C sôi, dùng axit sunfuric đặc thủy 


OCHa 


Baicalin (Ñ = gốc axit) 


phân sẽ được axit gÌycuronic và baicalein 
C,,H,,O, (5-6-7 trioxyflavon) có tỉnh thể màu 
vàng không tan trong nước, tan trong cồn, độ 
chảy 264-265°C. Dung dịch rượu baicalin thêm 
FeCl, sẽ cho màu xanh đen, với axetat chì sẽ 
cho kết tủa màu vàng cam, hòa tan trong kiểm 
sẽ cho màu vàng, có thể khử bạc nitrat, œ,2đ= - 
144°9. 


Scutelarin hay woogonin là một chất có tính 
thể màu vàng, chảy ở trên 300C. thủy phân bằng 
dung dịch 30-40% axit sunfuric sẽ cho 
scutelarein C,.H,,O, (5-6-7-4, tetraoxyflavon), 
Scutelarein có tỉnh thể màu vàng, độ chảy ước 
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vào 330-350°C đun 200°C với KOH sẽ cho p. 
HOC,H,COOH và một chất phenol cho phản ứng 
phiogluxinola. 


D. Tác dụng dược lý 


Hoàng cảm đã được các nhà nghiên cứu Liên 
Xô cũ và Trung Quốc nghiền cứu và đạt được 
một số kết quả: 

1. Tác dụng hạ huyết áp 

a) Theo báo Y học Liên Xô cũ (1951-6) đùng 
hoàng cảm điều trị cao huyết áp thấy huyết áp 
từ 190/110 ha xuống 135/60 và từ 190/95 hạ 
xuống 140/80. Tác dụng hạ huyết áp này có 
thể do ảnh hưởng của hoàng cầm đối với thần 
kinh thực vật. Đối với cao huyết áp ác tính không 
có hiệu lực. 


di 
Bế C Ồ 
S4 § 
co 
0H 
Baicalein 


b) Theo Vecsinin (Dược lý học, 1952) rượu 
hoàng cầm 1/5 có tác dụng hạ huyết áp, đặc 
biệt đối với huyết áp càng cao tác dụng càng rõ. 

Căn cứ vào thí nghiệm trên động vật (chó) thì 
tác dụng hạ huyết áp này một phần do tác dụng 
trấn tĩnh đối với trung khu thần kinh, một phần 
do tác dụng trực tiếp đối với huyết quản. 

c) Theo Lâm Cát Cường và một số người cùng 
nghiên cứu (Trung Quốc sinh lý khoa học hội, 
1956) dùng nước hoàng cầm 16% rồi cho thỏ 
uống với liều 3g/kg thể trọng, uống luôn 3 tuần, 
cho chó uống với liều 6g/kg thể trọng, uống liên 
tục 8 tuần đều không thấy hiện tượng độc; dùng 


liều 3g/kpg thể trọng chữa cao huyết áp thực 
nghiệm tạo trên chó, dùng luôn trong 4 tuần thấy 
huyết áp hạ xuống, tần số tim đập giảm chậm 
bại. 

đ) Vương Nhĩ Đạt và Khâu Bồi Luân (1956) 
trong Trung Quốc sinh lý khoa học hội đã đi 
sâu nghiên cứu cơ chế tác dụng hạ huyết áp của 
hoàng cầm. Các ông đã dùng rượu hoàng cảm 
tiến hành trên động mạch bình thường, động 
mạch thỏ đã bị cứng do dùng cholesterin và 
dùng phương pháp Nicôlaev (tai thỏ cô lập cồn 
để lại đây thần kinh) để theo đõi ảnh hưởng 
hoàng cảm đối với trung khu thần kinh. Đã đi 
đến một số kết luận sau đây: 

- Rượu hoàng cầm có tác dụng dãn mạch đối 
với mạch của tai thỏ cô lập. Nông độ 1/10.000 
cho kết quả rõ rệt. 

- Rượu hoàng cầm cũng có tác dụng dãn mạch 
đối với mạch máu của thận thỏ. Nồng độ l/ 
10.000 cho kết quả rõ rệt. 


- Dùng 3 loại dung dịch 1/50.000-1/100.000 
và 1/500.000 đối với động mạch tim thì phần 
lớn thấy tác dụng co mạch nhẹ, cá biệt mới thấy 
hơi có tác dụng cân mạch. 

- Dùng cồn hoàng cầm với liều 0,/2ml/kg thể 
trọng và (,5ml/kg thể trọng tiêm vào tĩnh mạch 
thỏ bình thường, động mạch tai thỏ đã xơ cứng 
theo Nicôlaev thấy hiện tượng dãn mạch. 


- Dung dịch 1/10.000 cồn hoàng cầm đối với 
mạch máu bình thường, mạch máu đã xơ cứng 
và tai thỏ cô lập còn dây thần kinh đều thấy 
huyết áp toàn thân hơi hạ xuống. 

2. Độ độc của hoàng cầm: Dù với liều rất 
cao, hoàng cảm cũng tỏ ra ít độc. 

3. Tác đụng kháng sinh: Từ Trấn (1947), Lưu 
Quốc Thanh (1950) và Khổng Khản (1955) đã 
nghiên cứu tác dụng kháng sinh của nhiều vị 
thuốc bắc, thấy nước sắc hoàng cầm 100% có 
khả năng ức chế vi trùng bạch hầu (21-30mm) 
Šireptococcus hemolytic A. Staphylococcus 
đureus, vi trùng tả, vi trùng phó thương hàn, 
colibacile, Sreptococcus hemolytic B, vì trùng 
lao và địch tả. 

4. Tác dụng giảm sối: Trương Phát Sơ, Trương 
Diệu Đức và Lưu Thiệu Quang (Trung Hoa y 
học chí, 1935) đã gây sốt cho thỏ bằng vị trùng 


thương hàn rồi tiêm 4-Rml dung địch 6% hoàng 
cảm vào tĩnh mạch; tất cả tiến hành 10 lần thí 
nghiệm đều thấy tác dụng giảm sốt. Sau khi tiêm 
thuốc 1 giờ, nhiệt độ hạ xuống, sau đó dần dân 
lại tăng lên và trở lại nhiệt độ bình thường. 
Nhưng chưa chứng minh được rằng vị thuốc 
cho uống có tác dụng hạ nhiệt hay không. 

3. Tác dụng lợi tiểu: Nhật Bản dược vật học 
tạp chí (1956) có nghiên cứu tác dụng của 
woogonin, baicalin và baicalein trên thỏ thấy có 
tác dụng lợi tiểu. 


6. Tác dụng của viamin P- Chúng ta đã biết 
các hoạt chất của hoàng cẩm tìm thấy đều là 
dẫn xuất flavon. Mà dẫn xuất flavon đều có tác 
đụng của vitamin P (xem cây hoa hòe). 


E. Công dụng và liều dùng 


Trong đông y hoàng cảm là một vị thuốc mát 
chưa sốt, chữa cảm mạo, ho cảm, cầm máu, 
kinh nguyệt quá nhiều. Theo ¿ải /iệu cổ: Hoàng 
cảm vị đắng tính hàn, vào 5 kinh tâm, phế, can, 
đm và đại tràng. Có tác dụng tả phế hỏa, thanh 
thấp nhiệt. Dùng chữa hàn nhiệt vãng lại, phế 
nhiệt sinh ho, tả ly đau bụng, thấp nhiệt đa vàng, 
đầu nhức, tả ly đau bụng. mắt đỏ. đau, động 
thai. Liều dùng mỗi ngày 6 đến 15g sắc với nước 
chia 3 lần uống trong ngày. Có thể dùng bột. 
Gần đây, hoàng cảm được dùng làm thuốc chữa 
các triệu chứng nhức đầu. mãt ngủ của bệnh 
cao huyết áp do thần kinh thực vật và do mạch 
máu bị cứng, đồng thời được dùng điều trị bệnh 
cao huyết áp. Dùng dưới hình thức rượu hoàng 
cầm (bột hoàng cầm 20g, côn 7' vừa đủ 100ml). 
Ngày uống 2 đến 3 lần, mỗi lần 20-30 giọt. 

Đơn thuốc có hoàng cầm trong kinh nghiệm 
cổ truyền 


}. Thanh kim hoàng: Hoàng cầm sấy khô 
tấn nhỏ làm thành viên to bằng hạt ngô. Ngày 
dùng 20-30 viên. Chữa các bệnh đố máu cam, 
thổ huyết, kinh nguyệt quá nhiều, cảm mạo, ho 
cảm. 

2. Tam hoàng cảm (Theo Thiên kim phương). 


Hoàng cảm (mùa xuân dùng 120g, mùa hạ 
và mùa thu 240g, mùa đông 120g). 


Hoàng liên (mùa xuân 160g, mùa hạ 280g, 
mùa thu 120g, mùa đông 80g). 
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Đại hoàng (mùa xuân 120g, mùa hạ 40g, mùa 
thu 120g, mùa đông 200g). 

Cả ba vị, liều lượng tùy theo mùa mà thay 
đổi, tất cả tán nhỏ, dùng mật ong viên thành 
viên to bằng hạt đậu đen. Ngày uống 3 lần, mỗi 


lầm 5-7 viên. Uống luôn trong l tháng. Chữa 
bệnh lao, viêm niêm mạc tử cung. 

3. Hoàng câm-mạch món đông, mỗi vị lŨg. 
Sác uống trong ngày thay nước. Dùng sau khi 
sinh nở bị mất máu nhiều, khát nước. 


HỔI ĐẦU THẢO zˆ#4 


Còn gợi là vùi đầu thảo. vui sầu. 


Tên khoa học S$ckhizocapsa pÏantaginea 
Hance. 


Thuộc họ Râu hùm Taccaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây thuộc thảo, sống hằng năm, cao 0,50- 
0,80m, mọc thành từng bụi. Lá giống lá nghệ. 
Thân rễ phình to, đẻo, thịt màu vàng nân, mùi 
thơm hãng như nghệ. ( Hình 242 ) 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Hồi đầu thảo mọc hoang ở rừng núi hoặc trồng 
trong vườn. thường ưa mọc ở những nơi ẩm 
thấp. ven bờ suối. Các tính Cao Bằng, Lạng Sơn, 
Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, 
Lào Cai đều có. Tuy nhiên việc khai thác còn ít. 

Đào lấy củ (thân rể), rửa sạch, thái mỏng, phơi 
hay sất khô. Khi dùng sao vàng mà tán bột sắc 
uống. 


C. Thành phản hóa học 

Trong hồi đầu thảo có từ 1,12 đến 1,14% di- 
osgemn (Pham Kim Mãn, 197%, Hà Nội). 

D. Cong dụng và liều dùng 

Hồi đâu thảo hiện còn là một vị thuốc dùng 
trong phạm vi kinh nghiệm nhân dân để giúp sự 
tiêu hóa, đau bụng ïa chảy, sốt vàng da, phụ nữ 
kinh nguyệt khóng đều, thần kinh suy nhược, 


đau các đây thần kinh, huyết áp cao. Mỗi ngày 
dùng 4 đến 20g dưới đạng thuốc sắc. 

Có thể ngâm rượu uống. 

Đơn thuốc có vị hồi đầu thảo 

Đơn thuốc chữa huyết áp của phụ nữ: Hồi 
đầu thảo I.2g, hương phụ 18g, nước 300ml. 
Sắc còn 200ml chia ba lần uống trong ngày. 





Hinh 242. Hỏi đâu thảo - Schizocapsd plantaginea 


RAU CẨN TÂY # # 


Tên khoa học Apiưm graveolens L. 

Thuộc họ Hoa tán Aplaceae (Umbelliferae). 
A, Mô tả cây 

Cây thảo sống dai, thân mọc thẳng đứng, cao 


314 


tới 1,50m, nhắn, có nhiều rãnh đọc, chia nhiều 
cành mọc đứng. Lá ở gốc có cuống, hình thuôn 
hay ba cạnh, hơi có đạng 5 cạnh. xẻ ba hay 
chía ba thùy cho tới phía giữa phiến, các thùy 


hình ba cạnh, dạng mắt chim. tù có khía lượn 
tai bèo. Lá giữa và lá ngọn không cuống, chia 3 
hoặc xẻ 3 hoặc không chia thùy, Cụm hơa gồm 
nhiều tán, các tán ở đầu cành có cuống dài hơn 
các tán bên. Không có tổng bao. Hoa nhỏ màu 
trắng nhạt. Cán quả chia đôi, mang 2 quả hình 
cầu, đạng trứng, nhắn có cạnh lôi chạy dọc, 
không nổi rõ lắm ( Hình 243 ). 





Hình 243. Rau cần tây - Apium gruvcolens 


B. Phân bô, thu hái và chế biến 


Cây mới di nhập vào nước ta, hiện được trồng 
phố biến ở nhiều nơi để làm rau ăn. Tại châu 
Âu là nơi nguyên sản cây này cũng được dùng 
làm thức ăn và làm thuốc lợi tiểu, rất hay đùng 
vào thế kỷ 16. Chủ yếu dùng rễ củ. Quả (mỗi ha 
cho từ 700 đến 1.500kg quả) được dùng cất tính 
đầu và làm gia vị. Gần đây ở nước ta cây rau 
cần tây được dùng chữa huyết áp: Dùng cả cây 
thái nhỏ nấu nước uống, có thể thụ hái về phơi 
hay sấy khô. 

C. Thành phần hóa học 

Toàn cây rau cần tây có tỉnh đầu. 


Quả rau cần tây chứa 90.5% nước; 1,95% hợp 
chất nitơ, 0,07% chất béo, xenluloza l,15% và 
1,31% tro. Khi cất cho từ 2 đến 3% tỉnh đầu 
không màu, rất lỏng, mùi thơm của rau cần tây. 
Thành phần chủ yếu của tính dầu là những 
cacbua tecpen: d.liimonen, silinen, một 


S€Squitecpen stinben, giaiacola. những lacton: 
Sedanolit C.H,O, và anhydrit sedanonic. Mùi 
rau cần tây là do hai hợp chất oxy này. Ngoài ra 
còn chứa một ancol hai vòng. 

D. Công dụng và liêu dùng 

Rau cần tây chủ yếu được dùng làm rau ãn, 
nấu canh. Tại châu Âu, từ thế kỷ 16 rau cần tây 
được dùng làm thuốc lợi tiểu. Gần đây nhân dân 
ta thấy phổ biến dùng rau cần tây chữa bệnh 
huyết áp: Mỗi ngày dùng toàn bộ một cây tươi, 
thái nhỏ, đun nước uống, chia làm nhiều lần 
uống trong ngày. Có thể dùng cây phơi khô 
trong mát. Tác dụng hạ huyết áp có thể do tác 
dụng lợi tiểu của vị thuốc tạo nên. Dùng thấy 
có kết quả nên thôi ngay. Không nên kéo dài. 
Ngoài ra quả cần tây còn dùng cất tỉnh đầu trong 
công nghiệp hương liệu và trong công nghiệp 
làm thơm cao thịt chế thành viên. 

Chú thích: 

Một số người đã dùng nhầm cây rau cần ta 
(còn gọi là rau cần nước) có tên khoa học 
Oenamihe stolinefera Wall. cùng họ. Cây này 
được trồng ở nước ta và nhiều nước khác châu 
Á để lấy rau ăn, thành phần rau cần ta có tỉnh 
đầu, caroten 7,l4mg%, vitamin C 320mpg% 
(Hình 244 ). 





Hình 244. Rau cẩn tây ta - Ocnanthe stolonifera 
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VIII. CÁC CÂY VÀ VỊ THUỐC 
CÓ CHẤT ĐỘC 


CÂYCHEO #%#, 


Càn gọi là chẹo tía, hoàng khởi, peo, sui deng, 
nhân khởi, cây cơi. 

Tên khoa học Engelhardiia chrysolepis Hance 
(Engelhardua wallichiana Lindl). 

Thuộc họ Hồ đào Jugiandaceae. 

A. Mô tả cây 

Chẹo là một cày nhỡ cao chừng 8m cành và 
cuống lá thường mền yếu. Lá kép lông chim nhắn 
thường gồm 2 đến 5 đôi lá chét hình trứng dài, dai, 
có cuống, lá chét phía trên dài hơn, phiến lá chết 
đài 5-15mm. Hoa đực mọc thành hình đuôi sóc, 
mọc từ cành của năm trước, hoa không cuống hay 
gần như không cuống, cụm hoa cái cũng mọc thành 
hình đuôi sóc ởờ phía trên hoa đực. Hoa có cuống. 
Quả mọc thành bóng dài chừng 25cm. Hạt được 
báo bọc bởi lá bắc có 3 thùy ( Hình 245 ). 

- B, Phân bố 

Cây chẹo mọc hoang khắp các vùng rìmg núi 
nước ta cả Trung Bộ và Bắc Bộ. Còn mọc ở Malaixia, 
Lào, miền tây nam Trung Quốc. 

C. Thành phần hóa học 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. Chỉ mới biết lá 
và vỏ có chất độc đối với cá. 





Hình 245. Cây chẹo - Engelhardtia chrysolepis 


D. Công dụng 

Nhân dàn một vài vùng dùng vỏ và lá cây này 
giã nát cho vào nước suối đã ngăn để duốc cá. 
Nhân đân Trung Quốc cũng dùng lá để duốc cá. 


CÂY CỦĐẬU T7, MƯŒW, HUIN 


Còn gọi là củ sắng, mãn pháo (Lào-Viêntian), 
krâsang (Cămpuchia), sắn nước (miền Nam). 
Tên khoa học Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 


3l6 


(Dolichos erosus L), Pachyrhizus angulatus Rích. 
Thuộc họ Cánh bướm Fabacedae (Papilionaceae). 
CAy củ đậu cho ta rễ củ ăn được, nhưng lá và hạt 


có chất độc, cân chú ý khi sử dựng. 

À. Mô tả cây 

Cây củ dâu là một loại cây leo, có rễ củ hình như 
con quay lớn. Lá kép gồm 3 lá chét, mỏng. Hình 
hơi quả trám dài 4-Rcm, rộng 4-12cm, những lá 
phía dưới không đối xứng. Hoa màu tím nhạt, khá 
lớn, mọc thành chùm đài ở kẽ lá. Quả hơi có lông, 
khóng cuống, đài 12cm, rộng 12mm, ở khe các hạt 
hơi lõm xuống. Trong quả có tới 9 hat, đường kính 
chừng ?mm, hình thấu kính. Hạt cứng khó giã nhỏ 
( Hình 246 ). 

B. Phân bỏ, và thu hái 

Cây củ đậu được trồng khắp nơi ở Việt Nam 
vùng đồng bằng cũng như miền núi để lấy rễ củ 
ăn, hạt dùng làm thuốc, nhưng ít dùng vì có độc. 
Mùa thu hoạch hạt: tháng 11-12. 

C. Thành phân hóa học 

Trong rẻ cử (củ đậu), sau khi đã bóc vỏ có tới 
90% nước; 2,4% tỉnh bôt 4,51% đường toàn bộ 
(biểu thị bằng glucoza), 1,46% protít, 0,39% chất 








| 
HC_HC 


Pachirhizon 


vô cơ; không thấy có chất béo, không thấy có 
tanin, không có axit xyanhydric. Có men 
peroxyđaza, amyÌaza và photphataza. 

Trong hạt củ đậu có 12,27% độ ẩm; 20,13% 
chất béo; 30,61% chất protit 4,8% tanin; 5,85% 





Hình 246. Cu đậu - Pachyrhizus erosus 


tinh bột, 3,25% đường toàn bộ (biểu thị bằng đường 
glucoza). Trong hạt củ đậu có một chất độc gọi là 
rotenon €..H.O, và tephrosin C_H,.O,. 

TY lệ rotenon trong hạt củ đậu khoảng từ 0,56- 
1,01%. Trong lá cũng có các chất như trong hạt. 

D. Tác dụng được lý và công dụng 

Rẻ củ đậu không độc. Được dùng ân sống hoặc 
xào nấu chín. Có khi người ta ép củ lấy nước bôi 
mặt để làm cho da dẻ mịn màng, khỏi nẻ. 

Lá độc đối với cá và với loài nhai lại, nhưng 
không độc đối với ngựa. 

Hạt độc đối với cá và sâu bọ. Tại Trung Quốc, 
người ta dùng nó để trị các loại sâu hại rau, rệp 
bông, rầy bông (một kg hạt giã nhỏ, thêm nước xà 
phòng và 200 lít nước). 

Nhân dân ta vân dùng hạt củ đậu giã nhỏ trộn 
với dầu để chữa một số bệnh ngoài da. Tuy nhiên 
có độc, cân chú ý để tránh ngộ độc. 

Đơn thuốc dùng hại củ đậu 

Làm thuốc phun trừ rệp ran và rệp thuốc lá. Hạt 
củ đậu ngâm với nước một đêm, sau giã nhỏ, thêm 
nước với tỷ lệ I,5% đến 2% hoặc 4% trộn đẻu. 
Phun lên những cây bông, cây rau, cây thuốc lá ở 
ngoài ruộng. Sau 24 giờ đến 36 giờ rệp và nhên đỏ 
chết hết hay gần hết (90-100%). 
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CÂY HỘT MÁT 


Còn gọi là cầy xa, thàn mát. 

Tên khoa học Antheroporum pierrei Gagnep. 

Thuộc họ Cính bướm Fabdceae (Papilionaceae). 

A. Mô tả cây 

CAy hột mát là một cây to, cao từ 8-24m. Lá kép 
lông chim, gồm 5-7 hoặc 9 lá chét, mọc đối, phiến 
lá chét dai, nhắn, đài 7-Ilcm, rộng 3-4cm. Cuống 
chung dài 9-I2cm, cuống lá chét dài 67mm. Cụm 
hoa mọc thành chùm ở kẽ lá hoặc ở đầu cành. Hoa 
màu hỏng hay tím nhạt. Quả giáp dài 6cm, rộng 
3,5%em, không cuống, dày 1,5-I2mm. Mỗi quả có 
l hạt. Hạt hình trứng dài lốmm, rộng 14mm, dày 
8-]Ữmm, màu đỏ nâu, bóng (Hình 247) 

B. Phân bố và thu hái 

Cây mọc hoang tại miền rừng núi Việt Nam, 
nhưng nhiều và hay được sử dụng tại miền nam 
Trung bộ và Nam Bộ. Tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Bố 
Trạch, Quảng Trạch (Quảng Bình) nhân dân thường 
trồng quanh vườn. 

Mùa thu hoạch vào tháng 5-ó. 

C. Thành phản hóa học 

Năm 1940, F_ Guichard (Rev. Mecd. Chirure Fr. 
Exir. Orient, 3) đã nghiên cứu sơ bộ hột mát và 
thấy trong hột mát có một số chất dâu. các chất 
gôm, một số chất nhựa có độc tính đối với cá, một 
Ít rotenon một chất có tỉnh thể hình lãng trụ, chảy ở 
257", cho màu vàng đỏ với axit sunfUuric, không tan 
trong nước; một chất có tỉnh thể hình kim màu 
vàng, độ chảy 195°, cho với axit sunfuric màu đỏ 
máu, không phải ancaloit, cũng không phải glucozit, 
không độc đối với cá, một saponin trung tính độc 





Hình 247. Hội mát - Antheroporum pierrei 


và một chất saponi axit. 

D. Tác dụng dược lý 

Năm 1940, F. Guichard tán bột hột mát cho vào 
nước có nuôi cá thì thấy những con cá này có một 
thời kỳ kích thích ngắn, sau đó đến thời kỳ say dài 
hay ngắn tùy theo cá to nhỏ, cuối cùng cá chết. 

Chất độc tập trung trong lá mãm, không có trong 
vỏ hạt. 

E. Công dụng và liều dùng 

Hiện cây này không được dùng làm thuốc. Nhân 
dân chỉ đùng hạt tấn nhỏ, cho xuống nước để duốc 
cá. Có thể nghiên cứu để làm thuốc trừ sâu bọ hại 
hoa màu. 


CÂYLÁNGÓN #?#+# 


Còn gợi là co ngón (Lạng Se®m), thuốc đút ruột- 
hồ mạn trường-đại mà đầng, hồ mạn đẳng, hoàng 
đằng, câu vẫn, đoạn trường thảo. 

Tên khoa học Gelsemium elegans Benth, 
(Medicia elegans Gardn, LeptoplerlIS sumatrana 
Blume). 


Thuộc họ Mã tiền Loganiacedae. 
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Cây lá ngón được coi là loại cây độc nhất trong 
nước ta. Người ta cho rằng chỉ cần ăn 3 lá là đủ chết 
người. 

Tên cây ngón còn dùng để chỉ một cây khác 
nữa có tên khoa học là P/erocarya tonkinensis Dode 
thuộc họ Hồ đào (/uglandaceae) sẽ giới thiệu ở 
sau. Cần chú ý tránh nhầm lẫn. 


A. Mô tả cây 

Đoạn là đứt, trường là một, tên đoạn trường thảo 
vì người ta cho rằng uống vị này sẽ bị đứt ruột mà 
chết. 

Đoạn trường thảo hay cay lá ngón là một loại 
dây mọc leo, thân và cành không có lông. trên thân 
hơi có khía đọc. Lá mọc đôi, hình trứng thuôn dài, 
hay hơi hình mác, đầu nhọn, phía cuống nhọn hay 
hơi tù, mép nguyên, bóng, nhân, dài 7-l2cm, rộng 
2,3-5,5cm. Hoa mọc thành xim ở đầu cành hay ở 
kẽ lá. Cánh hoa màu vàng. Có tài liệu nói hoa màu 
trắng, nhưng bản thân tôi đã kiểm tra lại là mầu 
vàng (tại Lạng Sơ và các nơi khác: Sapa, Hà Giang). 
Mùa hoa tháng 68-10. Quả là một nang, dài, màu 
nâu hình thon, đài lcm, rộng 0,5cm. Hạt nhỏ, quanh 
mép có rìàa mỏng màu nâu nhạt, hình thận. ( Hình 
248, Hm 56,2) 

B. Phản bố 

Cây lá ngón khá phổ biến ở miền rừng núi Việt 
Nam. Người ta thường không đùng làm thuốc, mà 
chỉ dùng để tự tử hay với mục đích đầu độc. Các 
tỉnh miền núi như Hòa Bình, Hà Tay, Lào Cai, Cao 
bảng, Tuyên Quang, Hà Giang đều có. Còn có ở 
một số nước ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới châu Á. 
Ở Trung Quốc người ta thấy ở Phúc Kiến, Quảng 
Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Tứ Xuyên. Bắc châu 
Mỹ có loài Celsemium sempervirens ArL 

Nhân dân ta hay đùng lá như trên đã nói, trái lại 
Trung Quốc hay dùng rễ và bán tại các hiệu thuốc 
để làm thuốc chữa hủi hay chữa bệnh nấm ở tóc 
(teipne). Cũng được dùng với mục đích đầu độc. 

C. Thành phần hóa học 

a) Từ loài cây ngón mọc ở bắc châu Mỹ- 
Gelseniuu sempervirenc nhiều tác giả đã chiết ra 
được nhiều loại ancaloit đặt tên là gelsemin 
C„H,,O,N, có tỉnh thể, độ chảy 178°C chất 
gelmixin C.UH,O.N, đúc trước có tác giả xác định 
độ chảy 171) chất sempecvirin và sempecvin. Hai 
chất sau tương tự với nhau nhưng độ chảy khác 
nhau. Tât cả đều có độc tính rất mạnh, gần như tác 
dụng của strycnim, chất ancaloit trong mã tiền. 


b) Năm 1931, Triệu Thừa Cð (Trưng Quốc sinh 
lý học tạp chí, 1931, 5: 334 và 1936, 10: 79) đã 
nghiên cứu rẻ, thân rễ và cành của cây đoạn trường 
thảo Trung Quốc (Gelsemium elepans) cùng loại 
với ta, đã chiết xuất được 4 loại ancaloit có tính chất 
và đặt tên như sau: 


Kumin CLH,,ON,, độ chảy 170C, D=-265°, dễ 
tan trong cồn, khó tan trong ẽte, không tan trong 
ête dầu hỏa và nước, tan trong axit sunfuric đặc cho 
dung dịch khóng màu, nếu thêm MnO, sẽ chuyển 
màu tím nhạt, nhưng nếu thêm kali bicromat sẽ cho 
màu xanh vàng. Đây là thành phần chủ yếu của 
cây ngón, chất này không độc lắm. 


và) 





Hình 248. Lá ngón - Gelsemikm eleeans 


Kuminin vô định hình, không màu, đề tan trơng 
ête và trong nhiều dung môi hữu cơ khác, khó tan 
trong nước, từ dung dịch ête để bốc hơi sẽ cho chất 
có độ chảy thay đổi nhưng trên 115°C. Muối 
clohydrat có tỉnh thể không màu hình trụ, độ chảy 
trên 300°C, tan trong axit sunfuric đặc cho dung 
dịch không màu, thêm kali bicromat lúc đầu cho 
màu tím, sau chuyển màu nâu và cuối cùng màu 
xanh. 

Kuminbin vô định hình, muối clohydrat tan trong 
nước, có năng suất quay cực trái. 

Kưmunidin có tính thể hình trụ không màu độ 
chảy 20Œ C (?) có thể tan nhiều trong dung môi 
hữu cơ và nước, cho muối cÌohydrat tan trơng nước, 
hòa tan trong axit funfuric đậc sẽ cho dung dịch 
không màn, khi thêm kali bicromat sẽ chuyển màu 
xanh vàng và không xuất hiện màu tím. 

Ty lệ cả bốn loại ancaloit trên trong nguyên liệu 
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là 0,3%. Từ lá ngón Triệu Thừa Cố cũng lấy ra 
được 4 ancaloit là gelsemin, kumm, kuminm và một 
ancaloit mới đặt tên là kaunide C.H_,O,N,, độ chảy 
315°C. Muối clohydrat có độ chảy 318°C, chất 
ancaloit này có tác dụng làm yếu cơ và ức chế hô 
hấp. 

c) Ba tác giả là Ký Dục Phong, Cao Di Sinh và 
Hoàng Diệu Tăng (1938, J Am. Chem. Soc., 60: 
1723) đã báo cáo rang chất mà Triệu Thừa Cố gọi là 
kumimn và không có tỉnh thể thực ra không thuần 
khiết. Từ chất này đã tách ra được chất gelsemin và 
đính chính rằng chất kiminidin có độ chẩy 299°C 
và có công thức là CUH,O,N.. 

Tóm lại qua các tác giả trên, trong cây ngón 
Gelsemium clepans có gelsemin và kuminidin có 
tinh thể. 

d) Năm 1936, F Guichard (Compte rendu du X 
congrẻs de la For. Eastern Associalion öƒ troptcal 
medecine, Hanoi, !: 607-612) nghiên cứu từ cày lá 
ngón mọc ở Việt Nam và đã chiết từ lá, vỏ thân và 
rể cảy ấy những chất giống như những chất trong 
lá ngón Trung Quốc. Ông đã thấy chất kumin cả 
trong quả và hạt, và ông còn tìm thấy mội chất có 
huỳnh quang đối với ngoại tím, không tan trong 
các axI và ghi là thuộc nhóm chất esculetin. 

Nhưng dù đã nghiên cứu như vậy, việc phát hiện 
các chất độc trong lá ngón khi bị ngộ độc còn khó 
khăn, vì phán ứng đặc hiệu tiến hành trên những 
chất lấy được ở cơ thể người bị ng2 độc, nhất là khi 
chỉ an có 3 lá là một việc không dễ dàng. 

Năm 1953,M. M. Janot ở Paris, nghiên cứu thành 
phần ancaloit trong từng phần những mẫu cây lá 
ngón hái ở miền Nam Việt Nam đã thấy trong lá có 
gelsemin, trong rễ có kumin và toàn thân có 
sempervemm (như vậy là semperverm được phát hiện 
có trong một loài ŒeÍsemium khác loài Gelsemium 
semperverenx mọc ở Bắc Mỹ). 

Năm 1977, Hoàng Như Tố và cộng sự (Tài liệu 
học tập tham khảo Cục Quán y-IÏ, 1977) đã tiến 
hành thí nghiệm lại theo như Janot nhưng đối với 
loài lá ngón mọc ở miền Bắc Việt Nam đã thống 
nhất thấy lá có gelsemin, rễ có kumin, còn chưa 
xác định được rõ ràng kumidin và semperverin. 

D. Tác dụng được lý 

Trơng cây lá ngón Bắc Mỹ, thành phần chủ yếu 
là chất geLmixin có độc tính rất mạnh, với liều thấp 
trên động vật có vú, trước khi thấy hiện tượng ức 
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chế hô hấp thường thấy một thời kỳ hưng phấn ngắn. 

Trong cây lá ngón của ta và Trung Quốc có thành 
phần khác nhưng so với tác dụng của những ancaloit 
của cây lá ngón Bắc Mỹ thì nhiều phần giống nhau. 
Chất kumin và kuminm ít độc hơn, gần giống tác 
dụng của gelsemin, chất kuminixin rất độc, nhưng 
chất gelsemixin lại độc hơn nữa ... Nhỏ dung địch 
gelsemin và gelsemixin lên mắt thì thấy hiện tượng 
đân đồng tử còn kumin và kuminin không làm dãn 
đồng từ. 

Ngoài thành phần hóa học. Hoàng Như Tố còn 
kiểm tra truyền thuyết của dân gian nói “chỉ cần ăn 
3 lá ngón là đù chết” đồng thời m cơ chế tác dụng 
của lá ngón để tìm cách chống độc có hiệu quả đã 
đi tới một số kết luận sau: 

1. Liêu độc. Liều độc LD,„ đối với chuột nhát 
trắng của rễ là 102mg/kg thể trọng (rễ chiết bằng 
côn 9Œ), của lá là 600mg/kg (tươi chiết bằng nước), 
200 mg/kg (lá khô chiết bằng nước), 150mg/kg (lá 
khô chiết bằng cồn 70), 808mg/kg (lá khô chiết bảng 
côn 90°), của ancaloit toàn phần chiết từ lá khô là 
200mgkg. trong khi đó của gelsemin là 140mg/kg 
và kumimm thì không độc. Như vậy lá ngón có độc, 
nhưng không đến mức 3 lá đủ chết người như dân 
gian thường nói. 

2. Tác dụng độc của lá ngón không đặc hiệu 
trên hé thống thần kinh, gây nên co giật và chết do 
ngừng hô hâp trơng một trạng thái thiếu oxy rõ rệt. 

3. Nghiên cứu về mặt chống độc cho phép kết 
luận cơ chế tác dựng của các hoạt chất cây lá ngón 
chủ yếu đánh vào các men hô hấp gây sự rối loạn 
ương tế bào dẫn tới sự thiếu oxy nghiêm trọng gây 
nên các hiện tượng co giật cơ và liệt. Phương hướng 
đùng các thuốc ngăn cản sự ức chế men và bảo trợ 
men đã dẫn tác giả tìm ra được tính chống độc của 
ATP. Khi dùng ATP để ngăn ngừa cũng như để 
điều trị ngộ độc bằng lá ngón đã giảm tỷ lệ chết của 
chuột nhắt xuống từ 58% còn 25% đã cứu được tất 
cả các thỏ làm thí nghiệm khi đã bị ngộ độc bằng 
liều chết của lá ngón. 

E. Công dụng và liều dùng 

Nhân dân Việt Nam không dùng cây ngón làm 
thuốc, chỉ giới thiệu ở đây để chúng ta biết mà 
tránh và có thể phát hiện khi bị ngộ độc. 

Tại Bắc Mỹ và Trung Quốc, người ta dùng rễ 
chữa bệnh động kinh và giảm đau nhưng cũng rất 
ít dùng. 


Chủ thích: 

Một vài vùng ở nước ta cờn gọi một cây nữa là 
cây lá ngón. Sự thật cây lá ngón nói trên vào loại 
độc nhất. Cây lá ngón giới thiệu đây còn gọi là cây 
cơi hay cây lá cơi (phong dương) có tên khoa học 
là Pterocarya tonkinensis Dode hay Pterocarya 
$ienoptera var. !onkinensis Franchet, thuộc họ Hồ 
đào (Juglandaceae). 

Đây là một cây nhỡ, cao chừng 5-6m, lá kép 
lông chim nhân gồm 3 đến 6 đôi lá chét mọc đối 
hay gần như đối, không cuống, phía cuống hơi 
không đều, mép lá rảng cưa, nhưng lá chét phía 


trên to rộng hơn, bóng nhắn, những lá chết dưới có 
mặt trên nhắn, mặt đưới hơi có lông. Hoa cái mọc 
thành bông nhiều hoa mọc sít nhau, hơi có lông. 
Quả mọc thành bông thông xuống, đài tới 45cm 
hay hơn. Hạt nhỏ dài 15-I7mm, rộng 2-3rom hơi 
có lông, có 2 cánh hẹp. 


Cây này mọc hoang khắp aơi ở miền Bắc nước 
ta, nhiều nhất vùng rừng núi, có cả ở miền Trung 
và ở Lào. Nhân dân thường dùng lá giã nát lấy nước 
để duốc cá, có khi người ta đùng lá nấu nước 
nhuộm màu nâu kaki. Chưa thấy có tài liêu nghiên 
cứu. 


CÂY SUI #8jZ 


Còn gọi là cây thuốc bán, nỗ tiễn tử, nơng (Lào, 
vùng Viênban). 

Tên khoa học Azmdiaris toxicaria Lesch., (A. 
innoxia Blume, Antiaris saccidoin Dalz). 

Thuộc họ Dâu tắm Moraceae. 

Cây có chất độc thường dùng chế tẻn thuốc 
độc, cần hết sức cẩn thận. 

A. Mô tả cây 

Cây sui là một loại cây lớn, có thể cao tới 30m, 
có gốc rất lớn. Lá nhị lệ, có cuống dài 8-10m, 
phiến lá dài chừng 6cm, rộng khoảng 5,5cm. Cả 
hai mặt lá đều hơi nháp. Cụm hoa mọc ở kế lá, 
cùng gốc: Hoa đực mọc tụ trên một đế hoa phồng 
phồng khum lên, quanh đế hoa có tổng bao gồm 
nhiều hàng lá bác, hoa cái mọc đơn độc trên một 
đế cũng có tổng bao. Quả thịt đài 18mm, dày 
12mm. Hạt hình trứng, đài 13mm, rộng 8mm ( 
Hình 249 ). 

B. Phân bố và thu hái 

CAy sui mọc hoang khá nhiều ở các miễn núi 
Việt Nam. Ngoài ra còn mọc hoang cả ở miền 
nam Trung Quốc (Hải Nam), Ấn Độ, Inđônêxya 
và MaLaixia. Nhân dàn vẫn thường lấy nhựa sui 
bằng cách băm vỏ cây. Thu nhập nhựa chảy ra, 
dùng để tầm tên thuốc độc bằng tre hay bằng 
kim loại để săn bán thú rừng lớn. Vỏ cây sui được 
làm chăn đắp hay may quần áo, hoặc làm túi đựng 
các đồ vật. 

C. Thành phần hóa học 


Nhựa sui được nghiên cứu tại các nước từ lâu. 


21 - CTVN 





Hình 249. Sut - Antiaris toxicaria 


Năm 1890, người ta đã phân tích lấy được từ 
trong nhựa sui hai chất glucozit làm mạnh tim, 
độc gọi là anpha antiarin (Œ-antiarin) và bêta 
antiarin (-antiarin). œ-C,.H,,O,,.4H,O là một 
chất bột có tỉnh thể, phản ứng trung tính. Nó. tan 
trong 250 phần nước ở 20° và 27 phần nước sôi, 
70 phần rượu 85°, 2.800 phần ête. 

Thuốc thử kiliani (axit sunfuric có pha sắt ba 
sunfat) hòa tan antiarin cho dung dịch màu vàng 
sau ngả màu vàng cam. 


HC pha loãng trong môi trường rượu đun sôi, 
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thủy phân antiarin để cho một đường tương tự 
như ramnoza gọt antiaroza hay đ gulometyloza 
C,H,,O, và một chất không đường có tỉnh thể 
gọi là antiarigenin có độ chảy 1§SŒC. 

Œ-antiarin chảy ở 242°C (cố tài liệu nói độ 
chảy của antiarin.4H,O là 220-225°C) độ quay 
cực Œ, =- 4°. 

B-aniarin C_H,,O,,.3H,O có cùng một công 
thức như Œ-antiarin, nhưng ngậm có 3 phân tử 
nước. Thủy phân -antiarin cho l. ramnoza và 
antiarigenin. Ô-antiarin có tỉnh thể hình kim hay 
hình trụ. Độ chảy 225°C (có tài liệu nói 206-207°C). 

Cả hai chất Œ-antiarin và Ö-antiarin, khi thủy 
phân mạnh đẻu cho đihydroantiarigenin. Do đó 
các tác giả Tschesche và Haupt (1936) cũng như 
Reichstein (1948) cho rằng hai chất antiarin chỉ 
khác nhau do phần đường mà thôi và antiaroza 
hay d.gulometyloza ở antiarin cũng chỉ là đồng 
phân của Ì. ramnoza (ở antiarin). 

Công thức của 4.pulomeryloza và antlarin được 
tạm xác định nh sau: 


CHa 

HO—CH 
H~{OH 

H 0—CH H 0 
HO—CH HO 

' 0 

CHO 

H 
0H 0H 
Gulometyloza 


D. Tác dụng dược lý 

Các chất Œ- và Ä-antiarn đều rất độc và có tác 
dụng mạnh tim. 

1. Theo Trần Khác Khôi (1937, J. Am. Pharm. 
Assoc. 26: 214), tác dụng của - antiarin mạnh 
hơn Œ-antiarin. 

2. Theo Ridley H. H. (1930, J. Trop. Med. 


Hyg.: 185-186) thì nhựa sui nguyên chất sánh 
và hấp thụ chậm. 


Tiêm dưới da cho chó không gây độc thường 
xuyên. Nhưng nếu dùng nước sắc của cây mã 
tiền Smychnos ovalifolia để làm lỏng nhựa sui rồi 
cũng tiêm dưới da như trên thì làm con chó thở 
mau, khó nhọc, nôn mửa, co quắp rồi chết. 

3. Năm 1949 hai tác giả Trung Quốc Toàn Từ 
Quang và Hàn Triết Vũ (Trung Hoa y học tạp 
chí 31: 120) có báo cáo vẻ độc tính của antiarin. 

4. Thường người ta cho rằng nhựa sui uống 
không độc, nhưng nếu có vết thương, vết loét, 
nhựa vào thẳng máu thì rất độc. Nó gây kích ứng 
mạnh trên da và có thể gây viêm mắt nguy hiểm. 
Tuy nhiên, người ta ăn những thịt con vật bị tên 
tầm nhựa sui bắn chết mà không có hiện tượng 
ngộ độc. 

E, Công dụng và liều dùng 

Có người cho rằng nhựa sui uống vào chữa 
đau bụng và gây đi ia mạnh nhưng việc sử đụng 
rất nguy hiểm có thể chết người. 

Thường người ta chỉ hay đùng nhựa sui tẩm 
tên độc để săn bắn các thú rừng lớn. Thịt những 
thú rừng sản được mềm mại ăn được. 





Œ -antiarin 


Nếu phản đường dinh ở C, là ramnøza — thì 
là công thức ƒ -aniiarin 


Muốn làm chăn sui thay thế vỏ sui may quần 
áo, người ta ngâm vỏ cây sui trong hồ ao trong 
vài ngày. Sau đó bóc lấy vỏ. Khi làm vỏ cần chú 
ý tay và cánh tay không có vết sây sát, thương 
tổn, vì nếu để nhựa sui vào máu thì bị độc rất 
nguy hiểm. 

Cần chú ý nghiên cứu. 


THÀN MÁT 


Còn gọi là mác bát, hột mát, duốc cá, thăn mút. 
Tên khoa học Milletia rchthyochtona Drake. 
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Thuộc họ Cánh bướm #abaceae (Papilionaceae). 
Hạt cây thàn mát được nhân dân miền núi nước 


ta dùng để duốc cá (làm cho cá say thuốc mà bắu. 
A. Mô tả cây 
Thàn mát là một cây to, cao chừng 5-lÔm, có lá 
kép 2 lần lông chim lẻ, sớm rụng, lá nơn dài 12cm, 
cuống chung dài 7-8cm, gầy, cuống lá chét dài 3- 
4mm, lá chét 5-ốcm, rộng 15-25mm. Hoa trắng, 
mọc thành chùm. thường mọc trước lá làm cho cây 





Hình 250. Thàn mát - Milleha ichthyochtong 


có một đáng đặc biệt trong rừng. Quả là một giáp, 
dài 13cm (cuỏng lem), rộng 2-3cm, từ l/3 phía 
trên hẹp lại trông giống con đao mã tấu lưỡi rộng, 
trong chứa một hạt hình địa màu vàng nhạt nâu, 
đường kính 20mm. Thường người ta thu hoạch 
hạt vào tháng tư (Hình 250, Hm 56,3) 

B. Phân bố 


Cây mọc hoang tại các tỉnh miền thượng du 
nước ta: Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghé An, Hà Tính, 
Hà Tây và Bác Cạn, Thái Nguyên. Tại một vài nơi 
ở Hà Nội cũng có trồng để làm cảnh và lấy bóng 
mát. 

C. Thành phản hóa học 

Trơng hạt mác bát hay thần mát có chứa tới 38- 
40% dầu. Ngoài ra trong hạt còn chứa các chất 
độc đối với cá như rotenon, sapotoxin, chất gôm và 


các chất anbumin (theo Guichard FE. Lez roxiques 
de pêche indochinors, 1940). 

D. Tác dụng dược lý 

Đối với người và động vật máu nóng, rotenon 
uống vào không gây triệu chứng ngộ độc nào. 

Nhưng đối với người thợ phụ trách tán bột thuốc 
này thì có thể gây chây nước mắt, hất hơi và buồn 
nôn. 

Đái với động vật khác cũng không thấy gây 
các triệu chứng khó chịu: người ta có thể cho chó 
uống tới liều 150mg cho một kg thể trọng. 

Nếu ttêm mạch máu, rotenon và những chất cùng 
loại như đeguelin gây tê liệt do nguồn gốc thần 
kinh trung ương: Con vật ngạt mà chết. 

Triệu chứng ngộ độc như sau: Khó thờ, thở hồn 
hền, nôn mửa, cơ liệt, liệt đần và cuối cùng ngạt 
thở. 

“Với liều gây chết, mạch chậm, tim loạn nhịp, 
cuối cùng liệt tâm thất. 

Đối với cá-Cá rất nhậy cảm đối với rotenon. 
Một dung địch 75mg trong 100 Hít nước ở nhiệt độ 
23° đủ giết cá vàng trong vòng 2 giờ, với triệu 
chứng ngừng thở và trước khi chết có một thời kỳ 
bị kích thích. 

Tổ thuốc trừ sân Học viện nông lâm (1960) đã 
thí nghiệm giã nhỏ hạt thàn mát rồi ngâm với 
nước lã từ 4-12 giờ sau đó pha loãng với nồng độ 
khác nhau, phun lên cây thấy hạt thàn mát có thể 
đùng làm thuốc đề trừ nhiều loại sâu như Cửphis 
$alebrosa hại ngô, sâu keo Spodopterd mawrI14, 
rệp khoai, nhậy hại bông v.v... 

E. Công dụng và liều dùng 

Trong nhân dân chỉ mới thấy dùng hạt rhàn mát 
để duốc cá: Tán nhỏ, trộn với tro bếp, rắc vào 
dòng nước suối đã ngăn lại, cá sẽ chết, nổi lên chỉ 
việc vớt về. 

Gần đây nhiều nơi đã dùng làm thuốc trừ sâu bọ 
hại mùa màng: Giã nhỏ hạt, pha thêm nước với tỷ 
lệ 4-16% phun lên cây. Rất có hiệu quả đối với nhiều 
loại sâu bọ. 


HỒINÚI  é£ 


Còn gọi là đại hồi núi (Faux badianier), mu bu 
(tiếng Mèo). 


Tên khoa học /Iicium grfthii Hook. ƒ et Thoms. 
Thuộc họ Hồi !/Iiciaceae. 
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A. Mô tả cây 

Hồi núi là một loại cây cao 8-15m. Lá hình bầu 
dục, không rụng, đai, nhãn, phiến lá nguyên, dài 
6-8cm, rộng 2,5-3cm, tập trung thành từng cụm 4- 
5 lá một giống như mọc thành vòng giả, cuống lá 
đài 8-I0cm. Hoa màu đỏ hồng rất đẹp, mọc đơn 
độc ở kẽ lá. Quả gồm nhiều đại mọc tỏa theo hình 
Tnian hoa, hai bên đẹt, lá noãn cụt ở phía gốc, đầu có 
mỏ hẹp và dài bằng lá noän đầu cong lên giống 
như chiếc liềm (Hình 25]). 

B. Phân bố, thu hái 

Cây hồi núi mọc hoang rải rác ở nhiều vùng 
trong nước ta: Lạng Sơn, Cao Bảng, Lào Cai, 
Hoà Bình, vùng Tây Bắc và trên dãy núi Trường 
Sơn. 

Hiện không thấy khai thác và sử dụng, thường 
chỉ thấy hái nhầm hay pha lẫn với đại hồi thật 
với mục đích giả mạo. Cần chú ý vì có chất độc. 

C. Thành phản hóa học 

Trong quả và lá cây hồi núi có tỉnh đầu: Mùi 
tỉnh dầu có phần giống mùi hỏi, nhưng có phần 
giống hạt tiêu. Chưa thấy tài liệu nghiên cứu 
sâu hơn. 

D. Công dụng và liều dùng 

Hiện nay không thấy nhân dân ta sử dụng 





Hình 251. Hồi núi - Illicium grifthú: 


cây hồi núi, thường chỉ do dùng nhầm gây ra 
những vụ ngộ độc vì quả có chất độc. Nêu lên ở 
đây để cần chú ý tránh nhầm lẫn. 

Cây hồi núi này còn thấy mọc ở Ân Độ, người 
ta gọi là hồi giả ở tỉnh Bombay (Faux anis étoilé de 
Bombay). 


HƯƠNG BÀI t1: 


Còn gọi là cát cánh lan, lưỡi đòng, hưệ rừng- 
hương lâu, rẻ quạt, xường quạt, sơn gian lan. 

Tên.,khoa học Dianella ensƒfolia DC. (Dianella 
odorata Lamk. Dianella javamica Kunth., Dianella 
sandwicensis Hook. et Am. Dianell2 nemorosa (L) 
DC). 

Thuộc họ Lúa Poaceae 

Cân chú ý ngay rằng tên hương bài dùng để chỉ 
hai cây khác nhau về hình dáng cũng như về họ 
thực vật. Cay hương bài thứ hai còn có tên là hương 
lau (Wefiveria zizanioides Nash) thuộc họ Lúa 
(Gramineae), rễ đùng nấu nước gội đâu cho tiơm 
và cất tỉnh dầu hương bài. 

A, Mô tả cây 

Cây hương bài sở đĩ có tên như vậy là do rễ cây 
này được dùng làm hương đốt trong những ngày 
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Hình 252. Hương bài - Dianella ensifolia 


tết, dáng cây trông giống như cỗ bài. 

Hương bài là một loại cỏ sống đai, có thân rễ 
nằm ngang, thân cao chừng 40-50cm, có thể tới 
1m. Lá mọc so le, ôm lấy thân theo hai bên thân 
hình nan quạt giấy trông như chiếc quạt hay quân 
bài, do đó có tên rẻ quạt hay hương bài. Lá hình 
mác dài 40-70cm, rộng 1,5-3,5cm, không cuống, 
phía dưới thành bẹ dài ôm lấy thân. Cụm hoa tận 
cùng, dài 10-20cm (không kể cuống) mọc thành 
thùy xim ngắn. Hoa màu vàng nhạt hay hơi tím 
nhạt, khi còn là nụ cố hình trứng, 3 lá đài, 3 cánh 
tràng, 6 nhị, bầu hình cầu, 3 ngăn, quả mọng màu 
đỗ tía sẵm hay xanh đen, hình cầu đường kính 8- 
©mm ngăn có 1-3 hạt hình trứng ( Hình 252 ). 

B. Phân bó, (hu hái và chế biến 

Cây hương bài được trồng và mọc hoang ở nhiều 
nơi trong nước ta: Tại các tỉnh miển Bác, trồng chủ 
yếu ở các làng quanh vùng Tiên Hải tĩnh Thái Bình 
để lấy rễ làm hương thấp, còn trồng nhiều ở Thanh 
Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. 

Chưa được trồng trên quy mô kỹ nghệ, thường 
chỉ thấy mỗi gia đình trồng vài khóm để dùng trong 
dịp tết, cây có thể trồng trơng bóng râm và có thể 
trồng ngoài nắng. Mùa hoa tháng 6-7. Đất trồng là 


đất mùn, đất vườn. 

Vào cuối mùa thu, đào lấy rễ và thân rễ, rửa sạch 
phơi khô. : 

C. Thành phân hóa học 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. Sơ bộ chúng 
tôi thấy rẻ nó rất ít tỉnh đầu mùi thơm nhẹ đặc biệt. 

D. Công dụng và liều dùng 

Chúng tôi chưa thấy nhân đân ta dùng cây hương 
bài làm thuốc. Chỉ mới thấy dùng rẻ phơi khó trộn 
với nhiều vị thơm khác như hồi, quế chi và bã mía 
để làm hương thấp. 

Tỷ lệ các vị đại để như sau: Rễ hương bài phơi 
khô Ikg, nẩy cây bưởi (vỏ thân cây bưởi tự bơng 
ra) lkg, bạch đàn và đại hồi mỗi thứ 300g, quế chỉ 
300g, trầm !kg, mía thái mỏng, giã và vắt bỏ nước 
đi 5kg. Tất cả sấy khô tán nhỏ, cuộn vào giấy bản, 
trong có lõi que nứa để làm chân hương. 

Tại các nước khác, người ta dùng lá giã nát đắp 
lên các mụn nhọt. Cây có độc không dùng làm 
thuốc uống được. Súc vật ăn có thể bị chết. Tại Nghé 
An và một số tỉnh Hoa Nam Trung Quốc, người ta 
dùng rê cây này chỉ vất lấy nước, dùng nước này 
tẩm gạo, phơi khó, gạo khô lại tẩm, làm như vậy 3 
lần. Rang gạo thơm, chuột ăn sẽ chết. 


HƯƠNG LÂU 


Côn gợi là cò hương bài, hương lau. 

Tên khoa học Vørrveria zizanioldes (Lìnn.) Nash.- 
Andropogon sqwarrosus Hack. 

Thuộc họ Lúa Poadeeae ( Gramineae ). 

A. Mô tâ cây 

Cổ sống lâu năm, thân rễ dày, đài. có mùi thơm. 
Thân cao 1,5m đến 2m hay hơn, mọc thẳng đứng, 
dài 40-90cm, rộng 4-l0ram, nhắn, mép nháp. 

Cụm hoa là chùy tận cùng, thẳng, đài 20-30cm, 
cuống chung lớn, phân nhánh nhiều. Bông nhỏ 
không cuống lưỡng tính, đẹt, bông nhỏ có cuống là 
bông đực. Quả hơi đẹt. 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang đại trên các đổi hoang khô nơi 
nhiều nắng, trơ đất đá, xen lân cây bụi thấp. Được 
trồng để khai thác tại nhiều nước như Ấn Độ, 
Tnđônêxya. 


Tại Việt Nam, chỉ mới thấy trồng từ lâu đời ở 





Hình 253. Rể hương lâu bán tại các chợ 
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Tiền Hải tỉnh Thái Bình. Trồng vào tháng 2, thu hái 
vào tháng 12 và rải rác trong năm, nhưng chủ yếu 
vào tháng 12. Mỗi hecta thu được khoảng 20-30 
tấn rẻ mỗi năm. Tại Thái Bình, đất rồng là những 
vùng đất cát hay không trồng cây gì khác được. 
Loại đất này chiếm hàng nghìn hecta dọc bờ biển 
nƯỚC La. 

Trước đây, nhân dân mới chỉ thu hái rễ, cuộn 
thành từng bó nhỏ, 5-6 gói nhỏ buộc lại thành gói 
lớn hơn, mỗi gói nặng chừng 30g, đem bán tại các 
chợ để nấu nước gội đầu cho thơm và đề làm hương 
thơm. 

Gần đây đã dùng làm nguyên liệu cất tình dầu 
hương bài. 

C. Thành phản hóa học 

Trong rễ hương bài có 2 đến 3% tinh dầu, nhưng 
nếu cất kéo hơi nước bình thường chỉ thu được từ 


theo từng vùng trồng và tổ chức cất, tỉnh dầu có tính 
chất hơi khác nhau. Trên đây là một số tính chất 
của tinh dầu hương bài cất ở mấy nơi. 

Thành phần tỉnh dầu gồm các xeton: vetiveron 
Và vetiron hay vetivon, các rượu vetirol và vetiverol, 
một ít Axit benZoïic, các sesquitecpen: vetiven. 

Có hai dạng vetivon và kiến trúc cấu tạo của 
vetivon đã được Peau Naves và Perrotet xác định 
vào năm 1940-1941. 

Có tác giả nghiên cứu thấy trong tỉnh dâu hương 
bài có 2 vetiven (gồm 2 và 3 vòng), 2 vetivenol 
(gồm 2 và 3 vòng), ancol metylc, furfurol, các axit 
vetivenic và axit benzoic đưới dạng este của 
vetivenol. 

D. Công dụng và liều dùng 

Ở nước ta rễ hương bài chỉ mới thấy dùng nấu 
nước gội đầu cho thơm, cho vào quần áo để cho 


Tính chất Cất ở Pháp Cất ở Reunion Cất ờ Giava 


Tỷ trọng ở 15°C 
Nụ? 

% 

Chỉ số axit 

Chỉ số este 


1,013 + 1.040 
1522 + 1,528 
+25 ~+4]° 

27 đến 75 

84+ 23 

120 + 173 
0.34 đến dưới 1% do tỉnh dầu rất sánh, tỷ trọng xấp 
xi tỷ trọng của nước, độ sôi lại cao. Cho nên cần cắt 
nhỏ, ngâm rễ một đêm trước khi cất thì năng suất 
cao hơn. 

“Tỉnh dầu hương bài rất thơm, bản mùi, sánh. Tùy 


Chỉ số este Axetyl 


Vetiverol 


CÔ 
Tên khoa học Milleria sp. 
Thuộc họ Cánh bướm Fabaceae (Papilionaceae). 
A. Mô tả cây 
Cổ giải là một loại cây gỗ lớn, cao từ 10-12m, 
tán cây xum xuê nhiều cành, nhiều lá. Thân cây 
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0,990 + 1,020 





0,992 + 1044 
1519 ~ 1530 
+20° + +40° 
8,4 đến 40,1 
3,6 + 246 
104 + I5I 


thơm và chống nhậy, làm hương thơm. Gần đây 
đã dùng làm nguyên liệu cất tỉnh dầu. Tĩnh dầu 
hương bài rất đắt vì không những làm tăng mùi 
thơm, còn làm cho mùi được bền lâu. Tại thủ trường 
thế giới tỉnh dầu hương bài được tiêu thu với tên 
€ssence đe vetiver hay essence de chiendent odor- 
ant, 

Tại Ấn Độ nước sắc rễ hương bài dùng chữa sốt, 
bệnh gan. 

Tại Malaixia, bột rễ hương bài làm ẩm và đắp lên 
bụng phụ nữ sau khí đẻ. 


1515 + 1,529 
+l4°+ +37° 
4,5 đến 17 

3 +20 
1I9+ 145 





GIẢI 


to, tròn, đường kính có thể tới 30-40cm. mọc thẳng, 
màu nâu xanh thăm, có nhiều nốt sản của lỗ bì 
thành những điểm hơi trắng bạc. Vỏ cây rất dễ 
bóc, để lộ lớp gỗ màu trắng. Lá mọc cách, kép 
lông chim, rìa lẻ với 5-9 lá chét. đôi khi chỉ có 3 lá 





Nình 254. Cổ giải - Milletia sp 


CÚC TRỪ SÂU 


Còn gọi là pyrèthre - chrysanthème vermicide et 
. 1nsecticrđe. l 

Tên khoa học Chrysanthemutm cinerariaefolium 
Vis, (Pyrethrum cinerariaefolium Trev, Pyrethriưn 
cinerariaefoliam DC.). 

Thuộc họ Cúc Ásteraceae (Composiae). 

Ta dùng cụm hoa phơi hay sấy khô của cây cúc 
trừ sâu (Fios Pyretliri cinerariaefoli). 

Ngoài cây cúc trừ sâu Pyrethrum 
cinerariaefolium Trev. người ta còn đùng hoa của 
nhiều loại cúc khác như Pyrethrum roseum MB. 
(vùng Capcazo), Pyrethrum carneum M.B. 

Với tên Pyrèthre người ta còn dùng rễ cây 
Anacylus pyrethrum Cass. cùng thuộc họ Cúc, tuy 
nhiên rễ này không có tác dụng trừ sâu, thường chỉ 
được dùng chế một số loại thuốc đánh răng. 

Chrysanthemum do chữ Hy Lap Chrysos có nghĩa 
là màu vàng, anthemon là hoa ý nói cây có hoa 
màu vàng, cinerariaefolin do chữ Hy Lạp mera là 


chét (cây nho). Lá chét đài 5-7em, rộng 2-3cm. 
Lá chét có cuống ngắn 5-?mm. Hoa mọc thành 
chùm, màu trắng vàng. Quả giáp hình mã tấu, 
đầu nhọn. Vỏ quả có lông màu vàng nâu nhạt, 
mịn ( Hình 254 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cổ giải là một loại cây sống ở những núi đá vòi 
tại các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Vĩnh 
Phúc, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyến Quang. Có thấy 
mọc cả ở núi đất. 

C. Thành phản hóa học 

Có thể có chất rotenon. Nhưng phản ứng chưa 
TỐ rệt. 

D. Công dụng và liều dùng 

Hiện nay ngoài công dụng cho gỗ, vỏ thân cày 
cố giải được nhân dân nhiều nơi dùng làm thuốc 
điệt ruồi, cách dùng rất đơn giản chỉ cần lấy vỏ 
tươi hay khô (tươi có tác dụng mạnh hơn) giã nát 
thêm ít nước cơm hay cháo để vào nơi mồi hay 
bay qua. Ruôi ăn phải nước cháo có chất vỏ cổ 
giải sẽ chết ngay tại chỏ. Để lâu vỏ bị khô, tác 
dụng có bị giảm sút. 


%m* 8 


màu tro, ƒöiuzn là lá. Vì cây có lá màu xanh tro: 
Pyrethrum có nghĩa là cay. 

A. Mô tả cây 

Cúc trừ sâu là một loại cỏ sống dai, cao 50-60cm, 
toàn thân cành và lá được phủ lông mềm trông như 
bông, mặt trên lá lông ngắn hơn ở mặt dưới làm cho 
toàn cây trông như có mốc trắng gần như cây cúc 
mốc. Lá cây cúc trừ sâu mọc thành túm khá nhiều 
lá, giữa túm lá mọc lên nhiều cành mang hoa. Lá 
phía dưới to dài 20cm, rộng chừng 6cm, cuống đài, 
phía dưới rộng ra và ôm vào thân, phiến lá xẻ lông 
chìm cất sâu, 7-9 thùy so ke, hẹp về phía cuống, nở 
phía đỉnh, bên cạnh xẻ thùy sâu và không đều nhau, 
thùy phía mép giống như những răng cưa to thô. 
Tuy nhiên trơng quá trình phát triển cành xẻ của lá 
có thay đổi và xẻ đều nhau hơn. Những than mọc 
từ cụm lá phía gốc chỉ mang môi một cụm hoa hình 
đầu gồm 2 loại hoa: Những hoa phía ngoài hình thìa 
la họng hẹp lại và kéo dài thành hình lưỡi nhỏ màu 
trắng, với 2 đường rãnh đọc và 3 răng tù, số hoa 
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này không thụ và có từ 12 đến I5 hoa, những hoa 
phía trơng hoàn toàn hình ống màu vàng, với 5 răng 
lớn, hoa này lưỡng tính. Quả bế với I tiểu noãn, 
đỉnh quả có một bộ phận hình cốc chứ không mang 
chùm lông như nhiều quả khác của họ Cúc ( Hình 
255). 

Loài Pyrethrum roseum và PyrethrMmI Carneum 
đễ phân biệt với loại trên vì hoa xung quanh có màu 
hồng đến đỏ tươi, số hoa thìa lìa này cũng nhiều 
hơn, từ 20 đến 30, trên quả có 8-10 đường sống 
nồi lên. 

B. Phân bó, (thu hái và chế biến 


Cây cúc trừ sâu Pyrethrrưưn cinerariaefolium Trev. 
mọc hoang ở những núi Anpơ (Ý) và dãy núi 
Bancang (Đông Âu), những loài P. roseum và P. 
Carneưm mọc hoang ở vùng Capcazơ như Acmênia, 
tran. 

Về sau được nhiều nước tổ chức trồng để khai 
thác như Pháp, Liên Xô cũ, Mỹ, Đức. Mặc dâu chỉ 
mới được di thực vào Nhật từ năm 1885 với hạt mua 
từ Mỹ, nhưng được Nhật phát triển rất nhanh chóng. 
Tới năm 1939, 3/4 cúc trừ sâu dùng trên thế giới là 
do Nhật cung cấp. Năm L9]1, Nhật chỉ sản xuất 
211 tấn hoa khô, đến năm 1928 đã tới 5.230 tần và 
năm 1933 tới 6.400 tấn nghĩa là tăng hơn 30 lần 
trong vòng 20 năm và đứng đầu thế giới về rnặt sản 
xuất hoa cúc trừ sâu. 

Cúc trừ sâu là một cây ưa khô, chịu hạn được 
một thời gian đài có thể chịu mùa đông rất lạnh, nó 
ta bóng vừa phải và có thể trồng xen với mội số cây 
to nhưng nó rất sợ ấm ướt, trồng ở những nơi ẩm 
ướt, nước không thoát cây rất chóng chết. 

_Gieo hạt vào tháng 3 đâu tháng 4 hoặc vào tháng 
8-ở nơi mát, tưới nhẹ, phủ đất lên chừng lcm. Muốn 
cho cây khỏi mọc mau quá có thể trộn hạt với đất 
mịn hay cát rồi mới gieo. Vào mùa xuân (nếu hạt 
gieo tháng 8-9) hoặc vào tháng 8-9 (nếu hạt gieo 
tháng 3-4), người ta trồng chính thức trên các luống 
chuẩn bị ở những sườn đổi nhiêu cát có sỏi, nhiều 
chất vôi, mỗi cây cách nhau 230-40cm (chừng 
80.000-90.000 gốc một ha) hoặc thành luống cách 
nhau 50cm, trên mỗi luống mỗi cây cách nhau 
30cm (chìmg 60.000 cây một ha). Tại Nhật người 
ta gieo vào tháng 9-]0 và trồng vào mùa xuân nảm 
sau trên những luống cao ở ruộng khô 60-8Ócm, 
nếu ruộng vừa phải thì luống chỉ cao 50-60cm, mỗi 
gốc cách nhau 30-40cm, như vậy mỗi ha chừng 
100.000 đến 110.000 gốc. Khi mới trồng cần tưới 
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cho đến khi cây bén rễ thì thôi, Bón phân 
supephôtphat canxi, phân người, tưới ruộng gieo 
hạt với dung dịch sunfat amon. 


CAy trồng đến mùa thu năm sau đã ra hoa nhưng 





Hình 255. Cục trừ sâu - Chrysanthemum 
cinerariaefolium 


người ta thường chờ tới năm thứ 3 mới thụ hái hoa. 
Tùy theo đất, trồng mỗi lần có thể thu hoạch trong 
10 năm, nếu đất tốt có thể thu hoạch trong 20 năm. 
Có tác giả lại nói là thời gian trồng cúc trừ sâu lại tỷ 
lệ nghịch với độ phì nhiêu của đất và hoạt chất trong 
cây cũng vậy. 

Người ta hái hoa làm thuốc, có nơi phân biệt ra 
hoa chưa nở, hoa đang nở và hoa đã nở hoàn toàn 
và người ta cho rằng hoa chưa nở nhiều hoạt chất 
hơn. Thực tế những hoa đó đều tác dụng như nhau. 
Người ta hái hoa riêng, hay hái cả hoa và cành rồi 
vẻ nhà ngất hoa riêng, có nơi hái cả cây về để chiết 
hoạt chất. Nhưng chủ yếu dùng hoa. 

Tại vùng Languedoc (Pháp) với số 35.000 gốc 
trong l ha, thu hoạch được chừng 300-400kg hoa 
khô và I.000-1.300kg thân và lá. 

C. Thành phản hóa học 

Từ cúc trừ sàu người ta đã chiết được những chất 
sau đây: 

1. Những chát rơ như sáp, paraffin, phlorogluxin, 
pyrethrosin C.H Cụ (chảy ở 188-189), cholin, 


phytosterin, một ancaloit được Marinozncco (1889) 
gọi là chrysanthemin có cấu tạo một betain 
pIperidimic, tuy nhiên chất này không có tác dụng 
trừ sâu. 

2. Tỉnh dâu (0.5% trong hoa chưa nở, ít hơn trơng 
hoa đã nở). Theo R. Memit và TWest (1938) thành 
phần tỉnh dầu thay đổi tùy theo cách chế và dung 
môi cũng như nguồn gốc hoa. Lúc đầu có một số 
tác giả cho tình đầu là hoạt chất trừ sâu của cúc trừ 
sâu nhưng hiện nay người ta cho rằng tỉnh dầu không 
có tác đụng trừ sâu. 

3. Hoạt chất thực sự (từ 0,3-1,6%, nhiều nhất có 
thể đạt 2%), gồm axit pyrethrotoxic (theo Recb và 
S%chlagdenhauffen, !876), pyrethrol là một éte (theo 
Sato, 1905) hay pyrethrol (theo Eujitani,1909) đừng 
nhầm với pyrethrol ancol của Fujitani không phải là 





kiểm, đun sôi thì bị xà phòng hóa. 

Pyrethrin I C.HVO, là ête của pyrethrolon và 
axit chrysanthème monocacbonic C„H,,O, là một 
chất lỏng. Độ chảy 135°C. 


Pyrethrin I C.H,O, là ête của pyrethrolơn và 
axit chrysanthème-dicacbonic C,.H,,O, là một chất 
có tỉnh thể. Nhưng axit này có một chức được ête 
hóa bởi ancol metylic; vậy trong pyrethrn II nó ở 
dạng te monoetylic, còn chức axit thứ 2 được ête 
hóa bởi pyrethrolon. Pyrethrin I rất dễ bị phá hủy, 
không bên vững bằng pyrethnn L. Độ chảy ISŒC. 

Pyrethrolon có một nhân xyclopentan và I dây 
truyền ngang CL vào 2 nối kép, Ì chức xeton, ] 
chức ancol. 

Những pyrethmn không tan trong nước, tan trong 
những dung môi hữu cơ dễ bị thủy phân và để bị 
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hoạt chất; cuối cùng là pyrethrin I và pyrethrn I, 
xinem ï và xinemn IÏ, pyretirin Ï và pyretftmn H là 
những chất có chứa axit và đều là những ête muối 
bền vững trơng môi trường kiểm ở nhiệt độ thường 
và đặc biệt bền vững trong môi trường xà phòng 





oxy hóa. 
Xirerin I CUH,O, lỏng sến sệt, ête của xinerolon 
CH,,O, và axit chrysantieme monocacboxyÌic. 


Xinerin II C.H,„O, ête của xinerolon và axit 
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đicacboxylic, lòng sên sệt. 

Trơng 4 hoạt chất trừ sâu nói trên, thì pyretưin I 
được coi là hoạt chất chủ yếu, tác đụng mạnh gâp 
10 lần pyrethrin IÏ, nhưng hàm lượng lại ít, tỷ lệ 2 
hoạt chất đó là 2: 3. 

Tác dụng của xinermn Í gắn như pyrethrin [ và tác 
đụng của xinerin H gần như pyrthrin H. 

Dược thư Liên Xô cũ quy định tỷ lệ pyrethrin I 
tối thiểu trong hoa phải là 0,3 đến 0,5%. 

D. Định lượng pyrethrin I theo dược điển Liên 
Xô cũ IX 

Can chính xác (tới 0,01g) 15g bột nhỏ (lọt qua 
mắt rây lmm), cho vào một bình nón 250ml, 
thêm 150ml ête dầu hỏa độ sói 40-75° đậy kỹ 
bằng nút rút. Cân bình trước và sau khi ngàm để 
biết lượng ête bay đi và điều chỉnh kết quả. Cho 
bình vào máy lắc và lắc liên tục 6 giờ. Để yên cho 


lắng hoàn toàn. Dùng pipet hút lấy 50ml dịch „ 


trong (chú ý đừng làm đục). Cho vào bình tròn 
đáy thể tích 200-250ml và cất thu hồi ête dâu 
hỏa. Thêm vào cặn còn lại !Ơral đụng dịch cồn 
natri hydroxyt 0,5 N. Lắp ống sinh hàn đứng và 
tiến hành xà phòng hóa pyrethrn trong 40 phút 
trên nồi cách thủy sôi nhẹ. Sau khi xà phòng hóa, 
thêm vào bình 6ml dung địch axit sunfuric IN và 
cất kéo hơi nước để lấy axit chrysanthemic, chú 
ý làm sao để hơi nước đưa vào bình cất và đọng 
lại không vượt quá 30-40ml. Hứng nước cất được 
vào 2 bình nón trong mỗi bình đã để sản 50ml 
ête dầu hỏa. Bắt đầu hứng lấy 120ml nước cất 
(60ml trong môi bình) (phản cất đầu và thứ 2), 
sau đó cất và hứng vào ống nghiệm chừng Iml 
và thử xem đã cất hết axit chrysanthemic chưa 
bằng thuốc thử: Muốn vậy trộn Imi nước cất 
được với Iml thuốc thử và thêm vào dưới đáy 
ông nghiệm 0,4-0.5ml] axit sunfuric đặc. Nếu 
còn axit chrysanthemic (màu hoa xoan chuyển 
sang tím rỏi sang lục) thì tiếp tục cất nữa, cất lấy 
thêm 50ml nữa. cho vào phần cất được thứ 2 và 
kiểm tra xem đã hết axit chrysanthemic bảng 
thuốc thử. Nếu hết phản ứng thì thôi cất. 

Chiết rêng axit chrysanthemic monobasic bằng 
cách lắc mạnh dịch cất được với ête dầu hỏa trơng 
phêu gạn. Cho dịch cất trong bình thứ | và phễu gạn 
thứ nhất và lắc kỹ trong 1 phút, gạn lớp nước cho 
vào bình hứng cũ và chuyển lớp ête dầu hòa sang 
một phểu gạn khác. Đồ vào phêu gạn thứ nhất dịch 
chứa trong bình nón chứa dịch cát thứ 2 và đồ thêm 


330 


vào đấy phần nước đã chiết lần đầu (dịch cất ]). 
Lắc kỹ (với ête chứa sẵn trong bình thứ 2) rồi gạn 
riêng khỏi lớp nước. Tiếp tục chiết axit 
chrysanthemic bảng 40,30 và 30ml ête nữa. Hợp 
các dịch ête lại với nhau, cho vào một phêu gạn và 
rửa bằng nước cất trung tính 2 lần, mỗi lần dùng 
1Ôml. 

Chuyển dịch éte vào một bình có đáy bàng, thể 
tích 11, thêm 20m] nước cất trung tính, 4-5 giọt 
dung dịch phenolphtalein. Trước khi tiến hành định 
lượng thổi vào bình luồng khóng khí đã loại ưừ khí 
cacbonic và Aamoniac (muốn váy không khí trước 
khi thổi vào được qua một bình chứa đung dịch 
NaOH 20-30% và một bình chứa axit sunfunc đặc). 
Đặt giữa bình và những bình hứng ] lọ chứa bông. 
Cuối cùng tiến hành định lượng axit chrysanthetmic 
trong mộc bình kín bằng dung dịch NaOH 0,02N 
và lắc kỹ. 

Tỷ lệ pyrcthrmn I trong nguyên liệu khỏ, kiệt tính 
theo phương thức sau: 

X (tỷ lệ phần tram) = 0.0066 x V x 100 

Trong đó V là thể tích đưng dịch NaOH 0.02N 
biểu thị bằng ml đã dùng đẻ định lượng. 

a là trọng lượng nguyên liệu khỏ kiệt tính bằng 
gam. 

0.0066 lượng pyrethrin Ï tính bằng gam tương 
ứng với Iml dung dịch NaOH 0.02N. 

Thuốc thứ axit chrysanthenic- Thêm vào 5 gam 
oxyt thủy ngân vàng theo thứ tự 44ml nước cất, 
20ml axit sunfuric đặc và cuối cùng 40ml nước cất 
nữa. Lắc đều và cuối cùng lạc. 

E. Định lượng sinh lý 

Phương pháp Dược điền Liên Xô cũ IX: Tân hoa 
cúc trừ sâu thành bột mịn rây qua mắt rày 018mm. 
Trộn đều, lấy mẫu trung bình, mỗi mẫu 0,001g. 
Dùng 4 chai thủy tình sạch và khô, mỗi chai có thể 
tích 1 tít, nút có thể nút mài hay nút cao su. Cho vào 
mỗi chai 23 con ruổi nhà nở cùng một ngày, sống 
trước ngày thí nghiệm ít nhất đã 5 ngày nhưng 
không quá 11 ngày. Rót vào 2 trong 4 chai đó 2 
mẫu thuốc đã càn sẵn. Nút kỹ và lắc 2 lần cho bột 
bám đều. 2 chai đựng ruỏi khác thì để yên làm đối 
chứng (nếu mồi chết do lý do gì khác không phải 
đo thuốc). 2 chai này cũng được lắc đẻu 2 lần như 
những chai thí nghiệm. Sau 10, 15 phút khi đã cho 
thuốc đếm số mỏi chết hay tẻ liệt trong mỗi lọ. 
Ruổi bị tê liệt là con ruồi ngã xuống dưới chai, 


chân còn ngọ nguậy, còn phản ứng khi kích thích 
nhưng không bay, không bò được. Sau thí nghiệm 
người ta đếm số ruồi chết và tê liệt Trong những 
chai đối chứng số ruồi chết tự nhiên không được 
vượt quá 12%, nẻu ngược lại thì phải tiến hành thí 
nghiệm lại và cần chọn chai, ruồi cần thận hơn. 

Bột tốt phải làm chết hay gây liệt 100% số ruổi 
nhà trong vòng l5 phút. 

Phương pháp Dược điển Pháp 1949: Tán nhò 
cây đã sấy khô ngoài trời và rây qua rây số 26 cho 
đến hết. Cân lấy 50g bột này, chiết trong máy Sôclêt 
trong 6 giờ với ête dầu hỏa nhẹ (độ sôi 35-50). 
Có để đuổi hết êtc. Hoà tan cặn vào ête etylic để 
có đủ 200ml. Cô ở nhiệt độ thấp 5ml dung địch 
éte étylic này, Hòa tan cặn trong 10ml cồn 95° và 
thêm dân nước thường vào cho được L_ lít nhũ 
dịch. Giữ nhũ dịch này ở nhiệt độ 15-20°C. Cho 
vào đấy Š con cá vàng Crđ§šiuš aurđfus cân nặng 
trung bình 5g, Lâu nhất sau 3 phút những con cá 
phải có những triệu chứng ngộ độc: Mất thăng 
bằng, bơi không được do cử động không điều 
hòa được. 

Độc tính của cúc trừ sâu: Cúc trừ sâu uống vào 
không gây ngộ độc nhưng tiêm có thể gây triệu 
chứng ngộ độc; pyrethrn loại trừ qua đường nước 
tiểu. Trong nước tiểu ta có thể phát hiện pyrethrin 
bằng phản ứng Deniges dưới dạng axit 
chrysantheme- dicacbonic: axit hóa IÖml nước tiểu, 
cất và cho vào dịch cất Im] thuốc thử Deniges và 
0,5ml axit sunfuric, sẽ xuất hiện màu hồng hay đỏ 
sau chuyển tím và lục, cuối cùng cho tủa màu 
vàng sau 24 giờ (độ nhậy 1/100.000). 

Tác dụng được lý và độc tính: Bột cúc trừ sâu 
uống hay hít qua đường hô hấp ít độc đối với 
người và động vật máu nóng. Đối với những người 


tiếp xúc với hàng tạ bột cúc trừ sâu thường chỉ 
thấy hắt hơi, một số bị ngứa ở mặt và cánh tay. 
Cành hay gây các hiện tượng đó hơn là hoa. 

Tuy nhiên các trừ sâu tác dụng rất manh đối với 
nhiều loại sâu bọ. ít loại sâu bọ không bị tác dụng 
của nó. Nhưng tác dụng không đồng đều, có con 
bị ngộ độc túc thời, có con bị từ từ nhưng cũng có 
loại không bị ảnh hưởng. Muốn có tác dụng bột 
cúc trừ sâu phải được tán hết sức mịn. Cúc trừ sâu 
tác dụng chủ yếu trên thần kinh trung ương, đây 
là một chất độc thần kinh cơ (neuromusculaire). 
Con sâu hay con vật chết do liệt cơ với hiện tượng 
cử động không phối hợp trước khi thấy hiện tượng 
co quắp (thí nghiệm trên giun, tìm éch, cá). 

G. Công dụng và liều dùng 

Bột cúc trừ sâu càng mới, bảo quản nơi khô, 
kín càng có tác dụng mạnh. Đựng trong bao tải, 
hộp giấy bột cúc trừ sâu chóng mất tác dụng. 

Cúc trừ sâu được dùng để trừ sâu nho (Eudemis, 
Cachyiis), sâu rau, sâu của cây ăn quả (Aphis 
brassicae, Aphis pưi, Aphis perticae), rệp 
(Euridema ornala, Tingis pU)). 

Còn dùng trừ muỗi, chấy rận, nhậy. 

Thường dùng dưới dạng nhũ dịch: Il phần bột 
hoa hay 2 phần bột thân và hoa hòa vào 8 phần 
nước xà phòng đen xấu, thêm một ít dầu vừng tác 
đụng mạnh hơn. Phun lên những cây bị sâu bọ 
phá hoại. 

Có thể dùng dưới dạng hương trừ muỗi: Với tỷ 
lệ 20 phản bột hoa cúc trừ sâu, 30 phần bột thân 
và lá, 50 phần bột và nhựa làm hương. Phối hợp 
0,1 đến 0,4% bột cúc trừ sâu. 

Đơn giản nhất ta có thể pha 20g bột hoa cúc trừ 
sâu vào 3 lít nước, đưn cho hơi nóng rồi phun lên 
nơi có sâu. 


TỎI ĐỘC ## 


Còn gọi là colchique. 

Tên khoa học Colchicum đutumnadle L. 

Thuộc họ Hành tỏi L¡liaceae. 

Cây tỏi độc cho ta những vị thuốc sau đây: 

1. Dò tỏi độc Tuber Colchici hay Bulbus Colchici 
là dò cây tỏi độc hái về phơi khô. 

2. Hạt tổi độc: Semen Colchici là hạt phơi hay 


sấy khô của cây tôi độc. 

Ngoài cây tòi độc-Colchicwm autwmnale L. ra, 
ta còn đùng đò và hạt của nhiều loài khác như 
Colchicum speciosum Stev... Colchicum variepatum 
L hoặc cây Androcymbium gramineum Mac Bnde 
cùng họ và cũng chứa hoạt chât colchixm. 

Á, Mô tả cây 

Tôi độc là một loài cỏ sống lâu năm, do một dò 
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to mâm dài 3-4cm, đường kính 2-3cm mọc sâu 
dưới đất, quanh có phủ các vẩy nâu, tức là gốc những 
lá cũ khô đi. Từ đò mọc lên cán hoa với 3-4 hoa, 
hoa xuất hiện vào mùa thu (9-10) hoa có hình 
ống dài, cao vượt trên mặt đất chừng 10-]5cm, 
phần ống phía trên loe thành hình chuông với 6 
cánh hình bầu dục, màu tím hồng nhạt đẹp với 
6 nhị, 3 nhị phía trong ngắn hơn, với bao phấn 
lớn màu vàng cam, nhụy gồm 3 lá noãn hợp 
thành một bầu 3 ngăn với lối đính phôi trung 
trụ, 3 vòi rất dài nhưng dấu kín trong hành. Lối 
thụ tỉnh rất đặc biệt vì phấn hoa được truyền đi 
do sâu bọ hay do gió rơi trên nuốm sẽ phóng ra 
một ống đài để đi tới tận tiểu noãn. Tuy nhiên 
sự phối hợp các giao tử (gamète) tiến hành chậm, 
sau khi thụ phấn nhiều tháng, chỉ vào mùa xuân 
tới, lúc vành lá xuất hiện, phát triển kéo theo 
bầu lên khỏi mặt đất, cuối cùng cho quả nang 
chín vào tháng 6, lá héo và hạt rụng sớm trước 
mùa thu hái rơm rạ do đó tránh súc vật ăn phải 
và khỏi bị ngộ độc. Quả là một nang to 3 ngăn, 
phía trên của lá noãn xa ra, trong chứa nhiều 
hạt, mỗi ngăn có tới 60-80 hạt khá to, màn nâu 
nhạt xù xì có noãn tích (raphé) dày rõ. cắt ngang 
tròng rõ phôi nhỏ nầm giữa phôi nhũ. 

Lá cày tỏi độc to, dài, đầu lá hẹp nhọn, khi 
quả chín thì lá héo đi và trên mặt đất hầu như 
không còn dấu vết gì của cây nữa cho đến khi 
mùa thu tới lại thấy hoa từ đưới đất xuất hiện, 
sát cạnh đò đã cho hoa và quả mọc một đò mới 
cho cây năm tới ( Hình 256 ). 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Tỏi độc là một loại cỏ mọc hoang ở những 
bãi cỏ những vùng ôn đới lạnh châu Âu: 
Rumani, Hungari, vùng Capcadơ (Liên Xô cũ). 
Có nơi trông lấy hoa làm cảnh. Trồng bằng dò 
hoặc bằng hạt, có nơi trồng cây không cho hạt. 
Tại Rumani (Cluj) và Hungari (Kolosvar) người 
ta trồng trên quy mô kỹ nghệ, hằng năm thu tới 
7-8 tấn hạt (theo Em. Perrot). Năm 1958, chúng 
tôi thí nghiệm di thực vào nước ta nhưng chưa 
thành công (Đỗ Tất Lợi). 


Muốn thu hoạch đò cần đào sau khi lá đã 
hoàn toàn héo và trước khi ra hoa, thường Ở 
châu Âu tháng thu hoạch tốt nhất là tháng 8, 
muốn có hiệu suất hoạt chất cao cần chú ý nơi 
cây mọc trước khi héo lá vì khi đó hầu như không 
còn dấu vết gì của cây rất khó tìm. Để đễ tìm 
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thường người ta đào củ hơi sớm hơn một chút 
vào tháng 7, nếu chờ tới cuối thu hay đầu xuân 
thì tỷ lệ hoạt chất còn kém hơn nữa. Sau khi đào 
dò về, người ta hái bỏ thân mang hoa, cắt bỏ rễ 
và 2 lớp vỏ ngoài màu nâu nhạt, mỏng và khô, 
sau đó để nguyên mà phơi hay cát thành từng 





Hình 256. Tỏi độc - Colchicum qutumnale 


khoanh ngang rồi mới phơi. Tuy nhiên người ta 
thấy đùng đò tươi có tác dụng mạnh hơn. Dò 
tỏi độc có hình một hạt rẻ tây nhỏ, đài 3-4cm 
rộng 2-3cm, phía đáy hơi cụt, phía bụng có một 
rảnh sâu rộng là vị trí của thàn cày cất bỏ đi, 
phía dưới của rãnh là một seo của thân đính vào 
trước, phía dưới nữa lại có một sẹo nữa là nơi 
đò cũ dính vào, phía trên ở mặt lưng lại có một 
sẹo thứ 3 là vết của thân năm trước để lại. Khi 
đò còn tươi, ta thấy dò mẫm chắc, khi ép sẽ có 
một dịch chảy ra, vị đắng, màu đục như sữa vì 
chứa rất nhiều tính bột. 

Dò cất ngang có hình mặt trăng khuyết, màu 
trắng, bột, có một đường nâu nhạt ở phía ngoài, 
rồi đến lớp vỏ trắng, phía trong màu hơi sẫm 
hơn có những bó libe-gỗ màu xám vàng nhạt, 
những mảnh dò khô hầu như không có mùi gì 
đặc biệt, vị cũng không đắng nữa mà hơi nhạt 
và nhây. 

Trên vi phẫu ta thấy tế bào chứa nhiều tỉnh 
bột, những bó libe-gỗõ hình bảu dục, không có 
cương thể. Hạt tỉnh bột rất đặc biệt hoặc đứng 


riêng hay tụ từng đám 2-3 hạt, tế hình sao rất 
đặc biết. 

Hạt có thành phần ổn định hơn, dễ phơi hơn, 
bảo quản dễ hơn, do đó nhiều nước chỉ công 
nhận hạt dùng làm thuốc, tuy nhiên người ta 
vân dùng đò để chiết conchixin. Quy ước quốc 
tế ở Bruxelles chỉ công nhận hạt làm thuốc. 
Hạt hái vào lúc quả chín, loại bỏ tạp chất rồi 
phơi khô. Hạt hình cầu đường kính 2mm, trên 
mặt nhăn nheo, nếu chưa cũ quá thì khi bóp 
vào nhau thường dính với nhau đo có glucoza 
tiết ra, trên phía đầu có áo hạt nhỏ bao quanh 
tễ; không mùi, vị hắc và đắng, cắt ngang thấy 
một đường đen nhạt bao quanh phôi nhũ xám 
nhạt cứng như sừng, phôi rất nhỏ. 

C. Thành phản hóa học 

Trong đò tôi độc có tỉnh bột, đường, gôm, 
tanin, nhựa và chất ancalott gọi là conchixin. 
Tỷ lệ conchixin trong đò thay đổi tùy theo mùa, 
từ 0,1 đến 0,35%. 

Trong hạr có vết axit galic, tanin, dầu, đường 
và 0,5 đến 3% conchixin. 





OCHa 


Conchixin 


Conchixim là một ancaloit được Pelletier và 
Caventou phát hiện đầu tiên vào năm 1820 nhưng 
các tác giả này lại nhầm là veratrin. Đến năm 1833, 
Geiger và Hesse cũng lấy ra được nhưng ở trạng 
thái chưa tỉnh khiết. Mãi tới năm 1884, Hubler 
mới chiết được đưới dạng tinh khiết và được Houđé 
nghiên cứu kỹ: Conchixin hầu như ít tan trong 
nước, tan nhiều trong cồn và benzen, clorofooc, 
không tan trong éte dầu hỏa. Dưới tác dụng của 
axit loãng, hay kiểm loãng, conchixin tách ra 
thành cồn metylic và conchixin vốn không có 
trong cây, vậy conchixin có thể coi như là 
metylconchixein. Conchixin kết tính trong 
clorofooc với 2 phân tử clorofooc, với dạng hình 
kim màu vàng nhạt, nghiền trong tối cho huỳnh 
quang xanh. Ra không khí những tỉnh thể này 


mất đần clorofooc; trong nước nóng lại càng 
chóng mất clorofooc hơn và cơnchixin chính thức 
đưới dạng vô định hình màu vàng nhạt, vị đắng 
lâu hơi nhầy, tả tuyển. 

Năm 1950, người ta thấy trong tỏi độc một 
ancalot mới đặt tên là conchamin có tác dụng 
dược lý giống như conchixin nhưng ít độc hơn (7 
đến 8 lần kém độc hơn). 

Năm 1952, Rellet còn tìm thấy trong hạt tỏi 
độc Colchicum speciosum Stev một glucoancaloit 
gọi là conchicozit glucozit của 2 demetylconchixin, 
100 lần ít. độc hơn. 

Cũng vào thời kỳ gần đây người ta thấy rằng 
tên conchixerin thực tế là hỗn hợp conchixin và 
conchamin. Cấu tạo của conchixin và conchamin 
được xác định theo công thức khai triển sau: 

Conchamin có thể coi như là chất 
đesaxetylconchixin trong đó nhóm axctyl được 
thay bằng nhóm metyl. 

Muốn xác định conchixin, ta có thể sắc hạt 
hay đồ với nước, cô đặc sau khi lọc, rồi thêm vào 
cao còn lại axit sunfuric sẽ thấy xuất hiện màu 


Conchamin 


vàng, màu này chuyển sang màu đỏ tím khi thêm 
axit nitric đặc. 

Trong hạt, conchixin nằm ở những tế bào vỏ 
đo đó khi dùng không cần thiết tán hạt; trong dò, 
conchixin tập trung ở những tế bào biểu bì và 
những tế bào quanh bó libe-gỗ (theo Errera, 
Fourment và Roques, 1927). 

D. Tác dựng dược lý 

Từ hơn 200 năm trước đáy, cày tỏi độc được 
nhân dân Đức dùng chữa bệnh gút (thống phong) 
và làm thuốc thông tiểu. Nhưng cơ chế tác dụng 
chưa được rõ lắm. 

Hiện nay người ta thấy conchixin gây hạ nhiệt, 
tăng huyết áp, tăng nhu động một cách thái quá. 
Trên điểm nối thần kinh cơ (jonction neuro- 
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rausculaire), conchixin gây nghẽn biểu hiện bằng 
tê liệt và nếu kéo đài biểu hiện teo cơ xương. 

Conchixin còn tác dụng trên tế bào đang 
phân chia: Đối với hiện tượng này, conchixin 
có khả năng cản trở hiện tượng gián phân 
(mitose) trong giai đoạn biến kỳ (métaphase). 
Tác dụng này đang được dùng trong việc cải 
tạo giống cây trong nông nghiệp. 

Chỉ có tác đụng hạ nhiệt, chống dị ứng (anti- 
allerpique) và chống bệnh gút được dùng trong 
điều trị. 

Gần đáy người ta còn nêu giả thuyết là tác 
dụng của conchixin là do conchixin kích thích 
vỏ thượng thận và đo sự tiết những hocmon như 
Cortison. 

Dùng tôi độc có thể có những hiện tượng 
ngộ độc như nôn mửa, đi lỏng. đau bụng: Liễu 
chết trung bình là 0,03mg đối với kg thể trọng, 
lcentigam đã gây cho người những hiện tượng 
ngộ độc, sự bài tiết chất độc của concbixin chậm 
do đó những người viêm thận hay thiểu năng 
thận không nẻn dùng. 


E. Cỏng dụng và liều dùng 


Tỏi độc dùng dưới đạng cồn hạt 1/10 với 
liều 1,5g một lần, 3g trong 24 giờ; cao cồn 
nước với liều 0,05g một lần, 0,20g trong 24 
giờ hoặc dùng conchixin với liều 2mg một lần, 
4mg trong 24 giờ để chữa bệnh thống phong, 
đối với những cơn đau thường kết quả làm 
cho đỡ đau, đỡ sốt. 

Không nên dùng lâu sợ bị ngộ độc. Khi thấy 
có hiện tượng ia lỏng thì ngừng thuốc ngay. 
Thường chỉ dùng trong 4-5 ngày lại nghỉ. 

Thuốc độc. phải bảo quản theo chế độ thuốc 
độc bảng A. 

Ngoài công đụng làm thuốc, conchixin còn 
dùng làm thuốc kích thích để tạo những giống 
cây nhiều quả, hoặc những giống mới. 

Hiện nay người ta chú ý trồng cây tỏi độc 
với mục đích chế conchixin đùng trong nông 
nghiệp nhiều hơn là dùng làm thuốc. Tuy nhiên 
một số nước vẫn dùng tỏi độc và các chế phẩm 
của tỏi độc làm thuốc. 


CÂY NGỌT NGHẸO 


Còn gọi là nghẽo nghọt, roi, cò củ nhú nhoái, 
vinh quang rực rỡ, phan ma ha (Lào). var sleng 
đông đang (Cămpuchia)... 

Tên khoa học Gloriosa superba L. (G.vimplex 
Don.). 

Thuộc họ Hành tỏi Liliaccae. 

Cây ngọt nghẹo là một nguồn conchixin ở 
nước ta và những nước nhiệt đới khác, đồng 
thời là một cây làm cảnh vì hoa rất đẹp. 

A. Mô tả cây 

Cây ngọt nghẹo là một loại cây sống lâu đo 
thân rễ gồm một chuỗi củ mẫm, hình cung, từ 
những nơi nhô lên mọc các thân cao tới 3-6m, 
nhãn mềm, phía đỉnh có cạnh. Lá mọc so le, 
hay mọc đối, đôi khi mọc vòng, không cuống 
hay cuống ngắn, phiến lá hình mác trên đầu tận 
cùng bằng một tua cuộn lại hình xoắn ốc, toàn 
bộ đài 7-12cm, rộng 2-3cm, gân đọc rất xít nhau. 
Hoa mọc đơn độc hoặc gần nhau thành ngù giả 
ở đầu cành, hoa to rất đẹp, cuống dài 10-]5cm, 
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đáng đặc biệt, cánh hoa vàng đỏ đẹp ở 2/3 trên. 
phía dưới màu vàng tươi. Nhị 6 bao phấn đính ở 
giữa. Bảu 3 ngăn, nhiều tiểu noãn. Quả nang 
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lHình 257. Ngọt nghẹo - Gloriosa superba 


hình chùy dài 5-6cm chứa nhiều hạt khi chín có 
màu đỏ tươi. Mùa hoa tháng 5-6. Mùa quả tháng 
6-8. (Hình 257, Hm 5ó,]) 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Theo tài liệu, cây này được phát hiện tại nhiều 
nơi ở miền Nam nước ta, nơi có nhiều ánh sáng: 
Huế, Đà Nắng, Phan Thiết, Phan Rang, Nha 
Trang, Quảng trị. Tại miền Bắc cho đến nay 
chúng ta chưa thấy. Năm 1967 chúng tôi đã xin 
được giống (hạt và thân rễ) từ Liên Xô cũ về để 
trồng thí nghiệmvà đã theo đối trong khoảng thời 
gian từ tháng 8-1967 tới 5-1976 (Đỗ Tất Lợi). 
Hàng năm cây mọc tốt, năm 1968 bất đầu ra 
hoa kết quả bình thường. 

Còn mọc ở Ấn Độ, Miến Điện, Malaixia, Phi 
Châu, Thái Lan, Inđônêxya. 

Cho đến nay chưa thấy ai dùng cây này làm 
thuốc, ở nước ta chỉ mới thấy ghi rằng thân rễ 
rất độc. 

Thân rễ thường gồm 2 củ dính nhau thành 
hình thước thợ, một củ nhỏ hơn, thAn rễ thường 
dài 15-20cm, đường kính 2-2,Scm. Khi tươi củ 
_mẫm, ngọt, trên mặt phủ một lớp vỏ màu nâu 
nhạt, dưới lớp vỏ là một lớp màu vàng nhạt như 
sáp, điểm những đốm màu vàng sâm. Phía trong 
màu trắng pỏm những tế bào chứa tính bột. Dịch 
thân rễ nhảy, hơi đắng, trong những thân rễ lâu 
nàm tính bột ít đi. Sấy khô trông dáng tỉnh bột, 
nhưng sau khi đồ rỏi mới phơi thì vết bẻ trong 
cứng. 

C. Thành phản hóa học 

Thân rễ tươi chứa khoảng 80% nước, nung 
cho 4,58% tro kiểm trong đó có nhiều kali 
|,53%, tro không tan trong nước, tro thêm axit 
có sủi bọt. 

Năm 1880, Warden phân tích thấy một chất 
nhựa, một chất đắng mà Warden coi là hoạt chất, 
đặt tên là supecbin và tác giả cho là giống hoạt 
chất trong củ hành biển (Scilla maritima), một ít 
axit tanic, tính bột và đường khử. 

Clever, Stanley và Tutin (1915, London 7. 
Chem. Soc.) nghiên cứu thân rễ ngọt nghẹo gốc 
Xây lan (Xrilanca) đã phát hiện cochixin với tỷ 
lệ 0,3%; chất supecbin của Warden chính là 
conchixin (có trong tỏi độc với tỷ lệ 0,2% đến 
0,8%). 

Năm 1941 Current Sc¡. Inde 10 (10) cũng 


thấy 0.3% conchixin trong dịch chiết bằng cồn 
từ thân rễ khô. 

Chetteji S. K. và H. D. Ganguili (1948) nghiên 
cứu bột khô của thân rễ ngọt nghẹo đã đi tới 
những kết luận sau đây: 

1. Trong quá trình chiết theo phương pháp 
Stass-Otto, cả ête kiểm, ête axit và clorofoc kiểm 
cũng không lấy hết chất độc. 

2. Clorofoc axit là dung môi tốt nhất và cận 
còn lại có những đặc điểm sau: Vị đáng, phản 
ứng Maye âm tính, với axit clohydric và axit 
sunfric cho màu vàng đậm, Với axit sưnfuric 
và kali nitrat tinh thể cho màu tím rồi đỏ, với 
axit sunfuric và kali bicromat không cho màu, 
với axit nitric đặc cho màu tím đậm với đìa mầu 
vàng, với dịch Fehling chỉ hơi có tác dụng khử; 
tiêm vào ếch thì ếch chết. 

Năm 1952, Subbaranam (Ƒ.  Sci. 
Industr.Ris.B. Ân Độ, 11 (10): 446-447) báo cáo 
đã chiết được từ thân rễ ngoài conchixin ra, còn 
lấy được chất ancaloit khác gọi là gloriosin có 
tỉnh thể hình phiến chữ nhật, không cho màu 
với sắt clorua III 

D. Tác dụng dược lý 


Một ít bột thân rễ cho vào chậu nuôi cá, cá 
chết rất nhanh. 

Mặc dầu thân rễ có vị rất đắng nhưng vì miếng 
thái rất giống gừng cho nên tại Campuchia người 
ta thường phát hiện một số trường hợp ngộ độc 
chết người do ăn nhầm thàn rễ này. 

E. Công đụng và liều dùng 


Như trên đã nói chúng tôi chưa thấy nhân 
đân ta dùng cây này làm thuốc. Sở đi giới thiệu 
ở đây là vì đây là một nguồn conchixin có thể 
dễ trồng và đễ kiếm ở nước ta, thay cho việc 
trồng cây Colchicwm autumnale (tòi độc) vừa 
khó trồng, vừa hiệu suất thấp. 


Theo Chopra và Badhwar (1940, /nd. J. Agric 
$ci., 10.41) tại Ân Độ thân rễ thường được dùng 
để tự tử hoặc để gây sẩy thai, địch chiết từ lá 
đùng diệt chấy. 


Cũng theo tài liệu ấn Độ, người ta dùng thân 
rễ tươi giã nát đắp lên phía trên mu âm hộ để 
giúp cho để đẻ, hoặc để cho nhau thai chóng ra. 
Có khi người ta chỉ đấp lên trên gan bàn tay bàn 
chân cũng có kết quả. Cần chú ý nghiên cứu. 
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CÂY CHO CURARƠ 


Curarơ là những chế phẩm phức tạp chủ yếu 
chế từ một số cây thuộc chỉ Mã tiền (§/rychnos) 
họ Mã tiền Logamiaceae như Strychnos toxifera, 
S. gubleri, S. curare v.v... có khi phối hợp với 
một số cây thuộc chỉ và họ khác như cây 
Chondodrendron tomentosum thuộc họ Tiết dê 
(Menispermaceae), một số cây thuộc họ Ngũ 
giả bì (Araliaceae), họ Mộc hương 
(Aristolochiaceae) v.v... 

Chế curarơ là một bí truyền bắt nguồn từ một 
số dân tộc vùng Nam Mỹ (nhiều nhất vùng 
Amazone, Orenoque) thường dùng trong sản bắn 
thú rừng. Đặc điểm của curarơ là độ độc rất cao, 
nhưng gần như không độc nếu uống, chỉ khi 
nào có vết sây sát thì chất độc vào máu và hầu 
như chết tức khắc. Thịt thú rừng chết đo chất 
độc curarơ ăn được, thịt mềm chứ không co cứng. 
Bị ngộ độc do curarơ thì con vật chết không có 
cơn co giật, trái với ngộ độc do mã tiền hay thuốc 
độc cùng loại strycnin. 

Việc sử dụng curarơ trong những dân tộc ở 
Nam Mỹ đã được nhận xét từ trên 2 thế kỷ nay, 
nhưng việc nghiên cứu để áp dụng curarơ trong 
y học mới được tiến hành trong vòng hơn 20 
năm gần đây: Những chất curarơ hay được dùng 
trong phẫu thuật nhất là phẫu thuật bụng vì nó 
làm giảm số lượng thuốc gÂy mé, cơ và thớ thịt 
mềm giãn giúp cho việc phẫu thuật được dễ dàng. 
Curarơ còn dùng chữa uốn ván vì nó loại trừ 
được sự co thắt do độc tố uốn ván gây ra. 


Cho tới nay ở nước ta chưa ai chú ý tìm những 
nguồn cây cho curarơ trong nước mặc đầu họ 
cây cho curarơ ở các nước đang khai thác đều 
có ở nước ta. Những tài liệu sau đây giúp ta có 
hướng để tìm kiếm. 

A. Lịch sử vấn để curarơ 


Chữ curarơ hình như do tiếng địa phương của 
những dân tộc vùng Amazone (Nam Mỹ) gọi 
chất này: Tiếng thông dụng nhất đọc là urarêri 
có nghĩa là nước để giết chim. Nhân dân Caraip 
gọi là carachi hay mavacurê. Những dân tộc trước 
đây chỉ dùng để săn bắn. nhưng sau dùng để 
chống bọn ngoại xâm Tây Ban Nha. Năm 1595, 
nhà thám hiểm Anh Walter Raleigh là người đầu 
tiên mang về châu Âu với tên curarơ. Năm 1745, 
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La Condamin là người đầu tiên mang về Pháp và 
thí nghiệm được lý được tiến hành đầu tiên ở 
Leydy vào năm 1724. Năm 1828, Boussingault 
và Roullin chiết được từ curarơ một ancaloit có 
tỉnh thể gọi là curarin. Claude Bernard ở Pháp là 
người đầu tiên nghiên cứu tác dụng dược lý của 
curarơ, tới năm 1942 Griffith và Johnson là người 
đầu tiên dùng curarơ để gây giãn cơ (relaxation 
musculaire) trong gây mê và từ đó curarơ mới 
có giá trị thực tiễn trong y học. 

Năm 1935, King chiết được từ một ống curarơ 
(curarơ en tube) nguồn gốc thực vật chưa xác 
định được một chất gọi là d-tubocurarin. Năm 


. 1943, Wintersteiner và Dutcher đã xác định được 


rằng hoạt chất của một loại curarơ vùng thượng 
Amazone chế từ cây Chondrodendron 
tomentosum họ Tiết dê (Menispermaceae) đúng 
là chất d-tubocurarin. 


B. Những cày dùng chế curarơ 


Như trên đã nói, cây cho curarơ thuộc nhiều 
loài, việc xác định có khi chưa được chính xác 
đo việc giữ bí mật của những người chế curarơ. 
Dưới đây là một số cây tương đối chắc chắn: 

Họ Tiết dê Menispermaceae 

1. Cay Chondođdendron tomentosum Ru12- 
Pav.: Cây nhỏ có nhiều cành, thân lúc đầu đầy 
sau thành ống, lúc đầu mang lông sau nhãn. 
Quả hình trứng. Cây mọc ở vùng nhiệt đới châu 
Mỹ, Guyan. 

Rễ cho vị pareira brava thật, dùng làm thuốc 
chữa điều kinh, chữa sốt. 

Họ Mã tiền Loganiaceae 


2. Cây Srryehnos castelnaei Weld: Dây leo 
phủ lông đỏ nhạt. Lá có 5 gân nổi rõ. Hoa có 
ống tràng ngắn, cụm họa ở ngọn. Gặp ở vùng 
thượng Ama4zonc. 

3. Cây SIrychnos crevauxiana Baill.: Dây leo 
dài 40-45m, lá có phủ lông ở mặt đưới, cụm 
hoa ở kẽ lá, ống có tràng hơi đài. Gặp ở Guyan. 

4. Cây Srrychnos toxifera Schomb: Dây leo 
có phủ lông, cụm hoa ở ngọn, ống tràng rất dài. 
Thấy ở Guyan. 

Chứa ancaloit là curarim và curin. 


C. Chế curarơ 

Trước hết người ta nạo lấy vỏ cây (chỉ có vỏ 
là có tác dụng). Dùng cối xay nhỏ vỏ còn tươi, 
thêm nước vào, khuấy đều và lọc rồi cô lửa nhẹ 
trong nổi đất nung, thỉnh thoảng nếm thử xem 
đã đắng chưa, độ đẳng nhiều tức là đủ độc. 

Ngoài ra người ta còn thêm vào một số lá hay 
nhựa một số cây khác cho có chất dính vào mũi 
tên. Thường bao giờ trước khi chê xong hay khi 
mua về để đem bắn, người mua cũng thử độ 
độc trên chìm hay trên ếch. Con vật có chết ngay 
curarơ mới là loại tốt. 


Phân loại curarơ: Sau khi chế xong người ta 
đựng curarơ vào những dụng cụ khác nhau tùy 
theo từng vùng, trên cơ sở hình dạng thức đựng 
và nguồn gốc cây khác nhau người ta chia 
curarơ thành curarơ đựng trong ống (tubocurare), 
curarơ đựng trong lọ, curarơ đựng trong bầu, có 
khi người ta lại phân biệt curarơ từng địa phương 
khác nhau. 

Hiện nay người ta chia curarơ ra làm 4 loại: 

{. Protocwrarơ bay curarơ vùng Amazone 
thường đựng trong lọ đất nung hình dạng và 
kích thước thay đổi, loại xuất cảng thường đóng 
lọ tới 200g. Theo Wedđell loại protocurarơ này 
chế từ cây Srrychnos castelndei có thêm cây 
CoccHius toxiferus, 3 loại cây thuộc chỉ Piper, 2 
cây họ Mộc hương ÁAristolochiaceae, một cây 
họ Ngũ gia bì Arzfiaceav và một cây họ Thương 
lục Phytolaccaceae. 

Tuy nhiên cũng vùng này, lại có một công 
thức khác chế từ cây Srychnos castelnaei phối 
hợp với Srrychnos yapwronsrs và một cây họ Ráy 
Araccae. 

2. Curarơ vàng Orenoque Thượng (Venezu- 
ela) loại này yếu, chứa trong bầu từ 60 đến 150g. 
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Theo A. Gaillard, curarơ này chế từ S:rychnos 
gubleri thêm S. curare, S. rouhamon. Muốn cho 
mạnh hơn, người ta còn chế bằng §rychnos 
toxifera. 


3. Curarơ vùng Guyan (Anh) chứa trong bảu, 
có 2 dạng: Một loại để bát chim, sức yếu hơn 
chế từ Srychnos gubleri;, một loại mạnh để săn 
thú lớn và chống ngoại xâm chế từ §/rychnox 
toxiƒera. 

4. Curarơ vùng Guyan (Pháp) còn mang tên 
tubocurare đựng trong ống tre dài 20-25cm 
chứa 200 đến 300g curarơ. Người ta cho rằng 
loại này chế từ Srrychnos crevauxii. Vì nơi xuất 
cảng là Para cho nên còn gọi là paracurarơ. 

Curarơ thường là loại cao đặc màu đen nhạt 
hay nâu đỏ nhạt, vỡ hay đập thì vết vỡ bóng, có 
thể tán vụn thành một màu nâu vàng nhạt. 

Phần lớn tan trong nước để cho một dung dịch 
axit màu đỏ sắm, tan trong cồn, không tan trong 
te, mùi đặc biệt, vị rất đắng. Soi kính hiển vị, 
curarơ, đặc biệt loại tubocurarơ có những tĩnh 
thể đài có khi mắt thường cũng nhìn rõ. Độ độc 
thay đổi tùy theo từng loại curarơ. Chỉ có cách 
thử trên súc vật. 

D. Tính chất hóa học của curarơ 

Việc nghiên cứu thành phần hóa học của 
curarơ hiện nay đã đạt một số kết quả đáng kể. 
Trên cơ sở thành phần hóa học đã nghiên cứu 
được, người ta đã chế một số chất tổng hợp có 
tác dụng của curarơ. 

Tuy nhiên việc nghiên cứu còn cần tiếp tục 
nhiều và còn gặp khó khăn vì nguồn gốc những 
cây cho curarơ rất thay đổi, tại nhiều nơi còn 
cho cả rắn rết, cóc hay những chất thối rựa vào, 
tại một vùng mỗi lần bán cũng không giống 
nhau, số lượng lại không có được nhiều để 


.N—CHa 


Curin 
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nghiên cứu. 

Hiên nay người ta cho rằng hoạt chất của 
curarơ do 2 loại ancaloit: Curarin và curin. 

Curin là những amin bậc 3, dẫn xuất của nhàn 
quinolein có gắn metoxy không có tác dụng 
curarơ nhưng khi chịu tác dụng của iođua mctyl 
thì biến thành amin bậc 4 và có tác dụng của 
curarơ giống như curin thiên nhiền. 

Trong nhóm này có curin, protocurin, 
protocuridin, neoprotocuriđin. Những chất này 
thường ít độc, có tỉnh thể. không màu hay hơi 
có màu, khó tan trong nước, khi thêm amonlae 
vào dung dịch nước thì có tủa. 

Curarin độc tính cao, là những dẫn xuất amin 
bậc 4, thường là những bột vô định hình, màu 
vàng nâu, hay đỏ, tan trong nước; dung dịch 
trong nước khi thêm amoniac không bị tủa. 

Thuộc nhóm này có curarin, tubocurarin, 
protocurarin, toxiferin, d-tubocurarin (do King 
chiết từ một loại tubocurarơ ra năm 1935 và đến 
1943 Wintesteines và Dutcher chiết từ cây 
Chondrodendron tomentosum). 


Công thức của d-tubocurarin đã được xác định 
trong những năm gần đây là một dẫn xuất của 
đi-benzyl isoquinolein, trong đó có 2 nhóm amon 
bậc 4. 


E. Tác dụng dược lý 


Curarơ gây liệt cơ làm cơ mềm giãn. Tác dụng 
này có tính chất ngoại vi vã do sự dẫn truyền 
của luồng thần kinh tới cơ vân bị ngừng trệ, còn 
sự đẳn truyền của thần kinh không bị ảnh hưởng, 
sự co cơ do kích thích trực tiếp cũng không bị 
ảnh hưởng. 

Trên êch, sau khi tiêm curarơ vào thì con vật 
bị liệt, những động tác tự phát bị mất trước rồi 
đến những cử động phản xạ, tím vẫn tiếp tục 
đập. Ngược lại trong cùng điều kiện, những loài 


vật có vú chết ngạt do cơ hô hấp bị liệt. 

Tác dụng của curarơ trên những cơ khác nhau, 
không có cùng một tốc độ và cũng không cùng 
một cường độ. Trên người, trước hết ta thấy cơ 
mặt liệt trước, rồi đến cơ của chỉ trên, chỉ dưới, 
cơ bụng, ngực và cuối cùng tới hoành cách mỏ. 
Lúc này cử động hô hấp bị ngừng và chết do 
ngạt, hếu người ta không áp dụng hô hâp nhân 
tạo. 

Chúng ta cũng đã biết rằng curarơ uống không 
gày độc do chất curarơ bị phá hủy ở dạ đày và 
bị bài tiết rất mau qua nước tiểu, saponin và natri 
oleat Curin giúp sự hấp thụ của curarơ và gây 
độc, nhưng nếu curarơ vào máu thì gây ngộ độc 
ngay. Thịt những thú rừng bị tên tấm curarơ làm 
chết vẫn ăn được. 

G. Công dụng và liều dùng 

Cho tới năm 1940-1942 tác dụng của curarơ 
chỉ có giá trị vẻ mặt lý thuyết, người ta cản cứ 
vào tác dụng dược lý của nó để dùng điều trị 
một số bệnh như uốn ván. động kinh, ngộ độc 
do mã tiền hay stricnin nhưng không có kết quả. 

Gần đáy người ta dùng curarg để bố trợ cho 
gày mê: Nó làm cho cơ mềm và giúp ta giảm 
khỏi phải gây mê quá sâu trong một số trường 
hợp phẫu thuật, do đó ta có thể tránh sốc và 
tránh một số biến chứng sau phẫu thuật kéo dài, 
đánh mê kéo dài. 

Việc sử dụng curarơ rất cần thiết trong những 
trường hợp phẫu thuật bụng, chấn thương cần 
tránh sốc, những người yếu mệt, có tuổi hay 
suy mòn. 

Thường người ta dùng d-tobocurarơ với liều 
10-20mg (tiêm bắp) hoặc 10-l5mpg tiêm mạch. 
Khi dùng cần có thuốc đề phòng chống liệt hô 
hấp. 

Ở Nam Mỹ người ta dùng muối đề chữa ngộ 
độc đo curarơ. 


SỞ ##% 


Còn gọi lả trà mai, trà mai hoa, cây dầu chè. 

Tên khoa học Camellia sasangua Thunb. 
[Thea saxanawa (Thunb.) Nois.}. 

Thuộc họ Chè Theucede. 
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Cây sở cho ta những sản phẩm sau đây: 

Dầu sở còn gọi là dâu chè đùng làm thực 
phẩm hay trong kỹ nghệ xà phòng. 

Khô sở dùng làm phân bón, nguyên liệu chiết 


saponozït, làm thuốc trừ sâu, duốc cá. 

A. Mò tả cây 

Cây sở là một cây nhỏ, cao chừng 5-7m, Lá 
không rụng. hầu như không cuống, hình mác 
thuôn hay hình trứng thuôn đài, đầu nhọn, phía 
cuống hơi hẹp lại, phiến lá dai, nhắn, mép có 
răng cưa, đài 3-6cm, rộng 1,5-3cm. Hoa mọc ở 
nách hay ở ngọn, tụ từng 1 đến 4 cái, màu trắng, 
đường kính 3,5cm. Quả nang, đường kính 2,5- 
3 cm, hơi có lông, đính tròn hay hơi nhọn, thành 
dày, có 3 ngân, mở dọc theo ngăn, mỗi ngăn có 
1 đến 3 hạt có vỏ ngoài cứng, lá mầm dày, chứa 
nhiều đầu ( Hình 258 ). 

B. Phân bỏ, thu hái và chế biến 

Cây dầu sở đượcc trồng nhiều nhất ở tỉnh Vĩnh 
Phúc, Phú Thọ rồi đến các tỉnh khác có ít hơn 
như Hòa Binh, Hà Tây, vùng huyện Nho Quan 
thuộc Ninh Bình, Bắc Ninh, Bác Giang, Tuyên 
Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng. Tại miền Trung ở 
các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Hà Tĩnh đến cả 
những tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên 
cũng có mọc. Có một số nơi có cây sở mọc 
hoang. 

Sở còn mọc và được trồng ở các nước khác 
như Nhật Bản, Trung Quốc, An Độ, Miến Điện. 

Muốn trồng sở cần chọn những đất nham 
thạch (sch¡steux), cát và đất thó. có độ dốc, 
hình như cây rất sợ nước đọng, do đó những 
ven hồ ao, những bãi ẩm cây không mọc được. 
Nó còn đòi hỏi độ ẩm cần thiết của không khí 
và tránh những nơi có gió hanh. Thường trồng 
xen kẽ với cây chè và cây sơn. Cuối thắng 2 vào 
mùa mưa phùn, người ta vùi hạt sâu chừng 3- 
4cm, cần chọn những hạt vừa thu hái trong mùa 
vừa qua. Thường trồng theo những hàng cách 
nhau 6m và mỗi cây trên mỗi hàng lại cách 
nhau chừng 4.5 đến 5m, nếu trồng xen kế với 
sơn thì mỗi hàng cách nhau 4 cây sơn, trên mỗi 
hàng mỗi cây lại cách nhau 3 cây sơn. Sau 4 
năm cày đã cao 1,8-2m, sau 6 năm bắt đầu thu 
hoạch được quả thì cây cao chừng 3m. Cây 8 
tuổi cao chừng 4,5-5m và cho chừng 8 đến 10kg 
quả, vào năm thứ l5 là năm cho thu hoạch cao 
nhất, cây sỡ cho chừng 40kg quả. Cây lúc này 
có dáng rất đặc biệt, đứng xa cũng nhận được 
đáng hơi hình cầu của tán cây. Mùa hoa tháng 
11-12, quả chỉ chín và thu hái vào tháng 9-]0 
năm sau. Thường cây sở cho 2 năm thu hoạch 





Hình 258. Sở - Camellia saxanqua 


cao thì 1 năm lại thu hoạch thấp. Nếu đong bằng 
lít thì 2 năm thu hoạch cao chừng 90 lít quả thì 
năm thấp chỉ được 20 lít. Việc chăm sóc hầu 
như rất ít, chỉ mấy năm đầu cần làm có, nhưng 
thường chăm sóc cho chè và sơn là chủ yếu, 
còn cây sở ít đòi hỏi hơn. Thường 100kg quả 
cho chừng 50kg nhân hạt và 100kg hạt cho 
chừng 15-16 lít đầu và chừng 80-8§5kg khô sở. 
C. Thành phản hóa học 


Trong !4 có chứa 0,4-1% tình đầu. Tỷ trọng ở 
21° là 1,061, thành phần chủ yếu của tính dầu 
là cugenol C.H,,O,, tỷ lệ đạt tới 95-96%. 

Trong ñđ/ có chứa chừng 58 đến 60% chất 
đầu lỏng, màu nâu vàng nhạt hay vàng rơm, 
mùi nhẹ dẻ chịu; tỷ trọng ở 15°%C là 0,900, không 
tan trong côn 95%, độ axit biểu thị bằng axit 
oleic là 2,876g trong Ikg đầu. 

Từ khó số, F. Guichard và Bùi Đình Sang đã 
chiết được 28% saponozit có phản ứng trung 
tính của những sapotoxin. Sapotoxin này màu 
vàng nhạt, tan trong nước, trong cồn 90°, trong 
cồn metylic , không tan trong cồn tuyệt đối và 
cồn amylic nguội nhưng tan trong cồn nóng. 
Thủy phản cho fructoza và một sapogenin chảy 
ở 238-245°C. 

D. Tác dụng và liều dùng 

Dầu sở được dùng làm thực phẩm, nấu xà 
phòng, thấp đèn, chữa ghẻ lở. 

Khô dấu sở dùng làm phân bón, thuốc trừ 
sâu, trừ giun đất, không thể dùng cho súc vật 
ăn được vì có độc. Khỏ đầu sở còn có thể dùng 
làm nguyên liệu để chiết saponozit dùng trong 
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những kỹ nghệ khác. 

Bó gây xương: Lá sở SÕg, lÁ náng-50g, hai 
thứ giã nhỏ. Đắp và bó. 

Lá sở ở ta chưa thấy khai thác. Tại Liên Xô 
cũ người ta coi đây là một nguồn tỉnh dầu chứa 
eugenol quan trọng. Ta nén chú ý nghiên cứu 
để tận dụng. 

Chú thích: 

Ngoài cây sở nói trên, trong Quảng Cháu thực 


- 


TRAU 


Còn gọi là cây đầu sơn. ngô đồng, mộc đu 
thụ, thiên niên đồng, bancoulier, abrasin. 

Tên khoa học Aieurires montana (Lour.) WIls. 

Thuộc họ Thầu đầu Euphorbiaceae. 

Cây trầu cho ta một loại dâu sơn rất quý đùng 
trong nước và xuất khẩu. Khỏ dần trẩu là một 
nguồn phân bón ruộng, có tác dụng trừ sâu. 

A. Mô tả cây 

Trầu là một cây to. cao có thể tới Rm hay nhiều 
hơn, thân nhắn. Lá đa đạng, khi thì có thùy 
sâu, khi xẻ nông, khi thì nguyên và hình ứm, 
mặt trên bóng, màu sẵm, mặt dưới mờ, màu 
nhạt. Các lá đa dạng đẻu có một đặc điểm chung: 





Hình 259a. Trầu có lá xế thuỳ - Aleuriles montana 
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vật chí có phân biệt và kể cây du trà Camellia 
oleosa (Lour Rehd.) cùng họ với sở và có các 
tên khác là Thea oleosz Lour, Caniellia drupifera 
Lour. Theo Quảng Châu thực vật chí thì cây này 
mới được nhân đân vùng trung, tây nam và nam 
Trung Quốc trồng để lấy dâu dùng ăn, làm 
thuốc. 

Cân chú ý đi sâu xác định lại, đối chiếu với 
Cây của ta. 


*x# 


Ở gốc phiến lá và kẽ thùy bao giờ cũng có 2 
tuyến đỏ nồi rõ, cuống lá dài 7-!0cm. Hoa đơn 
tính, cùng gốc, có khi khác gốc. Tràng 5, màu 
trắng, đốm tía ở móng tràng. Quả hình trứng, 
màu lục, đường kính 3-5cm, mặt ngoài nhăn 
nhéo, cấu tạo bởi 3 mảnh vỏ, mỗi mảnh có ï 
đường gân nổi cao, 3 hạt có nội nhũ to chứa có 
lá xẻ thùy nhiều dầu. Mùa hoa tháng 3-4, thường 
ra hoa trước khi lá non xuất hiện. Thường tháng 
9 lại có l vụ hoa nữa. Quả của lứa hoa trước 
chín vào khoảng tháng 10 ( Hình 259a, 259b). 





Hình 259b. Trẩu có lá nguyên - Alcuritcx nontana 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây trầu mọc hoang và được trồng ở nhiều 
vùng từ cao đến thấp, miễn núi cũng như đồng 
bằng ở khắp nước ta. Trầu ưa đất mát, thoát nước, 
trên các đốc. Hầu hết các tỉnh đều có trấu. miền 
Bắc như Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hòa 
Bình, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, 
Bác Cạn, Thái Nguyến, Cao Bảng, Lạng Sơn, 
miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. 
Tại Hoa Nam Trung Quốc trấu mọc và được 
trồng ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây. 

Tuy trầu không đòi hỏi đất lắm nhưng những 
nơi nào đất không có độ xóp vừa phải, đất không 
mát và không tốt thì cây trẩu chóng chết. Ở 
những đất thích hợp, cây trấầu mọc rất nhanh, ra 
hoa ngay vào năm thứ 2 hay thư 3, cành mọc 
thành tầng ngang, đều, ngay khi cèn ít năm đã 
có thể cao tới I2-15m. Có thể trồng để che phủ 
chè, đứa, hoàng tỉnh hay cà phê. 100kg hạt cho 
trung bình 52kg nhân, 46,74kg vỏ hạt (hao hụt 
chừng 1,26%). Mội ta hạt (cả vỏ) cho chừng 19- 
20kg đầu và 60-65kg khô (bãi). 


C. Thành phản hóa học 


Hạt trầu có chứa tới 50-70% đầu. Dầu trí 
lỏng màu vàng nhạt, chóng khó. Trong dầu trả 
có chừng 70 đến 79% axit stearlic, 8-]2% ax 
linoleic, 10-15% axit oleic. 


Đầu trầu mau khô, khi kết thành màng c. 
tính chất chống ẩm chịu được thời tiết biến đổ 
cao, sức co giãn tốt, có tác dụng chống gi. 


Trong lá và hạt có saponorit độc, không thể 
dùng làm thức ăn cho gia súc được. 


D. Công dụng và liêu dùng 


Hiện nay công dụng chủ yếu của trầu chỉ là 
dùng hạt ép dầu để pha sơn, quét lên vải cho 
khỏi mưa ướt. Giá trị xuất khẩu rất cao. Khô 
trầu chỉ mới dùng làm phân bón ruộng. Làm 
thuốc người ta dùng nhàn hạt trấu đốt thành than, 
tán bột hòa với mỡ lợn bói chữa chốc lở, mụn 
nhọt. Vỏ cây trẩu sắc với nước dùng ngậm chữa 
đau và sâu răng. Ngày ngậm nhiều lần, nhỏ 
nước đi không được nuốt. 


CÂYLIM ‡##+ 


Còn gọi là xích điệp mộc, cách mộc. 

Tên khoa học Erny(hrophloeum fordii OÌiv. 

Thuộc họ Vang Caesalpiniacede. 

A. Mô tả cây 

Lim là một loại cây to, có thể cao hơn 10m hoặc 
hơn nữa. Lá hai lần kép lông chim với 3 đôi lá 
chép cấp hai, lá chét 9-[5, mọc so le, nhọn, nhãn, 
bóng ở mặt trên, dài 5-7cm, rộng 25-30mm. Hoa 
màu trắng mọc thành chùy đơn độc hay tập trung 
ở nách lá. Quả thuôn đài 20cm, rộng 35-40mm, 
hạt màu nâu, hơi hình trứng, đet và hơi có đìa ở 
đỉnh, xung quanh có rãnh Hình 260 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Lim là một cây mọc phổ biến ở nước ta nhất 
là tại những khu rừng miền Bắc và miền Trung 
nước ta. Còn thấy ở Lào, miền nam Trung Quốc. 
Thường người ta chỉ khai thác gỗ làm nhà, làm 
đồ dùng. Không thấy dùng làm thuốc. Chỉ thấy 
nói mạt cưa gỗ lim, nấm lim là có độc (xem 
thành phần hóa học). 





Hình 260. Cây lim - Erythrophloeum fordii 


C. Thành phần hóa học 

Cây lim của ta chưa thấy có tài liệu nghiền 
cứu. Nhưng nhiều loài Erythrophloeum khác 
như E. guineense Don (mọc ở miền tây châu 
Phi, E. cowminga Baill. (mọc ở Mangat) chứa 
trong vo những ancaloit rất độc: Erythophlein, 
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casam, casaidin, counmingin là những este của 
metylaminoetanol _CH,-NH-CH.-CH,OH và của 
đimetylaminoetanol (CH.),-N-CH.-CH,OH. 

Mỗi một ancaloit có một axit riêng este hóa. 
Khi thủy phán axit, thì axit riêng này được giải 
phóng. 


CHy CHạ 
z 
Àc 
⁄ CHạ 

C~-C0Q0H 
—CH: 

CỌOH 

Arit agatiC 


Casain và casaidin là những ancaloit có tỉnh 
thể do Dalma chiết được từ năm 1935, là những ° 
dẫn xuất của đimetylaminoetanol. Các axit est€ 
hóa những ancaloit này là axit casaic và casaidic 
có cấu trúc ditecpen giống như những axit 
agatic và isoagatic thây trong copal cùng thuộc 
họ Đâu (cop¿d là những cây cho nhựa thuộc các 
chỉ Trachwiobiumn, Guibourtia và Hynienđcd taọc 
ở vùng nhiệt đới châu Phi và chảu Mỹ). 

Các axit casaidic có một chức axit và một nối 
kép. Axit casaidic còn có thêm hai chức ancola 
nhị, nhưng một chức chưa xác định được vị trí, 
Trong axit casaic thì một chức ancola nhị được 


CHỊ €H ` 
C 
HO— 
CH: OH 
—CH3 
—COOH 
CHa 


Axit casaidic 


thay bởi một chức xeton nhưng vi trí cũng chưa 
xác định được. 

Emthophlein là một ancaloit vô định hình, do 
Hardy và Gallois chiết được từ năm 1876, sau 
Merck cũng chiết được. Khi thủy phân sẽ cho 
metylaminoetanol và axit erythrophleic rất gần 
các axit nói trên. Nó có môi nhóm metoxy và 
một chức rượu nhị. 
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Chất coumingin được Dalma chiết từ cây E. 
cowminga đưới đạng tỉnh thể, khi thủy phản sẽ 
cho đimetylaminoetanol và axit couminginic. Axit 
couminginic có cấu trúc một este. Khi thủy phản 
kiểm, nó cho axit casaic và axit hydroxy 
Isovalerianic (CH,),-C(OH)-CH,-COOH. 


CHa  CHạ 
"x_„“ 
CHs 
—COOH 
—CHsa 
COOH 


AXiI ¡š0đpđfiC 


D. Tác dụng dược lý 

Tại nước ta chưa thấy có tài liệu nghiên cứu 
Trước đây trong hỏi Nhật thuộc, tại huyện Gia 
Lâm, có người cung cấp cám nuôi ngựa cho Nhật 
đã trộn mạt cưa gỗ lim vào cám làm cho ngựa 
của Nhật chết. 

Trong nhân dâu, đã biết trong gỗ lim có chất 
độc cho nên không dùng gỗ lim làm thớt. 

E.G. Paris (1948, An. Pharm. FR. VỊ, 50I- 
508) đã nghiên cứu gỏ lim vẻ mạt ví phẫu và 
hóa học đã đi đến kết luận ràng độc tính của vỏ 
lim rõ rệt, nhưng ít độc hơn vỏ cày lim E. 
phineemsis và E. cưminga, nhưng gần như vỏ 


CH CHa 
`“ 
C 
H 
CHa o 
—CHs 
—COOH 
CHa 
Akit casaic 


cây E. ivorensi. Tuy nhiên toàn bộ vỏ có độc 
tính 10 lần mạnh hơn trọng lượng casain chiết 
được từ cùng một trọng lương vỏ, có thể do trong 
vỏ lim còn có những ancaloit khác, saponin làm 
tăng độ độc của vỏ. 

Tại các nước chàu Phi, nhân đân dùng vỏ cây 
lim E. gưineense để chẽ thuốc độc, khi bị ngộ 
độc co quấp mạnh và chết do tim ngừng ở thể 


tâm thu. 

Những ancaloit của vỏ lim có tác dụng gây tế 
và tác dụng trên tim giống như các heterozit chữa 
tim trong lá Dipiralis. Với liều nhỏ các ancaloit 
làm tăng lưu lượng máu ở tim. với liễu cao gây 
loạn nhịp. 

Về tác dụng và độc tính thì coumingin độc 
nhất sau đến erythrophlein, casain và casaidin. 
Couminngin > erythrophlein > casain > casaidin. 

Những axit kết hợp với các ancaloit trên không 
có tác dụng. Nó chỉ có tác dụng khi được kết 
hợp dưới dạng este với metylaminoetanol hay 
với  dimetylaminoetanol. 

So sánh cấu trúc hóa học của những ancaloit 
vỏ lim với cấu trúc của những heterozit chữa 
tim trong lá Ðigiraiis chỉ thấy có cùng một nhân 
phenanthrcn. Nhận xét rằng nhân phenanthren 
có cả ở trong axit mật, Rizixka Plattner và Engel 
đã chế từ axit mát các este của mety] và 
dimetylaminoetanol và các hợp chất chế được 
cũng hơi có tác dụng của những heterozit chữa 
tim. 

Ngoài vỏ lim, trong nhân dân còn cho rằng 


nãm lim (năm mọc trên cây lim) thuộc chỉ 
Ganoderma là một thứ thuốc mê mạnh. Người 
ta cho rằng trước đày mẹ mìn (một loại người 
chuyên đi rủ rẻ bất cóc trẻ cm đem đi bán-loại 
người này có nhiều trong hồi Pháp thuộc) thường 
đùng nấm lim trộn với bột để làm thuốc bùa 
mê, có khi dùng để ăn trộm lợn, ngựa. Chưa có 
ai nghiên cứu xác minh lại. Theo E. G. Paris 
nấm lim không có ancaloit và không độc. Những 
năm 1980, nấm Ganoderma (nấm long chi-coi 
chữ này) được coi là một vị thuốc bổ (Hm 50.4). 


E. Công dụng và liều dùng 


Như trên đã nói vỏ lim hiện chưa được dùng 
làm thuốc, thường chỉ là nguyên nhân của một 
số trường hợp ngộ độc. Nhưng nấm linh chi 
được sử dụng chữa nhiều bệnh. Hiện nay một 
số nhà nghiên cứu đang nghiên cứu làm thuốc 
chữa bệnh tim. 

Chủ thích: 


Loài Ganoderma lucidum được xác định là 
một loại thuốc đông y quý mang tên Íimh chỉ 
(xem vị này). 


MÁC KẸN ZK7K 


Côn gọi là bàm bàm, ma keyeng, muy kho, 
marrOnIeT. 

Tên khoa học AesewÍus sinensis Bunge. 

Thuộc họ Bồ Hòn Š2pindaceae. 

_A. Mô tả cây 

Cây nhỏ cao 3-5cm. Lá kép chân vịt, có cuống 
chung đài tới 25cm, lá chét hình mác thuôn, 
dài 20cm, rộng 6cm, đai, nhắn, mép có răng 
cưa nhỏ. Hoa trắng, mọc thành chùy hình tháp, 
chiều đài vượt quá lá. 

Khi cây được 4-5 mổi thì bát đầu ra quả. Một cây 
trưởng thành có thể cho mỗi năm 20-25kg quả. Mùa 
hoa tháng 3-4, mùa quả tháng 9-10 ( Hình 261 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mắc ken mọc hoang và được trồng tại một số 
tỉnh ở miền Bác nước ta. nhiều nhất tại những 
vùng có núi đá vôi như Lạng Sơn, Cao Bằng, 
Hàa Bình. Hà Tay, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên 
Quang. Còn mọc ở Lào, Hoa Nam Trung Quốc. 
Tại Hà Nội một số phố có trồng làm cây bóng 





Hình 261. Mắc ken - ÄAeSCHÌMS sinenSIS 


mát. 
Người ta dùng quả mắc ken để ăn và ép dầu, 
vỏ cây dùng duốc cá. 
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C. Thành phần hóa học 

Trong hạt mắc ken có 36% tình bột, 27-30 
đầu và saponin. 

Dâu mắc ken là một thứ đầu gồm hai phần, 
phần đạc ở nhiệt độ 22°C và phần lỏng. Phần 
đặc chiếm hơn 10% gồm tristearin chảy ở 69- 
70C, khi xà phòng hóa cho axit stearic, có độ 
chảy 685. 

Phần lỏng có chỉ số xà phòng 202; chỉ số ïốt 


67,5; chỉ số axit 51. Bã sau khi ép bỏ dầu và loại 
saponin có thể đùng cho lên men. 
D. Công dụng và liều dùng 


Vỏ cây mắc ken được dùng để duốc cá do 
thành phần saponin trong đó. Bã hạt sau khi ép 
dầu cũng có thể dùng. 


Hạt mắc ken được dùng ép dầu, đầu này có 
thể dùng làm xà phòng cứng rất tốt. 


THUỐC LÁ 4$ 


Còn gọi là Nicotiana thnam (Cămpuchia), yên 
thảo (Trung Quốc), tabac (Pháp). 

Tên khoa học Nicotiana !tabacum L. 

Thuộc họ Cà Solanaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây thảo, sống hàng năm, phản gốc thân hóa 
gỗ ít nhiều. Thân mọc đứng, có nhiều lông, 
phân cành ở ngọn. các lá ở phía trên bé hơn, 
hình lưỡi mác. Phiến lá to có thể đài 60-75cm, 
rộng 30-50cm, không cuống, một mầu lá phía 
đưới ôm vào thân. 

Hoa nhiều, tập hợp thành chùy ở ngọn. Đài 
có lông, tràng màu trắng hay hồng hoặc tím 
nhạt. Quả nang có 2 ô, có đài tồn tại bọc ở ngoài, 
hạt bé, nhiều, màu đen: Iml có thể chứa tới 
6.000 hạt. 

Cùng loại với cây thuốc lá, ở nước ta còn trồng 
cày thuốc lào-Nicoriana rustica L. thân thấp 
hơn, lá to và đày hơn. ( Hình 262 ) 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây thuốc lá vốn nguồn gốc ở châu Mỹ, 
nhưng được đưa về trồng ở nhiều nước trên thế 
giới: Người ta ước tính mỗi năm toàn thế giới 
sản xuất khoảng 4 triệu tấn thuốc lá khô, trong 
đó 3/4 sản xuất ở châu Mỹ và các nước châu A. 
Những nước sản xuất nhiều thuốc lá trên thế 
giới có Mỹ (gần một triệu tấn/năm), Trung quốc, 
Ấn Độ, Braxin, Nhật Bản. Ở nước ta việc trồng 
thuốc lá chỉ mới được phát triển sau Cách mạng 
tháng Tám, vì trước đây hồi thuộc Pháp, việc 
trồng thuốc lá, thuốc lào bị hạn chế, phải xin 
phép. Thuốc lào thường chỉ trồng tập trung ở 
một số tỉnh như Hải Dương. Hưng Yên (Vĩnh 
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Bảo), Hải Phòng (Tiên Lãng)... Những năm 
gần đây thuốc lá được trồng ở các tỉnh Vĩnh 
Phúc, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Tây (Ba Vì), Gia 
Lai Công Tum, Đắc Lắc... 

Trồng thuốc lá bằng hạt. Trước hết phải gieo 
hạt. Khi cây con cao chừng 10-15cm mới đánh 
đi trồng ở nơi cố định. Khoảng cách giữa mỗi 





Hình 262. Thuốc lá - Nicotiana tabacum 


cây chừng 65cm (tỉ lệ nicotin càng cao nếu các 
cây cách xa nhau vừa đủ). Thời vụ gieo trồng 
thay đổi theo giống và điều kiện khí hậu từng 
vùng. Ở Vĩnh Phúc người ta trồng vào tháng 12 


(cho năng suất cao nhất), bắt đầu thu lá từ tháng 
4, tháng 5: Thu hái lá từ phía dưới lên, trung 
bình mỗi hecta cho khoảng 1 tấn lá khô/năm. 
Trong thu hoạch thuốc lá, công việc phơi sấy 
đóng vai trò quyết định chất lượng của thuốc 
lá. Có thể phơi nắng nhưng để chủ động người 
ta thường sấy. Do đó cùng với việc trồng thuốc 
lá, nhất thiết phải thiết kế lò sấy. 

Mặc dầu thuốc lá là một chất độc, nhưng thế 
giới hiện nay vẫn trồng thuốc lá chủ yếu để 
hút, một số rtât ít dùng làm thuốc trừ sân bệnh 
cho cây trồng. một số ít nữa dùng làm thuốc 
chữa bệnh. 

C. Thành phản hóa học 


Thuốc lá đã phơi hay sấy khô còn chứa tới 
20% nước, hàm lượng chất vô cơ cũng rất cao: 
15 đến 20% trong đó chủ yếu là kali, canxi, 
photphát, nitrat. 

Trong thuốc lá còn xanh, hàm lượng gluxit 
khá cao: Tới 40% bao gồm chủ yếu là tnh bột 
(8-12%), đường tan được (2-4%) rồi đến pectin, 
xenluloza. Trong quá trình khó, lá bắt đầu ngả 
vàng, hàm lượng tình bột và đường giảm xuống 
rất nhanh. 

Các chất protein và lipit thường chỉ chiếm 12 
và 5% trọng lượng khô. 


: COOH 


N 


Axit nicotinic 
(B pyriđin caebonic) 


Hàm lượng các axit hữu cơ cũng rất cao: 15- 
20% trong đó chủ yếu là axit malic, kèm theo 
axIt Xitric, các axit-phenol như axit cafeic, 
clorogenic (2-4% trọng lượng khô), axít quinic, 
và một axit đặc biệt: axit nicotinic (Ö pyridin 
cacbonIc). 

Trong thuốc lá còn có các hợp chất đa phe- 
nol: Ngoài axi clorogenic, còn có các flavonozIr: 
rutozit chiếm 1%, izoquexitrozit, quexetol, vết 
cumarin, scopoletol. Các hợp chất đa phenol 
đóng vai trò quan trọng trong màu sắc và hương 
vị thuốc lá. 


Thuốc lá còn chứa một ít tỉnh đầu (linalola, 
bocneola), các hợp chất kiểm bay hơi (pyridin, 
N-metyl pyrroliđin), nhiều men (gluxidaza, 
oxydaza, catalaza). 


N 
R=CH,=nicotin 


-H=norntcotin 


"2 


N 


Anabasin 


Người ta cho hoạt chất chủ yếu của thuốc lá, 
thuốc lào là chất nicotin. Hàm lượng nicotin thay 
đổi từ 2 đến 10%, thuốc lào có thể chứa tới 16% 
nicotin. ˆ 

Nicotm là một ancaloit được chiết ở thuốc lá 
từ năm 1828. Đây là một chất kiểm không chứa 
oxy, công thức thô là C.UH,,N, với một nhân là 
pyridin và một nhân là N-metyl-pyrolidin. 
Nicotin là một chất lỏng sánh, mùi hắc, vị nóng, 
cay. Khi tĩnh khiết, không có màu. nhưng ra 
ánh sáng và không khí ngả màu nâu. Nicotin 
tan trong nước, rất tan trong các dung môi hữu 
cơ. Nicotin là một ancaloit bay hơi mạnh, khi 
tiếp xúc với axit clohydric cho khói trắng. 

Bên cạnh nicotin người ta còn thấy nornicotin 
(có nhiều trong một số loài thuốc lá trồng), 
anabasin (vì lần đầu tiên được chiết từ cây thuộc 
chỉ Anabasis) họ Rau muối (Chenopodiacede). 
Anabasin là đồng phân cua nicotin. Ngoài ra 
người ta còn thấy một ít chất như nicotelin, 
nicotyrin, myosmin ... 

Thành phần thuốc lá thay đổi nhiều trong quá 
trình phơi sấy và chế biến. Thường bao giờ trong 


345 


thuốc lá phơi sấy hay chế biến, người ta nhận 
thấy: 

- Tinh bột và đường hầu như giảm hoàn toàn. 

- Axit malic giảm. 

- Các protit thoái hóa và xuất hiện các dạng 
hợp chất tan như axit amin, asparagin. 

- Hàm lượng nicotin có thể bị giảm, ngược lại 
hàm lượng axit nicotinic có thể tăng lên, hàm 
lượng axit clorogenic cũng giảm xuống. 

- Các hợp chất đa phenol bị ôxy hóa làm cho 
thuốc lá chuyển màu nâu. 

- Xuất hiện các axit béo tự do, các ancol và 
estc thơm. 

D. Tác dụng được lý 

Thuốc lá là một cây độc, nhất là những lá 
già, có hàm lượng nicotin cao. 

Người ta đã thấy người lớn đã chết do đã dùng 
15 đến 20 gam thuốc lá dưới dạng hãm để thụt. 
Trẻ con chỉ cần vài gam cũng đủ chết. 

Một số con vật nuôi trong nhà cũng rất nhậy 
cảm với nicotin nhưng người ta thấy một số con 
vật nhai lại có thể ăn những cây thuốc lá non mà 
không bị ngộ độc. 

Nicouin là một chát độc mạnh hơn: Liễu chết 
cho một người lớn là 0.06gam. 

Gần đây, những công trình nghiên cứu cho 
biết thuốc lá đóng vai trò làm tăng những bệnh 
tim mạch và một số dạng ung thư. Thống kê 
cho biết số người hút thuốc lá bị chết do ung 
thư phổi cao hơn là số người không hút. Nhựa 
của khói thuốc lá bôi lên da chuột có thể gây 
ung thư da. Cho nên gần đây người ta đang tìm 
cách han chế sự độc hại của thuốc lá bằng vận 
động không hút thuốc lá, hoặc hút thuốc lá đã 
loại bớt nicotin, hay hút thuốc lá có những đầu 


lọc bớt nicotin. 

E. Công dụng và liêu dùng 

Mặc dâu biết hút thuốc lá là một chất độc, 
nhưng việc tiêu thụ thuốc lá trên thể giới ngày 
càng tăng. Người ta đã ước tính bình quân một 
đầu người, một năm ở Thụy Sĩ dùng tới 5kp 
thuốc lá, tại Mỹ mỗi người mỗi năm tiêu thụ 
4,8kg, tại Pháp 2,3kg. 

Hiện nay thuốc lá, thuốc lào #t dàng làm thuốc 
đới với người: Trong nhân dân, người ta dùng 
thuốc lào, thuốc lá để đắp vào những nơi đứt tay 
chân, chảy máu để cầm máu. Còn dùng chữa 
rắn rết côn trùng cắn. 

Thuốc lá hay được dùng chữa bệnh cho gia 
súc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng (bảo 
vệ thực vật). 

Đôi với cây trồng người ta dùng bột vụn thuốc 
lá (dư phẩm của công nghiệp thuốc lá). dịch 
chiết thuốc lá hay dự phẩm công nghiệp thuốc 
lá có chứa mỗi lít từ 10 đến 20g sunfat nicotin. 
Khi dùng người ta pha loãng thành dung dịch 
chứa 1% nicotin rồi phun lên cây có sâu bọ. 
Nicotin không độc với cây trồng, nhưng sâu bọ 
hoặc tiếp xúc, hoặc hút nước có nicotin hoặc hít 
thở hơi thuốc sẽ bị ngộ độc. Tuy nhiên vì đây là 
chất độc, cho nên việc sử dụng phải theo đúng 
những quy định để tránh ngộ độc cho người sử 
dụng. 

Đối với súc vật người ta dùng thuốc lá thuốc 
lào pha nước để chữa ghẻ, chấy rận, bọ chó: 
Dùng dung dịch chứa 1%nicotm. Tránh bôi lên 
những nơi đa bị sây sát để tránh ngộ độc. 

Đôi khi người ta dùng trị giun sán của bò, đê 
với liều 5-óml đối với bò, I-2ml đối với đê, cao 
thuốc lá có chứa 40% nicotin. 


GAIDẦU Z#f# 


Còn gọi là gai mèo, lanh mán, lanh mèo, đại 
ma, cần sa, sơn ty miêu, ko phai meo (Thái), 
khan sua (Lào) khanh chha (Cămpuchia), 
chanvre. 


Tên khoa học Cannabis sativa L. 
Thuộc họ Gai mèo Cannabinaceae. 
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A. Mô tả cây 

Cây thảo, sống hằng năm, khác gốc, thân 
thẳng đứng cao I-2m, phân ít hay nhiều cành. 
Toàn các bộ phận của cây đều phủ một lớp lông 
mịn. Lá thường mọc cách, có cuống, có lá kèm. 
Lá phía dưới chia thùy đến tận cuống, phiến 


thùy hình mác, nhọn, mép có răng cưa. Lá phía 
trên đơn hay chia 3 thùy. Cây đực thường gầy 
mảnh hơn cây cái. Hoa đực mọc thành chùy với 
5 cánh đài và 5 nhị. Hoa cái mọc thành xim xen 
lẫn với lá bác hình lá, đài hoa cái hình mo, bọc 
lấy bầu hình cầu. 2 vòi nhụy đính ở gốc bầu, 
hình chỉ, dài hơn bầu nhiều, 1 noãn ngược. Quả 
bế (gọi là chenevis) hình trứng dài 2,5-3,5mm, 
đường kính 2,5-3mm, nhắn, xám nhạt. Hạt có 
đầu. 





Hinh 263. Gai đâu - Cannabis sativa 


Có tác giả phân cây gai dầu thành gai cho sợi 
thuộc loài Canuabiš sáfiva var. vulparis trồng ở 
những vùng ôn đới lấy sợi và hạt ép đầu. và gai 
cho nhựa (chanvre indien) thuộc loài Cannabis 
$ativa L. vat. indica trông ở những vùng khí 
hậu nóng ( Hình 263 ). 

B. Phân bố, thụ hái và chế biến 

Nguồn gốc ở các nước miền trung châu Á, 
bắt đầu được trồng ở Ấn Độ và Trung Quốc để 
lấy sợi sau lan rộng đi nhiều nước vùng ôn đối 
các nước châu Á, châu Âu, (Liên Xô cũ, Ba 
Lan, Rumani, Hungari, Séc, Slovakia, Pháp, Bí 
..), châu Mỹ. Để lấy sợi người ta thu cây vào 
khi cây bắt đầu ra hoa. Ngâm cây vào nước trong 
vòng 10-20 ngày, phơi khô rồi tách sợi ra. Muốn 
thu quả (chenevis) chờ cho quả chín. 


Gai cho nhựa thường trồng ở những vùng 


nóng và khô của Ấn Độ, lran, Apganistan, Ai 
Cập. nam châu Phi, Mehicô. ở đây người ta chỉ 
để những cây cái. Lấy ít hoa cây đực rũ mạnh 
trên những hoa cây cái để bảo đảm thụ phấn. 
Tại những nước này người ta thu những ngọn 
mang hoa và quả của cây cái. Tùy theo từng 
nước, người ta thu hái có hơi khác nhau và được 
những vị thuốc cũng mang tên khác nhau. Ví 
dụ tại Ấn Độ người ta chia thành: 

Bhang gồm hôn hợp những ngọn mang hoa 
đực và cái. Cú dùng như vậy mà hút hay trộn 
với thuốc lá, thuốc phiện mà hút. Có khi được 
ngâm vào bơ và ăn dưới dạng nước canh, bánh 
ngọt cùng với một số vị thuốc khác. 

Ganjah gồm những ngọn mang hoa cái đã 
thụ phấn, đính đảy chất nhựa, cuộn thành cuộn 
hình thoi (round ganjah) hay khối dẹt (flat 
ganfah). Thường được nhân dân dùng hút trong 
những điếu đạc biệt. 

Chara gồm nhựa thu hoạch tại nhỡng khu 
vực trồng: Người thu hoạch mặc áo da đi qua 
những cây trồng cho nhựa dính vào, hoặc người 
ta ngả cây đem về cắt lấy ngọn có hoa và nhựa 
rồi vê bằng tay. Loại này rất mạnh. 

Tại Ai Cập và các nước đ Rập người ta chế 
thành haschich gần giống chất ganjah, nhưng 
cuộn thành từng thỏi thường trộn thêm với mật 
ong, bơ, chất thơm khác và những lá cây họ Cà 
(Solanaceae). 

Tại bắc cháu Phi như ở Tuynidi người ta chế 
thành /¿zkrouri là ngọn cây cái mang hoa thái 
nhỏ, rây đều và gói thành gói và chất ki được 
dùng ở Angiêri. 

Tại Thổ Nhĩ Kỳ người ta chế đạng cao nước 
cô đặc gọi là hafioum thường trộn với những 
cây có chất thơm hay có tác dụng cường đương. 

Tại Mêhicô và các bang miền nam nước Mỹ 
người ta hút thứ thuốc mang tên mdrihuana 
gồm ngọn cây trộn với thuốc lá. 


Tại những vùng khí hậu mát lạnh ở các tỉnh 
miền núi nước ta như Lào Cai, Yên Bái, Thanh 
Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đồng bào dân tộc ít người 
thường trồng cây gai đầu chủ yếu để lấy sợi đệt 
loại vải đày và bền. Một số nơi thu quả về ép 
dầu. Việc sử dụng nhựa hay ngọn mang hoa cái 
để hút hầu như chưa thấy. Tuy nhiên trong 
kháng chiến chống Pháp, chúng tôi có thấy một 
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số hàng binh lê đương người châu Phi thường 
hái ngọn mang hoa của cây gai dầu này thái 
nhỏ phơi dùng hút như hút thuốc lá hoặc trộn 
thêm với thuốc lá để hút. ở miền Nam (Đà Lạt) 
dùng với tên cần sa làm thuốc ma túy và nuôi 
lợn cho béo. 


C. Thành phản hóa học 


Quả (chenevis) chứa 30% chất dầu có giá trị 
trong công nghiệp sơn vì bản thân dầu dưới tác 
dụng của không khí tạo thành màng rắn chắc 
bảo vệ gỗ và kim loại. Thành phần đầu chủ yếu 
gồm các glyxerit của những axit linoleic và li- 
nolenie. Trong khô dâu chứa 30% chất đạm. 10% 
chất béo dùng làm thức ăn gia súc. Trong chất 
đạm của khô dầu có chủ yếu chất globulin mang 
tên edestm. 

Ngọn mang hoa cái thường có 5-10% độ ẩm, 
12-14% chất vô cơ (gồm chủ yếu là oxalat canxi 
trong cây), ít tỉnh dầu với thành phần gồm những 
cacbua tecpenic, và một chất sesquitecpen mang 





Nhựa này tan trong cồn cao độ, trong ête, 
clorofoc và đặc biệt hãn hữu trong ête dâu hỏa. 

Thành phần hóa học của nhựa được tiến hành 
nghiên cứu từ cuối thế kỷ I9 nhưng mới đạt 
những tiến bộ vào năm [940 nhờ những công 
trình nghiên cứu của Cahn, Told và cộng sự ở 
Anh về gai đầu của Ấn Độ và những còng trình 
của Adams và cộng sự ở Mỹ vẻ chất marihuana. 
Người ta đã chiết được những hợp chát không 
chứa nitơ có tính chất phenol. Cấu trúc cũng đã 
được xác định. Đó là: 


Cannabinol vào năm 1900 mới chiết được 
đưới dạng đầu, đến năm 1933 dưới dạng axetat 
kết tỉnh (Cahn, 1933). Bằng con đường tổng hợp 
người ta đã xác định được cấu trúc: với một 
nhân amyl-resorxinol và một nhân p-xymen. 

Một hợp chất điphenol, Cannabidiol được 
Adams tách đưới dạng dinitribenzoat tỉnh thể 
(1940). Chất này có nhiều hơn trong gai dầu 
Mỹ, ít hơn trong gai đầu Ân Độ. 


tên cannaben, ngoài ra còn thấy cholin, Cả hai chất đểu không có tác dụng gây tế mê 
KHEDHEANR: của nhựa. Nhưng khi người ta tìm cách tổng 
CHa 0H COOH CHa 0H. 
S_ 4 
c_ 0H Khử cacboxy ,C_OH 
z ửỶ\ 
HạC CH¿ HạC CH: 
Axit cannabidiolie Cannabidial 
CHạ OH CH: oHÌ 


am. 





O Khử hydro 


HạC  CHạ 
.Cannabinol 


Hoạt chất của ngọn mang hoa cái là một cháf 
nhựa (resin) với tỷ lệ thay đổi tùy theo cách chế 
biến thu hái và nguồn gốc địa lý. Theo Paris và 
du Merac 1947, Dehay I961 và Herisset 1965 
thì tỷ lệ nhựa trong những dược liệu của Ân Độ 
là 10-20% (chất chara thô chứa tới 30%) trong 
khi đó những ngọn thu ở những cây ở châu Âu 
thường chỉ dưới 5%, có khi chỉ 1-2%. 
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Đóng vàng 
Tetrahydrocannabinol 


hợp cannabinol thì người ta thu được chất tet- 
rahydrocannabinol có những tác dụng đặc hiệu 
của haschich. Nhiều chất tương tự cũng đã được 
tổng hợp. Và có nhiều đồng phân của tetra-hy- 
dro-cannabinol khác nhau do năng suất quay 
cực và vị trí của nối kép trong nhân p-xymen. 
Người ta cho rằng trong nhựa thiên nhiên phải 
có một hỗn hợp đỏng phân có tác dụng sinh lý. 


Năm 1958, các nhà nghiên cứu Đức và Séc 
còn chiết được từ nhựa gai đầu châu Âu một 
chất mới gọi là ax cannabidiolic trong điều kiện 
chiết ở nhiệt độ thấp và trong áp lực giảm, vì 
chất này rất để bị khử cacboxy để cho canna- 
bidiol. 

Năm 1965, bằng sắc ký cội, người ta còn chiết 
được từ nhựa haschich chất cannabigerol. Ta có 
thể biểu thị sự liên quan giữa những thành phần 
hóa học trong nhựa gai đầu như trên. 

D. Tác dụng được lý 


Việc sử dụng nhựa gai dầu làm thuốc đã được 
biết từ rất lâu ở những nước phương đông như 
Ấn Độ. Trung Quốc, sau đó truyền sang lran và 
các nước Ả Rập. 


Các nước châu Âu chỉ mới biết đến nhựa gai 
đầu vào đầu thế ký 19. 

Vị thuốc gây cho người dùng ban đầu có một 
cảm giác khoan khoái, dễ thở. thần kinh được 
kích thích, sau đó đến những ảo giác (mất khái 
niệm vẽ thời gian, không gian, người như phân 
đôi). Con người trở nên rất nhạy cảm với tiếng 
ồn, với âm nhạc và rất để sai khiến tới mức có 
thể sai đi gây những tội ác cũng làm. Vì vậy 
nhựa gai dầu thường được dùng ở một số nước 
phương đòng để chuẩn bị cho chiến sĩ ra trận, 
chịu đựng những nhục hình. Nhưng giai đoạn 
kích thích và bột phát thường kèm buồn ngủ và 
đi tới hôn mê. Với liều cao hơn có thể dẫn đến 
động tác thiếu phối hợp. trạng thái ngây, một 
giấc ngủ giữ nguyên thế, có khi những cơn 
hoang tưởng giận đữ. Hồ hấp chậm dắn, mạch 
nhanh, miệng khô, mỏ hôi đầm đìa, buồn nôn 
và nôn. 


Việc sử dụng nhựa gai dầu được coi như một 
chứng nghiện chất độc nguy hiểm như nghiện 
thuốc phiện và cocain. Nhiều nước đã cấm trồng, 
sản xuất buôn bán và sử đụng nhựa gai đầu. 
Nhựa gai đầu nói ở đây được định nghĩa gồm 
ngọn có hoa và quả của cây gai dâu Cannabis 
$ativa var. indica. 


Tác dụng của nhựa gai dầu còn tùy thuộc 
vào bản lĩnh và trình độ văn hóa của người sử 
dụng. Nhưng thường dẫn đến thủ tiêu ý chí, suy 
nhược thể lực và tinh thần và dân đến bệnh tính 
thần. 


Vẻ những chất lấy riêng ra thì axit 


cannabidiolic không có tác dụng gây tê mê, các 
tác giả Tiệp Khắc chứng minh các chất này có 
tác dụng giảm đau và nhất là kháng sinh đối với 
một số vi khuẩn Gram dương. Điều sau này phù 
hợp với kinh nghiệm cổ truyền ở một số nước 
dùng nhựa gai dầu làm thuốc sát trùng và lên 
đa. 

Cannabidiol và canoabiol khá độc. 

Người ta thấy rằng nhựa gai dầu để lâu sẽ bị 
giảm tác dụng. Và tác dụng giảm đau của nhựa 
gai đầu là kết quả của tác dụng chung của nhựa 
đối với vỏ não chứ không phải do một tác dụng 
tại chỗ. 

E. Công dụng và liều dùng 

Với tên lanh mèo, lanh mán, cây gai dầu hiện 
nay chủ yếu được trồng ở một số vùng miền 
núi nước ta để lấy sợi. Một số ít nơi dùng quả và 
hạt để ép dầu, dùng chế sơn, khô đầu dùng làm 
thức ẫn gia súc. Toàn quả còn dùng nuôi chim. 

Việc sử dụng ngọn mang hoa và quả cây gai 
dầu cát để hút như ở một số nước khác ở châu 
Á và châu Phi cho đến nay hầu như chưa thấy ở 
nước ta. Nhưng chúng ta cũng nên biết rằng 
việc sử dụng nhựa gai dầu với mục đích này rất 
nguy hiểm, gây nghiện độc đối với nhân đân, 
làm thủ tiêu ý chí, suy nhược thể lực và trí óc 
cho nên gần đây rât nhiều nước đã cấm không 
cho sử dụng nhựa gai dầu để hút hay để uống. 
Năm 1961 tại Niuooc, Ủy ban vẻ chất ma túy 
thế giới đã ra nghị quyết cấm không được dùng 
nhựa gai dầu vào mục đích khác ngoài mục 
đích chữa bệnh và kiểm tra chặt chẽ việc trồng 
và buôn bán chất này. Nghị quyết này có hiệu 
lực từ cuối năm 1964. Tuy nhiên chúng ta biết 
trên thế giới hiện nay vẫn còn hàng triệu người 
dùng hút và uống cho nên vẫn có những sự 
buôn bán lén lút chất ma túy này. 

Về mục đích làm thuốc, nhựa gai dầu được 
dùng từ lâu đời làm thuốc bôi ngoài với tính 
chất sát trùng và giảm đau. 

Trong y học hiện đại, nhựa gai dầu được dùng 
đưới dạng cồn cao và thuốc để uống trong làm 
thuốc giảm đau, dịu đau (nhất là trong trường 
hợp đau dạ dày, co giật trong uốn ván, hen suyễn, 
một số bệnh thần kinh), đùng ngoài để làm thuốc 
sát trùng, chữa bỏng. Tuy nhiên người ta thấy 
thuốc để lâu kém hiệu lực và tác dụng cũng 
không đồng nhất. 
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Liêu dùng: côn 1/10 (chế bằng phép ngấm 
kiệt với cồn 90°), mỗi lần dùng 0,05g, trong 24 
giờ tối đa lg. 

Cao rượu: Ngày uống 0,05g đến 0,10g. 

Cao lỏng: Ngày uống 0,30g đến 0,60g. 


Nhựa gai đầu: Ngày uống từ 0.03g đến 0,05g. 

Chú ý: 

Những thuốc chế từ nhựa gai dầu đều phải 
theo chế độ những thuốc độc gây nghiên. 


CÂY SƠN ### 


Còn gọi là tất thụ (Trung Quốc), arbre à laque 
(Pháp). . 

Tên khoa học Rhus succedanea Lìnné - Rhus 
vernicfera D. C. 

Thuộc họ Đào lộn hột Anzcarđiaceae. 

Cây sơn ngoài công dụng là một cây công 
nghiệp vì cho chất sơn, còn cho một. vị thuốc 
mang tên can tất (can là khô, tất là sơn vì sơn để 
lâu ngày khô kiệt rấn lại dùng làm thuốc). 

A, Mô tả cây 

Cây nhỡ, lá kép lông chim lẻ có 3-6 đôi lá 
chét. Lá chét mỏng nguyên nhắn, phiến hình 
thuôn mũi mác, đầu nhọn, phần gốc không đều, 
mép nguyên. Hoa tập họp thành chùy đơn, nhắn 
hoặc hơi có lông, đài hợp. phía trên xẻ thành răng, 
tràng 3, nhị 5, quả bạch hơi dẹt, không có lòng. 
Mùa hoa: tháng 4, mùa quả chính: tháng 1] 
(Hình 264 ). 

B. Phản bố thu hái và chế biến 

Mọc hoang hay được trồng ở Việt Nam, nhiều 
nhất ở tỉnh Vĩnh Phúc (Thanh Ba, Cảm khê, 
Tam Nông...). Còn thấy ở Hà Giang. Tuyên 
Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Còn mọc ở Trung 
Quốc, Nhật Bản. 

Trồng bằng hạt vào tháng 10. Trước khi gieo, 
ngâm hạt vào nước 48 giờ để cho chóng mọc. 
Khi cây lớn, trồng thành hàng cách nhau 2m. 
Năm thứ 3 trở đi có thể lấy nhựa. Dùng dao con 
khía vào một nửa thân theo hình chữ V, khía từ 
phía đưới gốc lên. Cứ khía một phía cây cho tới 
2,5m sẽ bắt đầu khía sang phía bên kia. Khía 
xong cắm ở góc nhọn chữ V một mảnh vỏ con 
trai (hến) để hứng nhựa. Cần tránh nắng quá, vì 
như vậy sơn sẽ bị oxy hóa, kém giá trị. 

Ra ngoài trời, sơn sẽ sâm màu và có một màng 
màu đen sắm, không tan trong các dung môi 
thông thường, chịu tác dụng của axit và kiểm 
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Hình 264. Cáy sơn - Rhus succedanea 


do đó sơn là một chất rất quý có thể dùng trong 
nhiều công việc. Sơn ta không dẫn điện (hơn cả 
mica). Để khô tự nhiên chịu được nhiệt độ 410°C 
mà không bị hỏng. Sấy khô có thể chịu tới nhiệt 
độ 550°C. 

C. Thành phản hóa học 


Sơn thuộc loại nhựa đầu (oleoresin). Thành 
phần chủ yếu là chất laccol, một diorthophenol 
có dính một dây truyền ngang không no. Laccol 
chịu ảnh hưởng của men laccaza có sẵn trong 
sơn, để bị oxy hóa trong môi trường oxy của khí 
trời để thành một chất bóng đen rất bên. 

Năm 1883, Hikorokuro Yoshida đã lấy ra tù 
sơn chất axit urushic hay axit lacxic hay urushiol 
chiếm tới 80%. Nhưng đây chỉ là một hỗn hợp 5 
thành phần khác nhau tỷ lệ khác nhau tùy thec 
nguồn góc. 


B. Phân bố thu hái và chế biến 

Nguồn gốc và vốn mọc hoang dại tại các nước 
Malaixia, Ấn Độ, Inđônêxia, Việt Nam, được 
trồng ở những nước nói trên và một số nước 
khác ở châu Phi (Côngô...). 

Trồng dây thuốc cá bằng dâm cành, mẫu rễ 
cành dài 0,4-0.5m, trồng cách nhau ]m. Sau hai 
năm bắt đầu thu hoạch. Phải thu hoạch hết các 
rẻ nhỏ, vì rẻ càng nhỏ, lượng hoạt chất càng 
cao. Hoạt chất cao nhất vào các tháng thứ 23- 
27. Cây chịu ánh sáng mạnh, nhưng ưa nơi mát 
hơn. Vì vậy ở miền Nam Việt Nam nước ta người 
ta hay trồng xen giữa các cây cao su, cây đừa, 
Nhiệt độ cản thiết 27-28°. Đất bón vôi cho năng 
suất rễ cao hơn. Ở Malixia, sau 25 tháng mỗi ha 
cho hơn 3 tấn rẻ, trung bình năng suất là hơn 
1,3 tấn. Trước đây ở miền Nam Việt Nam thuốc 
cá được trồng nhiều ở Cà Mau, Bạc Liêu, Trà 
Vinh, Phú Quốc. Năm 1938 đã xuất cảng được 
22 tấn rễ. Trên thị trường rễ thuốc cá đài ngắn 
không đều, đường kính thường trung bình lcm, 
cong queo, mật ngoài xám nâu, đến nâu đỏ nhạt, 
với những đường nhỏ chạy dọc. Vỏ đày dính 
chắc vào gỗ màu nâu hồng, bẻ rất nhiều xơ, vị 
hơi ngọt, nhầy, sau đó nóng và hắc. Giã ngảm 
vào nước, nước sẽ có màu vàng đục và mùi đặc 
biệt, khác với rễ cóc kèn (xem ở sau) cho dung 
dịch trong. 

C. Thành phần hóa học 

Rẻ dây thuốc cá chứa 10-12% nước, 2-3% 
chất vỏ cơ, rất nhiều gluxit (đường, tỉnh bột), 
tanin, chất nhựa. 

` Hoạt chất chính là rotenon (hay tubotoxin, 
đerrin) được Nagai chiết ra từ 1902. Tên rotenon 
do từ chữ roten là tên Nhật Bản của cây dây thuốc 
cá. Công thức thô C..H,O,, công thức khai triển 
được Butenandt xác định từ năm 192ÑR với 5 
vòng: 2 vòng benzen (A) và (D), một vòng py- 
ran (B) I vòng pyron (C) và 1 vòng furan (E), 
ngoài ra còn 2 nhóm metoxy. Hiện nay người ta 
xếp rotenon vào nhóm izoflavon (các vòng D, C, 
và A có gạch chéo)-Rotenon là những tỉnh thể 
hình lăng Rotenon nhân isoflavon (gạch dọc) trụ, 
không màu, tả tuyển, hầu như không tan trong 
nước 1/1.000.000, hơi tan trong cồn và ête, rất 
tan trong axeton, benzen và clorofoc (73%). 
Những dung dịch rotenon trong dung môi hữu 
cơ khi ra ánh sáng chuyển màu vàng rồi đỏ để 
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thành chất dehydrorotenon vững bền và có độ 
độc vững bền. 

Trong môi trường kiểm, dung địch không 
vững bên. 

Để xác định sự có mặt của rotenon người (a 
dùng những phản ứng sau đây: 

Phản ứng Durham, Howard, Jones và Smith, 
1933: Đun 0,05%g bột rễ đuốc cá với 5ml clorofoc, 
lọc, phần lọc được cô khi trên kính đồng hồ, 
thêm 2 giọt axit sunfurJc đặc sẽ xuất hiện màu 
vàng cam rất rõ sau ngả màu nâu và tím khi 
thêm I hạt nitrit natri, phản ứng nhạy tới L/10 
mg. 

Phản ứng Jones và Smith: Dung dịch 0,1% 
trong axeton thêm axit nitric rồi nước và kiểm 
hóa bằng amoniac sẽ xuất hiện màu xanh tím 
mạnh rồi rnất. 





Rotenon Nhân ¡soflavon(gạch đọc) 


Hoạt chất khác gần giống rotenon deguelin 
3-8% (do chiết lần đầu tiên từ cây eguelia cùng 
họ Cánh bướm): Tĩnh thể hình kim màu lục nhạt, 
chảy ở 170*C, đồng phân của rotenon với hai 
vòng dihydroxybenzopyran, tephrosin, tỉnh thể 
không màu chảy ở 198°C (tên do chiết lần đầu 
tiên ở cây Tephrosia cùng họ Cánh bướm), 
toxicarol và sumatrol cùng có những 
hydroxyphenol. Toxicarol có tỉnh thể hình lục 
lãng màu vàng lục, chảy ở 219°C. 

Hàm lượng rotenon trong duốc cá thay đổi 
tùy từng loại từ 4-12%, thông thường 5-8%. có 
thứ hoang dại lên tới 13%. Nhưng độ độc không 
chỉ đo rotenon, mà còn ty lệ với lượng cao của 
ête của rễ. Thường một loại rễ chứa 4-5 rotenon 
cho chừng 16-22% cao ête. Thứ tự độ độc của 
các chất như sau: rotenon 400 lần mạnh hơn 
deguelin. đeguelin 40 lần hơn tephrosin, 


OH 
C—CieHat hoặc 9H 
COH Cr;Hai R 
COH l 
Laccol Uruslhrol 


UrshiolIR  =(CH),,- CH, 


Ưmshiol HR = (CH.), - CH = CH - (CH,), - C 


dùng nên giã nát sao chín, nếu dùng sơn sống 
sao khô cũng được. Tuy nhiên nhiều người 
không chịu được sơn hay bị lở sơn. Người ta 
cho rằng nguyên nhân gây lở sơn là do một 
chất độc bốc hơi được có ở trong sơn với một 
lượng rất nhỏ. Khi đã bị lở sơn, người ta giã lá 
khế đắp lén nơi lở. 

Trong công nghiệp, sơn chủ yếu được dùng 


H, 


Urushiol II R = (CH,), - CH = CH - CH, - CH = CH - (CH,), - CH, 
UƯnushiol IV R = (CH,), - CH = CH - CH, - CH = CH - CH = CH - CH, 
Urushiol V R. = (CH,), - CH = CH - CH, - CH = CH - CH, -CH = CH, 


D. Công dụng và liều dùng 

Sơn khở được dùng làm thuốc từ lâu đời với 
tên can tất. Theo tài hệu cổ can tất có vị cay, 
tính ôn, không độc, có tác dụng phá huyết, tiêu 
tích, táo thấp sát trùng, đốt lấy khói hớp vào cổ 
họng chữa hầu tẻ, thường dùng trị giun đũa, 
giun kim, phụ nữ đau bụng có hòn khối. Khi 


trong công nghiệp sơn, trong mỹ nghệ (tranh 
sơn mài), đồ dùng không dẫn điện, sơn các dụng 
cụ cần chịu cồn, axit và kiểm. 

Đơn thuốc có sơn 

Chữa các chứng hầu rê chăm chích không 
tới được: Dùng can tất đốt lấy khói thổi vào cổ 
họng. 


DÂY THUỐC CÁ 


Còn gọi là dây duốc cá, dây mật, dây cóc, 
đây cát, lầu tín, tuba root (Anh), đerris (Pháp), 
touba. 

Tén khoa học Derris cllipica Benth., Derrix 
tonkinensis Gagnep. 

Thuộc họ Cánh 
(Papilionaceae). 

Dây duốc cá là những cày cho rẻ dùng đánh 
bả cá. Vì những cây này chỉ độc đối với sâu bọ 
và động vật máu lạnh, không độc đối với người 
và súc vật nuôi trong nhà cho nên còn được 
dùng trong nông nghiệp để diệt trừ sâu bọ. Cây 
có ở Việt Nam. 

A. Mô tả cây 

Dây thuốc cá là một loại dây leo khỏe thân 
đài 7-L0m, lá kép gồm 9-13 lá chết, mọc so le, 
đài 25-35cm, lá chét lúc đầu mỏng, sau đai dày, 
hình mác, đầu nhọn, phía dưới tròn. Hoa nhỏ, 
trắng hoặc hỏng. Quả loại quả đậu, dẹt, dài 4-§ 
cm ( Hình 265 ). 


bướn Fabaceae 





thình 265. Dây thuốc cá - Derris elliptica 
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tephrosin gấp 10 lần toxicarol. 


Định lượng rotenon trong rỄ duốc cá (phương 
pháp do A. F. NOR. Pháp quy định). Sau khi 
làm những phản ứng định tính nói trên, dùng 
clorofoc để chiết bột rễ duốc cá, ngâm trong 24 
giờ và lắc trong 4 giờ. Bốc hơi dung dịch. Cặn 
còn lại hòa vào dung dịch tetraclorua cacbon nơ 
rotenon đun sôi. Để nguội, phức chất rotenon- 
CI,C tỉnh thể tách ra, lọc qua phễu lọc thủy tỉnh 
xốp đã cân bì, đùng tetraclorua cacbon no 
rotenon để rửa tính thể, sấy ở 35°C rồi cân. 
Lượng rotenon trong phức chất được xác định 
bằng kết tỉnh lại trong cồn 95° đun sôi: Rotenon 
tỉnh khiết sẽ kết tỉnh khi dung địch để nguội. 

Ngoài phương pháp định lượng nói trên, còn 
có những phương pháp so màu dựa vào màu tím 
nhạt do tác dụng của axit sunfuric và nitrit natri, 
cho kết quả cao hơn phương pháp trên do toàn 
bộ các chất tương tự rotenon cũng cho màu, 

D. Tác dụng dược lý 


Từ lâu đời. dây đuốc cá được nhân dân vùng 
Đông Nam châu Á dùng duốc cá: Nghiền rễ 
với nước với liều ! phần triệu cá bị say và người 
ta bất cá dễ đàng. Với liều cao hơn, cá có thể bị 
chết. 

Tính chất trừ sâu của rẻ đuốc cá cũng được 
nhân dân Trung Quốc và Ân Độ biết từ lâu. Mãi 
đến khoảng những năm 1930 tính chất trừ sâu 
này mới được nghiên cứu ở châu Âu và châu 
Mỹ. Độc tính của rotenon thể hiện trên động vậ: 
máu lạnh do đường uống hay đo tiếp xúc với 
nồng độ IxI0"°, deguelin 10 lần kém độc hơn, 
tephrosin 40 lần và toxicarol 400 lần. Rotenon 
độc làm tê liệt trung tâm hô hấp, con sâu tiếp 
xúc với rotenon sẽ bị yếu đi rồi chết, không dãy 
dụa, trái lại với dung dịch pyretrin (trong cúc 
trừ trùng) con sâu sẽ quàn quại. Tuy nhiên không 
phải đối với sâu nào rotenon cũng có tác dụng. 

Đối với người và động vật máu nóng các chất 
đó hầu như không có độc tính (qua đường tiêu 
hóa), nhưng nếu tiêm mạch máu có thể gây liệt 
hô hấp và chết do ngạt. 


Trên cơ sở tác dụng được lý, người ta còn 
kiểm nghiệm rễ cây duốc cá bàng phương pháp 
sinh vật như sau: 


Thử trên các loạì cá vàng Cara$§ÌWS đưrđiMš 
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(cyprimn doré), fdes melanotes (Melanote), 
Phoxinws laevis (vairon): Xác định nồng độ loãng 
nhất làm cho con cá mất thăng bằng hoặc bị 
kéo theo dòng nước chảy. 


Trên nhộng hay ấu trùng sáu bọ (doryphore, 
charancon ...): Phun những dung dịch loãng 
rotenon hay rẻ duốc cá lên những ấu trùng đặt 
trong những lỏng kín. 

Trén ruỏi: Dùng lạnh làm tế liệt nhất thời 
ruồi, nhỏ trên mỗi con 1 giọt dung dịch thuốc 
định thử (đùng ống nhỏ giọt vi quản). Đếm số 
ruồi chết sau 24 giờ. 

E. Công dụng và liều dùng 

Đôi với người và súc vật: Người ta dùng rễ 
duốc cá làm thuốc tẩy giun, nhưng rễ duốc cá 
cũng ít dùng so với các loại thuốc giun khác. 
Còn dùng chữa ghẻ dưới dạng thuốc mỡ. 

Ö nước ta, tại một số vùng người ta chỉ hái 
cây duốc cá tươi, làm thành một vòng treo 
trên sừng trâu những con trảu bị đòi hay có ký 
sinh. Dòi và ký sinh :hấy mài duốc cá tự đi. 

Đuốc cá: Xem những nơi nào có cá, lấy một 
ít rễ dây duốc cá (nhiều ít tùy theo nơi đó nhiều 
hay ít nước), giã nhỏ, thả bột thô rễ cây duốc cá 
vào nước. ít giờ sau, cá bị chất độc rotenon nên 
bị nghẹt thở nổi lên mặt nước. Bát cá đó thả vào 
nước sạch, cá sẽ sống lại. 

Thuốc trừ sảu hay dùng nhất, dưới những 
đạng sau đây: Để diệt trừ ruồi, muỗi, mối, mọt, 
dán, nhện, sâu hại cây trồng ... tác dụng của 
rotenon mạnh gấp 4-10 lần nicotin. Đối với 
những sâu bọ có vỏ cứng và bộ máy hô hấp khó 
thâm nhập cần dùng với liều gấp hai, ba. 

Trộn bột rẻ duốc cá với những bột trơ như 
bột talc, đất sét, thạch cao v.v... cần tránh những 
bột có phản ứng kiểm vì chất kiểm làm cho 
rotenon mất tác dụng: Cầu lacton có tác dụng bị 
phá hủy. Tỷ lệ pha trộn cũng không nên quá 
30%, có khi chỉ cần 15% bột nguyên chất là đủ. 

Có thể đùng bột røienon cũng trộn với những 
bột trơ khác như talc, đất sét v.v... nhưng tỷ lệ 
rotenon tối đa chỉ cần 1%, trung bình chỉ cần 
0,25-0,50%. Bột rotenon để một năm không bị 
giảm tác dụng nhưng bột rễ duốc cá để lâu kém 
tác dụng. Nhưng nếu dùng bột rễ đuốc cá tươi 
tác dụng còn mạnh hơn dùng rotenon. Thường 
tác dụng tốt nhất thu được với những dung dịch 
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nước ngâm 5% rễ duốc cá tươi. 

Có khi người ta phối hợp rotenon hay rễ duốc 
cá với pyretrin vì pyretrin tác dụng mau hơn 
nhưng sự bảo quản của pyretrin còn chóng mất 
tác dụng hơn và giá thành cũng cao hơn. 

Để tăng độ dính hay tính chất nhũ hóa thường 
người ta còn dùng thêm những chất dính như 
dấu lạc, dầu thầu đầu, anbumin, máu, casem ... 
chú ý dùng những chất dính không gây những 
phản ứng làm giảm tác dụng của rotenon, những 
chất nhũ hóa thường dùng là mật bò, xà phòng 
nhưng cũng chú ý tránh dùng những chất nhũ 
hóa có tính chất kiểm làm giảm tác dụng của 
T0tenon. 

Một công thức dùng rể đuốc cá 

Rẻ đuốc cá 250g, xà phòng 250g, nước 1001. 
Rửa sạch rễ, giã nát ngâm vào 15 lít nước trong 
24 giờ. Rửa sạch cối, chày, nước rửa dồn vào 
dung dịch nói trên. Sau 24 giờ vớt rễ ra và lọc. 
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Bã ngâm vào I0 lít trong 3 giờ. Lọc lại Khi 
dùng cho thêm nước đã pha thêm xà phòng vào 
theo tỷ lệ trên cho đủ 100 lít Dùng bơm bơm 
lên những nơi có sâu, hoặc côn trùng như vườn 
rau, vườn cây, nhà cửa... 

Chủ thích: Ngoài cây đduốc cá Derris elliptica 
nói trên, tại nhiều nước còn dùng loại Derris 
malaccensis Prain cùng một mục đích. 

Gản đây, Viện y được học dân tộc thành phố 
Hồ Chí Minh đã dùng lá cây cóc kèn Derris 
trữoliata Lour. cùng họ làm thuốc cầm máu, làm 
lành vết thương. CAy này là mội loại đây leo lớn, 
lá có 3-5 lá chét, đôi khi ?, hoa màu trắng phớt 
hồng, mọc thành chùm, quả đài 3-4cm rộng 2- 
2,8cm, chứa một hạt. Trong lá cóc kèn có 11% 
tanin, rotenon, nhiều flavon dưới dạng bột mịn 
mầu vàng nhạt (Dược học 2, 1980). 

Trong nhân dân còn dùng lá sắc uống chữa 
Ìy.ía chảy. 


IX. CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC CHỮA BỆNH 
Ở BỘ MÁY TIÊU HÓA 


SƠN TRA i‡š 


Càn gọi là bắc sơn tra, nam sơn tra, dã sơn 
tra, aubepine. 


Tên khoa học Cra†aegus pinnatifida Bunge 
(bắc sơn tra, sơn tra), Crdtaegus cuneara Šieb.et 
Zucc. (nam sơn tra, dã sơn tr). 


Thuộc họ Hoa hồng Rosaceae. 


Sơn tra (Fructus Crataegi) là quả chín thái móng 
phơi hay sấy khô của cây bắc hay nam sơn tra. 





Hình 266. Sơn tra - Crataegus pinndtiftda 


A, Mô tả cây 


Bắc sơn tra (Crataegus pinnaiffida) là một cây 
cao 6m, cành nhỏ thường có gai. Lá dài 5-10em, 


rộng 4-7cm, có 3-5 thùy, mép có răng cưa, mặt dưới 
đọc theo các gân có lông mịn, cuống lá dài 2-6cm. 
Hơa mẫu 5, họp thành tán. Đài có lông mịn, cánh 
hoa màu trắng, 20 nhị. Quả hình cầu, đường kính 
1-15cm, khi chín có màu đỏ thắm ( Hình 266 ). 

Cáy nam sơn tra hay dã sơn tra (Crataegus 
cuneaia) cao I5m, có gai nhỏ 5-8mm. Lá dài 2-6 
cm, rộng I-4,5 cm, có 3-7 thùy, mặt dưới lúc đầu 
có lông, sau nhản. Hoa mẫu Š, họp thành tán. Cánh 
hoa trắng, 20 nhị. Quả hình cầu đường kính 1-1,2 
cm, chín có màu vàng hay đỏ. 

Ở Việt Nam hiện nay đang khai thác với tèn sơn 
tra hay chua chát, quả của hai loài cây khác nhau: 

Cáy chua chái, còn gọi là sán sá (Tầy) có tên 
khoa học Mfaluš đdoumeri (Bois) Chev. hay Docymia 
doumeri (Bois) Schneid. thuộc họ Hoa hồng (Ro- 
$accae). Cây này cao 10-]5m, cày nơn có gai, Lá 
nguyên hình bầu dục đài 6-15cm, rộng 3-ócm, mép 
khía răng cưa. Hoa họp thành tán từ 3-5 hoa. Hoa 
mẫu 5, cánh màu trắng. Quả tròn hơi det, khi chín 
nigả màu vàng lục, đường kính 5cm, cao 4-5 cm, 
vị chua hơi chất Mùa hoa tháng l-2, mùa quả tháng 
9-10. cây này thường được khai thác ở Cao Bằng, 
Lạng Sơn. Nhân dân ở đây cũng bán sang Trung 
Quốc với tên sơn tra (Hình 267, Hm 29,1) 


Cây táo mèo, còn gọi là chỉ tô đi (Mèo) có tên 
khoa học Docynia indica (Mall) Dec. cùng thuộc 
họ Hoa hồng (Rosaceae). CAy nhỡ cao 5-6m, cây 
nơn cành có gai. Lá đa dạng, ở cây non lá mọc so 
le, xẻ 3-5 thùy, mép có răng cưa không đều. Ở thời 
kỳ cây trưởng thành lá hình bầu dục đài 6-lÚem, 
rộng 2-4 cm, mép nguyên hoặc hơi khía răng. Hoa 
họp từ 1-3 hoa, mẫu 5, cánh hoa màu trắng. Nhị 
30-50. Quả hình cầu thuôn, đường kính 3-4cm, khi 
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chín màu vàng lục, có vị chua khơi chát. Mùa hoa 
tháng 3, mùa quả tháng 9-10. Táo mèo mọc hoang 
và được trồng ở Lai Châu, Yên Bái, Sơn La, Lào 
Cai độ cao trên 1.000m. Ngoài ra còn cây Docynia 
đelavayt (Franch.) Schneid mùa hoa tháng 3, quả 
tháng 6-7. Lá cây này cứng hơn cày trên, mặt đưới 
lá có lông cũng đày hơn. Quả cũng tương tự nhưng 


tài học, 1960). 

Năm 1957, Viên nghiên cứu thực phẩm của 
Trung Quốc phản tích sơn tra thấy protit 0,7%; chất 
béo 0,2%; hydrat cacbon 22%; canxi 0,0R5%; 
photpho 0025%, sát 0.0021; caroten 0,00082%; 
viamin C 0.0899. 


Sơ bộ nghiên cứu loại sơn tra Việt Nam (Lào Cai, 





Ninh 267. Chua chát -Docynia đoumeri 


có cuông đài hơn. Cũng được thu mua với tên táo 
mèo hay sơn tra ( Hình 268 ). 


E. Phân bố, thu hái và chế biến 


Trước đây sơn tra hoàn toàn nhập của Trung 
Quốc. Những năm gần đây ta đã thu mua táo mèo 
và chua chát đùng với tên sơn tra. Như chúng ta 
thây hai cày này đều khác chỉ sơn tra thật 
(Crataegus) do đó cần nghiên cứu so sánh việc sử 
dụng. Điều chú ý là một số tỉnh Hoa Nam Trung 
Quốc cũng nhập của ta những quả này với tên sơn 
tra Nói chung quả chua chát và táo mèo của ta có 
đường kính lớn hơn sơn tra, khi chín sơn tra thật 
màu đỏ mận hay đỏ tươi. 

Quả sơn tra hay chua chát, táo mèo chín được 
hái vẻ. thái ngang hay bổ đọc, phơi hay sấy khô. 

C. Thành phần hóa học 


Theo sự nghiên cứu sơn ra Trung Quốc, các nhà 
nghiên cứu Trung Quốc đã thấy có axit xitric, axit 
tactric, vitamin C, thấy hydrat cacbon và prôiit (Dược 
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THình 2ó&. Táo méo - Docynia mica 
1. cành mung quả 
2. dạng lú non 
3. quả bở đọc 


Hoàng Liên Sm) thấy có 276% tan, l6.4% chất 
đường, 2,7% axit hữu cơ (tactric, xiinc tính theo 
H,SO,). 


Các chất tan trong nước (cao khó) là 31%, độ tro 
2,25% tan hoàn toàn trong HƠI (Là Ảnh, Bộ môn 
được liệu, 1961). 


Theo sự nghiên cứu của các nhà được học Liên 
Xô cũ vẻ quả sơn tra loài Crataepus oxyacantha L. 
và Cralaegus sanguina Pal\. ngoài chất tanin, 
fructoza còn có các chất cholin, axetylcholin và 
phytoœsterin. Mới đây người ta lại còn thấy các axit 
hữu cơ thuộc loại tritecpen như axit oleanic, ursoliC 
Và Crataegic. 

Trong hoa các loại sơn tra kể trên, có quexetin, 
quexitn, tỉnh dầu và một số chất khác. Trong vỏ 
Cây CralIaegus oxyacartha người ta còn thấy 2 chất 
đẳng crataegin và oxyacanthin. 


C. Tác dụng dược lý 


1. Chưa thấy có tài liêu nghiên cứu về quả sơn 
tra Việt Nam và Trung Quốc. 


2. Quả sơ tra của Liên Xô cũ được Pôtguôcxki 
B.B. (1951) và Checnwxep (1954) nghiên cứu thấy 
chế phâm của sơn tra làm tăng sự co bóp của cơ tỉm 
đồng thời làm giàm sự kích thích cơ tìm. Sơm tra 
còn làm tảng sự tuần hoàn ở mạch máu tim và 
mạch máu ở não, tăng độ nhậy của tìm đối với tác 
dụng của các glucozit chữa tìm (Tạp chí được lý và 
độc học Liền X2, 1951 và Tạp chí y học Liên Xô, 
1954). 


3. Hoa và lá sơn tra Crđraegus oxyacarntha được 
nhân dân và y học châu Âu dùng từ lâu làm thuốc 
chữa tim, trong thí nghiệm và trên làm sàng, thuốc 
chế từ hoa và lá Crataegus oxyacantha làm mạnh 
tim, điều hòa sự tuần hoàn. giảm sự kích thích của 
thần kinh. 

D. Công dụng và liều dùng 


Hiện nay đông y và tây y dùng sơn tra với hai 
mục đích khác nhau. 


Táy y coi sơn tra (hoa, quả, lá) là một vị thuốc 
chủ yếu tác dụng trên tuần hoàn (tim và mạch máu) 
và giảm đau, an thần. 

Đông y lại coi sơn tra là một vị thuốc chủ yếu tác 
dụng trên bộ máy tiêu hóa. 

Theo tài liệu cổ, sơn tra có vị chua, ngọt, tính ôn 
vào 3 kinh tỳ vị và can, tiêu được các thứ thịt tích 
trong bụng. Tuy nhiên trong các tài liệu cổ, ghi về 
sơn tra còn nói thêm là sơn tra phá được khí, hành ứ 
(2).hóa đờm rãi. giải được độc cá. lờ sơn, chữa tả 
ly, trị tích khối, huyết khối, giảm đau. đồng thời 
ghi chú rằng: “Ăn nhiều sơn tra thì hao khí hại răng, 


những người gầy còm, có chứng hư chớ án..." 

Liên đùng trong đóng y: Ngày uống 3-10g đưới 
đạng thuốc sắc, uống một vị hoặc phối hợp với các 
vị thuốc khác. 

Táy y dùng dưới dạng cao lỏng (ngày uống 3 
đến 4 lần trước bữa ăn, mỗi lần 20 đến 30 giọt) 
hoặc cồn thuốc (ngày uỡng 3-4 lần, mỗi lần 20 đến 
30 giọU để chữa các bệnh vẻ tìm mạch, cao huyết 
áp và giảm đau. 

Đơn thuốc có sơn tra dùng trong đông y 

1. Đơn thuốc chữa ăn uống không tiêu. 

Sơ tra IOg, chỉ thực 6g, trần bì 5ø, hoàng liên 
2g, nước 600ml, sắc còn 200ml, chia 3 lần uống 
tomg ngày. 

2. Chữa hóc xương cá. 


Sơn tra 15g, sắc đặc với 200ml nước. Ngậm một 
lúc lâu rồi nuốt đi. 
3. Chữa ghẻ lở, lở sơn: Nấu nước sơn tra mà tắm 


+ 


rưa. 
Chú thích: 


1. Trước đây ta vẫn nhập sơn tra của Trung Quốc. 
Từ nảm 1956 vẻ đây, vị sơn tra của ta mới được 
khai thác để dùng trong nước và xuất khẩu. Cần 
nghiên cứu lại, do nguồn gốc khác nhau. 

2. Tại Trung Quốc người ta dùng nhiều loại sơn 
tra khác nhau thuộc nhiều loài như Crataeeus 
pimaitfidu Bunge var. major N. E. Br., Crataegus 
cuneata Sieb. eL Zucc., Crataepus scabriƒfolia 
(Fr.) Rehd., Crataepus Watiana Hemee ct Lace 
v.V... 


Tại châu Âu chủ yếu người ta dùng Cr4!2eguy 
oxyacawtha L. hoặc Cralaepus  sanguinea PalL. 


MẠCH NHA ### 


Tên khoa học Ä{aÌtum. 

A. Nguồn gốc 

Mạch nha chính thức là hạt lúa mạch Hor- 
đeum safivum Ïess. var. vulgare Hack hoặc một 
loài Hordewum khác thuộc họ Lúa Paaceae 
(Gramineae) cho mọc mâm, rồi sấy khó ở nhiệt 
độ dưới ó0°. 


Ö Việt Nam ta vì chưa có lúa mạch, vẫn dùng 


hạt thóc tẻ (thóc chiêm hay thóc mùa đều được) 
Oryza sativa L. var. wilissma cùng họ để ngâm 
cho nầy mảm rồi phơi khô, gọi là cốc nha. Mới 
đây ta có nhập giống lúa mạch về trồng để chế 
bia nhưng chưa đủ dùng. 

Muốn có thóc nẩy mầm, chỉ cần đãi thóc sạch 
đất cát, ngâm nước cho ẩm, sau đó ủ kín, thỉnh 
thoảng tưới nước để giữ ẩm đều, sau vài ngày 


352 


hạt thóc nảy mảm, khi nào một số mầm bắt đầu 
xanh thì lấy ra phơi nắng cho khô, để nguyên 
hoặc tán nhỏ, sảy hết trấu mà dùng ( Hình 269). 





Hình 269. Lúu mạch-mạch nha Flordeuni sativum 


B. Thành phân hóa học 


Trong mạch nha cũng như trong thóc nảy mầm 
có tỉnh bột, chất béo. chất protit, đường mantoza, 
SAcaroza, các men amylaza, mantaza, vitamin B, 
C, lexiuin. 

C. Công dụng và liều dùng 

Mạch nha hay mầm thóc do chứa các chất men, 
các chất có thể hấp thụ được ngay cho nên giúp sự 
tiêu hóa các thức an có tỉnh bột và có tác dụng bối 
bổ rất tốt cho những người ân uống kém tiêu, 


không muốn ăn. Do các viưunin B, C cho nên còn 
dùng chữa các bénh phù đo thiếu viiamin. 

Ngày dùng 12-13g dưới hình thức nước pha 
hay cao mạch nha. Muốn chế cao mạch nha cần 
tán bột mạch nha, chiết suất bằng nước ở nhiệt độ 
6Œ' và cò đặc ở nhiệt độ thấp dưới 6Œ. 

D. Keo mạch nha-kẹo mạ-di đường 

Chế bàng cách tác dụng các men trong mầm 
thóc lên cơm nếp hay cháo gạo nếp ở nhiệt độ 
60-7Œ' trong vòng 6-l2 giờ sau đó cô đặc lại cho 
tới khi còn chừng 8% độ Ấm thì bảo quản mới tốt. 

Tỷ lệ mám thóc dùng thường là 2/10 trọng lượng 
Bạo nếp. 

Trong kẹo mạ có gÌucoza, sacaroza, axit lactLic, 
axItphotphoric và canxi, một ít chất protit (E. Cousin, 
Nguyễn Van Định và Đào Sỹ Chu, 1941). 

Kẹo mạ ngoài tính chất bổ vì gồm phán lớn 
đường có thể hấp thụ ngay được còn là một tác 
nhân nhũ hóa rất mạnh. Người ta có thể đun kẹo 
mạ cho chảy mẻm ra, thêm vào tới 50% trọng 
lượng dảu (dầu cá, đầu gấc v.v...) trộn đều. Sau 
nhiều ngày, hôn hợp vận đồng đều, dầu và kẹo 
khỏng tích ra. 

Tính chất này được dùng để chế kẹo dầu gấc, 
hay kẹo dầu cá. 

Kẹo dấu cá Extractum malucum Olco jecoris 
piscis trước đảy ta vận nhập của Trung Quốc chế 
như sau: 

Cao mạch nha (xem ở trên) 900p 

Dầu gan cá lI0Ög 

Trộn đều. Ngày dùng 3 lần, mỗi lần 4 đến 
30g tức là một ngày 12g đến 120g kẹo dầu cá. 


THẦN KHÚC ;yw 


Còn gọi là lục thần khúc, lục đình khúc, kiến 
thần khúc. 
Tên khoa học Massa medicata ƒermentata. 


Thần khúc là một vị thuốc rất phổ cập để chữa 
bốn mùa cảm mạo, ăn uống không tiêu v.v... 

Nhưng thần khúc khóng phải do một cây 
thuốc nào cung cấp mà gồm nhiều vị thuốc phối 
hợp với bót mì hoặc bột gạo tạo nên một môi 
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trường đặc biệt gây mốc rồi phơi khô. 

Vì lúc đầu thần khúc chỉ gồm có 6 vị thuốc phối 
hợp với nhau, ủ cho lên mốc vào những ngày 5 
tháng 5, ngày 6 tháng 6 hoặc trước ngày 20 tháng ? 
(âm lịch), những ngày này theo mê tín cũ là những 
ngày các thần hội họp với nhau do đó thành tên 
(lục=sáu. thần=ông thần). 


Nguồn góc thần khúc ở tỉnh Phúc Kiến (Trung 


Quốc) vì vậy còn có rên kiến thần khúc (thân 
khúc của Phúc Kiến) ( Hình 270 ). 

A. Nguồn gốc và chế biến 

Qua 400-500 năm lịch sử từ khi thần khúc 
được ghi trong các sách cổ đến nay công thức 
và cách chế biến có nhiều thay đổi, chúng ta 
cần chú ý thay đổi cho thích hợp. 

Hiện nay ngay tại Trung Quốc cũng chưa 
thống nhất đơn. Do cách chế biến khác nhan, 
có thể đưa đến kết quả điều trị khác nhau. 

Có mấy điểm cần chú ý. 

- $ố vị thuốc dùng để chế thần khúc lúc đầu 
chỉ có 4-6 vị, đần dần tăng lên 30-50 vị thuốc. 
Phần nhiều là những vị thuốc có tỉnh dầu. 

Các vị thuốc ấy phối hợp với bột mì, hay bột 
lúa mạch, cám, ủ cho lên mốc, cuối cùng phơi 
khô. 

- Thời gian chế thuốc tốt nhất là mùa nực, từ 
ngày 5 tháng 5 đến 20 tháng 7 âm lịch (khí hậu 
Trung Quốc). 

Lúc đầu thần khúc chỉ là một loại men để chế 
rượu, về sau mới dùng làm thuốc. 

Công thức đầu tiên về thần khúc (ghỉ trong 
Tề dân yêu thuật) 

Lúa mạch 100 lít: 60 lít sao lên, 30 lít nấu 
chín, 10 lít để sống. Sau đó đem tán thành bột. 

Dùng đơn thưốc sau đây 

. Lá đâu 5 phần 

Cây ké đầu ngựa ! phần 

Cây ngải cứu ! phần 

Ngô thù du hoặc cây nghề ] phần 

Các vị này nấu đặc, vắt lọc lấy nước trộn với 
bột lúa mạch cho đều nắm thành bánh hay ép 
thành khuôn. Công việc tiến hành từ đầu tháng 
7 đến 20 tháng 7 Am lịch là muộn nhất. 

- Công thức ghi trong “Bản thảo cương mục" 
(cân lạng do chúng tôi tính lại theo cân lạng mới): 
Bột mì 0kg, thanh cao ép lấy nước 3 lít, bột xích 
tiểu đậu, hạnh nhân giã nát, mỗi vị 3 lít, nước ép 
cây thương nhĩ và cây nghề, mỗi thứ 3 lí. Những 
nước này trộn đều với bột mì rồi ủ kín cho lên 
mốc, đến khí mốc vàng đem ra phơi. 

- Những công thức thần khúc hiện nay càng 


ngày càng phức tạp. 

a) Thần khúc các quốc doanh dược liệu Việt 
Nam đang sản xuất và lưu hành ở thị trường gồm 
22 vị thuốc tán bột, trộn với hồ nếp rồi đóng bánh 
40g một, phơi khô ngay không cho lên mức. 

Cân lượng các vị thuốc như sau: Thanh hao 
1.000g, hương nhu 1.000g, hương phụ 1.000g, 
thương nhĩ thảo 1.000g, sơn tra 1.000g, ô được 





Hình 270. Thần khúc - Massa medicata ƒermeHIata 


1.000g, thiên niên kiện 800g, quế 800g, hậu 
phác 800g, trần bì 800g, bán hạ chế 700g, bạc 
hà, sa nhân, bạch đàn hương, tô điệp, kinh giới, 
thảo đậu khấu mỗi vị 600g, mạch nha, địa liên 
môi vị 200g. 

b) Thần thúc của xưởng quốc doanh tỉnh 
Phúc Kiến Trung Quốc, chế theo đơn gia truyền 
của một gia đình làm thuốc chuyên chế thần 
khúc từ năm 1741, gồm tới 52 vị thuốc khác 
nhau, tán bột đóng thành bánh 40g một, ủ cho 
lên mốc rồi mới phơi kho. 


B. Thành phần hóa học 


Do công thức biến chế không thống nhất cho 
nên thành phần hóa học rất thay đổi. 

Theo Diệp Quyết Tuyển, có tác giả đã nghiên 
cứu thấy một loai thần khúc có các tỉnh dầu, 
glucozit, chất béo và men lipaza. 

C. Công dụng và liêu đừng 

Thần khúc là một vị thuốc nhân đân. Sách cổ 
ghi về thần khúc như sau: Vị cay, ngọt, tính ôn, 
vào hat kinh tỳ và vị. Có tác dụng tiêu thực, hành 
khí, kiện tỳ, dưỡng vị, dùng chữa các bệnh cảm 
mạo trong bốn mùa, cảm lạnh, cảm nắng, ăn uống 
không tiêu, miệng nôn, đi ia lòng, ly, làm lợi sữa. 
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Ngày dùng 9-]8g, có thể tới 40g dưới hình thức 
thuốc sắc hoặc thuốc bột, có khi sao lên mới dùng. 
Có khi được kẻ lẫn với các vị thuốc khác coi thần 
khúc như là một vị thuốc. 

Đơn thuốc có thần khúc 


l. Thần khúc, thương truật. trần bì, hậu phác, 
mạch nha mỗi vị l4g. Các vị tán nhỏ. Ngày 3-6g 


ÐU ĐỦ 


Còn có tên là phan qua thụ, lô hong phiê 
(Cămpuchia), mắc hung (Lào), cà lào, phiên 
mộc. 


Tên khoa học Carica papaya L. 
Thuộc họ Ðu đủ Papayaceae. 


CAy đu đủ cung cấp các bộ phận sau đày dùng 
làm thuốc: Quả đu đủ xanh và chín. hạt đu đủ. 
hoa đu đủ. nhựa đu đủ, papain, chất ancaloit: 
cacpain. 

Công đụng của đu đủ ngày càng phát triển, nhiều 
nước đã chú ý trồng để dùng trong nước và xuất 
khẩu. Nước Tăngianica ở đông châu Phi với diện 
tích 939.0kmẺ và 7 triệu rưỡi dân hằng nắm đã 
xuất cảng từ 102.819kp (1944) đến 132.537kg 
(1948) nhựa đu đủ. Nước Uganđa (châu Phi) với 
diện tích 240.000)km? và gần 5 triệu dân đã xuất 
35.528kg (1944) và 54.920kg (1948) nhựa đu đủ. 


A. Mô tả cày 


Cây đu đủ cao từ 3 đến 7m, thân thẳng, đôi 
khi có phân nhánh. Vỏ mang rất nhiều sẹo của 
cuống lá. Lá mọc so le ở ngọn cây, phiến lá to 
rộng chia làm 6-9 thùy, thùy hình trứng nhọn, 
mép có răng cưa không đều, cuống lá rồng và 
đài 30-50cm. Hoa trắng nhạt hay xanh nhạt, 
khác gốc. Hoa đực mọc ở kế lá thành chùy có 
cuông rất dài. Hoa cái có tràng dài hơn tràng 
của hoa đực, mọc thành chùy ở kế lá. Quả thịt, 
hình trứng to, đài 20-30cm, đường kính !15- 
20cm. Thịt quả dày, lúc đầu có màu xanh lục, 
Sau ngả màu vàng cam. Trong ruột quả có rất 
nhiều hạt đen to bằng hạt tiêu, xung quanh có 
lớp nhảy (Hình 271). 


Do nhu cầu papain trên thị trường quốc tế tảng 
nhanh. gần đây Khoa làm vườn thuộc Trường 
Đại học nông nghiệp Tamil Nadu ở Coimbatore 
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chía làm 2 hoạc 3 lần uống (đơn thuốc của Diệp 
Quyết Tuyển). Chữa ăn uống không tiếu. bụng 
đấy, đi ly. 

2. Sơn tra, mạch nha, thần khúc, mỗi vị 4g. Sắc 
với nước chia 3 lần uống trong ngày, chữa bình ăn 
uống không tiêu, đau bụng, nôn mửa (đơn thuốc 
kinh nghiệm nhàn dân). 


®+®£. 


(Ân Độ) đã nghiên cứu và chọn được giống đu 
đủ đặt tên CO.5 (xuất phát từ giống CP.15) có 
hàm lượng papain cao: Mỗi quả cho I4-l5g pa- 
pain khô, trong khi mức kỷ lục thế giới trước 
đây chỉ 3-4g papain khô mỗi quả, và giống CO.2 
trồng trước đây chỉ cho có 4-5g papain khô/quả. 
Giống đu đủ CO.5 cao trung bình khoảng 90cm, 
cuống lá, thân cây, cánh hợa. nhị hoa và quả 
đều có màu đỏ tía. Quả cây to và nặng hơn piống 





Hình 271. Ðu đủ - Caricd papaya 
1. Cảy và lá 2. Quả 


CO.2. Quả đu đủ sau khi lấy papain vẫn còn 
dùng trong công nghiệp thực phẩm vì hoạt tính 
phân giải protein vẫn còn cao (11.6 đơn vi) và 
hàm lượng protein cũng cao: 72.2%. Cũng như: 
các giống đu đủ khác CO.5 có thẻ trồng bát cứ: 


vào mùa nào và trên mọi loại đất ở Tamil Nadu 
đến độ cao 1.000m. Môi cay cho từ 75-80 quả 
trong 2 năm, mỗi quả nặng 2-2.5kg, năng suất 
mỗi ha 500 tấn quả, và 1.500-1.600kg papain 
khô/ha. Ty lệ chí phí trồng trọt so với lợi tức thu 
được là 1/3,3. Nông đân có thể trồng đu đủ này 
ở những mảnh đất khó trồng trọt và ít mưa (New 
Delhi-KHKTKT thể giới, 33, 15/8/1985). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Nguồn gốc cây đu đủ là vùng nhiệt đới châu 
Mỹ, sau được phổ biến đi khắp nơi. Tại Việt 
Nam, cày đu đủ được trồng ở khắp nơi, nhưng 
việc trồng trên quy mô kỹ nghệ chưa được đặt 
ra. 


Trồng bằng hạt: Có thể gieo rồi đánh cây con 
sang chỗ khác hoặc trồng ngay tại chỗ bằng 
cách đào lỗ, mỗi lô gieo 3-4 hạt. Vấn đề khó 
trong việc trồng đu đủ là phân biệt được cây 
đực, cây cái. Có người nói hạt đu đủ cái đen 
hơn và cây đu đủ cái con có rễ cong queo nhưng 
chưa có cơ sở chính xac. 

Sau khi trồng được 8 hay 10 tháng đã bắt đầu 
thu hoạch, nhưng thu hoạch cao nhất từ năm 
thứ 3 trở đi. 

C. Thành phán hóa học 

Quả đu đủ chín chứa chừng 90% nước, các 
chất đường trong đó chủ yếu là glucoza '§.5%, 
một ít protein, chất béo, một ít muối vô cơ (canxi, 
photpho, sắt) vitamin À, B và C. 

Năm I94ó, Solano Salcedo đã nghiên cứu quả 
đu đủ ở châu Mỹ thấy: Axit toàn bộ 7%; axit 
bay hơi 1,3%; axit không bay hơi 6,1%; nước 
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cây như thân, rễ, lá đẻu chứa một chất nhựa mủ 
(latex) nhiều nhất ở quả xanh. Một quả xanh 
cho chừng 4% trọng lượng nhựa mủ. Một cây 
cho khoảng 100g nhựa trong một năm. Cần lấy 
nhựa khi quả còn ở trên cây: Dùng đao hay 
răng lược vạch những đường dọc trên quả (đừng 
vạch sâu quá) hứng lấy nhựa đã chảy ra phơi 
khô ở nhiệt độ 50-60°. Trong quả chín chất nhựa 
mủ không còn nữa mà chỉ còn thứ nhựa (résine) 
màu vàng đỏ. Quả chích nhựa chóng chín hơn, 
nhưng hạt gieo không mọc. 


Trong nhựa mù có men papain. chất cao su, 
chất nhựa, các axit amin: leuxin, tyrosin, chất 
béo, axit malic và men thủy phân, chất mỡ, chất 
men papain có tác dụng làm tiên hóa các chất 
thịt, prôtit để giải phóng các axit amin như 
glycocola, alanin, acginin, tryptophan. Tác dụng 
tiêu hóa thịt của men papain tiến hành ở môi 
trường axit, trung tính hoặc hơi kiểm, tốt nhất ở 
pH 6,4-6,5. Nhiệt độ thích hợp khá cao, có thể 
tới 80-§5°. Nhưng cao hơn 90° sẽ mất. tác dụng. 
Ở nhiệt độ thường, khi cho tiếp xúc men papain 
với lòng tráng trứng thì lòng trắng trứng mất 
tính chất sánh sẻn sệt. 

Men papain tan trong nước (1 thể tích nước), 
bị cồn làm kết tủa, cho các phản ứng của 
anbumin (phản ứng biurẻ). 

Trong men papain có tác giả thấy rất nhiều 
men peroxydaza, một ít men Ìipaza. 

Men papain không để dành được lâu. Sau 7 
năm, men papain có thể mất tính chất làm tiêu 
prôtit. Người ta đã kết tình được papain. Thành 
phần cấu tạo papain có 52,1% C; 7,12% H; 15% 
N và 12% S. 
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Cacpain 


64%; xenluloza 0,9-11%; đường 4,3-7% chất 
có nitơ (Nx0,65) 0,6-0,86%; protein tỉnh chế 
0,35%-0.64%. Không phải protein 0,035%; pro- 
tein tiêu hóa được 0,38-0,47%; photpho 0,223%;: 
canxin 0,245%; magiẻ, sắt, thiamin, riboflavin 
và viiamin C. 


Quả đu du xanh và các bộ phận khác của 


Trong /á, quđ và hại (chủ yếu ở lá) có một 
chất ancaloit đắng gọi là cacpain và chất glucoxit 
gọi là cacpozit: 

Công thức của cacpain đã được xác định như 
San: 

Cacpain kết tình dưới dạng khối lăng trụ đơn 
tà (prisme monoclinique) chảy ở 121°, không 
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tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ. 


Tác đụng của cacpain gần như digitalin là một 
thuốc mạnh tim. 


Trong hạt và các bộ phận khác người ta còn thấy 
các tế bào chứa chất myrơzin và các tế bào khác chứa 
chất kali myronat. Khi giã hạt với nước, hai chất đó 
tiếp xúc với nhau sẽ cho tĩnh dầu có mùi diêm sinh, 
hắc, giống chất isothioxyanar ally]. 

Trơng rẻ người ta thấy nhiều kali myrơmat, trong lá 
nhiều myrozim, trong vỏ hạt nhiều myTrozin và không 
có kali myronat, 

Theo Hoơper hại đu đủ có 26,3% dầu; 24,3 chất 
anbuminôit 17% sợi, 1ŠS5% hydrat cacbon; 8,B% tro 
và 8,2 nước. 

D. Tác dụng được lý 

!. Men papain có tác dụng như men pepsin của dạ 
dày và nhất là giống men trypsim của tụy tang trong sự 
tiêu hóa các chất thịt 

Nó làm mới số vị rùng Gram đương + và Gram âm 
- ngừng phát triển. Những vì trùng như S:gphyllococ, 
vi trùng thương hàn rất nhậy cảm đối với tác dụng của 
papaim (Anh. Inst. Pasteur 77. 208-1949). 

2. Papain còn có tác đụng làm đông sữa và tác 
dụng giảm độc đối với toxm và toxanbumi: I8mg 
papam trong dung địch 2%o trung tính được lÔmg 
nxin là chất độc trong hạt thâu dầu (=10 liều độc 
xin), 2mg papam trung tính được 4 liều độc của 
toxin uốn ván và I0 liều độc của toxin yết hầu. Papain 
còn trung tính được độ độc của ancalôit như ]2,5g 
pain trung tính được I liều độc của stricnin =2,5mg. 

_ Nhựa đu đủ được cơi là vị thuốc giun ở nhiều nơi. 
Nó tác dụng trên gun đũa, giun kim, sán lợn (tichine) 
nhưng không tác dụng đối với giun móc. (ankylostome). 
Tuy nhiên cân chú ý cần thận: Lợn ăn lá đu đà để tẩy 
giun thường bị xuống cân, khó võ béo trở lại. 

Chất cacpain làm chậm nhịp tìm, có người đã dùng 
thay thế thuốc chữa tr Digitalis. 

Gần đây, người ta đã phát hiện thấy hại dụ đủ có 
tính chất kháng sinh mạnh. 

E. Công dụng và liêu dùng 

1. ÐĐu đủ chín được coi là một món ăn bồi bổ và 
BiÚP sự tiều hóa các chất thịt, các chất lòng trắng 
trứng. Bản thân tôi đã chứng kiến một người sau khi 
đố nhau đã ăn hết 10 quả trứng gà luộc bị đầy tướng 
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do không tiêu hóa được rong mấy ngày, phải ăn đu 
đủ mới hết. 

2. Ðu đủ xanh nấu kỹ với thịt gà gần đây được một 
số đơn vị quân y dùng điều trị bệnh loét dạ dày có kết 
quả. Tuy nhiên có một số trường hợp xuống cân. 


Nhân dân còn dùng nấu với những thịt cứng, cho 
chóng chín đừ Quả đu đủ xanh nghiên với nước cờn 
dùng bôi mặt hoặc tay chữa các vết tần hương ở mật 
và tay. 


3. Nhựa du đủ dùng làm thuốc giun nhưng cần 
chú ý tránh nguy hiểm đối với trẻ em và người loét dạ 
dày. Có khi được dùng bôi ngoài chữa trai chân và hột 
cơm, bệnh sang thấp (eczema) hoặc can tiễn (psoria- 
SIS). 

Tại Mỹ, nhựa đu đủ dùng trong kỹ nghệ chế bia, 
kỹ nghệ thực phẩm, kỹ nghệ thuốc, kỹ nghệ tơ sợi để 
làm cho sợi khỏi co, kỹ nghệ làm da. Hàng năm nhập 


“tới hơn 50 tấn nhựa. 


4. Lá đu đủ đùng gói những thịt gà cứng để khi nấu 
chóng mềm, đừ. Nước sắc lá đu đủ dùng giặt những 
vết máu trên vải và quần áo, hoặc để rửa các vết thương, 
vết lở loét. 

Thái lá đu đủ cho nhỏ rồi trộn với thóc cho ngựa, 
bò ăn để chữa bệnh biếng ăn của bò ngựa. Rẽ đu đủ 
sác uống làm thuốc cầm máu trong bệnh báng huyết, 
bệnh sỏi thận. Có người dùng rẻ đu đủ chế giả nhân 
sâm vì rễ đu đủ giống hình người, uống cũng thấy 
đói, ăn ngơn cơm. 

5Š. Hoa âu đủ đực tươi hoặc phơi khô hấp với 
đường hoặc đường phèn dùng chữa bệnh ho, 
viêm ống phổi, mất tiếng. 

Đơn thuốc có âu đủ 

Rể du đủ chữa cá đuối cắn 

Rễ đu đủ tươi 30g 

Muối ăn 4g 


Hai thứ giã nhỏ. Vất lấy nước uống, bã đắp 
lên chỗ sưng đau. Sau chừng nửa giờ thấy giảm 
đau và vài ngày sau khỏi hẳn (kinh nghiệm nhân 
đân miền Nam). 

Chú ý: 

Nhựa đu đủ là một nguồn xuất khẩu tốt. Hàng 
năm hiện nay thế giới sản xuất khoảng 500 tấn 
nhựa chủ yếu là Uganđa, Tangianica, Xrilanca, 
Ấn Độ và Braxin. 


KÊNỘIKIM ƒm£ 


Còn gọi là kê hoàng bì, kê chuẩn bì, màng mê 
gà. 

Tên khoa học Corium Stomachichum Galli. 

A. Nguồn gốc 

Kê nội kim là lớp màng màu vàng phủ mặt trong 
của mề hay da dày con gà Gailuy đomesticus 
Brisson thuộc họ Phasianidae. 

Khi giết gà người ta lập tức mổ mẻ gà, bóc ngay 
lấy màng rồi mới rửa sạch phơi khô. Có người nói 
khóng rửa, nhưng thực tế phải rửa nhưng nhẹ tay 
để thức ăn còn sót lại trôi hết ( Hinhf 279 ), 

Màng tốt có màu vàng nâu, trên mặt có những 
vết nhân dọc, chất đòn, để vỡ vụn, vết bẻ vụn có 
cạnh bóng. Toàn màng mề gà dài chừng 3,5em, 
rộng 3cm, dày chừng 5mm. Quanh năm có thể 
thu hoạch, dùng trong nước và xuất khẩu. 

B. Thành phần hóa học 

Trong kê nội kim có chất prôut và chất vị kích 
tố (ventriculin). Các chất khác chưa rõ. 

C. Công dụng và liều dùng 

Kê nội kim là một vị thuốc cổ truyền trong nhân 
dân Việt Nam và Trung Quốc. Vị thuốc được ghi 
trong Thần nông bản thảo và Bản thảo cương mục. 

Tài liệu cổ ghi: Kê nội kim vị ngọt, tính bình, 
vào 2 kinh phế và tỳ. Có tác dụng tiêu thủy cốc, lý 
tỳ vị. 

Người ta dùng kẻ nội kim trong những trường 
hợp đau bụng, ăn uống không tiêu, bụng đây 
chướng. nôn mửa, bệnh ly, viêm ruột già, tiểu tiện 
ra máu, dùng ngoài chữa mụn nhọt. 

Liều đùng mỗi ngày uống 2-5g dưới dạng thuốc 


sắc hoặc thuốc bột. 

Đơn thuốc có kê nội kim 

Kê nội kim thiêu tồn tính (đốt thành than) tán 
nhỏ, rây mịn đùng bôi chữa viêm niêm mạc cổ 
họng, viêm niêm mạc miệng, cam răng (đơn thuốc 
kinh nghiệm của nhân dân). 


Ngoài kê nội kim, ta cồn dùng gan gà Hepar 





Hình 272. Ké nội kim - Corium Stomachichum 


Gall: tươi hay phơi khô chữa quáng gà, đái dầm. 

Kê nội kim phơi khô tán nhỏ trộn với đầu bôi 
lên mụn nhọt sau lưng. 

Chủ thích: 

Tại Trung Quốc, một số nơi dùng cả màng mề 
vịt gọi là áp nội kim. Cùng một công dụng và liều 
lượng. Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu kỹ hơn. 


CHỈ THỤC ‡## 


Càn gọi là chỉ xác, xuyên chỉ thực, xuyên 
chỉ xác. 

Tên khoa học Cifrus sp. 

Thuộc họ Cam Ru¿Zceae. 


Chỉ thực (Fructus Aurantii mmmaturi) và Chỉ 


xác (Fructus Citri auranti) đều là quả phơi khó 
của chừng hơn 10 cây chỉ Cữrus và Poncius 
thuộc họ Cam Rư/zceae nhưng thu hái ở thời kỳ 
khác nhau. 


Chỉ thực là quả hái vào lúc còn non nhỏ, có 


3ó3 


khi do bị gió mạnh tự rụng dưới góc cây (theo 
chữ Trung Quốc chỉ là tên cây, thực là quả). 

Chỉ xác là quả hái vào túc gần chín. Thường 
bổ đôi để phơi cho chóng khô. Chỉ xác thường 
to hơn chỉ thực và thường bổ đói. Chỉ vẫn là tên 
cây, xác là còn vỏ và xơ vì quả bổ đôi phơi khô 
ruột quả bị quắt lại ( Hình 273 ). 

A. Những cày cung cấp chỉ thực và chỉ xác 

Ngay tại Trung Quốc, người ta cũng hái chị 
thực và chỉ xác ở rất nhiều cây khác nhau, đây 
chỉ kể một số cây chính: 





Hinh 273. Một loại chỉ thực - Curus sp. 


1. Poncirus triƒolia Raf. tén Trung Quốc là 
chỉ hay cảu kết. 

2. Cius wilsomi Tanaka tên Trung Quốc là 
hương viên. 

3. CHrus auranitum L. Tên Trung Quốc là 
toan đăng hay cảu đầu đăng, bì đầu đáng. 

4. Cirus qurantium L. var amara Engl. tên 
Trung Quốc là đại đại hoa. 

Ở Việt Nam ta cũng hái rất nhiều cây khác 
nhau thuộc họ Cam quít, việc xác định tên chính 
xác còn chưa làm được. Thường người ta nói đến 
cây chấp có lẽ thuộc vào cây Cirux hysirix D. C. 


B. Phân bỏ, thu hái và chế biến 


Những cây có thể cho chỉ thực và chỉ xác mọc 
hoang và được trồng ở nhiều nơi miền Bắc và miền 
Nam nước ta. Những năm trước thu mua ở nhiều 
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tỉnh, nhưng trơng năm 1962 chỉ thu mua chủ yêu Ở 
Hà Tĩnh. Ta có thể nghiên cứu sử đụng những quả 
rụng ở những nông trường trồng chanh cam của tá 
tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh 
Hóa. 

Muốn có chỉ thực, thường vào các tháng SŠ, 
tháng 6, người ta nhạt những quả non. rụng ở 
dưỡi gốc cây, rồi đem phơi khô hay sấy khô. 
Nếu quả to thì bổ đôi mà phơi cho chẳng. Khi 
phơi khóng nên phơi nắng quá, quả sẽ có màu 
vàng xấu, 

Muốn có chỉ xác vào, tháng 7-8 hái những 
quả gần chín, vỏ còn xanh, bổ đôi rồi phơi hay 
sấy khó. 

C. Thành phản hóa học 

Chỉ thực, chỉ xác của ta chưa thấy có tài liệu 
nghiên cứu. 

Nghiên cứu chỉ thực của tỉnh Tứ Xuyên Trung 
Quốc, năm 1958 hệ dược, Viện y học Bắc Kinh 
tìm thây 0.09% ancaloir;, 20,49% glucozit; 5,86% 
saponin. 

Trong chỉ xác tại đó người ta chỉ thấy có 9,89% 
glucozit. 

Các hoạt chất khác chưa rõ. 

D. Tác dụng dược lý 

Trong những nảm 50, một số tác giả Trung 
Quốc đã nghiên cứu tác dụng của chỉ thực và chỉ 
xác trên súc vật. Sau đây là một số kết quả: 

1. Tác dụng trên tứ cung và trên dạ dày, ruột: 
Năm 1955, Diễm ứng Bồng báo cáo (Trưng Hoa 
y học tạp chí 5: 433-437) đã dùng xuyên chỉ thực, 
giang chỉ xác, giang chỉ thực, hỏ chỉ xác, hỏ chỉ 
thực chế thành dung địch nước 100%. (thể tích) 
rồi thí nghiệm trên động vật thì thấy rằng trên tử 
cung cô lập của chuột nhất, đù có thai hay không 
có thai, đều có tác dụng ức chế, nhưng cũng có 
trường hợp không thấy tác dụng. Đối với tử cung 
thỏ cô lập hay tại chỗ, dù có chữa hay không có 
chửa đều có tác dụng hưng phấn, nhưng cũng có 
trường hợp khỏng tác dụng hay có tác dụng ức 
chế. Đối với mẫu ruột cô lập của chuột nhắt thì 
chủ yếu thấy tác dụng ức chế, nhưng cũng có 
trường hợp không thấy phát sinh phản ứng. Đối 
với 36 lần thí nghiệm trên mẩu ruột tại chỗ thì 
70% thấy có tác dụng ức chế. 

Tác giả còn dùng chỉ thực, ciỉ xác chế thành 
côn thuốc và cao lỏng để thí nghiệm so sánh với 
dung dịch nước thì thấy tác dụng giống nhau, so 


sánh với tác dụng của adrênalin, thì tác dụng 
cũng giống nhau. Tuy nhiên tác đụng của thí 
nghiệm so sánh trên tử cung cô lập của chuột 
nhất hay trên mẩu ruột cô lập của chuột nhất 
hay trên mầu ruột cô lập của thô thì thấy tác 
đụng của adrênalin ngắn hơn là tác dụng của 
cồn chỉ xác và cao lỏng chỉ xác. 

Năm 1956, Chu Từ Minh (Trung Hoa y học 
tạp chí 10: 946-953) đã báo cáo dùng giang chỉ 
thực và giang chỉ xác, xuyên chỉ thực và xuyên 
chỉ xác chế thành thuốc sắc 100% (theo thể 
tích) cho súc vật uống và thụt (đối với thỏ) hoặc 
cho vào qua lỗ dò của tử cung thỏ, đạ đày và 
ruột chó đẻ thí nghiệm làu dài, thì thấy đổi với 
tử cung của thỏ, dù có chửa hay không có chửa 
đều thấy tác dụng hưng phân, đi tới co thất mạnh 
lên, có thể tới co cứng. Đối với đạ dày và ruột 
chó cũng thấy tác dụng hưng phấn, làm cho đạ 
dày và ruột chuyển động mạnh lên nhưng có 
quy luật. Tác giả cho rằng phản ứng của tử cung 
thỏ và của người đối với thuốc rất giống nhau, 
vây có phải vì chỉ thực và chỉ xác có tác dụng 
hưng phấn đốt với tử cung của thỏ mà trong đông 
y đã dùng chỉ thực. chỉ xác để chữa sa tử cung, 
còn tác dụng trên đạ dày và ruột cô lập hoàn 
toàn ngược lại với tác dụng trên dạ dày và ruột 
tại chỗ có phải là có quan hệ đối với vỏ não 
không. 

2. Tác dụng trên mạch máu, bộ máy tiết niệu 
vả bô hấp: Diêm ứng Bồng đã dùng nước sắc 
100% chỉ thực và chỉ xác thí nghiệm đối với 
.huyết áp của chó đánh me, đo dung tích thận, 
lượng nước tiểu, tác dụng trên tìm ếch cò lập 
(phương pháp Straub), trển huyết quản một loại 
cóc (theo phương pháp Frohlich) và trên khí quản 
của chuột bạch đã đi đến những kết quả sau 
đày. 

a) Huyết áp tăng cao, dung tích của thận giảm 
xuống. 

b) Nồng độ thấp làm cho tìm cô lập của loại 
cóc co bóp mạnh, nhưng ở nồng độ cao, sự co 
bóp lại giảm. 

c) Tiêm tĩnh mạch chó gày mê thì thấy tiết 


niệu tạmn thời ngừng lại. 

đ) Có tác dụng co thát nhẹ đối với mạch máu 
của loại cóc. : 

e) Không thấy tác dụng giãn nỡ hay co thất 
đối với chí khí quản của chuột bạch. Thí nghiệm 
bằng cồn hay cao lỏng chỉ thực và chỉ xác đều 
thấy kết quả tương tự. 

E. Công dụng và liều dùng 

Chỉ thực và chỉ xác đều là những vị thuốc 
thông dụng trong đông y. Theo ¿ởi liệu cổ chỉ 
thực và chỉ xác có vị đắng, chua, tính hơi hàn, 
vào hai kinh tỳ và vị. Tác dụng phá khí, tiêu 
tích, hóa đờm, trừ bĩ (báng ở bụng), lợi cách, 
khoan hung. Chỉ thực, chỉ xác tác dụng giống 
nhau nhưng chỉ xác yếu hơn. Mặc dầu trong 
các quả này lúc tươi có chứa tỉnh dầu, nhưng 
người ta ít chú ý dùng tỉnh dầu, vì các vị này 
càng để lâu càng cho là tốt hơn. 

Cả hai vị đều là những thuốc có tác dụng giúp 
sự tiêu hóa, trừ đờm, táo thấp, lợi tiểu tiện, ra 
mồ hôi, yên đạ dày, ruột v.v... 

Ngày dùng 6 đến 12g (có thể đùng hơn) dưới 
dạng thuốc sắc. Dùng riêng hay phối hợp với 
các vị thuốc khác, 

Đơn thuốc có chỉ thực và chỉ xác 

Chỉ truật thung: Chỉ thực 20g, bạch truật Óg, 
nước 600ml, sắc còn 200ml, Chia 3 lần uống 
trong ngày. Dùng trong những trường hợp đạ 
dày và gan kém hoạt động, không đi ỉa được 
(đơn thuốc của Trương Trọng Cảnh). 

Bài thuốc chữa trẻ con đi ly, ăn uống thất 
thường: Chỉ xác sấy khô tán nhỏ. Mỗi ngày cho 
uống 2 lần, mỗi lần 3g. 

Chữa đại tiện khó khăn: Chỉ thực 20g, bồ kết 
20g. Hai vị tán nhỏ, làm thành viên bằng hạt 
ngô. Môi ngày uống 10 viên vào buổi tối, trước 
khi đi ngủ. 

Người ta còn dùng chỉ thực và chỉ xác dể chữa 
ho, hen, đờm xuyễn. 

Tuy nhiên trong đông y, người ta còn khuyên 
là phụ nữ có mang, gầy yếu và những người tỳ 
vị hư hàn mà không thấp và tích trê thì không 
nên dùng. 


ĐỊA LIỀN à ŸŠ 


Còn gọi là sơn nại, tam nại, thiển liền, sa 
khương, faux galanga. 


Tên khoa học Kaempƒferia palanga L., 
(Kaempferia rotundu Rid\.). 
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Thuộc họ Gừng Zingiberaceae. 

Sơ nại (Rhizoma Kaempferiae) là thân rễ thái 
mỏng phơi khô của cây địa liền. 

Tên địa liên vì lá mọc sát mặt đất. 

A. Mô tả cây 

Địa liền là một loại có nhỏ, sống lâu năm, có 
thân rễ hình củ nhỏ, bám vào nhau, hình trứng. 
Lá 2 hoặc 3 mọc sát mặt đất, hình trứng, phía 
cuống hẹp lại thành một cuống đài độ I-2cm, 
mặt trên xanh lục và nhãn, mặt đưới có lông 





Hình 274. Địa liền - Kaempferia gaÌanga 


mịn, có hai mất đều có những điểm nhỏ, dài 
rộng gần bằng nhau, chừng 8 đến 15cm. Cụm 
hoa mọc ỡ giữa, không cuống, gồm 8 đến 10 
hoa màu trắng với những điểm tím ở giữa. CAy 
quanh năm xanh tốt. Mùa hoa tháng 8 tháng 9 
(Hình 274, Hm 35,3) 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang và được trồng ở khắp nơi trong 
cả nước. Cây còn mọc ở Campuchia, Trung 
Quốc, (Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Đài 
Loan), Malaixia, Án Đô. 

Từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau, người ta đào 
củ vẻ, cần chọn những cây đã trên 2 năm, rửa 
sạch đất cát, thái thành miếng mỏng, xông diêm 
sinh một ngày rồi phơi khô. Tuyệt đối không sấy 
than, củ sẽ đen, mùi kém thơm. Có nơi chỉ đào củ 
về, rửa sạch phơi khô. Địa liền rất để bảo quản, 
hầu như không bị mốc mọt mặc dầu điều kiện bảo 
quản không hơn sơ với các vị thuốc khác. 

C. Thành phần hóa học 


Trong địa liền có tính dầu, trong tỉnh đầu 
thành phần chủ yếu là bocneola metyl, mety] p. 
cumaric axit etyÌ este, xinamic axit etyl este, 
pentadecan C,.H.., xinamic andehyt và xineola. 


D. Công dụng và liều dùng 


Địa liên còn dùng trong pham vi nhân dân. 
Theo ¿đời liệu cổ địa liên vị cay, tính ôn, vào hai 
kinh tỳ và vị. Có tác dụng ôn trung tán hàn, trừ 
thấp, tịch (tránh) uế. Chữa ngực bụng lạnh đau, 
đau răng. Thường được dùng làm thuốc giúp 
sự tiêu hóa, làm cho ăn ngon, chóng tiêu, và còn 
dùng làm thuốc xỏng. Ngâm rượu dùng xoa 
bóp chữa tê phù, tê thấp nhức đâu, đau nhức. 

Ngày dùng 2 đến 4g dưới dạng thuốc sắc, 
thuốc bột, thuốc viên, hay pha như pha chè mà 
uống. Còn dùng trong kỹ nghệ cất tính dầu chế 
nước hoa và bảo vệ quần áo chống nhậy. 

Đơn thuốc có địa liền 

Địa liên 2g, quế chỉ 1g. Hai vị tán nhỏ chia 
làm 3 lần uống trong một ngày, mỗi lần 0,5 hay 
1g bột. Dùng chữa ăn uống không tiêu, đau dạ 
dày, đau thần kinh (Diệp Quyết Tuyển). 


GỪÙNG +%# 


Còn gọi là khương, sinh khương, can khương. 
Tên khoa học Zingiber ofcinale Rosc. 
Thuộc họ Gừng Zingiberacedae. 

Khương (Rhizoma Zingiberis) là thân rễ của 
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cây gừng tươi hoặc khô. Tùy theo tươi hay khô, 
vị thuốc mang tên khác nhau: 


Sinh khương là củ (thân rể) tươi. 
Can khương là thân rễ phơi khô. 


A. Mô tả cây 


Gừng là một loại cây nhỏ, sống lâu năm, cao 
0,60 đến Im. Thân rễ mẫm lên thành củ, lâu dần 
thành xơ. Lá mọc so le, không cuống, có bẹ, hình 
mác đài I5 đến 20cm, rộng chừng 2cm, mặt 
bóng nhãn, gân giữa hơi trắng nhạt, vò có mùi 
thơm. Trục hoa xuất phát từ gốc, dài tới 20cm, 
cụm hoa thành bông mọc sít nhau, hoa dài 5cm, 
rộng 2-3cm, lá bắc hình trứng, dài 2,5cm, mép 
lưng màu vàng, đài hoa dài chừng lcm, có 3 
răng ngắn, 3 cành hoa dài chừng 2cm, màu vàng 
xanh, mép cánh hoa màu tím, nhị cũng tím. Loài 
gừng trồng ít ra hoa ( Hình 275, Hm 43.4 ). 


B. Phân hố, thu hái và chế biến 


Gừng được trồng ở khắp nơi trong nước ta để 
lấy củ ăn và làm thuốc, dùng trong nước và xuất 
khẩu. 


Muốn có gừng tươi (sứth khương) thường đào 
củ vào mùa hạ và thu. Cát bỏ lá và rễ con, rửa 
sạch là được. Muốn giữ gừng tươi lâu phải đặt 
vào chậu phủ kín đất lên. Khí dùng đào lên rửa 
sạch. Mùa đông, đào lấy những thân rễ già. cắt 
bỏ lá và rễ con, rửa sạch, phơi khô sẽ được can 
khương. 

Ngoài 2 loại gừng trên dùng trong đông y, trên 
thị trường quốc tế, người ta còn tiêu thụ 2 loại 
gừng gọi là gừng xám và gừng trắng. Gừmg xám 
là loại củ còn để nguyên vỗ hay cạo vỏ ở những 
chỗ phẳng, rồi phơi khô. Gừng trắng là loại gừng 
đã được cạo lớp vỏ ngoài có chứa nhiều nhựa đầu 
(oléorésine), rồi mới phơi khô. Thường người ta 
còn ngâm gừng già vào trong nước một ngày, rồi 
mới lấy ra cao vỏ. Có khi người ta còn làm trắng 
bằng canxi hypoclorit, hay ngâm nước vôi hoặc 
xông hơi diêm sinh (SƠ,). 

C. Thành phản hóa học 

Trong gừng có từ 2-3% tính dầu. Ngoài ra 


Z2 — (CHz)ìa — COCHs 
YN 
CH¿— CHa — COR 


—OCHa 
OH 





Hình 275. Gừng - Zingiber offcimale 


còn cố chất nhựa dầu (5%), chất béo (3,7%), 
tỉnh bột và các chất cay như zingeron, zingerola 
và shogaola. 

Tình đầu gừng có tỷ trọng 0,878, tả tuyển, 
năng suất quay cực -25° ở -5°C, độ sôi 155- 
300°. Trong tính đầu có œ camphen, 
phelandren, một cacbua: zingiberen C,,H,., một 
TƯỢU §€©squitecpen, một ít xitrala bocneola và 
geraniola. 

Nhưa gồm một nhựa trung tính, hai nhựa axit. 

Zingerola là một chất lỏng sánh, màu vàng 
không mùi, vị rất cay, độ sôi ở lI§mm_ thủy ngân 
là 235-24ŒC. Bản thân chất này không đơn thuần, 
khi cùng đun sôi với Ba (OH), sẽ bị phân giải cho 
những chất andehyt bay hơi. những chất cay có 
tỉnh thể gọi là zngeron C,H,,O, và một chất ở thể 


11 14 


Trong đó: 

- Zmgeron R = - CH, 

- Shogaola 
R=-CH=HC-(CH,),CH, 

- Zngerola 
R = -CH (OH) (CH,),CH, 
n=3.4,5 
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đầu gọi là shogaola. 

Shogaoia có độ sôi 201-203°C. 

Zingeron có tỉnh thể, độ sôi 40-41°%C, vị rất cay. 

Can cứ vào sự hiểu biết hiện nay về cấu tạo hóa 
học, những chất có câu tạo trên đây, trong đó n lớn 
hơn 1 thì đều có vị cay như các chất trong gừng. 

Do những công thức trên, chúng ta hiểu được 
tạt sao khi ngâm gừng láu với một dung địch 5/ 
KOH, thì sẽ mất hết tính chất cay. 

D. Tác dụng được lý 

Tiềm zingcron vào nh mạch thỏ, thì thần kinh 
trung khu vận động bị tê liệt, nhưng uống với liều 
cao không có hiện tượng độc nào, tuy nhiên, con 
vật kém an, nhụ động ruột bị ức chế. Khi cho thô 
uống gừng, thì không thấy độc tính, nhưng chó 
uống thì gây nôn. 


Năm 1930, H. M. Emig tiêm mạch máu thuốc „ 


gừng thì thấy con vật thí nghiệm có hơi thở mau 
lén, biên độ giảm xuống, mạch nhanh lên, huyết 
áp tăng cao. Người ta cho rằng các hiện tượng đó 
là do tỉnh đầu của gừng gây ra. 

Chúng ta thấy những thí nghiệm dược lý nêu 
trên chưa chứng minh những kinh nghiệm dùng 
eừng trong nhân dân ta. 

E_ Công dụng và liêu dùng 

Theo ¿vi liệu cổ: Sinh khương vị cay, tính hơi 
ôn. vào ba kinh phế, tỳ và vị. Có tác dụng phát 
biểu tán hàn, ôn trung, làm hết nôn, tiêu đờm, hành 
thủy giải độc. Dùng chữa ngoại cảm, biểu chứng, 
bụng đầy trướng, nón mửa, giải độc bán hạ, nam 
tỉnh, cưa cá, đờm ẩm sinh ho. Can khương vị cay, 
tính ôn, bào khương (can khương bào chế rồi) vị 
cay đẳng tính đại nhiệt. Vào sáu kinh tâm, phế, tỳ, 
vị, thận và đại tràng. Có tác dụng ôn trung tán hàn, 


hỏi đương thông mạch, dùng chữa thổ tả, bụng 
đau, chân tay lạnh, mạch nhỏ, hàn ẩm xuyên ho, 
phong hàn thấp tỳ. 

Trong nhân đân, gừng là mới vị thuốc giúp sự 
tiêu hóa, đùng trong những trường hợp kém ăn, 
ân uống không tiêu, nôn mửa đi ia, cảm mạo, phong 
hàn làm. thuốc ra mồ hôi, chữa ho mất tiếng. Gừng 
tươi (sinh khương) dùng với liều 3-óg dưới đạng 
thuốc sắc hay thuốc pha hoặc rượu gừng tươi (mỗi 
ngày 2-Sml). Gừng khô (can khương) dùng khí 
bị lạnh mà đau bụng, đi ìa lỏng, một lả, nón mửa. 
Liều dùng cũng như gừng tươi. 

Ngoài công dụng làm thuốc, gừng còn tiêu thụ 
mạnh trên thị trường trong nước và thế giới vì là 
một thực phẩm, nguyên liệu chế rượu bia (Anh và 
Mỹ lại thích loại bia này), mứt gừng, v.v... 

Đơn thuốc có gừng 


1. Chữa nhức đâu, lạnh bụng, nôn oe, có đờm: 
Can khương lOg, trích cam thảo 4g, nước 300m], 
sắc còn 1O0mI, chia nhiều lần uống trong ngày. 
Thấy đỡ thì uống bớt đi. 

2. Đi tả ra nước: Can khương sấy khô tán nhỏ, 
đùng nước cơm chiên thuốc, mỗi lần uống 2-4g. 

3. Di ly ra máu: Can khương thiêu tồn tính. 
Ngày uống nhiều lần, mỗi lần 2-4g, chiêu bằng 
nước cơm hay nước cháo. 

4. Cảm cúm, nhức đầu, ho, thân thể đau mới: 
Gừng sống giã nhỏ, bọc vào mớ: tóc rối, tẩm rượu 
xào nóng đánh khắp người và xát vào chỗ đau môi, 

5. Chửa nón mứa: Gìng sống nhấm từng Ít một 
cho đến khí hết nôn. 

Trong đóng y, người ta cho rằng những người 
ưong ngoài đều nhiệt, vì nhiệt mà đau bụng, vì 
nhiệt mà thổ huyết thì không dùng được. 


GỪNG GIÓ ‡*‡# 


Còn gọi là riêng gió, ngài xanh, ngải mặt trời, 
riểng đại, khuhet phtu, prateal vong atit 
(Cămpuchia), gingembrc fou (Pháp). phong 
khương (Trung Quốc). 


Tên khoa học Zingiber zerumber Sm. 
Thuộc họ gừng Zingiberaceae. 
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A. Mô tả cày 


Cỏ cao 1-I,3m. Thân rễ củ, phân nhánh, màu 
trắng nhạt, trong ruột màu vàng nhạt. 


Lá mọc sít, gần như không cuống, thuôn đài, 
đầu nhọn, phía trên màu xanh lục sẫm, hơi nhạt Ở 
phía dưới, bẹ nhắn, trừ phía trên có lông. Cán hoa 





Hình 27ó. Cửừng gió - Zrngiber zerumbet 


đài 30-60cm, phù đầy vẩy, mép có mang lòng. 
Hoà màu vàng, lá dài hình ống đài 2cm. (Hình 


276 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang dạt ở khắp nước Việt nam, còi 
thấy mọc ở Ấn Độ, Inđônêxya, Malaixia. Thì 
hái thân rẻ củ vào mùa thu, rửa sạch, phơi ha: 
sấy khô. Thân rễ mùi thơm, vị đắng. 

Œ. Thành phản hóa học 

Trong gừng gió có tỉnh dầu, mùi thơm và chả 
đẳng. 

D. Công dụng và liều dùng 

Mới thấy sử dụng trong nhân đân làm thuốc 
kích thích, bồi dưỡng và tẩy độc. 

Thường dùng chữa những trường hợp tron‡ 
người thấy nôn nao, chóng mặt, muốn ngất xỉu 
Còn dùng cho phụ nữ sau khi đẻ. 

Thường dùng thân rễ thái mỏng, ngâm trong 


"rượu 40-50° với liều 40-50g tươi hay sấy khế 


trong một chai 650ml. Ngâm trong thời gian 15- 
20 ngày, gạn lấy rượu uống. Môi ngày dùng 2- 
3 ly nhỏ (mỗi ly 15-20ml), 


HATSÉẺN f##&#é† 


Còn gọi là hoa tiêu. hoa tiêu thích, sơn hồ 
tiêu thích. ba tiêu, sưng, hoàng lực, dã hoa tiêu, 
lưỡng diện châm, lưỡng phù chấm, xuyên tiêu. 

Tên khoa học Zanthoxylum nitdum DC, 
(Fagura piperiia Lour.). 


Thuộc họ Cam Ruiacecae. 


Hạt sẻn hay hoa tiêu (Frucrus Zanthoxyli) là 
quả phơi hay sấy khô của cây sưng hay cây 
hoàng lực. 

A. Mô tả cây 


Cây sưng có nhiều cành đài 1-2m, có thể dài tới 
15m, đường kính thân có thể tới 15cm. cành màu 
đỏ nhạt, trên cành và cuống lá có những gai ngắn, 
đẹt, quay về phía dưới. Lá kép lông chim lẻ, có 2 
đến 3 đôi lá chét mọc đối. Mặt đưới và mặt trên 
của gân chính đều có gai, do đó đã có tên lưỡng 
diện châm (hai mật có gai). Hoa mọc thành chùm 
hay chùm xim đơm (glomérule) riêng lẻ hay tập 
trung ở kẽ lá. Quả có 1 đên 5 mảnh vỏ, thường là 


24 - CTVN 





Hình 277. Hạt cen - Zanthoxylum nhi dum 
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3 tụ họp ở quanh trục, mặt ngoài nhăn nheo, mặt 
trong nhấn. Mỗi vỏ cứng có một hạt cứng, đen 
bóng ( Hình 277, Hm 17,3 ). 


B. Phản bố, thu hái và chế biến 


Mọc hoang khắp nơi ở nước ta, nhiều nhất tại 
các tỉnh miền núi như Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, 
Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bảng, Hà 
Tĩnh, Nghệ An, Hòa Bình, Hà Tây. Còn mọc ở 
Trung Quốc (Hải Nam, Đài Loan, Quảng Đông, 
Quảng Tây). 

Đến mùa thu, quả chín, hái cả cành vẻ, cắt lấy 
quả phơi khô. Khi nhấm quả thấy vị đắng, nóng 
và thơm. Bẻ ngoài vị thuốc trông rất đặc biệt: Quả 
tách thành 3 mảnh cứng, trong mỗi mảnh có một 
hạt đen bóng, cứng. Nhâm hạt có mùi thơm như 
chanh. 


C. Thành phần hóa học 


Trong hạt có 1% tỉnh dầu, với thành phần chủ 
yếu là limonen (44%), geranial ( 12,14%), neral 
(10,95%), linalol (6,84%) (theo Nguyễn Xuân 


OCH, 
CH¿— CH ~ CH: 
Estragola 


Dũng, PA Leclerq, Th. Nga, 1990), 
D. Công dụng và liêu đùng 


Theo rải liệu cổ: VỊ cay, tính ôn, có độc, vào 3 
kinh phê, tỳ và thận. Có tác dụng tán hàn, trục 
thấp, ôn trung, trợ hỏa, sát hồi trùng. Chữa bụng 
lạnh đau, thổ tả, tẩy giun. 


Chỉ mới dùng trong phạm vì nhàn dàn. Quả được 


dùng làm thuốc với tên &oa tiêu hay thục tiêu để 
làm thuốc giúp sự tiêu hóa, trị giun sán, chữa đau 
nhức râng có khí dùng pha nước cho thơm. Ngày 
dùng 3-5g đưới dạng thuốc sác. Dùng ngoài không 
kể liều lượng. 

Chu thích: 


1. Nhân đản ta còn đùng rễ cây này với tên 
hoàng lực hay rễ cây sưng hay huỳnh lực làm 
thuốc chữa sốt, thuốc ra mồ hôi, thuốc sốt rét kinh 
niên, thuốc tế thấp. Ngày dùng 4-8g dưới dạng 
thuốc sắc hay ngâm rượu. 

Trong rẻ một số cây sưng có becberin. 

2. Ngoài việc nhập vị thuốc trên của ta, Trung 
Quốc còn dùng quả của nhiều cây khác cùng chỉ, 
khác loài làm thuốc như sau: 

a) Thiên tiêu-tiểu hoa tiêu là quả phơi khô của 
cây Zanthoxylum schinjfolium Sieb. et Zucc. Quả 
có I-3 vỏ cứng. Trong quả có tỉnh đầu, trong tỉnh 
đầu có 90% estragola C,H,,O và becgaten. 


OCHs 
k7] la 
6đ) le) 
BecgareH 


Cùng một công dụng như hoa tiêu, ngoài ra còn 
dùng chữa ho. hen, làm gia vị thay hồ tiêu. 

b) Xuyên tiêu hay hoa triều là quả phơi khô của 
cây Zanthoxylum simulany Hance (Zanthovtvlum 
bưngei Planch.). Quả có một vỏ cứng. Cùng một 
công dụng. 


HẠT TIÊU ‡§# 


Còn gọi là hồ tiêu, cổ nguyệt, hắc cổ nguyệt, 
bạch cổ nguyệt. 


Tên khoa học P¡iper n¡igri L. 
Thuộc họ Hồ tiêu Piperaceae. 
Cây hồ tiêu cho ta hai vị thuốc 
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Hắc hồ tiêu (Fructus Piperis nigrum) là quả 
chưa chín hẳn, phơi khô của cây hạt tiêu. 


Bạch hồ tiêu (Fructus Piperis albi) là quả chín 
phơi khô và sát bỏ vỏ ngoài đi của cây hạt tiêu. 


Tiêu là cay gắt, cây có vị cay gắt, sản sinh ở 


nước Hỏ, do đó có tên. Tên có nguyệt là do chữ 
hồ (chữ Hán) đọc làm hai phần: Cổ và nguyệt ghép 
lại thành chữ hồ. 

A. Mô tả cây 

Hồ tiêu là một loại đáy leo, thân đài, nhấn không 
mnang lông, bám vào các cây khác bàng rẽ. Hình 
như giữa cây tựa và cây hồ tiêu có một sự sống 
nhờ nhau, cho nên khi gỡ cây hồ tiêu khỏi cây 
tựa, phản nhiều cây hồ tiên bị chết. Thân mọc 
cuốn, mang lá mọc cách. Lá như lá trầu không, 
nhưng đài và thuôn hơn. Có hai loại nhánh: Một 
loại nhánh mang quả, và một loại nhánh dinh 
dưỡng, cả hai loại nhánh đều xuất phát từ kế lá. 

Đối chiếu với lá là một cụm hoa hình đuôi sóc. 
Khi chín, rụng cả chùm. Quả hình cầu nhỏ, chừng 
20-30 quả trên một chùm, lúc đầu màu xanh lục, 
sau có màu đỏ, khi chín có màu vàng. Đôt cây rât 
đòn, cho nên khi vận chuyển, cần thận trọng để 
cây khỏi chết. ( Hình 278, Hm 38,2 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây hạt tiêu được trồng ở nhiều tỉnh miền Nam 
nước ta, nhiều nhất ở Châu Đốc, Hà Tiên, Phú 
Quốc. Bà Rịa, Quảng Trị. Tại miền Bắc đã bắt đầu 
trồng ở vùng Vĩnh Linh, hiện đang cố di chuyển 
đần ra phía bắc miền Bắc nước ta. Tại các nước 
khác, còn thấy ở Midlaixia, Indônexya, Ấn Độ, 
Cămpuchia. Trung Quốc trước đây không có, mới 
thí nghiệm trồng ở Quảng Đông, Hải Nam, Quảng 
Tây và Vân Nam. 

Trồng hồ tiêu bằng cách đâm cành, mỗi gốc 
cách nhau 2m, mỗi hecta chừng 2.500 gốc. Có 
thể trồng bằng hạt. Cay trồng bằng hạt khỏe hơn, 
chịu khô ráo hơn, nhưng ra nhánh chậm hơn. Tại 
Việt Nam, Malaixia người ta cho cáy leo vào những 
cọc tựa, còn ở Ấn Độ, người ta cho leo vào các cây 
tươi. Trồng bằng giảm cành cây sẽ bất đầu ra hoa 
vào năm thứ 3. Nhưng thường người ta bỏ lớp hoa 
đầu và chỉ cho quả đậu vào năm thứ 4. Hiệu suất 
cao nhất vào năm thứ 7-8, rồi giảm dần xuống 
cho tới năm thứ 20. Trung bình mỗi hecta cho 
4.000-4.500kg hồ tiêu khô (mỗi gốc cho chừng 
1,75kg). 

Mỗi năm thu hoạch 2 lần, tùy theo người ta 
muốn có hồ tiêu đen hay hồ tiêu trắng, cách thu 
hái có khác nhau. 


Muốn có hó nêu đen, người ta hái quả vào lúc 
thấy xuất hiện một số quả đỏ hay vàng trên chùm 





[lình 278. Hó tiêu - Piper nigrum 


quả. nghĩa là lúc quả còn xanh. Những quả còn 
non quá chưa có sọ, rất giòn, khi phơi sẽ dễ bị vỡ 
vụn. Còn những quả khác khi phơi khô vỏ sẽ dăn 
đeo lại, màu sẽ ngả đen, do đó có tên hỏ tiêu đen. 

Muốn có hồ tiêu trắng (còn gọi là hồ tiêu sọ) 
phải hái vào lúc quả đã thật chín, sau đó lấy chàn 
đạp loại vỏ ngoài, hoặc cho vào rổ, ngâm dưới nước 
chảy 3-4 ngày, đạp loại vỏ đen rồi phơi khô. Loại 
này có màu trắng ngà, xám, ít nhăn nhco hơn, ít 
thơm hơn (vì lớp vỏ ngoài chứa tỉnh dầu bị loạt đì), 
nhưng cay hơn. 

C. Thành phân hóa học 

Trong hồ tiêu có tình dầu và hai ancaloit. Ngoài 
ra còn một số chất khác như xenlulôza, muối 
khoáng. 

Tỉnh đầu chừng 1,5-2.2%. Tình dầu này tập 
trung ở vỏ quả giữa cho nên hồ tiêu sọ ít tỉnh dầu 
hơn. Tỉnh dâu màu vàng nhạt hay lục nhạt, gồm 
các hydrocacbua như phelandren, cađinen, 
cariophilen và một ít hợp chất có ôxy. 

Hai ancaloit là piperin và chavixin. 


Pipern C,H,,O,N có trong hạt tiêu từ 5-9%, 
có tỉnh thể không màu, không mùi, không tan 
trong nước sôi, rất tan trong rượu nóng, tính kiểm 
nhẹ, đồng phân với mocphin. Khi đun với dung 
dịch rượu kali, cho axit pipertc C.H,;Õ, và một 


ancaloit khác lỏng, bay hơi là piperidin C.H,N. 
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CH 


N 


—CH«CM—CH=CH~60— NÓ) 
HO H 


Puperin + HO —> Axit piperic + piperidin 


C,H„O 


I1 104 


Axit piperic đun với MnO,K sẽ cho piperonala 
dùng chế nước hoa. 


Chavrxin C.H„O,N, có người cho là một chất 
nhựa, có trong hồ tiêu từ 2,2-4.6%. Chavixin là một 
chất lỏng sển sệt, có vị cay hắc, làm cho hồ tiêu có 
vị cay nóng, tan trong rượu, ête, chất béo, đặc ở Œ. 
Vì chavixin tập trung ở phía ngoài vỏ cho nên hồ 
tiêu sọ ít hắc hơn hồ tiêu đen. Chavixin là đồng 
phân quang học của piperin. Thủy phân sẽ cho 
pipcrnđim và axit chavimc C.H,O, 

Ngoài nh dầu và ancaloit ra, trong hồ tiêu còn 
8% chất béo, 36% tình bột và 4,5% độ tro. 

Do thành phần hóa học trên cho nên muốn kiểm 
tra Xem có phải hồ tiêu không, ta có thể tìm pipenn 
bằng một số phản ứng sau đây: 

- Nhỏ lên bột hồ tiêu axit sunfuric đặc sẽ thấy 
màu hồng, sau chuyển màu hồng nâu (phân ứng 
piperin). 

- Nhỏ lên bột hồ tiêu ít giọt cồn 90-95°. Chờ hơi 
khô nhỏ lên ít giọt nước, đậy kính mỏng lên, sẽ 
thấy ở mép tấm kính mỏng ít tỉnh thể piperin hình 
trầm. 

D. Tác dụng dược lý 

Dùng liều nhỏ tăng dịch vị, dịch rụy, hồ tiêu kích 
thích tiêu hóa, làm ăn ngon cơm, nhưng liều lớn, 
kích thích niêm mạc dạ dày, gây sung huyết và viêm 
cục bộ, gây sốt, viêm đường tiểu tiện, đi đái ra 


cH,N 


máu. 

Piperin và piperdin độc ở liều cao, piperiđin tăng 
huyết áp, làm tê liệt hô hấp và một số đầu dây thần 
kinh (50mg/kg thể trọng) piperin tiêm bắp thịt cho 
thỏ và chuột bạch hoặc cho hít hơi vớt liều cao thì 
thấy sau một thời gian kích thích ngắn, có hiện 
tượng hơi thở nhanh lên, chân sau tê liệt rồi mê 
hoàn toàn, co quắp, ngủ gà gật rồi chết do ngừng 
thở. Khi giải phẫu sẽ thấy các phủ tạng đều có hiện 
tượng xuất huyết. 

Hồ tiêu còn có tác dụng sát trùng, diệt ký sinh 
trùng, gây hát hơi. Mùi hồ. tiêu đuổi các sâu bọ, do 
đó hồ tiêu được dùng bảo vệ quần áo len khỏi bị 
nhậy cần. 

E, Công dụng và liều dùng 

Ngoài công dụng làm gia vị, hồ tiêu được dùng 
làm thuốc kích thích sự tiêu hóa, giảm đau (chữa 
răng đau), đau bụng. Ngày dùng 1-3g dưới dạng 
bột hay thuốc viên. 

Đơm thuốc có hồ tiêu 

Đơn thuốc bổ kích thích tiêu hoá: 

Hồ tiêu 5g, thạch tín 0,5g (nửa gam). Hai vị tán 
nhỏ, dùng hồ viên thành 100 viên. Ngày uống 2 
đến 4 viên này làm thuốc bổ, kích thích sự tiêu hoá, 
ăn ngon cơm. Thước có độc dùng phải cẩn thận. 

Đơn chữa đi lỏng, ăn vào nôn ra: 

Hồ tiêu, bán hạ chế, hai vị bằng nhau, tấn nhỏ. 
Dùng nước gừng viên bảng hạt đậu. Ngày uống 
15-20 viên. Dùng nước gừng chiêu thuốc. 


HẬU PHÁC #'‡† 


Tên hậu phác dùng để chỉ nhiều loại thuốc 
khác nhau. Chỉ có vị hậu phác nhập của Trung 
Quốc mới được xác định chấc chắn. Còn hậu 
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phác khai thác tại nhiều tỉnh khác nhau trong 
nước ta, cần xác định lại. 
Vì cây trồng chất phác, vỏ dày(hậu là dày) 


đo đó có tên. 

Hậu phác (Cortex Magnoliae) là vỏ thân hay 
vỏ rễ phơi hay sấy khô của cây hậu phác Mag- 
nolia offfinalis Rehd. c(t WIns. 

Có khi người ta dùng vò thân hay vỏ rễ phơi 
khô của một thứ khác thuộc loài này là Magno- 
ha øfcinališ vat. biloba Rehd, et Wis. Cả hai 
đêu thuộc họ Mộc lan (Magnoliaceae). 


Những cây này chưa thấy ở ta. 

Hậu phác Việt Nam-nam hậu phác. Chưa có 
ai xác định chắc chắn. Qua những tài liệu cũ thì 
có thể là vỏ của một trong các cây sau đây: 

1. Hậu phác (vối rừng) Mfagnolia hypoleuca 
Steb. et Zucc, Thuộc họ Mộc lan (Magroliaceae). 

2. Bá bệnh (bách bệnh. hậu phác)-Eurycoma 
longfolia lack. (Crassula pinnata Lour.) thuộc 
họ Thanh thất (Sưmarubaceae). 


3. Quế rừng (hậu phác)-Cinnamonum iners 
Reinw. Thuộc họ Long não (Lauraccae). 


4. Vối rừng Šyzye@ium jambolana (Lamk.) 
Men. et Perry (Eugemia jambolana LamkK.) thuộc 
họ Sim (Mfyrtaceae). 

Ở đáy chúng tôi chỉ giới thiệu cây hậu phác 
chính thức để các bạn cùng cố gắng phát hiện 
trong nước. 

A. Mô tả cày 

Cây hậu phác chính thức (Magnolia ofcinalis 
Rehd. ct Wils.) là một cây to, cao từ 7-lŠm, vỏ 
thân tím nâu. Lá mọc so le, cuống to, mập dài từ 
2,4- 4,4em, không lông, phiến lá hình trứng 
thuôn, đài 22-40cm, rộng từ I0-20cm, đầu hơi 
nhọn, phía cuông hẹp lại. Hoa màu trắng, thơm, 
đường kính có thể tới 12cm, cuống hoa to thó. 
Quả kép (gồm nhiều đại rời), hình trứng đài từ 
9-12cm, đường kính từ 5-6,S5cm. 

Thứ hậu phác Mfagnolia cfficinalis vat. biloba 
Rehd. et Wils, rất giống loài trên, chỉ khác ở đầu lá 
hôm xuống chia làm hai thùy (Hình 279, Hm 57,4). 

B. Phân bố, (thu hái và chế biến 

Cây này hiện chưa phát hiện ở nước ta, nhưng 
qua địa lý phân bổ của cây này ở Trung Quốc: 
Những nơi khí hậu mát, ẩm ở Quảng Tây, Vân 
Nam, Phúc Kiến, chúng ta có thể tìm tại các 
tỉnh giáp giới Trung Quốc như Sơn La, Lai Châu, 
Hà Giang, Tuyên Quang. 


Vào những ngày tháng 5-6, chọn những cây đã 
được 20 năm trở lên, lấy vỏ như lấy vỏ quế. Sau 
đó đem vẻ chế biến sơ bộ. Có nhiều cách chế 
biến khác nhau. Sau đây là hai phương pháp phổ 
biến nhất: 

I. Cho vỏ vào ngăn gỗ, đun nóng cho bốc hơi 
nước, rồi phun nước lạnh vào, đun và phun nước 
lạnh như vậy 3lần là được, đem ra cuộn thành 
cuộn. 


2. Đào hố dưới đất, cho vỏ vào, đậy rơm và ủ 
trong 3-4 ngày cho ra hơi nước, sau đấy cuộn 
lại thành từng ống. Do cách chế biến khác nhau 





Hình 279. Hậu phác - Mapnoliu offcmalis 


cho lên hình đáng vị thuốc có khác nhau. Ở nước 
ta thường chỉ phơi khỏ, không cuộn gì cả. 


C. Thành phản hoá học 

Trong hậu phác của Trung Quốc, người ta 
lấy ra được chừng 5% phennol gọi là magnolola 
C,H,,Ò độ chảy 1039, chất 


182 
tetrahydromagnolola độ chảy 14455 và chất 


isomagnolola C.H,,O, có độ chảy 14395. 
Ngoài ra còn có chừng 1%tinh đầu, trong đó 


CHạ — CH =CHz 


QH 0H 


CHạ =CH — CHạ 


Mapnolola 
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thành phần chủ yếu là machilola C.H,O. 


Năm 195] và 1952, Masao và Tomita đã chiết 
được từ một loại hậu phác Nhật Bản. (Mfagnolia 
obovara Thunb.) một chất có tỉnh thể gọi là 
magnocurarin C,H.,O,.I/4H,O, có độ chảy 200”. 

D. Công dụng và liều dùng 

Hậu phác là một vị thuốc dùng trong đông y. 
Theo đóng y, hậu phác có vị đắng cay, tính ôn, 
không độc, vào 3 kinh tỳ, vị và đại trường, chủ trị 
bệnh đây bụng, ăn uống không tiêu, đau bụng, 
nôn mửa, đại tiện bí, táo. Theo đông y, người tỳ vị 
hư nhược, chân nguyên bất túc, phụ nữ có thai 
không dùng. 

Liễu dùng trong ngày: 6-12g dưới dạng sắc. 


Mới đây, tại Trung Quốc, người ta phát hiện tác 
dụng kháng sinh của nước sắc hậu phác đối với vì 
trùng thương hàn, thổ tả, Š4phylococ, ŠIreptococ 
và ly Sihipa. 

Đơn thuốc có hậu phác 

Hậu phác tam vật thang (đơn thuốc của Trương 
Trọng Canh) chữa đau bụng, viêm ruột, đi ly: 

Hậu phác óg, chi thực 3g, đại hoàng 3g, nước 
600ml, sắc còn 300ml chia làm 3 lần uống trong 
ngày. 

Đơn thuốc chữa đau bụng: 

Hậu phác, tẩm nước gừng rồi nướng hay sao 
vàng, tán nhỏ. Ngày uống 2 hay 3 lần, môi lần 3- 
4g bột này. 


HOẶC HƯƠNG # # 


Còn gọi là quảng hoắc hương, thổ hoắc 
hương. 


Tên khoa học Pagosfeman cabiin (Blanco) 
Benth. 


Thuộc họ Hoa môi Lưmiaceae (Labiarae). 


Hoắc hương còn gọi là quảng hoắc hương 
(Herba Pogostemi hay Herba Patchouli) là cành 
và lá phơi hay sấy khô hoặc toàn cây (trừ rể) phơi 
hay sấy khô của cày hoắc hương Pogostemon 
cablin (BLanco) Bcnth. 


Thổ hoặc hương hay xuyên hoắc hương (Herba 
Agastachis rugosae) là toàn cây (trừ rễ) phơi khô 
của cây hoác hương hay thổ hoác hương- 
Agastache rueosa (Fisch. et Mey) O. Kuntze cùng 
họ Hoa môi Lzmiaceae (L.abiatae). 


Chủ thích về tên: Lá đậu tiếng Trung Quốc có 
nơi gọi là hoắc. Vì lá cây này giống lá cây đậu lại 
có mùi thơm cho lên gọi là hoắc hương. 

A. Mô tả cây 


Hoác hương là một cây cỏ sống lâu năm, thân 
có phân nhánh, cao chừng 30cm đến 60cm. Trên 
thân có lông. Lá vò có mùi thơm. Lá có cuống 
ngắn, phiến lá hình trứng hay hình thun, đài chừng 
$-l0cm, rộng 2,5-7cm, mép có răng cưa to, mật 
dưới nhiều lông hơn. Hoa màu hồng tím nhạt mọc 
thành bông ở kẽ lá hay đầu cành. Tuy nhiên cây 
trồng ở Việt Nam hầu như không thấy có hoa và 
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kết quả (Hình 280, Hm 36,3). 


Ngoài loài hoắc hương kể trên, người ta còn 
dùng loài hoác hương Aeasrache rugovư (Fisch. et 
Mey.) O. Kuntze, cùng họ. Đó là một loại cỏ sống 
hàng năm, cao chừng 40-L00cm. Lá hình trứng 
dài 2-8cm, rộng 1-5cm, đầu lá nhọn phía cuống 





linh 280. Hoắc hương - Pogostemon cablin 


hơi hình ứm, cuống dài 1-4cem, mép có răng cưa 
thô, to. Hoa mọc thành vòng quanh thán ở đầu 
cành hay kẽ lá. Cánh hoa mau tím hay màu trắng. 
Mùa hoa tháng 6-7: mùa quả tháng 10-11. Cây 
này cũng có mọc ở nước ta nhưng ít phổ biến hơn 
loài trên. 

B. Phán bố, thu hái và chế biến 

Cây hoäc hương được trồng nhiều nơi ở miền 
Bắc nước ta, chủ yếu lấy lá và cành làm thuốc. 
Nhiều nhất tại vùng Kim Sơn (Hà Nam), Hưng 
Yên. Tại Hà Nội, vườn thuốc Văn Điển có trồng 
thử. Thường trồng bằng giâm cành, vì cây không 
có hoa quả. Hiện việc nghiên cứu trồng chưa có 
kinh nghiệm chắc chắn. 

Tại các nước khác tại vùng nhiệt đới châu Á và 
châu Phi, hoắc hương được trồng rất qui mô để 
láy lá cất tỉnh dầu. Những nước sản xuất hoắc 
hương nhiều nhất hiện nay là Ân Độ, Malaixia, 
Phúippin, Mangat, Inđônéxya. 

Hàng năm tại Malaixia thu hoạch chừng 500 
tấn lá khô hoắc hương để cất tình đầu, chưa kể 
còn sản xuất chừng 700 đến 1.000 tấn lá để xuất 
cảng nữa. Tại Mangat, vào năm 1925 đã sản xuất 
chừng hơn 5 tấn lá khô để cất tỉnh dầu, chưa kể số 
lá dùng để cất tỉnh dầu tiêu thụ trong nội địa. 

Hiệu xuất thụ hoạch mỗi hecta hàng năm chừng 
500kg lá khô. 

C. Thành phản hoá học 

Trong lá hoắc hương khô có chứa 0,5-0,6% tỉnh 
dầu. Thành phần chủ yếu của tính dầu hoắc hương 
là cồn patchouli C.H,,O, còn gọi là long não 
patchouli, chát andehyt xinamic, andehyt benzoic, 
eugenola, cađinen C,,H,.„, sesquitecpen và azulen. 

Long não patchouli là một rượu bậc 3, kết tính 
dưới dạng tình thể hình lục lăng, có khi kết tỉnh 
ngay trong tình đầu. 

Trong tính đầu cất từ lá cây mọc ở Hà Nội 
(Nguyễn Xuân Dũng và cộng sự, J. Essẽ. Ơi! Res. 
2,99-100, March-April, I989) đã thấy côn patchouli 
chiếm 32-38%. Ngoài ra còn 10 thành phần khác 
được phát hiện trong đó có Œ-bunesine và Œ- 


gualenc. 


Có thể cất tỉnh dầu hoác hương bằng lá tươi, 
nhưng tỷ lệ thấp, thường tỉnh dâu chỉ xuất hiện 
trong lá khó hoặc lá để thành đống cho hơi lên 
men và khô dần. 


Hoạt chất khác chưa rõ. 

D. Công dụng và liều dùng 

Hiện nay hoắc hương có nhiều công dụng. 

1. Trong y học nhân dân, hoắc hương là một vị 
thuốc lm mạnh đạ dày, giúp sự tiêu hoá và ruột, 
dùng trong những trường hợp ăn không ngon, sôi 
bụng đau bụng đi ngoài, hôi miệng. 

Còn dùng làm thuốc chữa cảm mạo, nhức đầu, 
mình mẩy đau đớn, triệu chứng cảm cúm. 

Ngày dùng 6-i2g dưới dạng thuốc sắc hay 
thuốc bột, dùng riêng hay phối hợp với vị thuốc 
khác. 

2. Trong kỹ nghệ nước hoa, hoắc hương là một 
nguyên liệu quí vì tỉnh dầu hoắc hương (oïl of 
patchouli) là một tinh dầu thơm và định hương cao 
cấp. 

Đơn thuốc có hoắc hương 

1. Hoắc hương chính khí hay kiện tì chỉ tá tán: 


Hoác hương 15g, tô diệp (lá tía tô) LŨg, thương 
truật 8g, cam thảo 3g, trần bì 5g, đại táo 4 quả. hậu 
phác 3g, phục linh 6g. Tất cả tán thành bột chia 
thành gói §-10g. Chữa ăn uống không tiêu, đau 
bụng đi ngoài. Người lớn ngày uống 2-5 gói (tối 
đa), cách một giờ uống một gói. Trẻ con dưới một 
tuổi không nên uống. Trẻ con từ 2-3 tuổi mỗi lần 
dùng 1/3 gói, 8-10 tuổi mỗi lần 1/2gói. 

2. Đơn thuốc chữa ăn uống không tiêu, hay 
gôi bụng: 

Hoắc hương 12g, thạch xương bồ 12g, hoa 
cây đại 12g, vỏ bười đào đốt cháy Óg. Tất cả tán 
nhỏ. Trước bữa ăn 20 phút uống với nước nóng, 
mỗi lần 2g. Ngày uống 3 lần. 


LONG ĐỞM THẢO ÍÈ}*® 


Tên khoa học Gemiiana scabra Bungc. 


Thuộc họ Long đởm Gcniianacede. 


Long đớm thao (Gentiana hay Radix Gentianae) 
là thân rẻ và rễ phơi hay sấy khô của cây long đởm 
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Œentiana §cubra Bunge hay những loài khác 
cùng họ. 

Long là rồng, đởm là mật, vì vị thuốc này 
trông giống râu rồng, có vị đáng như mật. 

A. Mô tả cây 

Cây long đởm lá một loại cỏ sống lâu năm, 
cao 35-60cm. Thân rể ngắn, rễ nhiều, đường kính 
2-3mm, vỏ ngoài màu vàng nhạt. Thân mọc đứng, 
đơn độc hay 2-3 cành, đốt thường ngắn so với 
chiều đài của lá. Lá mọc đối, không cuống, lá 
phía dưới thân nhỏ, phía trên to rộng hơn, dài từ 
3-8cm, rộng từ 0,4-3cm. Hoa hình chuông màu 
lam nhạt hay sắm, mọc thành chùm không cuống 
ở đầu cành hoặc ở kẽ những lá phía trên. 

Mùa hoa tháng 9-10, mùa quả tháng 10 (Hình 281) 





Ninh 281. Long đớm thảo - Gentiana scabra 


B. Phán bố, thu hái và chế biến 

Hiện nay ta vẫn phải nhập của Trung Quốc. 
Tại Trung Quốc cây này mọc ở Hắc Long Giang, 
Phúc kiến, Quảng Đông. Qua sự phân bố ở 
Trung Quốc ta có thể chú ý ảm ở Lạng Sơn, Cao 
Bằng, Quảng Ninh. 


Thu hái vào mùa thu và mùa xuân, mùa thu tốt 
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nhất. Hái về rửa sạch đất cát phơi khô. 
C.Thành phản hoá học 


Trong long đởm có một glucozit đắng chừng 
2% gọi là gentiopicrn C,,H,„O,và một chất 
đường gọi là gentanoza C.H,.O,, chừng 4%. 

Thủy phản gentiopicrin ta sẽ được gentiogenin 
C.H„O, và glucoza. 

Gentianoza gồm hai phân từ glucoza và một 
phân tư fructo2a. 

D. Tác dụng dược lý 


Theo Ebeling, long đờm thảo có tác dụng 
phòng sự lên men, uống ít (nửa giờ trước bữa 
ãn) có tác dụng kích thích sự bài tiết địch tiêu 
hoá, làm khoẻ đạ dày: ngược lại, uống sau khi 
ăn cơm hay uống quá nhiều, lại làm cho tiêu 
hoá kém sút, nhức đầu, hoa mắt, mặt đỏ. 

Theo Nội điển trang thái lang (Nhật Bản, 
1938). nghiên cứu tác dụng chất đắng của long 
đởm thảo trên dạ dày nhỏ của chó thì thấy cho 
chó uống long đờm thảo sự bài tiết dịch vị tăng 
tiến và lượng axit tự do cũng tăng hơn. 

E. Công dụng và liều dùng 


Theo (ải liệu cố, long đởm vị đắng, tính hàn, 
vào 3 kinh can, đờm và bàng quang. Có tác dụng 
tả can đảm thực hoá, thanh hạ tiêu thấp nhiệt, có 
tính chất thu sáp. Những người tì vị hư nhược, 
đi tả và không thấp nhiệt, không thực hoả thì 
không đùng được. 

Long đơm thảo được dùng làm thuốc giúp sự 
tiêu hoá, thuốc bổ đắng; làm cho đại tiện dễ dàng 
mà không gây ia lỏng. 

Liêu đùng hàng ngày 2-3g dưới đạng thuốc 
sắc hoặc thuốc rượu. 

Ngoài công dụng giúp sự tiêu hoá, long đởm 
thảo còn tác dụng chữa sốt, đau mắt đỏ nhức, 
an thần kinh, 


Đơn thuốc có long đớm thảo 

1. Long đởm thảo 2g, đạt hoàng Ig, hoàng 
bá lg, nước 200ml, sác lấy 100ml. Chia 3 lần 
uống trong ngày, l5 phút trước bữa ăn để làm 
thuốc giúp sự tiêu hoá. ăn uống không tiêu. 

2. Long đờm thảo 0,5g; hoàng bá 0,5g; sinh 
khương sấy khô 0,3g; quế chỉ 0,3g; hồi hương 0.3g; 
kê nội kưn 0,6g. sơn tra sao cháy lg. Tât cả tán bội, 


trộn đều. Chia 3 lần uống trong ngày, chữa đau 
đạ dày, ăn uống không tiêu, đầy bụng (theo #oä 
hán được dụng nghiệm phương). 

Chú thích: 

Ngoài vị long đởm kể trên, trong đông y còn 
dùng nhiều loại long đởm khác, những vị thuốc 


gần giống và gồm những rễ nhỏ. Nhưng trong 
tây y lại dùng một loại khác (Gemttana lutea L}) 
có hoa màu vàng, rẻ to hơn, thái thành từng 
miếng mỏng, có người dịch nhầm là khổ sâm vì 
là vị thuốc bổ mà lại đắng. 


Tất cả những cây này đều chưa thấy ở nước ta. 


NGA TRUẬT ‡&# 


Còn gọi là ngải tím, tam nại, bồng truật, nghệ 
đen. 

Tên khoa học Curcwma zedoaria. Ñosc. (Cur- 
cuma zerumbet Roxb). 

Thuộc họ gừng Zingiheraceae. 

Nga truật (Rhizma Zedoariae) là thân rễ phơi 
khô của cây ngải tím Curcuma zedoaria Rosc. 

A. Mô tả cày 

Ngải tím là một loại cỏ cao chừng 1-1,5m, có 
thân rễ hình nón, có khía chay đọc, củ toả ra theo 
hình chân vịt, cây mẫm và chắc. Vỏ củ màu vàng 
nhạt, ngoài những củ chính ra, còn có những củ 
phụ, có cuống hình trứng hay hình quả lê, màu trắng. 
Lá có bẹ ôm vào thân cây ở phía đưới, dài 30-60cm, 
rộng 7-8cm dọc theo gân chính giữa có những đốm 
màu đỏ, cuống lá ngắn hay hầu như không cð. Cụm 
hoa mọc ngang, đài 15-20cm, thường xuất hiện 
trước khi ra lá, bao gồm một cuống dài 15-20cm. 
Lá bác phía dưới hình trứng hay hình mác tù, màu 
xanh lục nhạt, mép đỏ, lá bắc phía trên màu vàng 
nhạt,: đầu lá màu đỏ, không mang hoa. Hoa màu 
vàng. Đài có thùy hình mác tù, đài IŠ5mm, thuy 
giữa nhọn, cánh môi hẹp ở phía dưới, hơi mở rộng 
ở phía trên. (Hình 282, Hm14,4). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây ngải tím mọc hoang và được trồng ở 
Việt Nam để làm thuốc. Còn mọc ở Trung Quốc 
(Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tay, Hải Nam, 
Đài Loan, Vân Nam tức là những vùng gần Việt 
Nam), Xrilanca và những nước nhiệt đới khác. 


Trồng bằng thân rễ. Thu hoạch vào mùa đông. 
Khi thu hái, cắt bỏ rễ con, đồ chín rồi phơi khô. Có 
khi thái mòng rồi mới phơi khô, lại có khi trước lúc 
thái mỏng, đem củ ngâm dâm (600g nga truật ngâm 
trong ló0g dâm, 160g nước), đun cho đến cạn, đem 





Ninh 282. Nẹa truật - Curcwma zedoaria 


ra thái mỏng, rồi phơi khô. 

C. Thành phản hoá học 

Trong nga truật có chừng I-1,5%tinh dầu; 
3,5% chất nhựa và chất nhảy. Trong tính đầu 
thành phần chủ yếu gồm có 48% secquitecpen; 
35% zingiberen; 9,65 xineol và một chất có tỉnh 
thể. Tỉnh dầu có màu vàng xanh nhạt, sánh, tỷ 
trọng 0,982 mùi vị gần như mùi long não. 

D. Công dụng và liều dùng 

Nga truật là một vị thuốc được dùng cả trong 
đông y và tây y. Theo /ài liệu cổ nga truật vị đăng, 
cay, tính ôn, vào can kinh. Có tác dụng hành khí. 
phá huyết, tiêu tích hoá thực. Chữa ngực bụng đau, 
ăn uống không tiêu. Nga truật giúp sự tiêu hoá, 
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chữa đau bụng, kích thích, bổ. 

Còn có tác dụng chữa ho, kinh nguyệt bế 
không đều. 

Ngày dùng 3-6g dưới dạng thuốc sắc, thuốc 
bột hay thuốc viên. 

Đơn thuốc có nga truật 

Táy y dùng nga truật trong đơn thuốc bổ Elixir 
de longwe vie (rượu thuốc bổ giúp sống lâu) gồm 
các vị thuốc sau đây: Lô hội 25g, long đởm thảo 
5g, đại hoàng 2,5g, nga truật 2,5g, phan hồng 


hoa (Crocus safivus) 25g, Polyporus oficinalis 
2,5g. Các vị trên thái nhỏ ngâm trong 2.000ml 
cồn 609, trong vòng I0 ngày. Lọc lấy rượu mà 
uống. Ngày uống từ 2-5ml rượu này. nếu uỏng 
nhiều quá sẽ có tác dụng nhuận tràng. 


Đơn thuốc đông y chữa trẻ con bú sữa bị 
nôn ra: Nga truật 4g, muối ân 3 hạt (rất ít), sắc 
với sữa cho sôi chừng 5 phút, thêm một ít ngưu 
hoàng (rất ít, không có cũng có thể được), hoà 
tan cho trẻ sơ sinh uống. Chú ý nếu cho ngưu 
hoàng chỉ dùng rất ít (bằng hạt gạo). 


NGÔ THÙDU 3$ # & 


Còn gọi là thù du, ngô vu. 


Tên khoa học Evodia rutaecarpa (Iuss) 
Benth. 


Thuộc họ Cam Ru(dceae. 


Ngô thù du (Fructus Evodiae) là quả chín phơi 
khô của cây thù du. Thù du ở nhiều nơi đều có, 
nhưng chỉ có loại thù du ở đất Ngô là tốt hơn cá, 
đo đó có tên ngô thù du. 

A. Mö tá cây 

Ngô thù du là một cây nhỏ cao chừng 2,5-5m. 
Cành màu nâu hay tím nâu, khi còn non có mang 
lòng mẻm dài, khi già lông rụng di, trên mặt cành có 
nhiều bì không. Lá mọc đối, kép lông chim, rìa lẻ. Cả 
cuống và lá đài độ 15-35cm, 2 đến 5 đôi lá chét, có 
cuống ngắn. Trén lá và cuống lá chét có mang lông 
mềm. Lá chết đài 5-]5cm, rộng 2,5-5cm, đầu lá chét 
nhọn đài, mép nguyên, hai mặt đầu có lông màu nâu 
mịn, mặt dưới nhiều hơm, soi lên ánh sáng sẽ thấy 
những điểm tĩnh đầu. Hoa đơn tính, đực cái khác 
gốc. Đa số những hoa nhỏ tụ thành tán hay đặc biệt 
thành chùm. Cuống hoa trông to thô, có nhiều lông 
mầu nâu mẻm. Hoa màu vàng trắng. Hoa cái lớn hơn 
hoa đực. Quả hình cầu đẹt, đài 3mm, đường kính 
6mm, thường gồm S5 lá noãn. Khi chưa chín có màu 
xanh, khi chín có màu tím đỏ, trên mật có những 
điểm tỉnh dâu, mỗi ô quả có một hạt hình trứng dài 
5-ómm, đường kính 4mm màu đen bóng. Mùa hoa 
tháng 6-8. Mùa quả tháng 9-10. ( Hình 283). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Trước đây chưa thây ở Việt Nam. Năm 1963, 
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Hình 283. Ngô thù du - Evodia rutaecarpa 


cửa hàng dược phẩm Phó Bảng (Hà Giang) đã 
phát hiện tại vùng đó nhân dân có dùng nó với 
tên xà lap hay ngô thù để trị nóng sốt, đau bụng. 
Triển vọng có thể thu mua được nhiều. Theo địa 
lý phân bố cây này tại Trung Quốc, ta thấy có 
nhiều tại Quảng Đông, Quảng Tay, Văn Nam là 
những tỉnh giáp giới ta. Do đó có thể tìm thêm 
tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn vv... 


Vào tháng 9-10 quả còn đang màu xanh hay hơi 


vàng xanh, chưa tách ra thì hái lấy, đem phơi 
nắng cho tới khô. Nếu gặp trời âm u thì có thể 
đem sấy cho khô. 

C. Thành phản hoá học 

Trong ngỏ thù có trên 0,4% tỉnh dầu. Trong 
tnh dầu có evoden C. H,„. evodin hoặc obakulacton 
C.HLO,, oximmen C.H,, và ba ancaloit: evođiamin 


I0 IÔ 
2H,2N,O, naecacpn C,H/N O và wuchuyin 
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CH,,N,O (1933. 7. Amer. Pharm. Ass., 22: 716). 
Chất rutaecacpin phân giải sẽ cho rutamin có 
cấu tạo hoá học là inđol etylamin có nhân indoxyl. 

D. Tác dụng dược lý 

Ngò thù du có những tác dụng dược lý sau 
đây: 

1. Chông nôn: Uống ngô thù du vào có tác 
dụng chống nón mửa. Nếu dùng phối hợp với 
gừng thì tác dụng lại càng mạnh hơn. (Nhật Bản 
được lý học tạp chí, 49 (3): 73, 1953). 

Còn có tác dụng giúp sự tiêu hoá, bổ đạ dày. 

2. Co bóp tử cung: Theo báo cáo của Tăng Quảng 
Phương (Trung Hoa y học tạp chí, 22 (6): 397-413, 
1936). ruamnm có tác dụng co bóp rử cung. 

3. Năm 194R (Trưng Hoa y học tạp chí, 34: 435), 
Ngò Vân Thuy có thí nghiệm tác dụng của 20 vị 
trung dược đối với giun lợn, giun đất và đỉa thấy 
trong ống nghiệm, ngô thù du có tác đụng diệt giun 
rõ rệt, tuy nhiên tác giả cũng cho rằng thí nghiệm 
đối với giun đất và đĩa thì chưa thể n được" 

4. Tác dụng chống khuẩn: Năm 1952 (Trung 
hoa y học tạp chí, 38 (4): 315-318) Trịnh Vũ Phi 
có báo cáo thây ngô thù du có tác dụng ức chế sinh 


trưởng một loại vi khuẩn ngoài da. 

E. Công dụng và liều dùng 

Trong đóng y coi ngô thù du là một vị thuốc 
cay, đẳng, tính ôn, hơi có độc, vào 4 kinh can, 
thận, tỳ và vị, dùng trong những trường hợp ăn 
uống không tiêu, nón mừa, đau bụng, đi ia, cước 
khí đau đầu. 

Còn dùng trong những trường hợp mình tế 
đau, lưng chân mẻm yếu, cảm lạnh, đau râng, 
lở ngứa. 

Ngày dùng I-3g dưới dạng bội hoặc 4-6g 
dưới đạng thuốc sắc, chia 3-4 lần uống trong 
ngày. 

Sách cổ nói: Phàm không phải hàn thấp 
không dùng được. 

Đơn thuốc có ngô thù du 

(Dùng trong nhân dân) 

1. Đơn thuốc chữa nôn mứửa, không 14: 

Ngó thù du 5g, can khương 2g, nước 300ml, 
sắc còn I0ÔOml, chia 3 lần uống trong ngày. 

2. Đơn thuốc giúp sự tiêu hóa: 

Ngô thù du 2g, mộc hương 2g, hoàng liên 
Ig. Tất cả tán thành bột, trộn đều. Chia 3 lần 
uống trong ngày. 

3. Hạ bộ chảy nước ngứa ngáy: 

Ngô thù du không kể liều lượng, sắc nước 
mà rửa. 

4. Chữa nhức răng: 

Ngô thù du ngâm rượu, ngậm vào một lúc 
lau rồi nhế đi. 


NGŨ GIABÌ Tu 


Còn gọi là xuyên gia bì, thích gia bì (ngũ gia 
bì gai). 
Tên khoa học Acanthopanax aculeatus Seem. 


Acanthopandx aculeatum Hook. Acanthopanax 
triƒfoliaius (L). Men. 


Thuộc họ Ngũ gia bì Araliaceae. 

Ngũ gia bì (Correx Acanthopanacis), là vỏ rễ 
phơi khô của cây ngũ gia bì. Vì lá có 5 lá chét to 
chụm vào với nhau và chỉ dùng vỏ rẻ làm thuốc 
đo đó có tên như vậy. Ngoài vị trên ra, tên ngũ 


gia bì còn chỉ nhiều vị khác nhau. Cần chú ý 
tránh nhầm lẫn. 

A. Mô tả cây 

Ngũ gia bì là một cây nhỏ, rất nhiều gai, cao 
chừng 2-3m. Lá mọc so le, kếp chân vịt có từ 3- 
5 lá chét, phiến lá chét có hình bầu dục hay hơi 
thuôn đài, phía cuống hơi thót lại, đầu nhọn, 
mỏng, mép có răng cưa to, cuống lá dài từ 4- 
7cm. Hoa mọc khác gốc, thành hình tán ở đầu 
cành. Đầu mùa hạ ra hoa nhỏ màu vàng xanh. 
Quả mọng, hình cầu. đường kính chừng 2.5mm, 
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Hình 284. Ngũ gia bì - Acanthonanax aCuleatus 


1. Cành và lá 2. Quả 


khi chín có màu đen ( Hình 284, Hm 33,4 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Ngũ gia bì mọc hoang ở nhiều tỉnh miền Bắc 
nước ta, hay gặp nhất là ở Lạng Sơn, Cao Bằng, 
Sapa (Lào Cai), Vĩnh Phúc, Phú thọ, Bắc Cạn, 
Thái Nguyên, Hoà Bình, Hà Tây, Tuyên Quang. 
Có mọc ở Tưung Quốc (Quảng Châu, Tứ 
Xuyên). 

Thường đào cày vào mùa hạ hay mùa thu, 
lấy rễ, bỏ gỗ, lấy vỏ, phơi khô là được. Khi dùng 
để sống hoặc sao vàng sắc uống. 

VỊ thuốc thường là những cuộn ống nhỏ, dài 
ngắn không đều, dày chừng Imm, vỏ ngoài màu 
vàng nâu nhạt, hơi bóng có những nếp nhãn, bì 
khổng dài, mặt trong màu xám trắng, dai, mặt 
phẳng, có những điểm vàng nâu. Mùi không rõ. 

C. Thành phản hoá học 

Loại ngũ gia bì của ta chưa thấy có tài liệu 
nghiên cứu. 

Loại ngũ gia bì của Trung Quốc hái ở cây nam 
ngũ gia bì hay thích ngũ gia bì, hoặc xuyên gia bì- 
Ancanthopanax gracistylus W. W. Smith, cùng họ, 
có chứa một chất thơm là 4 métoxysalixylandehyt 
và một số axit hữu cơ. 
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Trong rẻ và thân cày E/eutherococcws 
senticosws Maxim., Ácan†Ìopanax §SenfÍCOsWs 
(Rupr. et Maxim.) Harms có chứa nhiều heterozit: 
Rễ chứa 0.6-0,9%, thân chứa 0,6-1,5%. Trong 
những heterozit có eleutherozit Œ hay  sitostcrol 
glucozit C..H,O,, cleutherozit B hay syringin 
C,,H,O,.H,O, eleutherozic B, CH VÔ 


17. 2429 


eleutherozit C CH, O,, ngoài ra còn eleutherozit 
D vàE, cả hai đều là glueozit của syringaresinol 
hay dilirioresinol B C HO, với vị trí sắp xếp 
khác nhau, eleutherozit F và G (C. A., 1965, 62, 
16630a và Œ. A., 1969, 71, 1693n). Tỷ lệ những 
heterozit có trong rễ đã xác định được như sau: 
A,B,C,D,E, F và G là §: 30: l0: 12: 4: 2: 1 (C. 
A., 1965, 62, 16630a). Trong vỏ rễ và thân 
eleutherozit B có nhiều hơn, trong vỏ thân và 
thịt quả thì heterozit A, C, E và B nhiều hơn (€. 
A., 1971, ?4, 1080r). Tác dụng của những 
hcterozit ấy so với một số heterozit trong nhân 
sâm có những điểm giống nhau. 

Rể còn chứa l-sesamin C„H,,O, (€. A., 
1972,76. 32224m) và các đa đường. 

Lá chứa eleutherozit I, K, L và M (C. A., 1922, 
76, 59065r và Index Chemicus, 1972, 45, 
190217) cùng với senticozit ÀA, B, C,D, E và F 
có genin là axit oleanic (C. A., 1920, 73 12774le, 
C. A.,1972, 76, 70053n). 


eleutherozIt 





Trong rễ loài ngũ gia bì Acanthopanax 
se§SIjfiorux (Rupr. e( Macxim.) Seem. Người ta 
thấy có những lignan glucozit như: Acanthozit A 
(độ chảy 100°C, (@)*,-42°, acanthozit B 
C,H,,O,, acanthozit C độ chảy 125-1289, 
(0) ?°.-5195. acanthozit D C..H,,O,, (C. A., 
1965, 63, 843g và C, A., 1966, 64, 8290a). 


Ngoài ra còn daucocosterin (hay 
sitoterolglucozI) C,.H,O, (C. A., 1966, 65, 
2626h), I-sesamin C„H,,O,, Ì-savinn C,H,,O, 
(C. 4., 1966, 65. 15290d) glucozit tím, tỉnh 
đầu, (C. A., 1955, 49, 5603b). 


đi, con trai âm suy (dương sự bất cử), con gái 


CHaO Ñy ngứa âm hộ. đau lưng, tê chân, làm mạnh gân 
ROCHh cốt, tăng trí nhớ, ngâm rượu uðõng rất tốt. Theo 
or—9 o“*o tài liệu cổ: Ngũ gia bì vị cay, tính ôn vào 2 kinh 
Ề 
Ho 0H OCHa can và thận. 
0H Øleutherozii BỊ Ngày dùng 6-12g dưới dạng thuốc sắc hay 
Độ chảy 218 C ngâm rượu. 
H 2 . 
tàn: O—CHa—CHà Đơn thuốc có ngũ gia bì 
O % 
ĐHI . j lý 4o liếc Rượu ngũ gia bì: 
ĐH (q) D > 180°C (HzO) Ngũ gia bì sao vàng IÔÔg, rượu I1lít. Ngâm 
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R,=H 
Acamhozit D R=R,=b] giuco2a 
D. Công dụng và liều dùng trong 10 ngày, thỉnh thoảng lắc đều. Ngày uống 


Đông y coi ngũ gia bì là một vị thuốc có tác một cốc con vào buổi tối trước bữa cơm chiều, 
dụng mạnh gân cốt, khu phong hoá thấp chủ trị NNNGÔNH nhàng đau lưng, eo TH nG 
đau bụng, yếu chân, trẻ con lên 3 tuổi chưa biết Đơn thuốc dùng cho phụ nữ: 
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Ngũ gia bì, mẫu đơn bì, xích thược, đương 
quy, mỗi vị 40g. Tán nhỏ. Ngày uống hai lần, mỗi 
lần 4g chữa những người phụ nữ bị lao lực, bị mệt 
mỏi hơi thờ ngắn. sốt, ra nhiều mồ hôi, không muốn 
ăn uống. 

Chủ thích: 

Tên ngũ gia bì còn dùng để chỉ nhiều vị thuốc 
khác nhau, cản chú ý để tránh nhầm lẫn. 

1. Ngũ gia bì nhập của Trung Quốc: Bản thân 
những vị này lại chia ra: 

a) Bắc ngũ gia bì- Cortex Periplacae radicis-vò 
rẻ phơi khó của cây hương gia bì, xú ngũ gia bì 
Periploca sepium Bunge thuộc họ Thiên lý 
(Asclepiadaceae). Cây này chưa thấy ở Việt Nam, 

b) Nam ngũ gia bì- Cortex Acan(hopanacis 
gracilistyh-là vỏ rẻ phơi khô của cây tế trụ ngũ gia 
bì Acanrhopanax gracilisiylus W. W. Smith thuộc 
họ ngũ gia bì (Arzlraceae). Cay này cũng chưa thấy 
ở nước ta. 

€) Hỏng mao ngũ gia bì- Cortex Acunthopanacis 
giraldii-là vò rễ phơi khô của cây hỏng mao ngũ gia 
bì Acanhopanax g”aldi Hanns cùng họ. 

Một số cây Acan(hopanax khác cũng được đùng 
ở Trung Quốc trong đó có cây của ta Acanthopanux 
trự(oliaus (L.) Men. 

2. Liên Xô cũ có nghiên cứu và khai thắc một 
lọai ngũ gia bì Acanthopdanux senficosus tên dùng 
phổ biến ở Liên Xỏ cũ là Eleufher0COCCuS Senticosus 
Rupr. et Maxim. Theo nghiên cứu của I. I. Brekhman 
cây này tốt hơn nhân sâm về một số điểm như có 
nhiều tác dụng không phụ thuộc vào mùa. 

3. Tại Việt Nam, ngơài cây nót trên, còn dùng 
với tén ngũ gia bì các vị thuốc sau đây: 

a) Vỏ cây chán chỉm Vitex heterophylla Roxb. 


ỚT 


Còn gọi là ớt tàu, ớt chỉ thiên, ớt chỉ địa, lạt 
tiêu. 

Tên khoa học Cpsicum annuum L. 

Thuộc họ Cà Solanaceae. 

Ớt (Fructus Capsici) là quả chín phơi khô của 
cây ớt Capsicum annuum LL. và những cây ớt 
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Ni Hình 285. Chân chim - Vitex heterophylÌa 


(Vữex quinata Wlilllams), còn gọi là cày man kính 
thuộc họ Cỏ roi ngựa (Verbenaccae). Cây cao chừng 
25m, cành hơi hình vuông. Lá kép chân vịt gồm 3- 
5 lá chét, mật trên trắng, mặt dưới vàng, có những 
hạch nhỏ, lá chét hai bên nhỏ hơn lá chét ở giữa. 
Hoa vàng nhạt, mời dưới trắng, mọc thành chùy ở 
đâu cành. Quả hạch, hình lê, màu đen xám, có đài 
tồn tại. Cày này mọc nhiều vùng rừng núi miễn 
Bắc, nhiều nhất ở vùng Hoà Bình. Nhân dân dùng 
vỏ sắc uống hay ngâm rượu vì cho ràng vị thuốc 
làm cho ăn ngơn cơm. dẻ tiêu ( Hình 285 ). 

b) Lá và cành cảy đàm đầm hay ngảy chĩa lá 
hay ngũ gia bì hoặc đhm hương (Rubus 
cochinchinensis TrattL. Rubuy fruficosux Lour. ) 
thuộc họ Hoa hỏng (Rosaceaze). Xem vị đùm 
đũm. 


xứ 


khác. Ta còn dùng cả lá tươi (Foliim Capsici). 
Tén khoa học do chữ Capsa là túi, ý nói quả ớt 
giống cái túi, annuum có nghia là mọc hàng năm. 
A. Mô tả cày 
Cây loại có mọc hàng năm tại những nước ôn 
đới, sống lâu năm và thân phía dưới hoá gỗ ở những 


nước nhiệt đới. Cây có rất nhiều cành, nhấn. Lá 
mọc so le, hình thuôn dài, đầu nhọn, phía cuống 
cũng thuôn hẹp, có cuống, phiến lá dài 2-4cm, 
rộng I,5-2cm. Hoa mọc đơn độc ở kế lá. Quả 
mọc rủ xuống hay quay lên trời (chỉ thiên), hình 
đáng thay đổi, khi thì tròn, khi thì đài, đầu nhọn, 
màu vàng hay đỏ. Có loại rất cay, có loại ít cay, 
tuỳ theo nhiều điều kiện ( Hình 286). 
B. Phản bố, thu hái và chế biến 


Được trồng ở khắp nơi tại Việt Nam. Có 
những cây mọc hoang, nhưng có lẽ đó cũng là 
đo gản đấy có nhà trước trồng sau bỏ đi nơi 
khác, còn sót giống lại. 

Tuy nhiên việc trồng ớt ở nước ta chưa phát 
triển lắm. Tại nhiều nước như Nhật Bản, 
Inđònexya, Ân Độ, nhất là Hungari người ta 
trồng hàng nghìn hecta, mỗi năm xuất cảng từ 
2.500 đến 3.000 tấn ớt khô. Có những cơ quan 
chuyên nghiên cứu, trồng ớt, chọn giống, hướng 
dẫn cách thu hái, chế biến và có xí nghiệp 
chuyên mòn chế biến ớt. Chủ yếu hát quả dùng 
tươi hay phơi hoặc sấy khô. Lá thường dùng tươi. 

C. Thành phản hoá học 

Trong ớt có những chất chủ yếu sau đây; 

- Capsicain C.H,NO, là một ancaloit chừng 
0.05-2%, phản lớn tập trung ở biểu bì của giá 
noãn (Placenta), khi tán bột giá noãn, nhỏ nước 
lên rồi soi kính sẽ thấy các tỉnh thể hình vuông 
của capsicain. Độ chảy của capsicain là 659, khi 
nhiệt độ hơi cao thì bốc hơi và kích ứng rất mạnh 
gây hất hơi rất khó chịu. Cấu tạo hoá học của nó 
đã được xác định là axit isodexenic vanilylamit. 


CH:. 
CHạ Z 


trong đó tính chất cay độc do gốc — CO — 


Tính chất cay này gặp kiểm không bị mất đi 
như chất cay của hồ tiêu. Nhưng nếu bị ôxy hoá 
bởi kali bicromat, hoặc kali pecmanganat thì tính 
chất cay sẽ bị mất đi. 

Trong đó tính chất cay do gốc -CO-NH-CH- 
CH.- quyết định. 





Hình 286. Ớt - Capsicum annuum 


Chất này với nỏng độ 1/100.000 vẫn còn cay. 

- Một ancaloit nữa không có vị cay, ở dạng 
lỏng. 

- Chất capsaixin là hoạt chất gây đỏ nóng, trạng 
thái dầu lỏng, xuất hiện khi quả chín. Cấu tạo 
hoá học chưa xác định được. Ty lệ từ 0.01% ở 
những ớt thường đến 0,10% ở những ớt paprika. 

- Vữamin €, tỷ lệ khoảng chừng 0,8%- I ,0% trong 
ới của ta (Việt Nam-Bộ môn được liệu, 1957). Có 
những tác giả nghiên cứu ớt ở châu Phi, Hungan, 
thấy lượng vitamin C lên tới 1,17%; 2,669; 4,98%. 


OCH3 


CH—CH «CH—(CH‡u —C0 — NH — CHạ 0H 


NH— đ:—É_ _À—on quyết định. 


Ngoài ra trong ớt còn có chất khác như 
capsanthin-chất màu có tinh thể thuộc loại caroten- 
vitamin B,, B,, axit xitric, aXI malic v.v... 

D. Tác dụng được lý 

Gây xót da và niêm mạc: Gây đỏ mà không gây 
phông da, làm ta có cảm giác nóng ở môi và dạ 
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đày. 

Tày mó vào ớt cần tránh đụi vào mất. Bột ớt gây 
hắt hơi rất khó chịu, khi đốt ớt, khói ớt gây hắt hơi 
rất mạnh. 

E. Công dụng và liều dùng 

Ngoài công đụng làm gia vị. ớt có thể là một vị 
thuốc làm giúp sự tiêu hoá, làm ăn ngon chống tiêu. 

Dùng ngoài, ớt là một vị thuốc gày đỏ, kích thích 
tại chỗ, những trường hợp đau do phong thấp, đau 


lưng, đau khớp. 

Ngày dùng 0,05g chia làm nhiều lần uống. Dùng 
ngoài không có liều lượng, 

Đơn thuốc có ớt 

Chữa rắn rết cắn: 

Giã nhỏ lá ớt, đắp vào nơi bị thương. Hết đau 
nhức thì bỏ đi. Ngày làm một đến hai lần cho đến 
khi hết đau. Thường 15-30 phút hết đau, 2-3 giờ là 
khỏi hẳn. 


QUÍT-TRÂNBÌ ‡šZ - lã& 


Còn gọi là quyết, hoàng quyết, trần bì, thanh 
bì, mandarinier (Pháp). 


Tên khoa học Cifrus đeliciusae Tenore, Cif- 
rus nobilis var. đc]iclosa Swngle. 


Thuộc họ Cam Rutaceae 

Cây quít cho ta các vị thuốc sau đây: 

1. Trần bì (Pericarpium Citri deliciosa) là vỏ 
quít phơi càng để lâu càng coi là quý và tốt. 

Trong nhân dân thường lưu truyền câu để chỉ 
rõ tầm quan trọng này: 

Nam bất ngoại trần bì, 

Nữ bất lỳ hương phụ 

Có nghĩa là chữa bệnh cho nam giới không 
thể thiếu vị trần bì, chữa bệnh cho nữ giới không 
thể không dùng vị hương phụ. 

2. Quát hạch (Semen Ciuri diliciosae) là hạt 
quít phơi khô. 

3. Thanh bì (Pericarpium Citri tmmaturì) vỏ 
quả quít còn xanh. 

A. Mô tả cày 

Quít là một cây nhỏ, lá mọc so le, đơn, mép 
có răng cưa, vỏ có mùi thơm đặc biệt. Hoa nhỏ, 
màu trắng, mọc đơn độc ở kế lá. Quả hình cầu 
hai đầu dẹt, màu vàng cam hay vàng đỏ, vỏ 
mỏng nhắn hay hơi sản sùi, đê bóc. Mùi thơm 
ngon, nhiều hạt (Hình 287, Hm 50,3 ). 

9. Phân bố, thụ hái và chế biến 


Được trồng ở khắp nơi trong nước ta. Nhiều 
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Hình 287. Quữ - Citrus đcliciosa 


nhất tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 
Quảng Trị, Thừa Thiên, Nam Định, Hà Nam, Bắc 
Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh v.v...Tại 
Trung Quốc, ngoài cây cùng loài với quít của ta, 
người ta còn trồng một số loài quít khác và cũng 
cho vị trần bì và quất hạch như cây đại hỏng cam 
(Citrws chachiensis hay Cirus nobllis var. 
chachiensis Wong), cây phúc quyết (Citrus 
tangertana Hort et Tanaka hay Citrus reticulata 
var, deliclosa H. H. Hu) và cây châu quyết (Curus 
erythrosa Tanaka hay Citrws reticulara Wlanco vat. 
erythrosa H. H. Hu). Ö Việt Nam, ngoài cây quít 


ngọt, ta còn dùng vỏ nhiều loại cây quít khác 
chưa ai xác định tên khoa học, như quít giấy, 
quít tàu, quít nuốm v.v... 

C. Thành phản hoá học 

Trong quả quít vỏ chiếm 22-22,5%: nước quít 
28-56%; hạt 1,3-2,5%, các thứ khác 0,3%. 

Vỏ qua quít còn tươi chứa tỉnh dầu 3,8% 
(2.000 đến 2.500 quả cho 1 lít tỉnh đầu), nước 
và thành phần bốc hơi được 61,25%: hesperidin 
CuH,Õ.. viramin A, B và chừng 0,8% tro. 

Khi phơi khô để lâu như trần bì, chất gì tác 
dụng hiện chưa ai nghiên cứu. 

Tính dầu quít là một chất lỏng màu vàng nhạt, 
có huỳnh quang xanh, mùi thơm để chịu. Tỷ 
trọng 0,853-0,858. Thành phần chủ yếu trong 
tỉnh đầu quít là đ.limonen, một ít xitrala, các 
andehyt nonylic và đexylic, chừng 1% 
metylanthranilatmetyl (do chất này tỉnh đầu có 
huỳnh quang và mùi thơm đặc biệt). 

Trong nước quí: có đường 1,6%, axit xitric 
25, vitamin C (25-40mg trong 1008), caroten. 

Hạt quít chưa được nghiên cứu: Người ta mới 
chỉ định lượng độ tro chừng 0,2%. 

Trong lá quít cũng có chứa chừng 0,5% tính 
dầu. 

D. Còng dụng và liều dùng 

Ngoài công dụng của quả quít trong thực 
phẩm, vỏ và lá quít để chế tỉnh dầu, quít còn là 
một vị thuốc rất quan trọng và rất thông đụng 
trong đông y và trong nhân dàn. 

Thco /đi liệu cổ: Trần bì vị cay, đắng, tính ôn 
vào hai kinh tỳ và phế, hạt vị đắng tính bình, vào 
hai kinh can và thận. Có tác dụng kiện tỳ, lý 
khí, táo thấp, hoá đờm. Tác dụng của lá cũng 
như hạt. 

Trần bì là một vị thuốc chữa ăn uống không 


RIỀNG 
Càn gọi là cao lương khương, tiểu lượng 
khương, phong khương, galanga. 
Tên khoa học AÍpinia officinarum Hance. 
Thuộc họ Gừng Zingiberaceae. 


Cao lương khương hay lương khương 
(Galanga, hay Rhizoma Alpiniac officinarum) là 
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tiêu, ăn không ngon, nôn mửa. sốt rét, trừ đờm. 
Liều đùng hàng ngày: 4-l2g hay hơn. 

Quất hạch chữa sa đì (thiên trụy, hòn đái sưng 
đau) ngày dùng 6-l2g hay lốp. 

Nước quí: uống trong khi say rượu, giải khát, 
thêm vitamin bồi bổ. 

LÁ quíi tơ nóng đắp chữa đau bụng, ho, sưng 
vú. Có khi phơi khở sắc uống như vỏ quít. Ngày 
dùng 6-l2g. 

Đơn thuốc có trần bì và hạt quữ 

Thuốc giúp sự tiêu hoá; 

Trần bì 0,5g; hoàng bá 0,3g; hoàng liên 0,3g; 
đẳng sâm 0,3g; cam thảo 0,3g. Tất cả tán bột, 
trộn đều. Chia ba lần uống trong ngày. 

Chữa ho mất tiếng: 

Trần bì 12g, sắc với 200ml nước, còn 100ml 
cho thêm đường vào cho đủ ngọt, nhấp uống 
dần trong ngày. 

Chú thích: 

Trong đông y còn dùng vị thanh bì có khi là 
vỏ quả chưa chín của nhiều cây chỉ C¡rruis thuộc 
họ Cam quít-Pericarpium Citri imưna(uri, có khi 
lại đùng quả non, tự nhiên rụng phơi khô-Fruc- 
tus Củtri immaturi cũng gọi là thanh bì. Trong 
thanh bì có lại còn chia như sau: 

Quả con phơi khô: Gọi là /hanh qua tự hay 
cá thanh bị. Quả trung bình bóc lấy vỏ phơi khô 
gọi là hanh bì. Quả to tự nhiên rụng, còn xanh 
đem đồ cho chín hoặc nhúng nước sởi, rồi đùng 
đao cắt làm 4 mảnh, nhưng không cất rời nhau 
ra, các mảnh còn đính với nhau ở đầu, loại bỏ 
ruột đi, phơi khô gọi là ứ hoa thanh bì. 

Công dụng cũng như trần bì, liều lượng cũng 
chừng 6-l2g một ngày sắc hay tán bột uống. 
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thân rẻ phơi khô của cây riêng. 

Vì đây là một loại “gừng” mọc ở quận Cao 
Lương, do đó có tên này (khương là gừng). 

Á. Mô tả cây 

Riểng là một loại cỏ nhỏ, cao chừng 0,70-1,2m. 
Thân rế mọc bò ngang, dài, hình trụ, đường kính 
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12-18mm, màu đỏ nâu, phủ nhiều vấy, chia thành 
nhiều đốt không đều nhau, màu trắng nhạt. Lá 
không có cuống, có bẹ, hình mác dài, nhăn, dài 22- 
40cm, rộng 24mm. Cụm hoa hình chuỳ, mọc ở đầu 





Hình 288. Riêng - Aipinia officinarum 


cành, có lông măng đài chừng 10cm. Hoa rất sít 
nhau, mặt trong màu trắng, mép hơi mỏng, kèm hai 
lá bác hình mo, một có màu xanh, một có màu trắng. 
Tràng hình ống, có 3 thuỳ tù, hình thon, dài từ l5- 
20mm, rộng từ 4-5mm, thuỳ giữa chi hơi lớn hơn 
các thuỳ khác, cánh môi hình trứng, dài 20mm, 
rộng l5-18mm, màu trắng, có vạch màu đô sim. 
Quả hình cầu có lông. Hạt có áo hạt (Hình 288). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây riêng mọc hoang và được trồng ở khắp nước 
ta để làm gia vị và làm thuốc. Có cả ở Trung Quốc 
(Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Đài Loan). 

Có thể thu hái quanh năm, thường đào vào mùa 
thu đông hoặc sang xuân trước vụ mưa phùn để đễ 
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phơi, sấy. 

Loại trồng thì đào vào 7-10. Đào về, rửa sạch 
đất, cất bỏ lá và rễ con, vầy lá rồi cắt thành từng 
đoạn 4-6cm, phơi khô là được. 





Hình 289. Riếng nép - Alpinia galanga 


C. Thành phản hoá học 
Trong riểng có từ 0,5-1% tỉnh đầu, lỏng sền 
sệt, màu vàng xanh, có mùi long não, rong đó 
chủ yếu có xineola và metylxinnamat. 
Ngoài tỉnh dầu, trong riểng còn có các chất 
sau đây : 
- Một chất đầu, có vị cay gọi là galangola. 
- _ Ba chất có tinh thể, không có vị gì, đều là 
dẫn xuất của flavon. Số lượng ước chừng 
0,1%. Ba chất đó là galangin C,H,,O,, 
alpnin C,H,„O, và kaempferit C.H,,O, 
(1-3 dioxy- 4-metoxyflavonon). 





Aipinin 


D. Công dụng và liều dùng 

Theo /ài liệu cổ cao lương khươngvị cay, tính 
ôn, vào hai kinh tỳ và vị. Có tác dụng ôn trung 
tán hàn, hết đau, tiêu thực. 

Được dùng cả trong đông và tây y làm thuốc 
kích thích tiêu hoá, ăn ngon cơm, chữa đầy hơi, 
đau bụng, đau đạ dày, sốt rét, sốt nóng, đi lỏng, 
trúng hàn, nôn mửa. 

Có khi người ta dùng nhai để chữa đau răng. 

Ngày dùng 3-6g đưới dạng thuốc sắc, thuốc 
bột hay rượu thuốc. 

Đơn thuốc có cao lương khương 

Chữa đau bụng nôn ma: 

Cao lương khương 8g, đại táo I quả. Sắc với 
300ml nước, còn I00ml chia 2 hay 3 lần uống 
trong ngày 

Chữa sốt, sót rét, kém ăn: 

Cao lương khương tẩm dầu vừng sao 40g, can 
khương nướng 40g. Hai vị tán nhỏ, dùng mật lợn 


hoà vào làm thành viên, bằng hạt ngô. Ngày uống 
[Š-20 viên này. 


Chú thích: 


Ngoài vị riểng kể trên nước ta còn có một vị 
ng nữa gọi là riểng nếp-Alpinia galanga Swar 
cùng họ, (hình 287), cũng được dùng làm gia vị và 
làm thuốc, nhưng thường không quí bằng loại riểng 
nói trên. Riểng nếp so với riểng thì to cao hơn, lá 
cũng hình mác, nhọn, mép lá có đìa trắng, đài 40cm, 
rộng 7cm, không cuống. Cụm hoa hình chưuỳ dài 
15-30em. Hoa trắng, điểm hồng. dài 20-25cm, tràng 
hình ống ngắn không vượt quá đài. Quả hình cầu 
hay hình trứng, dài 12mm, rộng 8mm, màu đỏ nâu. 


Thân rễ to thỏ bán tại thị trường với tên đợi cao 
lương khương, dài 8-20cm, đường kính I,5-3cm, 
màu nâu hồng nhạt, mùi vị không thơm như cao 
lương khương ( Hình 287 ). 

Cũng có nơi dùng như cao lương khương chữa 
đau bụng, đi ia, nôn mửa, đi ly. Phối hợp với than 
tóc rối, uống chữa ngộ độc thịt cóc. 


XƯƠNG BỒỔ &% 


Còn gọi là thạch xương bồ, thuỷ xương bồ. 


Tên khoa học Ácoruxs gramineus Soland: 
Acorws cølamus L. 


Thuộc họ Ráy Araceae. 


Thạch xương bồ (Rhizoma Acori graminei) là 
thân rẻ phơi khô của cây thạch xương bồ Ácorus 
gramineux Soland. 


Thuỷ xương bồ (Rhzoma Acơn calami) là thân rễ 
phơi khô của cây thuỷ xương bổ Acorws calamus L. 


Xương là phồn thịnh, bỏ là một thứ cỏ; xương 
bồ là một thứ cỏ bồ mọc chi chít. 

A. Mô tả cây 

Thạch xương bó là một loại cỏ sống lâu năm, có 
thân rễ mọc ngang, đường kính to bằng ngớn tay, có 
nhiều đốt, trên có những sẹo lá. Lá mọc đứng hình 
dải, dài 30-50cm, rộng 2-6mm, chỉ có gân giữa. Hoa 
mọc thành bông mo ở đâu một cán đẹt đài 10-30cm, 
cán này được phủ bởi một lá bác, lá bắc này đài 7- 
20cm, rộng từ 2-4mm vượt cao hơn cụm hoa rất 





Hình 290. Thạch xương bồ - Ácorus gramineus 
nhiều, làm cho cụm hoa trông như lệch sang một 


bên, đài từ 5-12cm, đường kính 2-4mm. Quả mọng 
màu đỏ nhạt, một ngăn, cố thành gần như khô. 
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Quanh hạt có một chất gôm nhảy ( Hình 290 ). 


Thuy vương bồ Acorus calarus cũng giống 
như thạch xương bồ nhưng to và cao hơn. Lá 
đài từ 50-I50cm, rộng từ 6-30mm. Lá bắc của 
cán hoa so với loài trước cũng dài hơn, thường 
dài tới 45cm. Cụm hoa mọc thành bông mắm, so 
với cụm hoa trên cũng to và ngắn hơn, thường 
dài 4-8§cm, đường kính 6-I2mm. Mùa hoa tháng 
3-7, mùa quả tháng 6-8 ( Hình 291 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Thạch xương bồ và thuỷ xương bồ mọc hoang 
tại những vùng núi miền Bắc và Trung nước ta, 
thường ở những nơi khe đá, khe suối, chỗ mát. 

Có thể thu hái quanh năm, nhưng tốt nhất vào 
mùa thu ở các tháng 8-9. Hái về cắt bỏ lá và rễ 
con, rửa sạch đất cát và phơi khô. 

C. Thành phần hoá học 

Trong thạch xương bồ có chừng 0,5-0,8% tỉnh. 
đầu, trong tỉnh đầu có chừng 86% asaron 
C,H,„O,. Ngoài ra còn có một chất phenol và axit 
béo. 

Tình dầu có tỷ trọng I,058 ở I5%, chỉ số xà phòng 
1.3 chỉ số este 5.79 độ sói 140- 160 ở 6mm thuỷ 
ngàn. 

Trong thuỷ xương bồ có 1,5-3,5% tình đầu, 
trong đó thành phần chủ yếu cũng là asaron 
C,H,O, (4 propenyl 1-3-5 trimetoxybenzol). rồi 
đến asarylandchyt C.H.O,. Ngoài ra còn một 


E kén tô 12 Mi Š : 
glucozit đáng gọi là acorin và chất tanin. 


CH =CH - CH: 
CHaO. 
—OCHs 
OCHs 


Asaron 


D. Tác dụng dược lý 


Uống vào, xương bỏ xúc tiến sự phân tiết các 
địch tiêu hoá và hạn chế sự lên men không bình 
thường của dạ đày và ruội 

Xương bỏ còn làm bớt sự căng thẳng của cơ 
trơn trong ruột. Ngoài ra nó hơi có tác dụng kích 
thích đối với đa, do đó có thể tăng cường máu 
chạy mạnh hơn tại một nơi nào trên cơ thể. 
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Hình 291. Thuy xương bồ - Acoruscalamus 


Theo sự ngiên cứu của Trịnh Vũ Phi ( 1982. 
Trung hoa y học tạp chí 38 (4): 315-318) trong 
ống nghiệm thì xương bồ có tác dụng sát khuẩn 
đối với một số khuẩn ngoài da. 

Năm 1966, Nguyễn Ngọc Doãn, Nguyễn Địch, 
Bùi Thế Kỳ và Vũ Anh Vịnh (Tạp chí y học Việt 
Nam, I: 8-4) đã nghiên cứu tác dụng của xương 


CHO 


CHzO. 
—OCHa 


0CHs 


Asarylandehyt 


bỏ trên thực nghiệm và trên lâm sàng đã đi tới kết 
luận: 


1. Xương bồ có tác dụng dự phòng và điều trì 
loạn nhịp tim gây ra trên động vật (thỏ và chó) 
bằng clorua bary, strophantin, hoặc thất động mạch 
vành trái. Các súc vật đều được theo dõi bằng điện 
tâm đồ, huyết áp và nhịp thở. Khi xương bồ ỏn 
định nhịp tim thì huyết áp và nhịp thơ động vật 


không bị rối loạn, sóng R của điện tâm đồ đều cao 
lên. 

2. Trong lâm sàng, xương bồ có tác dụng điều 
hoà nhịp tim trong các trường hợp: nhịp xoang 
nhanh, nhịp đa hiệp xoang nút, ngoại tâm thụ thành 
chuỗi. Nhưng có trường hợp không có kết quả đối 
với trung tâm nhĩ hoặc ngoại tâm thu, nhịp hai nhịp 
ba đã có khá lâu. 

3. Xương bồ có thể dùng kéo đài hàng tháng 
mà không gây độc, đáp ứng rất tốt trong điều trị ở 
bệnh viện cũng như ngoại trú. Liều lượng hàng 
ngày 10-15ml cao rượu thân rễ khô (ImÌ cao rượu: 
1g xương bồi). 

E. Công dụng và liều dùng 

Xương bồ là một vị thuốc được dùng cả trong 
tây y và đông y. 

Tính vị xương bồ theo đóng y- Vị cay, tính ôn, 
vào hai kinh tâm và can. TÁc dụng tẩy uế, khai khiếu, 
tuyên khí, trục đờm, dùng chữa thần kinh suy nhược, 
kém tiêu hoá, thông cửu khiếu, sáng tai mắt, ôn 
tràng vị, trị phong hàn tê thấp. Trẻ con sốt nóng nấu 
nước tấm khỏi. Phàm Am huyết không đủ, tình hoạt, 
ra nhiều mồ hôi cấm dùng. Ky sắt, ghét ma hoàng, 
địa đởm, thịt đê, đường và mật. 

Trên thực tế xương bồ được dùng làm thuốc 
bổ, bố da dày, giúp sự tiêu hóa. Mới đây được 
dùng làm thuốc điều hòa nhịp tìm trong nhịp xoang 
nhanh, ngoại tâm thu thành chuỗi, nhịp do huyệt 
xoang nút. 

Ngày dùng 4 đến I0g dùng hàng ngày, kéo dài 
1-2 tháng. 


Dùng ngoài làm thuốc trừ sâu họ, chống chấy 
rận. Tại Malaixia người ta tấn thân rẻ xương bồ 
rắc vào gốc cây có mối. Còn dùng làm bột thuốc 
đánh răng. 

Đơn thuốc có xương bồ 


1. Viên roter (newracid) (chữa đau dạ dày): Mỗi 
viên có xương bồ 0,025g; đại hoàng hay buốc 
đen (bột) 0,025g; natri bicacbonat 0,2g; mapgiê 
cacbonat Ô,4g; nưrat bitmut bazơ 0,35g. Ngày 
uống 3 lần, mỗi lần 1-2 viên vào sau bữa ăn. Thời 
gian điều trị liên tục trong 1-3 tháng. Sau khi nghỉ 
một tháng lại tiếp tục lần nữa. 

Viên bícalinum của Liên Xô cũ cũng có thành 
phần như trên, nhưng trong mỗi viên còn thêm 
0,005g ruun và 0,005g kellin. Cách dùng cũng 
như viên roter. Còn dùng chữa viêm tí tràng. 

2. Xương bồ chọn thứ đài hơn 9 đốt, phơi khô 
trong râm, tán nhỏ, ngày uống 2 lần, sáng tối mỗi 
lần 3g chữa tại ù, hay quên, hay mệt mối. 

3. Xương bồ phơi khô trong râm, tán nhỏ rắc 
lên các mạn nhọ! lâu liền, hậu bói. 

Trong sách cổ. coi xương bỏ là thuốc tiên: Người 
ta lấy xương bồ về, ngãm nước vo ø4o một đêm, 
đem cạo hết vỏ, thái mỏng phơi khô, tán nhỏ, luyện 
với mật, viên bằng hạt ngô. Sây hay phơi khô. 
Ngày uống hai lần, sáng sớm và tối trước khi đi 
ngủ, môi lần 30 viên, dùng rượu chiêu thuốc. Sau 
1 tháng, tiêu cơm, 2 tháng trừ đờm, hàng năm thì 
xương tủy đầy, đẹp người, đen tóc, răng rụng lại 
mọc (Đạo tạng kinh). 


BẠCH BIỂN ĐẬU 6&& Ø 


Còn gọi là đậu ván trắng, đậu bạch biển, biển 
đậu, bạch đậu. 

Tên khoa học Dolichos Lablab L. Lablab 
wuloearis Sav. L., Dolichos albus Lour. 

Thuộc họ Cánh 
(PapilionaceaeJ. 

Bạch biển đậu (Semen Dolichoris) là hạt của 
cây đậu ván trắng đã chín và phơi khô. Còn có 
tên nga mi đậu, bạch mai đậu, 


bướm #abaceae 


ÁA. Mô tá cây 

Đậu ván trắng là một loại dây leo, sống 1-3 
năm, có thể leo dài tới 5m hay hơn. Thân leo 
màu xanh có góc, hơi có rãnh, trên mép của hạt, 
kéo dài chiếm 1/3-1/2 chu vi có lông thưa dài, 
mềm. Lá mọc cách, kép, mỗi lá có 3 lá chét hình 
trứng, phía dưới hơi bè ra hình quả trám, lá chét 
đài 5-!0cm, rộng 4-§cm, cuống lá chết giữa 
dài 2-3,5cm, cuống lá chét 2 bên đài chừng 
3mm. Cuống chung dài 4-l3cm, phản cuối hơi 
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Hình 292. Bạch biển dậu - Dolichos Lablab 


phình ra. Hoa mọc thành chùm, ở ngọn cành và 
kẽ lá, cuống cụm hoa đài 6-l5cm, mang hoa ở 
1/3-1/2 trên. Mỗi mẫu có 2-3 hoa hình bướm màu 
tím nhạt, cuống của từng hoa dài 2-3cm. Đài hoa 
hình ống, có 5 răng đều nhau hình tam giác. Tràng 
5 cánh, tiền khai hoa cờ I0 nhị xếp thành 2 vòng, l 
nhị đơn độc, 9 nhị khác dính vào nhau thành màng 
bao quanh nhụy 1 lá noãn. Quả giáp màu xanh nhạt, 
khí chín có màu vàng nhạt, dài 5-9cm, rộng Í,5- 
2,5cm, hơi cong về một phía giống hình lưỡi liềm, 
trên đầu có mỏ nhọn cong lên phía lưng quả, hai 
mếp sản sùi, trơng quả chứa 2-4 hạt hình trứng hay 
hình thận, không cân đối, màu trắng ngà, đài 8- 
I2mm, rộng 6-8mm, dày 2-4mm, rốn hạt hình trái 
xoan, đài 3mm, màu trắng, ngay sát rốn là lỗ noän 
màu nâu thâm. Từ rốn có một mồng màu trắng, nồi 
hẳn lên một phía hạt đậu thành hình lưỡi liểm, rộng 
3-4mm, trên mồng trắng có 2 đường rãnh chia 
mồng thành 3 phần. Mùa hoa: Cuối hạ đầu thu ( 
Hình 292, Hm l6, 3). 


B. Phân bỏ, thu hái và chế biến 
Đậu ván được trồng ở khắp nơi trong nước ta để 
lấy quả non ăn, quả già lấy hạt làm thuốc. 


Muốn hái hạt làm thuốc thì vào tháng 9-10, quả 
chín già, hái về, đập lấy hạt, phơi khô là được. 
Từ bạch biển đậu, người ta chế ra các vị thuốc 
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như. Biển đậu y (Testa  Dolichoris) là vỏ hạt bạch 
biển đậu, biển đâu nhân (nhân hạt bạch biển đậu, 
chế bằng cách ngâm bạch biển đậu vào nước cho 
vỏ phỏng lên, đãi lấy nhân phơi riêng. vỏ phơi khô 
riêng), bạch biển đậu sao (nhân biển đậu cho vào 
nồi gang hay chảo sao cho đến khi có màu vàng 
đen, lấy ra để nguội mà dùng). 


C. Thành phần hóa học 


Trong bạch biển đậu có chừng 22,70% chất mo- 
tein, 1,8% chất béo; 52% cacbon hydrat; 0,046% 
canxi; 0.052% phoipho; 0,001% chất sắt. 


Ngoài ra còn men tyrosinaza, vitamin A, B,, C và 
nhiều vitamin B,, axit xyanhydrc. 


Trong protein của bạch biển đậu, người ta thấy 
có nhiều axit amin như trytophan, acginin, lyzin và 
1yrozn. 


, Trong bạch biển đậu có prout, vitamin B, và C, 
caroten, đường sacaroza, glucoza, stachyoza, maltoza 
và raffinoza (C. A., 1968, 68. 66373 ¡) ngơài ra còn 
axit L- pipecolic và phytoagplutinin (C. A., 1967, 
66, 83078t và 1969, 21, 28825n). 


D. Tác dụng dược lý 


Có tác dụng chống bị ngộ độc thức ăn mà sinh 
ra nôn mửa, viêm đạ dày và ruột cấp tính. 

E. Công dụng và liều dùng 

Chỉ mới thấy dùng làm thuốc rong phạm vi nhân 
đân. Theo lý luận đóng y, bạch biển đậu có vị ngọt, 
hơi ôn, không độc, vào hai kinh tỳ và vị chủ trị hòa 
trung, hạ khí, đùng làm thuốc bổ tỳ vị, chỉ tả ly 
phiền khát chữa các chứng đau bụng, xích bạch 
đới, giải độc, trúng độc do nhân ngôn. Một tác giả 
đời Đường còn nói ăn bạch biển đậu bổ ngũ tạng, 
chữa nôn œ, ăn luôn tóc không bạc. 


Ngày dùng 8-lóg dưới dạng thuốc sắc hay thuốc 
bột. 


Đơn thuốc có bạch biển đậu dùng trong nhán 
dân 

Hương nhu hoàn dùng chữa đau bụng, không 
điêu: Hương như (lá) 80g, bạch biển đậu sao bỏ vỏ, 
hậu phác tẩm nước gìmg sao, mỗi vị 40g. Tán nhỏ 
làm thành viên, mỗi viên nặng chừng lg. Mỗi lần 
dùng 1 đến 2 viên. Dùng nước nóng chiêu thuộc. 

Có thể sắc uống đơn thuốc sau dây: Hương nhu 
4g. bạch biển đậu 4g, nước 200ml], sắc còn 100ml, 


chía 3 lần uống trong ngày. 

Đơn thuốc chữa xích bạch đổi: 

Bạch biển đậu sao vàng tán nhỏ, mỗi ngày dùng 
4 đến 8g bột này. 

Chữa trúng độc: 

Bạch biển đậu 20g giã sống thêm nước, vắt lấy 
nước cho uống. 

Đái ra máu: 


Lá đậu ván sao vàng sắc uống, Ngày uống 20- 
30g lá tươi. 

Chủ thích: 

Ngoài đậu ván trắng, còn có thứ đậu ván cho hạt 
đen hay đỏ nhưng không thấy dùng làm thuốc. 

Ngoài vỏ và hạt đậu ván, người ta còn dùng hoa 
đậu ván và lá đậu ván giã đắp lên vết rắn cán. Nhưng 
hạt đâu ván trắng hay được dùng hơn. 


BACH TRUẬT, THƯƠNG TRUẬT 


Trong đông y người ta phân biệt bạch truật và 
thương truật. Cả hai vị đều do cùng một chỉ nhưng 


khác loài. Ngoài ra còn một số cây khác cùng chi 
cũng cho vị thương truật. 


, 


BẠCH TRUẬT Hịíñ 


Còn gọi là ư truật, đồng truật, triết truật. 


Tên khoa học A(ractylodes macrocephala 
Koidz. Atractylis macrocephala (Koidz) Hand. 
Mazz., Atraciyls ovata Thunb. 


Thuộc họ Cúc Compositae. 


Bạch truật (Rhizoma  Atractylodis 
macrocephalae) là thân rẻ phơi hay sấy khô của 
cây bạch truật.' 


Chữ macrocephala có nghĩa là đầu to, ý nói 
cụm hoa hình đầu mà lại to. 


A. Môõ tả cây 


Bạch truật là một cây mọc lâu năm, cao tới 
80cm. Rễ phát triển thành củ to và mẫm. Lá mọc 
so le, dai. Lá ở phía dưới thân có cuống dài, phiến 
lá chia làm 3 thùy rõ rệt, cắt sâu, trông gần như 
lá riêng, lá ở ngọn không chía thùy, cuống ngắn, 
mép phiến lá có răng cưa đều và nhọn. Cụm hoa 
hình đầu, lớn, tổng bao hình chuông, phiến tổng 
bao gồm 7 lớp trông như ngói lợp. Tràng hoa hình 
ống phía đưới màu trắng, phía trên màu tím đỏ, 
chia làm Š thùy hình, sợkdđài, 5 nhị (trong những 
hoa cái ở phía ngoài của cụm hoa có nhị thoái 
hóa). Bầu nhụy có phủ lông trắng, ở đỉnh mang 
một chùm lông dài mượt (dùng để phát tán quả 





Hình 293. Bạch truật - Atractylodes macrocephala 


nhờ gió) (Hình 293, Hm 6,I }. 
B..Phân bố, thu hái và chế biến 


Trước đây ta phải nhập bạch truật của Trung 
Quốc. Tại đây người ta trồng nhiều nhất ở Triết 
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Giang và Hỏ Nam. 

Gần đây đã di thực được bạch truật. Nhưng 
mới bắt đầu đưa ra trồng rộng rãi. Đặc biệt ở 
nước ta có thể trồng cả ở miền núi cao lạnh và 
đồng bảng thấp, nóng. Nơi cao lạnh chủ yếu 
nhân và giữ giống, đồng bảng thu lấy củ. Trồng 
bạch truật tại miền núi cao lạnh phải 2-3 năm 
sau mới thu hoạch củ được. Trồng ở đồng bằng, 
thời gian thu có thể rút xuống còn I0-]2 tháng. 
Vào tháng 10 am lịch thì đào lấy thân rể (khi 
nào thây lá ở gốc cây bắt đầu úa vàng thì đào). 
Sau khi rửa sạch, cắt bỏ rễ con, rồi sấy khô thì 
gọi là hồng truát hay bạch truát, nếu để nguyên 
hoặc thái mỏng phơi khô thì gọi là tính sát truật 
hay đông truật. Khi dùng người ta còn sao hoặc 
sao với đất màu vàng gọi là sao hoàng thổ, hoặc 
sao không cho đến màu vàng đen, có thể sao với 
cám: 6kg bạch truật thì đùng 400g cám. Phun 
một ít rượu rồi sao cho hơi nóng, cho bạch truật 
đã thái mỏng vào, đảo cho đến khi có màu vàng 
thì rây bỏ cám. lấy bạch truật. Lối sao sau cùng 
này ít thây áp dụng ở Việt Nam, nhưng Trung 
Quốc hay dùng và gọi là phù bì sao bạch truột. 

C. Thành phần hóa học 


Trong bạch truật có tỉnh dầu (1,4%), nhưng 
thành phần hoat chất chưa rõ. Có tác giả nói 
rằng trong bạch truật có atractylola C H,O và 


l4 6 
atractylon C..H,OĐ, vitamin A. 


CHạ 
_-sZ0n 
^CHa 
3 
Atractyrol 


D. Tác dụng được lý 

Xem vị thương truật giới thiệu sau đây. 

E. Công dụng và liêu dùng 

Đông y coi bạch truật là một vị thuốc bỏ bồi 
dưỡng, chủ yếu bổ tì, kiện vị, hóa thấp, chỉ tả 
(cầm đi ngoài), chữa sốt, an thai, bổ máu, dùng 
trong các trường hợp sốt, ra mồ hôi, phù thũng, 

“viêm ruột mãn tính. 

Theo /ởi liệu cổ bạch truật vị ngọt, đẳng tính 
hơi ôn, vào hai kinh tỳ và vị. Có tác dụng kiện 
vị, hòa trung, táo thấp, hóa đờm, lợi tiểu, làm 
hết mồ hỏi, an thái. Chữa tỳ hư trướng mãn, 
hung cách phiền muộn, tiết tả, thủy thũng, đàm 
ẩm, trị hãn (mô hỏi trộm), thai khí không yên. 
Phàm ám hư lại táo kết không dùng được. 


Ngày dùng 6-I2g dưới dạng thuốc sắc. 


THƯƠNG TRUẬT #‡ 


Còn gọi là mao truật, xích truật, nam thương 
truật. 


Tên khoa học A/racrylodez lancea (Thunb.) DC. 
(AtractyÌis lancea Thunh.). 

Thuộc họ Cúc Asteracede (Compo$itae). 

A. Mô tả cây 

` Thương truật là một loại cây sông lâu năm, cao 

chừng 0,60m, có rễ phát triển thành củ to, thân 
mọc thẳng đứng. Lá mọc so le, gần như không có 
cuống, lá ở phía gốc chia 3 thùy nhưng cắt không 
sâu. 2 thùy 2 bên không lớn lắm, thùy giữa rất 
lớn, lá phía trên hình mác, khóng chia thùy. Mép 
lá trên lá đưới đều có răng cưa nhỏ nhọn. Cụm 
hoa hình đầu, tổng bao do 5-7 lớp như ngói lợp, 
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lớp dưới cùng chia rất nhỏ hình lông chím. Hoa 
hình ống, những hoa phía ngoài là hoa cái, những 
hoa ưong lưỡng tính, tràng hoa màu trắng hay tím 
nhạt, đỉnh chia 5 thùy xẻ xâu. 5 nhị (bị thoái hóa 
ở hoa cái), nhụy có đầu vòi chia hai, bầu có lông 
mềm nhỏ. Cụm hoa thương truật so với cụm hoa 
của bạch truật nhỏ và gầy hơn. Quả khó ( Hình 
294 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Thương truật từ trước đến nay ta vân phải nhập 
của Trung Quốc, gần đây mới trồng được ở Việt 
Nam, nhưng chưa phát tñển đủ để tự túc được. Tại 
Trung Quốc, thương truặt mọc ở Giang Tò, Hồ 
Bác, Hà Nam, loại của Giang Tô được coi là tốt 
nhất, Hồ Bắc sản xuất nhiều, tiêu thụ ở Hoa Bắc, 





Hình 294. Thương truật - Atractylodes lancea 


Đông Bắc và xuất khẩu. 


Có thể mùa thu hoạch vào mùa xuân hay mùa 
thu. loại thu hoạch vào các tháng 7-8 được coi là 
tốt hơn. Đào về, rửa sạch đất, cắt bỏ rẻ con, phơi 
hay sấy khô. Có nơi đem đốt nhẹ rể để loại bỏ rễ 
con hay có nơi lại cạo bỏ vỏ ngoài để lộ các túi 
tính dầu màu vàng. trông bẻ ngoài đẹp, nhưng cả 
hai phương pháp đều không nên áp đụng vì làm 
như vậy tỷ lệ tỉnh dầu sẽ bị giảm. 

C, Thành phản hóa học 


Trong thương truát có tỉnh đầu, trong tỉnh dầu 
thành phần chủ yếu là atractylola C,,H,O và 
atractylon C_H,,O. Theo sự nghiên cứu của hệ 
được thuộc Viên nghiên cứu y học Trung Quốc 
thì trong thương truật Hồ Bắc, Giang Tô, An 
Huy và Hà Nam (Trung Quốc) tỷ lệ tinh đầu lên 
tới 5-9%, trong khi đó thương truật ở một bộ 
phận của Hà Nam. Thiểm Tay tỷ lệ tính đầu là 
3-5%, các tỉnh khác như Liêu Ninh, Hắc Long 
Giang, Cát Lâm, Hà Bắc, Sơn đông, Sơn Tây thì 
tỷ lệ chỉ có 1-3%. 


D. Tác dụng dược lý 


Năm 1927, Kim Thượng Tần báo cáo liều nhỏ 
tỉnh đầu của thương truật có tác dụng trấn tĩnh đối 
với một loại ếch xanh (Trung Quốc), đồng thời 


xúc tiến cơ năng phản xạ của tủy sống, nhưng 
nếu dùng liều cao có tác dụng ức chế trung khu 
thần kinh rồi đến chết do ngừng hô hấp. 

Năm 1936, Kinh Lợi Bản và Lý Đăng Bảng 
dùng cao thương truật tương đương với 6g vị thuốc 
trên 1kg thể trọng, tiêm đưới da cho thỏ thì thấy 
trong vòng 2-5 giờ, lượng huyết đường giảm 
xuống, đối với tim ếch cũng có tác dụng ức chế 
nhịp đập, làm cho tim đập chậm. Nếu dùng liều 
cao thì làm cho tim tê liệt mà ngừng đập. Nếu tiêm 
tĩnh mạch với liều nhỏ (0,1-0,3g cho Ikg thể trọng) 
thì làm cho huyết áp hơi tăng cao, liều cao (0,5- 
2ml trên Ikg thể trọng) thì làm cho huyết áp hạ 
thấp, nhưng đối với hô hấp thì dù với liểu to hay 
nhỏ đều làm cho tạm thời tăng nhanh và không 
có tác dụng lợi tiểu rõ rệt Đối với tá tràng cô lập 
của thỏ thì có tác dụng ức chế. 

Bạch truật so với thương truật tác dụng cũng 
hơi giống nhau. Năm 1952, Đặng Vũ Phi đã thí 
nghiêm thấy bạch truật có tác dụng ức chế đối với 
một loại ví trùng gây bệnh ngoài da. 

Theo đóng y thì thương truật vị khổ (đắng), tân 
(cay), khí liệt (manh) cũng vào hai kinh tỳ và vị 
như bạch truật. Có khả năng kiện tỳ, táo thấp phát 
hãn, bạch truật vị khổ, cam (ngọt) khí hòa, do đó 
đông y thích dùng bạch truật và ít dùng thương 
truật, trên thị trường thương truật tiêu thụ ít và chậm 
hơn bạch truật. 

E. Công dụng và liều dùng 

Thương truật có khả năng hạ thấp lượng huyết 
đường quá cao, có thể đùng trong bệnh huyết 
đường, còn dùng trong triệu chứng tỉnh thần không 
phân khởi, chân tay không có lực và cũng có tác 
dụng bồ đạ dày, giúp tiêu hóa. Ngày dùng 5-10g 
dưới dạng thuốc sác hay thuốc bột, hoặc xông hun 
để tiêu độc trong nhà, chống sâu bọ. 

Đơn thuốc có thương truáí 

Bình vị tán: Chữa cấp tính, mãn tính viêm dạ 
đày và ruột, nôn mửa, đi tả, đầy bụng không tiêu, 
đau bụng. 

Thương truật 16g. hậu phác 120g. trần bì 80g, 
cam thảo 40g. Các vị tán thành bột, trộn đều, mỗi 
lần dùng 9g bột này, đùng nước gừng hoặc nước 
nóng thường mà chiêu thuốc. Ngày uống 3 lần. 

Cao bạch truật làm thuốc bổ chữa đi ỉa lòng: 

Bạch truật 6kg, nước đồ cho ngập. cho vào nổi 
đất hay đô sành sắt tráng rnen, nấu cho cạn còn 
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một nửa, gạn lấy nước, thay nước mới, làm như 
vậy 3 lần rồi hợp cả 3 nước cô đặc thành cao. 
Ngày uống 2-3 thìa cao này. 

Chú thích: 

Ngoài vị thương truật nói trên, tại miền bắc 
Trung Quốc còn đùng một cây nữa gọi là bắc 


ĐƠN LÁ ĐỎ 


Còn gọi là đơn tướng quân, đơn tía. mặt qui, 
hồng bối quế hoa. 

Tên khoa học Excoecaria cochinchinensis Lour. 
(Eucoecaria bicolor Hass., Excoecarida orientalis 
Pax. et Hoffm., Anttdesma bicolor Hassk). 


Thuộc họ Thầu dầu Euphorbiacedae. 
A. Mö tả cây 


Đơn lá đỏ là một loại cáy nhỏ, cao 0,70-1,50m, 
có cành nhỏ, gầy, dài, màu tía Lá mọc đối, hình trái 
xoan thuôn dài, phía cuống nhọn, phía đầu có mũi 
nhọn ngắn, dài 6-I2cm, rộng !.2-4cm, mặt trên lá 
màu xanh lục sẫm, mặt dưới màu tía đỏ, mép có 
răng cưa, cuống ngắn 5-lÔmm. Hơa mọc thành bông 
ở kẽ lá hay đầu cành, bông hoa đực dài 2cm, bông 
hoa cát ngắn hơn. Quả 3 mảnh, đường kính chừng 
lcm, hạt hình cầu, màu nâu nhạt, đường kính 4mm. 
Mùa hoa vào các tháng 4-5-6 ( Hình 295 ). 

B. Phân bở, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang và được trồng ở nhiều nơi để 
làm cảnh và lấy lá, cành non làm thuốc. Những 
cây mọc hoang thường cao to hơn, lá ít có màu 
đỏ tía hơn, có khi mật dưới có màu xanh, phiến 
lá hình mác thuôn đài hơn, có tác giả cho đó là 
một thứ khác: Excoecaria cochinchinensis Laur. 
var viridis (Pax. et Hoffm.) Merr. 


Thường hái lá quanh năm, có khi dùng rễ hái 
về sao vàng hay phơi khô mà dùng. 


C. Thành phản hóa hộc 


Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu, có tác giả 
cho rằng nhựa cây có chất độc đối với cá. 


D. Công dụng và liều dùng 


Đơn lá đỏ thường được đùng trong phạm vi 
nhân dân làm thuốc chữa mụn nhọt mắn ngứa, 
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thương truật Atractylodes sinensis (D. C) Koidz: 
Airactylis sinensis D. C Airactylođes lancea D. 
C. var ginensis Kitam cùng thuộc họ Cúc 
Asteraceae (Compositae). 

Nhật Bản còn dùng vị thương truật Nhật Bản 
(Atractylis japonica Kitaga). 


ác 3 12 iè, 





Hình 295. Đơn lá đo - Excoecarta cochinchinemsis 


có khi dùng chữa đi ta lỏng lâu ngày. Ngày 
dùng 15-20g lá tươi, sao vàng, sắc uống. 

Đơn thuốc có lá đơn đỏ dùng trong nhén 
đán 

1. Chữa đi ía lỏng lâu ngày: 

Lá đơn đỏ sao vàng l5g, gừng nướng 1 miếng, 
nước 600ml, sắc còn 1 bát (200ml) chia 3 lần 
uống trong ngày, (kinh nghiệm nhân dân Huế), 

2. Chữa zona và mẩn ngứa, mát ngủ: 

Lá đơn tía tươi 400g, sao vàng, để nguội. 
Thêm 600ml nước, sắc còn 200ml (một bát), 
chia 2-3 lần uống trong ngày (Ý học thực hành- 
10/1961:12). 


ĐÙM ĐŨM 


Còn gọi là cây ngấy, ngấy chĩa lá, ngũ gia 
bì-đũm hương, cây tu hú. 

Tên khoa học Rubu‹c cochinchinenrs Tratt. 
(Rubus frulicosus Lout, Rubus playƒfairii 
Hemsl.). 

Thuộc họ Hoa hồng Rosaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây nhỡ, rất nhiều cành, cành nhiều khi vươn 
đài tới vài mét. Cành có lông, trên có gai nhỏ, 
cong về phía gốc, phía dưới gai phình ra. Lá kép 
có 3 đến 5 lá chết có cuốn ngắn, lá chét giữa 
lớn hơn cả, mép có răng cưa, mặt trên nhấn, 
mặt dưới có nhiều lông. cuống chung đài 3-6cm, 
có gai. Hoa mọc thành chùy nhỏ ở đầu cành 
hay kẽ lá. Quả kép hình cầu, bọc trong lá đài, 
gồm nhiều quả hạch nhỏ. Khi chín có màu đỏ 
hay đen nhạt, ăn được ( Hình 296 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang ở khắp miền rừng núi nước 
ta, thường ở ven rừng hay nơi đã phát quang. 

Người ta hái lá và thân cây quanh năm nhưng 
hay hái nhất vào giữa mùa hạ, phơi khô để đành 
dùng cả năm. 

C. Thành phần hóa học 

Chưa thấy có tài liêu nghiên cứu. Sơ bộ thấy 


MÂM XÔI 


Còn gọi là đùm đũm. 

Ten khoa học Rubus alÍceaefolius Poir. (Ru- 
bus fimbriijferus Focke). 

Thuộc họ Hoa hồng Rosaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây nhỡ, thân leo. Thân, cành, cuống lá và cuống 
hoa đều có gai nhỏ. Lá đơn, có cuống đài, phiến lá 
đài, hình tìm, đường kính 5-I5cm, chúa 5 thùy theo 
hình chân vịt, trên mặt có lông. Cụm hoa hình chùm. 
Đài 5, có lông, tràng 5 cánh, màu trắng, nhiều nhị, 
nhiều lá noãn đỏ, khi chín thì thành quả hạch, tập 
hợp thành một quả kép trông giống đĩa xôi hay mâm 
xôi do đó có tên cây mâm xôi. Quả chín màu đỏ 
tươi. Quả có vị chua, ăn được (Hình 294, Hm 55,2) 





Hình 296. Đàm đấm - Rubus cochinchinenis 


có tanin. 

D. Công dụng và liều dùng 

Vị thuốc mới thấy đùng trong phạm vi nhân 
dân: Tại các hàng lá bán ở các phố hay chợ Hà 
Nội. Thường dùng sắc uống để giúp cho sự tiêu 
hóa, đau gan, da vàng, kém ăn, ăn uống không 
tiêu. 

Ngày uống 15-30g lá và cành phơi khô, chia 
làm 2 hoặc 3 lần uống trước bữa cơm chính. 


fiS.m7 





Hình 297. Mám xói - Rubus alceaefoltus 
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B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mâm xôi mọc hoang ở khắp miễn núi 
rừng miền Bắc nước ta. Nhân đán vẫn hái quả 
để ăn, cành lá phơi khô làm thuốc. 

C. Thành phản hóa học 

Quả chứa axit hữu cơ (chủ yếu axit xitric, 
malic, salysilic) muối các axit đó, đường, pec- 
tin. Lá chứa tanin. 

D. Công dụng và liều dùng 

Vị thuốc mới thấy dùng trong phạm vi nhân 


MỘC HƯƠNG 


Trên thị trường có nhiều loại mộc hương, 
nhưng sau đây là 2 vị chính: 


1. Quảng mộc hương còn gọi là vản mộc hương 
(Radix Saussureae lappae) là rễ phơi hay sấy khô 
của cây vân mộc hương (Sawssurea lappa Clarke) 
thuộc họ Cúc Asteraceae (Compositae). 

2. Thổ mộc hương còn gọi là hoàng hoa thái 
(Radix Helenii) là rễ phơi hay sấy khô của cây 
thổ mộc hương (ïnuÍa heleniưm L.) cũng thuộc 
họ Cúc Asteraceae (Compositae). 


Ngoài ra còn một số cây khác cũng cho vị 
mộc hương cùng thuộc họ Cúc như vị xuyên 
mộc hương mà có tác giả xác định là Tnuia 
racemosa Hook. f., nhưng có tác giả lại xác 
định là Ju/inea aƒff. souliei Franch. 


Ta đã di thực được 2 loài quang mộc hương 
và thổ mộc hương. Hiện đang phát triển. 

A. Mô tả cây 

Cây quảng móc hương hay vân mộc hương 
là một cây sống lâu năm, rễ to mẫm, đường 
kính có thể đạt tới hơn 5cm, vỏ ngoài màu nâu 
nhạt. Phía gốc có lá hình 3 cạnh tròn, đài 12- 
30cm, rộng 6-15cm, cuống dài 20-30cm có đìa, 
mép lá nguyên và hơi lượn sóng, hai mặt đều 
có lông, mặt dưới nhiều hơn. Trên thân cũng có 
lá hình 3 cạnh, nhưng càng lên trên kích thước 
lá càng nhỏ đản, mép có răng cưa, cuống lá 
càng lên cao càng ngắn lại, phía trên cùng lá 
gần như không cuống hay có khi như ôm lấy 
thân cây. Hoa hình đầu, màu lam tím. Quả bế, 
hơi đẹt và cong queo, màu nâu nhạt, có những 
đốm màu tím. Mùa hoa vào các tháng 7-9, mùa 
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dân. Có thể mua tại các cửa hàng bán lá. 


Ngày dùng 15-30g đưới hình thức thuốc sắc 
hay thuốc pha uống trước bữa ăn cơm 15 hay 
20 phút để ăn cho ngon cơm, chữa chậm tiêu. 


Chu thích: 


Têm đùm đũm còn dùng chỉ một cây khác 
cùng họ Hoa hồng: Rubus cochichinensis (xem 
vị đòm đũm). 


+ 





Hình 298. Quảng mộc hương - Saussurea lappa 


quả vào các tháng 8-10. Cây thổ mộc hương 
cũng là một cây sống lâu năm, cao 0,50-1,50m. 
Phía gốc có lá to, dài tới 40em, trên thân có lá 
mọc so le nhỏ hơn, đài 10-30cm, phía cuống có 
hai tai ôm lấy thân, mép có răng cưa không đều. 
Cụm hoa hình đầu, hoa màu vàng. Quả bẻ, đài 
4mm, trên có vân đọc ( Hinhf 298 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Từ trước đến nay, ta vẫn phải nhập mộc hương 
của Trung Quốc, trong khi Trung Quốc cũng phai 


nhập vị quảng mộc hương của nước khác. Vị 
này nguồn gốc ở Ấn Độ, sau mới di thực và 
được trồng ở Vân Nam, do đó có tên vân mộc 
hương (mộc hương của Vân Nam). Tên quảng 





Hình 299. Thổ mộc hương - Inula helenium 


mộc hương do nhập từ Ấn Độ vào tỉnh Quảng 
Đông, rồi từ đó truyền đi toàn Trung Quốc. 


Vị thổ mộc hương vốn được trồng từ lâu ở 
Hà Bắc, Tứ Xuyên, Triết Giang và một số tỉnh 
khác của Trung Quốc. Ở nước ta, việc đi thực cả 
hai loại mộc hương mới bắt đầu thành công, 
đang được đưa trỏng rộng rãi. Sau khi trồng 2 
năm hay 3 năm bắt đâu thu hoạch. Đào rễ vào 
tháng 10 cho đến tháng I năm sau. Rẻ đào về, 
cắt bỏ mầu thân, rửa sạch đất cát, phơi hay sấy 
khô ( Hình 299, Hm 57,2 ). 


C. Thành phản hóa học 


Trong ván mộc hương hay quảng mộc hương 
có chừng I-2,8% tỉnh dầu, 6% chất nhựa 
sausurin (ancaloit) và chừng 18% chất inulin. 


Thành phần chủ yếu trong tỉnh dầu là 
aplotaxen C,„H,, và B costen C,.H,„ chất costus 
lacton C..H,O,, chất đdihydrocostus lacton 
C,,H,,O,, axit đặc biệt của vân mộc hương 


(costus axit) C..H,.O,, rượu costola C.H,O, 


một ít camphen và phelandren. 


Trong thổ mộc hương có tới 40% inolin, do 
đó tên khoa học của nó là /nưfa helenium. Tuy 
nhiên tỷ lệ inulin thay đổi theo mùa. Tỷ lệ inulin 
cao nhất vào mùa thu. Nếu ta cất hơi nước các 
chất bay hơi của thổ mộc hương, ta sẽ được một 
chất sánh, gồm một hỗn hợp anantol (một chất 
tecpenic) CUH,,O, chất helenin hay long não 
mộc hương (camphre d`aunée). Helenin là một 
lactonisoalantic. Nêu ép chất sánh đó vào giữa 2 
tờ giấy thấm, chất alantol bị hút đi, còn lại chất 
helenin thô. Có thể tỉnh chế helenin bằng kết 
tinh trong cồn loãng. Helenin tỉnh chế có tỉnh 
thể không màu, mùi vị nhẹ, tan trong nước, đễ 
tan hơn trong rượu, ête và dầu. Đồng phân của 
helenin có tỉnh thể và chảy ở 1129. 


D. Công dụng và liều dùng 


Theơ rài liệu cổ mộc hương vị cay, đẳng tính 
ôn, vào 3 kinh phế, can và tỳ. Có tác dụng kiện 
tỳ hòa vị, điều khí chỉ thống, an thai, chữa ngực 
bụng đây, đau, tả ly, nôn mửa, ly cấp hâu trọng. 


Ván mộc hương chỉ mới thấy dùng trong đông 
y làm thuốc giúp sự tiêu hóa, bổ dạ dày, mạnh 
tim, trừ đờm, lợi tiểu, đặc biệt hày dùng trong 
trường hợp hơi đấy lên ngực, hay ợ. Còn có tác 
dụng chữa đau bụng đi ly và cho vào quần áo 
để phòng nhậy khỏi cắn. 


Thổ mộc hương được dùng trong cả đông y 
và tây y (tày y dùng với tên Racine  đ 'aunée) 
làm thuốc giúp sự tiêu hóa, än ngon cơm, thông 
tiểu, chữa ho, bạch đới. thiếu máu. Đối với người 
lao, thổ mộc hương làm giảm ho, đỡ đau ngực, 
ăn ngon hơn. Cũng có tác dụng đối với ho gà, 
trẻ con đi ia chảy. Ngoài ra theo sự nghiên cứu 
của Chabrol và Charonnat (1935) thì thổ mộc 
hương và hoạt chất của nó là helenin có tác 
dụng kích thích tiết mật trực tiếp và rất mạnh, 
dùng trong những trường hợp kém gan, sung 
huyết gan, vàng đa. 

Liều dùng 3-6g dưới dạng thuốc sắc hay 
thuốc bột. 


Đơn thuốc có mộc hương 


Hương liên hoàn dùng chữa đau bụng, đi ly: 
Thổ mộc hương, hoàng liên, hai vị bằng nhau, 
tán thành bột, chế thành viên bằng hạt tiêu. Ngày 
uống 3g, chia làm nhiều lần uống. 


397 


RAU ĐAY 


Còn gọi là rau đay quả dài, Corète potagère. 
Tên khoa học Corchorus olitorius L. 
Thuộc họ Đay T¡Ìiacede. 

A. Mô tả cây 


Cây rau đay hay rau đay quả dài là một loại 
cỏ cao chừng I-2 mét, thân màu đỏ nâu, ít phân 
cành. Lá hình trứng đài nhọn, phía gốc lá tròn 
hay tù, mép có răng cưa, đài 5 đến 10cm, rộng 
2-4cm, có 3 đến 5 gản ở phía dưới. Lá kèm hình 
sợi. Hoa nhỏ màu vàng mọc ở kế lá, họp từng 3 
hoa một trên một cuống ngắn. Đài 4-5, tràng 4- 
5, nhị 45-50 xếp thành nhiều vòng. Quả hình 
trụ có 5 sống dọc, nhắn, dài 5cm. Hạt hình lê 
khi cắt ngang có hình 5 cạnh ( Hình 300 ). 


B. Phản bố, thu hái và chế biến 


Ở ta cây rau đay được trồng ở nhiều nơi để 
lấy lá non nấu canh ăn cho mát và nhuận tràng. 
Lá non hái sau khi trồng cây chừng hơn L tháng. 

Đạy còn là cây cóng nghiệp cho sợi đệt túi, 
xe đây. 

Còn được trồng ở các nước khác thuộc châu 
Phí, châu Á và châu Mỹ cũng để lấy lá non ăn 
làm rau, làm thuốc và lấy sợi, có khi người ta 
dùng hạt làm thuốc. 

C. Thành phần hóa học 


Trong lá có một chất nhầy, có tác dụng chữa 
táo bón, chữa ho và làm thuốc bổ. 


Hạt cây rau đay được nghiên cứu nhiều: 


Năm 1952 tại Ấn Độ, Sen N. K. đã nghiên 
cứu các sterol chứa trong hạt cây đay. 


Meara M. L. và Sen N. K. đã nghiên cứu chất 
dâu chứa trong hạt cây rau đay thì thấy rằng 
chất dầu này giống như dầu hạt cây hoa hướng 
đương. Tỷ lệ các axit béo trong dầu là axit 
panmitic 15,65%; axit stearic 4%; axit behenic 
1,66%; axit lignoxeric 1,12%; axit linolenic 
59,67%, tỷ lệ chất không xà phòng hóa được là 
3,05% (theo J. 'máian Chem. Soc. 46 (H), 1952). 

Cùng năm 1952, các tác giả Ấn Độ Khalique 
M. A. và Ahmel M. đã tìm thấy trong hạt cây 
rau đay một chất đắng mới gọi là corchsularin, 
chất này thủy phân cho một chất đường gọi là 
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Hình 300. Rau đay - Corchorus olrorius 


corchsularoza. Trước đây Kundu A. K. và Sen 
N. K. (1951) có chiết được hai chất đắng khác 
gọi là corchorin và corchornitm. 


Những năm tiếp theo (từ năm 1956), hạt rau 
đay (sau khi mất hết khả năng mọc, trước đây 
chỉ dùng làm phân) đã được một số nước như 
Liên Xô cũ dùng chiết heterozit chữa tìm với 
tên là olitorizit và corchorozit. 


Olirorizit C.H .OÔ.„ có độ chảy 202-207°C 


35 52 14 


(khan). Khi thùy phân cho một đường đôi gồm 


.- boivinoza và glucoza: Phần genin có tính thể, độ 


chảy Í78°C, œ, +40,3° (rong metanol), có cấu 
trúc giống strophantidin là phần genin của nhiều 
heterozit chữa tim khác như strophantin, ximarin, 
convalotoxin v.v... Theo Turova A. D. (Liên Xô 
cũ) Ig olitorozit tính thể chứa 63.750 đơn vị ếch 
hoặc 7.104 đơn vị mèo. 


Corchorozir là một bột trắng có tĩnh thể, độ 
chảy 180°C, Œ, + II? rất tan trong etanola, 
metanola, khó tan trong nước và clorofoc, rất ít 
tan trong ête ctylic, benzola và hầu như không 
tan trong ête dầu hỏa. 


Thủy phân cho một đường desoxymetylpentoza 
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và phần genin là strophantidin. lg corchorozit 
chứa 72.000 đơn vị ếch hoặc 10.960 đơn vị mèo 
(theo Turôva). 


Olitorozit và corchorozit đã được thí nghiệm 
trên súc vật và trên lâm sàng ở Liên Xô cũ làm 
thuốc chữa tim. 


Từ hạt đay ở Việt Nam, năm 1970, Đoàn 
Định Chính và cộng sự đã chiết được 3% glucozit 
đặt tên là daycozit có tác dụng trên tìm (1971, 
Trav. &c. Edit. Med. Hà Nội: 53-58). 


D. Công dụng và liều dùng 
Nhân dân ta và nhân dân một số nước khác 


thường dùng rau đay để nấu canh ăn hoặc làm 
thuốc mát, chữa táo bón, ho, bổ. 


Người ta còn thấy rau đay là một loại thuốc 
lợi sữa: Nếu tuần đâu tiên sau khi đẻ, ăn hàng 
ngày 150 đến 200g vào mỗi bữa ăn chính, các 
tuần lễ sau, mỗi tuần ăn 2 lần với liều 200 đến 
250g thì lượng sữa tăng. Trong sữa tỷ lệ chất 
béo tăng hơn mức trung bình. 


Gần đây, ở Việt Nam đã dùng hạt đay đã hết 
khả năng mọc làm nguyên liệu chế đay cozit để 
chữa các bệnh tim. 

Chủ thích: 

Ngoài cây rau đay nói trên còn có cây rau đay 
quả tròn (Cørchorus capsularis L.) cùng họ. Nhân 
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Corchorozit 


dân ta ít dùng để án hay làm thuốc, nhưng tại các 
nước khác, người ta đùng như cây rau đay của ta. 

C^y này sống hàng năm, cao ] đến 3m. Lá hình 
trứng dài và hẹp, đầu rất nhọn, phía gốc lá tròn, 
mép có rảng cưa, đài 6-l2cm, rộng 1,5-3,5cm, hai 
rảng cưa cuối cùng có lông dài. Hoa mọc từng cụm 
2 hay 3 hoa có cuống ngắn. Đài 4-5, tràng 4-5, nhị 
18, bao phấn hình vuông. Quả hình cầu hay hình 
lê, đài l2mm, rộng I0-1[mm, có sống hơi rõ, trơng 
chứa 2 hàng hạt, mỗi hàng 5 hạt. 

Nhân đân ta có trồng cây này nhưng chủ yếu để 
lấy vỏ làm sợi dệt bao tải. Đôi khi cũng hát lấy rau 
ăn. Nhân dân Ấn Độ dùng lá sắc uống làm thuốc 
bổ, nhân dân Malaixia dùng chữa ly, chữa ho trẻ 
em. 


Trơng lá, Kobert (1906) thấy một glucozit gọi là 
capsulin có vị đắng và bổ, tác dụng trên tím như lá 
Đigitalis. 

Từ hạt cây này, Karrer và P. Banerjea (1949) đã 
lấy ra được một glucozit rất đắng gọi là corcho(oxin, 
đồng phân với chất srơphantdin và calotropagenin, 
có tác dụng giống như digitalin, 

Dần chiết từ hạt cây đay giống như dầu hạt bông. 
Tà có thể phân tích dầu này thành hai phần dâu khô 
và đầu không khô. Một số tác giả khác cho rằng 
trong hạt cây đay còn có 2 chất đắng gọi là 
corchorin và corchoritin. 
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SA NHÂN - ĐẬU KHẤU 


Vấn đề sa nhân và đậu khấu hiện nay rất khó 
giải đáp chính xác. Với những tên đó, người ta 
dùng quả của nhiều loại cây khác nhau thuộc họ 
Gùng (Zingiberaceae). Tên gọi còn hồn loạn. 
Tạm thời chúng tôi đựa vào sự phân biệt của 
những tài liệu gần đây của Trung Quốc là nơi 
tiêu thụ nhiều nhất. Nhưng chúng ta cần hiểu 
rằng nhiều loại sa nhân Trung Quốc dùng cũng 
đều phải nhập hoặc của ta, của Ân Độ, Cămpuchia 
hay Inđônexia v.v... Tài liêu của Trung Quốc phần 
lớn cũng còn phải dựa vào tài liệu nước ngoài, 
ưong đó có tài liêu của Pháp nói về những cây 
của ta, mà những tài liệu này, theo chúng tôi 
biết, cũng chưa chính xác. Vì đây là những vị rất 
hay dùng, cho nên chúng tôi cứ sơ bộ giới thiệu 
ở đây với hy vọng sau này có dịp kiểm tra lại. 


Dưới đây là một số vị thuốc chính nguồn gốc 
là những quả của nhiều loài cây họ Gừng: 

}. Sa nhân (Fructus Amomi xanthioides) 

2. Dương xuân xa (Fructus - Amomi villosi) 

*}. Đáu kháu còn gọi là bạch đậu khẩu hay 
viên đậu khẩu (Fructus Amomi cardamơmi hay 
Fructus Cardamomi rotundl). 

4. Tiểu đậu khẩu (Pructus Cardamomi) 

$. Hồng đạu khấu còn gọi là sơn khương tử 
(Fmectus Alpiniae galangae) 

Ố. Thảo đậu khấu (Semen Alpiniae 
katsumadai) 

7. Ích trí nhân (Fructus Alpiniac yichi) 

Trên đây mới chỉ là một số cây chính. Thực tế 
còn một số cây khác nữa sẽ nói kỹ trong mỗi vị. 


DƯƠNG XUÂNSA ƒ#ˆ.#U{£- 


Còn gọi là xuân sa, sa nhân, mé tré bà. 

Tên khoa học Amomum villosum Lour 
(Amomum echinosphoera Schum). 

Thuộc họ Gừng Zingiberaceae. 

Dương xuân sa (Fructus Amomi villosi) là quả 
chưa chín phơi hay sấy khó của cây đương xuân 
$a (Amomum villosum). Nếu còn cả vỏ thì gọi 
là xác sa, loại bỏ vỏ là £a nhân. 

A. Mô tả cày 

Dương xuân sa là một loại cỏ nhỏ, sống lâu năm, 
cao tới 1,5m, thân rễ phình to và mọc ngang. Lá 
hình mác rộng, dài 14-40cm, rộng 2-§crmm, đầu nhọn, 
phía gốc trờn, gần như không cuống, hai mặt nhấn. 
Cụm hoa nhiều, nhưng mọc thưa từ gốc thân lên, 
cần mang hoa gầy, lúc đầu nằm ngang, sau mọc 
thẳng đứng, dài 6-8cm, có những bẹ mọc như lợp 
ngói. Hoa màu trắng vàng nhạt, tràng hình ống, 
thùy hình trứng, dài 13mm. Quả hình trứng, trên có 
những gai nhỏ, quả đài 2cm, rộng I2-I5rmmm. Hạt 
có đường kính 3mm ( Hình 301 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây này phổ biến ở miến Bắc và các tỉnh miền 
Trung nước ta, thường được khai thác với tên sa 
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Hình 301. Dương xuân sa - Amomum vilÌosum 


nhân. Thường mọc hoang ở những miền rừng núi 
ẩm thấp, có khi được trởng. Tại Trung Quốc cũng 
có mọc ở Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam. 
Cách thu hái và chế biến cũng như thu hái chê biến 
sa nhân giới thiệu ở sau. 

C. Thành phản hóa học 

Năm 1958, hệ dược Viện y học Bắc Kinh nghiên 


cứu thấy sa nhân Amomum_ villosum có chứa 
0,69% saponin. 


SA NHÂN 


Còn gọi là súc sa mật. 
Tên khoa học Amomum xanthioides Wal\. 
Thuộc họ Gừng Zingiberaccae. 


Sa nhân (Ƒructuse et Sent" Amomi 
xanthioidis) là quả gần chín phơi hay sấy khô 
của cây sa nhân (Amomum xamihioides). 

Người ta còn phân biệt xác sa là quả còn cả 
lớp vỏ và sa nhan là khối hat còn lại sau khi đã 
bóc lớp vỏ ngoài. 

Vì hạt trông giống hạt sỏi, do đó có tên sa 
nhân, sa là cát, sỏi. 

A. Mô tả cây 

Sa nhân là một loại cô có thể cao tới 2-3m, 
gần giống cây riêng nhưng thân rể không phát 
triển thành củ như riểng. Lá xanh thãm, mặt nhẫn 
bóng, đài 15-35cem, rộng 4-7cm. 

Hoa màu trắng đốm tía, mọc thành chùm ở 
gỐC; tỪ rễ nảy ra một mầm, ngọn mang hoa gần 
sát mặt đất, mỗi gốc 3-6 chùm hoa, mỗi chùm 
4-6 hoa. Quả là một nang 3 ngăn, đậu vào tháng 
5, chín vào tháng 7-8 (6-7 âm lịch), hình trứng, 
to nhất bằng đầu ngón tay cái, trung bình bằng 
đầu ngón tay giữa, đài 1.5 -2cm, đường kính l- 
1,5cm. Mật ngoài vỏ có gai rất đều, không có 
cái cao cái thấp, kẽ gai cũng đều nhau, bóp mạnh 
sẽ vỡ thành 3 mảnh. Hạt dính theo lối đính phôi 
trung trụ. Mùa hoa: tháng 4-5 (Hình 302, Hm 
40,1). 

B. Phân bó, thu hái và chế biến 

Sa nhân mọc hoang và được trồng ở nhiều 
tỉnh miền núi nước ta, miền Bắc cũng như miền 
Trung. Còn mọc ở Cămpuchia, Lào, Thái Lan, 
Ấn Độ. Hằng năm trước đây toàn Việt Nam xuất 
chừng 250 đến 400 tấn. 

Việc trồng sa nhân đã được chú ý. Người ta phát 
nương như để trồng ngô, trồng sắn, rồi nhổ tỉa 
nhĩữmg cây sa nhân mọc ở rừng đem về cắt bớt ngọn 
đi, đặt nằm gốc xuống hố, môi hố cách nhau chừng 
0,70-0,80cm, lấp đất lên. giãm chặt gốc, để hở ít 


D. Công dụng và liều dùng 
Như sa nhân. 


LG 


ngọn như ta trồng mía. 

Đối với sa nhân mọc hoang, muốn thu hoạch 
nhiều cần phát quang những khu sa nhàn già 
để sa nhân mọc lại, đồng thời phát quang bớt 
những cây che kín bên trên làm cho sa nhân tốt 
hơn và sai quả. 





Hình 302. Sa nhân: quả và hạt - Amomum xamthioides 


Sa nhân thu hoạch vào khoảng tháng 8 dương 
lịch (từ 1 đến 15 tháng 7 âm lịch), có thể sớm 
hơn một ít. Vì thời gian thu hoạch rất ngắn, mà 
hái sớm hay muộn quá đều ảnh hưởng đến chất 
lượng của sa nhân cho nên cần theo dõi để kịp 
thời thu hái. Khi vỏ ngoài đã vàng thầm, kẽ gai 
đã thưa, bóc ra thấy róc vỏ, bóp quả thấy còn 
cứng, lúc bóc ra thì hạt hơi có màu vàng, ở giữa 
mỗi hạt có chấm đen hay màu hung hung, nhấm 
thấy chua và có chất cay nồng là sa nhân đúng 
tuổi hái được. Loại này người ta gọi là sa nhân 
hại caw (loại tốt nhất). 

Nếu để quá 5-7 ngày mới hái, quả bóc ra đã 
mềm, nhấm thấy ngọt chất cay đã hết, đó là sơ 
nhân đường, kém giá trị hơn vì ít tình dầu, khó 
bảo quản vì dễ Ẩm mốc, cứ phơi khô để vài ngày 
lại bị ẩm, hạt rời vụn ra màu đen như cứt gián. 

Nhưng nếu vội hái non quá, khi bóc ra hạt vẫn 
còn non trắng hay hơi vàng, nhấm thấy cay nhưng 
không chua, gọi là sa nhđn non cũng kém giá trị. 
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Sa nhân hái về phải tại ra phơi khô ngay, nếu 
không gặp nắng, phải dùng củi sấy kịp thời, tốt 
nhất là ngày phơi, đêm sấy, chừng 4-5 ngày thì 
khô. Thường mùa thu hái sa nhân hay trùng với 
mùa mưa cho nên cần chuẩn bị củi để sấy cho 
khỏi hỏng. 

Thường IOkg sa nhân đầu mùa phơi được 
1.80Okg sa nhân vỏ (sa nhân xác), nếu hái đúng 
tuổi có khi được tới 2kg. 

Nếu sa nhân hái về không kịp phơi khô ngay sẽ 
đẽ bị thối nát, màu ngả đen như cút gián. 

Khi sa nhân khô kiệt rồi nếu bóc vỏ trước khi 
phơi sấy thì tỉnh dầu bốc đi mất, để vỡ vụn và 
cũng kém giá trị. 

Muốn bóc vỏ, dùng đao con hay dùi nhỏ chọc 
mũi vào vỏ sa nhân, cho đỡ đau tay. Mỗi kg sa 
nhân vỏ bóc được từ 0,700 đến 0,80 kg sa nhân 
hạt. Tùy theo thời kỳ thu hái và phơi sấy, thường 
người ta phân ra làm nhiều loại: 

1. $a nhân hạt cau là loại tốt nhất, có hạt to 
mẩy, khi hạt khô không bị nhăn nheo. Màu nâu 
sảm, cứng, nhấm cay nhiều, nồng. 

2. &a nhân non là loại 2, hạt không mầy, có 
vết nhăn nheo, màu vàng răng ngựa, nhấm ít 
cay. 

3. S%a nhân vụn là loại 3, gồm những quả sa 
nhân đường, non vỡ ra hoặc đo không được 
phơi sấy đúng phép, còn gọi là sa nhản cứ gián, 
kém cay. 

4. §a nhán đường là loại 4, sờ tay thấy ẩm 
hơi dính, nhấm hơi ngọt, mềm, màu đen, 

Œ. Thành phần hóa học 

Trong sa nhân có chừng 2-3% tính đầu. 
Thành phần chủ yếu của tinh đầu là d. bocneola 
(19%), d.campho (33%), axetat bocnyla (26,5%), 
đ.limonen (7%), camphen (7%), phelandren 
(2.3%), paramectoxyetylxinamat (1%), pinen 
(1,8%), linalola, nerolidola... 


Năm 1958, hệ dược Viện y học Bắc Kinh có 


nghiên cứu thấy trong loài sa nhân Ámomum 
villosum Lour. có saponin với tỷ lệ 0,69%. 


D. Cóng dụng và liều dùng 

Sa nhân là một vị thuốc kích thích và giúp sự 
tiêu hóa, thường dùng làm gia vị và chế rượu mùi. 

Về cân bản, sa nhân mới thấy dùng trong phạm 
vi đông y. Theo tài liệu cổ, sa nhân có vị cay, tính 
ôn, vào các kinh tỳ, thân và vị, có tác dụng hành 
khí, điều trung, hòa vị, làm cho tiêu hóa được dễ 
đàng. Dùng trong những trường hợp đau bụng, 
đầy bụng, ăn không tiêu, tả ly. 

Hiện nay ngoài công dụng như trên, sa nhân 
được xuất sang một số nước dùng làm gia VỊ. 

Liều dùng hàng ngày: | đến 3g dưới đạng thuốc 
viên, thuốc sắc. 

Đơn thuốc có sa nhân dùng trong đông y 

Răng đau nhức: Ngậm sa nhân. 

Bài thuốc chữa ăn uống không tiêu, nôn mửa, 
bụng đầy, đau (hương sa chỉ: truật hoàn): Sa 
nhân 4g, mộc hương óg, chỉ thực 6g, bạch truật 
4g, các vị tán nhỏ, dùng nước sắc bạc hà nấu 
với gạo làm hồ viên thành viên, mỗi viên nặng 
0,25g; ngày uống 2 hay 3 viên. 

Ở miền Bắc nước ta chỉ khai thác để dùng 
trong nước và xuất loại sa nhân nói trên. 


Ngoài 2 cây dương xuân sa và sa nhân nói 
trên, tại Trung Quốc người ta còn khai thác một 
số cây khác với tên sa nhân, ví dụ: 

1. Sa nhán Hải Nam là quả của một loài 
Amomum sp. ở đào Hải Nam. 

2. Thổ sa nhân ở Hải Nam là quả cùa một 
loài Amomum sinensis RÑosc. 

3. Thổ sa nhân ở Phúc Kiến là quả của loài 
Alpinia japonica Miq. tên gọi ở địa phương là 
hòa sơn khương, có quả ở trên ngọn của thân 
mang lá, khác những cây trên có quả trên một 
trục riêng ở sát mặt đất. 


ĐẬU KHẤU ñ 8# 


Còn gọi là bạch đậu khâu, viên đậu khấn. 
Tên khoa học Amomum carádamomum L. 
Thuộc họ Gừng Zingiberaceae. 
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Đậu khấu (Fructus Amomi cardamomi hay 
Fructus Cardamomi rotundi) là quả gần chín 
phơi hay sấy khô của cây bạch đậu khấu hay 
viên đậu khấu (Amomum cardamomum). 


A. Mà tả cây 


Đậu khâu là một loại có mọc lâu năm. Thân 
rễ có vấy, từ thân rễ những trụ mang lá và trục 
mang hoa và quả ló lên mật đất. Thân mang lá 
có thể cao 2-3m. Lá mọc so le, không cuống, 
phiến lá hình mác dài 23cm, rộng 7,5cm. Cụm 
hoa hình bông mọc ở gốc, cả cuống hoa và hoa 
dài 8cm; tràng hoa màu vàng, hình ống hẹp, dài 
2cm, trên tràng hoa màu vàng, có điểm tím hay 
đỏ tía. Qưả hình cầu đẹt, màu tím trắng, đường 
kính 1,5cm ( hình 303 ). 





Hình 303. Hạt đậu khẩu - Amomufn cardamomum 


}-2. Hình ngoài 
ở. ngoại nhũ, 
d vỏ hạt, 


3.Bở đọc 4. Cắt ngang: 
b. nội nhù. — c. phôi. 
e. rễ phôi. 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Đậu khấu mọc hoang và được trồng ở Việt 
Nam, Cămpuchia, Thái Lan. Xrilanca, Nam Mỹ, 
Trung Quốc chủ yếu nhập đậu khấu của các 
nước kể trên, mới đây mới thử trồng ở Vân Nam. 


Thường thu hái ở những cây đã được 3 năm, 
khi quả từ màu xanh chuyển sang màu vàng 
xanh thì hái, hái về phơi hay sấy khô, loại bỏ 
cuống, rồi xóng diêm sinh cho vỏ trắng ra là 
được. Khi dùng, bóc vỏ lấy hạt, 


C. Thành phản hóa học 
Trong đậu khấu có chừng 2,4% tỉnh đầu. 


Thành phản chủ yếu của tỉnh dầu là d.boeneola 
và d.campha. 


D. Công dụng và liều dùng 


Đậu khấu là một vị thuốc chủ yếu dùng trong 
đông y. Tính chất theo đóng y là vị cay, ôn, vào 
các kinh phế, tỳ và vị, có tác dụng hành khí, âm 
đạ dày, tiêu thực khoan trung, trừ hàn hóa thấp, 
giải độc rượu. Dùng chữa đau dạ dày, đầy bụng, 
nôn oe, ăn không tiêu, và chữa các bệnh vẻ phổi. 


Ngày dùng 2 đến 4g. 

Đơn thuốc có đậu khấu 

1. Chữa trẻ con bú vào lại trớ ra: 

Bạch đậu khấu 14 nhân, sa nhân 14 nhân, 
cam thảo 8g, các vị tán nhỏ, dùng bột này sát 
vào miệng trẻ em. 

2. Chữa chứng lợm giọng buồn nôn: 

Nhấm hạt bạch đậu khấu, nuốt nước. 

Chu thích: 


Ngoài vị đậu khấu kể trên, trong đông y còn 
dùng vị rểu đậu khấu \à quả gân chín phơi hay 
sấy khô của cây tiểu đậu khấu (Elettaria 
cardamomum Maton), vị thổ bạch khấu (Fruc- 
tws Alpiniae tupaikou) là quả phơi khô của cây 
thổ hương khấu (A/pinia sp.) mọc hoang ở 
Quảng Tây (Trung Quốc). 





Hình 304. Tiểu đậu khấu - Elettaria cardamomum 
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THẢO ĐẬU KHẤU 


Còn gọi là thảo khấu nhân, ngẫu tử, 
Tên khoa học Aipinia katsumadai Hayt. 
Thuộc họ Gừng Zingiberaceae. 


Thảo đậu khấu (Semen Alpiniae kalsumadai) 
là hạt phơi hay sấy khô lấy từ quả gần chín 
của cây thảo đậu khấu (Alpinia katsumadai). 

A. Mô tả cây 


Thảo đậu khấu là một loại cỏ sống lâu năm 
cao 1-2m. Thân rễ màu nâu đỏ. Lá mọc so le, 
hình mác, đài 30-55cm, rộng 2-9cm. Cụm hoa 
hình chùm, đài 30cm, ở đầu cành. Hoa màu 
trắng, hình ống, đài 1,2cm, trong có đốm màu 
tím đỏ nhạt. Quả hình cầu đường kính 3,5cm. 
còn đài tồn tại, khi chín có màu vàng ( Hình 
305 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Chưa thấy ở Việt Nam. Chỉ mới thấy khai 
thác ở đảo Hải Nam, Quảng Đông (Trung 
Quốc). Vào các tháng 8-9, hái quả về phơi gần 
khô thì bóc bỏ vỏ rồi phơi cho thật khô, có khi 
hái về nhúng vào nước sôi, phơi gần khô, lấy 
ra bóc vỏ rồi phơi cho thật khò. Tại một vài nơi 
ở đảo Hải Nam, người ta còn hái vẻ. đun hay 
đồ với nước sôi trong 2-3 giờ, lấy ra bỏ vỏ phơi 
khô. Làm như vậy hạt chắc không rời nhau ra 
nhưng tinh dảu bị giảm bới. 

C. Thành phản hóa học 


Trong thảo đậu khấu có chừng 4% tính dâu 
mùi long não (theo Wehmetr., 1929., Die 
PJflanzenstoffe Bd. I: 182). 

D. Công dụng và liều dùng 

Thảo đậu khấu chỉ mới thấy dùng trong đông 
y. Tính vị theo đông y là vị cay, chát, tính ôn, 
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Hình 305. Hạt tháo đậu khấu - Alpnia katsurnadai 
1-2. Iình ngoài; 3. Thảo đậu khấu cắt dọc; 4. Cắt ngang: 


a. ngoại nhũ, b. nội nhũ, c. phôi, d. vỏ hạt. 


có tác dụng khử hàn táo thấp, ôn trung khai vị, 
giải độc. Dùng chữa dạ đày lạnh đau, nôn ra 
nước chua, nôn mửa, tả ly, có tác dụng chữa 
say rượu và giải độc cá độc. 

Ngày dùng 3-6g. 

Chú thích: 

Ngoài vị thảo khấu nói trên, tại Quang tây 
(Trung Quốc) người ta còn dùng với tên thảo 
khấu (quả cây se) (Alpinia plobosa Horan). Ở 
Việt Nam ta có cây này. Tại Vân Nam người 
ta thu mua quả cây Aipinia blepharocalyx K. 
Schum làm vị thảo khấu, quả cây G?obba 
chinensis K. Schum làm vị tiểu thảo khấu. 


HỒNG ĐẬU KHẤU 4IB8# 


Còn gọi là sơn khương tử, hồng khấu. 
Tên khoa học Alpinia gaianga WUId. 
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Thuộc họ gừng (2Zingiberaceae). 
Hồng đậu khấu-(Fructus Aipiniae gaÌangae) 


là quả chín phơi hay sấy khô của cây riểng nếp 
(Alpinia galanga WiïIId.). 

A, Mô tả cây 

Xem vị cao lương khương và hình 306, 307. 

B. Thu hái và chế biến 

Vào tháng 9-I0 khi quả gần chín hái về phơi 
hay sấy khô. Khi dùng phải bóc bỏ vỏ. 

C. Thành phản hóa học 





Hình 306. Hỏng đậu khấu - Alpinia galanpa 


Trong hồng đậu khấu có tinh đầu, tĩnh bột và 
chất protit, các chất khác chưa rõ. 

D. Công dụng và liều dùng 

Chỉ mới thấy dùng trong đông y; tuy nhiên ở 
ta ít dùng. Tính vị theo đông y là vị cay, ôn, có 
tác dụng táo thấp, tán hàn, tiêu thực, giải tửu 
độc. Dùng chữa nôn mửa, đi tả, bụng lạnh đau. 


Ngày dùng 5-óg. 
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Hình 307. Hạt hỏng đậu khẩu 
1-2. Hình ngoài: 3. Hồng đậu khẩu cắt dọc; 4. Cắt 


ngàng: đ. ngoại nhũ, b. nội nhũ, c. phôi, đ. vỏ hạt. 


ÍCH TRÍ NHÂN +3 


Còn gọi là ích trí, ích trí tử. 
Tên khoa học Alpinia oxyphylla Miq. 
Thuộc họ Gừng Zingiberaceae. 


Ích trí nhân (Fructus Alpiniae oxyphyllae) 
là quả gần chín phơi hay sấy khô của cây ích 
trí (Aipinia oxyphylla Miq.). 


Vì vị thuốc giúp ích tỳ vị cho nên có tên như 
thế. 


A. Mô tả cày 
Ích trí là một loại cỏ sống lâu năm, cao 1,5- 


2m, toàn cây có vị cay. Lá hình mác đài I7- 
32cm, rộng 3-6cm. Cụm hoa hình chùm mọc ở 
đầu cành. Hoa màu trắng có đốm tím. Quả 
hình cầu, đường kính 1,5cm, khi chín có màu 
vàng xanh, hạt nhiều canh, màu nâu đen ( Hình 
308 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Chưa rõ ta có không. Hiện còn phải nhập. 
Tại Trung Quốc khai thác ở Quảng Đông, đảo 
Hải Nam. Vào tháng 7-8 hái quả về khi màu 
quả từ xanh chuyển sang hồng, phơi hay sấy 
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Hình 308. Ích trí - Alpinia oxyphyHa 


khô. Phơi khô chất lượng tốt hơn. Khi dùng 
loại bỏ vỏ quả. 
C. Thành phần hóa học 


Trong ích trí nhân có chừng 0,7% tính đầu. 
Thành phần chủ yếu của tình đầu là tecpen 
CụH„, Sesquitecpen CỤH,, và 
Sesquitecpenancola. 


Năm 1958, hệ dược thuộc Viện y học Bác 
Kinh đã thấy trong ích trí nhân có chừng 1,71% 
chất 'saponin. 


D. Công dụng và liều đùng 


Ích trí nhân mới thấy dùng trong phạm vi 
đông y. Tính vị của ích trí nhân theo đông y là 
vị cay, ôn, có tác dụng làm âm thận, vị, cảm đi 
ia lỏng. Dùng làm thuốc chữa đái dâm, đi mộng 
tinh, bổ dạ đày. 


Đơn thuốc có ích trí nhún dùng trong đông 


Đêm đi tiểu nhiều lần: 


20 hạt ích trí nhân, thêm vài hạt muối, sắc 
với 200ml nước, uống trước khi đi ngủ. 


NHỤC ĐẬU KHẤU #Ø% 


Còn gọi là nhục quả, ngọc quả, muscađe, 
noix de muscade. 

Teén khoa học Myristica ƒragrans Houut. 

Thuộc họ Nhục đậu khấu Myristicaccde. 

C2y nhục đậu khấu cho ta các vị thuốc sau đây: 

1. Nhục đâu khấu (Semen Myristicae} là nhân 
phơi hay sấy khô của cây nhục đậu khấu. 

2. Ngọc quả hoa còn gọi là nhục đậu khấu y 
(Arillus Myristicae hay Macis) là áo của hạt nhục 
đậu khấu phơi hay sấy khô. 

A. Mô tả cày 

Nhục đậu khấu là một cây to, cao 8-lÖm. Toàn 
thân nhắn. Lá mọc so le, xanh tươi quanh năm, dai, 
phiến lá hình mác rộng. đài 5-]5cm, rộng 3-7cm, 
mép nguyên, cuống lá đài 7-12mm. Hoa khác gốc 
mọc thành xim ở kế lá, có dáng tán. Màu hoa vàng 
trắng. Quả hạch. hình cầu hay quả lề, màu vàng, 
đường kính 5-8cm, khi chín nở theo chiều dọc thành 
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Hình 309. Nhục đậu khấu - Myristica fragrans 
1. Cành mang hoa, 2. Quả, 3. Nhân bổ đôi 


2 mành, trong có một hạt có vỏ dày cứng, bao bọc 
bởi một áo hạt bị rách, màu hồng ( Hình 209 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây nhục đậu khấu được trồng ở miền Nam 
Việt Nam và Cămpuchia. Còn mọc ở Inđônêxia, 
Malaixia. tây Ân Độ, đã di thực được vào tỉnh 
Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, giáp giới 
miền Bắc Việt Nam ta. 

Trồng được 7 năm thì bắt đầu thu hoạch. Mỗi 
năm có thể thu hoạch 2 lần, một lần vào các 
tháng 11-12 và một lần vào các tháng 4-6. Khi 
đã bắt đầu thu hoạch thì có thể thu hoạch luôn 
trong vòng 60-75 năm. Mức thu hoạch cao nhất 
vào năm thứ 25. Từ năm thứ I0 đến năm thứ 25 
hằng năm mỗi cây cho từ 1.500 đến 2.000 quả, 
nghĩa là chừng 8-10kg. Sau khi hái quả, loại bỏ 
vỏ quả. Sau đó lấy riêng áo hạt, ngâm muối rồi 
phơi hay sấy khô. Hạch đem sấy lửa nhẹ (60"°) 
cho đến khi lắc lên thấy kêu lóc cóc (thường 
việc sấy này kéo dài tới 2 tháng) thì đem đập 
lấy nhân, phân loại to nhỏ rồi ngâm nước vôi, 
sau đó phơi hay sấy lại. Việc ngâm nước vôt 
này có mục đích để tránh bị sâu bọ mối mọt. 
Người ta phân loại nhục đâu kháu căn cứ vào to 
nhỏ, ví đụ 65, 80, 110 cho một bảng Anh (đơn 
vị trọng lượng). Càng ít nhân mà đã nặng bằng 
I bảng Anh là càng tốt. 

C. Thành phản hóa học 


Nhục đậu khẩu có chứa tình bột, chất pro, 
chừng 40% chất béo đặc gọi là bơ nhục đậu 
khău (Beurre de muscade), 8-15% tỉnh đầu và 
3-4% chất nhựa. 


Tình dầu nhục đậu khấu là một chất lòng 
không màu hay hơi vàng nhạt, mùi thơm, vị 
nóng, gồm một hỗn hợp các chất pinen và 
camphen quay phải (80%), dipenten (8%), cồn 
tecpenic (linalol, bocneol, tecpineol và geraniol) 
6%, một ít eugenol và safrol, chất myristixin 
(4%) v.v... 


Myristixin có công thức C,H,,O, có tỉnh thể 
màu vàng, có độc. 


Tỷ trọng 0,870-0,925; năng suất quay cực 
phải (Œ),+16° đến +30. Tan ương một thể tích 
cồn 90%; độ sôi I15^C đến 300°C. Nhục đậu khấu 
phải cho 25% cao ete, nhiều nhất 5% tro toàn bộ 
và nhiều nhất 0,50% tro không tan trong HCI. 


O—CH¿: 


Ỉ 
CHaO IBN 


CH¿ — CH « CH¿ 
Myristixin 


Nhục đậu khâu y hay ngọc quả hoa chứa §% 
tính đầu, chất nhựa và chất pectin. Tĩnh đầu 
không màu hay đỏ nhạt, rất lỏng, quay phải, 
mùi vị nồng giống như nhục đậu khấu, cất theo 
ở nhiệt độ I55°C đến 183°C. 


Bơ nhục đậu khẩu (beurre de muscade) chứa 
chừng 70-75% myrisuin. Ta có thể tách myristin 
ra đẻ dàng do myristin ít tan trong cồn lạnh. 
Ngoài ra còn 10-20% olein, 1% butyrim, axit 
loric, I-2% axit panmitic, 7-§% stearin và 1% 
axit linoleic. Trong bơ nhục đậu khấu còn có 2- 
3% tinh dầu làm cho bơ có mùi thơm, nhựa, 
chất màu, chừng 18.7% chất không xà phòng 
hóa được. 


Myrisun xà phòng hóa sẽ cho axit myristic 
và glyxerin. Axit mynistic là một. chất béo trắng 
cứng, không mùi, màu trắng, có thể có tỉnh thể. 

D. Tác dụng dược tý 


Nhục đậu khấu và ngọc quả hoa đều là những 
vi thuốc thơm, có tác dụng kích thích. Được 
đùng trong cả đông y và tây y. Nhưng đùng với 
Hiểu cao thì có thể gây độc: Dùng nguyên cả 
một hạt đã có hiện tượng độc. Sau một thời gian 
kích thích ngắn, có hiện tượng mệt mỏi trì độn 
và ngủ gà. Purkinje đã cảm thấy một hiện tượng 
tê mê sau khi đùng nhục đậu khấu. Theo Leclerc 
đã có nhiều trường hợp ngộ độc xảy ra ở Anh 
và Mỹ, trong đó có một trường hợp chết người 
với hiện tượng dãn đồng tử như khi bị ngộ độc 
do benladôn. 

Dùng ít thì xúc tiến sự bài tiết dịch vị, giúp sự 
tiêu hóa, kích thích nhu động một, gây ăn ngon 
nhưng uống nhiều quá sẽ làm say tê, có khi tiểu 
tiện ra huyết rồi chết. 


Đóng y ghi tính chất của nhục đậu khấu là vị 
cay. tính ôn, hơi độc, vào 3 kinh tỳ vị và đại 
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trường có năng lực ôn tỳ, sáp tràng, chỉ nón, chỉ 
tả ly, tiêu thực, chữa lạnh bụng, đau bụng, đầy 
chướng. Phàm nhiệt tả, nhiệt ly và bệnh mới 
phát chớ có dùng. 

D. Cong dụng và liều dùng 

Nhục đậu khấu là một vị thuốc dùng để kích 
thích tiêu hóa, làm thuốc kích thích chung trong 
các trường hợp kém ăn, sốt rét. 

Dùng đưới dạng bột hay dạng thuốc viên. 
Ngày uống 0,25 đến 0,50g. Có khi có thể dùng 
2 đến 4g. Nhưng dùng liều quá cao có thể gây 
độc. 


Bơ đậu khẩu dùng xoa bóp ngoài chữa tê thấp, 
đau người. 


Ngọc quả hoa dùng như nhục đậu khâu. 


Đơn thuốc có nhục đậu kháu 


` 


1. Chữa bệnh kém ăn. ăn uống không tiêu: 


Nhục đậu khấu 0,5Og: nhục quế 0,5Og; đỉnh 
hương 0,20g tất cả tấn thành bột, trộn với đường 
sữa Ig. Chia làm 3 gói, ngày uống 3 lần, mỗi 
lần 1 gói. 

2. Thuốc giúp sự tiêu hóa. kém ăn, nôn mứa, 
đau bụng: 


Quế tán thành bột 00g. nhục đậu khấu tán 
thành bột BOg. định hương tán bột 40g, sa nhân 
30g tán bột, canxi cacbonat bột 250g, đường 
500g tán nhỏ. Tất cả trộn đều. Ngày dùng 0,50g 
đến 4g bột này. 

Để thêm tác dụng có thể pha vào bột trên một 
ít bột thuốc phiện theo tỷ lệ như sau: Bội chế 
như trên 975g, bột thuốc phiện 25g. Tất cả trộn 
đều. Dùng liều lượng như trên trong các trường 
hợp đau bụng, đi ly. Dùng cẩn thận vì có thuốc 
phiên. 


THÀNHNGANH ##+*+ 


Còn gọi là cây đỏ ngọn (Vĩnh Phú), lành 
ngạnh, ngành ngạnh, may tiên, tu (Lai Châu). 


Tên khoa học Craoxylon pruniƒfolium Dyer 
(Cratoxylon pruniflorum Kurtz). 


Thuộc họ Ban Hypericaccac. 
A. Mô tả cây 


Cây nhỏ có gai ở gốc (để tự nhiên cây có thể 
cao to, cho gỗ), cành non có lông tơ, dần dần 
trở nên nhản và có màu tro. Thân phía ngọn có 
màu đỏ đo lông tơ màu đỏ (đỏ ngọn). Lá hình 
mác dài 12-13em, rộng 35-40mm, mọc đối, 
cuống ngắn 3-5mm, mặt gân chính đỏ đến 1/3, 
lá non gân lá và lá có màu đỏ đến quá nửa. Hoa 
mọc trên những cành ngắn có lông màu tía. Quả 
nang, dài l5mm, rộng 7-8mm. Hạt hình trứng 
đài 6mm, rộng 3mm ( Hình 310 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây mọc hoang tại các tỉnh miền Bắc, nhất là 
trên các đồi trọc của vùng trung du. Còn mọc ở 
Malaixia. 
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Mình 310. Thành ngạnh - CratoxyÌon prunifolium 


Thường người ta hái lá để pha nước uống và 
làm thuốc. Dùng tươi hay ủ rồi phơi khó mới 
dùng. 


C. Thành phần hóa học 


Năm 1995, Nguyễn Liêm và cộng sự (Học 
viện quân y) đã xác định sự có mặt của tanin và 
flavonoid trong lá thành ngạnh. 


D. Tác dụng dược lý 


Nguyễn Liêm và cộng sự đã xác định dịch 
nước chiết của lá đỏ ngọn (1/16) có tác dụng 
chống oxy hoá mạnh, hoạt tính chống oxy hoá 
(HTCO) đạt 69% so đối chứng với P<0,001. Nếu 
so sánh với một vài vị thuốc khác, ta sẽ thấy lá 
thành ngạnh đứng đầu, sau đến dịch chiết cồn 
1/32 bụt mọc 69%, dịch chiết nước lá chè tươi 


THẢO QUÁ 


Còn gọi là đò ho, tò ho, mac hâu, may mac 
hâu (Thái). 


Tên khoa học Amomuưmn !sao-ko Crév. et Lem. 
(Amomum aromaticum Roxb. Amomum medlum 
Lour.). 


Thuộc họ Gừmg Zingiberaceae. 


Thảo quả (Fructus Amomi tsao-ko) là thảo quả 
chín và phơi hay sấy khó. 

A. Mô tả cây 

Thảo quả là một loài có sống lâu năm, cao chừng 
2,5-3m, thân rễ mọc ngang, to thô, có đốt, đường 
kính chừng 2,5-4cm, giữa có màu trắng nhạt, phía 
ngoài màu hồng, thơm, mâm, rất chóng thành xơ. 
Lá mọc so le, có lá có cuống ngắn, có lá không 
cuông, bẹ lá có khía dọc, phiến lá dài 0,60-0,70m, 
rộng tới 0,20m, nhắn, mặt trên màu xanh sầm, mặt 
đưới hơi mờ, mếp nguyên. Cụm hoa thành bông mọc 
từ gốc, đài chừng 13-20cm, hoa màu đô nhạt. Quả 
từ 8 đến I7 trên mỗi bông, khi chín có màu đỏ nâu 
dài khoảng 3-4cm, đường kính 2-3cm, khi còn tươi 
mặt bóng nhắn, vỏ ngoài dày 5mm. Trong quả chia 
thành 3 ngăn, mỗi ngăn có chừng 7 hạt có áo hạt 
hình tháp ép vào nhau, rất thơm ( Hình 311, Hm 34.3). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Thảo quả được trồng và mọc hoang ở những 
vùng khí hậu mát miền Bắc Việt Nam, chủ yếu 
tại Lào Cai, Cao Bảng, Hà Giang, Tuyên Quang, 


1/8 với HTCO 68.5%, dịch chiết cồn vỏ xoan trà 
1/80 với HTCO 64,5%, sau đến địch chiết cồn 
đậu đen (1/1) với HTCO 57,1%, tất cả đều so 
đối chứng với P<0,001. 

E. Công dụng và liều dùng 

Chỉ mới thấy dùng trong phạm vi nhàn dân 
làm thuốc giúp sự tiêu hóa, ăn ngon cơm, hàng 
ngày hoặc khi yếu đau, sau khi đẻ. 

Ngày uống chừng 15-30g lá khô dưới hình 
thức thuốc sắc hay thuốc pha như pha trà. Có khi 
phối hợp với lá vối nấu nước uống cho tiêu cơm. 


8% 





M #'Ệ 
Hình 311. Thảo quả - Amonlhm aromaticum 


Lai Châu. Còn thấy ở một số tỉnh Hoa Nam 
Trung Quốc (Quảng Tây, Văn Nam). 

Cây thảo quả được đưa vào trồng ở Việt Nam 
vào khoảng năm 1890, từ các tỉnh biên giới Việt- 
Trung. Người ta trồng thành rừng rộng, ở độ 
cao 1.000-1.500m, diện tích hiện nay khoảng 
700-800ha. Thu hoạch vào các tháng 10-12, khả 
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năng ước lượng khoảng 500 tấn mỗi năm. Khi 
hái về người ta phơi trên phên thưa và sấy lửa 
nhẹ luớn 3 hay 4 ngày đêm cho đến khi khô. 
Khi quả thào quả khô, màu sẽ ngả xám nâu 
nhạt, nhiều nét nhãn đọc và thường được phủ 
một lớp phấn trắng, môi quả cân nặng chừng 
4g. Khi sấy không nên để lửa quá già, vỏ có thể 
bị cháy sém mà trong ruột hạt chưa thật khô, để 
bị vụn. Sau đó đóng bao, mỗi bao 50 đến IOOkg. 
Đề nơi khô ráo. 

Khi nào dùng mới bóc vỏ ngoài lấy hạt, nếu 
bóc lấy hạt ngay sẽ chóng mất mùi thơm. 

C. Thành phần hóa học 


Trong thảo quả có chừng 1-1,5% tính đầu. 
Tinh dầu màu vàng nhạt, mùi thơm ngọt, vị 
nóng cay đễ chịu (Đỗ Tất Lợi, 1957). 

Năm 1989, Nguyễn Xuân Dũng và cộng sự 
đã nghiên cứu thấy trong tính dầu thảo quả có 
các thành phần chủ yếu: I-8 cineol (30,61%), 
trans-2 undecanal (17,33%), citral B (geranial) 
(10,57%), -terpincol (4,34%). 


D. Công dụng và liều dùng 
Thảo quả là một vị thuốc, đồng thời là một gia 


THỊ 


Còn gọi là thị muộn. 

Tên khoa học Diospyros đdecandra Lour. 
- Thuộc họ Thị Ebenaceae. 

A, Mô tả cây 


Thị là một cây gỗ, cao tới 5-6m. Lá mọc so 
le, phiến lá hình trứng thuôn. dài 5-§cm, rộng 
2-4cm, đai, cuống đài 6-9mm, có phủ lông. Hoa 
đa tính, hợp thành xim, màu trắng. Đài hợp ở 
gốc 4 răng, cả hai mặt đều có lông. Tràng hợp, 
4 răng, nhị 8-14. Nhụy có 2 vòi. Quả tròn hơi 
dẹp, đường kính 3-5cm, có 6-§ ngăn, khi chín 
màu vàng, mang đài tồn tại. Hạt cứng, đdẹt, dài 
3cm, phôi sừng. Mùi thơm hay khó chịu tùy 
theo người thích hay không thích ( Hình 312 ). 


B. Phản bố, thu hái và chế biến 


Được trồng ở khắp nơi ở Việt Nam, chủ yếu 
để lấy quả ăn. Quả hái về vào các tháng 8-9. 
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vị. Thảo quả thường được đùng để thêm vào 
một số bánh kẹo, đặc biệt loại kẹơ chè lam. 

Trong thuốc, thảo quả chỉ mới thấy dùng 
trong phạm vi nhân dân. Trong các sách cổ. 
người ta cho thảo quả có vị cay, chát, tính ôn và 
không độc, vào hai kinh tỳ và vị, có năng lực 
táo thấp, khứ hàn, trừ đờm, chữa sốt rét, tiếu 
thực, hóa tích dùng làm thuốc kiện tỳ, giải độc, 
chữa đau bụng, nôn mửa, hỏi mồm. 

Liều đùng hàng ngày: 3 đến 6g dùng riêng 
hay phố hợp với nhiều vị thuốc khác, sắc hay 
làm thành thuốc viên. 


Theo đông y, phầm âm huyết không đủ mà 
không hàn thấp thực tà không nên dùng. 


Đơn thuốc có thảo qud dùng trong nhán đản 


Chữa hôi miệng: Thảo quả đã đập, ngậm vào 
fniêng, nuốt nước. 


Chữa sốt, sốt rét, đặc biệt dùng trong trường 
hợp sối ít, rét nhiều, đại tiểu tiện nhiều quá, 
không ăn được: Thảo quả 1Ôg, kha tử 10g, sinh 
khương 7 miếng, táo đen 2 quả, nước 600ml, 
sắc còn 200ml, chia 3 lần uống trong ngày. 


Hình 312. Thị - Diospyras decandra 


Ngoài ra người ta còn dùng lá tươi hay phơi khô 
làm thuốc. Không có chế biến gì đặc biệt. 

C. Thành phần hóa học 

Vỏ quả chứa một ít tỉnh dầu mùi gần giống 
mùi éte amyl valerianic. 

Thịt quả thị: Theo kết quả phân tích của Peirier 
(1932) có 86,20% nước; 0.16% chất béo; 0,67% 
chất prot; 12% gluxit; 0,33% tanin; 0,47% 
xenluloza; 0,50% tro. 


Tanin trong thị thuộc loại tanin pyrocatechic, 
khi bị ôxy hóa thì cho chất màu đỏ nâu. Peirier 
cho đó là hoạt chất chính. 


Lá chưa có tài liệu nghiên cứu. 
D. Tác dụng dược lý 


Năm 1932, dựa trên kinh nghiệm nhân dân 
cho trẻ con ăn quả thị vào sáng sớm lúc đói thì 
thấy có khi ra giun, Perrier có thí nghiệm xem 
tác đụng của thịt quả thị phơi khó trên giun đất. 
Dùng 20g bột thịt quả thị phơi khô tán nhỏ, chiết 
bằng 200ml nước. Với liều 5ml, giun bị tê liệt 
hoàn toàn sau 8 giờ, với liều 1Oml, ginn chết 
san 4 giờ, với liều 15ml giun chết sau 1 giờ. 


Năm 1961-1962, đựa trên kinh nghiệm của 
nhân dàn dùng lá thị gây trung tiện và căn cứ 
vào việc lá thị đã dùng trên lâm sàng ở bệnh 
viện Phú Thọ điều trị có kết quả để gây trung 
tiện sau khi mổ, Lưu Văn Dung ở Khoa dược lý 
Trường sĩ quan quân y đã nghiên cứu tác dụng 
được lý và độc tính của lá thị, kết quả đầu tiên 
như sau: 


1. Tác dụng trên ruột: Bằng phương pháp mồ 
bụng, bộc lộ ruột để quan sát sự co bóp ruột 
bảng mắt thường với liều 2-3-5ml nước sắc lá 
thị 20-100% tiêm vào tĩnh mạch vành tai của 
thỏ thì thấy ruột tăng co bóp, nhất là ở trực tràng 
có hiện tượng căng phồng lên, nhu động đều và 
tống phân ra ngoài. 


Trên ruột thỏ cô lập theo phương pháp 
Magnus, 5-8-10 giọt nước sắc lá thị 100% nhỏ 
vào dung địch Tyrod nuôi đoạn ruột cô lập làm 
tăng co bóp của ruột non cả vẻ tần số lẫn biên 
độ. Nếu tiêm 2-3-5ml nước sác lá thị 100% trên 
Ikg thể trọng vào tĩnh mạch vành tai của thỏ thì 
cả tá tràng và trực tràng đều co bóp rất mạnh, so 
với tác dụng trên ruột non cô lập và tại chỗ thì 


tác dụng trên trực tràng mạnh hơn cả về tần số 
lẫn biên độ, tác dụng cũng rõ rệt và lâu dài hơn. 
$o sánh với tác dụng của Syntostigmin thì thấy 
rất giống. 

2. Tác dụng trên cơ vận của bộ xương: Dùng 
cơ năng chân ếch cô lập và phương pháp Claude 
Bemard trên cơ thể toàn vẹn thì đều thấy lá thị 
đã làm cho cơ phản ứng nhậy hơn đối với các 
kích thích điện trực tiếp trên cơ và đây thần kinh 
hông ếch. Tác dụng này cũng giống tác dụng 
của prostigmin. 


3. Những tác dụng khác: Liêu nhỏ làm tăng 
biên độ tìm, liều cao làm yếu tìm, loạn nhịp và 
đình tim. 


Làm giãn mạch. 


Liều nhỏ ít ảnh hưởng tới huyết ấp nhưng 
liều tao gây hạ huyết áp. 


Hô hấp hơi tăng cả về tần số lẫn biên độ. 


4. Độ độc: Dùng nước sắc 100% và 200% 
cho khi, thỏ, chuột lang, chuột nhất trắng, ếch 
uống, tiêm đưới da, nh mạch, túi bạch huyết 
đều thấy rất ít độc. So sánh liêu độc tiêm tĩnh 
mạch đối với thỏ là lóg trên lkg thể trọng liều 
tim tính mạch tác dụng là 2ml đung địch 20% 
tức là 0,4g/1kg thì chỉ số điều trị là : 


16 
0,4 


-eL 
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E. Công đụng và liều dùng 


1. Năm 1961, Bệnh viện Phú Thọ đã dùng 
nước sắc lá thị (100g lá thị phơi khô, sắc với 
nước và lấy đúng 100ml), mỗi ngày cho uống 
10-20-30ml, đồng thời lấy bông tẩm nước sắc 
này đắp vào rốn để chữa bệnh không trung tiện 
được sau khi mổ. Kết quả rất tốt. 

Trong nhân dân, thường dùng lá thị phơi khô 
cho hút để gây đánh trung tiện. lá tươi giã đấp 
vào mụn nhọt cho chóng tan. 

2. Thịt quả thị ăn nhiều vào lúc đói có thể trị 
được giun kim (kinh nghiêm nhân dân). 

Vỏ quả thị phơi khô đốt thành than được dùng 
bôi lên các nơi phông do con giời leo gây ra. Có 
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khi người ta đốt vỏ quả thị thành than, trộn với 
than của cuống chiếu (chiếu trải giường nằm) 
và định hương tán nhỏ thổi vào các lỗ rò ở hậu 
môn. 


Chú thích: 


Năm 1953, Nguyễn Bá Tước có nghiên cứu 
quả maklua hay mạc nưa hay mạc luua 
(Campuchia) (Diospyros mollix Griff.), mọc ở 
Lào, Cămpuchia. Thái Lan, Miến Điện. Nhân 
đân Cămpuchia dùng hạt tẩy giun. Nguyễn Bá 
Tước đã chiết được từ quả này một hoạt chất 


hydro quinonic bằng ête axit. Kết tỉnh trong cồn 
30° thành tỉnh thể hình kim, độ chảy 250-251°, 
không tan trong nước, có huỳnh quang, xanh 
tím rõ mạnh ở tia cực tím. Tính chất 
paranaphtoquinon, công thức thô là C..H,,O,. 
Tác giả đề nghị gọi là điospyroquinon. Ngoài 
điospyroquinon ra, còn tanin (1% tanin catechic), 
sterol, axit hữu cơ, men (invectin và emunsin), 
không có oxydaza, peroxydaza. khòng có 
ancaloit và flavon. Ngoài tác dụng trên giun còn 
có tác dụng kháng sinh nhẹ. 


BÁCHBỆNH Bƒ 


Còn gọi là bá bệnh, hậu phác, tho nan (Lào), , 


antongsar, antoung sar (Campuchia). 


Tên khoa học Eurycoma longffolia ]ack. 
(Crassula pinnaia Lour.). 

Thuộc họ Thanh thất Simaroubaceae. 

A. Mô tả cày 

Cay nhỏ có cành. Lá kép lông chim lẻ gồm 
10 đến 36 đôi lá chét, hầu như không có cuông, 
hình trứng đài, đày, nhắn hoặc có lông ở mặt 
dưới. Hoa và bao hoa phủ đảy lông. Quả hạch 
màu đò, nhắn, hơi thuôn đài, đầu tù và cong, 
mặt trong có lông thưa và ngắn. Một hạt, trên 
mặt hạt có nhiều lông ngắn ( Hình 313 ). 

B. Phân bó, thu hái và chế biến 

Cây mọc phổ biến ở khắp nước ta nhưng phổ 
biên nhất ở miền Trung. Còn thấy ở Malaixia, 
Inđônexya. Người ta đùng quả vỏ thân và vỏ rễ 
phơi hay sấy khô làm thuốc. 

C. Thành phản hóa học 


Trong vỏ chứa một chất đắng gọi là quasin. 
Tà có thể chiết quasin như sau: Sắc vỏ bằng nước 
nhiều lần, cô cho hơi đặc. Dùng tanin để kết tủa 
quasin, sau đó gạn lấy cặn, rửa cặn và loại tanin 
bằng chì cacbonat, quasin được giải phóng. Cô 
đặc trên nồi cách thủy. Dùng cồn 80' để chiết 
(cỏn đun sói), cất thu hồi cồn, ta được quasin 
thô. Muốn tỉnh chế, rửa quasin thô bằng hôn 
hợp cồn và te. Người ta cho quasin là hỗn hợp 
của hai chất đồng phân quasin và neoquasin có 
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Hình 313. Bách bệnh - Eurycoma longifolia 


OH 


0H 


Eurycomalacton 


công thức chung C_H,„O,. Quasin có hai nhóm 
metoxyl và một OH tự do. Dùng axit clohydric 
đưn sôi để khử metyl ta sẽ được một hợp chất 
trihydroxyl gọi là quasinol. Hạt chứa dầu béo, 
màu vàng nhạt. 


Từ vỏ cày bách bệnh mọc ở Biên Hòa, Trảng 
Bom, Định Quán, Lê Văn Thới và Nguyễn Ngọc 
Sương (Íniernational Symposium on the Chem- 
lstry 0ƒ Natural Products, Kyoro, 1964, Ab- 
stracts øỆ Papers, Š\) đã chiết được một 
hydroxyxeton, sitosterol, campesterol, hai chất 
đắng là eurycomalacton (chiếm tỷ lệ cao nhất) 
và 2,6 dimetoxybenzoquinon (một sắc tố màu 
vàng). 


Eurycomalacton có tỉnh thể lãng trụ không 
mầu, độ chảy 268-270°C, (Œ),=100° (clorofoc), 
rất tan trong pyridin, tan trong axeton, clorofoc, 


ít tan trong benzen, metanol, etanol. VỊ rất đẳng, 
tan trong axit sunfuric đặc cho màu đỏ sẵm. tan 
để đàng trong dung dịch natri hydroxyt loãng. 
Công thức thô C„H,,O, và công thức khai triển 
đã được xác định như sau: 


D. Công đụng và liều dùng 


Nhữ tên của cày, đây là một vị thuốc chữa 
được nhiều bệnh (bách là trăm). 

Võ dùng chữa những trường hợp ăn uống 
không tiêu, đau mỏi lưng. Quả dùng chữa ly, 
tại Campuchia người ta dùng rễ chữa ngộ độc 
Và Say rượu, trị giun. 

Vỏ phơi khô tán bột ngâm rượu hay làm thành 
viên uống. Ngày dùng 4 đến 6g. 


Lá còn được đùng tắm ghẻ, lở ngứa. 


HUBLÔNG #2‡£ 


Càn gọi là houblon, hương bia, hoa bìa. 
Tên khoa học Hưmulus lupulus L. 


Thuộc họ Gai mèo Cannabinacedae. 





Hình 314. Hublông - Humulus lupulus 


A. Mô tả cây 

Đây là một loại dây mọc leo, sống đai, khác 
gốc, thân mọc cuốn, có lông cứng. Lá mọc đối, 
có cuống, gốc hình tìm, có 3-5 thùy chân vịt, 
mếp có răng cưa. Hoa màu lục nhạt. Hoa đực 
tập hợp thành chùy thưa, mọc ở kế lá, hoa cái 
họp thành nón, nhiều nón họp thành chùm ở 
đầu cành. Mỗi nón hình trứng gốm rất nhiều lá 
bắc dạng lá, màu vàng nhạt và mỏng khi chín, 
cái nọ phủ lên cái kia. Ở nách mỗi nón có hai 
hoa cái, sau khi thụ phấn sẽ cho một quả bế nhỏ 
( Hình 314 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Mọc hoang dại và được trồng ở các nước ôn 
đới, ẩm thấp châu Âu và chân Mỹ (Pháp, Séc, Đức 
...) để lấy hoa cái chế bia. Khi trồng thường người 
ta loại bỏ những gốc cây đực để tránh thụ phấn 
với những hoa cái tạo những quả bế làm giảm mùi 
thơm của hoa. Ở nước ta, mấy năm gần đây mới 
nhập nội loại cây này về trồng thí nghiệm ở Mộc 
Châu, Hà Giang, Bắc Ninh và Đà Lạt để lấy hoa 
cái chế rượu bia. Vào mùa hoa (tháng 6-7) người 
ta thu hái những nón hoa cái chín, sấy khô. ở nhiệt 
độ dưới 60°. Càng để lâu mùi thơm càng tăng. 
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Ngoài hoa cái, người ta còn dùng lông tiết phủ 
trên lá bắc (chiếm 10 đến 12% trọng lượng cụm 
hoa cái) với tên lupulin. Muốn chế lupulin, người 
ta đập hoa cái, lông tiết sẽ rụng ra dưới dạng bội 
màu nâu đỏ nhạt, rất dễ vón vào nhau, không bị 
nước làm ướt. Mùi rất hãng. VỊ đắng. Khi soi kính 
hiển vi, ta sẽ thấy những lòng có kích thước 150- 
250M. chân ngắn gồm nhiều tế bào, với phần trên 
xếp thành hình cốc gồm một dãy tế bào tiết có lớp 
cutin bị nhựa đầu tiết ra làm đãn ra. 


C. Thành phản hóa học 


Những nón hoa cái chứa khoảng 10% nước, 
8% chất vô cơ, các chất lipit, sáp, một ít tanin, sắc 
tố flavcm, chất xanthohumola (là một chalcơn), các 
glucozit của quexetola và kaempferola. Các amin 
(timetylamin) và cholin cũng đã được phát hiện . 


Người ta cho rằng hoạt chất của nón hoa cái 
hublông là nhựa dầu (oleoresin) gồm: 0,50% 
tính dầu với thành phần gồm các cacbua tecpenic: 
myxen, humulen, canaben và một este valeri- 
anic của bocneola. 


10 đến 15% chất nhựa (resine) chứa những 
hợp chất đáng xeton với những gốc OH phenola 
(lầm cho trước đây người ta tưởng lầm là axiÐ: 
lupulon, (axit -lupulinic) kèm theo những chất 
gần giống với những chuỗi đính khác nhau, rẤt 
dễ đồng phân hóa trong quá trình bảo quản. 
Những năm gần đây người ta đã phát hiện thấy 
các hợp chất trixeton có vòng năm cạnh: 
humulinon và hulupon. 


D. Công dụng và liều dùng 


Về mặt y được hoa hublông được dùng từ lâu 
đời làm thuốc giúp sự tiêu hóa, thuốc bổ đắng 
(dưới đang thuốc hãm 10%). Người ta cho rằng 
hoa hublông có tác dụng gây động dục 
(oestropène). Chất lupulin (lông tiết) được dùng 
làm thuốc giảm đau, thuốc địu dục (bột dùng 
với liêu 0,20g đến !g, cao dùng với liều 0,10g 
đến 0,50g). Với liều cao có thể gây nhức đầu và 
buồn nôn. 


Năm 1952, Erdman đã chứng minh tác dụng 
chống khuẩn của humulon lupulom và nhất là 
dẫn xuất hydrogen hóa của lupulon đối với các 
vi trùng Gram đương và vị trùng lao. 
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Trong công nghiệp bia: Công dụng lớn nhất 
của hoa hublông là trong công nghiệp chế bìa: 
Trước khi cho lên men nước sắc mầm lúa mạch 
người ta thêm hoa hublông vào. Người ta cho 
rằng hoa hublông làm cho bia có mùi thơm, Vị 
đắng và giúp bảo quản bia lâu hỏng. 


Chủ thích: 


Nêu cây hoa hublông là một cày mới di thực 
thì ở trong nước ta vốn có mọc hoang dại một 
cây thuộc cùng chỉ tên là cây sàn sạt hay leo 
dây tên khoa học là #fumuiws Japonicux Sieb. et 
Zucc, (Anridesma scunđens Lour.) thuộc cùng 
họ Gai mèo (Cannabinaceac). Đây là một loại 
đây leo thân có rãnh dọc. lá mọc đối, lá phía 
trên so le. phiến xẻ 5 thùy hình chán vịt, rộng 
8cm, rất nhiều lông, mép có răng cưa. Hoa khác 
gốc, hoa đực mọc ở kẽ lá, thành chùy hình tháp, 
hoa cái thành hình xim co gần hình cầu. Hoa 
không cuống, mọc ở nách một lá bắc đính với 
một lá bắc con giống như một đài. Hoa đực có 5 
lá đài có lông rải rác ở phần lưng. Nhị 5, chỉ nhị 
rất ngắn, bao phấn rời hình 4 cạnh. Hoa cái trần 
quả bế, màu vàng nhạt. 


Hœa nở vào tháng 7-8. Cây mọc hoang đại ở khắp 





Hình 315. Sản sạt - Humulus japonicus 


nơi. Trâu bò rất thích ăn. Hoa cái không thấy có lỡng 
tiết cho nên không thấy thơm và không đùng chế bia 
được. Lá sàn sạt có 0,05% luteolin-7D-glucozit 
C.H,O,.1/⁄2 H,O; 0,015% cosmosin C.H,O 
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0,005% vưexinn C..H ,O,„ (Dược học tạp chí-Nhật, 


1962, 82, 1331), ngoài ra còn ít tĩnh dầu, tanin. Hạt 
chứa 22,9% chất béo (Trung được chí, 1961, 719, 
1647). Nhân dân dùng lá khô sắc uống chữa ly, sốt, 
khát nước. Có thể đùng lá nơi. Ngày dùng 10-16g lá 
khô ( Hình 315 ). 


CÂYDUNG B‡⁄Ñ8 


Càn gọi là chè lang, chè dại, duõi gia, chè dung. 

Tên khoa học Sympiocos racemosa Roxb. 

Thuộc họ Dung Sympl2caceae. 

A, Mô tả cây 

Dung là một cây nhỏ cao I,50-2m, nhưng có thể 
cao 4-5m hay 8-9m (nếu để lâu không tị đốn chặt). 
Lá mọc so lc, đơn, nguyên, cuống ngắn, hình trứng 
thuôn dài, phía cuống hẹp lại hơi tù, phiến lá dài 9- 
15cm. rộng 3-6cm, mép có rang cưa ngắn, thưa, 
mặt nhắn, khi khô có màu vàng xanh hay vàng nâu, 
Hoa nhiều, màu trắng hay vàng lục nhạt, mọc thành 
chùm ở nách lá hay ở đầu cành, cuống hoa ngăn, 
trên mặt có phủ lỏng mịn. Hoa mùi thơm nên ong rất 
thích. Quả hạch ăn được, hình thuôn dài, dài 6-10mm, 
trên đỉnh có phiến đài tồn tại, thịt quả màu tím đò. 
Hạt thường đơn độc, màu nàu ( Hình 316 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Mọc phổ biến ở khắp các tỉnh miền Bắc, có cả 
ở Lào (tên Lào là mot, kho mươt he, kho meut, 
dam krong), Cămpuchia (tên Cămpuchia là thvet, 
luor). Còn mọc ở Ấn Độ, Nam Trung Quốc. 


Tại miền Bắc, một số nơi được nhân dân hái 
lá dùng làm thuốc như vùng Thùy Nguyên (Hải 
Phòng), Quảng Ninh. Hái lá tươi về phơi hay 
sao khô để dành dùng dần. 


Còn có nơi dùng vỏ thân hay vỏ rễ: Bóc vỏ về 
phơi hay sấy khô. Vỏ mềm, để gẫy vụn, màu 
vàng nâu nhạt, khi cắt ngang giữa lớp bần và lớp 
mô vỏ có một lớp màu đỏ, chứa một chất màu đỏ. 

C. Thành phản hóa học 


Trong lá có tanin, hợp chất flavonozit. Hoạt 
chất chưa rõ. 


Trong vỏ có chất sắc tố màu đỏ, 3 ancaloit là 





loturm, coloturin, và loturidin. 
D, Công dụng và liều dùng 


Nhan đân nhiều vùng dùng lá dung làm chè 
uống cho tiêu cơm, chữa đau bụng, chữa ỉa chảy. 


Tại Ấn Độ người ta dùng vỏ sắc uống chữa 
đau bụng, đau mắt và rửa vết loét, rong kinh đo 
cơ tử cung bị đãn, tiểu tiện ra dưỡng chấp. 


Dùng đưới đạng bột hay thuốc sắc, mỗi ngày 
uống 3 đến 4 lần, mỗi lần uống 1g. 


Mới đây bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng đựa 
vào kinh nghiệm dân gian đã đùng nước sắc và 
xirô lá dung chữa đau da dày có tăng toan, kết 
quả tối. Liều dùng cho người lớn mỗi ngày l§ 
đến 30g lá khô. 


Nhan dân còn dùng nhuộm vải, sau đó 
nhuộm cánh kiến đỏ cho có màu đỏ. 
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HOA TIỀN 


Còn gọi là dâu tiên. 

Tên khoa học Äsarwm maximum Hemsl. 
Thuộc họ Mộc hương Aristolochiaceae. 
A. Mô tả cây 


Cây thuộc thảo sống lâu năm. Thân rẻ nằm ngay 
dưới đất. Lá mọc từ thân rễ, có cuống đài 30-50cm, 
phiến lá hình tim dài, nguyên, nhắn, mặt trên xanh 
bóng, mặt đưới xanh nhạt. Hoa màu tím loe ra gần 
như cái ống nhổ, mọc riêng lẻ ở gốc cuống lá. 
Mùa hoa quả: tháng 4-6 ( Hình 317 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cay mọc hoang đại ở những vùng núi cao 
lạnh, chỗ ẩm có tán che, ven suối như Sapa 
(Lào Cai), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Ba Vì (Hà Tây), 
Yên Từ (Quảng Ninh). 

Người ta dùng hoa, rễ và lá tươi hoặc phơi 
hay sấy khô. 


C. Thành phản hóa học 


Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. Trong hoa rất 
nhiều sắc tố anthoxyanozit. 


D. Công dụng và liều dùng 


Nhân đân dùng hoa tiên làm thuốc bổ, tăng 
cường thể lực, hoa, rễ ngâm rượu uống. Ngày 


+ #a*% 





Hình 317. Hoa tên - Ásarum naximnum 


đùng 6-I2g dưới dạng thuốc sắc hay ngảm rượu. 


Lá dùng chưa ăn uống kém tiêu, đau bụng. 
Ngày dùng 10-l6g dưới đạng thuốc sắc. 


Chú thích: 


Có tác giả đã xác định tên cây này là Asarum 
glabrum Mern. 


MÀNG TANG: #iÖiZ 


Còn gọi là tất trừng già. 

Tên khoa học Li/sea cubeba (Lour.) Pers. 
Thuộc họ Long não Eauracedae. 

A. Mô tả cây 


Màng tang là một cây nhỏ, cao chừng 5m. 
Lá mọc so le, hình mác, mép nguyên, có cuống 
ngắn, mặt trên xanh sẫm, mặt đưới màu tro trắng, 
vò có mùi thơm mát của sả. Hoa khác gốc, màu 
trắng. Quả nhỏ lúc non có màu xanh, khi chín 
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có màu đen giống như quả hồ tiêu ( Hình 318). 
B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây mọc hoang đại ở khắp vùng rừng núi cao 
lạnh hay mát như Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, 
Hà Giang,Tuyên Quang. Khoảng hơn l0 năm 
trở lại đây nhân dân ta bắt đầu khai thác quả để 
cất tỉnh đầu. Một số nơi đã đặt vấn đề trồng để 
bảo đảm nguồn thu nguyên liệu lâu dài. Trồng 
bằng hạt vào mùa đông và mùa xuân. Mùa hoa: 
tháng 1-3, mùa quả: tháng 4-6. 


Để làm thuốc, người ta hái quả như để cất 
tình dầu. Ngoài ra còn dùng rẻ. Rễ đào về rửa 
sạch, thái mỏng phơi hay sấy khó. 


€C. Thành phần hóa học 


Quả chứa 2-6% tình dâu. Một số địa phương 
chơ tới 10-15% tình dầu. Tính dầu mầu vàng 
nhạt, tỷ trọng đ,,o 0.8925-0,9068; nữ 1,4285- 
1.4864. (Œœ),=5-9°45. Thành phần chủ yếu gồm 
70-90% xitral. Ngoài ra còn raetylheptenon. Bã 
sau khi cất tnh đầu còn có 38% chất dầu béo 
(Trung Quốc kinh tế thực vát chỉ 961, 1338, 
753). 


Quả sau khi cất tỉnh dầu còn chứa 40% dầu 
béo và 2% ete. 

Vỏ rễ chứa 0,2-1,2% tỉnh đầu; tỷ trọng d,.o 
0.860-0,905; n”", 1/4772; -(0),= 17/21-21°. 
Thành phần chủ yếu của tính dâu gồm 10% 
xttral, 8-12%  xitronelloL 

Lá chứa 0.2-0.4% tỉnh đầu: d.,. 0,899-0.904; 
n?°` 1.4688: (0),=12-47°, thành phần chủ yếu 
gồm 20-35% xineol, ngoài ra còn các hợp chất 
andehyt khoáng 6-22%, ancol 20-25%. 

Hoa chứa tỉnh dẫu có d.„ 0.8788; n9 1.4753; 
(Œ)„-6°21. Trong tỉnh dầu có khoảng 37,36% 


RAU MÙI 


Còn gọi là hỗ tuy, hương tuy, nguyên tuy, 
nøò, ngồ, ngồ thơm, coriandre, coriander (Anh), 
koriander (Đức). 


Tên khoa học Coriandrum sativum L. 

Thuộc họ Hoa tán Apiaceae (Umbelliferae). 

Quả mùi (Fructus Coriandri) ta thường gọi 
nhầm là hạt mùi là quả chín phơi hay sấy khô 
của cây mùi. Mùi còn gọi là hỏ tuy vì hồ là nước 
Hồ (tên Trung Quốc cổ đặt cho các nước ở Án 
Độ. Trung À), tuy là ngọn và lá tản mát. Xưa kia 
Chương Khiên người Trung Quốc đi sứ nước Hồ 
mang giống cây này vẻ có lá thưa thớt tản mát. 

Á. Mô tả cày 

Cây sống hằng năm, cao 0,35-0,50m, thân nhần, 
phía trên phân nhánh. Lá ở gốc có cuống đài, l 


27- CTVN 





Hình 318. Màng tang - Liisea cubcba 


hợp chát andehyt. 
D. Công dụng và liều dùng 


Quả màng tang là mội nguyên liệu cất tỉnh đầu 
làm nguồn xitrala dùng trong nước và xuất khẩu. 


Người ta dùng quả và rễ để chữa đau bụng, không 
tiêu, chữa nhức đầu. Còn dùng chữa rán cắn. 


8 





Hình 319. Rau mùi - CoI'taHdrum satiyum 
l.Cayvàlá 2.Hoa - 3. Quả 
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đến 3 lá chét, lá chét hình hơi tròn và bản thân lại 
thường xẻ thành 3 thùy, mép thùy có khía răng 
tròn và to; những lá phía trên có lá chét chia thành 
những thùy hình sợi nhỏ, nhọn. Toàn thân và lá vò 
có mùi thơm để chịu. Hoa trắng hay hơi hồng, 
họp thành tán gồm 3-5 gọng, không có tổng bao, 
tiểu bao gồm 2-3 lá chét đính ở một phía. Quả bế 
đôi hơi hình câu, nhắn, dài 2,5-4mm, gồm 2 nửa 
(phân liệt quả), mỗi nửa có 4 sống thẳng và hai 
sống chung cho cả 2 nửa ( Hình 319 ). 


B. Phân bô,thu hái và chế biến 


Cây mùi được trồng phổ biến ở khắp nước ta 
nhưng chỉ thấy để lấy lá làm gia vị hay một số ít 
dùng trong ngày tết nấu nước tắm cho thơm. Tại 
nhiều nước vùng ven Địa Trung Hải, Trung Á, Ân 
Đó, Trung Quốc người ta trồng đại quy mô. để lấy 
quả làm thuốc và cất tỉnh dầu dùng trong công 


nghiệp nước hoa. Cây mùi ưa đất kiểm, mát, dễ , 


hút nước, cày bừa kỹ, tránh nơi đất sét và dâm mát 


vì cây mùi ưa ánh sáng. 


Quả chín tới đâu thu hái tới đấy để tránh cho 
những quả chín quá khỏi rụng. Hái toàn tán, phơi 
nắng cho khó rồi đập lấy quả, tiếp tục phơi nắng 
cho khô và bảo quản tránh ẩm. Khi khô, quả mùi 
mất mùi hôi và trở thành thơm dễ chịu. 


Ngoài quả ra. người ta còn dùng cả rễ và lá làm 
thuốc. 


C. Thành phản hóa học 


Trong qua mài có 0,3 đến 0,80, có khi tới 1% 
tỉnh dầu. Ngoài ra còn 13-20% chất béo, 1ó-Ì8% 
_ chất protein, 3 8% xenluloza và 13% chất không 
nitơ. Thành phần chủ yếu của tĩnh dầu là 70-90% 
linalola quay phải (còn gọi là coriandrola, 5% 
d.pinen, limonen, tecpinen, mycxen, phelandren, 
một ít geraniola và bocneola). 


Trong l4 và rhán cũng chứa trên dưới 1% tính 
đầu. 


D. Công dụng và liều dùng 


Quả mùi là một vị thuốc được dùng trong đông 
y và tÂy y. 


Tảy y dùng quả mùi làm thuốc trung tiện, làm 
dễ tiêu, kích thích và giúp tiêu hóa. Công nghiệp 
nước hoa, hương liệu cho chè và rượu mùi đùng 
nhiều hơn nữa. 


Tính chất quả mùi theo ¿di liệu cổ: VỊ cay, tính 
ôn, có tác dụng phát tán, thúc đậu sởi cho mọc, 
trừ tà khí, khu phong, long đờm, dùng làm thuốc 
mạnh đạ dày, tiêu cơm, thông khí ở bụng dưới, lợi 
đại tiểu trường, sởi, đạn không mọc. Phàm chứng 
cước khí, kim sang, sâu răng hôi mồm chớ ăn. 

Hiện nay quả mùi được dùng thúc đậu sởi mọc: 
Tán quả mùi, hòa vào rượu mà phun thì đậu sởi 
mọc ngay. Ngoài ra còn dùng làm thuốc giúp sự 
tiêu hóa, chữa ho, ít sữa. Mỗi ngày dùng 4-10g 
quả mùi, hoặc 10O-20g lá hoặc cây tươi dưới dạng 
thuốc sắc hoặc ngâm rượu. 

Đơn thuốc có quả mùi trong nhản dân 

Đậu sởi không mọc: 

Quả mùi 80g tán nhỏ, rượu 100ml, nước 100ml. 
Đun sôi, đậy kín tránh bay hơi. Lọc bỏ bã. Phun 
từ đầu đến chân, trừ mặt. Đậu sẽ mọc ngay (kinh 
nghiệm dân gian). 

Để xong cạn sữa: 

Quả mùi 6g, nước 100ml. Đun sôi trong 15 
phút, chia hai lần uống trong ngày. 

Mặt có những nốt đen: 

Quả mùi sắc nước rửa luôn, nốt đen sẽ mất 
dần. 

Lòi dom: 

Quả mùi đốt hun lấy khói hứng vào nơi dom lòi 
Ta. 


NẤM HƯƠNG ## 


Còn gọt là bioc hom, lét lang. 
Tên khoa học Lentinus edodes (Berk.) Sing., 
Aparicus rhinozerotis Berk. 


Thuộc họ Năm tán Polyporaceae 
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(Pleurotaceae). 

A. Mô tả cây 

Nấm hương (nấm có mùi thơm), hay bioc 
hom (hoa thơm) hoặc lét lang (nấm thơm) gồm 


một chân đính vào giữa mũ (còn gọi là chụp hay 
tai nấm). Mặt trên mũ màu nâu, mặt dưới mũ có 
nhiều bản mỏng tỏa từ chân ra mép mũ mang 
những bào tảng phủ trên mặt ngoài các bản 
mỏng đó. Những bản mỏng này không nối vào 
nhau ( Hình 320). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Năm hương là một loại lâm sản quý, mọc 
hoang đại trong những rừng Ẩm mát các tỉnh 
miền núi cao như Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn, 
Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, 
Tuyên Quang. Hà Tây, Hòa Bình v.v... 


Trước đây nhiều nơi chỉ biết thu hoạch nấm 
hương mọc hoang dại. Bào tử nấm bay rất xa, 
bám vào các loại gỗ thích hợp như cây côm 
(Elaocarpus dubius), giề đỏ, giẻ sối, sôi bộp, 
đỏ ngọn, re đỏ, nhưng nấm trên gỗ côm được 
ưa chuộng nhất. Trong điều kiện độ ẩm cao, 
nhiệt độ thấp, ánh sáng khuếch tán của rừng, 
bào tử sinh sôi nầy nở. Một số đồng bào miền 
núi ở nhiều nơi đã biết trồng nấm hương như ở 
Chũ (Bắc Giang), Chiêm Hóa (Tuyên Quang), 
Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Tây (vùng 
Sơn Tây cũ). Cần chú ý là ở những rừng ở thung 
lũng có tàn che dày, tuy có độ ẩm lớn, nhưng 
nhiệt độ thấp và thiếu ánh sáng mặt trời ở độ 
khuyếch tán nhất định cũng không thấy nấm 
hương mọc. Nói là trồng nấm hương, nhưng thực 
tế chỉ là ha cây xuống, đốn thành khúc, chém, 
bập vào khúc gỗ thành những vết nông cho “ma 
nấm dễ bám” rồi chờ cho nấm tự mọc. Có nơi 
như Chũ (Bắc Giang) người ta dùng nước đã 
ngâm nấm hương một đêm để tưới lên cây gô. 
Ở Hòa Bình người ta dùng nước vo gạo đề tưới, 
hoặc dùng một phân gừng, một phần nấm hương 
khô xát vào thân cây cho nấm đễ mọc. Gỗ côm 
được ưa chuộng nhất dùng để trồng nấm hương, 
vì nấm hương mọc trên cây côm có mùi thơm 
đặc biệt, mặc dầu gỗ côm mục lại không có mùi 
gì. Thường vào 4 ngày trước và 4 ngày sau tiết 
đông chí (khoảng 22 tháng 12 dương lịch) người 
ta chặt cây trên đỉnh núi, muốn cho nấm tốt 
người ta chọn những cây đã trưởng thành, có 
đường kính ít nhất 40cm, phải dùng rìu thật sắc 
để khỏi tước mất vỏ cây. Bồ những vệt ngang 
trên thân cây. sâu 6-l0cm, cách nhau 50cm đến 
Im trên phía có ánh sáng để giúp cho nhựa cây 





Hình 320. Nấm hương - Lentinus edodes 


dễ tiết ra và gỗ chóng mục. Năm sau vào tháng 
12, sau trận mưa phùn đầu tiên độ 8 đến l5 ngày 
là có thể hái nấm đợt đầu tiên trên các cành cây 
mục trước. Nhưng nấm năm đầu nhỏ và ít thơm. 
Đợt hái chính là vào năm sau nữa, mùa mưa phùn 
(từ tháng 12 đến tháng 3) cho tới năm thứ 6 
nghĩa là khi cây đã mục hết. Nấm chỉ mọc trên 
phía hướng về ánh sáng nghĩa là l phần 3 đường 
vòng tròn của cây. Khuẩn ty thể tập trung ở 
trong bẻ dày của vỏ cây và ngay đưới vỏ, do đó 
ta nên nghiên cứu cách dùng vỏ cây để trồng 
nấm như vậy đỡ phí gỏ. Sau khi nấm mọc 5-6 
ngày thì hái năm (vào thời kỳ có mưa phùn). 
Nếu trời khô hanh thì phải 12-15 ngày nấm mới 
phát triển đầy đủ. Nếu hái chậm những bào tử 
sẽ rời khỏi bản và mũ nấm sẽ héo đi. Nếu tiết 
trời thuận lợi và hái được đều thì một khúc cây 
to 40cm, dài 5m có thể sản xuất trong 3 tháng 
từ 5 đến 10kg nấm tươi, nghĩa là l ` đến 2kg 
nấm khô. Hái xong phơi nắng hay sấy trên bếp 
đun. Nấm phơi nắng giữ được màu sắc và hương 
thơm tế nhị. Nấm sấy trên bếp có màu sẵm hơn 
và có mùi khói. Với cách trồng như vậy, các cụ 
già người Mèo vùng cao Lào cai có hàng “mỏ 
nấm” trong rừng. Và hàng năm vùng đồng bằng 
tiêu thụ khoảng 8.300kg nấm hương khô. 


Nhưng làm như trên, không phải bao giờ và 
ở đâu cũng thành còng và có thu hoạch. Cho 
nên mấy năm gần đây, tại huyện Sapa đã thành 
lập trại nghiên cứu nấm hương. Từ những bào 
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tử của nấm hương hoang dại, trại đã nhân và 
phát triển giống nhanh, rẻ, chủ động. Trại cũng 
đã nghiên cứu những loại gỗ có thể dùng để 
cấy nấm, điều kiên tự nhiên, thời vụ và kỹ thuật 
cấy nấm. Theo báo cáo của Lào Cai thì trong 
năm 1973, hợp tác xã Xeo Mí tỉ của người Mèo 
huyện Sapa đã cấy 18.600m gỗ nấm với dự kiến 
xuân 1974 thu hoạch đợt đầu. Năm 1974, Sapa 
cây I0 vạn mét gỗ nấm, để cùng với vùng cao 
huyện Bát xát năm 1974, toàn tỉnh thu khoảng 
30 tấn nấm hương (tính trên khúc cây dài Im, 
một năm thu được lkg nấm tươi). 


C. Thành phản hóa học 


Hiện nay mới chỉ biết trong 100g nấm đã sấy 
khô trung bình có 12,5g chất đạm, l,6g chất 


béo; 60g chất đường; l6mg canxi; 240mg lân 
và 3,9mg sắt. Những chất khác chưa rõ. 


D. Công dụng và liều dùng 


Cho đến nay nấm hương chỉ mới được dùng 
như một loại thực phẩm cao cấp có giá trị cao 
trên thị. trường trong nước và xuất khẩu. Một số 
vùng người ta đốt nấm hương tồn tính nống 
chữa ly. Ngày dùng 4-6g. Tuy nhiên chưa được 
thấy dùng phổ biến, có lẽ vì nấm hương đất, 
hiếm. 


Chu thích: 


Trung Quốc khai thác loài nấm Eenrinus 
edodes (Berk.) Sing thuộc họ Pieurotaceae làm 
nấm hương hay hương cố. 


, 


THIÊN ĐẦU THỐNG 


Còn gợi là cây lá trắng, cây ong bầu, trường 
xuyên hoa. 


Tên khoa học Cordia obliaua Wlilld. (Cordia 
dichotoma Fors0. 


Thuộc họ Vòi voi Borrapinacedae. 
A. Mô tả cây 


Cây gỗ, cao 8-IOm, cành màu trắng nhạt. Lá 
dai, mọc so lc, hình bầu dục, đài 7-15cm, rộng 
5-8cm, mép khía răng cưa thưa, uốn lượn, lá 
non có lông tơ màu hung, lá già nhắn ở mặt 
trên, nhưng có lông ở mặt dưới. Lá đôi khi bị 
một loài sáu bọ ký sinh, gây ra những mụn nhỏ. 
Hoa nhỏ, trắng, mọc thành xim bọ cạp dài 10cm 
ở kẽ lá. Quả hạch, hình trứng, nhấn, khi chín có 
màu vàng hồng nhạt, trong có cơm nhầy và 2-4 
hạch. Mùa hoa tháng 4-5 mùa quả tháng 9-10 
(Hình 321 ). 


B. Phán bố, thu hái và chế biến 


C2y mọc hoang đại ở vùng rừng núi, có nơi 
trồng để lấy bóng mát, quả cho chất nhựa dính, 
nhưng nhựa này sau một thời gian sẽ mất dính, 
nhưng nhựa này sau một thời gian sẽ mất dính. 


Làm thuốc, người ta dùng lá thu hái quanh năm, 
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Hinh 321. Thiên đầu thống - Cordia oblhiqua 
dùng tươi hay phơi hoặc sấy khô. Một số nơi 
còn dùng vỏ thân, hạt, rễ. 

C. Thành phần hóa học 
Chưa thây tài liệu nghiên cứu. 
D. Công dụng và liều dùng 


Nhân dân thường dùng lá chữa bệnh thiên 
đầu thống. do đó gọi tên. Ngày đùng 6-l6 g lá 


khô dưới đạng thuốc sắc. Đồng thời dùng lá tươi 
giã nát đáp lên bên thái dương đau nhức. 


Quả, vỏ cây dùng làm thuốc nhuận và bổ, 


TẠI CHUA 


Tên khoa học Garcinia pedunculata Roxb. 
(G. cowa Roxb.). 


Thuộc họ Bứa CÌusiaceae (Guttiferae). 


Vẻ tên khoa học của tai chua, một số người 
đã căn cứ vào tài liệu đầu tiên của Ch. Crevost 
và A. Petelot đã xác định là một loài thuộc chi 
DiHenia. Nhưng ngay trong những phần phụ 
lục của tác giả trong tập Sản phẩm Đông Dương 
I đã đính chính lại tên và tập VI (1941) các tác 
giả đã nhắc lại và khẳng định là loài G2rcinia 
pedunculata Roxb. 


A. Mô tả cày 


Cây nhỏ mọc thẳng, thân thường có nhiều u lôi. 
Cành nhiều và mảnh, thường nằm ngang, đầu hơi 
rủ xuống. Lá hình trứng ngược, đầu lá tù, đuôi lá 
hình nêm, dài 7-12em, rộng 2,5-6cm, gân lá rõ Ở 
cả hai mật, đường gân phụ nối liền với nhau ở mép. 
Cuống lá mánh, đài gân 2cm. Cụm hoa đực có 3-8 
hoa xếp hình tán, hoa có cuống đài lcm, đài 4, tràng 
4 cánh dày, nhị xếp thành một khối, chỉ nhị ngắn. 
Hoa lưỡng tính đơn lẻ. hay tụ thành 2-3 hoa mọc ở 
nách lá, gần không cuống, nhị họp thành 4 bó, môi 
bó 1-8, bao phấn 4 ô. Bầu thượng &-9 ó, đầu nhị xẻ 
4-§ thùy hình nêm. Quả mập hình cầu đẹt, trên có 
những múi nổi rõ ( Hình 322 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Mọc hoang tại nhiều khu rừng miền Bắc nước 
ta, nhiều nhất ở Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Hòa 
Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Cạn, Thái 
Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn. Một số vùng 
người ta trồng ở ven đường làng để lấy quả ăn 
và dùng trong công nghệ. 

Mùa hoa vào các tháng 3-4, mùa quả vào tháng 
7-8. Thường hái vẻ bỏ hạt, thái thành từng miếng 
mỏng phơi hay sấy khô, có màu đen nâu nhạt, 


kém ăn và chữa sốt. 


Lá còn đùng ngoài giã nát đắp lén những nơi 
viêm tấy, đau nhức. 


fRfaflf.7 





Hình 322. Tai chua - Garcinia pedunculara 


hơi mềm. 
C. Thành phần hóa học 


Thành phản chủ yếu trong tai chua là axit 
xitric, ngoài ra còn có một số axit tactric và axIL 
malic. Hàm lượng axit tính theo axit xitric lên 
tới 32% trong quả khô. 


M. HaIm de Balzac. A. Parveaud và J. Rollang 
(1928, Bull Agence Gén Colonies, số 231) đã 
nghiên cứu kỹ và kết luận tai chua là một nguồn 
AXIt xitric quan trọng. 


Trong tai chua có một chất gây nôn mửa. Một 
số nơi dùng hạt tai chua nướng ăn thơm ngon, 
nhưng hay gây nôn mửa. 


D. Công dụng và liều dùng 


Trong nhân dân tai chua chủ yếu được dùng 
nấu canh cho có vị chua. Một số nơi, nhân dân 
sắc uống chữa sốt, khát nước. Ngày uống 6- 
10g. 


Trước đây chưa có axit xitric tổng hợp 
người ta xem tai chua là một nguồn. axit xitric 
thiên nhiên đáng quý. Theo lời phát biểu của 
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một giám đốc nhà máy nhuộm Zurich (Đức) 
thì cao quả tai chua dùng trong in vải vừa giữ 
cho màu bền, vừa không hại vải cho nên đù 
là cùng một giá với axit xiftric hay với giá cao 
hơn một chút thì việc sử dụng tai chua trong 
nhuộm in trên vải vẫn tốt hơn. Điều đó giải 


thích kinh nghiệm trong nhân dân Việt Nam 
ta đã dùng tai chua làm chất cắn mầu trong 
nhuộm vải, lụa và đo tính chất axit nhẹ trong 
việc làm bóng các đồ vàng bạc người ta còn 
dùng tai chua để làm chất cắn màu trong 
nhuộm cói đan chiếu. 


THÌA LÀ ï?#$# 


Còn gọi là rau thìa là, phãk si (Lào-Vientian), 
aneth (Pháp). 


Tên khoa học Anethum graveolens L. 
(Peucedanun graveolens Benth. et Hook.). 


Thuộc họ Hoa tán Apiaceae (Umbelliferae). 
Thìa là cho quả dùng làm thuốc. 
A, Mô tả cây 


Cô nhỏ mọc hằng năm, ít phân nhánh, thân nhân, 
cao 0,3-Im, lá xẻ ba thành những phiến nhỏ hình 
sợi, vò có mùi thơm đề chịu, nhưng có người cho là 
khó chịu. Hoa màu vàng nhạt, mọc thành tán to 
thường gồm 10 gọng không tổng bao và tiểu bao. 
Quả hình trứng, dài 3mm, rộng 1,5mm, đẹt ở lưng, 
phân liệt quả tách nhau dễ dàng, có 3 sống đọc nổi 
( Hình 323 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Thìa là được trồng khắp nơi ở nước ta nhưng 
chủ yếu chỉ để lấy lá ăn, thường nấu với cá. Làm 
thuốc chỉ dùng quả. Nhưng thường nước ta không 
thu hái quả làm thuốc, gần đây đã dùng quả làm 
hương liệu cho chè uống. Tại các nước Trung Á, 
sau lan sang châu Âu người ta trồng và lấy quả làm 
thuốc. Trước đây Pháp mua về dùng và bán sang 
ta, trơng khi cây mọc ở ta nhưng không dùng. Quả 
hái về phơi khô là được. 


C. Thành phần hóa học 


Trong quả thìa là có từ 3-42 tỉnh đầu. Tĩnh đầu 
không màu hay hơi vàng nhạt, tỷ trọng 0,900-0,915, 
quay phải +70°-+80°. Thành phần chủ yếu trong 
tỉnh dầu là d.limonen, phellandren, 40-60% 
d.cacvơn, một ít paraffin. Trơng tỉnh dân thì là của 
Ấn Độ còn chứa đillapiol. Theo Schimmel, tỉnh dâu 
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Ninh 323. Thìa là - Anethum eraveolens 
}.Cành và lá 2.Hoa 3. Quả 


thùa là của Tây Ban Nha cất từ toàn cây chỉ chứa có 
20% cacvơn, không có lmơnen, chỉ có phelandren. 


D. Công dụng và liều dùng 


Quả thìa là (nhân dân vẫn gọi nhầm là hạt thìa 
là) được dùng làm thuốc kích thích trung tiện, lợi 
sữa. Còn dùng chữa đau bụng của trẻ em. 

Dùng đưới hình thức nước cất quả thìa là: Mỗi 
ngày uống 50-100g để giúp sự tiêu hóa. Hoặc đưới 
dạng thuốc pha: 4-8g trong I1 lít nước. Nếu dùng 
tỉnh dầu thì mỗi ngày 250mg đến 1g, nhỏ vào 
đường hay nước đường mà uống. 

Trong công nghiệp hương liệu, quả thìa là 


được dùng phối hợp với một số quả khác như 
mùi, để làm thơm chè. 


VỐI 


Tên khoa học Cleistocalyx operculatus 
(Roxb}. Merr et Perry (Eugenia operculata 
Roxb., Šyzygium nervosum DC.). 


Thuộc họ Sim ÀfyrIaceae. 
A. Mô tả cây 


CAy nhỡ cao 5-ốm, có khi hơn, cành non tròn 
hay hơi hình 4 cạnh, nhản. lá có cuống dài, dai, 
cứng, hình trứng rộng, đài §-20cm, rộng 5-l0cm 
hai mặt có những đốm nâu, cuống 1-l,5cm. Hoa 
gần như không cuống, nhỏ, mầu lục trắng nhạt, 
hợp thành cụm hoa hình tháp tỏa ra ở kẽ những lá 
đã rung. Quả hình cầu, hay hơi hình trứng, đường 
kính 7-12mm, xù xì. Tòan lá, cành non và nụ vò có 
mùi thơm để chịu đặc biệt của vối ( Hình 324). 

B, Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang và được trồng tại hầu khắp các tỉnh ở 
nước ta chủ yếu để lấy lá ủ nấu nước uống. Còn 
thấy ở các nước nhiệt đới châu Á, Trung Quốc. 

Hái lá tươi phơi khô, nhưng có người ủ rồi mới 
phơi như sau: Thái nhỏ, rửa sạch nhựa, cho vào 
thùng hay thúng ủ cho đến khi đen đều thì lấy ra 
rửa sạch phơi khô. Lá vối ủ uống thơm ngon hơn. 
Để làm thuốc nên dùng lá tươi phơi khô là được. 
Nụ cũng được hái phơi khô để dùng pha nước và 
làm thuốc. 


C. Thành phản hóa học 


Trong lá vối có rất ít tan, vết ancaloit và 4% tĩnh 
dầu mùi thơm dễ chịu. Hoạt chất khác chưa rõ. 


D. Tác dụng dược lý 


Năm 1968, Nguyễn Đức Minh, Phòng đông y 
thực nghiệm Viện nghiên cứu đông y, đã tiến hành 
nghiên cứu thăm đò tính chất kháng sinh của lá và 
nu cây vối đối với một số vi trùng Gram+ và Gram- 
đã đi tới kết luận là ở tất cả các giai đoạn phát triển, 
lá và nụ cây đều có tác dụng kháng sinh, vào mùa 


+ 





hình 324. Cáy vi - Cleistocalyx operCul4†us 


đòng kháng sinh tập trung nhiều nhất ở lá. 


Hoạt chất kháng sinh tan trong nước, các dung 
môi hữu cơ, vững bẻn với nhiệt độ và ở các môi 
trường có pH từ 2 đến 9, mạnh nhất đối với Sfrep- 
lococcus (hemolyic và siaman) sau đến vĩ trùng 
bạch hầu và S/aphylococcus và PnecwmCoccus. 

Hoàn toàn không có độc đối với cơ thể. 

E. Công dụng và liều dùng 

Lá và nụ või từ lâu đã được nhân đân ta nấu với 
nước để uống vừa thơm vừa tiêu cơm. Lá vối tươi 
hay khò sắc đặc được xem có tính chất sát trùng để 
rửa những mụn nhọt, lở loét, ghẻ. 

Trên cơ sở nghiên cứu mới đây, Viện đông y 
đang thử áp dụng vối chữa một số bệnh đường 
ruột, viêm hợng, bệnh ngoài đa. Có thể dùng đưới 
dạng thuốc sắc, thuốc cao hay thuốc viên, hoặc chế 
dưới dạng muối nati. 


CÂY LÁ MEN 


Còn gọi là kinh giới núi, cây men, 
Tên khoa học Mosla dianthera Maxim. 


Thuộc họ Hoa Môi Lamiaceae (Labialae). 


A. Mô tả cày 


Cây cỏ cao 25-50cm, mọc đứng, gầy, nhiều 
cành, thân vuóng. Lá mọc đối, có cuống ngắn, 
phiến lá dài I,5-2em, rộng 1-1,5cm, mép có răng 
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cưa nhỏ. Hoa nhỏ, trắng hay hồng mọc thành 
bóng ở đầu cành hay kế lá, bỏng dài 5-10cem, 
với những vòng gồm 2 hoa, cách nhau. Quả bế 
tư, màu nâu nhạt, hình cầu. Toàn cây có lông tơ, 
mùi thơm đặc biệt ( Hình 325 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Mọc hoang và được trồng ở miền núi khắp 
nước ta, đặc biệt ở miền Bắc. Trồng bằng hạt vào 
mùa xuân. Mùa hoa quả tháng 12-2. Thường thu 
hái vào lúc cây đang ra hoa, phơi hay sấy khò. 


C. Thành phần hóa học 


Năm 1991, Vũ Ngọc LẠ và cộng sự nghiên 
cứu thầy cày Mfosla chinensís Maxim chứa 
0,51% tỉnh đầu. tính dầu chứa 68,3-70% thy- 
mol có tác dụng kháng khuẩn mạnh và với năm 
Candida albicans (Dược học 4, 1991, 14-17). 


Toàn cây có tỉnh dầu mùi thơm nhẹ. 
D. Công dụng và liều dùng 


Nhân dân dùng cây lá men để chế men rượu. 





Hình 326. Sả - Dillenia indica 
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Còn dùng làm thuốc chữa đau bụng, ăn uống 
không tiêu, đầy hơi, nhức đầu. 
Ngày uống 4-10g dưới dạng thuốc sắc. 


Có nơi còn dùng làm rau ăn sống hoặc nấu ăn. 


#íâ 


Côn gói là số bà, thiểu biêu, co má sản (Thái). 

Tên khoa học Dillenia tndica L. 

Thuộc họ Số Dilleniaceac. 

Á. Mô tả cây 

Số là một cây gỗ to, cao !5-20m, vỏ thân xù 
xì, có những vết sẹo của lá bình lưỡi liềểm. Lá 
to hình bầu dục hai đầu nhọn, mép khía răng 
cưa rất đều, phiến lá dài 13-30cm, rộng Š- 
10cm, 15-23 đôi gân nồi rõ ở mặt đưới. Hoa to, 
mọc đơn độc ở kể lá, đường kính tới lŨcm. 
Quả hình cầu, đường kính l0cm hay hơn, mang 
đài tồn tại, phát triển thành bản dày mọng nước, 
vị chua ăn được như chanh. Mua hoa tháng 3- 
5, mùa quả tháng 8-I0 (Hình 326). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây mọc hoang đại ở vùng rừng núi, đặc biệt 
đọc bờ sông, bờ suối. CAy rất sai quà, phản ăn 


được của quả chính là phản lá đài tồn tại và phát 
triển thành bản mọng nước. 

Làm thuốc, người ta hái lá về dùng tươi hay 
phơi, sấy khô hoặc sao cho khô thơm mà dùng. 
Mùa thu hái lá gần như quanh năm. 

C. Thành phần hóa học 


Phản ăn được của quả chứa tới 86,4% nước, 
10% chất không tan, một ít tanin, glucoza và 
axit mailic. 


Hoạt chất khác chưa rõ. 

D. Công dụng và liều dùng 

Quả số được dùng ăn thay những quả chua, 
có thể làm mứt, pha nước uống mát. 

Lá được dùng trong nhân dân làm thuốc giải 
độc, chữa ho, sốt, phù thùng, đây bụng. Ngày 


dùng 10-20pg lá dưới dạng thuốc sắc hay nấu 
thành cao. 


THANH NGAÀM 


Còn gọi là mật đất, cây mật cá, sản đắng, 
thằm ngăm đất. 


Tên khoa học Cưranga amara Juss. 
Thuộc họ Hoa mõm chó Scrophulurtdeae. 
A. Mô tả cây 


Cỏ sống hàng năm. cao 20cm, phân rất 
nhiều nhánh, với thân màu xanh hay đỏ tím. 
Lá mọc đối, dài 35-45mm, rộng 25-30mm, 
khía răng, cuống đài l-2cm, có đìa cánh. Hoa 
màu trắng, mọc thành chùm 4-5 hoa, thưa, 
thường ngắn hơn lá. Quả nang đẹt, nằm trong 
đài còn lại, trông giống con hến. Hạt hình trụ, 
màu vàng, hơi thất ở giữa. Toàn cây có vị rãi 
đắng do đó có tên fel terrae (fiel terrestre: 
mật đât), mật cá. Mùa hoa quả: tháng 9-1] ( 
Hình 327 ). 


B. Phản bố, thu hái và chế biến 


Cây mọc hoang dại ở miền rừng núi, nơi ẩm 
mát. Còn thấy mọc ở Philipin, Trung Quốc, Ấn 
Độ, Malaixia, Inđônêxya. 


Làm thuốc, người ta thu hái cả cây vào mùa 
hạ; hái vẻ phơi hay sấy khô. Có khi sao thơm 
mà đùng. 


C. Thành phản hóa học 


Trong cây có một glucozit họi là curangin 
(theo Boorsma) có tác dụng trên tim như digi- 
talm. 





Hình 327. Thanh ngâm - Curanga amara 
Hoạt chất khác chưa biết. 
D. Công dụng và liều dùng 


Cỏ thanh ngâm là một vị thuốc đùng trong 
những trường hợp kém ăn, kích thích tiêu hóa, 
lợi tiểu, cho ra mồ hôi, điều kinh, đau bụng, 
đau ngang lưng, mệt nhọc. 


Dùng dưới đạng thuốc sắc hay ngâm rượu. 
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Ngày uống từ 6-12g. 


Dùng ngoài đắp nơi rắn cắn và vết thương, 
vết loét, không kể liều lượng. Người ta cho 
rằng khi đắp vết thương, vết loét, chất curangin 
thấm qua máu vào người và thành thuốc giải 
độc. 
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Đơn thuốc có (hanh ngảm 


Cỏ thanh ngâm sao cho thơm 100g, rượu 
trắng 11, đường hay mật ong 300g. Ngâm trong 
15 ngày trở lên. Ngày uống 20 đến 30ml] trước 
bữa ăn cơm làm thuốc khai vị. ăn uống không 
tiêu. 


X. CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC CHỮA ĐI 
LỎNG - ĐAU BỤNG 


KHA TỬ Z7 


Còn gọi là cây chiều liêu, myrobolan de com- 
Tmnerce . 

Tên khoa học Terminalia chebula Retz. 
(Terminalia reticulata Roth... Miyrobalanury chebtla 
Gaern.). 


Thuộc họ Bàng Comhietaccae. 


Kha tử (Fructus Terminaliae) là quả chín sấy hay 
phơi khô của cây chiều liêu hay kha tử. 

A. Mô tả cây 

Chiêu liêu là một cây to cao chừng I5-20m, có 
vỏ màu đen nhạt trên có những vạch nứt dọc. Lá 
mọc đối cuống rât ngắn, hình trứng, phía cuống 
tròn hơi thon, đầu nhọn. đài chừng 15-20cm, rộng 
'7-15cm, dai, hơi có lông mềm trèn cả hai mặt, sau 
thì nhắn, ở đầu cuống có hai tuyến nhỏ hình mắt 
cua. Hoa mọc thành bông, nhỏ, màu trắng, l-ỡng 
tính, mùi thơm, mọc ở dầu cành hay ở kế lá, cuống 
ngắn, trên có phủ lông màu vàng nhạt . Quả hình 
trứng thon, dài 3-4cm, rộng 22-25mm, hai đầu tù, 
khỏng có đìa, có 5 cạnh dọc, màu nâu vàng nhạt, 
thịt đen nhạt, khô, cứng và chắc. Hạch cứng, hơi 
hình 5 cạnh, dày chừng 10-15mm, 1 hạt, lá mầm 
cuốn ( Hình 328, Hm 32,1 ). 

Có một loại chiều liêu xanh (Terrunalia citrina 
Roxb. hay AÁyrobalanus củrina Gaertm.) có lá dài 
hơn, nhắn, kể cả khí còn non, quả thuôn và nhỏ 
hơn, nhân mởng hơn, hạt hẹp hơn. Chiều liêu xanh 
mọc ở Biên Hòa. 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây kha tử hay chiều liều chỉ mới thấy mọc ở 
niềm Nam, Cămpuchia (còn gọi là Sramar), Lào, 





Hình 328. Kha tử - Terminalia chebula 


Ấn Độ, Miến Điện và Thái Lan. 

Tr-ớc đây Trung Quốc cũng nhập của Ấn Độ, 
hiện nay có thể tự túc. Trồng ở Vân Nam, Quảng 
Đông, Quảng Tay. 

Vào tháng 9-I0-11 quả chín, hái về phơi khô là 
đ-ợc. 

C. Thành phần hóa học 

Trong kha tử có tới 20-40% tanin bao gồm axit 
elagic, axit galic, và axit luteolic. L-ợng tanm có 
khi lên tới 51,3% nếu quả thật khô. 


Ngoài ra còn có axit chebulinic CÀH_O,„ với tỷ 
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lệ 3-4%. Thủy phân axit chebulinic sẽ cho một phân 
tử glucoza 3 phân tử axit galic và một phân từ axit 
có công thức CH,,O,. 

Trong nhân còn có 36,7% đầu vàng nhạt, trong, 
nửa khô, 





Ai! clagic 


D. Công dụng và liều dùng 

Kha từ là một vị thuốc chuyên dùng chữa đi ïa 
lỏng lâu ngày, chữa ly kinh niên, còn dùng chữa ho 
mất tiếng, di tỉnh, mồ hôi trộm, trĩ, lòi dom, xích 
bạch đới. 

Ngày uông 3-6g dưới dạng thuốc sắc, thuốc viên. 

Còn dùng trong kỹ nghệ thuộc da. 


Điều đáng chú ý khi dùng kha tử là dùng liều 
nhỏ thì cầm đi ia, liều lớn lại gây đi 3a. Liều cầm đi 
la là 3-6g. 

Đơn thuốc có kha tử 

Chữa xích bạch ly: 


Axit galic 


Kha tử 12 quả, 6 quả để sống, 6 quả nướng bỏ 
hạt, sao vàng và tán nhỏ. Nếu ly ra máu thì đùng 
nước sác cam thảo mà chiêu thuốc, nếu ]y ra mũi 
không, đùng nước sắc cam thảo trích. 

Chữa ho lâu ngày: 

Kha tử 4g, đảng sâm 4g, sắc với 400ml nước cô 
đặc còn 200ml, chia 3 lần uống trong ngày. 


MĂNG CỤT +h# › 2†-Z 


Còn gọi là sơn trúc tử, mangoustanier, 

Tên khoa học Ớarcinia mangostana L. 
(Mangostana garcinia Gaertn.). 

Thuộc họ Bứa Clueiaceae (Guttjferae). 

Tuy mang tên sơn trúc tử tại Trung Quốc, nhưng 
Trung Quốc không có cây này, vẫn phải nhập từ 
nước ngoài vào. 

A. Mô tả cây 

Măng cụt là một loại cây to, có thể cao tới 20m. 
Lá dày, dai, màu lục sẫm, hình thuôn đài 15-20cm, 
rộng 7-10cm. 

Đặc điểm của cây này là người ta mới chỉ thấy 
cây cái. Người ta cho rằng trong số những nhị lép 
(staminode) bao quanh bầu có thể có bao phấn chứa 
phấn hoa. 

Quả hình cầu, to bằng quả cam trung bình, vỏ 
ngoài màu đỏ sắm, dầy cứng, phía dưới có lá đài, 
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Hình 329. Măng cụt - Garcinia mangostana 


phía đỉnh có đầu nhụy. Trong quả có từ 6 đến 18 
hạt, quanh hạt có áo hạt ăn được ( Hình 329 ). 


B. Phân bỏ, thu hái và chế biến 

Người ta cho rằng cây măng cụt nguồn gốc ở 
các đảo La Sôngđơ và Môluyc (Malaixia, 
Inđônêxya) sau được các nhà truyền giáo đạo gia tô 
di thực vào miền Nam Việt Nam. Hiện nay được 
trồng rộng rãi ở Nam Bộ. Còn thấy ở Philipin, 
Indônêxya, Malaixia. 

Người ta rồng chủ yếu để lấy áo hạt mà ăn; vỏ 
quả phơi khô dùng chữa đi ía lông hay đt ly. 

C. Thành phản hóa học 


Áo của hạt có vị ngọt, thơm ngon. Khi mới chín 
có màu trắng trong, nhưng sau ít ngày thì ngả màu 
vàng, kém thơm và có vị chát do đó khó chuyên 
chở đi xa. Thành phần hóa học chưa thấy có tài 
liệu nghiên cứu. 

Vỏ quả được nhiều người nghiên cứu hơn vì 
người ta hy vọng dùng nó để thuộc da. Trong vỏ 
quả có chứa từ 7-13% tanin. Tuy nhiên không được 
dùng thuộc da vì theo yêu cầu của những nhà thuộc 
da, nguyên liệu dùng để thuộc không được chứa 
quá một phần không phải tanin (tối đa) so với 2 
phần tanm. Trong khi đó vò măng cụt chứa trong 
phần tan trong nước khoảng 13,61% tan và 14,59% 
không phải tanin (theo Bưi!. Office Colomial, số 136, 
tháng 4-1919). 


Ngoài tanin ra, trong vỏ quả măng cụt, theo W, 
Schmidt còn có chất nhựa và chất mangostin 


(C..H,,O,), có tinh thể hình phiến nhỏ, màu vàng 
tươi, không vị, tan trong rượu, ête và chất kiểm, 
không tan trong nước. Độ chảy 175°C. Chất 
mangostin có thể chiết suất như sau: Lấy kiệt vỏ 
mảng cụt bằng nước lạnh, sau bằng nước sôi. Hợp 
cả hai nước đó lại. Cô đặc và bốc hơi cho khô. Rửa 
cặn bằng nước rồi hòa tan bằng rượu. Thêm nước 
Và axit axeltic vào dung địch. Để một thời gian sẽ 
xuất hiện một đám tỉnh thể. Gan và ép. Khi thêm 
vào chất mangosuin dung dịch clorua feric, sẽ có 
màu lục đen nhạt, Nếu thêm axit sunfuaric sẽ có 
màu đỏ. 

D. Công dụng và liều dùng 

Tại nhiều nước Malaixia, Campuchia, Philpin, 
người ta dùng nước sắc vỏ măng cụt để làm thuốc 
chữa đau bụng đi ia lỏng, chữa ly, có khi còn dùng 
chữa bệnh hoàng đản (vàng da). Cách dùng như 
sau: 

Cho chừng 10 vỏ quả măng cụt vào một nồi đất 
hay nồi đồng (tránh nổi sắt hay nồi tôn) thêm nước 
vào cho ngập rồi đun sôi kỹ trong vòng 15 phút. 
Ngày uông 3 đến 4 chén to nước này. 

Có thể dùng theo đơn sau đây: Vỏ quả măng cụt 
khô 60g, hạt mùi Šg, hạt thìa là 5g, nước 1200ml. 
Pun sôi, sắc kỹ cho cạn còn chừng một nửa (600ml). 
Mỗi lần uống 120ml. Uống mỗi ngày 2 lần. Nếu 
đau bụng có thể thêm ít thuốc phiện. Trong trường 
hợp này khóng dùng cho trẻ con được. 


NGŨ BỘITỬ %‡#-? 


Còn gọi là bầu bí, mắc piết, bơ pạt (Thái). 
Tên khoa học GŒ2lla sinensls. 

Ngũ bội tử (galla sinensis) là những túi đặc biệt 
do nhộng của con sâu ngũ bội tử Schlechiendalia 
$inensis Bell gây ra trên những cuống lá và cành 
của cây muối hay cây diêm phu mộc-Rhus semialaia 
Munay (Rhuz sinensis MIIL) thuộc họ Đào lộn hột 
Anacardiaceae. 

A. Mô tả cây muối hay điểm phu mộc 

Cây muối là một cây nhỏ cao từ 2 đến 8m. Lá 
mọc so le, kép đìa lẻ, gồm 2 đến 14 lá chét. Cuống 
lá chung có đìa như cánh, trên có những lông ngắn 
màu vàng nâu nhạt. Lá chét không cuống, hình 


trứng, mép có răng cưa to, thô, dài 5-14cm, rộng 
2,5-9cm. Cụm hoa hình chùy mọc ở đâu cành, dài 
20-30cm. Hoa nhỏ, màu trắng sữa Quả hạch màu 
vàng cam đỏ, một hạt. Mùa hoa các tháng 8-9, mùa 
quả tháng 10 ( Hình 330 ). 

Khi cành non và cuống lá cây này bị một giống 
sâu đục thì sẽ xuất hiện những chỗ sùi lên hình 
đạng khác nhan dài từ 3 đến 6cm, khi thì giống quả 
trứng nhỏ, khi thì lại có nhiều nhánh. Trên mật có 
lông mm, ngắn màu xám nhạt, có chỗ màu đỏ nâu. 
Khi bẻ ta thấy thành dày 1-2mm, cứng bóng như 
sừng. Trong có những lông nhỏ trắng như sợi len 
và mảnh con sâu. Những chỗ sùi này được gọi là 
bầu bí (tiếng kinh), mãc piêt (tiếng thổ Cao bằng), 
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ngũ bội (tên vị thuốc) ( Hình 331 ). 





Hình 330. Cành cây muối - Rhus semialata 
và ngũ bội tứ được tạo thành (4) 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Ở nước ta, ngũ bội tử chỉ mới có nhiều ở các tỉnh 
Cao Bàng, Lạng Sơn (Nước Hai, Nguyên Bình, Sóc 
Giang), Hà Giang (Quảng Bạ). Lào Cai có một ít. 
Có thể một số vùng Tay Bắc gần biên giới Trung 
Việt cũng có. 

Tại nhiều nước khác như Nhật Bản, Trung Quốc 
(Quảng Đông, Quảng Tây, Van Nam, Phúc Kiến 
v.v...) cũng có. Vào khoảng tháng 5-6, con sâu ngũ 
bội tử (sâu cái) từ những cây tung gian hay đến 
cây muốt hay điêm phu mộc, chích vào cành non 
và lá cây này, rồi đẻ trứng. Có thể do những chất 
kích thích thích tố đặc biệt của trứng và sâu nơn, 
những tế bào của cây phát triển đặc biệt, bất thường 
thành ngũ bội. Vào khoảng tháng 9, người ta hái về, 
hấp nước sỡi từ 3 đến 5 phút để giết chết cơn sâu ở 
trong rồi phơi khô là được. 

Trước đây hằng năm nước ta có thể sản xuất tới 
30-40 tấn để xuất, nhưng sau chiến tranh, lượng 
sản xuất có giảm sút và chưa được phục hồi đúng 
mức. 

C. Thành phần hóa học 

Ngũ bội tử của ta, có thành phản hóa học giống 
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ngũ bội tử Trung Quốc. Độ ẩm 13,47%, chất tan 
vào nước gồm có tanin 43,20%, không tanin 13,20%, 
chất không tan 30,13%. Trong khi đó ngũ bội tử 
Tnmg Quốc có độ ẩm 13,27%, chất tan trơng nước 
gồm tanin 42,5%, không tanin 10%, chất không 
tan 34,23%. 

Nếu trừ độ ẩm đi rồi, tỷ lệ tanin của ngũ bội tử 
Việt Nam là 50%, loại tốt lên tới 60-70%, có khi tới 
80%. 

Tanin ngũ bội tử còn gọi là axit galotanic. Thành 
phần hóa học chủ yếu là penta m. digaloylglucoza 
trong đó một phân tử glucoza được kết hợp với 5 
phân tử axit đigalic, có khi một phần tanin gồm một 
phân từ glucoza kết hợp với axit elagtc hay axit 
galic. 

Phân tử các tanin đó thường biểu thị chung là 
CH,,O,„. Thủy phân axit sẽ cho axit galic. 

Ngoài tanin ra, trong ngũ bội tử còn có axit galic 
tự do, 2-4% chất béo, nhựa và tính bột. Khi chất 
tanin của ngũ bội tử tác dụng lên feric clorua sẽ cho 
màu lam đen, nếu dùng thuốc thử Braemer (dung 
dịch natri tungstat và natri axetat lg trong lŨOml 





Hình 331. Các dạng ngũ bội tử 


nước) sẽ có màu vàng nâu hay màu vàng. 

D. Tác dụng dược lý 

Tác dụng dược lý của ngũ bội tử chủ yếu do 
chất tanin. Tànin có tính chất làm tủa protit, tổ chức 
của da, niêm mạc, vết loét tiếp xúc với tanin sẽ tủa 
và danh lại, tạo thành một lớp cứng làm máu đông 


lại, ngừng chảy, do đó có tác dụng cầm máu, tế bào 
của các hạch phân tiết cũng bị đông và làm giảm sự 
bài tiết các dịch, niêm mạc được khô ráo. Đầu dây 
thần kinh cũng bị cứng lại, do đó hơi có tác dụng 
Bây tê. 

Tanin còn có tác đụng tủa với các chất ancaloit, 
làm giảm sự hấp thụ, đo đó có thể đùng làm thuốc 
giải độc. 

E. Công dụng và liều dùng 

Theo :đi liệu cổ, ngũ bội tử vị chua, tính bình, 
vào 3 kinh phế, thận và đại trường. Có tác dụng 
liễm phế, giáng hỏa chỉ huyết, liễm hãn, sáp trường. 
Dùng chữa phế hư sinh ho, ly lâu ngày lòi dom, 
nhiều mồ hôi, mụn nhọt. 

Ngũ bội tử được dùng làm thuốc thu liễm trong 
bệnh đi ia lỏng, ly xuất huyết, hoàng đản, giải độc. 

Còn là nguyên liệu chế tanin dùng thuộc da loại 
màu sáng, chế mực viết, nhuộm màu đen v.v... 

Liều đừng: Ngày uống 0,5 đến 1g, đưới dạng 
thuốc sắc hay thuốc bột. Dung dịch 5-10% dùng 
súc miệng để điều trị các vết loét trơng miệng. 

Đơn thuốc có ngũ bội tử 

1. Chiza đau bụng đi ía lỏng: \Ngũ bột tử tán bột, 
thêm hồ vào, viên thành viên bằng hạt đậu xanh, 
ngày uống 15-20 viên, dùng nước pha bạc hà mà 
uống thuốc. 

2. Trẻ con đái dâm: Ngũ bội tử giã nhỏ. Thêm 
nước cho dính, đắp vào rốn. 

3. Trẻ con bị trớ: Ngũ bôi từ 3g, một nửa để 
sống, một nửa nướng chín, trích cam thảo 20g. Tất 
cả tán nhỏ. Mỗi lần dùng 2g bột này, dùng nước 
cơm hay nước cháo mà chiêu thuốc. 

Chú thích: 

Một số nơi ở nước ta và Lào có loại cây gọi là 
sơn bút-huc semialata Roxb. vat. roxburphii DC. 
cùng họ cũng hay bị một lơại sâu cánh mềm (chưa 


CÂY ỔI 


Còn gọi là ủi, phan thạch lựu, guajava. 


Tên khoa học Psyidiưn guyjava L. (P. pomferưn 
L. Psulưm Pyrferum L.). 





Hình 332. Lá cây muối - Rhut semialÌata 


xác định được tên khoa học) gây trên cành non 
những loại ngũ bội nhỏ hơn, chỉ bằng quả nho, 
thường rất bằng nhau, lúc đầu có màu đỏ, sau đen, 
thành đày khoảng 0,5mm. Độ ẩm 16,00%, tỷ lệ 
tarun 5,75% ít thấy dùng. 

Trong đông y hiện nay dùng cả ngũ bội nhập 
của Trung Quốc, cùng loại với ngũ bội tử của ta, 
cũng cơn sâu đó và cũng sống trên một loài cây 
Rhuy semialata MIIL 

Trước đây, ta vẫn phải nhập loại ngũ bội từ của 
Thổ Nhĩ Kỳ-Gailz Turcia. Ngũ bội này do loài ng 
Cynips gallae tincioriae Oliv. gây trên cành nơn của 
cây Quercus rnƒfectoria Olv. thuộc họ Giê Fagaceae 
không thấy ở nước ta. Thành phần là Turkish 
galœanin chừng 50-70%, cấu tạo hóa học của nó là 
tetragaloylglucoza. 


Ấì 21 


Thuộc họ Sim Myr!aceae. 
A. Mô tả cây 
ỔIi là một cây nhỡ, cao chừng 3-5m, cành nhỏ 
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Hình 333. Ổi - Psiđium euyjdva 


thì vuông cạnh. Lá mọc đối có cuống ngắn, hình 
bầu đục, nhắn hoặc hơi có lông ở mặt trên, mặt 
đưới có lômng mịm, phiến nguyên, khi soi lên có 
thấy túi tỉnh đầu trong. Hoa màu trắng, mọc đơn 
độc ở kẽ lá. Quả là một quả mọng có vỏ quả giữa 
dày, hình đáng thay đổi tùy theo loài; ở đầu quả có 
sẹo của đài tôn tại. Rất nhiều hạt, hình thận, khỏng 
đều, màu hơi hung (Hình 330). 

B. Phân bố, thu hái và chế biên 

Cây ổi nguồn gốc miền nhiệt đới châu Mỹ, sau 
được phố biến và trồng ở khắp miền nhiệt đới chãu 
Á, châu Phi. Đặc biệt ở nước ta, cây ổi mọc hoang 
tại nhiều vùng núi miền Bắc, nhưng phần nhiều người 


tu trồng để lấy quả àn. 

Ngoài ra, ổi còn cung cấp các bộ phận sau đây 
dùng làm thuốc: Búp non, lá non, quả, vỏ rể và vỏ 
thân, nhưng hay đùng nhất là búp non và lá non. 
Dùng tươi hay phơi hoặc sấy khô. 

C. Thành phần hóa học 

Trong „2 ởi có chứa pectin và vitamin C. Lượng 
vitamin thay đổi tùy theo bộ phân của quả và tùy 
theo loài, thường tập trung nhiều nhất ở vỏ ngoài 
sau đến phía ngoài của vỏ quả giữa. 

Trong i4 và búp non chứa 7-02 một loại tanin 
pyrogalic, axit psidianic, chừng 3? nhựa và rất ít 
tỉnh dầu (0,36%). 

Có tác giả thây trong thản và lá một chát 
tritecpenic (Arthur H. R. et W. Hui, 1952). 


Trung hại có 14% chất đầu đặc sánh, tnùi thơm, 


15% chất protein và 13% tính bột. 


D. Công dụng và liều dùng 

Quả ổi còn ranh thì chát có tính gây táo bón và 
có thể dùng chữa đi ïa lỏng, khi chín, quả ổi hơi có 
tác dựng nhuận. Người ta ăn ồi chín hoặc chế thành 
mứt đóng hộp. 

Lá nơn và búp ổi non là một vị thuốc chữa đau 
bung đi ngoài kinh nghiệm lâu đời trong nhân dân. 
Thường đùng dưới dạng thuốc sắc hay thuốc pha. 
Ngày dùng 1Š5-20g búp non hay lá non, dùng rèêng 
hay phối hợp với các vị khác như chè, gừng v.v... 

Vỏ rễ và vò thân cũng được dùng để chữa đi 
ngoài và rửa vết thương, vết loét. Uống trong người 
ta dùng với liều (5g sắc với 200ml nước, nấu cạn 
còn chừng I0Oml. 


ÔDƯỢC ®% # 


Còn gọi là cây đâu đắng, ð được nam. 

Tên khoa học Lindera myrrha (Lour.) Merr. 
(Laurus myrrha Lout., Litsea trinervia P€rs., 
Tetranthera trinervia Spreng., Daphnidium myrrha 
Nees.). 

Thuộc họ Long não Lưraceae. 

Ô được (Radix Linderae) là rẻ phơi hay sấy khô 
của cây dầu đẳng hay ô dược nam. 


432 


A. Mô tả cây 

Ô dược nam là một cây nhỏ, cao độ 1,30-1,40m, 
cành gầy. màu đen nhạt. Lá mọc so le, hình báu 
dục, đài 6cm, rộng 2cm, mặt trên nhắn bóng, mặt 
dưới có lông. hai gân phụ bắt đầu từ điểm cách 
cuống lá 2mm, dài ra chừng 2/3 lá, mặt trên lõm, 
mặt dướt lồi lên. Cuống gây, đài 7-\Ømm, lúc đầu 
có lông, sau nhắn, mặt trên hôm thành ranh. Hoa 


màu hồng nhạt, họp thành tấn nhỏ, đường kính 3- 
4mm. Quả mọng hình trứng khi chín có màu đỏ, 
một hạt. 


Toàn cày có mùi thơm, vị đẳng ( Hình 334 ). 





Hinh 334. Vệ chân ô được -Cocculus laurif(olius 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang ở nhiều tỉnh toàn miền Bác. Nhiều 
nhất tại các tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ 
An, Hà Tình. Tại Bác Bọ, có ở Hòa Bình, Hà Tây. 

Có thể thu hái quanh năm, nhưng tốt nhất vào 
thụ đông hay đầu xuân. 

Đào rễ, cát bỏ rẻ con, rửa sạch, phơi khô. 

Nếu thái miếng thì rễ tươi lấy vẻ, cạo sạch vỏ 
ngoài (có khi không cao) ngàm vào nước thính 
thoảng thay nước rồi thái thành từng miếng mỏng 
phơi khô. 

C. Thành phản hóa học 

Vị ò dược nam chưa thấy có tài liệu nghiên 
cứu. Trong quả mọng có thể chiết được một thứ 
đầu màu đỏ. 

Trong ô dược bắc, người ta phân biệt hai loại: 


1. Thiên thai ô dược là rễ cây Lindera 
Sirychnjfoha WIM. (hay Benzoin strychnifolium 
Kuntze) cùng họ, 
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2. Vệ châu ô được là rễ cây CoccHlus lawrtfolius 
DC. thuộc họ Tiết đê (Menispermaceae). 


Trong thiên thai ô được, người ta đã xác định 
được các chất ancaloit như: linderan CH,„O,, 
lindêren CH,.O.. rượu linderola C..H,,O và axit 
linderc C¡.H,,O, và este của rượu linderola. Ngoài 
ra, người ta còn Xác định được một xelon với công 
thức C,H,,Ở, và một chất hnderazulen với công 
thức C H„ 

Trong về cháu ô dược, người ta xác định được 
một ancaloit gọi là coclorin C.H,,O,N. Công thức 
của coclorin đã xác định như sau: 


CHsO 
HO —NH 
s 


OH 


Coclorin 


D. Công dụng và liều dùng 

Ô dược còn là một vị thuốc dùng trong phạm vị 
nhân dân, làm thuốc chữa đau bụng, ân không 
tiêu, nôn mửa, trẻ con có giun, sung huyết, đầu nhức, 
hay đi đái đêm. 

Ngày dùng 2-6g dưới dạng thuốc sắc hay thuốc 
Đột. 

Đơn thuốc có ô được 

1. Ô hương tán: Ô dược-hương phụ, hai vị bảng 
nhau, tán nhỏ. Mỗi lần dùng 6-8g bột này, Có thể 
sắc uống. Tùy theo các bệnh mà thay đổi thêm các 
vị khác sau đây:Ví dụ Ăn không ngon, sắc nước 
gừng mà chiêu thuốc (4g gừng), nêu có giun, thay 
bằng hạt cau (hạt cau 4g sắc với 50ml nước dùng 
chiêu thuốc). 


2. Viền ô được: Ô được tán nhỏ, thêm nước hồ 
làm thành viên bằng hạt ngỏ. Ngày uống 10-20 
viên chữa ly, sốt, đi ỉa. 

Chủ thích: 

Theo các tài liệu cũ, trơng nước ta có vệ chúu ð 
được CoccHius laurjfolius DC. thuộc họ Tiết dê 
(Menispermaceae). Đây là một thứ dây leo, gầy 


433 


phản, màu xanh lục nhạt, Lá có cuống ngắn gần 
giống như lá quế. Phiến phía cuống nhọn, dai, nhân 
dài 9cm, rộng 3-5cm, có 3 gân, nổi rõ ở cả hai mặt. 
Quả hình thấu kính, đường kính Smm. Hạt cũng 
gần giống như quả, hình thấu kính, nhưng ở hai 


SIM 


Còn gọi là đương lê, sơn nhậm, nhậm tử, đào 
kim nương. 
Tên khoa học Rhodơmyrtus tomenfosa Wight 


(Myrrus Tontenlosa AIt., MyrIHs canescens 
Lour.). 

Thuộc họ Sim Mfyrtaceae. 

A. Mô tả cây 

Sim là một cây nhỏ cao 1-2m có khi tới 3m, 
cành 4 cạnh, vỏ thân róc thành từng máng. Lá 
mọc đối, hình thuôn, hơi hẹp ở phía cuống, phía 
đầu tù, hơi rộng, đài 4-?cm, rộng 2-4cm, khi 
già thì nhân ở mặt trên, có lông mịn ở mặt. dưới, 
phiến lá dày, mép hơi cong xuống, có 3 gân 
chính, cuống có lông mịn, đài 4-7mm. Hoa 
màu hỏng tím, mọc đơn độc hoặc từng 3 cái 
một ở kẽ lá. Quả mọng màu tím sâm, mẫm. 
Hạt nhiều hình móng ngựa. (Hình 335. Hm 
37,1) 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Mọc hoang rất nhiều tại những vùng đồi trọc 
miền trung du nước ta. 

Tại Trung Bộ và Nam Bộ cũng có. 

Có mọc ở miền nam Trung Quốc, Philipin, 
Malaixia, Inđònêxya, các nước vùng nhiệt đới 
châu Á. Tại Việt Nam, người ta không trồng, 
nhưng ở Phíilipin, người ta trồng để lấy quả. Ta 
dùng quả và búp sim tươi hay phơi khô làm thuốc. 

C. Thành phản hoá học 

Quả sim có vị ngọt chát, mùi thơm. Chưa được 
nghiên cứu. Sơ bộ mới thấy sắc tố anioxyanozit, 
tanin, đường. 

Lá và búp sim có chứa nhiều tanin. 

D. Công dụng và liều đùng 

Tại một vài vùng ở Việt Nam người ta dùng 
búp và lá sim non sắc uống chữa bệnh đi ỉa lỏng, 
đi ly, hoặc dùng để rửa vết thương, vết loét. 
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mặt có đìa nổi lên trông giống móng ngựa. 

Theo bài liệu cây này mọc ở khắp Việt Nam. 
Theo sự nghiên cứu của Nhật Bản, thì trong vỏ và lá 
có ancalot gọi là cocculin có tác dụng giống như 
chất curarơ. 


Mrem 





IHình 335. Sim - Rhodamyr1us Ionientosa 


Quả dùng để ăn. Một vài nơi dùng để chế 
rượu như rượu nho. 

Ngày uống 20-30 búp hay lá non đưới đạng 
thuốc sắc. 

Dùng ngoài không kể liều lượng. 

Chú thích: 


Trong A. Pételot còn giới thiệu một loại cây 
gọi sim rừng lớn Rhodammia trinervi Blume 
(Rhodammia spectabiiís Blume) cùng họ Sim 
(Myrtaceae), cùng một công dụng. 

Theo mô tả, cây này là một loại cây nhỡ cao I- 
4 m, lá mọc đối, hơi thuôn, tù ở phía dưới, nhọn ở 
phía trên, mặt trên nhẫn, mặt dưới màu trắng bạc 
phiến lá dài 45-75 mm, rộng 20-30mm. Hoa trắng, 
mọc ở kế lá, có khi mọc đơn độc. Quả hình cầu, 


gần khô. đường kính 6mm, trên đỉnh có đài tồn 
tại. Nhiều hạt, hơi hình móng ngựa. Đường kính 
chừng 4mm. 


Qua tài liệu nói trên. thì cây này rất phố biến 
trong nước ta, nhưng cho đến nay chúng tôi chưa 
có địp thấy lại. 


TRẦM HƯƠNG ÿL# 


Còn gọi là kỳ nam, trà hương, gió bầu, bois 
d”aiple, bois d'aloes. 

Tên khoa học Ag,ilaria agallacha Roxb. (A. 
crasshua Pieme) 

Thuộc họ Trầm TÌiymelacaceae. 

Trầm hương (Lignum Aquilariae) là gỗ có nhiều 
điểm nhựa của cây trầm hương. Vì vị thuộc có mùi 
thơm, thả xuống nước chìm xuống đo đó có tên gọi 
như vậy (trầm-chìm). 

Tên kỳ nam còn có tên kỳ nam hương thường 
dành cho loại trắm quý nhất. Giá đất gấp 10-20 lần 
trầm hương. 

A. Mô tả cây 

Trầm hương là một loại cây to cao tới 30-40m, 
vỏ xám, xơ. Lá mọc so le, phiến mỏng, hình thuôn, 





Hình 336. Trâm hương - Aqutlaria aegallocha 


đài 8-]0cm, rộng 3,5-5,5cm, nhọn ở phía cuống, 
đầu lá cũng nhọn. mặt trên màu xanh bóng, mặt 
dưới màu xanh nhạt hơn, có lông. Cuống đài 4- 
3mm cũng cố lông, mặt trên thành rãnh. Cụm hoa 
hình tán hay chùm, mọc ở kẽ lá. Hoa màu trắng tro. 
Quả khô, nang, hình lê, có lông, dài 4em, rộng 3 
cm, phía dưới có chu tính (perigone) đồng trưởng. 
Vỏ quả mở làm hai mảnh, xốp. Một hạt gồm một 
phần trên hình nón, phía dưới dài cùng một kích 
thước, vỏ ngoài cứng, phía trong mềm (Hình 336). 

B. Phân bố và tạo thành trầm hương 

Trầm hương mọc hoang ở những vùng núi Nghệ 
An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi và Hội An, miền Nam 
Bộ Việt Nam. Có mọc nhiều ở Campuchia. 

Việc tạo thành trầm hương chưa rõ: Có người 
nói trầm hương được tạo thành đo một bệnh gây 
bởi sự biến chất của những cứt chìm ở kẽ cành. 
Hiện nay người ta mới chỉ biết rằng cây càng già, 
10 đến 20 năm hoặc lâu hơn, gỗ cày biến thành 
một chất bóng như đá sỏi, có những vết nhăn, gồ 
ghẻ trông giống như cánh con chim ưng do đó có 
tên là gỗ chư ưng (bois d°aiple). Tuy nhiên, cũng 
có những mẫu gỗ không có các điểm trên, mà chỉ 
có một màu nâu đỏ đều. Có những miếng gỗ chỉ có 
những điểm màu lam nhạt. 

Tại những vùng có cây trầm hương có bệnh (tức 
là bắt đầu có những điểm nâu đỏ), thì người ta thường 
làm nhà ở gần để canh, vì loại trầm thu được như 
vậy giá rất đất, có khi gấp 20-30 lần. Một cây gió 
bầu có trầm cho từ 2-30kg trầm hương. 

Trầm hương có hình đáng, kích thước không 
nhất định: Có khi là miếng gỗ, có khi là những cục 
hình trụ, thường dài IŨcm, rộng 2-4cm, hai đầu có 
vết như dao cát, có khi lại như miếng gỗ mục, mặt 
ngoài màu vàng nâu, có khi có những vết dọc sắm 
màu, chất cứng nặng, nơi cất ngang có thể thấy 
những đám nhựa màu đen hay đen nàu. Mùi thơm 
đặc biệt, khi đốt lên mùi thơm lại càng rõ rệt, 


435 


_ Trung Quốc thường nhập trảm hương của ta hay 
Ấn Đó, nhưng tại một số tỉnh miền Nam như Quảng 
Đóng, Hải Nam cũng có trầm hương, nhưng do 
cách lấy khác nhau, phẩm chất có khác, thường 
người 1a quý loại trầm hương của Việt Nam hơn. 

C. Thành phản hoá học. 

Loại trầm hương tốt có thành phần tan trong 
cồn lén tới 40-50% sau khi xà phòng hoá bằng 
KOH rồi cất hơi nước sẽ được chừng 3% tỉnh 
đầu. Trong tỉnh đầu thành phản chủ yếu là 
benzylaxcton-C,H,CH,-COCH, 26%, 
metoxybenzylaxeton 53% và tccpen ancol 11%. 
Ngoài ra còn axit xinamic và các dân xuất của nó. 

D. Công dụng và liều dùng 

Trầm hương là một vị thuốc hiếm và đắt rong 
đông y, người ta coi nó có vị cay, tính hơi ôn, vào 3 
kinh tỳ, vị và thận, có tác dụng giáng khí nạp thận 
bình can trắng nguyên dương, chủ yếu chữa các 
bệnh đau ngực bụng, nòn mửa, bổ đa dày, hen 
xuyên, bí tiểu tiện. Còn có tác dụng giảm đau, trăn 
tĩnh. 

Ngày dùng 3-4g đưới dạng bột hay ngám rượu. 
Ít khi sắc, thường chỉ mài với nước mà uống. 

Đứng về mặt công dụng làm thuốc, chúng ta 
không thể giải thích tại sao giá trầm và kỳ nam 
trên thị trường lại đất như vậy. Ngay từ thể kỷ lÓ, 
theo lời một du khách Bỏ Đào Nha còn ghi lưu lại 
tại chợ Hội An, giá một gôi bằng gỗ trầm nàng 
gần 500g lên tới gần kg vàng. Năm 1956 tại Nha 
Trang giá lkg trảm hương cũng xấp xỉ 20 lạng 


vàng. Từ năm 1977 đến nay ở các tỉnh phía nam 
nước ta cũng đang có phong trào tìm khai thác 
trầm hương xuất khẩu, dẫn tớt sự khai thác bừa 
bãi. phá hoại một nguồn đặc sản có giá trị của 
nước ta. Chỉ có một số rất ít nước trên thể giới. 
trong đó có nước ta, mới có trắm hương, do đó 
chúng ta cần có kế hoạch bảo vệ và phát triển cây 
trầm hương. Từ xưa tới nay trảm hương ngoài công 
dụng làm thuốc trước hết là một chát thơm và chất 
định hương cao cấp. Xưa kia người ta gối đầu trên 
gối gỗ trầm hương, người ta đốt trầm trong những 
ngày lễ tết lớn. Ngày nay người ta trích từ trầm 
hương những tỉnh dâu để làm chất định hương và 
chất thơm cao câp. 

Đơn thuốc có trầm hương 

Chữa nôn mửa, dau bụng. đau da dày: 


Trầm hương 10g. nhục quế IOs, bạch đậu khấu 
8g, hoàng liên 8g, định hương 10g. Tất cả tán nhỏ. 
Ngày uống 3 hay 4 lần, mỗi lần Ig bột này. Dùng 
nước nóng chiều thuốc. 

Chủ thích: 


Ngoài cây Aguilaria agallochad ra, người ta còn 
khai thác gỗ của nhiều loài Agwifaria khác như 
Aqullaria malaccensis Lamk., Aloexylon 
agalloachum Lour. và Ecoecari apallocha L. 


Ở các tỉnh phía nam nhân dân còn dùng vị kiến 
kỳ nam hoàn toàn không lấy từ trầm hương mà là 
một cây mọc phụ sinh được giới thiệu sau đây. 


KIẾN KỲ NAM 


Còn gọi là trái bí kỳ nam, kỳ nam kiến, ổ kiến, 
kỳ nam gai. 

Tên khoa học /ydnophyium formicarum Jack. 
(lá rộng), Myrmccodia armaia DC. (lá hẹp). 

Thuộc họ Cà phê (Rubidceac). 

A. Mô tả cây 

Có hai loại củ kỳ nam đều được dùng làm thuốc: 

1. Kỳ nam lá rộng IlvdnopltiyIum formiCdrum 
Jack. là một cây phụ sinh, sống ở rừng thưa vùng 
trung du và có củ ơn, mẩu vỏ xám đen, bồ ra có 
thịt màu xám vàng với rất nhiều lỗ hang cho kiến ở. 
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"Thân từ 2 đến 4 tròn, nhắn. Lá hình trái xoan ngược 
dầy, nhản, gân phụ mịn 6-I0 đói, hoa không cuống, 
trắng. ống vành 3mm, tiểu nhụy 4. Mùa hoa tháng 
5-R. Quả nhân cứng, vị ngọt, cao 5-7mm. Nhân 2, 
cao Snưn. (Hình 334) 


2. Kỳ nam lá hẹp dài Myrrtecodia armata DC. 
(còn có tên Mymmecođa tuberona BỊ.) cũng là một 
cây phụ sinh, nhưng củ có gai do đó có tên kỳ nam 
gai, màu vỏ xám đen, bổ ra có thịt màu xám vàng, 
với rất nhiều lỗ cho kiến ở. Thân đơn độc, tròn, 
nhắn. Lá thon, đầy, hẹp, gân phụ mịn 8-10 đôi, lá 
bẹ Icm, tiểu nhụy 4. Quả nhân cứng, cao 2,5cm, 





Hình 337. Kiến kỳ nam - FlydHophytum formicarwnt 


Côn gọi là hỗ la bặc (Trung Quốc) 

Tên khoa học Daucus carota L. 

Thuộc họ Hoa tán mbelliferae. 

Tên cà rốt là tên phiên âm từ tiếng la tỉnh và tiếng 
Pháp ra, vì cây này là một cây chúng ta mới đi thực 
vào. Hồ la bạc là tên Trung Quốc đạt cho cây này, vì 
đối với Trung Quốc cũng là một cây di thực: Hồ là 
nguồn gốc ở nước Hồ (tên đặt cho những xứ sở ở 
tây nam Trung Quốc). la bặc là cây cải củ vì vị nó 
giống như vị cây cải củ. 

A. Mô tả cây 

Cà rốt là một cây sống hai năm, có rễ trụ nhắn 
hay có lông. Lá mọc so le, không có lá kèm, bẹ khá 
phát triển, phiến lá xẻ lông chim, càng gần phía đầu 
càng hẹp. Hoa hợp thành tán kép, tán nhỏ mang hoa 
trắng hồng hay tía, lá bắc của tổng bao cũng xẻ 
lông chim, lá bắc của tiểu bao đơn hay xẻ ba. Đế 
hoa khum lõm. Lá đài nhỏ ba cạnh, cánh tràng, 
mọc so le. Trong tán thì ở giữa bất thụ. màu tía, còn 
hoa khác thì màu trắng hay hỏng. Quả bế, mỗi đôi 


nhân 4-5 hột, cao 4mm. 

B. Phân bở, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang đại, chủ yếu gặp ở rừng thưa 
những vùng bình và trung nguyên các tỉnh phía nam. 
Thu hoạch gản như quanh năm nhưng nhiều nhất 
vào đầu mùa khô cho củ chất lượng tốt hơn. Hoặc 
để nguyên cú, hoặc thái mỏng phơi hay sấy khô. 

Nhiều nhất thuộc các tỉnh thuộc tỉnh Đắc Lắc, 
Gia Lai, Công Tum, Lâm Đồng. Loại củ tròn nhân 
còn có tên trái bí kỳ nam, hay kỳ nam kiến củ có 
gai còn mang tên kỳ nam gai, ổ kiến. 

C. Thành phản hoá học 

Sơ bộ thấy nước ép củ kiến kỳ nam có chứa rất 
nhiều muối vô cơ (có lẽ do kiến tha về), vết ancaloit 
(Phân viện được liệu tp. Hồ Chí Minh, 1981). 

D. Công dụng và liều đùng 


, Theo kh nghiệm nhân dân kiến kỳ nam dùng 
chữa các bệnh về gan, thận, ăn uống kém, da vàng 
xam. mệt mỗi, uể oải. Ngày dùng 10-16g đưới dạng 
thuốc sắc. Có người dùng ngâm rượu. 





Hình 338. Cà rốt - Daucus carota 
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gồm hai nửa (phân liệt quả) mỗi nửa dài 2-3mm, 
hình trứng, hai phân liệt quả dính với nhau ở mật 
giấp nhau, sông phụ có phủ đầy sợi tương ứng với 
các ống bài tiết giả. Hạt có phôi nhũ sừng. Rễ trụ. 
hình dáng thay đổi tuỳ theo loại. Theo nghiên cứu 
của Beille thì cây cà rốt mọc hoang khỏng có củ. 
Loại hiện nay chúng ta trồng là một loại lai của hai 
loài Dawcus carora L. và Daucus maxrmus L (Hình 
338 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Người ta cho rằng cày cà rốt vốn nguồn gốc từ 
Pháp nhưng hiện nay được trồng phổ biến ở khắp 
các nước phương tây và phương đông. Đầu tiên là 
một cây thực phẩm, nhưng hiện nay lại thêm vai trò 
cây làm thuốc và nguồn nguyên liệu provitamin A. 

Năng suất 30 đến 40 tân củ một hecta hoặc 800 
đến 200kg hạt một hecta. Trong việc trồng cà rốt 
người ta còn phân biệt ra ba loại cà rốt: Cà rốt dài và 
đỏ có thể trồng ở bất kỳ đất nào, loại củ cà rốt đỏ và 
đài vừa phải trồng ở những nơi đất ẩm, loại cà rốt 
làm thức ăn cho gia súc có năng suất cao hơn có thể 
trồng ở những nơi đất khô. 

Dùng củ hay quả tươi hay phơi hoặc sấy khô. 

C. Thành phản hoá học 


Trong củ cà rốt có 8ó%-89% nước; 0,046 độ 
axit tính bằng axit sunfuric; chất đạm 1-1,87%; 
chất béo 0,02-0,08%; gluxit (tính theo tỉnh bột) 
6-9,3%; xenluloza 1.4-1,6%; tro 0,9-1,03%; một 
chất sterol, các photphatit (lexitin), các hợp chất 
pccun 1-3%, chất màu có tỉnh thể rất quan trọng 
bao øồm caroten œ và , các men pectaza, 
oxydaza, các enzym. Mới đây người ta còn chiết 
từ cà rốt một chất insulin thực vật có khả năng 
làm giảm 1/3 đường của máu. Trong thành phần 
chất đạm người ta xác định được asparagmn, trong 
thành phần chất béo các axit panmitic và oleic; 
trong thành phần gluxit người ta xác định 
sacaroza (4,6%), plucoza (4-6%). Trong tro có 
muối canxi, kali, magiê, axit phôtphoric, axit 
sunfuric, vết mangan, đồng, nhỏm, asen, nicken, 
clorua v.v... 

Trong củ và quả có chứa tỉnh đầu với hàm 
lượng 0,8-I,6%b; trong tỉnh dầu thành phần chủ 
yếu là pinen, limonen, daucola và một glycol. 
Tuy nhiên năm 1936 Asahima và Tsukamoto đã 
không tìm thấy các chất nói trên trong một loại 
tinh đầu chiết từ quả và thân cà rốt, nhưng lại 
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thấy chất carotola là một ancol sesquitecpenic. 
Tinh dầu cất từ hạt của những cây cà rốt có hình 
nón hay hình trụ không có thành phần trên. 

Tù hoa cà rốt tươi, Igolen cất được một loại 
tỉnh đầu mùi thơm nồng và mạnh. 

Chiết caroten từ củ cà rốt theo phương pháp 
Amaud (1887): Nghiền củ cà rốt, sấy khô trong 
chân .không, chiết bằng ête đầu hoả cho tới khi 
ête dầu hoá không màu. Lọc và cất trong chân 
không. Căn được cho vào tủ lạnh, caroten sẽ kết 
tình. Hiện nay người ta đã cải tiến phương pháp 
này như sau: nghiền nát củ cà rốt, ép lấy nước, 
cho tác dụng axeton, rồi tiếp tục như trên nhưng 
kết tỉnh caroten trong ancol metylic. 

Từ IOkg cà rốt người ta thu được 0.50g caroten 
(0.05% như vậy chỉ được 1/10 hiệu suất so với hiệu 
suất lý thuyết). 

D. Công dụng và liều dùng 

Ngoài công dụng làm thức än, cà rốt được dùng 
chữa ïa chảy trẻ em (Ÿ học thực hành, 14§, năm 
1967: 18) do tính chát làm giảm nhu động một, hút 
chất nhầy, độc tố vi trùng. 

Cách dùng như sau: Lây 50g bột cà rốt khô hay 
500g cà rốt tươi, đun sôi với 1 lít nước được súp cà 
rốt. Trong những ngày đầu trẻ em bị la cháy mỗi 
ngày cho ăn 100-150ml/kg thể trọng. Súp cà rốt 
chia làm 6 bữa ăn, nếu truyền hoặc uống nước thì 
bớt lượng tương đương súp cà rốt. Những ngày sau 
cho ân kèm với sữa mẹ hay sữa bò với lượng súp cà 
rốt giam dần, thường thời gian điều trị 4 ngày chia 
như sau: Ngày đầu cho ăn súp cà rốt 100%, ngày 
thứ hai ăn súp cà rốt 80%, sữa mẹ hay sữa bò 20%, 
ngày thứ ba ăn súp cà rốt 60%. sữa mẹ hay sữa bò 
40%, ngày thứ tư ăn súp cà rốt 40%, sữa :nẹ hay 
sữa bò 60%. 

Các tỉnh dầu cà rớt được dùng từ lâu trong 
công nghiệp rượu mùi, ngoài mùi thơm ngon, tỉnh 
đầu cà rốt cho vị dịu ngọt. Tình đầu cà rốt còn 
được dùng trong kỹ nghệ nước hoa. 

Quả cà rối được dùng làm thuốc thông tiểu, 
điều kinh. 

Củ cà rối còn được dùng làm nguyên liệu chế 
Caroten. 

Những năm gản đây, Viện hoá được Kharkov 
(Nga) nghiên cứu tìm thuốc trong nước để thay 
thế cho vị khellin chiết từ quả cây Án visnzpa 
(L) Lam. để chữa bệnh đau thất ngực. Sau khi điều 
tra trên 600 loài cây thuộc họ Hoa tán đã đi tới kết 


luận là có thể dùng cao khô của quả cà rốt và quả 
AHethun oraveolens. Thuốc được chế để với tên 


Daucarinum và Anethinum dưới đạng viên ,để chữa 
bệnh đau thất ngực cấp tính và mãn tính. 


PREAH PHNEOU 


Còn gọi là Chiêu liêu, preas phnau, pras phneou 
(Campuchia) 

Tên khoa học Terrmnalia mierovenulosa Pierre. 

Thuộc họ Bàng Combretaceae. 

A Mô tả cây 

Preah phncou là tên Cămpuchia của một loài 
chiều liêu. Vì tên này được giới thiệu dùng trong 
thuốc đầu tiên cho nên cứ giữ tên này. Cây cao 
10-30m, thân hình trụ. vỏ màu trắng nhạt. gần 
như nhắn. Lá mọc đối, hình trứng hay hình 
mác, đầu và phía cuống hơi tù; phiến lá đai, 
hơi bóng, dài 8-[0cm, rộng 5-6cm, mặt trên 
có những điểm trắng nhỏ, gần phía cuống có 
hai hạch đài ở mép lá. Cuống lá rât ngắn. Hoa 
nhỏ, màu trắng. mọc thành chuỳ kép, dài 6cm, 
trên có phủ lông màu hung nhạt. Quả dài 
25mm, có ba cánh rộng 7-§mm, một ngăn. Một 
hạt hình thoi dài 2mm, lá mầm cuốn. Mùa hoa: 
tháng 3-4: mùa quả: tháng 4-5 ( Hình 339 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây prcah phneou mọc phổ biến ở miền Nam 
nước ta, còn thấy ở Campuchia. Nhưng ít thấy ở 
Lào và hầu như chưa thấy ở miền Bắc. Thường 
bóc vỏ thành từng máng dài 30-40cm, rộng 4- 
3.5em, dày 8§-I2mm, phơi hay sấy khô. 

Trên thị trường, vỏ có màu nâu sâm, với những 
đám trắng, mặt ngoài xù xì, mặt trong nhẩn, màu 
nâu đỏ, vị rất chát. 

Trong vi phẫu, ta thấy lớp bản rất dày, nhu mô 
vỏ ở phía ngoài mỏng, phía trong gồm các đãy 
libe có 2-6 hàng tế bào, cách nhau bởi tia ruột 





Hình 339. Preah phneou - Terminalia nierovenulosa 


gồm một hàng tế bào rộng. Trong các bó libe có 
các đám sợi cương mô xếp thành từng lớp một. 
C. Thành phản hoá học 


Vỏ preah phneou cho 35% cao khô, trong đó 
không có axit gabc hay axit digaltc tự đo. Guichard 
cho rằng thành phản chủ yếu là axit cachoutanic 
và phlobaphen. 

Tạ Ngọc Liên thấy trong vo preah phneou có 
2% chất tanm và 10% oxalat canxi. 

D. Công dụng và liều dùng 

Từ lâu nhân dân Campuchia đã dùng nước sắc 
vỏ cây này chữa đi ỉa lỏng, và ly với liều 20g-40g 
cao lông, hoặc 13g cao khô hay 50-100g cồn 
thuốc (1/5). Thường chế khi dùng, vì dạng xirô 
chế bằng cao nước preah phneou rất đễ lên men 
mốc. Có thể chế thành dạng viên nén hay viên hoàn. 


CỦNÂU #* 


Còn gọi là khoai leng, vũ dư lương. 
Tên khoa học Dioscorea cirrhosa Lour. 
Thuộc họ Củ nâu Dioscoreaceae 


A. Mô tả cày 
Dạy leo thân nhắn, ở gốc rất nhiều gai. Lá mọc 
cách ở gốc, mọc đốt ở ngọn. Hoa mọc thành bông. 
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Củ ở trén mặt đất tròn, vỏ sản sùi, màu xám nâu, thịt 
đỏ hay hơi trắng. 

Mặc dù tên khoa học chỉ xác định có một nhưng 
trên thực tế người ta thấy có mấy loại củ nâu: 

1. Cũ nâu dọc đỏ: Củ xám vàng nhạt, vỏ không 
sản sùi, nhựa màu đỏ nhạt. Loyi củ nâu này nhuộm 
vải cho màu bóng. 

2. Củ náu đọc trai hay củ nâu dọc đưa: Vỏ thường 
bị nứt, màu nâu xám nhạt, nhựa đỏ hơn loại trên. 

3. Củ nâu trắng hay củ nâu tẻ: Vỏ củ có rãnh, 
màu nâu đỏ nhạt, nhựa màu vàng nhạt hơi hồng; 
người ta thường đùng loại củ nâu này để nhuộm 
những nước đầu tiên rồi mới nhuộm những loại củ 
nâu đỏ nói trên vì người ta cho rằng loại củ nâu này 
làm cho vải thêm dày và bền (Hình 340 ). 

B. Phàn bố, thu hái và chế biến 

Củ nâu mọc hoang tại hầu hết những vùng rùng 
núi Ở nước ta, nhiều nhất tại các tỉnh Lào Cai, Quảng 
Ninh (Quảng Yên), Bắc Ninh. Bắc Giang, Thái 
Nguyên, Hà Tây, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Nghệ An 


z 















Trọng lượng 3,850 k 







Độ tan của.chất màu trong nước 




















Đánh giá khả năng 
nhuộm màu từ 0 đến l0 
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Tàn nhiều trong 
nước nóng hơn 
trong nước lạnh 


Độ tan của chất màu trong cồn Gán như không Rất ít tan Gần như không 
tan tan 
Khả năng nhuộm len Trong môi trường | Trong môi trường| Trong môi trường 
axit nhuộm axit nhuộm axit nhuộm 
không tốt vừa phải không tốt 


v.v... Còn được khai thác ở Lào. 

Trước đây có một số vùng người ta thử trồng 
bằng những củ con và cho cày mọc leo lên những 
cây khác hay dùng cọc cho leo. 

Trước đây củ nàu được dùng rất nhiều trong nước 
(vì hầu hết nông đân ta đều mặc quản áo nhuộm 
màu nâu). Hằng năm chúng ta còn xuất từ 5.00G 
đến 8.000 tấn sang Trung Quốc. Những năm gần 
đây vai trò củ nâu để nhuộm quần áo bị những 
thuốc nhuộm tổng hợp cạnh tranh, nhưng vẫn còn 
được sử dụng để nhuộm lưới, một số ít dùng nhuộm 
vải. 

C. Thành phản hoá học 

Theo sự phân tích ba loại củ nâu, kết quả thụ 
được như sau: 

Xem bằng kết quả phân tích chúng ta thấy củ 
nâu vừa là một chất chứa tanin và chất màu 

Ngoài tanin ra trong củ nâu chứa một lượng lớn 
tỉnh bột cho nên trong những năm đói hỏi Pháp thuộc 
trước đây, một số vùng người ta dùng để ăn. Nhưng 

















E 2,400 kg 1,940 kg 























Màu vết cất hơi hồng đỏ nâu trắng nhạt 
Độ Ẩm 64.80 72,16 67,86 
tanin 1225 13/31 8,50 
Chất tan 
không tanin 225 3,62 3,62 
Không tan 19/70 10.92 20,02 
Bản chất của tanin catechic catechic catechic 


Tan nhiều trong Tan nhiều trong 


nước nóng hơn nước nóng hơn 






trong nước lạnh | trong nước lạn!: 
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Hình 340. Củ nàu - Dioscorea cirrhosa 


điều quan trọng là phải loại bớt hay hết chất tanin 
mnới ân được. Nếu loại được tanm thì tỉnh bột này 
còn có thể dùng chế cồn. 

D. Công dụng và liều dùng 

Theo các ¿ài ñiệu cổ thì ngày xưa vua Vũ Vương 


VẢI 


_ Côn gọi là quả vải, lệ chỉ, phie kulen 
(Cãmpuchia). 

Tên khoa học chí sinensis Radlk. (Naphelium 
lichỉ Cambess, Euphoria lichỉ DesÐ. 

Thuộc họ Bồ hòn Sapindacede. 

ÁA. Mô tả cây 

Vải là một cây to có thể cao tới 10m. Cành thường 
mọc ngang, lá kép chản, gồm 3 đến 4 đôi lá chét 
hình mác, hay thuôn dài, hai đầu tù, đai, rnặt trên 
bóng, mặt dưới mờ. Hoa mọc thành chuỳ tận cùng, 
trên cành mang hoa phủ đầy lông nàu nhạt. Hoa 
khóng cánh, 5 lá đài đính nhau. Nhị 7-10, 3 lá noãn 
nhưng l1 lép nên bầu chỉ có 2 ô, mỗi ô chứa một 
noãn. Quả hình cầu, to gần bảng quả trứng gà, vỏ 
quả khô và mỏng, sản sùi chứa một hạt to bao bọc 
bởi một áo hạt trắng, mẫm, nhiều nước, thơm ngọt 
và chua, ăn được. ( Hình 341, Hm 56,4). 


nhà Hạ đi trị thuỷ bị thiếu lương thực đùng củ 
này để ăn lại được thừa lương thực do đó đặt tên 
Vũ đư lương (họ Vũ thừa lương thực). 


Ngoài công đụng làm lương thực, củ nâu còn 
được đùng làm thuốc. Tính chất của củ nâu theo 
tài liệu cổ Tà vị ngọt, tính hàn, không có độc, có 
tác dụng thanh nhiệt, cầm máu, dùng chữa ho, 
hòn khối trong bụng, đau bụng dưới, chữa xích 
bạch đới, băng huyết. Không phải hư chứng mà 
có thực tà chớ dùng. 

Thông thường làm thuốc hiện nay người ta 
chỉ hay dùng củ nâu để chữa ỉa chảy, đi ly. Uống 
dưới đạng bột hay thuốc sắc vơi liều 10 dến lóg 
một ngày. 

Nhưng nhu cầu lớn nhất của củ nâu trong 
đời sống nhân đân ta trước đây là để nhuộm 
vải: Củ nâu cạo sạch vỏ, rmiài nhỏ hay giã nát 
với nước. Lượng nước gấp 5 hay 6 lần lượng 
củ nấu. Gạn lấy nước trong. Nhúng vải vào 
nước này trong 5 đến 6 giờ, sau đó lấy ra phơi 
nắng cho khô. Mặt phơi ra nắng có màu sẵm 
hơn mặt quay xuống đất. Làm như vậy nhiều 
lần. Cuối cùng muốn cho bóng thì nhúng vào 
nước củ nâu đun sôi. 


*u 


B. Phan bố, thu hái và chế biến 

CAy vải được trồng ở kháp Việt Nam, còn thấy ở 
Cămpuchia, Lào, Trung Quốc, Thái Lan, phía bắc 
Ấn Độ. 

Quả vải thu hoạch vào tháng 5-6 dùng ăn tươi 
hay sấy khô hoặc đóng hộp dùng dân. Hạt vải thái 
mỏng phơi hay sấy khô dùng làm thuốc với tẻn lệ 
chi hạch. 


C., Thành phản hoá học 


Trong đo hạt (từ y) ta thường gọi là múi vải có 
chất đường chủ yếu là glucoza (66%); một ít dưới 
dạng sacaroza (5%), protein l,5%; chất béo I.4%; 
vitamim C (trung bình 4Ômg trong 100g dịch áo hạt), 
vitamin C., vitamin A và B (hai thứ vitamin này 
thường chỉ thấy trong áo hạt tươi, khô thì thường 
mất đi), axit Xitric, 





Hình 341. Vải - Litchi siiếnsiš 


1. Cành quả. 2. Hạt 


Trong hạt với (lệ chỉ hạch) có tann 1-1,5%, độ 
ưo 1-1,2%, độ ẩm 10-12%, chất béo 5-6%. 


Trong hạt vải có Œ mefylenxyclopropyglyxin: 
CH,=C - CH - CH(ANH) - COOH 
\X ~ 


CH, 


D. Công dụng và liều dùng 

Áo hạt được dùng ăn và làm thuốc từ lâu đời. 
Trong (ài liệu cổ người ta cho rằng áo hạt có vị ngọt, 
chua, tính bình hay ôn, không có độc. Có tác dụng 
nuôi huyết, làm hết phiền khát, tiêu thũng, chữa 
những bệnh mụn nhọt, làm cho đậu mọc để, ăn 
nhiều đẹp nhan sắc nhưng trơng tác giả cổ cũng có 
tác giả lại nói rằng ăn nhiều thì phát nhiệt, chảy 
máu cam và đau rảng (Mậu Hy Ung và Hoàng Cung 
Tú). 

Ngày dùng 10-lóg áo hạt khỏ. 

Hạt vải (lệ chỉ hạch) cũng là một vị thuốc được 
dùng từ lâu đời. Theo /ài /iệu cố, lệ chỉ hạch có vị 
ngọt, chát tính ôn, không có độc. Có tác dụng tán 
hàn, thấp kết khí, là thuốc chữa âm nang sưng đau 
(thoát vị). Còn dùng chữa ïa chảy của trẻ em. 

Ngày dùng từ 4 đến 8g dưới đạng bột hay sắc 
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uống. 

Các bộ phận khác. Ngoài ra người ta còn dùng 
hoa, vỏ thân và rễ sắc lấy nước súc miệng chữa 
bệnh viêm họng, đau răng. 

Đơn thuốc có với và hạt vái 

Chữa nhọt: 

Múi vải giã nát với ô mai thành cao đắp lên mụn 
nhọt (theo sách Tế  sỉnh bí lâm). 

Đơm khác: 5-7 múi vải giã nát với ít hồ nếp, dàn 
thành miếng cao đán lên nơi mụn nhọt (để hờ miệng) 
(theo sách Phổ tế phương). 

Chữa nắc: 

Vải cả quả đốt thành than tán bột hoà với nước 
nóng mà uống. (Y phương mrích yên). 

Chữa đậu sang không mọc: 

Múi vải ngâm rượu cho uống. Ngày dùng 2-3 
TnúI. 

Đau rằng: 

ˆ_ Quả vải để cả vỏ hạt, thêm ít hạt muối, đốt thành 
than, nghiền nhỏ, xát vào răng thì thấy kết quả. 

Chữa hòn dái sưng đau: 

Hạt vải đốt thành than nghiền với rượu cho uống, 
mỗi ngày 4 đến óg. 

Đơn khác: 

49 hạt vải thái mông, sấy khô, tấn nhỏ, trần bì 
36g sấy khỏ tán nhỏ, lưu hoàng lốp, tất cả ba vị tán 
nhỏ, đùng nước cơm thêm ít muối làm thành viên 
bằng hạt đậu xanh, lúc nào đau uống 9 viên thuốc 
này, dùng rượu mà chiêu thuốc. 

Đơn khác: 

Hạt vải, trần bì, hồi hương ba vị bằng nhau tán 
nhỏ, mỗi lần uống 4 đến 6g, dùng rượu chiêu thuôc. 

Chú thích: 

1. Ngoài cây vải nói trên, trong nhân dân đặc 
biệt ở miền Nam hay trồng và dùng loại vi (hiểu 
hay lôm chôm, chôm chôm, ser mon hay chie sao 
mao (Campuchia) có tên khoa học là Nephelium 
lappaceum L. cùng họ. Cây cao vừa phải, lá kép 
gồm I đến 4 đôi lá chét, hoa mọc thành chủy dài 
vượt lá, quả hình trứng, đài 6 cm, có lông to và 
cứng, hạt có áo hạt dính. Được trồng nhiều ở miền 
Nam ít trồng ở miền Bắc nước ta. Còn mọc ở 
Campuchia, Inđônêxia, Thái Lan. Áo hạt ăn được 
nhưng kém vải do dính vào hạt, vị chua ngọt, thơm 
để chịu. Hạt đẳng và gây say, chứa 35-48% chất 
đầu béo đặc gần như bơ cacao, gồm arachidin kết 
hợp với olein, có thể dùng chế xà phòng hay nến. 
Quả và vỏ quả được dùng chữa ia chảy, sốt, kiết ly. 


Trong vỏ quả có tanin và một saponin độc. 

2. Một số người än quả vải bị ngộ độc (người 
nôn nao,nổi mề đay, đau bung dữ dội, nôn mửa, ïa 
chảy, khó thở, huyết áp hạ...) không phải do bản 
thân quả vải mà là do một thứ nấm độc Candida 


tropicaiis thường thấy ở núm những quả vải chín 
quá. đập nát, úng thối. Hàm lượng đường, pH, axit 
là môi trường cần thiết cho năm phát triển. Vậy 
không nên ăn quá nhiều, nhất là khi thấy thấy chát 
lượng quả có những biến đổi khác thường. 


KHOAIRIỀNG 


Còn gọi là cây dong riêng, khoai đao, khương 
vu, arroW - root du Queensland, fécule de Tolomane. 

Tên khoa học Cưưng cduli Ker. 

Thuộc họ Dong nềng Canhaccze. 

A. Mô tả cây 

Cây cao 1,2-1.5m. Thân rễ to thành củ, chứa 
nhiều tỉnh bột, Lá thuôn đài 0,5m, rộng 20-25cm, 
màu lục tím, gân giữa to, gân phụ song song. Hoa 
xếp thành cụm ở ngọn cây, lưỡng tính, không đều. 
Đài 3, tràng 3 dài. Nhị nhiều lép biến thành bản 
hình cánh, 1/1 nhị sinh sản, ] cánh môi đo nhị lép 
biến thành. 

Mùa ra hoa: Mùa thu. Quả nang mang nhiều gai 
mềm, chứa nhiều hạt hình cầu đen ( Hình 342 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

CAy vốn có nguồn gốc ở Nam Mỹ và quản đảo 
miền tây Ấn Độ, mọc hoang và được trồng ở nhiều 
vùng nước ta để lấy củ cho người và cho gia súc. 
Điều thuận tiện là cây chiu bóng mát nên có thể 
trồng dưới bóng mà vẫn có tính bội. Còn thấy mọc 
và trồng ở đảo Ängti (có tên là Tôlôman), ở Peru với 
tên là achira, ở châu Đại Dương (châu Úc) làm 
nguồn chế tỉnh bột dùng ăn và chế thuốc. 

Thường người ta thu hoạnh thân rễ củ sau khi 
ưồng 10 đến 12 tháng. Cần chế biến sớm ngay sau 
khi đào về để lấy tỉnh bột hoặc luộc ăn như khoai. 

C. Thành phần hoá học 

Trong củ khoai riêng có tới 28% tỉnh bột. Hạt 
tỉnh bột khoai rẻng có kích thước to, có khi lớn hơn 
100m hình trứng, với tễ rõ nằm ở phần hạt tĩnh bột 
hẹp lại, trên mặt hạt tình bột có những vân cũng khá 
rõ. Đặc điểm của tỉnh bột khoai riẻng khi nấu với 
nước có thể đông cứng lại như thạch. Ngoài ra trơng 
khoai riểng còn có ít tanin. 





Hình 342. Khoai riêng - Canna edulis. 


D. Công đụng và lều dùng 

Khoai riêng được khai thác ở nhiều nước làm 
nguồn chế biến tỉnh bột với tên arrow-root của Sĩ- 
erra Leone, của Port-Natal hay với tên fecule de 
bastlier, fecule de Toloœmane (tránh nhầm lẫn với ar- 
row-root chế biến từ củ dong-Marania arundinacea 
1L.) 

Ở nước ta gần đây phát triển trồng làm nguồn 
tỉnh bột dùng ăn chế biến miến hay dùng làm tá 
dược trong kỹ nghệ được phẩm. 

Vị trong củ khoai riểng có ít tanin cho nên một 
Số người nhạy cảm dễ bị táo bón khi ăn khoai riêng. 
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XI. CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC 
NHUẬN TRÁNG VÀ TÂY 


KHIỂN NGƯU 


Còn gọi là hắc sửu, bạch sửu, bìm bìm biếc, 
kalađana (An Độ). 


Tên khoa học ipomoea hederacea lacq 
(Pharbitis hederacea Choisy). 


Thuộc họ Bìm bìm Convolvulaceae. 


Khiên ngưu tử (Pharbiris hay Semen Pharbitidis) 
là hạt phơi khô của cây khiên ngưu hay bìm bìm 
biếc. Cây khiên ngưu còn cho ta vị thuốc nhựa 
khiên ngưu (Resina Pharbitidis). 


Khiên là đát, ngưu là trâu là vì có người dùng vị 
thuốc này khỏi bệnh, đắt trâu đến tạ ơn người mách 
thuốc. Hắc sửu là chỉ hạt màu đen, bạch sửu là hạt 
màu trắng. 

_A. Mô tả cây 

Khiên ngưu là một loại dây leo, cuốn, thân 
mảnh, có điểm những lông hình sao. Lá hình tim, 
xẻ 3 thuỳ, nhắn và xanh ở mặt trên, xanh nhạt và 
có lông ở mặt dưới, đài 4cm, rộng 12cm, cuống 
đài 5-9cm, gầy, nhắn. Hoa màu hồng tím hay lam 
nhạt, lớn, mọc thành xim 1 đến 3 hoa, ở kế lá. Quả 
nang hình cầu, nhắn, đường kính 8mm, có 3 ngăn. 
Hat 2-4, hình 3 cạnh, lưng khum, hai bên đẹt, nhắn, 
nhưng ở tế hơi có lông, màu đen hay trắng tuỳ 
theo loài, dài 5-§mm, rộng 3-5mm. 100 hạt chỉ 
nặng chừng 4,5g ( Hình 343 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Mọc hoang ở nhiều tỉnh nước ta Còn mọc ở Ấn 
Đ, Inđônèxia, Thái Lan, Nhật Bản, Philhpin, Trung 
Quốc. 
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,_ Vào các tháng 7-10, quả chín, người ta hái về, 
đập lấy hạt phơi khô là được. 





Hinh 343. Khiên ngưu - Ipomoea hederacea 


C. Thành phản hoá học 


Trong khiến ngưu có chừng 2% chất glucozit 
gọi là phacbitin có tác dụng tẩy, ngoài ra còn chừng 
11% chất béo và 2 sắc tố cũng là glucozit, 


Phacbitin được cấu tạo bởi các chất sau đây: 


Axit phacbiuc C..H,„O,, (bản thân cũng là một 
ølucozIt), axit tiglic, metyl etylaxetic, và axit miïc. 


Axit phacbitic cấu tạo bởi axit ipurolic glucoza 
và ramnoza. Tà có thể biểu thị phacbitin một cách 
giản đơn như sau: 


CiaHz(0Hhb 
Ị 
COOH 


axiL ipurolic 2 


bóp của ruột. Theo Ngô Vân Thuỳ (1948, Trung 
Hoa y học tạp chí, 34: 435) bắc sửu và bạch sửu 
còn có tác dụng trừ diệt giun (trong thí nghiệm) 
nhưng chưa rõ tác dụng diệt giun của nó trong cơ 
thể động vật như thế nào. 


glucoza + ramno2a 


phacbilin = axit nhacbitic + 
CH: 
CHạ ` Ì 
CHa —CH = C— C00H, CH—_C0OH CH¡ — CH — CH — COOH 
Ù CzH;Z 
CHa 0H 
+ axit tỉgÌic + œ mêLyÌcty]axctic + axit niic 
Khi thuỷ phân phacbitin bằng kiểm hay axit ta sẽ được các chất sau: 
CHạ 
N 5 Cự — GO0H + CHạ— CH ~C — COOH 
hơi — a— =ẳẨC— 
CzH;:“ axit tỉglic 

tan œ metylêLyÌaxetic 

trong 
phạc- | #te CHa 
H đái CH› — CH —CH — COOH 
phân không. 0H 
kiềm bốc hơi axit nïlic 

CHãä — CHa— CHa — CH(CHzy; -—- CH — CHa — COOH 
Không tan trong | ‡ 
êu: 0H 0H 
= thấy axit ipurolie 
phacbiie phân axit CeHizOs + CaHizOs 


glucorn 


D. Tác dụng dược lý 

Cấu tạo hoá học của phacbitin gần giống cấu 
tạo của chất jalapin, một chất nhựa tẩy có trong 
một số cây Convolvulus officinalis Benth, Ipomea 
orizabensis Led., Ipomea simulans Hance cùng 
họ với Bìm bìm nhưng không có thấy ở nước ta. 

Phacbitin có tác dụng tẩy mạnh, có tăng sức co 


ramno?+a 


E. Công dụng và liều dùng 

Tính chất theo đông y thì khiên ngưu vị cay, 
tính nóng hơi có độc, vào 3 kinh phế, thận và đại 
tràng. Có tác dụng tả khí phận thấp nhiệt, trục đờm, 
tiêu ẩm lợi nhị tiện (đại tiểu tiện) là thuốc chữa tiện 
bĩ, và cước khí, chủ trị hạ khí, lợi tiểu tiện chữa 
cước thũng (phù), sát trùng. 
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Trong thực tế, khiến ngưu dùng làm thuốc thông 
đại và tiểu tiện, thông mật đôi khi có tác dụng ra 
giun. 

Liều dùng mỗi ngày 2-3g tán bội, dùng nước 
chiêu thuốc. Nếu dùng nhựa khiên ngưu chỉ dùng 
mỗi ngày 0,20-0,40g, có thể dùng tới 0,60-1,20w 
hoặc 150g. 

Nhựa khiên ngưu chế như sau: Chiết xuất bằng 
cồn, cô để thu hồi côn, dùng nước rửa cặn còn lại 
cho hết phần tan trong nước, sấy khỏ. 

Đơn thuốc có khiên ngưu 

1. Đơn thuốc chữa phù thủng, nằm ngồi không 
được: 

Khiên ngưu IÖg, nước 300ml. Sắc còn 150ml 
chia 2 lần uống trong ngày, nếu tiểu tiện nhiều 
được thì khỏi. Có thẻ tăng liều uống cao hơn nữa 
tuỳ theo bệnh tình có thể uống tới 40g. 


2. Thuốc lợi đại tiểu tiện: 

Bột kép khiên ngưu: Bột khiên ngưu I50g axit 
tactric 270g, gừng khô tán bột 30g, trộn đều. Ngày 
uống 3-3,5g bột này. 

3. Viên khiên ngưu chữa tỉnh thân phản liệt (V 
học thực hành, 1968, 154: 27-29): 

Đại hoàng 12g, hùng hoàng 12g, hác và bạch 
sửu 24g, kẹo mạch nha lóg. Các vị tán bột, viên 
thành viên 2s. Ngày uống 4 viên. Dùng một đợt 
15 ngày liền, nghỉ 7 ngày rồi lại dùng tiếp. 

Chủ thích: 

Ngoài hạt khiên ngưu kể trên, người ta còn dùng 
hạt cây mao khiên ngưu /0omea purpwrea (L). 
Lam. (Pharbitis hispida Cholsy) cùng họ. Lá cây 
nguyên không xẻ. Có người dùng cả lá cây bìm 
bìm sắc uống cũng thấy tác dụng lợi tiểu. 


KHOAI LANG 3; 3# 


Còn gọi là phan chư, cam thự, hồng thự, cam 
chư. 

Tên khoa học Ipomoea baiatas (L.) Poir. 

Thuộc họ Bìm bìm Convoh:ulaceae. 

A. Mô tả cây 

Khoai lang là một loại co sống lâu năm thân 
mọc bò, dài 2-3m, rễ mảm thành củ, màu đỏ, trắng 
hay vàng. Lá có nhiều hình, thường hình tìm xẻ 3 
thuỳ, có cuống dài. Hoa màu tím nhạt hay trắng, 
mọc thành xim ít hoa ở đầu cành. Rất ít khi thấy 
quả và hạt ( Hình 344 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây khoai lang được trồng ở nhiều nước nhiệt 
đới để lấy củ ăn thay gạo. Công dụng làm thuốc 
chỉ là rất phụ. 

C. Thành phản hoá học 

Cũ chứa 24,6% tính bột, 4,12% glucoz2a. 

Khi còn tươi chứa 1,3% protein, 0,1% chất béo, 
các điattaza, tro có Mn, Ca, Cu, các vitamin A, B, 
€, 4,24% tanin, 1,375 pentozan. 

Khi đã phơi khô (chỗ mát) chứa inozit, gôm, 
dextrin, axit clorogeric, phytosterol, carotu, ađenin, 
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bctain, cholin. 


Trong dây khoai lang có ađenin, betain, cholin, 
theo Garcia E. (1944, Philip. ƒ. Sci., 76: 7-8) trong 





Hình 344. Khoai lang - Ipomoea balalas 


ngọn dây khoai lang đỏ có một chất gân giống 
insulin, ở lá già không có chât này. Do đó người bị 
đi đái đường có thẻ dùng dây khoai lang mà ăn. 

Qua tác dụng nhuận tràng của-lá khoai lang, 
chúng tôi cho rằng có thể có chứa chất nhựa tây, 
định lượng chúng tôi thấy tỷ lệ chừng 1,95-1,97% 
(Đô Tất Lợi và Bùi Tá Hoan, 1961). 

D, Tác dụng dược lý 


Thí nghiệm trên chuột và trên người tác dụng 
của nước sắc lá khoai lang, chúng tôi thấy tác dụng 
nhuận tràng rõ rệt, ca đối với chuột và người, không 
có hiện tượng nào khó chịu. Kết quả này phù hợp 
với nhận xét trong nhân dân: Một số lớn người ăn 
rau khoai lang thường đi đại tiện dễ dàng (Đỗ Tất 
Lợi và Bùi Tá Hoan, 1961. Tài liệu học tập được, 


tập 3). 


Tai Liên Xô cũ, một số bệnh viên đã rửa củ 
khoai cho sạch, gọt vỏ, nghiền nát vắt lấy nước, 
buổi sáng sớm, cho bệnh nhân uống vào lúc đói 
bụng 1/2 cốc to, trước bữa ăn 1/2 cốc nữa. Sau 2- 
3 ngày bệnh nhân khỏi táo bón, một số chỉ khỏi 
sau 3-4 ngày, nếu có bệnh tr phải tới 6 ngày, một 
số cá biệt đến 12-20 ngày sau mới khỏi. 

E. Công dựng và liều dùng 

Ngoài công dụng thực phẩm, làm nguyên liệu 
chế tĩnh bột khoai, ta có thể dùng khoai lang làm 
thuốc nhuận tràng: Phân mềm, không lỏng, không 
đau bụng. Ngày uống nước sác, ăn cả lá với liều 
60-100g lá tươi hoặc 30-4Og lá khô, hoạc dùng củ 
như trên giới thiệu. 


CÂY ĐẠI #1? 


Còn gọi là miến chỉ từ, kê đản tử, cây hoa đại, 
bông sứ, hoa sứ trắng, bông sứ đỏ, bông sứ ma, 
hoa săm pa (Lào). 

Tên khoa học Phumeria acutifolia Pow. (P. đcu- 
minalta Roxb, P. obtusa Lour.). 

Thuộc họ Trúc đào Apocynaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây đại là một cây nhỡ, cao 3-7m, cành rẫm, 
to. Lá mọc so le sít nhau, thường tập trưng ở đầu 
cành; lá dày, nguyẻn, đài 15-35cm, rộng 5-10cm 
hai đầu đều hẹp nhọn, mặt nhắn bóng, gân giữa 
nổi rõ. Hoa màu trắng, rất thơm, mặt trong ở phía 
dưới màu vàng đài 4-5cm. Quả đại đài hình trụ, 
dài I2cm. 

Mùa hoa ở miền Bắc tháng 4-8 ( Hình 345. Hm 
37,2). 

B. Phán bố, thu hái và chế biến 

Cây rất hay được trồng làm cảnh quanh chùa 
đến và các công viên vì dáng đẹp, hoa thơm. Một 
số bộ phận được dùng làm thuốc. 

Vỏ thân đẽo về sao vàng mà dùng, có khi phơi 
khô để dành. Vỏ rễ cũng dùng như vò thân. Hoa 
đại hái về, phơi khô. Ngoài ra còn dùng nụ hoa và 
lá tươi. 
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Hình 345. Cáy đại - Plumeria acutfolia 
1. Cành mang hoa, 2. Hoa 


C. Thành phần hoá học 


Trong vỏ thân, Peckolt và Geuther đã tìm thấy 
một glucozit gọi là agoniađin C.H,,O, có tỉnh thể 
hình kim mềm, chảy ở 155°%C, ít tan trong nước, 
trong rượu, trong sunfua cacbon, ête và benzin, tan 
trong axit nitric và sunfuric. Dung dịch màu vàng 
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tươi, nhưng đản đản ngả màu xanh lục. Dưới tác 
dụng của axit loäng và đun sôi, agoniađin sẽ cho 
gÌucoza và một phần chưa xác định được. 

Oudman còn chiết được từ nhựa cây một axit 
gọi là axit plumenic C,H,„O,, có tỉnh thể hình kim 
nhỏ, tan trong nước sôi, rượu và te, chảy và bị 
phân tích ở 13C. 


Năm 1952, Grumbach A., Schmid H. và Bencze 
W. (1952, Uberein P/lan:zliches Antibioticum. 
Exvpcrimentia, Suisse, B, (6): 224-225) đã chiết được 
từ cây hoa đại một chất kháng sinh mới đặt tên là 
funvoplumierin có tác dụng ức chế sự lớn lên của 
một số giống Mfycobacterium tuberculosis. 


G. H. Mahran (1924, Pianta Medica, 5: 226) 
đã lấy từ rễ, lá và vỏ đại một chất đắng gọi là 
pilumlerit, một glucozit. Khòng có trong hoa. 
Plumierit là mọt chất bột trắng, có tỉnh thể, không 
mùi, vị đắng, độ chảy I55-156°C tan trong nước, 
trong cồn etylic, metylic, etylaxetat. ít tan trong 
éte, clorofoc, không tan trong ête đầu hoà. 


Trong hoa có một ít tỉnh dầu mùi thơm mát. 

D. Tác dụng dược lý 

1l. Tác dụng kháng sinh của chất 
funvoplumienn đã giới thiệu ở trên. 

2. Năm 1962, khoa dược lý trường Šĩ quan 
quân y Việt Nam có nghiên cứu tác dụng của hoa 
đại (dạng nước sắc 10-20%, 100%) đã đi đến một 
số kết luận sau đây: 


a) Hoa đại có tác dụng hạ huyết áp (thí nghiệm 
trên thỏ, chó). Hoa khô có tác đụng mạnh hơn hoa 


tươi. 


b) Hoa đại không làm giãn mạch. không có tác 
dụng đối với ngoại biên mà là tác dụng trung tảm, 
và cũng không phải đo tác dụng trên hệ phó giao 
cảm. 

c) Tác dụng hạ huyết áp xuất hiện nhanh và 
tương đối bền vững. So với tác dụng của ba gạc 
(Rauyolfta verticillata) thì ba gạc tác dụng chậm 
hơn hoa đại. Độ độc của hoa đại cũng ít hơn 
Rauvolfia verticillata. Qua thí nghiệm liều dùng 
cho người có thể tới 60g một ngày, chia làm 2 lần 
uống. 

E. Công dụng và liều dùng 

Vỏ thân và vỏ rễ dùng đưới hình thức thuốc sắc 
5-l0g vỏ trong 200ml, có tác dụng tẩy mạnh, còn 
có tác dụng tháo nước (hydragogue). Dùng trong 
những trường hợp thũng nước (hydropisie). Có thể 
dùng nhựa mù của thàn với liều 0,50-0,80g dưới 
đạng nhũ dịch. 

Có khi người ta còn chế vỏ cây thành cao và 
dùng với liêu 0,20-0.50g một ngày, tăng dần lên 
tới l-2g. 

Hoa đại dùng làm thuốc chữa ho, có thể dùng 
làm thuốc uống chữa bệnh huyết hữu (hémophihe) 
với liều 6-l2g một ngày, đưới dạng thuốc sắc với 
200ml nước, chia làm nhiều lần uống trong ngày. 

Lá cây hoa đại giã dán và đắp vào những nơi sai 
khớp, bong gân, mụn nhọt. 

Nhựa dùng như vỏ thân, nhưng với liều thấp 
hơn, còn dùng chưa trai chân và vết loét. 


MANG TU #3 


Còn gọi là phác tiêu, huyền mỉnh phấn. 


Tên khoa học Mirabiiua, Natrium Sulfuricum, 
Safl Glauberis. 


Mang tiêu (Natrium Sulfuricum, Sal Glauberis) 
là muối natri sunfat thiên nhiên tỉnh chế mà thành. 


Huyền mình phẩn (Natrium Sulfuricum 
exsiccatum) còn gọi là nguyên minh phấn, hay 
phong hoá tiêu là mang tiêu khử hết nước. 

A. Chế biến 

Tại những nơi có mang tiêu thiên nhiên, người 
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ta đào về, hoà tan vào nước, lọc trong đề loại tạp 
chất, rồi cô đặc để kết tỉnh. Làm đi làm lại nhiều 
lần cho đến khi trơng trắng thì thôi. 

Tuy theo địa phương và nguyên liệu chế mang 
tiêu thiên nhiên mà tỷ lẻ tạp chất có khác nhau. 
Hiện nay, người ta chế mang tiêu theo kiểu thuốc 
tây bằng cách dùng dư phẩm kỹ nghệ chế axit 
clohydnc hay kỹ nghệ khác. trong trường hợp này 
tỷ lê tạp chất ít hơn. 

Nếu sấy hết nước trong tỉnh thể đi, ta sẽ có 
huyền minh phấn, tương ứng với muối natrium 


sunfat khô kiệt của thuốc tây. 

B. Phân bố và chế biến 

Trước đây, trong đông y vẫn phải nhập của 
Trung Quốc. Từ năm 1958 chúng tôi đã giới thiệu 
những nguồn mang tiêu trong nước và hiện nay đã 
tỰ túc. 

C. Thành phản hoá học 


Mang tiêu nguyên chất chỉ có Na,SO,.!0H,O, 
trong đó tỷ lệ Na,O là 19,3%, SO, 24,8%, HO là 
55,9%. 


Tuy nhiên nếu là mang tiêu thiên nhiên chế thành 
có thể chứa nhiều tạp chãi, ví dụ mang tiêu tỉnh Sơn 
Tây (Trung Quốc) có NaSO,-56, 15%, FeSO -2,28%, 
CaSO,-0,81%, K,SO,-4,48%. KCI 1,09%, nước 
18,16%. 

D. Tác dụng dược lý 

Chúng ta đều biết muối natri sunfat và một số 
muối tầy sunfat khác, do ion SO, có phân từ lớn khó 
qua màng một nằm lại trong ruột và hút nước ở các 
tổ chức tới ruột làm loãng phân trong ruột do đó làm 
cho đại tiện để dàng. 

Người ta còn cho rằng muối natri sunfat có tác 
dụng kích thích sự bài tiết của ruột và ức chế hiện 
tượng chống co bóp bình thường của ruột. Vì có 


như vậy mới giải thích được tác dụng tẩy của những 
dung dịch loãng và liều nhỏ của các muối đó. 

Đông y coi mang tiêu vị mặn, đẳng, tính hàn, 
vào 3 kinh vị, đại tràng và tam tiêu. Có tác dụng tiêu 
tích, tả nhiệt, nhuận táo, làm mềm chất rắn, trị bách 
bệnh hàn nhiệt, tà khí, trục tích tụ trong ngũ tạng, 
hoá huyết bế đờm kết, thay cũ đổi mới. 

E. Công dụng và liều dùng 

Công dụng của natri sunfat trong tây y chúng ta 
đã biết. ở đây chỉ giới thiệu một số trường hợp dùng 
mang tiêu trong đông y: 

1. Chữa bàng quang nóng tiểu tiện không thông: 

Dùng mang tiêu tấn nhỏ, ngày uống 2 hay 3 
lần, mỗi lần uống 4g. Dùng nước pha tiểu hồi mà 
chiêu thuốc. 

2. Chữa nhức đầu không chịu được: Mang tiêu 
tán nhỏ, thổi vào mũi. 

3. Chữa ăn uống không tiêu, trong bụng ¡ ạch: 

Mang tiêu 30g, ngô thù du 40g. Sắc nước uống 
dân, khi thấy chuyển thì thôi. 

Tuy nhiên trong đông y nói thêm: Phàm vị hư, 
không thực nhiệt, phụ nữ có that không được dùng. 


BAĐẬU E, 8 


Còn gọi là mắc vát, cóng khói, bã đậu, giang 
tử, mãnh tử nhân, lão dương tử, ba nhân, mần để, 
cây để, cây đết, phốn (Hoà bình). 

Tên khoa học Croron tigÌium L. 

Thuộc họ Thầu đầu Euphorbiaccdae. 

Cây ba đậu cho ta các vị thuốc sau đây: 

1. Hạt ba đậu (Sraen Tiglii) là hạt ba đậu phơi 
khô. 


2. Dâu ba đậu (Oleum Tiglii) là dầu ép từ hạt 
ba đậu. 


3. Ba đậu sương là hạt ba đậu sau khi đã ép hết 
đầu đi rồi. 

Vì vị thuốc giống hạt đậu. lại sản xuất ở Ba 
Thục (vùng Tứ Xuyên, Trung Quốc hiện nay) do 
đó có tên này. 


A. Mô tả cây 

Ba đâu là một cây nhỡ cao 3-6m, cành nhắn. 
Lá mọc so le, nguyên, hình trứng, đầu nhọn, mép 
có răng cưa nhỏ, dài 6-8cm, rộng 4-5cm, cuống 
nhỏ, dài [-2cm. Trông toàn thân cây thường thấy 
một số lá màu đỏ nâu làm cho cây dễ nhận. Hoa 
mọc thành chùm đài 10-20cm, ở đầu cành. hoa 
cái ở phía dưới, hoa đực ở đỉnh, cuống nhỏ đài I- 
3mm. Quả nang, nhắn, màu vàng nhạt, cao 2cm, 
có 3 mảnh vỏ khi chín tách ra. Hạt hình trứng dài 
10mm, rộng 4-6mm, ngoài có vỏ cứng, mờ, màu 
nâu xám (khác hạt thầu đầu bóng và có vân) ( 
Hình 346, Hm 14.1). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Ba đậu mọc hoang và được trồng ở nhiều tỉnh 
miền Bắc nước ta, nhiều nhất tại các tỉnh miễn núi: 
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!Hình 346. Ba đậu - Croton tielium 
!. Cành mang hoa; 
2. Hoa đực; 
3. Hoa cái; 4. Quả 


Hà Giang, Tuyên Quang, Hoà Bình, Bắc Cạn. Thái 
Nguyên, Trung Bộ cũng có. Còn mọc ở Trung Quốc 
(Văn Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Tứ Xuyên, 
Hồ Nam, Hồ Bác). 

Vào tháng 8-9, quả chín nhưng chưa nứt các 
mảnh vỏ, thì hái về phơi khô đập lấy hạt, phơi khô 
lần nữa là được. Cũng có khi để bảo quản đề đàng 
hơn, người ta để nguyên cả quả, khi dùng mới đập 
lấy hạt. 

C. Thành phản hoá học 


Trong hại bạ đậu có 30-50% dầu, 18% chất pro- 
tein, một gÌlucozit gọi là crotonozit (2-oxy 6- 
aminopumn-ribozit), một anbumoza rất độc gọi là 
croun, một ancaloit gần như chất rixinin trong hạt 
thầu đầu, men lipaza và một số axit amin như acginin, 
lyxin, v.v... 

Đầu ba đậu lòng sên sệt, hơi có huỳnh quang, 
vị cay nóng (rất độc) tỷ trọng ở 25°C là 0.935-0,950, 
chỉ số xà phòng 102-118, tan trong cùng một thể 
tích cồn cao độ, nhưng nếu thêm nhiều cồn quá thì 
hỗn hợp sẽ phàn thành 2 lớp, thành phần gây đi ỉa 
Sẽ tan trong tầng cồn. 
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CHỊ, - CH =CH - COOH 
đX1f CI'O†OHIC 


CH, - C- COOH 
lI 


CH ,- CH 


axi tiglic 


Dầu này tan trong ête, sunfua cacbon, axit 
axetic. 


Trong đầu ba đậu ngoài các glyxcrit thường gặp 
như stearin, panmitin, còn có glyxerit của các axit 
crotonic và tiglic là những axit đặc biệt trong hạt 
ba đậu. Thành phản tẩy trong đầu ba đậu là chất 
nhựa croton resin tức là este của một cồn gọi là 
phocbola (phorbol) với những axit tiglic, và một số 
axit khác. Tỷ lệ boạt chất tẩy này trong dầu chừng 
2-3% (theo Flaschermtrager et Wigner, 1942, //øl. 
Chim. Acia 25: 569) 


Chất mang tên crotin chính gồm 2 chất croton- 
anbumin và croton-globulin là chât độc đối với 
nguyên sinh chất (protoplastma), đôi khi có tác dụng 
làm vón máu. Độ độc của nó bị sức nóng làm 
giảm bới. Tính chất của nó cũng giống như chất 
rixin trong hạt thầu dầu. 

D. Tác dụng dược lý 

Đầu ba đáu là một chất gây phông rất mạnh: tác 
dụng trên da, người ta thấy da nóng bỏng và phồng 
lên, mọng nước, sau đó thành mụn tróc đa. 

Tác dụng chậm (thường 24 giờ trước khi có mủ) 
và bao giờ cũng chỉ tác dụng trên bẻ mặt thôi: sau 
khi khỏi mụn, không có sẹo, trừ phi tại cùng một 
chỗ làm lại nhiều lần. Nếu da đã có sẹo cũ tì đầu 
không có tác dụng. 

Uống trong, đâu ba đậu là một loại thuốc tẩy rất 
mạnh, với liều rất nhỏ (1/2 đến 2 giọt) đã gây tác 
dụng sau 1/2 đến 1 giờ. Đi ngoài 5 đến 10 lần, lúc 
đầu đặc, sau lỏng, bụng đau nhiều hay ít, nóng ở 
hậu môn. 


Với liều cao hơn 2 giọt, gây viêm ruột và có triệu 
chứng ngộ độc: Nôn mửa, đi ngoài nhiều, toát mổ 
hôi và chết, 10 đến 20 giọt đủ giết một cơn ngựa. 


Dùng liều nhỏ, liên tiếp cũng gây ngộ độc và chết. 


E. Công dụng và liều dùng 

Thuốc dùng cả trong đông y và tây y nhưng 
cách dùng có khác nhau. 

Theo (đi liệu cổ, ba đậu vị cay, tính nóng, rất 
độc, vào 2 kinh vị và đại tràng. Có tác dụng tả hàn 
tích, trục đờm, hành thủy. 

Tây y chỉ dùng đầu ba đậu làm thuốc lùa bệnh, 
trong những trường hợp tê thấp, viêm phổi, đau ruội, 
viêm phế quản. Nếu dùng trên da bụng cần bảo vệ 
rốn bằng một miếng thuốc dán. Còn làm thuốc tẩy 
mạnh, dùng trons những trường hợp táo khó chữa, 
sau khi đùng những loại thuốc khác không có tác 
dụng. Nhưng thuốc rất độc xếp vào loại độc bảng 
A. Dùng ngoài với liều 6-7 giọt trộn với đầu khác 
như đầu lạc, đầu thầu đầu rồi dùng bút lông mà bôi 
để tránh phỏng tay. thường bôi một diện tích nhỏ 
hơn điện tích định gây phỏng. Uống trong với liều l 
giọt trộn với dầu hay ruột bánh mỳ. Liều tối đa một 
lần 005g, trong 24 giờ 0,10g. Gẩn đấy ít dùng trong 
tây y vì nhiều nguy hiểm. 

Trái lại, trong nhân dân, người ta ít sợ ba đậu 
hơn. Cũng công nhận có độc, nhưng do cách dùng 
khác cho nên đỡ nguy hiểm hơn. Thường dùng 
đưới hình thức bđ đậu sương. nghĩa là hạt ba đậu ép 
bỏ hết đầu đi mới dùng với liều 0,01-0,05g lại 
thường phối hợp với nhiều vị thuốc khác. 

Hoặc có khi dùng như sau (kinh nghiệm của 
nhân dân Campuchia): Cắt ngang đầu một quả 
chanh, lấy hết hột chanh ra, thay bằng ít hạt ba đậu, 
cho vào đun với 300ml] nước cho đến khi hết nước 
và quả chanh khô thì giã nhỏ cả quả chanh và hạt 


ba đậu trong đó, rồi viên bằng viên nhỏ bàng hạt 
tiêu. Sấy khô để dành. Muốn đi ngoài một lần thì 
uống một viên, 2 lần thì uống 2 viên. Chế như vậy ít 
đau bung hơn. 

Ngoài công dụng làm thuốc, hạt ba đậu được 
dùng làm thuốc tầm tên độc, thay củ ô đầu ở những 
nơi không có ô đầu. 

Tại nhiều tỉnh miền Bắc nước ta và Trung Quốc, 
người ta còn dùng hạt ba đâu để duốc cá. 

Đơn thuốc có dầu ba đậu 

Đơn tam vật bạch thang (của Trương Trọng 
Cảnh) 

Ba đậu sương Ipg, cát cánh 3g, bối mẫu 3g. Tất 
cả tán bột, rộn đều. Mỗi lần uống 0,20ø, dùng nước 
ăm mà chiêu. Chữa bệnh viêm niêm mạc đạ dày 
cấp tính, đau bụng. 

Đơn thứ 2 chữa dau bụng viêm dạ dày (Diệp 
Quyết Tuyền) 

Ba đậu sương 0,50g, nhục quế 3g, trầm hương 
2g, định hương 3g. Tất cả tán nhỏ, trộn đều. Mỗi 
lần dùng 0,50g đến Ig, đùng nước chiêu thuốc. 

Chữa thủy thĩng: 

Ba đậu 200mg, hạnh nhân 3g. Chế thành viên 
bằng hạt đậu xanh. Ngày 3 đến 6 viên. Uống đến 
khi lợi tiểu, đi ngoài nhuận thì thôi. 

Kinh nghiệm nhán dân chữa ngộ độc do ba 
đậu: 

Uống nước hoàng liên, nước đậu đũa, nước 
lạnh. 


THẤUDẦU ## 


Còn gọi là đu đủ tía, đầu ve, tỳ ma, 

Tên khoa học Ñicinus communis L. 

Thuộc họ Thầu dầu Ewphorbiaceae. 

Cây thầu đầu cung cấp các vị thuốc sau dây: 

1. Dầu thầu đầu-tỳ ma du (Oleum Ricini) là 
dầu ép từ hạt cây thầu đầu. 


2. Hạt thầu dâu-tỳ ma từ là hạt phơi khỏ của 
cây thầu đầu. 


3. Lá thầu dầu (Folium Ricim) là lá tươi của 


cây thầu dầu. 

A. Mô tả cây 

Cây thầu dầu là một cây sống lâu năm, thân 
yếu nhưng có thể cao tới ]0-12m. Khi trồng tranh 
thủ giữa các vụ lúa, người ta chỉ để nó cao tới ]- 
2m. Lá mọc so le có cuống đài, 2 lá kèm hai bén 
hợp thành một túi màng, sớm rụng, phiến là hình 
chân vịt, gồm 5-7-0 có khi tới l1 thuỳ, cất sâu, 
mép có răng cưa không đều. Hoa mọc thành chùm 
xim nhiều hoa, xim đưới gồm toàn hoa đực, xỉm 
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trên toàn hoa cái. Quả 3 mành vỏ dài 2-3cm, rộng 
2cm, trên mặt có nhiều gai mềm, đầu tròn và có 3 
vết lỗm chia 3 ngăn, trên lưng mỗi ngăn lại có Ì 
rãnh nông nữa. Hạt hình trứng, hơi đẹt, đài 8mm, 
rộng 6mm, ở đầu có mồng (chính là áo hạt của 
noãn không). Mặt hạt nhắn bóng màu nâu xám, 
có vân đỏ nàu hay đen. 

Có nhiều loại thầu đầu: thâu dâu thường và thầu 
đầu tía chỉ có lá loại tía được chọn dùng làm thuốc 
( Hinh 347, Hm 44.4 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Mọc hoang và được trồng ở nhiều nơi vùng nhiệt 


các men trong đó có men lipaza. 

Đầu thầu dầu là một chất lỏng sên sét, trong, 
không màu hay hơi vàng, mùi vị nhạt và buồn 
nôn, tỷ trọng ở L5°%C là 0,950-0,970 độ nhớt Engle 
18, (nếu là đầu ép) hoặc 17,4-13,3 (nếu là dầu 
chiết bằng dung môi). Thành phần của đầu ngoài 
các glyxent chung như stearin, panmitin, còn có 
một glyxerit đặc biệt là rixinolein (xà phòng hoá 
sẽ cho axit rixinoleic) một ít axit isorixinoleic và 
aXIt dioXySfearic. 

Axit rixinoleic là một axit béo rượu công thức 
sau đây: 

Thuy phân axit rixinolcic sẽ cho axit onantylic 


CH, - (CH,, - CH - CH,- CH = CH - (CH),- COOH 


OH 


Axit rixinoleic 


đới: Việt Nam (Hà Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, 
Phú Thọ), Ấn Độ, bác châu Phi, Braxin v.v... 

Mùa thu hoạch hạt vào tháng 4-5. nhưng chủ 
yếu với mục đích ép dầu dùng trong công nghiệp. 
Làm thuốc chỉ dùng rất ít hạt và đầu. Lá hái quanh 
năm. Thường chỉ dùng lá tươi. 

C. Thành phản hoá học 

Trong hạt thấu dầu có 40-50% dầu, 25% chất 
anbuminoit. một chất có tinh thể và nitơ (rixiđin), 
axit malic, đường muỗi, xenluloza, rixin và rixinin, 





Hình 347. Thầu đầu - Ricinus comtmuhnis 
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và axit unđexylenic có tác dụng chống nâm rất 
mạnh và được dùng trong kỹ nghệ nước hoa (tổng 
hợp undecanon, nonanon, anđehyt unđexylenic, 
heptin cacbonat metyl) kỹ nghệ cao phân tử 
rinsan. 

Chất rixin tỷ lệ 3-5% trong hạt là một protein 
rất độc. Khi ép dầu, chất này nằm lại trong khỏ 
dầu, làm thức ăn được. Có thể chiết chất rixin 
bằng nước muối (ngâm) rồi kết tủa bằng amon 
sunfat. Nó không tan trong dầu. 

Rixinin là một ancaloit có tỉnh thể, không màu, 
tan trong nước, công thức thô CHN.O,, cấu tạo 
hoá học của nó đã được Sparth và Koller (1923) 
xác định là 3 xyanô 4 metoxyl-metyl 2 pyridon. 

Khi phân giải, ta sẽ có cồn metylic và axit 
rixinic. 


Tỷ lệ rixinin trong hạt là 0,15%; trong lá nơn là 
COCHa 


CN 


co 
N 
Ị 
CHa 


Rixừun 


1,3%; trong lá úa là 2,5%. 

Thành phần lá thầu đầu chưa thấy giới thiệu 
nhiều, chỉ mới biết có rixinin với tỷ lệ như trên. 

Trong (4 thầu đầu có axit tactrnc, axit xitric, axit 
corydalc, (Woá học học báo,1957. 23, 201), nhiều 
axit amin, rutonozit (khoảng 0,2%), quexitin, 
astragalin, axit B eleostearic, và axit oleic, axit hữu 
cơ no, lá tươi còn chứa corilagin C.,,H,,O,„, axt 
galic, axit ellagic và axit shikimic (Arthur H. R. 
Symposium on Phytochemistry, 1964, 164 và 
Kariyone et al. Annual Index oƒ the Ñeporls on 
Plant Chemistry. 1959, 69). 

D. Tác dụng dược lý 

Dầu thầu dầu có tác dụng tẩy nhẹ và chắc chắn. 
Uống lúc đói với liều 10-30g. Sau khi nống 3 đến 
4 giờ sẽ gây đi ia nhiều, mà không đau bụng. Với 
liều 30-50ø, đi ia sẽ kéo dài 5-6 giờ. Dầu này không 
gây một hiện tượng sót nào trong ruột. Theo đõi 
bằng X quang, người ta thấy ruột non và ruột già 
co bóp nhiều hơn. Nó không ảnh hưởng tới xương 
chậu nhỏ, do đó rất tốt cho phụ nữ có thai mà táo 
bón. Nhưng đùng luôn, nó có thể gày chán ăn 
(anorexie), lưỡi trắng và có khi sốt. Nguyên nhân 
hiện tượng này có thể là đo không tiêu, chứ không 
gây tổn thương nào trên niêm mạc. 

Theo Valette và Salvanet (1936), tác đụng tẩy 
của dầu thầu dầu là do axit rixinoleic được giải 
phóng trong ruột. Axit này tấc đụng lên mầu 
đầu ruột non. 

Chất rixin là một chất độc. Với liêu 0,002mg, 
đối với Ikpg thể trọng đã làm chết một con thỏ. 
Tác dụng độc của nó giống như vì trùng. Nó có 
thể gây miễn dịch: Cho súc vật ăn với liễu nhỏ, 
nhiều lần, thì sau đó súc vật có thể an với liều 
khá cao mà không chết, 

Rixin bị nhiệt độ cao phá huỷ, cho nên có nơi 
có thể cho lợn ăn khô thầu dầu đã hấp nóng ở 
115°C trong một giờ rưỡi. Và có thể do đó một 
vài nơi ở ta ăn hạt thầu dầu xào nấu mà không 
thấy hiện tượng ngộ độc. 

Nếu không bị phá huỷ, độ độc của nó rất 


CHÚT CHÍT 


Còn gọi là trút trít, lưỡi bò, ngưu thiệt, dương 
đề. 


cao: 3g khô dầu đủ giết chết một con bò non 
nặng 100kg, chỉ cần tiêm 0,03mg cho Ikg thể 
trọng chó là đủ giết chết chó. Liều độc đối với 
một con chuột bạch nặng 500g là 6 phần triệu 
gam tức là đối với chuột bạch. rixin độc gấp 2 
lần chất aconitin là một chất độc vào loại độc 
nhất có trong ô dâu (Aconitum). 

Liều độc với người là 3mg tiêm dưới da, 
180mg uống, một hạt đủ gây nôn mửa, 3-4 hạt 
đủ làm trẻ con chết, 14-]5 hạt làm chết người 
lớn. Tiêm chất rixin đã đun lâu có thể gây miễn 
độc. Thanh huyết miễn độc. antirixin để lâu có 
thể giảm bớt hiệu lực. 

Cơ chế tác dụng của rixin là làm vón hỏng 
cầu và bạch cầu. 

Chất nxinin không thấy có tài liệu về tác dụng 
dược lý. 

„ E. Công dụng và liều dùng 

Dầu thấu đầu dùng làm thuốc tấy với liều 
10-15g (trẻ con), 30-50pg (người lớn). Sau khi 
uống 2 giờ hãy uống nước. Còn dùng làm mềm 
dẻo chất côlòđiông. 

Trong kỹ nghệ, dầu thầu dầu dùng lam dầu 
máy bay, tổng hợp nước hoa, làm mềm da, chế 
sunforixinat (đỏ Thổ Nhĩ Kỳ-rouge dc Turquie) 
đùng để in trên vải vx... 

Còn là một chất phá bọt rất mạnh. Với liều 1/ 
100.000 nó làm hết bọt trong một phút trong nổi 
súp de (nồi hơi). 

Lá thâu đầu và hạt thầu đầu tía là một vị 
thuốc trong nhân dân để chữa bệnh sót nhau đẻ 
khó, vì cảm mà méo miệng, xếch mắt. Hiện nay 
chưa rõ cơ chế tác dụng. Chỉ kể một số trường 
hợp để chú ý theo đõi: 

Chữa sót nhau: Giã nhỏ 15 hạt thâu đầu, đấp 
vào gan bàn chân. Sau khi nhau ra rồi cần rửa 
chân tay (Ÿ học thực hành, 10/1961). 

Để chữa đẻ khó, cũng làm như vậy (kinh 
nghiệm nhân dân và có ghi trong sách cổ Bản 
Thảo đại minh). 


xe # 


Tên khoa học Rưmex wallichit Metsn. RÑume 
sinensi3 (Numex maritimus Hook). 
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Thuộc họ Rau răm Paiy@2Haceae. 

Dương là dê, đề là gót, vì rẻ cây giống chân dê 
đo đó có tên. Lưỡi bò hay ngưu thiệt (cũng có 
nghĩa là lưỡi bò hay lưỡi tràu) vì lá cây giống lưỡi 
bò. Trẻ con thường cọ 2 lá vào nhau, làm phát ra 
tiếng kêu “chút chí” đo đó thành tên. 





Hình 348. Chut chí - Rumex wallichu 


ÁA. Mô tả cây 

Chút chít là một loại có nhỏ, cao chừng 0,40- 
I,20m thân cứng, ít phân nhánh, trên thân có rãnh 
đọc. Lá mọc so le, phiến lá rộng tới 5cm, dài l5- 
20cm mép lá nguyên, lượn sóng. Hoa mạc sít nhau. 
Quả bế, ba cạnh, dưới có đài tồn tại ( Hình 348, 
Hm 36.4 ). 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang khắp nơi ở những nơi ẩm thấp 
từ miền xuôi đến miền ngược đều thấy mọc. 
Những nơi cao và mát như Sapa (Lào Cai) cũng 
thây có. Hiện nay ít khai thác quy mô lớn. 

Rễ có thể đào quanh năm, nhưng tốt nhất vào 
mùa thu đông, trong các tháng §, 9, 10. Đào vẻ, 
rửa sạch đất, cất bỏ rẻ con, phơi khô chóng hơn. 

VỊ thuốc thường là những mẩu rễ tròn dài ]0- 
20cm, đường kính 1-1,5cm, mặt ngoài màu nâu 
có vết nhăn dọc, cất ngang có vết cất không bằng 
phẳng, lổn nhồn, màu vàng nâu, vùng sinh tầng 
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trông rát rõ. Mùi nhẹ, đặc biệt, vị lúc đầu hơi ngọt 
sau đắng. 

C. Thành phần hoá học 

Trong rễ và lá chút chít có antraglucozit. Ty lệ 
antraplucôzit toàn phần trung bình là 3-3,4% trong 
đó chừng 0,47% ở dạng tự do và 2,54% ở dạng kết 
hợp. 

Ngoài ra còn có một ít tanin và nhựa. 

Trong một loài Rưmex /aponicus Meins, người 
ta đã xác định thành phần antraglucozit là axit 
chrysophanic và emodin. 

D. Tác dụng dược lý 

Thí nghiệm tác dụng cao lỏng và thuốc hãm rê 
chút chít trên ruột thỏ cô lập và éch (5 thí nghiệm 
trên ruột thỏ, § thí nghiệm trên ruột ếch) chúng tôi 
đã thấy sức căng (tonus), biển độ sức co và tấn số 
nhu động của ruột đều tăng (G.Herman. I. Ciulel, 
Đỗ Tất Lợi và Ngô ứng Long, 1960. Y học rạp chí 
2). 

E. Công dụng và liều dùng 

Trong nhân đân trước đây vẫn đùng lá sát vào 
những chế hắc lào đã rửa sạch, hoặc dùng nước 
sắc lá và rễ để chữa hay rửa các mụn ghẻ. 

Có thể dùng uống trong làm thuốc nhuận tràng 
hay tẩy chữa bệnh tào bón, tiêu hoá kém, ăn uống 
chậm tiêu, vàng da, lở ngứa. mụn nhọt. 

Liều dùng để nhuận tràng: 1-3g, tây 4-6g dưới 
đạng thuốc sắc, thuốc pha hay thuốc bột, dùng 
riêng hay phối hợp với các vị thuốc khác. 

Đơn thuốc có chút chứ 

Thuốc tẩy: 

Chút chít thái mỏng 8g, cam thảo 4g, nước 
300ml. Sắc còn 150ml. Chia nhiều lần uống trong 
ngày. 

Viên chút chít nhuận tràng: 

Mỗi viên chút chít có bột chút chít 0,50g, bột 
cam thảo 0,30g, diễm sinh đã rửa 0.15g, bột hỏi 
0,04g. Muốn có tác dụng nhuận tràng, ngày uống 
]-2 viên, tác dụng tẩy: 3-6 viên hay 8 viên. Uống 
vào buổi tối. 

Thuốc hắc lào. 

Bột rễ chút chít 100g, rượu 600-500ml. Ngàm 
10 ngày lấy ra bôi vào các vết hắc lào đã rửa sạch. 
Có thể dùng bôi ghẻ, trứng cá. 


Chu thích: 
Ngoài Rumex wallichii, trong nước ta còn loài 


Rumex crispws L. và một Rumex khác đang được 
di thực. Có thể dùng như chút chít. 


ĐẠIHOÀNG +%# 


Còn gọi là xuyên đạt hoàng, tướng quân. 
Tên khoa học Rheum sp. 
Thuộc họ Rau râm Polyponaceae. 


Đại hoàng (Rhizoma Rhei) là thân rẻ phơi hay 
sấy khô của nhiều loại đại hoàng như chưởng diệp 
đại hoàng #heum palmtum L., đường cỗ đặc đại 
hoàng Rheum tanguticum Maxim. ex Regel 
(Rheum palmatum L. var. :anpwticum Maxim.) hoặc 
dược dụng đại hoang Rhewm oficinale Baill. hoạc 
một vài loài Rheum khác, tất cả đều thuộc họ Rau 
răm (Polygonaceae). 


Vì vị thuốc màu rất vàng cho nén gọi là đại 
hoàng. vì có khả năng tống cái cũ, sinh cái mới rất 
nhanh chóng như đẹp loạn cho nên còn gọi là tướng 
quản. 





Hình 349. Dược dụng đại hoàng - Rheum officinale 


Á. Mô tả cây 

Chương diệp đại hoàng-Rheum palmatum L. là 
một cây sống lâu năm, rẻ thô, to, thân cao tới 2m, 
giữa rồng, mật thân nhắn. Lá ở dưới to dài, có cuống 





Hình 350. Chương diệp đại hoàng - Rhewm palmatwm 


đài, phiến lá hình tím cắt thành 3-7 thuỳ, mép thuỳ 
hơi có răng cưa hoặc hơi cất, lá ở phía trên thân 
nhỏ hơn. Cụm hoa mọc thành chùm khi còn non, 
hoa có màu tím đỏ. Cây này chủ yếu mọc hoang 
và một phần được trồng ở Tứ Xuyên, Cam Túc 
(Tmng quốc) ( Hình 350 ). 

Đường cổ đặc đại hoàng Rheum tangulicum 
Maxim ex Regel cũng là một cây sống lâu năm 
cao tới 2m, lá có phiến cắt rất sâu thành thùy. 

Cây này mọc hoang ở Tứ Xuyên, Thanh Hải, 
Cam Túc. Tại Cam Túc có trồng một số ( Hình 
351). 
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Cảy dược dụng đại hoàng (Rheum officinale 
Baill.) cũng là một cây sống lâu năm. nhưng thấp 
hơn, chỉ cao chừng 1,50m. Lá mọc so le có cuống 
dài; phiến lá hình trứng phía cuống hình tim, đường 
kính 40-70cm, phiến không chia thuỳ mà chỉ cắt 
sâu chừng 1/4. Hoa màu xanh nhạt hay vàng trắng 
nhạt ( Hình 349 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Những loài đại hoàng đang được di thực vào 
nước ta. CAy mọc tốt, ưa khí hậu mát ẩm, độ cao 
trên 1.000m thì thích hợp hơn. 

Hiện ta phải nhập của Trung Quốc: Trước kia 
nhập cả của một số nước Châu Âu. 

Thường hái thân rẻ của những cây đã sống trên 
3 năm. Đào vào các tháng 9-10. Đào về rửa sạch 
đất cát, cất bỏ phần trên mặt đất, rễ nhỏ, cạo vỏ 
ngoài, củ to quá có thể bổ hai hay tư mà phơi cho 
để, dùng lạt xâu treo trong thêm nhà để cho khô 
dần hoặc có thể sấy nhẹ cho khô. Sau khi khô là 
dùng được (nếu dùng trong nước) hoặc cạo bỏ vỏ 
ngoài rồi đánh bóng nếu để xuất. 

C. Thành phần hoá học 

Trong đại hoàng có hai loại hoạt chất tác dụng 
trái ngược nhau. 

1. Loại hoạt chất có tính chất thu liễm-là hợp 
chất có tanin (rheotannoglucozIt). 

2. Loại hoạt chất 
Rheoanthrag]ucozit. 


Thành phần chủ yếu trong các rheotanoglucozit 
là glucogalin. Khi thuỷ phân, glucogalin sẽ cho 
axit galic và glucoza. Ngoài ra còn có axit galic, 
catechin và tetrarn. Khi tetrarin chịu tác dụng của 
axit loãng sẽ cho glucozareosmin (rheosmin), axit 
xinamic và axit galic. 


có tác dụng tẩy: 


Giucogallin 
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Hình 351. Dường cô đặc đại hoàng - Rheum tanpHticum 


Trong các reoantraglucozit, chúng ta thấy các 
chất chủ yếu sau đây: 


- Cryzophanol (chrysophanol) C,.H,,O, 
- Aloe-emođin C.H_O 


159 10 5 


- Reim (rhein) CUHO, 
- Emođm hay rheum emođin CH O 


13 1075 


- Emođin-monomctyl-ete C.H,.O, 


tố” "12 

Tỷ lê các antraglucozit toàn bộ trong đại hoàng 
vào chìmg 2-4,5%, trong đó một phần ở trạng thái 
tự do, một phần ở trạng thái kết hợp. 

Theo Wasicky và Hemz thì rong đại hoàng tươi 
chủ yếu có antraplucozit ở đạng kết hợp mà không 
có ở dạng tự do. 

Tuy nhiên, theo l Kroeber (1923), tác dụng tẩy 
của đại hoàng không phụ thuộc hoàn toàn vào ty 
lệ antraglucozit thấp mà vân tác đụng tẩy mạnh 
hoặc có loại đã lấy bớt antraglucozit đi rồi mà tác 
dụng vẫn còn. 


OH 0 OH 


| 
17.) 3 


O 


Chrysophanola 


0H O0 OH 


"gệp. 


II 
o 


Emoádin 


D. Tác dụng dược lý 


1. Kích thích sự co bóp của ruột: Tác dụng 
chậm, chừng 5-1Ở giờ sau khi uống mới thấy tác 
đụng, có khi lâu hơn. Phân mềm, vàng hay nâu 
sẩm, màu này một phần do màu của đại hoàng, 
một phần do chất mật tiết ra nhiều hơn. Thường 
không thấy đau bụng, tuy nhiên đôi khi thấy buồn 
nôn, chóng mặt hay nổi mẩn. Do tác dụng sung 
huyết đối với các mạch máu trĩ cho nên không 
nên dùng đối với người bị trĩ và cũng không nên 
dùng cho những người hay bị táo vì thường sau 
khi gây tác dụng nhuận tràng, đại hoàng hay gây 
táo bốn mạnh hơn trước. 


Vì trong đại hoàng có chứa nhiều canxi oxalat 
cho nên không dùng lâu cho những người bị kết 
thạch thận oxalic hay sổ nước nang (catarrhe vesi- 
cal) vì nó có thể gây ra bệnh đái ra oxalat, 


Các chất màu thấm qua máu, nước tiểu và mồ 
hôi, sữa v.v... tất cả các chất bài tiết đều có màu 
vàng và nếu nước tiểu có phản ứng kiểm, nước 
tiểu sẽ có màu đỏ. Sữa mẹ có tác dụng tây đối với 
con đang bú sữa mẹ. 


2. Do các reotanoglucozit, đại hoàng có tính chất 
bổ, thêm vào tính chất gây co bóp nhẹ với liều thấp 
của các antragÌucozit. 


3. Còn có tác dụng diệt khuẩn (staphyilococcus, 
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ly, thương hàn, tả). 

E. Công dụng và liều dùng 

Đại hoàng được dùng cả trong đông y và tây y. 
Theo ai /iệu cổ đại hoàng vị đắng tính hàn, vào 5 
kinh tỳ, vị, can, tâm bào và đại trường. Có tác dụng 
hạ vị tràng tích trệ, tả huyết phận thực nhiệt hạ ứ 
huyết, phá trưng hà (kết báng ở bụng) hàn thuỷ. 
Dùng chữa hạ ly, ứ huyết, kinh bế thuy thũng, thấp 
nhiệt gây vàng da, ung thũng định độc. Hiện nay 
đùng với liều nhẹ làm thuốc giúp sự tiêu hoá, chữa 
kém ăn, ăn không tiêu. da vàng, hay đau bụng. 
Ngày uống 0,I0-0,50gam dưới dạng sắc, bột, hay 
thuốc viên. 

Dùng với liều cao làm thuốc tẩy nhẹ, đùng cho 
người đầy bụng, đi ly, hoàng đản (da và mắt vàng). 
Ngày uống 3-l0g. Thường dùng phối hợp với các 
vị thuốc khác như chỉ thực, hậu phác, hoàng liên, 
mang tiêu v.v... 

Đơn thuấc có đại hoàng 

Chữa đau bụng, bí đại tiện, nôn mứa 

Đại hoàng cam thảo thang: Đại hoàng 7g, cam 
thảo 4g, nước 300ml, sắc còn 100ml. Uống lúc 
đói (đơn thuốc của Trương Trọng Cảnh). 

Chữa hắc lào. 


Đại hoàng I0, dấm 5ml, rượu 50ml. Ngâm trong 
10 ngày, lấy ra bôi lên các vết hác lào đã rửa sạch 
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LÔHỘI # 


Còn gọi là tượng đảm, du thông, nô hội, lưỡi 
hồ, hồ thiệt, long tu (Bình Định). 

Tên khoa học Aloe sp. 

Thuộc họ Hành tỏi Li/aceae. 

Vị thuốc lô hội (Aloe) là dịch cô đặc của lá 
nhiều loài cây lô hội (có khí gọi là cây hồ thiệt- 
lưỡi hồ-vì lá giống lưỡi hồ). 

Lô hội được dùng cả trong đông y và tây y. Lô 
hội dùng trong đông y tuy nhập của Trung Quốc 
nhưng Trung Quốc cũng phải nhập của nước ngoài 
để xuất lại sang ta. 

Lô là đen, hội là tụ lại, vì nhựa cây này cô đặc 
có sắc đen, đóng thành bánh do đó có tên. 

A. Mô tả cày 

LA hội có nhiều loài khác nhau. ở đây chúng 
tôi chỉ giới thiệu một loài có ở nước ta và một số 
loài thông đụng. 





Hình 352. Lô hội - Aloe sp 


Lô hội-Aloe vera Livar. sinensis Berger [Aloe 
perfoliata Lour. (non L.), Alde barbadensis 
MIII.var.sinensiz Haw.] là một cây có thân hoá gỗ, 
ngắn, to thô. Lá không cuống, mọc thành vành rấi 
sít nhau, đày mẫm, hình 3 cạnh, mép dầy, mép có 
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răng cưa thô cứng và thưa dài 30-50cm, rộng Š5- 
10cm, dày I-2cm, ở phía cuống. Cụm hoa đài 
chừng Im, mọc thành chùm dàt mang hoa màu 
vàng xanh lục nhạt lúc đầu mọc đứng, sau rũ 
xuống. đài 3-4cm. Quả nang, hình trứng thuôn, 
lúc đầu xanh sau nâu và đai. 

Tại miền Bắc có trồng một loài lô hội trước đây 
được xác định là Aloe perfoliata L. chủ yếu để 
làm cảnh, có lá ngắn hơn chỉ đo được chừng 15- 
20cm, chưa thấy ra hoa kết quả ( Hình 352 ). 


Tại các nước khác người ta dùng nhựa nhiều 
cây lô hội khác như Aioe vwlegaris Lamk., Aloe 
erox L., Aloe perryi Bak. v.v... cho nhiều thứ lô 
hội chất lượng khác nhau (xem phân bố). 

B. Phân bố, thư hái và chế biến 

Lô hội dùng ở nước ta (cả động y và tây y) chủ 
yếu là nhập của nước ngoài. Mạc dù nhập qua Pháp 
hay Trung Quốc cũng do một số nước sau đây: 

1. Loài Aloe VHÏg4r1s Lamk, ở bắc châu Phi, 
cực nam châu Âu, Ân Độ, cho lô hội Ấn Đỏ. Tên 
trên thị trường quốc tế là Aioe đes barbados, Aloe 
Curacuo (Aloe des Indes.) 


2. Loài Aloe ƒerox L. và những loại lai của nó 
với các loài Aloe africana MIIL, Aloe spicata 
Thunb., Aioe perfoliata L. cho vị lô hội với tên 
Aloe dụ Cnp. 


3. Loài Aloe perryl Bak. cho vị Aloe socoifin 
hay succotrin. Trong đông y rất chú ý phân biệt, 

Tóm lại địa lý chủ yếu của lô hội là đông châu 
Phi (từ nam chí bác đều có), Ấn Độ. Châu Mỹ. 


Tại nước ta, cây lô hội mọc hoang ở bờ biển 
những tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang, Phan Ri) và 
Bình Thuận. Ở miền Bắc được trồng làm cảnh 
nhưng ít hơn. 


Muốn chế lô hội, người ta làm theo một trong 
những phương pháp sau đây: 


1, Phương pháp áp dụng ở nam châu Phi (Cáp): 
Cát lá xếp thành đống, cao Im. ở miệng hố đào 
dưới đất, đưới có lót da dê hay da ngựa, lá xếp 
càng lên trên càng vươn ra để nhựa chảy vào hố. 
Khi nhựa đã chảy hết, thì bỏ lá đi, lấy nhựa cô đặc 
trong nồi đồng. Khi cô rất vất vả vì mùi và khói rất 
hắc khó chịu. Đun quá thì bị cháy, đun chưa đủ 


thì lô hội bị mềm, cho nên người ta thường tập 
trung vào một xưởng nèẻng để cô đặc. 

2. Phương pháp ở Curacao và cũng là phương 
pháp áp dụng ở miền nam Trung Bộ nước ta: Cắt 
lá, xếp thành hình chữ V vào trong hố, đầu cất 
quay xuống dưới, nhựa chảy xuống tự nhiên, 
không cản phải ép. Cô đặc trong nồi đồng. 

3. Phương pháp khác. 

a) Cát nhỏ lá, giã và ép. Đề lắng 24 giờ. Gạn, 
nước thu được đêm cô ở ngoài nắng hoặc đun cho 
đạc. Phương pháp này cho loạt lô hội không được 
tốt lắm vì lần nhiều tạp chất. 

b) Có thể ngâm lá đã giã nhỏ với nước, lọc lấy 
nước. Ðun bã với một số nước nữa, trộn chỗ nước 
sau với nước trước, cô đặc lại, 

c) Có thể đem thái lá nhỏ, cho vào rõ bằng dây 
thép, nhúng 10 phút vào thùng nước sôi. Lại làm 
thế với lượt lá mới cho đến khi có một thứ nước 
đen đặc thì đem gạn và cö đặc. 

Do phương pháp chế tạo khác nhau, cho nên lô 
hội chế được cũng có hình thức khác nhau. 

Trong mấy năm vừa qua, chúng tôi có thí 
nghiệm dùng lá cây lô hội trồng ở miễn Bắc để 
chế lô hội. Nhưng lô hội chế được không cho các 
phản ứng antraglucozit (Bomtraeger) mặc dầu trước 
khi nấu, thí nghiệm trên lá tươi phản ứng này rất 
TÔ. 


Trước đây theo các tài liệu cũ tại các vùng Bình 
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Thuận, Phan Rang, Phan Ri ta sản xuất hằng năm 
chứng 500-60Gks lô hội, một phản dùng trong 
nước, một phần xuất sang Trung Quốc. 

C. Thành phản hoá học 

Tuỳ theo nguồn gốc, lô hội có thành phần hoá 
học khác nhau, nhưng căn bản có những chất sau 
đây: 

1. Tỉnh dầu màu vàng, độ sôi 266271, cho lô 
hội mùi đặc biệt. Ít quan trọng về mặt tác dụng 
dược lý. 

2. Nhựa I2-13%: Có tác giả cho rằng nhựa này 
không có tác dụng tẩy, nhưng cũng có tác giả cho 
rằng có tác dụng tẩy. 

3. Hoạt chất chủ yếu là chất aloin. Aloin không 

phải là một chất thuần nhất mà là gồm những 
antraglucozit có tỉnh thể, vị đẳng có tác dụng tây. 
Tỷ lệ aloin thay đổi tuỳ theo nguồn gốc lô hội. 
z_ Thông thường tỷ lệ đó là 16-20%. Perrier có 
định lượng aloin trong lô hội Việt Nam thì thấy tỷ 
lệ này lên tới 26%. Tuy nhiên cũng có tác giả không 
cho aloin là hoạt chất tây độc nhất, vì nhiều loại lô 
hội có cùng một lượng aloim mà lại có tác dụng tẩy 
khác nhau. 

Bên cạnh aloin có tỉnh thể, còn có những chất 
không có tỉnh thể và alocemođin tự do. 

Tuỳ theo nguồn gốc lô hội, aloin mang tên khác 
nhau và có cấu tạo hơi khác nhau. Ví đụ trong lô 
hội vùng nam châu Phi (Aloe des barbades) thì 
alom gọi là bacbaloin C..H..,O,. 
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Bacbaloin thuỷ phân sẽ cho d.arabinoza và 
aloe.emodin-anthranol. 

Ngoài ra còn có iso.bacbaloin và (Äbacbaloin 

D. Tác dụng dược lý 

Lô hội có hai tác đụng: 

1. Liểu nhỏ (0/05-0,10g) lô hội là một vị thuốc 
bổ, giúp sự tiêu hoá, vì nó kích thích nhẹ niêm 
tạc ruột và không cho cạn bã ở lâu trong ruột. 

2. Liểu ca, nó là một vị thuốc tẩy mạnh, nhưng 
tác dụng chậm, gây sự sung huyết ở các cơ quan 
bụng, nhất là ở ruột giả. Nó gây sung huyết, do đó 
khỏng dùng cho người lòi đom và có thai. Tuỳ 
theo liều dùng. có thể gây độ tẩy cần thiết. Có tác 
dụng sau 10-J5 giờ, phân mềm nhão, không lòng. 
Có khi hơi đau bụng. 

3. Người ta còn cho nó có tác dụng thông mật 
(cholagogue). Sự có mặt của mật rất cần thiết cho 
tác đụng của lõ hội, do đó lô hội tác đụng chậm. 
Muốn tác dụng mau hơn, nhiều khi người ta dùng 
phối hợp với mật bò. + 

Dùng liêu quá cao (Rg) có thể ngộ độc chết 
người (phản nhiều, yếu toàn thân, mạch chậm, nhiệt 
độ xuống). 

E. Công dụng và liêu dùng 

Lô hội là một vị thuốc được dùng cả trong đông 
y và Ủy y. 

Theo ứải liệu cổ lô hội vị đắng tỉnh hàn, vào 4 
kinh can, tỳ, vị và đại tràng. Có tác dụng sát trùng, 
thông tiện, thanh nhiệt, lương can. Dùng chữa trẻ 
con cam tích, kinh giản. táo bón. Người tỳ vị hư 
nhược, sinh tả và phụ nữ có thai không dùng được. 
Hiện nay với liều nhỏ dùng giúp sự tiêu hoá, ăn 
uống không tiêu. 


Với liều lớn dùng làm thuốc chữa những bệnh 
nhức đầu khó chữa, sung huyết phổi, sung huyết 
các phủ tạng. 

Còn dùng làm thuốc tẩy hay nhuận tràng. Nên 
dùng sau bữa ăn tác dung sẽ dịu và mau hơn. 

Không dùng được cho trẻ con, phụ nữ có thai, 
lòi dom. 

Liều dùng hàng ngày: Giúp sự tiếu hoá: 0,05- 
0,1g. Tẩy: 0.15-2g. Dưới dạng thuốc viên hay nhũ 
dịch. 

Trong năm 1997, công nghệ nước giải khát Việt 
Nam đã sản xuất nước giải khát lỏ hội, doanh số 
đã đạt 600 triệu đồng. 

Đơn thuốc có lô hội 


Viên nhuận tràng (xí nghiệp được phẩm): Bột 
lô hội O.08g, cao mật bò tỉnh chế 0,05, 
phenoltalein 005g, bột cam thảo 0,05g, tá được 
vừa đủ một viên. Dùng chữa táo bón, khó tiêu vì 
thiếu nước mật, vàng da, yếu gan, yếu ruột. Ngày 
uống l-2 viên vào bữa cơm chiếu. Có thể dùng 
liều cao hơn. Trẻ em đưới L5 tuổi không dùng được. 


Chủ thích: 


Theo A. Pételot, tại Quảng Bình, Quảng Trị 
Thừa Thiên có một loài Aloe sp. có lẽ là Afoe 
maculata Forsk. (tên này được phì trong danh mục 
những cây của Vườn bách thảo Sài Gòn). Tại Huế 
người ta gọi cày này là long rhủ (tay rồng), tại 
Quảng Trị gọi là fu hội. Nhân dân thường hái 
chừng 2-3 lá này bóc vỏ cứng ngoài, cắt thành 
từng miếng nhỏ ăn tươi với đường hoặc nấu với 
đường, hoặc ăn như rau sống để cho mát và chữa 
kinh nguyệt không đều. 


MUỔNG TRÂU 


Còn gọi là trong bhang, ana đrao bhao (Buôn 
Mê Thuột), dâng het, tầng hét, dang hét khmoch 
(Campuchia), khi lek ban (Lào) 


Tên khoa học Cass:a alata L., (Cassia bracteata 
L., Cassia herperica Jaca.) 


Thuộc họ Vang C2aesalpiniaceae. 
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A. Mô tả cây 

Muông trâu là một cây nhỡ, cao chừng 1,50 
hay hơn, đường kính (có thể tới 10-12cm. Lácó 
kích thước lớn, gồm một cuống 3 cạnh, hơi có 
đìa, dài 30-40cm, có 8 đến 14 đôi lá chét mọc đối, 
đôi lá chét đầu tiên nhỏ nhất, cách đôi lá chét sau 


một quãng hơi xa so với các quãng cách giữa các 
đôi lá chét sau, đöi lá chét tận cùng dài chừng 12- 
14em. Cụm hoa mọc thành bông nhiều hoa ở kẽ 
lá, dài tới 30-40cm, hoa màu vàng nâu nhạt. Quả 
giáp, đẹt, dài 8-I6cm, rộng, 15-I7mm, có hai đìa 
suốt dọc quả. Trong quả có tới 60 hạt, hình quả 
trám. (Hình 353, Hm 12.3). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây này nguồn gốc ở Nam Mỹ, hiện nay được 
trồng ở khắp các nước vùng nhiệt đới. Ö Việt Nam 
cây này mọc hoang và được trồng ở nhiều nơi, ta 
có cảm tường như nó có sẳn ở trong nước, nhiều 
nhất ở miền Nam, miền Trung và một số tỉnh miền 
Bác (Thanh Hoá. Nghệ An. Hà Tĩnh). 

Còn mọc ở Lào và Campuchia. 

C. Thành phản hoá học 

Trong lá. quả, gỗ và bạt đều có chứa chất 
antraglucozit. Trong quả ty lệ antraglucozit lên tới 
2,20% (theo Maurin). Trong lá tỷ lệ là 3-4 % (theo 
Định Đức Tiến, 1963). 

D. Công dụng và liều dùng 

Nhân dân thường dùng lá muồng trâu để chữa 
bệnh hắc lào, bệnh tôcơlô (tokelau), bệnh sang bạc 
hành vòng (herpes circiné) trong nhiều trường hợp 
dùng thuốc mỡ crizophanic (chrysophanic) hay 
thuốc mỡ cryzarobim (chrysarobin) chữa không khỏi 
thì đùng lá muống trâu chữa khỏi. Còn đùng chữa 
bệnh ghẻ của súc vật. 

Lá, quả, gỗ của thân còn được dùng làm thuốc 
nhuận tràng. 

Dùng ngoài, không có liều lượng. Dùng trong 
với liều 4-5g. Sự kiêng ky như đối với tất cẢ các vị 
thuốc chứa anthraglucozit khác. 

Đơn thuốc có muồng tru 


Chữa hắc lào: 

Rửa sạch nơi bị bệnh, giã nát lá muồng trâu xát 
vào. Chỉ một hai lần là khỏi. 

Có thể chế thành thuốc theo phương pháp sau 
đây: Nghiễn nát lá tươi bằng máy nghiền thịt. Đổ 
vào đó nước đun sôi có pha natri florua. Để yên 
trong 24 giờ. Lọc qua vải. Thêm vào bã ít cỏn 9Œ. 
Ngâm 24 giờ. Ep lấy cồn. Hợp cả cồn và nước lại, 
cô tới độ cao mềm. Cao này có thể bảo quản không 
bị mốc đo có natri florua. Với cao này, ta có thể 
chế thành thuốc mỡ 1/5. 

Có thể giã lá với nước ép chanh quả và ít muối 
mà dùng. 
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Hình 353. Muỏng trâu - Cascia alata 


PHAN TẢ DIỆP + 3$ r} 


Còn gọi là hiệp diệp phan tả diệp, tiêm diệp, 
phan tả diệp, séné. 

Tên khoa học C2ssi2z angustjfolia Vahl và Cas- 
sia acutolia Delile. 


Thuộc họ Vang Caesalpiniaceae. 


Phan tả diệp (Folium sennae) là lá phơi hay sấy 
khô của cây phan tả diệp lá hẹp Cassia anguerfolia 
Vahl hay cây phan tả điệp lá nhọn Cassia acurifolia 
Delile, đều thuộc họ Vang (Caesalpiniaceae). 


Phan tả điệp là một vị thuốc thường dùng trong 


4óI 


cả đông y và tây y và là một vị thuốc phải nhập. 
Trước đây tây y nhập của Pháp, Pháp lại phải nhập 
của nước khác về bán sang ta. Đông y thì nhập 
của Trung Quốc, bản thân Trung Quốc cũng lai 
nhập về bán sang ta. Nhiều người tưởng đó là vị 
thuốc của Trung Quốc. 

Tả điệp=lá gây đi ia lòng, mọc ở nước Phiên 
(một nước, ở biên giới Trung Quốc xưa kia) đọc 
chệch là Phan. 

A, Mô tả cây 

Phan tả điệp Cassia angustfolia Vahl. là một 
cây nhỏ cao chừng Im. Lá kép lông chim chẵn, 
thường gồm 5 đến 8 đôi, cuống ngắn, phiến lá 
chét về phía cuống hơi không đối xứng. Hoa mọc 
thành chùm ở kẽ lá, gồm 6-14 hoa, cánh hoa màu 
vàng, 10 nhị: 3 nhị phía trên nhỏ và bất thụ, 4 nhị 
Ớ giữa cùng lớn, 3 nhị ở dưới cong queo. Quả đậu 
hình túi, đài 4-6cm, rộng I-l?crn, khi còn non có 
lông trắng mềm, vẻ sau rụng đi, trong quả có 4-7 
hạt. 

Tại những nơi cây mọc, mùa hoa tháng 9-12. 
mùa quả tháng 3 năm sau. 


Cây Cassia acufifolia Deltle so với cây trên gần 
giếng chỉ khác ở chỗ lá phần lớn hình trứng rộng 
hơn, hoa nhỏ hơn, quả ngắn nhưng rộng hơn, 2- 


2,5cm ( Hình 354 ), 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Những cây Phan tả diệp mọc hoang và được 
trồng ở các nước nhiệt đới châu Phi, Ấn Độ (tây 
bắc và nam). Thường người ta chia Phan tả diệp 
trên thị trường thế giới thành: 

1. Phan ta điệp Alexandie hay phan tả diệp Ai 
Cập hay Khactum, chủ yếu là loài Cassia acutjfolia 
(lá nhọn). 

2. Phan tả điệp Tinnevelly hay phan tả diệp Ấn 
Độ, chủ yếu là Caseia œngustjfolia (lá hẹp). 

Trong mỏi loại đều có trộn lần một số lá khác 
như loại phan tả điệp Ai Cập thường pha lắn lá thảo 
quyết mình Cassi4 tra. 

Ngoài việc sử dụng lá, người ta còn dùng cả 
quả. 


„_C. Thành phân hoá học 


Hoạt chất của phan tả diệp là antraglucozit với 
ty lệ từ I-1,5% antraplucozit toàn bộ, biểu thị bằng 
cmodin trong đó trên 90% ở dạng kết hợp. Thành 
phản chủ yếu các antraglucozit đó là: Xenozit A 
(sennozid A) và xenozit B tức là chất dihydro direim 
anthron glucozit. Ngoài ra, một chất thứ ba đã được 
xác định là aloe.emođin tự đo và ren. 





Nình 354. Phan tả điệp - 


1, Cassia acutifolia: 
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2. Catsia angustfolia 


CaHiiOs, —O I 


đi l Đi 


tI 
Ca¿HiniOs —O 0 0H 


0H 
—COOH 


ÄXenozit 
Những chất khác là kaempferola C,.H,O.(OH), 
và izoramnetin, Xenozit A: C.H,O,„ có tỉnh thể 
hình phiến, độ chảy 200°-240°C, (œ)z”= -l64° 
(60% axeton). Khi tác dụng với axit loãng sẽ cho 2 
phân tử glucoza và một phân tử xeniđin khóng tỉnh 
thể, màu vàng. 

Xenozit B: C..H,,O,„ có tỉnh thể hình kim màu 
vàng tươi, độ chảy !80°- 186°C, (0# = 100, D là 
đồng phán lập thể của xenozit A do H ở vị trí 10 và 
LƠ không giống nhau. Xenozit B là dạng meso 

D. Tác dụng dược lý 


Tuỳ theo liệu, phan tả điệp có tác dụng nhuận 
tràng (phản mềm sau khi uống 5-7 giờ) hoặc tẩy 
mạnh (phân lỏng có đau bụng). Nếu liều mạnh 
nữa, có thể đau bụng đữ dội, nôn mửa trong 3-4 
giờ. Tác dụng tẩy kéo dài 1-2 ngày, sau đó không 
bị táo lại. 


Theo dõi tác dụng trên ruột mèo bằng X quang 
và nghiên cứu trên khúc ruột cô lập, người ta thấy: 

- Cử động đạ dày ít bị thay đổi. 

- Không có tác dụng đối với ruột non, chỉ tác 
dụng lẽn ruột già do nhu động của đầu một già 
được tăng lên và tác động chống nhu động bình 
thường bị tê liệt. Dù có lấy đi phần tuỷ sống vùng 
lưng và hông, nghĩa là loại bỏ tác dụng kích thích 
của trung ương thần kinh, tác dụng tẩy vẫn còn. 

Tác dụng tẩy có thể xuất hiện sau 1-5 giờ. Dùng 
liều cao, tác dụng lên cả cơ trơn của bàng quang 
và tử cung cho nên phải thận trọng khi dùng cho 
người có thai hay viêm bàng quang, viêm tử cung. 

Antraglucozit bài tiết qua nước tiểu và sữa con 
bú mẹ đã đùng phan tả diệp có thể cũng đi ia lỏng. 

Tuy theo loại phan tả diệp, có khi thấy đau bụng 
mạnh. người ta cho rằng nguyên nhân gây đau 
buág là do một chất men. Khi ngâm lá phan tả 
trong 24 giờ trước với 4 phản rượu 95°, tính chất 
gây đau bụng có giảm bớt nhưng đồng thời tác 
dùng tẩy cũng bị giảm. 

E. Cóng dụng và liều dùng 

Phan tả diệp được dùng cả trong đông y và tây 
y. 

Theo rải liệu cổ phan tả diệp vị ngọt, đắng, tính 
hàn, vào kinh đạt tràng. Có tác dụng tiêu tích trệ, 
thông đại tiện. Dùng chữa ăn uống không tiêu, 
bụng ngực đầy trướng, táo bón. Thể hư và phụ nữ 
có thai không dùng được. Hiện dùng làm thuốc 
giúp sự tiêu hoá: Ngày dùng I-2g, nhuận tràng với 
liều 3-4g, tẩy mạnh với liều 5-7g dưới đạng thuốc 
sắc hay thuốc pha. 


THẢO QUYẾTMINH #34 


Còn gọi là quyết mình, hạt muồng, đậu ma, giả 
lục đậu, giá hoa sinh, lạc giời. 

Tên khoa học Czssia rora L. 

Thuộc họ Vang CaesaÌpiniaceae. 

Tà dùng thảo quyết minh (Semen Cassiae) là 
hạt phơi hay sấy khô của cây thảo quyết minh. 

A. Mô tả cây 

Thảo quyết mình là một cây nhỏ cao 0,30- 


0,90m, có khi cao tới ],5m. Lá mọc so le, kép, 
lông chim đìa chẩn, gồm 2 đến 4 đòi lá chét. Lá 
chét hình trứng ngược lại, phía đầu lá nở rộng ra, 
dài 3-5cm, rộng 15-25mm. Hoa mọc từ I đến 3cái 
ở kẽ lá, màu vàng tươi. Quả là một giáp hình trụ 
dài 12-14cm, rồng 4mm, trong chứa chừng 25 hạt, 
cũng hình tụ ngắn chừng 5-7mm, rộng 2.5-3mm, 
hai đầu vát chéo, trông hơi giống viên đá lửa, màu 
nâu nhạt, bóng. Vị nhạt hơi đắng và nhây ( Hình 
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Hình 355. Thảo quyết minh - Cassia tora 


355, Hm 124 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến. 

Cây mọc hoang khắp nơi ở Việt Nam, khả năng 
thu mụa rất lớn. Vào tháng 9-I1, quả chín hái vẻ, 
phơi khô, đập lấy hạt, lại phơi nữa cho thật khô. 

C. Thành phản hoá học 

Trong hạt thảo quyết minh có antraglucozit. Khi 
thuỷ phân sẽ cho emođdin và glucoza. Ngoài ra còn 
có rein, crysophanola. 


Những chất khác gồm có chất nhảy, chất protit, 
chất béo và sắc tố. 


Khi rang lên antraglucozit bay đi, chất béo và 
protit cho một mùi thơm như mùi cà phê rang. 

D. Tác dụng dược lý 

Do các chất antraglucozit, thảo quyết minh có 


tác dụng tăng sự co bóp của ruột làm cho sự tiêu 
hoá được tăng cường, đại tiện cũng đẻ, phân mềm 
mà lỏng, không gây đau bụng. 

Ngoài ra còn có tác dụng diệt khuẩn, dùng trong 
điều trị bệnh hắc lào, nấm ở ngoài đa như chàm trẻ 
em. 

E, Công dụng và liều dùng 

Theo cài liệu có thảo quyết mình vị mận, tính 
bình, vào hai kinh can và thận. Có tác đụng thanh 
can, ích thận, khử phong, sáng mắt, nhuận tràng, 
thông tiện. Dùng chữa thong manh có màng. mắt 
đỏ, nhiều nước mắt, đầu nhức, đại tiện táo bón. 
Người ia lỏng không dùng được. 

Hiện nay nhân dân dùng thảo quyết minh làm 
thuốc chữa bệnh đau mắt, người ta cho rằng uống 
thảo quyết minh mắt sẽ sáng ra, do đó đặt tên 
(quyết minh là sáng mắt), còn dùng ngâm rượu và 
,dấm để chữa bệnh hắc lào, bệnh chàm mặt của trẻ 
em. Qua nghiên cứu hiện nay người ta dùng thảo 
quyết minh làm thuốc bổ, lợi tiểu và đại tiện, ho, 
nhuận tràng và tẩy, cao huyết áp, nhức đầu, hoa 
mắt. Uống thảo quyết minh, dại tiện dễ dàng mà 
không đau bụng, phân mềm không lòng. Lá có 
thể dùng thay vị phan tả điệp. 

Liều dùng hằng ngày 5-10 hay hơn, đưới dạng 
thuốc sắc hay thuốc bột hoặc thuốc viên. 

Đơn thuốc có thđo quyết mình 

1. Chữa hắc lào: 


Thảo quyết minh 20g, rượu 40-50ml, dâm 5ml. 
Ngâm trong lÔ ngày. Lấy nước này bôi lên các 
chỗ hắc lào đã rửa sạch. 

2. Đơn thuốc chữa đau mắt, cao huyệt áp: 

Thảo quyết minh 15g, long đờm thảo 3g, hoàng 
bá 5g, nước 300ml. Sắc còn 150ml. Chia 3 lần 
uống trong ngày. 

3. Thảo quyết minh rang hơi den dùng pha nước 
uống thay nước chè dùng cho những người không 
chịu được nước chè, cao huyết áp, mất ngủ . 


VỌNG GIANGNAM_ #‡zrÿ 


Còn gọi là cốt khí muồng, đương giác đậu, 
giang nam đậu, thạch quyết minh, sơn lục đậu, 
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dã biển đậu, muồng hòe (miền Nam), muống lá 
khế. 


Tên khoa học Casvid occiden(alis L. 

Thuộc họ Vang Caesalpniaccde. 

A. Mô tả cày 

Vọng giang nam là một cây nhỏ cao 0,60-Im 
thân phía đưới hoá gỗ. Toàn thân nhắn. không có 
lông. Lá mọc so le, kép lông chim chắn.; lá chét 
dài 4-9cm, mọc đối, hình trứng thuôn, không 
cuống, phiến lá lệch ở phía cuống, Toàn lá dài 
20cm. Hoa ở kẽ lá hay đầu cành, màu vàng nhạt, 
mọc thành chùm. Quá giáp, dài 6-I0cem, rộng tới 
7mm, hơi cong hình cung, giữa các hạt hẹp lại làm 
cho quả trông có dáng gồm rất nhiều đốt nối nhau. 
Hạt dẹt, hình trứng dài 4mm, rộng 3mm, xếp chồng 
lên nhau theo chiều dọc. Vỏ cứng, nhắn bóng. 

Mùa hoa tháng 7-9, mùa quả tháng 8-10 (Hình 
356). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang tại khắp nơi ở Việt Nam. Còn 
mọc tại Trung Quốc (Quảng Đông, Quảng Tây, 
Vân Nam, Phúc Kiến, Hà Bắc v.v... tại đây có nơi 
trồng để làm thuốc), Án Độ, Braxin (Nam Mỹ) 
cũng có. 

Người ta dùng toàn bộ cây, hay chỉ hái lá, hái 
hạt về phơi khô. Ở Việt Nam ta chưa chú ý khai 
thác loài này. 

C. Thành phần hoá học 


Trong hại, Heckel đã nghiên cứu thấy: Độ ẩm 
8,&55%, chất béo và chất màu tan trong clorofoe 
1,150%, chất béo và chất màu tan trong ête dầu 
hoá 1,60%, chất màu và ít tanin 5,022%, glucoza 
0.738%, chất pectin, gôm, chất nhây 15,234%, 
chất anbuminoir tan 6,536%, chất anbuminôit 
không tan 2,216%. 


Theo Lưu Mê Đạt Phu (1955), trong vọng giang 
nam có chất antraglucozit gọi là emodin, tanin, 
chừng 36% chất nhảy, 2,55% chất béo, 4,33% tro. 

Trong l cũng có chất emodin, hợp chất hydrat 
cacbon và flavonozit như vitexin. 


Toàn cây có tan, chất béo và chất nhầy. 


Trong hại có physcion C.H,O, Ở. Am. Pharm. 
Assoc., 1957, 46, 271; C. À. 1969, 70, 84918m) 
physcion-l-glucozrt, C..H,.O,, (Experientia, 1971, 
43), 1,8-dihydroxy-2-metylanthraqutnon, 1,4,5- 
trihydroxy-3-metyl-7-metoxy  anthraquinon 
(Experiemiia 1974, 30, 850), N-mety]morpholin (C. 





Hình 356. Vọng giang nam - Ca$sia occtdentalix 


A., 1971, 74, 505125) galactomannan (J. chem. 
1973, I1, 1134). 


Trong rễ có cassiollin C.,H,,O,, chrysophanol 
C.,H,O,, xanthorin, 1.4,5-ưihydroxy-2 metoxy - 
7methylanthraquinon,.C.H,,O,  islandixin -1,4.5 
trihydroxy-2- metylanthraquinon C..H,„O, 1.4,5,- 
trihydroxy -7 metylantaqumon helminthosporin 


C.H.Ô, (lnaian J. Chem., 1974, 12, 1042). 


IS 1U $ 
Trong iá có dianthronic heterozit (C. A., (969, 
70, 84918m). 


Trong vỏ quả có C-glucozit của apipenin (C. A., 
1969, 70, §4918m). 


CHaOOC ọ OH 


š 88 


D 
Cassiollin 


D. Công dụng và liều dùng 


Nói chung cây này thấy ít được dùng ở Việt 
Nam làm thuốc. Tuy nhiên chúng tôi đã có dịp 
thấy tại Lạng Sơn mội vị đông y dùng nó với tên 
thảo quyết minh, dùng cả rễ và hạt, để làm thuốc 
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chữa sốt, không tiêu. 


Tại Trung Quốc người ta dùng hạt vọng giang 
nam uống làm thuốc chữa đau bụng đi ly, táo bón, 
ăn uống không tiêu, đầu nhức mắt :nờ. Lá tươi giã 
nát đắp lên các chỗ rắn độc cắn, cua tõm quắp bị 
thương. 

Ngày dùng I0-20pg dưới dạng thuốc sắc. 

Vọng giang nam khóng chỉ được dùng ở các 
nước châu A, mà còn được dùng ở các nước khác. 

Thco E. Perot, hạt Cassi2 occidentaÌix tươi có 
độc do một chất toxanbumin (phytotoxin) và 
cryzarobin (chrysarobin) là một antraglucozit. Khi 
rang lên hạt sẽ hết độc và được dùng ở châu Phi 


uống nước thay cà phê gọi là cà phẻ của người da 
đen, mùi thơm dẻ chịu. Nếu dùng tươi thì có độc. 
Thực tế trong năm 1913 ở ngoại ö Paris (thú đó 
nước Pháp) đã xảy ra những vụ ngô độc ngựa do 
cho ăn hạt này lẫn với yến mạch (avoine). Năm 
1924 lại xảy ra vụ ngộ độc nữa cũng do cho ngựa 
ăn hạt không rang. Khi bị ngộ độc thì viêm ruột và 
viêm màng óc. Những chất độc khi rang lên xẽ bị 
phá huy cho nên rang lên mới dùng được. 


Một số tác giả châu Âu khác (Deliouxde 
Savignac, Dubonnex v.v...) đã nghiên cứu tác dụng 
chữa bệnh của hạt vọng giang nam mọc ở các nơi 
khác đã xác nhận hạt này có tác dụng chữa sốt và 
điều kinh. Tại các nước châu Phi, người ta dùng 
lá, rễ và hạt. 


RAUMÔNG TƠI #;‡Ê 


Còn gọi là mông tơi đỏ, mồng tơi tía, lạc quỳ, 
phak pang (Lào) 

Tân khoa học Basella rubra L. (Baselta alba 
L} 

Thuộc họ Mông tơi Basellaceae. 

A. Mô tả cây 

Mồng tơi là một đây leo, sống hằng năm hay 
hai năm. Thân mọc cuốn, đài 1,50-2m. Thân có 
phân nhánh, màu xanh nhạt hoặc tím nhạt. Lá mọc 
so le, đơn, nguyên, mám, có cuống, phiến lá hình 
trứng, đầu nhọn, phía cuống bằng hay hơi hẹp lại, 
dài 3-12cm, rộng 2-6cm. Cụm hoa hình bông mọc 
ở kẽ lá, nhỏ, màu trắng hay tím đỏ nhạt. Những 
bông ở phía trên đài và gây hơn. Quả mọng, nhỏ 
hình cầu hay hình trứng, đài chừng 5-5mm, màu 
tím đen khi chín ( Hình 35? ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

CAy này nguồn gốc ở các nước nhiệt đới của 
châu A và châu Phi. Tại Việt Nam, cày này mọc 
hoang và được trồng cho leo hàng rào để lấy rau 
ăn. Người ta hái thân và lá vào mùa hạ và mùa thu. 


C. Thành phản hoá học 


Theo Read (1936), trong rau mồng tơi có vita- 
min A,, vitamin B,, chất saponin, chất nhảy và chất 
sắt. 
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Hình 357. Móng tơi - Basella rubra 


D. Công dụng và liều dùng 


Trong nhân đân, thường chỉ dùng rau mồng tơi 
nấu canh ăn cho mát. Ít dùng làm thuốc. 


Nhưng trong sách cổ (Bdn thảo cương mục của 
Lý Thời Trân) có ghì là rau mồng tơi có vị chua, 
hàn, hoạt, không độc, chủ trị hoạt trung, tán nhiệt, 
lợi đại tiểu trường. 

Nhân dán Inđônêxya dùng rau mồng tơi làm 
thuốc chữa trẻ con bị táo bón, phụ nữ đẻ khó, nước 


ép quả dùng nhỏ mất chữa đau mắt. 
Người ta còn dùng để nhuộm đỏ các loại mứt, 
nếu thêm chanh thì màu đâm hơn, nhưng không 


nên cho nhiều quá. 
Tại Trung Quốc có nơi người ta dùng rau 
mồng tơi giã đấp chữa vú sưng nứt, giải độc. 


THẠCH 3# 


Còn gợi là quỳnh chỉ. 

Tên khoa học 4ear, zpar-agar. 

Thạch (agar hay agar-agar) là một chất nhầy 
phơi khô chế từ một số hồng tảo như nhiều loại 
rau câu (Gractlaria sp.) của ta hoặc từ một loại 
hồng tảo gọi là thạch hoa thái Gelidiwm amensii 
Lamour. thuộc họ Thạch hoa thái Œelidiaceae 
lớp hồng tảo (Rhodophycecae). 

A. Mô tả một số nguyên liện chế thach 

Thạch có thể chế từ nhiều hồng tảo 
(Rhodophyra) khác nhau như thạch hoa thái 
(Gelipium_ amtensii Lamour., GỚelidium 
lichenoides Harv.), rau câu (Gracilaria sp.), 
Eucheuma (Eucheuma spinosum Ï.Ag. và 
Eucheuma ixWorme Harv), Gloiopelis tenax v.v... 


Trong các chi đó, chỉ Geiidium cho nhiều 
thạch nhất. Sau đây chỉ giới thiệu một số thường 
BậP: 

Thạch hoa thái (Gelidium amensii Lamour.) là 
loài được dùng chế thạch ở Trung quốc và Nhật 

_ Bản. Qua nghiên cứu sự phân bố loại này trên thế 
giới chúng tôi cho rằng có thể gặp nó ở nước ta vào 
một loại rau câu, nhưng chưa đủ tài liệu để xác định 
chấc chắn. Tản hình lá màu hồng tím, phân chia 
trên một mặt phẳng hình lông chim hai lần giống 
như san hô, cành nhỏ rộng 2-3 cm ( Hình 358 ). 

Thạch hoa thái thương mọc ở trên mặt đá 
ngầm sâu chừng 3-10m. Thông thường vào mùa 
hạ và thu, người ta dùng một loài cào đặc biệt để 
lôi lên bờ, rửa sạch, phơi nắng nhiều ngày để 
tẩy trắng và phơi khô. Chờ đến những ngày thật 
rét mới đem nấu thạch. 

Rau câu của ta hiện mới tạm xác định theo tài 
liệu cũ là Gracilaria. Nhưng như trên đã nói, có thể 
một loại rau câu của ta thuộc loài Geliđiưu amensii 
(thạch hoa thái). Hiện nay, trong giới anh em công 
tác thuy sản, người ta tạm chia rau câu ở nước ta ra 
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[Hinh 358. Thạch hoa thái - Gelilium amensii 


làm hai loại: Loại sinh trường ở các vùng có rạn đá 
ngầm ngoài biển và loại sinh trưởng ở các vịnh, cửa 
lạch có nước ngọt chảy vẻ. 

Trong loại sinh trưởng ở vùng đá ngầm ngoài 
biển, người ta lại gọi tên khác tuỳ theo hình dáng 
và nơi mọc như raw cảw chân vị: (giống chân 
con vịt), còn gọi là rau cáu kỳ lân, rau cảủu đá. 
Loại này thường mọc ở nước sâu 2-7m, trên các 
tảng đá san hô, tảng đá thường nơi có nước thuỷ 
triểu chảy thông suốt. Rau cầu loại này khi thì 
hình bán trụ, khi thì đẹt, khi lại nhỏ như tơ trên 
đầu, nhọn như kim lại rất dài. 


Rau câu bể này phân bố khấp ở các tỉnh có 
nhiều ran đá nhưng đáng kể nhất là từ Nam Định 
trở vào, nhiều nhất vùng Quỳnh Lưu (Nghệ An). 

Loại sinh trưởng ở vịnh, cửa lạch gọi là vùng 
nước lợ thường gọi là rau cảu đông, rau vai đen, 
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rau câu ống. Màu sắc thay đổi từ hung hung đỏ, 

xanh, vàng tím, trắng. Loại này được trồng ở 

Trung Quốc vì sinh trường nhanh, sản lượng cao, 

chất lượng thạch cho ra cũng tốt. Loại này phản 

bố rộng nhiều nhất ở vùng Xuân Hội (Nghệ An), 

Hoàng Hoá (Thanh Hơá), Hải Ninh (Quảng Ninh). 
B. Phân bỏ, thu hái và chế biến. 


Theo sự phân bô đã nghiên cứu của thạch hoa 
thái thì loài này mọc ở ven biển Nhật Bản, Triểu 
Tiên, Đài Loan, Trung Quốc, Ân Độ, Thái Bình 
Dương. Đại Tây Dương. Trên cơ sở đó, mặc dâu 
chưa có đủ tài liệu và trước đây chưa thấy xác 
định ở Việt Nam có loại Gelidum, nhưng sơ bộ 
chúng tỏi thấy có thể một loại rau câu của chúng 
ta thuộc loại này. 

Những thứ rau câu của ta tuỳ theo loại, có thứ 
ưa bám trên đá san hỏ, có thứ ưa những chỗ rạn 
nứt, nhưng nói chung hay gặp tại những tĩnh miễn 
duyên hải nước ta có nhiều núi, nhiều cù lao như 
Thanh Hoá, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, 
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ninh. Tuỳ theo từng 
địa phương loại này nhiều hơn loại khác, ví dụ 
như raw câu rể ¡re nhiều ở Nghệ An, Hà Tĩnh, 
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Thanh Hoá, 
loại rau cầu chỉ nhiều ở những vùng nửa mặn 
nửa ngọt tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Nam 
Hà và loại rau câu cạo có nhiều ở Thanh Hoá. 

Vào tháng 3-10 dương lịch người ta thu hoạch 
rau câu. Thường người ta chờ thuỷ triều xuống 
rồi dùng tay hớt hay dùng cào sắt để cào, vùng 
nước sâu thì lặn xuống mà cào lây. 

Sau khi hái vẻ, người ta đập bỏ vỏ ốc, vỏ sò và 
đất cát, rửa nước thường cho sạch rồi phơi nắng, 
phơi đêm nhiều ngày cho thật trắng, cất đi hoạc 
làm rau ăn hoặc chế thạch. 

Muốn chế thạch phải qua những bước sau (cần 
chờ trời lạnh): 

Đem nấu rau câu đã đập hết đất cát và vỏ sò, 
phơi trắng với nước (cứ l kg rau câu, dùng 55-60 


CH:zOH CHzOH 


0H 0 1O 0 


kg nước) ở nhiệt độ 80-100° chất thạch tan vào 
nước. Lọc. Khi nhiệt độ thấp hơn 35-50" thạch xế 
đông lại. Cát thành từng thỏi hoặc ép qua một 
bàn ép có lỗ làm thạch có hình sợi. Rồi để từng 
thỏi thạch hay sợi thạch trên các mảnh chiêu cói. 
Rồi cho vào nơi lạnh (nếu nhiệt độ không lạnh). 
Thường ở Trung Quốc và Nhật Bản, bạn đếm trời 
lạnh, thạch đóng rắn lại, ngày hôm sau trời nắng 
ấm, nước lại chảy lỏng, các chất tan trong nước 
cũng ra theo và chảy qua các khe chiếu. Chờ ít 
ngày thạch sẽ thành từng thỏi hoặc từng sợi, phản 
loại đen trắng mà đóng gói. 

Một số nơi chế thạch theo phương pháp hơi 
khác: Đáng lẽ dùng nước lã, người ta dùng nước 
phèn chua (100 kg rau câu, thêm 4 kg phèn chua 
mà nấu với nước) hoặc dùng nước có axit axetic, 
axit sunfuric hay clohydric (cứ 10Okg rau câu 
dùng 280ml axit sunfunic). Muốn tây trắng người 
ta dùng hyposunfit natri. 

Trước đây ta hoàn toàn nhập thạch của Nhật 
Bản, cả Trung Quốc cũng vậy. Từ ngày giải phóng, 
Trung Quốc đã bất đầu chế lấy được thạch mà 
dùng. Việt Nam ta đã bắt đầu chế lày thạch từ 
nguyên liệu của ta từ một vài năm trước. Tuy chưa 
đáp ứng được nhu cầu, nhưng chất lượng bảo 
đảm. 


C. Thành phản hoá học 


Thành phản chủ yếu của thạch là muối canxi 
của phức chất giữa axit sunfuric và hydrat cacbon 
R (0-SO,-O)Ca. 

Thuỷ phân bằng HCI loãng đun sôi, sẽ được 


một dung dịch trong (gồm alactoza và một ít 
axit sunfuric). 


Theo sự nghiên cứu của Peat (1941), thạch là 
một loại đa đường gồm chuỗi dài phân tử trong 
đó cứ 9 phân tử d-galactoza thì có một phân tử |- 
galactoza kết hợp với một phân tử axit sunfuric, 
Ta có thể đự kiến biểu thị công thức cấu tạo của 
thạch như sau: 


"HỆ yh Eeeap‹ 
O 0 Ũ H 


H 0H H OH 


Công thức cấu tạo của thạch 
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Trong thạch còn một tỷ lệ rất thấp Prorit (chừng 
¡-2%) chưa đủ để toả amoniac khi đun với NaOH 
khan do đó có thể phân biệt thạch và cao động vật. 


D. Công dụng và liều dùng 


1- Chữa táo bón: Khi uống thạch vào trong 
cơ thể, thạch sẽ hút nước, phỏng lên, làm cho 
thể tích phân trong ruột lớn lên, gây một môi 
trường rất tốt cho trực trùng ruột phát triển, trực 
trùng này đống vai trò rất quan trọng trong sự 
co bóp của ruột già. 

Liêu dùng: 1-1Ög bột một ngày (phải dùng 
bột mới có tác dụng) dùng nhiều ngày. 

2. Dàng làm thực phẩm: Món ăn mát, ăn với 
nước đường làm xirö, làm kem, bảo quản thịt, 
giả làm chất nhầy trong quả. 

3. Trong kÿ nghệ hỏ vải, hồ giấy, làm môi 
trường cấy vỉ trùng, tốt hơn gelaun vì cùng một 
trọng lượng như Gẻlatin cho môi trường nhiều 
gáp 10 lần, ở nhiệt độ dưới 70° vẫn cứng đặc. 


Chủ thích: 

Ngoài rau câu ra, ở miền duyên hải người ta 
còn khai thác một loại tảo gọi là rau mo 
(Sarpassum), rau mã vĩ Pucus hay rau ngoai. Loại 
rau mơ mọc ở vùng nước sâu từ 3-óm, những 
nơi sóng gió tương đối lớn. Rau mọc bám vào 
đá và san hô. Thân rau mơ cố màu nâu nhạt và 
có nhiều quả tròn nhỏ bằng hạt tiêu đó là những 
phao dùng cho rong mơ mọc đứng thẳng trong 
nước. 


Rau mơ vớt vẻ nhặt sạch tạp chất, ngâm nước 
ngọt cho hết nước mặn rỏi phơi khô. Rau mơ 
dùng chế keo rau mơ dùng hồ vải, đán gố, chế 
tơ nhàn tạo, các tông, he làm mũ. 


Rau mơ rửa sạch muối, phơi hay sấy khô tán 
nhỏ làm thành viên dùng chữa bệnh bướu cổ 
tên lotamin, tác dụng đo chất iôt ở dạng hữu cơ. 
Mỗi ngày uống 2-4 viên. Uống luôn trong 3-4 
tháng. 


CÂY HOA PHẤN 3⁄3##ï 


Còn gọi là cây bông phấn, belle de nuit, la 
ngọt, pea ro nghi (Cămpuchia) 

Tên khoa học Mirabilis jalapa L (falapa 
congesta Moench, Nyctago hortensit BoL.) 

Thuộc họ Hoa giấy Nyctaginaceae. 

A. Mô tả cây. 

.Hoa phấn là một loại cây nhỏ, cao chừng 
70cm, thân mềm, chia nhiều cành, nhắn hay hơi 
có lông; có rễ phình thành củ, Lá đơn, nguyên, 
hình bầu đục, hơi thuôn hình mác, phía gốc lá 
hơi hình tim, đầu nhọn, mọc đối. Phiến lá dài 3- 
9cm, cuống lá dài 1,5-3m. Hoa xếp thành 3-6 
cái một ở kẽ những lá cuối cùng hay ở ngọn. 
Hoa to, đều, lưỡng tính, có 2 lá bắc bao quanh 
và hợp ở gốc như một đài hợp. Bao hoa hình 
cánh, mầu đỏ, trắng hay vàng, hình phêu, 5 nhị, 
một lã noãn, một noãn. Quả bế mang bao hoa 
tồn tại ( Hình 359 ). 

B. Phân bỏ, thu hái và chế biến. 

Cây nguồn gốc ở Mehicô (châu Mỹ) được đưa 
vào trồng và phát triển ở Việt Nam không rõ từ bao 
giờ. Thường được trồng làm cảnh vì hoa màu đẹp. 





Hình 359. Hoa phan - Mirabilis jalapd 
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Một số nơi ở nước ta (như vùng Thanh Miện, 
Hưng Yên) đào lấy củ thái mỏng phơi khô dùng 
với tên sâm. 


Rễ củ mẫm, ngoài có mầu đen, trong màu 
trắng, khi thái mỏng, phơi khô thì trên mặt những 
lát thái thấy những vòng đồng tam nổi lên. Mùi 
nhẹ, hơi buồn nôn, vị nhạt sau hơi gây ngứa cổ. 
Trong bột rễ có rất nhiều oxalat canxi hình trâm. 
Tại một số nước (châu Mỹ) người ta dùng rễ củ 
của cáy này bán giả một cây với công dụng làm 
thuốc tẩy (củ jalap). 


C. Thành phân hoá học 


Có tác giả cho rằng trong rễ củ của cây hoa 
phấn có chứa chất nhựa tẩy giống như nhựa tẩy 
trong củ cây jalap (châu Mỹ). Nhưng cây jalap này 
có tên khoa học Ípomea purga Hayne thuộc họ 
Bìm bìm (Convolvulaceae). 


D. Cóng dụng và liều dùng 

Trong nước ta hầu như cây này ít được sử dụng. 
Trừ một số nơi như trên đã nối dùng với tên sâm, 
nhưng rất hiếm. Tại Campuchia vùng Batambang 
lá giã nát xoa bóp chữa sốt. 

Trẻ con thường lấy hoa đỏ nghiên nát bôi vào 
má để hoá trang có má hồng, phấn trong quả rất 
trắng tà mịn được dùng xoa mật thay phấn. 

Tại các nước khác lá giã nát đáp lên vết thương, 
lá và rễ sắc uống chữa ngộ độc đường tiêu hoá, và 
làm thuốc tẩy. 

Vùng Thanh Miện, Hưng Yên dùng lần trong 
đưm thuốc gồm nhiều vị với tên sâm, Ngày dùng 4 
đến óg, nhưng ở nước ngoài người ta dùng với 
liều 1 đến 2g rễ khô làm thuốc tẩy mạnh cho người 
lớn, hoặc 0,1 đến 0,4g làm thuốc nhuận tràng cho 
trẻ con. Cần nghiên cứu kiểm tra lại. 


BA ĐẬU TÂY 


Còn gọi là điệp tây. cây vông đồng, sabller. 

Tên khoa học #ura crepitans L. 

Thuộc họ Thầu đầu Euphorbiaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây to, thân có gai. Lá hình tim hơi ba cạnh, 
mép có rắng cưa, đầu nhọn, đài 20-30cm, rộng 
15-20cm. Hoa đực mọc thành bông nhiều hoa, 
hoa cái mọc đơn độc. Quả nang, to cứng, gồm 
chừng 12-20 mảnh hình múi nổi tròn, cao 5cm, 
rộng 10cm. Khi chín thì bật vỡ rất mạnh, phóng 
hạt đi khá xa. Hạt hình mắt chim, trên phủ lớp 
lông, vỏ cứng của hạt bao quanh hạt thành một 
gờ chừng lem (Hình 360 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

CAy ba đậu tây vốn nguồn gốc ở những nước 
nhiệt đới châu Mỹ nhưng hiện nay được trồng 
phổ biến ở hầu hết những nước nhiệt đới làm 
cây bóng mát ven đường và vườn hoa. 

Thường người ta dùng hạt để ép dầu và nhựa 
mủ dùng làm thuốc. 

C. Thành phần hoá học 


Trong bại có 37,1% chất dầu béo; 25,63% 
chất protein. Ngoài ra người ta còn cho rằng trong 
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Hình 360. Ba đậu tây - Hura crepitans 


hạt còn một chất toxin độc nhưng chưa được 
nghiên cứu sâu. 

Vỏ thân và nhựa mủ chúa một chất có tác dụng 
diệt trừ sâu bọ nhưng chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 


D. Công dụng và liều dùng 

Ở nước ta thấy ít dùng dảu và nhựa cây này 
làm thuốc. Nhưng tại Côngô (châu Phi) người ta 
dùng hại cây này làm thuốc tây với liễu hai đến 
ba hạt trong một ngày, nhưng với liều cao hơn 
có thể gây ngộ độc có thể gây chết người. 

Nhựa cày ba đậu tây cũng độc, nếu vô tình 
để nhựa bán vào mắt có thể gây sưng đỏ mắt. 
Tại Giava (Inđônêxy4) người ta dùng nhựa cây 
làm thuốc trừ sâu. Tại Braxin người ta dùng nước 


sắc vỏ thân với liều ] đến 5g chữa hủi, nước sắc 
này cồn có tác dụng tẩy mạnh. 

Mặc dầu trong hạt có nhiều đầu nhưng cho 
đến nay còn ít khai thác vì bã sau khi ép chỉ 
dùng để làm phân bón do có chất gây tẩy và độc 
không thể dùng làm thức ăn cho gia súc, mặc 
đầu hàm lượng protein cao. 

Do cây để trồng, hàm lượng dầu và protein 
cao, cây có nhiều triển vọng trồng để làm nguồn 
phán hữu cơ. 


ĐÀNG HOÀNG &%# 


Còn gọi là vàng nhựa. vàng nghệ, 
8@ommegutte, đom rông, cam rông, roeng 
(Cãmpuchia). 


Tên khoa học Garcinia hanburyt Hook. f 
[Cambogia gufa Laur, (non L.)] 


Thuộc họ Măng cụt Ciusraceae (Guttiferae). 


Đừng nhầm vị đẳng hoàng (Gomme gutte) 
với vị hoàng đẳng (xem vị này). Đằng hoàng là 
vị thuốc được dùng cả trong đông y và tây y. 
Các rài liệu cổ của Trung Quốc đã ghi từ thế kỷ 
thứ X và trong Bản thảo cương mục của Lý Thời 
Trân (Trung Quốc) có ghi vị này (Thế kỷ XVI). 
Đằng hoàng được dùng ở châu Âu vào năm 1603 
(lúc đầu người ta cho đây là địch mủ của một 
cây loại xương rồng, mãi tới !864 Hanburyt mới 
nghiên cứu xác minh cẩn thận). 

A. Mô tả cây 

Cây to cao I0-20cm, thân nhắn, thẳng đứng, cành 
ngà xuống đất. Lá mọc đối, cuống ngắn, hình bầu 
dục hay hình mác, hai đầu hơi tù, phiến lá đai, nguyên 
nhắn, đài I0-20cm, rộng 3-10cm. Hoa khác gốc, 
hoa đực mọc ở nách lá, đơn độc hay tụ thành 3-6, có 
cuống, có lá kèm nhỏ, hoa cái mọc ở nách lá, đơn 
độc, to hơn hoa đực, Quả mọng hơi hình cầu, đường 
kính 2-5cm, phía cuống có đài tồn tại, 4 ngăn, mỗi 
ngăn có một hạt hơi cơng hình cung. Mùa hoa: tháng 
12-1, mùa quả: tháng 2-3 ( Hình 361 ). 

B. Phán bố, thu hái và chế biến 


Theo những tài liệu cũ thì cây chỉ mới thấy 
mọc ở miền Nam nước ta, ở Cămpuchia và Thái 





Hình 36!. Đằng hoàng - Garcimia hanbtryi 


Lan. Cần chú ý phát hiện ờ miền Bắc. Còn được 
trồng ở Giava (Inđonexya) và Xingapo. 

Tất cả các bộ phận của cây đều có những ống 
bài tiết nằm trong mô vỏ, trong libe, tuỷ và cả trong 
mô gỗ. Thường sau mùa mưa (ở miền Nam, vào 
các tháng 1-5) người ta đùng rìu khía thành vòng 
xoắn ốc trên thân những khía sâu vài milimet từ 
đưới đất lên đến cành thứ nhất. Một chất dịch mủ 
màu vàng chảy ra được hứng vào các ðng tre, sau 
một thời gian nhựa mủ đặc lại. Hơ nóng đều ống tre 
cho nước bốc hết đi. Chẻ lấy vị đảng hoàng. Môi 
cây mỗi năm có thể cho ba thỏi đằng hoàng dài 
0,50m, đường kính 4cm. Loại đẳng hoàng thỏi này 
được chuộng nhất trên thị trường tiêu thụ. Nhưng 
có khi vị đằng hoàng còn đang mềm, người ta nặn 
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thành bánh hay thành miếng to nhỏ không đều. Có 
nơi người ta uốn cong cả cành đẳng hoàng, cắt đầu 
cho nhựa mủ chảy ra, hứng vào ống tre hay vại rồi 
chế thành đảng hoàng thỏi hay miếng như trên. 

Vị đăng hoàng thỏi thường là những thỏi dài 15- 
20cm, đường kính 3-6cm, trên mặt thường có những 
khía dọc dấu vết của ống tre, trên mật có bụi màu 
vàng nhạt, đàng hoàng dễ vỡ, vết vỡ bóng hay mờ, 
màu vàng hay sắm hay vàng cam nâu nhạt. Khi 
miết ngón tay ướt lên vị đằng hoàng ta sẽ thấy tay 
có màu vàng tươi, soi trên kính hiển vì sẽ thấy những 
it hình cầu ngả màu nâu khi thêm iôt. Đăng hoàng 
tan trong cồn (cho màu đỏ), trong ẻte (cho màu vàng). 
Đun nóng mềm ra nhưng không chảy lỏng và cháy 
không cho mùi gì đặc biệt. Vị hắc, mùi không rõ. 

Đảng hoàng cục thường nặng I-l,5kg, cũng 
có những tính chất như đàng hoàng thỏi nhưng 
thường không tính khiết bằng, thường bị pha 
trộn (với tỉnh bột 6-20). 

Ngoài vị đẳng hoàng trích ở cây đầng hoàng 
Garcinia hanburyi, người ta còn khai thác cả ở 
những cây Garcinia morelÌla var sessilis (gôm gut 
ởờ Xnilanca) thường thành từng cục nhỏ, hoặc đảng 
hoàng lấy ở cây Garcinia pictoria Roxb., Garcinia 
travancorina khai thác ở phía nam Ấn Độ. Những 
loại đăng hoàng này ít có giá trị hơn, nhưng gợi ý 
cho ta có thể dùng một số loài Garcimi2 hiện có 
sản ở miền Bắc cũng có nhựa mủ màu vàng. 

Khi mua đăng hoàng thường người ta đòi hỏi 
vị đằng hoàng phải có ít nhất 70% nhựa tan trong 
cồn 9°, không quá 1% tro. Một phần bột đằng 
hoàng trộn với năm phản nước phải cho một nhũ 
địch bén vững khi thêm amoniac phải trở thành 
trong và ngả màu vàng đỏ vàng cam sẫm, dung 
địch này khi thêm axit clohydric có thừa phải 


khỏng màu và tủa màu vàng. 
C. Thành phản hoá học 


Trong đằng hoàng có 70-80% chất nhựa, [§ 
đến 24% chất gôm, ngoài ra còn có tỉnh dầu, một 
ête phenolic. 


Chất nhựa dưới đạng bột có màu vàng, khi thêm 
kiểm ngả màu đỏ, không tan trong nước, tan trong 
cồn, ête, dung dịch kiểm nhẹ. Từ nhựa người ta 
chiết được ba loại axit gacxinolic œ, B và y. Axit 
gambodgic (do chữ gambodge tiếng Anh có nghĩa 
là đẳng hoàng). Gần đây Auterboff còn chiết được 
B guttilacton là một xanthon phức tạp. Chất gòm 
gân giống gôm arabic, rất tan trong nước, chứa 
một men oxyd-Za, quay cực trái. 

D. Tác dụng dược lý 

Thuốc tẩy rất mạnh: Với liều 0.1 đến 0,2g đã 
cho phân lỏng, với liều 0,25 đến 0,40g phân rất 
“nhiều, đau bụng và có khi nôn, với liều cao nữa thì 
độc (nôn, viêm đạ đày và ruột) có khi đến chết sau 
khi đau bụng nặng phân có máu... Đằng hoàng 
chỉ có tác dụng ở khu vực ruột khi tiếp xúc với 
chất béo và với mật nhưng không có tác dụng thông 
mật. 

E. Công dụng và liều dùng 

Đằng hoàng hiện nay ít đùng. Trước đây dùng 
làm thuốc tẩy nhẹ với liều 0,10-0,15g. Với liều 4g 
có thể chết. 

Tại Cămpuchia người ta dùng chữa cảm và 
viêm phế quản. 

Ngoài ra còn có tác dụng tẩy giun và tẩy sán. 


Trong công nghiệp dùng trong sơn, vẽ màu 
và chế vecni phủ lên kim loại. 


ĐẬU CỌC RÀO 


Còn gọi là ba đậu mè, ba đậu nam, dầu mè, 
cốc dầu, vong dầu ngô, đồng thụ lohong, kuang, 
vao (Cămpuchia), nhao (Viên tian), grand pignon 
đ`Inde, fève d°efer. 

Tên khoa học Jatropha curcas L. (Curcas 
purgans Medik.). 


Thuộc họ Thảu dầu Euphorbiaceae. 
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ÁA. Mô tả cây 


Đậu cọc rào là một cây nhỏ cao 1-5m, cành 
to mâm, nhấn, trên có những vầu nổi lên do sẹo 
của lá, khi bị khá sẽ chảy ra một thứ nhựa mủ 
trắng. Lá đơn, xẻ chân vịt, chia làm 3-5 thuỳ 
nông, đài 10-l 3cm. rộng 8-I1cm. Hoa màu vàng, 
nhỏ, cùng gốc, mọc thành chuỳ tận cùng hay ở 


nách lá, hoa đực mọc ở đầu các nhánh với cuống 
ngắn có khuỷu, hoa cái mọc ở giữa những nhánh, 
với những cuống không có khuỷu. Quả nang 
hình trứng, đen nhạt hày đỏ nhạt, lúc đầu mẫm 
sau thành khô, dai nhắn, mở theo ba mép. Hạt 
3, có áo hạt, hình trứng dài 2cm, rộng lcm, nhắn, 





Hình 362. Đậu cọc rào - Jatropha curcas 


màu đen nhạt ( Hình 362 ). 
B. Phàn bố, thu hái và chế biến 


Cây nguồn gốc châu Mỹ, sau được di thực đi 
kháp những vùng nhiệt đới. Rất phổ biến ở Việt 
Nam, Lào và Campuchia, thường trồng làm hàng 
rào do rất dễ trồng: Chỉ cần giâm cành hay bằng 
hạt. Mọc rất nhanh, nhưng vì năng suất hạt thấp 
cho nên muốn thu hoạch nhiều hạt phải trồng 
nhiều cây. Có những nước người ta dùng cây 
này để trồng trên đồi trọc, vừa nhanh có cây 
vừa thu hoạch được nhiều hạt để lấy dâu. 


Người ta dùng nhựa mủ, hạt, lá, cành và rễ 
làm thuốc. Hạt còn dùng ép dầu. 


CÂY LAI 


Còn gọi là thạch lật (Trung Quốc), ly (Thái) 
sekiritsu (Nhật), bancoulier à trois lobes. 


C. Thành phản hoá học 

Trong hạt đâu cọc rào có 20-25% dâu béo, pro- 
tein và chất nhựa. Theo Falck thì trong hạt đậu cọc 
rào còn chứa một phytotoxin gọi là curxin tuy 
không gây hiện tượng vón hỏng cầu nhưng làm 
tổn thương các mạch máu và có thể gây nguy hiểm 
đến tính mạng. 

Dâu đậu cọc rào không màu hay hơi vàng, 
không mùi, trong ở nhiệt độ thường. Lạnh ở 9°C 
sẽ để lắng đông stearn và đông đặc hoàn toàn ở 
nhiệt độ ŒC. Tỷ trọng 0,915 ở 15%C. Dâu thấp rất 
tốt vì không có khói, rất thích hợp với việc chế xà 
phòng không kích ứng đối với da. 

D. Công dụng và liều dùng 

Dầu đậu cọc rào với liều thấp tác dụng tẩy 
mạnh: 6 đến 7g có tác dụng tẩy mạnh bằng 45g 
đầu thầu dầu. Nhan đậu cọc rào cũng có tác dụng 
tẩy mạnh: Trộn ba nhân với sữa cho uống gây tẩy 
rất mạnh. Người ta còn đem rang hại, tán thành 
bột ngâm trong rượu cho uống để tẩy. Nhưng cần 
chú ý rằng liều cao có thể gây độc, liều độc thay 
đổi tuỳ theo từng người nhưng thường với liều 25- 
30 hạt có thể làm chết người. Khi mới bị ngộ độc, 
thấy cổ họng rát bỏng, sau đó ở đạ dày, rồi chóng 
mặt, nôn mửa, ia chảy, hôn mê và chết. Tại châu 
Mỹ và Malaixia người ta đã chứng kiến những vụ 
đầu độc bằng đậu cọc rào: Tán hạt thành bột rồi 
rác lên thức ăn. 

Người ta còn đùng dầu để làm ra thai hoặc uống 
hoặc xoa vào bụng. 

Nhựa mủ: Được bôi lên vết thương hay vết loét, 
khi khô sẽ thành một màng che như kiểu màng 
collodion. Có khi người ta dùng để đánh lưỡi những 
người ốm: Chấm nhựa mủ vào miếng gạc, rồi dùng 
gạc này để đánh lưỡi. 

L4 đậu cọc rào: Giã nát đắp lên bụng để gây 
tẩy cho trẻ em, có khi còn được dùng chữa thấp 
khớp, đôi nơi đùng nấu nước tắm ghẻ. 

Từ lá và cành người ta còn chiết được chất màu 
dùng nhuộm bóng thành màu nâu rất bền màu. 

Rẻ dùng chữa tê liệt, bại liệt. 


s* 


Tên khoa học Aieurites moluccana Willd. 
(Aleurites triloba Forst.) 
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Thuộc họ Thầu dầu (Euphorbiaceae). 

A, Mô tả cây 

So với cây trầu thì cáy lai mọc chậm hơn, nhưng 
sau lại có kích thước to lớn hơn, có thể cao tới lÔm 
và cũng sống lâu hơn. Khi còn non lá có màu lục 
xám nhạt, phủ đầy lòng tơ, khi lá trưởng thành 
mặt trên bóng. Ở những cành non lá chia ba thuỳ, 
nhưng ở những cành già thì lá hơi hình ba cạnh, 
phía gốc lá tròn, phía đỉnh lá nhọn, cuống lá dài 6- 
12cm. Cụm hoa chùm kép, dài 10-15em mang 
nhiều hoa. Hoa nở vào tháng 4-5, quả chín vào 
tháng 8-9. Đôi khi có hai vụ hoa trong một năm. 
Quả hạch hơi hình cầu nhắn, trong hạch có một 
hay hai hạt đường kính 3-4em ( Hình 363 ). 





Hình 363. Cáy lai - Aleurites moÌuccana 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây lai được di thực vào nước ta từ rất lâu 
đời, người ta cho rằng cây này vốn nguồn gốc 
châu Ức. Hiện nay được trồng phổ biến ở nhiều 


tỉnh cùng với cây trầu. Nhiều nhất ở Nghệ An, 
Hà Tĩnh, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình. Hà 
Tây, Hoà Bình, Phú Thọ, Hà Giang. Bắc Cạn, 
Thái Nguyên, Cao Bảng, Lạng Sơ. Tại Trung 
Quốc thấy mọc ở Quảng Tây, Quảng Đông. 


Chủ yếu trồng để lấy hạt ép đầu hặc xâu vào 
que để đốt thay nến cho nên có nước gọi cây 
này là quả nến (noix chandelle). 

Vào các tháng 8-9 và 10 người ta hái lấy quả 
đập lấy hạt phơi khô rồi đem ép dầu. 


C. Thành phản hoá học 


Trong hạt lai có từ 55 đến 60% chất dầu béo, 
có khi hàm lượng dâu có thể đạt tới 65%. Trung 
bình 100kg quả khô cho từ 7 đến 10kg hạt và ép 
100kg hạt được từ 40-45kg dầu, nếu dùng dung 
môi để chiết có thể đạt 55-65%. Dầu ép được rất 
trong, rất lỏng ở nhiệt độ 25°C, màu vàng rơm. 
Tỷ trọng ờ 15°C là 0,927, độ axit tính bằng axit 
oleic là 0,70, chỉ số xà phòng 175, chỉ số iốt 
131. 


Ngoài chất dầu béo, trong nhân còn chứa một 
chất có tác dụng tẩy mạnh. Chất này thường nằm 
gần toàn bộ trong khô đầu nhưng dầu lai cũng 
vẫn gây tây cho người đùng. 


D. Công dụng và liều dùng 


Trong đầu lai có chất gây tẩy (chỉ cần 1-5ml 
đủ gây tẩy) cho nên rất ít được đùng để ăn. Chủ 
yếu đầu lai được sử dụng làm nguồn dầu pha 
sơn, vì có tính chất dầu khô, ngoài ra còn có thể 
dùng nấu xà phòng. 

Để có một ý niệm về giá trị dầu lai chúng tôi 
ghi lại đây giá một tạ quả khô là 4-4,5 đồng bạc 
đông dương, hạt giá 8,5 đến 9 đồng. dầu 20-22 
đồng, khô dầu 3-3,5 đồng (giá năm 1925) 


LỘC MẠI 


Còn gọi là rau mọi, lục mại. 

Tên khoa học Mercurialis immđica Lour. 
Thuộc họ Thầu dầu Euphorbiacedae. 

Á. Mỏ tả cây 

CAy nhỏ, cao 2-3m, có nhiều cành nhỏ, đòn. Đặc 
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biệt tên mặt thân và cành có những bì khổng hình 
chấm trắng lấm tấm. Lá đem, có cuống, có lá kèm, 
mép có răng cưa đều, dài |0-20cm, rộng 5-]0cm. 
Hoa đực có cuống, mọc thành bông dài 10-20cm, 
thöng xuống. Hoa cái nhỏ li tỉ mọc đơn độc hay 
thành từng đôi, hầu như không cuống. Quả ba mảnh 





Hình 364. Lộc mại - Mercurialis indica 


vỏ, trên mặt có những gai nhỏ. ngắn (Hình 364), 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây lộc mại thường mọc hoang phổ biến ở 
rừng núi và đồng bằng các tỉnh Nghệ An, Hà 
Tĩnh. Thanh Hoá, Hà Giang, Hà Tây, Bắc Cạn, 
Thái Nguyên, Hoà Bình, 

Người ta hái lá về làm thuốc. Mùa hái hầu 
như quanh năm. Dùng tươi hay phơi khô. 

C. Thành phản hoá học 

Cây lộc mại của ta chưa thấy có tài liệu nghiên 
cứu. Một loại lộc mại-Mercurialis annua L. (hay 
Foirolle-Pháp) được nghiên cứu và thấy chất mono 
và trimetylamin, một chất màu xanh chỉ xuất 
hiện khi tế bào đã chết, một chất đắng, gôm, 
tinh bột, chất béo.... tuy nhiên hoạt chất cũng 
chưa rõ. Chỉ mới biết rằng nhân dân châu Âu 
dùng làm thuốc tẩy, chất gây tẩy này khi phơi 
khô bị mất đi, nhiệt độ cao cũng bị phá huỷ. 

DĐ. Tác dụng dược lý 

Cây lộc rnại của ta chưa thấy có tài liệu nghiên 


cứu. Cây lộc mại châu Âu đã được nghiên cứu 
thì thấy rằng cây này chỉ tác dụng khi dùng tươi. 
nếu phơi hay sấy khô thì súc vật ăn không làm 
sao. Nếu dùng với liễu hơi cao hay dùng luôn 
thì gây tẩy mạnh. Nếu đưn sôi hay sắc cho uống 
thì hoạt chất mất đi và cây trở thành một vị thuốc 
gây hoạt nhuận. Một số vùng châu Âu người ta 
ăn cây này đã nấu chín. Thịt những súc vật ăn 
phải cây này mà ngộ độc thì người ăn được. 

Trường hợp ngộ độc thường chỉ xảy ra khi 
dùng quá nhiều: Đối với bộ máy tiêu hoá thì 
không tiêu, đầy, đau vùng ruột, ia lỏng kèm theo 
táo bón (nhận xét trên súc vậo, trên bộ máy tiết 
niệu thấy đái ra máu, đi đái luôn và buổi. Tim 
đập mạnh và nhanh. Bệnh nhân mệt, yếu. Viêm 
dạ dày và ruột, viêm thận. Muốn chữa ngộ độc 
cần dùng thuốc nhuận để tống hết chất đốc, 
thuốc kích thích chung toàn thân. Cân chú ý là 
nước tiểu màu đỏ khi uống thuốc nhiều thì 
không phải là đái ra máu mà là do một sắc tố 
của cây, 

E. Công dụng và liều dùng 

Thuốc dùng trong nhân dân chữa táo bón, 
đau bụng, kiết ly cấp tính, da vàng. Dùng ngoài 
chữa lở ngứa (nấu đặc rửa). Uống mỗi ngày 10- 
20g lá khô hoặc 20-40g lá tươi. Sắc uống. 

Lộc mại châu Âu là một thứ thuốc tẩy có tác 
đụng thông mật và tháo nước, tuy nhiên mỗi 
người đánh giá một cách, người cho là tốt, người 
cho là không có tác dụng. Nhưng chính là do 
cách chế biến sử dụng. Chỉ có dạng dùng tươi 
hay dịch ép là có tác dụng. Tại châu Âu người 
ta đùng làm thuốc tẩy cho phụ nữ có thai và làm 
cho cạn sữa. Còn dùng làm thuốc thông tiểu cho 
những người bị bệnh gút và bệnh Brai (Bright). 
Châu Âu dùng dưới dạng thuốc mật hay thụt 
(trẻ em I0 đến 40g, người lớn 30-60g). Có khi 
dùng sắc 20g trong một lít nước để thụt. 

Đơn thuốc có lộc mại 

Dịch ép kí lc mại 30ml, mát đg 3Ú, trộn đều, đm sồi 
Lực mà uống trung ngày làm thuốc nhuận tẩy thông mặc 


ME ## 


Còn gọi là cây mẹ. ampil, khua me 
(Campuchia), mak kham (Lào). 


Tên khoa học Tưmarindus indica L. 
Thuộc họ Vang Caesalpiniaccae. 


4?5 


A. Mô tả cây 

Cây to cao 15 đến 30m, tán cây rất rộng, rất 
nhiều lá. Lá kép lông chỉm chấn, dài 8 đến 10cm, 
gồm 10 đến 20 đôi lá chét thuôn tù ở đầu, dài 
20mm. rộng 2mm. Hoa trắng nhạt có những vệt 
đỏ hay trắng, mọc thành chùm đơn ở kẽ lá hay 
thành chuỳ tận cùng. Quả dài mọc thông xuống, 
hơi đẹt thòng, dài 7-12cm, rộng 25mm, dày 
LŨmm. Vỏ quả ngoài mỏng. cứng, dòn, màu hung 
đỏ, vỏ quả giữa có xơ, mắm vị chua, sau khi đã 
loại hết xơ thì phản vỏ quả giữa có màu nàu nhạt 
hay vàng nhạt. Quả chứa 3 đến 5 hạt đẹt, nhắn, 
màu nâu đỏ, bóng. Mùa quả tháng 10-11( Hình 
365 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Người ta cho ràng cây me vốn nguồn gốc vùng 
nhiệt đới châu Phi, sau đó được trồng phổ biến ở 
khắp các tỉnh nước ta cũng như tại rất nhiều nước 
nhiệt đới khác, đặc biệt hay trồng làm cày bóng 
mát tại các thành phố, có những nơi mọc gần 
như thành rừng (Điện Biên). 

Chủ yếu người ta thu hái quả dùng tươi hay 
nghiền lấy phần cơm quả rỏi chế thành thuốc. 
Đôi nơi dùng cả vỏ cây, lá cày. Thường dùng 
tươt. 

C. Thành phản hoá học 


Trong quả có chứa chủ yếu hơn 10% axit hữu 
cơ (9,40% axit xitric, 1,55% axit tactric, 0,45% 
axit malic), kali bitactrat 3,25%, đường 12,50%, 
gôm 4,70%, pectin 6,25%. Ngoài ra còn 34,35% 
xơ, nước 27,55%. 

Trong hạt có glucozan, xylan, proteit, chất béo, 
sáp, muối vô cơ. 

D. Công dùng và liều đùng 

Cơm quả me chế như sau: Nghiền nát quả lọc 
bỏ xơ, lấy 50g cơm đã lọc bò xơ, 50g nước và 
125g đường. ĐÐun sói cạn còn 200g. Có thể đem 


LẠC 
Còn gọi là đâu phông, lạc hoa sinh (Trung Quốc), 
arachide, pisuache de terre, cacahuete (Pháp). 


Tên khoa học Arachis hypouea Linn.Thuộc đãi. 
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Hình 36$. Mẹc - Tamarindius indica 


sấy khô cơm để dành. Dùng cơm này pha nước 
uống khi sốt, bệnh về gan, tiêu hoá. Mỗi ngày 
dùng 20 đến 120g cơm, pha vào nước thêm đường 
vào cho đủ ngọt mà uống. Trẻ con 3 tuổi dùng 
5g, 5 tuổi dùng 5-(0g, !2 tuổi dùng t0 đến 30g. 

Gỗ cây me cũng được dùng dưới dạng thuốc 
sắc để nhuận tràng, thông tiểu. nhẹ, vỏ cây dùng 
chữa ỉa chảy, viêm lợi răng. Lá nấu nước tắm 
ghẻ. 

Đơn thuốc có me 

Quả me giã nát, lọc bỏ xơ và hạt, đổ xirô đặc 
vào đun sôi. Mỗi ngày dùng 10 đến 30g cơm này 
cho vào nước uống giải khát, nhuận tràng. 


1+ 


họ cánh Bướm Fabaceae Paptlionaceae. 
Chú thích vẻ tên: Wypogea có nghĩa là quả ở 
trong đất vì quả được hình thành và chín trong dất 


A. Mô tả cây 


Lạc là một loại cây thảo, sống hàng năm, thân 
cây khi mọc thăng, khi mọc bò sát dài 0,30-0,50m, 
có khi tới 0,60-0.80m. 

Có nhiều thứ lạc nhưng có hai thứ chính: Arachis 
atiafica Loureiro mọc thắng, rất nhiều lông được trồng 
ở châu Á. Arachis africana bò sát đất, tương đối 
không có lông, được trồng cả ở các nước ven biển 
phía tây châu Phi. Lá mọc so le gồm 4 lá chét hình 
trái xoan. Hoa rồm hai loại: Loại lớn ở phía ngoài 
chùm hoa có màu vàng, không cho quả, loại khác 
nhỏ hơn, chúc theo chiều thân cây xuống đất để dấu 
bầu ngập vào trong đất chừng 4-5cm, quả sẽ chín ở 
trơng đât Quả là một giáp không khai, đài 3-5Scm, có 
bướu, 2-3 chỗ thắt lại. Những chỗ bướu chứa hạt, 
thường một quả có 2, 3, 4 hạt. Thành quả cứng, màu 
vàng, có sơ và thớ nốt lên. Vì quả lạc ở đưới đất lên 
nhân dân ta vẫn gọi là củ lạc ( Hình 366 ). 

B. Phân bố thư hái và chế biến 


Người ta cho rằng cây lạc vốn nguồn gốc ở Bra- 
zil (nam Mỹ), nhưng hiện nay được trồng ở nhiều 
nước nhiệt đới, nhiều nhất ở châu Á với sản lượng 
lớn nhất là Ấn Độ, sau đó đến Trung Quốc, 
Inđônêxia... : 

Nhiều tỉnh đồng bằng và trung du nước ta 
đều có trồng lạc nhưng sản lượng chưa nhiều: 
Hàng năm khoảng vài chục đến 100.000 tấn chủ 
yếu dùng làm thực phẩm, một số ít làm thuốc và 
dùng trong công nghiệp. 

C. Thành phần hoá học 

Quả lạc (củ lạc) gồm 20-30% vỏ và 20-80% hạt. 

Hạt lạc Semen Arachidis-bao gồm 2-3% lớp 
vỏ lụa với thành phần một số chất Catechol và 
một chất leucoanthoxyan (theo Tayeau và 
Masquelier, 1948) làm cho vỏ lạc có tính chất 
của các vitamin P. Nhân lạc chứa từ 3-5% nước, 
2-4% chất vò cơ, khoảng 20% gluxit (glucoza, 
tỉnh bột), 20-30% protit gồm một globulinlà 
arachine (60-75%) không tan trong nước, không 


chứa muối, một abumin là conarachin (25-40%), 


tan trong nước. không chứa muối. 


Cả arachin và conarachin đều cho các axit 
amin nhưng arachin cho ít hơn conarachim nhất là 
các axIt amin như methionm, tryptophan, và d 
threonin (axit œ amino | hydroxy n butyric) arachin 
cho 4,9% d threonin, còn conarachin cho 7,8%. 





Hình 3ó6. Lạc - Arachis hypogea 


Có tác giả còn cho rằng trong nhân lạc còn 
có một chất ancaloit cũng mang tên là arachin, 
nhưng thực tế chỉ là một cholin khòng tỉnh khiết 
(Molt, 1916). 


Thành phần chủ yếu trong nhân lạc là 40- 
50% chất béo (dầu lạc-Oleum arachidis). Dầu 
lạc gồm các gÌyxerit của nhiều axit béo no và 
không no, với tỷ lệ thay đổi rất nhiều tuỳ theo 
loại lạc: Axit oleic (51-79%), axit linolic (2,4- 
26%), axit panmitic (8,5%), axit stearic (4,5- 
6,2%), axit hexaconic (0,1-0,4%), bai axit chỉ 
thấy trong dầu lạc: Có trọng lượng phân từ lớn, 
axit arachidic (C,.) và axit lạnoxeric (C.,). Hai 
axit này còn thấy trong bơ cacao bơ sữa bò. Trong 
phần không xà phòng hoá được ta thấy các sterol, 
vết vitamin D. 


Ngoài những thành phản trên người ta còn thấy 
trong hạt lạc một chất cảm máu có tác dụng tốt đối 
với những người có bệnh ưa chảy máu (hémophilie) 
(theo Frampiton và Boudreaux, 1960). Chất này tan 
trong nước, có tác dụng trên trương lực cơ và tác 
dụng làm co thất các động mạch. 

D. Công dụng và liều dùng 

Do thành phần protit và chất béo, lạc có tác 
dụng dinh đưỡng rất cao, do đó dùng làm thực 
phẩm trong nhiều nước. 
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Dâu lạc được dùng làm dầu ăn và chế thuốc. 


Khô dầu lạc (bã sau khi ép đầu) chứa khoảng 
30% protit được dùng trong công nghiệp bánh 
kẹo, trong thực đơn những khu vực thiếu protit, 
trong thức ăn gia súc và gia cầm... 


Cần lưu ý rằng khô dầu lạc có thể gây chết 
cho súc vật và gia cầmvới những tồn thương ở 
gan. Người ta đã phát hiện thấy khô lạc phơi 
sấy không tốt lại bị ẩm và khí hậu nóng nhiệt 
đới có giống nấm Aspergillus flavus Link, phát 
triển và chứa những chất cumarin phức có độc 
tính đật tên là aflatoxin B và G (do những chất 


này dưới tia ngoại tím cho huỳnh quang xanh 
tím (bleu violace) gọi là aFlatoxin B và huỳnh 
quang xanh lá cây (green) gọi là aflatoxin G. 
Những nấm mốc này còn phát triển cả trong vỏ 
những quả lạc phơi chưa kỹ có những vết thâm 
đen. Ta có thể phát hiện những chất aflatoxin 
này sau khi chiết bằng clorofoc, tỉnh chế bằng 
sắc ký cột rồi soi huỳnh quang trên sắc ký lớp 
mỏng. 

Trong công nghiệp chế biến thuốc dầu lạc 
được dùng làm dung môi trong đầu tiêm, dầu 
xoa ngoài, xà phòng, thắp đèn, bòi máy. 


TỤC TUỲ TỬ Z7 


Còn gọi là Thiên kim tử. 

Tên khoa học Ewphorbia lathyris L. 
Thuộc họ Thầu dầu Euphorbiaceae. 
A. Mô tả cây 


Cỏ sống hai năm. cao Im thân rồng, lá ở thân 
không cuống, không có lá kèm, hình giáo nhọn, 
mọc đối chéo chữ thập, chỉ có gân giữa nỏi lểền rõ 
rệt thôi. Ở phản ngọn thân, lá ngắn hơn, gần hình 
"im. Ở kế lá có một tán chia thành 2-5 nhánh, mỗi 
nhánh kết thúc bởi một cụm hoa hình chén, nom 
giống một hoa đều lưỡng tính. Mỗi chén gồm có 
một tổng bao 5 lá bắc liên nhau gốc, rời và nhọn. 
Trong những chỗ lõm ngăn cách ngọn các lá bắc 
có 4 tuyến hình lưỡi liểm. Từ miệng chén mọc ra 
vô số hoa đực và mỗi hoa một hoa cái ở giữa, mang 
bởi một cuống đài, thoạt tiên đứng, về sau cong 
xuống đất. Mỗi hoa đực giảm chỉ còn mỗi một 
nhị, chỉ ngắn mang bao phân 2 ô mở bởi kế nứt 
dọc hướng ngoài. Chỉ nhị đặt trên một cái chân 
hình mụ, giới hạn bởi một chỗ thắt vòng quanh gọi 
là khớp. Hoa cái trần, giảm thành một nhuy cấu 
tạo bởi 3 lá noãn, bầu 3 ô mang 3 vòi gần rời nhau, 
chẻ đôi ở ngọn. Mỗi ô đựng một noãn có nút úp 
lên trên. Quả nang có 3 mảnh vỏ, tách rời khỏi trụ 
quả và mở bởi một kẻ nứt ở giữa lưng. Hạt có 
mồng, vỏ ngoài màu nâu mờ, trong đựng cây mầm 
và nói nhũ ( Hình 367 ). 


B. Phản bố, thu hái và chế biến 


Cây mới di thực vào nước ta khoảng 20 năm 
nay, nhưng mới chỉ được trồng lẻ :ẻ tại một vài 
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Hình 367. Tục tuỳ tử - Euphorbia lathiyris 


vườn thuốc địa phương. Mùa hoa vào các tháng 
4-1, mùa thu hái hạt dùng làm thuócvới tên tục 
tuỳ từ hay thiên kim tử vào các tháng 8-9. 
Hạt hái về bỏ tạp chất, phơi hay sấy khô. 
C. Thành phần hoá học 


Trong hạt tuỳ tục tử có từ 40-46% dầu béo, chất 
góm. Ngoài ra còn có ewphorbiasteroir (độ chảy 
1995%5C là dẫn xuất của epoxylathyrol và những 
dẫn xuất của cumarin như aesculin, daphnetin, 
daphnin và biaesculetin (còn gọi là euphorberin): 


HO 9 co 
HO 
⁄Z⁄ `x⁄Z OH 


O0 o3, x2 0H 


Biasculetin 


Lathyrol 


D. Công dụng và liều dùng 

Tục tuỳ từ là một vị thuốc lơi tiểu, tẩy mạnh 
có tác đụng hành thuỷ, phá huyết. 

Theo /ài liệu cổ. tục tuỳ tử có vị cay, tính ôn và 
có đọc vào hai kinh can và thận. Có tác dụng hành 
thuỷ, phá huyết, công tích, trục ẩm. Thường dùng 


chữa thuy thũng trướng mãn, huyết kết làm kinh 
nguyệt bế tác, đàm ảm trưng kết. 

Thường dùng dưới đạng thuốc sương nghĩa là 
đã bỏ vỏ, lấy nhân ép vào giữa hai tờ giấy bản, ép 
bỏ dầu dùng bã. Ngày dùng 0.3 đến 0,6g bã này 
(sương). Dùng ngoài đáp lên chỗ mắn ngứa. 

Chủ thích: 

Ngoài công dụng làm thuốc, gần đây Menvin 
Canvin ở đại học Califocrnia đã phát hiện cây tục 
tuỳ tử và cây xương khô (Euphorbia tirucalli Lin) 


Z2 

CHạCoO }-. 
Ệ_ )—@s-coo o 
OCCHa 


Euphorbiasteroit 


(xem vị này) đều chứa chất hydrocacbua giống dầu 
mỏ lại ít tạp chất hơn đầu mỏ vì không có chất lưu 
huỳnh gây khó khăn trong việc chế biến. Hai cây 
này có thể mọc khoẻ trên những đất khô cắn và cho 
năng xuất khoảng 15 tân/ ha. Cavin đã tính với diện 
tích sa mạcvùng Arizona, 2 cây này có thể thoả mãn 
nhu cầu về xăng chạy xe hơi của xứ mình. 


THANH LONG ÁT§š% 


Còn gọi là cây mắt rồng, oeil de dragon 
(Pháp). 

Tên khoa học Hylocereus undularws (Haw.) 
Bntt & Rose. 


Thuộc họ xương rồng Cactaceae. 
A. Mô tả cây 


Thanh long có thân bò với 3 cánh đẹt, màu xanh 
lục nhạt, nhiều lá đài và cánh hoa dính vào nhau 
thành ống. Nhiều tiểu nhuy, bầu hạ cho quả thịt 
với lớp vỏ ngòai màu đỏ tươi với những phiến hoa 
còn lại. Quả dài 18-20cm, đường kính từ I2-15cm. 
Sau lớp vỏ hơi đây mầu đỏ là phần thịt mầu trắng 


xanh với rất nhiều hạt màu đen nhỏ hơn hạt vừng. 
Ăn mát và ngọt ( Hình 368, Hm 38,4 ). 

B. Phân bở, thu hái và chế biến 

Cây thanh long chỉ mới thấy được trồng ở 
một số tỉnh miền Nam nước ta có nhiệt độ 
cao, nóng, nhiều nhất ỡ vùng Phan Rang, Phan 
Thiết, Nha Trang, một số xã như Long Trì, 
Dương Xuân Hội, thuộc huyện Châu thành 
tỉnh Long An. Không mọc ở những nơi lạnh. 
Mùa quả vào các tháng 6-9. Mặc đầu thanh 
long chỉ ăn tươi, nhưng do quả có lớp vỏ tương 
đối dây, để tương đối lâu không bị hư thối 
nên không những được sử dụng trong nước, mà còn 
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HJình 3ó8. Thanh long - Hylocereus undulatus 


xuất khẩu sang Đài Loan, Hồng Kông, Singapo, 
một ít sang Pháp, Úc. đặc biệt năm 1989-1990 giá 
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tăng cao nên nông dân các tính trên tích cực trồng 
để lấy quả xuất khẩu. Những quả xuất khẩu phải 
đạt trọng lượng 300g trở lên. Những quả nhỏ hơn 
chỉ tiêu thụ trong nước. Muốn trồng thanh long phải 
chọn hom trồngở những cây thanh long có 3-5 tháng 
tuổi. Chọn hơm từ các cành đã có trái. Trồng 6 hom 
trên một nọc (cáy tựa cho thanh long leo), khoảng 
cách giữa các nọc là 3x3m. Hàng năm bón mỗi 
nọc một gánh (40kg) phân chuồng chia làm 3 lân: 
Đầu mùa mưa, cuối mùa mưa và giữa mùa nắng. 
Thanh long trổ hoa chỉ sau một đêm là tàn. Từ khi 
trổ hoa đến khi trái chín là 25 ngày. Từ khi trái hơi 
chín đến chín ăn ngon là I0-15 ngày. Mùa chín 
thanh long ở Ninh Thuận, Bình Thuận là tháng 6-7. 
Nếu trồng tốt. mỗi nọc cho 200-250 trái, trong đó 
50-60% nặng từ 400g trở lên. 

C. Thành phản hoá học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. Sơ bộ chúng 
tôi thấy có nhiều chất nhây (Đỗ Tất Lợi). 

D. Công dụng và liều dùng 

Chỉ mới thấy sử dụng trong nhân dân làm 
quả ăn tươi cho mát, đỡ khát nước, rất tốt đối 
với những người nhiều rôm sấy, táo bón 


XII. CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC 
CHỮA ĐAU DẠ DÀY 


CÂY KHÔI 


Còn gọt là cây độc lực. đơn tướng quân. 

Tên khoa học Ardisi4 sylvestris Pitard. 

Thuộc họ Đơn nem À4yrtinacedae. 

Tà dùng lá cây khôi phơi hay sấy khô Foliưmn 
Ardisiae. 

A. Mô tả cây 

Cây khôi là một loại cây nhỏ, mọc tháng đứng, 
cao chừng ],5-2m, thân rỗng xốp, ít phân nhánh 
hay không phân nhánh, gần trên ngọn có nhiều lá. 

Lá mọc so le, phiến lá nguyên, mép có răng cưa 
nhỏ và mịn, dài 25-40cm, rộng 60-10cm, mặt trên 
tím, gân nổi hình mạng lưới. Hoa mọc thành chùm, 
đài 10-15cm, hoa rất nhỏ, đường kính 2-3mm, màu 
trắng pha hồng tím 5 lá đài 5 cánh hoa. Quả mọng, 
khi chín màu đỏ. Mùa hoa: tháng 5-7, mùa quả: 
tháng 7-9 ( Hình 369 ), 

Có nhiều cáy khôi khác nhau, có thứ như mô tả 
ở trên, có thứ hai mật lá đều xanh. Kinh nghiệm 
thường chỉ dùng loại có lá mặt trên xanh như nhung, 
mặt dưới tím. 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây khôi mọc hoang tại những khu rừng rậm 
miền thượng du các tỉnh Thanh Hoá (Thạch Thành- 
Ngọc Lạc-Lang Chánh), Nghệ An (Phủ Quỳ), Ninh 
Bình (Nho Quan), Hà Tây (Ba Vì ). 

Thường hái lá và ngọn vào mùa hạ, phơi nắng 
cho tái rồi phơi và ủ ương râm. 


31- CTVN 





Hình 369. Cây khôi - Ardisia sylvestri3 


C. Thành phần hoá học 


Chưa được nghiên cứu. Mới đây Viện đông y và 
Bộ môn dược lý Trường đại học y dược có thí 
nghiệm sơ bộ nhưng mới thấy có ít tanm và glucozit. 


D. Tác dụng dược lý 


Sơ bộ nghiên cứu trên thỏ, chuột bạch và khi 
thấy có một số kết quả sau đây: 


- Làm giảm độ axit của da dày khi. 
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- Làm giảm nhụ động muội cô lập của thỏ. 

- Làm yếu sự co bóp của tim. 

- Làm giám sự hoạt động bình thường trên chuột 
bạch. 

Benh viên 108 thí nghiệm dùng trên lâm sàng 
(mới trên Š bệnh nhân) thì 4 người giảm đau 80- 
100%, dịch vị giảm xuống bình thường. 

Viện đông y áp dụng lá khôi chữa một số trường 
hợp đau đạ dày (dùng riêng hay phối hợp với nhiều 
vị thuốc khác) đã sơ bộ nhận định như sau: 

- Với liều I00g lá khôi trở xuống uống hằng 
ngày thì có thể từ đỡ đau đến hết đau, bệnh nhân ăn 
được ngủ được. 

Nhưng với liều 250g một ngày thì làm bệnh nhân 
mệt, người uể oải, da tái xanh, sức khoẻ xuống dần 
nếu tiếp tục uống. 

Tóm lại về mặt lâm sàng, kết qua chưa hoàn toàn › 
tốt. 

E. Cách dùng và liều dùng 

Lá khôi còn là một vị thuốc chữa đau dạ dày 
dùng trong nhân dân. 


Việc sử dụng này xuất phát từ kinh nghiệm của 
Phân hội đông y Thanh Hoá dựa trên kmh nghiệm 
của một vùng dân tộc dùng lá cây này chữa đau 
bụng. Nhưng bao giờ cũng dùng phối hợp với những 
vị bổ công anh (actuca indica), khổ sàm (Crat2n 
tonkinensi$). 

.Kết qua hiện chưa thống nhất, có người nói khỏi. 
nhưng cũng có người uống vào thấy mệt mỏi, đầy 
bụng khó chịu. Nhưng hiện nay cày lá khôi thành 
câu chuyện cửa miệng của những người tìm thuốc 
đau đạ dày cho nẻn chúng tôi giới thiệu ở đây những 
hiểu biết hiện nay về cây này để tham khảo. Còn 
cần nghiên cứu thêm nhiều mới có kết luận chắc 
chắn. 

Liêu dùng hằng ngày: 40-80g sắc uống phối 
hợp với các vị thuốc khác. 

Đơn thuốc có lá khôi 

(Của Phân hội đông y Thanh Hoá) 

Lá khôi 80g, lá bổ công anh 40g, lá nam khổ 
sâm 12g. Các vị trên phơi khô, thái nhỏ, nấu như 
nấu chè uống vào lúc đói. Có thể thêm cam thảo 
cho ngọt và thêm tác dụng. 


CÂY DẠ CẨM 


Côn gọi là cây loét mồm, đất lượt, đứt lướt, chạ 
khẩu cảm. 

Tên khoa học Oldenlandia eapitellata Kuntze. 

Thuộc họ Cà phê Rubiaceae. 

Ta đùng toàn cây hay chỉ dùng lá và ngọn non 
của nhiều loài dạ cầm: Dạ cẩm thân tím nhiều lông 
và loài dạ cẩm thân xanh. 

A. Mô tả cây 

CAy đa cầm vốn có tên là loét mồm vì nhân dân 
vùng Lạng Sơn, Cao Bằng dùng nó chữa loét mồm, 
loét lưỡi, là một loại cây bụi-trườn, thường cuốn vào 
cây khác, dài tới I-2m. Thân hình trụ, tại những đốt 
phình to ra. Lá đơn, nguyên, mọc đối, hình bầu 
dục, đầu nhọn, đài 5-15cm, rộng 3-6cm, cuống 
ngắn. Cụm hoa hình xim phân đôi tụ lại thành hình 
cầu ở đầu cành hay kẽ lá, gồm nhiều hoa hình ống 
nhỏ, màu trắng. Quả rất nhỏ, xếp thành hình cầu ( 
Hình 370 ) . 
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Hình 320. Dạ cẩm - Oldenlandia eapitellata 


Trên thực tế hiện nay người ta dùng 4 loại cây dạ 
cẩm, có thể là các dạng của loài mô tả trên: Cây đạ 
cầm thân tím và cây dạ cẩm thân xanh (có khi gọi 
là thân trắng); mỗi loại lại thấy có 2 loại: loại nhiều 
lông nhìn rõ và loại ít lỏng trông không rõ. Loại 
thân tím có đốt cách thưa nhau, loại thản xanh 
hay trắng có đốt mọc sít nhau hơn. 

B. Phán bố, thu hái và chế biến 

Cây dạ cẩm hiện nay mọc hoang tại nhiều vùng 
rừng núi tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái 
Nguyên, Hà Giang, Hà Tây chưa nơi nào đặt vấn 
đề trồng trọt. 

Mùa thu hái hầu như quanh năm: Thường hái 
lá và ngọn non, có thể dùng toàn cây, trừ bỏ rễ 
(tác dụng kém hơn). 

Hái về rửa sạch phơi hay sấy khô, để nơi khô 
ráo dùng dần hay nấu thành cao. 

C. Thành phần hoá học 

Chưa có tài liệu nghiên cứu. Theo sơ bộ nghiên 
cứu của chỉ hội dược Lạng Sơn, trong dạ cẩm có 
tanin, ancaloit, saponin. 

Năm 1967, Ngô Văn Thu (Bộ môn được liệu 
Trường đại học Dược khoa) còn phát hiện thấy 
trong rễ một loại dạ cẩm có anthra-glucozit. 

D. Công dụng và liều dùng 

Bệnh viện Lạng Sơn là bệnh viện đầu tiên đưa 
cây dạ cẩm vào điều trị bệnh đau đạ dày từ năm 
1962, xuất phát từ kinh nghiệm nhân dân dùng 
cây này nấu sôi cho có màu tím đẹp và điều trị 
viêm lưỡi, loét lưỡi và họng. Trẻ con dùng nước 
vắt của lá uống hoặc ngậm. Kết quả chống loét 


rất tỐt. 

Trên lâm sàng, dạ cẩm có tác dụng làm giảm 
đau, trung hoà axit trong đạ dày, bớt ợ chua, vết 
loét se lại, bệnh nhân có cảm giác khoan khoái 
nhẹ nhàng. 

Có thể dùng đạ cảm đưới hình thức thuốc sắc, 
thuốc.cao, bột hay cốm. 

Dạng thuốc sắc: Ngày uống 10 đến 25g lá và 
ngọn khô, thêm nước vào sắc, thêm đường cho 
đủ ngọt, chia 2 hay 3 lần uống trong ngày. 


Uống trước khi ăn hay vào lúc đau. 


Cao dạ cẩm chế theo kinh nghiệm Ty y tế Lạng 
Sơn: Lá dạ cẩm khô 7kg, đường kính 2kg, mật 
ong Ikg. Nấu lá đạ cẩm với nước thành cao. cho 
vào 2kg đường đánh tan, cô lại, cuối cùng thêm 
lkg mật ong tốt. Đóng thành chai 250ml. 


Ngày uống 2 đến 3 lần, trước khi ăn hoặc khi 
đau, mỗi lần uống 1 thìa to (tương ứng 10-15g). 

Cốm dạ cẩm: Bột dạ cảm 7kg, cam thảo lkp. 
đường kính 2kg, tá dược vừa đủ dính (hồ, nếp) 
thêm đường và sacarin vừa đủ ngọt. Lúc đầu Ty 
y tế Lạng Sơn còn pha 4 phần bột đạ cẩm, l phần 
bột bề kết nhưng sau bỏ bồ kết. Ngày uống 2 lần 
trước khi ăn hoặc khi đang đau; mỗi lần dùng 10 
đến 15g, trẻ em dưới 18 tuổi từ 5 đến 10g. 

Ngày nay cao dạ cảm đã vượt quá phạm vị 
Lạng Sơn và được dùng rộng rãi tại nhiều tỉnh 
khác. Năm 1967 Khoa dược liệu Trường đại học 
dược khoa đã chế thành cao mềm để lâu không 
bị mốc mặc đù không phải thêm chất bảo quản. 


MẪÂULỆ 4+#, 


Còn gọi là vỏ hầu, vỏ hà, hầu cồn, hầu cửa sông, 
hà sông. 


Tên khoa học Ós/rea sp. 
Thuộc họ Mẫu lệ Ostriedae. 


Mẫu lệ (Concha Ostreac), là vỏ phơi khô của 
nhiều loại hầu hay hà như hầu cửa sông (còn gọi là 
hầu cồn, hà sông), s/rea rivuiaris Gould hầu ve, 
hầu đá, hầu lãng v.v... 


Mẫu là đực, lệ là giống sò to, vì người xưa cho 
rằng giống sò này chỉ có đực. 

A. Mô tả con vật 

Hầu cửa sông là một loại hầu vỏ ro và dày, có 
nhiều hình đáng kích thước như tròn, đài, bầu dục 
v.v... Do bám chen chúc vào nhau trên các vật bám 
khác nhau nên tạo ra những hình dáng khác nhau. 
Ngoài các yếu tố như sóng gió, những sinh vật khác 


4R3 


bám trên vỏ hầu làm cho hầu có hình đáng khác 
nhau. Mặt ngoài của vỏ có màu sảm. Hầu nhiều 
tuổi có thớ vỏ xếp chồng lên nhau theo từng lớp. 
Mặt trong của vỏ phần lớn có màu trắng, có vỏ màu 
vàng tím, óng ánh như xà cừ ( Hinh 371). 





Hình 371. Mẫu lệ - Ostrea sp 


Hầu vĩnh viễn không rời vật bám; vỏ hầu chỉ 
mở đóng để bát mồi và thờ. 

Hầu thích nghi ở nhiệt độ nước từ 10C đến 35*C 
và nông độ muối từ 4% đến 24%. nếu nước nhạt 
quá hảu sẽ chết, Môi trường thích nghỉ nhất cho 
hầu là nước có nhiệt độ từ 1ŒC đến 25%C, nồng độ 
muối từ 10% đến 20%, ty trọng nước từ 1,003 đến 
1,009, đáy nước có chừng 2/3 bùn. 

Hầu là loài ăn tạp, ăn cả động vật và thực vật nhỏ 
lơ lừng trong nước chủ yếu là các loại khuê tảo. 

Mùa sinh đẻ: Từ tháng 7-10, nhiều nhất là 8-9. 

B. Phân bố, thu bát và chế biến 

Hầu hết các cửa sông trong 12 tỉnh duyên hải 
miền Bắc nước ta chỗ nào cũng có, nhiều nhất là ở 
sông Bạch Đảng (Hải Phòng), sông Chanh (Quảng 
Ninh), sông Diêm Điển (Thái Bình), Lạch Trường 
(Thanh Hoá) và Tiên Yên (Quảng Ninh). Có nơi 
chúng phân bố sâu vào vùng lục địa 25 cây số như 
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sông Lạch Trường hoặc hơn 50 cây số như sông 
Bạch Đảng. Nói chung là khúc sông nào có nước 
lợ (nửa mặn, nửa nhạt) là có loại hầu này sinh 
trưởng. Hằng năm ta có thể thu mua tới hàng 10 
nghìn tấn cả ruột lần vỏ. 

Mùa khai thác hầu vào các tháng 10 đến tháng 
3, vì lúc này hầu béo. Nhưng để lấy vỏ hầu chế 
mẫu lệ, ta có thể thu nhặt quanh nãm, vì sau khi 
lấy thịt thường người ta vứt bỏ vỏ hầu đi. 

Khi dùng, người ta có thể dùng vỏ hầu tán nhỏ, 
hoặc nung rồi mới tán nhỏ. 

C. Thành phần hoá học 

Vỏ hầu hay mẫu lệ chứa 80-95% canxi 
cacbonat, canxi photphat và canxi sunfat. Ngoài ra 
còn có magiê, nhôm và sắt ôxyt, chất hữu cơ. 
Nhưng khi nung lên thì không còn chât hữu cơ 
nữa. 

Thịt hầu chứa 68% nước, 7% protit, 4% gluxit, 
2% chất béo và 1% muối khoáng. Người ta thấy 
thành phần chất đỉnh đưỡng của hầu có thể so sánh 
với sữa bò (86% nước, 3,3% chất protit, 5% pluxit, 
4% chất béo và 0,7% muối khoáng). 

D. Công dụng và liều dùng 

Ngoài công dụng của thịt hầu làm thức ăn quý 
(ăn tươi, phơi khô hoặc đóng hộp), người ta còn 
dùng vỏ hầu để nung vôi, làm thức ăn có chất 
canxi cho gia súc và làm phân bón ruộng. 

Trong đông y, mẫu lệ được dùng làm thuốc chữa 
bệnh đau dạ dày thừa nước chua, bồi bổ cơ thể suy 
nhược, mồ hỏi trộm, băng huyết. Dùng ngoài để 
chữa mụn nhọt, lở loét. Theo rải liệu cớ mẫu lệ vị 
mặn, chát, tính hơi hàn, vào 3 kinh can, đởm và 
thận. Có tác dụng tư âm (nuôi âm) tiềm đương, hoá 
đờm, cố sáp. Dùng chữa cốt nhiệt, di nh bảng đới. 
mồ hôi trộm. Những người hư mà hàn, thận hư vô 
hoá, tĩnh lạnh tự xuất thì không dùng được. 

Ngày dùng 3 đến 6g đưới dạng thuốc sắc. thuốc 
bột hay thuốc viên. 

Đơn thuốc có máu lệ trong đông y 

1. Thuốc bổ, chữa bệnh có nhiều mồ hỏi. 


Mẫu lệ 10g, hoàng kỳ 4g, ma hoàng căn 4g, 
cám l0g, nước 600ml. Sắc còn 200ml, chia làm 
nhiều lần uống trong ngày. 

2. Thuốc chữa khí hư, bạch đới: 

Hoa hoè 40g, mâu lệ (nung rồi tán nhỏ) 40g. 


Hai vị cùng sấy khô, tán bột. Ngày uống 12g bột 
này (Bưn thưo cương mục). 


3. Mụn nhọt mới sưng, chưa thành mài: 
Dùng phấn mẫu lệ hoà nước mà bôi. khô lại bôi. 


MAIMỤC ;‡###l 


Côn gọi là hải phiêu tiêu, mai cá mực, ô tặc cốt. 


Tên khoa học Sepida esculenta Hoyle, Sepia 
andreana Steen-Strup. 

Thuộc họ Cá mực Sepiidae. 

Ô tặc cốt-Os Sepiae là mai rửa sạch, phơi khô 
của cóøn mực nang hay mực ván (Sepia esCHlenta 
Hoyle) hoặc của con mực ống, mực cơm Sepia 
andreana cùng họ Mực(Sepiidae) nhưng chủ yếu 
là mực nang hay mực ván vì mực cơm hay mực 
ống có mai nhỏ. 

Tên ô tặc vì theo các sách cổ, con cá mực thích 
ăn thịt chim, thường giả chết nổi trên mật nước, 
chim tưởng là xác chết. bay sà xuống để mổ, bị nó 
lôi xuống nước än thịt, ăn thịt nhiều qua đo đó thành 
tên vì ô là qua, tặc là giặc, cốt là xương, ý nói xương 
của siặc đôi với qua. 

Tên hải phiêu tiêu vì vị thuốc giống tổ con bọ 
ngựa mà lại gập ở ngoài bể (phiêu tiêu là tổ bọ ngựa). 

A. Mô tả con vật 

Ở nước ta có nhiều loại mực: Mực ống, mực 
nang, mực cơm v.v... Mực là một động vật sống ở 
vùng nước có độ mãn cao, vùng đáy có cát pha 
bùn,. nhất là vùng đáy hình lòng chảo lõm xuống 
giữa 2 cồn cát. 

Mực thường sống từng đàn ở tầng nước đáy, khi 
kiếm mỗi mới nổi lên tầng nước trên. 

Hâu hết khi bơi lội trong nước, mát mực lồi ra, 
màu da luôn luôn thay đổi theo màu nước để đễ lần 
tránh và bắt mồi. Lúc nguy biến thì mực bơi giát lùi 
và phun mực ra, làm cho nước vùng đó đen lại, kẻ 
địch loá mắt, rồi ủm cách lấn trốn. 

Mực rất thích ánh sáng và màu trắng, khi thấy 
ánh sáng, mực tập trung rất đông. Mực rất thích ăn 
các loại trứng cá. töm cá con và những động vật nhỏ 
khác trong nước. 

Mùa khai thác mực là các tháng 3 đến tháng 9 là 
thời kỳ mực bơi vào gần bờ để sinh đẻ. Chủ yếu vào 





Hình 372. Con niực - Sepia esculenta 


a) Mặt lưng;  b) Mặt bụng 


các tháng 4-5-6. Ngoài mai mực đánh bắt được 
người ta còn khai thác mai mực đo mai các con mực 
to bị chết ở ngoài khơi, sóng gió thổi dạt vào bờ, 
người ta vớt lấy ( Hình 372 ). 

B. Phân bố, thu bát và chế biến 

Miễn biển nước ta nơi nào cũng có mực, nhưng 
nhiều nhất là các tỉnh Khánh Hoà. Quảng Ninh, 
Hải Phòng (mực nang). Tại Quảng Ninh, Hải Phòng, 
Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá có nhiều mực ống. 

Sau khi bắt mực về, mổ lấy thịt, thường người ta 
vứt bỏ mai đi, ta chỉ việc nhặt lấy, rửa sạch chất 
muối, phơi khô dùng. Khi dùng, cạo sạch vỏ cứng, 
tán nhỏ, hoặc vót thành từng thỏi nhỏ. 

C. Thành phân hoá học 

Trong mai mực có các muối canxi cacbonat, 
canxi photphat, muối natri clorua, các chất hữu 
cơ và chất keo. 
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D. Công dụng và liều dùng 


Theo iải liệu cổ ð tặc cốt vị mặn, tính ôn, vào 2 
kinh can và thận. Có tác dụng thông huyết mạch, 
khứ hàn thấp, cảm máu. Dùng chữa thổ huyết, 
máu cam, đại trường hạ huyết phụ nữ băng 
huyết, xích bạch đới, kinh bế, mắt mờ. Những 
người âm hư đa nhiệt không dùng được. 


Hiện nay, ô tặc cốt là một vị thuốc được dùng 
trong phạm vi nhân dân để chữa các bệnh sau 
đây: 


1. Chữa bệnh đau dạ dày thừa nước chua, 
loét dạ dày chảy máu, ho lao lực, trẻ con chậm 
lớn, bảng huyết. 

2. Thuốc chữa mờ mắt, tai chảy rnù. 


3. Dùng ngoài, tán bột rắc lên các vết thương 
để cầm máu. 


Ngoài công dụng làm thuốc, mai mực còn 
dùng để đánh cho sạch mặt kính bị bản vì mai 
mực làm sạch vết bẩn mà không làm sát kính. 


Ngày uống 4 đến 8g dưới dạng thuốc bột 
hay thuốc viên. 

Mới đây, tại một sô bệnh viện dùng mai mực 
vót thành bút chì, ngâm vào dung địch hoàng 
liên I-5% sau đó dùng bút chì này đánh mắt 
hột, kết quả làm cho bệnh nhân mau khôi hơn. 

Đơn thuốc có mai mực dùng trong đông y 

1. Thổ huyết: 

Ô tặc cốt tán thật nhỏ. Ngày uống 4 đến 5 
lần, mỗi lần I đến 2g, uống với nước cơm hay 
nước sắc bạch cập (10 hay 20g bạch cập sắc với 
300m1 nước) để chiêu thuốc. 

2. Tại có mú- 

Ô tặc cốt 2g, sạ hương 0.4g. Tán thật nhỏ, 
lấy bông bọc vào đầu tăm chăm thuốc ngoáy 
vào tại. 

3. Phụ nữ bị loét ám hộ: 

Ô tặc cốt thiêu tồn tính, trộn với lòng đỏ trứng 
gà bói vào vết lở loét đã rửa sạch. 


THẠCH QUYẾTMINH 4 2*#§ 


Còn gọi là cừu không, cửu không loa, ốc không, 
bào ngư. 

Tên khoa học /2liotix sp. 

Thuộc họ Haiiotidae, lớp Phúc túc (Gasiropoda), 
ngành Nhuyễn thể (Àfollusca). 

Thạch quyết minh (Concha Halioridis) là vỏ phơi 
khô của nhiều loài bào ngư /72liofis đivereicolor 
Reeve (cửu khổng bào), Haliotidis gigantea discus 
Reeve (bào đại não) và Haiioridis ovina Gmelin 
(dương bào). 

Tên là thạch quyết minh vì là một vị thuốc giống 
đá (thạch) lại có tính chất làm tan màng, sáng mắt. 

Còn cửu khổng hay ốc khổng vì ở mép vỏ của 
bào ngư có một hàng lỗ nhỏ từ 7 đến 13 lỗ (thường 
là 9 lỗ), tức là chỗ để không khí ra vào cho con bào 
ngư thở. 

A, Mô tả con vật 


Bào ngư là một loại ốc có một vỏ cứng như vỏ 
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Hình 373. Thạch quyết ninh - Concha Haliotidis 


con sò, nhưng đẹt hơn, ở mép có 7 đến 13 lỗ nhỏ đ¿ 
không khí ra vào. Khi vỏ con bào ngư bị sinh và 
khác bám kín trên hàng lỗ đó thì con vật có thể chế 
ngạt. Lớp vỏ ngoài nhám, có màu nâu sắm, mã 


trong có lớp sà cừ lóng lánh. Chân bào ngư là một 
khối thịt dính liền với thân, nằm xung quanh mép 
vỏ. Muốn bò đi, khối thịt đó phải co giãn để đi chuyển 
thân mình. Khi bị ta bắt, thì khối thịt đó rút vào 
trong vỏ. Chân bào ngư bao giờ cũng bám chắc vào 
đá, nhờ đó mà vùng bào ngư sống tuy luôn luôn có 
sóng lớn vỗ vào đá, nhưng bào ngư vẫn sống bình 
thường. Thức ăn chính của bào ngư là rong rêu bám 
trên đá ( Hình 373 ). 
B. Phân bố, thu bát và chế biến 


Bào ngư thường sống ở các vùng hải đảo hay 
ven biển có rạn đá ngầm, độ mặn của nước biển 
cao. Bào ngư sống ở độ nước sâu từ 2 đến 12m, 
thường lúc còn nhỏ ở chỗ cạn, khi lớn lên mới ở độ 
nước sâu hơn. Đáy nơi đó phải có nhiều đá sỏi, trên 
mặt đá có phủ một lớp bùn mịn. 

Tại miền bắc nước ta, bào ngư được khai thác tại 
các đảo Bạch Long VI, Cô Tô, Cát Bà và chán núi 
đèo ngang (Quảng Bình), nhiều nhất là Bạch Long 
Vĩ và Có Tô. Khả năng có thể thu hoạch tới 47 tấn 
(Bạch Long VỊ), 

Hiện nay người ta còn bắt bảo ngư sống tự nhiên, 
nhưng gần đây có nơi đã bất đầu nuôi để bảo đảm 
nguồn cung cấp thường xuyên. 

Mùa sinh đẻ ở miền bắc nước ta vào tháng 1-2, 
mùa bắt bào ngư vào tháng 7-10 là thời kỳ nước ấm 
dễ lặn và cũng là lúc bào ngư béo nhất, 

Khi bắt vẻ, rửa sạch đất cát, rêu rong bám vào, 
sau đó rửa bằng nước muối pha loãng, cuối cùng 
cậy vỏ riêng phơi khô đùng làm thuốc. còn ruột 
đem nấn chín phơi khô bán nêng làm món ăn rất 
quý. 

.Có nơi, hào ngư bắt về đem rửa sạch, rồi cho nấu 
chín mới bóc lây vỏ và ruội, vỏ sau khi lấy được 
phải đem rửa lại cho sạch chất muối rồi mới phơi 
khô. Phương pháp cay bào ngư tươi tuy có khó khăn 
hơn nấu chín rồi mới cạy, nhưng vỏ có màu sắc óng 
ánh, phẩm chất tốt hơn. 


Khi dùng vỏ làm thuốc, có khi người ta dùng 
sống: Rửa sạch, phơi khó, tán nhỏ, có khi người ta 
nung lên rồi mới tán nhỏ để dùng. 

C. Thành phân hoá học 


Trong vỏ có các chất vô cơ, chủ yếu là canxi 
cacbonat, muối canxi khác và các chất hữu cơ, 
nhưng sau khi nung, chỉ còn chất vô cơ. 


Trong thịt (bào ngư) có 73% nước, 24,58% protit, 
0,44% chất béo, I,98% tro. 

D. Công dụng và liều dùng 

Theo rải /iệu cổ thạch quyết mình có vị mặn, 
tính bình, vào 2 kinh can và phế. Có tác dụng bình 
can, tiềm dương, trừ nhiệt sáng mắt, thông lâm. 
Dùng chữa đầu choáng mất hoa, xương đau nhức, 
thong manh mờ mắt, 

Hiện nay, thạch quyết mình là một vị thuốc được 
dùng trong phạm vị nhân đán làm thuốc chữa thong 
manh, thị lực kém, có tác đụng làm tan màng, sáng 
mắt. 

Còn được dùng làm thuốc chữa bệnh đau dạ 
dày thừa nước chua, cầm máu. 

Liêu dùng: Ngày uống 3-6g dưới dạng bột, có 
khi dùng dưới dạng thuốc sắc với liều 15-30g. 

Thịt bào ngư là một loại hải sản quý, mùi vị thơm 
ngon, nhiều chất dinh đưỡng. Dùng trong nước và 
xuất khẩu. 

Đơn thuốc có thạch quyết mình 

Chia thong manh, quáng gà: 

Thạch quyết mình cạo sạch vỏ đen ngoài, tín 
nhỏ và thuỷ phi 10g. Dùng gan lợn hay gan đê bổ 
đôi, cho thuốc vào. Ðun sôi chín, để hơi xông vào 
mắt. Khi đã nguội, ăn cả gan, uống cá nước. Mỗi 
ngày 1 lần (đơn thuốc kmh nghiệm tong nhân dân). 

Đau mắt ra nắng bị chói: 

Thạch quyết minh, cúc hoa, cam thảo mỗi vị 4g. 
Sắc với 200g nước, để nguội, uống hàng ngày. 


CẢI BÁP #2b# 


Tên khoa học Brassica oleracea L. var capitata 
ĐC. 


Thuộc họ Cái Brassicaccae. 


A. Mô tả cây 
Cây thảo có lá áp sát vào nhau tạo thành một bấp 
sít chặt ở ngọn thân cây thành hình đầuvới đường 
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kính 25-30cm trước khi nở hoa. Hoa thành chùm 
có phân nhánh. Lá đài dựng đứng, nhị gần bằng 
nhau. Quả loại cải, hẹp và dài, trên có một mỏ hình 
nón, mảnh vỏ lỗi có I-3 gân, Hạt nâu, nhắn, xếp 
thành một dãy. Lá mầm hình thận, có hai thùy, gập 
đôi ( Hình 374 ). 





Hình 374. Cải bắp - Brassica oleracea 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cải bắp được trồng ở khắp nước ta chủ yếu để 
lấy lá làm rau vào mùa đông. Năm 1948 người 
ta phát hiện trong bắp cải tươi có một chất chống 
loét (antipeptic ulcer điatary) còn gọi là Vita- 
min Ư có khả năng chữa lành khá mau chóng 
các ổ loét nhân tạo gây được trong bộ máy tiêu 
hóa của chim, chuột bạch, đo đó cải bắp được 
đùng làm thuốc chữa loét, viêm đạ đầy và ruột. 
Dùng làm rau hay làm thuốc đều dưới dạng lá 
tươi, do đó chủ yếu thu hoạch vào mùa đông, 
hay ở những vùng khí hậu lạnh. 

C. Thành phản hoá học 


Trong bắp cải có 90% nước, 1,8% protit, 5,4% 
gluxit, 1,6% xenluloza, 1,2% tro. Hàm lượng 


lo ~8~ CH ~ CHa - CH› - CH - S0) ở 
CHa NH: 
muối khoáng bao gồm 48mg% canxi, 3lmg% 


P, 1,.Img% Fe. Không thấy có caroten nhưng 
có 30mg% vitamin C, 0,04mg% vitamin PP, 


4§8 


0,06mg% vitamin B,, 0.05mg vitamin B,. Như 
trên đã nói, năm 1948, Cheney đã phát hiện 
trong cải bắp có chất chống loét hay vitamin Ú 
là một muối của metyl methionin sunfonium: 

Một số nước Âu Mỹ và Trung Quốc đã tổng 
hợp muối metyl methionin sunfontum (ví dụ 
Trung Quốc chế chất metyl methionin sunfonium 
toduà) nhưng cũng gọi là vitamin Ú. Tuy nhiên 
theo Mirakami (1956) thì những chất tổng hợp 
chưa hản đã giống chất vitamin U thực có trong 
nước bắp cải và nước một số rau và hoa quả như 
xà lách, rau muống, su hào (Brassica oleracea 
L. var. caulorapa) cải, chuối... hàm lượng vita- 
min Ú thay đổi tùy theo loại rau, cách trồng trọt, 
thu hái và bảo quản. 

Vitamin U không bền vững, dễ oxy hoá, bị 
hủy ở nhiệt độ cao, tan trong nước, chịu được 
lạnh, và có thể sấy khô. 


, 


D. Tác dụng dược lý 


Nước ép rau tươi (xà lách, rau muống, su 
hào, cải bắp, chuối...) có tác dụng giúp đỡ, kích 
thích khá mạnh sự tái tạo của các tế bào ổ loét 
và đo đó làm lành được các ổ loét đó. 

Năm 1958, Viên quân y 108 (Hà Nội) có 
làm một số thực nhiệm chứng minh rằng nước 
ép hoa quả, nước ngũ cốc có tác dụng làm giảm 
và điều hoà sự co bóp của dạ dày. 

Trên những cơ sở nghiên cứu ấy, hiện nay 
tại nhiều nước trên thế giới đang áp dụng nước 
ép cải bấp dưới nhiều hình thức để điều trị các 
bệnh loét đạ dày, tá tràng, viêm đạ đầy, ruột, đau 
đường mật, viêm đại tràng... thu được kết quả tốt. 

E. Công dụng và liêu dùng 

Sau đây là cách dùng nước ép cải bắp có thể áp 
đụng ở mỗi gia đình: 

Cải bắp bóc từng lá (không bỏ lá xanh), rửa 
nhiều lần nước cho sạch, dọc đôi từng lá theo sống 
lá. Chẩn trong nước sôi. Vớt ra để ráo nước. Dùng 
bàn ép, ép lấy nước. Bã bỏ đi. lkg cải bắp tươi ép 
như vậy cho từ 500-700ml nước ép có màu vàng 
xanh, thơm vị ngọt, hơi hãng hắc. Ở những nơi 
không có bàn ép, thì sau khi chần rau xong, cho 
vào cối sạch, giã nát rồi lấy vải màn hay gạc sạch 
lọc lấy nước. Làm theo cách này, Ikg bắp cải cho 
từ 350-500ml. 

Nước ép thu được nếu không có điều kiện bảo 


quản (tủ lạnh) rất chóng thiu, vì trong nước cải bắp 
có hợp chất sunfua. Liều đùng điều trị trong ngày 
trung bình 1.000ml chia làm nhiều lần uống mỗi 
lần 200-250ml. uống thay nước. Có thể pha thêm 
đường, muối, uống nóng hay lạnh tùy theo khẩu 
vị. Mỗi đợt điều trị là 2 tháng kèm theo chế độ 


dinh dưỡng và lao động thích hợp. Có những trường 
hợp loét tá tràng [4-20 năm cũng chữa được lành. 
Nhưng đối với õ loét quá sâu thì tác dụng ít. 

Điều trị bằng nước ép cải bắp không có biến 
chứng gì và có thể kết hợp với các thuốc chữa dạ 
dầy và tá ràng khác. Và không có phản chỉ định. 
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XIII. CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC CHỮA 
TÊ THẬP, ĐAU NHỨC 


CẤU TÍCH 3# 


Côn gọi là rễ lông cụ ly, kim mao cẩu tích, 
cầu tổn mao, cây lông khi. 

Tên khoa học C¡boiium baromelz (L.) Ï. Sm. 

Thuộc họ Lông cu ly D¡icksoniaceae. 

Cầu tích hay kứn mao cẩu tích (Rhizoma 
C¡boirii) là thân rễ phơi hay sấy khô, có khi thái 
mỏng, phơi hay sấy khô của cây lông cu ly. 

Cầu là con chó, tích là lưng, xương sống. Vì 
vị thuốc chưa thái giống lưng con chó, do đó có 
tên này. 

A, Mö tả cây 

Cây lông cu ly là một loại quyết thực vật, có 
khi cao tới 2,50m. Lá dài đến 2m, phủ bởi nhiều 
vẩầy vàng bóng. ở mỗi bên gân giữa bậc ba, có 
một hay hai õ tử nang. Thân rẻ có lông tơ màu 
vàng bao phủ, trông tựa như con chó con hay 
như con cu ly. 

Vì thân rễ cây này tróng giống con vật cho 
nên ngày xưa tại châu Âu hồi thế kỷ thứ 16-17, 
người ta cũng cho nó là một con vật và đặt tên là 
Agnus scynthius. Người ta cho rằng cây động 
vật này sinh ra do một hạt đính vào rễ, có máu 
và thịt như một con vật ăn cỏ. Vì con vật này 
không đi lại được cho nên sau khi nó ăn hết cỏ 
xung quanh nơi nó được sinh ra thì nó chết đi 
(Hình 375, Hm 18,2 ). 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Cầu tích mọc hoang khắp nơi ở miền rừng núi 
Việt Nam, Lào, Cămpuchia, Phiipin, Malaixia và 
Inđônêxia. Miền nam Trung Quốc (Quảng Đông, 
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Mãi 1 BÀ» 
—~⁄ Nẵx 
sa NON 





Hình 375. Cấu tích - Cibotium baromet? 


Quảng Tây, Phúc Kiến, Văn Nam) cũng có. 
Thu hái quanh năm, nhưng tốt nhất vào cuối thu 
sang đòng. Khi hái về thì rửa sạch cắt bỏ rễ con, 
cuống lá và lông vàng phủ xung quanh thân rẻ, thái 
mỏng, phơi khô. Có khi đề hơi nước rồi mới phơi, 
làm như vậy nhiều lần; có khi lại còn đồ với đậu 


đen chín lần đồ, chín lần phơi rồi cuối cùng thái 
mỏng phơi khô. 

C. Thành phản hoá học 

Hoạt chất chưa rõ. Hiện mới biết trong thân 
rễ có tỉnh bột. 

D. Công dụng và liêu dụng 

Chỉ mới được dùng rong phạm ví nhân dân 
làm thuốc bổ gan, thận chữa đau lưng, đau khớp 
xương. đầu gỏi, chữa phong thấp. Người già hay 
đi tiểu tiện nhiều lần. 

Ngày dùng 10-18g dưới dạng thuốc sắc. 

Còn dùng chữa bệnh phụ nữ khí hư, bạch 
đới, phụ nữ có thai mà lưng, người đều đau. 

Theo /ải iiệu cổ: Cầu tích có vị đắng, ngọt, 
tính ôn, vào 2 kinh can và thận. Có tác dụng bổ 
can thận, mạnh lưng gối, trừ phong thấp, chữa 
phong hàn, thấp tỳ. lưng đau chân mỗi. thất niều 
(không đi đái được), lâm lô (đái nhỏ giọt). 


CỐT TOÁI BỒ 


Còn gọi là bồ cốt toái, co tạng tó (Thái ở châu 
Quỳnh Nhai), co in tó (Thái ở Điện Biên), cây tổ 
phượng, cây tổ rồng, tổ điều, tắc kè đá. 

Tên khoa học Drynaria fortunei Ï. Sm. 
(Polypodium ƒortunei O. Kunt2€). 

Thuộc họ Dương xi Polypodiacede. 

Cối toái bổ hay bổ cốt toái (Rhizoma 
Drynariae fortunei) là thân rễ phơi khô của cây 
bổ cốt toái. Tên bố cốt toái vì người ta cho rằng 
vị này có tác dụng làm liền những xương đập 
BÄy. 

Tên có rựng ró vì tạng có nghĩa là đặt vào, tó 
là hiền lại vì vị thuốc này đật vào thì làm hiên lại. 
Chữ in có nghĩa là gân, vì vị thuốc có tác dụng 
nối liền gân cốt. 

Á. Mô tả cây 


Cây sống riêng trên các hốc đá, mọc trên 
những đám rêu, hoặc sống trên các thân cây lớn 
như cây đa, cây si. Cây sống lâu năm, có thân rễ 
dày mẫm, phủ nhiều vấy màu vàng, bóng. Có 
hai loại lá: Lá bất thụ, không cuống màu nâu, 


Những người thận hư hữu nhiệt, tiểu tiện bất 
lợi hoặc đo vàng không dùng được. 


Đơn thuốc có cẩu tích chữa ngang lưng đau 
nhức 


Kinh nghiệm nhàn dân: Cau tích 15g, ngưu 
tất lÔg, đỗ trọng 10g, sinh mẽ nhân 12g, mộc 
qua 6g, nước 600ml]. Sắc còn 200ml. Chia 3 lần 
uống trong ngày. Có thể thêm 20ml rượu trong 
khi uống thuốc, nếu uống được rượu. 


Chủ thích: 
Ngoài thân rẻ cầu tích, người ta còn dùng 


lông vàng phủ xung quanh thân rễ để đắp các 
vết thương, vết đứt tay, đứt chân để cầm máu. 


Tác dụng này do các lông đó hút huyết thanh 
của máu và giúp cho sự tạo máu cục, làm cho 
máu chóng đông. 

„_ Có khi người ta còn dùng lông này để nhồi 
đệm, nhồi gối. 


ÑtˆTâ 





Hình 376. Bổ cốt toái - Drynaria fortunei 
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hình trứng 5-8§cm. rộng 3-6cm, phía cuống hình 
tim. có thùy, gân nổi rõ. Lá hữu thụ, màu xanh 
nhấn, đơn xẻ thùy lòng chim, dài 25-40cm, 
cuống có dìa, có thùy thuôn, tù ở đầu, dài 5- 
6cm. có mạng, ô tử nang nhiều, xếp thành một 
hàng ở mỗi bên gân chính, hình tròn, không có 
áo tử nang. 

Ở Việt Nam có mấy loài cốt toái bổ đều được 
đùng làm thuốc như Drynaria ƒortunei J. Sm., 
Drynaria bonii Chnst. 

Dixnaria fortunei có lá xẻ răng cưa, bào từ xếp 
đều đặn, còn Drynaria bonii có lá mép lượn sóng. 
bào tử xếp không đều ( Hình 376, Hm 18,!). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang ở khắp núi đá, trên cây hay đọc 
suối vùng rừng núi nước ta. Còn có mọc ở Lào, 
Trung Quốc (miền Trung và miền Nam). 

Việc thu hái có thể tiến hành quanh năm, vào 
những lúc ít công việc đồng áng, thường vào các 
tháng 4 đến tháng 8-9. 

Hái về, rửa sạch đất cát, trừ bỏ các lá là dùng 
được. Nếu dùng khô thì sau khi rửa sạch đất cát, 
hoặc phơi khó ngay, hoặc phơi sau khi đồ cho chín 
để để bảo quản. Muốn hết lông, thường người ta 
đốt nhẹ cho cháy hết lông nhỏ phủ trên thân rể. 

C. Thành phản hoá học 

Trong cốt toái bổ Drynaria fortunei có hesperi- 
đứa (C. Á., 1970/23, 11382)) và 25-34,89%p tính 
bột (Trung Quốc kinh tế thực vật chí, 1961, 447). 

E. Công dụng và liêu dùng 

._ Vị thuốc này mới thấy được dùng trong nhân 
dẫn. 

Theo (đời liệu cổ, cốt toái bổ có vị đắng, tính ôn 


và không độc, vào hai kinh can và thận. Có khả 
näng bổ thận, trị đau xương, hành huyết phá huyết 
ứ, làm thuốc hoà hoãn, sát trùng đỡ đau. Dùng 
chữa đập xương, đau xương, bong gân, sai khớp, 
tai ù răng đau, thận hư. Những người âm hư, huyết 
hư đều không dùng được. 

Dùng uống trong hay đấp ở ngoài. Liêu đùng 
hàng ngày là 6 đến 12g. Dùng ngoài không có 
liều lượng. 

Có thể dùng đưới hình thức thuốc sắc hay ngâm 
rượu, hoặc giã đấp lên vết thương. 

Năm 1963, tại Quân y viện 6 (Tây Bắc) có dùng 
cốt toái bổ điều trị có kết quả 4 trường hợp bong 
gản, tụ máu như sau: 

Cốt toái bổ tươi hái vẻ, bóc bỏ hết cả lông tơ và 
lá khô, sau đem rửa sạch, giã nhỏ. Rấp một ít nước 
nào, gói vào lá đã nướng cho mềm, rồi đấp lẽn các 
vết đau. Những loại gãy xương hở không dùng lối 
này. Trong một ngày thay thuốc bó nhiều lần. Nếu 
không đủ cốt toái bổ, có thể chỉ lấy bã thuốc ra, 
rấp nước rồi lại băng lại. Thường chỉ sau 3 ngày 
đến ] tuần là bệnh nhàn đỡ và ra viện trong khi 
dùng các phương pháp khác kéo dài có khi hàng 
tháng mà không đỡ (Báo cáo của bác sĩ Lẻ Sỹ Toàn 
và hộ lý Lò Van Sú Quán y viện 6, Tây Bắc). 

Những đơn thuốc khác có cốt toái bổ 

Cốt toái bổ, tán nhỏ, cho vào bỏ dục lợn, 
nướng chín mà ăn để chữa các chứng ù tai, thận 
hư, rãng đau. 

Chú thích: 

Tại Việt Nam, ngoài vị Drynaria ƒortunei, 
người ta còn dùng thân rẻ một loại cây khác gọi 
là Drynaria bonii Chnist, cùng họ với cùng một 
công dụng. 


DÂY ĐAU XƯƠNG W7 


Còn gọi là khoan cân đẳng. 


Tên khoa học Tỉrospora sinensis Merr 
(Tinospora tomentosa Miers, Tinospora 
malabarica Miers, Menispermum malabaricum 
Lamk). 


Thuộc hợ Tiết dễ Menispermaceae. 
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Tên đảy đau xương vì người ta dùng cây này 
để chữa bệnh đau xương. Khoan cân đẳng là 
tiếng Trung Quốc cũng có nghĩa là làm cho 
xương cốt được khỏe. 

Á. Mô tả cày 

Dây đau xương là một loại cây leo, dài 7-8m, 





Ninh 377. Dảy dau xương - TÌho§pord sinensis 


có cành dài rũ xuống. lúc đầu có lông, sau thì 
nhắn, có bì không sản sùi, mang lòng. Lá có 
lông, nhất là ở mặt dưới làm cho mặt dưới có 
màu trắng nhạt, phiến lá hình tim, phía cuống 
tròn và hõm lại, phía đỉnh hẹp lại thành mũi 
nhọn. dài I0-12cm, rộng §-I0cm, có 5 gân rõ, 
toa hình chân vị. Hoa mọc thành chùm ở kế lá 
hoặc đơn độc, hoặc mãy chùm tụ lại, chùm đài 
chừng I0cm, có lông măng, màu trắng nhạt. Quả 


CÂY HÀM ẾCH 


Còn có rên là tam bạch thảo, đường biên ngẫu 
(Linh nam thái được lục). 


Tên khoa học Sươwrurwx sinensis Baill.( 
Saururuy loureiri Decne). 


Thuộc họ Lá giấp Sawruruceae. 


Tén tam bạch (cây có 3 trắng) vì khi cây ra 
hoa thường có 3 lá bắc màu trắng. 


hạch, khi chín có màu đỏ, có dịch nhầy, hạch 
hình bán cầu, mặt phẳng của bán cầu hõm lại. 
Mùa quả ở miền Bắc: tháng 3-4 ( Hình 377 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang khắp nơi ở Việt Nam, miện núi 
cũng như miền đồng bằng. 

Có mọc cả ở Trung Quốc và Ấn Độ 

Cây mọc rất khỏe. Một mầu thân trồng trong 
vòng 2 năm cho tới 20kg vừa thân vừa lá. Cát 
lấy thân về cắt ngắn thành từng đoạn dài 20- 
30cm rồi phơi hay sấy khô. Có thể dùng lá. 
Thường dùng tươi, mùa thu hái quanh năm. 

C. Thành phản hoá học 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. Sơ bộ chúng 
tôi thấy có nhiều ancaloit (Đỗ Tất Lợi-Ngò Vân 
Thu. 1962) 

D. Công dụng và liều dùng 

Dây đau xương còn là một vị thuốc mới được 
dùng trong phạm vi nhân đân để chữa những 
triệu chứng của bệnh tê thấp. đau xương, đau 
người. Còn được dùng làm thuốc bổ. 

Dùng dưới hình thức thuốc uống hay thuốc 
xoa bóp. Người ta cho rằng thân cây có tác dụng 
mạnh hơn. 

Vài hình thức dùng dây đau xương: 

1. Lá đây đau xương giã nhỏ. trộn với rượu 
để đắp lên những chỗ sưng đau. 

2. Thái nhỏ thân dảy đau xương, sao vàng 
ngâm rượu với ty lệ ! phần 5. Ngày uống 3 lần, 
mỗi lần I cốc con. Phụ nữ và những người không 
uống được rượu có thể sắc với nước mà uống. 
Thường thời gian điều trị kéo đài 15 ngày. 


=R# 


A. Mô tả cây 


Hàm ếch là một loại cò sống lâu năm, ưa mọc ở 
những nơi ẩm ướt, cao 30-70cm, thân phía dưới 
mọc bò, phía trên đứng thẳng. Lá mọc so le, có 
cuống đài ]-3cm, phiền lá hình trứng. thon đài 5- 
12cm, rộng 2-6cm, phía dưới hình tim, phía ngọn lá 
nhọn. Trên lá nhìn rõ 5 gân, mép lá nguyên. Cụm 
hoa mọc thành bông, màu trắng, dài khoảng I4cm. 
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Hình 378. Hàm éch - SaurWruS sinensis 


trên một cuống nhắn, dài 4-5cm. Hạt hình trứng, 
hơi nhọn ở đầu ( Hình 378 ). 


Mùa hoa: tháng 4-6 

B. Phân bố, thụ hái và chế biến 

Cây hàm ếch mọc hoang khấp nơi ẩm thấp 
(ruộng trũng, khe lạch) ở miền Bắc nước tà. Còn 
mọc ở Trung Quốc, Nhật Bản. 

Dùng toàn cây hay chỉ hái lá. Thường dùng 
tươi, Hái vào lúc cây đang ra hoa. 

C. Thành phần hoá học 

Toàn cây chứa tinh dầu. Trong tỉnh dầu có 
thành phần chủ yếu là metyl-n-nonylxeton. Lá 
còn chứa quexitrin, và hyperin C..H,,O,, và 
12Z0qu€XttrozIt. 

D. Tác dụng được lý 

Dung địch cây hàm ếch 50% có tác dụng ức 
chế vi trùng ŠfaphyÏococ và vị trùng thương hàn. 

E. Công dựng và liều dùng 

Hàm ếch còn là một vị thuốc dùng trong phạm 
vi nhàn dân để chữa bệnh thủy thũng, tiểu tiện khó 
khăn, bệnh dạ dày và ruột, lở loét, bệnh cước khí 
(chân sưng đau, khớp xương nhức, thở gấp v.v...) 

Liều dùng hàng ngày: 10-20g tươi. 

Có khi dùng lá giã nhỏ để đắp mụn nhọt. 


HYTHIÊM ## 


Còn gọi là cô đi, cức lợn, hy kiểm thảo, hy tiên, 
niêm hồ thái. chư cao, hồ cao, chó đề, nụ áo rìa. 

Tên khoa học SiepevbecRia orientaiis L. (S. 
giutnosa Wall., Minyranthes heterophylla Turcz.). 

Thuộc họ Cúc Acteraceae (Composiae). 

Cây này đầu tiên thấy dùng ở nước Sở (một 
nước cổ ở miền nam Trung Quốc), dân nước này 
gọi lợn là hy, gọi cỏ đắng cay có độc là thiêm, vì 
khí vị cây này như mùi lợn, đo đó có tên. Chữ cứt 
lợn là dịch nghĩa Việt của tên cây, nhưng chỉ cần 
chú ý tên cứt lợn còn dùng chỉ một cây khác thuộc 
họ Cúc (xem vị này ở mục các thuốc chữa bệnh 
phụ nữ) để tránh nhầm lẫn trong khi sử dụng. 

Tên có đi vì hoa cây này có chất dính, khi người 
ta đi qua, nó dính theo người ta. 

Hy thiêm thảo (Herba Siegesbeckide) là toàn 
cây hy thiêm phơi hay sấy khô. 
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A. Mô tả cây 

Có sống hàng năm, cao chừng 30-40cm. đến 
Im, có nhiều cành, có lông tuyến. Lá mọc đối 
cuống ngắn, hình 3 cạnh hay thuôn hình quả trám, 
đầu lá nhọn, phía cuống cũng thót lại, mép có răng 
cưa, mặt dưới hơi có lông, dài 4-10cm, rộng 3- 
6cm. Cụm hoa hình đầu, màu vàng, cuống có lông 
tuyến dính. Có 2 loại lá bắc không đều nhau: Lá 
bắc ngoài hình thìa đài 9-I1Ömm, mọc toả ra thành 
hình sao, có lông dính, các lá bắc trong đài 5mm, 
họp thành một tổng bao tất cả đều mang lông tuyến 
dính. Quả bế đen hình trứng, 4-5 cạnh đài 3mm, 
rộng Imm. 

Mùa hoa: tháng 4-5 đến tháng 8-9, mùa quả: 
các tháng 6-10 ( Hình 379, Hm 31,2 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây này mọc hoang ở khắp các tỉnh trong 


nước ta. Có mọc và được dùng cả ở Trung Quốc, 
Nhật Bản, châu Úc, Philipin và nhiều nước khác. 
Tác dụng chữa bệnh nhanh chóng nên có nước 
gọi nó là “cây chữa bệnh nhanh”, “cỏ của trời”. 

Vào các tháng 4-5 hay tùy từng địa phương, 
hái vào lúc cây chưa ra hoa, đem về phơi khô 





Hình 379. Hy thiêm - Siepesbeckia oriemtaÌis 


trong mát hay ngoài nắng, bó thành từng bó nhỏ. 

C. Thành phần hoá học 

Theo Wehmecr (1931, Dịe Pflanzenstofe Bd., 
I: 1224) trong hy thiêm có một chất đắng, không 
phải là ancaloit hay glucozit.mà là đarutin. Sự 
nghiên cứu cấu tạo hoá học chưa kỹ lắm, người 
ta cho đó là một dẫn xuất của axit salixylic. 

D. Công dụng và liều dùng 

Theo (ải /iệu cố, hy thiêm vị đắng, tính hàn, 


hơi có độc, vào 2 kinh can và thân. Có tác dụng 
khử phong thấp, lợi gân cốt. Chữa chân tay tê 
đại, lưng mỏi, gối đau, phong thấp. Những người 
tê đau mà do âm huyết không đủ không dùng 
được. Hiện nay vị thuốc mới được dùng trong 
phạm vi nhân dân, làm thuốc chữa đau nhức, tê 
thấp, nhức xương, yếu chân, bán thân bất toại, 
gân cốt nhức lạnh, lưng gối tê dại. 

Càn đùng giã đấp tại chỗ chữa nhọt độc, ong 
đốt, rắn cắn. 

Ngày dùng 6-12g dưới hình thức thuốc sắc, 
thuốc viên hay thuốc cao mềm. Có thể tăng tới 
Hểu lốg một ngày. 

Đơn thuốc có hy thiêm 

Viên hy thiêm chữa bán thản bất toại: 

Lá và cành non hy thiêm hái trước khi ra hoa 


, (không kể nhiều ít) sao vàng tán bột. Thêm mật 


vào viên thành viên to bằng hạt ngô. Ngày uống 
3-6g viên này, nếu uống được rượu thì nên dùng 
rượu để chiêu thuốc. Uống vào sau bữa ăn, chữa 
bán thân bất toại, miệng mắt méo đo cảm gió, 
mất tiếng (đơn thuốc kinh nghiệm cổ truyền). 


Chữa phát bói, mọc mụn đầu định ở sau lưng: 

Hy thiêm thảo, ngũ trảo long, tiểu kế, đại toán, 
các vị bằng nhau, mỗi thứ 4g. Giá nát, dội chén 
rượu nóng vào, vát lấy nước uống (đơn thuốc 
ghi trong Càn khôn sinh ý). 

Chủ ý- 

Trong Bản thảo cương mục có ghi dùng cảy 
này phải nấu và phơi chín lần mới tốt, dùng tươi 
có thể gây nôn mửa. 

Đừng nhắm cây này với cây cứt lợn (Áperdaium 
conyzoides L.) nhân dân ta vẫn dùng nấu với bồ 
kết để gội đầu và vò uống lá tươi chữa bệnh đẻ 
xong máu chảy không ngừng hay bệnh rong kinh 
(xem vị này). 


CÂYSUNG #‡t 


Còn gọi là lo va (Campuchia). 
Tên khoa học Ƒicus giomerata Roxb. vat. 
chiiagonga (Miq.) Kmg (Ficus chưfagonga Miq., 


F.mollis Miq).Covellia glomerata Miq; C.mollis Miq: 


C.mollis Míp. 


Thuộc họ Đâu tầm Mforaceae. 
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Ta dùng nhựa cây sung làm thuốc. 

A. Mô tả cây 

Smg là một cây to, không có rễ phụ. Lá hình mũi 
giáo, đầu lá nhọn, phía cuống hơi tròn hơn Khi lá còn 
nen, cả hai mật đều phủ lông. Khi già, lá trông cứng, 
phiến lá nguyên hoặc hơi có răng cửa thưa, dài 8- 
20m, rộng 4-8cm. Lá sung thường bị sâu Psyilidac 
ký sinh, gây ra những mụm nhỏ, người ta thường gọi 
là vú sung. Quả sưng thuộc loại quả giả, do đế hoa tự 
tạo thành. Quả giả mọc từng nhớm trên thân cây và 
trên những cành to không mang lá, khi chín có màu 
đỏ nâu, hình quả !#, dài 3cm, rộng 3-3,5m, mặt quả 
phủ lông mịn, cuống rất ngắn ( Hình 380 ). 





Hình 380. Quả và lá sung (có vú) - Ficus glonteraia 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây sung mọc hoang và được trồng khắp nơi 
ở Việt Nam. Muốn lấy nhựa sung, người ta băm 
thân cây, hứng lấy nhựa. 


THIÊN NIÊN KIỆN 


Còn gọi là sơn thục. 
Tên khoa học Homalomena aronidtica (Roxb). 


Schott (Calla aromaiica Roxb). Homalomena 


occulta (lowa) Schoit. 
Thuộc họ Ráy Araceae. 
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C. Thành phấn hoá học 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. 

D. Công dụng và liều dùng 

Còn là một vị thuốc dùng trong phạm vi nhân 
dân. Lá sung non dùng để ăn, thường để gói 
nem. Quả sung cũng dùng để ăn. 

Nhựa sung được nhân dân coi là một vị thuốc 
rất quý để chữa bệnh nhức đầu và một số bệnh 
ngoài da (chốc, nhọt, sưng đau, tụ máu). 

E. Những hình thức dùng nhựa sung trong 
nhân dân 

Chữa mụn nhọt bắp chuối. sưng vú: 

Rửa sạch mụn nhọt, lau khô nước. Nhựa sung 
hứng vào độ một chén hay hơn, bôi trực tiếp vào 
chỗ đau, sưng đỏ đến đâu bôi đến đó, bôi nhiều 
lần một lúc. Để tránh bôi nhiều, có thể trộn nhựa 
sung với lá non, giã nát rồi đấp lên chỗ đau. Nếu 
mụn chưa có mủ thì đấp kín, nếu đã vỡ mủ rồi. 
đấp để hở một chỗ bằng hạt ngô. Khi đã có mủ, 
muốn lấy ngòi ra thì giã thêm một củ hành với 
nhựa và lá sung rồi đấp như trên, để hở miệng. 
Nếu sưng vú, đắp hở đầu vú. 

Khi ngã bị xây xát, đắp thuốc phải chừa chỗ 
xây xát, mà chỉ đắp nơi sưng đỏ hoặc tím. Thường 
chỉ 2-3 ngày thấy kết quả. 

Chữa nhức đầu: 

Nhựa sung phết lén giấy bản, dán vào 2 bên 
thái đương. Có trường hợp, người ta dùng trong 
chữa tê liệt. 

Có khi dùng phối hợp bôi ngoài với ăn lá non 
hoặc uống nhựa sung với liều 5ml hoà vào nước 
lã đun sôi để nguội, trước khi đi ngủ. 

Chữa hen: 

Nhựa sung hoà với mật ong uống trước khi đi 
ngủ. 


+#£# 


Thiên niên kiên (Rhizoma Ffomalomende) là 
thân rễ phơi hay sấy khỏ của cây thiên niên kiện. 
Tên thiên niên kiện vì người ta cho rằng uống vị 
thước này thì nghìn năm khoe mạnh (thiển là nghìn, 


niên là năm, kiện là khoe mạnh). 

A, Mô tả cây 

Thiên niên kiện là mội cây sống lâu năm, có 
thân rễ mập, màu xanh, đường kính ]-2cm. Lá 
mọc so le, có cuống dài từ 18 đến 25cm, màu 
xanh, mềm, nhắn, phía đưới cuống nở rộng 
thành bẹ có màu vàng nhạt; phiến lá hình đầu 
mũi tên, đài 11-15cm, rộng 7-\lem, đầu nhọn, 
phía đưới hình cánh tên, mép nguyên, mật trên 
lá có màu đậm hơn, hai mặt đều nhắn, gân ở hai 
mép đều hướng vẻ phía đỉnh lá. Cụm hoa mẫm 
nở vào tháng 3-4. Quả mọng (Hình 381, Hm 





Ninh 381. Thiên niên kiện - Homalomena aromdlica 
1. Cành mang hoa và lá: 2 Cụm hoa: 3. Mẫu thân 


44,13 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Thiền niên kiện mọc hoang rất nhiều ở các 
miền rừng núi của ta. Cay ưa những nơi ẩm ưới, 
cạnh suối hay đọc theo suối. Ta khai thác quanh 
năm. Một năm có thể thu mua tới 3.000 tấn. 


Hái về rửa sạch đất, bỏ rễ con, phơi hay sấy 
khô là được. 


C. Thành phản hoá học 
Trong thiên niên kiện của ta có từ 0,8-1% tỉnh 


đầu tính theo rẻ khô kiệt. 


Theo E. Gildmeister và Fr. Hoffmamn, trong rễ 
tươi của một loài thiên niên kiện Homalomena 
rubescens có chừng 7§-§1% độ ấm, (),8-1,2Z tỉnh 
đầu (cất theo hơi nước thường) hoặc 0,88-1,25% 
tình dầu (cất theo hơi nước có áp suãt). Như vậy, 
tính theo.rễ khỏ sẽ lên tới 5%. 

Tĩnh dầu thiên niên kiện có màu vàng nhạt hoặc 
màu nâu vàng nhạt, mùi thơm dễ chịu. 

Tình dầu có tỷ trọng ở 30°C: 0.8868 (loạt 1) 
hoặc 0,8920 (loại 2), œ” =-14°50 và 
-9*33, nử' =1,45908 và 1,421. 

Tan trong 4 thể tích cồn 7Œ ở nhiệt độ 30C. 

Ty lệ andehyt và xeton 15-20% (định lượng 
bằng phương pháp bisunfiU). 

Phản ứng phenol bằng clorua sắt III: Âm tính. 

Tìm phản ứng andehyt bằng dung dịch Fehling: 
Dương tính. 

Trong tỉnh dầu có chừng 40% 1. linalola, một ít 
tecpineola và chừng 2% este tính theo linaly] axetat; 
ngoài ra còn sabinen, limonen, (x tecpinen, 
axetandehyt, andehyt propiorc. 

Theo M. R. Pallaud ty lệ linalola là 60% và một 
ít lmaly] axetat và tecpineola. 

D. Công dụng và liều dùng 

Theo (ài éu cổ, thiên niên kiện vị đắng, cay, 
hơi ngọt tính ôn, vào 2 kinh can và thận. Có tác 
dụng khử phong thấp, mạnh gân cốt. Dùng chữa 
phong thấp, khớp xương đau nhức, co quắp, tẽ đại. 

Hiện nay thiên niên kiện là một vị thuốc nhàn 
dân dùng chữa tê thấp, bổ gân cốt, giảm đau nhức 
dùng trong bệnh người già bị đau người, đau dạ 
dày, đau khớp xương. Kích thích giúp sự tiêu hoá. 
Ngày dùng 5-lÕg dưới dạng thuốc sắc hoặc ngâm 
rượu. 

Lầ nguyên liệu chế tỉnh dầu. Tĩnh đầu thiên 
miền kiện được dùng trong kỹ nghệ nước hoa và 
làm nguyên liệu chiết suất linalola. 

Chu thích: 

Tên khoa học của thiên niên kiện có thể chưa 
thật chính xác. Theo Phạm Hoàng Hộ (1920, Cây 
có miễn nam Việt Nam, 2: 726) thì những cây được 
Gagnepain mô tả dưới tên omaÌlomena aromutica 
trong Thực vật chí Đông Dương (tập 6: 1114) là 
thuộc loại Homalomena occulta (Lour.) Schott. 
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THỔ PHỤC LINH +##£ 


Còn gọi là cù khúc khác, củ kim cang. 
Tên khoa học Smilax giabra Roxb. (Smilax 
hookeri Kunth). 


Thuộc họ Hành tỏi Liiaceae. 


Thổ phục linh (Rhizoma Smilacis) là thân rễ 
phơi hay sấy phô của nhiều cây thuộc chỉ §miiax, 
trong đó có cây Smilax giabra. 

A, Mô tả cây 

Thổ phục linh hay cây khúc khắc (%ulax gia- 
bra) là một loại cây sống lâu năm, đài 4-5m, có 
nhiều cành nhỏ, gây. không gai, thường có tua cuốn 
đài. L4 hình trái xoan thuôn, phía đưới tròn, dài 5- 
13cm, rộng 3-7cm, chắc cứng, hơi mỏng, có 3 gân 
nhỏ từ gốc và nhiều gân con. Hoa mọc thành tán 
chừng 20-30 hoa. Cuống chung chỉ ngắn chừng 
2mm, cuống riêng dài hơn, chừng LŨmm hay hơn. 
Quả mọng, hình cầu, đường kính 6-?mm, hơi 3 
cạnh, có 3 hat. ( Hình 382, Hm25,2 ). 

B. Phản bố, thư hái và chế biến 

Mọc hoang khắp nơi ở nước ta. Thu hoạch quanh 
năm, nhưng tốt nhất vào thu đông. Đào lấy thân rẻ, 
cất bỏ rễ nhỏ rửa sạch, đang còn ướt thái mỏng (cho 
dễ thái), phơi khỏ; có khi người ta ngâm nước nóng 
ít phút rồi mới thái cho để hơn. Có nơi lại để nguyên 
củ phơi khô. 

C. Thành phản hoá học 

Theo Trưng quốc thở nông được chí (1959) thì 
trong thổ phục linh có saponin, tarún, chất nhựa. 

D. Công dụng và liều dùng 

Thổ phục linh là một vị thuốc được dùng cả trong 
đông y và tây y (tây y dùng với tên Salseparetlle làm 
thuốc tẩy máu, làm ra mồ hỏi, chữa giang mai...) 

Thco đài liệu cổ đông y thì thổ phục linh vị ngọt, 
nhạt, tính bình, vào 2 kinh can và vị. Có tác dụng 
khử phong tháp, lợi gân cốt, giải độc do thủy ngàn. 
Chữa đau xương, ác sang ung thũng. 

Hiện nay thỏ phục lĩnh là một vị thuốc: 

1) Được dùng trong nhân dân để tây độc cơ thể, 
bố dạ đày, khoẻ gân cốt. làm cho ra mồ hôi, chữa 
đau khớp xương. 

Liều dùng hàng ngày 10-20g dưới dạng thuốc 
sắc. 
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Có khi dùng với liều cao hơn. 

2) Làm nguyên liệu chế nước ngọt giải khát tại 
Mỹ và những nước chịu ảnh hưởng của văn hoá 
phong tục Mỹ. Người ta dùng các loài thổ phục linh 
Smilax me¿lica, S. aristoloechiaefolia Mi nguồn gốc 
ở Mêehicô, S. ornata Hook. f nguồn gốc ờ Honduras 
và Braxin để chế nước giải khát đóng chai với tên là 
sansơ parây (salsepareille), còn có tên nước xá XỊ 
(tên loại nước uống này ở miền nam nước ta thường 
gọi). Theo thói quen của nhân dân một số nước 
châu Mỹ người ta uống những loài thổ phục linh 
này với mục đích giải khát, tấy độc cơ thể, giúp sự 
tiêu hoá. Nhu cảu những loài thổ phục linh để làm 
nước giải khát rất lớn, vì tiêu thụ không những chỉ ờ 
rng những nước như Mỹ, Mehicô... mà còn lan ra 
rất nhiều nước khác ở châu Á, châu Mỹ Latinh 
w...Do nhu cầu tảng lên mà cây này hầu như chưa 
được trồng, nguồn cây mọc hoang dại không đủ, 
cho nén người ta thay thế bằng một số nguyén liệu 
khác và làm thơm bằng một hồn hợp tỉnh đầu có 
mùi đặc biệt nhưng vẫn mang tên sansơ parây hay 





Hình 382. Thổ phục hnh - Smulax olabra 
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SqC§apogenin 


xá xị. Những hãng nước ngọt giải khát ở miền nam 
nước ta trước đây vẫn phải nhập những loại nguyên 
liệu cô đặc này từ nước ngoài về pha nước rồi đóng 
chai. Chúng tôi cho rằng chúng ta nên nghiên cứu 
thay thế loại nước uống này bằng những nguyên 
liệu hoàn toàn do ta sản xuất, những loài thổ phục 
linh có sẩn ở nước ta và giữ nguyên hương vị tự 
nhiên của nó hoặc tìm một loại hương thơm mà ta 
có sản nguyên liệu lại hợp với sở thích của nhân 
đân ta, không cần và không nên tìm tòi những hương 
vị trước đây vì đó là những hương vị hoàn toàn 
nhân tạo không phải hương vị tự nhiên của thỏ 
linh phục. Nhân dân ta trước đây vẫn thường uống 
nước kim ngân trộn với khúc khắc trong mùa hè 
để trừ rôm sẩy, mụn nhọt. Như trên ta đã thấy, 
khúc khác là tén khác của thổ phục linh. 

Bài thuốc kinh nghiệm có thổ phục linh. 

Năm 1961, Khoa da liêu Quân y viện 108 có 
dùng chữa bệnh vấy nến (psoriasis) bằng đơn thuốc 
sau đây: 

Hạ khô thảo nam (cây cải trời) (BÌumea 
subcapitata) 80-120g. Thổ phục linh 40-80g. Cả 
hai vị sắc với nước (500ml) trong 3 giờ ở nồi hấp 
150C, được 300ml chia 3 hoặc 4 lần uống trong 
ngày. 

Đã dùng điều trị 21 người khỏi hẳn nhưng có 


phối hợp ghép Philatôp, 3 trường hợp đỡ 70-80%, 
Ì trường hợp điều trị đở dang. Thời gian điều trị 
trung bình là 79 ngày (ngắn nhất 23 ngày, đài nhất 
118 ngày). 

Trong khi uống thuốc có phối hợp bôi những 
thuốc như thuốc mỡ salixylic 5%, crizôphanic 5%, 
đầu Cađơ (huile de Cade) 10%, mỡ Saburö 
(Sabouraud). 

Chú thích: 

Trong đông y và tây y đều còn dùng một số loại 
Smilax nữa như Srmillax medica, Schlecht et. Cham, 
Smilax ornara Lem, Smilax officinalis H. B. K. v+... 
làm thuốc tẩy độc cơ thể, ra mồ hôi, chữa giang 
mai. 

Với liều nhỏ, nó còn kích thích sự tiêu hoá, 

nhưng đối với liều quá cao nó có thể gây nôn mửa, 
biếng ăn v.v... 
.— Trong các loại Smilax dùng trong đông tây y, 
người ta đã nghiên cứu thấy các chất tình bột, rất ít 
tính dầu, nhựa và một số chất saponozit, như 
sacsaponin C.H_O... 

Sacsaponin hay sacsaponozit có tỉnh thể, độ chảy 
2389-24ŒC, œ)Ý=-66* dễ tan trong nước, trong rượu 
nóng, rất khó tan trong ête, khi thủy phân cho 
glucoza và sacsapogenin có cấu trúc steroit, nếu 
thủy phản bằng axit clohydric 5% sẽ cho 
Sacsapogenin, 2 phán tử glucoza và một phân tử 
rarnnoza. Sacsapogenin cũng có tỉnh thể, độ chảy 
199-199%%%C tan trong cồn hay axcton, có thể kết 
tủa với đigitonin. 

Sacsapopenin là một nguyên liệu để tổng hợp 
hocmon và coctizon. 

2) Ở các tỉnh phía nam đang nói rất nhiều về 
một cây gọi là cây xá xị. Tiện đây, chúng tỏi xin 
giới thiệu những kiến thức thu thập vẻ cây này ở 
phần tiếp theo sau. 


CÂY XÁ XỊ 


Còn gọi là vù hương, rè hương, cô châu, canh 
châu, bois de vierge. 

Tên khoa học Cinnamomum parthenoxylon 
Meissn, (Szssafras parthenoxylon Metssn). 

Thuộc họ Long não Lauracedae. 

Chủ thích về tên tên cày xá xị chỉ mới được 


nhân dân các tỉnh phía Nam đặt ra ít năm gản đây, 
vì thấy tỉnh đầu, gỗ thán và gỗ rẻ cây này có mùi 
TẤt giống mùi nước uống xá xỊ (Salsepareille) đóng 
chai, một loại nhập của Mỹ hay của Pháp bao gồm 
các vi thổ phục linh, cam thảo, salixylat metyl, tỉnh 
dâu tiểu hồi, tình đầu sassafras (xem thổ phục linh 
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Hình 383. Xá xị - Cinnamomum parthenoxylon 


Và VỊ sassafras) 

A, Mô tả cây 

Xá xi là một cây gỗ cao I2-I§m, cành trưởng 
thành hình trụ, cành non hơi 4 cạnh, nhắn bóng. 
Lá dài 12-18cm. rộng 5-7cm, 3 gân hoặc gân 
lông chim, ca hai loại gân cùng xuất hiện trên 
cùng một cành. Cuống lá gầy, ngắn chừng 4cm. 
Hoa trắng hơi có mùi thơm, mọc thành ngù ít 
hoa. Quả mọng hình cầu ( Hình 383 ). 

B.Phân bỏ, thụ hái và chế biển 

Có mọc ở các tỉnh phía Bắc nhưng nhiều nhất 
ở các tỉnh phía Nam từ Quảng Trị trở vào, nhiều 
nhất ở Lâm Đồng, Đồng Nai, Sông Bé. Còn thấy 
mọc ở Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia... 

Ở nước ta trước đây chỉ thấy khai thác lấy 
gỗ. dùng trong xây dựng và đóng đồ dùng. Ít 
thấy làm thuốc. Gần đây ở các tĩnh phía Nam 
nhàn dân một số vùng khai thác cất từ vỏ thân 


và gỏ thân mộit loại tình đầu mùi thơm dùng pha 
nước uống và làm thuốc. 


C. Thành phản hoá học 


Trong gỏ thân và rễ có từ I-2% tình dầu mầu 
vàng nhạt, mùi thơm dịu. Thành phân chủ yếu 
của tỉnh đầu là safrol với ty lệ lên tới 75% 

D: Công dụng và liêu dùng 

Ở nước ta chưa thấy sử dụng vỏ, gò thân hay 
tỉnh đầu xá xị làm thuốc. Chỉ mới thấy sử dụng 
tỉnh dầu để chế nước xá xị uống giải khát, tiêu 
cơm. Tại Malaixia, người ta dùng gõ cây làm 
thuốc bổ cho con gái lúc tuổi dậy thì. Tại Giava 
người ta dùng tinh đầu xoa bóp chữa thấp khóp, 
đau nhức. 

Chú thích: 

Theo những tài liệu được công bố về công 
thức cao nước xá xị thì thành phần chính trong 
nước xá xị là cao thổ phục linh, cao cam thảo 
được dùng làm thơm với một tỷ lệ rất thấp 
salixylat metyl, tỉnh đầu tiểu hồi, tỉnh dầu sas- 
safras. Tĩnh đầu sassafras được cất từ vỏ thân và 
vỏ rẻ cùng gỗ thân và gỗ rễ cây §ascaƒfras 
officinalis L. chưa thấy mọc ở nước ta. Hàm 
lượng tình dầu trong vỏ lên tới 6% trong gỏ chỉ 
có 2%. Tinh dầu rất lỏng quay trái, tặng hơn 
nước (tỷ trọng 1,070-1,076 chứa tới 80% safrol 
ête metylenic của allylpyrocatechin) kèm theo 
pinen, phellandren, một ít eugenol và long não 
quay phải. Tại các nước châu Âu và châu Mỹ 
sassafras được dùng làm thuốc ra mỏ hôi, chữa 
thống phong, phong thấp. Tình đầu được làm 
hương cho xà phòng thơm rẻ tiền và làm nguyên 
liệu chiết safrol. Từ safrol oxy hoá bằng kali 
permanganat sẽ được ête metylic của aldehyt 
protocatechic có mùi heliotrope dùng trong hương 
liệu với tên heliotropin hay piperonal. 


TỲ GIẢI ###@ 


Còn gọi là xuyên tỳ giải. tất giã, phấn tỳ giải. 
Tên khoa học Dioscorea tokoro Makino. 
Thuộc họ Cũ nâu Dioscoreaceae. 


Tỳ giải (Rhizoma Dioscoreae) là thân rễ phơi 
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hay sấy khô của cây tỳ giải. 
A. Mô tả cây 


Tỷ giải là một loại cây leo, sống lâu, có rễ 
phình thành củ to, mặt ngoài màu vàng nâu, trong 


có màu trắng vàng, chất cứng, vị đắng. Thân 
nhỏ, gầy. Lá mọc so le, hình trái tim, cuống lá 
đài, đầu nhọn, có 7 đến 9 hoặc 11 gân lớn. Lá 
kèm biến thành tua cuốn. Hoa đơn tính, khác 
gốc, màu xanh nhạt, mọc thành bông. Quả nhỏ, 
cố đìa như cánh. Ra hoa vào mùa hạ và thu ( 
Hình 384 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Hiện nay chưa thấy ở Việt Nam, tuy nhiên ta 
văn khai thác với tên tỳ giải một số cây thuộc họ 
Hành (A!1zceae) và họ Củ nâu (Dioscoreaceae) 
nhưng chưa xác định tên khoa học chắc chắn. 
Tỳ giải ta khai thác được dùng trong nước và 
xuất khẩu. Cây Dioscorea tokoro mọc ở các tỉnh 
Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam v. v... là 
những tỉnh Trung Quốc giáp giới miền Bắc nước 
ta. 

Tỳ giải khai thác quanh năm, nhưng tốt nhất 
vào mùa thu đông. Đào củ về, rửa sạch đất, phơi 
khô có khi thái thành từng miếng mỏng rồi mới 
phơi cho chóng khô. 

C. Thành phản hoá học 


Theo Nhật Bản được học tạp chí 1936, 56: 
802 trong tỳ giải có hai chất saponozit là dioxin 
(dioscin) và dioscorea sapotoxin. 

Dioxin là một chất có tính thể, độ chảy 288°C, 
không tan trong nước, tan trong cồn, cồn metylic, 
hơi tan trong axeton. Thủy phân, đioxin sẽ cho 
điosgenin C,,H,,O, và đường ramnoza. 

Dioscorea sapotoxin có độ chảy 220C. Thủy 
phân sẽ cho một phân từ đíosgenin và một phân 
tử gluco24. 


CHa 
`" 
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CHa 


HO- 
Điosegenin 


Diosgenin cũng có tỉnh thể, độ chảy 204°- 
207°C, œ”=-129° (C=1.4 CHCI,) tan trong các 
dung môi hữu cơ thông thường và trong aXII 





Hình 384. Tỳ giải - Dioscored tokoro 


axetic, có thể cho tủa như đigitalin. 

Ngoài ra, điosgenin kết hợp với một phân tử 
giucoza thì sẽ cho trim C,.H,,O,, khi kết hợp 
với 2 phản tử glucoza thì sẽ cho trlarin C.H,.O,; 
vốn có trong cây TriÌlium erecIum. 

Diosgenin là một saponin stcrolic. 

D. Công dụng và liều đùng 

Theo /ài liệu cố, tỳ giải vị đăng. tính bình, 
vào 2 kinh can và vị. Có tác dụng khử phong 
thấp, phản thanh khứ trọc. Dùng chữa bạch trọc, 
lưng, gôi tê đau, mụn nhọt. 

Trong nhán dán, tỳ giải được dùng làm thuốc 


.lợi tiểu tiện, uống vào có tác dụng tiêu độc, chữa 


mụn nhọt, đau gân cốt, lưng gối đau mỏi, nước 
tiểu có phản ứng axit. 

Ngày dùng 12 đến 18g đưới dạng thuốc sắc. 

Còn dùng để duốc cá, tán nhỏ, thả xuống 
nước, cá ăn phải sẽ nổi lên mặt nước. 

Hiện nay tỳ giải còn là nguồn nguyên liệu 
được nhiều nước dùng chiết saponin sterolic, 
nguyên liệu trung gian chế hocmon và coctizon. 

Đơn thuốc có tỳ giải dùng trong nhân dân 

Chữa tiểu tiện đục mãn tính: 
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Tỳ giải, thạch xương bồ, ích trí nhân, ö dược, 
sinh cam thảo. Các vị bằng nhau, muối ăn lg, 
nước 600ml. Sắc còn 200mi chia 3 lần uống 
trước khi ăn; uống nóng chữa bệnh tiểu tiện đục, 
lâu không hết, mãn tính (đơn thuốc trích trong 


Hoà tế cục phương). 

Chủ thích: 

Ngoài tên Dioscorea rokoro ra, có tác giả lại 
xác định tỳ giải là Dioscorea sativa L. (Diệp 
Quyết Tuyền). Vậy cần chú ý xác định lại. 


CÂY VÒIVOIL xREl# 


Còn gọi là vòi voi, cầu vĩ trùng, đại vĩ đạo, 
promoi đdamrey-xantui damrey (Campuchia). 

Tên khoa học Hefiorropium indicum L. 
(Heliotropium anisophyllum P. de B.). 

Thuộc họ Vòi voi Borraginaccae. 

Tên vòi với vì cụm hoá của cây giống hình 
vời con voi. 

A. Mô tả cây 

Cây vòi vơi là một loại cỏ cao từ 0,20-0,40m, 
thân khỏe, cứng, mang nhiều cành, trên thân và 
cành đều có lông. Lá hình trứng đài, phía cuống 
tròn và hơi hẹp lại, phía đầu tù, phiến lá đài 5- 
9cm, rộng 3-5cm, cả hai mặt đều nhiều lông, 
mép có rảng cưa không đều, cuống lá có dìa 
nhất là phía trên, đài 3-7em. Hoa tím nhạt hoặc 
trắng, không cuống, so le, nhưng liền nhau trên 
2 hàng tạo thành cụm hoa xim bọ cạp ở đầu 
cành hay kẽ lá. Quả gồm 4 hạch nhỏ, trên đỉnh 
dính vào nhau, phía đưới xa nhau cao 4mm, càng 
lên phía trên càng hẹp lại, khi chín thì tách ra ( 
Hình 385 ). 

B. Phân hố, thu hái và chế biến 


Mọc hoang khấp nơi ở Việt Nam: Tại những 

bãi hoang, ruộng bỏ không, quanh làng, 
_ Còn mọc ở nhiều nước khác vùng Á Đông, 

Án Độ, Cămpuchia. Lào, Philipin. 

Người ta dùng toàn cây, hái về phơi khô hoặc 
dùng tươi. 

C. Thành phản hoá học 

Theo De Peralta (1928. Philipp. Agr., 27: 333) 
trong lá, hoa, quả và rễ cây có chứa axit 
xyanhydrtc. 

Một số tác giả đã chiết được từ cây vòi voi 
của Gana và châu Úc một ancaloit mới gọi là 
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Ninh 385. Vòi voi - Heliotropium indicum 


Imnđixin CH,O,N (theo J, Chem. Soc., 12; 


3§—§ 
5.400 - 5.463, 1961) 

Nam 1969, người ta phát hiện trong một số loài 
Neliotropium như H. Íasiocarpum PFish et Mey, một 
số ancaloit có nhân pyrolizidinn (như héliotrin, độ 
chay 125-126°C, œ,~75° (CHƠI,) và lasiocarpine, 
độ chảy 95°-97%C, œ 4") (J. M. Gourley el. Chem. 
Commum, 1969) có độc tính cao đối với gan và 
gây huỷ hoại tổ chức gan, đau bụng, ïa chảy, xuất 
huyết lan tỏa và có thể gây ung thư. 


Tính chất độc này thường không thể hiện 
ngay khi dùng, mà thường xuất hiện một cách 
am ï, kéo đài. khó phát hiện. Trên cơ sở đó. Tề 
chức y tế thế giới có khuyến cáo không nên dùng 
vòi voi làm thuốc và Bộ y tế Việt Nam (1985) 
cũng đã có chỉ thị cần thận trọng khi dùng vòi 


LI] s œ 
N cư 


| 


Pyniigidin HO— c— —CH— —CHa 
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voi chữa bệnh, mậc dâu chỉ đùng ngoài để đấp 
theo kinh nghiệm cổ truyền: Trong các trường 
hợp tụ huyết, bầm tím, do chân thương, viếm tấy, 
áp xe, sưng vú, sưng khớp, đính nhọt giai đoạn 
chưa có mủ... Tuy nhiên không nên dùng cho 
người già yếu và khi có kết quả nên ngừng ngay, 
không nên dùng lâu. ` 

D. Tác dụng dược lý 

Cây vòi voi có hai tác dụng chủ yếu: 

l. Trong 2 năm 1961-1962, bệnh viện Hải 
Dương đã dùng cao rượu vòi vơi điều trị cho 856 
bệnh nhân bị bong gân, tụ huyết, bẩm sưng do 
sang chân. viêm, viêm tây, áp xe, chín mé, viêm 
hạch v.v... đã đi tới một số kết luận sau đây: 

- Cao rượu vòi voi có tác dụng rất tốt đối với 
những trường hợp viêm hay cương tụ huyết chưa 
làm mủ: Chỉ cần đắp cao rượu vòi voi trong 3-4 
ngày, đắp ướt liên tục. 

- Nếu đã có mủ rồi, cao rượu vòi voi không có 
tác dụng làm tan mủ, nhưng cũng làm cho mủ 
không lan rộng hơn và làm bớt sưng tấy ở những 
vùng xung quanh ổ mủ. 

- Sau khi trích mủ, nếu băng bằng cao rượu vòi 
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voi, vết thương chóng lành và đỡ đau hơn là bàng 
thường. 

- Cao rượu vời voi đắp lên chỗ sưng làm địu đau 
ngay, bệnh nhân thấy có cảm giác mát dịu, dễ 
chịu, không nhức nhối như khi chưa đắp thuốc (Ÿ 
học thực hành, 1/1963) 

2. Chữa sưng đầu gối với những triệu chứng 
sau đây: Trước phát bệnh mỏi đầu gối, 3 hôm sau, 
vùng đầu gối đỏ và smg to lên, người lên cơn sốt 
nhẹ, không đi lại được. 

Dùng cây tươi, chặt thành từng đoạn nhỏ, giã 
cho đập, bỏ vào nổi sao với dấm hoặc với rượu, gói 
vào miếng vải, buộc vào chỗ sưng. Làm như vậy 
trong một năm (Ÿ học tạp chỉ đóng y, 1961, số 11). 

E. Công dụng và liêu dùng 

Trong nhân dân, vòi voi là một vị thuốc chữa tế 
thấp. viêm tấy, mụn nhọt, viêm họng, mẩn ngứa. 

Dùng uống trong hay xoa đắp bên ngoài 

Ngày uống 15-20g tươi. 

Có người còn dùng làm thuốc điều kinh, 
nhưng liều quá cao có thể sẩy thai. 


MẬTGẤU ###R 


Còn gọi là hùng đởm. 

Tén khoa học ƑeÌ ri. 

Thuộc họ Gấu Drsidae. 

Mật gấu (Fel Ursi) là túi mật phơi hay sấy 
khô của nhiều lơài gấu Ủrsuz sp. 

Ở Việt Nam, thường là loài gấu ngựa Selenarctos 
thibetanus G. Cuvier. có khoang như chữ V trắng ở 


ngực ( Hình 386 ). Đôi khi có loài gâu chó hay gấu 
đen, gấu xám (hiếm hơn) rsws arctos lisiotus Gray. 

A. Lấy và chế biến mật gấu 

Tuỳ theo gấu to hay nhỏ, ta có mật gấu to hay 
nhỏ. Bãt cứ mùa nào bắt được gấu đều có thể lấy mật 
được. Theo kinh nghiệm vào mùa đông mật gấu nhiều 
hơn, nhưng màt gấu bắt được vào mùa xuân 1uy ít 
hơn nhưng phẩm chất lại tốt hơn ( Hình 387 ). 
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Đầu năm 1983. Đỗ Khác Hiếu, (Trung tâm 
Sinh lý-Hoá sinh, Viện khoa học Việt nam) đã 
nghiên cứu quy trình khai thác mật gấu thường 
kỳ mà không phải giết gấu: Cấu tao một túi mật 
phụ (có màng bọc bằng chất liệu đặc biệt) rồi 
cấy vào dưới lớp da gấu. Túi mật phụ được nối 
thông với túi mật thật của gấu, chỉ việc dùng 
ông tiêm hút mật. từ túi mật phụ, vẫn bảo đảm 





Hình 386. Gảu ngựa - Selenurctos thibetanus 


con vật vẫn sinh sống bình thường. 

Mật gấu lấy được phải phơi khô trong mát, 
sau đó gói kín để vào hộp. hộp kín, đáy hộp có 
gói vôi chưa tôi để hút ầm. Có thể dùng một 
chất hút ẩm khác. Để ở nơi mát. Bảo quản như 
vậy. Có thể để rất lâu. 

Nếu để ở nơi ẩm. có nhiệt độ cao, mật gấu sẽ 
chảy nước. Mật gấu còn nguyên thường là những 
túi được ép bẹp. có cuống dài. Khi ép bẹp chiều 
rộng có thể tới 5-6cm, chiều dài 14-15cm, chiều 
dày 1-2mm, một mép phẳng, một mép cong trông 
giống lưỡi dao. Khi cắt túi mật sẽ thấy ở trong 
có chất đen nhánh, giữa đám đen có những hat 
lồn nhốn màu vàng óng ánh như hồ phách. Nếm 
sẽ thấy vị đắng, sau ngọt, dính lưỡi. Ngậm lâu 
sẽ tan hết trong miệng. Ngửi có khi có mùi khói 
đo ở một số nơi đem phơi trên gác bếp. Đốt không 
cháy. 

MẠI gấu được dùng ở các nước Triều Tiên, 
Trung Quốc và nước ta. Tại Triều Tiền, người ta 
quy định tiêu chuẩn mật gấu như sau: Độ ẩm 
phải dưới 15%, độ tro đưới 7%, tro không tan 
trong axit clohydric đưới 4%, cao rượu trên 60%. 
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B. Thành phản hoá học 

Trong mật gấu chủ yếu người ta đã phân tích 
được các chất sau đây: 

- Muối kim loại của các axit cholic. 

- Cholesterola. 

- Sắc tố mật như bilirubin. 





Hình 387. Mật gấu khó 


Các axit cholic trong mật gấu có axit choltc, 
axit cheno desoxycholic, axit urso desoxycholic. 
Axit urso desoxycholic là một axit đặc biệt chỉ 
có trong mật gấu, có độ chảy 202°C, độ quay 
cực +57°07. Nhờ những đặc điểm này ta có thể 
thí nghiệm phân biệt mật gấu thật hay giả. 

C. Thử mật gâu 

Theo kinh nghiệm nhân dân, cách thử mật 
gấu như sau: 

1. Khi nếm, lúc đầu thấy có vị đắng, sau ngọt 
mát và dính lưỡi, ngậm lâu sẽ tan hết trong 
miệng. Mật những con vật khác đắng mà không 
mát, không dính lưỡi, không bóng. không giòn, 
mùi tanh, khó ngửi. 

2. Lấy vài hạt mật gấu thả trên mặt nước, sẽ 
thấy có những sợi màu vàng thõng thẳng xuống 
đáy bát nước. Nếu hạt mật gấu lại quay tít lại 
càng tốt. 

3. Mật gấu đốt không cháy. 

Thứ bằng phản ứng hoá học 

1. Hoà tan 0,5g mật gấu vào dung dịch kali 
hydroxit 5%. ĐÐun sôi, sau khi hoà tan axit hoá bằng 
axit clohydric, rồi lắc với ête êtylic 3 lần mỗi lần 


dùng lÔml. Hợp các dung dịch ête lại; dùng nước 
rửa sạch, rồi bốc hơi hết ête đi. Ta sẽ có hôn hợp 
axit chenođesoxycholic và axit ursodesoxycholic. 
Hoà tan cặn này trong IÔm]l dụng dịch amoniac 
12%, rồi thêm 10ml dung dịch 10% bary clorua. 
Lọc lấy kết tủa, ta sẽ có muối bary của các axit 
trên. Thêm IÖml dung dịch 10% natri cacbonat 
đun nóng để loại bỏ bary. Rồi axit hoá bằng axit 
clohydnc. Lắc với ête etylic 3 lần, mỗi lần dùng 
10ml ête. Hợp các đung dịch ête lại, cất thu hồi 
ête. Hoà tan cặn trong ctylaxetat. Để yên cho kết 
tỉnh. sau đó lọc lấy tỉnh thể axit chenodesoxycholic 
không kết tỉnh. Để khô. Đo độ chảy phải thấy 202° 
là độ chảy của axit ursodesoxycholic. 

2. Cân thật chính xác 0,05g mật gấu, rồi tiến 
hành như trên. Rồi cân axit ursodesoxycholic chiết 
suất được. Phải được 0,l0 g tức là trong mật gấu 
phải có tới trên 20% axit ursođesoxycholic. 

Phản ứng màu: 

a. Phản ứng Pettenkofer Lấy ít hạt nhỏ tình thể 
axit nrsodesoxycholic hoà tan trong Iml nước cất 
và một ít sacaroza rồi thêm 1-2 giọt axit sunfuric 
đặc sẽ thấy xuất hiện màu đò rất đẹp. 

b. Phản ứng Lieberman-Surchard: Hoà tan một 
hạt tỉnh thể axit ursodesoxycholic rong 0,5m] 


clorofoc thêm 0,5ml anhydrit axetic và Ï giọt axit 
sunfuric đặc. Bắt đầu có màu đỏ hồng, sau chuyển 
xanh lam và xanh lục. 


D. Công đụng và cách dùng 

Thco ¿2i liệu cổ mật gấu vị đắng tính hàn, vào 3 
kinh tâm, can và vị. Có tác dụng thanh nhiệt sát 
trùng. Dùng chữa mắt đỏ có màng, đau ràng, đình 
nhĩ, ác thương. Dùng trong chữa thấp nhiệt da 
vàng, ly lâu ngày, hồi hộp sợ hãi, co quấp. 

Hiện nay mật gấu là một vị thuốc rất quý trong 
nhân đân để chữa những bệnh đau đạ dày, đau 
nhức, giúp sự tiêu hoá, giải độc, hoàng đản. 

Dùng ngoài, mật gấu có tác dụng làm hết sung 
huyết, nhỏ mắt chữa đau mắt; xoa bóp chữa những 
chỗ sưng đau do ngã hay bị thương. 

Liêu dùng: Ngày có thể uống từ 0,5 đến ! hoặc 
2g. 

Đơn thuốc có mút gấu 

Thuốc nhỏ mắt chữa mắt sưng đả: 

Mật gấu một lượng bằng hạt gạo mài với nước 
đun sôi để nguội. Nhỏ vào mắt chữa mắt sưng đỏ. 

Thuốc xoa bóp chỗ sưng đau: 

Mật gấu 5g, hoà tan trong 100ml rượu 350, Dùng 
xoa bóp chỗ sưng đau. 


CHÌA VÔI HH ⁄## 


Côn gọi là bạch liễm, đau xương, bạch phấn 
đẳng. - 

Tên khoa học Cigsus modeccoides Planch. 
[Cissus vifiginea Lour. (non L.) C. rriloba Men, 
Callicarpa rriloba Lour.] 

Thuộc họ Nho V¡/aceae. 


A. Mô tả cây 


Day chìa vôi là một loại cây nhỏ, mọc leo, 
dài chừng 2 đến 4 mét, toàn thân nhẫn, có tua 
cuốn đơn, nhỏ hình sợi. Lá đơn, xẻ thùy chân 
vịt, phía cuống hình tim, đài và rộng từ 6 đến 
8cm, những lá phía gốc hầu như nguyên, hình 
mác, lá phía trên chia Š đến 7 thùy, đài gần 
bằng nhau, mép hơi có răng cưa. Hoa màu 
vàng nhạt, mọc thành ngù đối diện với lá, 
nhưng ngắn hơn, có cuống ( Hình 388 ). 





Hình 388. Chìa vôi - CISsus modeccoides 
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B. Phân bở, thu hái và chế biến 

Dây chìa vôi mọc hoang ở khắp các tỉnh miền 
Bắc và miền Nam. Thường người ta đào lấy rễ 
củ, thái mỏng, phơi hay sấy khô làm thuốc với 
tên bạch liễm hay củ chìa vôi. Có thể đào quanh 
năm nhưng tốt nhất vào thu đồng. 

C. Thành phản hoá học 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. 

D. Công dụng và liều dùng 

Dây chìa vôi chỉ mới thấy dùng trong phạm 


vi nhân dân, chưa thấy được ghi vào tài liệu cổ. 

Nhân đân đùng làm thuốc chữa đau nhức 
xương, đau nhức đầu, tè thấp. 

Ngày dùng 10 đến 30g dưới dạng thuốc 
sắc hay ngâm rượu uống. Có người đã dùng 
thân cây chìa vôi rửa sạch, sát trùng rồi dùng 
nong cổ tử cung, sau đó cho uống một bài 
thuốc gồm các vị có tính chất kích thích sự 
co bóp từ cung để tống thai ra. Phương pháp 
đó có kết quả nhưng vẫn phải nạo lại bằng 
dụng cụ, thời gian nạo có chóng hơn. 


CỦCỐT KHÍ j#t 


Còn gọi là hoạt huyết đan, tử kim long, ban 
trượng căn, hồ trượng căn, điền thất (miền nam). 

Tên khoa học Reynoutria japonica Houtt. 
Palygonum cuspidatum Sieb et Zucc. Polygonum 
reynowtria Makino. 


Thuộc họ Rau ram Polygonaceae. 


Củ cốt khí (Radix Polygomi cuspidari) là rễ 
phơi hay sấy khô của cây củ cốt khí. Cần chú ý 
là chữ cốt khí còn dùng chỉ hạt và lá của nhiều 
cây khác thuộc họ Đậu. Đặc biệt, qua cuộc điều 
tra nghiên cứu, chúng tôi chỉ thấy có cây này 
Rcynoutria japonica mang tên cốt khí lại thuộc 
họ Rau răm. 

A. Mô tả cây 

Cốt khí là một cây nhỏ sống lâu năm, thân mọc 
thẳng, thường cao 0,50-]m nhưng đặc biệt có nơi 
cao tới 2m. Thân không có lông, trên thân và cành 
thường có những đốm màu tím hồng. Lá mọc so le 
có cuống ngắn. Phiến lá hình trứng, rộng, đầu trên 
hơi thắt nhọn, phía cuống hoặc hơi phẳng hoặc hẹp 
lại, mép nguyên, đài 5-J2cm, rộng 3,5-§cm, mặt 
trên màu xanh nâu đậm mặt dưới màu nhạt hơn. 
Cuống đài 1-3cm. Bẹ chìa ngắn. Hoa mọc thành 
chùm ở kẽ lá, mang rất nhiều hoa nhỏ. Cánh 
hoa màu trắng. Hoa khác gốc. Hoa đực có 8 nhị: 
Hoa cái có bầu hình trứng với 3 cạnh, 3 núm. 
Quả khô, 3 cạnh, màu nâu đỏ ( Hình 389 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 
Cây cốt khí mọc hoang ở nhiều nơi đặc biệt 
rất nhiều ở Sapa: Mọc hoang ở đồi núi hoặc ven 


306 





Hình 389. Cốt khí - Reynoutria Japonica 


đường. Miền đồng bằng có mọc và được trồng 
để lấy củ làm thuốc. Trồng bằng củ, rất dễ mọc. 
Còn thấy ở Trung Quốc (Giang Tô, Triết Giang). 


Trồng thừ ở đồng bằng, chúng tôi thấy cây 
ra hoa vào các tháng 8-9, ra quả vào các tháng 
9-10. Thường người ta ít chú ý vì hoa quả rất 
nhỏ cho nên ít người trông thấy nên thường 
người ta nói cây này không có hoa. 


Mùa thu hoạch quanh năm, nhưng tốt nhất 


vào mùa thu (tháng 8-9), có nơi thu hái vào các 
tháng 2-3. Đào về, cát bỏ rẻ con, rửa sạch đất 
cát cắt thành từng mẩu ngắn dài không đều 
hoặc thái mỏng, phơi hay sấy khô. Vị thuốc 
dài ngắn không đều, thường dài 1-Bcm, đường 
kính 0,6-2cm, mặt ngoài màu nâu vàng, khi bẻ 
hay cắt ngang có màu vàng; mùi không rõ, vị 
hơi đẳng. 
C. Thành phần hoá học 


Trong rễ cây này có antraglucozit chủ yếu là 
émodin hay rheum emodin C,,H ,O,, emodin 
monometyl ête C,„H,,O, dưới dạng tự do và kết 
hợp. Ngoài ra còn có chất polygonin C..H,O,„ 
và tanin. 


D. Công dụng và liên dùng 

Trong nhàn dân Việt Nam củ cốt khí là một 
vị thuốc dùng chữa tê thấp, do bị ngã, bị thương 
mà tổn thương đau đớn; còn là một vị thuốc thu 
liễm cầm máu. 

Vị thuốc được ghi trong bộ Bản thảo cương mục 
của Lý Thời Tran (Trung Quốc, thế kỷ 16). Theo tính 
chất ghi trong rài liệu cổ thì vị thuốc có tác đụng lợi 
tiểu, thông kinh, giảm đau giảm độc, dùng cho những 
người bị kinh nguyệt bế tác, kinh nguyệt khó khăn 
đau đơn, do bị ngã bị thương mà đau đớn, đẻ xơng 
huyết ứ, bụng trướng, tiểu tiện khó khăn. 

Ngày dùng 6-I10g dưới dạng thuốc sắc hay 
ngâm rượu cùng nhiều vị thuốc khác mà uống. 


ĐỘC HOẠT : 


Trên thị trường, tên độc hoạt dùng để chỉ thân 
tế và rễ của nhiều cây khác nhau. Sau đây là 
một số vị chính: 

1. Xuyên độc hoại: 


Radix Angelicae tuhuo là thân rể và rẻ phơi 
hay sấy khô cua cây xuyên độc hoạt (Angelica 
laxjlora Diels) ở vùng Hồ Bắc, hoặc cây Angel- 
ica megaphyHa Diels ở vùng Tứ Xuyên, đều 
thuộc họ Hoa tán Apiaceae (Umbellferae). 

2. Hương độc hoại: 


(Radix Angelicae pubescentis) là rễ của cây 
mao đương quy (Anrgelica pubescens Maxim) 
thuộc họ Hoa tán Apiaceae (Umbelliferae). 


3. Ngưu vĩ độc hoại: 


(Radix Heraclei hemsleyani) là rễ phơi hay 
sấy khô của cây độc hoạt đuôi trâu. Ngưu Vĩ 
độc hoạt (Heracleum hemsleyanum Michx) 
thuộc họ Hoa tán Apiaceae (Umbelliferae). 

Cùng với tên ngưu vĩ độc hoạt có nơi còn dùng 
rễ phơi khô của cây độc hoạt lông mềm, nhuyễn 
mao độc hoạt-Heracleun lanatum Michx. cùng họ. 

4. Cứu nhỡn độc hoại: 


Độc hoạt 9 mát, (Rhizoma Araliae cordatae) 
còn gọi là thổ đương quy (trong Bản thảo thập 
đi) hay cửu nhõỡn độc hoạt (vùng Tứ Xuyên, 





Hình 390. Hương độc hoạt - Angelica pubescens 
l.B, 2.Lá. 3.Hoa;: 4. Quả 


Trung Quốc) là thân rễ phơi hay sấy khô của 


cây cửu nhỡn độc hoạt (Araiiz cordaia Thunb) 
thuộc họ Ngũ gia bì Araliaceae. 
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Cần chú ý thêm rằng ngoài 4 vị độc hoạt nói 
trên, còn có nhiều nơi ở Trung Quốc dùng và 
bán sang ta với tên độc hoạt rễ của nhiều loại 
thuộc các chỉ Angelica, Heracleum và 
Peucedanum khác. Vậy cần chú ý phân biệt. 

A. Mô tả cây 

Vị độc hoạt hiện nay chủ yếu nhập của Trung 
Quốc, ở nước ta cho đến nay chưa phát hiện 
được. Cho nén chúng tôi căn cứ vào một số cây 
đã được mô tả chắc chắn để phi lại đây làm tài 
liệu cho ta phát hiện sau này. 

Cây hương độc hoạt hay mao đương 
quy=đương quy có lông (Angelica pubescens 
Maxim) là một cây sống lâu năm, cao 0,5-Ìm 
thân mọc thẳng đứng, hơi mầu tím, có rãnh dọc, 
nhãn không có lòng. Lá kép 2-3 lần lông chim, 
lá chết nguyên hoặc lại chia thùy, mép có rãng 
cưa tù không nhọn, cuống lá nhỏ, phía dưới nờ 
rộng thành be có địa mỏng. Trên gân lá có lông 
ngắn và thưa. Cụm hoa tán kép, gồm 10-20 
cuống tán. Hoa nhỏ màu trắng; quả bế đôi, hình 
thoi đẹt, trên lưng có sống. hai bên phát triển 
thành đìa ( Hình 390, Hm 54.1 ). 

Cây ngưu vĩ độc hoạt=độc hoạt đuôi trâu 
(Heracleum hemsleyanum Maxim) cũng là loại 
cây sống lâu năm cao 0,5-I,5m rễ chính to thô, 
có khi có rễ con dài, thân mọc thẳng đứng trên 
mặt có rãnh đọc, hơi có lông ngắn. Lá kép I 
lần lông chim, phiến lá chét đài 5-13cm, rộng 
4-20cm mép có răng cưa thô, cuống lá dài 8- 
17cm, phía dưới phát triển thành bẹ. Cụm hoa 
hình tán kép, mọc ở đầu cành, tổng hoa tán có 
15-20 cuống đài 3,5-9cm, tán nhỏ gồm chừng 
30 hoa nhỏ màu vàng trắng. Quả bế đôi, hình 
thoi dẹt, trên lưng sống không rõ, hai bên phát 
triển thành dìa. 

Cây cứu nhỡn độc hoạt=độc hoạt chín mắt 
(Aralia cordata Thunb) thuộc họ Ngũ gia bì, là 
một cây sống lâu năm, cao 1-2, thân mọc thẳng 
đứng. có nhiều cành, cành già gần như không 
có lông thưa ngắn. Lá mọc so le. kép 2-3 lần 
lông chim có thể dài 30-40cm, lá chét có cuống 
ngắn đài 4-12cm, rộng 2-9cm mép có rảng cưa 
nhọn. Cụm hoa hình tán kép, cuống tán kép đài 
4,5-1I1em, tán nhỏ gồm 20-35 hoa nhỏ màu trắng 
hay vàng nhạt. Quả mọng hình cầu, dài 2-3cm, 
trong có 5Š hạt ( Hình 391 ). 


B. Phán bố, thu hái và chế biến 
Như trên đã nói, độc hoạt hiện chưa thấy ở 
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Hình 391. Cứu nhữn độc hoạt - Aralid cordata 


1 .Rể, 2 Hoa, 3. Quả 


Việt Nam, có nơi đã dùng rẻ cây tiền hồ với tên 
độc hoạt (Cao Bằng). Tại Trung Quốc, tuỳ theo 
từng vùng người ta khai thác những cây khác 
nhau với tên độc hoạt. Ví dụ xuyên độc hoạt 
chủ yếu ở Hồ Bắc, Tứ Xuyên được coi là loại tốt 
nhất, số lượng nhiều khóng những dùng trong 
toàn Trung Quốc mà còn xuất khẩu nữa. Hương 
độc hoạt chủ yếu sản xuất ở Triết Giang, Hồ 
Bắc, Hồ Nam, sản lượng ít, chủ yếu tự cung tự 
cấp. Ngưu vị độc hoạt sản xuất ở Tứ Xuyên, 
chất lượng bị coi là loại kém nhất, thường cũng 
chỉ đùng chữa cho súc vật, tự cung tự cấp. 

Việc thu hái chế biến rất đơn giàn: Thường 
vào các tháng 4-10 đào lây rễ cắt bỏ phần thân, rửa 
sạch đất cát, phơi hay sấy khô là được. 

C. Thành phần hoá học 


Trong độc hoạt hay hương độc hoạt (Angel- 
tca pubescens Maxin. ) có ostol, bergapten, 
angelol và angelica]). 

D. Tác dụng dược lý 

Chưa thấy có tài nghiên cứu 

E. Công dụng và liều dùng 

Độc hoạt chỉ mới thấy dùng trong phạm vị 
nhân dân. 

Theo rởi liệu cổ: Độc hoạt có vị cay. tính ôn, 
vào hai kinh can, thận có tính chất đuổi phong 


| ` CHa 
Bergnplen CO ] = H 
OH 0O~CO-C= c— : 
bề GHạ__ | | CHa 
,CHà CHẾ  OH 
CHz- CH =C_ co: CO 
CHạ CHạO CHaO 
Ostal Angelica Ì Anpeclol 


hàn, khử thấp, hết đau, chuyên dùng trong 
những trường hợp phong hàn, các khớp xương 
và lưng gối đau nhức bất kể đau làu hay mới 
đâu, đau đầu, đau răng. Những người âm hư 
hỏa vượng huyết hư không phong hàn thực tà 
khòng dùng được. 

Liều dùng hàng ngày từ 3 đến óg dưới đạng 
thuốc sắc hay ngâm rượu, thường dùng phối hợp 
với những vị thuốc khác. 


Đơn thuốc có độc hoại dùng trong nhân dán 

Độc hoạt thang chữa các khớp xương đau 
nhức 

Độc hoạt 5g, đương quy 3g, phòng phong 
3g, phục linh 3g, thược được 3g, hoàng kỳ 3g, 
cát căn 3g, nhân sảm 2g, cam thảo lg, can 
khương 1g, phụ tử 1g, đậu đen 5g, nước 600ml, 
sắc còn 200ml chia 3 lần uống trong ngày. 


NÁNG HOA TRÁNG #WÑ, +/\8+ 


Còn gọi là cây lá náng, văn thù lan, hoa nắng, 
chưối nước, thập bát học sĩ (Quảng Châu Trung 
Quốc). 

Tên khoa học Crinum asiaticum L. (Crinum 
tfovicarium  Roxb.). 

Thuộc họ Thuỷ tiên Amaryllidaceae' `. 

_ Á. Mô tả cây 


Náng hoa trắng là một loại cỏ, có hành hình 
đầu, đường kính đạt tới 10cm hay hơn, thuôn 
dài tới 12cm hay hơn nữa. Lá hình bản dài, 
nhiều, mọc ở gốc, phiến lá hình mác đài, mật 
trên hõm thành rãnh, mép nguyên, chiều đài 
1-1,20m, chiều rộng 5-10cm. Cụm hoa hình 
tán, gồm 6-12 hoa màu trắng, to, về chiều có 
mùi thơm đẻ chịu. Tán hoa được mang trên 
một cán dài 40-60cm, dẹt, đường kính bằng 
ngón tay, có mo bao bọc dài 8-10cm. Nhị thồ 
ra ngoài. Quả gần hình cầu, đường kính 3-5cm, 
chỉ có một ngăn và một hạt ( Hình 392, Hm 25.1 ). 





\W JŠ 





Hình 392. Náng hoa trắng - Crinum đšiaticum 


(1) Trong nhiều hệ thông phái sinh, hiện nay họ Amaryllidaceae nhập chung vào họ Hành (Alliaceae). 
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B. Phân bó, thu hái và chế biến 


Cây náng mọc hoang ở những nơi ẩm ướt 
trong khắp nước ta; đôi nơi đem về trồng làm 
cảnh. Trồng bằng dò. Màu hoa trắng đẹp, thơm 


vẻ chiều và đêm. Còn thấy mọc ở An Độ, 
Inđônêxya. 


Người ta dùng lá và củ để làm thuốc. Thường 
dùng tươi. Hái về dùng ngay, không phải chế 
biến gì cả. 





Lycorin 


C. Thành phản hoá học 


Trong cây náng hoa trắng có chất ancaloit gọi 
là Iycorin C..H,,NO, có độ chảy 275-280°C, 
Ngoài ra còn những ancaloit có cấu tạo tương 
tự. Nghiên cứu thành phần hoá học trong cây 
náng hoa trắng ở Việt Nam, chúng tôi thấy 
ancaloit được phân phối cả lá, hoa, đồ và quả 
(Đỗ Tất Lợi, Ngô Văn Thu và Phạm Xuân Ch, 
1963). 


D. Công dụng và liều dùng 


Nhân dân thường dùng lá cây náng hơ nóng 
đắp và bóp vào những nơi sai gàn, bong gân khi 


ngã. Còn dùng xoa bóp khi bị tê thấp, nhức mỏi. 
Không thấy dùng để uống. 

Nhân dân tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) 
cũng dùng lá hơ nóng đắp và bóp vào những nơi 
sưng đau như ở ta, có khi người ta còn sắc với 
nước để lấy nước sắc rửa trĩ ngoại, có kết quả 
tốt. _ 

Tại Ấn Độ, người ta hay dùng củ ép lấy nước 
pha loäng để uống thuốc gây nôn: không gây 
tây và không gây đau đớn. Với liều nhỏ. nó gây 
buồn nôn và ra mỏ hôi. Thường dùng củ tươi 
giã nát, thêm chừng 4 phần nước vắt lấy nước, 
rồi cứ vài phút lại uống chừng 8-l6g cho đến 
khi nôn được. Có thể thêm đường cho dễ uống. 
Trẻ con cũng dùng được. Cần chú ý theo dõi 
tránh ngộ độc. 

Người ta còn dùng nước ép củ đề nhỏ vào tai 
,chữa đau tai. 


Chú thích: 


Ngoài cây náng hoa trắng nói trên, ở nước ta 
còn dùng cả cáy náng hoa đồ (Crinum ensjfoliwmn 
Roxb.) cùng họ. Cây giống cây náng hoa trắng, 
nhưng có hoa màu đỏ tím. Trong lá, hoa, quả và 
đồ cáy này chúng tôi cũng thấy có nhiều ancaloit 
như trong náng hoa trắng (Đỗ Tất Lợi và cộng 
sự. Gáp phản nghiên cứu những cây có ancadloit 
ở Việt Nam, Tạp chí y học, 1964). 

Cùng một công dụng như náng hoa trắng. 
Cây náng hoa đỏ cũng được trồng làm cảnh vì 
dáng cày đẹp. hoa đỏ tím đẹp. mùi thơm mát. 


TRINH NỮ HOÀNG CUNG 


Còn gọi là: Hoàng cung trình nữ-Tây nam văn 
chau lan- Thập bát học sĩ (Trung Quốc), Tỏi Thái 
Lan. 

Tên khoa học Crinum latjfolium L. 

Thuộc họ Thuỷ tiên Amaryllidaceae. 


Tên trinh nữ hoàng cung do cây này được 
dùng để trị benh cho những phụ nữ còn trình 
tiết được tuyển chọn vào cung vua nhưng không 
được vua chú ý nên mắc một số bênh riêng của 
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những phụ nữ sống trong cùng hoàn cảnh. 
A. Mô tâ cây 


Trinh nữ hoàng cung là một loại cỏ, thân 
hành như củ hành tây to, đường kính 10-15cem, 
bẹ lá úp vào nhau thành một thân giả đài 
khoảng I0-15cm, có nhiều lá mỏng kéo đài từ 
80-100cm, rộng 3-8cm, hai bên mép lá lượn 
sóng. Gân lá song song, mặt trên lá lõm thành 
rãnh, mặt đưới lá có một sống lá nổi rất rõ, đầu 
bẹ lá nơi sát đất cố màu đỏ tím. 


Hinh 393. Trinh nữ hoàng CUHE 
Crinum latifohium L. 


Hoa mọc thành tán gồm 6-IB hoa, trên một 
cán hoa dài 30-60cm. Cánh hoa màu trắng có 
điểm màu tím đỏ, từ thân hành mọc rất nhiều 
củ con có thể tách ra để trồng riêng dễ dàng 
(Hình 393, Hm 25,4 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Nhân dàn thường nói rằng trình nữ hoàng 
cung chỉ mọc ở Thái Lan, Cămpuchia nhưng 
thực tế ở Việt Nam cũng có mọc từ lâu và hiện 
nay thấy trồng ở cả 3 miền Bắc, Trung và Nam. 
Ở Việt Nam bộ phận đùng là lá dùng tươi hay 
phơi hoặc thái nhỏ sao vàng dùng dản. Nhưng 
ở một số nước người ta dùng cán hoa, thân hành 
của cây, thái nhỏ phơi khô. 


C. Thành phản hoá học 


Năm 1984. Ghosal (Ấn Độ) đã phân lập và 
xác định từ cán hoa trinh nữ hoàng cung một 





glucoancaloit có tên latisolin. Thủy phân bằng 
enzym thu được aglycon có tên latisodin (J. Chem. 
Res., 1983). 


Ghosal và Shibnath còn phân lập được từ thân 
hành lúc cây đang ra hoa pratorimin và pratosin 
là 2 ancaloit pyrolophenanthnndon mới cùng với 
những thất đã được biết như pratonmin, ambelin 
và lycorn. 


Năm 1986, Ghosal còn công bố tách được từ 
trinh nữ hoàng cung một số đẳn chất ancaloit có 
tác dụng chống ung thư crinafolin và crmafolidin 
(C. A., 1987, vol. 106. 6428ón). Năm 1989, 
Ghosal còn chiết được từ địch ép của cán hoa 
trinh nữ hoàng cung 2 ancaloit mới có nhân 
pyrrolophennanthridin là 2-epilycorin và 2- 
epipancrassidin (Phyrochemisrry, 1989, 28(9), 
2535-7). 


Một số nhà khoa học Nhật Bản (Kobayashi 
Shigenm., Tomoda. Masashi, vol. 102. 3236s và 
128865c, 21140k) cũng tìm thấy một số ít ancaloit 
khác từ trinh nữ hoàng cung. 

D. Công đụng và liều đừng 

Từ những năm 1989-1990, nhản dân ta đồn 
nhau tìm sử dụng lá cây trinh nữ hoàng cung để 
chữa những trường hợp u xơ, ung thư tử cung 
(đối với phụ nữ ) u xơ và ung thư tiền liệt tuyến 
(đối với nam giới ) với cách dùng như sau: Ngày 
uống nước sắc của 3 lá trinh nữ hoàng cung hái 
tươi thái nhỏ ngắn 1-2cm, sao khô màu hơi vàng, 
uống luôn trong 7 ngày, rồi nghỉ 7 ngày, sau đó 
lại uống tiếp 7 ngày nữa, lai nghỉ 7 ngày và uống 
tiếp 7 ngày. Tổng cộng 3 đợt uống là 7x3x3 là 63 
lá, xen kế 2 đợt nghỉ uống, môi đợt 7 ngày. Nhiều 
người chỉ uống nước sắc trinh nữ hoàng cung 
như trên cũng thu được kết quả tốt. Nhưng có 
một số bệnh nhàn uống thêm cùng nước sắc trình 
nữ hoàng cung nước sắc một “đơn thuốc bổ thận”, 
khi hỏi từ đâu có đơn thuốc này, thì câu trả lời 
không rõ ràng, nhưng vì tôi được đọc một bản 
chụp một tờ báo tiếng Việt ở nước ngoài gửi về 
(không thấy ghi tên, ngày tháng), nhiều người 
chỉ uống nước sắc trong đơn thuốc này không 
cùng uống nước sắc trinh nữ hoàng cung mà cũng 
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khỏi cho nên tôi cứ ghi lại ở đây để mọi người cùng theo dõi: Đơn thuốc có 1§ vị như sau: 


Chế viễn chi 8g 
Đảng sâm 12g 
Quảng bì 12g 
Hắc đỗ trọng 12g 
Sơ thù nhục 8g 
Phục linh 12g 
Nhục thung dung 12g 
Câu kỷ từ 12g 
Bạch truật 8g 


Để tiên cho người đùng cũng như tiện cho 
người thầy thuốc theo đõi kết quả điều trị. sau khi 
kiểm tra đúng các vị thuốc, chúng tôi chế thành ba 
dạng thuốc: Trà trinh nữ hoàng cung, trà thuốc bổ 
thận, trà phối hợp thuốc bồ thận và trinh nữ hoàng 
cung. Ở những nơi khí hậu quá ẩm thấp, dạng trà 
khó bảo quản, chúng tôi chế thành dạng nước sắc 


Liên nhục 12g: 
Thục địa 12g 
Mẫu đơn 8g 
Hắc táo nhân lốg 
Trích hoàng kỳ $g 
Trích thảo 8g 
Ngưu tất l2g 
Hoài sơn 12g 
Trạch tả 12g 


đóng ống, cũng với ba dạng như trên. 

Khi uống phối hợp nước sắc trinh nữ hoàng 
cung với đơn thuốc bồ thận. thì cân 10 thang thuốc 
bộ thận. Tuần đầu uống 4 thang thuốc bổ thận 
cùng với 7 ngày uống nước sắc trinh nữ hoàng 
cung. 2 tuần sau, khi uống nước sắc trình nữ hoàng 
cung thì mỗi tuần uống 3 thang thuốc bổ thận. 


PHÒNG KỶ 


Còn gọi là hán phòng kỷ, quảng phòng kỷ, mộc 
phòng kỷ, phấn phòng ký, hán trung phòng kỷ. 

Tên khoa học (xem ở dưới), 

Phòng có nghĩa là phòng ngừa, ký là cho mình, 
ý nói là vị thuốc có tác dụng phòng ngừa tật bệnh 
cho mình. 

Phòng kỷ là tên dùng để chỉ nhiều vị thuốc, 
nguồn gốc thực vật khác hẳn nhau. Sau đây chỉ kể 
một số vị thường dùng: 

1. Phản phòng tỷ hay phòng kỷ 

Radix Stephaniac là rễ phơi hay sấy khô của 
cấy phấn phòng kỷ (Stephamia tetrandra S. Moore) 
thuộc họ Tiết dẻ À#enispermaceae. 

2. Quảng phòng kỷ hay mộc phòng kỷ, đẳng 
phòng ký. phòng kỳ (Quảng Tay) là rễ phơi hay 


1. PHẤN PHÒNG KỶ (RADIX STEPHANIAE) 


A. Mô tả cày 
Phấn phòng kỷ là một cây sống lâu năm, mọc 
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sấy khô của cây quảng phòng kỷ (Aristolochia 
wes(landi Hemsl) thuộc họ Mộc thông 
Aristolochiacede. 

3. Hán trung phòng kỳ 

Radix Aristolochiae heterophyllae là rể phơi hay 
sấy khô của cây hán trung phòng kỷ hay thành 
mộc hương (Aristolochia heterophylla Tiemsl.) 
cùng họ Mộc thông Aristolochiaceae. 

4. Mộc phòng kỷ. 

Là rễ phơi hay sấy khô của cây mộc phòng kỷ 
(Cocculus triobus DC.) thuộc họ Tiết dê 
Menispermacedae. 

Cần chú ý khi dùng để theo đõi tác dụng có thể 
khác nhau do dùng vị thuốc khác nhau tuy mang 
cùng một tên. 


8C 


leo, rễ phình thành củ, đường kính của rễ có thể 
đạt tới 6cm, mặt ngoài rễ có màu tro nhạt, hay 





Hình 394. Phần phòng by - Stephania telrandr 


màu nâu. Thân mềm, có thể dài tới 2,5-4m, vỏ 
thân màu xanh nhạt, phía gốc hơi đỏ. Lá mọc so 
le, hình khiên, đài 4-6cm, rộng 4,5-6cm, gốc lá 
hình tìm, đầu lá nhọn, mép nguyên, bai mặt đều 
có lông ngắn, mềm, mặt trên màu xanh, mật 
dưới màu tro. Cuống lá dài gần bằng chiều đài 
của lá, không đính vào đáy lá mà vào phía trong 
phiến lá. Hoa nhỏ, đực cái khác gốc, màu xanh 
nhạt. Qua hạch, hình cầu hơi đẹt. Mùa hoa tại 
Trung Quốc vào các tháng 4-5; mùa quả vào các 
tháng 5-6 ( Hình 394). 


B. Phân bó, thu hái và chế biến 


Cây này chưa thấy mọc ở Việt Nam. Tại Trung 
Quốc cây này mọc hoang ở các đổi, ven rừng 
thấp, cỏ rậm ở các tỉnh Triết Giang, An Huy, 
Giang Tay, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây. 


OCHa 
— OCHa 
CHaN 


— OCHa 


Qua địa lý của cây ở Trung Quốc. ta có thể chú 
ý tìm và phát hiện cây này tại các tỉnh biên giới 
của ta. 

Vào các tháng 9-10, người ta đi đào rẻ về, cắt 
bỏ rể con, có khi cạo bỏ vỏ ngoài, bổ dọc rồi 
phơi khô, cắt thành từng đoạn 5-10cem. 

C. Thành phần hoá học 

Từ vị phòng kỷ này người ta đã chiết xuất 
được nhiều ancaloit khác nhau, trong đó chủ yếu 
là tetrandrin C..H,,N,O,, demetyl tetrandrin 
C.HUN,O, và một ancaloit có tính chất phenol 
với công thức C.H,O,N,. 

D. Tác dụng dược lý 

Thí nghiệm trên chuột, vị phòng kỷ có tác dụng 
kích thích đối với thần kinh trung ương và hộ hấp. 


CHaO 


NCHa 
CHa 


Tetranđdrin 
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OCHa 
— OH 


CHaN 


O 


CH2 CHz 


Demetyltetrandrin 


Một số ancaloit có tác dụng hạ thân nhiệt, gây 
co bóp ruột thỏ và chuột. Trên mèo, thuốc có tác 
dụng hạ huyết áp. 

E. Công đụng và liêu đùng 

Vị thuốc mới được dùng trơng phạm vĩ nhân dàn. 


thủy, tả hạ, tiêu huyết phận thấp nhiệt. Thường dùng 
chữa những bệnh như thủy thũng, cước khí, thấp 
thũng, khớp xương đau nhức. Sách cổ nói những 
người âm hư không thấp nhiệt không dùng được. 


Ngày dùng 6-12g dưới dạng thuốc sắc. phối 


Theo (vi liệu cổ, phòng kỷ vị rất đắng, cay và lạnh, ; hợp với nhiều vị thuốc khác như bạch truật, cam 


vào kinh bàng quang. Có tác dụng khử phong, hành 


thảo, sinh khương, quế tâm, ô đầu v.v... 


2. QUẢNG PHÒNG KỶ (RADIX ARISTOLOCHIAE WESTLANDI) RUŒ 


A. Mô tả cây 

Cây leo, sống lâu năm, có thân màu tro nâu 
hoặc nâu đen. Lá mọc so le, cuống 1á dài 1-3,5cm, 
phiến lá hình trứng dài, chiều đài 3-17cm, rộng 
I-6cm, mép nguyên. Hoa đơn độc, mọc ở kẽ lá, 
tràng hình ống, màu tím, cong ở phía gần giữa 
(Hình 395). 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Hiện cũng chưa thấy cây này tại Việt Nam. 
Tà vẫn phải nhập của Trung Quốc. Tại Trung 
Quốc, cây này mọc hoang ở rừng núi các tỉnh 
Quảng Đông, Quảng Tây. Do đó ta có thể để ý 
phát hiện tại các tỉnh biên giới nước ta. 

Mùa thu, đào rễ về, cạo vỏ ngoài hay không, 
cất thành từng đoạn ngắn 14-25cm, (những củ 
to đem bổ làm đôi, xông diêm sinh, có nơi không 
xông diêm sinh) rồi phơi hay sấy khó. 

C. Thành phản hoá học 

Trong quảng phòng kỳ, người ta cũng đã tìm 
thấy một số ancaloit, chủ yếu là mufongchin A: 
C,,H,,O,,N,, mufongchin B: C.H O,N,, và 
mufongchin C: C.H,O,.. 
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llình 395. Quảng phòng kỷ - Aristolochia westlandi 
Cành mang lá và hoa 


D. Công dụng và liều dùng 

Cũng như phấn phòng kỷ, quảng phòng kỷ 
được dùng chữa các chứng thủy thũng, phong 
thũng, lâm bệnh, tiểu tiện khó khăn, phong tì 
thống, cước khí thấp thũng, hạ bộ ung thũng thấp 
thương. Tuy nhiên trong đông y người ta cho rằng 


khi bị thủy thũng thì dùng phấn phòng kỷ, còn 
nếu bị phong thấp thì đùng quảng phòng kỷ. 
Liều dùng cũng như phấn phòng kỷ 


Cùng với loại này có hán trung phòng kỷ 
(Aristolochia heterophylla). Xem hình 396. 


3. MỘC PHÒNG KỶ (RADIX ARISTOLOCHIAE HEMSL.) 


Là rẻ phơi hay sấy khô của cây Cocculus 
trilobus DC. thuộc họ Tiết dê Mfenispermacedae. 

Loại dây leo, sống lâu năm, cho những mầu 
rẻ đường kính 1,5-3,5cm, cắt thành từng mẩu 
đài I3cm. 


Trong mộc phòng kỷ có các ancaloit như 
triobin C.H,O,N, và isotrilobin C.H ,O,N,. 

Mặc dù khác loài khác chi, nhưng người ta dùng 
chữa những bệnh như các vị phòng kỷ nói trên. 


4. CÁC LOẠI PHÒNG KỶ DÙNG Ở VIỆT NAM 


Hiện nay ở nước ta có khai thác một số rễ 
cây với tên phòng kỷ. Chúng tôi chưa có địp xác 
định. Phòng kỷ khai thác ở Quảng Ninh không 
những dùng trong nước, lại còn được xuất sang 
Trung Quốc. Cần chú ý nghiên cứu. 


Qua các tài liệu cũ, ở ta có một loại đây leo 
Bọi là đây xanh hay đây một Cocculus 
$armenfosus Diels thuộc họ Tiết dê 
(Menispermaceae). Còn gọi là đây cót ken-dây 
sảm-hoàng thanh. Đây là một loại dây leo, có 
cành nhỏ, mang lông. Lá nhiều hình dạng, khi 
thì nhọn, khi thì tròn có khi lại bằng đáy, hai 
mặt có lông, nhưng mặt đưới nhiều lông hơn. 
Hoa mọc thành chùm ở kẽ lá. Chùm hoa đài 2- 
5em: Khi hoa mọc ở đầu cành thì dài hơn. Quả 
hạch, màu đen đường kính 5-6em, hạch đẹt, trên 
mỗi mặt có một vết lõm hình liềm. Phỏi nhũ 
hình móng ngựa. 

Có tài liệu cho rằng đây chính là loài Cocculus 
trilobus nói trên. 


Ngoài vị phòng kỷ nói trên, một số nơi còn 





Hình 396. Hán trung phòng kỷ - Arisoloclia heterophylla 
Dây mang lá và hoa 


dùng rễ cây gấc Momordica cochinchinensis với 
tên phòng kỷ. Việc thay thế này không có căn 
cứ. Có lẽ chỉ vì người ta thấy vết cắt ngang của 
rễ gấc hơi giống vết cắt ngang của vị phòng kỷ 
thật cho nên nhầm lẫn chăng. 


TẦM DUỘT 


Còn gợi là chùm ruột, chùm giuột, tầm ruộc, 
mak nhôm (Viêntian). 


Tên khoa học Phylhamhu+ distichus Muell, Arg. 
(Phylanthus acidus Skeels, Cicca disticha L.). 
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†hình 397 Tâm duột - Phyllamthus distichus 


Thuộc họ Thầu dâu Euphorbiaceae. 
A. Mô tả cây 


Tầm duột là một cây nhỏ, thân nhắn. Cành có 
vỏ màu xám nhạt, trên có nhiều vết sẹo của lá cũ. 
Cành non màu xanh nhạt nhắn. Lá mềm, mỏng, 
mặt trên màu xanh nhạt, mặt đưới màu nhạt hơn, 
dài 4-5cm, rộng 18-20mm, phía cuông tù hay 
hơi tròn, đầu phiến nhọn. Hoa mọc thành xin 
đơm nhị lệ trên những cành gầy nhỏ, đài 6- 5cm, 
tụ thành từng cụm 4-7 hoa trên những mấu tròn, 
ở kẽ những lá đã rụng. Quả nang, 4 mảnh, khi 
chín có màu đen nhạt, đường kính 5mm có đài 
hơi đồng trưởng, cuống quả đài chừng ?mm ( 
Hình 397). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Thường mọc hoang và được trồng ở miền Nam 


để ân quả. Có mọc và được trồng ở Lào. Tại miền 
Bắc (Hà Nội), một vài nhà cũng trồng để làm 
cảnh. Chúng tôi chưa thấy cây mọc hoang. 

Còn mọc ở nhiều nơi vùng nhiệt đới châu Á 
(Malaixia, An Độ, Inđônêxia, Philpin) và ở đảo 
Mangat. 

Tại Sài Gòn, người ta bán những quả chưa 
chín để ăn sống hoặc nấu chín, vỏ quả khi ấy có 
mầu trắng vàng nhạt, trông như sáp, khía thành 
4-6 múi, vị chua. 

Người ta còn dùng các bộ phận khác làm thuốc 
như vỏ thân, rễ, lá. 


C. Thành phản hoá học 


Trong quả có 89-91% nước, 0,73-0,90% chất 
protit, 0,61-0,76% chất lipi, 5,89-7,29% chất 
gluxit, độ chua biểu thị bằng axit axetic chừng 
1,2%. Độ tro chừng 0,52-0,84%. Ngoài ra còn có 
chữửng 40mg vitamin C trong 100g quả (gần như 
trong bưởi và chanh). 

Các bộ phận khác chưa thấy có tài liệu nghiên 
cứu. 

D. Công đụng và liều dùng 

Quả được dùng để ăn sống hoặc nấu canh cho 
mát, giải nhiệt chữa được chứng nhức đầu. 

Những bộ phận khác, nhân dân có dùng nhưng 
thường để chữa ngoài da. Lá giã với hột tiêu đắp 
lên những chỗ đau ở hông (lumbago) và ở háng. 

Rễ có độc tính, thường được nhân dân 
Malaixia dùng để xông chữa nhức đâu và ho, nhân 
đảo Giava dùng chữa hen (với liều rất nhỏ). Tại 
Án Độ, vỏ rễ thường được dùng để đầu độc. Người 
bị ngộ độc nhức đầu, ngây ngất, chết với những 
triệu chứng đau bụng mạnh. 


LÁ LỐT 


Còn gọi là ana klùa táo (Buôn Mê Thuột). 

Tên khoa học Piper lolot C. DC, 

Thuộc họ Hồ tiêu Piperaceae. 

A. Mô tả cây 

Lá lốt là một loại cây mềm, mọc cao tới im, 
thân hơi có lông. Lá hình trứng rộng, phía gốc 
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hình tim, đầu lá nhọn, soi lên có những điểm trong, 
phiến lá dài 13cm, rộng 8,5cm, mặt trèn nhắn. mặt 
dưới hơi có lông ở gân, cuống lá dài chừng 2,5cm. 
Cụm hoa mọc thành bông, bông hoi cái đài chừng 
lcm, cuống dài lcm ( Hình 398, Hm 38,1 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cy lá lốt mọc hoang và được trồng tại nhiều 


nơi ở miền Bắc nước ta, thường trồng bằng mẩu 
thân cắt thành từng khúc 20-25cm, giảm vào 
nơi ẩm ướt, dưới bóng cây mát. Thường nhân 
dân trồng lấy lá làm gia vị hay làm thuốc. Lá hái 





Tình 398. Lá lốt - Piper lolot 


quanh năm, có thể dùng thân, hoa hay rễ. Hái 
về dùng tươi hay phơi khó để dành, nhưng 
thường dùng tươi. Nếu dùng rễ thường hái vào 
tháng §-9, 

C. Thành phản hoá học. 


Trong lá lốt có tỉnh dâu. Hoạt chất khác chưa 
TỔ. - 


D. Công dụng và liêu dùng 

Lá lôt là một vị thuốc còn được dùng trong 
phạm vi nhân dân. 

Trong nhân dân dùng lá lốt làm gia vị hay 
làm thuốc sác uống chữa đau xương, thấp khớp, 
tê thấp. đổ mồ hôi tay, chân, bệnh đi ngoài lỏng. 
Ngày dùng 5-!0g lá phơi khô hay 15-30g lá tươi. 
Sắc với nước chia 2-3 lần uống trong ngày. 

Người ta còn dùng dưới dạng thuốc sắc rồi 
cho ngâm chân hay tay hay đổ mồ hôi, ngâm 
đến khi nguội thì thôi. 

Đơn thuốc có lá lốt dùng trong nhân dân 

Chữa chân tay dau nhức: 

Lá lốt, rễ bưởi bung, rễ cây vòi voi, rẻ cỏ 
xước tất cả đều đùng tươi thái mỏng sao vàng, 
mỗi vị đều nhau l5g khô, sắc với 600ml nước. 
Cô còn 200ml. Chia 3 lần uống trong ngày. 


LẤU ®ủÖ 


Còn gọi là lấu đực, huyết ti la tán, sa huenk 
(Lào), ko sa mat (Lào), đại la tản (Quảng Tây). 

Tén khoa học Psychotria montana Bì. 

Thuộc họ Cà phê Rubiaceae. 

A, Mô tả cây 

Lấu là một cây nhỏ cao 1-9m, thân nhản. Lá 
mọc đối, hình trứng thuôn hẹp ở 2 đầu, dài §-20cm, 
rộng 2-7,5cm, màu xanh lục. Hoa mọc thành xim 
nhiều nhánh ở đầu cành, hoa nhỏ, cánh hoa màu 
trắng, hình chuóng phía trong tràng ở họng có 
nhiều lông nhỏ màu trắng. Quả hạch hình cầu hay 
hơi hình trứng, trên quả còn đài tồn tại, đài 5-?mm, 
màu đỏ, trong chứa 2 hạt màu đen ( Hình 399), 

R. Phân bó, thu hái và chế biến 

Mọc phổ biến ở khấp các tỉnh trong nước ta từ 
Bắc đến Nam. Còn thấy mọc ở Lào, Cămpuchia. 





Hình 399. Lâu - Psychotria montana 
1. Cành mang hoa, lá; 2. Quá 
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Người ta dùng rẻ hay lá tươi hay phơi khô làm 
thuốc. Hái quanh năm, rửa sạch đất cát, dùng tươi 
hay phơi sây khô. Không phải chế biến gì khác. 
Nếu hái rể thì có thể thái mỏng, phơi khô. 

C. Thành phản hoá học 

Chưa có tài liệu nghiên cứu. Sơ bộ thấy có phản 
ứng ancaloit. 

D. Công dụng và liều dùng 


Chỉ mới thấy dùng trong phạm vi nhàn dân. 
Thường chỉ thấy dùng ngoài. Theo nhân dân, lấu 


có tác dụng tán ứ, hết đau. tiêu thũng (sưng) chữa 
ngã hay bị đánh sưng đau, gãy xương sưng đau, 
đau do phong thấp. 

Dùng ngoài đa không kể liều lượng: Thường 
lấy lá tươi hay rễ về nấu với nước để xông và ngâm 
chân sưng đau, bị cước sưng đau. 

Chủ thích: 

Ngoài cây lấu kể trên, trong nhân dân còn dùng 
một số cây lấu khác như Psychotria morindotdes 
Hutch. hay Psychotria poilanei Pitard. với những 
tên lấu ông, lấu bà, lấu đực, lấu cái. 


TRỨNG CUỐC 


Còn có tên là mắc năm ngoa (Viêntian), con 
go. mang nam bo (Thồ). 

Tên khoa học §/ixis elongata Plere. 

Thuộc họ Màn màn Capparidaceae. 

A. Mô tả cây 

Trứng cuốc là một loại cây bụi có cành vươn dài, 
nhắn. Lá mọc so le, hình mác đài, phía đáy lá tròn, 
phiến lá dài 10-20cm, rộng 5-8cm, mặt trên nhẩn 
bóng, cứng đai, cuống to, dài 15-20mm. mật trên 
có rãnh rộng. Hoa nhỏ màu trắng, mọc thành chùm 
ở kẽ lá. Quả hình trứng dài 36mm, đường kính 25- 
27mm, trên có điểm những chấm trắng gần như 
trứng con chim cuốc, do đó có tên cây trứng cuốc. 
Trong quả có một hạt thuôn dài ( Hình 400). 

B. Phân bỏ, thu hái và chế biến 

Trứng cuốc mọc hoang ở vùng rừng núi tại 
nhiều tỉnh nước ta. Thường thấy ở những nơi 
đãi nắng. Còn thấy mọc ở Malaixia, Miến Điện 
và An Độ. 

Mùa hoa: tháng 3-5, mùa quả: tháng 6-8. Nhân 
dân thường dùng rễ, thu hái gần như quanh năm 
nhưng tốt nhất vào mùa thu, đông. Rửa sạch, 
thái mỏng phơi hay sấy khô. Có nơi còn đùng 
cả lá. 

C. Thành phản hoá học 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. 

D, Công dụng và liều dùng 

Nhân dân một số vùng ở tỉnh Hà Giang, Tuyên 
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Hình 400. Trứng quốc - Stixis elongata 


Quang dùng rễ cây trứng cuốc chữa đau nhức 
gân xương, thấp khớp. Ngày dùng 20 đến 30g 
đưới dạng thuốc sắc hay ngâm rượu. 

Một số nơi dùng lá uống thay chè. 

Chú thích: 


Ngoài cây trứng cuốc nói trên, nhiều nơi người 
ta còn dùng các cây tôn nấm Šfx¡$ suaveoÌens 
Roxb. và cây S/fxis flavescens Pierre thuộc cùng 
họ, có khi cùng với tên trứng cuốc, với cùng một 
công dụng. Lá của cây Sfixis fÏavescens được 
dùng nấu nước uống thay chè. Lá cây Šiixis 
suaveolens được dùng chữa bệnh mắt. 


CHÂU THỤ 


Còn gọi là lão quan thảo (Sìn hồ, Lai Châu). 


Tên khoa học Œaultheria frapraniissima WaN. 
XGauhtheria fragrans Don). 

Thuộc họ Đỗ quyên Ericaceae. 

ÁA. Mô tả cây 

Cây nhỏ cao 1,5-3m, mang rất nhiều cành, 
cành nhỏ hình ba cạnh hay tròn, nhắn, khô có 
màu nâu. Lá hình mác, hoặc thuôn đài, đầu 
nhọn, phía cuống hình nêm, mép có rằng cưa, 
phiến lá đai, màu nâu nhạt ở cả hai mặt, mặt 
trên nhắn, mặt đưới có những đốm đen rải rác, 
đài 4-ócm, rộng !-2cm, gân nổi ở mặt dưới, chìm 
ở mặt trên. Hoa màu hồng hay trắng, mọc thành 
chùm ở kẽ lá, thường chùm đài hơn lá. Quả nang 
hình cầu, trên có vòi tồn tại, bao bọc bởi một đài 
mẫm. Nhiều hạt ( Hình 401). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc phổ biến ở những vùng núi cao miền 
Bắc nước ta, như Sapa (Lào Cai), Tam Đảo (Vĩnh 
Phúc). Còn thấy mọc ở Ấn Độ, Malaixia, miễn 
nam Trung Quốc. Hoa rất thơm, toàn cây tỏa mùi 
salixylt metyl, vò lá hay vỏ thấy mùi rõ hơn. Để 
lâu mùi nhẹ mát hơn. Thường hái lá về phơi khô 
dùng pha nước uống. Có thể dùng lá và vỏ cây 
cất (nh đầu. Tuy nhiên ở nước ta chưa chú ý sử 
dụng. 

C. Thành phản hoá học 


Trong lá có tanin, acbutin và gauntherin. 
Acbutn (còn có tên acbutoz1t) C..H,O,OH, có 
tỉnh thể hình kim đài khóng màu, vị đắng, chảy ở 
I96°C, dễ tan trong nước sôi, trong cồn, Ít tan 
trong ete, khi bị thủy phân bằng men emunsin 
hay bảng axit sunfuric sẽ cho gÌucoza và 
hydroquinon: 

Dung dịch trong nước thêm clorua sắt 3 sẽ cho 
màu xanh. 


Gautherin (gaultherin) là một glucozit do sự 


C.H,O. + H,O 


12 "16 77? 2 


Acbutin 


— 





Hình 401. Châu thụ - Gaulthcria ƒragrantissima 


kết hợp giữa một phân tử salixylat metyÌ và một 
phản tử glucoza, với một phân tử nước bị loại đi. 
Khi tiếp xúc với men gaultheraza có trong lá, 
gaultherin sẽ thủy phân và cho salixylat metyl 
và gÌucoza, khi cất sẽ cho một tỉnh đầu gọt là 
tỉnh dầu winter-green. 


Muốn cất tỉnh dầu winter-green, người ta ngâm 
lá hay vô tươi cây châu thụ với nước 30C, để yên 
một đêm cho men tác dụng, hôm sau cất kéo hơi 
nước, Tĩnh dầu nặng hơn nước. Hiệu suất chừng 
0,6%. Tính đầu có tỷ trọng 1,180-1,187. Độ sôi 
218-221°C, gồm chủ yếu chất salyxylat metyl 
(99,8%) và rất ít gaultherilen hay tricontan là một 
cacbua no. 


D. Tác dụng dược lý 

Tỉnh dầu châu thụ gây co quấp và liệt hô hấp đối 
với súc vật Người ta cũng thấy có một số người bị 
ngộ độc do tỉnh dầu với hiện tượng nôn mửa, ia 


CH,.O + 


6 1276 6 6"? 
giucoza hydroquinon 
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lỏng, viêm dạ dày, đi đái luôn, co quắp và chết. 
Bói lên da, tình dầu thấm rất nhanh và bài tiết 
qua đường nước tiểu và ruột dưới đạng salixylat 
metyl, nhưng dễ gây kích ứng da mạnh. Nếu dùng 
salixylat metyl thì không thấy hiện tượng này. 
E. Công dụng và liêu dùng 


Ở nước ta chỉ mới thấy một số ít người dùng lá 
pha nước uống. 


Tại Mỹ và Anh người ta xem lá cây Gawitheria 
procwmnbens L. như ]à một vị thuốc chữa bách bệnh 


(đùng với tên Winter-green, Thé de New-lJersey, Thé 
đu Canada): Điều kinh, thuốc ra thai, sát trùng, đặc 
biệt chữa tê thấp, lá dùng dưới đạng thuốc pha lŨg 
trong I lít nước. 

Tĩnh đầu được đùng dưới đạng thuốc mỡ, thuốc 
xoa bóp và trong công nghiệp nước hoa. 

Theo Chopra và Badhwar (1950, Indian J. 
Agricult. Sc¡. 10:31) thì cây này là một chất độc 
kích thích và đã gây ra một số vụ chết người do 
dùng với mục đích ra thai. 


DÂY TOÀN 


Còn gọi là già căn, đouce amère. 


Tên khoa học Solanum duicamara L. (Sola- 
num lyratưm Thunb.). 


Thuộc họ Cà Solanaceae. 

A. Mô tả cày 

Cây nhỡ, mọc leo, thân nhắn hay hơi có lông, 
thân cứng, nhưng cành mềm. Lá mọc so le có 
lông, lá ở gốc thì đơn nguyên, lá ở ngọn thì có 3 
thùy không đều, dài 4-§cm, rộng 2-5cm, cuống 
dài 2-4cm. Cụm hoa xim ở ngọn, màu tím, hoặc 
trắng hay hơi tím. Bao phần mở bằng lỗ ở đỉnh. 
Quả mọng, hình cầu hay hình trứng đường kính 
6-8mm, khi chín có màu đỏ, trong chứa nhiều 
hat nhắn, đường kính 1-1,5mm ( Hình 402). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang dại ở nhiều vùng ở nước ta. Ở 
Sapa trong rừng ẩm lạnh còn có thứ Solanum 
đulcamara var. sinensis Dụnn. 

Người ta dùng cành và lá thụ hái vào mùa thu 
đông và xuân. Hái về cắt thành từng đoạn ngắn, 
phơi hay sấy khô. 

C. Thành phần hoá học 


Trước đây người ta đã chiết từ đây toàn những 
saponozit với những tên đuncamarin 
(dulacamarin) picrogluxin v.v... như hiện nay 
người ta đã thấy đó là những chất không ồn định. 


Năm 1956, Schreiber đã chiết được những 
chất sau đây: 


Các giucoancaloit thuộc nhóm những 
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Hình 402. Dây toàn - Solanum duÌcaniara 


$pirosolanola chất quan trọng nhất gặp trong lá 
là một tetrozit của soladunxidin, (soladulcidin) 
thủy phản sẽ cho I phân tử xyloza, l phân tử 
galactoza, 2 phân tử glucoza và soladunxidin. 
Kèm theo có các soladunxin Œ, Ö và Y (genin là 
soladunxidin), các œ, B và y solamarin (genin 
là tomatiedenol), solasonin và solamacgin 
(solamargin) (genin là solasodm). 

Hàm lượng solasodin tăng với sự kết quả, rồi 
giảm dẳn trong quá trình quả chín, trong quả 
chín chỉ chứa rất ít glucoancaloit. 


Các saponozir steroit mà genin là tigogenin, 
điosgenin và yamogenin, hàm lượng cao nhất 
trong hoa tự (theo Sanđer 1963 lén tới 0,7%). 

Năm 1963, Sander còn phát hiện trong loài 
dây toàn Solartơn đưÌcamara còn có những nờòi 
hoá học chứa những glucoancaloit khác nhau. 


D. Tác đụng dược lý 


Dây toàn được xem như một vị thuốc có tác 
dụng yếu nhưng nếu dùng liều cao thì lại có 
những độc tính như cà độc dược. 


Người ta cho rang dày toàn có tác dụng như 
một thứ thuốc ngủ nhẹ làm tăng sự bài tiết của 
thận và là một loại thuốc địu dục. 


E. Công dụng và liều dùng 


Dày toàn được dùng làm thuốc lọc máu trong 
những bệnh ngoài đa, bệnh thấp khớp. Ngày 
dùng 2 đến 4g chia làm nhiều lần uống dưới 
dạng thuốc sắc, thuốc ngâm rượu. Một số người 
uống vào nôn mửa hay đi ngoài. Cho nên dùng 
phải thận trọng. 


CÂY DỀN 


Còn gọi là cay sai (Hà Bắc-Sơn Động), cây 
thối ruột, mảy sẵn săn (Thổ). 

Tên khoa học yiopia vielana Pierre. 

Thuộc họ Na Ánondceae. 

À. Mô tả cây 

Dên là một cây to, cao tới 20m hay hơn. Tủy 
cây bị tiêu hủy ngay khi cây còn non, đo đó có 
tên cây thối ruột. Toàn thân có lớp vỏ màu đỏ 
nâu tím, rất dễ bóc, có thể bóc một lần vỏ từ 
ngọn đến gốc. Lá mọc so le, hình trứng dài, đân 
nhọn hay hơi tù, phía cuống tròn, đài 8-10cm, 
rộng 3-4em, cuống ngắn 5-ómm. Hoa mọc ở kế 
lá đơn độc hay thành đôi (ít hơn). Đài 3 đính ở 
phía dưới thành hình chén nông. Tràng 6, hơi 
mẫm, màu vàng nhạt, mùi thơm. Quả kép hình 
tán, gồm nhiều phân quả hình trụ có cuống dài 
2-2,5cm, phần quả đài 22-35mm, rộng 10mm, 
vỏ ngoài đỏ nâu chứa 2-5 hạt, giữa những hạt hơi 
thắt lại. Mùa hoa tháng 5-6, mùa quả thắng 6-7 
(Hình 403). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cay đến mọc phổ biến ở nhiều tỉnh nước ta, 
miền Nam thường gọi đến (Khu V cũ, Nghệ An, 
Hà Tĩnh) hay sai (Hà Bắc). Nhân dân thường 


dùng lá hay vỏ làm thuốc. Vỏ đến bốc trên những 
cây còn sống. Đem về phơi hay sấy khô. 


C. Thành phản hoá học 
Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. Sơ bộ thấy có 





Hình 403. Dền - Xylopia vielana 


ancaloit, tanin, chất màu. 
D. Công dụng và liều dùng 


Nhân dân dùng vỏ cây sắc uống chữa kinh 
nguyệt không đều, thiếu máu, lá cây sắc uống 
chữa đau nhức tẻ thấp. 


Miền Nam, Liên khu V dùng vỏ cây đền tán 
bột hoặc ngâm rượu chữa sốt rét và làm thuốc 
bỏ. 

Ngày dùng 5-l0g vỏ đưới dang bột, thuốc 
viên, rượu thuốc. 
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GỐI HẠC 


Càn gọi là kim lê, bí đại, phi từ, mũn, mạy 
chia (Thổ). 

Tên khoa học Leea rubra Blume. 

Thuộc họ Gối hạc Leeaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây mọc thành bụi đày, cao tới 1-I,5m. Thân 
có rãnh dọc và phình lên ở những mấu giống 
như gối con chim hạc (do đó có tên). Rễ củ màu 
hồng, trắng và vàng. Lá kép lông chim ba lần, 
phía trên hai lần, phiến lá chét có răng cưa thô 
to, đài 5-Ilcm, rộng 25-60mm, gần như không 
cuống. Hoa nhỏ màu hồng, mọc thành ngù ở 
đầu cành. Quả có đường kính 6-7mm. hạt 4-6. 
dài 4mm. Quả khi chín có màu đen, mùa hoa 
quả: tháng 5-10 ( Hình 404), 

B. Phân bở, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang đại ở những vùng đồi núi. 
Thường người ta đào lấy rễ vào mùa thu đông. 
Đào rễ về rửa sạch, thái mỏng phơi hay sấy khô. 

C. Thành phần hoá học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu 

D. Công dụng và liều dùng 

Gối hạc là một vị thuốc được nhàn đân dùng 
chữa bệnh đau nhức khớp xương, tê thấp, đau 
bụng, rong kinh. 

Ngày dùng I0-l6g dưới dạng thuốc sắc thuốc 
bột hay ngâm rượu. 


@m 





Hình 404. Gối hạc - Leea rubra 
1. Cảnh; 2. Rể 


Chú thích: 


Ngoài cây Leea rubra, người ta còn đùng cây 
Leea sambuciana với cùng tên gối hạc, kim lẻ, 
cây này cũng giống cây trên nhưng lá kép xẻ 
lông chim hai lần, cụm hoa lớn hình ngù, hoa 
trắng vàng, nhỏ bé, quả đen, lá khô đen ở mặt 
trên, Cùng một công dụng. 


HOÀNG NÀN 


Còn gọi là vò dãn, vỏ đoãn. 


Tên khoa học 6trychnos wallichiana Steud, 
ex DC,, Srrychnos gawthierana Piere (Srrych- 
nos malacensis Clarke). 


Thuộc họ Mã tiền Loganiaceae. 


Hoàng nàn (Cortex Strychnii gauthieranae) là 
vỏ thân phơi hay sấy khô của cây hoàng nàn. 


A, Mô tả cây 
Hoàng nàn là một loại cây mọc leo, cành gây, 
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nhăn, có những móc mọc đối ở đầu những cành 
non, thân có vỏ xám với những đám màu vàng 
đỏ. Lá mọc đối, nhắn, đai, hơi bầu dục, phía 
cuống nhọn hay hơi tròn, đầu tù hay nhọn, dài 
6-12cm, rộng 3-6cm, cuống ngắn. Hoa không 
cuống, mọc thành chùy ngù tận cùng, phủ lông 
màu hung nâu. Quả hình cầu, đường kính 4- 
Šcm, vỏ ngoài cứng, dày 4mam, trong chứa nhiều 
hạt hình khuy áo, đường kính 22mm hay hơn, 
dày 18mm giống như hạt mã tiền, cho nên có 





Hình 405. Hoàng nàn - Strychnas wallichiana 


người cho hoàng nàn là vỏ cây mã tiền. Thu hái 
hạt thì gọi là mã tiền, thu hái vỏ thì gọi là hoàng 
nàn ( Hình 405, Hm 42,1). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Theo các tác giả nghiên cứu trước, hoàng nàn 
chỉ thấy mọc ở một số nơi của miền Bắc Việt 
Nam: Hà Tây (Ba Vì), Lai Cháu, Thanh Hoá, 
Nghệ An, Hà Tĩnh. Tại Lào cũng khu trú trên 
cùng một vĩ tuyến. Nhưng như trên đã nói, có 
thể ở những vùng này chỉ khai thác vỏ cho nén 
cho đó là hoàng nàn, còn những vùng khác chỉ 
khai thác hạt cho nên cho đó là cây mã tiền. Vấn 
để còn đang nghiên cứu xác minh thêm. 


Thường người ta chặt cả cành, cát thành từng 
khúc rồi mang về bóc vỏ. Vỏ đài 4-5cm, cuốn 
vòng, đường kính 1-3cm, dày 1,5-2mm, mật 
ngoài có những nốt sân xám đen hay đỏ nâu, có 
nốt sẩn to, mặt trong xám nâu nhạt, có vết kẻ 
đọc, vết bẻ nhắn, trông rỡ hai lớp. Khi thêm một 
giot axit nitric vào mặt trong thấy có màu đỏ máu, 
mặt ngoài có màu lục đen. Vị rất đắng. 


Trước đây vỏ hoàng nàn được bán tự đo khấp 
nơi, những hàng tạp hoá đều có bán để nhân dân 
mua về làm thuốc chữa hủi và những bệnh ngoài 
da khó chữa, chó dại cắn. Hiện nay việc bán phải 
theo chế độ của thuốc độc. 


Khi dùng, thường người ta phải cạo hết lớp vỏ 


vàng bên ngoài cho đến lần vỏ đen bên trong. 
Muốn cho dễ cạo, hoặc ngâm vỏ với nước vo gạo 
đặc một ngày, một đêm hoặc ngâm nước thường 
hay đồ lên cho mềm. Sau lại ngâm nước vo gạo 
trong ba ngày đêm, rồi vớt ra phơi hay sấy khô, 
tán thành bột dùng dần. Có người trước khi tán 
bột lại tẩm đầu vừng sao qua rồi mới tán. Võ vàng 
cạo ra cũng như nước ngâm hoàng nàn cần phải 
đổ bỏ đi cần thận tránh gây ngộ độc. 
C. Thành phần hoá học 


Trong hoàng nàn có strycnin, bruxin. Hàm 
lượng ancaloit toàn phần lên tới 5,23% trong đó 
strycnin chiếm 2,37-2,43% và bruxin chiếm 
2,81%. Tuy nhiên việc chiết xuất những ancaloit 
bằng phương pháp thông thường gặp trở ngại do 
chất nhựa kèm theo. 

D. Công dụng và liều dùng 

Hoàng nàn là một vị thuốc rất độc. Tuy nhiên 
nhàn dân nhiều tỉnh nước ta dùng hoàng nàn chữa 
chó đại cán, chữa hủi, ghẻ và một số bệnh ngoài 
da khó chữa. Chúng tôi còn thu thập được một 
đơn thuốc dùng hoàng nàn chữa thấp khớp. 

Để chữa ghẻ, hoàng nàn thường được dùng 
phối hợp với lá trấầu không, thủy ngân. Hoàng 
nàn trước khi dùng phải chế biến như phần thu 
hái chế biến đã nói trên. 

Một vài vùng miền Trung nước ta lại dùng 
hoàng nàn để làm thuốc cường dương, kích thích 
dục tính của phụ nữ. 

Thuốc có độc, không có kinh nghiệm không 
được đùng. 

Đơn thuốc có hoàng nàn dùng trong nhân 
dân 

Đơn thuốc chữa tê thấp (theo kinh nghiệm của 
ông Phúc, nguyên trưởng ty y tế Hoà Bình-Đỗ 
Tất Lợi ghí lại) 

Hoàng nàn chế sao vàng 600g, hương phụ tứ 
chế I60g, thảo quả không sao, bỏ vỏ lấy hạt 
20g, đại hồi bỏ hạt, lấy vỏ 20g. Bốn vị tán nhỏ. 
Sau bữa ăn nửa giờ, uống 2-3g thuốc này, chiêu 
bằng nước hoặc bằng rượu. Uống xong đi nằm. 
Chữa nhức xương, sưng đầu gối, tê thấp. Một số 
người uống thuốc này vào thấy đau hơn, nhưng 
sau thì đỡ. 


Chưa có dịp kiểm tra. Sơ bộ tính thấy 
liều dùng quá cao. Mỗi lần uống 100mg 
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ancaloit là quá cao. Ghi ở đây làm tài liệu 


HỔI 


Còn gọi là đại hồi, bát giác hồi hương, đại 
hồi hương . 

Tên khoa học //licium veruam Hook.f. 

Thuộc họ Hỏi /!!iciaceae. 

Đại hồi hay bát giác hồi hương (Fructus Anisi 
Stellati hoặc Anisum stellatumn hay Ilicium) là 
quả chín phơi khô của cây hồi. 

Hỏi là về, hương là thơm, thịt thiu hay tương 
thối cho ít đại hồi vào nấu thì mùi thơm lại trở về 
do đó có tên. 

A, Mô tả cây 

Hồi là một cây nhỡ cao 2-6m, hình đáng toàn 
cây thon hình quả trám, xanh tốt quanh năm, 
thân mọc thẳng, cành đễ gãy. Lá mọc gần thành 
chùm 3-4 lá ở đầu cành, có cuống. phiến lá 
nguyên, đài 8-12cm. rộng 3-4cm, đòn, vò nát 
có mùi thơm. Hoa khá to. mọc đơn độc ở kế lá, 
cánh hoa màu trắng ở phía ngoài, hồng thẳm ở 
mặt trong. Quả hỏi (nhân dân vẫn gọi nhầm là 
hoa hồi) tiếng Thổ là mác hồi hay mác chác gồm 
6-§ đại (cánh), có khi tới 12-13 đai xếp thành 
hình ngôi sao, đường kính trung bình 2,5-3cm, 
dày 6-lÔmm. Tươi có màu xanh, khi chín khô 
cứng thì có màu nâu hồng. Trên mỗi đại sẽ nứt 
làm hai, để lộ một hạt màu nâu nhạt, nhắn bóng. 
Lá, cuống, hoa và quả đều chứa tỉnh đầu. (Hình 
406, Hm 34,4). 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 


Cây hồi đặc biệt chỉ mọc trong một khu vực 
nhỏ chiếm khoảng 5.000km! ở tỉnh Cao Bằng, 
Lạng Sơn, một số ít ở hai tỉnh Quảng Tây và 
Quảng Đông (Trung Quốc) giáp giới Việt Nam. 
Một số nơi khác cũng có trồng nhưng không 
đáng kể như Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, 
Thái Nguyên. Trước đây người ta thường lẫn nó 
với cây hồi Nhật Bản filicium anisatum Lour, có 
chất độc, hoặc cày hồi núi /(liciươn grƒfithíi (xem 
cây này) cũng có chất độc. 

Hồi hái vào hai vụ tháng 7-8 (hồi mùa) và I1- 
12 (hồi chiếm). Ngoài hai vụ chính, còn một vụ 
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tham khảo. 


*8 


quả léếp rụng sớm Vào tháng 3. Hồi hái về phơi 
nắng chò khô hẳn. Dùng cất tỉnh dầu hay tiêu 
thụ nguyên quả làm thuốc. 

Mỗi cây, hàng năm cho từ 80-100kg quả tươi 
và như vậy luôn trong 40-50 năm, Thường một 
năm được mùa, một năm kém. Trên thị trường 
người ta chia hồi thành ba loại. 

Loại 1: có 8 cánh to đẻu nhau, màu nâu đỏ 
(hồi đại hồng). 

Loại 2: có 1 cánh trở lên bị lép. màu nâu đen. 

Loại 3: có 3 cánh trở lên bị lép, màu nâu đen. 

Loại hồi xô gồm lẫn lớn cả 3 loại trên. 





Hình 406. Hỏi - IHicium verum 
1. Cành 2. Hoa 3. Quả 


C. Thành phản hoá học 

Trong quả hỏi ngoài các chất như chất nhảy, 
đường, chủ yếu chứa tinh dầu từ 3-3,5% (tươi) 
hoặc 9-10% hay hơn (khó). Tính dầu hỏi là một 
chất lỏng không màu, hay vàng nhạt, tỷ trọng ở 
+l5°C từ 0,980 đến 0,990, độ đông đặc từ 14- 
18°C. Trong tính đầu có 80-90% anethol, còn lại 
là tecpen, pinen, dipenten, limonen, estragola, 
Safrola, tecpineola v.v... 


Lá hồi cũng chứa tỉnh dầu với thành phần 
gần tương tự. Độ đông đặc hơi thấp hơn (13- 
14°C), nhưng nếu trộn cả tỉnh dầu lá và tỉnh dầu 
quả thì ta được một tính dầu có độ đông vào 
khoảng 10°C. 

D. Công dụng và liêu dùng 

Hồi là một vị thuốc được dùng trong cả đông 
y Và tây y. 

Táy y đùng hồi làm thuốc trung tiện 
(carminatiÐ, giúp tiêu hoá, lợi sữa. Tác dụng trên 
hệ thống thần kinh và cơ (dịu đau, địu co bóp) 
được dùng trong đau dạ dày, đau ruột và trong 
những trường hợp đạ đày và ruột co bóp quá 
mạnh. Ngoài ra còn được dùng làm rượu khai 
vị, làm thơm thuốc đánh răng. Tuy nhiên nếu 
dùng nhiều và với liều cao quá sẽ gây ngộ độc, 
với hiện tượng say, run chản tay, sung huyết não 
và phổi, trạng thái ngây có khi tới co giật như 
động kinh. 

Theo rài liệu cổ đại hồi có vị cay, tính ôn, vào 
4 kinh can. thận, tỳ và vị. Có tác dụng đuồi hàn, 
kiện tỳ, khai vị, dùng chữa nôn mửa, đau bụng. 
bụng đảy chướng. giải độc của thịt cá. Những 
người âm hư, hoả vượng không dùng được. 

Thường dùng hiện nay làm thuốc giúp sự tiêu 
hoá, ăn uống không tiêu, nôn mửa, đau nhức tê 
thấp. Mỗi ngày dùng 4 đến 8g đưới dạng thuốc 


sắc. Dùng ngoài ngâm rượu xoa bóp chữa đau 
nhức, tê thấp. 

Ngoài ra hồi còn được dùng làm gia vị, chế 
húng lìu nấu thịt bò, các thịt khác. 

Những vị thuốc khác mang tên hồi 

Ngoài cây đại hồi nói trên, hiện ta đang di 
thực thêm cây riểu hồi hay hỏi hương có tên 
khoa học oeniculum vuilgare Miller 
(Foecniculum capillaceum GiiberD thuộc họ Hoa 
tán (Umbelliferae). Đay là một loại cỏ nhỏ, phiến 
lá cắt thành sợi nhỏ, thoáng trông piống lá cây 
thìa là (Anethum graveolens L. cùng ho). Toàn 
cây vò có mùi thơm của hồi. 

Quả nhỏ như hạt thốc được dùng làm thuốc 
với tên hỏi hương hay tiểu hồi hương hoặc tiểu 
hồi-Foeniculum-Fructus Foeniculi. Trong quả có 
3-12% tỉnh dâu với thành phần chủ yếu là 50- 
10% anethol, ngoài ra còn estragol, 
metyleugenol, andehyt và axeton aniSIC, 
camphen. Cùng một công dụng như đại hỏi. 

Tại các hiệu “thuốc tây” ở nước ta trước đây, 
cũng như Dược điển các nước châu Âu thường 
đùng quả một cây khác: Dương hỏi hương- 
Pimpinella anisum L. cũng thuộc họ Hoa tán 
(Umbeilferae). Quả nhỏ hình trứng, đưới đáy 
phình ra. Thành phần và công dụng tương tự 
như đại hỏi và tiểu hồi. 


KHOAITÂY f$Ằ$ 


Tên khoa học Solanwm ruberosum L. 

Thuộc họ Cà $olanaceae. 

Khoat tây chủ yếu là một cây lương thực; ở 
đây chúng tôi chỉ chú ý tới hiện tượng đau bụng, 
đi ngoài do ăn khoai tây mọc mầm và dùng chất 
gây đau bụng đi ngoài ấy trong chữa bệnh. 

A. Mô tả cây 

Khoai tây là một cây sống lâu do củ với những 
chồi của thân ngầm. Thân thẳng cao 30-80cm, 
mang lá kép xẻ lóng chim, với lá chét to nhỏ khác 
nhau. Hoa mọc thành xim, màu tím hay trắng. 
Quả mọng hình cầu, xanh nhạt hay tím nhạt, chứa 
rất nhiều hạt nhỏ hình thận ( Hình 407). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Khoai tây vốn nguồn gốc những vùng núi ở 
Nam Mỹ, từ lâu đời được trông ở Chilê và Pêru 
trước khi người châu Âu khám phá ra châu Mỹ. 
Vào cuối thế kỷ 16, khoai tây được đi thực về 
châu Âu rồi từ đó phát triển dần đi khắp thế giới. 
Hiện nay ở nước ta phát triển nhiều khoai tây, 
chủ yếu vụ đông. 

C. Thành phần hoá học 


Trong củ khoai tây có tới 78% nước, !% muối 
vô cơ. Gluxit (15-20%) chủ yếu gồm tỉnh bột 
kèm theo một ít đường khử, sacaroza và pectin. 
Protit thay đổi từ 1-2% (tuỳ theo giống) chủ yếu 
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Hình 407. Khoai tây - Solanwm tuberosum 


gồm các anbumin, pepton axit amin và 
nucleoproteit. Dựa vào hiện tượng nứt khi nấu 
người ta phân biệt ra khoai tây tương đối giàu 
prout khi nấu không bị nứt và khoai tây ít protit 
khi nấu bị nứt. Trong loại khoai tây này tỷ lệ hợp 
chất nitơ/tnh bột dưới 0,12. Loại này được dùng 
để chế tỉnh bột khoai tây. Trong khoai tây còn 
chứa rất nhiều men: amylaza, sucraza, oxyđaza..., 
vitamin B,, B,, C (100g chứa 15mg vitamin C 
nằm chủ yếu trong lớp vỏ). Trong khoai tây chín 
và mới đỡ không có solanin. Nhưng trong củ 
khoai mà vỏ đã xanh (do để ngoài ánh sáng mặt 
trời) hay đã nẩy mầm, tỷ lệ solanin có thể tới 
0,02% do đó có thể gây ra những trường hợp 
ngộ độc. Khi cắt củ khoai tây để lau ngoài trời, 
vết cắt bị đen nâu lại là do các vết của hợp chất 
polyphenol bị men polyphenoloxydaza trong cây 
tác động lên. 


Trong toàn cây khoai tây chứa chất ˆsolanin”, 


một hồn hợp glucoancaloit mà phần genin là chất 
solanidin, chất Œ solanin là thành phần chính 
chiếm tới 95%. Thủy phân sẽ cho solanidin, 
ramnoza, gÌucoza và galactoza. Các và Y solanin 
cũng như các Œ, j3 và ý chaconin đi kèm thường 
chỉ khác Œ solanin do số lượng và chất lượng 
các phân tử oza đính vào phần genin. 


Hàm lượng solanin trong cây tươi có lá rất 
thấp: 0,01-0.05%, quả chưa chín chứa nhiều hơn 
(0,10%). Củ khoai tây chín và mới dỡ chỉ chứa 
tất ít solanin (chủ yếu tập trung ở vỏ và mắt củ) 
nhưng những củ đã mọc mầm có thể chứa tới 
0,02%. 

Mâm khoai tây tươi chứa 0,04 đến 0,13% 
solanin. Ta có thể chiết solanin từ mâm khoai 
tây bằng axit axetic 2%, Sau khi ly tâm và lọc, 
người ta kiếm hoá bằng ammoniac, chất 
glucoancaloit thô xẽ kết tủa. Rửa tủa và sấy khô. 
Tủa khô thu được dùng ête để loại hết solanin đi 
sau đó hoà tan trong cồn 80° nóng, khi cồn nguội 
solanin thô sẽ tùa. Tỉnh chế solanin thô bằng kết 
tỉnh nhiều lần trong cồn. 


D. Công dụng và liều đừng 

Khoai tây chủ yếu được dùng làm lượng thực, 
chế tính bột dùng trong lương thực, công nghiệp 
chế cồn, hồ giấy, hồ vải, công nghiệp dược 
phẩm. 

Khi ăn khoai tây mọc mầm hay vỏ củ đã xanh 
đo để ngoài ánh sáng để bị ngộ độc thể hiện đau 
bụng vùng dạ đày và ruột, nôn mửa, đái ra máu, 
suy giảm hô hấp và thần kinh. 

Solanin có thể dùng làm một vị thuốc giảm 
đau, trong những trường hợp đau bụng, đau vùng 
gan, đau nhức khớp xương. Dùng với liều 0,05 
đến 0,20 g trong một ngày dưới hình thức thuốc 
viên, thuốc gói hay thuốc tiêm. 


KIM SƯƠNG 


Còn gọi là mán chỉ, đõi cây, chàm hồi, tráng, 
ớt rừng, lãng ớt, mak so mát, may bị canh, mak 
khèn (Lào), hang chang (Mường), tomlay 
khouang, leai sma (Cămpuchia). 
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Tên khoa học Micromelum falcatưmn (Lour.) 
Tan, Aiuiacia ƒalcata Lout., Micromelum hữ 
Sutum O]iv.). 


Thuộc họ Cam Rutaceae. 


A. Mô tả cây 

Cây nhỏ hay nhỡ. Cành lúc non có lông mịn, 
sau nhắn. Lá màu lục vàng nhạt, mọc so le, 7-9 
lá chét, lệnh ở phía cuống, phiến lá nhắn trừ mật 
trên gân chính và gân lớn ở mặt dưới. Hoa trắng 
hay vàng nhạt, mọc thành cụm ngắn hơn lá. Cánh 
hoa chỉ hơi có lông hay không có lông. Quả 
hình trứng, khi chín có màu vàng hay màu vàng 
cam, nhắn, trong có 2-3 ngàn. Mỗi ngăn chứa 
một hạt, Mùa hoa tháng 12-1 ( Hình 408). 

B. Phân bố, thu hái và chế biên 

Mọc hoang rất phổ biến ở khắp miền rừng 
núi nước ta Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tây, Hoà 
Bình, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hoá v.v... 


Thường người ta chỉ hay dùng lá tươi hái về 
sao vàng sắc uống hoặc vò lá tươi vắt lấy nước. 
Có khi giã nát đấp lên nơi lở loét, vết thương. 

Rễ hái về rửa sạch, thái mỏng phơi hay sấy 
khô. Không phải chế biến gì khác. 

C. Thành phản hoá học 

Hoạt chất chưa rõ. Chỉ mới biết trong lá và 
quả đều chứa tinh đầu. 

D. Công dụng và liều dùng 

Lá dùng ngoài giã nát đấp lên vết thương vết 
loét, sao vàng ngâm rượu xoa bóp chữa tê thấp, 
teo cơ. Rễ cũng dùng ngâm rượu xoa bóp. 





Ninh 408. Kim sương - Micromeluưm ƒalcatum 


1. Cảnh; 2. Qua 


Một số nơi dùng lá hay rễ sắc uống chữa kinh 
nguyệt không đều, sốt, đau nhức, tê thấp. Mỗi 
ngày uống 6 đến 12g đưới dạng thuốc sắc. 


Đơn thuốc có kim sương dùng trong nhản 
dán. 


Thuốc chữa đau nhức, teo cơ: Rễ kim sương 
sao vàng 50g, cồn 40° 500ml. Ngâm trong vòng 
7 đến 10 ngày. LẤy rượu xoa bóp nơi đau nhức, 
teO CƠ. 


LONGNÃAO ‡}Ÿ 


Còn gọi là chương não, rã hương, may khao 
khinh (Lào). 

Tên khoa học Cinnamomum camphora L. 
Nees. et Eberm. (Eaurus camphora L.). 


Thuộc họ Long não Lauraceae. 

Long não (Camphora) là tỉnh thể không màu 
mùi thơm đặc biệt cất từ lá, gỗ hoặc rể cây long 
não. Có khi đóng thành bánh. 

A. Mô tả cây 

Cây to cao 10-15m hay hơn tới 40-50m, 
đường kính thân có thể đạt hơn 2m, cành thưa 
nhấn, lá mọc so le, hình bầu dục gân chính nổi 
rõ, hai bên có gân phụ nồi, tại góc gân phụ và 


gân chính có một hạch tuyến nổi, bóng; cuống 
lá dài 2,5-3,Scm. Hoa nhỏ, mọc thành chùy ở 
kẽ, ngắn hơn lá. Quả hình cầu, to bằng hạt tiêu, 
phía dưới có cuống nhỏ hình chén. 


Tất cả các bộ phận của cây đều mang những 
tế bào chứa tính dầu. 


Tuy nhiên có cây cho long não đặc biệt, có 
cây chỉ cho tỉnh dầu lỏng. Việc phân biệt hai 
cây long não cho long não đặc và cây long não 
chỉ cho tinh đầu rất khó nếu chỉ căn cứ vào hình 
thái thực vật. Hạt của cùng một cây cho long 
não đặc, khi trồng lại cho những cây cho long 
não đặc và những cây chỉ cho tỉnh dầu, giống 
như hạt của cùng một cây đu đủ cái khi trồng 
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có thể cho khi thì là cây du đủ đực khi thì là cây 
đu đủ cái (Hình 409, Hm 33,2). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây long não được trồng tại nhiều tỉnh ở miền 
Bắc nước ta như Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh 
Phú, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn. Ngay tại 
nhiều đường phố Hà Nội cũng trồng để lấy bóng 
mát. Người ta cho rằng vốn đi cây này không có 
ờ Việt Nam, vì không thấy nó mọc ở rừng. 
Những cây thấy mọc ở rừng và có mùi gần như 
long não thuộc những loài như Cinnamomum 
parthenoxylon Neissn (rè hương-vù hương), C, 
balansae H. Lec., C. ilicioides A. Chev., (gù 
hương), €. sừnondii H. Lec. v.v... Hiện nay ta đã 
bắt đầu khai thác long não ở các tỉnh Hà Giang, 
Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai. 

Nhưng long não mọc nhiều nhất tại Nhạt Bản, 
Trung Quốc. Người ta cất gỗ, rẽ, lá cây long 
não, để lấy tỉnh đầu và tinh thể long não. Đôi 
khi dùng một ít gỗ hay lá, cành để cho vào nồi 
nước xông chữa cảm cúm. 

C. Thành phản hoá học 

Thành phần chủ yếu của gỗ, lá và rễ long não 
là tính đầu và long não tỉnh thể. Tùy theo tuổi 
cây, hàm lượng tỉnh dầu và long não tỉnh thể 
thay đổi: 


TUỔI CÂY 


1Õ năm 


25 năm 
35 năm 
45 năm 


Long não thiên nhiên, có tỉnh thể màu trắng, 
mùi thơm đặc biệt, vị nóng. ở nhiệt độ thường, 
long não thăng hoa được, ít tan trong nước, tan 
nhiều trong các dung môi hữu cơ (cồn, ête, 
clorofoc), quay phải + 43°. Tính chất long não là 
một xeton. 


Tỉnh dầu long não cất phản đoạn sẽ được tỉnh 
dầu long não trắng (dùng chế xineola), tình đầu 
long não đỏ (chứa safrola, cacvacrola), tình dầu 
long não xanh (chứa cadinen, camphoren, 
azulen). 
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Hình 409. Long não - Cinnamomum camphora 
1. Cành; 2. Hoa 


D. Công dụng và liều dùng 


Long não đặc dùng ngoài làm thuốc sát trùng, 
tiêu viêm, kích thích (dùng dưới dạng cồn hay 


tỉnh dâu % tỉnh đầu % 





đầu 5-10%). Dùng trong dưới dạng thuốc tiêm 
để hồi tỉnh cơ tim, chữa trụy tim hay suy nhược, 
hoặc dùng uống để chữa đau bụng, làm giảm 
lượng phân (uống mỗi ngày 0,05-0,20g, tiêm 
đa dưới dạng dung dịch đầu 10-20%). 

Long não còn dùng trong công nghiệp chế 
ngà voi nhàn tạo, phim ảnh, chất cách điện. 

Tỉnh dầu long não có thể đùng ngoài xoa bóp 
thay long não đặc, hoặc đùng trong công nghiệp 
làm dung môi, hoà tan nhựa, sơn, chiết safrol, 
xineol, chế thuốc trừ sâu. 


MÃ TIỀN 


Còn gọi là củ chị, sleng thom. sleng touch 
(Cămpuchia), kok toung ka (Lào), vomiquler 
fausse angusture, mắc sèn sứ (Thổ), co bên kho 
(Thái). 

Tên khoa học Srrychnas nuxvomica L. 

Thuộc họ Mã tiền Lopaniaceae. 

Tên mã tiền dùng để chỉ nhiều cây khác nhau 
thuộc chí S¡rychnoxs cho những hạt giống như 
chiếc khuy áo lớn, và có chứa những ancaloit có 
tác dụng mạnh chủ yếu là strycnin và bruxin. 
Có cây là cày đứng, có cây là đây leo. Nhiều 
cây leo chưa được xác định tên chắc chắn, 
thường chỉ mới tạm xác định là $rychnos sp. 
Có khi cùng một loài nhưng nếu khai thác hạt 
người ta gọi là cây mã tiền, nếu khai thác vỏ 
người ta lại gọi là cây hoàng nàn (xem cây này). 

Tên Srrychnos do chữ Hy lạp có nghĩa là 
những cây có độc, nux có nghĩa là quả cứng, 
vomica nghĩa là gây nôn, ý nói SIrychos nưx- 
vomica là một cây có độc, quả cứng gây nôn. 

A. Mô tả cây 

Như trên đã nói, ở nước ta hiện đang khai 
thác ít nhất hai loài mã tiển: 

1. Cây mã tiền-Strychnos nưxvomica L.. là một 
cây nhỡ, mọc thẳng đứng có vỏ xám. cây non 
có gai. Lá mọc đối, có lá kèm, cuống ngắn, 
phiến lá hình bầu dục, hai đầu hơi nhọn, gân lá 
hình lông chim, nhưng mỗi bên gân chính có 
một đôi gân phụ chạy dọc theo lá và nổi ở mặt 
dưới. Hoa nhỏ, màu hồng, họp thành xim hình 
tán đều, lưỡng tính, tràng và đài có 5 cánh, đài 
hình phếu với 5 răng hình ba cạnh, tiền khai hoa 
hợp, trảng hình ống, hơi phình ở phía dưới, mặt 
trong có lông, trên đỉnh chía 5 thùy, sơ le với lá 
đài, trong nụ tiền khai hoa van. 5 nhị đính ở 
họng của ống tràng, chỉ nhị rất ngắn, mang bao 
phân có hai ngăn. Bầu có hai lá noãn, vòi đơn, 
quả mọng hình cầu, to bằng quả cam, có chứa 
cơm màu trắng, nhiều hạt hình khuy áo, phôi 
thẳng đứng, xung quanh có nội nhũ sừng. (Hình 
410, Hm 41,4) 


2. Các loại mã tiền hiện đang được khai thác 
ở miền Bắc nước ta hầu hết đều là dây leo, tên 
khoa học chưa được xác định chắc chắn, chỉ 


Ra 


dựa vào hàm lượng ancaloit trong hạt mà khai 
thác và chỉ mới biết đây là một loài Srychnos 
$p. Vỏ một loài dây leo này được khai thác với 
tên hoàng nàn (xem vị này). Mã tiên đây leo có 
đường kính thân tới 10-15cm, chiều đài thân có 
thể tới 30-40m. 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây mã tiên Sirychnos nux-vomica cho tới 
nay chỉ mới thấy ở miền Nam nước ta. Trước 
kháng chiến chống Pháp 1946, hầu hết mã tiền 
ở miền Bắc đều từ miền Nam đưa ra. Trong 
kháng chiến, lần đầu tiên, chúng ta khai thác 
hạt những dây mã tiền ở miền Bắc để chiết lấy 
strycnin. Hiện nay không những để dùng trong 
nước mà còn để xuất khẩu nữa. Mã tiền đây leo 
mọc hoang ở hầu hết các tỉnh miền núi nước ta: 
Cao Bảng, Lạng Sơn, Hà Tay, Hoà Bình, Hà 
Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc 
Giang, Bắc Ninh, Lào Cai, Yên Bái đều có. Tuy 
nhiên chưa ai đặt vấn để nghiên cứu trồng cây 
mã tiền, cho nên chưa rõ điều kiện sống và chăm 
sóc như thế nào để cho nhiều hoạt chất nhất. 
Ngoài Việt nam ra, mã tiền còn mọc ở các nước 
nhiệt đới châu Á, châu Phi, châu Úc. Trước đây 
(1925, 1926), mỗi năm ta xuất đi tới hơn 1.000 
tấn hạt. Thường quả chín rơi xuống đất, hạt tung 





Hình 410. Mã tiền - Sirychnos nuxvomica 
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ra ngoài ta nhật về phơi khô. Khi dùng thái mỏng, 
sấy lạt lần nữa rồi tán nhỏ. 

Trong nhân dân Việt Nam, mã tiền chỉ được 
sử dụng sau khi chế biến theo một trong mấy 
cách sau đây: 


1. Ngâm hạt trong nước vo gạo một ngày đêm 
cho tới khi mềm, lấy ra bóc vỏ, thái mỏng, sấy 
khô tán nhỏ. 


2. Cho hạt mã tiền vào dầu vừng đun sôi cho 
tới khi hạt mã tiền nổi lên thì vớt ra ngay (nếu 
chậm, hạt bị cháy đen, mất tác dụng). Thái nhỏ 
sấy khô mà dùng. 

3. Ngâm hạt mã tiền trong nước thường hay 
nước vo gao cho tới mềm. Lấy ra bóc vỏ và lông 
để riêng, nhân để riêng. Sao vỏ và lông riêng, 
nhân riêng, rối tán nhỏ riêng từng thứ. Phương 
pháp này thường dùng chữa bệnh chó dại. 

C. Thành phản hoá học 


Trong hạt mã tiền có 15% manan, 85% ga- 
lactan. 4-5% chất béo, một heterozit gọi là 
loganozjt hay laganin (1,5%), rất nhiều ancaloit 
trong đó chủ yếu là strycnin, bruxin, kết hợp với 
AxIt igasuric (axit clorogemc). Những ancaloit 
khác thường gặp là vomixin, sưuxin, colubnn Œ 
và . 

Tỷ lệ ancaloit toàn phần trong mã tiền thay 
đổi từ 2.5 đến 5.5%, trong đó strycnin chiếm 
43-45%. Mã tiền dùng làm thuốc phải chứa ít 
nhất 2 đến 3% ancaloit toàn phần, trong đó ít 
nhất 45% phải là strycnin. 

D. Tác dụng được lý 

Người ta cho tác dụng của mã tiền là do tác 
dụng của strycnin. 

Đối với thân kinh trung ương và ngoại vi có 
tác dụng kích thích với liều nhỏ, và tác đụng co 
giật với liều cao. 

Đối với tim và tuần hòàn có tác dụng tầng 
huyết áp, do các mạch máu ngoại vi bị co nhỏ. 

Đối với dạ dày và bộ máy tiêu hoá tăng bài 
tiết dịch vị, tăng tốc độ chuyển của thức ăn sang 
ruột. Tuy nhiên nếu dùng luôn thì sẽ gây biến 
loạn tiêu hoá, biến loạn co bóp dạ dày. 

Độc tính: Mã tiên rất độc. Khi bị ngộ độc, 
ngáp, nước đãi chảy nhiều, nôn mửa, sợ ánh 
sáng, mạch nhanh và yếu: Tứ chỉ cứng đờ, co 
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giật nhẹ rồi đột nhiên có triệu chứng như uốn 
ván nặng với hiện tượng rút gân hàm, lôi mắt, 
đồng tử mở rộng, bắp thịt tứ chỉ và thân bị co, sự 
co bắp thịt ngực gây khó thở và ngạt. Sau 5 phút 
đến 5 giờ chết vì ngạt. 

D. Công dụng và liêu dùng 

Mã bền được dùng cả trong đóng y và /ảy y. 
Tây y dùng làm thuốc kích thích thần kinh trung 
ương, tảng phản xạ của tủy, tăng cường kiện và 
định dưỡng của cơ, dùng chữa tẻ liệt, tim bị dãn, 
cơ tìm mệt, giảm cường kiện của ruột, đái đầm 
(vì cơ tròn bọng đái yếu không khép được) và 
yêu bộ phận sinh dục (strycnin làm tình trùng 
được tống ra mạnh). 

Làm nguyên liệu chiết strycnin. 

Dạng dùng trong tây y: 

, Cồn mã tiển: Mỗi lần uống 8 đến 10 giọt, tối 
đa 30 giọt. 

Cao mã tiên: Mỗi lần uống 10 đến I5mg, tối 
đa 50mg. Nitrat strycnin uống mỗi lần nửa đến 
một miligam (0,0005-0,001g), hoặc tiêm ml 
dung dịch 0.1%. 


Trong đông y mã tiên được dùng chữa phẻ và 
những bệnh ngoài da khó chữa: Tán bột (sao 
vàng tán nhỏ), trộn với dầu vừng mà bôi lên nơi 
ghẻ, nơi lở loét, hủi. Dùng trong, mã tiền được 
xem nhự một vị thuốc chữa tê thấp, bại liệt, bán 
thân bất toại, chó dại cắn. Mã tiền dùng trong 
đông y phải chế biến như phần phân bố thu hái 
và chế biến đã giới thiệu. Mỗi ngày uống chừng 
0.1 đến 003g %. 

Đơn thuốc có má tiền dùng trong nhân đán 


Thuốc phong bà Giảng chữa té thấp, đau 
nhức, sưng khớp (Thanh Hoá). 


Bột mã tiền chế 50g, bột hương phụ tứ chế 
13g, bột mộc hương 8g, bột địa liền 6g, bột 
thương truật 20g, bột quế chi 3g, tá dược vừa đủ 
hoàn 1000 viên. Mỗi ngày uống 4 viên, tối đa 6 
đến 8 viên. Theo hướng dẫn uống khi nào thấy 
giật giật mới có kết quả. Một đợt uống 50 viên 
thì lại nghỉ. 

Kinh nghiệm nhân dán chữa tê thân, đau 
nhức. sưng khớp. 


Cản chú ý thuốc có độc, việc sử dụng phải 
hết sức thận trọng. 


MỘC QUA Z®JÑ 


Tên khoa học Chaenomeles lapenaria (Lols.) 
Koidz (Cydonia lagenaria Lols.). 


Thuộc họ Hoa hồng Rosaceae. 


Mộc qua (Fructus Chaenomelis lapgenariae) 
là quả chín phơi hay sấy khô của cây mộc qua 
(Chaenomeles lapenaria). 

Vị thuốc này cho đến nay vẫn còn phải nhập. 

A. Mô tả cây 

Mộc qua là một cây nhỡ cao 2-3m, cành có 
gai, dài 5-20mm, đường kính phía gốc của gai 
tới l[-3mm, mặt cành có những bì không rõ. Lá 
có cuống dài 3-lŠ5mm, phiến lá hình mác đài 
2,5cm-I4ecm, rộng 1,Š5cm-4cm mép có răng cưa. 
mặt trên màu xanh, mặt dưới màu tím nhạt, cả 
hai mặt đều nhần. Lá kèm có hình dạng và kích 
thước thay đổi, đài tì 2-2,5cm, rộng từ ]-1.5cm, 
mép cũng có răng cưa. Hoa mọc thành chùm ở 
kẽ lá. Cánh hoa màu đỏ của hoa đào, có loại hoa 
trắng hay hồng. Cuống hoa rất ngắn. Quả thịt 
hình cầu hay hình trứng, đài khoảng 8 cm, mật 
ngoài nhắn bóng, màu vàng hay vàng xanh, mùi 
thơm. Mùa hoa: tháng 3-4, mùa quả: tháng 9-10 
( Hình 411). 





Ninh 411. Mộc qua - Chaenomeles lapenaria 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Mộc qua hiện nay còn phải nhập của Trung 
Quốc, ở đây cây được trồng ở Hà Nam, Giang 


Tô, An Huy, Sơn Đông, Triết Giang, Phúc Kiến, 
Quảng Đông, Tứ Xuyên. Xem vậy tà thấy những 
vùng nước ta giáp giới với tỉnh Quảng Đông có 
thể có khả năng trồng được. Loại mộc qua của 
Tứ Xuyên nhiều và được xem như tốt nhất. Vào 
tháng 10-11 quả chín thì hái về bổ làm 2 hay 4 
mảnh, phơi mật trong quả ngửa lên phía trên, 
cho đến khi chuyển màu hồng tím là được. Vị 
thuốc mộc qua là những mảnh quả dài 2,5-9cm, 
rộng 1,5-3,5cm, dày 2-8mm, mắt ngoài nâu đỏ 
đến tím đỏ, có những nếp nhăn trong quá trình 
khô, mặt trong quả còn rõ những ô chứa hạt, 
phần lớn hạt đã rụng, nhưng đôi khi còn sót lại 
một số hạt hình 3 cạnh. màu nâu đỏ trong chứa 
một nhân. Vị chua. chát, mùi hơi thơm. 

C. Thành phần huá học 

Trong mộc qua có saponin khoảng 2%, axit 
hữm cơ, tan, và flavonozit (theo hệ được Viện y 
học Bắc Kinh, 1958). 

D. Công dụng và liều dùng 

Thco rải liệu cổ mộc qua có vị chua, chát, 
tính ôn. Có tác dụng liễm phế, chỉ ho, bình gan, 
hòa tỳ quá thấp. thư gân cốt dùng chữa phù nẻ, 
chân tay đau nhức, họ lâu ngày. 

Niện nay mộc qua thường được dùng phối 
hợp với xương hồ trong đơn thuốc chữa đau 
nhức, thấp khớp, ho lâu ngày, phù nề. Ngày dùng 
6 đến 12g dưới dạng thuốc sắc hay ngàm rượu. 
dùng riêng hay phối hợp với nhiều vị thuốc khác. 

Chú thích: 

Ngoài cây mộc qua Chaenomeles lapenaria 
nói trên, tại thị trường Trung Quốc còn đùng 
quả một số cây khác cùng chỉ Chaenomcles như 
€. sinensis (Thouin) Koehne và một số thứ của 
cây mộc qua nói trên như Chaenomeles 
lapenaria Koid. var  wilsoni Rehd., 


Chaenomeles lagenaria Ko¡dz. vat. Cuthaycnsis 
Rehd. 


Đơn thuốc có mộc qua 


Rượu hổ cối mộc qua (Dược điển Trung 
Quớc, !963) 


Xương hồ chế 40g, mộc qua I20g, xuyên 
khung 4Óg, xuyên ngưu tất 40g, đương quy 40g. 
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thiên ma 40g, ngũ gia bì 40g, hồng hoa 40py, 
tục đoạn 40, bạch gia căn 40g, ngọc trúc 40g, 
tần giao 20g, phòng phong 20g, tang chỉ lóg, 
tất cả 14 vị thuốc trên đem tán bột thô, rồi cho 
vào 15 lít rượu trắng, đậy kín. mỗi ngày khuấy 
một lần, sau một tuần lễ thì mỗi tuần khuấy một 
lần. Một tháng sau lọc lây rượu, còn bã đem ép 
lấy nước thêm vào dịch đã lọc được. Lãy 1,300kg 
đường phèn, hoà vào nước rồi trộn chung với 
rượu thuốc. Để lắng, lọc là được. 

Rượu này có tác dụng trừ thấp, tán hàn, đuổi 
phong. giảm đau dùng chữa phong tế thấp, tay 
chân co quấp, đau nhức, mất méo xệch. Ngày 
uông 2 lần, mỗi lần uống 20g đến 40g. Phụ nữ 
có thai không dùng được. 


Viên hổ cốt mộc qua (Dược điển Trung Quốc 
}9ó3): 


Xương hồ chế, mộc qua, bạch chỉ, hải phong 
đằng, uy linh tiên, xuyên khung, đương quy, 
thanh phong đằng, mỗi vị 5ÔÖg, ngưu tất 100g. 
xuyên ô chế thảo ô chế môi vị 25g đảng sâm 
§g. 12 vị nói trên trộn với nhau, tán nhỏ, rây, 
trộn đều, dùng mật ong đã cô đặc làm viên hoàn, 
mỗi viên hoàn nặng 10g. Viên này có tác dụng 
hoạt huyết, đãn gân cốt, tán phong, chỉ thấp đùng 
trong những trường hợp chân tay cứng đờ, lưng 
gối đau nhức, gân cốt yếu, đi lại khó khăn. Ngày 
đùng 2 lản, mỗi lần uống 1 viên, uống với nước 
đun sôi để nguội. Phụ nữ có thai không dùng 
được. 


VUỐTHÙM RB#Èểh 


Còn có tên là móc mèo, móc điều, trần sa 
lực, nam đà căn, 

Tên khoa học Caesalpimia minax Hancc. 

Thuộc họ Vang Caesalpiniacedae. 

Á. Mô tả cây 


Cây nhỏ mọc thành bụi, thân cành có gai. Lá 
kép lông chim, cuống chung đài 30-40cm, cuống 
phụ dài 8-I2cm, đều rất nhiều gai. Lá chét chừng 
10 đôi, phiến lá chét hình trứng, đầu nhọn, đài 
22-35mm, rộng ó- 13mm, mặt dưới phủ lông mịn. 
Hoa mọc thành chùy ở đầu cành, gồm những 
chùm ở kẽ. Cánh hoa màu vàng nhạt. Quả là 
một giáp hơi đẹt, dài 13cm, rộng 45mm, dày 2- 
3cm, trên mật có những gai quay ngược Xuống, 
đài I2mm, Hạt 7 hay đưới 7, hình trụ, hai đầu 
tròn, đài I17mm, dày lŨmm, màu đen xanh nhạt, 
vỏ rất dày và cứng ( Hình 412). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang dại khắp nơi ở Việt Nam, 
Lào. Còn thấy mọc ở Thái Lan, miền Nam Trung 
Quốc. Một số nơi trồng làm hàng rào do nhiều 
gai. Trồng bằng hạt hay bằng cành. Mùa hoa 
quả: 2-5. 

Nhân dân dùng rễ và lá thu hái gần như quanh 
năm. Dùng tươi hay phơi hoặc sấy khô. 


332 





Hình 412. Vuối hùm - Caesalpinia minax 
1. Cảnh lá; 2.Cành hoa: 3.Hoa; 4. Quả 


C. Thành phản hoá học 
Chưa thấy tài liêu nghiên cứu. Trong hạt có 
chứa một chất rất đắng. 


D. Công dụng và liều dùng 
Nhan dân dùng rễ dưới đạng thuốc sác hay 


ngâm rượu chữa đau nhức, mất ngủ. 
Ngày dùng 10-20g. Chia làm nhiều lần 


Rể lá và hạt còn dùng ngảm rượu ngậm chữa 
đau và sâu răng. 


BƯỚM BẠC +t##‡6 


Còn gọi là bướm bướm, hoa bướm, bứa chừa 
(Thái). 

Tên khoa học Mussaenda pubescens AIt. f. 

Thuộc họ Cà phê #ubiaceade. 

A. Mô tả cây 

Cây nhỡ mang rất nhiều cành, cành non có lông 
mịn. Lá nguyên mọc đối dài 4-9cm, rộng l,5- 
4,Scm, lá kèm hình sợi. Cụm hoa hình xim ngù 
mọc ở đầu cành. Hoa màu vàng. Trong số Š lá đài 
có 1 lá đài phát triển, màu trắng, mềm, gân nổi rõ, 
có cuống dài, nhân dân cho đó là cánh hoa màu 
trắng. Quả mọng dài 6-90mm, rộng 6-7mm, màu 
đen, có gân dọc trên quả, nhắn. Rất nhiều hạt nhỏ, 
màu đen mặt hình mạng (Hình 413). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang kháp nơi, thường gặp ở các 
đổi núi nơi quang, ven rừng. Người ta dùng hoa, 
thân và rễ thu hái gần như quanh năm. Thu hái 
vẻ phơi hay sấy khô để dành. Không phải chế 
biển gì khác. Ngoài cây bướm bạc Mussaenda 
pubescens nói trên, trong nhân dân còn dùng 
nhiều loài Ä#ucsaenda khác cũng mang tên bướm 
bạc như Muscsaenda cambodiana Pterre, 
Mussacenda đdehiscens Craib. Mussacnda 
Jrondosa L. 


C. Thành phản hoá học 
Chưa thấy tài liệu nghiên cứu 


CHAY 


Còn gọi là Cây chay. 

Tên khoa học Ar(ocarpus tonkinensis A. Chev. 
Thuộc họ Dâu tằm Moraceae. 

A. Mô tả cây 

Cây to cao 10-15m, thân nhăn, cành non có 
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Hình 413. Bướm bạc - Mussdenda puBcsccn 


D. Công dụng và liều dùng 

Hoa bướm bạc được dùng làm thuốc lợi tiểu, 
chữa ho, hen, sốt cách nhật, dùng ngoài giã nát 
đắp lên những nơi viêm tấy, gầy xương. Ngày 
dùng 6-12g dưới dạng thuốc sắc. Dùng ngoài 
không kể liều lượng. 

Rể bướm bạc dùng làm thuốc giảm đau, chữa 
tẻ thấp, khí hư bạch đới. Ngày dùng 10-20g dưới 
dạng thuốc sắc. 

Cảnh và thân lá cũng dùng như trên. Ngày 
dùng 6-12g dưới dạng thuốc sắc. 


lông màu hung nâu, cành già màu xám. Lá mọc 
so le, mặt trên nhắn bóng, mặt dưới có lòng trên 
các đường gân. Hoa đực và hoa cái trên cùng 
một cây. Quả chín có màu vàng mềm, có lông 
nhung. cơm quả màu đỏ, ăn được. 


Mùa hoa: tháng 3-4, mùa quả: tháng 7-9 (Hình 414). 
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kình 414. Chay - Arlocarpus tonkinensrs 


B. Phan bỏ, thu hải và chế biến 


Cây mọc hoang đại và được trồng ở nhiều 
nơi đặc biệt ở miền núi Bắc Ninh, Bắc Giang, 
Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hoá để lấy quả, 
vỏ rễ màu đỏ dùng để nhai với trầu không. 


Lầm thuốc người ta thu hái lá và rễ gản như 
quanh năm. Phơi hay sây khô. Không phải chế 
biến gì khác. 

C. Thành phản hoá học 

Trong vỏ rẻ có rất nhiều tanin. 

D. Công dụng và liều dùng 


Chỉ mới thấy dùng trong phạm vì nhân dân. 
Võ rẻ nhai như nhai trầu có tác dụng làm cho 
chắc răng. Lá và rễ sắc uống có tác dụng chữa 
đau lưng, mỗi gối, tê thấp. Ngày dùng 10-20g 
đưới dạng thuốc sắc. Dùng riêng hay phối hợp 
với nhiều vị khác như thiên niên kiện, thổ phục 
linh. 


RUNGRÚC Z#Ä 


Còn gọi là rút đế, cứt chuột, đồng bìa. 

Tên khoa học Berchemia lineata (L.) DC. 

Thuộc họ Táo Rhamnaceae. 

Á. Mô tả cây 

Cây bụi leo, cành rất mánh, màu nâu. Lá hình 
bầu dục. tròn ở hai đầu, màu xanh đậm, gân nối 
Tö rệt, mép nguyên, mặt dưới màu nhạt hơn. Hoa 
màu trắng. Quả hình cảu dài, màu đen, mang 
đài tồn tại. 

Mùa hoa: tháng 9-I0, mùa quả: tháng 12-1 (Hình 
419). 

B. Phân bỏ, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang ở khấp nơi thường là bờ bụi, 
ven đường. Người ta thường lấy toàn cây về rút 
thành rế để đỡ nỏi cho đỡ vỡ, đỡ nóng. Làm 
thuốc, người ta thu hái rễ, thường vào hai mùa 
hè và thu. Hái về thái nhỏ, phơi hay sấy khô, có 
khi tầm rượu rồi sao vàng cho thơm. 

C. Thành phản hoá học 

Có sapônin. Hoạt chất khác chưa rõ. 

D. Công dụng và liều dùng 

Rễ rung rúc là một vị thuốc còn dùng trong 
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Hình 415. Rung rúc - Berchemia lineata 


phạm vi nhân dân để chữa tẻ thấp, đau lưng, 
mỏi gối. Ngoài ra còn được dùng chữa sốt, sốt 
rét, ta chảy. 


Ngày dùng 10-20g dưới dạng thuốc sắc hoặc 
ngảm rượu uống. 

Đơn thuốc có rẺ rung rúc 

Rượu chữa tê thấp, nhức mới: 


GIÔI 


Còn gọi là hạt giổi. cây giỏi. 
Tên khoa học Tzlzuma gioi Chev, (theo A. 
Chevalier, 1918). 


Thuộc họ Ngọc lan Magnoliaceae. 
A, Mô tả cây 


Giối là một cây to, cao, có thể trên 20m, thân 
thẳng, vỏ xám nứt dọc. Lá hình thuẫn, mặt trên 
màu lục bóng, mặt dưới có lông tơ màu hung, 
cuống đài, Hoa to, mọc đơn độc ở đầu cành, 
cuống lớn có lông. Đài và tràng nạc, không phân 
biệt. Nhị rất nhiều và cứng, ô phấn nứt dài, chỉ 
nhị ngắn và to. Lá noãn xếp xoắn ốc thành một 
khối hình trứng, vòi ngắn, tù và nhấn. Mỗi lá 
noãn có hai noãn. Quả kép gồm nhiều đại khi 
chín hoá gỏ, dày, nứt theo đường bụng thành 
hai mảnh. Hạt dính liền với trụ giữa của đế. 

Mùa hoa: tháng 4-5, mùa quả: tháng 9-l0 
(Hình 416). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang dại ờ khắp những vùng rừng 
núi thuộc tỉnh Hà Tay, Hoà Bình, Vĩnh Phúc, 
Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, 
Thanh Hoá. 

Chủ yếu cây giổi cho gỗ thường dùng để làm 
nhà, đóng thuyền, làm đỏ đùng trong nhà. Làm 
thuốc người ta thường dùng quản (gọi nhầm là 
hạt). Tại những chợ ở các tỉnh miền núi, một số 
ít ở Hà Nội. nhân đân thường bán quả giổi nhỏ 
bằng quả xoan nhỏ, mặt nhăn nheo, mùi thơm 
dễ chịu. Tại những vùng núi, ngoài công dụng 
làm thuốc, người ta còn dùng làm gia vị. 

Vỏ cây cũng được dùng làm thuốc, nhưng 
phổ biến nhất là quả. 


C. Thành phản hoá học 


Trong quả giổi có tỉnh dầu mùi thơm cumarin 
và hơi có mùi long não. 


Rẻ rung rúc thái mỏng, sao vàng 200g, rượu 
ta (30-40') I lít. Ngâm trong L§ ngày trở lên. 
Ngày uống 20-30ml chữa đau mỏi, tê thấp (kinh 
nghiêm dân gian). 
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Hình 416. Giổi - Talauma gioi 


Năm 1997, Nguyễn Xuân Dũng và cộng sự 
(. Essemt. Oil. Es. 9. 119-121, JanlFeb, 1997) 
đã nghiên cứu thành phần hoá học của một số 
bộ phận trong cây giổi (lá. thân. vỏ, thịt và nhân 
quả) đã thu được như sau: 

Thành phần thịt quả và hạt chứa chủ yếu 
safrol (70,2% và 72,9%) và metyl eugenol (24.2% 
và 18,5%). Camphor (23,2%) là thành phần chủ 
yếu của trnh đầu trích ra từ thân cáy. Tình dầu 
trích ra từ vỏ thân chứa 15,7% camphor, 14,3% 
safrol. 15.6% fÄ-caryophyllen và 13,7% elemicin. 
Tinh dâu cất từ lá có 10,9% -caryophyllen và 
46,3% elemicin. 

D. Công dụng và liều dùng 

Tại Hà Tay, Hoà Bình nhân dân, đặc biệt dân 
tộc Mường, thường dùng quả giã với muối dùng 
làm gia vị. Ngoài ra còn dùng làm thuốc chữa 
đau bụng, ăn uống không tiêu, xoa bóp khi đau 
nhức, tê thấp. Ngày uống I đến 3 quả hoặc dưới 
dạng bột, hoặc dưới dạng ngâm rượu (quả giổi 
100g, rượu 40° 500ml, ngâm 7-10 ngày), mỗi 
ngày uống 3-5ml rượu này. Dùng ngoài xoa bóp 
không kể liều lượng. 

Vỏ cây dùng làm thuốc chữa sốt, ăn uống 
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không tiêu: Ngày dùng 6-l0g đưới dạng thuốc 
sắc. 

Chú thích: 

Ngoài cày giổi này, nhân dân còn đùng hạt 
cây giổi lông-Michelia balansae Dandy cùng 


họ, cao 7-§m, gỗ cũng được dùng đóng đỏ dùng 
trong nhà, xảy nhà cửa.. Cây giổi thơm- 
Tsoongiodendron odorum Chun thuộc cùng họ, 
cũng cho gỗ làm nhà, đóng đồ dùng, hoa to, 
thơm và đẹp có thể dùng cất nước hoa, ướp chè. 


CHÌA vôi 


Còn gọi là bình vôi, bạch phản đằng, turbith 
vcgetal. 


Tên khoa học pomoea turpethum R. Br., 
Opecrculina rurpethwm (L) Slva Manso. 


Thuộc họ Bìm bìm Convolvulaceac. 
A. Mô tả cây 


Dây leo bằng thân quấn, sống dai. Cành hình 
trụ hơi có dìa. Lá hình trứng hay thuôn dài, đỏi 
khi ba cạnh, phía dưới hình tim, đài 5-12cm, rộng 
2,5-7.5cm, cuống lá đài 1-7cm. Hoa to màu trắng 
hay vàng nhạt mọc ở lách lá. Cuðng hoa dài I- 
7cm. Qua nang đường kính I5-L6cm, 4 cạnh, 
bao bọc trong đài coa 3cm, quả mở theo đường 
nút ngang vì vỏ quả ngoài tạo thành một chỏm 
rụng xuống khi chín và có mang theo vời. Hạt 3- 
4. hình thấu kính, mầu đen nhạt, đường kính 6- 
7mm. Mùa hoa: Mùa thu và đông ( Hình 417, 
Hm 34,1 ). 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang dại ở ven đường, nhiều nhất 
ở các tỉnh miền Bác nước ta. Còn thấy mọc và 
được trồng ở Malaixia, Ân Độ, Trung Quốc, 
Phiipin...Người ta thu hái và dùng làm thuốc 
gồm thân rễ. rễ và phần thân trên mặt đất, cắt và 
thái thành từng đoạn đài J0-20cm, đường kính 
1-3cm. Thường được liệu bao gồm khoảng 63% 
thân rễ, 22% rễ và 5% thân trên mặt đất. Thuốc 
vị nhạt, sau hơi hắc. 

C. Thành phần hoá học 

Hoạt chất chủ yếu của chìa vôi là hỗn hợp 
gluco-nhựa với tỷ lệ 7-8%. Muốn định lượng 
gluco nhựa trong dược liệu người ta cần chính 
xác 6p bột chìa vôi. Chiết giuco nhựa bằng 
90ml cồn 90° đun sôi ở nhiệt độ cách thủy trong 
4 giờ. Lọc và lấy một lượng địch cồn chiết 
tương dương với 5g bột. Cho vào một bình cầu 
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Hình 417. Chia vôi - lphomoed turpethum 


đã cân bì và cất thu hồi cồn, sấy khô căn ở 
100C, rồi dùng nước nóng rửa cặn để loại hết 
phần đường và phần tan trong nước của nhựa 
thu được. Lọc nước rửa qua giấy lọc đã cân bì 
(có xếp nếp). Sáy khó bình cầu chứa cặn và 
giấy đã dùng lọc nước rửa ở nhiệt độ 100- 
105°C, Cân và tính tỷ lệ. 

Gluco nhựa của chìa vôi phân tích sảu hơn sẽ 
được hai phản là turpethin (không tan trong étc 
và chiếm khoảng 90%) và turpethin Œ và (tan 
trong ête, turpethin B, tan cả trong ête đầu hỏa) 


Thủy phân kiểm và thủy phân axit các chất 
turpethein ta sẽ thu được phần genin là một axit 


ancol (axit Jalapinolic hay axit hydroxy-ÏÏ panmitic 
với l6 cacbon, và phần đường gồm gÌlucoza và 
ramnoza. Nhưng khi thủy phân turpethin, thì phần 
genin lại là một chất trung tính chứ không phải là 
một axit ancol (theo Shellard-Planta medica, 1961, 
9, 102-115 và 141-152) 


D. Công dụng và liều dùng 
Trong kinh nghiệm của nhân dân Việt Nam 


thì củ chìa vôi thường được dùng chữa thấp 
khớp, đau nhức các khớp xương. Thân cây chìa 
vôi hơ hay xào nóng dùng đắp lên bụng phụ nữ 
sau khí đẻ để chữa đau bụng. 

Theo kinh nghiệm các nước phương Tây, thân 
rễ chìa vôi dùng làm thuốc tẩy mạnh với liều 4 
đến äg dưới đạng thuốc sắc hoặc với liều I đến 
4g bột. 
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XIV. CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC ĐẮP 
VẾT THƯƠNG RẮN RẾT CẮN 


CÁY BAN #@H8 


Còn gọi là điền cơ vương, điển cơ hoàng, địa ' 
nhĩ thảo, dạ quan môn, nọc sởi, bioc lương, châm 
hương. 


Tên khoa học Hypericum japonicum Thunb. 

Thuộc họ Ban #jypericaceae. 

Ta dùng toàn cây tươi hay phơi hoặc sấy khô 
làm thuốc. 

Tên điền cơ hoàng vì cây này hoa màu vàng, 
thường mọc đây ở những ruộng hoang (điển là 
tuộng, cơ là nên gốc, hoàng là màu vàng), tên 
dạ quan môn vì cây này vào chiều tối thì cúp lại 
(dạ là tối, quan là đóng, môn là cửa). 

A. Mô tả cây 

Ban là một loại cỏ nhỏ, thân nhỏ mang nhiều 
cành, cao chừng 10-20cm, thân nhấn. Lá mọc 
đối, hình bầu dục, không cuống, trên phiến có 
những điểm chấm nhỏ, sơi lên sáng lại càng rõ. 
Phiến lá đài 7-IÖmm, rộng 3-5ram. Hoa nhỏ mọc 
màu vàng, mọc đơn độc ở kế lá, có cuống đài 4- 
5mm. Lá bác và lá đài nhắn (do đó khác loài 
Hypericum nepalense). Quả nang hình trứng, 
dài 4mm, mở bằng 3 van đọc, thai tòa trắc mô ở 
cạnh các van. Hạt hình trụ, hơi thon có vạch 
đọc, chiêu đài chừng Imm ( Hình 418). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây ban mọc hoang khắp nơi ở Việt Nam, 
hay gặp tại những ruộng mạ, ruộng bỏ hoang. 
hơi ẩm, mùa xuân cây bắt đầu xuất hiện, mùa 
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Hình 418. Cáy ban - Hypericum japohnicum 


hạ nở hoa, sang thu đông lại lựi hết. 

Có mọc tại Trung Quốc (cũng thấy dùng làm 
thuốc-Quảng Tây), các nước khác vùng nhiệt 
đới và á nhiệt đới. 

Thường hái về dùng tươi, hái toàn cây cả rễ, 
có khi phơi hay sấy khô mà đùng. Không phải 


chế biến gì khác. 

C. Thành phần hoá học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu 

Trong loài Hypericwm perforatum L. mới đây 
người ta tìm thấy có Imanin, :manin A và 
nOvoimanin. 

D. Công dụng và liều dùng 

Cây ban còn là một vị thuốc dùng trong phạm 
vi nhân dân. 

Tính chất theo đóng y thì cây ban có vị đắng, 
ngọt, tính bình, không độc, vào hai kinh can và 
tỳ. Có tác đụng thanh thấp nhiệt, tiêu thũng 
trướng, khứ tích tiêu thực (chữa tiêu hoá kém, 
đây) dùng chữa cam tích, thấp nhiệt hoàng đản, 


dùng ngoài chữa rắn cắn, bị thương, sưng đau. 

Thường thấy nhân dân-dùng chữa những vết 
do địa cắn, sâu răng, hôi mỏm, ho, sởi. 

Cách dùng: Nhố một nắm cả thân rễ, lá rửa 
sạch, sắc lấy nước (30-40g trong 100ml nước). 
Dùng nước này súc miệng thường xuyên chữa 
hôi miệng sâu răng. Dùng ngoài không kể liều 
lượng. 

Đơn thuốc thường dùng có cáy ban 

Chữa rắn độc cắn: 

Giả nát cây ban, thêm ít băng phiến đắp lên 
vết rắn cắn đã được chích rộng ra. 

Chữa hoàng đản: 

Cây ban 40 hoặc 60g khô sắc uống. 


BỜI LỜINHỚT #j#† 


Còn gọi là mò nhớt, sàn thụ, sàn cáo thụ, bời 
lời. 


Tên khoa học Lifsea giurinosa C. B. Rob. 
(Litsea sebWera Pers.). 


Thuộc họ Long não Lauraceae. 
A. Mô tả cây 


Cây cao có thể tới IÕm. Nhiều đạng, vỏ thân 
nâu, không mùi, không vị, trong có chất nhớt, 
cành trưởng thành hình trụ, nhắn cành non có 
cạnh, nhiều lông. Lá mọc so le, thường mọc 
thành cụm ở đầu cành, hơi đai, màu xanh lục 
đâm, mặt trên bóng, mặt đưới có lông, kích thước 
rất thay đổi, dài 7-20cm, rộng 4-10cm, hình bầu 
dục hay thuôn dài, phía đáy lá tròn hoặc nhọn, 
đầu nhọn hay tù; cuống lá có lông, đài 1,5-5cm. 
Hoa tụ từng 3-6 thành tán nhỏ trên Ï cuống 
chung đài 1-3cm có lông; cuống của mỗi hoa 
đài 2-3mm. Quả hình cầu to bằng hạt đâu, màu 
đen, đính trên cuống phình ra. Mùa quả vào 
tháng 7-8 ( Hình 419). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Hiện nay cây này chưa được trồng nhiều. Chủ 
yếu mọc hoang. nhiều nhất ở Thanh Hoá, Nghệ 
An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 
Thiên, một số ít mọc ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà 


Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh. Còn mọc ở 
miền nam Trung Quốc. Ân Độ, Malaixia. 
Inđônáxya, Campuchia. Trồng bằng hạt hay 
dâm cành. Sau 5-6 năm bắt đầu có quả. 

Người ta dùng gỗ cây này để lấy chất nhảy 
dùng trong kỹ nghệ làm giấy, làm hương nén: 
quả được thu hái vào tháng 7-8 để ép dầu làm 





Hình 419. Bởi lời nhớt - Lisea gÌutinosa 
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nến và nấu xà phòng. 

C. Thành phản hoá học 

Tất cả các bộ phận của cây, nhiều nhất ở vỏ 
thân có chứa một chất nhầy dính, thường dùng 
để dính bột giấy hay hương tháp. 

Hạt chứa 45% chất đầu béo đông đặc ở nhiệt 
độ thường, thành phần chủ yếu của dầu là laurin 
và olein. 

Gỗ non có chứa ít tỉnh dầu nhưng khi già tỷ 
lệ tỉnh đầu ít đi. 

D. Công dụng và liều dùng 

Vỏ giã nát dùng đắp lên những nơi sưng, 
bỏng, vết thương, có nơi dùng cả lá giã nát đấp. 


Vỏ còn dùng sắc uống chữa đi ia, ly. 


Nước ngàm vỏ bời lời bào thành từng mảnh 
mỏng có thể dùng bôi đầu cho tóc bóng và im. 


Dấu bời lời dùng lầm sáp, chế xà phòng. 


Gỗ bời lời mịn, khá rắn, bảo quản tốt có thể 
dùng làm các đồ dùng trong nhà. 


Liều dùng: Ngày dùng 10 đến 20g vỏ dưới 
dạng thuốc sắc. Dùng ngoài không kể liều 
lượng. 


Đơn thuốc có bởi lời 
Chữa thiên đầu thống. 
Lá khô lốg sắc uống trong ngày. 


BÔNG BÁO x~##1# 


Côn gọi là bông xanh, đại hoa lão nha chủy, 
madia (Mèo). 

Tên khoa học 7hunbergia §randifTora (Rotdl. 
et WIId.) Roxb. 

Thuộc họ Ô tô Acanthaceae. 

A. Mô tả cây 

Bông báo là một loại dây leo, thân có thể đài 
10-15m. Thân hình trụ có lông. Lá mọc đối, có 
cuống dài 3-4cm, phiến lá hình tìm hoặc bầu dục, 
đầu nhọn, chia nhiều thùy không đều, đài 10- 
15cm, rộng 5-Icm, gân lá hình chân vịt nổi rõ ở 
mặt dưới, hai mặt lá đều có lông, mặt dưới nhiều 
hơn. Cụm hoa mọc thành chùm, mọc ở kẽ lá lay 
đầu cành. Hoa to màu xanh (Hình 420, Hm 55,3). 

Mùa hoa vào mùa hè và thu. 

B. Phân bö, thu hái và chế biến 

Cây bông báo mọc hoang và được trồng tại 
nhiều vùng ở nước ta, thường thấy ở những nơi 
dãi nắng, thoáng. Nhiều nơi trồng làm cảnh. Còn 
thấy mọc hoang ở Ân Độ, miền Nam Trung Quốc 
có trồng với tên đại hoa lão nha chủy. Trồng 
bằng những mẩu thân dài 15-30cm. 


Người ta thường hái lá dùng tươi hay phơi 
hoặc sấy khô làm thuốc. 

C. Thành phản hoá học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 
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Hình 420. Bong báo - Thunberpia grandifiora 


D. Công dụng và liều dùng. 

Bông báo là một vị thuốc chữa rắn cán rất 
phổ biến trong nhân dân. Khi bị rấn cắn dùng 
khăn buộc trên nơi rắn cắn theo như thường áp 
dụng khi bị rắn cắn để tránh cho nọc độc khỏi 
lan khắp cơ thể, nặn cho máu chảy ra và nọc 
độc theo ra. Hái một nắm lá bông báo tươi, bỏ 
cuống, rửa sạch, giã nhỏ, thêm ít nước vào, vất 
lấy nước. Lấy nước này xoa bóp từ trên xuống 


dưới nơi rắn cắn chừng 5-10 phút. Bã đắp lên 
vết cắn. Ngày làm 2 lần cho đến khi khỏi thì 


thôi. Thường chỉ dùng 4-5 lần là thấy kết quả. 
Cần chú ý nghiên: cứu. 


CÂYMỎQUA ##Wãñ 


Còn gọi là hoàng lồ, vàng lồ, xuyên phá thạch. 

Tên khoa học Cudramia tricuspidata (Cart.) 
Buc (Ú). 

Thuộc họ Dâu tảm Moraceae. 

A. Mô tả cây 

Cây nhỏ thân mềm yến nhiều cành, tạo thành 
bụi, có khi mọc thành cây nhỡ, chịu khô hạn rất 
khoẻ, có nhựa mủ trắng. rễ hình trụ có nhiều 
nhánh, mọc ngang, rất dài, nếu gặp đá có thể 
xuyên qua được (đo đó có tên Xuyên phá thạch 
có nghĩa là phá chui qua đá). Vỏ thân màu tro 
nâu, trên có nhiều bì khổng màu trắng, thân và 
cành có rất nhiều gai, gai già hơi cong xuống 
trông như mỏ con qua (do đó có tên cáy mỏ 
qua). Lã mọc cách, hình trứng thuôn, hai đầu 
nhọn, mặt lá nhắn, bóng, mép nguyên. Nhấm 
có vị tê tê ở lưỡi (đặc điểm). Cụm hoa hình cầu, 
đường kính 7-1Ômm, màu vàng nhạt, mọc thành 
đôi hay mọc đơn độc ở kẽ lá. Hoa đơn tính, đực 
cái khác gốc. Mùa hoa tại Hà Nội là tháng 4. 
Quả màu hỏng họp thành quả kép. Mùa quả 
tháng 10-11 ( Hình 421). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mỏ qua mọc hoang và được trồng làm 
hàng rào ở những đổi hoang hay đất vườn. Cắt 
lẩy những đoạn thân bánh tẻ đường kính 1-2cm, 
dài 15-25cm, cảm nghiêng, thường xuyên tưới 
nước cho tới khi bén rễ thì thôi. 

Thường dùng lá tươi, có khi hái cả cành về 
nhà mới bứt lá riêng. Còn đùng rễ, đào về rửa 
sạch đất, cắt thành từng mầu 30-50cm, phơi hay 
sấy khô. Vỏ ngoài màu vàng đất, vết cắt màu 
vàng nhạt, vị hơi tê tê. 

C. Thành phản hoá học 

Mới biết có hợp chất flavonoit 

D. Công đụng và liều dùng 

Lá mỏ qua tươi gần đây được dùng chữa vết 








Hình 421. Cáy mở qua - Cudrania tricuspidata 


thương phần mềm theo kinh nghiệm của cụ lang 
Long (Hải Dương) như sau: Chủ yếu dùng lá 
mỏ quạ tươi, rồi tùy theo vết thương, thêm một 
hai vị khác. Lá mỏ qua tươi lấy vẻ rửa sạch, bỏ 
cọng, giã nhỏ đắp vào vết thương. Nếu vết thương 
xuyên thủng thì phải đáp cả hai bên, băng lại. 
Mỗi ngày rửa và thay bảng một lần. Thuốc rửa 
vết thương dùng là trầu không nấu với nước (40g 
lá trầu, 2 lít nước, nấu sới để nguội thêm vào đó 
8g phèn phi, hoà tan, lọc và dùng rửa vết thương). 
Sau 3-5 ngày đã đỡ, khi đó hai ngày mới cần 
rửa và thay băng một lần. 

Trường hợp vết thương tiến triển tốt nhưng 
lâu đầy thịt thì thay thuốc sau: lá mỏ qua tươi và 
lá thòng bong (xem vị này) hai vị bằng nhau giã 
lẫn cả hai thứ đấp lên vết thương, mỗi ngày rửa 


(1). Có rác giả xác định là Maclura cochinchinensis (Lour) Corner thuộc họ Dâu tằm (Moraceae). 
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và thay bảng một lần. 3-4 ngày sau lại thay thuốc 
sau: lá mỏ quạ tươi, là thòng bong, lá hàn the 
(Desmodium heterophyllum DC.) ba thứ bằng 
nhau, cứ 3 ngày mới thay bảng một lần để vết 
thương chóng lên da non. 

Sau 2-3 lần thay bảng bằng 3 vị trên thì rắc 
lên vết thương thuốc bột chế bằng phấn cây cau 
(sao khô) 20g, phân cây chè (sao khô) lốg, ô 
long vĩ (bồ hóng) 8g, phèn phi 4g. Các vị tán 
mịn, trộn đêu rắc lên vết thương rôi để yên cho 


vết thương đóng vầy và róc thì thôi (Tạp chí đông 
y và Sức khoẻ , 4/1966, 5/1966). 


Rẻ được dùng trong nhân dân ta và nhân dân 
Trung Quốc (Quảng Tây) làm thuốc khứ phong, 
hoạt huyết phá ú, chữa ứ tích lâu năm, bị đánh 
bị thương, phụ nữ kinh bế. Ngày dùng 10 đến 
30g rễ dưới dạng thuốc sắc. Theo kinh nghiệm 
nhân dân, phụ nữ có thai không dùng được. 


Chú ý nghiên cứu. 


CÀ DẠI HOA TRÁNG #®# 


Còn gợi là cà pháo, trăng lao (Buôn ma thuột). 
Tên khoa học Solanum !orvum SWartz. 
Thuộc họ Cà Solanaceae. 

A. Mỏ tả cây 

Cây nhỏ, cao 2-3m, thân ít gai, trên phủ nhiều 
lông hình sao mang nhiều cành mềm, có lông. 
Lá mọc so le, hình trứng, không đều và lệch ở 
phía dưới, phiến lá dài §-20cm. rộng 6-1§cm, 
chia thùy nông, cưống lá đàt 1,5-10cm. Hoa 
trắng, mặt ngoài có lông, mọc thành chùm nhiều 
nhánh ở kế lá. Quả hình cầu, đường kính 12- 
15mm, nhản khi chín có màu vàng. Hạt hình 
đĩa, có những đường nhãn nhỏ, đường kính 1,5- 
2mm. Mùa hoa quả: tháng 4-7 ( Hình 422). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang đại ở khắp nơi, tại những bãi trống, 
ven: đường. 

Người ta dùng rễ thu hái quanh nảm. Đào về 
rửa sạch, thái mỏng phơi hay sấy khô. Người ta 
còn dùng quả hái khi chưa chín hẳn. 

C. Thành phán hoá học 


Quả chứa mọt lượng nhỏ sitosterol, một dầu 
béo và một ancaloit gần như solasonin (theo 
Krishnamurti G. V. et T. R. Seshadri, 1949, 7 
Sci. Indusir. Rexy. Part. B, lnde, 8: 97-99), 





Hình 422. Cà dại hoa trắng - Solanum torvum 


D. Công dụng và liều dùng 

Tại Malaixia nhàn dân dùng quả còn xanh 
để chế bột cary. 

Ở nước ta chỉ mới thấy đùng ngoài, giã nát 
lấy nước bôi lên chân tay nứt nẻ, nước ăn chân, 
nơi sâu bọ đốt. 


BÔNGỔI #8 


Còn gọi là ngũ sắc, tràm hôi, cây hoa cứt lợn, 
tứ thời, tứ quý (Quảng Bình). 
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Tên khoa học Lantana camara L. 


Thuộc họ Cỏ roi ngựa Verbenaceae. 


A. Mô tả cày 


Cây nhỏ mang nhiều cành ngang, có lông và 
gai ngắn quặp về phía dưới. Lá hình bầu dục, 
đầu nhọn, mặt xù xì, mép có răng cưa, mặt trên 
có lông ngắn, cứng, mặt dưới lông mềm hơn, 
phiến lá đài 3-9cm, rộng 3-6cm, cuống lá ngắn, 
phía trên cuống có đìa. Hoa không cuống, màu 
trắng, vàng, vàng cam hay đỏ mọc thành bông 
hình cầu gần giống như hình đầu. Hoa có lá bắc 





Hình 423. Bông ổi - Lantana camara 


hình mũi giáo. Đài hình chuông, có hai môi. 
Tràng hình ống có 4 thùy không đều. Quả hình 
cầu, màu đỏ nằm trong lá đài, mang hai hạch 
cứng, xù xì ( Hình 423). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây nguồn gốc các nước Trung Mỹ, sau được 
phổ biến đi khấp các nước vùng Viễn Đông, 
Mangat, Tân Calêđônia. Tại Tân Calêđônia cây 
mọc hoang và phát triển tới mức độ chính phủ ở 
đây phải ra lệnh triệt hết những cây này dù chỉ 
giữ một gốc để làm cảnh cũng không được phép. 

Tại Việt Nam cây được trồng làm cảnh và 
mọc đại. Toàn thân cây tỏa ra một mùi đặc biệt 
có người ưa nhưng cũng có người không ưa. 

Lá và cành được đùng làm thuốc; hái về phơi 
hay sấy khô. 

C. Thành phản hoá học 


Năm 1943 Low đã chiết được từ cây bỏng ổi 
một chất gọi là lantanin. 


, 


D. Công dụng và liều dùng 

Một số nơi nhân dân dùng lá cây bông ổi giã 
nát đáp lên những vết thương, vết loét, người ta 
cho lá bông ổi có tính chất sát trùng lên đa, cầm 
máu. Người ta còn dùng đắp nơi rắn cắn và cho 
vào nồi nước xông chữa cảm mạo, sốt. 

Dùng ngoài không kể liễu lượng. 

Chủ thích: 


Cây này không có tác dụng chữa viêm xoang 
mũi như cây cứt lợn Ageratwm conyzoides. Chú 
ý tránh đùng lầm. 


TƠMÀNH ÍRR§ 


Còn có tên là mạng nhện, đây chỉ. 

Tên khoa học Hiptage madablota Gaertn, 
(Hiptage benghalensis (Ì.) Kurz). 

Thuộc họ Măng rô Maipighiaceae. 

A. Mô tả cây 

Tơ mành là một loại cây mọc thành bụi có 
cành vươn dài, dựa vào cây khác, có lông mịn. 
Lá mọc đối, hình thuôn dài, phiến lá đài 9-10cm, 
rộng 2.5-5cm, hai mặt đều có lông, gốc gân 


chính có hai hạch, cuống lá đài 5-ốmm. Hoa 
trắng, mọc thành chùm ở kẽ lá. Quả có ba cánh 
nhấn hơi có lông. Thân và lá khi bẻ ra có những 
sợi mành như chỉ (do đó có tên ¿ở mành hay đáy 
chỉ, hay mạng nhện) ( Hình 424). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang đại ở khắp miền rừng núi nước 
ta. Mùa quả vào tháng 9-11. 

Người ta dùng thân và lá tươi, thu hái quanh 
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năm. 
C. Thành phân hoá học 


Theo Gorter (1920. Buill. /Jard. Bot. 
Buitenzorg, ser. 3,2: 187) trong vỏ cây tơ mành 
có một chất g]ucozit gọi là hiptagin. Khi tác dụng 
chất kiểm loãng hay axit lên, hiptagin sẽ giải 
phóng axit xyanhyđiic. 

D. Công dụng và liêu dùng 

Nhân đân Việt Nam thường dùng lá tơ mành 
tươi giã nát đắp lên vết thương, vết thương gây 
xương, không có liều lượng (dùng ngoài). 

Nhân đân Ấn Độ dùng lá tươi làm thuốc diệt 
côn trùng và dùng ngoài chữa những bệnh ngoài 
da. 





Hinh 424. Tơ mành - Hintage madubiota 


BÁT GIÁC LIÊN A#8#® 


Còn gọi là độc điệp nhất chị hoa (một lá, một 
hoa) độc cước liên, pha mỏ (Thổ). 

Tên khoa học Podophyllum tonkinense 
Gagnep. 

Thuộc họ Hoàng liên gai Berberidaceae. 

A. Mô tả cây 

Cỏ nhỏ sống lâu năm do thân rễ. Cao 30- 
50cm. Rễ phát triển thành củ mắm, màu trắng, 
trong chứa nhiều tỉnh bột, trên mát đất có một 
thân một lá, rất hãn hữu mới thấy trên một thấn 
có hai lá. Lá hình 4 đến 9 canh nhưng phổ biến 
là 6 đến 8 cạnh, đường kính 12-25cm, mép có 
răng cưa nhỏ, khi non có vân, mạch chính 6 đến 
8 hoặc 9 tùy theo số góc của phiến lá, cuống lá 
đài 13-1R§cm. Hoa mọc đơn độc hay từng 4-12 
hoa trên một cuống ngắn 3-4em, 5 lá đài, 5 tràng 
màu đỏ, 6 nhị. Quả mọng, hình trứng, đường 
kính 2mm, màu đen, trong chứa nhiều hạt. Mùa 
hoa quả: tháng 3-5. ( Hình 425). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây bát giác liên mọc phố biến ở những rừng 
ầm thấp vùng núi cao mát như Lào Cai, Hà 
Giang, Tuyên Quang, Lai Châu. 

Đào củ vào mùa thu đông, rửa sạch đất cát, 
phơi hay sấy khô là được. Có khi dùng tươi. 


KÁA 


C. Thành phần hoá học 

Trong loài bất giác liên Dyeosma pleiantha 
(Hance) Woodson người ta chiết được podophyl- 
lotoxin C.,.H,.O,, desoxypodophyllin C.H,.O 


-32 21 : ` 2E" HÀ 
astragalin, hyperin, quexetin, kaempferitrin 





Hình 425. Bái giác liên - Podophyllum t†onkinense 


C,,H„O,„ và B sitosterol (Dược học học báo, 
1962,82,777): 

D. Công dụng và liêu dùng 

Hiện nay ở nước ta ít sử dụng, nhưng nơi nào 
dùng thường chỉ để chữa rắn cắn sựng tấy, áp 





CHzO 


OCHạ 
Ha 


Podophyllotoxin 


xe, mụn nhọt. Lấy củ giã nát nuốt lây nước, bã 
đấp lên vết rắn, rết cán. Ngày dùng l củ chừng 
8-12g. Dùng ngoài không kể liều lượng, 

Chú thích: 

Tại Trung Quốc người ta xác định bát giác 


liên là Dysosma chengii, tại Quảng Tây (Trung 
Quốc) nhân dân còn dùng cây Dysosma 
pleiantha Woods cũng gọi là bát giác liên với 
cùng một công dụng, chữa rắn cắn, nhưng thêm 
tác dụng chữa ho. Lá hình dáng hơi khác, nhiều 


sp 


CHaO OCHa 


Ha 


Desoxypodophyllotoxin 


cạnh hơn, có những góc ăn sâu vào phiến. hoa 
nhiều, hơn, thân rễ đài hơn. Cây này chúng tôi 
chưa thấy ở ta, nhưng có thể có vì nhiều tỉnh 
nước ta giáp giới với tỉnh Quảng Tây, Trung 
Quốc. 


BÔNG GAO %‡## 


Còn gọi là cây gạo, mộc miên, gòn, roca 
(Campuchia), ngiou (Lào), kapokier du Tonkin, 
kapokier du Malabar. 


Tên khoa học Gossampinus malabarica (D. 
C.) Mem., (Bombax malabaricum DC., Bombaxv 
heptaphylla Cav.) 


Thuộc họ Gạo Bombacaceae. 
A. Mô tả cây 


Cây gạo có thể cao tới lấm hay hơn, cành mọc 
ngang với những gai hình nón, thân cũng có gai. 
Cành non dày, không gai. Lá sớm rụng, kép chân 
vịt với 5 đến 8 lá chét hình mác hay hình trứng, 
đài 9-I5cm, rộng 4-5cm. Hoa đỏ, nhiều, mọc trên 
những cành nhỏ trước khi có lá non. Quả nang 
hình thơi, đài 8-[S5cm với 5 van cứng, mặt trong 
có nhiều sợi bông. Hạt hình trứng, xung quanh 
có lông đài, trắng, min ( Hình 426). 

B. Phân bở, thu hái và chế biến 


Cây gạo được trồng ở khắp các tỉnh miền Bắc 
nước ta nhất là hai bên đường. Còn mọc ở Án 





Hình 426. Bóng gạo - Gossampinus maálabarica 
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Độ, Inđônêxya, Trung Quốc. 

Người ta dùng vỏ, rễ và chất gôm của cây 
gạo. Thường dùng tươi. Vỏ cây bóc về cạo bỏ 
vỏ thô và gai, rửa sạch, thái nhỏ phơi hay sấy 
khô sắc uống hay giã nát dùng tươi. 

Hoa và hạt cũng được dùng. 

C. Thành phản hoá học 

Trong vỏ cây gạo có chất nhày. Các bộ phán 
khác và hoạt chất khác chưa thấy nghiên cứu. 

Trong hạt có 20-26% chất béo đặc (nhàn chứa 
tới 35%) màu vàng. 

D. Công dụng và liều dùng 

Vỏ gạo thường được dùng bó gãy xương, vỏ 
tươi giã nát bó vào nơi gây, sao vàng sác đặc để 


uống làm thuốc cầm máu, chữa lậu, thông tiểu. 

Mỗi ngày uống 15-20g. Có thể sắc và ngậm 
chữa đau răng. 

Do chất nhầy trong vỏ, vò gạo còn được đùng 
để loại bỏ tạp chất khi chế tỉnh bột, vì chất nhầy 
có tác dụng quện những tạp chất của tỉnh bội. 

Hoa gạo sao vàng sắc uống chữa ïa chảy, kiết 
ly. Ngày uống 20-30g. 

Hạt còn đùng ép lấy dầu. Khô đầu (bã hạt 
sau khi ép dầu) được dùng cho súc vật ăn để ra 
sữa. 

Chất góm cảy ao được dùng uống chữa lậu, 
thông tiểu, cho mái. Ngày uống 4-10g. 


CÀ GAI LEO 


Càn gọi là cà quính, cà quánh, trap khar 
(Campuchia), Blou xít (Lào). 

Tên khoa học Solanum pracwmbens Lour. 
(Solanum hainanense Hance) 

Thuộc họ Cà Solanaceae 

A, Mô tả cây 

Cà gai leo thuộc loại cây nhỡ leo, thân đài 
0,60-Im hay hơn. rất nhiều gai, cành xòa rộng, 
trên phủ lông hình sao. Lá hình trứng hay thuôn, 
phía gốc lá hình rìun hay hơi tròn, mép nguyên 
hay hơi lượn và khía thùy, hai mặt, nhất là mặt 
đưởi phủ lông trắng nhạt, phiến đài 3-4cm, rộng 
12-20mm, ró gai, cuống dài 4-5mm. Hoa tím 
nhạt, nhị vàng, họp thành xim gồm 2-5 hoa. Quả 
hình cầu, khi chín có màu vàng, bóng, nhân, 
đường kính 5-7mm. Hạt màu vàng, hình thận, 
có mạng, đài 4mm, rộng 2mm. ( Hình 427?) 

B. Phân bó, thu hái và chế biến 

Cây cà gai leo mọc hoang ở khắp nơi tại các 
tình miền Bắc, tới Huế. Ở Lào và Cămpuchia 
cũng có. 

Thường người ta đào rễ quanh năm, rửa sạch 
thái mỏng phơi hay sây khô làm thuốc. Không 
phải chế biến gì khác. 

C. Thành phản hoá học 

Toàn cây và nhiều nhất ở rễ có ancaloit. Trong 
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Hinh 427. Cà gai leo - Solanum procunbens 


rễ còn có tinh bột, saponozit, flavonozit solasodin, 
solasodinon... 
D. Công dụng và liều dùng 


Rẻễ cà gai leo được nhân đân dùng làm thuốc 
chữa phong thấp, đau nhức răng, sâu răng chảy 
máu chân răng. 


Có nơi nhân đân coi như có tác dụng chữa 
say rượu. Người ta cho rằng trong khi uống rượu 
thỉnh thoảng sát răng bằng rễ cà gai leo thì tránh 
được say rượu. Nếu bị say uống nước sắc của 


rể. Ngoài ra còn đùng chữa bệnh làu. Mỗi ngày 
uống từ 16-20g rễ khó dưới dạng sắc. 

Có nơi còn dùng chữa rắn cắn: Nhai rễ nuốt 
nước, bã đắp lên vết bị rắn cắn. 


RAURAM Wấ#®% 


Còn gọi là thuỷ liểu, chỉ krassang tomhom 
(Cămpuchia), phảk phèo (Viêntian). 

Tên khoa học Poiyponum odoratwm Lour. 

Thuộc họ Rau răm Polygonaceae. 

A. Mò tả cây 

Cây sống hằng năm, toàn thân rễ và lá vò đều 
có mùi thơm đặc biệt dễ chịu. Thân mọc bò, từ 
mỗi đốt mọc ra rất nhiều rễ, có từng phần thân 
mọc thẳng đứng lên cao chừng 35-40cm. Lá đơn 
mọc so le, hình mác hay hình trứng mác, cuống 
ngắn. Bẹ chìa ngắn, chỉ đạt 1/4 hay 1/5 chiều 
dài mỗi đốt, trên mặt có những gân chạy song 
song, đài khỏi bẹ chìa thành những lông dài. 
Hoa mọc thành bông hẹp, gầy, đơn độc hoặc 
xếp đôi hay thành chùm có ít nhánh. Quả nhỏ, 
ba cạnh, hai đầu nhọn, bóng nhắn ( Hình 428). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Rau răm được trồng ở kháp nơi nước ta chủ 
yếu để làm gia vị. Một số người hái thân và lá 
dùng làm thuốc. Thường dùng tươi, không phải 
chế biến gì khác. 

C. Thành phản hoá học 


Toàn cây chứa một tỉnh đầu màu vàng rơm 
nhạt, mùi thơm mát dễ chịu. Hoạt chất khác chưa 
rØ, 

Năm 1985, Roger Moser đã nghiên cứu tỉnh 
đầu rau răm lấy giống ở Việt Nam đem về trồng 
ở Thụy 5ï thấy trên sắc ký khí khối phổ có tới 
38 pic trong đó chủ yếu (§5%) là các aldehyd 
aliphatic và alcool. 


D. Công dụng và liều dùng 


Chủ yếu nhan dân ta vẫn trồng để làm gia vị. 
Có người cho rằng rau răm có tác đụng địu tình 
dục cho nên các người đi tu thường dùng để 


giảm những cơn bốc dục. Ngoài ra còn có tác 
dụng kích thích sự tiêu hoá, kém ăn, chữa rắn 
cắn. Mỗi ngày đùng 15-20g thân và lá tươi. 


Để chữa rắn cắn, người ta hái lấy khoảng 20 
ngọn rau ràm giã nát vắt lấy nước uống. Bã đáp 
lên nơi rắn cắn. Thường trong vòng l5 phút sau 
đỡ đau và sau 3 giờ hết sưng tấy. 


Tại Cămpuchia, rau răm được coi là một vị 
thuốc thông tiểu, chữa sốt, chống nôn. 
Chữa hắc lào, sâu quảng: Cả cây giä.nát, thêm 


tượu vào, bôi lên nơi hắc lào, chốc lở đã rửa 
sạch. 





Hình 428. Rau răm - Polygonum odoraIum 
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VÔNG VANG #® 


Còn gọi là bông vang, ambrette, ketmie 
musquéc. 


Tên khoa học #fibiseus abelmoschus L. 
(Abelmoschus moschatus Moench.). 


Thuộc họ Bòng ÄMfalvaceae. 

A. Mô tả cây 

Vông vang là một cây thân cỏ cao khoảng 
Im, phía gốc hơi thành gỗ và than hơi có lông. 
Lá hình tim, có cạnh hoặc chia thùy khá sâu cả 
hai mặt đều phủ nhiều lông. 5 thuỳ hình ba cạnh, 
mép có răng cưa, trên có 3-5 gân chính. Hoa 
màu vàng, mọc đơn độc ở nách lá phía trên, 
cuống hoa phủ lông và phía sát hoa hơi phình 
lên. Quả thuôn trên phủ đầy lông trắng nhạt, 


chiểu dài quả 4-5cm, với 5 cạnh, phía trong cũng ˆ 


phủ lông, chứa nhiều hạt hình thận, đẹt, đài 3- 
44mm. rộng 1-2mm, trên mật có những đường 
nhăn đồng tâm xung quanh rốn hạt. (Hình 429), 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Mọc hoang khắp nơi ở những ruộng và những 
vùng mới vỡ hoang, trên những đồng cỏ. Có nơi 
trồng lấy hạt và rễ dùng trong công nghiệp nước 
hoa hoặc làm thuốc. Còn thấy ở Ấn Ðộ, Malaixia, 
Trung Quốc, Philipin. 


Chủ yếu người ta dùng hạt làm thuốc hay để 
chế tính đầu dùng trong nước hoa. Chất nhảy 
trong rễ được dùng làm chất dính trong nghề 
giấy hay làm tỉnh bội. 


C. Thành phản hoá học 


Hạt chứa đầu mùi xạ hương cho nên trên thị 
trường thường có tên hạt xạ (graine đ`ambreti©). 
Tỉnh dầu đặc ở nhiệt độ thường, mầu vàng nhạt, 
mùi thơm của xạ, thành phản chủ yếu của tỉnh 
dầu là chất panmitin, farnesola và ambretolite 
C„H,„,O,. Khi loại axit panmitic ta sẽ được một 
tỉnh đầu lỏng, được hãng Schimmel đưa vào thị 
trường từ năm 1902, tính dầu này mạnh hơn 
tỉnh dầu thiên nhiên gấp 6 lần và với 5 hay 6 thể 
tích cồn 80° cho một dung dịch trong. Thường 
người ta chiết tỉnh đầu vông vang bảng dung 
môi, là một loại tỉnh đầu cao cấp có tác dụng 
làm dậy mùi và bền mùi, giá rất đất. 
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Hình 429. Vông vang - Hibiscux abelmoschus 


Rễ có chứa chất nhày như rễ sâm bố chính. 
D. Công dụng và liêu dùng 


Hạt được dùng trong công nghiệp tính dầu. 
Nơi sản xuất chủ yếu trên thế giới là đông Ấn 
Độ và đảo Mactinic. Tại Ấn Độ và Malatxia người 
ta dùng cho vào quần áo chống nhậy. 


Về y được, hạt vông vang được đùng làm 
thuốc trấn kinh, chữa di tỉnh và thông tiểu. Ngày 
dùng 4 đến 6g dưới dạng thuốc sắc hay thuốc 
bột. Còn đùng chữa rắn cắn (xem vị bông báo) 


Rể do chất nhầy được dùng để hồ giấy, hoặc 
chế tỉnh bột. Có khi được dùng làm thuốc bổ, 
thuốc mát thay sâm bố chính. 

Đơn thuốc có hại vông vang 

Chữa rắn cắn: 


Lấy 50 hạt hoặc nhiều ít tùy theo nặng nhẹ, 
khi bị rắn cắn nhai nhỏ nuốt nước. Bã đắp lên 
vết rấn cắn (Ÿ học thực hành, 9/1961: 22). 


LÁ DONG 


Còn gọi là dong, cây lùn, toong chính (Thái). 

Tén khoa học Phrynium parvữlorum Roxb. 

Thuộc họ Hoàng tính (Äfaraniaceae). 

A. Mô tả cây 

Có cao khoảng 1m. Lá to hình trứng thuôn 
đài đầu nhọn, nhãn, đài 35cm, rộng 12cm, cuống 
đài 22cm, trong đó 2-3cm phía trên nhân. Cụm 
hoa hình đầu, không cuống, nằm trong be của 
lá, đường kính 4-5cm gồm 4-5 hoa. Cánh hoa 
màu trắng hay đỏ. Quả hình trứng dài 1mm, 
một phía khum nhiều hơn phía kia. Hạt thuôn 
đài với áo hạt gồm 2 phiến. 

Mùa hoa quả: tháng 4-6 ( Hình 430). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang ở kháp núi rừng những nơi 
ấm ướt. Còn thấy mọc ở Án Độ, Inđônêxya, nam 
Trung Quốc. Được trồng để lấy lá gói bánh. 


Lá còn dùng làm thuốc, có thể thu hái quanh 
năm. Dùng tươi. 


C. Thành phần hoá học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu 

D. Công dụng và liêu dùng 

Lá dong được dùng chủ yếu để gói bánh 
chưng. bánh chưng gói lá dong sau khi luộc lén 
có một mùi thơm đặc biệt và để chịu, Lá đong 
non được dùng chế dấm: Lá dong non nhúng 
vào rượu, hoặc lá dong ngâm trong nước đường 
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Hình 430. Lá dong - Phrymium parvifiorum 


}.Cây: — 2 Quả 


(một phần đường, ba phản nước). 

Lá dong được nhân dân dùng làm thuốc đã 
rượu chữa say rượu, còn dùng làm thuốc giải 
độc: Ngày uống 100-200g giã nát, vất lấy nước 
cho uống. 


Chữa rắn cắn: Lá đong nhai nát nuốt nước 
lấy bã đắp lên nơi rắn cần. 


SƠN TỪ CÔ 


Còn gọi là mao từ cô. 


Tên khoa học Plerone bulbocodioides 
(Franch.) Rolfe (Coelogyne bulbocodioidcs 
Franch.). 


Thuộc họ Lan Orchidaceae. 
A. Mô tả cây 


Theo những tài liệu ghi chép cũ thì sơn từ cô 
có tên khoa học là Pleione bulbocodioides, 


nhưng cho tới nay vị thuốc này chỉ thấy nhập 
của Trung Quốc, mà theo sự điều tra của một số 
tác giả Trung Quốc đến tại vùng tây nam Trung 
Quốc là nơi cây này được khai thác thì thấy nó 
thuộc nhiều loài có hình dáng bén ngoài giống 
nhau, lại vì chưa thu được mẫu vật có hoa quả 
nên chỉ tạm xác định là Pleione sp. Đó là một 
cây sống lâu năm với thân rẻ hình trứng đài 
1,SŠcm, rộng 1,3cm mang nhiều rễ nhỏ, với 
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Hình 431. Sơn từ cô - Pleione bulbocodioidex 


những lá hình mác đài 2-3,5cm, màu xanh lục với 
gân chạy song song. Hoa, quả chưa rõ ( Hình 431). 

B. Phân bỏ, thu hái và chế biến 

Như trên đã nói, đây là một vị thuốc hoàn 
toàn còn phải nhập của Trung Quốc. Ngay tại 
đây cũng thu mua tại Quý Châu và Tứ Xuyên, 
nhưng tại nơi thu mua ít dùng, mà chỉ đưa bán 
đi nơi khác dùng nhiều hơn. 

Thu hái vào tháng 4, trừ bỏ thân và vầy lá, rễ 
con, rửa sạch đất cát, đồ cho chín tới giữa củ rồi 


phơi hay sấy khô. VỊ thuốc hình cầu hay hình 
thay đổi, dài 1,5-2,5cm, đường kính 1,5-2cm, 
mật ngoài vàng trắng hay nâu nhạt, trên mặt 
còn lá vẩy hay đã bóc hết, cứng, khó bẻ, vết cất 
màu vàng trắng, hơi trong trong, không mùi, vị 
nhạt. 

C. Thành phần hoá học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 

D. Công dụng và liêu đùng 

Theo (di liệu cố, sơn từ cô có vị ngọt, hơi cay, 
tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tiêu 
thũng, thường dùng chữa ung thũng, đính độc, 
loa lịch, rắn và sâu bọ cắn, 

Chỉ thấy dùng theo kinh nghiệm cổ với liều 3 
đến 6g uống, dùng ngoài không kể liều lượng. 

Đơn thuốc có sơn từ cô 

„ Tử kim đỉnh chữa ngộ độc thức ăn: 

Sơ từ cô 80g, đại kích 60g, ngũ hội từ 40g, 
thiền kim tử sương 40g, chu sa lốg, sạ hương 
12g, minh hùng hoàng 8g. Chế thành thuốc đỉnh 
hay thuốc viên, môi đỉnh hay viên 2 hoặc 4g. 
Mỗi lần đùng ! đến 2g, ngày uống I đến 2 lần, 
dùng nước nóng chiêu thuốc. Đơn thuốc này 
nếu chế thành đỉnh mang tên ;¿ứ kim đĩnh hay 
thái ất tử kim đính dùng chữa ngộ độc thúc ăn, 
nôn hay ỉa được là khỏi. 

Chủ thích: 


1. Đây là vị sơn từ cô chính thức. Còn một vị 
nữỮa cũng mang tên sơn từ cô nhưng công dụng 
không giống (xem vị san sư cô). 


2. Một số tài liệu khác của Trung Quốc xác 
định sơn từ cô là đò của cây Tuiipa edulis Baker 
họ Hành tỏi (Liliaceae) có hoạt chất là tulipin và 
inulin. Cần kiểm tra đối chiếu lại. 


PHÈN ĐEN 8W, 8# 


Còn gọi là nỗ. 

Tên khoa học Phyllanthus reficulatus Pọir. 
Thuộc họ Thầu dầu Euphorbiaceae. 

ÁA. Mô tả cây 

Cây bụi, cành gây mảnh, đen nhạt, đôi khi 
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họp từng 2 đến 3 cành trên cùng một đốt, dài 
10-20cm. Lá có hình đạng thay đổi, hình trái 
xoan, hình bần đục hay hình trứng ngược nhọn 
hay tù ở hai đầu, phiến lá rất mỏng, đài 1.5- 
3cm, rộng 6-l2mm, mặt trên màu sắm hơn mặt 
dưới. Lá kèm hình tam giác hẹp. Cụm hoa hình 


chùm ở nách lá, gồm 3-4 hoa đực và cát. Quả 
hình cầu màu đen, dài 5mm, rộng 3mm. Hạt 
hình ba cạnh, màu nâu nhạt, có những đốm rất 
nhỏ ( Hình 432). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Rất phổ biến ở khắp nước ta. Còn thấy ở nhiều 
nước vùng Đóng Á. Ở Nhật Bản cũng có mọc. 
Thường mọc hoang dại, nhựng cũng có nơi 
trồng để làm thuốc hay để nhuộm. 

Người ta đùng vỏ thân tươi hay phơi khô. Lá 
cũng được sử dụng tươi hay khỏ. 

C. Thành phản hoá học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. Sơ bộ thấy có 
tanin. Các chất khác chưa rõ. 

D. Công dụng và liều dùng 

Vỏ thân có màu nâu sắm ở phía ngoài, nâu 
đỏ ở mặt trong, có vị nhạt và chát, thường được 
dùng chữa lên đậu và tiểu tiện khó khăn, có mù. 
Mỗi ngày dùng 20-40g dưới dạng thuốc sắc, 
chia làm hai hay ba lần uống trong ngày. Dùng 
ngoài rửa không kể liều lượng. 

Lá phơi khô chế thành viên dùng riêng hay 
phối hợp với ít lá long não. xuyên tiêu ngậm chữa 


chảy máu chân răng. Người ta còn dùng bột lá 
rắc lên vết thương, vết loét cho chóng lành và 
chóng lên da non. 


Lá tươi còn dùng chữa rắn đọc cán, nhai nát 
nuốt nước, bã đắp lên nơi rắn cắn. 





[Hình 432. Phèn đen - Phyllanthus r€IiCHỈarus 
†{. Cảnh; 2 Quả 


NGÔ ĐỒNG #8 


Tên khoa học S/erculia platanifolia L. 

Thuộc họ Trôm §/erculiaceae. 

A. Mô tả cây 

Ngô đồng là một cây to, cao. Lá xẻ thùy chân 
vịt, đường kính lá tới 25cm với 3 đến 5 thùy 
hình ba cạnh, cuống lá đài hơn phiến lá, dài tới 
30cm. Những thùy rất sít nhau có khi hơi chồng 
lên nhau. Hoa nhỏ màu vàng. Quả gồm 5 đại, 
mỏng, dài 10cm, với 2 hạt hình trứng dài 8mm, 
rộng ốmm ( Hình 433). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Ngô đồng được trồng ở nhiều tỉnh miền Bắc 
và miền Nam nước ta. Miền Bắc hay gặp ờ Thanh 
Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định, Hà Nam, 
Ninh Bình. Còn thấy trồng ở Campuchia, Trung 
Quốc, Nhạt Bản. 


Người ta dùng hạt thu hái ở những quả chín 





Hình 433. Ngô đồng - Sierculia platanffolia 
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và vỏ cây hái gần như quanh năm, dùng tươi 
hay phơi hoặc sấy khô. 

C. Thành phản hoá học 

Trong hạt ngô đồng có dầu béo. Các bộ phận 
khác chưa thấy nghiên cứu. 

D. Công dụng và liều dùng 

Theo kinh nghiệm trong nhân dân, người ta 
dùng hạt và vỏ cây ngỏ đồng để chữa rụng tóc 
và làm đen tóc. 

Vỏ cây ngô đồng đốt thành than, trộn với 
đầu bôi lên tóc bạc. 

Hạt ngô đồng giã nát, bôi lên đầu có tác đụng 


làm rụng tóc bạc và mọc tóc đen. 


Hạt ngô đồng giã nát còn được dùng chữa 
loét miệng và bệnh ngoài da. 


Chủ thích: 


Đừng nhầm cây ngô đồng họ Trôm này với 
cây ngô đồng Ja(ropha podagrica Hook. họ 
Thầu dầu (Euphorbiaceae) thường chỉ thấy trồng 
làm cảnh. Cây này có thân thường phình ra như 
cái lọ, gân lá tỏa tròn, cuống đính vào giữa phiến, 
cụm hoa màu đỏ, quả thường nổ mạnh, tung hạt 
đi rất xa nên người ta thường nói “cầy ngó đồng 
không trồng mà mọc”. 


CỎ BẠC ĐẦU ###Z# 


Còn gọi là cỏ nút áo, smao kak kdam 
(Cămupuchia). 

Tên khoa học Ky/lnga monocephaia Rottb. 

Thuộc họ Cói Cyperaceae. 

A., Mô tả cày 

Cô thân nhản, thân rễ mọc bò, thân cao 5- 
30cm. Lá thường ngắn hơn thân, phiến lá hẹp 
và dài. Cụm hoa hình cần, đường kính 8-I2mm, 
mọc trên một cán dài hình ba cạnh, gồm nhiều 
hoa màu trắng, mang ba lá bắc dài, nằm ngang. 
Quả bế hình bầu dục, đẹt, trắng vàng nhạt, có 
những chấm nhỏ. Toàn cây vò ra có mùi thơm 
đặc biệt ( Hình 434). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang ở khắp nơi, tại những bãi cỏ, 
ven đường đi. 

Người ta hái cả cây và rễ về làm thuốc. Thu 
hái quanh năm. Thường dùng tươi. 

C. Thành phản hoá học 

Trong cây có tình dầu. Hoạt chất chưa rõ. 

D. Công dụng và liều dùng 

Cỏ bạc đầu thường dùng cho súc vật ăn. 

Làm thuốc người ta dùng cỏ bạc đầu làm thuốc 
sát trùng, chữa sâu quảng, lở loét. Thường chỉ 
thấy dùng ngoài: Cây hái về rửa sạch giã nát, 
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thêm ít muối vào đắp lên nơi sưng đau. 


Có người dùng sắc uống chữa ia chảy. Ngày 
dùng I0-lóg dưới đạng thuốc sắc. 





Hình 434. Có bạc đầu - Kyllinga monocephala 


ĐÀO LỘN HỘT ##?:0@ 


Còn gọi là quả diều, macađơ. giả như thụ, 
swal chanti (Cămpuchia). 


Tên khoa học Anøcardiun occidentale L. 
(Caxswtium ponHƒfrunm Lamk.). 

Thuộc họ Đào lôn hột Andacardiaceae. 

A. Mô tả cây 

Đào lộn hột là một loại cây to, cao khoảng §- 
9m, lá mọc so le, cuống ngắn. phiến lá hơi hình 
trứng, nhắn, dai, dài 10-20cm. Hoa nhỏ, trắng 
mùi thơm dịu, mọc thành chùy tận cùng. Quả 
khó, không tự raở, hình thận, dài 2-3cm. võ 
ngoài cứng, trên mặt có những hõm, cuống quả 
phình to thành hình trái lê hay hình quả đào. to 
bằng nắm tay, màu đô, vàng hay trắng, trông 


toàn bộ ta có cảm tưởng như phần cuống quả › 


phình ra là quả và phản quả thật đính trên là hạt 
đo đó có tên là “đào lộn hột” nghĩa là quả đào 
mà hột lại chui ra ngoài. Hạt hình thận, chứa 
dầu béo (Hình 435).: 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Đào lộn hột có lẽ vốn là mội cây nguỏn gốc 
những nước vùng nhiệt đới châu Mỹ, nhưng từ 
lâu đã được đưa đi trồng rộng rãi ở nhiều nước 
nhiệt đới cháu Á như An Độ, Việt Nam (miền 
Nam). Cămpuchia. Đào lộn hột sóng được trên 
những đất pha cát mà nhiều cây khác không 
sống được. Rất nhiều bộ phận của cây đào lộn 
hột được khai thác để sử dụng: Phần cuống quả 
phình ra mà nhân dân vẫn thường gọi là quả 
được sử dụng trên thị trường với tên “táo cũ 
gìiu” (Pomme de Cujou) được dùng tươi hay đóng 
hộp, phần quả thật (nhân đân gọi nhầm là hạ 
được sử dụng trên thị trường thế giới với tên 
“hạt giể ca giu” (Noix de Cajou), nhựa vỏ và 
thân cây đào lộn hột đều được sử dụng làm thuốc 
và làm thực phẩm. 


C. Thành phản hoá học 


Chuông quả (nhân dân gọi là quả) khi thật chín 
có chất thịt ngọt, hơi chua. mùi thơm như mùi 
dâu chín. chứa vitamin B,. riboflavin và hàm 
lượng vitamin C rất cao: Gấp 10 lần trong chuối, 
5 lần trong cam và chanh. So vơi quả màu đỏ, 
quả màu vàng chứa nhiều vitamin C hơn và ít 
riboflavin hơn. Ngoài ra còn chứa muôi vô cơ, 


Hình 435. Đào lộn hội - Anacardium occidentale 


canxi, photpho và sất. 


Quả thực (nhân dân gọi là hạt)-Noix de Cajou 
hay Noix dˆ°acajou gồm vỏ quả cứng chiếm 
khoảng 69%, nhân 26% còn lại là vò nhân. Tất 
cả đều được sử dụng: Từ vỏ quả chiết bằng ête 
cho bóm đào lộn hót (baume de cajou) thường 
gợi nhầm là l đào lộn hội, vì đây không phải 
là chất béo mà là chât nhựa dầu (bôm). Bôm đào 
lộn hột là một chất long sánh, màu nâu đen nhạt, 
rất hác. Thành phản chủ yếu của bỏm này là 
cardola và axit anacardic. Người ta cho cardol là 
hoạt chất chủ yếu của bôm đào lỏn hột, Đây là 
một chất lòng màu vàng đỏ nhạt, ra ngoài trời 
rất chóng chuyển thành nâu, và có tác dụng gây 
phồng giống như sâu ban miêu. Hơi của nó cũng 
có tác dụng kích ứng đối với mắt, gây ho, gây 
viêm đường hô hấp. Tuy nhiên nó không có tác 
dụng xấu đôi với bộ máy tiêu hoá, người ta cho 
rằng vì nó không tan vào các dịch vị tiêu hoá. 

Vỏ nhán là lớp vỏ mỏng phủ lên nhân. Thành 
phần chủ yếu của vỏ nhân là cardol và axit 
anacardic, do đó cần loạt khỏi nhân khi dùng 
hạt. 
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Nhân hạt chứa 47,13 dầu; 9,7% hợp chất 
nitơ, 5,9% tỉnh bột. Nhân ép nguội cho chất dầu 
béo tiêu thụ trên thị trường với tên “đầu Caraip” 
(huile đes caraibes) màu vàng nhạt, không mùi, 
vị và các hằng số lý hoá gần giống như hàng số 
lý hoá của đầu hạnh nhân. Thành phần chủ yếu 
của đầu này là sitosterin là một phytostearin đặc 
biệt. 


Vỏ thân cây đào lộn hội tươi chứa 4-7 tanin 
catechic. 


Nhựa đào lộn hột: Khi khía lên vỏ thân cây 
tươi, một chất dịch chảy ra có vị chát chứa tanin 
catechic, cardol và arit anacacdic. 


Thân môi số cảy đào lộn hột già hoặc có bênh 
chảy ra một chất gôm hình giọt dài hay ngắn, 
màu vàng nhạt hay nâu nhạt, tan một phần trong 
nước lạnh, hầu như hoàn toàn tan trong nước 
nóng. Thành phần chủ yếu của chất gôm này 
bao gồm 8% arabin, dextrin, basorin, một íứ 
đường, tanin catechic, carđol và axit anacacdic. 
Do chất cardol nền gôm này có tác dụng gây 
kích ứng. 


D. Công dụng và liều dùng 


Quả giả đào lộn hột (cuống quả) được xem 
như một nguồn vitamin C rất quan trọng dùng 
đưới hình thức “quả” tươi hay đóng hộp. Người 
ta thường àn quả dưới hình thức thái thành từng 
miếng mỏng, thêm muối, ớt (châu Á) hay thêm 
đường (châu Mỹ). Từ “quả” tươi có thể ép được 
dịch ép vị ngọt, cho lên men thành một thứ rượu 
nhẹ thơm ngon có tác dụng lợi tiểu; dùng ngoài 
xoa bóp trong những trường hợp đau nhức, súc 
miệng chữa viêm họng, nhấm nháp để chống 
nôn mửa. 

Nhân đã loại hết vỏ nhân, ngon bùi như hạt 
đẻ hay hạt hạnh nhân, được dùng như hạt hạnh 
nhân trong việc chế biến bích quy, kẹo, bánh, 
kẹo sôcôla. Dùng tươi hay rang lén. Khi rang 
cần chứ ý cho tỉnh đầu bay hết đi để tránh tác 
dụng kích ứng. 

Bóm đào lộn hột dùng chữa chai chân, vết 
loét, nứt nẻ chân. 


Dầu nhân được dùng chế thuốc hay để ăn 
giống như dầu hạt đẻ va dầu hạnh nhân đăng. 


XOAN NHỪ ###Z 


Còn gọi là xoan trà, nhừ, xoan rừng, lát xoan, 
xuyên cóc, nam toan táo (Trung Quốc). 

Tên khoa học Choerospondias axillaris 
(Roxb.) Burtt et Hill (Spondias axillaris Roxb.). 

Thuộc họ đào lộn hột Ánacardiaceae. 

A. Mô tả cây 

Xoan nhừ là một cây gỗ, to, cao §-20m, vỏ 
thân cây màu xám nâu. Lá mọc so le, kép lông 
chim lẻ, đài 20-30cm, cuống lá đài 5-lÔcm, lá 
chét 7-15cm, mọc đối, dài 4-10cm, rộng 2- 
4,5cm, mép nguyên. Hoa tạp tính khác gốc. Hoa 
đực và hoa giả lưỡng tính màu tím hồng nhạt, 
mọc thành chùy gồm nhiều tán tụ, chùy hoa dài 
4-12cm, hoa cái mọc đơn độc ở nách lá phía 
trên. Quả hạch, hình giống quả nhót đài 2-3cm, 
vỏ bóng, màu vàng, đỉnh có Š lỗ nhỏ, vị chua, 
khi chín có vị ngọt ( Hình 436). 

B. Phân bỏ, thu hái và chế biến 


Xoan trà mọc hoang đại ở nhiều tỉnh miền 
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Hình 436. Xoan như - Choerospondias axilÏaris 


Bác nước ta như Cao Bàng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, 
Thái Nguyên, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang. 
Còn thấy mọc ở Trung Quốc (Hồ Bác, Hồ Nam, 
Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Phúc 
Kiến), Nhật Bán, Ấn Độ. 

Tạt nước ta cũng như ở nhiều nước khác, 
người ta khai thác xoan nhừ chủ yếu lấy gỗ làm 
đồ dùng. 

Ngoài ra người ta khai thác vỏ và quả cây 
làm thuốc chữa bỏng. Dùng tươi hay khô đều 
được. Tại Trung Quốc người ta còn khai thác vỏ 
cây và lá để chế gôm nhựa quả đùng để ăn và 
lên men rượu, vỏ hạt làm nguyên liệu chế than 
hoạt tính, sợi vỏ thân dùng để bên thừng, chạc. 

C. Thành phản hoá học 

Trong vỏ thân lá có khoảng 13-14% gôm 
nhựa. Ngoài ra còn có tanin. 

Năm 1975, Nguyễn Liêm và cộng sự đã phân 
tích võ thân xoan nhừ thấy có 37,1% tanin 
pyrogalie, 5,4% flavon, 0,6% quinon, và 14% chất 
polyme thiên nhiên. 

D. Tác dụng dược lý 

Trên cơ sở kinh nghiệm dân gian, dùng làm 
thuốc chữa bỏng, lần đầu tiên Tô Thủ (V học 
thực hành, 1967, 8.146, 9-10) đã dùng cao nước 
vỏ xoan nhừ làm thuốc chữa 18 ca bỏng nhẹ và 
nặng. Kết quả thấy chữa bỏng bằng cao xoan 
nhừ đơn giản, rẻ tiền, kết quả tốt: Không gây 
bội nhiễm, biến chứng, dị chứng, rút ngắn ngày 
điều trị so với điều trị bằng tây y, bệnh nhân đễ 
chịu, không đau, vết bỏng không có mùi hôi 
thối. Nhiều trường hợp có thể chữa ngoại trú, tại 
nhà, rất phù hợp với điều kiện của dân. 

Từ năm 1973, khoa bỏng viện quân y 103, 
khoa chấn thương bệnh viện Thái Bình, các khoa 
sinh lý bệnh trường đại học quân y và nhiều cơ 
sở quân y khác đã nghiên cứu trên thực nghiệm 
và lâm sàng đã đi đến những kết luận sau đây (Y 
học thực hành, 1976, 7-8, 35-31): 

1. Nước sắc đặc vỏ cây xoan nhừ khi bôi vào 
vết thương bỏng mới tạo ra một màng che phủ. 
Qua thực tế lâm sàng, so với các màng tạo bằng 
collođion, fibrin, màng che phủ do nước sắc đặc 
vỏ cây xoan nhừ hơn hẳn về tính chất mềm mại, 
chắc bền, không bị nứt rạn, không gây cảng 
kéo bê mạt vết thương bỏng và về tính chất bám 
chặt và phủ kín vết thương bỏng. 


2. Nước sắc đặc vỏ xoan nhừ, còn có tính chất 
làm khô vết thương bỏng, do đó màng che phủ 
giữ được tính chất là một màng khô nhưng mềm 
mại, vững chắc, đồng thời bám chặt vào vết 
thương bỏng. 

3. Dùng vỏ xoan nhừ chữa các loại bỏng nông 
tiết kiệm được bảng gạc, đỡ số lần thay bàng, 
do đó Bớt đau đớn cho bệnh nhân, lại giảm được 
nhiễm trùng tại chỗ do cách ly được vết bỏng 
với môi trường bên ngoài. Vết bỏng nông tự biểu 
rô hoá đưới màng. Ở vết thương độ bỏng 2, 
bỏng trung bì nông, từ §-I2 ngày màng bắt đầu 
bong. Đối với bỏng trung bì sâu, thời gian bong 
của màng từ ngày 11-20 kể từ sau khi bị bỏng. 
Lớp đa của bỏng, độ 2 được phục hỏi mịn hơn 
so với các vết bỏng nông cùng vị trí không được 
bồi nước sắc đặc vỏ xoan nhừ. 

Tuy nhiên cần khắc phục một số nhược điểm 
của thuốc như xót, khi bôi, màu đen của thuốc 
làm khó chẩn đoán và khó theo dõi diễn biến 
của hoại tử bỏng khi dùng thuốc ở bỏng sâu. 

E. Công dụng và liêu dùng 

Trừ gỗ dùng để làm nhà, đóng đồ, quả dùng 
để ăn và chế men rượu, trong nhân đân Việt Nam 
và Trung Quốc từ rất lâu đời đã biết dùng vỏ, lá 
và quả xoan nhừ sắc nước làm thuốc bôi bỏng 
với tác đụng tiếu viêm, giải độc, giảm đau và 
cầm máu. 

Sau những công trình nghiên cứu trong phòng 
thí nghiệm và trên lâm sàng, vỏ xoan nhừ được 
dùng chính thức tại nhiều nơi để chữa bỏng. 
Trước khi dùng thuốc cần rửa sạch vết bỏng, cắt 
bỏ các vòm nốt phổng và các lớp thượng bì đã 
bong lóc ra, lau khô sạch bằng gạc vô trùng khô. 

Có thể dưới dạng nước sắc đặc của vỏ cây, 
hay bột vỏ cây (khi dùng pha thêm nước với tỷ 
lệ 1 phân bột, 1 phần nước) có thể dùng nước 
sắc đặc phun thành bụi nhỏ (sử dụng khí nén 
nitơ để tạo áp suất). 

Sau đây là một hình thức sử dụng đơn giản: 
Lấy vỏ cây rửa sạch cho vào nồi, đổ nước ngang 
mức vỏ, đun cho cạn, gạn lấy phần còn lại. Lại 
đổ thêm nước ngang mức cũ, đun lần thứ hai 
đến cạn một nửa. LAy hai phần nước đó lọc qua 
gạc rồi cô thành cao sánh. 

Cứ 10kg vỏ làm được 400ml cao, màu đen, 
không mùi, vị chát, để bảo quản. 
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BÓNG NƯỚC 


Càn gọi là nắc nẻ, móng tay lồi, phượng tiên 
hoa, cấp tính tử, bông móng tay, balsamina. 

Tên khoa học /mpatiens balsamina L. 

Thuộc họ Bóng nước Bafsaminaceae. 

A. Mô tả cây 


Cỏ mọc hàng năm, co thể cao 40cm. Lá mọc 
so le, có cuống, hình mác, đầu nhọn, mép có 
răng cưa rất rõ, dài 7-Rcm, rộng 2-2,5cm. Hoa 
mọc ở nách lá, lưỡng tính không đều, màu đỏ 
hay trắng, 5 lá dài cùng màu với tràng, không 
đều. Lá đài trước hình cựa, 5 cánh, 5 nhị, chỉ 
nhị ngắn, bao phân dính sát nhau chung quanh 
nhụy, 5 lá noãn họp thành bầu thượng 5 ô, mỗi 
ð đựng nhiều noãn. Quả nang nứt thành 5 mảnh 
xoắn lại tung hạt đi xa ( Hình 437). 


B. Phàn bố thu hái và chế biến 

Mọc hoang và được trồng làm cảnh tại nhiều 
vườn ở khắp nước ta. Còn thấy mọc và trồng ở 
miền nam Trung Quốc, An Độ. 

Người ta dùng thân và cành làm thuốc: Mùa 
hạ và thu, hái cây trừ bỏ rễ, lá và hoa quả, phơi 
hay sấy khô, hoặc nhúng vào nước đun sôi rồi 
phơi hay sấy khô. Có thể dùng tươi. 

Ngoài ra người ta còn dùng hạt bóng nước 
với tên cấp tính tứ: Hái quả chín vẻ phơi khô, 
đập lấy hạt, phơi lại cho khô. 

Còn dùng lá tươi làm thuốc. 

C. Thành phản hoá học 


Trong toàn thân cây bóng nưỚc có axXIL p- 
hydroxybenzoie có tính chất kháng sinh, axit 
gentisic C,H,O,, axit ferulic C,H ;O„, axit p- 
cumaric CH,O,, axit sinapic C.H .O,, axit 
cafeic C.H,O,, ngoài ra còn scopoletin C..H,O, 
(Hegnauer R Chemotaxonomie der Pƒlanzen 
(HD, 1964, 230). 


Lá chứa axit xinnamic (nhục quế toan) 
kaempferol- 3 arabinozit và kaempferol) (C. A., 
1971, 75, 31277y) 

Thán chứa kaempferol 3- glucozit, quexetin, 
pelargonidin, cyaniđin, và đelphindin (C. A., 
1966, 64, 16275c) 


Hạt chứa 12,9% chất béo. Trong chất béo có 
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Hình 437. Bóng nước - Impatiens balsamina 


thành phần chủ yếu là axit parinaric hay axit 
A9, 10, 13, 15, -octadecatetraenoic C,H.,O, 
(khoảng 27%) balsaminasterol €C..H ,Ô 
(Hegnauer R., 1964). Ngoài ra còn có Œ 
sipinaterol C.H,O (khoảng 0,015%) (C. A., 
1973, 79, 2744a và C. A. ,1954, 48, 13835a), 
saponin, các đa đường (khi thủy phản cho 
glucoza và fructoza) ( C. A., 1971, ?4, 72872m). 


Hoa chứa lawsone C.H,O,, lawsonemetylete 
C.,H,O,. Ngoài ra còn tùy theo màu sắc của hoa 
mà thành phần thay đổi: Hoa trắng chứa 
leucocyanidin, leucodelphinidin, hoa tín chứa 
malviđin glucozit, hoa đỏ chứa pelargonidin, 
paeonidin và đelphinidin đưới dạng clucozit. 
Dịch ép của hoa bóng nước có tác dụng kháng 
sinh mạnh. 

D. Công đụng và liều dùng 


Cây bóng nước được ghi trong “Bản thảo 
cương mục" với tên phượng tiên, hạt bóng nước 
được ghi trong “Cứu hoang bản thảo” Với tên “ 
Cấp tính tử”. 

Theo những rđi liệu cổ toàn cây có vị cay, 
tính ôn, hơi có độc, có tác đụng khử phong thấp. 


hoạt huyết, chỉ thống, thường dùng chữa phong 
thấp, bị thương sưng đau, rắn rết cắn. Ngày uống 
từ 4 đến I2g dưới dạng thuốc sắc. Dùng ngoài 
không kể liều lượng. Sách cổ nói phụ nữ có thai 
không dùng được. 


Hạt có vì hơi đắng, tính ôn, hơi có độc, vào 


hai kinh can và tỳ, có tác dụng giáng khí, hành 
ứ, thường đùng chữa kinh nguyệt bế tắc, đẻ khó, 
nãc nghẹn, hóc xương. Ngày dùng 3 lần, mỗi 
lần 4-6g dưới đạng thuốc bột hay viên. 

Lả được nhân đân dùng nấu nước gội đầu 
làm cho tóc mọc tốt. 


CÂY MÁM 


Còn gọi là mắm đen, mắm trắng. palctuvier, 
manglier (Pháp). 

Tên khoa học Avicennia marina Vịcrh vat. 
alba Bakhuiz (mám trang), Avicennia marina 
Vierh var. rưmphiana Bakhutz. 

Thuộc họ Cỏ roi ngựa Verbenaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây nhỡ hay cây gỗ lớn, thường phân cành 
nhiều ở gốc, cao 5-25m. Những cành non lúc 
đầu phủ lông tơ trắng hay xám sau đó nhấn 
bóng, có nhiều lỗ bì. Rễ thở hình đùi, mọc nồi 
trên bùn. Lá thuôn hình thuôn-mũi mác đài 4- 
12cm, rộng 2-6cm, mặt trên nhắn bóng, mặt 
dưới phủ lông, và mờ. Cả hai mặt đều có tuyến 
muối thừa, 


Hoa vàng hay vàng cam, mọc thành thùy ở 
ngọn cành gồm nhiều xim dài 3-IS5cm. Quả nang 
hình trứng dài 3-4cm, rộng 1,5-2cm, đỉnh nhọn, 
màu vàng lục ( Hình 438). 


Mắm đen-Avicennia marina Vierh var- 
rumphiana Bakhulz là cây bụi hoặc cây nhớ, ít 
khi là cây to. Các cành khúc khuỷu, lá hình trái 
xoan ngược, tròn đầu, thuôn dần ở gốc, mặt trên 
nhăn, hoá đen khi lá rụng, mật dưới có nhiều 
lông hình đe màu trắng. Hoa giống như hoa loài 
trên. 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây sống vùng nước mặn hay nước lợ, gập ở 
cả hai miền nước ta, thường là cây tiên phong 
cố định bãi lầy, ưa sáng, chịu mặn giỏi, được 
trồng hoặc mọc tự nhiên. 


Lá làm phân xanh, chứa nhiều đạm, quả ăn 
được. Vỏ thân và vỏ rễ dùng làm thuốc. 





Hình 438. Cây mắm - Avicennia marina 


C. Thành phản hoá học 


Vỏ mắm ÁAvicennia offcinali Lin thu hoạch 
ở Quảng Yên có thành phần như sau: 


Thành phần Mám trắng Mắm đen 
Nước 20% 194 % 
Tro 11,28 12/30 
Chất béo 3,18 2.76 
Protit 770 7,55 
Xenluloza 14,42 14,24 
Tỉnh bột 10,84 10,21 
Tanin 2,80 3,00 
Đường 3,15 2,95 


Không thấy có ancaloit và glucozit 
(Theo Peirier) 
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Kết quả phân tích mắm Avicennia t0meHt0sđ 
của một tác giả khác cho thấy tro 7,96% (chủ 
yếu có natri, kali, sắt, cacbonat), tỉnh dầu 0,6%, 
nhựa 2%, tanin 17%, chất đường 11%, không 
thấy có ancaloit, rất ít glucozit. Một chất màu đỏ 
chuyển thành đỏ xim trong môi trường kiềm và 
vàng rồi kết tủa trong môi trường 4xit. 

D. Công dụng và liều dùng 

Nhân dân ven biển miền Nam thường đùng 
lá cây mắm để đuổi muỗi. 


RAU TÀU BAY 


Tên khoa học Ớynura crepidioides Benth. 

Thuộc họ Cúc Asferacedae (Compositae). 

A. Mô tả cây 

Cây thuộc thảo, mọc đứng, có lông, có thể 
cao tới Im. Thân mập, có rãnh, khía rõ rệt. Lá 
dài, dày, có răng cưa to, hai mặt đều có lông. 
Cuống lá có cánh. Ở góc cuống lá có hai tai nhỏ 
trông như lá kèn. Cụm hoa đầu, đồng giao, mọc 
thành gù kép, môi gù con gồm 1-3 đầu. Tràng 
mảnh chia làm 4 thùy, 4 nhị. Bầu hình trụ. Quả 
hình trụ, mang một chùm lông trắng ở đỉnh. Mùa 
hoa: mùa hè ( Hình 439). 

B. Phân bỡ, thu hái và chế biến 

. Mọc hoang dại ở những nơi đất hoang ẩm 

ướt. Chưa ai đặt vấn đề trồng. Lá có mùi thơm, 
có thể dùng nấu canh, ăn được. Khoảng từ tháng 
3 đến tháng 7 tuy cây đã ra hoa nhưng vẫn có 
thể hái lá non ăn được. 


C. Thành phần hoá học 


Trong rau tàu bay non có tới 93,1% nước, 
2,3-2,5% prout, 1,7-I,9%gluxit. 1,6% xenluloza, 
0,9% tro, 8Impg% canxi, 25mg% P, 3,4mg% 
caroten, lŨmg% vitamin C. 


Vẻ mật đình dưỡng, rau tàu bay có giá trị 
dinh dưỡng tốt. Không có chất độc gây phá hủy 
hồng cầu hay làm hại máu như một số người 
thường nói, nhưng vì rau tàu bay có chứa rất ít 
chất sắt cho nên nếu ăn lâu dài cần phối hợp rau 
tàu bay với những rau khác chứa nhiều chất sắt 
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A. Petelot (1953) có thu thập một số tài liệu 
cho biết nhân đân nhiều nước trên thế giới (Cuba, 
Guyan, Tân Calêđônia...) dùng vỏ mắm chữa 
hủi dưới đạng cao mềm hay cao lỏng. 


Cao mềm ngày cho uống từ 6 đến 8g dưới 
dạng thuốc viên, có thể dùng vỗ mắm ngâm rượu 
uống.- 

Trên những vết loét của người ta đắp dung 
dịch có pha 50% cao lòng mắm và 50% nước. 


Si, #® 





Hình 439. Rau tàu bay - Gynura crepidioides 


như bí đỏ, rau muống... 

D. Công dụng và liều dùng 

Chỉ mới thấy nhân dân những vùng hiếm rau 
hái cây lá non về nấu ăn thay rau. Một số vùng 
nhân dân dùng lá tươi, giã nát, hay nhai nát đáp 
lên những vết rắn. rết cắn. 


CÂY KIM VÀNG 


Còn có tén là Gai kim vàng. Tràm vàng. 

Tẻn khoa học Bărflerfa lnpulina Lindl. 

Thuộc họ Ô rô Acamthacede. 

A. Mô tả cây 

Cây nhỏ mọc đứng. Nhánh vuông, không 
lông lá. Lá nguyên không lông. lá kèm biến 
thành gai thắng nhọn. Cụm hoa bỏng ở ngọn. 
các lá bác kết hợp cao 2cm. Cánh hoa mềm, màu 
vàng nhạc. Mỗi bỏng thường có I8-20 hoa nhưng 
thường không nở hoa một lúc. Mỗi ngày chỉ nở 
hai hoa. Sau 7 ngày mới nơ hết một bông hoa. 
Quả nàng có hạt dẹc, hạt được báo bọc bởi một 





Hinh 440. Củy kim vàng - Barleria lupulina 


vỏ cứng. Khi quả chín khô, nồ tách bản hạt ra 
xa { Hình 440, Hm 29.4). 

B. Phản bỏ, thu hái và chế biến 

Cây kim vàng mọc hoang dại ở các tỉnh phía 
Nam nước ta, được nhiều nhà trồng làm cảnh 
hoặc trong chậu. hoặc thành hàng rào vì có gai 
nhọn. có người tia cây thành hình cầu, có nhiều 
hoa đẹp hơn. Gản đây nhiều người đã trồng để 
lấy lá dùng chữa rắn độc cắn. Thường chỉ thu 
hoạch lấy lá tươi dùng ngay. Chưa thấy mấy 
người dùng lá khô. 

Còn mọc hoang và được tróng ở Ấn Độ. Miễn 
Điện. Inđônêxia. 

C. Thành phản hoá học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. Nẽm hoa có vị 
ngọt, lá có vị đẳng. 

D. Công dụng và liều dùng 

Còng dụng phố biến nhất của cây kim vàng 
là dùng chữa vết rắn độc cần: Hái một nắm lá 
tươi (ước 20-35g) giã nát vắt, lấy nước cốt cho 
nạn nhân uống sống, bã dùng đắp lên nơi rắn 
cắn. Cứ 30 phút cho uống một lần. Có người 
phối hợp lá kim vàng với phèn chua như sau: 
Trước hết hút nọc rần bằng dùng một ống nhựa, 
hay ống trúc đặt vào vết rắn cắn rồi dùng miệng 
hút. Hút một vài lần để lấy tối đa nọc độc. Sau 
đó đúng 30g lá kim vàng tươi, thêm Šg phèn 
chua, cùng giã. Thêm ít nước vào. Vắt lấy nước 
cho uống. Nêu nạn nhân răng cản chặt thì cậy 
miệng cho uống thuốc. Bã lá và phèn chua thì 
đắp lên vết rắn cắn. 

Ngoài công dụng chữa rắn cắn, nước giã ép 
tươi còn đựợc dùng chữa chân nứt, nẻ. Còn dùng 
chữa ho sốt đối với trẻ em. 
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XV. CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC CHỮA BỆNH 
MẮT-TAI-RĂNG-HỌNG. 


CỐC TINH THẢO 2‡Ñ£# 


Còn gọi là cò đuôi công, cây cốc tỉnh, cỏ dùi 
trồng. 

Tên khoa học Eriocaulon sexangulare L. 

Thuộc họ Cóc tình thảo Eriocaulaceae. 


Cốc tỉnh thảo (Seapus Eriocauli) là cần mang 
hoa phơi hay sấy khô của cây cốc tỉnh thảo hay 
cây cỏ đuôi công, hay cây cốc tính. Ta còn dùng 
cán mang hoa của một số loài Eriocuulon khác 
có hình đáng giống nhau. 

Tẻn cốc tỉnh vì người ta thấy sau khi lúa đã 
gặt rồi thì cây này xuất hiện, đo đó cho là cốc 
tỉnh của lúa mọc lên. 

A. Mô tả cày 

Cỏ đuôi công là một loại cỏ nhỏ, sống hàng 
năm, rễ chùm, thân rất ngắn. Lá mọc vòng, đẹt, 
dài 4-35cm, rộng 0,2-lem, nhản, nhiều gân đọc. 
Cán hoa dài 10-55cm. Hoa hình dầu hay hình 
trứng, đường kính 4-6mm. dài 4-7mm, 

Ở ta cũng như tại Trung Quốc, người ta còn dùng 
toàn cây hay nụ hoa của nhiều cây thuộc loài khác 
nhau như Eriocaulon buergentanum Koem., E. 
sieboldianun Sieb. et Zucc. cx Steud , E, wallichianum 
MarL và E. arale R. Rr. ( Hình 441). 


B Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang ở những nơi Ẩm thấp tại nhiều 
tỉnh miền Bắc nước ta. Nhiều nhất tại các tỉnh 
Bắc Giang, Thái Nguyên và Lạng Sơn. 

Vào mùa hạ và mùa thu. tốt nhất vào mùa 
thu, hái cán mang hoa, rửa sạch đất, bùn, phơi 
khô, bó thành từng bó. 
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Hình 441. Cóc tỉnh thảo - Eriocaulon sexangulare 


Nếu chỉ đùng hoa bỏ cán đi thì gọi là cốc 
tỉnh châu. 

C. Thành phản hoá học 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu 

D. Công đụng và liêu dùng 

Theo (ài liệu cổ cốc tỉnh thảo có vị cay, ngọt, 
tính hơi ôn, vào hai kinh can và vị. Có tác dụng 
khứ phong thanh nhiệt sáng mắt. Dùng chữa các 


chứng ho phong nhiệt và mát đau, đầu nhức, 
răng đau, cổ họng đau. Hiện nay cốc tỉnh thảo 
còn là một vị thuốc dùng trong phạm vi kinh 
nghiệm nhân dân để: 


1. Chữa những trường hợp đau mắt, nhức mát. 
2. Chữa nhức đầu, sốt và thông tiểu tiện. 


Ngày dùng ố-I0g dưới dạng thuốc bột hay 
thuốc sắc. 


Đơn thuốc có cốc tính thao 


Chữa viêm kết mạc, viêm giác mạc: Cốc tỉnh 


thảo, phòng phong (Sifer divwaricatum), hat \ 
bằng nhau, tán nhỏ. Ngày uống 3 lần mỗi lâ 
uống 1-2g (kinh nghiệm nhân dân). 

Chữa thiên đâu thống: 

Cốc tỉnh thảo 10g, tấn nhỏ trộn với hỏ đái 
vào nơi đau. 

Chữa nhức đầu, nhức lông mày: 

Cốc tỉnh thảo 8g, địa long (giun đất) 12g, nhí 
hương 4g. Các vị tán nhỏ mỗi lần lấy 4g đốt lấy 
khói hun vào lỗ mũi bên đau 


MẬT MÔNG HOA 'R#‡ 


Còn gọi là mông hoa, lão mật mông hoa, lão. 
mỏng hoa, hoa mật mông. 

Tên khoa học Buddleia öficinalis Maxim., 
(Buddleia madagascariensis Hance). 

Thuộc họ Mã tiền Loganiaceae (Ì). 

Mật mông hoa, (Flos Buddleiae), là nụ hoa hoặc 
cụm hoa của cây mật mông hoa phơi hay sấy khô. 

A. Mô tả cây 

Mật mông hoa là một cây nhỏ, có cành non mang 
rất nhiều lông đơn, mọc rất mau, màu hung hay 
trắng nhạt, lại có cả những lông bài tiết. Lá hình 
trứng hay thuỏn dài, phía đáy hơi hẹp lại, phía đỉnh 
nhọn, mép nguyên hay có răng cưa rất nhỏ, dài 6- 
11cm, rộng 2-4cm, mặt trên nhắn, mặt đưới có lông 
mịn. Hoa màu vàng trắng nhạt, mọc thành cụm hình 
xim, nhiều hoa đài khoảng 15cm. Quả nang hình 
thuôn đài, mang đài còn lại ở phía dưới. 

Mùa hoa tháng 2-3, mùa quả tháng 7-8. 
(Hình 442). 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Cây mật mông hoa mọc hoang ở rừng mội số 
tỉnh miền Bắc Việt Nam như Cao Bằng, Lạng 
sơn. Mật mông hoa còn mọc hoang tại Trung 
Quốc (Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Hồ 
Nam, Hồ Bắc, Cam Túc). 








Hình 442. Mật mông hoa - Budleia oficinalis 


Vào tháng 2, tháng 3 đang lúc hoa còn chưa m 
hái về, trừ bỏ những mẩu cành, phơi khô là được 
Những hoa màu tro, nhiều nụ, có lông mịn khôn; 


(1) Trong nhiều hệ thống hiện nay, chỉ Buddleia thường được tách thành họ riêng. họ Bọ chú 


Buddleiaceae. 


S6: 


lẫn nhiều cành là tốt. Khi soi kính hiển vị sẽ 
thấy những lông ở đài và tràng gồm nhiều tế 
bào xếp thành hình chữ thập, tế bào có thành 
dày, khe hẹp. 


C. Thành phần hoá học 


Theo Lý Thừa Cố (1960, Trung Quốc được 
dụng thực vật đồ giám) thì trong mật mông hoa 
có một gÌucozit có tỉnh thể hình kim, màu vàng 
trắng gọi là buddlein hay buđdleo glucozit với 
công thức C._H,.O,,. 2H,O. độ chảy 263°C. 


28 “3214” 

Trong một loại hoa của cây Buddleia variabilis 
Hemsl. người ta đã chiết được một loại glucozit 
gọi là buddleoflavonozit CH khi thuỷ phân 
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HD—-CH 
H—C—OH 


H—C .ă 


0OO 


Ngày dùng 3-ốg đưới dạng thuốc sắc hay 
ngâm rượu. 

Đơn thuốc có mắt móng hoa 

Chữa mắt sưng đỏ: 

Mật móng hoa 9g, cam cúc hoa 4g, kinh giới 
4g, long đởm 4g, phòng phong 4g, bạch chỉ 4g, 
cam thảo 2g, nước 200ml] sắc còn 100ml, chia 3 
lần uống trong ngày. 

Chú thích: 

1. Hiện nay tại một vài tỉnh trong nước ta 
khai thác một loại hoa với tên mật mông hoa. Sự 
thục đó là của cây bùng bục hay cáy cám lợn 


0 


hệ Họ o-/2\VSy-CCỲ-see 
HO—CH HOC—H 
HC~on OH CO 


HO—CH 
CH 


kG: 


Buddlein 


bằng axit sunfuric, sẽ được ramnoza. gÌucoza và 
buddleoflavonola C.,H,,O,, nếu thuỷ phân kiểm 
sẽ được phÌorogluxinola ,axit anisic và aXeton 
(theo Wehmer, 1935, Dịe Pƒflanzenstoffe, 
Erganzungsband). 

D. Công dụng và liều dùng 

Theo (ài liệu cổ mật mông hoa vị ngọt, tính 
bình hơi hàn, vào kinh can. Có tác dụng nhuận 
gan, sáng mắt, trừ màng mộng dùng chữa thong 
manh, mắt đỏ đau, nhiều nước mắt. 

Hiện nay mật mông hoa là một vị thuốc nhân 
đân chuyên dùng trong nhãn khoa chữa các 
trường hợp thong manh, mắt sưng đỏ, chảy nước 
mắt, làm cho các tia đỏ giảm đi. 

Thường dùng phối hợp với nhiều vị thuốc 
khác như cúc hoa, câu kỷ tử, sinh địa hoàng, 
cốc tinh thảo, thảo quyết minh. 


Mallotus ƒurelianus thuộc họ Thầu dầu 
(Euphotbiaceae). Cần chú ý tránh nhầm lẫn. 


2. Trong họ Mã tiền cùng chỉ Buddieia còn 
có cây bọ chó hay sâu đâu chuột Buddleia 
asiatiea Lour. (Buddleia neemda Ham ) tèn 
Trung Quốc là tuý ngư thảo. Cây này cao I-2m 
hay hơn. Cành và hoa có nhiều lông bài tiết. Lá 
thon đài, đầu nhọn đài, mép nguyên hay có răng 
cưa rất nhỏ, đài 7-1§cm, rộng 1,5-4,5cm. Hoa 
màu trắng nhạt, cuống ngắn mọc thành chuỳ 
thưa gồm nhiều xim, mỗi xim có 3 hoa. Quả 
nang thuôn dài 3-6mm, rộng 2mm. Hạt có cánh, 
hình thoi đài Imm. 

Mọc hoang ở khắp nơi ở Việt Nam; còn mọc 
ở Trung Quốc, Philipin. 

Một số nơi dùng cây này để duốc cá và chữa 
ghẻ. 


CÚC ÁO 


Càn gọi là cay hoa cúc áo, ngồ áo, nụ áo lớn, 
phát khát (Vientian), cresson de Para. 


562 


Tên khoa học Špilanthes acmeila L. Mum., 
(Verbesina acmella L., Eclipta prostrata Lour 





Hình 443. Cúc áo - §pilanthes acmelia 


non L.). 
Thuộc họ Cúc Asteraceae (Compositae). 
A. Mô tả cây 


Cây cúc áo là một loại cây nhỏ, cao chừng 
0,40 đến 0,70m. Lá hình trứng thon đài hoặc 
hình trứng, mép có răng cưa to hay hơi lượn sóng, 
phiến lá đài 3-7cm, rộng I-3cm. Cụm hoa hình 
đầu, mọc ở đầu cành, hơi hình nón, màu vàng, 
đài 10-I5mm. Quả bế màu nâu, mép có gờ, màu 
nhạt, dài 2-Ñ§mm, đẹt (Hình 443). 

B. Phân bỡ, thu hái và chế biến 

Cây cúc áo hiện mọc hoang ở khấp các nơi 
đất ẩm ở nước ta. Chưa được trồng; còn mọc ở 
các nước khác như Lào, Cămpuchia, Philipin, 
Miến Điện, Malaixia, Ân Độ. Người ta cho rằng 
cây này nguồn gốc ở Nam Mỹ. 


Toàn cây có vị cay tê, cây mọc hoang cay tê 
hơn cây trồng. Đặc biệt cụm hoa có vị rất cay, tê 
nóng, gây chảy nước đãi rất nhiều. 


Thường người ta dùng hoa tự hái vào mùa hè và 
thu. Có nơi đùng toàn cây. Dùng tươi hay phơi khô. 


C. Thành phần hoá học 


Trong cụm hoa cũng như trong toàn cây có 


chứa một tinh dầu mùi cay hăng. Thành phần 
chủ yếu của tỉnh đầu là chất spilanten C,H„ 
(một chất tecpen đặc biệU và một chất rượu gọi 
là spilantola C;H,N,O. Từ 5kg cụm hoa, các 
tác giả Nhật Bản, Y Asahina và M. Asens (Năm 
1920), đã lấy ra được 50g spilantola thô. Chất 
này tác dụng với axit clohydric cho một bazơ 
gọt là ïsobutylamin có công thức CH,N. 


4 II 
Hydrô hoá, spilantola sẽ cho hydrosptlantola. 
Dưới tác dụng của hơi axit clohydric ép, 
hydrospilantola cho isobutylamin và một hỗn hợp 
axit béo: axit dexylic C.H,„O, và axit nonylic 
C.H,„,O,. 


D. Công dụng và liều dùng 


Trong nhân dân, công dụng phổ biến nhất là 
dùng cụm hoa giã nhỏ, ngâm rượu để ngậm khi 
bị nhức rảng, sâu răng, thuốc sẽ làm đỡ đau, có 
nỡi đã dùng thay thuốc tê để nhổ răng. Có nơi 
còn dùng lá giã đắp trên mi mắt bị sưng đau. 


Cây này còn được nhiều nước dùng làm 
thuốc: Như ở Malaixia người ta sắc lá này đắp 
lên đầu chữa bệnh nhức đầu. Tại Ân Độ người 
ta dùng cây này chữa nhức đầu, các bệnh ở cổ 
họng và răng lợi. Theo Tavera, tại Philipin, người 
ta dùng rễ làm thuốc tẩy với liều 4 đến 8g, sắc 
với một bát nước. Nước sắc lá còn đùng để rửa 
những nơi lở ghẻ, mẩn ngứa. Cũng tại Philipin, 
theo Tavera người ta dùng uống trong để làm 
thuốc thông tiểu tiện và có khả năng tiêu được 
sỏi thận. 


Nước ép của lá hay nước sắc của lá có thể 
dùng đắp lên các vết thương. vết loét. 


Có nơi còn dùng ăn như món rau và cho rằng 
có tác dụng chữa bệnh scobut (chảy máu chân 
răng). 


Đơn thuấc có cáy cúc áo đùng trong nhàn 
đán 

Chữa hóc xương gà, xương cá: 

Hoa hoặc lá cây cúc áo 50g, lá mảnh cộng 50g, 
lá dưa chuột ma 50g, dấm thanh 3 thìa cà phè 
(chừng 20ml). Ba thứ lá hái tươi về rửa sạch, giã nát, 
thêm dãm thanh vào, trộn đều, đợi 20 phút, vắt lấy 
một chén con nước. Cho bênh nhân uống một ít 
nhưng chủ yếu là ngậm. Ngày chỉ ngậm Ì liều trên. 
Năng có thể ngậm tới 3 liều (kinh nghiệm của cụ 
Hà Thị Oanh, Y học thực hành 8-1962, 21). 
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XƯƠNG KHÔ 


Còn gọi là lục ngọc thụ, quang côn thụ, thanh 
san hô, san hỏ xanh, cành giao. 


Tên khoa học Euphorbia tirucalliL. (E. 
vữninaiis MII. E. rhipsaloides Lem.). 

Thuộc họ Thầu dâu Euphorbiaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây nhỡ có thể cao tới 4-7m, thân có thể có đường 
kính bằng cổ tay, cành nhiều, mọc so le hay hơi vòng, 
màu xanh, gầy, cành con cũng gầy nhỏ, chỉ mang 
rất ít lá. Lá nhỏ, hình mác hẹp, hơi dày, rất chóng 
rụng, phiến lá dài 12-l6mm, rộng 2mm. Thoáng 
trông, người ta có cảm tưởng là một cây không có lá. 
Hoa tập trung ở những chỗ phân nhánh hoặc tận cùng 
ở đầu cành. Quả nang, hơi có lông, có 3 mảnh vỏ. 
Hạt hình trái xoan, nhắn ( Hình 444). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Nguồn gốc ở đảo Mangat (châu Phi). Phát 
hiện thấy ở Việt Nam từ năm 1970. 

Hiện nay được trồng khắp nơi ở Việt Nam 
làm cảnh và làm hàng rào vì người ta cho rằng ai 
vô ý để nhựa cây này bắn vào mắt có thể bị mù. 
Người ta hái cành tươi ngảm rượu chữa đau 
rãng. Mùa hái: Quanh năm. 


C. Thành phản hoá học 

Kopaczewskl (1947, Bull. Soc. Biol. France, 29, 
924-926) đã nghiên cứu tính chất lý hoá, thành 
phần hoá học và độc tính của nhựa cây xương khô. 





Tirucallol 


Nhưa này kích thích rất mạnh các niêm mạc, độc 
đối với cá và chuột. Nhựa cây này phơi nắng và 
nhào với nước sẽ cho một thứ guta-pecka. 


Trong xương khô có tirucallol ( còn gọi là 
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Hình 444. Xương khô - Euphorbia tirucalli 
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kanziol ) độ chảy 133 - 1345°C, ;s =+4,5° 
(trong benzen ). œ%p 

Chủ thích: 

Ngoài công dụng làm thuốc. gần đây xương 
khô được xem như một cây cho dầu mỏ (xem 
cây tục tùy tử) 

D. Công dụng và liêu dùng 

Tại Việt Nam, thường người ta chỉ trông làm 
cảnh và làm hàng rào vì có nhựa độc. 

Một số người dùng chế thuốc ngậm chữa 
răng đau như sau: Hái lấy chừng 50 cành xương 
khô, rửa sạch, ngâm ngay vào trong [00ml cồn 
90°. Mỗi lần dùng l thìa cà phê (15ml) cho vào 
cốc nước, ngậm một chốc, sau đó nhồ đi, ngày 
ngậm 3-4 lần. 

Tại Ấn Độ, Philipin và Malaixia người ta dùng 
cây này để duốc cá. 

Tại Inđônêxya và Malaixia, người ta dùng 
nhựa cây này để chữa một số bệnh ngoài đa. 

Có thể nghiên cứu làm nguồn chế guta pecka 
để làm áo đi mưa. 

Mới đây người ta đang nghiên cứu trồng cảy 
xương khô làm nguyên liệu để khai thác đầu hỏa. 


XƯƠNG RỒNG Z#J# 


Còn gọi là bá vương tiếm, hoá ương lặc. 

Tên khoa học Euphorbia antiquorim L. 

Thuộc họ Thầu dầu Euphorbiacedae. 

A, Mô tả cày 

Cây xương rồng là một cây nhỡ, có thể cao 
tới 7-§m, phân nhiều cành, phị nước, cành có 3 
cạnh lôi, lá kèm biến thành gai. Lá ít và nhỏ. 
cuống rất ngắn, mọng nước, hình trứng ngược, 
gân lá không rõ, mọc từ cạnh mép của cành. 
Hoa mọc thành tán, cuống ngắn từ những chỗ 
höm của mép cành. Mỗi cụm hoa gồm 3 tổng 
bao, hình cầu dẹt, đường kính lem, màu vàng, 
những hoa ở cạnh có cuống ngắn, những hoa ở 
giữa không có cuống, vòi nhuy tách rời, đầu xẻ 
2. Quá có đường kính chừng lcm. Mùa hoa vào 
mùa xuân ( Hình 445). 


B. Phân bở, thu hái và chế biến 

Cây xương rồng mọc hoang và được trồng ở 
khắp nơi trong nước ta để làm cảnh và làm hàng 
rào. Còn thấy ở Án Độ, Nam Trung Quốc, Ai 
Cập. Inđônêxya. 

Người ta dùng nhựa cây xương rồng cành 
xương rồng bóc bỏ vò, nướng nóng. Thu hái 
quanh năm. 

C. Thành phản hoá học 


Thân xương rồng chứa friedelan 3œol C..H,,O, 
epi-fredelinol, friedelan 3Bol C_H,_O, Œ taraxerol 
C„H„O và j taraxerol (C.A, 1967, 67, 73702y). 


M1 
H..O, 


_Nhựa xương rồng chứa 8 amyrin C,H„ 


3- d friedelan R=œOH 
3- fiedelan RẨ=BOH 





Hình 445. Xương rồng - Euphorbia anIiquorum 


xycloartenol CH,,O, euphol -euphorbol và œ 


euphorbol C..H,,O (€.A., 1971, 74, 1081069 


Toàn thân cây chứa axit xitric, axit tactric và 
axit fumaric 





HO Xycloartenol 


œtaraxerol R=ơ-OH 
Braraxerol R=Ñ-OH 





B amyrin 
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D. Công dụng và liều dùng 


Nhựa xương rồng có chất độc, tuyệt đối không 
được đề bắn vào mắt. Nhân dân thường dùng 
nhựa xương rồng làm thuốc chữa đâu bụng, tẩy, 
tháo nước, nhưng cần pha chế với nhiều vị khác 
cho đỡ có tác dụng quá mạnh. 


Dùng ngoài làm thuốc chữa đau rảng, làm 
thuốc sát trùng, điệt sâu bọ. 


Cây có chất độc, dùng phải cẩn thận, không 
có kinh nghiệm tuyệt đối không nên dùng. 


Đơn thuốc có xương rồng dùng trong nhản 
đán 


Thuốc chữa dau nhức răng: 


Hái cành xương rồng. cạo bỏ gai, đem nướng 
cho nóng mêm, giã nát, nhặt bỏ xơ. thêm ít muối 
vào. Dùng ngậm khi đau răng, lấy một miếng 
thuốc trên, đặt vào nơi răng đau, ngậm chặt lại, 
nước dãi chảy ra thì nhổ đi. Ngậm độ 3-4 lần 
trong ngày. Sau đó súc miệng sạch. Chú ý tránh 
nuốt nước, có thể gây đi ỉa. 


TẾ TÂN 


Tên khoa học Asarwm sieboldii Mi. 
Thuộc họ Mộc thông Aris(olochiacedae. 


Tế tân (Werba Asari sieboldi) là toàn cây phơi 
hay sấy khô của cây tế tân. 

Tế là nhỏ, tân là cay vì vị thuốc có rễ nhỏ, vị 
cay nên gọi là tế tân. 


Ngoài cây tế tân nói trên (còn gọi là hoa tế 


tân) người ta còn dùng một cây khác với tên 
liêu tế tân (còn gọi là tế sam) là toàn cây phơi 
hay sấy khô của cây liêu tế tân-Ásđrum 
heterotropoides F. Schum. var. mandchuricum 
(Maxim.) Kitag. cùng họ. 


Vị tế tân hiện còn phải nhập. Gần đây, ta có 
dùng một cây với tên tế tân nói là đi thực của 
Trung Quốc, nhưng thực tế chưa đúng. Vị sau 
này có lá mép khía tai bèo còn cây tế tân thật có 
lá mép nguyên. 
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Thuốc chữa báng (kinh nghiệm của cụ Khuê, 
Đỗ Tất Lợi sưu tầm, 1939). 

Bồ hóng bếp 3 phần, bánh men rượu 1/2 bánh, 
nhựa xương rồng vừa đủ. Lọc bỏ hóng qua vải 
cho nhỏ mịn, giã với men rượu, nhỏ nhựa xương 
rồng vào cho vừa đủ làm thành bột nhão có thể 
viên được. Tất cả làm thành chừng 20 viên, mỏi 
viên bằng hạt ngô hay hơn một chút. 

Ngày uống 3 viên, cho vào miếng chuối và 
nuốt, uống trong 3 ngày, hể thấy đi ngoài trắng 
như nước gạo là khỏi, sau đó uống tiếp luôn 2-3 
ngày nữa, mỗi ngày hai viên cho khỏi hẳn. Kiêng 
thịt mỡ, hành sống. 

Chưa có dịp kiểm tra lại. Thuốc có độc. 

Phải hết sức cần thận. 

Theo Lĩnh nam thái được lục, xương tông 
dùng chữa mụn to không rõ nguyên nhân (vô 
danh thũng độc đại sang) như sau: Hái lấy cành 
xương rồng, bổ dọc làm 2 hơ nóng, đang nóng, 
đắp mặt cắt vào chỗ sưng đau, sang độc sẽ tự 
tiêu. 

Chú ý nghiên cứu. 


tH* 


A. Mô tả cây 


Tế tân-Asarum cieboldii. Miq. là một loại cỏ 
nhỏ, cao chừng 12-24cm. Thân rễ dưới đất bò 
ngang. đầu thân rễ có phân nhánh. Rễ nhiều, 
nhỏ và dài về ở tay có mùi thơm. Lá mọc từ rễ, 
gồm 2-3 lá, có cuống dài 5-1§em, thường là 
nhắn hay hơi có lông, trên có rãnh chạy đọc, 
phiến lá hình tim đài 4-9cm, rộng 6-I2cm, đầu 
nhọn, phía đáy lá hình tim, mép nguyên, mặt 
đưới lá có nhiều lông mịn, đài. Hoa mọc đơn 
độc từ rễ lên, cuống dài 3-5cm. Bao hoa chỉ gồm 
1 vòng màu nâu đỏ nhạt, phía trên chia thành 3 
cánh hình trứng rộng đài lOmm, đầu nhọn. Quả 
gần hình cầu ( Hình 446). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Tế tân hiện nay hoàn toàn phải nhập. Tại Trung 
Quốc, tế tân, có ở Liêu Ninh, Hà Nam, Sơn Đông, 
Thiểm Tay, Triết Giang, Phúc Kiến. Vị liêu tế tân 





Hình 446. Tế tân - Asarum sieboldii 


có ở Hắc Long Giang, Liêu Ninh. Theo Trung được 
chí tập IIT, liêu tế tân sản lượng nhiều hơn, dùng 
trong nước và xuất khẩu, còn vị tế tân (hoa tế 
tân) sản lượng ít hơn, vậy tế tân ta nhập phần 
nhiều là vị lHêu tế tân #erba Ásari 
heterotropoidis. 


Vào tháng Š-6 đào toàn cây phơi trong mát, 
không nên phơi nắng, phân biệt liêu tế tân và 
hoa tế tân người ta dựa vào chiều đài của thân rễ 
và kích thước của đốt thân rễ. 


- Liêu tế tân có thân rễ I-4em, đốt dài 2-3mm, 
đầu lá hơi nhọn, mặt trên và mặt đưới lá đều có 
lông. 


Hoa tế tân có thân rễ đài 3-Rcm, đốt dài mm, 
đầu lá nhọn, mật đưới lá chỉ có lông ở đường gân. 


C. Thành phản hoá học 


Trơng tế tân có 2,75% tình dâu, trong đó thành 
phần chủ yếu là pinen, metyl-eugenola một hợp 
chất phenola có độ chảy 110C, một hợp chất xeton, 
một lượng nhỏ axit hữu cơ, nhựa trong đó có chừng 
0,2% chất trung tính với công thức C.,H,O, và độ 
chảy 124°C (Theo Trung Quốc sinh lý học tạp chí 
, 9: 261, 1935). 


Theo một tài liệu khác, trong tế tân có L. 
asarinin C..H,,O, và chừng 3% tỉnh đầu, trong 


tỉnh dầu thành phần chủ yếu là metyl ugenola 
chừng 50%, ngoài ra còn một ít asarylxeton 
C.H,O một chất pherol, axit panmiúc. 

Trong một loài tế tân khác Asarwm sieboldii 
Miq. var. seoulensi Nakai người ta thấy có I- 
sesamin, 2,21% tỉnh dầu; trong tỉnh dầu thành 
phần chủ yếu là 47% metyleugenola axit 
panmtic, safrola, l. pinen, eucacvon C.H,,O và 


hợp chất có tính chất phenola C.,H,,O. 

D. Tác dụng dược lý 

Theo Lưu Mê Đạt Phu và Mộc Thôn Hùng 
Tú Lang (1940, Hoà hán được dụng thực vật, 
347-348) tỉnh dầu tế tân trên ếch, chuột và thỏ 
lúc đầu gây hưng phấn, sau đó có hiện tượng 
mê, dần dần vận động hô hấp giảm, các phản xạ 
mất, cuối cùng chết đo hô hấp tê liệt. Khi hô hấp 
đình chỉ, tìm vẫn còn đập. 

D. Công dụng và liêu dùng 

Tế tân là một vị thuốc kinh nghiệm trong nhân 
đân. Tính chất của tế tân trong ¿ải liệu cổ là vị 
cay, tính ôn, không độc, vào 4 kinh tâm, phế, 
can và thận. Có tác dụng tấn phong hàn, hành 
thuỷ khí, thông khiếu. Dùng trong những trường 
hợp phong hàn, phong thấp, đầu nhức, ho khí 
đưa ngược lên, đau răng, ngạt mũi, bí mỏ hôi, ứ 
huyết. Cũng theo sách cổ, phầm khí hư mà 
không ra mồ hôi, huyết hư sinh nhức đầu, âm 
hư mà ho thì không dùng được. 


Ngày dùng 1-4g. 

Đơn thuốc có tế tán dùng trong đông y 

Đau răng: Tế tân, thạch cao hai vị bằng nhau, 
mỗi vị lÖg, ngâm vào 100ml rượu trong nửa ngày. 
Dùng rượu này ngậm: Khí mỏi miệng thì nhồ đi. 

Chữa cảm lạnh: Tế tân 2g, bán hạ 2g, phục 
linh 2g, cát cánh 2g, quế chi 2g, cam thảo Ig, 
nước 200ml sắc còn 100m] chia 3 lần uống trong 
ngày. 

Lở mềm, lở lưỡi: Tế tần, hoàng liên 2 vị bằng 
nhau tán nhỏ bôi vào miệng, lưỡi, ngậm cho chảy 
đãi ra là khỏi. 

Hôi miệng: Ngậm tế tân. 

Chú thích: 

Ngoài hai cây tế tàn kể trên, đông y còn dùng 


một số cây Asarum khác cũng gọi là (ế rán hay 
thổ tế tân. 
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ĐƠN CHÂU CHẤU 


Còn gọi là cây cuồng, rau gai (Thái nguyên), 
độc lực (Hà tây), cẩm giảng (Bình gia, Lạng Sơn). 

Tên khoa học Aralia armaia (Wall.) Seem 
(Panax armatum Wall.) 

Thuộc họ Ngũ gia bì Araiiaceae. 

A, Mô tả cây 

Cây nhỏ rất nhiều cành, Thân hơi gầy không có 
lông, trên có những gai cong quặp xuống. LÁ to, 
kép 2-3 lần lông chim, có 9-11 Tá chét, có cuống, 
phiến lá chét hình trứng, nhọn ở đầu, phía cuống 
hơi tròn, mép có răng cưa, trên những đường gân 
có những gai nhỏ. Cụm hoa hình chùy tán, nhiều 
gai, gồm nhiều hoa nhỏ màu trắng vàng nhạt hay 
xanh vàng nhạt. Nhị 5. Bầu hình trứng 5 ngăn, 5 vòi 


tự do. Quả màu đen nhạt dài 3-4mm ( Hình 447)... 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Mọc hoang tại nhiều nơi trong nước ta chủ 
yếu tại những tỉnh miền núi Hà Tay, Hoà Bình, 
Cao Bằng. Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, 
Nghệ An. Hà Tĩnh, Thanh Hoá. 


Thường đào lấy rẻ rửa sạch đất cát phơi hay sấy 
khô mà đùng. Không phải chế biến gì đặc biệt. 
C. Thành phân hoá học 


Sơ bộ thấy có saponin triecpenic. Phần genin 
đã được xác định là axit oleanic (P. K. Mãn-Hà 
Nội, 1976). Hoạt chất khác chưa rõ. 


D. Công dụng và liều dùng 
Trong nhân dân thường dùng rễ sắc uống và 


MÍA DÒ 


Còn gọi là tậu chó (Lạng Sơn), đọt đắng, đọt 
hoàng, cát lồi, củ chóc. 
Tên khoa học Cosfus xpeciosus Smith, (Cosfus 


loureiri Horan., Amomum hirsutwm LamkK., 
Amomum arboreum Lour.) 


Thuộc họ Gừng Zingiberaceac. (Ï) 








Hình 447. Đơn châu chấu - Aralia arniata 


ngậm chữa bệnh ở cổ họng, viêm amiđan. Trong 
dịch viêm họng ở Bình Gia-Lạng Sơn vào năm 
1956, nhân dân đã dùng rể cây này sắc vừa uống 
vừa ngâm. Còn được sắc uống chữa thấp khớp. 


Ngày dùng 15 đến 20g. 


nã 


A, Mô tả cây 

Loại cỏ cao chừng 5Œ-6Ocrn, thân mẻm, có thân 
rễ phát triển thành củ. lá xoè ra, hình mác, phía đáy 
lá tròn, đầu phiến nhọn, nhắn, đài 15-20cm, rộng 
6-7cm, cuống ngắn. Cụm hoa mọc thành bông ở 
đầu cành, không cuống, hình trứng, mọc rất sít, lá 
bắc xếp cặp đôi không đối xứng, màu đỏ, có lông 


(1) Trong một số hệ thống hiện nay chỉ Costus được tách ra thành họ riêng Co$iaceae. 
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Hình 44§. Míu đò - Costtx sPeCÌO§HS 


đài và hơi nhọn, tràng hình phếu, phiến chia thành 
3 phần đều, môi rất lớn, màu hồng hay trắng, dài và 
rộng 4-§cm: Quả nang đài 13mm, nhiều hạt nhản, 
màu đen, bóng, đài 3mm (Hình 448, Hm 15,2 ). 

B. Phán bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang ở khắp nơi trong nước ta, miền 
núi cũng như đồng bằng, thường ưa những nơi ẩm 
thấp, còn thấy mọc ở Malaixia, An Độ, Tân Ghine. 

Có nơi trồng để lấy thân rễ ăn. 


XOÀI 


Còn gọi là muốm, swai (Cămpuchia), 
makmounang (Viêntian), manguIer. 

Tên khoa học Mangifera indica L.. 

Thuộc họ Đào lộn hột Anacardiaceae. 

A, Mô tả cây 

Cây to cao 15-20m. Lá nguyên, mọc so le, 
đơn, thuôn dài, nhắn, bóng, đài 15-30cm, rộng 
5-7cm. Hoa nhỏ, màu vàng nhạt, thành chùy ở 
đầu cành. Quả hạch khá to, hạch đẹt, hình thận, 


Người ta thường dùng búp non hay cành non 
nướng rỏi vắt lấy nước làm thuốc. 


C. Thành phản hoá học 


Thân rễ chứa tới ?7-R7% nước: Trong thân rễ 
khô có 5,5% nước, 0,75% chất tan trong ête, 
6,75% chất anbuminoit, 66,65% hydrat cacbon, 
10,65% xơ, và 9,70% tro. 


Năm 1970, từ rễ cái khô của củ chóc, Panđey 
V. B và B. Dasgupsta đã chiết được 2,12% đios- 
genin tỉnh khiết. Ngoài ra còn có tigopenin và 
môi số saponin khác (€. A., 1971, 74 (11)50513t) 

D. Công dụng và liêu dùng 

Nhân dân một số nơi (Lạng Sơn) dùng ngọn 
hay cành non nướng nóng vất lấy nước nhỏ vào 
mắt hay vào tai chữa đau mát hay đau tai. 

Có nơi dùng thân rễ uống, chữa sốt. ra mô 
hỏi, làm thuốc mát. 

” Ngày dùng 10-20g, dùng ngoài không kể liều 

lượng. 


Thân rễ có khi được dùng luộc ăn. 
Có thể là một nguồn chiết diosgenin. 
Chủ thích: 


Chớ nhầm cây mía dò hay củ chóc vừa mô tả 
với các cây củ chóc thuộc chỉ Typhonium như 
T1. trilobatum (L.) Schott thuộc họ Ráy (Araceae) 
là một loại cỏ mọc hoang ở các vùng nông thôn, 
bên bãi hoang hay trong vườn rậm. Cây này có 
lá xẻ thành 3 thuỳ, hoa nở vào đầu mùa thu, cố 
mùi thối khó chịu (nhất là vào lúc chập tối). Được 
dùng với tên bán hạ, bán hạ nam (xem vị này). 


“®# 


cứng trên có những thớ sợi khi nẩy mầm thì hơi 
mở ra. Hạt có lớp vỏ mỏng, màu nâu, không 
phối nhũ, lá mâm không đều ( Hình 449). 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Nguồn gốc ở các nước nhiệt đới châu Á, hiện 
được phổ biến trồng ở khấp những nước nhiệt 
đới khác. Tại miền nam xoài là một cày được 
trồng rất phổ biến. Tại miền Bắc, mấy năm gần 
đây có chú ý trồng tại một số tỉnh. Riêng tỉnh 
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Sơn La, năm 1970, sản lượng xoài mỗi vụ đã 
thu tới hàng trảm tấn à. trọng lượng mỗi quả 
trung bình 135-230g. Ở Sơn La, xoài nồi tiếng 
nhất là xoài Yên Châu và Mộc Châu, 

Ngoài quả ra, người ta còn dùng vỏ thân, nhựa 
thân, hạt và lá làm thuốc. Quả thu hoạch vào 
mùa hè, các bộ phận khác thu hái quanh năm. 

Tại miền Bắc, ngoài cây xoài ra còn có hai 
loài gần với xoài là cây quéo (MangỪera reba) 
và cây muôm (Mangifera oetida). 

C. Thành phản hoá học 

Trong quả xoửi tỷ lệ thịt quả chiếm 60-70%, 
thịt xoài chứa rất nhiều chất bột (quả xoài xanh 
chứa nhiều hơn xoài chín), chất đường 16-20%, 
chất gôm, axit hữu cơ chủ yếu là axit xitric, 
caroten 121 đến 363.8mg trong I.000g, vitamin 
C 13.2-80mg%, vitamin B. 

Hạt xoài có vị đắng và chát chứa rất nhiều 
axit galic tự đo. 

Vỏ thản chứa mangiferin (hợp chất flavonoit) 
tới 3%, tanin. 


Lá xoài chứa khoảng 1,6% mangtferin, một 
chất độc chưa xác định, bài tiết qua nước tiểu 
có thể làm cho nước tiểu màu vàng. 


Muốn chiết mangiferin, ta cân 100g vỏ thân 
hay vỏ cành hoặc lá. Dùng 400ml cồn metylic. 
đun sôi trên nồi cách thủy trong vòng 60-90 
phút. Chiết 2 lần. Để nguội, mangiferin thô kết 
tỉnh. Hoà tan mangiferin thô vào cồn metylic 
nóng, thêm than hoạt vào, đun cách thuỷ, lọc 
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Hình 449. Xoài - Mangiera indica 


nóng. Để nguội cho kết tỉnh. Tính thể mangiferin 
hình phiến dài mỏng, vàng nhạt, tan nhiều trong cồn 
metylhc, cồn etylic, clorofoc, ít tan trong nước lạnh, 
Đó chảy 258-261°%C. 


Nhựa xoài là một loại gôm nhựa với 16% gôm 
và 81% nhựa. Nhựa tan trong đa số dung môi 
hữu cơ và tỉnh dầu thông. Độ chảy 69-74°C, chỉ 
số xà phòng 81, chỉ số tốt 110-118, chỉ số axit 
30,4. 


Gôm gồm 22% pentoza, 38% hexoze, 24,1% 
anhydrit uronic, 2,8% metoxyl, d.galactoza, Ì. 
arabinoza, l. ramnoza, axit gÌucuronic, (Farogi 
M.LH, 1972, Scien, Cuỉ:., 38 (1):39). 

D. Công dụng và liều dùng 

Quả xoài là một thứ quả ngon có giá trị lớn so 
với nhiều quả khác. Thường người ta thái thành 
từng miếng mỏng ngâm trong rượu vang và 
đường, thêm ít quế cho thơm. Người ta còn dùng 
chế mứt, đóng hộp (thường hai loại hàng: Nước 
xoài và xoài ngâm nước đường hay được ưa 
chuộng nhất). Tại một số nước như Ân Độ, người 
ta thái quả xoài xanh thành miếng mỏng phơi 
hay sấy khô đùng làm nguồn vitamin C thiên 


nhiên. 

Vỏ quả xoài chín cũng như quả xoài có tác dụng 
cầm máu tử cung, khái huyết, chảy máu ruột 
dưới dạng cao lỏng với liều LŨg cao lỏng cho 
vào 120ml nước rồi cứ cách một hay hai giờ cho 
uống một thìa cà phê. 

Nhân xoài sấy khô tán bột được nhân dân 
Malaixia, Ấn Độ và Braxin dùng làm thuốc giun 
với liêu 1,5 đến 2g. Tại Malaixia nhân dân còn 
dùng chữa chảy máu tử cung, trĩ. Tại Philipin 
người (a còn dùng chữa ỉa chảy: Nghiền 20 đến 
25g nhân với 2 lít nước, nấu kỹ cho tới khi cạn 
còn hơn 1 lít thì lọc để bỏ bã, thêm vào nước lọc 
300-400g đường và tiếp tục đun cho tới khi còn 
1 lí. Mỗi ngày dùng hai hay ba lần, mỗi lần 
đùng 50 đến 60g thuốc chế như trên. 

Vỏ thân xoài dùng tươi hay khô. Tươi thì giã vất 
lấy nước, được dùng như vỏ quả, vỏ khô dùng dưới 


dạng thuốc sắc. Nhân dân Cămpuchia dùng chữa 
thấp khớp (đắp nóng bên ngoài), hoặc rửa khí hư 
bạch đới của phụ nữ. Đôi khi dùng rửa chữa tôkơlô. 
Tại miền Bắc, vỏ xoài được dùng sắc uống chữa sốt 
hay chữa đau răng (ngậm và nhồ đi). 

Nhựa vỏ cây xoài chảy ra có màu đen không 
mùi, vị đắng hắc, ra không khí đặc lại, hoà vào 
nước chanh đùng bôi ghẻ. 

Lá xoài được dùng tại một số vùng ở Ấn Độ 
để nuôi trâu bò nhưng lá già chứa một lượng 
nhỏ chất độc cho nên nếu cho trâu bò ăn lâu 
ngày có thể gây ngộ độc chết trâu bò. 

Đơn thuốc có vỏ xoài 

Chữa đau răng: 

Vỏ xoài phơi khô 3 phần, quả me 1 phần, 
quả bỏ kết l phần. Tất cả sấy khô tán nhỏ. Cho 
vào nơi răng đau đã rửa sạch. 


NHÃN HƯƠNG ƒ§RÑ 


Tên khoa học Melilorws suaveolens Ledeb. 
Thuộc họ Cánh bướm Papilionaceae. 


Nhãn hương là mùi thơm của nhãn vì cây 
khô thoang thoảng có mùi nhãn Melilotus do chữ 
Hy Lạp mel=mật, lotos=cỏ thức ăn gia súc, vì cỏ 
thức ăn gia súc có mùi mật. 

Á. Mô tả cây 

Cỏ sống hằng năm, mọc thẳng đứng, cao 0,8- 
Im, thân hơi khúc khuỷu do các cuống lá men 
xuống. Cành mọc đứng, mảnh khánh. Lá kép cấu 
tạo bởi ba lá chét. Lá chét hình trái xoan đài 1,2- 
1,5cm, rộng 0,4-0,8cm, khía rãng cưa ở nửa trên, 
9-11 đôi gân phụ, không rõ rệt, cuống lá đài 1,5- 
2em, hình sợi chỉ, lá kèm hình dùi, dài 8-10mm 
dính với nhau và với cuống lá trên 2mm. Cụm hoa 
hình chùm ở kẽ lá, mang nhiều hoa rất nhỏ, màu 
vàng. Đài hình chuông, có 5 răng nhọn bằng nhau. 
Cánh hoa rụng sớm, có hình thìa. Cánh thuyền hình 
lưỡi hái, cánh thìa tù ngắn. Nhị lưỡng thể gồm 10 
chiếc, tong đó 9 chiếc dính với nhau bởi chỉ, chiếc 
thứ mười tự đo, bao phấn giống nhau. Bầu ngắn, vòi 
dài, đầu nhuy nhỏ. Quả loại đậu ngắn, không mở, 
thoạt tiên nhẫn, về sau nhãn nheo và có màu đen. 





Hình 450. Nhãn hương - Melilotus suaveolens 


371 


Một hay hai hạt hình bầu đục ( Hình 450). 
B. Phán bố, thu hái và chế biến 


Cây mọc hoang ở các bãi đồi, Nam Định, Hà 
Nam, Ninh Bình, Phú Thọ. Theo Pételot (1952) 
thì trước đây nhân dân ta hình như không dùng. 
Chaffanjon vốn là người Pháp quen dùng cây 
này chữa mắt đã giới thiệu cách dùng nước sắc 
cây chữa đau mắt. Nhưng thực tế ít thấy người 
dùng. Tại các nước Châu Âu người ta dùng một 
loại cây gọi là mêllilô, Trung Quốc gọi là hoàng 
linh lãng hương Meliiotus officinalis Desr. và 
Melilotus alissimus Thui dưới dạng ngọn cây 
cắt lúc đang ra hoa thành từng đoạn dài 20-25 
em (đối với loài M. officinalis) hoặc từng đoan 
đài 30-35 cm (đối với loài M. aitrsisửmus) phơi 
khô trong mát, rồi bó thành từng bó. Cây tươi 
hầu như không mùi, nhưng khi khô có mùi mật 
và mùi nước hoa dễ chịu. Không phải chế biến 
gì khác. 

C. Thành phản hoá học. 


Cây nhãn hương Mfelilotws suaveolens chưa 
thấy tài liệu nghiên cứu. Nhưng khi phơi khô 
cũng cố mùi thơm như cày Meiilotfus oficinalis 
đã được nghiên cứu giới thiệu sau đây: 


Trong cây tươi Melilotws offfcinalis có một 
heterozit gọi là melilotozit. Trong quá trình phơi 
khô, melilotozit bị men emunsin thuỷ phân cho 
glucoza và axit cumaric. Axit cumaric bị khử 
nước, đóng vòng lacton cho cuma rin. Hàm 
lượng cumarin thay đổi tuỳ theo loài, lá chứa 
nhiều hơn là thân và hàm lượng cao nhất vào 
trước lúc ra hoa. Trung bình trong cỏ khô có 0,4 
đến 0,9% cumarin bên cạnh cumarin còn có axit 
nelilotic: 


SQy~ CÓ» 


Axil cumeric Cumarin 


TÌ ly 
OH 


Axit lotic 
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Trong cỏ Meliotws officinalis bị thối có một 
chất độc gọi là đicumarola hay mety]-3-hydroxy- 
4-cumarin. Súc vật ăn phải cỏ thối này có thể bị 
xuất huyết nặng, có khi chết. Hiện tượng súc 
vật bị ngộ độc này thường thấy ở Canađa và 
Mỹ. Nhưng mãi tới năm 1931, Scofteld mới phát 


ỌH ỌH 
= c 
cC— CH— c 
S25 lồ) tồi 
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c 
C—CH; 
5 
O 


Menl 3- hydroxy- 4- camwarin 


hiện thấy rằng chất này do curmarin bị một thứ 
nấm trong cây biến thành. Link và những người 
cộng sự đã xác định và tổng hợp được dicumarol 
vào năm 1941. 

Trong (hán, lá và hoa nhãn hương có tỉnh 
dầu. Thành phần chủ yếu của tính đầu là 
đihydrocumarin C,H,O, (Trung Quốc kinh tế 
thực vật chí, 1961, 1360). 


Toàn cây chứa khoảng 3,5% chất béo, chừng 
7% pectin. 

Hạt chứa 6% chất béo. 

D. Công dụng và liều dùng. 

Như trên đã nói, nhãn hương hầu như chưa 
được sử dụng làm thuốc ở nước ta. Tại các nước 
châu Âu và châu Mỹ người ta dùng chữa đau 
mắt: Pha 5 đến 10g cỏ này trong một lít nước 
sôi. Dùng nước này để rửa mắt. 

Người ta còn chiết từ hoa hay ngọn cây này 
chất thơm dùng làm thơm thuốc lá: Ngâm hoa hay 
cỏ với benzen. Bốc hơi benzen này sẽ được 0,I0- 
0,12% chất thơm đặc, màu xanh lục, nguyên liệu 
chế cumarin dùng trong công nghiệp nước hoa. 


Loài Melilorus non là một loại có cho gia súc ăn 
rất tốt do hàm lượng protein cao: 15 đến 20%, dễ 
tiêu hoá, hàm lượng muối khoáng cao. Tuy nhiên 
cũng như trên đã nói, loại cỏ này nếu bị thối và đo 
một thứ nấm riêng thì có thể gây cho súc vật ăn 
phải bị bệnh xuất huyết nặng, có khi chết. Đó là 
do chất dicumarola có tác đụng ngược lại với vita- 
min K. Nó cản trở sự tạo thành prothrombaza trong 
máu và làm cho máu không đông được. 

Chúng ta biết rằng sự đông máu tiến thành 
qua hai giai đoạn: 

1/ Sư có mặt của ion canxi và thrombokinazZa, 
chất prothrombaza sản xuất trong gan sẽ tạo ra 
chất thrombaza. 


2/ Chất thrombaza sẽ chuyển fibrinogen của 


huyết thanh (plasma) thành những cục fbrin. Như 
vậy vai trò chủ yếu là chất pro(hrombaza. Chất này 
được tạo thành trong cơ thể là nhờ vitamin K kết 
hợp với một thứ men trong gan. Chất dicumarola 
có ái lực đối với thứ men này mạnh hơn là vitamin 
K cho nên đã chiếm chỗ của vitamin K và cản 
không cho vitamin K hoạt động. Cũng nên chú ý 
rằng chất metyl-3-hydroxy-4-cumarin là một chất 
chỉ có một nhốm cumarin của chất dicumarola thì 
lại không có tác dụng gây xuất huyết. Ngược lại 
nó lại có tác dụng chống xuất huyết giống như 
vitamin K. Chúng ta thấy chỉ cần thêm một nhóm 
thứ hai nữa là tác dụng trái ngược hẳn và biến chất 
này thành một chất chống vitamin K. Chất 
dicumarola được dùng để phòng và chữa những 
bệnh nghẽn mạch, viêm tĩnh mạch, tắc mạch. 


TẬT LÊ ##& 


Côn gọi là bạch tật tê, gai ma vương, thích tật 
lê, gai sầu, gai trống, gai yết hầu, herbc terrestre, 
saligot terrestre, herse. 

Tên khoa học Tribwlus terrestris L. (T. 
lunuginosus L.) 


Thuộc họ Tạt lê Zygophyllaceae. 


Bạch tật lê (Frucius Tribuli) là quả chín phơi 
hay sấy kho của cây tật lê. Vì quả có gai, giảm 
phải thường sinh bệnh thối thịt như bị ma quỷ 
cho nên còn có tên gai ma vương. 

Á. Mô tả cây. 

Loại cỏ bò lan trên mặt đất, nhiều cành dài 
30-60 cm. Lá mọc đối dài 2-3 cm, kép lông chim 
lẻ, 5 đến 6 đôi lá chét đều, phủ lông trắng mịn ở 
mặt dưới. Hoa màu vàng, mọc riêng lẻ ở kế lá, 
cuống ngắn. 5 lá đài 5 cánh hoa, 10 nhị, bầu 5 ô. 
Hoa nở vào mùa hè. Quả nhỏ, khô, gồm 5 vỏ 
cứng trên có gai hình 3 cạnh, đưới lớp vỏ dày là 
hạt có phôi không nội nhũ ( Hình 451, Hm 57,1). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Tật lê mọc hoang ở ven biển, ven sông các tỉnh 
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và các tỉnh 
miền Nam nước ta. Còn mọc ở các nước á nhiệt 
đới và nhiệt đới khác. Vào các tháng 8-9, quả chín 
thì đào cả cây hay cất lấy phần trên cây vẻ, phơi 





Nình 451. Tát lê - Tribulus terrestris 


khô, dùng gậy cứng đạp và chọn lấy những quả 
già. Thường dùng sống hay hơi sao qua cho cháy 
gœAi rồi sàng sảy bỏ gai giã nát vụn mà dùng. 
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C. Thành phản hoá học. 


Trong quả chứa 0,001% ancaloit, 3,5% chất 
béo, một ít tình dầu, chất nhựa và rất nhiều nitrat, 
chất phylloerythrin (sắc tố đỏ của lá), tanin, 
flavonozit, rất nhiều saponin trong đó có dios- 
#enin. gitogemin và clorogenin (Ann Pharm. 
Fran., 1968, 12, 745-748) 


BÓ s2 0H 


4 “Đ CHzOCOCH - CH 
0H O 
0H 
0H 
0H 
TribulozlI 


Quả và lá còn chứa tribulozit C.H,,O,„, độ 
chảy 224-226*C. œ,3*-81"3 (CH,OH) astragalin, 
kaempferol-3-rutinozit, (Bhutani S. P et al., Phy- 
tochemisrry, 1960, 8, 299). Còn chứa các ancaloit 
harman C,H,mN, (0,008%) và harmin 
C,H,,ON, (0,002%) (C. A.,1969, 71, 57567k), 
một ít tỉnh dầu. Theo Tomowa M. et al (Plan:a 
Medica, 1974, 25, 231) thì bộ phận trên mặt đất 
có terrestoziy F. (hay saponin F) là tigogenin-3- 
điglucorhamnozit, ngoài ra còn saponin C và G 
khi thủy phân được điosgenin, glucoza và 
rhamnoza. Toàn cây chứa gitogenun, chlorogenin, 
ruscogenin, 25-D-spirosta-3,5- dien. 


RUỐI 


Còn gọi là Duối, snai (campuchia), som po, 
ta ko, re mo (Lào). 


Tên khoa học Š/rebius asper Lour. 

Thuộc họ Dâu tằm Møraceae. 

A. Mô tả cây 

Cây có thể cao tới 4-§m, cành mang hoa gày. 
Lá hình trứng, dài 3-7cm. rộng 12- 35mm, mép có 
rảng cưa, cứng. nháp, không có lông. Hoa đực cái 
khác gốc, hoa đực họp thành đầu có cuống, đính 
phía dưới những cành ngắn, hoa cái mọc đơn độc 
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D. Công dụng và liều dùng. 

Theo ¿ải /iệu cổ tật lê có vị đẳng, tính ôn, vào 
hai kinh can và phế, có tác dụng bình can, tấn 
phong, thắng thấp, hành huyết, dùng chữa các 
bệnh đầu nhức, mắt đỏ, nhiều nước mắt, phong 
ngứa. tích tụ, tắc sữa. Những người huyết hư, 
khí yếu không dùng được. 


H 


HO 


HOH 


Chlorogenin 


Hiện nay tật lê thường dùng chữa đau mắt, 
nhức vùng mắt, chảy nước rnắt. Ngoài ra còn 
đùng làm thuốc bổ thận, trị đau lưng, tỉnh dịch 
không bền, gầy yếu, chảy máu cam, ly, súc miện 
chữa loét miệng. Mỗi ngày 12 đến lốg đưới đạng 
thuốc bột hay thuốc sắc. Toàn cây còn dùng cho 
súc vật ăn và nhiều photpho 

Đơn thuốc có tát lé 

Chữa kính nguyệt không đều, thây kinh đau 
bụng: Tật lẻ 12g, đương quy 12g, nước 400ml, 
sắc còn 200ml. Chia hai lần uống trong ngày. 

Chữa dau mắt: Cho tật lẽ vào chén nước. ĐÐun 
sôi. Hứng mắt vào hơi nước. 


MwWj@é 


trên một cuống. Quả thịt, màu vàng nhạt, to bằng 
hạt tiêu, hơi nổi lên giữa đài ( Hình 452). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Ruối là một cây mọc rất phổ biến và được 
trồng ở khắp các tỉnh trong nước ta để làm hàng 
rào do có nhiều cành chằng chịt với nhau. Còn 
mọc ở An Độ, miền nam Trung Quốc và Philipin. 

Người ta dùng lá thân, rễ tươi và khô, thu hái 
gần như quanh năm. 


Nhưa ruối cũng được dùng. 





Hình 452. Ruối - Streblus asper 


C. Thành phản hoá học 


Trong nhựa mủ mối có nhựa (Resin) và một 
ít cao su. Trong nhựa mủ đã đông đặc, tỷ lệ nhựa 
tới 76% và cao su là 23%. 

Các chất khác chưa biết. 

D. Công dụng và liều dùng 

Ruối còn gọi là một vị thuốc dùng trong phạm 
Vì kinh nghiệm nhân dán. 

Nhân dân thường dùng nhựa ruối đán lên hai 
bên thái dương chữa nhức đầu. Nhựa mủ của 
ruối có tác dụng làm đông sữa. 

Cành và rể thái mỏng sắc uống được dùng 
làm thuốc thông tiểu chữa bụng trướng. Vỏ ruối 
ngậm chữa sâu răng, đau họng. 

Nhan đân Cămpuchia còn dùng rễ ruối phối 
hợp với nhiều vị thuốc khác chữa ho, chữa lao 
phổi. Ấn Độ dùng vỏ nuối sắc uống chữa sốt, đi 
ïa lỏng, ly. Có thể đùng dưới dạng sấy vỏ khô, 
tán nhỏ mà uống. 


CỦ GIÓ 


Còn gọi là kim quả lãm, sơn từ cô, kim ngưu 
đờm, kim khổ lãm, địa đởm. 


Tên khoa học Tinospora capillipes Gagnep. 
Thuộc họ Tiết dê Menispermaceae. 
A. Mô tả cày 


Dây leo sống lâu năm, thường xuyên xanh 
tươi. Rể rất đài, từng đoạn phình lên thành củ 
mập hình tròn hay hình thận, vỏ ngoài màu vàng 
nâu, thịt trong màu trắng, vị đắng. Lá mọc so le, 
hình mác, có cuống đài, gốc lá hình mũi tên, 
phiến lá dài ó-13cm, rộng 5-9cm. Hoa nhỏ màu 
xanh mọc thành chùm ở kẽ lá, cuống hoa chung 
dài 6-9cm, cuống hoa đực dài 2-5cm. Quả hình 
cầu, màu hồng ( Hình 453). 

B., Phân bỏ, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang dại ở những vùng núi cao Ẩm, nơi 
dâm mát. Mùa hoa tháng 3-5, mùa quả tháng 9-]1. 


Thường chỉ thấy thu hoạch rễ củ làm thuốc. 
Thu hái gần như quanh năm. Hái vẻ rửa sạch 
đất, thái mỏng phơi hay sấy khô. 





Hình 453. Cú gió - Tinospora caplllipes 
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C. Thành phản hoá học 

Trong củ gió có palmatin và columbin (Hoá 
học học báo, 1957, 23, 210-230). 

D. Công dụng và liều dùng 

Vị thuốc mới thấy được sử đụng trong nhán 
dân. Theo tính chất thường sử dụng trong nhân 


đan thì củ gió có tác dụng thanh hỏa, giải độc, 
chữa cổ họng sưng đau, ho nhiệt mất tiếng, 
dùng ngoài chữa ung thũng, sang độc. 

Ngày uống 6-12g dưới dạng thuốc sắc. Dùng 
ngoài giã nát đắp lên nơi viêm tấy sưng đau, 
không kể liều lượng. 


SẠAO ĐEN 


Còn gọi là koky (Campuchia), mạy khèn (Lào). 
Tên khoa học Hopea odorata Roxb. 

Thuộc họ Dầu (Diprerocarpaccae). 

A. Mô tả cây 


Cây to cao 30-40m, vỏ vàng xù xì và nhiều xơ. 
Lá hình trứng thon và nhọn, đầu tù, gân cấp 2 có 
7-16 đôi, đài 6-13cm, rộng 3-5cm, mặt dưới nhạt 
hơn mặt lá trên. Hoa mọc thành chùm ngắn hơn lá 
hay đài bằng lá, trên có phủ một lớp lông tơ màu 
tro, có 10-12 nhánh, mỗi nhánh có 4-6 hoa mọc 
cạnh nhau và xếp một bên. Quả hình tháp, có 2 
cánh đài, có 7-Il gân song song và không đều. 

Mùa hoa quả: Tháng 5-6 ( Hình 454). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc phổ biến chủ yếu ở các tỉnh miền 
Nam nước ta. Ở Hà nội, vài phố có những hàng 
cây sao đen trồng làm cây bóng mát. Còn mọc 
và được trồng ở Malaixia, đảo Bocnêô. 

Thường trồng chủ yếu làm cây bóng mát và 
lấy gỗ đóng đồ dùng, đóng thuyền, làm cầu và 
các công trình kiến thiết lớn. 

Người ta dùng vỏ cây và nhựa. Thu hái gần 
như quanh năm. Dùng tươi hay khô. 


C. Thành phản hoá học 


Mới biết trong sao đen có chất nhựa được dùng 
trên thị trường quốc tế với tên đmmar. Tên dammar 
cờn được dùng để chỉ nhiều loại nhựa chích từ nhiều 
cây khác thuộc họ Dầu (Dip(erocarpaceae) như 
Hopea, Balanocarpus, Vaiica, Dryobalanops, 
Shorea, Vateria; họ Thông Abietaceae như 
Dammara, Pinus, họ Trám Burseraceae như 
Canartưm, Aucumea; họ Măng cụt Guttiferae như 

. Garcimia. 
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Hình 454. Sao đen - Hopea odorata 


Nhựa dammar của sao đen có màu vàng nhạt 
đến vàng đỏ hoặc nâu sâm. Có loại tốt gần như 
không màu. Ty trọng 0,900 (loại không màu), 
đến 1.055 (loại có màu). độ chảy 110°C (loại 
không màu), 141°C (loại có màu), chỉ số axit 
53, chỉ số xà phòng 81. 


Thành phần chủ yếu của nhựa dammar sao đen 
là các axit damarolic và các đamaresen œ và . 

Mặt trong của vỏ cây hay cành lớn còn chứa 
một tỷ lệ cao tanin (14,57 %) có thể dùng trong 
thuộc da. 

D. Công dụng và liều dùng 

Vỏ cây sao đen được dùng ở nhiều nơi trong 
nước ta làm vỏ ăn trầu (trầu không). 

Nhưng công dụng phổ biến nhất tại nhiều tỉnh 
miền Nam là chữa các bệnh viêm lợi, apxe lợi, sâu 


răng. Thuốc làm cho lợi rang chắc lại, rãng chậm 
rụng. Cách dùng như sau: Ngâm vỏ sao đen trong 
rượu 30 hay 40° (rượu nhân đân vẫn uống), sau 
vài giờ ta được một địch chiết màu nâu đen hơi đỏ. 
Dùng rượu này súc miệng ngày 3 lần, mỗi lần súc 
3 ngụm liền: Ngậm 15 đến 20 phút rồi nhổ đi. 
Thường chỉ súc một lần đã thấy đỡ đau nhức. 


Có thể sắc vỏ với nước: 50g vỏ, thêm một bát 


nước (300ml), cho nước vào đun sôi, giữ sôi trong 
15 phút. Dùng nước này súc miệng. Cho vào 
miệng, ngậm trong 15-20 phút. Ngày làm 2 hay 
3 lần. Dùng luôn trong 3-4 ngày. Có khi người 
ta phối hợp vỏ sao đen với một vị thuốc khác. 
Nhựa sao đen được chích trên thân và cành 
to. Người ta dùng nhựa sao đen trong công 
nghiệp- sơn, vecni, công nghiệp thuốc ảnh. 


TẤT BẠT 


Còn gọi là tiêu lốt, tiêu hoa tím. morech ton 
sai (Cămpnuchia). 

Tên khoa học Pipner longum L. 

Thuộc họ Hồ tiêu Piperaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây bò ở phản gốc, cành mang hoa, thẳng 
đứng không lông. Lá có cuống ngắn, phiến lá 
hình trứng thuôn, nhọn ở đỉnh, hình tim ở gốc 
lá, cuống lá hơi phủ lông. có bẹ ở gốc. 

Hoa đơn tính, mọc thành bông. Bông đực có 
trục nhắn, lá bác tròn nhị 2, chỉ nhị rất ngắn, 
bao phân hình bầu dục. Bông cái ngắn hơn, trục 
cũng không có lông. lá bác tròn có cuống ngắn. 
Bầu mang 3 nhụy hình trứng nhọn đầu. Quả 
mọng. Mùa ra hoa: tháng 3 ( Hình 455). 


B. Phân bỏ, thụ hái và chế biến 

Cây mọc hoang đại cả miền Bắc và miền Nam 
nước ta. Được trồng ở Án Độ. 

Dùng làm thuốc người ta hái những chùm quả 
dính vào nhau vào lúc còn xanh trước khi chín, phơi 
hay sấy khô với tên t? bạt Fructus Piperis longi. 


Người ta còn dùng cả rễ có đường kính khi tươi 
3-4mm, mang những rể nhỏ. phơi hay sấy khô. 
Người ta cho rằng rễ còn tác dụng nhanh hơn bông. 

C. Thành phần hoá học 


Trong tất bạt có piperin C,,H 
1zobutylđeca-trans 2-trans4-dienamide 
C,,H,,ON, sesamin C..H,,O,. Ngoài ra còn chứa 
0,25% tỉnh dầu, và chất béo. 

Trong thân tất bạt có 0,15-0,18% piperin, 
0,13-0/22% piplartin C.H,O,N 


17 1975 


O.N, n- 
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Piperlongumin 


22,23- đihydrostigmasterol, một ít ancaloit. 
Trong rễ có piplartin, piperlongumin CH,,O.N. 


l6 12 
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D. Công dụng và liều dùng 

Tất bạt được ghi đầu tiên trong “Khai Tống 
bản thảo”. Theo rài liệu cổ tất bạt có vị cay, tính 
đại ôn, vào hai kinh vị và đại tràng, có tác dụng 
Ôn trung, tán hàn, hạ khí, chỉ thống. 

Thường đùng chữa đau bụng, nôn mửa, ỉa 
chảy. Còn dùng chữa nhức đầu, mũi chảy nước, 
viêm tuyến vú, khi mới bị đau sâu răng. 

Ngày dùng 2 đến 4g dưới dạng thuốc sắc 
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hay tán bột. 
Đơn thuốc có tát bạ 
Chảy nước mũi: Tần nhỏ tất bạt thổi vào mũi 
Chữa thiên đầu thông: Tần nhỏ tất bạt. Bảo bệnh 
nhân ngậm một ngụm nước nóng, đau bên dầu nào 
thì hít khoảng 0,4g bột tất bạt vào mũi bên đó. 
Chữa sâu rãng- Tán tất bạt với hồ tiêu, thêm 
Ít sắp ong vê thành viên nhỏ bằng hạt vừng. Cho 
vào nơi răng đau 1-2 hạt này. 


XVI. CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC 
CHỮA BỆNH TIM 


CÂY MƯỚPSÁT 3% 


Côn gọi là sơn dương tử, hải qua tử, đa krapur 
(Campuchia). 

Tên khoa học Cerbera odollam Gaertn, 
(Cerbera manghas L., Tanghinia odollam G. 
Don). 

Thuộc họ Trúc đào Ảpocynaceae. 

A. Mô tả cày 

Mướp sát là một cây nhỡ hay to, cao chừng 
4-6m, cành thô, to, vỏ xù xì, đày, có gỗô mềm, 
toàn thân có nhựa mủ trắng. Lá mọc so le nhưng 
hay tập trung ở đầu cành, hình thuôn đài, nhọn 
ở đầu và ở phía cuống, mặt trên bóng, phiến lá 
đài chừng 10-15cm, rộng 2-4em. Hoa trắng, rất 
thơm, mọc thành xim tận cùng với rất nhiều 
nhánh. Quả hạch, màu đỏ, to bằng quả trứng gà 
hay hơn. Khi quả còn tươi có thịt dày, xốp, màu 
xám nhạt, hoặc nâu nhạt hay hơi hồng. Trong 
hạch có hai hình bán cầu, mặt ngoài khum tròn, 
mặt trong phẳng và hơi lõm, vỏ hạt cứng, hai lá 
mầm không đều, ôm vào nhau. Mùa hoa: Từ 
tháng 2 đến tháng 10 ( Hình 456, Hm 27,1). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Thường mọc hoang tại những vùng ẩm thấp 
và nhất là tại vùng ven biển miền Trung, miềểm 
Nam và Campuchia. Ít gập ở miền Bắc và Lào. 
Còn mọc ở Trung Quốc (Hải Nam, Đài Loan), 
Ân Độ, châu Úc. Người ta hái quả chín về, đãi 
bỏ thịt lấy hạt ép dầu và nhân dùng làm nguyên 
liệu chế thuốc chữa bệnh tìm. 





Hình 456. Mướp sát - Cerbera odollam 


C. Thành phần hoá học 


Toàn thân cây chứa một chất nhựa màu trắng, 
khi gặp axit sẽ cho màu xanh lục. trong nhựa có 
22% cao su kết hợp với nhiều chất khác nhưng 
không chứa xecberin (cerberin). 


Hạt chứa 53-57% dầu, trong, không khô màu 
vàng tươi đẹp, đốt cháy sáng và có mùi gần như 
mùi hạt dẻ: Ngoài ra, trong hạt còn chứa một glucozit 
có tỉnh thể không màu gọi là xecberin. Theo E. 
Perrot, có tác giả đã xác định công thức thô là 
C.,H„O,, nhưng lại là một thứ bột không có tỉnh 
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thể, màu vàng, tan trong nước, độ chảy 191-192°C. 
Ty lệ xecberin là 0,08%-0,16%, xecberm đã được 
Vi] chiết xuất ra lần đầu tiên và được Zotos và Plugge 
nghiên cứu. Theo các tác giả này, xecberin không 
giống tevetin (thevetin) có trong hạt thông thiên 
(Theveiia nerifolia). Khi thủy phân bằng axit loãng, 
ta sẽ được xecberetin (cerberetin), C,H,O, màu 
vàng (theo Hamon và Oudemans). 


Ngoài xecberm, Schen và Steldt (1942), còn chiết 
xuất từ hạt ra một glucozit nữa gọi là xecberozIt 
(ccrberosid). 


Theo Freres Jacques (1948, Comp. Rend Acad. 
Sci., 226: 835-837), khi thủy phân xecberin sẽ cho 
xecberipenin giống như tevegenin (thevegenin) và 
xecberoza (cerberose) giống như tevetoza (thevetose) 
là những chất do tevetin thủy phân ra. Vậy theo tác 
giả này thì xecberin với tevetn như nhau. 

D. Tác dụng được lý 

Nhựa mủ. Có tác giả (Pieme) cho rằng nhựa mủ 
hơi độc, nhưng Greshoff lại cho là không độc, vì 
Altheer đã cho chó ăn tới 32g mà không chét. Theo 


Dymock. Warden và Hooper thì nhựa mủ có tác đụng 
tẩy mạnh. 

Hạt rất độc do chất glucozit xecberin. Xecberm 
với liều vừa có tác dụng bổ tim, liều quá độc sẽ gây 
suy tim. 

Đầu hạt bản thân không độc, nhưng do những 
tạp chất kèm theo nên độc. 

E. Công dụng và liều dùng 

Cây mướp sát ít được dùng làm thuốc ở Việt 
Nam. Thường người ta chỉ dùng để đầu độc. 
Nhưng ở các nước khác, người ta dùng nhiều 
bộ phận của cây mướp sát. 

Tại Philipinn và Tân Calêđôni. người ta dùng 
hạt để duốc cá. 

Vỏ cây mướp sát dùng làm thuốc tẩy. Có nơi 
dùng lá. Nhưng nên chủ ý vì độc. Không nén 
dùng bừa bãi. 

Theo Cooke, nhân dân Miến Điện dùng dầu 
mướp sát làm dầu thắp đèn, bôi lên da chữa ngứa 
hoặc bôi lên tóc trừ chấy. 

Cáy có chất độc. Cần chú ý cẩn thản. 


CÂY SỪNG DÊ %4 


Còn gọi là cây sừng trâu, dương giác nữu, 
đương giác ảo, hoa độc mao ư hoa tử, cây sừng bò. 
Tên khoa học Sirophanthus divaricatws 


(Lour.) Hook. et Am, (Strophanthus diverpens 
Graham, Penploca đivaricata Spreng) 

Thuộc họ Trúc đào Ápocynaceae. 

Người ta dùng hạt phơi hay sấy khô của quả 
sừng dê đã chín gọi là Semen Strophanthi 
divaricati. 

A. Mô tả cây 

Cây sừng đê là một cây nhỏ, cao chừng 3 đến 
4,5m. Toàn thân cây và lá khi bẻ có nhủ địch màu 
trắng sữa. Cành non vuông, gầy, màu nâu lục nhạt, 
cành già hình trụ nâu đen nhạt có khía đọc, nhiều 
đóm bì khổng trắng nổi lên. Lá mọc đối, hơi giống 
hình thìa, trên to dưới nhỏ, đầu nhọn, đài 5-9cm, 
rộng 2,5-5cm, gân lá gầm 6 đến § đôi không nổi rõ 
ở cả hai mặt, cuống lá dài 3 đến 8mm, gầy. trên có 
lòng máng. Cụm hoa hình xim ở đầu cành, mang 
1-3 hoa to, cuống hoa đài 1-1,5cm gần đài có 
một đôi lá bắc mọc đối. Đài hoa màu xanh hay vàng 
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Hình 457. Sừng đề - Sirophanthux divaricatus 


xanh, tràng hoa hình phều rộng, trên xẻ làm 5 cánh 
màu vàng, đặc biệt phía trên của cánh tràng hẹp lại 
thành hình sợi, bầu trung, có 2 ngăn. Trồng ở vườn 
Trường đại học được khoa Hà Nội. Ra hoa vào 
tháng 2-3 (nhưng sau 3 năm chưa thấy có quả). 
Quả khô gồm 2 đại đính vào nhau, đầu đại nhỏ 
nhưng tù, đại dài chừng 10cm đến 15cm, vỏ dày 
cứng. Khi chín mở ra có nhiều hạt có cuống và 
chùm lông mm đài ( Hình 457, Hm 26,3). 

B. Phản bỏ, thu hái và chế biến 

C^y sừng dê mọc rất phổ biến ở Việt Nam, nhiều 
nhất ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, 
Thừa Thiên, còn thấy mọc ở Hoà Bình, Hà Tay, 
Ninh Bình và nhiều nơi khác. 

Cây này còn thấy mọc ở miền nam Trung Quốc 
tại các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, 
đảo Hải Nam. Trước đây tại nước ta cũng như tại 
Trung Quốc chưa được sử dụng. Sau ngày giải phóng 
Trung Quốc, cây này được nghiên cứu và được công 
nhận dùng làm thuốc thay thuốc chế từ những hạt 
Sirophanthus trước đây vẫn phải nhập. Tạt Việt Nam, 
ngày từ hoà bình lập lại chúng tôi chú ý tìm phát 
hiện lại nhưng mãi đến năm 1960 Trường đại học 
tổng hợp mới phát hiện lại được lần đầu tiên ở Chi 
Né (Hoà Bình) và sau đó đã phát hiện lại ở nhiều nơi 
kể trên. Hiện đã được nghiên cứu để đưa vào áp 
dụng trong lâm sàng. 

C. Thành phản hoá học 

Hạt cây sừng đê mọc ở Trung Quốc đã được 
một tác giá Trung Quốc Chu Nhiệm Hoàng nghiên 
cứu từ năm 1940 (S%apopenins oƒ Chinese Drua Yang 
Chiaoou, Trung hoa sinh lý học tạp chí, 15: 309) 
đã thấy ngoài 37% chất đầu còn có chừng I,ä% 
một chất sapơnozit không có tỉnh thể. sau khi dùng 
axit để thủy phân thì thu được 3 loại sapogenin có 
tinh thể là srophantilin A có công thức C.H ,O, độ 
chảy 205-206°C, strophantiin B có công thức C_ 
H,,O, với độ chảy 289-291°C và strophantilin C với 
công thức C,.H.O, độ chảy 305-3075. 

Nhưng đến năm 1953 (Trung Hoa y học tạp 
chí, 43:1), hai tác giả khác là Schindler và Reichstein 
đã chiết từ hạt cây sừng dê mọc ở Trung Quốc hai 
chất glucơzit và đặt tên là divaricozit và caudozit, 

D. Tác dụng dược lý 

Nam 1944, Ngô Ban (A pharmacological Srudy 
oƒ the Saponin oƒ Vang Chiao-ou. Chỉn Med. J., 63, 
91-95) nghiên cứu tác dụng được lý của chất sa- 


ponin trong hạt cây sừng dê Trung Quốc đã đi đến 
kết luận rằng chất này có tác dụng làm co bóp In 
mạch, đối với huyết áp và mạch máu thì với liều 
không độc hảu như không thấy tác dụng. nhưng 
với liều mạnh, độc (2/3 liều tối thiểu gây độc) thì 
thấy tác dụng co mạch và huyết áp tăng cao. Định 
lượng sinh lý trên ếch và mèo thì thấy tác dụng bằng 
2/3 tác đụng của K strophanun, một glucozit chữa 
tim chiết từ hạt Strophanthus kombe Oliviecr mọc ở 
châu Phi. 

Năm 1959, một tác giả Trung Quốc khác Đặng 
Sĩ Hiển (Acta pharmaceuiica Sin, 8, 161-165) nghiên 
cứu thêm tác dụng thông tiểu và trấn tĩnh của divazit, 
một glucozit chiết từ hạt cây sừng dê Trung Quốc 
đã đi tới kết luận rằng nó có tác dụng lợi tiểu rõ rệt 
trên chó (thí nghiệm cấp điển) và trên chuột (thí 
nghiệm trường diễn). Sau khi tiêm thuốc từ nữa giờ 
đến 2 giờ thì lượng nước tiểu tàng lên đến tối đa, so 
với những con vật không tiềm thuốc thì tăng lên gấp 
4,7 lần. Đồng thời tác giả so sánh tác dụng lợi tiểu 
của K-strophantin thì thấy sau khi tiêm K-strophanún 
vào 1 đến 3 giờ thì lượng nước tiểu tăng lên tối đa và 
gấp 4,4 lần so với lượng nước tiểu của những con 
vật không tiêm thuốc. 

Về tác dụng trấn ũnh, tác giả đã tiêm với liều 5- 
8,7mg trên Ikg thể trọng chuột thấy tác dụng hơi 
trấn ũnh đồng thời tim đập chậm, với liều 11,5-20mg 
trên Ikg thể trọng thì tác dụng trấn nh rõ ràng 
nhưng tim cũng đập chậm rõ rệt, với liều 15,2-20ng 
trên Lkg thể trọng thì có hiện tượng ngộ độc. 

Năm 1963, Đoàn Thị Nhu (Viện dược liệu) đã 
nghiên cứu tác dụng dược lý dung dịch glucozht 
toàn phần của hạt một loại sừng đê mọc ở Hà Tĩnh 
trên tìm ếch tại chỗ, trên tim êch cô lập theo phương 
pháp Straub, trên tim thỏ cô lập và trên huyết áp 
động mạch mèo và thỏ đã đi tới một số kết luận 
sau đây: 

- Dung dịch glucozit toàn phần có tác dụng 
làm tăng rất mạnh sức co bóp của tim và tăng 
trương lực cơ tim. 

- Làm chậm nhịp tìm nhưng ảnh hưởng đến 
nhịp tim tương đối ít. 

- Khi tiêm tĩnh mạch tác dụng xuất hiện nhanh, 
không có giai đoạn chờ đợi như với digitalin. 

- Ít ảnh hưởng đối với huyết áp. chỉ làm tăng 
huyết áp rõ rệt với liều độc. 

- Với liều độc, gây ngừng tim ở trạng thái co 
thất tâm thu. 
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Nói tóm lại tác giả cho rằng tác dụng dược lý 
của glucozit toàn phần loài Sirophanthus nghiên 
cứu trên hệ tim mạch giống như những loài 
Strophamthus khác đã được nghiên cứu và công 
bố (rất tiếc tác giả không nói rõ loài Srrophan- 
thus nào, vì ở Hà Tĩnh có nhiều loài Šrophan- 
thus- xem phần chú thích). 

E. Công dụng và liều đùng 

Hạt cây sừng dê có thể đùng để chế thuốc 
chữa bệnh tim thay những loại thuốc tương tự 
chế bằng các hạt $rophan:hus khác trước đây 
phải nhập của nước ngoài thuộc châu Phi. 

Trong đóng y không thấy nói tới công dụng, 
chỉ thấy nói rằng có nơi xưa kia dùng hạt này 
để chế tên thuốc độc dùng trong sản bắn, 

Chú thích: 


Ngoài loài Strophanthus divaricatus có hoa 
màu vàng kể trên, trong nước ta còn 3 loại khác 
có hoa màu đỏ vì tài liệu chưa rõ nên chưa xác 
định chắc chắn: 


1. Loài S/rophanthus robustus Pierre: Cây nhỏ 
mọc leo cành non gầy nhăn, màu nâu đỏ nhạt có bì 





Hình 458. Sửng dê hoa đỏ - Strophantus robusthus 


khổng hơi tròn, màu xám nhạt. Lá dài 5-§cm, rộng 
3,5-5cm, hình thuôn dài cuống 4-6cm, có lòng máng 
ở mặt bên. Cụm hoa hình xim lưỡng phân, mọc ở 
đầu cành, ít hoa, đài 2-I0cm. Hoa màu đổ, cánh 
tràng 5, đài 5-7cm, phía dưới rộng 3-4mm, phía 
trên hẹp lại thành một thùy hình sợi, dưới mỗi cánh 
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tràng có một đôi vấy dài 3mm, mâm, nguyên, đỉnh 
nhọn, ống dài 9-12cm, trên loe hình phếu, đưới hình 
trụ. Quả khô, hai đại dài 12cm, phía cuống rộng 
2cm đầu tù, van xơ gỗ, dây 4mm màu xám nhạt có 
rãnh dọc. Hạt nhiều, dài 2lmm, rộng 2mm mật 
phẳng có cán mang nhiều lông mịn trắng, dài. Mùa 
hoa quả vào tháng 3-4 ( Hình 458, Hm 45,4). 

2. Loài Strophanthus caudatus Kurtz. Loài 
này hoa cũng đỏ có hai thứ là: 


a/Í Strophanthus eecaudatwus Kurt?7 Vat. 
macrophyllus FPranch. (Srrophanthus pentaphyllus 
GmnIÍf., Echites caudata Burm, Nerium caudatum 
Lamk., Nerium scandens Lour). Cây này làm một 
cây nhỏ hay dây leo cao 3-8m, cành non đen đỏ 
nhạt, rất nhiều bì khổng, có nhiều seo lá. Lá dài 8- 
lócm, rộng 3,5-8cm hình trái xoan hơi thuôn, thường 
trên to đưới hẹp, dai, mặt trên bóng, mật dưới mờ, 
gân có 8-12 đôi, mọc chéo lên, hơi nổi rõ ở mặt 

“dưới, cuống đài 10-15mm có lòng máng ở trên. 
Cụm hoa là xim tận cùng, dài 5-]5cm, cuống dài I- 
3cm.lá bắc đài 3$-8mm, hoa đỏ, cánh tràng 6 dài 
Ốcm phía dưới hình trứng, phía trên đọt nhiên hẹp 
lại, phía dưới môi cánh tràng có 2 vẩy đài 5mm. 





Hình 459. Sừng đê hoa đỏ - Strophanthut caudatus 


ống hoa đài 12-15mm, đưới hình trụ đài §mm, 
phía trên loe hình phễu dài ?mm. Quả đại dài 
15cm, đường kính 3cm, đầu tù. Ra hoa vào các 
tháng 3-8. Đã phát hiện ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ, 
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa 
Thiên, Hoà Bình. 


b/ Strophanthus caudatus Kurtz vat. gipanieus 
Piard (Strophanthus gieanteus Pierre, Strophanihus 
pierrei Heim). Cũng là một loài dây leo, lá đài 12- 
22cm, rộng 4-7cm, hình mác thuôn hơi đài, gân có 
9-12 đôi, cuống đài 9-1Imm,Cụm hoa hình xim ở 
đầu cành, dài 4-8cm, hoa cũng màu đo. Quả khô 2 
đại dài I8-22cm phía cuống rộng 2,5cm, đầu tù, vỏ 
quả cứng đen nhạt trên có khía đọc, nhiều hạt dài 
175cm, rộng 6mm, phía dưới tròn, trên đọi, cán lông 


trắng mịn, chiếm 3,5cm, lông dài tới Sem. Ra hoa 
vào các tháng 8-12, quả vào tháng 12 ( Hình 459). 

cj Strophanthus balansae Franch. Cây nhỏ, 
có nhiều cành, cành không có bì khổng. Lá dài 
lốcm, rộng 5-7cm. Cum hoa chưa biết. Quả khô, 
đài 12cm, rộng 2cm, đầu tù, hơi nhọn, hạt dài 
10-12mm, rộng 5-6mm đẹt, mép đầy lén, phía 
đưới tròn, một mặt có rãnh, cán lòng ngắn, lông 
dài tới Scm. Theo tài liệu cũ loài này cớ thấy 
mọc ở Thủ Pháp (Sơn Tây-Hà Tây). 

Tóm lại, loài S/rophanthus hoa vàng tương 
đối để nhận, tên đã xác định chác chắn, đã được 
nghiên cứu ở nước ngoài. Nhưng các loài 
SWrophamthus hoa đỏ vì nhiều loài mà tài liệu cũ 
mô tả chưa rồ ràng, cho nên rất khó xác định. 


CÂY THÔNG THIÊN {#1 


Còn gọi là hoàng hoa giáp trúc đào, laurier Jaune, 
-noix de serpent, yellow oleanđer, bois à lait. 

Tên khoa học Thevetia nertifolia Juss. 
(Cerbera thevetia L., Cerbera peruviana Pers). 


Thuộc họ Trúc đào Apocynaceae. 
Á, Mô tả cây 


Cay nhớ cao chừng 4-5m, thân nhấn, trên cành 
mang nhiều sẹo của lá đã rụng. Lá hình mác, hẹp, 
đài 8-15cm, rộng 4-7?mm, đơn, nguyên, nhắn, đầu 
nhọn, mặt trên bóng mặt dưới mờ: Gận giữa nổi 
rõ, gân phụ không rõ. Hoa màu vàng tươi rất đẹp 
và thơm to, mọc thành xin ở gần ngọn. Quả rất 
đặc biệt, hạch hình 3 cạnh dài 3 đến 5cm, dây 
chừng 2-2,5cm, hơi chia thành 4 múi, lúc chưa 
chín có màu xanh bóng. khi chín có màu đến bóng, 
nhưng đăn lại và rất mềm. Hạch hình ba cạnh rất 
cứng rắn, màu vàng nhạt bẩn, có khi hơi nâu hay 
đen nhạt, lác sẽ thấy tiếng hạt lúc lắc, trong chứa ! 
hay 2 hạt, hạt dài khoảng 12mm, rộng 12mm, dày 
5mm, màu trắng vàng nhạt, vị rất đắng, hơi có 
cảm giác tê. 

Toàn cây có nhựa mủ trắng. Khi bẻ cành hay 
châm vào quả, ta thấy nhựa mủ khi mới chảy ra có 
màu trắng sau chuyển màu đen. Vì vậy khi cắt các 
bộ phận của cây, ta thấy vết cắt chóng chuyển 
màu đen ( Hình 460, Hm 26.2 ). 





Hình 4ó0. Cáy tháng thiên - Thevetia nerifolia 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây này vốn nguồn gốc ở vùng nhiệt đới châu 
Mỹ, sau đó di thực vào châu À, châu Phi. 

Được trồng làm cảnh tại nhiều tỉnh ở Việt Nam: 
Trồng bằng hạt (mọc rất dễ đàng). Tại gốc cây lớn, 
người ta đùng thường thấy nhiều cây con, có 
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thể đánh đi trồng nơi khác, nên trồng tập trung 
từng cụm từ 5 đến 10 cây một chỗ để khi thu 
hoạch hạt được dễ dàng và đỡ tốn kém. 


Nên trồng tại các công viên, vừa làm cảnh 
đẹp, vừa có nguyên liệu để chế thuốc. 

Ta có thể dùng hạt, vỏ hay lá, nhưng chủ yếu 
là hạt. Mùa quả từ tháng 10 đến tháng 3. 

C. Thành phản hoá học 

Trong hạt thông thiên có những chất sau đây: 


1. Chất dâu 35-41% (phương pháp ép) hoặc 57% 
(phương pháp dùng dung môi). Dầu có mùi thơm, 
gần như mùi hạnh nhân. Tỷ trọng 0,914 ở 25%. Ở 
nhiệt độ này đầu rất rong nhưng ở nhiệt độ 15"C 
dầu trở nên sẻển sệt và ở nhiệt độ 13°C dầu đặc lại, 

Theo Oudemans, dầu gồm 63% triolein, 37% 
tipanmatin và tristearin. 


Ngoài ra còn một ít axit lineolic và axit myr- 
IStic, rất ít axit arachidic. 


Có tác giả cho rằng dầu hạt thông thiên có 
độc, gây nôn và đi ỉa lỏng (Short in Dymock, 
Pharmacographia indica), nhưng một số tác giả 
khác (De Vrij, Boulay ) lại cho rằng dầu này 
không có độc nếu chế tính khiết, sở đĩ có hiện 
tượng ngộ độc là do các chất độc lẫn vào khi ép 
hay chiết xuất. 

2. Một số chất heterozit, trong đó được biết 
rõ nhất là các chất revetin và nerifolin. 


a/ Tevetin-C .H/„O,,.3H,O- trọng lượng phân 
tử 912,9 là một chất có tỉnh thể, không màu, 


không mùi, vị rất đắng. Tan trong 12 phần nước 


CH¡ 


© 


CH 


l6) 

\ 

C 
gÌucoza 


glucoza 


Tevetin (theo Tachesche, 1936 và 
Heltenberger - ReichsLein, 1848) 


isH32O¿ = tevetoza } 
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ở nhiệt độ I5°C, không tan trong axeton, clorofoc 
và ête. Độ chảy 192-193°C. Năng suất quay cực 
ở 20° là -62°5 (trong rượu metylic). 


Thủy phân tevetin sẽ cho một phân tử tevetoza, 
2 phân tử glucoza và một phần không đường 
(genin hay aglycon). Phần không đường của 
tevetin rất giống phần không đường của digita- 
lin, nhưng trong khi ta thủy phân digitalin bằng 
tác nhàn lý hoá nhẹ, digitalin đễ đàng giải phóng 
3 chất đường digitoxoza và digitoxigenin không 
tan, trái lại trong trường hợp đó đường tevetoza 
là một đường đặc hiệu của tevetin dính chặt với 
phản không đường làm cho tevetin có độ tan 
nhiều hơn, đo đó tác dụng nhanh hơn, ít tích luỹ 
hơn và cũng ít độc hơn digitalin. Tỷ lệ tevetin 
chiết suất được từ 3-5%. 

Teveun cho phản ứng Lcgal dương tính mà 
không cho phản ứng Keller-Kiliani. 

b/ Neriifolin và đẳn xuất monoaxetyl của 
neriifolin. 

Frères Jacques có lấy được từ thông thiên một 
glucozit mới với tỷ lệ 3% có tác dụng giống như 
digitalin. Người ta đã xác định đây chỉ là hỗn 
hợp bằng nhau của 2 chất neriifolin và dẫn xuất 
monoaxetyl của neriifolin. 


Neriifolin-CH,O,-có độ chảy 208°C, năng 
suất quay cực ở nhiệt độ 20°C là -49°5 (trong 
rượu metylic). Kết tỉnh trong ety] axetat thành 
hình giác trụ, vị đắng. Khi ta axetyl hoá trong 
môi trường pyridin sẽ được diaxetyl neriifolin 
có độ chảy 134°C, năng suất quay cực ở 20°C là 
-80° (trong rượu metylic). 


co 
CH; 
CH 0 

OH 

| 

Digitoxoza 

Digitoxoza 

Digitoxoza 
Digitalin 


Trong rượu kali hydroxyt N/10, chất neriifolin 
đồng phân hoá và cho ¡soneriifolin có độ chảy 
251", năng suất quay cực ở 20°C là -72" (trong 
rượu metylic). 


Thủy phân, neriifolin cho một genin vô định 
hình và một đường là tevetoza (một chất metyl 
metox ypentoza). 


Chất /everin có trong hạt và vỏ cây. Trong lá và 
vỏ quả không có. Ngoài tevetin và lá và vỏ quả 
không có. Ngoài tevetin và neriolin ra, Warden 
(188 còn lấy ra từ hạt và vỏ một chất cho màu 
xanh khi thêm axit, đặc biệt axit clohydric. Khi ta 
giã vỏ hay hạt rồi nhỏ axit clohydric vào ta sẽ thấy 
màu xanh. Phản ứng nay có thể dùng để phát hiện 
ngộ độc do thông thiên: Chiết suất các chất trong 
dạ dày bảng rượu, rồi bằng cỏn amylic, cô để loại 
dung môi, rồi thêm axiL clohydric, sẽ thấy hiện 
màu xanh, nếu có hạt thông thiên. 


Năm 1958, chúng tôi chiết được từ hạt thông 
thiên mọc ở Việt Nam chất tevetin với hiệu suất 
0,5-2.5% và chất đầu với hiệu suất 40-50% (Đô 
Tất Lợi, Hoàng Xuân Vinh-Kỷ yêu công trình đại 
học y được Hà nội, 1958: 121-123). 

D. Tác dụng dược lý 


Chất tevetin đã được nghiên cứu nhiều vẻ mặt 
được lý. Nói chung, nó có tác đụng như những 
chế phẩm của thuốc tìm Digitalis. Nhưng do độ 
tan và sự bền vững của nó trong cơ thể, độ độc 
thấp, do tác dụng nhanh, dù uống hay tiêm mạch 
máu, và do nó không tích luỹ trong cơ thể, dùng 
điều trị hàng tháng cũng không có hiện tượng ngộ 
độc. 

Đơn vị mèo của tevetin (tức là lượng tevetin tình 
trên lkg thể trọng mèo tiêm liên tục gây ngừng 
tim) là 0,889me trên Ikp thể trọng. Như vậy so với 
đigitalin, nó ít độc hơn 2 lần và 3 lần ít độc hơn so 
với uabain (uabain lấy ở hạt cây Srrophanthus 
gratu3). 


Khi mới tiêm vào, tevetin gây tim đập chậm và 
làm cho sự co bóp của tim mạnh lên, như vậy chứng 
tỏ nó tác dụng nhanh. Nếu tiếp tục tiêm, sẽ thấy 
xuất hiện các hiện tượng ngộ độc: Tim đập nhanh 
và rung tâm thất (fibrillation ventriculaire). 

Nhưng hiện tượng ngộ độc do tevetin có thể 
hết dù đã xuất hiện những triệu chứng ban đầu, 
không giống như đối với digitalim. Vì digitalin gây 


ra những hiện tượng tích luỹ của nó trong cơ thể. 

Liểu tối thiểu gây tìm bóp trên tim ếch là 0,004 
đến 0,005mg đối với 1z thể trọng của ếch. 

Trên toàn thân, tùy theo giống vật thí nghiệm, 
với liều rất thay đổi từ con vật này sang con vật khác 
trong cùng một loài, teveun có thể gây kích thích cơ 
trơn của ruột. Hiện tượng buồn nôn và nòn mửa chỉ 
xuất hiện (trừ trường hợp nhậy cảm đặc biệt) với 
liểu gần độc (dose subléthale). Những liều bàng 9/ 
10 liều gần độc cũng được bài tiết với cùng một tốc 
độ đủ cho dưới hình thức nào cũng vậy: Uống tiêm 
đưới da hay tiêm mạch máu thì điều tiết ra ngoài, 
sau 5 giờ 47%, 22 giờ 7l%o, sau 24 giờ 84%. 

Trên người không có thương tổn gì ở tìm, với 
liều ! đến 5 đơn vị mèo nghĩa là 0,889 đến 
4,445mg tevetin gày tỉm đập chậm (9 đến 30 lần 
đập trong 1 phúU. Với liều 2 đơn vị mèo, mức tìm 
đập chậm tối đa và xuất hiện trong vòng 2 đến 3 
giờ. Đối với một số người, với liều 3 đơn vị mèo có 
hiện tượng nóng ở tim. 

E. Công dụng và liều dùng 

Chất tevetin đã được một hãng sản xuất của 
Pháp chế thành biệt được làm thuốc chữa tim dưới 
dạng dung dịch 1%, ]ml tương ứng với 30 giọt và 
1mg tevetin. Ngày uống từ I đến 2mg (30 đến 60 
Elot một ngày) chia làm 2 hay 3 lần uống. Có thể 
dùng lâu vì thuốc khong tích luỹy. Đóng thành từng 
chai 20ml, 

Có loại chế thành thuốc tiêm, một hộp 6 ống, 
mỗi ðng 2ml tương ứng với một mg tevetin. Ngày 
tiêm 1-2 ống (tiêm mạch máu). 

Dùng trong những trường hợp kém tim, tim đập 
loạn nhịp, viêm tâm cân, tim suy nhược sau khi 
mổ hay sau khi mắc bệnh nhiễm trùng, đau van 
tìm, nhất là trường hợp bị tổn thương tăng. Trong 
trường hợp này, tevetin tỏ ra hơn hẳn digiealin. 

Có thể dùng cho những trường hợp không chịu 
thuốc digitalin và uabain hoặc luân phiên với đigi- 
talin và uabain. 

Ngoài việc dùng chất tevetin chiết từ hạt, có nơi 
còn dùng hạt giã nát để làm thuốc trừ sâu (hạt giã 
nát, ngâm với nước, thêm vào một lượng xà phòng 
bằng trọng lượng hạt). Phun lên sâu bọ. Số lượng 
tuỳ theo sâu cánh cứng hay cánh mềm. 

Cây và thuốc chế từ thông thiên có chất rất 
độc, cần chú ý tránh gây ngộ độc. 
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CÂY TRÚC ĐÀO #11# 


Còn gọi là đào lê, giáp trúc đào, laurter rose. 


Tên khoa học NMerium oleander L. (Neriumn 
laurifolium Lamk.). 


Thuộc họ Trúc đào Apocynaceae. 


Vì lá cây giống lá trúc, hoa giống hoa đào, do 
đó có tên. 


Á. Mô tả cày 


Trúc đào là mòt cây nhỡ, có thể cao tới 4-5m, 
mọc riêng lẻ hay có khi trồng thành bụi, Cành 
mềm đẻo. Lá mọc đối hay mọc vòng từng 3 lá 
một, thuộc loại lá đơn, mép nguyên, cuống ngắn, 
phiến lá hình mác, dài 7-20cm, rộng từ 1-4cm, dai 
cứng, mặt trên màu xanh thăm, mặt đưới màu nhạt 
hơn. gân đều. song song ngang hai bên gân chính. 
Hoa màu hồng hay màu trắng, mọc thành xim ngù 
ở đầu cành. Quả gồm hai đại, gây, trong chứa rất 
nhiều hạt có nhiều lông ( Hình 461, Hm 26,1). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây này vốn mọc hoang ở vùng ven biển Địa 
Trung Hải, chưa rõ được di thực vào nước ta từ hồi 
nào, chỉ biết hiện nay được trồng làm cảnh ở các 
vườn hoa hay dọc bên đường như ở Đồng Đăng, 





Hình 461. Trúc đào - Nerium oleander 


386 


Việc trồng rất dễ đàng: Chỉ việc cất những cành 
bánh tẻ (không non, không già quá) thành từng 
đoạn đài 15-50cm, cắm nghiêng xuống đất, tưới 
để giữ độ ẩm đều. trong vòng 15 ngày đến 1 tháng 
là cây mọc. Sau 1 năm có thể thu hoạch lá nhưng 
càng những năm sau số lượng lá thu hoạch càng 
cao. Cất lá nên cắt cả cành vì như vậy cành non 
mới phát triển và cho nhiều lá. 

Có thể hái lá quanh năm, nhưng tốt nhất vào 
lúc cây sắp ra hoa hoặc đang ra hoa. Lá hái xong, 
cần phơi ngay cho khô, để lâu, tỷ lệ hoạt chất bị 
giảm sút. Cần phơi ngoài gió hay ở nhiệt độ thấp 
hơn 6Œ. Trúc đào mọc ở ta thường chỉ ít lá vào các 
tháng I-2-3. Lá chỉ nên thu hái vào mùa hè, mùa 
thu. Các mùa khác cho ít hoạt chất. 

C. Thành phản hoá học 


Trong lá trúc đào, người ta nghiên cứu thấy 
có 4 glucozit chủ yếu là oleandrin, neriin, 
neriantin, adynerm. 


Ì. Oleandrin còn gọi là nerioln (Liên Xô cũ) 
hay folinerin (theo tên gọi của Schering) hoặc 
oleandrozit có công thức nguyên là C_H,„Õ,, trọng 
lượng phân tử 576.70 là một glucozit không màu, 
có tỉnh thể hình kim, vị rất đáng. Độ chảy 2435- 
250°C; nàng suất quay cực Œ,_=-50-51*°] (trong 
rượu metylic). Ít tan trong nước và trong benzen, 
tan trong clorofoc, trong cồn etylic và metylic, nhưng 
độ tan (rong rượu metylic kém hơn trong rượu 
ctylic. Cho phản ứng Legal và phản ứng Keller- 
Kibiani. 

Thủy phân axit (dùng axit clohydric 0,1N, trên 
nồi cách thủy trong 2 giờ) sẽ cho phần không đường 
gọi là oleandrigenin (hay 16 axetyl gitoxigenim) 
và một chất đường đặc biệt gọi là oleandroza. 


co 
CH¡ 


CH 9 
OH 


o 


Ị 
Đigitoxoza + digltoxoza + digitoxoza 
+ đigitox02a 


Nhưmg nếu đùng dung dịch 0.5N HCI thủy phân 
trong 4 giờ trên nồi cách thủy thì ta sẽ được chất 
đianhydrogitoxigenin. Còn nếu dùng dung dịch 
kiểm nhẹ để thủy phân, thì ta sẽ thu được gốc 
đesaxetyloleandrm. 


Ta có thể biểu thị các phản ứng trên như sau: 
2. Neriin. Còn gọi là neriozit. Đây không phải 





metylic. Độ chảy 219-220. Nâng suất quay cực 
œ,=+9°38, trong công thức có một nối kép giữa - 
cacbon 8 và 9, do đó không có tác dụng trợ tim. 
4. Neriantin là một glucozit có tỉnh thể hoặc vô 
định hình, vị đắng, tan trong nước và cồn, không 
có tác dụng trợ tim. Công thức cấu tạo chưa được 
xác định rõ ràng, trong phân tử có hai nối kép nhưng 
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Oleandringenin (ló-axetyL digitoxigenin) 


là một nguyên chất, mà là một hỗn hợp glucozit 
trợ tìm không có tính thể, bột vô định hình màu 
vàng, tan trong nước và trong rượu, không tan trong 
ête etylic và ête dầu hoá, ciorofoc, benzen, axetat 
eryl, dung dịch loãng trong nước rất dễ cho bọt, vị 
đáng, đun tới 160-170°C thì phân giải, nâng suất 
quay cực œ_ =-20 (C=5% trong cồn), cho phản 
ứng Legal, không cho phản ứng Keller-Kiliani, mặt 
phân cách giữa hai lớp dung dịch có màu đỏ, lớp 
axit axetic có màu vàng xanh. Sau khi thủy phân 
bằng dung địch 3 HCI đun sôi thì được 37-39% 
chất genin vô định hình, trơng đó chỉ có 7-10% là 
không tan trong clorofoc. Do đó Zabolotnaia là 
người nghiên cứu chất này đã đi đến kết luận là ít 
nhất neriin gồm hai chất khác nhau. Nemin chỉ có 
tác dụng trợ tim yếu. 

3. Adynerin là một glucozit trợ tim có tỉnh thể, 
không tan trong nước và benzen, tan trong nước 
clorofoc và cồn cao độ (975) khó tan trong cồn 


Dianhydrogitoxigenin 


vị trí chưa được xác định. 


Cách chế tạo oleandrin. Căn cứ vào những 
phương pháp giới thiệu trong các tài liệu và đặc 
biệt phương pháp của Liên Xô cũ chúng tôi đã chế 
được chất oleandrin từ lá cây trúc đào mọc ở Việt 
Nam (Đỗ Tất Lợi, 1955, Tạp chí Ÿ học Việt Nam, 
2, 12, 41-42). Phương pháp đó có thể tóm tắt như 
sau: 


CH;ạ ⁄ sẽ 
CH kí 
0H 
° 
CHusO; 
Adynerin 


587 


Giai đoạn chiết suất. Lá trúc đào mới hái vẻ, 
phơi khô trong mát cho tới khi tỷ lệ nước chỉ 
còn 12-14%, thái thành từng miếng nhỏ, kích 
thước 2-5mm, không nên tán thành bột nhỏ, cũng 
không nên để nguyên cả lá to vì như vậy tạp chất 
sẽ nhiều, khó tinh chế mà hoạt chất ra không hết. 
Ngâm Skg lá thái nhỏ như trên với 50 lít rượu 25° 
trong 20 giờ, sau đó lấy cả được chừng 25-27 lít, 
sau đó ép thì sẽ được thêm chừng 18-20 lít nữa. 


Giai đoạn loại tạp chất. Đồ 45 lít rượu trên vào 
vại sành sức chứa chừng 75 lí, đổ đản vào đó nửa 
lít dung dịch chì axetat 30%. Sau đó phải thử xem 
đã hết tạp chất chưa, nghĩa là đem lọc một ít nước 
trên và thêm một ít chì axetat nữa, nếu còn thấy 
đục thì phải cho thêm chì axetat nữa. Làm như vậy 
cho đến khi dung dịch lọc, thêm chì axetat không 
còn kết tủa nữa. Để yên một đêm, gạn lấy nước 
trong, lọc qua phêu Buchner, sau cùng rửa chất 
cặn trên phễu bằng 2 lít rượu 25°. Dồn các nước 
trong lại và đổ dần vào đó 2 lít dung dịch natri 
sunfat 15%, mỗi lần chừng nửa lít và quấy cho 
đều, lọc qua giấy, thử xem phần lọc thém dung 
dịch natri sunfat vào xem còn đục không. Nếu còn 
đục thì phải thêm cho đến khi hết chì axêtat. 


Giai đoạn tỉnh chế. Cho các dụng dịch đã loại 
lạp chất vào một bình thuỷ tính đật trên nồi cách 
thuỷ và đun để thu hồi cồn. Nhiệt độ trong bình 
phải luôn luôn ở 50-55°. Nếu cao quá glucozit sẽ 
hỏng. Muốn vậy phải cất trong chân không 2700- 
720mm thuỷ ngân. Đem cô còn chừng 8 lít, để 
nguội, vớt những cục gÌucozit thô ra. Hiệu suất 
chừng 48-50g glucozit thô. Cho chỗ glncozit thô 
này vào một bình nửa lít và một số cồn 7! (chừng 
200ml), đặt bình này trong nồi cách thuỷ và lắc 
cho đến khi tan hết. Lọc và cho vào tủ lạnh trong 
2 ngày. Neriolin sẽ kết tỉnh, nhưng chưa được 
tỉnh khiết lắm. Cần phải kết tỉnh hai lần nữa. Muốn 
vậy hoà neriolin nói trên trong cồn 50° (chừng 
200ml) lọc và đề vào tủ lạnh. Làm lại một lần thứ 
hai nữa, neriolin sẽ rất tình khiết. 


Hiệu suất chừng 5-6g nerioloin, tính ra cứ mỗi 
kg lá cây trúc đào khô sẽ được Ig neriolin nghĩa 
là hiệu suất 0,1%. Có khi chỉ được 0,05%. 

D. Tác dụng dược lý và độc tính 

Đóc tính của lá trúc đào đã được biết từ lâu. 
Tại châu Âu, người ta kể những trường hợp lính 
vùng đảo Coocsơ (Corse, một đảo thuộc miền Nam 
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nước Pháp) đã bị ngộ độc chết đo ăn chả dùng 
cành cây trúc đào xiên vào thịt nướng. Có những 
người đã ngộ độc năng do uống nước đựng trong 
chai nút bằng thân cây trúc đào, hay đo uống 
nước suối rễ cây trúc đào mọc ở gần. Nhân đân 
tính Nisơ (Nice) đã dùng bột vỏ thân và bột gỗ 
trúc đào đề đánh bả chuội. 

- Tại Á Đông, trúc đào được ghi trong cuốn Y 
học nhập môn của Lý Duyên như sau: Chữa những 
người tự nhiên mặt đỏ bừng (bạo xích), có nước 
tích tụ trong ngũ tạng làm bụng to. Lợi tiểu tiện. 

- Trong Y học, trúc đào được dùng lần đầu 
tiên vào khoảng năm 1866 sau khi dược nhà được 
lý học người Nga E. B. Pelikan nghiên cứu, 
nhưng rồi lại bị quên đi. Đến năm 1936, Viện 
nghiên cứu cây thuốc và tính đầu ở Liên Xô cũ 
nghiên cứu lại và hiện nay hoạt chất của trúc đào 
là chất neriolin được ghi làm vị thuốc chính thức 
trong Dược điển Liên X2 in lần thứ 9 (1961). 

- Theo sự nghiên cứu về được lý của các nhà 
dược học Liên Xô cũ thì neriolin có tác đụng rất 
mạnh, có thể thay được digitalin và strophantin 
đẻ chữa các bệnh về tìm. So với digitalin, neriolin 
(oleandrin) có những ưu điểm sau đây: 

1. Hấp thụ nhanh khi qua bộ máy tiêu hoá nên 
không bị các men và axit của bộ máy tiêu hoá 
phá huỷ. 

2. Tích lũy rất ít. 

3. Làm đi tiểu nhiều. 


- Trong tháng I0 đầu năm 1962. các bác sĩ Vũ 
Đình Hải và Dương Hoàng Trọng đã dùng chất 
neriolin do Bộ môn được liệu Trường đại học y 
được khoa Hà Nội sản xuất để điều trị 77 bệnh 
nhân suy tím ở Bệnh viện Việt-Tiệp đã đi tới một 
số kết luận sau đây: 

Tác dụng trợ tìm của neriolin rõ rệt nhất đối 
với triệu chứng khó thở. Đánh giá triệu chứng 
chủ quan này có phản khách quan ở chỗ nó đo 
được khả năng lao động vì khi bệnh nhân đỡ khó 
thở thì họ có thể làm việc được và sống cuộc đời 
bình thường. Vì phần lớn bệnh nhân thấy neriolin 
làm dễ thở rõ rệt nên họ tự động tăng liều lượng 
trong những ngày phải làm việc nhiều và để dành 
thuốc những ngày nghỉ ngơi. 

Tác dụng trợ tìm đến rất nhanh, thường chỉ 2- 
3 giờ sau khi uống thuốc là dễ thở ngay. Một 


bệnh nhân là thợ cất tóc, chỉ cần 30 giọt là có thể 
dậy làm việc được ngay. Sự nhanh chóng này 
được nhiều tác giả đã nhận thấy và Henler đã 
mệnh danh neriolin là uabain uống được. Nhờ 
tính chất này, bệnh nhân có thể tự mình tìm ra 
liều thích hợp... 

Neriolin là một thuốc trợ tìm có hiệu quả nhanh 
chóng, không tích luỹ, để sử dụng và đối với bệnh 
van tim thì có thể so sánh với các loại thuốc trợ 
tim cổ điển. Điều trị phải liên tục và đủ liều nghĩa 
là khoảng 0.4-1.2mg mỗi ngày. 

Neriolin đặc biệt thích hợp với điều trị duy trì 
lâu đài và ngoại trú ở các phòng khám tim cho 
các bệnh nhân bị di chứng của thấp khớp cấp mất 
bù, là loại bệnh tm phổ biến nhất ở Việt Nam 
hiện nay (Tạp chỉ y học Việt Nam số 3 năm 1963). 

E. Công dụng và liều dùng 

Hiện nay người ta chỉ dùng lá cây trúc đào để 
làm nguyên liệu chế neriolin làm thuốc chữa tim. 

Nenolin dùng dưới hình thức dung dịch rượu 
và thuốc viên. 


Dung dịch rượu 1/5.000 chế như sau: 

Neriolin 0,20g, cồn 70°. Đun cách thuỷ cho 
đến khi tan hết neriolin. Để nguội, thêm cồn 70° 
vào cho đủ 1 lít. Lọc qua giấy. Để vào các lọ màu, 
mỗi lọ 10-15 hay 20ml. Phải bảo quản ở nơi mát. 
Ngày uống 3-4 lần, môi lần 10 (X) giọt. 

Viên neriolin: Môi viên chứa 0,1 hay 0,2mg. 
Ngày 3 lần, mỗi lần 1 viên 0,0001g 

Trên nhãn thuốc neriolin của Liên Xó cũ, nhiều 
khi người ta còn ghi đơn vị mèo KE (1) hay đơn 
vị ếch LED (2), ví dụ 1ml dung dịch có 2-§ đơn 
vị ếch hoặc I viên 0,0001g có 3,5 đến 4 đơn vị 
ếch. 

Theo kinh nghiệm điều trị ở Bệnh viện Việt- 
Tiệp Hải Phòng, ngày dùng khoảng 0.4-1,2mg. 
Có thể dùng liên tục vì thuốc thải trừ nhanh chóng, 
có bệnh nhân dùng hằng năm mà không có triện 
chứng ngộ độc. 

, Bản thân chất neriolin phải bảo quản theo chế 
độ thuốc độc bảng A, nhưng dung dịch và viên 
neriolin thì theo chế độ thuốc độc bảng B. 


VAN NIÊN THANH M#W 


Côn gọi là thiên niên vận, đông bất điều thảo, 
cửu tiết liên. 

Tên khoa học Rhodea Japonica Roth. 

Thuộc họ Hành Alliaceae. 

Cân chú ý ngay rằng tên vạn niên thanh ở nước 
ta thường dùng để gọi nhiền cày khác nhau. Cây 
van niên thanh ta trồng làm cảnh là cây Aglzonema 
siamense Engl, thuộc họ Ráy Araceae. Còn cây 
vạn niên thanh giới thiệu ở đây thuộc họ Hành tỏ, 
hiện chúng tôi chưa thấy trồng ở nước ta, nhưng 
giới thiệu ở đây để tránh nhầm lẫn. 

ÁA. Mô tả cây 

Cáy vạn niên thanh-Rhodea japonica Roth, là 





một cây nhỏ, sống lâu năm, không có thân, thân rễ 
ngắn và thô, rễ nhiều nhưng nhỏ. Lá mọc từ thân rẻ, 
hình mác dài tới 30cm, rộng 5-7cm, dai, mặt bóng 
nhăn, gân chạy dọc. Vào xuân hạ có trục mang 
nhiều hoa nhỏ, màu xanh trắng nhạt, tụ họp thành 
bông ngắn. Quả mọng hình cầu, khí chín có màu 
đỏ hay đỏ vàng. Mùa hoa tháng 4-6 ( Hình 462). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Như trên đã nói, loại vạn niên thanh này hiện 
chưa thấy mọc ở nước ta, chỉ mới thấy trồng ở 
Trung Quốc, Nhật Bản để làm cảnh và làm thuốc. 
Người ta dùng thân rễ và lá, thu hái vào mùa 
thu, đùng tươi hay khô. 


(1) Đơn vị mèo theo được điển Liên X2 cũ, viết tắt là Ked do từ Koshka là mèo; edinitsa là đơn 
vị; đeistvie là tác dụng, tức là liễu tốt thiểu gây tìm ngừng đập ở điều kiện thí nghiệm đối với mèo 


đã được gảy mê. 


(2) Đơn vị éch viết tắt là Led do từ lyagushka là ếch; edinisa là đơn vị; deistvie là tác dụng, là 
liêu tối thiểu gây ngừng tìm ở thể tâm bóp đối với Âa số éch thí nghiệm (thứ trên Š con éch) thí 
nghiệm so sánh với thuốc tiêu chuẩn trong cùng một lúc, mội ngày. 


589 





Hình 462. Vạn niên thanh - 


Rhodea Japonica 


C. Thành phản hoá học 


Năm 1922, một tác giả Nhật Bản Thôn Đảo 
Thái (Đông Bác thực nghiệm y học tạp chí, 8: 405) 
đã báo cáo chiết được từ cây vạn niên thanh Nhật 
Bản một chất có tỉnh thể, không màu có tác dụng 
trên tìm gọi là rodein (rhodein) C.H,,O„. 2,5H,O, 
độ chảy 193°C, khó tan trong nước, đung dịch 
nước có phản ứng trung tính, vị đắng tan trong 
cồn, trong cồn metylic, axcton, rất khó tan trong 
clorofoc, trong ête, không tan trong ête đầu hoả, 
trong benzen và trong cacbon sunfua. 


Một tác giả Nhật Bản Hayao Nawa (Nhật Bản y 
học rạp chí, 1952, ?2: 408 hoặc Dược học thông 
báo, 1954, 2: 505) đã nghiên cứu sâu hơn và đã 
xác định được rằng hoạt chất của vạn niên thanh 
không phải là một mà gồm ba chất rodexin A, B và 
C Cũng trong năm |952, tác giả Nhật Bản khác là 
Mitsuro Norita đã xác định tác dụng được lý của 3 
hoạt chất đó và kết luận rằng rodexin A có tác dựng 
mạnh hơn rodexim B và chất này lại có tác dụng 
mạnh hơn rodexin C. 


Rodexin A có độ chảy 265°C, œ °=-20°, gồm 
một genin là sacmentogenin kết hợp với đường 
ramnoza. 


390 


Rodexin B có độ chảy 262^C, œ2” =-59°5, gồm 
một genin là gitoxigenin kết hợp v#f ].rammoza. 

Rodexin C có độ chảy 75*C, œ,_ =-17%7, gồm 
một genin là gitoxiegenin kết hợp với Íramnoza và 
glucoza. 

Năm 1937, hai tác giả Trung Quốc đã chiết 
được từ loài vạn niên thanh Trung Quốc Rhodea 
sinensis một chất có tình thể xác định là rodenin 
(rhodenin), độ chảy 154-156%C, œ_ =-87°50: có tác 
dụng ức chế đối với tim. Ngoài ra trong phần tan 
trong nước còn chiết được một chất không có tỉnh 
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Rodexin B=R là l ramnoza 
Rodexin C-R là lI.ramnoza+gÌucoza 


thể có tác dụng trên tim ếch cô lập giống như digi- 
talin. 
D. Tác dụng dược lý 


Tác dụng được lý của hoạt chất vạn niên thanh 
đã được các tác giả Nhật Bản nghiên cứu và đi tới 
những kết luận sau đây: 

Ì. Đối với bộ máy tuân hoàn, todein có tác 
dụng tăng sự co bóp của cơ tim, hưng phấn thần 
kinh phế vị (mê tẩu thần kinh) và ức chế sự dẫn 
truyền-của cơ tìm. Nó còn có tác dụng làm cho tìm 
đập loạn nhịp trở lại bình thường. Ngoài ra rodein 
làm cho huyết áp tăng và do đó gián tiếp có tác 
dụng lợi tiểu tiện. 


2. Đối với hệ thống thần kinh khi tiêm todein 
cho mèo hay cho thỏ thì thoạt tiên thấy hô hấp 
tăng nhưng sau chậm lại, nhưng đối với thần 
kinh cơ xương thì có tác dụng tê liệt, đối với 
trung khu nôn có tác dụng kích thích, do đó có 
khi gây nôn. 

3. Đối với cơ trơn rodein có tác dụng hưng 
phấn đối với cơ trơn của đạ dày, ruột và tử cung, 
làm cho sự co bóp tăng cao. 

4. Tác dụng kích thích tại chỗ uống hay tiêm 
rodein có tác dụng kích thích tại chỗ, làm cho 
nơi tiêm phát đỏ, viêm tấy, khi uống rodein gây 


nôn. 


Š. Đóc tính so với đigitoxin thì tác đụng của 
rodein mạnh hơn và cũng tích luỹ nhiều hơn, 
gây nôn nhiêu, cho nên dùng phải hết sức thận 
trọng. 


E. Công dụng và liều dùng 


Tuy trên thí nghiệm vạn niên thanh và hoạt 
chất rodein có tác dụng làm mạnh tim gần như 
digitoxin, lại mạnh hơn, nhưng vì tính chất tích 
luỹ cao cho nên còn cần nghiên cứu hơn nữa 
mới dùng được. 


HÀNH BIỂN SE 


Tên khoa học §cilla marittma L. (Drginea 
$cila Steinh., UDrginea maritima (L.) ĐBaker) 


Thuộc họ Hành A!iiaceae. 


Tên ScHla do chữ Hy lạp Skilla là tên một giống 
hành ở châu Âu. Urginea do chữ la tỉnh Urgere có 
nghĩa là đẹt vì hạt cây này dẹt. Mantima chữ la 
tỉnh có nghĩa là biển. Vì cây mọc ở bờ biển. 

Ta dùng đò thái nhỏ phơi hay sấy khô của cây 
hành biển với tên Bulbus Šcillae. 

Hành biển là một vị thuốc hiện còn phải nhập, 
từ năm I95§ chúng tôi đã di thực thành công cây 
hành biển từ giống lấy ở miền Nam Liên Xô cũ về 
nhưng chưa phát triển. 

A. Mô tả cây 

Hành biển là một cây sống dai do một đò to 
đường kính có thể hơn 15cm, cao 18-20cm, riêng 
đò có thể cân nặng 3kg, có khi tới 7-§kg. Lá vảy 
phía ngoài mỏng, khô màu nâu, vảy giữa dày, mẫm, 
nhầy, vảy ở giữa mịn hơn, ép lại thành một cột dài 
lên thành trục mang hoa cao tới Im có khi cao tới 
1,50m. Vào mùa xuân, lá hình mác, đài mọc thành 
cụm xung quanh dò, đến cuối mùa hạ, lá khô hết, 
khi Ấy mới xuất hiện cán mang hoa dài cao trên 
mặt đất, cụm hoa mọc thành chùm đài với rất nhiều 
hoa nhỏ màu trắng hay hơi xanh lục, phần mang 
hoa nhiều khi dài tới 50-60cm. Hoa có 3 lá đài: 3 
tràng, 6 nhị, 3 lá noãn, nhị đính lưng có bao phấn 
màu vàng ngắn. Quả là một nang 3 góc có 3-4 hạt 
trong mỗi ngăn. Tại Việt Nam lá lụi vào mùa hè và 
xuất hiện vào mùa đông ( Hình 463). 

Hành biển có 2 thứ Thứ có vảy màu trắng: thứ 





Hình 463. Hành biến- Scilla maritima 


có vảy đỏ tím, cả 2 thứ đều có tác đụng như nhau, 
nhưng có nước ưa dùng thứ này, có nước ưa dùng 
thứ khác, ví dụ thứ đỏ có khi gọi là hành biển Tây 
Ban Nha hay hành biển đực thường được trông ở 
Angiêri, được ưa chuộng ở Pháp, hành biển cái 
được trồng ở đảo Xixilơ (Sicile) và Mantơ (Malte) 
được ưa chuộng ở Anh. 
B. Phản bố, thu hái và chế biến 


Cây hành biển mọc hoang tại những bãi cát 
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quanh biển những vùng địa Trung Hải nhưng 
nhiều nhất tại những nước ở bắc châu Phi như 
Angieri, đảo Sicile (Ý), đảo Corse (Pháp), có khi 
mọc rất xa trong đất liền. Trước đây tại Việt Nam 
không có: Năm 1958 chúng tôi chỉ xin vài củ 
non từ vùng Xukhumi (miền nam Liên Xô cũ) 
vẻ trồng ở vườn Trường đại học y dược nay được 
phổ biến tại một số vườn thuốc khác. Ngay tại 
Liên Xô cũ trước đây cũng không có: Từ năm 
1930 vườn Xukhumi di thực từ nước ngoài vẻ 
vài củ rồi từ đó phát triển ra. Nhu cầu vẻ thuốc 
cây này ít, nhưng tại nhiều nước người ta dùng 
diệt chuột, nhu cầu lên tới vài trăm tấn củ mỗi 
năm: Có thể trồng bằng hạt hay bằng củ non, 
trồng bằng hạt khó và đòi hỏi 4-5 năm mới thu 
hoạch được, còn trồng bằng củ non chỉ cần để 
củ ở chỗ ẩm, từ vảy giữa sẽ xuất hiện những củ 
con có thể đưa đi trồng được. 

Dò hành biển thu hái vào mùa thu sau khi 
cây đã ra hoa, thường người ta chọn những củ 
to, hái về bóc vảy ngoài mỏng khô, chỉ giữ lấy 
những vảy mầm ở giữa, cất ngang thành những 
đải nhỏ hẹp phơi nắng cho khô, tuy nhiên vì vảy 
chứa nhiều chất nhầy cho nên phơi khó khô, 
nếu phơi lâu có thể bị mốc, chất lượng giảm cho 
nên Perrot có đẻ nghị hấp trong nồi hấp hơi nước 
trong 5 phút ở nhiệt độ 105-110°C, sau đó phơi 
khò ngoài trời trong vài ngày. Có thể phơi hay 
sấy ở nhiệt độ 60'C, dò hành biển phơi sau khi 
hấp dễ bảo quản hơn, nếu không hấp thì đò dễ 
hút nước, cần để nơi khô ráo. 

Trên thị trường đò hành biển thường được 
tiêu thụ dưới đạng những mảnh vảy thái ngang 
đài 3-6cm, rộng từ nửa đến lem màu trắng nhạt 
hay hồng tuỳ theo nguồn trắng hay đỏ, không 


mùi, vị hắc đắng. 

Trên vi phẫu những vảy cắt ngang ta thấy ở 
hai mặt có biểu bì màu trắng hỏng có tầng cutin 
dày, với nhiều không to; trong mô vảy có những 
bó libe gỗ rải rác giữa những tế bào thành mỏng, 
có chứa chất nhầy, tanin, oxalat canxi hình kim 
đài tới Irnm, nằm giữa đám chất nhầy, đôi khi 
có tinh-thể oxalat canxi hình lăng trụ lớn hơn. 

C. Thành phản hoá học 


Hành biển được nghiên cứu từ lâu, nhưng 
cho đến nay cũng còn nhiều điểm chưa giải thích 
được hết tác dụng của hành biển. 

Năm 1879, Merck đã chiết từ hành biển 3 
chất được coi là hoạt chất và đặt tên là scilipicrim 
vô định hình, màu vàng nhạt, rất đắng, tan trong 
nước; scilotoxin vô định hình, không tan trong 
nước, tan trong cồn, có tác dụng bồ tim, scilin 
có tỉnh thể, tan trong cồn nhưng không có tác 
dụng. Mãi tới năm 1927, Stoll (ở Baale) đã chiết 
được 2 chát plucozit gọi là scilaren À và scilaren 
B còn gọi là scilarozit A và scilaoit B, ngoài ra 
còn scilaren C nhưng thực tế chỉ là hỗn hợp của 
scilaren A và scilaren B. 


Ngoài những glucozit trên, trong hành biển 
còn có một hydrat cacbon gọi là sinistrin (theo 
Schmiedeberg) hoặc scilin (theo Riche và 
Rémơom), chất lipit, 2 sterol và cholin. 


Scilaren A rất ít tan trong nước và trong cồn, 
không tan trong ête và clorofoc, tan trong 40 phần 
cồn metylic, tả tuyển œ,:-72° đến -78°. Khi thủy 
phân scilaren A cho một đường gọi là scilabioza 
(glucoza+ramnozAa) và một phần không đường có 
sản trong cây nhưng kết hợp với tanin. Phần không 
đường này gọi là scilaridin A. Scilaren A là glucozit 


thuỷ phân bằng men 
sc1larenaza... Proscilaridin Á + glucoza 
Cua, 
thuỷ Tân axít 
Scilaren A 
C„H„O,„ S%cilarin A + Tamnoza 
: C..H,,O, C.H,,O, 
thuỷ phân axít Scilaridin Á + scilabioza 
C,.,H,O, CH,,©,; 
glucoza ramnoza 
C.H,,O, CH,,O, 
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quan trọng nhất; khi bị men sciÌarenaza tác đụng, 
scilaren A sẽ cho một giucozit mới gọi là 
proscllaridin A và glucoza. Nếu ta thuỷ phân bằng 
axit thì với scilabioza, nhưng nến ta xuất phát từ 
proscilaridin A ta sẽ được ramnoza và scilaridin 
A. Kết quả thuỷ phân có thể tóm tắt theo bảng ở 
trang trước. 


Scilaridin A khác phần không đường của 
những glucozit trợ tim khác (như strophantidin, 
digttoxigenin, digoxigenin v.v...) vì scilandin có 
24 cacbon còn những phần không đường khác 
chỉ có 23 cacbon, scilaridin có liên quan với 
những muối mật và có thể coi là một cái cầu bắc 
nối sterol nguồn gốc động vật với những glucozit 
trợ tim nguồn gốc thực vật. 


Š$cilaren B là một phức chất, vô định hình, 
không mùi, vị đắng, hữu tuyển, tan trong nước 
và trong cồn, ít tan trong clorofoc, không tan 
trong ête, khó bị thuỷ phân hơn, cho đường chưa 
xác định được, phần không đường cho màu xanh 
với thuốc thử Lieberman. 

Scilaren C như trên đã nói là hỗn hợp thiên nhiên 
của scilaren A và scilaren B, không mùi, vị rất đắng, 
ít tan trong nước, trong clorofoc, không tan trong 
ête, rất tan trong cồn etylic và metylc, tả tuyển. 


Năm 1940, A. Stoll và J. Renz đã chiết từ 
scilaren B những glucozit có cấu tạo xác định, 
ngoài ra còn chiết được một glucozit mới gọi là 
seilirozit có thể là chất độc đối với những loài 
gâm nhấm. Scilirozit đã được chiết dưới dạng 
tỉnh khiết kết tỉnh trong cồn metylic, công thức 
C..H„„O,„, rất tan trong nước, cÌorofoc, te, cồn 
etylic, với thuốc thừ Lieberman (anhydri 
axetic+axit sunfuric đặc) cho màu tím chuyển 
sang xanh tím rồi xanh lục, nỉtroprussiat natri và 
axit picrtc không có tác dụng, khó thuỷ phân, 
khi thuỷ phân cho glucoza nhưng phần không 
đường không có tỉnh thể, đường cong hấp thụ 
trong ngoại tím giống như đường cong hấp thụ 
của proscilaridin A và bufotalin của nhựa cóc. 

D. Tác dụng được lý 


Dò hành biển tươi có tác đụng gây xung 
huyết: Nó làm da đỏ có khi gây phòng, tác dụng 
trên niêm mạc còn mạnh hơn. Chất gì gây xung 
huyết hiện chưa xác định, có tác giả cho nguyên 
nhân đo oxalat canxi hình kim nhưng thực tê 
người ta đã đắp lén da những tờ giấy thấm tầm 
côn đò hành biển đã lọc để loại hết tỉnh thể oxalat 
canxi nhưng vẫn thấy xung huyết. 


Tác dụng trên tim: Giống như tác dụng của 
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dương địa hoàng nhưng không có hiện tượng 
tích luỹy, tác dụng nhanh, làm chậm mạch, tăng 
huyết áp. với liều độc gây tìm đập nhanh, loạn 
nhịp rồi tim ngừng đập ở tâm thu. 

Tác dụng thông tiểu giống như dương địa 
hoàng (Digitalis) nhưng người ta cho rằng hành 
biển tác dụng lựa chọn và trực tiếp trên biểu mô 
thận, không những tăng thể tích nước tiểu mà 
còn tăng cả lượng urê bài tiết. 

Tác dụng trên bài tiế¡ làm tăng bài tiết địch 
phế quản, mồ hôi. 

Liều độc: Gày viêm ống tiêu hoá, nôn mửa, 
đi la lỏng, làm mất sự bài niệu đo đó không đùng 
dò hành biển khi viêm thận hay viêm ruột. Ngộ 
độc có thể do quá liều hay do dùng lâu ngày: 
Đái ra máu, vô niệu, nôn mửa, ỉa chảy, mạch 
nhanh và nhỏ, vật vã, chết do ngừng tim. 

E. Công dụng và liều dùng 

Tác dụng của hành biển được biết từ lâu trước 
công nguyên, nhưng chỉ đóng khung ở một số 
nước châu Âu: Người Hy lạp biết dùng từ năm 
584 trước công nguyên, nhân dân bắc châu Phi 
biết dùng và hiện nay còn dùng nước ngâm và 
nước sắc hành biển để điệt sâu bọ. 

Dùng làm thuốc thông tiểu nhất là trong viêm 
thận với bí đái nitơ, còn đùng làm thuốc long 
đờm trong bệnh khí thũng phổi (emphysèmé), 
ho gà, viêm phế quản. 

Liều dùng 0,10 đến 0,30g bột một ngày, tối 
đa 0,25g một lần, lg trong 24 giờ. 

Còn dùng hoạt chất scilaren lấy riêng ra: Tác 
dụng ổn định hơn. 
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Liều dùng scilaren: 0,0005 đến 0,002g trong 
một ngày dưới đạng viên hay giọt, có khi đùng 
đưới dạng tiêm. 


Thuốc giết chuột: Ngoài công dụng làm thuốc, 
hành biển còn được dùng để diệt chuột và điệt sâu 
bọ. Công đụng diệt chuột phổ biến từ đầu thế kỹ 
thứ 19: Thường dùng hành biển đỏ vì công hiệu 
hơn. Người ta cũng chưa rõ tại sao hành biển trắng 
lại kém hiệu lực, mặc đầu người ta thay hai thứ 
hành biển trắng và đỏ đều mọc hoang tại cùng 
một nơi và hành biển trắng khi phơi có thể chuyển 
ra đỏ hoặc hành biển đỏ nếu phơi khô có thể mất 
màu đỏ,, nhưng nếu trước khi phơi hay sấy đem 
ổn định bằng hơi cồn có axit axetic thì không bị 
mất màu. Cần chú ý là những axit mạnh như 
sunfuric, clohydric nguyên chất hay pha loãng chỉ 
cho màu vàng như khi tiếp xúc với chất hữu cơ 
khác nhưng với hơi axit axetic thì trong tế bào xuất 
hiện màu đỏ lan dần ra khắp các mô. Tuy nhiên 
phản ứng này không xuất hiện đối với thứ hành 
biển trắng hoàn toàn không có màu màu đỏ. 


Theo M. L. Danzel, cách chế hành biển đỏ giết 
chuột tiến hành như sau: Cát nhỏ củ hành biển, đỏ 
với hơi cồn axetic sôi, sau đó đun sôi với cồn axetic, 
lọc lấy riêng nước ra, bã còn lại chiết bảng cồn 
sôi, hợp cả 2 thứ địch chiết lại và cô tới độ cao 
mềm. Cao này có tác dụng mạnh gấp 4 lần bột, 
gấp 3 lần cao chế theo phương pháp thông thường. 

Người ta cho rằng củ hành biển độc đối với 


chuột không phải do các glucozit chữa tìm mà là 
do chất sciliroit đã nói ở trên. 


XVII. CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC 
CHỮA CẢM SỐT 


BẠC HÀ 


Tên khoa học Mentha arvensis L. 
Thuộc họ Hoa môi Lamiaceace (Labiatae). 


Bạc hà là một vi thuốc rất phổ thông ở nước 
ta. Nó được dùng trong cả đông y và tây y. Cây 
bạc hà cho những vị thuốc chù yếu sau đây: 


1. Bạc hà (Mentha hay Herba Menthae) là 
toàn bộ phận trên mặt đất, tươi hay phơi hoặc 
sấy khô của cây bạc hà. 


2. Bạc hà điệp (Folium Mentbae) là lá bạc hà 
tươi hay phơi hoặc sấy khô. 


3. Tỉnh dâu bạc hà (Oleum Menthae) là đâu 
cất từ cây bạc hà. 


4. Menitol hay bạc hà não (Mentoi-Menihol) 
là chất đặc, trắng chiết từ tỉnh dâu bạc hà ra. 


Với tỉnh đầu bạc hà và mentol, người ta còn 
chế nhiều đạng thuốc rất phổ thông khác như 
dầu cù là nước hoặc cao (dầu con hổ), kẹo ngâm 
ho bạc hà, rượu bạc hà, thuốc đánh răng bạc hà 


V.V... 


Tuy là một vị thuốc rất phổ biến, nhưng ta 
mới tự túc được lá và cây bạc hà, còn tình đầu 
và mentol vẫn phải nhập rất nhiều. 


Về mặt thực vật cần phân biệt nhiều loài bạc 
hà hiện có ở nước ta. Loài chủ yếu thường gặp 
là loài Menmtha arvensis L. mọc hoang rất nhiều 
ở nước ta, nhưng qua mấy năm điều tra, chúng 
tôi chưa thấy lại. Tuy nhiên trong thời gian từ 
năm 1955 đến nay, chúng tôi đã di thực được 
loài Mentha piperita L. này bằng hạt nhận được 
ở Pháp (1956) và đây giống bạc hà của Liên Xô 


Mã 


cũ (1958) hiện nay đã phổ biến đi nhiều nơi và 
của Đức (1962) ở nước ta. 


A. Mô tả cây 


Cay bạc hà Mfentha arvensis L. còn có tên là 
bạc hà nam là một loại cỏ sống lâu năm, cao từ 
10 đến 60-70cm, có thể cao tới Im, thân vuông 
mọc đứng hay hơi bò, có khi phân nhánh, trên 
thân có nhiều lông. Lá mọc đối, cuống dài từ 2 
đến lÔmm, phiến lá hình trứng hay thon đài, 





Hình 464. Bạc hà nam - Mentha arvensis 
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rộng 2-3cm. đài 3-?cm, mép có răng cưa, mặt 
trên và mặt dưới đều có lông che chờ và lông 
bài tiếu Hoa mọc vòng ở kẽ lá, cánh hoa hình 
mỏi màu tím hay hồng nhạt có khi màu trắng. Ít 
khi thấy có quả và hạt. Ngoài loài bạc hà mọc 
hoang đại ở nước ta. gân đảy đã nhập một số 
chủng cùng loài có năng suất tỉnh đầu cao như 
BH 974 (đưa vào nước ta từ tháng 9-1974), BH 
975 (đưa vào nước ta từ tháng 9-1975) và BH 
976 (xuất xứ từ Triều Tiên, đưa vào nước ta từ 
tháng 9-1976). Hai loại 974 và 975 được xác 
định thuộc loài Mfentha haplocalyx Bna. (nhóm 
Mentha arvensis) ( Hình 464, Hm 19,1). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây bạc hà mọc hoang và được trồng tại nhiều 
vùng ở nước ta, mọc hoang cả ở miền đồng bằng 
và ở miền núi. Chúng tôi đã phát hiện mọc hoang 
nhiều ở Sapa (Lào Cai), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), 
Ba Vì (Hà Táy), Bắc Cạn, Sơn La. 


Sau 25 năm nghiên cứu của chúng tôi (1955- 
1980) cây bạc hà trước đây chỉ mới được trồng 
trên quy mô tương đối lớn ở các làng Nghĩa trai 
(Hưng Yên), Đại Yên (Hà Nội) và rải rác ở nhiều 
tỉnh khác để lấy lá và cAy làm thuốc. Đã bắt đầu 
được trồng để cất tỉnh dầu. Năm 1958 tại huyện 
Gia Lãm-Hà nội. vườn trồng bạc hà thí điểm 
của trường Đại học Dược khoa Hà nội đã được 
trang bị nồi cất ủnh đầu. Năm 1972, cả nước ta 
lần đầu tiên đã tự sản xuất được 60 tấn tính dầu 
bạc hà và sản xuất được một tấn menthol tỉnh 
thể. 


Tại các nước khác, loài bạc hà này còn được 
thấy khai thác ở Trung Quốc (Hắc Long Giang, 
Cát Lâm, Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, 
Văn Nam v.v...), Nhật Bản (nồi tiếng vì tỉnh đầu 
chứa nhiều mentol nhất, 80-90%). Từ năm 1974, 
ở nước ta đã có chủng loại bạc hà Nhật Bản này. 

Muốn trồng bạc hà tốt nhất cần chọn nơi đất 
sét có nhiều mùn, sau đến loại đất cát. Đất cần 
làm cỏ bón phân kỹ trước, làm luống rộng, trên 
mỗi luống trồng 2-3 hàng. Có hai mùa trồng 
bạc hà vào mùa xuân và thu. Mùa xuân vào các 
tháng 2-3, mùa thu vào tháng 8-9. Tốt nhất là 
trồng vào mùa xuân cho năng suất cao nhất. 
Trồng bằng hạt hay bằng mẩu thân, hoặc thân 
ngầm. Có thể trồng bằng hạt nhưng rất ít áp đụng. 
Sau 3-4 tháng có thể thu hoạch đợt đầu, thường 
một năm có thể cắt cây 3 hay 4 lần, lần thứ nhất 
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vào tháng 6-7, sau đó cần xới và bón phân, sau 
2 tháng (vào cuối tháng 8 hay tháng 9) lại hái 
lần nữa vào lúc cây đang ra hoa nhiều. Nếu hái 
4 tản thì có thể hái lứa đầu vào tháng 6-7, lứa 
thứ hai vào tháng 8-9, lứa thứ ba vào tháng 10- 
11, lứa thứ 4: 2-3. Hái vẻ, cần bó lại từng bó, 
phơi chỗ mát cho khô hoặc nếu cất tình dầu thì 
cần cất ngay hay để hơi héo mà cất. 

Hiệu suất trung bình là 25 đến 40 tấn cây 
tươi mỗi năm, mỗi hecta, cất được từ 50 đến 
100 lít tỉnh đầu. Theo tài liệu của các nước thì 
hiệu suất 1 hecta trung bình hằng năm cũng là 
10-12 tấn cây tươi, có những năm hoặc những 
nơi chăm sóc tốt có thể tới 20 đến 35-40 tấn, 
đặc biệt có nơi hiệu suất đạt tới 70 tấn 1 hecta, 
cất được từ 20-150 lít tnh dầu. 

Nếu trồng mãi trên một diện tích thì hiệu suất 
năm đầu và năm thứ hai cao, năm thứ ba giảm 
xuống chỉ còn chừng 1/3. Với loài bạc hà Liên 
Xö cũ mà chúng tôi dị thực vào, mùa trồng thích 
hợp nhất ở đỏng bằng là mùa thư (tháng 8-9), 
thu hoạch lứa đầu vào tháng 10-11, lứa hai vào 
tháng 2-3, tỉnh đầu thơm dịu hơn bạc hà của ta, 
nhưng năng suất cây thấp hơn. 


C. Thành phần hoá học 


Hoạt chất chủ yếu trong bạc hà là nh đầu 
bạc hà. Tỷ lệ tính dâu trong bạc hà thường từ 
0,5 đến 1%, có khi có thể lên tới !,3-1,5%. Bằng 
phương pháp lựa chọn giếng, Liên Xô cũ đã có 
những loại bạc hà đạt tới 5,2 đến 5,6% tnh đầu 
(tính trên cây, đã trừ độ ẩm). Ngoài tỉnh đầu, 
trong cây bạc hà còn cố các flavonozit. 


Memtola Memtol 
Thành phần chủ yếu trong tỉnh đầu bao gồm 
những chất sau đây: 


Mentola C„H,,OH có trong tỉnh dầu với tỷ lệ 
40-50%, loài của Trung Quốc và Nhật Bản có 
thể lên tới 70-90%. Mentola ở trong tỉnh đầu chủ 


yếu ở trạng thái tự do nhưng một phần ở dạng 


kết hợp với axit axetic. 
Mentol C HO chừng 10 đến 20% trong tỉnh 


đầu bạc hà Trung Quốc. 

D. Tác dụng được lý 

Tại chỗ, tính dầu bạc hà và mentola bốc hơi 
rất nhanh, gây cảm giác mát và tê tại chỏ, dùng 
trong một số trường hợp đau dây thần kinh, còn 
có tấc dụng sát trùng mạnh thường dùng trong 
một số trường hợp ngứa của một số bệnh ngoài 
da, bệnh về tai mũi họng. Tuy nhiên cần biết 
rằng tỉnh dầu bạc hà và mentola bôi mũi hay bôi 
trong cổ họng có thể gây hiện tượng ức chế có 
thể tới ngừng thở và tim ngừng đập hoàn toàn. 
Hiện tượng này hay xảy ra nhất là đốt với trẻ 
con ít tuổi. Người ta đã nhận xét thấy một số 
trường hợp chết do nhỏ mũi I giọt dầu mentola 
1% hoặc bôi vàu niêm mạc mũi một ít thuốc mở 
có mentola. Do đó chúng ta cần hết sức thận 
trọng khi dùng tỉnh dầu bạc hà hay dầu củ là 
cho trẻ con ít tuổi, nhất là trẻ con mới để. 

Bạc hà, tình đầu bạc hà hay mentola uống 
với liều rất nhỏ có thể gây hưng phấn, xúc tiến 
sự bài tiết của tuyến mồ hỏi, làm cho nhiệt độ 
cơ thể hạ thấp. Liều lớn, có tác dụng kích thích 
tuỷ sống, gây tê liệt phản xạ và ngăn sự lên men 
quá bình thường trong ruột. 

D. Công đụng và liều đùng 

Bạc hà là một vị thuốc thơm, dùng làm cho 
thuốc thơm dễ uống, làm ra mồ hôi, hạ sốt dùng 
chữa cảm sốt, cảm mạo, mũi ngạt, đầu nhức, 
còn giúp cho sự tiêu hoá, chữa kém ăn, ăn uống 
không tiêu, đau bụng đi ngoài. 

Tỉnh dầu bạc hà và mentola dùng làm thuốc 
sát trùng, xoa bóp nơi sưng đau, như khớp 
xương, thái dương khi đầu nhức. Theo Lesieur 
và J. Meyer bạc hà là một vị thuốc chữa loét dạ 
đày, làm giảm bài tiết địch vị và giảm đau. 

Tính chất của bạc hà theo các rải liệu cổ ghi 
như sau: Vị cay, mát không độc, vào 2 kinh phế 
và can, có tác dụng tán phong nhiệt, ra mồ hôi, 
giảm uất, làm thuốc thanh lương dùng chữa cảm 
nắng (trúng thử), đau bụng, bụng đầy, chứng 
ăn không tiêu. 

Liêu dùng lá và toàn cây: 

Ngày uống từ 4 đến 8g đưới đạng thuốc pha. 

Tỉnh dâu và mentola: 


Một liều 0,02 đến 0,2ml, một ngày 0,06 đến 
0,6m]. 

Còn dùng dưới hình thức cồn bạc hà (lá bạc 
hà 50g, tình dầu bạc hà 50g, cồn vừa đủ 1 lít), 
ngày dùng nhiều lần. mỏi lần từ 5 đến IÔ hay 
15 giọt, cho vào nước nóng mà uống. 

Đơn thuốc có bạc hà (lá và tuàn cây) 

Thuốc chữa nôn thông mật giúp sự tiêu hoá. 

Lá bạc hà hay toàn cày bạc hà bỏ rễ 5g, pha 
vào 200ml nước sôi, cách 3 giờ uống 1 lần. 

Có thể dùng cồn bạc hà theo công thức kể 
trên để uống thay. mỗi lần uống 5 đến 10 giọt 
hay hơn. 

Chè chữa cảm mạo, nhức đầu: 

Lá bạc hà 6g, kinh giới Gg, phòng phong 5g, 
bạch chỉ 4g, hành hoa Óg. Nước sỏi dổ vào chờ 
20 phút, uống lúc đang nóng. 

ˆ Chú thích: 

Ngoài loài bạc hà nam kể trên. trên thế giới 
và ngay ở nước ta còn dùng nhiều loại bạc hà 
khác sau đây: 

1. Bạc hà châu Â u - Mentha piperiia L. 

Loài này mọc và được trồng chủ yếu ở các 
nước châu Âu, châu Mỹ. Bản thân loài này cũng 





Hình 465. Bạc hà châu Âu - Mentha piperita 
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không phải là một loài đồng mà do lai nhiều loài 
khác nhau, giá trị cũng thay đổi tuỳ theo nơi 
mọc. Cho nên trong loài Mentha piperita, người 
ta cho rằng tốt nhất là loài nguồn gốc vùng 
Mitcham ở Anh. Những nước khác phần nhiều 
đều lấy giống ở đây vẻ trồng, từng thời kỳ lại 
phai tới đó lấy giống lại. Trong loài này người ta 
còn phân biệt ra hai đạng ( Hình 465): 

a/ dạng xanh hay trắng Memiha pipcrita vat. 
officinalis ƒorma pallescens có nghĩa là nhạt 
màu, màu vàng nhạt), hay White mịn; 

b/ đạng đỏ hay tím Men!ha peperita vat. 
officindlis ƒorma rubescens Camus hay Black 
mint hay Menthe poivréc noire (rubescens có 
nghĩa là đỏ). 

Cả hai thứ đều thân vuông, gần như không lông, 
cao chừng 0,50m cụm hoa mọc thành bông ở đầu 
cành, khác với loài M. arvensis có cụm hoa mọc ở 
kế các lá. Thú pallescens có thân và lá màu xanh 
nhạt, hoa màu trắng nở rất rõ, thứ rubescens có 
thân và lá điểm tía, hoa màu đỏ nâu, nở không rõ. 
Tĩnh đầu loài này mùi thơm mát chứ không hắc 
như tinh dầu bạc hà M. arvensis, nhưng trong tính 
dâu tỷ lệ menrol thường thấp hơn 40-65%, menton 
6-18%, ngoài ra còn các este axetat, buryrat và 
tzovalerianat mentola. Chính trong các loài này, các 
nhà khoa học Liên Xô cũ đã lựa chọn được loài 
bạc hà số 541 có tới 5,2% tình đầu trong đó có tỷ 
lệ tính đầu tới 64.4% menrola loài bạc hà lai số 
272 có 5,6% trong đó tỷ lệ mentola là 58.8%. 


Năm 1958, chúng tôi có xin được loài bạc hà 
lai số 272 của Liên Xô cũ mang vẻ trồng thử hiện 
nay được phổ biến ở nhiều tỉnh miền Bắc nhưng 
vào hoàn cảnh Việt Nam bị thoái hoá dần. Tuy 
nhiên tỷ lệ tỉnh dầu vẫn cao, 2-3%, mùi rất thơm 
mát, cần tiếp tục phát triển và nếu có điều kiện cần 
di thực thêm giống để trồng. 


2. Bạc hà Nhật Ban Mentha arvenis L. vat. 
piperascens Malinv. Qua sự nghiên cứu những 
năm gần đây, người ta cho loài này thực ra cũng 
do sự lai tạp giữa loài Meniha arvensis L. và loài 
Memtha aquatica L. Loài này được trồng ở Nhật 
Bản, lá rất giống lá bạc hà M. arvensis nói trên. 
Cây bạc hà này hái đợt đầu cho hiệu suất tỉnh dầu 
là 0,66%, hái lần thứ hai I,6%, lần thứ ba có ty lệ 
1,57%, bình quan là 1,28%, trong tỉnh đầu tỷ lệ 
mentol là 20-90%, menton là 10-20%, ngoài ra còn 
pinen, nói chung gần như loài của Trung Quốc. 

3. Loài bạc hà cho tỉnh đâu lưu lan hương cồn 
gọt là lục bạc hà-Meruha viridis L. (Mentha spicdta 
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L). được trồng ở các nước Âu Mỹ, gần đây thấy 
Trung Quốc có khai thác và bán tỉnh dầu sang cho 
ta. Theo giáo sư Tôn Hùng Tài (Trung Quốc) thì 
loài bạc hà cho tinh dầu lưu lan hương trồng thí 
nghiệm ở Nam Kinh, thuộc loài Mfeniha citrata 
Ehrh. Ty lệ tính dầu trong loài này là 0,2 đến 0,50%, 
gọt là Oleum Menthae viridis, thành phần chù yếu 
trong tỉnh dầu này là chất cacvon C.H,,O, tỷ lệ 
45-60%, pinen và limonen, không chứa mentola ít 
dùng làm thuốc, chủ yếu dùng trong hương liệu. 

Tại Việt Nam. chúng tôi cất từ loài húng đũi 
Mentha crispa L. được thứ tình đầu có chứa 50- 
60% cacvon như tỉnh dầu lưu lan hương (Đô Tất 
Lợi, 1970). 


BẠCH CHỈ B#t 


Tên khoa học Angelica dahurica Benth. et 
Hook. và Angelica anomala Lallem. 

Thuộc họ Hoa tán Apiaceae (Umbelliferae). 

Bạch chỉ (Radix Angelicae) là rễ phơi hay sấy 
khô của cây bạch chỉ (Angelica dahurica Benth. 
et Hook) hoặc của cây xuyên bạch chỉ Mã 2Ó 
ica anomala Lallem). 
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A. Mò tả cây 

Cây bạch chỉ (Angelica dahurica) còn gợi là 
hàng châu bạch chỉ là một cây sống lâu năm, 
cao 1-1,5m, đường kính thân có thể tới 2-3cm, 
thân cổng, mặt ngoài màu tím hồng, phía dưới 
thân nhắn, không có lông, nhưng phía trên, gần 
cụm hoa thì có lông ngắn. Lá phía dưới to, có 





Hình 4ó6. Qua. rễ và cành bạch chỉ 


- Angelica dahurica 


cuống dãi, phiến lá 2-3 lần xẻ lông chim, thuỳ 
hình trứng hay hình trứng dài, dài 2-6cm, rộng 
1-3cm, mép có răng cưa, lá phía trên nhỏ hơn, 
toàn bộ cuống lá phát triển thành bẹ bao ôm lấy 
thân, hai mặt đều không có lông, nhưng trên 
đường gân của mặt trên có lông ngắn. Cụm hoa 
hình tán kép mọc ở kế lá hay đầu cành, cuống 
tán đài 4-EBcm, cuống tán nhỏ dài lcm, hoa màu 
trắng, quả đài chừng 6mm, rộng 5-6mm. 


Cây này cho vị hàng châu bạch chỉ hay hương 
bạch chỉ ( Hình 466, Hm 43. ), 


Cây xuyên bạch chỉ (Angelica anomala) cũng 
là một cây sống lâu năm cao hơn cây bạch chỉ 
2-3cm, đường kính thân nhỏ hơn, chỉ chừng 
lcm. Lá mọc so le cũng 3 lần xẻ lông chim, 
thuỳ có cuống đài chừng 3cm, những đặc điểm 
khác gần giống loài trên ( Hình 462). 


Nói tóm lại cây bạch chỉ hàng châu thường 
thấp hơn 1-1.,5m, thân to hơn (2-3cm) phiến của 
thuỳ hẹp lại thành cuống, còn xuyên bạch chỉ 
có thuỳ mang cuống rõ rệt. 

B. Phan bố, thu hái và chế biến 


Bạch chỉ đã được đi thực vào nước ta có kết 
quả, cây mọc tốt, cả ở đồng bằng và những vùng 





Hình 467. Quá và rẻ xuyên bạch chỉ 


- Angelica anomala 


núi cao mát. Nhưng giống thì chỉ mới để được ở 
miền núi cao, lạnh. 


Tại Tam Đảo trồng vào tháng 1-2, tháng 4-5 

năm sau ra hoa, nhưng có những cây trồng vào 

; tháng 7-8 năm trước thì tháng 4-5 năm sau cùng 
ra hoa một lúc với cây trồng tháng 1-2. 


Vào mùa thu, khi lá úa vàng, đào lấy rễ., cắt 
bỏ thân và rễ con, rửa sạch đất, sau đáo có nơi 
cho vào vại có vôi, đây kín mội tuần rồi mới lấy 
ra phơi khó, có nơi đem phơi ngay, nếu trời mưa 
thì sấy ong lò, sau đó cạo bỏ vỏ mỏng ngoài. 


C. Thành phản hoá học 


Trong bạch chỉ có các hoạt chất sau đây: 
Oxypeucedanin, imperatorin, isoimperatorin, 
phellopterin, byak-angelixin, ¡zobyakangelicol 
hay anhydrobyakangelixin có độ chây 108- 
109°C, angelicol, xanthotoxin, neobyakangelicol, 
marmesin có độ chảy 189,5°C, năng suất quay 
cực (d,)+26°§ (trong clorofoc), nodakenetin tả 
tuyên (Œ,)-22*4, scopoletin. Các chất này có cấu 
trúc cơ bản sau đây (xem trang sau): 

Ngoài ra người ta còn chiết được chất 
alloizoimperatorin có độ chảy 228-230°C (thăng 
hoa) và 5 metoxy-8-andehytpsoralen có độ chảy 
215-217°C, những chất đó vốn không có trong 
bạch chỉ nhưng có thể xuất hiện trong quá trình 
chiết xuất từ những chất iZoimpertorn hoặc chất 
neobyakangelicol mà sinh ra. 

Trong xuyên bạch chỉ ngoài chất bergapten, 
umbelliferon còn có anomalin (độ chảy 105- 
106°C ). 


Một tác giả khác đã lấy từ xuyên bạch chỉ 
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B 4 
4 3 ¬»u3 
[2X 3-: 
œ2 
“t a 1 


ƒzoimperakurin Cp 


Oxypcucedunin C1 = — OCH,;C's— CH 


xCHs 
CHa 
~CHạ 


^~HŒa 
CHa 


Imperatorin Cụ — Ø — CHa— CH xC 


— OCHa— CH ĂC “ 


CH:O Z7 Ằ% ^CHạ 
| „CHạ 
HO ¬® Ằ*o Phòllonterin Cá — OCHaCa — O — CH4-CH = C 
: CHạ 
„CHa 
Seoupudetin Hyakangclixin Ca — OCH:¡Ca— O — CHa—CH CH 


được chừng 0,43% một chất gọi là angelicotoxin. 
một chất nhựa màu vàng, vị đẳng có tính chất 





CHạa 


bảng. Hoạt chất khác trong bạch chỉ chưa rõ. 
Năm 1950. Lưu Quốc Thanh và Trương Duy 


kích thích; ngoài ra còn có 0,2% chất Tan nghiên cứu tác dụng kháng sinh của bạch 
byakangelixin C,H,Ò, 0.2% chất hỉ đối với một số vi trùng thì thấy bạch chỉ có 
byakangelicola C, ;H,O,, axit angeliC khả năng ức chế sự sinh trưởng của trực khuẩn 
C.H,COOH và tính đầu. 
>> 
0H 
Ào 
» Ng - 
O0 CHị HO HC = 
CHa —- CH = sẽ CHa Angenomalin 
Hạ mbellieron >> 
A)loizoimperuirin 
=O 
OCHa. OCH¿ 
„CHa 
| O-CO-C = Cc- 
c CHy 'H 
lạ) 0 „CHạ 
CxGŒC 
CHa H 
5-metoxy-8-andechyipaoralen Bergopten. 
. Anamalin 


D. Tác dụng được lý 


Với liều nhỏ, angelicotoxin có tác dụng 
hưng phấn đối với trung khu vận động huyết 
quản, trung khu hô hấp và dày thần kinh phế 
vị (nerf vague), làm cho huyết áp tăng cao, 
nhịp mạch chậm lại, hơi thờ kéo đài, chảy đãi 
và nôn mửa. 

Với liễu lớn, có thể dẫn tới co giật và toàn thân 
tế liệt. Độc tính của angelicotoxin có thể sánh giống 
như chất xicutoxin (ctcutoxin), nhưng không mạnh 
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côli, trùng ly Sonner, trùng trực khuẩn mủ xanh 
(pyocyanus) và vì trùng thổ tả. 

E. Công dụng và liều dùng 

Chỉ mới thấy dùng trong phạm vi đông y. 
Đông y coi bạch chỉ là những vị thuốc có vị cay, 
tính ôn, vào 3 kinh phế, vị và đại tràng. Có tác 
dụng phát biểu khứ phong, thẩm thấp, hoạt huyết 
bài nùng sinh cơ, giảm đau, dùng để làm thần 
kinh hưng phấn làm cho huyết trong toàn thân 
vận chuyển mau chóng, làm thuốc thư gân, ra 
mô hôi chữa nhức đâu, răng đau, các bệnh về 


OCHa 





„CcH 
©Ø—CH:—CH(OH)—C —OH 

CHa 
byakhangelian 


đầu, mặt, xích bạch đới, thông kinh nguyệt. 
Dùng ngoài, bạch chỉ có thể dùng chữa sưng 
vú, tràng nhạc, ghẻ lở, đỡ đau hút mủ. 

Thường bạch chỉ được dùng làm thuốc giảm 
đau. chữa nhức đầu, cảm mạo, hoa mắt, đau 
răng. còn dùng làm thuốc cầm máu, đại tiện ra 
máu. chảy máu cam. 

Ngày đùng 5-10g dưới dạng thuốc sắc hay 
thuốc bột chia làm nhiều lần uống, mỗi lần uống 
1-2g. 

Đơn thuốc có bạch chỉ dùng trong nhân đán 

Trể con nóng sốt: 

Nấu nước bạch chỉ, tắm thật nhanh ở nơi kín 
gió. 

Chữa chứng hói miệng: 

Bạch chỉ 30g, xuyên khung 30g, Hai vị tán 
nhỏ, dùng mật viên bằng hạt ngô. Hằng ngày 


OCHa 


LX )«e 
óc Ó 


„CHa 
O—CHz—-CH—C 
`oZ Ha 


Bayhangclicola 


ngậm thuốc này, mỗi ngày ngậm chừng 2-3 viên. 

Chủ thích: 

Trong nhàn dân Việt Nam còn dùng một vị 
thuốc với tên „2m: bạch chỉ, thực ra đó là rễ của 
cây mát rừng-Milett1l4 paichra Kurz. thuộc họ 
Cánh bướm (Papilionaceae). Cây nhỏ, cao 1,5- 


,L.Êm, hoa mọc thành chùm màu tím nhạt, quả 


đậu hình đao, nhắn, cứng, mọc hoang ở nhiều 
tỉnh như Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú 
Thọ. Rẻ to, màu hơi vàng, thường hái ở những 
cây nhỏ. Dùng sắc cùng một số vị thuốc khác 
chữa đau bụng, đi la. 

Trong một số sách thuốc cũ của Trung Quốc 
người ta giới thiệu bạch chỉ là rễ Angelica gla- 
bra Makino hay Angelica formosana Boiss. họ 
Hoa tấn; nhưng những tài liệu mới nhất thường 
thống nhất những tên đã giới thiệu ở trên. 


CÂY CÔI XAY =#£# 


Còn gọi là cây dằng xay, kim hoa thảo, ma 
mãnh thảo, nhĩ hương thảo. 

Tên khoa học Abuiilon indicum (L.) G. Don 
(Sida indica L.). 

Thuộc họ Bông (Äfalvaceae). 

A, Mô tả cây 

Cây nhỏ mọc thành bụi, cao chừng l-I,5m, 
Toàn thân và các bộ phận của cây đều mang 
lông măng. Lá mềm, hình tim, đầu nhọn dài rộng 
chừng 10cm. Hoa mọc ở kế lá, đơn độc, màu 
vàng, cuống hoa dài bàng cuống lá. Đài 5 rang 
không có tiểu đài. Nhị nhiều. Nhuy gồm tới 20 
lá noãn. Toàn bộ trông giống cái bánh xe hay 
cái cối xay. Mỗi lá noãn chứa tới 3 hạt, nhản, 


màu đen nhạt, hình thận ( Hình 468). 

B. Phản bố, thư hái và chế biến 

Mọc hoang ở khắp nơi trong cả nước. Còn 
mọc tại các nước vùng nhiệt đới châu A, 
Malaixia, Inđônêxya. 

Thường người ta dùng lá, thân, rễ và quả tươi 
hay khô. Vỏ thân còn cho một. thứ sợi trắng 
bóng. dùng làm dây buộc. 

C. Thành phản hoá học 

Trong lá chứa rất nhiều chất nhảy. 

Các bộ phận khác chưa có tài liệu nghiên cứu. 

D. Công dụng liều dùng 

Cối xay là một vị thuốc nhân dân. Trong đông 
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y, người ta cho rằng cối xay vị ngọt, tính bình, 
có tác dụng tấn phong, thanh huyết nhiệt, có thể 
thăng thanh, giáng trọc, khai khiếu, hoạt huyết, 
chữa tai điếc rất tốt. 

Thường người ta dùng lá giã đắp mụn nhọt 
hay sắc uông thông tiểu tiện, cho mát, chữa sốt, 
tiểu tiện đỏ. Có khi người ta đùng cả rễ như dùng 
lá. 

Ngày dùng 4-óg đưới dạng thuốc sác. Dùng 
ngoài da, không kể liều lượng. 

Chu thích: 

Tại Trung Quốc người ta thường hay dùng 
một cày cùng chì với cối xay: Ahurilon aviccennae 
Gaertn (Abutilon theophrasti Medic. } cùng họ, 
gọi là mãnh ma hay bạch ma. Hạt của nó gọi là 
đông quì tử có chứa chất protit và chất béo !5- 
20%, có khi tới 30% dùng chữa xích và bạch ly, 
còn dùng chữa mụn nhọt, đại tiểu tiện khó khăn, ˆ, 
thuỷ thũng, vú sưng đau. Ngày uống 4-12g đưới 
dạng thuốc sắc. Hình 468. Cây cối xay - Abufilan indicwm 





CÂY CÚC BÁCH NHẬT B H£ẤT 


Còn gọi là thiên kim hồng, bách nhật hồng, 
bách nhật bạch, thiên nhật hồng. 


Tên khoa học Gơœmphrena plobosa L. 
Thuộc họ Rau giền Amaranthacede. 
A. Mô tả cây 


Cúc bách nhật là một cây mọc hằng năm, 
thân mọc thẳng đứng, cao chừng 50cm, thân và 
lá đều có lông mềm, nhỏ. Thân thô to, hình trụ, 
trên có phân nhánh, cành hơi hình vuông. Chỗ 
đốt hơi phình to, mặt hơi có màu tím hồng. Lá 
đơn, mọc đối, có cuống ngắn, phiến lá hình trứng 
ngược. dài 5 đến IOcm, rộng 2-5cm đầu lá nhọn 
hay hơi tù, phía cuống thon lại thành cuống. 
Cụm hoa hình đầu, màu tím nhạt hay hồng sẫm 
hoặc trắng, đường kính của cụm hoa chừng I,5- 
2cm. 


Mùa hoa: Hạ và thu. Cụm hoa được dùng làm 
thuốc ( Hình 469). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 
Cây này thường được trồng làm cảnh ở các Hình 469. Cúc bạch nhật - Gomphrena globosa 
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công viên. 


Mọc và được trồng ở Việt Nam và Trung 
Quốc. Tại các nước nhiệt đới khác đều có mọc. 
Người ta hái hoa, phơi hoặc sấy khô. 

C. Thành phản hoá học 

Trong cụm hoa cúc bạch nhật người ta chiết 
được các loại betaxyamin trong đó có 
gomphrenin I, gomphrenin II, gomphrenin II, 
gomphrenin V và gomphrenin VỊ. Ngoài ra còn 
có một ít amaranthin và 1zoamaranthin (Phy/2- 


HO 
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chemrstry, 1966, 5, 1037 và 1967, 6, 703): 

D. Công dụng và liều dùng 

Mới được dùng trong phạm vi nhân dân làm 
thuốc chữa hen suyễn đốt với người lớn, trẻ con 
bụng đầy, tiểu tiện khó khăn, trẻ con sốt quá 
hoá mê sảng. 

Liều dùng hàng ngày: 6-12g. dưới đạng 
thuốc sắc, khi uống có thêm ít rượu trắng cho 
chóng dân. 


Cần chú ý nghiên cứu. 
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CÚCHOA 3 


Còn gọi là cam cúc hoa, bạch cúc hoa, cúc 
hoa trắng, cúc điểm vàng, hoàng cúc. 


Tên khoa học Chrysanthemum sinense Sabine, 
[Chrysanthemum mortƒfolium Ramat Chrysanthe- 
mm indicwm: Lour. (non L)] 


Thuộc họ Cúc Asferaceae (Compositae). 


Cúc hoa (Fios Chrysamthemi) là hoa cúc phơi 
hay sấy khô. Người ta còn đùng cá hoa của cây 
cúc hoa vàng hay đã cúc, kim cúc, cúc riêng 
vàng Cñlirysanthemum indicwm L. (Chrysanthe- 
mutm procumbens Lour,) cùng họ. 

Cúc là cùng tận: tháng 9 hoa cúc nở sau cùng. 

A. Mô tả cây: 

Cây cúc hoa trắng-ChrvsanthemMm sinehse 
là một cây sống hai năm hay sống dai, thân mọc 
thẳng đứng, có thể cao 0,5-1,4m, toàn thân có 
lông trắng mềm. Lá mọc so le, cuống đài 1-2,5cm, 
có lông trắng, phiến lá hình trứng hay hơi thuôn 
hai đầu tù, dài 3,5-5cm, rộng 3-4cm, chia thành 
3-5 thuỳ mép có räng cưa và lượn sóng, mặt dưới 
nhiều lông màu trắng mốc. Cụm hoa hình đầu, 
màu trăng hay hơi tía ở phía ngoài, vàng ở giữa, 
mọc ở đầu cành hay kẽ lá ( Hình 470). 





Hình 470. Cúc hoa trắng - Chrysanthemumn sinense 
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Hình 471. Cúc hoa vàng - Chrysanthemum indicum 


Cây cúc hoa vàng-Chrycanthemum indicunt 
là một cây mọc thẳng đứng cao chừng 90cm. 
Phiến lá hình 3 cạnh tròn, thuỳ xẻ sâu. Cụm hoa 
hình cầu, đường kính nhỏ hơn loài hoa cúc nói 
trên, thường chỉ độ từ 1-1,5cm (loài trên đo được 
2,5-5cem). Hoa trong và ngoài đều màu vàng 
(Hình 471, Hm 17,4 ). 

B. Phân bố, trồng thu hái và chế biến 

Cây cúc hoa được trồng nhiều ở ta để lấy hoa 
làm thuốc hay ướp chè, nấu rượu. Nhiều nhất ở 
các làng Nghĩa Trai (Hưng Yên), Nhật Tân (Hà 
Nội) và Tế Tiêu (Hà Tay). 

Trồng bằng mẩu thân, dài chừng 20cm. Mùa 
trồng tôt nhất là các tháng 5-6. Sau 4-5 tháng 
bắt đầu thu hoạch (trồng cuối tháng 5 thu hoạch 
tháng 9, trồng trong tháng 6 thu hoạch tháng 
10-11). Có thể trồng ngay từ tháng 3, đến tháng 
6 phát trụi bằng đi, sau đó cây lại nảy mầm, 
tháng 10 thu hoạch hoa nhiều và tốt hơn. 

Thu hoạch hoa bát đầu tháng 9 hay tháng 10. 
Tuỳ theo sự chăm sóc, thụ hoạch được nhiều hay ít 


đợt. Làng Nhật Tân do tưới bằng khô đầu, nên 
thu hoạch được nhiều đợt từ lứa đầu thu hoạch 
vào tháng 9 đến tháng 3 năm sau là lứa cuối 
cùng có thể hái tới 7 đợt Làng Nghĩa Trai bón 
bằng phân trâu bồ nên chỉ thu hoạch có 4 đợt. 
Lứa thu hoạch đầu và cuối thường kém. 


Hiệu suất cúc trồng vườn là 2 tấn khô, một 
hecta, cúc ruộng là 850kg hoa khô một hecta. 
Sau khi thu hoạch lứa cuối cùng, người ta cuốc 
từng bụi thu vào một góc vườn, không để giống 
ở ruộng hay ở vườn. Vì cây cúc vàng hiệu suất 
cao hơn cho nên hiện nay người ta thường hay 
trồng loại cúc vàng. Hiệu suất cúc trắng chỉ bằng 
1/3 cúc vàng. 

Hái hoa vẻ, đem quây cót rồi sấy diễm sinh 
độ 2-3 giờ, thấy hoa chín mềm là được (nếu hoa 
còn sống sẽ hỏng). Sau khi sấy diêm sinh, đem 
nén, trên đè càng nặng càng tốt. Nén độ I đêm 
thấy nước chày ra đen là được, đem phơi độ 3-4 
nắng nữa mới được. Nếu trời râm thì đêm phải 
sấy diêm sinh. Cứ Š-6kpg hoa tươi cho Ikg khô. 

C. Thành phản hoá học 

Trong cúc hoa có các chất ađenin, choìin, 
stachydrin, vitamin A và tỉnh đầu. Sắc tố của hoa 
là cryzantemin (chrysanthemin) C,H„O,,. Khi 
thuỷ phân sẽ được glucoa và xyanidin (cyani- 
din) C.H,OÖ 


15.1176 


ĐẠI BI 


Còn gọi là bảng phiến, mai hoa băng phiến, 
mai phiến, long não hương, mai hoa não, ngải 
nạp hương, ngải phiến, từ bí. 

Tên khoa học 8iưmea balsamfera (L.) DC. 
(Conyza balsamfera L. Baccharis sahia Lour.} 
Thuộc họ Cúc Asteracedae (Compositae). 

Băng phiến (Bocneola hay Borneo-camphor) 
có thể đo 3 nguồn gốc: 

I. Chế từ gỗ cây long não hương 
(Dryobalanops aromatica Gaertn.) thuộc họ 
Dầu hoặc họ Quả hai cánh Dip/erocarpacedae. 
Cây này chưa thấy ở nước ta. 

2. Chế từ cây đại bị hay từ bí hoặc từ bí xanh 
Blumea balsamifera DC., thuộc họ Cúc 


D. Công dụng và liều dùng 

Theo rải liệu cổ hoa cúc trắng có vị ngọt. 
đắng, tính hơi hàn, cúc hoa vàng có vị đắng cay, 
tính ôn, vào 3 kinh phế, can và thận. Có tác dụng 
tán phong thấp, thanh đầu, mục, giảng hoả, giải 
độc. Dùng chữa phong mà sinh hoa mắt, nhức 
đầu, mắt đỏ đau, nhiều nước mát, định nhọc. 

Hiện nay cúc hoa được dùng trong nhân dân 
làm thuốc chữa các chứng nhức đầu, đau mắt, 
chảy nước mắt, cao huyết áp. sốt. 

Liều dùng 9-I5g dưới dạng thuốc sác, dùng 
riêng hay phối hợp với các vị thuốc khác. Dùng 
ngoài rửa, đấp mụn nhọi. 

Còn dùng để ướp chè hay ngàảm rượu uống. 

Đơn thuốc có cúc hoa 

Tang cúc ẩm chữa ho và sốt, cẩm mạo: 

Tang diệp, cúc hoa, mỗi vị 6 g, liên kiểu, bạc 
hà, cam thảo, cát cánh, mỗi vị 4g, nước ó0Ôml. 
Sắc còn 200ml, chia 3 lần uống trong ngày. 

Cúc hoa trà điều tán chữa chóng mặt, hoa 
mắt, mắt đỏ, mũi tắc: Cúc hoa, xuyên khung, 
kinh giớt, bạc hà, phòng phong, khương hoạt, 
hương phụ, cam thảo, bạch chỉ, tế tân, khương 
tàm. Các vị bằng nhau, trộn đều, tán nhỏ. Sau 
bữa cơm dùng nước chè chiêu thuốc, mỗi lần 4- 
Ốg bội này. 


+x#x 


Compositae. Cây này có ở nước ta và sẽ giới 
thiệu kỹ sau đây. 

3. Chế bằng phương pháp tổng hợp hoá học, 
không giới thiệu ở đây. 

Trước đây ta vẫn phải nhập vị băng phiến để 
làm thuốc. Ngay từ kháng chiến chống Pháp, 
chúng tòi đã bắt đầu khat thác chế lấy băng phiến 
từ cây đại bí mọc ở nước ta, sau đó công việc 
tạm dừng. Hiện nay ta đang đặt vấn đề khai thác 
trở lại. 

A. Mô tả cây 

Cây đại bí hay từ bí là một cây nhỡ, cao từ 
1,5m đến 2,5m. Thân có nhiều rãnh chạy đọc, 
có nhiều lông. trên ngọn có mang nhiều cành. 
Lá hình trứng hai đầu nhọn nhưng hơi tù, có thể 
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đài tới 12cm, trung bình dài 15cm và rộng 5cm, 
mặt trên có lông, mép lá gần như nguyên hay 
xẻ thành răng cưa và ở gốc lá thường có 2, 4 
hoặc 6 thuỳ nhỏ do phiến lá phía đưới bị xẻ quá 
sáu. Vò lá ta sẽ thấy mùi thơm đề chịu của băng 
phiến. Hoa màu vàng, mọc thành chuỳ ngù ở kẽ 
lá hay đầu cành. Trên hoa có nhiều lông tơ. Quả 
bế có 2 cạnh dài Ïmm, mang chùm lông ở đỉnh 
( Hình 422, Hm 47,3 ). 





Hinh 472. Đại bì (Lang não hương) 


- Blumea balsamifera 


'B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây đại bị mọc hoang ở khắp nơi trong nước 
ta, từ rừng núi đến đồng bằng đâu cũng có. 
Thường cây đại bị hay mọc ở những đồi đã phát 
quang có nhiều ánh sáng, không thấy trong rừng 
sâu. Thường mọc thành bãi khá rộng. Vì chưa 
khai thác nên chưa thống kê được trữ lượng. 
Còn mọc hoang ở nhiều nước khác như Trung 
Quốc (Quý Châu, Quảng Đông, Quảng Tây, đảo 
Hải Nam), Ân Độ, Malaixia, Inđônexya, Philipin 
v.V... 


Trước đây cũng như hiện nay, nhân đân ta 
thường chỉ biết dùng lá làm thuốc, còn việc cất 
lấy bảng phiến đại bi mà dùng thì không biết. 
Việc khai thác này lại đo những người Trung 
Quốc bán thuốc rong (hàng thuốc ê trước đây) 
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tiến hành, những người này thường mang theo 
với gánh thuốc một bộ nồi cất lưu động, vừa đi 
vừa bán thuốc, họ vừa xem nơi nào có nhiều 
cây đại bi thì dừng lại, cất lấy băng phiến đại bỉ, 
thường cất được chừng vài kg, thì tập trung đem 
bán tại các thành phố hoặc xuất qua đường tiểu 
ngạch sang Trung Quốc để từ đó lại trở về Việt 
nam với tên băng phiến hay mai hoa băng phiến. 
Một số người Việt nam có làm nhưng không 
phổ biến. 

Cất mai hoa băng phiến cần chú ý tiến hành 
vào mùa thu đông là thời kỳ cây đại bị có nhiều 
bảng phiến. Các tháng khác, cây có nhiều tỉnh 
dầu hơn băng phiến. Búp và lá non có nhiều băng 
phiến hơn các lá khác. 

Nồi cất thủ công gồm một nổi đáy thường 
(có thể dùng nồi thổi cơm), một cái chõ, trên để 
thau hay chảo làm lạnh. Cho lá và cành băm 
nhỏ vào nồi, thêm nước vào cho ngập lá, trát kín 
chõ và thau, sau đó đun sôi nhẹ, giữ cho lửa nhỏ 
trong vòng 3-4 giờ, mai hoa băng phiến thăng 
hoa lên sẽ bám vào đáy thau, cạo lấy, ép cho hết 
đầu và tinh chế. Muốn tỉnh chế mai hoa bàng 
phiến, trộn băng phiến thô với than củi, vôi, bột 
theo tỷ lệ 100 phần băng phiến thô, thêm 5 phần 
than củi, 3 phần vôi bột, cho hỗn hợp này vào 
một nồi gang nhỏ, trên nồi gang đặt một chiếc 
chõ, đậy vung trát kín. Đun nhẹ, bảng phiến sẽ 
thăng hoa lên. bám vào thành chõ, cạo lấy là 
được. Tỷ lệ băng phiến thu được thường từ 0,3 
đế 0.5%. 


C. Thành phần hoá học 
Trong lá đại bi thường có chừng 0,2 đến 
1,88% tỉnh đầu và chất băng phiến. Thành phần 


chủ yếu của tĩnh dầu có d. bocneola l. campho, 
xineola 


CH: 
HrC CHOH 
HạC CH: 
CH 
Bocneola 


Chât bảng phiên tỉnh chế gồm chủ yếu là chất 
bocneola công thức C„,H,,O, có tỉnh thể trông 
óng ánh và trắng như hoa mai do đó có tên mai 
hoa (hoa mai). Điểm chảy 203-204°C, rất dễ 


thăng hoa, độ sôi 212°C. 


Chất bocneola có thể tổng hợp được từ tĩnh 
dầu thông. 


D. Tác dụng được lý 


Năm 1938, Grevenstuck A. và H, Harms đã 
dùng nước sắc lá đại bì, làm đẳng trương bằng 
nước Ringer để tiêm vào mạch máu súc vật thì 
thấy huyết áp hạ đo tìm co bóp yếu, đi vào do 
dân mạch máu ngoại vi. Vận động hô hấp được 
tầng cường, có lẽ do trung tâm hô hấp bị kích 
thích, tính co và trương lực của ruột và của tử 
cung bị giam xuống. 


E. Công dụng và liêu dùng 


Lá đại bi chủ yếu được nhân dân ta dùng làm 
thuốc chữa cảm sốt, cảm cúm, làm cho ra mồ 
hôi. chữa ho, trừ đờm, đầy bụng không tiêu, đau 
bụng. Hay dùng nhất đưới dạng thuốc xông chữa 
bị cảm, mồ hôi bí không ra được: Một nám lá 
đại bi khô. một nắm lá bưởi, một nắm lá chanh, 
một nắm lá sả, tất cả cho vào nổi nước đun sôi. 
Bệnh nhân ngồi trên giường trước mật đặt nồi 
nước nói trên, trong nồi có sản đôi đũa để bệnh 
nhân vừa xông vừa khuấy cho đều. Dùng chăn 
trùm kín cả người và nồi nước, hơi nước có các 
chất thơm bốc lên làm bệnh nhân ra mô hôi. 
Làm như vậy một hai lần, ngồi nơi kín gió vì 
sau khi xông xong, mở chân ra, bệnh nhân đang 
có nhiều mồ hôi, dễ bị cảm lạnh. 


Nước sắc lá đại bi uống để chữa đầy bụng. 
ăn uống không tiêu, họ. Ngày uống 20-30g lá 
tươi. 


Bang phiến đại bi được dùng trong đông y từ 
lâu, có phi trong các sách cổ là vi cay, đắng, hơi 
lạnh, không độc, vào 3 kinh phế, tâm và can, Có 
tác dụng thông ác khiếu. tan uất hoá, tan màng 
mắt, sáng mắt, chữa đau bụng. đau ngực, ho lâu 
ngày, ngạt mũi, đau cổ họng, đau mắt cảm gió, 
cấm khẩu đau răng. Nhưng không được uống 
với rượu làm cho thuốc dẫn mau quá có thể ngộ 
độc. Còn đùng bôi ngoài chữa mụn nhọt lở loét. 





Hình 473. Đại bị (Long não hương) 


- Dryobalanops aronatica 


Liêu dùng hàng ngày là 0,10 đến 0,20g chia 
làm nhiều lần uống đưới hình thức thuốc bột; 
dùng ngoài không kể liều lượng thường phối 
hợp với các vị thuốc khác. 


Đơn thuốc có băng phiến 


Chữa viêm cổ họng mãn tính, viêm amidan 
(kinh nghiệm cổ truyền): 


Băng phiến 1g, khô phàn (phèn chua phi khô) 
2,5g, hoàng bá đốt thành than 2g, đăng tâm thảo 
đốt thành than 3g, tất cả tán nhỏ, mỗi lần dùng 
chừng 3-4g thổi vào cổ họng. 


Chú thích: 


- Như trên đã giới thiêu, băng phiến còn lấy 
tỪ gỗ cây long não hương Dryobalanops 
aromaiica Gaertn (D. camphora  Colebr.) thuộc 
họ Quả hai cánh (Dipterocarpaceae) chế ra. Cây 
này mới thấy giới thiệu ở Inđônêxya. Trước đây 
bản thân Trung Quốc cũng nhập vị băng phiến 
này để bán lại sang ta. Cây này chưa thấy ở nước 
ta ( Hình 473), 
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ĐAM TRÚC DIỆP 


Còn gọi là trúc diệp, toái cốt tư, trúc điệp mạch 
đông, mê thân thảo, sơn kê mẽ. 


Tên khoa học Lopharherum gracile Brongn. 
(Acroelytrum Jjaponicum Steud.). 


Thuộc họ Lúa Poaceac (Gramineae). 


Đạm trúc điệp (Herbu Lophatheri) là toàn cây 
đạm trúc diệp phơi hay sấy khô. 

A, Mô tả cây 

Đạm trúc diệp là một loại cỏ sống lâu năm, 
có rẻ phình thành củ. nhiều nhánh, cứng. Thân 
cao 0,6-1,5m, mọc thẳng đứng, đốt dài. Lá mềm, 
hình mác đài nhọn, dài 10-15cm, rộng 2-3cm, 
những lá phía trên lơ thơ ở mặt trên có ít lông, 
mặt dưới nhấn, cuống lá gảy tiếp liền với bẹ dài, 
ôm lấy than. Hoa mọc thành chuỳ thưa, đài 15- 
45cm, bông nhỏ đài 7-12mm. Quả đình hình 
thoi dài chừng 4mm, nằm tự do trong mày nhỏ 
(Hình 424). 


B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Loài này có nhiều dạng, mọc hoang ở kháp 
nơi trong nước ta, nhiều nhất là ở những nơi 
rừng thưa hay đổi cỏ. 

Còn mọc ở Trung Quốc, Nhật Bản, Malaixia. 

Vào tháng 5-6 cuối mùa hoa, người ta hái 
toàn cây mang vẻ, cắt bỏ rễ con, bó thành từng 
bó nhỏ phơi hay sấy khô. Vị thuốc nhiều khi 
còn có cả rễ con và đôi khi cả cụm hoa. 

C. Thành phân hoá học 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. 

D. Tác đụng được lý 


Năm 1937, hai tác giả là Hutchins và Swith 
đã dùng nhũ dịch 15% men tiêm dưới da gây 
sốt cho chuột bạch, rồi thí nghiệm tác dụng giảm 
sốt của 17 thứ thuốc khác nhau đã đi đến kết 
luận là cho vào da dày cáo nước đạm trúc diệp 
với Hều 1-2g trên Ikg thể trọng có tác dụng giảm 
sốt, nhưng thuốc chế bằng rượu không có tác 
dụng giảm sốt: vậy chất chữa sốt tan trong nước. 

Năm 1956, Chu Hàng Bích và một số tác giả 
khác (Trung Quốc sinh lý khoa học hội, 1956) 
đùng dung dịch trực trùng côli tiêm dưới da gây 
sốt cho mèo và thỏ rồi thí nghiệm tác dụng chữa 
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Hình 474. Đạm trúc điệp - Lophatherum graclle 


sốt của đạm trúc điệp thì thấy với liều 2g trên 
Ikg thể trọng, đạm trúc điệp có tác dụng chữa 
sốt ngang với liều 33mg phenaxetin cho Ikg thể 
trọng. Ngoài ra lại còn có tác dụng lợi tiểu và 
tăng lượng đường trong máu. 

Đối với chuột nhất, liều độc LD50 Tà 0,645g 
trên LOg thể trọng. 

E. Công dụng và liều đùng 

Theo tài liệu cổ đạm trúc diệp có vị ngọt, 
nhạt, tính hàn, vào 2 kinh tâm và tiểu trường. Có 
tác dụng lợi tiểu tiện, thanh tâm hoả, trừ phiển 
nhiệt. Dùng chữa tâm phiến, tiểu tiện đỏ, tiểu 
tiện khó khăn. 

Niện nay, đạm trúc điệp được dùng trong nhân 
dân làm thuốc chữa sốt, thông tiểu. Phụ nữ có 
thai khởng được dùng (theo kinh nghiệm). 

Liều đùng hàng ngày là 8-]0g dưới dạng 
thuốc sắc, thường phối hợp với nhiều vị thuốc 
khác. 


Đưn thuốc có đạm trúc diệp 

Chữa viêm niệu đạo, tiểu tiện đau buổi: 

Đam trúc điệp 15g, thông thảo 5g, sinh cam 
thảo 3g, qua làu căn 10g. hoàng bá 5g, nước 
600ml, sắc còn 200ml, uống 3 lản trong ngày. 

Chủ thích: 


Tên đạm trúc điệp đôi khi còn dùng để chỉ lá 
một loại tre PhyHostachys nigra Munre vat. 
henonis (Miford) Stapf ex Rendle. Người ta dùng 
chữa sốt, khát nước, thổ huyết, cảm cúm. 


Tại Trung Quốc (Triết Giang, Giang Tô và 
một số tỉnh khác) người ta còn dùng một loài 
thài lài Commelina commnunis L. thuộc họ Thài 
lài (Commelinuceae) với tên đạm trúc diệp. 

Cây này ở ta gọi là thài lài trắng, hay cò lài 
trắng-rau trai ăn. cỏ chân vịt, tên Trung Quốc là 
áp chích thảo, trúc diệp thái, nhí hoán thảo. 

Thải lài trắng là một loài cỏ cao 25-50cm, 
hơi có lông hay nhiều lông. Thân chia nhánh, ở 
những đốt có thể mọc rễ. Lá thuôn đài hay hình 
mác phía đưới có be, dài 2-l0cm, rộng ]l-2cm, 
không có cuõng. Hoa màu xanh lơ, mọc thành 
xim không cuống. Quả nang thường được bao 
hoa bao bọc, đài 5-6mm, rộng 4-6mm giữa thất 
nhỏ lại. Thường mọc hoang ở những bãi, ruộng 
ầm ướt ( Hình 475). 

Phân tích cây này ở Việt Nam, Aufray mới 
thấy có chất có nitơ 7,8%, chất không có nitơ 
59,75%, chất béo 0,00%, xenluloza 20,15%, tro 
12,80%. Có tác giả tìm thấy trong cỏ này một 
glucozit gọi là delphin và chất awobanin. Theo 
Diệp Quyết Tuyển thì trong cây có chất nhảy và 
tinh bột. 


HÀNH 


Còn gọi là hành hoa, đại thông, thông bạch, 
tứ quý thông, hom búa (Thái), thái bá, lộc thai, 
hoa sự thảo, khtim (Campuchia), ciboule, cive. 

Tên khoa học Aliliưm fistulosum L. 

Thuộc họ Hành A(iaceae. 

Thông là rỗng, bạch là trắng; vì đọc cây hành 
(1á) thì rỗng, dò hành (“củ”) có màu trắng, do 


Nhân đân ta và Trung Quốc nhiều nơi dùng 
chữa sốt, khát nước, lợi tiểu tiện, giải độc, ly, 
bệnh về tim, rắn, rết, bọ cạp cấn đau buốt, đùng 
ngoài giã đắp lên những nơi đầu gối, khớp xương 
sưng đau. 

Uống trong: Ngày uống 8-l5ø dưới dạng 
thuốc.sắc. Dùng ngoài lấy cây tươi giã đấp. 

Đơn thuốc có cáy thải lài trắng 

Chữa phù thũng do từm (theo Diệp Quyết 
Tuyển): 

Thài lài trắng 15g, xích tiểu đậu (đậu đỏ) 50g, 
nước 300ml, sắc còn 100ml chia 3 lần uống 
trong ngày. 





Hình 475. Thải lài trắng (Đạm trúc điệp i4) - 
Comimelinda connunis 


% 


đó có tên này. 

A. Mô tả cây 

Hành lá một loại cỏ sống lâu năm, có mùi 
đặc biệt. Lá gồm 5-6 lá. hình trụ rỗng, dài 30- 
50cm, đường kính 4-8mm, phía giữa phình lên, 
đầu thuôn nhọn. Cụm hoa mọc trên một cán 
mang hoa hình trụ, rồng, cụm hoa hình xim có 
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Hình 476. Hành ta - Allhum ffstulosum 


ngân thành hình tán giả, nhưng cuống tán giả ngắn 
đến nỗi cụm hoa trông giống hình cầu. Bao hoa 
gồm 2 vòng, mỗi vòng gồm 3 cánh. 3 lá đài màu 
trắng 6 nhị, chỉ nhị phình ở gốc. không có răng, 
bao phấn hình chữ TL 2 ngăn, dài Imm, một nhuy, 
bầu thượng, 3 ngàn, môi ngàn có nhiều noãn. Quả 
nang. hình tròn đường kính chừng 6mm, hạt hình 
3 cạnh. màu đen ( Hình 476, Hm 42.3 ). 

B. Phản bỏ, thu hái và chế biến 

Hành được trồng ở kháp nơi trong nước ta, 
chủ yếu để làm gia vị, đồng thời đùng làm thuốc 
(dùng củ tức là đò). Còn được trồng ở nhiều 
nước khác châu À và châu Au. Mùa chủ yếu là 
vào tháng 10-11 nhưng có thể có quanh năm. 
Dùng tươi hay khô đếu được. 

C. Thành phân hoá học 

Trong hành có axit malic, phyún và chất 
alylsunfi. 

Có tác giả nói trong hành có tỉnh đầu, trong 
tỉnh dầu chủ yếu có chất kháng sinh alixin 
C.H„OS.. 
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Hình 477. Hành tây - Alhum ccpd 


Công thức của alixin là: 


CH,=CH-CH.-S-S-CH.-CH=CH, 
l 
O 


Chúng ta đã biết alixin là một chất dâu không 
mầu, tan trong cồn, trong benzen, éte, khi hoà 
tan trong nước dễ bị thuy phân, có tác dụng diệt 
khuẩn rất mạnh (xem vị tỏi). 

D. Công dụng và liễu dùng 

Hành là một vị thuốc rất thỏng dụng trong 
nhân dân. Được ghi trong các tài liệu cổ từ lâu. 
Trong các /đi liệu cổ này, người ta cho rằng hành 
có vị cay, bình mà không độc có năng lực phát 
biểu, hoà trung. thông đương, hoạt huyết, dùng 
làm thuốc ra mồ hôi, lợi tiểu. sát trùng, chữa 
đau râng, sắc uống lấy nước chữa các chứng 
sốt, sốt rét, cảm, nhức đầu, mặt mày phù thũng, 
còn làm yén thai, sáng mắt, lợi ngũ tạng. Vào 


hai kinh thủ thái âm (phế kinh) và túc đương 
minh (vị kinh), nhưng các sách cổ còn nói thêm 
rằng ăn nhiều quá thì tóc bạc, hư khí xông lên 
không ra mỏ hỏi được. 

Hiện nay người ta cho rằng hành có tác dụng 
kích thích thần kinh, làm tầng sự bài tiết dịch 
tiẻu hoá, có thể dùng để để phòng ký sinh trùng 
đường ruột. Còn dùng trị tê thấp. Tình dầu hành 
có tác dụng sát khuẩn mạnh, dùng ngoài chữa 
những mụn nhọt mưng mủ, dùng nước hành nhỏ 
mũi chữa được ngạt mũi, cấp tính và mãn tính, 
viêm niêm mạc mũi, khi bị cảm mạo, đầu nhức, 
mũi ngạt thì có thể dùng hành giã nát, thêm nước 
sôi vào rồi xông, hoặc cho hành vào cháo nóng 
mà ăn thì chóng khỏi. 

Mỗi lần có thể dùng với liều 30 đến 60g dưới 
hình thức thuốc sắc hay giã nát ép lấy nước mà 
uống. Dùng ngoài không kể liều lượng. 

Đơn thuốc có hành 

Chữa cảm mạo, đầu nhc mũi ngại: 


Hành 30g, đạm đậu sị 15g, sinh khương 10g, 
chè hương lŨg, nước 300ml, đun sôi, gạn bỏ 
bã, uống khi còn đang nóng, uống xong đấp 
chăn kín cho ra mỏ hỏi. 

Chữa trể con cẩm mạo: 

Hành 60g. sinh khương 10g. Hai thứ giã nát, 
thêm một cốc nước thật sôi vào, dùng hơi xông 
vào miệng và mũi, ngày làm mấy lần, không 
cản cho uống. 

Chữu nạn nhọi: 

.Hành tươi giã nát, trộn với mật, đặp lên mụn, 
hể ngòi ra thì đùng đăm mà rửa mụn. 

Phụ nữ động thai: 

Hành tươi 60g, thêm một bát nước, sắc kỹ 


lọc bỏ bã, cho uống. 

Chủ thích: 

Ngoài cây hành nói trên. hiên nay nhiều nước 
còn dùng cây hành tây hay dương thông (AI- 
lium cepdg L.) làm thuốc. Cây này nguồn gốc 
miền tây Châu Á nhưng hiện nay được trồng ở 
nhiều nước. Tại nước ta trước đây có trồng. 
nhưng hiện nay ít trồng hơn. Cây hành tây có 
đò to hơn, hình cầu đẹt, ngoài có vấy màu đỏ 
nâu, lá hình trụ rỗng, đài 25-50cm, đường kính 
I-1,5cm, cán mang hoa có thể cao tới lm. rỗng, 
cụm hoa hình tán nhưng tụ thành hình cầu màu 
hơi hồng hay hơi trắng, quả khô, trong chứa 
nhiều hạt dẹt. màu đen. Trong củ hành tây có 
0.015% tình đầu, trong tỉnh đầu thành phản chủ 
yếu là allyl-disunfua, allyl-propyl-đisunfua, 
ngoài ra còn phytin, axit hữu cơ (axit focmic, 
rmalic, xitric và photphoric) các chất inulin, manit, 
mnanoza, mantoza, các men maÌtaza, amylaza, 
đextrinaza và emunxin, vitamin B và C. Nhà bác 
học Liên Xô cũ B. P Tokin phát hiện thây trong 
hành tây có chất kháng sinh rất mạnh đặt tên là 
phytonxit. Do chất này, khi ta nhai hành tây trong 
miệng 1-2 phút, miệng trở nén sạch sẽ, võ trùng. 

Ngoài công dụng làm gia vị, hành tây được 
dùng chữa ho, trừ đờm, ra mỏ hồi, lợi tiểu tiện, 
dùng trong chứng bụng nước do gan cứng (ascite 
de la cihose hépatique), còn dùng đắp mụn nhọt 
( Hình 477). 


Dùng dưới hình thức còn thuốc tươi (một phần 
nước ép củ hành tươi, một phần cỏn 90"). Ngày 
uống 14-40g cồn thuốc này. Hoặc có thể dùng 
dưới dạng rượu vang (nước ép củ hành tươi 200g, 
mật ong IO0g, vang hay rượu nhẹ độ-]2" đến 
14° vừa đủ I lí). ngày uống 2 lần, sáng và tối, 
môi lần 30 đến 60g. 


KINHGIỚI #j?t 


Càn gọi là kinh giới tuệ, giả tô, khương giới. 
Tên khoa học $chizonepeta renuifolia Briq. 
Thuộc họ Hoa môi Lamiaccae (Labiatae). 


Kính giới (Herba Schizoneperae) là toàn cây 


kinh giới phơi hay sấy khô, gồm cả cành, cả 
hoa và lá. Cần chú ý ngay rằng vị kinh giới nói ở 
đáy mới là vị kinh giới được giới thiệu trong các 
tài liệu cổ, trước vẫn nhập của Trung Quốc, ta 
chưa có. Ở nước ta, nhân đản vẫn dùng một cây 
khác với tên kinh giới (xem phần mô tả cây này). 
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A. Mô tả cày 

Kinh giới là một loại có sống hàng năm, mùi 
rất thơm, cao 0.6-0.8m, thân vuông, phía gốc 
màu hơi tía. toàn cây có lông ngắn. Lá mọc đối, 
lá đưới gốc không có cuống hay gản như khỏng 
có cuống, xẻ sâu thành 5 thuỳ. lá phía trên cũng 
không cuống, xẻ 3 đến 5 thuỳ. Cụm hoa mọc 
thành bông gồm những hoa mọc vòng ở mỗi 
đốt. Bông hoa dài 3-§cm. hoa nhỏ màu tím nhại. 
Quả hình trứng hay hình trái xoan, dài chừng 
Imm, mặt bóng. màu nàu ( Hình 478). 


Cây kinh giới nhân đân ta vẫn trồng để ăn 
làm gia vị và làm thuốc đã được xác định là 
Elsholzia cristaia WIIId. cùng họ. Cây cũng 
thuộc thảo, cao 0,30-0.45m, thân nhắn, mọc 
thẳng đứng, Lá mọc đối, phiến lá thuôn nhọn, 
dài Š5-8§cm, rộng 3cm, mép có răng cưa, cuống 
gầy dài 2-3cm. Hoa nhỏ, không cuống, màu tím 
nhạt, mọc thành bỏng ở đầu cành, rất mau. Quả 
gồm 4 hạch nhỏ, nhắn, dài 0,5cm. 


Một cây khác cũng được gọi là kinh giới và 
dùng làm thuốc là cây Óriganum syriacum 
(Lour.) cùng họ ( Hình 479). 

B, Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây kinh giới, (Schizonepeta renwƒolia) chưa 
thấy mọc ở Việt Nam. Ở nước ta chỉ mới thấy 





Niình 478. Kinh giới - Schizonopeta tenuifolia 
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trồng loại kinh giới Elsholtzia cristata để ăn và 
làm thuốc. Vào mùa thu nhồ cả cây phơi hay 
sấy khô gọi là ểoàn kính giới, nhưng có nơi chỉ 
cắt hoa và cành, nếu xát hoa phơi khô gọi là 
kinh giới tuệ, nếu hái toàn cây trừ bỏ phần rẻ thì 
gọi là kinh giới. 

C. Thành phần hoá học 

Trong kinh giới Schizonepetd tenuiƒfolia có 
chừng 1,8% tỉnh dâu. Thành phần chủ yếu của 
tỉnh đầu này là d. menton, một ít d. limonen. 
Tuy nhiên ta cần chú ý đó chỉ là thành phần của 
kinh giới tươi; trên thực tế nhân dân nhiều khi 
sao đen gọi là kinh giới thán (rửa sach, cho vào 
nồi rang cho cháy đen phun nước vào rồi lại sấy 
khô) hoặc kinh giới tuệ (hán (tức là cụm hoa của 
cây kinh giới sao đen). 

D. Công dụng và liều dùng 
”_ Theo rải liệu cổ kinh giới vị cay, tính ôn, vào 
2 kinh phế và can. Có tác dụng phát biểu khứ 
phong, lợi yết hầu, thanh nhiệt tán ứ phá kết. 
Dùng chữa ngoại cảm phát sốt, đầu nhức mắt 
hoa yết hầu sưng đau, đẻ xong huyết vận. Sao 
đen chữa thổ huyết máu cam, đại tiểu tiện ra 
máu. 

Kinh giới được dùng trong nhân dân làm 
thuốc chữa cảm mạo, phát sốt, nhức đầu, cổ 





Hình 479. Kinh giới Việt Nam - Oripanum syriacum 


họng sưng đau, nôn mửa, đồ máu cam, đi ly ra 
máu, băng huyết. 

Liều dùng hàng ngày là 6-l2g dưới dạng 
thuốc sắc hay thuốc bột. Trong đông y còn nói 
thêm những trường hợp biểu hư tự hãn (tự ra mồ 
hôi) thì không nên dùng. 

Đơn thuốc có kinh giới dùng trong nhân dân 

1. Chữa cảm nóng, ngã ngất: 

Một nắm kinh giới tươi (thứ kinh giới Việt 
Nam) chừng 50g giã nhỏ, thêm vài miếng gừng 
tươi, vắt lấy nước cho uống, bã còn lại đùng để 
đánh đọc sống lưng. 

Có thể dùng kinh giới phơi khô (20g) sao hơi 
vàng. thêm 200ml nước sắc còn 100ml uống 
lúc còn nóng. Đắp chăn cho ra mỏ hôi. 

2. Phụ nữ bảng huyết, trể con người lớn bị 
máu cam- 

Kinh giới tuê sao đen 15g, nước 200ml sắc 
còn I0Oml cho uống làm 2-3 lần. 

3. Thuốc cẩm: 


Hoa kinh giới, tía tô, hương nhu, ngải cứu, 
hoắc hương, các vị bằng nhau, dùng nước sắc 


nhiều lần, hợp các nước sắc lại. cô đạc thành 
cao viên bảng hạt ngô. Khi bị cảm uống chừng 
7-8 viên thuốc này. Dùng nước lá tre mà chiêu 
thuốc. Trẻ con chỉ dùng 2 đến 4 viên. 

Viên thuốc trên có thể dùng chữa ly (dùng 
nước sắc cây mơ lông mà chiêu thuốc) 

4. Chữa cảm cúm: 

Kinh giới tán: Kinh giới tuệ sao vàng tán nhỏ. 
Khi bị cảm dùng 6-8g bột này. 

Tất cả những bài thuốc trên có thể dùng thứ 
kinh giới Việt nam mà chế, không cản thiết dùng 
loại kinh giới Trung Quốc. 

Chủ ÿ: 

Ngay tại Trung Quốc, một vài tỉnh dùng với 
tên kinh giới một số cây khác như Schizonepeta 
ruulrfida Brid. (thứ kinh giới có lá xé nhiều), 
một loại hương nhu EÏsholt:ia patrimi Garcke 


” (cây này tông gần giỏng cây kinh giới cúa tà). 


Ngoài ra còn một cây nữa mang tên (hổ kinh 
giới nhưng lại là một cây khác hẳn, với công 
dụng khác hẳn. đó là cảy đầu giun Chenopo- 
đium ambrosioides L. Cân chú ý để tránh nhầm 
lẫn. 


DÂY KÝ NINH 


Còn gọi là thuốc sốt rét, đây thần thông, bảo 
cự hành, khua kao ho (Lào), bandaul pech 
(Campuchia), liane quinine (Pháp). 

Tên khoa học Tinospora crispa (L.) Miers., 
(Menispermum_ criqpuim L., Cocculus 
tuberculatus L., C. crispus DC.). 


Thuộc họ Tiết đê Menispermaceae. 


Người ta dùng thân cây của cây thần thông, 
tươi hoặc khô. Đây không phải là cây canhkina 
và không có chất quinin mặc dù mang tên dây 
ký ninh. Chú ý đừng nhảm lẫn. 

A. Mô tả cày 

Dây ký ninh là một loại đây leo, thân rất xù 
xì, màu nâu nhạt, đài tới 6-7m hay hơn, mọc rất 
khoẻ. Lá mọc so le, hình tim, mép nguyên, trông 
hơi dày, dài 8-12cm, rộng 5-6cm, cuống gầy 


ngắn hơn phiến lá. Hoa tập hợp thành I-2 chùm 
ở kẽ lá. Quả chín có màu đỏ. đài chừng 12mm, 
có một hạt dẹt ( Hình 480). 

B. Phân bó, thu hái và chế biến 

Dây ký ninh mọc hoang tại nhiều tỉnh miền 
Bắc nước ta như Hà Tây, Hoà Bình, Hà Giang, 
Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Nó còn mọc 
ở Lào, Campuchia. Philipi. 

Việc trồng dây ký ninh rất để dàng, chỉ cần 
cắt thân thành từng mẩu dài chừng I0-15cm, 
trồng nghiêng xuống đất. Mùa nực phát triển rất 
mạnh. Theo M. Brancourt, trong 24 giờ, thản cây 
ký ninh có thể đài tới 20-25cm. Mùa rét cây 
ngừng phát triển. 

Thu hoạch quanh năm, hái về cát thành từng 
đoạn ngắn chừng 0,5-Icm, phơi hoặc sấy khô. 
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Khi tươi, có chất nhựa nhầy, vị rất đắng. 
C. Thành phản hoá học 


Trong thân L. Beauquesne đã lấy ra được một 
ít anealoit. Một số tác giả cho chất ancaloit đó là 
chất becberin. Nhưng theo L. Beauquesne thì 
đó là chất panmatin. Tỷ lệ ancaloit đó chừng 
0,10% so với thân khô. Ngoài ancaloit ra L. 
Beauquesne còn lấy ra được một chất đắng với 
một tỷ lệ 0,60-0,80% tính trên thân cây khô. 
Chất đắng này đã được xác định là một glucozit 
không có tỉnh thể, khó thuỷ phân bằng axit, phần 
đường có thể là một metylpentoza, phần không 
đường cho phản ứng Liebecman. 

Trong rễ, nhiều tác giả đã chiết ra được chất 
ancaloit becberin, chất đắng columbin (chừng 
2,2%) và chất picroretin. 

D. Công dụng và liều dùng 

Tuy gọi là dây ký ninh, nhưng như trong phần 
hoá học đã giới thiệu không có chất quinin. Mặc 
dù, trong nhân đân nước ta cũng như một số 
nước khác, người ta vẫn dùng dây ký ninh để trị 
sốt rét, trị sốt và làm thuốc bổ giúp sự tiêu hoá 
như cây canhkina. 

Dùng dưới hình thức cao, bột, viên. 


Liều dùng chữa sốt rét: Ngày uống 0.50-1,50g 
cao dưới hình thức thuốc viên. 

Bột thân cày chế thành rượu thuốc hay thuốc 
ngâm: Bột thuốc ngày uống 2-3g, rượu thuốc 
ngày 4-8g. 

Người ta còn cho súc vật như trâu bò, ngựa 
-ân bột dây ký ninh trộn với thóc hay ngó, súc 





Hình 480. Dây ký nĩnh - Tíinospora crispa 


vật sẽ ăn khoẻ. lông mượt, cơ thể béo tốt 
Ngoài công dụng dùng trong, dây ký ninh 
còn dùng đắp hoặc sắc lấy nước rửa các vết lở 
loét rất có hiệu quả. 
Chủ thích: 


Ở nước ta còn một loại cây gần giống dây ký 
ninh, gọi là đáy thần thông. Được xác định tên 
khoa học là Tinospora cordifolia Miers. Thân ít 
xù xì hơn, lá tròn hình tim hơn, quả dài hơn 
(2cm). Cùng một công dụng như dây ký ninh. 


MAHOÀNG ft 


Còn gọi là thảo ma hoàng, xuyên ma hoàng 
sơn ma hoàng, mộc tặc ma hoàng, mộc ma 
hoàng, trung ma hoàng. 


Tên khoa học Ephedra sinica Stapf., Ephe- 
dra equisetina Bunge, Ephedra tntermedia 
Schrenk et Mey. 


Thuộc họ Ma hoàng Ephedraceae. 
Ma hoàng là một vị thuốc thường dùng trong 
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đông y, hiện nay chưa thấy cây này ở Việt nam. 
Một vài nơi giới thiệu và khai thác một cây khác 
với tên ma hoàng Việt Nam, nhưng chúng tôi 
thấy không đúng, do đó giới thiệu ở đây để tránh 
nhầm lẫn. Hiện nay, tại một số nước châu Phi 
(Angiêri) trồng được ma hoàng có tác dụng. cho 
nên ta có thể nghiên cứu di thực cây này vào 
nước ta. 


Ma hoàng (Herba Ephedrae) là ngọn hay 


shần trên mặt đất của nhiều loài ma hoàng phơi 
\ay sấy khô. 


Tên ma hoàng vì vị thuốc có vị ma (cay cay 
ê tê, không rõ rệt) màu vàng. Tên Ephcdra do 
:hữ Epi có nghĩa là trên. hedra có nghĩa là đất, ý 
1ói là cây thuốc mọc trên đá, chữ sinica có nghĩa 
.à cây nguồn gốc ở Trung Quốc. equisetina là 
mộc tặc ý nói có loài ma hoàng giống cây mộc 
Lạc (cỏ tháp bút). 


Trên thị trường, thường lưu hành nhiều loài 
ma hoàng, nhưng chủ yếu có mấy loài sau đây: 


1. Thảo ma hoàng, còn gọi là điển ma hoàng 
hay xuyên ma hoàng, (Herba Ephedrae sinicae) 
hái ở cây thảo ma hoàng Ephedra sinica Staph. 

2. Mộc tặc ma hoàng còn gọi là mộc ma 
hoàng. hay cơn ma hoàng (Herba Ephedrae 
equisetinae), hái từ cây mộc tặc ma hoàng Ephe- 
dra equisetina Bunge. 


Ngoài ra còn írung ma hoàng (Herba 
Ephedrae intermediae) hái từ cây trung ma hoàng 
Ephcdra intermedia Schrenk et Mey. Song tuệ 
ma hoàng hái từ cây song tuệ ma hoàng Ephe- 
dừa distachya L. v.v... 

A. Mô tả cây 


Thảo ma hoàng-Ephcdrd sinica-lầ một cây 
mọc thẳng đứng cao chừng 30-70cm, thân có 
nhiều đốt, mỗi đốt dài chừng 3-6cm, trên có rãnh 


œ© << @& 





Hình 481. Thảo ma hoàng- Ephedra sinica 


dọc. Lá mọc đối hay mọc vòng từng 3 lá một, 
thoái hoá thành vẩy nhỏ, phía đưới lá màu hồng 
nâu, phía trên màu tro trắng, đầu lá nhọn và cong, 
hoa đực hoa cái khác cành, cành hoa đực nhiều 
hoa hơn (4-5 đôi), quả thịt, màu đỏ giống như 
quả nho. Vì cây lại hay mọc ở bờ biển cho nên 
châu Âu gọi ma hoàng là loại nho biển (Raisin 
de mer). Hạt hơi thò ra ( Hình 481). 

Mộc tặc ma hoàng-Ephedra equisetina-cũng 
là là một cây nhỏ mọc thẳng đứng, cao tới 2m, 
cành cứng hơn, màu xanh xám hay hơi có phấn 
trắng, đốt ngắn hơn, thường chỉ đài 1-3cm, lá 
đài 2mm, màu tía. Hoa đực và hoa cái khác cành, 
quả hình cầu, hạt không thò ra như thảo ma 
hoàng. 

Như vậy chỉ căn cứ vào chiều đài của đốt ta 

cũng có thể phản biệt hai loài ma hoàng: Thảo 
ma hoàng có đốt dài hơn (3-6cm), hạt thò ra, 
còn mộc tặc ma hoàng đốt ngắn hơn (1-3cm), 
hạt không thò ra. 
Tuy nhiên cũng cần nhớ ràng loài trung ma hoàng 
Ephedra inermedia cũng có đốt đài như thảo ma 
hoàng, nhưng đường kính cành trung ma hoàng 
thường hơn 2mm, còn đường kính thảo ma hoàng 
chỉ khoảng I,5-2mm ( Hình 482). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Như trên đã nói, ma hoàng chưa thấy ở nước 
ta, số lượng ta dùng biện nay đền nhập của Trung 


"Ó 


Hình 482. !. Thảo ma hoàng - Ephedra sinica 
2. Mộc tặc ma hoàng Ephedra equisetina 
3. Song tuệ ma hoàng Ephedra distachya 
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Quốc. Đối với thế giới, ma hoàng Trung Quốc 
cũng được coi là tốt nhất, vì nhiều hoạt chất. Tại 
Trung Quốc, ma hoàng có nhiều ở Hoa Bắc, Tây 
Bắc, chủ yếu là mọc hoang. Ma hoàng dùng 
trong nước và xuất cảng, loài phố biên nhất là 
thảo ma hoàng, rồi đến mộc tặc ma hoàng, 
thường bán hai thứ lẫn lộn. loài trung ma hoàng 
thường chỉ tiêu thu trong nước tại nơi có cây, ít 
khi bán đi nơi khác. Người ta thường thu hái ma 
hoàng vào mùa thu, trong khi nghiên cứu định 
lượng hoạt chất, người ta cũng thấy vào mùa 
thu, hoạt chất đạt tới 100% thì vào mùa xuân 
hoạt chất chỉ còn 25-30%, nếu chậm thu hoạch 
vào mùa đỏng, hoạt chất còn có 50%. Trong bộ 
sách thuốc cổ nhất của Trung Quốc (Thần nông 
bản thảo), người ta cũng đã quy định ma hoàng 
phải hái vào tiết lập thu, khi thân còn hơi xanh, 
bỏ các mâu và quả. Khoa học hiện nay đã chứng 
mình kinh nghiệm đó là đúng. Đốt và quả chứa 
rất ít ancaloit, nếu đợi cây già, ngả màu nâu thì 
vị thuốc hết hiệu lực, chỉ dùng cho trâu bò an 
mà thôi. 
C. Thành phản hoá học 


Trước đây ma hoàng chỉ là một vị thuốc kinh 
nghiệm lâu đời của đông y, vào những năm 1885 
và 1887 hai nhà bác học Nhật Bản là Nagai và 
Hamanashi chiết được từ vị ma hoàng ra chất 
ancaloit gọi là ephedrim. Từ đó ma hoàng được 
dùng cả trong tây y. Nhưng dần dần, người ta 
thấy là tuỳ theo nguồn gốc ma hoàng, hoạt chất 
thay đổi, tỷ lệ hoạt chất cũng thay đổi. Trong 
ma hoàng người ta đã chiết được những hoạt 
chất chủ yếu sau đây: Ephedrin hay 1. ephedrin 
CỤH,VNÓ, d. pseudoephedrin C.H,NO, 1.N 
metyl cphedrn C. H,„NO. d. N. metyl ephedrin 
CH,NO T. nor ephedrin CH,,NO, d. nor- 
ephedrn CH NO. 
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Trong tất cả những hoạt chất kể trên, ephedrin 
có tác dụng hơn cả, tỷ lệ vào mùa thu cao hơn, 


HOCH HOCH HOCH 
CHưINCH  (CHa;NCH HaNCH 
CHạ CHs CHạ 


!.ephedrin I.N metyl enhedrin 1 .norephedrin 


có thể đạt tới 1,3%, sau đến d. pseudo ephcdrin 
chừng 0,20%, những hoạt chất khác đều ở những 
tỷ lệ rất thấp. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu tỷ 
lệ ancaloit toàn phần trong một số loài ma hoàng 
thường gặp, đồng thời tỷ lệ của chất ephedrin 
hay I. ephedrin trong đó: (xem bảng cuối trang) 


Dược điển Trung Quốc có quy định vị ma 
hoàng đùng làm thuốc phải chứa ít nhất 0,8% 
ancaloit toàn phần, độ tro không được quá 9%. 

Ngoài các chất kể trên, năm 1934 Triệu Thừa 
Hà và Mai Bản Phu (Trung Hoa y học tạp chí, 
20: 697) đã chiết được từ thảo ma hoàng một 
chất gọi là ephedin C.H,N,O,, độ chảy 76-87° 

Muốn có trúc nhự có thể lấy thân cây tre, cưa 
thành từng đoan bỏ đốt. sau đó cao hỗ vỏ xanh, 


TỔ] C¡ 0H lh trúc nhự 
HoGH HOẸH 
(CH:HN CH:HNCH 
CHạ H 
1. ephednn Adrenalin. 


Loài ma hoàng Tỷ lệ ancaloit toàn phần Tỷ lệ ephedrin 


E. sinicd 
E. cequisetina 


E. intermedia 


E. gerardiana 


6ló 


1.315% 
1.754% 
1.155% 
1.65-1.70% 





80-85% 
85-90% 
40-46% 
70-80% 


D. Tác dụng được lý 


Tác đụng dược lý của ma hoàng chủ yếu là 
tác dụng dược lý của chất ephedrin hay 1. 
ephedrin. Xem công thức của ephedrin chúng 
ta thấy khá giống công thức của adrenalin. Do 
đó ta thấy tác dụng của ephcdrin gần giống tác 
dụng của adrenalin, tuy có yếu hơn, nhưng 
thường lâu hơn. Sau đây là một số tác dụng 
chính: 


1. Tác dụng giống thần kinh giao cảm. 
Ephedrin có tác dụng làm giãn phế quản, rất thích 
hợp cho những trường hợp do phế quản co mà 
thở khó khăn, đối với cơ trơn của ruột và đạ 
dày, ephedrin có tác dụng ức chế (giảm) nhu 
động, ephedrin có tác dụng kích thích cơ tim và 
làm co nhỏ mạch máu ngoại vị, làm cho tìm đập 
nhanh hưn, huyết áp tăng cao và kéo đài, khi 
trúng độc hoặc nhỏ vào mắt thì làm giãn đồng 
tử, ephedrin còn làm lượng huyết đường tăng 
cao, chuyển hoá tăng, co nhỏ lá lách làm tăng 
lượng hồng huyết cầu. 

2. Kích thích thần kinh rung ương. Ephedrin 
có tác dụng hưng phấn vỏ đại não làm cho tỉnh 
thần phấn chân, giảm ngắn tác dụng gây ngủ 
của thuốc ngủ, hưng phấn trung khu hô hấp. 

3 Tác dụng miễn dịch nhanh 
(tachyphyiaxie). Nếu dùng ma hoàng hay 
ephedrin liên tục thì chống có hiện tượng mọi 
tác dụng nói trên kém đi rất mau (đối với 
adrenalin không có hiện tượng này). Về cơ chế 
tác dụng của ephedrin, hiện nay ý kiến chưa 
thống nhất: có tác giả cho rằng do ephedrin có 
cấu tạo giống nhự adrenalin cho nên ephedrin 
có tác dụng trực tiếp trên các cơ quan như 
adrenalin, nhưng một số tác giả (Gaddum và 
Kwiatkowski, 1938; Blaschko, 1952) lại cho rằng 
ephedrin có tác dụng gián tiếp bằng cách bảo vệ 
chất adrenalin trong cơ thể khỏi bị phá huỷ bởi 
men monoaminoxydaza, tuy nhiên giả thuyết của 
các tác giả này chưa được chứng minh đầy đủ 
bằng thực nghiệm cho nên còn phải nghiên cứu 
sâu hơn nữa. 

Tác dụng gây ra mô hôi. Trên lâm sàng rna 
hoàng gây ra mồ hỏi rõ rệt nhưng tác dụng này 
chưa được chứng minh và giải thích thích đáng 
bằng thực nghiệm. Còn cần nghiên cứu nữa, 


Ngoài ra ma hoàng và cphedrin còn có tác 


dụng thông tiểu tiện, kích thích bài tiết nước 
giải, bài tiết địch vị. 

Tác dụng của ephedin, lại ngược lại với tác 
dụng của ephedrin. Theo báo cáo của Trần Khác 
Khôi (1935, Chinese M. physiol., 9: 17-20) thì 
ephedin làm hạ huyết áp. tăng sự co bóp của tử 
cung chuột bạch, tăng nhu động ruột của thỏ, 
hơi kích thích hô hập. 

Tác dụng dược lý của rễ ma hoàng. Theo sự 
nghiên cứu của các tác giả Nhật Bản (Lưu Mè 
Đạt Phu, Mộc Thôn Hùng Tứ Lang, Hoà hán 
được dụng thực vật, 424, 1940), thì tác dụng 
dược lý của rễ ma hoàng hoàn toàn ngược lại 
với tác dụng của cành và thân ma hoàng nếu 
đùng cao lỏng rễ ma hoàng tiêm vào động vật 
thì thấy huyết áp giảm xuống, mạch máu ngoại 
vi giãn ra, hô hấp tăng nhanh. 


„ E. Công dụng và liều dùng 


Ma hoàng được dùng trong cá đồng y và !áy 
y. Tây y chủ yếu dùng chất ephedrin chiết xuất 
từ ma hoàng, đông y chỉ dùng toàn cành phơi 
khô. 


Đóng y đùng ma hoàng làm thuốc ra mồ hôi, 
lợi tiểu tiện, chữa ho, trừ đờm, dùng trong bệnh 
ho lâu năm, viêm khí quản, hen suyễn, đau khớp 
xương. Tính chất của ma hoàng theo các /ài (iệu 
cổ như sau: Vị cay đắng, tính ôn, vào 4 kinh 
tâm, phế, bằng quang và đại trường, khóng độc, 
có khả năng khai thấu lý. ra mỏ hôi, lợi tiểu 
tiện, làm thuốc chữa ly long đờm, dùng chữa 
trúng phong, thương hàn, nhức đầu, chữa ho, 
phá tích tụ, chữa chứng hay ngủ, tiêu xích ban 
độc, nhưng không nên uống nhiều sợ người hư 
hao. Phàm những người khí hư, tự ra mồ hói 
(mồ hôi trộm), phối nóng khó thở thì không 
dùng được. 


Liều dùng hàng ngày: Ngày uống 5-10g dưới 
hình thức thuốc sắc, thường phối hợp với nhiều 
vị thuốc khác. 


Táy y dùng ephcdrin dưới dạng muối 
clohydrat hay sunfat, dùng riêng hay phối hợp 
với aspirin, cafein, papaverin. Liều đùng hàng 
ngày là 0,05 đến 0,15g để chữa hen (bắt đầu 
dùng liều 0,02g, tăng dân tới liều 0,12 và 0,158). 
Có khi dùng ephedrin làm thuốc nhỏ mũi chữa 
số mũi (đung dịch 3% trong nước, mỗi lần nhỏ 
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1-2 giọt dung dịch này). 

Cân chú ý là trong đông y người ta phân biệt 
cành và rễ. Tác dụng cành đã giới thiệu ở trên. 
Theo đông y rễ ma hoàng (ma hoàng căn) và 
đốt ma hoàng (ma hoàng tiết) có tác dụng ngược 
lại, làm giảm mồ hôi, dùng trong những bệnh 
mồ hôi trộm, đẻ xong người yếu mồ hôi ra nhiều. 

Đơn thuốc có ma hoàng dùng trong đông y 

1. Chữa viêm khí quản, hen suyên, cẩm mạo: 


Ma hoàng thang (bài thuốc của Trương Trọng 
Cảnh), ma hoàng 8g, quế chí 6g, hạnh nhân 8g, 
cam thảo 4g, nước 600ml, sắc còn 200ml chia 3 
lần uống trong ngày. 

2. Đơn thuốc khác chữa hen suyên, viêm phế 
quản mãn tính, lao: 

Ma hoàng 5g, Tế tân 3g, Bán hạ 2g, Ngũ vị 
tử lg, nước 600ml, sắc còn 200ml, chia 3 lần 
uống trong ngày. 


MÀN KINH TỬ #iãiZ 


Còn gọi là kinh tử, vạn kim tử, quan âm, thuốc 
kinh, thuốc ôn, đẹn ba lá. 


Tên khoa học Viex trựolia L. 
Thuộc họ Cỏ roi ngựa Verbenaceae. 


Màn kinh tử (Frueruxs Viricis) là quả chín phơi 
hay sấy khô của cây quan âm hay cây màn kính, 
còn gọi là cây thuốc ôn. 


Màn là mọc lan ra, kinh là gai. Thứ cây này 
mọc lan ra mặt đất, nên gọi tên như vậy. 


A. Mô tả cày 


Màn kinh tử là một cây nhỏ hay nhỡ, mùi 
thơm, có thể cao tới 3m. Cành non có 4 cạnh, có 
lông mềm bao phủ. Lá kép và thường gồm 3 lá 
chét. Có thứ chỉ có L lá chét (var. wnƒoliata). 
Trên cùng một cành nhiều khi phía trên hay phía 
đưới có lá đơn, chỉ gồm một lá chết. Cuống gầy 
hơi tròn có lông, dài 1-3cm, lá chét không cuống, 
phiến lá chét hình trứng ngược hay hình mác, 
đài 2,45-9cm, rộng l-3cm, phía dưới hẹp lại. 
Mặt trên nhấn, mặt dưới nhiều lông trắng. Những 
lá chét hai bên nhỏ hơn, gân không nổi rõ. Hoa 
màu lơ nhạt, dài 13-14mm, mọc thành chuỳ xim 
ở đầu cành, nhiều khi phía đưới có lá. Quả hình 
bầu dục có rãnh, đầu hơi đẹt , rộng chừng 6mm, 
được che kín quá nửa bởi đài phát triển và tồn 
tại ( Hình 4§3, Hm 50,2). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Màn kinh tử mọc hoang rất nhiều ở khắp nơi 
trong nước ta. Loại l lá chét rất phổ biến, ở đọc 
bờ biển các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh. 
Còn mọc ở các tỉnh ven biển Trung Quốc và 
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Hình 483. Màn kinh tử - Vitex trứolia 


Malaixia cũng có. 


Vào các tháng 9-11, quả chín hái về phơi khô, 
loại bở cuống và tạp chất là được. 


Màn kinh tử có hình dáng rất đặc biệt: Hình 
cầu đường kính 5-ốmm, mặt ngoài màu nâu đỏ 
đen, hơi phủ lớp phấn màu trắng tro (nếu soi 
kính sẽ thấy lông). Trên đỉnh có lỗ hơi lõm 
xuống, phía cuống có đài tồn tại 1/2-2/3 quả, 
phía trên đài chia 5 hay 2 thùy. Vỏ ngoài mỏng, 


vỏ giữa xốp, vỏ trong màu xám vàng, chất nhẹ 
nhưng chắc, cắt ngang trông như có đầu, màu 
trắng, có 4 ngăn, mỗi ngăn có I hạt. Vị đáng, 
mùi thơm đặc biệt. 

C. Thành phần hoá học 


Trong màn kinh tử có tỉnh đầu. Trong tỉnh 
đầu có camphen, pinen (55%), đitecpen ancola 
C„H,,O (2%) và tecpenylaxetat (10%). 

Theo Wechmer (1931, Dịe Pfianzensroffe, Bad, 


1023) thì trong màn kinh tử có ancaloit và vita- 
min A. 


D. Công dụng và liều dùng 

Theo rải liệu cổ, màn kinh tử vị cay, đắng, 
tính hơi hàn, vào 3 kinh can, phế và bàng quang. 
Có tác dụng tán phong nhiệt. Dùng chữa đầu 
nhức, mắt hoa, mắt đau. 

Hiện nay, màn kinh tử là một vị thuốc có tác 
dụng chữa cảm mạo, sốt, nhức đầu, nhức bên 
thái dương, đau nhức trong mắt, mặt mũi tối tăm; 
còn có tác dụng giảm đau. 

Ngày uống 6-!2g đưới dạng thuốc sắc hoặc 
với liêu 2-3g dưới dạng thuộc bột. 

Đơn thuốc có màn kinh tử dùng trong nhân 
đản 

1. Chữa thiên đầu thống: 

Màn kính tử l0g, cam cúc hoa 8g, xuyên 


khung 4g, tế tân 3g, cam thảo 4g, bạch chỉ 3g, 
nước 600ml. Sắc đặc còn 200ml. Chia 3 lần uống 
trong ngày (Diệp Quyết Tuyền). 

Đơn thuốc chỉ có một vị màn kinh từ: 


Màn kinh tử 80g, rượu uống (30-40%) một lít. 
Ngâm khoảng 10 ngày trở lên. Ngày uống 2 lần 
mỗi lần từ 10-15ml. 

2. Bài thuốc làm cho tóc đen và đài: 


Màn kinh tử và hùng chỉ (mỡ gấu) hai vị bằng 
nhau, trộn với dấm thanh để bôi vào tóc (theo 
sách cổ Thánh huệ phương ghi lại trong Bản 
thảo cương mục). 


3. Sưng vú: 


Khi mới bị, dùng màn kinh tử sao đòn, tán 
nhỏ, mỗi lần uống 4g hoà với rượu, gạn lấy rượu 
uống còn bã đắp lên vú (theo Đặc huệ phương 
ghi lại trong Bản thảo cương mục). 

Chu thích: 

Trong sách đông y người ta có ghi những 
người vị hư không nên dùng màn kinh tử sợ 
sinh đờm, những người đau mát đỏ, huyết hư 
có hoả không phải phong tà chớ dùng. 

Tại Malaixia nhân dân rảt hay dùng lá màn 
kinh tử để chữa mọi bệnh. Ngoài ra họ còn dùng 
tán nhỏ cho vào gạo hay nơi để vải vóc để chống 
côn trùng khỏi ăn gạo hay phá hỏng vải. 


CỎ MẦN TRẦU +#£ 


Còn gọi là ngưu cân thảo, sam tử thảo, tất 
suất thảo, cỏ vườn trầu, có chỉ tía, cỏ dáng, cỏ 
bắc, cheung kras (Campuchia), mia pak kouay 
(Lào). 

Tên khoa học Eleusine indica (L.) Gaertn. 
(Cynosurus indica L.) 


Thuộc họ Lúa Pozceae (Gramineae). 

A. Mô tả cây 

Cả sống hằng năm, rễ khoẻ, mọc thành cụm, 
thân mọc thẳng hoặc mọc bò, cao chừng I0-60cm. 
Lá mềm, hình dải, dài 10-30cm, rộng 3-7mm, bẹ 
lá có lông. Cụm hoa mọc thành bông, gồm 5 đến 
7 bông mọc ở ngọn và có đến 2 bông khác mọc 


thấp hơn trên cán hoa, tròng giống như những ngón 
tay. Mùa hoa vào hạ và thu. Quả thuôn dài gần 
như 3 cạnh, đài 1,5mm ( Hình 484, Hm 13,1). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cỏ mần trầu mọc hoang ở bãi cỏ, vệ đường ở 
khấp nước ta. Còn mọc ở Campuchia, Lào, Trung 
Quốc và các nước nhiệt đới và á nhiệt đới khác. 
Gia súc hay ăn, còn dùng để làm thuốc (toàn 
cây). Mùa thu hái gần như quanh năm. 

C. Thành phần hoá học 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu về hoạt chất 
chữa bênh. Có tác giả thấy trong cỏ mần trầu có 
axit xyanhydnc, tuy nhiên trâu bò và súc vật ăn 
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Hình 484. Có mần trầu - Eleusine indica 


không thấy có hiện tượng trúng độc. 

D. Công dụng và liều dùng 

Cô mần trầu là một vị thuốc đùng trong nhân 
dân. Người ta coi mần trầu là một vị thuốc mát, 
có tác dụng chữa sốt, làm cho ra mô hôi, chữa 
sốt rét. Còn có tác dụng làm cho mát gan. 

Gần đây có người dùng cỏ mần trầu chữa 
huyết áp cao có kết quả. 

Ngày dùng 60-100g cỏ khô, hoặc 300-500g 
cỏ tươi. 

Đơn thuốc có có mần trầu chữa cao huyết 
áp 

Nhồ toàn cây, cả rẻ. Rửa sạch, thái hay băm 
nhỏ. Can chừng 500g. Giã nát. Thêm chừng một 
bát nước đun sỏi để nguội, Vắt lấy nước cốt. 
Lọc qua vải. Thêm ít đường vào cho ngọt mà 
uống. Ngày có thể uống 2 lần, vào sáng và chiều 
(kinh nghiệm nhân đân miền Nam, do ông 
Thanh truyền lại). 


MẪU ĐƠN BÌ ‡tÐ93 


Còn gọi là đơn bì, phấn đơn bì. hoa vương, 
mộc thược dược, thiên hương quốc sắc, phú quý 
hoa. 


Tên khoa học Paeonia suƒƒruticoxa Andr. 
(Paeonia arborea Donn, PaeoHia nontan Sims.) 


Thuộc họ Mao lương Ranunculacedae. 


Mẫu đơn bì, (Correx PacolHiae sHfƒ.uticosae 
hay Cortex Mouran) là vò rễ phơi hay sấy khô 
của cây mẫu đơn. 


Đơn là đỏ, bị là vỏ, da. Vị thuốc là vỏ màu 
đỏ. 
A. Mô tả cây 


Mẫu đơn là một loại cây sống lâu năm, có thể 
cao 1-1,5m, rễ phát triển thành củ. Lá mọc so le, 
thường chia thành 3 lá chét, lá chét giữa lại chia 
thành 3 thuỳ, mặt trên xanh, mặt dưới màu trắng 
nhạt vì có lông. Cuống đài 6-l0cm. Hoa mọc đơn 
độc ở đâu cành, rất to, đường kính đạt tới 15-20cm, 
màu đỏ, tím hoặc trắng, mùi thơm gần giống mùi 
thơm của hoa hỏng ( Hình 485, Hm 53,1 ). 
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Ilình 485. Mẫu đơn bì - Paconia suffruticosa 


B, Phản bỏ, thu hái và chế biến 

Cây hoa mầu đơn nguồn gốc ở Trung Quốc, 
sau được di thực sang châu Âu làm cảnh. Tại 
các nước này hoa nở vào tháng 5-7. kết quả vào 
tháng 7-8. Tại Việt Nam ta mới đi thực được 
cây này trong phạm vi thí nghiêm ở vùng mát. 

Trước đây vào gần ngày tết, nước ta có nhập 
từ Trung Quốc cả cây vào để làm cảnh trong dịp 
tết, nhưng giá rất đắt. Gần đây ít nhập cây, mà 
chí nhập vỏ cây dùng làm thuốc. Hiện nay, ta có 
điều kiện để đi thực và giữ giống hơn ngày xưa. 
Từ năm 1960 ở Sapa ta đã thí nghiệm đi thực và 
giữ giống thành công một số cây. 

Tại Trung Quốc người ta thu hoạch vỏ rễ ở 
những cây đã trồng được 3-5 năm, vào tháng 9 
đào lấy rễ, rửa sạch đất cát, bổ đọc vỏ rễ, phơi 
khó. Hoặc trước khi bồ vỏ dùng đao nứa hay 
mảnh bát, mảnh thuỷ tỉnh cạo sạch vỏ rồi mới 
nậy lấy vỏ phơi khô. Cách trên cho vị nguyên 
đơn bị, cách đưới cho vị quát đơn bì (mẫu đơn 
cạo vỏ). Có khi người ta còn sao cho vàng đen 
gọi là máu đơn bì thán mới đùng. 

C. Thành phần hoá học 


Trong mẫu đơn bì tươi có một glucozit, khi 
chất glucozit này tiếp xúc với một chất men có 
trong vỏ cây này, sẽ cho glucoza và paeonola là 
một chất phenola CH,„O,. Ngoài ra còn axit 
benzoic, phytosterol. Chất paeonola đã được 
Martin, Nagai và Yagi xác định là một chất p. 
metoxy-o-oxyaxetophenola. 


Paeonola có tỉnh thế hình kim, độ chảy 50", 
mời thơm, vị cay, hơi tan trong nước lạnh, tan 
nhiều hơn trong nước nóng, tan trong ête, cồn, 
clorofoc, cacbon sunfua, benzen. Dung dịch 
paconola trong rượu thêm clorua sắt HI sẽ cho 
màu xanh tím đen. 


COCHa 


0H 
0CHa 


Paeonola 


Muốn chiết paeonola ta lắc ête với bột rễ mẫu 
đơn bì dùng Na,CO, để loại tạp chất. sau đó gạn 
lấy lớp ête, thêm vào đó dung dịch NaOH để 
hoà tan paconola cuối cùng dùng H,SO, để đẩy 
paeonola. Hoà tan paeonola trong éte, bốc hơi để 
kết tỉnh. Tình chế bằng cồn một vài lần. 


Năm 1958, Viện y học Bắc Kinh phân tích 
thấy trong mẫu đơn bì Tứ Xuyên có 5,66% 
glucozit, 0,4% ancaloit. 12,54% saponin. Trong 
quát đơn bì có 3,58% glucoziL. 


D. Tác dụng dược lý 


Có người cho rằng mẫu đơn bì không có tác 
dụng gì đặc biệt. Tác dụng điều kinh và chữa trĩ 
của mẫu đơn bì không phải do các thành phần 
hoá học nói trên của mâu đơn bì. 


Nhưng lại có tác giả cho rằng paeonola có tác 
dụng gây sunc huyết ở vùng tử cung động VẬI, 
do đó có tác dụng điều kinh, nhưng tác dụng 
yếu và chậm. Thí nghiệm trên thỏ, thấy mẫu 
đơn bì có tác dụng chữa sốt. Có tác giả cho rằng 
thành phần chủ yếu tác dụng trong mâu đơn bì 
là chất axit benzoic. 

Thí nghiệm tính chất kháng sinh của mẫu 
đơn bì người ta thấy nó có tác dụng trên vi trùng 
thương hàn, thổ tả và ly. 

E. Công dụng và liều dùng 

Theo ti liệu cổ mẫu đơn bì có vị cay, đắng, 
tính hơi hàn, vào 4 kinh tâm, can, thận và tâm 
bào. Có tác dụng thanh huyết nhiệt, tán ứ huyết. 
Dùng chữa nhiệt nhập doanh phận, phát cuồng 
kinh giản, thổ huyết, máu cam, lao nhiệt cốt 
trưng, kinh bế, 

Hiện nay mẫu đơn được dùng làm thuốc trấn 
kinh giảm đau, chữa nhức đầu, đau lưng, kinh 
nguyệt đau đớn, đau khớp. Còn dùng chữa kinh 
nguyệt không đều, những bệnh sau khi sinh nở. 

Ngày dùng 5-10g dưới dạng thuốc sắc. 

Đơn thuốc có máu đơn. 

Chữa mọi bệnh của phụ nữ, kinh nguyệt 
không đều, các bệnh sau khi để: 

Mẫu đơn bì thang: Mẫu đơn bì 5g, đương 
quy 5g, thược dược 3g, sinh địa 6g, trần bì 4g, 
bạch truật 4g, hương phụ 3g, sài hồ 2g, hoàng 
cầm 2g, cam thảo 2g, nước 600ml. Sắc còn 
200ml. Chia 3 lần uống trong ngày. 
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MUỐNG BIỂN 


Tên khoa học ipomoea biloba Forsk, (Ipo- 
moea maritima R. Br., Convolvulus pescaproe 
L. Bataras maritima Bojer.) 


Thuộc họ Bìm bìm Convolvulaceae. 
A. Mô tả cây 


Muống biển là một loại cây cỏ mọc bò rất 
đài, không mọc leo, phân rất nhiều cành, thân 
tím như thân rau muống ăn, nhưng đặc và không 
rỗng như thân rau muống, có 2 đường rãnh nông 
ở hai bên thân dọc theo chiều dài từ mấu nọ đến 
mấu kia. Lá mọc cách, gần như hình vuông, phía 
cuống hình tim. đầu hơi tròn và xẻ thành hai 
như hình móng chân con trâu, cuống dài 5-7cm, 
có khi tới 12em, phiến lá đài 4-6cm, rộng 5- 
7cm, hai mặt đều nhấn. Lá non có 2 mảnh cụp 
vào nhau. Hoa lớn, màu hồng tím, giống như 





Hình 486. Muống biển - Ipomoea biloba 


hoa ran muống, mọc thành xim ít hoa ở kẽ lá, 
cuống chung đài 2-4cm, 5 nhị màu trắng đính 
vào cuối tràng hoa, bao phấn chia 2 ngăn nứt 
theo chiệu đọc, tua nhị phình to phía dưới, có 
lông. Bầu thượng. 


Khi ngắt lá có nhựa đục trắng chảy ra giống 
như nhựa khoai lang. Dây mọc bò lan trên mặt 
đất; bò lan đến đâu, rễ mọc đến đấy (Hình 486). 

B. Phản bỏ, thu hái và chế biến 

Muống biển mọc hoang ở khắp ven biển ở 
nước ta: Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh 
Hoá, An Giang, Minh Hải (Rạch Giú, Bạc Liêu 
v.v...) ít khi trồng, muốn trồng thì trồng bằng 
cành vào mùa mưa, trên đất phù sa. Thu hái vào 
tháng 5 tháng 6. Hái lá cành non, phơi khô. Có 
khi dùng cả rễ và dây. 

Muống biển còn mọc ở nhiều nước khác như 
Trung Quốc, Nhật Bản, Philipin, An Độ v.v.... 

C, Thành phần hoá học 


Toàn thân có chất nhảy. Những chất khác, 
chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. 

D, Công dụng và liều dùng 

Nhân dân đùng muống biển làm thuốc chữa 
cảm mạo, sốt, sốt rét, tê thấp, chân tay đau nhức, 
mỏi, thông tiểu tiện, chữa thủy thũng, đau bụng. 

Dùng ngoài, lá muống biển tươi giã nát đắp 
lên các vết loét, mụn nhọt đang mưng mù. Hoặc 
phơi khô, tấn nhỏ rắc lên những nơi bị bỏng. 

Tại Cămpuchia, có nơi dùng lá giã nhỏ, trộn 
với lá dây đau xương, củ sả và vỏ dừa đốt lấy 
khói xông lên chõ trĩ hậu môn. 

Liều dùng hằng ngày: 20-30g dưới hình thức 
thuốc sắc hay thuốc xông. 


NA ##% 


Còn gọi là sa lê, mãng cầu. mãng cầu giai, 
mãng cầu ta, phan lệ chỉ. 


Tên khoa học Ánnong squamosa L. 
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Thuộc họ Na Annonaceae. 


Cây na cho ta các bộ phận sau đây dùng làm 
thuốc: Lá, hạt và quả. 


A. Mỏ tả cây 


Na là một thứ cây nhỡ cao 2-6m. Thân tròn, 
vỏ nháp, mang nhiều cành. Lá mọc so le, hình 
bảu dục dài ?-I0cm, rộng 3-4cm. Hoa đơn độc 
nở vào tháng 3-4, cánh hoa màu mỡ gà, thường 
mọc đối diện với lá. Nhị nhiều, chỉ nhị rộng, chỉ 
hơi hẹp hơn bao phấn một chút. Nhiều lá noãn 
mang Ï noãn. Quả kép đạng quả mọng màu xanh 
lục, nhạt, gồm nhiều múi, mỗi múi là một phân 
quả. Thịt quả trắng mẻm, ngọt và thơm. Mùa 
quả từ tháng 8-!I ( Hình 487). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Na được trồng ở khắp nơi trong nước ta, nhiều 
và ngon nhất là giống na dai. 

Trồng na cần chọn nơi đất cao, nhiều phân, 
mát. thấm nước. Cần chọn những quả to nhất, 
thật chín, bóc vỏ, để nguyên cả múi và hột đem 
ươm, như vậy cây giống sẽ lâu côi và cho quả 
cũng ngon như cây đã cho giống. Khi cây ươm 
đã cao 40-50cm thì đem trồng. Đầu mùa mưa, 
đất dọn sẵn, đào lỗ sau 30cm, mỗi lỗ cách nhau 
2mx2m, cho chừng 2kg phân chuồng. Cây trồng 
xơng ít phải trông nom, chỉ cần làm cỏ xung 
quanh và tỉa bớt cành khô. Từ năm thứ 4 trở đi 
mới có nhiều quả, khi ấy, hằng năm chỉ cần bón 
5-I0kg phán. Nếu thấy cây cho nhiều quả nhỏ 
thì đầu mùa mưa nên cắt bớt những cành cách 
mặt đất chừng lm, cày sẽ cho nhiều cành non 
và nhiều quả hơn. 

Cây na mau côi, sau 7-8 năm nên đắn đi trồng 
hại. 


C. Thành phản hoá học 


Trong lá có rnột ancaloit vô định hình, không 
có ølucozit. 


Trong hạt có chứa chừng 39,5-42% đầu, trong 
đó các axit béo là những axit myristic, panmiltic, 
stearic, arachidic, hexadecanoic, và oleic. 

Trong hạt na có một ancaloit vô định hình gọi 
là anonain C¡,H,,O,N độ chảy 122-123°C Œ”, 
=-52° (CHCI,). Chất độc trong hạt na đã được 
xác định (Proced. 39 th Indian Sci. Congt., Part 
IH,( abstr.), 1952, trang 105). 

Năm 1947, Harper S. H., C. Potter và E. M. 
Gillham (1947, Ann. appi. Bioi., G. Br, 34: 104) 
đã chiết được từ hạt và rễ na những chất độc và 
cho rằng đó là các glyxerit và các axit có phân 





Hinh 487. Na - Annona squamosa 


tử lớn. Các tác giả cũng đã nghiên cứu độ độc 
của những chất đó trên nhiều loài sâu bọ khác 
nhau. 


Trong quả na có 722% glucoza, 14,52% 
sacaroza, 1,73% tỉnh bột, 2,7% protit. 

D. Công dụng và liều dùng 

Ngoài công dụng cho quả để ăn, các bộ phận 
khác của cây na chỉ mới được dùng trong phạm 
vi nhân dân, vì chưa có một nghiên cứu về tác 
dụng được lý. 

Lá na được nhân dân dùng chữa sốt rét: Chọn 
các lá không bị sâu, rửa sạch vò lấy nước uống 
tươi hoặc sắc lấy nước mà uống. Liểu dùng: 
Người lớn 20 lá, trẻ con 10 lá, giã nhỏ, thêm ít 
nước lọc vào vắt lấy nước uống 2 giờ trước khi 
lên cơn sốt. Ngày chỉ dùng một liều, thường chỉ 
cần uống 3-4 ngày là hết. 


Hạt na tán nhỏ dùng trừ chấy rận: Giã nhỏ, 
nấu nước gội đầu hay giặt quần áo. Chú ý khi 
gội đầu cần tránh đừng để hạt na hay nước hạt 
na bắn vào mắt. Nhan hạt na rất độc, chỉ cần 
nhấm một ít đã thấy khó chịu nhưng khi ăn na 
vô ý nuốt vào không làm sao là do lớp vỏ cứng 
che chờ không cho nhân tác dụng. Có thể ngâm 
hạt vào rượu, rồi dùng rượu mà vò đầu hoặc nhỏ 
vào tóc. Vẫn cần tránh dây thuốc vào mắt. 
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Quả na điếc (quả nà bị một giống nấm làm 
hỏng. tự nhiên có màu đỏ tím rồi rụng) nhân 


dân hay đùng quả na này để giã nhỏ đắp lên vú 
bị sưng. 


NGƯU BÀNG +#7 


Còn gọi là đại đao, á thực, hắc phong từ, thử 
niêm tử. 

Tên khoa học Arcrium lappa L. 

Thuộc họ Cúc Asteraceae (Compositae). 

Cây ngưu bàng cho các vị thuốc sau đây: 

Ngưu bàng tử, (Fructus Arcrii-Fructus 
Bardanae), là quả chín phơi hay sấy khô của 
cày ngưu bàng. 

Đông y thường dùng quả. tây y thường dùng 
rễ với tên grande bardane. 

Vì cây trông xấu xí, sản sùi, sắc sạm như đa 
trâu (ngưu là trâu bò) do đó có tên này. 

A, Mô tả cây 

Ngưu bàng là một cây sống hằng năm hay 
hai năm, cao chừng Im đến 1,5m. Phía trên phân 
nhiều cành. Lá mọc thành hoa thị ở gốc và mọc 
so le ở trên thân. Lá to rộng, hình tìm, đường 
kính tới 40-50cm, cuống lá dài, mặt dưới lá mang 
nhiều lông trắng. Cụm hoa hình đầu, mọc ở đầu 
cành, đường kính 2-4em. Cánh hoa màu hơi tím. 
Quả bế, màu xám nâu, hơi cong. Mùa hoa tháng 
6-7, mùa quả tháng 7-8 ( Hình 488, Hm 55.4 ). 

_B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây ngưu bàng mới di thực từ Trung Quốc 
sang ta từ năm 1959, Ngay tại Trung Quốc, 
nguồn cung cấp chủ yếu cũng đo trồng mà có 
chứ rất ít thu thập ở những cây mọc hoang. Trong 
đợt điều tra được liệu Lào Cai tháng 7-1967, đoàn 
điều tra đã thấy ở vùng cao huyện Bát Xát có 
cây ngưu bàng mọc hoang. 

Vào các tháng 8-9, khi quả chín thì hái về, 
đập lấy quả phơi khô là được. Khi hái cần đeo 
găng cho khỏi bị gai ở quả đâm vào tay. 

Nếu dùng rễ thì hái vào mùa xuân năm thứ 
hai, trước khi ra hoa, nếu không, rễ sẽ bị xơ 
nhiều và mất hết tác dụng. Hái quả chín vào tháng 
8-9 thì cần gieo ngay, hạt mọc mới tốt, sau khi 
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Hình 488. Ngưu bàng - Arctium Ìappa 


gieo I8 tháng, tức là mùa xuân năm sau, đào rễ 
về, rửa sạch, thái thành từng miếng dày 2cm, 
phơi hay sấy cho thật khô, mới khỏi mốc hỏng, 

C. Thành phản hoá học 

Trong quả ngưu bàng (gọi nhầm là hạt) người 
ta đã chiết xuất được 25-30% chất béo và một 
chất glucozit gọi là actin C,.H,,O,.H,O. Ngoài 
ra còn chất lappimn (ancaloit). 

Khi thuỷ phân chất acuin (arctiin) bằng axit 
nhẹ, ta sẽ được chất actuigenin C,H.,.O, và 
£lucoza. 

Trong chất béo thành phần chủ yếu gồm các 
glyxerit của các axit panmitic, stearic và oleic. 

Trong rễ ngưu bàng có tới 57% inulin (có khi 
tới 70%), 5-6% glucoza, một ít chất béo (0,40%), 
chất nhầy, chất đắng, nhựa và muối kaki (nitrat 
và cacbonat). 


Trong lá có men oxydaza rất ranh. 


CH2 


CHzO — có 
Do 
HO —CH: 
H;zC 
$ OCHs 


Áctigenin 


D. Công dụng và liều dùng 

Táy y dùng rễ ngưu bàng hái vào mùa xuân 
làm thuốc thông tiểu, ra mồ hôi, tẩy máu dùng 
trong các bệnh tê thấp, đau và sưng khớp, một 
số bệnh ngoài da (hắc lào, mặt có nhiều trứng 
cá, lở loét v. v...). 

Còn dùng cho người bị đường tiện (đái ra 
đường) vì người ta cho rằng cao rễ ngưu bàng 
có tác dụng hạ glucoza trong máu, dùng cuống 
và thân cây làm thức ăn có tác dụng tăng lượng 
glycogen trong gan. Còn có tác dụng chữa mụn 
nhọt. Hoạt chất chưa rõ. Ngày dùng 3 lần, mỗi 
lần 0,60g cao thuốc ổn định. Có thể dùng bột 
ồn định. Uống luôn trong 3 ngày. 


Đông y thường và chỉ dùng quả (gọi nhầm là 
hạt) để chữa cảm cúm, thông tiểu và chữa sốt, 
chữa sưng vú, cổ họng sưng đau, viêm phổi, viêm 
tai. Đối với mụn nhọt đang nung mủ, hoặc tràng 
nhạc thì có tác dụng chóng vỡ và khỏi. Đối với 
bệnh sởi đậu cũng có tác dụng làm cho chóng 
khỏi. - 

Ngày dùng 6-10g dưới dạng thuốc sắc, dùng 


riêng hay phối hợp với các vị khác. 

Theo rởi liệu cổ ngưu bàng có vị cay, đắng, 
tính hành, vào 2 kinh phế và vị. Có tác dụng tán 
phong nhiệt, thanh nhiệt giải độc; tuyên phế, thấu 
chẩn. Dùng chữa ngoại cảm biểu chứng, ma 
chẩn, (đậu sởi), vị thấu (không thấu), phong 
chẩn, yết hầu sưng đau, ung thũng. Những người 
tỳ vị hư hàn, ỉa lỏng không dùng được. 

Nhân đân châu Âu còn dùng lá non và thân, 
có khi đùng cả rễ đem giã nhỏ rồi đắp vào nơi 
rắn độc, sâu bọ, ong, muỗi và rết cắn, có lẽ do 
tác dụng của các men oxyđaza có nhiều trong lá 
và thân. 


Đơn thuốc có ngưu bàng tử 

Chữa đậu chẩn mọc trong cổ họng: 

Ngưu bàng tử 8g. cát cánh 6g, cam thảo 3g. 
Sắc uống trong ngày. 

Chữa cảm mạo, thuy thủng, chân tay phù: 

Ngưu bàng tử 80g sao vàng, Ngày uống 8g 
bột này, chia làm 3 lần uống; dùng nước nóng 
chiêu thuốc. 

Chữa trẻ con lén đậu mọc không thuận, nóng 
sốt, cổ họng tắc: 

Ngưu bàng (sao) 5g, kinh giới tuệ lg, cam 
thảo 2g, nước 200ml. Sắc còn 50ml cho nống. 
Nếu đậu mọc rồi vẫn uống được. Nếu đại tiện 
lợi chớ dùng. 

Bài thuốc chữa phù thận cáp tính: 

Ngưu bàng tử 6g (nửa sao, nửa sống), phù 
bình (sao khô) 6g. Tất cả tán nhỏ. Ngày uống 3 
lần, mỗi lần uống 5g, dùng nước nóng chiêu 
thuốc (kinh nghiệm của Diệp Quyết Tuyền). 


NHÂN TRẤN #E 


Nhân trần là một vị thuốc thường dùng trong 
nhân dân chữa bệnh vàng da, bệnh về đường 
mật và bệnh của phụ nữ sau khi đẻ. Các bà mẹ 
thường truyền đạy chơ con gái câu: 


" Nhân rrần, ích mẫu đi đâu? 
Để cho gái để đớn đau thế này *. 
Tuy nhiên, tên nhân trần lại dùng để chỉ ít 


40 - CTVN 


nhất cũng là 3 cây khác nhau, hình đáng và họ 
thực vật khác hẳn nhau. Cần chú ý khi sử dụng 
và nghiên cứu: 

1. Cây nhân trần Việt nam (chữ Việt nam là 
do chúng tôi tạm thêm để phân biệt mấy cây với 
nhau). Tên khoa học được một số nhà thực vật 
của ta xác định là Adenosma caeruleum R. Br, 
thuộc họ Hoa môm chó Scrophulariaceae. 
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Hình 489. Nhán trần Việt nam - Adenosma caeruleum 


2. Cây nhân trấn bỏ bồ vì một số vùng gọi là 
bồ bỏ, một số vùng khác gọi là nhân trần. Trong 
những sách do chính chúng tôi viết và cho im, 
một số tác giả trước đây thường gọi là nhân trần. 
Nhưng trên thực tế điều tra lại, tên bỏ bồ phổ 
biến hơn. Hiện nay Công ty dược liệu vẫn thu 
mua và cung cấp cây bồ bồ này với tên nhân 
trần. Tên khoa học là Ađenosma capitatum Benth. 
thuộc họ Hoa mõm chó §crophulariacase. Trước 
đây xác định là Aerocephalus capitatus thuộc 
họ Hoa môi Labiaiae. Nay mới đính chính lại 
(Hm 36, l). 


3. Cây nhản trần Trung Quốc (chữ Trung 
Quốc chúng tôi cũng mới thêm sau để phân biệt 
mấy cây với nhau). Trong các sách Trung Quốc 
không có thêm 2 chữ Trung Quốc vào mà lại 
gợi là nhân trần cao. Tên như vậy vì trên thực tế 
chỉ thấy giới thiệu trong các sách Trung Quốc, 
chưa thấy mọc ở Việt Nam, có tên khoa học là 
Artemisia capillaris Thunb. thuộc họ Cúc 
Compositae. 

Hai cây trên được sử dụng phổ biến ở Việt 
Nam, nhưng ít được nghiên cứu hoặc nghiên 
cứu chưa đầy đủ, còn cây nhân trần Trung Quốc 
không thấy sử dụng ở ta nhưng lại được nghiên 
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cứu tương đối kỹ. Chúng tôi giới thiệu cả 3 cây 
để tiện đối chiếu tham khảo khi sử dụng và 
nghiên cứu. 

Á. Mô tả cây 


!. Cây nhân trần Việt Nam-còn có tên nhân 
trần cái (ờ miền Bắc) để phân biệt với cây nhân 
trần đực (tức bỏ bỏ)-tên khoa học Ádenosma 
caerulcum R. Br. Cây này thường được nhân dân 
vùng Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh 
gọi là Nhân rrần nhưng nhân dân Nghệ An, Hà 
Tĩnh gọi nhầm là hoắc hương núi. Đây là một 
loại cỏ mọc hoang, sống hàng năm cao 0,3-Im, 
thân tròn, màu tím trên có lông trắng mịn, ít 
phân cành. Lá mọc đối hình trứng, đầu lá đài và 
nhọn, mép có răng cưa to, mặt trên và mặt đưới 
đều nhiều lông mịn, phiến là đài 3-Rcm, rộng I- 
3,5cm, gân nöi rõ ở mật đưới, cuông 5-lJmm. 
Toàn thân và lá vò có mùi thơm. Hoa mọc đơn 
độc ở kế lá hay thành chùm bông ở đầu cành. 
Đài hình chuông xẻ thành 5 thuỳ sâu. Tràng màu 
tím xanh dài I0-I4mm, môi trên hình lưỡi, môi 
dưới xẻ thành 5 thuy đều nhau. Quả nang hình 
trứng, đài bằng đài, nhiều hạt nhỏ ( Hình 489). 

2. Cáy bá bồ (tên gọi ở vùng Vĩnh Phúc, Phú 
Thọ) một số nơi gọi là nhân trần (trong lần in 
trước, chúng tôi cũng gọi là nhân trần, ở miền 
Nam gọi là nhân trần đực để phán biệt với nhân 
trần cát của miễn Nam hay nhân trần tía)- 
Ađenosma capifatum Benth. (mới đây có tác giả 
xác định là Adenosma indianum (Lour) Merr.- 
cần kiểm tra lại). Là một loại cỏ cao 15-70em, 
mang nhiều cành ngay từ gốc, thân nhắn hay 
hơi có lông. Lá mọc đối có cuống. Phiến lá hình 
mác đài, đầu nhọn, phía cuống hẹp lại, mép hơi 
khía tai bèo hay có răng cưa. Cụm hoa hình cầu, 
rất nhiều hoa thường có 2 lá bắc. Hoa nhỏ không 
cuống, đài có lông với 2 môi, môi trên nguyên, 
môi dưới xẻ 4. Tràng cánh hợp với 2 môi, môi 
trên xẻ 4, môi dưới nguyên, 4 nhị 2 chiếc đài 
(Hình 490). 


3. Cây nhân trần tím (hay nhân trần cái của 
miền Nam) còn có tên nhân trần lá bắc (tên do 
một nhà thực vật Việt nam tự đặt ra)-Adenosma 
bracteosum Bonnati cùng họ Hoa mõm chó. 
Thân và cành có màu tím đỏ, cụm hoa thành 
bông dài mang ở gốc những lá bác tạo thành 
tổng bao, những lá bắc phía trên lợp lên nhau, 
dạng màng, trong suốt, hình tím có chóp nhọn. 


Mọc tốt ở các đất có phèn của miền Nam. 
Mọc vào tháng 5 (mùa mưa) ra hoa tháng 10-1. 
Tàn lụi tháng 1-2. Hạt từ các nang rụng xuống, 
đến mùa mưa lại mọc lên. 


4. Cây nhân trần Trung Quốc-thường gọi 
nhân trần cao-Ártemisia capillaris Thumb. họ 
Cúc Asteraceae (Compositae) cao 0,4-Im. Lá 
xẻ thành thuỳ rất nhỏ hình sợi trông gần giống 
cây thanh hao (chổi xuế-xem vị này). Hoàn toàn 
khác hẳn 3 vị nói ở trên. 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Nhân trần và bồ bồ thường mọc hoang ở 
những đồi, những ruộng vùng trung du miền 
Bắc, nhiều nhất tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bác 
Giang, Bắc Ninh. Ở các tỉnh phía Nam có nhân 
trần tía mọc xert với bồ bồ. Còn mọc ở Thái Lan, 
Ấn Đọ, Indônexya. 

Chưa ai đặt vấn đề trồng. Trồng bằng hạt. 
Thường thu hái vào mùa hè khi cây đang ra hoa. 
Đem vẻ phơi hay sấy khỏ, bó thành từng bó dài 
25-30cm, đường kính 5-6cm, trọng lượng 40- 
60g, gồm chừng 20 cây mang hoa buộc lại thành 
một bó. Có khi bó thành bó lớn hơn. 

Công ty được liệu hiện thu mua bồ bồ với tên 
nhân trần. Để phân biệt, ta có thể dựa vào cây 
khô có cụm hoa hình cầu trông như họ Cúc đó 
là bồ bề. Còn cây khô. hoa thường bị rụng là 
nhân trần. 


C. Thành phản hoá học 


Cây nhân trân-Adenosma caeruleum-Ít thấy 
tài liệu nghiên cứu. 

Sơ bộ chúng tôi thấy có tình dầu có mùi cin- 
eol, hoạt chất của tỉnh dầu tràm, khuynh diệp. 

Năm 1975, Lê Tùng Châu và cộng sự phân 
tích trong nhân trần có saponin tritecpenic, 
flavonozit, axit nhân thơm, cumarin và tỉnh dầu. 
Cả cây có 1% tính dầu, hoa có 1,86% tỉnh đầu 
tỷ trọng 0,8042 (25°) nạ=1,4705 (209 œ„=+4°8. 
Thành phần tinh đầu nhân trần khác với thành 
phần tính đầu bồ bỏ. 

Cây bỏ bỏ - Adenosma capiialum được F. 
Guichard và J. Clemensat phân tích năm 1939 
đưới tên nhân trần và thấy 1.67% kaÌi nitrat, một 
saponin có chỉ số bọt 2.600, một glucozit tan 
trong axefon, trong ête, không tan trong nước và 
chừng 0,7% tinh dầu. Tinh dâu bồ bồ lỏng, màu 





Hình 490. Nhân trần Bồ bỏ - Adenosma capitatum 


vàng, mùi hàng gần giống như mùi long não và 
bạc hà, vị nóng. Rất tan trong côn metylic, etylic, 
clorofoc và các dung môi hữu cơ khác. Ty trọng 
ở 15°C là 0,914, chỉ số khúc xạ ở 20°C là 1,4733 
và ở 30°%C là !,4717. Thành phản chủ yếu của 
tỉnh dầu gồm 20% hợp chất oxy tan trong dung 
dịch resorcin, 50%. Chỉ số axit 1.4. chỉ số xà 
phòng hoá 11,5; chỉ số axetyl hoá 38, chỉ số it 
121,4. 

Năm 1950, P. V. Naïr và cộng sự đã cất được 
từ cAy bồ bồ 1% tỉnh dâu và đã phân tích thấy 
có 5l.monoterpen và 2d.sesquiterpen trong đó có 
38,5% cineol, ngoài ra còn thấy limonen. 


Năm 1974, Lê Tùng Châu đã phân tích thấy 
trong tinh dầu bồ bồ Việt Nam có 22,6% I1. 
limonen, II,6% humulen, 33,5% l. fenechon và 
3,9% cineol. Ngoài ra còn thấy saponin, 
tritecpenic, flavonoit, axit nhân thơm và cumarin. 
Toàn cây có 0,8% tỉnh đầu, lá 2,15%, hoa 0,82%, 
tỷ trọng 0,912 (20) n, =1,4768, D-44,920. 

Nguyễn Viết Tựu và cộng sự (PV được liệu 
TP Hồ Chí Minh) phân tích thấy trong nhân trần 
tía có 0,25% tỉnh dầu, mầu vàng sẫm, tỷ trọng 
0,890, chỉ số khúc xạ 1,496, sắc ký khí thấy I9 
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pic trong đó có 5 pic lớn cineol khoảng 18%. 
Ngoài ra còn có flavonoit, hợp chất polyphenol 
và cumarin. 


Cây nhân trần Trung Quôc-Artemisia 
capillaris chứa 0,23% tỉnh dâu, với thành phần 
chủ yếu là pinen, capilen C,H,-C,H, và một loại 
xeton, C.H,O. 


(3 14 


D. Tác dụng dược lý 


Năm 1939, Guichard và Clemensat chỉ nghiên 
cứu tác dụng của nước cất bồ bồ và thanh huyết 
mặn có pha tỉnh dầu bồ bỏ (ngâm tỉnh dầu với 
nước trong vài giờ) trên giun Lombricus thì thấy 
ngay từ đầu con giun quần quại trong vòng 10- 
15 phút. Nước no tỉnh dầu có tác dụng mạnh 
hơn nước cất bồ bỏ. Đối với giun đũa (Áscaris) 
cũng có hiện tượng như trên nhưng yếu hơn và 
con giun chỉ chết sau 2 đến 3 giờ. Đối với giun 
mốc câu (ankyÏostome) con giun chết ngay sau 
10 đến 15 phút. Thí nghiệm độ độc trên thỏ, với 
liều cao hơn liều tỉnh đầu giun thường dùng cho 
người cũng không thấy hiện tượng ngộ độc nào. 
Hai tác giả đã đi tới kết luận: Hy vọng có thể 
dùng tỉnh dầu bỏ bồ làm thuốc tẩy giun như 
tỉnh dầu giun. 

Về tác dụng thông mật của hai vị nhân trần 
và bồ bồ Việt nam theo như kinh nghiệm dùng 
trong nhán đán: Năm 1975, Lê Tùng Châu (Viện 
được liệu Hà nội) và Nguyễn Viết Tựu (PV được 
liệu TP. Hồ Chí Minh) đã nghiên cứu tác dụng 
dược lý của nhân trần, bỏ bồ và nhân trần tím 
đã đi đến kết luận sau đây: 

Bỏ bỏ làm tăng tiết mật rõ rệt ở cả 3 lô thí 
nghiệm (cao cồn 40°, cao nước và tỉnh đầu). Tác 
dụng mạnh nhất ở cao cỏn. Còn tác dụng tăng 
thải độc của gan chỉ có ở cao cồn và tỉnh dầu 
mà thôi. 

Bả bỏ có tác dụng chống viêm trên cả 3 mô 
hình thực nghiệm ( phù caolin, u hạt, theo tuyến 
ức) nhưng tác dụng này chủ yếu do những thành 
phần tan trong cồn 40° và tan trong nước, còn 
tỉnh đầu tác dụng không rõ. 

Bỏ bồ có tác dụng kháng khuẩn trên nhiều 
loại vi khuẩn mạnh nhất là trên 2 chủng trực 
khuẩn ly (Sh. đysenteriae 111 và Sh. Shigae 39) 
và 2 chủng cầu khuẩn (SŠ(aphyÌoCoCCus qureus 
209P và Streptococcus hemolyticus S84). Tác 
dụng kháng khuẩn mạnh nhất ở cao cồn và cao 
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nước, yếu ở tinh dầu. 

Bồ bồ có tác dụng rõ rệt làm gidm tiết dịch 
vị, giảm độ axit tự do và axit toàn phần của địch 
vị, làm giảm loét dạ dày của thực nghiêm. 

Độc tính của bồ bô không đáng kể: Với liều 
có tác đụng dược lý, dùng liên tục trong thời 
gian đài không thấy biểu hiện nhiễm độc thuốc. 
Với liều cao hơn liều tác dụng 20 lần không làm 
súc vật chết. 

Nhân trần 

1. Nhân trần có tác dụng tăng tiết mật và tăng 
thải độc của gan. Nhưng so sánh tác dụng lên 
gan, mật của bồ bồ và nhân trần thì tác dụng 
của bỏ bề mạnh hơn. 

2. Nhân trần cũng có tác dụng chống viêm 
trên cả 3 mô hình. Nhan trần và bồ bồ có tác 
dụng tương đương ở mô hình phù caolin và teo 
tuyến ức nhưng đối với mô hình u hạt thì nhân 
trần chưa bằng 1/2 của bổ bỏ. Trên phù caolin 
với liều 15g/kg thể trọng thì ức chế phù của nhân 
trần lại giảm. 

3. Tác dụng kháng khuẩn của nhân trần kém 
hơn bồ bồ nhất là với trực khuẩn ly. Nhưng nhân 
trần ức chế mạnh hơn với ŠaphyÌlococcus và 
Sfr€p!OCOCCMS. 


4. Nhân trần tác dụng không rõ rệt lên tiết 
dịch vị: Không giảm loét đạ dầy, không giảm 
tiết dịch vị, có làm giảm axit tự do và axit toàn 
phần tuy nhiên hai tác dụng này lại giảm khi 
dùng liều cao. 

5. Như bồ bồ, nhân trần không độc. 

Nhân trần tía 


1. Dịch chiết cồn 90° có độc tính cao hơn 
nước sắc nhân trần tía. Với liều lượng 300mg/ 
kg thể trọng dịch chiết nước không thấy chuột 
lang chết. 

2. Làm tăng lượng tiết mật trên chuột lang. 
Lượng mật tảng gần 25% so với lô đối chứng. 


Nhưng đối với nhán trần Trung Quốc, Ar- 
temisia capillaris chủ yếu các tác giả nghiên cứu 
tác dụng chữa sốt và một số tác dụng khác. 

Năm 1929, 3 nhà nghiên cứu Nhật Bản đã 
tiêm thuốc chiết bằng nước từ cây nhân trần 
Trung Quốc cho chó đánh mê, đã phát hiện rằng 
nhân trần có tác dụng tàng sự bài tiết và ức chế 


nhu động ruội. 


Năm 1952, một nhà nghiên cứu Nhật Bản 
khác (Sơn Bản Dục Hoàng) đã tiến hành nghiên 
cứu tác đụng của tình dầu nhân trần Trung Quốc 
trên một số động vật đã phát hiện rằng đối với 
động vật không xương sống thì tác dụng gây 
mê (ví dụ đối với giun đất, giun lợn, giun người): 
Thí nghiệm trên giun đất, ếch, giun lợn thì thấy 
với liều nhỏ có tác dụng kích thích cơ vận, làm 
cho tảng hiện tượng co rút, nhưng với liều cao 
lại có tác dụng ức chế và gây mềm dãn, đối với 
ruột ếch và mầu ruột thổ cô lập lúc đầu thấy có 
tác dụng ức chết nhụ động, nếu tiêm vào tĩnh 
mạch thỏ thì thấy huyết áp hạ thấp: Với liêu nhỏ 
làm biên độ hỏ hấp tăng cao, nhưng với liều cao 
thì lại làm đình chỉ hỏ hấp mà chết. 


Năm 1956, Không Thể Tích (Trung Hoa y 
học tạp chí, 10) đã báo cáo thí nghiệm tác dụng 
của dung dịch 20% nhân trần trong cồn 70° cho 
thỏ uống với liều lÖmg trên Íkg thể trọng thì 
thấy nhân trần có tác dụng hạ sốt rõ rệt đối với 
thỏ đã gây sốt do tiêm ví trùng thương hàn,tuy 
nhiên cùng với liều lượng đó mà dưới đạng thuốc 
sắc thì tác đụng rất yếu. 

Năm 1947, Từ Tấn (Nông báo, [) đã nghiên 
cứu tác dụng diệt trùng của 400 vị thuốc Trung 
Quốc đã phát hiện nhân trần có tác dụng ức chế 
khá mạnh đối với vi trùng tụ cầu khuẩn 
(Sataphyllococ). 

Năm 1956, (Dược học tạp chí, ?6 (4): 397- 
400) một số nhà nghiên cứu Nhật Bản đã chứng 
minh tác dụng ức chế của nhân trần đối với một 
số khuẩn gây bệnh ngoài đa, tác dụng này 


không giảm dù vị thuốc được xử lý trên 100°C. 

E. Công dụng và liều dùng 

Mặc đầu cây rất khác nhau, nhưng nguồn 
gốc sử dụng nhân trần dựa vào kinh nghiệm ghi 
trong sách cổ. Theo zả¡ liệu cổ nhân trần vị đáng, 
tính bình, hơi hàn vào kinh bàng quang. Có tác 
dụng thanh nhiệt, lợi thấp, dùng chữa thân thể 
nóng, đa vàng người vàng, tiểu tiện không tốt. 

Trong nhán dân, nhàn trần thường dùng cho 
phụ nữ sau khi sanh nở để giúp cho ăn ngon 
cơm, chóng hồi phục cơ thể. Còn dùng làm 
thuốc chữa sốt, ra mồ hôi, thông tiểu tiện, chữa 
bệnh vàng đa, bệnh gan. 

Trong thú y, người ta đùng bồ bổ chữa bệnh 
trâu bò ỉa cứt trắng. 

Ngày đùng 4 đến 6g, có khi tới 20g dưới 
hình thức thuốc sắc, xirô, thuốc pha hay thuốc 
viên. 


Nén nghiên cứu tác đụng so sánh của 3 vị 
thuốc nhất là 2 vị thuốc của nước ta. 

Đơn thuốc có nhán trần 

Chữa sốt vàng da, ra mồ hôi ờ đầu mà người 
không có mồ hôi, miệng khô, tiểu tiện khó khăn, 
bụng đầy: 

Nhân trần cao thang: Nhân trần Trung Quốc 
24g, chỉ từ (đành dành) 12g, đại hoàng 4g, nước 
800ml, sắc còn 250ml chia 3 lần nống trong 
ngày. 

Trong đơn này ở Việt Nam ta thường thay 


nhân trần Trung Quốc bằng nhân trần Việt Nam 
hay bồ bổ. 


QUA LÂU NHÂN /1#£- 


Còn gọi là hạt thảo ca, qua lâu, quát lâu nhân 
Tên khoa học Tríchosanthes sp. 
Thuộc họ Bí Cucurbitaceae. 


Qua lâu nhân, qua lâu (Semen Trichosanthis) 
là hạt phơi hay sấy khô của nhiều loài 
Trichosanthes như Trichosanthes kirilowli 
Maxim, Trichosanthes muliiloba Mũq. v.v...đêu 


thuộc cùng một họ Bí Cucwrbitaceae. 


Ngoài vị qua lâu nhân, cây qua lâu hay thao 
ca còn cho các vị thuốc khác sau đây: 


!. Qua lâu bì Pericarpium Trichosanthis là 
vỏ quả phơi hay sấy khô. 


2. Thiên hoa phần hay qua lâu căn (Radix 
Trichosanthis) là rễ phơi hay sấy khô của cây 
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Mình 491 Qua lâu - Tríchosanthes kirilowii 


thao ca hay qua lâu. 

A. Mô tả cây 

Cây qua lâu hay thao ca (tên cây ở tỉnh Cao 
Bằng) là một loại dây lco. Lá mọc so le, phiến lá 
xẻ thành nhiều thuỳ trông như lá cây bí ngô. 
Hoa đơn tính, màu trắng. Quả to bằng quả đưa 
gang, đài §-lOcm, đường kính 5-7cm, da quả 
màu xanh, có vằn trắng dọc theo quả. Khi chín, 
vỏ có màu đỏ, bổ lấy hạt, phơi khó. Trong một 
quả có rất nhiều hạt. hình trứng dẹt, dài 1,2- 
1,5cm, rộng 6-l0cm dày ước 4mm, mặt ngoài 
màu nâu nhạt. ở đầu nhọn có một tễ là một vết 
lõm trắng. Quanh mép có đìa chừng Imm. Nhìn 
qua kính lúp, mặt hạt có vết răn. Bóc vỏ cứng ở 
ngoài sẽ thấy lớp vỏ mỏng màu xanh. Vị nhạt 
không mùi ( Hình 491, Hm 40,3 ). 

B. Phân bố, thụ hái và chế biến 


Hiện nay ta mới phát hiện và thu mua ở Cao 
Bằng. 


Mùa thu hoạch hạt (qua lâu nhân) từ tháng 6 
đến tháng 9. Vỏ quả phơi khô cho vị thuốc gọi 
là qua lâu bì. 


Muốn có thiên hoa phán, sau khi thu hoạch 
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hạt ít lâu (vào mùa thu hay mùa xuân) người ta 
đào rẻ, rửa sạch đất cát, cạo bỏ vỏ ngoài, cắt 
thành từng đoạn ngắn, bổ đọc, phơi khô, rồi xông 
điêm sinh để bảo quản. Rễ thu hoạch vào mùa 
thu là tốt nhất. 

Những nơi người ta trồng để chế thiên hoa 
phấn, thì khi cây ra hoa, người ta ngắt bỏ hết 
hoa không cho cây kết quả, do đó rễ mập hơn và 
nhiều bột hơn. 


C. Thành phản hoá học 


Trong hạt (qua lâu nhân) có chừng 25-26% 
chất dầu, trong đó axit không no chiếm tới 
66,5%, axit béo no chiếm chừng 30%. Các chất 
khác chưa rõ. 


Trong rễ (thiên hoa phấn) có rất nhiều tình 
bột. Mới đây Viện y học Bắc Kinh nghiên cứu 
trong thiên hoa phấn thấy có chừng 1% chất 
SaponozI(. 

Vỏ quả (qua lâu bì) chưa thấy có tài liệu 
nghiên cứu. 

D. Công dụng và liều đùng 

Qua lâu nhân, qua lầu bì và thiên hoa phấn 
đều còn là những vị thuốc dùng trong phạm vị 
nhân dân. 

Theo đài liệu cổ qua lâu vị ngọt tính hàn; thiên 
hoa phấn vị ngọt, chua, tính hàn, vào 3 kinh phế, 
vị và đại tràng. Qua lâu có tác dụng thanh nhiệt, 
hoá đờm, nhuận phế, trị ho, lợi yết hầu, nhuận 
tràng. Qua lâu nhân nhuận táo, hoạt trường. 
Thiên hoa phấn sinh tân, chỉ khát, giáng hoả 
nhuận táo, bài nùng tiêu thũng. Qua lâu dùng 
chữa phế nhiệt sinh ho, yết hầu sưng đau, đại 
tiện táo kết. Qua lâu nhân chữa táo bón. Thiên 
hoa phấn chữa tiêu khát, sưng vú, trĩ lòi dom. 

Hiện nay, qua lâu bì được dùng chữa ho, thổ 
huyết, sốt nóng, khát nước. Còn dùng chữa thuỷ 
thũng, hoàng đản. 

Qua lâu nhân chữa đại tiện táo kết, thổ huyết, 
chữa ho. 


Thiên hoa phấn chữa sốt nóng, hoàng đản 
(người vàng), miệng khô, hơi ngắn. 

Liều dùng hằng ngày: thiên hoa phấn §-lốg. 
Qua lâu nhân 12-1ốg dưới dạng thuốc sắc. 

Đơn thuốc kinh nghiệm có thiên hoa phán 

Người đen sạm: 


Thiên hoa phấn lốg, giã nhỏ, thêm nước đun 
sôi để nguội, lọc lấy nước uống. Uống luôn trong 
vài ngày. 


Trể con bị vàng người: 


Thiên hoa phân IOg, giã nhỏ, cho thêm nước 
đun sôi để nguội, gạn lấy nước uống. Có thể 
thêm ít mật ong vào cho dễ uống hơn. 


Đơn thuốc chữa phụ nữ đề sữa không xuống: 

Thiên hoa phấn thiêu tồn tính, tán nhỏ. Ngày 
uống Iế đến 20g. 

Chữa viêm cổ họng mất tiếng: 

Qua lâu bì 10g, bạch cương tàm LÔg, cam 


thảo lŨg, gừng tươi 4g, nước 500ml. Sắc còn 
150ml. Chia 2 lần uống trong ngày. 


CÂY RAUMÁ ?## 


Còn gọi là tích tuyết thảo, phanok (Vicntian), 
trachiek kranh (Campuchia). 


Ten khoa học Cenrella asiatica (L.) Ủrb., 
(Hydrocotyle  asiafica L. Trisanthus 
cochinchinensis Lour.} 


Thuộc họ Hoa tán Apiaceae (Umbelliferae). 

A.Mô tả cày 

Rau má là một loại cỏ mọc bò, có rễ ở các 
mấu, thân gầy, nhần. Lá hình mát chim, khía tai 





Hình 492. Rau má - CentelÌa asiatica 


bèo, rộng 2-4cm, cuống đài 2-4cm trong những 
nhánh mang hoa và đài 10-12cm trong những 
nhánh thường. Cụm hoa đơn mọc ở kẽ lá, gồm 
1 đến 5 hoa nhỏ. Quả dẹt rộng 3-5mm, có sống 
hơi rõ ( Hình 492, Hm I7,2). 

B. Phân bố, thụ hái và chế biến 


Mọc hoang tại khắp nơi ở Việt Nam và các 
nước vùng nhiệt đới như Lào, Cămpuchia, 
Inđônêxya, Ấn Độ v.v... 

Toàn cây khi tươi có vị đắng, hãng hơi khó 
chịu; khí khô thì chỉ còn mùi cỏ khô. Thu hái 
quanh năm. Dùng tươi hay sao vàng. 

C. Thành phần hoá học 

Rau má được nhiều người nghiên cứu, nhưng 
kết quả chưa thống nhất. 

1. Theo Basu và Lamsal (1947), trong rau má 
có một ancaloit gọi là hydrocotylin C..H.,O,N, 


có độ chảy 210-212°C. Ancaloit này cho các muối 





HOH,C 


A$ificoztt 
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oxalat với độ chảy 295%C, muối picrat với độ chảy 
1I0112°, muối cloroplatuat với độ chảy 134-13ó°C. 


2. Theo Bửu Hội, Rakoto Ratsimamanga và 
Boiteau, trong cây rau má thu bái ở đảo Mangat 
có chứa một glucozit gọi là asiaticozIt với công 
thức C..H,„O,.. Thuỷ phân asiaticozit sẽ cho axit 
asiatic và glucoza. Chất glucozit này có tỉnh thể, 
tan trong rượu; độ chảy 230-233°C, có thể cho 
một dẫn xuất tan trong nước gọi là oxyasiaticozit 
có tác dụng điều trị được bệnh lao. 

3. Một số tác giả khác (Lythgoe và Trippet) 
nghiên cứu rau má mọc ở Xrilanca (1949) đã 
lấy ra được một glucozi khác đặt tên là xentelozjt 
(centelloside) có tính chât gần như asiaticozt. 


4. Hiện nay, một số tác giả cho rằng hoạt chất 
của rau má là những saponin (axit asiatic, axit 
brahmic) có cấu trúc tri-tecpen, có tác dụng tới 
mô liên kết, giúp cho các mô tái tạo nhanh 
chóng. do đó làm cho vết thương mau lành và 
lên đa non. 


D. Công dụng và liều dùng 

Rau má hiện nay còn là một vị thuốc đùng 
trong phạm vi nhân dân, đồng thời còn là loại 
rau người ăn được. Trong ca dao ta có câu: 


*Đói ăn rau mưng, rau má, 
Đừng ăn vất vả hư thân". 


Nhân dân coi vị rau má là một vị thuốc mát, 
vị ngọt, hơi đắng, tính bình, không độc,, có tính 
chất giải nhiệt, giải độc. thông tiểu, dùng chữa 
thổ huyết, tả ly, khí hư, bạch đới, lợi sữa. 


Ngày dùng 30 đến 40g tươi, vò nát vắt lấy 
nước uống hoặc sác uống. Thuốc rau má không 
độc, phụ nữ có thai vẫn dùng được. 


Tại một số nước, người ta chú ý nghiên cứu 
rau má để tìm tác dụng chữa bệnh hủi và bệnh 
lao. 


Theo tập san Sociéré đes amis du parc 
botanique đe Tananarive, 1941 và 1942 tại 
Mangát, người ta dùng rau má chữa hủi có kết 
quả tốt hơn chế phẩm của đại phong tử. Năm 
1949, Lythgoœe và Trippet đã nghiên cứu tác dụng 
chữa hủi của xentelozit. Ngoài ra, chất chế từ 


asiaticozt có tác dụng chống vị trùng lao. 

Ở một số nước, người ta chế rau má dưới 
đạng: 

1. Viền nén chứa 0.01g rau má (1) để chữa 
các chứng dân tĩnh mạch, chứng nặng chân do 
máu ở các tĩnh mạch chân chậm trở về tim. 


Ngày uống 3-6 viên vào bữa ăn. 


2. Thuốc tiêm ml] chứa 0,02g cao rau má. 
Cách 1 ngày tiêm bắp 1 ống phối hợp bôi thuốc 
mỡ (1% cao rau má) hoặc thuốc bột chứa 2% 
cao rau má để chữa các vết bỏng, vết thương đo 
chấn thương hoặc vết phẫu thuật, các tổn thương 
ở đa và niêm mạc (tai, mũi, họng) hoặc sản phụ. 


Các đơn thuốc có rau má 
1. Chữa dau bụng, đi t4 lỏng, đi ly: 


Rau má (cả dây, cả lá) rửa sạch, thêm ít muối, 
nhai sống. Ngày ăn chừng 30-40g (kinh nghiệm 
nhân dân nhiều nơi). Có thể luộc rau má mà ăn 
như ăn rau. 


2. Chữa phụ nữ kinh nguyệt đau bụng, đau 
lưng: 

Rau má hái lúc ra hoa, phơi khô, tán nhỏ. 
Ngày uống một lần, vào lúc buổi sáng, mỗi lần 
hai thìa cà phê gạt ngang. 

3. Chữa rôm sẩy, mẩn ngứa: 


Hằng ngày ăn rau má trộn đầu đấm. Hoặc 
rau má hái vẻ, giã nát, vắt lấy nước, thêm đường 
vào mà uống hằng ngày. 

Chư thích: 


Ngoài vị rau má Cen:clla asiafica nói trên, 
trong nhân đân ta còn dùng vị rau má mơ, rau 
má họ hay thiên hồ thái /#ydrocotyle rotundfolia 
Roxb. Loại cỏ có thân mọc bò, nhỏ, mang rễ ở 
những đốt; lá hình hơi tròn, mép khía tai bèo, 
dường kính nhỏ hơn loại trên, chừng 10-15mm, 
cuống dài I-4em, hoa nhỏ màu xanh nhạt. Quả 
đẹt, rộng chừng 1,5mm. 


Cây này mọc hoang ở những nơi ẩm thấp 
khắp nước ta. Có mọc ở những nước nhiệt đới 
và á nhiệt đới châu Á và châu Phí. 


Nhân dân dùng toàn cây chữa bệnh gan. 


(1) Cao rau má có thể chế như sau: Rau má phơi hay sấy khó. Chiết bằng côn 95% đụn sôi. Cô 
thu hồi cần. Bốc hơi tới dạng cao khô. Có thể chiết một lân nữa bằng N _butanol. 
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SÀI HỒ: 


Còn gọi là bắc sài hồ, sà điệp sài hồ, trúc 
điệp sài hồ. 

Tên khoa học Đupleurum sinense DC. 

Thuộc họ Hoa tán Apiaceae (Umbellferae). 

Sài hồ (Radix Bupleuri) là rễ phơi hay sấy 
khô của cây sài hồ BupÌewrum sinense DC. và 
một số cây khác cùng chỉ cùng họ. 

Tại Việt Nam hiện nay một số nơi dùng một 
loại cúc tần làm sài hồ, cấn chú ý tránh nhầm 
lắn (xem chú thích). 

Sài là củi. CAy non thì ăn, già thì làm củi do 
đó có tên này. 


À. Mô tả cây 


Sài hồ là một cây sống lâu năm, cao 45-70cm, 
rễ nhỏ, hình trụ, phân nhánh hoặc không phân 
nhánh. Thân mọc thẳng, phân cành hình chữ 
chi. Lá mọc cách, mép nguyên. hình mác, dài 
3-ócm, rộng 6-I3mm, đầu lá nhọn, có 7-9 đ-ờng 
gân song song. Lá phía d-ới có cuống ngắn, phía 
trên không có cuống. Cụm hoa hình tán kép, 
mọc ở kế lá hoặc đầu cành. Trục cụm hoa chung, 
nhỏ và đài, có từ 4-10 cụm hoa phụ không dài 
bằng nhau. Hoa nhỏ màu vàng. Quả hình bầu 
dục, dài độ 5mm, nh-ng góc quả rất rõ, 3 ông 
tỉnh đầu nằm ở mặt tiếp giáp ( Hình 492 ). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Hiện ch-a thấy mọc ở Việt nam; tại Trung 
Quốc mọc ở Nội Mông, Hà Bắc, Sơn Tây, Tứ 
Xuyên. 


Mùa thu hay mùa xuân đều thu hoạch đ-ợc, 
đào lấy rễ về rửa sạch đất cát, phơi hay sấy khô 
là đ-ợc. 

C. Thành phần hoá học 


Trong sài hồ có chừng 0,50% chất saponin, 
một chất r-ợu gọi là bupleurumola C..H,O, độ 
chảy 163-164°C, phytosterola C_.H,,O, và một 
ít tỉnh đầu. Trong thân và lá có chứa rutin 
C,H,O©. 

D. Tác dụng d-ợc lý 

Sài hồ đã đ-ợc nghiên cứu về mặt d-ợc lý. 
Chủ yếu có hai tác dụng: 


LT 





Hình 493. Sài hồ - Bupleurum sinense 


l. Tác dụng chữa sốt: Năm 1928. theo nhà 
nghiên cứu Nhật Bản là Cận Đăng Đông Nhất 
Bộ báo cáo đã dùng ph-ơng pháp kích thích bằng 
nhiệt để gây sốt cho thỏ rồi cho thỏ uống n-ớc 
sác sài hồ 20%, cứ Ikg trọng l-ợng cho uống 
25ml. Sau khi uống thuốc 1 giờ đến l giờ r-ỡi 
thì nhiệt độ hạ xuống bình th-ờng hoặc đ-ới 
bình th-ờng, sau đó lại tăng tới nhiệt độ bình 
th-ờng. 

Năm 1935, Mã Văn Thiên báo cáo đã dùng 
dung dịch 0,03% trực trùng côli tiêm vào tính 
mạch thỏ với liều 2ml cho Ikpg trọng l-ợng để 
gây cho thỏ sốt, sau đó tiềm d-ới da dung dịch 
5% cao r-ợu sài hồ trong n-ớc (Iml t-ơng d-ơng 
với l,lg sài hồ) thì thấy với liều 0,5Sml trên Ikg 
thể trọng thì không thấy tác dụng chữa sốt; với 
liều 2ml cho Ikg thể trọng thì hơi có tác dụng 
giảm sốt, nh-ng nhiệt độ không hạ tới mức bình 
th-ờng; với liều 22ml trên 1kg thể trọng thì có 
tác dụng hạ sốt rõ rệt. 


Độc tính của sài hồ rất thấp, dùng dung dịch 
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nước 10% sài hồ tiêm dưới đa chuột nhất thì 
thấy liều tối thiểu gây chết đối với chuột nhất là 
1,1ml trên lŨg thể trọng. 

Năm 1935, Kinh Lợi Bàn và Lý Đăng Bản 
cũng đã tiến hành thí nghiệm như trên, tiêm dưới 
da dung dịch 0,03% trực tròng côhi với liều 2,3ml 
trên lkg thể trọng đồng thời tiêm dưới da 4ml 
dụng dịch nước của rượu sài hồ (mỗi mililit tương 
đương với 1,1g sài hồ) thì thấy có thể cần trở 
không cho vi trùng gây sốt đối với thỏ. 

2. Tác dụng chữa sót rét: Theo Chu Mộc Triều 
và Hoàng Đăng Vân (1940), thì hằng ngày uống 
40g thuốc sắc sài hồ có thể chữa sốt rét rất tốt. 

D. Công dụng và liêu đùng 

Sài hồ là một vị thuốc chữa sốt đùng trong 
đông y. 

Còn dùng chữa sốt rét, nhức đầu chóng mặt, 
sốt thương hàn, kinh nguyệt không đều. Dùng 
riêng hoặc phối hợp với nhiều vị thuốc khác. 

Ngày dùng trung bình 4-10g. Có thể tăng 
giảm tuỳ theo tình hình bệnh tật cụ thể. 

Theo (ải liệu cổ sài hồ vị đắng, tính hơi hàn, 
vào 4 kinh can, đởm, tâm bào và tam tiêu. Có tác 
dụng phát biểu, hoà lý, thoái nhiệt, thăng dương, 
giải uất, điều kinh. Dùng chữa bệnh thiểu đương, 
hàn nhiệt vãng lai (khi nóng, khi lạnh) miệng 
đắng, tai ù, hoa mắt, đầu váng, nôn mửa, sốt rét, 
kính nguyệt không đều. 

Đơn thuốc có sài hồ 

Chữa sốt, hư lao phái sốt, tính thần mệt mởi: 

Tiểu sài hồ thang (bài thuốc thông dụng trong 
đông y do Trương Trọng Cảnh dùng đầu tiên): 
Sài hồ 15g nhân sâm 4g, sinh khương 4g, bán 
hạ 7g, nước 600ml sắc, còn 300ml. Chia 3 lần 
uống trong ngày. 

Chữa hư lao phát sốt. cảm mạo phát sốt: 

Sài hồ 160g, cam thảo 40g. Hai vị tấn nhỏ, 
mỗi ngày dùng 8g bột này, sắc với I bát nước. 

Chú thích: 

Tại Trung Quốc, người ta dùng các vị sau 
đây với tên sài hồ. 

1. Nam sài hô là rễ phơi khô của cây 
Bupleurum sachalinense Fr. Schmid hay cây 
Balcatum L. vat. scozoneraeƒfolium WIId. 


2. Ngán sài hồ là rễ phơi khô của cây ngân 
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sài hồ $ellaria đichotoma L. var. lanceolata 
Bunge (S(ellaria dichotoma L. vat. heterophylla 
Fenzl.) thuộc họ Cẩm chướng Caryophyliaceae. 

Tại Việt Nam không rõ nguyên nhân từ đâu, 
người ta dùng rễ phơi khô của cây gần giống 
cây cúc tân, PÌuchea pieropoda Hem&l. thuộc 
họ Cúc Azreraceae (Compotitae). Có người lại 
dùng rễ cây cúc tần PÌwchea indica Less. cùng 
họ làm vị sài hồ ( Hình 494), 


Sài bồ Việt Nam là một loại cỏ sống lâu năm, 
than mẫm chắc, cao 30-40cm, có thể cao tới 
70cm, mang nhiều cành ở phía trên. Lá mọc 
cách, hình thìa, phía cuống hẹp lại, mép có răng 
cưa, lá dày, vò có mùi thơm, mặt trên xanh hơn 
mặt dưới, đài 3-Šcm, rộng I,5-2,5cm. Cụm hoa 
hình đâu, màu đỏ nhạt, gần như không cuống, 
họp thành 2-4 ngù. Lá bắc rất nhắn, hình bầu 
dục, lá bắc phía trong hẹp hơn. Quả bế có 1Ô 

“cạnh, có mào lông. 

Cây sài hồ Việt nam mọc hoang tại miền nước 
mặn như Quảng Ninh, Nam Định, Hà Nam, Ninh 
Bình (vùng chợ Cần đi Hải Triều). 

Trong rễ cây sài hồ Việt nam có tỉnh dâu, các 
chất khác chưa rõ. 

Nhan đân dùng vị sài hồ này chữa sốt thay 
cho sài hồ bắc. 





Hình 494, Nam sài hồ - Pluchea pteropoda 


SÁN DÂY #1 


Còn gọi là cát căn, cam cát căn, phấn cát, củ 
án đây, 

Tên khoa học Pueraria thomsoni Renth. 
Pueraria triloba Mak.. Dolichos spicatus Grah.) 


Thuộc họ Cánh 
"'Papilionaceae). 


bướm Fzbaceae 


Cát căn (Radix Puerariae) là rễ phơi hay sấy 
chô của cây sắn dây. Cát là sắn, căn là rễ, vị 
huốc là rễ một loại sắn. 

A. Mà tả cây 

Sáắn đây là một loại dây leo, có thể đài tới 
lÖm, rễ phát triển to lên thành củ, nhiều bột. 
Thân cây hơi có lông. Lá kép gồm 3 lá chét; lá 
hét hình trứng, bản thân lá chét lại chia thành 
2-3 thuỳ rõ rệt phiên lá chét đài 7-15cm, rộng 5- 
12cm có lông nằm rạp trên 2 mật lá, cuống lá 
chết giữa dài, cuống 2 lá chét hai bên ngấn hơn. 
Hoa màu xanh, mọc thành chùm ở kẽ lá. Quả 
giáp dài 9-10cm, rộng lŨmm, màu vàng nhạt, 
rất nhiều lông ( Hình 495, Hm 24,3). 

B. Phản bô, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang ở khắp miền rừng núi nước 
ta tuy nhiên không thấy khai thác cây mọc 





Hình 495. Sắn dây - Pueraria thompsoni 


hoang. Được trồng tại khấp nơi để lấy củ ăn và 
chế bột sắn dây làm thuốc. 

Từ cuối tháng 10 đến tháng 3-4 năm sau, 
người ta đào lấy rẻ rửa sạch đất cát, bóc bỏ lớp 
vỏ giấy bên ngoài (cho đễ khô), cắt thành từng 
khúc dài 10-15cm, nến đường kính quá to thì 
bổ dọc thành 2 nửa, có khi thái thành từng 
miếng dày 0,50-lcm, xông điểm sinh, sau đó 
phơi hoặc sấy khô. Nếu muốn chế bột sắn dây 
thì giã nhỏ. gạn lấy tỉnh bột, lọc đi lọc lại nhiều 
lần, phơi khô. 

C. Thành phần hoá học 

Trong sắn đây, hiện nay người ta mới chỉ thấy 
có tĩnh bột với tỷ lệ 12-15% (tính trên rẽ tươi). 
Mới đây hệ dược của Viện y học Bắc Kính có 
tìm thấy trong cát cán có chất saponozit. 

Trong sắn đây, còn thấy puerarin là một 
flavonozit: 


| 0H "h QH 


CH—C—C—C—C—CH 
TH Nhà 


H hH 
9 
O đ ì 
Puerarin 


Trong lá sản dây có asparagin, adenin và axit 
amin. 


Trong loài sắn đây Pueraria lobara (WI1d) 
Ohwi có đaidzein C,H,,Ô, chừng 0,13%, 
daidzein C,H,,O, chừng 0,13%, đaidzein-4°7- 
diglucozit C..H,,O,„ (Trung hoa y học tạp chí, 
1924, 54, (5) 271). 

Theo Murakani T. (Chem. Pharm. Buil., 1960, 
8, 688), trong cát cân có puerarin C.H,O,, 
puerarin-7-xylozit; người ta còn thấy có 4'6”-O- 
điaxetyl-puerarin. 
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D.Tác dụng dược lý 

1. Bảo vệ thiếu máu cấp tính cơ tim: 

Tiếm đưới da hoặc vào xoang bụng hoạt chất 
cát căn trong cồn êtylic với liều 10g/kg thể trọng 
chuột bạch đã được gây thiếu máu cơ tim cấp 
tính và theo dõi bằng điện tâm đồ sẽ thấy có tác 
dụng bảo vệ rõ rệt (Trung Quốc y học khoa học 
viện được vật nghiên cứu sở, Y học nghiên cứu 
thông báo, 1972 (2), 14). 

2. Tác dụng giải nhiệt: Cho thỏ gây sốt uống 
dịch chiết cát căn bằng cồn êtylic với liều 2g/kg 
thể trọng thấy tác dụng giảm sốt rõ rệt (Trung 
Hoa y học tạp chí, 1956 (10), 964). 

D. Công dụng và liêu dùng 

Theo (ải liệu cổ: Cát căn vị ngọt, cay, tính 
bình. Hoa sắn dây vị ngọt tính bình. Vào hai 
kinh tỳ và vị. Có rác dụng giải cơ, thoái nhiệt, 
sinh tân chỉ khát. Hoa sắn dây giải độc. Dùng 
chữa biểu chứng miệng khát, đầu nhức, tiết tả, 
ly ra máu, đậu chân sơ khởi. 

Cát căn là một vị thuốc chữa sốt, làm cho ra 
mồ hôi, chữa bệnh sốt khát nước, nhức đầu, ly 
ra mấu. 

Ngày dùng 8-20g dưới dạng thuốc sắc, dùng 
riêng hay phối hợp với những vị thuốc khác. 


TỀ THÁI 


Còn gọi là tả, tế thái hoa, địa mễ thái. 


Tên khoa học Capsella bursa pastoris (L.) 
Medic. 
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DalddtinRaH — —. 
Daidtin R = gốc glucosn 


Bột sắn dây (tinh bột) được dùng để pha nước 
uống cho mát, giảm nhiệt hoặc dùng trong việc 
chế thuốc viên vì nó có tính chất giúp cho viên 
dính đồng thời lại đễ tế ra để thuốc chóng tác 
dụng. 

Đơn thuốc có cát căn 


, 


1. Chữa cảm mạo sốt: 


Cát căn thang (Đơn thuốc của Trương Trọng 
Cảnh): Cát căn 8g, ma hoàng 5g, quế chỉ 4g, đại 
táo 5g, thược dược 4g, sinh khương 5g. cam thảo 
4g, nước 600ml, sắc còn 200ml, chia 3 lần uống 
trong ngày. 

2. Bột rắc những nơi mồ hải ẩm ưới: 

Bột sắn dây 5g, thiên hoa phấn 5g, hoạt thạch 
20g, trộn đều rắc lên những nơi ẩm ngứa. 

3. Đơn thuốc chữa sôi trể con: 


Cát căn 20g, thêm 200m] nước, sắc còn 
100ml, cho trẻ con uống trong ngày, 


4. Lá sắn dảy chữa rắn cắn: 


Giã lá sắn dây tươi vắt lấy nước uống, bã đắp 
lên nơi rắn cắn (Y học thực hành, 1/1962: 27). 


Chú thích: 


Tại Trung Quốc người ta còn đùng cả hoa 
cây sắn dây làm thuốc chữa say rượu. 


w®.®#a% 


Thuộc họ Cải Brassicaceae (Crucferae). 


Tế thái (Herba Capsellae) hoặc (Herba Bur- 
$ae-pasioris) là toàn cây tê thái phơi hay sấy khó. 


A. Mô tả cây 

Cây mọc hằng năm hay 2 năm. Thân gầy 
nhỏ, màu xanh lục nhạt có lông mịn, phân nhánh 
hoặc không phân nhánh. Cao từ 20-40em. Lá 
phía gốc mọc sát mặt đất thành hoa thị, cuống 
ngắn hoặc không cuống; phiến lá xẻ thành nhiều 
răng cưa thô to, trên phiến lá có lóng nhỏ. Lá 
phía trên không có cuống, ôm lấy thân cây, mép 
có răng cưa hoặc nguyên hay hơi cắt sâu. Hoa 
mọc thành chùm ngắn ở đầu cành hay kẽ lá. 
Hoa nhỏ màu trắng. Đầu xuân nở hoa, 4 cánh, 4 
lá đài xếp thành hình chữ thập. Nhị 4. Bầu 
thượng, 2 ngăn. Quả hình m ngược dẹt giống 
cái túi của người chăn cừu bên châu Âu, do đó 
có tên Bursa là túi, pasoris có nghĩa là người 
chăn cứu ( Hình 496, Hm I2.2). 





Hình 496. Tẻ thái- Capsella bursa pdstoris 


B. Phân bở, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang ở miền Bắc Việt Nam, nhiều 
nhất ở vùng Sapa (Lào Cai), Ninh Bình, Lạng 
Sơn, Cao Bảng, Hà Tay, Hà Nội thường thấy trên 
các bãi hoang. 

Tại các nước khác như Trung Quốc, Liên Xô 
cũ, Pháp và một số nước châu Áu đều có mọc. 
Thu hoạch vào mùa hạ (từ ngày lập hạ đến hạ 


chí-theo nông lịch). Nhồ toàn cây lên, cắt bỏ rẻ, 
phơi khô. 


Liên Xò cũ công nhận tế thái là vị thuốc được 
dùng chính thức với những tiêu chuẩn sau đây: 
Độ ẩm không quá 13%, tro toàn bộ không quá 
10%, tro không tan trong HCI không quá 2%, 
tạp chất hữu cơ lẫn vào không quá 2%, thân còn 
cả rễ không quá 3%. 


C. Thành phần hoá học 


Theo Read và Bemard trong quả tế thái có 
28% chất béo, tình dầu, axit bursic, diosmin (một 
loại glucozit), hysopin, colin, 0,4% axetylcolin, 
men emunsin, vitamin A,, vitamin B., C, K và 
các flavonozit, 10-15% tro. Ngoài ra còn axit 
Íumaric và in0zIt. 

Nam 1973, S. M. Yunisson phát hiện trong tể 
thái có run và hesperidin (Pharmacia 5.1973) 
ˆ_ Diosmin có công thức C..H,,O,,. thuỷ phân 
sẽ cho diosmetin C H,,O, hai phân từ glucoza 


l6 ˆ 12 
và một phân tử ramnoza; điosmetin là một flavon. 


Trong hạt có chất béo. 

Trong cây có axit fumaric (diên hồ sách toan) 
và nhiều muối kaki (40% tro là muối kaki) ngoài 
ra còn có colin. Gần đây người ta còn thấy trong 
tế thái có vitamin K. Không thấy ancaloit. 


0 
Ho 0H 
= 
OH C0 
Diosmetin 


D, Tác dụng dược lý 


Tế thái có tác dụng dược lý giống như cựa 
lõa mạch, cao lỏng tế thái tác dụng trên tử cưng 
cô lập hay trên mẩu ruột đều gây co bốp rõ rệt, 
axit bursic có tác dụng cầm máu. Vì trong tế 
thái có colin và axetylcolin cho nên cao lỏng tế 
thái tiêm đưới đa động vật, lập tức gây hạ huyết 
áp và co thất cơ hô hấp (Hòa hán dược dung 
thực vật, 1940 và Dược lý đích sinh được học, 
1933). 


Năm 1957, (Thượng hải trung y được tạp chí, 
1: 15-27) đã báo cáo dùng nước sắc và cao lỏng 
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tế thái thí nghiệm trên tử cung cô lập của chuột 
bạch, tử cung tại chỗ của thỏ và mèo, tử cung 
trường diễn của thỏ thì đều thấy có tác dụng 
hưng phấn. Thành phần gây hưng phấn tử cung 
tan trong nước, trong rượu loãng, không tan hoặc 
rất khó tan trong cồn nguyên chất, ête dầu hòa, 
éte etylic và clorofoc không có nước. Các tác giả 
cho uống nước sắc tể thái và tiêm cao lỏng vào 
màng bụng rồi quan sát thời gian xuất huyết ở 
đuôi chuột nhất; lại tiêm cao lỏng vào mạch máu 
thỏ rồi theo đõi thời gian đông máu thì thấy tế 
thái có tác dụng cầm máu và máu chóng đông 
lại. 

Tiêm cao lỏng tế thái vào tính mạch của chó 
đã gây mê thì thấy có tác dụng hạ huyết áp, 
đồng thời hô hấp được hưng phấn; nếu như tiêm 
atropin trước thì có thể làm cho hiện tượng hạ 
huyết áp không xuất hiện, nhưng hiện tượng hô 
hấp hưng phấn không bị ảnh hưởng. 

E. Công dụng và liêu dùng 

Đông y và iây y đều dùng tế thái làm thuốc 


cầm máu chữa sốt, lợi tiểu, đùng trong những 
trường hợp nuột, tử cung xuất huyết, khái huyết, 
kinh nguyệt quá nhiều. 


Trong Bản thảo cương mục ghì ràng: Tê thái 
có khả năng lợi gan, hoà trung. lợi ngũ tạng, rễ 
dùng chữa đau mắt, làm sáng mắt, ích đạ đày, 
rễ và lá đốt thanh than chữa xích bạch ly; hạt 
minh mục (làm sáng mắt) chữa đau mát, thong 
manh, bổ ngũ tạng, chữa ly làu ngày. 


Gần đáy nhân dân Trung Quốc dùng chữa 
có kết quả bệnh đi tiểu đục. 


Ngày dùng 6-12g dưới dạng thuốc sắc. Có 
thể dùng cao lỏng mỗi lần 1-3ml, ngày 3 lần, 
hoặc cồn 1/10 ngày dùng nhiều lần, mỗi lần 
15ml. 

Đơn thuốc có tế thái 
; Chữa kinh nguyệt quá nhiều: 


Tế thái 15g (khô), nước 200ml, sắc còn 
100ml, chia 3 lần uống trong ngày. 


THẠCH HỘC #8 


Còn gọi ià kim thoa thạch hộc, thiết bì thạch 
hộc, kim thạch hộc, câu trạng thạch hộc, hắc 
tiết thảo, hoàng thảo. 

Tên khoa học Dendrobium sp. 

Thuộc họ Lan Órchidaceae. 

Thạch hộc (Caulis Dendrobii) là thân phơi 
hay sấy khô của nhiều loài thạch hộc hay hoàng 
thảo như Dendrobium nobile Lindl., Dendrobium 


§implicissimum Kran¿l.,  Dendrobium 
dalhowsteanum Wall , — Dendrobium 
Sratiosissimum Rcichb., Dendrobium 


Crumenatwm ŠW. v. v... 

Vị thuốc trên nhỏ đưới to, giống như cái hộc, 
mọc ở núi đá, đo đó có tên (thạch: đá; hộc: cái 
hộc). 

A. Mô tả cây 

1. Cây Thạch hộc hay hoàng thảo, hay huỳnh 
tháo-Dendrobium nobile Lindl. là một loài cây 
phụ sinh trên những cành cây thật cao, thân mọc 
thẳng đứng cao độ 0,3-0,6m, thân hơi dẹt, phía 


k #38 





Ninh 497. Thạch hộc - Dendrobium sp. 


trên hơi dày hơn, có đốt dài 2,5-3cm, có vân 
dọc. Lá hình thuôn đài, phía cuống tù, gần như 
không cuống, ở đầu hơi cuộn hình món, dài 
12cm. rộng 2-3cm trên có 5 gân dọc. Cụm hoa 
mọc thành thành chùm 2-4 hoa trên những cuống 
đài 2-3cm. Hoa rất đẹp, to. màu hồng hay điểm 
hồng. Cánh môi hình bảu dục nhọn, dài 4-5cm, 
rộng 3 cm cuộng thành hình phêu trong hoa, ở 
nơi họng hoa điểm màu tía. 

Loài này mọc hoang ở khắp các miền rừng 
núi các tỉnh miền Bắc, có khi được trồng để làm 
cảnh như là một loại phong lan vì dáng cây đẹp, 
hoa cũng rất đẹp ( Hình 497, Hm 38,3 ). 


2. Cây Hoàng thảo-Dendrobium 
dalhousiteanum Wall. cũng là một cây sống lâu, 
phụ sinh, thân cao chừng Ím hay hơn, thân có 
rãnh dọc, đều. Lá hình thuôn đài hẹp, không 
cuống, đầu hơi tù, cứng, đài 14-15cm, rộng 10- 
20mm. Cụm hoa mọc thành chùm, đài 10-20cm. 
Hoa to, đường kính đạt tới 3cm, màu hồng hay 
hơi vàng nhạt có cánh môi điểm màu đò. 

Cây này có ở khắp các tỉnh miền Bắc, nhiều 
nhất ở miền Trung, còn gặp ở Ân Độ, Miến Điện, 
Thái Lan, Lào. 

3. Cây Hoàng — thdo-Dendrobium 
@ratiosissimum Reichb. còn gọi là cây hoa thảo, 
là một cây sống lâu, phụ sinh, thân gầy rủ xuống, 
dài 30-90cm, đều, phía trên hơi dày hơn, lá hình 
trứng đầu nhọn, đài 7-10cm, rộng 10-13mm. 
Cụm hoa mọc thành chùm gồm 3 hoa màu trắng, 
có điểm vàng trên cánh mỏi, mùi rất thơm. (Hm 
44, 4) 

Trên thực tế tại Việt Nam và Trung Quốc còn 
dùng nhiều loài khác nữa (Việt Nam có chừng 
trên I0O loài), Trung Quốc cũng rất nhiều loài 
khác được khai thác với những tên khác nhau 
như kim thạch hộc (Dedrobium linawianum 
Reichb.), thiết bì thạch hộc (Dendrobium 
øficinaie K. Kimura et Migo) v.v... 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Nhiều loài thạch hộc được nhân dân ta trồng 
làm cảnh với tên phong lan, trồng trên những 
cành gỗ mục hay cành cây, treo ngoài gió. 

Thạch hộc thường mọc trên những cây rất 
cao lớn, việc hái rất vất vả và nguy hiểm. Thường 
người ta trẻo cây hay làm thang nứa hay đóng 
định tre lên thân cây mà trèo lên để lấy thạch 


hộc. Có khi người ta đốn cây ngã xuống để lấy 
thạch hộc, nhưng phương pháp sau làm hại cây 
cho gỗ. 

Thạch hộc hái vẻ, cắt bỏ rẻ con, lá phơi hoặc 
sấy khô là được. 

Có người sau khi hái thạch hộc về, cho vào 
chảo, đổ nước cho ngập rồi sàng ít vôi bột vào 
(một chảo to sàng vào 3 bát vôi), đun sôi cho 
chín thạch hộc thì vớt ra, đem phơi cho hơi khô 
thì đem vào nhà lăn đi lăn lại cho tới khi bong 
hết vôi, các vấy và lá khi nào màu da của thạch 
hộc vàng bóng thì thôi. 

Thứ thạch hộc to, dài và chắc được coi là hạng 
tốt nhất. Trước đây ta xuất hoàng thảo sang Trung 
Quốc mà lại nhập thạch hộc của Trung Quốc 
thực ra cả hai thứ đều cùng một chi và ta có cả 
hai thứ. Thường chữ thạch hộc dùng để chỉ loại 
có đốt phía dưới phình rộng ra, phía trên nhỏ dài 
còn hoàng thảo dùng để chỉ thứ có thân và đốt 
kích thước trên dưới đều bằng nhau. 


C. Thành phần hoá học 


Trong Thạch hộc (Dendrobium nobile) có 
chất nhảy và một chất ancaloit gọi là đendrobin 
khoảng 0,3%, có công thức thô C.,H,.O,. Trong 
kim thạch hộc Dendrobium linawianum cũng 
có dendrobin và hai loại ancaloit khác. 


Theo báo cáo của Viên nghiên cứu y học, hệ 
dược học (Bác Kinh, 1958) thì trong thạch hộc 
Dendrobium nobile có 0,05% ancaloit, không 
có saponin và không cho phản ứng tanin. 

D. Tác dụng dược lý 

Năm 1936, hai tác giả Kinh Lợi Bau và Lý 
Đăng Bảng đã báo cáo dùng cao thạch hộc chế 
bằng rượu 1ml=4g được liệu tiến hành thí 
nghiệm tác dụng giảm sốt thì thấy với liều 2,5Sml 
trên lkg thể trọng, tiêm vào màng bụng thỏ đã 
được gây sốt bằng dung dịch 0,03% trực trùng 
côli (2,3ml đối với Ikg thể trọng) không thấy 
có tác dụng giảm sốt. 

Trên mẩu hành tá tràng thỏ cô lập, với nồng 
độ thấp (0,0001-0,5%) thì thấy có tác dụng kích 
thích, sự co bóp được tăng cường. Nhưng với 
nồng độ cao: I-10% thì lại thấy tác dụng ức chế. 

Đối với tim cô lập của loài cóc Bufo sp. (dùng 
dung dịch Locke-Ringer) bất kể nồng độ như 
thế nào đều thấy tác đụng ức chế co bóp. Hiện 
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tượng ức chế này hình như liên quan với thần 
kinh phó giao cảm vì thuốc chế từ thạch hẹc 
đều có tác dụng làm giảm ảnh hưởng của 
pilocacpin, atropin và adrenalin trên cơ ruột, trên 
tim. Tuy nhiên tác dụng ức chế đối với adrenalin 
có kém hơn. Khi tiêm dụng dịch thạch hộc trên 
tim của loài cóc thấy đù nồng độ nào từ 0,01- 
10% đều không thấy ảnh hưởng. Theo F I. 
Ibraphimov, dendrobin có tác dụng tăng lượng 
glucoza trong máu, với liều cao làm yếu hoạt 
động của tim, làm giản huyết áp, gây khó thở, 
ức chế sự co bóp của mầu ruột thỏ cô lập, làm eo 
tử cung của chuột bạch. 

Dendrobin hơi có tác dụng gây mẻ và giảm 
sốt. 

E. Công dụng và liêu dùng 

Thạch hộc thường được dùng chữa những 
bệnh sốt nóng, khô cổ, khát nước, người háo, 
bứt rứt khó chịu. 

Theo đóng y, thạch hộc dưỡng Am sinh tân, 


dùng trong các bệnh tân dịch bất túc như miệng 
khó. cổ họng khô, hay do tân dịch không đủ mà 


hông muốn ăn, mắt nhìn kém, khớp xương sưng 
đau hay không có lực. 

Liễu đùng hằng ngày: 4-12g đưới dạng thuốc 
sắc. 

Theo rời liệu cổ thạch hộc vị ngọt, nhạt, tính 
hơi lạnh, vào 3 kinh phế, vị và thận. Có tác dụng 
dưỡng âm, ích vị sinh tân. Dùng chữa bệnh sốt, 
tân dịch khô kiệt. Miệng khô khát khỏi bệnh 
mà người vẫn hư nhiệt. Những người hư chứng 
mà không nóng không dùng được. 

Đơn thuộc có thạch hóc 

1. Đơn thuốc chữa chứng ho, đây hơi: 

Thạch hộc 6g, mạch môn 4g, tỳ bà diệp 4g, 
trần bì 4g, nước 300ml, sắc còn 200ml. Chia 
làm 3 lần uống trong ngày. 

2. Đơn thuốc chữa chứng hư lao, người gẩy 
môn: 


Thạch hộc 6g, mạch môn đông 4g, ngũ vị tử 
4g. đảng sâm 4g. trích cam thảo 4g, câu kỷ tử 
4g, ngưu tất 4g, đỗ trọng 4g, nước 300ml. Sắc 
còn 200ml. Chia làm 3 lần uống trong ngày. 


THANH CAO HOA VÀNG 


Còn gọi là thanh hao, thanh cao, thảo cao. 

Tên khoa học Ar/emisia annua L. 

Thuộc họ Cúc Asferiaceae (Compositae). 

'Á, Mô tả cây 

Cây sống lâu năm. Mọc hoang thành từng 
đám ở vùng đổi núi ven suối, ven sông. Cao từ 
1,5-2m. Lá xẻ lông chím 2 lần, thành phiến hẹp, 
phủ lông mềm. Có mùi thơm. Cụm hoa hình cầu 
hợp thành một chùy kép. Lá bắc tổng bao, hình 
trứng hoặc hình bầu dục. Hoa màu vàng nhạt, 
mỗi cụm hoa gồm 6 hoa: Giữa là hoa lưỡng tính, 
xung quanh là hoa cái. Hoa chỉ có kích thước 
0,5-1mm. Quả bế hình trứng, đài Imm. Mật vỏ 
có tuyến chứa tinh dầu. Trên thị trường tại Trung 
Quốc, thường bị trộn một cây khác gọi là hoàng 
cao hay xú cao cũng họ Cúc nhưng lá quanh 
năm màu vàng lục và có mùi hôi, còn cây thanh 
cao hoa vàng thật thì chỉ về mùa thu lá mới vàng, 
còn trước đó có màu lục. 
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B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây thanh cao hoa vàng mọc hoang đại ở nước 
ta từ lâu đời, nhưng thường mọc lẫn với một số 
loài khác tương tự nên chỉ được xác định là Ar- 
temisia apiaceae Hance (hay Ariemisia 
panvrfolia). Thực tế thanh cao hoa vàng chỉ là l 
trong 4 loài Ariemisia đều có ở Việt nam nhưng 
rất dễ lâm lăn là Ariemisia apiaceae, À. Ánnua, 
A. Capillaris và A. Campestris. Trước năm 1980, 
cây thanh cao chưa được chú ý sử dụng lắm cho 
nên cũng không ai chú ý phát hiện đính chính 
lại. Sau năm 1979, do tiếng vang của những kết 
quả thu được ở Trung Quốc về tác dụng chữa 
sốt rét của loài thanh cao hoa vàng của Trung 
Quốc, Viện Khoa học Việt nam, sau đó Trung 
tâm kiểm nghiệm nghiên cứu dược quân đội phát 
hiện một số cây mang tên thanh cao, thanh cao 
ở vùng Lạng Sơn chính là loài Arremisia apiacede 
L. Ngoài Lạng Sơn, thanh cao hoa vàng còn mọc 
ở Cao Bằng, Lào Cai và đang được trồng thử ở 


vùng đồng bằng sông Hồng. Thanh cao hoa vàng 
còn thây mọc hoang ở Liên Xỏ cũ, lran, Mông 
Cổ, Ân Độ, Nhật Bản, Bắc Mỹ và một số nước 
thuộc vùng Đông Nam châu Á. Đang được 
nghiên cứu trồng mở rộng làm nguyên liệu chiết 
artemisinin chữa sốt rét và sốt. 

Tại những địa phương có thanh cao hoa vàng 
mọc hoang đại, nhân dân thường hái lá non của 
cây non vẻ nấu canh ăn thay rau. Còn dùng lá, 
hoa và toàn bộ phận trên mặt đất phơi hay sấy 
khô làm thuốc chữa sốt cao, sốt, giải độc, cảm 
mạo, rối loạn tiêu hoá. Thời gian thu hái tốt nhât 
vào tháng 8 lúc cây chuẩn bị ra hoa. 

C. Thành phần hoá học 

Cây thanh cao hoa vàng mọc hoang dại ở Lạng 
Sơn đã được Định Huỳnh Kiệt, Nguyễn Xuân 
Dũng và cộng sự nghiên cứu (Dược học I, 1989, 
11-14 và Được học 2, 1990, 11-13) kết quả như 
sau: 

Trong phần trên mặt đất của cây thanh cao 
mọc hoang đại có khoảng 0,6% tỉnh dầu có tỷ 
trọng d,, 0,9011 và n„. 1,47574. Tính đầu mầu 
vàng nhạt gồm khoảng 35 thành phần, trong đó 
đã nhận đạng khoảng 20 chất với l2 cấu tử 
chính chiếm trên 73% tổng hàm lượng tỉnh đầu 
campho (23,75%), 1-§ cineol (15,44%), B 
farnesen (9,59%), B caryophyllen (6,29%), 
cubcben (5,59%), artemisia ceton (4,42%), B 
myrcen (4,38%), p- cymem (4,08%)... 
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Artemisinin 


Từ phần trên mật đất của thanh cao hoa vàng 
dại các tác giả còn chiết được chất artemisinin 
với tỷ lệ 0,3 đến 0,4% so với được liệu khô. So 
sánh với công bố của Klayman (Mỹ) thì từ cây 
trồng ở Mỹ chỉ chiết đuợc 0,06% artemisinin, 
còn theo tài liệu công bố của Trung Quốc thì 
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hàm lượng thấp nhất là 0,01%, nhưng nếu thu 
hoạch đúng, bảo quản tốt thì có thể thu 0,3 đến 
0,5% artemisinin. Artemisinm là một 
sesquiterpen lacton chứa nhóm peroxyt nội, 
được các nhà khoa học Trung Quốc với sự tài 
trợ của Liên hiệp quốc đã chiết xuất được từ 
thân lá cây thanh cao hoa vàng từ 1972, có tác 
dụng chữa sốt rét và được đặt tên là artemisinin. 
Tĩnh thể hình kim không mâu. điểm nóng chảy 
156-157°C, œ”" =66,3 có công thức thô 
C.H,,O, chứa nhóm peroxyt nội, chính nhóm 
này quyết định tác dụng diệt ký sinh trùng sốt 
rét. Artemisinin khó tan trong nước và trong dầu. 
có thể bị phá hủy trong dung môi phân cực do 
vòng lacton bị mở. Artemisinin hòa tan và khá 
bền trong các đung môi không phân cực, không 
bị phá hủy ngay cả ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ 
nóng chảy của nó vì vậy có thể tỉnh chế 
artemisinin bằng phương pháp thăng hoa. Có thể 
định lượng artemisinin bằng phương pháp chuẩn 
độ kiếm và phương pháp sắc ký lỏng cao áp. 
D. Tác dụng dược lý 


Trung Quốc đã dùng artemisinin chiết từ thanh 
cao hoa vàng chữa 2353 bệnh nhân sốt rét trong 
đó 151! nhiễm Plasmodium vivax, 558 nhiễm 
P.ƒ alcaparum, 141 sốt rét ác tính, 143 bệnh nhân 
có ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc. Liều đùng 
300-400mg. Kết quả tác dụng 10-30% đối với 
P. vivax, 10-20% với P falciparum, liều độc DL 
50 là 5015mg/kg thể trọng. 

E. Công dụng và liều dùng 

Theo các :ài liệu cổ, thanh cao có vị đắng 
(khổ), tính hàn (lạnh). Vào hai kinh can và đởm. 
Có tác dụng thanh thư tịch uế, trừ phục nhiệt ở 
âm phận. Dùng chữa những trường hợp cốt trưng 
lao nhiệt (đau xương, nóng), đạo hãn (mồ hói 
trộm), ngược tật (sốt rét), lở ngứa. Còn dùng 
chữa cảm mạo, thanh nhiệt, giúp sự tiêu hoá, lợi 
gan mật. Dùng riêng hay phối hợp với một số vị 
thuốc khác. Ngày dùng từ 6-12g dưới dạng 
thuốc sắc hay thuốc viên. 

Theo khoa học hiện nay, dùng làm nguyên 
liệu chiết artemisinin để chữa sốt, sốt rét dưới 
đạng thuốc viên. 

Đơn thuốc có thanh cao dùng trong nhân 
dán 


Thanh cao miết giáp thang: Thanh cao 12g, 
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miết giáp lÓg, tri mẫu 12g, sinh địa 20g, đan bì 
12g. Sắc uống trị sốt rét (ngược tật), còn dùng 
trị các chứng ôn nhiệt với các triệu chứng đêm 
sốt nóng, ngày không sốt, lúc nhiệt thoái không 
có mồ hôi, lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng, môi miệng 
khô ráo. 

Chữa sốt chỉ dùng một vị thanh cao (Bán thảo 
cương mục trích từ Trửu hậu phương): Thanh 
cao | nắm (khoảng 20g), nước 2 thang (300ml). 


THANH CAO 


Còn gọi là thảo cao, hương cao, thanh hao. 
Tên khoa học Artemisia apiacca Hance. 
Thuộc họ Cúc Ariemisia (Compostrae). 


Thanh cao (Herba Ariemisiae apiaceae) là 
toàn bộ phận trên mật đất cây thanh cao phơi 
hay sấy khô. 

Tên thanh hao còn dùng để chỉ một cây nữa 
(xem chú thích ở dưới) cần chú ý để tránh nhầm 
lẫn. 

Á. Mô tả cây 

Thanh cao là một loại cỏ mọc hằng năm hay 
hai năm, cao chừng 0.3-1,5m, rất nhiều cành ngay 
từ giữa cày. Toàn thân có mùi thơm. Lá mọc so le, 
hai lần xẻ lông chím, phiến lá chét rất nhỏ, mép 
nguyên hoặc mỗi đìa có 1-3 chỗ rách nhỏ. Cuống 
lá ngắn và hẹp. Cụm hoa hình đầu, đường kính 
6mm, trông như một quả con. Xung quanh là 
hoa cái ở giữa là hoa lưỡng tính ( Hình 498). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang và được trồng ở nhiều tỉnh 
miền Bắc Việt Nam, nhiều nhất ở Hà Nội, Hải 
Hưng (xã Tân Quang, thôn Nghĩa Trai), Lạng 
Sơn, Cao Bằng. Còn thấy ở ven bờ sông, bờ biển. 

. Tại các nước khác cũng có như Trung Quếc, 
Ân Độ, Nhật Bản, Triều Tiên. Vào các tháng 7- 
10, cây ra hoa kết quả, hái về, phơi hay sấy khô. 
Để nơi khô ráo. 

C. Thành phản hoá học 


Trong cây thành cao có tỉnh dầu, chất đắng 


và một ancaloit gọi là abrotanin C.H,.N.O. 
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Sác uống. Chữa sốt, sốt rét. Theo những rải liệu 
cở thì thanh cao thích hợp với giai đoạn giữa của 
bệnh do nhiệt với các triệu chứng sợ lạnh, sốt 
không có mồ hôi, hàn nhiệt vãng lai, lạnh ít. 
nóng nhiều, không có mồ hôi. Đối với chứng 
sốt ở bệnh kết hạch cũng hay dùng vị này, nhưng 
nếu có mồ hôi không nên dùng. Thanh cao là 
một vị thuốc phát hãn, giải nhiệt mà không gây 
trở ngại cho tìm và bộ máy tiêu hoá. 


" 





Hình 498. Thanh cao -ÁrIeniisia apiacea 


D. Công dụng và liều dùng 

Theo ¿di liệu cổ thanh cao vị đắng, tính hàn, 
vào 2 kinh can và đởm. Có tác dụng thanh thử 
tịch uế, trừ Am phận phục nhiệt. Dùng chữa sốt 
chưng, lao nhiệt, mồ hôi trộm, sốt rét, mụn nhọt. 

Thanh cao chỉ mới thấy dùng trong đông y 
làm thuốc chữa các chứng sốt, (sốt cảm, sốt do 
bệnh phối, thương hàn), sốt mà mồ hôi không 
ra được, mồ hôi trộm, vàng da. Đông y cho rằng 
vị thanh cao dùng lâu không có hại, mà còn làm 


cho ăn ngon cơm, chóng tiêu, chữa mệt mỏi về 
cơ thể và trí não. 

Còn dùng cảm máu, chữa đổ máu cam, đại 
tiện ra huyết. 

Dùng ngoài đa có tính chất sát trùng, chữa 
mụn nhọt lở ngứa. 

Ngày dùng 6-12g đưới dạng thuốc sắc. Có 
thể dùng tới liều 20g một ngày. 

Đơn thuốc có (hanh cao dùng trong nhán 
đân 


1. Chữa mệt nhọc, kém ăn: 

Lấy một phần lá, 3 phần nước, đun và cô đặc. 
Viên bằng hạt ngô. Trước khi đi ngủ hoặc lúc 
đói uống 10-20 viên. Có thể dùng rượu nóng 
chiêu thuốc. 

2. Chữa bệnh thương hòn. sốt do bệnh phối, 
mồ hôi trộm (Diệp Quyết Tuyền): 

Thanh cao 20g, mạch mỏn l5p, đảng sàm 12g, 
sinh địa 15g, gạo sống 15p, nước 800ml. Sắc và 
cô còn 300mi. Chia làm 3 lần uống trong ngày. 


CÂY CHỔI XUẾ 


Còn gọi là cày chỗi sẽ, thanh hao. 

Tên khoa học Baeckea ƒfrutescene L. 

Thuộc họ Sim Ä4yr!aceae. 

A. Mô tả cây 

Cây bụi cao 0,5-2m. Phân nhánh ngay từ gốc, 
thân và cành nhỏ, mềm, mùi thơm. Lá mọc đối 
hình kim không có cuống, nhãn bóng, đài chừng 
lcm, chỉ có một gân ở giữa, trên phiến lá nhỏ 
có những tuyến nhỏ, màu nâu. Hoa trắng, nhỏ, 
mọc đơn độc ở nách lá. Lá bác rất nhỏ bé, sớm 
rụng, nụ hoa hình chóp ngược. Ống đài chia 4- 
5 thùy, hình 3 cạnh hơi nhọn đầu. Cánh tràng 
tròn, rời nhau, nhị 8-10, chỉ rất ngắn, có tuyến 
tròn nằm ở giữa đỉnh các ô phấn. Đĩa mật ấn 
sâu trên bầu, bầu hạ, dính hoàn toàn vào ống 
đài, 3 ô rất nhiều noãn. Quả nang mở theo đường 
rách ngang. Hạt có cạnh. phôi thẳng. Mùa hoa 
từ tháng 4 đến tháng 8 (Hình 499, Hm 8,42). 

B. Phân bờ, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang dại rất phổ biến trên các đổi 
miền trung du Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bác Cạn, 
Thái Nguyên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, 
Đà Năng... 


Nhân dân thường thư hái thân cây về làm 
chổi (chổi xuể) quét nhà. Khi bị cảm sốt, dùng 
ngay chổi này đốt đưới giường, trõng của người 
ốm nằm để chữa bệnh. Một số địa phương đã 
bất đầu đùng toàn cây (trừ bò rễ) hay hái cây về, 
phơi khô trong mát cho lá rụng hết, rồi dùng lá 
này cắt tỉnh đầu gọi là tỉnh dầu chổi xuế hay 


tỉnh đầu chổi, còn gọi là đầu chổi. Người ta còn 
hái hoa cây chổi xuế phơi trong mát cho khô 
dùng làm thuốc. Chưa thấy đàu tổ chức trồng. 


C. Thành phản hóa học. 


Tháng 12 năm 1971, Đỗ Tất Lợi và Trần Tố 
Hoa đã định lượng tỉnh đầu trong toàn cây chổi 
xuể (trừ rễ) thu hái ở Quảng Bình, Bác Cạn và 
Thái Nguyên đã thấy hàm lượng tỉnh đầu trong 
toàn cây tươi là 5-7%oö (0,5-0.7%), Nếu để chờ 
cây khô, lá rụng rối lấy lá cất riêng (cành vẫn 
dùng làm chổi) thì tỷ lệ lá/thân rất cao: 1lkg 





Hình 499. Chối xuế - Baeckea [rutescens 
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cây lá khô cho 5,7kg cành, thân và 5kg lá, hoặc 
cân 42g cành lá rồi tách lá, thân riêng được 
22.7g lá và 19g cành. Nếu cất lá riêng được hàm 
lượng tỉnh dầu từ 10-30%ø (1-3%). Do đó có đề 
xuất khai thác cây chổi xuể rồi đợi khô, tách 
riêng lá dùng làm thuốc và cất tỉnh dầu còn cành 
và thân văn đùng làm chổi như trước. 

Tháng 2 năm 1972, Phan Tông Sơn, Ngô 
Minh và Nguyễn Thu Huyền (Tạp chí Hóa học, 
1974, 39-43) đã cất từ cây chối xuế tươi thu hái 
ở Đông Triểu, Quảng Ninh được 0,5% tỉnh đầu. 

Tĩnh dầu chổi xuể khi mới cất ra có màu vàng 
nhạt, mùi thơm dễ chịu giữa mùi tỉnh dầu 
khuynh điệp và mùi tỉnh dầu lavăng. Tỷ trọng 
d?9=0,8760, n,2E1,4714, œ, =+1I°. Chỉ số axit 
1,73, chỉ số este 18,24, chỉ số este sau khi axetyl 
hóa 42,60. Phân tích thành phần tỉnh dầu chổi 
xuế cất từ cây chổi xuế mọc hoang đại ở Đông 
Tiểu, Quảng Ninh thấy chứa 15% xincol, 35% 
+ơ thuyen và Œ pinen, 4% limonen, 14% 
ylangen và I3% thành phần chưa xác định được. 
Chúng ta biết rằng tỉnh đầu chổi xuế mọc ở 
Biliton (Inđônêxia) chứa tới 58% œ và B pínen, 
7% xineol, khoảng 10% monotecpenalcol gồm 
I-Hnalol, fenchylancol, 1-bocneol và I-œ- 
tecpineol. Một tính đầu chổi xuế khác có tỷ trọng 
d? =0,883 và chứa một siearopten (hỗn hợp các 
hydrocacbon parafinic). 

D. Tác dụng dược tý 

Sơ bộ thử tác dụng đối với vi trùng theo cách 
thử kháng khuẩn của các chất bay hơi cho thấy 
tỉnh dầu chổi xuể và các thành phần chủ yếu 
của nó (Œ thuyen, Œœ pimen, xineol, linalol) đều 


ức chế được S!aphllococcus đureus, 
Pneumoccus , Shi-gella flexneri, trừ Œ pinen, 
còn tất cả đều ức chế được Shipellaq shigac. Tĩnh 
đầu chổi cũng như các thành phần trên đều 
không tác dụng đối với vi trùng mủ xanh 
(Pseudomnas aerupinosa) (Tạp chí hóa học, 
1974, 40-41). 


E. Công dụng và liều dùng 


Cho đến nay, nhân đân thường chỉ đùng cây 
chổi xuể làm chối quét nhà, lá và cành dùng 
cho vào chum vại đựng đậu xanh hay quản áo 
để tránh nhậy, sâu bọ cắn hại. Khi đau bụng, 
người ta thường nằm trên giường hay chõng có 
nan thưa, dưới gầm đốt cây chối xuếể. Có người 
dùng lá và hoa cây chổi xuế sắc uống điều kinh 
nguyệt không đều là 6-Rg dưới dạng thuốc sắc. 
Người ta còn dùng cho phụ nữ sau khi đẻ uống 
để ăn ngon cơm, chóng đói, chóng hết huyết 
hôi. Trước đây không thấy nhân dân cất tình 
dầu để đùng. Chỉ thấy ở một số nơi cất cây chổi 
xuế cùng với cày tràm và bán hỗn hợp tình dầu 
tràm và tỉnh dầu chổi xuể với nhau. Tại Hà Nội, 
trước và sau hiệp định Giơnevơ 1954 có một 
hiệu thuốc đông y sản xuất một loại thuốc mang 
tên “rượu chổi Hoa Kỳ" những lại địch ra tên 
“American camphor alcohol"” nghĩa là cồn long 
não, chứ không phải chế từ cây chổi xuể. 


Với những kinh nghiệm trong nhân dân và 
những nghiên cứu gần đây, chúng ta có thể 
khai thác cáy chổi xuể cất tình dâu đùng chế 
một số dầu xoa và uống chữa cảm cúm, đau 
nhức, ăn uống không tiêu như tại các tỉnh Nghệ 
An, Hà Tĩnh vẫn làm. 


THƯỜNG SƠN #?\I\ 


Còn gọi là hoàng thường sơn, thực tất, áp niệu 
thảo, kê niệu thảo. 

Tên khoa học Dichroa ƒebrifuga Lour, 

Thuộc họ Thường sơn ŠSzx†ƒragaceae 

Cây thường sơn cho ta các vị thuốc sau đây: 

Vị Thường sơn (Radix Dichroae) là rễ phơi 
hay sấy khô của cây thường sơn. 

Lá và cành phơi hay sấy khô (Folium 
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Dichroae) được gọi là (hực rất. 
Trên thực tế ở Việt Nam người ta ít dùng rễ 
hoặc dùng cả rễ và lá đều gọi là (hường sơn. 
Chữ Dichroa có nghĩa là 2 màu, febrfuga có 
nghĩa là đuổi sốt. vì cây và lá thường sơn có 2 
màu tím đỏ và xanh lại có tác dụng chữa sốt đo 
đó có tên này. 


Tên thường sơn vì có ở núi Thường Sơn, đất 


Ba Thục (Tứ Xuyên Trung Quốc hiện nay). 
A. Mò tả cây 


Thường sơn là một loại cây nhỡ cao 1-2m, thân 
rồng, để gây, vỏ ngoài nhắn màu tím. Lá mọc đối, 
hình mác hai đầu nhọn, đài 13-20cm, rộng 25- 
9Ômm, mép có răng cưa mặt trên xanh, mặt dưới 
tím đỏ, gân tím đỏ, không có lông hoặc hơi có 
lông. Hoa nhỏ màu xanh lam hay hồng, mọc thành 
chùm nhiều hoa mọc ở kẽ lá hay đầu cành. Quả 
mọng, khi chín màu xanh lam, đường kính 5mm, 
một ngăn, hạt nhiều nhỏ hình le, có mạng ở mặt, 
đài không đầy 1mm ( Hình 500, Hm 35,4). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây thường sơn mọc hoang rất nhiều ở các 
tỉnh miền rừng núi nước ta, Bác Cạn, Thái 
Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Hoà Bình, 
Hà Tây, Sapa-Lào Cat cũng có mọc. 

Tại Trung Quốc cũng cố mọc hoang và được 
trồng để lấy rẻ và lá dùng làm thuốc và xuất 
khẩu. 

Mùa thu vào các tháng 8-!O người ta đào rễ 
về. rửa sạch đất, cắt bỏ rễ con, phơi hay sấy khô. 

Nếu dùng lá. hái quanh năm nhưng tốt nhất 
lúc cây sắp và đang ra hoa. Hái về rửa sạch. phơi 
khô. Có thể dùng tươi. 

C. Thành phản hoá học 

Năm 1928, M. E. Bouillat có nghiên cứu 
thường sơn, nhưng khỏng lấy được một chất gì 
TÕ rệt. 

Năm 1948, chúng tôi đã chiết từ lá cày thường 
sơn tươi (Hà Giang, Tuyên Quang) một chất có 
tỉnh thể và có tính chất glucozit vì điều kiện kháng 
chiến chưa xác định các tính chất lý hoá (Đỗ 
Tất Lợi và Bùi Đình Sang, 1948). 

Tại các nước, thường sơn được là đẻ tài 
nghiên cứu kỹ về mặt hoá học và dược lý từ 
năm 1946. 

Trong các năm 1946-1948, các tác giả Triệu 
Thạch Dân, Chuyên Phú Vinh và Trương Xương 
Thiệu đã lấy được từ thường sơn các chất sau 
đây: 

1. Dicroin -Œ (Dichroin) CUẠH"! 
chảy 136°C. 


2. Dicroin B CHe9% 0N, độ chảy 145C. 


21 73 


O,N, độ 


(9) 





Hình S00. Thường sơn - Dichraa febrifuga 


3. Dicroin y CUH,“?O.N, độ chảy !60°C. 


Năm 1948, Kuehl đã chiết từ thường sơn được 
một số ancaloit với những tính chất sau đây: 

1. Ancaloit I (dichroin A) CUH,UOIN, độ chảy 
131-132". 

2. Ancaloit H (dichroin B) C.HVO,N, độ 
chảy 140-1425. 

Koepfli, các năm 1947 và 1949, đã chiết được 
các ancaloit đất tên là febrfugin C.H,O.N, có 
độ chảy 1399-140°C và 1549-156%C isofebrifugin 
C„H,„0,N, có độ chảy 128-130*C. 

Gần đây, người ta đã xác định được răng 
đicroin Œ ancalơit I và chất isofebrifugin chỉ là 
một. Còn đicroin Œ, ancaloit IÍ và febrifugin là 
một. 


Những ancaloit trong thường sơn đều là dẫn 
xuất của nhân quinazolin có 3 dạng œ, Ö và ÿ. 
Nhiệt độ, chất kiểm hay axit hoặc dung môi đều 
có ảnh hưởng và thay đổi các ancaloit, thành 
các dạng khác nhau. Trong 3 dạng đó thì dicroin 
Y có tác dụng chữa sốt rét mạnh nhất. 

Công thức của febrifugin và isofebrifugin đã 
được xác định như sau: 
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" HO 
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N 
1sofebrifugin 


Tỷ lệ ancaloit toàn phản chừng 0,2% trong lá 
và 0,1-0,15% trong rễ. Từ cây thường sơn đi thực 
vào Liên Xö cũ, người ta đã chiết được trong lá 
0,5-0.7% ancaloit toàn phần trong đó có 0,15- 
0,19% là febrifugin 0,1% isofebrifugin. Trong 
rễ chỉ có 0,2-0,5% ancaloit toàn phần (C. A., 19, 
¡971-207330) 


D. Tác dụng được lý 


Thường sơn đã được nhiều tác giả nghiên 
cứu về mặt dược lý. Sau đây là một số kết quả: 

1. Tác dụng chữa sót rét. Năm 1945-1948, 
các tác giả Vương Tiến Anh và Trương Xương 
Thiệu đã báo cáo thí nghiệm dùng thường sơn 
chữa bệnh sốt rét của gà thấy cao nước với liều 
lg trên lkg thể trọng có tác dụng chữa sốt rét 
rất rõ rệt (Trung Hoa y học tạp chí, 31: 159, 
1945 và Nội khoa học báo 2: 840, 1950). Chất 
dicroin với liều lmg trên Ikg thể trọng so với 
quinin mạnh gấp 25-50 lần. Trong các dạng 
đicroin thì đạng y có đụng mạnh nhất ước chừng 
gấp 100 lần quinin, đạng Ð mạnh gấp 50 lần, 
còn dạng Œ thì tác dụng tương đương với quinin. 

Các nhà nghiên cứu Mỹ thí nghiệm tác dụng 
chữa sốt rét của ancaloit của thường sơn so sánh 
với các cây khác cũng chứng minh rằng các 
ancaloit của thường sơn có tác dụng chữa sốt rét 
mạnh hơn quinin 100 lần. 


Cao thường sơn trên lâm sàng có tác dụng rõ 
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rệt chữa sốt rét thường nhưng có nhược điểm là 
gây nôn làm cho bệnh nhân khó chịu (kinh 
nghiệm trong kháng chiến Việt Nam và báo cáo 
của Chu Đình Sung, Trương Xương Thiệu trong 
Trung Hoa y học tạp chí, 29: 137, 1943), 


Năm 1956, các tác giả Ngô Vân Dực, Lưu 
Văn Phú và Kim Âm Xương đã báo cáo trong 
hội nghị sinh lý học lần thứ nhất của Trung Quốc 
về tác dụng chữa sốt rét và độc tính của thường 
sơn cũng công nhận các kết luận nói ở trên. 


2. Tác dụng chữa vốt. Năm 1935, Mã Văn 
Thiên đã báo cáo tiêm vào mạch máu 2ml trên 
lkg thể trọng thỏ dung dịch 0,03% trực trùng 
côli để gây sốt rồi tiêm dưới đa dung dịch 5% 
thường sơn (lm] tương đương với l,67g nguyên 
liệu) với liều 0,5ml trên 1kg thể trọng thì thấy 
tác dụng hạ sốt rất rõ: Nhiệt độ đang lên cao hạ 
xuống nhiệt độ bình thường. 

' Cùng năm 1935, Kinh Lợi Bản và Lý Đăng 
Bảng cũng theo phương pháp trên xác nhận 
thường sơn có tác dụng giảm sốt, nhưng cả hai 
nhóm đều không thí nghiệm cho uống thuốc 
cho nên cũng chưa rõ cho uống thuốc thì tác 
dụng như thế nào. 


Năm 1947 (Trung Hoa y học tạp chí 33: 177), 
Trương Xương Thiệu và Hoàng Kỳ Chương 
cũng báo cáo thuốc thường sơn thô chế có tác 
dụng chữa sốt, nhưng ancaloit toàn bộ của 
thường sơn không có tác dụng chữa sốt. 


3. Tác dụng trên bộ máy tuần hoàn và hô 
háp. Năm 1945, Hồ Thành Nhu và Lý Hồng 
Hiến (Nội khoa học báo 2: 840, 1950) báo cáo 
ancaloit của thường sơn có tác dụng hưng phăn 
đối với tìm ếch và tim thỏ, nhưng chất R212 
(monohydroclorit Œ đicroin ) lại có tác dụng ức 
chế đối với tim ếch cô lập. 


Năm 1945 Vương Tiến Anh, Phó Vĩnh Phong 
và Trương Xương Thiệu đã dùng ancaloit của 
thường sơn thí nghiệm trên cho đã gây mê thấy 
hố hấp hưng phấn và huyết áp hạ xuống (Dược 
học 1-2, 111-131, 1953). 

Năm I950, (Nói khoa 2,1-8) cũng báo cáo 
thấy kết quả như trên. 


4. Độc rính. Năm 1935, Mã Văn Thiên đã 
dùng cao rượu thường sơn chế thành dung địch 
1% trong nước tiêm đới da chuột nhất để thử 
độc tính, thì thấy với liều 0,2ml/10g thể trọng 


đa số chuột chết trong vòng 15-20 phút. 


Năm 1947, Trương Xương Thiệu và Hoàng 
Kỳ Chương (Trung Hoa y học tạp chí 33, 17?) 
báo cáo đã xác định nửa liều gây chết LD-5O 
của đicroin Œ, Ö, Y trên Ikg thể trọng của gà là 
20mg, chuột nhát là 18,5mg, gà nhỏ là 7,5mg, 
một giống gà nhỏ khác là I0mg. 

Năm 1950, Diệm Phượng Cương đã báo cáo 
dùng chất có tỉnh thể chiết được từ rễể thường 
sơn và chất R212 để thí nghiệm tác dụng chữa 
sốt rét thì thấy trong quá trình nghiên cứu với 
liều IÖmg trên 1kg thể trọng gà hay quá liều đó 
thì đa số gà thí nghiệm bị chết. Dùng nước 
Ringer để pha chất R212 thành dung dịch 0,1% 
rồi thí nghiệm trên chó nhỏ và ếch thì thấy tiêm 
đưới đa cho chó nhỏ với liêu 1,5ml cho Ikg thể 
trọng, chó sẽ phát sinh nôn mửa, đi ïa lỏng, phân 
tiết dạ dày và ruột tăng cường, nhu động cũng 
tàng cường, niêm mạc dạ dày và ruột xuất huyết, 
huyết áp hạ xuống, hô hấp nhanh lên, cuối cùng 
thì chết. 

E. Công dụng và liều dùng 

Theo rải liệu cổ thường sơn vị đáng, tính hàn, 
có độc, thục tất vị cay, tính bình có độc. Vào 3 
kinh phế, tâm và can. Có tác dụng thổ đờm, triệt 
ngược, thanh nhiệt hành thuy. Dùng chữa sốt 
rết mới bị hay đã lâu ngày, lão đờm tích ẩm, dẫn 
tới đờm đi lên sinh nón mửa. 

Thường sơn là một vị thuốc được dùng từ lâu 
đời trong đông y để chữa bệnh sốt rét (SỐt rét 
thường hay sốt rét ác tính) rất có hiệu quả. Còn 
dùng chữa sốt thường. Tuy nhiên nhược điểm 
của thường sơn là gây nôn. Những ancaloit lấy 
ra cũng gây nòn. 


Trong nhân dân có nöt-muốn bớt nôn cần rửa 


lá bằng rượu rồi mới dùng nhưng chúng tôi đã. 


có dịp rửa rượu rồi mà vẫn gây RÔn. 

Thường khi dùng thường sơn phối hợp với 
nhiều vị thuốc khác ít nôn hơn. 

Liều đùng trung bình: 6-12g dưới dạng thuốc 
sắc. Dùng riêng hay phối hợp với các vị thuốc 
khác. 


Đơn thuốc cá thường sơn 


l1. Thường sơn triệt ngược chứa các chứng 
SỐI rét: 


Thường sơn 6g. Binh lang 2g, thảo quả 1g, 


cát căn 4g, nước 600ml. Sác còn 200ml, chia 3 
lần uống trong ngày. Theo kinh nghiệm hễ sốt 
rết nhiều rét ít thì người ta tăng liều cát căn lên 
tới IŨg, ngược lại nếu rét nhiều sốt ít hơn, thì 
người ta tăng liều thảo quả lên tới 3-4g. Đơn 
thuốc này ít gây nôn. 

2. Thường sơn cam thảo thang: 

Chữa sốt rét và sốt thường: Thường sơn (rễ) 
lŨg, cam thảo 3g, nước 600ml. Sắc còn 200ml. 
Chia 3 lần uống trong ngày. Đơn này đễ gây 
nôn. 

3. Cao thường sơn chữa sói rét: 

Thường sơn (rẻ) 12g, bình lang 12g, miết giáp 
12g, ô mai 3 quả, táo đen 3 quả, cam thảo 3 
nhát (miếng), sinh khương 3 miếng. Thêm nước 
vào sắc kỹ, lọc và cô đặc còn 3g. Người lớn 
ngày uống 1-2 lần, môi lần 3g. Toàn liều điều trị 
chừng 12-18g là khỏi. Không gây nôn. 

Chú thích: 


Ngoài vị thường sơn nói trên đây, trong nhân 
đân ta và nhân dân Trung Quốc còn đùng nhiều 
vị khác thuộc cùng họ thực vật hay thuộc họ 
thực vật khác hẳn với tên thường sơn. 


Xin kế sau đây để chú ý phân biệt và tránh 
nhảm lẫn: 


1. Cây thổ thường sơn-Hydrangea thunhergii 
sieb, hoặc Hydrangea aspera Don. Cùng thuộc 
họ Thường sơn §Szxiƒragaceae. 


Cay này chưa thấy ở Việt Nam. Người ta dùng 
lá. Trong lá có chất ngọt phellodulxin C,H,,O,. 


Dùng cho thuốc dễ uống, làm lợi tiểu, trong bệnh 
đường tiện. 


2. Cây tử thường sơn (Thường sơn tím)-Hy- 
đrangea sp, cùng họ, chưa thấy tài liệu nghiên 
cứu, cũng chưa thấy ở Việt Nam. 

3. Cáy thường sơn Nhật Bản-Otixa Japonica 
Thunb. Thuộc họ Cam Ruraceae. Cây này cũng 
chưa thấy ở Việt Nam. Chủ yếu người ta dùng 
rễ, nhưng cũng có khi đùng cả lá và thân. Trong 
rễ thường sơn Nhật Bản, người ta lấy được 
ancaloit gọi là orixin C,,H,,O,N, orixidin 
CH,O,N, chất isoorixin và kokusagin 
C;H,NO/, trong lá có 0,01% tỉnh dầu, trong đó 
có camphen C .H, và Iinalol. 


10ˆ “16 
Rê đùng chữa ho, sốt, gây nôn, sốt rét. Dùng 
ngoài đắp những chỗ bị trúng độc. Lá dùng sát 
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lên mình trau bò để chữa trừ ve, bọ. 


4. Hai cháu thường sơn-Clerodendron 
trichotomum Thunb. Thuộc họ Cỏ roi ngựa 
Verbenaceae, còn gọi là xú Ngô đồng (xem vị 
này). Người ta dùng rễ, lá sắc uống chữa sốt rét, 
cao huyết áp kết quả rõ rệt. Thân và lá sắc dùng 
tắm trâu bò khỏi bị ve. bọ. 

3$. Bạch thường sơn-Mussaenda divaricata 
Hutch. Thuộc họ Cà phê Rubiaceae. Cây này 
chưa thấy có trong nước ta, nhưng nhân đàn một 
số nơi dùng cây bướm bạc hay bướm bướm- 
Mussaenda cambodiana Plierre mọc ở nước ta, 


TÍA TÔ 


Còn gọi là từ tô, từ tô tử, tô ngạnh. 
Tên khoa học Perilla ocymotdes L. (PerilÌa 


nankinensis (Lour.) Decne, Perilla frutescens (L.) 
Breit]. 

Thuộc họ Hoa môi Lamiaceae (Labidtae.). 

Ngoài công dụng làm gia vị, cây tía tô cho 
các vị thuốc say đây: 

1. Tử tô tử (tô từ, hắc tô tử-Fructus Perillae) là 
quả chín phơi hay sấy khô (ta gọi nhầm là hạt) 
Của cây tía tÔ. 

2. Tư tô (Herba Perilae) là cành non có mang 
lá của cây tía tò phơi hay sấy khô. 

-3. Tử tô điệp-Folium Perillac là lá phơi hay 

sấy khô . 


4. Tô ngạnh (Từ tò ngạnh-Caulis Perillae) là 
cành non hoặc cành già phơi hay sấy khô. 


A. Mô tả cây 


Tía tô là một loại cỏ mọc hằng năm, cao chừng 
0.5-1,5cm. Thân thẳng đứng có lông. Lá mọc 
đối, hình trứng, đầu nhọn, mép có răng cưa to; 
phiến lá dài 4-12cm rộng 2,50-I10cm, màu tím 
hoặc xanh tím, trên có lông màu tím. Người ta 
phân biệt thứ tía tô có lá màu tím hung là Pertila 
ocymoides var. purpurascens và thú tía tô có lá 
màu lục, chỉ có gán màu hung (Perilla ocymoides 
var.bicolor). Cuống lá ngắn 2-3cm. Hoa nhỏ, màu 
trắng hoặc tím nhạt, mọc thành từng chùm ở kẽ 
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cùng họ. Hoa có tác dụng thông tiểu tiên, chữa 
ho, hen, sốt rét. 

6. Sơn thường sơn (Thường sơn núi)-Berberis 
vưlparis L. Thuộc họ Hoàng liên gai 
Berberidaceae. Cây này chưa thấy ở nước ta. 
Hoạt chất là becberin. Cũng dùng chữa sốt rét. 

7. Hợp tác xã thuộc dân tộc Hà Nội dùng cây 
Phlogacanthus trurgidus Nicholson họ Ôrô 
Acanthaceae với tên thường sơn. Cây này còn 
có tên khác lử Meninia turgida Hook. Có tác giả 
lại xác định là cây dóng xanh ỞŒendarussa 
veniricosa (Wall.) Nees. Chưa thấy nghiên cứu. 


x& 


lá hay đầu cành, chùm đài 6-20cm. Quả là hạch 
nhỏ, hình cầu, đường kình Imm. màu nâu nhạt, 
có mạng ( Hình 501, Hm 39,2 ). 


B. Phân bỏ, thu hái và chế biến 


Tía tô được trồng ở khắp nơi ở Việt Nam để 
lấy lá ăn làm gia vị và làm thuốc. Trồng bằng 
hạt, chọn ở những cây to khoẻ, không có sâu 





Hình 501. Tía tô - Perilla ocymoides 


bệnh. Thời kỳ gieo hạt tốt nhất là sau lập xuân 
vào tháng 1-2 dương lịch. Mỗi hecta cần chừng 
20-30kg hạt giống. 

Tuỳ theo mục đích trồng lấy lá hay lấy hạt, 
cách thu hoạch có thay đổi: Tía tô gieo vào tháng 
1-2 thì tháng 3-4 đã có thể hái lá lần thứ nhất. 
Lúc hái chỉ nên hái lá già, sau đó ít lâu (một 
tháng sau) lại có thẻ hái một lần nữa. Sau lần 
thứ nhất, cần chăm sóc bằng cách tưới nước tiểu 
pha thêm nước lã, hay dùng khô dầu giã nhỏ, 
bón vào gốc sau khi xới đất cho nhỏ. Thông 
thường một cây chỉ hái 2-3 lần lá. Nếu cây tía tô 
sau khi hái lá cứ để nguyên, thì đến đầu mùa 
thu, quả sẽ già và hái được, nhưng thường những 
cây tía tò đã hái lá rất ít hát hay hạt nhỏ và kém 
cho nên sau khi hái hết lá, người ta chặt cây, lấy 
đất trồng cây khác. Cành chặt ra dùng làm thuốc 
với tên tô ngạnh. 


Những cây để lấy hạt làm giống hay làm 
thuốc thì không hái lá. Cây tía tô để lấy hạt, sau 
khi hạt đã già, cắt cả cành có hạt mang về phơi 
hay sấy khô trong mát (tránh phơi nắng to, hay 
sấy ở nhiệt độ cao hoạt chất sẽ giảm), rũ lấy hạt, 
bỏ cành và tạp chất, 


Tiêu thụ nhiều nhất là lá. Lá hái vẻ, cũng phải 
phơi khô trong mát hay sấy nhẹ độ để giữ lấy 
hương vị. 


C. Thành phản hoá học 


Trong toàn cây tía tô có chứa 0,50% tĩnh đầu, 
trong tính dầu, thành phần chú yếu là perilla- 
andehyt CụH, 4O. (55%), limonen (20-30%), œ- 
pinen và dihydrocumin C,H,,O. Chất perilla 
andehyt có mùi thơm đặc biệt của tía tô, chất 
perilla andehyt anti-oxim ngọt gấp 2.000 lần 
đường, khó tan trong nước, đụn nóng sẽ phân 
giải, có độc, cho nên không dùng làm chất điều 
vị được, nhưng có người dùng làm ngọt thuốc 
lá. 

Chất màu trong lá tía tô là do este của chất 
xyanin clorit C..H, O,,CI. Ngoài các chất trên. 
trong tía tô còn chứa adenin C.H,N, và acginin 
CVH,,N,O 
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Trong hạt tía tô có 45-50% chất đầu lỏng. 
màu vàng, mùi và vị của dầu lanh (huilede lin). 
thuộc loại đầu khô, có chỉ số iôt vào loại cao 
nhất (206), chỉ số xà phòng 189,6 tỷ trọng 0,930. 


Hàng năm Nhật Bản và Triều Tiên trước đây sản 
xuất tới 60.000 tấn dầu này để quét lên dù làm 
cho dù không thấm nước hoặc quét lên loại giấy 
không thấm nước. 


D. Công dụng và liêu dùng 


Theo ¿vi iiệu cổ tía tô có vị cay, tính ôn, vào 
hai kinh phế và tỳ. Có tác dụng phát tán phong 
hàn, lý khí khoan hung; giải uất, hoá đờm, an 
thai, giải độc của cua cá. Cành không có tác 
dụng phát biểu, chỉ có tác đụng lý khí. Dùng 
chữa ngoại cảm phong hàn, nôn mửa, động thai, 
ngộ độc cua cá. 

Thông thường lá tía tô (tô diệp) có tác dụng 
là cho ra mỏ hôi, chữa ho, giúp sự tiêu hoá, giảm 
đau, giải độc, chữa cảm mạo, còn có tác dụng 
chữa bị ngộ độc nôn mửa, đau bụng do ăn cua 
cá. 


Cành tía tô (tử tô tử) có tác dụng chữa ho trừ 
đờm, hen suyễn, tê thấp. 

Liều dùng hằng ngày: Lá và hạt ngày uống 
3-10g, cành ngày uống 6-20g dưới dạng thuốc 
sắc. 

Dâu hạt tía tỏ: Ở Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật 
Bản dùng trong kỹ nghệ vẽ trên đồ sứ, thực 
phẩm. 

Đơn thuốc có tía tô 

1. Sâm tó ẩm: Chữa bệnh cảm mạo, sốt, nhức 
đáu, dau các khớp xương: 

Lá tía tô, nhân sâm, trần bì, chỉ xác, cát cánh, 
cam thảo, mộc hương, bán ha, can khương, tiền 
hồ mỗi vị 2g, nước 600ml. Sắc còn 200m], chia 
3 lần uống trong ngày. 

2. Tử tô giải độc thang: Chữa trúng độc đau 
bụng do ăn phải cua cá: 

Lá tía tô 1Ũg, sinh khương 8g, sinh cam thảo 
4g, nước 600m]. Sắc còn 200ml, chia 3 lần uống 
trong ngày, uống khi thuốc còn đang nóng. 


3. Chữa sưng vú: 
Tía tô 10g sắc lấy nước uống, bã đắp vào vú. 
4. Ấn phải cua hay cá mà trúng độc: 


Giả lá tía tô tươi vắt lấy nước hoặc sắc lá khô 
(10g khó) uống nóng. 
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TIỀN HỔ ?j# 


Còn gọi là quy nam (Lạng Sơn), tử hoa tiền 
hồ (Trung Quốc), thổ dương quy, sạ hương thái. 

Tên khoa học Peucedanum đecursivum 
Maxim, Angelica decursiva Franch et Savat. 


Thuộc họ Hoa tán Umelhferae. 

Tiền hồ (Radix Peucedami ddecursivi) là rễ phơi 
hay sấy khô của cây tiền hồ hay cây quy nam. 

A, Mô tả cây 


Cây thuộc thảo, cao 0,7-1,4m, mọc thẳng 
đứng, trên có phân nhánh trên thân có khía đọc. 
Lá ở gốc cây lớn, 1-2 lần xẻ lòng chim, cuống 
đài 14-30cm, phiến lá chia thành thuỳ hình bầu 
dục có răng cưa to. Lá ở thân nhỏ, cuống ngắn 
có bẹ lá phồng và rộng. Lá ở phía không cuống 
hay thu lại còn bẹ lá. Cụm hoa tán kép. Hoa màu 
tín. Quả hình bầu dục, cụt ở hai đầu, 5-7mm, 
rộng 3-5mm. Phân liệt quả, có múi ở cạnh, khi 
chưa chín 2 phan liệt quả dính chật vào nhau. 
Khi chín phân liệt quả nở tung ra, có đìa rớng và 
hơi dày (Hình 502). 





Hình 502. Tiên hồ - Peucedanum đecursivum 
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B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Hiên nay mới phát hiện thấy có nhiều ở Đồng 
Đăng (Lạng Sơn). Ở đây người ta thu mua với 
tên Quy nam. Có người lại gợi nhầm nó là độc 
hoạt hay khương hoạt. 

Thực ra độc hoạt và khương hoạt là rễ những 
cây khác. 


Vào mùa thu, đông hay mùa xuân, đào lấy rễ 
vẻ, rửa sạch đất, phơi hay sấy khô là được. 

Tại Trung Quốc, tiền hồ mọc ở Thiểm Tây, 
Quảng Châu, Hàng Châu, An Huy, Thiểm Tây, 
Hàng Châu được coi là nơi tiền hồ tốt nhất. Tại 
Trung Quốc. càn khai thác rễ một cây khác gọi 
là bạch hoa tiền hồ (tiền hồ hoa trắng) 
Peucedanwm praerupiorim Dunn cùng họ Hoa 


tán. Cây này có hoa trắng và chưa thấy ở Việt 


Nam, cũng thấy ở Thiểm Tây, Quảng Tây, Phúc 
Kiến, An Huy, Trung Quốc. 

C. Thành phân hoá học 

Trong tiền hồ, người ta phán tích thấy có chất 
glucozit gọi là nodakenin có công thức C..H..O,„ 
tinh đầu, tanin, spongosteroÍa. 

Chất nodakenin, khi thuy phân sẽ cho 
nodakenitin hay nodagenin C HO, và gluc0za. 

Nodakenin có độ chảy 215°C, tan trong nước 
lạnh, cồn. axit axetic, không tan trong ête, đầu 
hoa, benzen. 


Nodakentin có độ chảy 185°C. 


CsHoOH 


Nodakenitin 


D. Tác dụng dược lý 

Theo Cao ứng Đầu và Chu Thọ Bành (1954, 
Trung Hoa y học tạp chí, 5) thí nghiệm trên mèo 
gây mê thì tiên hồ có tác dụng trừ đờm. 


Nhưng Hoàng Khánh Chương (1954, Trung 
Haa y học tạp chí, I1) gây ho cho mèo bằng 
cách tiêm dung dịch 1% lôt vào dưới sườn, sau 
đó cho uống nước sắc tiền hồ 0,8-2g cho lkg 
thể trọng, thì không thấy có tác dụng trừ ho rõ 
rệt. 

E. Công dụng và liều dùng 

Theo rải liệu cổ tiền hồ có vị đắng, cay, tính 
hơi hàn, vào hai kinh phế và tỳ. Có tác dụng 
tuyên tấn phong nhiệt, hạ khí chỉ ho, tiêu đờm. 
Dùng chữa phong nhiệt sinh ho. đờm đặc, xuyên 
tức. Không thực nhiệt, ngoại cảm không dùng 
được. 


Thường tiên hồ là một vị thuốc chữa ho, trừ 
đờm. Ngoài ra còn là một vị thuốc chữa sốt, giảm 
đau dùng trong trường hợp cảm mạo, sốt nóng, 
đầu nhức. 

Liêu dùng 9-15g đưới dạng thuốc sắc chia 
làm 2-3 lần uống trong ngày. 

Đơn thuốc có tiền hồ 

Chữa viêm khí quan, đờm không tiết ra được: 

Tiền hồ lOg, tang bạch bì 10g, đào nhân 1Ög, 
khoản đông hoa 8g, bối mẫu lÖg, cát cánh 5g, 
cam thảo 3g, nước 600ml. Sắc còn 200ml, chia 
3 lần uống trong ngày. (Đơn thuốc kinh nghiệm 
của Diệp Quyết Tuyền). 


TRÚC NHỰ #7?# 


Còn gọi là trúc nhị thanh, đạm trúc nhự. 
Teén khoa học Caulis Bamibusdae in Taenlis. 


Trúc nhự là vị thuốc chế bằng cách cạo vỏ 
xanh của cây tre (Bambusa sp.), cây vầu 
(Phyllostachys sp.) và nhiều loại tre bương khác 
thuộc họ Lúa Ởraminae, sau đó cạo lớp thân 
thành từng mảnh mỏng hay sợi mỏng, rồi phơi 
hay sẤy khô. 

A. Mô tả cây 


Cây tre là một cây có thân rễ ngầm, sống lâu. 
mọc ra những chồi gọi là măng ăn được. Thân 
rạ hoá mộc có thể cao tới 10-18m, ít phân nhánh. 
rồng trừ ở các mấu. Mỗi cây có chừng 30 đốt 
hay hơn. Lá có cuống đài chừng 5mm, phiến lá 
hình mác dài 7-lócm, rộng I-2cm, mép nguyên, 
trên có gân song song, màu xanh nhạt. 

Cây tre cả đời chỉ ra hoa kết quả một lần. Hoa 
có 6 nhị. Sau khi ra hoa kết quả cây sẽ chết. Cho 
nên nhiều người thấy cây tre nhà mình ra hoa 
thì cho là độc. Sự thực đó chỉ là một hiện tượng 
sinh lý bình thường của cây tre. 


Tre vầu có nhiều loại như tre la ngà Bzmbusa 
biumeana Sch., cây hóp Bambusa multiplex 
Roeusch. v.v... đều là cây tre. Tại Trung Quốc, 
người ta dùng một loại vầu gọi là Phyllostachys 
nigra var. henonis MIẨẨ.) Staffa. ex Rendle thuộc 
cùng họ ( Hình 503). 


B. Phản bớ, thu hái và chế biến 


Cây tre mọc hoang và được trồng để lấy thân 
làm nhà, đan lát, lá dùng cho ngựa ăn hay làm 
thuốc. 


Muốn có trúc nhự có thể lấy thân cây tre, cưa 
thành từng đoạn bỏ đốt, sau đó cạo bỏ vỏ xanh, 





Hình 503. Vầu- Phyllostachys sp 
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rồi cạo lấy lớp ở dưới gọi là nhị thanh trúc nhự 
được coi là tốt nhất: sau lớp này có thể cạo lớp 
trắng vàng thành đải nữa nhưng người ta cho là 
chất lượng kém hơn. Có thể thu hoạch quan năm, 
nhưng người ta cho hái vào thu đóng tốt hơn cả. 


Lá tre cũng dùng làm thuộc: Hái tươi quanh 
năm. 


C. Thành phản hoá học 


Chưa được nghiên cứu. Chưa rõ hoạt chất là 
gì. 

Năm 1958, hệ được thuộc Viện y học Bắc 
Kin Trung Quốc có nghiên cứu trúc nhự của 
Trung Quốc nhưng cũng chưa tìm thấy chất gì 
đặc biệt cả; không thấy có phản ứng của ancaloit, 
của glucozit hay tanin. 

D. Công dụng và liều dùng 

Trúc nhự là một vị thuốc được dùng trong 
nhân dân từ lâu đời. Nó được ghi trong bộ “Thần 
nóng bản thảo” (bộ sách thuốc cổ nhất của Trung 
Quốc) và trong bộ Nam được thần hiệu của Tuệ 
Tĩnh Việt Nam (thế kỷ 14). 

Theo tính chất của trúc nhự gh: trong các sách 
cổ thì trúc nhự vị ngọt, tính hơi lạnh, vào 3 kinh 
phế, vị và can. Có tác dụng than nhiệt, lương 
huyết, trừ phiên, hết nón, an thai. Dùng chữa vị 
nhiệt sinh nôn mửa, thượng tiêu phiển nhiệt, 
động thai. Thường dùng chữa sốt, buồn bực, 
nôn mửa, nón ra máu, chây máu cam, băng 
huyết, thanh nhiệt, mát huyết. 

Khi dùng thường tầm nước gừng sao lên rồi 
mới dùng. 

Ngày dùng 10 đến 20g đưới dạng thuốc sắc. 
Dùng riêng hay phối hợp với các vị thuốc khác. 

Chú thích: 


Ngoài vị trúc nhự, cây tre, cây vầu còn cho ta 
vị trúc điệp là lá tre hay lá vầu non, còn cuộn 
tròn, có khi người ta còn gọi là :rúc điệp quyển 
tâm (búp tre). Dùng tươi hay khô đều được, 
nhưng tươi thì tốt hơn. Dùng như trúc nhự hay 
có khi còn dùng nấu nước xông để giải cảm, 
giảm sốt ( Hình 504). 

Theo (tài liệu cổ trúc điệp vị cay, nhạt, ngọt 
tính hàn, vào 2 kinh tâm và phế. Có tác dụng 
thanh thượng tiêu, phiền nhiệt, tiêu đờm chữa 
ho. Dùng chữa sốt khát nước, ho, suyễn, thổ 
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, 


huyết, trẻ con kinh phong. 


Trúc lịch Succus Bambusae là lấy cây tre tươi 
về nướng lên, vất lấy nước; thường chọn những 
đoạn tre non cho nhiều nước hơn.Trúc lịch có 
tính chất ngọt, rất lạnh, không độc, có tác dụng 
chữa sốt, trừ đờm. Trúc lịch cũng được ghi trong 
Nam dược thần hiệu và Thần nông bản thảo. 
Trúc lịch thường được dùng chữa bệnh cảm gió 
không nói được (trúc lịch và nước gừng. hai vị 
bằng nhau cho uống), trẻ con sốt, mê man không 
nói được: Một bát trúc lịch, hâm nóng cho uống 
dần dần. Còn dùng trộn với sữa mẹ để nhỏ vào 
mắt trẻ con đau đỏ. 

Theo /ài liệu cổ trúc lịch vị ngọt, tính đại hàn. 
Vào 3 kinh tâm. vị và đại tràng. Có tác dụng 
hoạt đờm, thanh hoả, nhuận táo, chỉ khát. Dùng 
chữa trúng phang cấm khẩu, đờm mê đại nhiệt, 
điên cuồng, kinh phong. 

Đơn thuốc có trúc nhự, trúc điệp dùng trong 
nhán dân 


1. Trúc điệp thạch cao thang: 


Chữa triệu chứng sốt cấp tính, miệng khô khát 
(Đơn thuốc của Trương Trọng Cảnh), trúc điệp 





Hình 504. Trục điệp - Bambusa sp. 


3g, thạch cao 12g, bán hạ 4g, nhân sâm 2g, cam 
thảo 1,5g, ngạnh mẽ 7g, mạch môn đông 8g, 
nước 60Ôml. Sác còn 200ml, chia là 3 lần uống 
trong ngày. 


2. Chữa kinh nguyệt ra mãi không ngừng: 


Trúc nhự sao qua tán nhỏ, mỗi lần dùng l2g, 
dùng nước nóng chiêu thuốc. 

3. Chữa cảm, phù: 

Lá tre 30-50g sắc uống. Còn dùng rửa vết 
thương, trị viêm nhiễm. 


XACAN #fT 


Còn gọi là cày rẻ quạt, la cho (Lang-biang), 
Iris tigré. 

Tên khoa học Belamcanda sinensis (L) DC. 
(Pardanthuy svinensis Ker., lxia sinensis Mum.). 


Thuộc họ Lay ơn lridaceae. 


Xa can (Rizoma Belamcandae) là thân rễ 
phơi hay sấy khô của cây rẻ quạt. 

A. Mô tả cây 

Xa can là một loại có sống dai, có thân rẻ 
mọc bò. Thân có lá mọc thắng đứng, có thể cao 
tới Im. Lá hình mác. hơi có bẹ, dài 20-40cm, 
rộng 15-20em. Cụm hoa đài 20-40cm, cuống 
gầy mềm. Hoa có cuống, bao hoa có 6 cánh màu 
vàng cam đỏ, điểm những đốm tía . Quả nang 
hình trứng, có 3 van, đài 23-25mm, hạt xanh 
đen, hình cầu bóng, đường kính 5mm (Hình 
305). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang khắp nơi ở Việt Nam, nhiều nhất 
tại các vùng savan. có khi được trồng làm cảnh. 

Còn mọc ở Trung Quốc, Nhật Bản, Philipin. 

Đào rẻ và thản rễ vào mùa xuân hoặc mùa 
thu. Rửa sạch, cắt bỏ rẻ con phơi hay sấy khô, 
khi dùng, ngâm nước gao một hai ngày cho mềm, 
thái mỏng phơi hay sấy khô mà dùng dần. 

C. Thành phản hoá học 


Trong xạ can, người ta đã chiết ra được một 
chất glucozit gọi là belamcandin C,H..O,, và 
tectoridin C,.H, O,.. 


Có tác giả còn tìm thấy một glucozit khác gọi 
là iridin C..H,,O, và shekanh (xạ can tố) với 
hiệu suất 0,05%. 

Belamcandin thuỷ phân sẽ cho glucoza và 
belamcangenin. 





Ninh 505. Xa can - Belaumcanda sinensiš 


Tectoridin thuỷ phân sẽ cho glucoza và 
tectorigenin (có tỉnh thể hình phiến. độ chảy 
227-230°C ). 


CaïtOr, 
^o 0 
. ` 0H 
CHzO co — 
OH 
Tectoridin 
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D. Công dụng và liều dùng 

Theo rải liệu cổ, xạ can có vị đáng, tính hàn, 
hơi độc, vào hai kinh can và phế. Có tác dụng 
thanh hỏa, giải độc, tán huyết, tiêu đờm. Dùng 
chữa yết hầu sưng đau, đờm nghẽn ở cổ họng. 
Phàm người tỳ vị hư hàn không dùng được. 

Xa can còn là một vị thuốc dùng trong phạm 
vỉ nhản dân. 

Chủ yếu làm thuốc chữa viêm cổ họng, vùng 
amiđan bị sưng mù, đau cổ. Nói chung xạ can 


được coi là một vị thuốc quý chữa mọi bệnh về 
cổ họng. 

Ngoài ra còn là một vị thuốc chữa sốt, đại 
tiểu tiện không thông, sưng vú tác tia sữa, chữa 
kinh nguyệt đau đớn, thuốc lọc máu. Có nơi còn 
dùng chữa rắn cấn: Nhai nuốt lấy nước, bã đắp 
lên nơi rắn cắn. 

Ngày dùng 3-ốg dưới đạng thuốc sắc. Hoặc 
giã củ tươi I0-20g với vài hạt muối. Vắt lấy nước, 
ngậm nuốt dẫn. Bã đắp ở ngoài. 

Đơn thuốc có xạ can 

1. Bài thuốc chữa tắc cổ họng: 

Xa can 4g, hoàng cầm 2g, sinh cam thảo 2g, 
cát cánh 2g. Các vị tán nhỏ, dùng nước lã đun 
sôi để nguội mà chiêu thuốc. Bài thuốc này có 
tên là “đoạt mệnh tán” nghĩa là cướp lại tính 
mệnh đã nguy cấp. 

_2, Bài thuốc chữa các triệu chứng báng bụng 
to, nước óc ách, da đen xụum. 

Xạ can tươi, giã nhỏ, vất lấy nước uống, hễ 
thấy lợi tiểu tiện thì thôi. 


XUYÊN KHUNG !!I# 


Còn gọi là khung cùng, tang ky. 
Tên khoa học Ligus!1icum wallichii Franch. 
Thuộc họ Hoa Tán Apiaceae (UmelÌjerae). 


Xuyên khung (Rhizoma Lipustici wallichH ) 
là thân rễ phơi hay sấy khô của cây xuyên 
khung. 


Trong con người, cái đầu được coi là bộ phận 
cao nhất, như vòm trời. Vị thuốc này chuyên trị 
các chứng về đầu, não, do đó có tên (khung: 
cao, cùng: chỗ cuối cùng). Tên xuyên khung vì 
vị thuốc nguồn gốc ở tỉnh Tứ Xuyên. Hiện đã di 
thực được vào nước ta. 

A, Mô tả cây 


Xuyên khung là một cây thuộc thảo, sống 
lâu năm, thân mọc thẳng trong ruột rỗng, mặt 
ngoài có đường gân dọc nồi rõ. Lá mọc so le, 
kép 3 lần, cuống lá đài 9-17cm, phía dưới ôm 
lấy thân, 3 đến 5 đôi lá chét, cuống lá chét dài, 
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phiến lá chét cách sâu, khi vò có mùi thơm. Hoa 
hợp thành tán kép, cuống tán phụ ngắn chừng 
lem, hoa nhỏ, màu trắng, Song bế quả, hình 
trứng ( Hình 506). 


B.Phân bố, thu hái và chế biến 


Xuyên khung chủ yếu được trồng tại tỉnh Tứ 
Xuyên, còn mọc ở Vân Nam, Quí Châu (Trung 
Quốc). 


Đã di thực được vào nước ta. Tuy nhiên tại 
Sapa (Lào Cai) có đồng bào nói cây đó có sắn tại 
tỉnh này từ trước. Nhưng đù sao cũng chỉ mới 
được phát triển trong vòng những năm gần đây, 
hiện nay được trồng trên quy mô lớn. Cây ưa 
những nơi cao, có khí hậu mát như Sapa, việc 
trồng thí nghiệm tại đồng bằng chưa thành công. 


Xuyên khung ưa đất tốt, nhiều mùn, có pha 
cát. Trồng bằng mắt cắt ở thân ra. mỗi bên mắt 
để chừng lcm. Có thể trồng bằng mẩu thân rễ, 
nhưng trồng bằng mát thì củ có hình khối tròn 


và đẹp. 

Mùa trồng tốt nhất là cuối xuân, nếu trồng 
muộn quá, cây chưa kịp tốt và khỏe trước mùa 
đông tới. Cây trồng sau hai năm mới bắt đầu thu 
hoạch. Củ đào về, cắt bỏ cọng và rễ nhỏ, rũ sạch 
đất cát, phơi khô chỗ thoáng gió, nếu sấy, phải 
sấy ở nhiệt độ thấp cho khỏi bay mất nhiều tỉnh 
đầu. 

Năng suất một hecta là 2 tấn củ khô. 

C. Thành phần hoá học 


Theo Kha Vinh Đường và Tăng Quảng 
Phương, 1952 (Hoá học học báo, 23 (4): 246- 
249) thì trong xuyên khung Liepusficum wallichii 
có 4 chất chủ yếu sau đây: 

Một ancaloit để bay hơi, công thức C.H,.N 


34737 3 
Một axit CL.H,,O, với tỷ lệ chừng 0,02 gần 
giống axit ferulic trong a nguỳ (Ferula asa-foetida 


L. thuộc họ Umbelliferae). 


Một chất có tính chất phenola với công thức 
C,.H,„O,hoặc C.,H,O,, độ chảy 108°C. 


34 46 21` 44 “4? 

Một chất trung tính có công thức C.H,.O,, 
độ chảy 98°C. 

Trong tỉnh đầu xuyên khung, người ta đã xác 
định được một chất lacton rất giống chất cnidium 
lacton đã tìm thấy trong một loại khung khác 
Cnidium offcinale Makimo (xem ở dưới). 


Cnidium lacton 


D. Tác dụng dược lý 

Nhiều tác giả đã nghiên cứu tác dụng dược 
lý của xuyên khung. Sau đây là một số kết quả 
chính: 


}. Tác dụng đối với trung khu thần kinh. Theo 
Thụ Thượng Sư Thọ (1933), tỉnh dầu xuyên 
khung với liều nhỏ có tác dụng ức chế đối với 
hoạt động của đại não, nhưng đối với trung khu 
hô hấp, trung khu vận mạch và trung khu phản 
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Hình 506. Xuyên khung -Lipusticwm wallichii 


xạ ở tuỷ sống thì lại có tác dụng hưng phấn, kết 
quả làm cho con vật một phần yên tĩnh, tự động 
vận động giảm xuống, nhưng mặt khác làm cho 
huyết áp tảng cao, hô hấp cũng tăng, cơ năng 
phản xạ cũng tăng, nhưng nếu dùng liều quá 
cao thì đại não bị tê liệt mạnh, các trung khu và 
phản xạ tuỷ sống có thể bị ức chế đo đó huyết 
áp hạ xuống, nhiệt độ cơ thể giảm xuống, hô 
hấp khó khăn, vận động có thể tẻ liệt và chết. 

2. Tác dụng đối với tuần hoàn: Theo Thụ 
Thượng Sư Thọ (1933), tỉnh đầu của xuyên 
khung có tác dụng té liệt đối với tim làm cho 
các mạch máu ngoại vi đãn ra, liều lớn có thể 
làm cho huyết áp hạ xuống (đã nói ở trên), phải 
chăng có liên quan với tác dụng này. 

Hai tác giả khác Kinh Lợi Bản và Thạch 
Nguyên Cao đã dùng cồn 70° và nước chiết hoạt 
chất trong xuyên khung mua của hiệu thuốc 
Đồng Nhân Đường (Bác Kinh) chế thành dung 
dịch 10%, rồi tiêm vào tĩnh mạch chó và thỏ gây 
mê, thì thấy huyết áp hạ xuống rõ rệt, hai tác giả 
này cho rằng tác dụng này có liên quan tới ảnh 
hưởng của trung khu thần kinh. 


655 


Lý Quảng Tuý và Kim Âm Xương (1956) đã 
nghiên cứu 27 loại thuốc đông y đối với huyết 
áp (thí nghiệm trên chó và mèo đã gây mê) thì 
xuyên khung là một vị có tác dụng hạ huyết áp 
rõ rệt và kéo đài dù tiêm mạch máu hay tiêm 
bắp thịt cũng có tác dụng như nhau (Trung Quốc 
sinh lý khoa học hội, 1956). 

3. Tác dụng đối với cơ trơn: Kinh Lợi Bàn và 
Thạch Nguyên Cao (1934) đã đùng dung dịch 
nước của xuyên khung thí nghiệm trẻn tử cung 
cô lập của thỏ đã có thai, thấy với liều nhỏ dung 
dịch nước xuyên khung có tác dụng kích thích 
co bóp của tử cung thỏ có thai, cuối cùng đi đến 
hiện tượng co quấp, ngược lại nếu dùng liều lớn, 
tử cung tê liệt và đi đến ngừng co bóp. 

Các tác giả còn thí nghiệm tiêm dung dịch 
xuyên khung liên tục một thời gian cho thỏ và 
chuột trắng có chửa thì thấy cái thai chết trong 
bụng mà không đẩy ra được. Các tác giả cho 
rằng vì xuyên khung gây co bóp tử cung, ảnh 
hưởng tới đình dưỡng của thai làm cho thai chết. 
Các tác giả còn cho rằng vì xuyên khung làm 
dãn mạch máu cho nên không làm cho cầm máu 
được. Cổ nhân cho rằng xuyên khung có tác 
dụng điều trị những phụ nữ sau khi sinh nở mà 
bị băng huyết là đo xuyên khung có khả năng 
làm co tử cung, làm cho những mạch máu ở vách 
tử cung áp chật vào vách tử cung mà gây cầm 
máu. 


Kinh Lợi Bân và Thạch Nguyên Cao còn 
nghiên cứu tác dụng của dung dịch nước xuyên 
khung trên mẫu ruột cô lập (ruột thỏ và chuột 
bạch) thì thấy nếu dùng liều cao, sự co bóp bị 
hoàn toàn ngừng hẳn không khôi phục lại được; 
nếu dùng liều nhỏ thì làm cho mẩu ruột co bóp 
dần dân mà không có khả năng làm cho ngừng 
hẳn. 

4. Tác dụng kháng sinh: Theo báo cáo của 
Lưu Quốc Thanh và Trương Duy Tây, 1950 
(Trung Hoa y học tạp chí, 68: 307-312) thì xuyên 
khung có tác dụng kháng sinh đối với nhiều loại 
vi trùng như vi trùng thương hàn, phó thương 
hàn, vi trùng sinh mủ, thổ tả, vi trùng ly Sonner 
V.V... 


E. Công dụng và liêu dùng 


Theo ¿ải liệu cổ, xuyên khung có vị cay, tính 
ôn, vào 3 kinh can, đớm, và tâm bào. Có tác 
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dụng đuổi phong, giảm đau. lý khí hoạt huyết 
dùng chữa kinh nguyệt không đều, đầu nhức 
mắt hoa, ngực bụng đầy trướng, bán thân bất 
toại, chân tay co quấp, ung thư. Những người 
âm hư hoả vượng không dùng được. 

Xuyên khung là một vị thuốc hay được dùng 
chữa những triệu chứng nhức đầu, hoa mắt, 
huyết áp cao, phụ nữ sau khi sinh nở bị dong 
huyết mãi không ngừng. 

Còn dùng trong những trường hợp đau đạ dày 
hay đau đớn khác và kinh nguyệt không đều. 

Ngày dùng 3-6g đưới đang thuốc sác, thuốc 
bột hay ngâm rượu. 

Đơn thuốc có xuyên khung 

1, Thuốc chữa nhức đâu, chóng mặt: 

Xuyên khung 3g, tế tân 2, hương phụ 3ø, 
nước 300ml, sắc còn 100ml. Chia 3 lần uống 
,trong ngày. 

2. Đơn thuốc chữa thiên đầu thông, ngại mũi, 
mắt mờ: 

Xuyên khung 12g, kinh giới 12g, bạc hà 24g, 
phòng phong 4g, tế tân 3g, khương hoạt 6g, bạch 
chỉ 6g. Các vị trên tán nhỏ, ngày uống hai lần, 
mỗi lần uống 6g bột, dùng nước chè mà chiêu 
thuốc. 

3. Độc vị xuyên khung tán chữa thiên đầu 
thống, phụ nữ sau khi để nhức đầu: 

Xuyên khung tán nhỏ. Dùng nước chè chiều 
thuốc. Ngày uống hai lần, mỗi lần uống 4 đến 
óg. 

Chú thích: 

1. Vị xuyên khung được nhiều lác giả xác 
định với tên khoa học khác nhau. Ví dụ Lưu Mê 
Đạt Phu đã xác định với tên Cnidium oficinale 
Makino (Hoà hán được dụng thực vật, 132, 
1940), Lý Thừa Cố (Sinh được học, 216. 1952) 
đã xác định là Conioselinwm unviđfium TUICz. 
Tuy nhiên năm 1960, Lý Thừa Cố đã xác định 
lại là Ligusticum wallichii (Trung Quốc được 
dụng thực vật đô giám). 

Chúng tôi theo tài liệu là tập Trung được chí 
quyển I (Bắc Kinh, 1961), vì theo sự mô tả và 
hình vẽ giống cây xuyên khung ta đang trồng 
hơn cả. Ngay trong tập này các tác giả cũng giới 
thiệu thêm một cây nữa mà một số tỉnh Trung 
Quốc cũng dùng với tên xuyên khung hay cao 
bản, hoặc tây khung. Tên khoa học của cây này 


là Lipusticwm sinense Oliv. 


Tại Sapa, nhân dân thường trồng cả hai loài: 
Laài xuyên khung ÿigusticườn wallichii có lá nhỏ, 
còn có tên là tang ky. 


Loài Li@wsfcưm sinense Oliv. còn có tên là 
mùa chua có lá lớn hơn lá xuyên khung. 


2. Về thành phần hoá học, các tác giả Lưu 
Mê Đạt Phu và Mộc Thông Hùng Tây Bộ (1940) 
có giới thiệu về thành phần của xuyên khung 
Cnidium officinale như sau: Trong thân rễ xuyên 
khung Cnidium officimale có chừng 1-2% tỉnh 


đầu. Thành phần chủ yếu trong tỉnh dầu xuyên 
khung này là cnidium axit C.H O,, este 
cnidium C,,H,,O,-O-C,„H.,, tình thể cnidium 
lacton C,H,©,, aXI( sedanonIc C,H,©,, một 
chất rượu C.H,;OH và một chất phenol. 

Xem vậy, ta thấy cần kiểm tra lại tên thực vật 
và thành phần hoá học của những vị xuyêh 
khung tà dùng vì nguồn gốc nhập khác nhau, 
chất lượng có thể khác nhau. 

Trong cây cao bản Lipusicum sinense chỉ mới 
biết có tỉnh dầu. Thành phần của tinh đầu và 


hoạt chất khác chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. 


BẦU ĐẤT 


Còn gọi là rau lúi, khảm khon (Thổ), thiên 
hắc địa hồng, dày chua lè, chỉ angkam 
(Campuchia). 


Tên khoa học Ơynura sarmentasa DC. 
(Gynwura finlaysonlana DC., Cacalia 
cylindriflora WalL, Cacalia procumbens Lour., 
Sonchus voluhilis Rumph.) 


Thuộc họ Cúc As/eraceae (Compositae). 
A. Mô tả cây 


Bầu đất là một loại cỏ có nhiều cành, thân rất 
nhăn, trong như mọng nước. Lá hình trứng tròn 
hay tù ở đáy lá, nhọn ở đầu, hơi có răng nhỏ ở 
mép, dài 3-§em, rộng 0.5-I,5cm, rât nhắn, mọng 
nước, cuống ngắn. Phiến lá trên mặt màu xanh 
thâm trông như đen, mặt dưới màu đỏ tím, đo 
đó có tên: Thiên hắc, nghĩa là trời (ý nói mật 
trên) có màu đen, địa hồng nghĩa là mặt đưới 
màu hồng. Cụm hoa hình đầu màu vàng cam, 
mọc thành ngù kép, lá bắc ngoài hình sợi, đài 
6mm, lá bắc phía trong 8-12 chiếc, đài 15mm, 
hơi khô xác ở mép. Quả bế hình trụ, nhắn, có 
10 sống ( Hình 507). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây bầu đất được trồng và mọc hoang ở nhiều 
nơi trong nước ta, từ Nam đến Bắc, miền núi 
cũng như miền xuôi. 


Người ta dùng toàn cây, thường dùng tươi. 
C. Thành phản hoá học 
Chưa thấy tài liêu nghiên cứu 


42- CTVN 





Hình 507. Bầu đất - Gynuru sarmentosa 


D. Công dụng và liều dùng 
Chỉ mới thấy đùng trong phạm ví nhân dân. 
Nhiều nơi nấu canh ăn như rau. 


Thân và lá thường dùng phối hợp với nhiều 
vị thuốc để chữa sốt trong các bệnh sời. scaclatin, 
kinh nguyệt không đều, thiếu máu, ly và những 
bệnh về thận. 
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Ngày dùng 30-40g hay hơn đưới dạng thuốc 
sắc. 


DƯỚNG 


Còn gọi là chử, chử đào thụ, pắc sa, po sa 
(Viêntian), sa le (Xiêng khoảng), xa (Thổ), 
murier à pApIET. 

Tên khoa học Broussonefia papyrifera Ven. 
(Morus papyrtfera L..). 

Thuộc họ Dâu tàm Moraceae. 

Người ta dùng quả chín phơi hay sấy khô 
làm thuốc với tên là chử thực (frwctus 
Broussonctiae). 

A. Mô tả cây 

Dướng là một cây to cao, có thể cao tới ]6m. 
Vỏ thân nhân, màu tro. Thân lá đều có nhũ dịch, 
cành non hơi có lông nhỏ, khi già sẽ rụng đi. 

Lá mọc so le, cuống lá dài 3-I0cm. có lông 
tơ, phiến lá hình trứng. dài 6-20cm, rộng 3-8§cm, 
đầu lá hơi nhọn, phía cuống tròn hoặc hình tim, 
có khi không đối xứng, mép có răng cưa rõ, đói 
khi xẻ 3 thuỳ, đặc biệt có khi xẻ 5 thuỳ, nhưng 
độ nông sâu của vết cắt không nhất định. Có 
khi phiến lá không chia thùy. Mặt trên lá có lông 
ngắn, mật đưới có lông mềm màu xám trắng. 
Hoa đơn tính, đực cái khác gốc. Hoa đực mọc 
thành bông ở ngọn cành, hoa cái mọc thành cụm 
hoa hình cầu. Hoa đực có 4 lá đài, 4 nhị, hoa cái 
có đài hợp 3-4 răng, l vòi nhụy. Quả hạch, tụ 
thành hình cầu, màu vàng hay đỏ, đường kính 
chừng 2cm. Mùa hoa vào các tháng 5-6, mùa 
quả vào các tháng 8-11 ( Hình 508). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây đướng mọc hoang và được trồng ở khắp 
nơi, nhiều nhất ở miền Bắc và miễn Trung nước 
ta, Có thấy mọc ở Lào. 


Càn thấy ở Ấn Độ, Inđônêxya, Trụng Quốc, 
Nhật Bản. 


Hái lá và quả về phơi hay sấy khô dùng dần. 
Có khi dùng tươi. 


C. Thành phần hoá học 
Theo Diệp Quyết Tuyền, trong quả dướng có 
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Chữa dau mát: Lá rửa sạch, thêm vài hạt muối, 
giã nhỏ đắp lên mất đau. 


i88 





Hình 508. Dướng -Broussonetia Papyriera 


4,75% lignin, canxi cacbonalt, axit xerotic, các 
men lIpaza, proteaza và zyrnaza. 

Mới đây, hệ dược của Viện y học Bắc Kinh 
nghiên cứu thấy trong quả của cây này có chứa 
một chất saponin chừng 0,51%. 

D. Công dụng và liều dùng 


Cây này mới được dùng trong phạm vì nhân 
đản. Trung Quốc và Việt Nam đều thấy đùng. 

Nhan dân Việt Nam dùng lá làm thuốc nhuận 
tràng cho trẻ con hay có khi đùng nấu nước để 
xông khi bị cảm, quả được coi là một vị thuốc 
bổ có tác dụng chữa ho, vỏ thân cây dùng chữa 
ly, cầm máu, nhựa mủ của cây dùng đáp lên các 
vết rắn cán, chó cắn hoặc ong đốt. 

Tính chất quả dướng theo đóng y như sau: 
Tính hàn, vị ngọt, nhập hai kinh tỳ và tam. Có 
tác đụng làm sáng mắt, lợi tiểu tiên, bổ gân cốt, 


bổ thận. 


Đông y dùng chữa thuỷ thũng, mắt mờ, dùng 
riêng hay phối hợp với phục linh hoặc đại phúc 
bì. Liều đùng hằng ngày 6-12g, dưới đạng thuốc 
sắc. 

Trong các sách đông y có nói những người 
có tỳ thận hư nhược thì không nén dùng. 

Ngoài còng dụng làm thuốc, cây dướng còn 
là một cây công nghệ vì vỏ cây được dùng làm 
thừng và làm giấy, lá có thể dùng nuôi lợn. 

Đơn thuốc có qud đướng dùng trong nhán 


dân 

1. Dùng chữa những người già yếu suy nhược, 
tiểu tiện nhiều, chân phù (đơn thuốc của Diệp 
Quyết Tuyên). 

Quả dướng 12g, phục linh lŨg, đỗ trọng 10g, 
câu kỷ tử 10g, ngưu tất 8g, tiểu hồi hương 2g, 
bạch truật 10g, nước 600ml, sắc còn 200ml], chia 
3 lần uống trong ngày, 

2. Chữa hội chứng ly. 

Lá dướng tươi 50-l00g, giã nát vắt lấy nước 
uống (kinh nghiệm nhân đân Lai Châu). 


HÚNG QUẾ j§# 


Côn gọi là húng giối, rau é, é tía, é quế, hương 
thái, pak bua la phe, phak y tou (Lào) mreas preou 
(Cămpuchia), grand basilic, basilic commun. 


Tên khoa học Ócmwm basilicum L. vat. 
basiÍicum. 


Thuộc họ Hoa môi Lamiaceae (Eabidrae). 
A.Mô tả cây 


Cây thuộc thảo, sống hàng năm, thân nhắn 
hay có lông, thường phân cành ngay từ dưới 
gốc, cao 50-60cm. Lá mọc đối có cuống, phiến 
lá hình thuôn đài, có thứ màu xanh lục, có thứ 
màu tím đen nhạt. Hoa nhỏ màu trắng hay hơi 
tía, mọc thành chùm đơn hay phân nhánh với 
những hoa mọc thành vòng 5 đến 6 hoa một. 
Quả chứa hạt đen bóng, khi ngâm vào nước có 
chất nhầy màu trắng bao quanh ( Hình 509). 


B, Phân bố, thu hái và chế biến 


. Người ta cho rằng cây này vốn nguồn gốc ở 
Ân Độ và Trung Quốc, nhưng hiện nay được 
trồng ở nhiều nước nhiệt đới và ôn đới thuộc 
châu Ắ, châu Âu (như Pháp, Đức, các nước thuộc 
Liên Xô cũ, Ý, Tay Ban Nha...). Tại những nước 
này thường trồng với mục đích như hái lá và 
toàn cây cất tỉnh dầu dùng làm thuốc hay trong 
công nghiệp chất thơm. 


Ở nước ta, tại miền Bắc trước đây chỉ thấy 
trồng lấy lá và ngọn làm gia vị. Từ năm 19275, 


tại một số tỉnh đã trồng trên quy mô lớn để cất 
tỉnh dầu húng quế dùng trong công nghiệp chất 
thơm ở trong và ngoài nước, Ở miền Nam, ngoài 





Hình 509. Húng quế - Ocừnum basilicum 
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mục đích như làm gia vị như ở miền Bắc, người 
ta còn thu hoạch quả (gọi nhầm là hạt-Frưcrus 
Ocimj) để ăn cho mát và giải nhiệt gọi là hạt é. 


Đề làm thuốc, người ta chỉ hái lá và ngọn có 
hoa (Herba Ocinu) phơi hay sấy khô. Để cất tính 
dầu người ta hái toàn cây, cất tươi hay để hơi 
héo mới cất. 


C. Thành phần hoá học 


Trong cây húng quê có từ 0,4 đến 0,8% tỉnh 
đầu. Tinh dầu màu vàng nhạt, thơm nhẹ, đễ chịu. 
Tùy theo nơi trồng, các chỉ số hoá lý có thay 
đổi. Ví dụ tỉnh đầu húng quế của Pháp. Đức, 
Angiêri, Tâay Ban Nha có ty trọng 0,904-0,930, 
œ từ -66" đến -22", chí số khúc xạ I,481 đến 
1325, chỉ số axit dưới 3,4, chỉ số este 1 đến 15, 
tan trong 1 đến 2 thể tích cỏn 80°. 


Tỉnh dầu của cây trồng ở đảo Rêuynion có tỷ 
trọng 0,945 đến 0,987, œ =+0,36" đến +12, 
chỉ số khúc xạ I,512 đếñ 1,518, chỉ số axit 
dưới 3, chỉ số ete từ 9 đến 22. 


Tỉnh dầu húng quế Việt Nam cất tại một số 
địa phương chứa tới 80-90% metylchavicola. 


Tỉnh dầu Liên Xô cũ có tỷ trọng 0,905 đến 
0.930, œ -6" đến -22. 
D 


Tinh dầu của những nước châu Âu chứa từ 
30 đến 57% estragola hay metylchavicola, 
linalola, xineola (1,5-2%), xinamat metyÌ, 
eugenola (0,3-2%), sesquitecpen chưa xác định 
được (5-9%). 


“Trong khi đó thì Iskenderov (1938) cho rằng 
thành phần chủ yếu của tỉnh dầu Ocimum 
basilicum Liên Xô cũ có 32% tymola, 48% 
đipenten, 7% p. xymen, 1% andehyt và §% 
ancola chưa xác định. 


Tỉnh dầu Ocimum của đảo Rêuynion không 
chứa linalola mà lại chứa camphora quay phải, 
xineola, pinen... 


Tỉnh dầu các loài Oc¿mưưn khác như Ocimum 
viride có thành phần chủ yếu là xinamat metyl, 
35 đến 65% tymola, Ocimum sancrum có thành 
phần chủ yếu là linalola hoặc xineola (14-15%), 
các phenola (7-22%) chủ yếu là chavibetola và 
các tecpen không xác định, Ocimum gratissimum 
có thành phần chủ yếu hoặc là eugenola hoặc là 
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tymola, (Ocímum canum hay Ôcimum 
americanum có thành phần chủ yếu hoặc 
camphora mà không có tymola hoặc chủ yếu 
tymola và không có camphora hoặc nữa chủ yếu 
là xitral với một ít xitronelola, mycxen và 
oxymen; Ócimum pilosum có thành phản chủ 
yếu là xitrala... 


Ngay trong loài Ôcữmum basilicum có thứ vat. 
Hisatum hay basilic anisé hay basilic à odeur 
anisé (basilic mùi hồi) và có thứ trồng ở đảo 
Reuynion không chứa linalola mà lại chứa chủ 
yếu là camphora quay phải, xineola và pinen... 


Qua thành phần thay đổi này chúng ta thấy 
tuy cùng mang tên tính dầu Øcimum: (Oleum 
Ocimi) nhưng đo loài rất khác nhau cho nên 
thành phần không giống nhau, công dụng cũng 
không giống nhau và giá trị kinh tế cũng không 
giống nhau. Thành phần chủ yếu của tính dầu 
húng quế Việt Nam là metylchavicola. 


Quả húng quế (thường gọi là hạt húng quế, 
hạt é) chứa chất nhảy, khi ngâm vào trong nước 
sẽ nở ra bao quanh hạt thành một màng nhảy 
trắng. 


D. Công dụng và liều dùng 


Ở nước ta trước đây húng quế chỉ thấy được 
trồng làm gia vị. Tại miền Nam, ngoài công dụng 
làm gia vị người ta còn thu hoạch hạt để ân cho 
mắt, hơi có tác dụng chống táo bón: Cho từ 6 
đến 12g hạt vào nước thường hay nước đường. 
Đợi cho chất nhảy nở ra rồi uống. 


Tại các nước khác người ta trồng húng quế 
chủ yếu làm nguồn cây cho nguyên liệu cất tỉnh 
đầu, hoặc lấy cây sắc uống chữa sốt, làm cho ra 
mồ hôi, chữa đau dạ dày, ăn uống không tiêu, 
thông tiểu, nấu nước súc miệng và ngậm chữa 
đau, sâu răng. Mỗi ngày uống từ 10 đến 25g 
dưới đạng thuốc sắc hay thuốc pha. Hạt có thể 
dùng đấp lên mắt đau đỏ. 


Từ năm 197%, tại miền Bắc một số tỉnh đã 
trồng húng quế với mục đích đùng cây cất tỉnh 
đầu dùng trong công nghiệp chất thơm trong 
nước và xuất khẩu. 


Chú thích. Ngoài cây húng quế, ở nước ta 
còn có cây trà tiên giới thiệu sau đây cũng mới 
phát hiện và khai thác. 


TRÀ TIÊN ### 


Còn gọi là é, é trắng, tiến thực. 


Tên khoa học Ocimum basilicum L. vàt. 
pilosum (Wñ1d.) Benth. 

Thuộc họ Hoa môi Laniaceae (Labiatae). 

A. Mô tả cây 

Cây nhỏ sống hằng năm, thân phân nhánh 
ngay từ gốc tạo thành cây bụi cao 0,5-1m hay 
hơn. Thân vuông, rõ nhất ở phần thân non. màu 
xanh lục nhạt, có lông. Lá mọc đơn đối chéo 
chữ thập, không có lá kèm. Phiến lá hình trứng 
đài 5-6cm, rộng 2-3cm, màu xanh lục nhạt, mép 
lá có cảng cưa, có nhiều lông nhỏ. Cụm hoa là 
những xim co, không có cuống, mỗi xïm co gồm 
3 hoa có chung một lá bắc. Các xim co này tập 
trung hai cái một ở mỗi mãu thành những vòng 
gìả, mỗi vòng 6 hoa, các vòng hoa thường cách 
nhau với những khoảng cách và tập trung ở đỉnh 
cành thành những bóng với trục bông dài khoảng 
20cm. Đài màu xanh, tràng màu trắng, quả bể 
tư, rời nhau, không tự mở, nằm trong đài tồn tại. 
Mỗi quả đựng một hạt. Quả hình bầu đục, nhắn, 





Hinh S10. Trả tiền -Ocừnum basilicum var pilosum 


màu xám đen, khi cho vào nước thì hút nước tạo 
thành một màng nhầy trắng bao bọc bên ngoài. 
Toàn cây vỏ có mùi thơm giữa mùi chanh và sả. 
Về hình thái, trà tiên giống húng quế chỉ khác 
phía trên có nhiều cành, lá hoa đều có lông, do 
đó có tên pilosum (lông mềm thưa). Tên là tiến 
thực vì ăn ngon, trước kia nhân dân tiên vua chúa 
dùng ( Hình 510). 

B. Phân bố thu hái và chế biến 

Nguồn gốc chưa rõ ràng. Có người nói cây 
vốn có mọc hoang ở nước ta, có người nói mới 
đây được di thực từ nước ngoài vào. Chỉ biết 
hiện nay một số vùng nhân dân trồng cây này 
lấy lá làm thuộc dùng tươi hay phơi khó trong 
đàm mát mà dùng. Một số người đã biết sử dụng 
hạt để uống như kiểu ta dùng hạt é (xem vị này). 
Cách sử dụng hạt này trước đây chỉ thấy ở miền 
Nam nước ta. Việc sử đụng cây này được đưa 
vào miền Bắc vào khoảng từ 1972-1974. 

C. Thành phản hóa học 


Hạt chứa khoảng 5% nước, 3-4% chất vô cơ 
và chất nhảy. Thủy phân chất nhảy sẽ được axi† 
galacturonic, arabinoza, galactoza. 

Toàn cây chứa từ 2,5 đến 3,5% tỉnh đầu (tươi) 
hoặc 1,35-2,35% nếu tính theo cây đã trừ độ 
ẩm. Hàm lượng tỉnh dầu trong cây cao nhất vào 
lúc cây đã ra hoa. Tỉnh dầu màu vàng nhạt, có 
mùi thơm dễ chịu của sa và chanh, pH 4-4,5, 
d.,. =0,8882. Thành phần chủ yếu của tỉnh dầu 
là xitral với tỷ lệ 56%. ngoài ra còn khoảng hơn 
20 chất khác. (Nguyễn Thị Tâm và Võ Thị 
Hương. Hà Nội, 1977). 

D. Công dụng và liều dùng 

Hạt trà tiên là vị thuốc mát, nhuận tràng 
thường dùng đưới dạng hãm, (ngày một đến hai 
thìa ngâm trong 250ml nước cho đến khi nở hết). 
Có thể nấu thành chè: Liều lượng như trên 
nhưng trước khi uống cho thêm đường vào cho 
đủ ngọt. 

Dùng ngoài để đấp lên những nơi viêm tấy. 

Lá và toàn cảy dùng hãm hay sắc chữa cảm 
cúm, chữa ho. Ngày dùng 10-Í5g. Có thể dùng 
nấu nước xông chữa cảm cúm. 


6óI 


GÁM ft 


Còn gọi là dây sót, đây mấu, dày gấm lót, 
Vương tön. 

Tên khoa học Gne/um montanum Mỹí., 
(Gnetum scandens Roxb, Ơnetum edule KUIz. 
Gnetum larfolium ParL.) 

Thuộc họ Dây gắm Gnetaceae. 

Á. Mô tả cây 

Cay gắm là một loại đây mọc leo trên các cây 
to tới 10-]2m, thân rất nhiều mấu. Lá mọc đối 
hình trứng, thuôn, dài tới 30cm, rộng 12cm. Hoa 
khác gốc. Nón đực mọc thành chùm đài 8cm ở 
các mấu cành, phân nhánh 2 lần. Nón cái gồm 
nhiều “hoa”: Mọc vòng từ 20 hoa một. Quả có 
cuống ngắn, dài 12-26mm, rộng 11-13mm. 
bóng, trên phủ một lớp như sáp ( Hinh 511). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Dây gắm mọc hoang tại các vùng rừng núi 
khắp nước ta, lạnh như rừng Sapa hay nóng như 
rừng Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Tây đều có 
gặp. Thường người ta dùng quả đề ăn, dây để 
làm chạc hay thừng buộc thuyền bè và làm thuốc. 

C. Thành phản hoá học 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu 

D. Công dụng và liều dùng 

Trong nhân dân thường dùng dây gắm sắc 


` 


uống làm thuốc giải các chất độc như bị sơn ăn, 
ngộ độc. Còn được dùng làm thuốc chữa sốt và 
SỐt rét. 

Ngày dùng I§ đến 20 hay 30g dưới dạng 
thuốc sắc hay ngâm rượu. 
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Hình 511. Gắm - Gnctum montanun 


HƯƠNG NHU ## 


Tên hương nhu hiện được dùng để chỉ nhiều 
vị thuốc khác nhau nhưng đều là những cây 
thuộc họ Hoa môi Lamiaceae (Labiatae). 

Ở Việt Nam có 2 loại cây hương nhu: Trắng 
Và tía, 

1. Hương nhụ tía (Herba Ocimi) là toàn cây 
trừ rễ phơi hay sấy khô của cây hương nhu 
(Ôcimum sanctum L.). Còn có tên là é rừng hay 
é tía (miền Trung và miền Nam) hay che tak me 
(Cămpuchia). 


2. Hương nhu trắng (Herba Ocimi Gratissimi) 
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là toàn cây trừ rẻ phơi hay sây khô của cây hương 
nhu trắng (Ocinwm gratissimum L.) còn gọi là é 
lớn lá, húng giổi tía hay ling leak kranam 
(Cămpuchia). 


Tại Trung Quốc, tên hương nhu lại dùng để 
chỉ: 


3. Hương nhu Trung Quốc (Herba 
Elsholtziae) là toàn cây trừ rễ phơi hay sấy khô 
của một loài kinh giới Eisholt:ia patrini Garcke 
hay của một loài gần giống Eisholt?ia 
haichowensis (xem kinh giới). 


Hương là mùi thơm, nhu là mềm, vì cây có 
mùi thơm. lá mềm. 

A. Mô tà cây 

Cáy hương nhu tía (Ocimum sanctum L.) là 
một loại cây nhỏ, sống hằng năm hoặc nhiều 
năm; có thể cao 1,5-2m. Thân và cành thường 
có màu tía, có lông quặp. Lá cố cuống dài, thuôn 
hình mác hay hình trứng, dài 1-5cm, mép có 
răng cưa, 2 mặt đều có lông. Hơa màu tím, mọc 
thành chùm, xếp thành từng vòng từ 6 đến 8 
chiếc trên chùm, ít khi phân nhánh. Lá và hoa 
vò ra có mùi thơm định hương ( Hình 512). 


Cáy hương nhụ trắng (OcÙnum gralissimum 
L.) là một cây thường cao hơn loài trên. Lá mọc 
đối. có cuống, phiến lá dài 5-LÓcm, hình trứng 
nhọn, phía cuõng thon, mép khía tai bèo hay có 
răng cưa thô: Trên gan chính của lá có lông. 
Hoa nhỏ mọc thành xim đơn 6 hoa, xếp thành 
chùm, đôi khi ở phía dưới có phân nhánh. Hạch 
nhỏ hình cầu. Hạt không nỡ và không có chất 
nhầy bao quanh khi cho vào nước. 





Hình Š]I2. Hương nhụ ta -Ocinin sanctum 


B. Phân bố, (hu hái và chế biến 


Cày hương nhu tía thường được trồng làm 
thuốc ở quanh nhà. Cây hương nhu trắng mọc 
hoang nhiều ở khắp nơi trong nước ta, nhiều nhất 


tại các tĩnh Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên 
Quang, Hải Dương. Hưng Yên. 

Còn được trồng ở Ấn Độ, Campuchia, Lào, 
Thái Lan, Philipin. 

Trước đây ở nước ta chỉ trồng một ít để dùng 
làm thuốc. Khi cây đang ra hoa thì hái về, hái 
toàn cây, phơi khô trong mát để dùng làm thuốc. 
Gần dày, ta phát triển trồng dùng loài hương nhu 
trắng (trồng và khai thác những cây mọc hoang) 
để cất tỉnh dầu dùng trong nước và xuất khẩu. 
Trồng bằng hạt, sau 6 tháng bất đầu thu hoạch, 
vì nếu cứ để nguyên, cây sống lâu, thành cây 
bụi cho nên trồng một lần có thể thu hoạch nhiều 
năm. 


C. Thành phản hoá học 


Trong cây hương nhu trắng và hương nhu tía 
đều có tnh dầu, nhưng ty lệ tỉnh đầu trong cây 
hương nhu trắng cao hơn: 0,6-0,80%, hương nhu 
tía 0,2-0.3% (tươi). Tỉnh dầu có 2 phần, phần 
nhẹ hơn nước và phần nặng hơn nước, vị cay, 
phần nhẹ hơn nước (0,9246), độ sôi 243°-244°C. 


Thành phần chủ yếu của tỉnh dầu hương nhu 
trắng hay tía là ơgenola (45-20%), ngoài ra còn 
chừng 20% ête metylic của ơgenola và 3% 
cacvacrola, o.xymen, p.xymen, camphen, 
limonen, œ và B pinen. Chúng ta biết ơgenola là 
một vị thuốc rất cần thiết đùng trong nha khoa 
và trong việc tông hợp chất vanilin. 

Trong loại hương nhu Trung Quốc, có chừng 
1% tỉnh dầu, trong tính đầu thành phần chủ yếu 
là chất elsholtziaxeton C,H,O, và 
§esquitecpen. 

D. Công dụng và liều dùng 

Mặc dầu hương nhu của ta và hương nhu của 
Trung Quốc thuộc nguồn gốc khác nhau nhưng 
cùng một công dụng. 

Theo đóng y, hương nhu có vị cay, hơi ôn, 
vào 2 kinh phế và vị. Có tác đụng làm ra mồ hôi, 
chữa cảm mạo. giảm sốt, lợi thấp hành thủy; dùng 
chữa cảm mao, đầu nhức, bụng đau, miệng nôn, 
thủy thũng, đi ïa lỏng, chảy máu cam. 

Ngày dùng 3-8g. Những người âm hư và khí 
hư không đùng được. 

Tây y hiện nay chưa dùng cây này làm thuốc. 
Thường chỉ cất tỉnh dầu chế ơgenola dùng trong 
nha khoa và trong việc tổng hợp chất vanilm. 
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Đơn thuốc có hương nhu dùng trong nhản 
đản 

1. Chữa chứng hỏi miệng- 

Hương nhu lOg sắc với 200m] nước. Dùng 
súc miệng và ngậm. 

2. Trể con chậm mọc tóc: 

Hương nhu 40g, sắc với 200ml nước, cô đặc, 
trộn với mỡ lợn, bôi lên đầu. 

3. Cảm mạo tứ thời: 


Hương nhu tán nhỏ, mỗi lần dùng 8g. pha 
với nước sôi hay dùng rượu hâm nóng mà chiêu 
thuốc. Ra mồ hôi được là khỏi. 


4. Cảm lụnh, phát sốt, thổ tả, nhức đâu, đau 
bụng, chán tay lạnh ngất, buôn bực: 


Hương nhu 500g, hậu phác tầm gừng nướng 
200g. bạch biến đậu sao 2.000g, tất cả 3 vị tấn 
nhỏ trộn đều, mỗi lần dùng 10g pha với nước 
đun sôi mà uống. Có thể đùng tới 20g. 


KHƯƠNG HOẠT #‡£ 


Tên khoa học #hizoma Notopterygii. 


Theo các tài liệu thì khương hoạt và độc hoạt 
cùng là một loài, vì sản xuất ở Tây Khương, cho 
nên gọi là Khương hoạt. Rẽ cái là độc hoạt, còn 
rễ con là khương hoạt. Thực tế độc hoạt là một 
vị khác (xem vị này ở chương các vị thuốc chữa 
tê thấp đau nhức). 

Gần đây, một số tác giả (Trung Quốc) đã xác 
định khương hoạt hay xuyên khương, trúc tiết 
khương,. hỗ vương sứ giả (No†opterygium 
ineisiwm Tìng Mss.) thuộc họ Hoa tán Ápizceae 
(Umbelliferae). 


Ngoài ra còn có vị phúc thị khương hoạt hay 
tàm khương, đại đầu khương (Notopterygium 
forbesi Boiss.) cùng thuộc họ Hoa tán Apizaceae 
(Umbelliferae). 


Vị này còn phải nhập của Trung Quốc, do đó 
cần chú ý nguồn gốc khác nhau và tài liệu chưa 
thống nhất của vị thuốc. 

A. Mô tả cây 

Khương hoạt (No/opterygium incisium) là một 
cây sống lâu năm, toàn cây có mùi thơm đặc 
biệt; thân rễ to thô, có đốt. Thân cây cao từ 0,5- 
1m, không phân nhánh, thân phía dưới hơi có 
màu tím. Lá mọc so le, kép lông chim, phiến lá 
chia thùy, mép có răng cưa, mặt trên màu tím 
nhạt, mặt đưới màu xanh nhạt; phía dưới cuống 
lá phát triển thành bẹ ôm lấy thân. Hoa rất nhỏ, 
màu trắng, hoa họp thành hình tán kép. Quả bế 
đôi hình thoi đẹp, màu nâu đen, 2 mép và ở lưng 
phát triển thành đìa ( Hình 513). 
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Mình 513. Khương hoạt - Notopterygium iHcisium 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây này chưa có ở Việt Nam. Chủ yếu mọc ở 
Tứ Xuyên (Trung Quốc); thu hoạch rễ vào mùa 
thu; đào về rửa sạch đất cát, phơi hay sấy khô. 

C. Thành phản hoá học 


Trong khương hoạt có tỉnh dầu, các hoạt chất 
khác chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. 


D. Công dụng và liều dùng 

Khương hoạt chỉ mới thấy dùng trong phạm 
vỉ đông y. Theo các tời liệu cổ ghi chép được thì 
khương hoạt và độc hoạt cùng một công dụng. 
Khương hoạt ngọt, đắng, bình, không độc. 
Khương hoạt mạnh hơn đi thẳng lén đỉnh đâu, 
chạy ngang cánh tay trừ phong, chữa tê, còn 
độc hoạt chỉ đi vào bụng, ngực. lưng và gối thôi. 
Khương hoạt chữa chứng thủy thấp phong, còn 
độc hoạt chữa chứng thùng phấp phục phong. 
Khương hoạt có công phát biểu đi lên thượng 
tiêu chữa các chứng du phong nhức đầu, đau 
nhức các khớp xương. còn độc hoạt có sức trợ 
biểu đi xuống hạ tiêu, chữa các chứng phong ẩn 
nấu làm cho nhức đầu. hai chân tè thấp. 

Hiện nay thường dùng chữa nhức đầu, thân 
lạnh. cảm mạo phong hàn, sốt không ra mồ hôi, 
gân xương đau nhức. 


NIÊNG 


Còn gọi là cô mễ, giao cầu, lúa miêu, củ 
riêng, giao bạch từ. 

Tên khoa học Zizania latifolia Turcz, (2izania 
aqualca L, Zizamia dahurica Steud, 
Hydropyrum latifolium Griseb., Limnochloa 
caducffiora Turcz.) 

Thuộc họ Lúa Poaceae (Grumineae). 

Cây niễng cho vị thuốc là giao bạch tử. 

Giao bạch tử (Fructus Zizaniae) là quả cây 
niễng phơi hay sấy khố. 

A. Mô tả cây 

Niễng là một loại cô sống lâu năm, trông 
giống lau, sậy, mọc dưới nước hay dưới đất nhiều 
bùn, cao tới I-2m, rê nhiều, thân rẻ và thân bò 
(đường kính I-1,5cm) rất phát triển. Thân rồng 
có vách ngang. Thân đứng, nhắn, phần đưới gốc 
rất phát triển, xốp, phía ngọn gầy hơn. Lá dài, 
hình mác đài từ 0,30-Im, rộng 2-3cm, cả hai 
mặt đều nháp, hai bên mép dày lên. Cụm hoa là 
chùy hẹp, dài 30-5Dcm, trục to nhiều nhánh 
mang hoa cái ở phía trên và hoa đực ở phía dưới 
( Hình 514). 

Thân cây thường bị một giống nấm s¡iÏago 


Ngày dùng 4 đến 8g dưới dạng thuốc sắc 
hay thuốc rượu. 


Đơn thuốc có khương hoạt dùng (rong đông 


Chữa người có thai bị phù thũng: 

Khương hoạt, la bặc tử, hai vị sao thơm, tán 
nhỏ; môi lần uống 6 đến 8g. Ngày thứ 1 uống I 
lần, ngày thứ 2 uống 2 lần, ngày thứ 3 uống 3 
lần là đủ. 

Dùng rượu hâm nóng lên mà chiêu thuốc. 

Chữa cảm nói ngọng. chân tay có quấp, tê 
dại mất tiếng: 

Khương hoạt tán nhỏ, mỗi lần cho uống 8 
đến 12g, dùng rượu chiêu thuốc. 

Theo sách cổ nói phàm những người huyết 
hư không phải chứng phong hàn thực tà chớ 
dùng. 


#ã 


e§culenrwm Hennings (esculenta=ăn được) ký 
sinh, làm phần thân đó phông lên, mang nhiều 
đốm đen, càng già thì càng nhiều đốm đen, cấu 
tạo bởi bào tử của nấm. Chính bộ phận thân non 
bị nấm ký sinh được hái bán với tên củ niễng để 





Hình 514. Niễng - Zizumia laHfolia 
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xào nấu, vào những tháng 9, 10, I1] đến các tháng 
l-2 năm sau. Phản này có đường kính 2,5-3cm, 
dài 5-7,5cm. Do bị nấm ký sinh, củ niễng (đúng 
ra chỉ là mắm non) trở thành bùi và béo. 


B. Phản bố, thu hái và chế biến 


Cây niễng được một số làng vùng ngoại thành 
Hà Nội (Kim Mã, Văn Hồ, Hồ Tây) trồng lấy củ 
để bán làm rau ăn. Thường vào tháng 9, người 
ta trồng bằng cách tách gốc ra lấy mầm rồi trồng 
ờ những nơi nhiều bùn, nước luôn luôn ngập. 
Trồng mỗi gốc cách nhau 50-60cm thành hàng 
hay lung tung. Cố nơi trồng vào tháng 11-12 
sau khi đã phơi nắng cây một thời gian. Sau một 
năm thì thu hoạch được. Tại nước ta thường 
người ta không để già để lấy quả. Tại Trung 
Quốc, người ta chờ cho có quả mới hái quả phơi 
khô và sử dụng với tên giao bạch tử hay giao 
cẩu. 


Cây này nguồn gốc ở phía đông Xibêri và 
còn được trồng ở Án Độ, Trung Quốc, Nhật Bản 


và nhiều nước châu Á khác. 
C. Thành phản hoá học 


Trong lúa miêu (giao bạch tử) có 1,2% protii, 
0,1% chất béo và 2,8% chất cacbon hydrat, chừng 
0,5% tro. 


Trong củ niễng có 88,1% nước ,3,2%gluxit, 
2,5%. chất protit, 1% muối khoáng, trong đó 
0.015% CaO, 0,212% P,O, và 0,002% Fe,O.. 

D. Công dụng và liều dùng 

Quả niễng hay giao bạch tử được dùng trong 
đông y. Theo đồng y, nó có tính lạnh (hàn), vị 
ngọt (cam), có tác dụng chữa khát, tiêu phiền, 
điều dạ dày và một. Dùng chữa sốt, ly trẻ con và 
còn dùng làm thực phẩm. Liều dùng chữa sốt và 
ly: Mỗi ngày 4-6g quả niễng dưới dạng thuốc 
sắc. 

Củ niềng dùng xào nấu, có vị thơm béo. 

Tại một số nước như Nhật Bản, quả niễng 
được dùng làm thực phẩm ăn độn với cơm. 


PHÒNG PHONG f8 


Phòng phong theo như tên gọi là một vị thuốc 
rất hay được dùng để chữa các chứng bệnh do 
giÓ gây ra (phong là gió, phòng là phòng bị). 

Trên thực tế, phòng phong không phải là một 
vị thuốc, mà là nhiều vị do nhiều cây khác nhau 
cung cấp. Chỉ kể một số cây chính: 

1. Xuyên phòng phong-(Radix Ligustici 
brachylobi) là rễ khô của cây xuyên phòng 
phong (Ligusticum brachylobum Franch) thuộc 
họ Hoa tán Apiaceae(Umbelljerae). 

2. Phòng phong hay thiên phòng phong-(Ra- 
dix Ledebouriellae seseloidis) còn gọi là đông 
phòng phong hay bàng phong là rễ khô của cây 
phòng phong (Ledebourreila seseloides Wolff.) 
cùng thuộc họ Hoa tán Apiaceae (Dmbellferac). 

3. Ván phòng phong còn gọi là trúc điệp 
phòng phong (Radix Seseli) là rễ khô của cây 
phòng phong Vân Nam (Seselt delavayi Franch.) 
thuộc họ Hoa tán Umbelili/ferae. Vân phòng 
phong còn do cây phòng phong lá thông (rùng 
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Hình 515. Xuyén phòng nhong 
Ligusticum brachylobum 
1. Hoa; 2. Quả: 3. Quả cải ngang. 


điệp phòng phong-Seseli yunnanense Franch) 
cùng họ cung cấp nữa. 

Ngoài những cây chính kể trên, có nhiều nơi 
còn dùng rễ những cây Carum carvi L.. tiên hỗ 


hoa trắng (Peucedanum praeruptorum Dunn), 
Siler divaricarum Benth. et Hook., Pimpinella 
candolleanu Wright et Am, v.v... đều thuộc họ 
Hoa tán. 


Vì vị phòng phong chủ yếu ta vẫn phải nhập 
của nước ngoài, đo đó cũng cần chú ý kết quả 
không thống nhất do nguồn gốc vị thuốc không 
thống nhất. 

A., Mỏ tả cây 

Cày xuyên phòng phong (Ùigusticum 
brachylobwm) là rnột cây sống lâu năm cao tới 
Im. Từ gốc ra những lá có cuống dài 10-15cm, 
phía dưới cuống phát triển thành bẹ ôm lấy thân. 
Lá 2-3 lần xẻ lông chím. Cụm hoa hình tán kép 
gồm 25-30 tán nhỏ, dài ngắn không đều, dài từ 5- 
8cm, mỏi tán nhỏ mang 25-30 hoa màu trắng. Quả 
kép gồm 2 phần quả, hình trứng dẹt không có lông, 
trên hưng có sống chạy dọc. giữa sống có 3 ống 
tỉnh dầu, mặt tiếp xúc có 5-6 ống tình đầu, hai bên 
mép phát triển thành cánh ( Hình 515). 

Cây phòng phong hay thiên phòng phong 
(Ledebouriella seseloidez) cũng tà một cây sống 
lâu năm, cao 0,3-0,8m, ¡á mọc so le, có cuống 
dài, phía đưới cũng phát triển thành bẹ ôm vào 
thân, phiến lá xẻ lông chim 2-3 lần trông giống 





Hình 51ó. Phòng phong - Ledebouriella seseloides 


lá ngài cứu. Cụm hoa hình tán kép, mỗi tán kép 
có 5-7 tán nhỏ, cuống tán nhỏ không đều nhau. 
Mỗi tán nhỏ có 4-9 hoa nhỏ màu trắng, Quả kép 
gồm 2 phân quả. hai quả dính nhau trông như 
hình chuông; trên lưng quả có sống chạy dọc, 
giữa sống có một ống tỉnh dầu, mặt tiếp xúc 
giữa 2 phản quả có ] ống tỉnh dầu ( Hình 516). 
Cây ván phòng phong hay phòng phong lá 
tre-trúc diệp phòng phong (Seseli đelavayi) là 
một cây sống lâu năm cao 0,3-0,5m, lá kép 2-3 
lần xẻ lông chim có cuống dài, thùy lá giống lá 
tre dài 7-10cm, rộng 2-4cm, mép nguyên. Cụm 
hoa hình tán kép gồm 5-8 tán nhỏ, mỗi tán nhỏ 
gồm 10-20 hoa nhỏ có cuống dài ngắn không 
đều. Hoa màu trắng. Quả hình trứng dài màu 
tím nâu, trên lưng phân quả có sống chạy dọc, 
giữa sống quả có 3 ống tính dầu, ở mặt tiếp xúc 
giữa 2 phân quả có 5 ống tinh đầu. 
_B, Phân bố, thu hái và chế biến 


Như trên đã nói, phòng phong chưa thấy mọc 
ở nước ta. Tà vẫn còn phải nhập vị thuốc này ở 
Trung Quốc. Tại Trung Quốc xuyên phòng 
phong chủ yếu sản xuất ở Tứ Xuyên, Quý Châu 
và Vân Nam. Phòng phong chủ yếu sản xuất ở 
Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Hà Bác, 
Sơn Đông, Nội Mông. Vân phòng phong chủ 
yếu sản xuất ở Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân 
Nam. 


Vào hai mùa xuân, thu, đào lấy rễ, cất bỏ 
phần trên, phơi hay sấy khô là được. 

C. Thành phản hoá học 

Trong phòng phong (Ledebouriella 
seseloides) người ta đã thấy có các chất manit, 


những chất có tính chất phenola với độ chảy 92C, 
glucozit đắng và các chất đường. 


Theo Ư Đạt Vọng, trong loại phòng phong 
(Siler đivaricatum)} có 0,05% tỉnh dần. 

Các loại phòng phong khác chưa thấy có tài 
liệu nghiên cứu. 

D. Tác dụng dược lý 

Năm 1942 (Trung Hoa đán quốc y học hội), 
Trung Xuyên Công Hải đã báo cáo dùng chất 
chiết từ vị phòng phong cho thỏ đã được gây sốt 
uống thì thấy có tác đụng ha nhiệt. 

Năm 1956 (Trung Hoa y học tạp chí, 10: 964- 
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968) Tôn Thế Tích đã báo cáo dùng vacxin 
thương hàn tiêm tĩnh mạch thỏ để gây sốt rồi so 
sánh tác đụng giảm sốt của một số vị thuốc đông 
y thấy vị phòng phong do Ư Đạt Vọng xác định 
là Siler divaricatum chế thành thuốc sắc 20% 
(trọng lượng trên thể tích) và thuốc ngâm với 
liều I0mg cho lkg thể trọng cho vào dạ dày thì 
nửa giờ sau khi cho thuốc, tác dụng giảm sốt rõ 
rệt. Tác dụng giảm sốt của thuốc sắc có thể duy 
trì trên 2 giờ rưỡi, nhưng ngược lại với thuốc 
ngâm thì sau 2 giờ nhiệt độ lại lên cao so với con 
vật làm chứng. Tôn Thế Tích còn cho rằng tác 
dụng giảm sốt của phòng phong không cao lắm, 
E. Công dụng và liều dùng 


Phòng phong còn là một vị thuốc dùng trong 
phạm vi đông y. 

Tính chất của phòng phong theo đóng y là vị 
cay ngọt, tính ôn, không độc vào 5 kinh bàng 


quang, can, phế, tỳ và vị. Có tác dụng phát biểu 
tán phong, trừ thấp, là thuốc chữa cảm mạo biểu 
chứng ra mồ hôi, dùng chữa nhức đầu choáng 
vắng, mắt mờ, trừ phong, đau các khớp xương. 

Ngày dùng 4 đến 10g dưới dạng thuốc sắc. 

Đơn thuốc có phòng phong dùng trong đông 
ỳ : 

Chữa thiên đầu thống (đau nhức một bên 
đầu): 

Phòng phong. bạch chỉ hai vị bằng nhau tán 
nhỏ, hòa với mật viên bằng quả táo, mỗi lần ngậm 
một viên, đùng nước chè mà chiêu thuốc. 

Chữa triệu chứng khi ngu ra mô hôi trỘm: 

Phòng phong 8Ôg, xuyên khung 40g, nhân 
sâm 20g (có thể dùng đảng sâm). Các vị tán nhỏ, 
trộn đều; mỗi lần trước khi đi ngủ uống 10-12g 
bột này. 


DÂY QUAI BỊ 


Còn pọi là dày dác, para (Phan rang). 
Tên khoa học Terrdaglipma sirwmarium 


(Planch) Gagnep., (TeIrdsrigma cras4IiDes var. 
SIirumarium Planch.) 


Thuộc họ Nho Viaceđe. 
A. Mô tả cây 


Dây quai bị là một loại đây mọc leo, trên thân 
có bì khống. Lá kép chân vịt gồm 5 lá chét. Lá 
chét giữa lớn nhất, mép có răng cưa ở 2/3 phía 
trên, đài 4-6cm, rộng 2-3cm, những lá chét 
thường có cuống chung, 2 lá chét một cuống 
chung. Cụm hoa mọc thành ngù, có thể to tới 2- 
2,5cm đường kính. Quả mọng hình câu hay hình 
trứng, màu vàng nhạt, đường kính lŠmmm, có 2- 
3 hạt hình 3 cạnh ( Hình 517). 


B. Phàn bố, thu hái và chế biến 

Dây quai bị mọc hoang khấp những nơi cao 
và lạnh ở miền Bắc và miền Trung nước ta, như 
Cao Bằng, Lạng Sơn, vòng thấp, nóng gần đồng 
bằng như Hà Tây đều có. 

Tại các nước khác, còn thấy mọc ở Philipin. 

Người ta dùng lá tươi hái vào mùa nực, trước 
và đang khi ra hoa. 
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C. Thành phần hoá học 

Hiện chưa thấy nghiên cứu 

D. Công dụng và liều dùng 

Thấy ít dùng trong nhân dân. Mặc đầu tên 
cây là đây quai bị nhưng ít thấy dùng chữa bệnh 
này. Tại Phan Rang, người ta hái lá tươi về giã 
nhỏ thêm ít nước vào, vắt lấy nước uống chữa 
sốt, nhức đầu, bã còn lại đem nặn và xoa bóp 
khắp người như kiểu đánh gió. 





Nình 517. Dảy quai bị -Tetrastigma sirumarium 


THĂNG MA 


Thăng ma là một vị thuốc thường dùng trong 
đông y. Ngọn và lá hơi giống cây gai (ma), lại 
có tính làm bốc lên trên (thăng) đo đó có tên. 
Trên thị trường, vị thăng ma đo nhiều cây khác 
nhau cung cấp. Chủ yếu là những cây thuộc họ 
Mao lương (Ranunculaccae), nhưng vùng 
Quảng Đông, Quảng Tây giáp nước ta người ta 
đùng rễ một cây thuộc họ Cúc với tên thăng ma. 
Cần chú ý để tránh nhầm lẫn. 

Những vị thăng ma thường gặp là: 

1. Thiên thăng ma-(Rhizoma Cimicifugae 
heracleifoliae)-là thân rễ khô của cây đại tam 
điệp thâng ma (C¡imicjfuga heracletfolia Komar.), 
thuộc họ Mao lương (Ranunculaceae). 

2. Bắc thăng ma-(Rhizoma CimicUugae 
dahuricae)-là thân rễ khô của cây bắc thăng ma 
hay đông bắc thăng ma-(Cimicifupa dahurica 
Maxim.) thuộc họ Mao lương (Ranunculaceac). 


3. Tây thăng ma-Còn gọi là lục thăng ma hay 
xuyên thăng ma (Rhizoma Cimicifugae foetidae) 
là thân rễ khả của cây thăng ma (C¡imicifusa 
ƒoeidag L}ỳ thuộc họ Mao lương 
(Ranunculaceae). 


4. Quảng đông thăng ma (RÑadix Serratulae) 
là rễ khô của thăng ma (Serratula sinensis S. 
Moore.) thuộc họ Cúc Aseraceae (Compositae). 

A. Mô tả cày 

Vị thăng ma hiện nay chủ yếu vẫn phải nhập 
của Trung Quốc, chúng tôi mô tá ở đây để chú 
ý phát hiện, hoặc đẻ tránh nhầm lẫn. 

Cáy đại tam diệp thăng ma (Cimicifuga 
heracleifolia) là một cây sống lâu năm, thân mọc 
thẳng đứng, cao từ 1-1,5m, nhắn hoặc có ít lông 
mềm. Lá kép 2 hay 3 lần lông chim, lá có cuống 
đài. lá chét cũng có cuống, cuống lá chét giữa 
đài hơn các lá chét bên, mặt lá đều có lông mềm 
trắng, phiến lá chét hình trứng đài 9-†Icm, rộng 
5-9cm, phiên lá chét nhiều khi (nhất là lá chét 
giữa) lại chia thùy, mép phiên lá có răng cưa ro. 
Lá phía ngọn thường nhỏ hơn, cuống lá cũng 
ngắn hơn. Cụm hoa chùm; hoa màu vàng trắng. 
Quả kép với 3-5 lá noän rời nhau. 

Cáy bắc thăng ma (Cừmicijfuga dahurica) cũng 
là một cây sống lâu năm, thường chỉ cao Im, 


#† HỆ 





Hình 518. Thăng ma- Cimiclfuga foetida 


trên thân có lông mềm, lá cũng kép 2 đến 3 lần 
lông chim, lá chét giữa thường có cuống, còn lá 
chét 2 bên thường không cuống. Cụm hoa chùm, 
nhưng hoa đơn tính, khác đại tam điệp thăng 
ma có hoa lưỡng tính. Quả kép có Š5 lá noãn. 

Cây thăng ma (Cimicfuga foetida) cũng là 
một cây sống lâu năm, cao 1-2m, lá kép nhiều 
lần lông chim (khác những loài thang ma kể trên). 
Cụm hoa hình chùy, hoa lưỡng tính, màu trắng. 
Quả kép, trên mặt có lông ( Hình 518). 


Cây thăng ma đầu (Serratula sinensis) là một 
cây sống lâu năm, lá mọc so le, nguyên, mép có 
răng cưa, đài ]0-1§em, rộng 4.5-7cm, lá dưới 
có cuống đài, phía trên có cuống ngắn hơn. Hoa 
hình đầu, lưỡng tính, màu trắng. Quả bế hình 
thơi, một đầu nhọn. 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Như trên đã nói, vị thăng ma hiện nay chủ 
yếu nhập của Trung Quốc. Trong số thăng ma 
nhập của Trung Quốc, nhiều nhất là loại bắc 
thăng ma chủ yếu sản suất ờ Hắc Long Giang, 
Hà Bắc, Nội Mông. Tứ Xuyên, Hồ Bắc, sau đến 
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Quang Đông thăng ma chủ yếu sản xuất ở 
Quảng Đông, Quảng Tây. Ngoài ra có một số ít 
thiên thăng ma chủ yếu sản xuất ở Liêu Ninh, 
Cát Lâm, Hắc Long Giang và záy thăng ma chủ 
yếu sản xuất ở Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Thanh 
Hải. Vân Nam. 

Đối với thiên thăng ma, bắc thăng ma và tây 
thăng ma người ta đào thân rễ vào mùa thu, phơi 
khô nửa chừng thì đem đốt cháy lớp rễ con rồi 
tiếp tục phơi cho thật khô, đối với Quảng Đông 
thăng ma, người ta đào rễ vào mùa hạ và mùa 
thu, cắt bỏ rễ con, rửa sạch, phơi hay sấy khô là 
được. 

C. Thành phần hoá học 

Trong vị thăng ma Cửmnicifuga foettda người 
ta đã chiết ra được chất đắng gọi là ximitin 
(cimitin) với công thức thô là C.H.,.O,. ximitin 
là một chất bột màu vàng nhạt, vị đắng, tan trong 
axeton, cồn metylic, cồn etylic, clorofoc, không 
tan trong nước, ête, benzen và ête đầu hoả, độ 
chảy 169°C, đến 175°C thì phân giải. Theo 
Orêkhov thì trong thăng ma Cimicfuga ƒoetida 
mọc ở Liên Xô cũ (Xibêri) có chứa một ít ancaloit. 

Các loài thăng ma khác chưa thấy tài liệu 
nghiên cứu. 

D. Tác dụng được lý 

Độ độc của thăng ma: Dùng ximitin tiêm tĩnh 
mạch cho chuột với liều 100mg cho chuột 10g 
vân không thấy hiện tượng trúng độc. 

Người uống quá liều thì có hiện tượng bắp 
thịt mềm sỉu, đầu váng mắt hoa, mạch và hơi 
thở giảm xuống, dạ dày bị kích thích đến gây 
nôn mửa kịch liệt, nếu quá liều nhiều quá thì 


choáng váng, nhức đầu. suy nhược và phát 
cuỏng nhẹ. 

E. Công dụng và liều dùng 

Thăng ma chỉ mới thấy dùng trong phạm: vỉ 
động y. 

Tính chất của thăng ma theo rài liệu cổ của 
đông y là vị ngọt cay hơi đắng, tính bình và hơi 
độc vào 4 kinh tỳ vị phế và đại trường có năng 
lực thăng thanh, giáng trọc (đưa cái trong lên 
trên, ha chất đục xuống), tán phong giải độc. là 
thuốc thăng để và chữa phong nhiệt: Thường 
dùng làm thuốc giải độc. trừ ôn dịch, chướng 
khí, trúng độc mà sinh đau bụng, sốt rét, lờ cổ 
họng. 

Ngày dùng 4-10g đưới đạng thuốc sắc để 
uống hay súc miệng. 

Đơn thuốc có thăng ma dùng trong đông y 

1. Chữa sốt khi mới lên đậu: 


Thăng ma 8g, cát can Sg, đại táo lÖg, thược 
dược 2g, sinh khương 2g, cam thao lg, nước 
600m], sắc còn 200ml, chia 3 lần uống trong 
ngày. 

2. Đau nhức răng, cổ họng lở loét: 

Thang ma 4g, sắc với 200ml nước ngậm trong 
miệng lâu rồi nuốt. Ngày 2-3 lần. 

Chủ thích: 


Triểu Tiên xem vị thiên thăng ma (C¡micfuga 
heracieifolia) là vị thuốc chính thức công nhận 
trong Triều Tiên hán được cục phương và quy 
định như sau: Độ ẩm dưới 13%, độ tro dưới 13%, 
tro không tan trong axit clohydric dưới 5%, cao 
tan trong cồn trên 13%. 


CANH CHÂU #®#⁄, MH,M1EZ7 


Còn gọi là chanh châu, trân châu, kim châu, 
khan slan (Lạng Sơn), xích chu đằng, tước mai 
đàng. 


Tên khoa học Sageretia theezans (L.) Brongn. 
(Rhamnus theezans L.) 


Thuộc họ Táo ta Rhamnaceae. 
Ta dùng cành và lá cây canh châu khô làm 
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thuốc hay pha nước uống thay chè. 
A. Mô tả cây 


Canh châu là một cây nhỏ có cành mang gai 
ngắn, cành non hơi có lông. Lá dai cứng, ở phía 
trên mọc đối, phía dưới mọc cách, phiến lá hình 
trái xoan đài 10cm rộng 8-35mm, mép có răng 
cưa nhỏ, phía đầu nhọn hơi tù, phía cuống tròn. 





linh 519. Canh châu - Sageretia the£zans 


Hoa mọc thành bông ở ngọn hay kẽ lá, bông 
đài 2,5 đến 5cm, đài hoa màu lục trắng, khi còn 
non có phủ lông mịn, cánh hoa so cới đài hoa rất 
nhỏ. Quả hình cầu, đường kính 4-6mm, khi chín 
có màu tím đen nhạt, còn vòi và đài tồn tại. 

Hạt 1-3 có vỏ ngoài màu xám nhạt, nhắn bóng 
( Hình 519). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang và được trồng quanh nhà ở miễn 
Bắc và miền Trung nước ta. Còn mọc ở miễn 
Nam Trung Quốc (Quảng Châu), An Độ. 

Quả ăn được. Thường chỉ hái cành hay lá về 
phơi hay sấy khô mà dùng. 

C. Thành phản hoá học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 

D. Công dựng và liều dùng 

Nhân dân ta thường dùng cành và lá sắc với 
nước cho trẻ con mắc bệnh canh châu (lên canh 
châu) uống. Phòng sởời, đậu. Lá tươi nấu tắm 
rưa ghẻ lờ. 

Một số nơi dùng cành lá trộn với lá vối hoặc 
nấu nước uống thay lá vối hằng ngày. Tại An 
Độ cũng có nơi dùng lá này để uống thay chè . 

Quả có thể ăn được, có vị chua hơi ngọt. 

Đơn thuốc cú canh châu 

Chữa trẻ con lên canh châu: 

Ngày uống I2-lốg, thêm nước 300 đến 
400ml. sắc còn 200ml, chia 2-3 lần uống trong 
ngày. Uống luôn trong l-2 ngày. 

Chữa sởi chậm mọc. 

Rẽ thái mỏng 30g, hay lá 40g, nước 300ml. 
Sắc uống trong ngày, chia làm 3 lần uống. 


CÁNH KIẾN ĐỎ #&## 


Còn gọi là từ giao, tử ngạnh, xích giao, hoa 
một được, dương cán tất, tử trùng giao, tử thảo 
nhung. 


Tên khoa học Lacca-Stick-lac. 


Cánh kiến đỏ (Lacca) là chất nhựa màu đỏ 
đo một loài rệp son cánh kiến đỏ-Laccjfer lacca 
Kem.-thuộc họ Sâu cánh kiến /2cciferidae hút 
nhựa cây chủ bài tiết ra. Tên con rệp son, có tác 
giả xác định là Tachardđia lacca R. Bìd. (Tachard 
là một nhà truyền giáo Pháp đã nghiên cứu cánh 
kiến đỏ ở Pondichery Ấn Độ và báo cáo ở Viện 
hàn lâm Pháp năm 1710), cũng có tác giả xác 
định là Carteria lacca Sign. (do Carter đã nghiên 
cứu cánh kiến đỏ ở Bombay, Ân Độ năm 1860- 


1861). Hiện nay tên Laccifer lacca Kem. thông 
dụng hơn cả. Tuy nhiên có thể những chủng đó 
có chỗ khác nhau, ta chưa phát hiện được. 


A. Mô tả con rệp son cánh kiến 


Rệp son cánh kiến là một côn trùng rất nho, 
đài vào khoảng 0,6-0,?mm, rộng 0,3 đến 
0,35mm hình trông giống thuyền nhỏ, trên đầu 
có 2 râu, miệng có vòi nhỏ để hút nhựa. Thân 
có ngực gồm 3 đốt, 3 đôi chân, 2 đôi lỗ thở, 
bụng đài, ở phía cuối có 2 lông cứng đài. Rệp 
son có con cái con đực, nhưng từ khi nhỏ đến 
lớn có nhiều dạng khác nhau, trong con đực lại 
có con có cánh có thể bay từ cành này sang 
cành khác trên một khoảng cách không xa và 
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có con đực không có cánh, chỉ bò quanh tập 
đoàn sâu nhựa mà thôi. Trong một tập đoàn, bình 
thường con đực chiếm 30-40%, con cái chiếm 
60-70%. Con cái mới sản xuất ra nhựa cánh kiến, 
con đực cũng cho nhựa nhưng tổ nhỏ và mông. 
Tổ nhựa của con đực hơi hình thoi, còn tổ nhựa 
của con cái hình tròn. Khi mới ở tổ mẹ chui ra, 
con rệp son cánh kiến tìm đến những cành non 
thích hợp của cây chủ rồi định cư thành những 
tập đoàn bao bọc cả hay một phần chung quanh 
cành, chiều đài của tập đoàn (tổ nhựa) đài 2 đến 
50cm có khi dài trên Im. Khi rệp mới nở ra trông 
không rõ đực cái, cũng không thấy râu, chân và 
đuôi, chỉ là một hình bầu dục, đầu có vòi nhỏ 
cắm vào vỏ cây, hai bên lưng và đuôi có 3 chùm 
lông tơ trắng. Sau hai tuần định cư thấy xuất 
hiện các tổ nhựa đực (hình thoi) và tổ nhựa cái 
(hình đĩa tròn), sau 1 tháng rưỡi các tổ đã khít 


lại gần nhau, lúc này ta thấy có một số cánh : 


kiến đực có cánh và không cánh đi tìm con cái 
để giao hợp. Con cái nằm nguyên trong tổ. Con 
đực chỉ sống 2-3 ngày, làm xong nhiệm vụ thì 
chết. Sau thời kỳ này tổ cái phát triển mạnh. Đến 
tháng 4-5 đối với vụ mùa hay tháng thứ 5 thứ 6 
(đối với vụ chiêm), các tổ đã có chiều dầy 3- 
6mm. Cánh kiến đỏ trưởng thành chỉ là một túi 
chứa đầy dung dịch màu đỏ có lần những hạt 
hình bầu dục nhỏ dài tức là trứng của nó. Trứng 
càng già thì dung dịch càng đặc và khô dần, 
cuối cùng chỉ còn là một bọc nhăn nheo chứa 
đầy trứng. Số trứng trong con mẹ từ 200 đến 
500 trứng, có khi tới !.000 (nghiên cứu trong 
mội thời gian, Viện nghiên cứu lâm nghiệp Việt 
Nam năm 1964 đã thấy số trứng từ 238 đên 454, 
trung bình là 332). Trên mỗi cm2 tập đoàn cánh 
kiến khi mới định cư có từ 80-120 con (Liên Xô 
cũ-Ấn Độ), nhưng tại Việt Nam có được 171- 
176, trung bình 172 con. 
B, Phát triển và thu hoạch 


Muốn phát triển cánh kiến đỏ, cần chú ý 2 
khâu: 1. Chọn cây chủ tức là cây cung cấp thức 
ăn cho rệp son cánh kiến trong suốt cả vòng đời 
để sản xuất ra nhựa; 2. Thả và thu hoạch cánh 
kiến. 


Chọn cây chủ: 


Người ta cho rằng rệp son cánh kiến thuộc 
loài tạp thực vì nó có thể ký sinh trên rất nhiều 
loài cây chủ. Theo kinh nghiệm của những nước 
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Hình 520. Cánh kiến đỏ - Laccifer lacca 
A- Cánh kiến đỏ trên cành cây 
B- Mảnh cánh kiến đỏ 


Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Cămpuchia, Thái Lan, 
Miến Điện thì chừng 240 loài thuộc 35 họ thực 
vật có thể làm cây chủ cho rệp son cánh kiến, 
nhưng ở Việt Nam tốt nhất là những cây đậu 
thiêu C4janws indicus, cây cọ phèn-ŠSchieicheria 
triuga, pịc niếng Dalbergia obtusifolia, cọ khẹt 
Dalbergia hupeana var. laccffểra, cây cơi hay 
cọ xôm, cọ ngón P/crocaryd t†onÈiHensts, 
muồng đen Cassia ciamea, đậu bạc đầu 
Desmodium cephalotes. Một số cây ăn quả như 
vải, nhãn, táo cũng có thể làm cây chủ cho cánh 
kiến nhưng chỉ nên dùng những cây kém quả. 
Cây chủ chọn rồi nhưng cũng còn chú ý tới tu 
bổ làm cho cây có nhiều cành non bánh tẻ nghĩa 
là không non quá cũng không già quá thì mới 
tốt. 


Thả và thu hoạch cánh kiến: 


Mỗi năm có 2 vụ cánh kiến: Vụ chiêm buộc 
piống vào tháng §-I0, thu hoạch vào tháng 4-5, 
vụ mùa buộc giống vào tháng 4-5, thu hoạch 
vào tháng 9-10. 


Sau khi đã chọn được giống tốt (không có 
mấm mốc, sâu bọ làm hại), buộc vào cây chủ đã 
tu bổ và làm vệ sinh rồi: Đối với cây đậu thiểu 
mỗi cây chỉ cần buộc một đoạn giống đài 5- 


10cm, nếu là cây chủ to thì buộc 2-3 đoạn giống, 
nếu giống không có cành hay thành từng đoạn 
ngắn quá khó buộc thì có thể cho vào sọt tre 
nhỏ hay túi lưới rồi mắc lên cây. Vì rệp son cánh 
kiến không đi được xa cho nên khi buộc cần 
chú ý không buộc xa cành nơn quá, đối với đậu 
thiểu buộc cách mặt đât trên 50cm, đối với cây 
lớn, buộc vào chỗ phân nhánh để rệp son có thể 
bò sang nhiều cành, từ nơi buộc đến nơi định 
cư không quá 3m. Buộc giống vào sáng sớm. 
Nếu gặp ngày mưa tuyệt đối không buộc. 

Sau 2 tháng trở đi, nếu cây chủ có nhiều cành 
lá rậm rạp thì phải tỉa bớt đi cho thoáng. Sau Š 
tháng đối với vụ mùa và 6-7 tháng đối với vụ 
chiêm thì cánh kiến đỏ đã già, cần theo dõi để 
thu hoạch. 

Nếu để làm giống thì sau khi kiểm tra sâu 
bệnh, chọn cành tốt buộc ngay lên cây chủ mới, 
nếu cần bảo quản ít ngày thì phải trải mỏng để 
nơi râm mát. Khi di chuyển giống cần đựng 
trong hòm gỗ có nhiều khe hở hoặc sọt tre đan 
thưa. Khi tới nơi mà chưa buộc ngay thì phải 
mở ra để nơi râm mát. Tỷ lệ giữa giống và diện 
tích cây, cành có khả năng cho chúng phát triển 
là 1/30, ta có thể tính theo chiều dài, ví dụ nếu 
cộng chiều dài các cành và đoạn thàn của cây 
có khả năng cho cánh kiến đỏ phát triển khoảng 
3m thì chỉ cần một đoạn giống dài 10cm. Đó là 
nói giống vụ chiêm để dành cho vụ mùa, nếu 
lấy giống vụ mùa để phát triển cho vụ chiêm thì 
chỉ đùng 1/2 hay 1/3 so với giống vụ mùa tức là 
chiều đài chỉ bằng 1/60 đến 1/90 chiều dài cành 
định nuôi, vì về mùa này cây ít nhựa không đủ 
thức ân cho cánh kiến đỏ ăn, phẩm chất tổ nhựa 
sẽ xấu và nếu buộc nhiều giống, cây sẽ chết. 

Nếu thu hoạch để chế biến, thì sau khi gỡ tổ 
bỏ cành cho vào sọt tre ngân nước 2 ngày 2 đêm 
(ngâm nước chảy khe suối sông thì tốt hơn, 
ngâm nước đứng thường bị thối) cho chết sâu 
non và ung các trứng, xong đem trải phơi ở nơi 
râm mát và thoáng gió. Nếu phơi nắng to tổ nhựa 
sẽ bị chảy mềm và kết cục lại. 

Tỷ lệ thu hoạch tuỳ theo cây chủ, cách chăm 
sóc và khí hậu từng nơi thay đổi từ ! phần giống 
được 50 đến 80 phần cánh kiến, nhưng có nơi 
chỉ gấp 2-3 lần, Ví dụ ở Hà Nội có người thả 
chừng 300g giống vào tháng 10-1963 trên 2 
cành đa búp thổi (ficuz religiosa) thì tháng ]0- 
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1964 thu hoạch 13kg (gấp 40 lần). Tại Mai Châu 
có cụ thả 5kg giống trên cây vải thu hoạch gần 
200kg (gấp 40 lấn). Tuy nhiên cũng có trường 
hợp thất thu. 


Theo số liệu cũ của Pháp hằng năm toàn miền 
Bắc sản xuất chừng 300 tấn cánh kiến đỏ, toàn 
Đông Dương (Việt Nam, Cămpuchia, Lào) sản 
lượng có năm (1922) lên tới 1.232 tấn cánh kiến 
đỏ chưa chế biến và 1,2 tấn đã chế biến, năm 
1923 con số nhựa thô là 1.177,1 tấn và 5.800kpg 
đã chế biến dạng vấy và 23.500kg chế biến đang 
hạt. 

C. Thành phản hoá học 

Trong cánh kiến đỏ có chừng 75% chát nhựa, 
4-6% chất sáp, 5-6% chất màu, tạp chất khác 
(mảnh gỗ, xác rệp son) chừng 9%, độ ẩm chừng 
3,5%. Thành phần của nhựa cánh kiến chủ yếu 
là những chất cao phân tử do lactit của axit 
shellolic C.H,Ó, và axit aleuritic C.H,,O,. 
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Chất sáp trong cánh kiến đỏ là este của các 
ancol tachardiaxerola C..H,,O và lacxerola 
C..H„O và những axit lacxeric C.H,O, và axit 


: Sạn 33 64 ”2 
tachardiaxerinic C..H,O,. 


Chất màu của cánh kiến đỏ còn gọi là lackdye 
gồm chủ yếu là các axit laccaic C_H,,O,, là một 
dẫn xuất của anthraquinon có màu đỏ, cấu tạo 
của axit cacminic đo bọ rùa Coccus cacti và axit 
kermestic rệp son Coccs ¡Ìicis sản sinh ra. 


D. Công dụng và liều dùng 

Cánh kiến đỏ là một vị thuốc tương đối ít dùng 
trong nhân dân. 

Tính vị theo đóng y là vị đắng, tính lạnh, có 
tác dụng thanh nhiệt, lương huyết, giải độc, cầm 
máu, đậu chẩn. Sốt mà không có mồ hôi thì dùng 


phải thân trọng. Ngày dùng 4-óg. 


Nhân dân ta từ ¿4z dùng cánh kiến đỏ làm 
thuốc nhuộm răng đen và để gắn những cán dao 
hay lưỡi cày. Từ khi bỏ tục nhuộm răng, nhu 
cầu này giảm đi. Có nơi dùng cánh kiến đỏ làm 
thuốc nhuộm. 

Cần đây cánh kiến đò được dùng trong kỹ 
nghệ để chế biến shellac (rửa bỏ chất màu tỏi 
đun chảy, lọc nóng, đồ thành những màng mỏng 
dính) dùng làm vật cách điện, chống tia ngoại 
tím, quét giấy chống ầm, chịu axit, đĩa hát, đánh 
bóng đồ dùng như gỗ, tre, vải, da v.v... 

Ta có thể dùng cánh kiến đỏ để bao thuốc 


viên chống ẩm. Cồn gòm lác 5% dùng chấm 
răng có thể đẻ phòng sâu răng. 


ĐINH HƯƠNG T# 


Còn gọi là cống định hương, định tử, đỉnh tử 
hương. 

Tên khoa học §yzygium aromaticwm (L.) 
Metr.et Perry, Eugenia caryophyllara Thunh., 
Eygenia caryophillux (Sprengel) Bullock et. 
Hariss. 

Thuộc họ Sim Mfyr(aceae. 


Vị thuốc giống như chiếc đỉnh, lại có mùi 
thơm nên đặt tên định hương. Tên caryophyllata 
do chữ caryo có nghĩa là quả giẻ, phyllus là lá, 
.sau khi lá đài rụng hết, vị đỉnh hương giống như 
một quả hạt giẻ nhỏ được bao bọc bởi một vòng 
lá. 

A. Mô tả cây 


Định hương cao 12-15m. Lá mọc đối, hình 
bầu dục nhọn, phiến lá đai. Hoa mọc thành xim 
nhỏ chi chí và phân nhánh ở đầu cành. Hoa gồm 
4 lá đài dày, khi chín có màu đỏ tươi, 4 cánh 
tràng màu trắng hồng, khi nở thì rụng sớm, rất 
nhiều nhị. Quả là những quả mọng dài, quanh có 
các lá đài, thường chỉ chứa một hạt ( Hình 521). 

B. Phân bố thu hái và chế biến 

Cây định hương vốn nguồn gốc ở đảo Môlue 
(Inđônéexya). Khi đảo này bị thực dân Hà Lan 
xâm chiếm vào đầu thế kỷ 17, bọn thực dân đã 
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Hinh 521. Định hương - Šy2yelum aromaticum 


phá hầu hết những cây để giữ độc quyền sản 
xuất đinh hương. Nhưng đinh hương vẫn được 
đưa đi trồng tại nhiều nước nhiệt đới châu Phi 
và châu Á vào thế kỷ 18. Nhiều nhất ở các đảo 
Zanziba và Penba (Ân Độ Dương), bờ bể phía 


đông châu Phi, Mangat, Braxin, Malaixia, 
Sumatra. 


Cây ưa khí hậu nóng và ẩm, độ cao đưới 200- 
300m. Năm thứ 5 và 6 ra hoa, nhưng thu hoạch 
cao nhất vào năm thứ 20. Tùy theo vùng, mỗi 
năm thu hoạch I đến 2 lần, khi nụ bắt đầu đỏ. 
Hái hoa bằng tay khi còn ở giai đoạn nụ, ngắt 
bỏ cuống (griffe) nhưng cuống cũng được sử 
dụng. Phơi hay sấy cho đến khi ngả màu nâu. 
Mỗi cây cho khoảng 2kg đến 3kg nụ đính hương. 
Đừng để đến khi thành quả (anthofles) mới hái 
vì khi ấy chất lượng kém. lkg định hương gồm 
chừng 10.000 nụ. 


Nước sản xuất đinh hương nhiều nhất hiện 
nay là Zanniba và Pemba. Mỗi năm sản xuất từ 
10.000 tấn, sau đó đến Mangat, đảo Sanh Mari 
(Saint Marie) mỗi năm sản xuất 4.000 tấn. 
Inđônexya sản xuất chừng 3.000 tấn mỗi năm. 


Nước ta trước đây hoàn toàn nhập định 
hương. Mới đây ta có thử di thực được một vài 
cây đính hương nhưng chưa phát triển. Hiện đã 
mất giống. 

C. Thành phản hoá học 

Nụ định hương chứa từ ]0 đến 12% nước, 5 
đến 6% chất vô cơ, rất nhiều gluxit, 6-10% lipit, 
13% tanin. 


Năm 1948-1949, Mecijer và Schmid đã chiết 
được từ cao ête của định hương mọc hoang đại 
các chất chromon: Eugenin và eugenitin và một 
dẫn xuất xeton gọi là eugenon (trimetoxy 2, 4, 6 
benzoylaxeton). 

Người ta cho hoạt chất chính của đình hương 
là tỉnh đầu chiếm tới 15-20%. Đây là một 
nguyên liệu thực vật chứa hàm lượng tỉnh đầu 
vào loại cao nhất. Tinh đầu định hương nặng 
hơn nước (1.043-1,068), nhưng khi bắt đầu cất, 
có một lượng tỉnh đầu nhẹ hơn nước bốc sang 
trước. Trong tỉnh dầu, thành phần chủ yếu là 8Ö 
đến 85% eugenola (allygaiacol) kèm theo 2 đến 


NGÂU 


Tên khoa học Aglaia duperreana Piere. 
Thuộc họ Xoan Meliaceae. 


3% axetyleugenola, các hợp chất cacbua trong 
đó có một chất sesquitecpen là caryophyllen, một 
ít dẫn xuất xeton (metylamylxeton) ảnh hường 
tới mùi của tỉnh dầu và các este. 

D. Công dụng và liều đùng 

Công dụng của định hương đã được nhân 
dân châu Á biết từ trước dương lịch. Những quan 
lại phong kiến Trung Quốc đã dùng đinh hương 
được người À Rập nhập vào châu Âu thế kỷ thứ 
I và đinh hương được xem như một loại gia vị 
rất quý. Người ta ước lượng hiện nay nhu cầu 
thế giới khoảng 20.000 tấn một năm. Công dụng 
phổ biến là để chế bột cary. Tại Inđônêxya người 
ta thái mỏng đinh hương đề trộn vào với thuốc 
lá. 

Lầm thuốc, theo tời liệu cổ đình hương có vị 
cay, tính ôn, vào 4 kinh phế, tỳ, vị, dùng chữa 
các chứng cam răng, nôn mửa, ia lòng, đau bụng. 


Trong y học hiện đại người ta dùng đỉnh 
hương chế rượu, làm thuốc kích thích sự tiêu 
hoá và làm chất sát trùng mạnh: Trong những vụ 
dịch người ta nhai định hương để phòng bệnh. 


Nhưng công dụng phổ biến là dùng làm 
nguyên liệu cất lấy tính dầu đinh hương có tác 
đụng sát khuẩn và điệt sâu bọ mạnh. Thường 
tính đầu định hương được dùng trong nha khoa 
để làm thuốc tê và diệt tủy răng. 


Trong công nghiệp định hương dùng để chiết 
lấy eugenola, từ eugenola người ta bán tổng hợp 
chất thơm vanilin. Muốn vậy người ta cất cả 
cuống (chứa Š5-6% tỉnh đầu có hàm lượng 80- 
95% eugenola), tại Mangat người ta cất cả lá 
định hương (chứa 4-5% tình dầu có hàm lượng 
trung bình 85% cugenola và không chứa 
axetyleugenola). Quả định hương (antofle) chứa 
ít tỉnh đầu, hàm lượng eugenola thấp, ít sử dụng. 
Ở nước ta chưa có đỉnh hương, người ta dùng 
hương nhu trắng làm nguồn nguyên liệu cất tỉnh 
dầu chứa eugenola (xem vị này). 


xứw 


A. Mó tả cây 
Cay nhỡ, để bình thường có thể cao 4-7m. Lá 
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kép lông chim lẻ, có 2-3 đôi lá chét nhỏ hình 
trứng ngược, đầu tù, cuống lá có cánh. Hoa mọc 
thành chùm ở kế lá, hình cầu nhỏ, cuống đài 
mảnh. Hoa nhỏ màu vàng, rất thơm, lưỡng tính 
hay đực do nhuy tiêu giảm đi. Quả hạch màu 
đó. Hạt có áo hat (Hình 522). 





Hình 522. Ngàu - Aglaia duperreana 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cay được trồng khắp nơi làm cảnh và lấy hoa 
để ướp chè. 

Hoa hái vào lúc đã chín vàng nhạt và thơm. 
Phơi hay sấy khô để dành. 

Lá hái đùng tươi. Có thể hái quanh năm. 

C. Thành phần hoá học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 

D. Công dụng và liều dùng 

Ngoài công dụng dùng ướp chè cho thơm, 
hoa và lá ngâu dùng chữa sốt, vàng da, hen 
suyên. Mỗi ngày dùng 10-16g dưới đạng thuốc 
sắc. 

Lá tươi dùng nấu tắm ghẻ. Không kể liều 
lượng. 

Chú thích: 

Ngöài cây ngâu nói trên người ta còn dùng 
cả hoa và lá cây ngắu dại-Aglara odoraia Lour. 
var. chawdocensis (Pierre) Pell. hay Aglaia 
chaudocensis Pierre. 


BÀM BÀM 


Còn có tên là đây bàm, đậu đẹt, m'ba (Lào), 
var ang kung (Cămpuchia), lany (DI Linh). 

Tên khoa học Emtada phaseolordes (L.) Merr., 
E. sandess Benth. 

Thuộc họ Trình nữ Mfimosaceae. 

A. Mô tả cây 

Bàm bàm là một loại dây leo, cứng. Lá kép hai 
lần lông chim, cuống chính dài 10-25cm, tận cùng 
bởi một tua cuống xẻ hai. Cuống phụ gồm hai 
đôi. Phiến lá chét 2-4 đôi, hình trứng dài 4-6cm, 
rộng 2-3cm. Hoa màu trắng nhạt, mọc thành 
bông, ít hoa ở kế lá, dài 15-20cm. Quả dài 45- 
60cm có khi tới Im, rộng 5-7cm, hơi hẹp lại giữa 
các hạt. Hạt nhãn, đày, màu nâu, đường kính 4- 
5cm, có vỏ dày cứng như sừng ( Hình 523). 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 


Cây mọc hoang dại ở những rừng thứ sinh 
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Hình 523. Bàm bàm - Entada phaseoloides 


nước ta. Người ta dùng vỏ, hạt và lá cây bàm 
bàm. Lá thường dùng tươi. vỏ và hạt dùng tươi 
hay sấy khô. Mùa thu hái gần như quanh năm. 


C. Thành phản hoá học 


Trong toàn cây chứa một thứ saponin, nhiều 
nhất trong vỏ, trong hạt, ít hơn trong gỗ. Trong 
lá tươi hầu như không có hay có rất ít nền khó 
phát hiện. 


Ngoài saponin, trong hạt còn chứa một 
ancaloit và một chất dầu béo (hàm lượng đầu 
béo khoảng 18%) màu vàng, không vị. Chất 
ancaloit là một chất độc mạnh đầu tiên gây liệt 
chi dưới, sau làm chết con vật với liều 250ml 
trên lIkg thể trọng. 


D. Công dụng và liên dùng 

Vỏ cây dùng tắm và gội đầu thay xà phòng: 
Vỏ cây hái về cắt thành từng mảnh, đập nát, 
phơi hay sấy khô. Khi đùng ngâm vào nước sẽ 
được một thứ nước màu nâu đỏ, dùng tắm hay 
gội đầu. Gỗ tuy chứa ít saponin hơn nhưng cũng 
dùng được. Hạt gần chín phơi khô cũng dùng 
thay vỏ và gỗ. 

Chữa nóng, sốt. sài giật trẻ cm: Lá bàm bàm 
tươi 50g, phôi hợp với lá găng tràu. lá chanh giã 
nhỏ, xát khắp người trẻ em như kiểu đánh gió. 

Vỏ giã nát ngâm nước, dùng nước ấy tắm 
ghẻ, bã vỏ thì xát lên người vào những nơi phẻ. 

Một số nơi dùng hạt bàm bàm để đặt lên vết 
rắn cắn. 


BỤNG BÁNG #(## 


Còn gọi là báng, cày đoác, palmier à sucre. 


Tên khoa học Arenga saccharifera Labiì., 
(Saguerus rumpbhii Roxb., Bords§us pomutws 
Lour.) 


Thuộc họ Cau Arecaceae (Palmae). 
A, Mô tả cây 


Báng hay bụng báng là một cây có thân cột 
cao từ 7-lÔm, đường kính tới 30cm, trên phủ 
những bó sợi to đen, giống như cước đo cuống 
lá bị đữa ra, còn lại. Lá xẻ lông chim to đài 6- 
7cm, cuống lá to dài, mặt trên lá màu lục, mặt 
đưới trắng nhạt. Bông mo đài 90-120cm, phân 
nhánh nhiều, rũ xuống. Hoa đực có đến 20-80 
nhị, hoa cái có 3 lá đài, còn lại ở quả. Quả hình 
cầu to bằng quả táo màu vàng nâu nhạt, khi chín 
đỉnh lõm xuống, có ba hạt hình trứng, hơi ba 
cạnh, màu xám nâu, dài 25mm ( Hình 524). 


B. Phân bổ, thu hái và chế biến 


Mọc hoang và được trồng ở những chân núi 
hay vùng núi ẩm tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng 
Sơn, Lai Châu và một số tỉnh miền núi. Còn mọc 
hoang và được trồng ở nhiều nước khác thuộc 
nhiệt đới châu Á. 

Nhàn dân vùng núi thường trồng để ngả cày 
khi cây bát đầu ra hoa rồi lấy từ ruột thân một 
thứ tỉnh bột màu nâu hỏng nhạt, lấy phần ruột 





[linh S24. Bụng báng - Arenga saccharifera 


của thân cây, giã nhỏ, lọc lấy tỉnh bột rồi phơi 
hay sấy khô. Một cây có thể cho từ 20-100kg 
tỉnh bột. Tại các chợ người ta bán với tên bột 
báng. Soi kính hiển vi, bột báng là những hạt 
hình chuông, kích thước 50-60um dính vào 
nhau, kèm theo một số hạt tròn, rốn ở cạnh, hình 
sao hay hình vết rách có nhánh. Tại nhiều nước 
khác vùng Đông Nam và nam châu Á cũng khai 
thác loại tình bột này từ ruột thân nhiều loài tương 
tự như cây báng có tên khoa học Metroxylon 
rumphii, M. farinjera, Raphia xaeus đều thuộc 
họ Dừa. Tình bột này mang tên sđøw (sagou). 


67? 


Khi cây bắt đầu có quả, người ta cắt bông 
mo hoa đực và cái, được một thứ nước rất ngọt 
chảy ra. Nước này có thể thêm men để cất rượu 
hoặc cô đặc thêm vôi được một thứ đường. 

Nhân hạt luộc chín được ân với tên hạt đoác. 

Những sợi còn lại trong thân có thể dùng làm 
chỉ khâu hay bện làm thừng, dây. Những sợi 
nho mịn có thể làm bùi nhùi. 

C. Thành phần hoá học 

Trong ruột thân cây báng có nhiều tỉnh bột; 


trong nước chảy từ bông mo có chứa nhiều đường 
acaroza. 


D. Công dụng và liều dùng 

Bột báng được dùng làm thực phẩm. 

Nước ở bông mo báng được dùng làm nguyên 
liệu chế đường, rượu. 

Ngoài ra thân cây báng còn được dùng làm 
thuốc, chữa sốt, lợi tiểu. 


Ngày dùng 30-50g thân cây dưới dạng thuốc 
sắc 


CANH KINA ®# 


(Cinchona-Cortex- Chỉinae-Cortex Cinchoanae) 


Canhkina là tên phiên âm tiếng Pháp của cây 
quinquina. Bản thân tên này lại đo tên địa phương 
một nước miền nam châu Mỹ là kina-kina có 
nghĩa là vỏ, tên khoa học C¡nchona do tên nữ 
chúa Del Chinchơn (đọc là Canhcon) là vợ một 
vị phó vương nước Pêru bị sốt rét nặng rồi được 
chữa khỏi bằng vỏ cây này lần đầu tiên làm cho 
người ta chú ý đến cày này (1638). Từ đó người 
ta đặt tên khoa học cho cáy này là Cinchona. 
Năm 1639, nữ chúa mua bí mật thuốc chữa sốt 
rét bằng vỏ cây này rồi đem phố biến về Tây 
Ban Nha với tên “bột của nữ chúa”. Nhưng gần 
đây thuyết này bị bác bỏ. Năm 1946, Duran 
Raynals cho biết nữ chúa Del Chinchon chết 
trước khi vẻ tới Tây Ban Nha và cây này được 
giáo sĩ tên là Calanche mô tả lần đầu tiên vào 
năm 1633. 


Dù sao tính chất chữa bệnh của vỏ cây 
canhkina cũng được Tây Ban Nha là nước châu 
Âu đầu tiên biết, sau đó phổ biến sang nước 
Anh, rồi đến Pháp và một số nước khác. Lúc 
đầu, cây thuốc này vẫn là bí mật của nhiều thầy 
thuốc. Một thầy thuốc người Anh tên là Talbor 
biết được bí mật này, dùng để chữa bệnh cho 
nhiều vị vua chúa ở châu Âu, trong đó có vua 
Louis thứ 14 của nước Pháp. Vua Louis thứ 14 
được chữa khỏi bệnh, lại mua bí mật này của 
Talbor và sau khi Talbor chết (1681) vua Louis 
14 mới đem phổ biến ròng rãi bí mật này thì 
thuốc chỉ là vỏ cây canhkina ngâm trong rượu 
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vang (rượu nho) và dùng với liều cao. 


Về sau người ta chiết được từ vỏ cây canhkina 
chất quinin (ký ninh) có vị đắng, có tác dụng 
chữa sốt rét giống như vỏ canhkina. Từ đó 
canhkina được dùng làm thuốc chữa sốt rét, 
thuốc bồ và làm nguyên liệu để chế quinin. 


Ở nước ta vỏ cây canhkina mới được biết và 
sử dụng vào đầu thế kỷ 20. Nhưng toàn bộ vị 
thuốc phải nhập vì vị thuốc vốn nguồn gốc ở 
Nam Mỹ. Vào năm 1925, thực dân Pháp trồng 
thí nghiệm thành công cây canhkina ở một số 
vùng thuộc miền Nam và miền Bắc nước ta. 
Nhưng không đủ nhụ cầu. Rỏi nhân dân thấy vị 
canhkina có vị đắng, ngâm vào rượu cho màu 
đỗ nâu, có tác dụng bổ và chữa sốt rét cho nên 
mới gọi một số cây thuốc khác có tác dụng tương 
tự là canhkina hay cây ký ninh, hay cây thuốc 
số: rét. Thực tế đó là những cây thuốc thuộc 
những họ thực vật khác hẳn. Chúng ta cần chứ ý 
tránh nhầm lấn. Trong bộ sách này ít nhất chúng 
tôi cũng đã thống kê và giới thiệu một số cây 
dùng với tính chất nhầm lắn như vậy như cây 
“dây ký ninh”-Tinospora crispa thuộc họ Tiết 
đê, cây “ô môi”-Casšia grandis thuộc họ Đậu, 
cây “dền”- Xylopia vielana thuộc họ Na, cày 
“sữa”- Alstonia scholaris thuộc họ Trúc 
đào...(xem các vị này). 


Ở đây chúng tôi giới thiện cây canhkina chính 
thức thuộc họ Cà phê Rubiaceae. 


CANHKINA 


Tên khoa học Cinchona sp. 
Thuộc họ Cà phê (Rubiaceae). 


Tuy theo mục đích chữa bệnh hay làm 
nguyên liệu chiết ancaloit người ta dùng vỏ 
những cây canhkina khác nhau: 

1. Đề làm thuốc bồ, chữa sốt thường người ta 
đùng vỏ cây canhkina đỏ-C¡inchona succirubrd 
Pavon. 


2. Để chiết ancaloit toàn phần người ta có thể 
dùng vỏ cây canhkina đỏ hoặc vỏ canhkina vàng 
Cinchona calisaya Wedd, hoặc canhkina Cin- 
chona ledgeriana Moens. 


3. Vỏ cây canhkina xám (Cinchana afficinalis 
L.) thường được dùng chế rượu khai vị. 

ÁA. Mô tả cày 

Có khoảng 40 loài canhkina C¡inchona. 
Canhkina là những cây nhỏ hay cây to có thể cao 
15-20m. Lá mọc đối, có cuống, với hai lá kèm 
thường sớm rụng. Phiến lá nguyên hình trứng, 
có gân lá hình lông chim. Trong một số loài như 
canhkina xám. ở góc gân chính và gân phụ có 
các túi nhỏ mang lông. Hoa mọc thành chùm xim 
tận cùng, hoa đều, mâu 5, cánh hoa màu trắng 
hay hơi hồng, thường có mùi thơm đề chịu. Đài 
có 5 rảng, tràng hình ống, loe ở miệng, với 5 thuỳ, 
5 nhị đính trên ống tràng. Trong nhiều loài có 
hoa với vòi nhị dài hoặc ngắn không đều. Bầu 
đưới, với hai ngăn mang nhiều noãn. Hạt nhiều, 
nhỏ, đẹt có đìa hơi có răng ( Hình 525). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Toàn bộ các loài canhkina đều nguồn gốc 
Nam Mỹ. Ở đây các cây canhkina mọc hoang 
đại trên sườn phía đông dãy núi chạy dọc dài 
4.000km, rộng 75 đến 100km từ vĩ tuyến 10° 
bắc đến vĩ tuyến 22° nam thuộc các nước 
Côlômbia, Equatơ, Pêru, Bỏlivia. Vùng có 
canhkina mọc hoang có độ cao 1.500 đến 
3.000m, nhiệt độ trung bình 15°, ít chênh lệch, 
mưa nhiều, độ ầm cao. 


Cho đến năm 1895, toàn bộ vỏ canhkina dùng 
trên thế giới đều nguồn gốc ở Nam Mỹ. 

Việc trồng canhkina được tiến hành thí 
nghiệm đầu tiên ở Giava vào năm 1949, sau đó 





Hình 525. Canhkina -Cinchona ledgeriana 


ở Xrilanca. Giava thành công trong việc trồng 
canhkina trên quy mô công nghiệp. Vào đầu 
chiến tranh thế giới thứ hai. Giava cung cấp tới 
9/10 lượng vỏ canhkina dừng trên thế giới. Và 
Hà Lan, thực dân chiếm giữ Giava trước đây, đã 
nắm độc quyền vỏ canhkina trong vòng 50 năm, 
Sau Hà Lan đến Anh trồng ở Xrilanca. 


Pháp trồng canhkina ở Guynê, Camơrun, 
Mangat. 

Tại Việt Nam, canhkina được trồng nhiều ở 
vùng đất đỏ trên cao nguyên Lang biang (Trung 
Bội. 

Phải nói rằng, ngay từ khi đặt chân lên đất 
nước Việt Nam, thực dân Pháp đã muốn khai 
thác và trồng thử cây canhkina ở Nam Bộ vào 
năm 1871, nhưng thất bại. 


Năm 1872, Van Gorkom gửi cho nhà thực 
vật học Pierre ở Sài Gòn các hạt cây canhkina 
nhưng rồi việc trồng cũng không thành. 

Năm 1886, Paul Bert cũng thí nghiệm trồng 
ở miền Bắc bằng những cây con đưa từ Pháp 
sang nhưng cũng thất bại. Paul Bert bèn cử nhà 
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thực vạt học Balansa đi Giava lấy giống vẻ trồng 
ở sườn núi Ba Vì và Sơn Di trên vùng đồng bào 
Mán ở, cao 500m, nhưng sau Balansa chết và 
công việc bỏ đở. Sau chiến tranh thế giới 1914- 
(918, A. Yersin thí nghiệm lại. trồng thử trên 
dãy núi Trường Sơn vùng Hòn Ba, cao nguyên 
Lang biang, sau đó chuyển tới Di Linh và Dran 
thì cây mọc khá hơn. Vỏ những cây trồng được 
3-Š năm chứa từ 9-11% quinin. 


Năm 1927, một trại nghiên cứu trồng 
canhkina được chính thức thành lập ở miền Nam 
Trung Bộ, với điện tích 5.000 hecta, trên cao 
nguyên 925-I.000m. Khoảng đất được chia 
thành từng lô 9 hecta. Trên đó 5 hecta để phân 
xanh, 1 hecta để ươm cây và 3 hecta để trồng. 
Các loài trồng ở đây là canhkina đỏ Cinehona 
succirubra, Cinchona ledgeriana là một loại lai 
của Giava gọi là loài Malabar. 

Năm 1936, canhkina được trồng trên quy mô 
lớn hơn ở khoảng giữa Di Linh và Dran. Thụ 
hoạch được khoảng 30.000kg vỏ với tỷ lệ quinin 
sunfat là 7,42%. 

Năm 1938, lấy được 21.000kg vỏ chế được 
1793,330kpg quinin, tức là với tỷ lệ 8,50%. 

Nhưng những cây canhkina ở những vùng 
nói trên cũng bị các giống mốc làm hại, ngoài 
ra còn giống bọ trắng (nhộng của con Rhinoc- 
eros Coleopiéres) làm hại các cây con. 

Tại miền Bắc, việc trồng thí nghiệm được tiến 
hành lại vào năm 1935. Chừng 40 cây được trồng 
thí nghiệm ở một đồn điền của Pháp trên cao 
nguyên 400m ở núi Ba Vì. Những cày con lúc 
đưa đi trồng đã bị ốm cho nên việc thí nghiệm 
lại thất bại. 

Các cuộc thí nghiệm khác được tiếp tục vào 
năm 1937, chứng tỏ rằng khí hậu miền Bác Việt 
Nam cũng hợp với cây canhkina đỏ-Cinchona 
succirwbra và loài canhkina C¡inchona 
ledgeriana. Độ cao thích hợp nhất là từ 400 đến 
700m. 


Do các nhận định trên, năm 1938. trại trồng 
canhkina ở Thủ Pháp (Hà Tây) được thành lập. 
Ngoài ra còn 2.500 cây canhkina Cinchona 
cuccirubra được trồng ở vùng Suối Rút với độ 
cao 450m. Nhưng sau nơi này phải bỏ vì không 
có người trông nom. Những cây sống sót được 
đưa cả về Thủ Pháp. 
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Năm 1939, 200 cây canhkina C¡nchona 
ledgeriana (phần nhiều ốm cả rồi) được gửi từ 
Nam Trung Bộ ra. Đồng thời các hạt từ miền 
Nam ra được ươm ở Tam Đảo (cao 50Ôm) sau 
đưa sang gản trại Thủ Pháp, trên sườn núi Ba Vì 
cao 400m. 


._ SOng song với việc ươm hạt, người ta còn thí 

nghiệm cả cách trồng bằng cành. Kết quả rất tốt 
đối với loài canhkina đỏ Cinchona succirubra, 
nhưng đối với loài Circhong ledgeriana kết quả 
kém hơn. 


Vào năm 1943, người ta thống kê ở Thủ Pháp 
có chừng 3 hecta đã trồng canhkina được 4 tuổi, 
3 tuổi và ] tuổi rưỡi, tất cả chừng 5 vạn cây. 
Những cây này mỗi năm lên cao chừng 0,75m 
(đối với loài Cinchona succirubra) và Im (đối 
với loài Cinchong succirubra ). Mỗi năm có hai 
thời kỳ mọc nhanh vào xuân và thu, hai thời kỳ 
mọc kém là hè và đóng. 


Tỷ lệ ancaloit toàn phần trong những cây 3 
tuổi chừng 6,5%. 


Một số lớn những cây này đã bị chết trước 
năm 1945, Qua kháng chiến chồng Pháp vùng 
này khòng có ai chăm sóc, một số lớn cây lại bị 
phá hoại và chết đi. Vào năm 1958, đếm lại chỉ 
còn khoảng trên 25 cây. 


Năm 1972, tỉnh Hà Tây đã đặt vấn để phục 
hồi và phát triển lại cả? canhkina trên trại Thủ 
Pháp. 

Ty lệ ancaloit trong vỏ cây canhkina tăng dần 
cho tới năm thứ 5, sau đó giam dần xuống. Tuy 
nhiên người ta chờ cho cây lớn tới một mức độ 
nào rồi mới thu hái vỏ, vì khối lượng vỏ mỗi 
năm mỗi tăng. 

Thường người ta hái vỏ vào năm thứ 10, vì tỷ 
lệ quinin không bị giảm, vỏ dày, để bóc hơn, 
Tuy nhiên người ta có thể hái vỏ sớm hơn, vào 
các nam thứ 3 và thứ 4, vì các cây mọc chen 
nhau, tranh giành không khí và ánh sáng, trường 
hợp này người ta chặt những cây nhỏ, gầy và cả 
những cây mọc nhanh quá, vì nếu không chặt 
bớt những cày này thì chúng sẽ mọc vượt và 
làm cớm những cây khác. Có hai phương pháp 
khai thác vỏ: Đào và chặt. 

Ở Giava người ta thường áp dụng phương 
pháp đào cây bóc lấy vỏ thân cây, vỏ cành và vỏ 


cả của rẻ nữa vì số lượng vỏ rẻ có khi đạt tới một 
nửa lượng vỏ của thân và cành, có khi đạt tới 4/ 
5 nếu đất xốp, rễ phát triển nhiều. Tại những 
khu vực này, canhkina thường được trồng thành 
10 khu vực, mỗi năm khai thác một khu vực, rồi 
trồng lại, như vậy luôn luôn có cây khai thác 
đúng tuổi 10 năm. 


Ở Ấn Độ người ta áp dụng phương pháp chặt 
cày 7-8 tuổi. Ở đây người ta không đào vì cây 
được trồng ở sườn núi đốc cao, nếu đào sẽ gây 
lở đất. Gốc cây còn lại sẽ cho cây con, như vậy 
không phải trồng lại như phương pháp trên. 

Trước kia người ta áp dụng phương pháp bóc 
vỏ cây lúc cây còn đang sống, nhưng nay người 
ta bỏ không áp dụng nữa. 

Sau khi ngả hay đào cây, người ta khía đọc 
và ngang vỏ cây, dùng dao nàng mảnh vỏ lên, 
có khi người ta bóc được những mảnh vỏ dài tới 
Im, rộng §-l5cm. Sau đó người ta dùng vồ đập 
để lấy vỏ ra. 

Vỏ lấy được thường phơi một thời gian đưới 
ánh sáng mật trời, một thời gian trong lò sấy ở 
8O°, Sau 12-24 giờ phơi sấy xong. 

Ở thị trường Hà Lan, người ta bán vỏ canhkina 
theo khối lượng và tỷ lệ ancaloit trong vỏ. 


Tuỳ theo là vỏ thân hoặc vỏ cành ta có những 
mảnh vỏ đẹt hoặc thành từng mảnh hình máng, 
dày 2 đến 6mm. Vỏ rễ nhỏ hơn, mỏng hơn. Màu 
sắc thay đổi tuỳ theo là vỏ cây canhkina đỏ, xám 
vàng hay lai giữa các loài đó. Bẻ ngang có xơ, 
mùi thơm nhẹ, vị chất và rất đắng. 

Khi quan sát qua kính hiển Vì, từ ngoài vào 
trong ta thấy có lớp bản màu nàu đỏ nhạt, sau 
đến lớp mô vó với những tế bào chứa hạt các 
oxalat canxi, một tai ruột gồm 2-3 lớp tế bào, 
các sợi libe đài hình thoi, có khi đài tới 3mm, 
thành dày, khe hẹp, có rãnh ngan. 


Bột canhkina có màu đỏ nâu nhạt, với các 
mảnh bản màu đỏ nhạt, sợi và mảnh sợi libe, 
tỉnh bột. Khi đốt lên có khói màu tím đỏ đặc 
biệt chủ yếu là do sự có mặt của chất cinchonin 
(phản ứng Grahe). 


Vẻ phương điện sản xuất, trong vòng 200 năm 
đầu tiên khi canhkina mới được sử dụng, người 
ta chủ yếu đựa vào nguồn hoang dại và các nước 
Pêru, Bôlivia, Eqautơ (Nam Mỹ) gần như độc 


quyền. Năm 1881, mức sản xuất là 9.000 tấn, 
đến năm 1884 sụt xuống còn có 2.000 tấn, do 
nguồn hoang dại bị giảm sút. Trong khi đó 
canhkina trồng ở Xrilanca đạt tới 6.000 tấn vào 
năm 1885. Ít lâu sau Xrilanca phải giảm bớt đo 
sự cạnh tranh của Giava (Inđônêxya). Năm 
1880, sản lượng vỏ canhkina ở Giava mới có 
§00 tấn, đến năm 1920, lượng vỏ xuất cảng ở 
đây đã lên tới hơn 10.000 tấn. Sản lượng này 
tiếp tục lên cho đến chiến tranh thế giới thứ hai, 
sau đó lại bị giảm sút và đến năm 1954 chỉ còn 
1.000 đến 2.000 tấn. Trong thời gian này, sản 
lượng vỏ canhkina trồng lại được tăng ở các nước 
châu Phi đặc biệt ở Côngô (thuộc Bì), sản lượng 
đạt tới 1.800 tấn vào năm 1948, 


Hiện nay những nước sản xuất canhkina là 
Pèm, Bolivia và Equatơ (Nam Mỹ), Guatemala 
và một số nước Trung Mỹ, rồi đến một số nước 
châu Phi (Côngô, Ghinê, Camơrun, Tanzania). 
Inđônexya lại tiếp tục sản xuất. Hiện nay người 
ta ước lượng toàn thế giới sản xuất chừng 10.000 
đến 20.000 tấn canhkina hằng năm. Cuộc chiến 
tranh Việt Nam đã làm tăng nhu cầu canhkina 
và làm tăng giá quinin. 

ŒC. Thành phản hoá học 


Vỏ canhkina thường chứa từ 8 đến 10% nước, 
4 đến 5% chất vô cơ, một ít tĩnh bột, chất gôm, 
một ít tỉnh đầu, các chất sterola (cinchola được 
xác định là B sitosterol). 


Axit qumic (hexahydrotetrahydroxybenzoic) 
được chiết từ vỏ canhkina từ năm 1790 nhưng 
phải một thế kỷ sau người ta mới xác định được 
cấu trúc: 


Ho C00H 


$ 


HO 0n 


0H 


Các tanin catechic (còn gọi là axit quinotanic) 
chiếm từ 3 đến 5% vỏ. Các tanin này khi bị oxy 
hoá sẽ cho một phlobaphen gọi là chất đỏ của 
canhkina. 


Một chất đắng gọi là quinovin, được Pelletier 
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và Caventou chiết ra từ 1821. Năm 1859, 
Halsivetz đã chứng minh đây là một glueozit. 
Chất quinovin còn gọi là quinovozit thuỷ phân 
bằng axit sẽ cho một đường là quinovoza (dezoxy 
6-glucoza hay D-glucomety]oza) và axit quinovic 
(tritecpen gồm 2 nhóm cacboxyl). Chất này phối 
hợp với các ancaloit cho vị đăng của vỏ canhkina. 


Năm 1963, Tschesche đã chứng minh rằng 
chất quinovin thô chứa gulometylozit của axit 
quinovic, gulometylozit của axit cincholic (một 
axit gần với axit quinovic) và chất glucozit của 
axit quinovic. 


Hoạt chất chính của canhkina được coi là 
những ancaloit chiếm từ 3 đến 15% trong vỏ 
những cây canhkina trồng. 


Việc nghiên cứu những ancaloit này đã được 
tiến hành từ lâu, vì trước 1850 người ta đã chiết 
được 4 ancalott chính. 


Năm 1881, Gomes - một người Tây Ban Nha 
lần đầu tiên đã chiết được chất ancaloit đầu tiên 
vỏ canhkina và đặt tên là cinchonin. 


Vài năm sau Pelletier và Caventou cũng chiết 
được từ một loài canhkina vỏ xám (€. øfficinalis) 
chất cinchonin nhưng tình khiết hơn. Đến năm 
1820, Pelletier và Caventou đã chiết từ vỏ một 
loài canhkina Œ. cardifolia Mutis một ancaloit 
mới và đặt tên là quinm. 


Năm 1833, Henry và Delondre chiết được 
ancaloit gọi là quinindin nhưng đến năm 1853, 
Pasteur đã nghiên cứu lại và từ quinidin đã tách 
ra hai chất: Một là chất quinidin chính thức, hai 
là chất cinchonidin (chất này đã được Winkler 
tách ra được từ 1827). 


Ngoài 4 ancaloit chính ấy ra, người ta còn 
tách được từ vỏ canhkina khoảng 20 ancaloit 
khác nữa với hàm lượng ít hơn. Hiện nay người 
ta xếp những ancaloit trong vỏ canhkina thành 
hai nhóm; 


1. Những ancaloit dẫn xuất của quinolein: 
Trong nhóm này có 4 ancaloit chính và thực tế 
lại là hai cập đồng phân lập thể là cập quinin và 
quinidin, cặp cimchonin và cinchonidin. Quinin 
và cỉinchonidin tả tuyển còn quinidin và 
cinchonin hữu tuyển. Việc nghiên cứu cấu trúc 
của mấy chất này kéo dài khoảng 100 năm. Tất 
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cả đều có nhân quinolein nối bằng một cầu ancol 
cấp 2 với một nhân quinuclidic có mang một 
đấy vinyl. Công thức gồm 4 cacbon không đối 
xứng ở 3, 4, 8 và 9, nhưng trong thiên nhiên 
người ta chỉ mới biết được có Ì, quinin, d. quinin 
hay quinidin. d. cinchonin, l. cinchonin hay 
cinchonidin. Trong quinin và quinidin nhân 
quinơleic có một nhóm metoxy ở 6), nhóm này 
không có ở cinchonin và cinchonidin: 


Nhân quinuclidin 


(9 CH.=CHa 





Nhân quinolein 


0H H H 
sĩ lộn. n= 
H Z. 
: SH 


Nhóm (-) quinin, 
inchonldin 


Nhóm (+) quinindin, 
cinchonin 


Rabe đã gọi nhân chung của những ancaloit 
ấy là ruban, do đó quinin cótên là metoxy 6° 
vinyl 3 rubanol 9. Woodward và Doering đã tổng 
hợp hoàn toàn được quinin vào năm 1944. 

Sau khi khử metyl, quinin sẽ cho cupreim là 
một ancaloit phenolic. 

Chuỗi vinyl có thể hydrogen hoá thành nhóm 


etyl. Và ta sẽ được 4 hydrobazơ tương ứng với 4 
ancaloit chính: Hydroquinin, hydrocinchonin... 


có ở trang thái thiên nhiên trong vỏ. 


Các cpibazơ tương ứng với quinm và quinidin 
cũng được tách ra từ 1936 (OH ở vị trí Ö so với 
nhân quinuclidic còn trong các bazơ bình thường 
thì OH ancol ở vị trí œ). 


Từ những nước lọc sau khi tách tính thể 
những ancaloit, người ta còn thu được những 
phần không có tính thể gọi là quinoidin, và từ 
chất quinoidin này người ta lại tách ra những 
ancaloit xetonic như quinotoxm, quininon (chiếm 
từ 3 đến 10 số ancaloit toàn phần), (theo Vacha, 
Santavy và còng sự, I964). Những ancaloit nói 
trên gặp trong những chế phẩm bào chế, và hình 
như vốn không có trong vỏ cây thiên nhiên mà 
xuất hiện trong quá trình xử lý chế biến. Ngay 
từ năm 1853, Pasteur cũng đã thu được 
quinotoxin hay quinixin bằng cách đun sôi lâu 
một dung dịch quinin sunfat trong môi trường 
axit. Đây là một đồng phân của quinin, trong đó 
chức ancol bậc hai được chuyển thành chức 
xeton, và vòng quinuclidic được mở ra. 


2. Những ancaloll nhân indol. Chỉ thấy vết 
trong những vỏ canhkina làm thuốc. Trong vỏ 
canh ki na Cinchona pellteriana Wcdd. người 
ta chiết được trên 3% arixin, kèm theo một số 
ancaloit nhân Iindol khác như xinchonamin 
(indoyl-quinuclidin). 


Trong lá một số cây canhkina người ta thường 
chỉ chiết được rất ít ancaloit chính của canhkina, 
nhưng lại được từ 0,5 đến 0,7% ancaloit nhân 
indol như quinamin, xin-chophyllamin và 
1zoxinchophylamin (theo Lemen và cộng sự, 
1965). 


D. Tác dụng được lý 


Vỏ canhkina là một loại thuốc bổ chát (do 
tanin) và đắng, tác dụng chữa sốt và sốt rét của 
vỏ canh kỉ na là do các ancaloit chủ yếu là quinin. 


Quinin là một chất độc đối với tế bào, tác 
dụng lên đơn bào: amip, ký sinh trùng sốt rét... 
Trước đây tác dụng chữa sốt rét của canhkina 
chỉ là dựa theo kinh nghiệm nhàn dàn. Mãi đến 
năm 1880, sau khi Laveran phát hiện độc tính 
của quinin đối với trùng sốt rét Plasmodium 
#alciparum người ta mới hiểu cơ chế chữa sốt 
rết của quinin. Quinin tác dụng chủ yếu lên các 
đạng vô tính (schizonte) và đạng non, ít tác dụng 


đối với các gamet. Vì vậy cần uống phòng quinin 
vào giữa hai cơn sốt rét. 


Quinm còn có tác dụng ức chết đối với những 
trung tân sinh nhiệt của những người sốt đo đó 
quinin được dùng làm thuốc giảm sốt, nhưng 
đối với người bình thường thì quinin ở liều điều 
trị không có tác dụng làm hạ nhiệt. 


Ngoài tác dụng hạ sốt, chữa sốt rét, quinin 
còn có tác dụng chống nhiễm trùng, và chữa 
cúm, và hơi có tác dụng an thần. 


Người ta đùng quinin đưới dạng uống, tiềm 
bắp hay tiêm mạch máu. Quinin hay gây cứng 
và loét nơi tiêm, kích ứng mặt trong mạch máu. 
Quinin loại trừ qua đường tiểu tiện. 


Với liều cao, quinin là giảm thần kính trung 
ương do đó có thể gây những hiện tượng như ù 
tai, chóng mặt, hoa mát. 


Nó làm chậm nhịp tim, kích thích cơ trơn, 
quinin còn là một thứ thuốc đục đẻ, nhưng chỉ 
có tác dụng làm ra thai với liều cao. 


Những ancaloit khác của canhkina cũng có 
tác đụng chữa sốt, sốt rét nhưng kém hơn, và có 
tác dụng hợp đồng. Quinidin có tác dụng kích 
thích cơ tim, dùng chống rung tim và điều hoà 
nhịp tim. 


E. Công dụng và liều dùng 


Vỏ canhkina dùng làm thuốc chữa sốt, sốt 
rét, thuốc bổ (thường dùng vỏ canhkina đỏ). Với 
liều I đến 5 hoặc 10g một ngày dưới dạng thuốc 
bột, thuốc viên. Vì đắng cho nên thường làm 
đưới dạng cao rồi làm thành viên. Canhkina đỏ 
làm thuốc bổ dưới đạng rượu có pha thêm 
đường. Bột canhkina còn dùng rắc lên vết 
thương, vết loét. 


Vỏ canhkina chủ yếu hiện nay dùng làm 
nguyên liệu chiết các ancaloit, chất quinin, 
Quinin đồng làm thuốc sốt, thuốc sốt rét với liều 
1 đến 2g một ngày, chia làm nhiều lần uống, 
rỗi lần 0,50g. 


Cinchonin dùng như quinin nhưng liều chỉ 
bằng 1/3, ngày dùng 0,5 đến 1,5g chia làm 
nhiều lần uống. Quinin và nhất là quimdin còn 
dùng để điều trị một số trường hợp loạn nhịp 
tim. 
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CỦ KHỈ 


Còn gọi là vương tùng, hồng bì núi, xì hắc, 
cút khí. 

Tên khoa học Mfurraya tetramera Huang- 
Murraya giabra Gulll.Clausen deniara(wil\d) 
Roem. 

Thuộc họ cam Ruiaccae. 

A. Mô tả cày 

Cây nhỏ mọc thành bụi, cao 1-2m, đặc biệt 
có thể cao tới 3-4m. Lá kép lông chìm lẻ gồm 5- 
9 lá chét có cuống đài 5-7mm, màu tía trên 
cuống lá chét đôi khi có đốt, phiến lá hình trứng 
đài 4-6,5cm, rộng 1,8-3.8cm mặt trên màu xanh 
xám, mặt dưới xanh nhạt, có 6-8 đôi gân, gân lá 
lông chim, nổi rõ ở mặt đưới, mép lá có răng 
cưa giả do túi tiết tính dầu gợn lên. 

Hoa nở vào mùa xuân, mọc thành chùm xim, 
hoa rất nhỏ. Quả chín già vào tháng 8- 9, to bằng 
hạt ngô. Vỏ quả chứa rất nhiều túi tỉnh dầu. Lá, 
vỏ, quả vò rất thơm, mùi đễ chịu ( Hình 526). 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang dại ở những vùng núi đá vôi 
như Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh 
Hóa. Những năm gần đây được khai thác nhiều 
ở Thanh Hóa tại những huyện Triệu Sơn, Nông 
Cống, Hà Trung, Vĩnh Lạc, Cẩm Thủy để làm 
nguyên liệu cất tỉnh dầu. Trong nhân dân chủ 
yếu người ta thu hái lá và rễ làm thuốc. Mùa thu 
hái gần như quanh năm. 


C. Thành phản hóa học 


Theo T. B. Govindachary, B. P Pai, P. S, 
Subramania và N. Muthukumaraswamy (1967), 
trong vỏ rễ cây có các chất imperatorin, dentatin 
và nordentatin. 

Ở nước ta, vào năm 1965, cụ Đào Đình Khuê 
ở Thanh Hóa đã cất tinh dâu củ khi dùng làm 
thuốc chữa cảm mạo, sốt rét, đau nhức sau đó 
Xí nghiệp dược phẩm Thanh Hóa khai thác để 
cất tỉnh dầu xoa cảm, tiếp theo là Trạm nghiên 
cứu dược liệu Thanh Hóa. Trong lá có 5%, cành 
0,5% và quả 6% tình dầu (tính trên nguyên liệu 
khô). Trên qui mô vừa phải, cành và lá tươi cho 
từ 1,4 đến 2% tỉnh dầu. Tĩnh dầu củ khi có màu 
vàng nhạt, mùi thơm đặc biệt của củ khi, tỷ trọng 
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Hình 526. Củ khi - Murraya tetramera 


d (ở 20°C) 0,9048, năng suất quay cực 
m=1,4559, chỉ số axit 2,33, chỉ số este 7,I1, chỉ 
SỐ ©ste sau khi axetyl hóa 29,72, 


Trong tỉnh dầu củ khi có 51,9% izomenton và 
42,2% menton (Lê Tùng Châu, 1974). 

D. Công dụng và liều dùng 

Nhân dân Việt nam và nhân dân tỉnh Quí Cháu 
(Trung Quốc) dùng rễ và lá củ khi với tính chất 
một vị thuốc có vị đắng, hơi cay và mát dùng 
trong những trường hợp cảm mạo, sốt rét, trừ 
thấp tiêu thũng, đau khớp. Ngày dùng 8-lốg 
dưới dạng thuốc sắc. 

Hiện nay còn dùng làm nguyên liệu cất tỉnh 
dầu để chế thuốc xoa cảm cúm, đau bụng. Gần 
đây, ngoài những công dụng trên, nhân dân một 
số nơi ở nước ta đã cất tỉnh dầu củ khỉ để đùng 
phối hợp với một số tình dâu khác như bạc hà, 
khuynh điệp chế dầu xoa bóp, dầu uống chữa 
cảm mạo, đau nhức. Có thể dùng tỉnh dầu để 
chiết menton và izomenton để từ đó chuyển thành 
mentola nhưng vấn đẻ quan trọng ở đây là tăng 


nguồn cây vì hiện nay người ta mới thấy củ khỉ 
sông tự nhiên ở những vùng có núi đá vôi, việc 


trồng và phát triển cũng chậm, so với những 
nguồn nguyên liệu khác. 


CÚC MỐC ### 


Còn gọi là ngài phù dung, nguyệt bạch, ngọc 
phù dung. 

Tên khoa học Crossostephiwm chinense (L.) 
Mak., Crossostephium arlemisioides Less. 

Thuộc họ Cúc A+/eraceae (Compositae) 

A.Mô tả cày 

Cây nhỡ cao 10-50em, cành phía gốc nhẫn, 
cành phía trên non gầy, phủ lòng mềm trắng nhạt. 
Lá phía dưới có 3 thùy nhỏ hình trứng thường 
hay hình thuẫn. Các lá phía trên nguyên, gần hình 
trứng có lông trắng ở hai mặt làm cho lá có màu 
trắng lục nhạt trông như lá mốc do đó có tên cúc 
mốc. Cụm hoa hình đầu họp thành bỏng đày đặc. 
Lá bắc nhiều hàng. Hoa cái ở xung quanh, giữa 
có nhiều vảy ba canh, có phản đưới dính liên với 
nhau. Tràng hoa cái 2-3 rãng, tràng hoa lưỡng 
tính 5 thùy. Nhị 5, bẩu trứng ngược, nhăn. Quả 
đóng hình trứng ngược, hơi cong (Hình 257). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cúc mốc được trồng ở Việt Nam chủ yếu làm 
cảnh. Còn được trồng ở Trung Quốc, Philipin. 
Làm thuốc, người ta dùng lá và hoa tươi hoặc 
phơi hay sấy khô trong dâm mát. 

C. Thành phản hóa học 

Trong lá và hoa có tình đâu. Hoạt chất chưa 
biết. 

D. Công dụng và liều dùng 

Ngoài công dụng làm cảnh, lá và hoa cúc 
mốc được nhân dân dùng làm thuốc chữa cảm 





Hình 527. Cúc mốc - Crossostephium chineHse 


mạo, nhức đầu, ho, ăn uống không tiêu, đau 
bụng. Có khi dùng chữa kinh nguyệt không đều. 
Lá giã nát dùng đắp mụn nhọt. 


Mỗi ngày dùng 10-16g dưới đạng thuốc hãm 
hay thuốc sắc. 


Dùng ngoài không kế liều lượng. 


CÚC TẤN #&#® 


Còn gọi là từ bí, cây lức, nan luật (Viêntian), 
pros anlok, pras anlok (Campuchia). 


Tên khoa học Pfuchea tndica (L.) Less. 
Thuộc họ Cúc As!eracedae (Compositae). 


A. Mỏ tả cây 

Cây nhỏ cao 2-3m, cành gầy, lúc đầu có phủ 
lông, sau nhãn. Lá gần hình bảu dục, hơi nhọn 
đầu, gốc thuôn đài, có răng cưa ở mép, mặt dưới 
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Hình 528. Cúc tần - Pluchea trdica 


có lông mịn, phiến dài 4-5cm, rộng I-2,5cm. 
Cụm hoa mọc thành ngù ở ngọn. Hoa hình đầu 
có cuống ngắn, màu tím nhạt, nhóm họp thành 
2-3 cái, Lá bắc 4-5 dãy, hoa lưỡng tính nhiều. 
Mào lông màu trắng bản. Tràng hoa cái mảnh, 4 
ráng nhỏ. Tràng hoa lưỡng tính phình to ở đỉnh, 
có 5 thùy. Nhị 5, bao phấn có tai, hình đùi, bầu 
hơi có lông. Quả bế hình trụ-thơi, 10 cạnh. Hoa 
quả ra vào tháng 12. Trên cây thường có loại tơ 


ĐẬU SỊ 


Còn gợi là đạm đậu sĩ, đỗ đậu sị, hăm đậu sỊ. 

Tén khoa học Semen Šojae praeparatum. 

Đậu sị hay đạm đậu sị là đậu đen chế biến và 
phơi hay sấy khô. 

A. Chế đậu sị 

Có nhiều cách chế đậu sị, sau đây là một số 
phương pháp hay được dùng: 

1. Đậu đen rửa sạch. Ngâm nước một đêm 
sau đó đồ cho chín. Tãi đều trên nìa, đợi cho ráo 
nước thì phủ lá chuối lên cho kín. Đợi 3 ngày 
mở ra xem nếu thấy mốc vàng đều là được. Vấy 
nước cho ẩm đều, cho vào thúng phủ lá đâu tầm 
cho kín, đợi cho lên mốc vàng đều, lại đưa ra 
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hồng mọc và sống nhờ ( Hình 528, Hm 40.4 ). 
B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây mọc hoang đại và được trồng ở hầu hết 
các tỉnh nước ta, đồng bằng cũng như bờ biển. 


` Thường trồng làm hàng rào cây xanh, vừa lấy lá 


làm thuốc. Còn thấy mọc ở Inđonẽxya. 

Thường thu hái lá non và lá bánh tế. Dùng 
tươi hay phơi hoặc sấy khô làm thuốc. Người ta 
đào cả rễ, rửa sạch, thái mỏng phơi hay sấy khô. 

C. Thành phần hóa học 

Trong toàn cây chủ yếu có tình dầu, mùi thơm 
ngải cứu. 

100g cúc tần tươi có 5,7g protit, 1g lipit, 5,lg 
xenluloza, 2,3g tro, 179mg canxi, 2,3mg P, 
0,5mg Fe, 4,6g caroten, l5mg vitamin C, 

D. Công đụng và liều dùng 

“Nhân dân dùng lá và cành non cây cúc tần 

dùng làm thuốc chữa cảm sốt, sốt, đưới đạng 
thuốc sắc hay thuốc xông. Có tác dụng giúp sự 
tiều hóa, chữa ly. 


Người ta còn giã nát lá và cành non, thêm ít 
rượu xào cho nóng đắp lên ở nơi đau ở hai bên 
thận chữa đau, mỏi lưng. 


Có thể dùng rể với cùng một công dụng. 


Ngày uống 8 đến lốg đưới dạng thuốc sắc. 
Dùng ngoài không kể liều lượng. 


8S 5% 
phơi cho khô rồi lại tưới nước cho ẩm đều, lại 
phủ lá dâu tầm và ủ, cứ làm như vậy cho tới khi 


tất cả đậu có mốc vàng đều thì lấy ra phơi ở 
nhiệt độ 50-60°C cho đến khô là được. 


2. Phương pháp Dược điển Trung Quốc, 
1965: 


Sắc nước lá dâu và thanh cao (cứ 100kg đậu 
đen thì dùng 4kg lá dâu và 7kg thanh cao). Lọc 
bỏ bã, cho đậu đen vào trộn đều, nấu cho đến 
khi đậu đen hút hết nước sắc và chín đều. Lấy 
ra đợi cho còn hơi ấm thi cho vào thúng. Rải bã 
lá đâu và thanh cao lên. Ủ kín và chờ cho lên 
men màu vàng đều, lấy ra phơi hay sấy khô là 
được. 


Ngoài hai phương pháp này, còn có nhiều 
phương pháp phức tạp khác. Ví dụ như người ta 
đùng lá nghề, thanh cao, tía tô, hoắc hương, bạc 
hà tươi giã nát ép lấy nước, thêm ma hoàng sắc 
lấy nước. Cho đậu đen vào trộn đều và nấu chín. 
Cho vào ủ cho lên men màu vàng thì lấy ra phơi 
khô. Xem như vậy phương pháp chế đậu sị chưa 
thống nhất nhưng về căn bản là cho đậu đen 
nấu chín, lên một thứ mộc nhất định màu vàng 
rồi phơi khô, dùng làm thuốc. 


B. Thành phản hóa học 


Trong đậu sị có thành phần của đậu đen (xem 
vị này) ngoài ra khi cho lên men thêm một số 
men. Nhưng chưa thấy có tài liệu nghiên cứu 
sâu hơn. 


C. Công dụng và liều dùng 


Đậu sị hay đạm đậu sị là một vị thuốc dùng 
theo kinh nghiệm lâu đời. Theo (vi fiệu cổ, đậu 
sị có vị đắng, tính hàn, vào hai kinh phế và vị. 
Có.tác dụng giải biểu trừ phiền. Dùng làm thuốc 
thanh nhiệt sơ khởi, khi sốt, khi rét, đầu nhức, 
ngực đầy trướng, phiền nhiệt. Những người 
không phải phong hàn ngoại cảm không dùng 
được. 


Hiện nay đậu sĩ thường được dùng chữa cảm 
mạo, thương hàn, đầu nhức, sốt, sốt rét, trong 
người phiên muội, hai chân lạnh nhức. Còn đùng 
chữa ly. 

Mỗi ngày dùng 12 đến 24g dưới dạng thuốc 
bột hay thuốc sắc. 

Đơn thuốc có đâu sị dùng trong nhán dán 

Trẻ con lên đơn, chảy nước: 

Đậu sị sao cho cháy có khói lên, hết khói thì 
lấy ra tán nhỏ, hòa dâu vừng hay dầu lạc hoặc 
dầu thầu đầu hoặc mỡ lợn bôi lên nơi lở loét. 

Mụn nhọt đỉnh độc: 

Nấu đậu sị cho nhừ nát, đấp vào nơi sưng 
đau. Chừng 3-4 lần thấy đỡ và khỏi. 

Chữa hen suyễn, khi nào trở trời mưa thì phát; 
ân uống không được, nằm ngồi không yên: 

Đậu sị 40g, thạch tín 4g. khô phàn 12g, tất 
cả tán nhỏ viên bằng hạt đậu xanh. Mỗi lần uống 
7 đến 9 viên. Uống trước khi đi ngủ. Theo kinh 
nghiệm nhân dân uống thuốc này không được 
đùng thức ăn nóng hay nước nóng. Không nên 
dùng quá liêu. Thường chỉ dùng trong vòng 7-8 
ngày. 


RAU MÙI TÀU ‡‡# # 


Còn gọi là rau mùi cần, ngò tây, ngò tàu, mùi 
tàu. 

Tên khoa học Eryngium ƒoelidum L. 

Thuộc họ Hoa tán Aplaceae (Umbelliferae). 

A.„Mô tả cây 


‹Cô mọc hàng năm, nhấn, thân đơn độc, chia 
cành ở đầu ngọn, cao 0,15 đến 0,50m. LÁ ở gốc 
mọc thành hoa thị, mỏng, hình mác thuôn dài, 
mép có răng cưa, rảng hơi có gai. Lá trên thân 
nhiều răng cưa hơn, gai sắc hơn, xẻ 3 đến 7 
thùy. Cụm hoa hình đầu hình bầu dục, hay hình 
trụ, tổng bao gồm 5-7, lá bác hình mác hẹp, mỗi 
bên có I-2 răng, trên đầu có một gai nhọn. Quả 
hình cầu hơi dẹt, đường kính 2mm (Hình 529). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây mọc hoang khắp nơi ở nước ta, còn thấy 





Hình 529. Mùi tàu - Eryngium (oetidum 
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mọc ở các nước nhiệt đới và á nhiệt đới khác. 
Người ta cho rằng cây này nguồn gốc ở châu 
Mỹ. Một số nơi trồng để làm rau ãn. 

Thường người ta hái tươi về dùng. Một số 
nơi hái về phơi khô trong mát dùng đần. 

C. Thành phản hóc học 

Toàn cây có tỉnh đầu. Thành phần tính dầu 
chưa thấy được nghiên cứu. 

D. Công dụng và liêu dùng 

Chủ yếu mới thấy nhân đân dùng lá tươi làm 
gia vị ăn sông hoặc nấu chín. 


Một số người nấu chung với bồ kết để gội 
đầu. 


Một số người khác dùng làm thuốc chữa đầy 
hơi, ân uống kém tiêu, cảm mạo, sốt. 


Ngày uống 10-lốg dưới dạng thuốc hãm. 
Chia làm nhiều lần uống trong ngày. 


Đơn thuốc có mùi tàu 
Chữa cảm mạo, ăn uống không tiêu 


Mùi tàu khô 10g, cam thảo nam ốg, nước 
300ml, đun sôi. Giữ sôi trong 15 phút. Chia 3 
lần uống trong ngày. Uống lúc nóng. 


SẢ ##% 


Còn gọi là cò sả, lá sả, sả chanh, hương mao. 


Tên khoa học Cymbopogon nardus Rendl 
(Sả)-Cymbopogon flexuosus. Stapf (Sà chanh). 


Thuộc họ Lúa Poaceae (Gramineae). 
A. Mô tả cây 


Sẻ là loại cỏ sông lâu năm, mọc thành bụi, 
cao từ 0,8-!,5m hay hơn. Thân rẻ trắng hay hơi 
tím. Lá hẹp, dài giống như lá lúa, mép hơi nháp. 
Cụm hoa gồm nhiều bỏng nhỏ không cuống. 
Toàn cày có mùi thơm đặc biệt mùi sả. Trồng 
làm thuốc, người ta ít phân biệt sả này với sả 
khác, nhưng khi trồng để cất tĩnh đầu người ta 
phân biệt sả ra hai nhóm có tính dầu có giá trị 
khác hẳn nhau: 


1. Nhóm sả cho tỉnh dầu với thành phần chủ 
yếu là Cironellal và genariola (cironnelle). 
Trong nhóm này có loài Cymbopogon 
winterianus, Cymbopogon nardus (L.) Rendl. 
(Andropogon nardus L.) có hàm lượng tỉnh đầu 
cao và chất lượng tốt nhất, sau đấy đến cây sả 
Cymbopogon confertjlorus Suapf cho ít tình đầu 
hơn, chất lượng cũng kém hơn. 


2. Nhóm sả cho tính dâu với thành phần chủ 
yếu là xitrala (Lemon grass-Verveine des lndes) 
làm tỉnh đầu có mùi chanh rất rõ. Đứng đầu 
nhóm sả này là sả Cymbopogon ƒflexuosus Stapf. 
(Andropogon ƒflexuosus Nees), sau đến loài 
Cymbopogon ciiratus Stapf, (Andropogon 
Schoenanthus L.). 
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Hình S30. Sa - Cymbopogon nardus 


Ngoài hai nhóm này còn một số loài sả cho tình 
đầu có thành phần khác hẳn mặc dầu vẻ hình thái 
và giải phẫu rất khó phân biệt như loài sả 
Cymbopogon martimi (Roxb.) Wats. thì thứ motia 
cho tính dầu gọi là essence Palma rosa hay Gera- 
nium đes Indes chứa tới 75-95% gcramiola, còn thứ 
sofa lại cho một thứ tỉnh đầu không chứa geraniola 


mà lại chỉ có ancol perilic ( Hình 530, Hm 14,3 ). 

B. Phân bö, thu hái và chế biến 

Cây sả được trồng ờ khắp nước ta, nhưng diện 
tích trồng làm thuốc không nhiều, chị có tính 
chất gia đình và người ta chỉ dùng rễ hoặc toàn 
cây đào vẻ dùng tươi hay phơi trong râm mát. 

Nhưng điện tích trồng sả để cất tỉnh đầu lại 
rất lớn: Từ trước Cách mạng tháng 8, ở miền 
Bắc nước ta diện tích trồng ở đồn điền Sơn Cốt 
(Bác Cạn) hằng năm cho khoảng 10 tấn tĩnh dầu. 
Từ ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc nước ta 
(1954) diện tích trồng sả để cất tỉnh đầu tăng 
dần tới hàng nghìn hecta, hằng năm cung cấp 
hằng trăm tấn tỉnh đầu đùng trong nước và xuất 
khẩu. Nhu cầu tình dầu sả trên thế giới vào 
khoảng 3.000-4.000 tấn/năm. Những nước sản 
xuất nhiều tỉnh đầu sả nhất là Inđônêxya (nối 
tiếng sã Giava), Xrilanca nồi tiếng với tên sả 
Xrilanca, sau đến Ấn Độ, Trung Quốc. 

C. Thành phản hóa học 


Nhân dân ta dùng rẻ và toàn cây tươi khô. 
Hoạt chất của sả như thế nào hiện chưa thấy tài 
liệu nghiên cứu. Chỉ mới biết trong sả có ] đến 
2% tỉnh dầu. 


Tùy theo loài sá, thành phần của tình dầu thay 
đổi và có giá trị khác nhau. Tĩnh đầu sả cất từ 
cây sả Cymbopogon nardus (L.) Rendl. (sả 
Xrilanca) và cây Cymbopopon wiHnterianus 
Jowitt (sả Giava) có từ 20 đến 40% geraniola và 
citronellola, 40 đến 60% xitronellala. Loài thứ 
hai được trồng nhiều ở Giava, Đài Loan, Trung 
Mỹ (Guatemala), Ghine, Mangat. Tình đầu sả 
cất từ cày sả chanh Cymbopogon flexuosus và 
€. ciratus chứa từ 70 đến 80% xitral. Loại sả 
chanh này được trồng nhiều ở Ân Độ, Mangat, 
đảo Como, Trung Mỹ (Guatemala), châu Phi ( 
Côngô, Kẻnya). Tỉnh dầu sả cất từ loài 
Cymbopogon martini var. motia chứa 75-95% 
øeraniola còn var. s2/a chứa ancol perilic. 

D. Công dụng và liều dùng 

Tỉnh dâu sả dùng làm thuộc giúp tiêu hóa. 
đuổi muỗi, còn dùng trong công nghiệp chất 
thơm, làm nước hoa, xà phòng thơm... 

Lá sả dùng pha nước uống cho mắt và tiểu. 
Củ sả có tác dụng thông tiểu tiện, ra mồ hôi, 
chữa cảm sốt. 

Ngày dùng 15 đến 30g củ sả hay lá sả dướt 
dạng thuốc sắc hay nâu nước xông. 


XƯƠNG SÔNG ;£&# 


Còn gọi là rau súng ăn gỏi, xang sông, hoạt 
lộc thảo. 
Tên khoa học Blumea myriocephala DC. 


Conyza lanccolaria Roxb. Gorteria setosa Lour. 
(non L). 

Thuộc hợ Cúc Asreracede (Compositae). 

A. Mô tả cây 

Cô sống dai hai năm một, cao 0,6-2m, thân 
thẳng đứng, có rãnh đọc, gần như nhắn. Lá trứng 
hình đài, phía dươí gốc lá thuôn dài, phía đầu lá 
nhọn, đài 15-20cm, rộng 4-5cm, mép có răng 
cưa, những lá phía trên hơi nhỏ hơn. Những lá ở 
cành mang hoa lại nhỏ hơn nữa và nhẩn cả hai 
mãi. Cụm hoa hình đầu mầu vàng nhạt, thành 
chùy dài ở ngọn. Lá bác hình sợi, đầu tù có lông. 

Toàn thân và lá, vò có mùi đặc biệt, hơi mùi 
đầu hỏa ( Hình 531). 





Hình 53]. Xương sông - Blumea myriocephala 
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B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Mọc hoang và được trồng tại nhiều nơi ở nước 
ta. Còn thấy ở Lào, Cămpuchia, Án Độ, 
Inđônêxia, Malaixia. 


Người ta thường chỉ hái lá non để ăn, lá bánh 
tẻ để làm thuốc. Dùng tươi hay phơi trong bóng 
mát hoặc sấy nhẹ đến khô. 


C. Thành phản hoá học 


Trong lá xương sông Việt Nam có 0,24% tinh 
đầu với thành phản chủ yếu là methylthymol 
(94,96%), ngoài ra còn p. cymen (3,28%), 
limonen (0,12%) v.v.. (J. Ess. Óil Res., USA 3, 
1990), (Nguyễn Xuân Dũng, Đỗ Tất Lợi, Đỗ 
Tất Hùng) 


. Trong khi lá xương sông Ö. ianceolaria của 
Ân Độ có thành phần chủ yếu là p.cymen (99%) 
(S. C. Dutta, E. M. Saha, /ndian Perfum., 33-38- 
39, 1989). 

D. Công dụng và liều dùng 

Xương sông chủ yếu được trồng lấy lá non 
dùng làm gia vị: Gói chả nướng hay nấu thịt, cá. 

Nhân dân một số trong vùng dùng làm thuốc 
chữa cảm sốt, chữa ho, suyễn, nôn mửa, đầy 
bụng. 

Nhân đân Malaixia dùng giã nát, xào nóng 
chườm lên những nơi đau nhức, thấp khớp. 

Dùng trong: Ngày dùng 15-20g dưới đạng 
thuốc sắc, thuốc hãm. Dùng ngoài không kể liều 
lượng. 


BỎNG NỔ #4 


Còn gọi là cây nổ, bỏng nẻ, mắc tẻn (Thổ), 
cáng pa (Thái). 

Tên khoa học Fiuegea virosa (Roxb.Ex WIIId) 
Baill. (Fuggea microcarpa Blume). 

Thuộc họ Thầu dầu Euphorbiaceae. 

Á. Mô tả cây 

Cây nhỏ, cao 1-3m, nhân, cành khúc khuỷu 
màu nâu sẫm. Lá mỏng, nguyên, có hình đạng 
kích thước thay đổi, thường hình bầu dục, dài 
3-4cm, rộng 1-2cm, cuống ngắn 4-5cm. Hoa 
nhỏ, đơn tính, khác gốc, mọc ở kẽ lá. Quả nang 
hình cầu màu trắng nhạt, có 3 mảnh vỏ. Hạt 
hình ba cạnh, màu đỏ nâu ( Hình 532). 

Tránh nhầm với cây phèn đen, có quả màu 
đen. 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang dại khắp nơi, nhất là những 
vùng rừng thưa, nơi dãi nắng, ven đường ven 
suối. Có người trồng làm cảnh vì quả có màu 
trắng nhạt rất đẹp khi nở rộ. Mùa hoa: Tháng 6- 
8, mùa quả: Tháng 9-11. 

Thường người ta dùng vỏ thân và rẻ, hái gần 
như quanh năm. Hái về phơi hay sấy khô. 

C. Thành phần hóa học 

Vỏ thân cây có tanin và saponin. Hoạt chất 
chưa rõ. 
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D. Công dụng và liều dùng 

Cây thuốc còn dùng trong phạm vỉ nhân đân. 
Thường người ta dùng rễ, thái mỏng phơi hay 
sấy khô, hoặc sao vàng sắc uống chữa sốt, sốt 
rét, chóng mặt chân tay run rầy. Ngày uống 6- 
12g. 

Có nơi dùng vỏ thân cây và vỏ rễ để duốc cá. 





Hình 532. Bỏng nổ - Fluggea virosa 


BƯỞI ## 


Còn gọi là bồng, co phúc (Mường), kanbao 
tchiou (Thái), kroth thiong (Cămpuchia) 
makkamtel, makphuc, maksomo (Lào). 


Tên khoa học C¡rus maxima (Burm) 
Merrill;:Crtrus grandix Osbeck. 


Thuộc họ Cam Ruzceae 
A. Mô tả cây 


Bưởi là loại cây to cao 10-13m, vỏ thân màu 
vàng nhạt, đôi khi ở kẽ nứt than chảy ra một thứ 
gôm nhựa. Cành cố gai dài, nhọn. Lá hình trứng, 
dài 11-12cm, rộng 4,5-5.5cm, hai đầu tù, 
nguyên, dai, cuống có đìa cánh to. Hoa đều, to, 
mọc thành chùm 6-10 hoa, rất thơm. Quả hình 
cầu to, có khi to bằng đầu người lớn, vỏ dây, 
màu thay đổi tùy theo giống (Hình 533, 
Hm17,1). 

B. Phàn bố, thu hái và chế biến 

Trồng khắp nơi ở nước ta, nổi tiếng nhất có 
-_ bưởi huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ, miền Nam 
có bưởi Năm roi. Mùa hoa: Tháng 3-5, mùa quả: 
Tháng 8-11. Người ta trồng chủ yếu để lấy quả 
ăn, lấy hoa ướp thơm thức ăn, bánh trái hoặc cất 
nước hoa bưởi. Người ta còn hái lá làm thuốc, 





Hình 533. Bưởi - Citrus maxima 


thường chỉ dùng lá tươi. Người ta còn dùng vô 
quả và hạt bưởi sau khi đã ăn quả. 
C. Thành phần hóa học 


Trong f4, hoa, vở quả đều chứa tỉnh dầu. Thành 
phần chủ yếu của tỉnh dầu lá bưởi là dipenten, 
linalola và xitrala. Trong tỉnh dầu vỏ quả có 26% 
xitrala và este. 


Trong vỏ quả bưởi, ngoài tình đầu ra còn chứa 
pectin naringin (một glucozit khi thuỷ phân cho 
đd. ramnora và narigenin là một trihydroxyflavon), 
các men peroxydaza, amylaza, đường ramnoza, 
vitamin A và C, hesperidin. Hesperidin còn gọi 
là hesperidozit. Thủy phân hesperidin cho 
hesperetol (một flavonon: trìhydroxy 7-5-3' 
metoxyflavonon) 

Trong dung dịch ép múi bưởi có khoảng 9% 
axit xitric, 14% đường. Ngoài ra còn lycopin, 
các men amylaza, peroxydaza, vitamin C (50mg 
trong I00g dịch ép) vitamin A và B,. 

Trong vở hạt bưởi có nhiều pectin. 

Trong hạt có đầu béo. 

D. Công dụng và liều dùng 

Lá bưởi tươi thường được dùng nấu với nhiều 
lá thơm khác để xông chữa cảm cúm, nhức đầu. 
Còn dùng để cất tỉnh đầu, nhưng nếu hái lá thì 
hại quả và hoa cho nên ít làm. 

Võ quả bưởi chữa ăn uống không tiêu, đau 
bụng, ho. Ngày dùng 4-12g đưới dạng sắc uống. 

Vỏ hạt bưởi có thể dùng lấy pectin làm thuốc 
cầm máu và dùng chải tóc giữ cho tóc im giống 
như dùng gôm adragant. 

Dịch ép múi bưởi làm thuốc chữa tiêu khát 
(đái tháo), thiếu vitamin C, làm nguyên liệu chế 
axit xitric thiên nhiên. 

Nước hoa bưởi thường bán ở các hiệu làm 
bánh được cất từ hoa bưởi phối hợp với nhiều vị 
thuốc có vị thơm khác như hồi quế... dùng để 
làm thơm các thức ăn, bánh trái. 

Đơn thuốc có bưởi 

Chữa chốc đầu trẻ em: Hạt bưởi bóc vỏ cứng 
ngoài, xâu vào sợi thép, đốt trên ngọn lửa cho 
cháy thành than. Nghiền nhỏ. Rửa nơi chốc đầu 
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thật sạch bằng nước ấm, thấm cho khô. Bói bột 
than hạt bưởi lên. Ngày bôi 1-2 lần. Thời gian 


điêu trị từ 3-6 ngày (Khoa học thường thức, \5J 
3/1976). 


CỦ ẤU # 


Còn gọi là ấu trụi, ấu nước, ky thực, lăng 
thực, (Trung Quốc) macre, krechap 
(Cămpuchia). 

Tên khoa học Trapa bicornis L. 

Thuộc họ Củ ấu Trapacedce 

A. Mô tả cây 


Cây sống ở dưới nước, thân ngắn có lông. Có 
hai thứ lá: Lá nổi có phao ở cuống hình quả trám, 
mép trên có rãng cưa, dài 4-5cm, rộng 6-7cm, 
cuống đài 6-I5cm, giữa có phao, lá chìm thì 
phiến lá giảm, phiến xẻ lông chim, nhưng rất 
nhỏ nên chỉ thấy các đường gân. Hoa trắng, mọc 
đơn độc hay ở kẽ lá; 4 lá dài, 4 cánh hoa 4 nhị 
bầu trung hai ô, mỗi ô chứa một noãn. Quả 
thường gọi là “củ”, có hai sừng, quả cao 35mm, 
rộng 5em, sừng đài 2cm, đầu sừng hình mũi 
tên, sừng do các lá đài phát triển thành. Trong 
quả chứa một hạt ăn được ( Hình 534). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cay củ ấu được trồng ở các ao đầm khắp nơi 
trong nước ta. Trồng bằng hạt hay bằng chối. 
Mùa hoa (ở miền Bắc) vào các tháng 5-6, mùa 
quả vào các tháng 7-9. 

Quả dùng để ăn. Vỏ quả và toàn cây làm 
thuốc. Dùng tươi hay phơi hoặc sấy khô. 

C. Thành phản hóa học 


Trong hạt âu có tình bột chừng 49% và chừng 
10,3% protit. Các chất khác chưa thấy nghiên 
cứu. 


D. Công dụng và liều dùng 
Củ ấu chủ yếu được nhân dân dùng luộc ăn 





lHình 534. Cu ấu - Trapa bicornis 


hoặc chế thành bột trộn với mật hay đường làm 
bánh. 

Quả sao cháy chữa nhức đầu, choáng váng 
và cảm sốt. Ngày đùng 3-4 quả dưới dạng thuốc 
sắc. 

Vỏ quả sao cho thơm, sắc uống chữa sốt, chữa 
mệt nhọc khi bị sốt rét. Còn dùng chữa loét dạ 
đây và loét cổ tử cung. 


Toàn cây chữa trẻ con sài đầu, giải độc rượu, 
làm cho sáng mất. Ngày dùng I0-l6g dưới đạng 
thuốc sắc. Dùng ngoài không kể liều lượng. 


SOĐŨA + 


Còn gọi là dank kaa, angkea dey chhmol 
(Cămpuchia), phak dok khe (Lào-Viênchian), 
fayotier (Pháp). 
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Tên khoa học Sesbamia grandifTlora Pers. 


Thuộc họ Cánh bướm 
(Papilionaceae) 


Fabaceae 


A. Mô tả cây 


Cây gỗ cao từ 8-lÕm, mọc rất nhanh. Lá kép 
lông chim chắn, đài J5-30cm, lá chét rất nhiều, 
tới 30 đôi, hình bầu đục, thuôn dài 25mm, rộng 
8-I0mm thường các lá ở giữa dày hơn các lá chét 
ở ngọn. Hoa to trắng hay hồng, xếp thành chùm 
ở nách, thống. Quả đài 30-35cm thẳng, thót lại ở 
gốc và ở đỉnh, thu hẹp và đẹt ở khoảng cách giữa 
các hạt, nhưng không chia thành đốt. Hạt rất 
nhiều, hình bầu dục, dẹt, màu nâu (Hình 535). 





lHình 535. So đũa - Sesbania erandfffora 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

So đũa được trồng nhiều ở miền nam nước ta 
chủ yếu để làm cảnh vì có hoa đẹp, đôi khi được 
trồng làm cây chủ cho cây hồ tiêu leo. Còn thấy 


trồng ở Lào, Campuchia, và nhiều nước nhiệt 
đới châu Á khác. 


Người ta dùng vỏ, cây, lá và hoa làm thuốc. 
Có thể dùng tươi hay khô, thường dùng tươi. 
Không có chế biến gì đặc biệt. 

C. Thành phản hóa học 


Trong vỏ cây so đủa có chất gôm nhựa. Khi 
còn tươi gôm nhựa có màu hồng đỏ, nhưng để 
mội thời gian thì xãm lại. Gôm nhựa này một 
phần tan trong nước, một phần tan trong côn. 
Hai chất màu là apgathin, màu đỏ, và 
xanthoagathin màu vàng, ngoài ra còn basorin, 
một chất nhựa, tanin. 


Lá, hoa và quả non chứa nhiều chất đường, 
đặc biệt hoa so đũa chứa hàm lượng vitamin C 
cao (0,1%), vitamin B, muối canxi và sắt, các 
axit amin. 

_D. Công dụng và liều dùng 

Vỏ so đữa được dùng làm một thuốc bổ đắng 
giúp ăn ngon cơm, đễ tiêu hóa. Còn được dùng 
chữa ly, ỉa chảy và viêm ruột. Dùng dưới dạng 
thuốc sắc hay gâm rựươu. Mỗi ngày uống từ 5- 
lÔg vỏ. 

Hoa và lá non giã nát, vất lấy nước nhỏ mũi 
chữa cảm cúm. Hiện nay nhân dân một số vùng 
ở miền Nam mới dùng hoa so đũa nấu canh tôm, 
nhưng tại nhiều nước ngoài người ta còn dùng 
lá non ăn như rau dưới đạng trộn đấm, sào nấu. 

Đơn thuốc có vị so đũa 

Rượu bổ đẳng khai vị 


Vỏ cây so đũa IO0g, rượu 40° I[. Ngâm vỏ so 
đũa thái mỏng với rượu từ 15 ngày đến I tháng. 
Ngày uống từ 15 đến 30ml rượu này làm thuốc 
bồ đáng, khai vị ( kinh nghiệm nhân dân). 


CÂY GÁO 


Tên khoa học Sarcocephalus cordarus M¡q. 
Thuộc họ Cà phê Rubiaceae. 
Á. Mô tả cây 


Cây gỗ to cao, cành non màu nâu đậm, nhấn, 
sau màu xám trắng. Phiến lá hình trái xoan, dài 


8-25em. Tù ở đỉnh, tròn và hình tim ở gốc phiến 
lá, màu lục bóng ở mật trên, màu nâu nhạt ở 
mặt đưới. Cuống khía ranh ở mạt trên, lá kèm 
hình trái xoan, đài hay bầu dục, tù và tròn ở 
đỉnh. Hoa tập trung thành hình đâu, đơn độc ở 
đầu cành. Hoa vàng hay trắng vàng, mùi thơm. 
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Hinh 536. Cây gáo - Sarcocephalus cordatus 


Đài 5, tròn ở đỉnh, nhắn, ống dài nhắn, ngắn. 
Tràng 5, hình bầu đục ngược, nhắn, ống tràng 
hơi có lông ở họng. Nhị 5, đính vào họng tràng, 
chỉ rất ngắn, bao phấn tù ở đỉnh. Bảu 2 ô, nhiều 
noãn. Quả đính lại với nhau thành một khối, hình 
cầu, mỗi quả 2 ô, mỗi ô chứa 5-8 hạt. Hoa nở 
vào tháng 3, quả chín vào tháng 7 ( Hình 536). 


B. Phán bố, thu hái và chế biến 


CAy phân bố ở khắp nước ta, nhiều ở miền 
Nam. Thường thích ẩm và thấy mọc ở khe suối, 
chân đồi. 


Thường nhân dân bóc vỏ cây dùng tươi hay 
phơi khô dùng dần. Có nơi lấy cả gỗ, chẻ nhỏ 
phơi khô, có màu vàng nhạt vị rất đắng. 


Ở nước ta có nơi khai thác vỏ và gỗ cây 
Sarcocephalus officinalis Pierre với tên Hoàng 
bá (thực tế là cây khác-xem vị này) 


Tại vùng Tây châu Phi thuộc Xuđăng người 
ta dùng vỏ cây Sarcocephalus esculentus Afz 
với tên đuanđakê (douandake) làm thuốc bổ, 
chữa sốt gần như vỏ cây canhkina do đó vẻ cây 
này còn mang tên vỏ canhkina châu Phi. Ở nước 
Ghinê người ta còn dùng vỏ cây S. pobeguini. 
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C. Thành phần hóa học 
Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 


Theo Heckel và Schlagdenhauffeen (1883- 
1885) trong vỏ cây Sarcocephalus esculentus 
có chứa ancaloit tên là dounkakin nhưng nhiều 
tác giả tìm lại không thấy (Em. Perrot-Àfatières 
premieres'usuelles dụ rèpne vécétal, 1943-194A, 
tome 2, 2062) 


D. Cóng dụng và liều dùng 


Vỏ gáo được nhân dân dùng làm thuốc chữa 
sốt dưới dạng thuốc sắc với liều 10-l6g. Có thể 
dùng gỗ gáo thái mỏng, cũng sắc như vỏ gáo. 


Đơn thuốc có vỏ gáo chữa xơ gan cổ trướng 


Vỏ gáo, cỏ sữa lớn lá, cỏ xước toàn cây. Ba vị 
bằng nhau, mỗi vị 10g. Sắc uống trong ngày. 
Dùng liền trong 10-15 ngày (Kinh nghiệm nhân 
đán). 


Gỏ gáo được đóng đồ đặc thông thường. 
Chú thích: 


Ở nước ta còn một cây khác cũng tên là gáo 
hay phây vị, hoặc thkeou có tên khoa học là 
Anthocephalus indicus A. Rich. cùng họ Cà phê 
(Rubiaceae). Đây cũng là cây gỗ lớn, mọc thẳng 
đứng tán hình chóp. Cành non có cạnh, màu nâu 
sẫm, sau tròn, màu xám. Lá hình trái xoan, thuôn 
hay hình trứng, nhọn đầu. bóng và nâu đậm ở 
mặt trên, nâu sáng ở mặt dưới, dai cuống lá đai, 
mật trên phẳng, lá kèm hình giáo dễ rụng. Hoa 
tập trung thành hình đầu, tròn, đơn độc ở đầu 
cành. Hoa màu đa cam. Đài 5, tù, nhắn, tràng 5, 
nhân, tiền khai lợp, ống tràng hẹp, nhắn hơi loe 
ra ở phía trên, nhị 5, chỉ nhị rất ngắn dính vào 
họng tràng, bao phấn có mũi đài. Bầu có 4 ô 
đỉnh, ở gốc thì 2 ô, nhiều noãn. Quả khô, dai 
gốc hơi nạc. Hạt màu đen nhạt, có cạnh phôi 
cuộn, nội nhũ nạc. Hoa nở vào tháng 3, quả chín 
vào tháng 9-10. Một số thành phố đùng trồng 
làm bóng mát, gỗ màu trắng dùng xây dựng hay 
đóng đồ đạc. Một số vùng như Quảng Ninh (Tiên 
Yên) dùng sắc vỏ chữa sốt, chữa ho, thuốc bổ. 
Tại Ân Độ nhân dân cũng dùng vô làm thuốc và 
thuốc bổ. Lá sắc đùng súc miệng, quả chát đùng 
chữa đi ỉa lỏng. Vỏ còn đùng nhuộm đen, màu 
bền. 


CÂY ME RỪNG 


Còn gọi là du cam từ, ngưu cam tử, dư cam 


Tên khoa học Phy!lantus embiica Linn. 
Thuộc họ Thầu dầu Euphorbiaceøe. 
A, Mô tả cây 


Cây nhỡ cao 3 m, phân nhiều cành, cành nhỏ 
mềm, có lông, dài 20 cm. Lá xếp thành hai hãy 
trên các cành nhỏ trông giống như một lá kép 
lông chim, cuống lá rất ngắn. Lá kèm rất nhỏ 
hình ba cạnh. 

Hoa nhỏ. đơn tính cùng gốc. Cụm hoa thành 
xim co mọc ở nách lá phía dưới của cành, với 
rất nhiều hoa đực, vài hoa cái. Quả hình cầu trước 
mọng, sau khô thành quả nang. Hạt hình ba 
cạnh, màu hồng nhạt. Mùa hoa: từ tháng 3 đến 
tháng 11 ( Hình 537). 

B. Phản bố thu hái và chế biến 

Cây mọc phổ biến trên các đồi trọc, các bãi 
hoang. trong các rừng thưa ở nước ta. Cây ưa 
ánh sáng. chịu được khô hạn. Còn thấy mọc ở 
nhiều nước vùng nhiệt đới châu Á như Trung 
Quốc (Quảng Đông, Quảng Tây, Vận Nam), An 
Độ. Làm thuốc người ta dùng quả, rễ và lá. Trong 
công nghiệp người ta còn dùng vỏ thân, làm 
nguồn nguyên liệu chế tanin. 

Rẻ thu hái quanh năm, đào về rửa sạch đất 
cát, phơi hay sấy khô. Quả thu hái vào mùa thu, 
đồ hơi nước rồi phơi hay sấy khô. 

C. Thành phản hóa học 


Quả chứa khoảng 45% tanin. Quả còn xanh 
chứa 30-35% tanin (Trung Quốc kinh tế thực 


COOH 
HO o0 
T ì ⁄Z 
HOOC 
HO `*OH 
H 


Axits chebulic 


H7, X#Hứƒ 





Hình 537. Me rừng - Phyllantus emblica 


vá! chí, 1961, 1178). Thành phần tanin gồm axit 
chebulinic C.H,,O,„ axit chebulagic C.H,©... 


1U 3227 4) 30 
corilagin C..H,,O,,, terchebin C..H O,., AXÍ 
chebulic CLH 


27 12 18 30 ~ 36° 
_.. axit galic, axit ellagic (Œ. 
A., 1966, 64, 3961 d). Ngoài ra còn axit 
phyllemblic C,H,,O,, (COOH),, embilicol 
C.H„O,, (OCH,), (C. Á. ,1959, 53, 5416), axit 
muxic CH,,O, (C. A., 1962, 56, 15830 C), rất 


nhiều vitamin C (1-1,8g/100g) (C. A., 1961, 55, 
4815 d). 


Lá chứa tanin (lá non 23-28%), ngoài ra còn 
kaempferol 3-glucozit (Sumbra-manian S. S. et 





d-ieucodelphinidin 


695 


al., Phy!ochemistry, 1971, 10, 2549), sitosterol, 
axit ellagic và lupeol (C. A., 1968, 69, 74455 
y). 

Vỏ thân chứa 28-29,36% tanin, 2,25% lupcol, 
3,75% d-Leucodelphinidin (C. A., 1958, 52, 
20455 bì). 

D. Công dụng và liều đùng 

Trong tài liệu cổ (“Đường bản thảo* và "Nam 
phương thảo mộc trạng") phi: Quả. có vị chua, 
ngọt, đắng, tính mát, có tác đụng nhuận phế, 
hóa đờm, sinh tàn, rẻ vị đắng, chát, tính mát, có 
tác dụng thu liễm và giáng áp. 

Thường dùng chữa cảm mạo, phát sốt, ho, 


đau cổ họng, miệng khô khát. Mỗi ngày dùng 
10-30 quả sắc uống. Viêm ruột, đau bụng đi 
ngoài, cao huyết áp: Ngày dùng 15-20g rễ sắc 
uống. Lở loét, mần ngứa dùng lá nấu nước rửa 
bên ngoài. 


Tại Ấn Độ người ta coi quả me rừng như một 
nguồn vitamin C, dùng với tên “myrobalan 
emblic°. Tươi thì là một vị thuốc mát lợi tiểu, 
nhuận tràng, dùng dưới hình thức mứt (thêm 
đường mật), khô đùng chữa ly, la chảy. 


Vỏ cây cũng được dùng làm thuốc chữa ia 
chảy nhưng chủ yếu làm nguồn chât chát dùng 
thuộc đa và nhuộm. 


MÓC MÈO NÚI 


Còn gọi là vuốt hùm, bonduc, cniquier, poIs- 
quenique, yeux de chat. 


Tên khoa học Caesalpimia bonducella Flem. 
Thuộc họ Vang Caexalpimiace4e. 
A. Mô tả cây 


Cây nhỡ leo, có khi mọc rất dài. Cành khỏe, 
hình trụ, có nhiều gai nhỏ hình nón. Lá kép hai 
lần lông chim chẩn, có lá kèm kép gồm 3 lá 
chết, cuống lá có gai. 


Hoa mọc thành chùm ở trên nách lá. Lá bắc 
hình dùi dài độ 1 cm, làm cho ngọn chùm trông 
như có tóc. Đài 5, tràng 4, hình trái xoan ngược, 
cánh hoa thứ 5 gấp góc thước thợ ở giữa. Nhị 
10, nhụy ngắn, có rất nhiều lông. Quả lồi. có 
nhiều gai nhọn, đựng 2 hạt gần hình cầu, rất 
rắn. Mùa hoa quả: Mùa thu (Hình 538). 

B. Phân bố thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang đại phổ biến ở khấp nơi trong 
nước ta, có khi được trồng làm hàng rào. Khi 
mọc hoang ở bãi biển, các hạt bị sóng mài trở 
thành nhắn bóng giống như viên ngọc màu 
trắng xám như sừng. Người ta dùng hạt làm 
thuốc: Hái quả phơi khó, đập lấy hạt, phơi lại 
cho thật khô. Hạt gần hình cầu đường kính 15- 
13 mm, vỏ đày 2 mm, rất rắn. 

C. Thành phản hóa học 


Trong hạt có 23,92% đầu béo, 1,888% nhựa 


696 


đắng, 5.452% đường, 4,521% muối vô cơ, chất 
đạm tan được 3,412% và 18,2% chất đạm không 
tan, 37,/795%b tình bột, 50% độ ẩm. 


Dầu màu vàng nhạt, mùi khó chịu, vị hơi 
đắng do một ít chất nhựa (có thể đùng cồn để 





Hình 538. Móc mèo nưi - Caesalpima bonducella 


loại). Nhựa là thành phản hoạt chất đắng dưới 
đạng bột vô định hình, trắng, đắng, tan trong 
các dung môi thông thường nhưng ít tan trong 
ête dầu hỏa. Có tác giả gọi nhựa này là bondixin 
và cho rằng đây là hoạt chất của hạt. 


L. Canonica và cộng sự (G4zz. Chim Hrai., 96, 
698, 6ó, 1966) vàM. Erfan Ali và công sự 
(Chem. Ind., 1960, 463) đã thấy trong hạt móc 
mèo núi có nhiều hoạt chất đắng đặt tên là œ, 
B.y,ỗ,, cacsalpin. 


D. Công dụng và liều dùng 

Nhân đân đùng hạt móc mèo làm thuốc chữa 
sốt, và thuốc bổ với liều 0,5-1g một lần, ngày 
uống 2 hay 3 lần. Còn đùng chữa ly, tẩy giun và 
chữa ho. Nhân dân Ấn Độ, Philipin và đảo 
Rêuynion cũng dùng với cùng một công dụng. 
Thường dùng phối hợp với hồ tiêu. 

Bác sĩ Isnard ở Marseille (Pháp) đã dùng 
bondixin với liều 0.10-0,20g đưới dạng viên để 
chữa sốt rét. 


CÂY CỔ BÌNH #8 


Còn gọi là hố lô trà, cây mũi mác, cây cổ cò, 
thóc lép. 

Tên khoa hạc Desgmodium trique-trum (L.} 
DC. 


Thuộc họ 
(Papilionaceae). 

A. Mô tả cây 

Cây nhỡ hóa gỗ ở gốc, cao 0,50-2m. Thân 
cành ba cạnh, có vài lông cứng trên các cạnh. 
Lá một lá chét, có hai mũi nhọn cong thành hình 
kim ở gốc của lá chét, lá chét hình ba cạnh, dài, 
cụt, hình tim ở gốc, lá kèm hình ba cạnh nhọn, 
dạng vấy. Cụm hoa ở nách hay ở ngọn thành 
chùm làm thành một chùy ở ngọn. Hoa màu 
hồng, xếp I-2 cái một. Đài nhắn chia 4 thùy. 
Cánh cờ hình mắt chim, cánh bên hình trái xoan 
ngược, cánh thìa nhỏ hình mỏ cong. Nhị một 
bó, bầu có lông mềm, quả thẳng có lông màu 
tro mềm hơi cong ở các mép, chia 6-§ đốt. Mùa 
hoa: Tháng 6-9 ( Hình 359). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang dại phổ biến trên các đổi cò và 
đổi sim mua khắp mọi nơi ở nước ta. Còn thấy 
ở Trung Quốc, Án Độ. Người ta thu hái toàn cây 
vào mùa hạ và thu. Dùng tươi hay phơi hoặc sấy 
khô mà dùng. 

C. Thành phản hóa học 


Trong cây có cumarin, hợp chất phenol axit 
hữu cơ và tanin (Qwảng Cháu thị dược phẩm 
kiểm nghiệm sở, Nông thôn trung thảo được 
chế tễ kỹ thuật, 1971, 250). 


Cánh bướm Ƒabaceae 





Tự _ 


"z1 


Hình 359. Cây cổ bình - Desmodium trique-trum 


D. Công dụng và liều dùng 

Cây thuốc này hầu như chưa thấy ghi trong 
những tài liệu cổ mà chỉ thấy rrong nhán dán 
người ta dùng cây này với tính chất một vị thuốc 
có vị đắng, tính hơi mát, tác dụng thanh nhiệt 
giải độc, lợi tiểu, hóa đờm, tiêu tích, sát trùng. 

Trẻ con tiêu hóa kém, cam tích: Dùng riêng 
hay phối hợp với bạch mao căn, cam thảo, tất cả 
tán bột cho uống. 
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Ngày dùng 10-20 g dưới dạng thuốc sắc. 
Chữa phế ung (ho có đờm xanh (mủ): Ngày dùng 
10-15g dưới dang thuốc sắc, dùng riêng hay 


phối hợp với xạ can, qua lâu. 
Chữa viêm gan, viêm thận, thủy thũng, viêm 
ruội đi ia lỏng. 


TÍA TÔ DẠI L#t 


Còn gọi là é lớn tròng, tía tô giới ballote 
camphrée. 


Tên khoa học Hyptiy suaveolens (Linn). Poư 
Thuộc họ Hoa môi Labiatae (Lamiacae). 
A. Mô tả cây 


Cỏ cao 1-1,5m. thân đứng phân nhánh, lúc 
mới hơi tròn, sau vuông, có nhiều lông. Lá có 
cuống đài, phiến lá hình trứng, đầu tù, phía dưới 
hình tim, dài 2-ốcm, rộng 1,5-2cm, mép có răng 
cưa, hai mặt đểu phủ lông gân không nổi rõ. 
Hoa mọc thành xim thưa hoa ở kẽ lá. Hoa nhỏ 
có cuống đài, đài hình chuông lÖ gân, Š răng. 
Tràng màu xanh hơi tím, thò ra ngoài đài, ống 
hình trụ. họng hơi phông, phiến hai môi, môi 
dưới hình túi, 4 nhị, 2 trội. Quả đóng tư đẹt, rốn 
rộng ( Hình 340). 

B. Phân bố thu hái và chế biến 

Mọc hoang đại ở khắp nơi trong nước ta, nhiều 
nhất ở miền trung và miền nam. Thường ít thấy 
sử dụng. Một số nơi nhân dân hái toàn cây tươi, 
cất bỏ rễ, phơi hay sấy khô dùng dần 

C. Thành phần hóa học 


Trong cây tươi có 1-1,5% tỉnh dầu. Theo phân 
tích của Nayak U. G. và Guha P.C. (Indian 
Chem. Soc., 1952, 29 (3), 183-186) trong tỉnh 
dầu có 31% l.sabinen, 12% d.limonen, 17% 
azulen sesquitecpen, 40% sesquitecpen và ancol 
S€e$quitecpenic. 

Theo Acta c¡ venzolana 21, 161 (1970) C. A. 
74, 12-57200 (1971) trong lá tươi cất theo hơi 
nước có chứa 0,048% tinh dầu, trong tỉnh đầu 
có 0,8% camphen, 5,1% ytecpinen, 3,2% 
pinen, 13,5% limonen, 42,3% fenchon, ngoài ra 
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còn 5 tecpen chưa xác định, H S€squitecpen 
chưa xác định và 3 ditecpen. (Militzer berichte, 
1971, 25). 

D. Công dụng và liều dùng 

Cây lá tươi được một số vị lương y quanh 
thành phố Hồ Chí Minh sử dụng như vị bạc hà 
mọc hoang để chữa cảm cúm, sốt. Ngày dùng 
10-lốg dưới đạng thuốc sắc, thuốc hãm cùng 
với một số vị thuốc khác như hương nhu, kinh 
giới ... 

Còn dùng lá tươi giã nát đắp lên những nơi 
viêm tấy, sưng đỏ, lở loét. 

Một số người đùng cho phụ nữ sau khi đẻ 
uống cho lợi sữa. 





Hình 540. Tía tô đại - Hyptis suaveolens 


XVIII. CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC 
CHỮA HO, HEN 


CÂY THUỐC PHIỆN Ñj 


Còn có rên là phù dung, anh tử túc, a phiến, 
túc xác, anh túc xác. cù túc Xác. 


Tên khoa học Papaver somnƒerum L. 
Thuộc họ Thuốc phiện P2paveraceae 


Thuốc độc loại gây nghiện. Dùng cho trẻ con 
phải cẩn thận theo chỉ dẫn của thầy thuốc. 


Anh túc xác (Fructws Papaveris deseminatus) 
còn có tên túc xác là quả thuốc phiện sau khi đã 
lấy hạt và nhựa rồi phơi hay sấy khô. 

A. Mô tả cây 


Cây thuốc phiện sống hàng năm hoặc 2 năm, 
thân cây nhấn, trên có phủ phấn trắng, thân mọc 
thẳng cao 0.7-1,5m, ít phân nhánh. Lá mọc so 
le, lá ở đưới có cuống ngắn, lá phía trên không 
cuống, mọc ôm vào thân cây. Lá hình trứng dài 
6-50cm, rộng 3,5-30cm đầu trên nhọn, đầu phía 
cuống nhọn hoặc hơi hình tìm. Hoa mọc đơn 
độc ở đầu thân hoặc đầu cành có cuống đài 12- 
14cm, đài hoa có hai lá đàimàu xanh sớm dụng, 
lá đài đài 1,5-2cm. Tràng có 4 cánh, đài 5-7cm, 
màu trắng hoặc hồng hay tím. Nhị nhiều, bao 
vây một bầu có một ngăn gồm 15-20 lá noãn 
đính liền nhau thành hình cầu. Quả là mội nang 
hình cầu hoặc hình trụ đài 4-7cm, đường kính 
3-ócm, khi chín có màu vàng xám, cuống quả 
phình to ra, đỉnh quả còn lại núm. Trong quả 
chín có rất nhiều hạt nhỏ, hơi giống hình thận, 
trên mật có vân hình mạng nhỏ đài 0,5-1mm, 





Hình 541. Cáy thuốc phiện - Papaver somniferum 


màu xám trắng hoặc xám đen. 

Toàn thân cây bấm chỗ nào cũng có nhựa mủ 
màu tráng, để lâu chuyển màu đen. Khi hái quả 
để làm anh túc xác thường ta thấy trên mặt quả 
có các vết ngang hoặc đọc tùy theo cách lấy 
nhựa, mỗi vết gồm 3-4 đường. 


Mùa hoa tháng 4-6. 
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Mùa quả tháng 6-8 ( Hình 541, Hm 28.2). 

B. Phân bố, thu hái và chế biên 

Được trồng tại các vùng cao có khí hậu mát 
lạnh ở nước ta như ở Lào Cai, Lai Châu, Hà 
Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà 
Tây. Tại các nước khác đều có trồng: Liên Xô 
cũ, Trung Quốc, An Độ, Nam Tư, Bungari v.v... 
Nhựa chích vào lúc quả còn xanh. Quả (anh túc 
xác) hái sau khi quả chín. 

C. Thành phân hóa học 


Trong anh túc xác có axit meconic, axit tactric, 
axit xitric, mocphin, nacotin, papaverin và một chất 
gọi là papaverrozin (tính chất muối và sáp) 

Quả chín chứa nhiều ancaloit hơn quả non. 
“Trong quả chín lượng mocphin có thể lên tới 0,350. 
Vỏ quả chưa chín chỉ chứa 0,02-0,05% mocphin, 
cả nacotin và codein vào khoảng 0,0113-0,0116. 
Vỏ quả chín chỉ chứa 0.018% nacotin và codein 


CÂY CÀ ĐỘC DƯỢC 


Còn gọi là mạn đà la. 

Tên khoa học Darwra merel L. 

Thuộc họ Cà SoÏanacedae 

Thuốc độc-Bảng A. 

Ta dùng hoa (Flos Daturae) và lá (Folium 
dat¿rae) phơi hay sấy khô cuả cây cà độc dược. 

Tên mạn đà la do tiếng Trung Quốc phiên âm 
tên chữ Phạn (Án Ðộ) của cây có nghĩa là cây có 
màu sắc sặc sỡ. 

A. Mô tả cây 

Ở nước ta có 3 loại cà độc được: Cây cà độc 
được với hao trắng thân xanh, cành xanh (Datura 
metel L. forma alba), cây cà độc dược với hoa đốm 
tím, cành và thân tím (Døœiura metel L. forma 
violacea) và dạng lai của hai dạng trên. 

Các đạng cà độc dược đều là những cây loại cỏ 
nhỏ, mọc hàng năm, cao từ 1-2m. Toàn thân gần 
như nhắn, có nhiều bì khổng. Cành non và các bộ 
phận non có nhiều lông tơ ngắn. Thân cây có màu 
xanh, hoặc màu tím, tùy theo dạng. Lá đơn, mọc 
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0,028% nacotin và cođein 0,028%. Trong sáp của 
vỏ quả chủ yếu gồm este của axit panmitic, axit 
xerotic và côn xerylic. 

Thành phần trên thay đổi tùy theo cách thu 
hái, nguồn gốc cây thuốc phiện, Năm 1942, Diệp 
Bích Nguyên có phân tích một loại anh túc xác 
của Trung Quốc thấy tỷ lệ ancaloit như sau: 
Mocphin 0,012%, cedein 0,010%, nacotin 
0,022%, naxein 0,003 và một ít papaverin. Trong 
hạt thuốc phiên có 40-50% chất dầu, 18,4-21,6% 
chất protit, 0,25-0,94% lexitin, men (diastaza) 
emunsin, lipaza, nucleaza và pecuin. 


D. Tác dụng dược lý 

Xem ở những sách dược lý. được liệu nói về 
thuốc phiện. Đã giới thiệu nhiều. 

E. Công dụng và liều đùng 


Anh túc xác (vỏ quả thuốc phiện khô) được 
dùng chữa các bệnh ho lâu ngày không khỏi, 
ho gà. đi tả. Liều dùng 4-5g. 


SE 





Hình 542. Cà độc dược- Datura metel 


cách, nhưng gân đầu cành trông như mọc đối hay 
mọc vòng. Phiến lá hình trứng dài 9-10cm, rộng từ 
4-9 cm, ngọn lá nhọn, phía đáy lá hơi hẹp lại. Hai 
bên của đáy lá không đều nhau. Mép lá ít khi 
nguyên, thường lượn sóng hay hơi xẻ răng cưa (độ 
3-4 răng cưa). Mặt lá màu xanh xám, mặt dưới màu 
xanh nhạt, gân chính và phụ màu xanh, hoặc tím 
tùy theo dạng. Cuống lá dài +cm. Mật lá lúc non 
có nhiều lông, sau rụng dân. Hoa đơn mọc ở kế lá, 
cuống lá đài 1-2em. Khi hoa héo, một phần còn lại 
trưởng thành với quả giống hình cái mảm. Loại hoa 
tím có đốm tím ở trên. Quả hình cầu mặt ngoài có 
gai, đường kính chừng 3cm, khi non có màu xanh, 
khi chín có màu nâu. Quả khi già, nứt theo 3-4 đường 
hay nứt lung tung ở phía trên. Hạt rất nhiều, hình 
trứng, đẹt, màu vàng đen, dài 3-5mm, đày Imm. Ở 
cạnh có những vân nổi lên (Hình 542). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang và được trồng khắp nơi ở Việt 
Nam, Cămpuchia, Lào để làm cảnh và làm thuốc. 
Thường mọc hoang ở những nơi đất hoang, đất mùn, 
hơi ẩm. Nhiều nhất ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thanh 
Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. 

Lá cây khi sắp và đang ra hoa (từ tháng 4-5-6 
đến hết tháng 9-]0). Hoa hái vào các tháng 8-9-10. 

C. Thành phân hóa học 

Trong lá, hoa, hạt và rễ cà độc dược có chứa chất 
hyoxin hay scopolamin CH..NO,. Ngoài ra còn 
có hyoxyamin và atropin C,„H,.NO, (atropin=dl. 
hyoxyummn). 

Tỷ lệ các ancaloit trên thay đổi tùy theo bộ phận 
và tủy theo thời kỳ thu hái. Thường trong lá là 0,10- 
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0,50%, có khi tới 0,60-0,70%, trong rễ 0,10-0,20%, 
trong hạt 0,10-0,50%, trong quả 0,12%, hoa 0,25- 
0,60%. 

D. Tác dụng dược lý 

Tác dụng của cà độc được là tác dụng của hyoxin 
Và của atropin. 

1. Atropin làm cơ vòng của mất dãn ra, nên đồng 
tử đãn. Nhãn cầu đet lại, áp lục mắt tăng lên, Sự tiết 
nước bọt, mồ hôi, dịch vị, địch ruột ngừng lại. 

Làm nở khí đạo khi khí đạo bị co thắt và phó giao 
cảm bị kích thích. Lúc bình thường, atropin không 
tác dụng. Ít tác động trên nhu động ruột và co thất 
ruột. 

Liễu độc atropin tác động lên não làm say có khi 
phát điên, hô hấp tăng, sốt, cuối cùng thần kinh 
trung ương bị ức chế và tê liệt. 

, 2. Tác dụng của hyoxin gần giống atropin, nhưng 
làm giãn đồng tử trong thời gian ngắn hơn. Khác 
với atropin, là khi ngộ độc thì hyoxin ức chế thần 
kinh nhiều hơn là kích thích. Vì vậy hyoxin được 
dùng ở khoa thần kinh để chữa cơn co giật của bệnh 
Pakinxon, phốt hợp với atrpin để chống say phi cơ 
hoặc tàu thủy, làm thuốc dịu thân kinh. 

E. Công dụng và liều dùng 

Theo đài liệu cổ cà độc được vị cay, tính ôn có 
độc, vào kinh phế. Có tác dụng khử phong thấp, 
chữa hen xuyên. Nước sắc dùng rửa những nơi da 
tê dại, hàn thấp, cước khí,uống trong dùng chữa 
kinh sợ, cuộn thành thuốc lá hút chữa ho do hàn, 
Những người thể lực yếu không dùng được. 

Cà độc được được dùng để chữa ho, hen, chống 
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co bóp trong bệnh loét dạ dầy, say sóng hoặc nôn 
mửa khi đi máy bay. Dùng ngoài đắp mụn nhọt cho 
khỏi đau nhức. Dùng dưới hình thức bột lá hay bột 
hoa, hoặc dùng lá hay dùng hoa phơi khô, thái nhỏ 
để hút như thuốc lá-liều hút: ngày 1-1,5g. Nếu thấy 
triệu chứng ngộ độc phải thôi ngay. Còn dùng dưới 
hình thức rượu I/!1Ô ( ngày dùng 0,5-3g rượu cho 


người lớn, 0,10g=V giọt cho trẻ em). Cà độc dược 
còn dùng làm nguyên liệu để chế hyoxin. 


Đơm thuốc lá chữn hen 


Hoa hoặc lá cà độc dược phơi khô thái nhỏ, ] 
phần, kali nitrat l phần, cho vào giấy cuộn thành 
điếu thuốc lá. Ngày hút 1-],5g vào lúc có cơn hen. 


THIÊN TIÊN TỬ +###Z 


Càòn gọi là sơn yên tử, đại sơn yên tử, 
Jusquiame (Pháp). mont aux ponles. 

Tên khoa học #yoscyamws niger L. 

Thuộc họ Cà Solangceae. 

Trước và sau ít ngày giải phóng miền Nam 
(30/4/1975) ở các tỉnh phía Nam, một số cơ sở 
có mua một số hạt có tên thiên tiên tử để xuất 
sang Hồng Kông cho người Hoa dùng làm 
thuốc bác. Đối chiếu hạt đó với thiên tiên tử 
được mô tả trong sách Trung Quốc chúng tôi 
thấy không giống, rất tiếc là chúng tôi chưa 
có điều kiện xác định những hạt này được 
nhân dân ta thu hái ở cây nào ở nước ta, cũng 
như nước ngoài mua hạt này của ta về làm gì. 
Cho nên chúng tôi cung cấp ở đây những tài 
liệu của chính Trung Quốc và một số nước về 
thiên tiên từ. 


A. Mô tả cây 


Thiên tiên tử là hạt của cây thiên tiên tử, một 
loại cỏ sống hàng năm hay hai năm, có thể cao 
0,50m hay hơn. Thân và lá phủ nhiều lông. Phiến 
lá có thể dài 20-25em, rộng 5-7cm, lá phía đưới 
có cuống, lá phía trên thân không cuống hơi ôm 
vào thân. Phiến lá chia nhiều thùy, gân chính lá 
nổi rõ. Hoa mọc thành xim một ngả, tràng hoa 
màu vàng nhạt với những thùy tràng không đều 
nhau, với những đường gân của cánh tràng màu 
tía, 5nhị. Ngoài loài yøscyamus niger kể trên, 
người ta còn khai thác cả thiên tiên tử hoa trắng 
(Hyoscyamus aÌbus) cũng có cánh tràng mầu vàng 
nhạt nhưng không có đường gân màu tía ( Hình 
543 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


702 


Thiên tiên tử được đùng trong cả đông y và tảy 
y. Tây y hoàn toàn nhập và theo chúng tôi biết 
đông y cũng phải nhập. Có người nói ở nước ta 
cũng có cây này. Nhưng rất tiếc cho đến nay chúng 
tôi chưa được biết. Đông y và Tây y đều thống 
nhất cây này có độc, vì trong Thần nông bản thảo 
(Tập bản thảo cổ nhất thế kỷ 2) thì thiên tiên từ 
được xếp vào hạ phẩm (nghĩa là có tác dụng nhưng 
có độc). Chúng ta cũng không rõ Trụng Quốc có 
vị này hay cũng chỉ nhập rồi bán sang ta. Tại các 
nước châu Âu, thiên tiên tử được trồng và thu hoạch 
ở các vùng ven biển Địa Trung Hải, các nước Trung 
Á và Tây Á. Người ta thường chọn cây sống 2 





Hình 543. Thiên tiên tử - Hyoscyamus niger 


năm (chỉ có những cây này mới được công nhận 
chính thức làm thuốc). Tại những nước này trồng 
vào tháng 2-3, thu lứa đầu vào tháng 7, có thể thu 
lứa thứ 2 vào tháng 9, lứa thứ 3 vào tháng 10. 
Nhưng muốn thu hái lá đủ tiêu chuẩn (thu hái lúc 
cây ra hoa) thì phải trồng vào tháng 6, nếu không 
cây ra hoa ngay trong những năm đầu. Pháp lại 
qui định thu hái lá ở nhưng cây có quả non. Hạt để 
làm thuốc phải được thu hái trên những cây có 
quả chín hay gần chín. Mỗi quả chứa tới 500 hạt, 
Hạt rất nhỏ. đường kính 1mm hơi hình thận, màu 
nâu nhạt hay xám tro. 
C. Thành phản hóa học 


Lá thiên tiên tử chứa 0,045 đến 0,08-0,12 và 
đặc biệt tới 0,20% ancaloit toàn phần trong đó 
chủ yếu là hyoscyamin, một ít atropin,hyoscin hay 
scorolamin . 


Hạt thiên tiên tử chứa 0,10 đến 0,14% ancaloit 


toàn phần trong đó có những ancaloit giống như 
trong lá. Ngoài ra trong hạt còn chứa 20-30% đầu 
béo màu vàng lục nhạt và chừng 30% tính bột. 
D, Tác dụng dược lý 
Tương tự cà độc được, dân đồng tử, giảm bài 


MƠ 


Còn có tên là ô mai, hạnh, khổ hạnh nhân, 
abricotier (Pháp), má pheng (Thái), mai. 
Tên khoa học Prunus armeniaca L. 
(Armeniaca vulgaris Lamk). 
Thuộc họ Hoa hồng Rosaceae. 
Cây mơ cho ta những vị thuốc sau đây: 
1. Khổ hạnh nhản (Semen Armeniacae) là 
hạt khô của cây mơ. 
2. Nước cát hạt mơ ÀAqua Armeniacae 
amarae chế từ hạt mơ. 
3. Ô mai (Fructus Armeniacae praeparatus) 
là quả mơ chế và phơi hay sấy khô. 
4. Dâu hạnh nhan (Oleum Armeniacae) dầu 
ép từ hạt mơ. 
A. Mô tả cây : 
Cây mơ là một loại cây nhỏ, cao chừng 4-5m. Lá 
mọc so le, có cuống phiến lá hình bầu đục, nhọn ở 
đâu, mép lá có răng cưa nhỏ. Cuối mùa đông ra 


tiết (nước bọt...) làm liệt đối với đầu thản kinh 
tim của các sợi thần kinh điều chỉnh của thần 
kinh phế vị dẫn đến làm tim đập nhanh gây liệt 
các trung tâm thần kinh, giảm tính kích thích của 
vỏ não dãn đến các tác dụng làm dịu và gây ngủ. 

E. Công dụng và liêu dùng 

Trơng các tải liệu đóng y cổ thiên tiên tỪ có 
tính hàn (lạnh), vị đắng, có tác dụng giảm đau 
chấn kinh dùng trong những trường hợp đau răng, 
điên cuồng. Ngày dùng 1,5-3g. Những trường 
hợp khí hư, vị nhược cấm được dùng. Đau răng 
thì nhét bột thiên tiên từ vào nơi răng sâu hoặc 
hun khói sau khi đốt. Hạ phẩm vì có độc. 

7†y y. CẢ hạt và lá đều được xếp vào thuốc 
độc bảng A. Thường dùng đưới dạng bột (phải 
chứa 0,20% ancaloit với liều 0,1-0,2g cho người 
lớn, liêu tối đa một lần 0,20g, 24 giờ là 0,6g, trẻ 
em dùng mỗi tuổi đùng 5miligam liều tối đa trong 
một lân là 0,10g, trong 24 giờ là 0,30g đưới dạng 
thuốc viên hay pôxiô. Cồn thiên tiên từ (thuốc 
độc bảng C) mỗi gam tương đương với 57 giọt. 
Ngày dùng 1 đến 3g đướ: dạng giọt. Liêu tối đa 
một lần Ig, trong 24 giờ là 4g. Cùng những chỉ 
định như cà độc được. 


# 





Hình 544. Cành mơ - Prunus armerniaca 
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hoa có 5 sắc trắng hoặc màu hồng, mùi thơm. 
Quả chín vào tháng 3-4. Đây là một quả hạch, 
hình cầu, màu vàng xanh: Có nhiều thịt trong có 
một hại. Ngoài cây mơ nói ở đây, tại một số tỉnh 
miền Bác có loài song mai, mỗi đốt mọc 2 quả 
được coi là quí hơn. (Hình 544, Hm 37,3). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Mọc hoang và được trồng nhiều nhất ở Hà 
Tây (vùng chùa Hương, thuộc huyên Mỹ Đức), 
Nam Định, Hà Nam (huyện Kim Bảng), Thanh 
Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng có. Còn mọc ở 
Acmêenia, Trung Quốc, Nhật Bản. 


Quả mơ hái vào tháng 3-4 (tháng 2-3 âm lịch), 
khi quả mơ chín (vỏ vàng ) hái về tãi mỏng. Tùy 
theo chế mơ trắng (bạch mai) hay mơ đen (ô 
mai) cách chế biến khác nhau. 


Chế bạch mái hay diêm mai. Khi quả mơ phơi 
đã héo, thì dòng muối xát đều, sau đó bỏ vào vại 
sành muối như muối cà (không đổ nước), muối 
3 ngày 3 đêm thì vớt ra, phơi cho tái, rồi lại cho 
vào vại muối lần thứ hai, thêm một ngày một 
đem nữa, rồi phơi cho thật khô, Muối thấm vào 
quả mơ kết tỉnh thành một lớp trăng trắng nên 
gọi là bạch mơ (bạch = trắng), ta còn gọi là ô 
mai muối mặc dầu chữ ô mai dùng ở đây không 
đúng. 

Chế ô mai (ô=đen, mai=mơ): Hái những quả 
mơ thật già đem vẻ tãi mỏng ở những nơi mát 
trong 3 ngày cho héo, sau đó đun nước sôi, cho 
quả mơ vào cho đến khi da mơ nhãn lại, cho vào 
chõ đồ rồi lại phơi. Làm như vậy 6-7 lần cho 
đến khi quả mơ tím đen là được. (Kiểu 9 lần đồ, 
9 lần phơi hay cửu chưng, cửu sái). Có nơi đem 
về đồ ngay rồi phơi, phơi héo lại đồ, làm như 
vậy chín lần cho đến khi quả mơ có màu đen thì 
phơi khô kiệt là được. 


Theo kinh nghiệm chế biến của tỉnh Phúc 
Kiến (Trung Quốc) và một số nơi của ta, người 
ta có thể chế ô mai bằng cách hái vẻ cho vào lò 
sấy bằng khói than củi nhiệt độ không quá 40C 
cho khô và hơi có màu vàng đen sẵm thì cất vào 
kho để một thời gian cho ngả màu đen là được. 
Sau đó loại bỏ hạt chỉ lấy thịt thôi. Hơi khói ở 
đây giúp cho sự báo quản. 

Chế ð mai cam thảo: Có khi người ta thêm 
vào mơ gừng, cam thảo và muối cũng gọi là 
Ô mai. 
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Chế nước cát hại mơ: 


Hạt mơ (nhân) 1200g 
Nước lã 2.000ml 
Cân 90 vừa đủ 
Nước cất vừa đủ 


Giã nhân hạt mơ, ép bỏ dầu đi (dầu hạt mơ 
này có thể dùng tên dầu hạnh nhân). Cho bã vào 
nồi cất thêm nước lã vào. Khuấy đều. Đề yên 
hai giờ trở lên. Cất lấy hơi nước. Đầu ống dẫn 
hơi được nhúng vào bình trong đó đã chứa sẵn 
chừng 300ml cồn 90°. 


Khi cất được tất cả cồn và nước chừng 900m] 
thì thôi. LẤy một ít nước này, định lượng axit 
xyanhydric. Dùng một hỗn hợp một phần cồn 
và 3 phần nước cất (tính theo thể tích) để pha 


.thêm vào chỗ cất được để cứ 100ml có 0,10 


axit xyanhydric như vậy ta sẽ được nước cất hạt 
mơ dùng làm thuốc. 


Chế rượu mơ: Mơ chín mua về rửa sạch, để 
ráo nước. Cho vào bình cố nút kín. Cứ một cân 
mơ thêm 1 lít rượu 50°. Ngâm trong thời gian 
một tháng trờ lên. Gạn lấy rượu này. Thêm vào 
bã còn lại 1 lít rượu 5° mới. Lại ngảm từ Ì tháng 
trở lên. Gạn lấy rượu. Sau khi gạn rượu rồi, 
những quả mơ còn lại có thể ướp muối làm ô 
mai như trên. 

C. Thành phản hoá học 


Trong thị! quả mơ có chừng 2.5% axit trong 
đó chủ yếu gồm axit xitrie, axit tactrie, độ 27% 


0 0H 





Quexetin 


chất đường (chủ yếu là sacaroza), một ít dex- 
trin, tỉnh bột, quexetin, izoquexetin, caroten, 
lycopen, vitamin C, tanin, pectin, metylsalixylat, 
men peroxydaza và ureaza. 

Năm 1968, từ quả mợ, người ta chiết được 
một chất có tác dụng đối với vi trùng lao Mfyco- 
bacterium tuberculosis. Tác dụng này có liên 
quan đến sự có mặt của axit xitric và malic 


(Chemical abstract, 1968. 69-686C). 


Nhân hại mơ chứa 35-40% chất dầu (gọi là 
đầu hanh nhân) và 3% chất amygdalin C.H,O,„ 
và men emunsin. Men Emunsin gồm 2 men là 


Nước quả mơ pha đường có tác dụng làm 
cho công nhân làm việc ở nơi nóng, khô đỡ khát 
nước, giảm lượng mồ hôi, giảm lượng nước 
uống, giảm lượng muối mất đi do mồ hôi trong 


O— OeHidO¿ — O —CaeHniOs 


G7 +7HØ ¬ CNH + CeHsCHO + 2CeHixOa 
hoc CN Axi Andehyt  Glucoza 
xyanhydric  benzoic 
men amydalaza và men prunaza. lao động. 


Amygdalin chịu tác dụng của men emunsin 
cho axit xyanhydric, andehyt benzoic hay 
benzandehyt và glucoza: 


Năm 1951, người ta phát hiện trong dung dịch 
hạt mơ một chất axit được đặt tên là axit 
pangamic. Về sau người ta xác định axit 
pangamic chính là vitamin B-15 được phát hiện 
lần đầu tiên vào năm 1950 trong gan bò. Vita- 
min B-15 có trong nhân hạt mơ với một tỷ lệ 
khá cao. Người ta còn chiết được vitamin B-15 
trong mầm thóc và trong cám gạo, men bia, máu 
bò và gan ngựa. Vitamin B-l5 có tác dụng kích 
thích quá trình chuyển hoá oxy trong tế bào làm 
cho tế bào chóng hồi phục và làm cho cơ thể 
chạm già. Hiện nay vitamin B-15 được dùng 
trong những bệnh về tim, phổi (nhồi máu cơ tim, 
tràn khí phổi, vữa động mạch), viêm gan và xơ 
gan trong giai đoạn đầu... Cấu trúc của axit 
pangamic hay vitamin B-15 đã được xác định là 
este của axit gluconic và đimetylplyxin. 


Dầu hại mơ hay dầu hạnh nhân có tỷ trọng 
0,91-0,92, chỉ số xà phòng 188-198, chỉ số iôt 
100-108. Thành phần chủ yếu của dầu hạt mơ 
là axit oleic và axit linoleic. 

D, Tác dụng được lý 

Năm 1971, Đỗ Tất Lợi, Bùi Thụ và cộng sự 
(Tạp chí y học 3-1971. tr. 34-40) đựa vào tính 
chất chỉ khái, sinh tân dịch của mơ ghi trong 
những tài liệu cổ và còn truyền tụng trong nhận 
dân đã nghiên cứu trên công nhân thuỷ tỉnh làm 
việc ở những khu vực có nhiệt độ cao thường 
xuyên, theo phương pháp có đối chứng plaxebo 
đã đi đến những kết luận sau đây: 


45- CTVN 


Nước quả mơ pha đường còn làm thời gian 
phản xạ ít kéo đài hơn và làm sức bẻn bỉ đẻo đai 
ít giảm sút vào cuối buổi lao động cũng như bớt 
được hiện tượng đái ra máu vi thể. 

Năm 1972, Đỗ Chung Võ, Lê Thị Minh Liên 
và công sự.đã tiến hành thí nghiệm tương tự 
trên công nhân lò nóng ở nhà máy xi măng Sài 
Sơn (Hà Tây) bằng nước muối mơ (đư phẩm chế 
Ôô mai) cũng đi đến những kết luận tương tự. 

Người ta cho rằng thị quả mơ có tác dụng là 
do các axit hữu cơ, chất đường, vitamin C... 

Nhân hạt mơ tác dụng áo chất amygdalÌin. 
Chất này vào cơ thể sẽ cho HCN và andehyt ben- 
zoic hay benzandehyt. Chất HCN tác dụng đối 
với trung khu thản kinh, lúc đầu có tác dụng 
hưng phấn, sau ức chế có thể dẫn tới co quáp và 
sau đó hôn mê. Đối với khu trung hô hấp lúc 
đầu cũng có tác dụng kích thích, về sau ức chế. 

Nhưng HCN là một chất độc, dùng quá liều 
có thể gây tử vong, nhưng khi dùng liều nhỏ 
hoặc uống amypdalin vào cơ thể, chất HCN chỉ 
giải phóng từ từ sẽ có tác dụng trấn fĩnh trung 
khu hô hấp do đó dùng để chữa ho. 

Gần đây; với sự phát hiện ra vitamin B-15 
trong hạt mơ, một số tác dụng dùng mơ chế rượu 
uống cho những người có tuổi có thể được giải 
thích. 

E. Công dụng và liều dùng 

Nước cất hạt mơ có độc, dùng phải cẩn thận. 
Dùng để chữa ho, khó thở, nôn mửa, đau dạ 
đày. 

Mỗi lần dùng 0,5 đến 2ml. Cả ngày có thể 
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dùng 2 đến 6ml. Liễu tối đa một lần 2ml. Liều 
tối đa cả ngày là 6ml, 


Ô mai được dùng trong nhân dân làm thuốc 
chữa ho, trừ đờm, hen xuyến, khó thờ, phù 
thũng. Ngậm hoặc sắc uống. 

Ngày uống từ 3 đến ốg. Còn dùng chữa giun 
(phối hợp với các vị thuốc khác) đặc biệt trong 
trường hợp giun chui ống mật, ô mai có tác dụng 
đo môi trường axit làm cho giun chui khỏi ống 
mật trở về ruột và bị tống ra. Ô mai còn dùng 
chữa chai chân, làm rụng trĩ. 


Dầu hạt mơ làm thuốc bổ, thuốc nhuận tràng 
với liều 5-1ấml đùng dưới hình thức thuốc sữa. 
Dâu hạt mơ còn đùng làm thuốc bôi trừ nẻ, bôi 
tốc cho trơn và bóng. 


Rượu mơ dùng làm rượu bổ giúp cho ăn ngon 
cơm, đỡ khát nước. Có thể pha nước uống giải 


khát. Ngày uống 30-60ml. 

Đơn thuốc có mơ và ó mai 

Chữa kiết ly khái nước: 

Ô mai 2-3 quả, thêm nước vào đun sôi giữ 
sôi l5 phút. Dùng uống thay nước trong ngày. 

Chữa giun chui ra mồm. mũi: 

Ô mai hai quả, thêm 300ml nước, đun sôi 
giữ sôi l5 phút, thêm đường vào cho vừa đủ ngọt, 
cho uống vào buổi tối trước khi đi ngủ. 

Chữa băng huyết: 

Ô mai 7 quả, thiêu tồn tính, tán nhỏ, chia làm 


ba lần uống trong ngày. Dùng nước cơm để chiêu 
thuốc. 


Chú thích: 


Thuốc cùng loại với hạt mơ có vị hạnh nhân 
(ta chưa có) và đào nhân (hạt đào). Xem vị đào. 


ĐÀO #% 


Tên khoa học Prunuws persica Stokes 
(Amygdalus persica L.) 


Thuộc họ Hoa hồng Rotazceae 
Cây đào cho ta các vị thuốc 


I. Nhân hạt đào tức là đào nhân (Semen 
Persicae). 

2. Nước cất lá đào (Aqua Persicae). 

A, Mô tả cây 

Cây đào là một cày nhỏ. cao 3-4m, da thân 
cây nhắn. Trên thân thường có chất nhây đùn ra 
gọi là nhựa đào. Lá đơn, mọc so le, có cuống 
ngắn, hình mác. Phiến lá đài 5-§cm, rộng 1,2- 
1,5cm, mép lá có rảng cưa. Khi vò có mùi hạnh 
nhân. Hoa xuất hiện trước lá, màu hồng nhạt, 5 
cánh, 8 nhị màu vàng. Quả hạch hình cần, đầu 
nhọn có một ngấn lõm vào, chạy dọc theo quả. 
Vỏ ngoài có lông rất mịn. Quả chín có những 
đám đỏ ( Hình 544, Hm 20,4 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây đào nguồn gốc ở Ba Tư. Hiện được trồng 
ở nhiều nước như Liên Xô cũ, Trung Quốc, Lào, 
Việt Nam. Mọc cả ở rừng núi và đồng bằng. Ở 
Việt Nam nhiều nhất tại Lào Cai (Sapa), Cao Bằng, 
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Hình 545. Cây đào - Prunuy persica 


Lạng Sơn, Hà Giang. Hạt đào thu hái vào tháng 
7, lấy hạch về đập lấy hạt phơi hay sấy khô gọi 
là đào nhân. 


C. Thành phần hoá học 
Quả dào (phần thị!) có chứa chất màu 


carotenoit, lycopen, cryptoxantin (cryptoxanthin) 
CUH,,O và zeaxantin (zeaxanthin) C.H,O,: 
Chừng 15% chất đường, các axit hữu cơ (xitric, 
tactric) vitamin C, axit clorogenic, rất nhiều tỉnh 
đầu, (trong đó chủ yếu có axetandehyi, este của 


linalola và các axit avetic, valerianic, caprilic...) 


Hạt đào chứa tới hơn 50% dầu, tỷ trọng 
0,9114-0.9325, chỉ số xà phòng 190. Chỉ số lột 
72-99. Ngoài ra còn 3,5% amygdalin, ít tỉnh dầu 
(0,4-0.7%), men emunsm. 


Năm 1952, một số tác giả còn nghiên cứu 
thấy trong hạt đào có colin và axetylcoln Œ. 
Formos. Med. Ass. 5 (2) 1952: 75-83). 


Lá đào có armygdalin, axit tanic, cumarin. 

D. Công dụng và liều dùng 

Đào nhán: Ngoài công dụng chữa ho như 
nhân hạt mơ, đào nhân còn được dùng làm thuốc 
điều kinh, cầm máu sau khi đẻ. Theo các nhà 
nghiên cứu ở Đài Loan, đào nhân được dùng 
thay chất ccgotin (ergotin) làm co tử cung, tác 
dụng trên mạch máu của tử cung làm đông máu. 


Liều dùng hàng ngày 4-6óg đưới dạng thuốc sắc. 
Theo /ài liệu cổ đào nhân có vị đắng, ngọt, 
tính bình, vào 2 kinh tâm và can. Có tác dụng 
phá huyết, hành ứ, nhuận táo, hoạt trường, dùng 
chữa huyết ứ, huyết bế, chữa ho, làm tiêu những 
chất ở bụng đưới, thông kinh nguyệt, sát trùng. 
Phàm người không ứ trệ không nên dùng. 

Lá đào: Thường được nấu nước dùng tắm 
ghẻ, lởi, ngứa. Lá đào giã nát, thêm nước, cất 
lấy nước cất lá đào như lối chế nước cất hạt mơ 
sẽ được nước cât lá đào có cùng một công dụng 
và liều dùng như nước cát hạt mơ. 

Chủ ý: 

Trong lá đào có chất HCN độc, khi dùng phải 
hết sức cẩn thận, liều vừa dùng, dù dùng ngoài 
hay dùng trong cũng vậy. 

Hoa đào: Được một số người dùng làm thuốc 
thông tiểu tiện và tẩy, dùng chữa thuỷ thũng và 
bí đại tiện. Nhưng chỉ dùng hoa đào bảo quản 
trong vòng 1 năm. Để lâu mất tác dụng. Liểu 
dùng của hoa đào: Ngày 3-5g đưới đạng thuốc 
Sắc. 


CỎ TRÓI GÀ ‡$!U 


Càn có tên là cò tỷ gà, cắm địa là, bèo đất. 
Tên khoa học Drosera burmtannii Vahl. 
(Dorserac rotundifolia Lour., non L.). 


Thuộc họ cày Bắt ruồi Droseraceae. 
A. Mô tả cây 


Có cao 5-30cm có 1-3 thân không mang lá, 
nhần và gầy, mang hoa ở ngọn. Lá nhiều, mọc 
thành vành ở gốc dài 12mm, rộng 4mm, trén có 
phủ những lông hạch ở đỉnh, phía đưới có những 
lông mềm dính với nhau ở phía dưới, không có 
hạch ở đỉnh, Hoa trắng hoặc hồng, mọc một bên, 
thành chùm hình bọ cạp dài 1-6cm, mọc ở đầu 
thân. Quả nang 5 van, có nhiều hạt ( Hình 546). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang ở những nơi đất ẩm ở nước ta, 
nhiều ở vùng Phổ Yên (Thái Nguyên), Vinh 
(Nghệ An), Thanh Hoá. Còn mọc ở Ấn Độ, 
Trung Quốc, châu Úc. 





Hình $%46. Cả trói gà - Drosera burmannii 
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Hái toàn cây về rửa sạch đất cát, phơi hay sấy 
khô mà dùng. 


C. Thành phản hoá học 


Cây Drosera burmannii chưa thấy có tài liệu 
nghiên cứu. Nhưng cây Drosera rotundifolia L. 
cùng chi khác loài đã được nghiên cứu và tử 
dụng. Trong lá tươi của cây Drosera rotundVolia 
L. (chưa thấy ở nước ta) người ta đã lấy được 2 
metyl 5 oxy l-4 naphtoquinon có tính chất gây 
đỏ, chất đroseron một chất màu đỏ có công thức 
dioxymetylnaphtoquinon. Ngoài ra người ta còn 
thấy glucoza và một chất màu vàng. 

D. Công dụng và liều dùng 

Năm 1958-1959, bệnh viện Vinh đùng làm 
thuốc chữa ho gà, chữa ho, dùng đưới dạng rượu 
thuốc, xirô, thuốc hãm hay thuốc cao. 


Cây Drosera rotundifalia L. ở các nước được 
dùng làm thuốc trấn kinh, chữa ho gà, dùng dưới 


HÚNG CHANH 


Còn có tên là rau thơm lông, rau tần, tần dày 
lá, rau thơm, đương tử tô, sak đam ray 
(Campuchia). 


Tên khoa học Colews aromaricus Benth. 
(Coleus crassffolius Benth). 

Thuộc họ Hoa môi Lamiacedae (Labiatae). 

Á: Mô tả cây 

Húng chanh là một loại cỏ, gốc hoá gỗ có thể 
cao 25-75cm. Thân mọc đứng. có lông. Lá có 
cuống, mọc đối, rộng, hình bầu dục, đày, trông 
như mọng nước. Lá đài 7-l0cm, rộng 4-6cm, 
mép khía tai bèo, mặt trên có lông đơn, đầu mang 
hạch, trong, bóng; mặt dưới lá nhiều lông bài 
tiết hơn, gân nổi rõ. Hoa màu tía, nhỏ, mọc thành 
hoa tự, tận cùng dài gồm các vòng hoa mọc sít 
nhau gồm 20-30 hoa ( Hình 457). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây húng chanh có nguồn gốc ở đảo 
Moluques, được trồng khắp nơi ở Việt Nam để 
lấy lá, có mùi thơm đễ chịu như mùi chanh, vị 
trước thơm sau hắc, mát. Dùng làm gia vị. Tại 
các nước khác: Inđônêxia. Malaixia, Trung 


708 


hình thức cồn 1/5. Ngày uống 3 lần, mỗi lần 10 
giọt. Có thể tăng hơn. Có thể đùng đưới dạng 
cao (viên 0,058). 

Cảy cùng loại: 

Tại Thanh Hoá có cây cũng gọi là cỏ trói gà, 
hay mồ côi đã được xác định là cây Drosera 
imdica L. hay D. finloysonniana Wall. cùng họ. 
Đây là một loại cỏ nhỏ cao 4cm-40cm, thân như 
sợi chỉ có lông hạch. Lá hình sợi chỉ đài 4-10cm, 
rộng l-2mm, lỏng đài bằng chiều rộng của lá, 
có nhiều ở đầu lá, khi cong cuốn lại. Hoa trắng 
hoặc hơi tím hồng mọc thành chùm dài 6-20cm 
tân cùng ở đầu thân. Có lông hạch nhỏ. Quả 
nang dài 5mm, rộng 4mm, mở theo 3-4 van. Hạt 
rất nhỏ có đường chạy đọc. Mọc khắp ở Việt 
Nam, có thấy cả ở Ấn Độ, Trung Quốc, Philipin. 
Có nơi ở Thanh Hoá, ngâm cây này trong 3 phần 
rượu để chữa chai chân có tác đụng làm mềm 
và bong các chai đó ra. 


»m 


Quốc, Cămpuchia có tên là sak đam ray. Thường 
chỉ dùng tươi. Hái lá hay cành non, rửa sạch mà 
đùng. 





Hình 547. Cây húng chanh - Coleus aromaticus 


C. Thành phần hoá học 


Trong húng chanh có một chất màu đỏ gọi là 
colein và một ít tỉnh dầu mùi thơm nhẹ. Thành 
phần chủ yếu của tính dầu là chất cacvacrola. 
Hoạt chất khác chưa rõ. 


CoH 


Cacvacrol 


D. Tác dụng dược lý 


Chưa có tài liệu nghiên cứu. Năm 196† phòng 
đông y Viện vi trùng có nghiên cứu tác dụng 


kháng sinh của tinh dầu húng chanh đối với các 
loại vi trùng theo phương pháp Rudat và thấy 
tinh đầu húng chanh có tác dụng kháng sinh 
mạnh đối với vi trùng S:aphyllococcus 209 P, 
Salmonella typhi, Shigella flexneri-Shigella 
sonnei, Shipella dysemteria (Shiga) Subiilis, Coli 
pathogèene, Coli bothesda Streptococcux, Pneu- 
mococcus, Diphieri và Bordet Gengou (Y học 
thực hành, 11-1961) 


E_ Còng dụng và liều dùng 

Ngoài công dụng làm gia vị, húng chanh là 
một thuốc chữa cảm cúng, chữa ho hen. Còn 
dùng ngoài để giã đắp lên những vết do rết và 
bọ cạp cắn. Thường dùng tươi với liều 10-16g 
một ngày. 

Đơn thuốc chữa ho có húng chanh 

Dùng 5-? lá húng chanh, rửa sạch ngâm nước 
muối. Sau đó nhai và ngậm. 


RÁNG TRÁC #8t#@£ 


Còn có tên là đuôi chồn, thiết tuyến thảo, 
thạch trường sinh, capilaire de Montpelher, 
cheveux de Venus. 


Tên khoa học Adianmtuưm caplllus-veneris L. 
(A. capillus-SW., Á. emarginatum Bory). 

Thuộc họ Dương xi Polypodiaceae. 

_Ta dùng toàn cây ráng trắc phơi hay sấy khô. 

Tên Ađiantwm capillus-veneris do chữ Captl- 
lus là tóc. Veneris là Vệ nữ vì cây có cuống lá 
đen bóng đẹp như tóc của thần vệ nữ (Trong 
thần thoại Hy Lạp, Vệ nữ là một nữ thần đẹp). 


Thiết là màu đen, tuyến là sợi nhỏ vì cây có 
cuống lá nhỏ, màu đen. 


A. Mô tả cây 


Loại cây thảo sống lâu năm, Thân rễ bò ngang 
màu vàng nâu, có những vầy màu nâu nhạt. Hiệp 
thưa, cuống mảnh, màu đen bóng đài 20-25cm. 
Phiến lá 2 lần xẻ lông chim, dài 13-35cm, thuỳ 
hình nêm dài độ 3cm, mọc so le, thuỳ ở phía dưới 
có cuống đài. Toàn cây có dáng mảnh khảnh., Ô 
tử nang ở mép lá hơi cong vào ( Hình 548). 





Hình 548. Cây rắng trắc - Adiantam capillus-veneris 


709 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Mọc ở những nơi ẩm, mát, cũng mọc ở cả 
những vùng nhiệt đới và á nhiệt đới khác. Lá 
hái về phơi hay sấy khô mà đùng. 

C. Thành phản hoá học 


Trong cây ráng trắc có chất đắng, tanin, áxit 
galic và một ít tỉnh dầu, ít đường. 


D. Công dụng và liêu dùng 

Thuốc ho long đờm hay dùng cho trẻ em. Với 
liều 5-I0g dưới dạng thuốc sắc 

Còn dùng làm thuốc chữa sốt, lợi tiểu. 

Chú thích: 

Trong nước ta còn cố 2 cây cùng chi khác 
loài Äđiantưm caudatwm L. cùng một công dụng 
và Ađiantum ƒflabellulatum L. ít dùng hơn. 


CẢI CANH ?Z# 


Còn có tên là cải đưa, cây rau cải, giới tử. 

Tên khoa học Bratsica juncea (L.) Czerm et 
Coss. (Sinapis juncea L.). 

Thuộc họ Cải Brassicaceae. 

Giới từ Sinapis - Semen Sinapis hay Semien 
Brassicae junceae là hạt phơi hay sấy khô lấy ở 
quả chín của cây cải canh. 

Á. Mô tả cây 

Cải canh là một loài có mọc một năm hay hai 
năm có thể cao tới lm hoặc 1,50m. Lá phía đưới 
có ranh sâu, phiến lá lượn sóng, mép có răng 
cưa to thô. Hoa mọc ở đầu cành hoặc kẽ lá, màu 
vàng. Quả hình trụ có mỏ ngắn. Hạt hình cầu, 
đường kính 1-1,6mm, l0 hạt chỉ nặng chừng 
0,20g. Vỏ ngoài màu vàng hay vàng nâu, một 
số ít có màu nâu đỏ. Nhìn qua kính lúp sẽ thấy 
mặt hạt có những vàn hình mạng, tế là một chấm 
rất rõ, ngâm nước sẽ phồng to, sau khi loại bỏ 
vỏ, hạt sẽ lộ ra hai lá mầm. Hạt khô không có 
mùi, vị như có dầu lúc đâu, nhưng sau có vị cay 
nóng. Tán nhỏ với nước sẽ có tỉnh đầu mùi hắc 
xông lên ( Hình 549). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Được trồng ở nước ta để lấy rau an. Hiện nay 
ta chưa thu hoạch hạt để dùng làm thuốc hoặc 
ép dầu. Cho đến nay, ta vẫn còn phải nhập giới 
tử của Trung Quốc. Ở Trung Quốc người ta trồng 
rau cải để ăn rau, lấy hạt ép đầu và làm thuốc. 
Hạt lấy ở những quả chín phơi khô mà dùng. 
Phơi hay sấy phải ở nhiệt độ dưới 50° để bảo vệ 
các men có tác dụng. 

C. Thành phần hoá học 


Trong giới rử có một glucozit gọi là sinigrin, 


710 





Hình 549. Cáy cải xanh - Brassica jwncea 


chất men myroxin, axit sinapic C,H,,O,, một ít 
ancaloit gọi là sinapin C,.H,.NO,, chất nhầy, 
chất protit và chừng 37% chất béo trong đó chủ 
yếu là este của axit sinapic, axit arachidic và axit 


linolenic. 


Sinigrin hay sinigrozit là chất myronat kali 
C„H,,NO,S,K, khi bị myroxin thuỷ phân sẽ cho 
sunfat axit kali, glucoza và izothioxyanat alyla. 

Chất izothioxyanat alyla là một tỉnh đầu có 
độ sôi I51°C, có tính chất kích thích mạnh. 

Nếu tán nhỏ giới tử, thêm nước, trộn đều và 


để một ngày rồi thêm nước vào mà cất thì sẽ 
được chừng 0,93% tình đầu không màu, trong 


đó có chừng 90% izothioxyanat alyla. Dược thư 
Trung Quốc quy định giới tử phải có ít nhất 0,6% 
tỉnh đầu (loại tốt có thể có tới 1,4%). Tạp chất 
hữu cơ không được quá 5%. 

Chất myroxin ở nhiệt độ trên 60° sẽ bị phá 
huỷ, do đó khi phơi khô, sấy hay chế thuốc 
không được dùng nhiệt độ cao quá 50°C. Những 
chất như cồn, axit có tính chất làm vón protit, 
cũng phá huỷ tác dụng của myroxim. 


mỏ đài, môi quả chỉ có 4-6 hạt. Hạt nhỏ, hình 
cầu, đường kính 1,5-3mm. Mỗi 100 hạt nặng 
chừng 0,50g, mặt ngoài màu vàng nhạt hay vàng 
nâu, có vàn hình mạng rất nhỏ. 

Thành phần hoá học của bạch giới tử. Trong 
bạch giới tử có chất nhầy, chất glucozit gọi là 
sinanbin (Sinalbin) C.,H,,N,5,O,,, men myroxin 
và ancaloit gọi là sinapin. 


Thuỷ phân sinanbin bằng myroxin ta sẽ được 


F sườn : Hao0 
CHa « CH — CHạ —-N «= Ö, + 
8CeHiiOs myroxin 


CHa « CH — CHạ —N s C =8 + CcHìzO¿ « SO¡HK 


zothioxyanat 
alyla 


D. Công dụng và liều dùng 

Giới tử được dùng làm thuốc chữa ho, viêm 
khí quản, ra mồ hôi, dùng ngoài đưới đạng cao 
đán để gây đỏ da và kích thích đa tại chỗ, trị 
đau dây thần kinh, dùng lâu có thể gây da mọng 
nước. Ngày uống 3-6g, dưới đạng thuốc sắc, 
thuốc bột. 

Đơn thuốc có giới tử 

(xem vị la bặc tử). 

Thuốc cùng loại: 

Có bạch giới tử và hắc giới từ. Cả hai loại này 
đều có thể trồng ờ Việt nam, nhưng vì chưa chú 
ý nên còn phải nhập. 

- Hắc giới tử Semen Sinapis nigrae là hạt phơi 
khô của cây hắc giới từ Brassica nigra Koch. 
Cây mọc hàng năm, quả ngắn, bóng; trong mỗi 
quả có 10-12 hạt. Hạt nhỏ, đường kính Imm, 
100 hạt nặng 0,14-0,17g. 

Mặt ngoài màu đỏ nâu hoặc màu đen, trên 
mặt đôi khi có những mảnh mỏng trắng do tế 
bào chứa chất nhầy bị khô mà thành. Vỏ hạt 
mỏng, dòn có những vân hình mạng, tễ khá rõ. 

Thành phần và công dụng giống như giới tử. 

- Bạch giới tứ Semen Sinapis albae là hạt phơi 
khô của cây Brarsica alba Boiss. Quả có lông, 


Glucoza — Sunfat 


axit kali 


gluc0za, sunfat axit sinapm và I1zothicxyanat p. 
hydroxybenzyla. 


Thuỷ phân sunfat axit sinapin bằng Ba(OH), 
ta sẽ được colin, axit sinapic và bary sunfat: 


C„H,„NO,HSO, + Ba(OH),¬ C,H,O, + 


t1 12"5 
$unƒat axit sinapic axit vinapic 
HO - CH, - CH. - N - (CH,),+ BaŠ5O, 
HO 


colin bary xunfat 


Chất izothioxyanat p. hydroxybenzyla là một 
chất dầu màu vàng, vị cay nóng, có tính chất 
gây đỏ da, có thể gây phỏng da. 


Bạch giới tử được dùng trong đông ý đề chữa 
ho, ép dầu và để chế mù tạc (một thứ gia vị dùng 
cả trong nhân dân châu Á và châu Âu). 

Theo (ải liệu cổ bạch giới tử có vị cay, tính 
ôn, vào kinh phế. Có tác đụng lợi khi trục đờm, 
ôn trung khai vị, tiêu thũng giảm đau. Dùng chữa 
ngực bụng đầy trướng, chữa ho, suyễên hơi đưa 
lên. Dùng ngoài đổ thũng độc. 

Đề phân biệt giới tử, hắc giới từ và bạch giới 
tử ta có thể dùng một số phản ứng hoá học như 
sau 


1. Giới tử và hắc giới tử. Lấy 3 hạt tán đập 
trong một cối sứ thêm 3 giọt dung dịch KOH 
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8—CaRi:Os 


no~É —W- on —w <e 
O —80:—N(CHạn —CHạ—O-—CO — CwMiinÔs + 


HO Can; + NG-C CH›¬—N=€C»=S + 


Myrroxin  GlÏucoza : 
Izothioxyanat 
p.Hydroxybenzyla 
Đ) 
CH«CH — Ê _—O— CHạ — CHà—N + (CH3gHBO¿” 
CHs OCHạ 


SuHƒät axit singpn 


0H 


I0%, nếu là giới tử có màu vàng, để lâu sẽ 
chuyển sang màu vàng lục. 

2. Bạch giới tử. Lấy Ig hạt, thêm IÖml nước 
đun sôi, lọc. Thêm 5 giọt thuốc thử (Milon). Để 
vài phút nếu chuyển màu đỏ tức là bạch giới tử, 
không có màu đỏ tức là giới tử. 

Phối hợp với nhận xét bẻ ngoài ta thấy: 

1. Bạch giới tử: Võ màu trắng hoặc hơi vàng, 
đa số có đường kính 2mm, cho phản ứng của 
bạch giới tử. 

2. Giới trừ: Vỏ màu vàng sảm, đến vàng nâu, 
đa số có đường kính Imm, không cho phản ứng 
bạch giới tử. 

Ngoài giới tử, bạch giới tử và hắc giới tử, trong 
đông y còn dùng: 

Vân đài tử là hạt phơi khô của cải thìa Bras- 
sica campestris L. var. olefera DC., thuộc họ 
Cải (Brassiceae). Cây mọc một năm hay hai năm, 


CỦ CẢI 


Còn có tên là rau lú bú, củ cải, la bặc tử, lai 
phục tử. 


Tên khoa học Raphanus sativus L. 
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cao tới Im, thân nhắn hoặc hơi có lông. Lá phía 
đưới xẻ sâu, lá phía trên xẻ nòng hơn, hoa màu 
vàng. Quả hình trụ dài 2-4cm; đường kính 5mm, 
ở đầu có mỏ hơi đài ra. Hạt hình cầu, đường 
kính 1-2mm, vỏ màu nâu đen hay đỏ nâu, một 
số có màu vàng; nhìn qua kính lúp sẽ thấy các 
vân mạng và tế; không có mùi, vị nhạt, hơi có vị 
đầu. 

Cây cải này được trồng ở khắp nơi trong nước 
ta để nău canh, muối dưa, nhưng chưa khai thác 
lấy hạt. Trong hạt có 40-50% đầu, 23% protit, 
một glueozit khi thuỷ phân sẽ cho 0,40-0,60% 
tính dầu với thành phân chủ yếu là 
crotonylaizothioxyanat. Còn dùng trong phạm vị 
nhân đân (Trung Quốc hay dùng hơn) làm thuốc 
giúp sự sinh nở dễ đàng, đẻ xong vẫn đau bụng. 
Liêu dùng 6-9g. Chú ý để tránh nhầm lẫn với 
các giới tử khác. 


lãm 


Thuộc họ Cải Brassicaceae. 


La bậc từ (Semen Raphami) là hạt phơi hay 
sấy khô của cây cải củ (củ cải). 


ÁA, Mô tả cây 


Cây cải củ là cây mọc một năm hay hai năm. 
Rễ củ phình to. Hoa màu trắng hay hơi tím hồng. 
Quả là một giác. Mùa hoa từ tháng 4 đến tháng 
7. Mùa quả từ tháng 6 đến tháng 7. Cây này 
được trồng ở khắp nơi trong nước ta để lấy rễ củ 
ăn, lá để làm dưa, hạt làm thuốc; từ trước đến 
nay ta ít thu hoạch để làm thuốc ( Hình 550). 

B. Phân bố thu hái và chế biến 

Đến mùa quả chín, hái cả cây, phơi khô, đập 
lấy hạt, bỏ hết vỏ và tạp chất, phơi khó. Khi dùng 
sao cho hơi vàng có mùi thơm. 

Hạt cải củ hình trứng đẹt, dài chừng 2,5-4mm, 
rộng 2-3mm, mặt ngoài màu nâu đỏ hoặc xám 
nâu. Vỏ hạt mỏng, dòn, nhìn qua kính lúp sẽ 
thấy các chỗ lõm hình mang, ở một đầu có tẽ. 
Không mùi vị, có chất dầu hơi cay. Hạt mẫm, 
chắc, màu nâu đỏ là tốt. 

C. Thành phân hoá học 


Thành phản chủ yếu của hạt là chất đầu trong 
đó có hợp chất sunfua. Hoạt chất khác chưa rõ. 

D. Công dụng và liều dùng 

Giúp sự tiêu hoá và chữa ho (nhiều đờm quá), 
nôn mửa. 

Ngày uống 10-15g dưới đạng thuốc sắc. 

Theo đời liệu cổ lai phục tử có vị cay, ngọt, 
tính bình vào 2 kinh tỳ và phế. Có tác dụng hạ 
khí, định xuyễn, tiêu tích hoá đờm. Dùng chữa 
ho, hen xuyễn, ngực bụng đây trướng, khí trệ 
sinh đau, hạ ly hậu thũng. Những người khí hư 
không dùng được. 

Đơn thuốc có la bặc tứ 

Bài thuốc "tam tử dưỡng thân thang" chữa 





Hình 550. Cây cái cũ - Raphanus sativus 


người già ho lâu không khỏi: 

La bậc tử (sao) IÖg, tô tử (sao) I0g, bạch giới 
từ (sao) 3g. Tất cả tán nhỏ cho vào túi vải, thêm 
500ml nước. Sắc còn 200ml, chia làm 3 lần uống 
trong ngày (theo đơn thuốc của Diệp Thiện S) 

Chủ thích: 

Người ta còn đùng cả củ cải phơi hay sấy 
khô với liều 10-15g một ngày dưới dạng thuốc 
sắc hoặc lá cải củ phơi hay sấy khó với liều 10- 
15g một ngày cũng dưới dang thuốc sắc để làm 
thuốc thông tiểu tiện, chữa phù thũng. 


THIÊN MÔN ĐÔNG ZXƑ44 


Còn có tên là thiên môn, thiên đồng, đây tóc 
tiên. 


Tên khoa học Asparagus cochinchinensis 
(Lour.) Merr. (Asparagux luciẩus Lindi.). 


Thuộc họ Hành Ásparagaceae 
Ta dùng rẻ khô (Radix Asparagi) của cây 


thiên môn đông. 
A. Mô tả cày 


Thiên môn đông là một loại dây leo, sống lâu 
năm. Dưới đất có rất nhiều rẻ củ hình thoi mẫm. 
Thân mang nhiều cành 3 cạnh, dài nhọn, biến 
đổi. trông như lá. Lá rất nhỏ trông như vầy. Mùa 


713 


hạ ở kẽ lá mọc hoa trắng nhỏ. Quả là một quả 
mọng màu đỏ khi chín (Hình 551,Hm 41,2). 

B. Phản bớ, thu hái và chế biến 

Mọc hoang và được trồng ở khắp nơi trong 
nước ta, để lấy rễ. Có khi được trồng trong chậu 
để làm cảnh. Nhiều nhất ở Cao Bàng, Lạng Sơn, 
Thanh Hoá, Bắc Thái, Nam Hà. Tại các nước 
khác cũng có: Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản. 





Hình 5$1. Thiên món đông- 
Aiparagus cochinchinensit 


Trồng vào tháng 2-3. Thu hoạch vào tháng 9- 
10. Rễ củ hái về, tầm nước cho mềm (có khi 
người ta đồ chín cho mềm) rồi rút bỏ lõi, thái 
mỏng phơi hay sấy khô. Chú ý khi tầm nước 
đừng ngâm lâu quá, tác dụng sẽ kém. Vị lúc 
đầu ngọt, sau hơi đấng. Củ nào béo mẫm, vàng 
là tốt. 


C. Thành phần hoá học 


Trong thiên môn đông có asparagin là một 
axit amin có tỉnh thể hình trụ, ngậm một phân tử 
nước, đun tới 100°C thì mất phân tử nước, độ 
chảy 234°-235°C, tan trong nước nóng, chỉ hơi 
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tan trong nước lạnh, lg tan trong 1,47ml nước 
20°. Với nước sôi, asparagin có thể thuỷ phân 
để cho axit aspartic và amoniac. Ngoài ra còn có 


H,N - CO - HC - CH - COOH 
NH 


3 


Asparagin 


chất nhầy. Có tài liệu nói còn có tỉnh bột, 
sacaroza. Các hoạt chất khác chưa rõ. 


D. Tác dụng dược lý 


Chất asparagin có tác dụng lợi tiểu tiện. Tác 
đụng khác chưa thấy có tài hiệu nghiên cứu. 


E. Công dụng và liều dùng 


Thuốc dùng trong nhân dân làm thuốc chữa 
ho, lợi tiểu tiện và chữa sốt, thuốc bổ. Liều dùng 
10g-l5g một ngày đưới đạng thuốc sắc hoặc 
nấu thành cao. 


Theo rải liệu cổ thiên môn đông có vị ngọi, 
đáng, tính đại hàn, vào hai kinh phế và thận. Có 
tác dụng dưỡng âm, nhuận táo, thanh nhiệt, hoá 
đờm. Dùng chữa phế ung hư lao, thổ huyết ho 
ra máu, tiêu khát, nhiệt bệnh tân dịch hao tổn, 
tiện bí. Những người tỳ vị hư hàn, tiết tả không 
dùng được, 


Một số đơn thuốc có thiên môn đông 


1. Cao tam tài: Thuốc bổ toàn thân, bổ tỉnh 
khí: 

Nhân sâm 4g, thiên món đông IÖg, thục địa 
l0g, nước 600ml. Sác còn 200ml. Chia làm 3 
lần uống trong ngày. Đông y quan niệm người 
(nhân), trời (thiên) và đất (địa) là một khối thống 
nhất và đo đó là 3 yếu tế (tài) của vũ trụ. Nay 
gộp ba yếu tố đó trong 1 thang thuốc. 


2. Lở móm lâu năm: 


Thiên môn, mạch môn đều bỏ lõi, huyền sâm, 
cả 3 vị bằng nhau, tán nhỏ, luyện với mật, viên 
bằng hạt táo. Mỗi lần ngậm một viên. 


3. Ho đờm, thổ huyết, hơi thở ngắn: 


Thiên môn, mạch môn, ngũ vị tử, sắc thành 
cao, luyện với mật mà uống. Ngày uống 4-5g 
cao này. 


MẠCH MÔN ĐÔNG 


Còn có tên là mạch đồng, cây lan tiên. 
Tên khoa học Ophiopogon Japonicus Wall. 
Thuộc họ Hành Convallariaceae 


Người ta dùng rẻ củ phơi hay sấy khô (Radix 
Ophiopogoni) của cây mạch mnôn đông. Vì lá 
giống lá lúa mạch, về mùa đông lá vẫn xanh 
tươi nên gọi là mạch đông. 

A, Mö tả cây 


Mạch môn đông là một loại cỏ sông lâu năm, 
caol0cm đến 40cm, rễ chùm, trên rễ có những 
chỗ phát triển thành củ mâm. Lá mọc từ gốc, hẹp 
đài, như lá lúa mạch dài 15-40cm, rộng 1-4mm, 
phía cuống hơi có bẹ, mép lá hơi có răng cưa. 
Cán mang hoa đài 10-20cm, hoa màu xanh nhạt, 
cuống 3-5mm, tụ thành 1-3 hoa ở kế các lá bắc 
trắng nhạt. Quả mọng màu tím đen nhạt, đường 
kính 6mm, có 1-2 hạt ( Hình 552, Hm 32.3). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Mọc hoang và được trồng ở Việt Nam để lấy 
củ dùng làm thuốc, nhiều nhất ở Phùng (Hà 
Tây), Nghĩa Trai (Hưng Yên), Ninh Hiệp (Hà 
Nội). Thường hái vào tháng 6-? ở những cây đã 
được 2-3 năm. Chọn những củ già, cất bỏ sạch 
rễ con, rửa sạch đất, củ to trên 6mm bồ làm đôi, 
củ nhỏ để nguyên phơi khô tước bỏ lõi trước 
khi đùng. Có khi hái về, dùng móng tay rạch 
củ, tước bỏ lõi, rang với gạo cho đến khi gạo có 
màu vàng nhạt, bỏ gạo lấy mạch môn mà dùng. 
Củ mạch môn hình thoi, màu vàng nhạt, hơi 
trong, dài 10-I15mm. Mùi đặc biệt, vị ngọt. 

C. Thành phản hoá học 


Trong mạch môn người ta mới thấy có chất 
nhầy, chất đường. Mới đây có tác giả nói có 
ølucoza và ñ. xitosterola. Các chất khác chưa rõ. 

D. Tác dụng được lý 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu 

E. Công dụng và liều dùng 

Còn ở trong phạm vị nhân dán. Nhưng là một 
vị thuốc rất thông dụng. Dùng làm thuốc ho long 
đờm, thuốc bồ (bệnh phổi. gầy còm). Còn dùng 
chữa thiếu sữa, lợi tiểu, chữa sốt khát nước. Ngày 
dùng từ 6 đến 20g dưới dạng thuốc sắc. 





Hình 552. Mạch môn đóng- Ophiopogon japonicus 


Theo rài liệu cổ, mạch môn có vị ngọt, hơi 
đáng tính hơi hàn, vào 3 kinh tâm, phế và vị. Có 
tác dụng thanh tâm, nhuận phế, dưỡng vị sinh 
tân, hoá đờm, chỉ ho. dùng chữa hư lao, ho, thổ 
huyết, ho ra máu, miệng khô khát, bệnh nhiệt 
tân dịch khô. Những người tỳ vị hư hàn, đại tiện 
lỏng không được dùng. 

Đơn thuốc có mạch môn đông 


1. Bài thưốc chữa bệnh ho, khó thở, ho lâu 
ngày: 

Mạch môn đông lỐg, bán hạ 8g, đảng sâm 
4g, cam thảo 4g, gạo nếp sao vàng 4g, đại táo 
4g, nước 600ml. Sắc còn 200ml, Chia làm 3 lần 
uống trong ngày (đơn thuốc của Trương Trọng 
Cảnh). 

2. Bài thuốc chữa tắc tia sữa: 

Mạch môn đông bỏ lõi, tán nhỏ. Mỗi lần uống 
10-12g. Lấy sừng tê giác mài với rượu uống độ 
4g. Uống độ 2-3 lần. 

Chủ thích: 

Ngoài rễ của cây mạch môn đông, ta còn đùng 
rễ củ phơi khô của cây tóc tiên Ùiriope ‡picata 
Lour (L. gramolia Bak.} cùng họ. Đó là một 
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loại cỏ sống lâu năm, thân rễ ngắn, dày, rễ chùm, 
lá hẹp dài mọc từ gốc, đài 30cm, rộng 4-7mm 
cọng mang hoa thường ngắn hơn lá, hoa màu 


hơi tím, hợp thành xim 3-5 hoa. Quả mọng, màu 
xanh tím. Cùng một công dụng nhưng hiệu lực 
không bằng. 


CÁT CÁNH #4jÊ 


Tên khoa học P!2tycodon grandfTorum A. 
DC. 


Thuộc họ Hoa chuông Campanuiaceae. 


Cát cánh hay kết cánh (Radix platycođi) là rễ 
khô của cây cát cánh. 


Tên PÌarycodon do chữ Platys là rộng, Cođon 
là chuông. Grandifiorum do chữ grandi là to, 
florum là hoa vì cây cát cánh có hoa to hình cái 
chuông rộng. 

A. Mô tả cây 


Cát cánh là một loại cỏ nhỏ, mọc lâu năm. 
Thân cao chừng 60cm-90cm. Lá gần như không 
có cuống, lá phía dưới mọc đối hoặc mọc vòng 
3-4 lá. Phiến lá hình trứng, mép có ràng cưa to. 
Lá phía trên nhỏ, có khi mọc so le, dài từ 3-6cm, 
rộng 1-2,5cm. Hoa mọc đơn độc hoặc thành 
bông thưa. Đài màu xanh, hình chuông rộng, 
đài lem, mép có 5 răng; tràng hoa hình chuông, 
màu lam tím hay màu trắng, đường kính 3-5cm. 
Quả hình trứng ngược. Mùa hoa tháng 5-8, mùa 
quả tháng 7-9 ( Hình 553, Hm 27.2). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Đang được di thực vào nước ta. Trồng bằng 
hạt. Mọc khoẻ. Rễ to. Mọc hoang và được trồng 
ở Trung Quốc, Liên Xô cũ. Thường hái rễ ở 
những cây đã sống 4-5 năm. Hái vào mùa thu, 
đông hoặc mùa xuân. Mùa thu-đông tốt hơn. 
Sau khi hái về rửa sạch, cạo sạch vỏ ngoài phơi 
nắng cho khô. 

C. Thành phản hoá học 


Trong rễ cát cánh có chừng 2% kikyosaponin 
C.H,,O,, là một chất saponin vô định hình. 
Kikyosaponin thêm axit và đun sôi sẽ cho 
kikyosapogenin C,H,O, và một phân tử 
galactoza. Ngoài ra còn có phytosterola C..H ,O 
và inulin. 


Sự nghiên cứu mới đây chứng minh trong lá, 
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hoa, và thân, cành cát cánh đều có chứa sapo- 
ni. Saponin này có tác dụng phá huyết mạnh 
hơn saponin trong rễ, kikyosapogenin có tác dụng 
phá huyết mạnh gấp 2 lần sapogenin của viên 
chí (Polygala senega). 

D. Tác dụng dược lý 

Kikyosapogenin có tác dụng phá huyết, tiêu 
đờm và long đờm. Theo Trung Hoa y học tạp 
chí (1952) uống cát cánh thấy tác dụng tiêu đờm 
rõ rệt trên lâm sàng. 

Dùng thuốc sắc 25% bán hạ, viễn chí và cát 
cánh (4ml=1g) cho vào miệng chó đánh mê với 
liều Ig/Ikg thể trọng, theo đõi sự phân tiết ở 
đường hô hấp thì thấy cát cánh có tác dụng tăng 
cường sự phân tiết ở đường hỏ hấp. 

Tác dụng trừ đờm của cát cánh chủ yếu do 





Hình 5$%3. Cát cánh - Platycodon grandiflorum 


chất saponin: Khi uống chất saponin gây kích 
thích niêm mạc cổ họng và dạ dày đưa đến phản 
xạ tăng phân tiết ở đường hô hấp làm cho đờm 
loãng ra và dễ tống ra ngoài. 


Saponin của cát cánh có tác dụng phá huyết 
cao: Pha loãng 1/10.000 vẫn còn tác dụng phá 
huyết. Tác dụng phá huyết này mạnh gấp 2 lần 
saponin của viễn chí. 

E. Công dụng và liều dùng 

Chữa ho, ho có đờm hỏi tanh. Ngày uống 3- 
9g, đưới dạng thuốc sắc. Cấm dùng dưới đạng 
thuốc tiêm. 

Theo rài liệu cổ, cát cánh có vị đắng, cay, 
tính hơi ôn,, vào kinh phế. Có tác dụng tuyên 
phế khí, tán phong hàn, tân ho, trừ đờm. Dùng 
chữa ngoại cảm sinh ho, cổ họng sưng đau. ngực 
đầy trướng đau, ho ra máu, mủ. Những người 


CÂY NHÓT TÂY 


Còn có tên là phì phà (Cao Bằng), nhót Nhật 
Bản, tỳ bà điệp. 

Tên khoa học Eriobotrya japonica Lindl. 

Thuộc họ Hoa hồng Rosaceae. 


Tỳ bà diệp (Folium Eriobotryae) là lá khô 
của cây nhót tây hay tỳ bà. 

A. Mô tả cây 

Cây nhót tây hay phì phà (Cao Bàng) là một 
cày cao 6-§m. Lá mọc so le, hình mác, nhọn, dai, 
đài 12-30cm, rộng 3-8§cm, phía trên có rãng cưa, 
mặt dưới có nhiều lông, màu xám hay vàng nhạt. 
Hoa rất nhiều, gần như không có cuống, mọc 
thành chùm, đường kính 15-20mm, có lông màu 
hung đỏ. Quả thịt, hơi hình câu, hơi có lông, chín 
có màu vàng, đài 3-4cem, đỉnh quả có hình mất 
quanh mép mang đài tồn tại. thịt dày, có 4 hạch 
đơn, hơi đày, mỗi hạch mang 1-2 hạt không phôi 
nhũ. Mùa quả chín vào tháng 4-5 ( Hình 554). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây trồng và mọc hoang nhiều nơi ở Việt 
Nam, nhiều nhất ở vùng Cao Bằng, Lạng Sơn, 
Hà Nội. Nguồn gốc của cây ở Trung Quốc và 
Nhật Bản. 


âm hư mà ho thì không dùng được. 
Đơn thuốc có cát cánh 
Cái cánh cam thảo thang chữa ho tiêu đờm: 
Cát cánh 4g, cam thảo 8g, nước 600ml. Sắc 
còn 200ml. Chia 3 lần uống trong ngày: Chữa 


ho, tiêu đờm (đơn thuốc của Trường Trọng 
Cảnh). 

Đơn khác có cát cánh: 

Cát cánh, kinh giới, bách bộ, mỗi vị 200g, 
cam thảo 60g, trần bì 100g. Các vị tán nhỏ trộn 
đếu, ngày uống 3-9g bột này, chia làm 3 lần 
uống vào sau 2 bữa ăn và trước khi đi ngủ, mỗi 
lần 1-3g. Có thể chế thành cao lỏng. 

Chữa cam răng, miệng hỏi: 


Cát cánh, hồi hương tán nhỏ trộn đều bôi vào 
nơi cam ràng đã rửa sạch. 


tx 





Hình 554. Cảy nhót tây - Eriobotrya japonica 


Lá hái vào tháng 4-5. Cần lau sạch lông, thái 
nhỏ, phơi hay sấy khô mà dùng. Nhân hạt tỳ bà 
gọi tì bà nhân. 
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C. Thành phản hoá học 


Trong lá có một chất saponin, vitamin B, 
chừng 28mg trong Ig lá. (heo Từ Quốc Quán). 
Theo Arrhur và Hui (ƒ. Chem. Soc., 1954 và CA.. 
1955) trong tì bà điệp có axit ursolic C„H„O,. 
axit oleanic và caryophylin. 

Trong hạt có amyđalin và HCN. 

D. Công dụng và liêu dùng 

Chữa ho. nôn mửa, giúp sự tiêu hoá, phụ nữ 
có thai nôn mửa. Nước sắc dùng ngoài để rửa 
vết thương. Liều dùng: Ngày uống 6-12g dưới 
đạng thuốc sắc, có thể dùng tới 15-20g. 

Theo ¿đi /iệu cổ, tì bà điệp có vị đắng, tính 
bình, vào 2 kinh phế và vị. Có tác dụng thanh 
phế hoà vị, giáng khí hoá đờm. Dùng chữa bệnh 
đo nhiệt mà sinh ho, nhiều đờm, nôn khan, 
miệng khát. 


Đơn thuốc có tỳ bà điệp 

1. Chữa ho, viêm khí quản mãn tính: 

Tì bà điệp 20g (lau sạch hết lông), khoản đông 
hoa 10g, cam thảo 5g, nước 600ml]. Sắc còn 
200ml. Chia 3 lần uống trong ngày (Diệp Quyết 
Tuyển). 

2. Chữa đổ máu cam: 

Tì bà diệp (lau sạch lòng), sao vàng, tán nhỏ. 
Ngày uống 2 lần, mỗi lần 4g bột. chiêu bằng 
nước chè. 

Chủ thích: 

1. Nhân dân ta còn dùng lá cây bồng bồng 
Calotropis giganiea R. Br. thuộc họ Thiên lý 
(Asclepiadaceae) với tên nam (Ì bà điệp, Xem 
vị thuốc này. 

2. Quả nhót tây còn được bán ở chợ Cao Bằng, 
Lạng Sơn để ăn như quả táo, quả nhót. 


CÂY BỔNG BỒNG 


Còn có tên là nam tì bà, cây lá hen. 
Tên khoa học Calotropis giganlea R. Br. 
Thuộc họ Thiên lý Asclepiadacede. 

A, Mô tả cây 


Cây nhỏ cao 5-7m có thể cao hơn nếu để tự 
nhiên. Cành có lông trắng. Lá mọc đối đài 12- 
20cm rộng 5-llem không có lá kèm. Góc phiến 
lá có tuyến trắng. Hoa mọc thành xim gồm nhiều 
tán đơn hay kép. Hoa lớn, đều đẹp, đường kính 
5cm, màu trắng xám hoặc đốm hồng. Đài 5, tràng 
hợp hình bánh xe. 5 nhị liền nhau thành ống có 
5 phản phụ như 5 con rồng. (Mùa hoa gần quanh 
nàm, chủ yếu từ tháng 12-1). Bao phấn hàn liền 
với đầu nhuy. Hạt phấn của mỗi ô họp thành I 
khối phấn có chuôi và gót đính. 2 lá noãn rời 
nhau, bầu thượng, đầu nhuy dính liền với các 
bao phấn. Quả gồm 2 đại, nhiều hạt dài 23mm, 
trên hạt có chùm lông (Hình 555). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây mọc hoang và được trồng nhiều nơi ở 
nước ta để làm hàng rào hay để lấy lá làm thuốc. 
Lá hái gần quanh năm. Dùng vải sạch lau hết 
lông, phơi hay sấy khô mà dùng. 
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Hình 555. Cây bỏng bồng - Calotropis gigantea 


C. Thành phần hoá học 


Trong lá có calotropin, thuỷ phán cho 
calotropagenin. 

D. Tác đụng dược lý 

Năm 1924 (Thông báo được liệu 21, 1974), 
Lê Hà Lệ Xuân nghiên cứu tác dụng của cao 
rượu bỏng bồng trên 300 súc vật thí nghiệm đã 
đi tới những kết luận sau đây; 

1. Chế phẩm của bỏng bồng có những tác 
dụng điển hình của một glucoztI chữa tìm: Hoạt 
tính sinh vật trên mèo (theo Dược điển Liên Xô 
1X 1961 và Dược điển Việt Nam 1971) là 0,113: 
hoạt tính sinh vật so sánh với bột lá Digitalis 
chuẩn Trung Quóc lá 73,44%; với liều tiêm trước 
bảng 50% đơn vị mèo, lượng thuốc tích luỹ sau 
24 giờ là 7.88% đơn vị mèo (bằng 16% của liều 
tiêm trước); với liều tiêm trước bằng ?5% đơn vị 
mèo, lượng thuốc tích luỹ sau 24 giờ là 20% 
đơn vị mèo (bằng 27% của liều tiêm trước). Như 
vậy, bồng bỏng thuộc nhóm giucozit chữa tìm 
sau 24 giờ tích luỹ ít, ít hơn strophantin G 2 lần, 
ít hơn Strophantin K và D 3 lần, ít hơn đigitoxin 
3,3 Tần. 

2. Ché phẩm bóng bồng ít độc: Liêu chết LD- 
50 đối với chuột nhất trắng tính theo Perchin là 
3,95g. So với những glucozit chữa tim đã biết, 
khoảng cách an toàn tương đối rộng. 


3. Trên tim ếch có lập, với nồng độ 1:1 triệu, 
[:10 triệu và 1:100 triệu đều có tác đụng tăng 
trương lực tâm thu và làm giảm nhịp tim rõ rệt. 
Với liều độc: 1:100.000 tim chết ở thì tâm thu. 


4. Trên tim thỏ cô lập, với liều 0,008g và 
0,004g liều điều trị chế phẩm bồng bồng có tác 
dụng tăng sức co bóp tim, làm giảm nhịp tim và 
tăng cường trương lực cơ tim, thời gian tâm 
trương kéo dài, với liễu độc gây ngừng tim ở 
tâm thu. 


5. Trên điện tâm đồ thỏ với liều 0,3g/kg tiêm 
nh mạch và 1g/kg uống đã thể hiện khoảng 
RR dài ra, phức hệ QRS ngắn lại, biên độ sóng 
R tăng cao và khoảng T-P kéo đài ra rõ rệt. Với 
liều độc, xuất hiện nhịp tim chậm lại quá mức 
dẫn đến hiện tượng bloc nhĩ thất. 

6. Trên hệ mạch tai thỏ với nồng độ 1:100, 
1:150 có tác đụng dẫn mạch. Trên hệ mạch ếch, 
với nỏng độ †:100, 1:150 và 1:500 đều có tác 
dụng dãn mạch. Ở nồng độ thấp hơn 1:1000 có 
tác dụng gây co mạch. 

7. Trên huyết áp mèo và thỏ, với liều điều trị 
chế phẩm bồng bồng có tác dụng làm tăng lực 
tâm thu, nhịp tim chậm và thời gian tâm trương 
kéo đài. Với liều độc, xuât hiện đấu hiệu ngộ 
độc, như huyết áp hạ dân, súc vật nôn, do hệ 
thần kinh phó giao cảm bị kích thích. 

? E. Công đụng và liễu dùng 

Nhan dân dùng lá cây bồng bỏng làm thuốc 
chữa hen. Cách dùng như sau: Hái lá đem về, 
lấy khăn ướt lau sạch lông, thái nhỏ, sao qua 
cho héo. Ngày đùng 10 lá sắc với 1 bát rưỡi nước, 
cô còn ! bát. Thêm đường vào, chia 3-4 lần trong 
một ngày. Nước hơi đắng và tanh, uống nhiều 
một lúc có thể gây nôn. Nên uống xa bữa cơm 
hoặc sau bữa cơm. Uống vào có thể thấy mỏi 
chân, tay, mình mẩy, đi ỉa lỏng (rất hiếm). Kết 
quả sau 2-3 ngày, có khi sau 7-8 ngày. Có trường 
hợp có kết quả sau 10 phút (Phan Như Thể). 

Cần chú ÿ nghiên cứu. 

Ngoài ra người ta còn dùng nhựa mủ để làm 
một chất nhuộm màu vàng, vỏ thân có thể dùng 
làm giấy, gỗ đốt lấy than làm thuốc súng. 

Chủ thích: 

Đừng nhầm cây bồng bồng với một cây bồng 
bồng thuộc họ Hành tỏi. Nhân dân đùng nấu 
với tôm làm canh. 


BÁCH HỢP. ä@ 


Còn gọi là cây tỏi rừng (Sơn Pha, Sơn Đông, 
Lạng Sơn). 

Tên khoa học Liliwm brownii F. E. Br. vat. 
colchesteri WIs. 


Thuộc họ Hành Ailiaceae. 


Bách hợp (Bulbus) là đò phơi hay sấy khô 
của cây bách hợp và một số cây cùng chi. Tên 
bách hợp là do chữ bách =trăm, hợp=kết lại vò 
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Ihình 556. Cáy bách hợp - Liliwm brownii 


đò của cây này do nhiều lá kết lại như vấy cá. 

A. Mô tả cây 

Bách hợp là một loại cỏ nhỏ cao độ 60-90cm, 
mọc hoang ở rừng và sống lầu năm, có đò. Lá 
mọc so le hình mác, nhắn, dài 2-15cm, rộng 0,5- 
3,5cm. Hoa đầu cành gêm 2-6 hoa lớn, hình loa 
kèn dài 14-16cm, miệng có 6 cánh màu trắng 
hay hơi hồng. cuống đài 3-4cm. Quả nang dài 
5-6cm, mở theo 3 van. Hạt rất nhiều, xếp thành 
chồng, hình trái xoan, đường kính Lcm hay hơn 
(Hình 556, Hm 28,3). 

B, Phản bố, thu hái và chế biến 

Phát hiện ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Tây Bắc, 
mọc hoang trên các đổi cọ Sapa (Lào Cai). Tại 
Trung Quốc mọc hoang ở nhiều tỉnh (Hồ Nam, 
Tứ Xuyên, Triết Giang, Hồ Bắc, Giang To, 
Quảng Đông). 

Trồng bằng dò như trồng hành, tỏi. Sau một 


năm thu hoạch. Muốn dò to cần ngất hết hoa. 
Cuối hạ đầu thu sau khi hoa nở, cây bắt đầu khô 
héo thì đào lấy dò, rửa sạch đất, cất bóc ra từng 
phiến, đồ nước sôi 5-10 phút (lâu quá sẽ bị nhữn), 
sau đó phơi hay sấy thật khó. 

C. Thành phần hoá học 


Trong bách hợp có tỉnh bột (30%) chất proti 
(4%) chất béo (0,1%) và một ít viamin C. 

Có tác giả tìm thấy trong bách hợp chất 
colchixein C..G,.O,N.1/2H,O. 

D. Tác đụng được lý 

Chứa thấy tài liệu nghiên cứu. 

E. Công dụng và liều dùng 

Vị thuốc mới được dùng trong phạm vi nhân 
dân làm thuốc bổ, thuốc chữa ho, ho có đờm, 
các chứng viêm khí quản, thổ huyết. Còn có tác 
dụng chữa sốt, thần kinh suy nhược. Ngày dùng 
15-30g dưới dạng thuốc bột hoặc thuốc sắc. 

Theo rải liệu cổ bách hợp vị đắng, tính hơi 
hàn, vào 2 kinh tâm và phế. Còn có tác dụng 
nhuận phế, trừ ho, định tâm, an thần, thanh nhiệt 
lợi tiểu. Dùng chữa ho lao thổ huyết, hư phiền 
hồi hộp, tim đập mạnh, phù. thũng. Những người 
trúng hàn không dùng được. 

Đơn thuốc có bách hợp 

1. Chữa các triệu trứng đau ngực. thổ huyết: 

Bách hợp giã tươi lấy nước uống. 

2. Chữa viêm phế quản, các chứng ho: 

Bách hợp 30g, mạch môn đông l1Ôg, bách bộ 
$g, thiên môn đông lÕg tang bạch bì l2g, ý di 
nhân 15g, nước 1.000ml. Sắc còn 400ml. Chia 
3 lần uống trong ngày. 

Chú ý đừng nhằm cây bách hợp với cây (ổi 
voi hay loa kèn đổ AmaryHlis belladona Sw, họ 
Thuỷ tiên Amaryllidaceae (1) có tép to. mỏng 
uống vào đễ bị nôn. 


CÂY DÂU & 


Càn gọi là mạy môn (Thổ), dâu cang (Mèo), 
tầm tang. 


Tên khoa học Morus aÌba L. Morus acidosa 





Giiff. 
Thuộc họ Dâu tầm Moraceae. 
Dầu tằm cung cấp cho ta các vị thuốc sau 


(1). Nhiều tác giả gán đây đều nhập họ thuỷ tiên ( Amaryllidaceae ) vào họ Liliaceae 
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đây: 
1. Lá dâu = tang điệp-Foliwm Mori. 


2. Vỏ rễ cây đâu = tang bạch bì-Cor/ex Mori 
radicis. 


3. Quả đâu = tang thầm-Fructus Mori. 


4. Cây mọc ký sinh trên cây dâu=tang ký sinh 
(Ramulus Lorantht) có tên khoa học là Loranihus 
parasiticws (L.) Merr, thuộc họ Tầm gửi 
Laranthaceae. 


5. Tổ bọ ngựa trên cây dâu = tang phiêu tiêu- 
Ootheca Mamtidis (Hình 558). 


6. Sâu dâu = con sáu nằm trong thân cây dâu. 
Vốn là ấu trùng của một loại xén tóc. 

A. Mô tả cây 

Cây dâu là một cây có thể cao tới Ấm, nhưng 
thường do hái lá luôn nên chỉ cao 2-3m. Lá mọc 
so le, hình bầu dục, nguyên hoặc chia thành 3 
thuỳ, có lá kèm, đầu lá nhọn hay hơi tù, phía 
cuống hơi tròn hoạc hơi bằng, mép có rằng cưa 
to. Từ cuống lá toả ra 3 gân rõ rệt. Hoa đơn tính, 
khác gốc, hoa đực mọc thành bông, có 4 lá đài, 
4 nhị (có khi 3), hoa cái cũng mọc thành bông 
hay thành khối hình cầu, có 4 lá đài. Quả bế 
bao bọc trong các lá đài, mọng nước thành một 





Hình 557. Cây dâu tầm - Morus alba 


48- CTVN 





l]ình S58. Tang phiêu tiêu - Ootheca Mamtidis 


quả phức (quả kép) màu đỏ, sau đen sẫm. Quả 
có thể ăn được và làm thuốc (tang thẩm) (Hình 
557, Hm 25,3). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây dâu tầm có nguồn gốc Trung Quốc. Đã 
được đi thực vào Việt Nam từ lâu, hiện nay được 
trồng ở khắp nơi để lấy lá nuôi tầm, một số bộ 
phân được khai thác dùng làm thuốc như đã giới 
thiệu ở phần trên. 

C. Thành phần hoá học 


Trong iá đâu có chất cao su, chất caroten, 
tanin, rất ít tỉnh đầu, vitamin Œ, colin (cholin), 
adenin, trigonenlin (trigonellin). Ngoài ra còn có 
pentozan, đường, canxi malat và canxi cacbonat. 


Trong /á đâu có ecdysteron (độ chảy 2429) 
và inokosteron (độ chảy 255°C), là những chất 
nội tiết cần cho sự đổi lốt của côn trùng. 

Trong vỏ rể cây dâu có những hợp chất flavon 
bao gồm mulberrin (độ chảy 153-6°C), 
mullberrochromen (độ chảy 232-5°C), 
xyclomulberrin (độ chảy 231-2°C) và 
xyclomulberrochromen (độ chảy 233-4°C). 


Vỏ rễ cây đâu, có axit hữu cơ, tanm, pectin 
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và B amyrin, rất ít tỉnh đầu. 

Quả đâu có nước 84,71%, đường 9,19%, aXit 
1,RO%, protit 0,36%, tanin, vitamin C, carotin. 
Trong đường có glucoza và fructoza. Trang axIt 
có axit malic, axit sucxinic. Các vị khác chưa 
thấy có tài liệu nghiên cứu. 


Tang điệp chữa sốt, cho ra mồ hôi, cảm mạo, 
trừ đờm, cao huyết áp, làm cho sáng mắt. Liều 
dùng 6-I8g dưới dạng thuốc sắc. 

Tang thẩm bồ thận, sáng mắt, bổ toàn thân, 
giúp sự tiêu hoá, chữa bệnh kém ngủ, râu tóc 
sớm bạc. Liêu đùng 12-20g. 





Muiberrichromen 


D. Tác dung dược lý 

Mới thấy có tài liệu nghiên cứu của Nhật Bản 
(trong Nhật Bản được vật học tạp chủ về vô rễ 
cây dâu, Các tác giả Nhật Bản có cho thỏ nống 
nước sắc vỏ rễ cây dâu rồi theo dõi lượng đượng 
tronp máu thấy lúc mới uống vào, lượng đường 
trong máu tăng lên sau giảm dần. Các bộ phận 
khác của cây dâu chưa có tài liệu nghiên cứu. 

E. Công dụng và liều dùng 

Còn ở phạm vi nhân dân nhưng rất hay được 
dùng. 

Tang bạch bì làm thuốc lợi tiểu tiện, đùng 
trong bệnh thuỷ thũng, chữa ho lâu ngày, hen, 
ho có đờm, băng huyết, chữa sốt, chữa cao 
huyết áp. Liều dùng hằng ngày 6-18g dưới dạng 
thuốc sắc hay thuốc bột. 
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Mulberrin 


Tang tý sinh bồ gan thận, chữa đau lưng, 
đau mình, an thai, đẻ xong ít sữa. Liều dùng 12- 
20g dưới dạng thuốc sắc. 

Tang phiên tiêu lợi tiểu tiện. Chữa đi đái nhiều 
lần, đi tỉnh, liệt đương, bạch đới, trẻ con đái dầm. 
Liêu đùng 6-12g. 

Sâu dáu chữa bệnh trẻ con bị đau mắt, nhiều 
đử, nhiều nước mắt. Cả con sâu nướng ăn hoặc 
ngâm rượu. 


Theo /ài liệu cổ, lá dâu có vị đắng, ngọt, tính 
hàn, vào hai kinh can và phế. Có tác dụng tán 
phong, thanh nhiệt lương huyết sáng mắt, dùng 
chữa phong ôn biểu chứng, lao nhiệt sinh ho, 
đầu nhức mát đỏ, nước mắt chảy nhiều, hoa mắt. 


Tang ký sinh: Vị đắng tính bình, vào hai kinh 
can và thận. Có tác dụng bổ can thận, mạnh gân 


cốt, an thai, làm cho xuống sữa. Dùng chữa gân 
xương đau nhức, động thai, đẻ xong không có 
sữa, lưng mỏi đau. 


Cành dâu, (tang chỉ) vị đẳng, tính bình, vào 
kinh can. Có tác đụng khứ phong thấp, lợi quan 
tiết (khớp xương), dùng chữa phong hàn thấp d0, 
đau nhức, thuỷ khí, cước khí, chân tay co quấp. 


Tang bạch bỉ: Vị ngọt, tính hàn, vào kinh phế. 
Có tác dụng tả phế hành thuỷ, chỉ thấu bình 
xuyên, dùng chữa phế nhiệt sinh ho, ho ra máu, 
thuỷ thững, bụng trướng. Những người phế hư 
nhưng không hoá và ho hàn thì không dùng 
được. 


Tang thâm (quả đáu) vị ngọt chua tính òn, 
vào hai kinh can và thận. Có tác dụng bổ can, 
thận, nuôi máu, khứ phong, dùng chữa bệnh tiêu 
khát, loa lịch, mắt có màng, tai ù, huyết hư, tiện 
bí. Những người đại tiên tiết tả không dùng được. 


Tổ bọ ngựa trên cây đâu (lang phiêu tiêu) có 
vị ngọt, mặn, tính bình, vào hai kinh can và thận, 
Có tác đụng ích thận, cố tính dùng chữa di tỉnh, 
đái són, đái nhiều lần, kinh nguyệt bế, những 
người âm hư nhiều hoả, bàng quang nóng không 
dùng được. 

Bài thuốc có các vị thuốc lấy từ cây đầu. 
(Các bài thuốc kinh nghiệm trong nhán đản) 

!. Tang bạch bì: 

Chữa ho ra máu: Tang bạch bì 600g. Ngâm 
nước vo gạo 3 đêm. Tước nhỏ. Cho thêm 250g 
gạo nếp. Sao vàng, tán nhỏ. Trộn đều. Ngày 
uống 2 lần. Mỗi lần 8g chiêu bằng nước cơm. 


Ho lâu năm: Vỏ cây dâu-vỏ rễ cây chanh. 
Hai vị bằng nhau, mỗi thứ lÖg sắc uống trong 
ngày. 

Trể con ho có đờm: Tang bạch bì 4g sắc với 
nước cho uống. 

Rụng tóc: Lấy tang bạch bì giã đập, ngâm 
nước. Đun sôi nửa giờ. Lọc, lấy nước đó gội 
đầu. 

2. Tang diệp: 

Chữa nôn ra máu: Lá dâu cuối màu, sao vàng 
sắc uống. Ngày uống 12-16g. 

Mụn nhọt lâu ngày không liền miệng: 

Lá đâu sao vàng tán nhỏ, rắc vào mụn đã rửa 
sạch. 

3. Tang ký sinh: 


Động thai đau bụng: Tang ký sinh 60g, giao 
(hoặc cao ban long) nướng thơm 20g, ngải điệp 
20g, nước 3 bát (600ml). Sắc còn một bát 
(200ml). Chia nhiều lần uống trong ngày. 


4. Tang thẩm: 


Chữa tràng nhạc: Tang thâm (loại quả đã chín 
đen) 2 bát đầy, Cho vào vải vắt lấy nước, cô thành 
cao mềm. Ngày uống 3 lần, mỗi lần 5g. 

Tóc không mọc-tóc bạc: Quà dâu ngâm nước, 
lọc lấy nước xát vào đầu. 

53. Tang phiêu tiêu: 


Động thai-bí tiểu tiện: Tang phiêu tiêu, nướng 
vàng tán nhỏ. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 5g. 


CÂY BỌMÁM #4 


Còn có tên là cây thuốc đồi. 

Tên khoa học Powzolzi4a zeylanica Benn. 
(Pouzolzia indica Gaud.) 

Thuộc họ Gai Ùrricaceae. 

A. Mô tả cây 


Loại cỏ có cành mềm, thân có lông. Lá mọc 
so le, có khi mọc đối có lá kèm, hình mác, hẹp, 


trên gân và 2 mặt đều có lông nhất là ở mặt 
đưới, lá dài 4-9cm, rộng 1,5-2,5cm. Có 3 gân 
xuất phát từ cuống. Cuống đài 5mm có lông 
trắng. Cụm hoa đơn tính mọc thành xim co, ở 
kẽ lá có các hoa không cuống. Quả hình trứng 
nhọn, có bao hoa có lông ( Hình 559, Hm 48.2). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 
Cây bọ mắm mọc hoang khấp nơi ở Việt Nam 
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chưa ai trồng. Người ta hái toàn cây về dùng 
tươi hay phơi hoặc sấy khô. Mùa hái vào các 
tháng 4-6. 

C. Thành phản hoá học 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. 

D. Câng dụng và liều dùng 


1. Nhân dân dùng cây sắc hay nấu thành cao 
chữa bệnh ho lâu năm, ho lao, viêm họng. Dùng 
riêng hoặc phối hợp với các vị thuốc khác. 

Ngày dùng 10-20g dưới dang thuốc sắc hay 
thuốc cao. 


2. Có nơi người ta dùng làm thuốc mát và 
thông tiểu, thông sữa. 


3. Nhân dân thường dùng cây này giã cho 
vào mắm tôm để không có đòi bọ. 


4. Có nơi dùng lá giã nát nhét vào răng sâu 
chữa sân răng. 


HỆ 


Còn có tên là nén tàu, phi tử, cửu, cửu thải, 
đã cửu, phác cát ngàn (Thái). 

Tên khoa học A1um odorum L. (AIHium 
IAuberosum Roxb.) 


Thuộc họ Hành tỏi A/liaceae. 
Cây hẹ cung cấp cho ta các vị thuốc: 
1. Cử thái là toàn cây hẹ gồm lá và rẽ. 


2. Hạt hẹ hoặc Semen Allii tuberosi còn gọi 
là cửu thái tử hay cửu tử. 


Á. Mô tả cây 


Cây hẹ là một loại cỏ nhỏ, thường cao 20- 
45cm, toàn cây vò có mùi đặc biệt. Dò nhỏ, đài 
mọc thành túm có rất nhiều rễ con. Lá hẹp, dài, 
dày, thường là 4-5 lá, dài 10-27cm rộng l,5- 
9mm, đầu nhọn. Hoa mọc trên một cọng hoa từ 
gốc lên, dài 15-30cm, tụ thành xim nhưng co 
ngắn lại thành tán giả. Cọng hoa hình hơi 3 cạnh, 
trên có các vạch dọc. Hoa màu trắng cuống hoa 
đài chừng 10-15mm, đường kính 4mm. Hạt nhỏ 
màu đen; mùa hoa thường vào tháng 6-7-8. Quả 
vào tháng 8-10 ( Hình 560, Hm 42,4 ). 
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Hình 559. Cáy bọ mắm - Pouzolzia zeylanica 


đE 


B. Phân bố, thụ hái và chế biến 


Được trồng khắp nơi ở nước ta để làm rau ăn 
(gia vụ và để làm thuốc. Ở nước ta thường chỉ 
dùng cây. Tại Trung Quốc người ta hái về phơi 
khô làm thuốc. 

C. Thành phản hoá học 

Trong lá và rẻ, người ta nghiên cứu thấy có 
các hợp chất sunfua, saponin và chất đắng. Năm 
1948 một tác giả Trung Quốc đã báo cáo chiết 
được từ dò cây hẹ (củ hẹ) một hoạt chất đặt tên 
là ođorin (odorim) ít độc đối với động vật cao 
cấp, nhưng lại có tác dụng kháng sinh đối với ví 
trùng Staphylococcus aureux và Bacillus colli. 

Viên nghiên cứu cây thuốc của Trung Quốc 
(Bắc Kinh) mới đây có sơ bộ nghiên cứu hạt hẹ, 
phát hiện thấy trong hạt có ancalơit và saponin. 

D. Tác dụng được lý 

1. Chất ođorin trong hẹ có tác dụng kháng 
sinh đối với vi trùng S/4phyÌlocoCCMS đur£eus và 


Bacilius coli (Khoa học và kỹ thuật-Trung văn, 
1-1948). 


2. Năm {96[, Phòng đông y thực nghiệm 
Viện vì trùng (Y học thực hành, 11.1961) có báo 
cáo nước ép tươi của hẹ có tính chất kháng sinh 
rất cao đối với nhiều loại vi trùng: 
StaphylÍococcus (1cm), Salmonella typhí (1cm), 
\h.Flevneri và Sưbitilis (0,8cm), Coli pathogéne 
và Cali bethesda (06cm). Tính chất kháng sinh 
này khá vững bền: Nước cốt ép ở hẹ, ly tâm để 
bỏ cặn, lấy nước trong hấp Tynđall để lâu vẫn 
giữ được tính chất kháng sinh. Nước hẹ không 
cay và nóng như tỏi, do đó trẻ con dễ dùng hơn 
dùng tỏi. 

Tính chất kháng sinh của he chỉ mất một ít 
sau khi chịu tác dụng của pepsin (Để trong môi 
trường pH 1.4-2, ở tủ ấm 37° sau 4 giờ). Nhưng 
nếu đun nóng (sác) thì mất hết tác dụng kháng 
sinh. 





Tính chất kháng sinh của hẹ được tóm tắt 
trong bảng sau đây: 


Typhi (cm) 
Flexnen (cm) 
Sonnei (cm) 
Shiga (cm) 
Subtilis (cm) 


Nước hẹ ép tươi 


Đ 
œ 
nh 
v—T 
~_ 
— 


Nước hẹ sau khi 

chịu tác dụng 

của pepsin Mất ít 
Nước hẹ sắc Mất hết 


Nước cốt tỏi 
Tỏi sắc 


Nước cốt hẹ 


Nước sắc hẹ 





725 


E. Công dụng và liều dùng 


Hẹ là một vị thuốc kinh nghiệm của nhân dân. 
Lá và củ (dò) thường dùng chữa bệnh ho của trẻ 
em (lá hẹ hấp với đường hay đường phèn trong 
nồi cơm hoặc đun cách thuỷ). Còn dùng chữa 
các bệnh kiết ly ra máu, làm thuốc bổ giúp sự 
tiêu hoá, tốt cho gan, thận (chữa bệnh di tính, đi 
tiểu nhiều lần). Liều dùng hằng ngày: Từ 20 
đến 30g. Nước sắc hẹ còn dùng để chữa bệnh 


NÚC NÁC 


Còn gọi là so đo thuyền, lin may, mộc hồ 
điệp, ung ca (Lào-Viêntian), k'nốc 
(Buỏnmethuột), nam hoàng bá, hoàng bá nam, 
thiêu tầng chỉ, bạch ngọc nhi, thiên trương chỉ 
(Vân Nam) triểu giản (Quảng TAy). 

Tên khoa học Óroxylum indicum (L.), Vent 
(BigHomia indica L., Calosanthes tndica Blume) 

Thuộc họ Chùm ớt Bignoniaceae. 

Cây núc nác cung cấp cho ta hai vị thuốc: 

1. Vỏ núc nác (Cortex Oroxyli) là vỏ thân phơi 

hay sấy khô của cây núc nác. 
— 2Ö Hạt núc nác (Semen Oroxyli) là hại phơi 
hay sấy khô của cây núc nác. Hạt núc nác làm 
thuốc có tên mộc hồ điệp (mộc là gỗ, cây: hồ 
điệp là con bướm) vì hạt trông giống như con 
bướm bằng gỗ. 

A, Mô tả cây 


Cây to cao 7-12m, có thể cao tới 20-25m, thân 
nhẫn, ít phân nhánh, vỏ cây màu xám tro, nhưng 
khi bẻ có màu vàng nhạt. Lá to 2-3 lần kép lông 
chim, dài tới 2m. Lá chét hình bầu dục, nguyên, 
đầu nhọn, đài 7,5-15cm, rộng 5-6,Scm. Hoa màu 
đỏ tím, to mẫm, mọc thành chùm ở đầu cành, đài 
tới lm, 5 nhị rong đó có 1 nhị nhỏ hơn. Quả nang 
to, đài tới 50-80cm, rộng 5-7cm, trong chứa hạt, 
bao quanh có một màng mỏng, bóng và trong, hơi 
thành hình chữ nhật ( Hình 561, Hm 30,4). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Núc nác mọc hoang và được trồng khắp nơi 
ở nước ta, miền Bắc cũng như miền Nam. 
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giun kim (sắc uống). 


Hạt hẹ trong nhân dân được dùng chữa di 
mộng tỉnh, tiểu tiện ra huyết, đau mỏi đầu gối, 
đau lưng, khí hư. Liều đùng 6-12g/ngày. 

Theo tài liệu cổ, hẹ có vị cay, ngọt, tính ôn, 
vào 2 kinh can và thận. Có tác dụng bổ can thận, 
làm ấm lưng gối, dùng làm thuốc chữa tiểu tiện 
nhiều lần, đải són, mộng tình, bạch trọc. Những 
người âm hư hoả vượng không dùng được. 


*SRff 


Còn mọc ở Trung Quốc (Phúc Kiến, Quảng 
Tây, Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Hải Nam, 
Quảng Đóng), Malaixi, An Độ, Lào, Cărnpuchia. 

Muốn thu hoạch hạt, đợi tới cuối thu sang 
đông, hái lấy quả chín, phơi khô, mổ lấy hạt rồi 
lại phơi khô nữa để dành mà dùng đần. 

Vỏ núc nác có thể thu hoạch gần như quanh 
năm, tốt nhất vào mùa xuân hạ. Thường đẽo vỏ 
trên cây còn sống, ít nơi hạ cây. Vỏ núc nác lấy 





Ninh 561. Núc nác - Oroxylum indicwm 


về đùng tươi hay phơi khô mà đùng. Không phải 
chế biến gì khác. 

Vỏ núc nác màu nâu nhạt, trên có rất nhiều 
sẹo của cuống lá cũ, và rất nhiều những đám 
nhỏ nổi lên, mặt trong khi còn tươi có màu vàng 
nhạt, không mùi, vị đắng, hơi hắc. 


Hạt núc nác hình bầu dục, rất mỏng, đẹt ba 
phía vỏ ngoài phát triển thành màng rất mỏng, 
trong trông như cánh bướm, màu trắng nâu nhạt, 
có những đường gân từ hạt toả ra. Chiều đài cả 
hạt và cánh từ 4-7cm, rộng 2,5-4cm. Nếu chỉ kể 
hạt không thì chỉ dài 1,5-2,5cm, rộng I-2cm. 
Khi bóc màng ngoài thấy rễ phôi và lá mầm rất 
rõ, mỏng như cánh bướm. dòn. Không mùi, vị 
hơi đắng. Những hạt khô, màu trắng, nguyên là 
tốt. 


C. Thành phản hoá học 


Vỏ núc nác chứa một ít ancaloit, tanin và một 
số dẫn xuất flavonoit ở dạng tự do hay heterozit. 
Những chất flavonoit thường thấy là: 


Oroxylin A: Công thức thô C,.H,,O, cấu trúc 
là 5-7 dihydroxy 6-métoxy flavon, trọng lượng 
phân tử 284. Tính thể màu vàng chanh, độ chảy 
230-232°C, tan trong cồn, axeton, benzen nóng, 


trong kiểm, êt€, axit axetic đặc. 


Baicalein - hay - noroxyln: — 5-6-7 
trihydroxyflavon, công thức thô CHO,, trọng 
lượng phân tử 270,20, tỉnh thể màu vàng, hình 
lăng trụ. độ chảy 264-265°C, tan trong etanol, 


mnetanol, ête, axeton, etylaxetat, axit axètic đặc, 
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trong kiểm loãng, và cho màu vàng thẫm, trong 
axit sunfuric đặc cho màu vàng có huỳnh quan 
lục. ít tan trong clorofoc, mitrobenzen. 


Crysin: 5-7 đihydroxyflavon công thức thô 
C,.H,;O,, trọng lượng phân tử 254,23 có tỉnh 
thể màu vàng nhạt, chứa trong vỏ rẻ, độ chảy 
276°C. Không tan trong nước, tan trong dung 
dịch kiểm. ít tan trong cồn clorofoc, ête. Có thể 


thăng hoa được. 

Tetuin: là baicalein kết hợp với giucoza ở vì 
trí 6. Có tỉnh thể màu vàng nhạt, độ chảy 112- 
H4°C. 

Các dẫn xuất flavonoit có trong vỏ núc nác từ 
3-4% (tính trên vỏ khô). 

Hội núc nác. Theo Mehta C. R (Chemical in- 
vestigation oƒ the seed oil oƒ. Oroxylum indicum 
Vent, Proceed. Indian Acad. Sei, Sect A9 (5) 
1939: 390-395), trong hạt núc nác có một chất 
kiểm màu vàng, một chất dầu béo chứa 80,4% 
axit oleic, các axit panmitic. stcaric và có thể cả 
axitignoxeric. 

D. Tác dụng dược lý 

Hạt núc nác: Chưa thấy có tài liệu nghiên 
cứu. 

Vỏ núc nác: Dựa trên kết quả lâm sàng dùng 
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vỏ núc nác chữa đị ứng của bệnh viện Việt-Tiệp 
Hải Phòng, L I. Brekhman và P. P. Gôlicôv tạt 
Viện nghiên cứu hoạt chất sinh vật của chí nhánh 
Xibêri Viện hàn lâm khoa học Liên Xô cũ, năm 
1965 đã thí nghiệm trên thực nghiệm vỗ cây 
núc nác Việt Nam và đã đi tới một số kết luận 
sau đây: 


1. Các kết quả nghiên cứu trên thực nghiệm 
đã xác minh kinh nghiệm nhân dân là vỏ núc 
nác có tác dụng rõ rệt chống đị ứng. 

2. Núc nác tăng sức đề kháng của cơ thể đối 
với một số tác nhân bất lợi từ bên ngoài vào cơ 
thể. Độc tính của vỏ núc nác rất thấp: LD 30 của 
vỏ núc nác đối với chuột nhất trắng là 23ml dịch 
chiết vỏ núc nác 100% trên lkg thể trọng. 

3. Núc nác làm giảm độ thấm của mạch máu 
trên chuột đã gây mẫn cảm bằng lòng trắng và 
không có ảnh hưởng đối với sự thấm của mạch 
máu trên chuột được gây mẫn cảm bằng huyết 
thanh ngựa trộn với dầu parafin. 


4. Núc nác không có ảnh hưởng đáng kể tới 
sự phát triển của hiện tượng Actuýt Sakharôv, 
nhưng quá trình hồi phục trên thỏ thí nghiệm đã 
được gây mãn cảm xảy ra nhanh hơn là trên 
những thỏ đối chứng. 

5. Núc nác ức chế vết sưng phồng do lòng 
trắng trứng gây ra. Tác dụng chống viêm của 
núc nác vẫn còn tồn tại sau khi đã cắt bỏ tuyến 
thượng thận. 

6. Trên những con vật được gây mẫn cảm, 
tác dụng chống viêm thể hiện mạnh hơn là trên 
những con vật không được gây mãn cảm. 


7. Do ảnh hưởng của vỏ núc nác, độ thấm 
của mạch máu giảm xuống tại nơi tiêm trong da 
chất focmalin và histamin. Khi gây viêm bằng 
xylen núc nấc không có ảnh hưởng trên độ thấm 


của máu. 

E. Công dụng và liều dùng 

Hạt núc nác là một vị thuốc dùng trong pham 
ví nhân dân để chữa ho lâu ngày, viêm khí quán, 
đau dạ dạy. Theo tiếng nói của đóng y thì hạt 
núc nác nhuận phế, chỉ khát, chỉ thống, bình 
can đùng trong những trường hợp ho hen không 
ngừng, đau đạ dày, đau bụng, vết loét không 
liền miệng. 

Ngày uống 2 đến 3g dưới đạng thuốc sắc (để 
chữa ho) hay sấy khô tán nhỏ (chữa bệnh đau 
dạ đày). Dùng ngoài tán bột rắc lên vết lở loét 
mụn nhọt vỡ lâu ngày không liền miệng, không 
kể liều lượng. 


Vỏ núc nác chữa đi ngoài, đi ly, thuốc bổ 
chát, chữa dị ứng bệnh ngoài đa, còn dùng để 
nhuộm màu vàng. Trong nhân đân dùng vỏ núc 
nác gọi là hoàng bá nam để chữa những bệnh 
cần vị hoàng bá thực. Chúng ta biết vị hoàng bá 
thực là vỏ thân phơi khô của hoàng bá 
Phellodendron amurense Rupr, thuộc họ Cam 
Rutaceae. Xem vị này. 

Ngày dùng 5 đến 10g vò khô dưới dạng thuốc 
sắc. Dùng ngoài không kể liều lượng. 

Đơn thuốc có vị núc nắc 

Chữa viêm phế quản, ho lâu ngày: 

Mộc hồ điệp 10g, đường phèn hay kẹo mạch 
nha 30g, nước 300ml sắc còn 200ml. Chia 3 lần 
uống trong ngày. 

Chữa lở loét do sơn ăn: 


Vỏ núc nác tươi (số lượng tuỳ theo vết loét) 
gi3 nát, thêm rượu 30-40° vào (rượu ta vẫn uống) 
cứ ] phần vỏ, 3 phần rượu, ngâm vào khoảng 2- 
3 giờ. Dùng rượu này bôi vào nơi lở sơn. Ngày 
bôi 3-4 lần. Chỉ 2-3 ngày là khỏi. 


TÔ HAPHƯƠNG #‡â# 


Tên khoa học Liqwidambar orientalis MII 
Thuộc họ Sau sau Hamamelidaceae. 


Ta dùng tô hạp hương hay tô hạp du (Styrax 
liquidus) là nhựa dầu lấy ở cây tô hạp. 
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. Á, Mô tả cây 


Cây tô hạp hương là một cây to có thể cao 
12-15m, Lá hình chân vịt, cuống dài, có 3 hoặc 
5 thuỳ mép có răng cưa. Hoa đơn tính mọc ở kẽ 


lá, hoa đực thành bóng, hoa cái họp thành hình 
cầu, trong có hạt đẹt. Trong vỏ cây có chất nhựa 
tức là tô hạp hương ( Hình 562). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây này mọc ở châu Phi, Ấn Độ, Thổ Nhĩ 
Kỳ. Ba Tư. Triển vọng có ở Việt Nam (tại nông 
trường Tràng Vinh, cách thị xã Hải Ninh 5km). 
tỉnh Quảng Ninh. 

Cách thu hái: Đầu mùa hạ chặt vỏ cây tới gỗ, 
mùa thu bóc vỏ. đun sôi với nước, lọc ép, nhựa 
dầu sẽ nổi lên. Có thể lấy như lấy cánh kiến 
trắng. Vị thuốc là một chất sẻn sệt như mật 
thường chia thành 2 lớp: Lớp dưới xám, lớp trên 
lỏng màu sảm. Mùi thơm như bôm, tôluy, vị 
đáng, hơi hắc. Vì tan trong cồn cho nên có thể 
tỉnh chế được (để loại tạp chất vô cơ và vỏ cây), 
tan trong clofofoc, axit axetic, cacbon sunfua, 
ete. Đun trên một phiến kính, để nguội sẽ có 
tỉnh thể styraxin và những tình thể axit xinamic. 

C. Thành phần hoá học 

Phản đặc gồm có chất nhựa do cồn resitanola 
và axit xinamic. Phần lỏng gồm 17-23% axit 
xinamic tự do, 24% este của axit xinamic 
(xinamat xinamyl hay styraxin xinamat ctyl, 
xinamat phenylpropyl). 

Axit xinamic tự đo hay kết hợp chiếm chừng 
47% nhựa lỏng. Ngoài ra còn tĩnh dầu trong tính 
đầu trong đó chủ yếu gồm styrolen (xinamen 
hay phenylety]en) và các éte xinamic, trong nhựa 
còn có cả vanilin. 

Có nước quy định tô hạp hương phải chứa ít 
nhất 20% axit xinamic toàn bộ, chỉ số axit 60- 
80%. Chỉ số xà phòng 100-146. Dược thư Ý còn 
quy định tô hạp hương hoà vào cồn không được 
có quá 20% chất không tan. 


B. Công dụng và liều dùng 

Uống tô hạp hương giảm sự bài tiết phế quản. 
Người ta còn dùng tính chất sát trùng của nó để 
chữa ghẻ, chữa rận dương vật, làm lên da non. 





Hinh 562. Tỏ hạp hương - Liquidambar orlientalis 


Trong hương liệu, tính dầu tô hạp hương đùng 
chế mùi thơm hoa xoan và chất-tô hạp hương 
tỉnh chế được dùng làm chất định mùi với tên 
baumarome destyrax. 

Chú thích: 

1. Ở nước ta mới chắc chắn có cáy szw sau, 
cảy sâu, sảu trắng Liquidambar ƒormosana 
Hance cùng họ. Người ta thường nuôi sâu cước 
để lấy chỉ cước khâu nón lá. Khía thân cũng lấy 
được một chất nhựa màu vàng nhạt, mùi thơm 
nhẹ. Trong nhựa này có axit xinamic, xinamyl 
xinamat và I.bocneola. Ở Việt Nam chưa thấy 
dùng làm thuốc (nhưng Trung Quốc dùng làm 
thuốc). 

2. Cây tô hạp hương bình khang-tô hạp 
Altingia gracilipes Hemal, phát hiện ở Điện Biên. 
Sau khi khía thân 2-3 ngày sẽ cho một thứ nhựa 
trắng dùng bôi lên giấy dán vào ngực khí bị ho. 


CÁNH KIẾN TRÁNG ##@# 


Càn có tên cây bồ đẻ, an tức hương, benzoin. 
Tên khoa học $?yrax fonkinense Pieme. 


Thuộc họ Bồ để S(yracaceae. 
Theo sách cổ; an=yên, tức=nghi, vì mùi thơm 
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Hình 5ó3. Cánh kiến trắng - Štyrax tonkinense 


của cây làm cho ma quỷ phải yên, không quấy 
rối người. 

Có người lại giải thích An tức là tên cổ của 
một địa phương ngoài Trung Quốc; vì cây có 
hương thơm, nguồn gốc ở nước An Tức xưa. 

An tức hương (Benzoinum-Benzoe) là nhựa 
của cây cánh kiến trắng hay cây bồ đề. 

A. Moö tả cây 


Cánh kiến trắng là một cây nhỏ, có thể cao 
chừng I5m. Búp non phủ lông mịn màu vàng 
nhạt. Lá mọc so le, có cuống. Phiến lá nguyên, 
hình trứng, tròn ở phía dưới, nhọn dài ở đầu, 
mặt đưới màu trắng nhạt do có nhiều lông mịn, 
mặt trên màu lục nhạt. Lá dài 6-15cm, rộng 2- 
2,5cm. Hoa nhỏ trắng thơm mọc thành chùm, ít 


phân nhánh mang ít hoa. Quả hình cầu, đường 
kính 10-16mm phía đưới mang đài còn sót lại, 
mặt ngoài quả có lông hình sao ( Hình 563). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Mọc hoang ở nhiều tỉnh miền núi nước ta, 
nhiều nhất Hoà Bình, Hà Tây, Thanh Hoá, Nghệ 
An, Hà Tĩnh, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, 
Sơn La, Lai Châu. Tại các nước khác: Lào, Thái 
Lan, Inđônêxya. Trích vỏ thân cây lấy nhựa. 
Đem về chia thành loại tốt xấu. Loại tốt có màu 
vàng, nhạt, mùi thơm vani. Loại kém có màu 
đỏ, mùi kém hơn, có lần nhiều tạp chất (vỏ cây, 
đất cát). 

C. Thành phần hoá học 


Trong an tức hương có coniferyla benzoat, 
axit benzoic, axit xinamic, vanilin, axit d- 
siaresnolic. 

ˆ_D. Công dụng và liêu dùng 

Theo ¿ài liệu cổ, an tức hương vị cay, đắng, 
tính bình, vào 2 kinh tâm và tỳ. Có tác đụng 
hành khí huyết, trừ tà khí, khai khiếu, an thân, 
đau bụng, đẻ xong huyết vậng, người già ho và 
khó thở. Những người âm hư hoả vọng không 
dùng được. 

Hiện nay an tức hương dùng trong chữa viêm 
phế quản kinh niên và xổ nước đường hôi hấp. 

Dùng ngoài làm mau lành các vết thương, 
chữa nẻ vú. Ngoài công dụng làm thuốc còn 
làm nguyên liệu chế nước hoa, chế axit bezoïc. 
Liều dùng uống 0,5-2g dưới dạng xirô hoặc phối 
hợp với các vị thuốc khác. 

Đơn thuốc có an tức hương 

Chữa nể vú: 

Án tức hương 20g, cồn 80° 100g. Ngâm I0 
ngày, thỉnh thoảng lác. Lọc. Dùng cồn này hoà 
thêm nước bôi lên các nơi vú nẻ. 


VIÊN CHÍ ;& 


Còn gọi là tiểu thảo, nam viễn chí. 
Tên khoa học Poiygala sp. 
Thuộc họ Viễn chí Polygalaceae. 
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Vị viễn chỉ (Radix Polygalae) hiện nay ta đang 
dùng đều còn phải nhập. 

Viễn chí là rễ khô của cây viễn chí lá nhỏ 
(Polygala tenuffolia Wild.) hoặc cây viễn chí 


Xibên (Polygala sibirica L.) đều thuộc họ Viễn 
chí Polygalaceae. Chữ Polygala đo chữ Polys là 
nhiều, gala là sữa vì bò ăn cây này có nhiều sữa. 
Tenuifolia= lá nhỏ ( Hình 564). 


Tên viễn chí là do người xưa cho rằng HC, 
vị thuốc này làm cho người ta bên trí nhớ lâu. 
nước ta theo các tài liệu, có nhiều cây thuộc chỉ 
Polygala. Đã phát hiện lại một số nhưng chưa 
xác định được loài và chưa được khai thác. Chúng 
tôi giới thiệu ở đây để ta chú ý nghiên cứu khai 
thác. 

Á. Mô tả cây 

Ở nước ta có nhiều loài viễn chí Polygala. 

1. Polygala cardiocarpa Kurz theo tài liệu 
có ở Côn Đảo, Bà Rịa, Biên Hoà và ở Khôn, Stung 
treng (Lào), 


2. Polygala tonkinensis Chodat mọc ở Ba Vì 
(Hà Tây) và Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam. 


3. Polygala japonica Houtt. mọc ở Ninh Bình, 
Nam Định, Hà Nam. 


4. Polygala brachystachya DC. mọc ở Ninh 
Bình, Nam Định, Hà Nam và ở Sedan, Khôn, 
Stung treng (Lào). 


5. Polygala glomerata Lour. Mạc ở miền Bắc 
và miền Nam Việt Nam, 


6. Polygala qurata Gagnep, var macrotachya 
Gagnep. mọc ở Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam. 


7. Polygala sibirica L. mọc ở Đà Lạt (theo 
Á. Petelot). 


Ở đây chúng tôi chỉ mô tả mấy cây có ở nước 
ta và đã được ghi là có công dụng làm thuộc. 

Cây Polygala japonica Houtt. Còn gọi là nam 
viễn chí, Loài cỏ nhỏ, cao 10-20cm, mang cành 
ngay từ gốc, cành rất nhỏ hình sợi mọc lan ra, 
trên có phủ lông mịn. Lá nhiều dạng: Lá phía 
dưới hình bầu dục rộng 4-5mm, lá phía trên hình 
đải, đầu nhọn, dài 20mm, rộng 3-5mm, có mép 
cuốn xuống mật dưới. Cuống chỉ đài 0,5mm. 
Hoa mọc thành chùm gầy, ngắn mang hai, ba 
hoa hoặc hơn. Hoa xanh nhạt ở đưới, trắng ở 
giữa tím ở định. Quả nang nhắn hình bầu dục 
rộng Imm. Mùa hoa vào tháng 3 ở Ninh Bình. 

Cay Polygala glomerata Lour. Cỏ mọc hằng 
năm, cao 20-30cm, màu xám. Thân có lông mịn, 
phân nhánh ngay từ gốc, lá hình bầu dục hoặc 





Hình 564. Viên chí lá nhỏ - Polygala tenuifolia 


hình mác đầu nhọn hay tròn, đài 15-55mm rộng 
10-25mm, cuống ngắn nhiều hoa. Quả cao 4mm, 
rộng 3mm. Hạt hình trứng có lông, dài 3mm. 

Cây Polygala stbirica L. Loại có sống lâu năm, 
cao 10-20cm đường kính của thân cây ]-6mm. 
Lá mọc so le. Lá phía dưới nhỏ hơn, hình mác 
dài 0,6-3cm, rộng 3-6mm, ở cả hai mặt lá đều 
có lông nhỏ mịn. Hoa mọc thành chùm dài 3- 
7cm, cánh hoa màu lam tím. Quả nang hình 
trứng đài độ 4-5mm. 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Tại miễn Bắc mới phát hiện ở Ninh Bình, Nam 
Định, Hà Nam, Lạng Sơn, Cao Bằng. Nhưng chưa 
xác định chắc chắn được loài. Chưa được khai 
thác. Toàn bộ viễn chí hiện còn phải nhập, cho 
nên chúng ta nên chú ý tìm để khai thác. 


C. Thành phần hoá học 


Những cây viễn chí của ta chưa được nghiên 
cứu. Viễn chí nhập của Trung Quốc và các nước 
khác có chứa chừng 0,55-1% chất saponozit gọi 
là senegin C.;H,,O,, Ngoài ra còn chứa 
polygalit C.H,,O,, chất nhựa và một chất có tỉnh 
thể gọi là onsixin C,H„O,. 
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D. Tác dụng được lý 


Viễn chí nước ngoài đã được nghiên cứu kết 
quả như sau: 


1. Theo Trung Hoa y học tạp chí, 4-1952: 
Viễn chí có senegin có tác dụng trừ đờm và có 
độc tính. Uống với liều thích hợp, sẽ kích thích 
niêm mạc ở cổ họng làm tăng sự bài tiết niêm 
dịch ở khí quản và có tác dụng trừ đờm. 


2. Năm 1935, ba nhà nghiên cứu Trung Quốc 
Lưu Thiệu Quang, Trương Phát Sơ và Trương 
Diệu Đức (Trung Hoa y học tạp chí, 1935) đã 
chế viễn chí vùng Tay Bắc Trung Quốc thành 
cao lỏng, tiến hành 110 lần thí nghiệm trên tử 
cung cô lập và không cô lập của chuột bạch, thỏ 
và mèo đã chứng minh rằng cao lỏng viễn chí 
đều tăng sự co bóp của tử cung các động vật dù 
có thai hay không có thai. Tác dụng này là do 
chất senegin trực tiếp kích thích cơ của tử cung. 
Tuy nhiên, các thí nghiệm chưa chứng minh là 
uống có tác dụng hay không. 


E. Công dụng và liều dùng 

Viễn chí được dùng trong ráy y làm thuốc 
chữa ho nhiều đờm. Liều dùng rễ viễn chí: Ngày 
uống 2-5g dưới dạng thuốc sắc hoặc cao lỏng. 
Có thể dùng dưới dạng cồn viễn chí. Ngày uống 
3 lần, mỗi lần 2-5ml, hoặc có thể dùng cao lỏng. 
Mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 0,5-2ml. 

Theo kinh nghiệm của đóng y, viễn chí phối 
hợp với các vị thuốc khác dùng điều trị bệnh 
thần kinh suy nhược, hay quên, sợ hãi. Ngày 
uống 3-óg dưới dạng thuốc sắc. 

Theo (ải liệu cổ: Viễn chí vị đắng tính ôn, 
vào 2 kinh tâm và thận. Có tác dụng an thần, ích 
trí, tán uất hoá đờm, tiêu ung thũng. Dùng chữa 
hồi hộp, hay quên, hay sợ hãi, ho nhiều đờm, 
ung thư sưng thũng. Những người thực hoả 
không dùng được. 

Đơn thuốc có viễn chí 


Viên chí 4g, cam thảo óg, nước 600ml. Sắc 
còn 200ml. Chia 3 lần uống trong ngày. 


BỒ KẾT =#% 


Còn gọt là tạo giáp, tạo giác, chưa nha tạo 
giác, man khét (Cămpuchia). 

Tẻn khoa học Glediischia awsiralis Hemal. 
(Gledirschia sinensis Lamk., Mimosa fera Lour.) 

Thuộc họ Vang Ca£salpiniacedae. 

Cây bồ kết cung cấp cho ta những vị thuốc 
sau đây: 

1. Quả bỏ kếi tạo giác (Fructus Gleditschiae}- 
là quả bồ kết chín khô. 

2. Hạt bồ kết tạo giác tử (Semen Gleđitschiae) 
là hạt lấy ở quả bồ kết chín đã phơi hay sấy khô. 

3. Gai bồ kế? tạo thích, tạo giác thích, thiên 
đình, tạo trâm (Spina Gleditschiae) là gai hái ở 
thân cây bồ kết, đem về phơi hay sấy khố hoặc 
thái mỏng rồi phơi hay sấy khô. 

ÁA. Mö tả cây 

Bồ kết là một cây to cao chừng 6-8m, trên 
thân có những túp gai có phân nhánh, đài tới 
10-15cm. Lá kép lông chim, cuống chung có 
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Hình 565. Bỏ kết - Gleditschia australis 


lông và có rãnh dọc. 6 đến 8 đôi lá chét, hình 
trứng dài, đài trung bình 25mm, rộng I5mm. 
Hoa màu trắng khác gốc hay tạp tính, mọc thành 
chùm hình bông. Quả giáp, dài !-12cm, rộng 
15-20mm, hơi cong hình lưỡi liểm hay thẳng, 
quả mỏng nhưng ở những nơi có hạt thì nồi phình 
lên, trên mặt quả có phủ lớp phấn màu xanh nhạt. 
Trong quả có 10-12 hạt dài 1Ômm, rộng 7mm, 
dày 4mm, màu vàng nâu nhạt, quanh hạt là một 
chất cơm màu vàng nhạt. Mùa bồ kết: Tháng 
10-11 (Hình 565). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây bồ kết mọc hoang và được trồng tại nhiều 
tỉnh miền Bắc nước ta. Còn thẤy mọc tại các 
tỉnh miền Nam Trung Quốc. Riêng đảo Cát Bà 
(Hải Phòng) có tới 40.000 cây, hằng năm cho 
tới 40 tấn bỏ kết. 

Vào tháng 10-11, quả chín, hái về phơi hay 
sấy khô. Khi mới hái quả có màu xanh hay hơi 
vàng, phơi và để lâu có màu đen bóng. 


Gai bồ kết có thể thu hái quanh năm, nhưng 
tốt nhất vào các tháng 9 đến tháng 3 năm sau, 
hái về phơi khò hoặc nhân lúc gai còn đang tươi, 
thái mỏng rồi mới phơi hay sấy khô. 

C. Thành phần hoá học 

Từ quả bỏ kết ở Việt Nam, chúng tôi đã chiết 
được chất saponin tính khiết với hiệu suất 10% 
(G. Herman-[. Ciniei, Đỗ Tất Lợi, Y học !ạp chí 
số 1-1961, 26-29), chất saponin này không mùi, 
vị nhạt, gây hắt hơi mạnh, cho với axit sunfuric 
đặc màu vàng sau sang màu đỏ và tím (phản 
ứng Kobert). với phản ứng Lieberman (anhydrit 
axetic và axit sunfuric đặc) giữa hai lớp chất lỏng 
cho một vòng màu tím, sau đó lớp trên có màu 
xanh lục, với axit tricloraxetic nóng (phản ứng 
Hirschson) cho màu vàng sau ngả sang màu đỏ, 
độ chảy 1989-202°C, năng suất quay cực -32%, 
chỉ số phá huyết đối với máu bò 33.000. Sapo- 
nin này tan trong rượu và nước. 


Từ chất saponin này, chúng tôi đã thuỷ phân 
và kết tỉnh được chất sapogenin có tỉnh thể hình 
kim tụ thành hình ngôi sao, không tan trong 
nước, tan trong ête, cồn và clorofoc, độ chảy 298- 
301°C cho phản ứng Lieberman. Hiệu suất 
sapongenin từ quả bỏ kết là 3%. 


Năm 1929 (Nhật được chí số 29), một tác 


giả Nhật Bản có chiết được từ bồ kết cùng loài 
nhưng mọc ở Nhật Bản chất saponin cấu tạo 
tritecpenic và gọi là gleditsaponin với hiệu suất 
10%, công thức thô xác định là C_H,„O„„. Chất 
saponin này thuỷ phân cho gleditsapogenin và 
glucoza, ngoài ra cồn có arabinoza. Chỉ số phá 
huyết của gleditsapogenin đối với máu sơn 
đương là 75.000. 

Nam 1963, Bùi Đình Sang có chiết được từ 
bồ kết Việt Nam saponin, men peroxydaza và 
hai chất khác có tỉnh thể chưa xác định được 
tính chất. 


Năm 1969, Ngô Thị Bích Hải đã chiết được 
từ quả bồ kết mọc ở Việt Nam 8 chất flavonoit 
và 7 hợp chất tritecpen: 


3 trong số 8 chất flavonoit đã được rút ra dưới 
dạng tỉnh khiết và xác định là luteolin, 
saponaretin, vitexin, homoorientin và orientin. 

Phần aglycon của hợp chất tritecpen là axit 
oleanolic và echinoxystic. Phần đường là xyloza, 
arabinoza, glueoza và øalactoza. 

Ngoài ra tác giả còn chiết được một saponin 
mới là australozit. 

D. Tác dụng dược lý 

Sơ bộ nghiên cứu tác dụng dược lý, Ngô Thị 
Bích Hải đã thấy rằng hỗn hợp flavonozit và chất 
saponaretin riêng biệt có hoạt tính chống siêu vị 
trùng; hỗn hợp saponin bồ kết có tác đụng đối 
với trùng roi âm đạo, hôn hợp saponin và flavonoit 
có tác dụng giảm đau. 

Trong Trung Hoa y học tập chí (1954, 5: 411), 
2 tác giả Trung Quốc đã báo cáo nước sắc bồ 
kết có tác dụng trừ đờm. 

Khi tiêm chất gleđitsapogenin vào tĩnh mạch 
thỏ với liều 40-4?mg trên lkpg thể trọng thì thô 
chết (Nhật được chí 1928, 48: 146). 

E. Công dụng và liều dùng 

Nước bồ kết gội đầu, giặt quản áo lụa, len có 
màu không bị ố. Ngoài việc dùng bồ kết làm 
nguyên liệu để chế chất saponin, bỏ kết còn được 
dùng trong đông y để chữa nhiều bệnh khác 
nhau. 

Bồ kết: Theo các tài liệu cổ thì bố kết (bỏ 
hạt, hoặc đốt ra than, hoặc tán nhỏ làm thành 
viên hay thuốc bột) có vị cay, mặn, tính ôn hơi có 


733 


độc, vào 2 kinh phế và đại tràng. Cố năng lực 
thông khiểu, tiêu đờm, sát trùng, làm cho hắt 
hơi dùng chủ yếu chữa trung phong cấm khẩu 
phong té, tiêu đồ ăn, đờm xuyên thũng, sáng 
mắt, ích tính. 

Liều dùng hàng ngày 0,5 đến lg dưới dạng 
thuốc bột, hay đốt ra than mà dùng, hoặc thuốc 
sắc. 


Hạt bồ kết: Trong sách cổ nói hạt bồ kết vị 
cay, tính ôn, không độc, có tác dụng thông đại 
tiện, bí kết, chữa mun nhọt, đùng với liều 5-10g 
dưới đạng thuốc sắc. 


Gai bả kết (tạo thích, tạo giác thích): Có vị 
cay, tính ôn, không độc. Chữa ác sang tiêu ung 
độc, làm xuống sữa. Liều dùng Š-]Ög dưới dạng 
thuốc sắc. 

Hiện nay, một số bệnh viện dùng bồ kết để 
thông khoan chữa bí đại tiện và không trung 
tiện được sau khi mổ, chữa tắc ruột có kết quả, 
có thể dùng cho cả trẻ em lần người lớn, thường 
chỉ sau 5 phút là tháo phân ngay (Ÿ học thực 
hành số 58, 6-1960 và 63, 11-1960). Cách làm 

"đơn giản như sau: Lấy 1/4 quả bồ kết, nướng 
thật vàng, đừng nướng cháy quá hay còn sống, 
bỏ hột đi rồi tán thành bột nhỏ. Lấy canulơ, đầu 
có bôivadơlin hay dầu. chấm vào bột bồ kết, 
sau đó cho vào hậu môn sâu độ 3-4cm, cứ thế 
làm 3-4 lần cho bột vào trong hậu môn, sau 2 
đến 5 phút bệnh nhân đi ngoài được, có trường 


hợp hậu phẫu không trung tiện được 2 đến 5 
ngày, bệnh nhân chướng bụng, bệnh nhân bí 
đại, trung tiện, nôn mửa liên tục có khi nôn ra 
máu mà làm như trên chỉ sau 2 phút trung tiện 
và đi ngoài được ngay, có bệnh nhân ra tới 500 
con giun. 


Đơn thuốc có bồ kết dùng trong nhân dán 
Thuốc chữa ho: 


Bồ kết lg. quế chi 1g, đại táo (táo đen) 4g, 
cam thảo 2g, sinh khương 1g, nước 600ml; sắc 
còn 200ml chia 3 lần uống trong ngày. 

Chữa nhức răng, sâu rằng: 

Quả bỏ kết tán nhỏ, đắp vào chân răng, hễ 
chảy đãi ra thì nhổ đi. 

Chữa trẻ con chóc đầu, rụng tóc: 

Bồ kết đốt ra than, tán nhỏ rưa sạch vết chốc, 
rồi đắp than bỏ kết lên. 

Chữa đi ly lâu ngày: 

Hạt bồ kết sao vàng, tán nhỏ, dùng hồ nếp 
viên bằng hạt ngô. Ngày đùng !0 đến 20 viên, 
đùng nước chè đặc mà chiêu thuốc (nên uống 
buổi sáng sớm khỏi mất ngủ). 

Chữa phụ nữ sưng vú. 

Gai bồ kết thiêu tồn tính 40g, bạng phân 4g. 
Hai vị đều tán nhỏ, trộn đều, mỗi lần uống 4g 
bột này. 


MƯỚP ĐÁNG #fÑ 


Còn gọi là khổ qua, cẩm lệ chỉ, lại bồ đào, 
hồng cô nương, lương qua, mướp mủ, chua hao 
(Mường-Thanh Hoá). 


Tên khoa học Momordica charantia L. 
(Momordica balyamina Desc., Ccumis 
đfricanwus Lindl.). 


Thuộc họ Bí Cwcurbitaceae. 

A. Mô tả cây 

Mướp đáng là một loại dây leo, thân có góc 
cạnh, ở ngọn hơi có lông tơ. Lá mọc so le, đài 5- 
10cm, rộng 4-Bcm, phiến lá chia 5-7 thuỳ hình 
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trứng, mép có răng cưa đều, mặt dưới lá mầu 
nhạt hơn mặt trên, trên gân lá có lông ngắn. Hoa 
mọc đơn độc ở kế lá, đực cái cùng gốc, có cuống 
dài, cánh hoa màu vàng nhạt, đường kính của 
hoa chừng 2cm. Quả hình thoi dài 8-I5cm, trên 
mặt có nhiều u nổi lên, quả chưa chín có màu 
vàng xanh, khi chín có màu vàng hồng, trong 
quả có hạt dẹt đài 13-15mm, rộng 7-8mm, trông 
gần giống hạt bí ngô, quanh hạt có màng màu 
đỏ máu như màng gấc ( Hình 566). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Mướp đắng được trồng ở khắp các tỉnh trong 


nước ta, ở miền Bắc cũng như ở miền Nam. 
Thường người ta trồng để lấy quả nấu ăn cho 
mát (giải nhiệt). Mùa quả ở miền Bắc các tháng 
5-6-7. 

Còn thấy mọc ở miền nam Trung Quốc (Phúc 
Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Giang Tô, Triết 
Giang). Tại một số nước đông nam châu Á như 
Án Độ, Malaixia, Philipimn cũng thấy có.., 

Thường người ta dùng quả tươi. Hạt phơi khô 
và lá làm thuốc. 

C. Thành phân hoá học 


Quả có chứa một chất glucozit đắng gọi là 
momocdixin. Ngoài ra còn có vitamin B,, C, 
ađcnin, betain, protem (0,6%). 

Hạt có chất đầu và một chất đắng chưa xác 
định. Năm 1950, Airan J. W. và N. D. Gatge (Ấn 
Độ) có nghiên cứu đầu và khô đầu hạt mướp 
đắng (Chemical examination oƒ Korlaplanis- 
Chrrenmt Šci. lndia, 10.1950). 

D. Công dụng và liều dùng 

Ở nước ta, ngoài công dụng làm thức ăn (nấu 
với thịt làm canh), mướp đắng còn được dùng 
làm một vị thuốc mát chữa ho, tắm cho trẻ trừ 
rôm sẩy, chữa sốt. Theo sách cổ đông y mướp 
đáng có vị đắng (khổ), tính hàn, không có độc. 

Ngày dùng chừng 2 quả bỏ hết hạt, nấu mà 
ăn. 

Hạt dùng với liều 3g hạt khô, đưới dạng thuốc 
sắc. Tại nhiều nước khác cũng dùng mướp đắng 
làm thuốc. Ví dụ tại Pooctô-Ricô (một nước gần 
Cuba, châu Mỹ), mướp đắng được dùng chữa 
bệnh đái đường (Riwera C., 1941. Preliminary 
Chemicul and pharmacological studies 
cundeamer Momordica charamtia Linn-Amer, J. 


TRÁM 
Còn gọi là cảm lãm, trắm trắng, cà na, thanh 
quả, đêm ta lát (Campuchia). 
Tên khoa học Canarium album (Lour) 


Raeusch (Canarium sinensis Rumph, Pimela 
alba Lour.) 





Hình 566. Mướp đẳng - Momordica charamiia 


Pharm. \13: 291-296). 


Tại Ấn Độ, nước ép của lá dùng làm thuốc 
gây nôn, thuốc tẩy trong những bênh về đường 
mật, nó có tác dụng chữa giun. 


Đơn thuốc dùng mướp đẳng dùng trong nhân 
dân 


Nước tắm cho trẻ con nhiều rôm sây: 

Mướp đắng 2-3 quả nấu với nước để tắm cho 
trẻ em. Ngày I lần. 

Chữa ho: 


Mướp đắng 1-2 quả, nấu với nước mà uống 
làm 1 hay 2 lần trong ngày. 


§W#.nHW 


Thuộc họ Trám Buryeraceae. (Ì) 


Thanh quả (Fruc(us Canarri) là quả trầm trắng 
chín phơi hay sấy khô. 


Còn có tên là can thanh quả hay cảm lãm. 


(1) Hiện nay một số tác giả nhập họ Bursraceae vào họ Anacardiaceae. 
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A. Mô tả cây 


Trám trắng là một cây cao từ 12-15m thân 
mọc thẳng đứng, đường kính đạt tới 0,4-0.6m. 
Lá mọc so le, kép lông chim gồm 5-7 đôi lá 
chét, cuống lá chung đài bằng 1/4-1/3 toàn lá, 
cuống lá chét dài 5-8mm. Lá chét dài 5-17cm, 
rộng 2-5,5cm mép nguyên. Hoa hình cầu, màu 
trắng, mọc thành từng nhóm 2-3 thành chuỳ ở 
đầu cành hay kẽ lá. Chuỳ đài 8-10cm, Quả hình 
thoi, hai đầu tù, dài 45mm, rộng 20-25mm, 
hạch cứng nhãn, hình thoi với 2 đầu nhọn, trong 
có 3 ngăn, Mùa hoa tháng 6-7, mùa quả tháng 
8-10 ( Hình 567). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây trám mọc hoang và được trông ở nhiều 
nơi trong nước ta. Tại Trung Quốc, trám trắng 
được trồng ở các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Hải 
Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến. 


Thường người ta lấy quả, vào tháng 9-10, quả 
chín, hái về phơi khô trong mát là được. 


Ngoài việc khai thác quả, nhân đân ta còn 
khai thác nhựa trám để làm hương thắp và để 
cất tỉnh dầu hay chế côlôphan trám. 


Muốn lấy nhựa trám, người ta chích thân và 
nhiều khi cả trên rễ nổi trên mặt đất. Thường 
chỉ chích nhựa trên những cây to, đã bắt đầu 
cho quả. Mỗi năm, một cây trám cho từ 5 đến 
8kg nhựa (cây chừng 20 tuổi). Nhựa khi mới 
chảy có màu trắng xanh nhạt, dần đản đặc lại 
và thường được đựng trong các thùng để đem 
tiêu thụ tại những chợ gần đó. 


C. Thành phản hoá học 


Trong quả trám có chừng 1,2% chất protit, 
1% chất béo, 12% chất hydrat cacbon, 0,204% 
canxi, 0,06% photpho, 0,0014% chất sắt và 
0,021% vitamin C (theo kết quả phân tích của 
Viện vệ sinh Trung Quốc, 1975). 


Trong nhân quả trám có chừng 50-65% chất 
đầu béo. Nhựa trám là một chất mềm, màu vàng 
nhạt, nhưng nhiều khi có màu sâm đen là do 
các cành lá, vỏ lẫn vào. Mùi thơm dễ chịu. Đun 
nóng (90°) sẽ chảy lòng. Tàn trong éte dầu hoả 
(có thể dùng để tĩnh chế), khi cất kéo bằng hơi 
nước, nhựa trám sẽ cho 18-30% tính dầu. 
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Hình 567. Trám trắng - Canarium album 


Tỉnh đầu này không màu hay màu hơt vàng 
nhạt, lỗng, mùi thơm, tỷ trọng 0,887-0,841, hơi 
hữu tuyển. Khi đun tỉnh đầu một phần bát đầu 
cất từ !00°C, nhưng phần lớn cất từ 158-177nC. 
Nếu lắc tỉnh đầu với natri bisurfit, chừng 6% 
tính đầu tan trong đó (chất andehyt), tỉnh dầu 
còn lại sẽ có mùi thơm. Thành phần chủ yếu 
của tỉnh đầu trám đã được xác định là sabinen 
(45%), một nguyên liệu để tổng hợp chất thơm 
dùng trong hương liệu. Ngoài ra còn tecpinen 
(16,7%), tecpineol (10,8%), pinen (9%), tecpinen 
(4.9%)... Sau khi cất tinh dầu, còn lại một chất 
côlôphan, tan hoàn toàn trong ête, và tan một 
phần trong cồn lạnh. Chất nhựa trám được tiêu 
thụ trên thị trường quốc tế với tên Elemi. 


C, Công dụng và liều dùng 


Quả trám trắng chỉ mới thấy dùng trong nhân 
dân. Tính chất chữa bệnh của trám ghi trong 
các (ài liệu đông y cổ là: VỊ chua ngọt, chát, tính 
ôn, không độc, vào 2 kinh phế, lợi vết hầu sinh 
tân chỉ khát, giải độc, là thuốc chữa yết hầu sưng 
đau, hoà hãn tư bổ, có thể giải được say rượu, 
nọc cá độc, nọc con đải, còn dùng chữa cổ họng 
sưng đau, ho nhiều đờm. 


Ngày dùng 2 đến 3 quả hoặc có thể hơn. 

Nhựa trám dùng cất tính dầu dùng trong kỹ 
nghệ nước hoa, côlôphan còn lại có thể dùng 
trong kỹ nghệ xà phòng, vécni. Trong kháng 
chiến, tỉnh dầu đã được dùng làm dung môi chiết 
suất cafein trong lá chè. Trong nhân dân dùng 
nhựa trám trộn với thân đậu tương làm hương 
thơm tháp khi cúng bái ngày lễ. 

Đơn thuốc có thanh quả hay quả trám trong 
nhân dân 

Chữa hóc xương cá: 

Ngậm quả trám, nuốt lấy nước. Hoặc sắc 5 
quả trám, lấy nước cho ngậm và nuốt. 

Chữa ngộ đóc do ăn phải cá độc: 

3 quả trám sắc lấy nước uống. 

Cao qua trám: 

Quả trám bóc bỏ hột: 100g. Thêm nước nấu 
đặc thành cao lỏng, sau thêm 50g phèn chua cô 
đặc lại lần nữa. Ngày đùng 2-3 lần, môi lần 2- 
3g chữa cổ họng sưng đau nhiều đờm. 

Chu thích: 

Ngoài cây trầm trắng kể trên, ở nước ta người 


ta còn trồng cây trám đen hay cây bùi, ô lãm 
(Canarium nigrum. Lour. Engl. hay Canarium 
pimela Keen-Pimela niera Lout.) cùng thuộc 
họ Trám (Burseraceae). Cây cao trung bình. Lá 
dài 20-25cm, kép hình lòng chim, gồm 4 đôi lá 
chét. Hoa mọc thành chuỳ mang những nhánh 
gồm nhiều chùm tán 6-10 hoa. Quả hình trứng 
màu tím đen sẫm, đài 3-4cm, rộng 2em, hạt 
cứng có 3 ngăn, Cây này được trồng ở nhiều 
nơi trong nước ta để lấy quả ăn và lấy nhựa trám. 
Mùa quả vào tháng 10-12. Quả trám đen thường 
luộc ăn. Khi luộc trám nấu nước sôi quả trám sẽ 
cứng, nhưng nếu non quá trám sẽ nát. Thường 
người ta cho muối vào nước (để cho đậm quả 
trám). Đun cho sôi, cho quả trám vào rồi bắc ra 
ngay để nguội dần là trám vừa chín và bùi, béo. 

Nhựa trám đen cũng lấy như nhựa trám trắng. 


Trong nhân trám trắng và trấm đen có chừng 
50-70% chất côlôphan. 


Nhựa trám đen cùng một công dụng như trám 
trắng. Trong nhân trấm trắng và trám đen có 
chừng 50-65% chất đầu béo có thể dùng làm 
đầu chạy máy, 


THỊ ĐẾ ‡?# 


Còn gọi là thị đình, tai hồng. hồng. 
Tên khoa học Diospyras kaki L. f. 
Thuộc họ Thị Ebenacede. 


Thị đế (Calyx kaki) là tai hồng phơi hay sấy 
khô. Cây hồng có tên Trung Quốc là thị: Đế là 
tai, là đế. 

Á. Mô tả cây 


Cây hồng là một cây nhỡ cao chừng 5-6m, 
có thể tới lÖm nhiều cành. Lá mọc so le, có 
cuống ngắn, dài không quá Icm. Phiến lá thuôn 
hình trứng, dài 7-14cm, rộng 4-§em, mép nguyên 
hay hơi lượn sóng. Tháng 6 ra hoa màu vàng 
trắng nhạt. Cây đực. cây cái riêng biệt hoặc có 
khi hoa đực, hoa cái có trên cùng một cây. Hoa 
đực mọc từng 2-3 cái một thành hình tán, hoa 
cái mọc đơn độc. Tháng 9-10 ra quả khi chín có 
màu vàng hay đỏ thẫm (Hình 568). 


47- CTVN 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây hồng được trồng tại khắp các tỉnh miễn 
Bắc Việt Nam. Nó mọc hoang tại Trung Quốc 
và Nhật Bản. 

Sau khi ăn hồng, thu lấy tai (để) phơi hay sấy 
khô là được. 

C. Thành phần hoá học 

Trong tai hồng có các chất tanin đặc biệt bao 
gồm axit tritecpenic (độ chảy 82°C), axit ursolic, 
oleanolic và axit betulinic. 

Trong quả hồng xanh có chất tanin làm cho 
quả hồng có vị rất chát, khi chín vị chát hầu như 
mất đi. Khi đó lượng đường có chừng 13-19% 
dưới dạng gÌucoza, sacaroza và fructoza, 1,LS- 
1,60% chất protem. 

D. Công dụng và liều dùng 

Tai hồng là một vị thuốc còn dùng trong phạm 
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vi kinh nghiệm nhân dân để chữa ho, nấc, đi đái 
đêm. 

Ngày dùng 6-l0g đưới đạng thuốc sắc hay 
thuốc bột. 

Theo (ải điệu cố, thị đế vị đắng, tính ôn, vào 
kinh vị. Có tác dụng ôn trung hạ khí. Dùng chữa 
ách nghịch, y khí (ợ, nấc). 

Bài thuốc có thị đế dùng trong nhân dân 

Chữa đẩy bụng, nấc: 

Thị đế 8g, định hương 8g, sinh khương 5 lát, 
nước 600ml, sắc còn 200ml, chia nhiều lần uống 
trong ngày. 

Có bài thuốc khác có những vị trên nhưng lại 
thêm các vị trần bì 4g, thanh bì 4z, bán hạ 2ø, 
cũng dùng chữa nấc và đầy bụng không tiêu. 

Trong khi dùng, cần tuỳ trường hợp thêm bớt 
vị định hương và thị đế, ví dụ nóng nhiều thì 
giảm đỉnh hương, tăng thị đế, ngược lại lạnh 
nhiều thì tăng định hương, giảm thị đế. Liều định 
hương tuy nhiên không nén dùng quá 10g. 

Chú thích: 

Tại Trung Quốc, người ta còn dùng hồng dưới 
2 dạng khác nữa: 

1. Thị sương (Saccharum Kaki) chất đường 
trong qưả hồng. Khi người ta làm mứt hồng, chất 
đường tiết ra thu thập lấy, gọi là thị sương. Cho 
vào nồi, đun lửa nhẹ, khi thành đường thì đổ 
vào khuôn, phơi cho se thì dùng dao cắt rồi phơi 





Hình 568. Hồng (thị đế) - Diospyros kaki 


khô hản. Nhân dân Trung Quốc dùng chữa đau 
cổ họng. ho, cổ họng khô. 


2. Thị tất (Succus kaki siccatus) là nước ép từ 
quả hồng khi còn chưa chín, phơi hay sấy khô. 
Nhân dân Trung Quốc dùng chữa cao huyết áp 
có kết quả. 

Người ta nghiên cứu thấy trong thị sương có 
đường manit và trong thi tất có chất tanin gọi là 
shibuol C.H,O 


142772” 


TỬ UYỂN ## 


Còn gợi là thanh uyển, đã ngưu bàng. 
Tên khoa học Ás/er (ataricus L. 
Thuộc họ Cúc Asferaceae (Composuae). 


Tử uyễn (Radix Asteris) lá rễ và thân phơi 
hay sấy khô của cây tử uyển. Từ là tía, uyến là 
mềm, vì từ uyển là một vị thuốc có màu tím lại 
mềm. 

A. Mô tả cây 


Loại cỏ sống lâu năm, cao 1-1,5m, thân và rẻ 
ngắn, mang nhiều rễ con. Thân mọc thẳng đứng, 
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trên có nhiều cành, thân và cành có nhiều lông 
ngắn, phía gốc có lá mọc vòng. Khi cây ra hoa 
thì những lá này héo đi. Lá hình mác dài 20- 
40cm, rộng 6-12cm, đầu tù, phía cuống hẹp lại, 
cuống đài có đìa, mép có răng cưa, 2 mặt lá đều 
mang lông. Trên thân có lá mọc so le, hẹp gần 
như không cuống, dài 18-35cm, rộng 2,5-3,5cm 
có cuống đài. Hoa thìa lìa mọc xung quanh có 
màu tía tím nhạt, hoa ống ở giữa có màu vàng. 
Quả khô, hơi đẹt có lông trắng (Hình 569). 


Cây tử uyển ở Việt Nam khai thác được xác 


định là Ás/er rrinervus Roxb. (theo A. Pételot). 


Tử uyển ở Việt Nam là một loài cỏ cao 0.3- 
l,6m, mọc thẳng đứng. trên ngọn phân nhánh, 
thân có lông ngắn, lá hình bầu dục thuôn dài, 
hẹp lại ở phía cuống, mép có răng cưa: Lá đài 3- 
7cm, rộng 5-25mm. Hoa hình đầu, tím nhạt ở 
xung quanh, vàng ở giữa, mọc đơn độc hoặc tụ 





Hình 569. Tử uyển - Äster (4tGrÌCuS 


từng 3-5 hoa thành ngù ở đầu cành. Quả bé, dài 
2,5mm, có lông, mép có đìa màu vàng nhạt. 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Chỉ mới thấy mọc ở miền Bắc Việt Nam: Cao 
Bằng, Lạng Sơn, ít thấy ở miền trung. Nhưng 
chưa hoặc ít được khai thác. Có mọc ở Lào. 

Phân nhiều vị từ uyển của ta vẫn phải nhập. 
Ta nên chú ý phát hiện lại để khai thác. 


Có mọc ở Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và 
Triều Tiên. 


Nếu là tử uyển trồng thì vào mùa thu năm thứ 
nhất hay mùa xuân năm thứ hai, đào lấy rễ, cần 
chú ý kẻo đứt rễ con. Muốn vậy khi đào phải 
tưới nước, sau khi đào rửa sạch đất cát, tết những 
rễ nhỏ thành từng búi như búi tóc phơi hay sấy 
khô là được. 


C. Thành phần hoá học 


Trong tử uyển Aster tataricus, người ta đã chiết 
suất ra được chất asterasponin C.H,O,„. Khi 
thuỷ phân sẽ cho aster sapogenin C,.H,,O, 
arabinoza. Ngoài ra còn chứa chất xêton là 
shionon C LH O và một chất flavonozit gọi là 
quexetin. 


D. Tác dụng được lý 


1. Uống astersaponin có tác dụng trừ đờm. 
Quexetin có tác dụng lợi niệu (Tăng Quảng 
Phương 1936, Trung Hoa y học tạp chí. 


2. Hoàng Khánh Chương (1954, Trung Hoa 
y học tạp chí) đã báo cáo: Dùng dung dịch iôt 
tiêm vào sườn mèo để gây ho, rồi dùng nước sắc 
tử uyển 50% cho mèo uống với liều 1g/1kg thể 
trọng không thấy có tác dụng trị ho rõ rệt. 

„ 3. Cao ứng Dâu và Trương Sán (1956, Trung 
Hoa y học tạp chí) tiếp tục nghiên cứu, dùng 
nước sắc tử uyển 25% trên thỏ gây mê bằng 
urêtan đã chứng minh được tứ uyển có tác dụng 
trừ đờm, tác dụng này duy trì trên 4 giờ đối với 
con vật. 


4. Astersaponin có tính chất phá huyết rất cao. 
Pha loãng 50.000 lần vẫn còn tác dụng phá 
huyết. 

E. Công dụng và liều dùng 

Chữa ho nhiều đờm, viêm khí quản cấp tính 
hoặc mãn tính. Thường dùng phối hợp với nhiều 
vị thuốc khác. 

Ngày dùng 6-12g dưới dạng thuốc sắc hoặc 
thuốc viên. 

Còn dùng làm thuốc thông tiểu tiện, chữa tiểu 
tiện ra huyết. 

Trong íải liệu cổ: Tử uyển vị đắng, ngọt, tính 
ôn, không độc, vào kinh phế. Tác dụng ôn phế, 
hoá đờm, hạ khí, chỉ ho, thông điều thuỷ đạo. 
Dùng chữa ho, khí xuyễn, ho ra máu mủ, tiểu 
tiện đỏ. Phàm âm hư, phổi ráo, có thực nhiệt 
không được dùng. 

Đơn thuốc có tử uyển 

Chữa trẻ con ho không ra tiếng: 


Tử uyên và hạnh nhân hai vị bằng nhau, tán 
nhỏ. viên với mật bàng hạt ngô. Ngày uống 3-4 
viên, chia làm nhiều lần uống. 
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Đơn thuốc chữa ho gà ở Cao Bằng (đã được 
Xí nghiệp dược phẩm [ sản xuất): 

Bách bộ 0,05g, lá tía tô 0,025g, trần bì 0,05g, 
từ uyển 0,025g, cát căn 0,025g, côn cà độc dược 
0.015g. Tất cả trộn đều làm thành viên. Dưới 1 
tuổi ngày uống 1 viên, chia làm 2 lần uống. Từ 
1-13 thổi mỗi tuổi ngày 1 viên, chia làm 2-3 lần 
uống trong ngày. 


13 tuổi trở lên và người lớn: Ngày uống 13- 
20 viên chia làm 2-3 lần uống. 

Đơn thuốc chữa viêm khí quản mãn tính (ho 
lâu ngày): 

Tử uyển 10g, khoản đông hoa 10g, bỗi mẫu 
10g, cam thảo 3g, cát cánh 7g, hạnh nhân lOg, 
nước 600ml sắc còn 200ml. Chia làm 3 lần uống 
trong ngày (Đm thuốc của Diệp Quyết Tuyền). 


TRÀM VÀ KHUYNH DIỆP 8# 


Tên tràm và khuynh điệp hiện nay thường được 
dùng lẫn lộn để chỉ một số cây cho tỉnh dầu có 
mùi và công dụng gần giống nhau, hoạt chất căn 


bản cũng như nhau, nhưng tỷ lệ hoạt chất có khác 
nhau, do đó cần chú ý để tránh nhầm lần, cũng 
như khi cần giới thiệu với nước ngoài. 


TRÀM VÀ TINH DẦU TRÀM 


Còn gọi là cây chè cay, chè đồng, smach 
chanlos, -smach tachah (Cămpuchia). caJeputier 
(Pháp). 

Tên khoa học MfeÍaleuca leucadendra L. 

Thuộc họ Sim Myr!dcede. 

Cây tràm cho ta những vị thuốc sau đây: 

1. Cành non mang lá tươi hay phơi khô. 


2. Tinh đầu tràm thường gọi là tỉnh đầu 
khuynh điệp. 

3. Tính đầu tràm tình chế. 

A, Mô tả cây 

Tràm là một cây nếu để phát triển tự nhiên có 
thể cao tới 4-5m, nhưng đều bị cắt xén thường 
xuyên chỉ còn là những cây bụi chừng 40-50cm. 
Trên thân cây to lớp vỏ bong ra thành từng mảng 
to đài, Lá mọc so le, cuống màu xanh vàng nhạt, 
phiến lá hình mác, trên có những gân chạy dọc 
theo gân chính. lúc đầu mỏng và mềm, về sau 
thành dày, cứng và dòn; thường đài 4-§cm, rộng 
10-20mm. Vì lá thường được nhân đân một số 
vùng (Vĩnh Phúc, Phú Thọ) nấu oống thay chè 
lại mọc hoang ngoài đồng cho nên có tên chè 
đóng, vị nước uống hơi cay cho nẻn còn có tên 
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Hình S20. Tràm - Melaleuca leucadendra 


chè cay. Hoa nhỏ màu trắng vàng nhạt, không 
cuống, mọc thành bông ở đầu cành, nhưng sau 
từ đầu bông hoa, cành lại mọc đài thêm và mang 


lá thành ra bông hoa nằm giữa cành lá trông rất 
đặc biệt. Quả nang rất cứng, 3 ngăn, hình tròn, 
đường kính 13mm, cụt ở đỉnh, đài cứng tồn tại 
ôm sâu vào quả. Hạt hình trứng, dài chừng 1mm 


Tên cajeput do chữ Malaixia của tên cây 
cajuputi hay kaiputi có nghĩa là gỗ trắng vì cây 
này có màu nhạt trông xa như một rừng màu 
trắng ( Hình 570). 


B. Phân bỏ, (thu hái và chế biến 


Cây tràm mọc hoang tại khắp nơi trong nước 
ta từ Nam đến Bác, nhiều nhất tại miền Nam, 
tràm mọc thành từng rừng bạt ngàn sau những 
rừng sú. 

Tại miền Bắc, tràm nhiều nhất tại các tỉnh 
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên. Tại Nghệ 
An, Hà Tĩnh và vùng đổi núi huyện Kim Anh và 
Đa Phúc (Vĩnh Phúc), huyện Phổ Yên (Thái 
Nguyên) cũng có một số ít tràm, mọc hoang. 
Chưa thấy ai tổ chức trồng cây tràm. 


Trước đây tràm hầu như không được khai 
thác. Thường nhân dân chỉ hái lá và cành non 
về phơi khô nấu nước uống thay chè hay uống 
để giúp sự tiêu hoá. Mãi tới vào khoảng năm 
1990, cây tràm vùng Quảng Bình, Quảng Trị 
mới được khai thác để cất trnh dầu bán rộng rãi 
trên thị trường với tên “đầu khuynh diệp” (đúng 
ra là tính dầu) vì khuynh là nghiêng, diệp là lá, 
cây tràm có lá mọc nghiêng không giống những 
lá cây khác, từ đó cây này thêm tên là cây 
khuynh điệp. 


Trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954) 
những cây tràm vùng Bắc Cạn, Thái Nguyên 
cũng được khai thác để cất tỉnh dầu dùng trong 
bộ đội. 

Ngoài nước ta ra, tràm còn thấy mọc hoang ở 
Campuchia, Inđônêxya, Philipin, Malaixia. 


Tạt Tân Đảo, có mọc một loài tràm (Melaleuca 
viridiflora Gaertn. ) cùng họ Sim, được khai thác 
cất tỉnh dầu mang tên tinh đầu niaouli, hoặc 
gomenol (do chữ Gomen là một tên một làng Ở 
Tân Đảo gần thủ đô Nưmea, gần đó người ta tổ 
chức cất tính dầu lần đầu tiên ở đây và chữ øl là 
tỉnh đầu). 


C. Thành phần hoá học 
Thành phần chủ yếu của lá tràm là tỉnh đầu, 


với tỷ lệ 2,5%o (tính trên lá tươi), hoặc 2,252 
(tính trên lá khô). 


Tính dầu tràm là một chất lòng, không màt 
hay hơi vàng nhạt (một số có màu xanh là dc 
nhuộm chứ không phải màu tự nhiên), vị hơ 
Cay và mát sau nóng, mùi thơm đặc biệt, tả tuyển 
Nếu tỉnh chế, tính đầu trong, hầu như không 
màu, D: 0,920-0,930, chỉ số khúc xạ 1,466- 
1,472 quay từ 0° đến 3°40. Sỏi ở 175°C: tan trong 
2,5 đến 3 thể tích cồn 7ŒC. 


Hoạt chất chủ yếu của nh đầu là cajeputol 
hay xineola hoặc eucalyptola với tỷ lệ 35 đến 
60%. Ngoài ra còn chứa pinen tả tuyển, 
tecpinneola một ít andehyt (valeric, butync, ben- 
zylic), các ête như ête axetic. 


Tình đầu tràm cất từ cây Melaleuca viridifiora 
ở Tân Đảo cũng chứa từ 35 đến 60%, xineola 
*ngoài ra còn chứa một ít tecpineola hữu tuyển 
(khác với tình dầu tràm của ta), một ít andehyt. 

Cả 2 thứ tỉnh dâu khi tính chế rồi thì không 
được chứa andehyt. Muốn tính chế tỉnh dầu tràm 
ta có thể ngâm tính đầu với một hỗn hợp oxyt 
chì và đung địch NaOH trong 3 giờ ở nhiệt độ 
dun cách thuỷ, hoặc dùng thuốc tím và axit 
sunfurie, sau đó cất lại. Tỉnh dầu tràm tinh chế 
không có màu hay chỉ có màu vàng rất nhạt, 
mùi thơm để chịu. 

Mới đây A. Quevauviller và cộng sự đã chứng 
mính trên thực nghiệm và lâm sàng là tính đầu 
khuynh diệp tỉnh chế làm tăng tác dụng kháng 
sinh của streptomyxin và đặc biệt của penixillin. 

D. Công dụng và liều dùng 


Trong nhân dân thường đùng lá và cành non 
mang lá để pha hay hãm hoặc sắc với nồng độ 
20g lá trong I lít nước để uống thay nước giúp 
sự tiêu hoá, chữa ho hoặc để xông. Có thể dùng 
đưới dạng ngâm rượu với tỷ lệ 1/5 với tên cồn 
khuynh điệp cùng một công dụng như trên với 
lều 2 đến 5g cồn một ngày. 

Phổ biến nhất là tinh dầu: Thường dùng 
nguyên chất để xoa bóp chữa đau nhức, tê thấp, 
ho, cảm. Mặc dù tỷ lệ xmeol trong tỉnh dầu tràm 
thấp hơn trong tỉnh dầu bạch đàn giới thiệu sau 
đây nhưng người ta cho rằng tính chất sát trùng 
của tính đầu tràm lại mạnh hơn tỉnh dầu bạch 
đàn, người lớn và trẻ con đẻu có thể dùng tỉnh 


741 


dầu nguyên chất để xoa bóp; người ta có thể 
uống tinh dầu với liêu X (10) đến L (50) giọt 
nhỏ vào nước thêm đường mà uống. Với tỉnh 
dầu tỉnh chế có thể chế thành thuốc tiêm với 
nồng độ 5-10 hoặc 20%. Ngày tiêm đưới đa 1-2 
ống chứa 0,I0 đến 0,20g tỉnh dầu. 


Dung địch tính đầu tràm 5-l0 hay 20% trong 
đầu còn được dùng với tẻn gomenol (buile 
goménolée) để nhỏ mũi chống cúm, ngạt mũi. 

Người ta còn dùng tình dầu pha vào nước với 
nồng độ 2 phần nghìn để rửa các vết thương rất 
tốt. 


BẠCH ĐÀN VÀ TINH DẦU BẠCH ĐÀN 13 


Còn gọi là cây khuynh diệp. 
Tên khoa học Eucalyptws globulus Labill. 
Thuộc họ Sim Äyrtaceae. 


Tên bạch đàn là tên có từ lâu ở vùng Nghệ 
An, Hà Tĩnh tên khuynh điệp là do mùi tỉnh dầu 
có mùi tỉnh đầu tràm, cây cũng có lá nghiêng 
cho nên đặt tên. Hiện nay, tên bạch đàn phổ biến 
hơn. 


Tuy nhiên cần chú ý tên bạch đần trước đây 
thường đành cho một cây khác có mùi thơm như 
trầm có tên là đàn hương, tên khoa học là 
Santalum album L. thuộc họ Đàn hương 
(Santalaceae), cây này chưa thấy có ở Việt Nam, 
trước đây ta vần dùng tính dầu chữa bệnh lậu. 


Eucalyptus globulus do chữ Hy Lạp eu là tốt, 
kalyptos là cái bao, vì nụ hoa có bao hình tròn, 
globulus là hình cầu vì quả có hình cầu. 


A. Mô tả cây 


Cây cao 1o, có thể cao tới lÕm hay hơn. Cành 
non có 4 cạnh. Hai loại lá: Trên cây non hay 
cành non, lá mọc đối, gần như không cuống, 
phiến lá hình trứng hoặc giống hình trái tim, sắc 
lục, mỏng, như có sáp, dài 10-I5cm, rộng 4- 
8cm. Trên cành cây già, lá mọc riêng biệt, so le, 
hình liềm, cuống ngắn, cong, phiến lá hẹp đài 
16-25cm, rộng 2-5cm, cành già tròn, không 
cạnh. Phiến lá soi lên sáng thấy rõ những điểm 
trong trong, đó là những túi tính dâu. Từ kẽ lá 
có những nụ hoa hình núm oản ngửa, có 4 cạnh 
tương ứng với 4 lá đài. Quả hình chén, phía trên 
có 4 ngăn, trong chứa ít hạt ( Hình 571). 

Ngoài cây bạch đàn kể trên, chúng ta còn đi 
thực vào nhiều loài bạch đàn khác như bạch đàn 
trắng Eucalyptus camaldulensis (E. rostrat4), 
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Hình 571. Bạch đàn - Eucalypius globulus 


bạch đàn lá nhỏ Eucalylus tereticornis (E. 
umbellata), bạch đàn long duyên Eucalyptus 
exserra, khi cồn nhỏ cũng cho lá dễ nhầm với 
bạch đàn lá nhỏ, bạch đàn đò Eucalyptus ro- 
busia, bạch đàn chanh (có mùi thơm của chanh) 
Eucalyptus citriodora v.v... 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Bạch đàn vốn quê ở châu Úc, nhưng từ lâu 
bạch đàn được di thực vào nhiều nước trên thế 
giới từ châu Âu đến châu Á, châu Mỹ, châu Phi. 
Vì cây này có bộ rễ ăn sâu, rộng, cây lại mọc 
nhanh (một cây trồng 7 năm đã có thể cao 20m), 
có khả năng hút nước trong đất rất mạnh cho 


nên thường được trồng ở những nơi vùng lầy, 
ẩm thấp để cải tạo những vùng này, làm giảm tỷ 
lệ bệnh sốt rét. Mùi thơm của lá cũng có tác 
dụng đuổi muỗi. 


Tại nước ta, từ trên 40 năm trở lại đây, đã di 
thực một số ít cây trồng rải rác nhiều nơi như 
loại bạch đàn trắng ở vùng Đò Câm (Nghệ An), 
và một vài nơi khác nữa, hiện nay đang được 
phổ biến rộng rãi. Còn cày Eucalyptus gÌobulus 
thì rất ít mập. Từ năm 1956 trở lại đây với phong 
trào trồng cây gây rừng, làm xanh đổi trọc, cây 
bạch đàn là một cây được trồng nhiều nhất để 
phủ xanh những đồi trọc tỉnh trung du như Vĩnh 
Phúc, Phú Thọ, Bắc Cạn, Thái Nguyên v.v... 

Ngoài công dụng trồng để lấy gỗ, bóng mát, 
ta đã bắt đầu khai thác bạch đàn để lấy lá dùng 
làm thuốc và cất tỉnh đầu làm thuốc. Để có thể 
sử dụng nhiều lá, theo kinh nghiêm của Trung 
Quốc, vào năm thứ 3 và thứ 7 chặt cây để lấy 
toàn bộ lá và gỗ nhỏ, những chồi mọc ra ta cũng 
sẽ cắt lấy lá và chỉ để lại 2 nhánh cho phát triển, 
cuối cùng cũng chi còn lại một chồi để thay thế 
cày cũ. 

Đề lấy làm thuốc, thường ta hái lá gần mùa 
hè, phơi trong râm, đến khô rồi đựng trong lọ 
hay túi kín. Chỉ những lá hình lưỡi liềm được 
dùng làm thuốc. Nen tránh hái lá non mặc dầu 
ty lệ tĩnh đầu trong lá non cao hơn. 


Từ lá và cành non, ta có thể đem cất lấy tinh 
dầu để dùng thô hay tỉnh chế mà dùng. 


Việc trồng bạch đàn chủ yếu đo cán bộ lâm 
nghiệp phụ trách vì đây là một cây cho gỗ. Bạch 
đàn trồng bằng hạt hái vào những tháng thu đông 
(tháng 8 đến tháng I1). Để trồng bảo đảm, hạt 
thường được ngâm nước 30°C 24 giờ trước khi 
đem gieo, vớt ra để ráo. Sau khi cây con mọc 
trong vườn ươm được 5-7 tháng thì đem trồng ở 
nơi cố định. Những cây con đem trồng thường 
cao 0,30 đến Im, đường kính thàn từ 0,5 đến 
lcm. Mùa gieo vào tháng 9-11, trồng vào tháng 
2-4 hoặc gieo vào tháng 1-3, trồng vào tháng 7- 
9, lá thu hoạch ở những cây từ 3 năm trở lên. 


C. Thành phản hoá học 


Lá bạch đàn chứa tanin, nhựa và tính đầu (3 
đến 6% tính trên lá khô kiệt). 


Tĩnh đầu bạch đàn màn vàng nhạt, rất lỏng, 


mùi thơm, vị lúc đầu mát sau nóng. Tỷ trọng 
0,910-0,930, độ sôi 168-180°C. (œ)„=0 đến +15 
chỉ số chiết quang 1,457-1,469, một thể tích tỉnh 
đầu thêm 3 thể tích cồn 70°, phải được dung 
dịch trong. Thành phần chủ yếu của tĩnh dầu là 
xineola hay eucalyptola hay cajeputola (60 đến 
§5%) kèm theo pinen quay phải, camphen, 
fenchen, các andehyt valeric và butyric. 


Xineola hoạt chất chính của tỉnh đảu là một 
chất lòng, không màu tỷ trọng 0,923-0,926, sôi 
ở 178°C, làm lạnh, kết tính thành tính thể chảy ở 
+1*%C. Vì tỷ lệ xineola quyết định giá trị của tỉnh 
đầu cho niên các Dược điển thường hay quy định 
những phương pháp định lượng xineola. 

Dược điển Pháp quy định phương pháp định 
lượng xineola căn cứ vào tính chất của xineola 
cho với orthocresola một chất có độ kết tĩnh thay 
đổi tuỳ theo tỷ lệ xineola. Nếu toàn bộ tính dầu 
xineola thì hỗn hợp kết tỉnh ở 56°6 nếu tỷ lệ 
xineola trong tỉnh dầu là 39% thì độ kết tỉnh của 
hỗn hợp sẽ là 18°. Trong trường hợp ta định lượng 
xineola trong một tỉnh dầu có tỷ lệ xineola thấp 
hơn 39% thì ta thêm vào đó một là lượng xineola 
đã biết rồi thêm orthocresoa, rồi đo độ kết tỉnh 
suy ra lượng xineola, sau khi trừ đi lượng xineola 
đã thêm vào, ta có tỷ lệ xineola thực sự. 

Một phương pháp định lượng khác dựa trên 
tính chất xineola cho với axit photphoric một kết 
hợp phân từ C.,H,,O.H,PO, có tỉnh thể. Đặt một 
bình thuỷ tình vào hỗn hợp sinh hàn, cho vào đó 
lÔg tỉnh dầu và thêm axit photphoric đặc từng 
giọt một (tỷ trọng axit pho(phoric 1,75). Trong 
điều kiện này, tỉnh đầu ngả màu đỏ và cuối phản 
ứng, hỗn hợp có màu đỏ tươi. Nếu cho quá axit 
photphoric thì hỗn hợp sẽ trở thành nhão. Ép tinh 
thể giữa 2 tờ giấy thấm và làm như vậy cho đến 
khi tờ giấy thấm không còn vết tỉnh dầu. Cân 
tỉnh thể và nhân trọng lượng với 6.1 ta sẽ có tỷ 
lệ xineola trong 100 phần tỉnh dầu (theo Helling 
và Passmore). 


Một phương pháp nữa dựa trên nguyên tắc 
xineola cho với resorxin một hỏn hợp tan trong 
dung dịch no resorxin: Cho vào một bình 100ml 
có cổ dài và phần cổ bình có chia ngấn từng ml 
và lỮml dung dịch resorxin 50%, lắc mạnh trong 
5 phút rồi thêm đụng dịch resorxin cho tới khi 
tinh đầu nổi tới ngấn cuối cùng ở cổ bình. Đọc 
thể tích tỉnh dầu còn lại. Lấy 1Ø trừ đi số ml tỉnh 
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dầu còn lại nhân với 10 sẽ là tỷ K  xineola trong 
100ml tỉnh dầu. 


Theo Charabot, phương pháp resorxin là tốt 
nhất nhưng cần chú ý rằng nếu tỉnh đầu chứa 
nhiều tạp chất chứa oxy khác giống như xineola 
cũng có thể tan trong dung dịch resorxin, do đó 
kết quả quá cao thì trước khi định lượng cần cất 
phân đoạn tỉnh dầu và chỉ lấy phần sôi giữa I70- 
190°C chứa toàn bộ xineola hoặc làm lạnh tỉnh 
dầu ở 5 và 10°C xineola sẽ kết tính, lấy riêng 
xineola bằng ly tâm rồi tiến hành thí nghiệm. 

Trên đây mới là thành phần hoá học của lá 
cây và tỉnh đầu của bạch đàn Ewcalypius 
@lobulus. Trên thực tế, người ta cất tỉnh đầu từ 
nhiều loài rất khác nhau do đó thành phần tỉnh 
dầu bạch đàn cũng rất thay đổi. Có nước như 
nước Anh công nhận mọi tỉnh dầu cất từ nhiều 
loài bạch đàn miễn là tỉnh đầu đó đáp ứng những 
tiêu chuẩn yêu cầu, nhưng có nước như Pháp 
chỉ công nhận làm thuốc có tình đầu cất từ cây 
bạch đàn Ewcalyprus globulus. 


Về thành phần hoá học, người ta chia tỉnh 
đầu bạch đàn thành 3 loại: 


1. Tĩnh dầu chứa xineola như loài E. globuius. 
2. Tinh đầu chứa Tecpen và sesquitepen như 


loài E. robusta. 


3. Tỉnh dầu chứa xitral như loài bạch đàn 
chanh E. ciriodora thường chỉ dùng trong công 
nghiệp nước hoa. 


Ngoài ra lại còn tỉnh dâu bạch đàn chứa 
piperiton. TỪ piperiton người ta chế thành mentola 
và tymola. , 


D. Công dụng và liều dùng 


Lá bạch đàn dùng dưới dạng thuốc hãm 20g 
trong 1 lít nước, xirô, cồn thuốc (1/5). Làm thuốc 
bổ (do tanin) chữa ho, giúp sự tiêu hoá (đo tính 
đầu). Cồn thuốc còn dùng để xông mũi. chữa 
cảm sốt (nhỏ 2 đến 10ml cồn thuốc vào nước 
sôi). 


Tĩnh đầu dùng bôi xoa ngoài da như tỉnh dầu 
tràm, hoặc chế thành thuốc tiêm (ngày tiêm I-2 
ống chứa 0,10-0,20g tỉnh đầu hoà tan trong đầu 
lạc trung tính). Còn dùng tỉnh đầu pha với dầu 
làm thuốc nhỏ mũi. 

Chủ thích: 

Ngoài tỉnh đầu và lá làm thuốc ra, một số cây 
bạch đàn cho chất gôm màu đỏ gọi là Red-gum 


hay Kino do chứa tanin nên được dùng trong 
cây nghệ thuộc da trắng. 


CÂY MỘTLÁ #X# 


Còn. gọi là chân trâu diệp, thanh thiên quỳ, 
Slam lài, bâu thoọc, kíp lầu (Quảng Hoa-Cao 
Bảng). 

Tên khoa học Nerwilia fordii (Hance) Schultze. 

Thuộc họ Lan Orchidaceae. 


Ta dùng lá hay toàn cây phơi hoặc sấy khô 
của cây một lá hay thanh thiên quỳ. 


A. Mô tả cây 


Cây một lá, còn có tên thanh thiên quỷ hay 
bảu thoọc (bầu là lá, thoọc là một) hay chân 
cháu điệp là một cây địa sinh, loại cỏ sống lâu, 
cao từ 10-20cm. Thân rất ngắn, củ tròn to, có 
thể nặng tới 1,5-20g. Thẳng từ củ, chỉ mọc lên 
có một lá riêng lẻ sau khi hoa tàn. Lá hình tim 
tròn, xếp theo các gân lá hình chân vịt, đường 
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kính 10-25cm mép uốn lượn. Gân lá toả đều từ 
cuống lá, cuống lá dài 10-20cm, màu tím hỏng. 
Cụm hoa có cán đài 20-30cm. Hoa thưa 15-20 
cái, mọc thành chùm hay bông màu trắng, đốm 
tím hồng hay màu vàng hơi xanh lục. Lá đài và 
cánh hoa giống nhau. Cánh môi 3 thuỳ, có rất 
nhiều gân, có lông ở quãng giữa, thuỳ bên và 
thuỳ tận cùng hình ba cạnh, cột đài 6mm, phông 
ở đỉnh. Ra hoa tháng 3-4-5, quả nang vào các 
tháng 4-5-6. Khi hoa nở, đầu cánh hoa phía trên 
chụm lại làm toàn hoa giống như chiếc đèn lồng. 
Quả hình thoi, trên có múi trông giống như quả 
khế con, đài 2-3cm. 


Thường sau khi hoa tàn rồi, lá mới phát triển 
do đó hoặc ta chỉ thấy cây mang hoa, hoặc quả, 
không có lá, hoặc chỉ thấy cây có lá, thường 





Thình 572. Cày một lá - Nervilis fordii 


một lá ( Hình 572). 
B. Phản bố, thu hái và chế biến 


Thanh thiên quỳ ưa mọc ở kẽ núi đá, nơi thấp 
và Ẩm ướt, dưới bóng cây to hoặc dưới đám cỏ 
dày đặc. Hầu như không thấy mọc ở bờ ruộng 
hay ở những môi trường khác. 


Trước đây ở nước ta hầu như ít chú ý khai 
thác. Gần đây Trung Quốc đặt mua ở một số 
tỉnh biên giới nên ta mới chú ý phát hiện khai 
thác tại một số vùng ở biên giới Tràng Định, 
Văn Uyên, Cao Lộc, Đồng mỏ, Hữu Lũng (Lạng 
sơn), Trùng Khánh, Quảng Uyên (Cao Bằng). 
Trị giá thu mua khá cao: 400kg lá khô trị giá 
bằng một xe hơi vận tải hoặc cứ 10kg lá khô đổi 
được 350kg phân hoá học loại tốt (Trung Quốc, 
1959). 


Ta mới chỉ phát triển khai thác mấy năm gần 
đây, chủ yếu để xuất khẩu. Ngoài các tỉnh nói 
trên, hiện ta đã phát hiện thanh thiên quỳ có ở 
nhiều vùng núi các tỉnh Lào Cai, Hà Gang, Tuyên 
Quang, Hà Tây, Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu v.v... 
Còn đang tiếp tục điều tra. 


Tại Trung Quốc, thanh thiên quỳ là đặc sản 
của 2 tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông. Riêng tỉnh 
Quảng Tây một năm có thể thu mua tới gần 2 
tấn lá khô. 


Thu hái chủ yếu là toàn cây, nhưng để bảo vệ 
giống. chỉ nên thu hái lá, để dành củ cho cày 
phát triển. Tuy nhiên qua cách sinh trưởng của 
cây, ta thấy hoa quả và hạt nở trước khi biết cây 
cho nén cần chú ý theo đõi cách vừa khai thác 
vừa phát triển cây này. 

Khi thu hái, chú ý phân biệt lá to, lá nhỏ để 
riêng. Hái về có 2 cách chế biến: 

1. Hái về rửa sạch đất cát, phơi cho hơi se thì 
dùng tay vò vừa phơi vừa vò, lúc đầu vò từng lá 
một, sau vò nhiều lá một lúc cho đến khi thật 
khô, ngày vò 2-3 lần. 

2. Cách thứ hai: Lá hái về rửa sạch đồ qua 
nước sôi, rồi tiếp tục làm như trên. 

Tuy nhiên có nơi chỉ hái về rửa sạch phơi 
khô không vò cũng không đồ hay nhúng nước 
sôi trước khi vò và phơi. 

Clế biến tốt, lá có màu tro sâm hay lục đen, 
lá vo tròn thành cục mùi thơm. Theo thói quen, 
lá nhỏ là loại tốt. 


C. Thành phản hoá học 

Chưa có tài Hiệu nghiên cứu 

D. Công dụng và liêu dùng 

Chỉ mới thấy sử dụng trong phạm vị nhắn 
đán, nhưng chủ yếu cũng chỉ thấy xuất khẩu, 
trong nước hầu như rất ít đùng. 


Theo Quảng Tây trung được chí thanh thiên 
quỳ được dùng làm thuốc lợi phế, cảm ho, giải 
độc, làm hết đau. 

Dùng uống chữa lao phổi, làm cho phổi mát 
đỡ nóng, dùng ngoài giã nái đắp lên nơi đau, 
mụn nhọt. 

Ngày dùng 12 đến 20g đưới dạng thuốc sắc. 

Chủ thích: 


1. Tại Trung Quốc, thanh thiên quỳ thường 
bị giả mạo hay nhầm với lá mã để. Nhưng chỉ 
cần ngâm lá với nước một lúc cho mềm rồi trải 
lên mặt phẳng xem và so sánh là phân biệt dễ 
dàng. 


2. Tại nước ta, chú ý đừng nhầm với cây bái 
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giác liên (Dysosma chengii) cũng có củ và I lá 


nhưng lá bát giác liên hình 6 cạnh, gân toả từ 


một điểm ở giữa phiến lá ra. 


3. Có tác giả đã xác định tên khoa học của 
cây một lá là Pagonia flabellifolium Lind L. cùng 
họ Lan (Orchidaceae). Cần kiểm tra lại. 


HỒNG BÌ 


Còn gọi là hoàng bì. 

Tên khoa học Clausena lansium (Lour.) Skeels 
[Clausena wampi (Blanco) Oliv.]. 

Thuộc họ Cam Rui4ceae. 

A. Mô tả cây 


Hồng bì là một loại cây cao 3-5m, cành sân 
sùi đo có nhiều hạch. Lá kép đìa lẻ, đài 35cm, lá 
chét hình trứng, nguyên hay hơi khía tai bèo, 
phía cuống lá hơi tròn, nhấn. Hoa trắng mọc 
thành chuỳ ở ngọn, chuỳ thưa hoa, dài 25-50cm. 
Quả màu vàng, hình cầu, đường kính 5mm, có 
lông I-2 ngăn, một hạt: thịt ngọt thơm. Mùa hoa: 
tháng 4, mùa quả: 6-10 ( Hình 573). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Hồng bì được trồng ở nhiều tỉnh miền Bắc 
nước ta để lấy quả ân, còn thấy mọc ở Ấn Độ, 
Malaixia, miền nam Trung Quốc. 

Người ta dùng làm thuốc những bộ phận sau 

đây: Quả gần chín, rễ và lá. 

Quả hái vẻ, cắt bổ dọc, phơi nắng cho khô 
dùng làm thuốc với tên quất bì hay hồng bì hoặc 
hoàng bì, rễ hài về thường nạo lấy vỏ phơi khô 
dùng làm thuốc với tên hoàng bì căn hay hồng 
bì căn. 

C. Thành phản hoá học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 

D. Công dụng và liều dùng 

Quất bì hay hồng bì dùng làm thuốc trong 





Hình 573. Hồng bì - Clausena lansinm 


phạm vi nhân dán, thường dùng chữa ho, hấp 
với đường cho uống, ngày uống 4 đến Ốg. 
Quả hồng bì chín thơm ngọt dùng ăn hay để 
làm mứt; có khi cho lên men để uống như rượu. 
Võ rể hông bì cũng dùng làm thuốc ho sốt, 
ngày dùng 4 đến óg đưới dạng thuốc sắc. 
Lá hồng bì thường được dùng nấu nước gội 
đầu cho sạch gầu. 


Hại hồng bì dùng chữa rắn cắn: Nhai nát hạt 
hồng bì, nuốt nước, bã đấp lên nơi rấn cắn. 


CÓC MẮN ãi8# 


Còn gọi là cúc mắn, cỏ the, thạch hồ tuy, nga 
bất thực thảo, địa hồ tiêu, cầu tử thảo . 
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Tên khoa học Ceniipeda minima (L.) A. Br. 
et. Aschers (Mfyripyne minuta Less., Centipeda 


orbicularis Lour.). 
Thuộc họ Cúc As(eraceae(Composit4e). 
Chu thích: 


Tên cóc mắn còn dùng chỉ một cây khác 
thuộc họ Cà phê có tên khác là vương thái tô 
Oldenlandia corymbosa L. (xem vị này). 


Á. Mô tả cày 


Cóc mản là một loại cỏ nhỏ mềm, mọc bò lan 
trên mặt đất ẩm, phân rất nhiều cành, ở ngọn có 
lông mịn trắng, nhưng toàn thân trông nhần 
bóng, lá đơn mọc so le, hơi hình 3 cạnh, đầu tù, 
phía cuống hẹp lại, mép có 2 răng cưa, có khi I 
hay 3, dài 10-I§mm, rộng 6-l10mm, gán chính 
hơi nổi ở mặt dưới lá, gân phụ không rõ, không 
có cuống. Cụm hoa hình đầu mọc ở nách lá, hoa 
cái gồm nhiều lớp, cánh hoa hình ống màu trắng, 
trên có răng cưa, hoa lưỡng tính ít hơn, tràng 
hoa hình chuông có 4 răng hình trứng, rộng, 
màu hơi tím. Quả bế 4 cạnh, trên cạnh có lông 
mịn nhỏ. Mùa hoa: các tháng 2-5, mùa quả: các 
tháng 4-7 ( Hình 574). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Mọc hoang ở khấp nơi ẩm thấp, ruộng bỏ 
hoang tại nước ta, xung quanh Hà Nội cũng có 
nhiều, còn mọc ở Trung Quốc (Quang Tây, 
Giang Tô, Quảng Châu), Malaixia, Inđônêxya, 
Ân Độ, Nhật Bản, châu Úc, Mangat. 

Ta thường hái toàn cây cả rễ về dùng tươi hay 
phơi hoặc sấy khô. 

Không phải chế biến gì đặc biệt. 

C. Thành phần hoá học 

Nói chung chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 

Theo Muller (Z2eíz. Asf. Ápor. Verein, 11-1- 
1878) trong cây có tỉnh đầu và một chất màu 
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Hình 574. Cóc mắn - Centipeda minima 


nâu nhạt hay vàng nhạt có vị đắng, ít tan trong 
nước lạnh, tan nhiều trong nước nóng, rất tan 
trong cồn. Muller gọi chất này là axit myriogynic. 
Theo Dược học tạp chí (Nhật, 1970, 90, 846) 
trong toàn cây cóc mắn có taraxasterol, 
taraxasteril axetat, độ chảy 248-450°C€ và 
Amidiol. 


D. Công dụng và liều dùng 


Cóc mắn chỉ mới thấy dùng trong phạm vi 
nhân đân: Thường đùng chữa ho, viêm phế quản, 





Taraxasterol 
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mắt đau đỏ sưng, chảy nước đãi, tan màng mộng 
mắt, dùng ngoài chữa eczema. 

Ngày dùng 6 đến 12g cây khô hay 20 đến 
40g cây tươi đưới đạng thuốc sắc. 

Đơn thuốc có cóc mẫn dùng trong nhản đán 

Chữa mẩn ngứa (eczem4): 

Cóc mản 2 phần, đậu xanh ] phần, muối vài 


hạt. Cả 3 thứ giã nhỏ đắp lên nơi eczema đã rửa 
sạch. 


Chữa ho: 
Cóc mắn (khô 20 hoặc 30g tươi), nước 500ml, 
sắc còn 10Ôml, chia 3 lần uống trong ngày. 


Theo Dujardin Beaumetz thì tại châu Úc, bác 
sĩ D. C. Jockil đã dùng nước sắc cóc mắn chữa 
khỏi viêm mắt có mủ. 

Muller còn cho rằng cóc mắn có thể dùng 
làm thuốc kích thích thần kinh và cơ. 


PHẬT THỦ 3‡# 


Còn gọi là phật thủ phiến, phật thủ cam. 
Tên khoa học Cirus medica L.Vvat. 


§arcođactylus SwW. (CiUrus medica L. var. digitaia 
Riss.). 


Thuộc họ Cam Rktaceae. 


Ta dùng quả phơi khô (Fructus Ciri 
sarcodactyli) của cây phật thủ. 


A. Mô tả cây 


Cây nhỏ xanh tốt quanh năm, lá mọc so le, 





Hình 575. Phật thủ - Citrus medica var. digitata 
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hình trứng, mép có răng cưa nhỏ, gai ngắn mọc 
ở phía dưới lá. Vào đầu mùa hạ ra hoa màu trắng, 
quả chín vào mùa đông, vỏ ngoài màu vàng nâu, 
trên một số những múi chạy dài dọc quả phía 
đưới tách ra trông như ngón tay cho nên có tên 
phật thủ (tay phật, thủ là tay) ( Hình 575). 


B. Phản bố, thu hái và chế biến 


Phật thủ được trồng tại nhiều nơi trong nước 
ta, thường để lấy quả ăn, làm mứt hay làm thuốc. 
Còn thấy trồng ở Trung Quốc (Tứ Xuyên, Quảng 
Đông, Phúc Kiến, Triết Giang, Vân Nam, Quý 
Châu). 

Hái quả về thái dọc thành từng miếng mỏng 
phơi khô. Rất đễ mốc. 


C. Thành phần hoá học 


Trong phật thủ có tỉnh đầu và một chất 
flavonoit gọi là hesperidin C..H,O,.. 


29 21 
Vỏ quả chứa tính dầu. Trong quả chứa 
limettin. xitropten C..H,,O, 0,007%, ngoài ra còn 


(04 
điosmin C LH O,„ (Dược học tạp chí, 1959, 79, 
540). 


b 


Limettn 


D. Công dụng và liêu dùng 


Phật thủ là một vị thuốc đùng trong phạm vì 
nhân dân. Theo ¿ải liệu cố, phật thủ vị cay, đắng 
và chua, tính ôn, vào 2 kinh phê và tỳ. Tác dụng 
của nó là lý khí, cảm nôn mửa, mạnh tỳ, hoá 


đờm, giúp tiêu hoá, chữa ho. Dùng trong những 
trường hợp bụng đây đau, biếng ăn, nôn mửa, 
ho. 

Ngày dùng 3 đến 6g dưới đạng thuốc sắc 
hay thuốc bột. Trong sách cổ nói “phàm âm hư 
không dùng được”. 


GAITÂM XOOQNG #ữ{#i 


Còn gọi là cúc keo, quít gai, quít hôi, độc 
lực, cày gai xanh, mền tên, tửu bính lặc. 

Tên khoa học Aralaniia buxjƒolia (Potr.) Oliv. 
(AtalanHia bilocularisã Wall., Severinia 
monophylla Tanaka.) 

Thuộc họ Cam Rutaceae. 

Á. Mô tả cây 

Cây nhỏ cao chừng Ím, thân mang rất nhiều 
cành, nhắn, cành non có khi có lông mịn, gai đài 
tới 4cm ở nách lá. Lá nguyên, dai, hình bầu dục 
đầu tròn, thuôn tròn ở phía cuống. Soi lên sáng, 
lá có rất nhiều điểm tỉnh đầu trong sáng. Hoa 
trắng gần như không cuống mọc đơn độc hay tụ 
2 hoặc 3 ở nách lá, khi chín có màu đen, hình 
cầu, đường kính 10-12mm, chứa 2 hạt ( Hình 
576). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang khắp nơi ờ miền Bắc và miền 
Trung nước ta, thường gặp ở những bờ rào, lẫn 
với cây tre hay cây bụi khác. Còn thấy mọc ở 
Trung Quốc (Quảng Châu có tên tửu bính lặc). 

Thường người ta dùng cành và lá tươi hay 
phơi hoặc sấy khô. 

C. Thành phản hoá học 


Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. Sơ bộ chỉ mới 





Hình 576. Tám xoọng - Atalantia buxifolia 


thấy có nhiều tỉnh dầu. 

D. Công dụng và liều dùng 

Chỉ mới thấy dùng trong phạm vị nhân đân. 
Cành lá hái tươi sao vàng sắc đặc uống chữa 
những bệnh về đường hô hấp: Ho, hen, cảm, 
sốt, thấp khớp, rắn cắn. 

Ngày dùng 30-40g tươi. 

Trẻ con thường hái quả tươi để ăn. 


BẠCH CẬP 8# 


Tên khoa học B/efilfa striata (Thunb.) Reichb. 
Thuộc họ Lan Órchidaceae. 
Bạch cập (Phizoma Bletillae) là thân rễ phơi 


hay sấy khô của cây bạch cập. Vị thuốc sắc trắng 
(bạch là trắng) lại mọc liên tiếp đo đó có tên 
bạch cập. 
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A. Mô tả cây 


Bạch cập là một loại cây thảo, sống lâu năm, 
mọc hoang và được trồng ở những vùng đất ẩm, 
mát, có thân rễ, có vầy. Lá mọc từ rễ lên, chừng 
3 đến 5 lá hình mác dài từ J8-40cm, rộng 2,5- 
3cm, trên có nhiều nếp nhăn đọc. Vào đầu mùa 
hạ, ở đầu cành nở hoa rất đẹp màu đỏ tía. Quả 
hình thoi 6 cạnh ( Hình 577). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Bạch cập mọc hoang đại ở nhiều vùng cao 
mát ở nước ta như Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, 
Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang... Nhưng khí 
so sánh thân rễ thu hái chế biến được từ cây 
này với vị bạch cập nhập của Trung Quốc thấy 
chưa giống. Thân rễ bạch cập thu hái vào các 
tháng 2, tháng 8 ở những cây đã mọc được 2-3 
nảm, bỏ vảy và rễ con, rửa sạch, sấy nhỏ lửa cho 
khô hoặc để khô cứng mà dùng. Tuy nhiên với 
thân rễ cây gọi là bạch cập của ta thì chúng ta 
chỉ thu được những vị thuốc tróng như bánh đày 
nhỏ. 


Còn vị bạch cập nhập thì là những khối rắn, 
cứng, có màu trắng nâu, với hai hoặc ba nhánh 
con rất đặc biệt. Soi qua kính hiển vi thấy trong 
bột vị bạch cập có những tế bào biểu bì với những 
đường vòng vèo, những tế bào nhu mô chứa tình 
thể oxalat canxi hình kim. Hiện nay vị bạch cập 
ở nước ta chưa được khai thác, ít nhất vì hình 
thức bẻ ngoài chưa đúng vị bạch cập nhập. 


C. Thành phần hoá học 


Trong vị bạch cập có 55% chất nhầy, một ít 
tinh dầu và gÏycogen. 


D. Công dụng và liều dùng 


Theo rải liệu cổ, bạch cập vị đắng, tính bình, 
vào phế kinh. Có tác dụng bổ phế, sinh cơ, hoá 
ứ, cảm máu, dùng trong những trường hợp thổ 
ra máu, máu cam, chữa tà khí vào dạ dày, chứng 
huyết ly, nhiệt sang lâu khỏi. 


Hiện nay bạch cập chủ yếu được dùng theo 
kinh nghiệm cổ của nhân dân, làm thuốc cầm 
máu, trong những trường hợp nôn ra máu, ho ra 
máu, chảy máu cam, ly ra máu, đau mắt đỏ, 
đùng ngoài đắp lên những mụn nhọt sưng tấy, 
bỏng lửa. Ngày dùng từ 4 đến 12g dưới đạng 
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Hình 577. Bạch cập - Blenlia striata 


thuốc bột hay thuốc sắc. 


Đơn thuốc có vị bạch cập dùng trong nhán 
dán 


Chữa thổ huyết: 


Bạch cập tán nhỏ, uống với nước cơm hay 
nước cháo. Ngày uống 10-l5g. 


Đổ máu cam: 


Bạch cập tấn nhỏ, hoà với nước, đắp lên sống 
mũi và uống. Ngày uống 1 đến 3g. 


Chữa bỏng lửa: 
Bạch cập tán nhỏ, hoà với dầu vừng bôi lên. 
Vái thương do đâm chém: 


Bạch cập 20g, thạch cao 20g. Hai vị tán nhỏ, 
trộn đều, rắc lên vết thương rất chóng hàn miệng. 


BIẾN HOÁ 


Còn gọi là thổ tế tân, quán chi (Mèo) 

Tên khoa học Ásarurt caudigerum Hance 

Thuộc họ Mộc thông Aristolochiaceae.. 

A. Mô tả cây 

Cây thuộc thảo, sống dai, cao 30-50cm, bò 
lan trên mặt đất. Thân rễ nằm ngang đưới đất. 
Thân trông như có đốt do vết lá rụng còn sẹo. 
Từ thân rễ mọc lên 1-2 lá, có cuống đài 20- 
30cm, phiến lá hình tìm màu xanh đậm, hơi tía, 
bóng nhắn, dài 10-15cm, cuống có lấm chấm 
mầu tím, bẻ dễ gãy. Hai mặt lá đều có lông, mật 
đưới nhạt. Hoa sinh ra từ gốc, mọc riêng lẻ, hình 
loa kèn, tràng hoa màu tím. Quả màu nâu đen 
khi chín, trong chứa nhiều hạt cứng (Hình 578). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây mọc hoang đại ở những vùng cao, lạnh, 
chỗ bờ suối ẩm mát, có tán che, thường ở những 
khu vực núi đá Ẩm thấp có rêu như Tam Đảo, Ba 
Vì, Cao Bằng, Lạng Sơn không chịu được vùng 
nóng thấp. Mùa hoa: tháng 3-4, mùa quả: tháng 
3-6. 


Người ta thu hái toàn cây: Gốc, rễ và lá, có 
khi chỉ thu hái rễ. Mùa thu hái gần như quanh 
năm, nhưng tốt nhất vào thu đông. Hái về rửa 
sạch thái nhỏ phơi hay sấy khô. 


C. Thành phản hoá học 
Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 
D. Công đụng và liều dùng 


Biến hoá mới thấy đùng trong phạm vi kinh 
nghiệm nhân dân làm thuốc chữa ho, ho có đờm, 
ho gà, có người dùng làm thuốc bổ làm cho đa 


BỔ HÒN 


Còn gọi là bòn hòn, vô hoạn, thụ, lai patt (dân 
tộc núi Bà Rá-Biên Hoà), savonnier (Pháp). 


Tên khoa học Sapindus mukorossi Gaertn. 
Thuộc họ Bồ hòn §apindaceae. 


+ 





Hình 578. Biên hoá - Asarum caudiperum 


đẻ hỏng hào. Ngày dùng 20-40g dưới đạng 
thuốc sắc hoặc tán bột uống. Có khi còn dùng 
chữa thấp khớp. 


Đơn thuốc có vị biến hoá 
Chữa ho khan, rát cổ, hoặc ho có đờm: 


Biến hoá cả cây lá và rễ 40g, thêm nước vào 
sắc kỹ. Chia hai ba lần uống trong ngày. Nên 
uông lúc thuốc còn nóng. Uống liên tục trong 
5-7 ngày. 


Chú thích: 


Có tác giả xác định tên cây biến hoá là 
Asarum bliumei Dụch. Cần xác định lại. 


9+7 


A. Mô tả cây 


Cây cao to, có thể đạt tới 20-30m. Lá kép 
hình lông chim gồm 4-5 đói lá chét gần đối nhau. 
Phiến lá chét nguyên nhấn. Hoa mọc thành chuỳ 
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ở đầu cành. Đài 5, tràng 5, nhị 8. Quả gồm ba 
quả hạch nhưng hai tiêu giảm đi, chỉ còn một 
hình tròn. Vỏ quả màu vàng nâu nhạt, da nhăn 
nheo, trong chứa một hạt màu đen, hình cầu. 
Mùa quả: tháng 10-11 ( Hình 579). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây được trồng ở khắp các tỉnh miền Bắc nước 
ta, có nơi trồng làm cây bóng mát quanh nhà. 
Trước đây vào những năm người ta còn thu mua 
xuất khẩu, hằng năm có thể thu tới 20-30 tấn 
quả chủ yếu tại những tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn 
(Than Mọi), Bắc Cạn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, 
Hà Tây, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang. 

Quả hái về để nguyên cả hạt hoặc có khi bóc 
bỏ hạt, xâu thịt quả vào một que tre, hạt phơi 
khô cũng được dùng làm thuốc. 


C. Thành phần hoá học 


Thịt quả chứa 18% saponizit gọi là sapindus 
saponozit CH,,O,.. Sapindus saponin là một thứ 
bột vô định hình, màu trắng, có năng suất quay 
cực œ„+13°. Thuỷ phân cho d. arabinoza và một 
sapogenin có tính thể, độ chảy 319°C, vào loại 


tritecpen. 

Hạt: Chứa 9-10% dâu béo. 

D. Công dụng và liều dùng 

Nhân dân thường dùng bồ hòn giật quần áo 
thay xà phòng tốt nhất trong những trường hợp 
giãt đồ len, lụa, không chịu được kiểm của xà 
phòng. Hạt thường được xâu thành tràng hạt cho 


BỐI MẪU 





Hình 579. Bỏ hòn - Sapindus mukorossi 


các nhà sự. Làm nguyên liệu chế saponozit dùng 
trong công nghiệp giấy và phim ảnh, nhuộm mạ 
kim loại. 

Theo tải liệu cổ bỏ hòn có tác dụng chữa ho 
trừ đờm, nhân hạt ăn được và có tác dụng chữa 
hôi miệng, sâu răng. 

Một số vùng ở Việt Nam và Trung Quốc dùng 
vỏ cây bồ hòn giã nát ngâm nước tắm cho súc 
vật bị bọ, rận, chấy. 


RR 


Fritillaria-Bulbus Fritillariae 


Người ta phản biệt ra hai loại bối mẫu: 

1.Triết bốt mẫu (Bulbus Fritillariae thunbergil) 
là tép đồ khô của cây triết bối mẫu-Ƒririflaria 
thunbergii (Mig.)-Frinillaria verticillara WIId. 
Var. /hunbergii (Mig.) Bak, thuộc họ Hành 
Alliaceae. 

2. Xuyên bối mẫu (Bullus Fritillariae cirrlosac) 
là tép đò khô của cây xuyên bối mẫu-Fririilaria 
roylei Hook-hay cày bối mẫu lá quân-EFririllaria 
cirrhoa D. Don-đều thuộc họ Hành (A/Hiaceae). 
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Chú thích về tên: 

Có hai cách giải thích vẻ tên bối mẫu: 

I. Đào Hoàng Cảnh, một thầy thuốc cổ, cho 
rằng vì bối mẫu giống như hạt bối từ, một vị 
thuốc trung dược khác, tụ tập lại nên gọi bối 
mẫu. 

2. Một thuyết khác lại cho rằng vì vị thuốc 
bám vào rễ chỉ chít như đàn con bám vào mẹ và 
lại quý như bảo bối cho nên gọi tên như vậy. 


A, Mô tả cây 


Cây xuyên bối mẫu (vì mọc và được sử dụng 
đầu tiên ở Tứ Xuyên-Trung Quốc)-Friillar:a 
roylei Hook- là một cây sống lâu năm, cao chừng 
40-60cm, lá gồm 3 đến ố lá mọc vòng, đầu lá 
cuộn lại. Ở kẽ lá, vào tháng 3-4 mọc hoa hình 
chuông, mọc chức xuống đất, đài 3,5-5cm, phía 
ngoài màu vàng lục nhạt, có đọc, phía trong có 
dọc màu xanh lục nhạt, có chân nhỏ màu tím, 
có đường cắt nhau như lưới ( Hình 580, Hm 
18,3 ). 


Cây triết bối mầu-ƑFriiiÌlaria verticiliata Willd 
vat. /unbergii (Miq.)(còn có tên là Frinllaria 
thunbergii Miq.) là một cây cùng họ, vì mọc chủ 
yếu và được sử dụng ở tỉnh Triết Giang, Trung 
Quốc cho nên gọi như vậy. Cây này khác cây 
xuyên bối mẫu ở chỗ lá hẹp hơn, đâu lá cuộn lại 
nhiều hơn, 3 đến 4 lá mọc vòng, dài 2-3cm, tép 
đò của triết bối mẫu to hơn tép dò của xuyên 
bối mẫu ( Hình 581, Hm 18,2 ). 





Hình 580. Xuyên bối mẫu - Fritillaria roylei 


48- CTVN 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cho đến nay chưa phát hiện được thấy xuyê 
bối mẫn và triết bối mẫu mọc ở Việt Nam. Toà 
bộ vị bối mẫu dùng trong y học cổ truyền đề 
còn phải nhập. 

Tại Trung Quốc, cáy xuyên bối mẫu chủ yẽ 
mọc hoang ở các tỉnh Tứ Xuyên, Thanh Hả 
Cam Túc và Vân Nam. Vào mùa hạ người ta đà 
dò bối mâu về. rửa sạch đất cát và cắt bỏ rễ nhí 
phơi hay sấy khô là được. 

Triết bối mẫu chủ yếu lại là cây trồng ở tin 
Triết Giang. Trước và sau lập hạ người ta đào té 
dò vẻ, rửa sạch bùn đất, chia nèng loại lớn, nhé 
Loại to thì tách thành tép riêng, bỏ lớp vỏ ngoà: 
cho vôi vào hút hết chỗ nhựa, phơi nắng hoặ 
sấy khô là được. Loại to thường gọi là “nguyên 
bảo bối”. Loại nhỏ thường gọi là “châu bối" 


, Nguyên bảo bối được coi là tốt hơn châu bối. 


Khi dùng người ta loại bỏ tạp chất, ngâm qu: 
nước, vớt ra ủ cho mềm rồi thái thành từng miếng 





Hình 581. Triết bãi mẫu - Fritillaria verticillata 
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mông phơi hay sấy khô. 
C. Thành phản hoá học 


Trong xuyên bối mẫu-Fri(illaria roylei có 
những ancaloit sau đây: 


Peiminin C.H,DON 


371 4173 


Peimin C.H,ON 


2745 


Permsin C.H.ON 


21 "â)~”4 
Peimidin C.„H,O,N 
Peimittidin C_H. ON 


21 43-47”3 


Fririmin CH ON 


48 6173 2 
Trong triết bối mẫu-Fritiiaria verticillata có 
chủ yếu các ancaloit peimin và peiminin, ngoài 
ra còn bốn ancaloit với số lượng ít hơn là 
peimisin, peimiphin C.,H,,O,N, peimidin, 
peimitidin. Có tác giả còn lấy được propeimin 
có cấu trúc sterolic C,H,„O, hoặc C,H,,O 


16 “44 27 44 3 
Giữa peiminin và pemim có quan hệ như sau: 


-2H 
C,,H,,O,N C,„H,ON 
<—— 
+2H 
Permin Peiminin 


Ngô Vĩnh Hy đã xác định peimin là dihydroxy- 
solanidin hoặc tương đương với 
hydroxydihydrorubijervin. 

- D. Tác dụng dược lý 

Tác dụng dược lý của friimin cũng gần như 
peimin. 

1. Liêu tối thiểu gây chết đối với chuột nhắt 
trắng là 40mg/kg thể trọng. 

2. Với liều từ 7,5-16m/kg trên thỏ nhà sẽ sinh 
ra chứng đường huyết, đồng thời xảy ra hiện 
tượng ngất với tứ chi tạm thời tê liệt. 

3. Với liều khoảng 4mg/kg trên mèo sẽ sinh 
hiện tượng huyết áp hạ lâu đồng thời với hiện 
tượng ức chế hô hấp trong một thời gian ngắn. 

4. Với nồng độ 1/167.000 đến 1/50.000 sẽ 
gây hiện tượng co bóp đối với tử cung của chuột 
bạch lấy riêng, với liều 1/100.000 có tác đụng 
ức chế đối với ruột non của thỏ tách riêng. 
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5. Nhỏ vào mắt không thấy hiện tượng giãn 
đồng tử. 


Tác dụng của peimin và peiminin cũng gần 


Peiminin R=O 


R=OH+H 





Peimin 


Hồ 


giống nhau và gần giống như fritimin: 

1. Liểu tối thiểu gây chết đối với chuột nhất 
trắng là 9mg/kg (tiêm tĩnh mạch). Trước khi chết 
có trạng thái co giật, cứng đờ. 

2. Với liều 5mg/kg thể trọng đối với thỏ sẽ 
có hiện tượng đường huyết cao hơn bình thường. 

3. Liều lượng vào khoảng lÖmg sẽ làm cho 
mèo bị gây mê, xuất hiện hiện tượng hạ áp huyết 
tạm thời, nhịp hô hấp bị giảm. 

E. Công dụng và liều dùng 

Ở nước ta, bối mẫu cho đến nay vẫn còn là 
một vị thuốc dùng trong phạm vi y học cổ truyền, 
mặc dầu có sự nghiên cứu tương đối kỹ vẻ nhiều 
mật. 

Theo (ả¡ liệu cổ tính chất và tác dụng của 
triết bối mẫu có hơi khác nhau: 

Triết bối mẫu có vị đắng, tính hàn, có tác dụng 
thanh nhiệt, tán kết, nhuận phổi tiêu đờm, dùng 
chữa những trường hợp đờm ho nhiệt, viêm phối, 
họng tát, tràng nhạc, ghẻ lở, sưng tấy. 

Xuyên bối mẫu có vị đắng, tính hành có tác 
dụng nhuận phế, tiêu đờm, dùng trong những 
trường hợp ho lao. phế ung, phế suy (phổi to). 
anh lựu (bướu cổ). ung thũng. Bên ngoài trị mụn 
nhọt, sưng tấy. 

Hiện nay, bối mẫu thường dùng làm vị thuốc 
chữa ho. trừ đờm, lợi sữa, nôn ra máu, chảy máu 
cam. 


Ngày dùng từ 4 đến lOg dưới đạng thuốc 


sắc. Dùng ngoài không kể liều lượng. 
Theo ¿ài liệu có: Bối mẫu ky dùng với ô đầu. 
Đơn thuốc có vị bối mẫu 
!. Chữa phụ nữ có thai, ho đờm: 
Bối mẫu bỏ lõi sao vàng, tán nhỏ luyện với 


đường phèn, viên bằng hạt ngô mà ngâm. Ngày 
ngậm S5-]0 viên. 


2. Trẻ em tựa lưỡi: 


Bối mẫu bỏ lõi 2g, nước lã 2ml, mật ong 2g, 
bôi lên lưỡi. Thuốc nuốt được. Ngày 4-5 lần. 


CÀ DẠI HOA TÍM #### 


Còn pọi là cà hoang, cà gai, cà hoang gai hoa 
tím. 

Tên khoa học Solanum indicum L. 

Thuộc họ Cà Solanaceae, 

A. Mỏ tả cây 

Cây nhỏ có cành mọc đứng. cao 0,6-I,3m, thân 
và cành có gai và có lông hình sao. Lá mọc so le 
mặt trên xanh sẫm, mặt dưới trắng nhạt, phù nhiều 
lông. Phiến lá đài 5-7cm, rộng 2,5-5cm, chia 
thành 3-4 thuỳ, cắt không sâu, cuống lá cũng 
phù lông, đài 1,5-3cm. Cả hai mặt lá đều có gai, 
rải rác ở gàn. Hoa tím xanh, phủ lông bên ngoài, 
mọc thành chùm ở kế lá. Quả tròn hình cầu màu 
vàng hay đỏ nhạt, nhắn, đường kính lcm. Hạt 
màu vàng, hình đĩa, nhắn, đường kính 2mm. Mùa 
hoa quả: tháng 1-6 ( Hình 582). 

B. Phân bó, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang đại ở khắp nơi, thường ở ven 
đường, bãi trống. 

Người ta đào rễ gần như quanh năm, rửa sạch, 
thái mỏng phơi hay sấy khô. Ngoài ra người ta 
còn dùng hạt thu hái ở những quả đã chín đỏ. 
Tại Ân Độ và Malaixia người ta còn dùng quả 
chưa chín hẳn để chế bột cary. 

C. Thành phần hoá học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. Puntambekar 
s. V. và Krishana S. đã chiết từ hạt cà đại này 
một chất dầu béo (Ƒaty oil from theseed oƒ 
Solanum indicum L. J. lnd. Chem. Soc. 18, 1941: 
329-334). 





Hình 582. Cà dại hoa tím - Solanum indicum 


D. Công dụng và liều dùng 

Rễ cây cà đại hoa tím được nhân dân dùng là 
thuốc chữa ho, hen, sốt, lợi tiểu. Có khi dùng 
chống nôn và tẩy nhẹ. Ngày uống 6-l2g dưới 
dạng thuốc sắc. 

Hạt rang cháy cho lên khói, hứng khói này 
vào miệng chữa đau răng và sâu răng, than hạt 
còn lại giã nhỏ xát lên lợi nơi đau răng. 


CẢI CÚC 


Còn gọi là rau cúc, cúc tần ö, đồng hao (T.Q.), 
chrysanthème des jardins, chrysanthème à 


couronne. 
Tên khoa học Chrysanthemum coronarium L. 
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Thuộc họ Cúc Asreraceae (Comj)ositae). 

A. Mò tả cày 

Cỏ mọc hằng năm, thân mọc thẳng, nhấn. 
cao từ 0,5-0,8m, mang nhiều cành. Lá ôm vào 
thân, phiến xẻ lông chim với những thuỳ hình 
mác, nhưng ở đầu thì nở rộng, có răng cưa. Cụm 
hoa hình đầu màu vàng, mọc ở đầu cành, lá bắc 
khó xác ở đầu ( Hình 583). 

B. Phân bó, thu hái và chế biên 

Cải cúc được trồng ở khắp nơi chủ yếu để lấy 
rau ăn. Một số ít dùng làm thuốc. Khi dùng làm 
thuốc thì dùng tươi hay phơi khô trong mát. 

Còn mọc và được trồng ở Trung Quốc. Nhật 
Bản. Người ta cho rằng cây cải cúc nguồn gốc ở 
châu Âu và miền Bắc châu Á. 


C. Thành phản hoá học 


Trong cải cúc cho tỉnh đầu mùi thơm đặc biệt. 
Ngoài ra còn có 5,57% hydrat cacbon, 1,85% 
protein, 0.43% chất béo, nhiều vitamin B,, một 
lượng trung bình vitamin C và ít vitamin A. 

D. Công dụng và liều dùng 

Cài cúc hiện nay chủ yếu được trồng để lấy 
cây nấu canh ăn, thường những người ho lâu 
ngày nấu canh ân để chữa ho. Ngoài công dụng 
chữa ho, rau cải cúc cung cấp cho ta một lượng 
hydrat cacbon. protein, chất béo và vitamin như 
thành phần hoá học đã chỉ rõ. 
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Hình 583. Cải cúc - Chrysdtliemum corondarium 


Làm thuốc, cải cúc chữa đau mát, nhức đầu 
kinh niên, thổ huyết. Mỗi ngày uống 10-16g 
dưới dạng thuốc pha hay thuốc sắc. 

Đơn thuốc chữa ho cho trể em 


Lá cải cúc 6g thái nhỏ, cho vào chén con, 
thém ít đường trắng. cho vào nồi cơm hấp cho 
tiết nước ra. Chia làm nhiều lần uống trong ngày. 


CHÙA DÙ 


Còn gọi là tả hoàng đồ (Lầo Cai), Dê sua tùa. 

Tén khoa học £!shol!zia blanda Benth., E. 
penduliflara W. Smith. 

Thuộc họ Hoa môi Lamiaceae (Labiaiae). 

Á. Mô tả cây 

Chùa dù (Sìin hồ, Lai Châu) còn có tên đê sua 
tùa (xã Huồi Dạng. Mường Lòng. Kỳ Sơn. Nghệ 
An) hay tả hoàng đồ (Mường Khương, Bắc Hà, 
Lào Cai) là một cây nhỏ cao I-3m, mọc hằng 
năm. Thân vuông nhắn, rẻ cọc cứng, cành mọc 
từ lá. lá mọc đối chéo chữ thập. Phiến lá hình 
mác nhọn dài 5-l5cm, rộng l-5cm, cuống lá 
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dài 3-Rmm, có lông ngắn, mép lá khía răng cưa 
khỏng đẻu, màu hơi lím., mặt trên lục sâm, mật 
đưới nhạt hơn. 

Hoa mọc ở đầu cành và nách lá, cụm hoa 
hình bông đài I0-1Scm, các hoa mọc vòng 
quanh trục của bông, các vòng xít nhau, riêng ở 
phía đầu cuống có 1-2 vòng cách xa nhau. Toàn 
bông I0 đến 30 vòng, mỗi vòng 6-30 hoa. Quả 
hình bầu dục đẹt, dài 0,5 -]mm, và xám đen hơi 
cứng, có rốn trắng ở gần đầu quả ( Hình 584). 

B. Phán bỏ, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang đại tại những vùng núi cao 





Hình 584. Chùa dù - Elsholtzia bland« 


lạnh như Mường Khương, Bác Hà, Sapa (Lào 
Cai). Sìn Hồ (Lai Châu), Huổi Dạng. Mường 
Lộng (Kỳ Sơm, Nghệ Án). Năm 1974, chúng tôi 
đã đưa thử một số cây vẻ đồng bằng nóng thấp. 
thây cây mọc tốt từ tháng 10 đến tháng 4 năm 
sau thì cây chết. Tại những vùng núi cao lạnh 


CHÓC GAI 


Còn có tên là ráy gai, sơn thục gai, cây cửa, 
cây móp (Nam Bộ). 

Tên khoa học Lasía spinosa Thwaites. 

Thuộc họ Ráy Araceae. 

A. Mô tả cày 

Cây loại nhỏ, thân rễ nằm ngang, có nhiều 
gai. Lá mọc thẳng từ thân rễ, cuống lá dài, có 
gai. Lá non hình mũi tên, lá già xe lóng chim, 
mép nguyên. Cụm hoa là một bông mo mang 
hoa cái ở gốc, hoa đực ở trên. Quả mọng. 

Mùa hoa quả: tháng 3-4 ( Hình 585). 

B. Phân bó, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang đại ở khắp nơi ẩm ướt trên có 
tàn che: Ruộng nước, bờ ao, bãi lây, ven suối. 


cây phát triển vào đầu tháng 3 đến tháng 12 thì 
cây chết. Mùa thu hái vào các tháng 7-R cho đến 
lúc cây tàn lụi (tháng 11-12) nhưng chủ yếu là 
7-8. 


Hái toàn cày về phơi khô dùng làm thuốc hoặc 
cất nh dầu. Không phải chế biến gì đặc biệt. 

C Thành phản hoá học 

Trong chùa dù thành phản chủ yếu hiện nay 
là tính dầu (4-6 phần nghìn). Hàm lượng cao 
nhất vào các tháng 8-9 trong lá, sau đến hoa và 
cành. Tỉnh đầu cất ra rất lỏng. màu vàng cam để 
lâu chuyển vàng đó, mùi thơm như tỉnh dầu 
khuynh diệp. Cất lạt có màu vàng chanh. Ty 
trọng d,u. =0,953, n,*ˆ=1,462; œ_ +2°3. Chỉ số 
axit 0,27, chỉ số este 3,81, chỉ số xà nhòng 0,08, 
chỉ số axetyl hoá 34,4, chí số xà của phần axetyl 
hoá 38,77, chỉ số iôt 34,09. Thành phần chủ yếu 
là xineola chiếm 75-80% (bàng sắc ký khí) hoặc 
56-60% (bằng resorxin) (Đỗ Tất Lợi, Nguyễn 
Hải Ban và Chu Bá Nam. 1974). 

D. Công dụng và liều dùng 

Trong nhân dân, chùa du được dùng làm thuốc 
chữa cảm cúm. sốt, hơ sốt tiểu tiện ra máu, dưới 
dạng thuốc sắc hay thuốc hãm, cho người và 
cho ngựa. Ngày dùng I0 đến l6g. Có thể dùng 
làm nguyên liệu cất tỉnh đầu dùng uống hay 
xoa bóp thay tỉnh dầu khuynh điệp. 


#ị®# 





Hình 585. Chóc gai - Laxia spinosa 
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Người ta thường dùng thân rễ thu hái vào mùa 
thu đông. Đào rễ về rửa sạch, thái mòng phơi 
hay sấy khô. Có khi người ta ngâm với nước 
gừng, nước phèn trước khi phơi hay sấy khô. 

C. Thành phần hoá học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. Sơ bộ thấy thân 
rẻ chứa những chất cho những vết tương tự với 


rất nhiều loại axit amin trên sắc ký lớp móng. 
D. Công dụng và liều dùng 
Vị thuốc nhân dân dùng chữa ho. đau họng, 
phù thũng, tê thấp, suy gan, di chứng do sốt rét. 
Ngày dùng 4 đến lốg dưới dạng thuốc sắc 
hay ngâm rượu. Dùng riêng hay phối hợp với 
một số vị thuốc khác như nghệ. 


HỒ VĨ i*##EZW 


Càn có tên hỗ vĩ mép lá vàng, đuôi hỏ. 

Tên khoa học Sansevierd trifascciata Prain vat. 
laurentii N. E. Bị. 

Thuộc họ Hành Ailiaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây nhỏ, cao 30-50cm, có thân rễ mọc bò 
ngang. Lá hình lưỡi lẻ dài 30-5Ócm, rộng 3-4em, 
dày cứng có vàn đen ngang trên mặt lá giống như 
vẫn trên đuôi hồ (do đó có tên), mép lá có viễn hai 
dải màu vàng. Hoa trắng, mọc thành chùm đài ở 
ngọn. Quả hình cầu, màu vàng da cam. Mùa hoa: 
tháng 5, mùa quả: tháng 9 ( Hình 586). 

B, Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây chủ yếu được trồng làm cảnh, vì xanh 
tốt quanh năm, màu lá xanh. vàng, đen xen kế 


trông rất đẹp. Đến mùa hoa màu trắng điểm thêm 
vào lại càng tăng thêm vẻ đẹp của cây. 


Người ta dùng lá tươi làm thuốc, thu hái quanh 
năm. 


Không có chế biến gì khác. 
C. Thành phần hoá học 
Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 
D, Công dụng và liều dùng 


Nhân dân dùng lá tươi cây hồ vĩ làm thuốc 
chữa ho. viêm họng. ho, khản tiếng: Lá hổ vĩ giã 
nát, thêm vài hạt muối, ngậm trong miệng, nuốt 
nước dần đản. Ngày dùng 6 đến 12g lá tươi. 

Chữa viêm tai chảy mủ: Lá hổ vĩ giã nát, vắt 
lấy nước nhỏ vào tai. Ngày nhỏ nhiều lần. 
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Chú thích: 


Ngoài cây hổ vĩ lá có mép vàng nói trên, còn 
có một cây nữa cũng mang tên hồ vĩ hay đuôi 
hồ, có tên khoa học Š2tseviera guineenses WiId. 
thuộc cùng họ. Mạt lá có vần đen ngang trông 
như đuôi hồ, lá gấy rơi xuống đất có thể bén rễ 
và mọc thành cây mới. Cày này không thấy được 
dùng làm thuốc. chỉ được trồng làm cảnh, có 
thể là một nguồn cung cấp sợi. 





Hình 586. Hồ vĩ - Sanseviera triƒasciata 


RAU KHÚC 


Còn gọi là khúc nếp, thừ cúc thảo. 

Tên khoa học Gngphalium indicum L. 
Thuộc họ Cúc Asteracea (Compositae). 
A, Mô tả cày 


Cay thảo sống hằng năm, thân mảnh, cao 10- 
20cm, có lỏng trắng mềm. Lá thuôn hình dỉa, 
có mũi nhọn, có lông mịn, trắng ở hầu khắp mặt 
đưới. Cụm hoa hình bóng hay hình chuỳ mọc ở 
ngọn. Lá bắc thuôn hình trái xoan, hoa cái và 
hoa lưỡng tính rất nhiều. Tràng hoa các mảnh 
có ba răng nho, tràng hoa lưỡng tính phình to từ 
gốc đến định, 5 thuỳ. Nhị 5, bao phấn có đỉnh 
cụt, tai có râu. Quả bế thuôn đài ( Hình 58?). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang dại ở những ruộng khô khấp 
nước ta, nhiều nhất ở miền Bắc. Còn thấy ở Trung 
Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Philipin. 

Nhân dân thường hái lá non giã nát trộn và 
đồ lần với gạo nếp và đậu xanh làm thành bánh 
khúc. Còn dùng lá tươi hay phơi khô để làm 
thuốc. 

C. Thành phần hoá học 

Trong lá khúc nếp có ít tính dầu. 

D. Công dụng và liêu dùng 

Ngoài công dụng làm bánh khúc để ăn, nhân 


đàn còn dùng lá khúc để chữa ho, viêm chỉ phế 
quản. 


„xRnN® 





Hình 587. Rau khúc - Gnaphalium indicum 


Ngày dùng 10-l6g dưới dạng thuốc sắc hay 
thuốc hãm. Có thể thái nhỏ cho vào một ít đường, 
hấp trên nồi cơm cho uống. 


Chú thích: 


Ngoài cây khúc nếp người 1a còn dùng lần 
một ít lá cây khúc tẻ-Gnaphalium multtceps Wall. 
(Gnaphalium luteo-album L.var. mul/tceps Hook. 
cùng họ) cây cao hơn cây khúc nếp, hoa hình 
đầu màu vàng. Cũng làm thuốc được. 


MƯỚP TÂY Wq# 


Côn gọi là bông vàng, bắp chà, thảo cà phê 
(TQ.). 

Tên khoa học Mibiccwus escwlentus L. 
(Albelmoschus esculentus Wight et Am.). 

Thuộc họ Bông Malvacede. 

A, Mô tả cây 

Cây thuộc thảo, sống hằng năm, thân có lông 
dài và cứng. Lá hình tim, răng cưa to thô nhưng 
không vượt quá nửa giữa của phiến lá. Lông trên 


lá đài và nằm rạp, 5 gân chính nổi rõ, cuống lá 
dài I5-I8em. Hoa màu vàng, ở giữa có màu đỏ 
tía, mọc ở kẽ lá, cuống hoa to. Tiểu đài 8-10, 
tràng 5. Nhị nhiều đính nhau thành ống. Quả 
hình thoi, đài IÖcm hay hơn, phía cuống cụt, 
hình 5 cạnh, với I0 rãnh đọc trên mặt quả. Hạt 
hình cầu màu xám nhạt, mặt nhẵn ( Hình 588). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 
Trồng khắp nơi ở Việt Nam nhưng phổ biến 
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Hình 588. Mướp tây - Hibiscus esculentus 


nhất ở miền Nam. Còn thấy ở nhiều nước vùng 
nhiệt đới. 

Người ta dùng quả non hoặc quả già, hạt và 
rễ tươi hay phơi khô làm thuốc. 


C. Thành phần hoá học 


Quả non chứa 4 đến 16% chất hyđrat cacbon 
gồm chủ yếu tính bột và đường, ngoài ra còn rất 
nhiều chất nhầy. 

Hạt chứa 15 đến 22% chất dầu béo lỏng, màu 
vàng xanh lục, mùi thơm, thành phần chủ yếu 
của dầu là panmitin và stearin. Khô dầu rất nhiều 
protein đùng làm thức ăn cho gia súc. 

Rẻễ và lá chứa chất nhảy. 

D. Công dụng và liền dùng 


Quả non dùng nấu ăn, khi nấu thái móng, 
nấu sẽ cho một chất nhầy và có vị hơi chua ăn 
mát, thường dùng trong trường hợp viêm đường 
tiểu tiện, tiểu tiện khó khăn. 

Rẻ và lá thái mỏng phơi khô dùng làm thuốc 
chữa ho, viêm họng. Ngày uống 10-16g dưới 
đạng thuốc sắc hay thuốc pha. Còn dùng súc 
miệng . 

Ngoài công dụng làm thuốc, hạt và rễ còn 
được dùng làm chất dính trong nghề làm giấy; 
hạt chín phơi khô rang lên pha uống như cà phê. 


CÂYNHÓT MiẪ'# 


Còn gọi là cây lót, hỗ đôi tử (Trung quốc). 

Tên khoa học Eiaeagnus iatfolia L. 

Thuộc họ Nhót Elaeagnaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây nhỡ cành đài mềm có khi có gai. Lá hình 
bầu dục mọc so le nguyên, mặt trên màu xanh 
có lấm chấm những lông nhỏ hình sao trông 
mắt thường giống như hạt bụi, mặt dưới trắng 
bạc bóng đảy lông mịn hình sao. Hoa không 
tràng, chỉ có 4 lá đài, nhị 4. Quả nhót hình bầu 
dục, khi chín có màu đỏ tươi, trên phủ rất nhiều 
lông trắng hình sao, vị chua ( Hình 589). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Nhót thường được nhân đân trồng lấy quả để 
ăn và nấu canh. Các tỉnh miền Bắc đâu cũng có. 

Làm thuốc người ta dùng lá, rễ và quả. Dùng 
tươi hay phơi khô. 

C. Thành phản hoá học 


Trong quả nhót có axit hữu cơ, lá nhót có 
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Hình 589. Cáy Nhót - Elaeapnus latjfolia 


tanin, saponozi(, polyphenol. 


Mới đây từ một loại nhót Ei2ze8anus 
angHs!ƒolia, Nikolaeva A. F. đã chiết được hai 
chất ancaloit một là dihydroharman C..H,,N, và 
2-metyl I,2.3.4 tetrahydro B cacbolin C,,H,N, 
(theo Khimia prirod. soed., 1970, 5: 638). 


D. Công dụng và liều dùng 
Ngoài công dụng của quả nhót để ăn, người 


RUỘT GÀ 


Còn gọi lả rau đắng, rau sam trắng, rau sam 
đăng, ba kích. 


Tên khoa học 8acopa monnieri (L.) Pennell, 
Herpextis monniera (L.) H. B. K (Gratiola 
monniera L., Septas repens Lour., BranHad in- 
dica Lamk). 

Thuộc họ Hoa mðm chó Šc/øƒuÌariaceae. 

A, Mô tả cây 

Ruột gà là một loại có sống dai, thân nhắn 
mọc bò, mang rẻ, dài I0-40cm, mang những 
cành mẻm mọc đứng. Lá mọc đối không cuống, 
thuôn, tù, dài 8-12mm, rộng 3-5mm. Hoa mọc 
riêng lẻ màu trắng. Quả nang hình trứng, nhắn, 
có đài còn lại, hạt nhỏ, có góc cạnh. Mùa hoa 
tháng 4-6 ( Hình 590). 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang đại phổ biến ở nhiều vùng 
trong nước ta. thường ven bờ ruộng, bãi cỏ hoang 
hơi ẩm. Còn thấy mọc ở Ấn Độ, Trung Quốc. 

Qua những tài liệu cũ (A. Pételot- Cáy thuốc 
# Cảmpuchia, Lào, Việt Nam, 1953) thì cây này 
được khai thác ở những tỉnh Phú Thọ, Hoà Bình, 
Lào Cai với tên ba kích để xuất sang Trung Quốc. 
Nhưng qua điều tra của chúng tôi thì cây này 
không thấy được khai thác lớn, mà chỉ được 
dùng trong phạm vì địa phương theo kinh nghiệm 
của một số ít người. 

Những người dùng hái toàn cAy dùng tươi 
hay phơi khô. Không thấy chế biến gì đặc biệt. 

C. Thành phán hoá học 

Từ ruột gà, năm 1931, Bose chiết được 


ta đùng các bộ phận khác của cây nhót như sau: 

Lá nhór dùng tươi hay phơi khô chữa ly, cảm 
sốt, hen xuyển, nhiều đờm với liều 6 đến 10g 
mỗi ngày, dưới dạng bột hay thuốc sắc. 

Quả nhói: Chữa ly. ia chảy, nhân có tác dụng 
sát trùng, trị giun sán. 

Rẻ nhót: Nấu nước tắm chữa mụn nhọt, không 
kể liều lượng. 


fSHm § 


Hình 590. Ruộit gà - Bacopa monnieri 


ancaloit đạng tỉnh thể (brahmin). Năm 1947, Basu 
chiết được herpestin. 

D. Công dụng và liều dùng 

Một số địa phương dùng cây ruột gà làm rau 
ân sống hay nấu ăn. 

Một số người dùng cây này sắc uống chữa 
ho. làm thuốc lợi tiểu và bổ thận. Ngày dùng 6 
đến 12g cây khô dưới dạng thuốc sắc. 

Tại Ấn Độ người ta đùng toàn cây làm thuốc 

- giúp cho ăn ngon và thuốc lợi tiểu. Cay tươi hay 
khô giã nát trộn với đầu hoả dùng đấp lên những 
nơi đau nhức do tê thấp. 
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Đơn thuốc chữa rắn cần có ruột gà: Cây ruột 
gà 30g, dây mơ lông 30g, lá mướp đắng 30g, 
đọt cây cậy 20g, rau cần tươi 20g, rau má 20g. 
Tất cả giã nát vất lấy nước uống, bã đắn lên nơi 


SẤU 


Còn gọi là sấu trắng, sấu tía. 

Tên khoa học Dracontomelunl dhperreaHUP1 
Pierre. 

Thuộc họ Đào lộn hột (Amacardliaceae). 

A. Mô tả cây 

Cây to có thể cao tới 30m hay hơn nữa. Lá kép 
lông chim lẻ, mọc cách. Hoa mọc thành xim. Hoa 
đều, lưỡng tính có 5 lá đài, 5 cánh, 1Ô nhị, 5 lá 
noãn làm thành một bầu 5 ö với 5 vòi nhuy. Quả 
hạch, vị chua. Mùa quả: tháng 7-9 (Hình 591). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang và hay được trồng lấy bóng 
mát, lấy quả và gỗ. 

Quả thu hái vào các tháng 7-9. Để nguyên 
quả nấu canh hay làm tương sấu, mứt sấu. Sau 
khi thu hoạch quả về, bóc lấy thịt, bỏ hạt phơi 
hay sấy khô rồi đùng chế thành tương hay mứt. 

C. Thành phần hoá học 


Trong quả sấu chín có 86% nước, !% axit 
hữu cơ, !.3% protit, 8,2% gluxit, 2,7% xenluloza, 
0.8% tro. 100mg% canxi, 44mg% P, vết sắt và 
3mg% vilamin C. 


D. Công dụng và liều dùng 


Hoa và quả sấu được dùng làm thuốc chữa 


CÂY SI 


Còn gọi là cây xi, chrey pren, chrey krem, 
anđak neak (Cảmpuchia), bo nu xe (Phan Rang). 


Tên khoa học ƑFicws benjamina L. 

Thuộc họ Dâu tằm Moraceae. 

A. Mô tả cây 

Sỉ là một cây to cao, có thể đạt tới 30m, nhưng 
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tắn cắn (kinh nghiệm nhân dân Minh Hải). 
Chu thích: 
Tên ruột gà còn dùng để chỉ vị ba kích hay 
ba kích thiên (xem vị này). 


“= 





Ninh S91. Sâu - Dracontomelum duperreanum 


ho: Ngậm quả sấu với ít muối, hay sắc quả sấu 
với nước, thêm đường cho đủ ngọt mà uống. 
Ngày uống từ 4 đến 6g phần thịt quả. 
Ngoài ra, sấu còn được dùng nâu canh, làm 
tương, mứt và ô mai sấu (sấu tẩm nước gừng, 
muối và cam thảo). 


S1. 


có thể rất nhỏ và thấp tuỳ theo điều kiện trồng 
và nơi mọc. Ví dụ trong những núi non bộ, cây 
si rất nhỏ bé. Cành mọc ngay từ gốc với rất nhiều 
rễ phụ giống như những sợi dây rủ xuống. Toàn 
thân có nhựa mủ. Lá rất nhắn ở cả hai mặt, hình 
bầu dục đài 5-9cm, rộng 3-5,5cm, cuống lá gầy 
nhắn, dài 12-20mm, trên có lòng máng. “Quả” 





Hình 592. Cây tt - Ficux benjamind 


mọc trên cành non, không cuống, hình cầu hay 
hình trứng, đôi khi mọc đổi, đường kính 10- 
12mm, khi chín có màu đỏ máu. Quả thật là một 
quả bế, gản hình thận, dài I.5mm (Hình 592). 

B. Phản bố, thu hái và chế biến 

Cây sỉ mọc hoang và được trồng tại nhiều nơi 
khắp nước ta để làm cảnh, bóng mát, hay trồng 
nhất tại các đình chùa. Thường người ta dùng 
nhựa và rẻ phụ của cây si. Nhựa chích ở toàn 
thân, thường cho vào rượu mà uống ngay. Rễ 
phụ cây sĩ hái về rửa sạch, sao cho hơi vàng, 
thơm sắc uống hay ngâm rượu mà uống hoặc 
xoa bóp. 


LƯỜI ƯƠI 


Còn gọi là đười ươi, bàng đại hải, đại hải từ, 
Sam rang, sam rang s¡ phiè, som vang, som rong 
sva (Cămpuchia), crap chỉ ling leak, mak chong 
(Pakse-Lào), đại hải, an nam tử, đại đồng quả, 
đại phát (Trung Quốc), tam bayang, noix de 
Malva, graine gonflante. (Pháp) 

Tên khoa học %erculia lychnophora Hance. 

Thuộc họ Trôm SrercHliaceae. 

A. Mò tả cây 

Lười ươi là một cây to, cao 30-40m, thân có 


C. Thành phần hoá học 


Cây sỉ chưa thấy tài liệu nghiên cứu. Trong 
nhựa một loài cây sĩ khác (Ƒicws altissima BÌume 
hay Ficus lacc/era Roxb.) còn gọi là cây đa tía 
hay đa tròn hoặc Chrey bunu (Cămpuchia) người 
ta phân tích thấy có tới 65% nhựa resin và gần 
30% cao su (theo Hooper-Ann. Rep. Ind. Mus. 
Inđusirie Sect, for. 1910-1911). Cây sĩ này lá to 
và rộng hơn cũng mọc ở nước ta nhưng ít dùng 
làm thuốc hơn. 

D. Công dụng và liều đùng 

Nhựa sỉ là một vị thuốc rất phố biến và rất 
được tín nhiệm trong nhân dân để chữa những 
trường hợp ứ huyết đo ngã hay bị đánh. bị 
thương. nhức mỏi chân tay. Còn dùng chữa ho 
hay cất cơn hen. Mỗi ngày uống !0-20ml nhựa 
si hoà vào 10-20ml rượu mà uống. Có thể pha 
thêm rượu để xoa bóp nơi đau nhức. 


ˆ Nếu không có nhựa sỉ, có thể lấy rễ phụ cây 
si, rửa sạch, thái nhỏ, sao vàng, thêm nước vào 
sắc cho uống hoặc ngảm vào rượu cho uống. 
Mỗi ngày uống 25-40g rẻ si. 

Đơn thuốc có nhựa sỉ dùng trong nhân dân 
Cắt cơn hen: 


Nhựa sĩ 10ml, rượu uống lÔml, khuấy đều 
uống mỗi ngày. 

Chữa đau nhức do ngã, bị thương ứ huyết: 

Rễ sỉ 100g, giã nát. thêm ít nước xào cho 
nóng, đắp lên nơi bị thương, có thể uống nước, 
bã đấp lên nơi sưng đau. 


x5 


thể cao 10-20m mà chưa phản nhánh, đường 
kính than 0,8-Im. Lá đơn, nguyên hay xẻ thuỳ, 
mặt trên màu lục, mặt dưới nâu hay ánh bạc, dài 
18-45cm, rộng 18-24cm, cuống đài. Hoa nhỏ, 
không cuống, họp từng 3-5 thành chuỳ ở đầu 
cành. Mỗi hoa cho I-2 quả đại, dạng lá, hình 
trứng hay giống như đèn treo, do đó có tên 
lychnophora (do chữ lychnus là đèn), đài 12- 
l6cm, rộng 4-5cm ở phần rộng nhất của phía 
đưới quả. Màu đỏ hay đỏ nhạt, mặt trong ánh 
bạc, với 4-5 đường gân nồi rõ. Một hạt dài 2,5cm, 
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rộng 14-l6mm, dày 5-?mm. Thịt quả gồm 3 lớp: 
Lớp ngoài mong, lớp giữa dày mắm, gồm những 
tế bào họp thành chuỗi chứa chất nhảy, lớp trong 
nhắn và màu trắng nhạt. Lá xuất hiện vào tháng 
3-4 và rụng vào tháng l, hoa xuất hiện vào tháng 
3-4, trước khi lá phát triển. Quả xuất hiện vào 
cuối tháng 4 đầu tháng 5 và mở ra trước khi hạt 
chín. Khi chín quả đại tách ra, hạt còn lại thường 
nhảm là quả, có hai cánh, thực tế chỉ là hai thuỳ 
dạng lá của quả đại ( Hình 593). 





Hình 593. Lười ươi - Sterculia lychnophora 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Lười ươi chỉ mới thấy phân bố và được sử 
dụng, khai thác ở miền Nam nước ta tại những 
vùng Biên Hoà, Bà Rịa, Bình Định, Bình Thuận, 
Phú Yên, Quảng Trị cũng có một ít. Ngoài ra 
còn thấy ở Cămpuchia (khu vực Kampot, dãy 
núi Kamchay, Srenhior). Thái Lan, các đảo thuộc 
Malatixia. 


Vào tháng 4-5, người ta thu hoạch hạt, phơi 
hay sấy khô: Hạt hình trứng dài 2,5-3,5cm, rộng 
1,2-2,5cm, màu nâu đỏ nhạt, trên mặt nhân 
nheo, nổi trên nước, nhưng khi ngâm với nước 
thì sau một thời gian nở rất to, gấp 8-10 lần thể 
tích của hạt, thành một chất nhây màu nâu nhạt, 
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trong, vị hơi chát, mát, do đó châu Âu gọi là 
“hạt nở” (graine gonflante). 


Hạt được khai thác rất nhiều ở miền Nam để 
dùng tại chỗ và xuất khẩu. 

C. Thành phản hoá học 

Hạt lười ươi gồm hai phần: Phần nhàn chiếm 
khoảng 35% và phần vỏ chiếm khoảng 65%, 
Trong nhân có chất béo (2,98%), tỉnh bột và chất 
đẳng. Trong vỏ có khoảng 1% chất béo. 59% 
bassorin, chất nhầy và tanin. 


Phần đường trong hạt gồm chủ yếu galactoza. 
pentoza và arabinoza. 

D. Công dụng và liều dùng 

Theo rời liệu cổ (ghi trong Bđn thao thập di 
của Triệu Học Mẫn-thể kỷ 18) lười ươi có vị 
ngọt. có tác dụng thanh nhiệt, lợi cô họng, giải 
độc, thường đùng chữa ho khan, cổ họng sưng 
đau. nỏn ra máu, chảy máu cam. 

Hiện nay công dụng chủ yếu của vị lười ươi 
là mát và nhuận: Chỉ cần 4-5 hạt vào một lít nước 
là đủ có một thứ nước sên sệt như thạch, thêm 
đường vào mà uống trong trường hợp ho khan 
không đờm, cổ họng sưng đau, viêm đường tiết 
niệu. Ngày dùng từ 2 đến 5 hạt, cho vào cốc 
nước nóng, chờ một lúc cho hạt nở ra, thêm 
đường vào cho đủ ngọt chia nhiều lần uống trong 
ngày. 

Chu thích: 

Theo những tài liệu nước ngoài thì lười ươi là 
hạt cây trái xung Sierculia scaphipera Wal]. 
cùng họ. Đây là một cây cao 30-40m. Lá dai, 
nguyên, không chia thuỳ, dài 6-20cm, rộng 4- 
IOcm. Hoa mọc thành chuỳ tận cùng ơ đầu cành. 
Quả đại dài 18-24cm. phía dưới rộng 5-ốcm. 
một hạt hình trứng hay hình cầu, đài I8-25mm. 
rộng 16-22mm. Theo A. Pételot (1952) cây này 
ít thấy ở miền Nam (chỉ có vài cây ở vườn thú 
Sài Gòn) mọc ở cao nguyên Atôpơ (Lào), Ấn Độ, 
Miến Điện. Nhiều tác giả nước ngoài vẫn nhầm 
cho rằng hạt cây này là hạt lười ươi. Nhưng theo 
các nhà thực vật đã khảo sát tại các cửa hàng 
bán hạt lười ươi ở miền Nam nước ta thì chính là 
hạt của cây lười ươi nói trên. Còn hạt cây trái 
xuống thì hầu như không thấy được khai thác 
và sử dụng ở miền Nam và xuất đi nước ngoài. 
Mặc đầu vậy, hạt cây trái xuồng ngàm vào nước 


cũng nở ra và cho chất nhảy như hạt lười ươi. 
Theo nhiều tác giả khác thì hạt cây này được 


dùng ở Malaixia và Ấn Độ như hạt lười ươi và 
cùng công dụng. 


CÂY BÃ THUỐC #f# 


Càn gọi ld sang định (Mèo). 

Tén khoa học Lobelia pyramidalis Wall. 

Thuộc họ Lôbêli Lobeliaceae. 

ÁA, Mô tả cày 

Cỏ khoẻ, sống dai. cao I-2m, thân nhấn, phân 
nhánh ở ngọn. Lá nhắn, hình mác. mép có răng 
cưa nhỏ dài I0-20cem, rộng ï-3cm. Bấm lá có 
nhựa mủ. Hoa trắng, rãt nhắn và rãi nhiều mạc 
thành chùm ở đầu thán và đầu cành. Quả hình 
cầu, đường kính 7-IÖmm. Rất nhiều hạt nhỏ màu 
vàng nhạt, hình trứng đẹt. Mùa hoa quả: tháng 
5-7 ( Hình 594). 


B. Phân bỏ, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang dại ở những vùng cao lạnh 
miễn Bắc nước ta như Sapa, Mù Căng Chải (Lào 
Cai). Còn thấy mọc ở Trung Quốc, Lào. 

Người ta thường dùng mủ tươi của lá hoặc 
thu hái lá tươi vào mùa hạ hay mùa thu. 

C. Thành phản hoá học 


Toàn cây và lá chứa ]obelin, một ancaloit có 
công thức C,.H,,O,N-cis diphenyl 8,10 





Lobelin 


lobelionol: 


Với liều nhỏ lobelin kích thích hệ thần kinh 
trung vương và tác động trên hành vào trung tâm 
hô hấp. 


Với liều điều trị, lobelin tăng tần số và biên 





Hình 594. Cáy bã thuốc - Lobelia pyramidalis 


độ vận động hô hấp. Nó còn có tác dụng tăng 
huyết áp do giải phóng adrenalin. 


D. Công dụng và liều dùng 
Cây có chất độc. Dùng phải hết sức cần thận. 


Trong nhân dân, người ta dùng lá giã nát hay 
bấm lá tươi lấy nhựa bôi lén những nhọt mù, 
những nơi áp xe, sưng tấy. Ngày 2 đến 3 lần. 


Có thể dùng làm nguyên liệu chiết lobelin 
dùng chữa hen và long đờm. Lobelin là một chât 
được dùng trong cấp cứu đối với những trường 
hợp khó thở và ngừng thở của trẻ em mới đẻ, 
giải độc đối với ngộ độc đường hô hấp (nhưng 
lại phản chỉ định trong trường hợp ngạt thở do 
ngộ độc clorofoc). Tại nhiều nước người ta dùng 
thay thế cây lôbêli (Lobelia inflara) làm thuốc 
chữa hen và long đờm hoặc dùng riêng hoặc phối 
hợp với cà độc được và ephcdrin. Bột khô với 
liều 0,05 đến 3g. 
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CHANH 


Còn gọi là chứ hở càu (Mèo), má điều (Thái), 
mak vo (Lào). 

Tên khoa bọc Crrus limomia Osbeck (Citrus 
medica L. subsp .limon Lour.) 

Thuộc họ Cam Rutaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây nhỏ nhấn hay có gai, gai dài 35mm, búp 
non có màu đỏ. Lá hình trứng hay hình trứng 
đài, đài 5,5-llcm, rộng 3,5-6cm, mép có rãng 
cưa. Hoa trắng, nhuốm tím nhạt hay đỏ tím, mọc 
đơn độc hay từng chùm 2-3 hoa. Lá bắc hình 
mũi mác, nhắn hay hơi có lông. Quả nhỏ, vỏ 
mỏng nhắn, chia thành 10-12 múi, mỗi múi chứa 
2-3 hạt. Cơm quả rất chua ( Hình 595, Hm 33,3). 

B. Phân bó, thu hái và chế biến 

Cây trồng khấp nơi ở nước ta. Từ 1956, nước 
ta mới bất đầu thu mua chanh để xuất khẩu. Chỉ 
riêng thu mua ở hai tỉnh mà đã được 100-300 
tấn/năm. Mỗi tấn chừng 15.000-20.000 quả. 
Mùa hoa: tháng 3-5, mùa quả: 6-9, nhưng còn 
một vụ chanh chiêm nữa vào các tháng 1-2. 

Nhân dân trồng chanh chủ yếu để lấy quả 
ăn, lá làm gia vị. Làm thuốc người ta dùng quả, 
lá và rễ, thu hái gần như quanh năm. Dùng tươi 
hay khô. 


C. Thành phản hoá học 

Vỏ quả chanh: Lớp vỏ xanh ngoài chứa tỉnh 
dầu, thường 3.000 quả đến 6.000 quả cho 1 lít 
tỉnh dầu chanh (theo kiểu vắt tươi) mỗi quả cho 
khoảng 0,5ml tĩnh dầu. Vỏ trắng chứa pectin. 


Tỉnh dầu chanh là một chất lòng màu vàng 
nhạt, mùi thơm chanh, tỷ trọng ở 15° từ 0,857 
đến 0,862. Dưới tác dụng của khí trời và ánh 
sáng, tỉnh đầu chanh sẽ để lắng một chất đặc và 
nhầy, tỷ trọng cũng tăng lên, 90-95% tỉnh đầu 
chanh là những hợp chất tecpen trong đó có d. 
limonen, một ít œ pinen, B phelandren, camphen 
Và y tecpinen. 

Mùi thơm của tính dầu chanh là do các hợp 
chất oxy và chiếm từ 3-5% gồm xitrala và một ít 
xItronelala. Ngoài ra người ta còn thấy trong tính 
dầu chanh axetat geranyÌ và axetat linalyla. 


Dịch quả chanh: Trong bình 50 quả chanh 
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Hình 595. Chanh - Citrus limonia 


cho 1 lít dịch quả chanh. Trong dịch quả chanh 
có 80-82% nước, 5-7% axit xitic, có khi tới L0% 
(mùa thu tỷ lệ axit cao hơn mùa hạ), chừng 1- 
2% xitrat axit canxi và kali, một ít xitrat etyÌ và 
chừng 0,4-0,5% axit malic. Ngoài ra còn 0,4- 
0,75% đường imterverti, 0,5% sacaroza, 0,75-1% 
protit. Độ tro 0,5%, vitamin C 65mg trong IOÔg 
dịch tươi, vitamin B, và riboflavm. 


Lá chanh chứa tỉnh dầu mùi thơm dễ chịu. 
Hàm lượng tỉnh dầu trong lá thay đổi từ 0,33- 
0,5%. Ngoài ra còn chất stachydrin, một dẫn xuất 
của prolin. 

D. Công dụng và liều dùng 

Dịch quả chanh: Là một thứ nước uống mát, 
thông tiểu tiện, có tác dụng chữa bệnh tê thấp, 
liêu dùng 30-120g một ngày pha thành nước 
ngọt. Hay dùng chữa bệnh scocbut của trẻ em 
mới đẻ, ở cả người lớn. Còn làm nguyên liệu 
chế axit xitric thiên nhiên. : 

Múi chanh phối hợp với muối ăn dùng ngậm 
chữa ho viêm họng. Sau khi gội đầu. vất một ít 


nước chanh quả lên có tác dụng làm trơn tóc. 

Lá và ngọn chanh: Lá thường dùng làm gia 
vị ăn với thịt gà, với ốc, nấu nước để xông chữa 
cảm cúm; lá và búp non chanh giã nát đắp lên 
rốn trẻ em chữa bí đái, đầy chướng bụng. 

Rễ chanh: Được dùng chữa ho dưới đạng 
thuốc sắc, dùng riêng hay phối hợp với rẻ đâu 
tầm. Ngày dùng 6-12g. 


Tỉnh đầu chanh và tỉnh dầu lá chanh: Ph 
thuốc gội đầu, làm thơm các thuốc phiến, thuế 
bột hay thuốc ngậm. 

Vỏ thân cây chanh: Được dùng là thuốc bị 
đắng giúp sự tiêu hoá. Ngày uống 4-LÕg đưó 
dạng thuốc sắc. 

Hạt quả chanh: Có người dùng làm thuốt 
tẩy giun. 


DÂU GIA XOAN +? 


Còn gọi là chăm châu, đâm bôi, hồng bì đại, 
mác mật mu (Thổ), tcho kounhia (Lào), sanitrok 
đamrey (Cămpuchia). 

Tên khoa học Clausena excavatra Burm. 

Thuộc họ Cam Kutaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây nhỏ, cành nón có lông, khi bẻ cành có 
mùi hôi khó chịu, Lá kép lông chím lẻ, 15-21 
đôi lá chét, so le, vò lá cũng có mùi hôi. Hoa 
nhỏ màu hồng nhạt, mọc thành chùm ở đầu 
cành. Quả nhỏ, màu đỏ hình trứng đài có 1-2 
ngăn, với l hạt ( Hình 596). 

Mùa hoa quả: tháng 6 đến tháng 8. 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

_ Cây mọc hoang ở miền núi, nơi dãi nắng. Còn 
thấy ở An Độ, Malaixai, Thái Lan, Philipin. 

Người ta hái lá, vỏ thân làm thuốc. Có thể thu 


hái gần như quanh năm. Còn dùng hạt lấy ở 
những quả chín. Dùng tươi hay khô. 


C. Thành phản hoá học 
Trong lá than có tỉnh đầu. Hoạt chất chưa rõ. 
D. Công dụng và liều dùng 


Cây dâu gia xoan được xem như một thứ 
thuốc bố đắng và chát dùng trong ân uống kém 
tiêu, đau bụng. Còn được dùng chữa ho. Dùng 
ngoài chữa đau nhức, sưng đầu gối. 


Ngày dùng 6-10g dưới dạng thuốc sắc. Dùng 
ngoài không kế liều lượng. 


Đơn thuốc có dâu gia xoan 


Chữa ho: Vỏ cây 10g. thêm nước vào sắc. 
, chia làm hai ba lần uống trong ngày. 


Chữa đau bụng: 


Hạt dâu gia xoan 6p, thêm nước vào sắc uống 
trong ngày. 


Đau nhức, sưng đầu gối: 


Lá giã nát, trộn dấm hay rượu đắp lén nơi 
đau. 
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Hình 596. Dâu gia xoan - Clauseha excavata 
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TRI MẪU #8 


Tên khoa học Anecmarrhena aiphelordes 
Bunge. 


Thuộc họ Hành Aiiiaceae. 


Trị mẫu (Rhizoma Anemarrhenae) là thân rễ 
phơi hay sấy khỏ của cây trị mẫu Anemarrhena 
aspheloides thuộc họ Hành Al1iaceae. 


Trí mẫu vốn tén là chỉ mâu do chỉ mâu là 
trứng con kiến, vì lúc mầm cây này mọc lên trông 
giống trứng con kiến. cho nên gọi tên. Sau đọc 
chệch thành tri mẫu. 

A, Mö tả cây 

Trì mẫu là một loại có sống lâu năm, thân rẻ 
chạy ngang. Lá mọc vòng, dài khoảng 20-30cm, 
hẹp, đầu nhọn, phía dưới ôm vào nhau. Mùa hạ, 
ra cành mang hoa. Cao chừng 60-90cm. Cụm 
hoa thành bông hoa nhỏ, màu trắng (Hình 597). 


B. Phân bố, thu hải và chế biến 


Cho đến nay vị trí mẫu vẫn phải nhập từ Trung 





Hình 597. Trị mẫu - Anemarrhena aspheloides 
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Quốc. Chưa thấy trồng ở nước ta. Vào các tháng 
3-4, người ta đào lấy thân rẻ, rửa sạch phơi hay 
sấy khô. 

C. Thành phản hoá học 


Trong trí mẫu có một chất saponin gọi là 
asphonin. Ngoài ra còn một chất có tỉnh thể chưa 
xác định. 

D. Cóng dụng và liêu dùng 

Theo rởi !iệu cổ trí mẫu có vị đáng, tính lạnh. 
khóng độc, có tác dụng tu thận, bồ thuỷ. tả hoá, 
thường được dùng chữa bệnh tiêu khát (đái 
đường), ha thuỷ, ích khí. 

Hiện nay trì mẫu thường được dùng làm thuốc 
chữa ho, tiêu đờm, chữa sốt, sốt do viêm phối. 


Ngày dùng 4 đến IOg dưới dạng thuốc sắc. 
Một sở đơn thuốc kinh nghiệm có trì mẫu 


Chữa bụng chướng to. rất cứng rẩn, chân tay 
nho, ăn uống không được: 

Uống thuốc gì cũng không khỏi, sau uống 
bài ngũ linh tán gồm các vị tri mẫu. đan sâm, 
độc hoạt, hải tảo, qui vũ tiến, tần bông (hai vị 
sau chưa xác định) thì thấy lợi tiểu tiện, ăn uống 
được bệnh dân dần khỏi (theo sách Thiền Kim 
ngoại đài). 


Chữa viêm phổi: 
Tri mẫu 5g, tang bạch bì 10g, mạch môn đông 


8g, nước 600ml, sắc còn 200ml, chia 3 lần uống 
trong ngày. 


Dương vật cường luôn: 


Trí mẫu, hoàng bá. xa tiền, mộc thông. thiên 
môn đông, sinh thảo (cam thảo sống) các vị bằng 
nhau, mỗi vị 4g sắc uống. 


Có mang động thai: 


Trí mẫu 80g, tán nhỏ, viên với mật bằng hạt 
ngô, mỗi ngày uống 20 viên. chiêu với nước 
cháo. 


Hắc lào: 


Trí mẫu mài với đấm. bôi lên. 


MÙ MÁT 


Tên khoa học /!so!omad lonpiora Presl\., Lo- 
belia longijflora WIId., Laurenia longfflora (L.} 
Peterm. 


Thuộc họ Lobeli Lobeliaceae. 
A. Mô tả cây 


Cây thảo, cao độ 0,50m, phân nhiều cành, 
thân có lông. Toàn cây có nhựa mủ đọc, dây vào 
mắt có thể làm mù mắt, do đó mang tên. Lá hình 
mác nhọn, mép có răng cưa, hoa mọc ở kẽ lá, 
lưỡng tính, không đều, 5 lá đài, 5 cánh hoa liền 
nhau thành một ởỏng dài tới lŨcm. mầu trăng. 5Š 
nhị dính liền nhau bởi bao phấn thành một ống 
bao quanh vòi nhuy, còn chỉ nhị vẫn rời nhau, 2 
lá noãn, bầu hạ. Một vòi dài tân cùng bởi đầu 
nhuy hai thuỳ. Quả nang, hai ô đựng nhiều hạt 
nhỏ ( Hình 598). 


B. Phân bố, thu hái và chế biên 


Cây vốn nguồn gốc ở Pêru (Nam Mỹ) nhưng 
hiện nay mọc hoang đại và được trồng ở nhiều 
nước: Malaixia, Ấn Độ. tại nhiều vườn và bờ 
ruộng ở miền Bắc nước ta. 

Thường ít được thu hái, do tính chất gây kích 
ứng của nhựa mù. Muốn dùng cây này, người ta 
thu hái toàn bộ phận trên mật đất vào lúc cây kết 
quả và gần chín. Thu hái vẻ thái nhỏ, phơi hay 
sây khô, 

Cay có độc, phải đặc biệt chú ý tránh nhầm 
lẫn. 


C. Thành phản hoá học 


Toàn cây chứa chất nhựa hắc, độ, nếm vào có 
cảm giác nóng bỏng, vào mắt gây kích ứng và 
có thể mù mắt. 

Từ cây này người (ta có thể chiết được một 
ancaloit gọi là isotomin có tác dụng gần như chất 
lobelim. 

Chất isotomm tác dụng trên hệ thần kinh và 
gây tim ngừng đập ở đạng tâm thu. 


Năm 1945, Sanchez G. C. đã nghiên cứu tác 
đụng được lý của cây này [1945, Farmacologia 
đe la lsotoma longflorum, Rev. Međ. Experim. 
(Lima) 4 (4) tr. 284-318]: Tiêm thuốc vào mạch 
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Hình 598. Mù mốt - lsotoma loneffioru 


máu làm tăng biên độ và tần số nhịp hô hấp. 
kèm theo một thời gian ngắn xỉiu xưỡng liền theo 
một giai đoạn kích thích dài. Tác dụng kích thích 
hô hấp này kèm theo tảng huyết áp và lá lách bị 
eo bóp. Với liều cao, hiện tượng tảng huyết áp 
kèm theo một giai đoạn hạ huyết áp. Tóm lại tác 
dụng của vị thuốc rất giống tác dụng của chất 
lobelin. 


D. Công dụng và liêu dùng 


Hiện nay cây này rất ít được sử dụng ở nước 
ta. Nhưng ta có thể nghiên cứu đề chiết chất 
isotomin có tác dụng gần như lobelin, một loại 
thuốc dùng trong bệnh hen, trong những trường 
hợp khó thở. Cồn thuốc 1:10 (trong cồn 70") có 
thể đùng với liều 1-3g trong 24 giờ. Thuốc mạnh, 
dùng phải hết sức cẩn thận. 
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HỒNG XÊM ¡8 


Càn gọi là tầm lức, sacòchê, sabôchèẻ, 
sapotillier. 


Tên khoa học Áchras sapora L, Sapota achras 
MIII. 


Thuộc họ Hồng xiêm Saporaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây to, cao. Cành và lá khi còn non được phủ 
lông tơ. Lá mọc so le, có cuống dài hình bầu dục, 
đai và tồn tại. Hoa đơn độc ở kế các lá trên, đều, 
lưỡng tính, thường máu 3, có khi mẫu 5. Quả 
mọng, hình trứng dẹt, màu nâu thám và bóng, 
rốn kéo dài màu nâu nhạt và nháp ( Hình 599). 

B. Phân bở, thu hái và chế biến 

Cây vốn nguồn gốc ở Nam Mỹ, chủ yếu ở 
Mehicò. Hiện nay được di thực vào nhiều nước 
nhiệt đới. Việt Nam chủ yếu được trồng ở miền 
Nam, nhưng ở miền Bắc cũng có nhiều nơi trồng 
chủ yếu để lấy quả ăn. 


Tại Mêhicó, người ta còn dùng chích từ vỏ 





Hinh 599. Hồng xiêm - Achras sapota 
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cây hoặc quả xanh một chất nhựa gọi là chicle 
dùng chế kẹo caosu (chewing-gum): Chích trên 
thân cây thành những hình chữ V (vết chích 
đừng quá sâu để khỏi tồn thương đến lớp libe) 
hứng lấy nhựa chảy ra (đùng bình hứng 2 lít 
rưỡi để ở đầu nhọn chữ V). Đun sôi nhựa và 
khuấy đều cho bốc bớt hơi nước, Còn đang 
nóng, nhựa được đổ vào chậu gỗ có bôi xà phòng 
để cho nhựa không đính chặt vào thành chậu. 
Khi nguội, dùng tay bôi xà phòng cho khỏi đính, 
nặn thành bánh 10-12kg. Tuy theo nhựa chích 
từ vỏ cây hay từ quả, người ta gọi tên khác nhau: 
Nhựa chích từ vỏ cây, được gọi là chicle covent, 
nhựa chích từ quả xanh gọi là chicle balanco 
hay chicle vergen. Nhựa này được tiêu thụ rất 
nhiều ở Mỹ và Canađa. 


._C, Thành phản hoá học 


Quả xanh và vỏ chứa chất gôm nhựa gọi là 
chicle. Chất gôm nhựa chicle này có 40% nhựa 
(résine), 1,7% hydrat cacbon, 35% nước và một 
số chất khác. Nhựa này gần giống chất gutta 
percha. 


Vỏ cảy còn non chứa một chất saponin và một 
ít ancaloit có tỉnh thể gọi là sapotin. Vỏ cây già 
chứa tanin. 


Quả hỏng xiêm chín có 0,4% protit, 9% gluxit, 
2,3% xenluloza và 0,5% tro. Trong tro có 46,8% 
canxi, 21,6% P, ngoài ra hồng xiêm còn 7mg% 
vitamin C (Theo bảng Thành phần hoá học thức 
ăn Việt Nam-Nhà xuất bản y học, 1972). 


Hại chứa 23% dâu béo và axit xyanhydric. 
D. Công dụng và liều dùng 


Hồng xiêm hiện nay chủ yếu mới được trồng 
để lấy quả ăn. Những công dụng khác hầu như 
chưa được chú ý đặc biệt, khai thác chất nhựa 
đùng làm kẹo bạc hà, kẹo hỏi có khi được thêm 
chất pepsin với tên chewing gum, hay pepsingum 
làm thuốc chữa ho, giúp sự tiêu hoá hoặc làm 
thơm miệng. 


Vỏ thân hồng xiêm được nhân dân 
Campuchia dùng chữa ia chảy (do chất tanin) và 
sốt dưới đạng thuốc sắc: ngày uống 6 đến 12gam. 


THỦY TIÊN 


Còn gọi là hoa thủy tiên. 
Tên khoa học Narcissus tazeta L. 
Thuộc họ Thủy tiên Amaryllidaceae. 


Thủy tiên Warcissuz do chữ Hy Lạp narkao 
là tê cóng, vì chỉ Narcissus thường gồm những 
cây có hương thơm, gây tình trạng sững sờ, 
tazetta do tiếng Ý ta2za nghĩa là chén nhỏ, nhắc 
lại hình dáng của tràng hoa thủy tiên giống như 
cái chén nhỏ. 

Huyền thoại cồn kể rằng thần Narcises mê 
say vẻ đẹp của mình quá đáng, luôn mẻ mải 
ngắm bóng mình bên dòng nước và biến thành 
cây hoa thủy tiên. 

A. Mô tả cày 

Cây nhỏ, có thân rẻ to, hình trứng tròn. Lá 
đẹp, đài 30-45cm chóp không nhọn, hơi có phân 
xanh. Hoa xếp 4-R cái tán ở ngọn một cán hoa 
trần và bao bọc bởi một mo mỏng trước khi nỡ. 
Hoa thơm, đường kính đến lem, bao hoa màu 
trắng, có ống dài khoảng 2cm, mang các thùy 
hình trứng ngược cong ra bên ngoài. Tràng phụ 
màu vàng hình chuông. Mùa hoa thường vào 
mùa rét, trong những ngày tết âm lịch ở miền 
Bắc nước ta (Hình 600). 

B. Phân bố thu hái và chế biến 


Cây hoa thủy tiên vốn nguồn gốc nhập từ 
Nhạt Bản và Trung Quốc, thường trồng vào địp 
tết làm cảnh vì hoa đẹp và thơm. Còn thấy mọc 
và trồng ở các nước ven Địa Trung Hải, một số 
nước châu Phi, châu Á khác. Chủ yếu làm cảnh. 
Một số ít nơi dùng thân rễ làm thuốc nhưng vị 
thuốc có độc, đùng phải hết sức cần thận. Ở 
nước ta, những năm gần đây ít người chơi thủy 
tiên và cũng ít dùng thân rễ và thân thủy tiên 
làm thuốc. 


C. Thành phân hóa học 


Trong rễ thủy tiên có chứa khoảng 0,06% 
narcissin được hai tác giá Nhật Bản Asahina và 
Sugi chứng minh là cùng một cấu trúc và tính 
chất với lycorm (chiết được ở một loài lan thoát 
bào hay tới trời Lycoris radiata Herb., Lycoris 
aurea Herb. và L. squamigera Maxim, tôi trời 
hoa hồng, tỏi trời hoa vàng và tỏi trời hoa tím). 





Hình 600. Thủy tiên -NarciSSus tg?zcHa 


Narcissin hay Iycorinn C..H,,O, là một ancaloit 


có tỉnh thể hình lăng trụ, chảy ở 275", (0œ), 
=]29° (cồn), tan trong nước, trong cồn, trong axit 
axeuc. 


Công thức triển khai có thể là: 


CROH 


Narcissin hay lycorin 


Ngoài ra còn một ancaloit khác gọi là tezettn 
C„H,O,N cũng có tính thể hình lăng trụ nhỏ, 
chảy ở 210-211°C, (œ) p = +150 (Clorofoc). 


D. Tác dụng dược lý 


Cho uống hay tiêm dưới da cho chó hay mèo, 
narcissin với liều nhỏ gây chảy nước bọt, với 
liều lớn gây nôn mửa ia chảy. 


Lewin cho rằng tác dụng của narcissin thay 
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đổi tùy theo tuổi của thân rẻ: Trước khi cây ra 
hoa tác dụng giống như atropin (làm giãn động 
tử, khỏ nước bọt, tim đập nhanh), sau khi cây 
ra hoa lại tiết nước bọt, tháo mồ hôi, buồn nôn 
la chảy. 

E. Công dụng và liều đùng 

Thân rẻ thủy tiên có tác dụng mạnh và độc. 
Khi dùng phải hết sức thận trọng có thầy thuốc 
chuyên món theo đõi. Người ta dùng thân rễ 
thủy tiên để gây nôn và làm thuốc long đờm. Có 


khi thân rễ thủy tiên được dùng phối hợp với rễ 
cây cà độc dược để trị hen suyễển, ho gà. 

Trong vì lượng đồng căn người ta dùng côn 
thuốc điều chế từ cây thủy tiên đang ra hoa để 
chữa ia chảy, nòn mửa, các bệnh tìm và phế 
quản. 

Dùng ngoài để chữa ung thũng: Giã nát thân 
rễ đắp lên các nơi sưng đau. 

Liều đùng hằng ngày: Ngày uống I-3g thân 
rễ khô dưới đạng thuốc sắc hay thuốc hãm. 


SEN CAN #@### 


Càn gọi là grande capucine. 

Tên khoa học Tropaeolum maJux L. 

Thuộc họ Sen cạn Tropaeolacae. 

A. Mỏ tả cây 

Sen cạn là một loại cây leo, sống hằng nàm. 
Lá không có lá kèm, mọc sơ le, có cuống dài. 
Phiến lá tròn, gân lá tỏa tròn. Mặt trên màu lục 
nhạt, mặt đưới màu nhạt hơn. Hoa mọc riêng lẻ 
ở kẽ lá, to, lưỡng tính không đều, 5 lá đài màu 
hơi vàng hình 3 cạnh. Lá dài sau mang một cựa 
hình trụ nón, cong ở đầu. Các cánh hoa xếp xen 
kẽ với các lá đài và khác nhau: 3 cái trước dài 
hơn và hẹp hơn, mang ở ranh giới giữa mỏng và 
phiến một lưỡi nhỏ rách mọc đứng. Bộ nhị bao 
giờ cũng giam còn 8 nhị rời nhau. Bao phần 2 óö 
mở bằng một kẽ nứt dọc hướng trong. Bộ nhụy 
cấu tạo bởi 3 lá noän. Bầu thường, vòi dài hình 
trụ, chia ở ngọn thành 3 đầu nhụy. Trong mỗi ô 
có l  noän đảo. Quả cấu tạo bởi 3 mảnh vỗ có 
thành dày xốp, khi chín sẽ tách rời khoi trục. Hạt 
không nội nhũ. Mùa hoa: mùa hạ (Hình 601). 


B. Phân bố thu hái và chế biến 


Ở nước ta sên cạn chủ yếu mới thấy trồng 
làm cảnh. Vốn nguồn gốc ở Nam Mỹ từ Chilê 
đến Mehicó. Tại những nước này, sen cạn cung 
cấp những tràng hoa ăn làm gia vị, củ loài 7. 
tuberosum phơi nắng cho một chất hắc cay được 
dùng làm thức ăn (Pêmu và Bôlivi). Một số nơi 
dùng hạt làm thuốc. Mùa thu quả chín, phơi khô, 
đập lấy hạt, phơi khô lần nữa mà dùng. 
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C. Thành phản hóa học 

“Toàn cây đẻu chứa những tế bào có myrosin 
và một ptucozit chứa sunfua gọi là 
glucotropeolozit, đồng đẳng dưới của 
øluconasturtozit có tính cải soong, khi thủy phân 
cho tỉnh dầu izothioxyanat benzyl. 


Năm 1956, Danneuberg, H. Siikl và cộng sự 
đã tìm thấy trong một cây cùng chi chất trornalit 
có tác dụng với vi khuẩn gram àm và gram 
đương. 





Hình 601. Sen cạn - TropaeoÌum maju$ 


D. Tác dụng dược lý 


Năm 1972. Nguyễn Đức Minh và cộng sự 
(Tính kháng khuản của cây thuốc Việt Nam) đã 
nghiên cứu thây toàn cây có tác dụng kháng 
khuẩn, nhưng chất kháng khuẩn tập trung ở 
hạt, có tác dụng với nhiều vi khuẩn gram âm và 
gram dương. Chất kháng khuẩn là một loại dầu 
có mùi thơm đặc biết màu hơi vàng, đông đặc ở 
4°C, tan được trong nhiều dung môi hữu cơ như 
ête êtylic, cồn etylic, axeton, đầu lạc. Chất chiết 
bảng ête erylic pha loãng 1/50 cho vòng vô 
khuẩn lớn nhất (65 mm) đối với Šfrept0cocCus 
haemolyticus, S. wberis, vòng vô khuẩn 60 mm 
với Bacilus sub(/lis, 40 mm với Staphyllococcus 
qureus 209 P. Streptococcus L. X., 35 mm với 
Diplococcus pneuntoniae và 30 mm với Coryne- 
bactertum diphteriae mns, C. dinhteriae gravis, 
Salmonella para typhi, C. Shigella dysenteriae, 
Sirentacoccus souche A, Vibrio cholerae Ogawa, 
nhỏ hơn với một số vị khuẩn khác. 


Chất tromalit của Danneuberg có độc tính rất 


LA HÁN 


Tên khoa học Mômordica grosvenori Swinole. 

Thuộc họ Bí Cucurbiraceae. 

A, Mô tả cày 

La hán còn có tên Quang quả mộc miết (gấc 
vỏ nhản) là một cây mọc leo, hoa đực mọc thành 
bóng, phiến hoa bao nhỏ. Quả có vỏ cứng nhỏ, 
đường kính 4-ốcm. hình cầu hay hơi trái xoan. 
Trong cành, lá, hoa và hạt ruột có cơm màu 
nâu nhạt, mùi thơm đặc trưng (Hình 602.603. 
Hm 29.3). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây la hán cho đến nay vẫn chưa phát hiện ở 
nước ta, mặc đầu theo tài liệu kèm theo mặt hàng 
“La hán quả xứ tế” (Thức uống chế từ quả la 
hán) có giới thiêu đây là một cây đặc sản của 
vùng Quế Lâm (thuộc tỉnh Quảng Tây), Quảng 
Đông, Giang Tay là những tỉnh Trung Quốc giáp 
giới với nước ta. Tài liệu nói về cây này cũng rất 
hiếm. Chúng ta biết được cây này nhờ mát hàng 
“La hán quả xư tế” dịch sang tiếng Anh là Lo 


thấp: 76-107 mg/kg thể trọng (tiêm khoang 
bụng đốt với chuột bạch) và 134mg/kg (nếu 
uống). Cho uống hằng ngày với liêu 32 mg/kg 
liên tục trong 28 ngày không thấy có hiện tượng 
phụ nào. Tromalit thấm rất nhanh qua màng ruột, 
2-3 giờ sau khi uống tìm thấy tromalit ở dạng 
hoạt động trong phỏi, thận, không bao giờ tiết ra 
theo đường mật và phân. Một lượng lớn (40%) 
ở dạng nguyên chát thoát ra theo đường thận. 

E. Công đụng và liều dùng 

Ở nước ta chưa thấy sử dụng sen cạn làm 
thuốc nhưng ở Pêru (Nam Mỹ) nhán dàn đã 
dùng hạt sen cạn từ lâu đời chữa viêm bàng 
quang và viêm phế quản. không thấy gây phản 
ứng phụ đối với cơ thể cũng như không làm mất 
thăng bằng hệ vi khuẩn trong ruột. 

Hiện được dùng chữa viêm đường tiết niệu và 
viêm đường hô hấp. Ngày uống 20g. Còn có thể 
dùng thay thế nhiều chất kháng khuẩn thường dùng 
đã kém tác dụng do hiện tượng kháng thuốc. Cần 
chú ý nghiẻn cứu để sử dụng Ở nước ta, 


8s 





Hình 602. Cây Ìa hán - Momordicad proxvehori 


Cành, lá, hoa và hạt 
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han kou beverage. trong đó lo han kou là phiên 
âm tiên la hán quả-tiếng Trung Quốc, kèm theo 
beverage là thức uống. Mặt hàng này được bán 
sang ta dưới dạng hộp giấy khổ 9x17x2cm, 
trong hộp này có 12 hộp nhỏ khổ 3x4x2cm. Một 
số rất ít la hán quả được bán sang ta đưới dạng 
quả khó, nhưng vì cổng kênh, dễ vỡ, giá đất 
nên rất ít. 
C. Thành phản hóa học 


Mới chỉ biết trong thịt quả có hàm lượng 
glucoza thiên nhiên rất cao. Hoạt chất khác chưa 
rõ. 

D. Công dụng và liêu đùng 

Theo đơn giới thiệu kèm theo mặt hàng nói 
trên thì la hán quả được dùng theo kinh nghiệm 
lâu đời của những dân tộc vùng Quế Lâm 
(Quảng Tây) từ hơn 200 nam, uống vào có tác 
dụng chữa sốt, dịu cỏ họng, long đờm, chữa ho, 





Hình 603. Quá la hán 


dùng cho cả nam, lẫn nữ, người già cũng như 
trẻ, có thể nống quanh năm. Viên la hán quả 
hình chữ nhật được chế từ địch chiết la hán quả 
pha thêm 5% đường mía tốt. Mỗi lần dùng pha 
một viên này vào 100ml nước, đun sỏi. Khuấy 
tạn mà uống. Ngày uống 2 hay 3 viên. 


BẠCH QUÁ ñä&# 


Còn gọi là ngân hạnh, áp cước tử, công tôn 
thụ, Arbre aux quarante écus. 

Tên khoa học Ginkeo biloba L. 

Thuộc họ Bạch quả Ớinkgoacedae. 

A, Mô tả cây 

Bạch quả là một cây to, cao 20-30m, thân 
phân thành cành dài, gần như mọc vòng. trên 
cành có những cành nhánh ngắn. mang lá có 
cuống. Phiến lá hình quạt, mép lá phía trên tròn, 
nhắn, giữa hơi löm, chia phiến lá thành hai thùy. 
Gân lá phân nhánh theo hướng rẽ đôi. Quả hạch, 
kích thước bảng quả mạn, thịt mầu vàng, có mùi 
bơ khét rất khó chịu ( Hình 604). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Nguồn gốc ở Trung Quốc và chỉ thấy trồng ở 
Trung Quốc, một ít ở Nhật Bản. Pételot (1954) 
nói có thấy ở bắc Việt Nam mọc rải rác trong 
một số vườn hoa và quanh một số ngôi chùa để 
làm cảnh. Nhưng thực tế qua mấy chục năm 
chúng tôi không tìm thấy. Hỏi nhiều nhà thực 
vật danh tiếng cũng đều nói chưa gặp. Tại các 
hiệu thuốc, bạch quả thuộc loại ít dùng. Thường 
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Hình 604. Bạch quá - Ginkpo biloba 


chỉ dùng quả và nhân. Gần đây y học phương 
Tây nghiên cứu dùng lá. Những lá bạch quả 
dùng để nghiên cứu lúc đầu nhập của Nhật Bản 
và Nam Triều Tiên. Theo tạp chí La presse 


méd¡cale 1986, 15, 31, tá bạch quả được dùng 

chế những sản phẩm bạch quả của Pháp được 

trồng và thụ hái ở gần Bordeaux. Sấy khô đóng 

bao chuyển về nơi chế biến sản phẩm bạch quả. 
C. Thành phần hóc học 


Nhân bạch quả chứa 5,3% protein, 1,5% chất 
béo, 68% tỉnh bột, 1,52% tro, 6% đường. 


Võ quả chứa ginkgolic axit, bilobol và ginnol. 


Lá bạch quả chứa hai loại hoạt chất: Các hợp 
chất flavonoic và các tecpen. 


Các hợp chất flavonoic (ginkgo-flavon 
glucozit) là những hợp chất trong đó phần agly- 
con là một flavonol (quercetin, kaempferol, và 
isorhamnetin), phân đường là glucoza và rham- 
nose. Ngoài ra còn có một ít proanthocyanidin. 

Nhóm các tecpen gồm có ginkgolite (là những 
ditecpen) và bilobalit (một sesquitecpen) có vị 
đắng. Ngoài bai loại hoạt chất trên, lá bạch quả 
còn chứa một số axit hữu cơ như hydroxykinurenic, 
kinurenic, parahydroxybenzoic, vanillic. 


R—ì 


9 
no /Z 
QT. 


08H 9® 


Nhân bạch quả ngày dùng 10-20g, bóc bỏ 
vỏ, dùng dưới dạng sắc hay nướng chín, tán bột. 


Thịt quả có độc, không ăn sống được. Phải 
ép bỏ dầu, để lâu trên mội năm mới dùng. Ngày 
dùng 3-4 quả. Dùng riêng hay phối hợp với nhiều 
vị thuốc khác. 


Y học hiện đại dùng dạng cao có chứa 24% 
heterosit flavonoic và 6% hợp chất tecpenic mang 
tên ginkogink hay ginkor đưới đạng ống để uống 
ml hay viên nang. Dùng chữa kém trí nhớ, hay 
gắt bản của người có tuổi, hay ngủ gà ngủ gật, 
đo tác dụng trên vi tuần hoàn. 


Đơn thuốc có bạch quả đùng trong nhân đân 


Chữa cảm lạnh, ho có đờm, có khi thở suyễn, 
cổ có tiếng khỏ khẻ: Bạch quả 7 trái nướng chín, 
cùng với lá ngải cứu. Dùng lá ngải là như cái tổ, 
rồi mỗi bạch quả cho vào một tổ lá ngãi, lại bọc 
giấy ướt xung quanh rồi đem nướng cho thơm. 
bỏ hết giấy, bỏ hết lá ngải, chỉ ăn nguyên bạch 
quả. Ngày 3-4 quả như vậy. (Trích trong Bí uần 


Rì Ra Ra 
Kaemp(eroi H 0H ñH 
Querœiin °H 0H H 
laorhaneseiin OCHa 0H H 


Cảu trúc các apÌlycon của ginkpo gÌuco2it 


D. Công dụng và liều dùng 


Theo tải liệu cổ, bạch quả khí ôn, vị ngọt, 
hơi đắng. Tính chất thu sáp, bạch quả ăn chín 
thời ôn mà ích khí, ích phổi, tiêu được đờm, trừ 
được hen, đẹp được ho khỏi chứng khỏi được 
chứng hư tiểu tiện, hết được chứng khú hư, bạch 
đới. 


Bạch quả ăn sống giáng (ha) được đờm, tỉnh 
được say rượu, tiêu được độc, sát được trùng. 


Nhưng không nên ăn nhiều vì tính nó thu 
liêm quá mạnh, nên hay sinh chứng đầy tức khó 
chịu. 


phương). 


Bạch quả định suyên thang: Bạch quả 21 quả 
sao vàng, ma hoàng 12g, tô từ 8g, khoản đông 
hoa, chế bán hạ, tang bạch bì đều đùng mật sao, 
các vị đều 8g, hạnh nhân bỏ vỏ và đầu nhọn, 
hoàng cầm sao qua, đều Ốg, cam thảo 4g. Nước 
600ml. Sắc ba lần. Gạn lấy nước, chia uống trong 
ngày. (Nhiếp Sinh Phương). 


Chữa đi đái luôn, tiểu tiện quá nhiều, tiểu 
tiện trắng đục: Bạch quà 10 quả, 5 để sống, 5 
để chín. Gơm cả hai thứ vào mà ăn trong ngày. 
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CÂY NÁP ẤM 


Còn gọi là Trư lùng thảo, Trư tử lung (Trung 
Quốc). Bình nước (miền Trung và Nam Việt 
nam), cây bất ruồi. 


Tên khoa học Vepenthes mirabilis (Lour.) 
Druee. 


Thuộc họ Nắp ấm Nepenthacede. 
A. Mô tả cây 


Cây mọc leo, cao 1-2m, thân rất dai, lá có 
cuống đài, nữa ôm vào thân, phần lá hình bầu 
dục. dài khoảng IOcm, phía đầu lá tạo thành một 
cuống hình dây, uốn cong, đài chừng 15cm, với 
đầu biến thành cái bình, trông như cái hoa, nhưng 
không phải hoa nên có tên bình nước hay cặc 
lọ. Bình hình trụ, hơi phồng ở gốc, mặt bình có 
nắp đậy, mặt trên nắp trơn, mặt dưới có nhiều 
phiến phân phối đều, trong bình tiết ra một chất 
nhầy, khi nào có côn trùng vào trong bình, thì 
lập tức nắp đậy kỹ lại, chất nhảy trong bình tiêu 
hủy sâu bọ. Cụm hoa là một chùm, thưa. Hoa 
đực hoặc cái. Lá đài hình bầu dục, mặt trong có 





Hình 605. Cảy nắp ấm - Neponthes mirabilis 
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nhiều phiến nhỏ, cột nhị dài bằng các lá đài, 16- 
20 bao phấn cong, xếp thành hai dãy, Bầu hình 
trứng, phủ lông trắng, vòi ngắn, đầu nhị 4 thùy. 
Quả năng, hạt mảnh và dài. Ngoài cây nắp ấm 
Nepenthes mirabiliy kể trên, còn thấy có N. 
annamensis, N. Thorelli H. Lec., N. Geoffrayi 
H. Lec (Hình 605). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Nắp ấm là một cây chủ yếu mọc hoang đại ở 
các tỉnh miền Trung và Nam bó. Còn thấy ở chân 
núi đá vôi các tình nói trên. Tại miền Bắc chỉ 
mới gặp ở Vĩnh Linh. 


Mùa hoa thường gặp vào tháng giêng. Người 
ta thu hái toàn cây, quanh năm, rửa sạch, chặt 
thành từng đoạn 2-3cm, phơi nắng cho khô dùng 
đần. 

C. Thành phán hóa học 


Hiện nay chỉ mới biết rằng trong cây nắp ấm 
có một chất dịch gản giống mù trong lá, thân 
cây đu đủ, nhưng tác dụng yếu hơn nhựa đu đủ. 


Chưa thấy tài liệu nghiên cứu sâu hơn. 
D. Công dụng và liều dùng 


Y học cổ truyền phương đóng cho rằng cây 
nắp ấm có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu 
viêm, chỉ khát (theo Trung Quốc cao đẳng thực 
vật đồ giám, Khoa học xuất bản xã, 1972, 11, 
72). 


Lê Quí Ngưu và Trần Thị Như Đức (Tư liệu 
YHCT Đông phương, 4-1993) đã giới thiệu nắp 
Ấm có vị ngọt, nhạt, tính mát. Có tác dụng thanh 
nhiệt, lợi thấp, hóa đờm, chỉ thống (làm hết đau). 
Hai tác giả còn giới thi@u theo kinh nghiệm nhân 
đàn Trung Quốc, nắp ấm có tác dụng chữa vàng 
đa do viêm gan, đau do loét dạ đầy, tá tràng, sói 
niệu quản, huyết áp cao, ho do cảm mạo, ho gà. 
Còn riêng hai tác giả, theo kinh nghiệm nhân 
dân miền Trung, dùng điều trị các chứng phù 
thũng toàn thân, trong hầu hết các trường hợp 
đều thu được kết quả cao. Nếu đùng khô ngày 
dùng 20-40g, nếu đùng tươi ngày dùng 40-80g 
đưới đạng thuốc sắc. Uống hàng ngày cho tới 
khi bệnh hết. Theo các tác giả, dùng thuốc nắp 
ấm lâu dài không có phản ứng phụ nào. 


KHOẢN ĐÔNG HOA #t#† 


Còn gợi là Tussilage (Pháp) - Chassetoux 
(Pháp). 

Tên khoa học 7uszlago farfara L. 

Thuộc họ Cúc Asreraceae ( Compositae ). 

Chu thích về tén: Khoản có nghĩa là đến, vì 
đến mùa đóng, cây này nở hoa do đó có tên 
này. Khoản đòng hoa còn có tên latinh là Filius 
ante patrem có nghĩa là con đứng trước cha. vì 
hoa khoản đông hoa màu vàng, xuất hiện vào 
tháng hai khá lâu trước khi lá cây xuất hiện. 
Tên khoa học Tussilago do hai từ /zsis có nghĩa 
là ho, và agere có nghĩa đuổi vì vị thuốc có tác 
dụng chữa ho. Tến cây ở Pháp còn gọi lá chasse- 
toux cũng có nghĩa là đuổi ho. 

Khoản đông cho hai vị thuốc; 


1. Hoa khoản đóng-Flos Farfarae thường gọi 
là khoản đông hoa, hái khi còn ở dạng nụ, hái 
xong phơi hay sây ngay. 

2. Lá khoan đóng-Folium farfarae cũng được 
sử dụng, nhưng ít hơn. 


Á. Mô tả cây 


Khoản đông là một loại cỏ nhỏ. sống lâu do 
thân rễ. Nó mọc hoang dại tại những nơi mát, 
cạnh miệng hố, trên cát hoặc trên đất sét từ vùng 
đồng bằng thấp đến vùng núi cao. Vào mùa xuân, 
từ gốc lá mọc lên những cánmang hoa dài I0- 
20cm. lá mọc so le, màu tím nhạt, phủ lên cán 
hoa thành hình vầy. Đầu cán có một cụm hoa 
hình đầu màu vàng tươi, quanh có lá bắc màu đỏ 
nhạt. Giữa cụm hoa là những hoa lưỡng tính, xung 
quanh là hoa cái cùng màu vàng, hình lưỡi nhỏ. 
Quả đóng màu nâu, có sợi của lá dài. Sau khi hoa 
nở, lá mới xuất hiện, mọc thành vòng, mang 
cuống dài, phiến lá hình tim, mép có rằng cưa. 
Đường kính lá có thể đạt 15-20cm. Mặt đưới có 
lông, mặt trên bóng. Hình giống hình chân con 
lừa, do đó tên cây tại một số nước châu âu còn 
gọi là cây “chân lừa” (pas đ'âne) (Hình 606). 

B. Phân bô thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang và được trồng ở Trung Quốc 
(Hà Bắc, Hà Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Cam Túc, 
Nội Mông, Thanh Hải...). tại nhiều nước châu 
Âu (Pháp. Sec, Hungari...). Tại Việt Nam chỉ mới 





Hình 60ó. Cảy khoản đồng hou - Tưxsilago farfara 


thấy có một số người trồng từ giống nhập của 
nước ngoài. Mùa thu hoạch hoa (trước khi hoa 
nở) từ tháng 2-4. Phơi hay sấy nhanh, bảo quản 
nơi khô mát. Lá thu hoạch sau đó. Hoa sau khi 
thu hoạch, thường cắt bỏ phần cuống đài, cụm 
hoa đường kính I-1,5cem, cánh hoa màu vàng 
tươi, quanh có lá bắc màu tím nhạt, đài hoa có 
những sợi tơ dài, thơm mùi mật, vị đắng, hơi 
nhớt. 
C. Thành phân hoá học 


Hoa khoản đóng chứa 6-8% nước, 10% muối 
khoáng, một ít tính đầu, một ít tanin. Hoa chứa 
rất nhiều chất nhảy uronic (6,9% đối với trọng 
lượng hoa khô). Người ta còn xác định được 
ancol texnenic (arniđiol, và fanadiol), các 
carotenoit, flavonoit, rutosit và hyperosit 
(galactosit của quercetol). 


Lá khoản đông chứa 2,63% glucozit đẳng, 
8% chất nhảy, một ít tanin. Trong tro có hàm 
lượng Zn rất cao (trên 3,26% tính theo ZnCO,). 


D. Công dụng và liều dùng 


Hoa và lá khoản đông là một vị thuốc được 
dùng lâu đời cả trong đông y và tây y. 


Theo rài liệu cổ khoản đông có vị cay, ngọt, 
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tính ôn, không độc, có tác dụng ôn phế, hạ khí, 
hoá đờm, chỉ ho, dùng trong những trường hợp 
ho khí đưa ngược lẻn, hầu tê, kinh giản, tiêu 
khát, khó thở. Cách đánh giá khoản đông, thay 
đổi tuỳ theo tác giả. Yên Quyền đời Đường nói: 
Hoa khoản đông trị phế khí súc bách, ho liên 
miên, ra đờm đặc, phế ung, ho ra máu. Giã Cửu 
Như đời Thanh lại nói: Hoa khoản đông vị đắng, 
chủ giáng, khí thơm chủ tán cho nên vào phế 
thuận khí lại thành huyết trong phế, là thuốc chủ 
yếu chữa những chứng phế hư, ho lâu, đờm đặc 
tanh hôi. Ngày dùng 6-12g dưới dạng thuốc sắc, 
dùng riêng hay phối hợp với nhiều vị thuốc ho 
khác. 

Có khi người ta dùng khoản đông hoa chế 
như sau: Khoản đông hoa sau khi loại hết đất 
cát, thêm mật ong (cứ 10kg khoản đông hoa, 
thêm 2,5kg mật ong). Ngâm trong 2 giờ. Sao lửa 
nhỏ cho đến khi hết hơi nước, sờ tay vào khoản 
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đông hoa không còn dính tay. 


Tảy y cũng đùng hoa khoản đông chữa ho 
hen. Thường dùng phối hợp với một số hoa khác 
trong thang thuốc ho (especes pectorales): Gồm 
khoản đông hoa, hoa bouillon blane, hoa 
guimauve, hoa mauve, hoa coquelicot, hoa pied 
dechat, hoa violette. Tất cả trộn đều. Chế đưới 
đạng thuốc hãm thang thuốc này trong llít nước 
SÔI. 


Đơn thuốc có khodn động hoa 


1. Trị ho, khó thờ dùng khoản đông hoa, đốt 
lên, hớp lấy khói. 


2. Khoản đông hoa, bối mẫu, tang bạch bì, tử 
uyển, tỳ bà diệp bách bộ, quát lâu can. thiên 
môn đông, hạnh nhân. Các vị bằng nhan, thái 
nhỏ, trộn đều. Dùng từ 6-12g hồn hợp này thêm 
nước 500ml, đun sôi. Giữ sôi trong 3 phút. Chia 
nhiều, lần uống trong ngày. 


XIX. CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC 
NGỦ, AN THÂN, TRẤN KINH 


BÌNH VÔI 


Còn gọi là củ một, củ mối trôn, ngải tượng, 
tử nhiên, cà tom (Thổ). 

Tên khoa học $/ephania rotunda 
Lour.[Srephamia giabra (Roxb.) Miers.] 


Thuộc họ Tiết dễ Mfenispermaceae. 


Bình vôi hay củ bình vôi (Tuber Stephaniae 
rotundae) là phần thân phình ra thành củ của 
cây bình vôi $/ephania rotunda Lour. 


Cây củ bình vôi cho ta các vị thuốc: 


1. Thân củ (Tuber Siephaniae rotundae) thái 
mỏng phơi hay sấy khô. 

2. Các hoạt chất, chủ yếu là chất rotundin. 

Trước đây có người gọi nhầm cây này là “hà 
thủ ô” cho nên thuốc rotundin chế từ củ bình 
vôi có người lại đặt tên là “thuốc an thần hà thủ 
ô". Cần tránh nhầm lẫn với cây hà thủ ô (xem vị 
này). 

A. Mô tả cây 

Cây củ bình vôi là một loại cây mọc leo, phần 
dưới thân phát triển thành củ to, bám vào núi đá, 
có củ rất to, nặng tới hơn 20kg. Da thân củ màu 
nâu đen, xù xì giống như hòn đá, hình đáng 
thay đổi tuỳ theo nơi củ phát triển. Nếu mọc ở 
đất thì củ nhỏ hơn. Có người gọi là “củ gà ấp”, 
Hiện nay có người cho cây củ gà ấp là cây củ 
bình vôi mọc ở núi đất. Có người lại cho là cây 





Hình 607. Cảy bình vôi - Stephania rotunda 


củ gà ấp và cây củ bình vôi là hai cây thuộc hai 
loài khác hẳn nhau (cần chú ý kiểm tra lại). Từ 
thân củ mọc lên những thân màu xanh, nhỏ, mềm. 
Lá hình khiên, mọc so le, hình bầu dục hay hình 
tim hoặc tròn, đường kính 8-9em, cuống lá dài 5- 
§cm. Hoa nhỏ mọc thành tán. Hoa đực cái khác 
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gốc. Hoa cái có cuống tán ngắn, còn hoa đực có cuống 
tán dài. Quả chín hình cầu màu đỏ, tươi, trong chứa 
một hạt hình móng ngựa (Hình 607, Hm 39.1), 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây củ bình vôi thường ưa mọc ở những vùng 
có núi đá tại các tình Hà Tây, Hoà Bình, Hà 
Giang, Tuyên Quang, Nam Định, Hà Nam, Ninh 
Bình, Cao Bằng. Lạng Sơn, Thanh Hoá v.v.... 
Nơi cao lạnh như Sapa (Lào Cai) cũng có. Tại 
những vùng núi đất có một cây hình đáng rất 
giống, nhưng củ nhỏ, thường chỉ bằng quả trứng 
vịt gọi là cây cú gà Ấp. Không rõ có phải là cây 
củ bình vôi mọc ớ những nơi núi đất hay khỏng. 
Hiện chưa có dịp kiểm tra lại. 

Củ hình vôi có thể thu hái quanh năm, đem 
về cao bỏ vỏ đen, thái mỏng phơi khô rồi ngâm 
rượu hay sắc uống, Không phải chế gì khác. 

Từ củ bình vôi, ta có thể chế biến ra chất 
rotudin thỏ hay tính khiết như sau: Thái hay xát 
cù bình với như ta xát nâu. Ép lấy nước, bã còn 
lại thêm nước vào, khuấy đều rồi lại ép nữa. Làm 
như vậy cho tới khi bã hết đắng (ancalott ra hết). 
Nước ép để lắng, thêm nước vôi trong hoặc dung 
dịch cacbonat kiềm sẽ cho tủa rotundin thô. Lọc 
hay gạn lấy phơi hoặc sấy khô. Như vậy ta sẽ 
được rôtundin thô vừa gọn, vừa để bảo quản và 
đề vận chuyển, khỏng như củ bình vôi vừa công 
kẻnh, bảo quản khó, chuyên chở không kịp để 
bị thối hỏng, tý lệ ancaloit hạ xuống. Từ rotundin 
thô, ta có thể chiết rotundin tỉnh khiết bằng cách 
đùng cồn hay dung dịch axit sunfuric 5 hay 10% 
nóng, lọc rồi kết tỉnh. Làm đi làm lại nhiều lần, 
theo nguyên tác chung của chiết ancaloit, ta sẽ 
được rotundin tinh khiết. 

C. Thành phần hoá học 

Năm 1940, Bùi Đình Sang đã chiết từ củ bình 
vôi mọc ở Việt Nam các chất tỉnh bột, đường 
khử oxy, axit malic, men oxydaza và một ancaloit 
với tỷ lệ !,2 đến 1,5% (tính trên củ tươi), được 
Bùi Đình Sang đặt tên là rotundin. 

Năm 1944. Kondo (Nhật) đưa ra công thức 
khai triển của rotundin như sau với công thức 
thô là C,.H,„ (OCH,),CH.N. 

Tại Ấn Độ. năm 1950 và 1952, Chaudy G. R và S 
Sddiqui nghiên cứu và chiết từ củ cây SIeplumùd giabra 
(Roxb.) Miers nhiều ancaloit và đặt tên là hynđarin 
C,H,O.N. sefbrin C,H„O,N và xyceann C_H ON, 
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trng đó hyndzm chiếm thành phân chủ yếu (chùng 30% 
hyndarm, {5-l8% sfamn và rãi & xycleanm). 

Nghiên cứu câu tạo hynđarimn người ta thấy 
rằng hyndarin thực ra cũng chỉ là một ancaloit 





Công thức rotundin 
(theo Kondo-Mfattuno, 1944) 


đã biết có tên là tetrahydropanmatin. 


; Trước năm 1965, người ta vẫn cho rằng 
hyndarin và rotundin là hai ancaloit khác nhau vì 
chiết từ hai cây khác nhau, mọc tại hai nước khác 
nhau, Nhưng đến năm 1965, Viện nghiên cứu cây 
thuốc và cây có tỉnh dầu toàn liên bang Xô Viết cũ 
(VILAR) có địp so sánh hai cây, một đi thực từ Ân 
Độ, một đi thực từ Việt Nam, thấy rằng hai cây chỉ 
là một loài nên đã kiểm ưa lại tính chất của rotundin 
và đã xác định rotundin và hyndarin chỉ là một 
chất và có cấu tạo của teưahydropanmatin (Công 
tác dược khoa, 6-1965). Nhưng thực tế rotundin 
của Bùi Đình Sang là một hỗn hợp nhiều ancaloit 





đ.Ltetrahydropanmatin (hyndarin) 


trong đó chủ yếu là hyndarin. 

Ngoài rotundin ra, năm 1964, tại Bộ mòn dược 
liệu (Trường đại học dược khoa, Hà Nội) Ngô 
Vân Thu còn chiết từ củ bình vôi Việt Nam một 
ancaloit mới với tỷ lệ 1% và đặt tên là ancaloit A 


(Tập san hoá học, UBKHKTVN 12-1964), hiện 


C) - H 
OCHa 


CHạ 


CHạO 
CHzO 


"oemerin 


đã được xác định công thức sau đây: 


Năm 1965 tại Liên Xô cũ, Phan Quốc Kinh và 
cộng sự cũng chiết từ củ bình vôi mang từ Việt 
Nam sang một số ancaloit khác và đặt tên là ancaloit 
A, ancaloit C và D với tỷ lệ 0,08% mỗi thứ (Hoá 
học các hợp chát thiên nhiên, 6-1965). 

D. Tác dụng dược lý 


Tác dụng dược lý của rotundin đã được nghiên 
cứu trong nước ta (Revue médicochirurgicale 
#ranca lise đ EZxtrême-orient, 4-1944, 430-433), 
tại Liên Xô cũ (Dược lý học và độc chát học, 3- 
1961), Rumani (1963) và Trung Quốc (Dược học 
thông báo, 1965). Sau đây là một số kết quả: 


1. Rotundin rất ít độc: Tiêm vào mạch máu một 
con thỏ với liều cao hơn 30mg/lkg thể trọng, con 
thỏ chỉ mệt -2 ngày, đồng tử bị liệt nhất thời rồi 
lại hết. 

2. Tác dụng trấn kinh rõ rệt trên nhu động vị 
tràng. Trên mẩu ruột lấy riêng, nó gây hiện tượng 
giảm khẩn rõ rệt mà vẫn duy trì sự co bóp đều hoà 
và kéo đài. Có thế dùng chữa những trường hợp 
tăng nhu động và ống tiêu hoá bị giật. 

3. Tác dụng điều hoà đối với tim và bổ tìm nhẹ. 

4. Còn có tác dụng điều hoà hô hấp có thể dùng 
chữa hen hay chữa nấc. 

3.E. A. Trutêva (Liên Xô cũ, 1961) còn chứng 
ninh tác đụng an thần, gây ngủ và chống co quắp, 
hạ huyết áp. 

Đối với những ancaloit khác của củ bình vôi, 
chỉ có ancaloit A (tức là roemerin) do Ngô Vân 
Thu chiết, được Dương Hữu Lợi thí nghiệm dược 
lý ( học Việt Nam. 1-\966) và đã đi tới những kết 
luận sau đây: 


1. Dung dịch ancalow A có tác dụng gây tê niêm 


mạc và phong bể: Tính theo còng thức G. Valette, 
dung dịch 0,5% có tác dụng gây tế miêm mạc 
tương đương với dung địch 1,8% cÌohydrat cocain, 
theo thí nghiệm của Mak và Nelson, dung dịch 
ancaloit A 0,5% có tác dụng gây tê phong bế manh 
hơn dung dịch clohydrat cocain 1% và dung dịch 
novocain 3%. 

2. Ancaloit A làm giam biên độ và tần số co bóp 
của tim ếch cô lập, nhưng với liều mạnh hơn. tìm 
ếch ngừng ở thời kỳ tâm trương. Điều này chứng 
tò dung dịch ancaloit A có ảnh hưởng trực tiếp trên 
tâm cơ và làm ngừng co bóp. Dung dịch ancalơit A 
có tác dụng đối lập với tác dụng gây tàng trương 
lực và nhu động co bóp ruột của dung dịch 
axetylcholin. Dung dịch ancaloit ÀA có tác dụng an 
thần gây ngủ với liều lượng nhẹ nhưng với liều 
cao kích thích thần kinh hệ trung ương, gây co 
giật và chết. Ở điểm này, dung địch ancaloit A hoàn 
toàn khác hẳn với dung dịch rotundin. Ngoài ra, 
ancaloit A có tác dụng giãn mạch hạ huyết áp, giảm 
cả huyết áp tối đa và tối thiểu. 

3. Dung dịch ancaloit A có độc tính DL50: 
0.125g/kg thể trọng chuột, như vậy liều độc tương 
đương với clohydrat cocain, đồng thời dung dịch 
ancaloit A cũng có những biểu hiện độc như co- 
cain (kích thích thần kinh hệ trung ương, biểu hiện 
co giật...). 

Trên lâm sàng rotundin được áp dụng rộng rãi 
từ năm 1944 và trong suốt kháng chiến chống Pháp 
để điều trị có kết quả một số trường hợp đau tìm, 
mất ngủ, hen, đau bụng, ly amíp. Tác dụng rõ rệt 
nhất là ngủ và an thần. 

E. Công dụng và liêu dùng 

Trong nhân dán củ bình vôi thái nhỏ, phơi khô 
được dùng dưới dạng sắc, ngâm rượu chữa hen, 
ho lao, ly, sốt, đau bụng, ngày uống 3 đến 6g. Có 
thể tán bột, ngâm rượu 4Œ với tỷ lệ I phần bột 5 
phần rượu, rồi uống với liều 5 đến Í5mÌ rượu một 
ngày. Có thể thêm đường cho đễ uống. 

Rotundin clohydrat được dùng làm thuốc trấn 
kinh, trong các trường hợp mât ngủ, sốt nóng, nhức 
đâu, đau tim, đau dạ dày, hen. Ngày đùng 0,05g 
đến 0,I0g đưới đạng thuốc bột, thuốc viên. Có thể 
chế thành dạng tiêm 0.05g rotundin clohydrat hay 
sunfat trong ống 5ml (vì muối rotundin ít tan trong 
nước). 


Trẻ con dùng với liều lượng 0.02g đến 0,025%g 
đốt với trẻ 1-5 tuổi, 0.03g đến 0,05g đối với trẻ 
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5- 1Ô tuổi. 

Chú thích: 

Trung Quốc dùng một cây mang tên thiền 
kim đằng $tephamia japonica Miers cùng họ làm 
thuốc chữa đau bụng, ly. ho lao. 


Trong rễ cây này có các ancaloit như stephanin 


C„.H,O,N,„ prostephanin C, H1 ,O,N,„ epistephanin 


CH,,O,N. pseudoepistephann C,H,O,N và 
omostephanolin C.H,,O,N,. Tất cả đều có tỉnh thể. 

Qua sự mô tả cây, cây này rất giống cây củ 
bình vôi của ta. Cần chú ý nghiên cứu so sánh 
đối chiếu. 


LẠC TIÊN §š#‡ 


Càn gọi là cây lạc, cây nhãn lồng (Nam Bộ), 
lồng đèn, hồng tiên, long châu quả, mắc mát 
(Đà Lạt). 

Tên khoa học Passifiora foetida L. 

Thuộc họ Lạc tiên Passifioraceae. 

A. Mô tả cây 


Lạc tiên là một loại đây mọc leo, thân mềm, trên 
có rất nhiêu lông mềm. Lá mềm, mọc so le, hình 
tim, đài 6-l0cm, rộng 5-§cm, mép lượn sóng và xẻ 
hơi sâu thành 3 thuỳ, đáy lá hình tim, mép lá có 
lông mịn, cuống lá đài 7-Rcm. Đầu tua cuống thành 
lo xo. Hoa đơn độc, 5 cánh màu trắng hay hơi tứn 
nhạt, đường kính 5,5cm lá đài màu trắng phía dưới 
có gân xanh, dưới lá đài có 3 gân chính với những 
gân phụ trông như lá mà không có phiến chỉ có gân 
lá không thôi. Một đĩa có 2 tầng tua, mặt tua trên có 
màu tím trong vàng, trong cùng có lông mịn, Trụ 
cao có đầu tìm đỏ, 5 nhị có bao phấn màu vàng gục 
xuống dưới. Quả hình trứng dài 2-3cm. Mùa hoa 4 
5, mùa quả 5-7 (Hình 608, Hm 26,4). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Mọc hoang ở khắp nơi tại nước ta. Thường 
trẻ con vẫn hái quả ăn. Trước đây hầu như nhân 
dân ta không dùng cày này làm thuốc. Từ năm 
1940, một được sĩ Việt Nam từ Pháp vẻ thấy cây 
này hơi giống Passiflora ở bên Pháp mà tại Pháp 
người ta dùng cây đó làm thuốc an thần nên đã 
dùng cây lạc tiên của ta chế thành thuốc làm 
thuốc an thần. Từ đó ta quen dùng, chứ chưa ai 
kiểm tra theo đôi tác dụng đến đâu. 

Hái toàn cay trừ rễ, đùng tươi hay phơi khô 
mà chế thuốc sắc hay pha rượu thuốc. Không 
chế biến gì đặc biệt. 


Chưa ai đặt vấn đẻ trồng. 
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Hình 608. Cáy lạc tiên - Passiflora foetida 


C. Thành phản hoá học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu ở nước ta. 

Theo Q@wesiand ( Agr. J., 34-1930:605 ) quả 
chín chứa axit xyanhydric. Tuy nhiên trẻ con án 
không thấy có triệu chứng bị ngộ độc. 

D. Tác dụng dược lý 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 

E. Công dụng và liều dùng 

Các xí nghiệp và bệnh viện ta thường dùng chế 


thành thuốc nước ngọt có pha cồn làm thuốc an 
thần, chữa mất ngủ, tim hồi hộp. Nhưng thường 
phối hợp với nhiều vị thuốc khác như tim sen 
(liên tâm), lá dâu, đôi khi thêm cả bromua cho 
nên khó đánh giá tác dụng, 

Có người nói chỉ dùng cây này sắc uống cũng 
thấy tác dụng ngủ và an thần. Cần kiểm tra lại. 

Ngày dùng 6 đến lốg cây khô dưới đạng 
thuốc sắc hay pha rượu. 


Đơn thuốc có lạc tiên 
Thuốc chữa hồi hộp, bồn chân, mất ngủ: 


Cao lạc tiên: CAy lạc tiên 50g, lá vông 30g, lá 
dâu tầm 10g, liên tâm 2,2g, đường 90g, nước 
vừa đủ 100ml, axit benzoic để bảo quản và cồn 
vừa đủ để hoà tan axit ben2oic. 


Ngày dùng 2-4 thìa to, trẻ em 1-2 thìa cà phê. 
Uống trước khi đi ngủ làm thuốc an thần, gây 
ngủ, chữa hồi hộp bồn chồn. 

Chủ thích: 

Tại các nước châu Âu, người ta dùng 2 loại 
lạc tiền khác tên là cây lạc tiên Passfora 
coerulea L. có phiến lá chia thành 5 thuỳ cắt 
sâu, hoa mọc đơn độc màu xanh, quả màu lục, 
khi chín chuyển sang màu vàng cam. Cây thứ 
hai là lạc tiên Passiffora incarnata L. có phiến 
lá chia thành 3 thuỳ cắt sâu, thuỳ hình bầu dục, 
mép có ràng cưa nhỏ: Cây này được Dược điển 
Pháp chính thức công nhận làm thuốc. Trước 
kháng chiến, một vài nhà ở Hà Nội có trồng loại 
này. Tại Đà Lạt một số gia đình trồng cây này 
với tên Mắc mát làm cảnh và ăn quả. Chưa thấy 


SEN 


Còn có tên là liên, quỳ. 

Tên khoa học Nelumbo nucifera Gaertn. 
(Nelumbium nucjferum Gaertn., Nelumbium 
$speciosum WIIId.). 

Thuộc họ S%n NeÍumbonaceae. 

Ta dùng tâm sen (Embryo Nelumbimnis hoặc 
Plumula Nelumbims) còn gọi là liên tâm hay liên 
tử tâm là chổi mầm phơi hay sấy khô lấy ở hạt sen. 

A. Mỏ tả cây 

Sen là một loại cây mọc ở đưới nước, thân rể 


dùng làm thuốc. 


Hoạt chất của 2 cây cũng chưa rõ ràng. Chi 
biết trong cây P4ssflora coerulea, Guignard 
(1906) đã thấy một hợp chất sinh axit 
xyanhydric với tỷ lệ 0,50g axit xyanhydric 
trong lkg lá hay rễ; trong hoa tỷ lệ ít hơn, 
Dekker (1906) cũng thấy tỷ lệ axit prussic. Năm 
1942, Plouvier thấy tỷ lệ axit xyanhydric trong 
lá tươi thay đổi từ 0,035 đến 0.076g. Ngoài ra, 
Plouvier còn phát hiện các điasta2a, sucraza, 
amylaza, amygdalaza, 8 gluco2ziđaza và một tỷ 
lệ canxi cao. 


Trong cây Passiiora incarnaia, nhập từ Angiê 
(Bắc châu Phi) Plouvier không phát hiện thấy 
axit xyanhydric mà chỉ thấy các gluxit (0,64g) 
và những heterozit không sinh axit xyanhydric. 
Nhưng nhiều tác giả khác lại thấy có heterozit 
sinh axit xyanhydroc. Năm 1940, Ruggy và 
Simith tìm thấy một chất tan trong rượu có công 


thức CH,,O,N, có tác dụng dược lý. 


Cây Passjflora coerwlea được coi là một vị 
thuốc rất công hiệu làm dịu thần kính, đùng dưới 
đạng cồn thuốc tươi [30(XX) đến 50(L) giọt một 
ngày)] hay dạng cao lỏng (1 đến 3g một ngày). 


Cây Passfflora coerulea được coi là một vị thuốc 
an thân, chống co thắt, chữa những trường hợp 
hồi hộp. mất ngủ, động kinh, suy nhược thần kinh, 
H. Leclerc (Pháp) còn cho rằng có tác dụng hạ 
huyết áp, giảm co bóp mạnh của cơ trơn ruột và tÙ 
cung. Dùng đưới dạng cồn thuốc tươi chế từ cây 
hái vào lúc đang ra hoa (30 đến 50 giọt một ngày) 
cao lỏng (l-5g) hay cồn thuốc (2-5g một ngày). 


hình trụ mọc ở trong bùn thường gọi là ngó sen 
hay ngấu tiết, ăn được, lá (liên điệp) mọc lên 
khỏi mặt nước, cuống lá dài, có gai nhỏ, phiến 
lá hình khiên, to, đường kính 60-?0cm có gân 
toả tròn. Hoa to màu trắng hay đỏ hồng, đều 
lưỡng tính. Đài 3-5, màu lục. Tràng gồm rất nhiều 
cánh màu hồng hay trắng một phần, những cánh 
ngoài còn có màu lục như lá đài. Nhị nhiều. bao 
phấn 2 ô, nứt theo một kế dọc. Trung đới mọc 
dài ra thành một phần hình trắng thường gọi là 
gạo sen dùng để ướp chè. Nhiều lá noãn rời nhau 
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đựng trong một đế hoa loe ra thành hình nón 
ngược gọi là gương sen hay liên phòng. Mỗi lá 
noãn có 1-2 tiểu noãn. Quả (thường gọi là hạt 
sen) chứa một hạt (lên nhục) không nội nhũ. 
Hai lá mảm dày. Chỏi mầm (liên tâm) gồm 4 lá 
non gập vào phía trong ( Hình 609, Hm20,3). 


B. Phân bở, thu hái và chế biến 


Sen được trồng ở nhiều nơi trong nước ta để 
ăn và dùng làm thuốc. Mùa thu hái vào các tháng 
7-9. 

C. Thành phần hoá học 


Năm 1970, D. Cunitomo (7. Pharm. Soc. Jap., 
1970, 90, 9,1165) đã tách được từ lá sen các 
chất anonain, pronuxiferin, N-nornuxiferin, 
lriodenin, D. N. metylcoclaurin, roemerin, 
nuxiferin và O.nornuxiferin. 

Lá sen-hà điệp có chứa nhiều ancaloit: 
nuxiferin C,H,,O,N, N-nornuxiferin 
C,H,O,N, anonan C,H,,O,N, roemerin 
C,H,O,N, armepavin €CH,ON, N- 
metylcoclaurin C..H,,O,N, N-metylizococlaurin 
C,;H,,O,N, pronuxiferin C,,H,,O,N liriodenin, 
spermatheridin C,H,O.N, dehydronuxiferin 
C,H,O,N, dehydro-roemerin C,H,,O,N, 
dchydroanonan €C,H,O,N, nelumboxit 
CH,,O,,6 1/2H,O (Dược học học báo, 1961, 
81, 1158). 

Có tác giả còn thấy vitamin C (C. Á., 1961, 
55, 7?564c), axit xitric, axit tactric, axit oxalic, 
axit succimc (Woá học học báo, 1957, 23, 201). 

Trong liên râm có asparagin NH,COCH,CH 
(NH,)-COOH và mót ít ancaloit chừng 0,06%: 
Nelumbin là một chất màu trắng có vị rất đắng, 
thể đặc cứng dòn ở 40-45°C, trên 65°C là một 
chất sền sệt, dễ tan trong rượu, trong clorofoc, 


CHaO +” 
CHạO - NCHạ 


nưxiƒerih 





Nình 609. Sen - Nelumbo nucfƒerd 


ête etylic, axeton, axit loãng và cồn amylic, 
nhưng gần như không tan trong ète đầu hoa, 
cho kết tủa với các thuốc thử ancaloit. 
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!trc la= CHà lìr= Ra + CHỳy 
Anonarn R + R;=— CHaạ— 
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Roemerin R + Rị =— CH¿— 
Ra=CH3 
Theo dược tài học (1964) trong liên tâm có HO 
' H "1n"1 ‹ #^- 
0.4% lhiensinin với công làn CHaO N(CHsb 
Liẻn tâm cũng chứa nhiều ancaloit: liensinin 
C.;H,,O,N,. i2oliensinin C;H,O,N,, neferin . 
C„H,O,N,, lotusin C,H,.O,N?, metylcorypalin | 
C,,H,,O,N (C. A., 1971, 74, 100254g) nuxiferin, Ho bệ: 
s n sin 


pronuxiferin (Dược học tạp chí 1966, 86. 15), 
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thường của Mỹ). 


3. Qua nhiều lần thử tác dụng của thuốc chế 
từ sen trên tử cung cô lập của chuột có thai và 


demetylcoclaurin C.H,;O,N (Chem. Phạt. Bull. 
1970, 18, 2564). 


D. Tác dụng dược lý không có thai thấy có tính chât làm yếu cơ. 
I. Nelumbin có tính chất độc đối với tim Nhưng thí nghiệm trên tử cung cô lập của 
(Greschoff và Boorsma). thỏ thì lại thấy tác dụng kích thích. Cho thỏ cái 


2. Có tác dụng bình tĩnh dục tính cho nên có Uống nước sen cũng thấy tác dụng như vậy. 
thể dùng trong bénh dị tính (U.S.D=thuốc thông Đối với ruột cô lập, sen làm giảm sự co bóp. 
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Cho chó uống nước sen thấy huyết áp tăng lên, 
lượng nước tiểu giảm xuống. (Theo F I. Ibraghimôv 
và Ibraghimova, I960). 

E. Cóng dụng và liều dùng 

Dùng chữa tim hỏi hộp, mất ngủ, di mộng 
tỉnh. Ngày uống 4-l0g tâm sen khô dưới đạng 
thuốc sắc hay thuốc pha, có thể thêm đường cho 
để uống. 

Theo rai liệu cố. tâm sen có vị đắng, tính hàn, 
Có tác dụng thanh tâm khứ nhiệt. Dùng chữa 
tâm phiền, thổ huyết. 

Những vị thuốc khác lấy từ sen ra: 

I,. Liên ngẫu 

Ngó sen-Noduy Rhizomatis Loii. 

Trong ngó sen có asparagin 2% acginin, 
trigonelin, tyrocin, ête photphoric, gÌucoza, vitamin 
C. Trigonelin C.H,NO, kết tình trong rượu loäng 
sẽ ngàm l1 phân tử nước. Nếu đun tới I00%C. sẽ 


Z⁄ COO — 
Ằ 

N 

CHa 
Triganelin 


mất nước. Độ chảy 218", rất đê tan trong nước, 
trong rượu, gần như không tan trong ête và clorofoc. 
Công đương và liều dùng: Làm thức ăn, thuốc cầm 
máu, đùng trong những trường hợp đi ngoài ra máu, 
tiểu tiện ra máu, nôn ra máu, máu cam, tử cung xuất 
huyết. Ngày dùng từ 6-]2g dưới dạng thuốc sắc. 
2. Thạch liên tử 


Frucius Nelumbinis-ta vẫn gợi nhằm là hạt sen 
chính là quả sen, có vỏ quả, nếu bóc lấy hạt, ta sẽ 
được liên nhục hay liền tư (Semen Nelumbinis). Trơng 
liên nhục, người ta đã phân tích thấy có nhiều tính 
bột, trigonelin, đường (raffinoza) C,H,,O,,5H.,O, 
potit 16,6%, chất béo 2%, cacbon hydral 622%-canxi 
0.089%, photpho 0,285%, sắt (Fe) 0.0064%. 

Công dụng và liều dùng: 

Thạch liên tử thường dùng chữa ly cấm khẩu với 
liều từ 6 đến 12g đưới dạng thuốc sắc. 

Liên nhục: Thuốc bố, cố tỉnh, chữa di tinh, mất 
ngủ, thần kinh suy nhược. Ngày dùng từ 10 đến 30g 
dưới dạng sắc hay thuốc bột. 
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Theo /ài /iệu cổ liên tử vị ngọt, tính bình. Có tác 
đụng bố tỳ, đường tâm, sáp trường, cố tỉnh. Dùng 
chữa tỳ hư sinh tiết tả ((a chảy), di mộng tỉnh, băng 
lậu, đới hạ. 

3. Liên phòng 

Receplaculum Nelumbinis là gương sen già sau 
khi đã lấy hết quả rồi, phơi khô. Trong liên phòng 
có proút 4,9%, chất bé 0,6%, cacbon hydrat 9%, 
carotin 0,00002%. nucleinn 0,00009%, vitamin C 
0,017%. 

Công dụng và liều dùng: 

Thuốc cảm máu: Dùng chữa bệnh đi đại tiện ra 
máu, bệnh băng đới. Ngày dùng 15-30g dưới dạng 
thuốc sắc. 

Theo đời liệu cơ liên phòng có vị đẳng, chát, tính 
ôn, vào 2 kinh can và tâm bào. Có tác dụng tiêu ứ, 
cầm máu. Dùng chữa ứ huyết bụng đau, đẻ xong 
nhau chưa ra, bảng huyết, tiểu tiện ra máu, tiểu tiện 
khó khăn. 

Đơn thuốc chữa bảng huyết sau khi để 

Gương sen 5 cái, hương phụ 80g. Đốt cháy, tán 
nhỏ. Ngày uống 8-24g, chia 2-3 lần uống. 

4, LÁ sen: 

Hà diệp-Folim Loii. 

Trong lá sen có chừng 0.20-0,30% tanin, một 
lượng nhỏ ancaloit gồm nuxifcrin C,,H,O.N. 
nonuxiferin C.H,O,N và roemern C.H,;O,N các 
chất khác chưa rõ. Trong cuống lá có một lượng 
nhỏ roemeri và nonuxifemm. 

Công dụng và liều dùng: 

Thường người ta cho lá sen cùng một công dụng 
với gương sen, Nhưng khi bệnh cấp thì dùng lá sen. 
Liều dùng 15-20g: Dưới đạng thuốc sắc. 

Theo rải điệu cổ lá sen vị đắng tính bình, vào 3 
kinh can, tỳ và vị. Có tác đụng thăng thanh tán ứ, 
thanh thử hành thuỷ. Dùng chữa thử thấp tiết tả, 
thuỷ chí phù thũng, lôi đầu phong, nôn ra máu, máu 
cam, băng trung huyết ly. 

Š. Liên tu 

Siamen Nelumbinis tức là tua nhị đực của hoa 
sen bỏ hạt gạo đi, rồi phơi khô. 

Thành phần hoá học: Tanin, các chất khác chưa rõ. 

Công dụng và liêu dùng. 

Chữa bảng huyết, thổ huyết, đi mộng nh. Ngày 
uống 5-I0g dưới dạng thuốc sắc. 


CÂY VÔNG NEM 


Cân có tên là hài đồng bì, thích đồng bì. 
Tên khoa học Eryrhrinu orienialis (L) Murr: 


Erythrina indica Lamk. E, vartegata L. Var 
orientalts (L) Mem. 

Thuộc họ Cánh bướm Papilionaceae. 

Ta dùng lá tươi hay phơi hoặc sấy khô (Folium 
Enyhrina) hoặc vỏ thân phơi hay khô (Crex Erytlrinae) 
của cây vông. Tên vông nem vì nhân dân thường đùng lá 
để gói nem và để phân biết với cây vông đồng. 

A. Mô tả cây 

Cây cao từ 10-20m, mọc khắp nơi, nhưng đặc 
biệt ưa mọc ở ven biển, thân có gai ngắn. Lá gồm 
3 lá chét giữa rộng hơn là dài, dài 10-15cm, hai lá 
chét hai bên dài hơn rộng hình 3 cạnh. Hoa màu 
đỏ tươi tụ họp từ 1-3 thành chùm dảy. Quả giáp 
dài 15-30cm. đen, hơi hẹp lại ở giữa các hạt. Trong 
mỗi quả có 5-6 hạt hình thận màu đỏ hoặc nâu, tế 
rộng. hình trứng đen có vành trắng (Hình 610, 
Hm 18.3 ). 

B. Phân bó, thu hái và ché biến 

Mọc hoang và được trồng ở kháp nơi trong nước 
ta để làm hàng rào và lấy lá ăn. hoặc làm cảnh. 

C. Thành phản hoá học và tác dụng dược lý 

Lá và thản đều chứa một ancaloit độc érytrin 
(Enthnne) có tác đụng làm giảm và có khi làm mất 
hẳn hoạt động thần kinh trung ương, tuy nhiên không 
ảnh hướng tới độ kích thích vận động và sự co bóp 
của ‹cơ. 

Có tác giả còn lấy được chất saponin gọi là migarin 
(miganhin) có tính chất làm dãn đồng tử. 

Trong hạt có ancalot gọi là hypaphorin 
C..H,,O,N,,.H,O. Hypaphorin là một chất có tỉnh 
thể, sau khi sấy khò, chảy ở 255°C (œ)„=+93", tan 
trong nước khi chịu tác dụng KOH đặc, hypaphorin 
cho trimetylamm và indol. Hypaphorin đã tổng hợp 
được rồi. Chất hypaphorim tăng phản xa kích thích 
của ếch và cuôi cùng đưa đến trạng thái co giật uốn 
ván. Ngô ứng Long, ở phòng Dược lý Trường sĩ 
quan Quân y (1960) có nghiên cứu tác dụng dược 
lý của lá vông đi đến kết luận như sau: 

I. Tác dụng ức chế hệ thần kinh trung ương: 
Lầm yẻn tĩnh, gây ngủ, hạ nhiệt độ, hạ huyết áp. 


ẨR|†Rj 





Tình 610. Cảy vông nem - Erythrma orientalis 

2. Tác dụng co bóp các cơ. 

3. Lá vông ít độc. Thí nghiệm trên chuột nhất 
trắng, chuột lang, chuột bạch, thỏ, mèo, chó, khi, 
đều khỏng thấy hiện tượng ngộ độc nào. 

Trên thí nghiệm nước sắc 1(W2 lá vông, 9% ° NaC1 
có tác dụng làm co cứng cơ chân ếch và cơ thắt 
trực tràng, co thất cơ van, cơ hậu môn. 


€ —CH¿— CH — CO 
L¿ 


CH N 
(CHả)a 
NH 


Hypaphorin 


D. Công dụng và liều dùng 

1. Thuốc an thần, gây ngủ. Rượu lá vông dùng 
với ]-2g một ngày, hoặc xirô lá vông (rượu lá vông 
tươi 1/5. 150ml, xirô vừa đủ 500ml) uống mỗi ngày 
20ml trước khi đi ngủ. Có thể dùng thuốc hãm 
hoặc thuốc sắc, ngày uống 2g đến 4g lá. 
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2. Nhân dàn ta còn uống lá vông và đắp lá 
vông hơ nóng vào hậu môn để chữa trĩ. 


3. Bệnh viện 108 (Hà Nội, 1960) đã dùng lá 
vông nem đã rửa sạch bằng thuốc tím giã nhỏ với 
một ít cơm nguội đắp lên các vết loét (chữa bảng lối 
khác không khỏi) thấy vết loét chóng lên thịt non. 
Nếu đắp lâu quá thì thịt có thể lên cao quá mức cũ. 

Nhân dân Trung Quốc dùng vỏ cây vông lầm 
thuốc chữa sốt, sát trùng, thông tiểu, an thản và 
gây ngủ, dùng trong bệnh thổ tả, ly, amip và 
trực trùng, nhuận tràng. Dùng với liều 6-l2g đưới 
đạng thuốc sắc. 


Còn dùng ngoài làm thuốc xoa bóp. thuốc mỡ. 


Theo /ải /i¿w cổ, vỏ vòng nem có vị đắng tính 


TÁO TA 


Côn gọi là toan táo nhàn. 

Tên khoa học Z/zypluy /jujubư Lamk. 
(Z15vphux trinervia Roth.) 

Thuộc họ Táo Rhaninacecadae. 

Toan táo nhàn (Semen Zizyphi) là nhân phơi 
hay sấy khô của bạt cây táo vẫn cho ta quả. 

A. Mô tả cây 

Cây táo là một cây nhỏ, có gai, cành thông xuông. 
Lá hình bầu dục ngắn hoặc hơi thon đài; mặt trên 
xanh lục và nhắn, mát dưới có lông, mép có rằng 
cưa. có 3 gân dọc theo chiều lá, Hoa trắng, mọc 
thành xim ở kẻ lá, trục chính dài 3.7mm. Qua hạch 
có vỏ quả ngoài nhản, màu vàng xanh, vỏ quả giữa 
dày. vị ngọt, hạch cứng xù xì. Đập hạch ra sẽ được 
nhàn hạt táo. phơi khô gọi là táo nhân ( Hình 611). 

B. Phân bỏ thu hái và chế biến 

Được trồng khắp nơi ở nước ta để lấy quả ăn. 
Vào tháng 2-3 hái quả về, bỏ thịt lấy hạch xay ra 
được nhân, phơi hay sấy khô. Khi dùng để sống 
hay sao đen. Néu dùng sống phải dùng liều tháp. 

C. Thành phản hoá học 

Nhiều tài liệu nghiên cứu về toan tán nhân, 
nhưng chưa thống nhất. 


1. Có tài liệu (Trung Quốc hoá học tạp chí, 
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bình, vào 2 can và thân. Có tác dụng khứ phong 
thấp, thông kinh lạc, sát trùng. Dùng chữa lưng 
gối đau nhức, tê liệt, lở ngứa. Người không 
phong hàn thấp không dùng được. 

Đơn thuốc có vỏng nem 

Thuốc chữa một số bệnh ngoài da: 

Vỏ vòng nem, vỏ cây dâm bụt, sà sàng tử, rễ 
chút chít. Tất cả tán nhỏ, pha thành rượu 1/5. 
Dùng bôi ngoài chữa các bệnh ngoài da. 

Thuốc chữa rắn cắn: 

Hạt hay vỏ vòng nem thái nhỏ, đun với một ít 
nước thành bột nhão đấp lén chỗ rắn cắn. 

Chữa răng sâu: 


Tản nhỏ rắc vào nơi rảng sâu. 


?J# 


1936) nói trong táo nhân có 2 loại phytosterol, một 
chất có độ chảy 288-290C, công thức là C.H,O, 
tan trong ête, một chất có độ chảy 259-26ŒC, tan 
trong clorofoc. Ngoài ra còn chứa dầu. Không có 


ancaloit. 
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Ninh 611. Táo ta - ZIzyphus jujuba 


2. Theo một tài liệu khác (Mhái dược chí, 
1940) thành phần chủ yếu là axit betnlinic 
CHU„O, tính thể hình phiến, tan trong rượu, độ 
chảy 316-320°C và betulin C.UH,,O,. Ngoài ra 
còn có nhiều vitamin C. 


H¿C CHa 
N 


CHa 


HO Ca 


H 
CHy CHạ 


axit betlulinic 


3. Theo sự nghiên cứu của hệ Dược viện y 
học Bắc Kinh gản đây. trong nhân hạt táo có 
2.52% saponin và có phản ứng ancaloit. 


Theo S. Shibata và cộng sự (Phyrochem. 1970, 
6, 677 và 1974 13, 2829) trong nhân táo- 
Zizyphus juuba MIII. var. spinoxus Hu hoặc 
2iziphux qbimosus Hu có 0,1% saponin bao gồm 
jujubozit A và B với genin là jujubogenin với độ 
chảy 25-27“. œ,'* = -36" (trong cồn etylic). Khi 
thuỷ phân jujubozit bằng axit sẽ được 
Jujubogenin, và tiến lên một bước thành chất 





Jujubogenin Hˆ 


ebelin lacton có độ chẩy 182-185"C, (œ), =- 
14° (trong clorofoc). 

4. Trong lá táo có rutin và quexetin. 

D. Tác dụng được lý 

Nam 1956, Hồ Mộng Gia đã báo cáo ở Đại 
hội đại biểu hội sinh lý học Trung Quốc vẻ tác 
dụng trấn tĩnh của toan táo nhân. Ông đã dùng 
dung dịch nước nhân hạt táo thụt vào dạ dày và 
ruột hoặc tiêm vào màng bụng chuột nhất đã 
được kích thích bằng cách tiêm dung dịch cafein- 
benzoat natri thì thấy với liều 5p/kg thể trọng có 
tác đụng trấn tĩnh. Tác đụng này giống như tác 
dụng của thuốc ngủ bacbituric. 

Năm 1967, Viện chống lao Hà Nội đã xác 
mình lá táo có tác dụng chữa viêm phế quản 
khó thở (Y học thực hành, 146, §: 3). 

E. Công dụng và liêu dùng 

Theo quan sát trên lâm sàng vị thuốc có tác 
dụng trần tĩnh và gảy ngủ rõ rệt (Dược học thông 
báo, 1953). Người lớn uống 15-20 hạt (tương đương 
với 0.8g-l.8g) thì có công hiện. Dùng quá liều có 
thể bị trúng độc và mất trì giác, hôn mê. Nếu dùng 
liều cao (6- lấp) như các sách cổ, cần sao đen đi vì 
sao đen có lẽ là một hình thức để giảm chất độc đi. 

Theo tài liệu cổ. toan táo nhân có vị ngọt, tính 
bình, vào 4 kinh tâm, can, đớm và tỳ. Có tác dụng 
bổ can, đởm, định tâm. án thần. Dùng chữa hư 
phiền không ngủ được, hồi hộp hay quên. tản dịch 
ít, miệng khô, người yếu ra nhiều mồ hôi. Những 
người có thực tà, uất hoa không dùng được. 

Đơn thuốc có toan táo nhán. 


Chữa mất nụủ. thản kinh suy nhược: 





Ebelinlacton 
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Toan táo nhân (sao đen) ốp, phục linh 5g, xuyên 
khung 3g, trí mẫu 4g, cam thảo 2g, nước 600ml. 
Sắc còn 200ml chia 3 lần uống trong ngày. 

Chu thích: 


Đừng nhầm toan táo nhân, (hạt quả táo ta ăn), 
với hạt quả cây keo hay bồ kết đại Leucdena 
0Ìlauca có nơi người ta cũng gọi là nam toan táo 
nhân vì trông 2 hạt gần giống nhau. 


Hạt keo có tác dụng trị giun (&em vị này) 

2. Ngoài hạt táo, nhân dân còn dùng lá ráo 
chữa hen rất có kết quả: 

Ngày uống 200-300g lá táo sao vàng sắc với 
3 bát nước, còn l bát chia 2 lần uõng vào trước 
bữa ăn Ì giờ, uống liên tục từ l tuần đến 2 tháng 
(Y học thực hành. 12-1966, 24-28). 


LONG NHAN #R 


Còn có ten là lệ chỉ nô, á lệ chỉ. 
Tên khoa học Euphoria longana Lamk ([Eu- 


phoria longana (Lour.) Steud., Nephelium 
longana Lamk.] 


Thuộc họ Bồ hòn Sapindaceae. 


Long nhãn nhục (Ariihus Longanae) là áo hạt 
phơi hay sấy khô nửa chừng của quả nhãn. Tên 
lệ chỉ nô vì mùa nhãn đến ngay sau khi mùa vải 
đã hết như người hầu cận theo chủ nhân (lệ chỉ 
là quả vải, nô là người hầu cận). Tên long nhãn 
vì giống mắt con rồng (long là rồng, nhãn là 
mắt). 

A. Mô tả cây 

Cây nhãn cao 5-?m. Lá rườm ra, vỏ cây xù xì, 
sắc xám, nhiều cành, nhiều lá um tùm, xanh tươi 
luôn, không hay héo và rụng như lá các cây khác. 
Lá kép hình lông chim, mọc so le gồm 5 đến 9 lá 
chét hẹp, dài 7-20cm, rộng 2,5-5%em. Mùa xuân vào 
các tháng 2-3-4 có hoa màu vàng nhạt, mọc thành 
chùm ở đầu cành hay kẽ lá, đài 5-6 răng. tràng 5-6, 
nhị 6-10, bầu 2-3 ô. Quả có vỏ ngoài màu vàng 
xám, hầu như nhản (chỉ có một ö của bầu phát triển 
thành quả, các ô kia tiêu giảm đi). Hạt đen nhánh 
có áo hạt trắng bao bọc ( Hình 612, Hm 34.2). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Ở Việt Nam đâu cũng có, nhưng nhiều và 
quý nhất là nhãn Hưng Yên. Có mọc ở miền 
Nam Trung Quốc, Thái Lan, Đông Ấn Độ. Thu 
hoạch vào tháng 7-8. 

Có nhiều loại nhãn: Nhãn trơ cùi rất mỏng, 
không chế được long nhãn. Nhãn nước cùi rất nhiều 
nước, chẽ được long nhãn, nhưng phẩm chất kém. 
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chế tốn nhiều công (18-20kg nhãn tươi mới được 
Ikp long nhân). Nhãn lồng (vì khi quả nhãn gần 
chín người ta thường dùng lỏng tre hay nứa để giữ 
chim, giơi khỏi ăn) loại này cùi dày và mọng. 
Nhãn mua vẻ để cả chùm cả vỏ, nhúng vào 
nước sôi 1-2 phút (không để lâu quá sẽ nứt 
vỏ), để nguyên cả chùm, ngày phơi, đêm sấy- 
chừng 36-42 giờ-cho đến khi khô vừa phải (lúc 
lắc quả nhãn thấy kêu lóc cóc) thì bóc vỏ, bỏ 
hạt, lấy cùi đem sấy cho đến khi cầm không 
đính tay là được. Nhiệt độ sấy không cao quá 
30-60°C. Ty le chế biến: 100kg quả tươi cho 





Hình 612. Nhãn - Euphoria longana 
1. Cành và qud: 2. Hội nhãn 


10-12kg long nhãn. 

C. Thành phần hoá học 

Cùi nhãn khi tươi có 77,15% nước, độ tro 
0,01%, chất béo 0,13%, protit 1,47%, hợp chất 


có nitơ tan trong nước 20,55%, đường sacaroza 
12,25%, vitamin A và B, 


Chi khô (long nhấn nhục) chúa 0,85% nước, 
chất tan trong nước 79,77%, chất không tan trong 
nước 19,39%, độ tro 3,36%. Trong phần tan 
trong nước có glucoza 26,91%, sacaroza 0,22%, 


được. Ngày dùng 0 đến l0g đưới dang thuốc 
sắc hay cao lỏng. 

Hại đùng ngoài hay dùng hoặc uống trong 
(rất ít đùng) với liều 3-9g. Hạt chữa các chứng 
chốc lở, bị đứt tay, đứt chân (tán nhỏ, rắc lên vết 
đứt chân, tay), gội đầu. 

Theo tài liệu cổ, long nhãn vị ngọt. tính bình, 
vào 2 kinh tâm và tỳ. Có tác dụng bổ tâm tỳ, 
nuôi huyết, an thân, ích trí. dùng chữa huyết hư 
sinh hay quên, hồi hộp mất ngủ. Những người 


s 
CHa — (CHz} — CH — CH — (CHaờ — COOH 


axit địhydrosterculic 


axit taetric l,26%. Chất có nitơ 6,309. 


Hại nhãn chứa tỉnh bột, saponin, chất béo và 
tanin. 


Trong chất béo có các axit xyclopropanoit và 
axit đihydrosterculic C,.H,VO, khoảng 17,4% (C. 

. 1969, 71, 103424m). Hạt nhãn cạo bỏ lớp vỏ 
Bội thái mỏng tấn bột rắc lên những vết thương 
chảy máu, hoặc trộn với dầu bôi lên nơi bị bỏng. 

Trong ¿á nhãn có quexitrm, quexitn, tanin (C. A. 
1949, 43, 8611 86]1c), ngoài ra còn có -sitosterol, 
©pifriendelanol C.H,,O. friedelin C.H,,O và l6 - 
hentriaconranol (C. A. 1972, 76, 119789), Lá nhãn 
có vị nhạt, tính bình, có tác dụng chữa cảm mạo với 
liều IO-l5g đưới dạng thuốc sắc. 

D. Tác dụng dược lý 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. 

E. Công dụng và liều dùng 

Ngoài công dụng làm thực phẩm, long nhãn 
nhục là một ví thuốc nhân dân dùng để bồi bỏ, 
chữa các bệnh hay quên, thần kinh kém, hay 
hoảng hốt. thần kinh suy nhược, không ngủ 


CÂY HOA NHÀI 


Còn có tên là nhài đơn, nhài kép, mt lị. 


Tên khoa học Jasminum sambac AIL. (7. 
fragrans Salisb.) 


đầy bụng kém ăn không dùng được. 

'Đơn thuốc có long nhãn và hạt nhãn 

Chữa các chứng do tt lự quá độ, buồn bực 
không ngủ, hay quên: 

Bài quy rỳ: Long nhãn, táo nhân (sao), hoàng 
kỳ (trích), phục thần mỗi vị 4g, mộc hương 6g. 
cam thảo (trích) 4g, gừng 3 lát, táo đỏ một quả. 
Sắc uống nóng. 

Khe ngón chán lở ngứa: 

Hạt nhãn bỏ vỏ đen, thái mỏng, phơi khô, 
tán nhỏ, rắc vào. 

Chữa các triệu chứng kém ăn, mất nẹu. mồ 
hôi trộm, mệt nhọc: 

Cao ban long và long nhãn (đơn thuốc của 
Hải Thượng Lân Ông). Còn có rên là nhị long 
đm: Cao ban long 40g, long nhãn 50g. Sắc 
long nhãn với nước. Thái nhỏ cao ban long 
cho vào nước sắc long nhãn. Đun nóng để 
hoà tan. Để nguội, thái thành từng miếng 
mỏng. Trước khi đi ngủ tối và sáng sớm uống 
mỗi lần lŨg cao này. 


*®i 


Thuộc họ Nhài Ó1eđ4ceae. 
A. Mô tả cây 
Cây hoa nhài là một cây nhỏ, nhiều cành mọc 
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Hình 613. Nhài - Jaxminum sambac 


xoà ra. Lá hình trái xoan nhọn ở đầu và ở phía 
cuống, đài 3-7cm, rộng 20-35mm, 2 mật đều 
bóng, khe các gân phụ ở mặt dưới có lông. Cụm 
hoa mọc ở đầu cành ít hoa. Quả có 2 ngăn, hình 
cầu, đường kính 6mm màu đen, quanh có đài phủ 
lên (Hình 613). 


SÌ TO 


Còn gọi là valerian. 

Tên khoa học WValeriand jatamanast Tones. 

Thuộc họ Nữ lang Vaierianacede. 

Thuốc an thần hiện là một loại thuốc có nhụ 
cầu lớn ở các nước châu Âu. Sau khi phát hiện 
sự nguy hiểm của thuốc an thần tổng hợp (thuốc 
thalidomide), người ta quay trở lại sử dụng thuộc 
an thần valerian có ưu điểm là ít độc, không gây 
những phần ứng phụ tai hại cho người bệnh và 
có thể dùng cho trẻ em. 


3ì to là một loài valerian mọc hoang đại và 
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B. Phản bố thu hái và chế biến 


Được trồng khắp nơi ở Việt Nam để lấy hoa 
dùng ướp chè hay để làm thơm thức ăn. Muốn 
dùng rễ, đào lên rửa sạch đất cát. Phơi hay sấy khô 
mà dùng. Có thể đào rễ quanh năm nhưng tốt nhất 
vào thu đông. Người ta còn dùng hoa và lá. 

C. Thành phản hoá học 

Trong hóa có một chất béo thơm chừng 0,08%. 
Thành phần chủ yêu của chất béo thơm đó là chất 
parafin, este formic axcticbenzoic-linalyl, este 
anthranil mctyl và indol. 

Các bộ phản khác: Chưa có tài liệu nghiên cứu. 

D. Tác dụng dược lý 

Chưa có tài liệu nghiên cứu. 

Trong sách cô và Bản thảo cương mục có ghi 
“Muốn làm cho người mê đi trong một ngày, cho 
người đó uống rượu có chừng 3cm rẻ cây nhài, nếu 
muốn cho mê trong hai ngày cho uống gấp hai nghĩa 
là đoạn rễ đài 6cm”. 

Niện dại thực dụng trung dược (1957) cũng có 
ghi “Rẻ nhài có tác dụng ma tuý (mê) ngâm rượu 
uống sẽ hôn mê bất tỉnh”, chú ý kiểm tra lại. 

E. Công đụng và liều dùng 

Ít dùng làm thuốc. Có nơi sắc hoa dùng rửa mắt, 
hoặc pha như pha chè hay sắc uống chữa ly. Liều 
dùng 2-4g hoa khô. Có khi người ta giã lá vắt lấy 
nước trộn với lòng trắng trứng đắp lên mắt. Chú ý 
“phiên ciữu. 


J}§Bm 


được đân tộc Mèo sử dụng gần như Vøferiana 
oficinalis L. ở châu Âu. Nhưng hiện nay chúng 
ta còn ít chú ý nghiên cứu và khai thác. 

A. Mô tả cây 

Sì to là tên gọi cây này của dân tộc Mèo vùng 
Sapa (Lào Cai). Cây thuộc thảo, sống lâu năm, 
cao 25-30cm. Rẽ mập có những khoanh tròn đỏ 
do vết tích của cuống lá, có nhiều rễ con. Lá 
mọc từ gốc, phiến lá hình tìm. hai mặt có lông 
mm, cuống lá dài 20-25cm, có lông mịn. Cụm 
hoa hình xim ngù, cuống đài 30-40cm. 


Hoa nhỏ màu trắng, quả bết đẹt ( Hình 614). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


CAy học hoang dại ở những vùng núi cao lạnh 
Ẩm độ cao trên 1.00Ôm của nước ta. Một số gia 
đình đồng bào Mèo biết đưa vẻ trồng quanh nhà 
để dùng làm thuốc. 


Người ta đào lấy rẻ hay toàn cây, rửa sạch đất 
cát, phơi hay sấy cho khô. 


Ở nước ta nhu cầu chưa đáng kể và chỉ mới 
có tính chất gia đình tại vùng dân Mèo. Nhưng 
để có một khái niệm vẻ nhu cầu của cảy này, 
chúng ta biết rằng chỉ riêng Pháp, mỗi năm 
tiêu thu hết 40 đến 50 tấn rễ tươi, đồng thời 
40 đến 50 tấn rẻ khô nữa của cây Valeriana 
offtcinalis L. 

C. Thành phân hoá học 


Thành phần sì to chưa thấy được nghiên cứu 
ở nước ta. Nhưng mùi tỉnh đầu của sì to rất giống 
mùi của cây Valeriana officinalis ờ châu Âu. 
Và chính nhờ mùi của cây đã giúp cho A. Pételot- 
một nhà thực vật học Pháp xác định tên khoa 
học của cây này ở Sapa: Vào năm 1939-1944, 
A. Pételot thu thập được một số tiêu bản cây ở 
Sapa đưa vẻ Hà Nội. Nhiều cây chưa được định 
tên. Một người đồng nghiệp vào phòng tiêu bản, 
phát hiện thấy mùi của cây Vzierian (mùi này 
chỉ xuất hiện khi cây từ tươi chuyển sang khô) 
hỏi A. Pételot. Nhờ sự gợi ý đó. A. Pételot tìm lại 
đống tiêu bản và xác định được tên khoa học 
của cây này. 


Trong cây Valeriana oficinalis L. có từ 0,5 
đến I% tỉnh dầu (tính trên cây khô) vì cây tươi 
chỉ có không đáng kể. Thành phần chủ yếu của 
tỉnh dầu là pinen, camphen. bocneol quay trái 
có trong cây dưới dạng este (của axit focmIc, 
axebc, butyric và valeric, 1zovalerianat bocnyl. 

Ngoài tỉnh dâu. trong Valeriand öfficinalis 
còn có 5-10% chát vô cơ, rất nhiều gluxit (tỉnh 
bột, sacaroza, đường khử) các axit hữu cơ (ben- 
zoIc, salixylic, cafeic, clorogenic), một ít lipit, 
sterol (sitosterol), nhựa, một ít tanin, proti\, aXI 
amin, men enzym (glucozidaza, oxydaza). 


Tuy nhiên hoạt chất của Valertana officinalis 
là gì thì mặc dù đã được nghiên cứu từ 1830 (năm 
phát hiện thấy trong Valeriana officinalis có axit 
izovalerianic, hiện nay được gọi thống nhất là 
zovaleric) đến nay vân còn được nhiều người 
nghiên cứu và chưa đến kết luận thống nhất. 





Hình 614. Sỉ ta - Valeriana Jjatamansi 


Năm 1966, Thies và Funkes (Teirahedron le!- 
ters 1966, 1155-1970) đã chiết được những este 
đặc biệt có tác dụng gọi là valepotriate hay valtratum 
(valepotriate để nhắc rõ nguồn gốc từ cây Valeriana 
có một chức epoxyde, 3 chức este-2 este zovaleric 
và Ï este axetic), chất axetoxy-valepotriate và 
dihydro-5, 6 valepotriate, Tất cả được 0,50% trong 
được liệu khô). Trên thực nghiêm những este 
valepotriate này có tác dụng an thần. 


Trước đó người ta đã chiết được từ Valeriana 
0ficinalis các ancaloit như chatinin, valerin và 
actinidin, một ít heterozit nhưng chưa phải là hoạt 
chất. 


D. Tác dụng dược lý 


Trong y học cổ truyền phương tây, Valeriana 
officinalis được dùng làm một vị thuốc lợi tiểu, 
giảm đau và chữa hen, ho. Chỉ từ thế kỷ 18 một 
thầy thuốc Anh tên là Hill mới phát hiện tính 
chất an thản của vị thuốc. 


Trên lâm sàng cũng như trên thực nghiệm 
đối với súc vật đã chứng minh là Valeriana 
officinalis có tác dụng chống co thất thuốc ngủ 
nhẹ và địu hệ thần kinh trung ương. Ưu điểm 
của vị thuốc là rất ít độc. 
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Trên người, Valeriana officinalis là một vị 
thuốc làm giảm hiện tượng “lo âu” “bồn chồn” 
cùng loại với những thuốc reserpin và 
phenothiazin. Người ta cho rằng toàn vị thuốc 
có tác dụng hiệp đồng của các chất: Tinh đầu 
riêng ít tác dụng, tác dụng dịu thần kinh chủ 
yếu là do các chất valepotriate. 

E. Công dụng và liều dùng 

Theo sự điều tra sưu tầm của Bùi Xuân 
Chương (Dược học 1974, 6,18-19), thì đân tộc 
Mèo vùng núi cao lạnh đã biết sử dụng cây sì to 
chữa đau dạ đày đo co thất và an thần, động 
kinh, sốt cuồng nghĩa là tác dụng dịu thần kinh, 
chống co thắt như Valeriana officinalis bên châu 
Âu. Cho nên chúng ta có thể đặt vấn để nghiên 
cứu sử dụng cây này theo những kinh nghiệm 
sử dụng đối với Valeriana officinals. 

Cây này được sử dụng làm thuốc chống co 
thất, an toàn nhất là gần đây chữa những trường 
hợp bồn chồn, lo âu, dưới hình thức thuốc hãm 
10% nước cất. hoặc dưới dạng thuốc bột (ngày 
uống I-4g), cồn thuốc (ngày đùng 2-l0g cồn 1/ 
5 với cồn 6°), cao mềm l-4g. 

Chủ thích: 

Ngoài cây sì to nói trên, tại vùng cao lạnh ẩm thấp 
nước ta còn thấy mọc hoang cây nữ lang-Valeriana 
hardwicldi Wall cùng họ. Đây là một loại cò cao l- 
1.5m. thân nhấn. có lông ở đốt, và đôi khi ở phía 
dưới gốc. Lá ở gốc thường héo rụng, trước khi cây ra 
quả, lá trên thân thường kép lông chim với 3-5 lá 
chét, nguyên hay khía răng, không cuống, lá chét ở 
đỉnh lớn hơn cả. Hoa nhỏ màu trắng mọc thành xim 





Hình ó15. Valertana hardwickii 


đạng ngù, quả bế dẹt. Hoa quả từ tháng 10 đến tháng 
2, thường gặp mọc ven đường ở Lào Cai, Yên Bái, 
Lai Cháu, Tây Nguyên. Thân rễ dài 5cm, đường kính 
6-!2mm, nâu, với những rãnh ngang, và những bướu 
nổi ở quanh, đôi khi có những rẻ con mọc lên, vết bẻ 
nâu lục nhạt, mùi có khi mạnh hơn mùi thân rễ 
Valeriana officinalis. Hiện cũng chưa thấy nghiên 
cứu khai thác ở nước ta. Tại Ân Độ cây này được sử 
dụng làm chất thơm ( Hình 615). 

Ta có thể nghiên cứu dùng làm thuốc như cây sì to. 


CÂYXẤU HỒ #$#1%⁄ 


Còn có tên là cây mắc cỡ, cây thẹn, cây trình 
nữ, hàm tu thảo. 

Tên khoa học Mfimosa pudica L. 

Thuộc họ Trinh nữ Äfimosaceae. 

Tên xấu hồ do lá cây và cành cụp xuống khi 


có người đụng vào lá cây. Ta dùng toàn cây- 
hoặc lá và rễ cây xấu hổ. 


A. Mô tả cây 


CAy nhỏ mọc hoang loà xoà ở ven đường cái, 
thân có gai hình móc. Lá hai lần kép lông chim, 
nhưng cuống phụ xếp như hình chân vịt, khẽ động 
vào lá cụp xuống. Cuống chung gầy, mang nhiều 
lông, dài 4cm, cuống phụ 2 đôi, có lông trắng cứng. 
Lá chét 15-20 đôi nhỏ, gần như không có cuống. 





Hình 616. Cay xảu hổ - Mimosa pudica 


Hoa màu tím đỏ. tụ thành hình đầu trái xoan. 
Quả giáp dài 2cm, rộng 3mm, tụ thành hình ngôi 
sao, ở phần giữa các hạt quả hẹp lại, có lông 
cúng ở mép. Hạt gản như hình trái xoan, dài 
2mm, rộng I,5mm ( Hình 616). 

H. Phân bỏ, thu hái và chế biến 

Mọc hoang ở khắp nơi trong nước ta, không 
thấy ai trồng. Người ta đào rễ vào quanh năm, 
rửa sạch đất cát, thái mỏng, phơi hay sấy khô. 

C. Thành phản hoá học 

Từ cay xáu hồ người ta đã lấy ra được một chất 
ancaloit gọi là mimosin CH,O,N.. 

Chất mimosin có độ chảy 231°C .œ_ =210' (HO), 
cho muối đồng C.H,O,N,Cu. 


0H 
N—CHa— CH— COOH 


PiimosIH 


Theo một số tác giả (R. Adams và J. Wibaut) 
thì mimosin là đồng phân lập thể của leucenol 
một chất lấy được từ hạt keo đậu Leucaena eÌlauca 
(xem vị này). Tuy nhiên mimosin chưa phải là 
hoạt chất độc nhất. 


Trong 2 vào tháng 8. hàm lượng sen là 3.000 v⁄g 
và giảm đân đến tháng 12 chỉ còn 300 g. 

“Trong q4 vào tháng §, hàm lượng selen là 290 y/ 
E và sau đó tăng dần tới 1.560 y/g trong táng 12. 

Và tác giả nhận xét rằng lá cây xấu hồ có hàm 
lượng selen rất cao vào nùa hè rồi giảm nhanh, trơng 
khi đó hàm lượng sclen trong quả lại tăng ( Đàm 
Trung Bảo và cộng sự-1972, Hội nghị khoa học 
Trường Đại học dược khoa Hà nội, 1974-1977?) 

D. Tác dụng dược lý 

Đàm Trung Bảo và cộng sự đã nghiên cứu một sở 
tác dụng được lý của cây xâu hổ: 

Tác dụng ức chế thần kinh trung ương: Những 
kết quả nghiên cứu chứng minh kinh nghiệm trong 
nhân dân dùng cây xấu hỏ chống mất ngủ: 
Hexobacbital và meprobamat chuyển hoá qua 
micrôsôm gan để mất tác dụng, bacbitan không 
chuyển hơá qua gan. Xấu hố có tác dụng hiệp đồng 
với hexobacbital, meprobamat đồng thời tăng tác 
dụng của bibactal. Điều này khẳng định tác dựng 
ức chế thần kinh trung ương của xấu hồ. Tuy nhiên 
tác dụng hiệp đồng với babital không mạnh như 
khi kết hợp cây xấu hồ với meprobamat hay 
hexobacbital nên các tác giả cho rằng xấu hồ còn 
úc chế được micrôsôm gan nhờ xúc tác của 
xytocrôm P 450, có thể ở đây xấu hồ ức chế men 
hexobacbital hydroxy]aza và menprobamat (0-] 
oxydaza nên kéo đài thêm giấc ngủ hexobacbital 
và meprobamai. 

Tác dụng chản kinh: 

Xấu hồ có tác dụng làm chậm thời gian xuất 
hiện co giật của cacdiazol. 

Tác dụng giảm đau: 


Thí nghiệm theo 3 phương pháp: Mâm đồng (ở 
36"C), phương pháp Collier (gây đau bằng 
axetylcolin) và phương pháp Nilsen (kích thích 
điện) đều thấy có tác dụng rõ rệt. 

Tác dụng của xấu hổ giai độc axi asenơ: 
Uống xấu hồ cùng một lúc với axit asenơ thì 
xấu hổ cứu cho chuột khỏi chết do axit asenơ 
rất rõ rệt, nếu uỡng trước 24 giờ thì xấu hồ vẫn 
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cứu sống chuột khỏi chết vì axit asenơ. Các thí 
nghiệm đã chứng minh ràng khi dùng axit 
asenơ thì hàm lượng -SH giảm xuống, và khi 
dùng xấu hồ thì hàm lượng -SH tăng lên, hó 
hấp tế bào cũng táng lên. 

Ð. Công dụng và liều dùng 

Chỉ mới thấy được dùng trong phạm vi nhân 
dàn. Với những công dụng, đạng và liễu dùng 
như sau: 

1. Lá cảy xấu hồ được dùng làm thuốc ngủ 
và địu thần kinh. 


Liều dùng hàng ngày 6-!2g dưới dạng thuốc 


sắc, uống trước khi đi ngủ. 


2. Rể cáy xâu hố được dùng chữa bệnh nhức 
xương. 


Rẻ cây xấu hồ, thái thành từng miếng mỏng 
phơi khô. Ngày dùng 120g rang sau đó tầm rượu 
35-40° rồi lại rang cho khô. Thêm 600ml] nước. 
sác còn 200-300ml. Chia số nước còn lại làm 2- 
3lần uống trong ngày. Thường dùng 4-5 ngày 
thấy kết quả (kinh nghiệm nhân dân ở Diễn 
Châu, Nghệ An và miền Nam Việt Nam). 


Cân chú ý nghiên cứu thêm. 


THUYỀN THUẾ ®@® 


Còn có tên là thuyền thoái, thiển thoái, thiển 
xác, thiền thuế. 

Thuyền thuế là xác lột (Pertostracum cicadae) 
Của con ve sâu Crp(ofympana pustulata Fabricius 
thuộc họ Ve sầu (Ciczdae) Khi đang lớn lén, 
thiển=con ve, thuế=xác. 


A. Mô tả 


Cơn ve sầu là một loại sâu bọ có vỏ cứng, có 
đốt. Con đực giao cấu xong thì chết, con cái đẻ 
trứng ở dưới vỏ cây hoặc khe đá. Khi mới nờ, 
chưa có cánh, sống ở đưới đất, sau khi lột xác. có 
cánh và sống ở trên cây ( Hình 617). 

B. Phản bỏ, thu hái và chế biến 

Ve sầu có nhiều ở các vùng rừng núi, các thành 
phố, ở những nơi có cây to. Thu hoạch thuyền 
thoái vào mùa hè. trên cây to hoặc trên mật đất. 
Có những nơi sau trận mưa to mùa hè, xác ve trên 
cây bị gió mưa làm rơi xuống, nước cuốn trôi 
theo dòng suối bị các cành lá cây giữ. Lấy rỏ vớt 
hoặc nhật lấy. Rửa sach rác rười phơi khô. Mỗi 
kilôgam phải có ước 6.000-7.000 xác ve. 


C. Thành phản hoá học 

Hoạt chất chưa rõ. Chỉ mới biết trong xác ve 
có chất kitin. 

Nghiên cứu xác ve bán ở Thượng Hải, người 
ta phân tích thây có 7,6% mitơ, 14,57% tro. 
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D. Tác dụng dược lý 
Chưa thây có tài liệu nghiên cứu. Trong vách 
cớ, Hoàng Cung Tú nói: “Con ve là dư khí của cảy 





Hình 617. Thuyền thuế - 


Cryptotrymnana puytHluta và PeriosiYacum cicadde 


sinh ra, chỉ uống gió ăn sương mà sống nên có 
những nàng lực sau đây: 

Thể nhẹ nẻn chữa các chứng phong nhiệt ở 
can kinh (thuộc gan). 

Tính hay thoát ra. đổi lốt cho nên chữa được 
phụ nữ dở dạ khó đẻ, tan được màng móng che 
con ngươi. 

Tiếng kêu trong vang cho nên chữa các chứng 
mất tiếng. 

Ngày kêu đêm nghỉ cho nên chữa chứng dạ 
đề (khóc đêm) (Bán tháo cương mục). 

E. Công dụng và liều dùng 

Còn ở trong phạm vì nhân dân dùng làm thuộc 
trấn kinh và chữa sốt, chữa kinh giật, kinh phong, 
co quấp chân tay của trẻ em, ho cảm mất tiếng, 
viêm tai giữa. Dùng ngoài làm thuốc chữa lờ, mắt 


có màng mộng. Gần đây người ta dùng thiển thuế 
chữa một số trường hợp uốn ván có kết quả. Ngày 
uống l-3g đưới dạng thuốc sắc hoặc thuốc bột, 


Theo tải liệu cổ thiền thuế vị mặn, ngọt tính 
hàn, vào hai kinh can và phế. Có tác dụng tán 
phong nhiệt, giải kinh tuyên phế, thấu đậu chẩn. 
Dùng chữa đậu chẩn, phong chẩn, trẻ con kinh 
giật, phá thương phong. đầu phong choáng váng, 
mất tiếng, mắt có màng mộng. Những người hư 
chứng và không phong nhiệt không dùng được. 


Đơn thuốc có thiên thuế. 


Chữa cảm mạo, viêm khí quan ho mất tiếng 
(Diệp Quyết Tuyền). 
Thiên thuế 3g, ngưu bàng tử I0g, cam thảo 


3g, cát cánh 5g, nước 400ml. Sắc còn 200ml. 
Chia làm 3 lần uống trong ngày. 


TRÂN CHÂU ##‡ 


Cán có tên là ngọc trai, bạng châu. 

Trân châu (Margartta, Perla, Pearl) là hạt ngọc 
trong nhiều loài trai như con trai P(eria (Pinctada) 
marrensiT Dunker (Ávicula martensii Dunker) 
thuộc họ Trân châu Ái¡culidae hay Pieridae. 

A. Mô tả con trai 

Trai là một động vật thân mềm sống ở dưới 
nước, ngoài thân có bọc 2 vỏ cứng. Vỏ có thể 
mở ra, khép lại tuỳ theo cơn trai, thường khi nguy 
hiểm thì đóng lại khi kiếm an thì mỡ ra. Nếu 
một vị sinh vật nào, hay hạt sỏi hạt cát lọt vào 
thản con trai, dị vật đó sẽ kích thích lớp niêm 
mạc ngoài và bài tiết ra một chất bọc lấy dị vật 
và trơ thành ngọc trai hay trân châu. 

Trần châu nhỏ có thể bằng hạt cải, to có thể 
bằng hạt đậu, hạt ngỏ. Chất cứng, rắn, óng ánh 
nhiều màu sắc tröng rất đẹp, vừa dùng làm thuốc, 
vừa có thể làm đồ trang sức rất quý. 

Ngoài ra, còn một loại rán chảu mẫu (ngọc 
diệp) Concha Pteriae. Trần chàu mẫu là những 
hạt sắn sùi nổi lên trong vỏ cứng của con trai, đo 
vỏ con trai bị kích thích tạo nên, nhưng vẫn dính 
vào vỏ trai. Trân chảu mẫu cũng dùng như trân 
châu nhưng không quý bằng. 


Có loại trai cho ngọc sống ở nước mặn cho trân 
châu quý hơn. Có loại trai cho ngọc sống ở nước 
ngọt cho thứ trân châu gọi là bang bói kém hơn. 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Việt Nam ta có loại trân châu ở vùng bể thuộc 
tỉnh Quảng Ninh (vùng Hải Ninh). Ta đã bát đầu 
nghiên cứu nuôi trai lấy tràn châu. 

Vùng biển Trung Quốc (Quảng Đông, đảo 
Hải Nam, Quảng Tây, Triết Giang, Thượng Hải) 
lấy tran châu như đã mô tả ở trên. Hiện nay việc 
mò trân châu còn dựa vào may rủi. Cho nên cần 
đạt vấn để nuôi trai lấy ngọc. 


C. Thành phần hoá học 


Hoạt chất chưa rõ. Trong trân châu có canxi 
cacbonat (chừng 90-92%), chất hữu cơ (6%). 


D. Tác dụng dược lý 
Chưa có tài liệu nghiên cứu. 
E. Công dụng và liều dùng 


Còn dùng ở phạm vi nhân đân làm thuốc trấn 
tĩnh, chữa sung huyết ở trên đầu và mặt, buốt 
đầu không ngủ, viêm niêm mạc miệng. 
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Dùng ngoài điểm vào mắt để tan măng mộng. 
Vì vị thuốc rắn cứng, khi dùng phải mài cho 
nhỏ mịn. Ngày dùng 0,30g đến 0,60g. 


Theo rởi /iệu cổ, tràn châu vị ngọt mặn, tính 


hàn. vào 2 kinh tâm và can. Có tác dụng thanh 
nhiệt, ích Am, trấn tâm, an thần, trừ đờm định 
quý, sáng mắt, giải độc. Dùng chữa phiên nhiệt, 
tiêu khát, giật mình, họng đau, mắt đỏ, có màng 
mộng. Không thực hoá, tà nhiệt không được 
dùng. 


NGƯU HOÀNG #+# 


Hiện ta dùng: 

1. Ngưu hoàng thiên nhiên=Cazlculux Bovis 
(Bezoar) 

2. Ngưu hoàng tổng hợp-Cưlculus Bovis 
ariicialis (Bezoar arHfictals). 

Ngưu hoàng thiên nhiên là sạn mặt hay sói 
mật của con trâu có bệnh Bubalus bubalis L. 
hoặc con bò-o+ /ứawruš var. domtesricus Gmelin 
có bênh thuộc họ Trâu bò 8ov/dae. 

VỊ ngưu hoàng ơ nước ta có nhưng chưa biết 
khai thác nên vẫn phải nhập của Trung Quốc 
với giá 12.000đ một kg. Từ tháng 8 năm 1961, 
chúng tôi đã phát hiện và giới thiệu trong lớp 
dược liệu 8/6l rằng một số trâu bò ở nước ta 
cũng có ngưu hoàng. Trước đây, khi chế cao 
mật thấy những túi mậi có sạn lại bo đi. Hiện 
nay rải rác đã có nơi thu thập ngưu hoàng. 

A. Cách chế ngưu hoàng 

Hiện nay vì mới phát hiện nên chưa có kinh 
nghiệm để phản biệt con trâu bò nào có ngưu 
hoàng: Những người mổ trâu bò ở Hà Nội nhận 
thấy trâu bò vùng Vinh Linh đưa ra thường hay 
có. Theo các tài liệu những con trâu bò già, gầy 
yếu, mắt lờ đờ, khi đi đầu hay quay nghiêng, 
đứng hoặc nằm thường hay thở khò khè như bị 
hen thường là trâu bò có ngưu hoàng. 

Tốt nhất là khi mồ trâu bò. lấy túi mật thì nắn 
túi và ống mật hễ thấy có cục rắn cứng thì nên 
sớm rạch túi mật ra, lọc qua rây, lây mật riêng 
và ngưu hoàng riêng. Nếu để lâu, địch mật ngấm 
vào ngưu hoàng sẽ làm ngưu hoàng bị đen, phẩm 
chất kém. 

Sau khi lấy ngưu hoàng chú ý đùng vải mềm 
hay gạc sạch gạt bỏ các màng nhảy dính xung 
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quanh, dùng thông thảo hoặc bấc đèn đảng tâm 
thảo (xem vị này) hoặc bông bọc lại. ngoài cùng 
bọc một lớp vái thưa, buộc cẩn thận. Cho vào 
hộp kín trong có vôi cục chưa tỏi hoặc gạo rang 
hay silicagien để hút ẩm. Chú ý hộp phải kín thì 
khả năng hút ẩm của với hay gạo rang mới thể 
hiện tốt. Nhất thiết khóng phơi nắng hay sấy lửa 
hoặc để ở chỗ có gió mạnh vì sức nóng ánh sáng 
mặt trời hoặc gió mạnh làm ngưu hoàng nứt vỡ, 





Hình 618. Ngưu hoàng - Calculus Bovis 


sắm lại, phẩm chát sẽ kém. Mùa thu hoạch quanh 
năm. 

Tuỳ theo trình độ kết sạn, ngưu hoàng to nhỏ 
không nhất định, lớn có thể bằng quả trứng gà, 
nhỏ bằng hòn cuội hoặc như viên sạn. Khi cái 
ngang trông thấy như gồm nhiều lớp dính chật 
vào nhau có màu vàng nâu hoặc nâu đó. Cần 
gói kín, để trong lọ màu dưới đáy có gạo rang 
hoặc vôi cục ( Hình 618). 


Ta nên chú ý khi khai thác vì nhu cầu trong 


nước hàng năm tuy chỉ chừng 20kg. nhưng trị 
giá tới 240.000đ, và lại ngay Trung Quốc là 
nơi ta vẫn nhập cảng vẫn phải nhập của châu 
Úc, Canada và Ấn Độ. 


B. Thành phản hoá học 


Trong ngưu hoàng có axit cholic, cholesterol, 
©rgosterol, axit béo, este phôtphoric, bilirubin, vi- 
tamin D, muối canxi, sắt, đồng v.v... 


Trong ngưu hoàng của châu Úc, người ta còn 
lấy ra các loại carotenoit và các axit amin như 
alanin, glixin, torimn, axit axpactic, acginin (leuxin) 
và methionin. 


Trên cơ sở thành phản hoá học của ngưu hoàng 
thiển nhiên gần đáy xưởng thuốc Thiền Tân 
Trung Quốc đã chế ra ngưu hoàng tổng hợp trị 
giá vẫn tới 6.000đ một kg bao gồm bilirubin 10g, 
cholesterol 7g, axit cholic 10g, muối vô cơ 1g, 
bilirubin chế từ mật lợn, từ óc bò và axit cholic ở 
gan bò hoặc mật bò. 


C. Tác dụng dược lý 


Ngưu hoàng tổng hợp được bán dưới dạng bột 
màu cá vàng, mùi thơm như mùi mít chín. đựng 
trong lọ màu. Ngưu hoàng là một vị thuốc đã được 
ghi chép sử dụng từ lâu trong đông y. Ngay trong 
Thần nông bản thảo đã ghi chép là “vị thuốc chủ 
trị kinh giản, sốt hoá điên cuồng”. 


. Những năm gần đây, được nghiên cứu nhiều. 
Sau đây là một số kết quả: 


1. Tác dụng đổi với trung khu thần kinh 


a) Trong báo 7 he Journal @ƒ Oriental medecine 
33, (5) 1940, nhà bác học Nhật Bản đã báo cáo: 
Cho chuột nhất uống rượu ngưu hoàng với liều 5mg/ 
10g thể trọng, mỗi ngày uống một lần, uống liên 
tục 4 đến 8 ngày, một giờ sau khi cho uống liều 
cuối cùng thì tiêm dưới đa hoặc đầu long não (5- 
lÖmg/10g thể trọng) hoặc đung dịch cafein benzoat 
natri (ómg/l0g thể trọng) hoặc picrotoxin (0,02mg/ 
1Ũg thể trọng) hoặc stricnin (0,002mg/20g thể trọng) 
để gây co quấp thì thấy ngưu hoàng có tác dụng 
ngàn trở sự hưng phân của long não, cafein và picro- 
toxm, nhưng không có tác dụng đổi với sự hưng 
phân đi tới co quấp của stricrún. Nhưng, sau khi liên 
tục cho uống ngưu hoàng rồi tiêm dưới da 
cloranhydrat, hoặc uretan hoặc bacbital để ức chế 
trung khu thần kinh thì thấy ngưu hoàng có tác dụng 


giúp cho tác dụng trấn tĩnh được kéo dài. 


Ông còn chứng minh bằng thực nghiệm rằng 
tác dụng trấn tĩnh của ngưu hoàng chủ yếu là do 
axit cholic, còn muối canxi cũng hơi có tác dụng 
trấn tỉnh nhưng không phải là chất tác dụng chủ 
yếu. 


b) Năm 1956, Chu Nhan (Trung Quốc) đã báo 
cáo thấy ngưu hoàng có tác dụng bảo vệ chuột nhất 
khỏi tác dụng cơ quấp gây nên bởi cocain và mophin. 


2. Tác dụng đổi với máu: 


a) Trong tạp chí Đóng kinh y sự (Nhật Bản 1931) 
có báo cáo ngưu hoàng có tác dụng tăng hồng huyết 
cầu và huyết sắc tố. Trước hết, trích huyết thỏ đế đi 
tới thiếu máu, sau đó cho uống ngưu hoàng để theo 
dõi sự khôi phục hồng cầu và huyết sắc tố, 


b) Trong tap chí The Journal ðƒ Ôriental medi- 
cine 33, (5) 1940, một tác giả Nhật Bản khác đã 
chứng minh lần nữa trên thực nghiệm tác dụng sinh 
sản hồng cầu và huyết sắc tố của ngưu hoàng và 
còn chứng minh rằng tác dụng đó chủ yếu do vita- 
min D, bñirubin và ecgosterol. 

Nhưng trong ngưu hoàng có axit cholic có tính 
chất của saponin làm giảm sức căng mát ngoài cho 
nên nếu tiếp xúc trực tiếp với hồng cầu như tiêm 
mạch máu, có thể gây phá huyết. 

3. Tác dụng đái với từm mạch: 

Do thành phần axit cholic của ngưu hoàng nén 
có tác dụng gần giống dương địa hoàng Digitalis. 

Nhưng nếu tiêm lượng lớn ngưu hoàng vào fĩnh 
mạch cơn chó thì thấy tác dụng trực tiếp ức chế cơ 
tìm, đưa đến hạ huyết áp, hô hấp tăng mạnh. 

Theo Chu Nhan (Trung Quốc) thì năm 1952 có 
tác giả nói ngưu hoàng uống vào làm mạnh tim, co 
mạch và đưa đến tăng huyết áp. 

D. Công dụng và liều dùng 

Ngưu hoàng thường được dùng trong nhân dân 
làm thuốc trấn tĩnh và mạch tim trong các triệu 
chứng điên cuồng, sốt quá phát cuồng, co quắp, trẻ 
con bị kinh phong. 

Thường uống dưới đạng bột hay phối hợp với 
các vị thuốc khác làm thành viên. 

Có thể làm truy thai do đó sách cổ có ghi cẩm 
dùng cho phụ nữ có thai, Liêu đùng 0,3-0,6g. 
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Theo (ải liệu cổ. ngưu hoàng có vị đắng, tính 
bình, hơi có độc, vào hai kinh tâm và can. Có 
tác đụng thanh tâm giải độc, chưa hỏi hộp, khai 
đờm. Dùng trong các bệnh nhiệt quá phát 
cuồng, thần trí hôn mẻ. trúng phong bất tỉnh, 
cổ họng sưng đau, ung thư, đính nhọt. Doanh 
phận không có nhiệt và phụ nữ có thai không 
dùng được. 


Đơn thuốc có ngưu hoàng 
Chữa bệnh viêm não (encephalic B.) 


(Trung Hoa y học tạp chí 2/1956. 110-113). 


Càèn dùng chữa sốt nóng. tối quá nói mé. có 
quấp. 

Ngưu hoàng, uất kim (nghệ), tê giác, hoàng 
liên, hoàng cảm, sơn chỉ (dành dành), chu sa, 
hùng hoàng (As,S,) mỗi vị 40g. xạ hương, bàng 
phiến mỗi vị 10g. tràn châu 20g. Tất cả tán nhỏ, 
dùng mật viên thành viên, mỏi viên nặng 4g. 
Bảo quản trong viên sáp. 

Mỗi lần uống 1 viên. Bệnh nặng thể thực có 
thể uống thêm. Trong ngày có thể uống tới 3 
viên. Trẻ con giảm liều xuống một nửa. Phụ nữ 
có thai không đùng được. 


THIÊN TRÚC HOÀNG T7 


Còn có tên là trúc hoàng phân, phân nứa, trúc 
cao. 

Tên khoa học Concretia xiicea Bambusa hay 
Tahashir. 

Thiên trúc hoàng là cặn đọng ở đốt một số cây 
nứa mọc ở nước ta, tên khoa học của nứa là Bambusa 
sp. thuộc họ Lúa Poaceae (Gramineae). 

Những cây nứa này bị một loại bệnh làm cho 
chất nước trong cây ngưng đọng lại. 

Tên những cây nứa ở nước ta chưa được xác 
định chắc chắn, vì ít khi thấy có hoa hoặc quả. Có 
tác giả xác định là Arundinaria racemosa Munro 
hoặc Bambusa arundinacea Red (A. PételoL, 1954). 

Theo các tác giả Trung Quốc (Dược tài học, 
1960) các loài nứa có thiên trúc hoàng lại là các loài 
Phvullotachys reliculaa C. Koch hoặc Phụllostachys 
niera Munro var henonis Makino thuộc cùng họ 
Lúa Poaceae (Gramineae). 

Do đó tên những cây nứa cho thiên trúc hoàng 
cần được nghiên cứu thêm. Chỉ biết hiện nay ta vẫn 
khai thác vị thiên trúc hoàng để dùng trong nước và 
xuât sang Trung Quốc. 

A. Chế biến thiên trúc hoàng 

Bốn mùa đều có thể có thiên trúc hoàng. nhưng 
thường hay có vào thu đông, vì nước trong các đốt 
tre, nứa dần dân ngưng đọng lại mà có. Thường khi 
đốt nương làm rảy, người ta thu thập thiên trúc hoàng 
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ở những đốt cày nứa bị đốt cháy. Lấy ra phơi khò là 
được. 

Nhưng nếu đốt quá nóng, màu sắc chuyển màu 
xanh xám hay đen xám là kém, nếu lẫn đất cát 
phẩm chất còn kém hơn. 

Những cục trắng được coi là loại tốt. Kích thước 
thiên trúc hoàng to nhỏ không nhất định: to có thể 
đạt tới ]-1,5cm, nhỏ chỉ đo được J-2mm. 

Chất nhẹ, dễ vỡ vụn, nêm thì thấy dính vào lưỡi, 
không có mùi vị gì đặc biệt. : 

B. Phân bố 

Tại những vùng rừng núi ở nước ta đều có. Việt 
Nam là một trong các nước có thiên trúc hoàng bán 
sang Trung Quốc. Ngoài ra, theo Dược tài học, 
Trung Quốc còn mua của Án Đó, Inđônêxya. 

C. Thành phản hoá học 

Thành phần của thiên trúc hoàng chủ yếu gồm 
có kali hydroxyt (1,1%), silic (90,5%), AI,O, 
(0.9%), Fe,O, (0,9%). Ngoài ra còn có ít canxi 
cacbonat. 

D. Tác dụng dược lý 

Chưa thấy bi liệu nghiên cứu. 

E. Công dụng và liều dùng 

Thiên trúc hoàng là một vị thuốc dùng trơng nhân 
dân, chủ yếu để chữa trẻ con bị kinh giật (an 
thần, định kinh giản) dùng cho người lớn chữa các 


trường hợp sốt mê man, bị cảm, không nói được. 
Ngoài ra còn có tác dụng chữa ho, trừ đờm. Liều 
dùng hàng ngày: 3-9g đưới dạng thuốc sắc. Nếu 
dùng dưới dạng bột chỉ cần 1-3g, 

Theo rài liệu cổ, thiên trúc hoàng vị ngọt, tính 
hàn, vào tâm kinh. Có tác dụng thanh nhiệt trừ đờm, 
định tâm, an thần, đuổi phong nhiệt. Dùng chữa 
người lớn trúng phong cấm khấu, bệnh nhiệt hòn 
mê, trẻ con bị kinh giật. Không thực nhiệt không 


dùng được. 

Đơn thuốc có thiên trúc hoàng 

Chữa các bệnh về não, lên kinh, (dơn thuốc của 
Diệp Quyết Tuyền): 

Thiên trúc hoàng 2g, ngưu hoàng lg, chu sa 
0,30g. Tất cả tán nhỏ. Trộn đều. 

Ngày uống 3g. Chia làm 3 lần mỗi lần uống 1g. 

Trẻ con dùng nữa liều hay ít hơn, tuỳ theo tuổi. 


CHỈ CỤ 


Còn gọi là khúng khéng (Cao Bằng, Lạng 
Sơn), vạn thọ, kế trảo. 

Tên khoa học Hoyenia đưiciš Thunb, 

Thuộc họ Táo ta Rhanthaceae 

A. Mô tả cây 

Cây gỗ cao lÔm hay hơn. Cành non có lông 
và nốt sản. Lá mọc so le, có cuống dài, phiến lá 
hình trứng, nhọn, mép có răng cưa, 3 gân toả từ 
gốc lá, phiến lá dài 10-15cm, rộng 5-9cm. Hoa 
màu trắng hay lục nhạt mọc thành xim ở kẽ lá 
hay đầu cành. Quả hình cầu, khi chín những 
nhánh con mang quả phồng to lên, màu hỏng 
nhạt, vị ngọt, ăn được ( Hình 169, Hm 46,4 ). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


“Trước năm 1952, chưa phát hiện thấy cây này. 
Chỉ mới phát hiện những năm 1955 trở đi. Trong 
tài liệu “Cây thuốc” của Pételot À. còn nói rõ 
thêm rằng loài này gặp phổ biến ở Trung Quốc, 
nhưng các tác giả cũng đã xác định trong tương 
lai loài này sẽ được phát hiện ở các tỉnh biên 
giới phía Bắc nước ta. Người ta dùng quả làm 
thuốc với tên “chỉ cụ tử” và gỗ cây khúng khéng 
bào mỏng phơi hay sấy khô. 

C. Thành phản hoá học 


Trong quả chứa đường glucozafructoza, 
saccrosa, muối kali, nitrat và malat... 


D. Công dụng và liều dùng 


Quả (chỉ cụ từ) được đùng chống nôn, giải 
độc, ngộ độc rượu, tiểu tiện không thông, khát 


§1 - CTVN 





Hình 619. Chỉ cụ - Hovenia duÏcis 


nước, khô cổ. Ngày 3-5g dưới dạng thuốc sắc 
hay ngâm rượu. 

Người ta còn dùng gó khúng khéng đếo hình 
gối để dùng gối đầu hoặc đếo thành từng mảnh 
vỏ bào, sắc nước uống cùng mục đích chống 
nôn, chống say rượu. 
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CHU SA - THẦNSA #&#, EM 


Còn gọi là chàu sa, đơn sa. 
Tên khoa học Cinnabars. 


Chu sa và thần sa cùng là một loại thuốc có 
thành phần hoá học giống nhau, nhưng loại chu sa 
nguồn gốc ở tính Hồ Nam Trung Quốc (xưa kia 
vùng này gọi là châu Thần cho nén có tên thần sa 
là thứ đá ở châu Thần) được coi là tốt hơn. Sự đánh 
giá này trên thực tế là đúng và hiện nay ta tìm 
được cơ sở khoa học của sự đánh giá đó. 

Chu là đỏ, sa là đá (châu là chữ chu đọc chệch). 
Vĩ châu sa là một tảng đá có màu đỏ. Đơn cũng là 
màu đỏ. 

A. Tính chất 

Chu sa thường ở thể bột đỏ, thần sa thường ở 
thể cục thành khối óng ánh, to nhỏ không nhất 
định, màu đỏ tối hay đỏ tươi, chất nặng nhưng dễ 
vỡ vụn, không mùi, vị nhạt. Khi nghiền bằng tay, 
tay không bị bắt màu đỏ là loại tốt. 

Chu sa và thần sa hiện nay ta đều còn phải nhập 
cả, tuy nhiên chu sa và thần sa đều là những vị 
thuốc rất thông dụng. 

B. Thành phản hoá học 


Thành phản chủ yếu của chụ sa hay thần sa là 
sunfua thuỷ ngàn thiên nhiên. Nguyên chất có thuy 
ngân (Hg) 86,2%. sunfua (S) 13,8%. Thường lắn 
một số tạp chất khác như chất hữu cơ. Khi cho vào 
ống nghiệm đun nóng sẽ cho HgS đen, cuối cùng 
SO, bốc lên và thuỷ ngàn bám vào thành ống. 

HgS+O, — SO,+Hg 

Từ trước cho đến năm 1963. người ta chưa rõ 
thành phần hoạt chất của chu sa hay thần sa là gì. 
Vì nói chung sunfua thuỷ ngân không tan trong 
nước, là dạng thường sử dụng trong đông y. Năm 
1963, Hoàng Như Tố và Phạm Hải Tùng (Trường 
đại học dược khoa Hà Nói) đã tách được bằng sắc 
ký một hợp chất chưa xác định được có tác dụng 
dược lý giống thần sa. Cùng năm, Đàm Trung Bảo 
(Trường đại học được khoa Hà Nội) chiết được 
dưới đạng tính khiết và xác định là selenua thuỷ 
ngân, selenua thuỷ ngân chế bằng cách này có tác 
dụng của thần sa. Năm I964, Đàm Trung Bảo còn 
lấy bụi lắng ở đáy bể đựng axit sunfuric ở nhà 
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máy supelân Lam Thao Việt Nam và ở đất quanh 
đó rồi chiết lấy selen với tì lệ 6 đến 9% rồi chế 
thành selenua thủy ngân. selenua thủ ngân chế 
bằng cách này cũng có tác đụng giống hệt như 
selenua thuỷ ngân chế từ thần sa. 

Tỷ lệ selenua thuỷ ngân trong thần sa từ 2,5 
đến 3%, trong khi trong chu sa chỉ có rất ít, chừng 
2%.. Nếu chỉ tính riêng selen thì trong thản sa có 
chừng 3,5 đến 4,5%. Trong chu sa tỷ lệ rất thấp, 
chỉ có vết. 


C. Tác dụng dược lý 

Năm 1962, Ngô ứng Long (Trường sĩ quan quân 
y Việt Nam) đã thí nghiệm thấy dịch chiết của chủ 
sa thần sa mặc dù không có vết thuỷ ngân nhưng 
có tác dụng như chu sa thần sa. 


Năm 1964, Hoàng Tích Huyền (Bộ môn dược 
lý trường đại học y khoa Hà Nội) thí nghiệm các 
muối selenua natri, kali, muối selenit và muối 
selenua thuỷ ngân do Đàm Trung Bảo tổng hợp từ 
selen trong chu sa, thân sa hay từ bụi và đất quanh 
nhà mấy supelân LAm Thao đã đi đến kết luận sau 
đây: 

1, Các muối selenua natri, kali, muối selenil, 
selenat rất độc không dùng làm thuốc được. 


2. Muối Hg% dưới dạng keo có trong chu sa 
hay thản sa hoặc tổng hợp được rất ít độc và có 
tính chât: 

- An thần rất mạnh, chống co giật mạnh hơn 
hẳn các chất an thản thường dùng như bromua 
v.v... Tác dụng ở vỏ não, không làm thay đổi nhịp 
tim và không chống được nôn do apomocphin. 

- Kéo dài giấc ngủ do các bacbituric lên 2 đến 3 
lần và kéo đài thời gian mê do pentothal cũng 2 
đến 3 lần. 

Theo các tạp chí nước ngoài, một số hợp chất 
selen được dùng với những công dụng gần như 
chu sa thần sa. 


- Một số hợp chất hứu cơ của selen (Anh, Ấn 
Độ) được dùng làm thuốc an thần. 


- Hợp chất selen được các nhà nghiên cứu Liên 
Xô cũ thí nghiệm thấy có tác dụng diệt năm, 


chữa một số bệnh ngoài da. 


- Ba Lan, Nhật Bản dùng loại 
selenosemicabazon chữa lao, chống vi khuẩn. 


- Hợp chất selemecaptopurin dùng chống sự 
phát triển tế bào. 


Trong năm 1964, Mỹ dùng tới 5,Š% sản lượng 
selen làm thuốc, tức là vào khoảng 30 tấn, 


Qua những thí nghiệm và một số tài liệu nước 
ngoài, chúng ta thẤy một số kinh nghiệm nhân dân 
dùng chu sa. thần sa đã được chứng minh và hoạt 
chất chủ yếu nhiều phần là do muối selen, một tạp 
chất có ở một tỷ lệ rất thấp trong chu sa, thần sa. 
Trong thần sa tỷ lệ cao hơn. nhân dân cũng coi thần 
sa tôi hơn chu sa mặc dù trước đây chưa rõ lý do. 


D. Công dụng và liêu dùng 


Táy y hiện nay gần như không dùng sunfua 
thuỷ ngân làm thuốc. Trước kia có dùng trị bệnh 
giang mai nhưng thường chỉ dùng đưới dạng 
thuốc mỡ 10%. Ít dùng để uống. 


Trái lại đông y coi chu sa, thân sa là một vị 
thuốc thông thường có tác dụng trấn tĩnh, an thần, 
chữa hoảng hốt, mất ngủ, ngủ hay mê, giật mình 
hoảng sợ, trẻ con hay khóc đêm. Còn dùng làm 
bột bao thuốc viên chống mốc của thuốc viên. 


Tính chất của chu sa thần sa ghi trong các sách 
cổ như sau: Vị ngọt, hơi hàn, vào tam kinh, có tác 
đụng yên hỏn phách, định kinh giản, sáng mát, 
giải độc, chữa các chứng hình (gân thịt co giật) và 
bệnh giang mai mới phát. Dùng trong mọi bệnh 
của ngũ tạng, thông huyết mạch, làm hết phiền 
muộn, ích tỉnh thần, trừ độc khí trong bụng và ghẻ 
lở. Người không thực nhiệt không dùng được. 


Thường dùng với liêu 0,04 đến Ig một ngày 
dưới dạng bột hay thuốc viên hoặc hấp với tim 
lợn cho ăn. Dùng ngoài tuỳ theo nơi rắc thuốc to 
hay nhỏ. 

Trong các sách cổ đẻu nói chu sa, thần sa phải 
dùng sống tuyệt đối, không dùng lửa có thể gây 
chết người (do sức nóng biến thành muối thuỷ 
ngân tan nhiều). Không được dùng láu và dùng 
nhiều có thể làm cho người thành sỉ ngốc. 

Cách bào chế như sau: Mài thần sa hay chu sa 
trong cối đá hay bát sứ thêm ít nước mưa hay 
nước cất, dùng đá nam châm hút hết mùn sắt, rồi 
thêm nước khuấy cho đẻu, để lắng gạn bỏ nước 
trong hay có màng ở trên, lại thêm nước vào khuấy 
cho đều, khi nước trên trong thì thôi (thuỷ phi). 
Cận còn lại trong chậu được che kín (dùng giấy 
bản bịt miệng) rồi đem ra phơi nắng cho tới khi 
khô thì lấy dùng. 

Chủ thích: 


Trên thị trường có khi có bán loại chu sa nhân 
tạo (Vermilion), nhân đân cho không tốt bằng chu 
sa thiên nhiên. Có lẽ vì không có tạp chất có tác 
dụng là muối selenua. 


Đơn thuốc có chu sa thần sa dùng trong nhân 
dán 
Giải đậu độc lúc sắp mọc hay mới mọc: 


Chu sa lg (3 phân) tán nhỏ hoà với mật mà 
uống. 


Chữa di tỉnh: 


Chu sa (thuỷ phi) cho vào quả tìm lợn, lấy chỉ 
buộc quả tim lợn lại nấu chín mà ăn. 
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XX. CÁC VỊ THUỐC BỔ, THUỐC BỒI DƯỠNG 
NGUỒN GỐC THẢO MỘC 


CÁC LOẠI SÂM 


Đông y coi sâm là vị thuốc đứng đầu các vị 
thuốc bổ, theo thứ tự sđm, nhung, quế, phụ. 


Sâm nói ở đây là vị nhân sâm. Vì vị nhân sâm 
giống hình người cho nên một số vị thuốc có 
hình giống người cũng được gọi là sâm, sâm là 
một vị thuốc bổ nên đần đần một số vị thuốc có 
tác dụng bổ cũng được gọi là sâm. Rồi để phân 
biệt vị nọ với vị kía người ta thêm tên địa phương 
vào như sâm bố chính (sâm sản xuất ở huyền 


Bố Trạch), đảng sâm (vì sản xuất ở Thượng 
Đảng) hoặc thêm tên màu sắc vào như huyền 
sâm (sâm có màu đen), đan sâm (sảm có màu 
đỏ), v.v... 


Ở đây chúng tôi giới thiệu một số vị thuốc 
mang tên sâm, có vị đá được nghiên cứu công 
nhận là tốt, có vị chưa được nghiên cứu. Mong 
có dịp chúng ta sẽ nghiên cứu sâu thêm. 


NHÀÂNSÂM 4# 


Còn có tên là viên sâm, đã nhân sám. 

Tên khoa học Panax ginseng C. A. Mey. (P. 
schinseng Necs.) 

Thuộc họ Ngũ gia bì Araliaceae. 

Tên nhân sâm do vị thuốc giống hình người. 
Tên Panax do chữ Hy Lạp pan là tất cả, acos là 
chữa được, có ý nói vị thuốc chữa được mọi 


bệnh, ginseng và schinseng là phiên âm chữ nhân: 


sâm. 


Mặc dầu vị nhân sâm hiện nay ta vẫn còn 
phải nhập nhưng công dụng quá phổ biến, nhiều 
người lầm với một số cây ta có. Liên Xô cũ, 
Trung Quốc, Triều Tiên đều đã giúp ta hạt giống 
và mầm để thí nghiêm trồng thử cho nên chúng 
tôi giới thiệu ở đây đẻ tránh nhầm lẫn và để cố 
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gắng đặt vấn để đi thực được nhân sâm. 


Nhân sâm (Radix ginseng hay Radix ginseng 
#ylwesrris) là rễ chế biến rồi phơi hay sấy khô 
của cày nhân sâm trồng hoặc mọc hoang. Có 
tác giả xác định hai loại nhân sâm như sau: 


1. Nhắn sảm mọc hoang: 


Panax ginsene C. A. Mey. ƒorma sylvestre 
Chao ct Shih. 


2. Nhân sâm trồng: 


Panax ginteng C. A. Mey. forma sativum. 
Chao et Shih. 


A. Mô tả cây nhàn sâm 
Cây nhân sâm là một cây sống lâu năm, cao 





Hình 620. Nhân sâm - Panax ginseng 


chừng 0,6m. Rễ mâm thành củ to. Lá mọc vòng, 
có cuống dài, lá kép gồm nhiều lá chét mọc thành 
hình chân vịt. Nếu cây mới được một năm (nghĩa 
là sau khi gieo được 2 năm) thì cây chỉ có l lá với 3 
lá chét, nếu cây nhân sâm được 2 năm cũng chỉ có 
I lá với 5 lá chét. Cay nhân sâm 3 năm có 2 lá kép, 
cây nhân sâm 4 năm có 3 lá kép, cây nhân sâm Š 
năm trở lên có 4 đến 5 lá kép, tất cả đều có 5 lá chét 
(đặc biệt có thể có 6 lá chét) hình trứng, mép lá chét 
CÓ răng cưa sâu. 

Bắt đâu tì năm thứ ba trở đi, cày nhân sâm mới 
cho hoa, kết quả. Hoa xuất hiện vào mùa hạ. Cụm 
hoa hình tán mọc ở đầu cành, hoa màu xanh nhạt, 5 
cánh hoa, 5 nhị, bầu hạ 2 núm. Quả mọng hơi dẹt to 
bằng hạt đậu xanh, khi chín có màu đỏ, trong chứa 
2 hạt. Hạt cây sâm năm thứ 3 chưa tốt. Thường 
người ta bấm bỏ đi đợi cây được 4-5 năm mới để ra 
quả và lấy hạt làm giống (Hình 620, Hm 21,1). 

B. Phản bố, trồng hái và chế biến 

CAy nhân sâm mọc hoang và được trồng ở Trung 
Quốc, Triều Tiên, vùng Viễn Đông của Liên Xô cũ, 
còn được trồng ở Nhật Bản, Mỹ, nhưng nổi tiếng 
vấn là sâm Triểu Tiên và Trung Quốc. 


Riêng hai tỉnh Liêu Ninh và Cát LAm (miền Đông 
Bác Trung Quốc) sản lượng hàng năm lên tới 
750.000kg. 

Tại Triều Tiên, Khai Thành là nơi trồng nhiều 
nhân sâm nhất, đã có trên 200 năm kinh nghiệm. 
Việt Nam tuy đã có thí nghiệm trồng bằng hạt và 
mầm do các nước bạn Triều Tiên, Liên Xô cũ và 
Trung Quốc giúp nhưng chưa thành công. 

Sau đây chúng tôi giới thiệu sơ lược cách trồng 
và chế biến nhân sâm của Khai Thành (Triều Tiên). 

Il. Chọn hạt giống: 

Chọn ở những cây sâm mọc khoẻ, tốt đã mọc 
được 4 hoặc 5 năm (vùng Đông Bắc Trung Quốc 
chọn những cây đã được 5-6 năm) vì cây 3 năm 
chưa đủ khoẻ cây, 6 năm vỏ hạt cứng quá khó này 
mầm. 


2. Gieo hạt 
__ Hạt thu hoạch tháng 8, cuối tháng 10-11 gieo 

hạt, tưới nước và để nằm đưới đất qua mùa đông có 
tuyết. 

Cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm sau, hạt nảy mầm. 
Ty lệ nảy mâm đạt tới 47%. Trơng thời gian cây lớn 
cần tưới đều giữ ẩm thích hợp. 

3. Đánh cây con đi trồng 

Có thể đánh vào mùa thu (cuối tháng 10 đến 
trung tuần tháng 11) hoặc vào mùa xuân (đầu tháng 
3 đến đầu tháng 4) ngay trong năm đầu sau khi cây 
nảy mâm. Đánh đi trồng vào mùa xuân thì tốt hơn. 

Trong thời gian trồng cần che nắng cho nhân 
sâm, nên cho ánh nắng buổi sáng chiếu vào nhiều 
tránh nắng trưa và chiều. 

Phân bón dùng phân xanh và khô dầu, không 
bớn thúc bằng phân bắc và nước tiểu. 

4. Thu hoạch 


Sau 6 năm, vào trung tuần tháng 9 và thượng 
tuần tháng I0 đào củ, chú ý tránh làm rễ bị đứt, 
không phơi gió, phơi nắng để giữ nguyên độ Ẩm 
trong sâm. Sau đó chia loại sâm tốt để chế hồng 
sâm, loại kém để chế bạch sảm. 


5$. Chế biến nhân sâm 


Trên thị trường có nhiều loại sâm do chế biến 
khách nhau. Ở đây chỉ giới thiệu cách chế biến hai 
loại hồng sâm và bạch sam của Triều Tiên. 


4) Hồng yâm: Chọn những củ sâm to nhất, nặng 
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ít nhất 37g, rửa sạch đất từng củ một bằng bàn chải 
nhò, rửa ở dưới nước, để nguyên cả rễ, kể cả rễ nhỏ, 
rửa như vậy sẽ được củ sâm trắng ngà. Cho vào nồi 
hấp ở áp lực hơi nước cao 2 atmotphe từ 1 giờ 20 
phút đến 1 giờ 30 phút. Nhiệt độ hấp 80-9ŒC. Sau 
đó sấy khô ở nhiệt độ 60-70° C (6-7 giờ) hoặc ở 50- 
6Œ' (8-10 giờ) nên sấy khô hết sức mau. 

Sau khi sấy khô, dùng tay rứt các rễ con để riêng 
gọi là / sâm, củ sâm còn lại giống như hình người 
(nếu không giống thì sửa cho giống) phơi ra nắng 
từ 7 đến 15 ngày (tuỳ theo sâm to hay nhỏ) là được. 
Sau đó chia hồng sâm thành hai cấp: Cấp trời (màu 
đẹp, dáng đều đặn, giống người), còn lại cấp đất. 
Cuối cùng đóng gói từng cân ta (600g) một. Loại 
tốt nhất 15 củ nặng 600g loại kém nhất 60 củ=600g. 

b) Rạch saảm: Vì sâm này khô và trắng. Những 
củ sâm không đủ tiêu chuẩn chế hồng sâm thì đem 
chế bạch sâm. 

Trước hết cắt bỏ rễ con, dùng dao tre cạo sạch vỏ 
mỏng, sau đó phơi nắng cho hơi khô, đem vào sửa 
thành hình người rồi lại phơi nắng cho khô hẳn. 
Thời gian phơi cả trước lẫn sau hết chừng 7 đến 15 
ngày. Sau đó đóng gói như hồng sâm. Thường hồng 
sâm được đóng vào hòm gỗ, bạch sâm đóng vào 
hòm giấy. 

Giần đây, tại nhiều nước, nhân sâm đã được phát 
triển bằng nuôi cấy mô để đáp ứng nhu cầu ngày 
càng lớn về nhân sâm. 

C. Thành phản hoá học 


Nhân sâm được nhiều người nghiên cứu từ lâu. 
Nhưng kết quả cờn chưa đáp ứng được đòi hỏi của 
các nhà khoa học. Sau đây là một số kết quả: 

I. Trong nhân sâm có loại saponin sterolic. Hỗn 
hợp saponin có tên là panaxozit trước đây gọi là 
panaquilon hay panakilon. 

2. Chất glucoat hoặc hỗn hợp glucozit mang tên 
là panaxin cũng chưa được nghiên cứu sâu. Trước 
đây gọi là gensenin cũng là một loại saponin chưa 
tỉnh khiết lắm. 

3. Ngoài ra còn có một tí nh dầu 0.055-0,250% 
làm cho nhân sâm có mùi đặc biệt, trong đó chủ 
yếu là chất panaxen C,H... 


4. Các vitamin B, và B,, các mendiataza. 


5. Tro chừng 3-7% trong đó có chừng 53% axit 
phorphoric. 
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6. Các tạp chất khác gồm nhựa và chất béo tổng 
số chừng 1,5%. 

Các axit béo gồm hỗn hợp axit panmiúic, stearic 
và linoleic. Hồn hợp này mang tên axit panaxic. 

7. Các chất khác gồm có phytosterin 0,029%- 


tính bột chừng 20%, chất pecun 16-23% và đường 
4%.. 


8. Mới đây người ta lại thấy trong nhân sâm có 
hàm lượng germanium cao. 

D. Tác đụng dược lý 

Được nhiều người nghiên cứu và có rất nhiều tài 
liệu nói đến. Sau dây chúng tôi chỉ tóm tắt một số 
kết quả: 

1. Tác dụng trên hệ thân kinh: 

Từ xưa, tại Trung Quốc người ta đã biết thí 
nghiệm tác dụng làm giảm mệt của nhân sâm. Ví 
;dụ trong Bản thảo cương mục của Lý Thời Tràn 
(thế ký thứ 16), có ghi cách thử nhân sâm như sau: 
“Cho 2 người cùng chạy, một người có ngậm miếng 
nhân sâm, một người không ngậm, sau khi chạy độ 
3 đến 5 dặm người không ngậm nhân sâm sẽ thở 
mạnh còn người có ngậm nhân sâm vẫn thở như 
thường". 


Trong các năm [949-1951 tại Liên Xô cũ, 
Abramôva có thí nghiệm theo phương pháp cho 
chuột nhất lội nước thì thấy nhân sâm có tác dụng 
làm chuột đỡ mệt. 


- Năm 1947, Lazarev đã nghiên cứu và kết luận 
rằng nhân sâm có tác dụng hưng phấn thần kinh 
trung ương. đùng với liều điều trị có thể làm đỡ 
mệt, tăng hiệu suất công tác, so với thuốc phenamin 
thì tốt hơn. 

- Năm 1955, Drake theo phương pháp của 
Zacuxov đã chứng minh liều điều trị của nhân sâm 
có khả năng rút ngắn thời kỳ phản xa tiềm phục của 
thần kinh và làm mau sự chuyển động của thần 
kinh. 


Nhưng liều cao quá có thể gây hiện tượng quá 
trấn nh (Chu Nhan-Chu Kim Hoàng, Trung Hoa y 
học tạp chí, 12-1956). 

2. Tác dụng trên huyết áp và tìm 


Các nhà nghiên cứu Liên Xô cũ: Burkrat và 
Xakxopov (1947) và Kixelev (1948-1959) đã nghiên 
cứu nước sắc và cồn nhân sâm, kết luận rằng tác 
dụng của dung dịch nước và dung dịch rượu nhân 


sâm như sau: Kixèlev dùng dung dịch 5%, 10% và 
20% nhân sâm tiêm vào ứnh mạch thỏ và mèo thấy 
tác dụng hạ huyết áp, nồng độ càng cao tác dụng 
ức chế trên tìm càng mạnh, nhưng nếu nêng độ 
thấp thù lại co bóp tím mạch và số lần bóp càng tăng, 
do đó ông đã kết luận rằng nhân sàm có hai hướng 
tác dụng trên thần kinh thực vật: Liều nhỏ có tác 
dụng như thần kinh giao cảm, liều lớn có tác dụng 
như thần kinh phế vị (nerf vague). 

3. Tác dụng trên hô hấp 

Năm 1947 Rurkrat và Xakxopov đã báo cáo dùng 
0,3-0.5ml dung dịch nhàn sâm 20% tiêm vào fĩnh 
mnạch mèo thấy nhân sâm hưng phấn hô hấp. 

Một số nhà nghiên cứu Nhật Bản và Trung Quốc 
trước đồ đã tiêm vào tĩnh mạch thỏ chất ginsenin 
thấy liều nhỏ làm tăng hô hấp, liều cao có tác dụng 
ngược lại, nếu tiêm axit panaxic hay chất panaxen 
cũng thấy tác dụng như vậy. 

Tuy nhiên ở trên mới chỉ thấy tác dụng khi tiêm 
còn chưa thấy tài liệu nghiên cứu tác dụng của việc 
uống nhân sàm đối với hô hấp. 

4. Tác dụng đối với chuyển hoá cơ bản. 

Năm 1922 hai tác giả Nhật Bản: Hà Bộ Thắng 
Mã và Nại Đằng Hệ Bình đã nghiên cứu tác dụng 
của hột nhân sam và chất tan trong cồn của nhân 
sảm (uống và tiêm) đối với bệnh huyết đường quá 
cao nhân tạo trên thỏ, đều thấy có tác dụng rõ rệt 
làm hạ mức huyết đường xuống. 


Năm 1954 và 1956 một số tác gia Trung Quốc 
cũng xác nhận trong Trung Hoa nội khoa tạp chí và 
Trung Hoa y học tạp chí tác dụng hạ huyết đường 
của nhân sâm. 


Trên lâm sàng người ta đã thấy (Khâu Thần Ba, 
1955) rằng nến đùng nhân sâm chung với insnlin 
thì có thể giảm bớt lượng insulin, thời gian hạ huyết 
đường được kéo dài hơn và chữa được bệnh tiểu 
đường. 


3. Tác dụng đốt với sự sinh trưởng và phát dục 
của động vật (máu lạnh hoặc máu nóng, côn trùng) 


Cho uống hoặc tiêm thuốc chế bằng nhân sâm 
hoặc các chất lấy từ nhân sâm trên một số động vật 
sơ sánh với động vật không dùng nhân sâm, thấy 
trọng lượng con vật tăng lên, thời gian giao cấu của 
con vật kéo đài, hiện tượng tình dục xuất hiện rõ rệt. 


ố. Tác dụng đổi với sức chống đỡ bệnh tội 


Những thí nghiệm của Daugolnikov (1950- 
1952), Brekhman và Phruentov (1954-1952) và 
Abramov (1953) cho biết nhân sâm có tác dụng 
tăng sức để kháng của động vật đối với tật bệnh. 

7. Độc tính của nhân sâm 

Kixelev đã tiêm vào đưới da chuột nhất 1ml đung 
dịch nhân sâm 20% thấy sau 10-12 giờ chuột chết 
với trạng thái “mất sắc”. Nhưng cho uống thì độc 
tính rất ít. 

E. Công dụng và liều dùng 

Nhân sâm là một vị thuốc cổ truyền trong đóng 
y. Các sách cổ thường ghi nhân sâm bồ năm tạng 
(tâm, can, tỳ, phế, thận) yêu tinh thần, định hồn 
phách, làm khỏi sợ hãi, trừ tà khí, sáng mắt, uống 
lâu nhẹ mình, táng tuổi thọ, chữa các chứng đau 
ruột, dạ đày, nôn mửa. 

Cách dùng trong nhân dân như sau: 

1. Sâm thái mong, cho vào miệng ngàm và nhấm 
từng ít một, nuốt nước và cả bã. 

2. Thái mỏng, cho vào âm hay chén sứ. Thêm 
một tí nước đậy nắp. Đun cách thuỷ, uống nước. 
Sau đó lại thêm nước và đụn cách thuỷ tiếp tục uống, 
làm như vậy cho đến khi hết mùi vị mới thôi. 

Ngày dùng 2-6g. 

Theo iài liệu cổ, nhân sâm vị ngọt, hơi đắng, 
tính ôn (lá có vị đắng, hơi ngọt), vào 2 kính tỳ và 
phế. Có tác dụng đại bổ nguyên khí, ích huyết sinh 
tân, định thần, ích trí. Dùng chữa phế hư sinh ho 
suyên, tỳ hư sinh tiết tả, vị hư sinh nôn mửa, bệnh 
lâu ngày khí hư, sợ hãi, tiêu khát. Những người 
bénh có thực tà không dùng được. 

Sau đó do các công trình nghiên cứu về nhân 
sâm đặc biệt của Liên Xô cũ, Trung Quốc, nhân 
sâm được tây y công nhận và sử đụng cơi như thuốc 
tây. 

Được thư Liên Xô xuất bản lần thứ 9 năm I9óI 
công nhận nhân sâm là vị thuốc chính thức trong y 
học Liên Xô. 

Có thể dùng dưới dạng thuốc sắc 5 hay 10% với 
liều 15-30ml] một lần, ngày dùng 3 lần, hoặc đưới 
dạng cồn nhân sâm với liều 15 giọt một lần, ngày 
uống 3 lần. 

Vài đơn thuốc có nhân sôm trong đông y 


1. Độc sảm thang (đơn thuốc có một vị nhân 
sam) chữa cơ thể quá suy nhược sau khi mắt máu 
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Hình 621. Thái tử sâm - 


Pseudostellaria raphonorrhiza 


nhiều, thần kinh suy nhược: 


Nhân sâm 40g. Nước 400ml (2 bát) sắc còn 
200ml (I bát), cho uống từng ít một, không kể thời 
gian. Uống xong cần nằm yên. 


2. Sâm phụ thang chữa những trường hợp mạch 
suy, kiệt, mồ hôi ra nhiều. chân tay lạnh: 


Nhân sâm 40g (có thể 20g), chế phụ tử 20g (có 
thể dùng 10g), sinh khương 3 nhát, táo đen 3 quả, 
nước 3 bát (600ml) sắc còn 200ml (J bát) chia làm 
nhiều lần uống trong ngày. 


Những vị thuốc dùng thay nhân sâm 


Trên thị trường hiện nay có nhiều vị dùng lầm 
với tên nhân sâm. Ngoài các vị được giới thiệu kỹ ở 
sau như thổ cao ly sâm, bố chính sâm v.v... còn có 
vị thái tử sâm hay hài nhi sâm được vùng Giang Tô 
Trung Quốc dùng thay nhân sâm và cũng có khi 
đưa bán ở nước ta. 


Đó là rễ cây Pseudostellaria raphonorrhiza 
(Hemsl). Pax thuộc họ Cẩm chướng 
Caryophyllaceae. Cày này là một loại cây cỏ nhỏ 
cao 7-l5cm, chưa thấy ở nước (a. Thành phần hoá 
học và tác dụng dược lý chưa được nghiên cứu. Có 
người mới phát hiện trong thái tử sâm có íructoza. 


Dùng làm thuốc bổ, chữa trẻ con đổ mồ hỏi 
trộm, kém ăn, với liều R-12g một ngày (Hình 621). 


NHÂN SÂM VIỆT NAM 


Còn gọi là sàm K5, sâm Ngọc Linh, thuốc 
giấu (dân tộc Tây Nguyên) 


Tên Khoa học Panav vietnamensis Hà et Grushv. 
Thuộc họ Nhân sàm Áraliaceae. 
A. Chút ít lịch sử 


Cho đến những năm 1985, các nhà thực vật học 
ở Việt Nam chỉ ghi nhận chính thức có hai loài thuộc 
chi Panax là Panax pseudoginseng Wall. (Tam thất 
vừa mọc hoang dại, vừa được trồng ở một số tỉnh 
biên giới phía bắc Việt Nam và Panax bipinualifidus 
Scem. (nhân sâm đốt trúc) phát hiện ở vùng gần 
Sapa (Lào Cai). Trong tập 1 (1970) Phạm Hoàng Hộ 
đã mò tả rất ngắn và sơ lược một loài mà tác giả thu 
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thập được ở vùng cao nguyên Lang Biang (Lâm 
Đồng) được xác định là Panax Schinseng var. 
japonicwn Mak. Nhng mẫu vật đã bị mất và không 
tìm được mẫu vật khác. 


Vào năm 1970, một số nhà thực vật của Viện 
được liệu Hà nội có phát hiện ở vùng Sapa có hai 
sâm đều cùng chỉ Panax, trong đó có một loài được 
xác định là Panax bipinndtjfidus Seem. Cần một 
loài chỉ đừng lại ở loài Panax sp. không có thấy 
thông báo về thực vật, mà chỉ thấy một thông báo “ 
Một số tác dụng dược lý của cây sâm mới Việt Nam” 
(Thông báo dược liệu số 19-1973, tr. 22-46) với cúc 
tác giả Phạm Duy Mai, Vũ Thị Tam. Trần Kim Lạng, 
Hà Ngọc Tuyết. 


Theo lời các tác giả, do thành phần hoá học (bằng 
sắc ký lớp mỏng) giống nhau, và dược liệu khô 
không phân biệt được giữa hai loài Panax một cách 
đề dàng, cho nên khi nghiên cứu dược lý, các tác 
giả phải dùng được liệu hỗn hợp cả hai loài. Cho 
nên công trình nghiên cứu khòng giúp ta phân biệt 
tác đụng nào là của Panax sp, tác dụng nào là của 
Panax bipinnatifidus. Chúng ta đã lờ một dịp đánh 
giá một loài của Panax sp. mà chúng tôi nghĩ rằng, 
vẻ hình thức bề ngoài rất nhiều điểm gần gũi với 
loài nhân sâm Việt Nam sẽ nói sau đây: 

Đúng 9 giờ sáng ngày 19-03-1973, giữa lúc 
kháng chiến chống Mỹ đang ở giai đoạn cao độ, 
một đoàn điều tra dược liệu của miền Trung bộ, do 
dược sĩ Đào Kim Long và Nguyễn Châu Giang dẫn 
đầu đã phát hiện trên cơn đường đi từ làng Ku-gia 
theo sườn Đông Nam dãy núi Ngọc Linh ở độ cao 
1.500m hai cây Panax đầu tiên, một cây 9 tuổi, 
một cây !TÏ tuổi và đến 19 giờ cùng ngày đã đặt 
chân vào vùng sâm Ngọc Linh rộng lớn. Đến tháng 
9-1985, Hà Thị Dụng và L V. Grushvisky, sau khi 
nghiên cứu 5Ö mẫu vật đối chiếu với những mẫu 
vật của thế giới đã kết luận sàm Ngọc Lĩnh là mới 
loài mới, một loài Panax đặc hữu của khu hệ thực 
vàt Việt Nam và đặt tên Pan2x Viethamemsis Hà et 
Gmushv (Tạp chí Sinh học, 9-1985, 45-48) 

B. Mô tả cây 

Cây thân thảo, sống nhiều năm, cao đến Im. 
Thân rễ mập có dường kính 3,5cm, không có rẻ 
phụ dảy đự trữ, đôi khi ở một số cây phân cuối thân 
rẺể có củ gần hình cầu, đường kính đến 5cm. 

Đốt trên cùng của thân rẻ tồn tại l-4 thân. Thân 
nhân cao 40-80cm. rồng, có 3 mặt hơi tròn có những 
rãnh nhỏ theo chiều dọc. Lá mọc vòng, thường có 4 
(ít khi 3, 5, 6). Lá kép chân vịt có 5 (ít khi 6,7) lá 
chét, lá đài 7-12cm (ít khi I5cm). Lá chét trên cùng 
hình trứng ngược hoặc hình mũi mác, dài 8-14cm, 
rộng 3-5cm, đầu lá thường nhọn đột ngột, mũi nhọn 
kéo 1,5-2cm, góc lá hình nêm, mép lá có răng cưa 
nhỏ đều, gân bên 19 (ít khi 8-]1) cập đọc theo gân 
chính và gân bên ở mặt trên của lá chét có nhiều 
lông cứng dạng gai dài đến 3mm, mặt đưới ít hơn. 
Cụm hoa dài 25 cm, gấp 1,5-2 lần chiều dài của 
cuống lá, thường mang tán đơn độc ở tận cùng, đôi 
khi có thêm 1-4 tán phu hoặc một hoa đơn độc. Tán 
hoa chính đường kính 2,5-4cm, có 50-120 hoa. Hoa 
mầu vàng lục nhạt, đường kính hoa nở 3-4mm. Bầu 


1ô, 1 vòi (chiếm 80%) đôi khi có 2 ô, 2 vời (chiếm 
20%). Quả khi chín màu đỏ. thường có một chấm 
đen ở trên đỉnh quả. Quả 1 hạt hình thân, quả 2 hạt 
có hình cầu hơi đẹt đài 7-lÕmm rộng 4-6ram (Hình 
622, Hm 21.2). 


C. Thành phản hoá học 


Từ !974 đến 1990, Nguyên Thời Nhâm và cộng 
sự đã nghiên cứu nhân sâm Việt Nam, so sánh với 
nhân sâm Triểu Tiên (Panax ginseng), nhân sâm 
Nhật Bản (Panax japonicuo) và nhân sàm Hoa Kỳ 
(Panax quingucfollium). Kết quả có thể tóm tắt như 
SAU: 


1. Bằng sắc ký lớp mỏng (SKIM) đã phát hiện 
trong Panax Vietnamensis (PV) 15 vết saponin có 
giá trị Rf và mầu sắc tương ứng với 12 hợp chất 
saponin của Panax ginseng. Chi tiết hơn nữa trong 
PV có hàm lượng cao chất saponin kiểu đamarane 
(7.58%). trong đó saponin thuộc điol và triol có tỷ lệ 
3,32% và một lượng nhỏ saponin của axit olearolic. 
Do đặc điểm này, O. Tanaka xếp nhân sam Việt 
Nam vào nhóm B- (Trước đây chỉ có Nhân sâm 
Triểu Tiên và Nhân sâm Hoa kỳ được xếp vào nhóm 
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Hình ó22. Nhân sâm Việt Nam - Panax vietndimensis 
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này). Điều này lại trái với qui luật chung là thông 
thường các cây nhân sâm cho thân rẻ phát triển thì 
thường chứa lượng saponin của axit oleanolic và 
lượng nhóm saponin damaran. 


Cũng là lần đầu tiên trên thế giới, người ta chiết 
được một hầm lượng lớn maJomnozit R2 và ocotillol 
saponin trong cùng một loại Panax (chỉ riêng hai 
chất này đã chiếm 4,34%) gấp 43 lần hàm lượng 
majonozit và ocotillol saponin cao nhất có trong cây 
Panav. Ocotillol saponin đã trở thành một hợp chất 
cần được chú ý có thể đưa thành một tiêu chuẩn để 
phân loại hoá học cho các cây Panax vì nó có thể 
ảnh hưởng đến một số tác dụng mang tính đặc thù 
của Panax Việt Nam. 


Sự có mặt của damaran saponin kiểu ocotillol cũng 
còn là làm cho nhân sam Việt Nam khác với nhân 
sâm Triểu Tiên, vì cho đến nay người ta chưa tìm 
thấy ocotilol trong nhân sâm Triêu Tiên. 


Năm 1994, Nguyễn Minh Đức còn chứng mình 
nhân sâm Việt nam có hàm lượng saponi, 
đamrmaran cao nhất (12-15%) so với nhân sâm khác 
chỉ chứa 10% và số lượng saponin nhiều nhất (49) 
so với 26 trong nhân sám Triểu Tiên. 


Ngoài những saponin nói trên, trong nhân sâm 
Việt Nam còn chứa các polyacetylen, axit béo, axit 
amin, guxit, tỉnh đầu và một số yến tố vi lượng. 


D. Tác dụng được lý 


Từ 1978 đến 1984, nhiều tác giả đã nghiên cứu 
tác dụng dược lý của nhân sâm Việt Nam: 


- Về độc tính đã nghiên cứu thấy với liều 34g/kg 
thể trọng của bột chiết toàn phần rễ củ Nhân sâm 
Việt Nam và với liều 10,6g/kg thể trọng của sa- 
ponin toàn phần của rễ củ Nhan sâm Việt Nam 
đều không gây trên súc vật thực nghiệm những 
triệu chứng nào ngộ độc cả. 


Những thí nghiệm tác dụng trên hệ thần kinh 
trung ương, tác dụng tăng lực, tăng sức bền của cơ 
thể, trên nội tiết sinh dục, trên hệ tìm mạch... đều 
cho những kết quả hay gần tương đương với khi 
thí nghiệm với Nhân sâm Triều Tiên. Tuy nhiên 
Nhân sâm Việt Nam không gây tăng huyết áp như 
Nhân sâm Triểu Tiên. Tác dụng này làm tác dụng 
Nhân sâm Việt Nam giống tam thất hơn. 


Mặc đầu theo báo cáo của trung tâm nghiên 
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cứu sâm Việt Nam, những kết quả nghiên cứu về 
hoá học và dược lý nói trên được những nhà nghiên 
cứu nước ngoài, đặc biệt Nhật Bản chú ý, nhưng 
chúng tôi cũng ghi lại đây một số khác biệt giữa 
cách đánh giá của hai nền y học cổ truyền dân tộc 
với các nhà y được hiện đại: Theo những nhà y 
học cổ truyền, khi nếm vị nhân sâm Triều Tiên, 
nhất là khi nếm cũ sâm, trước hết phải thấy vị ngọt, 
sau thấy đắng, rồi lại ngọt và ngọt (tiền cam, hậu 
khổ, hậu cam, cam) khi đang mệt. ngậm một 
miếng sâm trong miệng một lúc, thấy hết mệt liền, 
trong người thấy khoan khoái. Còn Nhân sâm Việt 
Nam ta, khi nếm thì đầu tiên thấy đắng, sau vẫn 
thấy đắng, đắng (tiền khổ, hậu khổ, hậu khổ khổ). 
Hãm hay sắc cù nhân sâm Việt Nam rồi ta ngậm 
hay uống hầu như không thấy cảm giác khoan 
khoái. Đó là một điều mà các nhà khoa học hiện 
đại cần tìm cho ra: Do cách chế biến chưa đúng 
hay các hoạt chất trong củ nhân sâm của ta hiện 
còn bị một thứ men nào che lấp, không cho thể 
hiện ngay như củ nhân sâm Triều Tiên. Hiên nay 
các nhà bào chế phải phối hợp nhân sâm Việt Nam 
với một số vị thuốc khác để sử dụng được phần tác 
dụng tốt của nhân sâm Việt Nam, đồng thời che 
lấp những nguyên nhân cản trở mà chúng ta chưa 
tìm ra được. 


E.Cóng dụng và liều dùng 


Do những nguyên nhân đã nói ở phần trên, hiện 
nay Nhân sâm Việt Nam hầu như không thấy được 
tiêu thụ và sử dụng dưới rẻ củ đơn độc như rê củ 
Nhân sâm Triều Tiên (Panax ginseng). Thường chỉ 
được sử dụng phối hợp với nhiều vị thuốc khác 
trong một thang thuốc hay một dạng bào chế (viên, 
nƯỚc, XiTÔ. ..) 


Dùng riêng hay phốt hợp với các vị thuốc cũng 
với liều 2-óg một ngày. 


Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là việc phát hiện 
ra Nhân sâm Việt Nam (Pamax vie(namensis Hà et 
Grushv ở đãy núi Ngọc Linh), ở các vùng Tây 
Nguyên nước ta, cũng như loài nhân sâm anax 
sp. ở xung quanh vùng Sapa thuộc đấy núi Hoàng 
Liên Sơn ở phía bắc cho ta thấylà đất nước Việt 
Nam cũng có những vị thuốc quí nhất của y học 
cổ truyền phương đông trước kia hoàn toàn phải 
nhập. Vấn để phải nghiên cứu giữ giống, phát triển 
nuôi trồng để đáp ứng mọi yêu cầu về Nhân sâm 
của nhân dân ta. 


ĐẢNG SÂM 


Còn gọi là phòng đảng sâm, lộ đảng sâm, 
xuyên đảng sâm, đông đảng sâm, rầy cáy (Lạng 
Sơn), mần cáy. 

Tên khoa học Codonopsis sp. 

Thuộc họ Hoa chuông Campanulaceae. 


Đảng sâm (Radix Codonopsis) là rẻ phơi khô 
của nhiều loài Codonopsis như Codonopsis 
pilosula (Franch) Nannf, Codonopsis tangshen 
Oliv. (xuyên đảng sâm) và một số Cođonopsi§ 
khác, đều thuộc họ Hoa chuông. 

Tên đảng sâm là do vị thuốc giống như sâm, 
sản xuất ở một địa phương gọi là quận Thượng 
Đảng (Trung Quốc). Ở Cao Bàng, Lạng Sơn, 
người Thổ gợi đảng sâm là cỏ rầy cáy, hay mần 
cáy, lầy cáy. 

A. Mô tả cây 


Đảng sâm là một loại cỏ sống lâu năm. Rễ 
hình trụ dài, đường kính có thể đạt I-l,7cm. 
Đầu rễ phát triển to, tréên có nhiều vết sẹo của 
thân cũ, phía dưới có khi phân nhánh. mặt ngoài 
màu vàng nhạt, trên có các vết nhăn đọc và 
ngang. Thân mọc bồ hay leo, phản nhánh nhiều, 
phía dưới hơi có lông. phía ngọn nhăn, lá mọc 
đối, (ở Việt Nam lá phần nhiều mọc đối) so le 
hoặc có khi gần như mọc vòng. Cuống lá đài 
0,5-4cm, phiến lá hình tim hoặc hình trứng đài 
1-7cm, rộng 0,8-5,5cm, đầu tù hoặc nhọn, đáy 
là hình trm mép nguyên hoặc hơi lượn sóng, 
hoặc có răng cưa (Việt Nam) mặt trên lá màu 
xanh nhạt, mặt dưới trắng. Hoa mọc đơn độc ở 
kẽ lá. Có 5 lá dài, tràng hoa hình chuông, màu 
vàng nhạt chia 5 thuỳ, 5 nhị, bầu có 5 ngăn. 
Quả nang, phía trên có Í núm nhỏ hình nón, khi 
chín có màu tím đỏ. Mùa hoa nở: tháng 7-8. 
Mùa quả tháng 9-10 (Hình 623, Hm 32.4). 


Loài Codonopsis pllosula có lá gần như lá 
đảng sâm của ta mô tả ở trên, nhưng mép lá 
nguyên, hoa cũng như vậy, bầu chỉ có 3 ngăn. 
Loài Codonopsis tangshen Oliv. có lá dài hơn, 
cuống lá cũng dài hơn. Bầu cũng 3 ngăn. 


B. Phân bố, thu hái và chế biến. 


Cho đến năm 1960, đảng sâm bán ở các hiệu 
thuốc đều nhập của Trung Quốc và Triều Tiên. 
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Nình 623. Dáng sâm - Codonojpsis sp. 


Từ năm 1961, ta bắt đầu khai thác đảng sâm 
của ta tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai 
và các tỉnh có nhiều dân tộc Thái, Mèo. 

Còn đang tiếp tục phát hiện ở các tỉnh khác. 

Việc trồng đảng sàm mới được tiến hành. Cần 
chú ý trồng vì hiện nay khai thác không đủ nhu 
cầu. 

Trồng bảng hại. Chọn quả giống ở những 
cây đã được 3-5 năm trở lên. Hái những quả có 
vỏ vàng nhạt, hạt màu đen đem về phơi khô cho 
nứt vỏ mà lấy hạt. Hạt lấy được phải đem trồng 
ngay năm tới, nếu để chậm sẽ mất khả năng 
mọc, hoặc tỷ lệ mọc sẽ giảm. 

Đảng sâm ưa những nơi đất cát có nhiều mùn. 
Vốn cây đảng sâm mọc hoang ở những nơi có 
bóng ram, hoặc ở thung lũng rậm rạp, cho nên 
cần trồng đảng sâm ở những nơi có bóng che 
râm mát, hoặc gieo những cây khác như đậu 
tương, ngô, lanh mán, cho mọc cao độ I0-20cm 
rồi mới gieo đảng sâm. 

Thường gieo hạt vào tháng 3-5 hoặc tháng 9-1Ô. 
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Muốn cho cây mọc tốt cần làm dàn cho cây 
leo. Dàn cao độ 2 mét. 


Sau khi hái về, rửa sạch đất, phân biệt to nhỏ, 
đề riêng, xâu dây vào và phơi đến nửa chừng thì 
dùng tay hay miếng gô lăn cho mềm và làm cho 
vỏ và thịt dính chất nhau, làm như vậy 3-4 lần. 
cuối cùng phơi hay sấy cho thật khô. 


C. Thành phản hoá học 


Theo sự nghiên cứu đảng sâm của Trung Quốc 
có saponin và đường. Sơ bộ nghiên cứu đảng sâm 
của Việt Nam thấy có chất đường, chất béo, chưa 
thấy có saponin (Đỗ Trọng Khánh, I961, Bộ môn 
dược liệu Hà Nội). 

D. tác dụng dược lý 


Năm 1934, Kinh Lợi Bản và Thạch Nguyên 
Cao đã dùng đảng sâm mua ở hiệu thuốc Đồng 
Nhân Đường và Trần Thọ Đường (ở Bắc Kinh 
Trung Quốc) ngâm với cồn 7Ữ' trong một tháng. 
Lọc lấy cồn, bã còn lại sắc với nước: l kg đẳng 
sâm cho 200g cồn và 260g cao nước. Dùng cả hai 
loại cao trên chế thành đung dịch 20%, một phần 
sau khi hấp tiệt trùng thì đem tiêm, một phần cho 
lên men để loại hết các hợp chất hydrat cacbon 
như đường rồi mới tiêm, đồng thời lại đùng đảng 
sâm chế thành thuốc cho uống. 

Tiến hành thí nghiệm trên thỏ và chó đi tới một 
số kết quả sau đây: 

1. Ảnh hưởng đối với huyết đường: 

Tiêm đảng sâm vào con thỏ bình thường thấy 
lượng huyết đường tăng lén. Các ông cho rằng sở 
đi đảng sâm làm tăng lượng huyết đường là do 
thành phần hydrat cacbon trong đảng sâm, vì khi 
tiêm hay cho uống thuốc đảng sâm đã cho lên men 
để loại đường thì đều không làm cho lượng huyết 
đường tăng lén. 

Tiêm thuốc đảng sâm chưa lên men và đã lên 
men đều không thấy ức chế được hiện tượng huyết 
đường tăng do tiêm dưới da dung dịch IÔ0%, điurctin 
(4ml/lkg thể trọng). Căn cứ vào quan điểm của 
Richter, Rose, Nishi và Pollak cho rằng diuretin 
gây cao huyết đường là do thần kinh giao cảm cho 
nên các ông Kinh Lợi Bân và Thạch Nguyên Cao 
cho rằng đảng sâm không ức chế được cao huyết 
đường đo nguồn gốc thần kinh. 

2. Ảnh hưởng đối với huyết cẩu: 
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Tiêm dưới đa dung dịch đảng sâm 20% (4ml/ 
Ikg thể trọng) hoặc cho uống (mỗi ngày 20g) đều 
thấy hồng cầu tăng lên, bạch cầu giảm xuống. 
Các tác giả đều cho rằng trong đảng sâm có một 
hoặc hai chất có ảnh hưởng tới huyết cầu. 

3. Ảnh hưởng đối với huyết Áp: 

Tiêm mạch máu dung dịch đăng sâm 20% (chiết 
xuất bảng nước và bàng rượu) cho thỏ và chó đánh 
mê, đều thấy hạ huyết áp. Các tác giả có tiêm dung 
dịch 4,8% glucoza để đối chứng thì không thấy hạ 
huyết áp, đo đó cho rằng hiện tượng gây hạ huyết 
áp không liên quan với thành phần đường trong 
đảng sàm. Các tác giả cho rằng hiện tượng hạ huyết 
áp là do dân mạch ngoại vị, đảng sâm còn có tác 
dụng ức chế hiện tượng cao huyết áp do adrenalin 
gây ra, nếu lượng adrenalin tiêm mà cao thì hiện 
tượng ức chế kém, nếu lượng adrenalin tiềm thấp, 
hiện tượng ức chế càng mạnh. 

E. Công dụng và liều dùng 

Mới thấy dùng trong phạm vi đông ÿy. 

Đông y coi đảng sâm có thể dùng thay thể nhân 
sâm trong các bệnh thiếu máu, da vàng, bệnh bạch 
huyết, viêm thượng thận, nước tiểu có anbumin, 
chân phù đau. Còn dùng làm thuốc bổ đạ dày, 
chữa ho, tiêu đờm, lợi tiểu tiện. Người ta còn gọi 
đảng sâm là nhân sâm của người nghèo vì có mọi 
công dụng của nhân sâm lại rẻ tiền hơn. 

Ngày dùng 6-12g, có thể tăng tới 30g. dùng 
dưới dạng thuốc sắc. Uống luôn 7 đến 14 ngày, 

Theo rải liệu cổ, đẳng sâm có vị ngọt. tính bình. 
Vào 2 kinh phế và tỳ có tác dụng bồ trung ích khí, 
sinh tân, chỉ khát. Dùng chữa tỳ hư, ăn không tiêu, 
chân tay yếu mỏi, phế hư sinh ho, phiên khát. Công 
dụng gần như nhân sâm nhưng hơi thiên về bổ 
trung. Người thực tà không dùng được. 

Đơn thuốc có đảng sảm 

Chữa bệnh lao mới nhiễm, bệnh ho (đơn của 
Diệp Quyết Tuyên): 

Đảng sâm lóg, hoài sơn 15g, ý đi nhân 10g, 
mạch môn 10g, cam thảo 3g, hạnh nhân 10g, 
khoản đông hoa lŨg, xa tiền tử 10g, nước 600ml 
sắc còn 200ml. Chia 3 lần uống trong ngày. 

Chủ thích: 


Trước đây ta còn nhập của Trung Quốc vị thuốc 
gọi là mình đang sâm-Radix Changii là rễ đã chế 
biến và phơi khô của cây minh đảng sâm Changiun 


smyrnioides Wollf thuộc họ Hoa tán Umballferae. 
Tại Triết Giang (Trung Quốc) người ta hái rễ vẻ để 
nguyên vỏ phơi khô gọi là nam sa sảm, cao vò, đồ 
chín phơi khô gọi là mình đáng sảm. 

Cây này là một loại thảo sống lâu năm, rẻ phình 
thành củ to, mọc sâu đưới đất, thân cao chừng hơn 
Im, phía trên phân nhánh. Từ rẻ mọc ra các lá có 
cuống dài, phía dưới cuống phình ra thành bẹ öm 
lấy thân, lá kép 3 lần lòng chim, phiến lá cắt sâu 
hình mác. Lá phía trên nhỏ hình vảy hoặc thành 
be nhỏ. 

Om hoa tán kép, tán nhỏ mang 10-15 hoa Tràng 


hoa màu trắng có gân tim, đài 5, tràng 5, nhị 5, bầu 
hạ. Quả là quả bế đối hình tròn đẹt hay tròn. 


Hiện nay cây này không thấy ở Việt Nam. Tại 
Trung Quốc sản xuất ở Giang Tô, An Huy. Triết 
Giang và Nam Kinh. 


- Trong minh đảng sảm có một ít tỉnh đầu, 
nhiều tình bột, hoạt chất chưa rõ. 


Công dụng làm thuốc bỏ, còn có tác dụng 
tiêu độc, chữa mụn mủ. Thường đùng trong bệnh 
ho, nôn mưa. 


SÂM BỐỔ CHÍNH %#£ 


Còn gọi là sâm thổ hào, sâm báo, nhân sám 
Phú yên 

Tên khoa học Hibiscus sagitifolius Kurz 
(Abelmoschus sagitifolius L. Men., Hibiscus 
abeclmoschus L_) 


Thuộc họ Bông Malvaceae. 

Sâm bố chính (Radix Hibisci sagitrifoliD) là rễ 
phơi khô hoặc chế biến rồi phơi hay sấy khô 
của cây sâm bố chính. 

Tên bố chính vì một y gia Việt Nam sử dụng 
cảy này lần đầu tiên ở huyện Bô Trạch thuộc 
tỉnh Quảng Bình. 

Lúc đầu sâm bố chính chí dùng để chỉ rễ một 
cây cùng loại nhưng nhỏ, có rễ nhỏ. còn loại ta 
đang dùng thường gọi là sâm thổ hào nhưng 
nay đã quen gọi là sâm bố chính. 

Tên sâm thổ hào vì mọc ở Thổ Hào (Nghệ 
An). 

Sâm báo vì mọc ở núi Báo Thanh Hoá 

A. Mỏ tả cây 


Sảm bố chính là một loại cây thuộc thảo sống 
đai, mọc đứng một cách yếu ớt, có khi đựa vào 
các cày xung quanh, cao chừng Im hay hơn. 
Rẻ mẫm màu trắng nhạt hay vàng nhạt, có đường 
kính I,5-2cm, nhiều rễ có hình người tròng rất 
giống nhân sâm, có lẽ vì thế người xưa bắt đầu 
dùng nhầm rồi thấy tốt mà dùng mãi và lưu 
truyền về sau chăng. Lá ở phía gốc cây hình trái 


xoan, phần cuối phiến lá hình tim hay hình mũi 
tên, đầu phiên lá không nhọn. Các lá ở phía ngọn 
càng lén trên càng hẹp, có khi phiến lá chia 5 
thuỳ với thuỳ giữa đài hơn, có khi phiến lá chia 
thuỳ trông như mũi tên. Lá đài 6-7cm, rộng 7- 
30mm. Mặt lá có lông đơn hay hình sao, lá kèm 
hình sợi chỉ dài 7mm có ít lòng dài. Hoa màu 





Hình 624. Sảm bố chính - Hibiscus sagittifolius 
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hồng hay đỏ, phớt vàng, mọc đơn độc ở kẽ lá, 
đường kính tới §em. 

Cuống hoa dài 5-Bcm, có lông cứng, hơi phồng 
đâu. Tiểu đài cấu tạo bởi 7-10 bộ phận, dài 12-14mm, 
có lông tua tủa, đài hoa hình túi, ở ngọn có vài răng 
nhỏ, đài rách ra và rụng sớm, 5 cánh hoa đài 5-6em, 
rộng 3-4cem ở ngọn. Nhiều nhị hàn liên với nhau 
thành một cột. Bao phấn phủ cột đỏ đến tận gốc. 
Bầu có lông, 5 vòi, có tuyến. Quả hình trứng nhọn, 
dài gấp 3 lần tiểu đài, ngoài mặt có lông, khi chín, 
quả nứt thành 5 mảnh vỏ, mặt trong và mật ngoài 
đều có lông. Hạt hình thận, màu nâu, ngoài mặt có 
những đường vân rất sít nhau thành những gợn hay 
ụ màu vàng (Hình 624, Hm 22,1). 

B. Phân bó, thụ hái và chế biến 

Sâm bố chính mọc hoang và được trồng ở nhiều 
nơi ở Việt Nam. Miền Bắc có nhiều nhất ở các vùng 
núi huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Hương Sơn 
(Nghệ An, Hà Tĩnh). Một vài địa phương thuộc 
Quảng Bình, Hoà Bình và Tây Bắc. 

Tại nhiều nơi khai thác cả cây vông vang (Hibis- 
cus abelmoschus L.). Hai cây hơi giống nhau nhưng 
có điều khác là cây vông vang lớn hơn, lông dài 
hơn, hoa vồng vang sắc vàng, hoa bố chính sắc đỏ. 

Có người lại nói sâm báo ở Thanh Hoá là tên 
khác của sam bố chính, thực tế cây sâm báo (mọc 
nhiều ở núi Báo-Thanh Hoá) cùng họ Bông, cây 
giống cây sâm bố chính nhưng hoa nhỏ hơn, sắc 
vàng. Có lẽ nó thuộc loài Hibiscur sagitifoliuy var. 
$€ptentrionalis Gagnep. 

Rễ sâm bố chính đào vào các thánh 11-12 và 
tháng 1-2. Hiệu suất trung bình 6 tấn/1ha, 

Đào rễ về, có nhiều cách chế biến khác nhau: 

1. Có nơi đào rễ vẻ, cát bỏ thân ở trên, cạo sạch 
vỏ ngoài, ngâm nước vo gạo một đêm, vớt ra để khô 
nước đồ cho chín rồi phơi nắng hoặc sấy cho thật 
khô. 

2. Có nơi đào rễ về cắt bỏ thân cạo sạch vỏ ngoài, 
ngày phơi đêm sấy cho thật khô. 

3. Cũng có nơi đào rễ về, cắt bỏ thân và rễ con, 
rửa sạch ngâm vào nước phèn chua hai ngày hai 
đêm (cứ 10 kg rẻ dùng 300g phèn chua tán nhỏ, 
hoà tan vào nước Iä). Rửa sạch phơi nắng hay sấy 
khô. 

4. Có người cầư kỳ lại ngâm thêm nước gừng, 
gấc và đường cho thêm màu đỏ, vị cay và vị ngọt 
nhưng không cần thiết. 
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C. Thành phân hoá học 

Trong sâm bố chính chúng tôi đã nghiên cứu 
thấy có rất nhiều tỉnh bột và tới 35-40% chất nhây 
(Đồ Tất Lợi, Vũ Văn Chuyên, Trương Vinh, Tài 
liệu học tập dược, tập 1-1961). 

Ð. Tác dụng dược lý 

Chưa có tài liệu nghiên cứu. 

E, Công dụng và liều dùng 

Sâm bố chính phối hợp với các vị thuốc khác để 
chữa các chứng ho, sốt nóng, trong người khô, táo, 
khát nước, gầy còm. 

Một số các ông lang cho rằng sâm bố chính là 
một vị thuốc bổ, thông tiểu tiện, điều kinh, chữa 
sốt, bệnh phổi và bạch đới. 

Liều lượng chưa xác định, thường dùng với liều 
6-12g hay hơn. 

Chú thích: 

Tuy mang tên sâm vì vị thuốc có hình đạng giống 
người như nhân sâm, nhưng không nên nhầm với 
nhân sâm. 

Qua thành phần hoá học và công dụng sâm bố 
chính trong nhân dân, chúng tôi thấy có nhiều điểm 
giống vị thuốc Radix Athaeae-là rễ cây Alihaea 
6fficiniiis L. thuộc cùng họ Bông MfafÍvaceae. Cây 
này chưa thấy ở nước ta, nhưng được nhiều nước 
trên thế giới công nhận là vị thuốc chính thức ghi 
trong các dược điển. 

Thành phần hoá học của cây này cũng gồm có 
35% chất nhầy, nhiều tính bột, asparagin, đường 
sacaroza. Người ta cho hoạt chất là chất nhầy. 

Cây này được nhân dân châu Âu dùng từ thế kỷ 
thứ IV. Hiện nay vẫn được dùng làm thuốc chữa ho, 
viêm phế quản, làm thuốc súc miệng chữa viêm cổ 
họng, viêm đường tiểu tiện, đi ia lỏng và đùng ngoài 
đắp mụn nhọt. 

Tác dụng của rề Ai:b2ea là do chất pectin và chất 
nhầy. Theo Crapcov các chất này ở dạng keo làm 
giảm sự viêm tấy và sự kích thích ở các niêm mạc 
nhất là trong ống tiêu hoá, đồng thời làm chậm sự 
hấp thụ các vị thuốc khác cùng uống, kéo đài thời 
gian tác dụng của vị thuốc đó tại chỗ. 

Việc thu hái và chế biến vị thuốc đó cũng có thể 
giúp ta áp dụng vào việc chế sâm bố chính. 

Đào rễ cần thận để khỏi thương tổn rễ. Sau đó 
cất bỏ thân và đầu rễ. Có khi cát bỏ cả rẻ chính nếu 
XƠ quá. 


Sấy hay phơi ngoài trời cho se, dùng dao cạo bỏ 
vỏ mỏng. Củ to và dày phải bổ dọc cho chóng khô, 
sau đó đem phơi hoặc sấy. 


Tất cả công việc trên phải tiến hành hết sức mau, 
nhất là thời gian chế biến không nên kéo dài để 
tránh các đốm đen do mốc, làm giảm giá trị của 
thuốc. 


Khi sấy không nên để nhiệt độ cao quá 40C. 


Do việc cạo vỏ ngoài tốn nhiều công phu quá 
cho nên năm 1940, Viên nghiên cứu cây thuốc 
VILAR Liên Xô cũ có nghiên cứu so sánh và đi tới 
kết luận là không cần thiết cạo vỏ mỏng. 


Rễ A/hzea được dùng dưới dạng cao khô, cao 
lỏng, xirô (2 phần cao Althaea khô và 98 phần xirô). 

Vài đơn thuốc có rễ Althaea có thể áp dụng đối 
với sâm bố chính 

Đơn I: Thuốc pha rễ Althaea 6g trong 180g 
nước, xirô cam thảo 200g. 

Người lớn cách 2 giờ uống 1 thìa to. 

Đơn 2: Thuốc pha rễ Althaea 2g trong 100ml, 
xirô Althaca 30g. 


Trẻ con 2 tuổi ngày dùng 4-5 lần, mỗi lần 1 
thìa nhỏ. 


THỔ CAO LYSÁM +4ú£@ 


Còn gọi là sâm, đông đương sâm, cao ly sâm, 
sam thảo, giả nhân sâm, thổ nhân sâm 


Tên khoa học Talinưm crassfolium WI]Id. 
(Talinum patens L., Tolinum paniculatum 
Gaertn.) 


Thuộc họ Rau sam Por:wlacaceae. 

Nhiều người vẫn nhầm cây này gọi là cây 
nhân sâm, cần chú ý để phân biệt (xem vị nhân 
sâm thật ở trên). 


A. Mô tả cày 


Cây loại cỏ mọc hằng năm hoặc sống đai, thân 
mọc thẳng, có thể cao tới 0,6m, thân màu xanh, 
phía dưới chia cành. Lá mọc so le, hình trứng 
ngược, hoặc hình thìa, phiến lá dày, hơi mắm, hai 
mặt đều bóng, đầu lá nhọn hoặc tù, phía cuống 
hẹp lại, cuống rất ngắn, lá đài 5-?cm, rộng 2,5- 
3,5cm. Vào mùa ha ở đầu cành xuất hiện cụm hoa 
hình chùm nhiều hoa nhỏ, đường kính ước 6mm, 
5 cánh hoa màu tím đỏ nhạt, hơn 10 nhị dài ước 
2mm. Bầu hoa hình cầu. Quả nhỏ, khi chín có 
màu xám tro, đường kính ước 3mm. Hạt rất nhỏ, 
màu đen nhánh hơi dẹt, trên mặt hơi có vân nổi. 

Mùa hoa: tháng 6-7-8. Mùa quả: tháng 9-]0- 
11 (Hình 625, Hm 22.4). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây thổ cao ly sâm mọc hoang và được trồng 
ở nhiều nơi trong nước ta vì nhiều người nhầm 





Hình 625. Thổ cao ly sâm - Talinam crassifolium 


là cây nhân sâm. Sự thực hai cây khác hẳn nhau 
về hình thái cũng như về họ thực vật (xem vị 
nhân sâm ở trên). 

Có điều đáng chú ý là một số tỉnh ở Trung 
Quốc như Triết Giang, Giang Tô, An Huy, Quảng 
Tây, Quảng Đông, Tứ Xuyên là nơi cây này cũng 
mọc hoang và được trồng làm cảnh, người ta 
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cũng gợi cây này với những tên cao ly sâm, thổ 
cao ly sâm v.v... và cũng dùng nó làm thuốc bổ 
thay sâm. ' 

Trồng cây này rất đễ đàng: Có thể trồng bằng 
hạt hoặc bằng mẩu rễ. Cây mọc rất khoẻ, sau 
một năm đã thu hoạch lấy rễ, để lâu năm được 
rễ to hơn. Rễ đào vẻ rửa sạch cắt bỏ rễ con, phơi 
hay sấy khô. Rể lúc mới đào về có màu hồng 
đẹp. Để lâu đen xám. 

C. Thành phản hoá học 

Chưa có tài liệu nghiên cứu. 

Sơ bộ nghiên cứu, chúng tôi thấy trong rễ 
cây này có dẫn xuất phenolic (Đỗ Tất Lợi, 1960). 
Các chất khác chưa rõ. 


D. Tác dụng được lý 

Chưa có tài liệu nghiên cứu 

E. Công dụng và liều dùng 

Còn ở phạm vi kinh nghiệm trong nhân dân. 


Tại Việt Nam và Trung Quốc nhiều nơi dùng 
rễ làm thuốc bổ, thuốc chữa ho dưới dạng thuốc 
sắc. 


Có khi người ta dùng rễ cạo sạch vỏ, hoặc 
dùng lá nấu với thịt để ăn như nấu canh rau. 


Ngày đùng 20-30g. 
Cân chú ý nghiên cứu. 


SASÁM %## 


Càn gọi là pissenlit maridme, salade đes 
dunes. 

Tên khoa học awnaca pinnatfida Cass 
(Microrhynchus sarmentosus DC.. Prenanthes 
$armenfosa WIlId.) 


Thuộc họ Cúc A+feraceae (Compositae). 


Sa=cát, sâm= sâm vì vị thuốc có công dụng 
như sâm mà lạt mọc ở cát. 


Tên sa sâm dùng để chỉ rất nhiều vị thuốc lấy 
từ rễ ở nhiều cây khác nhau, thuộc họ thực vật 
khác hẳn nhau. Ở đây trước hết chúng tôi giới 
thiệu một loại sa sâm dang được ta khai thác, sau 
đó giới thiệu các vị thuốc sa sâm khác. Khi nghiên 
cứu và sử dụng cần đặc biệt chú ý tránh nhầm lẫn, 

A. Mô tả cây 


San đây là mô tả cây sa sâm đang được khai 
thác tại Nam Định, Hà Nam, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, 
Quảng Bình. 

Loại cỏ sống lâu năm, có rễ mềm mọc thẳng, 
đài 15-25cm màu vàng nhạt. Mỗi gốc có thể mọc 
ra 2 hay 3 thân bò hình sợi dài. Thân bò như những 
cây khác, cứ như vậy mọc lan chạy dài mãi. Lá 
mọc ở gốc xếp thành hoa thị ở quanh gốc. lá dài 5- 
8em xẻ lóng chim gồm 7-8 thuỳ, các thuỳ dưới 
thon lại thành cuống. Mép lá có răng cưa thưa và 
không đêu trông giống lá cải cúc hay bồ công anh 
(tên Pháp gọi là bỏ công anh ở biển=pissenlit mari- 
time). Hoa hình đầu, màu vàng, mọc ở đốt và ở 
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gốc. Cuống ngắn, mọc đơn độc, thành ngù ít hoa. 
Quả bế hình trụ, đầu hơi thon lại, đài 4mm có chùm 
lông sớm rung (Hình 626). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây này mọc hoang phổ biến ở các bờ biển 
Việt Nam, vùng Quảng Ninh, Nam Định, Hà Nam, 
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. 

Vào các tháng 3-4 và 8-9, nhân đân đào vẻ rửa 
sạch bằng nước vo gạo, đồ chín rồi phơi khô. 

Có nơi hái về rửa sạch, ngâm nước phèn chua 
1/5 hoặc 2/5. phơi cho se, xông diêm sinh hơn ] 
giờ rồi mới phơi khô hẳn. 





Hình 626. Cây sa sám Việt Nam - Launae pinnarffida 


C. Thành phản hoá học 

Chưa thấy ôi liệu nghiên cứu. 

Sơ bộ tìm thấy có chất đường, tanin, ít chất béo. 
(Nguyễn Văn Chỉ, 1/1961, Bộ môn được liệu Hà 
Nội). 

D. Tác dụng dược lý 

Chưa có tài liệu nghiên cứu 

E. Công dụng và liều dùng 

Hiện nay ờ một số nơi các vị đông y dùng thay 
vị sa sâm trước đây nhập của Trung Quốc (xem ở 
những vi sa sâm khác) làm thuốc chữa bệnh ho, 
trừ đờm, chữa sốt. Liều dùng 6-12g một ngày đưới 
dạng thuốc sắc, phối hợp với các vị thuốc khác. 

Có nơi nhân dàn hái lá ăn sống như rau xà lách 
và chữa bệnh tạng bạch huyết (lymphatisme). Có 
khi người ta dùng rẻ phơi khô sao vàng sắc đặc 
uống cho mát phổi (giải nhiệt) có tác dụng nhuận 
và thông tiểu. Vùng Nha Trang những người đi bể 
dùng cây này giá nhỏ chữa những chỗ cá mực 
cắn. 

Những vị sa sảm khác. 


I. Theo A. Pelelot, ở nước ta có hai loại sa sâm 
nưa: 


a. RỄ cây Adenophora verticilata Fisch 
(Adenonhora tetraphyla (Thunb) Fisch.). 

Thuộc họ Hoa chuông Campanulaceae. 

Loại cỏ sống lâu năm, rễ 1o mập, thân mọc 
thẳng đứng, nhắn, có khía dọc. cao 0,3-1,4m. Lá 
ở phía gốc có cuống, hơi tròn. mép khía tai bèo, lá 
ở thân mọc vòng hay mọc đối gần như không 
cuống, mép có răng cưa, tuỳ theo ở vị trí cao thấp 
có hình bầu dục hơi hình mác, dài 3-10cm, rộng 
1-2em. Hoa màu xanh, mọc thành chùm nhỏ, có ít 
hoa, cuống hoa rất nhỏ, Quả mọc treo là một nang 
hình trứng hơi phẳng ở phía đỉnh, quanh đỉnh có 
đài tồn tại. Quả có 3 ngăn. Hạt dẹt, bóng, màu 
vàng nhạt, dài 1.5mm. 

Theo A. Pételot và Ch. Crévost cây này mọc 
hoang khá nhiều ở các ruộng bỏ hoang miền Bắc 
Việt Nam nhất là vùng chợ Ghẻnh (Nam Hà) (Hình 
627). 

Trung Quốc có dùng rễ cây này với tên là nam 
$a sảm (nam sa sâm ở đây không có nghĩa là sa 
sâm của Việt Nam) hay luân điệp sa sảm (luân 
diệp là lá mọc vòng vì cây có lá mọc vòng) hay cát 
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Hình 627. Nam sa xảm - Adenophora verticilata 


sâm vì mọc ở tỉnh Cát LAm. 

Cây này mọc ở Trung Quốc tại các tỉnh Hắc 
Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Hà Bắc, Sơn 
Đông, Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Triết Giang, 
Quảng Đông, Giang Tay... 

Theo 7rung Hoa được học tạp chí (1936) trong 
rễ nam sa sâm này có một chất saponin với công 
thức thô C„H„,O,, 

Đông y dùng sa sâm làm thuốc chữa sốt, miệng 
khô, khát nước, phối nóng mà ho, ho ra máu. 

Liều dùng 6-12ø dưới dạng thuốc sắc. 

b. Tế điệp sa sảm (sa sâm lá nhỏ) là rễ phơi khô 
của cây Wahlenbergia gracilis A.DC. hay 
Campanula vincaeflora Vent, thuộc họ Hoa 
chuông Campanulaceae. 


Loại cỏ có nhiều dạng, cao 10-60m, thân không 
chia hoặc có cành nhắn hoặc có lông, lá mọc so le, 
mỏng hình bầu dục hay hình mác, mép có răng 
cưa, phía cuống hẹp lại, dài 3-5cm, rộng 3-6cm. 
Hoa màu xanh hay trắng mọc ở đầu cành hoặc 
mọc thành xim. Quả nang, hình trứng dài 3-8mm, 
đỉnh còn đài sót lại. Hạt nhiều, rất nhỏ, màu vàng 
nhạt. 
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Theo A. Petolot cây này rất hay gặp ở những 
ruộng bỏ hoang ở toàn Việt Nam, Lào và 
Cămpuchia. 

Nhưng cho đến nay chúng ta chưa phát hiện lại 
được. 


Rể phơi khỏ dùng như nam sa sâm. 


2. Ta cũng nhập của Trung Quốc vị bắc sa sâm 
còn gọi là hải sa sâm, liêu sa sâm-Radix Glehniae- 
là rẻ phơi hay sấy khô của Glehnia litoralis E. 
Schmidt (Phellopterix liroralis Benth), thuộc họ 
Hoa tán Ưmbelliferae. 

Cây này là một loại cỏ sống lâu năm, cao 7- 
35m, rể đài và nhỏ, dài tới 30cm, đường kính 0,5- 
1,5cm. Lá mọc so le, cuống đài tới 12cm, lá kép 
hai lần lông chim. Cụm hoa tán kép, mỗi tán có tới 
15-20 hoa nhỏ mầu trắng. 

Cây này mọc ở Liêu Ninh, Hà Bắc, Sơn Đông, 
Giang Tô, Triết Giang, Hải Nam, Quảng Đông, 
Phúc Kiến, Đài Loan. 

Qua sự phản bố ở các tỉnh của Trung Quốc, ta 
có thể thử tìm ở các tỉnh ven biển của ta vùng 
Quảng Ninh. 

Vào các tháng 6-7 hoặc 8-9 người ta đào rễ, 
cát bỏ thân, rễ con, rửa sạch đất, cạo bỏ vỏ ngoài 


phơi khô. 


Đấy mới là vị sa sâm chính thức, có rẽ nhỏ, đài 
15-30cm, đường kính 3-Ñ8mm màu vàng ưắng nhạt 
mã ta vản dùng trước đây. 

Thành phần hoá học và tác dụng dược lý chưa 
thấy có tài liêu nghiên cứu. Thường dùng chữa 
sốt, khát nước, cổ khô. ho, hư lao. 

Liều dùng 8-]6g dưới dạng thuốc sắc. Thường 
uống phối hợp với các vị thuốc khác. 

Theo rải liệu cổ sa sâm có vị ngọt, hơi đẳng, 
tính hơi hàn, vào kinh phế. Có tác dụng dinh 
dưỡng và thanh phế, trừ hư nhiệt, trừ ho, khử 
đờm. Bắc và nam sa sâm công dụng như nhau, 
nhưng bắc sa sâm có tác dụng dinh dưỡng mạnh 
hơn, nam sa sàm khử đờm mạnh hơn. Dùng chữa 
phê âm không đủ, hư nhiệt sinh ho, ho khan, ho 
đờm. 

Tóm lại vị sa sâm hiện nay nguồn gốc rất phúc 
tạp. Sa sâm ta đang đùng và khai thác thực ra chỉ là 
sáng kiến của ta, là một cày thuộc họ Cúc, trong 
khi sa sâm nhập của Trung Quốc cũng rất khác 
nhau hoặc là thuộc họ Hoa tán hay Hoa chuông. 
Nên chú ý nghiên cứu phân biệt, 

Cần chú ý để tránh nhằm lẫn và theo dõi hiệu 
lực. 


ĐANSÁM ## 


Còn gọi là huyết sâm, xích sâm, huyết căn 
Tên khoa học Šzivia muitiorrhiza Bunge. 
Thuộc họ Hoa môi Eamraceae (Labiatae). 


Đan sâm (Radix Šahiae milriorrhizae) là rễ 
phơi hay sấy khô của cây đan sâm, Đan là đỏ, 
sâm là sâm vì rễ cây này giống sàm mà lại có 
màu đỏ. 

A. Mô tả cày 


Đan sâm là một loại cỏ sống lâu năm, cao 
30-80cm, toàn thân mang lòng ngắn màu vàng 
trắng nhạt. Rẽ nhỏ đài hình trụ, đường kính 0.5- 
1,5cm, màu đỏ nâu. Thân vuông trên có các gàn 
dọc. Lá kép, mọc đối: 3-5 lá chết, đặc biệt có 
thể có 7. Lá chét giữa thường lớn hơn cả. Lá kép 
có cuống dài, cuông lá chét ngắn có đìa. Lá chét 
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đài 2-7,5cm, rộng 0,8-Scm. Mép lá chét có răng 
cưa tù. Mặt trên lá chét màu xanh, có các lông 
mềm màu trắng, mật đưới màu xanh tro, cũng 
có lông nhưng đài hơn. Gân nồi ở mặt dưới, 
chia phiến lá chét thành múi nhỏ. Cụm hoa mọc 
thành chùm ở đầu cành hay ở kẽ lá, chùm hoa 
đài 10-20cm. Hoa mọc vòng, mỗi vòng 3-10 hoa 
thường là 3 hoa. Hoa có tràng màu xanh tím 
nhạt, 2 môi, môi trên trông nghiêng hình lưỡi 
liễm, môi dưới xẻ 3 thuỳ. thuỳ giữa có rằng cưa 
tròn. Hai nhị ở môi đưới,bầu có vồi dài lồi ra ở 
mời trên. Quả nhỏ, dài 3mm, rộng l,5mm. 

Mùa hoa từ tháng 5-8 (Tam Đảo) mùa quả 
tháng 6-9 (Hình 628). 

B. Phân bở, thu hái và chế biến 

Cây này mới di thực vào ta. Hiện đang gây 


giống ở Tam Đảo. Thu hoạch rễ vào mùa đông. 
Đào rễ vẻ rửa sạch đất, cắt bỏ cây và rễ con, 
phơi hoặc sấy khô. 


C. Thành phân hoá học 
Trong đan sâm có 3 chất xeton có tỉnh thể: 
1, Tansinon Ï có công thức C,.H,,O,, độ chảy 


1273! 
231°C, tính thể màu đỏ nâu, thêm axit sunfuric 


sẽ cho màu lam. 
2. Tansinon II, CLH,,O, độ chảy 216C, tỉnh 


19 “18 
thể màu đỏ, thêm axit clohydric vào sẽ cho màu 


xanh. 


3. Tansinon II, CUH„O, độ chày 182°C, tỉnh 


thể màu đỏ, thêm axit clohydrie sẽ cho màu nâu. 
Ngoài ra còn có chất tỉnh thể màu vàng 


Criptotansinon (kryptotanshinon) C.HO, với độ 
chảy IOI°C. 


sẲ 


O ñ 
O CHạ 


Tansinon Ï 





hoặc: 





Tansinon lÍ 





Hình 628. Đan sám - Sahtia miltiiorrhiza 


Công thức một số tansmon đã được sơ bộ 
xác định như sau: 


D. Tác dụng được lý 

Chưa thây có tài liệu nghiên cứu, nhìn công 
thức cấu tạo thấy có tính chất của vitamin K. 

E. Công dụng và liều dùng 

Đan sâm là một vị thuốc còn dùng trong phạm 
vi nhân dân, để làm thuốc bổ cho phụ nữ, phụ 
nữ chưa chồng da vàng, ăn uống thất thường, 
chữa tử cung xuất huyết, kinh nguyệt không 
đều, đau bụng, các khớp xương sưng đau. Còn 
dùng chế thuốc xoa bóp. 


Liều dùng 6-12g dưới đạng thuốc sắc. 
Trong sách cổ có ghi về đan sâm như sau: 


“Đan sâm có vị đắng, tính hơi hàn. Vào 2 kinh 
tâm và can là thuốc chữa bệnh về máu dùng cho 
phụ nữ trước và sau khi sinh nở, kinh nguyệt nhiều 
ít đều dùng được, vì nó có công dụng trụ ứ huyết, 
sinh huyết mới, vừa an thai sống, vừa cho ra thai 
chết, chỉ huyết (cầm máu) điều kinh, tác dụng 
không kém bài tứ vật-gồm đương quy, địa hoàng, 
xuyên khung, bạch thược (theo Lý Thời Trân- 
Bản thảo cương mục đời nhà Minh T. Q.). Cần có 
tác dụng chữa ung thũng, đơn độc, mẩn ngứa”. 
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Phàm không có chứng ứ huyết chớ có dùng. 

Đơn thuỏc có đan sảm 

1. Chữa phụ nữ kinh nguyệt không đều, hoặc 
sớm hoặc muộn nhiều hay ít, thai không yên, để 
xong máu hỏi ra chưa hết, đau khớp xương (Bản 
thao cương niục). 

Đan sâm rửa sạch, thái phơi khô, tán nhỏ. 


Ngày uống 8g chia làm 2 hay 3 lần uống. 

2. Chữa kinh nguyệt không ra, đau đớn (Diệp 
Quyết Tuyển). 

Đan sâm 10g, hương phụ óg, đương quy 10g, 
bạch thược 5g, xuyên khung Š5g, địa hoàng 10g, 
nước 600ml. Sác còn 200ml chia làm 3 lần uống 
trong ngày. 


HUYỂN SÂM #4#@ 


Còn gọi là hắc sâm, nguyên sâm. 

Tên khoa học Scrophularia buergeriana Miq. 

Thuộc họ Hoa mõm chó Serophulariacede. 

Huyền sâm (Radix Scrophulariae) là rễ phơi 
hay sấy khô của cây bác huyền sâm 
Seraphularia bucrgeriana Mia. Có tài liệu nói 
là Scrophularia oldhami Oliv hoặc rẻ cày huyền 
sâm $crophularia ninepoemsrs Hermnsl. 

Tên huyền sâm vì vị thuốc giống sâm và có 
màu đen (huyền là đen), 

A. Mô tả cây 

Cây bác huyền sâm là một loại cỏ cao 1,5m 
đến 2m. Thân vuông, màu xanh có rãnh dọc, 4 
góc hơi phồng lồi ra. Lá hình trứng, đầu nhọn, 
mọc đối chữ thập, cuống ngắn, phiến lá đài 3- 
8cm, rộng I,8-6cm, mép có răng cưa nhỏ và 
đều. Lá phía dưới to hơn, cuống dài hơn (2-3cm), 
lá phía trên nhỏ hơn, cuống ngắn (chừng 5mm). 
Hòa mọc thành chùm với cuống ngắn trông như 
bóng ở đầu ngọn hoặc đầu cành. Hoa hình ống 
hơi phình ở giữa, thất ở phía trên, dài !8mm, 
rộng 3-4mm, trên mép có 5 cánh ¡ cánh cao 
hơn. Nhị 4. Hoa màu trắng vàng nhạt (Hình 629, 
Hm 31,1). 


Cây huyền sâm Scrophularia ningpoensis khác 
cây bắc huyền sâm ở hoa mọc thành tán, màu tím. 
B. Phân bỏ, thu hái và chế biến 


Cây mới di thực vào nước ta. Nay phát triển ở 
nhiều nơi. Trước kia nhập của Trung Quốc. 

Trồng bằng hạt vào mùa xuân, môi hecta cần 
chừng I,5kg hạt giống. Thu hoạch rẻ vào tháng 
10-11. Mỗi hecta cho chừng 5 tấn rẻ tươi. 


Rẻ đào về, cất bỏ đầu, mầm, rễ con, rửa sạch 
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Hình 629. Bắc huyễn sám - Scrophularid bucrperiana 


đất, phơi nắng. Tối giữ ấm cho rể, sau một thời 
gian, màu rễ sẽ sẵm lại. Sau đó phơi cho thật 
khô. 

C. Thành phản hoá học 

Trong huyền sâm có chất scrophulann. Có tác 
giả lại nói trong cao rượu chế từ huyền sâm có 
phytosterola, ancaloit, tình dầu, axit béo, saparagin 
và chất đường. 

D. Tác đụng dược lý 

Năm 1936, hai tác giá Kinh Lợi Bản, Thạch 


Nguyên Cao có chế cao lỏng huyền sâm (rượu) 

rồi nghiên cứu tác dụng trên tìm, huyết quản, 

huyết áp. hô hấp, huyết đường và giảm sốt đối 

với động vật, thu được những kết quả san đây: 
1. Tác dụng trên tim. 


Pha cao lỏng huyền sâm với nước Locke 
Ringer rồi cho tác dụng trên tim ếch cô lập với 
nồng độ thấp (0,01-0,02%) thây sức bóp của tim 
mạnh lên, với nỗng độ trung bình (0,1%) thấy 
lực của tim yếu đi, nhịp đập trở nên chậm, với 
nồng độ cao (10%) làm cho tim ngừng đập. 

2. Tác đụng lên mạch máu. 


Huyền sâm gây dãăn mạch. Dùng cao lòng 
huyền sâm tiêm vào tĩnh mạch thö đánh mẻ, nhận 
xét thấy nếu dùng liều nhỏ (1-4ml) huyết áp hơi 
tăng, sau hạ xuống và cuối cùng trở lại bình 
thường. liều lớn (10ml) làm cho huyết áp tạm 
thời hơi hạ thấp, biên độ hô hấp tăng mạnh. 

3. Tác dụng giảm sới. 

Gây sốt cho thỏ bằng tiêm colibacille sau đó 
tiêm dưới da dung dịch huyền sâm (5ml/kg thể 
trọng) không thấy tác dụng hạ sốt. 

4. Tác dụng trên lượng huyết đường. 

Định lượng huyết đường của thỏ bằng 
phương pháp Denigea, sau tiêm dung dịch huyền 
sâm vào dưới đa, (5ml/kg thể trọng) sau đó cách 
mỗi giờ định lượng đường trong máu một lần, 


làm như vậy 5 lần: Thí nghiệm trên 4 con thỏ 
tiêm huyền sâm, thấy lượng đường huyết thấp 
hơn so với mức đường trong máu bình thường là 
15mg/100ml máu. 


5Š. Tác dụng kháng sinh, 

Theo Trịnh Vũ Phì (Trung Hoa y học tạp chí, 
1952) huyền sâm có tác dụng kháng sinh đối 
với nhiều loài vi trùng bệnh ngoài đa. 

E. Công dụng và liều dùng 

Huyền sảm được dùng làm thuốc mạnh tim, 
giảm sốt, chống viêm trong các bệnh viêm cổ 
họng, viêm amiđan, lở loét trong miệng. 

Liểu dùng 10-12g dưới dạng thuốc sắc. 

Theo ri liệu cổ, huyền sâm vị đắng, mặn, 
tính hơi hàn, vào 2 kinh phế và thận. Có tác dụng 
tư âm, giáng hoả, trừ phiên, chỉ khát, giải độc, 
lợi yết hầu, nhuận táo, hoạt trường. Dùng chữa 
các bệnh nhiệt, phiền khát. điên cuồng, yếu hầu 
sưng đau, ung thũng, tràng nhạc, táo bón. Người 
tỳ hư tiết tả không đùng được. 

Đơn thuốc có huyền sảm 

Chữa viêm cổ họng, viêm aniđan (đơn của 
Diệp Quyết Tuyền). 

Huyền sâm [Ô0g, cam thảo 3g, cát cánh 5g, 
mạch môn đông 8g, thăng ma 3g, nước 600ml. 
Sắc còn 200ml chia làm nhiều lần uống trong 
ngày hoặc làm thuốc súc miệng. 


TỤC ĐOẠN 


Còn gọi là sâm nam, đầu vù (Mèo), rễ kế (miền 
Nam), djaou pa en (Mèo Xiếng Khoảng) 

Tén khoa học Dipsacur japonicus Mia. 

Thuộc họ Tục đoạn Dipsacaceae. 

Tục đoạn hay sâm nam (Radix Dipsaci) là rễ 
phơi hay sấy khô của cây tục đoan. 

Tục là nối, đoạn là đứt vì người xưa cho rằng 
vị thuốc có tác dụng nối được gân xương đã đứt. 

A. Mô tả cày 

Cây thuộc thảo, cao I,5-2m. Thân có 6 cạnh 
trên cạnh có một hàng gai thưa, càng lên trên 


càng mau đần, gai quặp trở xuống. Lá mọc đối, 
không có cuống, bẹ ôm lấy cành hoặc thân. Lá 
non có răng cưa dài, phiến lá nho, thuôn đài, đầu 
nhọn. Gân lá cách, trên đường gản của mặt dưới 
có một hàng gai nhỏ cứng, càng lên đầu lá, càng 
mềm dần. Lá già có phiến lá xẻ sâu, răng cưa 
mau hơn lá non, phiến lá xẻ cách từ 3-9 thuy, gân 
lá có gai nhỏ như lá non. Cũng có lá nguyén. 
Cum hoa hình trứng hay hình cảu, cành mang 
hoa đài 10-2Ô0cm, 6 cạnh có lông cứng, càng lên 
trên càng mau đản. Hoa màu trắng có lá bắc đài 
1-2cm. Quả bế có 4 cạnh. màu xám trắng còn 
đài sót lại, dài 5-6mm (Hình 630,Hm 16.4). 
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B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Mọc hoang ở các savan cỏ có đất vôi và sét, 
độ cao 1.400-1.700m tại miền Bắc Việt Nam, 
nhiều nhất ở Sapa, Bình Lư (Lào Cai), Hà Giang. 
Tuyên Quang. 

Bất đầu được khai thác vào khoảng từ năm 
1935, vào các tháng 8-10 đào lấy rễ, cất bỏ mẩu 
thân và rể con, phơi khô hay sấy khô là được. 

Nhưng cũng có nơi đào rễ, cắt bỏ đầu và rễ 
con như trên rồi dùng củi gỗ hun cho rẻ mẻm, 
chất thành đống, đậy bao tải lên đợi cho rễ ẩm 
lại và chờ cho đến khi mặt vỏ ngoài có vàng hay 
hơi xám, giữa rễ có màu xanh thì đưa ra phơi 
khô hay sấy khô. 

Hiện nay nhu cầu trong và ngoài nước về tục 
đoạn rất lớn. việc khai thác những cây mọc hoang 
không đủ nhu cầu. Cần chú ý trồng ngay tại 
những nơi có cây mọc hoang. Trồng bằng hạt 
hoặc bằng cây non. 


C. Thành phản hoá học 

Tục đoạn ít được nghiên cứu. Kết quả nghiên 
cứu hiện chưa được thống nhất. 

Có tài liệu nói trong tục đoạn có một anclaoit 
gọi là lamiin, ít tỉnh dầu và chất màu. 

Sơ bộ nghiên cứu tục đoạn Việt Nam thấy 
dịch chiết tục đoạn có vị hơi ngọt, sau hơi se 
lưỡi, có phản ứng axit với giấy quỳ, cho phản 
ứng đương với các thuốc thử chung của ancaloit. 
phản ứng tanin cũng rõ rệt, có đường và có thể 
có saponin (Lê Ánh, 1961, Bộ môn được liệu) 

D. Tác dụng dược lý : 

Chưa thấy tài liệu nghiền cứu. 

Nghiên cứu tác dụng dược lý loài Dipsacus 
pilosus (cùng chỉ khác loài với tục đoạn) người 
ta thấy với liều 0,2-0,3g cao đối với Ikg thể trọng 
của chó và mèo thì thấy huyết áp cao lên, nhịp 
tìm nhanh lên đồng thời biên độ mạch cũng tăng. 
Hơi thở mau và sàu. 


Thử trên tuỷ sống của ếch thấy cao Dipsacus 
pilosus có tác dụng gây mê mạnh. 

E. Cóng dụng và liều dùng 

Tục doạn thường được dùng làm thuốc bổ 
toàn thân, thuốc dịu đau, chữa đau đớn do bị 
ngã, bị thương, còn có tác đụng lợi sữa, an thai, 
cầm máu. 
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Hình 630. Tục đoạn - Dipsacus japonicus 


Liêu dùng: Ngày uống 9-]8g đưới dạng thuốc 
sắc hay ngâm rượu. 

Theo rài liệu cổ tục đoạn có vị đắng, cay, tính 
hơi ôn, vào 2 kinh can và thận. Có tác dụng bồ 
can, thận, nối gân xương, thông huyết mạch, 
lợi quan tiết, hết đau an thai, dùng chữa đau 
lưng, động thai, di tỉnh, gân cốt đứt đau. 

Bài thuốc có tục đoạn dùng trong nhân dân 

1. Chữa động thai 

Tục đoạn (tầm rượu) 80g. đỗ trọng (tầm nước 
gừng rồi sao cho đứt tơ) 80g. Hai vị tán nhỏ trộn 
với thịt táo đỏ (táo Trung Quốc) viên bằng hạt 
ngô. Ngày uống 30 viên, chiêu thuốc bằng nước 
cơm. 

Chữa phụ nữ có thai 2-3 tháng mà động thai. 

2. Bồi rử mẫu bí lục cứu người, đẻ xong lúc 
nóng lúc rét phiển muộn. 

Tục đoạn 40g, nước 600ml. sắc còn 200ml. 
Chia làm 3 lần uống trong ngày. 

Chú thích: 


1. Ngoài vị tục đoạn Dipsacue /aponicus kể 


trên, trong đông y còn dùng rễ cây Dipsacus 
asper Wall, cùng họ với tên xuyên tục đoạn. vì 
chủ yếu mọc ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) còn mọc 
ở Vân Nam, Tây Tạng. 

Theo A. Petelot, cây tục đoạn của ta là 
Dipsacus asper nhưng so sánh cây tục đoạn khai 
thác ở ta với hình vẽ và mô tả các loài Dipsacus 
chúng tôi thấy tục đoạn của ta giống Dipsacus 


japonicus hơn. 


2. A. Petelot còn giới thiệu một vị nữa mang 
tên tục đoạn là rễ cây khổ chu thái Sonchus 
oleraceus L. thuộc họ Cúc Asteraceae 
(Compositace). 


Thực tế chúng tôi chưa có dịp thấy ai dùng vị 
này với tên tục đoạn. 


NAMSÂAM ###@ 


Còn cá tên là sâm nam, cây chân chim, kotan 
(Lào), ngũ chỉ thông, áp cước mộc, nga chưởng 
Sài. 

Tên khoa học Scheffiera octophylla (Lour.) 
Hams, (Aralia octophylla Lour.) 


Thuộc họ Ngũ gia bì Araiiaceae. 


Ta dùng thân lá và rễ của cây chân chim làm 
thuốc. 


A. Mô tả cày 


Cây nhỡ hoặc cây to có thể cao từ 2-Ñm. Lá 
kép hình chân vịt, mọc so le có 6-8 lá chét, cuống 
lá đài 8-30cm, lá chét nguyên hình trứng. đầu 
nhọn hay hơi tù đài 7-17cm rộng 3-6cm, cuống 
lá chét ngắn 1,5-2,5cm. Cuống lá chét giữa, dài 
hơn đo được 3-5cm. Cụm hoa chuỳ hoặc chùm 
tán. Hoa nhỏ màu trắng, số cánh hoa và nhị bằng 
nhau thường là 5, bao phấn 2 ngăn bầu hạ có 5-6 
ngăn. Quả mọng hình cầu. đường kính 3-4mm. 
Khi chín có màu tím sẵm đen, trong có 6-8 hạt. 
Mùa hoa nở thu đông. (Hình 631, Hm19.2). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc rải rác khắp nơi Việt Nam, nhiều nhất tại 
các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lào Cai, Hoà Bình, 
Hà Tay, Bác Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nam 
Định, Hà Nam. Rê đào vẻ rửa sạch đất cát, bóc 
lấy vỏ hoặc thái mỏng nếu lá rễ nhỏ. Phơi hay 
sấy khô. 

C. Thành phân hoá học 


Năm 1989 (Chem. Pharm. Buill., 37 (10), 27- 
2730) J. Kitajama và cộng sự đã chiết từ lá 
&ch.ocrophylla của Nhật hai tritecpennoit 
glucoztidà 3 œ-hyđroxylap.20 (29) ene 23,28 dioic 
axit 28-0-œ L.rhamnopyranosyl và 3-epo-betulinic 


axit 3-O-B. D-glucopyranozi. 

Năm 1990 (Chím. Pharm. Buil., 38(3), 714- 
716) vẫn tác giả trên còn phát hiệu thêm 2 
tntecpenoit sulfat cũng từ lá §ch. oc!tophylla mọc 
ở Nhật: 3-epi-betulinic axit 3-O-sulfate và betulinic 


” axit 3-O-sulfat. Đây là một điều thú vị vì 


trierpenoit sulfat thu được từ thiên nhiên ở dạng 
tự đo. 

D, Tác đụng dược lý 

Nguyễn Văn Đàn, Lê Nguyên Dục và Trần 
Kim lạng (Kỷ yếu cóng trình nghiên cứu được 
liệu, 1961-1971, 2,176-181) đã sử dụng dịch chiết 
vỏ thân cây Nam sâm hay ngũ gia bì chân chim 





Hình 631. Nam sâm - Schefflera octanhylla 
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bằng cồn 40° theo tỷ lệ ¡:1 thí nghiệm trên súc 
vật đã đi đến một số kết luận sau đây: 

1. Về mặt độc tính, Nam sâm có LD50 là 53,5g/ 
kg thể trọng trong khi nhàn sâm có LD50 là 
22,0g/kg, tam thất là 9g/kg thể trọng. Vậy theo 
thực nghiệm Nam sâm ít độc hơn những loại 
thuốc khác cùng họ. 

Trên súc vật thực nghiệm, khi dùng Nam sâm 
đài ngày khóng thấy có tác dụng độc hại đốt với 
các chức năng gan. thận và hằng số máu. 

2. Mặt khác qua một số thí nghiệm sau đây, các 
tác giả đã cho rằng thường phải dùng Nam sâm 
với liều tương đối cao thì mới thu được tác dụng. 

- Tăng lực (tăng khả năng vận động) trên súc 
vật: Với liều 2,5g vỏ/kg vỏ thân Nam sâm làm 
tăng rõ rệt thời gian bơi của chuột nhất trắng so 
với nhóm đối chứng. 

~ Với liều 0,75g/kg thể trọng vỏ thân Nam sâm 
(tiêm đưới da) có tác đựng kích thích rõ rệt trên 
thần kinh chuột nhất đã tiêm thuốc ngủ veronal 
nAatr1. 


- Với liều 5g vỏ/ kg thể trọng (uống) Nam sâm 
có tác dụng chống lạnh rõ rệt đối với chuột nhất 
trắng. 


- Với liều 2,5ø/kg thể trọng (tiêm đưới da) vỏ 


Nam sâm chưa thể hiện tác dụng chống nóng trên 
chuột nhất trắng thực nghiệm. 


- Với liều 5g/kg thể trọng (uống) vỏ Nam sâm 
không thể hiện được tắc dụng kiểu oestrogeh một 
cách chắc chắn (thí nghiệm trên chuột nhất trắng 
cái đã thiến bỏ buồng trứng theo phương pháp 
Allen Doisy), 

- Uống với liều 2,5g/kg thể trọng vỏ nam sâm 
có tác dụng hạ đường huyết rõ rệt trên chuột trắng 
thực nghiệm. 

3. Các tác giả đã đẻ nghị liều sử dụng cho 
người lớn là 6-lÖg bột dược liệu khó trong một 
ngày và đưa ra sử dụng trên người hai dạng bào 
chế của vỏ thân nam sâm: Dang rượu ngọt Iml 
chứa 0,2g bột dược liệu khô với tên Íangiomic 
(chai 500ml, ngày uống 2 lần, mỗi lần 15-30ml 
và dạng chxia Imi chứa 2g bột được liệu khô với 
tên là føanpgosin (lọ 15Ôml, ngày uống 5ml) 

E. Cong đụng và liên đừng 

Tại một số vùng nhân dân đào rễ về. rửa sạch, 
thái mỏng phơi khô pha hoặc sắc với nước uống 
hoặc phối hợp với các vị thuốc khác làm thuốc 
bổ, thuốc mát, thông tiểu tiện. 


Liều đùng 6-11g. 


SÁMRÙNG ®#@q/b 


Côn có tên là sâm nam, sâm rìmg, sàm đất. 


Tên khoa học Boerhaavia repens L. (B. 
difusa L., B. procumbens Wight, Axia cochin 
chinensis Lour). 

Thuộc họ Hoa phấn Nyc!aginaceae. 

A. Mô tả cây 

Sâm rừng là một loại cỏ có rể trụ hình thoi 
mắm. Thân mọc toả, hình nan hoa xe đạp, bò. 
màu đỏ nhạt. Dáng và kích thước cành rất thay 
đổi. Lá mọc đối, hình trái xoan, mắm, mềm, mép 
lượn sóng. mặt dưới màu trắng bạc có nhiều lông, 
mặt trên nhắn và có màu lục sắm, đài 2-4cm, 
rộng !5-30mm. Hoa đỏ tía, mọc thành chuỳ ở 
kẽ lá hay đầu cành. Cuống nhỏ tận cùng mang 
2-5 hoa. Quả hình trụ hai đầu nhỏ lại thành hình 
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thoi đài 3mm, trên có rãnh rộng và sẩn sùi màu 
vàng nhạt trông như được phu một lớp phấn màu 
vàng nhạt (Hình 632). 

B. Phân bỏ, thu hái và chế biến. 


Mọc hoang khắp nơi ở Việt Nam, nhiều nhất ở 
quanh nhà, dọc đường xe lửa. 


Rẻ đào về rửa sạch phơi hay sấy khô. 
C. Thành phần hoá học 


Trong rẻ cây này có tỉnh dầu, tính bột và chất 
gôm-kali nitrat. Basu và Lai (1947, ïnvestigatfors 
on Indian Medicinal Piants, Quarnt. J. Pharma. 
Pharmacoi, Œr. Br. 20: 38, 42) đã chiết được từ 
cây này một ancaloit có tính thể gọi là punamavin 
vì tên cây này ở Ấn Độ gọi là punamava. 





Hình 632. Sâm rừng hay quản trọng - 
Bocrhaaviq repens 

D. Tác dụng dược lý 

Được nhiều người nghiên cứu, nhất là ở Ấn 
Độ. Rẻ cây có tác dụng tăng lượng nước tiểu nhưng 
với liều cao có thể gây nôn mửa và ra nhiều mồ 
hôi. 

Đối với thân kính có tác dụng trấn tĩnh. 

E. Công dụng và liều dùng 

Mặc đù mang tên sâm rừng. sàm nam nhưng ít 
thấy dùng trong nhân dân ta, 

Tại Ấn Độ, rễ này được dùng làm thuốc thông 
tiểu tiện và nhuận tràng đùng trong các bệnh sũng 
nước (hydropisie), chứng thũng toàn (anasaque), 
chứng bụng nước (ascite). các bệnh gan và lá lách, 
với liều 15g, ngày dùng 2 lần. 

Còn có nơi dùng chữa ho dưới dạng thuốc bột, 
thuốc sắc, hoặc pha như pha chè. 


Nếu pha rượu chỉ đùng với liều từ 2 đến 5g một 
ngày. 
Chú thích: 


1. Theo A. Pételot ở nước ta còn một loài 
Boerhaaviu repanda WIIId. (B. sinensis Asch) 
cùng họ Hoa phân và cũng mang tên nam sâm, 
sâm đãi. 

Đây là một loài cô mảnh, nhỏ. dòn, cành có thể 
đài 1m hay hơn. Lá mọc đối hình trái xoan, phía 
đáy lá hình tim, mép lượn sóng rõ rệt và gần như 
khía tai bèo, dài 3-6cm, rộng 3-5cm. Hoa mọc thành 
chuỳ dài ở đầu cành, đầu nhánh cuối cùng mang 
một tán gồm 4-5 hoa có cuống. Quả hình thuôn 
dài 7mm, rộng 3mm, có 8-10 đường sống sản sùi, 
phân cách nhau bởi các rãnh hẹp. 

Chưa thấy dùng ở Việt Nam. 

2. Cùng mang tên sám rừng hay quan trọng 
hay sắm bòng bong*" còn có cày 
NMelminthostachys zeylanica (L.) Hook (Osmunda 
zeylanica L., Botrychium zeylanicum Sw, Ophiala 
zfylanca Desv thuộc họ Lưỡi rắn 
Ophioglossaceae. 


Cây có thân rễ mọc đứng, rễ to. Cuống lá dài 
20-30cm, dày màu nâu đen nhạt. Phiến lá bất thụ 
hình ngón tay có mép nguyên lượn sóng hoặc răng 
cưa thưa và không đều, phần hữu thụ thành bông 
đài 10-15cm, rộng Ö,5-lcm có một cuống mọc từ 
phần bất thụ ra. 

Có rải rác ở kháp Việt Nam, Pétetot đã thấy cây 
này ở vùng rừng Kép, ở Hà Bắc, Việt Nam. 

Chưa thấy khai thác ở Việt Nam. Ở Malaixia 
thân rễ được dùng trong nước và xuất khẩu sang 
Trung Quốc với tên quản trọng làm thuốc bổ và 
chữa sốt. 


KHỔ SÂM 


Tên khổ sâm có nghĩa sâm đắng được dùng 
để chỉ ba vị thuốc nguồn gốc và công dụng khác 
hẳn nhan. 

1. Hạt khổ sảm: Thực tế là quả của cây sầu 
đâu rừng Brucea sumatrana thuộc họ Khổ sám 
(Simarubaceae), hay nha đảm tử-khổ luyện từ, 
Xem vị nha đảm tử ở mục thuốc chữa ly. 


2. Lá của cây khổ sâm Croton tonkinensis 
thuộc họ Thầu dâu Euphorbiaceae. 


3. Rễ cây đã hòe (hòe mọc hoang) Sophora 
ƒlavescens. 


Hai vị sau được giới thiệu đưới đây. Cần chú 
ý khi đùng để tránh nhầm lẫn. 
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CÂY KHỔ SÂM CHO LÁ (1) 


Tên khoa học Croton tonkinensis Gagnep 

Thuộc họ Thầu dầu Euphorbiaceae. 

Ta dùng lá phơi khô của cây khổ sâm. 

Á. Mô tả cây 

Cây nhỏ cao độ 0,7-Im. Lá mọc cách hay gần 
như mọc đối, có khi mọc thành vòng giả gồm 3-6 
lá. Lá hình mũi mác, mép nguyên dài 5-1 cm, rộng 
1-3cm. Cả hai mặt lá đều có nhiều lông hình khiẻn 
óng ánh (kiểu lông ở lá cây nhót) nhưng mặt đưới 
nhiều hơn ở mặt trên. Khi phơi khô, mặt lá đưới có 
màu trắng bạc. mặt trên có màu nâu đen. Cụm hoa 
mọc ở kế lá hay đầu cành, lưỡng tính hay đơn 
tính. Hoa đực có 5 lá đài, 12 nhị, hoa cái có 5 lá 
đài, 3 vòi nhị. Quả gồm 3 mảnh vỏ, màu hung 
hung đỏ (Hình 633, Hm 14,2). 


B. Thành phản hoá học 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu 

C. Tác dụng dược lý 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu 

D. Công dụng và liều dùng 

Cây này mới được nhiều người chú ý mấy 
năm gần đây do được dùng trong đơn thuốc chữa 
đau dạ dày, có lá khôi sau đây: 


Lá khôi Arđista syÌveeiris SÚg 

Lá bổ công anh 4ctuca indica 20g 

Lá khổ sâm Croton tonkinensis 12g 

Nước 600ml 

Sắc đặc và cô còn chừng 200ml chia làm 2 





Hình 633. Cảy khổ sâm cho lá - Croton tonkinensis 


hay 3 lần uống trong ngày. 

Uống liên tục trong 10 ngày, lại nghỉ 3 ngày. 
Cứ như vậy cho đến khi khỏi đau. uống thêm 
một tuần nữa. 


Có người thêm vào đơn thuốc trên 3 lát gừng 
sống đối với người hay đi ia lỏng. 

Nếu dùng nêng thường dùng với liều 24-40g 
(lá khô sao vàng), thêm 600ml nước (3 bát), sắc 
còn I bát (200ml), chia 2 hay 3 lần uông trong 
ngày, l5 phút đến nửa giờ trước khi ăn cơm. Đề 
ăn ngon cơm, giúp sự tiêu hoá. 


CÂY KHỔ SÂM CHORẺ ## 


Còn có tên là đã hòc, khổ cốt, khổ sâm 


Tên khoa học Sophora flavescens Ait (So- 
phora angustifolia Sieb et Zucc.) 


Thuộc họ Cánh bướm Fabacede (Papilionaceae). 


Khổ sâm (Radix Sophorae) là rễ phơi hay sấy 
khô của cây khổ sâm. 


A, Mô tả cây 
Cây nhỏ cao 0,5-1,2m. Rễ hình trụ, vỏ ngoài 


(U Tên “khổ sâm cho lá" do chúng tôi mới đặt ra, để dễ phản biệt. Trong nhân dân chỉ có tên 


khổ sảm. 
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màu vàng lá kép lông chim lẻ, mọc so le, gồm 
5-10 đôi lá chét. Lá chét hình mác đài 2-4,5cm, 
rộng 7-l6mm. Hoa mọc thành chùm đài 10- 
20cm. Hoa màu vàng trắng. Quả giáp đài 5-12cm, 
đường kính 5-8mm, đầu có mỏ dài chứa 3-7 
hạt, gần hình cầu, màu đen (Hình 634). 

B, Phân bỏ, thu hái và chế biến 


Cây này chưa thấy ở Việt nam. Đang được đi 
thực. Hiện vị thuốc vẫn nhập của Trung Quốc. 
Tại Trung Quốc cây mọc ở khắp các tỉnh Vân 
Nam, Phúc Kiến, Quảng Đông. Hà Bắc. 

Qua địa lý phân bố ở Trung Quốc, ta thấy có 
thể tìm thấy cây này ở Việt Nam tại các tỉnh 
biên giới Trung-Việt. 

C. Thành phản hoá học 


Trong rễ khổ sâm, người ta đã nghiên cứu 
thấy các chất như: 2,5% chất ancaloit có tên 
matrin C,H,N,O, sophocacpinn C..H,N,O.H,O, 
oxymatrin C,.H,O.N,.H,O. Ngoài ra trong rẻ 
còn có chất xytisin C.H,,ON,. Trong lá khổ sâm 
có chứa 47mg% vitamin C. Trong hoa có 0,12% 
tinh đầu. 


Chất matrin được nhà bác học Nhật Bản Nagai 
chiết xuất từ năm 1899 và được Kondo (Nhật 
Bản 1928-1935) xác định công thức khai triển 
như sau: 


CHa— CHạ 
© mm. 
liBSif 
CH —CH — vu 
Dữ CHa 
CH | - CM 
Giz-⁄N — bm 
1 
CH 
CH:— —C CH 
tu CHa N 
| | | co 


£fH„-—CH —CHa 


Xiiem 





Hình 634. Cay khổ sâm cho rễ - Sophora [lavcscens 


Matrin có nhiều đạng tỉnh thể và nhiều độ 
chảy khác nhau 76-87° và 84°. Hơi tan trong ête, 
cồn, clorofooc, benzen, nước lạnh, ít tan trong 


CHa2a — liệu 
| 
co 


| 
KH —N 


¡án 


CH —CH — re 
Ù 

T 
CH¿ 


| 
CH¿ạ—N — CHz 


CH¿ 
em 


Matrin II 


ête đầu hoả, ít tan trong nước nóng hơn trong 
nước lạnh. 

D. Tác dụng được lý 

Tác dụng đối với trung khu thần kinh. Theo 
báo cáo của Doãn Cơ Ninh (1933) dùng matrin 
tiêm vào thỏ nhà thấy trung khu thần kinh bị tê 
liệt, đồng thời phát sinh hiện tượng co quắp (kinh 
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loạn), cuối cùng hô hấp ngừng lại rồi chết. Nếu 
tiêm vào một loại ếch (thanh oa) thì trước tiên 
thấy hiện tượng hưng phấn. rồi sau tê liệt, vận 
động hô hấp chậm lại không theo quy tắc nào 
cả, rồi đến co quấp và chết do ngừng hô hấp. 
Hiện tượng co quấp này do phản xạ tuỷ sống 
tăng mạnh. 

Một tác giả Nhật Bản báo cáo tiêm matrin vào 
dưới da của thỏ thì liều tối thiểu gây chết đối với 
thỏ là 0,4g/kg thể trọng, lúc đầu gây hiện tượng 
co quấp mạnh, cuối cùng ngừng hô hấp và chết. 

Tác dựng lợi tiểu. Năm 1953, một tác giả 
Trung Quốc nghiên cứu trên thỏ và trên lâm sàng 
thuốc chế từ khổ sâm và chất matrin thấy những 
kết quả sau đây: 

1. Trong số 30 bệnh nhân mắc bệnh ho, đạ 
dày, ruột, tìm và máu, uống thuốc khổ sâm thì 
27 bệnh nhân thấy lợi tiển rỗ rệt (90%). Ngày 
uống 4g khổ sâm, bắt đầu có kết quả lợi tiểu; 
với liều 8g một ngày, kết quả tốt nhất, với Hẻu 
12g một ngày kết quả cũng chỉ như liều 8g. Do 
đó tác giả đẻ nghị liều 8g đối với người lớn cân 
nặng 45kg và có thể tính liều: 8/45 làm cơ sở 
đối với người khác. 

2. Định lượng clorua trong nước tiểu bằng 
phương pháp Koranyi-Ruszuyak thì thấy nước 
tiểu của 9 bệnh nhân có lượng clorua tăng cao. 

3. Dùng dung dịch matrin 0,13% và 1% tiêm 
vào 3 con thỏ đực lớn và 3 thỏ con sức nặng 
0,935-1,3I kg (tiêm dưới da, mạch máu. màng 
bụng hoặc bắp thịU), thì thấy tất cả các con vật và 
các phương pháp tiêm khác nhau đều gây lợi 
tiểu rõ rệt với liều 2ml dung dịch 1% cho mỗi 
con, không có hiện tượng phụ khó chịu nào, 


ĐINH LĂNG 


Còn gọi là cây gỏi cá, nam đương lâm 


Tên khoa học Polyscias ƒruticosa (L.) Harms 
(Panax futicosum L, Nothopanacv ƒruticosum 
(L.) Miq.. Tiephemopanax fruticosus (L.) R. Vĩg. 


Thuộc họ Ngũ gia bì Araliacede. 
Tà dùng rễ hay vỏ rễ phơi hoặc sấy khô của 
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cũng không ảnh hưởng gì đến sự lớn của thỏ 
con. Tác giả còn căn cứ trên thí nghiệm, ấn định 
liều cho người lớn là 0,45g, đùng dưới đạng dung 
dịch 10% tiêm một lần 5ml. 

Tiếc rằng trong bản báo cáo, tác giả không 
cho biết lượng nước uống hàng ngày của bệnh 
nhân và con vật. 

Tác dụng đối với huyệt áp. Vàn theo tác giả 
nói trên, khi bệnh nhân uống nước sắc khổ sâm, 
huyết áp thay đổi trong phạm vị giới hạn thay 
đổi sinh lý đo đó ông cho rằng khô sâm không 
có tác dụng bỏ tim, cũng không có tác dụng 
tảng hoặc giảm huyết áp. 

Tác dụng đổi với dạ dày và ruột. Khổ sâm là 
một vị thuốc bổ đáng. 

E. Công dụng và liều dùng 

Khổ sâm là một vị thuốc bổ đắng, thuốc lợi 
tiểu tiện. 

Ngoài ra còn công dụng chữa ly, sốt quá hoá 
điên cuồng, còn dùng chữa giun và ký sinh của 
súc vật, sắc nước rửa mụn nhọt, lở loét. Ngày 
dùng 12g dưới dạng thuốc sắc, chia làm 2-3 lần 
uông trong ngày. 

Đơn thuốc có khổ sảm 

Chữa sốt quá hoá điên cuồng: 

Viên khổ sảm: 

Khổ sâm tán bột, thêm mật vào viên thành 
viên bằng hạt ngô. Ngày uống l0 viên. Dùng 
nước sắc bạc hà làm thang chiêu thuốc. 

Thuốc chữa ly. 

Khổ sâm sao vàng tán nhỏ. Ngày uống 3 lần, 
chữa ly ra máu. 


2m *ã# 


cây định lãng. 

A. Mô tả cây 

Đỉnh lãng còn gọi là cây gỏi cá (vì nhân đân 
thường lấy lá để ăn gỏi cá, nhưng tên định lăng 
phổ biến hơn) là một loại cây nhỏ, thân nhấn, 
không có gai, thường cao 0,8 đến I,5ðm. Lá kép 


3 lần xẻ lông chim đài 20-40cm, không có lá kèm 
rõ. Lá chét có cuống gầy đài 3-l0mm, phiến lá 
chét có răng cưa không đều, lá có mùi thơm. Cụm 
hoa hình chuỳ ngắn 7-]§mm gồm nhiều tán, mang 
nhiều hoa nhỏ. Tràng 5, nhị 5 với chỉ nhị gầy, bầu 
hạ 2 ngắn có dìa tráng nhạt. Quả đẹt dài 3-4mm, 
đày Imm có vời tồn tại (Hình 635). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Định lăng là một cây được trồng phổ biển 
làm cảnh ở khắp nước ta, mọc cả ở Lào và miền 
nam Trung Quốc. 

Trước đây không thấy dùng làm thuốc, gần 
đây đo sự nghiên cứu tác dụng bổ mới bắt đầu 
được dùng. Thường đào rễ, rửa sạch đất cát, phơi 
hay sấy khô. 

C. Thành phần hoá học 


Trong định lãng đã tìm thấy có các alcaloit, 
glucozit, saponin, flavonoit, tanin, vitamin B,, các 
axit amin trong đó có lyzin, xystei, và methionin 
là những axit amin không thể thay thế được (Ngô 
Ứng Long-Viện quân y, 1985). 

D. Tác dụng được lý 


Năm 1961, các khoa dược lý, được liệu và 
giải phẫu bệnh lý Viện y học quân sự Việt Nam 
nghiên cứu tác dụng của đỉnh lăng làm tăng sức 
dẻo dai của cơ thể và một số tác đụng khác đã đi 
đến két luận sau đây: 


1. Nước sắc rẻ định lăng có tác dụng làm 
tâng sức dẻo dai của cơ thể trên thí nghiệm cấp 
tính tương tự như nhân sâm. 


Tam thất và các cây khác cùng họ có tác dụng 
làm tăng sức dẻo dai của cơ thể (thí nghiệm trên 
chuột mình tròn lội nước theo phương pháp thí 
nghiệm cấp tính của L. I. Brekman). Nhưng trên 
thí nghiệm trường diễn, tác dụng chóng hết và 
thường hay tích luỹ. 

2. Với liều 0,1ml cao lỏng định lăng cho 20g 
thể trọng sống làm giảm hoạt động của chuột 
nhát trắng. 


3. Đình lăng tác đụng trực tiếp trên cơ tim 
ếch. cỏ lập (theo phương pháp Straub) với liều 
nhất định làm giảm trương lực cơ tìm, làm tim 
co bóp yếu và thưa, tiến tới tìm ngừng đập. 

4. Dung dịch nước 0,2 đến 1% rễ định lăng 
gây co mạch tai thỏ cô lập theo phương pháp 





Minh 635. Cảy định Lang - Polyscids fruicosa 
Kravkov. 


Š. Với liều 0,5m] dung dịch cao định lãng 
100-200% trên 1 kg thể trọng tiêm tĩnh mạch 
vành tai đều tăng cường hô hấp vẻ biến độ và 
tần số: Huyết áp nhất thời ha xuống. 

6. Trên tử cung tại chỏ, với liều Iral đụng 
dịch cao đỉnh lăng 100% cho 1kg thể trọng tiêm 
nh mạch vành tai làm tảng co bóp từ cung nhe. 


7. Định lãng có tác dụng tăng tiết niệu gấp 
trên 5 lần so với bình thường với liều uống 2ml 
dung địch định lăng 100% cho 100g thể trọng 
(thí nghiệm trên chuột bạch Trung Quốc). 


8. Liều độc: Định làng ít độc, so với nhân 
sâm còn ít độc hơn. Giải phẫu bệnh lý những 
chuột chết vì liều độc thì thấy gây tổn thương 
nặng tổ chức cơ sở các tạng nhất là ở gan, thận, 
tim, não, cuối cùng chết. Liều độc tiêm phúc 
mạc DL50 của đính lãng là 32,9g/kg trong khi 
đó DL50 của nhân sâm là 16,5g/kg, của ngũ 
gia bì Liên Xô cũ (Eieurherococcws) là 14,5g/ 
kg, chứng tỏ đinh lăng ít độc hơn 2 vị thuốc 
nhân sâm và ngũ gia bì Liên Xô cũ. Cho uống 
với liêu 50g/kpg thể trọng chuột vẫn sống bình 
thường. 


Độc tính trường diễn thấy xung huyết ở gan, 
tim, phổi, đạ dây, ruột. biến loạn dinh dưỡng 
tìm, gan, thận. Trước khi chết có hiện tượng ia 
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lỏng, xù lông, mệt mỏi, kém ăn, sụt cân. 

9. Làm tăng sức để kháng của chuột đối với 
tác hại của bức xạ siêu cao tần và thấy có tác 
dụng kéo dài thời gian sống của chuột hơn so 
với một số thuốc như ngũ gia bì Eleutherococcus 
của Liên Xô cũ, đương qui, ba kích. Tác dụng 
này có thể là do tính chất bồ chung nhưng còn 
có thể do cơ chế điều nhiệt của đỉnh lăng. 


10. Ngô Ứng Long và Xavaev (Liên Xô cũ) 
đã cùng nhận thấy định lãng có tác dụng tốt đối 
các nhà du hành vũ trụ khi luyện tập trong tư thế 
tĩnh, đầu dốc ngược. 

Thực nghiệm trên người, viên bột rễ định lăng 
làm tăng kha năng chịu đựng của bộ đội, vận 
động viên thể dục, thể thao trong các nghiệm 
pháp gắng sức cũng như luyện tập. 

E. Công dụng và liều dùng 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu dược lý, Viện 
y học quân sự Việt Nam năm 1964 cho thí 
nghiệm dùng trên người thấy với liều 0,23 đến 
0,50g bột định lăng một ngày đưới đạng thuốc 


BẢN LONG SÂM 


Còn có tên là sam cuốn chiếu, thao thảo, mẽ 
đương sâm. 


Tên khoa học §piranithes sinensit (Pers) 
Ames, (Spranthes austraiis Lindl). 

Thuộc họ Lan Orchiảaceae. 

Ta dùng toàn cây cả rễ của cây bàn long sâm 

A. Mô tả cây 

Loại cỏ sống làu nãn. Thân rẻ ngắn, có những 
rể củ mãm mọc toả từ gốc ra. Thân nhỏ nhưng 
đài, cao tới l5-45cm. Lá mọc từ gốc, hình lưỡi 
mác hẹp và đài, dài ngắn không đều, dài nhất 
có thể tới 15cm. Những lá phía trên thường thoái 
hoá, chỉ còn như bẹ ôm lấy thân. Hoa mọc thành 
bông, xoắn ốc, dài 5-]cm màu trắng phớt hông 
hoặc đỏ. Quả hơi hình trứng có lông mịn. Mùa 
hoa vào mùa hè (Hình 636). 

B. Phân bỏ, thu hái và chế biến 


Mọc ở khắp những đồng cỏ miền núi ở Việt 
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sắc hay ngâm rượu nhẹ độ (30) thì có kết quả 
tăng sức dẻo đai của cơ thể như khi nghiên cứu 
trong phòng thí nghiệm. 

Trong nhàn dân, ngoài công đụng ăn gỏi cá, 
có nơi dùng đinh lãng chữa ho, ho ra máu, thông 
tiểu, thông sữa, kiết ly nặng. Tại Án Độ, theo K. 
M. Naikaral, định lãng được dùng chữa sốt, làm 
sản đa. - 

Đưm thuốc có đỉnh lăng 

1. Chữa bệnh mỏi mệt, biếng hoạt động: 

Đinh lăng (rể) phơi khỏ, thái mỏng 0,50g, 
thêm 100ml nước, đun sôi trong l5 phút, chia 2 
hay 3 lần uống trong ngày. 

2. Thông tỉa sửa, căng vú sửa. 

Rẻ cây đính lãng 30-40g. Thêm 500m] nước 
sắc còn 250ml. Uống nóng. Uống luôn 2-3 ngày, 
vú hết nhức, sữa chảy bình thường (y sĩ Kim 
Hơán, Y học thực hành, 7-1963). 

3. Chữa vẽ thương: 

Giả nát lá định lăng đắp lên. 


&S., #@Ð 





Hình 636, Bản long sâm - Spiranthes sinensis 


Nam. Có mọc cả ở Trung Quốc, châu Úc. 
Mùa thu đào cả cây lấy rẻ phơi khó mà dùng. 
C. Thành phản hoá học 
Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. 
D. Tác dụng dược lý 
Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. 


E. Công dụng và liều dùng 

Chưa được phổ cập lắm. Nhưng những nơi 
quen dùng coi là một vị thuốc bổ như sâm. Dùng 
trong những trường hợp cơ thể suy nhược, thổ 
huyết, bệnh vẻ thận. 

Theo kinh nghiệm của nhân dán Trung Quốc 
dùng trong trường hợp không muốn ăn uống, 
miệng đầy dãi, nói năng khó, thở khó v.v... 


NẤM LINHCHI 4# 


Còn gọi là ]inh chỉ thảo, nấm trường thọ, nấm 
lim, thuốc thần tiên. 


Tên khoa học Ganoderma lucidum (Leyss ex. 
Fr.) Karst. 

Thuộc họ Nấm gỗ Ganodermadtaceae. 

Gần đây tại thị trường thuốc y học cổ truyền 
dân tộc, loại thuốc nhập nội, có xuất hiện một 
loại thuốc mới là nấm linh chỉ, nấm trường thọ 
(Longevity mushroom) dưới nhiều dạng. Toàn 
tay nấm phơi hay sấy khô, cốm linh chị , dạng 
đông khô đóng thành nang (linh chi tính), linh 
chi trộn nhân sâm, linh chỉ phấn hoa... với giá 
rất đắt. Ngay tại Trung Quốc giá linh chỉ cũng 
đất hơn cả nhân sâm. Vậy linh chi là gì? chúng 
tôi xin gới thiệu sau đây một số hiểu biết hiện 
nay về nấm linh chỉ. 

A. Mô tả cây 

Trước hết cần biết ngay rằng nấm linh chi 
không phải là vị thuốc mới phái hiện ít năm gần 
đây. Mà linh chỉ là một vị thuốc đã được ghi 
trong tập sách “Thần nóng bản thao” viết cách 
đây khoảng 2.000 năm. Lý Thời Trân, tác giả 
bộ “Bản thảo cương mục” nổi tiếng thế giới (Lần 
đầu tiên in năm 1595), cũng đã giới thiệu vị linh 
chỉ với khoảng 2.000 từ và 6 loại linh chỉ mang 
mầu sắc và tên khác nhau: Thưnh chỉ (linh chỉ 
mầu xanh), hồng chỉ (mầu hồng) còn gọi xích 
chỉ, đơn chỉ, hoàng chỉ (còn gọi là kim chỉ) mẫu 
vàng, bạch chỉ (còn gọi ngọc chỉ) mầu trắng, 
hắc chỉ (còn gọi huyến chỉ) mẫu đen, tử chỉ- 
linh chỉ mầu tím. Tuy có ghi trong các sách cổ 
nhưng ít người được thấy, được sử dụng, nên 


linh chi từ lâu vẫn thuộc loại thuốc quí hiếm, chỉ 
có vua chúa, người giầu mới có để sử dụng. Chỉ 
trong vòng 20 năm gân đây, có sự hợp tác giữa 
các nhà khoa học hiện đại với các lương y có 
kinh nghiệm, bí mật của nấm linh chỉ mới dần 
đần được sáng tỏ, nhưng còn rất nhiều vấn đề 
chưa có thể kết luận đứt khoát. Cần phải sử dụng 
và tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu kinh nghiệm của 
người xưa. 

Về thực vật, người ta xác định năm lình chỉ 
không phải một loại cỏ, mà là một loại nấm hoá 





Hình 637. Nám linh chỉ - Gunoderma lucidum 
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gỗ có cuống dài hoặc ngắn, mũ nấm có dạng 
hình thận, có dạng hình tròn hay hình quạt. 
Cuống thường cắm không ở giữa mũ nấm mà 
cắm lệch sang một phía mũ. Hình trụ tròn hay 
đẹt có thể phân nhánh cuống và cuống có mầu 
khác nhau tuỳ theo loài, loài đỏ thay đổi từ nâu 
đến đỏ vàng, đỏ cam, mặt trên bóng loáng như 
đánh vécni, trên mặt mũ có những vàn đồng tâm. 

Thụ tảng mầu trắng ngà, khi già ngả mầu 
nâu vàng, mang nhiều lỗ nhỏ li tỉ là các ống thụ 
tầng mang bào tử. Bào tử loài xích chi hình trứng, 
được bao bọc bởi 2 lớp màng, màng ngoài nhắn, 
không mầu, màng trong mầu gỉ sắt, lỗ nấy mầm 
có hình gai nhọn. 

Toàn nấm gồm những sợi nấm không mầu, 
trong sáng, đường kính 1-3mm, có phân nhánh. 

Tên khoa học được xác định là Ganodewna luci- 
đươn (Leyss. ex. Fr.) Karst. Nhưng có tác giả lại đành 
tên này cho linh chỉ nói chung, còn loại linh chỉ tím 
được xác định là Ganoderma japomecưm (Fn) Lloyd. 
Tuy nhiên theo như kinh nghiệm xưa, tất cả các loài 
linh chỉ mâu sắc khác nhau đều được sử dụng, nhưng 
với những tính chất và tác dụng khác nhau. Cho 
nên đây cũng là một vấn đề chúng ta cần chú ý 
(Hình 637, 638, Hm 40,2). 

B. Phân bỏ, thu hái và chế biến 


Linh chỉ thường thấy mọc hoang đại ở các 
vùng núi cao lạnh ở một số tỉnh của Trung 
Quốc(Tứ xuyến, Quảng Đông, Quảng Tây...) 

Gần đây, trên cơ sở những giống cây hoang 
đại người ta đã tổ chức trồng theo qui mỏ công 
nghiệp để đáp ứng nhu cầu dùng trong nước và 
xuất khẩu. Ngoài Trung Quốc, Nhật bản cũng 
đã tiến hành trồng nhưng khí hậu không thuận 
tiện như Trung Quốc. 

Ở nước ta, một số cơ sở đã bắt đâu trồng nấm 
linh chi để dùng trong nước và xuất khẩu. 

Người ta thu hoạch nâm, phơi sấy khỏ rồi sử 
dụng bào chế các đạng bột, thuốc nước ngọt 
hay đông khô... 


C. Thành phản hoá học 

Mặc dầu mới được đưa vào sử dụng rộng rãi 
ở Trung Quốc vào 20 năm gần đày, nhưng nhiều 
viện nghiên cứu thuộc các tỉnh khác nhau ở 


Trung Quốc đã nghiên cứu nhưng cũng chưa 
tìm được hoạt chất. Chúng tôi kê sau đây kết 


.8Ø2 





Ninh 638. Nấm linh chỉ có cuông đời 


quả nghiên cứu của một số cơ sở: 

Viện nghiên cứu tỉnh Quảng Đông nghiên 
cứu thành phần hoá học của nấm linh chỉ mọc 
hoang dại thấy: Nước 12-\13%, lignin 13-14%, 
hợp chất có N 1,6-2,1%, hợp chất phenol 0,08- 
0,1%, tro 0,022%, xelluloza 54-56%, chất béo 
1,9-2%, chất khử 4-5%, hợp chất steroit 0,14- 
0.16%. Có tài liệu cho biết trong nãm linh chỉ có 
0.3-0,4 ?% ergosterol (C, .H,O). 
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Viên nghiên cứu kháng sinh Tứ Xuyên tìm 
thấy axit amin, protein, saponin, steroit. 

Học viên y học Bắc Kinh phát hiện đường 
khử và đường kép axit amin, dầu béo. 

Theo những công trình nghiên cứu mới nhất 
của Viện nghiên cứu linh chì hoang dại của toàn 
Trung Quốc thì trong hỗn hợp 6 loại linh chỉ có 
hàm lượng eermanium cao hơn lượng germa- 
nium có trong nhân sâm từ 5 đến 8 lần. Germa- 
nium giúp khí huyết lưu thông, các tế bào hấp 
thu oxy tốt hơn. Lượng polysacarit cao có trong 
linh chi tăng cường sự miễn dịch của cơ thể, 
làm mạnh gan, cô lập và điệt các tế bào ung thư. 
Axit ganoderic có tác dụng chống dị ứng và 
chống viêm. 

D. Công dụng và liều dùng 

Tính chất và tác dụng của nấm linh chỉ theo 
Thần nông bản thảo và Bản thảo cương mục 
như sau: 


Thanh chỉ tính bình, không độc chủ trị sáng 


mắt, bổ can khí, an thần, tăng trí nhớ, cường 
khí, chữa viêm gan cấp và mãn tính. 

Hồng chỉ (xích chỉ, đơn chỉ) vị đắng, tính 
bình, không độc, tăng trí nhớ, chữa các bệnh 
thuộc về huyết và thần kinh, tim. 


Hoàng chỉ (kim chỉ) vị ngọt, tính bình, không 
độc, làm mạnh hệ thống miễn dịch. 


Hắc chỉ (huyền chÙ vị mặn, tính bình, không 
độc, chủ trị bí tiểu tiện, sỏi thận, bệnh ở cơ quan 
bài tiết. 

Bạch cíỉ (ngọc chỉ) vị cay, tính bình, không 
độc, chủ trị hen, ích phế khí. 


Tự chỉ (lĩnh chị tím) vị ngọt, tính ôn, không 
có đóc, chủ trị đau nhức khớp xương, gân cối. 

Nói tóm lại dùng ố loại linh chỉ lâu ngày sẽ 
giúp cho nhẹ người, tăng tuổi thọ. 

Ứng dụng trên lám sàng. theo đõi bời những 
thầy thuốc YHKH tại một số bénh viện, những 
thầy thuốc của YHKH Trung Quốc đã đi đến 
kết luận rằng nấm linh chỉ có tác dụng trên một 
số bệnh như đau thất cơ tìm, bệnh ở mạch vành 


của tim, huyết áp không ổn định, khi thấp khi 
cao, viêm phế quản, hen, thấp khớp, viêm gan 
mãn, bệnh phụ nữ vào thời kỳ mãn kinh, bệnh 
đường tiêu hoá, giúp thông minh và trí nhớ... 

Cách và liều dùng đơn giản nhất là đùng toàn 
nấm lính chỉ đã phơi sấy khô, thái mỏng hoặc 
tán thành bột đun nước sôi kỹ (sỏi L5-30 phút) 
lấy nước uống trong ngày. Liêu dùng mỗi ngày 
2-5g nấm linh chi. Nước sắc nấm linh chỉ có 
mùi thơm, vị hơi đắng, có thể thêm đường hay 
mật ong vào cho dễ uống. 

Nhiều người còn mua nấm linh chỉ khô về 
nấu canh, nấu súp làm món ăn bổ cao cấp, có 
khi cùng nấu với thịt, một số vị thuốc bố khác. 

Để tiện cho người sử dụng, nhiều xưởng 
thuốc ở Trung Quốc đã chế nấm linh chi thành 
nhiều dạng thuốc như viên lính chí, thuốc nước 
ngọt có linh chỉ, nước sắc linh chí đông khô 
đóng thành nang, mỗi nang 300-500mg đông 
khô nấm linh chi. Với liều dùng 1-2 nang một 
ngày. Dùng nước nóng để uống thuốc. Có loại 
trà nhân sâm để phối hợp với linh chỉ. 


HÀ THỦ Ô 


Hà thủ ô được coi là một vị thuốc bổ đông y 
có khả năng làm người già hoá trẻ, tóc bạc hoá 
đen. 


Nhưng ở nước ta có hai vị mang tên là hà 
thủ ô. 


l. Hà thủ ô đỏ là vị đúng, được Trung Quốc, 
Nhật Bản cơi là vị chính thức. 

2. Hà thủ ô trắng thường coi là nam hà thủ ô. 
Chúng tới giới thiệu cả hai vị. 


HÀ THỦ ÔĐỎ #8 


Còn gọi là thủ ð, giao đằng, dạ hợp, địa tỉnh, 
khua lình (Thái), mãn đăng tua lình (Lào-Sảm 
Nưa). mằn năng ón (Thổ). Mân đăng=khoai lang, 
tua lình=con khỉ. vì giống củ khoai lang mọc ở 
chỗ khi hay đi lại. 

Tên khoa học Polygonum multiflorum Thunb. 
Fallopia mulIlflorad, (PIeWFop†erus cordatMs 
Turc?). 


Thuộc họ Rau răm Polygonaceae. 


Hà thủ ô đỏ (Radix Polygoni multiflon) là rễ 
củ phơi khô của cây hà thủ ð. 


S3 - CTVN 


A. Lịch sử hà thủ ö 


Trong Bản thảo cương mục ghi lịch sử hà thủ 
ô như sau: “Thứ thuốc này vốn tên là giao đằng, 
sau vì öng Hà Thủ Ô uống nên mới đổi tên: Hà 
Thủ Ô người ở huyện Nam Hà thuộc Thuận 
Châu, có tổ tên là Năng Tự, cha tên là Điển Tú”. 

Năng Tự vốn có tên là Điền Nhi. Điền Nhị 
khi sinh ra yếu ớt. Năm 58 tuổi vẫn không vợ 
con, thường ham đạo thuật, theo các thầy học 
đao ở núi. Một hôm uống rượu say nằm ở sườn 
núi bông thấy hai gốc cây leo cách xa nhau tới 
3 thước (thước cô=0,30m vậy cách nhau 0,90m- 
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chú thích của Ð. T. L). Cành lá quấn với nhau, 
lâu lâu lại rời nhau ra rồi lại quấn với nhau nhự 
trước. Điển Nhi thấy làm lạ, sáng hôm sau đào 
lấy củ đem về hỏi mọi người, không ai biết là củ 
gì. Sau đó một ông già từ phương xa lại chơi, 
Điền Nhi đem ra hỏi, ông già bảo: Anh đã không 
có con mà thứ cây này lại có sự lạ như vậy có lẽ 
là một vị thuốc thần tiên nén đem sắc mà uống. 
Điển nhị liền đem tán bột, mỗi lần uống I đồng 
cân (= 4g-chú thích của Ð. T. L). Hoà với rượu, 
uông luôn 7 ngày, đã nảy ra ý tưởng tình đục, 
uống luôn vài tháng, thời mạnh khoẻ như người 
thường. Vì thế nên uống mãi, dần dần tăng thêm 
tới 2 đồng cân (=8g). Uống suốt một năm các 
bệnh tật đều khỏi, tóc đương trắng hoá đen, vẻ 
mặt trẻ lại, trong khoảng 10 năm sinh được vài 
con giải, đo đó mới đổi tên là Năng Tự. Cùng 
với con là Điền Tú tiếp tục cùng uống thứ bột đó 
mà thọ tới 160 tuổi. Điển Tú sinh ra Thủ Ô. 
Thủ Ô cũng uống mà sinh được vài con trai, thọ 
tới 130 tuổi tốc vẫn còn đen. Có người là Lý An 
Kỳ bạn thân với Thủ Ô, lấy được bài thuốc đó 
đem về uống cũng sống rất lâu và thuật lại truyện 
trên...” 


Chúng tôi ghi lại đây chút ít lịch sử để hiểu 
tác dụng và cách dùng của người xưa. 

B. Mô tả cây 

Cây hà thủ ð còn có tên là giao đẳng vì dây 
leo xoắn vào nhau, hoặc dạ hợp vì đêm quấn vào 
nhau(?). Tên khoa học Palygonum muitflorum 
(Polygonum là có nhiều đốt, nhiều mất, 
multiflorum là nhiều hoa. vì cây có nhiều đốt, 
nhiều hoa). 


Đây là một loại dây leo, sống nhiều năm. Thân 
mọc xoắn vào nhau. Mặt ngoài thân có màu xanh 
tía có những vân hoặc bì khổng, mặt thân nhấn. 
không có lông. Lá mọc so le, có cuống đài. Phiến 
lá hình tim hẹp, dài 4-§cm, rộng 2,5-5cm, đầu 
nhọn, phía cuống hình tim, hoặc hình mũi tên, 
mép nguyên hoặc hơi lượn sóng, cả hai mặt đều 
nhắn và không có lông. Lá kèm mỏng, màu nàu 
nhạt ôm lày thân. Hoa nhỏ, đường kính 2mm, 
có cuống ngắn 1-3mm. Hoa mọc thành chùm 
nhiều nhánh. Cánh hoa màu trắng. Nhị 8 với 3 
nhi hơi dài hơn. Bầu hình 3 cạnh, vòi ngắn gồm 
3 cái rời nhau, nuôm hình mào gà, rũ xuông. Mùa 
hoa tháng 10, mùa quả tháng I! (Hình 
639,Hm21,3). 
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C. Phân bố, thu hái và chế biến 

Hà thủ ô mọc hoang ở rừng núi, nhiều nhất ở 
các tỉnh Tây Bắc sau đến các tỉnh Thanh Hoá, 
Nghệ An, Hà Tĩnh, Lào Cai, Lai Châu, Tây 
Nguyên. 

Có mọc ở Trung Quốc (Giang Tỏ, Quảng 
Đông. Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Phúc Kiến). Nhật Bản. 

Cây chưa được trồng: Có thể trồng bằng dày 
hay bằng hạt. Sau 4-5 năm trở lên mới có thể 
thu hoạch. 

Thu hoạch cây mọc hoang thường tiến hành 
vào mùa thu hay mùa xuân, mùa thu tốt hơn. 
Đào về rửa sạch đất, bổ đôi hay bỏ tư, đồ rồi 
phơi khô, có nơi không đồ mà phơi ngay, muốn 
có hà thủ ô miếng thì hái về còn tươi, đem thái 
ngay, đồ chín rồi phơi hoặc đồ chín rồi mới thái 
và phơi. 

€ó nhiều người đồ hà thủ ô với đậu đen, đồ 
rồi phơi, phơi khô lại đồ với đậu đen làm như 
vậy 9 lần đỏ, 9 lần phơi cho miếng hà thủ ö đen 
mới dùng, gọi là hà thủ ô chế, 

D. Thành phản hoá học 

Hà thủ ô đã được hai nhà nghiên cứu Nhật 
Bản nghiên cứu từ năm 1923 (Nhật Bán dược 
học tạp chí, 42: 144, 1923). Theo các tác giả. 
hà thủ ô của Tứ Xuyên, Trung Quốc có các chất 





Hình 639. Hà thú ô đồ - Polygonum muÌHflorum 


sau đây: 

Các chất anthraglucozit với tỷ lệ 1,7% trong 
đó chủ yếu là chrysophanola, emodin và rhein. 

Ngoài ra còn có chất đạm 1,1%, tỉnh bột 
45.2%, chất béo 3,10%, chất vô cơ 4,5%, các 
chất tan trong nước 26,40%, lexitin. 

Chúng ta đều biết rằng lexitin là một 
photphatit kết quả của sự kết hợp giữa axit 
ølyxerophotphoric với một phân tử cholin và hai 
phân tử axit béo. Lexitin thường được dùng 
trong những trường hợp thiếu dinh đưỡng, thần 
kinh suy nhược. 

Các anthraglucozit có tác đụng làm tăng sự 
bài tiết của địch tràng, xúc tiến sự co bóp của 
ruột giúp cho sự tiêu hoá và cải thiện dinh đưỡng. 

E. Tác dụng được lý 

Mãn Bính Kỳ đã báo cáo trong Nhật được chí 
(11-1-1950) về tác dụng dược lý của hà thủ ô 
như sau: 

I. Cho thỏ uống nước sắc hà thủ ô rồi theo 
đõi ánh hưởng đối với lượng đường trong máu 
thì thấy sau khi uống 30 phút đến 60 phút, lượng 
đường trong máu tăng tới mức cao nhất, sau đó 
giảm dần. 6 giờ sau khi uống thuốc, lượng đường 
trong mấu so với mức bình thường thấp hơn 
0,03%. 

2. Lexitin là thành phần chủ yếu của thần 
kinh hệ cho nên hà thủ ô có thể dùng trong 
những trường hợp suy nhược thần kinh và bệnh 
về thần kinh. Lexiun còn giúp sự sinh ra huyết 
dịch và bổ tim. 

Dung dịch lexitin pha loãng 1/10.000 đến 1/ 
200.000 có tác dụng làm mạnh tìm cỏ lập, nếu 
tim đã yếu mệt thì tác đụng lại càng rõ rệt hơn. 

Lexitin là một nguồn photpho để hấp thụ và 
giúp cho hiện tượng chuyển hoá chung được cải 
thiện. 

3. Do thành phần anthraglucozit, bà thủ õ có 
tác dụng làm xúc tiến sự co bóp của ruột, xúc 
tiến sự tiêu hoá, cải thiện dinh dưỡng. 

G. Công dụng và liều dùng 

Cho đến nay, hà thủ ô còn được dùng ở phạm 
vi một vị thuốc nhân dân làm thuốc bồ. trị thần 
kinh suy nhược, các bệnh về thần kinh, ích huyết 
khoẻ gàn cốt, sống lâu, làm đen râu tóc. 

Đối với phụ nữ, hà thủ ô được dùng chữa các 
bệnh sau khi đẻ, các bệnh xích bạch đới. 

Nhiều tác dụng kể trên cần được kiểm tra lại 


trên lâm sàng. 

Liều dùng hàng ngày 12-20g đưới dạng thuốc 
sắc, thuốc rượu hoặc thuốc bột. 

Những đơn thuốc có hà thủ õ phổ cập trong 
nhán dân 

1. Đơn thuốc bổ dùng cho người già yếu, thần 
kinh suy nhược ăn uống kém tiêu: 

Hà thử ô 10g, đại táo (táo đen Trung Quốc) 
5g, thanh bì 2g, trần bì 3g, sinh khương 3g, cam 
thảo 2ø, nước 600m]. Sắc còn 200ml, chia 3-4 
lần uống trong ngày. 

2. Bài thuốc Thát bảo mỹ nhiệm đơn. Làm 
cho tóc râu trắng hoá đen, khoẻ gân xương, bền 
tình khí, sống lâu: 

Hà thủ ô đỏ và hà thủ ô trắng mỗi thứ 600g 
ngâm nước vợ gao 4 đêm ngày, cạo bỏ vỏ, dùng 
đậu đen đãi sạch rồi cho hà thủ ô vào chõ: Một 
lượt hà thủ ö. một lượt đậu đen bác lên bếp đồ 
chín đậu đen, đem bỏ đậu lấy hà thủ õ phơi khô, 
rồi lại đồ, làm như vậy 9 lần. Cuối cùng lấy hà 
thủ ô sấy khô và tán bột. 

Xích và bach phục linh mỏi vị 600g, cạo bỏ 
vỏ tán bột, đãi với nước trong, lọc lấy bột lắng ở 
đưới, nắm lại, tẩm với sửa người phơi khô. 

Ngưu tất 320g tầm rượu một ngày, thái mỏng 
trộn với hà thủ ô, đồ với đậu đen vào lần thứ 7, 8 
và 9 đem ra phơi khô. 

Đương quy 320g tẩm rượu phơi khô. Câu kỷ 
tử 320g tầm rượu phơi khô. 

Thỏ ty tử 320g tấm rượu cho nứt ra. giã nát 
phơi khô. 

Bồ cốt chi 100g, trộn với vừng đen (hác chí 
ma) sao cho bốc mùi thơm. Tất cả giã nát trộn 
đều thêm mật vào làm thành viên 0,50g (bằng 
hạt ngô). Ngày uống 3 lần, mỗi lần 50 viên. Sáng 
dùng rượu chiêu thuốc, trưa đùng nước gừng và 
tối đùng nước muối (theo Tích thiện đường 
phương). 

3. Hà thủ ô hoàn. Công dụng như trên nhưng 
Íf vị hơn: 

Hà thủ 6 1.800g thái mỏng, ngưu tất 600g 
thái mỏng. Hai vị trộn đều, dùng một đấu to đậu 
đen đãi sạch. Cho thuốc vào chõ, cứ một lượt 
thuốc, một lượt đậu. Đồ chín đậu. Lấy thuốc ra 
phơi khó. Làm như vậy 3 lần rồi tán bột. Lấy 
thịt táo đen Trung Quốc trộn với bột làm thành 
viên 0,50g. Ngày uống 3 lần, mỗi lần 30 viên. 
Dùng rượu hâm nóng để chiêu thuốc (theo #ioà 
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tỄ cục phương). 

4. Hà thu ô tán. Công dụng cũng như bài 
trên (Bản thảo Cương mục): 

Hà thủ ô cao vo, thái mỏng phơi cho khô, tán 
bột. Ngày uống 4g vào sáng sớm, chiêu thuộc 
bằng rượu. 


Chu thích: 

Ngoài rễ củ hà thủ ô, người ta còn đùng lá và 
cành hà thủ ô, đun nước tắm và rửa để chữa các 
chứng lở ngứa, liều lượng tuỳ tiện, 

Có thể phối hợp nấu với lá ngải. 


HÀ THỦ Ô TRÁNG ñÑš& 


Còn có tên là hà thủ ô nam, bạch hà thủ ô, củ 
vú bò, dây sữa bò, đáy mốc, cây sừng bò cây đa 
lông, khâu cần cà (Thổ), khâu nước (Lạng Sơn), 
mã liên an, mã lìn ón, khua mak tang ning (Lào), 
khua khao (Luang Prabang, chừa ma sìn (Thái). 

Tên khoa học Š/repfocaulon ‡uyenfas (Lour) 
Merr. (Apoecynum juventas Lour., Tylophora 
juventas Woodf.) 

Thuộc họ Thiên lý Ascl2piadacede. 

A. Mô tả cây 

Hà thủ ô trắng là một loại dây leo đài từ 2 đến 
3m. Thân và cành màu hơi đỏ hay nâu đỏ, có 
rất nhiều lông, khi già thì nhắn dần. Lá mọc 
đối, hình mác dài, đầu nhọn. đáy tròn hoặc hơi 
hình nón cụt, có lông mịn và nhiều ở mặt dưới, 
mặt trên cũng có lông ngắn hơn. Phiến lá đài 4- 
14cm, rộng 2-9em, cuông lá đài 5-§cem cũng có 
nhiều lòng. Hoa màu nâu nhạt hoặc vàng tía mọc 
thành xim, rất nhiều lông. Quả đại tách đôi ngang 
ra trông như sừng bò (do đó có người gọi là cây 
sừng bò). Quả hình thoi, màu xám nhiều lông, 
dãi 7-11cm, rộng 8mm. Hạt dẹt, phỏng ở lưng, 
đài 5-7mm, rộng 2mm, có chùm lỏng mịn dài 
2cm (Hình 640, Hm 22,3). 


Vì cây có nhiều lòng trông như mốc cho nên 
có nơi còn gọi là dây mốc. 

Toàn cây băm thân, lá, quả non chỏ nào cũng 
ra thứ nhựa trắng như sữa cho nên có tên cây 
sữa bò. 

Tên mẽ liên an có nghĩa là ngựa liền với yên, 
vì người tua kể rằng xưa có một ông tướng cưỡi 
ngựa đang đi bỏng bị cảm chết, được một người 
dùng cây này chữa sống lại liền biếu cả ngựa và 
yên để tạ ơn. 

Từ trước đến lần xuất bản lần thứ 6, chúng 
tôi văn đưa tên rnã liên an và hà thủ ö trắng vào 
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Hình 640. Hà thủ ö trắng - Streptocaulon juyenlax 


cùng một tên khoa học Š/r¿pfocaulon jwventas. 
Nhưng từ năm 1974. chúng tôi tham khảo những 
tài liệu sách thuốc của Trung Quốc, thấy tên vị 
mã liên an có tên khoa học là Srreptocaulon 
@rWfithii Hook. f., còn có tên Sir£ptocaul¿n 
juventas (Lour.) Merr. thì chỉ có tên Trung Quốc 
là ám iiêu đẳng, còn Việt Nam ta được gọi hà 
thủ ô trắng. Trong Thực vật chí Đông đương thời 
Pháp viết lại thì ở nước ta có cây $/repiocaulon 
grifiihii nhưng không có tên Việt Nam. Tên mã 
liên an do chúng tôi lấy được một người dân tộc 
vùng Câu Sơn dương (Tuyên Quang) cho tên. 
Theo lời kế, Bác Hỏ bị cảm sốt nặng vào tháng 
7-1945, được một ông lang người dân tộc dùng 
củ cây này chữa khỏi. Cho nên Bác Hồ có dạn 


các đội viên trong Đội tuyên truyền giải phóng 
quân (trước Cách mạng) hễ thấy cây này thì hái 
lấy, mang theo mình phòng khi cân đến. Có thể 
đây là một vị thuốc chữa cảm sốt mới (Hình 641). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây hà thủ ô trắng mọc hoang ở khắp những 
đổi núi trọc ở nước ta. Thường ưa những nơi đất 
đồi cứng vùng Vinh Phúc, Hà Tây, Hà Giang, 
Tuyên Quang, Cao Bảng, Lạng Sơn. 

Rể củ dài mẫm và trắng, giữa có lõi trông 
như củ sắn nhưng có vị đắng. 

Đào quanh năm nhưng tốt nhất vào mùa đông 
hay đâu mùa xuân. Đào về thái mỏng phơi khô. 

C. Thành phản hoá học 

Chưa có tài liệu nghiên cứu. Sơ bộ tìm hiểu 
hà thủ 6 trắng tươi mới đào về ở Vĩnh Phúc, 
chúng tôi thấy có nhiêu tính bột và một chất có 
phản ứng ancaboit có tỉnh thể chưa xác định (Đỗ 
Tất Lợi, 1949). 

D. Tác Dụng dược lý 

Chưa có tài liệu nghiên cứu 





Hình ó4]. Mã liên an - Strentocaulon griƒtthii 


SINH ĐỊA 


Còn gọi là địa hoàng, thục địa. 


Tên khoa học Rehmannia gÌutinosa (Gaertn.) 


E. Công đụng và liều dùng 

Các thấy thuốc Việt Nam coi vị hà thủ ö trắng 
có cùng một công dụng với hà thủ ô đỏ là làm 
cho người già trẻ lại, giúp cho sự giao hợp được 
bên lâu, tóc bạc hoá đen. 

Công ty dược liệu của ta vẫn thu mua và 
bán chung với hà thủ õ đỏ, trong các đơn thuốc 
thường dùng một nửa hà thủ ô đỏ, một nửa hà 
thủ ô trắng. Có khi để nguyên không chế biến 
mà dùng. Nhưng cũng có khi chế biến như 
đối với hà thủ ô đỏ. Liều và cách dùng như hà 
thủ ô đỏ. 

Theo sự điều tra của bản thân töi, trong kháng 
chiến tại các vùng dân tộc, người ta dùng củ và 
thân lá cây này chữa cảm sốt. cảm nắng, sốt rét. 

Có nơi người ta sắc cày này với nước cho phụ 
nữ đẻ mà không có sữa uống để ra sữa. 

Cân chú ý nghiên cứu. 

Chủ thích: 

1. Không phải riêng Việt Nam ta dùng một 
cây khác với tên hà thủ ô trắng. Tại các vùng 
Sơn Đông, Trung Quốc, nhân dân dùng với tên 
bạch thủ ô (hà thủ ô trắng) rễ của cây bạch tiền 
Cynanchum bungei Dcne hoặc rễ của cây ngưu 
bì tiên Cynanchum wilfordii Hemsl. cùng họ 
Thiên lý Acclepiadaceae. 

Tại vùng Nam Kinh người ta dùng rễ cây nhĩ 
điệp ngưu bì tiên Cynanchum qurIculaten Royle 
cùng họ Thiên lý. 

Những cây kể trên hơi giống cây hà thủ ô 
trắng của ta. 

Có thể trước đây một số người Trung Hoa 
biết thuốc nam ở vùng Sơn Đông và Nam Kinh 
sang sinh sống ở Việt Nam vì thấy gần giống 
nên dùng thay thế rồi truyền lại mãi thành quen. 

2. Từ năm 1935 trở về trước, các tài liệu cũ 
cũng như Ch. Crévost và À. Pételot đã xác định 
cay hà thủ ô trắng là 7ylophora avata Hook. 
Nhưng năm 1953, A.Pételot đã xác định lại tên 
chính của cây này là S/reptocuulon juventa€ 
(Lour.) Mem. Vậy khi sử dụng tài liệu nên chú ý. 


+u# 


Libosch (Digialis giuinosa Gaertn). 


Thuộc họ Hoa mõm chó Serophulariaceae. 
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Hình ó42. Sinh địa - Rehmannia gÌutinosa 


Sinh địa (Rhizoma Rehmanniae) là thân rễ 
phơi hay sấy khô của cây địa hoàng hay cây 
sinh địa. 

Thục địa là sinh địa đem chế biến theo một 
phương pháp riêng (thục là nấu, chín). 

À. Mô tả cây 

Sinh địa là một cây thuộc thảo, cao độ 10- 
30cm. Toàn cây có lông mẻm và lỏng bài tiết 
màu tro trắng. Thân rẻ mắm thành củ, lúc đầu 
mọc thẳng, sau mọc ngang. đường kính từ 0,4 
đến 2-3cm. Lá mọc vòng ở gốc, ít khi thấy ở 
thân, phiến lá hình trứng ngược, dài 3-]5cm, 
rộng 1,5-6cm, đầu lá hơi tròn, phía cuống hẹp 
lại, mép lá có răng cưa mấp mỏ không đều, phiên 
lá có nhiều gân nổi ở mặt dưới chia lá thành 
những múi nhỏ. Mùa hạ nở hoa màu tím đỏ mọc 
thành chùm ở đầu cành. Đài và tràng đều hình 
chuông, tràng hơi cong, dài 3-4cm, mặt ngoài 
tím sắm, mật trong hơi vàng với những đốm tím, 
4 nhị với 2 nhị lớn (Hình 642, Hm 36.2). 


Ở Việt Nam ta chưa thấy có quả. Tại Trung 
Quốc mùa hoa là tháng 4-5, mùa quả tháng 5-6. 
Ngoài cây sinh địa kể trên, thị trường Trung 
Quốc còn dùng một loại sinh địa nữa: 
Rehmannia luted Maxim. var. purpurea Makino. 
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Sinh địa trước đây hoàn toàn phải nhập từ Trung 
Quốc và Triều Tiên. 


Từ năm 1958, chúng ta đã di thực thành công 
cây sinh địa. Hiên nay đang phát triển ở khắp 
các địa phương. 


Qua kinh nghiệm trồng mấy năm gần đây, 
tỉnh nào cũng có thể trồng sinh địa, miễn là nhiệt 
độ không đưới +3° trong nhiều ngày. 

Đối với các tỉnh miền núi cao hay nơi lạnh 
nhiều, mỗi năm chỉ có thể trồng được một vụ 
(giống như nhiều tỉnh Trung Quốc): Vào cuối 
xuân (tháng 3, tháng 4 đương lịch) thì trồng và 
thu hoạch vào tháng 8-9. Nếu trồng vào mùa 
thu, cây không phát triển được vào mùa lạnh. 


Đối với các tỉnh miền trung du và đỏng bằng 
môi năm có thể trồng hai vụ: Một vụ trồng vào 
tháng 1-2, thu hoạch vào tháng 7-8, một vụ trồng 
vào tháng 7-R và thu hoạch vào tháng 2-3. 

Thực tế còn có thể trồng vào những tháng 
khác nữa. nhưng 2 vụ trên đem lại năng suất 
cao nhất. 

Trồng bảng thân rễ, môi mẩu đài ]-2cm. Cắt 
xong đem trồng ngay hoặc ủ ở vườn ươm đến 
khi nảy mảm mới đem trồng, mỗi hố cách nhau 
10-15cm. 

Đất trồng cản loại đất tơi, xốp như đất phù sa, 
đất trồng màu. Phân bón tốt nhất là tro bếp, phân 
kali. Khi cây có hoa, cán ngất hoa đi để củ được 
to và tốt. 

Sau khi trỏng 6 tháng rưỡi có thẻ thu hoạch. 
Nàng suất 1 hecta cho từ 3 đến 7 tấn, tuỳ theo 
vụ trồng và cách chăm sóc. 

Cú sinh địa hái về có thể bảo quản trong cát 
ẩm gọi là sinh địa tươi hay sinh địa hoàng tươi, 
có màu vàng đỏ trông như củ khoai nghệ. 

Nếu rửa sạch, sấy khô hoặc phơi khô (nên áp 
đụng sấy tốt hơn) ta sẽ được vị sinh địa khô hay 
sinh địa. 

Thục địa hay thục địa hoàng là sinh địa chế 
biến một cách đặc biệt. Cách chế biến thay đối 
tuỳ theo địa phương và tuỳ theo người chế biến 
chưa thống nhất. Sau đày là một phương pháp 
giới thiệu trong các tài liệu của Trung Quốc. 

“Chọn các củ sinh địa to. ngâm nước. cạo 
sạch đất, lấy sinh địa vụn nát nãẩu lấy nước, nước 


đó tẩm sinh địa xong rồi đem đỏ, đồ xong lại 
phơi, phơi khô lại tẩm. Tầm và đồ như vậy 9 lần 
{gọi là cửu chưng cửu sái, chưng=đồ, sái=phơi=9 
lần đồ, 9 lần phơi) khi màu thục đen nhánh là 
được. 


Khi nấu cần chú ý dùng đồ sành, tránh dùng 
đồ đồng vì theo sách cổ, nếu dùng đồ đồng để 
nấu nam giới uống sẽ bại thận, tóc bạc, phụ nữ 
dùng sẽ tổn huyết. 

- Theo Lý Thời Trân (trong Ban thảo cương 
mục) nên tán sa nhân với rượu mà nấu thì thục 
địa sẽ tốt, vì địa hoàng tính rất trệ, sa nhàn nhẹ 
và thơm sẽ điểu hoa được ngũ tang. 

- Có tác giả khác lại cho rằng không cần chế 
thành thục địa vì thời Trương Trọng Cảnh (một 
danh y Trung Quốc thời cổ) người ta không chế 
thục địa, mà chỉ dùng sinh địa. 

Ở nước ta, có nơi chế thục địa như sau: “Cho 
sinh địa vào thùng (sức chứa cả nước lân cù độ 
100kg): Củ to xuống dưới cũ nhỡ ở giữa, nhỏ 
lên trên. Cứ 80kg sinh địa, cho 10 lít rượu 40°. 
Ðun lửa lớn cho đến khi sôi. Khi đã sôi, cho nhỏ 
lửa. Giữ như vậy 6-8 giờ cho đến khi cạn nước. 
Trong thời gian đun, cách † giờ lại múc nước ở 
dưới nồi tưới lên củ cho thấm đều. 


Sau đó lấy ra phơi, Sau 3 ngày phơi lại đem 
nấu lần thứ hai, nhưng thêm 2kg gừng giã nho, 
cho vào nước khuấy đều, lọc lấy nước. Sau đó 
vớt ra phơi, rồi lại nấu, làm như vậy 5-7 lần đến 
khi màu thục đen nhánh là được. 


Do cách chế biến khác cho nên sinh địa và 
thục địa có tính chất khác nhau. Vì thục địa có 
thêm tác dụng của sa nhân, hay gừng và vì nấu 
lâu, các chất ở trong có thể thay đổi. 

C. Thành phản hoá học 


Trong sinh địa, các nhà nghiên cứu Nhật Bản 
(1928) và Triều Tiên (1932) đã lấy ra được các 
chất manit CH (OH),, rehmanin là một glucozit, 
glucoza và một ít caroten. 

Gần đây có tác giả (Trung Quốc) cho rằng 
trong sinh địa có ancaloit. 

Chất manit có tỉnh thể không màu, hơi ngọt 
đễ tan trong nước, hơi tan trong cồn, không tan 
trong te, độ chảy 165-166°C, ty trọng 1,52, nhiệt 
độ sẽ làm cho manit chuyển thành manitan 
C,H,,O, và manid CH,,O,. Năm 1971. các nhà 
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nghiên cứu Nhật Bản đã nghiên cứu vị sinh địa 
Hoài Khánh (Rehmannia plutinosa Libosch 
ƒorma hueichingensis Hsiao) đã chiết được 
những chất như sau: 


- Từ dịch chiết bảng mentanol cô cạn rồi pha 
loãng bằng nước và chiết lại bằng butanol. Bốc 
hơi butanol rồi lắc với ête để loại tạp chất. Phần 
còn lại cho sác ký khí qua cột dùng chất hấp thụ 
là than hoạt: selit (1:1), khai triển bằng dung 
môi nước và cồn tăng dần. Trong phần phản đoạn 
cồn 5-10% có chất catalpol, một irdoit glucozil 
có độ chảy 207-209°C, ơ”? =122°, hàm lượng 
0,11% trong củ tươi. 

- Từ dịch chiết nước đã xác định được những 
thành phần sau đây: l5 axit amin và D- 
gølucozamin (trong phán đoạn kiểm), axit 
photphoric (trong phân đoạn axit), phần chính 
còn lại (trong phân đoạn trung tính) là các 
cacbohydrat: D-glucoza, D-galactoza, D-fructoza. 
Sucroza, raffinosa, manniotr1oza, stachioza, 
vesbascoza, và D-mannitol. Chủ yếu là stachyoza 
với hàm lượng 48,3% (so với dược liệu khô). 


- Trong sinh địa tía (Rehmannia gÌufinotaq vai. 
purpurea) thì thành phần chủ yếu trong phân 
đoạn trung tính vẫn là stachyoza, còn trong phân 
đoạn kiểm là acginin với 4,2%, trong phân đoạn 
axit là axit y-aminobutyric với 3%. 

Catalpol có tác dụng ha thấp đường huyết trên 
súc vật thí nghiệm. Ngoài ra còn có tác dụng lợi 
tiểu và tẩy nhẹ. 
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D. Tác dụng dược lý 
!. Tác dụng đốt với huyết đường: 


- Năm 1930, Mãn Binh Kỳ (Nhật Bản) đã 
báo cáo sinh địa có tác đụng hạ huyết đường, 
sắc nước sinh địa cho thỏ uống không có hiện 
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tượng huyết đường tăng, lúc đầu thấy có tác 
dụng ức chế, tác dụng ức chế này rất mạnh. 

- Trong cồn ngâm sinh địa có chứa chất 
rehmanin có lẽ đó là thành phần gây hạ huyết 
đường. Năm I932 Kim Hạ Thực (Nhật Bản) đã 
tiêm dưới đa cho thỏ, chất rehmanin với liều 
0,5g/1kg thể trọng rồi theo đõi ảnh hưởng đối 
với huyết đường thì thấy sau 30 phút lượng huyết 
đường giảm xuống, 4 giờ sau lượng huyết hạ 
thấp nhất, rồi đần dần trở lại bình thường, 7 giờ 
sau khi tiêm, lượng huyết trở lại mức bình 
thường. 

Nhưng chưa rõ rehmanin có tác dụng ức chế 
đối với huyết đường tảng cao do adrenalin hay 
không, chỉ mới thấy có tác đụng ức chế đối với 
lượng nami clorua. 


Năm 1935, Kinh Lợi Bản và Thạch Nguyên 
Cao báo cáo: Dùng cồn 70° chiết suất sinh địa 
rồi chế thành cao lỏng (1ml tương đương lg sinh 
địa) tiêm vào đưới da thì với liều 2ml/Ikg thể 
trọng và cho uống với liều 4ml/lkg thể trọng, 
rồi cứ cách ] giờ lại định lượng huyết đường 
một lần (định lượng theo phương pháp Deniges), 
tiến hành tất cả 5 lần định lượng. Kết quả là 
tiêm thuốc dưới da làm cho lượng huyết đường 
giảm xuống; 4 giờ sau khi tiềm, lượng đường 
xuống rõ nhất, sau đó trở lại bình thường, uống 
sinh địa cũng làm lượng đường giảm xuống 
nhưng không bằng tiêm, 

Các ông còn dùng nước sắc đẳng sâm (xem 
vị này) với liều 4ml/lkg thể trọng rồi lại tiêm 
dụng địch sinh địa 2ml/tkg thể trọng, thì thấy 
sinh địa có khả năng ức chế khả năng của các 
hợp chất cacbon hydrat, làm kéo đài sự tảng lượng 
huyết đường. 

Năm 1945, Georges Gabriel R. và đồng sự 
đã báo cáo đùng cồn 80° chiết suất sinh địa và 
chế thành cao (Iml tương đương 2g sinh địa), 
loại các hợp chất có đường đi rồi tiến hành thí 
nghiệm trên thỏ để theo đõi ảnh hưởng đối với 
huyết đường. Kết quả IÔml cao sinh địa tiêm 
vào bắp thịt thỏ có thể hạ 2/3 huyết đường do 
adrenalin gây ra, trêm cao sinh địa trước khi tiêm 
adrenalin thì có thể để phòng hiện tượng huyết 
đường quá cao. 

Tiêm 20ml cao sinh địa vào bấp thịt một con 
chó nặng 4,5kg có thể hạ thấp lượng huyết 
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đường do tiêm 20ml dung dịch 25% glucoza đưa 
đến huyết đường quá cao, nếu cho uống cũng 
có kết quả. 


Các óng cũng đã nêu lên rằng hoạt chất gây 
hạ huyết đường trong sinh địa là một chất tan 
trong nước, trung tính màu vàng nhạt giống như 
đầu, có thể có chứa sunfua và nitơ 

2. Tác dụng đối với huyết quản: 

Năm 1936 Kinh Lợi Bản và Thạch Nguyên 
Cao đã báo cáo: Sinh địa ngoài tác dụng làm hạ 
huyết đường, còn có tác đụng đối với mạch máu 
ở tim. Các ông đã dùng dung dịch 0,1-0,5% cao 
sinh địa trong nước Locke Ringer trên tím éch 
cô lập thấy rằng liều nhỏ không có tác dụng rõ 
rệt, liều trung bình có tác dụng mạnh tim, tim 
càng yếu, tác dụng càng rõ rệt, liều cao có thể 
làm cho tâm thất ngừng co bóp. 

Tiêm nước sinh địa vào tĩnh mạch thỏ hoặc 
chó đã gây mê, có thể làm tăng huyết áp, nhưng 
nếu tiêm vào tĩnh mạch chó gáy mê đã cất bỏ 
não, huyết áp không tảng, do đó các ông đã kết 
luận là nguồn gốc táng huyết áp la do trung khu 
thần kinh. 

Nếu pha cao sinh địa trong dịch Locke-Ringer 
rồi dùng phương pháp Trendelenberg cho vào 
mạch máu thì thấy liều nhỏ làm co mạch, liều 
lớn làm dăn mạch. 


3. Tác dụng lợi tiểu: 


Nâm 1936, hai ông Kinh Lợi Bán và Thạch 
Nguyên Cao theo phương pháp đếm số giọt nước 
tiểu của chó gây mê bằng cloral hydrat được 
tiêm thuốc sinh địa vào fính mạch thì thấy lượng 
nước tiểu tảng lên, do đó kết luận sinh địa có tác 
dụng lợi tiểu. 


4. Tác dụng cẩm mẫu: 


Năm 1939, một tác giả Nhật Bản đã dùng 
cồn chiết suất được tình thể màu vàng hình trâm, 
thí nghiệm tìm ảnh hưởng đối với thời gian dông 
máu, thấy có khả năng rút ngắn thời gian đông 
máu của thỏ và kết luận địa hoàng có tác dụng 
cầm máu. 


3Š. Tác dụng đốt với vi trùng: 
Năm 1952, Đặng Vũ Phi (Trung Quốc) đã 


báo cáo sinh địa có tác đụng ức chế sự sinh trường 
kén một số vi trùng. 


E. Công dụng và liều dùng 

Do tác dụng ức chế huyết đường, lợi tiểu và 
mạnh tim, sinh địa được dùng trong bệnh đường 
tiện (đi đái đường), thiếu máu, suy nhược, 
khuynh hướng chảy máu. 

Liều dùng: Ngày uống 9-I5g đưới dạng thuốc 
sắc hay thuốc cao. Thường dùng phối hợp với 
các vị thuốc khác. 

Theo kinh nghiệm cổ, sinh địa và thục địa 
đều là thần được (thuốc quý rất tốt) để chữa bệnh 
về huyết, nhưng sinh địa thì mát huyết, người 
nào huyết nhiệt nên dùng, thục địa ôn và bổ 
thận, người nào huyết suy thì nên dùng. 

Hoặc có tài liệu nói: “Năng lực của sinh địa 
là bổ chân âm, lương nhiệt huyết, là vị thuốc bổ 
đương. cường tráng”. 

Còn thục địa bổ tĩnh tuỷ, nuôi can thận, sáng 
tai mắt, đen ràầu tóc là thuốc tư dưỡng, cường 
trắng, những người lao thần khổ trí lo nghĩ hại 
huyết, túng dục hao tinh nên dùng thục địa. 

Những người tỳ vị hư hàn không nên đùng. 

Theo ¿ải liệu cố, sinh địa có vị ngọt, đắng, 
tính hàn, vào 4 kinh tâm, can, thận và tiểu trường. 
Sinh địa có tác dụng thanh nhiệt, mát máu (khô 
có tác dụng tư âm, đưỡng huyết), dùng chữa 
thương hàn ôn bênh, yết hầu sưng đau. huyết 
nhiệt tân địch khô kiệt, thổ huyết, băng huyết, 
kinh nguyệt không đều, động thai. 

Thục địa vị ngọt, tính hơi ôn, vào 3 kinh tâm, 
can và thận. Có tác dụng nuôi thận, dưỡng âm 
bồ thận, làm đen râu tóc, chữa huyết hư, kinh 
nguyệt không đều, tiêu khát, âm hư ho, suyễn. 

Các đơn thuốc bổ có sinh địa và thục địa 


L. Bài thuốc lục vị địa hoàng hoàn chữa đau 
đầu, chóng mặt, cổ khô đau, miệng lưỡi lở loét, 
tai ù, răng lung lay, lưng đau gối mỏi, di tinh, 
mộng tính, mồ hôi trộm, phụ nữ kinh nguyệt 
không đều, trẻ con gầy yếu. 

Bài thuốc: Thục địa 320g (8 lạng). sơn thù 
du, sơn dược hay hoài sơn mỗi vị 160g (4 lạng), 
mẫu đơn bì, bạch phục linh, trạch tả mỗi vị 120g 
(3 lạng). 

Năm vị sau sấy khô tán nhỏ, giã thục địa cho 
thật mềm nhũn, trộn đều, thêm mật ong viên 
thành viên bằng hạt ngô. Ngày uống 20-30 viên 
(8-12g), chia hai lần uống trong !5 phút trước 
khi ăn cơm. 

2. Bài thuốc Kinh ngọc cao (bài thuốc bổ của 
Chu Đan Khê) dùng trị ho khan, bệnh lao. 

Sinh địa 2.400g (4 cân ta), bạch phục linh 
480g (12 lạng ta), nhàn sâm 240g (6 lạng), mật 
ong.ưáng 1.200g (2 can ta). Giã sinh địa vắt lấy 
nước, thêm mật ong vào, nấu sôi, thêm bạch 
phục linh và nhân sâm đã tán nhỏ. cho vào lọ, 
đậy kín, đun cách thuỷ 3 ngày 3 đêm. để nguội. 
Mỗi lần uống 1-2 thìa, ngày uống 2-3 lần. 

3. Bài thuốc hoàng liên viên (theo sách Thiên 
Kim Phương) chữa gầy yếu có thể trị đường 
niệu (đái đường). 

Sinh địa 800g, hoàng liên 600g. 

Giã sinh địa vất lấy nước, tẩm vào hoàng liên, 
lấy hoàng liên phơi khỏ rồi tẩm, cứ như vậy cho 
đến hết nước sinh địa. Tán nhỏ hoàng liên. 
Thêm mật vào viên thành viên bằng hạt ngô. 

Mỗi lần uống 20 viên, mỗi ngày uống 2-3 
lần. 


HOÀNG TINH #§ 


Còn gọi là củ cây cơm nếp (Lào Cai) woòng 
sính, kim thị hoàng tỉnh, cứu hoang thảo, koesd 
ka sat pa (Mèo Xiêng Khoảng). 

Tên khoa học Polygonatum kingianum Coll. 
et Hemal. 

Thuộc họ hành tôi Liiiaceae. 

Hoàng tỉnh (Rhizoma Polygonati) là thân rễ 
phơi hay sấy khô hoặc chế biến rồi phơi hay 
sấy khô của cây cơm nếp hay cây hoàng tỉnh 
Palygonutum kingianum_ ColL. et Hemsl và các 


cây cùng chỉ khác loài như Pofygonatum 
$ibiricum Redoute, Polygonatum multifiorum 
L.v.v... đều thuộc họ Hành A/hiaceae. 

Không nên nhầm tên cây hoàng tĩnh này với 
cây hoàng tĩnh hay cây củ dong cho tỉnh bột 
văn thấy luộc bán ở nhiều nơi. Cây này có tên 
khoa học Mfaramt4 arundinacea L. thuộc họ 
Dong farantaceae. 

Người xưa cho rằng vì vị thuốc có màu vàng 
(hoàng = vàng) đo tỉnh khí của đất sinh ra, cho 
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nên có tên hoàng tỉnh. 

A. Mô tả cây 

Cy loại cỏ sống lâu năm. thân rễ mọc ngang, 
có khi phân nhánh, mẫm lên thành củ màu vàng 
trắng, hơi đẹt nên có sẹo lõm là vết thân còn sót 
lại, đường kính vết thân có thể đạt tới 2cm. Chiều 
đài củ có thể tới 30-35cm, rộng tới 6-7cm và 
dày tới 2-3cm. Thân mọc đứng nhãn bóng, cao 
50-80cm. Lá không cuống mọc vòng trong 4-5 
lá một. Phiến lá hình mác đài 7-12cm, rộng 5- 
12 mm, đầu lá nhọn và quăn. Hoa mọc ở kẽ lá 
rũ xuống; cuống hoa dàiI,5-2cm, mỗi cuống 
mang hai hoa hình ông dài 8-I5mm màu tím 
đỏ. Mùa hoa ở Sapa (Lào Cai) vào tháng 3-4. 
Quả mọng, hình cầu đường kính 7-l10mm, khi 
chín có màu tím đen (Hình 643). 

B. Phân bố thu hái và chế biến 

Mọc hoang ở những nơi rừng ẩm, đất nhiều 
mùa trên các núi có lần đá xanh, ở các tỉnh 
miền Bắc. Quanh thị trấn Sapa có nhiều. 

Cho đến nay, ta vẫn dùng những cây mọc 
hoang, chưa ai chú ý trồng. 

Muốn trồng, đào lấy những mẩu thân rễ có ít 
nhất 2 đốt đem về trồng ở nơi đất tốt và mát. 

Thường sau 5 năm mới thu hoạch. Hái thân 
rễ vào mùa thu hoặc mùa xuân, tốt nhất vào 
mùa thu vì thân rễ chứa ít nước. có những nơi 
thu hái gần quanh năm từ tháng 4 đến tháng 
1Ô, 

Có nhiều cách chế biến: 

1. Đào củ (thân rễ) cắt bỏ thân và rễ con, rửa 
sạch, thêm nước vào, đun cạn đem ra phơi, lại 
cho vào nước đun cạn rồi lại đem ra phơi, làm 
như vậy cho đến khi củ mềm, mật ngoài và trong 
có màu đen là được. Vị thuốc chế như vậy gọi 
là “thục hoàng tình”. Do tên này nén có người 
nhầm thục hoàng tỉnh với thục địa, dùng và bán 
thay thục địa. Nếu không đun ăn rất ngứa (thục 
là nấu, hoàng là tỉnh nấu). 

C. Thành phản hóa học 

Chưa rõ hoạt chất là gì. Chỉ mới biết trong củ 
hoàng tinh có chất nhầy, tĩnh bột và đường. 

Dịch chiết bằng ête từ củ hoàng tỉnh cho với 
các thuốc thử ancaloit phản ứng dương tính. 

D. Tác dụng dược lý 

Năm 1927-1928, Mẫn Bình Kỳ đã nghiên cứu 
chế thuốc bằng hoàng tỉnh Polygonatum 
multiflorum cho thỏ uống thì thấy lượng huyết 
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Hình 643. Cây hoàng tình - Polygondatum kingianum 


đường bắt đầu bình thường, sau đó tăng cao và 
cuối cùng lại hạ xuống. Hiện tượng lượng huyết 
đường tăng cao này không do chất đường có 
trong hoàng tỉnh gáy ra. 

Lượng đường tăng theo ty lệ thuận với lượng 
hoàng tỉnh cho uống. 

Đối với hiện tượng huyết đường do clohydrat 
adrenalin gây ra, tác dụng ức chế của hoàng 
tình lại càng rõ rệt. 

Mãn Bình Kỳ còn dùng thuốc chế từ hoàng 
tỉnh tiêm vào tĩnh mạch thỏ, thì thấy tức thời 
huyết áp hạ xuống, tần số hô hấp lúc đầu tạm 
thời tăng lên, sau đó dân dần chậm lại và yếu di. 

Liễu lớn gây tê liệt trung khu hô hấp làm cho 
hô hấp ngừng lại mà chết. 

E. Công dụng và liều dùng 

Hoàng tính là một vị thuộc mới được dùng 
trong phạm vi nhân đàn. Theo sách cổ: “Hoàng 
tỉnh nhuận phổi sinh tân dịch, đầy tỉnh tủy, trị 
lao thương, làm thuốc bổ ngũ lao. mạnh gân 
cốt, ích tỳ vị”. 

Trương Sơn Lôi (một thảy thuốc thời cổ) nói 
thêm “Công dụng của hoàng tỉnh cũng như thục 
địa chuyên bổ huyết, bổ âm, nuôi tì vị. những 
ngừơi nào đờm thấp. yếu dạ khỏng nền ăn." 


Ngày dùng 12-20g dưới dạng thuốc sắc hoặc 
thuốc bột, dùng riêng hoặc phối hợp với các vị 
khác. 

Theo đời liệu cổ hoàng tỉnh có vị ngọt, tính 
bình vào 3 kinh tỳ, phế và vị. Có tác dụng bồ ú, 
nhuận phế, sinh tân. Dùng chữa tì vị hư nhược, 
phế hư sinh ho, tiêu khát. Người tì hư thấp thịnh, 
ăn không tiêu không dùng được. 


Có nơi người ta ăn thay gạo khi mất mùa do 
đó có tên là cứu hoang thảo (cây chống đói). 


Đơn thuốc có hoàng tính 


Đơn thuốc bở dùng cho người yêu, ho, lao 
lực: 


Hoàng tình 1%g, ý đi IOg, nước 600ml, sắc 
còn 200ml. Chia làm 3 ẩn uống trong ngày. 

Những vị thuốc cùng tên. 

1. Ngoài vị hoàng tĩnh lá nhỏ hẹp giới thiệu ở 
trên, tại Việt Nam và Trung Quốc còn dùng loại 


củ hoàng tỉnh hái ở những cây như Polygonatum 
muHiflorum L.. Polygonatum macropodium 
Turcz, Polygonatwmn filipes Men. 

Những cây này nói chung chưa được nghiên 
cứu. 

2. Cả hoàng tinh hay củ dong vẫn bán dưới 
hình thức luộc ở các chợ, ở các phố hoặc bán 
sống để về giã bột mang tên bột hoàng tỉnh, một 
loại a-rô-rút (Arrow root. Cây này có tên khoa 
học Maranta arundinacea. 


Trong củ (thân rể) có chứa chừng 16% tỉnh 
bột là lượng tôi đa sau 12 tháng trồng. Nếu để 
chậm không đào, lượng tỉnh bột sẽ giảm xuống 
15% (sau 15 tháng), hoặc 10% sau 19-20 tháng. 

Củ bột hoàng tỉnh này không được dùng làm 
thuốc, mà chỉ làm thực phẩm hoặc dùng làm tá 
dược. 


3. Một số loại hoàng tỉnh để nhầm với vị ngọc 
trúc giới thiệu sau đây. 


NGỌC TRÚC #Ï7 


Tên khoa học Polygonattn officmale AIL 
Thuộc họ Hành Aliucedae. 


Ngọc trúc (Rhizoma Polygonati offtIcinalis) 
là thân rễ phơi hay sấy khô của cây ngọc trúc. 
Vì lá giống lá trúc, thân rẻ bóng nhấn trông như 
ngọc, do đó có tên. 

A. Mô tả cây 

Ngọc trúc là một loại có sống đại cao 40- 
60cm, thản rễ mọc ngang màu vàng trắng nhạt, 
đường kính 05-!,5cm, trên thân rẻ có nhiều rễ 
con. Lá mọc so le từ giữa thân trở lên, không có 
cuông, cứng đai, hình trứng rộng, dài 6-12cm, 
rộng 3-6cm. mặt dưới màu trắng nhạt. Hoa mọc 
ở kẽ lá có cuống dài 1-1,4em, mỗi kẽ mọc l-2 
hoa, màu trắng, hình chuông. Nếu 2 hoa thì có 
một cuống chung và 2 cuống con riêng. Quả 
mọng, hình cầu, đường kính 1-7mm, khi chín 
có màu tím đen (Hình 644). 


B. Phân bố thu hái và chế biến 


Sự phân bố của cây này ở Trung Quốc 
(Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam), ta có thể 





Hình 644. Cảy ngọc trúc - Polygonatum officinale 
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chú ý tìm ở các tỉnh biên giới. 

Hiện nay ta đang khai thác một số loài ngọc 
trúc với tên hoàng tính. Cần chú ý tránh nhầm lẫn. 

Thu hái vào mùa xuân hoặc mùa thu, hái về 
cắt bỏ rễ con, rửa sạch đất, để một lúc, lấy ra, 
phơi cho hơi khô đem ra lăn cho mềm rồi phơi 
hay sấy khô là được. 

C. Thành phản hóa học 

Thco tài liệu (Sinh được học của Từ Quốc 
Quân, Bác Kinh, 1958) trong ngọc trúc có các 
chất glucozit chữa tim như convallamarin và 
convallarin là hoạt chất của cây Convallaria 
maialis (Muguet). Ngoài ra còn chứa chất nhầy. 
Nhưng gần đây, khoa dược Viện nghiên cứu y 
học Bắc Kinh (Trung Quốc) thí nghiệm không 
thấy các phản ứng của glucozit chữa tim. 

Cần chú ý nghiên cứu lại. 

D. tác đụng dược lý 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 

Nếu căn cứ vào thành phần hóa học xác định 
theo tài liệu cũ thì chất convallarin có tác dụng 


kích thích thận và tẩy mạnh, lúc đầu convallarin 
gây hạ huyết áp, nhưng sau đó tim đập chậm 
hơn và hô hấp chậm lại, gây co quắp và cuối 
cùng với liều vừa đủ, gây tìm ngừng ở thể tâm 
giãn, sau đó ngưng hô hấp. 

E. Công dụng và liều dùng 

Trong nhân dân ngọc trúc được coi là vị thuốc 
bỏ dùng trong trường hợp cơ thể bị suy nhược, 
mồ hỏi ra nhiều, đi tiểu nhiều lần, đi tỉnh. Liêu 
đùng 6-12g dưới dạng thuốc sắc, dùng riêng 
hay phối hớp với các dạng thuốc khác. 

Theo rải liệu cổ. ngọc trúc có vị ngọt. tính 
hơi hàn vào 2 kinh phế và vị. Có tác dụng tư âm, 
nhuận táo, sinh tân khỏi khát. Dùng chữa táo 
nhiệt, miệng khát, phong thấp, sinh ho phát sốt, 
mồ hôi trộm hư lao mà sốt. Người dương suy 
âm thịnh, tỳ hư đờm thấp ứ trệ không dùng 
được. 

Chủ thích: 

Qua sự mò tả và hình dáng giữa ngọc trúc và 
một số loại hoàng tỉnh để có sự nhầm lẫn: có 
thể ghi trong bảng so sánh sau đây để phan biệt. 


Mọc sơ le, hình trứng rộng. 


Hình trụ, nhưng hơi dẹt, nhỏ 
và đài, to hay nhỏ đều, nhiều 


đốt rõ rệt, nhiều rễ con. 


Chủ yếu là loài Polyeonatum 


officinale 


ÝYDI 


Còn gọi là đi mẽ, đĩ nhân, ý dĩ nhân, hạt bo 
bo, bo bo. 


844 





Phần nhiều mọc vòng, lá hẹp, dài, 


quản ở đầu. Nhưng cũng có loại lá 
mọc so le, phiến lá hình trứng. 


Thân rễ mẫm, từng đốt to một, 
hoặc một đầu to một đầu nhỏ, 
ít đốt, không rõ, ít rễ hơn. 


Chủ yếu là loài Ð. kingianum, 
P. sibiricum, P. muÌliflorum, 


P. cừrhifolium. 


x#ñ£ 


Tên khoa học Coix iachryma-jobi L. 
Thuộc họ lúa Poaceae (Gramineae). 


Ý dĩ, ý đi nhân (Semen Coicis) là nhân đã 
loại vỏ phơi hay sấy khô của cây ý đi. 


A. Mô tả cây 


Ý dĩ là một loại cây sống hàng năm, có thể 
cao tới †-2m. Thân nhấn bóng không có lông, 
có vạch đọc. Lá hình mác to, đài 10-4Ocm. rộng 
1,5-3cm có những gân nổi rõ, gân giữa to. Hoa 
đơn tính cùng gốc, mọc ở kẽ lá thành bông. Hoa 
đực mọc ở phía trên, hoa cát ở phía đưới. Hoa 
đực có 3 nhị. Quả đỉnh bao bọc bơi bẹ của một 
lá bắc (Hình 644, Hm 16,2). 





Hình 645. Cáy ý đi - C 0ix lachryma Jobi 


B. Phân bố, trồng hái và chế biến 

Cây ý đi mọc hoang ở khắp nơi ẩm mát ở 
miền núi nước ta. thường mọc ở bờ suối bờ 
khe. 

Hiện nay vì sư tiêu thụ trong và ngoài nước 
tảng nhiều, thu hoạch mọc hoang không đủ và 
tốn công nẻn nhiều nơi đã trồng ý di. 

Ý đi ưa đất phù sa, đất cát có nhiều mùm, có 
ầm đều nhưng không đọng nước. 

Trồng bằng hạt vào cuối raùa xuân. Mỗi hố 
trồng 4-5 hạt. Trước khi trồng ngâm hạt nửa 


ngày (nước ấm) hoặc một ngày (nước lạnh). Mỗi 
hốc cách nhau chừng 30-35cm. Bón phân lân 
hoặc phân chuồng. 

Vào cuối thu thì thu hoạch, cắt cả cây về đập 
lấy quả rồi đem nhân phơi hay sấy khô là được. 

Dùng sống hoặc sao vàng hay sao đen. 

C. Thành phần hóa học 

Trong ý dĩ nhân có kháng 65% chất 
hydratcacbon, 5,4% chất béo, 13,7% chất protit 
và các axit amin như leuxin, lysin, acginin, 
tysosin, histiđin, chất coixin hay coixol là một 
chất protit đặc biệt của ý dĩ, và axit glutamic. 
Tro có chừng 2,3%. 

Trong rễ ý di cũng có chừng 17.6% chất prơ- 
ten, 7,2% chất béo và 52% tình bột. 


C,H,O,N (6 - metoxy benzolon) độ chảy 1ŠI- 


152%. 
o 
TẾT `) 
` NH 


Coixol 


D. Tác dụng dược lý 

Theo Tự Bản (Triều Tiên y hội chí nam 1927 
số 75) chất béo chiết suất từ hạt ý đi bảng ête 
đầu hỏa có những tác dụng sau: 

1. Trên một loài ếch, làm đình chỉ hô hấp. 


2. Tiêm vào tĩnh mạch thỏ sẽ thấy huyết áp 
hạ xuống, hô hấp khó khăn. 


Nếu đùng nước ý đi tác dụng trên tim cô lập 
của một loài ếch thì thấy ở nồng độ thấp có tác 
dụng hưng phấn, nhưng nồng độ cao có tác dụng 
ức chế. 

Tác đụng đối với cơ xương và cuối dây thần 
kinh vận động của một loại ếch cũng thấy lúc 
đầu có hiện tượng hưng phấn về sau thì ức chế. 

Sau khi đã chiết suất chất dầu bằng ¿te dầu 
hỏa, bã ý đi còn lại chiết xuất bằng nước hay 
cồn đều có tác dụng. 


Theo Chem. Pharm. Bull. 1961, 9, 43, 47, 
trong ý đi Cøix lachryma Jobi L. var. mayuen 
(Roman) Stapf. có 7,2% chất dầu béo, trong đó 
có chất coixenolit có tác dụng chữa ung nhọt và 
có cấu trúc sau đây: 


Đơn thuốc ý đĩ trong đông y 

1. Đơn chữa tiểu hiện ra sỏi 

Ý đi 20g, nước 600ml, sắc còn 200ml. Uống 
liên tục đến khi thấy tiểu tiện bình thường là 


CH 
HC - O-CO - ( CH,),- CH=CH-( H,), - CH, 
HC - O- CO - ( CH, ), - CH =CH -( H,), - CH, 
CH, 
Coixenoli 
được. 


E. Công dụng và liều dùng 

Do lượng protit và chất béo và chất tính bột 
cho nên ý dĩ là một chất thuốc bồi bổ cơ thể. 
Nhưng trong đông y thường coi ý đi là một vị 
thuốc nếu đùng sống “lợi thấp nhiệt”, dùng chín 
chữa tả ly, lợi tiểu tiện, tiêu thuy thũng, chữa 
được gân co quắp không co duôi được, phong 
thấp lâu ngày không khỏi. 

Liều dùng: Ngày uống 8-30g dưới dạng thuốc 
sắc. Dùng riêng hay phối hợp với các vị thuốc 
khác. 

Theo rđi liệu cổ ý đi có vị ngọt, tính hơi hàn 
vào 3 kinh tì, vị và phế. Có tác dụng kiên t bổ 
phế. thanh nhiệt thầm thấp. Dùng chữa thủy 
thung cước khí tiết tả, phế ung, phế nuy. 


2. Đơn thuốc chữa bệnh phổi, nôn ra máu 

Ý dĩ 40g. nước 400ml (2 báo sắc còn ] bát 
(200ml) thêm ít rượu vào uống làm hai lần trong 
ngày. Uống luôn lÔ ngày. 

3. Đơn thuốc bổ chữa lao lực 

Ý dĩ 5g, mạch môn đông 3g. tang bạch bì 
3g, bách bộ 3 g, thiên môn đông 3g, nước 
600ml. Sắc còn 200ml chia 3 lần uống trong 
ngày. 

4. Bài thuốc chữa tê thấp 

Ý dĩ nhân 40g, phổ thục linh 20g, nước 
600ml sắc còn 200ml. Chia làm 2 lần uống trong 
ngày. Uống liền 10 ngày nếu thấy tiểu tiện nhiều 
là bệnh giảm. 


KHIẾM THỤC #? 


Còn có tên kê đầu, khiếm. 

Tên khoa học Euryale ƒerox Salisb. 

Thuộc họ súng Mymphaeaceae. 

Ở Việt Nam hiện nay dùng hai vị thuốc mang 
tên khiếm thực, ta cần chú ý để phân biệt. 

1. Hạt phơi hay sấy khô (Semen Euryales) 
của cây khiếm thực nói trên.VỊ này mới đúng 
là vị khiếm thực nhưng còn phải nhập của Trung 
Quốc vì nước ta chưa thấy cây này. 

2. Thân rể củ phơi hay sấy khô của cây củ 
súng nhỏ Wymphaea viellata Wild. cùng họ 
Súng (Nymphaeaceae). Nhiễu người và nhiều 
nơi vẫn dùng vị này với tên khiếm thực. 
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A. Mô tả cây khiếm thực chính thức 

Khiếm thực chính thức là một loại cây mọc ở 
đầm ao, sống hàng năm, lá hình tròn rộng. nổi 
trên mặt nước, mặt trên màu xanh, mặt dưới màu 
tím. Mùa hạ, cành mang hoa trỏi lên trên mặt 
nước, đầu cành có một hoa sáng nở chiều héo. 
Quả hình cầu chất xốp màu tím hỏng bản, mặt 
ngoài có gai, đỉnh còn đài sót lại. hạt chắc. hình 
cầu, màu đen (Hình 646). 

B. Phân bổ, thu hái và chế biến 

Hiện chưa thấy trồng ở Việt Nam. Tại Trung 
Quốc được trồng ở ao đầm, nhiều tỉnh, đặc biệt 
các tỉnh giáp giới Việt Nam như Quảng Đông, 
Quảng Tay và Vân Nam đêu có. 


Tháng 9-10 qùa chín hái về, xay vỡ, sảy lấy 
hạt rồi lại xay bỏ vô hạt lấy nhân phơi khô hay 
sấy khô. 

C. Thành phản hóa học của khiếm thực 


Theo Tước tái học rạp chí (Trung Quốc) số 
51. 324. (1987) trong khiếm thực có nhiều tính 
bột và catalaza. 


Theo phân tích của hệ dinh dưỡng thuộc Sở 
vệ sinh Trung ương 1957 thì trong khiếm thực 
có 4.4% chất protit, 0,2 chất béo, 32% hydrat 
cacbon, 0,009% chất canxi, 0.11% photpho, 
0,004% sát, 0,006% vitaminC. 

D. Công đụng và liều dùng 

Ngoài công dụng làm thức ăn, trong đông y 
khiếm thực được coi là một vị thuốc bổ, làm 
sân (thu liễm), có tác dụng trấn tĩnh dùng trong 
các bệnh đau nhức dây thần kinh, tê thấp, đau 
lưng, đau đầu gối. Còn có tác dụng chữa di tỉnh, 
đi đái nhiều, phụ nữ khí hư bạch đới. 

Liều đừng: Ngày uống 10-30g đưới hình thức 
thuốc sắc, thuốc viên hoặc thuốc bột. 





Hình 646. Khiếm thực Trung Quốc - Euryale ferox 


Theo ¿đởi liệu cổ, khiếm thực có vị ngọt, chát, 
tính bình, vào 2 kinh tỳ và thận. Có tác dụng bồ 
tỳ, ích thận. chỉ tả, sáp tình. Chữa di tỉnh, bạch 
đới đại tiện lỏng. tiểu tiện không chủ động. 


Đơn thuốc có khiếm thực 

Bài thuốc Thúy lục nhị tiên đơn, dùng chữa 
bệnh thần kinh suy nhược, di mộng tỉnh, hoạt 
tinh, ly mãn tính, viêm ruột mãn tính: Khiếểm 
thực và kim anh tử, hai vị bảng nhau, tán nhỏ, 
thêm mật làm thành viên. Ngày uống 3 lần, mỗi 
lần 3-5g. Uống với nước nóng. 

Thủy là đưới nước, lục là trên đất. Vì khiếm 
thực mọc ở dưới nước, kim anh mọc ở trên đất, 
đo đó có tên thủy lục đơn. 

Chủ thích: 

Nhiều người ở ta vẫn dùng cù súng với tên 
khiếm thực. Thực tế hai cây khác hắn nhau, lá 
cây củ súng có cuống dính vào đáy lá, lá không 
tròn, lại xẻ. Bộ phận dùng cũng khác nhau một 
bén là hạt (khiếm thực thật) một bên là thân rễ 
(củ súng). 

Tuy nhiên cả hai đều có chất tỉnh bột, các 
hoạt chất khác chưa rõ. 

Nhân dân ta nhiều người vẫn đùng củ súng 
hay khiếm thực. Ngay cả Trung Quóc cũng mua 
củ súng của ta với tên khiếm thực (Hình 647). 

Cần chú ý nghiên cứu. 





Ninh 647. Cay củ súng - Nymphaea stellata 


847 


HOÀI SƠN LuI# 


Còn gọi là sơn được, khoai mài, củ mài, chính 
hoài. 

Tên khoa học Dioscorea persimilis Prain et 
Burk. (Dioscorea oppositfolia Lour.). 

Thuộc họ Củ nâu D¿oscoreaceae. 


Hoài sơn hay sơn dược (Rhizoma Dioscoreae) 
là thân rễ cày củ mài (Dioscorea persimilis) 
cạo vỏ, sơ bộ chế biến rồi sấy khô. 

A. Mô tả cây 


Cây củ mài là một loại dây leo ở trên mặt đất, 
có thân củ. Củ có thể đài Im, đường kính 2- 
10cm với nhiều rễ con. Thân cây nhấn hơi có 
góc cạnh, ở kẽ lá có những củ con gọi là “thiên 
hoài” hay “dái củ mài”. Lá đơn, mọc đế: hoặc 


có khi so le, đầu lá nhọn phía cuống hình tim. ˆ 


Phiến lá đài 8-10cm, rộng 6-§em. Cuống dài 
1,5-3,5cm. Hoa đực hoa cái khác gốc. Quả khô 
có ba cạnh và có dìa. Mùa hoa vào tháng 7-8. 
Mùa quả vào tháng 9-iI (Hình 648, Hm 35,2). 

B. Phân bố chế biển và thu hái 

Mọc hoang ở khắp những vùng rừng núi nước 
ta. Trước đây, giữa các vụ thu hoạch nhân dân 
vẫn đi đào cũ mài để ăn chống đói. Nhiều nhất 
tại các tỉnh Hà Bắc, Lào Cai, Yên Bái, Thanh 
Hóa, Nghé An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Hiện 
nay ta đã bắt đầu trồng củ mài để chế hoài sơn 
vì nếu chỉ trồng vào cây mọc hoang thì công đi 
tìm đào rất cao. 

Mùa đào củ mài tốt nhất vào thu đông và đầu 
xuân (từ tháng 10-11 đến tháng 3-4). Muốn có 
hoài sơn phải chế như sau: 

Củ mài đào về, rửa sạch đất, gọt vỏ rồi cho 
vào lò sấy diễm sinh trong 2 ngày hai đêm, lây 
ra phơi khô là được. Nhưng nếu muôn có hình 
đáng đẹp dùng cho xuất khẩu cần chế biến phức 
tạp hơn. 

Cũ mài sau khi đào về phải chế biến ngay 
trong vòng 3 ngày nếu không sẽ hỏng. Việc 
chế biến gồm có 3 giai đoạn: 

1. Sây điểm sinh lần thứ nhất: 

Sau khi gọt vỏ đen xòng diêm sinh (110kg 
củ mài phải dùng 2kg điểm sinh). Trong lò sấy 
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Hình 648. Hoài sơn (củ mài) - Dioscorea persimilis 


xếp củ mài thành hình cũi lợn để cho các củ đều 
hưởng được hơi điểm sinh. 

Sau khi sấy 2 ngày 2 đêm, cần ủ lại một đêm, 
rồi phơi nắng nhỏ hoặc sấy nhẹ cho khô. Đem 
ngâm nước lã 2 ngày 2 đêm rồi rửa sạch và phơi 
nắng cho khô. 

2. Sấy diêm sinh làn thứ hai: 

Lại xếp hoài sơn vào lò như lần trước rồi đốt 
diêm sinh trong l ngày l đêm (100kg củ mài 
phải đùng lkg điêm sinh). Khi nào củ mài mềm 
như chuối là được. Nếu chưa mềm cần sấy diêm 
sinh lại. 


Sấy xong ủ trong vại, đậy vại bằng bao tải có 
nhúng nước. Đợi một ngày l1 đêm, đem ra sửa 
chữa củ mài cho đều đặn rồi đặt lên ván mà lăn. 
Lăn đến khi hai đầu củ mài lõm vào. Đem phơi 
nắng nhỏ hoặc sấy nhẹ cho hơi khô, sửa lại lần 
nữa cho miếng củ mài thật đẹp rồi lại lăn lần 


nữa cho nhãn bóng và phơi thật khô. Nhúng 
nhanh vào nước lấy ra dùng giấy ráp đánh cho 
bóng. 

3. Sấy diêm sinh lần thứ ba: 

Trước khi đóng hòm lại sấy điêm sinh lần 
nữa. Cứ IOOkg củ mài lần này chỉ dùng 200g 
diêm sinh. Sấy trong Í ngày 1 đêm. Khi đóng 
hòm cần phải phân loại ra nhiều hạng. 

Hạng nhất: 4 khúc hoài sơn nặng 0,500kg. 

Hạng hai phải 6 khúc. 

Hạng ba tám khúc, hạng bốn 10 khhúc, hạng 
năm 12 khúc và hạng sáu l4 khúc nặng nửa 
kilôgam. 

Tại Trung Quốc người ta cũng chế loại hoài 
sơn như thế này để xuất khẩu gọi là @ưđng sơn 
được. Tuy nhiên cách chế biến đơn giản hơn. 
Chọn củ mài tươi và to, cạo sạch vỏ, xông hơi 
diêm sinh rồi sấy khô. Sau đó ngâm nước một 
ngày. Hơi đun cho chín. Đem ra lăn cho tròn, 
cắt thành từng khhúc dài 12-23cm, đánh bóng 
phơi khô rồi lựa chọn như trên rồi đóng gói. 

Chúng tôi thấy ta có thể đơn giản cách chế 
biển cho đỡ tốn công. 


C. Thành phản hóa học 


Ngoài tình bột ra trong hoài sơn của Trung 
Quốc và Nhật Bản các nhà nghiên cứu Nhật 
Bản đã lấy ra chất muxin là một loại protit nhớt, 
allantoin, axit amin, acginm và cholin. Ngoài ra 
còn có mantaza là mem tiêu hóa mantoza. Về 
mặt thực phẩm, trong củ mài có chừng 63,25% 
chất bột, 0,45% chất béo, 6,75% chất protit. 


Gần đây người ta có tìm thấy trong một số 
giống Dioscorea chất saponin có nhân sterol. 

Tóm lại ngoài giá trị đình đưỡng, hoạt chất 
của hoài sơn chưa rõ ràng. 

D. Tác dụng dược lý 

1. Chất muxin hòa tan trong nước; trong điều 
kiện axit loãng và nhiệt độ phân giải thành chất 
protit và hydrat cacbon. Có tính chất bổ. 

2. Ở nhiệt độ 45-55°C khả năng thủy phân 
chất đường của men trong hoài sơn rất cao, trong 


axit loãng trong 3 giờ có thể tiêu hóa 5 lần trọng 
lượng đường. 


3. Thực Phụ (Nhật Bản) đã dùng hoài sơn 


chữa khỏi một trường hợp đi đái đường đã dùng 
insulin không khỏi. 


E. Công dụng và liều dùng 


Ngoài việc dùng để ăn, chống đói, hoài sơn 
còn là vị thuốc. 

Trong đông y hoài sơn được coi là một vị 
thuốc bổ và hơi có tính chất thu sắp, dùng trong 
những trường hợp ăn uống khó tiêu, viêm ruột 
kinh niên, đi tỉnh, đi đái đêm, mồ hôi trộm, đi 
đái đường. 

Theo /ài /iệu cổ hoài sơn vị ngọt tính bình, 
vào 4 kinh tỳ, vị, phế và thận. Có tác dụng mạnh 
bổ tỳ vị, chỉ tả, bổ phế thận, sinh tan chỉ khát, 
bình suyễn, sáp tỉnh. Dùng chữa tả ly lâu ngày, 
tiêu khát, hư lao sinh ho, di tính, đới hạ, tiểu 
tiện nhiều lần. 

Liều dùng ngày uống 10-20g dưới dạng 
thuốc sắc hay thuốc bột. 





Hình 649. Hoài sơn Trung Quốc - Dioscorea batatas 
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Đơn thuốc có hoài sơn 

1. Đơn thuốc trẻ con đi đái nhiều: 

Hoài sơn, bạch phục linh tán nhỏ, trộn đều. 
Mỗi lần cho uống 8g. 

2. Chữa mụn nhọt: 

Hoài sơn tươi giã nhỏ đắp lên chỗ mụn nhọt. 


3. Thuốc bổ dùng trong những bệnh về dạ 


KỶ TỬ 


Còn gọi là câu khởi, khởi từ. địa cót từ, cầu 
kỷ từ . 

Tên khoa học Lyciwm sinense MĨI. (Lycium 
barbarum L. var. sinense AIQ. 

Thuộc họ Cà Solanaceae. 

Kỷ tử hay khởi tử (Frucrus Lycif) là quả chín 
phơi hay sấy khô của cây khởi từ Uycium 
Ssinense. 

A. Mô tả cây 

CaAy khởi tử là một loại cây nhỏ, cao 0,5-1,5m 
cành nhỏ, tỉnh thoảng có gai ngắn mọc ở kẽ lá, 
dài 5cm. Lá mọc so le một số mọc vòng tại một 
điểm. Cuống lá ngắn 2-6mm. Phiến lá hình mác, 
đầu lá và phía cuống của lá đều hẹp, hơi nhọn, 
dài 2-6cm, rộng 0,6-2,5cm, mép lá nguyên. Hoa 
nhỏ mọc đơn độc ở kế lá hoặc có một số hoa 
mọc tụ lại. Cánh hoa màu tím đỏ. Quả mọng 
hình trứng dài 0,5-2cm, đường kính 4-8mm. 
Khi chín có màu đỏ sẵm hoặc vàng đỏ. Hạt 
nhiều, hình thận, dẹt, đài 2-2,5mm. 

Mùa hoa: tháng 6-9, mùa quả: tháng 7-10. 
(Hình 650, Hm 32,2). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Trước đây ký từ chỉ là một vị thuốc nhập, gần 
đây ta đã bắt đầu trồng để lấy quả làm thuốc. 

Trồng bằng hạt hay dâm cành. Gieo hạt vào 
mùa hạ, tưới nước giữ độ ẩm, sau 7-8 ngèv hạt 
mọc. Khoảng cách cây từ 0,6m đến 1m. Có thể 
cất cành thành từng mẩu nhỏ 20-25cm. Sau 3 
năm có thể thu hoạch. Thời kỳ thu hoạch kéo 
dài 20-30 năm nhưng thu hoạch cao nhất vào 
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đây và ruột: 


Hoài sơn 10g, bạch truật 8g, phục linh 6g, 
trần bì 5ø, nước 400ml. Chia làm 2 lần uống 
trong ngày. 

Chú thích: 

Tại Trung Quốc và Nhật Bản người ta dùng 
sơn dược là củ của cây Dioscorea batatas Dcne 
(D. epposita Thunb) cùng họ. (Hình 649). 


tị? 


năm thứ 10. 


Quả hái trong 2 mùa hạ và thu vì thời kỳ quả 
chính kéo đài. Theo kinh nghiệm trồng của 
Trung Quốc 1 hecta kỷ tử tốt và sai quả cho 


“1.500kg quả. Cây 3 năm cho khoảng 500-800 


kgiha. 


Hái quả cần hái vào sáng sớm hoặc chiều mát, 
nếu vào giữa trưa nóng quá có thể bị kém chất. 
Khi mới hái về phải tải mỏng phơi râm mát cho 





Hình 6$%0. Kỳ tử - Lycium sinense 


tới khi đa bắt đầu nhân mới phơi chỗ nắng đến 
thật khô. Nếu sấy phải giữ ở nhiệt độ thấp 30- 
45C. 

Cho đến nay, khởi tử phần lớn nhập của Trung 
Quốc. Tại Trung Quốc người ta trồng ở nhiều 
tỉnh, tại những tỉnh biên giới Việt Nam như 
Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam đều có. 
Ngoài ra cây còn mọc và được trồng ở Nhật Bản, 
Triều Tiên. 

C. Thành phản hóa học 


Trong khởi tử có chừng 0,09% chất bctain 
C,H,O,N. 





CH: — rũ 
CHạ «_ Í 
CHa `N 0 
CHạ ⁄ 
Betain 


Theo Từ Quốc Vân và Triệu Thủ Huấn trong 
100g quả có 3.96mg caroten, I50mg canxi, 
6,7mg P, 3,4 mg sắt, 3mg Vitamin C, 1,7mg axit 
nicotinic, 0,23mg amon sunfat. 

Theo một tác giả khác (Ibraghinmôv) trong 
khởi từ có lyxin, cholin, betan 2,2% chất béo 
và 4,6% chất protern, axit xyanhydric và có thể 
có atropim. 

D. Công dụng và liều dùng 

Khởi tử được coi là một vị thuốc bổ toàn thân, 
dùng trong các bệnh đái đường (phối hợp với 
các vị thuốc khác), ho lao, viêm phổi, mệt nhọc, 
gầy yếu, bổ tỉnh khí, giữ cho người trẻ lâu. 

Liều đùng: 6-l5g dưới dạng thuốc sắc hoặc 
rượu thuốc. 

Thco rải liệu cổ, khởi tử có vị ngọt, tính bình, 
vào 3 kinh phế, can và thận. Có tác dụng bồ can 
thận, nhuận phế táo, mạnh gân cốt. Dùng chữa 
chân tay yếu môi, mắt mờ, di mộng tỉnh. 

Đơn thuốc có khởi tử 

1. Rượu khởi tử 

Khởi tử 600g, rượu (35-40°) 2 lít. Giã nhỏ 
khởi tử. Cho rượu vào ngàm trong 2 tuần lễ trờ 
lên. Lọc lấy rượu mà uống. Ngày uống 1-2 cốc 
con làm thuốc bố. 

2. Đơn thuốc bổ chữa di tỉnh: Khởi từ 6g, 
sinh khương 2g, nhục thong dong 2g, nước 
600ml. Sắc còn 200ml. Chia 3 lần uống trong 


ngày. 

Chú thích: 

Ngoài quả khởi tử ra, cây khởi tử còn cho các 
vị thuốc sau đây: 

}. Lá khởi tử (rau củ khởi) nấu canh với thịt 
để chữa cho ho, sốt. 

2. Vỏ cảy khởi tử túc địa cốt bì-Cortex Lycii 
$inensis là vỏ rễ phơi hay sấy khô. 

Đào rễ vào mùa xuân và mùa thu (từ tháng 
10 đến tháng 3-4) rửa sạch đất cát, bóc lấy vỏ 
phơi hay sấy khỏ. Muốn cho đẹp, :àm như sau: 
Rẻể đào về rửa sạch cắt thành từng đoạn 6-10cm, 
đùng dao rạch cho đến gỗ, cho vào đồ, vô sẽ 
long ra khỏi gỗ, lấy ra bóc phơi hay sấy khô. 

Thành phần hóa học: Theo Bộ được học viện 
nghiên cứu y học Bắc kinh 1958, trong địa cốt 
bì có 0,08% ancalioit, l,/7% saponin không có 
phân ứng anthraglucozit và tanin. 

Công dụng và liều dùng: Lá và vò rễ khởi tử 
có tác dụng chữa ho, sốt và sốt do ho. 

Liều dùng 6-12g dưới dạng thuốc sắc. 

Theo (đài liệu cổ, địa cốt bì có vị ngọt, tính 
hàn, vào 4 kinh phế, can, thận và tam tiêu. Có 
tác dụng lương huyết tả hỏa, thanh phế nhiệt, 
trừ cốt chưng. Dùng chữa ho ra máu, phiền nhiệt 
tiêu khát, lao nhiệt ra mồ hôi, nhức xương. Người 
doanh phận không có nhiệt, tỳ vị hư hàn không 
dùng được. 

Đơn thuốc có vị cốt bì rong nhân dán 

1. Chữa thổ huyết: 

Sắc 12g địa cốt bì với 200ml nước mà uống 
trong ngày. 

2. Tiểu tiện ra huyết: 

Địa cốt bì tươi, rửa sạch giã lấy nước uống. 
Mỗi lần 25-30g địa cốt bì tươi. Nếu không có 
tươi, dùng khô sắc cũng được. 

3. Â m hộ lở loát: 

Sao nước địa cốt bì mà rửa. 

Chú ý: 

1. Ở nước ta có cây rau củ khởi-Lycium 
ruthenicum Murray cùng họ, nhưng chỉ trồng 
lấy lá nấu canh và chữa ho. 

2. Một số nơi khai thác rễ cây bọ mẩy với tên 
địa cốt bì (xem vị bọ mấy). 
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THỎ TYTỬ 3 &{Z 


Còn gọi là cây tơ hồng, miễn từ, đậu ký sinh, 
hạt cây tơ hồng. 

Tên khoa học Cwgcut2 sinensi LamkK. 
(Cuscuta hyprophilae Pears., C. hyalina WighL). 


Thuộc họ Bìm bìm Convolvulaceae. 


Thỏ ty tử (Semem Cuscutae sinensis) là hạt 
phơi hay sấy khô của cây tơ hồng. 
Á. Mô tả cây tơ hồng 


Cây tơ hông hay đây tơ hồng là một loại đây ký 
sinh cuốn trên các cây khác, thân thành sợi màu 
vàng hay đỏ nâu nhạt, không có lá. Lá biến thành 
vầy, cây có rễ mút để hút các thức ăn từ cây chủ. 
Hoa ít thấy, hình cầu màu trắng nhạt, gần như 
không có cuông, tụ thành 10-20 hoa một. Quả 
hình cầu, chiều ngang rộng hơn chiều cao, rộng 
độ 3mm, nứt từ dưới lên. Hạt 2 đến 4, hình trứng, 
đỉnh dẹt, đài chứng 2mm (Hình 651). 

Tại miền Bắc hay gặp nó ký sinh trên cây 
cúc tần Pluchea indica thuộc họ Cúc Ásteracede 
(Composttae). 





Hình 651. Dây tơ hồng (thỏ thy tử) - CusCuta sinensis 
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B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây tơ hồng mọc khắp nơi ở nước ta nhưng 
thường ít dùng hạt, ta thường hái cả cây phơi 
khô. Hạt cây tơ hồng tức là vị thỏ ty tử thì ta vẫn 
phải nhập của Trung Quốc. 

Tại Trung Quốc, vào các tháng 8-9 người ta 
hái cả cây về phơi khô, đập lấy hạt, sảy sạch tạp 
chất là được. 

C. Thành phản hóa học 

Trong hạt thỏ ty tử người ta mới thấy có một 
chất nhựa, tính chất gÌucozit gọi là cuscutin. 
Hoạt chất khác chưa r6. 


D. Tác dụng dược lý 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. 

E. Công đụng và liều dùng 

Thỏ ty tử là một vị thuốc nhân dân. 

Đông y coi thỏ ty tử là một vị thuốc bổ chữa 
bệnh liệt dương, đi tính, đau lưng, mỏi gối, tai 
ù, mắt mờ, sốt khát nước, dùng lâu đẹp nhân 
sắc. Liều dùng: Ngày uống §-l6g. 

Theo rài liệu cổ, thỏ ty tử có vị ngọt, cay, tính 
ôn, vào 2 kinh can và thận. Có tác dụng bổ can, 
thận ích tỉnh tủy, mạnh gân cốt. Dùng chữa thận 
hư tính lạnh, liệt dương, di tỉnh, chàn lưng mỏi 
đau, tiểu tiện đục. Những người đễ cường 
dương, bí đại tiện không nên dùng. 

Đơn thuốc có thỏ ty tử trong nhản dán 

1. Thuốc bổ-cố tỉnh 

Thỏ ty tử 8g, ngũ vị tử 1g, xa tiền từ 1g, khởi 
tử 8g, phúc bồn tử 4g. 

Các vị tán nhỏ trộn với mật ong, làm thành 
viên bảng hạt ngô, mỗi lần uống 4g. 

2. Đơn thuốc chữa đi đái đêm, di tỉnh 

Thỏ ty tử 7g, phúc bồn tử 4g, kim anh từ Óg, 
nước 400ml. Sắc còn 100ml. Lọc bỏ bã. Chía 
2,3 lần uống trong ngày. 

Chủ thích: 

1. Nhân dân ta ít đùng bạt hoặc nếu dùng hạt 
thì nhập của Trung Quốc, mà dùng cả đây hái 
về phơi khô sắc uống làm thuốc bổ, chữa di 
mộng tinh hoậc chữa bệnh lở sài (gourme) của 





Hình 652. Cây tơ hồng - Cassy(ha filformis 


trẻ con. 


2. Ngoài hạt cây tơ hồng nói trên, tại Trung 
Quốc còn dùng một loại cây tơ hồng nữa gợi là 
đại thỏ ty tử Cuscuta japonica cùng họ và cùng 
một công đụng. 

3. Việt Nam ta còn dùng dây và hạt một cây 
nữa cũng mang tên tơ hồng nhưng thuộc họ 
thực vật khác khắc hẳn. Đó là cây Cassytha 
jiformis L. Thuộc họ Long não (Laizaceae). 

Đây là một loại dây leo, nhẩn, thân đạng sợi 
quãn vào nhau, màu xanh lục, không lá hoặc 
giảm thành vấy, hoa nhỏ trắng, không cuống 
mọc thành bông đài 1,5-5cm. Quả hình cầu to 
bằng hạt tiêu, đựng trong một ống của bao hoa 
mẫm (Hình 652). 

Toàn cây chứa một chất nhầy. Người ta thường 
giã nhỏ, trộn với vôi bột để trát thuyền. Trong 
cây còn chứa một íL laurotetanin. 

Nhân đân dùng làm thuốc bổ, thuốc ho và 
thuốc lọc máu. chữa lậu, đắp các vết lở loét, 
chữa sốt. 


CÂY SỮA 


Còn có tên là mùa cua, mò cua (Nam Bộ và 
nam Trung Bộ), tinpét (Viênuan), popeal-khê 
(Cămpuchia). 

Tên khoa học Alstoma scholaris (L.) R. Br. 
(Echites scholaris L.). 


Thuộc họ Trúc đào Apocynaceae. 

Chú thích về rên: Cậy sữa vì loài cây có chất 
nhựa mủ trắng như sữa. Tên là Alstonia scholaris 
vì gỗ cây này rất mịn, nhỏ, tại các trường học ở 
Án Độ dùng làm bảng viết cho học trò (rcholaris 
là trường học). 

Người ta đùng vỏ cây phơi hay sấy khô làm 
thuốc. 

A. Mô tả cây 

Cây sữa là một loại cây to, có thể cao từ 15- 
30m. Cành mọc vòng, lá cũng mọc vòng, phiến 
lá hình bầu dục dài, đầu tù hoặc hơi nhọn, đáy 
lá hình nêm, mặt. trên bóng, mặt dưới mờ, phiến 
cứng dài §-22cm, rộng 5,5-6,5cm. Gân song 
song và mau. Hoa nhỏ, màu trắng xám, mọc 





Hình 653. Cây sữa - Alstonia scholaris 
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thành xim tán. Quả gồm hai đại dài 25-50cm, 
gầy, mọc thõng xuống, màu nâu, có gân đọc. 
Hạt nhiều, nhỏ đẹt, hai đầu tròn hoặc cụt, đài 
7mm, rộng 2,5m. trên mặt có lông màu nâu nhạt, 
đài 2cm. 

Mùa hoa nở: từ tháng 8 đến tháng 12. 


Toàn cây có chất nhựa mủ trắng, khi khô 
giống như chất cao su (Hình 653. Hm 44.3). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Mọc hoang và được trông khắp nơi ở nước 
ta. Hay trồng đọc 2 bén đường phố để lấy bóng 
mát. Hoa có mùi thơm hắc khó chịu. Có mọc ở 
nhiều nước nhiệt đới khác: Ân Độ, Philippin, 
Inđônexia, Malaixia, châu Úc, châu Phi. 

Vỏ hái quanh năm nhưng tốt nhất vào mùa 
xuân hạ. Hái vẻ phơi hoặc sấy khô để dành. 
Hiệu suất thấp: Một cây 25 năm cho chừng I9kg 
vỏ khô. 


C. Thành phản hóa học 


Từ vỏ cây sữa các nhà nghiên cứu Hesse và 
Houdson đã chiết suất được các ancaloit như 
sau: (Theo Orêkhov). 


- Ditanin có công thức thô C,H,,O,N và 
echitenin có công thức thô C.H,,O,N. Những 
ancaloit này đều vô định hình, độ chảy 75°C và 
120C. Tên Ditain vì tại Mami cây này có tên là 
Đita. Tên echitenin vì cây còn có tên là Ecjites 
schoaris. 


- Echitamin hay ditamin C.H,O,N, kết tính 
với I phân tử hoặc 4 phân từ nước. Độ chảy 
206°C (Tinh thể một phân tử nước) (œ),„= -28°8 
để tan trong nước, tan nhiều hơn trong cồn. Dung 
dịch có phản ứng kiểm mạnh. Dễ tan trong ẽte 
và clorofoc . Cho muối với I phân tử axit. Trong 
phân tử có một nhóm Nmetyl và 2 nhóm hy- 
droxyl. 


- Echitamidin C,„H,O.N, độ chảy 135°C. Cho 


20 2% 


muối có tính thể với axit. 
D. Tác dụng được lý 


Năm 1906, Bacon đã nghiên cứu tác dụng 
dược lý của những ancaloit chiết từ vỏ cây sữa 
và đã đi tới kết luận rằng tác dụng gần giống 
như chất quinin. 

Năm 1926, José K. Santos (Philipin) có nghiên 
cứu kỹ hơn và công bố kết quả nghiên cứu trong 
báo khoa học ở Phihpin (Phíilipin J7 Sc¡., 3: 31). 
Chúng tôi rất tiếc không có số báo đó để trích 
yếu ở đây. 

E. Công dụng và liều dùng 

Võ cây sữa được nhân dân Việt Nam, Ấn Độ, 
Philpin, Campuchia và một số nước khác vùng 
Đông Nam Á sử dụng làm thuốc. Trung Quốc 
và Nhật Bản không thấy dùng. 

Thường vỏ cây sữa được dùng làm thuốc bổ, 
chữa sốt, điều kinh và chữa ly hoặc la chảy. 

ˆ Liêu dùng: Ngày uống 1-3g bột vỏ phơi khô 
hoặc sắc uống hay chế biến thành cao lỏng. 

1. Bột vỏ cây sữa phơi khô hoặc sấy khô rồi 
tán nhỏ, ngày uống 0.20 đến 0.30g. 

Có thể ngâm rượu uống như sau: 

2. Rượu vỏ cây sửa: Vỏ cây sữa tán nhỏ 75g, 
rượu uống (35-40°) 500ml, đậy kỹ, ngâm trong 
7 ngày, thỉnh thoảng lắc đều. Sau đó lọc và thêm 
rượu vào cho đủ 500ml. 

Ngày uống 4-8g rượu này. Uống 15 phút 
trước 2 bữa ăn chính. 

3. Cao lỏng vỏ cây sữa: Chế bằng côn 60° 
theo phương pháp chế cao lỏng. Hoặc có thể 
ngâm bột vỏ sữa với cồn 60° trong 7 ngày. Thỉnh 
thoảng lắc, lọc và thêh cồn 60° cho có trọng 
lượng của vỏ: Ví dụ ngâm Ikg vỏ thì sẽ được I 
lít cao lỏng. Cao lỏng này dùng với liều 0,5 đến 
1,3g một ngày. Nhiều nhất chỉ uống 2g một lần 
và Ốg trong Ì| ngày. 


CÂYXỘP. E#Ø 


Còn có lên gọi là xộp xộp, trâu cổ, vấy ốc, bị 
lệ. 
Tên khoa học Ƒicws pưmila L. 
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Thuộc họ Dâu tằm Äforaceae. 
A. Mô tả cây 
Cây xộp là một loại cây mọc leo hoặc trên đá, 


trên các cây cổ thụ lớn, có thể dài tới 5-!Öm. 
Đường kính thân có thể tới lcm, vỏ thân xù xì 
có từng đốt dài ngắn không đều. Ở đốt mọc ra 
các rễ. Có hai loại cành, những cành không 
mang hoa có lá nhỏ, đài 0,6-2,5cm, hình như 
vẩy ốc do đó có tên. Cành mang hoa có lá to và 
dày, dài 2,5-10cm, rộng 1,5-4cm, mép nguyên, 
mặt lá ráp. Thân và lá non khi bẻ có nhựa mủ 
trắng. Hoa nhiều, đơn tính, đế hoa lõm. “Quả” 
thực ra là một quả giả vì cấu tạo bởi một đế hoa 
lõm hình chén, miệng khép kín, ở giữa có một 
lỗ thủng con, quả dài độ 4cm, đường kính 3cm. 
Trong quả giả có nhiều “hạt” thực ra đó mới là 
quả thực. “Quả” con có màu lục, lúc chín có 
màu đỏ, có nhiều nhựa mù trắng. Mùa quả tháng 
8-9 (Hình 654). 





Ninh 654. Cây xốp - Ftcus pumila 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây mọc hoang tại các tỉnh ở Việt Nam, đồng 
bằng cũng như miền rừng núi. Cây xộp cho các 
vị thuốc sau đây: 

l. "Quả" bị lệ thực, lương phấn quả, vương 
bất lưu hành (Quảng Đông) Fructue Fici 
pưmilae là “quả” bố dọc phơi khô. Có khi nhúng 
vào nước sôi một phút rồi mới phơi khô cho dễ 


bảo quản hơn. 


2. Cành mang lá phơi khô, bị lệ lạch thạch 
đằng, Caulis FicL pumilae. 


Có khi người ta dùng cả lá và nhựa mủ. 
C. Thành phần hóa học 
1. Trong vỏ quả có tới 13% chất gôm. Thủy 


phân chất gỏm này cho glucoza, Íructoza và 
arabinoza. 


2. Trong thân và lá có một ít ancaloit (Theo 
hệ được của Viện y học Bắc Kinh, 1958). 

D. Công dụng và liều dùng 

Quả xộp là một vị thuốc nhân dân dùng từ 
làu đời. Các sách cổ Thần nông bản thảo, Bản 
thảo cương mục đều có ghi. 

Theo các rải liệu cổ và kinh nghiệm nhân 
dân, quả xộp là một vị thuốc bổ, chữa được di 
tinh, liệt dương, đau lưng, ly lâu ngày. thoát 
giang (lồi dom), tắc tia sữa. Vùng Quảng Đông, 
Quảng Tây người ta dùng quả này phơi khô với 
tên vương bất lưu hành, một vị thuốc có tác đụng 
thông tia sữa. 

Có thể làm mứt để ăn. 

Liều dùng: Ngày uống 3-6g. Có thể uống tới 
20-30g dưới dạng thuốc sắc hoặc chế thành 
cao mà ăn. 

Cành và lá chữa mụn nhọt, thông đại tiểu tiện, 
tiêu độc, lợi sữa. 

Ngày dùng 8-lốg dưới dạng thuốc sắc hoặc 
nấu cao. 

Đơn thuốc có quả xộp 

Thuốc bổ chữa đau xương dau người: 

1. Cao qua xộp: Quả xộp thái nhỏ nấu. với 
nước, lọc bỏ bã, cô đặc thằnh,cae. Ngày uống 
5-10g chữa các chứng đau xương, đau người 
của người già, còn làm thuốc bổ, thuốc điều 
kinh, giúp sự tiêu hóa. 

Có thể dùng dây và lá phơi khô nấu cao. 

2. Rượu bổ chữa di tỉnh, liệt đương: 

Rượu cây xộp: Cành lá phơi khô IÔ0g, đậu 
đen 50g, ngâm vào 250ml rượu, trong 10 ngày 
lọc lấy rượu mà uống. Khi uống có thể pha 
thêm đường làm thuốc bổ, chữa đau lưng, đau 
người, di tính, liệt dương. Ngày uống 10-30ml 
rượu này. 
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PHÁ CỐ CHỈ 


Còn gọi là phá cốt tử, hoặc cố từ, bổ cốt chỉ, 
hạt đậu miêu. 
Tên khoa học Psoralea corylifolia L. 


Thuộc họ Cánh 
(Paptlionaceae). 


bướm Fabgceae 


Phá cố chỉ (Semen Psoraleae) hay bỗ cốt chỉ 
là hạt phơi khô của cây phá cố chỉ hay cây đậu 
miêu. 

Cốt là xương, chỉ là mỡ vì nhân dân coi vị 
thuốc có tính bổ xương tủy. 


A. Mó tả cày 


Cây nhỏ mọc hằng năm, cao 0,3-Im. Trên thân 
có lông trắng, lá mọc so le, hình trứng đầu nhọn, 
đáy lá tròn, mép có răng cưa dài 6-9cm, rộng 5- 
7cm, cuống lá dài 2-4cm, có lá kèm. Hoa mọc 
thành chùm đài 6-lOcm ở kẽ lá, cành hoa màu 
vàng nâu nhạt. Quả hình trứng màu đen đài 5mm, 
rộng 3mm. Hạt hình thận hay hình trứng đẹt dài 
5mm, rộng 3mm có màu nâu đen hay đen. Trên 
mặt hạt có van hình những hạt nhỏ giữa hơi lõm, 
mùi thơm, vị cay (Hình 655). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây nguồn gốc ở Ấn Độ. Có mọc ở Việt Nam 
nhưng ít khai thác. 

Gần đây, ta di thực từ Trung Quốc, cây mọc 
khỏe. Gieo hạt vào mùa xuân, phủ ít đất lên. 
Sau nửa tháng cây mọc, mỗi cây trồng cách nhau 
10-29cm. Vào mùa thu quả chín hái về phơi 
khô, đập lấy hạt, sảy sạch vỏ và đất cát là được. 
Khi dùng để nguyên hoặc sao, hoặc tẩm muối 
rồi mới sao khô. 


C. Thành phản hóa học 


Trong hạt phá cố chỉ có chừng 20% chất dâu, 
một ít tỉnh dầu trong đó có psoralen, 1sopsoralen 
(angelixin), ancaloït, glncozit và 9,2% chất nhựa. 

Hoạt chất là tính đầu, có tác dụng đối với vi 
trùng sưeptocoe trên da, dùng chữa bệnh bạch 
biến (da bị trắng từng khoảng) vì nó kích thích 
sự bài tiết các sắc tố đen (mélanoblastes). 


D. Công dụng và liều dùng 
Phá cố chỉ là một vị thuốc còn dùng trong 
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Hình 655. Phá cế chỉ - Psoralea corylfolia 


phạm vị nhân dân, làm thuốc bổ đùng cho 
người già yếu, đau lưng, con trai đan lưng, mỗi 
gỗi, tiểu tiện nhiều, hoạt tính. 

Phụ nữ dùng chữa bệnh kinh nguyệt không 
đều, khí hư. Hạt ngâm rượu, dùng bôi ngoài da 
chữa bệnh bạch biến (da bị trắng từng chỗ). Ấn 
Độ dùng làm thuốc chữa hủi, bệnh ngoài da. 

Liều đùng: Ngày uống 6-l5g đưới dạng thuốc 
sắc, thuốc bột hoặc thuốc viên. 

Đơn thuốc cá phá cổ chỉ 

1. Chữa bệnh di đái nhiều. tính khí không 
kiên định: 

Phá cố chỉ (ngâm rượu rồi sao) ¡O0g, tiểu hồi 
(sao) 100g. Tán nhỏ, trộn đều, làm thành viên. 
Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2-5g viên này. 

2. Bài thuốc chữa ho lao: 

Phá cố chỉ 400g, tầm rượu một đêm rồi phơi 
khô. Sau đó lấy một nắm vừng trộn lẫn với phá 
cố chỉ rang lên cho đến khi vừng hết nổ (tiêu 
chuẩn giúp cho ta biết khi nào là được vì vị phá 


cố chỉ màu đen không biết như thế nào là vừa). 
Sàng bỏ vừng đi. Lấy phá cố chỉ tán thành bột, 
làm thành viên bằng hạt ngõ. Ngày uống 30 
viên chia làm 2-3 lần uống. Chữa chứng ho, mệt, 
người gầy yếu hay ra mô hôi. 

Theo zrài liệu cổ, phá cố chỉ có vị cay, đắng, 
tính đại ôn. vào 3 kinh tỳ, thận và tâm bào. Có 


tác dụng bồ mệnh môn trướng hỏa nạp thận khí, 
là thuốc cường tráng dùng chữa các chứng ngũ 
lao, thất thương, cốt tủy thương bại, phụ nữ khí 
huyết xấu, trụy thai, tỳ thận hư hàn, đái són, 
lưng gối lạnh đau. Phàm những bệnh âm hư 
hỏa động đi tiểu ra huyết, máu đỏ, đại tiện táo 
kết không dùng được. 


BẠNG HOA #t?? 


Còn gợi là cây sò huyết, tử vạn niên thanh, lẻ 
bạn. 

Tên khoa học Rhoeo điscolar (L°Hént) Hance 
(Tradescantia địiscolor L'Herit). 

Thuộc họ Thài lài Commelinaceae. 

A. Mô tả cày 

Cây sò huyết là một loại cỏ sống đai, cao tới 
ấ0cm, thân thô ngắn, hoặc không có thân lá 
mọc như ngói lợp, phiến lá dài 20-30cm, rộng 
4-6cm, mép nguyên đầu nhọn, trông hơi mọng 
nước, mặt dưới màu tím sẫm. Cụm hoa mọc ở 
kẽ lá, có tổng bao màu tím nhạt trông giống 
hình con sò, do đó có tên cây sò huyết, tên Trung 
Quốc: bạng cũng là sò. Mặt trong bao hoa màu 
xanh nhạt. Cụm hoa gồm nhiều hoa màu trắng. 
Cuống cụm hoa mọng nước. Mùa hoa kéo dài 
từ mùa xuân đến mùa thu (Hình 656). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây này mọc hoang và được trồng ở khắp 
nơi trong nước ta để làm cảnh vì cây tím đẹp, 
cụm hoa hình đặc biệt. màu địu đàng đẹp mắt. 
Ngoài ra, suốt mùa hoa, người ta hái hoa phơi 
khô để làm thuốc. Nhưng nhiều người cho dùng 
tươi mới tối. 

C. Thành phản hóa học và tác dụng dược lý 

Chưa có tài liệu nghiên cứu. 





Hình 656. Cáy sò huyết - Rhoeo discolor 


D. Công dung và liều đùng 

Nhân dân Việt Nam và nhân dân vùng Quảng 
Tây coi hoa cây sò huyết này là một vị thuốc 
bỏ. có tác dụng chữa các chứng ho ra máu, đi 
ngoài ra máu, các chứng chảy máu. 

Ngày dùng 40-80g hoa tươi sắc uống hoặc 
giã vắt lấy nước mà uống. 

Vị thuốc phổ thông, cần chú ý nghiên cứu. 


QUẾ 


Quế là một vị thuốc rất thường dùng trong 
đông y và tây y. Đông y coi quế ]à một vị thuốc 


rất qúi, nhất là loại quế Thanh Hóa của Việt Nam. 
Quế còn là nguồn hàng xuất khẩu quan trọng. 
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Tai Việt Nam có nhiều loài quế. Việc xác định 
tên những loài quế này chưa thật chắc chắn. 
Tuy nhiên chúng tôi sẽ giới thiệu những tài liệu 
đang phổ biến. 

Có 3 loại quế chính: 


I. Quế Thanh Hóa, Nghệ An: Cinnamomum 
loureirii Nees, 


2. Quế loại Trung Quốc: Cinnamomum cas- 
sia Blume. 

3. Quế loại 
zeyÌlanicum Nees. 


Xrilanca: Cinnamomum 


Ngoài ra còn một số loài khác nữa cũng được 
khai thác và sử dụng. 


QUẾ THANH HÓA t# 


Còn gọi là nhục quế, quế Thanh, quế Quỳ, 
cannellier royal, cannellier d°Annam. 

Tên khoa học Cinnamomum loureiril Nees 
(Cinnamomum obtusifolium Nees var. loureirii 
Perrot et Eberh, Lauruš cinnamomum Lour.). 

Thuộc họ Long não Lauraceae. 

A. Mô tả cây 

Quế Thanh Hóa là một cây cao từ J2-20cm. 
Cành mọc trong năm có 4 cạnh, dẹt, nhấn. Lá 
hơi hình trứng hai đầu hẹp lại, hơi nhọn, có 3 
gân rất rõ chạy từ cuống đến đầu lá, mặt dưới 
phù những vẩy nhỏ. Phiến lá đài 12-15cm, rộng 
5cm. Cuống đài chừng 5mm. Hoa màu trắng 
mọc thành chùy ở kế lá hay đầu cành. Quả hạch 
hình trứng đài chừng lcm, lúc đầu xanh lục, 
khi chín ngả màu nâu tím, mặt quả bóng, về 
phía cuống còn sót đế hoa có lông. 


Tên khoa học của cây, theo các tác giả Nees 
(1838), Lecomrte (1913), Chevalier (1919) và 
Merm] (1935) thì thống nhất là Cinnamomum 
loureirii Ness, nhưng theo Perrot và Eberhardt 
(1909) thì cho là đạng var.loureirii của Toài 
Cinnamomum obtusifoliwm Nees. Các tác giả này 
còn cho rằng loài này rất gần loài Cinnamomuim 
cassia Blume. (Hình 657, Hm 33.1). 

B. Phân bố, trồng hái và chế biến 

Loại quế Thanh Hóa này mọc hoang và được 
trồng ở khắp vùng rừng núi của Việt Nam, 
nhưng chủ yếu ở dọc dãy núi Trường Sơn từ bắc 
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tới nam Quảng 
Nam, Quảng Ngãi. Tại Vân Nam (Trang Quốc) 
cũng có ít cây thuộc loại này. 

Tuy nhiên trong nhân dân, người ta cho rằng 
chỉ có loại quế ở Thanh Hóa là tốt, cũng loài 
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cây đó nhưng mọc ở Nghệ An (Quỳ Châu) thì 
cho là kém hơn, mặc dầu nhiều khi ranh giới 
giữa Quy Châu (Nghệ An) và Thanh Hóa không 
rõ rệt. Sự thực, giá trị có khác nhau đến như vậy 
không, chưa được xác minh khoa học. Tại 
Thanh Hóa quế quý nhất là vùng Trịnh Vạn 
thuộc Châu Thường Xuân và Đông Châu (Phú 
Xuân). Quế Nghệ An nổi tiếng có quế ở Phủ 
Quỳ, nhưng nhiều vùng ở Phủ Quỳ, tiếp giáp 
với Thanh Hóa rất khó phân biệt đến nỗi có khi 
cùng một cày quế mọc hoang trong rừng nhưng 





Ninh 657. Cây quế Thanh Hóa - 


Cinnamomum loureirii 


người Thanh Hóa tìm ra thì gọi là quế Thanh, 
người Nghệ An, Hà Tĩnh tìm được lại mang tiếng 
là quế Quỳ. 


Tại hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, thứ 
quế được coi là tốt là quế mọc ở Trà My thuộc 
huyện Tiên Phước, Quảng Nam. Ở hai tỉnh này 
các dân tộc thường hay trồng quế và số quế 
trồng ở đây rất lớn, điện tích lên tới hàng nghìn 
hecta. 


Muốn trồng quế, có thể gieo hạt, hoặc chiết 
cành hay đào những cây quế mọc hoang ở rừng 
về. 


Hạt quế lấy vào tháng 7-8 phải chọn ở những 
cây khỏe, hạt hái về đem ngâm nước để lựa 
chọn: Hạt nào chìm thì lấy, hạt nổi bỏ đi. Sau đó 
rửa hạt bằng nước vôi rồi đem trồng ngay. Vì 
hạt chóng mất khả năng mọc cho nên cần trồng 
hết sức sớm. Trong vòng I0-1Š5 ngày sau khi 
hái, hạt phải đem trồng ngay. Để lau tỉ lê mọc 
kém hoặc mất hẳn. Khi cây cao chừng 30cm 
(sau một năm) thì đánh trồng ở nơi cố định. 
Nếu gieo thưa thì khóng cần đánh đi chỗ khác 
nữa. 


Sau 5 năm có thể bắt đầu thu hoạch, nhưng 
theo kinh nghiệm, cây quế càng lâu năm (20- 
30 năm hay lâu hơn) càng tốt. 


Phương pháp chiết cành thường tiến hành vào 
tháng 9-10 nhưng ít dùng vì người ta cho rằng 
quế trồng bằng chiết cành vỏ thường mỏng, kém 
giá trị. 

Việc bóc vỏ quế tiến hành vào các tháng 4-5 
và 9-10. Thời gian này cây quế lắm nhựa, bóc 
đễ, không sót lòng, quế bóc sót lòng bị coi là 
kém giá trị. Trước khi bóc người ta làm dàn cố 
bậc cao 4-5m quanh cây quế để trèo lên cho dễ 
và không làm hỏng vỏ quế. Khi sắp bóc người 
ta lấy lạt buộc quanh thân và cành to, cách 40- 
50cm buộc một vòng để làm chỗ cát cho đều. 
Sau đó dùng dao thật sắc, mũi nhọn và lấy dùi 
đục gõ cho đứt vỏ quanh cây và cành, cuối cùng 
cắt dọc từng đoạn 40cm. Sau khi đã cắt ngang 
và đọc xong, sẽ lấy đầu que nứa vót nhọn và 
mỏng lách vào khe cắt, vỏ quế tự tách ra, Có nơi 
như ở Quảng Nam. Quảng Ngãi trước hết người 
ta bóc một khoanh sát gốc cách mặt đất độ 20- 
30cm, sau đó đợi chừng một tháng mới bóc các 


đoạn khác. Quế bóc xong, lại bổ đọc thành từng 
thanh dài 40-50cm, rộng 5-l0cm. Sau khi bóc 
hết thân cây thì ngả cây để bóc ở các bộ phận 
khác. Vỏ quế bóc ở những nơi khác nhau của 
cây không nên để lẫn lộn. 


Phần vỏ lấy từ cách mặt đất 0,2-0,4m đến 
1,2m gọi là quê hợ căn coi là kém. 


Từ 1,2m trở lên đến chỗ cây quế chia cành 
thứ nhất gọi là quế thượng cháu được coi là quế 
tốt nhất. 


Vỏ bóc ở những cành quế to gọi là quế thượng 
biểu. 

Vỏ bóc ở cành nhỏ gọi là guế chỉ. Tên quế 
chỉ còn có khi đùng chí các cành quế con. phơi 
khô. 


„ Một cây quế trung bình cho 30kg quế tốt và 
10kg loại vừa. 


Tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, quế 
hái xong phải đem ủ. Nếu ủ không tốt, quế cũng 
mất giá trị. 

Muốn ủ quế, người ta chọn những chiếc sọt 
to, dán giấy cho kín rồi tìm lá chuối tươi phơi 
cho iu. Vỏ quế hái vẻ. ngâm nước một ngày. rửa 
sạch, để khô nước, hoặc lày vải lau kho sạch. 
Lá chuối khô xếp quanh sọt và đáy sọt dày 
chừng 5cm sau đó xếp quế vào cho đầy. Cuối 
cùng lại xếp một lớp lá chuối dày 5cm nữa, rồi 
đậy kỹ và buộc chặt. Cứ mỗi ngày đảo mặt trên 
xuống đưới, mặt dưới lên trên, để cho nóng 
đều. Mùa nóng ủ chừng 3 ngày, mùa lạnh 7 ngày. 
Nếu trên mặt sọt người ta đặt một hòn đá nặng 
để nén thì khi hòn đá có hơi nước bốc ở quế lên 
ướt là được và người ta gọi là “quế ở trong sọt 
vữa chín”, 

Dỡ quế ở sọt ra, lại đem ngâm nước l giờ 
nữa, vớt ra, đặt lên các phên nứa, rồi đùng một 
phên nứa đè lên buộc ép cho thàng. Để chỗ khô 
mát, khi nào quế khô, tai tái, lấy từng thanh quế 
buộc ép vào ống nứa thẳng và tròn để có dáng 
thẳng và đẹp. Trong thời gian buộc ép như vậy 
hằng ngày còn cời ra hai lần để lau chùi mặt 
trong cho bóng, rồi lại buộc vào. Cứ làm như 
vậy hằng ngày cho đến khó là được. Từ khi ủ 
đến khi được quế thường phải 15-16 ngày (mùa 
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nóng) đến một tháng (mùa lạnh) có khi hai tháng 
tùy theo cây to nhỏ. 


Việc ủ quế là một phương pháp đặc biệt chỉ 
áp đụng đối với phần quế bóc ở thân và cành to, 
còn vỏ ở các cành nhỏ chỉ phơi khô trong mát là 
được. 


Quế chế cầu kỳ như vậy còn phải bảo quản 
nữa mới giữ giá trị lâu, thường người ta lấy sáp 
ong miết vào hai đầu của thanh quế, lấy vải mềm 
quấn lại cất đi, có khi cho vào ống kẽm. Người 
có nhiều quế, làm một hòm bằng gỗ lót kẽm, 
hai ngăn, ngăn dưới để chậu mật ong để giữ độ 
Ẩm vừa đủ, ngăn trên có mắt cáo thưa để xếp 
quế. Có như vậy mới khỏi khô dầu, hương vị 
mới bảo vệ được. 


Khi xem quế, thường người ta cạo một lớp 
mỏng ở đầu thanh quế rồi nhìn hễ thấy nhiều 
dâu, nếm có vị cay ngọt hơi chát, khi pha với 
nước, nước có màu trắng đục (nhiều dầu) thì 
coi là tốt. 


Đối với tây y hoặc thị trường quốc tế, thường 
chỉ căn cứ theo tỷ lệ tính đầu mà xác định tốt 
xấu. 


C. Thành phần hóa học 


Mặc dầu nhân dân ta dùng quế Thanh, quế 
Quỳ hay quế Trà My với những công dụng đặc 
biệt, nhưng sự nghiên cứu thành phần hóa học 
chưa thấy những thành phần đặc biệt nào. so 
với các loài quế khác giới thiệu ở sau và được 
dùng trên thế giới. 


Tuy nhiên tỷ lệ các hoạt chất trong quế và 
trong tỉnh dầu quế của ta có khác. 


Ngoài những chất như tinh bột, chất nhây, 
tLanin, chất màu, đường, trong quế Việt nam có 
tới 1-5% tĩnh đầu (các loài quế khác thường chỉ 
có 1-2%). 


Trong tỉnh dầu quế Việt Nam có chứa khoảng 
95% andehyt xinnamic d,=-0°§ (theo Roure 
Bertrand). Tỉnh dầu quế của ta tan trong cùng 
một thể tích cồn 70. 


Cần chú ý nghiên cứu để có thái độ đúng đối 
với giá trị quế của ta, một loại quế rất được tín 
nhiệm trong nhân dân và cả đối với Trung Quốc. 
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D. Công dụng và liều dùng 


Trong /áy y, quế và tỉnh dầu quế được coi là 
một vị thuốc có tác đụng kích thích làm cho sự 
tuần hoàn mau lên (huyết dược lưu thông), hô 
hấp cũng mạnh lên. Quế còn gây co mạch. Sự 
bài tiết cũng được tăng lên. Nó còn gây co bóp 
tử cung và tăng nhu động ruột. Tinh dầu có chất 
sất trùng mạnh. Cách và liều dùng theo tây y 
xem các vị quế khác kể ở sau. 


Đáng y coi quế là một vị thuốc bổ, có nhiều 
công dụng có khi chữa cả đau mất, ho hen, bồi 
bổ cho phụ nữ sau sinh nở, bệnh đau bụng đi tả 
nguy hiểm đến tính mệnh. Tuy có nhiều người 
đùng quế, rất tin ở quế, nhưng cũng có một số 
người do đùng quế mà bị hỏng mắt, cho nên 
cũng cần thận trọng trong việc dùng quế. Ta 
cần chú ý theo đõi để dân dân xác định trường 
hợp nào không đùng được. 


Trong đông y ngoài việc dùng quế phối hợp 
với các vị thuốc khác, còn dùng độc vị quế. 


Cách dùng quế như sau: Lấy miếng quế mài 
với nước mà noống hoặc pha như pha chè: Gọt 
quế thành những miếng mỏng, cho vào cái chén 
có nắp, đổ nước sôi vào rồi rót ngay, nước này 
ta bỏ đi, cho thêm nước sôi lần thứ hai, lần này 
chờ ngấm, để nguội mới uống. Uống hết lại 
pha nước sôi. Lần này nên đặt chén quế vào 
một chén hay bát to hơn đựng nước sôi để quế 
dễ ngấm hơn. Một lượt vỏ quế có thể pha 2 hay 
3 lần nước. Loại tốt có thể được tới 5-6 nước. 


Theo (ải liệu cố, quế có vị cay, ngọt, tính đại 
nhiệt, hơi có độc, vào 2 kinh can và thận. Có tác 
dụng bố mệnh môn tướng hỏa, trị cố lãnh trầm 
hàn, dùng chữa chân tay co quấp, lưng gối tê 
mỏi, bụng quận đau, kinh nguyệt bế, tiểu tiện 
bất lợi, trên nóng đưới lạnh, ung thư. Người âm 
hư dương thịnh, phụ nữ có thai không dùng 
được. 


Đơn thuốc có quế 
Chữa cảm mạo: 


Quế chỉ thang (Đơn thuốc của Trương Trọng 
Cảnh): Quế chỉ 8g, cam thảo 6g, thược dược 
6g, sinh khương óg, táo đen 4 quả, nước 600ml. 
Sắc còn 200ml. Chia 3 lần uống trong ngày 
(uống nóng), chữa cảm mạo. 


QUẾQUAN #@W£# 


Còn gọi là quế Xrilanca. 


Tên khoa học Cỉnnamomum zeylanicum Nees 
(Cinnamomum aromaticwm Grah, Laurus 
cinnamomum Roxb.). 


Thuộc họ Long não L2uraceae. 


Quế quan hay quế Xây lan là thứ quế đứng 
đầu trên thị trường quốc tế. Nước sản xuất chủ 
yếu quế này hiện nay là Xây Lan tức là Xrilanca 
(gần Ấn Độ). 

A. Mó tả cây 

Cây cao 20-25m, có cành non hình 4 cạnh, 
trên mặt cành có nhiều lông ngắn và thưa. Lá 
mọc đối, dài cứng, hình trái xoan, hay thuôn 
đài, nhắn bóng, về phía cuống hơi thon lại, tù ở 
đầu. Phiến lá dài 11-20cm, rộng 4-6cm, có 3-5 
gân rõ rệt nổi rõ cả ở mặt trên và dưới, cuống 
nhắn, dài 2cm. Mặt trên có lông măng. Hoa 
màu trắng vàng nhạt, mọc thành chùy ở kẽ lá 
hay đầu cành, đài 10-12cm, cuống chính và 
cuống phụ nhiều lông. Quả mọng hình trứng 
thuôn đài 8mm, phía cuống có đài tồn tại, vỏ 
quả mẫm, hơi dày, chứa I hạt (Hình 658). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Tại nước ngoài, quế quan chủ yếu mọc ở nước 
Xrilanca. Quế Xrilanca nổi tiếng trên thị trường 
châu Âu. 


Ở nước ta chỉ có ít quế quan, mọc rải rác ở 
vùng Bái Thượng (Thanh Hóa), Cổ Bạ (Nghệ 
An). Tại miền Nam, cây này mọc ở dọc đường 
Nha Trang đi Ninh Hòa, các vùng ẩm ướt ở Côn 
Đảo, Bà Rịa, Tây Ninh. 


Nước ta trồng quế quan cũng bằng hạt, chiết 
cành hoặc bằng đào những cây con mọc hoang 
trong rừng về. Phương pháp trồng chủ yếu vẫn 
là gieo hạt. Sau 4 năm có thể bắt đầu tiến hành 
thu hoạch. Mùa thu hoạch thường nên chọn vào 
sau vụ mưa vì khi ấy vỏ quế để bong hơn. Lá và 
cành cũng được thu hoạch để cất lấy tĩnh dầu. 


Vỏ quế Xrilanca thu hoạch xong được cạo 
hết lớp biểu bì cho tới sát lớp cương mô gần 
vùng libe. Vì đày là một đặc điểm của quế 
Xirilanca bán trên thị trường châu Âu cho nên 





Hình 658. Quế quan - Cinnamomum 2eyÌlanicum 


hiện nay người ta cạo cả vỏ quế một số loại quế 
khác để bán giả loại quế Xrilanca. 


Quế hái về chỉ phơi khô trong mát, chứ không 
ủ cầu kỳ như quế Thanh Hóa của ta. 


C. Thành phần hóa học 


Vỏ quế. Trong vò quế Xrilanca cũng có những 
chất như tinh bột, chất nhầy, tanin, chất màu, 
nhựa, canxi. Nhưng thành phản chủ yếu vẫn là 
tỉnh dầu 0,5 đến 2%. Tinh đầu có màu vàng 
nhạt lúc đầu, nhưng dần dần sâm nâu lại do hiện 
tượng bị oxy hóa, nặng hơn nước. Thành phần 
chủ yếu trong tỉnh dầu là 65-75% andehyt 
xinamic, 4-12% các loại phenol trong đó chủ yếu 
là eugenol, kèm thee ít safrol, furfurol v.v... Trơng 
vỏ quế còn một loại tính dầu nhẹ hơn nước 
thường thu được khi mới cất. 

Lá quế. Khi tỉa cây quế thường người ta thu 
hoạch lá quế để cất tình đầu, tỉnh dầu lá quế 
màu nâu, phản ứng axit, mùi đỉnh hương, chứa 
có khi tới 84%  cugenola; thường eugenola này 
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được dùng đề tổng hợp vanilin. Tỉnh dầu lá quế 
tan trong 2,5 đến 2,8 thể tích cồn 7Œ. 

Vỏ rễ quế. Trong vò rễ quế cũng có tỉnh đầu, 
nhưng tỉnh dầu chứa chủ yếu chất long não, 
một ít euhenol và safrola, rất ít andehyt ximmaraic. 

Hạt quế chứa tới 33% chất béo. Thường người 
ta dùng chất béo này để chế nên thấp. 

D. Công dụng và liêu dùng 

Công dụng chủ yếu của quế Xrilanca trên thị 
trường quốc tế là đùng làm gia vị. 

Trong điều trị, quế và tính dầu là những vị 
thuốc kích thích sự tiêu hóa, hô hấp và tuần 


hoàn. Quế có tác dụng làm co mạch, tăng sự bài 
tiết, tăng co bóp tử cung, tảng nhừ động ruột. 
Tĩnh đầu quế là một chất sát trùng mạnh. 

Người ta dùng quế dưới hình thức rượu quế, 
rượu cất quế hoặc xirô quế, 

Xem như vậy chúng ta thấy công dụng của 
quế Xrilanca cũng gần như quế của ta, nhưng 
không quý như quế của ta. Thường dùng với 
liều lượng như sau: 

Bột quế: 0,05-5g một ngày. 

Rượu quế: 5-l5g một ngày. 

Xirô quế: 30-69g một ngày. 


QUẾ TRUNG QUỐC %#t 


Còn gọi là quế nhục, ngọc thụ, quế đơn, quế 
bì, sambor lo veng (Cămpuchia). 


Tên khoa học Cinnamomum cassia Blurmae 
(Cinnamomum obtusiƒfolium var caysia PerroL et 
Eberh.). 


Thuộc họ Long não Laurdceae. 


Trên thị trường quốc tế, quế bỉ (tên ghi trong 
Dược điển Trung Quốc. 1953) hay thường gọi 
là quế Trung Quốc (Cannelle de Chine) đứng 
hàng thứ hai sau quế Xrilanca. Trong nước ta 
cũng có loài quế này. Ta dùng vỏ phơi khô Cor- 
tex Cinnamofri cassiae. 

.A. Mô tả cây 


Quế đơn hay quế bì là một loài cây có kích 
thước trung bình, thường cao 12-17?m. Lá mọc 
so le, đài và cứng. Phiến lá đài 12-15em, rộng 
2,5-6cm, mặt trên bóng và nhắn, mặt đưới lúc 
đầu có lông, có 3 gán: Hai gân phụ nổi rất rõ ở 
mặt dưới. Cuống to, mặt trên có rãnh, đài 1,5- 
2cm. Hoa mọc thành chùy ở kẻ những lá phía 
trên. Quả hình trứng, thuôn dài 12-13mm phía 
đưới có đài tồn tại hoặc nguyên hoặc hơi chia 
thùy (Hình 659), 

B. Phán bố, thu hái và chế biến 

Loài quế này mọc rải rác ở khắp Việt Nam, 
nhiều nơi có trồng. 

Tại Trung Quốc chủ yếu được trồng ở các 
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tỉnĩ Quảng Đông, Quảng Tây. Chỉ thu hoạch 
khi cây đã được 7 năm trở lên. Sau khi bóc vỏ 
người ta chỉ phơi khô trong mát rồi đóng gói 
chứ không ủ như đối với quế Thanh Hóa. 
Thường không cạo lớp biểu bì như loại quế 
Xriianca, nhưng có khi cũng được cạo, do đó 
cũng không để phận biệt hai thứ với nhau. 





Hình 659. QuếTrung Quốc - Cinnamuimum cassia 


C. Thành phần hóa học 


Trong vỏ quế Trung Quốc ngoài các chất 
thường gặp như chất nhảy, tanin, có 1,2% tỉnh 
dầu. Thành phần chủ yếu của tỉnh đầu là 75- 
90% andehyt xinamic, axetat xinamyl C.H,- 
CH=CH-CH,-COOCH,, axetat propyl phenyl 


C,H,-(CH,),-COOCH.. Trong tỉnh dầu quế 
Trung Quốc người ta không thấy có eugenol. 

Ngoài vỏ quế, người ta cũng khai thác cả lá 
quế để cất tỉnh dầu. 

D. Công dụng và liều dùng 

Công dụng cũng như những quế khác. 


NHỮNG LOẠI QUẾ KHÁC 


Ngoài những loại quế kể trên, trong nước ta 
còn nhiều loại quế cũng được khai thác: 

1. Cinnamomum burmannii Blume. Có tên 
gọi là rrèên trên, trên trên trắng, cấy quế rành. 
Theo 7Trung dược chí (Bắc Kinh, 1960) vỏ cây 
này được dùng với tên là quế bì, sơn nhục quế: 

2. Cinnamomum caryophyllus Moore có tên 
là quế rành. Cây này có mọc cả ở miễn Bắc và 


miền Nam nước ta. Rể và vỏ có tỉnh dầu thơm 
mùi đỉnh hương. 

3. Cinnamomum retragonum A.Chev. có tên 
là quế đỏ. 

Như vây chúng ta thấy ở nước ta có rất nhiều 
loài quế cần chú ý nghiên cúu thu nhập thêm đề 
xác định rõ ràng vẻ mặt thực vật và hóa học để 
đặt vấn để về khai thác sử dụng hợp lý hơn. 


CAM THẢO 


Cam thảo là một vị thuốc rất thông đụng trong 
đông y và tây y. Tuy nhiên ở nước ta, tên cam 
thảo dùng để chỉ 3 vị thuốc khác nhau. Cần chú 
ý để tránh nhầm lẫn: 


1. Cam thảo bắc. 


2. Cam thảo dây. 
3. Cam thảo nam. 
4. Sau ngày giải phóng miền Nam 197%, 


người ta còn dùng cây sóng rắn với tên cam 
thảo. 


CAMTHẢOBÁC TH 


Còn có tén là bắc cam thảo, cam thảo, sinh 
cam thảo, quốc lão. 


Tên khoa học C}ycyrrhiza uralensis Fish và 
Glycyrrhiza plabra L. (G. glanduiifera Waldst 
et KiU. 

Thuộc họ 
(Paptlionaceae). 


Cam thảo (Radix Œiycyrrhizae) là rễ và thân 
rẻ phơi hay sấy khô của cây cam thảo nguồn 
gốc vùng Uran (Glycyrrhiza uralensis Flsh.) hay 
cây cam thảo châu Âu Giyeyrrhiza giabra L. 


Cánh bướm Fabaceae 


Tên cam thảo vì cam là ngọt, thảo là cỏ; cô 
có vị ngọt. 

Glycyrrhiza vì do chữ Hy lạp glykos là ngọt 
và riza là rễ, rễ có vị ngọt, uralensis vì sản xuất 
ở vùng núi Uran, dãy núi nằm giữa châu Á, châu 
Âu. 

A. Mô tả cây 

Cây cam thảo (Glycyrrhiza uralensis) là một 
cây sống lâu năm thân có thể cao tới 1m hay 
1,5m. Toàn thân cây có lông rất nhỏ. Lá kép 
lông chim lẻ, lá chét 9-17, hình trứng, đầu nhọn, 
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mép nguyên, dài 2-5,5cm, rộng I,5-3cm. Vào mùa 
hạ và mùa thụ nở hoa màu tím nhạt, hình cánh 
bướm dài I4-22mm (cây trồng ở Việt nam sau 3 
năm chưa thấy ra hoa). Quả giáp cong hình lưỡi 
liễm đài 3-4em, rộng 6-§cm, màu nâu đen, mặt 
quả có nhiều lông, Trong quả có 2-8 hạt nhỏ đẹt, 
đường kính I,5-2mm màu xám nâu, hoặc xanh đen 
nhat, mặt bóng. Tại Trung Quốc mùa hoa tháng 6- 
7, mùa quả tháng 7-9 (Hình 660, Hm 49.4). 
Cây cam thảo Giycyrrhiza giabra rất giống 
loài cam thảo G. Uralensis, nhưng khác ở chỗ 
lá chét thuôn đài hơn, dài 1,5-4cm, rộng 0,8- 
2,3mm, quả giáp thẳng hoặc hơi cong, đài 2- 
3cm, rộng 4-4mm, mặt quả gần như bóng hoặc 
có lông ngắn, số hạt ít hơn loài trên. Mùa hoa 
tháng 6-8, mùa quả tháng 7-9 (Hình 661). 


B. Phân bố, thu bái và chế biến 


Cây cam thảo bắc trước đây không có ở nước 
ta. Từ năm 1958, chúng tôi đã trồng thử một số 
bằng những hạt giống của loài Glycyrrhiza 
uralensis do Liên Xô cũ cung cấp. CAy mọc 
khỏe vào xuân hạ và thu. Đến mùa đông thì lụi 





Hình 660. Cây cam thảo bắc - Giycyrrhiza uralensis 
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đi hoặc kém phát triển. Sang năm sau cây lại 
mọc tốt. Lượng hoạt chất trong rể mỗi năm rnỗi 
tăng. Tuy nhiên sau 3 năm cây vẫn chưa ra hoa. 
Có tài liệu nói cây trồng thường khòng có hoa. 

Trồng bằng hạt hoặc bằng thân rễ. Sau 4-5 
năm trở lên có thể thu hoạch. Đào rễ và thán rễ 
vào mùa xuân hoặc thư đông. Nhưng mùa thu 
đông cam thảo tốt hơn. Mỗi hecta có thể thu 
hoạch 8-10 tấn. Vì là một cay lâu năm mới thu 
hoạch cho nên trong 2-3 năm đầu người ta trồng 
xen các cây thực phẩm. Khi đào thường người 
ta chỉ lấy rể, nhưng nhiều khi lấy cả thân rễ. 
Thân rễ rất dài, có khi tới 7-§m. 

Sau khí đào rễ, người ta xếp thành đống để 
cho hơi lên men, làm cho rễ có màu vàng sẵm 
hơn, là màu người ta chuộng hơn. 


Tại Liên Xô cũ, Trung Quốc và nhiều nước 
khác cây cam thảo mọc hoang và trở thành một 


ˆ thứ cỏ khó diệt trừ, chỉ một mầu thân rễ có thể 


trở thành một bụi cam thảo và cứ như vậy lan ra 
rộng mãi. Những khu vực cam thảo mọc hoang 
là những nơi có đât khô. đất có canxi, đất cát, 
đất cát vàng. 

Những nơi có đất đen cứng chắc, kiểm tính 
và ẩm thấp thì chất lượng cam thảo kém hơn. 





Hình 661. Cam thảo Chảu Âu - Glycyrrhiza glabra 


nhiều xơ, ít bột, ít ngọt, rễ mọc cong queo. 
C. Thành phần hóa học 


Trong cam thảo người ta đã phân tích thấy 3- 
8% glucoza, 2,4-6,5% sacaroza, 25-30 tình 
bột, 0,3-0,35% tỉnh đầu, 2-4% asparagin, II1- 
30mg% vitamin C, các chất anbuyminoit, gôm, 
nhựa v.v... 


Nhưng hoạt chất chính trong cam thảo là chất 
Eglyxyridin (gÌycyrrhizin) với tỷ lệ 6-14%, có 
khi tới 23%. 

Glyxyridin là muối canxi và kali của aXit 
glyxyrizic. Công thức thô của axit gÌyxyrizic là 
C„H,,O,,Ô Axit gÌyxyrizic là một saponin 
tritecpenic, có độ chảy 205°%C cớ =+58,5" hơi 
tan trong cồn và nước nóng, không tan trong 
ête, Thủy phân sẽ cho một phân tử axit øg]yxyretic 
còn gọi là glyxyritin và 2 phân tử axit gÌy- 
curonic. 


amoniac hay thổ kiểm lại càng ngọt hơn. Pha 
loãng 1/20.000 vẫn còn vị ngọi. 


Mới đây các nhà nghiên cứu Nhật Bản, còn 


Q 


' gi =—' ¬" 


CO 


Liquiruin 


chiết suất được từ cam thảo một sắc tố màu 


vàng dẫn xuất flavon gọi là liquirtin C.H,O,. 


Nghiên cứu loại cam thảo ỚŒ. „ralensis trồng 
ở vườn Trường đại học được Hà Nội, chúng tôi 
thấy sau một năm rễ cam thảo có tỷ lệ 1% 
glyXyrizin và sau 2 năm ty lệ lên 2%. Chúng tôi 
còn đang tiếp tục theo dõi. 


HOOC CHạ 
. 
CHa 
CHạ 
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—C—C—E ~CDOOH oØ. 
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Axử gÌyxyrizic 


Chất glycyrrhizin được nhà bác học Đức 
Dobreyner nghiên cứu và chiết suất từ năm 
1819. Nhưng mãi đến năm 1843 người ta mới 
bắt đầu nghiên cứu cấu tạo hóa học của nó và 
gần đây mới xác định được chính xác. 

Axit glyxyretic không có vị ngọt, nhưng 
glyxyrizin và nhất là plyxyrizin phối hợp với 


S5. CTVN 


D. Tác dụng được lý 

Trước đây ráy y chỉ coi cam thảo như một vị 
thuốc phụ có tác dụng hỗ trợ, làm cho đơn thuốc 
dê uống, trái lại đông y coi vị cam thảo có khả 
năng chữa rất nhiều bệnh và dùng trong hầu 
hết các đơn thuốc. 

Trong nhiều công trình nghiên cứu, vai trò 
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cam thảo rất được chú ý đến, nhiều kết quả 
nghiên cứu trong phòng thí nghiêm và trên lâm 
sàng đã chứng minh kinh nghiệm cỏ truyền 
của nhân đân. 

1. Tác dụng giải độc của cam thảo: 

a. Hau Đàng Chinh, Trung Đảo Sinh Nam và 
Đại Một Nhất Hùng (1950) đùng muối nat 
của axit glyxyrizic thí nghiệm trên tỉm cô lập 
của ếch theo phương pháp Clark thấy natri 
glyxyrizat có tác dụng chống lại với tác dụng 
của cloral hydrat, physisugmin, axetyl-cholin, 
pllocacspm và yohimbin. 

Đối với histamim và cocain cũng có tác dụng 
chống lại. 

Natri gÌyXyrizat có tác dụng làm mạnh tim 
như chất adrenalin. 


b. Tam Hảo Anh Phu báo cáo trong Nhật tán 
y học 39 (7): 358, 1952 như sau: Muối kali và 
canxi của axit gÌyxyrizic có tác dụng giải độc 
rất manh đối với độc tố của bạch cảu, chất độc 
của cá lợn, của rắn, hiện tượng choáng. 


c. Cửu Bảo Mộc Hiến và Tỉnh Kỳ Hòa Tử 
(Nhật Bản, 1954) đã báo cáo rằng chất glÌyxirizin 
có khả năng giải độc do stricnin: Các tác giả đã 
tiêm stiricnin nitrat cho chuột nhắt cân nặng l5g 
cho đến hiện tượng trúng độc, đồng thời đối với 
một lô chuột khác thì tiêm kalÌli nitrat và 
glyxyrizin, kết quả với liều 0,l0mg stricnin 
nitrat, toàn bộ chuột chết trong vòng 10 phút 
còn lô chuột có tiêm cả glyxyrizin với liều 
12,5mg thì chỉ có 58% chuột chết, nếu dùng 
nửa số liều gây chết (D. L. 50) của stricnin niưat 
là 0,02mg/10g thì tỷ lệ tử vong của chuột là 
58,3% trong khi đó lô có tiêm stricnin nitrat 
đông thời tiêm cả gÌyxyrtzm thì không một con 
chuột nào bị chết cả, 

Các tác giả còn cho biết khả năng giải độc 
của cam thảo có liên quan tới sự thủy phân 
£lyxyrizin ra axit gÌycuronic. 

d. Năm 1953, Otto Gessner còn cho biết cam 
thảo có khả năng giải chất độc của độc tố uốn 
ván. 

e. Năm 1956, Từ Tá Hạ, Diệm Ứng Cử và Bì 
Tay Bình đã báo cáo trong Trung Hoa y học tạp 
chí (8: 755-766) rằng: Cam thảo có tác dụng 
giải độc đối với độc tố uốn ván. 


866 


g. Cũng trong năm 1956, Diệm Úng Cử và 
Trương Tín Chi đã thí nghiệm cho thỏ và chuột 
nhắt uống dung dịch cam thảo 25-50% cũng với 
mocphm clohydrat, cocain clohydrat, stricnin 
nitrat, atropin sunfat, chioralhydrat, để xem khả 
năng giải độc thì thấy uống 4ml dung dịch cam 
thảo 25%/1 kg thể trọng có thể giải độc của 
cocain clohydrat (Smg/kg tiêm dưới da) và cloral 
hydrat (0,2g/kg thụD). 

2. Tác dụng như coctison: 

a) Theo J. Á. Molhuysen (1950) cam thảo có 
tác đụng gần như coctison tăng sự tích nước và 
muối NaC] trong cơ thể gây ra thủy thũng đồng 
thời trị các vết loét trong bộ máy tiêu hóa. 

b) Năm 1946, Reaver đã dựa vào đơn một 
biệt dược chữa đau đa dày lưu hành tại một tỉnh 
nhỏ tên là Netherlanđ gồm có cam thảo, quả 
tiểu hồi và muối sắt ferơ, đã chỉ dùng cam thảo 
điều trị các bệnh loét đường tiêu hóa, kết quả 
sau vài ngày uống thuốc, các triệu chứng trường 
diễn của loét đều mất hết và sau 3 tuần lễ, kiểm 
tra bằng X quang thấy vết loét hoàn toàn bình 
phục, nhưng l/5 những người được điều trị bằng 
cao cam thảo có hiện tượng thủy thũng. lúc đầu 
xuất hiện ở mặt, sau toàn thân. một vài bệnh 
nhân thấy hơi nhức đầu, ¿ao động chân tay thì 
thấy thờ khó khăn và bị đau ở phía trên bụng. 


©) Năm 1953, Card căn cứ vào một số thí 
nghiêm trên chuột bạch, lại kết luận rằng tác 
dụng của cam thảo không giống tác dụng của 
desoxycocticosteron. 

3. Tác dụng đối với vị toan (nước chua của 
đạ dày): 

Năm 1951, Chu Nhan và Chu Kim Hoàng 
(Trung Quốc) đã dựa vào kết quả thực tế cam 
thảo chữa bệnh đau dạ đày thí nghiệm xem ảnh 
hưởng đối với vị toan. Kết quả thấy khi thụt 50- 
60ml dung dịch cam thảo 1% vào dạ đày của 
chó đã gây mê thì có thể hạn chế sự tăng bài 
tiết vị toan do tiêm dưới đa 0,5-Img chất 
histamin. Nhưng nếu cho chó có đa dầy nhỏ 
theo phương pháp Pavlov uống liên tục từ 14-24 
ngày với liều 0,2-1g/kg thể trọng, sau khi đã 
tiêm dưới da 0,2-0,4 histamin để gây tăng vị 
toan thì kết quả không rõ rệt. Tác dụng giảm vị 
toan do tác dụng trực tiếp chứ không phải do 
phản xạ. 


4. Tác dụng tiêu giật (spasmolytiqwe) đối với 
cơ trơn ống tiêu hóa: 

Năm 1956, H. Berger và H. Holler đã thí 
nghiệm so sánh tác dụng của nước cam thảo với 
papavern clohydrat thì thấy kết quả là 1/450 và 
1/3.100. 


5. Tác dụng cua nội tiết tố dục tính: 


Năm 1950, Chnstopher H. Costello (/. Amer. 
Pharmaceult. Áss.) đã báo cáo rằng trong cam 
thảo có chất tác dụng như nội tiết tố đục tính 
đối với âm đạo với âm đạo chuột bạch. 


ó. Tác dụng khác 


Một số tác giả khác còn cho rằng cam thảo 
có tác dụng lợi tiểu, tiêu viêm, chữa táo bón. 


E. Công đụng và liều dùng 


Cam tháo là một vị thuốc rất thông dụng trong 
đông y và tây y. Ngoài ra nó còn được dùng 
trong kỹ nghệ thuốc lá, nước giải khát và chế 
thuốc chữa cháy. 

Theo rời liệu cổ, cam thảo có vị ngọt, tính 
bình (sau khi nướng thì tính hơi ôn), vào 12 
đường kinh. Có tác dụng bổ tỳ vị, nhuận phế, 
thanh nhiệt giải độc, điều hòa các vị thuốc. 
Muốn thanh hỏa thì dùng sống, muốn ôn trung 
thì nướng. Nướng lên chữa tỳ hư mà ia lỏng, vị 
hư mà khát nước, phế hư mà ho. Dùng sống chữa 
đau họng, ung thư. 


Ai cũng biết đường saccaroza, chất ngọt được 
tiêu thụ nhiều nhất trong khẩu phần đình đưỡng, 
công nghiệp thực phẩm, công nghiệp nước ngọt 
nhưng ai cũng biết là ăn nhiều đường đễ mập, 
dễ hư răng, nguy hiểm đối với người mắc bệnh 
tiểu đường. Cho nên một hướng tìm tòi là thay 
vì an đường saccaroza, tìm một chất ngọt khác 
mà cơ thể không thể biến đường được. Trên 
hướng đó người ta đã dùng đường hóa học, 
saccarin, ngọt gấp 300-400 lần saccaroza, gÌy- 
cyrrhizin của cam thảo ngọt gấp 50 lần đường, 
steviosit lấy từ trái cây Šrevia rebaudiana ngọt 
gấp 300 lắn, nhưng phần lớn các chất ngọt kể 
trên đều ít nhiều để lại một hậu vị đắng khó 
chịu, nhất là một số chất ngọt kể trên lại bị nghỉ 
ngờ gây ra ung thư. Gần đây nhất, thế giới đang 
lưu tâm nghiên cứu một chất dầu không mầu, 
có vị ngọt chiết từ lá và hoa một loại cỏ nguồn 
gốc ở Mehicô, có tên khoa học là Lippia dulcis 


Trev. thuộc họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae) gọi 
theo tiếng địa phương ở Mehicô là Tzonpelic 
Xihuiu có nghĩa là cổ ngọt. Cây này đang được 
một số cơ quan nghiên cứu ở nước ta (ở cả hai 
miền) đang nghiên cứu trồng thử và chiết suất. 
Chất ngọt lấy ra được đặt tên là hernandulcin 
để nhớ đến công ơn của Francisco Hernandez, 
một y sĩ Tay Ban Nha, người đầu tiên mô tả cây 
cỏ ngọt này giữa năm 1570-1576. Cấu tạo hóa 
học của chất này đã được xác định, kiểm tra 
bằng tổng hợp hóa học, khác với các chất ngọt 
được biết từ trước tới nay. Hemandulcin thuộc 
nhóm sesquitecpen, có tính ồn định và dễ tổng 
hợp, giá thành không cao lắm. Với cùng một số 
lượng phân tử như nhau, hernandulcin ngọt hơn 
đường saccaroza khoảng 1.000 lần. Đây là một 
chất ngọt tốt, qua nhiều trắc nghiệm sinh học, 
đã chứng tó có vẻ không sinh ra ung thư. Cho 
vào bao từ chuột với liều 2g/lkg thể trọng, 
herandulcin không gây hậu quả gì tai hại. Tuy 
nhiên hernandulcin vẫn chưa đáp ứng hoàn toàn 
yêu cầu vì hương vị của hernandulcin không 
gây thích thú bằng đường saccaroza và hậu vị 
vẫn hơi đấng. Người ta đang tìm cách tổng hợp 
các dân suất của hernandulcin có thể không 
còn hậu vị khó chịu mà vị ngọt vẫn có hương vị 
để chịu của đường saccaroza. 


Trong y học, ngoài công dụng làm cho thuốc 
ngọt để uống, làm tá dược chế thuốc viên, thuốc 
ho, thuốc giải độc, hiện nay cam thảo có hai 
công dụng chủ yếu: 

1. Chữa loét đa đày và ruột. Ngày uống 3- 
4g, chia làm 3 lần uống trong ngày. Uống luôn 
7-14 ngày. Sau đó nghỉ vài ngày để tránh hiện 
tượng phù nẻ, nặng mát. 

2. Chữa bệnh Adidơn (Addison ` s) vì trong 
cam thảo có axit glyxyretic cấu tạo như coctison, 
nên có tác dụng tới sự chuyển hóa các chất điện 
giải cơ thể giữ lại natri và clorua trong cơ thể 
giúp sự bài tiết kali và có thể. dùng điều trị bệnh 
Addidơn. Năm 1956 ba tác giả Trung Quốc có 
báo cáo trong Trung Hoa y học tạp chí đã dùng 
cao lỏng cam thảo với liều Í5m] một ngày, có 
thể tăng tới 45-60ml để điều trị 4 trường hợp 
bệnh nhân bị bệnh Ađiđơn thì thấy thể lực tăng 
cường, natri trong huyết thanh tảng lên, huyết 
áp tăng lên, dùng phối hợp với coctison thì có 
thể giảm được lượng coetison. 
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Cũng trong năm 1956, tại số báo Trung Hoa 
y học tạp chí số tháng 7, bốn tác giả khác báo 
cáo dùng cam thảo điều trị 2 trường hợp bệnh 
Ađidơn với liêu 20-30ml môi ngày (uống) kết 
quả rất tốt, nhưng một người phát sinh hiện tượng 
phù nề nhẹ, vài ngày sau tự nhiên tiêu đi, cùng 
số báo đó một tác giả khác giới thiệu đã điều trị 
khỏi một trường hợp Ađiđơn với liều 20-40ml 
cao lỏng một này. Số tháng 8 cùng báo đó. ba 
tác giả khác lại giới thiệu chữa khỏi một trường 
hợp Ađiđơn với liều 9-18m] cao lỏng cam thảo 
mỗi ngày, uống luôn trong 35 ngày. 

Đơn thuốc có cam thảo 


1. Cát cánh cam thảo: Chữa ho (xem vị cát 
cánh). 


2. Đơn thuốc Kavét chữa đau dạ dày: Cao 
cam thảo 0,03g, bột cam thảo 0,10g, natri 
bicacbonat 0,15g, magiê cacbonat 0,20g, 
bitmutnitrat basic 0,05g, bột đại hoàng 0,02g, 
tá dược vừa đủ 1 viên. Chữa loét dạ dày với liều 
2-4 viên mỗi lần, ngày uống 2-3 lần. 


3. Đơn thuốc chữa loét dạ dày: 


Chỉ có một vị cam thảo: Cao cam thảo 2 phần, 
nước cất một phần, hòa tan. Ngày uống 3 lần, 
mỗi lần 1 thìa nhỏ. Không uống lân quá 3 tuần 
lễ. 

4. Nhân trung hoàng chữa sôt quá hóa điện 
cung, trúng độc: Cam thảo tán nhỏ, cho vào 
đầy một ống tre đã cạo hết lớp tính tre bên ngoài. 
Bịt kín hai đầu bằng nhựa thông. Đến mùa đông 
cấm cả ống tre đó vào một hố phân người, cho 
đến ngày lập xuân lấy ra rửa sạch, bổ ống tre 
lấy cam thảo phơi khô tán nhỏ. 

Phải chăng đây là một cách người xưa chế 
cam thảo đưới dạng muối amoniac. 

Đông y coi vị này rất quý để chữa cảm sốt 
quá hóa điên cuồng, trúng độc, bị mun nhọt. 
Mỗi lần uống 1-2g. 

3$. Cao cam thảo mền: Chữa các chứng mụn 

nhọt, ngộ độc. Ngày uống 1-2 thìa con. 
,_ 6. Cao cam thảo đã loại glyxyridin: Gân đây 
có người đã cho rằng glyxyridin không phải là 
hoạt chất nên đã chế cam thảo đã loại bỏ 
øglyxyrimdin đi. 


CAM THẢO DÂY ‡R#j# 


Còn gọi là tương tư tử, tương tự đậu, tương tư 
đằng, đây cườm, dây chỉ chỉ, ang krang, 
angkreng (Campuchia). 

Tên khoa học Abrus precatorius L. (Abrus 
minor -et pawcjflorws., Glycine abrus L.). 

Thuộc họ Cánh 
(Papilianaceae). 


bướm Fabaceae 


Dây cam thảo cho những bộ phận dùng làm 
thuốc sau đây: 


/. Rẻ và lá dùng thay cam thảo bắc ở nhiều 
nước, do đó còn có tên liane régÌisse (dây cam 
thảo), réglisse d`Amérique (cam thảo chàu Mỹ), 
rếpÌisse indienne (cam thảo Ân Độ). 


2. Hại là tương tứ tử-Semen Abri (Semen 
Jequiri). 

A, Mô tả cây 

Dây cam thảo là một loại dây leo, cành gây 
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nhỏ, thân có nhiều xơ. Lá kép hình lông chỉm, 
cả cuống đài 15-24cm, gồm 8-20 đôi lá chét, 
cuống chung ngắn, cuống lá chét càng ngắn 
hơn, phiến lá chét hơi hình chữ nhật dài 5-20mm, 
rộng 3-8mm. Hoa màu hồng mọc thành chùm 
nhỏ ở kẽ lá hay đầu cành. Cánh hoa hình cánh 
bướm. Quả thon đài 5cm, rộng 12-15mm, dày 
7-Rrmm, mặt có lông ngắn. hạt từ 3 đến 7, hình 
trứng, vỏ rất cứng, bóng, màu đỏ với một điểm 
đen lớn quanh tễ (Hình 662, Hm 36,1). 
B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Dây cam thảo mọc hoang và được trồng ở 
khắp nơi. Tại Hà Nội người ta bán thành từng 
bó đây và lá cam thảo. Rễ của dây cam thảo ít 
thấy ở thị trường. Hạt ít thấy bán hơn. 

C. Thành phần hóa học 


Rể và lá dây cam thảo chứa một chất ngọt 
tương tự như glyxyrizin có trong rẻ cam thảo 


bắc. Tuy nhiên lượng chất ngọt này rất ít lại có 
vị khó chịu và đắng. Tỷ lệ chất này chỉ có 1-2% 
(Đỗ Tất Lợi, 1960). 

Nại chứa một chất protit độc gọi là abrin 
C„,H,„N,O,, chất abralin H, H,,O, là một 
glucozit có tỉnh thể, men tiêu hóa chất béo lipaza 
2,5% chất béo, chất henapplutinin làm vón máu, 
và nhiều men ureaza. 


Vỏ ngoài hạt có sắc tố màu đỏ. 
Có tài liệu nói có axit abrussic. 


CH-CHz+CH-COOH 


CHạ 


NH 


Abrm 


D. Tác dụng dược lý 


Chất abrin là một protit độc, thuộc nhóm phy- 
totoxin, nhưng so sánh với chất rixin (protit lấy 
ở hạt thầu dầu) thì kém độc hơn. Tuy nhiên tác 
dụng cũng gần giống nhau: Abrin có tính chất 
một kháng nguyên (antigene) vào cơ thể có thể 
gây trong cơ thể một chất kháng thể (anuicorps). 
Tác dụng focmon lên abrin, ta có một chất ana- 
toxin, chất anatoxin cũng gây trong cơ thể chất 
kháng thể. 


Chất abrin chịu tác dụng của men pepsin của 
đạ dày khỏe hơn chất rixin. Abrin gây vốn hồng 
cầu mót cách dễ dàng. 

Khi nhỏ vài giọt dung địch abrin vào kết mạc 
mắt, sẽ gây phù tấy kết mạc và gây hại tới giác 
mạc một cách vĩnh viên, do đó khi dùng điều trị 
đau mắt bằng hạt này như kinh nghiệm trong 
nhân dân cần hết sức thận trọng. 


Ta có thể chiết chất abrin như sau: Sắc hạt 
hoặc pha nước sôi với hạt, lọc lấy nước rồi cho 
vào cồn để kết tủa. Sấy khô. 

Độ độc của hạt đây cam thảo được một số 
dân tộc vùng Tây Ân Độ dùng đầu độc: Ngâm 
hạt với nước, giã nát, thêm ít đầu vào, nặn thành 
những mũi nhọn, khi những mũi nhọn này đâm 





Ninh 662. Dây cam thảo - Abrus preCatoriu§ 


vào da, gây loét tại chỗ, ngấm vào máu và gây 
chết trong 48 giờ. 

Tuy nhiên theo một số tác giả, thì hạt cây 
không độc vì tại Ai Cập, có người dùng hạt này 
để ăn, hoặc trẻ con tại một số bến tàu ở châu Âu 
hay chơi hạt này, nhiều khi nhỡ ăn phải mà 
không chết. Nhưng cần chú ý là trẻ con nuốt 
phải hạt nguyên không nhai vỡ nát, hoặc ăn thì 
phải nấu chín mà chất độc abrin thì có thể bị 
nhiệt làm giảm độc. 

E. Công dụng và liều dùng 

1_ Rễ, thân và lá được nhân đân nhiều nước 
châu Mỹ, châu Âu, châu Á dùng thay vị cam 
thảo bắc trong các đơn thuốc. 

Tuy nhiên do hoạt chất không giống nhau 


hẳn, cho nên việc thay thể chưa hoàn toàn hợp 
lý. Nên chú ý trồng cây cam thảo bác để dùng. 


Tại Xênêgan, những người ca hát thường nhai 
lá cây này cho ngọt giọng. 

Tại đông châu Phi, một số dân tộc dùng lá 
chữa rắn độc cắn. 

2. Hại thường dùng ngoài làm thuốc sát 
tròng: Giã hạt cho nhỏ, đắp lên chỗ đau. Tuy 
nhiên có độc cần chú ý. 
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Trước đây người ta hay dùng hạt này chữa 
xénh đau mắt hột, đau mắt thường: 3 đến 5 hạt, 
ziã nát ngâm với Ì lít nước. Ngày nhỏ vào mắt 3 
lần thuốc này. Khi mới dùng thuốc gây phản 
ứng, nhưng sau 48 giờ phản ứng bớt. Sau l tuần 
giác mạc trở lại bình thường. Thuốc để lâu không 
có tác dụng cho nên dùng đến đâu chế đến đó. 

Tuy nhiên thuốc có độc, gây phù tấy kết mạc, 
do đó về sau người ta không dùng nữa. 

Chú ý: 

Đừng nhầm hạt dây cam thảo kể trên với hạt 
cây kiển kiện hay trách quạch (Adenanthera 
pavonima L.) thuộc họ Trình nữ (Afimosaceae). 

Cây này là một cây to, cao chừng 20m. Lá 2 
lần kép lông chim, cuống chung to khỏe, đài 
40cm hay hơn. Lá chét 6 đôi và một lá chét tận 
cùng, kích thước không giống nhau tùy theo 
mọc ở cao hay ở thấp. Cụm hoa mọc thành bông 


đài 15mm. Quả hình liểm dài I5-20cm, rộng 
15mm khi mở ra, thì vận vào nhau như lò xo. 
Hạt nhìn thấu kính, 2 mặt phình lên, mầu đỏ 
bóng. Mùa hoa: tháng 2-3, mùa quả: tháng 6-7. 


Chú ý hạt cây này màu đỏ tuyển, còn hạt dây 
cam thảo nửa đỏ, nửa đen, ở giữa nửa đen có tế 
của hạt. 


Trong hạt cây này có khoảng 25% dầu, 30% 
chất proiit. 


Tại Việt Nam chúng tôi chưa thấy ai đùng 
hạt cây này làm thuốc. Trẻ con thường dùng 
chơi như chơi hạt dây cam thảo. 


Tại các nước khác người ta dùng hạt làm 
thuốc, ở Giava, giã hạt đáp lên mụn nhọt để cho 
chóng vỡ mủ, chữa nhức đầu tê thấp. Tại Ấn Độ 
và Malaixia lá sắc uống chữa tê thấp, gỏ làm 
thuốc bổ. Tại Cămpuchia vỏ cây đùng chữa ly, 
với tên vỏ cây chan trey, m0H trey. 


CAMTHẢONAM #H# 


Còn có tên là đã cam thảo (Trung Quốc), thổ 
cam thảo (Trung Quốc), giả cam thảo. 


- Tên khoa học Seoparia đuïcis L. 
Thuộc họ Hoa mõm chó Scrophulariaceae. 


Cam thảo nam (Herba Sceopariae) là toàn 
cây tươi hoặc phơi khô sấy khô của cây cam 
thảo nam. 


A. Mò tả cây 


Cam thảo nam là một loại cỏ mọc thẳng đứng, 
cao 30-80cm, thân nhấn, rể to hình trụ. Lá đơn, 
mọc đốt hoặc vòng 3 lá một, Phiến lá hình mác 
hay hình trứng ngược, đài 1,5-3cm, rộng 8- 
12mm, phía cuống hẹp lại thành cuống ngắn, mép 
lá nửa phía trên có răng cưa to, phía dưới nguyên. 
Mùa hạ ra hoa nhỏ màu trắng ở kẽ lá, mọc riêng 
lẻ hoặc thành đôi. Quả nhỏ hình cầu, trong chứa 
nhiều hạt nhỏ (Hình 663, Hm 31,4). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây mọc hoang khắp nơi ở Việt Nam. Có mọc 
cả ở miền Nam Trung Quốc, đặc biệt vùng 
Quảng Tây, nhân đân cũng dùng cây này với 
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Hình 663. Cam thảo nam - Seoparia đuÌc¡s 


tên đã cam thảo. Tại Ấn Độ, Malaixia, Thái Lan, 
châu Mỹ đều có. Có thể thu hái quanh năm, có 
khi dùng tươi, nhưng phần nhiều dùng khô: Đào 
toàn cây cả rễ, rửa sạch đất cát, phơi hay sấy 
khô là được. 


C. Thành phần hóa học 


Theo Heyne, trong cây cam thảo nam có một 
tí ancaloit và một chất đắng. 

Có tác giả cho biết rằng, trong cây có nhiều 
axit XIiXIC. 

Mới đây theo các tài liệu Ấn Độ, trong cây 
này có một hoạt chất gọi là amelin dùng uống 
được để chữa các triệu chứng axit (acidose) của 
bệnh đái đường. 

Tuy nhiên năm 1918, Whittaker H. trong 8rữ. 
Med. J. theo đõi áp đụng chất amelin trong 2 
trường hợp thì cho rằng amelin không công hiệu 
đốt với bệnh đái đường. 

Tuy lá cây có vị ngọt, nhưng không có hoạt 
chất của cam thảo bắc. 


D. Công dụng và liều dùng 


Nhan dân nhiều vùng ở Việt Nam cũng như 
nhân dân vùng Quảng Tây, Trung Quốc dùng 
thay vị cam thảo bác để chữa sốt, chữa say sắn 
độc, giải độc cơ thể. 


Liễu dùng tùy tiện thường 30-100g sắc uống 
riêng hoặc phối hợp với các vị thuốc khác. 


Tại Malaixia, nhân dân dùng làm thuộc chữa 
ho. 


Tại đảo Angti, rễ cam thảo nam được dùng 
làm thuốc thu sáp, thuốc nhảy để chữa bệnh 
lậu, kinh nguyệt quá nhiều. 

Tại Braxin, lấy nước ép cam thảo nam thụt 
chữa bệnh đi ïa lỏng và pha uống chữa ho. 

Tại Ấn Độ, cam thảo nam được dùng chữa 
triệu chứng axit (acidose) trong bệnh đái đường 
nhưng có tác giả đã không xác nhận sự công 
hiệu của thuốc này. 


Cần chú ý nghiên cứu thêm. 


CÂY SÓNG RẮN 


Còn gọi là sóng rận, sóng rắn nhiều lá. 

Tên khoa học A(bizzia myriophylla Benth. 

Thuộc họ Trình nữ (Mmosaceae). 

Từ sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải 
phóng, ở nhiều tính phía Nam người ta dùng 
cây này thay vị cam thảo. Chúng tôi giới thiệu ở 
đây để tránh sự nhầm lẫn. 

Á. Mô tả cây 

Cây bụi mọc cao 2-4m, tựa hay leo, thân có 
vỏ màu nâu, cành non có lông màu hung. Lá 
kép có cuống chung đài 9cm, với 9-I6 cập lá 
chết, mỗi lá chét lại có từ 20-40 cặp lá chét thứ 
cấp, dài 5-Bmm, rộng imm, có lông ở dưới và ở 
đìa. Cụm hoa hình tán, mang hoa hình bán cầu, 
dài !mm, vành 4mm, có lông vàng, 15 tiểu nhụy, 
quả giáp dài 12em, rộng 2cm chứa 4-9 hạt đài 
6mm. màu nâu (Hình 663). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang dại ở các tỉnh phía Nam. trước 





Hình 664. Sóng rắn - Albi:zta myriophylla 
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đây không thấy khai thác, chỉ những năm gần 
đây dựa vào vị ngọt của vỏ thân và vỏ rễ người 
ta khai thác với mục đích dùng thay cam thảo. 
Thực tế đây là một sự nhầm lẫn giả mạo. Có thể 
phát hiện sự giả mạo này bằng cách soi bột và vị 
phẫu. hình đạng, mùi vị: Rễ cam thảo có đường 
kính đều 5-20mm, màu đỏ nâu, nơi vỏ nứt lộ 
ruột màu vàng, còn sóng rấn có đường kính to 
nhỏ không đều 50-70mm, vỏ rễ vàng xám nhạt, 
vỏ rễ có lốm đốm trắng. Rễ cam thảo có vị ngọt 
thấm lâu và địu, còn vỏ sóng rắn có vị gắt làm 
hắt hơi, ngọt ít hơn nhưng sau đó làm tê lưỡi và 
mất vị giác. Ví phẫu sóng rắn có vòng cương 
mô liên tục ở miền vỏ rễ, tỉa tủy nhỏ nên các 
chùy libe không rõ, còn cam thảo không có vòng 
cương mô liên tục, tia tủy lớn nên các chùy libe 
phân cách rõ ràng (Hồ Đắc Ân, Lưu Trọng Hồ 


và Đỗ Thị Bảo Hạnh-Được học-6. 1978, 6-9). 
C. Thành phần hóa học. 


Trong rê sóng rắn có 0,035% ancaloit, màu 
trắng ngà, vị rất đắng, 6% saponin thô màu vàng 
nâu nhạt, vị gất cay, hút Ẩm ở ngoài không khí. 
Ngoài ra còn có cho phản ứng Flavonoit và steroit. 


Cho chuột nhắt (trọng lượng 20g) uống dung 
dịch nước với liều I8g/kg thể trọng đến 20e/kg 
chuột chết sau 2 đến 3 ngày. Tỷ lệ tử vong 10% 
(với liều 18g/kg) đến 25% (với liêu 20g/kg) (Hồ 
Đắc Ân và cộng sự, tài liệu đã dẫn). 


D. Công dựng và liều dùng 


Chỉ mới thấy dùng với mục đích thay cam 
thảo do sự nhầm lẫn cố ý. Cân có sự nghiên cứu 
sâu hơn để hoặc cho phép dùng hoặc cấm hẳn. 


NGŨ VỊITỬ Rƒ 


Vị thuốc có đủ năm vị: Ngọt, chua, cay, đắng 
và mặn do đó đặt tên. 

Trên thị trường, người ta phân biệt ra hai loại 
ngũ vị tử: 

1. Bắc ngũ vị tử-còn gọi là ngũ vị tử, liêu ngũ 
vị, sơn hoa tiêu (Hắc Long Giang) (Fructus 
Sechizandrae) là quả chín phơi hay sây khô của 
cây bắc ngũ vị từ (Schizandra sinensis Baill.) 
thuộc họ Ngũ vị Schizandraceae. 


2. Nam ngũ vị tử-Fructus Kadsurae là quả 
chín phơi hay sấy khô của cây nam ngũ vị tử 
hay cây nắm cơm Kadsura japonica L. cùng họ 
Ngũ vị Schizandraceae. 


Tuy gọi là nam ngũ vị tử nhưng là nam đối 
với Trung Quốc. Cả hai vị ngũ vị tử hiện ta vẫn 
còn phải nhập. Tuy ở Việt Nam ta cũng có một 
loài Kadsura coccinea A. C Sm. những chưa 
thấy được khai thác. 

Á. Mô tả cảy 

Cáy bắc ngũ vị tử-Schizandra sinensis Baill. 
là một loại đây leo to, có thể mọc đài tới 8m, vỏ 
cành màu xám nâu với kế sản nổi rõ, cành nhỏ 
hơi có cạnh. Lá mọc so le, cuống lá nhỏ, đài 
1,5-3cm, phiên lá hình trứng rộng, đài 5-llcm, 
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Hình 665. Bắc ngũ vị tử - Schizandra sinensis 


rộng 3-?cm, mép có răng cưa nhỏ, mặt trên sẫm 
hơn, gân lá non thường có lông ngắn. Hoa đơn 
tính, khác gốc, cánh hoa màu vàng trắng nhạt, 


có mùi thơm, cánh hoa 6-9, nhị 5, quả mọng 
hình cầu, đường kính 5-7mm, khi chín có màu 
đỏ sâm, trong chứa ] đến 2 hạt. Tại Trung Quốc 
mùa hoa 5-7, mùa quả 8-9 (Hình 665). 


Cây nam ngũ vị tử theo tài liệu (Trung được 
chí, tập 2-1959) thì cũng là một loài Schizandra 
§phenanthera Rehd. et Wils. cùng họ, hình thái 
gần giống cây bắc ngũ vị tử nhưng khác nhau ở 
chỗ hoa bắc ngũ vị tử chỉ có 5 nhị còn cây nam 
ngũ vị tử có tới 10-15 nhị. 

Tuy nhiên theo nhiều tài liệu trước thì nam 
ngũ vị tử được khai thác ở những loài Kađsura 
Japonica L. (Trung Quốc được dụng thực vật đô 
giám-I960), Kadsura longepedunculata Fin. et 
Gagnep. (Quảng Châu thực vật chí-1956) hoặc 
Kadsura Jjaponica Dun. (Thực vật học đại từ 
điển-Trung Quốc) (Hình 666, Hm 29,2). 


Ở đây chúng tôi chỉ mô tả một loài Kadsura 
'có ở nước ta là Kadswra coccinea A. C. Sum. 
. (còn có tên khác là Kađdsura sinensis Hance hay 
` Schizandra hanceana Baill.): Đày là một loài dây 
*“]eo với cành phân nhiều nhánh, gây, trên mật 
.phủ lớp phấn bài tiết, về sau trở thành kẽ sản 
đài. Lá mọc so le, hình mác với phía cuống hơi 
tròn, dài 6-l9cm, rộng 3-4cm, mặt dưới màu 
nhạt, nhắn. Hoa đơn tính, mọc ở kẽ lá đài 15mm, 
rộng 10mm, màu tía. Quả giống như một nắm 
cơm (đo đó có tên cây nắm cơm) hay như một 
quả na to. Tên lào là repa-ropo hay xung-xe. 


Mặc dâu có ở nước ta nhưng chưa thấy khai 
thác. 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Bắc ngũ vị tử mọc ở Trung Quốc (Hắc Long 
Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Hà Bắc, Sơn Tay, 
Hỏ Bác, Thiểm Tây, Cam Túc, Nội Mông), vùng 

- Viễn Đông nước Nga, Triểu Tiên. Ngũ vị từ 

Triều Tiên được coi là loại tốt. Đến mùa thu, quả 
chín, hái về loại bỏ cuống và tạp chất phơi hay 
sấy khô. Những quả màu đỏ, hay tím đỏ, thịt 
dày, mắm, bóng được coi là tốt. Trong quả có 
một hay hai hạt hình thận màu vàng nâu. Điều 
cần chú ý là trong sách Bản thảo cương mục 
của Lý Thời Trân thì ngõ vị tử chia hai loại: Nam 
ngũ vị từ có màu đỏ, bắc ngũ vị tử được coi là 
tốt hơn. 

Theo cách dùng trong nhân dân thì muốn cho 
ngũ vị tử có màu đen thì trộn ngũ vị tử với rượu 





Hình 666. Nam ngũ vị tử - Kadsura japonica 


(cứ 10kg ngũ vị tử đùng 2kg rượu) đun cách 
thủy trong 4 giờ cho đến khi rượu cạn hết, màu 
chuyển đen đem phơi hay sấy là được. 


Nam ngũ vị tứ theo Trung được chỉ thì nam 
ngũ vị tử chỉ được khai thác để dùng tại chỗ 
cho nên chưa chắc có bán sang Việt Nam ta. 
Cây nam ngũ vị tử Schizandra sphenanthera có 
ở Trung Quốc tại các tỉnh Hà Nam, An Huy, 
Triết Giang, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Vân Nam, Sơn 
Tay, Thiểm tây, Cam Túc. Hình thái sau khi chế 
biến cũng như bắc ngũ vị tử nhưng thịt mỏng 
hơn, không bóng, được coi như kém hơn bắc 
ngũ vị tử. 

Cây nắm cơm ở ta chưa thấy được khai thác. 
Theo Pếtelot có mọc ở Lào Cai (Sa Pa), Nghệ 
An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 
Thiên, Lào, nhưng chưa ai thấy lại. Petelot có 
nói là tại làng Nghĩa Trai (Hưng Yên) có trồng 
một cây mang tên ngữ vị rử hay nắm cơm nhưng 
vị thuốc hoàn toàn không giống ngũ vị tử bắc và 
tác giả lại cho rằng đây chỉ là hạt của cây 
Alangium salvifolium Wang. 

Tóm lại vị ngũ vị tử hiện nay hoàn toàn còn 
phải nhập. 
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C. Thành phản hóa học 


Bắc ngũ vị tử có tình dầu (vỏ cây 2,6-3,2%, 
hạt 1,6-1,9%, thân 0,2-0,7%) mùi chanh, với 
thành phần chủ yến gồm 30% hợp chất 
sesquitecpen, 20%andehyt và xeton, quả chứa 
11% axit xitric, 7-8,5% axit malic, 0,8% axit 
tactric, vitamm C và chừng 0,12% schizandrin 
(C,.H..O,), thịt quả chứa 1,5% đường, tanin, 
chất màu, hạt chứa khoảng 34% chất béo gồm 
glyxerit của axit oleic và linoletc. 


Schizandrin là một chất có tinh thể, không có 
nItƠ. 


Trong tro có sắt, photpho, mangan, silicium 
và canxi. Không thấy glucozit hay ancaloit. 


Nam ngũ vị tử (Kadsura japonica L.) có chất 
nhầy trong thân và quả. Trong quả còn có pcc- 
tin, glucoza, tỉnh dầu, axit hữu cơ, protit và chất 
béo. 

D. Tác dụng dược lý 


Nhân dân vùng Viễn Đông nước Nga biết 
tác dụng bổ của ngũ vị từ từ lâu: Những người 
đi săn thường mang theo mình, mỗi ngày chỉ 
cần ăn một vốc tay quả khô là có thể đi săn cả 
ngày không cần ăn uống mà vẫn không thấy 
mệt. Cũng tại đây người ta còn dùng thân, vỏ 
cây và quả pha nước như pha chè uống để đỡ 
mệt nhọc. 


Đông y Trung Quốc và Việt Nam coi ngũ vị 
tử là một vị thuốc bổ thận dùng trong những 
trường hợp thân thể mệt nhọc, uể oải không 
muốn làm gì, còn dùng chữa ho, liệt dương. 


Ngũ vị tử được các nhà nghiên cứu được lý 
hết sức chú ý kiểm tra tìm hiểu những kinh 
nghiệm của nhân dân, đặc biệt tại Liên Xô cũ, 
Triều Tiên. 


K. V. Drake, V. A. Ephimôva, L. N. Markova 
(1949, 1954) đã chứng minh rằng với liều nhỏ 
và trung bình (0,2-0,5mg/1kg thể trọng) tiêm 
vào mạch máu (dạng nước hãm) có tác dụng 
làm mạnh hệ thống tím mạch của những động 
vật máu nóng, làm mạnh huyết áp và tăng biên 
độ co của tìm, kích thích hô hấp, tăng nhịp và 
làm sâu biên độ hô hấp; với nồng độ 1:1.000- 
1:2.000 làm giãn mạch tai cô lập của thỏ từ 40- 
60 đến 100%. 
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Thí nghiệm còn chứng minh rằng nước hãm 
và cồn quả ngũ vị tử với liều 0,2-0.3mg/Ikg thể 
trọng có tác dụng kích thích hệ thống thần kinh, 
làm tăng khả năng phản xa có điều kiện trên 
chuột bạch bình thường hãy đã gây mẻ. Thuốc 
chế từ quả và hạt có tác dụng mạnh hơn là thuốc 
chế từ vò và thân cây. 


Ngũ vị tử tán nhỏ cho uống có tác dụng kích 
thích đối với phản xạ chân sau của chó. Với 
liễu cao (3g/1kg thể trọng) có tác dụng kích thích 
đối với hệ thống thần kinh trung ương và sau 
cùng thì ức chế chức năng này. Khi dùng liên 
nhỏ (0,5-Ig/1kg) thì tác dụng bắt đầu sau 4-6 
giờ, liều cao hơn (tác dụng xuất hiện sau 1-2 
giờ), thời gian tác dụng kéo đài từ 4-20 giờ. 


V. A, Ephimôva còn nghiên cứu tác dụng của 
ngũ vị tử đối với khả năng kích thích của hệ 
thống thần kinh cơ trên người từ 18 đến 54 tuổi 
đã nhận thấy rằng 1] người trên 13 người uống 
ngũ vị tử đã thấy khả năng kích thích của thản 
kinh cơ được tăng lên, chức năng của hệ thần 
kinh ngoại vi được mạnh lên. Đối với thiếu niên, 
liều 0,5g, đối với người trưởng thành liều 1,5g 
cho tác dụng mạnh nhất. 


E. Công dụng và liều dùng 


Tại nước ta, ngũ vị tử còn chỉ mới được sử 
dụng trong phạm vi mội vị thuốc đông y, tại 
Liên Xô cũ, Triều Tiên và một số nước khác, 
ngũ vị tử đã được sử dụng như một vị thuốc tây 
y. 

Tính chất ngũ vị tử theo đông y là: Vị chua, 
mặn, tính ôn, không độc, vào hai kinh phế và 
thận. Có tác dụng liễm phế. cố thận, cố tỉnh. chỉ 
mồ hôi, dùng làm thuốc trừ đờm, tu bổ, cường 
âm, ích khí, bổ ngũ tạng, thêm tỉnh trừ nhiệt. 


Trong đông y, ngũ vị tử là một vị thuốc dùng 
chữa ho, hơi thở hồn hền, ho khan, còn dùng 
làm thuốc cường đương, chữa liệt đương và mệt 
mỏi, biếng hoạt động. Tuy nhiên đối với những 
người có biểu tà, có thực nhiệt thì không nên 
đùng. 

Trong táy y (Nga) ngũ vị từ được dùng làm 
thuốc kích thích hệ thống thần kinh trung ương, 
trong trường hợp lao động chân tay và trí óc quá 
độ, mệt mỏi vẻ tỉnh thần và thể lực, uể oải buồn 
ngủ. 


Dùng dưới dạng côn thuốc, bột hay thuốc 


viên: 

Côn ngũ vị tử chế bằng cồn 70° thì dùng với 
liều 30-40 giọt một lần, ngày dùng 2 lần, chế 
với cồn 90° thì đùng môi: lần 20-30 giọt, ngày 
dùng hai đến ba lần. Thường đóng thành lọ 25- 
30ml. 


Bột ngũ vị tử đùng môi lần 0,5g, ngày uống 
hai lần. Viên cũng như vậy. Cao chế từ hạt dùng 
cồn 70" theo tỷ lệ I:3, dùng mỗi lần 20-30 giọt, 
mỗi ngày uống ba lần. 

Ngũ vị tử còn dùng để tăng sức khi đẻ: Dùng 
cao hạt ngũ vị tử (cồn 70° với tỷ lệ 1:3), cho 
uống ba lần mỗi lần 20 đến 30 giọt, mỗi lần 
cách nhau một. giờ. 

Tài liệu hướng đẫn ngũ vị tử của Liên Xô cũ 
đều nói sử đụng cần có theo dõi của thầy thuốc 
để tránh hiện tượng thần kinh và tím mạch bị 
kích thích quá. Không nên đùng đối với những 
trường hợp thần kinh đã bị quá kích thích, cao 
huyết áp, rối loạn tim. 


Đơn thuốc có ngũ vị tử trong nhân đán 
Chữa liệt dương: Ngũ vị tử 600g tần uống, 


CẢI XOONG 


Còn gọi là đậu ban thái, thủy điều thái, tây 
dương thái. 

Tên khoa học Nastwrtium ðofƒcinale R. Br. 
(Rorippa nasturihưm aquaticwmn Hayck). 


Thuộc họ Cải Brarsicaceae (Crucfferae). 

Đây là một cây vốn không mọc tự nhiên ở 
nước ta, hiện được trồng ở khắp nơi. Tên cải 
xoong đo tên chữ Pháp Cresson phiên âm ra. 


Cải xoong vừa là thức ăn, vừa cho ta thân và 
lá để làm thuốc. 


A. Mô tả cây 

Cây thuộc thảo sống lâu năm, ưa sống ở những 
nơi nước trong, chảy nhẹ nhưng chảy luôn. Thân 
đài 10-40cm, thân bò có mọc rễ, màu xanh lục. 
Lá mọc so le, kếp lòng chím, gồm 1-4 đôi lá 
chết. Lá chét hình trứng, không đều, nguyên 


mỏi lần 4g. Ngày uống ba lần. King thịt lợn, 
cá, tỏi, đấm. Uống hết đơn thì khỏe, giao hợp 
được (theo Thiên Kim Phương-tài liệu cổ chưa 
kiểm tra). 


Chữa thận hư, tiểu tiện trắng dục. đau sHốf 
bai bên sườn và lưng: Ngũ vị tử sao đòn, tán 
bột, lấy đấm thanh nấu hồ luyện thành viên nhỏ 
bảng nửa hạt đậu xanh, mỗi lần uống 30 viên. 
chiêu bằng nước nóng (theo Thiên Kừứn Phương- 
tài liệu cổ chưa kiểm tra). 

Chữa phụ nữ ám món giá lạnh: Ngũ vị từ 
160g tán bột, dùng nước tiểu trộn làm thành viên 
bằng hạt ngô, để vào âm môn (theo Cận Hiệu 
Phương-tài hiệu cổ chưa kiểm tra). 

Chữa ho lâu, phối viêm: Ngũ vị từ 80g, túc xác 
tẩm với đường sao qua 20g. hai vị tán bột, luyện 
với kẹo mạch nha viên bằng quả táo mỗi lần ngậm 
một viên (theo Vệ sinh gia bảo- tài liệu côi. 

Chữa ho đờm và thở. Ngũ vị tủ, bạch phần 
hai vị bằng nhau, cùng tán bột, mỗi lần dùng 
12g, lấy phổi lợn nướng chín, chấm bột mà ăn, 
chiêu bằng nước nóng (theo Phổ Tế Phương-tài 
liệu cổ). 
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hay hơi khía tai bèo. Hoa nhỏ trắng mọc thành 
chùm ở đầu cành. Quả giác nghĩa là một thứ 
quả khô, khi chín nút bởi 4 đường đọc thành 
hai mảnh vỏ, để vách giả cũ của bầu mang hạt 
lại ở giữa. Giác có cuống ngắn, ở đầu có mỏ 
ngắn, trong giác có nhiều hạt, Toàn cây có mùi 
đặc biệt, nhưng mùi chỉ xuất hiện khi vò; vị hơi 
đắng và hắc. 

Mùa rau ăn: Đông xuân. Mùa hoa tháng 4-5. 
Dùng làm thuốc hái trước khi ra hoa hoặc đang 
ra hoa (Hình 667). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Hiện được trồng khắp mọi nơi ở Việt Nam để 
làm rau ăn sống (trộn đầu giấm) hoặc nấu canh 
với thịt. 

Mọc hoang ở các nước khác trên thế giới có 
khí hậu ôn đới hay nhiệt đới. Thường chỉ dùng 
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Hình 667. Cải xoong - Nasturtium offcinale 


tươi. 
C. Thành phần hóa học 


Cải xoong tươi cho khoảng 70% dịch cây giã 
và ếp lấy nước. 


Trong cải xoong có chất đắng, chất sắt, 
phốtpho, iốt (mg trong 100g) vitamin C và một 
glucozit gọi là nasturtiozit khi vò hay giã nát. 
Chất nasturtiozit tiếp xúc với men myrosin ở 
những tế bào khác sẽ cho chất senevol phenyl 
etylic làm cho vị thuốc có mùi đặc biệt và có tác 
dụng chữa ho. Tỷ lệ nh dâu khoảng 0,05%. 


D. Tác dụng được ly 


Piere Binet cho biết ông đã thí nghiệm thấy 
nếu cho chuột bạch ăn với liều lg cải Xoong 
một ngày đủ bảo vệ chuột khỏi bệnh scocbut, 
ông còn cho biết cải xoong chế thành thuốc 
tiếm, tiêm cho chuột và chuột nhất thấy có tác 
dụng hạn chế sự phát triển bệnh ung thư thực 
nghiệm. 


Do chất senevol, cải xoong có tác dụng tốt 
đối với sự bài tiết của phổi. 


E. Công dụng và liều dùng 


Ngoài công dụng làm thực phẩm, rau cải 
xoong còn dùng làm thuốc ho (lao phổi), viêm 
phế quản kinh niên, thuốc bổ chữa bệnh scocbut 
(chảy máu chân răng). 


Có người dùng chữa bệnh đái dường và chữa 
các bệnh ngoài da. Tuy nhiên cần chú ý có một 
số người dùng rau cải xoong hay bị bệnh đau 
bàng quang rất khó chịu. 


Ngày uống 6O-I50g rau tươi và ép lấy nước. 
Nếu sắc sẽ kém tác dụng vì hoạt chất senevol sẽ 
bay hơi. 


Ô ĐẦU -PHỤTỦ Jll§fữ# 


Trong đông y thường coi phụ tử là một vị thuốc 
bổ “đương” do đó có câu (cám, nhung, quế, phụ) 
nhưng có nhiều người lại rất sợ phụ tử vì coi đó 
là một vị thuốc rất độc. Vậy sự thật như thế 
nào? 


Ô đầu và phụ tử là hai vị thuốc khác nhau 
hay tà cùng một vị? Do một cây hay do hai cây 
khác nhau? 


Cần nắm vững ngay rằng ô đầu, phụ tử 
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đều do một cây mà ra, nhưng do cách chế 
biến khác nhau mà ô đầu rất độc, thường chỉ 
đùng để xoa bóp bên ngoài, còn phụ tử ít 
độc hơn có thể dùng uống trong với liều khá 
cao. Tuy nhiên người ta thường dùng liều 
thấp. Trước khi giới thiệu cây ô đầu Việt Nam 
chúng tôi thấy cần thiết giới thiệu các vị ô 
đầu và phụ tử Trung Quốc và châu Âu, đã 
được nghiên cứu kỹ hơn, giúp ta hiểu vị ô 
đâu của ta hơn. 


ÂU Ô ĐẦU 


Còn gọi là Aconit napel. 

Tên khoa học Ácomitum napellus L. 

Thuộc họ Mao lương Ranunculacede. 

Âu ô đâu là rễ củ phụ (còn gọi là củ con) của 
cây Âu ô đầu phơi hay sấy khó. Có khi người ta 
dùng cả củ mẹ. 

A. Mò tả cây 

Âu ô đầu là một loại cô mọc khỏe, có rễ phình 
to thành củ, thân thường ít cành, 1 xẻ chân vịt, 
gần như lá ngải cứu, mặt trên màu xanh thẫm, 
mặt dưới màu nhạt hơn, nhấm lá sẽ thấy vị nhạt 
sau như bị kiến đốt nhè nhẹ. Hoa mọc thành 
chùm, màu xanh thâm đôi khi hơi tím nhạt, hoặc 
trắng, có đài hoa phía sau khum thành hình như 
cái mũ. 

Mùa nực rễ cái sẽ phình thành hình củ giống 
như củ đậu, phía trên mang thân cây mọc trong 
năm. ta thường gọi củ mang thân cây này là củ 
mẹ. Nơi gần cổ rể mọc ra một nhánh nối liền củ 
mẹ nói trên với một củ cũng hình củ đậu, nhưng 
mẫm hơn, trắng hơn, ta thường gọi là củ con 
(cả phụ). Trên đầu củ con này có. một búp mang 
lá ngầm (Hình 668). 

B. Phân bố, trồng bái và chế biến 

Cây âu ô đầu hiện chưa được đi thực vào nước 
ta, nhưng nhiều triển vọng có thể trồng được. 
Trồng bằng hạt hay củ. Củ con chứa nhiều 
ancalôit hơn củ mẹ (có khi gấp 4). Củ mẹ hái 
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Hình 668. Âu ö đâu - Aconitum napellus 


trước khi hoa nở cũng chứa nhiều anecaloit, củ 
mẹ hái vào mùa thu thường chứa ít ancaloït, nghĩa 
là củ mang cây đang phát triển thì cây càng lớn, 
hoa và quả càng phát triển thì củ phải nuôi càng 
chứa ít ancaloit. 


Rẽ củ hái về phơi hay sấy khô là được. 

C. Thành phần hóa học 

Trong âu ô đầu có 3 ancaloit chính: aconitin, 
aconin và benzoylaconin. Aconitin độc nhất, chiếm 
9/10 tổng số ancaloit trong củ. Thủy phân, 


C„H„NO, + 2HOCHCOOH + CHCOOH + C.H,NO, 


4a.axetic 


qcomitin 





a.benzoïc đconin 


aconitin (theo Wiesner 1963) 
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aconitm sẽ cho axit axetic, axit benzoic và aconin. 


Như vậy ta thấy aconitin là axetyÌ benzoyl- 
aconin. 


Hiện tượng thủy phân bắt đầu xây ra ngay 
trong dung địch nước hay rượu còn ở nhiệt độ 
thường. Hiên tượng này rất quan trọng vì nó piúp 
ta hiểu tác dụng khác nhau của ö đầu tùy theo 
thời gian bảo quản hay tùy theo cách dùng vì 
benzoylaconin có tác dụng 400-500 lần kém 
aconitin, còn aconim lại tác dụng 1.000-2.000 
lần kém hơn. 


D. Tác dụng dược lý 


Khi ta nhấm ô đầu, chất aconitin sẽ gây cảm 
giác như kiến bò, sau đó thấy tê, như vậy chứng 
tỏ răng lúc đầu aconitin kích thích đầu dãy thần 
kinh ba nhánh (trijpmeau), sau đó thì gây tê liệt. 
Với liêu cao hơn, aconitin có thể tác dụng trên 
thần kinh cảm giác (hiện tượng kiến bò ở đầu 
ngón tay) thân nhiệt hạ thấp, mạch chậm, nhỏ 


và không đều, chân xiu xuống, khó bước đi, 
cuối cùng có thể chết do ngạt. Aconitin rất độc: 
Chỉ cần một liều 0,00002g đến 0,00005g đối 
với mỗi kilôgam thể trọng có thể gây nên ngộ 
độc chết người. 

E. Công đụng và liều dùng 

Trong ráy y, âu ô đầu thường được dùng làm 
thuốc chữa ho, ra mồ hôi. Thuốc độc dùng phải 
hết sức thận trọng. 

Củ, lá, rượu thuốc âu ò đầu đều thuộc thuốc 
độc bảng A. Theo dược điển Pháp (1949): Bột 
củ ô đầu tấn vừa mịn, qua mắt rây 24 là 100g, 
côn 90” vừa đủ ngâm kiệt để có được 950g cồn 
ô đầu. 

Rượu thuốc âu ô đầu dùng với liều 10 giọt 
đến 5O giọt mỗi ngày. Trẻ con từ 30 tháng đến 
15 tuổi dùng với liều 5 đến l0 giọt một ngày. 
Do aconitin dễ bị thủy phân cho nên hằng năm 
cần phải thay thuốc một lần. 

:Các đạng thuốc khác ít dùng. 


Ô ĐẦU VÀ PHỤ TỬ Jl§BlŸ 
Đang dùng trong đông y 


Cồn gọi là xuyên Ô, thảo õ. 

Tên khoa học Áconitum sinense Paxt. 

Thuộc họ Mao lương Ranunculaceae. 

Ô đầu và phụ tử đêu do rễ củ của một cây 
cung cấp, nhưng do cách chế biến khác nhau, 
nên được hai vị thuốc khác hẳn nhau: 

Ô đầu (Radix Aconiii) là rễ củ mẹ của cây 6 
đầu-Áconitum sinense, đào vẻ, rửa sạch phơi hay 
sấy khô. Vị thuốc này các vị lương y đều thống 
nhất coi là vị thuốc rất độc. Hiện được xếp vào 
loại thuốc rất đóc bảng A. 

Phụ tử là rễ củ con của cây õ đầu nói trên, 
nhưng đem vẻ chế biến rỏi mới dùng. Phụ tử lại 
chia ra điểm phụ, hắc phụ và bạch phụ củ, bạch 
phụ phiến. Các vị lương y có người coi là độc, 
nhưng có vị coi là khòng độc vì có thể dùng 
hàng gam đến 40-50g hay hơn nữa. 

Á. Mô tả cây 


Cây ô đầu là loại cỏ sống lâu năm, cao chừng 
0,6-lm. Tên cây trước đây nhiều tác giả đã xác 
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định là Áconmitum sinense Paxt, nhưng gần đây 
có tác giả đã xác định lại là Áconirum 
carmichaeli Debx. (Trung được chí tập 1, Bắc 
Kinh, 1961). 


Rể phát triển thành củ, có củ mẹ, củ con như 
cây âu ô đầu. Củ hái ở những cây trồng có thể tới 
3em đường kính. Lá mọc so le, phiến lá rộng 5- 
12cm, xẻ thành 3 thùy, 2 thùy 2 bên lại xẻ làm 2, 
thùy giữa lại xẻ làm 3 thùy cơn nữa. Mép các thùy 
đều có răng cưa thô, to. Cụm hoa đài 10-20cm. 
hoa màu xanh tím, quả đài 2mm. Hoa nở vào tháng 
6-7. Quả thu hoạch vào tháng 7-8 (Hình 669). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây này hiện chưa được trồng ở nước ta. Chủ 
yếu mọc hoang và được trồng ở Trung Quốc 
(Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Thiểm Tây, 
Cam Túc). 

Củ thu hái vào cuối tháng 6 (ha chí) đầu tháng 
7 (tiểu mãn). Tùy theo yêu cầu muốn có ô đầu, 
phụ tử hay hắc phụ lựa chọn những củ và chế 
biến khác nhau như sau: 





Hình 6ó9. Ô đầu phụ tử Trung Quốc - 


ÂCOnitum sinense 


Ô đầu chọn những củ mẹ (khác với âu ô đầu, 
chỉ lấy củ con) cắt bỏ rễ con, rửa sạch đất phơi 
hay sấy khô. Thuốc rất độc. 


Diêm phụ còn gọi là phụ tử muối, hay sinh 
phụ tử, phụ tử sống. Chọn những củ con to nhất, 
cắt bở rễ con, rửa sạch cho vào vại, thêm vào đó 
magie clorua (đảm ba), muối ăn và nước. Cứ 
I0Okg phụ tử thì đùng 40kg magiê clorua, 30kg 
muối và 60 lít nước. Ngâm trong 10 ngày lấy ra 
phơi, phơi khô lại cho vào vại thêm nước, muối 
và magiê clorua để lúc nào cũng ngâm xâm XẤp 
các củ. Sau đó mỏi ngày lại lấy ra phơi, tối lại 
ngâm. Thỉnh thoảng lại thêm muối, magiê clorua 
để lúc nào cũng giữ được nồng độ cũ. Cuối cùng 
phơi nắng để muối thấm vào tới giữa củ, mặt 
ngoài thấy có muối kết tình là được. Loại phụ tử 
này được nhập vào nước ta với hình thức đựng 
trong các vại, trông giống như những củ khoai 
sọ, dài 6-l0cm, quãng rộng có thể đạt tới 4- 
6em. Khi dùng có người chỉ rửa sạch hết muối, 
thái mỏng, phối hợp với các vị thuốc khác, đặc 


biệt cam thảo và gừng sống (sinh khương) sắc 
kỹ gạn lấy nước mà uống. Chúng tôi đã có dịp 
uống một đơn thuốc có tới 80g sinh phụ tử phối 
hợp với cam thảo, gừng sống, sắc đặc, đồng 
thời còn chứng kiến có người dùng tới 50-200g 
sinh phụ trong một ngày mà lại uống luôn trong 
nhiều ngày. 

Tuy nhiên nhiều người thường chỉ đấm dùng 
sau khi đem sinh phụ trên nấu lại nhiều lần với 
đậu đen. 


Hắc phụ: Chọn những củ con, to trung bình, 
rửa sạch đất cát, cho vào vại có chứa dưng dịch 
magiê ngâm vài ngày, thông thường cứ 100kg 
phụ tử sống đùng 4Okg magiê clorua và 20kg 
nước. Sau đó cứ để như vậy. đun sôi 2-3 phút, 
lấy ra rửa sạch, để nguyên cả vỏ, thái thành từng 
miếng mỏng chừng 5mm rồi lại ngâm vào nước 
magiê clorua nữa, cuối cùng thêm đường đỏ và 
đầu hạt cải mà tấm và sao cho đến khi có màu 
nước chè đặc, cuối cùng lại dùng nước rửa cho 
đến khi hết vị cay tê là được, đem ra phơi khô 
hoặc sấy khô. Xem như vậy ta thấy chất aconitin 
có thể giảm đi rất nhiều, định lượng ancaloit cũng 
xác nhận như vậy. 


Bạch phụ: Chọn những củ con nhỏ, rửa sạch, 
cho vào vại ngâm với nước có magiê clorua vài 
ngày, sau đó đem đun cho tới khi chín tới giữa 
củ. lấy ra bóc vỏ đen, thái thành từng miếng 
mỏng dày chừng 3 mm, rồi cũng đem rửa cho 
tới khi hết vị cay, hấp chín, phơi khô, sau đó 
đem xông hơi điêm sinh cuối cùng phơi khô là 
được. Xem như vậy bạch phụ lại có thể chứa ít 
ancaloit hơn hắc phụ. 


Theo /2¡ /iệu cổ, ô đầu phụ tử đều có vị cay, 
ngọt, tính đại nhiệt, có độc, vào 12 đường kính. 
Phụ tử có tác dụng hồi dương cứu nghịch, bổ 
hỏa, trợ đương, trục phong hàn, thấp tà; ô đầu 
sưu phong, táo thấp khứ hàn; phụ tử dùng chữa 
mồ hồi toát ra nhiều quá, vong dương (mất 
đương), chân tay quờ quạng, bụng quận đau, 
dương hư, sợ lạnh, mồ hôi trộm, ngực bụng lạnh 
đau, tả ly lâu ngày, phong hàn thấp tỳ (tê bại), 
đau nhức thận dương không đủ, cước khí, thủy 
thũng, mọi chứng trầm hàn cố lãnh. Ô đâu dùng 
chữa phong hàn thấp tỳ, các khớp sưng đau, 
chân tay co quắp, bấn thân bất toại (liệt nửa 
người), đại hàn sinh đan bụng, âm thư lâu ngày 
không vỡ mủ, vết loét lâu ngày không liền miệng. 
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Những người âm hư, dương thịnh, phụ nữ có 
thai không dùng được. Ô đầu không được dùng 
chung với bán hạ, quá lâu, bôi mẫu bạch cập. 


Mặc dầu sinh phụ, hắc phụ hay bạch phụ đã 
được chế biến như vậy rồi nhưng khi dùng có 
người còn chế với đậu đen hay ngâm nước với 
nhiều lần rồi mới đám dùng. Chúng tôi thấy 
cũng cần theo dõi nghiên cứu để đi tới thống 
nhất một phương pháp bào chế phụ tử, có như 
vậy mới dễ đánh giá tác đụng trị bệnh của các 
loại phụ từ. 

C. Thành phần hóa học 

Qua các tài liệu của Trung Quốc và Nhật Bản, 
trong ô đầu và phụ tử Trung Quốc cũng có 
những hoạt chất như An ô đầu. 


Sơ bộ nghiên cứu, chúng tôi cũng thấy như 
vậy, nhưng theo thứ tự từ nhiều đến ít như sau: 
Ô đâu, diêm phụ, hắc phụ, bạch phụ. Tuy nhiên 
chúng tôi tự hỏi, tại sao muốn giảm lượng 
ancaloit lại không dùng liều nhỏ cho khỏi lãng 
phí thuốc hoặc là trong phụ tử, ngoài aconitin ra 
còn có chất gì khác tác dụng chăng? Trong khi 
sắc phối hợp với những vị thuốc khác có gì thay 
đổi không? Đó là những vấn đề tồn tại trong 
thành phần hóa học của phụ tử. 


Một số băn khoản của chúng tôi gần đây đã 
được các nhà nghiên cứu Trung Quốc và Nhật 
Bản trả lời như sau: 

1. Trong quá trình sắc thuốc (đun sôi và giữ 
sôi lâu) các ancaloit của phụ tử chế, tiếp tục bị 
phân hủy. 

2. Khi sắc đơn thuốc "Tứ nghịch thang” (phụ 
từ được phối hợp với cam thảo và gừng) độc tính 
của phụ tử còn giảm nhiều hơn so với nước sắc 
phụ tử riêng biệt, hoặc khi sắc phụ tử riêng, gừng 
riêng và cam thảo riêng rồi mới trộn ba dịch sắc 
riêng ấy với nhau. Người ta cho rằng, khi sắc 
phối hợp ba vị phụ tử, gừng và cam thảo, ngoài 
sự phân hủy aconitin bởi nhiệt, có thể còn sự 
hóa hợp giữa axit glucuronic của cam thảo với 
những ancaloit trong phụ tử. 


3. Đông y không sử dụng các ancaloit độc 
trong phụ thử mà dùng các chất gây tác dụng 
cường tim trong ô đầu, phụ tử. Có lẽ chất “hồi 
dương cứu nghịch” hay “khởi tử hồi sinh” nói 
trong đông y là nằm ở đây. Tại Nhật Bản, người 
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ta đã chiết từ nước sắc phụ tử chất higranim có 
tác dụng cường tim rất mạnh. Higranim rất bền 
với nhiệt độ, với áp suất, trong môi trường nước 
axit hóa, ở nồng độ lÖg vẫn có tác dụng cường 
tìm. Sau khi hấp 110-115°C trong 40 phút, hiệu 
lực cường tim chí giảm 2 lần, trong khi đó DL- 
50 giảm độc tới 200 lần (Trung thảo dược học- 
Trung văn). 


4. Tác dụng cường tim còn liên quan đến sự 
có mặt của ion Ca*” trong nước sắc đơn thuốc có 
phụ tử. Nguồn ion Ca*? này một phản có trong 
axit canxiphotphoaconitic trong phụ thử, một 
phần có trong nước muối, nước ót dùng chế phụ 
từ. Nước sắc phu tử chế có tác đụng mạnh hơn 
nước sắc phụ tử sống (ô đầu) do nước sắc phụ tử 
chế có hàm lượng ion Ca*? nhiều hơn. Nếu loại 
các ion Ca*? khỏi nước sắc thì tác dụng cường 


tim cũng giảm đi khá nhiều (Trung dược hóa 


học, 832, Võ Xuân Minh-TCĐY 1983, 184). 
D. Công dụng và liều dùng 


Trong đông y, ô đầu chỉ được dùng ngâm 
rượu để xoa bóp khi bị đau nhức, mỏi chân tay. 
Đặc biệt lắm mới có người dùng cho uống để 
chữa bán thân bất toại, chân tay co quắp, mụn 
nhọt vỡ lâu không liền miệng. Liều thường dùng 
là 3-4g, sắc uống hay ngâm rượu. 


Phụ tử: Đông y coi là một vị thuốc hồi đương, 
khử phong hàn, đùng chữa một số triệu chứng 
nguy cấp, mạch gần như không có, ra nhiều mỏ 
hôi (thoát dương) chân tay tê mỏi v.v... với liều 
4-12g dưới đạng thuốc sắc. Dù sao đùng thuốc 
này cũng phải hết sức thận trọng, chưa quen 
không nên dùng. Một số người dùng với liều 
cao hơn, có khi tới 100g hay hơn, nhưng thường 
phối hợp với cam thảo, can khương và sắc rất kỹ 
và lâu. 


Đơn thuốc có ô đầu phụ tử 


Chữa chân tay đau nhức, khớp xương sưng 
đau: 


Rượu phụ tử quế chi (đơn thuốc của Trương 
Trọng Cảnh) ô đầu Ig, quế chỉ lg, cam thảo Ig, 
thược được 2 g, táo đỏ 4g, rượu 100ml. Ngâm 
trong 3 ngày, lọc bỏ bã lấy rượu. Ngày uống 
60ml rượu này chia làm nhiều lần uống, chữa 
bệnh chân tay đau nhức, khớp xương sưng đau. 


Chú ý: 


1. Bạch phụ tử còn dùng để chỉ hai vị thuốc 
khác: Rễ củ của cây Typhonium giganteum 
Engl. (cây này ở ta chưa thấy có) thuộc họ Ráy 
Araceae và cây san hô hay bạch phụ từ-Jzr- 


ryopha mưuitfida L. thuộc họ Thầu dầu 
Euphorbiaceae. 


2. Trên thị trường còn có bán một loại thuốc 
gọi là thảo ö là rễ một cây Aconirum khác. 


Ô ĐẦU VIỆT NAM 


Còn gọi là củ gấu tàu, củ ấu tàu (đừng nhầm 
với vị hương phụ có tên là cũ gấu, xem vị này), 
cố y (Mèo-Nghĩa Lô). 

Tên khoa học Aconirtum ƒoriwnei Hemsl, (A. 
Conitum tinense Sieb., Aconitum kusne2öfffi 
Reichb var bodimieri Fin. et Gagnep). 


Thuộc họ Mao lương Ranunculacede. 


CAy này trước đây được Dr Daels giám đốc 
vườn thực vật Berlin Dahlem xác định là Acori- 
tam semigaleatum. 

A. Mô tả cây 
_ Đây là một loại cỏ cao 0,6-1m, thân mọc thẳng 
đứng, có lông ngắn. Lá hình mắt chim. Chia 
thành 3 thùy, đường kính 5-7cm, thùy hơi hình 
trứng dài, có răng cưa ở nửa trên, Hoa lớn, mầu 
xanh tím mọc thành chùm dày đài 5-15cm. Lá 
bắc nhỏ. Đài sau giống hình mũ nông. Quả có 5 
đại, mỏng như giấy, dài 23mm, hạt có vầy ở 
trên mặt (Hình 670). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây mọc hoang ở các vùng núi cao biên giới 
nước ta: Lào Cai (Sapa), Hà Giang, Khu Tây 
Bắc (Nghĩa Lộ). Thường thấy tại các savan cỏ. 
Hoa nở vào tháng 10-11. Rễ củ hái vào các tháng 
7-10 trước khi cây ra hoa, là lúc củ có kích thước 
to nhất. Trước đây khi hái thường cứ để nguyên 
một mầu thân đài chừng 15cm, để dễ bó lại 
thành từng bó 20 củ một, phơi khô. Riêng tại 
Nghĩa Lộ, một năm ta có thể thu mua tới vài tấn 
ô đầu khô. Thời Pháp những củ này được xuất 
sang Trung Quốc để rồi lại nhập sang ta với tên 
ô đầu hay thảo ô đầu. Do cách chế biến, chúng 
ta thấy nên xếp vào loại ô đầu. 


C. Thành phản hóa học 


Ô đầu của ta chứa chừng 5 phần nghìn 
ancaloit toàn phần, tan trong nước. Củ con chứa 





Hình 670. Ô dâu Việt Nam - Áconitum (ortunel 


nhiều anealoit hơn. Khi xác định liều tối đa gây 
độc, người ta thấy những ancaloit đó có độ độc 
của aconitin. Khi bị phá hủy các ancaloit đó sẽ 
cho các chất ít độc hơn. Có tác giả sau khi nghiên 
cứu, đã đề nghị dùng ô đầu Việt Nam thay ô 
đầu của châu Âu (Revue médico chirurgicale 
Francaise 3, 1942: 441-442). 


Chúng tôi đang nghiên cứu để xem có thể 
chế biến thành phụ tử như của Trung Quốc 
không. 


D. Công dụng và liều dùng 


Tại những vùng có cây này mọc hoang, nhân 
dân thường hái thái mỏng ngâm rượu, dùng xoa 
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bóp những nơi nhức mỏi, sai khớp, dập gầy chân 
tay. Những năm gần đây, thấy quốc doanh được 
liệu thu mua, có người cho đó là một vị thuốc 


bổ, uống quá liều nên đã xảy ra một số vụ ngộ 
độc. Ta có thể chế ô đầu của ta để thay âu ô 
đầu Công đụng và liều đùng coi vị âu ô đầu. 


ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO ##E# 


Còn gọt là trùng thảo, hạ thảo đông trùng. 
Tên khoa học Cordyceps sinensis (Berk) Sacc. 


Thuộc bộ Nang khuẩn Aseomycetes họ Nhục 
tòa khuẩn Hypocreaceae. 


Tên đông trùng hạ thảo vì vị thuốc này vào 
mùa đông là con sâu, mùa hạ lại thành cây cỏ. 
Sách cổ coi đông trùng hạ thảo bổ ngang nhân 
sâm. 

Ở nước ta hiện đang dùng hai loại đông trùng 
hạ thảo. 

1. Đông trùng hạ thảo hiện còn đang phải 
nhập của Trung quốc sẽ mô tả dưới đây. 

2. Đông trùng hạ thảo của Việt Nam sẽ nói ở 
phần sau. 


Ta cần chú ý để tránh nhầm lẫn. 
A. Mô tả đông trùng hạ thảo 


Đông trùng hạ thảo của Trung Quốc 
(Cordyceps) là một giống nấm mọc ký sinh trên 
sâu non của một loại sâu thuộc họ sâu Cánh 
bướm. Năm và sâu hợp sinh với nhau. Vào mùa 
đông. con sâu non nằm ở dưới dất, nấm phát 
triển vào toàn thân con sâu để hút chất trong con 
sâu làm cho con sâu chết. Đến mùa hạ, nấm sinh 
cơ chất (stroma) mọc chỏi khỏi mặt đất, nhưng 
gốc vẫn dính liền vào đầu sâu, đào lấy tất cả xác 
sâu và nấm mà dùng. 


Vị thuốc bao gồm cả nấm và sâu, hái vào 
tháng 6-7. Rửa sạch, phơi khô, phun rượu vào 
rồi phơi khô hẳn. Bó thành từng bó 10-15 con 
một. Ngang chỗ nấm. người ta buộc sợi chỉ đỏ 
trông rất đẹp. 


Vị thuốc như vậy gồm có phần sâu non dài 
2,5-3cm. đường kính 3-5mm, màu vàng nâu hay 
xán. nâu. Từ đầu con sâu mọc ra một thân nấm 
hình trụ đặc biệt có khi 2 hay 3 con sâu. Thân 
nấm thường dài 3-6cm, đặc biệt có thể đài IIcm. 
Phía đưới thân nấm có đường kính 1,5-4mm, 
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phía trên to phình ra, cuối cùng lại thon nhọn, 
cả phần này đài 10-45mm, đường kính 2,5- 
6mm. Nếu còn non thì đặc, nếu già thì thân 
rỗng. Dùng kính hiển vi, ta sẽ thấy phần phình 
to này có vô sản sùi, có những hạt nhỏ tức là từ 
nang xác nổi lên. Phản đầu thon nhọn không 
mang tử nang xác và đài từ 0,5-3,5mm. 


Tử nang xác hình trứng hay hơi tròn, đài 380- 
550u. Đường kính 140-240u (1u = 1/1.000mm). 
Trong tử nang xác có chứa các nang hình sợi có 
cuống ngắn đài 240-485u, đường kính 12-15. 
Trong nang có nhiều nang bào tử có nhiều vách 
riêng biệt dài 170-47H- đường kính từ 5-5,5 
hoặc 6u (Hình 671, Hm 49,3). 





Hình 671. Đông trùng hạ thảo - Cordyceps sinensis 
1. Toàn vị đông trùng hạ thảo, 
2. Phân đầu nấm cắt ngang và phóng to nhìn rõ các 
tử nang xác; 
3. Tử nang xác phóng to, nhìn rõ các nang hình sợi: 
4. Nang phóng to, nhìn rõ các bào tử. 


Tại Trung Quốc, đông trùng hạ thảo thường 
sắp ở những rừng ẩm ướt các tỉnh Tứ Xuyên, 
Vân nam, Tây Khang. Tây Tạng, nhiều nhất ở 
Tứ Xuyên và Tây Khang. 


Qua sự phân bố ở Trung Quốc, chúng ta chú 
ý phát hiện tại một số rừng ẩm ướt ở các tỉnh 
biên giới. 

B. Đông trùng hạ thảo cua Việt Nam 

Hằng năm tại Thất Khê (Lạng Sơn) hay Hòa 
Bình nhân dân có bán với tên đông trùng hạ 
thảo một loại sâu khác, sống trong thân cây thuộc 
họ lúa GŒraminae. 


Sâu này có tên khoa học Rrihaspa 
atrostigmella thuộc họ sàu Cánh bướm 
(Lepidopierae). Nó sống trong thân cây chít (một 
loại lau) vẫn cho lá để gói bánh tro. Tên khoa 
học của cây chít là Thysanoloena maxima O. 
Kuntze họ Lúa Poaceae. Người ta còn gọi là 
cây đói, cây le, cây cỏng. 


Cây chít cao như cây bông lau, tháng 3-4 có 
bông vọt lên, cứng dài hơn bóng lau, người ta 
thường cất về làm chối quét bụi bàn ghế hay 
chổi quét vôi. Vào các tháng 11-12 vào rừng thấy 
những cây chít nào cụt, không có búp thường 
có sâu Ẩn trong thân. Cắt ngang thân từ chỗ cành 
đến ngọn dài 50-60cm. Đem về xé đôi thân sẽ 
thấy con sâu ở trong. Thực ra đó chỉ mới là nhộng 
của con sâu Brihaspa atrostiemella. Sâu này đẻ 
trứng ở vỏ cây, nhộng nở ra chưi vào và sống 
trong thân cây qua mùa đóng. 


Nhộng màu trắng vàng, dài khoảng 35mm. 
Thả vào chậu nước muối để rửa cho sạch. Sau 
đó rang hay sấy cho khô. Tầm mật ong rồi lại 
sấy khô. Cuối cùng ngâm sâu này vào rượu sẽ 
thấy các chất béo nổi lên như mỡ trong nước 
luộc gà. 


C. Thành phần hóa học của đông trùng hạ 
thảo 

Đông trùng hạ thảo Việt Nam chưa được 
nghiên cứu. 

Trong đông trùng hạ thảo nhập ở Trung Quốc 
người ta đã lấy được chừng 7% một loại axit 
đặc biệt gọi là axit cocdixepic 3-4-5 
tetraoxyhexahydrobenzoic, có cấu tạo tương tự 
như axit quinic. Nhưng các chất khác và hoạt 
chất chưa được biết. 


Đông trùng hạ thảo chứa 25-32% protit. Khi 
thủy phân cho axit glutamic, prolin, histidin, vaÌin 
và oxyvalin, acginin và alanin. Ngoài ra còn có 
8.4% chất béo trong đó axit béo no chiếm 13%, 
axit không no chiếm 82,2% (axit linolic 31,69%, 
axit linilenic 68,31%) (theo Lưu Thọ Sơn và cộng 
sự-Trung được nghiên cứu đề yếu, 1963, 126). 

Ngoài ra người ta còn chiết được axit 
cordycepic chứng minh là D-mamnitol (theo 
Sprecher M. và cộng sự-J. Óre. Chem. 1963, 28, 
2490). 


Từ Cordyceps míliraris (L.) Link. nuôi đưỡng 
trong môi trường người ta chiết được cordycepin 


3' deoxyadenosin C,H,O,N.. 
NHa N 
N 
O CH:zOH 
XS 
OH 


D. Tác dụng được lý của đông trùng hạ thảo 


1. Đông trùng hạ thảo đã được Brewster và 
Aisberg nghiên cứu từ năm 1917 (7. 
Pharmacoloeg. 10, 197). Theo tác giả này thì 
tiêm mạch máu hoặc đưới da thuốc đông trùng 
hạ thảo vào thỏ hoặc chuột nhất trắng thì thấy 
hiện tượng ức chế, liều lớn tăng hô hấp và mạch 
đập nhanh hơn rồi con vật quần quại mà chết. 
Thuốc chế bằng rượu không có tác dụng gì đối 
với thỏ. 

2. Năm 1952, Trịnh Phi Vũ (Trung hoa y học 
tạp chí) và Trịnh Táo Kiệt (Thu ý tạp chí) nghiên 
cứu thấy đông trùng hạ thảo có tác dụng ức chế 
đối với một số vị trùng. 

3. Năm 1958 hai tác giả Trung Quốc Trương 
Sÿ Thiện và Trương Bá Thạch có nghiên cứu kỹ 
tác dụng của đông trùng hạ thảo và đã đi đến 
một số kết luận sau đây (Dược học thông báo S/ 
1958): 


883 


4) Nước sắc 1/10 đông trùng hạ thảo có tác 
dụng ức chế đối với (im cô lập và tại chỗ của 
&ch, cũng như đối với tìm cô lập của thỏ. Tim 
đập chậm lại, nhưng sức bóp không tăng. Kết 
quả này phù hợp với nghiên cứu của Trịnh Táo 
Kiệt, nhưng ông này cho rằng nếu lượng chất 
dầu béo trong đông trùng hạ thảo cao thì gây ức 
chế, ngược lại, nếu tÿ lệ dầu béo thấp thì lúc đầu 
có hiện tượng ức chế một thời gian rất ngắn rồi 
mới đến hiện tượng hưng phấn. 


Đối với tim cô lập của thỏ, thuốc đông trùng 
hạ thảo làm tăng rõ rệt lượng huyết của tìm. 


Các kết quả trên phù hợp với kinh nghiệm cổ 
truyền của nhân dân nói rằng đông trùng hạ thảo 
chữa khỏi bệnh đau tim. 


b) Đối với huyết áp: Kết quả thí nghiệm trên 
chó gây mê cho thấy nếu tiêm tĩnh mạch với 
liều 0,1-0,5 ml hoặc Iml/kg thể trọng đều thấy 
huyết áp hạ xuống rõ rệt, 10 phút sau huyết áp 
trở lại bình thường. Tuy nhiên cho uống hoặc 
tiêm vào bụng với liều 2ml/kg thể trọng thì không 
thấy ảnh hưởng đối với huyết áp. Do đó tác 
đụng đối với huyết áp chưa thể kết luận được. 


c) Đối với khí quản (ống phối): Thí nghiệm 
trên phổi và khí quản của chuột bạch, thấy thuốc 
đông trùng hạ thảo làm dãn khí quản nếu phối 
hợp với hoạt chất của thượng thận thì tác dụng 
của hoạt chất thượng thận lại tăng lên rõ rệt. 


Kết quả thí nghiệm này phù hợp tới công dụng 
chữa ho, tiêu đờm, bảo vệ phổi của kinh nghiệm 
cổ truyền. 


đ) Đối với mẩu ruột và tử cụng cô lập: Tác 
dụng ức chế rõ rệt. 


e) Độc tính của thuốc: Độ độc của thuốc hết 
sức thấp. Với liều 5g/kg chuột bạch, chuột không 
có hiện tượng ngộ độc nào. Với liều !0-20g/kg 
thể trọng một phần chuột thí nghiệm bị chết, với 
liều 30-50g/kg thể trọng toàn số chuột thí 
nghiệm bị chết. 


Triệu chứng ngộ độc của chuột như sau: Sau 
khi tiêm thuốc 2 phút rưỡi, chuột không nhanh 
nhẹn, sau 4 phút hô hấp chậm và dài, thường từ 
180 lần/phút giảm xuống 46 lần/phút; sau 6 phút 
rưỡi chân trước bị tê liệt có vẻ như muốn nhảy 
nhót, sau đó có hiện tượng co quắp, hô hấp bị 
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ức chế rồi chết. 


Với liều nhẹ, con vật có trạng thái trấn tĩnh 
với những trình độ khác nhau, có con vật buồn 
ngủ và tình trạng này kéo dài hàng vài giờ. 


E. Công dụng và liều dùng 


Đông trùng hạ thảo là một vị thuốc được ghi 
vào tài liệu thuốc đông y vào giữa thế kỷ I8 
trong bộ Bán thảo cương mục thập đi (1765). 


Theo sách cổ ghi chép, đông trùng hạ thảo là 
một vị thuốc bổ, chữa thần kinh suy nhược, chữa 
ho, ho lao. Bổ tỉnh khí chữa đau lưng, bổ thận. 


Liều dùng: Ngày uống 6-!12g dùng với hình 
thức ngâm rượu uống. 


Người ta cho rằng đông trùng hạ thảo ngàm 
rượu uống chữa chứng đau lưng, mỏi gối, tác 
dụng ngang với nhân sâm. 


Theo rài !iệu cổ, đông trùng hạ thảo có vị 
ngọt, tính ôn, vào 2 kinh phế và thận. Có tác 
dụng ích phế, thận, bổ tỉnh tủy, cầm máu, hóa 
đờm, dùng chữa hư lao sinh ho, ho ra máu, liệt 
dương, lưng gỗi đau mỏi, di tỉnh. 


Đông trùng hạ thảo Việt Nam mặc dâu khác 
đông tròng hạ thảo nhập từ Trụng Quốc, nhưng 
nhân dân cũng dùng như đông trùng hạ thảo 
nhập. Ngoài ra, người ta còn xào nấu với trứng 
mà ăn cho bổ, hoặc có người mua đông trùng 
hạ thảo Việt Nam về để nuôi chim họa mi. 


Đơn thuốc có đông trùng hạ thảo 


1. Thuốc chữa người già suy nhược, viêm khí 
quản mãn tính 


Đông trùng hạ thảo 10 g, khoản đông hoa 
6g, tang bạch bì 8g, cam thảo 3g, tiểu hồi hương 
2g, nước 600ml. Sắc còn 200ml. Chia 3 lần uống 
trong ngày. Chữa bệnh suy nhược của người già 
yếu, viêm khí quản mãn tính. 


2. Thuốc bổ đông trùng hạ thảo 


Đông trùng hạ thảo lŠ con. Vịt già một con, 
bỏ lông ruột cho sạch. Bổ đôi đầu vịt, cho đông 
trùng hạ thảo vào. Lấy dây gai buộc kín lại. Cài 
đầu vào bụng vịt rồi thêm mắm muối hầm như 
thường lệ, đem cho người ốm mới khỏi thân thể 
có hư yếu ăn. Người ta cho rằng ăn một con vịt 
như vậy cũng như uống 40g nhân sâm. 


HẠTGẤC +&®#Z 


Còn gọi là mộc tất tử, thổ mộc miết, mộc biệt 
tử, mắc cao (Viêntian), Mákhâu (Thái). Mắc 
khu (Thổ). 

Tên khoa học Mfomordica cochinchinens1S 
(Lout) Spreng (Muricia cochichinensis Lour., 
Muricia mixta Roxb). 

Thuộc họ Bí Cucurbitaceae. 

Cây gấc cho ta những vị thuốc sau đây: 

1. Hạt gác: Mộc miết từ (Semen Momordicae) 
là hạt lấy ở quả gấc chín và phơi hay sấy khô. 

2. Dầu gấc (Olewm Momordicae) là đầu ép 
tự màng đỏ bọc xung quanh hạt gấc. 

3. Rễ gấc (Radix Momordicae) là rễ cây gấẤc 
phơi hay sấy khô. 

A, Mô tả cây 

Gấc là một loại đây leo, mỗi năm khô héo 
một lần nhưng năm sau vào mùa xuân, từ gốc 
lại mọc ra nhiều thân mới. Mỗi gốc có nhiều 
dây, mỗi dây có nhiều đốt, mỗi đốt có lá. Lá 





Hình 672. Gấc - Momordica cochinchinensts 
]. Cành mang quả; 2. Hạt cả màng. 3. Hạt 


mọc sơ le, chia thùy khía sâu tới 1/3 hay 1/2 
phiến. Đường kính phiến lá 12-20cm, phía đáy 
lá hình tim, mặt trên lá màu xanh lục xẵm, sờ 
ram ráp. Hoa nở vào các tháng 4-5, đực cái riêng 
biệt. Cánh hoa màu vàng nhạt. Tháng 6 có quả 
non, hình bầu dục đài 15-20cm, đít nhọn, ngoài 
có nhiều gai mềm đỏ đẹp. Trong quả có nhiều 
hạt xếp thành hàng dọc, quanh hạt có màng màu 
đỏ máu; khi bóc màng đỏ thấy có một lớp vỏ 
cứng đen, quanh mép có răng cưa tù và rộng 
hạt đài chừng 25-35cm, rộng 19-31mm, dày 5- 
10mm, trông gần giống con ba ba nhỏ bằng 
gỗ, do đó có tên mộc miết từ (mộc là gỏ, miết là 
con ba ba). Trong hạt có nhân, chứa nhiều đầu. 
(Hình 672, Hm 20,1). 


B, Phân bố, thu hái và chế biến 


Gấc mọc hoang và được trồng khắp nơi ở 
Việt Nam, nhiều nhất ở miền Bắc. Còn thấy 
mọc ở Philipin, miền nam Trung quốc, Lào, 
Campuchia. Trồng bằng hạt hay dâm cành vào 
các tháng 2-3, trồng một năm thu hoạch nhiều 
năm, mùa thu hoạch quả từ các tháng 8-9 đến 
hết tháng I-2 năm sau. Sau đồ cây lụi đi, sang 
xuân lại nấy chổi, mọc cây mới. 

Người ta thường nói hạt gấc phải đỏ chín thì 
cây gấc mới có quả. Sự thực dù trồng bằng hạt 
đã đồ chín hay chưa đồ chín vẫn cho quả. Ngay 
năm đầu đã có quả, nhưng còn ít, càng những 
năm sau càng nhiều quả. 

Quả hái về, mổ lấy hạt với cả màng màu đỏ, 
nếu để nấu xôi thì dùng tươi sát với gạo. Nếu để 
chế thuốc thì cần phải sấy hay phơi khô cả hạt 
và màng cho đến khi cảm hạt không thấy dính 
tay nữa thì đùng đao nhọn bóc lấy màng đỏ, 
phơi hay sấy khô ở nhiệt độ thấp (60-70). Với 
màng này người ta dùng chế dầu gấc. Còn lại 
hạt với lớp vỏ đen cứng đem phơi khô để đành 
dùng làm thuốc hay ép dầu. 

Muốn chế dầu gấc, trước hết cần sấy khô 
màng hạt gấc, sau đó tán nhỏ rồi áp dụng một 
trong mấy phương pháp sau đây: 

1. Chiết bằng dung môi (dùng ête dầu hòa). 
Lấy kiệt bằng ête đầu hỏa. Sau đó thu hồi ête 
bằng cách đun cách thủy trong không khí trơ 
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(khí cacbonic hay nitơ). Cặn còn lại là dầu gấc. 
Để lau dầu gấc này sẽ để lắng một lớp tỉnh thể 
caroten. Ty lệ dầu trong màng đỏ là 8%, 100kg 
quả gấc cho chừng 1,9 lít dầu gấc. 


2. Ép như ép dầu lạc. Màng đò đã sấy khô 
tán nhỏ, đem đồ lên rồi ép. Dầu ép được để lâu 
hay để vào tủ lạnh cũng phân thành 2 lớp như 
đầu chiết bằng ête. Dâu chế bằng hai phương 
pháp trên, muốn đem trung tính cần áp dụng 
phương pháp loại axit tự do bằng cồn 95°. 

3. Phương pháp thủ công nghiệp. Khi ta có 
một số ít gấc muốn chế dầu gấc để dùng trong 
gia đình hay dùng trong một thời gian ngắn, ta 
có thể cho màng hạt gấc đã sấy khô tán nhỏ vào 
dầu lạc hay mỡ lợn đã đun nóng ở nhiệt độ 60- 
70°. Dầu lạc hay mỡ lợn sẽ hòa tan chất dầu 
chứa trong màng gấc. Đựng trong chai nhỏ, đổ 
đầy để tránh hiện tượng ôxy hóa. 


Dầu gấc nguyên chất (loại hết nước) bảo quản 
trong chai màu vàng hay tránh sánh sáng có thể 
giữ màu lâu, nhưng nếu dầu gấc có pha dầu lạc 
dù dâu lạc đã trung tính thì rất chóng mất màu, 
chưa rõ nguyên nhân. 

C. Thành phần hóa học 


Trong nhân hại gấc (mộc miết tử) có 6% 
nước, 2,9% chất vô cơ, 55,3% chất béo, 16,6% 
chất protit, 2,9% đường toàn bộ, 1,8% tanin, 
2,8% xenluloza và 1I,7% chất không xác định 
được. Ngoài ra còn có các men photphataza. 
Invectaza và peroxydaza, một chất không tan 
trong ête đầu hỏa, trong ête êtylic, tan trong cồn 
mêtylic và có những tính chất và cho các phản 
ứng của một sapotoxin với chỉ số bọt 5.600, chỉ 
số chết cá 16.600, chỉ số phá huyết ó2.500 (F. 
Guichard và Đào Sĩ Chu, Hà Nội, 1941). 


Theo Baines (Kew Buii, 1920: 6-12) trong hạt 
-gấc không có ancaloit, chứa 47% so với nhân 
hoặc 29% (so với trọng lượng hạt cả vỏ cứng) 
dầu béo đặc ở nhiệt độ thường, khi mới ép có 
màu xanh lục nhạt, nhưng để lâu đo tác dụng 
của ôxy và ánh sáng sẽ sắm màu. Nếu đun nóng 
đầu cũng chóng sẫm màu. Dầu có tính chất 
nửa khô, nếu trộn với đầu khô, triển vọng có thể 
dùng trong kỹ nghệ sơn và vécni. 

Trong màng đỏ hạt gấc Guicharđ và Bùi Đình 
Sang (1941) đã chiết được 8% dầu màu đỏ máu. 
Nếu tính từ quả hiệu suất chừng 1,9 lít đối với 


886 


100kg quả tươi. Dâu gấc có chỉ số axit 2, chỉ số 
lôt 72, gồm 44,4% axit oleic, 2,60% aXIL stearic, 
33,8% axit panmiuic, 14,7% axit noleic là một 
loại vitamin F. (Nguyễn Văn Đàn-Phạm Kim 
Mãn, Thông báo dược liệu 2.1969). Dâu này 
sau khi ép hay chiết được bằng ête dầu hỏa đề 
yên sẽ để lắng và kết tỉnh chừng 103% chất màu 
đỏ, sau đó nếu xà phòng hóa bằng rượu KOH 
rồi chiết bằng toluen, sẽ thu được thêm chừng 
1,12% tỉnh thể nữa (tổng cộng 2,15 chất màu 
có tỉnh thể). Nếu tính trên quả tươi thì mỗi quả 
cho chừng 0,228g tĩnh thể có màu đỏ máu. 


Tỉnh thể này có độ chảy 167-168°C, không 
có tác dụng trên ánh sáng phân cực, pha thành 
dung dịch !mg trong l lít cacbon sunfua cho 2 
đải hấp màng, một đải giữa 4.990A và 5.180A 
và mót đải giữa 5.406Ä và 5.544Â. Tình thể tan 
trong cacbon sunfua (cho dung dịch màu đỏ 
máu), trong clorofoc và ête dầu hỏa (cho dung 
dịch màư vàng đỏ), trong benzen cho dung địch 
màu vàng cam), trong cồn etylic (màu vàng). 
Trọng lượng phân tử 568, cho với axit sunfuric 
đặc màu xanh chàm, phản ứng với thuốc thử 
carr và price (stibium clorua). Các tác giả (F. 
Guichard và Bùi Đình Sang) cho rằng tính chất 
của những tỉnh thể đó rất gần Caroten. 


Theo sự phân tích của Nguyễn Văn Đàm 
(Nachweis von -caroten in Momordica 
cochinchinensis-Naturwissencchaftcn 1959, 
Hefl ¡s 18) thì trong 12ml có 4.000 đơn vị caroten 
B tương ứng với 6.666 đơn vị quốc tế vitamin A. 


Tuy nhiên cũng nên biết rằng một tác giả Hà 
Lan (Bockenoogen 1949, The carolten content 
0ƒ the ƒruit oƒ Momordica cochinchinensis 
spreng Philip. J. sci 78: 299-300) nghiên cứu 
gấc cua Philipin đã kết luận rằng trong quả gấc 
chỉ có một lượng caroten không đáng kể. 


Năm 1942, trong điều kiện phòng thí nghiệm 
P. Bonnet và Bùi Đình Sang đã chiết được từ 
2.017kg quả gấc 38 lít dầu gấc và 0.3kg tỉnh 
thể caroten nữa (1g tỉnh thể trong 100g dâu lạc 
trung tính). Các tác giả này tính rằng trong ]ml 
dầu gác có tới 30mg caroten tương ứng với 
30.000 đơn vị caroten hay 50.000 đơn vị quốc 
tế vitamin A. 

Năm I990, Định Ngọc Lâm và Hà Văn Mạo 
đã xác định trong dâu gấc có trên 0,1p.I00 B- 


caroten, lycopen, các axit béo không no (axit 
olêic 44p.100, palmitic 33p.100 và axit linolêic 
14p.100). Như vậy so với đầu gan cá thu dầu 
gấc có hơn 1,81p.l00 B-caroten và 15 lần hơn 
So với carốt, uống vào lại thơm, ngon dễ chịu 
hơn. 


Ngoài ra còn có một số chất vi lượng cần 
thiết cho cơ thể như đồng, sắt, coban và đặc biệt 
kẽm, (rất cần thiết cho những người bệnh mãn 
tính về gan) và selenium, một chất mới được 
biết rất cần thiết để phòng chống ung thư. 

D. Tác dụng được lý 

Thí nghiệm trên lâm sàng đã chứng minh dầu 
gấc có tác dụng như những thuốc có viamm A, 
đặc biệt khi bôi trên các vết thương, vết loét, 
dầu gấc làm vết thương chóng lành và chóng 
lên da. Uống dâu gấc, bệnh nhân chóng lên cân 
(Huard, Rivoalen, Grenierboley và Riou, Hà Nội, 
1942). 

- Chúng ta biết rằng theo Moore, Karrer và 
Èuler chất caroten dưới tác dụng của men 
cắrotenaza có nhiều trong gan sẽ tách caroten 
thành 2 phân tử vitamin A. 

- Một số người yếu gan ăn nhiều dầu gấc da 
sẽ có màu vàng. Nghi ăn một thời gian sẽ hết. 

Năm 1990, Hà Văn Mạo, Định Ngọc Lâm và 
cộng sự đã báo cáo: Trên súc vật thí nghiệm và 
trên người bệnh, từ năm 1986 đến nay chế phẩm 
dầu gấc CAGAVTT có khả năng sửa chữa các 
hư hỏng của nhiễm sắc thể, các khuyết tật về 
phôi thai do dioxin gây trên động vật, khả năng 
phòng ung thư cho người bị bệnh xơ gan, khả 
năng hạ thấp hàm lượng AFP ở nhiều người bị 
bệnh gan mãn tính và không có tác dụng phụ. 
Như vậy chúng ta có cơ sở để tin rằng chế phẩm 
đầu gấc có ích cho những người đã tiếp xúc nhiều 
với các tia xạ độc hại, với các hóa chất và những 
người đã bị viêm gan virut B, có nguy cơ bị bệnh 
ung thư gan. 


E. Công dụng và liều dùng 

Nhân hạt gấc: Hạt gấc chỉ mới thấy dùng 
trong nhân dân chưa có cơ sở nghiên cứu khoa 
học. Theo các sách cổ hạt gấc vị đáng, hơi ngọt, 
tính ôn, hơi độc, vào 2 kinh can và đại tràng. Có 
tác dụng chữa mụn nhọt, tiêu thũng, dùng trong 
những trường hợp ngã, bị thương, sang độc, phụ 
nữ sưng vú, hấu môn sung thũng. 

Uống trong và đùng ngoài. Chủ yếu đùng bôi 
ngoài. 

Uống trong ngày l nhân nướng chín. Dùng 
ngoài không kể liều lượng. 

Đầu gấc được sử dụng từ năm 1942. Dùng 
trong những trường hợp cần đến vitamin AÁ hay 
caroten: Bệnh chậm lớn của trẻ em, biến chứng 
về mắt (khô mất, quáng gà), chữa các vết loét, 
triệu chứng của sức kém chống đỡ bệnh tệt của 
cơ thể, làm cho mau lên da non, trong những vết 
bỏng, vết thương. Nhu cầu về vitamin A đối với 
cơ thể người lớn là 1-2mg một ngày, trẻ con dang 
tuổi lớn 3,6-4,8mg, lúc có thai và đang nuôi con 
3mg. Nếu dùng caroten, số lượng phải dùng 
gấp 2 có lẽ vì một số bị cơ thể tích trữ. 

Dùng trong với liều 5 giọt một lần, ngày 2 
lần trước 2 bữa ăn chính, có thể dùng tới 20 
giọt. Đối với trẻ em, dùng 5 đến I0 giọt 1 ngày. 

Dùng ngoài dưới hình thức thuốc mỡ có 5 
đến 10% đầu gấc; có thể dùng dưới hình thức 
đầu nguyên chất để bôi bỏng. 

Rễ gấc: Một số người dùng nhầm với tên 
phòng kỷ hay nam phòng kỷ (thực tế phòng kỷ 
là một vị thuốc khác hẳn, xem vị này). Sao vàng 
tán nhỏ dùng chữa tê thấp, sưng chân. 

Đơn thuốc có hại gấc dùng trong nhản đán 

Chữa trĩ lòi dom: Hạt gấc giã nát thêm một ít 
dấm thanh gói bằng vải đắp vào nơi bị trì (hậu 
môn) để suốt đêm. 

Chữa sưng vú: Giã nhân hạt gác với một ít 
rượu (30-40) đấp lên nơi sưng đau. 


HOÀNG KỲ ®% 


Hoàng kỳ (Rgddix Asiragali) là rễ phơi hay 
sấy khô của cây hoàng kỳ-[Astragalus 
menbranaceus (Fisch) Bunge]-hay cây hoàng kỳ 


Mông Cổ (Astragalus  mongholicus Bunge) hoặc 
của những cây cùng chỉ đều thuộc họ Đậu 
tabaceae. 
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Vị thuốc màu vàng, sở trường về bổ cho nên 
có tên gọi như vậy: hoàng là vàng, kỳ là nhớn 
(sở trường). 

A. Mô tả cày 


Hai cây hoàng kỳ hay cho vị thuốc thường 
tiều thụ trên thị trường là: 

1. Hoàng kỳ (Astragalus membranacews (Fish) 
Bunge) là một cây sống lâu năm, cao 50-8§0cm, 
rễ cái đài và mọc sâu, rất khó bẻ, đường kính I- 
3cm, vỏ ngoài màu vàng đỏ hay nâu. Thân mọc 
thẳng đứng, trên có phân nhiều cành. Lá mọc so 
le, kép, đìa lẻ, có lá kèm hình 3 cạnh, 6-13 đôi lá 
chét hình trứng dài 5-23mmm, mặt dưới có nhiều 
lông trắng mịn. Cụm hoa mọc thành chùm ở kẽ 
lá, đài hơn lá, gồm 5-22 hoa, mầu vàng tươi. 
Quả giáp mỏng, đẹt, dài 2-2,5cm, đường kính 
0,9-1,2cm đầu dài ra thành hình gai nhọn, trên 
quả có lông ngắn, 5-6 hạt màu đen hình thận. 
Mùa hoa tại Trung Quốc vào các tháng 6-?; mùa 
quả vào các tháng 8-9 (Hà Bắc, Hắc Long Giang, 
Cát LAm, Liêu Ninh) (Hình 673). 

2. Hoàng kỳ Móng Cổ (Astragalus 
Tnongholicus Bunge) rất giống loại trên, nhưng 
khác bởi lá chét nhỏ hơn, 12-18 đôi lá chét, tràng 
hoa đài hơn, quả rộng hơn 1,1-1,5cm, không có 
lông. Mùa hoa vào các tháng 6-7, mùa quả vào 
các tháng 7-9, cũng hay gặp ở những nơi có 
hoàng kỳ. 

B. Phân bố và chế biến 

Cho đến nay ta vẫn phải nhập hoàng kỳ của 
Trung Quốc. Tà đã thí nghiệm trồng thử ở nước 
ta, mọc được, nhưng chưa đưa vào trồng nhiều. 
CAy hoàng kỳ mọc hoang tại Trung Quốc, ưa 
những nơi đất cát, thoát nước tốt. Thường trồng 
sau 3 năm mới thu hoạch, sau 6-7 năm thì tốt 
hơn. Đào rễ vào mùa thu, rửa sạch đất cát, cắt 
bỏ đầu rễ và rễ con, phơi hay sấy khô. 

C. Thành phần hóa học 

Tieo sự nghiên cứu của Sở dược thuộc Viện 
nghiên cứu y học Bắc Kinh, trong hoàng kỳ có 
cholin betain, nhiều loại axit amin và sacaroza. 

Những tài liệu trước cũng cho biết hoạt chất 
của hoàng kỳ chưa rõ, chỉ mới biết có chất nhây, 
chất đường. 


Theo lý Thừa Cố (Sinh được học, 1952) trong 
hoàng kỳ có sacaroza, glucoza, tỉnh bột. chất 
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Hình 673. Hoàng kỳ - Astragalus membrahaceus 


nhầy, gôm, hơi có phản ứng ancaloit. Mới đây 
người ta phát hiện trong hoàng kỳ có chất sele- 
nium. 

D. Tác dụng dược lý 

Hoàng kỳ có một số tác dụng chủ yếu sau 
đây: 

l. Theo báo cáo của Trương Trạch và Cao 
Kiểu (1940) hoàng kỳ có tác dụng làm cho kỳ 
động tình của chuột bạch thông thường là l ngày 
kéo đài thành 10 ngày. 


2. Trên hệ thông tuần hoàn: Theo Tự Điền 
và Cao Kiểu (Nhật Bản y học kiện khang bảo 
hiểm, 1941) hoàng kỳ có tác đụng tăng sự co 
bóp của tim bình thường. Đối với tim bị trúng 
độc hay đo mệt mỏi mà suy kiệt thì tác dụng lại 
càng rõ rệt. Hoàng kỳ còn có tác dụng làm giãn 
mạch, kết quả của sự giãn mạch ngoại ví dẫn 
đến việc làm cho máu tới nhiều hơn, sự dinh 
dưỡng tốt hơn, cũng đo giãn mạch ngoại vi, 
huyết áp hạ thấp, do mạch tim và mạch thận giãn: 
nở nên cũng ảnh hưởng làm thông tiểu tiện. 


Thí nghiệm trên chuột bạch và chuột lang 
còn chứng minh rằng hoàng kỳ có tác dụng 
tăng sức để kháng của mao mạch, đo đó có thể 
đẻ phòng hiện tượng thẩm thấu của mao mạch 
tăng mạnh cho clorofoc, histarnin tạo nên. Hoàng 
kỳ còn dùng chữa bệnh mao mạch dễ bị vỡ (đòn) 
đo bị chiếu quang tuyến X quá độ. 


Năm 1936 Kinh Lợi Bàn và Lý Đăng Bảng 
thuộc Viện nghiên cứu y học Bắc Kinh (Sở 
nghiên cứu sinh lý) đã báo cáo rằng cồn hoàng 
kỳ (rượu 70°) chế thuốc và tiêm vào tĩnh mạch 
chó đã gây mê thì thấy huyết ấp hạ thấp lâu dài. 

3. Tác dụng lợi tiểu: 

Uống thuốc hoàng kỳ có tác dụng lợi tiểu: 
Theo báo cáo của Phác Trụ Thừa và Y Bác An, 
cho 3 con chó uống 0,5-4g hoàng kỳ, sau 4 giờ 
và 24 giờ đo lượng nước tiểu bài tiết thì thấy 
hoàng kỳ có tác dụng lợi tiểu rõ rệt trong đó có 
một con chó so với con không uống thuốc thấy 
tiểu tiện tăng gấp 2 lần. Thí nghiệm trên 2 con 
thỏ, cũng thấy kết quả như vậy. Nhưng nếu cho 
uống lâu thì tác dụng lợi tiểu lại không rõ rệt. 
Nếu uống với liều cao, thì ngược lại ngày thứ 
nhất lượng nước tiểu giảm xuống, nhưng không 
đưa tới anbumin niệu hay đường niệu. Đối với 
chó bị viêm thận đo nhiễm độc asen thì hoàng 
kỳ không có tác dụng lợi tiểu. 


Năm 1936, Kinh Lợi Ban và Lý Đăng Bảng 
báo cáo đã đùng thuốc hoàng kỳ tiêm nh mạch 
cho chó đã gây me thì thấy tác dụng lợi tiểu rất 
rõ rệt, nhựng tiếc rằng các tác giả không nói rõ 
nồng độ và liều lượng dung dịch đã tiêm, đo đó 
Trương Xương Thiệu (Hiện đại đích trung dược 
nghiên cứu, 9?: 1954) mới phân tích và kết luận 
rằng nhận định đó còn phải thảo luận thêm. 

4. Ảnh hưởng trên đường huyết: Kinh Lợi 
Bản, Thạch Nguyên Cao, Lý Đăng bảng (1936) 
đã báo cáo dùng thuốc hoàng kỳ tiêm đưới đa 
cho chỏ thì không thấy ảnh hưởng gì tới đường 
huyết. 


3. Tác dụng kháng sinh: Năm 1947, Từ Trọng 
Lã (Trung Hoa y học tạp chí, 33: 71-75) đã báo 
cáo hoàng kỳ có tác dụng kháng sinh đối với vi 
trùng l{ Shiea trong ống nghiệm. 

E. Công dụng và liều dùng 

Hoàng kỳ là một vị thuốc còn dùng trong phạm 


vị đông y làm thuốc ích khí, tống sang độc, lợi 
tiểu, làm hết đau, hút mủ, là thuốc quan trọng 
chữa bệnh đậu không mọc được, chữa mọi bệnh 
của trẻ con, phụ nữ, có ác huyết không ra hết, 
đàn ông hư tổn. 


Trên cơ sở nghiên cứu của /áy y, người ta 
dùng hoàng kỳ để chữa những trường hợp lở 
loét mãn tính, suy nhược lâu ngày, huyết áp cao, 
mạch máu nhỏ dễ đứt vỡ, viêm thận mãn tính 
với anbumin niệu, cơ thể suy nhược hay ra nhiều 
mồ hôi. 

Ngày dùng 3-9g đưới đạng thuốc sắc hoặc 
thuốc cao. 

Theo ¿di liệu cổ hoàng kỳ có vị ngọt, tính ôn, 
vào 2 kinh phế và tỳ. Có tác dụng bổ khí. lợi 
tiểu, thác sang. Dùng chữa biểu hư sinh ra mồ 
hôi trộm, tỳ hư sinh la lỏng, dương hư huyết 
thoát, thủy thũng, huyết tý. 

Đơn thuốc có hoàng kỳ 


1. Hoàng kỳ lục nhất thang (đơn thuốc cổ 
điển trong đông y). 


Dùng chữa toàn thân suy nhược. chân tay 
mỗi mệt rời rã, miệng khô, tìm đập nhanh hồi 
hộp, mật xanh vàng không muốn ăn uống, nhiều 
mồ hôi, sốt. 

Hoàng kỳ sao mật 6 phản, cam thảo l phần 
(một nửa đùng sống, một nửa sao). Tất cả tấn 
nhỏ. Môi lần uống 4-§g bột này, vào sáng, trưa 
và chiều. Có thể sắc uống. 

2. Hoàng kỳ kiện trung thang: 


Chữa cơ thể suy nhược, nhiều mồ hôi (ghi 
trong Kim qũi phương). 


Hoàng kỳ ốg, thược dược 5g, quế chi 2g, cam 
thảo 2g, sinh khương 4g, đại táo 6g, nước 600m], 
sắc còn 200ml, trộn thêm một ít mạch nha cho 
ngọt chia 3 lần uống trong ngày. 

Chú thích: 


Ngoài hai cây hoàng kỳ nói trên, một số tài 
liệu trước xác định cây hoàng kỳ là Asfragalus 
hoanchi. Nhưng theo sự điều tra mới đây của 
các nhà thực vật và được liệu Trung Quốc thì 
không thấy cây này. Một số địa phương của 
Trung Quốc còn dùng nhiều cây khác làm hoàng 
kỳ như Astragaius tongolensis  Ulbr., Melitotis, 
Heydysarum polybotrys Hand. -Ma2z2.v.v... 
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HỒNG ĐẰNG 


Còn gọi là thuyết đằng, đại hoạt đằng, hoạt 
huyết đằng, kê huyết đằng, đại huyết đẳng, đây 
máu người. 

Tên khoa học Sargentodoxa cuneadta (Oliv.) 
Rehd. et Wils. (Holboellia cuneata OliV.). 


Thuộc họ Huyết đăng ŠS2rpentodoxceae. 
Hồng đằng hay huyết đằng (Caulis Sargen- 
todoxae) là thân phơi hay sấy khô của cây huyết 


đằng Sargentodoxa cuneaia (Oliv) Rehd. et 
Wils. 


Ngoài ra, người ta còn dùng kê huyết đằng 
(Cauliš Mucunae) là thân của cây kê huyết đằng 
(Mucuna birwoodiana Tutcher.) hoặc một số loài 
Milletia nhĩ Milleia niida Benth., Miletia 
điesiana Harms đều thuộc họ Cánh bướm 
(Fabaceae). 


Tên huyết đằng vì thân cây cắt ra có chất 
nhựa màu đỏ như máu (huyết là máu, đẳng là 
dây) kê huyết đằng là dây máu gà. 

A. Mô tả cây 

Cây huyết đằng (Sargemtodoxa cuneat4) là 
một loại dây leo, thân có thể đài tới 10 mét, vỏ 
ngoài mài hơi nâu. Lá mọc so le, kép, gồm 3 lá 
chét, cuống lá đài 4,5-10cm, lá chét giữa có 
cuống ngắn, lá chết hai bên gần như không 
cuống. Phiến lá chét giữa hình trứng, lá chét 2 
bên hơi hình thận, đài 7-Ilcm, rộng 3,5-6,5cm. 
Mặt trên màu xanh, mặt dưới màu xanh nhạt. 
Hoa đơn tính, khác gốc, mọc thành chùm ở kế 
lá, cụm hoa đài tới 14cm, mọc thống xuống. 
Hoa đực màu vàng xanh, 6 lá đài, 6 cánh tràng 
thoái hóa thành hình sợi, 6 nhị. Hoa cái gần 
như hoa đực, nhiều lá noãn, bầu thượng. Quả 
mọng hình trứng dài 8-IÔmm. Khi chín có màu 
lam đen. Mùa hoa vào các tháng 3-4, mùa quả 
vào các tháng 7-8 (Hình 674). 


Cay kê huyết đắng (Miifetia nitida Benth.) 
cũng là một loại đây leo. lá mọc so le, kép, 
thường gồm 5 lá chét, cuống lá dài chừng 3- 
5mm, phiến lá chét đài 4-9cm, rộng 2-4cm, lá 
chét giữa đài và to hơn các lá chét bên. Gân chính 
và gân phụ đều nổi rõ ở cả 2 mặt. Cụm hoa 
thành chùm mọc ở đầu cành hay ở kế các lá 
đầu cành, cụm hoa đài chừng 14cm. Trục cụma 
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Ki n## 





Hình 674. Hồng đằng (Huyết đằng) - 


Sarpentodoxa cuneata 


hoa có lông min, hoa màu tím, đài hình chuông, 
tràng hoa hình cánh bướm. Quả giáp dài 7-15cm, 
rộng 1,5-2em, đầu quả hẹp lại và thường thành 
hình mỏ chim, trên mặt có phủ lông mịn màu 
vàng nhạt. Hạt 3-5, đường kính ước I2mmm, màu 
đen nâu. Mùa hoa vào các tháng 9 đến tháng I 
năm sau. 


Cây kế huyết đằng (Äfilietia đielsiana Harms) 
cũng gần như cây trên, hoa màu hồng. 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Những cây cho vị huyết đẳng và kê huyết 
đằng ở Việt Nam hiện chưa được xác định chắc 
chắn thuộc vào mấy loài. Nhân dân chỉ mới căn 
cứ vào khi chật thân cây có những đám nhựa 
màu đỏ giống như máu mà lấy về dùng. 

Những cây này hiện được khai thác nhiều 
nhất tại các tỉnh Hòa Bình, Hà Tay, Cao Bằng, 
Lạng Sơn, còn thấy ở nhiều tỉnh miễn núi khác 
nhưng ít được khai thác. 

Tại Trung Quốc, những cây cho huyết đằng 


và kê huyết đằng thường mọc ở các tỉnh Quảng 
Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Vân Nam, Tứ 
Xuyên, Hải Nam, Hồ Bắc v.v... Tại Trung Quốc 
cũng dùng lân lộn. Đối với tên vị hồng đằng 
hay huyết đằng thường chỉ là thân cây 
Šargentodoxa cuneđ:a, nhưng với tên kê huyết 
đằng thì người ta dùng nhiều loài &fieria khác 
nhau. 

Huyết đằng và kê huyết đằng có thể thu hái 
quanh năm, nhưng tốt nhất vào các tháng 9-10, 
chật toàn cây về, phơi khô, cắt bỏ lá và cành, có 
nơi cất thành từng đoạn ngắn hay miếng mỏng 
rồi mới phơi hay sấy khô. 

C. Thành phân hóa học 

Chưa có tài liệu nghiên cứu. Chúng tôi thấy 
có rất nhiều tanin (Đỗ Tất Lợi). 


D. Công dụng và liều dùng 


Huyết đằng còn là một vị thuốc dùng trong 
phạm vi nhân dân. Nó được dùng từ lâu đời. 
Trong Tống đỏ kinh bản thảo, vị này được ghỉ là 
huyết đằng, trong Bản thảo cương mục của Lý 
Thời Trần nó được ghi là hồng đằng, trong Danh 
thực đồ khảo lại được ghi là đại huyết đằng. 

Đông y coi vị huyết đằng có vị đắng, tính 
bình có khả năng khử phong, thông kinh lạc, 
đau bụng giun. Ngày dùng 12g đến 4Og dưới 
đạng thuốc sắc. 

Kê huyết đằng có vị đắng tính ôn, có tác dụng 
bổ huyết, hành huyết, thông kinh lạc, khỏe gân 
cốt, dùng chữa đau lưng đau mình, kinh nguyệt 
không đều. Ngày dùng 6 đến 12g đưới hình 
thức thuốc sắc hay ngâm rượu. 


KEO MACHNHA #4 


Còn gọi là kẹo mạ, đi đường. 
Tên khoa học Sđccharwm granorum. 


Kẹo mạch nhà là chất đường do tác dụng của 
men trong hạt thóc nẩy mầm trên tỉnh bột gạo 
nếp, gạo tế hay một ngũ cốc nào khác, rồi cô 
đặc lại. 

Kẹo mạch nha được dùng từ lâu đời. Các tài 
liệu cổ cho kẹo mạch nha làm mạnh dạ dày. bổ 
tỳ nhuận phổi. 

A. Cách chế kẹo mạch nha 

Có 3 giai đoạn: Làm mầm thóc, tác dụng mầm 
thóc lên gạo đã nấu chín và giai đoạn cô đặc. 

Làm mầm thóc: Lấy thóc tẻ hay nếp (thóc 
chiêm hay thóc mùa đều được) ngâm vào nước 
cho ấm đều sau đó gói vào mảnh chiếu hay cho 
vào thùng đậy mảnh chiếu cho kín. Hàng ngày 
tưới thêm để giữ ẩm. Khi nào mầm nẩy dài 2- 
3cm, một vài hạt thấy chớm có lá xanh thì lấy 
ra phơi khô. Có thể chế một lần một số mầm 
dùng trong vòng nửa tháng. Mầm bắt buộc phải 
phơi khô, hay sấy khô (sấy ở nhiệt độ thấp từ 
60-70°C). 

Trong quá trình nảy mầm, các men trong hạt 
thóc như maltaxa, amylaza sẽ được phát triển. 


Tác dụng mắm trên gạo nếp: Gạo nếp đem 
nấu cháo hoặc nấu cơm nếp hoặc thổi xôi. Trong 
quá trình nấu cháo hay thổi xôi, tỉnh bột được 
dextrin hóa và làm cho tác dụng của men dễ 
đàng hơn. Tỷ lệ Ï phần mầm, 10 phần gạo nếp 
là vừa. Nếu nấu cháo nên là cháo loãng, nếu 
nấu cơm hay thổi xôi thì sau này phải thêm 
nước vào. Nước cho vào cũng phải xàảm xấp và 
hơi loãng. Sau khi cháo hơi nguội (nhiệt độ 
chừng 70°C) thì cho mầm thóc đã phơi khô tán 
nhỏ vào. Khi tán không cần phải bỏ trấu đi. 
Khuấy đều. Nếu là cơm nếp hay xôi thì thêm 
nước nóng vào: Thường nhân đân không cố nhiệt 
kế, người ta cho vào xôi hay cơm nếp một thứ 
nước do hồn hợp của 3 phần nước sôi và một 
phần nước lạnh, cuối cùng nhiệt độ cũng 
khoảng 70*C. Giữ ở nhiệt độ 20°C trong vòng 12 
giờ. Có thể ủ vào trấu hay ủ chăn. Thường người 
ta bắt đầu ủ vào chiều hay tối hôm trước thì đến 
sáng hôm sau là vào khoảng 12-14 tiếng. Chú ý 
giữ nhiệt độ cho đúng vào khoảng 70-75°C, nếu 
thấp hơn có thể kẹo bị chua đo men lacuc. 

Lọc và cô: Sau khi men đã tác dụng, lọc bỏ 
bã và cô cho đến độ cao mềm. Thường 1,4kg 
gạo nếp và 100g mắm thóc thì cho một kg kẹo. 
Chú ý sau khi ủ tấy ra cân lọc ngay và san khi 
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lọc phải cô ngay, nếu để chậm, nhiệt độ xuống 
thấp, men latic tác dụng, kẹo cũng sẽ bị chua. 
Nếu vì lý do gì chưa kịp cô, có thể tiếp tục giữ 
nhiệt độ cao, ủ thêm tới 18 hay 20 giờ vẫn được. 


Khi cô cần chú ý vào giai đoạn cuối bị trào, 
dễ mất kẹo. Việc chế biến kẹo mạ có thể tiến 
hành ở khắp nơi. Tại Hà Nội có làng Nghĩa Đô 
xưa kia chuyên sống vẻ nghề làm kẹo mạ từ lâu 
đời. 

B. Thành phản hóa học 


Trong kẹo ma người ta thường nói có maltoza. 
Nhưng năm 1941, E. Cousin, Nguyên Văn Định 
và Đào Sĩ Chu nghiên cứu kẹo mạ của làng Yên 
Thái nấu thì chỉ thấy có glucoza, đextrin 
(acrodextrin và erytrodextrin) saccaroza, một ít 
axit lactic, một ít axit nhotphoric, canxi và một Ít 
chất protit. Tỉ lệ đường biểu thị bằng glucoza 
vào khoảng 800g trong lkg, 500mg chất vô cơ 
trong Ilkg kẹo (Ann. Ecole Supér. Máde. Pharm. 
V, 1941: 172-183). 


KIM ANH 


Còn gọi là thích lê tử, đường quân tử. 
Tên khoa học Rosa laevigata Michx. 
Thuộc họ Hoa hồng Rosaceae. 


Kim anh từ (Fructus Rosae laevigaiae) là quả 
giả hay đế hoa chín phơi hay sấy khô hoặc loại 
bỏ hết quả thực (ta vẫn gọi nhầm là hạt) rồi mới 
phơi hay sấy khô của cây kim anh (Rosa 
laevigata). 

Kim là vàng, anh là cái chén, vì quả giả giống 
cái chén, có màu vàng do đó có tên gọi như 
vậy. 

Á. Mô tả cây 


Cây kim anh là một loại cây mềm, mọc thành 
bụi, xen lẫn với những cây khác như sim, tre 
v.v... Cây có thể mọc đài tới IÔm. Thân cây có 
đường kính tới 2cm, thân và cành đều có gai 
mọc cúp xuống phía gốc như cây hoa hồng. Mỗi 
mẩu thân thường có I-2 cành vươn ra rất dài, 
có thể tới 2-3m. Lá có lá kèm và gồm 3 lá chét. 
Lá chét hình trứng. 2 đầu nhọn, mép có răng 
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Gần đây, có dịp kiểm tra bằng sắc ký, chúng 
tôi cũng thấy thành phần kẹo mạ chủ yếu là 
glucoza. : 

C. Công dụng và liều dùng 

Theo đóng y, kẹo mạ vị ngọt tính ôn, vào 2 
kinh tỳ và phế. Có tác dụng bổ trung, ích khí, 
mạnh đa dày, nhuận phế và giải độc được chất 
độc của ð đầu phụ tử, dùng chữa những chứng 
do trung hư mà đau bung, phế khô mà ho, ho 
lao, cơ thể suy nhược. 

Ngày dùng 4 đến 40g. 

Còn dùng cho thêm vào thuốc cho để uống. 

Ngoài những công dụng trên, hiện nay người 
ta thấy kẹo mạ có tác dụng nhũ hóa rất mạnh 
(có thể thêm tới 50% trọng lượng dầu như đầu 
cá, dâu gấc vào mà để mấy ngày dầu và kẹo 
không bị phân ly). Có tác giả cho rằng tác dụng 
nhũ hóa đó do các men trong kẹo, nhưng gần 
đây Adrian đã chứng minh là do tỉ lệ dextrin mà 
có tác dụng đó. 
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cưa, lá chét giữa đài và rộng hơn. Đừng nhằm 
với cây tầm xuân có số lá chét nhiều hơn (5-7). 
Hoa màu trắng, đơn độc, mọc ở đầu cành, khi 
nở có đường kính rộng tới 5-8cm, nhị màu vàng, 
Đế hoa lớn, hình chén có gai nhỏ, nhọn, cuống 
hoa đài 1,5-3cm. Lá đài 5, tràng cũng có 5 cánh, 
nở vào cuối xuân sang hạ (các tháng 2, 3), quả 
chín vào các tháng 8, 9, 10. 


Quả giả (thực ra đó là đế hoa) tươi có màu 
vàng đỏ bóng, cứng hình cái chén, đài 1,5-2cm 
có cuống đài 2-3cm, phía trên còn sót lại 3-5 lá 
đài bao vây nhị và vòi hơi nổi phồng lên ngoài 
mặt có nhiều gai. Khi khô có màu nâu đỏ sãm 
hay nhạt, sau khi chế biến, trên mặt có những 
vết sẹo của gai đã rụng đi. Trong “quả” có rất 
nhiều lông và “hạt” (thực ra đây mới là quả) 
hình thon, dẹt, dài 6-?mm, màu vàng nâu nhạt 
có góc rất cứng. Có hạt có cuống, có hạt không 
có cuống (Hình 675, Hm 22,2). 


B. Phản bố, thu hái và chế biến 
Mọc hoang trên các đồi ở nước ta, chủ yếu ở 





Hinh 675. Kim anh - Rosa laevipata 


một số tỉnh miền núi biên giới như Cao Bằng, 
Lạng Sơn, tại đây một số người trồng làm hàng 
rào vì cây có nhiều gai. Còn thấy ở Trung Quốc 
(Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Hà Nam, 
Giang Tô, Triết Giang, Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ 
Xuyên). 


Trồng bằng cách dâm cành hay đào các cây 
cơn có sẵn trên đồi về. Hiện nay chưa thấy ai 
trồng thử bằng hạt. 

Đến mùa thu hái, người ta buộc giẻ vào đầu 
ngón tay, có thể đeo găng mà hái để tránh gai 
đâm vào tay. Áo cũng phải dài tay, chân đi giây 

_để tránh gai. Thường đây là công việc của trẻ 

chăn trâu, phụ nữ, người già. Mỗi ngày một 
người có thể hái được chừng 5-I0kg. Hái vẻ. 
sau khi phơi khô, cho vào thùng, dùng gậy đảo 
cho hết gai rồi phơi khô lại lần nữa, gọi là kim 
anh tử, nếu sau khi loại hết gai đem bổ đọc, loại 
bỏ hết hạt (thực tế đây là quả thực) rồi phơi khô 
thì gọi là kưmn anh nhục hay kim anh phiến. 

Ngoài quả giả ra, người ta còn dùng rễ và vỏ 
rễ, hoa lá kim anh làm thuốc, nhưng hay dùng 
nhất vẫn là quả giả. 


C. Thành phần hóa học 

Trong cùi quả giả kưm anh có axit xitic axit 
malic, nhiều tanin và titamin C, ngoài ra còn 
đường gÌlucoza, nhựa. 


Kim anh từ là một nguồn vitamin C, khá lớn, 
ti lệ hơn 1%. Định lương vitamin C trong quả 
giả kim anh ở Lạng Sơn, chúng tôi thấy 1.360mg 
trong I00g (Đỗ Tất Lợi và Nguyễn Xuân Thu, 
1957). 

Trong quả (ta gọi nhầm là hạt) có chất gÌucozit 
độc, đo đó khi dùng ta vẫn phải bỏ hạt đi. 

Năm 1958, hệ được thuộc Viện y học Bắc 
Kinh có định lượng thấy trong kim anh có tới 
17,12% saponozit (Theo Trung được chí Bắc 
Kinh, 1959). 


D. Tác dụng được lý 


Leclerc (1939) nghiên cứu độc tính của cồn 
chế từ toàn quả giả (Rosa canina L.) (cả quả giả 
và quả thực) thì thấy rằng với liều 60-70 giọt có 
thể gây đờ đẫn, với khuynh hướng chóng mặt 
và giảm hoạt động của thần kinh cơ. 

Năm 1934 A. Garello-Cantoni nhận xét thấy 
nước sắc 5% cũng có độc tính, tiêm 1ml đưới đa 
một con ếch, rồi một con chuột thì thấy con vật 
chết sau 3 giờ, sau một thời kỳ kích thích ngắn, 
xuất hiện hiện tượng đờ đẫn, giật rung, run, liệt 
toàn thân và chết tim ngừng ở thể tâm trương. 
Nếu liều nhỏ hơn, các triệu chứng yếu hơn và 
sau 8 giờ con vật trở lại bình thường. Tóm lại 
chất glucozit có tác dụng trên tủy, hệ thống thần 
kinh và tim. 

E. Công dụng và liều dùng 

Kim anh được dùng cả trong đông y và tây y. 

Táy y coi kim anh là một nguồn vitamin C 
quan trọng. Thường chế thành mứt có' vị vừa 
ngọt, vừa chát và vừa chua, dùng làm thuốc bổ, 
thuốc cầm máu. Thuốc pha hay cồn thuốc chế 
bằng toàn bộ quả (cả cùi và hạt) được dùng chữa 
bệnh về thần kinh với những triệu chứng như lo 
âu, thần kinh bất định, trằn trọc thâu đêm. Khi 
dùng phải cẩn thận, tránh ngộ độc. 

Quả giả kim anh còn dùng dưới dạng xirô 
(1ml có 5mg vitamin C), bột (lg bột có 30mg 
vitamin ). 

Đông y coi kim anh có vị chua, chát, tính 
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3ình, vào 3 kinh tỳ, phế và thận, có tác đụng 
ciên trinh, mạnh ruột, Dùng chữa đi tính, đái són, 
iểu tiên nhiều lần, phụ nữ khí hư, bạch đới, tỳ 
+ư mà hay đi ïa lỏng. Dùng dưới hình thức bột 
1ay cao mềm. Ngày đùng 6 đến 12g. 


Ngoài ra người ta còn dùng lá kim anh giã 
nhỏ, thêm ít muối mà đắp lên mụn nhọt, có khi 
phối hợp với lá dâu tằm cùng giã với muối mà 
đắp lên vết thương để cầm máu. 


Đơn thuôc có kim anh dùng trong đông y 


Thuốc viên thủy lục nhị tiên đơn, chữa đi mộng 
tính, phụ nữ khí hư, bạch đới: 

Quả giả kim anh, khiếm thực, hai vị bằng 
nhau, tán nhỏ làm thành viên bằng hạt ngô. 
Ngày uống 10-20 viên. Lục là đất, thủy là nước 


vì bài thuốc gồm một vị mọc trên đất (kim anh) 
và một vị mọc đưới nước (khiếm thực). 


Thuốc viên chữa ly lâu ngày: 


Hoa kim anh, quả kim anh (bỏ hạt), lá kim 
anh và anh túc xác, tất cả bàng nhau, tấn nhỏ 
viên thành viên bằng hạt ngô; ngày dùng 7 viên, 
dùng nước sắc vỏ quít mà chiêu thuốc. 


Chú thích: 


Tại các nước, người ta dùng quả giả của một 
số cây khác cùng chỉ, ví dụ như Roa$a cøanina 
L., Rosa cinnamomea L.. Rosa actcularis Lindb. 
v.v... đều cùng một họ. Ở Việt Nam mới chỉ 
thấy dùng có cây kim anh, ta có thể nghiên cứu 
đùng quả của một vị cây khác như cây tâm xuân, 
cây hoa hồng v.v... 


TẨM XUÂN ## 


Tên khoa học Rosa muÌtfiora Thunb. 

Thuộc họ Hoa Hồng Rosaceae. 

A, Mô tả cây 

Cây mọc bụi, lá kép lông chim, nhiều gai. 
Hoa nhỏ bé, đẹp nhiều màu khác nhau đỏ, trắng, 
vàng v.v.. 5 cánh hoa (Hình 676). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây mọc hoang đại, còn thấy mọc ở Trung 
Quốc (Đông, Trung, Bắc, Nam), Nhật bản... 
Người ta thu hái hoa, quả, rễ dùng làm thuốc 
trong .y học cổ truyền, tươi hoặc phơi, sấy khô. 

C. Thành phần hóa học 

Trong tầm xuân có tỉnh dầu, tanin, chất màu. 

D. Công dụng và liêu dùng 

Lá được dùng ngoài không kể liều lượng để 
giã nát đáp lên những chỗ sưng đau. 


Hoa, quả rễ dùng dưới dạng thuốc sắc chữa 
Ìa chảy, làm thuốc lợi tiểu, thu liễm hoạt huyết. 
Ngày dùng 10-20g. 

Chú thích 

Ngoài cây tầm xuân, trong nhân dân ta còn 
thấy dùng hoa hồng mang tên mi quỷ, tên khoa 
học Rosa rugosa Thunb. Hoa và rễ được dùng làm 
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thuốc lý khí, hoạt huyết. Một loại rượu nổi tiếng 
của Trung Quốc mang tên Mz¡ quế lộ do chúng ta 
đọc chệch Mai quý lô, chế từ một loại cao lương 
cho lên men và cất qua hoa hỏng Mai quỷ. 





Hình 676. Tâm xuân - Rosa multiflora 


HỒ ĐÀO 


Còn gọi là hạnh đào, hoàng đào, óc chó, cát 
tuế tử, phan la tư. 


Tên khoa học Juglans repia L. 

Thuộc họ Hồ đào JugÌandaceae. 

Cay hồ đào cho ta những vị thuốc sau đây: 

1. Hồ đào nhân (Semen luglandis) là nhân 
phơi hay sấy khô của quả hồ đào chín. 

2. Lá hồ đào hay hồ đào điệp (Folium 
Juglandis) là lá cây hồ đào phơi khô. 


3. Thanh long y (Pertcarpium Iuglandis) còn 
có tên hỏ đào xác là vỏ quả hồ đào (phần thịt) 
phơi hay sấy khô. 

4. Phán tâm mộc (Diaphrapma Juglandis 
Fructus) là màng ngăn cách trong nhân của hạt 
hồ đào phơi hay sấy khô. 

Tên hồ đào vì cây vốn gốc ở dân tộc Khương 
Hồ (tên cổ của Ân Độ một nước vùng Tây Nam 
châu À). Chương Khiên nhà Hán Trung Quốc 
đi sứ sang Tây Vực đem về trồng gọi là hồ đào, 
đào vốn ở xứ của vùng dân tộc Hồ (Án Độ). 

Á. Mô tả cây 


Cây óc chó hay hồ đào là một cây to, cao tới 
20m, sống lâu năm. Lá kép lông chim, không 
có lá kèm, thường 7-9 lá chét, mép nguyên 
không cuống hình trứng thuôn, khi vò có một 
mùi hãng đặc biệt. Hoa đơn tính, cùng gốc, kèm 
theo lá bắc sớm rụng. Hoa đực mọc tụ thành 
hình đuôi sóc rủ xuống, mỗi hoa ở một kẽ lá 
bắc, kèm theo có 2 lá bắc con. Nhị 30-40, có chỉ 
nhị ngắn, đỉnh có bao phấn 2 ngăn, quay vào 
trong. Hoa cái mọc đơn độc, thưa, bao hoa gồm 
4-6 vấy, bầu hạ, vòi nhụy ngắn. Bầu l ngăn, có 
1 tiểu noãn mọc thẳng. Có 4 vách giả chia bầu 
thành 4 ngăn giả. Quả hạch, có vỏ mâm, đường 
kính chừng 3-4cm. Nhân nguyên ở phía trên, 
chia thành 4 thòy ở phía dưới, nhiều rãnh nhăn 
nheo, trông như óc, do đó có tên quả óc chó. 


Mùa hoa: mùa hạ, quả chín vào các tháng 9- 
10 (Hình 677). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây hồ đào hình như là một loài mới được di 
thực vào nước ta, thường chỉ thấy trồng ở một 


¿3t 





Hình 677. Hồ đào - Juglans regia 


số tỉnh biên giới như Lào Cai, Hà Giang, Tuyên 
Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn. Tuy nhiên số cây 
chưa nhiều, chỉ mới thấy chừng I-2 nghìn cây. 

Mọc hoang ở những nước vùng đông nam 
châu Âu tới tận Nhật Bản. Hiện được trồng ởỞ 
những nước ôn đới châu Âu, tại Trung Quốc 
(nhiều nhất tại các tỉnh miền Bắc). Cây hồ đào 
sống lâu nãm, thường từ l5 năm trở lên, cây hồ 
đào mới cho hiệu suất cao nhất. 


Muốn hái lá, thường hái suốt mùa hạ, tốt nhất 
vào các tháng 6-7. Chọn những lá xanh, tốt, 
thường chỉ hái lá chết, hoặc hái toàn lá sau đó 
lọc lấy lá chét, phơi thành lớp mỏng cho đến 
khô để khỏi phải đảo luôn. Không đùng những 
lá rụng, hoặc lá hái vào mùa thu. Thường người 
ta hay dùng lá tươi làm thuốc vì hoạt chất còn 
nguyên ven, giã ép lấy nước. Lá phơi khô bảo 
quản cẩn thận có màu lục, mùi thơm, vị đắng, 
chát. 


Nếu dùng nhân thì đợi các tháng 9-10 khi 
quả chín hái về, bóc lấy vỏ ngoài, phơi khó, gọi 
là thanh long y. 
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Hạch gồm nhân và vỏ cứng phơi khô gọi là 
hồ đào, Lấy quả hạch, đập lấy nhân phơi khô 
gọi là hồ đào nhân và phần vách gọi là phân tâm 
mộc. 

C. Thành phán hóa học 


Hồ đào nhân chứa chừng 40-50% chất béo. 
Muốn ép đầu hồ đào, cần phơi hạt cho khô và 
chờ ít nhất 3-4 tháng, vì nếu ép tươi đầu sẽ đục, 
khó lọc trong. 


Thành phần của đầu gồm 22axit béo đặc 
(axit myristic và axít lauric), các axit béo lỏng 
gồm có 80% axit linolic, 13% axit limolenic và 
isolinolenic, 7% axit oleic. Nhưng một số tác 
giả khác lại cho rằng trong dầu hồ đào có 78- 
83% axit linolhc, 14-15% axit oleic, và 4% lino- 
lenic. Dầu hồ đào có tỷ trọng 0,924-0,925 ở 
nhiệt độ 15-1§°C thì đặc lại. 

Ngoài chất béo ra, trong nhân dân hồ đào còn 
có 15,5% protein, 10,4% hydrat cacbon, 1,5% 


tro (magiê, mangan. canxi photphát, sắt, vitamin 
A, B2, C và E). 


O OH 
"ì 
0H Ö 0H OH 
JVugion œ-hydroxyjuglon 


Thanh long y được bán trên thị trường châu 
Âu với tên brou đe noix. Trong thanh long y có 
axit xitrie, axit malie, Jughn, hydrojuglon, axit 
ellagic, emunsin, peroxydaza và tro. 

Lá hồ đào chứa một ít tỉnh đầu, chừng 5% 
chất đường inozitol, một tanin pyrogalic, axit 
galic và axit elagic. Trong lá hồ đào còn có chất 
Juglon và hydrojuglon, một chất hắc và đắng là 
juglandin, một tính đầu, chất nhựa và pectin. 


Juglon và hydroxy-5 naphtoquinon-1,4 
hydrojuglon là chất đo khử oxy của juglon mà 
có. Hydrojuglon ở đưới 2 đạng tôtôme: œ- 
hydrojuglon (triphenolic) và B-hydrojuglon 
(dixetonic và monophenolic). Tỷ lé juglon giảm 
ở các lá già. Do đó cần hái trước khi lá già, 
Juglon cho với đồng axetat những tỉnh thể hình 
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kim dài màu đỏ nâu. 
Khi đun nóng các vi phẫu lá hồ đào, chất 
Jjuglon thăng hoa cho tỉnh thể màu vàng tươi dài 


300u. Nước brôm cũng cho những tĩnh thể cùng 
kích thước. 


Chất juglon gần như không tan trong nước, 2 
chất hydro jugÌon cũng chỉ tan một phần trong 
nước, chỉ riêng chất Ä-hydroxy juglon tan trong 
clorofoc, còn chất œ-hydroxyjuglon chỉ chủ yếu 
tan trong cồn. 


O 
I 
CHa 
CHz 
0H Ô 
B-hydroJuglon 


„Chất ơ-hydroxyjuglon ra khí trời sẽ oxy hóa 
để cho juglon. Trong cùng một điều kiện. chất 
B-hydrojuglon không bị oxy hóa. Muốn cho 
hydrojuglon có thể chuyển thành juglon, cần 
đồng phân hóa nó thành dang ơ bằng cách đun 
sôi trong cồn clohydric. 


Người ta có thể chế được juglon đưới dạng 
tỉnh thể màu đa cam. Nó tan trong dung địch 
kiểm để cho một dung dịch màu tím. 


D. Công dụng và liều dùng 
Hồ đào được dùng trong cả đông y và tây y. 


Tây y cho rằng tác dụng của hồ đào là đo 
chất tanin, chất juglon có tính chất sát trùng là 
do có chất phenol, chất juglon còn có tác dụng 
hóa sừng các tổ chức, được dùng chữa những 
bệnh ngoài đa. 

Theo ứvi liệu cố. hồ đào nhân có vị ngọt, tính 
ôn, không độc, vào 2 kinh phế, thận có tác dụng 
bổ gan, thận, bền lưng, gối, cố thận, sáp tỉnh, 
liễm phế, chữa ho, trừ đờm, làm thuốc bổ, tu 
đưỡng, ăn vào béo người, nhuận da, đen tốc, lợi 
tiểu tiện, chữa 5 chứng trí. Nhưng có tác giả 
thời cổ (Hoàng Cung Tú, đời nhà Thanh Trung 
Quốc) cho rằng ăn nhiều nhân hồ đào thì có thể 
rụng lông mi, lông mày, người nào phế có nhiệt 
đờm và hỏa ở mệnh môn thì chớ dùng. Phàm 
không phải chứng hư hàn cấm đùng. 


Táy y dùng lá hồ đào làm thuốc làm se da, sát 
trùng, bổ và lọc máu. Người ta pha thành thuốc 


pha như pha trà: 20g trong I lít nước để uống 
trong hay sác 50% để súc miệng, thụt âm đạo, 
chữa khí hư. Nếu không có lá có thể dùng vỏ 
quả (thanh long y). Có tác giả (Reynaud, 1932) 
đã cho rằng thuốc pha lá hồ đào có tác dụng hạ 
glucoza huyết. Bò ăn lá hồ đào sẽ mất sữa. 


Chất juglon được dùng chữa bệnh ngoài đa 
như chốc lở, bệnh vẩy nến, eczêma, ngứa. Dùng 
dưới hình thức pha 0,50g juglon trong 100ml 
clorofoc trộn với vazơlin. 


Hạt hồ đào thường dùng ép dầu ăn, khô đầu 
dùng cho trâu bò hay lợn ăn, nhưng nếu khô 
dầu để lâu thường bị khét, thịt bò lợn ăn phải sẽ 
có mùi khó chịu do đó khô đầu để lâu chỉ dùng 
để bón ruộng thôi. 

Gỗ cay hồ đào hay được người chây Âu dùng 
làm báng súng và trong nghề mộc vì gỗ chắc, 
thớ mịn. 

Đáng y coi hồ đào bổ khí, nuôi huyết, nhuận 
táo, hóa đờm, ôn phế, nhuận tràng, lợi tam tiểu, 
ích mệnh môn, chữa hư hàn, ho suyễn (Lý Thời 
Tran). Thường chỉ hay dùng nhân với liều dùng 


10-20g dưới dạng thuốc sắc, thuốc viên. 

Đơn thuốc trong nhân dán có vị bồ đào 

Thanh nga hoàn, làm thuốc bổ, chữa đau 
lưng, mỏi gối (Hòa hán cục phương): 

Hồ đào nhân 30g nhân, bổ cốt chi 100g, đỗ 
trọng 100g. Tất cả giã nhỏ chế thành viên, mỗi 
ngày uống 2 lần, mỗi lần 5g. 

Đơn thuốc chữa người già yếu, ho, thở, ngủ 
không được: 

Hồ đào bỏ vỏ, hạnh nhân bỏ vỏ và đầu nhọn, 
sinh khương mỗi vị 40g, giã nát, dùng mật viên 
to bằng hạt ngô. Buổi tối trước khi ngủ ngậm I- 
2 viên, dùng nước gừng mà ngậm chung. 

Chữa trẻ con chốc đầu: 

Hồ đào (cả vỏ) thiêu tồn tính để nguội thêm 
nửa phần kinh phấn, trộn đều, tán nhỏ, hòa với 
dầu thầu dâu bôi lên chỗ chốc đầu đã rửa sạch 
bằng nước trâu không hay nước bạch đồng nữ. 

Chữa khí hư: 

Lá hồ đào tươi, sao vàng, sắc với nước, mỗi 
lít nước cho 50g lá tươi. Dùng thụt vào Am hộ. 


ĐÀO TIÊN ## 


Còn gọi là Quả trường sinh. 

Tên khoa học Crescertia cujete Lin. 
Thuộc họ Núc nác Bigroniaceae. 
A. Mô tả cây 


Những năm gần đây, tại TP. Hồ Chí Minh và 
một số tỉnh phía Nam, người ta nói nhiều đến vị 
thuốc chế từ một quả cây mang tên đào tiên. 
Còn có tên khác là trường sinh. Tên đào tiên gợi 
cho ta câu chuyện con khi Tôn Hành Giả trong 
truyện Tây du ký sống lâu nhờ ăn quả đào tiên 
hái trộm trong vườn của bà Tây Vương Mẫu. 
Trước đây khi nghe tên đào tiên, thường người 
ta chỉ nghĩ đến cây đào có hoa màu đỏ, dùng 
trang trí trong những ngày tết, quả ăn được, có 
tên khoa học Prunus persica Stokes hay Persica 
vulparis MII. thuộc họ hoa hồng (Rosaceae). 
Có điều đáng lưu ý là cây đào Prunus persica, 
đù cho mọc ở núi cao lạnh như Sapa thuộc tỉnh 


Lào Cai cũng không thấy ai gọi là cây đào tiên. 
Nhưng tên đào tiên của cây Crescentia cujete 
thì được nhà thực vật người Pháp ghỉ rõ trong 
quyển sách “Những cây thuốc ở Cămpuchia, 
Lào và Việt Nam?” từ năm 1953 trong tập 2 của 
bộ sách mang tên trên gồm 4 quyển. Vậy đào 
tiền là tên gọi của cây này trong nhân dân có từ 
lâu. 


Tên trường sinh có lẽ xuất phát từ sức sống 
mãnh liệt của cây này, và phải chăng cũng vì 
vậy người ta gần cho cây này tác dụng sống lâu, 
sống đai này đối với người: Một cành nhỏ của 
cây bỏ khô, chỉ cân một đoạn xanh đem vùi 
xuống đất dù thuộc loại đất khô cần, cây vẫn 
sống và phát triển. Cây đào tiên là một cây gỗ, 
mọc không cao lắm, chỉ 7-10m, lá mọc hình 
tán, xanh tươi hâu như quanh năm, hoa mọc đơn 
độc ngay trên thân và cành, mùi hơi khó chịu. 
Quả hình cầu, đường kính 6-12cm, trông giống 


897 


quả bưởi to vừa phải, nhưng vỏ xanh cứng, trong 
quả có thịt (còn gọi là cơm hay nạc) màu trắng, 
vị chua chua, có nhiều hạt đẹt nhỏ cũng màu 
trắng. Nhưng cơm quả này một khi nạo ra, để 
ngoài trời rất chóng chuyển sang màu đen. Và 
chính phần cơm này được nhân đân dùng chế 
thuốc dưới dạng rượu, viên hoặc xirô... Nếu khéo 
mổ quả đào tiên, thì lớp vỏ cứng, sau khi nạo hết 
phần cơm hay thịt trong ruột, thì phần vỏ có thể 
dùng làm nồi nấu nước, ấm pha chè uống hoặc 
làm đồ đựng (Hình 678). 


Chúng tôi chưa tìm được tên trong sách cổ 
của cây này để tham khảo xem xưa kia ông cha 
ta dùng để làm gì, có văn bản để lại không. 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Mọc hoang dại và được trồng ở các tỉnh phía 
Nam, Lào và Cămpucia. Còn thấy mọc ở Nam 
Mỹ, châu Phi, Theo A. Petelot thì cây này có 
nguồn gốc Braxin. Người châu Âu (Anh, Pháp) 
gọi cây này với những tên calebasse, calabasse, 
calebassier, calabash tree. 


Trước đây hầu như không thấy sử dụng. Vào 
năm 1987, một đoàn cán bộ được của Việt Nam 
qua thăm một ngôi chùa ở thủ đô Viêntian được 
sư cụ trụ trì ngôi chùa giới thiệu tác dụng kéo 
đài tuổi thọ của quả đào tiên hay quả trường 
sinh. Ở Viêntian có 13 vị sư nhờ ăn quả đào tiên 
này mà họ thọ hơn 130 tuổi. Lúc phái đoàn đến 
thầm còn 7 cụ vẫn mạnh khỏe, hàng ngày vẫn 
tụng kinh, lễ phật. Cũng vào thời kỳ ấy, bệnh 
nhân đến Tuê Tĩnh đường (Trạm y học đân tộc, 
đặt tại chùa Pháp Hoa ở Long Thành, Đồng Nai) 
đều thấy vị sư trụ trì ở đây thường xuyên có quả 
đào tiên. Hỏi thì được biết phải phối hợp với mấy 
vị thuốc khác mới chế thành thuốc được. 

C.Thành phần hóa học 

Trong thịt quả đào tiên ngươi ta phát hiện có 
một số axit hữu cơ như axit xitric, axit tactric, 
axit clorogenic, axit creosentc... 


Chưa thấy tài liệu nghiên cứu khác, cũng như 


VỮNG 


Còn gọi là mè, du tử miêu, cự thắng tử, chỉ 
ma, bắc chỉ ma, hồ ma. 
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Hình 678. Đào tiên - Cresceniia cujete 


chưz thấy có tài liệu nào nghiên cứu về tác dụng 
kéo dài tuổi thọ. 

Ð. Công dụng và liều dùng 

Trong nước ta cũng như ở Lào, người ta truyền 
miệng nhan tác dụng kéo dài tuổi thọ của đào 
tiên. Nhưng chưa rõ việc sử dụng có phối hợp 
với những vị thuốc gì khác. 

Theo những tài liệu nước ngoài, thì nhân dân 
châu Phi, Nam Mỹ cũng có đào tiên chế thuốc 
chữa ho, nhuận tràng: Bố quả đào tiên, cạo lấy 
phần thịt trắng, thái nhỏ, cho vào chảo hay nồi 
đun nóng và đảo cho chín (lúc đầu màu trắng, 
nhanh chống chuyển thành đen nhánh) rồi chế 
thành xirô gọi là sirop de calebasse, đùng để 
chữa ho. Cũng theo tài liệu nước ngoài, cơm quả 
đào tiên chựa chín, được dùng làm thuốc tẩy và 
nhuận tràng. Cơm quả đào tiên ngâm rượu dùng 
với liểu nhỏ (với liểu 1Ô centigam) làm thuốc 
khai vị, với liều 60 centigam làm thuốc tẩy mạnh 
đo tác dụng táng cường co bóp ruột. 

Đây là một đề tài nên nghiên cứu. 
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Tên khoa học Šesưmum orientale L. Sesamum 
indicum Dc. Sesamum lutrum Ret. 


Thuộc họ Vừng Pedaliaceae. 


Vừng và vừng đen (Semen Sesami) là vừng 
của đân tộc Khương Hồ (tên cổ người Trung 
Quốc gọi nước Ấn Độ) do đó có tên hồ ma là 
vừng của người Hồ (Ma là vừng). 

A. Mô tả cây 


Cây vừng là một loại cỏ nhỏ, thân có nhiều 
lông, cao chừng 0,6m, sống hằng năm. LÁ mọc 
đối, đơn, không có lá kèm, nguyên, có cuống. 





Hinh 679. Vừng - Sesamum orientale 


Hoa trắng mọc đơn độc ở kế lá, lưỡng tính, 
không đều, có cuống ngắn. Đài hơi hợp ở gốc. 
-Tràng hình ống loe ra thành hai môi, môi dưới 
gồm 3 thùy, môi trên 2 thùy, 4 nhị, 2 to, 2 nhỏ, 
2 lá noãn, đầu nhụy có 2 nuốm, bầu có vách giả 
chia thành 4 ô, mỗi ô chứa một dãy đọc nhiều 


noãn. Quả nang đài, 4 ô mở thành 4 mảnh. Nhiều 
hạt nhỏ màu vàng hay nâu đen. Lá mảẩm chứa 
nhiều dầu (Hình 679). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Vừng được trồng ở khắp nơi trong nước ta để 
lấy hạt ăn và để xuất cảng. Ngoài ra những nước 
khác như Cămpuchia, Lào, Án Độ, Trung Quốc, 
Nhật Bản, Tiểu Á, miên nam Liên xô cũ, 
Rumani, Hy Lạp đều có trồng. Trước cách mạng 
Tháng Tám, hằng năm toàn nước ta sản xuất 
chừng 1.200-1.300 tấn, nhiều nhất ở các tỉnh 
vùng Trung Bộ. 


Vào các tháng 7, 8, 9 người ta cắt toàn cây về 
phơi khô đập lấy hạt, phơi khô, loại bỏ tạp chất 
là được. 

Vừng đen hay vàng đều dùng làm thuốc 
được, nhưng thường chỉ hay dùng vừng đen. 
Còn dâu thì ép từ vừng đen hay vàng đều dùng 
được. 

Muốn phát hiện có đầu vừng trong một hỗn 
hợp dâu hay muốn xem một chất dầu có phải là 
đầu vừng hay không, người ta thường tiến hành 
phản ứng Baudouin như sau: LẤy 2ml đầu, thêm 
†ml dùng dịch 1% (theo thể tích) axit clohydric 
có pha fucfurol, để yên 5 phút, nếu thấy xuất 
hiện màu đỏ là có dầu vừng. Phản ứng này giúp 
ta phát hiện chừng 0,5-5% đầu vừng trong hôn 
hợp, màu đỏ do sesamol tác dụng trên fucfurol. 

C. Thành phần hóa học 


Trơng hạt vừng có từ 40-55% dầu, có khi lên 
tới 60%. Ngoài ra còn chừng 5-6% nước, 20- 
22% chất protein, 5% tro, trong đó có 1,7mg 
đồng, 1% canxi oxalat, 6,3-8,8% chất không 
có nitơ, pentozan, lexitin, phytin và cholin. 

Dầu vừng chứa khoảng 12-16% axit đặc 
(17% sxit panmitic, 4,6% axit stearic, 0,4% axit 
arachidic), 75-80% axit lỏng (trong đó có 48% 
axit oleic, 30% axit linolic và, 0,04% axit 
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lignoxeric). Phần không xà phòng hóa được 
chiếm 0,9-1,7% và chừng 1% lexiuin. 


Trơng dầu vừng Villelavecchia và Fabris còn 
phân tích được chất sesamin C.H,O, với tỷ lệ 
chừng 0,25-1%, Ngoài ra còn chừng 0,1% chất 
sesamol là một phenol có công thức CHẠO,. 


D. Công dụng và liều dùng 


Trong tây y dùng dâu vừng thay dầu ô liu để 
chế thuốc tiêm, thuốc cao dán nhọt. 


Đông y coi đầu vùng và vừng là một vị thuốc 
bổ, nhuận tràng, lợi sữa. Trong các sách cổ đông 
y người ta viết về vừng như sau: Vừng có vị ngọt, 
tính bình, không độc, vào 4 kinh phế, tỳ, can và 
thận, có tác dụng ích gan, bổ thận, nuôi huyết, 
nhuận táo, là thuốc tư dưỡng cường tráng, chủ 
trị thương phong, hư nhược, bổ ngũ tạng, ích 
khí lực, đầy tủy não, bên gân cốt, sáng tại mắt, 
quên đói sống lâu. Thường dùng nấu với muối 
chì và các vị thuốc khác làm thuốc cao đán nhọt. 

Khi kết hợp chất sesamin bay đầu vừng với 
thuốc trừ sâu pyretrin, người ta thấy với tỷ lệ 
thêm chừng 5% dầu vừng thì hiệu lực trừ sâu 
của pyretrin tăng lên rõ rệt. 

Dầu vừng là một thực phẩm quý và còn dùng 


để chế xà phòng, dầu máy. 


Khó dầu vừng có thể dùng làm phân bón, 
thức ăn cho súc vật, nuôi cá. Tuy nhiên có tác 
giả cho rằng khô đầu vừng cho súc vật ăn sẽ gây 
đau bụng, đây hơi, khó tiêu, run rét. Thực tế 
người ta vẫn cho súc vật ăn mà không làm sao 
và sở dĩ có hiện tượng độc nói trên là do khô 
dầu lên men mà sinh ra chăng? 


Hoa vừng ngâm vào nước đấp lên mắt đau 
làm mát mắt, địu đau. 

Nước sắc lá và rễ vừng được nhân đân Ấn 
Độ, Trung Quốc dùng làm thuốc mọc tóc và giữ 
cho tóc được đen lâu. 

Liều đùng hằng ngày: Ngày uống 10 đến 
25ml làm thuốc bổ, muốn nhuậm và tẩy, tăng 
liểu lên tới 40 đến 60g. 

Vừng đen: Ngày có thể dùng 12 đến 25g đưới 
đạng thuốc viên, thuốc bột hay thuốc cao. 


Đơn thuốc có vừng đùng trong nhân dán 

Thuốc chữa cao huyết áp: 

Vừng đen, hà thủ ô, ngưu tất, các vị bằng 
nhau tán nhỏ, dùng mật viên thành viên bằng 
hạt ngô. Ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 10g, 
đùng chữa bệnh cao huyết áp, mạch máu bị xơ 
cứng, bị cảm mà bán thân bất toại, táo bón. 


Thuốc lợi sữa: 

Vừng đen sao qua, giã nhỏ cho thêm ít muối 
ăn hằng ngày cho lợi sữa, chữa phụ nữ cạn sữa. 

Trẻ con bị xích bạch ly: 


Dùng dâu vừng Š hay 10g tùy theo tuổi hòa 
với mật ong cho uống. 


BỒ BÉO 


Còn gọi là bùi béo, béo trắng, 


Tên khoa học GŒomphandra tonkinesis 
Gagnep. 


Thuộc họ Thụ đào /cacinacede. 
A. Mô tả cây 


Bổ béo là một loại cây nhỏ cao 1-2m hay hơn, 
rễ mập giống củ sắn, mềm và nạc, màu trắng 
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ngà. Cành non, có lông ngắn. Lá mọc so le hình 
mác, đầu nhọn, mép nguyên, mặt trên nhắn, mặt 
dưới phủ lông. Cuống lá cũng có lông. Hoa màu 
trắng, mọc thành ngù kép đối xứng với lá. Nhị 
thò ra ngoài. Quả thuôn tròn, có đài còn lại có 
lông. Mùa hoa quả tháng 5-7 (Hình 680). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây mọc hoang dại ở những nơi mát vùng 


núi ở các tỉnh Hà Tây, Hoà Bình, Bắc Cạn, Thái 
Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú 
Thọ, ... 


Người ta đào lấy rễ củ thường vào mùa thu. 
Đào về rửa sạch đất cát, cắt bỏ rễ con thái mỏng 
phơi khô. Có người ngâm nước vo gạo trong 24 
tiếng, lấy ra phơi khô rồi lại tầm gừng hoặc 
rượu rồi sao vàng. 

Khi dùng cứ để nguyên ngâm rượu hoặc tán 
bột làm thành viên. 

C. Thành phần hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 

D. Công dụng và liều dùng 

Còn là một vị thuốc bố dùng trong phạm ví 
kinh nghiệm nhân dân. Người ta cho rằng vị bổ 
béo vừa ngọt, vừa hơi đắng có tác dụng bồi 
dưỡng, kích thích ăn ngon, nhuận tràng, lợi tiểu. 
Người uống lâu ngày béo khỏe cho nên có tên 
là bổ béo. 

Mỗi ngày dùng 10-20g rễ khô dưới dạng 
thuốc sắc hay tán bột làm thành viên mà uống. 
Có thể ngâm rượu. 





Hình 680. Bổ béo - Gomphandra tonkinesis 


CÁT SÂM 


Còn gọi là sâm nam, sâm chuột, ngưu đại 
lực, sơn liên ngẫu, đại lực thự. 

Tên khoa học Miileitia speciosa Champ. 

Thuộc họ Cánh bướm Vabaceae 
(Papilionaceae). 

Cát là sắn, Vị thuốc giống củ sắn lại có tác 
đụng bổ do đó có tên cát sâm. 

A. Mô tả cây 

Cát sâm là một loại cây nhỡ, có những cành 
mọc tựa, có rễ củ mẫm, vị hơi ngọt, mát. Lá kép 
lông chim lẻ, có lá kèn. Lá chết mọc đối. Lá non 
và cành non có phủ lông mềm màu xanh xám. 
Hoa đài 10-25mm, đài hình ống, miệng loa rộng, 
cánh noa màu đỏ hay hơi tím. Nhị 10. Vòi hình 
sợi. Quả đẹt trong chứa 1-10 hạt hình thấu kính, 
rốn rộng và ngắn (Hình 681). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cát sâm mọc hoang tại những vùng đối núi 





Hinh 681. Cát sâm - MilleHia speciosa 
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của nhiều tỉnh miền Bắc nước ta,như Bắc Ninh, 
Bác Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Tây, Hòa 
Bình. Một số nơi trồng để lấy củ làm thuốc. Rễ 
củ đào ở những cây đã trồng được hơn một năm, 
vào thu đông, rửa sạch, thái mông, phơi hay 
sấy khô. Không phải chế biến gì khác, hoặc tẩm 
nước gừng hoặc nước mật rồi sao vàng. 
C. Thành phần bóa học 


Có ancaloit (Sở thí nhiệm được phẩm Quảng 
Châu-Nóng thôn trung thảo dược chế tế kỹ thuật 
1971, 237). 

D. Công dụng và liều dùng 

Tại nhiều vùng cát sâm được coi như là một 
vị thuốc bổ mát, do đó mới có tên sâm. Thường 
dùng trong những trường hợp suy nhược, ho, 
sốt khát nước, nhức đầu, tiểu tiện khó khăn, 
dùng riêng hay phối hợp với nhiều vị thuốc khác 


dưới dạng sắc. Môi ngày dùng 10-20g, có thể 
dùng tới 40g. 

Nhàn dân các tỉnh miền Nam Trung Quốc 
(Quảng Đông, Quảng Tây) cũng dùng làm thuốc 
chữa đau nhức thấp khớp, đau lưng, viêm gan 
mãn tính, ho. Ngày uống 40-80g dưới dạng thuốc 
sắc. 

Đơn thuốc có cát sâm dùng trong nhân dân 

Thuốc bổ dùng cho những người yếu, ho, sối 
khát nước- 

Cát sam 12g, mạch môn 12g, thiên môn 8g, 
vỏ rễ dâu 8g, nước 400ml, sắc còn 200ml chia 
ba lần uống trong ngày. 

Thuốc chữa sốt, khát nước: 

Cát sâm 12g, cát căn 12g, cam thảo 4 g, nước 
400ml, sắc còn 200ml. Chia ba lần uống trong 
ngày. 


, 


CÔNG CỘNG #b# 


Còn gọi là nguyễn cộng, lam khái liên, khổ 
đảm thảo, xuyên tâm liên, roi des amers 
(Pơndichery hồi thuộc Pháp)-green chireta (Anh). 

Tên khoa học Andrographis paniculata 

- (Burum. £.) Nees (Justicia paniculaia Bumm. Ÿ). 


Thuộc họ Ô rô Acanthaceae. 
A. Mô tả cây 


CAy nhỏ, thuộc thảo, mọc thẳng đứng, cao từ 
0,3-0,8m, nhiều đốt, rất nhiều cành. Lá mọc đối, 
cuống ngắn, phiến lá hình trứng thuôn đài hay 
hơi hình mác, hai đầu nhọn, mặt nhắn, đài 3- 
12cm, rộng I-3cm, nguyên, mềm. Hoa màu 
trắng, điểm hồng, mọc thành chùm ở nách lá 
hay đầu cành, thành chùy. Quả đài, 15mm, rộng 
3,5mm, hơi nhắn. Hạt hình trụ, thuôn dài. Mùa 
hoa 9-10 (Hình 682, Hm 24,4). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Mọc hoang dại và được trồng ở nhiều tỉnh 
miền Bắc để làm thuốc. Còn mọc ở Ấn Độ, 
Giava, Malaixia, miền man Trung Quốc (Quảng 
Châu). 


Người ta dùng rễ hay toàn cây phơi hoặc sấy 
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Hình 682. Công cộng - Andrographis paniculata 


khô. Có nơi chỉ dùng lá và cành mang lá. Thu 
hái gần như quanh năm. Nhưng thường mùa hè 
dùng lá và phần trên mặt đất của cây, mùa thu 
đông dùng rễ và toàn cây. 


C. Thành phần hóa học 

Cây này được nghiên cứu ở Ấn Độ từ lâu. 
Năm 1887, E. Pozzi đã cho biết trong cây có 
một tỷ lệ tanin khá cao tập trung ở vỏ thân, cành 
và vỏ rễ. 

Năm 1949, Sen Gupia S. B., Banariée S. và D. 
Chakravarti đã chiết được từ cây công cộng 
2,68% một chất glucozit đắng đặt tên là 
androgaphiolide (ïnd. 7. Phanrm., 11, 1949, 77?- 
78). 

Năm 1951, Kleipool và Koostermans ở 
Inđônêxia đã nghiên cứu cấu trúc chất này (Rec. 
Trav. Chim., 70, 1951, 1085-88). 


Năm 1952, Kleipool cờn phát hiện trong công 
cộng một chất không có vị đắng thuộc nhóm 
các chất lactơn và đặt tên là neoandrographiolide 
(Nature GŒr. Br., 1952, 169, 33-34). 


Năm 1952, Chakravarti Mrs D. và R. N. 
Chakravarti đã xác minh rằng andrographiolide 
là một trihydroxylacton với một nhón hydroxyl 
bậc ba. Các tác giả này đã nghiên cứu cấu trúc 
và quang phổ hấp thụ và đã bác bỏ giả thuyết 
của Guhasircar và Hoktader (J. fnd. Chem. Soc., 
16, 1939, 333) cho rằng trong androraphiolide 
có một nhóm methylendioxyÌ. 


D. Công dụng và liều dùng 


Cây này được dùng từ lâu trong nhân dân 
Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ và Inđônêxia. 


Theo tính vị ghi trong (ài liệu y học dân gian 
Quảng Châu (Trung Quốc) thì cây này có vị 
đắng, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, 


tiêu thũng, chỉ thống (giảm đau). Dùng trong 
những trường hợp ly cấp tính, viêm ruột và đạ 
dày, cảm mạo, phát sốt, viêm họng, amiđan, viêm 
phổi, dùng ngoài chữa rắn độc cắn, xường khớp 
đau nhức. 


Tại Ấn Độ cây này được dùng với tên Krariyât 
làm thuốc bổ đắng (cho nên tên Pháp của cây 
này-trong thời kỳ pondichery còn là thuộc địa 
của Pháp-là vua của thuốc đắng-roi des amers) 
dùng trong những trường hợp yếu toàn thân, yếu 
sau khi khỏi sốt, la chảy và ly. 

Ở Việt Nam, tại một số tỉnh miền Trung, nhân 
dân dùng cây này làm thuốc bổ cho phụ nữ sau 
khi đẻ xong bị ứ huyết, đau nhức tê thấp, kinh 
nguyệt bế tắc, nhọt bàm bàm ở hai bên cổ. 

Ngày dùng từ I0 đến 20g toàn cây dưới dạng 
thuốc sắc. Nếu tán bột thì mỗi lần uống 2 đến 
4g bột. Ngày uống 2-3 lần. Dùng ngoài không 
kề liều lượng, đắp lên những vết rắn cắn, nơi 
sưng tấy. 

Đơn thuốc có vị cóng cộng 

Rượu bổ kariyát: 

Rễ cây công cộng phơi khô tán nhỏ 180g, lô 
hội 30g, rượu 40° vừa đủ I lít. Ngày dùng 4 đến 
lốg rượu này trong những trường hợp yếu một, 
kém ăn. 

Thuốc hấm bổ. 


Toàn cây công cộng thái nhỏ 45g, vỏ cam và 
hạt mùi tấn nhỏ 4g, nước sôi 300ml. Mỗi lần 
uống 45 đến 60g nước hãm này. Ngày uống hai 
hay ba lần. 


CÂY CƠM NẾP 


Tên khoa học Srrobilanthes acrocephaius T. 
Anders. 


Thuộc họ Ô rô Acznthaceae. 
A. Mô tả cây 
Cây cỏ, thân mềm, mọc bò, ở mỗi mấu đốt 


thân phình lên. Lá mọc đối, mép khía rằng cưa 
trờn và nhăn nhẹo, hai mặt đều có lông thưa, để 


héo có mùi thơm như mùi cơm nếp (do đó có 
tên). Hoa trắng, mọc thành bông ở kẽ lá hay đầu 
cành. Mùa hoa quả: tháng 3-5 (Hình 683). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây mọc hoang đại thành bãi dưới tán rừng 
thưa, nơi ẩm mát. Người ta dùng toàn cây, trừ 
bỏ rễ, cắt thành từng đoạn, phơi hay sấy khô. 
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Mùa thu hái gần như quanh năm, nhưng tốt nhất 
vào mùa hè. 


C. Thành phần hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 

D. Công dụng và liều dùng 

Dùng làm thuốc lợi sữa, bồi dưỡng cho phụ 


nữ sau khi đẻ: Ngày dùng 15-30g dưới dạng 
thuốc sắc. 


Còn dùng làm thuốc an thần, chữa đau đầu 
khó ngủ. 


Dùng ngoài: Giã nát dùng riêng hay phối hợp 
với một số cây thuốc khác để bó gãy xương. 


Chủ thích: Tuy mang tên cơm nếp nhưng 
nhân dân hầu như không dùng làm thơm thức 
ăn vì có độc. Để làm thơm bánh kẹo người ta 
dùngcây lá đứa được giới thiệu sau đây 





Hình 683. Cây cơm nếp - Strobilanthes acrocephalus 
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CÂY LÁ DỨA 


Còn gọi là lá đứa thơm, cây cơm nếp. 


Tên khoa học là Pandanus amaryÌlƒolia 
Roxb. (Panadanus odorus Ridl). 


Thuộc họ Dứa gai Pandanaceae. 
A. Mô tả cây 


Cây mọc thành bụi, có thể cao Im, đường 
kính thân †-3cm, phân nhánh. Lá hình mũi mác, 
nhắn, xếp thành hình máng, dài 40-50cm, rộng 
3-4 cm, mép không gai, mặt dưới có màu nhạt, 
có nhiều gân cách nhau Ïmm, mùi thơm như 
mùi cơm nếp. Để khô càng thơm hơn. 

Chưa thấy cây ra hoa (Hình 684). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

CAy mọc hoang dại và được trồng đặc biệt tại 
các tỉnh phía Nam để lấy lá tươi hay khô cho 
vào thức ăn như bánh, kẹo, rượu... Tại các chợ 
của thành nhố Hỏ Chí Minh người ta thường bó 
thành từng bó gồm từ 7-10 lá, nhiều bó nhỏ bó 
lại thành bó lớn. Gần như thu hái quanh năm. 


C. Thành phần hóa học 


Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. Chỉ mới 
biết trong lá tươi hay khô (càng khô càng thơm) 
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có một chất thơm bền mùi, chịu được nhiệt. 

D. Công dụng và liều dùng 

Chỉ mới thấy nhân dân, đặc biệt nhân dân 
các tỉnh phía Nam, dùng làn thơm kẹo bánh. 
Chưa hẻ thấy ai nói gặp hiện tượng ngộ độc do 
dùng lá đứa này để làm thơm thức ăn. 





Hình 684. Cáy !4 dứa - Pandanus amaryllfolia 


DÂM DƯƠNG HOÁC j#*#W 


Dâm hương hoác (Herba Epimedii) là toàn 
cây phơi hay sấy khô của nhiều loài cây thuốc 
chỉ Epimedium như dâm dương hoắc lá to- 
Epimedium macranthum Morr-et. Decne, dâm 
đương hoác lá mắc-Epimedium sagittatum (Sieb, 
et Zucc.) Maxim. (E. sinense Sieb. ex Hance) 
hoặc cây dâm đương hoặc lá hình tim-Epimedium 
brevicornu Maxim, đều thuộc họ Hoàng liên gai 
Berberidaceae. 


Tên dâm đương hoắc là vì cây cho lá đê hay 
ăn mà lại có tính chất làm tăng ham dâm dục. 


Á. Mô tả cây 


Cả ba cây dâm dương hoắc đều là những cây 
sống lâu năm, cây dâm dương hoắc lá to và 
đâm dương hoắc lá hình tim cao hơn, đạt 30- 
40cm, còn cây dâm dương hoắc lá mác hơi thấp 
hơn 30-35cm. Lá dâm dương hoắc lá to và đâm 
hương hoắc lá mác dài 4-9cm, còn lá đâm đương 
hoắc lá hình tìm chỉ đài 2,5 đến 5cm, những chỉ 
tiết khác có thề tóm tất trong bảng sau đây: 


1. Phiến lá to, đài 4-9cm, hoa họp thành chùm, 
cuống hoa không có lông tiết. 


a. Lá 2 lần kép với 3 lá chét, hoa to, đường kính 
20mm, mỗi cụm hoa gồm 4-6 hoa, tràng có cựa đài 
-. Epunediun macranthum (Hình 685, Hm 52.4). 

b. Lá một lần kép với 3 lá chét, hoa hơi nhỏ, 
đường kính 6-8mm, cụm hoa gồm nhiều hoa, 
tràng có cựa ngắn hay như không có cựa..... 
Epimedium sagittatum. 

2. Phiến lá nhỏ, đài 2,5-5cm, cụm hoa họp 
thành tán tụ, cuống hoa có lông tiết rõ..... 
Epimedium brevicornu. 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cả ba cây dâm dương hoác hiện chưa thấy 
có ở nước ta, toàn bộ vị dâm dương hoặc hiện 
còn phải nhập của Trung Quốc. Tuy nhiên căn 
cứ vào sự phân bố của cây này tại một số tỉnh 
miền nam Trung Quốc như Quảng Đông, Quảng 
Tây, Phúc.Kiến (dâm dương hoắc lá to), Vân 
Nam (đâm đương hoắc lá mác), Quâng Tây (dâm 
dương hoác lá hình tìm) chúng ta có thể đặt vấn 
để phát hiện những cây này ở một số ủnh biên 
giới phía bắc nước ta như Lào Cai, Hà Giang, 
Cao Bằng, Lạng Sơn. 





Hình 685. Dam đương hoắc - Epimedium macranthum 


Vào mùa hạ và thu, hái lấy toàn bộ cây, cắt 
bỏ rễ, mang về rửa sạch, phơi hay sấy khô. 
Không phải chế biến gì đặc biệt. 


C. Thành phản hóa học 


Trong thân và lá có flavonozit gọi là icariin 
C..H,,O,,. Khi thủy phân sẽ cho icaritin 
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Trong thân rễ chứa đesoxymetylicariin và 
magnoflorin C.H,O,N. 
Trong lá còn chứa tính dầu, ancola xerylic, 
heptriacontan, phytosterla và một chất flavonozit 
C,,H,,O,„ có độ chảy 273,4°C thủy phân cho 
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Theo sự nghiên cứu của hệ được Viện y học 
Bác Kinh (1958) thì trong dâm đương hoác lá to 
có 1,97% saponozit, trong đâm dương hoắc lá 
mác có 2,58% saponozit và một ít ancaloit, nhưng 
các tác giá không thấy cho phản ứng flavonozii. 

D, Tác dụng dược lý 


Liều thấp và liều cao dâm dương hoắc lá to 
đều có tác dụng hạ huyết áp, với liều nhỏ có tác 
đụng xúc tiến bài tiết nước tiểu nhưng với liều 
lớn lại có tác dụng ức chế. 


E. Công dụng và liều dùng 


Dâm đương hoắc còn mới được dùng trong 
phạm vi nhân đân, đựa vào nhận xét con dê thích 
ăn và có tác dụng kích thích tính dâm dục. 


Theo ¿ai liệu cổ, dâm dương hoắc có vị cay, 
tính ôn, vào hai kinh can và thận, có tác đụng 
bổ can thận mạnh gân cốt, trợ dương ích tỉnh, 
khứ phong thắng thấp, thường dùng làm thuốc 
bổ can thận, mạnh gân cốt, chống liệt đương, 
lưng gối mỏi đau, chân tay bải hoải. 

Thường dùng làm thuốc bồ thận, giúp sự giao 
cấu, chữa liệt đương, ít tỉnh dịch với Hếu 4 đến 
12g dưới đạng thuốc sắc hay ngâm rượu. 

Khi dùng người ta thường chế đâm dương 
hoắc với mỡ đê như sau: Dâm dương hoắc lkg, 
mỡ dê 250g. Đem đun mỡ đê cho nóng chảy 
nước, gạn bỏ bã (tóp mỡ), cho dâm đương hoác 
thái nhỏ vào, đảo cho thấm hết mỡ dê vào sao 
khô mà đùng. 


Đơn thuốc có đám dương hoắc 


Chữa liệt đương: Dâm đương hoắc 8g, sinh 
khương 2g, cam thảo lg, nước 600ml. Sắc còn 
200m1 chia ba lần uống trong ngày. 


DÂU RƯỢU 13 


Còn gọi là dâu tiên (Quảng Bình-Vĩnh Linh), 
giang mai, thanh mai (Trung Quốc). ko mak 
ngam, kom gam (Lào). 

Tên khoa học Äfyrica rubra Sieb. et Zucc. 

Thuộc họ Dâu rượu Myricacede. 


Tên thanh mai thường chỉ thấy ghi trong một 
số sách thực vật, có lẽ dựa theo tên Trung Quốc 
của cây. TYên thực tế điểu tra trong nước, chúng 
tôi hầu như chưa thấy nơi nào nhân dân gọi cây 
này là cây thanh mai, mà thường chỉ gọi là cây 
đâu, cây dâu rượu hay cây dâu tiên. Cho nên 
chúng tôi chọn tên này là chính. Tên họ do đó 
cũng đổi lại là họ Dâu rượu. 

A. Mô tả cây 


Cây nhỏ cao 0,4-0,5m nhưng cũng có thể cao 
tới im. Thường xuyên tại những đổi núi chỉ 
thấy cao 40-50cm. Cành nhỏ thường có phủ lông 


tơ. Lá xanh tươi quanh năm, khi còn non hay ở 
những cành non thì có phiến lá to, hơi mềm, 
nhưng trên những cành già phiến lá nhỏ hơn và 
đai cứng. Phiến lá to đài 5-12cm, rộng 2-3cm, 
phiến lá nhỏ chỉ dài 2-3cm, rộng 8-10cem. Mép 
phiến lá non có răng cưa rõ, phiến lá già răng 
cưa không rõ. Cuống không rõ hoặc rất ngắn, 
dài 2-10mm. Hoa khác gốc: Hoa đực gầy, thưa 
hoa, hoa cái mọc thành hình đuôi sóc đài I- 
5cm. Quả đường kính 5mm đến lcm khi xanh 
có màu xanh, khi chín màu đỗ tím, trên mặt rất 
nhiều gợn thoạt trông giống như quả kép của 
quả dâu tầm (có lẽ vì vậy mà nhân dân gọi là 
quả đâu). Hạch dày nước và cứng, mọng nước, 
màu tím đỏ rất đẹp. Mùa hoa: tháng 10 - 11, 
mùa quả l1-I (Hình 686). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 
Cây mọc hoang tại nhiền tỉnh ở miền Bắc nước 





Hình 686. Dâu rượu - Myrica rubra 


ta, nhiều nhất tại một số tỉnh miền Trung như 
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 
Thiên, Vĩnh Linh, vùng Langbiang. Nhưng 
thường chỉ thấy ở Quảng Bình nhân dân khai 
thác dùng trong nước và xuất khẩu. 

Còn thấy mọc ở Ân Độ, Malaixia, miễn nam 
Trung Quốc, Nhật Bản. 

Vào mùa quả chín (tháng 12-3) ở Quảng Bình 
nhân đân thu hái về (đặt nón vào phía dưới cây, 
tuốt quả cho rụng vào nón) phơi khô, sau đó 
đem đồ cho chín rồi phơi khô lại. Đồ như vậy 
để được lâu không bị mọt. 


C. Thành phần hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. Sơ bộ nghiên 
cứu thấy trong quả xanh có axit hữu cơ, tanin, 
vitamin C, trong quả chín có đường, sắc tố 
anthoxvan. 

Vỏ cây chứa myrixetin C.,H,,O,, myrixitrin 
C..H,O,, (Lưu Mê Đạt Phu và cộng sự-Hòa hán 
được đụng thực vật 1959, 353) và 11% tanin 
(Trung dược chí 1961, 1295, 105%) 

Quả chứa 7-10% đường, 0,5-1% axit hữu cơ 
và rất ít myrixetin (Lưu Mê Đạt Phu-như trên) 


Lá chứa 0,02-0,03% tỉnh đầu, 12,9% tanin 
(C. A. 1955, 49, 4233dđ) và taraxerol. 





Myrixetin R=H 


Myrixtrin = R= rhamnoza 


D. Công dụng và liều dùng 
Dâu rượu được thấy ghí dùng làm thuốc đầu 


tiên trong “Khai Tống bản thảo” sau đến “Bản 
thảo cương mục” với tên giang mai. 

Trong tài liệu cổ ghi giang mai có vị chua, 
ngọt, tính bình, có tác đụng lý khí, tán ứ, thanh 
thấp nhiệt. 

Toàn năm có thể thu lấy vỏ rễ hay vẻ thân, 
dùng tươi hay khô. Vào mùa hạ thu lấy quả phơi 
khô. Chữa đau bụng, ly. Ngày dùng §-12g vỏ 
khô sắc với nước uống trong ngày. Còn dùng 
chữa lờ ngứa: Dùng vỏ thân hay vỏ rễ sắc nước 
rửa nơi lở ngứa. 

Trong nước ta cho đến nay thấy ít được dùng 
làm thuốc. Thường đến mùa quả chín, trẻ con 
hái ăn hoặc bán để chế rượu uống: Quả chín hái 
về rửa sạch, cho thêm ít đường, thêm ít men 
rượu vào để trong vài ngày men rượu chuyển 
đường trơng quả và đường thêm vào thành rượu, 
rượu này hòa tan các chất trong quả trơng đó có 
các sắc tố anthoxyan làm cho rượu có màu tím 
đỏ đẹp, vị hơi chua và ngọt trông như rượu vang. 
Có khi người ta mua quả về cho thêm rượu vào 
ngâm. Cũng có khi chế thành mứt. 

Trước cách mạng Tháng Tám, Quảng Bình 
khai thác quả chín phơi khô rồi xuất sang Trung 
Quốc hoặc đưa vào Sài Gòn-Chợ Lớn, tại đây 
người ta chế thành mứt hay thành rượu gọi là 
rượu Giang mai. Ngay tại Quảng Bình người ta 
chế thành rượu với tên rượu đâu đùng tại chễ 
hay xuất khẩu. 

Tại Trung Quốc người ta dùng qud chữa ho, 
chữa đau đạ đày. Còn dùng chữa ia chảy, ly. 


Hạt được dùng chữa mổ hôi chân nhiều quá. 


vỏ thân và vỏ rễ dùng dưới dạng sắc để chữa 
vết loét ngoài da, hoặc ngộ độc do thạch tín. 

Tại Ấn Độ, Nhật Bản người ta dùng những 
cây to để làm nguyên liệu tanin, nhuộm màu 
vàng, duốc cá. 


Xem vậy chúng ta chưa chú ý tận dụng các 
bộ phận của cây này. Như trên đã nói chỉ mới 
thấy ở Quảng Bình người ta thu mua một số rất 
ít quả chín để dùng trong nước và xuất khẩu. 


Cần chú ý sử dụng tốt hơn một tài nguyên rất 
sắn ở nước ta, đặc biệt ờ Quảng Bình và Vĩnh 
Linh. 


Chủ thích về tên khoa học: 


Theo những tài liệu cũ thì tên khoa học của 
cây này là Mirica sapida Wall., nhưng đối chiếu 
với những cây chúng tôi thu được mẫu vật ở 
Quảng Bình thì thấy nhiều phần thuộc loài 
Myrica rubra hơn. Cân chú ý kiểm tra lại. 


ĐẠITÁO *Xx## 


Còn gọi là táo tàu; táo đen, táo đò. 
Tên khoa học Zizyphus sưiiva MIII. 
Thuộc họ Táo R#hamtnacecae. 


Đại táo (Fructus Zizyphi) là quả chín phơi hay 
sấy khô của cây táo tàu. Đại táo cho tới nay còn 
hoàn toàn phải nhập. 


A. Mò tả cày 


Đại táo là một cây nhỡ hay cây to, có thể cao 
tới lŨm. Lá mọc so le, lá kèm thường có dạng 
thành gai. Cuống lá ngắn 0,5-Icm, phiến lá hình 
trứng, đầu hẹp lại, dài 3-7em, rộng 2-3,5cm, 
mếp có răng cưa thô, trên mặt rõ 3 gân chính, 
gân phụ cũng nổi rõ. Hoa nhỏ, mọc thành tán ở 
kế lá, mỗi tấn gồm 7-8 hoa. Cánh hoa màu vàng 
xanh nhạt. Đài, tràng và nhị đều 5, Quả hạch 
hình cầu hay hình trứng, khi non có màu nâu 
hoặc xanh nhạt, khi chín có màu đỏ sẵm. Vỏ 
quả mẫm vị ngọt. Mùa hoa tháng 4-5, mùa quả 
tháng 7-9 (Hình 687). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cho tới nay, đại táo ta dùng vẫn hoàn toàn 
phải nhập của Trung Quốc. Tại trung Quốc, đại 
táo nhiều nhất ở Hà Bác, Hà Nam, Sơn Đông, 
Phúc Kiến, Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Vân Nam. 
Mấy năm gần đây, Trung Quốc có giúp ta đi 
thực một số cây táo này. Đang thí nghiệm. 


Vào tháng 9, quả chín hái về phơi hay sấy 
khô là được. Thường chọn những quả mẫm, 
hạch nhỏ, vị ngọt, màu đỏ được coi là tốt. 
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C. Thành phần hóa học 


Trong đại táo có 3,3% prơtit, 0,4% chất béo, 
73% hydrat cacbon, 0,061% canxi, 0,055% 
photpho, 0,0016% sát, 0,00015% caroten, 
0,012% vitamin C (theo Bảng thành phần thực 
vật của Viện nghiên cứu vệ sinh trung ương- 
Trung Quốc, 1957). 





Hình 682. Đại táo - Zizyphus sativa 


D. Công dụng và liều dùng 


-Đại táo là một vị thuốc rất phổ biến trong các 
đơn thuốc. 


Theo (ải liệu cổ đại táo vị ngọt, tính ôn, vào 
hai kinh tỳ và vị. Có tác dụng bổ tỳ, ích khí, 
đưỡng vị sinh tân dịch, điểu hoa doanh vệ, hòa 
giải các vị thuốc khác. Dùng chữa tỳ hư sinh 
tiết tả, các bệnh do đoanh vệ không đều hòa. 
Phàm đau răng, đờm, nhiệt, trung mãn (trong 
đầy) không nên dùng. 


Thường dùng hiện nay trong hầu hết các đơn 


thuốc, môi ngày cho nống từ 5 đến 10 quả làm 
thuốc bổ tỳ vị, nhuận phế, chữa ho, điều hòa khí 
huyết. 

Đơn (thuốc có đại táo 

Chữa sau khi sốt khỏi, miệng khô, cổ đau, 
hay ngư: Đại táo 20 quả, ô mai 10 quả, hai thứ 
giã nát, nhào mật mà ngậm trong nhiều ngày. 

Phụ nữ có thai hay đau bụng: Đại táo 14 quả 
đốt ra than cho uống. 

Trẻ con cam tấu mã: Đại táo 1 quả, hoàng bá 
6g. Hai vị đốt ra than. Tán nhỏ. Sát vào răng. 


ÔMÔI 


Còn gọi là bọ cạp nước, bồ cạp nước, cây cốt 
khí, cây quả canhkina, sac phlê, krêête, rịch 
chopeu (Cămpuchia), brai xiêm, may khoum 
(Viên chăn). 

Tên khoa hợc Cassỉ(4 grandis L. 

Thuộc họ Vang Caetsalpiniaceae. 

A. Mô tả cây 

Cây to cao 7 đến 15m. Vỏ thân nhẵn, cành 
mọc ngang. cành non có lông màu rỉ sắt, cành 
già màu nâu đen. Lá có kích thước lớn, kép lông 
chim gồm 5-16 đôi lá chét hình hơi quả trám, 
dài 7-12cm, rộng 4-Rcm có phủ lông mịn. Cụm 
hoa mọc thành chùm thưa, thõng, dài 20-40cm. 
Hoa màu hồng tươi. Quả hình trụ cứng, cong 
lưỡi liễm, màu nâu đen nhạt, dài 20-60cm, rộng 
2-3cm, cuống ngắn, không mở, đầu có mỏm 
nhọn, nhỏ. Quả được phan chia thành 50-60 ngăn 
nhỏ phân cách nhau bởi những lớp màng mỏng 
màu trắng nhạt, trong chứa một thứ cơm mềm, 
đặc sến sệt, màu nâu đỏ hay nâu đen, vị ngọt, lúc 
tươi hơi có vị chua, khi khô có màu sẫm. Trong 
mỗi ngăn có chứa một hạt dẹt cứng màu vàng. 
Khí chín khô long ra, lúc lắc quả có tiếng kêu 
đặc biệt. Mùa hoa quả: tháng 5-10 (Hình 688). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây ð mai mọc hoang ở miền Nam nước ta. 
Được trồng nhiều ở một số nơi ở miền Bắc nước 
ta. 


Gân đây, mật số nơi ở miễn Bắc thường hái 





Hình 688. Ô mới - Cassia grandis 


quả chín về dùng với tên quả “canhkina”, có lẽ 
vì thấy rượu ngâm quả này có màu đỏ như màu 
rượu canhkina. Mùa quả vào thu đông. Hái về 
bỏ vỏ, bỏ nhân, chỉ lấy cùi ngâm rượu. 

Ngoài ra còn dùng lá, vỏ thân và vỏ rể. 

C. Thành phần hóa học 

Trong cơm quả có đường, chất nhây, tanin, 


$4p0nin, 01ala! canxi, anthragplicoi!, sắp, tỉnh 
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dầu và chất nhựa. trong hạt chứa chất béo. 

Trong /4 cố anthraglucozit và flavonozIt. 

D. Công dụng và liều dùng 

Ouảd dùng sống chữa táo bón, với liều 4-6g 
(nhuận) hoặc 10-20g (tẩy). Ngâm rượu uống 
làm thuốc tiêu, bổ giúp ăn ngon cơm, đỡ đau 
lưng, đau người. 

Nếu nấu cơm và hại (Ikg) với 1 lít nước rồi 


lọc và cô cách thủy đến thành cao thì dùng để 
làm thuốc chữa đau lưng, đau người, nhuận tràng 
hay tẩy hoặc chữa ly, ỉa chảy với liều 5-15g. 

Lá tươi giã nát vắt lấy nước xát vào nơi hắc 
lào, có thể sắc uống chữa đau lưng. nhuận tràng. 
Ngày uống J5-20g lá. 


Vỏ thân được nhân đân Cămpuchia dùng đáp 
lên nơi rắn và bọ cạp cắn. 


SÂM CAU 1it3# 


Còn gọi là ngài cau. 

'Tên khoa học Curculigo orchioides Gaertn. 
Thuộc họ Thủy tiên Amaryilidaceae. 

A. Mô tả cây 


Cỏ cao 40cm hay hơn, thân ngầm hình trụ 
dài. Lá hình mác hẹp hai đầu nhọn, dài I5- 
40cm, rộng 12-35mm, cuống đài lŨcm, trông 
gần giống lá cau. Hoa màu vàng mọc thành 





Hình 689. Sâm cau - Curculigo archioides 
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từng cụm 3-5, không cuống trên một trục ngắn, 
nằm trong bẹ lá. Quả nang, thuôn đài 12-15mm, 
hạt 1-4 phình ở đầu, phía đưới có một phần phụ 
hình h°ềm (Hình 689). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Sâm cau mọc phổ biến ở nhiều tỉnh miền Bắc 
nước ta. Còn thấy mọc cả ở Cămpuchia, Án Độ, 
Malaixia, Thái Lan, Trung Quốc và Philipin. 


Một số vùng đào rễ về rửa sạch, thái mỏng 
phơi hay sấy khô làm thuốc. Không phải chế 
biến gì khác. 


C. Thành phần hóa học 
Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 
D. Công dụng và liều dùng 


Một số vùng dân tộc ít người ở nước ta đùng 
rễ cây này làm thuốc bổ cho nên mới gọi là 
sâm, rồi vì lá giống lá cau cho nên có tên sâm 
cau. Tại Ấn Độ, rễ cây này cũng được coi là 
một vị thuốc bổ. Ngoài ra người ta còn dùng 
chữa ho, trĩ, vàng da, đi ia lỏng, đau bụng, lậu. 
Dùng ngoài giã nát đấp lên nơi ghẻ, lở loét 


Uống trơng: Mỗi ngày uống 6-12g dưới dạng 
thuốc sắc hay ngâm rượu. 


Đơn thuốc có sâm cau dùng ong nhân dân 


Chữa phong thấp, lưng lạnh đau, thân kinh 
suy nhược, liệt dương: Sâm cau thấi mông, sao 
vàng 50g, rượu trắng 650ml. Ngâm trong vòng 
7 ngày hay hơn. Mỗi ngày uống hai lần, vào 
trước hai bữa ăn chính, mỗi lần một chén nhỏ 
chừng 25-30ml. 


SƠN THÙDU u#®& 


Còn gọi là sơn thù, thù nhục, táo bì, 
Tên khoa học Cornus øfficinalis Sieb. et 2uce. 
Thuộc họ Sơn thù du Cornaccae. 


Cây sơn thù du cho vị thuốc gọi là sơn thù 
hay sơn thù du (Eructus Cormi) là quả khô của 
cây sơn thù. 


A. Mô tả cây 


Cây nhỏ cao chừng 4m, vỏ thân xám nâu, cành 
nhỏ không có lông. Lá đơn, mọc đối, có cuống 
ngắn, phiến lá hình trứng đài 5-7cm, rộng 3-4,5 
cm, đầu nhọn, đáy tròn, mép nguyên, 5-7 đôi 
gân phụ. Hoa nở trước lá, mọc thành tán. Hoa 
nhỏ, màu vàng, 4 lá đài, 4 cành tràng, 4 nhị, bầu 
hạ. Quả hạch hình trái xoan, dài 1,2-1,5cm, 
đường kính 7mm, khi chín có màu đỏ tươi, nhắn, 
nhưng khi khô nhãn nheo hình mạng, cuống 
quả đài 1,5-2cm. Hạch hình trứng. Mùa hoa tháng 
3-6, rùa quả tháng 8-10 (Hình 690). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Vì sơn thù du hiện còn hoàn toàn phải nhập 
chủ yếu của Trung Quốc. 


Tại Trung Quốc cây này mọc hoang và được 
trồng ở Thiểm Tay, Hà Nam, Sơn Đông, An Huy, 
Triết Giang, Tứ Xuyên. VỊ thuốc là quả đã loại 
hạt rồi phơi hay sấy khô. Dùng với tên sơn thù 
nhục hay du nhục và theo Trung được chí thì vị 
thuốc xuất khẩu với tên :4o bì. Tại nước ta, một 
số người dùng thịt quả táo hay táo chua thay 
cho vị sơn thù phải chăng vì tên gọi này? Thực 
tế ta thấy đây là quả của hai cây xa hẳn nhau về 
thực vật. Cần chú ý phân biệt và cố đặt vấn để 
đi thực cây sơn thù. Tại những nơi có sơn thù 

. mọc ở Trung Quốc, vào các tháng 10-11 người 
ta thu hoạch lấy quả, cho vào giá tre hong cho 
khô rồi bóc bỏ hạt, rồi tiếp tục sấy cho khô hẳn. 
Laại này tốt hơn. Vì có nơi hái quả về đem đồ 
cho hơi chín hay cho vào nước sôi trong 10 phút 
rồi lấy ra bóc bỏ hạt. Loại này thịt mỏng và được 
xem như chất lượng kém hơn. loại trên. Vị thuốc 
dai, khó xé, vị chua, nhưng hơi chát và đắng, 
Trên thị trường người ta cho những quả sạch 
hết hạt, thịt dày, màu hồng, không bị cháy đen, 
vị chua là loại tốt. 





Hình ó90. Sơn thủ du - Cornus officinalis 


C. Thành phần hóa học 


Theo kết quả nghiên cứu của hệ dược Viện y 
học Bác Kinh, 1958 thì trong sơn thù du có 
13% sapơnozit, phản ứng tanin. Theo một tài liệu 
khác thì trong sơn thù du có các axit hữu cơ 
(axit galic, axit malic, axit tactic) và một chất 
có tỉnh thể và có độ chảy 245°C, phản ứng axit, 
ngoài ra còn chứa một glucozit gọi là cocnm. 

Trong quả có morronizit C,H Ô,, 7 
metylmorronizit C.H,O,,, sworozit C,,H,O,, 


loganin C..H,,O,; (Dược học tạp chí, 1973, 93, 
30). 


Ngoài ra còn axit ursolic, aXit tactric, aXIt 
malic, axit gallic và ước chừng 13% saponin. 
(Trung được chí, 11, 1961, 7) 

Lá chứa longixerozit, secologanin C„H,O,; 
(Jensen S.R. et al. Phytochemistry, 1973, 12, 
2064). 


Trong lá tươi phát hiện thấy vitamin E và C. 
D. Tác dụng dược lý 
Theo báo cáo của D. V. Lebedev thì rễ, thân 
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và hoa sơn thù du có tác dụng kháng sinh, nhất 
là đối với nhóm vi trùng thương hàn và ly. 


Theo Lưu Thọ Sơn (Trung được nghiên cưu 
văn hiến trích yếu, 1963, 56) sơn thù du có tác 
dụng lợi tiểu và hạ huyết áp. 


Gan H. Z. và cộng sự (Science, 1949, 110, 
11) còn thấy dịch chiết nước có tác đụng ức chế 
đối với vi trùng S!2phyllococ aureus. 


E. Công dụng và liều dùng 


Theo rải liệu cố, sơn thù du có vị chua, sấp, 
tính hơi ôn, vào hai kinh can và thận. Có tác 
dụng ôn bổ can thận, sáp tính, chỉ hàn (làm cho 
tỉnh khí bền, cảm không ra mồ hồi). Thường 
dùng chữa đi tỉnh, tiểu tiện ra tỉnh địch, tiểu tiện 
nhiều lần, kinh nguyệt không đều, không ra, 
mồ hôi trộm. 

Hiện nay thường người ta vẫn dùng sơn thù 
du theo những kinh nghiệm cổ trong những đơn 
thuốc gồm nhiều vị như bài thuốc lục vị hay iục 
vị địa hoàng hoàn để chữa những người tỉnh 
khí không kiên, hay đi tiểu, tai ù điếc đo tuổi 
già hay đo thạn kém, mắt vàng đo can hư. Ngoài 
ra theo nghiên cứu mới, người ta còn dùng vỏ 
cây sơn thù du chữa sốt rét, vị sơn thù du làm 
thuốc thu liễm, thuốc bổ. Mỗi ngày dùng 6 đến 
12g dưới dạng thuốc sác hay thuốc ngâm rượu 
dùng riêng hay phối hợp với nhiều vị thuốc khác. 


Đơn thuốc có sơn thù du trong nhân dân 
Chữa thân hư, tại ù: 


Sơn thù đu, thạch xương bồ, địa hoàng, cam 
cúc hoa, hoàng bá, ngũ vị tử, các vị đều nhau 
6g sắc uống hằng ngày hay ngâm rượu uống. 
Ưống trong thời gian 15 hôm lại nghỉ 10 ngày 
rồi uống tiếp 3 đến 5 lần. 

Chữa dau xương óc: 


Theo quan niệm trong đông y, óc là bể chứa 
tủy có đầy thì mới khỏi đau: Sơn thù du, sữa 
người, sa uyễn, tật lê, thục địa hoàng, nhân sâm, 
mạch môn, ngưu tất, cam cúc hoa, các vị bằng 
nhau, mỗi vị 4g, sắc uống hàng ngày. Uống luôn 
trong 2Ô ngày. 

Lục vị địa hoàng hoàn: 

Xem vị thục địa 

Chủ ý: 

, Tại Trung Quốc, vùng Sơn Đông, có lẽ do vì 
hình thức quả gần giống nhau cho nên người ta 
đã dùng quả một loại hoàng liên gai (Berberis) 
làm sơn thù du, tại Vân Nam người ta còn dùng 
quả một cây khác thay làm sơn thù nhưng các 
tác giả Trung Quốc cũng chưa có địp xác định 
tên khoa học vì vị sơn thù còn phải nhập của 
Trung Quốc cho nên kể lại đây để khi mua đùng 
cần kiểm tra thực giả. 


THANH THẤT 


Còn gọi là bụt, bông xướt, càn thôn. 

Tên khoa học Ailanthus maiabarica DC. 

Thuộc họ Thanh thất: Smarubaceae. 

A. Mô tả cây 

Thanh thất là một cây gỗ lớn. Lá kép lông 
chim lẻ, kích thước lớn, đài 0,6-lm thường tập 
trung ở gân ngọn cành, đứng dưới nhìn lên 
trông như những tán nhỏ có hình như mạng 
nhện. Lá chét lệch, hơi cong lưỡi liềm, lá già 
trước khi rụng có đỏ tiết Hoa mọc thành xim 
đơm, xếp thành chùy ở kẽ lá, dài 20-25cm. Quả 
có cánh đài 7-§cm, rộng I§mm, mang một hạt 
Ờ giữa quả. Hạt tròn và dđẹt. Thoạt nhìn qủa ta 
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có thể nhằm với quả của một chi Dzibergia họ 
cánh bướm (Hình 691). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây mọc hoang đại trơng những rùng các tỉnh 
Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà 
Tĩnh. Trước đây người ta trồng ngay gần Hà Nội 
để lấy lá nhuộm đen satanh. Còn mọc ở Án Độ. 


Chủ yếu được khai thác như một loại cây gỗ 
tốt. Để làm thuốc ta có thể đùng vỏ và lá phơi 
hay sấy khô. 


C. Thành phần hóa học 
Trong vỏ thân mùi thơm, vị rất đắng có một 


chất giống như nhựa màu đỏ nhưng không tan 
trong rươu, trong éte và trong nước. Khi khía vỏ 
người ta được một thứ nhựa màu đỏ nâu, hay 
xám dẻo, mùi thơm, tại Ân Độ người ta gợi là 
matipau]a. Khi đốt tỏa ra mùi thơm dễ chịu, do 
đó An Độ xem nhựa này là một chất thơm quý 
và đắt, 


D. Công dụng và liều dùng 


Vỏ và iá được dùng làm thuốc bổ đắng dùng 
trong những trường hợp kém ăn, phụ nữ sau khi 
đẻ, còn có tác dụng chữa sốt. 


Có thể dùng chữa ly. Môi ngày dùng 4 đến 
10g vò dưới dạng thuốc sắc hay ngâm rượu. 





Hình 691. Thanh thất - Ailanthus malabarica 


THỔ TAMTHẤT +tÿ+ 


Còn gọi là nam bạch truật, tam thất giả, bầu 
đất dại, ngải rét (Sađec), dru baba cao (Phan 
Rang), kuê mang (Nha Trang). 


Tên khoa học ỞƠynura pseudochina ĐC. 
(Cacalia bulbosa Lour). 


Thuộc họ Cúc Asteraceae (Composirae). 
A. Mô tả cây 


Cây mọc thẳng, đứng nhấn, có rễ củ tròn, 
mâm. Lá mọc ở gốc, hình bầu dục thuôn đài, 
đầu tù,-phía gốc lá hẹp lại gần như nguyên hay 
lượn sóng hoặc xẻ lông chim, dài 10-1 5cm, rộng 
1,5-5cm. Cụm hoa hình đầu màu vàng, 1-5 mọc 
thành ngù ở ngọn. Tổng bao có lá bắc phía ngoài 
4mm, phía trong IŨmm. Quả bế hình trụ, trên 
đỉnh và gốc có một đĩa, dài 25mm (Hình 692). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Mọc hoang dại ở nhiều tỉnh nước ta, một số 
nơi trồng với tên thổ tam thất, nam bạch truật, 
bạch truật nam. Chủ yếu người ta đào lấy củ, 
rửa sạch đất cát, cất bỏ rễ con rồi phơi hay sấy 
khô hoặc thái mỏng phơi hay sấy khô. Một số 
nơi dùng lá tươi làm thuốc. 


C. Thành phản hóa học 
Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 


D. Công dụng và liều dùng 


Rẻ củ thái mỏng phơi hay sấy khô tán nhỏ 
sắc uống cho phụ nữ mới sinh nở, làm thuốc bồ 
và điều kinh. Người ta còn dùng để chữa sốt. 
Ngày đùng 6-12g. 





Hình 692 Thổ tam thất - Gynura pseudochina 
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Lá giã nát đắp lên các mựn nhọt cho tan. Nước 
sắc lá đùng ngậm chữa đau họng. 


Chủ thích: 


Rễ củ cây này thường được dùng với tên ram 
thát hay bạch truật. Sự thực tam thất lá rẻ củ 
của cây Panav pseudoginsenp thuộc họ Ngũ gia 
bì Araliaceae có mọc ở những vùng núi cao 
lạnh nước ta; bạch truật là củ của cây bạch truật 
Atractylodes macrocephala Koidz, mới di thực 
được nhưng chưa phát triển lớn, do đó hiện ta 


còn phải nhập của nước ngoài (xem những vị 
này). 

Trong nhân đân còn dùng với tên tam thất: 
củ của những cây Š¡ahiianihus thorelli Gagnep 
(tam thất nam) và cây Kaempferia rotunda L. 
(ngải máu) đều thuộc họ Gừng Zineiberaceae. 
Đáng chú ý là cây tam thát gừng được nhân dân 
miền nam Trung Quốc cũng dùng với tên khương 
tam thất (tam thất gừng) để chữa đau xương, 
nôn ra máu, kinh nguyệt quá nhiều (ngày dùng 
6-IOg dưới đạng sắc hay ngâm rượu). 


TỎA DƯƠNG tĂfễ 


Còn gọi là củ gió đất, củ ngọt núi, hoa đất, 
cu chó, cây không lá, xà cô. 

Tên khoa học Balanophora sp. 

Thuộc họ Gió đất Baianophoraceae. 

A. Mô tả cây 

Loại cây cỏ trông như một cây nấm, màu đò 
nâu sẫm, cấu tạo bởi một cán hoa lớn, trên mang 
hoa dày đặc, có mo bao bọc, màu tím, mùi hôi. 
Cán hoa nạc và mềm, đạng thay đổi, sản sùi, 
không có lá, Hoa đực và hoa cái riêng, cùng gốc 


hay khác gốc. Cum hoa đực hình trụ dài 10-15cm, 
'cụm hoa cái hình đâu, đài 2-3cm (Hình 693). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Tỏa dương thường mọc và sống ký sinh trên 
những rễ của những cây gốc lớn trong rừng sâu 
ầm thấp. Thường gặp ở Hà Tay, Hòa Bình, Lào 
Cai, Yên Bái. Mùa hoa vào tháng 10-2. Thường 
vào mùa này người ta mới dễ phát hiện. Tại một 
số địa phương vào gần địp tết nguyên đán, nhân 
dân gịa phương đi thu hái đem vẻ rửa sạch, thái 
mỏng, sao cho khô để đành. 


C. Thành phần hóa học 


Chưa thấy tài liệu nghiền cứu. Sơ bộ chỉ thấy 
có nhiều chất màu anthoxyanozit. 


D. Công dụng và liều dùng 
Nhân dân dùng vị tỏa dương làm thuốc bổ 
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Hình 693. Tỏa dương - Balanophora sp 


máu, kích thích ăn ngon miệng, hồi phục sức 
khỏe, còn đùng chữa nhức mỏi chân tay, đau 
bụng. hồi phục sức khỏe cho phụ nữ sau khi 
sinh nở. 


Dùng dưới dạng thuốc rượu: Vị tỏa dương 
thái mỏng ngâm rượu: 1 phần tỏa đương, 5 phần 
rượu 35-40°. Ngâm trên một tháng mới sử dụng. 
Rượu có màu, đỏ sẩm, vị hơi đắng, chát. Có thể 
thêm đường hay mật ong cho dễ uống. Ngày 
uống hai lần vào trước bữa ăn, mỗi lần một chén 
con (chừng 30ml). 


VÚ BÒ +#1B 


Còn gọt là vú chó. 

Tên khoa học Ƒicus heterophyllus L. 

Thuộc họ Dâu tằm Møraceae. 

A. Mô lả cây 

Vú bò là một cây nhỏ, thuộc thảo cao 1-2m, 
sống lâu năm, cành thưa. Lá mọc so le, phiến lá 
chia 3-5 thùy, có khía răng cưa. Mặt lá nhấp, 
gân nổi rô. Hoa mọc ở nách lá. “Quả” thực ra là 
cụm hoa đặc biệt, gồm đế cụm hoa lõm hình cái 
chén gần kín miệng, ở trong chứa hoa. Quả thật 
thuộc loại quả hạch con, chứa trong đế cụm hoa 
(mà ta vẫn gọi nhầm là hạt), hình cầu, đường 
kính 1Ömm, đầu quả có một núm nhỏ màu đỏ 
giống như đầu vú con bò hay con chó do đó có 
tên (đừng nhầm với đây vú bò là loại đây leo 
còn có tên là hà thủ ô trắng- xem chữ này). Toàn 
cây có nhựa mủ trắng (Hình 694). 

B. Phán bó, thu hái và chế biến 

Thường mọc hoang ở kháp những vùng đổi 
núi nước ta. Người ta đùng rễ, nhựa mủ và toàn 
cây. Thường rê đào vẻ, thái mỏng, phơi hay sấy 
khô. Có khi sao vàng hay tắm mật sao cho thơm. 
Có khi nấu thành cao đặc mà dùng. 


C. Thành phản hóa học 
Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 
D. Công dụng và liều đùng 


Vú bò là một vị thuốc dùng theo kinh nghiệm 
dân gian. Nhân dân coi đây là một vị thuốc bố, 
dùng cho những người hư lao, bạch đới, khí hư, 
tắc tia sữa. Còn dùng ngâm rượu chữa phong 
thấp. 


Ngày dùng 10-20g đưới đạng thuốc sắc hay 
ngâm rượu. Mỗi lít rượu ngâm 100-200g rễ sao 


CA CAO 


Còn gọi là cù lắc, cacoyer. 
Tên khoa học Theobroma cacao L. 


Thuộc họ Trôm Sferculiaceae. 





Hình 694. Vú bò - Ficus heterophyÍfus 


vàng, mỗi ngày uống 15-2ÔmÌ rượu này. 

Bài thuốc có cây vú bò đùng trong nhán dân 

Chữa ngã bị ứ huyết, ngực bụng, ẩau nhức, 
hòn cục: Toàn cây vú bò giã nát, thêm rượu và ít 
muối, sao nóng đắp lên nơi đau. 

Chữa dảy trướng, không tiêu, mặt vàng, kém 
ăn: Ô lông vĩ (bỏ hóng bếp rây nhỏ), nhựa mủ 
cây vú bò vừa đủ để làm thành viên, viên to bằng 
hạt nhãn, Môi ngày uống ¡ viên; dùng nước 
sắc gừng mà chiêu thuốc. 

Chú ý: 

Ngoài cây mô tả trên, có một cây nữa cũng 
mang tên vú bò Ficus palmatiloba Merr cùng 
họ, có lá chia 3-5 hoặc 7 chùy, không khía răng, 
quả không có cuống. Ít dùng. 


n[RJ 
A. Mô tả cây 
Ca cao là một cây khi để mọc tự nhiên có thể 


cao tới 8-!Ôm với lá to, nguyên, hình bầu dục, 
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nhọn. Trong trồng trọt, người ta xén để cây 
không cao quá 5-6m cho dễ hái quả. Phiến lá 
đài 20-25cm. 


Hoa nhỏ, mọc trực tiếp trên cành to hoặc trên 
thân cây, ở kẽ những lá đã rụng. Hoa mẫu 5, 
gồm tràng màu trắng hay đỏ nhạt. 5 nhị bất thụ, 
5 đôi nhị hữu thụ, bầu với 5Š ngăn nối liên, vách 
bầu sẽ tiêu đi trong quá trình hình thành quả. 
Quả dài 15-20em, rộng 10-12cm. Vỏ ngoài dai, 
khi chín có màu vàng hay đỏ, trên có những 
đường sống xù xì chạy đọc theo quả. Mỗi quả 
chứa 20 đến 40 hạt hình trứng, bao bọc bởi lớp 
cơm trắng hay vàng nhạt, vị chua (Hình 695). 


B. Phân bố, thụ hái và chế biến 


Ca cao vốn nguồn gốc ở Trung Mỹ (Mehidô), 
còn mọc hoang đại tại một số khu rừng nhiệt 
đới Nam Mỹ. Sau khi thực dân Tây Ban Nha 
phát hiện vào thế kỷ 16, ca cao được đưa đi trồng 
ở nhiều vùng nhiệt đới khác. Thường ca cao chỉ 
phát triển được giữa vĩ tuyến 20 phía nam và 
phía bắc. Trồng cây ca cao đòi hỏi đất tốt, nhiệt 
độ trung bình 24°, không xuống thấp quá 12”, 
có độ ẩm ổn định. Ngoài ra phải đề phòng nấm, 
sâu bệnh. Hiện nay có hai giống được đưa phát 
triển rộng: 


Giống criíollo cho hạt với phần thịt khi cồn 
tươi, màu trắng nhạt, trồng hơi đòi hỏi công 
phu hơn, cho loại ca cao chất lượng tốt nhất. 


Giống ƒorastero cho hạt khi tươi có màu tím 
nhạt, cây mọc khỏe hơn, 4/5 sản lượng ca cao 
trên thế giới do giống này cung cấp. 


Người ta trồng ca cao bằng hạt gieo tại chỗ 
hay tại vườn ươm rồi đánh ra trồng. Mỗi hecta 
900-1.000 cây. Cây còn non cần được bảo vệ 
chống gió mạnh và ánh sáng quá mạnh (trồng 
dưới cây cao su, cây vòng, đu đủ). Khi cây cao 
4-5m thì xến cây để giữ cây không cao quá, dễ 
đàng cho việc thu hái sau này. 

Cây ca cao gần như cho quả quanh năm, 
nhưng thường thu hoạch một năm hai lần. Ỏ 
Việt Nam vào tháng 5 và tháng 10. Môi cây cho 
trung bình 30 đến 50 quả với khoảng 1 đến 4kg 
hạt mỗi năm. Hái quả bằng tay hay bằng sào. 
Quả ca cao chín không tự mở cho nên muốn 
trở phải đập hay bổ, nhưng tránh làm tồn thương 
hạt. Sau khi lấy hạt cần chế biến mới dùng được. 
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Hình 695. Ca cao - Theobroma cacao 


Hạt ca cao tươi không có mùi, vị rất chát và 
đắng. Phải cho lên men và sấy khô để bảo quản. 


Việc cho lên men làm tăng mùi thơm và chất 
lượng của ca cao. Tùy theo khu vực, điện tích 
trồng. việc lên men được tiến hành bằng đào hố 
trong đất, trong lá chuối, hoặc trong sọt đan, 
hoặc trong những thuyền làm bằng gỗ hay bằng 
xi măng có lỗ thoát nước. Những hạt tươi cho 
vào sau hai ngày có mùi mốc và sang ngày thứ 
ba có mùi đấm. Phải đảo hạt và chuyển sang 
một thùng thứ hai và để trong 2 ngày nữa. Trong 
quá trình lên men cần theo dõi nhiệt độ và giữ 
vào khoảng 45-47°C. Phần cơm bao quanh hạt 
sẽ lên men rượu, sau men dấm. Nước chảy ra 
phải bỏ đi. Hạt lúc đầu trắng nhạt hay tím nhạt 
sẽ trở thành tím sẵm hay nâu đỏ và mất khả 
năng mọc mầm. Người ta cho rằng những chất 
sẽ cho mùi thơm xuất hiện trong quá trình lẻn 
men này. Sau khi lên men, hạt còn chứa 60% 
nước, cho nên cần phải hạ còn 8% mới bảo quản 
được. Thời gian lên men kéo dài 8-10 ngày. 


Sau khí lên men, phải sấy khó: Muốn vậy 
trước hết người ta tìm cách loại hết cơm bao 
xung quanh hạt. Có thể rửa nước, nhưng làm 


như vậy mùi thơm sẽ kém. Cho nên người ta 
thường cho hạt vào túi gai rồi đạp hoặc sàng bột 
đất sét lên, sau đó đạp rồi mới phơi nắng. Có 
thể sấy ở nhiệt độ 70-80°C (hạt không nóng 
quá 60°C). Trong quá trình sấy hay phơi nắng, 
hạt ngả màu nâu do các hợp chất đa phenol bị 
oxy hóa. Sau đó hạt được lựa chọn, đóng gói để 
xuất đi các nơi. 


Hiện nay sản lượng ca cao sản xuất trên thế 
giới vào khoảng | triệu tấn/năm. Những nước 
sản xuất nhiều nhất gồm một số nước châu Mỹ 
(Mehicô, Braximn, Colombia, Vênêzuêla...) nhưng 
sản lượng không quá một phần tư sản lượng ca 
cao trên thế giới. Những nước chảu Phi, tuy chỉ 
mới bắt đầu trồng vào cuối thế kỷ I9 nhưng sản 
lượng đã đạt tới 3/4 sản lượng ca cao trên toàn 
thế giới: Năm 1964 đạt 840.000 tấn. Những 
nước sản xuất nhiều nhất là Gana (trên 400.000 
tấn). sau đến Nigiêria, Côte d”ivoire, Camơrun, 
Côngô, Inđônêxia và châu Úc còn ít. 


Ở nước ta, từ làu Pháp đã đưa giống ca cao 
vào trồng ở miền Nam từ dưới vĩ tuyến 12, 
Cămpuchia nhưng do nhiều nguyên nhân việc 
trồng ca cao chưa phát triển được. Mặc dầu 
những cày còn lại ở Tây Nguyên và Nam Bộ 
mọc rất tốt và cho rất nhiều quả. Chúng ta nên 
nghiên cứu đặt vấn đề phát triển loại cây này vì 
có nhu cầu lớn ở trong và ngoài nước. 

C. Thành phản hóa học 


Nhân quả ca cao (chiếm 85-90% trọng lượng 
hạt). Sau khi làm khô, nhân chứa 5-8% nước, 3- 
5% chất vô cơ. Gluxit trong nhân bao gồm 
đường, tính bột (6-8%), pectin, khoảng 12% 
prorit. Những thành phần có giá trị trong nhân 
bao gồm: 

Lipi chiếm 45-53%, còn gọi là bơ ca cao 
(beurre đe cacao) gồm chủ yếu các gÌyXerit của 
những axit stearic, panmitic, oleic. Kèm theo các 
sterola, một ít vitamin D,. 


Hợp chất đa phenol (5-10%) làm cho hạt có 
màu, trong quá trình lên men và phơi sấy chịu 
những sự biến đổi. Từ lâu người ta chưa biết rõ 
cấu trức của những chất này và thường được 
gọi với những tên cacaonin, đỏ cacao (rouge de 
Cacao), tía cacao (pourpre de cacao). Từ 1952, 
được Forsyth ở Anh nghiên cứu và đã xác định 
trong hạt tươi có nhiều chất đa phenol tan rong 


nước: Catechola (chủ yếu là epicatechola), 
leucoanthoxyan và các anthoxvan (arabinozit 
và galactozt của xyanidola). 


Forsyth còn chiết được một phức chất 
leucoxyaniđola-catechola bị thủy phân một 
phần trong quá trình lên men. Đồng thời, phần 
lớn anthoxyan bị phá hủy trong quá trình lên 
men, trong khi những anthoxyan ấy được bảo 
vệ nguyên vẹn nếu sau khi thu hái, những hạt 
chỉ được sấy khô ngay. Trong trờng hợp này 
những hạt có màu vân tím xanh hay tím thâm. 
Hạt không được lên men và chỉ sấy khô không 
thôi có vị khét và khó chịu. Do đó trong việc chế 
sôcôla, loại hạt này chỉ được lăn với một tỷ lệ 
rất thấp. nếu không sau khi sấy khô. hay rang 
lên sẽ làm sôcôla kém phẩm chất. 

Ngoài những chất tan trong nước, còn có 
những tanin bị trùng hợp hóa nhiều hay ít. 

“Mùi thơm của hạt ca cao đặc biệt sau khi rang 
hạt. Cấu tạo của mùi thơm này rất phức tạp. 
Những nghiên cứu tỷ mỷ gần đây đã cho phép 
phát hiện khoảng hơn 70 chất bay hơi với số 
lượng rất nhỏ các axit hữu cơ, ancol, phenol... 


Các ancaloit với đại diện chủ yếu là 
theobromin (dimetyl-3-7 dioxy 2-6 purnn) 1-2%, 
kèm theo một ít cafein (0,05-0.3%). Theobromin 
là một kiểm yếu, rất ít tan trong nước, chỉ tan 
khi có mặt chất canxi, amoniac, bezoat hay 
salixylat kiểm. Theobromin cũng ít tan trong các 
dung môi hữu cơ. 


Vỏ hạt chiếm 10 đến 14% hạt, chứa nhiều 
chất vô cơ và chứa ít lipt hơn. Hàm lượng 
theobromin còn chừng 0,01% trong vỏ hạt tươi, 
tăng dần trong quá trình lên men và đạt tới 1,5%. 
Người ta cho rằng theobromin ấy do từ lá mầm 
chuyển sang vì trong quá trình lên men hàm 
lượng theobromin trong lá mầm giảm dân. 


Từ thành phần hóa học này khi kiểm nghiệm 
hạt ca cao, người ta xác định độ ẩm (phải đưới 
8%). Sau đó xác định độ tro, hàm lượng lipit. 

Muốn xác định hàm lượng chất đa phenol, 
Masquelter và Golse đã xác định hàm lượng 
leucoanthoxyan trong bột đã loại hết chất lipit, 
sau khi thủy phân bằng axit clohydric, định 
lượng xyanidol tạo ra bằng phép so màu. 


Việc xác định hàm lượng theobromin hơi tế 
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nhị, do độ hòa tan rất đặc biệt của ancaloit này. 
Người ta c/ thể đùng dung môi là nước nóng 
với sự có mật của magiê, tỉnh chế bằng khử tạp 
(dùng kẽm axetat và kali feroxyanua), hấp thụ 
theobromin trên đất sét, dùng natri hydroxyt 
loãng để lấy lại. Ở pH 4, thêm một lượng thừa 
bạc nitrat, sau đó định lượng bằng axit nitric 
giải phóng ra bằng phương pháp đo điện (theo 
Moores và Campell bell). 

D. Công dụng và liều dùng 

Trong y dược người ta dùng bột ca cao (nhân 
hạt tán bột) do thành phần bơ rất cao, vitamin 


Á, một ít D,, vitamin P (leucoanthoxyan). Bột ca 
cao vừa làm cho thơm thuốc vừa làm cho một 


DÙỪA 
Còn gọi là giã từ, cocotier . 
Teén khoa học Cocos nucfera L. 
Thuộc họ Dừa Palmaecae. 


A. Mô tả cây 


Cây mọc đơn độc, thân trụ thẳng đứng, có 
thể cao 20-30cm, thân nhắn, có nhiều vết sẹo đo 
bẹ lá rụng. Lá to, đạng lông chim, mọc tập trung 
ở đầu thân. Bẹ ngắn, dày, lá chét xếp hai dãy 
đều đặn, mềm, màu lục bóng, đạng thuôn đều. 
Cụm hoa ở trên các bẹ lá. Hoa đực ở trên, hoa 
cái ở dưới mọc trên cùng một bông mo. Hoa 
đực có 6 mảnh bao hoa xếp thành hai vòng, trong 
có 6 nhị. Hoa cái có bao hoa giống ở hoa đực, 3 
lá noãn đính nhau, nhân. Quả hạch có vỏ quả 
ngoài màu lục bóng nhắn, vỏ quả giữa có nhiều 
sợi và vỏ quả trong cứng rắn, với 3 lỗ ở phía 
gốc. Hạt có nội nhũ lỏng khi còn non, sau già 
thì đặc lại dần ở phía ngoài làm thành cùi màu 
trắng (Hình 696). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây dừa được trồng từ lâu đời đo có nhiền 
công dụng. Thường trồng ở các nước nhiệt đới, 
gần biển. Những nước sản xuất nhiều dừa nhất 
trên thế giới hiện nay phải kể Philipin, Inđônêxia, 
Malaixia, Xrilanca, miền Nam Việt Nam, Braxin, 
Mehicô, tây châu Phi. Tại Việt Nam, đừa mọc 
nhiều nhất ở miền Nam, khoảng 18.000ha 
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số vị thuốc để uống hơn. 

Bơ ca cao là một chất béo đặc, màu trắng 
vàng, mùi thơm, chảy ở 35°C, dùng chế thuốc 
đạn, thuốc mỡ. 

Theobromin chiết từ vỏ hạt và từ mầm, rất 
hay được dùng làm thuốc lợi tiểu. Người ta chiết 
theobromin từ vỏ hạt và mầm bằng nước hay 
cồn 80° với sự có. mạt của vôi. Dịch chiết được 
lọc. cô và tủa theobromin bằng cách thêm axit 
clohydric. 


Trong công nghệ thực phẩm bánh kẹo ca cao 
được chế thành dạng sô côla (ca cao, đường, 
sữa và một ít vani). Nguồn tiêu thụ lớn nhất của 
ca cao là dưới dạng này. 


Lê 





Hình 696, Dừa - Cocos nucifera 


(1928) ở Mỹ Tho, Bến Tre, Vĩnh Long, Sa Đéc, 
Long Xuyên, Sóc Trăng, Hà Tiên, Trung Bộ cũ 
có khoảng 7.000-8000ha, nhiều nhất ở Bình 
Định, Phan Rang, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh. Tại miền Bắc, vì 


mùa rét quá lạnh nên cây mọc kém, chỉ có một 
ít ở Thanh Hóa. 


Ở Cămpuchia, diện tích trồng dừa lên tới 
3.000- 4.000ha. 

Người ta trồng dừa bằng quả, chọn quả tốt, 
để mọc mầm nơi ẩm mát. Khi mọc mảm rồi thì 
trồng tạm. Thường ươm suốt nâm, nhưng tốt 
nhất vào tháng 4. Trồng tạm một năm trước khi 
đánh trồng vào nơi cố định. Trồng mỗi cây cách 
nhau 8-l0m (100-156 cây/ha). Phải 6 năm (đất 
tốt) đến 12 năm trở lên mới có quả. Đến chừng 
50 năm hiệu suất bắt đầu giảm, có khi cho quả 
tới 75-100 tuổi. Ở miền Nam, một năm thu 4 
lần quả. Ở miền Trung, thu quả gần như quanh 
năm. Nhưng đúng mùa là các tháng 6-10. Quả 
từ lúc xuất hiện đến khi già là 6 tháng. Mỗi cây 
cho 25-35 quả. Tốt có thể cho 50-80 quả. 

Quả dừa to bằng đầu người, nặng 1,7-2k. 
Người ta đùng phần nội nhũ trắng gọi là cùi 
dừa. Trung bình 1.000 quả đừa nặng từ 1.700- 
1.800kg, cho 300 đến 400kg cùi tươi, sau khi 
phơi nắng khô còn 170-180kg cùi đừa khô 
(coprah). 

Hằng năm thế giới sản xuất khoảng hơn 2 
triệu tấn cùi đừa khô để dùng làm nguyên liệu 
ép đầu dừa. Từ cùi dừa khô người ta ép được 
60% dầu đừa (beurre đe coco). Riêng Pháp một 
nước không có đừa nhưng mỗi năm phải nhập 
hơn 60.000 tấn cùi dừa. 

C. Thành phân hóa học 


Nước đừa (Lait de coco) chứa \ đến 2% oza 
và polyol (socbitol), các axit hữu cơ (axit malic) 
và rất nhiều axit amin. 

Người ta đã phát hiện thấy trong nước dừa 
có nhiều chất có tác dụng kích thích sự phát 
triển các tế bào đùng trong nuôi cấy các tổ chức 
cây thượng đẳng. Một trong những chất ấy đã 
được xác định là diphenyl 1-3urê. 

Củi dừa (coprah) khô chứa khoảng 4% nước, 


20% gluxit, 8% protit và 65% chất béo gồm chủ 
yếu là glyxit, 8% protit và 65% chất béo gồm 
chủ yếu là glyxeritt của những axit lauric (50% 
laumn), myristic 16%, caprylic và capric. 

Đầu đừa (beurre de coco) lỏng ở nhiệt độ 
25-27°C. nhưng ở nhiệt độ thấp là một chất đặc 
trắng, gần như không mùi, vị nhạt. So sánh người 
ta thấy thành phần gần giống thành phần của 
bơ sữa bò đo tỷ lệ axit béo tan trong nước và axit 
béo bốc hơi được và không tan trong nước. 
Ngoài ra còn có axit cocxinic có thể xác định 
dưới dạng cocxinat etyl có mùi đặc biệt. Dầu 
dừa chảy 22°C, tỷ trọng ở 15°C 0,9210, chỉ số 
tốt 8,9, chỉ số xà phòng hóa 258-268. 

Gáo đừa (võ trong của quả) chứa 0,6% tro, 
36,5% lignin, 53% xenluloza, 29.2% pentozan 
(theo Child và Rama nathan, 1938). 

D. Công dụng và liều dùng 

Trong y được dầu dừa tĩnh chế dùng chế xà 
phòng (xà phòng hóa bằng kali hydroxyt mềm 
và xà phòng lỏng do tác dụng gây bọt rất mạnh, 
nếu hydrogen hóa, ta sẽ được những tá dược 
dùng chế thuốc đạn (glyxerit bán tổng hợp). 

Trong /hực phẩm đầu dừa tung tính, tỉnh chế 
và khừ mùi được dùng làm thực phẩm ở một số 
nước châu Âu dưới tên vegetalin hay cocose là 
một loại mỡ rất để tiêu, 

Trong công nghiệp xà phòng: Những hợp chất 
sunfon của dầu dừa là những chất gây bọt rất 
thông dụng. 

Ngoài ra đọt đừa non là một loại rau thường 
dùng ở những nơi trồng dừa, nước dừa cho lên 
men cho một thứ rượu rất đặc biệt, thân dùng 
làm cột, xơ vỏ quả (vỏ quả giữa) dùng bên thừng, 
chạc, đan thảm, gáo dừa làm đồ đựng, làm gáo, 
đốt lên cho một thứ than rất nhẹ và có tác dụng 
hấp thụ rất mạnh. Khô dầu dừa dùng làm thức 
ăn cho gia súc. Lá dừa dùng lợp nhà, đan phên. 
Nước đừa non có tính chất thông tiểu, có thể 
dùng thay huyết thanh khi cần thiết. 


CỌ DẦU 


Còn gọi là palmier à huile. 
Tên khoa học Elaøis guineensis Jacd. 
Thuộc họ Dừa PaÌmaceae. 


A. Mô tả cây 
Cọ dừa là một loại cây mọc đơn độc, cao 5 
đến 15m. Thân thẳng đứng, có nhiều gai do 
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cuống lá rụng để lại. Đường kính thân có thể từ 
0,30 đến 0,60m. Lá mọc tập trung ở đầu thân, 
đạng lông chim, mềm, màu lục bóng, cuống lá 
có gai do các lá chét biến đổi, phiến lá chét mỏng, 
mềm dài, nhọn đầu. CAy đã trường thành có thể 
thấy hai chùm vòng lá: 8 vòng bò ngả này và 13 
vòng ngả khác. Nếu vòng lá gồm § lá bò theo 
chiều kim đồng hồ thì vòng 13 lá bò theo chiểu 
ngược lại. Chiều đài của tàu lá đạt tới 7-§m. Hoa 
đơn tính cùng gốc. Cụm hoa dày đặc, cuống 
chung ngắn, nên hoa quả thường ở sâu trong bẹ 
các lá già, áp sát thân. Hoa đực ở sâu trong những 
hố nhỏ của cuống chính. Hoa cái mọc ở kế các 
lá bắc có gai. Quả hình trứng, màu vàng hay đỏ, 
có vỏ quả ngoài mỏng, bóng nhắn, vỏ quả giữa 
nhiều sợi và có dầu, vỏ quả trong cứng, mỏng, có 
lỗ ở đầu quả. Hạt có nhiều dầu. Một buồng quả 
nặng tới 10-20kg, gồm từ 1.000 đến 2.000 quả 
chứa từ 1 đến 3 hạt (Hình 697). 


B. Phản hỏ, thu hái và chế biến 

Cọ dầu vốn nguồn gốc châu Phi, mọc hoang 
hay được trồng ở vùng ven biển phía tây châu 
Phi từ Ghinẻ đến Côngô. Nước sản xuất nhiều 
nhất ở châu Phi là Nigiêria. Hiện nay đã được 
phổ biến trồng ở nhiều nước nhiệt đới châu Á 
và châu Mỹ như Malaixia, Inđônêxia và Braxin. 
Ở nước ta trước đây Pháp có nhập giống vào 
trồng thí nghiệm ở một số tỉnh miền Bắc như 
Nghệ An. Hà Tĩnh (riêng vùng Hương Sơn có 
khoảng trên 1.000 cay), Hà Nội, Quảng Binh, 
nhưng chưa được chú ý phát triển rộng. Tổng 
công ty xuất nhập khẩu lâm thổ sản đã có đẻ 
nghị phát triển trồng rộng rãi làm nguồn cung 
cấp đầu dùng trong nước và xuất khẩu. Vì theo 
các nghiên cứu và thực tế ở nhiều nước thì cọ 
đầu là một loại cây cho dầu với năng suất cao 
nhất trên cùng một điện tích. Như ở Tampany 
thì năng suất cọ đầu so với cây khác như sau: 


So sánh năng suất các loại cây có đầu của Tampany 


CAy trồng 


Lạc hạt 
Đỗ tương hạt 


Hướng dương hạt 
Hạt cải hạt 
Dừa cùi 
Cọ đầu © 

nhân hạt 


Năng suất (kp/ha) 





Tỷ lệ % đầu Số lượng 


đầu (kg/ha) 


380 
130 
440 
405 
994 


7 1537 
162 


Nếu theo con số nghiên cứu của Jacoby và ước lượng hiện nay thì năng suất còn cao hơn 


% dầu Dầu (kg/ha) 
(theo ƒacobi) 
Lạc 40 - 45 


Đỗ tương 


Hướng dương 
Hạt cải 

Dừa 

Cọ dầu 


920 





Dâu (kgiha) 
ước lượng hiện na. 


Cọ dầu cho hai loại dầu: 

1. Dầu quả cọ (huïle de palme) ép từ quả chín. 
Thường tiến hành ép tại chỗ, có khi người ta 
cho lên men rồi đun với nước cho dầu nổi lên 
rồi vớt. Hiệu suất thu được từ ó5 đến 70% vỏ 
quả giữa. 

2. Dầu nhân cọ (buile de palmiste) quả cọ 
hái về được phơi rồi thu lấy nhân (nếu vận 
chuyển đi xa thì để nguyên cả vỏ quả trong và 
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nhân). Sau đó tiến hành ép tại chỗ hoặc vận 
chuyển đến nơi ép tập trung. Có thể đùng dung 
môi để chiết. Năng suất dầu trong nhân từ 50 
đến 55%. 

Toàn thế giới hiện nay sản xuất khoảng I triệu 
tấn dầu quả cọ và khoảng 500.000 tấn đầu nhân 
cọ. Năm 1968 Nigiêria sản xuất 350.000 tấn dầu 
quả cọ, Malaixia 280.000 tấn, sau đến Côngô 
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Tên khoa học Erythroxyion coca Lamk. 
Thuộc họ Cô ca Erythroxyiaceae. 


210.000 tấn và Inđônêxia 180.000 tấn. Cùng 
năm 1968, Nigiêria sản xuất 225.000 tấn nhân, 
Malaixia 63.000 tấn, Côngô 105.000 tấn, 
Inđônêxia 42.000 tấn. ˆ 

C. Thành phân hóa học 

Dầu quả cọ (huïle đe palme) là một chất béo 
hơi đặc, có màu từ vàng cam đến vàng sẵm (đo 
thành phần carote chứa trong dầu) ... Khi mới ép 
xong, mùi không rõ rệt, nhưng để lâu rất chóng 
bị khét. Thành phần chủ yếu của dầu quả cọ là 
glyxerit của các axit panmitic, oleic và linoleic. 
Tùy theo nguồn gốc, axit panmitic thay đổi từ 
32-45%, oleic từ 38-52%, linoleic từ 5-l1%, ngoài 
ra còn stearic từ 2,2 đến 6,3%, myrisic từ 0,6 
đến 5,9%. Phần không xà phòng hóa được 
khoảng 0,3%, độ chảy 27-42°5C, độ đông đặc 
31-41°C, trọng lượng ở 15°C 0,920, chỉ số xà 
phòng hóa 199-202, chỉ số iôt 53,6-57,9. 

Đầu nhân cọ (huile de palmiste) đặc ở 20°C, 
màu trắng vàng nhạt. Gồm glyxerit của những 
axit bếo có trọng lượng phân tử thấp hơn như 
axit lauric, axit myristic, axit oleic, trong đó lau- 
ric chiếm 46-52%, mvristic 14-17%, oleic 13- 
19%, ngoài ra còn caprylic 3-4%, caproic 3-7, 
panmitic 6-9, stearic 1-2,5%, linoleic 0,5-2%. 

Độ chảy 23-26°C, độ động đặc 20-23°C, 
trọng lượng ở 15"C 0,952, chỉ số xà phòng hóa 
241-255, chỉ số iốt 10-23,4. 

Xem vậy ta thấy thành phần dầu nhân cọ gần 
như thành phần của đầu dừa. 

D. Công dụng và liều dùng 

Dầu quả cọ (huile de palme) được nhân dân 
châu Phi dùng làm đầu ăn. Ngoài ra còn được 
dùng làm dầu thắp, làm dung môi chế thuốc, 
chế mỹ phẩm, xà phòng. Đây là một nguồn 
caroten: 400-600mg/kg dầu. Người ta còn dùng 
đầu quả cọ để chế macgarin. 

Dầu nhân cọ (huile đe palme) cũng cùng một 
công dụng như đầu quả cọ: Dầu ăn, chế xà 
phòng bột, thuốc gội đầu, tỉnh chế thành 
macgarin. 
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Tại một số nước châu Mỹ và miền nam nước 
ta đưới thời Mỹ ngụy có lưu hành phổ biến một 
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thứ nước uống mang tên côcacôla. Hiện nay ta 
vẫn cho tiếp tục sản xuất thứ nước uống này. 
Đốt với nguyên liêu côla xin xem vị này, còn 
đối với côca vốn là nguyên liệu chế một chất 
ma túy tại sao lại đưa được vào thành nước 
uống? Việc sử dụng )Á cô ca làm nguyên liệu 
chế nước uống giải khát cần chú ý những điểm 
gì? Bên cạnh vai trò nguyên liệu làm thuốc, đưới 
đây chúng tôi có để cập đến những câu hỏi trên 
đây. 

A. Mô tả cây 

CAy nhỡ cao 3-5m, khi trồng thường nhỏ hơn. 
Lá mọc so le, có cuống ngắn, kèm theo hai lá 
kèm biến đổi thành gai. Phiến lá hình bầu dục 
nguyên, mặt trên màu xanh lục nhạt, mặt dưới 
màu nhạt hơn. Hai bẻn gân giữa có hai đường 
cong lồi (gân giả) tương ứng với hai nếp gấp của 
lá trong chồi. 

Hoa đều, lưỡng tính, xếp thành xim, ở kế lá 
hoặc lá bắc. Cuống ngắn. Tràng 5, nhánh màu 
trắng, mặt trong cánh hoa có 1 lưỡi nhỏ khía ở 
ngọn, 10 nhị hữu thụ dính liên nhau ở gốc thành 
một ống phông. Bầu có 3 vòi hoàn toàn rời nhau, 
phình ở ngọn. Hai ð của bầu lép đi, ô thứ ba đựng 
1-2 noãn đảo. Quả hạch nhỏ màu đỏ tươi, ở trên 





Hình 698. Cô ca - Erythroxylon coca 
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đài còn lại, đựng 1 hạt có nội nhũ (Hình 698). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây vốn nguồn gốc những vùng nhiệt đới và 
á nhiệt đới nam châu Mỹ. Những nước sản xuất 
nhiều nhất hiện nay là Pêru (năm 1963 sản xuất 
tới 12.000 tấn lá), Bôlivia (năm 1963 sản xuất 
3.000 tấn 14). Đó là những con số công bố chính 
thức, thực tế thì lớn hơn nhiều, ngoài ra còn ở 
Côlômbia (tài trăm tấn lá/năm), Inđônixia trước 
đây sản xuất tới 1.500 tấn lá/năm (1920), nhưng 
hiện nay rút xuống còn khoảng 2 tấn/năm. 
Người ta phân biệt ra nhiều chủng cô ca: 

Chủng Erythroxylon coca Lank của Bôlivia 
và Pêru trồng trên vùng cao, lá dai, to. 


Chủng Eryihroxylon cocd VàT. §prucednum 
Burck (E. (ruxiilense Rusby) trồng ở đồng bằng, 
vùng thấp, lá mỏng và nhỏ hơn, trồng ở Giava 
(Inđônêxia) từ cuối thế kỷ 19. 

Chủng Erythroxylon coca 
nñovodrannatense Morris, lá tròn và vộng. 


vật, 


Trồng bằng hạt, tại Bôlivia người ta trồng tại 
những vùng cao từ 300-1.800m, nhiệt độ trung 
bình trong năm giữa 18-26°C. Thường có tính 
chất lẻ tẻ từng gia đình. Thu hoạch lá bắt đầu từ 
năm thứ hai. Phơi hay sấy, rồi đóng thành bao 
từ 30-50kg. Mỗi hecta cho 85kg lá một vụ. Mỗi 
năm cho 340-359kg. Nếu chăm sóc đúng có thể 
cho tới 800kg. Mỗi năm hái lá từ 2 đến 4 lần. 


Cây này được nhập vào nước 1a từ làu, vào 
khoảng 1930, nhưng không được phát triển. Cả 
miền Bắc và miền Nam đều thấy mọc tốt. 

C. Thành phản hóa học 


Trong lá cô ca có từ 6-7% nước, 8-10% chất 
vô cơ, một Ít tanin, axit clorogemc. 


Trước đây người ta xác định trong lá cô ca có 
cocaxitrin và cocaflavin, nhưng nay người ta đã 
xác định các chất đố tương ứng với rutozit và 
izoquexitroztt 0,05 đến 0,10% tình dầu với thành 
phần chủ yếu là salixylat metyl, các chất sáp (ở 
mặt lá), một ít vitamin B,, B, và C. 

Hoạt chất của cô ca được xác định là những 
ancaloit có với hàm lượng từ 0,5 đến 2% thuộc 
hai nhóm chính là: 


1. Dẫn xuất của N-metyl pyrrolidin gồm I 
vòng, bay hơi. Đó là hygrim và cuscohygrin, 
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Cuscohyprin 


2. Dẫn xuất của pseudotropanol: gồm 2 vòng, 
không bay hơi, quan trọng nhất, trong đó người 
ta lại phân ra: 


4. Esie của ecgonin (axit pseudotropanolcacbonic) 
hay ecgonein gồm: 

- Cocain hay metylbenzoylecgonin, chứa 
ancol của pseudotropanol được este hóa bởi 
axit benzoIc. 


- Xinamylcocain (metyl xinamyl ecgonin). 


- Truxillin hay cocamin (metyltrucillyl 
ecgonnm) trong đó axit este hóa là các axit œ 
hay  truxilic (đixinnamic) là những đồng phân 
Cỉ§ Và IFans. 

b. Tropacocain tức là benzoylpseudotropanol. 

3. Ngoài ra Hegnauer còn phát hiện được một 
ít nicotin. Tỷ lệ những ancaloit thay đổi tùy theo 
nguồn gốc: Lá ở Bôlivia (Huanuco) chứa chủ 
yếu cocain và cuscohygrin, lá Pêru (Truxillo) 
chứa cocain và xinamylcocacin, lá ở Giava chứa 
xInamylcocain và một ít tropacocain. 

D. Tác dụng dược lý 

Thổ dân nhiều nước miền nam châu Mỹ đã 
biết sử dụng lá cô ca từ lâu đời vì họ cho rằng 
đây là một thứ thuốc bổ: Nhai lá cô ca thì không 
thấy cảm giác đói và khát do chất côcain làm tê 
niêm mạc dạ dày. Nhai lá cô ca còn làm cho 
người ta làm việc chân tay mà không cảm thấy 


Ecgonin 


©OOCH:s 
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R=OC-C,H,Cocain (metylbenzoylecgonin) 
R=OC-CH=CH- C,H, Cinnamylcocain  ° 
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Tronacocain (Benzoylpsxcudoiropanol) 


, 


mệt nhọc. Thực tế đây chỉ là một cảm giác do 
tác dụng gây tê của ancaloit chứ không phải là 
thức ăn dự trữ và cũng không có tác dụng bổ 
hay làm khỏe người. quên cả đói khát. 

Chất cocain là một thuốc tê bề mặt, tác dụng 
lên các đoạn cuối của dây thần kinh cảm giác, 
gây co mạch do tác dụng giống giao cảm. 

Dùng trong, cocain là một chất độc đối với 
hệ thần kinh, lúc đầu làm cho phấn chấn tính 
thần, sức các cơ được tăng lên, nhưng sau gày 
hiện tượng xiu. Liều cao sẽ kích thích dân tới co 
quắp và cuối cùng liệt hô hấp. Những chất 
hygmn không có tác dụng sinh lý rõ rệt. Những 
chất phân hủy của cocain cũng ít tác dụng. 

Người ta phân biệt hai loại nghiện: 

Nghiện nhai lá côca (cocaisme): Người ta ước 
tính khoảng 5-6 triệu đân miền nam cháu Mỹ 
nghiện nhai lá côca. Mỗi người nhai khoảng vài 
kilôgam lá một năm. Cách nhai của thổ dân ở 
đây giống như nhân dân ta nhai trầu không: Lá 
nhai với tro bếp (kiểm). Nhai như vậy họ chịu 
đựng được những công việc mệt nhọc, nhưng 
dân dần người gầy yếu và suy sụp. 

Nghiên tiêm và hít cocain (cocainomanic) Xuất 
hiện tại nhiều nơi trên thế giới. Người nghiện 
luôn luôn phải tiêm dưới đa hoặc hít cocain 
clohydrat với liều ngày càng tăng để tìm sự kích 
thích sảng khoái nhất thời nhưng kèm theo sự 
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suy sụp với những biến chứng về nghe, nhìn, ảo 
giác, tính thần giảm sút... 

E. Công dụng và liều dùng 

Trong y được lá côca (phải chứa ít nhất 0,7% 
ancaloit, trong đó chủ yếu là cocain) được dùng 
làm thuốc, nhưng xếp vào những thuốc gây 
nghiện, khi dùng phải theo những chế độ rất 
nghiêm ngặt để tránh gây nghiện cho người 
dùng. Những chế phẩm của lá côca như bột, 
cồn, cao lỏng chứa trên 5 phần nghìn ancaloit 
cũng đều phải theo những quy chế đối với thuốc 
gây nghiện. Trước đây người ta thường dùng 
chế phẩm của lá côca làm thuốc bổ, nhưng hiện 
nay việc sử dụng này đã rất hạn chế. Dùng ngoài 
nước hãm lá côca được dùng làm thuốc súc 
miệng. 

Hiện nay công dụng chủ yếu của lá côca là 
làm nguyên liệu chiết cocain dưới dạng clo- 
hydrat cocain (thuốc độc gây nghiện, dùng với 
liều dùng tối đa 0,03-0,06) để làm thuốc tê tại 
chỗ trong khoa tai mũi họng, răng. Người ta ước 
tính nhu cầu côcain trong y dược toàn thế giới 
chỉ vào khoảng đưới 2 tấn/năm, nghĩa là chỉ mới 
chiếm có 4% tổng lượng lá côca sản xuất trên 
toàn thế giới (theo con số công bố chính thức). 
Riêng Pháp đã sản xuất tới 200kg côcain/năm 
và hằng năm phải nhập hàng chục tấn lá cóca 
hoặc cocain thô từ những nước trồng côca. 

Làm nguyên liệu chế nước uống giải khát và 
nhai: Người ta ước tính nhu cầu này lớn nhất, 
chiếm hàng nghìn tấn/năm ngoài những sản 
lượng chính thức công bố. Người ta tìm mọi 
cách để hạn chế sự gây nghiện nguy hại này 
nhưng còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là tại 
những nước có truyền thống dùng lá cóca nhai 
với tro bếp như nhân đân một số nước châu Á 


nhai trầu. 


Nhu cầu dùng lá côca làm nước giải khát 
(nước uống côca-côla) cũng rất lớn, xuất phát 
từ quan niệm cho rằng lá côca là thuốc bổ trước 
đây. Để tránh sự gây nghiên và để báo đảm cho 
nguồn nguyên liệu được để đàng, hội nghị quốc 
tế hạn chế chất ma túy năm 1961 đã quy định là 
những lá côca đã loại hết các chất ecgonin, 
cocain và những ancaloit dẫn xuất của ecgonin 
thì không phải theo những hạn chế về việc buôn 
bán những chất ma túy. 


Trên thực tế ở miền Nam nước ta, người ta 
thường nhập cao côca chứ không phải lá côca 
đề chế nước uống cocacola, nhưng người ta cũng 
không biết tại những nước bán ra người ta đã 
chế cao đó như thế nào. Cho nên trone điều kiện 
hiện nay tốt hơn hết là không nén tiếp tục chế 
loại nước uống này nữa, vốn chỉ là nhu cầu của 
một số nước ở châu Mỹ. Để thay vào đó chúng 
ta đó thể nghiên cứu nhiều loại nước thích hợp 
với sở thích của nhân dân ta, bằng những 
nguyên liệu sắn có trong nước. 

Chúng tôi cho rằng những nguyên liệu nhập 
dưới dang cao để chế nước uống cocacola trước 
đây đều hoàn toàn nhân tạo, cho nên trên những 
hộp nước uống cocacola người ta không giới 
thiệu nước uống với nguyên liệu thiên nhiên, 
mà chỉ giới thiệu công thức sau đây: Nước có 
khí cacbonic (carbonated watert), đường, màu 
của đường caramen, axit photphoric, mùi thơm 
thiên nhiên (gồm một số thành phản tỉnh dầu 
thiên nhiên) và cafein. 

Điều này càng làm chúng ta thêm vững đi 
sâu nghiên cứu tìm những công thức nước uống 
với những nguyên liệu sản có trong nước ta và 
hợp với khẩu vị sở thích của nhân dân ta. 


CÔ LA 


Tên khoa học Coia sp. 
Thuộc họ Trôm §/2rculiaceae. 


Cóla (Semen Colae) là hạt chế biến rồi phơi 
hay sấy khô của nhiều loài cola chủ yếu là loài 
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Cola niida A. Chev. (Cola vera K. Schum). 
Thường một số nước quy định hạt còöla đùng 
làm thuốc phải chứa ít nhất 1,5% cafein mà 
người ta cho rằng nhờ chất này mà hạt còla có 
tác dụng kích thích thần kinh và bắp thịt. 


A. Mô tả cây 


Những cây côla thường là những cây cao I- 
15m, lá nguyên, hình trứng đài thuôn, nhọn dài 
15-25cm, rộng 6-]Ôcm (đối với loài Cola nitida). 
cuống lá phinh ở đưới, lá mọc đơn độc (trong 
loài Cola ni:ida, nhưng mọc vòng trong loài Cola 
veriicillata Stapf.). Cụm hoa là những chùm nhỏ, 
kép hoặc gồm toàn hoa đực, hoặc gồm hoa đực 
và hoa lưỡng tính. Không có tràng mà chỉ có 5 
lá đài trắng điểm tía, 10 nhị đực xếp thành hai 
hàng, nhụy hình trứng gồm 5-6 lá noãn. Quả 
gồm 2 đến 6 đại hóa gỏ hợp thành hình sao 
quanh cuống. Mỗi đại đài 8-12cm, rộng 4-Rcm, 
có sống ở lưng và rãnh ở phía bụng. Mặt quả xù 
xì thành những u. Mỗi quả chứa 5-10 hạt to. xếp 
thành hai hàng, hơi 4 cạnh, bị biến dạng do ép 
vào nhau, màu trắng, hồng hay đỏ nhạt khí còn 
tươi. Trong loài Cola niida chỉ có 2 lá mắm to, 
trong loài Cola acuminata Schott et Endl., Cola 
batiayi Cornu, Cola verticillata Ð. Beauv. các lá 
mâm được chia thành 4, thành 6, người ta gọi 
đó là cola “quart” (quart là 1/4). Còn loại cola 
chỉ có 2 lá mắm thì gọi là cola “demi” (demi là 
nửa) (Hình 699), 

B. Phân bỏ, thu hái và chế biến 


Côla nguồn gốc ở những nước châu Phi nhiệt 
đới, mọc hoang đại ở miền tây châu Phi, Guynê, 
Gana. Côla ưa mọc ở dưới bóng cây. Hiện nay 
côla được trồng ở những nước châu Phi và di 
thực đến nhiều nước nhiệt đới khác như 
Inđônéxya, Braxin. 


Tại Việt Nam, từ trước 1945, Pháp có nhập 
một số cây côla về trồng thí nghiệm ở trạm 
nghiên cứu nông nghiệp Phú Hộ (Vĩnh Phúc) 
nay là Viện cây công nghiệp, cây ăn quả và cây 
làm thuốc. Nhưng từ đó đến nay cây này chưa 
được nhân ra, mặc dầu cây mọc tốt và thích 
hợp với khí hậu của nước ta. 


Thường người ta trồng loài Cola nưida vat. 
mixta và CoÏd acuwminaia. Sau 15 năm mới cho 
quả, nhưng tiếp tục cho quả đến 50-60 tuổi. Hái 
quả khi gần chín. Mồ quả lấy hạt, xếp thành 
đống hay ngâm nước vài ngày. Xát và rửa để 
loại hết lớp vỏ nhầy. Khi đùng tại chỗ, người ta 
để hạt nơi ẩm, bọc trong những lá chuối to, đặt 
trong thúng hay sọt. Muốn gửi đi xuất khẩu, 
người ta bọc bột than gỗ để hút ẩm, hoặc trong 


túi vải nhựa chứa vôi để hút ẩm. Để. giữ cho hạt 
không biến màu, người ta ổn định hạt bằng hơi 
nước hay hơi côn. Nếu không hạt sẽ ngà màu 
nâu rất nhanh. Kích thước hạt thay đổi và có thể 
nặng tới 25g. 

C. Thành phần hóa học 


Hạt côla chứa từ J0 đến 12% nước, 2 đến 4% 
chất vô cơ, 40% tỉnh bột, một ít đường khử, 
chất nhầy, I đến 2% chất béo, một ít betain. Khi 
quả còn tươi, có một ít sắc tố antoxyan làm cho 
hạt có màu, khi khô thì không còn. 


Người ta cho rằng hoạt chất của côla gồm hai 
nhóm: 


1. Nhóm các anoir (ŠS-10%) tìm thấy vào cuối 
thể kỷ 18. Năm 1906 và 1910, Goris đã chiết 
được chất kolatin và kolatein. Năm 1930, 
Freudenberg đã xác định là những chất d. 
catechola và l. epicatechola. Trong hạt tươi chứa 
nhiều và ở dạng kết hợp với cafcein. Trong quá 
trình bảo quản, các catechola bị ðxy hóa và trùng 
hiệp hóa để cho chất màu đỏ côla (rouge de cola) 
không tan trong nước. 


2. Nhóm các ancaloit đân xuất của purin 
gồm caferin (trimetyl l,3,7 dioxy 2-6 purin) từ 
1,5 đến 2,5%, kèm theo một ít theobro-min 3-7 





Hinh 699. Côla - Cola sp. 
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đioxy 2-ốpurin). 
D. Tác dụng dược lý 


Từ cổ xưa nhân dân châu Phi đã biết dùng 
hạt côla để làm chất kích thích giúp cho lao 
động chân tay lâu dài mà khòng mệt: Họ nhai 
hạt trong khi đi bộ dài ngày mà phải đeo nặng. 
Người ta cho rằng tác dụng này là do cafein, 
nhưng tác dụng sở đi kéo dài và ít gày khó chịu 
là do sự có mặt của các catechola. Ngoài ra các 
catechola còn có thêm tác dụng của vitamin P 
nữa. 

Với liều vừa phải, côla là một vị thuốc quý 
đối với người làm việc trí óc và chân tay, người 
làm công tác thể dục thể thao và có khi được 
dùng cả đối với ngựa đua nữa. 

Với liều cao thì nguy hiểm, vì thực sự nó chỉ 
che dấu sự mệt nhọc chứ không có tác dụng 
làm hết sự mệt nhọc, có thể gay kích thích quá 
độ, sau đó thì gây mệt kéo dài. 

E. Công dụng và liều dùng 

Côla tươi được dùng tại chỗ. Mỗi năm tiêu 


thụ hàng nghìn tấn, còn chỉ xuất sang châu Âu 
khoảng vài trăm tấn một năm. 


Các nước châu Âu dùng côla làm thuốc từ 
cuối thế kỷ 19. Đây là một vị thuốc có tác dụng 
kích thích dùng trong những trường hợp mới yếu 
đậy hay lao động chân tay, lao động trí óc quá 
sức. Thường dùng dưới đạng bột (hạt khô hoặc 
ốn định), cao lỏng (chứa 1,25% cafein), cao 
mềm (chứa ít nhất 0,80g cafein trong Ikg). Hàng 
năm riêng Pháp tiêu thụ 15-20 tấn hạt làm thuốc. 


Tại nhiều nước châu Mỹ, người ta rất hay 
dùng côca để chế nước giải khát, hoặc riêng hoặc 
phối hợp với côca (côcacôla chế gần như loại 
bia) để làm nước giải khát. 

Tuy nhiên do thiếu côca cho nên một số nước 
uống tuy mang tên “nước côla” nhưng thực tế 
chỉ là một dung dịch chứa cafein, một ít tanin và 
một số chất khác, chứ không có hạt côla. 


Liều dùng: Bột hay cao lỏng dùng mỗi ngày 
từ 1 đến 2g, cồn côla, mỏi ngày 2 đến 10g, 
rượu vang côla, mỗi ngày 60 đến 100g. 


VÚSỮA E#& 


Còn gọi là caimmiteer, cahimitir. 

Tên khoa học Chrysophyllum caimito L. 
Thuộc họ Hồng xiêm Sgpotaceđe. 

A, Mò tả cây 


Cây to, cao Í0-15m, ngọn mang cành um 
tùm, thân nút kế trắng nhạt. Lá đày, cứng, mặt 
trên xanh đậm, mặt dưới có lông hung vàng. 
Hoa nhỏ ở kẽ lá màu trắng hồng. Quả mọng 
hình cầu, to bằng quả cam, da nhãn, có loại trắng, 

- có loại tím. Vú sữa trắng, khi còn non màu xanh 
bích ngọc, khi chín chuyển màu trắng nhạt, lớp 
vỏ mỏng, mịn, dưới lớp vỏ là phần thịt đày 1-2 
đốt ngón tay. Trong lớp thịt này có chất nước 
trắng, đục như sữa, thơm ngon, còn thịt ăn hơi 
có vị chát. Qua lớp thịt là lớp ruột màu trắng 
trong như lòng trắng trứng bọc lấy 5-9 hạt đẹt, 
màu đen, có nhân hơi đẳng. 

Quả vú sữa tím hơi nhỏ hơn quả vú sữa trắng, 
nhưng khi chín chuyển sang tím sẫm phơn phớt 
hồng (Hình 700). 
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Hinh 700. Vú sữa - Chrysophyllum catmiro 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Vú sữa vốn nguồn gốc ở đảo Ăngti, được đi 
thực vào miền Nam nước ta từ lâu. Hiện cũng 
được trồng ở miền Bắc, chủ yếu để lấy quả ăn. 
Phải biết cách làm đúng thì ăn vú sữa mới thấy 
thơm ngon: Trước hết phải đợi quả thật chín, vì 
nếu chưa chín, vú sữa có vị chát và có nhựa đính. 
Sau khi hái quả về, nắn cho quả mềm ra, khi ấy 
lớp thịt tiết ra chất sữa quyện vào lớp ruột. Sau 
đó bổ đôi hoặc bổ dọc thành miếng như múi 
cam, rồi dùng thìa xúc ăn. Có người nắn cho 
quả mềm ra rồi khoét một lỗ quanh cuống và 
hút. Cũng có người bồ đôi quả, khoét bỏ giữa, 
cho nước vắt quả cam vào. Vị chua và mùi thơm 
của cam làm tăng thêm vị thơm ngon của vú 


sữa. 
Nhân dân được dùng làm kẹo hoặc ép đầu. 
C. Thành phản hóa học 


Trong quả sữa tươi có 0,08% protit, 7,3% 
gluxit, 1,8% xenluloza, 0,6% tro. Trong tro thành 
phần chủ yếu là canxi (53mg%), phôtpho 
(25mg%), Vitamin C (4mg%) (Theo bảng Thành 
phần hóa học thức ăn Việt Nam-1972: 65). 


D. Công dụng và liêu dùng 

Vú sữa chủ yếu mới được dùng làm thức ăn 
bổ tráng miệng. Một số nơi dùng vỏ cây vú sữa 
làm thuốc bổ và kích thích. Dùng đưới đạng 
thuốc sắc. Ngày uống 6-10g. 


LÊKIMA && 


Cồn gọi là lu cũ ma, sapotille Mamey, Mamey, 
sapote Mamey. 


Tên khoa học Lucuma mammosa Gaertn. : 
Vitellaria mammosa Radtk.; Calocarpum 
mammosum Pierre. 


Thuộc họ Hồng xiêm Šapotaceae. 
A. Mô tả cày 


Cày nhỏ, cành tơ. Lá mọc ở đầu cành, hình 
hơi bầu đục, đài 10-25cm, nhắn. Hoa nhỏ, 
cuðng nhỏ và dài, mọc đơn độc ở kẽ các lá. Quả 
hình trứng, đài 8-i5cm, màu nâu hưng, vỏ sản 
sùi, chứa một hạch hình trứng nhắn, màu nâu, 
phân rốn hơi xù xì (Hình 701). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây vốn nguồn gốc những nước nhiệt đới châu 
Mỹ, hiện được di thực và trồng ở nhiều nước 
nhiệt đới. Ở nước ta được trồng nhiều nhất ở 
miền Nam lấy quả ăn. 


C. Thành phần hóa học 

Mới thấy trong quả có hydratcacbon. 

D. Công dụng và liền dùng 

Hiện cây lêkima được trồng chủ yếu để lấy 





Hình 701. Lákima - Lucumna mammosa 


quả ăn tươi hoặc làm mứt. Hạt rang lên được 
pha với bột hạt cây cacao để chế biến sôcôla 
(xem vị cacao). 
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SẦU RIÊNG 


Còn gọi là thu ren (CAmpuchia), duno. 

Tên khoa học Durio zibethinus Munay. 

Thuộc họ Gạo Bombacaceae. 

A. Mô tả cây 

Sâu riêng là một cây to cao tới 25m. Lá mọc 
so le, đơn, nguyên, hình trứng thuôn dài, đầu 
nhọn, dày, trên mặt có những lông vảy. Hoa mọc 
thành xim ở những đốt trên cành. 

Quả to, hình đầu hay hình trứng đài, vỏ cứng, 
trên mặt vỏ rất nhiều gai ngắn, nhọn. Quả có 5 
ngăn, mỗi ngăn chứa 3-5 hạt; quanh hạt có chất 
cơm màu trắng vàng mùi đặc biệt, chưa quen 


thì không thích nhưng đã quen rồi thì rất thơm. 


Hạt có lá mầm dày (Hình 702). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Sầu riêng được trồng rất nhiều ở miền Nam 
nước ta. Ngoài ra còn được trồng ở CAmpuchia, 
Malaixia. Trồng chủ yếu để lấy quả ăn. Người 
ta cho quả sầu riêng rất bổ đối với trẻ em. 

Làm thuốc người ta còn dùng rễ, lá. Dùng 
tươi hay phơi khô. 

C. Thành phần hóa học 


Trong 100g cơm sẩu riêng có 37,14% nước, 
6,38% chất đạm, 2,7% chất béo, 16,2% chất 
đường và nhiều chất khác. 


D. Công đụng và liều đùng 
Quả sảu riêng vừa là một quả ngon, lại là một 


tim 





Hình 702. Sâu riêng - Durio zibethinus 


quả ăn có tác dụng kích thích sinh dục. Rễ và lá 
còn được dùng làm thuốc chữa sốt và chữa bệnh 
về gan, da vàng. 
Ngày dùng 10-lóg dưới dạng thuốc sắc. 
Lá còn dùng dưới dạng nấu nước tắm cho 
những người vàng da do bệnh gan. 


Hạt sầu riêng rang lên hay nấu chín ăn được. 
Có thể làm thành kẹo, mứt. 


DƯA HẤU §ƒ[ 


Còn gọt là dựa đỏ, tây qua, thủy qua, hàn 
qua, hạ qua. 


Tên khoa học Cữrullus vulparis Schrad. 
Thuộc họ Bầu bí Cucurbitaceae. 

Á. Mô tả cây 

Cỏ sống hằng năm, mọc bò, thân có lông nhất 


là ở ngọn và các đốt. Lá xẻ thùy 3 đến 5, xẻ sâu, 
môi thùy cũng lại chia thùy nữa. Tua cuốn có 2- 
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3 nhánh. Hoa đơn tính, cùng gốc, màu vàng, to. 
Hoa đực đơn độc. đài hình chuông, tràng 5, nhị 
3 (do 4 nhị dính từng đôi, 1 cái rời). Hoa cái có 
đài, tràng giống hoa đực, 3 nhị lép đạng chỉ, bầu 
đưới, 3 6, vòi nhụy ngắn, 3 đầu nhụy hình thận 
đày. Quả hình cầu hay hình trứng, vỏ nhắn bóng, 
màu lục đen, nhiều khi có vàn sẫm, đường kính 
tới 30-40cm, thịt quả đỏ hay vàng đỏ rất nhiều 
nước, ngọt. Hạt đẹt, bóng láng hay nhám mờ, 
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Hình 703. Dưa háu - Citrulius vulgaris 


màu đen nhạt hay đỏ (Hình 703). 

Mùa quả ở miền Bắc từ tháng 4 đến tháng 7, 
ở các tỉnh miền Nam từ tháng 1 đến 3-4 (trước 
Và sau tết âm lịch). 

B. Phân bố thu hái và chế biến 

Dưa hấu được trồng khắp các tỉnh ở miền 
Bắc và miền Nam nước ta và ở nhiều nước nhiệt 
đới khác. Chủ yếu người ta trồng để lấy quả ăn. 
Hạt cũng được thu nhặt để làm thực phẩm. 

Việc sử dụng các bộ phận của dưa hấu làm 
thuốc ít được chú ý hơn. Thường chỉ có tính 
chất địa phương: Người ta dùng vỏ quả giữa 
của đưa hấu với tên /ây qua thủy-Mevocarpium 
CiruHi. Vỏ dưa được cạo bỏ lớp vỏ ngoài màu 
xanh. phơi khô vỏ quả giữa mà dùng. 

Ngoài ra người ta còn dùng lớp vỏ xanh phơi 
khó với tên (ảđy qua bì-Exocarpium CiHruII:. 

Hạt dưa hấu cũng được thu nhặt phơi khô 
rang chín mà ăn hay làm nhân bánh, kẹo. 


C. Thánh phản hóa học 


Trong dưa hấu, đặc biệt loại dưa hấu chua 
Enslen đã phân lập được từ 195ố một glucozit 
đặt tên elaterinide. Khi thủy phân axit, elaterinide 


sẽ cho glucoza và | elaterin hay cucurbitaxin E. 


Trong hạt dưa hấu, J . Barksdale chiết được 
chất cucurboxitrin. 


Theo bảng Thành phán hóa học thức ăn Việt 
Nam (Nhà xuất bản y học Hà Nội, 1972, 63) 
trong dưa hấu có 52% ăn được, 49,2% nước, 
0,6% protit 1,3% gluxit, 0,3% xenluloza, 0,1% 
tro, 4,2mg% canxi, 6,8mg% P, 0,5mg% Fe, 
0,10mg% caroten, 0.02mg% B,, 0,02mg% vita- 
min B,, 0,10mg% vitamin PP và 4mg% vitamin 
C 


Trong một loài dưa C¿frwflus colocynthis 
Šchrad. (Coloquinte) dùng làm thuốc tẩy mạnh, 
Vauquelin và Braconnot đã chiết được một 
glucozit có tính thể gọi là colocynthine 
C.H,,O,., màu vàng, rất đắng. tan trong nước 
(1/20), trong côn, không tan trong ête, khi thủy 
phân cho gÌucoza và colocynthin C„H/VO,; 
Ngoài ra còn colocynthilin và citrullin; trong hạt 
quả này người ta chiết được 15-17% đầu béo, 
chất nhầy và muối. 


D. Công đụng và liều dùng 


Quả dưa hấu được dùng chủ yếu trong nhân 
dân làm thức ăn bổ và mát vào mùa hè (tết ở 
miền Nam vào đúng những ngày nóng nực), hạt 
rang lên ăn hay dùng làm bánh mứt kẹo. 


Tại Marốc (bắc châu Phi) người ta dùng dựa 
hấu chế thành một thứ rượu uỏng: Khoét một 
mảnh vỏ hình nêm đổ vào đó một ít mật, thêm ít 
men rượu, đem vùi quả dưa hấu vài ngày trong 
một đống ngũ cốc (nếu không cho men, men 
cũng tự phát sinh). Đóng nêm lại. Sau ít ngày 
trong quả dưa hấu sẽ xuất hiện một thứ nước 
uống có rượu, uống cũng có thể say như rượu. 


Trong y học cổ truyền dân gian, người ta coi 
dưa hấu có vị ngọt, tính hơi hàn, có tác dụng 
thanh thử, giải nhiệt, lợi tiểu, đùng trong những 
trường hợp huyết áp cao, nóng trong bàng 
quang, đái buốt, viêm thận, phù thũng, vàng da, 
đái đường, say rượu, cảm sốt, phiền khát. Ngày 
dùng 10-40g vỏ quả giữa hay vỏ quả ngoài (tây 
qua bì) đưới dạng thuốc sắc: Thêm nửa lít nước 
vào đun sôi giữ sôi trong 1Š phút rồi uống thay 
nước trong ngày. Tại Malaixia, nước ép rẻ đưa 
hấu dùng cảm máu sau khi đẻ hay sau khi bị 
đọa thai. 
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Đơn thuốc có vỏ dưa hầu 


1. Chữa ải ia cháy: Vò dưa hấu khô 20g, 
nước 500ml sắc còn 300ml, chia 3-4 lần uống 
trong ngày. 


2. Chữa cảm sốt, đầu váng, mắt hoa, nhiều 
mồ hói: Tây qua bì 20g, hoa hay cành kim ngân 
20g, trúc diệp 10g nước 500ml, đun sôi, giữ sôi 
15 phút. Chia 3 lần uống trong ngày, 


ĐẬUNÀNH %8 


Còn gọi là đậu tương, đại đậu. 
Tên khoa học Giycine soja Siebold et Zucc, 
Glucine max (L.) Meril. Soja hispida Maxim. 


Thuộc họ Cánh 
(PapHionaceae). 


bướm Fabaceae 

Chú thích về tên khoa học: Việt Nam ta phân 
biệt rõ ràng ra đâu nành hay đậu tương (hạt 
mầu vàng nhạt) với đậu đen, đậu đỏ... nhưng 
trong các tài liệu nước ngoài với tên khoa học 
GŒlycine soja hay Glycine max hoặc Soja hispida 
người ta dùng chỉ nhiều loài đậu có hạt màu 
vàng nhạt, màu nâu, màu đen... 

A, Mô tả cây 

Cay thảo, hằng năm, có thân mảnh, gần hỏa 
mộc, cao từ 0,80 đến 0,90m, có lông, có cành 
hướng lên phía trên. Lá mọc cách có 3 lá chét 
hình trái xoan, gần nhọn mũi, hơi không đều ở 
gốc. Hoa trắng hay tím xếp thành chùm ở nách. 
Quả thõng, hình liềm, gần bị ép có nhiều lông 
nểm màu vàng, thắt lại giữa các hạt. 

Hạt 2, 3, 5 gần hình cầu, hình thận đài, màu 
vàng rơm nhạt. Như trên đã nói ở nước ta chỉ 
thấy có. loại đậu nành màu vàng rơm, còn những 
loại hạt màu đen, đỏ, lục... người ta gọi tên khác 
nhưng trong các tài liệu thực vật nước ngoài người 
ta mô tả hạt đậu nành có thể có màu vàng, đỏ, 
lục, hay đen (Hình 704). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Người ta cho rằng nguồn gốc đậu nành là ở 
Trung Quốc rồi từ đó lan ra các nước khác Việt 
Nam, Malaixia, Nhật Bản, Triều Tiên. Từ thời 
cổ xưa đậu nành đã được sử dụng ở những nước 
này làm thực phẩm. Châu Âu mới biết đến đậu 
nành vào đầu thế kỷ 18 và việc trồng trọt bắt 
đầu phát triển lớn ở Liên Xô cũ, nhưng ngược 
lại việc trồng đậu nành phát triển nhanh chóng 
tại những nước châu Mỹ: Những nước thuộc 
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Ninh 704. Đậu nành - Glycine soJa 


miền trung và đồng bằng sông Mitsipxipi đã trở 
thành những nước sản xuất đậu nành với những 
sản lượng lớn. 


C. Thành phần hóa học 


Toàn cây chứa 12% nước, 16% gluxit, 14- 
15% protein, 6% muối khoáng và các chất khác 
không có nitơ. 


Hạt chứa trung bình 8% nước, 4-5% chất vô 
cơ, trong đó rất nhiều kali (2%), natri (0.38), 
Ca (0,23%). photpho (0,65%), magiê (0,24%) S 
(0,45%). 

Giuxit từ 15-25% bao gồm các holozit 
(sacaroza, rafinoza, stachyoza) các pentozan và 
galactozan. Rất ít tỉnh bột (chỉ chiếm khoảng 55 
trong hạt chín) nhưng lại bị men amylaza chuyển 
thành dextrin và đường. 


Chất béo chiếm 15-20% có khi đạt 23%. Đây 


là một chất đậu rất rõ (do chất metylnonyxeton), 
mùi vị này lâu dần sẽ thay đổi đo hiện tượng 
oxy hóa và tạo thành một màng mỏng trên mặt 
đầu (đầu đậu tương thuộc loại đầu khô như dầu 
hạt lanh graine de lin). Lỏng ở nhiệt độ thường, 
đông đặc ở -13° và -15°C, tỷ trọng 0,924 đến 
0,927 (15° C), chỉ số khúc xạ 1,4762 -1,4765 
(15°C). Sên sét ở +8° và +15°C, các axit béo chảy 
ở 27-29°C, chỉ số tốt 137-142, chỉ số xà phòng 
hóa 192,5, không xà phòng hóa 0,30%. Tỷ lệ % 
của các glyxerit axit béo: Linolein 49,3%, olein 
32%, linolenin 2%, panmitin 6,5%, stearin 4,2%, 
aracgidin 0,7%, lignoxerin 0,1% và 0,5% axit 
panmitooleic hay axit hexadexenoic. Trong dầu 
béo đậu nành còn có photpholipit chủ yếu là 
lexitin (1-5%). Lexitin hoặc nằm trong dầu béo 
(tách ra bằng lạnh) hoặc còn nằm trong phần bã 
(tách ra bằng dung môi bay hơi). Trong phần 
đầu béo còn có các chất steron như stigmasterol 
C„H,,O,, độ chảy 25R°C, sitosterol và một số 
sapogenol khác. 


Chất protit chiếm thành phần chủ yếu 35- 
40%, có khi đạt tới 50%, bao gồm một anbumin, 
một globulin, glyxinn và một casein 
(photphoproteit) gần giống casein của sữa bò. 
So sánh các axit amin của acsein đậu nành và 
casein của sữa bò ta thấy: 


Đậu nành Sữa bò 
Glyxin 0,97 - 
Valin 0,63 7,2 
Alanm _ 1,5 
Leuxin 8,45 9,4 
Prolin 3,78 6,7 
Phenylalanin 3,86 3,2 
AxXIt aspactic 3,89 1,4 
Axit glutamic 19,46 15,55 
Sen ¬ 0,5 
Tyrosin 1,86 4.5 
Acginin 7 đến 8 4,84 
Histidin 1,39 2,5 
Lysin 2% 3.95 
Tryptophan 1.25 15 
Xysuin 1,18 ¬ 


Xem vậy ta thấy caseimn đậu nành ít lysin và 
histdin hơn, nhưng lại chứa nhiều acginin hơn 
và có xystin và xustein mà trong casein sữa bò 
không có. 


Các thành phần khác: 


Sắc tố màu vàng bao gồm những carotenoit 
và dẫn xuất ƒflavan. 


Đây là những glucozit 1zoflavon trong đó 
genin là genistein hay genisteol (trihydroxy 4- 
5-7 Isoflavon metyÌ-genistein và daidzein 
(dihydroxy 4-7 isoflavon) đo chữ đaizu tiếng 
Nhật có nghĩa là đậu nành. 


Sắc tổ anthoxyan trong những loại đậu có 
màu tím và đen. 


Vitamin, đậu nành chứa hầu hết các loại vita- 
min. Đã xác định những loại vitamim tan trong 
nước như B,, B,... PP, vitamin tan trong đầu A và 
D (phối hợp với những lexitin), E (trong đậu 
nành ở châu Á và Mỹ), K, F (axit linoleic, đầu) 
không có vitamin C (trừ trong giá đậu nành). 
Có tác giả phủ nhận sự có mặt của vitamin A và 
D nhưng thực ra những vitamin đó xuất hiện 
khi hạt mới chín, sau đó bị những men oxy hóa 
phá hủy. 

Trong nhóm vitamin B, đậu nành chứa lượng 
vitamin B, gấp 3 lượng vitamin B_ trong sữa bột 
và trong bột những loại hạt đậu khác chứa tính 
bột. Lượng vitamin B, có ít hơn trong sữa bột 
khoảng 1/3 nhưng lại gấp 6 lần so với một số 
loại đậu khác. 


Các loại men trong đậu nành rất nhiều các 
loại men. 


Men amylaza mạnh hơn trong mạch nha. 
Chính men này đã chuyển phần lớn tính bột 
trong hạt non thành dextrin. Men còn có thể 
chuyển nhiều loại tính bột khác. 


Men lipaseidin hoạt tính kém lipaza của hạt 
thầu đầu, có khả năng làm hỏng dâu chứa tỉnh 
chế. 


Men proteaza có khả năng chuyển casein 
thành những chất có thể có độc tính (hạt đậu 
sống và bị phồng). 


Men ureaza giống như men trong hạt đậu rựa 
(Canavalia). 


Ngoài ra có tác giả còn cho rằng trong hạt 
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đậu nành có chứa men trophophylaxin có khả 
năng tránh một số trường hợp ngộ độc. 


D. Công dụng và liều dùng 


Trong y được, bột đậu nành (làm mất mùi 
bằng hơi nước) trộn với bột ngũ cốc, cacao dùng 
làm thức ăn cho trẻ sơ sinh, người bị bênh đường 
tiện (đái đường) do giá trị đình đưỡng cao, ít 
gluxit sinh glycogen. Còn dùng làm thức ăn 
cho người bị thấp khớp, bệnh gút, người mới 
ốm dậy, người lao động quá sức. 


Lexitin và casein dùng riêng hay phối hợp 
làm thuốc bổ dưỡng, làm tá được Stigmasterol 


dùng trong tổng hợp progcsteron. 

Trong công nghiệp dược phẩm, bột đậu nành 
được dùng chế môi trường nuôi cấy nấm mốc 
kháng sinh, trong công nghiệp chế một số axit 
amin như acginin, axit gutanic bằng thủy phân 
axit bột đậu nành. Nelt đã thống kê trong năm 
1965, trong sản lượng 100.000 lần axit glutamic/ 
năm của toàn thể giới, một phần ba số axit này 
đo thủy .phân dậu nành. 

Bột đậu nành sau khi đã loại dầu hay nước 
đậu nành sau khi đã tính chế được dùng chế 
men ureaza, thuốc thử đặc hiệu đối với urê trong 
hóa sinh. 


ĐẬU XANH ##E 


Còn gọi là lục đậu, boubour , haricot đoré, 
green bean. 


Tên khoa học Phaseolus ayreus Roxb. , Vigna 
qurea Roxb. 

Thuộc họ Đậu Fabaceae(Papilionaceae). 

A. Mô tả cây 

Cây thảo hằng năm, mọc đứng, ít phân nhánh, 
cao 0,6m, lá có 3 lá chét, lá chét hình trái xoan, 
ba cạnh, màu lục sâm, có lông nháp. Hoa màu 
vàng hoặc lục, rất dày đặc, xếp thành chùm ở 
nách, quả nằm ngang hình trụ, có lông rồi nhãn, 
có đầu nhọn ngắn. Hạt 10-15 phân cách nhau 
bởi các vách, màu lục, bóng (Hình 205). 

B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Cây được trồng ở khắp nước ta lấy hạt chủ 
yếu làm thực phẩm. Nhiều nước nhiệt đới châu 
Phi, châu Mỹ cũng trồng. Năm 1964, theo thống 
kê của tổ chức lương nông thế giới FAO sản 
lượng đậu xanh hạt toàn thế giới khoảng 9 triệu 
tấn. 

Trong nhân dân Việt Nam, ngoài công dụng 
thực phẩm, đậu xanh toàn hạt và vỏ hạt được 
dùng làm thuốc. 


Vỏ hạt đâu xanh còn gọi là lực đáu bì, hay 
lục đậu y, lục đậu xác thu được bằng cách xay 
đậu, ngàm nước và gạn lấy vỏ phơi hay sấy khô. 
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C. Thành phần hóa học 


Hạt đậu xanh có trung bình 13,7% nước, 23% 
protit, 2,4% lipit và 52% gluxit, 4,6% xenluloza. 
Mỗi 100g đậu xanh cung cấp cho cơ thể 329 





Hình 705. Đậu xanh - PhaseoÌus ayreus 


calo, 627mg canxi, 369,5mg P, 4,7mg% Fe, 
0,06mg% caroten, 0,7lmg% vitamin B, 
0,15mg% vitamin B,, 2.4mg% vitamin PP, 4mg% 
vitamin C. 

D. Công dụng và liều đùng 


Đậu xanh được ghi làm thuốc trong sách 
“Nam được thần hiệu" của Tuệ Tĩnh và “Bản 
thảo cương mục" của Lý Thời Trân. Theo Lý 
Thời Trân vỏ hạt đậu xanh vị ngọt, tính nhiệt 
không độc, có tác dụng giải nhiệt độc, làm cho 
mất khỏi mờ. 

Toàn hạt đậu xanh vị ngọt, tính hàn không 
độc, có tác dụng tiêu tích nhiệt, giải bách độc 
(các chất độc). Dùng nấu ãn để tiêu thũng phù, 
hạ khí, giải nhiệt độc, giải các chất độc của 


thuốc và kim loại. 


Ngày dùng 20 đến 40g dưới đạng nấu chín 
nhừ mà ăn. 


Đơn thuốc có đậu xanh 


Chữa đái đường (tiêu khát): Nấu cháo đậu 
xanh mà ân hằng ngày. 


Chữa phái nóng. sưng quai hàm nhức nhốt: 
Đậu xanh tán thật nhỏ trộn với dấm mà phết lên 
nơi sưng đâu thật dày khỏ lại thêm dấm vào, 
mỗi ngày l lần, khỏi thì thôi (Nam được thần 
hiệu). 

Trúng phải thuốc có chất độc, ngất đi nhưng 
tim còn đáp. Bột đâu xanh quấy với nước mà 
uống. 


NHỤC THUNG DUNG jg#t# 


Tên khoa học Herba Cistanches CauÌis 
C¡istanchis. 

Vị thuốc nhục thung dung ít đùng, nhưng lại 
rất được sử dụng chữa những trường hợp yếu 
sinh lý, sinh dục. Sách ;hân nòng bản thảo xếp 
vị nhục thunh dung vào loại “thượng phẩm” 

A. Mô tả cây 

Vị nhục thung dung là toàn thân cây có mang 
lá vấy Caulis Cistanchis. Trên thị trường người 
ta khai thác: 

1. Cây thung dung- Cistanche deserticola Y. 
G. Ma thuộc họ Nhục thung dung 
Orobranchaceae (Hình 706). 

2. Cây mễ nhục thung dụng có tên khoa học 
Cistanche ambigua G. Beck (Bge) cùng họ Nhục 
thung dung. 

3. Cây nhục thung dung có tên khoa học 
Cistanche salsa (C. A. Mey.) G. Bek. 

Còn có tên Pñhelipaea salsa C. A. Mey. hay 
Orobranche Kunftz, đều thuộc họ Nhục thung 
dung Órobranchaceae. 

Theo tác giá Diệp Quyết Tuyên (Hiện đại thực 
dụng trung dược, Thượng Hải, 1957) thì Nhục 
thung dung lại mang tên khoa học là Boschniakia 
glabra C. ÀA. Mey. 





Hình 706. Nhục thung dung - Cistanches deserticola: 


1. Toàn cây; 2. Bao phiên; 3. Cánh hoa mở đọc; 4. 
Hoa mở đọc nhìn rõ nhị đực và nhị cái; 5. Nhị đực. 
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B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Vị thuốc nhục thung dung hiện nay ta còn 
hoàn toàn phải nhập. Theo những tài liệu của 
Trung Quốc thì những tỉnh có Nhục thung dung 
là Nội Mông Cổ, Thiểm Tây. Cam Túc, Tân 
Cương... 


Vì vị thuốc này nung núc những thịt, tính 
chất bổ lại hòa hoãn từ từ, do đó có tên này. Tại 
những nơi có cây, người ta thu hoạch vào hai 
mùa xuân và thu, nhưng tháng 3 đến tháng Š 
thu hoạch là tốt nhất. Quá thời gian đó thì chất 
lượng kém Nếu thu hái vào mùa xuân, thì chỉ 
cần loại bỏ đất cát, để khô trong mát là được, 
còn nếu thu hoạch vào mùa thu, nước nhiều rất 
khó làm khó. Người ta cho vào hũ với muối và 
muối từ ] đến 3 năm. Khi nào đùng làm thuốc 
thì rửa sạch muối mới dùng. Có khi người ta 
đun cách thủy với rượu đế khi rượu cạn mới 
dùng. Cứ Ikg nhục thung dung dùng 0,3 lít rượu. 


C. Thành phần hóa học và tác dụng dược lý 
Cho đến nay chưa có tài liêu nghiên cứu vẻ 


hóa cũng như về được lý. 

D. Công dụng và liều dùng 

Hiện vẫn chỉ thấy được sử dụng trong y học 
cổ truyền. Vị ngọt, chua, tính hơi ôn. Không có 
độc. Có tài liệu nói cay, ôn, đại nhiệt. Có tác 
đụng tư âm, bổ thận, ích tính, huyết, tráng đương 
hoạt trường (manh dương chơn ruột). Dùng trong 
những trường hợp liệt đương, lưng gối lạnh đau 
(nam giới). vô sinh bạch đới khí hư (nữ giới). 
huyết khô, táo bón. 

Ngày dùng 8-I12g dưới dạng thuốc sắc, thuốc 
hòan. Những người thận đương vượng, đại tiện 
lỏng, dương vật dễ cương lại đi mộng tỉnh thì 
không dùng được. 

Đơn thuốc có nhục thung dung dùng trong 
nhản dân 

Nhục thung dung 10g, sơn thù du 5g, thạch 
xương bồ 4e, phục linh 6g, thỏ ty tử 8g, nước 
600ml, sắc còn 200ml. Chia 3 lần uống trong 
ngày. Hâm nóng thuốc khi uống. Chữa suy 
nhược thần kinh (Kinh nghiệm của Diệp Quyết 
Tuyên). 


TÍCH DƯƠNG 


Tên khoa học Cauiis Cynomorii-Herba 
Cynomorii 


Vị tích đương còn có tên địa mao cầu là thân 
thịt phơi hay sấy khô của cây tích dương- 
Cynomorium cocineum L. thuộc họ Tích đương 
Cynomoriacedae. 


A. Mö tả cày 

Tích dương là một loại cây sống ký sinh, có 
thân mẫm, màu nâu đỏ, phần thân mọc ở đưới 
đất ngắn, thô, phần mọc phía trên mặt đất cao 
20-35cm, đường kính từ 3-6cm (Hình 707) 
thường thấy mọc ký sinh trên rễ của cây Nitraria 
$choberi L. thuộc họ Tật lê Zygophyllaceae. 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 

Đây là một vị thuốc ít đùng nhưng lại được 
sử dụng chữa bệnh yếu sinh lý, sinh dục và cồn 
hoàn toàn phải nhập. Qua sự phân bố cây này ở 
các tỉnh Trung Quốc (Tân Cương, Thanh Hải, 
Nội Mông Cổ, Cam Túc...) chúng tôi cho rằng ít 
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Hinh 706. Tích dương - Cyhomorium 


cocineum: I Toàn cây; 2. Hoa; 3. Hoa lưỡng tính; 4-5 
Hoa đực: ó. Hoa cái; 7. Quả bổ đọc 


hy vọng tìm thấy có mọc ở Việt Nam. Tại những 
địa phương có tích dương, người ta thu hoạch 
vào hai mùa thu, xuân thu được chất lượng thuốc 
tốt nhất. Có nơi thu hái vẻ phơi hay sấy khô ngay, 
có nơi thái mỏng rồi mới phơi hay sấy khô. 


C. Thành phần hóa học và tác dụng dược lý 


Chỉ mới thấy sử dụng trong phạm vì y học cổ 
truyền. Tính chất: Vị ngọt, tính hơi ôn, có tác 


dụng bổ thận, hoạt trường mạnh lưng gối, dùng 
trong trường hợp nam bị liệt dương, phụ nữ bị 
vô sinh, huyết khô, đại tiện táo bón, lưng gối 
yếu mỏi. 


Ngày dùng 6-12g dưới dạng thuốc sắc hay 
thuốc bột, thuốc hoàn, thuốc rượu. 


Phàm những người thận âm mạnh, hay ỉa 
lỏng thì không dùng được. 


TẦM SÉT +/f#£,‡##£ 


Còn gọi là khoai xiêm, bìm bìm xẻ ngón, 
kantram theari (Cămpuchia). 

Tên khoa học Ipomoea digitaia Lần. 

Thuộc họ Bìm bìm ConvojVulaceae. 

A. Mô tả cây 

Dây leo, cành hình trụ, lá chia thành 5-7 thùy 
giống như những ngón tay trên bàn tay do đó 
có tên digitata (ngón tay). Đường kính lá 8- 
20cm, cuống lá dài 4-8cm. Cụm hoa ở nách lá, 
hình chùy lưỡng phân, trông hơi gù. Hoa hình 
ống rộng, lá đài bị xé rách, tràng màu hồng, 
bầu hai ô, mỗi ô đựng 2 nöan, quả nang hình 


cầu, mở bằng 4 mảnh vỏ, đựng 4 hạt, có lông 
màu hung đỏ (Hình 708). : 


Mùa hoa: mùa hạ và thu. 
B. Phân bố, thu hái và chế biến 


Cây mọc hoang đại khắp các tỉnh trong nước 
ta. Thường người ta đào lấy rễ củ vào mùa thu 
đông, rửa sạch, thái mỏng, đồ lên rồi phơi hay 
sấy khô dùng dần. 


C. Thành phần hóa học 


Chưa thấy bài liệu nghiên cứu. Sơ bộ thấy có 
nhiều chất nhầy. 


D. Công dụng và liều dùng 


Trong nhân dân người ta dùng rễ củ tắm sét 
làm thuốc bổ, tăng dục: Rễ củ tầm sét cạo sạch 





Hình 708. Tâm cét - Ipomoea digitata 


vỏ, thái mỏng, giã nát, trộn với mật ong mà ăn. 
Theo kinh nghiệm trong nhân dân, củ tầm sét 
nấu với đường dùng ăn thường xuyên có tác 
dụng điều kinh, tránh béo bệu. 


Tại Ấn Độ, người ta đùng củ tầm sét làm thuốc 
nhuận tẩy nhẹ. Còn đùng làm thuốc chữa suy 
yếu, rong kinh. Ngoài ra còn dùng làm thuốc lợi 
sữa và thông mật. Theo Guerrero, tại Philipin 
người ta cũng dùng để chữa những bệnh tương 
tự. 
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CÂY XA KÊ 


Còn gọi là cây bánh mỳ, arbre à painvrai. 
Tên khoa học Artocarpws incisa L. 

Thuộc họ Dâu tằm Aforaceae. 

A. Mô tả cây 


Cây thân gô, cao 10-12m có thể tới 15-20m 
nhưng thường giữ ở độ cao 10-12m cho dễ thu 
hoạch. Thân cây có đường kính 90cm. Tán lá 
rất đẹp, phiến lá rất to dài 30-50cm, rộng I0- 
12cm, chia thùy lông chim nhưng cũng có 
những lá nguyên hoặc chỉ chia thùy ít nhiều 
màu xanh lục thâm bóng, mặt dưới lá nháp. Cụm 
hoa đực có hình chùy và chỉ có ! nhị. Cũng có 
khi hoa đực tụ họp nom như đuôi con sóc dài 
tới 20cm. Cụm hoa cái hình cầu, có khi hình 
ống. Quả xa kê là một quả kép rất to, gần như 
tròn hoặc hơi hình trứng, có đường kính 12- 
20cm, vỏ màu xanh lục nhạt hay vàng nhat, thịt 
quả rất nạc và trắng chứa nhiều bột. Quả xa kê 
mọc thành từng chùm vài ba quả khóng có hạt, 
nhưng cũng có những quả có hạt chìm ngập 
trong thịt quả (Hình 709). 

B. Phân bố thu bái và chế biến 

Nguồn gốc ở các đảo phía nam Thái Bình 
Dương, châu Đại Dương (Châu Úc). Hiện được 
đi thực vào các đảo Giava, Sumatra (Indônexia), 
Malaixya, các vùng Đông Nam châu Á. 

Tại miền Nam nước ta nhiều tỉnh có trồng để 
lấy quả ăn, và lấy gỗ đóng đồ dùng. Cũng đã 
được đưa trồng ở một số nước nhiệt đới châu 
Phí. Dùng quả chưa chín, thái thành lát phơi 
hay sấy khô. 

C. Thành phần hóa học 

Trong bột quả xa kê có 2-3 hoặc 6% nước, 
3,2 muối vô cơ, 0,2 đến 1,12% chất béo, 1,I 
đến 4,09% chất đạm, 64 đến 85% tính bột, 
đường, dextrin, 2-3% độ tro. 

D. Công đụng và liều dùng 

Từ lâu nhân dân ở Pôlynezia và quần đảo 
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Hình 709. Xa ké - Árfocarpu$ incisa 


Tahiti người ta đã thu hái quả xa kê vẻ lùi trơng 
tro nóng hoặc nướng trên than hồng để ăn. Ở Ân 
Độ quả xa kê được coi như một món ăn cao cấp: 
Người ta thái quả thành từng lát mỏng, rán với 
mỡ hay với bơ, hương vị giống như những miếng 
bánh mì rán. Ngoài ra người ta còn dùng quả 
xa kê nấu món cari, rang, xay thành bột để chế 
ra nhiều món ăn hằng ngày. Một số nước dùng 
quả xa kê còn xanh cho lên men (do một loài 
mốc biến đổi một phần thịt quả xa kẽ ra các sản 
phẩm phụ có hương vị đặc biệt) rồi chế thành 
món “po poi" giống như pho mát. Po poi là một 
món ăn có giá trị dinh dưỡng cao, phối hợp với 
bánh bột quả xa kê để làm các loại bánh ngọt, 
ngon và bổ. Có nơi dùng quả xa kê xanh nấu 
với cá và tôm. Hoặc luộc, thái lát phơi khô nấu 
với gạo. Do đó thế giới thường biết cây này với 
tên “cây bánh mì”. 


XXI. CÁC VỊ THUỐC BỔ NGUỒN GỐC 
ĐỘNG VẬT 


LỘC NHUNG,MÊNHUNG E#,## 


Còn gọi là nhung hươu, nhung nai. 
Tên khoa học Cornu Cervi parvum. 


Lộc nhung hay mê nhung (Cornu Cervi 
parvưm) là sừng non của con hươu (lộc) Cervus 
nippon Temminck, hoặc con nai (mê) Cervws 
wnicolor Cuv. đực được chế biến mà thành. Cả 
hai con đều thuộc ngành có xương sống Verfe- 
braia, lớp có vũ Mammalia, bộ có móng Artro- 
dactyia, họ Hươu Cervidae. 

Ta vẫn thường nói sâm, nhụng, quế. phụ là 4 
vị thuốc bổ đứng đầu dùng trong đông y. 

Hay dùng nhất là sâm, nhung rồi đến quế và 
phụ tử. Phụ tử được coi là một vị thuốc “bổ 


dương” nhưng có độc cho nên nhiều người 
không dám dùng. 





Hình 710. Nhung hươu nai 


A. Mô tả con vật 


Con hươu (Cervus nippon Temminck) thường 
cao Im dài 0,90m-1,20m (hươi đực) hoặc chỉ 
cao 0,72m (hươu cái). Lông đẹp mịn màu đỏ 
hồng đốm trắng (Hình 711). 

Con nai (Cervus wnicolor) to và mạnh hơn 
con hươu. lông cứng hơn, màu xám hoặc nâu, 
không có đốm (Hình 712). 

Cả hai đều có chân dài, nhỏ, đuôi ngắn, 2 
mắt to, đưới mất có đốm đen. 





Hình 711. Con bươu sao - Cervus nippon 
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Chỉ có con đực mới có sừng. Từ hai tuổi trở 
đi, hươu nai đực bắt đầu có sừng, nhưng thường 
hươu nai từ 3 tuổi trở đi sừng hoặc nhung mới 
tốt và mới thu hoạch. Hằng năm vào cuối mùa 
hạ, sừng hươu nai cũ sẽ rụng đi, xuân năm sau 
sẽ lại mọc sừng khác. Sừng non khi mới mọc 
dài 5-10cm, rất mềm. Mặt ngoài phủ đây lông 
tơ màu nâu nhạt trong chứa rất nhiều mạch máu. 
Vì sừng non mềm và sờ mịn nhự nhung do đó 
có tên. 

Mùa nhung của hươu vào tháng 2-3, của nai 
vào tháng 4-8 (Hình 710). 


Thường tháng 7-§ là mùa hươu nai giao cấu. 
Con cái có chửa 6 tháng, vào khoảng tháng 2-3 
năm sau thì đẻ. Hươu nai sống từng đàn ở núi 
rừng, có khi ở cả đồng bằng. Nó ăn có, quả 
cây, nhất là non. Nơi nào cày cấy nó thường 
đến, ban đêm không sợ người, thường xuống 
ruộng ăn lúa, ngô, đỗ cho nên sản hươu nai là 
một hình thức bảo vệ hoa màu. 

B. Cát nhung và chế biến 

Thường người ta lấy nhung ở những con 
hươu nai sống hoang do sản bắn được (loại này 
được coi là quý và đắt nhất). Nhưng vì không 
đủ nhu cầu hoặc có khi săn bắn không được 
đúng lúc nhung đúng tuổi cho nên người ta 
nuôi hươu nai để lấy nhung. 


Tại Liên Xô cũ. người ta đã chứng minh nhung 
của hươu nuôi cũng tốt không kém nhưng của 
hươu sống tự nhiên. Một số tỉnh ở miền Viễn 
Đông Liên Xô cũ đã tổ chức những nông trường 
nuôi hươu để lấy nhung. Mỗi nông trường nuôi 
từ 2.000 đến 8.000 con. 


Ở nước ta việc nuôi hươu chưa được phổ biến: 
Ở Nghệ An, Hà Tĩnh (Đô Lương, Anh Sơn, 
Hương Sơn và Hương Khê) có nhiều nhà nuôi 
2-3 con đực, một con cái, con đực hàng năm 
cho nhung, con cái mỗi năm đẻ một lứa. Nuôi 
hươu bằng lá tre, lá mót, lá chuối, dây khoai 
lang, cây lúa , cây ngô non v.v... Dù sao đo chân 
nuôi chưa đúng được với điều kiện hươu sống 
tự nhiên cho nên ta vẫn còn quý nhung hươu 
nai săn bắn được hơn. Một cặp nhung sản bắn 
được trị giá gấp 2-3 lần cặp nhung nuôi. Do đó, 
có nhiều người nuôi hươu, muốn cho cặp nhung 
bán có giá trị, khi hươu đã già rồi, bắn chết hươu, 
cắt cả đầu đem đi bán nói là hươu bắn được. 
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Cưa nhung: Ö nước ta thường làm như sau: 
vào tháng 2 tháng 3 khi cặp nhung đã đúng 
tuổi, người ta chọn 3-4 người mạnh khỏe, ôm 
cỏ nắm chân hươu vật ngã hươu xuống, có khi 
dùng võng chụp hươu. nhưng chú ý không làm 
hỏng cập nhung. 

Sau khi trói kỹ 4 chân, dùng loại cưa, cưa lấy 
nhung từ chỗ cách đế nhung 3cm. Máu chảy ra 
được hứng lấy cho vào rượu uỏng. Nhưng cũng 





Hình 712. Nai - Cervus unicolor 


chỉ nên lấy có chừng mực, để khỏi hại hươu. 
Muốn hãm cho máu không chảy nữa, người ta 
dùng mực tàu trộn với than gỗ cho đều rồi bôi 
vào chỗ cưa thì máu cầm ngay. Sau đó lấy miếng 
vải gạc hay vải thường thật sạch bọc lấy để ruồi 
muỗi khỏi đậu vào sinh đòi bọ. 

Thường mỗi năm chỉ lấy được một cặy 
nhung, đặc biệt có khi hai cặp. Tại các nước 
khác, người ta hướng hươu đới theo một con 
đường vào bẫy. Hươu tụt xuống, đưa đầu sừng 
ra cho người ta cắt. Sau đó lại trở về chuồng rãi 
nhẹ nhàng. 


Chế nhung: Nhung cất được cần chế biến 
ngay vì nhiều máu và chất thịt để lâu có thể bị 
thối và đòi bọ. Chế biến không cẩn thận như 
sấy nóng quá, nhung bị nứt ra, máu nhung tiết 
ra hết cũng kém giá trị. 

Có nhiều cách chế nhung: 


1. Đem cặp nhung ngâm vào rượu một đêm. 
Khi ngâm chú ý để chỗ cát lên trên cho chất tốt 
trong nhung không ra hết vào rượu. Hôm sau, 
rang cát cho nóng vừa, để vào một cái ống ở 
giữa để cập nhung, vẫn để chỗ cắt lên phía trên. 
Khi cát nguội, lại đổ ra thay cát mới rang vào. 
Mỗi lần thay cát lại nhúng nhung vào rượu cho 
rượu thấm vào. Cứ làm như vậy cho đến khi khô. 
Cát vào hộp có nắp kín trong có gạo rang hay 
với chưa tôi để giữ cho khô ráo. Có nơi người ta 
thay cát bằng gạo rang. Sau khi nhung khô, 
người ta dùng gạo đó nấu cháo. 

2. Chỉ tầm rượu vào nhung rỏồi sấy khô. Khô 
rồi lại tẩm rượu và sấy khô. Làm như vậy đến 
khi nhung khô kiệt là được. Nếu làm không cẩn 
thận nhung có thể bị nứt, máu chảy ra mất, 
kém giá trị. 


Thường công việc chế biến nhung đòi hỏi 2- 
3 ngày. Một cặp nhung nặng 800g, khi khô chỉ 
còn chừng 250g. 


Trước khi đem dùng còn cần phải bỏ hết lông 
đi nữa. Muốn vậy, người ta nung một cái dùi sắt 
hay miếng sắt cho đỏ lăn xung quanh cho cháy 
hết lông. Sau đây chúng tôi cũng giới thiệu sơ 
lược cách cắt và chế nhung được các nhà bào 
chế Trung Quốc áp dụng và giới thiệu trong 
Trung dược chí, 1961: 


Hươu 2 tuổi bắt đầu có nhung, nhưng chỉ cắt 
nhung khi hươu được 3 tuổi. Có loại hươu cho 
2 lần nhung một năm. Lần cắt nhụng thứ nhất 
tiến hành 45-50 ngày sau tiết thanh minh; 50- 
60 ngày sau khi cất lần thứ nhất (tương ứng với 
trước hay sau ngày lập thu) thì cắt lần thứ hai. 
Khi cắt nhung thì dùng dây trói hươu treo cao 
khỏi mặt đất. Dùng cưa, cưa thật nhanh. Sau khi 
cưa đắp thuốc bột “thân lý tán” hoặc “ngọc chân 
tán” để cảm máu, sau đó buộc vải dầu rồi lại 
thả hươn về chuồng. Trong nhung cưa ra có nhiều 
máu, cho nẻn cần chế biến sớm cho khỏi thối. 
Trước hết nhặt bỏ các chất bẩn bao quanh nhung 
đi, sau đó lấy dây buộc chặt đầu cưa lại, để đây 


buộc dài ra để có thể cảm dây giữ lấy nhung 
được. Cho đầu nhung cất vào nổi nước sôi 3-4 
lần, mỗi lần 15-20 phút. Cho đến khi có bợt ở 
miệng cắt và nhung có mùi lòng đỏ trứng gà 
luộc chín thì thôi. Thời gian chế biến như vậy 
hết 2-3 giờ. Sau đó phơi hoặc sấy khô. Ngày 
hôm sau lại làm như vậy. Sấy ở nhiệt độ 20-80° 
trong vòng 2-3 giờ, rồi lấy ra. Lam như vậy 2-3 
lần cho thật khô là được. 

Một số tài liệu Trung Quốc khác giới thiệu 
còn cầu kỳ phức tạp hơn nữa, những cách đó 
chúng tôi chưa hẻ thấy áp dụng ở Việt Nam cho 
nên không nêu lên ở đày. 

Phẩm chất của nhung: 


Huyết nhung được coi là loại nhung quý nhất: 
Nhung ngắn, mềm, mọng máu, chưa phân 
nhánh. 


Nhung yên ngựa là loại sừng non bắt đầu phân 
nhánh nhưng nhánh còn ngắn, chỗ phân nhánh 
bên đài bên ngắn trông giống yên con ngựa. 
Loại này người ta cũng rất quý vì cho rằng nhung 
đã phát triển đây đủ mà chưa thành sừng. Nếu 
đợi quá ít nữa, một phần đã thành sừng thì kém 
giá trị. 

Ngoài Việt nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều 
Tiên là những nước có kinh nghiệm lâu đời dùng 
nhung ra, một số đân tộc ở Liên Xô cũ cũng 
dùng nhung. Trên cơ sở kinh nghiệm sử dụng 
trong nhân dân, các nhà bác học Liên Xô cũ đã 
nghiên cứu và đã đưa nhung vào danh mục các 
vị thuốc được chính phủ công nhận cho sản 
xuất và lưu hành. Một số nông trường nuôi hươu 
để lấy nhung làm thuốc. Hươu nai nuôi ở đây 
gồm nhiều loài khác nhau. 

C. Thành phần hóa học của nhung 

Trong nhung hươu nai người ta đã phân tích 
được các chất canxi photphat, canxi cacbonat, 
chất protit, chất keo (nhưng trong thuốc rượu 
nhung hoặc thuốc tiêm chế từ nhung thường 
không có hay ít các chất này). 

Nhà bác học Liên Xô cũ Pavơlencô đã lấy từ 
nhung các loại hươu nai ở Xibên một chất nội 
tiết gọi là “lộc nhung tỉnh” pantocrin, rồi chế 
thành thuốc uống hay tiêm mang tên pantocrin. 

D. Tác dụng dược lý 

Theo kết qủa nghiên cứu của các nhà bác 
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học Liên Xỏ cũ thì tác dụng điều trị của pan- 
tocrin rất cao: Nó làm tăng sức mạnh của cơ thể, 
giảm sự mỏi mệt của cơ tim, làm những vết 
thương bên ngoài, nhất là các mụn nhọt có mủ 
mau lành. 


Những người dùng các thuốc chế từ nhung 
thấy trong người khoan khoái, sức làm việc được 
nâng cao, muốn ăn. Những người có bệnh về 
ruột, đạ dày dùng nhung cũng có kết quả tốt. 

Trong báo Y học Liên X2 tháng 2-1954, 
Rêxếtnicôva A. D có giới thiệu tác dụng của 
lộc nhung như sau: 


Lc nhung cố tác dụng tốt đối với toàn thân, 
nâng cao năng lượng công tác, bệnh nhân ăn 
ngủ tốt hơn, hiện tượng mệt mỏi giảm bớt, 
những vết thương chóng lành, tăng sức lợi niệu, 
tăng nhu động ruột và dạ dày, ảnh hưởng tốt 
đến chuyển hóa các chất prôtit và gluxit. 


Liều lượng khác nhau của lộc nhung có tác 
dụng khác nhau đối với mạch máu tim: Liều 
dùng lớn gây hạ huyết áp, biên độ co bóp của 
tim tăng, tim đập nhanh, kết quả làm cho lượng 
huyết do tim phát ra cũng tăng lên. Hiện tượng 
này nhận xét trên tim đã mỏi mệt rồi lại càng rõ 
TỆT, 

E. Công dụng và liều dùng 


Theo rài iiệu cố, lộc nhung có vị ngọt, tính 
ôn, lộc giác có vị mặn tính ôn, cao ban long vị 
ngọt, mặn, tính hơi ôn. Cả ba vị vào 4 kinh thận, 
can, tâm và tâm bào. Lộc nhung có tác dụng 
sinh tỉnh, bổ tủy ích huyết; lộc giác có tác dụng 
tán ứ, hoạt huyết, tiêu thũng; cao ban long có 
tác dụng ích huyết, bổ tỉnh, ôn bổ can và thận. 
Lộc nhung được đùng trong mọi trường hợp hư 
tổn trong cơ thể, nam giới hư hao, tỉnh kém, 
hoa mắt, hoạt tỉnh; nữ giới bảng lậu, đới ha; lộc 
Biác đùng chữa sang thương thũng độc; cao ban 
long dùng chữa hư lao gầy yếu, lưng gối không 
có lực, mọi chứng do dương hư đưa tới thổ ra 
máu, máu cam, tác dụng nói chung giống nhung 
hươu nhưng hơi chậm hơn. 


Những người âm hư mà hỏa dương mạnh thì 
không dùng được. 

Hiện nay, lộc nhung được Nga chế thành 
thuốc uống và thuốc tiêm với tên gọi pantocrin 
dùng làm thuốc bổ, chữa mệt mỏi, làm việc quá 
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sức, huyết áp thấp, cơ tim yếu, sau khi ốm khỏi. 
Pantocrin được trình bày dưới hình thức lọ 30- 
50ml (để uống) hoặc ống tiêm 1ml (để tiêm đưới 
da hay bấp thịt). Những thuốc này cân giữ ở 
nơi mát, và không có ánh sáng. 

Liễu dùng uống: Ngày 2 hay 3 lần, mỗi lần 
30 đến 40 giọt, uống trước khi ăn cơm. 

Liều tiêm: Ngày tiêm 1-2 ống. 

Trẻ con tùy theo tuổi mà thay đổi liều lượng, 
thường mỗi kg thể trọng 1 giọt: môi ngày uống 
2 lần, uống liên tiếp 15-26 ngày một liều điều 
trị. Thời gian điều trị: 2 đến 3 tuần lễ. 

Không dùng được đối với những người cao 
huyết áp, đi ta lỏng, tìm hẹp, máu có độ đông 
cao, việm thận nặng. Thường sau khi uống hoặc 
tiêm 6-8 ngày, kết quả đã thể hiện rõ rệt. Sau 
khi nghỉ thuốc I-2 tháng vẫn còn tác dụng. Có 
thể“tán bột hay ngâm rượu mà uống. Người lớn 
ngày uống 2-3 lần, mỗi lần uống 0,30-Ig. 

Đơn thuốc có lộc nhung dùng trong nhân 
đân 


1. Chữa liệt đương, tiểu tiện vặt, sắc mặt 
thường đen sạm: 


Nhung 40g cạo sạch lông, cất thái mỏng, giã 
nát, hoài sơn 48g giã nát. Cả hai vị trộn đều cho 
vào một túi vải; ngâm trong Ì lít rượu trong 7 
ngày. Người lớn ngày uống 10-20ml rượu này. 
Khi hết rượu lấy bã còn lại làm thành viên mà 
uống. 

2. Chữa các triệu trứng tính huyết khô kiệt 
tai điếc miệng khát, lưng dau. đi tiểu đục như 
Hước gạo: 

Nhung 40g, đương quy 40g, cả hai vị sao 
khô tán bột. Lấy thít ô mai nấu thành cao trộn 
với bột trên làm thành viên bằng hạt ngô. 

Người lớn: Ngày uống 50 viên, chia làm 2-3 
lần uống với nước cơm còn âm ấm. 

Chú thích 

Hươu bao tử, lộc thai (Embryo Cervi). 

Ngoài nhung ra, người ta còn dùng cả con 
hươu hay nai con trong bụng của con cái đang 
có thai. Khi đi săn vào tháng 1-2 âm lịch, nếu 
bắn được hươu cái thường hay gặp hươu bao 
tử. Tùy theo sản được khi hươu sắp đẻ hay khi 
hươu mới có thai mà ta có hươu bao tử to nhỏ 


khác nhau. 


Hươu bao tử lấy được đem sấy khô tán bột 
dùng hoặc ngâm với rượu mà uống. 


Ngày uống 2-4g bột, 


Công dụng cũng như nhung hoặc như cao 
ban long. 


Những bộ phán khác của hươu nai cũng được 
dùng làm thuốc 

1. Lậc giác giao-Xem vị cao ban long. 

2. Lậc giác-lộc giác sương: Xem vị lộc giác. 

3. Lạc thận-lộc tiên-Penis et Testis Cervl. 


Đây là dương vật và bừu dương vật của con 
hươu hay nai sấy khô. 


Theo đông y, lộc thận hay lộc tiên “bồ thận 
tráng dương ôn trung, yên tạng”. 


4. Lộc cân-Ligamentum Cervi. Đây là gân ở 
4 chân con hươu hay nai. Lấy chân hươu nai 
loại bỏ xương thịt, đa; chỉ còn gân, và móng 
chân. 

Theo đông y, lộc cân bổ gân xương, giúp cho 
các chỗ gây đứt chóng lành. 

5. Lác vĩ-Cauđa Cervi. Lộc vì là đuôi con 
hươu, nai phơi hay sấy khô, lộc vĩ được dùng 
làm thuốc bố chung chung. 

ố. Lộc huyết-Sanguis Cervi. Huyết hươu nai 


phơi khô chữa bệnh liệt dương ích tính khí trừ 
độc của thuốc hay thức ăn. 


LỘC GIÁC #® 


Còn gọi gạc hươu nai. 

Tên khoa học Cornu Cerwi. 

A. Nguồn gốc 

Gạc hươu nai là nhung để già, cứng lên thành 
gạc hay sừng (xem mô tả con vật ở vị lộc 
nhung). Hàng năm vào cuối hạ, hươu nai cọ đầu 
vào cây cho sừng rụng. Trong gạc hươu nai, 
huyết đã khô kiệt, có khi còn đa bọc, có khi hết 
cả đa, chỉ còn trơ gạc sáng bóng, màu vàng hay 
hơi đỏ hoặc trắng ngà. Phần dưới to có nhiều u 
nhỏ tròn nổi lên, phần trên nhãn và nhọn. 


Có người thường căn cứ vào số nhánh và kích 
thước, màu sắc để phân biệt gạc hươu với gạc 
nai: Gạc hươu có 3 hoặc 4 nhánh, đài 30-50cm, 
đường kính chừng 3cm, chất mịn và rắn, cứng 
chắc, u tròn cách nhau, màu gạc đỏ nâu. Gạc 
nai cũng giống gạc hươu nhưng thường to và 
đài hơn: đường kính chừng 3-6cm, đài 50-60cm, 
chia 3-6 nhánh, màu tro nâu hoặc tro vàng, u 
không rõ, thường chạy đài (Hình 713). 


Cả 2 loại, khi bẻ, vết bẻ màu trắng, giữa có 
màu tro, tủy hẹp. Nếu tủy rộng là gạc nhẹ, xấu. 
B. Phân loại gạc 


Gạc lấy ở những con hươu nai săn bắn được 
hoặc do đến mùa nó tự rụng, vào các tháng 6 


tháng § người ta vào rừng để nhặt. 


Gạc lấy ở những con hươu nai còn sống được 
coi là tốt hơn: Nó còn liền với xương đầu, thường 
gọi là gạc bao bì liên tảng (còn cả đa và xương 
đầu) hay không còn da đâu nhưng gạc dính cả 
xương đầu thì gọi là gạc liên tảng. 


Gạc tự rụng, nhặt ở rừng về thuộc loại kém. 





Hình 713. Gạc hươu nai - Cornu Cervi 
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Trong loại gạc này, người ta thường phân biệt 
ra: Gạc còn phần đế đài, màu gạc trắng ngà được 
coi như đứng đầu trong loại gạc tự rụng, sau đó 
đến loại gạc tự rụng nhưng không còn đế, đế 
lõm vào màu sắc trắng nhợt là loại kém. 

Khi dùng gạc, người ta thường cưa thành từng 
khúc ngắn, tẩm với mật sao vàng, tán nhỏ. Có 
khi người ta cưa thành khúc ngắn, dùng than 
đốt qua, tán nhỏ mới dùng. 

Từ lộc giác có thể chế thành cao ban long và 
lộc giác sương. 

Cao ban long: Xem vị cao ban long. 

Lậc giác sương: Cornu Cervi degelatinatum. 
Có 2 loại lộc giác sương. 

Lộc giác sương theo lối Nhật Bản. Sừng hươu 
nai đốt cho đen (hắc thiên) rồi tán nhỏ. 

Lộc giác sương của Trung Quốc và Việt Nam 
là sừng hươu còn lại sau khi đã nấu cao ban 
long rồi phơi khô tán nhỏ. Loại này có khi người 
ta vẫn đồ bỏ đi hay để bón cây. 

C. Thành phản hóa học 

Trong gạc hươu nai có khoảng 25% chất keo 
(keratin) ,50-60% canxi phophát, can-xi 
cacbonát, một ít chất đạm và ít nước. 

Trong lộc giác sương tỷ lệ chất keo mất hẳn 
hoặc còn rất ít. 

D. Công dụng và liều dùng 

Trước đây ở châu Âu cũng có dùng sừng 


CAO BAN LONG 


Còn gọi là lộc giác giao. 

Tên khoa học Colla Cornus Cervi. 

Cao ban long chế bằng cách nấu gạc với nước 
rồi cô đặc lại, ban là đốm, long là rồng. Rồng là 
một con vật quý. Ý nói cao chế từ con vật quý 
có đốm. 

A. Cách bào chế cao ban long 

Việc nấu cao ban long trước đây thường do 
một số thợ chuyên môn tiến hành. Những người 
này thường có đủ đồ dùng để nấu cao ban long. 
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hươu nai làm thuốc, nhưng sau vì hiếm, khó 
tìm và có những vị khác thay thế được cho nên 
không dùng nữa. 


Trong đông y (Trung Quốc và Việt Nam) lộc 
giác được coi là vị thuốc bổ dùng trong các 
trường hợp mệt nhọc, thần kinh suy nhược, làm 
cho máu chạy điều hòa, chữa khớp xương bị 
sưng phù, mụn nhọt độc. 

Liêu dùng của lộc giác: Ngày uống 4-12g, 
chiêu thuốc bằng nước thường hay nước gừng. 

Lộc giác sương được dùng trong đông y để 
điều trị các bệnh ho, ho lao, tiểu tiện ra huyết, 
đi tiểu ra tỉnh dịch (niệu tỉnh) mụn nhọt. 

Liêu đùng: Ngày uống 5-10g đưới dạng thuốc 
bột, thuốc viên hoặc thuốc sắc. 

Đơn thuốc có lộc giác và lộc giác sương dùng 
trong nhán dân 

,}. Chữa nhọt mọc ở sau lưng (hậu bối). ở vú, 
ở các nơi khác: 

Lộc giác đốt ra than, hòa với đâm bỏi vào. 

2. Chữa gân xương đau nhức: 

Lộc giác thiên tồn tính (ra than còn màu đen) 
tán nhỏ. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 4 ø. 

$. Phụ nữ bị khí hư, bạch đới: 

Lậc giác sao vàng, tán nhỏ. Ngày uống 2 lần, 


môi lần 4g. Nếu uống được rượu thì dùng rượu 
mà chiêu thuốc. 
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- Một thạp lớn bằng đất nung, tráng men ở 
trong, cao 40-50cm, rộng 30-35cm sức chứa 
35-40kg sừng hươu nai (tức là khoảng 5 yến ta; 
một yên ta =6,40kg). Khi chọn thạp cần chú ý 
chọn thạp chịu được lửa, không dò, nứt. Hiện 
nay ta dùng những nồi bằng nhôm, sức chứa 
lớn hơn. 

- Một, hai cái cưa nhỏ để cưa sừng. 

- Vài cái nạo bằng sắt để nạo sừng. 

- Rợ bằng tre đan chiều cao bằng chiều cao 


của thạp nấu hoặc nối nấu. 

- Gáo để múc có kích thước nhỏ hơn miệng 
ống tre. 

- Đãa (re beẹt to như chiếc bơi chèo để khuấy, 
thường là 2 chiếc. 

- Chao đồng lớn một chiếc. 

- Khăn vải mòng đề lọc 3 chiếc. 

- Mổi hay thùng thiếc để đun nước sôi. 

- Khay hay hộp hoặc mâm đồng để đổ cao. 

Trên đây là đụng vụ cần thiết để nấu một mẻ 
35-40kg sừng. Muốn nấu nhiều thì tăng số sụng 
cụ lên. 

Hiện nay do việc nấu tập trung tại xí nghiệp 
lớn cho nên có đôi chút thay đổi. 

Trước khi bất tay vào chuẩn bị nấu, cần đắp 
bếp. Thường để đun một thạp, cần có 3 miệng 
lò: Lò chính giữa để thạp nấu gạc, một lò bên 
đun nồi nước sôi để có nước sôi tiếp tục thêm 
vào thạp gạc, một lò bên nữa để bắc chảo dùng 
để cô cao. Có thế là một bếp chính có 2 lỗ thông 
sang 2 bên. Các lỗ này có cửa để đóng lại khi 
chưa nấu tới. 

Chọn sừng: Thường người ta chọn những loại 
sừng to, nặng 0,8-lkg mỗi sừng, mặt ngoài sừng 
có màu vàng đỏ là tốt. Những loại khác cho hiệu 
suất kém và chất lượng cũng kém. 

Chuẩn: bị sừng: Để nấu một thạp thường người 
ta cẦn: 

Sừng hươu nai 36-40kg 

Rượu ta (35-40°) 5 lít 

Nước thường vừa đủ. 


Đem chất sừng thành một đống, thường xuyên 
tưới nước cho thật ẩm ướt hoặc dùng bao tải 
sạch đấp nước đấp lên cho nước thấm vào sừng. 
Thường làm như vậy một đêm để vỏ ngoài của 
sừng được mềm. 


Sáng hôm sau, đem cạo hết lớp cỏ đốm đen ở 
ngoài sừng. Muốn như vậy, cho 4-5 cái sừng 
đựng đứng vào một vại nước lã. Khi dựng chú ý 
để đế sừng ở phía trên nước cho chỉ phủ ngập 
sừng, không ngập đế, tránh nước bẩn rút vào 
trơng sừng. 

Lấy ra từng cái một, cạo sạch vỏ đen vàng 
bên ngoài, cho đến khi chỉ còn xương trắng toát 


là được. 


Cạo xong đem cưa thành từng khúc đài 5- 
6cm trừ bỏ đế và xương trán. Sau đó dùng dao 
chẻ thành từng miếng nhỏ. Mỗi khúc gạc chẻ 
thành 4-5 mảnh hay 8 mảnh tùy theo to nhỏ. 
Những miếng gạc có tủy đen thì chẻ bỏ đi, chỉ 
lấy những miếng có tủy trắng và vàng. 


Chẻ xong cho vào rổ (rá) rửa sạch 2-3 lần 
bằng nước lã, rồi phơi cho thật khô; ngày phơi 
nắng, tối phơi sương. Sau 2-3 ngày gạc trắng 
đẹp thì cho vào nấu. 


Nấu cao: Cho gạc phơi khô vào thạp, với Š lít 
rượu trộn đều. Đậy kín thạp. Cứ nửa giờ lại trộn 
một lần. Chừng sau 3 giờ sẽ bất đầu nâu. Chưa 
rõ tại sao lại phải trộn với rượu. 


Trước khi cho gạc vào thạp để nấu, cản để rọ 
tre đan vào giữa thạp, gạc hươu đã chẻ nhỏ xếp 
chunẩ quanh. Xếp như vậy để vừa nấu, vừa có 
thể múc nước cao ra được. 


Khi cưa gạc, có thứ bột cưa ra cũng đừng bỏ 
đi. Ta gói vào mội túi vải, tưới rượu vào, ủ chung 
với gạc, sau đó buộc túi chặt lại cho vào nấu 
chung với gạc. 


Sau khi nhóm lửa, bác thạp lên lò, đỗ nước 
vào cho đủ ngập gạc chừng 7-10cm; một lò bên 
cạnh để đun thùng nước sôi, khi thạp cao bị cạn 
thì cho thêm nước sôi vào. Đun cho đều lửa để 
giữ cho sôi đều. Sau một ngày một đêm, có cạn 
cũng không cho thêm nước nữa. Hai giờ sau ta 
sẽ múc nước đầu ra gọi là nước nhát (ví dụ bắt 
đầu đun 6 giờ sáng hôm nay đến 8 giờ sáng 
hôm sau bất đầu múc nước nhất). Nước múc ra 
được lọc qua miếng vải lọc đặt trên chiếc phên 
đan bằng tre. Nước lọc hứng vào một chảo đồng 
to, đặt ở miệng lò thứ 2. Giữ ngọn lửa nhỏ đều 
(gọi là lửa văn) để cô đạc. Khi cô dùng đũa tre 
to quấy đều cho tới khi đưa thanh tre lên thổi 
vài ba hơi, thấy cao đóng cục không chảy nữa 
là được. Đồ chỗ cao này vào cái khay đã bôi mỡ 
cho khỏi sát. 


Trong khi đun nước nhất này có khi người ta 
cho vào chỗ rọ tre đan vài quả trứng gà. Quả 
trứng này chín sẽ đen lại và rút vào trứng một số 
chất bổ của cao, như vậy chất lượng của cao sẽ 
kém đi. 


Sau khi múc hết nước, lại đổ nước sôi vào 
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thạp cho ngập nước gạc như trước và tiếp tục 
đun trong 24 giờ như trên, múc ra lọc và cô lại 
sẽ được cao của nước nhì. 


Nước nhất và nước nhì khi cô, nên lấy hơi 
non, nghĩa là chưa cần đặc lắm. 


Vải lọc và phên tre dính cao nhúng vào nước 
nóng cho tan rồi đổ vào thạp nấu cho khỏi hao, 
lỗ vải cũng khỏi bị cao bít kín. 

Thường người ta nấu đến nước thứ ba, mỗi 
lần một ngày một đêm, tổng cộng 3 ngày, 3 
đêm là xong. 

Có cao: Nước thứ ba lọc được chỉ cần cô nửa 
chừng không cần đồ ra khay như hai nước trước. 


Đem cao của nước nhất và nước nhì thái thành 
từng miếng nhỏ, bỏ vào chảo có nước ba đánh 
cho tan. 


Giai đoạn cô cao này quan trọng nhất vì nó 
quyết định của cả mẻ cao. Lửa cần giữ cho đều 
nhưng nhỏ (lửa văn). Cô cho đến khi thành cao, 
để nguội không cứng quá mà cũng không mẻm 
quá, nếu cứng quá hiệu suất thấp, nhưng nếu 
mềm quá cao hay chảy và mốc. 


Khi cao đã gần được chỉ để ít than mà cô. 
Khi cao đã nóng thì bắc xuống đất, đặt lên bao 
tải mềm cho khỏi hại đáy chảo mà khuấy; khi 
cao đã hơi nguội lại đưa lên bếp đun cho nóng 
rồi lại bắc xuống đánh và khuấy cho đến khi 
được thì đem đổ ra khay hay mâm đã bôi mỡ 
cho khỏi sát vào khay. Đợi I-2 ngày bóc ra và 
cắt thành từng miếng nặng từ 70-100g (2-3 lạng 
ta). Hiện nay ta cắt thành từng miếng 100g một. 


Niệu suất: 100kg sừng cho từ 20-25kg cao. 
Để tăng phẩm chất của cao, nhiều khi trong một 
thạp cao, người ta cho thêm vào một cặp nhung. 
Cao chế được gọi là cao nhung, Giá gấp hai cao 
thường. 


B. Thành phần hóa học của cao ban long 


Cao ban long tuy chưa được nghiên cứu kỹ, 
nhưng sơ bộ ta đã biết rằng trong cao ban long 
mặc dù chế từ sừng hươu nai nhưng không có 
muối canxi như một số người thường nói. 

Thành phần chủ yếu của cao ban long là chất 
lượng keratin cùng loại với chất gelatin. Chúng 
ta cũng biết rằng thành phần hóa học của kera- 
tin thay đổi tùy theo nguồn gốc, nhưng chứa rất 
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nhiều sunfua dưới hình thức axit amin, xystein 
và axit có sunfua không có amin, ngoài ra còn 
chứa axit amin tyrosin. Nghiên cứu một loại 
keratin-Thomas đã thấy có 8,8% xystein 6,5% 
tyrosin 18,2% leuxm 15% axit giutamic 4,7% 
acginin 1,2% alinin 0,2% Iysin và 0,4% glycocol. 


Những axit amin như axit glutamic, lysin, 
xystein, leuXin và tyrosin đóng vai trò quan trọng 
trong việc duy trì và phát triển cơ thể. 

Ngoài ra chúng ta biết rằng gelatin có tác 
dụng cầm máu. Trước khi tiêm thời gian máu 
động là 7 phút, sau khi tiêm gelatin, thời gian 
máu đông giảm xuống 3 phút. Marfan đã chứng 
minh gelatin uống vẫn có tác dụng cầm máu vì 
tính chất của gelatin không bị dịch vị và dịch 
tràng phá hủy. Chất keratin cũng là một chất 
khó bị phân giải, hay sự phân giải rất chậm. 


Các tính chất trên giải thích được phần nào 
cộng dụng của cao ban long là vị thuốc được 
chỉ định trong các trường hợp xuất huyết như ho 
ra máu, nôn ra máu, đái ra máu, chảy máu trong 
ruột, tử cung ra máu v.v... 


C. Công dụng và liền dùng 


Cao ban long là một vị thuốc bồi đưỡng, thuốc 
bổ, thuốc cảm máu dùng trong các trường hợp 
thổ huyết, nôn và ho ra máu, đạ dày và ruột chảy 
máu, tử cung ra máu, kinh nguyệt quá nhiều, đi 
tiểu nhiều, mồ hôi trộm chân tay đau nhức. 


Liễu dùng, ngày ăn 5-10g. Có thể ăn tới 20g. 
Cất thành từng miếng nhỏ để nhai và ngậm cho 
tan dần trong miệng. Có thể ăn với cháo hoặc 
hòa tan trong rượu hâm nóng lên mà uống. Có 
thể đùng ngậm để chữa ho, ho khan, ho gió. 


Đơn thuốc có cao ban long 


1. Bài nhị long ẩm (của Hài Thượng Lãn Ông) 
chữa mất ngủ, sốt về chiều, kém ăn. 


Cao ban long 40g (1 lạng ta), long nhãn 40g 
(1 lạng ta). 


Long nhãn cho vào nước sắc kỹ, vắt lọc lấy 
nước, cắt nhỏ cao ban long vào khuấy và đun 
cho tan. Uống khi còn nóng. 


Hải Thượng Lãn Ông dùng thuốc này làm 
thuốc chữa các trường hợp không ngủ, đổ mô 
hôi trộm, sốt về chiều khát nước, đại tiện táo 


bón, miệng lở, mắt vàng, ăn uống không được. 
2. Bài bổ tỳ âm tiễn (Hải Thượng Lãn Ông). 
Bạch truật I6Ôg (4 lạng) sao với sữa, hoặc 
sao đất nếu đi tá, sâm bố chính 80g sao vàng với 
gạo nếp, thục địa 40g nướng khô, can khương 
4g sao đen, long nhãn 28g, cao ban long 40g. 


Các vị trên sắc với nước nhiều lần, cô đặc 
thành cao, mỗi lần uống chừng 2 cốc con, dùng 
nước hạt sen làm thang. 


Nếu hay sôi bụng thêm 4g định hương. Nếu 
đại tiện lỏng quá thêm 12g nhục đậu khấu và 
4g ngũ vị tử. 


A GIAO -MINH GIAO m8, 8 


Tèn khoa học CoÌla Asim, Gelatinum Asini, 
GŒelatina nigra. 


A giao là keo chế từ da lừa cạo bỏ lông, nấu 
thành cao. Con lừa có tên khoa học Éđwws a$sinus 
L. thuộc ngành có xương sống (Verrebrata), lớp 
có vú (Mammaii2), bộ guốc lẻ (Perissodaetyla), 
họ Ngựa Equidae. 


A là tên huyện Đông A thuộc tỉnh Sơn đông 
Trung Quốc, giao là keo. Tại huyện Đông A có 
cái giếng, đùng nước giếng này nâu da lừa sắc 
đặc thành cao do đó có tên a g1ao. 

A. Cách chế biến a giao 


Theo Trung được chí, cách chế a giao của 
Trung Quốc như sau: Lấy da lừa ngâm nước 2- 
3 ngày cho mềm. Lấy ra cạo sạch lông, cắt thành 
từng miếng nhỏ. Rửa sạch lần nữa. Cho vào 
nồi, đổ ngập nước đun 3 ngày 3 đêm. Lấy nước 
ra, thay nước mới, làm như vậy 5-6 lân để lấy 
hết chất keo của da lừa. Lọc qua dày đồng có 
mắt nhỏ. Thêm vào nước lọc một ít phèn chua, 
khuấy đều, chờ vài giờ, các tạp chất lắng xuống. 
Gạn lấy lớp trong ở trên và cô đặc, 2 giờ trước 
khi lấy ra, thêm đường và rượu (cứ 600kg đa 





Hình 714. A giao - Colla Asimi 


lừa thêm 4 lít rượu và 9kg đường) và nửa giờ 
trước khi lấy ra lại thêm dầu đậu tương cho đỡ 
dính (600kg thêm Ikg dầu). Sau đó đổ ra, để 
nguội, cắt thành từng miếng đài lOcm, rộng 4- 
45cm, dày 0,8-1,6cm (Hình 714). 

; Ở Việt Nam cũng có lừa nhưng thường không 
chế. A giao vẫn còn phải nhập của Trung Quốc. 
Ta có thể dựa trên phương pháp giới thiệu trên 
để chế a giao. 

B. Thành phần hóa học 
Thành phần chủ yếu trong a giao là collagen. 


Collagen thủy phân sẽ cho các axit amin: 10% 
Iysin, 7% acgynin, 2% histidin, xystin, glyxin. 


Lượng nitơ toàn phần là 16,43-16,54%, lượng 
canxi là 0,079-0.118%, lượng sunfua I,10- 
2,31%. Độ trong 0,75-1,09% (Theo T. G. Ni 
1935. The Composition and actlion upon caÌ- 
cium metabolism öøƒ Ah. Chiao and Com-mercial 
gelatin. Chinese J. Physiol 9: 329). 

C. Tác dụng được lý của a giao 

Theo sự nghiên cứu của T. G Ni (báo Chinese 
Journal Physiol., 1935-1936) a giao có 4 loại 
tác dụng: 

1. Ảnh hưởng đối với chuyển hóa chất canxi. 
Theo báo cáo của T. G Ni a giao có khả năng cải 
thiện sự hấp thụ canxi của động vật. Tác giả đã 
cho chó uống a giao đồng thời cho ăn canxi 
cacbonat, thấy lượng canxi trong huyết thanh 
tăng cao tác giả cho rằng sự hấp thụ canxi được 
tăng là do gÏyxin trong a giao. Cho uống a giao, 
khả năng đông máu không tăng nhưng nếu tiềm 
dung địch 5% a giao diệt trùng thì khả năng 
đông máu tăng. 

2. Tác dụng tạo máu. Tác giả đã rút máu của 


chó để gây thiếu máu, rồi chia chó làm hai lô, 
một lô cho ăn a giao một lô không cho ăn. Xét 
nghiệm hồng cầu và các yếu tố khác của máu. 
Kết quả a giao làm tăng nhanh lượng hồng cầu 
và các sắc tố của máu. 


3. Tác dụng đối với chứng loạn đưỡng cơ dân 
đần (dystropie musculaire proeressive). Tác giả 
đã nuôi chuột bạch theo một chế độ ăn đặc biệt 
để gây hiện tượng loạn đưỡng cơ dân dán: Nhẹ 
thì như bị què, nặng thì tê liệt khó đứng dậy. 
Sau đó cho ăn a giao thì sau hơn 100 ngày, đa số 
con vật hết các triệu chứng tê liệt so với các con 
vật khỏe manh khòng khác nhau. 

4. Tác dụng chóng choáng. Tác đụng đã gây 
choáng đối với mèo, sau đó dùng dung dịch a 
giao 5% thêm muối để giữ đẳng trương và kiểm 
hóa, lọc, đun sôi 30-40 phút, đợi nhiệt độ hạ 
xuống 38° thì tiêm từ từ vào mạch máu; thấy 
huyết áp trở lại bình thường và con vật được 
cứu sống. 

D. Công dụng và liều dùng 

A giao là một vị thuốc bổ, và cầm máu dùng 
trong mọi trường hợp bắng huyết, ly ra máu, ho 
ra máu, đại tiểu tiện ra máu, hồi hộp mất ngủ. 

Còn dùng làm thuốc an thai. 


Ngày dùng 6-12g. Có khi dùng sống, có khi 
sao với bột vỏ sò, hoặc bổ hoàng rồi mới dùng. 

Theo /ải liệu cổ a giao có vị ngọt tính bình, 
vào kinh phế, can và thận. Có tác đụng tư âm, 
dưỡng huyết, bổ phế, nhuận táo, cảm máu, an 
thai. Dùng chữa hư lao sinh ho, phế ung thổ ra 
mủ, ho ra máu, nôn ra máu, ra máu cam, 1a ra 
máu, thai sản, băng lậu âm hư, tâm phiển, mất 
ngủ. Người tỳ vị hư nhược, nôn mửa, ia lòng, 
tiêu hóa kém không dùng được. 

Cách chế biến a giao khi dùng 


1. Chế với bột vỏ sò (cáp phấn). Cho chừng 
Ikg vỏ sò vào chảo, rang cho nóng cho a giao 


thái nhỏ vào, rang thêm cho đến khi a giao nở 
đòn (không có chỗ nào rắn cứng nữa) thì lấy ra 
rây bỏ vỏ sò đi, a giao chế như vậy sẽ bớt độ 
đính. Mùi cũng thơm hơn. 


2. Chế với bô hoàng. Cho bô hoàng vào chảo, 
rang nóng rồi cho a giao thái nhỏ vào, tiếp tục 
rang cho đến khi a giao nở thì rây bỏ bồ hoàng, 
lấy a giao mà dùng. 

Đơn thuốc có vị a giao 

1. Bài thuốc an thai: A giao 8g, ngài cứu 8g. 
Sắc với 600m] (3 bát nước) cô đặc còn 200ml (1 
bát). chia 3-4 lần uống trong ngày. 

Theo /ải /iệu cổ, liều lượng a giao và ngải 
cứu dùng tới 80 g mỗi thứ, hành trắng tới 20g, 
nhưng thực tế chỉ cần dùng theo liều lượng giới 
thiệu trên. 

2. Chữa kinh nguyệt ra mãi không ngừng: À 
giao sao với bồ hoàng như trên. tán nhỏ ngày 
uống 8-I6g. Nếu uống được rượu thì dùng rượu 
mà chiêu. 


3. Chữa ly ra máu: A giao 10g (để riêng 
không sắc), hoàng liên 3g, can khương 2g, sinh 
lục địa Šg. nước 600ml. Sác còn 200ml. Lọc bỏ 
bã, nước thuốc còn đang nóng, thái nhỏ a giao 
cho vào. Chia làm 2 lần uống trong ngày (bài 
thuốc kinh nghiệm trong cuốn Thiền kim 
phương). 

Chú thích 

1- Ngoài vị a plao trong đông y còn dùng vị 
mình giao là chất keo chế từ đa trâu hay da bò 
Bos taurus L. Thành phần cũng gần như a giao. 
Công dụng cũng như a giao. 

2- Tây y có dùng làm thuốc và thực phẩm 
chất gélatin chế từ xương, gân, da các giống 
vật. 

Gelatin được coi là một món ăn cung cấp 
protit cho cơ thể, một vị thuốc cảm máu, chữa 
đi ïa lỏng, chữa loét dạ dày và ruội. 


NHAUSẢNPHỤ ### 


Còn gọi là thai bàn, thai y, thai bào, nhân 
bào, tử hà sa. 
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Tên khoa học P(acenta Hominis. 
Nhau sản phụ là bộ phận ở trong tử cung của 


người mẹ cùng với cái thai. Khí thai còn ở bụng 
mẹ thì nhau sản phụ có nhiệm vụ che chớ và 
nuôi dưỡng thai. 

A. Nguồn gốc nhau sản phụ 


Nhau sản phụ nói ở đây là nhau của người 
(Homo sapiens) thuộc ngành có xương sống 
(Vertebrara), lớp có vú Mammalita, họ người 
(Hominidae). 


Phụ nữ đến tuổi đều có kinh nguyệt, hàng 
tháng hai buỏng trứng sản xuất ra trứng. Trứng 
gặp tỉnh trùng sẽ thụ tỉnh và qua vòi dẫn trứng 
xuống đậu ở tử cung. Trứng phát triển thành 
thai. Nhưng vì trứng không có chất dùng để đự 
trữ nuôi dưỡng cái thai như trong trứng gà trứng 
vịt cho nên từ thành của từ cung sẽ tạo ra một 
bộ phận có nhiệm vụ nuôi đưỡng, hô hấp, bài 
tiết và cung cấp nội tiết tố cho cái thai tức là 
nhau sản phụ. 

Khi sinh nở, tử cung co bóp cổ tử cung mở 
rộng, trước hết tống thai ra ngoài, người ta cắt 
rốn cho thai, được ít lâu sau tử cung co bóp lần 
nữa, tống nhau sản phụ ra (Hình 715). 

Ngoài nhau của người, ta có thể dùng nhau 
của bò lợn, cừu dê hay những gia súc khác. 


B. Chế biến nhau sản phụ 


Cần chọn nhau của sản phụ mạnh khỏe không 
bệnh tật. Muốn vậy, những người ta định lấy 
nhau cản được khám nghiệm cần than. Kinh 
nghiệm cho biết những nhau to bất thường, mặt 
gồ ghề hoặc mụn nhỏ trên phía mặt cuống nhau 
là loại có thể nhiễm trùng bệnh giang mai, 
không nên dùng. 

Nhau nào còn nguyên bọc, không sây sát, 
hồng tươi là nhau tốt. 


Nhau là một chất thịt đang còn tiếp tục sống 
cho nên sau khi lấy được cần được chế biến hết 
sức sớm để tránh hỏng thối. Thường không nên 
để lâu quá 1-2 giờ, nhất là khi trời nóng ấm. 
Trời rét có thể để lâu hơn. 

Khi lấy nhau, tay phải rửa xà phòng thật sạch, 
bát hay dao, kéo, gạc dùng chế biến cần rửa 
sạch, luộc nước sôi lâu và kỹ để tiệt trùng. 

Nhau lấy ra lập tức dùng vải hay gạc mềm đã 
luộc sôi lau khô máu và chất nhờn. Chú ý đừng 
ấn mạnh tay quá sẽ làm nước bổ trong nhau tiết 
ra mất. Sau đó rửa bằng nước muối (một lít nước 


Nhau thai 





Hình 715. Nhau thai và thai - PÌacenta Hominis 


khoảng 9-10g muối) bóc hết màng, cắt bỏ 
những ống máu đọng trên mặt nhau. 

Có khi nhan sản phụ được dùng ngay, có khi 
cho vào tủ lạnh giữ ở nhiệt độ từ 0-4° trong vòng 
7-10 ngày theo phương pháp Pilatốp rồi mới 
dùng. 

Sau khi đã rừa xong, hoặc rửa rồi lại đựoc 
ướp lạnh theo phương pháp Philatốp ta có thể 
chế theo một những phương pháp sau đây: 

!. Ngâm rượu nhau: Thái hay cắt nhỏ ngâm 
với rượu trắng. Cứ I cái nhau, cho vào l hoặc 
1,5 lít rượu 40-50. Ngâm 10-15 hôm trở lên có 
thể gạn lấy rượu uống đần. Có thể cho thêm 
tính dầu thơm như rượu vỏ cam, vỏ quít hoặc 
van v.v... cho thơm. Khi uống có thể thêm mật 
ong, đường. 

Chú ý phải cho rượu đủ độ và lượng nói trên 
hay nhiều mới khỏi thối hỏng, vì trong nhau 
sản phụ có rất nhiều nước, nếu cho ít rượu quá, 
nước có sản trong nhau sản phụ làm cho độ 
rượu bị pha loãng không đủ để bảo quản nhau. 
Sau khi gan uống hết chỗ rượu trên, có thể thêm 
nửa lít rượu nữa ngâm thêm, 

2. Ngâm với mặt ong: Rửa sạch một lần nữa 
nhau thai bằng rượu 40-50°. Thái nhỏ cho một 
lít hay hai lít mật ong tốt. Đợi nửa tháng đến 
một tháng mật ong sẽ tiêu cả cái nhau. Thực tế 
các chất trong nhau thai chuyển tan vào mật ong, 
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còn lại xác các tế bào của nhau chứ toàn bộ nhau 
không tan hết như người ta thường nói. Lấy 
mật ong đó uỏng dân. Hình thức này hợp đối 
với người không uống được rượu, nhưng cần 
chú ý chọn mật ong tốt, nguyên chất nếu không 
dễ bị thối, vì lượng nước trong nhau có thể làm 
loãng mật ong làm cho mật ong giảm bớt khả 
năng bảo quản. 

3. Chế biên nhau sản phụ đưới hình thức món 
ăn như băm nhau với trứng, nướng chả v.v... 
Hình thức này cũng tốt nhưng có điều bất tiện 
phải ăn một lúc số lượng quá lớn. 

Trong các sách cổ nói đến nhiều phương pháp 
bào chế khác, chúng tôi chỉ: trích giới thiệu ở 
đây phương pháp ghi trong Bộ Bản thảo cương 
mục của Lý Thời Trân: 

“Từ hà xã trong các bài thuốc cổ không chia 
trai gái, các đời sau mới chia ra của con giai để 
chữa bệnh nam giới, của con gái để chữa bệnh 
phụ nữ. Lại có sách khác nói bệnh nam giới 
dùng của con gái, bệnh phụ nữ đùng của con 
giai, thứ nhất là của người đẻ con so, không có 
thời lấy của người đàn bà vô bệnh cũng được. 
Khi đã lấy được ngâm với nước vo gạo trong, 
rửa cho sạch, rồi để vào giỏ đan bằng tre, ngâm 
vào giữa dòng nước chảy rửa bỏ hết gân màng, 
rồi lấy rượu ngâm nhũ hương (nhựa của cây 
Pistacia lentiscus-chú thích của Đỗ Tất Lợi) rửa 
qua sấy khô tán bột. Cũng có khi ép vào ngói để 
sấy cho khó, lại có khi đun với rượu giã cho 
thật nhuyễn hoặc để vào chõ đồ cho chín đem 
phơi, phương pháp đồ tốt hơn”. 

Có người nói không nên bỏ gân và màng. 

C. Thành phản hóa học 

Trong nhau sản phụ có một chất protit đặc 
biệt cấu tạo bởi 8 phân tử N-axetyl đ- glucozamin 
C,H,,O,N, 6 phân tử đ-galactoza và 6 phân tử 
manoza. Ngoài ra có pepton, anbumoza 
(albumoza) polypeptit và cholin. 

Trong nhau sản phụ tươi còn có các nội tiết 
tố chorionic gonađdotropin, kích noãn tố E §S.H 
(Follciculin stimulating hormon) làm cho bọc 
trứng và trứng phát triển, đồng thời làm cho học 
trứng tiết ra noãn tố tức là nữ tiết tố sinh dục nữ 
và kích tố sinh hoàng thể L. H. (lutenizing 
homon) có khả năng làm cho trứng chín, bọc 
trứng mở ra và trứng rụng sau đó làm cho vỏ 


bọc trứng còn lại chuyển thành hoàng thể. 
D. Nhiệm vụ sinh lý của nhau sản phụ 


Nhau sản phụ đứng trung gian giữa mẹ và 
bào thai và giữ nhiệm vụ: 


1. Bảo vệ cái thai 
2. Nuôi dưỡng thai 
3. Đóng vai trò một hạch nội tiết 


Đề làm nhiệm vụ bảo vệ thai nhau sản phụ 
lọc một số chất độc hay một số chất không cho 
qua thai. Nhưng nhiều khi nhau sản phụ không 
lọc hết tất cả mọi chất độc. Ví dụ nhau sản phụ 
lọc và giữ lại chất quinin, nhưng lại để các chất 
cafêin và veronal đi quan. Khi mẹ được chủng 
đậu, những chất miễn địch bệnh đậu (anticorps) 
cũng có trong nhau sản phụ. 


Trong nhiệm vụ nuôi dưỡng thai, nhau sản 
phụ vừa là một kho dự trữ thức ăn, vừa là một 
hạch tạo ra các thức ăn. 


Trong nhau sản phụ có tích lũy gÌycogen như 
ở gan, chất mỡ, chất protit. Nhau sản phụ có rất 
nhiều muối vô cơ, các men tiêu hóa chất bột 
(amylaza), men tiêu hóa chất protit (proteaza và 
trypsin) và men tiêu hóa chất béo (lipaza) v.v... 


Do các chất men chứa trong nhau sản phụ, 
các chất dinh dưỡng trong máu mẹ được chế 
biến trong nhau sản phụ thành các thức ăn trực 
tiếp hấp thụ được. Vì không hiến hệ trực tiếp 
giữa tuần hoàn của mẹ và bào thai cho nên các 
thức ăn cần được các men trong nhau sản phụ 
tiêu hóa trước khi vào bào thai. 


Nhau sản phụ là một cơ sở giúp sự miễn dịch, 
do đó thuốc chế từ nhau sản phụ có thể chữa và 
phòng một số bệnh đo nhiễm trùng. 


Trong nhiệm vụ hạch nội riết, Nhau sản phụ 
tiết ra nội tiết tố hydrat folliculin hay ơstrion 
(hydrate đe folliculin=oestrol) và nội tiết tố 
œrtradiol. Các chất nội tiết tố xuất hiện từ tháng 
thứ ba trong nước tiểu người mẹ, khi nhau sản 
phụ được tống ra ngoài thì không thấy các chất 
nội tiết tố đố trong nước tiểu nữa. 

Ngoài ra nhau sản phụ còn tiết ra chất hoàng 
thể tố: Progesteron như chất nội tiết của buồng 
trứng. Lượng progesteron tăng đần cho đến ngày 
sinh đẻ. 


Nhau sản phụ còn tiết và tích lũy các nội tiết 


gônadotrôp giống như các chất nội tiết của thùy 
trước tuyến yên gồm gonadostimulin AÁ và 
gonadostimulin B. Chúng ta biết rằng 
øonadostimulin A là một chất nội tiết có tác dụng 
làm trứng chóng trưởng thành (đối với giống 
cái) và kích thích sự tạo thành tính trùng (đối 
với giống đực). Còn Gonadosdimulin B giữ cho 
hoàng thể ở buồng trứng tổn tại và tiết ra nhiều 
progesteron (đối với giống cái) hoặc phát triển 
hòn dái và tính nang đối với con đực. 

E. Công dụng và liều đùng 

Trong nhân dân nhau sản phụ được coi là một 
vị thuốc rất bổ, bổ khí, nuôi huyết, ích tỉnh, 
dùng chữa các bệnh lao lực, gầy còm, ho nhiều, 
trong xương đau nhức, kém ăn, kém ngủ, hen 
suyên, đi mộng tỉnh. 

Ngày dùng 2-4g dưới hình thức bột, hoặc 20- 
30ml rượu nhau hoặc mật ong ngâm nhau nói ở 
trên. 


Theo đời /iệu cổ, nhau có vị ngọt, mặn, tính 
ôn, vào 2 kinh can và thận. Có tác dụng đại bổ 
khí huyết. Dùng chữa gầy yếu, ho suyến, nhiều 
mồ hôi. Đau nhức trong xương, di tình, hoạt 
tinh. Người có thực tà không dùng được. 


Đơn thuốc có vị hà sa 


Đơn thuốc có vị hà sa đại tạo hoàn hay đại 
tạo hoàn: 

Bài thuốc rất được nhân dân tín nhiệm. Bài 
thuốc này được ghi trong bộ Bẩn tho cương 
mục (từ thế kỷ 16) như sau: 

“., Nếu gặp người sắp chết, chỉ còn thoi thóp 
dùng một vài liều, cũng có thể sống thêm được 
vài ngày. Sự công hiệu bổ âm của nó rất vĩ đại, 
trăm người đùng thời tin cả trăm. Uống nó nhiều 
lần, tai mắt sẽ sáng tỏ thêm, râu tóc đã bạc lại 
đen, sống lâu mạnh khoẻ, thật là hiệu nghiệm 
cướp được công của tạo hóa vì thế mới gọi bài 
thuốc là đại tạo hoàn hay hà sa đại tạo hoàn. 

1. Hà sa (nhau sản phụ) I cái: Ngâm nước 
gạo rửa sạch ép vào ngói mới, sấy khô, tán bột 
hoặc tầm rượu, đồ chín, phơi khô tán bột. 

2. Quy bản 2 lạng (80g) tẩm nước tiểu trẻ em 
3 ngày, phơi khô, sau lại tẩm đấm thanh sấy 
cho vàng. 


3. Hoàng bá bỏ vỏ tầm vào muối, sao qua 1 
lạng rưỡi (60g). 


4. Đỗ trọng bò vỏ. tầm với sữa nướng dòn l 
lạng rưỡi (60g) 

5. Ngưu tất bỏ cuống tầm với rượu l lạng 2 
đồng (48g). 

6. Địa hoàng 2 lạng rưỡi (100g) trộn với 6 
đồng cân (24g) sa nhân và 2 lạng (80g) bạch 
phục linh. Cho cả vào túi lụa ngâm vào hũ rượu 
đem đun lên 7 lần rồi bỏ phục linh và sa nhân 
chỉ lấy địa hoàng giã cho nhuyễn. 

7. Thiên môn đông ! lạng 2 đồng cân (48g) 
bỏ lõi. 

8. Mạch môn đông l lạng 2 đồng cân (48g) 
bỏ lõi. 

9. Nhân sâm bỏ rễ con Ï lạng 2 đồng cân 
(48g). 

Nếu dùng chữa bệnh mùa hạ thêm 7 đồng 
cân, (28g) ngũ vị tử. 

Tất cả các vị trên tán bột luyện với cao địa 
hoàng viên bằng hạt đậu nhỏ. Mỗi lần uống 50 
viên, hòa nước muối làm thang chiêu thuốc. Mùa 
đông dùng rượu để chiều thuốc. 

Nếu dùng cho phụ nữ thì bỏ quy bản, thay 
bằng: 

10. Đương quy 2 lạng (80g) nấu với nhũ 
hương, luyện hỏ mà làm thành viên. 

Nếu nam giới mắc bệnh di tứnh, phụ nữ mắc 
bệnh đới hạ (khi hư) thêm: 

11. Mẫu lệ phấn 1 lạng (40g). 

Một người mắc bệnh suy yếu, dương sự 
không cử lên được, uống hai tễ thuốc này thân 
thể sẽ khỏe hẳn lên, mấy năm sinh được 4 con 
giai. Một phụ nữ 60 tuổi uống bài thuốc này 
thọ tới 90 tuổi vẫn còn khỏe mạnh. Một người 
đàn ông sau khi ốm nặng đã khỏi bỗng dưng 
không nói được, sau khi uống bài này sức càng 
thêm khỏe, tiếng lại cũng to. Một người đàn ông 
mắc bệnh “nụy” hai chân không đi được đã tới 
nửa năm, sau khi uống bài này đi được xa không 
hề mỏi mệt. (những liều lượng theo gam là chú 
thích thêm của Đỗ Tất Lợi). 

Chú thích: 

Ngoài nhau sản phụ ra người ta còn dùng cả 
cuống nhau hay cuống rốn gọi là rể đới (Restis 
umbilicalis) sấy khô. Dùng chữa ho suyễn, mồ 
hôi trộm, hư lao, bổ thận khí. 
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HẢIMA 35 


Còn có tén là cá ngựa, hải long, thủy mã. 
Tên khoa học Hippocampus sp. 


Hải mã Hippocampus là toàn con cá ngựa phơi 
hay sấy khô. 


Á. Nguồn gốc 
Cá ngựa ở nước ta thuộc chỉ Hippocampus. 


Có nhiều loài khác nhau như #JippocampHx 
keloggi Tordan et Snyder, Hippocampus hystrix 
Kaup v.v... Những chi này đều thuộc bộ Hải long 
(Synpnaiiformes) họ hải long Syngnaihidae. 


Vì là giống cá sống ở nước mặn có đầu hình 
giống đầu ngựa do đó có tên cá ngựa hay hải 
mã (ngựa bể). 


Thân cá ngựa đài chừng 15-20cm, có khi tới 
30cm, màu trắng, vàng hoặc hơi xanh đen. 


Tb nhỏ, trắng, vàng hoặc màu sắc nào cũng được 
dùng làm thuốc, nhưng người ta thường cho rằng 
loại trắng và vàng là tốt hơn (Hình 716, Hm32.3) 


B. Phân bỏ và chế biến 


Cá ngựa sống ở dọc bờ bề Việt Nam, đâu 
cũng có. Ở Việt Nam chỉ có một vài nơi biết 
dùng làm thuốc (Hòn Gai). 


Tại Trung Quốc, cá ngựa được dùng làm thuốc 
và ghi đầu tiên vào bộ sách Bản thảo cương mục 
tháp di của Triệu Học Mân (1765). Cá ngựa 
được khai thác nhiều tại các tỉnh Quảng Đông, 
Quảng Tày, Phúc Kiến, Hải Nam (Trung Quốc). 


Quanh năm đều có cá ngựa, nhưng nhiều nhất 
là tháng 8-9 người ta bất được cá ngựa khi đi 
bắt cá chứ không tổ chức bắt riêng cá ngựa. Sau 
khi bỏ ruột, uốn đuôi cho cong rồi phơi khô. 
Chọn những con to nhỏ bằng nhau rồi buộc 
từng 2 con một coi như đó là một đôi đực, cái 
nhưng thực tế không phải. 


Tại Thành phố Hạ Long, người ta ngâm cá 
rượu có quế hỏi và một số dược liệu có tỉnh dầu 
một thời gian rồi đem ra phơi khô. 


C. Thành phản hóa học và tác dụng dược lý 
Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. 
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D. Công dụng và liều dùng 


Trong nhân dân, người ta cơi hải mã là một vị 
thuốc bổ có tác dụng kích thích và giúp cho sự 
giao cấu được lâu. Thường dùng cho người già 
yếu, thần kinh mệt yếu, tán bột cho uống. Còn 
có thể chữa đau bụng. Phụ nữ trong khi đẻ mệt 
yếu, thai ra khó. 


Tính chất của hải mã theo đông y như sau: 





Hình 716. Hỏi mã - Cá ngựa llippocampus sp 


Tính ôn, vị ngọt, không độc, có tác dụng giúp 
ích phòng sự (giao cấu), tráng đương đạo (cường 
đương), trị huyết khí thông, phụ nữ khó đẻ. 
Ngày dùng 4-12g đưới đạng thuốc sắc hoặc 
sấy khô vàng một đôi cá ngựa tán nhỏ rồi dùng 
dưới dạng bột hoặc dưới đạng thuốc viên, 
Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1-3g bột hoặc thuốc 
viên. Dùng nước hay rượu mà chiêu thuốc. 


Đơn thuốc có cá ngựa 

Chữa nam giới liệt dương, nữ giới không có 
con (bài thuộc kinh nghiệm trong nhân dân): 

Hải mã một đôi sấy khô tán bột. Ngày uống 
3 lần mỗi lần Ig. Dùng rượu mà chiêu thuốc. 


HUYẾT LÌNH 


Còn gọi là lục linh. 

Lình là tên tiếng Thổ của con khi, lục là nhau 
thai và huyết linh là máu chảy ra của con khi 
sau khi đẻ, phơi khô. 

A. Thu hái và chế biến 

Vào mùa khi đẻ, vào tháng 5-6 âm lịch (6-7 
dương lịch) người ta đến những nơi núi đá ở 
những nơi khỉ hay ở và đi lại, tìm những mỏm 
núi đá là nơi khi hay ngồi sau khi đẻ để cạo lấy 
huyết đã khô đen. Có những mảng huyết đọng 
đầy tới lcm hay hơn. 

Khi mới cao về đem phơi nắng hay sây cho 
khó, cất vào lọ hay gói kín để chỗ khô ráo. Khi 
dùng thì sấy khô tán nhỏ. Tại những chợ vùng 
núi nước ta vào các tháng §-9 đương lịch, người 
ta thường đem bán huyết lình dưới dạng cục 
nhỏ bằng đầu ngón tay màu đen nâu như màu 
bã cà phê mùi tanh, khi dùng cần tán nhỏ để 
ngâm rượu hay cho vào cháo mà ăn. 

B. Thành phản hóa học 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. Soi kính 
hiển vi chỉ thấy toàn hồng cầu, có lẫn các chất 
bản khác. 

C. Công dụng và liều dùng 

Huyết ]ình là một vị thuốc nhân dân hay dùng 


làm thuốc bổ máu cho phụ nữ sau khi đẻ, cho 
những người xanh xao gầy yếu, trẻ con gầy còm, 
chậm lớn, kém ăn. Dùng ngoài đưới hình thức 
ngâm rượu để xoa bóp làm thuốc giảm đau, trong 
những trường hợp đau nhức, ngã hay bị thương 
mà sưng đau. 


Uõng trong: ngày \-2g huyết lình đã sấy khô 
tán nhỏ hay ngâm rượu. Nếu ngâm rượu cần 
hâm nóng lên trước khi uống để cho khỏi tanh. 


Đơn thuốc có huyết lình dùng trong nhân 
dan 


Chữa trẻ con chậm lớn, kém ăn: 


Huyết lình sấy khô tán nhỏ, cho vào cháo 
nóng cho trẻ con ăn vào buổi sáng. Mỗi lần cho 
uống l-2g. Dùng luôn trong 7-10 ngày. 


Đơn thuốc này còn dùng cho phụ nữ sau khi 
đẻ bị xanh xao gầy yếu, mà không uống được 
Tượu. 


Thuốc xoa bóp khi đau ngã: 
Huyết lình không kể liều lượng, cho vào ngâm 
càng đặc càng tốt, thường một phần huyết lình 


5 phần rượu. Khi dùng ngâm nóng mà xoa bóp 
vào chỗ sưng đau. Có thể đùng để uống. 


TÁCKÈ te#t 


Còn gọi là đại bích hổ, cáp giải, cáp giới. 

Tên khoa học Gekko gekko L. 

Thuộc họ Tắc kè Gekkonidac, bộ Thần lần 
(Sauria hay Lacerttiia). 

Tác kè-Gekko-là con tác kè mổ bỏ ruột phơi 
hay sấy khô. 

A. Mô tả con vật 

Con tắc kè giống như con “mối rách” hay 
“thạch sùng” nhưng to và đài hơn (không nên 
lầm với con thàn lần). Chiều đài của thân chừng 


15-17cm, đuôi dài 15-17cem. Đầu bẹp hơi 3 
cạnh, mắt có con ngươi thẳng đứng, 4 chân, mỗi 


chân có 5 ngón rời nối với nhau thành hình chân 
vịt, mật dưới ngón có những màng phiến mỏng 
màu trắng sờ như có chất dính làm cho con vật 
có thể bám chặt vào tường hay cành cây khi 
trèo ngược. 


Đầu, lưng và đuôi đều có những vấy nhỏ hình 
hạt tròn hoặc nhiều cạnh, nhiều màu sắc từ xanh 
lá mạ đến xanh rêu đen có khi xanh nhạt hay đỏ 
nâu nhạt. Màu sắc này còn thay đổi tùy theo 
lúc để cho màu sắc con vật giống cảnh vật xung 
quanh làm cho con vật lần tránh để đàng khi ở 
trên cây. 


Đuôi tắc kè được coi như một bộ phận quý 
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1lình 717. Tắc kê - Gekko gekko 


nhất của con vật, Khi bị gãy hay đứt có thể mọc 
lại được. 

Con tắc kè sống ở những hốc cây hốc đá hoặc 
những khe hốc các nhà gác cao, tường cao. Nó 
ăn sâu bọ, dán, châu chấu, bướm, nắc nẻ v.v... 
Những con vật này phải cử động tắc kè mới 
trông thấy. Đến mùa rét nó không ăn mà vẫn 
sống mạnh khỏe. 


Tắc kè đẻ trứng. Mỗi lần đẻ 2 trứng. Trung 





Hình 718. Tắc kè khó 
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bình sau 90-100 ngày trứng mới nở. Không 
phải Ấp. Mùa đẻ: từ tháng 5 đến tháng 10. 

Con đực kêu hai tiếng tắc kè, do đó thành 
tên. Nó kêu luôn một lúc 10-12 lần liền có khi 
nhiều hơn. Tiếng kẻu càng về cuối càng nhỏ 
dần. Trong sách cổ có nói con đực kêu “tác” 
con cái kêu “kè” nhưng thực tế một con kêu cả 
hai tiếng “tác kè” (Hình 717, Hm 58.4). 


B. Phản bố, cách bát và chế biến tác kè 


Tác kè sống hoang tại các tỉnh miền thượng 
du nước ta như Hà Giang, Tuyên Quang. Bắc 
Cạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn. Hàng 
năm ta có thể thu mua và xuất tới 250.000 con 
(riêng miền Bắc), 

Miền Nam trung bộ và Nam Bộ cũng có 
nhiều. 

Ngoài nước tác kè có ở nam Trung Quốc, 
Campuchia, Lào, Thái Lan, Miến Điện và Đông 
bắc Ấn Độ. 


Tác kè thường kêu từ các tháng hè đến hết 
thu (5-10), vào thời kỳ này người ta tổ chức đi 
bắt. Vào mùa khác người ta dựa vào phân tắc kè 
mà đi tìm nơi chúng ở. Phân tắc kè gồm một 
thỏi màu nâu to và một cục trắng nhỏ. Muốn bắt 
tắc kè người ta tìm nơi hang hốc có tiếng kêu 
hay nơi nó thường đi lại. Người ta làm một que 
cứng, dẻo làm bằng tre cật, dài chừng 1m. Đầu 
que buộc một mớ tóc rối hay mớ sợi móc. Khi 
chọc đầu que này vào hốc, tắc kè ngoạm lây, 
tóc, rối vướng vào răng không mở ra, ta chỉ việc 


kéo ra mà bắt lấy. Môi hang hốc có thể bắt 2-10 
con, có khi tới 20-30 con. 


Nếu hang hốc nông, người ta bao tay bằng 
vải thô rồi thò tay vào mà bắt, 


Đem về mổ bụng bỏ hết ruột, dùng 2 que 
nứa nhỏ ngắn, một que căng hai chân trước và 
một que căng hai chân sau. Một que nữa thì 
xuyên đọc suốt từ đầu đến quá đuôi. Nơi đuôi 
người ta lấy giấy bản cắt thành đải cuộn chặt 
vào que để bảo vệ đuôi. Sau đó phơi hoặc sấy 
khô. Khi dùng, bỏ mắt, chặt bốn bàn chân, sấy 
khô tán nhỏ hoặc cát nhỏ ngâm rượu (Hình 718). 


C. Nghiên cứu thành phần hóa học 


Năm 1958, sơ bộ, chúng tôi nghiên cứu thấy 
trong đuôi tắc kè có rất nhiều chất béo (23- 
25%). Trong toàn thân tỷ lệ chất béo chỉ có 13- 
15%. Chất béo có 3,88% chất không xà phòng 
hóa. 

Trong chất béo có một loại tính thể đặc biệt. 
Tuy nhiên, hoạt chất chưa rõ (Đỗ Tất Lợi, 1958). 


Năm 1962 (Farmacia 5-1963, Rumania), G. 
Hermann, I. Ciulei, M. Marin, Đô Tất Lợi, Elena 
Hadarag, Emilia Dumitriu và P. Balaci đã nghiên 
cứu thấy trong toàn thân tắc kè có các axit amin 
theo thứ tự từ nhiều đến ít như sau: axit glutamic, 
alanin, glyxin, axit axpartic, acginin, Ìysin, serin, 
leuxin, isoleuxin, phenylalanin, valin, prolin, 
histidin, treonin và xystein. 


D. Tác dụng dược lý 


Theo rải liệu cổ tắc kè có tác dụng làm cho 
đỡ mệt nhọc, vì vậy muốn thử xem có phải đúng 
tác kè hay không, người ta thử như sau: Nướng 
tắc kè cho vàng, giã nhỏ, ngâm mội ít, chạy 
một quãng đường, không thấy thở mới là thực- 
Theo Lý Tuân do Lý Thời Trân thuật lại trong 
Bản thảo cương mục. 


Ngoài ra trong các tài liệu cổ còn ghi tắc kè 
có tác dụng chữa hen, lao phổi và cường dương. 


Năm 1962 các tác giả trên (xem phần nghiên 
cứu hóa học) đã thí nghiệm dược lý và đã đi tới 
một số kết luận sau đây: 


1. Thuốc chế từ tác kè (rượu sau khi đã bốc 
hơi để loại rượu) có tác dụng chống vi trùng 
Gram âm và CGram dương, nhưng vòng vô khuẩn 
nhỏ. 


2. Thuốc tắc kè không gây hiện tượng đị ứng, 
dùng chế dưới dạng thuốc tiêm, không gây phản 
ứng tại chỗ hay toàn thân. 

3. Thuốc tắc kè có tính chất kích thích sự nở 
lớn. 


4. Nghiên cứu tác dụng thuốc tắc kè trên máu, 
các tác giả thấy thuốc tắc kè làm tảng lượng 
hồng huyết cầu, tăng huyết sắc tố và không ảnh 
hưởng tới hệ thống bạch cầu. 

5, Đối với ruột cô lập của thỏ, thuốc tắc kè có 
tác dụng kích thích, làm tăng trương lực (tonu$s) 
tăng biên độ; tác dụng này rất rõ và kéo dài. 

6. Trên tim ếch tại chỗ, tắc kè có tác đụng 
làm tim chậm lại. Với tài liệu đùng trong thí 
nghiệm, thuốc tắc kè đã gây hiện tượng chỉ cần 
sức âm (inotropisme négatif) chính điệu âm 
(chronotropisme négatif) và cơ đản âm 
(dromotropisme négatif). 


7. Tiêm thuốc tắc kè vào mạch máu chó đã 
gây mê, huyết áp hạ thấp trong 1-2 phút, sau đó 
từ từ trở lại bình thường. 

§. Tiêm mạch máu cho chó đã gây mê, với 
liều 3-5ml, thấy có hiện tượng giảm tiết niệu 
nhất thời. 

E. Công dụng và liều đùng 

Tác kè là một vị thuốc nhân dân, dùng làm 
thuốc bổ và chữa ho. 


1. Thuốc bổ: Tác dụng ngang như nhân sâm, 
thịt để dùng cho những người giao cấu không 
được bên bỉ. Thường người ta dùng một đôi con 
đực và con cái. Nhưng thực tế rất khó phân biệt 
con đực và con cái, cho nên cứ dùng 2 con một. 

2. Chữa các chứng ho có đờm hay không có 
đờm lâu ngày không khỏi, khạc ra mủ máu, ho 
luôn không dứt, hơi nghẽn lên cổ. 

Bản thân tác giả thường dùng khi trí não mệt 
nhọc, thấy chóng tỉnh táo khoan khoái. 

Hình thức dùng có thể sấy khô tán bột uống 
riêng hoặc trộn với các vị thuốc khác. Cũng có 
thể ngâm rượu mà uống. Ngày uống 3 đến 4g 
đưới đạng thuốc bột hay ngâm rượu. 

Theo tới iệu cổ tắc kè có vị mặn, tính ôn, vào 
hai kinh phế và thận. Có tác dụng bổ phế thận, 
ích tính, trợ dương, chữa hen suyên. Dùng chữa 
hư lao, ho có mủ, ho ra máu, hen suyễn, tiêu 
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khát. Người có đờm ẩm hen suyễn không dùng 
được. 


Những đơn thuốc kính nghiệm có tác kè 


1. Rượu tắc kè, chữa suy nhược thần kinh. 
đau ngang thất lưng: 


Tác kè mồ bỏ ruột, sấy khó, cắt bỏ đầu, chân, 
ngâm với rượu; mỗi một lít rượu 35-40*° ngàm 2 
đến 5 con. Ngâm trong một tuần lễ trở lên. Lọc 
lấy rượu trong mà uống. Ngày uống (15-30ml) 
chừng nửa cốc con. Uống nguyên hoặc pha với 
mật ong cho ngọt. Có thể thêm ít trần bì hay vỏ 
cam vào cho thơm. Uống vào buổi tối hay sáng 
sớm. 

Dùng cho những người hay mệt nhọc, đau 
xương đau người, đau ngang thất lưng. 


2. Đơn thuốc chữa ho, nặng mặt, nặng cả 
chân tay: 


Tác kè một đôi, bỏ đầu, chân, lấy rượu bôi 
khắp lượt rồi nướng chín, nhân sâm 20g (hoặc 
có thể dùng đảng sâm 40g). Cả hai vị sấy khỏ 
tán nhỏ. Cất trong lọ kín ăn dần. Ngày ăn 4g 
bột này. 


3. Đơn thuốc chữa bệnh ho lao, già mà ho 
nhiều đờm, tim yếu: 


Tắc kè một đôi bỏ đầu, chân, sấy khó tán 
nhỏ. Đảng sâm 20g, quy bản nướng tán bột 
20g, bắc sa nhân 20g tấn bột. Tất cả trộn đều. 
Thêm vị táo đỏ và giã nát làm thành viên, mỗi 
viên nặng Ig. Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 đến 2 
viên, nhai và dùng nước mà chiêu thuốc. 


MẬTONG ## 


Còn gọi là bách hoa tình, bách hoa cao, phong 
đường, phong mật. 

Tên khoa học mel. 

Á. Nguồn gốc 

Mật ong là một chất lông hơi sển sệt, vị ngọt 
'đo nhiều giống ong hút mật của nhiều loại hoa 
đem về tổ chế biến cô đặc mà thành. 

Không phải chỉ có một giống ong cho mật 
ong. Ong cho mật có thể thuộc nhiều chỉ Ápis 
(Apis mellỨica, A. ligustica, A. sinensis, A. 
indica, A. đorsata), chỉ Maligona, Trigona v.v... 

Tại Lào Cai (Sapa) người ta phân biệt loại ong 
muỗi (ong nhỏ) cho thứ mật ong trắng và ong 
khoái (to hơn) cho loại mật ong màu vàng. 

Những giống ong đều thuộc lớp Cánh mỏng 
(Hymenoptera), họ ong Apidae. 

Ong sống thành đàn từ 25.000 đến 50.000 
ong, trong các tổ ong chúng làm lấy trên những 
cây ở rừng hoặc trong các than cây đục lỗ hoặc 
các hòm đặc biệt, mà người ta làm sản cho nó. 
Càng ngày người ta càng chú ý phát triển nuôi 
ong vừa để lấy mật, vừa để tăng thu hoạch hoa 
màu vì khi ong đi lấy mật, ong giúp cho sự thụ 
phấn của các hoa và tỷ lệ quả đậu nhiều hơn. 
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Hình 718. Ong mật và tổ ong 


Trong một số tổ ong, không phải con ong nào 
cũng đi lấy và làm ra mật ong. Mỗi tổ ong đều 
có 3 loại: Ong chúa, ong đực và ong thợ. 

Ong chúa là ong cái duy nhất trong cả đàn. 
Ong này chỉ có nhiệm vụ dẻ trứng. Ong chúa 
dài và to hơn các con ong đực và ong thợ, thân 


hình mảnh đẻ và cánh ngắn hơn. Ong chúa cũng 
do một cái trứng như các trứng ong khác, nhưng 
từ khi nở ra cho đến khi thành nhộng, ấu trùng 
ong chúa được nuôi bằng một thứ mật đặc biệt 
chứa trong một ổ riêng do ong thợ xây thêm bên 
canh tầng. Thứ mật ong đặc biệt này gọi là má: 
ong chúa hay sữa ong. hay sữa chúa (Xem thành 
phần hóa học ở dưới). Ong chúa sống 3-4 hoặc 
5 năm, lâu gấp 50 lần ong thợ. Ong chúa không 
làm ra mật, chỉ ăn mật các ong khác đem về. 

Ong đực xuất hiện vào mùa hè, cũng không 
làm ra mật mà án những thức ăn có sản trong 
tổ, ngay đến việc ăn cũng phải nhờ đến ong thợ 
mới ăn được. Đời sống ong đực ngắn ngủi chỉ 
được 1-2 tháng. Sang thu, ong đực bị đuổi ra 
khỏi tổ và chết trước thểm tổ ong. 

Ong thợ đi lấy mật, chiếm đa số trong tổ ong. 
Những con này nhỏ nhắn gọn gàng, bé hơn 
ong chúa và ong đực. Tuổi thọ trung bình của 
ong thợ thay đổi tùy theo lứa ong. Những lứa 
sinh vào mùa xuân và hạ thường chỉ sống vào 
khoảng 6 tuần lễ, những lứa sinh vào mùa thu 
lại sống tới 6 tháng (Hình 719). 

Tính chất mật ong thay đổi tùy theo loại hoa. 
Trong mùa hoa, người ta tính một con ong thợ 
có thể dừng cánh trên 250 triệu bông hoa. Nhà 
khoa học Liên Xô Yoirích đã đưa ra một phương 
pháp sản xuất thật nhanh mật ong và biến tổ 
ong thành một xí nghiệp dược phẩm sản xuất 
những loại mật ong hiếm quý, bằng cách cho 
ong hút những nhụy hoa nhân tạo. Nhờ phương 
pháp này Yoirich đã thu được tới 85 loại mật 
ong khác nhau, có loại mật ong chứa nhiều vi- 
tamin hoặc mật ong có quinin, có những chất 
nội tiết tố v.v... 

B. Lấy mật 


Ta có thể lấy mật vào ba mùa xuân, hạ và thu. 
Nhưng tốt nhất vào xuân hạ. Sang mùa đông, 
mật vừa ít lại vừa ảnh hưởng tới đời sống của 
con ong vì phải để cho ong có thức ăn qua mùa 
rét lạnh không có hoa. 


Hàng năm, ở Việt Nam, thường lấy mật vào 
tháng 3, tháng 6 đôi khi cả vào tháng 9. 

Thường lấy mật vào buổi sáng và trưa là lúc 
ong bay đi ra ngoài nhiều, nhấc cầu của tổ ong 
lên, dùng đao sắc, lưỡi mỏng cắt lấy tầng ong, 
để lại tầng có nhộng và ấu trùng và những tầng 


đang xây đỡ dang. 

Cắt tầng thành từng miếng nhỏ, đặt trên các 
thanh tre kê ở mat chiếc chậu khô và sạch, rồi 
đem phơi nắng. Nhờ sức nóng của mặt trời, sáp 
của tầng bị chảy lỏng, mật được giải phóng và 
chảy xuống thau. Loại mật này tốt nhất có màu 
vàng nhại. 

Sau đó đun nóng và ép nhẹ sẽ được một thứ 
mật màu sâm hơn. Cuối cùng đun nóng già và 
ép kỹ hơn thì được loại mật có màu sẫm hơn 
nữa vì mọt số mật bị cháy thành caramen, cho 
màu nâu sẵãm. Hai loại mật sau kém hơn, vì có 
lẫn sáp và một số tạp chất khác. 


Hiện nay tại các nước sản xuât nhiều mật ong, 
cũng như ở nhiều nơi trong nước ta người ta 
dùng máy ly tảm để lấy mật: nhấc tầng ong, cho 
vào chiếc lồng bằng thép có mất cáo nhỏ và 
quay thật mạnh. Mật sẽ được vung ra. Hứng lấy 
để lắng một thời gian rồi gạn lấy mật. Như vậy 
ong đỡ mất công xây lại tảng cho nhiều mát 
hơn. 

C. Tính chất của mật ong 


Tính chất ở mật ong thay đổi tùy theo từng 
vùng, từng tỉnh và từng thời kỳ lấy mật. Đặc 
biệt, mật ong có thể có chất độc nếu ong hút 
mật ở những cây có hoa độc như hoa phụ tử, 
hoa thuốc lá, hoa cà độc được. Tại các nước, 
người ta đã chứng kiến những vụ ngộ độc do 
ăn mật ong có chất độc. 

Mùi và vị của mật ong phụ thuộc vào các loại 
hoa có trong vùng. Đó là cơ sở khoa học để 
phân biệt mật ong từng tỉnh như: mật ong Cao 
Bằng, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Phú thọ, Quảng 
Ninh v.v... của ta. 

Khi soi mật ong dưới kính hiển vi, ta sẽ thấy 
phấn hoa của nhiều loại cây khác nhau, người 
ta có thể dựa vào sự có mặt của một số loại phấn 
hoa để xác định mật ong của vùng nào. 

Có loại mật ong màu vàng nhạt, mặt gợn như 
đường, có đường kết tình ở dưới. Có người cho 
đó là loại tốt nhất. Nhưng thực tế cũng có những 
loại mật ong lỏng, trong, không đóng đường 
mà vẫn tốt và có loại mật ong có màu sãm hơn, 
cũng là loại mật ong tốt. Hiện nay chúng ta chưa 
thể dùng nhận xét bể ngoài để dánh giá mật 
ong tốt xấu hoặc thực giả, mà phải nghiên cứu 
thành phần hóa học. 
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D. Thành phản hóa học của mật ong 


Mật ong không phải là một chất do con ong 
bài tiết. Chủ yếu nó là mật hoa được ong chế 
biến và cô đặc lại. 


Trong mật hoa, tỷ lệ nước lên tới 40 đến 80%, 
còn trong mật ong chỉ có 15 đến 20% nước. 

Thành phần của mật ong thường và mẬt ong 
chúa cũng khác nhau. 


Trong mát ong thường có 65-70% glucoza và 
levuloza, 2-3% sacaroza (nếu ong nuôi bằng mật 
mía hoặc ở gần nơi có đường mật thì tỷ lệ sacaroza 
còn tăng nữa tới 10% hoặc hơn, vì trong nước 
đãi con ong không có đủ men invectin để biến 
cả sacaroza thành glucoza và levuloza). 


Ngoài ra còn có muối vô cơ, các axit hữu cơ 
(axit focmic, axetic, tactric, malic) các men tiêu 
hóa chất béo (lipaza), chất bột (amylaza), men 
tiêu hóa chất đường (invectin), một ít tỉnh bột, 
protit, sáp, sắc tố, chất thơm, phấn hoa. 


Mật ong của Nhật Bản có chứa axit pantotenic 
0,99Y/g, axit nicotinic 0,92y/g, axetycolin 12- 
lấy/g, vitamin A, D, E. 


Trong mát ong chúa hay sữa chúa tỷ lệ đường 
ít hơn, nhiều chất mỡ, chất đạm (dưới dạng axit 
amin trong đó rất nhiều xystin là một axit amin 
có sunfua) và vitamin. Chúng ta biết rằng do được 
nuôi bằng mật ong chúa, ấu trùng trở thành con 
ong chúa sống lâu gấp 50 lần ong thợ, lại đẻ 
trứng được. 


Phát hiện giả mạo. Người ta thường làm giả 
mật ong bằng mật mía, nước thủy phân tinh bột, 
hoặc xirô. Mật ong của những con ong ăn đường 
hoặc mật mía có tỷ lệ sacaroza cao. Ngoài việc 
định lượng các thành phần của mật ong người ta 
làm những thí nghiệm sau đây: 

1. Pha một phần mật ong và 2 phần nước. 
Dung dịch này phải có phản ứng axit vì trong 
mật ong có các axit hữu cơ. Nhưng không được 
có axit vô cơ như axit clohydrt hoặc sunfuric. 

a) Mật ong pha loãng với 2 phần nước rồi lọc, 
thêm axit nitric loãng và bạc nirat không được 
có tủa (clorua) tức là có axit clohydri. 


b) Thêm baryclorua không được tủa (sunfat) 
tức là có axit sunfuric. 


2. Mật ong thêm dung dịch iôt không được 
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ngả màu đô (chứng tỏ có đextrin) hay màu xanh 
(có tình bột). 

3. Mật ong thêm oxalat amon và axit aXetiC 
không được kết tủa (nếu tủa là có canxi và như 
vậy có thể giả mạo bằng xirô glucoza.) 


. 


4. Soi kính hiển vi một giọt mật ong chỉ được 
thấy ít mảnh sáp, ít hạt phấn hoa (dựa trên hạt 
phấn hoa có thể tìm nguồn gốc của mật ong). 

5. Ta có thể định lượng axit photphoric trong 
tro của mật ong: Mật ong tự nhiên có chừng 
0,01-0,03% P.,O, trong khi mật nhân tạo chỉ có 
tất Ít. 

E. Tác dụng dược lý 

1. Mật ong là một vị thuốc bố: 

Tạt Liên Xô cũ, giáo sư Udintsev đã cho một 
số bênh nhân bị lao uống mỗi ngày từ 100 đến 
150g mật ong, thấy sức khỏe bệnh nhân ngày 
một tăng tiến, thể trạng và máu bệnh nhân tốt 
hơn. 


2. Mật ong có thể giảm độ axit của địch vị, 
độ axit đạ dày trở thành bình thường và làm 
cho hết các triệu chứng đau xót khó chịu của 
bệnh đau loét dạ đày và ruột (Theo kết quả điều 
trị của bệnh viện Ostrounop ở Maxcơva và một 
số bệnh viện tỉnh khác ở Liên Xô cũ). Các bệnh 
nhân bị loét dạ đày và ruột điều trị bằng mật 
ong đều lên cân, sự tiêu hóa tiến triển tốt hơn. 

3. Mật one có thể dùng trong việc điều trị 
chứng bệnh vẻ gan, túi mật và một vài bệnh về 
thần kinh. Mật ong còn là một thứ thuốc an thần 
tốt giúp cho giấc ngủ được ngon và làm bệnh 
nhân đỡ nhức đầu. 

4. Mát ong tiêu điệt được một $ố vì tràng. 
Một số nhà bác học Nga ở Kien là Necht, 
Chadimenko, Moroz đã nghiên cứu ảnh hưởng 
của nhiều loại mật ong, đối với nhiều loại vi 
trùng gây bệnh như Staphylococ, Streptococ, vi 
trùng ly, thương hàn v.v... Kết quả của trên 2.000 
thí nghiệm đã chứng mình một vài loại mật ong 
có tính chất tiêu điệt hoặc ngăn cấm sự phát triển 
của vi trùng, 

Sự nghiên cứu này giúp ta hiểu một phần tại 
sao mật ong tìm thấy trong một kim tự tháp ở Ai 
Cập mặc dâu đã để hơn 3.000 năm mà không bị 
cạn, bị hỏng mà còn giữ nguyên vị thơm ngon. 


Trên cơ sở nghiên cứu này, mật ong được 


dùng tại một số bệnh viện ở Liên Xô cũ để điều 
trị các vết thương đo súng đạn (nhà phẫu thuật 
Liên Xô Krinixki đã nhàn thấy thuốc mỡ chế 
bằng mật ong làm cho vết thương đóng thành 
sẹo). Mật ong còn dùng xông hơi điều trị những 
bệnh ở đường khí quản (viêm niêm mạc đường 
khí quản), uống chữa bệnh cảm lạnh (uống mật 
nguyên chất hay trộn với chanh hay sữa). Mật 
ong còn dùng băng bó điều trị các mụn nhọt và 
giáo sư Pletneva ở Viện Y học số 2 Maxcơva 
còn dùng mật ong đề chữa những bệnh nhân 
có thương tổn ở giác mạc. 

5. Mật ong có tính chảt phóng xạ. Nhà bác 
học Pháp là Alain Queille đã chứng minh rằng 
một vài loại mật ong có tính chất phóng xạ; ông 
đã đem mật ong đổ vào nhiều cốc thủy tỉnh khác 
nhau, sau một thời gian thấy mật ong tác động 
đối với các phim ảnh đựng trong các giấy đen. 

C. Công đụng và liều dùng 

Mật ong được dùng làm thuốc từ lâu. Theo 
tài liệu cổ, mật ong có vị ngọt, tính bình, vào 5 
kinh, tâm, phế, tỳ, vị và đại tràng. Có tác dụng 
thanh nhiệt bổ trung. nhuận táo, hoạt trường, 
giải độc, hết đau, Dùng chữa tỳ vị hư nhược, 
táo bón, ho đau bụng, giải độc ở đầu, dùng ngoài 
chữa lở miệng, vết thương bỏng. 

1. Thuốc bồ cho người lớn và trẻ em, chữa 
bệnh loét đạ dày và ruột, an thần, chữa nhức 
đầu và một số bệnh thản kinh, bệnh ho khan, 
viêm họng. 

Ngày dùng 20 đến 50g. Có thể dùng tới 100- 
150g. Nhưng với liều này có thể. nhuận tràng. 
Uống Hêẻng hoặc phối hợp với các vị thuốc khác. 

Có khi người ta chế mật ong thành thuốc tiêm, 
làm thuốc bổ toàn thân. 


2. Dùng ngoài chế thành thuốc mỡ hay 
nguyên chất đắp lên các mụn nhọt, vết loét, vết 
thương. 


3. Làm tá dược chế thuốc viên hay các dạng 
thuốc khác. 


Chủ thích: 


Ngoài mật ong, sữa chúa ra con ong còn cho 
ta nọc ong được dùng để điều trị có kết quả một 
số bệnh tê thấp, bệnh viêm dây thần kinh ngồi 
(thần kinh tọa). Nhưng nọc ong là loại thuốc 
mạnh, nguy hiểm. Khi dùng cần có sự theo dõi 
chỉ dẫn của thầy thuốc. 

Gần đây người ta còn sử dụng phấn hoa do 
con ong mang về với mục đích làm thức ăn nuôi 
ong con. Trong phân hoa có các axit amin, chất 
béo, gluxit, vitamin. 

Đơn thuốc có mát ong 

1'Đơn thuốc chữa loét dạ dày và tả tràng: 

Mật ong 10g, cam thảo sống lÖg, trần bì ốg, 
nước 400ml. Trước hết sắc cam thảo và trần bì 
với nước, cô cạn còn 200ml thì lọc, bỏ bã. Thêm 
mật ong vào chia làm 2 hay 3 lần uống trong 
ngày. 

2. Đơn thuốc chữa cao huyết áp, táo bón: 

Mật ong 60g, vừng đen (tức hắc chỉ ma) 50g. 
Trước hết nấu vừng cho chín giã cho nát rồi 
thêm mật ong và chừng 200ml nước vào khuấy 
đều, chia làm 2 lần uống trong ngày, sáng và 
tối. 

3. Mát ong sữa chúa (mật ong có chứa 2-4% 
sữa chúa) làm thuốc bổ cao cấp: 

Ngày uống 2-3ml, ngậm trong miệng đến khi 
tan hết. 


NỌC ONG #% 
Apitoxin 


Nọc ong là một vị thuốc được nhân dân nhiều 
nước châu Á và châu Âu biết đùng từ lâu để 
chữa nhiền bệnh khác nhau. 


Nọc ong là sản phẩm của những tuyến đặc 
biệt trong cơ thể con ong, muốn dùng nọc ong 


trước đây người ta cho con ong đốt, hay có khi 
người ta uống con ong, gần đây người ta lấy 
nọc ong riêng rồi chế thành thuốc với những 
dạng khác nhau như nhũ dịch, dầu bôi có nọc 
ong, thuốc tiêm dưới da, di chuyển ion 
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(lonophorese). 


Muốn lấy nọc ong hàng loạt, người ta thường 
kích thích con ong bằng cách giết chết một con 
ong, đặt lên một màng mỏng có dòng điện, khi 
những con ong khác đậu vào bị đòng điện kích 
thích sẽ “đốt “' màng mỏng. Nọc chảy ra người 
ta hứng lấy để chế thuốc. 

A. Tính chất của nọc ong 


Nọc ong là một chất lỏng rất sánh, không 
màu, mùi rất đặc biệt na ná như mùi mật ong, vị 
bỏng đắng. Tỷ trọng 1,131, phản ứng axit, trong 
nứoc có pH 4,5-5,5;, trong không khí nọc ong 
chóng khô, lượng cao khô trong nọc ong chừng 
4I%. Ö dạng khô, nọc ong giữ nguyên tính 
chất căn bản một thời gian đài. Trong dung dịch 
nước (pha loäng O,l 1%) nọc ong bị phá hủy 
dần. 

B. Thành phản hóa học của nọc ong 

Thành phần hóa học của nọc ong rất phức 
tạp. Người ta mới biết trong nọc ong có: 

- Phần anbumin và chất mỡ, 


- Phần hợp chất hữu cơ có trọng lượng phân 
tử thấp. 

- Các axit amin tự do: xystin, lysin, acginin, 
glycocol, alanin, methionin, axit glutamic, 
treonin, leuxin, isoleuxin. 


- Các axit nueleic (đesoxyribonucleic và ri- 
bonucle1e). 


- Các axit muravic, ortophotphorc. 
- Chất béo và các chất có cấu tạo steroit. 
_~ Tĩnh đầu 

- Các men hialuronidaza và photpholipaza A. 

- Chất vô cơ, magiê, đồng. 

Các nhà nghiên cứu Đức, Nâyman và 
Khabecman đã tách được phần abumin có tác 
dụng gọi là meliun. trọng lượng phân tử khoảng 
35.000. Melitin bền vững ở nhiệt độ thấp và cả 
ở nhiệt độ cao, không bị môi trường axit mạnh 
phá hủy nhưng dễ bị phá hủy ở môi trường kiểm. 

Nghiên cứu thành phần vô cơ của nọc ong, 
nhà nghiên cứu Liên Xô cũ, Actêmov đã thấy 
trong tro của nọc ong có 0,4% magiê, ít đồng 
nhưng hoàn toàn không thấy những kim loại 
khác như Na, K, Fe thường thấy trong những 
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hợp chất sinh vật khác. 


Trong axit hữu cơ tự đo và amin, có chừng 
1% histamin. 


C. Tác dụng được lý của nọc ong 


Tác dụng dược lý có quan hệ nhiều đến 
melitin, làm tan hỏng cầu, có các cơ trơn và cơ 
vân, hạ huyết áp phong bế một đoạn thần kinh 
trung ương và ngoại vi, tác dụng lên thành các 
mạch máu, gây viêm tại chỗ. 

Men Hialurodinaza làm tan các chất căn bản 
của tổ chức liên kết thúc đẩy sự lan truyền của 
nọc độc. ở trong da và đầy mạnh tác đụng tại 
chỗ. 

Men photpholinaza phân hùy lexitin và tạo 
thành lisoxitin có khả năng dung giải các tế bào 
và làm dung huyết một cách gián tiếp: người ta 
còn cho photpholipaza làm trì hoãn hoạt động 
của thủy phân của các tổ chức và của 
thrombokinaza, trên cơ sở này người ta cắt nghĩa 
hiện tượng nọc ong hạ thấp độ đông của máu. 


Nhiệt độ cao chỉ phá hủy các men của nọc 
ong, mà không tác dụng với meliin: meliun rất 
vững đối với nhiệt độ và đối với cả môi trường 
axit mạnh nhưng để bị phá hủy trong môi trường 
kiểm mạnh. 


Các nhân tố oxi hóa làm giảm tác dụng của 
nọc ong, các men dung giả protein, pepsin, 
trypsin phong bế hoàn toàn nọc ong, phá hủy 
anbumin của nọc ong chứng tỏ anbumin là chất 
có tác dụng cơ bản trong nọc ong. 


D. Tác dụng trên cơ thể người 


Nọc ong có tác dụng thay đổi tùy theo liều 
cao thấp, nơi bị đốt và đặc biệt cảm ứng riêng 
của từng cơ thể. 


Phụ nữ và trẻ em thường nhạy cảm đối với 
nọc ong hơn nam giới. 

Đối với người có tính cảm ứng bình thường, 
ong đốt I, 2 lần chỉ gây phản ứng viêm tại chỗ, 
đối với người bị ong đốt nhiều lần như những 
người nuôi ong, có thể xuất hiện sức để kháng 
cao. 


Tại chỗ. nọc ong thường gây đỏ, sưng, cảm 
giác đau, xuất hiện đột ngột, có cảm giác như 
bị bỏng, có thể sốt, nhiệt độ tăng hơn bình thường 
2 đến 5°C. Với liều cao hơn (bị chừng 50 đến 


200 con ong đốt một lúc có thể nằm liệt giường, 
ngay sau khi bị đốt, nạn nhân thấy chóng mặt, 
buồn nôn, chảy nước bọt, mồ hói ra nhiều, rồi 
nôn mửa, rối loạn đường ruột, bất tỉnh nhân sự, 
huyết áp hạ xuống, có những dấu hiệu tan các 
hồng cầu. 


Tuy nhiên ít gập người nào chết do ong đốt, 
vì liều chết vào khoảng khi bị 1.000 con ong 
đốt một lúc. Chết do liệt trung tâm hô hấp. 


Với liều vừa đúng, tùy theo từng người, nọc 
ong có tác dụng chữa bệnh, liều độc so với liều 
điều trị thường gấp hàng chục lần, và liều chết 
gấp 100 lần liều điều trị. 

Nọc ong làm đãn động mạch và các mao 
quản, tăng cường sự thâm nhập của máu đến 
cơ quan bị thương, lam giảm đau. Đối với hệ 
thống tuần hoàn, nọc ong nàng cao số lượng 
heroglobin, bạch cầu ở địa phương và toàn thân. 
tốc độ huyết trảm hạ thấp, độ nhớt và độ đông 
máu nhỏ hơn. Nọc ong kích thích cơ tìm, hạ 


ONG ĐEN 


Còn gọi là ong mướp, ô phong, hùng phong 
tượng phong, trúc phong. 


Tên khoa học Xylocoba disstmilis (Lep). 
Thuộc họ ong Apidae. 


Trúc là cây tre, cây nứa, phong là con ong, vì 
con ong này sống trong đốt tre, cây nứa cho 
nên có tên. Còn gọi ong mướp vì thường thấy nó 
đến hút mật ở hoa mướp. Hùng là gấu, tượng là 
vơi đều là những con vật to vì ong này so với ong 
mật thì to hơn như con gấu con voi đối với nhưng 
con vật khác. 


A. Mô tả con ong đen 


Ong đen có màu đen, thân to và tù, đài chừng 
0,5cm, toàn thân có lông mền, màu đen nhạt, 
phía lưng có lông màu vàng nhạt, chân ngắn, 
đen, cánh màu lam tím, óng ánh, mềm, nhìn 
qua được. Thường sống trong những hốc cây 
mục hay trong thân cây tre, cây nứa. có thể sâu 
tới 30cm hay hơn. 


Trong thàn cây nứa, ong chia thành ngăn, 


huyết áp, ảnh hưởng tới dinh đưỡng, đặc biệt 
làm giảm cholesterol trong máu. 


Nọc ong nâng cao sức lực toàn thân và khả 
năng làm việc, làm cho ăn ngủ tốt hơn. 


E. Công dụng và liều dùng 


Nọc ong được dùng điều trị có hiệu quả trong 
nhiều bệnh, những bệnh nặng và kéo dài, đôi 
khi khó chữa, như sưng khớp do thấp, bệnh thấp 
của cơ, sưng khớp truyền nhiễm không đặc 
hiệu, suyễn, viêm khí quản, nhức đầu, huyết áp 
cao ở giai đoạn Ï và 2. 

Tuy nhiên nọc ong không dùng được đối với 
bênh lao, bệnh gan và tuyến tụy tạng, bệnh thận 
kèm đái ra máu, bệnh tuyến thượng thận, suy 
nhược toàn thân, bệnh máu và các tổ chức tạo 
máu với khuynh hướng làm chảy máu. 


Phụ nữ có thai không điều trị bằng nọc ong. 


Có người dùng tiêm nọc ong phối hợp với 
châm cứu (tiêm vào các huyệt). 


tg* 


trong ngăn có phấn hoa và mật, đồng thời đẻ 
trứng (Hình 720). 


B. Phân bố, chế biến 


Ong đen sống khắp nơi đồng bằng cũng như 
miền núi. Tại nước ta còn ít chú ý khai thác. Tại 
miền Nam Trung Quốc người ta thường bắt ong 
này vào mùa thu đông là mùa ong sống trong 
ống tre nứa. Sau khi biết ong ở đâu, người ta nút 
kín ống tre hay ống nứa lại. Hơ nóng cho ong 





Hình 720. Ong đen - XyÌocoba dissimilis 
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chết, chẻ ra để lấy mà dùng. 


Ong đen bảo quản đễ mốc mọt, phải sấy cho 
khô, không nên phơi nắng để hỏng và dễ mốc 
mọt hơn. Ong đen có thể là một nguồn xuất khẩu, 
nên chú ý khai thác. 


C. Thành phần hóa học 

Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. Có thể người 
ta sử dụng chủ yếu chất độc của nọc con ong vì 
ong đen cũng có nọc, đốt cũng đau buốt như 
ong mật. 

D. Công dụng và liều dùng 


Ong đen là một vị thuốc được dùng từ lâu 
đời trong nhân dân. Theo rài hiệu cổ, ong đen 


YẾN 


Côn gọi là hải yến, huyền điểu, du hà ưu điểu, 
yến hoa, yến thái, quan yến, kim ty yến. 

"Tên khoa học Coilocalia sp. 

Thuộc họ Vũ Yến Apodidae. 


Người ta dùng tổ con chim yến (Nidus 
Collocaliae). Chim yến thuộc nhiều loài: Yến 
đảo Giava Collocalia thunbergi: yến lưng màu 
tro Collocalia inexpectata Hume; yến một màu 
Collocalia unicolor Gordon; yến đảo Hải Nam 

.Collocalia linchi affims Bearan, yến sào 
Collocalia ƒrancica vestida đều thuộc họ Vũ 
yến Apodidae. 


A. Mô tâ con vật 


Hải yến giống con chim én (cũng gọi là yến) 
nhưng lông không đẹp, hót không hay, mình 
nhỏ, cánh đài và nhọn, đuôi ngắn, mỏ cong, lông 
ở lưng và bụng màu xám, lông đuôi và cánh 
đen như huyền do đó người ta thường gọi loại 
yến này là “huyền điều” (chim đen màu huyền), 
hay “hải yến" (chim yến ở biển), hoặc “đu hà 
ưu điểu” (chim bay trên sóng nước). 

Nhiều loại yến khác cũng được khai thác; tất 
cả đều nhỏ và thân thường chỉ đài 9-I0cm, con 
cái to hơn con đực, nặng chỉ khoảng 7-]0g, đầu 
mö hơi cong, ngón chân có màng, cánh nhỏ đài, 
thường bơi lội trên mặt nước hoặc bay lướt trên 
mặt nước, đớp lấy động vật trong biển hoặc đồ 
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có vị ngọt chua, tính hàn, không độc, vào 2 kinh 
vị và đại trường. 

Tác dụng của ong đen là thanh nhiệt, tả hỏa 
khử phong đùng trong những trường hợp sâu 
răng, miệng lở loét, đau cổ họng, trẻ con kinh 
phong. 

Ngày dùng 2 đến 4 con tấn nhỏ uống. 

Theo tài.liệu cổ những người hư hàn, không 
hỏa không nên dùng. 


Chủ thích: 


Ngoài con ong đen trên, người ta còn dùng 
con ong đen Xyiocopa phalothorax nhỏ hơn, 
nhưng không dùng con có đốm trắng ở đầu. 


RR 





Hình 721. Chim yên - Collocalia sp. 


ăn ở tàu thuyền vứt bỏ để làm thức ăn. 


Đừng nhầm với chim én mình thon, mỏ rộng, 
đuôi đài và chẽ thành hình chữ V tuy thuộc 
cùng họ, nhưng khác loài và không cho yến, vì 
không làm tổ bằng chất đãi như chim yến nói 
trên (Hình 721, Hm 58,1). 


B. Phân bố, thu hái và chế biến 
Chim yến cho yến sống rải rác ở những hải 
đảo vùng đông nam châu Á, Inđônêxia. Philipin, 


miền nam Trung Quốc (bờ biển Phúc Kiến, 
Quảng Đông. Hải Nam). 





Hinh 722. Tổ yến - Nidus Collocaliae 


Ở Việt Nam chim yến cho yến sống nhiều ở 
ven biển từ Quảng Bình đến Hà Tiên. Có ba 
vùng đặc biệt nổi tiếng: Cù lao Chàm (thuộc tỉnh 
Quảng Nam, Đà Nắng). Mũi én và vùng biển 
thuộc tỉnh Khánh Hòa. Tại những vùng này 
yến sống rất đông ở nhiều đảo. Nhưng yến 
thường ở tại những nơi rất hiểm hóc: Khi thì ở 
những mũi đá lởm chởm dựng đứng, khi thì ở 
những mỏm núi cheo leo, phía đưới là vịnh nước 
đen sâu đây đá ngầm, muốn tìm và đến được 
những nơi yến ở để lấy tổ yến phải rất kiên nhẫn 
và rất dũng cảm. 

Người ta tìm tổ yến để lấy “yến sào”. Yến 
sào tức là cái tổ của con chim yến. ở đây yến 
sống và sinh nở. Nhưng khác với những loài 
chim khác đến mùa sinh đẻ thường tha rác, cành 
cây về làm tổ, còn chim yến, làm tổ bằng chất 
nước đãi của mình. Người ta cho rằng, ban ngày 
chim yến đi kiếm ăn, nuốt cá con trong biển, rồi 
đêm đến nhả nước dãi thành những vành tròn 
hình xoáy trôn ốc để xây tổ. Ban đầu tốc độ 
chậm, nhưng vào mùa gió nồm thổi thì tốc độ 
nhanh hơn. Vào đầu tháng 4 yến làm xong tổ 
và thời kỳ này cũng là bắt đầu mùa thu hoạch 
tổ yến đầu tiên. Nếu thu hoạch kịp thì chim yến 
mất tổ, còn thời gian làm lại tổ khác. Đợt làm tổ 
thứ hai này kéo dài 2-3 tháng, kịp vào tháng 6 
là mùa yến sinh nở. Yến đẻ trứng, sau 25 ngày 
trứng nở, chờ sau 75 ngày nữa cho yến non đủ 
lớn mới nên lấy tổ. Đợt thu hoạch tổ này kém 
vụ thứ nhất do mồi là thức ăn chính của yến ít 


81 - CTVN 


đi. Tùy theo màu sắc, người ta phân biệt tổ yến 
ra mao yến (hay quan yến) và huyết yến. 

Mao yến là tô của hải yến lúc đầu mới làm 
để đẻ trứng. Vì khí hậu còn lạnh, trong tổ có 
nhiều lông yến màu tro đen, hình tổ hơi giống 
hình bán nguyệt, mặt bám vào hang đá thì tương 
đối bằng, mặt hướng ra ngoài hơi vồng lên, đài 
độ 6-10cm, rộng 3-5cm, mật trong lõm vào, bên 
ngoài màu tro trắng, lẫn lộn nhiều lòng yến, toàn 
thể do nhiều lớp sợi xơ chồng lên mà thành, 
mặt bám vào hang đá thì xơ chằng chịt, ngồn 
ngang, sần sùi, mặt lưng vồng lên thì sợi xơ 
tương đối mịn. sắp xếp thành hình sóng lượng, 
bên trong tổ thì sản sùi như xơ mướp, chất cứng 
mà dòn, dẻ gảy, chỗ gẫy trong như chất sừng. 
Một tổ yến chỉ nang khoảng I0g (Hình 722). 

Bạch yến hay quan yến là tổ có lông lần đầu 
tiên bị lấy mất, con yến làm lại tổ lần thứ hai, 
mầu trắng tình, nửa trong suốt, mặt lưng lỏi lên 
tương đối bằng, trơn, thỉnh thoảng cũng có lông 
yến lần vào, hình dáng lớn nhỏ cũng giống như 
mao yến, thứ này phẩm chất rất tốt. 

Huyết yến về hình đáng, kích thước cũng như 
bạch yến, chỉ khác ở chỗ có sợi xơ màu huyết 
đỏ nâu. Người ta cho rằng do khi con mẹ nhả 
dãi làm tổ, trong dãi yến mẹ có lẫn máu. Yến 
huyết rất hiếm và rất quý. Người ta tính trên 
một đảo yến, một vụ chỉ thu được 2-3kg huyết 
yến là cùng. 

Người ta còn dựa vào màu sắc mà phân biệt 
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ra yến thiên là yến có màu vàng, yến địa là yến 
có màu xám, hơi nham nhở xù xì, yén bài là loại 
tổ yến đang làm dở. 

Mùa thu hoạch tổ yến thường từ tháng 4, 
tháng 8 đến tháng 12 là tốt. Nam 1976 riêng 
trong đợt I ty thủy sản tỉnh Nghĩa Bình đang 
phấn đấu kha: thác 150kg yến sào, nhiều nhất 
ở 2 xã Phước Hải và Phước Châu (Quy Nhơn). 

Trước đây một kg yến sào trị giá bằng một 
lạng vàng. 

C. Thành phần hóa học 

Phân tích tổ yến người ta thấy có gần 50% 
chất prout, 30,55% gluxit và 6,19% tro. 

Trong protit thấy có 2,7% histidin, 2,7% 
acginin, 24% xystin, 1,4% tryptophan và 5,6% 
tyrosin. 


Trong tro có Photpho, sắt, kali và canxi. 
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Hoạt chất chưa rõ. 
D. Công dụng và liều dùng 


Theo rài liệu cổ thì yến sào được thấy ghi 
đầu tiên trong “Bản tháo cương mục thập dì" 
(1765): Tính chất của yến sào được ghi là vị 
ngọt, tính bình, vào hai kinh phế và vị. Tác dụng 
của nó là nuôi phế âm, tiêu đờm, hết ho. 


Thường dùng chữa hư yếu, ho lao, sốt từng 
cơn, hen suyễn, thổ huyết. Thường dùng làm 
món ăn bồ trong những bữa tiệc lớn. Làm thuốc, 
yến sào được đùng làm thuốc bổ đưỡng, chữa 
gầy yếu, ho hen, lao, thổ huyết. ngày dùng 6 
đến 12g dưới dạng thuốc sắc: cho yến sào vào 
túi vải, thêm nước vào đun sôi, để lắng mà 
uống. 

Theo ¿ải liệu cổ thì đối với những người biểu 
tà, vị hư hàn không dùng được. 


XXII. CÁC VỊ THUỐC KHÁC NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT 


BẠCH CƯƠNG TÀM HINH 


Còn gọi là cương tàm, cương trùng, thiên 
"trùng. 

Tên khoa học Bombyx cam Botryte, Bombyx 
` botryiicatus. 


Bạch cương tàm là con tầm Bombyx mori L. 
thuộc họ Tầm Bombycidae bị một bệnh do khuẩn 
Botrytis bassiana Bals hoặc Beauveria bassiana 
(Bals) Vuill làm chết cứng, sắc trắng như vôi. 


A. Tính chất 


Tại những nơi nuôi tằm, người ta lấy những 
con tằm tự nhiên bị bệnh mà chết, cho vào vôi 
để sấy khô là được. 


Bạch cương tàm hình con tằm, thường cong 
queo, đài chừng 3,5cm, đường kính ước 5mm, 
bề ngoài màu tráng bẩn, hay màu nâu bần hơi 
lốm đốm trắng; chất cứng nhưng dòn, khi bẻ 
đôi, vết bẻ có màu xanh nâu, mùi hơi khắm, vị 
hơi đắng (Hình 223). 


B. Thành phần hóa học 


Chưa rõ hoạt chất của bạch cương tàm là gì. 
Chỉ mới biết trong bạch cương tàm có chừng 
61,44% chất protit, 4,38% chất béo, 6,34 tro và 
11,34% độ ẩm. Theo Nhật Bản nội khoa hội tạp 
chí, 46 (7), 801 (1957) chất protit của bạch 
cương tàm có tác đụng kích thích của hocmon 
vỏ thượng thận. 


C. Công dụng và liêu dùng 


Bạch cương tàm là một vị thuốc chỉ thấy dùng 
trong phạm vi nhân dân để chữa những trường 





Hinh 723. Bạch cương tàm - Bombyx cum Botryte 


hợp kinh giản, co giật của trẻ em, trẻ em khóc 
đêm, bị cảm, mất tiếng, xuất huyết não, cổ họng 
sưng đau, con trai liệt dương, con gấi băng huyết, 
khí hư trắng hay đỏ, để xong đau bụng. 
Còn dùng chữa những vết đen sạm trên mặt. 
Ngày uống 4 đến 8g dưới đạng thuốc sắc 
hay thuốc bột. 
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Tính chất ghi theo ải liệu cổ về bạch cương 
tàm là: VỊ mặn, cay, tính bình và không có độc, 
vào 4 kinh tâm, can, tỳ và phế. Có tác dụng khứ 
phong hóa đờm. Dùng chữa kinh giản, cổ họng 
sưng đau, trúng phong mất tiếng, đầu phong 
răng đau, đơn độc. Những người huyết hư không 
phải phong tà không dùng được. 

Đơn thuốc có bạch cương tàm 


1. Chữa mặt đen sạm: Bạch cương tàm tán 
nhỏ, hòa với nước bôi vào, vết sạm sẽ mất. 


2. Chữa thiên đầu thống: Cương tàm tán nhỏ, 
hòa với nước chè uống, có khi uống cùng với 
nước hành. 


3. Chữa viém amidan cáp tính: Bạch cương 
tàm lŨg, phèn chua 5g, phèn đen 5g trộn đều, 
tán thật mịn, đố vào lọ để dành. Khi dùng lấy lá 
bạc hà 5g, sinh khương 5g, sắc với ít nước hòa 
tan vào đó 5g bột nói trên, chùi vào cổ họng cho 
mừửa ra thật nhiều đờm. Đây là bài khai quan 
tán phì trong tập Thánh Huệ phương. 


BỌOCẠP. 


Còn gọi là toàn trùng, yết từ, yết vĩ, toàn yết. 

Tên khoa học Eu/hux sp. 

Nếu dùng cả con bọ cạp làm thuốc thì gọi là 
toàn yết. Nếu chỉ đùng đuôi không thôi thì gọi 
là yết? vĩ. 

A. Nguôn gốc và chế biến 

Tuy trong nước ta có nhiều loài bọ cạp, nhưng 
cho đến nay ta vẫn phải nhập bọ cạp ở nước 
ngoài về làm thuốc. 

Con bọ cạp ở nước ta đã được xác định thuộc 


chí Buthiurus hoặc chỉ: Heteroneirus. Thực tế ta 
có thể dùng nhiều loài khác nhau. 


Vì toàn vết hiện nay ta dùng làm thuốc thuộc 
loài Buthus martensii Karsch thuộc họ Bọ cạp 
Buthidae. Đây là một loài có đốt, thường sống 
ờ đưới những hòn đá hoặc khe vách; đầu và ngực 
ngắn; bụng tương đối dài hơn, phía dưới của 
bụng thót lại và đài, cuối cùng có ngòi mang 
nọc độc (Hình 724). 

Thường bắt bọ cạp vào mùa xuân và mùa hạ; 
khi bắt được cho ngay vào chậu hay nồi nước 
trong hoặc nước có pha thêm muối ăn (mỗi 
kilogam bọ cạp cho thêm 300 đến 500g muối 
ăn). Đậy vung lại và đun từ 3 đến 4 giờ cho đến 
khi cạn nước; lấy bọ cạp ra phơi mát cho khô, 
không nên phơi nắng, vì nếu phơi nắng, muối 
có thể kết tỉnh. Khi đùng lại phải ngẫm nước 
rửa cho sạch hết muối đi. 


Gần đây do nhu cầu lấy nọc bọ cạp để điều 
trị những rối loạn của hệ thân kinh một số nước 
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đã chú ý nuôi bọ cạp lấy nọc làm thuốc. Như ở 
thủ đô nước CHXV Kazacstan có một nông 
trường chuyên nuỏi bọ cạp. Mỗi năm có thể sản 
xuất 30g nọc đủ cung cấp cho một số cơ sở y tế 
trong nước và xuất khẩu. Nông trường có 16.000 
con bọ cạp, mỗi con được nuôi trong L lọ riêng 
vì chúng sống đơn độc. Muốn có lg nọc cần 
lấy ở 8.000 con I lần. Có thể đùng những xung 
điện để bắt bọ cạp tiết nọc nhiều lần. Nọc bọ 
cạp đất hơn nọc rắn: 1g trị giá 20.000rúp (THần 
tịn tức số 34 ngày 24/8/85). 





Hình 724. Bọ cạp - Buthus sp. 


B. Thành phần hóa học 


Trong bọ cạp có chất độc gọi là Katsutoxin 
(có tác giả gọi là buthotoxin), đây là một chất 
protit có cacbon, hydro, oxy, nơ và sunfua. Độc 
tính của nó đối với thần kinh gần giống độc tính 
của nọc rắn hay nọc độc một số con vật khác. 
Pha loãng có tác dụng kích thích tim ếch và 
mèo nhưng nếu đặc quá thì lúc đầu có tác dụng 
kích thích sau tê liệt. 


Ngoài katsutoxin ra, trong bọ cạp còn có 
trmetylamin, betain, taurin, aXIt panmitic, axit 
stearic, cholesterol, lecxitin và các muối amôn 
khác. 


C. Công dụng và liều dùng 


Toàn yết là một vị thuốc được dùng trong đông 
y làm thuốc trấn kinh, chữa trẻ em kinh phong, 
uốn ván; còn dùng làm thuốc kích thích thần 
kinh, bán thân bất toại, bị cảm mồm miệng méo 


NHỰA CÓC 


Còn gọi là thiểm tô. 
Tên khoa học Secretio Bufomis. 


Thiểm tô (SecreHio Bufonis) là nhựa tiết ở 
tuyến sau tai và tuyến trên da của con cóc (Bufo 
bưuƒo thuộc họ Cóc-Buƒfonidae và những con cùng 
chi) chế biến mà thành. Loài cóc phổ biến ở nước 
ta là Bufo melanostictue. 

Ngoài nhựa có (thiểm tô) con cóc còn cho ta 
thịt cóc dùng làm thuốc chữa bệnh cam còm 
của trẻ con (Hình 725, Hm 58,5). 


Vị thuốc có độc. Nhựa cóc thuộc loại /huốc 
độc bảng A. Cân chú ý, dùng phải cần thận. 
A., Chế biến thiểm tô 


Có nhiều cách bắt cóc, Tùy theo từng nơi có 
khác nhau. Có thể đợi đến tối, thấp một cái đèn 
để ở giữa cánh đồng, cóc thấy sáng nhảy tới 
mà bắt lấy. Bắt được cho vào đọ tre, dội nước 
cho thật sạch đất cát, chờ cho da hơi khô, thì 
bắt từng con, lấy tay trái giữ chân, tay phải dùng 
nhíp đè lên lưng cóc, vào những chỗ có tuyến 
tiết, chủ yếu ở 2 tuyến trên mắt. Hứng lấy nhụy 


xệch. 

Theo rải liệu cổ, toàn yết có vi mặn, hơi cay, 
tính bình, có độc, vào kinh can. Có tác dụng 
khu phong, trấn kinh. Dùng chữa kinh giản, phá 
thương phong, cảm mồm méo, mắt xếch, bán 
thân bất toại. Người huyết hư sinh phong không 
dùng được. 

Nếu dùng thuốc sắc thì ngày dùng 3 đến 5g; 
nếu dùng thuốc bột hay thuốc viên thì chỉ đùng 
2 đến 3g, chia làm 2 hay 3 lần uống. 

Đơm thuốc có bo cạp 

Thuốc chữa trẻ em kinh phong, người lớn sau 
khi ngất bị bán thân bất toại, thiên đầu thông 
(kinh nghiệm của Diệp Quyết Tuyển): 

Toàn yết (bỏ đầu, chân) 3g, địa long (rửa sạch, 
sao vàng) 3g, cam thảo 2g, tất cả tán bột. Chia 
làm 5 hay 6 lần uống trong ngày. Dùng nước 
nóng mà chiêu thuốc. 





Hình 725. Con cóc và vị thiểm tô - Secretio Bufonis 


đựng vào đĩa bằng sành hay sứ hoặc thủy tỉnh, 
tránh dùng đồ sắt, nhựa sẽ bị đen. Sau khi lấy 
nhựa xong có thể lại thả cóc ra, hoặc nếu định 
lấy thịt thì sẽ đem mổ (xem ở dưới). 
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Sau khi lấy được nhựa cóc phơi khô trên kính 
hay cho vào khuôn. Khoảng 1 vạn con cóc cho 
Ikg nhựa cóc khô (Đồ Tất Lợi, Đào Kim Long, 
Dược học 1973, 5: 15-19). 


Khi lấy nhựa cóc cần chú ý kẻo nhựa cóc 
bắn vào mắt. Nếu bị nhựa cóc bắn vào mắt thì 
lập tức đùng nước ép của cây tử thảo mà rửa thì 
khỏi sưng. 

Ta có thể kích thích vào những hạch tiết ở 
gần mắt của cóc. Hoặc cho cóc vào cái hộp hay 
bình thủy tỉnh, đậy nắp có lỗ, qua lỗ luồn vào 
một que tre mà kích thích con cóc cho chảy nhựa. 


Nhựa tiết ra đem phơi như trên: Có nơi lại 
trộn nhựa với bột nặn thành bánh tròn nhỏ, đẹt, 
đường kính 2,5-6cm. Do cách chế biến khác 
nhau hình đáng và chất lượng có thể khác nhau. 
Ở Việt Nam, việc thu hoạch nhựa cóc chưa được 
chú trọng. Thường vẫn phải nhập. Lẻ tế có người 
lấy một ít để dùng riêng. 

B. Chế thịt cóc và cóc khô 


Ngoài hình thức đùng nhựa cóc nói trên, trong 
nhân dân còn đùng thịt cóc để chế thuốc cam 
chữa bệnh cho trẻ con như sau: 


Chọn những con cóc to, cóc đen hay đa vàng 
đều dùng được. Trong nhân dân hiện nay chỉ 
tránh dùng loại cóc mất đỏ. Dùng dao, thật sắc 
chặt đầu ở phía đưới 2 u to trên đầu mà bỏ di. 
Khía dọc xương sống và lột hết da, mơi bỏ hết 


CHa 


Ho COOCHsa 
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Có nơi để nguyên cả con, cả xương phơi khô. 

Tại Trung Quốc người ta cũng dùng hình 
thức này gọi là cóc khô: Can thiển-Buƒo Siccus, 
cũng mồ, bỏ một, bỏ gan trứng rỏi phơi hay sấy 
khô. Cần chú ý bỏ hết gan ruột và toàn bộ trứng 
cũng như đa vì có độc, ở ta đã xảy ra nhiều vụ 
ngộ độc rất thương tâm do chế không đúng 
phương pháp. 

Còn có nơi bắt được cóc, buộc chân cho 
không nhảy được, bọc đất cho kín, rồi đem nung 
cho đến khi cục đất đỏ như cục than hồng, lấy 
ra đập bỏ đất lấy than con cóc mà dùng làm 
thuốc. Cũng có khi người ta để nguyên cả con 
cóc sống kẹp giữa hai hòn gạch, đem nung đỏ, 
lấy than cóc còn lại mà đùng. 

Dù sao, dùng nhựa cóc hay thịt cóc cần hết 
sức chú ý đến liều lượng không được dùng quá. 

C. Thành phần hóa học 


3) Trong nhựa cóc có những chất tác dụng 
không mạnh như cholesterol, axit ascocbic, các 
chất phá huyết, còn có những chất rất độc như: 
bufogin, bufotalin, bufotoxin, bufotenin, 
bufotenidin, bufotionin, và nhiều hoạt chất khác 
chưa biết rõ. 


Các hợp chất này có thể chia làm 3 loại: 


1. Hợp chất không có nitơ giống như chất 
scilaridin hay như những pgenin và glucoxit chữa 
tim cố trong lá dương địa hoàng Digiralis. 


Ó 


co 


NH: 


CooH `NH 


Bufotoxin 


ruột gan, phổi và nhất là trứng cóc. Trong khi 
chế biến cần tránh không để cho mủ (nhựa) cóc 
dính vào thị: Muốn vậy, sau khi thịt cóc xong 
cần rửa cho thật sạch, khỏa mạnh vào nước, cho 
vào chảo gang rang cho khô dòn (hoặc có thể 
sấy cho khô đồn) mà tán thành bột. Khi để lâu 
cần để hết sức khô ráo, tránh ẩm dễ thối hỏng. 
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2. Hợp chất dẫn xuất của nhóm steroit. 


3. Hợp chất chứa nitơ dẫn xuất của 
hydroxyindol và tryptamin. 


Chất căn bản trong các hợp chất đó có thể là 
chất bufotoxin CỤH O,N, hay viết cho đúng 
hơn C.H„O,N,OH.. Bufotoxin là một chất có 


co 
cHạ 
CHạ 
0H 
H 
HQ COOCHsa 
Bufotalin 


tỉnh thể, không tan trong nước, trong ête, axeton, 
ít tan trong rượu, tan trong pyridin, rượu metyÏïc. 
Độ chảy: 204-205°C. Đừun sôi với HCI đặc, nó 
sẽ cho acginin, axit suberic và một chất mới gọi 
là bufotalin. 


Bufotalin hay bufotalol không phải là một 
glucozit vì khi thùy phân không cho phần đường. 
Công thức của nó là C.H ,O,. Đây là một chất 
có tỉnh thể, ít tan trong nước và trong ête, tan 
trong rượu và clorofoc, Độ chảy 148°C, có tác 
dụng giống như một chất glucozit chữa tim. 
Bufotalin là một hợp chất thuộc nhóm steroit, có 
nhân căn bản là nhân metyl-cyclo-penteno- 


HOZZ 


` 
NH 


Chất bufothiodin C..H,,O,N,S khi thủy phân 
sẽ cho axit sunfuric. 


b) Trong /ñjf cóc, theo sự nghiên cứu của Viện 
vệ sinh Hà Nội, tháng 3-1962, thì có 53,37% 
protit, 12,66% lipit, rất ít gluxit, 23,56% tro và 
4,18% độ ẩm. 


Trong protit có rất nhiều axit amin có giá trị 
(Viện vệ sinh Hà Nội, tháng 7-1961) chủ yếu là 
asparagin. histiđin, axit glutamtc, glycocol, 
threonin, axit aminobutyric, tyrosin, methionin, 
leuxin, isoleuxin, phenylanin, tryprophan, 
xystein. Như vậy giá trị định dưỡng của thịt cóc 


-Z CHa 
".CHa 


—(CHz2—N 


Buƒfotenin 


phenanthren. Khi phân tích, nó cho một đồng 
phân của axit desoxycholic, do đó có liên quan 
tới axit mật. 

Bufogin hình như là estemetylic của bufota- 
lin. 

Chất bufotenin C,.H,,ON, là một chất kiềm, 
tính chất như dầu, Ít tan trong nước, tan trong 
rượu, ête, axeton, cho với axit các muối có tính 
thể. Độ chảy 1479C. 


Nó là dân xuất của nhân indol và có công 
thức 5 hydroxy-N metyl tryptamin. 


Chất bufotenidin có kiến trúc căn bản như 
bufotenin. 


rất cao. 


Năm 1975 Trần Tích và cộng sự (Y học Việt 
Nam I. 1975: 1-8) đã phân tích trong thịt cóc 


Kẽm Mangan 

(mg %) (mg %) 
Cóc 2,45 2,89 
Ếch 0430 0,40 
Gà 1.80 0.10 
Bò 1,40 0,25 
Ln 0/60 : 
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có hàm lượng mangan và kẽm khá cao hơn so 
với một số thịt khác như ếch, gà, bò và lợn: 


D. Tác đụng được lý 
Nhựa cóc có một số tác dụng như sau: 


Tác dụng gây tê cục bộ. Khi đắp nhựa cóc 
lên da hay niêm mạc thì lúc đầu thấy có hiện 
tượng kích thích, sau thấy tê cục bộ. Người ta 
chưa rõ tác dụng đó do chất gì trong nhựa cóc. 

Tác dụng trên tim gần giống chất glucozit chữa 
tim trong đương địa hoàng (D¡gi2lic). Năm 1933, 
Trần Khắc Khôi và cộng tác đã tiến hành nghiên 
cứu tác dụng của nhựa cóc lên tỉm động vật. kết 
quả chủ yếu như sau: 

1. Khi tiêm dung dịch loãng nhựa cóc vào màng 
bụng của ếch thì thấy tim đập chậm lại, đần dần 
ngừng ở thể tâm thu. 

2. Tiêm dung dịch nhựa cóc vào tĩnh mạch chó 
và mèo gây mê thì thấy tim đập châm lại, không 
theo quy luật gì cả, đồng thời huyết áp tăng cao; 
nếu tiêm liều cao thì tìm ngừng đập mà chết. 

3. Nếu nhìn điện tâm đồ của mèo gAy mê bằng 
ête rồi tiêm dung dịch nhựa cóc thì thấy P-R dài 
ra, tim đạp chậm lại. Nếu như trước khi tiêm nhựa 
cóc đem cắt hai bên dây vagus (thần kinh phế vị) 
hoặc tiêm atropin, thì không thấy ảnh hưởng. Trần 
Khác Khôi cho rằng độc tính của nhựa cóc là do 
tác dụng trên thần kinh vagus hoặc trực tiếp trên 
cơ tim. 

4. Khi uống nhựa cóc. có thể có tác dụng kích 
thích trên niêm mạc dạ dày và gây nôn như khi 
dùng dương địa hoàng (Digitaiis). 

- Lấy riêng từng chất trọng nhựa cóc thì: 

Các hợp chất sterolic có tác dụng chủ yếu đối 
với tìm. 

Các hợp chất có nitơ, có tác dụng chủ yếu trên 
cơ trơn ở ruột và trung tâm thần kinh. 

Bufotalin tác dụng vận mạch ở thân như đigita- 
lin, làm chậm hô hấp và tăng biên độ. Đối với 
người, nó làm tăng áp lực tim bóp mà không giảm 
áp suất tâm dân (diastolic) do đó biên độ tim tăng 
lên. 

Bufotenin sẽ gây tăng huyết áp với hiện tượng 
kéo đài co mạch ở thận. Bufotenidin có tác dụng 
tăng huyết áp mạnh. 


968 


Do đó chúng ta thấy tác đụng của nhựa cóc rất 
phức tạp. 

E. Công dụng và liều dùng 

Hiện nay tây y không dùng cóc và nhựa cóc 
chữa bệnh. Trái lại đông y rất hay dùng cóc trong 
một số bênh hiểm nghèo. Nhựa cóc là một trong 
số 6 vị trong đơn thuốc lực (hán hoàn. Trơng nhân 
dân dùng cóc, nhựa cóc chữa các bệnh chó dại, 
trẻ em kém ăn gầy còm, chậm lớn, phát mụn nhọt, 
cam răng. 

Theo rài liệu cố, nhựa cóc có vị ngọi, cay, tính 
ôn, có độc, vào kinh vị. Có tác dụng giải độc, tán 
thũng, giảm đau. Dùng ngoài và uống trong đều 
được. Dùng chữa phát bối, định độc, yết hần sưng 
đau, đau Tăng. 

Liều dùng: Nhựa cóc dùng với liều rất thập, 
cần chú ý có thể ngộ độc chết người; không phải 
thầy thuốc quen dùng không nên tự động. 

; Ngày uống Img đến 10 hay 20mg dưới dạng 
bột hay viên, 

Thịt cóc khỏ đùng với liều 2-3g tán bột uống 
hay làm thành thuốc viên. 

Đơn thuốc có (hữ cóc và nhựa cóc đùng trong 
nhân dán 

1. Lục thần hoàn: Chữa sốt nặng trúng độc, 
mê man tím suy nhược. 


Xa hương Ig, thiểm tô (nhựa cóc) lg, tây ngưu 
hoàng 1,50g, minh hùng hoàng 1g, châu phân 
(trân châu) 1.50g, bảng phiến Ig, thiểm tô để riêng, 
các vị khác đem tán nhỏ, thêm thiểm tô tẩm rượu 
vào, làm thành viên to bằng hạt cải (bằng đầu 
định ghim); đùng muội bếp (bách thảo sương) 
làm áo thuốc viên. Mỗi lần uống 5-I0 viên, ngày 
uống 1-2 lần. 


2. Bài thuốc cam cóc chữa suy đình dưỡng (do 
gia đình cụ Nguyễn Trọng Tấn cống hiến cho 
Viện nghiên cứu đông y và đã được hợp tác xã 
Vinh Ngãi sản xuất). 

Bột cóc 10 phần, bột chuối 14 phần, lòng đỏ 
trứng 2 phần. 

Cách làm như sau: Bột cóc chế như phần trên đã 
nói, trứng gà đập bỏ lòng trắng, lấy lòng đỏ hấp 
chín, sấy khô, tán thành bột. Chuối bỏ vỏ, bổ dọc 
sấy cho vừa đẻo nhuyễn. Cả ba thứ trộn đều làm 


thành viên, mỗi viên 4gam. Ngày uống 2 lần, môi 
lần 2 viên. Chữa trẻ con bị suy định dưỡng, gầy 
còm, biếng ăn, ỉa chảy. Dùng luôn trong 2-3 tháng. 

3. Bài thuốc khác chữa cam tích rrẻ em: (bụng 
to, người vàng, gây). 

Bắt cóc, lột bỏ da, bỏ cả đầu mình, ruột, gan 
và trứng. Chỉ lấy hai cái đùi, phết đầu vừng hay 
mỡ nướng ăn. Ăn luôn trong 5-6 ngày, mỗi ngày 
một lần. 


4. Bài thuốc chữa cam tẩu mã: Con cóc lấy đất 
bọc kín, đốt thành than. CAn lấy 12g, hoàng liên 
lÚg, thanh đại 4g, xã hương 0,8g. Tất cả tán nhỏ, 
Xxỉa vào chỗ răng và lợi bị cam đã rửa sạch bằng 
nước muối. 

Chủ thích: 

Là vị-thuốc có độc, nên khi chế biến phải 
sạch và làm theo đúng sự hướng dẫn của thầy 
thuốc. 


DA MINHSA #®E3Ở 


Còn gọi là phân con đơi, thiên thử phần, biên 
bức phần. 

Tên khoa học Excrememrwm Vesperiilii hay 
Faeces Vespertiliorum. 


Vì phân con dơi ban đêm trông nhấp nhánh 
như cát cho nên gọi là dạ mính sa (dạ là đêm, 
minh là sáng, sa là cát). 

A. Nguồn gốc và chế biến 

Người ta dùng phân của nhiều loài đơi. Thường 
ở nước ta có những loài Vespertilio superans Tho- 
mas có lỗ mũi bán nguyệt, chỉ Kerevoula có lỗ mũi 
tròn, loài dơi nhà Pachyotus kuhii thuộc họ 
Vespertilionidae, \oài Rhinolophis ferrum equinum 
Schreber thuộc họ Dơi có lá mũi Rhinolophidae 
(Hình 726). 


Tại Trung Quốc người ta còn dùng phân của 
loài dơi tai to /ecotus  aurit¿s L. thuộc họ Dơi 
tai to Vespertilionidae (Rhinlophidae). 


Việc khai thác dạ mỉnh sa có thể tiến hành 
quanh năm: Thường người ta vác đuốc, mang 
bao tải và cào vào những hang có đơi ở, cào phân 
dơi vào bao, đem về loại bỏ tạp chất, phơi khô là 
được. Khi dùng người ta thường sao cho thơm. 
Trong dạ minh sa người ta thấy ngoài phân ra có 
những bộ phận, những sâu bọ con đơi ăn mà 
chưa tiêu hóa được như mắt muỗi, cánh, mảnh 
thân, mảnh chân, răng những sâu bọ v.v... 


Tại những vùng không có hang dơi thiên 
nhiên, đặt biệt một số tỉnh đồng bằng sông Cửu 
Long, không rõ từ bao giờ đã xuất hiện phong 
trào “nuôi đơi lấy phân”. Nói “nuôi dơi” không 
hoàn toàn đúng, vì người ta có cho đơi ăn uống 





Hình 726. Con đơi - Excrementum Vespertilii 


gì đâu? Người ta chỉ làm một cái “đàn” cho dơi 
đến ở qua lúc mệt mỏi, và “trả công” cho người 
làm “đàn” bằng một đống phân dơi. “Dàn dơi” 
hay “chuồng đơi” thực tế chỉ là một số cọc tre 
chôn chặt xuống đất theo hai hàng, trên khép lại 
hình núi, cao 5-?m. Việc chôn những cọc tre 
phải thật sâu, thật chắc nếu không đến mùa nước 
lớn, “chuồng” hay “dàn” đễ bị sụp đổ, đè dơi 
chết. Trên đỉnh các cọc tre phải lợp và treo dầy 
lá cây thốt nốt. Những lá thốt nốt này phải xếp 
đủ dây, nhưng phải đủ thoáng và hợp vệ sinh để 
rần lục và rệp khỏi hại đơi. Sau khi làm “chuồng 
dơi"”, việc trước hết là kiếm cho được vài con 
“đơi chúa” bỏ vào lồng treo trong “chuồng”. Con 
dơi chúa sẽ gọi bầy đàn đơi đến cùng sinh sống 
như một đại gia đình. Để giữ vệ sinh, an toàn 
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:ho dơi, thường xuyên cần thay lá và phát quang 
xung quanh chuồng để dơi khỏi sợ rắn lục, rệp 
mnà bỏ đi nơi khác. Đến tham quan chuồng dơi 
ở xà Mỹ Đông huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp, 
chúng ta có thể thấy tại đây hầu như nhà nào 
cũng dưng 2-3 đàn đơi ở sau nhà, người ta đã 
tính môi chuồng dơi, mỗi ngày cho một gia phản 
đơi, trị giá 18.000đ (5/1984), có người còn tính, 
mỗi năm, mỗi chuồng đơi, sau khi trừ mọi khoản 
chi phí còn được một cây vàng, tương đương 
trồng thu hoạch 4-5 công lúa. 

Nhưng hiện nay những người nuôi đơi lấy 
phân ở đồng bằng sông Cửu Long đang bản 
khoản trước phong trào thịt dơi thành một món 
ăn đặc sản. Hai nghề lại có quyền lợi trái ngược 
nhau. 


B. Thành phản hóa học 


Trong đạ minh sa người ta đã phân tích thấy 
các chất như urê, axit urtc và một lượng nhỏ 
vitamin A. 


C. Công dụng và liều đùng 


Dạ minh sa là vị thuốc chỉ thấy dùng trong 
nhân dân để làm thuốc chữa những bệnh về mắt 
(thong manh, không trông thấy gì). quáng gà, 


CON ĐẾ 


Còn gọi là con đế dõi, thổ cẩu, lâu cô. 


Tên khoa học: GryllotaÌjpa unispinalpa Sauss- 
Gryllotalpna ƒfƒormosana thuộc họ  Dế 
Gryllotalpidae. 


Ngoài con đế đỗi nói trên, ta còn dùng cả con 
dế mèn hay í(ất suất hay súc chức Gryllodes 
berihellus Sauss, cùng họ. Đồng ruộng, bãi cỏ 
ở đâu cũng có. 


Bất vẻ, ngắt bỏ chân và cánh sao khô để đành. 
Cần để trong hộp kín có vôi vì dễ mốc và mọt. 
(Hình 727). 


A, Thành phần hóa học 
Chưa có tài Hệu nghiên cứu. 
B. Công dụng và liểu dùng 
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ngoài ra còn đùng chữa trẻ con cam tích, kinh 
phong; có khi đốt lên cho uống để cho ra những 
thai chết trong bụng. 

Tính chất phi trong các sách cổ là dạ minh 
sa vị cay, hàn, không có độc, vào can kinh, có 
tác dụng hoạt huyết. Khi người ta đau mắt là do 
can (gan) có tính huyết xông lên mắt cho nên 
đùng dạ mính sa để chữa gan. Phàm những 
trường hợp hứ hàn không dùng được. 

Ngày dùng 3 đến 6g dưới hình thức thuốc 
sắc hay thuốc viên. 

Đơn thuốc có dạ mình sa, dung trong đông y 


!. Chữa thong manh, quáng gà, mắt khó, mờ 
v.v... (đơn thuốc kinh nghiêm của Diệp Quyết 
Tuyền). 

Dạ minh sa 5g (bọc vào lụa hay vải), cốc tỉnh 
thảo 6g, quyết mình tử l0g, mật mông hoa Óg, 
cam thảo 3g, nước ó00ml, sắc còn 200ml, lọc 
bỏ bã chia 3 lần uống trong ngày. 

2. Chữa trẻ con quáng gà: 


Dạ mình sa sao vàng, nghiền nhỏ hòa với 
mật lợn, viên bảng hạt đậu xanh dùng cho trẻ 
con quáng gà uống, ngày uống 4 đến 6 viên, 
dùng nước cơm hay nước cháo để chiêu thuốc. 


quứ% 


Dế mèn và dế đũi là một vị thuốc chỉ mới 
thấy dùng trong phạm vì nhân dân. Có ghi trong 
tài liệu cổ. 

Theo đông y, dế dũi có vị mận, tính lạnh (hàn), 
có độc, dế mèn có vị cay, mặn, tính ôn có độc, vào 
3 kinh bàng quang, đại trường và tiểu trường. Có 
tác dụng lợi tiểu tiện (trục thủy tà) chữa thủy thũng, 
còn có tác dụng thông đại tiện, chữa khó đẻ. 

Ngày dùng 3 đến 5g dưới hình thức thuốc 
sắc hay sao vàng tán nhỏ mà đùng. 


Đơn thuốc có con đế dùng trong nhân đán 
1.Chữa tiểu tiện khó khăm: 


Dế dũi 20-30 con đã ngắt bổ chân và cánh, 
tán nhỏ, dế mèn 20-30 con cũng ngắt bỏ cánh 





Hình 727. Con dễ - 


và chân, cam thảo 20g tất cả tán nhỏ trộn đều. 
Mỗi lần uống Ig bột này, mỗi ngày uống 2 hay 
3 lần, dùng nước uống nóng chiêu thuốc. Chữa 
tiểu tiện khó khăn. 


Gryllotalpa unisninalna 


2. Đơn thuốc khác: 

Chữa người gà bị tiểu tiện khó khấn: Dế mèn 
4 con, dễ đũi 4 con, cam thảo 3g, nước 400m], 
sắc còn 200ml, chia 3 lần uống trong ngày. 


NƯỚC BỌT 


Còn gọi là nước đãi, nước miếng, thần thuỷ 
(nước thần), quỳnh dịch (nước ngọc), ngọc 
tương (nước ngọc), kim tân ngọc dịch, quỳnh 
dịch dưỡng sinh pháp (phép dưỡng sính bằng 
nước bọt). 

Tên khoa học Saliva. 

A. Nguồn gốc 

Từ thời cổ còn lưu truyền đến chúng ta ngày 
nay một phương pháp dưỡng sinh như sau: Sáng 
sớm đậy, sau khi súc sạch miệng bằng nước đun 
sôi để nguội, ngậm môi, đưa lưỡi liên tục 10 lần 
lên xuống và sang hai bên trong khoang miệng 
rồi dùng đầu lưỡi chống lê lên vòm miệng, chờ 
cho nước bọt ứ ra đầy miệng thì súc súc chừng 
5-10 lần, rồi nuốt số nước bọt ấy xuống bụng, 
chia làm ba lản, mà khi nuốt phải hết sức từ từ. 
Mỗi ngày làm như vậy hai lần. Nếu chịu làm 
như vậy trong nhiều tháng thì cơ thể lâu già, 


nhan sắc tươi đẹp. 

Theo y học cổ truyền phương đông thì nước 
bọt thuộc loại tân địch mà tân dịch có sự kết hợp 
tinh tuý nhất giữa nước và ngũ cốc. Tân dịch là 
chất bổ dưỡng đối với cơ thể làm cho đa mềm 
mại, tảng tính đàn hồi, bôi ơn các khớp xương, 
bổ dưỡng não và tuỷ sống, thông khiếu làm cho 
sáng mắt hay nói cách khác nước bọt đóng vai 
trò quan trọng đối với sự sống (dưỡng sinh) và 
sức khoẻ của con người. 

Y học hiện đại đã phát hiện vai trò quan trọng 
của nước bọt đối với mọi hoạt động sinh lý bình 
thường của cơ thể con người. Nước bọt là hỗn 
hợp chất lỏng do tuyến nước bọt trong khoang 
miệng tiết ra. Mỗi ngày, một người lớn bình 
thường tiết ra khoảng 1.000-1.500ml nước bọt. 

B. Vai trò nước bọt trong cơ thể 


1. Trước hết nước bọt đóng vai trò hàng rào 
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diệt khuẩn phòng bénh: Những bệnh tật qua 
đường miệng vào cơ thể ta (bênh tòng khẩu 
nhập) gặp nước bọt ở khoang miệng lập tức bị 
các chất bacteriolysine trong nước bọt hoà tan 
và phân giải. Như vậy nước bọt là chất sát khuẩn 
và làm sạch khoang miệng không cho các vi 
khuẩn gây bệnh và các tạp chất độc hại khác đễ 
đàng vượt qua được hàng rào bảo vệ chặt chế 
này trước khi xâm nhập vào cơ thể. 


2. Nước bọt tăng khả năng háp thụ tiêu hoá 
thức ăn: Khi ta ăn cơm và thức ăn, hai hàm răng 
phải nghiền nát cơm và thức ăn, đồng thời nước 
bọt tiết ra. Càng nhai kỹ, thức ăn càng được 
nghiền nhỏ, nước bọt càng được tiết ra nhiều, 
những chất men có trong nước bọt sẽ giúp cho 
sự tiên hoá cơm và thức ăn được tiến hành một 
phần lớn trong khoang miệng. Do vậy con người 
có thể chủ động nhai lâu, giúp cho bộ máy tiêu 
hoá được làm việc ít hơn là một điều rất cần 
thiết đối với người bị viêm loét dạ đầy và hành 
tá tràng. 

3. Nước bọt là một vị thuốc cẩm máu thần 
điệu, mau làm lành vết thương: Trong sinh hoạt 
hàng ngày, khi trên đa xuất hiện, nổi mụn nhọt, 
hoặc xày sát, đứt tay, chảy máu, trong dàn gian 
thường có thói quen quệt nước bọt lên chỗ đau 
hay chảy máu. Trong gia đình nếu có chăn nuôi 
gia súc, mỗi khi chúng bị thương, chúng ta cũng 
thấy con vật dùng lưỡi liếm lên vết thương của 
chúng. Làm công việc ấy, chúng nhằm mục đích 
gì? Tiến sĩ Stanley Cohen nhà khoa học Mỹ nổi 
tiếng đã từng được nhận giải thưởng Noben về 
sinh lý đã phát hiện nguyên nhân của bí mật 
này: Trong nước bọt động vật có chứa “một yếu 
tố sinh trường bền bỉ” có tác dụng tái tạo và 
nhân số lượng tế bào da. Ngoài ra S. Cohen còn 
phát hiện trong nước bọt còn chứa một lượng 
nhỏ các chất có hoạt tính sinh học khác như 
“yếu tố sinh trưởng thần kinh” có tác dụng kích 
thích sự phân hoá và tái tạo tế bào thần kinh cảm 
giác và thần kinh giao cảm. 

4. Trong nước bọt có chất chỉ thị có thai và 
phán biệt giới tính của thai nhỉ: Các chuyên gia 
hoá sinh thuộc trường Đại học Thesus châu Úc 
(Australia) đã tìm ra phương pháp hoá nghiệm 
nước bọt hết sức đơn giản để xác định thời kỳ 
rụng trứng của phụ nữ. Căn cứ của sự phát hiện 
này, đựa trên sự phát hiện ở người phụ nỡ 5 ngày 
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trước khi rụng trứng và 6 ngày sau khi rụng trứng 
hàm lượng đường (glucose) trong nước bọt tăng 
lên đột biến. Rồi căn cứ biết được rằng thai nhỉ 
trong bụng mẹ từ tháng thứ 5 đến tháng thứ 7 do 
giới tính khác nhau nên nhau thai cũng tiết ra 
các hormon khác nhau. Hormon này có cả ở trong 
nước bọt của ngưới đang mang thai, cho nền 
khi thí nghiệm nước bọt có thể giúp ta biết rõ 
thai nhi đang nằm trong bụng mẹ là trai hay gái. 

5. Các chuyên gia hoá sinh còn phát hiện sự 
thay đối thành phần nước bọt có quan hệ mật 
thiết với bệnh rái: Từ trên cơ sở phát hiện này 
các nhà nghiên cứu đang tìm những phương pháp 
xét nghiệm nước bọt để chẩn đoán bệnh kể cả 
đối với những người nhiễm HIV/AIDS. 

C. Công dụng và liều dùng 

Từ cuối thể kỷ 16 (1595) tính chất và công 
dụng nước bọt đã được Lý thời Trán ghi trong 
bộ šách “Bản thảo cương mục” của mình như 
sau: Nước bọt vị mặn, tính bình, không độc. 
Dùng chữa mụn nhọt sưng đau, ghẻ lờ, phỏng 
đa, còn có tác dụng làm sáng mắt, phá tan các 
màng mộng, giải độc, trừ tà độc và ngộ độc vì 
thuỷ ngân. Trong sách còn ghi thêm: Muốn có 
nước bọt tốt thì sáng sớm thức đậy chưa ăn uống 
gì, chưa nói gì đùng nước bọt mới tiết ra bôi 
ngay lên mụn nhọt. 

Đơn thuốc dùng nước bọt trong nhản dân 

1. Cô B.M.L. ở Lạc Long Quân phường], 
quận I1., tp. Hồ Chí Minh bị lên một cái nhọt 
bằng hạt bắp ở phía trái dưới má, xung quanh 
bầm đỏ, đau. Khám bác sĩ bảo bị nhiễm trùng, 
cần mồ khoét đi và lấy miếng đa ở đùi đắp vào 
để không có seo. Chi phí dự tính khoảng 1 triệu 
đồng. Ông ngoại về chơi bảo cháu mỗi buồi sáng 
lấy nước miếng (nước bọt) bói vào, xoa nhẹ vài 
ba lần. Cô B. M. L. làm theo ông khoảng I tuần 
lễ, nhọt tự tiêu không để lại đấu vết gì. Tin này 
đăng trên tạp chí Sống vui khoẻ số 2 (12-1994). 

2. Cũng trên tạp chí đó số 10 (phát hành tháng 
5-1995) có bài “Nhàn đọc bài Giản dị mà giá trị 
cao bây cách trị mụn mọc ở má của một thanh 
niên 20 xuân xanh thần tình, tôi liên tưởng đến 
bệnh mình và tự nhủ: Mụn mọc ở má đã lành thì 
u thịt trên mi mắt cũng có thể áp dụng được chớ 
sao? Ta cứ vững lòng tin thực hiện. Khi thức 
dạy, tôi liền rửa tay rất sạch và lấy nước miếng 
thoa nhẹ trên mụn khắp chiều đài. Sáu, bẩy ngày 


qua, thấy mụn dừng phát triển, nhỏ lại và hơi 
cứng, đồng thời có một chỗ cứng hơn, màu đô 
xâm (một đêm ngày tôi thoa trên mụn 5-6 lần 
nước miếng). Đến đêm thứ 9, tôi ngủ đậy thì 
thấy rmnun rụng mất từ vết đỏ đó. chỉ còn lại vết 
mụn cũ không đáng kể, không có gì vướng nữa. 
Tôi rất sung sướng phổ biến cách chữa này cho 
gia đình, bạn bè, .. và thành thực cảm ơn tạp chí 
đã giúp cho tôi vừa tự chữa lại không tốn tiền, 
tốn sức thật tuyệt vời”. 

“Tôi có 3 mụn nhỏ cương mủ ở phía sau đầu 
gối. tôi cũng bôi nước miếng, 3 ngày khô và 
lành hẳn (NTD phòng 20 khu tập thể Văn 
Chương, Hà Nội). 

3. Ngay từ cuối thế ký XVI (1595) nước 
miếng đã được nhà được liệu học nổi tiếng Lý 
Thời Trân ghi trong bộ sách “Bởn thảo cương 
mục” của mình như sau: Nước miếng có vị mặn 
tính bình, không có độc. Dùng chữa nhọt sưng 
đau, ghẻ lở, sưng, phỏng. Muốn có nước miếng 
tốt, thì sáng sớm thức dạy chưa ăn, chưa nói gì, 
đùng nước miếng mới tiết ra mà bỏi lên mun 
nhọt. Còn có tác dụng làm sáng mắt, phá tan 
các màng mộng, giải độc, trừ tà độc và ngộ độc 
vì thuỷ ngân. 

Cho đến nay, tôi chưa chứng kiến người nào 
đùng nước miếng của mình làm tan màng mộng. 
Sau đây là lời kể một người tự chữa mụn hạt 
cơm (trích từ thư của cháu gửi ông) 

4. Chữa mụn hạt cơm: 

*,„. hơn một năm, sau khi cháu sang Ba Lan, 
tự đưng ở ngón tay đeo nhẫn bàn tay trái của 
cháu mọc lên một hạt nho nhỏ. Lúc đầu trông 
nó giống như một hạt mụn nước nhỏ ở hơi sâu 
bén trong da ngón tay. Sau một thời gian nó to 
đần và vươn ra ngoài. Sau cùng nó nứt ra và ở 
giữa lồi ra những sợi nhỏ bắng đầu kim mà nếu 
bị đứt thì chảy máu. Bình thường nó chỉ tạo ra 
cảm giác khó chịu, nhưng chạm vào thì rất đau. 
Cháu đã bỏi đủ các loại thuốc mà không khỏi vì 
nó không phải là loại mụn bình thường (không 


có mủ) mà như một nhóm tế bào phát triển 
không bình thường. Mội thằng bạn cùng đoàn, 
người miền Nam bảo rằng đã từng bị và chữa 
khỏi bằng cách buộc chỉ. Cháu nhờ nó buộc hộ, 
nhưng mụn này của cháu to bằng đầu đũa và 
gốc sâu, lan rộng rất khó buộc, hơn nữa cháu bị 
đau như bị buộc cả cụm giây thần kinh, đau 
suốt dọcˆcánh tay. Được khoảng hai tiếng, đau 
quá cháu không chịu nổi phải tháo ra. Cháu đành 
vào viên để cắt nó đi. Người ta cất cho cháu bằng 
điện. Sau khi cất xong, cháu đau cứng đơ cả 
cánh tay trái, nhưng đến hôm sau thì đỡ nhiều. 
Cái mụn của cháu không khỏi hẳn, đáng buồn 
hơn là vài hôm sau ở đầu và sau móng tay của 
ngón tay giữa bàn tay phải lại mọc ra hai mụn 
tương tự, lần này muốn cắt cũng không cắt được. 
Hai mụn này làm cháu khó chịu hơn nhiều vì ở 
ngay đầu ngón tay nên rất để đụng phải và chảy 
máu. Cháu gọi điện về nhà và hỏi cách chữa, 
mẹ cháu bảo chữa bằng tàn giấy và nước bọt. 
Cháu không tin lắm, nhưng nghĩ chắc cũng đành 
phải thử. Cũng đúng dịp này, cháu nhận được 
bài viết về nước bọt từ nhà gửi sang. Cháu làm 
thử và nghĩ rằng bôi nước bọt thì quá đơn giản 
vì chẳng mất công và đau đớn gì mặc đù lúc đó 
cháu vẫn nghĩ rằng đa kín như thế thì nước bọt 
sẽ chẳng có tác dụng. Nhưng ngay hôm sau 
(mặc dù bố mẹ cháu đặn là chữa kiểu này phải 
kiên trì) cháu thấy rất ngứa ở chỗ mụn và nhìn 
kỹ thì thấy một số sợi bị quát đi và đen lại. Lúc 
ấy cháu cảm thấy tin tưởng và bôi nước bọt liên 
tục. Chỗ mụn ngày càng ngứa hơn nhưng hết 
đau nhức đồng thời chảy ra rất nhiều nước. Cháu 
bôi luôn cả chỗ cắt cũ, hiện tượng cũng tương 
tự. Chỉ sau 3-4 ngày bôi liên tục, khi rửa bát 
cháu nhận thấy rơi mất mụn ở đầu ngón tay, vài 
ngày sau đến lượt cái mụn ở sau móng tay và 
cuối cùng là cái mụn đầu tiên mà cháu đã cắt. 
Trừ cái mụn đầu tiên (do cắU còn tất cả không 
để lại vết sẹo nào. Ngoài ra cũng biến mất hết 
những mụn con li tỉ đang bắt đầu mọc ở những 
nơi khác...” 


NƯỚC TIỂU ## 


Còn gọi là đồng tiện, nhân niệu, luân hổi tửu, 
hoàn nguyên thang. 


Tên khoa học Urina Hominis. 
Trong những tên khác nhau tên đồng tiện chỉ 
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đành chỉ nước tiểu của trẻ em thường là của trẻ 
em trai, dưới 12 tuổi, mạnh khỏe. 

Nhưng trong những rải liệu cổ, ngoài nước 
tiểu trẻ em ra, người ta đùng cả nước tiểu người 
lớn với tên nhân niệu (nước tiểu của người lớn). 
Rồi vì không coi nước tiểu của người lớn là chất 
cặn bã do người thải ra, mà là vị thuốc quý nếu 
biết đùng nên mới gọi là luán hỏi tra (thứ rượu 
uống vào, thải ra lại uống vào), ho¿n nguyên 
thang (thang thuốc đưa trở về cội nguồn). 

Hiện nay chúng ta đã biết nước tiểu không 
hòan toàn là chất thải, chất cặn bã của chuyển 
hóa, mà nước tiểu được hình thành từ máu khi 
qua hai quả thận, rồi chuyển vào niệu quản và 
xuống bọng đái. Trong 24 giờ, hai quả thận lọc 
được từ máu i80 lít nước (gấp 3 lần trọng lượng 
cơ thể 50kg). Nếu không đưa lượng nước ấy 
(trong đó có chất muối và nhiều chất khoáng vô 
cùng cần thiết cho cuộc sống của con người) thì 
con người sống sao nổi. Cho nên một phần lớn 
nước đó được đưa trở lại nuôi cơ thể, còn một 
phần thải ra dưới đạng nước tiểu, mồ hôi... 

A. Thành phân hóa học 


Do nước tiểu từ máu lọc ra, mà máu đi khắp 
cơ thể nên trong nước tiểu có đủ các chất đo các 
cơ quan máu đã đi qua bài tiết ra đồng thời có 
những chất căn bã của chuyển hóa. Thành phần 
nước tiểu thay đổi từ cá nhân này sang cá nhân 
khác. Trong cùng một cá nhân thành phần nước 
tiểu sáng chiều, lúc no đói, mùa nóng mùa lạnh 
cũng khác nhau. Cho nên phân tích nước tiểu 
người ta có thể kết hợp với những kết quả xét 
nghiệm khác để đánh giá sức khỏe, tiến triển 
bệnh tật của người cho nước tiểu đó. Khi theo 
dõi thành phần hóa học của nước tiểu, không 
những cần biết có những chất gì mà phải biết số 
lượng chất đó nữa. Ví dụ trong máu có urê nhưng 
hàm lượng urẻ trong máu chi 0,2g/lít, còn hàm 
lượng urê trong nước tiểu là !5-25g/Ht (100 lần 
cao hơn) và urê là căn bã chính của chuyển hóa 
prôtit Đường trong máu và nước tiểu đều có thể 
có nhưng rất ít không đáng kể (0,01-0,15g/1í0. 
Nhưng khi bị đái tháo đường hàm lượng đường 
trong nước tiểu rất cao. 


Từ rất lâu đời nhân dân nhiều nước phương 
Tây, cũng như phương Đông (trong đó có nhân 
đân Việt Nam) đã biết và ghi lại thành tài liệu 
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những kinh nghiệm sử dụng nước tiểu chữa 
nhiều bệnh. Chính là ông cha ta đã biết sử dụng 
những thành phần khác nhau của nước tiểu, kế 
cả những chất cặn bã, ví dụ như urê. Chỉ gần 
đây chúng ta mới biết trong nước tiểu có urê, 
mà urê có tác đụng lợi tiểu. Trước đó ông cha ta 
chỉ biết nước tiểu có tác dụng chống phù nề cho 
phụ nữ sau khi sinh nở. 


Chúng 1a biết trong nước tiểu có những chất 
như urê, axit uríc, axit hipuric, creatinim, kiểm 
puric, axit amin, axit béo, các chất nội tiết 
(hocmon), vitamin và các men... Nhờ biết thành 
phần hóa học và tác dụng những thành phần äy 
có trong nước tiểu, chúng ta đã giải thích được 
nhiều công dụng của nước tiểu dùng theo kinh 
nghiệm của cha óng, nhưng cũng còn nhiều 
công dụng của nước tiểu thấy ghi trong những 
sách cổ mà chúng ta chưa giải thích được cũng 
như chưa có điều kiện kiểm tra. Đó là những 
công việc của người có kiến thức của khoa học 
hiện đại muốn thừa kế những kinh nghiệm của 
RgƯỜi Xưa. 


B. Công dụng và liều dùng 


Theo y học cổ truyền, nước tiểu vị mặn, tính 
hàn (lạnh), không độc. Có tác dụng chữa hàn 
nhiệt, đầu thống (đầu đau nhức), ấm khí (ôn 
kh, ho lâu mất tiếng, chủ yếu dùng chữa các 
chứng sốt rét, nhức đầu, cầm máu, bổ âm, giáng 
hỏa, đùng ngoài xoa bóp khi bị ngã hay bị 
thương, bị đánh người thâm tím. 


Còn dùng sao tẩm, bào chế một số vị thuốc 
như hương phụ tứ chế (hương phụ ngâm dấm, 
rượu, muối, nước tiểu). 

Ngày uống 100 đến 200ml. lúc đang còn ấm. 

Táy y không dùng. 

Đơn thuốc có nước tiểu dùng trong nhán đản 

Ì. Chữa sưng mộng răng chảy máu: Ngậm 
đồng tiện (Thánh huệ phương). 

2. Phụ nữ sau khi để, gây yếu, ho, sốt, thổ 
huyết: đồng tiện còn nóng ấm, ngày uống 
200ml. Liên tiếp uống trong một tháng. 

Đồng tiên còn dùng để tầm và bào chế một 


số vị thuốc hay dùng phối hợp với nhiều vị thuốc 
khác mà uống. 


PHÂN NGƯỜI A ®# 


Còn gọi là cứt người, nhân phần, hoàng long 
thang, hoàn nguyên thủy, phấn thanh, nhân trung 
hoàng. 

Tên khoa học Excrememtum Homimis. 

Chú thích về tên hoàng là màu vàng, long là 
con rồng, thanh là thuốc sắc, vì phân người piðng 
hình con rồng, màu vàng nên gọi như vậy cho 
thanh nhã; nhân là người, trung là trong, hoàng 
là màu vàng. Gọi phân người là chất màu vàng 
trong con người cũng là để cho thanh nhã. Hoàn 
là trở về, nguyên là nguồn gốc, ý nói từ phân 
bón cho cày lúa người ta ăn vào lại thải ra xem 
như trở về nguồn gốc. 

A. Tại sao giới thiệu vị thuốc này ở đây? 

Năm 1965, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch thời đó 
là Bộ trưởng Bộ y tế có giao cho một số cán bộ ở 
Viện chống lao nghiên cứu dùng phân người 
làm thuốc. Trước khi giao để tài, bác sĩ Phạm 
Ngọc Thạch có kề cau chuyện sau đây: Vào đầu 
cuộc kháng chiến chống Pháp ở các tỉnh phía 
Nam (cuối 1945-đầu 1946) một đơn vị ta bị ngộ 
độc vì ăn phải nấm độc. Các thầy thuốc tây y 
cũng như đông y ở đơn vị đều bó tay. Khi bác sĩ 
đến thăm, anh em có hỏi ý kiến, nhưng bác sĩ 
cũng chịu. Trước hoàn cảnh khó khăn ấy, một 
bà cụ nông dân xin chữa. Trong lúc bế tắc ấy, 
anh em đồng ý để bà cụ chữa chạy giúp bộ đội. 
Bà cụ đi ra ngoài một lúc trở về chế thuốc và cậy 
miệng cho những người bị ngộ độc uống. Tất 
cả đều được cứu sống trước sự ngạc nhiên của 
những người thầy thuốc khoa học hiện đại. 
Nhưng mọi người còn ngạc nhiên hơn nữa khi 
hỏi bà cụ dùng thuốc gì thì bà cụ cho biết đã 
dùng cứt người khô đốt cháy, hòa với nước. Chắc 
chắn nếu biết trước bà cụ sẽ dùng cứt người để 
chữa cho bộ đội, nhiều người không dám để bà 
cụ làm. Nhưng trước sự thật hiển nhiên, mọi 
người ngạc nhiên nhưng vẫn còn bán tín bán 
nghỉ. Phải đợi 20 năm sau, trước nhủ cầu thuốc 
chống choáng cho bộ đội đánh giặc, bác sĩ Phạm 
Ngọc Thạch mới nghĩ đến tìm hiểu cơ sở khoa 
học của kinh nghiệm dùng vị thuốc quá độc đáo 
này của nhân dân vì bác sĩ nghĩ rằng, ngộ độc 
nấm là một trường hợp choáng. 

Sau khi được nghe bác sĩ kể lại câu chuyện 


trên, với kinh nghiệm 20 năm tìm hiểu những bí 
quyết của y học cổ truyền Việt Nam, nhất là 
những bài thuốc gia truyền như vậy, chúng tôi 
tìm đọc bộ sách Bản thảo cương mục của Lý 
Thời Trân viết và in từ thế kỷ lố vì chúng tôi cho 
rằng hầu hết những bài thuốc còn lưu lại đến ta 
đều có ghi chép lại trong những tài liệu cổ. Bản 
dịch gồm hơn 2.000 từ với gần 4 trang đánh 
máy. Đầu tháng 7/1985 chúng tôi còn được thấy 
bản dịch ấy được chép lại trong Số nghiên cứu 
của Viên chống lao. Ở đây chúng tôi chỉ trích 
dịch giới thiệu một số để gợi ý những ai muốn 
nghiên cứu thêm. 

B. Công dụng chữa bệnh của phân người 
ghi trong tài liệu cổ 

Qua hi liệu dịch nói trên, phân người ít nhất 
cũng đã được sử dụng chữa một số bệnh hiểm 
nghèo từ thế kỷ thứ 6. 

Ngoài dạng phân khô đốt cháy, hòa nước uống 
còn có mấy dạng độc đáo sau đây: 


1. Hoàng long thang còn gọi là phấn thanh 
hay hoàn nguyên thủy hoặc nhân trung hoàng: 
Ở gần nơi thành thị, người ta dùng một cái ang 
bằng sành có nắp, bỏ phân người vào trong, để 
yên lâu năm sẽ được một thứ nước rất đen và 
đấng chữa được bệnh dịch và người gần chết. 

2. Nhân trung hoàng xem thêm ở vị cam thảo. 

Phân người chủ tị sốt dữ đội do thời khí sinh 
ra, phân người còn có tác dụng giải độc, nhiệt 
độc của bệnh thương hàn, đấp vào nơi đỉnh 
thũng trong một ngày chân định thường vỡ ra. 
Còn chữa cốt chưng lao phục (trong xương đau 
nhức), ung thũng phát bối, sởi đậu không mọc 
được. 


Trong tài liệu có giới thiệu 33 đơn thuốc chữa 
rất nhiền bệnh hiểm nghèo. Ở đây chúng tôi cũng 
chỉ xin trích giới thiệu một vài đơn chính: 

a) Chữa ngộ độc sắn, khoai và nấm độc trong 
núi: Nếu người bị ngộ độc sắp chết cho uống 
một thang phan là sống (theo sách Trưu hậu 
phương). 


b) Chữa ngộ độc nem, thịt thì đốt phân thành 
than uống với rượu (cũng trích ở Trứu hậu 
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phương). 

c) Tâm phúc cấp thống (vùng tìm và vùng 
bụng đau quận dữ đội): Dùng phân người nghiền 
đều với mật, uống với nước. 

C. Thành phần hóa học của tro phân người 

Với sự chỉ đạo nghiên cứu của Phạm Ngọc 
Thạch, năm 1965 khoa sinh hóa của Viện chống 
lao đã phân tích than phân người thấy toàn bộ 
gồm những muối kali với tỷ lệ kalí clorua 2g, 
kali cacbonat 0,44g, kali photphat axit 0,62g. kali 
sunfat 1,85, KOH 0,25 (0.55g). Từ kết quả 


nghiên cứu này Viện chống lao cho chế các muối 
trên thành 100m] thuốc tiêm đóng ống 5ml 
mang tên NT-9 (nhân trung, pH 9) thí nghiệm 
cho chó trước khi thử cho người để chữa choáng. 


Tiếc rằng sau khi bác sĩ Phạm Ngọc Thạch 
mất đi không ai tiếp tục công trình nghiên cứu 
này. 


Chúng tôi ghi chép lại vị thuốc này ở đây với 
ý nghĩ chúng ta cần hết sức thận trọng khi thừa 
kế hoặc phê phán những kinh nghiệm chữa bệnh 
đùng thuốc của cha ông. 


GIUN ĐẤT #6| 


Còn gọi là khau dẫn, khúc đàn, câu vẫn, ca 
nữ, phụ dẫn, địa long. 

Tên khoa học Pheretinua asiatitca Michaelsen. 

Thuộc họ Cự dẫn Megascolecidae. 

Đại long hay khâu đẫn (Lumbricus) là toàn 
con giun đất để nguyên hoặc mổ bỏ đất ở ruột 
tồi phơi hay sấy khô. 

A. Mô tả con giun đất 


Giun đất thuộc nhiều chí. Tại châu Âu chỉ 

chủ yếu là Lưmbricus thuộc họ Đới dẫn 
_Lumbricidae: Tại châu Á và châu Úc chỉ chủ 
yếu thuộc họ Cự dẫn AM#egascolecidae. Những 
chi giun thường gặp ở nước ta mới được Xác 
định tới chỉ Phererra, giun khoang là Pheretirma 
aspergillum. 

Tại Trung Quốc, người ta thường đùng 2 loài 
chủ yếu là: Pheretima asiaiica Michaelsen và 
Allolobophora caliginosa trapezoiđes đều thuộc 
họ Cự dẫn Meeascolecidae. 


Con giun Pheretima asiafica là một loài giun 
to, đài chừng 11-38cm. to chừng 5-12mm. Thân 
có nhiều đốt, ở mặt bụng và ở hai bên thân có 4 
đôi lông ngắn rất cứng giúp nó di chuyển, vòng 
đai chiếm § đốt thứ 14, 15 và 16, có I lỗ sinh 
thực cái chiếm giữa đốt thứ 14, lỗ sinh thực gồm 
2 lỗ ở 2 bên đốt 18, lỗ nang thụ tỉnh gồm 3 đôi 
Ờ giữa các đốt 6-7, 7-8 và 8-9. 


Loài này gặp nhiều ở Quảng Đông, Quảng 
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Hình 728. Giun đát - Pheretima astatica 


Tay và Phúc Kiến (Trung Quốc). Có thể có ở 
các tỉnh biên giới nước ta (Hình 728). 


Loài AlÍolobophora caliginosa trapezoides 
cũng là loài giun to, gồm 4 đôi lông cứng, vòng 
sinh thực chiếm giữa các đốt 26-34, hình yên 
ngựa, một đôi lỗ sinh thực đực ở đốt thứ 15, 
một đôi lỗ sinh thực cái ở đốt thứ 14, hai đôi 
nang thụ tỉnh ở giữa các đốt thứ 14, hai đôi nang 
thụ tỉnh ở giữa các đốt 9-10 và 10-11. 


B. Phân bố, thu hoạch và chế biến 
Giun đất ưa sống ở những nơi đất Ẩm và lắm 


mùn ở khắp nơi trong nước ta. Ban ngày thì ở 
trong tổ, tối đến khi sương xuống làm ướt mặt 
đất thì bò ra ngoài. khi trời mưa cũng thường 
gặp giun trong vườn hay sản. Thức ân của giun 
là những chất mùn hữu cơ thối rữa lẫn trong đất. 
Nó ăn đất, lọc lấy chất mùn rồi thải bã và đất ra 
ngoài. 

Muốn bát giun, người ta đồ nước bồ kết hay 
nước rau nghế, nước chè vào những nơi có nhiều 
giun, tức thì giun bò ra. Cho nó vào tro rơm và 
đội nước ấm cho sạch chất nhảy nhớt. Sau đó 
dùng định đóng đuôi nó vào miếng gõ, lấy dao 
sắc rạch từ đầu đến cuối, dùng nước ấm rửa sạch 
đất cát trong bụng, rồi phơi hay sấy khô. Có nơi 
người ta chỉ bất giun, đùng tro và nước nóng 
rửa cho sạch nhớt ở ngoài rồi phơi hay sấy khô 
chứ không mổ bụng rửa sạch đất như nói ở 
trên. 


C. Thành phần hóa học 


Từ năm 1911, nhà khoa học Nhật Bản Bát 
Mộc đã nghiên cứu giun đất và lây ra được một 
chất đạt tên là lumbritin với công thức thô xác 
định là C,H,„O,;N,;5P,(CdCI,),¿. 3H,O. 

Năm 1914, Thái Hiệp nghiên cứu giun đất 
lấy ra được một chất độc gọi là terastro- 
lumbrolysin. 


Năm 1915, Điền Trung Bạn Kết và Ngạch 
Điển Tấn lại chiết được một chất gọi là 
lumbrifebrin có lẽ là đẫn xuất của tyrosin. 


Năm 1921-1922, hai tác giả Nhật Bản khác 
Thôn Sơn Nghĩa Ôn và Thanh Sơn Tân Thứ 
Lang lại báo cáo đã chiết từ giun đất được các 
chất béo, axit, cholesterin, cholin. những chất 
đo thủy phản các axit amin và axit nucleic như 
adenin và guanin. 


Năm 1937, Triệu Thừa Cố, Chu Hoàng Bích 
và Trương Xương Thiện, từ loài giun đất 
Pheretima asiatica lấy được một chất có tỉnh 
thể hình lãng trụ, có chứa nitơ, độ chảy trên 
320°C, có phản ứng trung tính đối với giấy quỳ, 
cho với axit clohyđric muối clohyđdrat có tỉnh 
thể. Năm 1938 các tác giả trên lại chứng minh 
rằng chất có tỉnh thể chiết được năm trước là 
chất hypoxanun, chất này cho với cÌorua vàng 2 
loạ muối vàng là C,HNO.AuCl, và 


§` 4 4 


C,H,N,O.HCI.AuCI..2H,O.. 


D. Tác dụng dược lý 


Tác dụng được lý của gìun đất đã được nghiên 
cứu và thấy những kết quả tóm tất sau đây: 

1. Tác dụng giảm sốt. Trong những sách cổ 
đều nhận rằng giun đất có tác dụng chữa sốt 
nặng (đại nhiệt). Từ năm 1914 đã có một tác giả 
người Nhật (Cau Khẩn) chứng mình rằng trong 
giun đất có chất trị sốt, Năm sau (1915) hại tác 
giả Nhật bản khác (Điền Trung và Ngạch Điền) 
đã thí nghiệm trên súc vật và chứng mình rằng 
chât chữa sốt trons giun đất là lumbrifebrin. Hai 
tác giả Nhật Bản khác nữa (Thôn Sơn Và Thanh 
Sơn) lại dùng chất tan trong rượu của giun đất 
để thí nghiệm tác dụng giảm sốt, thì thấy chất 
tan trong rượu có tác dụng giảm sốt. 

2. Tác dụng piẩn khí quản. Năm 1937 Triệu 
Thừa Cố, Chu Hoằng Bích và Trường Xương 
Thiệu đã dùng phổi chuột hạch và thỏ để thí 
nghiệm đã chứng minh giun đất có tác dụng 
làm giãn ống phổi (chỉ khí quản); để nhìn tác 
dụng giãn ống phối rõ rệt hơn, trước khi thí 
nghiệm tiêm vào phổi súc vật chất histamin hay 
pilocacpin. 


3. Tác dụng chống histamin. Triệu Thừa Cố 
và đồng sự đã từng dùng thành phản có nitơ 
trong giun đất tiêm vào tĩnh mạch những con 
vật còn sống để xem tác dụng kháng his-tamin 
của giun đất thì thấy rằng chất lấy từ giun đất 
có khả năng bảo vệ không chết 50% số con vật 
được tiêm liều độc chết của histamin. 

4. Tác dụng hạ huyết áp và ức chế sự co bóp 
của ruột non. Triệu Thừa Cố và đồng sự đã 
từng dùng chát có nitơ trong giun đất để thí 
nghiệm tác dụng hạ huyết áp và ức chế tính co 
bóp của ruột non và so sánh với chất adenozin 
thì thấy tác dụng tương tự mặc dâu tính chất 
hóa học không giống nhau. 

5. Tác dụng phá huyết. Theo báo cáo của nhà 
nghiên cứu Nhật Bản Bát Bộc (1911) thì chất 
lumbritin có tác dụng phá huyết. 

E. Công dụng và liều dùng 

Nhân đân Hàn Quốc (Nam Triều Trên) có thói 
quen ăn cháo giun đất trước khi ngủ để tâm bổ 
và trị bá bệnh. Đèm đêm cháo giun đất có bán 
tại các thị trần và ở ngay thủ đỏ Hàn Quốc. Trong 
thời gian thế vận hội Olempic Seoul 1996, vì ngai 


người nước ngoài không hiểu vị thuốc quí mà 
coi thường nhân dân Nam Hàn, nên Chính phủ 
Nam Hàn đã cấm bán cháo địa long trong thời 
gian thế vận hôi. 


Giun đất thường được dùng trong nhân đân 
làm thuốc chữa sốt rét, chữa sốt ho hen đo tác 
đụng làm giãn phế quản, và còn được dùng chữa 
bệnh cao huyết áp cứng mạch máu, nhức đầu. 


Do có nhân purin, giun đất còn có tác dụng 
lợi tiểu, chữa đau nhức khớp xương. 


Ngày đùng 6-I2g đưới dạng thuốc sắc hoặc 
2-4g dưới dạng thuốc bột. 


Theo ¿di liệu cổ giun đất có vị mặn, tính hàn, 
vào 3 kinh tỳ, vị và thận. Có tác dụng thanh 
nhiệt trấn kinh, lợi tiểu, giải độc. Dùng chữa 
bệnh nhiệt phát cuồng, ho suyễn, kinh phong 
mãn và cấp, bán thân bất toại, tiểu tiện khó khăn, 
- dùng ngoài đấp mụn nhọt. Không phải thực nhiệt 
không dùng được. 


Đơn thuốc có giun đái dùng trong nhân dán. 


1. Bổ dương hoàn ngũ thang (bài thuốc kình 
nghiệm ghi trong Ÿ /ám cái thác phương): Dùng 
trong các trường hợp bán thân bất toại, mềm 
miệng và mắt méo lệch, không nói được, miệng 
sùi bọt mép, bí đại tiên, đi tiểu tiện nhiều lần: 


Hoàng kỳ LŠg, đường quy vĩ 8p, xích thượng 
6g, địa long, xuyên khung, đào nhân, hồng hoa 
mỗi vị 4g. Thêm 600ml nước, sắc còn 200ml 
chia 3 lần uống trong ngày. 


Khi mới bị thì thêm vào thang thuốc này 4g 
phòng phong. Uống trong vòng 4-5 lần thì bỏ vị 
phòng phong đi. 


2. Thân dược cứu mệnh, cứu người sau 4 
khắc: Đơn thuốc này dùng chữa những trường 
hợp cửu khiếu xuất huyết, ngũ tạng lục phủ xuất 
huyết, não bộ xuất huyết, hôn mê bất tỉnh kéo 
đài nhiều ngày, phù thân, phù toàn thân, phù 
tim, đột ngột phát điên không rõ nguyên đo (có 
sốt hoặc không sốt), bí đại tiểu tiện, bí trung 
tiện, bụng báng trướng nước, bạch đới khí hư 
nặng, ngày đêm đáy quản ướt sũng hôi hám, 
người gầy xanh sao,... 


Đơn thuốc gồm các vị: 


Địa long 50g khô, tương đương với 50 con 
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giun đất tươi (liều dùng cho người lớn và trẻ từ 
15-lố tuổi trở lên), 30g khô hay 30 con tươi 
(cho trẻ từ 5-6 tuổi đến 13-14 tuổi), 20g khô 
hay 20 con tươi (cho trẻ 1-2 tháng đến 4-5 tuổi). 
Đậu đen, đậu xanh, mỗi thứ 100g. Rau bồ ngót 
bằng 2-3 mớ bán ở chợ (tương đương 200-300g), 
băm nhỏ cả cành cả lá. Giun đất còn tươi dọc 
ra, rửa sạch, sao thơm giòn, giã nhỏ. Đậu và rau 
sao thơm. Tất cả cho vào nổi hay siêu đất hoặc 
nồi nhôm gang đều được. Cho vào 4 chén nước 
(tương đương với hơn I,2lít nước), sắc còn nửa 
chén hoặc 1/3 (100-150ml), cho người bất tính 
phải cậy răng đổ. Thuốc này thường chỉ dùng 
một thang cũng hết bệnh, nhưng tác giả bài viết 
thường đùng 3 thang, trong 3 ngày (tối nước 
nhất, sáng nước nhì). Hai thang sau để trừ căn 
và trừ các dị chứng như méo mồm, mắt xếch, ... 
cho nên khi uống thang thứ 2, thứ 3 bệnh nhân 
đã tỉnh táo. Thuốc có thể pha với đường cho để 
uống. Bồ ngót sao thật khô giòn, thuốc sẽ có 
mùi vị thơm ngon. Nếu bồ ngót để tươi không 
sao, nước thuốc giống chè đậu đen, pha đường, 
uống rất ngon. 

Bài thuốc “Thần được cứu mệnh” đo lương y 
Nguyễn An Định cho đăng trong 4 số báo “Long 
An”, số đầu vào ngày thứ năm 21-4-1997, sau 
đó có viết thêm hai bài “Hậu kỳ thần dược cứu 
mệnh” và bài “Đôi điều cản nói thêm về bài “Thần 
được cứu mệnh” trên báo Long An số ra ngày 
10-6-1997. Qua bài viết của lương y N. ÁA. Định 
chúng ta được biết bài thuốc này xuất hiện lần 
đầu tiên vào đầu thế kỷ 20 với tên “Thần dược 
cứu mệnh, cứu người sau 4 khắc” (60 phút. Đến 
năm 1940, bài thuốc này xuất hiện gần như 
nguyên văn trong sách “Hai trăm bài thuốc quý” 
của tác giả lương y Lê Văn Tình Sađec với nhan 
đề “Chủ trị làm ban, ôn địch và các bệnh nan y, 
công hiệu như thần, bệnh lui sau ó0 phút”. Trong 
hai tài liệu gốc nói trên, bài thuốc chỉ gồm có 3 vị 
là giun đất, đậu đen và rau ngót, còn vị đậu xanh 
đoN. A. Định mới thêm vào. Thời gian thuốc tác 
dụng sau 60 phút, không rõ trên cơ sở nào, cũng 
được ghi trong hai tài liệu gốc. Bài thuốc “Thần 
dược cứu mệnh” đã được sử dụng có kết quả 
trong vụ địch sốt xuyết huyết ở Hà Nội vào cuối 
năm 1969, Chúng tôi ghi lại đây để bổ sung vào 
đơn thuốc "Bồ dương hoàn ngũ thang” còn phải 
đùng một số vị thuốc còn phải nhập. Với đề nghị 
theo đõi khi sử dụng. 


XƯƠNG HỒ 8# 


Còn gọi là đại trùng cốt, lão hồ cốt, hồ cốt. 
Tên khoa học Pamthera tieris L. 
Thuộc họ Mèo Felidae. 


Hồ cốt (Óz Tigris) là toàn bộ xương của con 
hổ. Người ta có thể dùng xương hồ để sắc uống 
hay ngâm rượu (Trung Quốc) hoặc nấu thành 
cao (Cao hồ cốt, hồ cốt giao) rồi dùng cao này 
để chế thành rượu. 

A, Mô tả con vật 


Trong họ Mèo, con hồ là loài động vật to khỏe 
nhất. Đầu to tròn, cổ ngắn, tai nhỏ, ngắn; 4 
chân to khỏe, móng rất sắc và nhọn. đuôi dài 
bằng nửa thân. Một con hồ trung bình nặng 150- 
200kg, thân đài 1,5m-2m đuôi đài im. Hồ đông 
bác Trung Quốc có thể nặng tới 300kg. Da hổ 
màu vàng, có vằn đen, phía bụng và phía trong 
chân có lông trắng (Hình 729), 

Hồ thường sống một mình ở những vùng rừng 
núi nhiều cỏ tranh. Tuy nhiên trong thời kỳ giao 
cấu hoặc thời kỳ nuôi con, con đực con cái và 
hổ con thường sống quây quần với nhau. Chỗ ở 
của nó không cố định. Ban ngày nằm phục tại 
một chỗ, ban đêm mới hoạt động tìm ăn. Thức 
ăn của nó là hươi nai, sơn đương hay loài ăn có 
khác như lợn rừng, đặc biệt có thể tìm bắt những 
SÚC vật nuôi trong nhà như chó, trâu, bò, lợn. có 


khi ăn cả người. Mỗi con có thể đẻ 2-4 con; sau 
3-4 năm thì trưởng thành. 

Con hồ có giá trị kinh tế rất lớn, thịt hổ ăn 
ngon và bổ, da hồ thuộc để trang trí hay nhồi 
thành con hồ: xương hồ dùng để làm thuếc. 

B. Phân bỡ, sản bát, chế biến xương hồ và 
cao hồ cốt 

Tại miền rừng núi nước ta khỏng thấy mấy 
nơi không có hồ nhưng nổi tiếng có hồ Hòa 
Bình, Hà Tây, Tuyên Quang, Hà Giang, Bác Cạn, 
Thái Nguyên và miền núi Trường Sơn, Trung 
Bộ. 

Sản hồ có thể dùng bẫy bát sống hay dùng 
tên độc, súng săn. Mùa sản quanh năm. Tùy 
theo con to con nhỏ mà bộ xương to nhỏ: Nếu 
hồ nhỏ quá vừa ít thịt, Xương nấu cao hiệu suất 
và phẩm chất cũng kém hơn. Trung bình một bộ 
xương hồ năng 10-12kg, có thể tới 15-16kg, 
con nhỏ chỉ cho 4-5kg. Căn cứ vào sức nặng 
của một bộ xương, người ta xác định giá trị và 
phẩm chất của cao và do đó giá mua có khác, ví 
dụ theo thời giá năm 1960, một con hổ cho bộ 
xương nặng 2-5kg chỉ mua với giá 25 đồng 
lkg xương, nếu nặng 5-7kg, giá mua lên tới 50 
đồng một kg, và nếu bộ xương nặng trên 7kg 
coi là tốt trị giá tới 65 đồng Ikg. Bộ xương hổ 
năng dưới 4kg được coi vào loại xấu. 





Hình 729. Con hồ - Panthera tigris 
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Toàn bộ xương hồ đều tốt. nhưng xương 4 
chân và xương dầu được coi quý hơn cả, đặc 
biệt xương cánh chân trước được coi là không 
thế thiếu được, một là vì ty lệ những xương đó 
chiếm phản chủ yêu. hai là vì xương cánh chân 
trước (bumerus) có một lỗ hông đặc biệt gọi là 
mắt phượng có thể dùng để phản biệt thực giả. 
Ví dụ trong một bộ xương hồ nặng hơn 6kg thì: 
Xương đầu nặng lkpg chiếm }5% toàn bộ trọng 
lượng bộ xương. Xương 4 chân nặng 3,390kp 
chiếm 52%. Xương sống (kể cả xương cổ) nặng 
0.900kpg chiếm 14%. Xương sườn (I3 đôi) năng 
0,355kg chiếm 5,5% (không có xương ức). 
Xương chậu nặng 0,355kg (cả 2 mảnh) chiếm 
5,5%. Xương bả vai nặng 0,260kg chiếm 4%. 
Xương đuôi nặng Ú.146kg (kể cả xương cùng) 
chiếm 2,2%. 2 xương bánh chè nặng 0.039kg 
chiếm 0.45%. Người ta dùng nguyên xương hồ 
đã lọc bỏ hết gân thịt hoặc dùng xương đó nấu 
thành cao hổ cốt mà dùng. 

Cách nấu cao hổ cốt: 


Xương hồ toàn bộ. số lượng tùy theo có nhiều 
ít. Nước vừa đủ để nấu theo kỹ thuật giới thiệu 
ở sau đây: 

Việc nấu cao hồ cốt trước đây thường chỉ 
nấu ở miễn rừng núi vì ở miền đồng bằng người 
ta mê tín cho rằng nấu cao hổ trong nhà thì sẽ có 
nhiều sự không may. Hiện nay các xí nghiệp đã 
có dịp nấu như thường. : 


Tại miền núi cũng như theo kinh nghiệm trong 
nhân đân ít khi người ta chỉ dùng xương hồ. mà 
phối hợp với xương của nhiều con vật khác và 
các vị thuốc thảo mộc khác như thiên niên kiện, 
địa liền v.v... 


Người ta cho rằng khi nấu tốt nhất kiếm đủ 5 
bộ xương hổ, một bộ xương khỉ, một bộ xương 
sơn đương (một loại dê rừng) vì xương hồ là vị 
chủ yếu (quân) có kèm thco hai vị thần nghĩa là 
CÓ Vua có quan. 


Nếu xương vừa lây ở con hồ ra thì cần đem 
cao hết thịt rồi cho vào một. cái đỏ lớn bảng trẻ 
thật chắc: Đem ngàm trong một dồng suối nước 
chảy trong vòng 15-20 hôm. Trong thời gian này 
thịt còn sót lại sẽ thối rữa ra và trôi theo dòng 
nước. Sau đó người ta treo đỏ xương lên cành 
cây cho khô. Trước đây người ta cho làm như 
vậy để “khu phong” nghĩa là loại bỏ các khí xấu. 


980 


Thực tẻ chỉ là loại bỏ mùi hôi thối của thịt bị rữa 
nát khi ngâm trong suối. Thời gian cũng kéo 
đài chừng L5-20 ngày. 

Chế như vậy xương sẽ sạch không có mùi 
hỏi. Lấy chày đập thành mảnh nhỏ để dễ rửa 
cho sạch hết tuy. Ngâm trong 24 giờ (một ngày 
một đêm) vào nước luộc rau cải (loại rau ta vẫn 
luộc an hay muối dưa) chưa rõ rau cải cho vào 
đây làm ơì. 

Ngày hôm sau lại rửa xương bảng nước rồi 
lại ngàm xương vào rượu có ngâm gừng (có lẽ 
để cho đỡ mùi tạnh). 

Cuối cùng lấy ra, cho vào thùng đợi cho khó 
mới đen: ra cho vào nồi đồng to, đổ nước vào 
cho đủ ngập chừng vài centimét rồi nấu nhiều 
lần như nấu cao bạn long (xem vị cao bạn long). 

Hiểu suất trung bình là 100kg xương cho 
chừng 30kp cao. Vĩ xương hổ hiếm và đắt cho 
nên giá thành của cuo hổ cốt thường rất cao. tới 
400-000 đồng Ikpg (thời giá năm 1960). 

Trên đây chỉ mới là phương pháp nấu cao hồ 
trong nhân dàn. Vì không có sách nào quy dịnh. 
xương hồ lại hiểm cho nên môi nơi nấu có khác 
nhau, ví dự có nơi lại ngâm xương bằng nước lá 
dâu, lá trâu không; có nơi nấu lần với nhiều thứ 
xương khác: lại có người sân được hổ nấu dùng 
riêng còn nấu xương khác bán giả làm cao hồ. 
Việc xác định còn gặp rất nhiều khó khăn. 

Tại nước ta ít khi thấy dùng xương hồ làm 
thuốc, nhưng ti Trung Quốc người ta còn đùng 
xương 4 chân, xương đầu và xương cổ của hồ. 
Những loại xương màu vàng là tốt. Khi dùng 
lấy chày đập vỡ, cạo bỏ tủy, đồ bằng rượu hay 
bằng dấm. Rồi nướng trên than thành màu vàng 
nhạt dùng để sắc uống hay dùng ngay xương 
này để ngâm rượu. 

C. Thành phản hóa học 

Trong xương hồ có canxi photphat và protit. 
Trong cao hồ cốt nguyên chất có 14,93 đến 
16,66% nitơ toàn phần, 0,58-0,24% axit amin, 
I9.88-26,16% độ ấm, 2,6% độ tro, clo tính bằng 
axit clohydric 0,67%, asen 5 phần triệu, canXi 
0,08%, phôtpho tính bằng axit photphoric (theo 
số liệu của Lê Văn Trinh và Trần Trình Thục, Xí 
nghiệp dược phẩm 1-Táp xan dược học 4-1963). 


Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu sâu hơn. 


D. Công dụng và liêu dùng 

Xương hồ và cao hố cốt là một vị thuốc rất 
được tín nhiệm trong nhân dân, chủ yếu dùng 
trong những bệnh đau xương, tẻ thấp. đi lại khó 
khăn, đau nhức. Còn dùng trong những bệnh 
cảm gió, điên cuồng. Có khi dùng làm thuốc 
bổ, nhưng thường hay dùng trong bệnh té thấp 
nhức mỏi. Việc xác định giá trị chữa bệnh gặp 
khó khăn vì ít khi người ta chỉ dùng riêng xương 
hồ mà thường dùng nó phối hợp với nhiều vị 
thuốc khác. Xương hã lại hiểm. cao hỗ cũng 
thường nấu lẫn với xương nhiều động vật khác. 

Theo đi liệu cố, xương hỗ có vị cay tính hơi 
ôn, vào 2 kinh can và thận. Có tác dụng khu 
phong làm hết đau, mạnh sân cốt. trấn kinh, 
Dùng chữa gân cối đau nhức. đi lại khó khăn. 
chân tay co quấp. Nếu hỏi hộp lo phiến thì nên 
dùng xương đầu. chân tay đau nhức nèn dùng 
xương chân. Những người huyết hư hỏa thịnh 
không dùng được. 

Liêu dùng trung bình của xương là 10-30 
đưới dạng thuốc sác, thuộc bột hay ngâm rượu. 
Nếu dùng cao môi ngày đùng 4-6g hay hơn. 

Đơn thuốc có xương hồ và cao hả cót 


1. Rượu hỗ cốt chữa VÊH XƯƠNG. VIêM XƯƠNG. 
Có nhiều cách chế biến khác nhau: 

a. Theo kinh nghiệm cổ truyền ghi lại trons 
“Hiện đại thực dụng nung được” của Diệp Quyết 
Tuyền: Xương hồ sao vàng tán nhỏ 200g. rượu 
tốt 700ml. Ngâm trong vòng 10-15 ngày lọc 
lấy rượu. Thêm vào bã 300ml rượu nữa. Lại 
ngâm 10 ngày nữa. Lọc, trộn đều hai mẻ rượu 
đó với nhau, thêm rượu nữa vào cho đủ J00ml. 


Ngày uống 4 lần. Mỗi lần 10-I5ml rượu này, 
uống sau bữa cơm để chữa bênh yếu xương, 
viêm xương. 


b. Cao hồ cốt 40-60g. Ngâm vào một lít rượu. 
Trước khi ản cơm hâm nóng mà uống mỗi ngày 
dùng 2 lần, mỗi lần 10-15ml. 

¿. Cao hồ cốt 4-6s, thiên niên kiện lÖg, cốt 
toán bố I0ø, đỗ trọng lŨg, rượu tốt Í lít. Ngâm 
trong 10-15 ngày. Lọc lây rượu để uống. Ngày 
2 lần. mỗi lần 15ml trước bữa ăn. 


d. Rượu hồ cót ghi trong Dược điển Trung 
Ouðc 1963 có hai loại: Hồ cốt tửu và hổ cốt 
mộc qua từu. Trong L lít hồ cốt tứu chỉ có hơn 
l£ có hỗ cót; trone hồ cốt mọc qua tứu cũng 
vậy. Ngoài ra hồ cốt tửu có tới 45 vị thuốc khác: 
Hồ cốt mộc qua tửu ngâm thêm với 13 vị thuốc 
khác. Xem như vậy, xương hồ và cao hồ cốt chỉ 
chiếm lượng rất nhỏ trong các thuốc có xương 
và cao hố (chỉ tiết các đơn rượu này xem ở vị 
mộc đua). 


2. Một hình thức dùng cao hộ cối làm thuốc 
bởi dưỡng, Làm thịt một cơn gà giò vừa một 
người ăn. Mồ bó ruột. Cho vào bung con gà này 
một miếng cao hổ cốt nặng khoảng 10-20g. Rồi 
đạt con gà có cao hỗ cốt trong bụng vào một. cái 
liên sứ hay ca trắng men có nâp. Thêm vào đó 
chừng một chén rượu nhỏ. 


Không cho một tí nước nào cả. Đặt tất cá vào 
nổi nước để đun cách thủy. Nước trong thịt của 
gà bốc lên sẽ làm chín con gà và hòa tan cả cao 
và các chất trong thịt gà. Đun cho đến khi con 
gà chín dừ. Chỉ lấy chất nước tiết ra mà cho 
người yếu ân. Có thể ăn cả thịt nhưng thịt rất bã, 





Hình 730, Can báo - Pantherd pardlus 
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không ngon. 


Cách dùng cao hổ cốt này thường dùng cho 
những người mới ốm dậy ăn cho chóng lại sức. 


Có người nói ăn cao hổ cốt khi còn ít tuổi 
người sẽ nứt ra, nhưng đó chỉ là một tin không 
CÓ CƠ SỞ. 

Chủ thích: 


Ngoài cao hổ cốt và cao ban long, trong nhân 
dân còn dùng xương của những con vật khác để 
nấu cao làm thuốc bổ như xương khỉ (chỉ dùng 
xường) hoặc toàn bộ cả xương và thịt gọi là cao 
khi toàn tính, xương gãu (Selunartos thibetanus 
Cuvkr và Ursuws artos L.-thuộc họ Drsidae), xương 













Chất phân tích 









N toàn phần 
Axit amin 
Mỡ 
Độ tro 
Asen 
Go 
Canxi 
Photpho 


14.93 - 16.66 
0.58 - 074 
2.66 





























KHỈ 


Còn gọi là hâu. 

Tên khoa học Mfacaca sp. 

Thuộc họ Khi Cercopithecfdae. 
Khi cho ta những vị thuốc sau đây: 


1. Cao xương khỉ còn gọi là cao khi, cao hầu 
nấu bằng xương khi. 

2. Cao khỉ toàn tính nấu bằng toàn bộ con 
khi, cả xương và thịt. 

3. Hầu ráo còn gọi là hầu đan hay hầu tử 
táo (Calculus macacae) tức là sỏi trong túi mật 
của con khi. 
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con sơn đương, xương con báo Phamthera pardus 
(có lông với những đốm đen) hoặc báo Panthera 
marmolata (có đuôi rất dài) hoặc báo Panthera 
mailas (có tông đen tuyển) (Hình 2730). 


Tính chất và công dụng cũng gần như nhau, 
nhưng thường cao khi hay dùng cho phụ nữ, 
cao hổ cốt dùng trong bệnh tê thấp, đau xương 
còn những cao khác thường coi là những vị thuốc 
bồ toàn thân. Hoạt chất khác chưa rõ nhưng đây 
là một nguồn đạm và axit amin rất đáng chú ý 
của các vị thuốc nhân dân. 

Dược sĩ Trần Lâm Huyến có cho phân tích 
một số cao đó kết quả như sau (trích trong bài 
Cao động vật-Dược học, 4-1963). 






15.55 
0.43 
0.05 
1.96 
5 
0.20 
0.08 
0.04 - 


- 17.62] Tỷ lệ % so với cao 

















0.20| Tính bằng H,PO, 


Lên 


A. Mô tả con vật 


Ở nước ta có nhiều loài khi dùng làm thuốc 
nhưng phổ biến nhất có loài khi nhỏ Mđcaca 
muÌarra Zimmermann hay Macacus rhesus 
thuộc bộ khi mũi dưới hay bọn khi mũi hẹp 
(Catarrhini). Loài này sống trên cây, có chân 
tay thích nghi để cầm nắm, có ngón cái chụm 
được với ngón khác. Đầu hơi tròn, to, có bộ não 
phát triển, nét mặt dễ thay đổi, hai lỗ mũi gần 
nhau và nhìn xuống đưới, có túi má, răng 32 
chiếc, có chai ở mông, đuôi ngắn chỉ bằng nửa 
mình, mật không có lông. toàn thân có lông màu 





Hình 731. Con khi - Macacu sp 


vàng nâu ngắn. Phía bụng có lông màu nhạt 
hơn (Hình 731, Hm 58,2). 


B. Phản bố, săn bán và chế biến 


Loài khi sống ở rừng núi nước ta nhiều nhất 
là những vùng núi đá vôi. Nó sống bằng cây 
có, hoa màu và cỏn trùng. Trước đây ta thường 
chỉ bắt ăn thịt, lấy xương làm thuốc, gần đây 
người ta còn sản bắt khi sống, đặc biệt loài 
Macaca mulatta nói trên đề \ấy thận cấy vi trùng 
chế thuốc chống bại liệt vì phản ứng của nó 
giống người cho nên thường hay dùng thí 
nghiêm được lý. Do nhu cầu răng lên (Hiện nay 
chỉ riêng nước Mỹ, hằng năm đã nhập từ 5-20 
vạn con khi dùng trong nghiên cứu y học) cho 
nên ngoài việc săn bát khi sống hoang, người ta 
đã bắt đầu nuõi khi, nhưng chưa có nhiều kinh 
nghiệm. Loài khi này còn sống ở các nước khác 
vùng Đông Nam Á như Inđônêxia, Ân Độ, 
Mahaxia, Philipin. Tại Trung Quốc có nhiều ở 


Đài Loan, Quảng Tây, Tứ Xuyên, nhiều nhất ở 
Quảng Tay. 

Tại nước ta từ xưa đến nay thường chỉ biết 
lấy xương hay toàn con nấu cao, việc chế biến 
nấu cao giống như nấu cao hồ cốt hay nấu cao 
ban long (xem các vị này). 


Tại Trung Quốc người ta hay lấy sỏi mật, cách 
lấy cũng như lấy sỏi mật của trâu bò (xem vị 
ngưu hoàng) lấy xong gói vào bông hay giấy 
bản, cho vào hộp kín có vôi cục để hút nước. 

C. Thành phản hóa học 

Ít thấy tài hiệu nghiên cứu vẻ cao khi cũng 
như về sỏi mật của khi. Gần đây, trong khi kiểm 
nghiệm một số cao động vật sản xuất ở XÍ nghiệp 
dược phẩm 1 Lê Văn Trình và Trần Trinh Thục 
đã thấy trong cao khi có tới l6,86% nitơ toàn 
phần, 0,85% axit amin 1,88% tro, 0,56% Clo, 4 
phần triệu asen 0,02% canxi và 0,03% photpho 
tính bằng H,PO,. 

D. Công dụng và liều dùng 

Chỉ mới thấy dùng trong phạm vị nhân dân. 


Cao xương khi được coi là một loại thuốc bổ 
máu, bổ toàn thân dùng cho phụ nữ trong những 
trường hợp kém ăn, kém ngủ, thiếu máu xanh 
xao vàng vọt, hay đồ mồ hôi trộm. 

Liều dùng hẳng ngày là 5 đến 10g cắt thành 
từng miếng nhỏ ngậm cho tan dẫn trong miệng 
hoặc thêm mật ong vào cho ngọt dẻ ăn hơn. Có 
thể ngâm rượu uống vì cao khi thường khó bảo 
quản khô ráo; cần để trong hộp kín có vôi cục 
để hút nước. 

Sói mát của khi (hấu ráo) được đông y coi là 
tính lạnh (hàn) vị đắng, hơi mặn, vào các kinh 
tâm, phế, đờm và gan, có khả năng thanh nhiệt 
trấn kinh, giải độc, tiêu thũng, tiêu đờm định 
suyễn. Ngày dùng với liêu 0.20 đến 030g dưới 
hình thức thuốc bột hay phối hợp với các vị khác 
mà uống. 


LONG DUYÊN HƯƠNG išïl£ 


Còn gọi là long đuyên, long phúc hương, long 
tiết, Ambre gris. 


Tén khoa học A4mbra grisca. 
Long duyên hương có nghĩa là nước đãi của 
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con rồng (long là rồng, duyên hay diễn là nước 
đãi. hương là có mùi thơm). Sự thực thì không 
phải là dãi con rồng mà chỉ là một chất đặc, sản 
phẩm tiêu hóa ở trong ruột của một loại cá ông 
(cá voi) Physe(er macrocephalue L (P. catođon 
L.) thuộc họ Cá voi Phvxeteridae. 


Chất này do cá bài tiết ra nổi trên mặt biển, 
trôi dạt vào bờ biển, người ta nhật về dùng làm 
thuốc và chế nước hoa hoạc hương liệu. 


A. Tính chát của long duyên hương 


Loại cá ông này có đầu rất to, chiều dài của 
đầu chiếm tới một phản tư của toàn thân, phía 


người nói có thể nặng hàng tạ. Màu trắng, hoặc 
màu tro, có khi màu hơi đõ nhưng cũng có khi 
màu đen xám, nồi lên mát nước, nếm hơi ngọi, 
hơi chua, khi đun nóng chảy mềm như sáp. tan 
quá nửa trong cồn nóng. khi đốt có mùi thơm 
để chịu. 


B. Thành phần hóa học 


Trong long duyên hương có chừng 25% chất 
ambrein là một dẫn xuất của cholesterol, axit 
benzoIc v.v... 


C. Công dụng và liêu dùng 


Long duyên hương là một chất dùng làm 





Hình 732. Cá voi - Physeter macrocephulus 


đầu hơi hình vuông, hàm trên to, không cố răng, 
hàm dưới nhò có ráng. lưng nhỏ; lỗ phun nước ở 
phía đầu, khi phun nước không phun thẳng góc 
mà hơi nghiêng 459, về phía trước, lưng màu tro 
đcn hơi hồng, về phía bụng màu nhạt hơn. Con 
đực đài 15-20m, con cái chỉ đài 7-§m. Loại cá 
vơi này thường sống từ vĩ tuyến 40 bắc đến vĩ 
tuyển 4Ø nam ở Thái Bình Dương, tại những đảo 
vùng Inđônéxia hay gần ven biển Thái Bình 
Dương. Những con cá này nhà chất này ra ngoài, 
nổi lên mặt biển hoặc trôi dạt vào bờ, những người 
đi biển nhặt vẻ phơi khô để dành. Khi mới lấy vẻ 
chưa có mùi thơm. Phải đê trong lọ đậy kín, sau 
{-2 nâm mùi thơm mớt xuất hiện (Tình 732). 


Long duyên hương là những cục trong mờ, 
to nhỏ không đẻu, có cục nặng tới 5-6kg, có 
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thuốc và là một nguyễn liệu qúy trong kỹ nghệ 
hương liệu vì long duyên hương là một chất định 
mùi thơm cao cấp. 


Đông y coi long duyên hương lợi khí, hoạt 
huyết làm giảm đau, sát trùng giống như xạ 
hương nhưng tác dụng có hơi kém hơn. Dùng 
trong những trường hợp ho, hen suyên đau trong 
tìm, trong bụng. 


Ngày đùng 0,30 đến I,5g. 
Chú thích: 
Ngoài vị long duyên hương, trong đông V, 


tây y còn dùng một vị có hình thức gản giống 
gọi là hồ phách (Amber). 


HỒ PHÁCH 


Còn gọi là huyết hổ phách, hắc hổ phách hỏng 
tùng chỉ, huyết phách, minh phách. 


Tên khoa học Amber, Foasil resin, SMCCÌNMHI, 
Swccimum ex carbone. 


Hồ phách là một vị thuốc ít dùng. Trước đây 
cả đông y và tây y đều hay dùng. nhưng hiện 
nay tây y gần như không dùng nữa, trái lại đông 
y còn có khi dùng. 


Á. Nguồn gốc của vị thuốc 


Người ta cho rằng hồ phách là nhựa của một 
loài thông cổ hiện nay đã mất. giống gọi là 
Piyoxylon xuccmifer Krauss. Có thể đo một số 
loài khác nữa. Những cây thông này mọc thành 
rừng ở bờ biển châu Ân, cháu Mỹ (Nam Mỹ). 
Những rừng thông này hiện bị vùi dưới biển, 
dưới đất trong những mỏ than. 


Muốn có hổ phách người ta đào những mỏ 
than có hổ phách hoặc có khi người ta nhật 
được ở bờ biển do bão táp phong ba ngoài biển 
đã đào những cục hồ phách chìm sâu đưới đáy 
biển lên, hất vào bờ, hoặc có khí phải lặn xuống 
biển sâu để mồ. 

B. Tính chất 


Hồ phách là những cục to nhỏ không đều, 
màu vàng hay vàng đỏ, thường ngoài cùng phủ 
một lớp mờ, rất cứng rắn, khi vỡ vết vỡ tròn nhắn, 
mờ hay trong mờ, không có vị gì, khi xát cục 
hồ phách vào vải hay miếng len cho nóng lên thì 
hổ phách sinh ra điện (hiện tượng này được 
Thalẻs tìm ra từ 600 năm trước công nguyên) 
đun nóng hồ phách tỏa ra một mùi thơm dễ chịu. 
Cục hổ phách có thể năng tới IOkg. Không tan 
trong nước, tan một phần trong cồn, ête và 
clorofoc. 
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C. Thành phản hóa học 

Trong hồ phách có rất ít tỉnh đầu. Khi cất 
khô, người ta sẽ được axit sucxinic (có loại hồ 
phách có ít, có loại có nhiều do đó có thể dựa 
vào tỉ lệ axit sucinic này mà phản biệt hồ phách 
này với hồ phách khác). 

Ngoài ra thành phần chủ yếu của hồ phách là 
3 chất nhựa: œ, và y. 

Nhựa y còn gọi là sucxIn (succin) không tan 
trong cồn và chiếm 70% trọng lượng của hổ 
phách. Sucxin chứa sucxino-resin. không xà 
phòng hóa được và phần xà phòng hóa được 
thành axit sucxinic và sucxinoresinola. 

Trong phản tin trong cồn, người ta lấy được 
axit sueoxyabictic và axiL sucxinoabic-tolic. Axit 
sucxinoabietolic là một cte axit, khi xà nhòng 
hóa sẽ cho axit sucxinoxynvic, sucximoabietola 
và bocneola. 

D. Công dạng và liều dùng 

Trước kia trong tây y có dùng hổ phách để 
làm thuốc chống co thất dùng dưới hình thức 
thuốc xông, cồn thuốc v.v... hiện nay chỉ còn 
dùng lầm mội số vật trang sức. 

Đồng y coi hồ phách có vị ngọt (cam). tính 
bình, vào 4 kinh tâm, can, phế và bàng quang, 
có tác dụng an thần, định kinh. lợi tiểu tiện. tán 
ứ huyết. Dùng trong những trường hợp tám thần 
bất định, hồi hộp mất ngủ, ngủ hay mẻ sợ, tiểu 
tiện ra huyết, chữa mụn nhọt lân lành. 

Ngày dùng I đến 3g. 

Trong sách cổ đông y cho rằng hổ phách hay 
làm hao mòn chân khí cho nên chỉ những người 
hỏa suy, thủy thịnh nên dùng còn những người 
hỏa thịnh thủy suy không nên dùng. 


MIẾT GIÁP #Œ 


Còn gợi là mai con ba ba, thủy ngư xác, giáp 
ngư, miết xác. 


Tên khoa học C2rapax Amydae. 


A. Nguồn gôc và chế biến 
Người ta dùng mai con bà ba hay miết giáp 
làm thuốc. Ba ba ở Việt Nam góm nhiều loài 
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khác nhau. Nhưng phố biến nhất là con ba ba 
Trionyx sinensis  Wepmann hay Amyda sinenis 
SteJneger thuộc họ Ba ba Trionychidae. 

Con này rất phố biển ở miền Bắc cũng như 
miền Trung, nó sống ở hồ ao, các sông, ở tất cả 
độ cao khác nhau. Có con nhỏ, nhưng có thể rất 
lớn. Nó sống bằng ăn những con cá, động vật 
nhuyễn thể như ốc, nó ăn cả cua, tôm, v.v... và 
cây cỏ. Nó rất dữ và cần rất đau (Hình 2733), 





Hình 733. Con ba ba - Trionyx sinensis 


Loại ba ba này còn thấy cả ở Hải Nam (Trung 
Quốc), miền Đông Xibêri. 

Vào các tháng 3-9 người ta bắt ba ba, nhưng 
vào các tháng 5-7 sản lượng cao nhất. Dùng đao 
cắt đầu phơi khô dùng làm thuốc với tên miết 
đầu Caput Amydae. Sau đó cho cả con ba ba 
vào nồi nước sôi, đun trong Ì-2 giờ, lấy mai riêng 
ra, cạo sạch thịt phơi khô là được. Nếu giết ba 
ba còn đang sống, lấy mai mà không phải dun 


NHÂN TRUNG BẠCH 


Còn gọi là nhân niệu bạch, thiên niên băng, 
vạn niên sương, thu bạch sương, niệu bạch 
đảm, đạm thu thạch. 
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sôi lại càng tốt. Nhưng ba ba nấu ăn rồi thì không 
dùng làm thuốc nữa. 

B. Thành phản hóa học 

Trong miết giáp người ta đã phân tích thấy có 
chất keratin, tôi và vitamin D (theo Được tài 
học-Viện dược học Nam Kinh). 

C. Công dụng và liều dùng 

Miết giáp là một vị thuốc còn dùng trong 
phạm vị nhân dân. Người ta dùng nó dưới dạng 
thuốc sắc hay nãu thành cao mà ăn. 

Muốn nấu cao miết giáp người ta ngâm miết 
giáp với tro bếp và nước trong một đêm, lấy ra 
tẩy rượu, đập nhỏ nấu với nước, lọc bỏ bã, cô 
đặc thành cao mà dùng gọi là cao miết giáp 
(miết giáp giao). 

Tính chất miết giáp theo (đi liệu cổ là vị mặn 
tính hàn, vào 3 kinh can, phế và tỳ, không độc, 
có tác dụng dưỡng âm, nhuận kiên tán kết. 
Dùng trong những trường hợp cần bổ âm, lao 
gầy, nhức xương, lao lực quá độ, ho lao, tiểu 
tiện ra sỏi sạn, kinh nguyệt bế, bổ dưỡng nói 
chung. Những người hư mà không nhiệt, tỳ hư 
mà ỉa chảy, phụ nữ có thai không dùng được. 

Miết giáp dùng với liều 30g trong I ngày dưới 
dạng thuốc sắc hay sao khô dồn tán thành bột 
mà uống. 

Cao miết giáp cũng dùng với liều 10 đến 30g 
l ngày. 

Đơn thuốc có miết giáp 

Chữa đau lưng, ngứa, cúi xuống không được: 

Miết giáp sao vàng hay nướng chín tán nhỏ, 
ngày uống 2 lần mỗi lần 5g. 

Đơn thuốc này còn dùng chữa bệnh đi tiểu 
như có sỏi ở thân. 

Chữa hen: 


Máu ba ba cho vào rượu mà uống. 


ẢA'*ñ 


Tên khoa học Calamitas Urinae homiHis . 
Nhân trung bạch là cặn của nước tiểu của 
người để lâu trong chậu. nước bốc hơi đi còn 


lại căn đọng thành bánh, đòn và khai. Cặn này 
càng phơi nắng lâu càng tốt. Khi đùng lại còn 
phải nung cho kỹ nữa. 

A. Thành phản hóa học 

Thành phần chủ yếu của nhân trung bạch là 
canxi phot phát, canxi urat, canxi clorua và các 
thành phần khác trong nước tiểu. 

B. Công dụng và liều dùng 

Nhân trung bạch thấy dùng trong đông ÿy. 
Theo rời liệu cố, nhân trung bạch có vị mặn, 
tính bình, không độc, vào 3 kinh can, tam tiêu 
và bàng quang. Có tác dụng thanh nhiệt, giáng 
hỏa, khử ứ, cảm máu. Thường dùng làm thuốc 
tả hỏa, thanh nhiệt, dùng trong những bênh cổ 
họng sưng đau, chảy máu cam, thiên đầu thống, 
cam tẩu mã, lở mềm, lưỡi, do sốt lâu mà gảy 
còm, còn dùng làm thuốc bổ, thuốc ho. 

Ngày dùng 4 đến 8g dưới dạng thuốc sắc 
hay thuốc bột. 


Đơn thuốc có nhân trung bạch dùng trong 


NHỆN 


Còn gọi là trứng nhện, bích tiền, bích tâm 
trùng. bích hỷ oa. 

Tên khoa học Ớoxsamier Urocteae. 

Người ta dùng trứng hay toàn con nhện öm 
trứng - Uroctea compactilis Koch. thuộc họ 
Nhện Ủrocreidae. 

Quanh năm có thể bắt loại nhện này, thường 
thấy ở trên vách. ôm bọc trứng màu trắng hình 
đồng tiền. 

Công dụng và liều dùng 

Chỉ thấy đùng trong pham vị nhân dân. 
Thường dùng ngoài, nhưng có khi dùng uống. 

Theo đóng y, trứng nhện hay con nhện tính 
mát, không độc, thường dùng chữa chảy máu 
không ngừng, mụn nhọt, viêm cổ họng, đái 
đầm. mồ hỏi trộm. 

Dùng ngoài, người ta bắt con nhện còn sống 
ngất bỏ chân, ấn lên mụn nhọt chưa vỡ mũ như 
đình râu, rất chóng khỏi. 


đông y 

1. Lở môm và lưỡi: 

Nhân trung bạch 7 phần, khô phàn (phèn chua 
phi) 3 phần, hai thứ tán nho bôi vào chỗ lở loét, 
hễ thấy chảy đãi thì lau đi, bôi vài lần sẽ thấy 
tác dụng. 

2. Chữa nha cam tẩu mã: 

Nhân trung bạch 4 g, nung đò, lục phàn 1g, 
xạ hương 0,30g, cả ba vị tán nhỏ, trộn đều bôi 
vào nơi cam tẩu mã đã rửa sạch bằng nước muối. 

3. Chân bị rỗ, có lỗ sảu, đau buốt: 

Nhân trung bạch nung kỹ, tán nhỏ rắc vào. 

4. Thổ huyết: 

Uống 4g nhân trung bạch. Chiêu với nước. 

Chủ thích: 

Tên nhân trung bạch có ý nói là chất từ trong 
con người mà ra lại có màu trắng (nhân là người, 
trúng là trong, bạch là trắng) khác với nhân trung 
hoàng là cam thảo chế (xem vị cam thảo). 
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Dùng trứng nhên hay con nhện sao vàng hay 
nướng vàng tán bột mà đùng. Có thể dùng riêng 
hay phối hợp với các vị thuốc khác như ngà hay 
răng voi, ngưu hoàng, thanh đại, bàng phiến. 
Ngày dùng ] đến 2 con hay 1-2 bọc trứng nhện. 


Cần chú ý nghiên cứu. 





Hình 734. Nhện - Uroctca comnacltÌis 
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NGŨ LINH CHI #8 


Càn gọi là thảo linh chỉ, ngũ linh tử, hàn trước 
phản, hàn hiệu trùng phần. hàn hiệu điều. 

Tên khoa học ÈƑdecex T7080DI0THTI. 

A. Nguồn góc 

Trước hết cần chú ý là vị ngũ linh chì cho 
đến nay tú vẫn còn phải nhập của Trung Quốc. 
Mà ngay tại Trung Quốc. nguồn gốc vị ngũ linh 
chỉ hiện cũng chưa xác định chắc chắn. Nhiều 
tài liệu cho rằng ngũ linh chí là phân một loại 
đơi Pteropux pselaphon Lay hoặc Preropts 
đasymrillus Temminck đêu thuộc họ Dơi 
Pieropodidae. Có tài liệu lại xác định là phản 
của loài đơi Aeoachiropicra cùng họ. 

Tuy nhiên, gần đây có tác giả đã nghiên cứu 
vị ngũ linh chị thấy trong ngũ linh chỉ không có 
những thức ăn thường gặp của các loài dơi, đã 
xác định ngũ linh chỉ là phân của một loài sóc 
bay chưa thấy ở nước ta Trogaplerus xanthipes 
Milnc-Edwrds thuộc họ Sóc bay Pefđwristidae. 

Vào các tháng !0-I2 người ta vào núi tìm 
những hang sản có ngũ linh chỉ lấy về, loại bỏ 
tạp chất phơi khô. Can cứ hình đáng không giống 
nhau, người ta chia ra làm ngũ linh chỉ khối 
(hay đường ngũ linh chị) và tán ngũ linh chỉ 

. (ngũ linh ch: vụn). Trước khi dùng còn phải sao 


RẮN 


Rắn dùng làm thuốc gồm nhiều loài, thường 
là những loài rắn độc. Người ta hay dùng 3 loài 
rắn độc mang tên rắn hồ mang. rắn cạp nong, 
rắn cạp nia. Nhưng những tên đó nhiều khi lại 
được dùng để chỉ nhiều loài rấn khác nhau, Ta 
cần chú ý phân biệt. 


Rắn lại cung cấp cho ta nhiều bộ phận làm 
thuốc: thịt răn, xác lột (xà thoái) và nọc độc. 


Tây y thường chỉ dùng nọc rắn. đông y lại 
thường chỉ dùng thịt. mật và xác rấn lột. 


AÁ. Mỏ tả rắn 


Những con rắn hay dùng nhất ở Việt Nam 
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lên. 
B. Thành phản hóa học 


Trong ngũ lĩnh chi có chất nhựa, urê và axit 
UFIC. 


C. Công dụng và liêu dùng 


Ngũ linh chi hiện nay còn là một vị thuốc 
dùng trong nhân dân. 


Trong các rải liệu cổ, người ta cho ngũ linh 
chi có vị ngọt, tính ôn, vào kinh can. Có tác 
dụng thông lợi huyết mạch, hành ứ hết đau. 
Dùng chữa kinh nguyệt không đều, thấy kinh 
đau bụng, để xong huyết xấu ra không hết sinh 
đau bụng, ngực đau, trẻ con bị cam; dùng ngoài 
chữa rắn, rết căn. 

Ngày uống 6-l2g dưới hình thức thuốc sắc 
hay thuốc viên. 


Đơn thuốc có ngũ linh chỉ 

1. Chữa tử cung xuất huyết, dau bụng khi 
thấy kinh: 

Ngũ lĩnh chỉ 10g, bỏ hoàng IOg. Cả hai vị 
sao vàng, tán nhỏ, Ngày uống 3 lần, mỏi lần 
uống 2-3g. 


2. Đơn thuốc chữa rắn cắn: Xem vị rắn. 


tẸ 


gồm những loài sau đây: 

I. Rắn hổ mang. Tên hỗ mang còn gọi là hồ 
lửa, hổ phì, con phì, hổ đất, rắn mang kính (ser- 
pent à lunette). Có hai chỉ rắn khác nhau ở nước 
ta mang tên hổ mang là chì Naja (còn có khi 
viết Naia) và chí Agkistrodon (Ancisrrođons). 

Chỉ hổ mang Naja (naia hay cobra) có hai 
loại chủ yếu: 

a. Naja-naja L. Miễn nam thường gọi là hổ 
đất, miễn Bắc gọi là hổ mang. hổ tráu. Thuộc 
họ Eilapidae (họ rấn hồ). Pháp vẫn gọi rắn này 
là cobra hay serpent à lunette (rần mang kính. 
nhãn kính xà). Rắn này rất hay gặp ở Việt Nam 


cả miển núi lẫn đồng bằng. Thân có thể đài tới 
2m. Nó bơi giỏi nhưng không sống dưới nước. 
Màu sắc thay đổi nhưng thường màu nàu đen. 
đều một màu. Khi nào nó tức giận thì đầu cất 
cao, thân phía trên đứng thẳng lên, cổ bạnh ra, 
(mang bạnh ra) phun phì phì (do nó có tên con 
phì, hở píủ). Trên cổ có. một điểm trắng to hình 
mật trăng (ở những con còn non nom rất rö, ở 





Hình 735. Hổ mang Nuja-Haju 


những con già ít rõ). Tại Ân Độ và một số ít nơi 
ở nước ta có loại rắn trên cổ có hai điểm trắng 
này gần nhau giống nhau như 2 mắt kính, do đó 
có tên là rắn đeo kính. Phía đưới đầu và cổ có 
màu trắng phân cách vớt màu sẫm toàn thân 
bằng một vạch đen và một vạch màu nhạt hơn. 
Quanh cổ có 21 đến 35 hàng vấy, giữa thân có 
17 đến 25 hàng vấy. Rắn hổ mang là một loại 


rắn huy tức giận. tự vệ rất hãng khi người ta tấn 
công nó, nhưng thường nó hay trốn đi nếu không 
bị trêu tức. Nó hoạt động cả ngày và đêm, nhưng 
chủ yếu về đêm (Hình 735). 

b. Ngja hunnah Cantor còn gọi là đại nhãn 
kính xà-rấn hố mang chúa (cobra royal). Con này 
lại nguy -hiểm hơn con trên, sống ở khắp nước tụ 
miền núi cũng như miền đồng bằng, thản có thể 
dài tới 4-5m. trung bình 3,4m. Thường bạn ngày 
nó ẩn trong hốc cây và chí hoạt động ban đêm 
thôi cho nên chỉ khi phá hoang mới hay bị nó 
cắn. Nước ngoài người ta gọi nó là King cobra, 
Naja. bungare-hamadryas hay Ophiophage. Cố 
nó bạnh ít hơn con trên, cổ không có điểm trắng, 
con lớn có màu sằm đều, con non có nhiều vạch 
ngang hẹp và sáng hơn. Số vấy quanh cổ là 17 
đến 21, giữa thân là 15 (Hình 736). 

Chú ý có một số loài rắn cổ cũng bạnh ra mà 
không thuộc loại Naja-naja này. Loài Naja-naja 
không thấy nói được dùng ở Trung Quốc. 

Chỉ hồ mang AgÄistrodon (Ancistrodons) 
cũng gồm hai loài phổ biến: 

a. Răn hổ mang Agkistrodon rhodostoma 
Bolé (còn gọi là Cailloselasma) thuộc họ 
Crotalinae. Con này thường gặp ở miền Nam. 
Thân thường chỉ dài tới 0,80m, đầu hình ba 
cạnh, môm nhọn và nhiều khi vếnh lên trên, Vấy 
trên lưng màu đỏ nhạt, xám nhạt hay nâu nhạt 
với những đốm ba cạnh rộng. màu nâu sắm, viên 
trắng xếp thành từng đôi đối nhau hay so le. 


b. Rắn hổ mang Agkistrodon acwtus Gunther, 
được dùng ở Trung Quốc với tên bạch hoa xà, 





Hình 736. Hỗ màng chúa - Naịa hannah 
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ngũ bộ xà, bách bộ xà hay hỳ bàn xà. Loại hổ mang 
này có thể dài tới I,8&Ôm đầu mỏ đài ra và vềnh lên 
làm cho nó có dáng rất đáng sợ (Hình 2737). 

Loài rắn này phổ biến ở miễn nam Trung Quốc 
(Phúc Kiến, Quảng Tây, Quảng Đông). Tại Việt 
Nam, trước đây chỉ mới phát hiện có rất ít ở Sapa 
(Lào Cai). 

2. Rắn cạp nong (tên gọi ở miền Bác) còn 
gọi là rấn mại gầm (tên gọi ở miền narn). Tên 
khoa học của nó là Bungarus ƒasciatfus Schne1- 
đer họ Eiapidae. Tên Việt Nam còn thay đổi 
tùy nơi. Có nơi gọi là rắn mái gầm vàng. rắn 
đen vàng, rắn vòng vàng. Trung Quốc cũng 
dùng giống này nhưng loài khác (xem con cạp 
nía giới thiêu sau). Rắn cạp nong thường sống ở 
cả đồng bằng cũng như miền núi; dài chừng 
1,70m đến 2m. Còn rắn này rất đặc biệt ở chỗ 
thân nó hơi hình ba cạnh, gồm những khoanh 
đen và vàng vòng quanh cả bụng, số khoanh 
thường từ 24 đến 27 (do đó có tên Pháp là 
Bungare annelé- rắn có khoanh), chiếu đài của 
khoanh đen gần bằng chiều dài của khoanh vàng, 
khác với những loài rắn khác có khoanh trắng 
hẹp hơn khoanh đen, vả lại màu sắc không có 
màu vàng rõ rệt như loại rắn này. Xương sống 
lưng sắc cạnh, vầy trên lưng hình lục giác to. 
Cạp nong sống bằng ếch nhái, thạch sùng. chuột, 
có khi ăn thịt cả rắn khác, đôi khi ăn cả cá, 
Đuôi tù, tận cùng bằng một vẩy cứng, có người 


cho là đuôi có kim có thể đâm được, thực tế 
không phải (Hình 738). 

3. Rắn cạp nia (tiếng miền Bắc) hay rấn mai 
gẩm: bạc (miễn Nam) còn gọi là rấn đen trắng, 
rắn hó khoang, rắn vòng bạc. Tên khoa học của 
nó là ungarwv candiuäs L. thuộc họ Elapidae. 
Loài rắn này thường ngắn hơn loài cạp nong. 
Chiều dài tối đa thường vào khoảng 1,35m, 
thường chi trong vòng Im. Màu rắn đen xanh 
hay nâu sắm có những khoanh màu trắng hay 
trắng vàng: khoanh màu tráng hẹp hơn khoanh 
đen, những khoanh đen không vòng qua bụng 
như ở rấn cạp nong. Thường chiều rộng một 
khoanh trắng không quá chiều rộng của một vầy 
trên lưng. Có tác giả như Boulenger đã chia loại 
cạp nia thành 3 loại khác nhau căn cứ vào sở 
khoanh trắng. Ví dụ: Hugarws candidus có từ 
27 đến 34 khoanh trăng, Bungarus multicinctus 
có từ 42 đến 60 khoang trắng: Bunsarus 
caeruleus có rất nhiều đường trắng hay điểm 
trắng, 

Nhưng có tác giá lại chịa loại cạp nia thành 
hai thứ khác nhau như: 

Bungarus candldus multficinctux BÌvth có 
nhiều ở miền Bắc và Bwngarux candiđus cacleus. 
Thường sự phân chia nhỏ này dựa trên chiều 
rộng của đải hay khoanh trắng. Nếu số đải màu 
trắng hay vàng là 42-60, lại không rộng quá 





Hình 737. Ilổ mang chúa - Ancistrodons đCuts 
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Hình 736. Cạp nong - Bunparus fusciaIws 


chiều dài một vấy thì thuộc thứ mulficincIws: 
nếu màu rắn là nâu sâm hoặc đen xanh, với 
những dải màu trắng hẹp thường hẹp hơn chiều 
đài một vấy thì thuộc thứ cđeruleus. 

Rắn cạp nìa Bungarus multicinefus cũng được 
dùng ở Trung Quốc với tên mạo cân và, kim 
tiền bạch hoa xà, bách tiết xà, bạch cúc xả, ngân 
CựC ứng V.V... 

Tóm lại, ta có thể sơ bộ phận biệt mấy con 
rắn độc dùng làm thuốc hay gặp ở nước ta như 
SAU: 

1. Rắn hổ mang naja naja: Thân dài 2m hay 
hơn, khi gặp người thường ngắng đầu và cổ lên, 
cổ bạnh ra, lưng không có vấy to, trên cổ có 
một điểm trắng gọi là mặt trăng hay hai điểm to 
trông như hai mắt kính. Nước ngoài gọi là co- 
bra. Loại hổ mang chúa (Cobraroyal) có thể đài 
tới 3,5m hay hơn. 


2. Rắn cạp nong Bungarus ƒ4tcÌ1u$ 
(Bungarus- anneié) có thân dài 1,7-2m, thân có 
24 hoặc 27 khoanh màu đen và vàng xen kẽ, 
khoanh vòng cả qua bụng, sống lưng sắc cạnh, 
vấy lưng hình 6 cạnh to. 


3. Rắn cạp nia Bungarus candidus thường 
chỉ đài khoảng Im, có khi tới 1,3m, khoanh 
đen to, khoanh trắng hẹp bằng một vấy lưng đuôi 
nhỏ đài. Bụng trắng vì khoanh đen không vòng 
qua bụng như con cạp nong. Số khoanh thay 
đổi, càng lớn số khoanh càng tăng. 


Ngoài ra, ta còn dùng nhiều loài rắn khác 
nữa như rắn ráo hay hổ chuối (Zamenis mu- 
cosus L.), con này không độc, một loài gần giống 
rắn hổ mang nói trên là Zaocys đhumnades 
Cantor thuộc họ Coiubridae. Con Z42oys 
dhưumnades cũng thấy được dùng ở Trung Quốc 
với tên ô hoa xà, hắc hoa xà, hoàng phong xà, 
Ô liêu xà, thanh xà v.v... 


Chúng ta cần đi sâu để xác định những con 
rắn hay đùng làm thuốc và những con rắn không 
dùng làm thuốc. Hiện nay chúng ta thường khoán 
trắng cho những người bán rắn không chú ý 
phân biệt từng loài với nhau. 

B. Phân bố, cách bát rấn và chế biến 


Những con rắn dùng làm thuốc được phân 
bổ rộng rãi ở miền Bắc và miền Nam. Đồng bằng 
hay rừng núi đều có. Ngoài việc bất giết để tự vệ 


khi chúng ta trông thấy nó, có nhiều người 
chuyên làm nghề bắt rắn để bán dùng trong 
nước hoặc xuất khẩu. Gần Hà Nội có làng Lệ 
Mật (Gia Lâm) chuyên nghẻ bất rấn và có thời 
gian được tổ chức thành nơi chuyên nuôi rắn để 
xuất khẩu. Nhưng được ít lâu, việc nuôi đã bị 
bãi bỏ. Tại vùng Hồng Quảng cũng có những 
làng chuyên nghẻ bắt rắn. 

Tại miền Bắc người ta thường đi bất rắn cạp 
nong ở các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, 
Hưng Yên, Hà Tây, Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Phú 
Thọ những nơi có cánh đồng chiêm có nhiều 
nước. Người ta nhận thấy rấn cạp nong ăn ếch 
nhái, lươn, rắn nước, chuột, có khi än lẫn nhau, 
con lớn ăn con nhỏ do đó nuôi rắn khó tránh 
chúng nó ăn lẫn nhau, Rấn cạp nong ở hang 
ẩm, có đất dẻo, không ở hang khô. ráo, thường 
hai, ba ngày mới ra khỏi hang vào những ngày 
ấm trời. 

Rắn hổ mang thường bắt nhiều ở đọc sông 
Hồng Hà, bãi Trung Hà, Tứ Tổng, tại những 
đống gạch, bụi tre, bờ đê; còn hay tìm thấy ở 
ven bờ sông Phả Lại (Hà Bắc), đọc sông Hát 
Mông (Hà Tây). Thường hồ mang ở những hang 
cao ráo sạch sẽ. 


Những người chuyên môn bắt rắn thường 
theo đường đi lại của rắn mà tìm hang. Có khi 
tìm nó ở những hang chuột, hang mối, hang ếch. 
Ngoài ra rắn còn hay tìm những ổ gà vịt ấp 
trứng để ăn. Người ta còn dựa vào phân rắn mà 
phân biệt rắn nọ với rắn kia. Ví đụ người ta cho 
rằng phân hổ mang màu vàng, đen, có bột đặc 
hơn phân cạp nong; phân cạp nong cũng màu 
vàng đen nhưng loang, mùi rất khấm; phân cạp 
nia thành cục màu đen trắng vàng. Rắn hổ mang 
vốn ở sạch, nên thường ia ở xa miệng hang tới 
vài thước; còn rắn cạp nong ỉa ngày gần miệng 
hang: rắn cạp na iả ngay miệng hang. 


Có khi người ta còn dựa trên xác rắn lột để 
theo đõi. Ví dụ thấy xác rắn lột còn ướt là mới 
lột, khô rách là đã lột lâu ngày. Xác rắn chui vào 
trong hang là rắn đã đi rồi, nhưng nếu Xác có 
phía đuôi chui vào trong hang là rấn ở trong 
hang. Những nhận xét này chưa chính xác lắm. 
Cần kiểm tra lại. 


Trong hang rán hễ thấy vết bò nhän, cứt mới 
là rắn có trong hang. Lấy thuồng đào một quãng, 
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rồi dùng thuồng thọc vào lấy một ít đất ra xem, 
thấy đất nhẫn là chắc chắn có rắn, cứ tiếp tục 
đào mà bắt rắn. Ngược lại nếu thấy đất trong 
hang không nhắn, khô mốc là rắn đã đi rồi. 


Rấn bắt về thường bán sống hoặc mổ lấy mật 
bán. thịt xương dùng ngâm rượu hay ăn như ăn 
thít nhiều động vật khác. Từ 1974 đến nay ta 
mới đang đặt lại vấn đẻ nuôi rắn để lấy nọc độc 
mà xuất hay chế thuốc. 

Muốn chế rượu rấn có nhiều cách. Nhưng 
thường hay làm như sau: 

Rắn bát về. chọn và chia thành bộ từng 3 con 
hay 5 con một, Nếu 3 con thì là rắn hồ mang, 
cạp nong, rắn ráo. Nếu 5 con thì chọn hổ mang, 
cạp none, rắn ráo, hổ trâu, rán ba chỉ, hay có khi 
3 con hổ mang và cạp nong với 2 con rắn ráo. 


Lột da để riêng. thuộc làm ví, thất lưng hay 
đóng dày. Sau đó mồ bỏ một, chặt đầu, lau khô 
bằng giấy bản (không rửa nước vì sợ mùi tanh), 
hoặc rửa bằng rượu có ngâm gừng hay quế chì 
rồi mới lấy giấy bán lau khó. Sau đó chặt thành 
từng khúc nướng hay sấy cho khô. Tán bột mà 
dùng hay ngâm rượu mà uông. Có người chặt 
bó cả đuôi vì cho rằng đuôi cũng có nọc độc (sự 
thực không phải). Có người lại không lột đa, 
không chặt đầu. Nói tóm lại lột đa, hay không 
lột, chặt đầu hay không đều được cả. 


Mặt rắn tà một vị thuốc quý, cần thu lấy mà 
dùng. Những người bán rắn cho biết giá trị của 
mật là hai thì giá trị thịt rắn chỉ có một. Mật rắn 
không có vị đắng như nhiều thứ mật động vật 
khác. 

Có khi người ta nuôi rắn rồi mồ lấy mật, chỗ 
mồ vẫn lành lại, rắn vẫn sống như thường nhưng 
ăn lâu tiêu hơn; nếu mồ cắt chừa lại cuống mật 
đài thì sau sẽ có nhiều tỉa mật nhưng không 
thành túi mật như cũ nữa. 

Lấy nọc rắn. Công việc lấy nọc chỉ mới tiến 
hành ít năm gần đây ở nước ta. Tại nhiều nước 
khác người ta đã tiến hành lấy mọc rắn từ lâu 
cùng với việc tổ chức nuôi rắn. Trên thế giới 
hiện đã có tới hơn 20 nước tổ chức nuói rắn. 
Những nước có trại nuôi rắn lớn nhất là Braxin 
và Liên Xô cũ (mỗi nơi đủ hang nuôi hàng van 
con); ngay sát nước ta có Thái Lan từ lâu cũng 
đã tổ chức trại nuôi rắn lấy nọc. Ở những nước 
này hầu như người ta không mồ rấn lấy thịt làm 
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thuốc như nước ta, Cho nên ở nước ta vốn chỉ 
dùng thịt rắn thì việc tổ chức nuôi rấn lại cấp 
bách nếu muốn bảo đảm nguồn nguyên liệu chế 
thuốc lâu đài. Nuôi rắn mà chỉ để lấy thịt làm 
thuốc thì không kinh tế vì từ khi con rấn nở ra 
cho đến khi trưởng thành đủ tiêu chuẩn chế 
thuốc, tối thiểu cũng phải trên 3 nâm, chỉ phí 
vào nuôi cũng phải kế tới 20-30đ một con, trong 
khi đó giá thu mua rắn hoang dại hiện nay chỉ 
từ 15đ đến 25đ một bộ ba con: l hồ mang, 1 
cap nong và | rắn ráo. Nếu tiến hành lấy nọc, thì 
mỗi con rắn hồ mang 1 lần lấy nọc có thể cho 
từ 30 đến I0Ômg nọc khô trị giá 25 đến 80 rúp 
(giá hối đoái 1 rúp đổi 5,6đ Việt Nam) lg nọc 
rắn khô trị giá 800 rúp (thời giá năm 1960). Nếu 
chưa mổ ngay mà nuôi thêm một tháng nữa thì 
con rắn lại có thể cho ta thêm một lượng nọc 
như vậy nữa, một năm có thể lấy nọc 6-10 lần. 

Cách lấy nọc đơn giản nhất là để con rắn cần 
vào miệng một đĩa petri. Lấy tay xoa và bóp nhẹ 
vào hai tuyến nọc ở sau tai, nọc sẽ chảy vào đĩa. 
Chú ý đừng bóp mạnh quá, nọc chảy ra sẽ lần 
đãi và máu làm giảm chất lượng nọc thu được. 
Nọc lúc mới chảy ra lỏng và hơi sánh, màu hơi 
vàng nhạt. Có thể làm đông khô hay làm khô 
trong bình làm khô có chứa silicagen. Nọc khô 
có thể bảo quản hàng chục năm vẫn còn hoạt 
tính. Nọc này được dùng làm thuốc hay xuất 
khẩu. Phải bảo quản theo chế độ thuốc rất độc 
vì chỉ sơ ý có thể gay chết người. 

C. Thành phản hóa học 


Về thịt rắn, ít thấy tài liêu nghiên cứu. Chỉ 
mới biết trong thịt rắn có chất prôtit và chất mỡ, 
còn các chất khác chưa biết. Năm 1958, hệ dược 
của Viện y học Bắc Kinh có nghiên cứu thịt rắn 
ở Bắc Kinh thấy trong thịt rắn có 0,55%. chất 
§aponozIt. 


Vẻ mát rắn cũng ít thấy tài liệu nghiên cứu. 
Theo Diệp Quyết Tuyển ghi lại thì trong mật 
rắn (xà đờm) có cholesterin, axit panmitic, axit 
stearie và taurin. Nhưng đó cũng chỉ là những 
chất thường thấy trong mật của nhiều con vật 
khác chứ không phải là những chất đặc biệt gì. 

Xíc rắn lột có kẽm oxy và tian oxy. 

Nọc độc củu rấn được nghiên cứu tương đổi 
kỹ hơn. Nhưng vì rắn gồm nhiều loại cho nên 
đây chỉ là một số nét chung. Hiện nay người ta 


mới biết rằng nọc rắn độc không phải đo một 
chất ancaloit hay gølucozit nào, mà có lẽ đo các 
chất men (enzym) như proteaza, photphatidaza 
hoặc là do các phức chất tác động trên tổ chức 
thần kinh hoặc trên máu và thành mạch máu. 
Căn cứ vào những triệu chứng khi bị rắn độc 
cắn, người ta chìa nọc rắn ra làm hai loại độc 


OH 
| 


axit OÌele. 


Ngoài những độc tố (toxin) trên người ta còn 
chiết được từ nọc độc một. số rấn độc (Crotalia 
spectabilis, Crotalia retwsa) chất ancaloit gọi là 
monocrotalin C,H,,CN do sự kết hợp giữa axit 
monocrotalic C.H,,O, và một. có nitơ. Công thức 


cấu tạo có thể là: 


OH 
Ũ 


CHã - CH - C - CH2 - CO; - CH - CH - €C - CHạ 


X 
0 


CHa - CH ——CO 


Monocrotulin 


tính: Một loại tác động trên tổ chức thần kinh 
gọi là norotoxin (neurotoxin) và một loại tác 
động trên máu và thành mạch máu nhỏ (vi huyết 
quản) như là hemolyxin, hemoragin (hemolysin, 
hemorragin). 


Những chất độc trong rắn thuộc lại zootoxin 
(zootoxin là chất độc trong động vật). Trong 
những zootoxin, ta có thể gặp các chất ophiotoxin, 
chất crotaloroxin là những chất không chứa nitơ 
và không có những hoạt chất proteie. Những 
chất đó không thẩm thấu và có thể coi như những 
saponozit động vật. 

Chất crotalotoxin C,H,O,, là chất độc của 
một loại rắn CrotaÌus adamanteus. Chất này 
không có tỉnh thể tan trong 5Ô phần nước, cho 
một dung dịch có phản ứng hơi axit, khi lắc 
gây nhiều bọt, không tan trơng ête, trong cồn và 
trong clorofoc. 


Chất ophiotoxin hay cobratoxin C,,H,,O,„, 
nọc độc của một loại rắn hồ mang Naja 
tripudians là một chất trắng vàng nhạt, tan trong 
nước, khi bảo quản cần tránh không khí và độ 
Ẩm để giữ nguyên vẹn hiệu lực. Người ta dùng 
chất này để chữa những u ác tính (th-meur 
maligne) và những trường hợp đau đai dẳng 
(algie tenace). Nó làm hết đau đớn và các thương 
tổn giảm dần có lẽ là vì nọc độc gây ra sự tạo 
thành chất lyzoxitin (Iysocithin) este- gÌyxero œ 
panmito œ° photphoric của chất cholin do thủy 
phân một phần chất lexitin với sự giải phóng 


Trong nọc rắn người ta thấy có lượng rất cao 
chất kẽm (Zn). ion kẽm cần thiết cho tác dụng 
của nọc rấn và đóng vai trò giống như vai trò 
của các ion kim loại trong các men (diastaza). 


Chất neurotoxin của rắn hố mang cobra bị 
khí sunfuarơ (SO,) làm mất tác dụng. Khi tiêm 
mạch nhỏ giọt nọc độc của rắn hổ mang cobra 
vào phổi mèo hay chuột bạch sẽ gây giải phóng 
chất histamin. 

Trên những tế bào ung thu và nhân những tế 
bào ung thư hình như nọc rắn độc hổ mang 
cobra giải phóng những chất có thể phá hủy các 
tế bào đó. Đối với ung thư tuyến 
(adenocarcicom) của chuột nhất, nọc rắn có tác 
dụng tốt có thể làm tiêu tan hoàn toàn. 


Tuy nhiên không phải nọc rắn nào cũng có 
những tác dụng nói trên. Dù sao hiện nay người 
ta cũng nghiên cứu dùng nọc độc của rắn để 
chữa ung thư, đặc biệt đùng nọc độc của rắn 
độc họ Coiubridae làm chất độc tố thần kinh 
đối với những cơn đau do ung thư và nọc rắn 
độc thuộc họ Croralinae làm chất hoại tử trên 
những u ác tính. 

Cũng cần chú ý rằng dung dịch nước của nọc 
rắn không để lâu được. Nhưng nọc rắn độc sấy 
khô giữ độc tính được lâu và toàn vẹn. 

D. Triệu chứng bị rắn cắn và mội số cách 
điều trị trong nhân dân 


Trong những loài rắn độc kể trên, người ta đã 
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biết độ độc của một số nọc. Loài rắn cạp nia 
(Bungarus candidus) thuộc loại độc nhất, chỉ 
cần 1l,5Smg nọc là đủ làm chết người cân nặng 
khoảng 50-60kg, loài hổ mang Naja-naja cần 
khoảng 20mg và nọc loài cập nong Bungarus 
ƒasciatus cần chừng 30 đến 50mg. 


Khi bị rắn cạp nia cắn thường lúc mới không 
thấy đau chỉ tê tê, do đó nhiều người không 
chú ý mà bị chết. Chỗ bị cắn không bị sưng, 
không màu, nhưng thịt co giật như khi tiêm 
nhiều stricnin, nhiễm độc tới đâu thì co giật tới 
đó, vết cần mềm như thường, đặc biệt đù có 
buộc garô cũng khỏng tím, chỉ hơi đỏ thôi, gây 
chảy máu (đau bụng) rồi ngạt thở mà chết, máu 
không đông chảy ở hậu môn và ở âm đạo nếu 
là phụ nữ. Cần chú ý cứu chữa hết sức sớm. Kinh 
nghiệm nhân đân hẻ thấy đau bụng là bất đầu 
khó cứu sống. 

Rắn hổ mang cắn cũng dễ chết. Tê liệt trung 
tâm hô hấp. Hiện tượng nhiễm độc (curare) ở 
những bản vận động (plaque terminale) của 
những dây thần kinh, đặc biệt đây thần kinh 
của cơ hoành, giãn những mạch nội tạng 
(vaisseaux splanchniques), hiện tượng co tiểu 
động mạch và mao mạch. 


Khi bị rắn cắn, ngoài việc mở rộng vết thương 
và trên vết thương độ 1-2cm để nặn cho ra thật 
nhiều máu và dác để rút máu cho đến khi hết 
hay đỡ đau nhức, nhân dân thường dùng nhiều 
loại thuốc cho uống và đắp, ở đây chỉ ghỉ một số 
thuốc phổ biến nhất. 


Uống thuốc hội hay rượu hội chế theo đơn 
Sau: 


Ngũ linh chỉ 20g, xuyên bối mẫu 24g, sinh 
nam tính 24g, bạch chỉ 24g, quế 24g, bạch 
thược 12g, bạch đậu khấu 24g, hà thủ ô đỏ 40g, 
thanh phàn 24g, bào sơn giáp 24g, hùng hoàng 
40g. Tất cả các vị thuốc tán nhỏ. ngâm với 1,5 
lít rượu 35-40° trong 10 ngày, lấy ra cho uống. 
Nếu cần ngay có thể đun cách thủy trong 4 giờ, 
hoặc nếu cấp cứu thì nấu sôi trong bình có ống 
lạnh thẳng đứng trong ! giờ là đem ra dùng 
được. 

Khi bị rắn cắn, tùy theo nặng nhẹ, cho uống 
ngày 50ml rượu hội này, sau đó cứ cách 5 đến 
10 phút lại uống 1 lần. Một ngày tối đa uống 
150ml đến 200ml. 
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Ngoài việc uống rượu hội còn dùng bông 
thấm rượu hội xoa và băng nhẹ vào vết cắn để 
lấy nọc ra. 


Tiếp tục ngày nào cũng uống cho đến khi hết 
đau nhức. 

Ngoài bài thuốc hội nói trên trong nhân dân 
còn dùng những vị thuốc khác như giã lá bổ cu 
vẽ vất lấy nước uống, bã đắp lên vết cán, lá hay 
rễ đu đủ giã vắt lấy nước uống, bã đắp lên vết 
cắn, tỏi, lá ớt v.v... Nhưng kinh nghiệm dùng 
rượu hội đem nhiều kết quả hơn cả cho nên hiện 
nay xí nghiệp dược phẩm của ta đã sản xuất thuốc 
hội để dùng chữa rấn căn phối hợp với những 
phương pháp của tây y. 

E. Công dụng và liều dùng 

Thứ rắn được đông y coi là một vị thuốc bổ 
có công dụng chữa những bệnh thần kinh đau 
nhức, tê liệt, bán thân bất toại, các cơn co giật, 
chữa nhọt độc, bị cảm trợn mắt miệng méo (kinh 
phong v.v...). 

Ngày uống 4 đến 12g dưới hình thức thuốc 
sắc, thuốc bột hay rượu thuốc. 

Tính chất thịt rắn ghi trong sách cổ đông y là 
vịt ngọt, mặn, tính ôn, có độc, vào kinh can. Có 
tác dụng khứ phong thấp, định kinh giản, những 
người huyết hư sinh phong thì không đùng 
được. 


Mái rắn thường dùng phối hợp với nhiều vị 
thuốc khác để chữa ho, đau lưng, nhức đầu khó 
chữa. Có khi ngâm với rượu mà uống. Trong 
sách cổ ghi là mật rắn có độc, dùng với liều 
thấp. 


Xác rắn (xà thoái) là xác con rắn bò lại khi 
nó lột-Periostracum Sérpentis. Trong sách cổ 
phi xác rắn tính bình, vị ngọt, mặn, không độc 
vào can kinh. Có tác dụng khứ phong, sắt trùng, 
tan mộng, dùng chữa những chứng kinh nguy 
hiểm của trẻ em, sát trùng, trị đau cổ họng, lở 
chẻ. Ngày dùng 6 đến I2g dưới hình thức thuốc 
sắc hay đốt cháy mà dùng. 


Nọc rắn độc. Ö nước ta, cho đến gần đây, 
hầu như chưa khai thác và sử đụng nọc rắn độc 
làm thuốc. Nhưng tại nhiều nước, đặc biệt các 
nước châu Âu, người ta dùng nọc rắn chế thành 
thuốc tiêm hay thuốc xoa bóp để giảm đau trong 
những bệnh hủi, ung thư, viêm thần kinh (như 


những thuốc viperalgin, cobratoxin...), chữa 
bệnh ưa chảy máu (như thuốc venostat, 
Teptilaze...). 


Nọc rắn còn có tác dụng ức chế sự phát triển 
của một số loại tế bào ung thư, hạ huyết áp 
trong bệnh cao huyết áp. Nhưng phổ biến nhất 
có loại thuốc xoa dùng chữa thấp khớp, viêm cơ 
mang tên Vipratox (Cộng hòa liên bang Đức), 
Viprosalum (Liên Xô cũ). Mỗi 100g thuốc 
Vipratox có 0,lmg nọc rắn, 6g salixylat metyl 
và 3g long não. 

Trên cơ sở những vị thuốc chữa đau nhức 
thấp khớp sẵn có trong nước, chúng tôi đã chế 
một loại thuốc xoa báp có nọc rắn gồm có: Nọc 
rắn hồ mang khô 0,Img, tỉnh dầu quế 1ml, tỉnh 
đầu hồi 1ml, tĩnh đầu khuynh diệp 5ml, tỉnh đầu 
hương nhu 0,5mi, long não 3g, tá dược (kem 
stearat natri) vừa đủ cho !OOg thuốc. Khi đùng 
lấy 3-5g thuộc này bôi lên nơi đau, xoa bóp cho 
đều. Ngày xoa I đến 2 hoặc 3 lần (Đô Tất Lợi, 
Trần Kiên và cộng sự-Dược học 6-1976). 

Tại nước ngoài và ở cả trong nước chúng tôi 
cũng đang cho chế để dùng thí nghiệm ở nước 
ta thuốc tiêm nọc rắn: Mỗi ống Iml chứa 0,lmg 
nọc rắn khô hòa tan trong thanh huyết mặn đẳng 
trương. Qua những thí nghiệm đã tiến hành, 
chúng ta biết rằng nọc rấn hồ mang có tác dụng 
giảm đau kéo đài mà không gây nghiện, thường 
dùng trong những trường hợp đau ung thư. Ngày 
đầu người ta tiêm 0,5ml chứa 0,05 nọc rấn hoặc 
5 đơn vị chuột là lượng nọc cần thiết để giết 
chết một con chuột nhắt nặng 25g. Chỉ tiêm 
dưới da hay tiêm bắp. Tuyệt đối không tiêm 
mạch máu. Trước khi tiêm, không làm sát trùng 


đa bằng cồn lốt vì cổn có tác dụng hủy nọc rắn. 
Thườg 7-8 ngày mới tiêm một lần. Những lần 
sau, nếu bệnh nhân chịu thuốc có thể tăng liều 
tiêm lên 0.ốml, 0,7m] đến Iml một lần. Nếu 
bệnh nhân không chịu, thì ngừng thuốc. 


Đơn thuốc rượu rắn của cửa hàng huyện 
Hoài Đức (Hà Tảy): Rắn 10 bộ (gồm 10 con hồ 
mang, l0 cạp nong, 10 rấn ráo), mỗi bộ phải 
nặng tối thiểu ikg, thiên niên kiện lkpg, cầu 
tích Ikg, huyết giác lkg, ngũ gia bì Ikg, hà thủ 
ö đỏ Ikg, kê huyết đầng 1,5kg. trần bì 0,3kg, 
tiêu hồi 0,2kg, rượu và đường vừa đủ I00I. Đóng 
chai 250ml hoặc 500ml. Người lớn mỗi ngày 
uông l cốc con 30mi trước khi đi ngủ. Phụ nữ 
có thai không dùng được. Dùng chữa chân tay 
nhức đau, sưng khớp xương, mỏi trong xương. 


Đơn thuốc có thịt rắn. Dùng thịt một bộ 3 
con hay 5 con đã cất bỏ đầu và duôi, mổ bỏ 
ruột, tắm rượu gừng rồi sấy khô hay nướng cho 
vàng thơm. Giã. thật nhỏ như làm ruốc. Cho vào 
rượu ngâm theo tỉ lệ một phần thịt rắn, 3 phần 
rượu 40°. Ngăm trong 15 ngày trở lên lấy ra uống 
hằng ngày sau bữa ăn cơm tối. mỗi ngày chỉ 
dùng 20ml. Dùng chữa tê liệt, đau thấp khớp 
xương sưng đau, cảm rồi bị tê liệt, bán thân bất 
toại, mụn nhọt, đùng làm thuốc bổ. 


Thực tế có thể dùng 3 con rắn giống nhau 
hay khác nhau cũng được. 


Nhiều người thường dùng ngâm với thịt rấn 
những vị thuốc khác như hồi, quế, thiện niên 
kiện, huyết giác, hà thủ ô v.v... nhưng có thể chỉ 
riêng thịt rắn không thôi cũng đủ; để cho thơm 
dễ uống có thể thêm ít trần bì, quế... 


XAHƯƠNG 


Còn gọi là nguyên thốn hương, lạp tử, hươu 
xạ, sóc đất. 

Tên khoa học Moschus moschferus L. 

Thuộc họ Hươu Cervidae. 

Người ta dùng hạch thơm phơi khô của con 


hươu x4. Trên thị trường thường gọi là xạ hương- 
Moschus. 


A. Mô tả con vật 

Hươu xa là một con vật có chân mảnh, cổ 
ngắn, đầu đài, mõm tròn, có con lớn bằng con 
hoãng, thân đài độ 0,8-1m, đuôi đài 4-Scm, vai 
cao khoảng 55-65cm nhưng mông lại cao hơn 
vai, năng khoảng 10-17kg, thân phủ lông màu 
nâu hung. Con đực có răng nanh dài 8 đến 9cm 
lời khỏi mép hướng xuống dưới rồi quặp về phía 
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Hình 739. Hươu xạ và tỉ xạ - Moschus mosChiferus 


sau, con cái có nanh nhỏ hơn và không vượt 
khỏi mép. Cả hai con đực hay cái đều không có 
sừng. Đặc biệt ở bụng hươu xa đực vào khoảng 
giữa rõn và cơ quan sinh dục có một túi tròn hơi 
phông dài 5-7cm rộng 3cm, cao 3-4cm. Quanh 
túi có lông mọc mau, phần giữa trụi lông có hai 
lỗ thông. Túi này dùng để chứa chất xạ hương 
do các tuyến của thành túi tiết ra. Ở con vật 
trưởng thành, túi chứa đầy xa có thế nặng tới 
60g và hơn. Xạ hương ở con vật sống quánh 
như mật ong, màu nâu đỏ, để khô chất xa biến 
thành một khối lổn nhồn màu nâu hung rồi xám 
lại đân đân (Hình 739, 740). 

B. Phân bố, săn bát và chế xa hương 

Hươu xạ chủ yếu sống ở vùng rừng núi cao 
khoảng 1.000-2.000m, có khi tới 4000m (Tây 
Tạng), thường ở những nơi vách núi cheo leo 
nguy hiểm. Nó ít khi ra khỏi rừng, chỉ thỉnh 
thoảng mới xuống khe hay suối (lõng). Ban ngày 
hươu xạ ẩn trong bụi cây, chiều tối mới đi ăn. 
Thức ăn của hươu xạ thay đổi tùy địa phương, 
tùy mùa và rất ảnh hưởng đến chất lượng của 
xạ hương. Chủ yếu nó ăn rêu, địa y, lá cây, có, 
đôi khi rễ cây. Hươu xạ sống đơn độc, chỉ sống 
với nhau vào mùa động đực. Thời kỳ này cũng 
thay đổi tùy theo địa phương, nhưng nói chung 
hươu xạ đực chọi nhau rất kịch liệt, dùng nanh 
làm vũ khí tấn công. Người ta bắt được nhiều 
con đực còn mang ở cổ nhiều vết sẹo do đánh 
nhau mà ra. Cũng chính vào thời kỳ động đực 


996 





Hình 740. Vị trí của xạ hương ở bụng con hươu xạ 
1. Lỗ của túi xạ hương 
2. Túi xạ; 


3. Dương vật 


này, hươu xạ còn tỏa ra mùi xạ nồng nặc bay xa 
hàng trăm thước. Hươu xạ chửa khoảng 5 tháng, 
đẻ 1-2 con và thọ độ 3-4 tuổi. Hươu xạ chạy rất 
nhanh như sơn dương, nhảy và leo nhanh nhẹn 
như hoãng. Khi bị đuổi đồn nó có thể lao xuống 
vực sâu hoặc băng qua suối có nước chảy xiết. 
Loài này nhút nhát, đa nghi, dễ hoàng hốt khi bị 
săn đuổi, cho nên việc sản bát cũng đòi hỏi một 
số kinh nghiệm, nhưng có điểm đáng chú ý là 
hươu xạ là loài động vật mau quen, sau phút 
nguy hiểm nó thường trở lại nơi ăn nghỉ cũ như 
không có chuyện gì xảy ra, nên đễ bị người đi 
săn kiên trì nấp rình ở gần đó săn bất. Việc nuôi 
hươu xạ để lấy xạ còn rất ít kính nghiệm. Có 
một số vườn thú nuôi hươu xạ, cho nó ăn cơm, 
rêu, lá cây, rau cỏ và nó có thể. sống 3-4 năm, 
hươu xạ nuôi vẫn có thể cho xạ hương. 


Hươu xạ tại Việt Nam ít được khai thác. Người 
ta có cảm tưởng loài này đã bị tiêu diệt. Nhưng 
chúng tôi đã có địp thấy bán ở chợ tỉnh Cao Bằng 
năm 1962. một con hươu có xạ sống đo người ta 
bẫy được và gặp một cụ đông y ở ngay thị xã 
Cao Bằng tích trữ được một số túi xạ hương thu 
mua ngay ở trong tỉnh Cao Bảng. Tại nhiều cửa 
hàng thu mua lâm thổ sản của tỉnh chúng tôi 
còn thấy nhiều tấm da của hươu xạ, ngay tại 
kho da thú của Tổng công ty xuất nhập khẩu 
lâm thổ sản ở Hà Nội cũng có nhiều tấm da của 
hươu xa do các tỉnh vùng Tây Bác và Việt Bắc 
gửi về. Do đó cần có kế hoạch điều tra bảo vệ và 
khai thác, vì ngoài việc lấy xạ hương, hươu xa 
còn cho da và thịt như những con thú khác. 


Hươu xạ là một nguồn lợi lớn của Trung 


Quốc, Ấn Độ và vùng Á Đông miền nam Liên 
Xô cũ. Hằng năm thị trường phương tây tiêu thụ 
chừng 10 vạn túi xạ. Mỗi kg túi xạ trị giá hiện 
nay vào 1.000 đô la Mỹ và lkg xạ hương nguyên 
chất trị giá tới 80.000 đóla. Phần lớn người ta 
giết thịt hươu xạ để lấy túi xạ hương. Người ta 
đã tính rằng, nếu muốn xuất chừng 3.000kg xạ 
hương thì phải giết tới 100.000 con hươu xạ (vì 
bình quân 30 túi xạ được ikg, mỗi túi nặng trung 
bình 30g), đó là chưa kể số hươu xạ cái và hươu 
xạ non giết nhầm mà không có túi xạ, vì như 
trên đã nói, hươu xạ cái và hươu xạ đưới 3 tuổi 
không có túi xa. 


Khi bát được hươu xạ, người ta xẻo ngay lấy 
chỗ hạch nói trên, thường xẻo rộng hơn một 
chút rồi treo trong nhà cho đến khi khô, có khi 
người ta rang cát cho nóng (tay còn chịu được) 
đỏ xung quanh túi xạ, cát nguội lại rang, tiếp 
tục làm cho đến khi khô. Sau đó cất vào hộp đậy 
kín. Thường 50 đến 65% trọng lượng của túi xạ 
là trọng lượng xạ hương nguyên chất. 

Muốn lấy chất xự hương trong túi xạ có nhiều 
cách: Có khi người ta ngâm khăn vải vào nước 
ấm vài phút rồi đùng khăn ẩm đó bọc kín túi xạ 
làm cho túi xa mềm mại, sau đó cắt bỏ da thịt, 
lấy chất xạ hương mà dùng, có nơi lấy dùi . sắt 
nung đỏ lăn trên mặt túi xạ cho cháy hết lông, 
cạo hết lượt đa ngoài (có khi để nguyên), thái 
mông đặt lên đĩa, úp một cái bát lên, trát kín 
mép đĩa và bát bằng lá khoai sọ và cám hay đất 
đẻo. Đặt đĩa này vào nồi rang có chứa tro. Đun 
nóng nhẹ, muốn cho không nóng quá thường 
người ta đặt trên cái trôn bát một lá trầu không. 
Đụn lâu và giữ cho lá trầu không bị héo vàng. 
Làm như vậy cho đến khi khô. Mở bát ra tán 
nhỏ, cho vào lọ nút kín, dùng dần. 

Trên thị trường quốc tế, người ta thường chia 
xạ hương ra làm 3 loại là: 

1. Xạ hương Xibêri xuất qua đường biển 
Bantic. 


2. Xa hương Ấn Độ xuất qua đường Cancutta. 


3. Xa hương Bắc bộ (Tonkin đọc là Tôngkinh), 
Trung Quốc và Tay Tạng xuất khẩu qua Hồng 
Kòng;, trong 3 loại trên, xạ hương Tôngkinh 
được coi là loại quý và giá đất hơn cả. Có điều 
là tuy mang tên xạ hương Tôngkinh (Bắc bộ 
nước ta) nhưng thực tế những năm gần đây ta 


không có mà xuất. 
C. Thành phần hóa học 


Xạ hương nguyên chất là một thứ bột lồn 
nhỏn có màu nâu tro. Vị hác mùi rất hăng nếu 
ngửi nhiều, nhưng nếu pha thật loãng thì rất 
thơm. Khi thật khô thường kém thơm, nhưng 
khi ẩm, mùi thơm thường dậy lên. Xa hương 
tan vào nước chừng 55% trọng lượng, nước có 
mầu nâu sắm, phản ứng axit, với cồn 90° xạ 
hương chỉ tan chừng 10-13% trọng lượng. Cồn 
có màu vàng nâu, thêm nước vào sẽ bị đục. Đốt 
có mùi amoniac, lượng tro từ 4 đến 6%, không 
được quá 8%. 

Xa hương chứa cholesterin, chất béo, một chất 
nhựa đẳng, mưối canxi và amoniac với tỉ lệ thay 
đổi, một tỉnh đầu có thành phần chủ yếu là một 
chất xeton gọi là muscon CH O. Đây là hoạt 
chất thơm độc nhất của xạ hương. Nếu loại hết 
mùi tạp chất của xạ hương đi thì mùi muscon rất 
thơm và rất tế nhị, mùi thơm rất bền, đo đó xạ 
hương thuộc vào loại chất thơn định hương cao 
cấp. Tỷ lệ muscon trong xạ hương chừng 1%. 


(CH,),, - CH-CH, 
CO — CH, 
Muscon 


D. Công dụng và liêu dùng 


Xa hương là một hương liệu vào loại cao cấp 
nhất vì nó cho mùi thơm rất bền. 


Trong y được xạ hương là một vị thuốc được 
dùng trong cả tây và đông y Nhưng hiện nay 
tây y hầu như không dùng nữa. Trái lại đông y 
coi xạ hương là một vị thuốc không thể thiếu 
được để điều trị nhiều bệnh nguy hiểm. 

Trước đây, tây y dùng xạ hương làm thuốc 
kích thích, trấn kinh, cường đương, điều kinh, 
chữa mê sảng của bệnh thương hàn, sưng phối. 
Tây y dùng xạ hương dưới dạng cồn thuốc với 
liểu 6 đến 10g trong một ngày pha vào nước 
đường cho uống. Còn dùng dưới dạng thuốc 
uống, thuốc viên, thuốc thụt với liều 0,25 đến 
2g một ngày. 
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Đông y hiện nay còn dùng xạ hương một cách 
rất phố biến làm thuốc trấn kinh, chữa bệnh 
suy nhược thần kinh, trúng phong, mê man, 
choáng váng, đau mắt cam tấu mã v.v... Theo 
thống kê năm 1954 của đông y thị xã Bắc Kinh 
(Trung Quốc) trong số 259 biệt dược được ]ựu 
hành có tới 68 biệt được có chứa xạ hương. Xa 
hương là cơ sở của bài thuốc lục thần hoàn, nhân 
đơn là những thuốc rất được tín nhiệm trong 
đông y. 

Theo (đi iiệu cổ tính chất của xạ hương là vị 
cay, tính ôn, không độc, vào l2 đường kinh, có 
tác dụng thỏng khiếu, thông kinh lạc, làm sạch 
uế, đuổi tà, là thuốc hồi sinh, trừ trúng độc đùng 
trong các trường hợp đau bụng, bụng đau dữ 
đội. phụ nữ khó đẻ, trúng phong hôn mê, điên 
cuồng, ngực đau thất, dùng ngoài tiêu ung thư 
sang thũng. Phụ nữ có thai không được dùng. 

Liêu dùng hảng ngày từ 0,04p đến 0,10g, 
dùng riêng hay phối hợp với nhiều vị thuốc khác, 
thường là phối hợp. 

Đơn thuốc có xạ hương 


!. Lục thần hoàn đùng trong những trường 
hợp sốt cấp tính, trúng độc, mê loạn, tảm trạng 
suy nhược. 


Xa hương lg, minh hùng hoàng 1g, băng 
phiến lg, tây ngưu hoàng I,5g, châu phấn (bột 
hạt trai) 1,5g, thiểm tô Ig. Năm vị trên tán nhỏ, 
thêm thiểm tô tẩm rượu, viên bằng hạt cải. lấy 
muội bếp (bách thảo sương) làm áo cho nên viên 
có màu đen. Môi lần dùng 5-10 viên tùy theo 


bệnh và sức khỏe. 

2. Thái ất tử kim đĩnh đùng trong những 
trường hợp rúng độc do thức ăn, hôn mê ngã 
quay, chết duối, tự tử thắt cổ mà ngực còn nóng 
ấm: 

Sơn từ cô (Tulipa edulis thuộc họ Hành tôi- 
Lilaceue) 80g, thiên kim tử (Euphorbia 
lathyris-ho Thân dầu Euphorbiaceae) 40g, hùng 
hoàng 12g. hồng nha đại kích (Knova 
corymbosa thuộc họ Cà phê-Eubiaceae) 60p, 
ngũ bội từ 40g, chu sa 12g, xạ hương 12g. Các 
vị tấn nhỏ viên thành thỏi hình trụ, mỗi thỏi nặng 
4g. Liều dùng trung bình cho người lớn là nửa 
đĩnh (thỏi) cho đến I hay 2 thỏi. Vì hình đáng 
vị thuốc trông giống đĩnh vàng (thỏi vàng) ngày 
xưa nên có tên kim nh. 

3. Chữa thai chết không ra được: 

Xa hương 1g, quế chỉ 8g, hòa với rượu nóng 
cho uống; nếu cần có thể tăng liều xạ hương 
lên tối 2g. 

Những con vật khác cho xạ ở nước ta 

1. Con cây hương: Còn gọi là con côi hay tà 
cỏi, tên khoa học là Viverricula  malaccensis 
Gmelin thuộc họ Cây Viverridae. Con cầy hương 
có thân nhỏ, đài, chân ngắn và đuôi đài bằng 2/ 
3 thân. Mõm nhọn, tai ngắn và tròn. Lông thô 
cứng có màu xám nhạt hay màu nâu vàng nhạt 
phớt xám. Dọc lưng có 5 hay 6 giải màu nâu 
hay đen sắp thành giải đọc nhưng không rõ ràng. 
Trước mắt và sau tai đều có điểm đen. Đầu, 
cằm và chàn màu nâu. Đuôi có nhiều khoang 





Hình 741. Cây hương - Vivericula malaccensis 
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đen trắng xen kẽ. Thân đo từ mõm đến hậu 
môn dài từ 53 đến 59cm, đuôi đo từ hậu môn tới 
mút đài khoảng 38cm (Hình 741). 

Cây hương sống trong hang hốc ở đất, dưới 
đá hay trong bụi rậm, có khi ở cả trong những 
khe hốc nhà bỏ hoang. Ban ngày thường ẩn trong 
tổ, đến tối mới đi kiếm ăn, nhưng cũng có khi 
ra ăn cả ban ngày. Cây hương bất chuột, rắn, 
ếch, sâu bọ để ăn. Vì trèo cây được cho nên đôi 
khi nó bất cả chim và ăn trứng. Thỉnh thoảng 
cầy hương cũng vào nhà bất gà vịt Cầy hương 
thường để vết xạ thơm theo dọc đường đi; khi 
giận dữ cầy hương cũng tỏa mùi thơm nức. 

Cầy hương gây tai hại cho người thì ít mà có 
ích nhiều hơn vì nó tiêu diệt một số lớn động vật 
có hại cho người như rắn, chuột, sâu bọ. Nó còn 
cho thịt, da và chất xạ làm thuốc và làm hương 
liệu. 

Cây hương còn thấy ở nhiều nước vùng Đông 
Nam Á như Miến Điện, Malaixia, miền Nam 
Trung Quốc, Xrilanca, Ấn Độ v.v... Nước ta chưa 
tổ chức nuôi cầy hương, nhưng ở các nước khác, 
ở các đảo châu Phi, châu Á (Malaixia) người ta 
nuôi cầy hương để khai thác xạ. Chúng ta biết 
rằng túi xa của cầy hương là một tuyến ở giữa 
hậu môn và dương vật của con cây. Muôn lấy 
xạ, người ta nhốt con vật vào một chuồng, hơi 
chật để cho con vật cử động hơi khó khăn, sau 
đó người ta ép túi xạ vào chắn song chuồng để 
xạ hương chảy ra ngoài, có khi người ta dùng 
một cái cùi dìa rất nhỏ bằng tre để vét xạ trong 


túi. Xa lấy được phết trên lá, gạt bỏ hết lông, rửa 
bằng nước muối hoặc địch ép của quả chanh rồi 
phơi hay sấy nhẹ cho khô. cất vào hộp kín. Tại 
Malaixia, người ta còn huấn luyện được cầy 
hương theo hiệu lệnh tới chìa túi xạ ra chấn 
song chuồng để tiện cho người lấy xạ. Những 
người nuôi cầy hương đã có kinh nghiệm là càng 
cho cây hương ăn nhiều chuối thì chất xa càng 
nhiều mùi thơm. Muốn săn bắt cầy hương chúng 
ta có thể dùng chó săn hoặc kết hợp chó săn với 
chăng lưới trên chỗ cảy hương đi lại là bất được. 
2. Con cầy giông còn gọi là con giông, có tên 
khoa học là Viverra zibetha L. cũng thuộc họ 
Cây (Viuerridae). Con giống loại lớn có thân dài 
73-B3cm, cổ mảnh, đầu dài, mõm nhọn và đuôi 
dài bằng khoảng nửa thân. Bộ lông cầy màu xám 
hơi phớt vàng nhạt, có điểm nhiều vết đen nâu 
không rõ rệt xếp gần nhau làm thành nhiều dải 
gơn sóng vắt ngang lưng, vết đen thành đường 
chỉ rộng chạy từ cổ tới gốc đuôi, hai bên chỉ có 
viên sọc trắng. Đầu xám, má cầm màu nâu thẫm. 
Gáy có 4 dải đen chạy dọc, bụng trắng nhạt, chàn 
nâu thâm, đuôi có 6 khoang đen (Hình 742). 


Con cây giông rất phổ biến ở nước ta, từ vùng 
thấp tới vùng rẻo cao, từ nam ra bắc, đâu cũng 
có. Còn thấy ở Châu Phi, ở các nước khác của 
châu Á như Miến Điện, miền Nam Trung Quốc, 
Ân Độ, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia. 


Tại một số nước châu Á như Malaixia, Ấn 
Độ, châu Phi như Ai Cập, Abitxini, châu Âu 
như Y, Đức, Hà Lan đã tổ chức nuôi cầy giông 





Hình 742. Cây giông - Viverra zibetha 
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tình 743. Túi xạ của cầy giông 
A. Bề ngoài: B. Cát đọc 


để lấy xạ. Người ta cho cầy giông ăn thịt hoặc 
cho ăn xen kẽ cơm và chuối, càng ăn nhiều thịt 
cẩy giông càng cho nhiều xạ. Muốn lấy xạ người 
ta buộc con cầy giông lại, lấy tay ấn nhẹ vào túi 
xạ làm cho xạ chảy ra tay, sau vét xạ bằng cùi 
đìa, sau cho nước dừa vào túi xạ cho con vật đỡ 
đau, mỗi lần có thể lấy tới 4g xạ, mỗi tuần lấy 1 
hay 2 lần. Lấy xong cũng làm như đối với cầẩy 
hương (Hình 243). 

Chất xạ của cây hương hay của cầy giông là 
một chất đồng thể, nhờn, vàng nhạt hay trắng 
khi còn tươi, để lâu trở nên sánh hơn và có màu 
nâu, thường kèm theo lông của con vật cho, xạ. 
Mùi hãng rất nồng khai, giống mùi xạ hương 


thật (moschus-musc) nhưng không tỉnh tế bằng. 


Xa hương này có chất amonmiac, tình đầu, chất 
mỡ, muối kali và canxi. 

Chất xạ hương của cầy hương và cầy giông 
cũng rất được ưa chuộng tuy không bằng xạ 
hương của hươu xạ. Trên thị trường quốc tế 
người ta gọi là Viverreum hay Civette. 

Chất. xạ hương ở Abitxini chảy ở 36-37^C, 
gồm phần lớn là chất béo, dễ tan trong ête, 
benzen, clorofoc, ête dầu hỏa, ít tan hơn trong 
côn etylic và metylic, trong axeton không tan 
trong nước, axit và kiểm. 

Trong xạ hương này có chât scatol bên cạnh 
một hợp chất có mùi. 


Xa hương này trước kia thường được nhân 
dân châu Âu dùng làm thuốc kích thích và trấn 
kinh. Hiện nay chỉ còn dùng làm hương liệu 
như xạ hương Moschus. 

“Trong nhân dân Việt Nam, người ta dùng loại 
xạ này như loại xạ hương lấy ở hươu xạ. 


la 
NH 


Scatol (metylindol) 


QUY BẢN VÀ CAO QUY BẢN #3, 81 


Còn có tén là yếm rùa, kim quy. quy giáp, 
cao yếm rùa. 

Tên khoa học Chinemys (Geoclemys) recvesil 
(Gray). 

Thuộc họ Rùa 7Testudinidae. 

Người ta đùng yếm của con rùa hay quy bản, 
Carapax testwdinis và cao chế từ yếm rùa (Colla 
carapacis Testudinis) còn gọi là cao quy bản 
hay quy bản giao. 

A. Mô tả con rùa 

Con rùa là một con vật thường sống ở dưới 
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nước, có 4 chân. đuôi ngắn, khi gặp nguy hiểm, 
có thể rụt cả đầu, chân và đuôi vào trong mu (lưng) 
và yếm (bụng) rùa. Mu rùa hay mai rùa cũng 
như yếm rùa là những vỏ rất cứng. Con rùa 
thường ăn cá con hoặc sâu bọ. Nhưng cơn ròa có 
thể nhịn ăn rất lâu mà không chết (Hình 744). 


B. Phân bố, sản bất và chế biến 

Trong nước ta, đâu cững có rùa, nhưng nhiều 
nhất tại các tỉnh có nhiều ao hồ. 

Rùa còn sống ở nhiều nước như Trung Quốc. 
Nhật Bản, TRMÈ'Tiên v.v... 


cac 
ĐÀ 


"Nà. 





Hình 744. Rùa - Chinemys reevesii 


A. Mặt lưng 


Khi bất được rùa, có khi người ta đập chết, 
bóc lấy yếm, cạo hết thịt, rửa sạch, phơi khô, 
trên thị trường Trung Quốc, người ta gọi loại 
yếm rùa này là “huyết bản” còn nếu bắt được 
rùa, nấu chín rồi mới bóc lấy yếm, lọc bỏ hết 
gân thịt thì người ta gọi là “thang bản”. 

Có thể thu hoạch quy bản quanh năm, nhưng 
nhiều nhất vào các tháng 8-12. 


Muốn chế cao quy bản, người ta tiến hành 
như sau: Trước hết đem ngâm yếm rùa vào nước 
để gân thịt còn sót lại rữa ra rồi cạo cho tróc hết. 
Có khi đun chín để loại thịt cho đễ. Sau đó dùng 
nước rửa sạch cho đến hết mùi. Phơi khô, đập 
nhỏ, đun với nước, ba ngày ba đêm như nấu cao 
ban long. Lọc loại bỏ bã, nước lọc được đem cô 
đặc, đổ vào khuôn, để nguội cất thành từng 
miếng to nhỏ tùy ý. 

Có khi người ta phối hợp quy bản với gạc 
nai, gạc hươu nấu cao gọi là “nhị tiên giao” 
Colla Carapacis Testudinis et Cornus Cervi. Để 
nấu cao nhị tiên giao này, ngoài quy bản và gạc 
hươu nai, người ta còn thêm khởi tử, đảng sâm 
cùng nấu. Cách nấu cũng như trén. 


B. Thành phản hóa học ˆ 

Theo Diệp Quyết Tuyền, trong quỹ bản có 
chất keo, chất béo và muối canxi. Hoạt chất 
khác, chưa rõ. 


B. Bụng 


Theo Thomas, thủy phân mai rùa được các 
axit amin sau đây glycocole 19,36%, alanin 
2,95%, leuxin 3,6%, tyrosin 13,59%, xystin 
5,19%, axit glutamic, histidin, lysin, acgimin, 
tryptophan không có (Brochimie: 183). 


D. Công dụng và liều dùng 


Quy bản và cao quy bản còn là một vị thuốc 
dùng trong phạm vi nhân dân. Theo kinh nghiệm 
đông y, quy bản là một vị thuốc bổ thận âm 
chữa ho lâu, đi tỉnh, bạch đới, khí hư, chân tay, 
lưng gối đau nhức. 


Còn dùng chữa ly kinh niên, sốt rét lâu ngày, 
cơ thể suy nhược, băng huyết, các bệnh trước 
và sau khi sinh nờ, trẻ con yếu xương. 

Về mặt kinh lạc, theo Mậu Hy Ung (một tác 
giả cổ) quy bản đi vào kinh túc thiếu Am, là 
thuốc bổ tâm kinh. 

Liều đùng: Ngày uống 12-24g quy bản đưới 
đạng thuốc sắc, thuốc viên hay thuốc bột. 

Cao quy bản: Ngày uống 10-l5g, chia 3 lần 
uống. 

Theo rải liệu cổ quy bản có vị ngọt, mặn, 
tinh hàn, vào 4 kinh thận, tAm, can và tỳ. Có tác 
dụng bổ tâm thận, tư âm, dùng chữa thận âm 
không đủ, trong xương đau nhức, di tỉnh, đới 
hạ, băng lậu, lưng gối đau yếu, ly lâu ngày. 
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Những người âm hư không nhiệt không đùng 
được. 


Đơn thuốc có quy bản 
1. Đơn thuốc bổ chữa bệnh ho lâu ngày: 


Quy bản sao cát cho đồn, tán nhỏ 100g, đảng 
sâm 100g sao thơm tán nhỏ. Hai vị trộn đều, 


ngày uống 3 lần mỗi lần 1-2g. 

2. Đơn thuốc chữa sốt rét lâu ngày: 

Quy bản 200g, sao vàng đòn tán nhỏ, hùng 
hoàng (As,S,) 50g tán nhỏ, hà thủ ð 200g. Trộn 
đều thêm mật ong làm thành viên 0,30g. Ngày 
uống 5-l0pg chia 3 lần uống trong ngày. 


TÀMSA 


Còn gọi là phân tầm, tám mẽ, văn tàm sa. 

Tên khoa học Faeces Bombycum hoặc 
Exerementum Bombycis. 

A. Nguồn gốc và tính chất 

Tàm sa là phân tằm phơi khó. 

Tất cả những nơi nuôi tằm đều có thể có phản 
tằm. Thường thu thập phản tầm vào hai mùa xuân 
hạ. Sau khi lấy phân tầm, loại bỏ những lá tầm 
chưa ân, các tạp chất, rồi phơi khô là được. 

Phân tắm là những thỏi nhỏ đài chừng 3mm, 
đường kính 2-3mm, màu nâu đen, mật không 
nhấn, chất cứng nhưng dòn, hơi có mùi hôi. 

B. Thành phản hóa học 

Trong tàm sa có vitamin AÁ và B (theo Được 
tài học-Bắc Kinh, 1960). 

Các tác giả nói trong tàm sa có 83,77-90,44% 
chất hữu cơ, độ tro 9,56-16,23%, nitơ toàn phần 
1,91-3,60%. Trong phần chất hữu cơ có protit và 
clorophyl, ngoài ra còn có kích thích tố thực vật 
heterauxin và histiđin. 

C. Công dụng và liều dùng 

Phân tầm hay tàm sa là một vị thuốc chỉ mới 
thấy dùng trong phạm vi nhân dân làm thuốc 
trừ phong thấp, hóa huyết ứ, chữa mắt đau đỏ, 


chân tay tê đại. 

Tính chất phân tầm ghi trong các sách cổ là 
vị ngọt, cay, tính ôn, khòng độc, vào 3 kinh can, 
tỳ, vị, có tác dụng khứ phong táo thấp, dùng chữa 
phong thấp, khớp đau, ngoài da tê, lưng, chân 
lạnh đau, phàm những người không phải tê thấp 
mà có huyết nóng thì không được dùng. 

Ngày dùng 6-12g, có khi dùng tới 3Ôg đưới 
đạng thuốc sắc hay thuốc viên. Dùng ngoài 
không kể liều lượng. 

Đơn thuốc có tàm sa 

1. Chữa bán thán bất toại: 


2 bát tàm sa đựng vào 2 cái túi sao nóng để 
thay đổi chườm vào chỗ đau tê. Đồng thời nấu 
cháo gạo nếp với quả cật của đê, mỗi ngày Ï 
quả cật. Dùng trong vòng l0 ngày. 

2. Chữa băng huyết: 

Tầm sa sao vàng tấn nhỏ uống mỗi ngày l5g, 
có thể dùng rượu chiêu thuốc. 

3. Chữa đi đái ra đường, miệng khô khát: 

Tàm sa 40g, nước 600ml, sắc còn 300ml, chia 
nhiều lần uống trong ngày. Đơn thuốc này còn 
dùng chữa thổ tả đi mất nhiều nước quá, miệng 
khát. 


TÊ GIÁC 'RE# 


Còn gọi là tê ngưu giác, hương tê giác. 

Tên khoa học Khinoceros wnicornis L. và 
Rhinoceros sondaicus Desmarest. 

Thuộc họ Tê giác Rhinoceroiidae. 
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Tê giác (Cornw Rhinoceri) là sừng của nhiều 
loại tê giác như tê giác Ân Độ-Rhinoceros 
unicornis L., tê giác nhỏ một sừng-Rhinoceros 
sondaicus DesmaresL, tê giác Inđônêxia Rhi- 


n0C£rO$ $umnatrensis Quvier, tê giác hai sừng hay 
hắc tê-Rhicoceros bicormis L. và tê giác hai sừng 
loại trắng-Rhinoceros simus Cottonl. 


Tại thị trường, người ta còn phân biệt ra tê 
giác châu Á hay tê ngưu giác-Cornu Rhinoceri 
đsiarici và tế giác châu Phi hay Quảng giác 
CoronH Rhinoceri africani. 

A, Mô tả tê giác 

Tẻ giác nhỏ một sừng-Rhinoceros sondaicus 
Desmarest là một con vật to thô, con đực cao từ 
vai xuống khoảng l,7m, con cái khoảng 1,6m. 
Thán đài 3,6m, nặng trên 1.000kg, có một sừng 
trên mũi dài 25cm, có khi tới 39cm. Sừng đôi 


bạch tê (Êhinoceros sữnuy CottonD (Hình 746). 

B. Phân bố và sinh hoại của tẻ giác, cách 
lấy tê giác 

Xưa kia, tại nước ta có nhiều tê giác, hằng 
năm nhân dàn ta phải nộp cống cho phong kiến 
Trung hoa nhiều sừng tê giác. Nhưng gản đây 
hầu như chưa phát hiện lại được. Theo tài liệu 
cũ của Pháp để lại, trong khoảng 30 năm từ 1900 
đến 1930, trong cả 3 nước Việt, Lào và 
Cămpuchia các thợ săn nước ngoài đã bắn được 
khoảng 30 con tê giác. Năm 1934 người ta có 
phát hiện tê giác một sừng ở Sơn La và sọ tê 
giác ở nhà một viên trị châu vùng Sơn La. 

Hiện nay người ta thấy tê giác ở Ấn Độ, Miến 





Hình 745. Tê giác một sừng - Rhinoceros unIC0rnis 


khi thiếu hẳn ở con cái. Da nhắn không sùi mấu, 
biểu bì có rãnh nhỏ chia làm nhiều đĩa nhỏ 
nhiều cạnh. Bề mặt thân chia làm nhiều mảnh 
giáp với nhau bởi nhiều nếp; nếp trước và sau 
vai cũng như nếp trước đùi kéo đài qua lưng. 
Nếp gáy tương đối kém phát triển. Màu đa xám 
thẫm toàn thân. 


Tê giác Ấn Độ- Rhinocerox unicornis L. to và 
nặng hơn. trừ tai và đuôi có lông, toàn thân nhấn, 
sừng đài và to hơn (Hình 745). 


Tê giác hai sừng Inđônêxia-Rhinoceros 
Sumatrensis Cuvier-so với hai loài trên nhỏ và 
ngắn hơn, thân đài 2,4-2,5m, con đực và con cái 
đều có hai sừng song song, sừng trước dài hơn. 
Sừng của con cái nhỏ và ngắn hơn, 

Tại châu Phi còn hai loài tê giác nữa đều có 
hai sừng là hắc tê (Rhinoceros bicornis L.) và 


Điện, Thái Lan, Cămpuchia và có thể ở Việt 
Nam, Lào, Inđônexia. Nơi ở của tê giác là những 
khu rừng nhiệt đới rậm rạp, nơi không cao, tiếp 
xúc với đồng cỏ. Loại rừng này có những cây 
to xen với cỏ, tre, vầu, guột, song và dây móc 
mây. Người ta thường gặp chúng đầm ở những 
nơi có nước. Chúng ưa đầm ở những vùng nhất 
định thường rộng khoảng 3,6xI,8m. Đây là 
những vũng đảm của lợn rừng hay nơi trũng tự 
nhiên đo chúng mở rộng ra. Thức ăn của tê giác 
là măng tre, măng nứa, quả non, cành non. 


Tê giác rất đữ tợn. Sau khi săn bắt được, người 
ta cưa lấy sừng mà đùng. Nhu cầu tê giác trong 
đông y rất lớn. Giá sừng tê giác cũng rất đắt vì 
không đủ nhu cẩu. 


C. Thành phần hóa học 


Hiện nay người ta chưa rõ hoạt chất của sừng 
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Hình 746. Tê giác hai sừng - Rhinoceros bicornis 


tê giác là chất gì. Nghiên cứu thành phần hóa 
học của tê giác người ta thấy trong tê giác có 
các chất như keratin, canxi cacbonat, canxi 
photphat. Khi thủy phân, tê giác sẽ cho các axit 
amin là tyrosin, axit tiolactic (thiolactic) xystein. 

Theo báo cáo của Nam Kinh dược học viện 
(Dược tài học, 1960) thì nước chiết của tê giác 
cho phản ứng ancaloit. 

D. Công dụng và liều dùng 

Tê giác là một vị thuốc thường dùng trong 
đông y. Theo tính chất giới thiệu trong các sách 
cổ thì tê giác vị đắng, chua, mặn, tính hàn, vào 3 
kinh tâm, can và vị. Tác dụng của nó là thanh 
huyết nhiệt (làm mát huyết), giải ôn độc và định 
kinh, thường dùng trong các trường hợp sốt quá 
hóa điên cuồng, sốt vàng da, thổ huyết, máu 
cam, nhức đầu, ung độc, hậu bối. 

Có tác giả nghiên cứu thấy tế giác làm tăng 
nhu động một non, tăng hồng cầu và giảm bạch 
huyết cầu. Gâản đay, Trung Quốc dùng một đơn 
thuốc trong có tê giác để chữa bệnh viêm não 
có kết quả. 

Liều dùng: Ngày uống 0,5-1g mài lấy nước 
uống hay sắc uống hoặc tán bột mà uống. Có 
khi dùng tới 4g hay 12g. 
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Đưm thuốc có tê giác 

1. Chữa sốt nóng, mê man . 

Tế giác mài với nước cho đặc mà uống để 
chữa các chứng thổ huyết, máu cam, sốt nóng 
mê man, nói lảm nhảm, vàng người, phát ban 
hoặc như lên đậu mọc chì chít. 

2. Chữa sốt. giải độc: 

Tê giác, phòng phong. mộc thông, tang bạch 
bì, cam thảo; những vị thảo mộc mỗi vị 4g. Sắc 
với 600ml nước còn 200ml. Mài sừng tê giác 
vào cho uống làm 3 lần trong ngày. 

Trong đông y nói phàm những người không 
phải đại nhiệt không có ôn độc, đàn bà có thai 
thì không nên dùng. 

Chú thích: 

Vì tê giác giá đất lại hiếm cho nên có nhiều 
người dùng sừng khác để làm giả. Có người 
cũng vẫn thấy tốt. 

Gần đây, tại Trung Quốc, các nhà Trung y 
tỉnh Quảng Đông đã dùng sừng trâu-Cornu 
Bubaii tức là sừng của con trâu hay thủy ngưu- 
Bubalus bubalis L. để thay sừng tê giác. Theo 
các vị trung y đã dùng sừng trâu nói sừng trâu 
cũng tốt. Vậy ta có thể nghiên cứu để dùng 
thay tê giác vừa hiếm lại vừa đắt. 


THẠCHSÙNG ##®# 


Còn gọi là mối rách-thủ cung-thiên long, bích 
cung. hát hổ, bích hồ. 


Tên khoa học Hemidactylus ƒrendtus 
Schlegel. 


Thuộc họ Tắc kè Gekkonidae. 


Vì con thạch sùng hay ăn những con nhện, 
con muỗi đậu ở tường cho nên có tên là bích hồ 
(bích là tường, hổ là con hồ). 

A. Mô tả con vật 

Thạch sùng có nhiều loại. Người ta thường 
đùng tất cả những con có màu trắng bắt được 
trên tường và trần nhà. Thông thường nhất có 
con thạch sùng Wemidactylus ƒrenarus Schlegel. 
Con này toàn thân (cả đuôi) đài chừng 8-I2em, 
trộng giống con tắc kè hay con thần lần nhưng 
nhỏ hơn. mắt đọc, lưỡi đài hay thè ra khỏi miệng 
để bắt những con sâu bọ nhỏ như ruồi, muỗi, 
nhện mà ăn. Thân nhắn hay hơi có vảy rất nhỏ; 
lưng màu tro hay tro vàng, bụng màu trắng hay 
vàng trắng 4 chân có những màng dính để bám 
chắc trên tường mà đi, đuôi dài có thể đứt rồi 
lại mọc lại sau một thời gian (Hình 74?). 

B. Phân bố, thu bắt và chế biến 

Con thạch sùng sống hoang khắp nơi ở những 
vùng nhiệt đới. Miền nam Trung Quốc cũng có 
và cũng được dùng làm thuốc. 

Vào mùa hè, khi ta thấp đèn thường thạch 
sùng xuất hiện, dùng tay mà bắt. Có khi người 
ta đùng sống, nhưng cũng có thể sấy khô để 
dành dùng đần. Tại Trung Quốc người ta thường 
dùng thạch sùng sấy khô. Ở nước ta hay dùng 
sống; khi bắt được dùng uống ngay. 

Dùng toàn con, cả ruột; chú ý bảo vệ lấy đuôi. 

Nếu bảo quản, cần giữ nơi thật khô ráo vì rất 
đễ sinh sâu mọi. Nên để trong hộp kín có đựng 
vôi sống. Khi vôi tả rồi lại thay vôi khác. 

C. Thành phản hóa học 


Năm 1970, Trần Huyền Trân đã chiết được 
từ thạch sùng một loại chất béo với tỷ lệ 11,92% 
trong con non, 15,38% trong con đực trưởng 
thành và 15,97% trong con cái trưởng thành. 


Chất béo này có chỉ số tốt 61. 





Hình 747. Thạch sùng - HemidactyÌus frenatus 


Bằng sắc ký lớp mỏng so sánh với mẫu, đã 
thấy trong chất béo có lexiún, Iyzolexitin, sphim- 
gomyeln và xephalm,  cardiolipin, 
photphatidylserin và photphatidylinontola. 

Bằng sắc ký lớp mỏng so sánh với mẫu, đã 
thấy trong chất béo có lexitin, Iyzolexitin, sphin- 
gomyelin và xephalin, cardiolipin, photphatidyl 
serin và photphatidylinontola. 


$o sánh bản sắc ký của chất béo chiết ở thạch 
sùng với chất béo chiết ở tác kè thì thấy hai loại 
chất béo này cho những vết ở những RÝ rất giống 
nhau. Tác giả đã đi đến kết luận hy vọng có thể 
dùng thạch sùng thay cho tắc kè trong một số 
trường hợp và trên thực tế nhân dân cũng đã 
đùng tắc kè và thạch sùng để điều trị một số 
bệnh tương tự (Luận án tốt nghiệp dược sĩ cao 
cấp, 1970, Hà Nội). 

D. Công dụng và liều đùng 

Thạch sùng còn là một vị thuốc dùng trong 
nhân dân. Có thấy ghi trong các sách cổ như 
trong bộ “Bản thảo cương mục” của Lý Thời 
Trân (thế kỷ thứ 16). Trong bộ “Nam được thần 
hiệu" của Tuệ Tĩnh “Việt Nam, thế kỷ L7”, cũng 
thấy phì ở mục \o3ì c6 vày (Lần bộ) dùng Yàm 
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thuốc với tên thủ cung. 


Tính chất ghi trong các sách cổ như sau: VỊ 
mặn, tính hàn, hơi có độc, vào 2 kinh tâm và 
can. Có tác dụng trừ phong, chữa đau các khớp 
xương, trúng phong (cảm gió), trị cam ly trẻ 
con và tiêu hòn cục (báng), kinh giản, tràng nhạc, 
rắn rết cắn. 


Trén thực rế ở Việt Nam thường chỉ thấy dùng 
chữa bệnh tràng nhạc (lao hạch) bằng cách bắt 
thạch sùng cho vào chuối mà nuốt sống. 

Liều đùng hằng ngày: Mỗi ngày l hay 2 con. 

Nhân dân Trung Quốc dùng thạch sùng đưới 


hình thức phơi hay sấy khô tấn bột mà uống 
chữa mụn nhọt, thần kinh suy nhược, bệnh về 
đạ dày và ruột, tiêu hóa kém, kém ăn, bán thân 
bất toại, viêm khớp mãn tính, đau thần kinh, nhức 
đầu kinh niên mà không rõ nguyên nhân. Chú 
ý nghiên cứu. 

Chủ thích: 

Ngoài loại thạch sùng H. Frengiws nói trên ta 
còn dùng cả con Hømidactylus korehorum và 
một số hemidactylus khác; tại Trang Quốc người 
ta còn dùng các con Gccko chirnensis Giay, 
Gecko Jjaponicus Dumetril et Bibron thuộc cùng 
họ. 


TÓC RỐI. m4 


Còn gọi là huyết dư, đầu phát, nhân phát, loạn 
phát. 

Tén khoa học Crinis. 

Người xưa cho rằng tóc là do huyết thừa sinh 
ra, cho nên gọi tóc là huyết dư (dư là thừa). 

Tóc nói ở đày là tóc người-Homo sapiens L. 
thuộc họ Người Hominidac. Tóc nam hay nữ 
đều dùng được. 

Tóc có thể lấy quanh năm ở các hàng thợ 
cạo, lấy về dùng nước có xà phòng hay nước có 
pha chất kiểm (xút-NaOH hay cacbonat kiểm) 
rửa sạch, phơi khô. 

Người có thể dùng tóc rửa sạch phơi khô hay 
đem đốt lên gọi là huyết dư thán-Crinis 
carbonisarus còn gọi là loạn phát thán hay đầu 
phái thán hoặc nhân phát thán. 

A. Cách chế huyết dư thán 

Cho tóc vào đầy một nồi gang bay nồi đất. 
Lần cho chặt. Đậy vung lại; trát đất dẻo cho kín 
rồi đem nung. Khi nung cần dùng lửa từ từ; thời 
gian, nhiệt độ cần cho thật đúng; nếu lửa mạnh 
quá, thời gian đài thì cháy hết, nếu thời gian 
ngắn, lửa nhỏ quá thì cháy không hết. Khi đã 
đốt vừa đù thì để nguội, lấy ra. 

Than tóc rối đen bóng xốp, nhẹ dễ vỡ vụn, vị 
đắng, có mùi đặc biệt của tóc đốt. 

B. Thành phần hóa học 

Trong tóc có thành phần chủ yếu là chất 
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xyatin là một axit amin có công thức: COOH- 
CH(NH,)-CH,-S-S-CH,-CH(NH,)-COOH hay 
đisunfua điamrtno-diaxit; xystin là một monopeprit 
thường thấy ở móng chân, len, lông, tốc, sừng 
V.V,.. 

Chúng ta biết xystin và xystein có nhiều liên 
quan với nhau vì công thức của xystein là CH,SH- 
CH(NH,)-COOH. 

Ngoài xystin, trong tóc còn có chất béo. Trong 
huyết đư thán chủ yếu có cacbon. 

C. Công dụng và liều dùng 

Tóc rối là một vị thuốc thường dùng trong 
đông y. Nó được ghi trong bộ “Nam dược thần 
hiệu” của Tuệ Tĩnh (Việt Nam thế kỷ thứ 14), 
trong “Danh y biệt lục" và “Bản thảo cương 
mục” (Trung Quốc). 

Theo đóng y, tóc rối có vị đắng, tính hơi ấm, 
không độc, vào 3 kinh tâm, can và thận. Có tác 
dụng tiêu ứ, cảm máu, dùng làm thuốc trấn kinh 
trẻ con, chữa các chứng ly, sang lở, đậu mùa. 
Khi dùng phải đốt, không dùng sống. Hoặc nếu 
dùng sống, thường chỉ dùng nấu cao dán mụn 
nhọt. Nhân dân dùng huyết dư thán để chữa 
thổ huyết, máu cam, ly ra máu, tiểu tiện ra máu, 
đại tiểu tiện khó khăn. Khi nâu cao dán nhọt thì 
có tác dụng cảm máu, lên da (chỉ huyết sinh 
cơ). 

Trong sách cổ nói: Những người ứ nhiệt thì 
không nên dùng. 


Ngày dùng 4 đến 8g, có thể dùng tới 12g. 

Đơn thuốc có tóc rối 

Vạn ứng cao để dán chữa mụn nhọt chưa vỡ 
mũ 

Sinh địa hoàng, mao truật, chỉ xác, ngũ gia 
bì, nga truật, đào nhân, sơn nại, đương quy, 
xuyên ô, trần bì, ô được, tam lãng, xuyên quân, 
hà thủ ô, thảo ô, sài hồ, phòng phong, lưu ký 
nô, nha tạo, xuyên khung, quan quế, khương 
hoạt, uy linh tiên, xích thược được, thiên nam 


tính, hương phụ, kinh giới, bạch chỉ, cao bản, 
xuyên đoạn, cao lương khương, độc hoạt, ma 
hoàng, (bỏ mắt), cam tùng, liên kiểu, môi vị 
12g. Dùng 2,5kg đâu vừng. bỏ thuốc vào nấu 
cho khô, lọc bỏ bã. Bỏ 100g tóc rối vào cho tan 
ra. Nhào thành cao rồi thêm nhục quế, xạ hương 
(mỗi vị 4g), phụ tử phiến, mộc hương mỗi vị 8g, 
băng phiến, long não, hồi hương, nhũ hương, 
mộc được, a ngùy, tế tân mỗi vị 12g, khuấy đều. 


Dùng để dán lên mụn nhọt chưa vỡ mủ. 


DAVOIL ®#&E 


Còn gọi là tượng bì. 
Tên khoa học Corium Elephatis. 


Tượng bì là da con voi cạo sạch lông phơi 
khô. 


A. Nguồn gúc vị thuốc 


Da vơi nói ở đây có thể là loài voi ở châu Á 
Elephas maximus L. hoặc loài voi châu Phi 


Elephas dfricanus capensis đều thuộc họ Voi 
Elephantidae. 

Cả hai con đều là những con vật to lớn, sống 
ở những vùng nhiệt đới chỉ khác nhau ở chỗ voi 
châu Á thì có tai nhỏ hơn, lưng cong vòng lên 
còn voi châu Phi có tai to phủ lên hai bên bả vai, 
lưng cong võng xuống (Hình 248). 


Tại Việt Nam chỉ có loài voi ở châu Á, loài 





Hình 748. Voi - Elephas maximus. 
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này còn gặp ở Ấn Độ, Lào, Thái Lan, Miến Điện, 
Cămpuchia. 

Sau khi thịt voi, người ta lột đa, cạo bỏ hết 
thịt và gân màng, cắt thành từng miếng vuông 
hoặc không thành hình nào phơi khô hay sấy 
khô là được. Da voi dày chừng 0,5-2cm, mặt 
ngoài màu tro đen, mấp mô không nhãn, đôi khi 
có lông đìa màu tro đen, mặt trong tro trắng hay 
tro nâu. Chất cứng chắc, khi cắt vết cắt màu tro 
trắng hay vàng nâu, hơi trong, vị hơi tanh. 

B. Thành phần hóa học 

Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu; chỉ mới biết 
có chất protit. Hoạt chất khác chưa rõ. 

C. Công dụng và liều dùng 

Da vơi chỉ thấy dùng trong đông y chủ yếu 
để chữa những bệnh mụn nhọt lở loét lâu ngày 
không liên miệng. Tính vị của đa voi theo (đi 
liệu cổ là vị ngọt, mặn tính ấm (ôn), có tác đụng 
sinh cơ, liễm sang dùng chữa kim sang hạ cam. 

Dùng ngoài không kể liều lượng. Thường 


người ta ngâm nước 2-3 ngày cho mềm: tồi thái 
mỏng l-2mm mà dùng hoặc đốt ra than mà bôi 
lên mụn hoặc sao với hoạt thạch cho vàng đòn 
rồi tấn bột rắc lên vết loét. 

Chú thích: 

Ngoài đa voi ra, người ta còn dùng ngà với, 
tượng nha-(Dens Elephanis). Vì ngà voi đắt và 
dùng vào nhiều việc khác cho nên thường người 
ta nhặt những vụn hay mạt cưa khi cưa hay đũa 
ngà voi làm thuốc. 

Tính chất của ngà voi theo íđ¡ liệu cổ là vị 
ngọt, tính hàn, không độc thường có tác dụng 
cầm máu, tiêu độc, sinh đa non, làm thuốc sốt, 
chữa các chứng hồi hộp, lo sợ, sốt quá hóa 
cuồng, mụn nhọt lâu liền miệng. Dùng trong 
ngày uống 6-12g, dùng ngoài không có liều 
lượng. 

Trong trường hợp không có đa voi, nhiều khi 
người ta dùng cả da của lợn rừng Sư scroƒa L. 
thuộc họ Šuid4e hoặc đa của tê giác (xem vị 
này). 


XUYÊN SƠN GIÁP. ¡tt 


Còn gọi là vảy tè tê, vảy con trú. 
Tên khoa học A#znic pentadacryla L. 
Thuộc họ Tê tê AM#amidae. 


Xuyên sơn giáp (Squama Manidis) là vảy phơi 
khô của con tê tê hay con trút (Àfđnis 
pentadactvia L.). 


Vì con vật hay đục núi và mình có vảy cứng 
như áo giáp do đó có tên xuyên sơn: xuyên qua 
núi. 


A. Mô tả con vật 


Tuy bề ngoài con tê tế giống con thần lần 
nhưng thực ra là một loài động vật có vú, đẻ 
con và nuôi con bằng sữa. 

Tê tê có thân đài, chân ngắn và thấp, đầu nhỏ 
nhọn, đuôi rất dài. Nếu cắt ngang đuôi, mật cắt 
sẽ có hình bán nguyệt. Phần trên lưng, từ mũi 
đến đuôi con tê tê có phù một lớp vảy hình vỏ 
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Hình 749. Xuyên sơn giáp - Mani pentadacryla 
trai. Lớp vảy này thực ra chỉ là những cụm lông 
nhỏ đính bết vào nhau tạo thành. Vảy tê tê xếp 
cái nọ đè lên cái kia giếng như ngói lợp, thành 
từng dải đài, theo một trật tự rất phức tạp. Má, 


ngực, bụng tê tê không có vảy, chỉ lớt phớt một 
ít lông cứng. Da bụng tê tê trắng mềm. Lưỡi là 
một bộ phận kỳ lạ nhất của tê tê, hình con giun 
dài bảng nửa chiểu đài của toàn thân con vật. 
Để bình thường lưỡi dài từ mõm cho đến hai 
chân sau. 


Loài tê tẻ đuôi đài leo cây rất giỏi, sống trên 
cây và ngủ trong các hốc cây rỗng. Khi té tê 
ngủ hoặc muốn tự vệ, nó cuộn mình lại ở phần 
đưới của mút đuôi có một mẩu thịt cài chật vào 
một vảy ở lưng làm thành một cuộn tròn rất chắc 
và rất khó mở. Tê tê cận thị nhưng tai và mũi 
tỉnh. Nếu tê tê tóm được địch thủ nó dùng các 
chan phì chặt đối thủ một cái rồi thả ra. Cái ghì 
này đủ bóp chết một con chó lớn. Tê tê có sức 
khỏe lạ thường, nó có thể kéo một người lớn và 
khỏe. 


Tê tê tính rất hiển lành, chậm chạp. Nó ăn kiến 
và mối là những loài côn trùng phá hoại gỗ và cây 
cối trong rừng. Tê tê dùng vuốt phá vỡ các tổ kiến, 
tổ mối để bắt mối. Nhờ một thứ bột dính ở dưới 
lưỡi, tế tê có thể loại những đất cát ra khỏi thức ăn 
của nó một cách tài tình. Nếu đem mùn cưa trộn 
với thức ăn rồi cho té tê ăn, thì ta thấy thức ăn biến 
mất chỉ còn lại mùn cưa (Hình 749). 


B. Phản bố, thự bắt và chế biến 


Tê tê là một loại động vật sống hoang đại ở 
các miền núi nước ta, đâu cũng có. Nó còn 
sống tại miền nam Trung Quốc (Phúc kiến. 
Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Đài Loan), 
Miến Điện, Ấn Độ, XriLanca... 


Có thể sản bất quanh năm. Thường tê tế 
không đào lấy tổ để ở, mà đến những tổ của 
các con vật khác sau khi đã đào rộng thêm ra 
chút ít. 


Thường khi thấy tê tê, ta chỉ cần ném đất cát 
vào, hoặc huýt, chó đuổi. Con vật tức khắc cuộn 
tròn lại, rất đễ bắt. 


Bắt về giết chết, cắt sạch xương thịt, phơi khô 
là được cả bộ da. Nhưng muốn lấy vảy không 
thôi thì hoặc cho vào nước sói, vảy tự khắc rụng 
ra, rửa sạch, phơi khô, hoặc ngâm đa trong nước 
vôi trong, đa thịt sẽ nát ra, vấy tơi ra, rửa sạch 
phơi khô, có khi bắt được cho ngay vào nồi luộc 


chín, vảy bong ra, rửa sạch, phơi khô. 


Khi dùng làm thuốc, ít khi dùng sống; hoặc 
tầm mỡ, tắm dấm hay tẩm dầu mà rán. Có khi 
sao với cát cho vàng, rồi lấy ra rây bỏ cát; vảy tê 
tê còn đang nóng, cho ngay vào bình chứa đấm 
(cứ 100kg vảy tê tê, dùng 40kg dấm) trộn đều 
lấy ra phơi khô mà dùng. Có khi người ta còn 
đốt ra than mà dùng. 


C. Thành phản hóa học 
Chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. 
D. Công dụng và liêu dùng 


Xuyên sơn giáp là một vị thuốc dùng trong 
phạm vi nhân dân. Theo tới liệu cố, xuyên sơn 
giáp vị mạn, tính hơi hàn, có độc, vào 2 kinh 
can và vị. Có tác dụng tán huyết thông lạc, tan 
ung nhọt, làm thuốc chữa đậu, trấn, tắc tỉa sữa. 
Tuy nhiên trong sách còn phi ung thư đã vỡ rồi 
mà nguyên khí hư thì không dùng được. 


Còn dùng trong bệnh đau nhức các khớp 
xương. đầu xương. Ngày dùng 6 - 12g dưới 
đạng uống. 


Đơn thuốc có xuyên sơn giáp trong nhân đản 
1. Tắc tia sữa: 


Nướng xuyên sơn giáp tán nhỏ, ngày uống 2 
lần, mỗi lần 4g, có thể cùng uống với một ít 
rượu. 

2. Tràng nhạc vớ loét: 

Đốt xuyên sơn giáp, nghiền nhỏ đấp vào. 

3. Thuộc thông sữa: 

Xuyên sơn giấp (sao vàng) đương quy, cát 
cánh, thược được, mộc thông, phục lình, xuyên 
khung, thiên hoa phấn. Các vị bằng nhau. Ngày 


cần đùng 30g hồn hợp này, thêm 500ml nước, 
sắc còn 200ml chia 3 lần uống trong ngày. 


4. Chữa mụn nhọi: 


Xuyên sơn giáp lŨg, bạch chỉ 5g, tạo giáp 
thích (gai bồ kết) 8g, hoàng kỳ 6g, đương quy 
Óg. nước 600ml, sắc còn 200ml, chia 3 lần ưống 
trong ngày. 


BÌMBỊP. ##& 


Nhân dân dùng cả hai loài bìm bịp làm thuốc: 


1. Bìm bịp lớn - CeHIfOpUS SiHensiS inlerme- 
đỉus Hume. 


2. Bìm bịp nhỏ - 
bengalensis Gmelin. 


Ceniropus bengalensis 


A. Mô tả con vật 


Bìm bịp lớn là một loại chìm to vừa phải, định 
cư, suốt năm sống trong vùng làm tổ nhỏ hẹp 
của mình và không đi đâu xa. Nơi ở thích hợp 
với loài bìm bịp lớn là lùm cây, ven rừng có 
nhiều bụi cây rậm rạp, có thể gặp bìm bịp kiếm 
ăn ở đồng ruộng không xa các bụi rậm. Loài 
này làm tổ trong bụi cây rậm, thường là ở trong 


thức ăn chính là động vật: trong dạ đày bìm bịp 
nhỏ có côn trùng cánh cứng, cào cào, cá nhỏ, 
ốc, mối, kiến, nhái, cánh hoa và hạt có đại, 


B. Phân bố, thu bát và chế biến 


Bìm bịp lớn ở khắp vùng đồng bằng, vùng 
trung du và vùng nút ở độ cao đưới 600m, còn 
thấy ở Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc 
(Hải Nam và Vân Nam). 


Bìm bịp nhỏ gặp ở vùng trung du và vùng núi 
không cao quá 800m. Còn gập ở Ấn Độ Thái 
Lan, Miến Điện, Lào, Cămpuchia, nam Trung 
Quốc (Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và 
Hải Nam). 





Hình 750. Bìm bịp - CeHtropus sinensis Dermedius 


các bụi tre, cách mặt đất 1-2m, khi điều kiện 
không thuận lợi chim làm tổ cả ở những cành 
cây tương đối thưa lá. Tổ hình túi dài, miệng tổ 
hơi nghiêng về một bén. Mỗi lứa bìm bịp lớn đẻ 
3-4 trứng; trứng đài 37- 39mm, đường kính 29- 
30mm. 


Bìm bịp lớn ăn cóc, nhái, rấn nhỏ, trứng chim, 
mối, cua đồng, cào cào, cánh cứng, ấu trùng 
chuồn chuồn, đôi khi cả hạt thực vật (Hình 750). 

Bim bịp nhỏ ở những sườn đồi, chân núi có 
nhiều cỏ tốt và bụi cây nhỏ, làm tổ trong các 
bụi cây hay bụi rậm cách mặt đất 1m. Mỗi lứa 
để 3-4 trứng, trứng dài 29-3lmm, đường kính 
23.8-25mm. Mùa đẻ từ tháng 4 đến tháng 7. 


Bìm bịp nhỏ ăn cả động và thực vật nhưng 
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Chỉ thu bắt những bìm bịp sống hoang. Đem 
về làm thịt, bỏ lông, ruột, ngâm rượu. 


C. Thành phần hóa học 


Ngoài những thành phần của thịt động vật, 
chưa biết có thành phần đặc biệt nào khác. 


D. Công dụng và liều dùng 


Hiện nay bìm bịp còn thu hẹp phạm vi sử dụng 
trong kinh nghiệm nhân dân. Người ta cho rằng 
bìm bịp có tác dụng chữa đau lưng, suy nhược 
của tuổi già. Thường dùng dưới hình thức ngâm 
hai con trong một lít rượu, ngâm riêng hay phối 
hợp bìm bịp với tắc kè. Ngâm trong ba tháng, 
lấy ra uống mỗi ngày hai lần, mỗi lần 25 - 30ml. 


CÀ CUỐNG 


Còn gọi ià sâu quế, đà cuống. 


Tên khoa học Belostoma indica Vitalis 
(Lethoceruy thảicus Lep). 


Á. Mô tả con vật 


Cà cuống là một loại côn trùng khi non gần 
giống như con dán, mình dài 7-§cm, rộng 3cm, 
màu nâu xám, có nhiều vạch đen, đầu nhỏ, với 
hai mắt tròn và to, miệng là một ngòi nhọn hút 
thức an. Ngực đài bảng 1/3 thân, có 6 chân dài, 
khỏe. Bụng vàng nhạt, có lông mịn, ở phía trên 
có một bộ cánh mỏng nửa mềm nửa cứng. Khi 
mổ cà cuống, ta sẽ thấy cà cuống có một bộ 
máy tiêu hóa đài khoảng 45cm, gồm một ống 
đầu trên nhỏ là cuống họng, đầu dưới phình to 
chứa một thứ nước có mùi hôi. Sát ngay bầu 
chứa nước này là 2 ngòi nhọn mà con cà cuông 
có thể thò ra thụt vào được. Nếu lấy tay rút mạnh 
2 ngòi này thì cả bộ tiêu hóa của cà cuống có 
thể bị lồi ra ngoài. Ở dưới ngực, ngay gần phía 
lưng có hai ống nhỏ gọi là bọng cà cuống. Mỗi 
bọng đài 2-3cm, rộng 2-3mm, màu trắng, trong 
chứa một chất lỏng thơm, đó chính là tỉnh dầu 
cà cuống. Nhưng chỉ có con đực mới có tuyến 
này phát triển (Hình 75). 


B. Phân bố, thu bắt và chế biến 


Cà cuống sinh sống ở dưới nước, tại các ruộng 
sâu, hồ ao, sông lạch. Khi cà cuống đậu ở đưới 
nước, thường bám vào một cây cỏ, đầu chúc 
xuống, đuôi chống lên, để thò lên mặt nước cái 
đuôi, tức là một bộ phận có thể hút được khí trời 
cần cho sự hô hấp và bơi lội của cà cuống. Nầm 
như vậy cà cuống cũng ở thế đợi mồi. Cà cuống 
sống bằng trứng cá và các loài nhuyễn thể. Mùa 
cà cuống vào tháng 10 Am lịch sau vụ gặt lúa 
mùa ở các đồng mộng, hồ ao. Tháng 7-8, ban 
đêm cà cuống thường bay vào nơi đèn sáng. Cà 
cuống có cả ở miền Nam và miền Bắc nước ta, 
nhưng nhiều nhất trước đây là ở miền Bắc do cà 
cuống ưa khí hậu nóng nực nhưng lại có mùa 
rét. Những năm gần đây phải chăng vì dùng quá 
nhiều loại thuốc trừ sâu mà số cà cuống giảm 
sút hẳn. 

Muốn lấy dầu cà cuống, người ta úp bụng cà 
cuống xuống phía dưới để phía lưng lên, lấy một 


gom 





Hình 751. Cà cuống - Belostoma indica 


que tre đầu vót nhọn, đem rạch ngang lưng nơi 
tiếp giáp với ngực, nghĩa là ở vị trí đôi chân thứ 
ba, sau đó gập bụng cà cuống xuống, tức khắc 
hai cái bọng đầu cà cuống sẽ lòi lên phía trên. 
Lấy đầu tre nhọn khểu hai cái bọng này ra, 
đùng ngón tay khẽ bỏ bọng này vào bất hay 
chén. Khi được nhiều bọng, sẽ chích bọng cho 
dầu thoát ra khỏi bọng. Vỏ bọng sẽ được loại bỏ 
di, nếu không loại bỏ, để lâu đầu cà cuống sẽ 
có mùi hôi. Tình đầu cà cuống là một chất lỏng 
trong như nước lọc. Để ngoài không khí rất để 
bay hơi do đó dầu cà cuống cần đựng trong lọ 
nhỏ, nút kín. Tùy theo con to nhỏ, tĩnh dầu nhiều 
ít. Trung bình một con cho 0,02ml, 1.000 con 
đực mới thu được chừng 20m]. Sau khi lấy bọng 
dầu đi rồi, cà cuống còn lại đem bỏ cánh, bỏ 
chân rồi cho vào nổi hấp cách thủy mà ăn. Cũng 
có thể xào với mỡ mà ăn. Có người dùng làm 
nhân bánh chưng. 

C. Thành phân hóa học 

Năm 1957, với 3ml tỉnh đầu cà cuống Ađolf 
Butenandt và Nguyễn Đăng Tâm đã nghiên cứu 
thấy tỉnh đầu cà cuống tan trong mỡ, độ sỏi 168- 
170°C, chỉ số khúc xạ n3_= 1,416, tính chất 
không bị thay đổi khi chưng cất. Quang phổ 
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hồng ngoại thể hiện ở 5,80U một đải đặc hiệu 
Của este của axit cacbonic và đã xác định chất 
thơm của dầu cà cuống là một hexanol axetat có 
công thức thô là C.H,O COCH,, cấu trúc của 
chất thơm này là một tam A 2-hexcn-l~oxetaL 

D. Công dụng và liều dùng 

Đối với bản thân con cà cuống thì khi kiếm 
mồi cà cuống gặp cá lớn sẽ lao mình theo bám 
lấy, tìm chỗ huyệt châm ngòi chích tỉnh đầu vào, 
tức thì con mồi bị tê liệt, lăn kênh ra, cà cuống 
cứ việc bám vào mà hút máu, hoặc khi cà cuống 
bị con vật khác đuổi thì sẽ phun chất tình đầu 
này làm cho kẻ địch ngửi thấy mùi phải rút lui. 
Đến mùa sinh nở cà cuống đực tiết tỉnh đầu làm 


cho cà cuống cái ngửi thấy sẽ ngoi theo và đôi 
cà cuống đực cái sẽ tìm nơi yên ốn mà giao phối. 


Trên thực nghiệm, dùng với liều nhỏ thì có 
tác dụng kích thích thần kinh và hưng phấn bộ 
phân sinh dục, nhưng dùng với liều cao có thể 
gây ngộ độc. 


Trong nhân dân thường dùng dầu cà cuống 
với liều rất nhỏ khi ăn những thức ăn nhiều mỡ, 
thịt như bánh cuốn, bún thang. 


Hiện nay bên cạnh tình dâu cà cuống thiên 
nhiên, người ta đã tổng hợp một số tỉnh đầu cà 
cuống nhân tạo, nhưng mùi vị không hoàn toàn 
giống với tỉnh đầu cà cuống thiên nhiên. 


CÁNÓC #& 


Còn gọi là cá cóc. 

Tên khoa học Tetrođon ocellatus. 

Thuộc họ Cá nóc Tetrodonridae. 

A. Mô tả con vật 

Cá nóc là tên dành cho nhiều loài cá khác 
nhau, có thân hình đặc biệt: thân ngắn, vảy kém 
phát triển, có răng gắn với nhau thành tấm, kém 
hoạt động, đặc biệt có bụng phình bầu ra. Khi 
tự vệ, cá nóc hay ngậm hơi lại, làm phỏng mình 
như chiếc bong bóng, rồi ngửa bụng lên trời, lờ 
đờ trôi theo dòng nước, thỉnh thoảng chỉ hơi vẫy 
cái đuôi ngắn của nó. Nằm như vậy, cá không 
sợ ' giống gì hại nổi, vì mặt dưới lưng cá lở 
chởm đầy gai, phía trên, răng cá vừa lớn, vừa 


sắc như dao, lại quầm vào một cái mỏ như mỏ 
chim vẹt. 

Người ta đã thống kê được khoảng 6Q loài 
mang tên cá nóc, trong đó khoảng 30 loài là có 
độc. Ở nước ta có những loài cá nóc sống ở nước 
ngọt như cá nóc hạt mít Tetrođon ocellatus, cá 
nóc vàng Teirodon nari(us. Nhưng phần nhiều 
cá nóc sống ở nước mặn, tất cả khoảng 20 loài 
đã thống ké được ở nước ta. Có những loài nhự 
cá nóc hòm Ostracion gibbosus, có thân ẩn trong 
một bộ giáp cứng; cá nóc nhím Diodon 
holacanthux ở vùng biển cạn, hoặc vùng đá san 
hô, cá nóc gáo-Tetrodon lunaris (Hình 752). 

B. Phân bố, thu bát và chế biến 


Cá nóc sống ở vùng biển ấm trên thế giới 





Hình 752. Cá nóc - Terrodon ocellarus 
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nhiều nhất ở vùng biển Ấn Độ, Thái Bình 
Dương. Một số nơi bắt cá nóc vẻ để ăn và làm 
mắm, nhưng vì một số cá nóc có độc, cho nên 
thường gây những vụ ngộ độc. Bị cá nóc cấn 
cũng có thể gây thương tích và ngộ độc. 

Một số gan cá nóc được dùng ép lấy dầu làm 
thuốc. 

C. Thành phần hóa học 

Cá nóc độc đo nhiều chất độc như ciguatoxin 
tan trong chất béo, ciguaterin tan trong nước; 
gần đây người ta chiết được chất tetrodotoxin và 
xác định là một chất aminopehydroquinazolin 
có công thức thô là C.H,,N,.O,. 

Những chất độc này tập trung chủ yếu trong 
gan, ruột và cơ bụng, đặc biệt độ độc của cá 
nóc rất cao trong mùa đẻ trứng (từ tháng hai đến 
tháng bảy). 

Những chất độc của cá nóc không bị nhiệt 
phá hủy cho nên sau khi nấu chín vẫn gây ngộ 
độc, có khi lại làm tăng thêm độc tính. Thường 
thì chất độc của cá nóc không có trong thịt cá 
nóc, nhưng vì một số ngư dân khi đánh lưới 
được cá nóc, thường đập chết ngay trong thuyền, 
làm cho trứng và ruột cá bị dập, làm cho chất 
độc ngấm qua thịt và làm cho thịt cá nóc cũng 
chứa chất độc. Cho nên ta thấy có trường hợp 
khi làm cá đã bỏ hết ruột, gan đi mà vẫn bị ngộ 
độc. 

Trên thực nghiệm, chất độc cá nóc tác dụng 
trên thần kinh trung ương làm tê liệt cơ thể, 
ngừng trệ sự tuần hoàn và hô hấp. Chi cần tiêm 
4 miligam chất tetrodotoxin cho một con thỏ 
cân nặng Ikg cũng đủ làm con thỏ chết ngay. 

Người bị ngộ độc do ăn cá nóc thường thấy 
những triệu chứng xuất hiện sau khi ăn từ 2 
đến 24 giờ, tùy theo tạng người, số lượng cá ăn 


và tùy theo loại cá nóc ăn phải nữa. Trường hợp 
ngộ độc nặng có thể xuất hiện sua khi ăn 30 
phút: nạn nhàn thường bị tê môi, tê lưỡi, cảm 
giác kiến bò ở đầu ngón tay, ngón chân, tiếp 
theo nôn mửa, đầu choáng váng, đau ớn khó 
chịu ở vùng trấn và trong lòng con mắt, đồng tử 
dãn nở, tay chân bị tê liệt, da tím ngất nhiệt độ 
và huyết áp thấp. Trong vòng 2 giờ, nếu không 
cứu chữa, bệnh nhân hoàn toàn tê bại, cứng 


hàm đưới, tuy người tỉnh táo. Chỉ ngay trước khi 


chết, bệnh nhân mới bất tỉnh và mẽ man và chết 
do liệt hô hấp. Tỷ số người chết do ngộ độc cá 
nóc lên tới 60% trong vòng từ ] đến 24 giờ sau 
khi ăn phải cá nóc. Nếu bệnh nhân sống quá 24 
giờ. thì hy vọng có thể cứu sống nhiều hơn. 

Chất độc trong cá nóc là tetradotoxin. 
Tetradotoxin gây hiện tượng giảm hô hấp và 
phong bế cơ thần kinh. Nhưng với liều lượng rất 
nhỏ lại được dùng làm chất làm dịu ở giai đoạn 
cuôi của ung thư (Pharmaceutical journal, vol. 
212-577, London, June §, 1974: 528). 

D. Công dụng và liều dùng 

Cá nóc thường gây ra nhiều vụ ngộ độc, đặc 
biệt từ đầu tháng hai đến tháng 7, cho nên ghi 
chép lại đây để nhân đân biết mà đề phòng. 

Theo những nhà phân loại cá, thì hiện nay 
việc phân loại cá nóc độc và không độc chưa 
chính xác cho nên tốt hơn hết là không nén ăn 
thị cá nóc, cũng như không nên phơi khô cá 
nóc làm mắm. 

Khi bị ngộ độc cá nóc, nhàn dân thường cho 
nạn nhân uống nước dừa, nước hoa quả trấám 
trắng để giải độc. Tại các bệnh viện, hiện nay 
cũng chưa có một thứ thuốc giải độc đặc hiệu 
đối với cá nóc, mà thường cứu chữa theo các 
triệu chứng ngộ độc. 


CÁTRÁM ŠỈi8& 


Còn gọi là thanh ngư. 

Tên khoa học Mylopharyngodon piceus 
Richarđson (cá trảm đen), C?enopharyngodon 
idellus Cuvier et Valenciennes (cá trắm cỏ). 

Thuộc bộ Cá chép Cyprinoidei. 


A. Mô tả con vật 


Có hai loại cá trắm: Cá trắm đen 
(Mylopharyngodon piceus) thuộc loại cá nuôi 
cỡ lớn ở nước ta. Con lớn nặng nhất có thể tới 
40-50kg. Cá lớn rất nhanh, sau hai năm có thể 
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Hình 753. Trắm đen 


nặng tới 3kpg. 

Cá trắm đen thuộc loại cá ăn tạp: Ăn giun, ấu 
trùng, côn trùng, đặc biệt thích ăn các loại 
nhuyễn thể lớn như trai, ốc, hến. Cá trăm đen 
sống ở tầng đáy, bộ răng phát triển mạnh nén có 
thể nghiền vỡ vỏ của nhuyễn thể cỡ lớn. Cá trắm 
đen có cách ăn khá đặc biệt: sau khi nghiền vỡ 
vỏ huyền thể, nó phun thức ăn ra ngoài và chỉ 
đớp lấy phản thịt. Do đặc tính thế. cho nên khi 
nuôi cá chép cùng với cá trắm đen, lâu ngày cá 
chép biết tính cá trắm. mỗi khi cá trắm phun 
thức ăn ra, cá chép vội đến tranh hết thịt. Cá 
chép và cá trắm đêu sống ở đáy, nhưng vì đông 
hơn nên cá chép tranh hết thức ăn có vỏ mềm để 





- Mylopharyneodon niceuxs 


tới 35kg. Sau hai năm cá nặng khoang 3kg. Cá 

trắm cỏ cũng lớn nhanh như cá trắm đen. Thức 

ăn của cá trắm cỏ là các loại rong nước, cỏ. 
Loại cá ưắm cỏ này được nhập từ Trung Quốc 

vào nước ta năm 1958. Vì thức ăn chủ yếu của nó 

là thực vật nên có thể nuôi ghép với các loại khác để 

tận dụng nguồn thức ăn này ở hỏ ao (Hình 754). 
B. Phàn bỏ, thu hoạch và chế biến 


Cả hai loại cá trắm này được nhân dân nuôi ở 
hồ ao, ngòi. sông, chủ yếu để lấy thịt Thường 
trước đây người ta chỉ hay đùng mật cá trắm 
đen, nhưng nay dùng cả hai loại mật. 





llình 754. Trắm cỏ - Ctenopharyn godon idellus 


kiếm ở đáy ao. Nguồn trai, ốc, hến trong ao lại rất 
hạn chế, do hàng năm ao được tát cạn, tẩy dọn 
sạch, trắm đen ít thức ăn, chậm lớn (Hình 753). 


Tốt nhất nên nuời trám đen cùng với cá trắm 
cỏ hay cá trắm trắng (C/enopharyngodon 
iđelius) cũng là loài cá nuôi cỡ lớn, có con nặng 
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Khi mồ cá lấy túi mật dùng tươi hay phơi 
hoặc sấy khô, có khi lấy nước mật tấm vào giấy 
bản phơi hay sấy khô dùng dần. 

C. Thành phản hóa học 

Trong mật cá trắm đen và trăng đều có những 
sterol tương tự như những sterol trong một số 


mật cá khác như cá chép. cá mè. Những chất 
khác và hoạt chất chưa rõ. 


D. Công dụng và liêu dùng 

Mật cá trắm là một vị thuốc được dùng từ lâu 
đời trong nhân dân ta và nhân dân Trung Quốc. 

Trong “Nam được thần hiệu” của Tuệ Tĩnh 
có ghi mật cá trắm trị tắc họng, mắt mờ, đồng 
thời có giới thiệu mấy đơn thuốc trong đó có sử 
dụng mật cá trắm như sau: 

Chữa mắt đỏ kéo màng: Lấy nước mật cá trắm 
thường nhỏ vào mắt. 

Chữa họng mọc mụn, sưng tê (nhũ nga, hầu 
tê): Mật cá trắm một cái phơi kho, mỗi khi dùng 
chút ít, hòa vào mật ong mà ngậm là thông. 

Chữa cửa mình sưng cứng như đá, đau đớn 
quá, không chịu nổi: Mật cá trầm 7 cái hoặc mật 
cá diếc cũng được. Dùng lụa tơ tầm (8-12g) đốt 
ra tro, nghiền nhỏ hòa nước với mật cá, lấy lông 
vịt phết thuốc vào, độ nửa giờ là mềm lại. 

Chữa trẻ con đờm dãi ủng trệ: Mật cá trắm! 
cái, khô phàn nửa phần, đại hoàng một ít. Sắc lá 
xương sông cho đặc, lấy nước mài với ba vị trên 
mà cho uống, lại lấy lông gà ngoáy vào cổ họng. 

Trong bài thuốc không nói rõ liều lượng cho 
nên đùng phải cẩn thận để tránh ngộ độc rất tai 
hại. Qua các tài liệu cổ chúng ta thấy hầu hết 
mật cá trắm được dùng ngoài, rất ít dùng trong, 


CHIM SẺ 


Tên khoa học P2sser montanus maÏaccensi$ 
Dubois. 


Thuộc họ Sẻ Ploceidae. 


Con chim sẻ cho ta vị thuốc mang tên bạch 
định hương còn có tên ma tước phần, hùng tước 
xí-Faeces Passerum-là phân khô của con chim 
Sẻ. 

A. Mô tả con vật 

Chim sẻ là loài chim định cư rất phổ biến ở 
nước ta. Sẻ thường làm tổ tập đoàn, nhưng cũng 
nhiều lúc gặp sẻ làm tổ riêng. Có thể ầm thấy sẻ 
ở dưới mái nhà, khe tường, trong các ống tre Ở 


đùng trong với liều lượng không rõ rệt Trong 
nhân dân ta cứ truyền miệng nhau về tác dụng 
của mật cá trắm, nên nhiều người sử dụng không 
đúng liều, đúng bệnh đã xảy ra nhiều vụ ngộ 
độc rất thương tâm. Chỉ riêng 4 tháng cuối năm 
1973, đầu 1974 mà bệnh viện Bạch Mai (Hà 
Nội) đã phải xử lý tới lI vụ ngộ độc do uống 
mật cá trắm, trong đó có 1 người không cứu 
được nên đã chết. Những người bị ngộ độc đưa 
đến bệnh viện từ 18-20 tuổi, có cụ già trên 60 
tuổi. Có người uống mật cá trắm đen, có người 
uống mật cá trắm trắng, có người uống mật tươi, 
có người hòa với rượu uống. Người bị ngộ độc 
có người nuốt cả mật của một con cá nặng 3,2kg, 
có người nuốt của một con cá nặng 8kg. Thường 
1 đến 2 giờ sau khi uống, những triệu chứng 
ngộ độc đã xuất hiện: Đau bụng đữ đội và ia 
lỏng, có người nôn rất nhiều và đau bụng đữ 
đội, ia lỏng nặng phải đi cấp cứu ngay. 

Nếu không chữa kịp thời, đến ngày thứ 2, 
thứ 3 sẽ thấy các triệu chứng đái ít, phù, khó 
thở do suy thận cấp. Có người rất nặng: 9-10 
hôm không đi tiểu được vì không có nước tiểu. 
Có trường hợp phù nể to, tiểu tiện ít, khó thở, 
khạc ra máu, hôn mê mà chết (Trần Văn Chất- 
Nhân dân 4/12/1973 và Sức khỏe 2/1975). 

Vậy ghi lại đây để những người muốn sử đụng 
mật cá tắm phải hết sức cần thận. 


Rt& 


mái nhà, trong hốc cây trên cây cau, cây dừa, 
đôi khi ở kẽ núi đá. Tổ sẻ làm cách mặt đất 2- 
25m (thông thường 2-5m). Vật liệu xây dựng tổ 
là cỏ, rơm, rạ, lá khô, sợi thực vật, vụn vải v.v... 
Cả hai chim đực và cái đều tham gia làm tổ. Mỗi 
ngày đôi sẻ có thể tha rác làm tổ đến 300-400 
lần. Tổ làm trong 6-7 ngày hoàn thành. Mỗi lứa 
sẻ đẻ 3-5 trứng. Mỗi năm sẻ đẻ ba lứa, thời gian 
ấp trứng của sẻ 12-I5 ngày. Sau lúc nở 13-14 
ngày chim non rời tổ và được chim mẹ và bố 
mớm mồi thêm 4-6 ngày nữa, sau đó sống tự 
lập được. Thức ăn của chìm sẻ thay đổi tùy theo 
mùa nhưng cơ bản là các hạt thực vật; vào mùa 
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CHÓ 9 


Tên khoa học Canis familiaris L. 
Thuộc họ Chó Canidae. 

Con chó cho các vị thuốc: 

- Cầu nhục-Thịt chó. 


- Cẩu thận-Penis et festis canrs-là dương Vật 
và tỉnh hoàn của con chó. 


- Cấu bảo-Calculus Canis-là sôi trong đạ dày 
của chó có bệnh 

A. Mô tả con vật 

Ở nước ta hiện nay có thể có bốn giống chó: 
Giống chó thưởng có cỡ trung bình, bộ lông 
vàng tuyển, là gốc giống chó sản ở Việt nam, 
giống chó Mèo ở miền núi cao, có cỡ cao lớn, 
tai nhỏ và vềnh, giống chó Lào ở miền trung du 
và miền núi, có cỡ lớn bộ lông xồm màu hung 
và hai vết trắng trên mắt, 

Thường những giống đó lại lai với nhau. Tất 
cả đều có thể đùng làm thuốc (Hình 756). 

B. Phân bố, chế biến 

Chó được thuần hóa nuôi giữa nhà và giúp 
người đi săn bắn ở nước ta ít nhất cũng khoảng 
từ 3.000-4000 năm trước công nguyên. Hâu như 
ở đâu cũng có nuôi, chủ yếu để giữ nhà và ăn 
thịt. Có ít người biết dùng những bộ phận của 
chó để làm thuốc, mặc đầu tài liệu cổ của nước 
ta đều có ghi (Nam dược thần hiệu của Tuệ 


Tĩnh-thế kỷ 17). 


Thường người ta dùng xương đâu chó, thịt 
chó, đương vật và tỉnh hoàn của chó và sỏi trong 
dạ dày của chó có bệnh. 


Thịt chó dùng tươi, còn xương chó cắt bỏ hết 
thịt và gân phơi khô, dương vật và tỉnh hoàn 
chó phơi hay sấy khô được gọi trong nghề thuốc 
là cẩu thận (thận chó) mặc đầu không phải là 
thận; sỏi trong dạ dày của chó có bệnh rất hiếm 
gặp cho nên trong thuốc người ta gọi là cầu bảo 
(vật quý của chó). 


C. Thành phần hóa học 


Không thấy tài liệu nghiên cứu riêng về 
những bộ phận đùng làm thuốc của con chó, 
chỉ mới biết trong thịt chó có từ 13,5 đến 20,9% 
protit, từ 13 đến 28,6% lipit (theo Viện vệ tỉnh 
địch tế Hà Nội, 1972). 


D. Công dụng và liều đùng 


Thịt chó-cầu nhục-theo y học cổ người ta cho 
thịt có vị mặn, chua, tính nóng, không độc. Có 
tác dụng ôn bổ tỳ thận, trừ hàn, trợ đương là vị 
thuốc cường trắng đùng yên ngũ tạng, nhẹ 
người, ích khí. 

Cấu thận-Penis eLt testis Canis-còn có tên 
hoàng cẩu thận-(thận chó vàng)-4uảng cẩu 
thận. Theo tài liệu cổ cầu thận có vị mãn tính 
đại nhiệt, có tác đụng tráng dương ích tỉnh, đùng 





Hình 756. Chó - Canis ƒamiliaris 
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chữa thận đương suy nhược, liệt dương, di tình, 
lưng gối mềm yếu. Những người âm hư, có nhiệt 
không dùng được. Ngày đùng 4 đến 12g đưới 
đạng bột hoàn thành viên, hay ngâm rượu. Theo 
những nghiên cứu mới đây trong cầu thận có 
nội tiết tố đực (androsteron), protit và chất béo. 

Cẩu bảo-Calculus Canis theo tài liệu cổ có vị 
ngọi, mặn, tính bình, có tác đụng hạ khí nghịch 
(nghẹn) khai uất kết, giải độc, dùng chữa nghẹn, 


sống thích nghi với đời sống dưới nước, có thân 
tròn đài, chi biến thành mái chèo, tai không phát 
triển nhưng còn vành tai, cổ dài, than phủ lông 
rậm và bàn chân sau có thể gập dưới thân khi con 
vật ở cạn. Loài này đa thê, con đực rất lớn so với 
con cái, một con đực sống với vài chục con cái. 
Phải chăng vì vậy người xưa mới sử đụng bộ 
phận sinh dục của con báo bể đực này làm thuốc 
chữa bộ phận sinh dục yếu đuối (Hình 7257). 





Hình 757. Báo bể - Callorhinus Hr§inus 


mụn nhọt, nôn mừa, nấc. Ngày dùng 0,30 đến 
2g dưới dạng tán nhỏ sắc uống. 

Chú thích: 

Trong đông y còn dùng phổ biến vị hải cẩu 
thận-Penis et testis Callorhini là đương vật và 
tinh hoàn của con báo bé~Callorhinus ursinus 
L. (còn có tên Ó/aria wursinus Gray) thuộc họ 
Báo bể Ø/ariidae là một loài thú ăn thịt có đời 


Tên hải cẩu thận cũng còn dùng để chỉ dương 
vật và tỉnh hoàn của con chó bể -Phoco viiulina 
L. thuộc họ Chó bể Phocidae. Con này chuyên 
sống ở đưới nước, chi sau không gập đưới thân 
mà duỗi xuôi vẻ phía sau. Lông thưa, cổ ngắn, 
không có vành tai (Hình 758). 

Cả hai loài này đều chỉ sống ở miền lạnh bắc 
Cực và nam cực. 





Hình 758. Chó bể - Phoco vitulina 
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DÊ 


Tên khoa học Capra sp. 

Thuộc họ Sừng rồng Bovidae. 

A. Mô tả con vật 

Ở nước ta hiện nay có ba giống dê chính: đê 
Việt Nam, đê Ấn Độ và dê Mông Cổ. Gốc giống 
dê nuôi vốn là giống dê núi C4pra prisca, sau 
giống đê này được thuần hóa, lai tạp với nhiều 
giống đê khác như đê núi Ân Độ Cazpra 
4£§a§rus. 


Dê Việt Nam chưa rõ nguồn gốc ở đâu, có 
hình vóc nhỏ, chỉ cao chừng 50cm, mình đẹp, 
chân nhỏ, lông nhiều màu sắc, tai đứng, sừng 
hơi cong nhọn đưa về phía sau, dài từ 8 đến 15cm, 
thính thoảng có con sừng nhú hơi cong về phía 
trước. Dê đực mình ngắn, vạm vỡ, to hơn đê cái, 
đầu cổ và sống lưng có lông dài cứng, chùm râu 
cầm rậm, sừng dài, khi già có thể xoán lại. De 
cái trông đều đặn, hiển hậu. 


Dê Ấn Độ do người Pháp và Ấn Đô mang vào 
nước ta vào đầu thế kỷ 20, đã thích nghỉ với khí 
hậu nước ta. Dê Ấn Độ có thân đài và cao 80- 
90cm, trông mảnh khảnh, mắt thường lồi lên, 
tai to và rủ xuống, sừng ngắn hay không có sừng. 
Lông màu sẫm đen hoặc xám nhạt, vú to. 

Dê Mông Cổ mới nhập vào nước ta khoảng 


vài chục năm gần đây. Mình vừa phải. to hơn dê 
ta nhưng nhỏ hơn đê Ân Độ. Tai thẳng và mảnh, 


* 


sừng dài, thẳng, hơi chếch về phía sau. Lông có 
màu trắng đen. Đặc biệt lông có hai thứ: lông thô 
dài cứng thò ra bên ngoài, lông tơ ngắn mềm ở 
bén trong có thể dùng làm len (Hình 759). 


B. Phân bố, thu hoạch và chế biến 


Dê được nuôi từ lâu đời, có thể phát triển ở 
tất cả các vùng, nhất là trung du và miền núi, 
rừng núi đá như Cao Đằng, Lạng Sơn, Nam Định, 
Hà Nam, Ninh Bình lại càng thích hợp. De đực 
2-3 tuổi nhảy cái tốt nhất, đê cái 4-5 tháng đã 
có khả năng sinh sản nhưng tốt nhất là nên đợi 
đến 7-8 tháng; dê cái 5-6 tuổi nên cho nghỉ đẻ. 
Tốt nhất là đê đẻ vào thời kỳ 2-4 năm tuổi. Một 
đê đực có thể phục vụ cho 30-50 đê cái. Nếu ít 
đực quá thì đê sinh sản kém, đê đực chóng hỏng, 
nhưng nếu nhiều đực quá thì lại hại cái và tốn 
công nuôi đực vô ích; Cứ 18-20 ngày dê cái động 
hớn một lần. Mỗi lần kéo dài 2-3 ngày. dê chửa 
ít nhất 140 ngày, nhiều nhất 157 ngày thì đẻ 
(trung bình 147-150 ngày). Dè Việt Nam mỗi 
lần thường đẻ 2 con, có khi 3, ít khi 1 con. Dê 
Mông Cổ thường chỉ để I con. Một năm đê có 
thể đẻ 2 lứa. 


Hầu như tất cả các bộ phận của con đê (thịt 
đê, tiết đê, gan, dạ dày, tính hoàn ...) được dùng 
làm thuốc. Gần đây có nơi nấu cao đê hoặc chỉ 
dùng xương, hoặc dùng cả thịt lẫn xương (chỉ 
bỏ ruột gan) để nấu cao dê toàn tính. 





Hình 759. Dẻ - Capra tp. 
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C. Thành phần hóa học 


Theo Viện vệ sinh dịch tế Hà Nội (1972) trong 
100g thịt đê có 17,5% protit, 40% lipít. Nhưng 
hiện nay đối với các nước người ta chú ý so sánh 
thành phần hóa học của sữa dê với một số sữa 
khác: 


Loại sữa 


Cặn khô Chất béo | Prôtit 
% % % 


Sữa dê 4I 55 
Sữa bò 3.7 3,5 
Sữa trâu 71 4.05 
Sữa cừu 6,7 5,8 


D. Công dụng và liều dùng 

Tiết đé (dương huyết) máu đề vừa chảy ra 
cho ngay vào rượu 40° (I phần tiết, 3-4 phần 
rượu), lắc đều. Ngày uống 20-40ml rượu này 
làm thuốc bổ huyết, chữa choáng váng, chóng 
mặt, nhức đầu, đau lưng. Theo /ải liệu cổ, tiết 
đê có tác dụng giải độc của những chất độc 
thuộc kháng vật. 

Thịt dê (dương nhục). Theo /ới liệu cổ thịt đê 
có vị ngọt, tính rất nóng, không độc vào ba kinh 
tỳ, vị và can, có tác dụng trợ dương, bổ tỉnh 
huyết, dùng chữa ho lao, gầy yếu, phụ nữ sau 
khi đẻ gây yếu, khí hư, cạn sữa, huyết hôi đều 
dùng được. Dùng thịt tươi nấu chín cùng với 
một số vị thuốc khác như xuyên khung, mỗi 
ngày dùng từ 40 đến 60g. 

Gan dê (dương can) chữa những trường hợp 
can phong hư nhiệt, mắt mờ đỏ, sau khi khỏi 
sốt bị mờ mắt. Mỗi ngày ăn 30-60p nấu chín mà 
ăn, dùng riêng hay phối hợp với một số vị thuốc 
khác. 

Tỉnh hoàn đ¿. Trị thận yếu, tỉnh hoạt. Ngày 
dùng 25-30g ngâm rượu uống. 

Dạ dày d¿ chữa gầy yếu, ấn vào bị nôn mửa. 
Ngày uống 20-30g. 

Đơn thuốc có những vị thuốc lấy từ dé 

Cao đê toàn tính: Chữa thiếu máu, hay đau 
bụng, gầy còm, hay đau mỏi lưng. Toàn con dê, 
mồ bỏ ruột, cạo lông, nấu với nước nhiều lần. 
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Nước nấu được lọc trong, cô thành cao mềm. 
Ngày uống 5-lÔg. 

Dương quy sinh khương dương nhục thang: 
Chữa phụ nữ sau khi đẻ xong suy yếu, gầy còm, 
kém ãn, ít sữa (trích ở sách Kim quỹ): đương 
quy 5g, sinh khương 1Og, thịt đê 40g. Nấu chín 


Anbumin 
globulin 


Muối | Độ axit 
khoáng % 


kỹ, chia làm hai lần ăn trong ngày. 


Trể con hay ăn đất: Thịt dê 20g nấu kỹ lấy 
nước cho uống. 


Chữa đau nhức xương: 
Thịt dê 100g, hoài sơn 100g, gạo tế một ít, 





Ninh 760. Sơn dương - Capri corni$ sumatrensis 


nấu cháo thật nhừ mà ăn trong một ngày. 


Nguyên dương đại bổ (thuốc do Câu lạc bộ y 
học đân tộc thành phố Hồ Chí Minh sản xuất từ 
tháng 4/1981 theo đơn của cố lương y Nguyễn 
Kiểu): Viên hoàn 10g/hoàn, gồm 10 vị: Xương 
thịt dê non sấy khô, đậu đen, thổ phục linh, rau 
má, mạch nha, ngải cứu, cám nếp, diêm sinh, 
phèn chua, tất cả tán nhỏ luyện với mật ong thành 


hoàn. Bồi bổ toàn thân cho trẻ em, người già, 
ngày dùng 1-2 hoàn. 

Chú thích: Không nên nhầm con đê núi Capra 
prisca và con sơn đương có tên khoa học Capri 
COrni§$ sumairensis cũng gọi là con dê núi hay 
dê rừng thường ở núi đá vôi. Cả hai con này 
đều được- dùng làm thuốc như dê nhà nhưng 
hiếm và quý hơn (Hình 260). 


ĐỔIMỐI t8 


Còn gọi ià đại mạo, văn giáp. 

Tên khoa học Eretmochelys tmbricata L. 

Thuộc họ Rùa biển Chelonidae. 

Con đổi mồi cho ta vị thuốc gọi là đại mạo 
(Carapax Eretmochelytis) là vảy của con đổi mồi 
phơi hay sây khỏ. 

A, Mô tả con vật 

Đồi mồi là một loài rùa biển khá lớn, đường 
kính thân từ 60-80cm, trên lưng phủ những vảy 
màu hung nâu điểm thêm những đốm vàng óng 
ánh, bên ngoài trơn bóng, tất cả 13 vảy chính 
25 vảy ở đìa. Hàm trên quắp cong trùm lên hàm 


đưới, đìa hàm có răng nhỏ, bốn chân biến đổi 
thành bốn vây giống như hình cái bơi chèo, ngón 
chân ẩn sâu trong vây và không có vuốt. Chân 
trước lớn hơn chân sau. Con già có vảy dầy, 
mầu tươi sáng, con non vảy mỏng màu xám tro. 


Thức ăn của đổi mồi là tôm cá và rong biển. 
Đến mùa sinh sản (khoảng tháng 3-4) đổi mồi 
đực và đồi mồi cái giao hợp ở tầng mặt nước 
biển, sau đó ban đêm con cái lên bãi cát tìm ổ 
đẻ ở những nơi kín đáo vắng người qua lại và 
thường xuyên có nước triều ngập khoảng vài 
giờ trong một ngày. Đồi mồi thường hay tìm 
đến các bãi đã đẻ cũ. Khi đã tìm được chỗ rồi, 





Hình 761. Đồi mỗi - Eretmochelys imbricata 
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đổi mồi dùng cái vây (chân) đào một hố sâu 
khoảng 50cm làm ổ, rồi đẻ trứng vào đó. Đẻ 
xong đổi mồi mẹ lấy cát phủ lên trên. Mỗi vụ 
đẻ, đổi mổi đẻ làm ba đợt: đợt I1: 60-80 trứng, 
đợt 2: 50-60 trứng, đợt 3: 45-60 trứng. Trứng ở 
trong ổ được sưởi nóng bằng nhiệt lượng mặt 
trời, sau chừng một tháng thì nở thành đổi mồi 
con. Lúc này đồi mồi có đường kính thân khoảng 
4-5cm, chứng bỏ ổ trên cạn và bò xuống dưới 
biển. Khoảng 6 năm sau đổi mồi có thể bắt đầu 
sinh sản được (Hình 761). 

B. Phân bố, thu bắt và chế biến 

Đồi mồi sống chủ yếu ở những vùng biển 
ấm nhiệt đới và gần nhiệt đới. Ở nước ta đổi 
mỗi có cả ở miễn Bắc và miền Nam, nhưng miền 
Nam nhiều hơn. Còn thấy ở miền biển Trung 
Quốc (Đài Loan, Quảng Đông) Nhật Bản và An 
Độ Dương. 

Tại nhiều nơi (Hà Tiên, Phú Quốc, Cát Bà) 
người ta còn tổ chức nuôi đổi mỏi để lấy thịt và 
trứng ăn, ngoài ra còn bóc lấy vảy dùng làm đồ 
mỹ nghệ và làm thuốc. Một con đổi môi có thể 
cho tới 5kg vảy, muốn lấy vảy người ta ngâm 
đồi môi vào nước sôi, tức thì vảy tự tuốt ra. Vảy 
dài chừng 10-30cm, đày khoảng 0,15mm. Vảy 
màu hung nâu đốm vàng và đày, thuộc loại quí 
nhất; thứ màu đen, mỏng kém giá trị hơn. Hiện 
nay vảy đổi mồi ngày càng hiếm, người ta đã 
làm giả váy đổi mồi bằng nhựa tổng hợp, nhưng 
nhựa có màu sắc và độ bền kém xa vảy thật. Để 
có đổi môi người ta thường rình bắt chúng vào 
ban đêm hoặc đánh lưới, hoặc săn đuổi chúng 
ở dưới nước rồi đùng xiên đâm. Ở Ân Độ lại có 
tập quán “câu” đổi mồi bằng cá ép. Cá ép là 


KỲ ĐÀ 


Tên khoa học Varanus saivator Lauremti. 

Thuộc họ Kỳ đà Varanidae. 

Con Kỳ đà cho ta mật để làm thuốc. 

A. Mô tả con vật 

Kỳ đà là một loại bò sát cỡ lớn có đuôi nhọn, 
lưỡi dài chẻ đời. Con lớn nhất có thể dài tới 2,5m. 
Chúng sống trong khe suối, bờ sông vùng trung 
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một loại cá biển có giác lưng bám được rất chắc. 
Chúng có tập tính thích sống bám trên lưng đổi 
mồi. Lợi dụng đặc điểm này, người ta buộc cá 
ép vào đầu một dây câu rồi thả xuống biển. Cá 
ép bơi đi tìm đồi mỗi rồi dùng giác lưng bám 
chặt vào đổi mổi. Lúc đó chỉ việc kéo cá ép lên 
là được cả đổi mồi. 

Trong mỹ nghệ người ta nhúng vảy vào nước 
sôi cho mềm rồi gọt, cắt, mài và uốn cong thành 
những đồ dùng khác nhau như lược, dây đồng 
hồ v.v... 

Làm thuốc người ta đẽo thành từng lát mỏng 
tồi sắc uống hay tán bột mà uống hay làm thành 
viên mà uống. 

C. Thành phân hóa học 

Chưa thấy tài liêu nghiên cứu. 

D. Công dụng và liêu dùng 

Vị thuốc này lần đầu tiên thấy được ghi trong 
Khải bảo bản thao (vào khoảng năm 974 đương 
lịch). Theo ¿à¡ liệu cổ thì đại mạo (đổi mồi) có vị 
ngọt, tính bàn, vào hai kinh tâm và can, có tác 
đụng thanh nhiệt, giải độc. Dùng chữa bệnh 
nhiệt, mê sảng, kinh giản, ung nhọt, sưng tấy, 
nốt đậu hãm đen. 

Hiện nay đôi môi thường chỉ thấy dùng trong 
mỹ nghệ làm đồ trang sức (lược, gọng kính, 
hộp...) nhưng một số nơi dùng đổi mỏi để chữa 
sốt, tiêu ung nhọt, phá tích huyết, trấn tĩnh tình 
thần, sốt quá nói mè sảng. 

Mỗi ngày dùng từ 4 đến 8g dưới dạng thuốc 
sắc hay thuốc bột. 

Theo ¿ải liệu cổ, những người không phải 
chứng thực nhiệt không dùng được. 
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du và miền núi, hoặc ẩn trong khe đá. Kỳ đà 
bơi rất giỏi, ăn cá thân mềm, có người nói nó 
ăn cả rắn, rùa, thần lần, hoặc có khi cả chuột 
hay những loài gạm nhấm nhỏ hơn nó. Đôi khi 
nó bắt cả chim, gà và trứng chỉm, trứng gà. Kỳ 
đà mỗi lần đẻ 15-20 trứng trong hốc cây hay 
hốc bờ sông. Trứng có thể ăn được và ngon nhụ 
trứng rùa. 





Hình 762. Kỳ đà - Varanus salvator Lauremti 


Kỳ đà bám vào đá rất chắc, đân lái bè thường 
dùng kỳ đà thay mỏ neo: dùng chão dài buộc 
vào đầu kỳ đà. Nước lũ tháng 9 cũng không làm 
trôi bè đi được (Hình 762). 

B. Phân bố, sản bát và chế biến 

Kỳ đà còn gọi là kỳ đà mốc sống hoang đại ở 
miền trung du và miền núi nước ta. Thường 
người ta săn bắt hoang dại và tình cờ chứ ít khi 
chú tâm tìm bát, chủ yếu ăn thịt, lấy da thuộc 
làm đồ đùng, còn mật thì đem phơi hay sấy khô 
làm thuốc. Mật kỳ đà không đắng như nhiều 


thứ mật khác. 
Œ. Thành phần hóa học 


Trong mật kỳ đà cũng có một số axit và muối 
mật có cấu trúc sterolic. Hoạt chất chưa rõ. 


D. Công dụng và liều dùng 


Theo kinh nghiêm trong y học cổ truyền dân 
tộc, mật kỳ đà được dùng chữa hen suyễn. Mỗi 
cái mật kỳ đà được chia làm 5 đến 7 ngày uống. 
Có khi dùng nấu cháo để ăn. Có người dùng 
chữa động kinh, cùng liêu lượng. 


CON NHÍM Sjl§ 


Còn gọi là con dím, hào chự, cao chư, sơn 
chư, loan chứ. 

Tên khoa học Hystrix hodgsoni Gray. 

Thuộc họ Nhím Hys(ricidae. 

Cơn nhím cho vị thuốc gọi là thích vị bì (Co- 
rium Hystrici) là đạ dày của con nhím ysiix 
hodpsoni. Tại Trung Quốc người ta dùng dạ dày 
của loài nhím thích cầu tử hay mao thích 
Erinaceus curopaeus L. hoặc con nhím 
Nemichianus dauricus Sundevall cùng thuộc 
họ Erinaceidae. 

A. Mô tả con vật 


Nhím là loài thú lớn nhất trong bộ Gậm nhấm 


(Rođeniia) vào tuổi trưởng thành (2 đến 2,5 tuổi) 
nặng tới I4-ISkg, lúc mới sinh ra nặng 350-540g, 
hai tháng tuổi nặng 2.5-3kg, một năm đạt 9-10kg. 
Nhím đào hang trong đồi để ở. Nhím trường thành 
động dục vào lúc gần một năm tuổi và có thể đẻ 
lứa con đầu tiên vào lúc 16-20 tháng tuổi. Thời 
gian chửa dài khoảng 1J5-120 ngày. Mỗi lứa đẻ 
một con, đặc biệt có thể đẻ hai con. Thời kỳ đẻ 
của nhím vào các tháng 8-9 và 3-4 mỗi năm. 
Đặc điểm của nhím là có bộ da mọc tua tủa 
những lông trâm cứng, đài nhọn. Người ta 
thường quan niệm sai lầm là nhím có khả năng 
bắn lông trâm vào kẻ thù. Thực tế là khi gập 
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Hình 763. Nhim - Hytrix hodegsoni Gray 


nguy hiểm, nhím chỉ dựng lông cứng và giật lùi 
để xông vào kẻ địch (Hình 763). 


B. Phân bố, săn bất và chế biến 


Nhím sống hoang ở miền rừng núi nước ta. 
Nó gây hại phổ biến với một số cây lương thực 
ở miễn núi (sắn, ngô, lạc). Thường người ta săn 
bắt nhím để ăn thịt. Mùa săn bắt gần như quanh 
năm, ngoài thịt dùng để ăn, người ta thu lấy lớp 
màng bao phủ dạ dày và gan phơi hay sấy khô 
để dành làm thuốc. Khi đùng sao cát hay sao 
với hoạt thạch cho nở phông lên rồi lấy đa đày 
nhím sắc thuốc hoặc tấn bột mà uống. 


C. Thành phản hóa học 
Chưa thấy tài liệu nghiên cứu. 
D. Công dụng và liều dùng 


Theo rải liệu cổ da đày nhím có vị đắng, ngọt, 
tính bình (Bản thảo cương mục của Lý Thời Trân 


thì vị ngọt, tính hàn, không độc). Vào hai kinh 
vị và đại tràng. Có tác dụng lương huyết (mát 
máu), giải độc, làm hết đau, trĩ lậu ra huyết. 
Dùng chữa những trường hợp trĩ lòi dom chảy 
máu, di mộng tinh, nón mưa, Ìy ra máu. 

Hiện nay vân đùng theo kinh nghiệm cổ với 
liều 6 đến I6g dưới đạng thuốc bột hay sắc 
uống. 

Đơn thuốc có dạ đày nhím 

1. Chữa lòi dom chảy máu: 

Dạ dày nhím sao phồng (với hoạt thạch rồi 
rày bỏ hoạt thạch) 3-óg, hoa hòc lOg, thêm 
100ml nước sắc kỹ rồi dùng nước sắc hoa hòe 
này chiêu đạ dày nhím đã sao và tán bột. Liều 
trên chia làm 3 lần uống trong ngày. 

2. Chửa thuy thũng, cổ trưởng, hoàng đan: 

Đốt tồn tính dạ dày nhím, mỗi lần uống 8g 
hòa rượu uống (kinh nghiệm trong sách cỏ). 


THẰNLÀN WWt5 


Còn gọi là rắn mối. 

Tên khoa học Äfabuya sp. 

Thuộc họ Thần lần bóng §cincidae. 
A. Mô tả con vật 


Ở Việt Nam có ba loài thần lần bóng: Thần 
lần bóng hoa (Mabuya  mulifasciata Kuhi). thần 
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lần bóng đuôi dài (Mabuya longicaudaia), thần 
lần bóng Sapa (Mabuya chapaense). 

Thân lần bóng (thông thường nhân dân gọi 
là thằn lằn) có hình dạng giống cá cóc nhưng 
thân vững chắc, cổ rõ ràng, đuôi hình trụ thon 
dài. Chi đài và khỏe, đầu gối của chi sau không 
hướng sang bên như cá cóc mà hướng về phía 





Hình 764. Thần lần - Mabuya sp 


trước. Chỉ trước và chỉ sau đều có 5 ngón. Vỏ đa 
thần lần có vảy sừng, đầu có nhiều tấm vảy lớn 
đối xứng ghép sát nhau và thân có vảy nhỏ tròn 
xếp lên nhau như vảy cá. Ngón có vuốt phát 
triển. Tuyến da chính thức thiếu làm đa thần lần 
rất khô. Nhờ màng phôi đặc biệt, thần lần sinh 
sống hoàn toàn ở cạn. 


Thần lần bóng đuôi dài đẻ trứng có vỏ thấm 
canxi và phát triển ở ngoài, còn thần lần bóng 
hoa và thần lần bóng Sapa có trứng thiếu vỏ dai 
và phát triển trong cơ thể mẹ, cụ thể trong noãn 
quản cho tới khi thành con. Đây là trường hợp 
đẻ trứng thai. 

Thần lần giao phối vào mùa xuân và đẻ vào 
mùa hè. Thần lần bóng đẻ khoảng 6-§ trứng, 
(thần lần bóng đuôi đài) hoặc 3-5 con (thần lần 
hoa và thần lần Sapa). Con mới đẻ đài khoảng 
§cm kể cả đuôi. Sau khi đẻ, thần lần mẹ còn 
chăm sóc con trong thời gian nhất định rồi mới 
để con tư lập (Hình 764). 

B. Phản bố, sản bất và chế biến 


Ở miền đồng bằng và trung đu có thần lần 
hoa và thần lần bóng đuôi đài. Miễn trung du 
và miền núi có thần lần bóng Sapa. Thần lần 
bồng thường sống ở khe bụi gần nhà, mương, 
suối ... 

Thần lần bắt môi bằng cách rình ở nơi trú ẩn, 
chủ yếu ăn côn trùng cánh thẳng (dán, đế, châu 
chấu...) đôi khi ăn cả cây xanh (lá cỏ). 

Thần lần bóng hoạt động ban ngày, vào 
khoảng thời gian có nhiệt độ nhất định (từ 20- 
30"). Khoảng thời gian này thay đổi tùy theo 
mùa. Vào mùa hè thần lằn ra kiếm än từ lúc mặt 


trời mọc tới lúc mặt trời lặn, vào buổi trưa chui 
vào chỗ râm ở bụi cây để tránh nắng. Mùa đông 
thần lần trú trong hang. chỉ ra vào những ngày 
nắng ấm và vào lúc nhiệt độ cao nhất trong ngày, 
thường là buổi trưa. 

Khi nguy hiểm cơn vật chạy rất nhanh về nơi 
trú Ẩn, tạm náu ở đó một thời gian rồi lặng lẽ bò 
trong lớp cỏ hay trong cây đi nơi khác. Thần lần 
cũng dễ đàng tự cắt đuôi để chạy khi bị bất và 
ở chỗ cất sẽ mọc đuôi mới. Đuôi có thể mọc lại 
vài lần. 

Dựa vào đặc tính sinh hoạt của thần lần người 
ta câu thần lần ở những nơi và vào những giờ 
chúng hay đi lại. 

Thần lằn lột xác vào mùa hè, thường sau 
những cơn mưa và có thể lột xác ba bốn lần 
trong mùa. Sau khi lột. thản lần cũng ăn đa như 
nhiều loài thần lần khác. 

Người ta chủ yếu bắt thần lằn sống về làm 
thịt ăn. 


C. Thành phần hóa học 

Chỉ mới biết trong thằn lần có prơtit ăn được. 
Còn có chất gì chữa bệnh đặc biệt khác chưa 
T. 

D. Công dụng và liều đùng 

Nhân dân tại nhiều vùng bắt thần lần làm thịt 
cho những trẻ em bị hen suyễn, gầy yếu ăn. 
Mỗi ngày ăn nửa hay một cơn tùy theo tuổi. 

Chủ ý: 

Nhân dân miền Bắc gọi con thần lần mô tả 
trên đây là thần lần, hay rắn mối và gọi con vật 
giống thằn lần, nhưng nhỏ hơn, sống trong nhà 
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là con thạch sùng (xem vị này), nhưng ở một số 
tỉnh miền Nam lại gọi con thần lần mô tả trên là 


TRĂN 


Tên khoa học Py:hon moÌurus Linnaews (trăn 
mốc), Python reticulatus (trăn mắt võng). 


Thuộc họ Trăn Boidae. 


Con trăn cho ta xương trần để nấu cao làm 
thuốc. 


A. Mô tả con vật 


Ở nước ta có phổ biến hai loại trăn đều được 
dùng làm thuốc: 

1. Trăn móc-Python molurus, Có tác giả chia 
loài này thành hai loài phụ, theo phân loại này thì 
trăn mốc ở nước ta thuộc loài phụ Pyihon molurus 
bivittatus, phổ biến trong toàn quốc, thân có thể 
đài tới 6-8m, thường sống ở những rừng thưa, 
núi đá thấp gần nước. Đôi khi nó leo vắt trên cành 
cây. Trăn ăn những con vật có móng nhỏ như đê, 
sơn đương, hoàng, khi, gậm nhấm, đôi khi cả 
chim. Mỗi năm vào mùa xuân trăn đẻ một lần, 
tùy theo kích thước trăn đẻ từ 8 đến 100 trứng. 
Sau khi đẻ, trăn lấy thân quấn tròn để ấp trứng. 
Sau chừng một tháng trăn con nở ra, lúc đầu dài 
khoảng 50-60cm, sau 4 năm có thể đài tới 4m, 
tối đa trăn sống 25 tuổi (Hình 765). 


2. Trăn mắt võng-Python réticulatus-có nhiêu 
ở miền Nam nước ta. Trăn mắt võng dài hơn trăn 
mốc, có thể đài tới 1Ôm, trung bình 7-Ñ§m. Thức 
ăn của trăn mắt võng cũng giống như trăn mốc. 
Trăn cái đẻ 10 đến 103 trứng. Trăn con nở ra đài 
60cm, sau 4-5 năm dài tới 3m, Người ta cho rằng 
tuổi trăn mắt võng tối đa là 21 năm (Hình 766). 

B. Phân bố, săn bát và chế biến 

Trăn sống hoang đại trong rìmg núi nước ta. 
Trän không có răng độc như rắn, bắt mồi bằng 
cách ngoạm lấy chân kẻ thù rồi lấy thân quấn 
ép mỗi cho chết ngạt trước khi nuốt. Thường 
trần không phải là loài người ta ủm sản bắt mà 
do tình cờ gặp mà bát. Trăn cho thịt ăn ngon, da 
thuộc làm đồ dùng, còn xương và máu trăn dùng 
làm thuốc. Xương trăn dùng nấu cao như nấu 
cao xương động vật khác. 
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con rắn mối, còn con thạch sùng sống trong nhà 
là con thần lần. Cần chú ý tránh nhâm lẫn. 


@ 





Hình 7653. Trần mốc - Python molurus Linnaeus 


C. Thành phần hóa học 


Chưa thấy tài liệu nghiên cứu riêng về thành 
phần một số bộ phận được đùng làm thuốc của 
trăn. 

D. Công dụng và liều dùng 

Bộ phận phổ biến nhất của cơn trăn làm thuốc 
là xương được dùng nấu thành cao đặc, trông 
giống như một số cao xương động vật khác. Theo 
kinh nghiệm nhân dân, cao trăn dùng chữa đau 
nhức xương, đặc biệt đau cột sống. Mỗi ngày 
uống 5-lÕg cao này hấp nóng với rượu, hoặc 
uống lẫn với một số vị thuốc khác. 


Máu trăn cũng chữa hoa mắt, choáng váng, 
mỏi lưng. Cũng pha dưới dạng rượu. Ngoài ra 
người ta còn nói mỡ trăn bôi lên da có tác dụng 
làm râu tóc không mọc ra ngoài mà lại mọc 
ngược vào trong, nhưng chưa ai có dịp kiểm tra 
thực hư như thế nào. 





Hình 766. Trăn mắt võng Python réticulatus Schneider 


CON RƯƠI &t%& 


Còn gọi là Palolo (Tiếng thổ dân trên các quần 
đảo Thái Bình Dương gọi con rươi). 

Tên khoa học Eunice viridis. 

Thuộc họ Rươi Neretdae. 

A. Mô tả con rươi 


Rươi là một loại giun sống ở nước, trên mình 
có nhiều loại lông tơ giúp rươi bơi dễ đàng trong 
nước. Rươi trưởng thành dài 60-70mm, bề ngang 
chừng 5-6mm. Thân mình đẹp với hơn 50 đốt 
màu hồng, xanh nhạt, nâu nhạt hay màu trắng. 
Đầu rươi tương đối nhỏ, nhưng mắt lại to. Phần 
trước của rươi lớn hơn phần sau trong khi các 
đốt lại ngắn hơn. Cơ thể rươi rất đối xứng, lưng 
và bụng phản biệt rõ ràng. Rươi sống quanh 
năm dưới đất, trong lớp bùn đáy sóng hay trong 
các rưộng nước. Môi trường sống thích hợp cho 
rươi là nước phải thật nhạt. Khi đã đến thời kỳ 
sinh sản, rươi bò lui ra khỏi hang, phần sau chứa 
đầy tế bào sinh dục đứt ha khỏi phần trước và 
trôi nhanh lên mặt nước. Chúng bơi tung tăng 
đây đó, phóng ra vô số trứng hay tỉnh trùng làm 
cho mặt nước có màu trắng đục như sữa. Trứng, 
tình trùng kết hợp với nhau tạo một thế hệ mới. 
Trong khi đó phần đầu của rươi vẫn sống dưới 
hang đào sâu đến 30-40cm để tái tạo phần đuôi. 
Phải mất đến một năm rưỡi mới trở lại tình trạng 


cũ. Lúc đó phần sau của vô vàn con rươi, đứt ra, 
trồi lên mặt nước khoảng từ 10 giờ đếm đến 4 
giờ sáng để hoàn thành chức năng sinh sản gọi 
là “hiện tượng Swarming”. Đó chính là lúc vớt 
rươi vì chúng nhiều vô kể. Nếu không rươi sẽ 


H Mặt nước 


®&v Trưng về 
2 Ä Tỉnh Trùng 


ẤT kýng Rươi 


Hình 767. Rươi - EunHice viridis 
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chết và chìm xuống đáy sông (Hình 767). 
B. Phân bố và thu hoạch rươi 


Trong vùng biển nhiệt đới của Thái Bình 
Dương, người ta cũng thấy rươi thuộc loài 
Eunice viridis, xuất hiện quanh các đảo Samoa 
và Fidji vào đúng ngày giờ nhất định. Loài rươi 
Eunice fucata cũng được phát hiện trong vùng 
biển Caribê. 

Ở nước ta, tại các cửa sông Thái Bình, nhất là 
vùng Hải Dương có rất nhiều loại rươi thuộc loài 
Tylorhynchus sinensis. Ngoài ra rươi còn được 
tìm thấy ở Gò Công, Đà Nẵng. Theo Dawdoff 
thì ở Côn Đảo, Nha Trang cũng có rươi. Tại các 
khu vực đài nuôi tôm vùng Cà Mau cũng có rươi 
nhưng là giống Nereis, tên địa nhương gọi là 
cơn rết biển. Rết biển cũng có hiện tượng xuất 
hiện thành đàn trên mặt nước hàng năm, nhưng 
không được nhân dân địa phương sử dụng làm 
thực phẩm. Nereis là thành phần quan trọng của 
thức ăn của cá. 


ỞỜ miền Bắc nước ta, vào những ngày cuối 
tháng 9 đầu tháng 1Ô âm lịch, trời đang bình 
thường bỗng mát hẳn, nhiệt độ có khi xuống 
dưới 25°C, vòm trời u ám, có mưa lất phất... đó 


là đấu hiệu cho biết thời điểm đàn rươi kéo nhau 
lên mặt nước, tổ chức những cuộc “khiêu vũ tập 
thể” theo truyền thống. Lúc ấy từng đàn rươi ở 
dưới đáy sông tràn lên, lúc nhúc đầy mặt nước, 
nhảy múa tung tăng và bị người ta săn bất chính 
vào thời kỳ này. Vì rươi chỉ xuất hiên trên mặt 
nước vaò thời kỳ sinh sản, vào những ngày giờ 
nhất định xà chịu ảnh hưởng của thủy triều, thời 
tiết và nhiệt độ, cho nên trong nhân dân vùng có 
rươi đã có câu hát: 


“Tháng chín đói mươi, 

Tháng mười, mồng năm” 

C. Thành phản hóa học 

Cơ thể rươi chứa 11,34% chất đạm, 3,2% chất 
béo. cùng nhiều khoáng chất như sulfua canxi, 
kali và 0,3% kim loại. 

D. Công dụng và liều dùng 

Trong nhân dân, nhất là những vùng có rươi, 
rươi được coi là nguồn thức ăn bổ vì nhiều chất 
đạm. 

Ngoài ra rươi còn là thức ăn cho cá. 

Tuy nhiên, những người có bệnh hen tránh 
ăn rươi có thể vì rươi có chất gây lên cơn hen. 


CON SAM ®% 


Còn gợi là Kabutegami (Nhật). 

Tên khca học Tachypleu$s tridentatus Leach. 

Thuộc ngành Chân khớp (Ar:hropođa), lớp 
Giáp cổ (Nerostoma). 

A. Mô tả con vật và điều kiện sống 

Sam là một động vật sống ở vùng biển, ven 
bờ, trong các vinh, đầm nước mặn, đặc biệt ở 
các cửa sông trên đất bùn lầy thoai thoải. Con 
lớn nhất dài tới 0,90m. Chúng bơi rất chậm và 
bò như cua. Hai loài sam phổ biến ở bờ biển 
nước ta là Tachypleus triđentarus và Carcinos 
corpius rotundicauda. 

Sam thường sống ở độ sâu 4-]0m. Môi trường 
sống của sam là nhiệt độ 20-32°C. 

Độ mặn khoảng từ 18 đến 33%. 

Bắt đầu từ tháng 4, sam bơi vào bờ đẻ trứng, 
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đến cuối tháng 7 sam quay xuống biển. Sam 
đực dùng hai đôi chân đầu tiên bám chặt vào 
lưng con cái, sam cái đùng đôi chân sau đào 
một lỗ sâu khoảng I5cm trên bãi cát và vùi vào 
đất khoảng 200-1.000 trứng tùy theo từng loài. 


Ở loài sam còn duy trì khả năng thụ tỉnh bên 
ngoài, nghĩa là sam đực phóng tinh vào trứng 
trong các lỗ ở trên bãi cát để thụ tính. Trứng sam 
có kích thước !,5- 3mm và chứa nhiều lòng đò. 
Trứng phát triển trong cát và được nước biển vỗ 
hàng ngày. Sau 6 tuần, trứng nở thành ấu trùng 
có kích thước khoảng 5 mm và không có đuôi. 
Trải qua 3 giai đoạn phát triển, ấu trùng lớn thành 
sam con có đuôi ngắn, rồi đuôi đài và lúc này 
giống hệt như sam trường thành nhưng có kích 
thước bé hơn rất nhiều. Sau 16 lần lột xác, sam 
con phát triển thành sam trưởng thành và có khả 
năng cho 1/3 lượng máu cơ thể. Thức ăn của 


2 
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Hình 768. Con sam - Tachypleus triđentatus 
Ì. Kim; 2. Chản sờ; 3. Tám mang, 4. Đuôi. 


sam là những loài giun nhiều tơ, các loài tôm 
cua thuộc lớp giáp xác có nhiều ở các cửa sông, 
và đầm lầy ven biển (Hình 768). 

B. Giá trị kinh tế và khoa học của con sam 


Trước đây ta chưa biết. Tại nhiều vùng có 
sam sống hoang đại, ngự dân bắt được thường 
đập chết sam đực, sam cái thì lấy trứng ăn, còn 
vỏ sam phơi khô mang về dùng làm đồ chơi. 

1. Gần đây, người ta phát hiện trong máu con 
sam có chứa một chất có khả năng phát hiện 
nhanh chóng nội độc tố (endotoxin) của ví khuẩn 
gram âm tính. Do đó người ta đã nghiên cứu sử 
dụng máu sam vào mục đích y học và kiểm tra 
thực phẩm. Từ máu sam, các nhà y và sinh học 


ĐĨA 


Địa được dùng làm thuốc từ lâu nhưng bị 
lãng quên trong một thời gian dài. Gần đây nhu 
cầu bỗng trở lại và đỉa đã trở thành một nguồn 
xuất khẩu quan trọng ở nhiều nước. 


đã chế ra những chế phẩm gọi là lysate dùng để 
chuẩn đoán các bệnh nhiễm khuẩn do vi trùng 
gram âm tính gây nên. Đặc biệt các bệnh nhiễm 
khuẩn đường nước tiểu, bệnh nhiễm khuẩn máu 
Ở trẻ sơ sinh, bệnh lậu, ... Dùng ?ysz/e mấu sam 
để chuẩn đoán các bệnh nhiễm khuẩn trên rất 
tiện lợi, nhanh chóng (chỉ trong vòng 15 phút) 
lại rất ít tốn kém hơn nhiều so với bất kỳ phương 
pháp chuẩn đoán khác trước đây. 


Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và thực nghiệm 
ấy, người ta đã đặt vấn đẻ nuôi sam lấy máu. Ở 
nước ta cũng có vài nơi nuôi sam lấy máu như 
Quảng Ninh, Hải Phòng, Nha Trang, TP Hồ Chí 
Minh (Cần Giờ). 

Người ta đã tính rằng, mỗi con sam có thể 
lấy máu 3 lần trong một năm. Lấy xong lại thả 
xuống đìa nuôi. Mỗi lần lấy được 60m! (đối với 
sam đực) và gần 150ml (đối với sam cái), mà 
không ảnh hưởng gì đến sự sống của sam. Như 
vậy, một con sam có thể lấy máu được nhiều lần 
và trong nhiều năm. Từ 60m] máu của sam đực 
ta có thể thu được 10ml Iysate. Mỗi ml lysate trị 
giá năm 1988 (Lê Minh Đức-Viện nghiên cứu 
biển Nha Trang-11/1988) là 5 USD. Như vậy 
mỗi lần lấy máu ở một con sam đực ta có thể thu 
được 50 USD. 


2. Từ loài sam Limulus polyphemus người ta 
còn chiết được chất có tác dụng đối với u ác. 


3. Trong Y học cổ truyền. Tuệ Tĩnh (thế kỷ 
17) đã dùng vỏ sam chữa: 


Gà lên đậu, sởi: Mai con sam T cái. Đốt tần 
bột, rau mùi một nắm. Hòa với nước sức vào đa, 
lấy nước trộn đều cho uống, bả đắp vào chỗ đau 
(Nam dược thần hiệu). 


Chữa rong huyết khi có thai: Mai sam nướng 
vàng, bẻ nhỏ tần bột uống hoặc bẻ nhỏ sắc uống. 
Ngày dùng 4-6g mai sam. 
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Tên khoa học Hirudo medicinalis L. và nhiều 
loài khác. 


Thuộc họ Địa Nirudinidae. 
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A. Mô tả con vật. 

Đĩa thuộc nhiều loài đều dùng làm thuốc 
được. Phổ biến có mấy loài sau đây: 

Địa xám Hirudo medicinalis L. mầu lục nhạt, 
trên lưng có 6 dải đọc màu hung đỏ, bụng có 
những điểm màu đen và 2 dải đọc màu đen nhạt. 

Địa xanh lục Hirudo offcinalis Mop. màu 
xanh lục nhạt trên lưng có 6 dải chạy dọc nhưng 
ở bụng không có những điểm đen và có 2 dải 
màu đen chạy dọc, đốt trên thân nhắn chứ 
không có những bướu như địa xám. 

Đĩa trâu có nơi gọi là địa rồng Hirudo troctina 
Mop. có lưng màu xanh lục với mép màu vàng 
cam. Những đải trên lưng được thay thế bởi 

những chấm riêng lẻ hình tròn hay hình vuông 
cứ cách 5 đốt lại có một đường. Bụng màu lục 
vàng nhạt, có đốm hay không đốm, 2 bên có 2 
-đải không thẳng. 

Những chấm này màu đen với mép vàng hay 
màu vàng cam với mép đen (Hình 769). 
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1. Địa xám - Hirudo medicinalis 
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B. Phân bố, nuôi, bất đỉa và chế biến 


Địa là một con vật sống dưới nước lặng hay 
nước chảy chậm tại hầu hết các khu vực trên 
thế giới châu Âu, châu Phi, châu Á ... Đỉa sống 
bằng hút địch cây cỏ, hút chất định đưỡng của 
động thực vật thủy sinh và nhất là chúng thích 
hút máu, trâu, bò, người và động vật. Khi con 
địa muốn hút máu người và con vật, trước hết 
nó bám vào người hay con vật bằng miệng hút 
rất chặt, sau đó dùng ba hàng hầm. mỗi hàng 
hàm là một khởi cơ mang trẻn mép hàng trăm 
räng nhỏ hình chữ V, dầu nhọn chữ V rạch trên 
da người hoặc con vật một vết thương rồi hút 
máu. Người ta đã tính một con địa hút khoảng 

lŠg máu trước khi no và rơi ra. Nhưng sau khi 
con đĩa đã rơi khỏi người và con vật thì khoảng 
15g máu nữa tiếp tục chảy. Như vậy môi con địa 
lấy ở con vật ra khoảng 30g máu. 

Trước đây, vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 
nhu cầu dùng đỉa chữa bệnh rất lớn ở châu Âu. 
Nhiều nước đã đặt vấn để nuôi địa. Người ta đã 
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Hinh 769. 
3. Đĩa xanh lục - Hirudo offcinalis 3. Địa trâu - Hirudo troctina 


thống kê chỉ riêng một số bệnh viện vùng thủ 
đô Paris của Pháp mà từ 1830 đến 1842, mỗi 
năm tiêu thụ hết 828.000 con đỉa. Muốn nuôi 
địa, người ta chọn một nơi ao hồ hay đồng nước 
chảy chậm. nuôi địa bằng những cơn ngựa và la 
già. Nhưng trước khi bắt địa đem bán lại phải 
cho địa nhịn đói. 

Năm 1977, công ty ngoại thương Imexco ở 
thành phố Hồ Chí Minh đã thu mua đỉa để xuất 
khẩu đưới đạng đông lạnh. Muốn bát đỉa cần 
chú ý rằng con đỉa sẽ tụ lại khi có sự khuấy 
động, hay khi có mùi máu, mùi mồ hôi. Đỉa bất 
được cho ngay vào thùng chứa nước, tốt nhất 
thay nước ngày 1-2 lần bằng nước nơi đỉa sống. 
Nếu vận chuyển, thỉnh thoảng nhúng gói đỉa 
xuống nước cho đủ ẩm. 

C. Thành phản hóa học 


Quanh miệng con địa có những tuyến nước 


bọt tiết ra chất hirudin có tác dụng làm cho máu 
không đông lại. Hirudin là một chất men có trọng 
lượng phân tử khoảng 20.000, tan trong nước, 
trong nước muối sinh lý, không tan trong cồn, 
ête, axêton, gồm rất nhiều axit amin hợp thành. 


D. Công dụng và liều dùng 


Trước đây đỉa được dùng sống để cho hút 
máu trong nhiều trường hợp viêm tấy. Cách điều 
trị này không được dùng cho những người già. 
trẻ em và những người máu khó đông. Nhưng 
việc dùng đỉa để hút máu trực tiếp rất nguy hiểm 
do đỉa có thể truyền những bệnh như bệnh than, 
bệnh nhiễm trùng. Cho nên từ lâu không đùng 
đỉa nữa. Gần đây người ta dùng đĩa làm nguyên 
liệu chiết men hirudin dùng dưới dạng thuốc 
tiêm, thuốc xoa để chữa những trường hợp máu 
hay đông tắc, viên màng bao tim, trĩ, tụ máu 
nội, tạng, tụ máu ở các vết thương... 


HẢISÂM 3# 


Càn gọi là đỉa biển-đỉa bề, sea-slug (Anh). 

Tên khoa học Srichopwus Japonicus Selenka. 

Thuộc họ Hải sâm Holothuridae. 

A. Mô tả con vật 

Hải sâm là một loại động vật không xương sống, 
sống ở biến, chủ yếu hay gặp ở những vịnh và những 
nơi có nhiều đá ngắm ở biển khơi (Hình 770). 

B. Phân bố, sản bắt và chế biến 

Hải sâm phân bế ở nhiều nước, ngư dân đánh 
bất được thường đem phơi hay sấy khô dùng 


làm thuốc hay thực phẩm. Loại tốt nhất có màu 
đen thịt quánh đỉnh, da có nhiều gai. Loại to mà 


mềm, đa không có gai là loại kém. 
C. Thành phần hóa học 


Trong hải sâm có 21,45% protein, 0,27% lipH, 
1,37% gluxit và 1,13% tro, trong trọ chủ yếu 
gồm canxi 0,118, photpho 0,22, sắt 0.0014, kali 
0,07. 


Thành phần chủ yếu trong protein là acginin 
và xystin. 

Kết quả nghiên cứu trên động vật thí nghiệm 
cho thấy các chất lipit tổng hợp lấy từ các tế bào 
của động vật không xương sống ở biển có công 
dụng lớn trong việc phòng và chữa bệnh xơ vữa 





Hình 770. Hải sâm - Stichopus japonicus 
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động mạch. 

P.A. Manaxova (Đại học y khoa quốc gia 
Vladivoxtoc) đã phát hiện thấy việc đưa vào dạ 
đày những con thỏ bị xơ vữa động mạch nặng 
những chất lipit tổng hợp của hải sâm Viễn đông- 
Stichopus japonicus đã \làm bình thường hóa quá 
trình trao đổi chất protit và lipit trong máu và gan 
của thỏ. Trong cơ tim và gan có sự tăng hoạt 
tính, hấp thụ ôxy tăng, có nghĩa là quá trình oxy 
hóa khừ đã được đẩy mạnh. Bệnh xơ vữa động 
mạch đã thuyên giảm rõ rệt trong cơ thể các 
động vật bị bệnh. 

D. Công dụng và liều dùng 

Chủ yếu đùng làm thực phẩm cao cấp bồi 
dưỡng. Tính chất bổ không kém nhân sâm do 
đó có tên sâm bể (hải sâm). 


Còn dùng hải sâm chữa viêm phế quản, thần 
kinh suy nhược, cầm máu. Trong y học cổ 
truyền, hải sâm được xem như vị thuốc bổ thân, 
bổ am, tráng đương, ích tỉnh, thông trướng, 
nhuận táo, chữa ly. 


Thường dùng đưới dạng nướng dòn, nghiền 
thành bột. Ngày uống 3 lần, mỗi lần 6 đến 10g, 
dùng nước nóng hay rượu để chiêu thuốc. 

Chủ thích: 

Ngoài hải sâm SfichopHs j4ponicus nói trên, 
người ta còn khai thác dưới tên hải sâm nhiều 


loại khác như Hải sâm HoÌothuria, Actinopyga 
đgas$121... 


Do nhu cầu tăng lên, nhiều nước đã đặt vấn 
để nuôi hải sâm để đảm bảo nhu cầu dùng trong 
nước và xuất khẩu. 


CON QUY 


Tên khoa học Ánphiobius điaperinus Pan- 
7€T. 


Thuộc họ Quy Tenebrionidae. 

Bộ cánh cứng Coleopterde. 

A. Mô tả con vật 

Con quy là một loại côn trùng nhỏ, chỉ đài 2- 
3mm, rộng 1-2mm, cánh cứng màu đen, sinh 
nở rất nhanh. Thường một cặp con quy sau 30- 
35 ngày sinh ra được từ 35-50 con quy nhỏ. 

Sau khi giao phối, !0-12 ngày thấy xuất hiện 
giun con, và sau 30-35 ngày con quy trưởng 
thành. Kết quả theo đõi 3 thí nghiệm: 

Thí nghiệm I giao phối ngày 2-5-1957, ngày 
2-6 thấy xuất hiện ấu trùng, 22-6 thấy xuất hiện 
con quy khoảng 60 con. 

Thí nghiệm 2: giao phối ngày 10-6-1957, ngày 
22 xuất biện Ấu trùng, ngày 7-7 xuất hiện 
khoảng 50 con. 

Thí nghiệm 3: 23-7-1960 giao phối, 1-8 xuất 
hiện ấu trùng, 25-§ xuất hiện quy con (Đỗ Tất 
Lợi) (Hình 771). 

B. Phan bố, nuôi và thu hoạch 
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Con quy thường sống ở những nơi tích trữ 
lương thực, nhất là ngũ cốc. Một số người 
thường nuôi con quy bằng bỏng ngô để lấy phân 
(cứt quy) làm thuốc. Phân quy thu được phải 
qua rây nhỏ để loại bỏ con quy, sâu quy và bỏng 





Hình 771. Con qui - Anphitobius diaperinus 


ngô là thức ăn của quy rồi đem sao cho khô và 

thơm dùng nguyên chất hay phối hợp với một 

số vị thuốc khác. Phân quy gồm những hạt rất 

nhỏ, màu nâu xám nhạt không mùi, vị nhạt. 
C. Thành phần hóa học 


Năm 1978, Trần Thả và Phạm Nguyệt Hạnh, 
trường Đại học y khoa miền núi ở Bắc Thái đã 
phân tích 3 mẫu quy, môi mẫu 10g bằng phương 
pháp sắc ký trên giấy cho thấy các axit amin sau 
đây: Lysin (trên 70mg), acginm (trên 70mg%) 
histidin (trên 50mg%), vaÌin (trên 5Ö0mg%), lơxin 
và isolơxin (trên 5Õmg%), threonin (trên 
40mg) metionin (trên 30mg®%) phenylanin (trên 
30mg%) (Công trình nghiên cứu khoa học y 
dược1978. Nhà xuất bản y học Hà Nội 1979, 
189). 


ỐC SÊN 


Tên khoa học Áchatina fuÌica. 
Thuộc họ Ốc sên Áchatinidae. 
Á. Mô tả con vật 


Ở nước (ta con ốc sống trên cạn thường gọi là 
ốc sên. Có hai loại chính: Loại yclophorus (vỏ 
nâu tròn, to, có nắp) thường thấy ở trên núi đá 
và loại Achatina fulica là loài ốc sên ta nói ở đây 
có vỏ to màu hơi vàng nâu, miệng không có 
vấy. Loại này thường hay phá hoại cây cối, rau 
màu vào ban đêm. Ban ngày thường nó lần kín 


Chúng tôi cho rằng trong phân quy còn những 
men tiêu hóa chất bột nhưng chưa có dịp kiếm 
tra (Đỗ Tất Lợi). 

D. Công dụng và liều dùng 

Nhân dân thường dùng phân quy sao cho khô 
và thơm làm thuốc chữa những chứng cam tích 
(ăn uống không tiêu, gầy yếu ...) của trẻ em. Có 
thể đùng riêng hay phối hợp với một số vị thuốc 
khác. Liều đùng hằng ngày 2-4g phân quy. 

Đơn thuốc có phản quy dùng trong nhàn đán 

Chữa trẻ em gầy còm, ăn uống kém và không 
tiêu: Phân quy 10g, bạch chỉ 2g, sử quân tử 2g, 
tất cả tấn nhỏ, ngày đùng 2-3g bột này, chia 
làm 2 hay 3 lần uống. 


M+ 


trong các khe, bụi cây, hốc cây hoặc chui xuống 
đất (Hình 772). 


Ngoài ra còn một số loại ốc sên nhỏ ít ai chú 
ý. 

B. Phân bố, thu nhặt và chế biến 

Ốc sên sống hoang đại, ăn hại hoa màu rau 
cỏ, đặc biệt vào mùa mưa phát triển rất nhanh. 
Trước đây người ta cho rằng ốc sên ăn độc, chết 
người. Nhưng từ năm 1961 nhân dân một số 
vùng ở Hải Phòng và Kiến An, Thái Bình, Hải 





Hình 772. óc sên - Achatina (ulica 
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Dương, Hưng Yên bắt về nấu ăn chữa hen suyễn. 


Chưa thấy ai nuôi. Chỉ mới thấy có nơi thu 
mua chưa dùng hết đào hố cho ốc sên vào. Đậy 
bằng lưới mắt cáo cho ốc sên khỏi bò đi, thỉnh 
thoảng cho lá cây vào làm thức ăn cho ốc sên. 


Mùa có thể thu mua nhiều là vào mùa mưa. 
C. Thành phản hóa học 


Năm 1968, bệnh viện thần kinh có yêu cầu 
Viện kiểm nghiệm nghiên cứu thành phần nước 
ốc sên thủy phán kết quả cho thấy có 0,48% 
nitơ toàn phần, 0,112% nitơ amin với những 
axit amin như leuxin, alanin, valin, axit aspactic, 
axit gÌutamic, nor-leuxin. 


Theo những nghiên cứu cũ, người ta cho rằng 
sở di có những trường hợp ngộ độc do ốc sên 
chính là đo ốc sên ăn cỏ cây nấm độc. Còn bản 
thân ốc sên không có độc. Do đó nếu chỉ ăn 
phân thịt của ốc sên còn bỏ hết phần ruột gan, 
ống tiêu hóa của ốc sên đi thì không có hiện 
tượng ngộ độc do ăn ốc sên. 


Trong loài ốc sên Helix pomatra hay loài He- 
lix aspersa hoặc Helix vermiculata thường phá 
hoại cây nho ở miền Nam nước Pháp (nhưng 
được nhân dân Pháp coi là một món ãn quý, có 
tác dụng chữa bệnh phổi), người ta thấy hoạt 
chất là một chất nhớt, hoặc có tác giả cho rằng 
đó là chất helixin với thành phản sunfua trong 
phân tử. 


D. Công dụng và liều dùng 


Một số vùng ở nước ta nhân dân ta dùng ốc 
sên nấu ăn chữa hen suyên, đau bụng kinh niên, 
thấp khớp: ốc sén bắt về đập bỏ vỏ, lấy phần 


lưỡi ốc, còn bỏ hết ruột, mỏ đầu ốc, bỏ dạ dày. 
thực quản rồi dùng muối và phèn chua rửa sạch 
hết nhớt. Nấu ăn như nấu ốc. Ăn liên trong 7-10 
ngày. Có thể kéo dài hàng tháng. 

Năm 1968, bệnh viện thần kinh Hà Nội theo 
kinh nghiệm của nước ngoài dùng loài öc sên 
Helix pomatia chế thành xirô, bột ốc sên, kẹo 
gôm sên; dùng làm thuốc bồi đưỡng cơ thể với 
công thức như sau: 


Thịt ốc sên 2kg 
Natri bicabonat 25g 
Axit benzoic 5ø 
Đậu nành hay hoài sơn 12 kg 
Đường kính 1,5 kg 
Mentol 0,06 g 


Ốc sên bắt về đập bỏ vỏ, lấy phần lưỡi bỏ hết 
ruột, mở đầu ốc, bỏ đạ dày, thực quán rối dùng 
muối và phèn chua rửa sụch hết nhới như nhàn 
dân ta vẫn làm. Sau đó cho thịt ốc sẻn và natri 
bicabonat hấp cho nhừ, thải và giã nhỏ, Cho thêm 
axit benzoic vào để bảo quân và thêm đường vào 
nấu cho kỹ. Đậu nành hay hoài sơn rang đòn 
tán thành bội, rây mịn trộn với thịt Ốc sẻn đã 
nấu. Dùng đầu parafin để viên cho đỡ dính, 
mỗi viên 4g. Sấy ở nhiệt độ 50-60"C tới khô. Bỏ 
vào lọ chống Ẩm. Đặt tên là viên BOS (bổ ốc 
sên). Dùng với liều 4 viên một ngày, uống trước 
lúc ăn cơm. Là thuốc bổ tăng cường chất đạm 
cho cơ thể và não. Mỗi đợt dùng liền từ 20-40 
ngày (Trần Kim Hiếu và Trần Đình Xiêm - bệnh 
viện tỉnh thần Hà Nội) đã theo dõi trên nhiều 
bệnh nhân, bệnh nhân lên cân rất nhanh. 


SÂU BANMIÊU Bi 


Cantharis Mylabrrs. 


Còn gọi là nguyên thanh, ban manh, ban mao 
(Trung Quốc), sâu đậu (Việt Nam), cantharide 
vesicante (Pháp). 


Tên khoa học y4 vesicatoria Fabr. 
Thuộc họ Ban miêu Mfcloiđae. 


Ban là sặc sỡ, manh là sâu, vẻ sau gọi là miêu, 
ban miêu là con sâu sặc sỡ. 
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A. Mô tả con sảu 

Tên sâu ban miêu được dùng để chỉ nhiều 
thứ sâu có tính chất gáy rộp da giống nhau, và 
đều được dùng làm thuốc. Sau đây là một số 
chính: 

Sâu Caniliaris vesicafariứ là một thứ sâu nhỏ, 
có cánh cứng, màu xanh lục biếc, dài từ l5- 
20mm, ngang 4-ómm. Đầu hình tim có một rãnh 


đọc ở giữa đầu, râu đen hình sợi, có I1 đốt. Giữa 
đầu và ngực có một chỗ thất lại. Ngực cũng có 
một rãnh dọc, bụng đài tròn, dưới cánh cứng là 
hai cánh mềm, trong. Chân gầy, con đực nhỏ 
hơn con cái, mùi rất hàng, khó chịu, vị không 
có gì đặc biệt, nhưng đa nơi sâu chạm phải (lưỡi, 
môi) sẽ bị rộp lên. 

Ở các nước khác (Pháp, Ý, Anh ...) sâu này 
sống trên các cây táo, cây bông, cây liễu v.v... 
Việt Nam có thấy con này nhưng ít dùng. 


Sảu ban miêu ở Việt Nam hay đùng gọi là 
sân đậu vì sống trên cây đậu cùng loài với sâu 
ban miêu Trung Quốc. 


Sáu ban miều Trung Quốc và một số nước 
khác thuộc giống My(abris, cũng có ràu gồm 
11 đốt, đốt cuối phình lớn lên, thân hơi khum 
màu đen với các điểm màu vàng hoặc đỏ nhạt, 
có khi thân màu vàng với các điểm hay đải ngang 
màu đen (Hình 773). 

B. Phân bố, thu bát và chế biến 


Sâu ban miêu sống hoang dại ở khắp các tỉnh 
nước ta. Vào sáng sớm, trước khi mặt trời mọc. 
lúc sâu chưa tỉnh người ta đi bất hoặc lắc cành 
lá cho sâu ngã vào túi vải, hoặc có khi đùng vợt 
để vợt. Ở Việt Nam mùa bất vào giữa tháng 5 
đến giữa tháng 6 (Khoảng 20-4 đến 15-5 âm 
lịch). Sau đó nhúng cả túi hay vợt vào nước sôi 
cho sâu chết. Có nơi sau khi sâu chết lại hơ trên 
hơi đấm đun sôi rồi mới đem phơi cho khô hoặc 





Hình 773. Sâu ban miêu - Mylabris 


sấy trong tủ sấy ở nhiệt độ thấp. Sâu ban miêu 
phải đựng trong lọ kín, để nơi khô ráo, vì ẩm sẽ 
làm hỏng sâu. 


Trong y học cổ truyền, khi dùng còn ngắt bỏ 
đầu, bỏ ruột (Cấu đốt sau cùng rồi rút ra, ruột 
sẽ ra theo). Khi dùng còn sao với gạo nếp 1-2 
lần để giảm bớt độ độc. 


Việc bảo quản sâu ban miêu rất khó, vì có 
một số sâu bọ khác hay ăn các bộ phận mềm 
của sâu ban miều. Muốn bảo quản thường người 
ta cho một ít long não hay thủy ngân vào đáy lọ. 
Hoặc ngay sau khi ở lò sấy ra, còn đang nóng 
cho ngay vào các lọ đã tiệt trùng rồi đậy kín. 

Thời gian gần đây, do việc sử dụng nhiều 
loại thuốc trừ sâu hóa học, thêm vào việc sử dụng 
sâu ban miêu có giám nên việc thu bắt sau ban 
miêu hầu như không được chú ý. 


C. Thành phản hóa học 


Trong sâu ban miêu ngoài các chất phụ như 
photphat, axit uric, một đầu béo màu lục không 
có tính chất gây phổng, có chất cantharidin là 
hoạt chất gây phồng da với hàm lượng tới 0,4%. 
(Sâu ban miêu thuộc chỉ Äyiabris có thể có tới 
1,25%). Chất cantharidin C..H,; do Robiquet tìm 
ra năm I§13, một phần ở thể tự do, một phần ở 
dạng kết hợp với magiê. 


Cantharidin không có trong các bộ phận cứng 
và bộ phận tiêu hóa. Chủ yếu gặp trong mu, 
trong các bộ phận sinh dục. 


Cantharidin có tỉnh thể hình phiến không có 
màu, không mùi, trung tính, rất tan trong nước, 
tan trong axeton, ête nguội, tính dầu thông đun 
Sôi, axit axetic nóng và axit focmic. Chảy ở 
218°C. Thăng hoa từ nhiệt đội21°C. Các 
cantharidat tan trong nước nếu có các oxyt kim 
loại. Những cantharidat này bị axit tác dụng sẽ 
lại cho cantharidin chứ không cho axit 
cantharidic. 


Đun sôi với kiểm trong môi trường nước sẽ 


cho axit cantharidic C„H,,O,. 


C„H,O, + KOH 
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CuH,,H,,H,O 
Cantharidar axit kali 


Vậy cantharidin là anhydrit của axit 
cantharidic. 
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CHa 

Co 
So 

co 

CHa 


Cantharidin. 


D. Công dụng và liều đùng 

Ban miêu được dùng chủ yếu bán ngoài làm 
thuốc rộp đa để gây mụn dẫn độc hay làm thuốc 
tụ bệnh. 

Uống trong có thể gây xót đạ đày và ruột rồi 
đi tới viêm các bộ phận sinh dục và tiểu tiện. Có 
khí chỉ dán thuốc rộp đa có ban miêu cũng thấy 
có hiện tượng này xảy ra. 

Ban miêu thuộc loại thuốc độc bảng A, hiện 
rất íL dùng uống trong. Tuy nhiên người ta còn 
đồng cồn ban miêu với liều (8-10 giọt) trong 
bệnh viêm thượng bì thận, hay cường đương (rất 
nguy hiểm và giả tạo), làm thuốc thông tiểu và 
chữa phù. 
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Bột ban miêu: Ngày uống 0,02g-0,03g (tối 
đa 0,03g một lần, 0,06g trong 24 giờ). 

Cồn ban miều:10%: VI-X giọt uống hoặc xoa 
để gây rộp da hay tụ máu. 

Thuốc cao đán có ban miêu để dán vào nơi 
định gây rộp. 

Ngộ độc do sân ban miêu. Do việc sử dụng 
tự động sâu ban miêu trong nhân dân không 
đúng liều lượng nên đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc 
đáng tiếc cho nên ta cũng nên biết qua một số 
triệu chứng khi bị ngộ độc đo sâu ban miêu: 


Ngộ độc sâu ban miêu thường rất đau đớn và 
nặng, với những triệu chứng ở đạ đày và ruột, 
tiểu tiên ít và có máu, dương vật cương lên và 
rất đau đớn cuối cùng có những rối loạn về thần 
kinh hôn mê và chết trong vòng 24 giờ. 


Người ta cho rằng với liều 3 đến 4g bột sâu 
ban miêu (liều tối đa 1 lần 0.03g, trong 24 giờ 
là 0,06g) hoặc 20 đến 30g cồn sâu ban miêu 
(liều tối đa I lần 0,5, trong 24 giờ là 1,25), 
hoặc 0,02g đến 0,03g cantharidin (liều tối đa I 
lần là 2/10mg trong 24 giờ cũng là 2/10mg) đủ 
làm cho chết người, nhưng người ta cũng nhận 
thấy có nhiều trường hợp ngộ độc do dùng liều 
thấp hơn các liều trên rất nhiều. 


XXIII. CÁC VỊ THUỐC NGUỒN GỐC 
KHOÁNG VẬT 


Chương này chỉ giới thiệu những vị thuốc nguồn gốc 
khoáng vật, chưa giới thiệu ở các chương trên. 


DIÊMSINH 1# 


Còn gọi là hoàng nha, lưu hoàng, thạch lưu 
hoàng, oải lưu hoàng. 


Tên khoa học SuJƒur. 
A. Nguồn gốc và tính chất 


Diêm sinh là một nguyên tố có sẵn trong thiên 
nhiên hay do chế từ những hợp chất có lưu 
hoàng trong thiên nhiên mà được. Tùy theo 
nguồn gốc và cách chế biến khác nhau, lưu 
hoàng có khi là một thứ bột màu vàng, không 
mùi, có khi là những cục to không đều, màu 
vàng tươi, hơi có mùi đặc biệt, không tan trong 
nước, trong rượu và ête, tan nhiều hơn trong dầu. 
Khi đốt lên cháy với ánh lửa xanh và tỏa ra mùi 
khét khó thở. 


Ngoài công dụng làm thuốc, diêm sinh còn 
là một nguyên liệu rất cần thiết trong kỹ nghệ 
hóa học nói riêng và trong công nghệ nói chung. 

B. Thành phản hóa học 

Thành phần chủ yếu của diêm sinh là chất 
sunfua nguyên chất, tùy theo nguồn gốc và cách 
chế tạo, có thể có những tạp chất như đất, vôi, 
aSen, sắt V.V... 

C. Công dụng và liều dùng 

Diêm sinh được dùng trong cả đông và tây y. 


Theo tài liệu cổ diêm sinh có vị chua, tính ôn, 
có độc và 2 kinh tâm và thận. Có tác dụng bổ 
hỏa, tráng dương, bổ mệnh môn chân hỏa, lưu 
lợi đại trường sát trùng. Dùng trong những trường 
hợp liệt đương, ly lâu ngày, người già yếu, hư 
hàn mà bí đại tiện, phong thấp. Dùng trong còn 
có tác dụng trừ giun sán. Dùng ngoài có tác dụng 
sát trùng, chữa mẩn ngứa , mụn nhọt. 


Ngày dùng 2 đến 3g dưới dạng thuốc bột 
hay thuốc viên. 

Đơn thuốc có diêm sinh dùng trong đông y 

I. Bán lưu hoàng: Chữa người già bị táo bón 
lâu ngày, mạch máu bị cứng, khớp xương đau. 
Lưu hoàng rửa sạch (lưu hoàng thăng hoa) 100g, 
bán hạ 60g tán nhỏ. Cả hai vị trộn đều, thêm 
mật làm thành viên nhỏ bằng hạt đậu xanh. Ngày 
uống 2-3 lần, mỗi lần 10-20 viên. 


2. Thuốc bói ngoài: Chữa mụn nhọt lưu 
hoàng, đại phong tử, sà sàng tử, các vị bằng 
nhau, giã nhỏ, thêm đầu vừng mà bôi lên các 
mụn nhọt đã rửa sạch (kinh nghiêm nhân dân). 

3. Một hình thức dàng diêm sinh trong đông 
y: Chữa người già yếu bí đại tiện, phong thấp. 
Diêm sinh tán nhỏ cho vào ruột lợn. Đem luộc 
sôi đều trong 4 giờ lấy ra tán nhỏ. Viên bằng 
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hạt ngô. Ngày uống 2-4g. 
4. Chữa mụn trứng cá đỏ: Diêm sinh 25g, 


kinh phấn 5g, phèn phi 5g, nợu mạnh 50° 300ml. 
Lắc đều, ngày bôi nhiều lần. 


DUYÊNĐƠN ?3Ä# 


Còn gọi là hoàng đơn, hồng đơn, duyên 
hoàng, đơn phấn, tùng đơn, châu đơn, châu 
phấn. 

Tên khoa học Mimium. 

A. Nguồn gốc và tính chất 

Duyên đơn có thể chế biến bằng cách oxy 
hóa chì (Pb) hay chế từ một chì oxyt gọi là 
mátsicô (massicot). Tùy theo nhiệt độ khác nhau 
ta có thể được mật đà tăng hay duyên đơn. 

Duyên đơn là một chất bột màu đỏ sắm tươi, 
nậng được dùng làm thuốc và trong kỹ nghệ 
sơn, thủy tỉnh, tráng men v.v.. 

Nhân dân Trung Quốc và nhân đân ta đã biết 
đùng từ lau. Duyên đơn thấy được ghi trong 
“Thân nông bản thảo” là bộ sách thuốc cổ nhất 
của Trung Quốc. Trong bộ “am được thần 
hiệu “ của Tuệ Tĩnh (Việt Nam) cũng đã ghi. 

B. Thành phần hóa học 

Thành phân chủ yếu của duyên đơn là chì 
oxyt Pb,O, hoặc có thể viết 2PbO.PbO,. 

C. Công dụng và liều dùng 


Tây y không dùng duyên đơn để uống vì độc. 


Thường chỉ dùng để chế thuốc cao, dán mụt 
nhọt (emplastra), còn dùng làm bột pha sơn màu 
đỏ, kỹ nghệ nấu thủy tính v.v.. 

Theo ¿àt liệu cổ duyên đơn là một vị thuốc có 
vị cay, tính hơi lạnh và không độc; uống trong 
có tác đụng long đờm, chấn tâm, bôi ngoài thì 
đuổi được độc và làm cho mau lên đa non. 
Thường dùng chữa nòn oœe, ăn vào nôn ra, trừ 
nhiệt độc, cầm máu, thổ huyết, khái huyết, 
mhưmg gần đây ít dùng hơn. Những người hư 
hàn, không thực nhiệt không dùng được. 

Liều dùng uống hàng ngày là 1 đến 2g đưới 
hình thức thuốc bột hay viên. 

Tuy nhiên cần dùng cẩn thận, thời gian dùng 
ngắn, tránh nhiễm độc do chỉ. 

Đơn thuốc có duyên đơn dùng trong đông y 

Đơn thuốc chữa mất ngủ do sợ mà tim hồi 
hộp, kinh giản (của Trương Trọng Cảnh). 

Duyên đơn 3g, long cốt 5g, mẫu lệ 20g, phục 
linh IOg, quế chi3g, bạch thược 5g, cam thỏa 
3g, sài hồ 4g, hoàng cầm 5g, nhân sâm 3g, bán 
hạ 5g, nước 600ml, sắc còn 200ml, chia 3 lần 
uống trong ngày. 


ĐÁM PHÀN f## 


Còn gọi là thạch phần. 


Tên khoa học chalcanthitum, vitriolum 
caeruleum. 


Đảm phàn là một khoáng vật thiên nhiên có 
chứa đồng sunfat (CuSO,) hoặc là một sản phẩm 
đo chế tạo hóa học mà có. 


Đảm phàn được dùng từ lâu trong đông y, có 
ghi trong “Thần nông bản thảo “, một bộ sách 
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cổ nhất của Trung Quốc. 

A. Nguôn gốc và tính chất 

Trước đây các hiệu thuốc nam, bắc của ta 
vẫn phải nhập của Trung Quốc, hiện nay ta có 
thể tự chế mà dùng. 

Ở trạng thái thiên nhiên, đảm phàn thường 
gặp ở những mỏ đồng ở những nơi khô ráo, do 
tác dụng oxy mà hóa thành. Đảm phàn là những 
cục to nhỏ không đều, có tỉnh thể, hơi trong 


Dương, Hưng Yên bắt về nấu ăn chữa hen suyễn. 


Chưa thấy ai nuôi. Chỉ mới thấy có nơi thu 
mua chưa dùng hết đào hố cho ốc sên vào. Đậy 
bằng lưới mắt cáo cho ốc sên khỏi bò đi, thỉnh 
thoảng cho lá cây vào làm thức ăn cho ốc sên. 


Mùa có thể thu mua nhiều là vào mùa mưa. 
C. Thành phản hóa học 


Năm 1968, bệnh viện thần kinh có yêu cầu 
Viện kiểm nghiệm nghiên cứu thành phần nước 
ốc sên thủy phán kết quả cho thấy có 0,48% 
nitơ toàn phần, 0,112% nitơ amin với những 
axit amin như leuxin, alanin, valin, axit aspactic, 
axit gÌutamic, nor-leuxin. 


Theo những nghiên cứu cũ, người ta cho rằng 
sở di có những trường hợp ngộ độc do ốc sên 
chính là đo ốc sên ăn cỏ cây nấm độc. Còn bản 
thân ốc sên không có độc. Do đó nếu chỉ ăn 
phân thịt của ốc sên còn bỏ hết phần ruột gan, 
ống tiêu hóa của ốc sên đi thì không có hiện 
tượng ngộ độc do ăn ốc sên. 


Trong loài ốc sên Helix pomatra hay loài He- 
lix aspersa hoặc Helix vermiculata thường phá 
hoại cây nho ở miền Nam nước Pháp (nhưng 
được nhân dân Pháp coi là một món ãn quý, có 
tác dụng chữa bệnh phổi), người ta thấy hoạt 
chất là một chất nhớt, hoặc có tác giả cho rằng 
đó là chất helixin với thành phản sunfua trong 
phân tử. 


D. Công dụng và liều dùng 


Một số vùng ở nước ta nhân dân ta dùng ốc 
sên nấu ăn chữa hen suyên, đau bụng kinh niên, 
thấp khớp: ốc sén bắt về đập bỏ vỏ, lấy phần 


lưỡi ốc, còn bỏ hết ruột, mỏ đầu ốc, bỏ dạ dày. 
thực quản rồi dùng muối và phèn chua rửa sạch 
hết nhớt. Nấu ăn như nấu ốc. Ăn liên trong 7-10 
ngày. Có thể kéo dài hàng tháng. 

Năm 1968, bệnh viện thần kinh Hà Nội theo 
kinh nghiệm của nước ngoài dùng loài öc sên 
Helix pomatia chế thành xirô, bột ốc sên, kẹo 
gôm sên; dùng làm thuốc bồi đưỡng cơ thể với 
công thức như sau: 


Thịt ốc sên 2kg 
Natri bicabonat 25g 
Axit benzoic 5ø 
Đậu nành hay hoài sơn 12 kg 
Đường kính 1,5 kg 
Mentol 0,06 g 


Ốc sên bắt về đập bỏ vỏ, lấy phần lưỡi bỏ hết 
ruột, mở đầu ốc, bỏ đạ dày, thực quán rối dùng 
muối và phèn chua rửa sụch hết nhới như nhàn 
dân ta vẫn làm. Sau đó cho thịt ốc sẻn và natri 
bicabonat hấp cho nhừ, thải và giã nhỏ, Cho thêm 
axit benzoic vào để bảo quân và thêm đường vào 
nấu cho kỹ. Đậu nành hay hoài sơn rang đòn 
tán thành bội, rây mịn trộn với thịt Ốc sẻn đã 
nấu. Dùng đầu parafin để viên cho đỡ dính, 
mỗi viên 4g. Sấy ở nhiệt độ 50-60"C tới khô. Bỏ 
vào lọ chống Ẩm. Đặt tên là viên BOS (bổ ốc 
sên). Dùng với liều 4 viên một ngày, uống trước 
lúc ăn cơm. Là thuốc bổ tăng cường chất đạm 
cho cơ thể và não. Mỗi đợt dùng liền từ 20-40 
ngày (Trần Kim Hiếu và Trần Đình Xiêm - bệnh 
viện tỉnh thần Hà Nội) đã theo dõi trên nhiều 
bệnh nhân, bệnh nhân lên cân rất nhanh. 


SÂU BANMIÊU Bi 


Cantharis Mylabrrs. 


Còn gọi là nguyên thanh, ban manh, ban mao 
(Trung Quốc), sâu đậu (Việt Nam), cantharide 
vesicante (Pháp). 


Tên khoa học y4 vesicatoria Fabr. 
Thuộc họ Ban miêu Mfcloiđae. 


Ban là sặc sỡ, manh là sâu, vẻ sau gọi là miêu, 
ban miêu là con sâu sặc sỡ. 
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A. Mô tả con sảu 

Tên sâu ban miêu được dùng để chỉ nhiều 
thứ sâu có tính chất gáy rộp da giống nhau, và 
đều được dùng làm thuốc. Sau đây là một số 
chính: 

Sâu Caniliaris vesicafariứ là một thứ sâu nhỏ, 
có cánh cứng, màu xanh lục biếc, dài từ l5- 
20mm, ngang 4-ómm. Đầu hình tim có một rãnh 


mờ, chất cứng dễ vỡ, màu xanh da trời, vị tanh 
mùi đồng gây nôn, 


B. Thành phần hóa học 

Trong đảm phần, thành phản chủ yêu là đồng 
sunfat (CuSO,. 5H,Ô). 

Khi cho đảm phàn vào ống nghiệm đốt nóng 
lên, nước sẽ bốc hơi đi, còn lại bột màu trắng, 
hơi có mùi SO.. Hòa tan trong nước sẽ có màu 
xanh. cho chiếc đỉnh vào dung dịch này đồng 
sẽ tách ra và phủ lên chiếc định. 

C. Công dụng và liêu dùng 

Trong sách cơ ghi đảm phần vị chua, cay, 
tính hàn, hơi có độc, vào kinh can. Có tác dụng 
gây nôn, sát trùng. Dùng chữa bệnh ở cổ họng 
(hầu tý), làm thuốc gây nôn, chữa đau mắt, sâu 
rằng, mũi mọc thịt, Dùng ngoài chữa rắn cắn. 
cam mũi, hôi nách. 

Liều uống là 0,50 đến 2.50g. Dùng cần thận 
vì có độc. Trong sách cổ nói cơ thể suy nhược 
cấm dùng. 


Tây y không dùng để uống, hoặc dùng với 
liều rất nhỏ; thường để dùng ngoài làm thuốc 
sát trùng rửa mụn nhọt, chữa đau mắt hột. Nông 
nghiệp dùng đảm phàn khô và tỉnh khiết làm 
thuốc sát trùng, điệt sâu bọ, nấm mốc hại mùa 
màng. 

Đơn thuốc có đảm phản trong đông y 

1. Chữa hắc lào. lang ben: 

Đảm phàn, mẫu lê, hai phần bằng nhau tán 
nhỏ, lấy bột này xát vào nơi hắc lào, lang ben. 

2.Chữa hỏi nách: 

Đảm phần nửa sống, nửa chín tán nhỏ hòa 
với phèn chua và nước gừng, rửa sạch nách và 
bôi vào, thấy nóng qúa thì nghỉ, vài ngày lại bỏi 
một lần. 

3. Chữa môm, lưỡi lở: 

Đảm phàn cho vào mảnh nồi đồng nung thật 
đò, lấy ra để nguội trong vòng một ngày, tán 
nhỏ bôi vào, chỉ bôi rất ít vì có độc. 

Thuốc có độc. Dùng trong phải cẩn thận. 


HÀNTHE 


Còn gọi là bồng sa. bàng sa. bồn sa, nguyệt 
thạch. 

Tên khoa học Borax. 

A. Tính chất 

_Hàn the hay bàng sa (borax) là tính thể màu 
trắng, hay bột màu trắng vị hơi nồng, không có 
mùi. Để ngoài trời mắt nước dần và thành bột 
mầu trắng; néu đun nóng thì chảy ở 107°C, sau 
đó phỏng lên mất dần nước để cho chất bàn the 
nung. 

Hàn the tan ít trong nước lạnh, tan nhiều hơn 
trong nước nóng, không tan trong cồn 909, tan 
nhiều trong gÌyxerin. 

B. Thành phản hóa học 

Hàn the là natr) borat hay tetraborat natri 
B,Ó,Na.I0H.O. 

C. Hình thức sư dụng 

Hàn the có thể dùng sống: tán nhỏ hoặc cho 
vào nồi hay chảo sao cho sủi bọt, lấy ra để nguội. 


D. Công dụng và liều dùng 

Theo rải liệu cổ hàn the có vị ngọt, mặn và 
tính mát, có tác dụng chữa sốt, tiêu viêm, giải 
độc. Dùng trong những bệnh viêm cổ họng, viêm 
hạnh nhân, răng lợi sinh loét, miệng và mắt đau. 

Ngày uống 2 đến 4g. Dùng ngoài không có 
liêu lượng. 

Ngoài công dụng làm thuốc, trong nhàn dân 
còn hay thêm vào thực phẩm như bánh mứt, giò 
chả một chút hàn the để bột mỳ, bột gạo thêm 
tính đai, giòn. Vì hàn the có tính sát trùng, khi 
thêm vào thực phẩm, sẽ chống lại và không cho 
vì sinh vật hủy hoại thực phẩm, giữ được tính 
dai giòn như lúc còn tươi. 


Nhưng gần đây, thử nghệm độc tính cấp trên 
súc vật cho thấy chó mèo dùng hàn the bị tổn 
thương gan, chậm lớn và có thể tử vong nếu dùng 
liều cao. Cho súc vật ăn hàn the liều thấp nhưng 
dài ngày. Gounelle và Boudène nhận thấy súc 
vật bị teo dịch hoàn, dẫn tới liệt dương, tổn 
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thương gan, thận,... Khi ăn vào, hàn the tích lũy 
ở lớp mỡ đưới da, ở gan và cả ở não nữa. Chỉ cần 
3-5g hàn the cho một người lớn đã thấy khó 
chịu toàn thân, ăn mất ngon, lâu ngày suy gan 
dân đến suy nhược cơ thể. Do đó Tổ chức y tế 
thế giới năm 1983 đã cấm dùng hàn the và axit 
borje trong thực phẩm với bất kỳ liều lượng nào. 

Dùng hàn the làm thuốc, cũng chỉ giới hạn 
trong việc đùng ngoài. 


Đơn thuốc có hàn the 


Chữa viêm cổ họng, viêm hạnh nhân, cổ họng 
sưng đau. 


Hàn the, ô mai, hai vị bằng nhau, tán nhỏ, 
nặn thành viên bằng củ súng (hay bằng hạt ngô). 
Mỗi lần thì ngậm 10 viên vào trong miệng cho 
tan dần chữa viêm cổ họng, viêm hạnh nhân, 
cổ họng sưng đau (kinh nghiệm nhân dân). 


HOẠTTHẠCH #ñ 


Càn gọi là nganh hoạt thạch, hoạt thạch phấn, 
nguyên hoạt thạch. 

Tên khoa học TaÌcum. 

A. Thành phần và tính chất 

Hoạt thạch là một chất khoáng. Thành phần 
của nó là magiê silicat 3MgO. 4S¡iO,. HO. Ty 
lệ MgO trong đó 31,7%; SiO, là 63,5%; nước 
HO là 4,8%. Thường một bộ phận MgO có lẫn 
FeO, ngoài ra có lẫn ít ALO.. 

Hoạt thạch là một chất bột trắng mịn, sờ trơn 
mát, không tan trong nước. Tỷ trọng 2,5-2,8, 
khó bị axit phá hủy. 

B. Công đụng và liều dùng 

Trong Táy y chỉ dùng hoạt thạch (bột talc) 
làm thuốc bôi như phấn xoa rôm vì làm cho da 
trơn mau khô, bao thuốc viên cho khỏi dính 
nhau, xà phòng đánh răng, phấn bôi mặt. 

Đông y một phần cũng đùng như tây y nhưng 
hay dùng làm thuốc uống trong chữa bệnh sốt, 
tả, ly, lợi tiểu tiện, sốt khát nước, viêm ruột, ly, 
da vàng (hoàng đản) tiểu tiện ra máu, viêm 
niệu đạo hay đo có sôi ở bàng quang mà tiểu 
tiện đau buốt. Theo cài liệu cổ, hoạt thạch có 
vị ngọt, tính hàn, không có độc. vào 2 kinh vị 
và bàng quang. Những người âm hư không thấp 
nhiệt, tỳ hư hạ hãm, phụ nữ có thai không dùng 


HÙNG HOÀNG VÀ THƯ HOÀNG 


Còn gọi là thạch hoàng, hùng tin, hoàng 
kim thạch. 
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được. 

Dùng ngoài: Không có liều lượng. 

Dùng trong: Ngày ]0-15g dưới dạng thuốc 
sắc hay thuốc bột, uống viên với liều 1-2g. 

Đơn thuốc kinh nghiệm dùng trong đông y 
có hoạt thạch 

1. Đơn thuốc lục nhất chữa sốt, tiểu tiện đỏ: 
Hoạt thạch 6g, cam thảo lg. Hai vị tán nhỏ, 
trộn đều. Dùng chữa sốt, đi tiểu khó khăn, đỏ. 
Ngày uống 4g, dùng nước nóng mà chiêu 
thuốc. 

Tên lục nhất vì bài thuốc gồm 6 phần hoạt 
thạch 1 phần cam thảo (lục là sáu nhất là một). 

2. Bài thuấc chữa viêm ruột, ¡4 lỏng, khái 
nước, tiểu tiện khó khăn (bài thuốc kinh nghiệm 
của Diệp Quyết Tuyền): Thủy phi hoạt thạch 2g, 
hoàng bá 2g, sinh cam thảo 2g. Các vị tán bột 
trộn đều. Gói thuốc thành 3 gói. Chia làm 3 lần 
uống trong ngày, mỗi lần một gói, dùng nước 
mà chiêu thuốc. 

Chủ thích: 

Ngoài vị hoạt thạch kể trên, trong đông y còn 
dùng vị nhuyễn hoại thạch (Kaolinum) còn gọi 
là cao lãnh thạch. Thành phần chủ yếu của vị 
này là Al,O,. 2S¡O,. 2H,O. Đôi khí có lẫn ít sắt. 
Cùng một công dụng như hoạt thạch. 


ltãKỔ ĐX 


Tên khoa học Realgar, Orpimen!. 
Hùng hoàng (Realgar) và thư hoàng 


(Orpimem, Auripigmeni) đều là vị thuốc thường 
dùng trong đông y có chứa asen (thạch tín). 
Hùng là đực, hoàng là vàng vì hùng hoàng màu 
vàng, thường thấy ở núi về phía mặt trời mọc. 
Có khi đỏ trong thì gọi là hừng rinh. Thư là cái, 
hoàng là vàng vì zñw hoàng màu vàng nhạt hơn, 
thường thấy ở núi phía mật trời lần (âm tính). 
Thực tế hùng hoàng có khi có màu đỏ, nền đa 
cam, còn thư hoàng bao giờ cũng màu vàng. 


A. Nguồn gốc và tính chất 


Hùng hoàng hiện nay ta vẫn phải nhập của 
Trung Quốc. Tại đây có những nơi hùng hoàng 
Ở trạng thái thiên nhiên thành mỏ dưới hình thức 
mềm như bún. Quanh năm có thể thu hoạch 
chế biến. Người ta dùng dao tre cắt thành từng 
miếng, để ra không khí hùng hoàng sẽ cứng lại; 
loại bỏ tạp chất là được. Hùng hoàng được bán 
dưới hình thức cục to nhỏ không đều nhau, màu 
vàng da cam hay hơi hồng. Không có mùi vị, tỷ 
trọng chừng 3,5 dễ chảy và bốc hơi ở nhiệt độ 
700°. Hòa tan trong dung dịch amoniäc, dung 
dịch không có màu. Khi ném vào than hồng 
hùng hoàng cho mùi tỏi và mùi sunfua. 


B. Thành phần hóa học 


Thành phần chủ yếu của hùng hoàng là asen 
sunfua (AsS) trong đó asen chiếm chừng 70,1%; 
sunfua 29%, Theo hệ được của viện y học Bắc 
Kinh phân tích một loại hùng hoàng thì chỉ thấy 
64,7S%b asen và 25,12% sunfua. 


Có tác giả lại cho rằng hùng hoàng tương ứng 
với As,S,, còn thư hoàng tương ứng với Às,S,. 
Nhưng có tác giả lại cho rằng thành phần hùng 
hoàng và thư hoàng đều là As.5, nhưng trong 
thư hoàng có lẫn tạp chất là subi sunfua Sb,S, 
sắt sunfua FeS và silic oxyt (SiO,). Năm 1958, 
hệ Dược viện y học Bắc Kinh phân tích thư 
hoàng lưu hành trên thị trường thấy asen 60,64%; 
sunfua thấy 30,88%; ngoài ra có tạp chất như 
sắt (Fe), siic (Si). 


C. Công dụng và liều dùng 


Theo ¿ải liệu cổ hùng hoàng có vị đắng hơi 
cay, tính ôn (có tác giả lại nói tính hàn) có độc, 
vào 2 kinh can và vị. Được dùng từ lâu. Có thấy 
ghi trong “Thần nông bản thảo" và được xếp 
vào loại trung phẩm. 


Có năng lực thẩm thấp, sát trùng, giải độc, 
chữa ghẻ, đau mắt, thịt mọc trong mũi, trừ nọc 
rắn, tràng nhạc, nọc giang mai, sốt rét, trừ đờm. 


Đông y thường dùng bôi ngoài chữa mụn 
nhọt, ghẻ lở, rắn rết cắn, nhất là rắn độc cắn. 
Uống trong chủ yếu chữa sốt rét lâu năm. 


Còn dùng trong công nghiệp làm thuốc pháo 
màu (trộn với cali nitrat và sunfua để cho pháo 
thành màu xanh). Có khi được dùng trong kỹ 
nghệ sơn để cho màu đỏ, nhưng hiện nay ít 
dùng vì có độc. 


Liêu đùng hàng ngày là 1,5 đến 3g dưới hình 
thức thuốc bột hay thuốc viên. Dùng ngoài 
không kể liêu lượng. 


Đơn thuốc có hùng hoàng dùng trong nhản 
dán `. 


1. Chữa lông mày rụng: Hùng hoàng tần nhỏ, 
hòa với dấm bôi vào, 


2. Chữa tai chảy mử: Hùng hoàng 4g, thư 
hoàng 4g, lưu hoàng (diêm sinh) 4g. Tất cả tán 
nhỏ, thổi vào tai. 


3. Chữa cam răng, cam tẩu mã: Hùng hoàng 
chừng 7 hạt, mỗi hạt to bằng hạt đậu đen; cho 
mỗi hạt vào một quả táo đen đã bỏ nhân đi. 
Đem nướng cho cháy nhưng tồn tính (thành than, 
không thành tro), tán nhỏ, bôi vào chỗ đau (kinh 
nghiệm nhân dân). 


4. Chữa rắn rết cắn: Bôi một ít hùng hoàng 
giã nhỏ lên vết cắn. 


5. Viên thân nông hoàng chữa ung loét tử 
cung: Hùng hoàng 0,40 đến 0,80g, kim ngân 
hoa I2-20g, phục linh 12-20g chế thành viên 
mỗi viên cân nặng 0,20g. Mỗi tối uống 2 lần 
sau bữa cơm, mỗi lần uống 3-7 viên. Người 
yếu chỉ uống 3 viên, người vừa phải 5 viên, người 
khỏe 7 viên. Tối đa 8-15 viên. 


Chữa ung loét tử cung (Phụ sản khoa lâm 
sảng thủ cách, 1959: 28Ì). 


6. Thuốc chữa rắn cắn có hùng hoàng (xem 
vị rắn). 


KHINH PHẤN ‡$##? 


Còn gọi là thủy ngân phấn, hồng phấn, cam 
phấn. 


Tên khoa học Calomelas. 


Khinh phấn là muối thủy ngân clorua (HgCT,) 
chế bằng phương pháp thăng hoa. 


A. Nguồn gốc và chế biến 


Từ thời cổ người ta đã biết chế khinh phấn 
theo phương pháp sau đây. Trước hết cân 
2,100kg đảm phàn (đồng sunfat CuSO,5SH,O); 
1,800kg muối ăn (NaCl) và chừng 1,800kg 
nước trộn đều, sau đó thêm 3,750kg thủy ngân, 
trộn đều như cháo và chừng 10 bát đất đỏ, trộn 
đều một lần nữa thành một khối vừa khô vừa 
ầm, chia thành ¡0 phần, nặn thành 10 cục hình 
đầu. Lấy 1O nổi bằng đáy, trong mỗi nổi xếp 
một lớp cát và đặt các cục nặn hình đâu kể trên 
vào. ĐẠy vung và dùng đất mềm trát thật kín. 


Trước hết đặt những nồi ở cạnh I0 lò đun. 
Sau đó dùng than củi đốt lò, khi than đã đỏ và 
cháy đều nhưng không có ngọn lửa, cho các 
nồi trên vào, vùi kín lại và hầm trong vòng 22 
giờ, lấy ra, mở nồi sẽ thấy những tỉnh thể khinh 
phấn bám quanh nồi, đùng lông gà quét lấy, 


Hiện nay người ta chế khinh phấn bằng cách 
tác dụng thủy ngân sunfat HgSO, trên thủy ngân 
- và muối ăn hoặc thủy ngân nitrat Hg(NO,), trên 
muối ăn (xem các sách về hóa được vô cơ). 


B. Thành phần hóa học 

Thành phần chủ yếu của khinh phấn là thủy 
ngân clorua. 

C. Công dụng và liều dùng 

Khinh phấn được dùng trong cả tây y và đông 


Tính chất theo đóng y như sau: Vị cay, tính 
lạnh, không có độc, có khả năng trừ được tích 
trệ và nhiệt kết trong ruột và đạ dày, có thể chữa 
được các chứng thủy thũng phong đàm, thấp 
nhiệt. Tuy nhiên có tác giả cho rằng khinh phấn 
đùng nhiều có độc, nếu đùng nhiều quá gân co, 
xương nhức, răng lung lay, khi không có thuốc 
khác mới nên đùng. Nhận xét này phù hợp với 
thực tế khoa học hiện nay hơn. 

Tây y coi khinh phấn là một vị thuốc trừ giun, 
làm đi ngoài, lợi tiểu, thông mật, dùng đưới 
hình thức bột hay viên. Liều thay đổi tùy theo 
mục đích điều trị: để làm thuốc tẩy dùng liễu 
0,25 đến 0,50g chia làm nhiều lần uống trong 
ngày, môi lần uống 0,05g;, để làm thuốc thông 
mật; ngày uống 0,01 đến 0,02g; để làm thuốc 
sát trùng ruột (liều dùng như thông mật); để tẩy 
giun (mỗi tuổi 0,02-0,03g). Tây y xếp khinh 
phấn vào loại thuốc nguy hiểm. 

ĐÐĐơm thuốc có khinh phần 


Trể con chốc đâu: Khinh phấn hòa với nước 
hành bôi lên nơi chốc đã rửa sạch. 


LONGCỐT ## 


Còn gọi là phấn long cốt, hoa long cốt, thổ 
long cốt. 

Tên khoa học Ós Draconis, (Fosslia Ossis 
Mastodi), Os Draconis coloratus, Ó$  Draconis 
nafIivus. 

Long cốt là một vị thuốc đo kết quả hóa thạch 
(hóa đá) của xương một số động vật thời cổ đại 
như loại voi mamut, tê giác, lợn rừng v.v... 

Cho đến nay, chúng ta vẫn phải nhập vị thuốc 
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này của Trung Quốc. Tại đây người ta xác định 
long cốt có thể do nhiều động vật cổ đại khác 
nhau như loài tê giác Trung Quốc Rhinoceros 
sinensic Owen hay một loại tê giác khác Rhi- 
noceros inde, loài hươu Cervidae indet. loài trâu 
Bovidae indet v.v... 


A. Thu hoạch, chế biến 


Long cốt có thể thu hoạch quanh năm. Khi 
đào được cần bọc kỹ ngay vì ra khí trời thường 


dễ tả rời ra. 
B. Thành phần hóa học 


Năm 1958, hệ được của Viện y học Bắc Kinh 
đã nghiên cứu phân tích loại long cốt tiêu thụ 
trên thị trường Bắc Kinh thấy có rất nhiều 
Caˆ*,CO?, PO *, một lượng nhỏ Fe*, Fe?*, AI*, 
Mẹ?* và SO?,CI-. ˆ 

C. Công dụng và liều dùng 

Long cốt mới chỉ thấy dùng trong đông y. 

Theo đóng y long cốt có vị ngọt, sáp, tính 
bình, có khả năng trấn kinh, an thần, sáp tỉnh và 
làm hết mồ hôi, dùng chữa trường hợp hồi hộp 
mất ngủ, thần trí không yên, mồ hôi trộm, xích 


bạch đới, tả ly lâu ngày, vết loét lâu ngày không 
lành. 


Ngày dùng 20-40g, có người chỉ dùng có 2- 


1Ũg một ngày dưới dạng thuốc bột hay thuốc 
sắc. 


Đơn thuốc có long cốt 


1. Chữa mỏ hôi trộm: Ôn phấn (trong sách 
Thiên kim phương). Long cốt nung, mẫu lệ nung, 
sinh hoàng kỳ, mỗi vị 12g, bột tẻ 40g. Tất cả tán 
nhỏ thành bột, cho vào lụa thưa gói lại. Xoa lên 
da để chữa bệnh ra mồ hôi trộm, tự ra mồ hôi. 


2. Bột cắm máu: Long cốt 30g, ô tặc cốt 30g. 
Cả hai vị tán nhỏ, khi có vết loét chảy máu rắc 
bột này lên (kinh nghiệm nhân dân). 

Chú thích: 

Cùng loại long cốt này còn có loại long sỉ- 
Dens Draconis (Fossilia Demtis  Mastođi) cùng 
thành phần hóa học và cùng một công dụng, 
cùng nguồn gốc như long cốt. Khi dùng hoặc 
để sống hoặc nung lên rồi mới tán bột. 


LÔ CAM THẠCH ?*f2 


Còn gọi là chế cam thạch, cam thạch, phù 
thủy cam thạch. 

Tên khoa học Calamina (Smithsonitwm). 

A. Nguồn gốc và tính chất 

Lô cam thạch là muối kẽm có trong thiên 
nhiên. Vì trước đây người ta cho rằng, vị thuốc 
này thường thấy ở trong những lò đúc vàng, vị 
lại ngọt đo đó có tên gọi (lô là lò, cam là ngọt, 
thạch là đá). 

L2 cam thạch là những cục to nhỏ không đều, 
màu trắng xám hay hơi xanh, chất hơi xốp, khi 
nếm có vị không rõ rệt, đính vào lưỡi. 

Trước đây ta vẫn phải nhập lô cam thạch của 
Trung Quốc, thực ra ở nước ta cũng có nhưng 
chưa biết sử dụng. Mỏ kẽm vùng Tuyên Quang 
ở nước ta có lô cam thạch . 

B. Thành phần hóa học 


Thành phần chủ yếu của lô cam thạch là chất 
kẽm cacbonat (ZnCO,) có lẫn những tạp chất 
như sắt (Fe), chì (Pb), crôm (CY), magiê (Mg) và 
cadm!i (Cd). 

C., Công dụng và liều dùng 


Lô cam thạch là một vị thuốc thường được 


dùng trong đông y làm thuốc chữa đau mắt và 
mụn nhọt. 


Theo ¿ải liệu cổ lô cam thạch có vị ngọt, tính 
ôn, không độc, có tác dụng cầm máu, tiêu thũng 
độc, làm cho lên đa non, sáng mắt, tan màng, 
thường chỉ đùng ngoài, liều lượng tùy theo vết 
loét. 


Những đơn thuốc có lô cam thạch dùng trong 
động y 


1. Chữa mụn nhọt lâu liên: Lô cam thạch 
300g, hoàng liên 160g thái mỏng thêm nước vào 
cho đủ ngập; đun trong 2 giờ, hễ nước cạn lại 
đổ thêm nước vào, vớt bỏ hoàng liên lấy lô cam 
thạch tán nhỏ, thêm 10g bảng phiến vào trộn 
đều tán thật mịn, khi dùng điểm vào mắt đau. 
Đơn này có thể dùng rấc lên các mụn nhọt lâu 
liền (kinh nghiệm nhân dân từ thời cổ). 


2. Chữa mụn nhọt ẩm ngứa: Lô cam thạch 
(nung đỏ, nhúng vào nước hoàng liên), mẫu lệ, 
hai vị bằng nhau tấn bột rắc lên những vết loét 
lâu không liền miệng. 


Bột trên có thể đùng xoa lên các nơi ẩm ngứa, 
ra nhiều mô hôi. 
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LỤC PHÀN 


Còn gọi là tạo phần, thủy lục phàn, phèn đen. 
Tên khoa học ÄAfelanreritum. 


Lục phàn là một khoáng sản thiên nhiên có 
chứa sắt sunfat (FeSO,); người ta có thể tự chế 
lấy theo phương pháp hóa học thông thường. 

A. Nguồn gốc và tính chất 

Trước đây ta vẫn phải nhập lục phàn từ Trung 
Quốc để dùng trong đông y; từ năm 1958 ta đã 
tự chế lấy để dùng. Ngay tại Trung Quốc, trước 
kia chủ yếu cũng đùng lục phàn thiên nhiên, 
nay phần lớn cũng đã tự chế lấy. 

Lục phàn có tinh thể trong mờ, hay trong màu 
xanh nhạt, để lâu ra không khí sẽ thường bị 
oxy hóa cho màu vàng nhạt, ròn dễ vỡ vụn, vị 
Sấp. 

B. Thành phản hóa học 


Trong lục phàn thiên nhiên chủ yếu có sắt 
sunfat (FeSO,.7H,O). Tạp chất gồm magiê (Mpg), 
mangan (Mn), canxi (Ca). 


Lục phàn tự chế tấy không có các tạp chất. 


Khi đun sắt sunfat trong ống nghiệm sẽ có 
mùi 5O, bay ra. Hòa tan lục phàn trong 
nước,dung dịch sẽ cho các phản ứng của sắt và 
gốc sunfat. 


C. Công dụng và liều dùng 


Lục phàn là một vị thuốc được đùng trong cả 
đông y và tây y. 

Tây y thường dùng nguyên chất, còn đông y 
thường dùng lục phàn thiên nhiên. Theo đóng y 
tính chất của lục phàn chua mát và không độc, 
vào 2 kinh can và tỳ, có tác dụng táo thấp hóa 
đờm, tiêu tích sát trùng, giải độc. Dùng gây nôn 
và cảm máu, chữa những trường hợp đạ dày, 
ruột chảy máu, cổ họng sưng đau, loết miệng. 
Những người tì vị hư nhược và không tích trệ 
không nên dùng. 


„g 


Dùng liều nhỏ có tác đụng bổ máu chữa vàng 
đa, thũng trướng thiếu máu và dạ dày, ruột chảy 
máu. Dùng dưới hình thúc thuốc bột hay thuốc 
viên, dùng riêng hay phốt hợp với các vị thuốc 
khác. Nhưng nếu đùng nhiều quá thì hay bị táo 
bón. Dùng liều cao một lần thì hay bị gây nôn, 
nhưng dạ dày và ruột bị viêm cho nên cần thận 
trọng khi dùng lục phàn để gây nôn. 

Liều dùng: Ngày uống 0,10-0,25g để bổ 
máu. Muốn gây nôn thì mỗi lần đùng 1- 2ø, 
cách 20 phút sau nếu chưa thấy nôn thì lại uống 
nữa. Dùng ngoài không kể liều lượng. 

Đơn thuốc có lục phản 


1. Chữa cam tẩu mã: Lục phần cho vào nồi 
đất nung đỏ, thêm dấm vào khuấy lên, lại nung 
nữa và đổ dấm làm như vậy 3 lần; cuối cùng 
cho ít xạ hương tán nhỏ, trộn đều. Súc miệng 
cho sạch, bôi thuốc này vào. 


2. Thuốc bổ huyết: Lục phần 12g, lô hội 12g, 
nhục quế 32g. Tất cả tán nhỏ, trộn đều, làm thành 
viên 0,25. Ngày uống 3 lần, mỗi lần Iviên. Dùng 
nước lã đun sôi để chiêu thuốc. Không dùng 
nước chè vì chất tanin trong chè sẽ làm đen và 
hỏng thuốc. 

3. Chữa sâu bọ vào tai: Lục phần tán nhỏ, 
cho vào tái. 


4. Thuốc nhuộm tóc: Lục phàn, vỏ quả lựu, 
2vị bằng nhau, ngâm với nước, dùng nước này 
chải tóc hàng ngày (kinh nghiệm ghi trong các 
sách cổ). 

Chủ thích: 

Lục là xanh lục, phàn tà phèn vì lục phần có 
màu xanh lục. Cần chú ý tránh nhầm với vì 
đảm phần màu xanh đa trời có thành phần chủ 
yếu là đông sunfat không đùng làm thuốc bổ 
huyết như vị lục phần này. Xem vị đảm phàn đã 
giới thiệu ở trên. 


MẬT ĐÀ TÀNG Â#{£f§ 


Còn gọi là đà tăng, kim đà táng, lô đè. 
Tén khoa học Li(harpyrum. 
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Mật đà tăng là tiếng Ấn Độ phiên âm. Nguyên 
là dư phẩm của việc chế biến bạc, thường thấy 


ở đáy lò nấu bạc. 
A. Tính chất 


Mật đà tăng là một thứ bột màu vàng cam đỏ, 
to nhỏ không đều, có những tính thể óng ánh. 
Tỷ trọng cao không mùi vị. 

B. Thành phần hóa học 


Thành phần chủ yếu của mật đà tăng là chì 
oxit (PbO), tuy nhiên cũng còn lại một phần chì 
chưa bị oxyhóa. Ngoài ra, trong mật đà tăng còn 
lẫn nhiều tạp chất như AP*, Sb?* hoặc Sb**, sắt 
Fe**, Ca?! và MẸpg?*. 

C. Công dụng và liều dùng 

Mật đà tăng được dùng cả trong đông y và 
tây y; hiện nay đông y hay dùng hơn để chế 
cao dán nhọt, đôi khi cũng dùng để uống. TAy y 
cũng dùng để nấu cao dán nhọt, nhưng hiện ít 


dùng, cho là loại thuốc dùng nguy hiểm. 

Theo (ải liệu cổ mật đà tăng có vị mận, cay, 
tính bình và hơi độc, vào kinh can có tác dụng 
trừ đờm, sát trùng, thu liễm trấn kinh. Dòng chữa 
ngũ trĩ, tẩy vết xạm ngoài da, chủ yếu chế cao 
dán nhọt. 

Liều uống hàng ngày là 0,5g đến lg; tuy 
nhiên những người trúng hàn không phải thực 
tà cấm dùng. Dùng lâu có thể gây nhiễm độc 
chì, do đó cần thận trọng. 

Đơn thuốc có mặt đà tăng dùng trong đông 
M 

1. Chữa miệng hôi thối: Mạt đà tăng 4g, hòa 
ấm súc miệng, nhỏ đi. 

2. Chữa hôi nách: Mật đà tảng 100p, bạch 
chỉ 60g tán bột. Bôi xoa vào nách. Nếu chữa vết 
loét cần hòa vào dầu vừng mà bôi. 


MUỐIĂN 


Còn gọi là thực điêm. 
Tên khoa học Narrium chloridum crudum. 


Muối! ăn là những tính thể hình lập phương 
dính với nhau thành hình tháp rỗng, không màu 
hay hơi đục bẩn, vị mặn, đặc biệt để ở những 
nơi ẩm ướt thì hay hút nước chảy ướt, nhưng 
khi rang lên thì mất nước. 


A. Thành phản hóa học 


Trong muối ăn chủ yếu có natri cÌorua, còn 
có lẫn nhiều tạp chất khác như kali clorua, magiê 
clorua, muối canxi, magiê, sunfat, sắt v,v.. 


B. Công dụng và liều dùng 


Tây y đã xác định vai trò quan trọng của muối 
trong cơ thể và hay dùng muối dưới đạng tỉnh 
khiết để chế huyết thanh mặn đẳng trương và 
ưu trương tiêm hoặc rửa vết thương (xem các 
Sách tây y). 


Trong (ửi liệu cổ, người ta coi muối có vị mặn, 
tính hàn không độc, vào 3 kinh thận, tâm và vị, 
có tác dụng tả hỏa, thanh tâm, lương huyết, 


nhuận táo, dẫn các thuốc khác vào kinh lạc. 
Dàng trong những trường hợp nhiệt kết trong 
một và đạ dày, táo bón, đau răng, mắt đỏ đau, 
gây nôn mửa, chữa hạ bộ lở ngứa. 


Trong các sách cổ người ta còn ghi những 
người huyết hư, ứ trệ, thủy thũng (phù) không 
được dùng. 

Ngày dùng I đến 3g, nếu để gây nôn mửa 
đùng luôn một lúc 10-20g. 

Đơn thuốc có muối ăn dùng trong nhán dán 

1. Cổ họng sưng đỏ. đau: Dùng muối cà hạt 
mà ngậm; ngậm tan lại lấy hạt khác ngậm cho 
đến khi khỏi đau. 

2. Chữa ho cảm: Cho muối vào múi chanh, 
ngậm cho tan đân. Những người không chịu 
được chua có thể chỉ ngậm muối không thôi. 


3. Chữa đau bụng: Lấy muối sao cho nóng, 
bọc vào miếng vải chườm vào rốn và lưng. 


4. Chữa rằng lung lay, lở lợi: Pha nước muối, 
ngâm luôn trong Š ngày liền. 


$. Chẩy nước mắt: Pha nước muối rửa mắt. 
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PHÈNCHUA B# 


Còn gọi là mình phần, khô phàn, phèn chỉ, 
bạch phàn. 


Tên khoa học Alumen. 


Phàn là phèn; minh là trong sáng vì vị phèn 
chua trong và sáng. Khi rang lên sẽ được một vị 
xốp nhẹ gọi là phên phi hay khả phàn. 

A. Nguồn gốc, tính chất và chế biến 


Phèn chua có thể chế từ một nguồn nguyên 
liệu thiên nhiên gọi là minh phàn thạch (Alunite) 
có công thức K,SO,.AI,(SO,),.4AI(OH), thường 
lẫn ít sắt. Người ta nung đá mỉnh phàn sau đó 
hòa tan trơng nước nóng, lọc và kết tinh. 

Có thể chế phèn chua bằng cách nung đất sét 
cho tác dụng với axit sunfuric, rồi trộn với dung 
dịch kali sunfat rồi kết tỉnh. 

Cần nhiều phương pháp chế tạo khác. Phèn 
chua có tính thể to nhỏ không đều, không màu 
hay hơi vàng, trong hay hơi đục rấr để vỡ vụn, 
mùi không rõ, vị hơi ngọt chua và chát, tan trong 
nước, trong gÌyxerin, không tan trong cồn. 

B. Thành phân hóa học 


Phèn chua là muối kép nhôm sunfat và kali, 
công thức của phèn chua là K,SO,. 
AI,(SO,),.24H,O. 


C. Công dụng và liều dùng 
Phèn chua là một vị thuốc được dùng cả trong 


đông y và tây y. Theo rài liệu cổ phèn chua có vị 
chua, lạnh (hàn), không độc, vào kinh tỳ, có tác 
dụng táo thấp, giải độc, sát trùng, làm hết ngứa. 
Dùng làm thuốc thu liễm, cảm máu, chủ yếu 
dùng chữa có nhiệt trong xương tủy, thịt mọc 
trong mũi, chế luyện thành thuốc chữa đau răng, 
đau mắt, ly. Còn dùng làm thuốc cầm máu, chữa 
ho ra máu, các loại xuất huyết. 


Ngày uống 0,3-1g khô phàn. Có thể uống tới 
2-4g. Dùng ngoài không kể liều lượng. 


Đơn thuốc có phèn chua 
1. Chữa viêm dạ đày và ruột cấp tính: 


Phèn chua 100g, rang lên cho hết nước đề có 
phèn phi hay khô phàn. Tán nhỏ. Ngày dùng 
0,5-Ig chia làm nhiều lân, uống chữa viêm đạ 
đày và ruột cấp tính, nôn mửa, đi tả, ly mãn tính 
(kinh nghiệm nhân dân). 


2. Chữa rắn cần: 


Phèn chua, cam thảo, hai vị bằng nhau tấn 
nhỏ, ngày uống 2-3 lần, mỗi lần uống 3-6g, 
chữa rắn rết cắn, cấm khẩu, mắt quảng thâm. 


3. Chữa khí hư bạch đới: 


Sà sàng tử, khô phàn, hai vị bằng nhau, tấn 
nhỏ làm thành viên hay sắc nước dùng rửa âm 
hộ, chữa khí hư bạch đới. 


PHỤC LONG CAN f#j§ï† 


Còn gọi là đất lòng bếp, táo tâm thổ. 
Tên khoa học Terra ƒflava ugIa. 


Phục long can là đất lấy ở bếp do đun nhiều 
bị nung khô cứng mà có, màu đất phía ngoài 
đỏ, trong vàng hay tía. 


Phục long can ở đâu cũng có và là một vị 
thuốc hay dùng trong đông y. 


A. Thành phần hóa học 


Năm 1958, hệ được Viên y học Bắc Kinh đã 
phân tích một số mẫu phục long can thấy có 
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nhiều ion Fe*, Fe**, một ít Ca?* và CO,. 


Theo những tài liệu phân tích cũ, trong phục 
long can có axit silicic, nhôm Ôxyt, sắt ôxyt, một 
Ít magiê ôxyt, kali, canxi. 


B. Công dụng và liều dùng 


Phục long can là một vị thuốc chỉ thấy dùng 
trong đông y. Theo (ời liệu cổ phục long can có 
vị cay, tính hơi nóng (ôn) không có độc, vào 2 
kinh tỳ và vị, có tác dụng ôn trung, cảm nôn, 
cầm máu. Thường được dùng làm thuốc chữa 
bệnh băng huyết, thổ huyết, tiểu tiện ra máu, 


làm ấm ở trong (ôn trung) chữa nôn đặc biệt 
thích hợp với nôn mửa của phụ nữ có thai, trẻ 
con đái dầm. Nếu bị ung nhọt thì hòa phục long 
can với đấm đấp vào. 

Liều đùng hằng ngày, 20 đến 40g dưới dạng 
thuốc sắc, đợi thuốc lắng xuống, chát lấy nước mà 
uống. 

Khi không có phục long can, người ta có thể 
lấy ít hòn gạch hay hòn ngói nung đỏ lên, hòn 
gạch hay ngói đang nóng đỏ nhúng ngay vào 
nước, rồi lấy nước đó đun sôi lên mà uống. 


Đơn thuốc có phục long can dùng trong 
nhân dán 


THẠCH CAO 


Còn gọi là đại thạch cao, bạch hổ, băng thạch. 
Tên khoa học Œypsum. 


Thạch cao (Gypzum) là một loại khoáng vật 
có tỉnh thể tụ tập thành khối. 


AÀ. Tính chất 


Thạch cao dùng làm thuốc trong đông y là 
một muối can xi sunfat thiên nhiên có ngậm 2 
phân tử nước. 


Thạch cao thường là những cục màu trắng 
hay hơi hồng, gồm rất nhiều tỉnh thể không 
màu hơi hay vàng hoặc hơi hồng, thỉnh thoảng 
có những vết sắt. 


Thành phân chủ yếu của nó là CaSO,.2H,O. 
Trong đó có chừng 32.5% CaO; 46,6% 5O, và 
20,9% H,O, thỉnh thoảng có lẫn ít đất sét, cát, 
chất hữu cơ, hợp chất sunfua, đôi khi có lẫn ít 
Sắt và magiê. 

B. Chế biến 


Cần chú ý hết sức tới chế biến, vì nếu không 
cẩn thận, không nắm vững tính chất có thể gây 
nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. 

1. Dùng uống: Khi uống, thạch cao chỉ dùng 
sống nghĩa là rửa sạch tán nhỏ mà uống hoặc 
sắc uống. 

2. Thạch cao nung chỉ dùng ngoài, khi nung 
lên thạch cao sẽ mất bớt nước và chỉ còn CaSO, 1/ 
2H,O. Chất này nếu uống vào sẽ hút nước, nở ra 


1. Phụ nữ có thai nôn mửa: 


Phục long can 50g, nước 300ml, sắc còn 
20m1, để trong, lọc lấy nước cho uống làm 
nhiều tần (một thầy thuốc trong quân đội Nhật 
đã chữa nhiều cho phụ nữ có thai nôn mửa 
dùng thuốc gì của tây y cũng không khỏi, sau 
dùng phục long can sắc uống như đơn trên 
thì hết). 


2. Trẻ con đái dâm: 


Phục long can tán nhỏ 8g, chu sa 4g, x4 
hương 0,03g, tất cả tán nhỏ viên bằng hạt đậu 
xanh. Mỗi tối cho uống 2 đến 4 viên. 


hK 


có thể gây tác ruột mà chết. Trong đông y người 
ta thường nói sự nguy hiểm ấy như sau: Thạch 
cao là một vị thuốc đại hàn, nếu gặp lửa sẽ nguy 
hiểm chết người. 

C. Công dụng và liều đùng 


Cả đông y và tây y đều dùng. Nhưng việc sử 
dụng có khác nhau: 


1. Tây y chỉ dùng thạch cao dưới dạng khan 
nước CaSO,1/2H,O để bảng bó, đắp khuôn, bó 
bội v.v... 


2. Đáng y coi thạch cao là một vị thuốc lạnh 
có tác dụng chữa các chứng sốt, sốt rết, trúng 
phong, sốt cao mê sảng, đầu buốt và nhức. 

Ngày uống 10 đến 30g đưới dạng bột hay 
thuốc sắc. 

Theo rải liệu cổ, thạch cao có vị ngọt, cay, 
tính hàn, vào 3 kinh phế, vị và tam tiêu. Có tác 
dụng thanh nhiệt giáng hỏa, trừ phiền, chỉ khát. 
Dùng trong các bệnh nhiệt, tráng nhiệt, mồ hôi 
trộm, phiền khát, miệng khô, lưỡi khô, sốt quá 
phát cuồng, phổi nhiệt sinh ho, vị hỏa sinh nhức 
đầu, đau räng. Người vị nhược, không thực nhiệt 
không đùng được. 

Đơn thuốc có thạch cao dùng trong đông y 


1. Bạch hồ thang chữa sốt cao mê sảng (đơn 
thuốc có kinh nghiệm của Trương Trọng Cảnh): 


Thạch cao lốg, trí mẫu 6g, ngạnh mẽ l2g, 
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cam thảo 2g, nước 600ml. Sắc còn 20ml. Chia 
3 lần uống trong ngày, chữa những bệnh sốt 
nóng, mê sảng khát nước, mạch nhanh. 


2. Chữa sốt cao, điên cuồng: 
Thạch cao 8g, hoàng liên 4g, nước 40Ôml, 


sắc còn 200ml, chia 3 lần nống trong ngày, chữa 
sốt nóng đến phát điên. 


3. Chữa các chứng máu cam, đầu nhức: 


Thạch cao, mẫu lệ, mỗi vị 2g, trộn đều mà 
uống. 


THẠCH TÍN f#ñ 


Còn gọi là tín thạch, nhân ngôn, phê thạch, 
hồng phê, bạch phê. 


Tên khoa học Ársenniciưn. 


Thạch tín còn gọi chệch là nhân ngôn vì chữ 
tín gồm một bên chữ nhân, một bên chữ ngôn. 
Thường người ta dùng chữ thạch tín để chỉ chất 
As,O, thiên nhiên, thường có lẫn tạp chất. 


Trên thị trường người ta lại còn phân biệt ra 
thành: 


Hồng tín thạch hay hồng phé-Arsenicum 
rubrum. 


Bạch tín thạch hay bạch phê-Arsenicum al- 
bum. 


Thường thạch phê hiếm hơn hồng phê. Nếu 
tỉnh chế hồng phê hay bạch phê bằng cách thăng 
hoa chúng ta sẽ được phé sương. 


A. Nguồn gốc 


Thạch tín có nguồn gốc thiên nhiên hay đo 
chế Biến mà thành. Những nguyên liệu thiên 
nhiên của thạch tín là: 


1. Thân hoa (Arsenolite) có thành phần chủ 
yếu là As,O, có thể coi là thạch tín thiên nhiên 
nhưng rất ít. 


2. Độc sa (Arsenopyrite) có thành phần chủ 
yếu là hợp chất có lẫn sắt, asen và sunfua AsFeS. 


3. Hùng hoàng (Realgar) có thành phần chủ 
yếu là asen sunfua. 


Từ hai khoáng chất sau phải chế biến mới có 
được thạch tín. 


Thăng hoa thạch tín ta sẽ được phê sương là 
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thạch tín nguyên chất. 
B. Thành phần hóa học 


Thạch tín thiên nhiên hay thân hoa có các 
thành phần chủ yếu là As,O, tan trong nước, 
trong kiểm, cacbonat kiểm, axit, cồn etyÌic, 
thường lẫn tạp chất bao gồm sắt (Fe), sunfua (S) 
làm cho thạch tín có màu hồng. 


Độc sa có chừng 34,3% Fe; 46% asen; 19,7% 
sunfua, thường còn lẫn côban, niken, stibi. Một 
số rất ít độc sa có lẫn vàng. 


Hùng hoàng (xem vị này). 
Phê sương chỉ gồm có As,O, nguyên chất. 
C. Công dụng và liều đùng 


Đông y cho rằng thạch tín có vị cay, chua, 
tính nóng, rất độc, có tác dụng trừ đờm, chữa 
sốt rết, ăn hết những chỗ thịt thối nát. Còn có 
tác dụng bổ máu, chữa thiếu máu, vàng đa. 


Liều dùng 1mg đến 10mg. Dùng ngoài không 
kể liều lượng. Thực !ể cũng cần chú ý để tránh 
dùng nhiêu quá để khỏi gây ngộ độc. 

Đơn thuốc có thạch tín 

Chữa hen suyễn lâu ngày: 

Hồng phê thạch 2g, đạm dậu sị 20g. Chế thành 
viên nhỏ bằng hạt vừng. Mỗi lần uống 2 đến 3 
viên chữa hen suyễn lâu ngày (kinh nghiệm nhân 
dân). 


Cùng loại đơn này, nhiều khi người ta cho 
thạch tín vào trong một quả dừa nung chín lên, 
rồi dùng than đừa chế thành viên cho người hen 
suyên uống. 


Thuộc có độc, dùng phải cán thận. 


THĂNG DƯỢC ?#t# 


Còn gọi là hồng thăng, hồng phấn, hồng 
tháng đơn, hoàng thăng, hoàng thăng đơn, thăng 
được, thăng đơn, tam tiêu đơn. 


Tên khoa học Hydrargyum oxydatum 
crudum. 


Thăng dược là thủy ngân oxyt đỏ hay vàng. 

A. Chế biến và tính chất 
_ Thăng dược là một vị thuốc chế từ thủy ngân 
và một số chất khác theo một phương pháp đặc 
biệt. Sau đây là một phương pháp tương đối phổ 
biến. 

Nguyên liệu: Thủy ngân 4Ôg, điêm tiêu (kali 
nitrat) 80g, minh phàn (phèn chua) 80g. 

Lượng nguyên liệu này thay đổi tùy theo 
người; có người dùng ba thứ số lượng bằng nhau, 
có người lại dùng thủy ngân 520g, điêm tiêu 
320g, phèn chua 400g. 

Cách chế biến: Có nhiều cách chế. Sau đây 
là một phương pháp chế biến: 

Cân 40g thủy ngân, 80g diễm tiêu và S§0g 


phèn chua, trộn đều, cho vào một cái bát nông.. 


đậy lên trên đó bằng một bát khác, đùng dây 
thép buộc chẳng cho chặt. Mép của hai bát được 
trát bằng xỉ măng cho kín, cuối cùng đùng xi 
_măng trất kín cả hai bát. Đợi cho xi măng khô 
rồi cho vào lò than củi đun nhẹ trong vòng 8 
tiếng đồng hố; trong khi đun hễ xi măng nút ra 


cần trát lại ngay cho khỏi mất thuốc. 


Sau khi để nguội, đập nhẹ để tách bát trên 
khỏi mặt bát đưới, nạo phấn đỏ phủ trên mặt 
trong của bát. Lớp phấn đỏ này dày chừng 3mm, 
có những đám óng ánh tinh thể. Bát đưới chỉ 
còn một đám trắng xốp của phèn chua phi lốm 
đốm điểm vàng nhạt của chất sunfat và thùy 
Tnigân nitrat. 

Phần phấn cạo ở trên gọi là hồng phấn hay 
hồng thăng dùng làm thuốc. 

B. Thành phản hóa học 

Thành phân chủ yếu của thăng dược là thủy 
ngàn oxyt (HgO) (89%) đỏ hay vàng tùy thco 
cách chế tạo. Tạp chất rất ít thường là thủy ngân 
nitrat và thủy ngân oxyt. 

C.`Công đụng và liều dùng 

Thăng dược được dùng trong đông y và tây 
y. 

Đóng y chủ yếu dùng làm thuốc bôi ngoài 
dùng chữa những vết loét lâu lành, mụn nhọt, 
ung thư sang độc. 

Dùng ngoài không cần liều lượng. Loại đỏ 
có tác dụng mạnh hơn màu vàng. Nhưng tính 
chất cũng gần như nhau. Tây y dùng đưới dạng 
bột rắc lên vết loét hay thuốc mỡ, chữa toết mắt, 
đau mắt. 


Thuốc có đậc dùng phải cần thận. 


THỦY NGÂN #3f#â 


Còn gọi là hống. 
Tên khoa học Hydrargyrum. 


Vị thuốc lòng như nước, trắng như bạc cho 
nên gọi là thủy ngân. Thủy là nước, ngân là 
bạc. 

A. Nguồn gốc và tính chất 

Trong thiên nhiên, thủy ngân hoặc ở trạng 
thái tự đo (rất hiếm), thường ở trạng thái kết 
hợp dưới dạng chu sa hay thần sa (Cinabre-SHg). 

Khi đun chu sa hay thân sa ta sẽ được thủy 


ngân. Hiện nay, ta vẫn còn phải nhập thủy ngân 
và các chế phẩm của thủy ngân từ nước ngoài. 

Thủy ngân là một kim loại độc nhất có trạng 
thái lỏng ở nhiệt độ thường. Tỷ trọng của thủy 
ngân rất nặng, gấp 13,6 lần nước. Ở nhiệt độ 
thường đễ chia thành hạt nhỏ, ở nhiệt độ cao 
thường bay hơi. 


B. Công dụng và liều dùng 


Đông y dùng thủy ngàn nguyên chất hoặc 
chế thành khinh phấn (calomel), hỏng thăng 
(HgO) (xem các vị này). 


Theo ¿đi liệu cổ, thủy ngân có vị cay, tính 
hàn (lạnh) và có độc, có tác dụng sát trùng. Chữa 
mụn nhọt, giang mai, trừ ghẻ lờ, nhiệt độc, làm 
trụy thai, có khi dùng chữa cháy trên đầu tóc. 
Thường chỉ dùng ngoài. 

Đơn thuốc có thủy ngán 

1. Chữa chấy: 
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Thủy ngàn hòa với sáp ong, sát lên đầu tóc. 
2. Chữa bạnh điển: 


Dùng thủy ngân giã nhỏ với lá trầu không 
mà bôi lên. 


Thuốc có độc dùng phải cẩn thận. 


Phần III 
CÁC PHỤ LỤC 


PHỤ LỤC I 


THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA 
ĐẠI DANH Y 
THIÊN SƯ TUỆ TĨNH (1623?-1713) 


(Những điều được mọi người thống nhất đồng tình) 


Để đánh giá, chúng tôi so sánh những điều 
được mọi người thống nhất về thân thế và sự 
nghiệp của đại danh y thiển sư Tuệ Tĩnh với một 
vị danh y khác cũng của nước ta: Hải Thượng 
Lăn Ông (HTLO) Lê Hữu Trác: 

1. Về mặt thời gian mà xét thì Tuê Tĩnh 
sống và hoạt động trước Hải Thượng Lãn Ông ít 
nhất một thế kỷ (100 năm) nếu ta theo những 
người cho Tuệ Tĩnh sống và hoạt động ở thế kỷ 
17, hoặc là trước Hải Thượng Lãn Ông 4 thế kỷ 
nếu theo truyền thuyết Tuệ Tĩnh sinh và hoạt 
động ở thế kỷ 14. Hải Thượng Lãn Ông (1720- 
1791) sinh ngày 12 tháng 11 năm Canh tý (1720) 
(Theo báo cáo của Hội thảo về HTLO ờ Hải Hưng 
1993 thì HTLO sinh năm 1724 và mất 12791 - 
Tạp chí Sống vui khoể số 18 năm 1995, tr.12) 
và mất ngày !5 tháng giêng năm Tân hợi (1791) 
còn Tuê Tĩnh sinh vào năm 1623 hoặc 1633 và 
mất vào năm 1712 (thọ 90 Rau: 80 tuổi). 

2. Tuê Tĩnh là người thầy thuốc Việt 
Nam đầu tiên dương cao ngọn cờ “Thuốc 
Việt Nam chữa người Việt Nam": Hai bài 
thuốc nam mà Tuệ Tĩnh là tác giả trong bộ 
sách “Hồng nghĩa giác tư y thư” (HNGTYT) 
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với những câu mở đâu: 

“Tôi tiên sư kính đạo tiên sư 

Thuốc Nam Việt chữa người Nam Việt” 

Tôi ở đây có nghĩa là đầy tớ, học trò của 
thầy (tiên sư). Hoặc câu: 

“Thiên thư nêng định côi Nam 

Thổ sản khác nhiều xứ Bắc...” có thể coi 
như bản tuyên ngôn về thuốc Việt Nam ta. 
Chúng ta cần nhớ rằng hơn 100 năm sau, HTLO 
trong bộ sách “Y tông tâm lĩnh” có quyển “Lĩnh 
Nam bản thảo” thì phần đầu lấy hoàn toàn ở tập 
“Nam được thần hiệu” mà không hẻ ghi rõ xuất 
xỨ. 

3, Tuệ Tĩnh là một vị sư và là một thầy thuốc 
rất gần gũi quần chúng cho nên hầu hết tài liệu 
Tuệ Tĩnh biên soạn đều bằng chữ nôm (chữ viết 
như chữ nho, chữ hán nhưng đọc theo âm tiếng 
Việt đễ hiểu) lại viết theo thể văn vần thơ phú 
cho nên đọc lên để nhớ, để thuộc. Do đố ngay 
khi Tuệ Tĩnh còn sống, những tài liệu do Tuệ 
Tĩnh viết ra đã được ¡n đi, in lại nhiều lần: “Sách 
viết xong, khắc thành bản in, để ở chùa Hộ xá, 
huyện Giao Thuỷ, người địa phương biết được 
đường hướng chữa bệnh, lưu truyền đến nay 


tiếng tăm vang lừng kháp nước” (Trích từ 
HNGTYT ín năm 1717). Trong khi đó, sách của 
HTLO viết và hoàn thành từ trước 1791, toàn 
bằng chữ nho, vừa dày vừa phải dịch ra tiếng 
"Việt mới hiểu được, nên trong suốt thời gian 
HTLO còn sống, sách vẫn chưa được ¡n ra. Phải 
chờ đến gần 100 năm sau khi Hải Thượng Lãn 
Ông đã mất, sách mới được in ra (1885). 

4. Năm 1712 = Năm Vĩnh. -Thịnh thứ 13) 

Vị Ệ 

vì vào “mùa xuân Tin Định đậu (1717), nhà 
sách Liễu Tràng đem bản sách (của Tuệ Tĩnh) 
dâng lên vua...” (xem lời tựa HNGTYT-sđd). 
Cũng trong năm J717 bia chùa Giám được sư 
Như Ứng (học trò của Tuệ Tĩnh) đã dựng bia ghi 
công Tuệ Tĩnh đã có công đắp tượng phật 24 
tay, nhưng chưa kịp dựng bia thì Tuệ Tĩnh đã 
mất vào năm Quý Ty (1713). Biết được năm mất, 
ta có thể suy ra năm sinh: Cho rằng Tuệ Tĩnh 
sống 100 tuổi thì năm sinh là 1613, nếu sống 
90, 80 tuổi thì năm sinh 1623 hoặc 1633 tức là 
vào đầu tế kỷ 17. Nhưng trước khi phát hiện sự 
kiện Tuệ Tĩnh mất ở Việt Nam chứ không phải 
ở Trung Quốc như truyền thuyết, năm mất của 
Tuệ Tĩnh được ghi trong tấm bia 1717 ở chùa 
Giám, những người theo truyền thuyết Tuệ Tĩnh 
sinh và hoạt động ở thế kỳ 14 vẫn viết:”... kh 
còn ở trong nước Tuệ Tĩnh đã tu sửa, xây đựng 
24 ngôi chùa trong đó có chùa Hải triều ở làng 
Yên Trang (nay là chùa Giám ở xã Cẩm Sơn 
hiện còn đi tích) “hoặc có người lại nói”: có hai 
Tuệ Tĩnh, một Tuệ Tĩnh chỉ đi tu ghi trong bia 
chùa Giám là “Sa môn Chan An Giác tính Tuệ 
Tĩnh thiền sư” và một Tuệ Tĩnh vừa đi tu vừa 
làm thuốc viết sách thuốc mang tên đầy đủ: “Võ 
dật, Tráng tử, Thận trai Tuệ Tĩnh thiển sư”. Như 
vậy sẽ để ra một tranh luận mới: “có một hay 
hai Tuệ Tĩnh?” Chúng tôi sẽ để cập đến sau. 

3 ". .... 


ưởng và u h 
vậy. đến khi Tuệ = mất đi, chị trong một vùng 
bán kính chưa đây 3km có tới 4 nợi thờ: 


5.] Chủa Giám: Tức là chùa Yên Trang hay An 
Trang hay Hải Triểu là nơi Tuệ Tĩnh tu vào cuối 
đời và mất năm Quý ty (1713). Có bức tượng 


Tuệ Tĩnh tạc năm 1936 — 1939 (theo lượng y 
Thái Văn Liễn trong thời gian này làm việc tại 
Trường Viễn đông Bác cổ Hà Nội). 
5.2. Đền thánh thuốc nam: Đặt ngay trong làng 
Nghĩa Phú, quê hương của Tuệ Tĩnh. 
5.3 Đển bia: Đặt giữa hai làng Nghĩa Phú và 
Văn Thai (nơi đây đã xẩy ra hai lần chảy hội 
thuốc thánh đến Bia. 
5.4. Đền trung: Đặt ở chân đê làng Văn Thai. 
6, Hai lần hiển thánh để chữa bênh cho dân: 
Ảnh hưởng và uy tín của Tuệ Tĩnh khi còn đang 
sống lớn như vậy nên đến khi mất đi từ năm 
1713, nhưng nhân dân trong vùng cũng như cả 
nước vẫn tin tưởng về khả năng chữa bệnh bằng 
thuốc nam của Tuệ Tĩnh. Những người bệnh hay 
gia đình người bệnh quanh vùng hoặc ở nơi xa 
đến thường đem vàng hương và một vài bó lá 
hái sản ở nhà hay ở sân các đền thờ Tuệ Tĩnh 
(đền Bia là nơi được đân tìm đến đông nhất). 
Sau khi thắp hương cầu khẩn Tuệ Tĩnh phù hộ 
người bệnh, họ đem bó lá ấy về sắc cho người 
bệnh uống là khỏi bệnh. Phong tục này mang 
màu sắc mê tín thường diễn ra không được mấy 
người chú ý, nhưng trong các văn kiện lịch sử 
có hai lần sự kiện này nổi lên quá lớn nên được 
phi lại trong sử sách: 

Lần thứ nhất vào năm 1846 sách Đại Nam 
thực lực chính biên có ghi như sau: ..... vào tháng 
10 năm Thiệu Trị thứ 6 (1846) xã Văn Thai 
thuộc huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương gần 
đay được cái bia đá cổ ngoa truyền (ĐTL gạch 
đưới) là Tuệ Tĩnh thiển sư giáng thế (1) (thiển 
sư là người Nghĩa Phú huyện Cảm Giàng) lấy 
thuốc nam chữa khỏi bệnh, gần xa tranh nhau 
đến cầu xin, hàng ngày kể đến hàng 100, hàng 
1.000, quan tỉnh ấy không thể nào cấm được, 
đem việc ấy tâu lên vua về việc nhan dân lễ bái 
xin thuốc và xin phong thần cho Tuệ Tĩnh. Vua 
Thiệu Trị phê vào đơn ấy như sau: “Hà vật tăng 
nhân vạn nhân la bái” (nhà sư ấy là người thế 
nào mà được hàng vạn người lễ lậy) và hạ chiếu 
cấm chỉ việc lễ bái và xin thuốc đến Bia để bỏ 
sự mê hoặc cho dân. Theo lệnh đó người ta đục 
chữ ở bia đi và đem bia bỏ vào nhà kho của tỉnh 
Hải Dương, từ đó sự đi lại cầu xin thuốc mới hết 


(1). Độc giả có thể tìm dọc bài “Thuốc thánh đến Bia" của nhà văn Nguyễn Trọng Thuật 
trong báo “Đuốc Tuệ” của Hội Phật giáo Việt Nam số 3l ra ngày 17/7!11936 trang 20-24 còn lưu 


giữ ở thự viện Quốc gia Hà Nội. 
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(trích ở sách Đại Nam thực lục chính biên dịch 
ra tiếng Việt do NXBKHXH 1972-tr.121-172). 

Lân thứ 2, Tuệ Tĩnh “hiển thánh” xẩy ra 
vào năm Bảo Đại thứ II (1936) trong hoàn cảnh 
như sau: Có một người quê ở làng Văn Thai làm 
chức coi kho tỉnh Hải Dương, thấy được tấm bia 
đó vứt trong kho từ thời Thiệu Trị, bèn lấy trộm 
đưa về làng, đựng lại bia ở chùa Văn Thai, lấy 
gạch xây kín xung quanh để đấu trong chùa. 
Thực chất câu chuyện chỉ có vậy nhưng được 
một số người có chức sắc ở làng Văn Thai lợi 
dụng tung tin là Tuệ Tĩnh sống lại để chữa bệnh 


cho nhân đân. Thế là một đồn mười, mười đồn 
trăm câu chuyện thuốc thánh đền Bia thời Thiệu 
Trị lại tái điễn kéo đài 4-5 năm. Sách báo, các 
nhà văn nói đến rất nhiều: Nhà văn Vũ Trọng 
Phụng viết trong “Số đỏ”, nhà văn Nguyễn Trọng 
Thuật nhà báo “Đuốc Tuệ” của hội Phật giáo 
ghỉ lại một điều mà xưa nay chưa có một thầy 
thuốc nào ở nước ta có được $ự tin tưởng của 
nhân dân như vậy trong lúc Tuệ Tĩnh còn đang 
sống cũng như sau khi mất kể cả thầy thuốc 
Thượng Hải Lãn Ông sống và hoạt động, sống 
sau gần một thế kỷ. 


NHỮNG ĐIỀU KHÔNG AI CHỐI CÃI ĐƯỢC 


Trong lịch sử ngành YDHCT của nước ta 
có hai thầy thuốc lớn các tác phẩm để lại, đó là 
Đại y thiển sư Tuệ Tĩnh (tác giả Hồng nghĩa giác 
tư y thư và Nam được thân hiệu...) và Hải Thượng 
Lãn Ông (tác giả Y tông tâm lnh). 

E. Gaspardone. nhà thư mục nồi tiếng người 
Pháp đã viết trong sách “Thư mục Việt 
Nam”(Bibliographie annamite)- Tạp chí của 
Trường Viễn đông bác cổ, 1934 về Tuệ Tĩnh như 
sau: “Có thể nói không quá đáng rằng Tuệ Tĩnh 
là người sáng lập thật sự ra nghề thuốc Việt Nam, 
về sau Hải Thượng Lăn Ông là người tuyên truyền 
rất có hiệu quả cho nghề này”. 

Trước cách mạng tháng 8/1945, chỉ một số 
lương y nhà thơ, nho học biết đến Hải Thượng 
Lãn Ông, nhưng Tuệ Tĩnh được nhiều người biết 
đến hơn, được nhan đân coi là vị “Thánh thuốc 


nam” được nhân dân quanh vùng Nghĩa Phú, Văn 
Thai, quê hương của Tuệ Tĩnh thờ phụng. Riêng 
đền Bia được cả nước biết đến vì hai lần do lòng 
sùng bái, người ta đồn đại Tuệ Tĩnh tái sinh để 
dùng thuốc Nam chữa bệnh cho dân. 

Thế nhưng hiện nay chỉ có Hải Thượng 
Lãn Ông hàng năm được ngành y tế kỷ niệm và 
cứ năm năm cả nước lại kỷ niệm, còn Tuệ Tĩnh 
thì hầu như bị lãng quên hầu như không được ai 
nhấc đến, người ta chỉ nói ghé vào một đôi lời. 
Tại sao lại như vậy nhỉ, phải chăng người ta còn 
tranh luận xem Tuệ Tĩnh sinh và hoạt động ở thế 
kỷ XTV hay thế kỷ XVII ? Tuệ Tĩnh có đậu hoàng 
giáp ? Tuệ Tĩnh có sang Trung Quốc ? Có chữa 
bệnh cho vợ vua Trung Quốc và mất ở Trung Quốc 
không ? Sự thật như thế nào ? Chúng tôi xin góp 
phần trao đổi một số vấn đề trên. 


LỜI TỰA SÁCH “HỒNG NGHĨA GIÁC TƯ Y THƯ 


Lời tựa này do các quan thị nội phủ chúa Trịnh và các quan y viện duyệt lại và bổ sung 
vào ngày tốt tháng quý hạ, năm Vĩnh Thịnh thứ 13 (1717). 


“Trời Nam mờ nước, người làm thuốc kể 
có hàng trăm nghìn người nhưng hỏi đến người 
chép sách lập ngôn để giảng đạy cho người sau 
thì hình như leo lên ngọn cây mà tìm cá vậy. 
May có bậc lão túc (thầy già I iòi) biệt hì 


hùa huyệ Thủ ¡ đi 
phương biết được đường hướng chữa bệnh, lưu 
^ ‡ếí lết ẫ va lù kì Ắ ó 


Mùa xuân năm Định dậu (1717) nhà sách Liễu 
Tràng (giống như nhà xuất bản hiện nay - Lời 
ĐTL) đem bản sách dâng lên vua, vua xem thấy 
bản khắc còn nhiều thiếu sót, mới sai các thái y 
xét duyệt, chỗ nào sai thì chữa lại, chỗ nào lộn 
thì chuyển đi, sắp xếp thành chương mục thứ tự, 
chia làm 2 quyển thượng hạ. 

“Khi sách đã chỉnh đốn xong, vua đặt tên 
cho là “Hồng nghĩa giác tự y thư” giao lại cho 
nhà in xuất bản để công bố cho trong nước, đó 
là ban ơn cho thiên hạ rất nhiều, đưa mọi người 
lên cõi thọ, đưa đời sống đến đền xuân, thật là 
bổ ích không phải nhỏ.”. 

“Chúng tôi vâng chiếu chỉ vua, vui thấy 
bộ sách đã làm xong, nên kể ngọn ngành để 
làm tựa.”. 

Đọc lời tựa do các quan thị nội phủ chúa 
Trịnh và các quan y viện cũng thuộc phủ chúa 
Trịnh viết năm I7Ì7, thì: 

1.Tuệ Tĩnh chỉ là một vị sự cụ nghiên cứu 
rộng về học thuyết âm dương, tìm kiêm sâu về bí 
truyền Kỳ Biển, viết ra bộ bản thảo bằng quốc 
âm có hơn 630 vị thuốc, soạn ra bộ sách giới 
thiệu l3 đơn thuốc chữa tạp bênh và 37 đơn 
thuốc chữa bệnh thương hàn (Thập tam phương 
gia giảm và Tam tháp thất truỳ pháp). Sách được 
in ra từ trước nhưng có nhiều lỗi. Nên chúa Trịnh 
chỉ thị cho sửa, sắp xếp lại và đặt cho bộ sách 
một tên mới “Hồng nghĩa giác tư y thư”. 

.2._ Trong lời tựa mặc dầu công nhận Tuệ 
Tĩnh là vị sư già học giới, nhưng không hề nói 
đến học vị tiển sĩ hay đậu hoàng giáp như truyền 
thuyết. Thêm vào đấy cố hội trướng hội y học 
cổ truyền Nguyễn Sĩ Lâm, trong một hội thảo về 
Tuệ Tĩnh, đã cho biết trong thời gian này, 
Nguyễn Danh Nho một vị tiến sĩ cùng quê 
hương, Nghĩa Phú đang giữ một trọng trách 
tương đương Bộ trưởng Bộ văn hoá trong phú 
chúa Trịnh, có trách nhiệm xem xét mọi văn kiện 
trước khi dưa chúa Trịnh ký duyệt, biết rất rõ 
Tuệ Tĩnh có đỗ tiến sĩ hay không, mà các vị ngự 
y không ghi, nhất định Nguyễn Danh Nho không 
để yên. Cho nên không thấy có ý kiến gì, chúng 
tôi cho rằng Tuệ Tĩnh học giỏi văn hay nhưng 
không hề đi thi, đã đạt gì cả. 

3. Tựa sách “Ngoại cảm thông trị” của HTLO 


(Tựa này được viết vào năm “Cảnh Hưng năm 
Quý hợi (1743)”: Niên hiệu Cảnh Hưng năm 
Quý hợi (1743) tôi ngẫu nhiên cùng vị đạo sĩ 
Bút phong là người cùng làng và mấy thầy toán 
số khác cùng ngồi nói chuyện phiếm ở Hà-nhĩ- 
trai nhân đề cập tới 3 vấn đề: địa lý, y mạch và 
toán số v.v... có người nói đến chuyện nước !a 
mới có quyển “Thập tam phương gia giảm”... ai 
nấy đêu khen là hay. 

Tói nói: Đó là sư ông Tuệ Tĩnh đo tấm 
lòng sáng suốt, tìm ra một lối dễ đàng trong 
phương pháp sử dụng dược phẩm và gia giảm 
các bài thuốc. Tuy chưa ra ngoài được phạm vi 
của người xưa , nhưng đem in thành sách để 
lưu hành thời giúp cho người ít học rất nhiều, và 
cũng là một “nhân thuật” đáng kể. Nhưng bệnh 
tình, bệnh chứng thiên hình vạn trạng, trong sách 
nói... “Nghề làm thuốc rất khó” và “phương là 
do sự bất chước mà đặt ra ...” nếu không phải là 
người học rộng, tài cao thì không sao biết được. 

Tôi vừa nói hết lời. trong dám người ngồi, 
có người đưa ra một quyển sách nhan đẻ là "Lần 
Ông ngoại cảm thông trị “ (chắc chắn là một 
quyển chép tay-chủ thích của ĐTL) và cất tiếng 
hồi: 

-“ Quyển này có phải là học mót ý thừa 
của quyển kia chăng?” 

Tôi vội trả lời: 

- Ông nhắm rồi, nhầm rồi. 

Liên đón đỡ lấy xem một lượt, thấy nội 
dung quyển sách đó, nào là bài bác pháp lệ cổ, 
biện thuyết ó kinh truyền biến là nhâm, bàn nước 
ta không có chứng thương hàn, ôn nhiệt.. cho 
đến nhận đúng tình hình âm hư khá bổ và nói 
rõ thương hàn có thể dùng phép bổ.v.v.. Phàm 
những dụng ý xử phương tuy là thay đổi được 
phẩm của cổ phương mà không trái đại ý của 
cổ phương. Tuy thu vào trong có một quyển mà 
các “Cao, đơn, hoàn tiễn của các nhà đều có 
đủ”, rhật là “thay hình đổi đạng, bỏ thô lấy tỉnh” 
hợp mọi đường làm mội lốt, dồn muôn ngòi về 
bể cả... khiến học giả được lợi về giản ước, tránh 
cái phiên về phức tạp, xem một lượt có thể hiểu 
suốt. Lại bàn thêm cả phương pháp thế nào là 
hư, thể nào thời bổ v.v..đầy dủ chỉ tiết. Phàm 
các chứng cảm mạo trong bốn mùa và các chứng 
thuộc lục dâm (ó thứ khí quá múc) hư thực bổ tả 
v.v..đều bao quát không sót. Thật đáng là mội 
sách quý trong y giới... xem xong tôi gật đầu 
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bảo mọi người: 
Các ngài đem quyển này mà so với quyển 
tha, có khác chỉ một trời mội vực? 

Tôi liền viết mấy lời đẻ trên sách. Bút 
phong đạo nhân và mọi người đêu công nhận là 
đúng. Nhân đó thay làm bài tựa. 

Ngự y. Chính Mặc Trai thái thị đề 

Theo lời “Tựa” thì Tưa này được viết vào 
năm 1743. Đối chiếu với nội dung tấm bia chùa 
Giám, thì Tuệ Tĩnh đã mất từ 1713 (Quý Ty) 
nghĩa là sau khoảng 30 năm Tuệ Tĩnh vắng mặt 
trên trái đất này mà sách “Thập tam phương gia 
giảm” của Tuệ Tĩnh vẫn ... có người nói đến 
chuyện nước ta mới có quyển Thập tam phương 
gia giảm ai nấy đều khen hay ... đó là sự ông 
Tuệ Tĩnh do tấm lòng sáng suốt tìm ra một lối 
để dàng trong phương pháp sử dụng dược phẩm 
và gia giảm các bài thuốc. Tuy chưa ra ngoài 
được phạm vi của người xưa nhưng đem ¡n thành 
sách để lưu hành, thời giúp cho những người ít 
học rất nhiều và cũng là một nhân thuật đáng kể 
...” còn quyển “Lãn Ông ngoại cảm thông trị” 
nói ở đây hãy còn ở giai đoạn chép truyền tay 


nhau vì mãi đến nảm 1885 (năm đầu niên hiệu 
Hàm Nghi) sách mới được 4m ra. 

Sách “Thập tam phương gia giảm” của 
Tuệ Tĩnh còn được ghi lại trong “Hải đương 
phong vật chí” (Thư viện Hán nôm số A-88 và 
A-822) do Trần Duy Phác (1754 -1834) hiệu 
Đạm Trai, người làng Bình Vọng, huyện 
Thường Tín tỉnh Hà Tay, đậu hương cống năm 
1777 (Cảnh Hưng, Định DẠu) và thi hội đậu 
tam trường, nhưng gặp loạn phải ở nhà. Năm 
1804 (Gia Long thứ 3) được triệu ra làm trợ 
giáo tỉnh Hải Dương và Quảng Yên. Năm 1809 
(Gia Long thứ 8) được thực thụ chức ấy, đến 
1812 (Gia Long 11) thăng Đốc học Thanh Hoá 
tước Phác Ngọc Bá. Trong thời gian ở Hải 
Dương Trần Duy Phác đã soạn sách “Hải đương 
phong vật chí” trong đó dành cho Tuệ Tĩnh mấy 
dòng như sau: “Tuệ Tĩnh tiên sinh, danh y ở xã 
Nghĩa Phú, huyện Cẩm Giàng chuyên dùng 
thuốc nam chữa bệnh cứu người rất công hiệu”, 
có chép “Sách chỉ dẫn dùng thuốc nam” và 
“Thập tam phương gia giảm” lưu truyền trong 
dân gian. 


BIA CHÙA GIÁM VỚI THIÊN SƯ TUỆ TĨNH 


Thiền sư Tuệ Tĩnh, tác giả Nam dược thần 
hiệu và Hồng nghĩa giác tư y thư, theo ý kiến truyền 
thống, là đanh y sống vào thế kỷ 14 đời Trần. 

Nhưng đã có một số ý kiến cho rằng nhà 
sư này sống vào cuối thế kỷ 17. Chứng cứ đưa 
ra bao gồm nhiều mặt: Phân tích những bài Phú 
Nôm trong các sách của òng có nhiều yếu tố 
muộn; trong các bài thuốc mà ông nêu lên chứng 
tỏ chịu ảnh hưởng của các danh y Trung Quốc 
đời sau, chẳng hạn, Lý Thời Trân. 

Trong những chứng cứ đưa ra, có người 
đã viên dẫn tấm bia năm Vĩnh Thịnh thứ 13 
(1717) ở chùa Giám, nơi quê hương của Tuệ 
Tĩnh và cho rằng đến năm này, Tuệ Tĩnh vẫn 


(1). Đoàn góm có Đỗ Tất Lợi, Hà Văn Tần, 


và Đỉnh Khắc Thuận 
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Hà Văn Tấn 
(Viện tưởng Viện Khảo cổ học) 


còn sống ở đây. 

Để làm sáng tỏ những vấn đẻ thời đại sống 
của Tuệ Tĩnh, ngày 22 tháng 7 năm 1992, một 
đoàn nghiên cứu gồm các cán bộ Viện Khảo cổ 
học. Viện Hán Nôm, giáo sư dược học Đô Tất 
Lợi đã về khảo sát tại chùa Giám ở huyện Cầm 
Bình, tỉnh Hải Hưng (I). 

Chùa Giám có tên chữ là Nghiêm Quang 
Tự, trước đây vốn ở thôn Nghĩa Phú, xã Cảm 
Giàng, huyện Cẩm Bình. tức quê hương của 
thiển sư Tuệ Tĩnh như đã chép trong các sách. 

Nhưng từ năm 1971, do đất xã này bị ngập 
nước, nhân dân xã đã di cư vào xã Cầm Sơn, 
huyện Cảm Bình và đã đời luôn cả nghề và chùa 


Tông Trung Tín, Vũ Thế Long, Đoàn Đức Thành 


của xã về đây. Toàn bộ ngôi chùa đã được dựng 
lên ở đất mới trong vị trí đúng trật tự như đã có ở 
nơi cũ. Điểu đáng khAm phục là toàn bộ các bia 
đá rất nặng cũng được đời về đây, Trong số gần 
20 tấm bia ở đây, có rất nhiều bia đời Lê, có 
niên hiệu từ Chính Hoà đến Vĩnh Thịnh. 

Rất may là tấm bia Vĩnh Thịnh thứ 13 
(1717) vẫn còn nguyên vẹn. Bia này có 4 mặt, 
chữ lớn để tên bia cũng chạy quanh 4 mặt 
'“Nghiêm Quang thiền tự đanh lam cổ tích hưng 
công cấu tác thánh tượng bị ký”. Dòng ghi niên 
đại của bia ở mặt cuối: “Vĩnh Thịnh thập tam 
niên tam nguyệt thập nhị nhật” (Vĩnh Thịnh năm 
thứ !3, tháng ba ngày 12). Ngay đồng đầu bia 
cho biết người làm bia là Sa đi tự Như Ứng hiệu 
Tuệ Phái. Bia nói về những lần tạo tượng ở trong 
chùa. Trước hết là nói đến lần đúc tượng quan 
âm 24 tay vào năm Tân Mão (1711). Sau khi 
hoàn thành, chùa lập bia thì nghiêm sư đã tịch. 
“Nghiêm sư” đó là ai? Trong danh sách những 
người bỏ công của để làm việc này, ta gặp dòng 
đầu ghi “Hưng công hội thủ sa môn Chân An 
Giác Tính Tuệ Tĩnh thiển sư”. Như vậy là thiển 
sư Tuệ Tĩnh, có cái tên đầy đủ là Chân An Giác 
Tính Tuệ Tĩnh, đã đứng đầu trong việc đúc tượng 
Quan Âm năm 1711. Có người cho là Tuệ Tĩnh 
vẫn còn sống vào năm lập bia tức 1717. Nhưng 
điều này không đúng. Lúc đó ông đã chết. Vậy 
ông chết vào năm nào. May thay ở mặt bia bên 


cạnh có câu ghi rõ “Quý Ty niên tôn sư tịch 
mịch, tư niên thần đệ tử trụ trì tăng Sa di tự Như 
Ứng hiệu Tuệ Phái kiến lập sao văn tự lưu truyền 
cổ tích đi hậu lai trí” (Năm Quý Ty tôn sư tịch, 
năm đó đệ tử là sư trụ trì Sa đi tự là Như Ứng 
hiệu là Tuệ Phái dựng (bia) sao lại bài văn để 
lưu truyền dấu xưa cho mai sau biết). Vậy là có 
thể biết Tuệ Tĩnh mất năm Quý Ty tức năm 1713. 

Chúng tôi chưa có thì giờ đọc hết những 
bia đời Lê ở đây, chắc là còn có thể tìm ra được 
những sự kiện liên quan đến Tuệ Tĩnh. Đáng 
mừng là trên một cây hương (cột thiên đài) bằng 
đá dựng năm Vĩnh Thịnh thứ 2 (1706) có dòng 
chữ “Hưng công hội thủ uẩn tồn Tây thổ tự ấu 
xuất gia tiệm tu giới hạnh Trúc Lam đầu đà Ma 
ha tỉ khau Chỉ Ngu hoà thượng sa môn Chân An”. 

Chân An, như ta đã thấy, tức Tuệ Tĩnh. 
Qua câu này ta thấy Tuệ Tĩnh đã xuất gia từ bé. 
Như vậy, là không có chuyện ông đi học, làm 
quan. rồi mới xuất gia và chết ở Trung Quốc 
như truyền thuyết đã nói. 

Chân An Tuệ Tĩnh tự gọi là Trúc Lâm đầu 
đà, có nghĩa là muốn coi mình thuộc phái Trúc 
Lâm. Nghiên cứu lịch sử Phật giáo, ta biết rằng 
bấy giờ phái LAm Tế thường muốn gắn với phái 
Trúc Lam thời Trần, Theo cách đặt tên của phái 
Lâm Tế thì thế hệ mang chữ Chân là ở trên thế 
hệ mang chữ Như. Chân An là thầy của Như 
Ứng cũng như Chân An là thây của Như Trừng. 


Trích từ : "Những phát hiện mới về khảo cổ học”, Năm 1992, tr 256-257 


Trích từ tạp chí (Nghiên cứu lịch sử) 


Viện sử học 19%7 số 2 (291) II-IV. tr. 85 - 88. 


CÓ MỘT HAY HAI TUỆ TĨNH ? 


TRỞ LẠI VẤN ĐỀ 


....... ĐẠI DANH Y THIÊN SƯ TUỆ TĨNH . 
LÀ NGƯỜI CỦA THẾ KỶ XIV HAY CUỐI THẾ KỶ XVII-ĐẦU THẾ KỶ XVIII? 


Trong tạp chí “Nghiên cứu lịch sử" NCLS) 
số l năm 1994, các tác giả Nguyễn Văn Bách, 
Lê Trần Đức, Mai Hồng, Nguyễn Thiện Quyến 
và Phó Đức Thảo đã công bố những bài viết nhằm 
chứng minh đại đanh y thiển sư Tuệ Tĩnh sống 


Đô Tất Lợi 


và hoạt động ở thế ký XIV; mặc dù trước đó trong 
hai bài đăng trên tạp chí NCLS tháng 3/1986 và 
tháng 1/1993, chúng tôi đã giới thiệu nội dung 
đầy đủ của cây “Hương đá” do Tuệ Tĩnh dựng 
năm 1706 (Vĩnh Thịnh năm thứ hai). Cây “Hương 
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đá” này được Tuệ Tĩnh dựng vào năm xây đựng 
chùa Giám có kể lại rằng Tuệ Tĩnh đi tu từ khi 
còn nhỏ, điều này xác nhận một điều mà trước 
đây tưởng chỉ có trong truyền thuyết. Trong số 
tạp chí NCLS tháng 1/1993, chúng tôi cũng công 
bố nội dung bản dịch đầy đủ tấm bia đá ở chùa 
Giám do nhà sư Như Ứng, học trò của Tuệ Tĩnh 
dựng năm 1717. Qua nội dung của bản dịch này, 
chúng ta được biết rằng Tuệ Tĩnh mất năm Quý 
Ty (1713), nghĩa là ông sống và hoạt động ở thế 
kỷ XVII và mất ở vào đầu thế kỷ XVIII. Nhưng 
theo 5 tác giả trên thì có hai Tuệ Tĩnh: Một Tuệ 
Tĩnh vừa là sư vừa là thầy thuốc và Tuệ Tĩnh này 
mới là tác giả của bộ sách “Hồng nghĩa giác tư y 
thư” có những biệt danh Thận Trai (thận trong 
trai giới), Võ Dật (không chịu ngồi rồi), Tráng 
Tử (người khờ dại). Chữ Tĩnh này gồm có chữ 
Lập vớt chữ Thanh hay Thanh với tranh, đọc là 
Tĩnh (yên tĩnh): còn Tuệ Tĩnh trong bia ở chùa 
Giám là một người chỉ biết đi tu, không làm thuốc, 
ngoài hai chữ Tuệ Tĩnh là chức vụ của nhà chùa 
Sa môn Chán Án Giác Tính Tuệ Tĩnh thiền sư. 
Chữ Tịnh ở bia chùa Giám gồm có hai chữ bảng 
và tranh đọc là Tịnh (đấu nặng, có nghĩa là thanh 
tịnh). Bình thường chúng ta biết rằng cùng một 
chữ Tĩnh (dấu ngã), người gốc ở Thanh Hoá, 
Nghệ An hay ở một. vùng nào đó đọc là Tịnh 
(đấu nặng), nhưng ở đây lại thành chuyện hai 
người khác nhau sống cách nhau tới ba thể kỷ. 
Năm tác giả đó đã nhấn mạnh đến lập luận này 
và “được một buổi họp của Viện Khảo cổ học 
thông qua, có công văn trả lời”, trong khi đó giáo 
sư Hà Văn Tấn, Viện trưởng Viện Khảo cổ đã 
cùng chúng tôi đến khảo sát tại chỗ và đã thông 
báo trong Hội nghị hàng năm của Viên Khảo cổ, 
đồng thời viết trong tập “Những phát hiện mới về 
khảo cổ học năm 1992° một số kết luận mà chúng 
tôi đã viết trong NCLS tháng 1/1993. Chúng tôi 
đến Viện Khảo cổ học để xin đọc vãn bản mà 
nắm tác giả đã ghi trong bài viết. 

Chúng tôi đã được đọc văn bản này gồm 
có 13 trang viết tay. Bản sao được gửi cho Viện 
y học dân tộc (VYHDT) vào tháng 7 năm 
1986, vì văn bản này đã làm theo yêu cầu của 
VYHDT do cụ Lê Trần Đức đại điện phát biểu 
trong buổi họp hàng năm của Viên cũng như 
không thấy công bố trong các niên giám của 
Viện Khảo cổ học. 

Theo nội dung của văn bản, sau Hội nghị 
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hàng năm lần thứ 19, Viện Khảo cổ học (VKCH) 
có tổ chức một đoàn công tác hỗn hợp gồm các 
ông: Trịnh Cao Tưởng, Trưởng đoàn (VKCH), 
Phan Tiến Ba (VKCH), Chu Quang Trú (Viện 
nghiên cứu nghệ thuật Bộ văn hoá), Nguyễn 
Thịnh (Bộ văn hoá) và Lê Hiệu (Đại học Sư 
phạm Hà Nội). Sau khi đến đến Bia, đến Thánh 
thuốc nam, chùa Giám và làm việc với Phòng 
bảo tồn bảo tàng Hải Hưng, Đoàn đã có một vài 
nhận định như sau: (Chúng tôi-Đô Tất Lợi-chỉ 
trích một só ý kiến có liên quan): 

¡. Các đi tích thờ Tuệ Tĩnh đã được khảo sát 
cho đến nay chưa tìm thấy dấu vết nào chứng tổ 
Tuệ Tĩnh đã sống và dựng chùa, xảy dựng tháp, 
chữa thuốc ở thế kỷ XIV (đời Trần)... các di rích 
thờ Tuệ Tĩnh cũng như bản thân pho tượng có 
niên đại từ cuối thế kỷ XVII cho đến năm 1900..... 
(Những chữ ở đây chúng tôi viết nghiêng vì 
trong, văn bản chúng tôi gạch dưới). 

2. Về tấm bia ở chùa Giám đo nhà sư Như Ứng. 
hiệu Tuệ Trảo cùng các hội chủ lập năm Vĩnh 
Thịnh thứ 13 (1717) không có hên quan gì tới 
đại danh y Tuệ Tĩnh. Ở đây rõ ràng là có sự nhầm 
lẫn giữa Tuệ Tình-nhà sư kiêm nhà y dược học 
với Tuệ Tĩnh-nhà sư đứng chủ trì trong công việc 
hưng công xây dựng, đúc tượng Quan Âm 24 
tay là do đọc không đúng âm của chữ ... Cụ Lâ. 
Hiệu còn cho biết thêm rằng theo sách “Kế đăng 
lục” ghi chép thì vị sư tự là Chân Nguyên, hiệu là 
Tuệ Đăng (1653-1734), quê ở làng Tiên Liệt, 
huyện Thanh Hà, Hải Dương, sống cùng thời với 
vị sư chùa Giám, tự Chân Án, hiệu Tuệ Tĩnh. 

Chúng tôi xin lược phần cụ Lê Hiệu trình 
bày sự khác nhau giữa cách viết 2 chữ Tuệ Tĩnh 
và Tuệ Tịnh, vì trên phần mở đầu chúng tôi đã 
trình bày... ở tấm bia chùa Giám có khắc: V¡ 
đứng đầu hưng công là Sa môn Chân Án Giác 
tính Tuệ Tĩnh thiển sự, trong khi đồ ở trang đâu 
HNGTYT lại ghi Hồng Nghĩa đường Tráng tử 
Vô dật túc thiển... 

Vẻ pho tượng, văn bản (tr.10) ghi: Tương 
truyền đây là tượng Tuệ Tĩnh thì các nhà nghiên 
cứu nghệ thuật đã khẳng định tượng được làm 
vào thể kỷ XIX... (mi tr.]!), bên trong pho tượng 
có tờ yếm tám... nếu đúng có tờ yếm tâm đó thật 
thị chữ Tuệ Tĩnh ở dây viết đúng với chữ Tuệ 
Tĩnh được in trong HNGTYT tái bản lần thứ nhất 
năm 1723... không giống với tên hiệu Tuệ Tĩnh 
đã thấy ở văn bia Vĩnh Thịnh. chùa Giám đã 


nói ở trên. 

Như vậy văn bản còn hai ở VKCH đã xác nhận : 

\, Không có đấu vết nào chứng tỏ Tuệ 
Tĩnh sống và dựng chùa, xây tháp, chữa thuốc ở 
thế kỷ XIV. 

2. Có hai Tuệ Tĩnh: Một Tuệ Tĩnh vừa là 
nhà sư vừa là thấy thuốc (dấu ngã), một Tuệ 
Tịnh chỉ làm sư không thôi (đấu nặng) còn có 
mặt ở Việt Nam từ 1706 đến ¡713 và mất tại 
Việt Nam vào năm Quý Ty (1713). 

Muốn trả lời câu 2, chúng ta phải tìm đến 
quê hương của người viết và khác bia ở chùa 
Giám. Đó là một điều rất khó thực hiện trong 
điều kiện hiện nay. Chúng ta thử đùng lời văn 
để phân biệt về hai vị sư đều mang tên Tuệ Tĩnh. 
Như chúng ta đã biết, Tuệ Tĩnh vừa làm sự vừa 
làm thuốc có một niềm tự hào về đất nước Việt 
Nam thể hiện qua những câu sau đây: 

“Tôi tiên sư kính đạo tiên sư 

Thuốc Nam Việt chữa người Nam Việt" 

(*Phú thuốc Nam"). 

“Thiên thư nêng định cõi Nam 

Thổ sản, khác nhiều đất Bắc”. 

(“Phú thuốc Nam” viết bằng chữ Hán). 

Người ta thường xem đấy như là “Tuyên 
ngôn” về thuốc của Tuệ Tĩnh, chưa có người thứ 
hai nào nói lên niềm tự hào này về thuốc Nam 
như ông. Bây giờ chúng ta thử xem lời văn trên 
bia ở chùa Giám của nhà sư Như Ứng. Trước hết 
cần xem Như Ứng là học trò của ai ? 

Theo “Việt Nam Phật giáo sử luận” (tập 
2), sư Minh Hành (có lẽ là thầy của các nhà sư 
mang pháp đanh có chữ đầu là Chân như: Chân 
An, Chân Nguyên...) khi mất đi có để lại một 
bài kệ truyền pháp như sau: 

“Minh Chân Như Tĩnh Hải...”. Đây là câu 
đầu trong 4 câu kệ, và các chữ ở bài kệ này 
được dùng để đặt pháp danh cho những thế hệ 
kế tiếp của phái Lâm Tế ở Đàng ngoài (miền 
Bắc). Qua bài kệ này, chúng ta biết Tuệ Tĩnh là 
học trò của Minh Hành và Như Ứng là học trò 
của Chân An, tức Tuệ Tĩnh. Nhưng đây là Tuệ 
Tĩnh nào ? rất may là Tuệ Tĩnh vừa làm sư vừa 
làm thuốc có một niềm tự hào về đất nước, về 
nguồn thuốc Nam thể hiện trong lời văn không 
thể pha trộn được như trên đã dân. Như Ứng là 
học trò của ông chắc cũng bị ảnh hưởng, tuy 
chưa sâu sắc lắm, chúng ta hãy đọc đoạn văn 
sau đây trong sách thuốc của Tuệ Tĩnh : 


“Dục huệ sinh dân... 

Tiên tìm thánh được 

Thiên thư Việt định Nam bang 

Thổ sản hữu thù Bắc quốc ...”. 

(Tuệ Tĩnh-“Trực giải chỉ Nam được tính 
phú"). 

Cũng ý ấy, chúng ta hãy đọc Như Ứng 
trong văn bìa: “Thương nước Việt được định bởi 
sách trời như đất Trung Hoa, là nước văn minh, 
đời đời thờ phật, lộc nước dài lâu...”. 

B%y giờ chúng ta thử tìm hiểu tại sao ở 
cây “Hương đá” do Tuệ Tĩnh dựng năm 1706 
cũng như trên bia của chùa Giám đo nhà sư Như 
Ứng dựng năm 1717, không thấy ghi thêm 
những biệt danh khác của Tuệ Tĩnh như Thận 
Trai,Vô Dạt, Tráng Tử ? Nội dung của bài “Phú 
thuốc Nam" cho chúng ta biết khi soạn bài phú 
này, Tuệ Tĩnh chưa có chức vụ nào quan trọng ở 
chùa, cho nên chỉ đấm nhận mình là “sai”. Khi 
ấy Tuệ Tĩnh còn ở chùa Hộ Xá thuộc huyện 
Giao Thuỷ, chắc là còn trẻ lắm. Chỉ là một chú 
“sãi”, học được của “thầy” nghề chữa bệnh bằng 
thuốc Nam, mà thuốc Nam không phải chỉ dùng 
cây cỏ, mà phải dùng những con vật, phải sát 
sinh, giết chóc, cho nên chắc chắn ông không 
tránh khỏi bị nhiều người chỉ trích, chê bai. Bởi 
thế Tuệ Tĩnh phải lấy biệt danh là “Thận Trai”, 
nghĩa là thận trọng trai giới. Rồi chắc có người 
lại chê bai ông viết sách, làm thơ phú để làm gì 
nên Tuệ Tĩnh đã trả lời là “Vô Dạt”, “Tráng Tử” 
(không thể ngồi rồi, tôi đành là một người khờ 
đại). Đến một độ tuổi nào đấy, Tuệ Tĩnh được 
để bạt và giao trách nhiệm xây đựng chùa Giám. 
Lúc đó Tuệ Tĩnh chỉ chăm chú vào việc xây dựng 
chùa, tô tượng, đúc chuông ... cho nên trước hết 
là Tuệ Tĩnh (trong cây “Hương đá”) sau đến Như 
Ứng (trong bia ở chùa Giám) chỉ kể lại công đức 
của thầy vào việc tô tượng đúc chuông, còn việc 
dùng thuốc chữa bệnh thì không cần nhắc đến 
nữa. Hiện nay chúng ta không có tài liệu nào 
chứng tô sau khi Tuệ Tĩnh được giao trách nhiệm 
xây dựng chùa Giám thì tại đây ông có tiếp tục 
làm thuốc như khi còn ở chùa Hồ Xá hay không, 
cũng như sau khi Tuệ Tĩnh mất năm 1713, phong 
trào dùng thuốc Nam đo Tuệ Tĩnh để xướng còn 
mạnh, yếu như thế nào; nhưng sách “Đại Nam 
Thực lục. Chính biên”- đệ tam kỷ, quyển 11 cho 
biết và chúng tôi đã nói ở trên, cùng với những 
truyền thuyết vô lý tới mức độ vua Thiệu Trị 
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phải ra lệnh cấm chỉ việc lễ bái và xin thuốc. 

Qua nội dung của tấm bia ở chùa Giám, 
cộng với nội dung của đoạn văn trong “Đại Nam 
Thực lục. Chính biên” vừa trích ở trên, chúng ta 
có thể rút ra một số nhận xét sau đây: 

1. Truyền thuyết về Tuệ Tĩnh bắt đầu 
xuất hiện vào năm 1846, sau khi Tuệ Tĩnh đã 
mất được hơn Í30 năm. 

2. Trong báo cáo của xã, huyện, tỉnh về 
tình hình nhân dân ta đến lễ bái, xin thuốc ở 
khu vực đến Bia thuộc xã Văn Thai là nhầm 
mục đích xin phong thần cho Tuệ Tĩnh. Nhưng 
xét thấy có nhiều điều quá đáng không có thật 
nên vua Thiệu Trị đã nổi giận hạ lệnh cấm việc 
lễ bái, bất đục chữ ở bia, bỏ tù bia (cho vào kho 
cất đi), trong sử ghi là ngoa truyền. Chỉ tiếc 
rằng toàn bộ hồ sơ về vụ Đền Bía được lưu trữ 
trong “Châu bản triểu Nguyễn” đều đã bị thất 
lạc cho nên chúng ta đã mất quá nhiều thời 
gian vào việc tìm sự thật trong truyền thuyết về 
Tuệ Tĩnh. 

Trước Cách mạng tháng 8, nhân dân ta 
chỉ biết vẻ Tuệ Tĩnh, ít biết vẻ Lần Ông. Ngay 
nhà £hự mục học Việt Nam nổi tiếng là ông E. 
Gaspardone cũng đánh giá cao về Tuệ Tĩnh: 
“Có thể nói không quá đáng rằng Tuê Tĩnh là 
người sáng lập thực sự ra nghề thưốc ở Việt 
Nam, về sau Lãn Ông chỉ là người tuyên truyền 
tất có hiệu quả cho nghề này. Thực tế Tuệ Tĩnh 
luôn luôn được coi là vị thánh thuốc Nam, người 


thầy của những người hành nghề y được cố 
truyền Việt Nam. Chùa Hồng Vân đã được đựng 
lên để thờ Tuệ Tĩnh”. Nhưng sau Cách mạng 
tháng 8, chỉ có Lãn Ông mới được Ngành y ở 
nước ta hàng năm tổ chức lễ kỷ niệm, và cứ 5 
năm một lần cả nước ta lại tổ chức kỷ niệm 
Lãn Ông, trong khi đó Tuệ Tĩnh hầu như ít được 
nhân dân ta nhắc đến. 

Với bài viết này, một lần nữa tôi cho rằng 
Đại danh y thiền sư Tuệ Tĩnh đã sống và hoạt 
động trong [nh vực Y Dược học cổ truyền Việt 
Nam vào cuối thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XVIIL 


Ghi chú. 

Một số bia đời Là liên quan đến Tuệ Tĩnh 
mới phát hiện từ 1992-1996. 

1) Trùng tu Nghiêm Quang Tụ, niên hiệu 
Chính Hoà năm thứ 17 (1697). 

2) Tạo đình thiết bi, niên hiệu Chính Hoà 
nắm thứ 21 (1701). 

3) Trú tạo phật tượng bị, niên hiệu Chính 
Hoà năm thứ 24 (1704). 

4) Thiên đài, niên hiệu Vĩnh Thịnh năm 
thú 2 (1706). 

5) Nghiêm Quang Tự, niên hiệu Vĩnh 
Thịnh năm thứ 13 (1717). 

(*) Phong thân phải có đỗ đạt nên thêm 
vào Đậu hoàng giáp ở thế kỷ XIV Vua và triều 
đình mới phê là Ngoa truyền. 


Hai tài liệu để tham khảo thêm: 


(TUỆ TĨNH) TÀI LIỆU 5.1 


(Theo Dương Quảng Hàm “Việt Nam văn 
học sử yếu” biên soạn và in lần đầu vào 6-1941 
tại Hà Nội). Ở đây dựa theo bản ìn lần thứ 10 tại 
Sài Gòn đo Trung tâm học liệu Sài Gòn (1968). 

Tra chữ Tuệ Tĩnh ở “bảng kể tên các tác 
giả và tác phẩm có nói đến ở trong sách” từ 478- 
492 sẽ đọc được ở tr. 489. 

Tuệ Tĩnh 223 (22) nhưng khi tra phải tìm 
đọc ở tư. 237 dòng 7. 
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Vua Trần Thái Tông cũng như nhiều vị 
vua khác đời Trần sau khi thoái vị đi tu và nghiên 
cứu phật học Ngài có soạn ra cuốn “Khóa hư 
lục” đạy về đạo hư không (22). 

Tra chữ (22) cùng trang sẽ đọc thấy. 

(22) quyển này đo vị sư Thận Trai (Phá 
hiệu Tuệ Tĩnh tức Vô Dật ở vào giữa thế kỷ XVI 
vẻ đời nhà Lê dịch ra quốc âm và đã khác ir 
năm 1830 - Minh Mệnh thứ 21). 


(TUỆ TĨNH) TÀI LIỆU 5.2 


(Trích từ “Thành ngữ, Điển tích, Danh 
nhân, Từ điển” tổng hợp trên 10.000 thành ngữ, 
5.000 điển tích nút trong hàng trăm bộ sách nổi 
tiếng giáo sư Trịnh Văn Thanh biên soạn. NXB 
“Hồn thiêng” quyển 2 tr. 1257-1258 Gia Định 
7-7-1697 tại miền Nam trước giải phóng). Cho 
đến nay chúng tôi chưa tìm thấy được tác giả đã 
trích đoạn tài liệu này từ đâu (ĐTU). 

Một vị danh sư và cũng là người đầu tiên 
đạy nghề thưốc ở nước ta, sinh sống vào khoảng 
cuối đời nhà Định và đời nhà tiền L¿. 

Khi chưa xuất gia, ông nổi tiếng là người 
thông mính, trí tuệ. Người làng Văn Thai, 
huyện Cảm Giàng, phủ Ninh Giang thuộc 
"huyện Hải Dương (Bắc phần). Đã có lần vua 

. Định Tiên Hoàng mới ông ra làm quan, nhưng 
` ông khước từ. Sau thấy vua quyết bắt ép, ông 


+ 


liền trốn vào chùa Hồng Vân (phủ Đa Phúc tỉnh 
Phúc yên). Nhưng không bao lâu bị bại lộ, ông 
phải lánh sang Tâầu, tu tại chùa Vạn Phúc. Nơi 
đây ông được vị danh y về nha khoa là Vương 
quan Thanh truyền cho nghề chữa thuốc. Sau 
hơn 10 năm trời trì chí học hành, ông được họ 
Vương tận tình chỉ bảo, sau đó ông xin trở về 
nước. 

Tại chùa Hồng Vân, ông đã cứu chữa cho 
nhiều người lành bệnh, ông còn truyền nghề 
thuốc lại cho một số môn đệ. Chính ông đã chữa 
lành bênh răng cho vua Lê Trang Tôn (con Lê 
Hoàn-1005, theo T- I. Kim tr.94). 

Khi sư Tuệ Tĩnh viên tịch, vua Lê truyền 
lạp đền thờ. Ông còn truyền lại tập sách y học 
tên là Nam dược ghi chép những điều nghiên 
cứu về dược tính của nhiều thứ thuốc Nam. 
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HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG - LÊ HỮU TRÁC 
NHÀ ĐẠI DANH Y DẦN TỘC, NHÀ KHOA HỌC LỚN, 
ĐỒNG THỜI LÀ NHÀ TƯ TƯỞNG, NHÀ VĂN LỖI LẠC CỦA NƯỚC TA 
Ở THẾ KỶ THỨ XVIII (1) 


Hải Thượng Lãn Ông tên thật là Lê Hữu 
Trác, quê tại thôn Văn Xá, làng Lưu Xá, huyện 
Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương 
(nay là xã Hoàng Hữu Nam, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên)? 

L4 Hữu Trác xuất thân từ một gia đình 
(ông, cha, chú, bác, anh, em) đều học giỏi, đỗ 
cao, làm quan to của thời vua Lê chúa Trinh. 
Cha là Lê Hữu Mưu đỗ đệ tam giáp tiến sĩ và 
làm quan dưới triểu Lê Dụ Tôn tới bậc thượng 
thư. Mẹ là Bùi Thị Thưởng quê ở xứ Bầu Thượng, 
xã Tình Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. 

Biệt hiệu Hải Thượng đo hai chữ đầu tiên 
tỉnh (Hải Dương) và tên phủ (Thượng Hồng), 
những cũng có thể đo chữ Bầu thượng là quê 
me và là nơi Hải Thượng ở lâu nhất, từ năm 26 
tuổi đến khi mất. Hải Thượng Lãn Ông có nghĩa 
là ông lười ở Hải Thượng. Nhưng thực tế chúng 
ta sẽ thấy lười ở đây là lười với công danh phú 
quý, nhưng rất chăm chỉ đối với sự nghiệp chữa 
bệnh cứu người. 

Lúc nhỏ, Lê Hữu Trác theo cha lưu học ở 
thủ đô Thảng Long. Ngày còn đi học, Lê Hữu 
Trác đã nồi tiếng là học trò hay chữ, và đã thi 
vào tam trường. 

Năm !9 tuổi, cha mất sớm nên Lê Hữu 
Trác phải thôi học về nhà chịu tang. Lúc này 





khắp nơi nghĩa quân nổi lên chống chính sách 
hà khắc của chúa Trịnh, nhân dân rất khổ sở, 
nghĩa quan lại nổi ngay ở làng bên cạnh quê 
hương, nên không thể ngồi yên mà học được. 
Lê Hữu Trác đành xếp bút nghiên theo nghiệp 
kiếm cung. Nhưng để chuẩn bị vào nghiệp kiếm 
cung, Là Hữu Trác đã có những ý kiến khác với 
nhiều thanh niên thời đó. Lê Hữu Trác đã âm 
gặp một ẩn sĩ họ Vũ ở làng Đặng Xá, huyện 
Hoài An rất giỏi môn Thiên nhân (một môn học 
về thiên văn, địa lí, bày binh bố trận, bói toán...) 
dạy cho thuật Am dương(?_ Sau vài năm nghiên 
cứu thuật âm dương, Lê Hữu Trác mới đeo gươm 
tòng quân. La Hữu Trác đã viết về thời kỳ này 
của đời mình như sau: “... Tôi nghiên cứu thuật 
âm đương trong vòng vài năm, cũng biết được 
đại khái, mới đeo gươm tòng quân để thí nghiệm 
sức học của mình. Vượt bao phen nguy hiểm, 
tôi cũng được bình yên. Những kế hoạch trù 
tính trong quân cơ phần nhiều đều phù hợp... 
Thống tướng (của chúa Trịnh) nhiều phen muốn 
để bạt nhưng tôi nghĩ: chí bình sinh chưa thỏa 
mãn thì cầu cạnh làm chỉ...”. 

Rõ ràng đây là công việc không hợp ý Là 
Hữu Trác. Cho nên khi được tin người anh mất, 
Lê Hữu Trác xin ra khỏi quân ngũ, lấy cớ về 
thay anh “nuôi mẹ già 70 tuổi và mấy cháu mồ 


(1). Đã đăng trong tạp chí ” Tin tức hoạt động khoa học “ (Tháng 12-1970 tr. 33-37) 
U.B khoa học và kỹ thuật nhà nước. Những năm trước đây, theo phong tục cũ, chúng ta kỷ 
niệm ngày sinh của Hải Thượng Lân Ông- Lê Hữu Trác vào ngày 15 tháng giêng âm lịch 


(ngày mất của Ông). 


(2). Theo Đại Nam Nhất thống chí ghi là Lá Hữu Huân, nhưng các bản in trong tác phẩm của 


Hải Thượng Lăn Ông đêu ghỉ là Lê Hữu Trác. 


(3). Thuật âm đương nói ở đây là một môn học của Vương Hứ thời Đông Chu Liệt quốc tức 
là Quỷ Cóc tử đã dạy cho Tôn Tân và Bàng Quyên về binh pháp, cho Tô Tần và Trương Nghỉ về 
thuật biện luận du thuyết, bói toán chỉ là một phần của môn học này. 
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côi” ở Hương Sơn. 

Về Hương sơn không lâu thì Lê Hữu Trác 
bị ốm nặng trong vòng hai, ba năm liền chữa 
khắp nơi không khỏi. Chính trận ốm này là bước 
ngoặt quan trọng đối với cuộc đời của Lê Hữu 
Trác và nghề thuốc Việt Nam. Sau nhiều năm 
tìm thầy chữa bệnh không kết quả, Le Hữu Trác 
nhờ cáng đến nhà một thầy thuốc ở Rú Thành 
thuộc xã Trung Cần, huyện Thanh Chương (nay 
là xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ 
An) tên là Trần Độc thi đỗ cử nhân rồi ở nhà 
làm thuốc được nhân dàn rất tín nhiệm. Qua hơn 
một năm ở nhà thầy thuốc, Lê Hữu Trác đã khỏi 
bệnh. Trong thời gian nằm chữa bệnh ở đây, 
những lúc rỗi rãi Lê Hữu Trác mượn bộ sách 
thuốc Phùng thi cẩm nang Trung quốc để đọc, 
phần lớn đều hiểu thấu, thây thuốc Trần Độc 
lấy làm lạ và đã có ý muốn truyền đạt nghề mình 
cho La Hữu Trác. Mặc dù lúc này Lê Hữu Trác 
đã phát hiện thấy trên đời còn một công việc rất 
quan trọng đối với con người là bảo vệ sức khỏe, 
chữa bệnh cứu người nhưng cũng chưa quyết 
chí học thuốc. Lê Hữu Trác đã viết: “... Những 
chỗ ý nghĩa sâu xa về dịch lý âm đương trong 
sách thuốc, tôi đều hiểu thấu. Trần tiên sinh lấy 
làm lạ muốn đem hết cái hiểu biết về y học dạy 
cho tôi, nhưng lúc bấy giờ vì bận việc tôi chưa 
chú ý học...”. 

Đến khi Lê Hữu Trác 30 tuổi, sức khỏe đã 
trở lại, tướng của chúa Trịnh cho người tới mời 
Lê Hữu Trác trở vẻ quân ngũ, Lê Hữu Trác cố ý 
.xin từ và lúc này mới quyết chí học thuốc. Là 
Hữu Trác viết: “... Cái chí bon chen trong trường 
danh lợi mình đã vứt bỏ đi lâu rồi, nên xin cố từ, 
lấy cớ còn mẹ già không thể đi xa được. Và trở 
lại Hương Sơn làm nhà ở ven rừng quyết chí 
học thuốc, tìm đọc khắp các sách, đêm ngày 
mài miệt, tiếc từng giây phút”. Và từ đấy La Hữu 
Trác lấy biệt hiệu là Hải Thượng Lãn Ông. 

Vì nơi ở của Hải Thượng rất hẻo lánh, trên 
không có thầy giỏi để học, đưới không có bạn 
hiển giúp cho, Hải Thượng phải tự học là chính. 
Đề việc học tập có kết quả hơn, Hải Thượng đã 
làm bạn với một thầy thuốc nữa cũng họ Trần ở 
làng Đỗ Xá gần làng Tình Diệm để cùng nhau 
trao đổi những kiến thức thu thập được trong 
khi đọc sách. 

Do kiến thức rộng, chẩn bệnh kê đơn thận 
trọng cho nên Hải Thượng Lãn Ông đã chữa 


khỏi nhiều trường hợp khó mà người khác chữa 
không khỏi, tên tuổi Hải Thượng lan nhanh khắp 
nơi, tới tận thủ đô Thăng Long. Trong thời kỳ 
này, cùng với việc chữa bệnh Hải Thượng Lãn 

ng đã mở trường đào tạo thầy thuốc, người 
quanh vùng và các nơi xa nghe tiếng đều tìm 
đến học. Lãn Ông lại tổ chức ra Hội y ?? nhằm 
đoàn kết những người đã học xong ra làm nghề 
và để có cơ sở cho họ liên hệ trao đổi học hỏi 
nhau. 

Vừa chữa bệnh, vừa dạy học, Hải Thượng 
Lãn Ông vừa biên soạn sách, vì Hải Thượng nghĩ 
rằng: “... tôi thấy y lí bao la, sách vở chồng chất, 
chia môn xếp loại tản mạn vô cùng. Những sách 
đo những bậc hiển triết tiền bối luận về bệnh, về 
ý nghĩa đơn thuốc, về tính vị bài thuốc có nhiều 
chỗ chưa nói đến nơi đến chốn, tất phải thâu 
tóm hàng trăm cuốn, đúc thành một pho để tiện 
xem, tiện đọc”. 

Năm 62 tuổi, Hải Thượng Lãn Ông được 
chúa Trịnh Sâm triệu ra thủ đô Thăng Long để 
chữa bệnh cho con là Trịnh Cán. Việc ra thủ đô 
vào lúc tuổi già, đó là một điều bất đác đĩ đối 
với Hải Thượng. Nhưng lòng mong ước được 
nhân địp này tìm cách in ra để phổ biến rộng rãi 
tác phẩm của mình, vì vậy Hải Thượng ra đi. 
Hải Thượng đã kể lại tam sự của mình trong tập 
Thượng kinh kỹ sự (kể chuyện ra thủ đô) về lúc 
này như sau: “... Bấy giờ tôi bứt rứt không biết 
là chìng nào, suốt đêm không ngủ. Tôi tự nghĩ: 
mình lúc trẻ mài gươm đọc sách, rỏi nay đây 
mai đó, trong 15 năm đã không làm nên công 
trạng gì. Nay đã vứt bỏ công đanh về ẩn ở núi 
Hương Sơn, đựng lều, nuôi mẹ, đọc sách mong 
tiêu đao trong vườn đạo lý của Hoàng Đế, Kỳ Bá 
hai tổ sư của Đông y tự lấy việc giữ gìn cho 
mình, cứu giúp người là đắc sách. Ai ngờ nay 
lại khổ về cái hư danh. Nhưng mình đã dày công 
nghiên cứu y học trong vòng 30 năm, soạn được 
một bộ Tâm Lĩnh không dám truyền thụ riêng 
cho ai, chỉ muốn đem ra công bố cho mọi người 
cùng biết. Nhưng việc thì nặng, sức lại mỏng, 
khó mà làm được. Quỷ thần hiểu thấu lòng mình, 
chuyến này đi có chỗ may mắn đây cũng chưa 
biết chừng”. 

Không may cho Hải Thượng, ra thủ đô 
Thăng Long ở gần một năm trời, cả hai việc đều 
không thành: Đến thủ đô, Hải Thượng được đưa 
vào khám bệnh ngay cho Trịnh Cán, nhưng đơn 
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thuốc kê lên bị các thầy thuốc khác trong phủ 
chúa gièềm pha và không được dùng. Sách thuốc 
cũng chẳng tìm được ai chịu trách nhiệm cho 
in. Nhưng cũng chính trong chuyến đi này, Hải 
Thượng đã tất vui mừng được biết sách thuốc 
của mình biên soạn khóng những đã được học 
trò sao chép dùng tại chỗ mà còn được đưa đi 
rất xa tới tận thủ đô và có người nhờ học sách 
thuốc của mình mà đã trở thành thầy thuốc giỏi 
ở thủ đô nên đã lập bàn thờ, thờ sống Hải Thượng 
để tỏ lòng nhớ ơn. 

' Cuối năm đó (1782) Hải Thượng Lãn Ông 
trở lại Hương Sơn, tiếp tục dạy học, biên soạn 
thêm một số tập trong toàn bộ tác phẩm “Y tông 
tâm lĩnh” cho đến khi ông mất. Nhân đân táng 
mộ Hải Thượng ở chân nứi Minh Từ, khe Nước 
cạn, cách thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn 
4km, hiện nay vẫn còn. 

Hải Thượng Lãn Ông được nhân dân 
đương thời chú ý và trọng vọng ởo tài chữa bệnh, 
đạy học, viết sách và làm thơ văn. 

Sau khi Hải Thượng Lần Ông mất, cho đến 
ngày nay chúng ta biết, học tập và nhớ ơn Hải 
Thượng Lãn Ông là do tác phẩm “Y tông tâm 
lĩnh” nghĩa là những điều đã lĩnh hội được của 
những thầy thuốc trước. Hiện nay người ta gọi 
tác phẩm này là “Hải Thượng y tông tâm lĩnh”. 

Bộ sách này được Hải Thượng Lãn Ông 
biên soạn trong vòng 10 năm: Bắt đầu vào lúc 
Hải Thượng 40 tuổi (1760), căn bản hoàn thành 
khi Hải Thượng Lãn Ông tròn 50 tuổi (1770), 
nhưng từ đó cho đến một năm trước khi mất, 
nghĩa là trong vòng 20 năm nữa, Hải Thượng 
còn bổ sung viết thêm một số tập nữa như y hải 
cầu nguyên (1782), Thượng kính ký sự (1783), 
Vận khí bí điển (1786). Toàn bộ sách Hải Thượng 
Lãn Ông để lại, bao gồm 28 tập và chia thành 
66 quyển. 

Một điểm đặc sắc đầu tiên nối bật của bộ 
sách “Y tông tâm lĩnh” là Hải Thượng Lấn Ông 
đã tiếp thu có phẻ phán, chọn lọc rồi vận đụng 
những kiến thức cơ bản vào điêu kiện cụ thể về 
khí hậu, về con người và về cả cách suy nghĩ 
của con người Việt Nam, nhất là những lý luận 
cơ bản của nên y học Trung quốc cũng như 
những kinh nghiệm chữa bệnh của những thầy 
thuốc trước, của nhân dân lao động trong và 
ngoài nước, kể cả một số ít giáo sĩ phương Tây 
khi ấy mới sang Việt Nam ta. Và khác với nhiều 
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người viết sách trước, có tiếp thu của người khác 
nhưng cứ lơ đi, coi như đó là của mình, Hải 
Thượng Lãn Ông đã trình bày rõ ràng, trung 
thực trong mỗi tập sách viết ra là mình đã tiếp 
thu ý kiến của người xưa như thế nào để người 
đọc có thể có điểu kiện kiểm tra hoặc dễ đàng 
có ý kiến phê phán trả lại. 

Cùng với những lời tâm sự đã đẫn Hải 
Thượng Lãn Ông đến việc biên soạn bộ sách đã 
giới thiệu ở phần trên, chúng ta hãy cùng nhau 
trích đọc một vài đoạn nữa trong bộ “Y tông 
tâm linh”. 

Mờ đầu tập “Âu ấu tu trf° (nói về cách 
chữa bệnh trẻ em). Hải Thượng viết: “....Sách 
có nói: Chữa mười người nam không bằng chữa 
cho một người nữ, chữa cho mười người nữ 
không bằng chữa cho một người già, chữa mười 
người già không bằng chữa cho một em bé... vì 
trẻ con đau đớn chỗ nào không nói lên được mà 
chỉ thấy khóc, chứ không hiểu được đau bệnh 
gì cho nên chẩn trị không gì khó bằng. Riêng 
Cảnh Nhạc có luận rằng: Chữa bệnh trẻ em so 
với chữa bệnh người lớn lại rất đễ vì trẻ con bên 
ngoài không bị khí lục dâm dày đạn lâu ngày, 
bên trong cũng không bị bảy loại tình cảm dày 
vò, trừ các chứng kinh phong cam tích ra hễ trẻ 
có bệnh thì phần nhiều là đo ăn uống mà ra, nếu 
xét rõ được nguyên nhân mà điều trị thì đã để 
lại càng thêm đễ. Đọc đến đây, tôi ngạc nhiên, 
tấm tắc khen rằng: Thật là nghe những lời từ 
xưa chưa từng nghe nói những lời mà mọi người 
khó nói được. Từ Hiên Viên, Kỳ Bá đến nay chỉ 
có một người ấy thôi... 

Tại sao người đời trị bênh trẻ em lại không 
xét cái ý trẻ em là thuần dương vô âm, nên bỏ 
Am để phối đương, mà cứ cho là thuần dương 
nên dễ phát nóng, rồi hễ cho thuốc thì cứ bốc 
những thứ thuốc đắng, lạnh, trẻ bẩm sinh vốn 
đã không có phần âm mà lại đánh bạt mất phần 
đương, âm dương đều không có, mà muốn cho 
mầm mống tươi tốt, thành được cây to sống lâu, 
chẳng là viển vông lắm sao? Tôi rất băn khoăn 
lo ngại về tình trạng này nên gom góp các bài 
luận, các đơn thuốc về nguồn gốc và chứng trạng 
bệnh trẻ em, của các nhà y học thành một tập 
nhan đề “Âu ấu tu trị” để bổ sung vào các 
phương pháp lập thành của người xưa, và ở cuối 
tập lại tiếp thêm một chương Lạc sinh, đấy là 
phần tâm đắc của tôi tự tay viết ra, là có ý đốc 


hết sở năng của mình nong muốn cứu sống trẻ 
em được một phần nào”. 

Tuy bộ “Y tông tâm lĩnh” là một bộ sách 
thuốc, nhưng một trong 28 tập không những 
được giới y được ưa thích mà còn được các nhà 
văn, nhà thơ, nhà sử cũng như nhà triết học nước 
ta đánh giá rất cao. Đó là tập “Thượng kinh ký 
sự”, trong đó Hải Thượng Lãn Ông kể lại chuyến 
đi ra thủ đô Thăng long chữa bệnh cho hai cha 
con Trịnh Sâm và Trịnh Cán, một số tầng lớp 
thượng lưu ở thủ đô, cũng như chuyện giao du 
với các nhà nho, nhà thơ ở thủ đô Thăng long từ 
tháng giêng đến tháng mười năm Nhâm Dần 
(1282). Có thể nói trước và sau Hải Thượng Lãn 
Ông hầu như văn học nước ta chưa có một tác 
phẩm viết theo lối văn kể chuyện, người thực 
chép việc thực, nói lại những chuyện hằng ngày. 

Giá trị lịch sử của tập sách này là đã giúp 
ta thấy lại được một cách sinh động cuộc sống 
của chúa Trịnh, sinh hoạt giao du của tầng lớp 
quan lại, nhà nho, mô tả một số người có vai trò 
nhất định trong lịch sử cuối thời Lê nhự chúa 
Trịnh Sâm, Trịnh Cán, Chánh đường Hoàng Đình 
Bảo (chức quan cao nhất của chúa Trịnh). Nó lại 
giúp ta thấy lại thủ đô Thăng long cách đây hơn 
200 năm, trong đó có nhiều di tích hiện nay 
không còn nữa. Cũng trong tập ký sự này, chúng 
ta được biết đời sống và hoạt động của một số 
thầy thuốc trong phủ chúa Trịnh, việc bảo vệ 
sức khỏe của vua chúa trong thời kỳ đó. Đọc tập 
ký sự này, ta còn được biết trong khi nhiều người 
lấy làm sung sướng vì được vua chúa ban cho 
quan tước thì Hải Thượng lại hết sức từ chối, mà 
cũng chính vì thế mà thoát khỏi bị giết khi quân 
sĩ trong phủ chúa nổi lên giết hết các quan chức 
ờ đây. Hải Thượng viết: “Mồng 2 tháng l1 về 
đến nhà..... được vài hôm, nghe tìn cả nhà quan 
chánh đường (Hoàng Đình Bảo) bị hại.... Tôi 
mừng thầm nói: “Mình ẩn thân nơi rừng suối, 
chẳng đoái hoài gì đến lợi đanh. Bỗng chốc bị 
triệu, phải chống gậy lên kinh đô ngót một năm 
trời. Xin xỏ năm lần bảy lượt mới được buông 
tha. Vạn nhất mình không kiên quyết, mang lấy 
một chức quan thì bây giờ danh lợi đã chẳng 
thành, mà cái thân lại bị nhục, hối thì đã muôn. 
May sao..... tuy thân mắc vào vòng đanh lợi 
nhưng không bị lợi danh mê hoặc..... mình không 
đến nỗi bị thiên hạ chê cười, chỉ nhờ “không 
tham” đó thôi”. 


Do những giá trị văn thơ và lịch sử ấy nên 
chúng ta không ngạc nhiên khi thấy ngay từ 
năm 1923, tập truyện ký này đã được Nguyễn 
Trọng Thuật dịch và đăng ở tạp chí Nam Phong, 
năm 1950, Dương Quảng Hàm trích in trong Việt 
Nam văn học sử yếu, năm 1959 Phan Võ địch 
lại và nhà xuất bản Văn hóa đã cho ín, nhân địp 
250 năm ngày sinh của Hải Thượng, nhà xuất 
bản Văn học đã cho sửa chữa lại và tái bản lần 
nưa. 

Hai mươi bảy tập còn lại của tác phẩm này 
đành hoàn toàn cho những vấn đề thuần túy về 
chữa bệnh, dùng thuốc, nhưng do cách cấu tạo 
của bộ sách, lối viết đặc biệt của Hải Thượng 
Lãn Ông, nên bên cạnh những kiến thức chuyên 
môn về chữa bệnh đùng thuốc, chúng ta còn 
biết và học tập được ở Hải Thượng quan điểm 
về ngành nghề, đạo đức của người thầy thuốc 
cũng như nếp suy nghĩ hiếm có của một trì thức 
thời đó. 

Về quan điểm ngành nghề. Phải sống lại 
hoàn cảnh lịch sử nước ta ở thế kỷ thứ XVHI, 
khi mà tư tưởng cầu danh lợi, ham làm quan, 
làm tướng coi thường nghề thuốc đang ngự trị ở 
đầu óc hầu hết trí thức nước ta lúc ấy, mới thấy 
hết khó khăn của Hải Thượng Lần Ông khi chọn 
nghề thuốc làm lẽ sống của đời mình. Hãy nghe 
Hải Thượng kể lại những lời bàn ra: “Một tân 
thủ khoa họ Trân, người bạn mới quen ở quận 
bên, một hôm đến chơi thấy trên bàn có chồng 
sách thuốc, biết tôi say sưa với nghề thuốc đã: 
“Tỏ lời can ngăn đôi ba lần mà không thể được” 
lại nói thêm “Đạo lý rất lớn nhưng gọi là Đạo 
tức là đường lối trị nước”... Chính sách hay phép 
tắc tốt thì sử sách còn ghi, còn như đạo làm thuốc 
chỉ thấy chép ở ngoại sử. Tuy Ngũ đế kỉ có chỗ 
chép về nghề thuốc thì lại chỉ nói song song với 
việc làm ruộng mà thôi, ngoài ra không thấy 
đâu nói đến cá. Cho nên nhà nho đời này qua 
đời khác đều học tập kinh nghiệm Xuân Thu, 
sử Tư Mã, dùi mài suốt đông sang hè đủ để làm 
bước thang phú quí, lẫy lừng công danh. Còn 
như việc làm thuốc chí là một nghệ thuật mà 
thôi. Nếu như có ai coi trọng một chút thì nói là 
nhân thuật là cùng. Như vậy, phải chăng đạo 
làm thuốc không chính thức là nền tảng trong 
đạo lý của người đời đó ru?”. 

Ngay cả khi được thấy Hải Thượng được 
chúa Trịnh triệu ra thủ đô Thăng long, một vị 
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quan văn thư có nhiệm vụ đưa Hải Thượng lên 
kinh đô đã cho rằng, hẳn là vị tài gì khác mà Hải 
Thượng được tiến cử chứ không phải đo nghề 
thuốc nên vị quan này đã nói: “Tôi nghe quan 
lớn tôi nói cụ là bậc cao ẩn, mượn tiếng thầy 
thuốc đó thôi”. 

Nhưng chúng ta thấy, mặc ai nói ra nói 
vào, lòng yêu nghề thuốc của Hải Thượng vẫn 
không thay đổi vì “nghề này có thể giúp người 
ta yên vui”, vì “đạo làm thuốc cũng giống như 
đạo làm tướng”. 

Về đạo đức của người thẩy thuốc. Hài 
Thượng viết: “Đã là thầy thuốc thì nên nghĩ đến 
việc giúp người, không nên vắng nhà lâu để tìm 
vui thú riêng như đi chơi ngắm cảnh, mang rượu 
lên núi uống chơi, vì nhỡ có bệnh cấp cứu, người 
ta tìm thầy không gặp kịp, hại đến tính mạng 
con người". Hoặc như “Nếu cùng một lúc có 
nhiều người mời đi thăm bệnh thì phải căn cứ 
vào bệnh cấp đi trước, bệnh không cấp đi sau 
chứ không nên vì người bệnh giàu hay nghèo 
mà đến trước đến sau, như lúc cho thuốc cũng 
căn cứ vào tật bệnh chứ không nên căn cứ vào 
tiền ít mà cho thuốc tốt xấu “'. 

“Phàm học thuốc, phải luôn luôn trau đổi 
nghiệp vụ: Khi có chút thời giờ nhàn rỗi, nên 
luôn luôn nghiên cứu sách thuốc xưa nay, luôn 
luôn phát huy biến hóa thâu nhập được vào tâm, 
thấy rõ được ở mắt, thì tự nhiên ứng được vào 
việc làm mà không phạm sai lầm”. 

“Chữa bệnh phải toàn diện. Khi đến xem 
bệnh ở những nhà nghèo túng hay những người 
mồ côi goá bụa hiếm hoi lại càng nên chăm sóc 
đặc biệt, vì những người giàu sang không lo 
không có người chữa, còn những người nghèo 
khó thì không đủ sức đón thầy giỏi, vậy ta nên 
để tam một chút, họ sẽ được sống một đời.... 
Những người con thảo, vợ hiển, nghèo mà mắc 
bệnh, ngoài việc cho thuốc, lại tuỳ sức mình mà 
chu cấp cho họ nữa, vì có thuốc mà không có 
ăn, thì cũng vẫn đi đến chỗ chết. Cần phải cho 
họ được sống toàn điện, thì mới đúng là nhân 
thuật”. 

Đáng quý hơn nữa, và điều này hầu như ít 
thấy ở những thầy thuốc trước và sau Hải 
Thượng Lăn Ông: Đó là tính thần không giấu 
đốt, đám mạnh dạn trình bày những trường hợp 
bệnh không khỏi, người bệnh đã chết, để người 
sau rút kinh nghiệm. Thực vậy, cùng với tập 
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“Dương án” trong đó kể lại 17 bệnh án khó mà 
chữa khỏi, Hải Thượng còn viết một tập gọi là 
“Âm án”, trong đó Hải Thượng đã trình bày 12 
trường hợp bệnh khó, và mặc dù đã đem hết 
tinh thần cứu chữa đến cùng, còn nước còn tát 
của mình, nhưng cuối cùng người bệnh vẫn chết. 
Lý do cầm bút biên tập “Âm án”, Hải Thượng 
đã viết như sau: 

“Nghề làm thuốc là nhân thuật, thầy thuốc 
phải việc cứu giúp người làm hay. Nhưng thói 
thường cứu được một người thì hoa chân múa 
tay biểu dương cho mọi người cùng biết, còn lỡ 
thất bại thì giấu đi, thường người ta hay giấu 
những thói xấu của mình, mà không đem sự 
thực nói với người khác... Trong việc chữa bệnh, 
tôi từng ứng biến để đối phó với bệnh tình, 
chuyển nặng ra nhẹ, cứu chết lấy sống được 
bao nhiêu trường hợp mà vẫn có những chứng 
phải bó tay đợi chết cũng không phải là ít. 

dan Tôi không tự thẹn với trình độ thấp kém 
trong việc cứu người cho nên ngoài những 
“Dương án” lại chép thêm một tập kể lại những 
lời khó nói ra được, gọi là “Âm án”. 

Mong những bậc trí thức có chí làm thuốc 
sau này, khi thấy những chỗ hay của tôi chưa 
đáng bất chước, nhưng thấy chỗ đở của tôi cần 
phải lấy làm gương, không nên quá yêu tôi mà 
bảo: Chỉ chữa được bệnh mà không chữa được 
mệnh. Thì đó mới là cái may cho đạo y”. 

Chỉ đọc một vài đoạn trích trong toàn bộ 
tác phẩm “Y tông tâm lĩnh”, chúng ta cũng thấy 
những tâm tư suy nghĩ cao quý của Hải Thượng 
Lãn Ông. Và chúng ta không ngạc nhiên khi 
thấy Hải Thượng còn sống, còn đạy học, thì mỗi 
lời. mỗi câu trong tác phẩm của Hải Thượng đều 
được học trò của mình chép lại một cách đây 
đủ. Cho đến khi Hải Thượng Lăn Ông đã mất di 
rồi, những người học trò trực tiếp của Hải 
Thượng Lãn Ông cũng không còn nữa, đáng lẽ 
người ta chỉ cần chép lại những kiến thức thuần 
túy về chuyên môn chữa bệnh, chế thuốc và 
dùng thuốc thì người ta vẫn chép lại đây đủ c¿ 
những suy nghĩ tâm tư của Hải Thượng. Tác 
phẩm “Y tông tâm lĩnh” của Hải Thượng Lãi 
Ông tuy hoàn thành về căn bản vào năm 1770 
nhưng đã tồn tại gần như nguyên vẹn bằng co: 
đường chép tay, chuyển người này qua ngư 
khác, để chờ 115 năm sau (1885) mới được khá 
gỗ và in ra phổ biến rộng rãi trong nhân dân v 


truyền đến ngày nay. 

Hải Thượng Lăn Ông-Lê Hữu Trác, thân 
thế và sự nghiệp, là niềm tự hào của dân tộc ta. 
Tuy sống cách ta hơn 250 năm, những tư tưởng 


và phương pháp tư tưởng tiến bộ cũng như thái 
độ khoa học chân chính của Hải Thượng Lãn 
Ông vẫn còn là bài học còn tính chất thời sự và 
rất quý báu đối với chúng ta ngày nay. 


HẢI THƯỢNG Y TÔNG TÂM LĨNH 
ĐÃ ĐƯỢC VIẾT VÀ IN RA NHƯ THẾ NÀO? () 


Hải Thượng Lãn Ông được chúng ta biết, 
nhớ ơn và kỷ niệm là nhờ tác phẩm “Y tông tâm 
lĩnh” gồm 28 tập viết về mọi mặt của ngành y 
được cổ truyền cả y lẫn dược, cả phòng bệnh và 
chữa bệnh. cà bệnh phụ nữ và trẻ em... 

Nhằm mục đích giới thiệu tài liệu tham 
khảo, nghiên cứu và phổ biến tác phẩm có giá 
trị này trong giới y dược từ 1961 trở lại đây, hầu 
hết những tập sách này đã được Viên nghiên 
cứu đông y (VNCĐDY) cho dịch và nhà xuất bản 
y học đã cho in, phát hành rộng rãi rồi in lại 
nhiều lần. 

Ngoài những tập chỉ nói về y và được, trong 
tác phẩm này còn có một tập nhan đề “Thượng 
kinh ký sự” kể chuyện Hải Thượng Lãn Ông 
lên kinh đô chữa bệnh cho Trịnh Sam, Trịnh Cán 
và giao du với quan chức, các nhà nho, nhà thơ 
ở thủ đỏ Thăng Long (L). Tập ký sự này có giá 
trị lớn về văn học và sử học vì có thể nói rằng 
trong thời cổ, trước và sau Lãn Ông hầu như văn 
học nước ta chưa có một tác phẩm nào viết theo 
lối văn kể chuyện người thực, việc thực kể những 
chuyện về cuộc sống hàng ngày. Tập sách giúp 
ta thấy lại được một phần sự thực của lịch sử hồi 
đó. Đọc “Thượng kinh ký sự” chúng ta có thể 
thấy được một cách sinh động cuộc sống của 
chúa Trịnh, sinh hoạt giao du của tầng lớp quan 
lại nhà nho và một số người có vai trò nhất định 
trong lịch sử cuối nhà Lê như Trịnh Sâm, Trịnh 
Cán, Hoàng Đình Bảo. Đọc sách, ta thấy lại thủ 
đô Thăng long cách đây gần 300 năm, có nhiều 
đi tích hiện nay không còn nữa, cũng qua tập 
ký sự này, chúng ta được biết đời sống và hoạt 
động của một số thầy thuốc trong phủ chúa 
Trịnh, việc bảo vệ sức khỏe của vua chúa trong 
thời kỳ đó. 

Trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ muốn 


Giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi 


đóng khung tìm hiểu một số vấn để sau đây: 
Tác phẩm “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” được 
viết ra như thế nào? Tập sách được bảo tồn như 
thế nào mà sách viết từ 1770 (năm Canh Dần 
niên hiệu Cảnh Hưng nhà L2) đến hơn 100 năm 
sau nghĩa là vào năm 1885 (năm đầu niên hiệu 
Hàm Nghi nhà Nguyễn) vẫn còn tìm lại được 
các bản chép tay để In ra? 

Tác phẩm “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” 
được viết ra trong điều kiện nào? Chỉ cần đọc 
toàn bộ tác phẩm, đọc những lời tựa, lời nói đầu 
của các tập sách và nhất là tập đầu của tác phẩm 
(NXBYH) xuất bản với tên Y huấn cách ngôn, 
chúng ta có thể có được những dẫn liệu dưới 
đây giúp ta hình dung được điều kiện Hải 
Thượng Lãn Ông đã viết bộ sách 

Ví dụ trong Lời tựa quyền đầu, Hải 
Thượng viết : 

“Trải qua mấy năm, tôi mới biên thành 
một bộ, đặt tên là “Lãn Ông tâm Tĩnh” dùng riêng 
trong nhà, định để truyền lại cho con cháu... Tuần 
đâu tháng trọng xuân, năm Canh Dần niên hiệu 
Cảnh Hưng (1770)”. Như vậy là bộ sách được 
căn bản hoàn thành vào năm Hải Thượng Lãn 
Ông vừa tròn 45 tuổi, vì Hải Thượng Lãn Ông 
sinh ngày 12 tháng 11 năm Giáp Thìn niên hiệu 
Bảo Thái năm thứ 5 (1725). 

Trong “Phàm lệ” ở quyển đầu, Hải Thượng 
Lãn Ông lại viết: 

“Tôi từng miệt mài học thuốc trong 20 
năm, khổ tâm cầu đạo, muốn được biết đến nơi 
đến chốn, mới khỏi hổ thẹn, nhưng không phải 
là tài thánh, sinh ra mà biết, lại không có thầy 
dạy bảo, sự học tập càng thêm cô độc... mới lấy 
sách “Nội kinh” làm gốc, sách “Cẩm nang” và 
“Cảnh Nhạc” làm đề cương tham hợp với các 
sách của các bậc tiên hiển, hoặc noi theo ý nghĩa, 
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hoặc giải thích chỗ khó khăn nghi ngờ hoặc bổ 
sung vào chỗ thiếu sót hoặc thêm vào những kinh 
nghiệm và tâm đắc, hơn 10 năm giãi bẩy can 
trường đem hết tâm trí mới tìm ra mối manh, viết 
thành sách, chia làm 28 tập gồm 66 quyển, mỗi 
tập đều có lời tiểu dẫn và mục lục để lên đầu”. 
Qua đây, chúng ta thấy căn bản Hải 
Thượng Lãn Ông dựa vào một số sách thuốc 
xưa làm nòng cốt, rồi hoặc là viết lại theo nhận 
thức của mình, thêm vào những kinh nghiệm 
tâm đắc mà cũng mất hơn 10 năm trời và như 
vậy sách được bắt đầu viết vào lúc Hải Thượng 
gần 45 tuổi. 
Tuy nhiên, ở mục “Y nghiệp thần 
chương” cũng ở đoạn đầu Hải Thượng lại viết: 
“Tôi từ 30 đến 40 tuổi mới biết làm thuốc, 
từ 40 đến 50 tuổi mới ít lầm, từ 50 đến 60-70 
tuổi mới khỏi lầm...". Như vậy có nghĩa là trong 
quá trình từ lúc viết xong đến trước khi chết, 
Hải Thượng Lãn Ông còn sửa chữa và bồ sung 
nhiều lần. Vì nếu đúng như lời Hải Thượng viết 
ở đây thì một năm trước khi mất Hải Thượng 
còn sửa thêm vì Hải Thượng mất vào ngày l5 
tháng giêng năm Tân hợi (1791) thọ 71 tuổi. 
Sách viết công phu như vậy, nhưng cho 
đến khi Hải Thượng Lãn Ông 61 tuổi, được mời 
lên Kính đô Thăng long, chữa bệnh cho chúa 
Trịnh vào năm Nhâm Dần niên hiệu Cảnh Hưng 
thứ 43 (1781) sách vẫn chỉ được dùng cho Hải 
Thượng dạy học, và được các học trò của mình 
chép lại mà thôi, chứ không được mm ra. Cho nên, 
mặc dù thấy sự phải lên Kinh đô chữa bệnh cho 
chúa Trịnh làm phiển phức, nhưng Hải Thượng 
muốn nhân dịp này tìm cách in bộ sách. Hải 
Thượng đã giãi bảy tâm sự của mình như sau: 
“... Mình lao tâm tiêu tứ về đường y học 
đã 30 năm nay mới viết được bộ Tâm Lĩnh, 
không giám truyền thụ riêng cho ai, chỉ muốn 
đem ra công bố cho mọi người cùng biết. Nhưng 
việc thì nặng sức lại mỏng, khó mà làm được. 
Quỷ thần hiểu thấu lòng mình, chuyến này đi 
có chỗ may mắn đây cũng chưa biết chừng". 
Đọc “Thượng kinh ký sự” chúng ta biết 
được ước mong đó của Hải Thượng không thực 
hiện được, vì đơn thuốc đưa ra còn không được 
đùng thì sách làm sao mà được ¡n ra. Nhưng 
cũng trong chuyến đi này, Hải Thượng đã được 
biết các sách thuốc ông viết không những đã 
được học trò của mình chép để sử dụng tại chỗ 
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mà còn được đưa đi các nơi khác, đem lại ảnh 
hưởng không nhỏ. Hải Thượng viết: “.. Bấy giờ 
có một người học trò tên là Tổng Thuần (1) nói 
với tôi: Năm xưa con có một người bạn thân tên 
là Sự, con một người Hoa kiểu. Anh ta về quê 
mẹ ở Lai Triều tức là Hiến Nam Cung nay đời 
nhà đến cửa tây ở Khương Dình làm nghề bốc 
thuốc. Con thấy anh ta là người hiếu hữu nên có 
cho anh ta bộ Tâm Lĩnh của thầy. Từ đó anh ta 
ngày đêm học tập, tay không rời sách, học thuật 
mỗi ngày một tiến nổi tiếng ở Thủ đỏ. Anh ta 
thường than rằng mình ở xa ngàn đặm, không 
được làm học trò thầy, chỉ được ngưỡng mộ 
xưông thôi. Anh ta muốn vẻ quê thầy lậy chào, 
nhưng vì còn phải nuôi mẹ già nên không đi xa 
được. Anh ta có lập một bàn thờ, thờ sống thầy, 
sớm chiều hương khói để báo ơn thầy...”. 

Qua đoạn văn ký sự này ta thấy bộ sách 
“Lãn Ông tâm lĩnh” được lưu truyền lại như thế 
nào? Hải Thượng viết sách, dùng sách đó dạy 
học trò làm thuốc. Các học trò chép bài của thầy, 
người một bản, người hai bản cứ thế mà phổ 
biến rộng mãi ra, vượt khỏi vùng Hương Sơn, 
Hà Tĩnh là nơi Hải Thượng Lãn Ông ở, làm thuốc 
và đậy học trò. Chỉ bằng cách như vậy mà bộ 
sách tồn tại tới hơn 100 năm cho đến khí sách 
được in ra. 

Tác phẩm “Lăn ông tâm lĩnh” được ín 
ra như thế nào ? 

Hải Thượng Lãn Ông mất đi mà sách vẫn 
chưa được in. Mãi tới gần một thế kỹ sau, vào 
năm Át Hợi niên hiệu Tự Đức (1855) một lương 
y đem đến cho Vũ Xuân Hiên một vài quyển 
sách thuốc của Hải Thượng Lãn Ông. Vũ Xuân 
Hiên xem thấy hay, nhưng vì thiếu sót, mất mát 
nhiều, nên bắt đầu đặt vấn đề sưu tâm. Phải trải 
qua một thời gian khá lâu mới tìm và thu thập 
được 1Š tập và gần 1Ö năm sau, tức là vào mùa 
thu Giáp Tý (1864), Vũ Xuân Hiên mới được 
một người cháu năm đời của Hải Thượng, ở làng 
Tình Diệm huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đem cho 
21 tập bản chính do Hải Thượng để lại. Sau khi 
đã tham khảo, đính chính, biên chép lại được 
bảy tám mươi phần trăm toàn bộ sách, Vũ Xuân 
Hiên có ý định đưa đi in. Lời thuyết minh về 
việc sưu tầm pho sách của Hải Thượng được viết 
vào mùa thu năm Bính Dần niên hiệu Tự Đức 
(1866) và nhờ tiến sĩ Lê Cúc Linh, người có nhà 
riêng bên Hồ Hoàn Kiếm, viết giới thiệu trước 


khi đưa in. Như vậy từ khi Vũ Xuân Hiên có ý 
thức đặt vấn đề sưu tâm lại cho đến khi thu thập 
được 70-80% toàn bộ sách để đưa in đã trải qua 
mất mười một năm. Nhưng từ khi đưa đến nơi 
in cho đến khi sách được ›n ra lại phải trải qua 
một thời gian dài nữa. 

Vũ Xuân Hiên đưa bộ sách đã thu thập 
được đến nhà sư Thanh Cao, trụ trì chùa Đồng 
Nhân, huyện Võ Giàng phủ Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh 
cũ để cho khắc và in. Nhưng mặc đù sư Thanh 
Cao là người cùng quê với Hải Thượng (2) và 
cũng là người rất thích thuốc nên rất mong in bộ 
sách, nhưng vì công việc in kinh phật của chùa 
bề bộn, tiền và giấy nhân dân quyên góp có hạn, 
cho nên đã để kéo dài thêm mười một năm nữa. 
Cho đến năm Tự Đức thứ ba mươi (1877) có người 
góp ý là tiền ít thì cứ tiền công khắc đến đâu lại 
tiếp tục quyên góp đến đấy. Rồi sư Thanh Cao lại 
thu thập được thêm 4 quyển nữa, là 55 quyển. 

ˆ Đo đó năm 1878, sự Thanh Cao đã nhờ một nhà 
nho đã đỗ Giải nguyên họ Nguyễn làm bài văn 
- quyên tiền (3). Năm 1879 sư Thanh Cao lại mời 
một số khá đông lương y và nhà nho quanh vùng 
đính chính lại những chỗ sai sót một lần nữa rồi 
thuê khắc và cho in.. Và đến năm đầu niên hiệu 
Hàm Nghỉ (1885) thì bộ sách hoàn thành. Theo 
lời giới thiệu của nhà sư Thanh Cao chúng ta biết 
được rằng lúc này tác phẩm của Hải Thượng Lãn 
Ông mới thu thập lại được 55 quyển trong số 66 
quyển, và tuy thu thập sửa chữa như vậy rồi nhưng 
trong bản in vẫn còn nhiều chỗ phải bỏ trống để 
chờ đính chính bổ sung sau. Như vậy tính từ khi 
Vũ Xuân Hiên bất đầu thu thập (1855) đến khi 
sách được in ra 55 quyển (1885) vừa đúng hết 30 
năm, và nếu tính từ lúc sách được biên soạn xong 
(1770) đến khi được ìn ra (1885) vừa đúng hết 
một trăm mười lãm năm. 

Hiện nay chúng ta có trong tay hơn 55 
quyển, vậy thì những quyền sau này và là những 
quyển nào được tìm thấy và in ra năm nào thì 
chúng ta chưa có cơ sở để phán đoán. Những 
phần phân tích trên đã cho chúng ta thấy chỉ 
bằng nghiên cứu những lời ghi trong tác phẩm 
của Hải Thượng, rồi đối chiếu so sánh, là ta có 
thể hiểu được phần nào tại sao Hải Thượng đã 
viết bộ sách, viết từ bao giờ và thời gian sách 
được thu thập và in ra. 

Cũng chính qua tác phẩm mà chúng ta biết 
được tâm tư và tình cảm của Hải Thượng Lãn 


Ông, một phần nào cuộc đời và cách suy nghĩ 
của Hải Thượng. Tác phẩm giúp ta điều kiện 
tìm hiểu cuộc đời và tâm tư của Hải Thượng 
Lãn ông hơn các thầy thuốc khác trước Lãn Ông 
như Tuệ Tĩnh, tác giả bộ “Nam dược thầm hiệu”. 

Đây cũng là một nét đặc sắc của tác phẩm 
của Hải Thượng. Khi viết sách y được luôn luôn 
chú ý cùng với việc trình bày những kiến thức 
chuyên môn, lồng những suy nghĩ riêng tư của 
mình. Và có lẽ những suy nghĩ riêng tư ấy, đã 
đại diện cho những suy nghĩ của phần đông 
những người cùng nghề cùng cảnh, cho nên 
trong thời gian Hải Thượng Lăn Ông còn sống, 
còn dạy học trò thì học trò chép lại đầy đủ bất 
cứ lời nào của ông thầy. 

Khi Hải Thượng mất đi, người học trò mất 
đi, mặc đầu thời gian có hạn, giấy viết cũng có 
hạn nhựng những người sao chép lại những sách 
của Hải Thượng vẫn thấy những lời nói lên 
những suy nghĩ riêng tư ấy là của mình, là một 
phân không thể thiếu được trong bộ sách nên 
vẫn chép lại đầy đủ. 

Phải chăng đó là lý do làm cho tác phẩm 
của Hải Thượng tồn tại gần như nguyên vẹn qua 
gần một thế kỷ sao chép người này qua tay người 
khác trước khi được Vũ Xuân Hiên, được nhà 
sư Thanh Cao và nhiều người khác đặt vấn để 
thu thập lại, đem khắc ¡n, để phổ biến rộng rãi 
trong nhân dân, và hiện nay được dịch và in ra 
cho chúng ta tham khảo áp dụng trong phong 
trào thừa kế và phát huy vốn cũ của dán tộc. 


Ghi chú: 

{*). Đã đăng trong Tạp chí y học thực 
hành (Bộ Y tế - số l68 năm 1970 tr.2,3 và 28). 

(1)Tổng Thuần cùng đi theo Hải Thượng 
từ Hà Tĩnh ra Thăng Long (Đ.T.L chú thích) 

(2). Quê chính Hải Thượng ở thôn Văn 
X4. huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh 
Hải Dương nay là xã Hoàng Hữu Nam, huyện 
Yên Mỹ, tính Hưng Yên, vẻ sau Hải Thượng vào 
ở quê mẹ, Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh. 

(3). Xưa kia, nhà chùa môi khi in kinh phật 
hay sách thuốc, thường phân bố các nhà sự trong 
chùa đến từng nhà dân, trình bảy ý nghĩa công việc 
định làm và xin nhân dân kẻ ít, người nhiều góp 
tiên, gạo để giúp nhà chùa thực hiện nhiệm vụ. 

Đã in trong Ÿ học thực hành số ló9 năm 
1970 tr !, 2 và 3. 


Iñá9 


HẢI THƯỢNG LẦN ÔNG() 
1728-1792 


Cụ Hải Thượng Lãn Ông là người họ Lê, 
tên là Hữu Trác, có lần đổi là Hữu Chẩn, người 
làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng 
Hồng, tỉnh Hải Dương, hiện bây giờ là huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Cụ là con thứ bảy 
ông tiến sĩ Lê Hữu Mưu về triểu Hậu Lê. Cụ 
sinh ngày l2 tháng ll năm Giáp Thìn. niên 
hiệu Bảo Thái năm thứ 5 (1725) ở tỉnh Nghệ 
An, vì khi ấy thân sinh cụ còn làm tham chánh 
ở tỉnh Nghệ An. Lúc thiếu thời, cụ đã có nết 
nghiêm nghị, vì cụ vốn sức yếu, không hay 
tỉnh nghịch như các trẻ con khác. Ông bạn thân 
sinh cụ là Oai quận công thấy thế liền đem về 
nhà mình để cùng các con làm bạn sách đèn, 
theo đòi học tập. Đến năm 20 tuổi (1745) Cụ 
vào được tam trường. 

Buồi ấy lại gặp thời loạn, cụ bèn bỏ việc 
học cử nghiệp, dò tìm các sách binh thư, nhâm 
cầm độn toán rồi chen chân vào áng binh đao. 
Vào yết kiến ông Hải tướng quân (?) ông cho 
làm quân sư đi đánh giặc. Đương lăn lộn trong 
chốn binh trường, cụ đột nhiên được tin người 
anh thứ 5 cho hay rằng thân mẫu cụ từ trần. Cụ 
liển tới huyện Hương Sơn, xã Tình Diệm xứ Bầu 
Thượng là chỗ quê mẹ. Chí vẫn quyết giúp L£ 
điệt Trịnh, nhưng không gặp thời. Cụ bèn gác 
việc binh đao làm người ẩn sĩ, làm nhà ở dưới 
rừng, quyết chí học thuốc, đò tìm các sách, ngày 
đêm nghiên cứu, lại thường giao du cùng các 
bậc cao minh, đàm luận về y lý. Bạn thân cụ có 
Hoa danh y người làng Xuân Bảng, huyện 
Thanh Chương (Nghệ An). 

Thường tình thích Am nhạc và chơi diều 
giấy. Hiện chỗ cụ ở bây giờ vẫn còn đấu tích 
như là hồ và núi giả để cột điều. 

Xứ Bầu Thượng gần núi, nên có khi cụ 
lên núi ở làm đài dựng cờ gió xem gió và khí 
trời. Trong nhà, cụ có tưởng tượng vẽ ra một 
bức chân dung cụ Trương Trọng Cảnh để thờ 
làm tiên sư... 

Thường đi chữa bệnh khắp nơi trong hạt 
nên đâu đâu cũng đều biết tiếng. Tin đồn đến 
kinh đô (Hà nội) nên đến năm Cảnh Hưng thứ 
44 (1764) phụng chỉ đi chữa bệnh cho Vương 
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thế tử là Trịnh Cán và chúa Trịnh là Trinh Sam. 
Khi đi chữa bệnh ở kinh đỏ, cụ có làm một pho 
sách nhan đề “Thượng kinh ký sự” trong chép 
phần nhiều là các bài thơ ngâm vịnh và xướng 
hoạ cùng các văn nhân tài tử ở kinh đô. 

( Trong báo Nam phong năm 1923-2 ông 
Nguyễn Trọng Thuật đã dịch sách ấy). 

Cử nhân Lê Xuân Dư 

cháu 7 đời Hải Thượng Lân Ông 

Viết và đăng trong “Tạp chí y học” do 
Hội y học (Y học cổ truyền Vinh Trung bộ) số I, 
15-03-1937, tr.18-2!) do Đỗ Tất lợi chép lại 
bằng máy vi tính ngày 05-11-1997 như sau: 

“ Vì có công nên Triểu đình ban cho áo 
mũ cho quan tước nhưng cụ vẫn một mực chối 
từ. Lại trở về vườn cũ ở Hương Sơn mở trường 
dạy thuốc. Người theo học có hơn 300. 

Cụ soạn một bộ sách thuốc cả thảy có 61 
cuốn, nhưng trung gian bị thất lạc chỉ còn 30 
cuốn. Sau đến người cháu 5 đời là ông L¿ Hữu 
Phú mới tìm thêm được 2l cuốn nữa. Hiện nay 
còn mất 10 cuốn. Sách của cụ phần nhiều lấy ở 
sách Tâu Phùng Thị làm phương châm, nhưng 
cụ sửa đổi lại để cho hợp với bản chất người 
mình. Các sách hiện đã ấn hành, bản ¡in để ở 
chùa Đồng Nhân thuộc xã Đại Tráng phủ Từ 
Sơn huyện Võ Giàng tỉnh Bắc Ninh. 

Cụ mất ngày 15 tháng giêng năm Tân Hợi 
niên hiệu Quang Trung đời Tây Sơn năm thứ tư 
(1792) thọ được 57 tuổi. 

Hiện bây giờ ở làng Yên Trung xứ Bầu 
Thượng thuộc huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh 
có nhà thờ và mộ cụ “. 

Từ 1970 (lần đầu tiên ở nước ta tổ chức 
long trọng lễ kỷ niệm 250 ngày sinh và mất của 
Hải Thượng Lãn Ông) ta vẫn lấy năm sinh và 
năm mất của Hải Thượng Lãn Ông là 1720- 
1791, nhưng từ sau báo cáo của Hội thảo về Hải 
Thượng Lãn Ông ở Hải Hưng năm 1993, thì đã 
đổi thành năm 1224-1791 (theo tạp chí “Sống 
vui khoẻ” Bán nguyệt san của Hội Y học cổ 
truyền TP. Hồ Chí Minh, số 18-1995 tr.(2). Tại 
đay Đỗ Tất lợi theo bài của cử nhân Lê Xuân 
Dư đăng trong tạp chí y học số 1-1937 tr.18 là 


1725-1792. 

Cân lưu ý để điều chỉnh năm sinh và năm 
mất của Hải Thượng Lãn Ông cho đúng với thực 
tế, và thống nhất. 

Từ lâu ta vẫn lấy năm sinh của Hải Thượng 
Lãn Ông là 1720 (1), nhưng đối chiếu lại với 
buổi hội thảo vẻ Hải Thượng Lãn Ông tại Hải 
Hưng năm 1995 và nhất là bài viết về Hải Thượng 
Lãn Ông do cử nhân Lê Xuân Dư cháu 7 đời cụ 
Hải Thượng Lãn Ông viết và đăng trong Y học 
tạp chí (Đông y) số ! ra ngày 15-3-1937 tr.18- 
21, thì Hải Thượng Lãn Ông sinh năm 1725 ở 
Nghệ An vì khi ấy thân sinh ra Hải Thượng Lần 
Ông còn làm tham chánh ở Nghệ An, và mất 
vào ngày 15 tháng giêng năm Tân Hợi niên hiệu 
Quang Trung năm thứ tư (1792) thọ được 57 
tuổi. Tuy nhiên tác giả viết bài này (Đỗ Tất Lợi) 
đốt chiếu với những lời tựa, lời nói đầu do chính 
Hải Thượng Lãn Ông khi viết ra trong các tài 
liệu như “Y huấn cách ngôn” (bản dịch đo 
NXBYH xuất bản năm 1961) Lời tựa quyển đầu, 
phàm lệ cũng ở quyển đầu Hải Thượng Lãn Ông 
viết, rồi tính ra thì Hải Thượng Lãn Ông bắt đầu 
viết bộ sách này vào lúc 45 tuổi. Và nhất là ở 
mục Y nghiệp thần chương cũng ở quyền đầu 
chính Hải Thượng viết: “Tôi từ 30 đến 40 tuổi 
mới biết làm thuốc từ 40 đến 50 mới ít lầm, từ 
50 đến 60-70 mới khỏi lầm.. “ Như vậy có nghĩa 


là trong quá trình từ lúc viết xong đến trước khi 
chết, Hải Thượng Lãn Ông còn sửa chữa và bổ 
sung nhiều lần. Vì nếu đúng như lời Hải Thượng 
viết ở đây thì một năm trước khi mất Hải Thượng 
Lãn Ông còn sửa chữa thêm vì Hải Thượng Lãn 
Ông mất vào ngày 15 tháng giêng năm Tân Hợi 
(1791) thọ 71 tuổi. Cho nên theo tôi nghĩ mặc 
dầu cụ Lê Xuân Dư cháu 7 đời của Hải Thượng 
Lãn Ông, viết theo gia phả, chúng tôi cũng để 
nghị xem lại. 

Theo Lê Xuân Dư Hải Thượng Lãn Ông 
chỉ thọ 57 tuổi vậy sao lại có câu đo chính Hải 
Thượng Lãn Ông viết: “đến 60-70 tuổi mới khỏi 
lâm” này: 

“Tôi từ 30 đến 40 tuổi mới biết làm thuốc 
từ 40 đến 50 mới ít lầm, từ 50 đến 60-70 mới 
khỏi lầm” (Y huấn cách ngôn tr. 5§- Y nghiệp 
thần chương tr. 57-58, bản địch và ¡in lần đầu 
năm ¡961). 


Ghi chú: 

(*). Đã đăng trong tạp chí ` Tin tức hoạt 
động khoa học' (tháng 12-1970 tr 33-37) UB 
khoa học và kỹ thuật Nhà nước. 

(1). Những năm trước đây, theo phong 
tục cũ, chúng ta thường kỷ niệm vào ngày 15 
tháng giêng ám lịch là ngày mất của Hải 
Thượng Lãn Ông. 
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PHỤ LỤC II 


I. TỔ CHỨC KHAI THÁC SỬ DỤNG CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC VIỆT NAM 
TRƯỚC VÀ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM. 


# 


Nghiên cứu tổ chức khai thác, sử dụng cây thuốc và vị thuốc Việt Nam sẽ thấy rõ chúng ta tiển 
hành điều tra cây thuốc trong hoàn cảnh thuận tiện hay khó khăn như thể nào 2 
Chúng ta có thể nghiên cứu tình hình này qua hai thời kỳ: trước về sau Cách Mạng Tháng Tám. 


A. Trước Cách Mạng Tháng Tám 


Ở nước ta có hai ngành y được học, đều được 
coi là hợp pháp: 

1. Ngành y được học khoa học, thường gọi 
là tây y hay ngành thuốc tây. 

2. Ngành y học cổ truyền, thường gọi là đóng 
y hay thưốc ta. 

Đối với tổ chức ngành y, được học khoa học 
(tây y) ta thường thấy nói đến nhiều hơn. Ngành 
này lại chia thành hai nghề y và dược riêng biệt. 
Một người chỉ có thể làm một trong hai nghề 
đó, dù rằng tốt nghiệp cả hai. 

Số thầy thuốc và được sĩ không nhiều lắm, 
thường tập trung tại các thành phố hay tỉnh lớn. 
Tại các tỉnh nhỏ thường chỉ có y sĩ và dược sĩ 
Đông Dương (1). Nhiều tỉnh không có cả dược 
sĩ Đông Dương, mà chỉ có đại lý tân dược là 
những người có trình độ tiểu học, học chuyên 
môn trong vòng 3 tháng rồi thi sát hạch. Họ chỉ 


được bán một số thuốc nhất định không có chất 
độc. 

Những thuốc bán ở các hiệu thuốc tây đều 
nhập từ Pháp vào. Các thầy thuốc và các được sĩ 
thường không biết và cũng không chú ý đến tài 
nguyên, cây thuốc trong nước: họ cho rằng 
thuốc nam không khoa học và không tốt bằng 
thuốc tây. 

Điền đó cũng để hiểu, nếu chúng ta biết họ 
đã được đào tạo như thế nào? Trong quá trình 
học tập, họ chỉ được học về thuốc tây. Trong 
môn học về cây thuốc, họ cũng chỉ được học 
về những cây thuốc của Pháp dùng, mà những 
cây này toàn mọc ở Pháp hay ở các nước châu 
Âu. một ít mọc ở châu Phi, châu Mỹ hay châu 
Á. Tên cây thuốc chỉ được học bằng tiếng Pháp 
và La-tinh, nên cũng không biết trong nhân dân 
người ta gọi cây thuốc đó như thế nào, nếu cây 


(l). Y sĩ và dược sĩ Đóng Dương: học 2-3 năm chuyên môn sau khi tốt nghiệp 


trung học cấp 2. 
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đó có mọc ở Việt Nam. Những người giảng 
dạy về cây thuốc lại là người Pháp, nhiều khi 
chỉ mới sang Việt Nam có ít ngày cho nèn không 
biết ở nước ta có những cây gì, hay nếu có biết 
thì cũng chỉ đọc qua sách vở cho nên không 
đưa vào giảng đạy. 

Những mẫu cây thuốc và vị thuốc dùng trong 
giảng dạy có ở trường đại học, đều nhập của 
Pháp dán nhãn hiệu các hãng thuốc Pháp và mang 
tên Pháp. Rất nhiều cây thuốc mọc ở Việt Nam 
như thuốc phiện, chè, râu ngô, lựu, mã tiền, ngải 
cứu v.v... họ cũng không mua ở Việt Nam vì họ 
cho là chưa tốt, không bảo đảm tiêu chuẩn. Do 
đó có tình trạng những vị thuốc đó xuất sang 
Pháp để rồi trở lại Việt Nam dưới hình thức 
đóng gói và tên mới. 

Trong phòng thí nghiệm dược liệu của Trường 
đại học Y được Hà Nội do Pháp tổ chức hồi 
chúng còn tạm chiếm Hà Nội, tất cả các vị thuốc 
dùng để giảng dạy hay nghiên cứu, đù chỉ ở 
:trong nước hay ngoài nước, đều chỉ có tên La 
tịnh hay tên Pháp; nếu có người hỏi tại sao không 
ghì thêm tên Việt Nam thì nhân viên trong phòng 
thí nghiệm sẽ trả lời vì tên Việt Nam không chính 
xác nên không ghi. 

Sau khi tốt nghiệp và hành nghề, người được 
sĩ cũng như người thầy thuốc chỉ quen với 
những vị thuốc nhập cảng. 

Ngay cả những vị thuốc thảo mộc cũng nhập 
dưới hình thức thuốc cao, thuốc rượu hay thuốc 
bột; các vị thuốc hầu như không bao giờ thấy 
đưới dạng nguyên liệu, làm cho người ta có cảm 
tưởng rằng môn học về cây thuốc không còn 
hứng thú gì nữa. Do đó có một số anh em được 
sĩ đã phát biểu rằng môn dược liệu là một môn 
học “khô khan”, “khó khăn”, ít người thích 
giảng và ít người thích học. 

` Trong y được học cổ truyền (đông y), tình 
hình còn phức tạp hơn. Ở đây không có sự phân 
biệt giữa người thầy thuốc và người chế thuốc. 
Một ông lang có thể vừa khám bệnh, kê đơn, 
vừa chế thuốc vừa bán thuốc cho bệnh nhân. 
Người hành nghề đông y không xuất thân ở 
một trường nào do chính quyền đứng ra tổ chức 
cả và cũng không phải qua một kỳ thi sát hạch 
nào cả. Trong chế độ cũ, người ta quan niệm 
đây là nghề buôn bán tự đo. Do đó nến trong 
đông y có những thây thuốc chân chính và có 
tài, nhiều kinh nghiêm thì cũng có những người 


đầu cơ trục lợi lẫn vào. 

Những ông lang chân chính thường là những 
nhà nho thời xưa đi thi không đô, hay thi đỗ 
nhưng không thích ra làm quan ở chế độ cũ, họ 
tự nghiên cứu sách thuốc viết bằng chữ nho hay 
chữ nôm của những thảy thuốc từ thời trước 
(hoặc là thầy thuốc Trung Quốc, hoặc là thầy 
thuốc Việt Nam), bát đầu tự chữa cho mình và 
một số người quanh mình, dần dần nổi tiếng, 
trở thành ông lang chính thức. Có người chỉ 
chuyên chữa về một loại bệnh như bệnh phụ nữ, 
bệnh trẻ em, bó gẫy xương v.v... 

Những ông lang này tiếp tục đào tạo học 
trò. Học trò thường là những người được ông 
lang đã chữa khỏi, có khi là những người cùng 
làng hay ở những nơi lân cận vì n phục mà 
đến học. Người học trò theo thầy trong mọi 
công việc, khí đi hái thuốc giúp thầy, khi thì 
chế thuốc, có khi theo thầy đi khám bệnh. Có 
khi được nghe thảy giảng những rất hiếm; 
thường nặng vẻ tự học trong công tác. Nếu 
biết đọc chữ nho, họ có thể mua một số sách 
thuốc về đọc thêm. Do đó ta thấy những ông 
lang có lý luận, nhưng có người chỉ biết bài 
thuốc. Lý luận căn bản của đông y là lý luận 
về âm dương, hàn nhiệt, ngũ hành (đã trình 
bày ở phần đầu của bộ sách này ). 

Ngoài một số ông lang được đào tạo như trên, 
còn có một số chỉ biết một hai đơn thuốc gia 
truyền kinh nghiêm, ta vẫn gọi là ông lang gia 
truyền, chuyên sống bằng việc sản xuất, kinh 
doanh một hai đơn thuốc do cha mẹ để lại hay 
đo học lại của một người nào đó. Những ông 
lang nói trên thường chỉ quen dùng thuốc bắc, 
nghĩa là nhập của Trung Quốc. Hàng năm chúng 
ta nhập của Trung Quốc một số khá lớn thuốc 
sống dưới hình thức rễ, lá, thân, vỏ, quả, hạt 
v.v..và cả thuốc chế sẵn dưới đạng cao, đơn, 
hoàn, tán như dầu cù là con hổ, đầu quất thần, 
tam sà đờm trần bì v.v...Theo thống kê thuế quan 
năm 1935, chúng tôi thấy ghi vào mục thuốc 
đông y một số lượng thuốc bắc nhập tới 19 tấn 
400kg thuốc sống (lá, thân, rẻ ...) và 33 tấn 
500kg cao đơn hoàn tán. 

Điều đáng chú ý trước kia ngành đông y của 
ta phải nhập cả những vị thuốc mà bản thân 
Trung Quốc cũng phải nhập của các nước khác. 
Ví du: Phan tả điệp, a ngùy, lò hôi, một dược 
v.v... Nguyên nhân do các thầy lang cửa ta chỉ 
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biết tên Trung Quốc vị thuốc và họ cũng chẳng 
đi sâu tìm hiểu nguồn gốc địa lý của những vị 
thuốc mà họ sử dụng. 

Mặt khác do thiếu sự hiểu biết giữa hai ngành 
đông và tây y, cho nên nhiều khi cả hai ngành 
đều đùng một vị thuốc, ví dụ như của vị phan tả 
điệp, thì đông y nhập của Trung Quốc, còn tây 
y dùng dưới tên “Sê -nô” và nhập của Pháp, trong 
khi cả Trung Quốc và Pháp đều nhập của Ấn Độ 
hay của Ai Cập để rồi đứng trung gian bán sang 
Việt Nam. Ta có thể kể rất nhiều ví dụ tương tự. 

Lại có tình trạng cùng một vị thuốc, nhưng 
ở tỉnh này thì ta xuất sang Trung Quốc với 
một tên này, ở tỉnh khác ta lại nhập với tên 
khác và mang danh thuốc bắc. Ví dụ: Lào Cai 
xuất củ gấu tàu và hoàng liên, thì Hải Phòng 
lại nhập cùng những vị đó với tên ô đầu và 
hoàng liên bác v.v... 

Nếu chỉ nhìn ở thành phố hay ở các thị trấn, 
ta có cảm tưởng đóng y chỉ chuyên dùng thuốc 
bác. Nhưng thực tế ngay ở giữa thủ đô Hà Nội, 
vận có người chuyên dùng thuốc nam và bán 
các thứ thuốc nam. Đó là những bà hàng lá 
thường ngồi ở đầu đường, góc chợ. Trên gánh 
hàng của các bà ngoài những vị thuốc nam 
tươi hay khô, ta còn thấy bán kèm những vị 
như bồ kết, mớ hương bài, người ta mua về để 
nấu nước gội đầu: đến ngày tết thì có thêm nắm 
lá mùi người ta mua về để nấu nước tắm cho 
thêm thơm trong mấy ngày đầu xuân. Chỉ tiếc 
rằng ít người chú ý tôn trọng kinh nghiệm của 
các bà. Ngay cả đông y cũng không kể các bà 
vào hàng ngũ đông y, mà các bà cũng chỉ tự 
coi như những người hàng rau, không hé thấy 
cần thiết phải đấu tranh, các bà chịu sống vất 
vưởng qua ngày, với gánh lá do tự tay các bà 
hái lấy ở quanh nhà hay những bãi hoang ở 
vùng ngoại ô Hà Nội, có khi mua lại những 
người ở các tỉnh khác đưa vẻ. 


Tại miền núi, những nơi xa làng mạc, người 
ta hầu như không biết đến thuốc tây hay 
thuốc bắc. Khi có bệnh, những ông mo bà mế 
thường hái những vị thuốc trong rừng về chữa 
bệnh; mà người ta vẫn gọi là thuốc mán hay 
thuốc mường. Thực tế đó là thuốc nam, nhưng 
khóng mấy ai tìm cách làm thế nào để người 
ta giới thiệu những bài thuốc kinh nghiệm 
quý báu đó được. 

Cũng trên miền núi và những vùng nông thôn 
hẻo lánh, trước đây thường thấy một số người 
bán thuốc ê, vai gánh hai sọt thuốc nay đây mai 
đó, họ vừa bán thuốc vừa tìm những nơi nào có 
nhiều nguyên liệu làm thuốc thì đỗ lại, khai thác 
cho hết, rồi đem thuốc chế được ra tỉnh bán. 
Những người này sống một cuộc đời lặng lẽ, 
không mấy ai chú ý đếm. 

Dưới thời thuộc Pháp, có một sự cạnh tranh 
chia rẽ sâu sắc giữa đông y và tây y. Tây y được 
sự ủng hộ và nâng đỡ của chính quyền thực dân 
phong kiến, còn đông y bị coi là không khoa 
học, bị khinh thường nhưng đông y lại được đa 
số nhân dân tin dùng. Theo thống kê của chính 
quyền thực dân để lại, các năm 1930-1935, hơn 
90% nhân dân vẫn tin dùng thuốc đông y cho 
nên mặc dâu bọn thực đân phong kiến tìm mọi 
cách tiêu điệt nhưng đông y vẫn tổn tại trong 
nhân đàn. 

Tháng 7 năm 1943. bọn thực dân phong kiến 
Pháp định bóp chết ngành đóng y bằng đạo 
luật, mệnh đanh là “đạo luật Decoux” cấm việc 
dùng một số thuốc đầu vị vì có chất độc. Đạo 
luật này đã gây một sự căm phần trong giới đông 
y và họ đã tìm mọi cách để chống lại. 

Nhưng cách mạng tháng Tám bùng nổ 
chấm dứt hết thời kỳ đen tối đó của thực dân 
phong kiến, đồng thời mở ra một kỳ nguyên 
mới cho nền y học đân tộc Việt Nam, trước 
hết là cho ngành đông y. 


B. Sau cách mạng tháng Tám 


Cách mạng tháng Tám thành công chưa được 
bao lâu thì bọn thực dân Pháp. núp sau quân 
đột của để quốc Anh-Mỹ vào giải giáp quân đội 
Nhật ở Đông Dương đã quay trở lại hòng xâm 
chiếm đất nước ta một lần nữa. Đêm 19 tháng 
12 năm 1946, thco tiếng gọi của Đảng, của Hồ 
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Chủ Tịch, toàn dân ta từ Bắc chí Nam đứng lên 
kháng chiến cứu nước. Cuộc kháng chiên trường 
kỳ gian khỏ những đã kết thúc thấng lợi sau 9 
năm chiến đấu anh dũng. 

Trong thời gian kháng chiến, nước ta chia 
làm hai vùng cài răng lược với nhau: Vùng địch 


tạm chiếm thường bao gồm một số các thành 
phố và đường giao thông quan trọng ở đồng 
bằng, vùng tự do bao gồm hầu hết miền rừng 
núi và nông thôn. 

Tại vùng tạm chiếm, tình hình khai thác 
thuốc trở lại như hỏi trước cách mang. Thuốc 
tây lại nhập của Pháp và nhập thêm của Anh- 
Mỹ, thuốc bắc lại nhập của Trung Quốc (của 
Tưởng Giới Thạch) và Nam Triều Tiên. Tây y 
tiếp tục tìm cách bóp nghẹt đông y. Các nhà 
đông y ở vùng tạm chiếm cũng lại tìm cách 
chống lại. Họ họp nhau lại thành lập hội y 
được (đông y) và hoạt động đầu tiên của hội 
(28-3-1954) là làm một lá đơn gửi lên chính 
quyền bù nhìn lúc đó yêu cầu bọn chúng hủy 
bỏ đạo luật *“° Decoux” năm 1943, 

Nhưng rồi chiến thắng Điện Biên Phủ và tiếp 
đó là hội nghị Genève đã kết thúc thắng lợi 
cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân ta, 
một nửa nước được hoàn toàn giải phóng. Chúng 
ta xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Nền 
y học dân tộc của ta được xây dựng trên phương 
hướng “kết hợp đông y và tây y”, và phương 
chăm “tự lực cánh sinh” do Đảng và Hồ Chủ 
Tịch đề ra ngay từ đầu kháng chiến. Vai trò của 
đông y ngày càng được nâng cao, việc khai thác 
thuốc nam được mở rộng trên cơ sở những kinh 
nghiệm và kết quả đã đạt được trong vùng tự do 
của thời kỳ kháng chiến. 

Trong vùng tự do, ngay từ những ngày đầu 
kháng chiến, theo để nghị của chúng tôi “Viện 
khảo cứu và chế tạo được phẩm” đã được thành 
lập trực thuộc Cục Quân y, Bộ Quốc phòng tổng 
tư lệnh để vừa nghiên cứu vừa đào tạo cán bộ 
vừa sản xuất thuốc bằng những nguyên liệu 
trong nước. Nhiều vị thuốc trước đây chỉ được 
dùng trong nhân dân như búp ối. lá cà độc dược, 
thường sơn, trần bì, dầu khuynh điệp v.v... đã 
được nghiên cứu để chế thành những dạng thuốc 
tiện dùng, công hiệu, thay thể cho những vị thuốc 
trước đây phải nhập của nước ngoài. Có nhiều vị 
thuốc như mã tiền trước đây người ta cho rằng 
không có ở núi rừng miền bác nước ta, đã được 
phát hiện và khai thác để chế thuốc dùng trong 
quân đội và ngoài nhân đân. 

Tại vùng giải phóng miền Nam, việc khai thác 
những kinh nghiệm nhân dân được tiến hành 
dưới hình thức tập hợp các thầy thuốc đông y, 
thu thập những bài thuốc kinh nghiệm, rồi phổ 


biển rộng rãi để nhân dân có thể tự giải quyết 
lấy bằng những vị thuốc hái quanh nhà, tự điều 
trị trong khi chờ đợi thầy thuốc. 

Ngay trong kháng chiến việc trồng một số 
cây thuốc trên quy mỏ tương đối lớn đã được 
đặt ra để đảm bảo nguồn nguyên liệu đều đặn 
và chất lượng tốt. 

Nói tóm lại, nhờ phương châm tự lực cánh 
sinh, tận dụng nguyên liệu trong nước cho nên 
từ Bắc chí Nam, trong những lúc kháng chiến 
gay go nhất, những thuốc thông thường và các 
thuốc chữa một số bệnh khó khăn đã được giải 
quyết bằng những cây thuốc mọc trong nước. 

Sau chiến dịch biên giới (1950) việc buôn 
bán với các nước trong phe xã hội chủ nghĩa có 
khả năng được khai thóng. Các nước bạn bắt 
đầu mua một số thuốc nam ở ta. Để đảm bảo 
cho nhu cầu xuất khẩu thuốc nam, nhập thuốc 
bác, trong Sở mậu địch trung ương thuộc Bộ 
công thương đã có bộ phận theo đõi, tổ chức 
mua, khai thác sa nhân, hỏi quế, thảo quả v.v... 

Tháng 9 năm 1953, do tình hình xuất thuốc 
nam, nhập thuốc bắc phát triển. $ở máu dịch 
trung ương chính thức thành lập một bộ phận 
xuất khẩu thuốc nam, nhập thuốc bắc để chỉ 
đạo việc khai thác và thu mua thuốc nam ở các 
tỉnh. Nhưng đù sao trong thời gian này, công 
cuộc kháng chiến vẫn là trọng tâm thu hút hơạt 
động của mỗi người chúng ta cho nên công việc 
khai thác thuốc nam tiến bộ rất chậm và chỉ tập 
trung vào một số ít vị, 

Sau khi hòa bình được lập lại, vào cuối năm 
1954, trong Bộ thương nghiệp đã thành lập Tổng 
công ty lâm thổ sản với nhiệm vụ khai thác, thu 
mua các sản phẩm của rừng núi, đồng ruộng 
trong đó có thuốc nam để dùng trong nước và 
xuất khẩu. Một phòng nghiệp vụ trực thuộc tổng 
công ty có nhiệm vụ theo dõi chung tất cả các 
lâm thổ sản, từ tre, gỗ, nứa, lá đến thuốc nam. 

Đầu năm 1956, vẫn đề khai thác các vị thuốc 
đã phát triển đòi hỏi một sự chỉ đạo nghiệp vụ 
chặt chẽ hơn, nén thành lập phòng Dược liệu 
thuộc tổng công ty để giúp cho sự chỉ đạo được 
sát hơn, 

Hoạt động xuất thuốc nam, nhập thuốc bắc 
ngày một phát triển, thêm vào đó lại có nhiệm 
vụ tổ chức lại các hiệu thuốc nam thuốc bác tư 
nhân, cho nên tháng I0 năm 1957 Bộ thương 
nghiệp đã thành lập Công ty thuốc nam thuốc 
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bắc trung ương với nhiệm vụ thu mua thuốc 
nam nhập thuốc bắc để phân phối tiêu đùng 
trong nước. Cùng với sự thành lập công ty 
thuốc nam thuốc bắc trung ương, các tỉnh cũng 
tổ chức các công ry thuốc nam thuốc bắc địa 
phương đề quản lý, phân phối thuốc nam, thuốc 
bắc trong từng tỉnh và thu mua thuốc nam trao 
về cho trung ương phàn phối. Ở một số tỉnh 
chưa có công ty thuốc nam thuốc bắc thì Ty 
lâm nghiệp đảm nhiệm việc thu mua thuốc nam. 

Bên cạnh Công ty thuốc nam - thuốc bắc 
trung ương trực thuộc Bộ nội thương, Bộ 
ngoại thương lại thành lập Tổng công ty xuất 
nhập khẩu lâm thổ sản, có nhiệm vụ thu mua 
lâm thổ sản trong nước, trong đó có thuốc 
nam để xuất. Tổng công ty này có chi nhánh 
ở một số tỉnh. 

Từ khi thành lập Công ty thuốc nam thuốc 
bắc trung ương và Tổng công ty xuất nhập 
khẩu lâm thổ sản, công tác khai thác thuốc nam 
đã được đẩy mạnh thêm một bước, một số vị 
thuốc mới được phát hiện. Nhưng việc khai thác 
còn do những cán bộ chưa được đào tạo một 
cách chính quy phụ trách nên còn nhiều thiếu 


sốt, chất lượng thuốc nam thu mua chưa được 
đảm bảo, ảnh hưởng tới việc đẩy mạnh tiêu thụ 
trong nước và tăng nguồn xuất khẩu. Các cán 
bộ trong ngành y tế không có nhiệm vụ theo 
đõi nên còn ít quan tâm chú ý, chúng tôi đã 
giúp công ty thuốc nam thuốc bắc đào tạo một 
số cán bộ dược liệu qua hai lớp học. Cuối năm 
1960, theo đẻ nghị của chúng tôi, được trên đuyệt, 
Công ty thuốc nam thuốc Bắc trung ương đã 
được chuyển sang Bộ y tế quản lý. Được trao 
nhiệm vụ nghiên cứu, các cán bộ chuyên môn 
về cây thuốc tăng đân, đã góp phần đẩy mạnh 
công tác khai thác cày thuốc tiến lên một bước. 
Tuy nhiên, tổ chức khai thác cây thuốc còn chưa 
được hoàn bị và phải tiếp tục kiện toàn hơn nữa. 

Nhưng đó không phải là việc chúng tôi muốn 
nhấn mạnh ở đây. Trong phạm vị mục này, 
chúng tôi chỉ muốn phác họa một số nét về tình 
hình khai thác cây thuốc và vị thuốc Việt Nam 
trước Cách mạng tháng Tám và trong những năm 
đầu khi hòa bình mới được lập lại, để chúng ta 
có thể hình dụng được một phẩn nào sự khó 
khăn trong công tác điều tra, sưu tảm cây thuốc 
và vị thuốc ở Việt Nam. 


II. NHƯ CẦU VỀ ĐIỀU TRA VÀ THỐNG KỆ 
CÂY THUÔC VÀ VỊ THUÔC Ở VIỆT NAM 


Trong mục trên, chúng ta đã thấy trước khi 
hòa bình lập lại ở Việt Nam vào năm 1954, thuốc 
men dùng trong vùng tạm chiếm hoàn toàn phụ 
thuộc nước ngoài. Thuốc tây hoàn toàn nhập 
của các nước phương tây; thuốc đông y thì chủ 
yếu cũng là thuốc nhập của Trung Quốc. Việc 
khai thác cây thuốc ở vùng tự đo chỉ: mới bất 
đầu và đóng khung trong việc khai thác một số 
vị để chế một số thuốc cấp thiết trong kháng 
chiến. Tổ chức khai thác thuốc nam để xuất 
khẩu chỉ mới được xây dựng. Chúng ta chưa có 
thời gian để tìm hiểu nước ta có những tài 
nguyên phong phú như thế nào về mặt thuốc 
men thảo mộc và động vật. 

Muốn khai thác và sử dụng hợp lý những cây 
thuốc và vị thuốc trong nước, trước hết chúng 
ta cần nắm vững ở trong nước ta có những cây 
thuốc và vị thuốc nào ? Có nhiều hay ít? Việc 
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sử dụng những cây thuốc và vị thuốc đó ở trong 
nhân dân như thế nào ? Tại các nước khác 
trên thế giới, những vị đó có được sử dụng 
không? Đã được nghiên cứu trên cơ sở khoa 
học hiện đại chưa ? Nghiên cứu tới đâu ? Nếu 
đã nghiên cứu rồi, thì nén vận dụng những kết 
quả nghiên cứu đó vào hoàn cảnh cụ thể của 
nước ta hiện nay như thể nào ? Nêu chưa được 
nghiên cứa thì ta nên làm gì để có thể trong 
một thời gian ngắn nhất sử dụng được nguồn 
tài nguyên phong phú đó trong việc bảo vệ xức 
khỏe của nhân dân ta mà vẫn bảo đảm cơ sở 
khoa học cản thiết. 

Muốn trả lời được những câu hỏi trên, nhất 
thiết chúng ta phải tiến hành điều tra, thống kê 
các vị thuốc thực có ở Việt Nam. Đây là một 
nhu cầu trước mát, đồng thời là một yêu cầu để 
chuẩn bị tốt cho công việc phát triển công tác 


khai thác và nghiên cứu cây thuốc và vị thuốc ở 
Việt Nam sau này. Công tác này đòi hỏi nhiều 
cán bộ, tổ chức tốn kém, mất nhiều thời gian 
mới hy vọng đem lại kết quả, nhưng chúng ta 
đang ở thời kỳ phục hồi kinh tế, có rất nhiều 
việc cấp thiết cần phải làm, không thể dành cho 
công tác này nhiều người, nhiều tiền được. 

Thời kỳ mới hòa bình, còn có một số người 
cho rằng chúng ta không cần phải làm việc điều 
tra này là vì trước đây Pháp cũng đã làm rồi, và 
đã xuất bản một số tài liệu vẻ cây thuốc ờ Đông 
Dương: ta có thể m mà sử dụng. 

Chúng ta phải nhận rằng, hỏi thuộc Pháp, có 
một số tác giả người Pháp đã có những cố gắng 
để tìm hiểu những cây thuốc và vị thuốc ở Việt 
Nam và đã biên soạn thành tài liệu để lại. Trong 
những tài liêu viết một cách tương đối có hệ 
thống, chúng tôi thấy có hai bộ: 

1. Bộ thứ nhất mang tên “ Dược liệu học và 
được điển Trung Việt “ (Matlere médicdle et 
pharmacopée sinoannamire) của hai tác giả E. 
M. Perrot và Paul Humier xuất bản tại Pari năm 
1907. Trong bộ sách này các tác giả chía thành 
hai phần lớn, phần thứ nhất có một số nhận xét 
chung vẻ nên y học Á Đông. việc hành nghề 
đông y ở Việt Nam và Trung Quốc; phần thứ hai 
kê danh mục những vị thuốc có nguồn gốc thực 
vật, động vật và khoáng vật đùng trong y học 
Trung Quốc và Việt Nam. Tài liệu có tính chất 
toàn điện; đáng tiếc là các tác giả chỉ dựa vào 
những mẫu được liệu do Trung Quốc và Việt 
Nam gửi sang Pháp trong các dịp triển lãm hội 
chợ, chứ chưa có tác giả nào đã có dịp đặt chân 
lên Việt Nam hay Trung Quốc. Và lại, bộ sách 
xuất bản đã lâu nên so với sự tiến bộ của khoa 
học hiện nay thì có nhiều thiếu sót, cần phải 
được sửa lại và bổ sung thêm. Nội dung giới 
thiệu từng vị thuốc còn quá sơ lược so với sự 
đòi hỏi của chúng ta hiện nay. 

2. Bộ sách thứ hai mang tên:”Danh mục những 
sản phẩm đ Đông Dương "-Phần cây thuốc 
(Catalogue des produits de !` Indochine-Produits 
médicinaux) do hai tác giá Ch. Crévost và A. 
Pételot biên soạn thành hai tập: Tập ÏÌ in năm 
1928, tập II năm 1935. Bộ sách này chỉ đóng 
khung trong việc thống kê những vị thuốc 
nguồn gốc thảo mộc dùng trong y học nhân dân 
ở ba nước Việt, Lào và Cămpuchia. Tập II m 
xong được ít lâu, tác giả đang chuẩn bị tập III 


thì một trơng hai tác giả bị chết và cuộc chiến 
tranh thế giới lần thứ hai nổ ra nên không in 
được. Đến năm 1952, A. Pételot có sửa chữa lại, 
bổ sung thêm, đặt cho bộ sách một cái tên mới 
là “Những cây thuốc của Campuchia, Lào và 
Việt Nam" (Laes plantes médicinales du 
Cambodge, du Laos et du Vietnam) và cho ïn 
thành 4 tập: Tập I (1952), tập II (1953), tập HI 
(1954), tập IV cũng in trong năm 1954 đành 
riêng cho các loại mục lục và bảng tra cứu. 

Trong bộ sách này tác giả thống kê chừng 
1.482 vị thuốc thảo mộc ở cả 3 nước Việt Nam, 
Lào, Campuchia, so với bộ cũ của hai tác giả chỉ 
có chừng 1.340 vị. 

Chúng ta phải nhận rằng tuy chưa hoàn toàn 
nhưng bộ sách được biên soạn rất cóng phụ và 
giúp ích nhiều cho những người muốn nghiên 
cứu vẻ cây thuốc của cả ba nước Việt Nam, 
Lầo, Campuchia. Nhưng vì những lý do sau đây 
chúng ta chưa thấy đầy đủ: Trong bộ sách thiếu 
hẳn những vị thuốc nguồn gốc động vật và 
khoáng vật được dùng phổ biến trong y học nhân 
đân. Ngoài ra chúng ta không phải chỉ cần một 
danh mục đơn thuần để tra cứu, mà còn cần 
biết, cần được nhìn tận mắt xem những vị thuốc 
đó thực tế mọc ở đâu? Hình dạng nó như thế 
nào? Sử dụng và khai thác ra sao? Đó là chưa 
nói đến chuyên có nhiều vị thuốc và cây thuốc 
quan trọng mà không thấy nói tới trong bộ sách, 
và chưa nói tới việc tên Việt Nam ghi chép không 
đúng cũng gây khó khăn cho phát hiện, nhiều 
vị lại chưa được khai thác tại những địa điểm 
ghi trong tài liệu cho nên rất khó tìm lại. Chỉ kể 
một vài thí đụ: trong bộ sách của A. Pételot 
không thấy nói đến những cây ba gạc Rauwol- 
ƒĩa, một vị thuốc chữa cao huyết áp có giá trị 
trên thế giới hiện nay. Trong bộ Thực vát chí 
Đông Dương của H. Lecomte có nói đến một số 
cây Rauwoifia và nói là ở miền Bắc chưa ai biết 
cây đó nhự thế nào? Mọc ở đâu? Nhiều nước 
có hỏi mua của ta, chúng tôi đã chú ý tìm nhiều 
năm ròng nhưng không thấy. Mãi tới tháng § 
năm 1959, chúng tôi mới phát hiện được một 
số cây đầu tiên ở Sapa (Lào Cai) thuộc loài Rđu- 
wolfa verticilata; sau đó lại phát hiện thêm 
được ở Thanh Hóa, Ninh Bình, Cao Bằng, Lạng 
Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình là 
những địa điểm không thấy nói ở trong các tài 
liệu cũ. Trong các tài liệu cũ không thấy nói 
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đến vi mã tiên (Strychosnux-vomica) hay một loài 
mã tiền nào khác được khai thác ở miền Bắc. 
Trước kháng chiến, vị mã tiền tiêu thụ ở miền 
Bắc đều mua từ miền Nam ra, vì người ta cho 
rằng ở miền Bắc không có. Nhưng tình cờ ngay 
trong kháng chiến (1948) trong khi chúng tôi đi 
tìm một cây khác thì lại được nhân đân giới thiệu 
có cây mã tiền ở những tỉnh Bắc Cạn, Thái 
Nguyên, Tuyên Quang và Phú Thọ. Ngay từ hồi 
đó mã tiền đã được chúng tôi khai thác để chế 
strycnin và hiện nay được khai thác để xuất khẩu. 

Những loài Srophanthus được giới thiệu trong 
các tài liệu cũ là cây thuốc bán, và cây vòi voi và 
nói là có mọc nhiều nơi như Bắc Giang, Bắc Ninh, 
Nghệ An, Quảng Trị, nhưng suốt từ những năm 
1956, 1957 đến 1960 mặc dầu chúng tôi đã tìm 
mọi cách phát hiện (tự đi tìm, vẽ hình cây để giới 
thiệu, nhờ mọt người cùng tìm, điều tra những vị 
thuốc dùng tâm tên độc trong tài liệu đã ghi) đều 
không thấy. Phải chờ đến cuối năm 1960, một 
đồng chí ở Bộ môn thực vật của Trường đại học 
Tổng hợp mới tìm thấy ở vùng Chi nê (Ninh Bình) 
do di vào đúng thời kỳ cây đang ra hoa, nên dễ 
nhận, sau đó chúng ta đã phát hiện thấy ở nhiền 
nơi khác nhau như Hòa Bình, Hà Tay, Hà Tĩnh, 
Nghệ An, Thanh Hóa là những địa điểm không 
thấy ghi trong các tài liệu cũ. 

Cây thuốc giun Maliotus philippinensis cũng 
được ghi trong tài liệu cũ là có khắp mọi nơi, 
nhưng mặc đầu hết sức tìm kiếm chúng tôi cũng 
không thấy. Cây mẫu trồng ở trường đã 1§ năm 
không có hoa không có quả. Mãi đến tháng 4 
năm 1962 chúng tôi mới thấy lại được cây đầu 
tiên ở Cao Bằng, sau đó quả nhiên thấy cây đó 
mọc ở khắp nơi như nói trong tài liệu. Chúng tôi 
có thể có rất nhiều thí dụ khác nữa. 

Trong tài liệu cũ để lại thường chỉ chú ý đến 
danh mục, ít chú ý giới thiệu những công trình 
nghiên cứu về hóa học và dược lý, để giúp cho 
việc lựa chọn sử dưng hay nghiên cứu sau nay. 
Cách điều chế vị thuốc trong nhân đân cũng 
không thấy đẻ cập tới, mà trong thực tế chúng ta 
thấy cách bào chế trong đông y nhiều khi thay 


đổi hoàn toàn tác dụng của vị thuốc. Ví dụ, vị 
thảo quyết minh nếu để sống chỉ có tác đụng tẩy 
và nhuận tràng, nhưng nếu sao như nhiều người 
vân làm thì hoàn toàn. không còn tác đụng tẩy 
nữa mà chỉ thấy có mùi thơm như cà phê. Cùng 
là rễ của một cây nhưng để nguyên phơi khó thì 
là vị ô đầu rất độc, nhưng nếu chế nhiều lần theo 
những phương pháp đặc biệt trong nhân dân thì 
lại được vị phụ tử gần như không độc. Ta có thể 
kể nhiều ví đụ khác nữa để thấy rằng không thể 
bỏ qua được việc giới thiệu những cách dùng 
đặc biệt của vị thuốc trong nhân đân, không thể 
đem những quan niệm của tây y đơn thuần mà 
hiểu những vị thuốc đông y, và trong tài liệu điều 
tra không thể không điều tra cách bào chế của vị 
thuốc trong nhân dân. Những tài liệu cũ còn ít 
chú ý giới thiệu rõ hơn những lâm lấn đo cách 
dùng một tên để chỉ nhiều vị thuốc nguồn gốc 
khác hẳn nhau hay dùng nhiều tên rất khác nhau 
để chỉ cùng một vị thuốc. Ví dụ: tên cam thảo 
được dùng để chỉ 3-4 cây nguồn gốc thực vật 
khác hẳn nhau; tên “nhân sâm” hay tên “sâm” 
thường đùng để chỉ ít nhất hơn 10 cây khác nhau, 
nếu không chú ý thì đễ dùng nhầm, và do đó có 
thể đánh giá không đúng tác dụng cảu vị thuốc. 

Ngoài những tài liệu giới thiệu theo tây y hay 
khoa học hiện đại kể trên, còn có nhiều tài liệu 
giới thiệu vị thuốc và cây thuốc theo tính chất 
đông y hoặc bằng tiếng Việt hoặc bằng chữ Hán 
hay chữ Nôm. Nhưng trong những tài liệu này, 
hoàn toàn không có tên khoa học để giúp cho ta 
tìm tài liệu nghiên cứu mới; tính chất tác dụng lại 
giới thiệu trên cơ sở lý luận cổ, âm dương, hàn 
nhiệt, nền nhiều người không hiểu, cách bào chế 
lại tùy tiện, gây nên một. tình trạng hến loạn làm 
nản lòng người muốn tìm hiểu nền y học cổ truyền. 

Những lý do trên đã bắt buộc chúng tôi phải 
tiến hành một công tác điều tra thống kê mới về 
cày thuốc và vị thuốc Việt Nam để làm cơ sở cho 
mọi công tác khai thác và sử đụng nguồn dược 
liệu phong phú của nước ta theo khoa học hiện 
đại. Trong bộ sách, chúng tôi chỉ đề cập đến những 
vị thuốc chúng tôi đã có dịp kiểm tra. 


III. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC 


Khi chúng tôi bắt đầu tiến hành công tác điều 
tra cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. ở nước ta 
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hầu như không thấy có một tài liệu nào giới thiệu 
phương pháp điểu tra tài nguyên thực vật nói 


chung và cây thuốc nói riêng. Chúng tôi chỉ biết 
đại khái là trước đây, để làm công tác điều tra 
thực vật ở toàn Đông Dương, Pháp đã huy động 
một lực lượng và một bộ máy khá tỉnh vị, chì 
phí một số tiền khá lớn, mà trong vài chục năm 
chưa hoàn thành. 

Chúng tôi cũng chưa được thấy ai đã làm để 
học tập. Thêm một khó khăn nữa là công tác 
điều tra thực vật nói chung và cây thuốc nói 
riêng, chưa được đánh giá đúng tâm quan trọng 
của nó, nên chưa có biên chế và ngân sách 
riêng. Chúng tôi phải vừa làm vừa rút kinh 
nghiệm và đần dần đúc kết thành một số 
nguyên tắc rồi tùy nhiệm vụ, hoàn cảnh cụ thể 
từng lúc mà vận dụng cho thích hợp. Qua một 
số năm làm công tác điều tra tìm hiểu cây thuốc 
đặc biệt là từ khi hòa bình được lập lại, chúng 
tôi thấy trong công tác điều tra cần phải làm ít 
nhất một số việc sau đây: 

1. Xác định rõ mục đích, yêu cầu của toàn 
bộ công tác điều tra và của từng đợt điều tra 
ngắn: 

2. Lựa chọn những vùng đi điều tra 
trước, Sau; 

3. Tiến hành điều tra cụ thể. 

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số việc 
bản thân đã làm và hướng dẫn nhiều đoàn cùng 
làm trong những năm vừa qua: l 

1. Xác định rõ mục đích, yêu cầu của toàn 
bộ công tác điều tra ngắn. Chúng ta biết rằng 
công tác điều tra có thể nhằm nhiều mục đích: 
điều tra sự phân bố, điều tra trữ lượng, điều tra 
hoạt chất trong cây và hay điều tra công dụng, 
liều dùng, cách chế biến cây thuốc và vị thuốc 
trong nhân đân. Tùy theo mục đích, yêu cầu 
mà tỏ chức cản thay đổi cho thích hợp. Hiện 
nay chúng tôi mới có khả năng đóng khung 
công tác điều tra trong việc phát hiện lại một số 
cây thuốc và vị thuốc được nhân dân quen dùng, 
nhất là những vị thuốc trước đây ta vân phải 
nhập và một số cây thể giới quen dùng, muốn 
hỏi mua còa ta như: mã tiền (Srrychnos 
nuxvomica), vòi voi (Srrophan-thus), ba gạc 
(Rauwolfia) v.v... ' 

Đông thời chúng tôi chú ý điều tra cả cách 
chế biến, sử dụng vị thuốc trong nhân dân. 
Chúng tôi còn tiến hành điều tra một số hoạt 
chất trong cây thuốc như cây thuốc có tanin, có 
ancaloit, có tỉnh đầu, saponin, antraglucozit v.v... 


Chúng tôi chưa đi sâu vào điều tra trữ 
lượng, vì công tác này đòi hỏi nhiều thời 
gian, nhiều người, tổ chức phải rất qui mô, 
tốn kém, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cơ 
quan ở một trình độ cao. 

Trong môi đợt sưu tầm, chúng tôi lại xác định 
nhiệm vụ cụ thể của từng đợt. Ví dụ: Trong đợt 
đi Lạng Sơn (8-1956) chúng tôi nhằm điều tra 
sơ bộ cây hồi và cách cất đầu hồi trong nhân 
dân giúp tổng công ty lâm thổ sản, trong đợt đi 
Sapa (§-1957) chúng tôi đi tìm hiểu cây thảo 
quả. đợt đi Thanh Hóa và Vinh (1959) chúng 
tôi nhằm phát hiện vây vòi voi Strophantihus và 
tìm hiểu cây quế v.v... Lê đi nhiên trong mỗi đợt 
đi, ngoài nhiệm vụ chính để ra, chúng tôi không 
bỏ việc tìm, phát hiện những cây khác. 

Cũng vì xác định được nhiệm vụ chính cho 
vừa với khả năng, nên trong mỗi đợt đi điều 
tra nói chung, chúng tôi đều đạt kết quả tốt 
gây phấn khởi cho bản thân và những người 
cùng đi. 

2. Lựa chọn những vùng để điều tra trước 
sau. Việc lựa chọn vùng để điều tra trước, sau 
rất cần thiết trong hoàn cảnh nhiều việc cần làm, 
mà khả năng có hạn. Căn cứ vào mục đích và 
hoàn cảnh thời gian, chúng tôi đã lựa chọn như 
SaU: 

a) Lúc đầu còn ít kinh nghiệm, chúng tôi tiến 
hành điều tra ở Hà Nội, vì như đã nói trong mục 
tình hình tổ chức khai thác cây thuốc ở Việt Nam, 
ở Hà Nội có một số bà hàng lá chuyên bán 
thuốc nam. Vì ở ngay Hà Nội, cho nên chúng 
tôi có thể xem cây thuốc khô và nếu cần có thể 
nhờ các bà dẫn đi xem những cây tươi. Trước 
kháng chiến, chúng tôi đã có dịp điều tra các 
hàng lá này và chúng tôi đã phát hiện thấy hầu 
hết các bà đều quê ở Đại Yên, một làng ngoại 
thành ngay vườn bách thảo; chúng tôi đã quen 
biết một số và biết được một số cây thuốc các 
bà hay buôn. Không những chúng tôi tự tiến 
hành điều tra, mà còn trao công tác này cho các 
sinh viên cùng làm, giới thiệu các chuyên gia 
nước bạn tới tìm hiểu kinh nghiệm của các bà. 
Có thể nói hòa bình lập lại, chúng tôi đã coi và 
biến đây thành một nơi để đưa sinh viên đến 
thực tập xem cây thuốc ở ngoài trời, do đó góp 
phần làm cho dân làng và các bà thấy rõ tầm 
quan trọng của việc mình làm và càng thêm phấn 
khởi; vì trước đây không ai chú ý đến công việc 
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của các bà. Được khuyến khích và nâng đỡ, 
chính quyền xã và các bà đã hết sức giúp đỡ 
chhúng tôi trong công tác điều tra. 

Tại Hà Nội, còn có rất nhiều hiệu thuốc đông 
y và các ông lang. Năm 1955, chúng tôi bất 
đầu tìm hiểu những kinh nghiệm quý báu của 
các cụ. Tuy trong giới đông y lúc đầu còn lẻ tẻ 
những hiện tượng giữ bí mật nhà nghẻ, nhưng 
chúng tôi kiên trì lấy lòng thành cời mở để gần 
gũi các cụ, chủ động giới thiệu một số kinh 
nghiệm của mình trước, chúng tôi thấy các cụ 
cũng không giấu gì đối với chúng tôi. Chúng tôi 
cũng đã tham gia hội hợp với các cụ trong hội y 
được (một tổ chức tập hợp các cụ đông y ở Hà 
Nội và các tỉnh có từ trước hòa bình trong vùng 
tạm chiếm, hội này tồn tại cho đến năm 1958 là 
năm hột đông y mới hiện nay được thành lập) 
và trong các địp sinh hoạt này, chúng tôi đã đề 
nghị và được các cụ chấp thuận, biến vườn hoa 
của Y miếu (Y miếu là miếu thờ các vị danh y 
có công đối với nền y học Á Đông, xây dựng từ 
đời Hậu Lê ở ngõ Ngô 5í Liên phố Sinh Từ nay 
là phố 224, số nhà 19A, được hội y dược dùng 
làm trụ sở của hội từ trước năm 1934) thành 
vườn cây thuốc. Từ năm 1955, chúng tôi vui 
mừng được thấy các cụ có tuổi trực tiếp cuốc 
vườn, đắp luống để trồng cây thuốc, các cụ đem 
trồng tại đấy những cây thuốc kính nghiệm nhất 
của các cụ, có những cây các cụ đem từ những 
tỉnh xa vẻ. Nhờ có vườn thuốc này, khi giới thiệu 
bài thuốc kịnh nghiệm, các cụ có thể chỉ cây, 
thống nhất tên cây, và nếu cần phổ biến giống. 
Chúng tôi cũng có thể do đó nhận xét cây thuốc 
tươi và xác định tên khoa học được để dàng, 
chính xác. Kinh nghiệm này về sau được phổ 
biến để xây dựng vườn thuốc tại các tỉnh. 

Một lý do nữa đã quyết định chúng tôi chọn 
Hà Nội làm thí điểm điều tra đầu tiên vì Hà Nội 
là nơi tập trung đầu mối kinh doanh cây thuốc; 
từ cuối 1954, Bộ nội thương đã thành lập Tổng 
công ty lâm thổ sản chuyên kinh đoanh các sản 
phẩm của rừng núi và đồng ruộng, trong đó cây 
thuốc chiếm một vị trí quan trọng. Tổng công 
ty này có chỉ nhánh khắp các tỉnh ở trong nước, 
ngoài những vị thuốc đang kinh đoanh, Tổng 
công ty thường nhận được những mặt hàng mới 
đo địa phương phát hiện được, gửi về hỏi xem 
có nên thu mua không vì nhân dân có dùng, 
hoặc vì trước đây thấy nói người ta có thu mua. 
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Chúng tôi thường được hỏi đến với tính chất cố 
vấn do đó vừa giúp được Tổng công ty, đồng 
thời cũng lại nấm thêm được tài nguyên ở các 
nơi. Trong trường hợp nghỉ ngờ, chúng tôi cÂn 
tổ chức đi điều tra tại chỗ thì các cơ sở của Tổng 
công ty ở các tỉnh đã giúp đỡ chúng tôi liên hệ 
với quần chúng địa phương. Đến năm 1957 do 
nhu cầu thuốc tảng lên, phần kinh doanh thuốc 
nam thuốc bắc của tổng công ty này tách ra để 
thành lập “Công ty thuốc nam thuốc bắc trung 
ương”, chúng tôi lại càng có nhiều điều kiện 
thuận tiện để hoạt động hơn nữa. Ngoài việc 
giúp đỡ Tổng công ty xác định những vị thuốc 
nghi ngờ, chúng tôi còn đề nghị tổ chức giúp 
Tổng công ty này đào tạo cán bộ thu mua được 
liệu. Qua nhiều lớp đào tạo, con số cán bộ dược 
liệu lên tới 600. Những cán bộ được đào tạo 
tung đi khắp các tỉnh miền bắc lập thành màng 
lưới giúp chúng tôi vươn đến khắp nơi. Mỗi khi 
cần vẻ địa phương nào để xác định lại, chúng 
tôi đã có sẵn cơ sở giúp đỡ. 

Chúng tôi còn chọn Hà Nội làm nơi thí điểm, 
vì ở Hà Nội việc đi lại dễ đàng, không mất nhiều 
thời gian; chúng tôi có thể tranh thủ những lúc 
rỗi rãi dù chỉ một hai giờ! Vì công tác mới làm 
nên còn đôi khi thiếu sót, trong trường hợp đó 
chúng tôi vẫn có thể có thời gian điều tra lại 
nhiều lần để làm cho tốt. 

Tại Hà Nội còn tập trung nhiều cơ sở nghiên 
cứu, nhiều phòng thí nghiệm, nhiều cán bộ có 
khả nàng. Ngoài sự cố gắng của bản thân, chúng 
tôi còn có thể tranh thủ sự giúp đỡ kịp thời của 
đông đảo cán bộ chuyên môn các ngành khác 
có liên quan, tham khảo các tài liệu về cây thuốc 
và vị thuốc. 

Qua kinh nghiệm, chúng tôi thấy, néu làm 
tốt ở Hà Nội, chúng ta có thể nắm được một 
nửa công việc giúp cho việc đi điều tra ở các địa 
phương sau này. 

b) Sau Hà Nội, chúng tôi tiến hành điều tra ở 
các rỉnh vàng núi biên giới Trung Việt như Lào 
Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn rồi đến các tỉnh ven 
biển, trước tiện là các tỉnh ở ven biển miền Bắc 
(Quảng Ninh). 

Qua sự tìm hiểu các tài liệu và thực tế theo 
dõi ở những cơ sở kinh doanh thuốc nam thuốc 
bắc ở Hà Nội, chúng tôi nhân thấy những vị 
thuốc mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều dùng 
thường có nhiều tài liệu hơn, Chúng tôi còn biết 


là tại các tỉnh miền núi biên giới Trung Việt trước 
đây, các dân tộc ít người thường khai thác một 
số vị thuốc bán thẳng sang Trung Quốc qua các 
đường tiểu ngạch, để rồi các vị thuốc đó lại nhiều 
khi được bán sang Việt Nam. qua đường biển 
với tên thuốc bắc. Một trong những mục đích 
chúng tôi vạch ra là nhận rõ những vị thuốc 
bắc cần phải tiếp tục nhập hay di thực hay 
những vị thuốc bắc giả nghĩa là ở Việt Nam cũng 
có để đặt vấn đê khai thác hay phát triển. 

Đồng thời với việc tiếp tục điều tra ở Hà Nội 
và sau khi đã có một số kinh nghiệm, chúng tôi 
đã ởi điều tra ở các tỉnh miền núi, trước tiên là 
các tỉnh biên giới như Lạng Sơn (8-1956), Lào 
Cai (8-1957), Cao Bảng (1960 và 1962), Tây 
Bắc (1960). Do đó chúng tôi đã phát hiện lại 
được cây kim anh (Rosa laevigdia) ở Lạng Sơn 
và Cao Bằng, cây tục đoạn (Dipsacus japonicus) 
ở Lào Cai-Sapa (1957), cây đảng sâm ở Lạng 
Sơn (1960), nhờ sự phối hợp với Tổng công ty 
lâm thổ sản, chúng tôi phát hiện lại những cây 
gấu tàu (Aconitum ƒortunei), hoàng liên (Copri$) 
ở Sapa (1958) v.v... Những vị thuốc đó trước kia 
thường phải nhập thì nay đã được khai thác ở 
trong nước. 

Tại các tỉnh ven biển, chúng tôi m hiểu các 
vị thuốc đặc biệt miền biển.như cá ngựa (Hip- 
pocampus), rau câu (Gracilaria sp), Ô tặc cốt 
(Sepia esculenta) ờ Hồn Gai (1957), trần châu 
ở Hải Ninh. Đồng thời chúng tôi cũng biết rằng 
tại vùng này cũng có nhiều vị thuốc như các 
tỉnh miền núi. Tại những vùng ven biển này, vì 
giao thông thuận tiện, có nhiều người Trung 
Quốc đã đến sinh sống từ lâu đời, họ biết khai 
thác nhiều vị thuốc mà ông cha họ đã biết khai 
thác, sử dụng ở Trung Quốc; nay sang đây họ 
tiếp tục khai thác để sử dụng hay xuất về nước, 
trong khi nhân dân ta chưa chú ý khai thác như 
vị ba kích (Morinda officinalg), tắc kè (Gekko 
gckko) v.V... 

c) Cũng trên tỉnh thần tìm, phát hiện trước 
những cây thuốc vẫn gọi là thuốc bắc, chúng 
tôi chú ý đến những vùng có khí hậu mát, lạnh 
gần giống khí hậu một số tỉnh miền nam Trung 
Quốc, chúng tôi đã tìm hiểu các vùng Sapa, 
Tam Đảo. Tại những vùng này chúng tôi còn 
chú ý tìm những cây mà Pháp đã di thực vào 
Việt Nam trước đây như cây Áctisô (Cynara 
$colymus), bồ công anh Trung Quốc (Taraxa- 


cum dens-leonis). 

d) Ngoài những vùng chủ yếu trên đây, khi 
có hoàn cảnh thuận tiện, chúng tôi cũng không 
bỏ qua những tỉnh đồng bằng hay miền núi 
khác, nhất là những tỉnh ở cực nam của miển 
Bắc nước ta có khí hậu nhiệt đới hơn, để tìm 
những cây đặc biệt nhiệt đới như cây nhàu 
(Morinda citr/folia). 

Trên cơ sở những vùng đã chọn lựa, chúng 
tôi lần lượt tiến hành điều tra, có những vùng 
điều tra một lần cũng có những vùng điều tra 
nhiều lần vào những tháng khác nhau trong năm 
để có phát hiện những cây vào mùa hoa quả của 
nó, giúp cho việc xác định tên khoa học được để 
đàng. 

Ngoài việc bản thân đi điều tra, chúng tôi 
còn tranh thủ đề nghị các cơ quan khác cùng 
làm. Nhờ được thông tri của Cục quân y (1958) 
và của Bộ y tế (1959) trao trách nhiệm điều tra 
cho các địa phương, nên các tỉnh đều có gửi báo 
cáo về tài nguyên hiện đang được khai thác hay 
có nhiều triển vọng ở tỉnh mình. Nghiên cứu 
những báo cáo đó, đồng thời đối chiếu với thực 
tế khai thác của Tổng công ty thuốc nam thuốc 
bắc trung ương, chúng tôi chọn hướng để đi điều 
tra dần ở những vùng có những cây chúng tôi 
chưa được xem tận mắt. 

Như vậy, chúng tôi đã có dịp đi điều tra ở 
hầu hết các tỉnh trên miền Bắc, và chúng tôi rất 
vui mừng khi phát hiện lại được một số lớn một 
vị thuốc thông thường nhất, cũng như một số 
lớn vị thuốc có giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên còn 
cần phải tiếp tục đi sâu kiểm tra nhiều mặt khác 
nữa, đồng thời tiếp tục phát hiện thêm những 
cây mới hay ít nhất cũng phải phát hiện lại cho 
hết những cây có trong các tài liệu thống kê cũ. 

3. Tiến hành điều tra cụ thể: Tùy theo vùng 
điều tra, chúng tôi áp dụng những phương pháp 
khác nhau. Nhưng nói chung bao giờ cũng gồm 
ba giai đoạn là: Chuẩn bị, vận động quần chúng, 
thu thập mẫu, nghiên cứu tại phòng thí nghiệm. 

a) Trong khi chuẩn bị, cần nghiên cứu những 
tài liệu đã có về những cây định tìm (tài liệu, 
hình vẽ màu nếu có, sưu tập cây khô) để có thể 
hình dung được những cây định tìm, nghiên 
cứu địa lý những vùng dự định đi điều tra, đặc 
biệt về mật kinh tế, nhất là những tài nguyên 
liên quan đến cây thuốc. Số người tham gia 
không cần nhiều (thường chỉ 2-3 người, trong 
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đó cần có người chuyên về được liệu và thực 
vật) chuẩn bị những phương tiện để lấy mẫu cây, 
lấy hạt giống, cây con đem về trồng. Nếu có 
điều kiện mang theo cả một số thuốc thử hóa 
học để có thể tìm hoạt chất tại chỗ, nhưng ta 
nên chú ý tránh mang những dụng cụ có thể 
nhờ địa phương giúp đỡ mà không trở ngại 
nhiều đến công tác của họ như kính hiển vị, 
một số dụng cụ chính xác khác. 

Cần liên hệ trước với nơi mình định tới bằng 
thư từ hay cử người đến trước. 

b) Vận động quân chúng tham gia điều tra. 
Vấn đẻ này có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả 
của công tác điều tra. Nhân dân ta thường nói 
“ở trong mỗi người chúng ta đều có một ông 
lang”. Thật thế, qua kinh nghiệm thực tế, chúng 
tôi thấy hầu như ai cũng có thể giới thiệu cho ta 
một bài thuốc, một vị thuốc kinh nghiệm của 
mình hay của gia đình mình. Cho nên trong mọi 
cuộc điều tra chúng tôi đặc biệt chú ý làm sao 
cho có thật nhiều người giới thiệu cây thuốc hay 
bài thuốc, rồi đựa trên cơ sở những cây giới thiệu, 
lựa chọn thêm hướng đi cụ thể ở môi địa phương. 
Đối tượng vận động chủ yếu là những ông lang, 
bà mế, bà hàng lá, những người từ trước đến 
nay vẫn sống bằng nghề đi kiếm lâm sản để bán 
(vì có thể trước đây họ đã lấy cây thuốc để bán). 
Nhưng còn một lực lượng rất quí, mà ta thường 
ít chú ý đến là các học sinh và các em bé chăn 
trâu. Do sống gần thiên nhiên nên các em biết 
rất tỉ mỉ những điều mà các em chú ý hay các 
em thấy người khác đã làm. Chính nhờ một em 
bé.chăn trâu I1 tuổi mà năm 1959, chúng tôi 
đã tìm được rất nhiều cây ba gạc (Rauwilofia) ở 
Sapa, trong khi đó người lớn đều nói không biết 
hay nói là ở rất xa. Năm 1957, cũng chính nhờ 
hai em bé học sinh khác ở Sapa hướng đẫn mà 
chúng tôi đã phát hiện được cây hoàng tỉnh 
(Polygonatum) làm thuốc bổ, một giống bạc hà 
mọc hoang rất thơm và một số cây thảo quả mọc 
hoang ở một khu rừng gần ngay thị trấn Sapa. 
Tại miền núi có nhiều đồng chí trong Ủy ban 
hành chính vốn gia đình có biết thuốc, nên cũng 
đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc phát hiện 
những cây thuốc mới có giá trị. 

Nhưng làm thế nào để khêu gợi được quần 
chúng? Còn tùy hoàn cảnh cụ thể, tùy người 
mà thay đổi, nhưng trước hết phải có lòng tin 
tuyệt đối và thành tâm học tập kinh nghiệm của 
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nhân dân. Ví dụ như ở Hà Nội. thường chúng 
tôi tới thăm hỏi các nhà ông lang, tham dự các 
buổi họp mật của các cụ. hoặc đến tìm các bà 
hàng lá ở đầu phố, góc chợ. Nhiều khi phải mua 
của các bà một số thuốc rồi mới lân la hỏi 
chuyện. Chúng tôi giới thiệu trước những kinh 
nghiêm của chúng tôi hoặc những điều khoa học 
mới đã chứng minh kinh nghiệm của các cụ. 
Sau khí thu thập kinh nghiệm, chúng tôi phải 
tiến hành một sự chọn lọc kiểm tra cẩn thận, vì 
nhiều khi các cụ cũng nhằm lẫn. 

Khi đến các tỉnh, sau khi tiến hành xong các 
thủ tục hành chính cần thiết, thường chúng tôi 
thăm hỏi các cụ lang có uy tín ở địa phương hoặc 
nếu không có gì phiển nhiễu thì triệu tập mời các 
cụ họp mặt để trao đổi kinh nghiệm rộng rãi. Từ 
năm 1958, sau khi Hội đông y chính thức được 
thành lập ở Hà Nội và ở các tỉnh, đã giúp chúng 
tôi rất nhiều trong việc tập hợp lực lượng. Đối với 
những tỉnh chưa có Hội đông y, chúng tôi vẫn 
dựa vào các Công ty lãm thổ sản địa phương, các 
cơ quan phụ trách thu mua hàng xuất khẩu hay 
một tổ chức tương tự ở xã hay huyện, 

Trước năm 1960, vì Bộ y tế chưa quản lý vấn 
đề thuốc nam thuốc bắc, cho nên nói chung, chúng 
tôi có rất ít lên hệ, nhưng từ năm 1960, khi nhiệm 
vụ kinh doanh thu mua thuốc nam thuốc bắc được 
chuyển về ngành y tế phụ trách, thì chúng tôi đã 
được các ty y tế giúp đỡ, nhưng chúng tôi vẫn tiếp 
tục liên hệ với những cơ quan cũ. 

Trong các cuộc hợp mặt, trước hết chúng tôi 
trình bày mục đích điều tra về các cây thuốc và 
bài thuốc, sau đó để nghị các cụ có điều gì chỉ 
dẫn hay muốn giới thiệu những người nào có 
kinh nghiệm ở địa phương. Sau đó chúng tôi 
hỏi thăm về những cây chúng tôi định tìm. Trong 
trường hợp này cần có hình vẽ màu hay tối thiểu 
cũng phải có hình vẽ đen. Nếu cần thì phải nói 
đến công dụng của nó để gợi ý. Khi giới thiệu 
công dụng chữa bệnh của cây định tìm, phải 
nói các triệu chứng để các cụ dễ hiểu vì nhiều 
khi người ta không hiểu tên bệnh mà chỉ biết 
các triệu chứng thôi. Nhiều khi lại phải hỏi thec 
đường vòng, ví dụ tìm cây vời voi (Srrophan 
thus) là một cây trong nhân dân chưa dùng đi 
chữa bệnh, chúng tôi phải điều tra bằng các! 
hỏi về những cây nhân dân vùng đó đã dùng đ. 
tẩm tên thuốc độc dùng trong việc săn bắn. 

Sau khi nghe các cụ giới thiệu chúng tôi lự 


chọn những cây đáng chú ý, hỏi lại một vài chỉ 
tiết để kiểm tra, sau đó nhờ các cụ cho người 
dẫn đường đi tìm trong rừng. Nếu những cây 
đó đã có trồng ở vườn đông y các tỉnh thì xem 
ở vườn trước khi đi rừng. Khi đi theo những 
người dẫn đường địa phương, đồng thời với việc 
tìm những cây người ta giới thiệu, chúng tôi tìm 
thêm những cây đự định tìm và những cây có 
giá trị khác. 

Trong khi đi điều tra thực địa như vậy, do 
chúng tôi đi thành đoàn, mang theo những dụng 
cụ hơi lạ mắt với nhân đân địa phương (kẹp ép 
cây, thùng đựng cây, máy ảnh v.v...) một số 
người tò mò và nhất là các trẻ em hay đi theo 
xem, chúng tôi không bỏ lỡ địp giới thiệu mục 
đích điều tra và hỏi khéa những cây định tìm, 
những người có tài chữa bệnh ở địa phương; do 
đó nhiều khi tìm được những vấn đề mới không 
ngờ đến. Có nhiều em bé tự nguyện xung phong 
đị dẫn đường. Cứ như vậy, từ địa phương này 
đến địa phương khác, chúng tôi dần dần phát 
hiện lại những cày thuốc hay dùng nhất. Đến 

. địa phương sau chúng tôi giới thiệu những kinh 
nghiệm của địa phương trước đã được kiểm tra 
nghiên cứu rồi. 

Một hình thức quan trọng nữa để động viên 
quần chúng đông đảo tham gia công tác điều 
tra là triển lãm. Thường người ta chỉ hay dùng 
triển lãm để biểu dương kết quả. Nhưng qua 

. nhiều đợt triển lãm, chúng tôi thấy ngoài việc 
dùng để biểu dương kết quả, triển lãm còn là 
một phương tiện điều tra rất tốt. 

Cuối năm 1956, chúng tôi tổ chức một cuộc 
triển lãm đầu tiên (ở Trường đại học y được) 
nhằm giới thiệu những kết quả bước đầu của 
việc tìm hiểu và nghiên cứu khai thác từ trong 


kháng chiến và sau khi hòa bình lập lại để nhằm - 


gây tin tưởng đối với cây thuốc Việt Nam. Cuộc 
triển lãm được sự cộng tác chật chẽ của phòng 
được liệu thuộc Tổng công ty lãm thổ sản và 
Cục quân y. Tuy chỉ: mở cửa có ít ngày nhưng 
phòng triển lãm đã thu hút được hàng mấy nghìn 
người xem, trong đó có rất nhiều chuyên gia 
nước bạn. Đặc biệt cuộc triển lãm được vinh dự 
đón tiếp Hồ Chủ Tịch, và phái đoàn chính phủ 
của Trung Quốc do thủ tướng Chu Ân Lai dẫn 
đầu tới thăm nhân địp phái đoàn tới thăm Trường 
đại học y dược. Trong cuộc triển lãm chúng tôi 
có đựng một bản đồ cây thuốc đầu tiên ở Việt 


Nam. Vì mới xây dựng lần đầu, cho nên có 
nhiều vị thuốc chưa được ghi vào và nhiều 
vùng có vị thuốc quí chưa được nêu lên. Chúng 
tôi nhận thấy quần chúng đến xem triển lãm 
bổ sung khá nhiều chi tiết đáng quí. Do đó, 
chúng tôi đã rút kinh nghiệm dùng triển lãm 
làm phương tiện điều tra trong những đợt sau. 
Sau đó, chúng tôi đã dùng triền lãm phối hợp 
làm điều tra ở Hồng Quảng (1959), ở Cao Bằng 
(1962) và ở Hà Tĩnh (1963). 

Ngoài những hình thức thông thường để 
tuyên truyền cho giá trị chữa bệnh và giá trị 
kinh tế của cây thuốc, chúng tôi chú ý giới thiệu 
những cây thu thập được ở địa phương mà chúng 
tôi đã xác nhận giá trị đo những nghiên cứu từ 
trước, giới thiệu cả người nào đã giới thiệu đơn 
thuốc hay vị thuốc đó, vẽ một bản đồ được liệu 
sơ lược của vùng đó, rồi để nghị những người 
tới xem bồ sung, góp ý thêm. Trên cơ sở những 
ý kiến đóng góp, chúng tôi lựa chọn và lại điều 
tra thêm nữa. Những người mách thuốc thường 
là những người hướng dẫn chúng tôi trong đợt 
điều tra mới này. 

©) Thu thập mẫu cây, xác định tên khoa học, 
nghiên cứu hoạt chất và nghiên cứu tác dụng 
được lý. Trong khi tiến hành điều tra, cần thu 
thập những mẫu cây. Phải cố gắng lấy mẫu cây 
có đủ hoa quả và bộ phận dùng làm thuốc. 
Nhưng nếu đi điều tra không đúng mùa có hoa 
quả, thì cũng vẫn phải hái những bộ phận còn 
lại vì có vẫn hơn không, sau này sẽ chú ý trở lại 
khi có dịp. Trên cơ sở những bộ phận hái được, 
nhiều khi cũng có thể xác định được hay ít nhất 
cũng cho ta một khái niệm về cây. Đồng thời 
với việc lấy mâu, cần ghi chép màu sắc của hoa, 
quả, lá, vì sau này cây ép khô sẽ mất màu tự 
nhiên, mà màu sắc nhiều khi là một tiêu chuẩn 
giúp ta xác định cây thuốc. 

Nếu có người biết đùng thuốc thì cần hỏi 
ngay dùng chữa bệnh gì, cách bào chế, đùng 
tươi hay dùng khô, liều lượng và cách dùng. 
Chúng ta đã biết rằng do cách bào chế khác 
nhau, liều lượng tác dụng có thể khác nhau. Ví 
dụ: dùng tươi mới có tác đụng, còn dùng khô 
khòng có tác dụng. Chúng ta chỉ cần nhớ một 
thí dụ thông thường hàng ngày: mía ăn tươi có 
vị ngọt, nếu đem phơi khô sẽ mất hết chất ngọt. 
Từ đó suy ra thuốc cũng vậy, Cho nên càng thu 
thập được nhiều chì tiết càng tốt. 
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Cùng với việc thu thập tiêu bản cây khô, cần 
thu thập cả hạt để về trồng và theo đồi; Nhiều 
khi hái cành, hay đào cây con, mẩu rễ vì có 
nhiều cây trồng bằng cành hay mẩu rễ thì mọc 
bảo đảm hơn. 

Đổi với một số cây quan trọng định nghiên 
cứu sâu thêm về hóa học hay được lý, cần thu 
hái một lượng nguyên liệu càng nhiều càng tốt, 
ít nhất cũng ! đến Skg. 

Việc nghiên cứu sơ bộ hoạt chất có thể tiến 
hành tại chỗ đối với một số chất không đòi hỏi 
thiết bị công kênh. Ví dụ: ta có thể sơ bộ xác 
định sự có mặt của tỉnh dầu bằng mùi thơm, 
của chất béo bằng cách ép giữa hai tờ giấy thấy 
có vết mờ trong hay của chất ancaloit bằng giấy 
có tầm thuốc thừ Drag-gendorf. Nhưng dù sau 
sự nghiên cứu tại chỗ cũng chỉ có giá trị sơ bộ; 
cần phải điều tra lại trong điều kiện đầy đủ của 
phòng thí nghiệm. 

Phương pháp xác định sơ bộ hoạt chất chúng 
tôi đã có dịp giới thiệu trong bộ sách “Dược 
liệu học và các vị thuốc Việt Nam" và một số 
tài liệu khác nên không nói lại ở đây. 

Việc xác định tên khoa học cũng có thể tiến 
hành sơ bộ tại chỗ, nhưng bao giờ cũng phải 
kiểm tra lại cẩn thận tại phòng thí nghiệm, đối 
chiếu với các tài liệu cho chắc chắn. Sau khi 
xác định tên khoa học, còn cần xác định tên cổ 
hay tên Trung Quốc của vị thuốc, vì chúng tôi 
phải tìm tài liệu về cây thuốc không những 
trong các sách hiện đại mà còn cả những sách 
cổ nữa. Trong khi tra khảo các tài liệu mới và 
cũ về cây thuốc, nếu thấy tài liệu và những điều 
được giới thiệu trong nhân đân ăn khớp thì thôi; 
nếu không khớp thì ghi lại để khi có dịp sẽ 
kiểm tra thêm. Có nhiều vị thuốc không thấy 


có tài liệu để tham khảo, chúng tôi cũng ghi 
chép lại, nhưng chú ý trước tới những vị thuốc 
mà nhiều nơi giới thiêu giống nhau. 

Việc nghiên cứu đi sâu đòi hỏi nhiều thời 
gìan, nhiều chi phí, do phương tiện có hạn nên 
chúng tôi chỉ đóng khung vào việc đi sâu nghiên 
cứu một số vị thuốc nào cần thiết đối với nhu 
cầu trong nước hay có giá trị xuất khẩu cao. 
Đối với những vị khác, chúng tôi để lại sau, 
hay giới thiêu những người khác nghiên cứu. 

Qua hơn 30 năm nghiên cứu, tìm hiểu về 
cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, đặc biệt từ 
ngày hòa bình lập lại, chúng tôi rất vui mừng 
thấy chúng ta đã phát hiện lại hầu hết những 
vị thuốc thông thường nhất và một số lớn các 
vị thuốc có giá trị cao về xuất khẩu. 

Đối với một số cây thuốc, chúng tôi đã có 
dịp đi sâu nghiên cứu về thực vật, hóa học và 
tác dụng được lý; một số đã được đưa vào sử 
dụng rộng rãi trong thực tế. Nhưng còn rất 
nhiều vị chỉ mới nêu được vấn đề, thu thập một 
số tài liệu tương đối mới nhất để bước đầu 
giúp các bạn sau này muốn đi sâu nghiên cứu 
về cây thuốc và vị thuốc Ở nước ta. 

Dù sao đây cũng mới chỉ là những kết quả 
đầu tiên còn nghèo nàn. Chúng tôi tín rằng 
với hoàn cảnh hiện nay, chúng ta đã có Viện 
được liệu (thành lập tháng 7-1961) chuyên 
nghiên cứu về cây thuốc, công tác điều tra 
cây thuốc lại được chính thức ghi vào trong 
kế hoạch nghiên cứu của Bộ y tế và của Ủy 
ban khoa học kỹ thuật nhà nước, có nhiều 
đơn vị tham gia phối hợp, chắc chắn trong giai 
đoạn sắp tới công tác dược liệu sẽ thu được 
nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa, góp phần bảo 


vệ sức khỏe nhân đân. 


IV. CÁCH LÀM MẪU CÂY THUỐC KHÔ 


Trong việc điều tra cày thuốc, việc xác định 
được tên khoa học của cây thuốc là một bước 
quan trọng. Có biết được tên khoa học của cây 
thuốc mới tìm được xem cây đó đã được thế 
giới nghiên cứu chưa? Cây đó có được dùng ở 
nước nào khác không, hay chỉ được đùng ở Việt 
Nam? Nếu đã được nghiên cứu thì nên tham 
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khảo, vận dụng phương pháp người ta đã nghiên 
cứu vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của ta, do 
đó tiết kiệm được thời gian mò mâm, chóng 
được đưa vào sử dụng. 

Việc xác định tên khoa học có khi có thể làm 
tại chỗ, nhưng nhiều khi phải đem về phòng thí 
nghiệm có đầy đủ điều kiện, tài liệu, sách báo 


mới tiến hành được. Muốn thế phải tiến hành ép 
cây cho khô để mang về. Nhưng vì cây khô nhiều 
khi màu sắc hoa, lá, quả thay đổi, cho nên đồng 
thời với việc ép cây cần chú ý ghỉ chép những 
đặc điểm khi cây còn tươi để giúp cho việc xác 
định tên khoa học trong phòng thí nghiệm. Nhiều 
khi, trong nước không đủ tài liệu, điều kiện để 
xác định, cần gửi mẫu ra nước ngoài. Một mẫu 
cây ép khô tốt sẽ làm cho việc xác định được dễ 
dàng. Muốn làm cây ép khô có 5 việc chính cần 
phải làm là: I. Hái cây cho đúng cách; 2. Ép và 
phơi khô; 3. Đính mẫu cây vào bìa; ghi chép tại 
nơi cây mọc: 5. Báo quản. 

Hái cây cho đúng cách: Cần hái cho đủ bộ 
phận của cây: rễ, thân, lá, hoa và quả. Nếu cây 
to thì chỉ cần hái một cành có đủ hoa, lá và quả. 

Ngoài ra, nên chú ý hái những bộ phận dùng 
làm thuốc như vỏ, thân, rẻ, củ, hạt v.v... Một số 
cây được xác định cân cứ vào rễ, thân và rễ, vì 
hoa quả khá giống nhau, dễ lẫn, 

Khi hái cây cần đính ngay số hay viết ngay tên 
cây vào. Nên mang theo một. số nhãn và dây buộc. 

Khi gặp một cây thuốc không có đủ hoa quả 
thì có hái không? Vẫn nên hái, vì thà thiếu còn 
hơn không. Nhiều khi chỉ căn cứ vào cành lá và 
tên địa phương cũng có thể xác định được, 
nhưng chưa chính xác lắm. Tuy nhiên, cần chú 
ý để sau này bổ sung cho đủ, vì một mẫu có đủ 
các bộ phận mới là một mẫu có giá trị. 

Sau khi hái có thể ép ngay tại chỗ, nhưng có 
khí đem về nhà mới ép. Trong trường hợp này, 
thường người ta đựng những cây thu thập được 
trong một hòm sắt đày hay một bộ bìa cứng dày. 
Cũng có khi người ta mang theo một cặp bằng 
bìa dày trong có nhiều lớp giấy, để các cây cách 
nhau. Cặp bìa có thể thay bằng hai phên lưới sắt 
cứng hoặc hai miếng gỗ dán, cập bìa hay lưới 
sắt hoặc gỗ dán được buộc chặt bằng một sợi 
đây da hay đây vải. 

Ép và phơi khó: Đặt mỗi cây cần ép vào một 
tờ giấy gấp đôi, giấy này nẻn có khổ thống 
nhất: sau khi gấp đôi, có khổ 2§cm x 44cm, nên 
chọn loại giấy hút nước như giấy thấm, giấy 
bản, báo cũ. Trải cẩn thận các lá, cành và cánh 
của hoa. Theo kinh nghiệm. ép lần đầu tiên, 
việc uốn nắn các lá và hoa rất khó; thường nên 
tiến hành vào lúc ép lại lần thứ hai. Cố gắng giữ 
đáng tự nhiên của cây, tuy nhiên cần chú ý có lá 
mặt trên và có lá quay mặt dưới lên để làm nổi 


bật sự giống nhan hay khác nhau của hai mặt 
lá. Nếu cây dài quá, có thể gấp 2-3 phần trên 
mặt tờ giấy. Sau khi ép. đặt cây ép giữa một 
chồng giấy khác hay một chồng sách, hay để 
các vật nặng lên. Có khi bó chặt, treo nơi thoáng 
gió. Khi ép nhiều mẫu cần bó chặt chúng trong 
khuôn ép (hình mắt cáo bằng gỗ hay đan bằng 
tre) để phơi nắng hoặc sấy bằng lửa. Mỗi ngày 
thay giấy một lần. Riêng ngày đầu và ngày thứ 
hai, nên thay giấy 2-3 lần, vì cây còn ướt, thấm 
vào giấy, có thể làm lên men, mốc ẩm và cây ép 
sẽ bị đen, xấu. Những tờ giấy thay ra bị ẩm, 
đem phơi khô còn dùng lại nhiều lần. Thời gian 
ép phơi cần chừng 5-7 ngày là xong. Hiện nay, 
một số nơi có kinh nghiệm dùng bàn là để là, 
vừa nhanh vừa đẹp, chỉ cần chú ý đừng nóng 
quá làm lá bị cháy vàng, trông kém đẹp. 

Chú ý: 

1, Nếu ép nhiều cây một lượt, giữa các cây 
nên có nhiều lớp giấy để cây nọ khỏi hằn lên 
cây kia. Tùy theo cây to đày mà xếp nhiều 
hay ít lớp giấy. 

2. Môi cây nên ép 3-4 mẫu; về sau chọn 
những mẫu đẹp giữ lại. 

3. Nếu ép quả to dày, ta có thể cắt bổ dọc đôi, 
giữ lấy phần có cuống, vì cách quả đính vào 
cuống nhiều khi giúp ta xác định tên cây. Có 
khi người ta cất bỏ hai bên má quả, chỉ giữ 
phần giữa còn mang cuống. Những quả nạc có 
thể ngâm cồn 35° hay dung dịch focmol 1%. 

4. Các bộ phận to, dày như củ, rẻ, thân rễ, có 
thể phơi khô riêng rồi đính vào sau. Khi phơi 
cân ghi chép để tránh nhầm lần. 

Đính mẩu cây vào bìa: Sau khi cây đã khô, 
cần đính lên bìa. Nên dùng những bìa có khích 
thước thống nhất, ví dụ khổ 28x 44. Nhưng có 
thể to hay nhỏ hơn, miễn là thống nhất. Trong 
một nước nên thống nhất kích thước, kích thước 
này lại nẻn thống nhất với kích thước quốc tế. 
Tuy nhiên, ta vẫn có thể áp dụng một kích thước 
riêng, miễn là nó giúp ta bảo quản được mẫu. 
Khi đính cây trên bìa, có thể dùng chỉ, nhưng 
cũng có thể dùng giấy đán để tránh làm đứt 
những bộ phận mỏng. Những bộ phận phơi, ép 
riêng cũng đính vào bìa này. 

Trên mỗi bìa cần gián ngay nhãn. Vị trí của 
nhãn cũng nên gián thống nhất vào bên phải, 
phía dưới. Trên nhãn nèn ghi tên cơ quan làm 
cây ép, số thứ tự, tên khoa học (nếu biết), tên 
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địa phương, người hái, người xác định tên khoa 
học, ngày hái và nơi hái. Ngày hái và nơi hái 
rất quan trọng, vì sau này nó sẽ giúp ta biết 
cây đó hái ở đâu, mùa ra hoa hay kết quả. 

Ghi chép. Ngay khi hái cây thuốc cần ghi 
chép những điểm sau đây: 

1. Số thứ tự thu hái (một số được ghi trên 
mảnh bìa và đính ngay vào cây, một số ghi 
trong sổ); 

2. Tên địa phương, nếu cần ghi cả nơi gọi tên 
đó, vì mỗi địa phương có thể gọi tên khác nhau; 

3. Tên họ khoa học (nếu biết); 

4. Mô tả sơ qua hình đáng cây: Cây to hay 
nhỏ, ước bao nhiêu mét, cây leo hay bò, màu 
sắc của lá, hoa, quả, hạt khi còn tươi. Điều này 
rất cần cho việc xác định, vì có nhiều loài chỉ 
cần cứ vào màu hoa mà phân biệt loài nọ với 
loài kia (ví dụ Srrophamthus) khi cày khó không 
còn màu sắc nữa, rất khó xác định. 

3. Nơi cây mọc: Trong rừng sâu hay ven 
rừng, trên đổi hay đưới thung lũng, ở đồng 


bằng hay ở miền núi, những tài liệu đó sau này 
sẽ giúp chúng ta nghiên cứu vấn đề trồng tỉa, 
di thực. Tính chất nơi cây mọc (đất cát, đất thịt 
hay đất sòi v.v...). 

6. Công dụng, cách dùng theo nhân đân; 

7. Nhận xét đặc biệt; 

§. Ngày tháng hái và tên người hái. 

Qua kinh nghiệm, chúng tôi thấy những điều 
trên rất cần thiết mà nhiều khi chúng ta còn ít 
chú ý. 

Bảo quản. Những tập cây khô làm như trên 
đất rất để bị mốc, mọt. Muốn đỡ mốc, mọt cần 
đựng trong hòm kín có vôi, bảng phiến hay 
DDT v.v... 

Có thể trước khi khâu cây vào bìa, cần ngâm 
cây vào một dung địch cồn sublimé (thủy ngân 
II elorua 4-S5g, cồn 90° 1 lít. Ngâm 5 phút, lấy 
ra đặt lên giấy bản cho khô, đợi khô hẳn sẽ 
khâu vào bìa. Đây ià thuốc độc dùng phải hét 
sức cân thận. Có khi người ta dùng dầu hỏa để 
sất trùng cây. 


V. NỘI DUNG CẦN CHÚ Ý KHI GIỚI THIỆU _ 
HAY ĐIỀU TRA CÂY THUỐC HAY ĐƠN THUỐC 


Trong khi điều tra cũng như khi hướng dẫn 
người giới thiệu kinh nghiệm dùng thuốc, chúng 
ta cần chú ý một số điểm cần thiết cho việc 
nghiên cứu trong phòng thí nghiệm sau này. 

1. Tên họ và địa chỉ người giới thiệu cây 
thuốc hay bài thuốc để sau này khi cần thiết 
liên lạc bằng thư từ hỏi thêm hoặc để nghị khen 
thưởng hay biểu dương. 

2. Tên cây thuốc: Giống như phần làm mẫu 
cây thuốc khô. 

3. Có ở nơi nào? Thu hái ở cây mọc hoang 
hay ở cây trồng, hay nếu phải mua thì mua ở 
đâu? Nếu mọc ở địa phương thì ghi chép như 
phần nơi mọc ở mục làm mẫu cây khô. 

4. Mô tả cây thuốc hay vị thuốc. 

3. Dùng toàn cây hay những bộ phận nào 
của cây: Rễ, thân, lá, hay hoa quả. Cần chú ý là 
những bộ phận khác nhau của cây nhiều khi có 
tác dụng khác nhau. 

6. Hái vào lúc nào? Sáng chiều, mùa hái và 
tháng hái. Nên chú ý rảng mùa hái khác nhau 
có thể đem lại kết quả khác nhau. Ví đụ bồ công 
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anh, ma hoàng. 

7. Dùng đưới hình thức nào? Tươi hay khô. 
Phơi trong mát hay ngoài nắng? Nên nhớ 
rằng nhiều khi vị thuốc tươi không giống vị 
thuốc khô. 

8. Bào chế như thế nào? Thuốc sắc hay thuốc 
pha? Có phải sao vàng lên hay sao đen, hay 
không phải sao tầm gì? Ví dụ: Hạt thảo quyết 
minh dùng sống thì tẩy, nhưng dùng sao đen thì 
không có tác đụng tẩy. Nếu phải ngâm rượu thì 
ngâm trong bao nhiêu rượu? Ngàm trong bao 
nhiêu lân? 

9. Liều lượng, cách dùng như thế nào? Uống 
bao nhiêu lần một ngày. Mỗi lần uống bao 
nhiều? vào lúc trước hay sau khi ăn cơm. 

10. Dùng chữa bệnh gì? Nên ghi chép kỹ những 
triệu chứng của bệnh vì nhiều khi tên bệnh đó 
khóng phù hợp với tên bệnh của ta hiện nay. 

11. Đây là kinh nghiệm của bản thân hay 
kinh nghiệm của gia đình? Có được sử dụng 
rộng rãi không ? Đã chữa được nhiều người có 
kết quả chưa? Có phải kiếng khem gì không? 


VI. NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CHÚ Ý ĐẾN NHỮNG VẤN ĐỀ GÌ KHI TÌM HIỂU 
“NHỮNG CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC VIỆT NAM” 


Mặc dầu xuất phát từ thực tế Việt Nam, viết bằng tiếng Việt Nam để người Việt Nam sử đụng, 
nhưng ngay sau khi in lần thứ nhất (1962-1965), bộ sách Lê 6 tập dã được một số nhà khoa học 
nước ngoài lìm hiểu và nghiên cứu. 

Chúng tôi dịch và In gần toàn văn (chỉ bỏ Danh mục siốN ng công trình nghiên cứu chính từ 
1946 đến 1966, vì cuối bộ sách đã ghỉ đầy đủ hơm), một bài phân tích đánh giá bộ sách do 4 nhà 
khoa học thuộc 4 viện khoa học lớn của Liên Xô viết và đăng trong tạp chí “Tài nguyên thực vật" 
(thuộc Viện hàn lắm khoa học Liên Xô) tập HI, số } năm 1967, tr. 114-117 

Qua bài nghiên cứu này. chúng ta hiểu được phần nào ý định của các nhà nghiên cứu 
khoa học ở một nước đã có mội nên khoa học tiên tiến, chú ý và rúi ra những bài học gì trong khi 
tìm hiểu kinh nghiệm dùng thuốc chữa bệnh trong nên y được học cổ truyền ở một nước mới phát 
triển như nước t4. 

Chúng ta biết rằng muốn khai thác tốt nguồn được liệu phong phú của nước ta, không những 
chúng ta phải biết thừa kế tốt những kinh nghiệm chữa bệnh dùng thuốc của cha ông t4, mà còn 
phai biết thừa kế những kinh nghiệm dùng thuốc chữa bệnh bằng cây có, động vật của nhân dân 
nhiều nước khác trên thế giới nữa, vì trừ một số ít cây, con đặc hữu của nước ta, rất nhiều cây con 


làm thuốc ở nước ta đêu có mọc, sống và được sử dụng ở nhiều nước khác trên thế giới. 


CÂY THUỐC VIỆT NAM VÀ VAI TRÒ CỦA GIÁO SƯ ĐỖ TẤT LỢI 
TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU CÁC CÂY ĐÓ 


L. I. Brekhman, A. F` Hammerman, Ï. V. Gruxvifxki 


Giá trị và mức độ nghiên cứu nên y học 
Việt Nam. Rõ ràng là vô lý, đôi khi ta gọi nền y 
học khoa học hiện đại là “tay y". Điều đó chỉ có 
thể đúng theo ý nghĩa địa lý hẹp, bởi vì nền y 
học đó thực sự bất đầu vào nửa thế kỷ vừa qua 
từ các bệnh viện ở Pháp, Anh, Đức và cũng như 
ở một số nước châu Âu, kể cả nước Nga. Chẳng 
bao lâu nên y học đó, một nền y học được xây 
dựng trên kinh nghiệm lâm sàng và trên những 
dẫn liệu vật lý, hóa học, giải phầu và sinh lý 
người đã vượt khỏi biến giới lục địa châu Âu và 
thực sự trở thành nền y học của cả nhân loại. 
Ngày nay, các nhà bác học cua tất cả các nước 
trên thế giới đóng góp xây dựng nền y học khoa 
học đó với mức độ như nhau. Y học khoa học 
hiện đại hiện nay khác hắn với nên y học tây y 
châu Âu trung cố cũng như nó khác với nên y 


và A. A. laxenko-Khmelepxki 


học cổ truyền của các dân tộc châu Âu, Tây 
Tạng hay Trung Quốc. 

Điểm ưu việt nổi bật của nền y học hiện 
đại so với nên y học cổ truyền không có nghĩa 
là các nhà y học hiện đại được quyền bỏ qua 
những kinh nghiệm quí báu đã tích luỹ được 
(và hiện nay vẫn còn đang tích lũy nữa) của y 
học dân gian các nước châu Á, Phi và Mỹ La 
tỉnh. Nhất là kho tàng được liệu của những 
nền y học đó. 

Một số những cây thuốc đó, dưới dạng 
này hay đạng khác được dùng làm nguyên liệu 
chế các chế phẩm của nên y học khoa học hiện 
đại; những cây thuốc đó tuy đã nhiều loại nhưng 
cũng chỉ là một nhóm rất nhỏ bé so với kho tàng 
các cây thuốc của y học phương Đông. Về căn 
bản, đó chỉ là những cây thuộc ở miền Địa Trung 
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Hải, miền Trung Âu và đã được biết từ thời đại 
Galiên, Điôtseôriđe và Hipôcrat. 

Sau khi đã vứt bỏ một cách không thương 
tiếc các quan điểm lý thuyết ung cổ của những 
người tiền bối, nền y học khoa học hiện đại hầu 
như đã mượn toàn bộ của nền y học cũ những 
cây cỏ, vỏ, rễ v.v.. mà các thầy thuốc châu Âu 
trung cổ đã dùng để chữa bệnh. Ta không lấy 
làm lạ rằng tất cả những kinh nghiệm to lớn của 
nền y học cổ truyền của các dân tộc Á, Phi, Mỹ 
La tỉnh bao gồm hàng trăm nghìn cây thuốc (cả 
động vật nữa) đã tham gia tương đối ít ỏi vào 
nên y học khoa học hiện đại, Có thể giải thích 
tình trạng đó xuất phát từ mâu thuân đối kháng 
vốn có giữa nền y học cổ truyền của những nước 
thuộc địa và nửa thuộc địa với nền y học hiện 
đại nằm trong tay những thầy thuốc châu Âu 
hay Bắc Mỹ. Ngay cả những thầy thuốc của dân 
tộc Á, Phi và Mỹ La tinh được đào tạo trong các 
trường đại học y khoa châu Âu tổ chức ngay 
trên đất nước họ, cũng thường nghỉ ngờ hoặc 
khinh thường những kinh nghiệm y học của 
chính nước mình. Còn những thầy thuốc dàn 
gian (thầy lang) của những nước đó, đo bị chê 
cười và có khi bị truy nã nữa đã coi nên y học 
khoa học là nền Ÿ học của bọn “đa trắng” và 
thường có thái độ thù địch sâu sắc. 

Mới gần đây tình trạng không hiểu biết 
lẫn nhau và thái độ thù nghịch mới bắt đầu được 
tiêu tan khi mà trong thời đại chúng ta, đa số 
các nước vùng nhiệt đới đã đành được độc lập. 

Học thuyết y học cổ truyền về bản chất 
của bệnh đã phát sinh từ thời cổ một cách độc 
lập trong nên văn hóa của những dàn tộc khác 
nhau ở châu Á, sau đó nó bị biến đang theo thời 
glan và có màu sắc riêng đối với từng nước khác 
nhau ở phương Đóng. Dưới ánh sáng của các 
thành tựu khoa học hiện đại, rất nhiều quan điểm 
lý thuyết của y học cổ truyền đã tỏ ra rất ngây 
thơ và tất nhiên đã mất hết giá trị. Nhưng trong 
nền tảng của y học cổ truyền đã tích lũy được 
những kinh nghiệm quý báu về việc sử dụng 
các dược liệu nguồn gốc thực vật và động vật 
nhằm mục đích chữa bênh. Kinh nghiệm của 
rất nhiều thế hệ các nhà y học dân gian đã lựa 
chọn được những dược liệu hiệu nghiệm nhất. 
Không phải ngẫu nhiên mà trong kho tàng thuốc 
đông y có một số được liệu được ìưu truyền hàng 
trăm, và có khi hàng nghìn năm (nhân sảm, đại 
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hoàng v.v... Hammerman 1958). 

Thuốc đông y và phương pháp sử dụng 
thuốc đông y có những điểm khác nhau về căn 
bản so với những vị thuốc mọi người đã quen 
biết và được ghỉ trong các Dược điển (Nicônôv 
và những người khác, 1961; Brekhman 1963; 
Rrekhman và những người khác, 1963): 

1) Nhóm những cây thuốc dùng trong 
đông y khác và nhiều hơn so với nhóm những 
cây thuốc dùng trong tây y (Hammerman, 
Xêmitrév 1963). 

2) Đông y rất coi trọng sự phức hợp tự 
nhiên của các chất trong cây. Hơn thế nữa, Đông 
y còn chú ý làm cho phức hợp thêm. Thường 
thường trong nhiều đơn phức hợp của đông y, ta 
thấy nhiều vị thuốc gần gũi nhau về nguồn gốc 
thực vật hoặc về tác dụng trị bệnh. Còn y học 
khoa học (tây y) thì thường khỏng dùng những 
vị thuốc nguồn gốc tự nhiên mà chỉ hay dùng 
những vị thuốc nguồn gốc tổng hợp. Các cây 
thuốc thường được loại hết chất độc và dùng 
dưới dạng các hoạt chất tĩnh khiết. 

3) Trong đông y. dạng thuốc phổ biến nhất 
là thuốc sắc hay vị thuốc tán thành bột hầu như 
không chế biến gì khác. Trong y học khoa học 
hiện đại, người ta dùng riêng từng hoạt chất của 
vị thuốc được chiết ra bằng những dung môi 
hữu cơ. : 

4) Đông y đặc biết dùng những vị thuôc ít 
độc có tác dụng chung và thường ít dùng với 
liều lượng lớn. Y học hiện đại dùng nhiều vị 
thuốc chữa triệu chứng, có dược lực rõ rệt, thường 
có tác dụng mạnh và độc. 

5) Đơn thuốc của y học cổ truyền rất phức 
tạp, nó gồm một, vài khi tới hàng chục vị thuốc. 
Còn y học hiện đại thường dùng các đơn thuốc 
gồm một vị thuốc. 

6) Đông y dùng nhiều vị thuốc nguồn gốc 
động vật hơn những vị thuốc nguồn gốc động 
vật được thừa nhận chính thức trong các Dược 
điển các nước Âu, Mỹ. 

Với những điểm khác nhau căn bản đó và 
một số điểm khác nữa, Đông y đã chữa được 
nhiều bệnh bằng những vị thuốc đặc biệt của 
mình và ở các nước phương Đông nó đã được 
thừa nhận chính thức và về căn bản đã thỏa mãn 
nhu cầu điều trị thuốc men của nhân dân các 
nước đó, mặc dầu đân chúng vẫn không từ chối 
dùng thuốc kháng sinh và những vị thuốc khác 


là thành tựu mới nhất của y học khoa học. 

Tất cả những điều nói trên áp đụng đầy 
đủ cho nền y học cổ truyền của nhân dân Việt 
Nam (đông y). 

Sau khi thực dân Pháp chiếm đóng Việt 
Nam, giữa thế kỷ trước những người châu Âu 
bắt đầu nghiên cứu một cách khoa học nền y 
học của Việt Nam và những cây thuốc Việt Nam. 
Phần lớn những công trình của Pháp dành cho 
việc nghiên cứu thực vật chí (Flora) của Việt Nam 
(gồm Nam kỳ, Trung kỳ và Bắc kỳ là ba phần 
thuộc Pháp và cũng bị chia riêng biệt vào hồi 
đó) nhưng cũng có những công trình riêng 
chuyên nghiên cứu về các cây thuốc của y học 
cổ truyền. 

Lần đầu tiên thầy thuốc Torell (theo tài liệu 
của Brentschneider J898) đoàn viễn du miền 
Đông Dương (Indochine) của Pháp đã công bố 
những bút ký về y học vùng này trong các tài 
liệu của cuộc viễn du. 

Regnault (1902) đã xuất bản một cuốn 
sách nói tỉ mi về nền y học cổ truyền của hai 
dân tộc Việt Nam và Trung Quốc nhưng chưa 
phân tích được sự khác nhau giữa hai hệ thống 
y học đó. Ông đã dẫn ra 494 dạng cây thuốc, 
tên gọi các cây thuốc được ghi bằng chữ Hán, 
đồng thời lần đầu tiên các cây đó có tên gọi 
khoa học bằng tiếng La tỉnh. Tiếp sau đó xuất 
hiện công trình về Dược liệu Việt Nam do nhà 
Dược liệu học nổi tiếng thành phố Paris tên Perô 
(Pemot, Humier 1907) và một số công trình khác 
nữa. Nhưng tất cả các công trình đó không có 
những tài liệu vẻ thành phân hóa học của các 
cây cũng như tác dụng dược lý của chúng. 

Những cây thuốc được sử dụng cả trong 
nền y học Trung Quốc và Ấn Độ đã được các 
nhà bác học châu Âu khảo cứu và tài liệu về các 
cây đó phong phú hơn. 

Năm 1939, do cuộc chiến tranh thế giới 
lần thứ 2, quan hệ giữa Pháp và Việt Nam bị 
gián đoạn và đồng thời công tác khoa học cũng 
bị ngừng trệ mặc dù những công trình riêng biệt 
hoàn thành dựa trên các tài liệu thu thập trước 
đây vẫn tiếp tục xuất bản. Đáng chú ý là các 
công trình của nhà thực vật học người Pháp 
Pételot. Ngay từ những năm trước chiến tranh, 


cùng với Crevost, ông đã xuất bản danh mục 
sản vật Đông Dương. Vị thuốc (Catalopue đes 
Produts de ! Indochne-Produits médicinaux) 
gồm 2 cuốn (Crevost-Pételot, 1928-1935). Sau 
chiến tranh lại xuất bản cuốn sách gồm 2 tập 
của Pételot (1952-1953) về cây thuốc của 
Cảmpuchia, Lão và Việt Nam. 

Chỉ những năm gần đây mới thấy xuất hiện 
những công trình tuy vẫn còn ít òi của chính 
những nhà khoa học Việt Nam mà chúng tôi đã 
có được in (Đô tất Lợi 1964, Vũ văn Chuyên 
1964). 

Trong những năm kháng chiến, nhân dân 
Việt Nam thiếu hẳn một hệ thống y tế theo nghĩa 
hiện đại. Chẳng có sunfamit, các thuốc kháng 
sinh cũng như các dược phẩm quan trọng khác 
nữa. Mặc dù như vậy nhân dân Việt Nam chiến 
đấu và quân đội của họ vẫn có được nên y tế có 
hiệu quả xây dựng trên các nguyên tác và 
phương thuốc của nên y học cổ truyền của Việt 
Nam. Trong các rừng rậm, đôi khi có thể gây ra 
các bệnh nguy hiểm tới tính mạng, người ta thu 
hái các cày thuốc, nhiều cây thuốc đó được trồng 
riêng biệt. Trong các khu du kích không phải 
chỉ có các cửa hàng thuốc mà còn có cả xưởng 
bào chế hoạt động nữa. 

Hiện nay ở nước Việt Nam có 2 hê thống 
y tế: Một hệ thống được xảy dựng trên những 
nguyên lý chung của y học khoa học hiện đại, 
còn hệ thống kia hoàn toàn dùng các dược liệu 
của đông y (1), một nền y học hợp pháp được 
chính phủ Việt Nam nàng đỡ. Cả hai hệ thống 
đó không mâu thuẫn với nhau mà tồn tại song 
song làm phong phú cho nhau. 

Tại nhiều làng, thôn có các trạm y tế chỉ 
có những lương y trình độ trung cấp làm việc. Ở 
những bệnh viện huyện và tỉnh có những nhóm 
lương y hoạt động và họ điều khiển một khoa 
riêng biệt. Không những chỉ ở tỉnh, mà ngay ở 
Hà Nội ta có thể thấy những bệnh viện trong đó 
mọi việc chữa chạy đều đựa vào đông y mà 
không lấy một thầy thuốc có bằng cấp tây y. 
Thường thường những bệnh viện đó chuyên 
chữa một số ít bệnh nhất định. 

Năm 195?, ở nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa đã thành lập hội đông y, đến nay đã 


(1) Từ đây về sau. ta hiểu đông y là nên y học cổ truyền của Việt Nam như ở Việt Nam người 


ta thường gọi. 
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có tới 16.000 hội viên. Tại các huyện, tỉnh có 
các ban chấp hành huyện, tỉnh. Hàng năm hội 
tiến hành mở đại hội để kiểm điểm kết quả sử 
dụng đông y. Tại Trường Đại học Y khoa ở Hà 
Nội, nơi giảng dạy tây y đã có bộ môn đông y 
riêng. Các sinh viên y khoa trong vòng 45 ngày 
được nghe giới thiệu những cơ sở của nền y 
học cổ truyền của Việt Nam. Ngoài ra còn tổ 
chức lớp bồ dưỡng nghiệp vụ cho các lương y 
trình độ trung cấp và cao cấp. Nhưng phần lớn 
các lương y được đào tạo theo nguyên tắc “thầy 
kèm trò”, 

Đối với sự phát triển của học thuyết đông 
y, Viên Đông y thành lập năm 1957 đã có một 
giá trị rất lớn lao. Trong các nhiệm vụ của Viện 
có nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm của đông y, 
kiểm tra lai những vị thuốc hiệu nghiệm nhất 
để phổ biến ứng dụng rộng rãi trong nhân dân. 

Sự tổ chức các công việc ở đây là một thí 
dụ về mối liên hệ chặt chẽ và tương hỗ giữa hai 


nền y học. Mỗi bệnh nhân đều được các lương 
y và các bác sĩ tây y khám bệnh. Công tác điều 
trị tại các khoa của Viện (phương pháp chẩn 
bệnh hiện đại, việc trông nom người bệnh, bệnh 
án v.v...) ở một trình độ khá cao. Màng lưới tổ 
chức cung cấp thuốc đông y trong toàn quốc Ở 
mức độ quốc doanh. Có cả một màng lưới thu 
mua để thu mua các cây thuốc mọc hoang và 
các cây thuốc do hợp tác xã trồng được để 
chuyển vào kho quốc doanh được liệu. Quốc 
doanh được liệu cung cấp được liệu cho các 
cửa hàng, bệnh viện và các xí nghiệp được 
phẩm. Xí nghiệp dược phẩm ở Hải Phòng 
chuyên sản xuất các thuốc bào chế đông y. 

Người có công đóng góp vào việc tổ chức 
cung cấp thuốc đông y của nhân đân Việt Nam 
chiến đấu và trong việc nghiên cứu kho tàng to 
lớn các vị thuốc Việt Nam là một người con 
của nhân dân, nhà bác học nổi tiếng, giáo sư 
Đỗ Tất Lợi. 


- CUỘC ĐỜI VÀ SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA - 
NHÀ DƯỢC LIỆU HỌC LỚN NHẤT CỦA VIỆT NAM, GIÁO SƯ ĐỖ TẤT LỢI 


Ông Đỗ Tât Lợi (1) là một trong những nhà 
hoạt động xuất sắc của y học khoa học hiện đại, 
người có khả năng bắc cầu giữa y học hiện đại 
với một trong những nên khoa học vĩ đại của châu 
Á - nền y học Việt Nam (ảnh chụp). 

_ Đồng thời với việc tiếp thu một nền giáo 
đục về dược học hoàn hảo, hiện đại, sau đó lại 
được hấp thụ những thành tựu của khoa được 
học thế giới, ngay từ thuở nhỏ, Đô Tất Lợi đã 
rất kính trọng các thành quả văn hóa của nước 
mình, trong đó có nền y học cổ truyền là một bộ 
phận gắn liên khăng khít, Hiểu rất rõ thực tế 
đông y, được biết rằng qua hàng bao thế ký, 
đông y đã chữa bệnh cho nhân dân nước mình, 
với trình độ khá cao cho nên đối với đông y, ông 
có tấm lòng nhiệt tình của người dân yêu nước 
và tính công bằng không thiên vị của một nhà 
bác học chân chính. 


Thu thập các tài liệu về cày thuốc của nền 
y học cổ truyền, ông đã làm công việc không 
phải của một nhà dân tộc học hoặc một nhà thực 
vật học mà đã tạo ra được một cơ sở khoa học 
chân chính. 

Là một công dân của nước Việt Nam, ông 
Đỗ Tất Lợi đã không có thành kiến dân tộc, cái 
đó có thể làm tổn hại đến những gì thực sự có 
giá trị của bất kỳ nên y học cổ truyền nào khác, 
đồng thời ông cũng không có tư tưởng “sùng 
bái Âu tây” tư tưởng này cho đến nay đã ngăn 
cản một số người hoạt động y học khoa học trong 
việc sử dụng kho tàng phong phú của nên y học 
cổ truyền đã tích lũy được. 

Đường đời của ông Đô Tất Lợi rất điển 
hình cho cuộc đời của một người con của một 
dân tộc đã nhiều năm đấu tranh vì tự do độc lập 
của mình. Ông sinh trong một gia đình làm nghề 


(1) Bản thản các tác giả đã có dịp gần gũi với ông Đỏ Tát Lợi khi ông sang thăm Leningrad 
và sau này trong dịp các tác giả công tác ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
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nông nghiệp tại làng Phù XÁ tỉnh Vĩnh Phú vào 
ngày l tháng 2 năm 1919. Có thể nói rằng tính 
yêu thiên nhiên đất nước đã thể hiện ở ông Đỗ 
Tất Lợi ngay từ thời thơ ấu do ảnh hưởng của 
cha ông là ông Đỗ Văn Kiêm, một người rất say 
mê trồng trọt và đã đạt được những kết quả không 
nhỏ trong việc trồng các cây ăn quả, nhất là cây 
na-Anono sqwamosa L. 

Chàng thanh niên 20 tuổi Đỗ Tất Lợi vào 
Trường đại học y dược Hà Nội. Vào thời đó, 
trước khi vào đại học phải qua học bậc tiểu học, 
sau đó là bậc trung học trong vòng l3 năm (trong 
các trường trung học và đại học, tất cả các món 
đều đạy bằng tiếng Pháp), ông Lợi đầu tiên học 
ở Thái Bình, sau đó ở Phúc Yên, Hải Phòng và 
cuối cùng là ở Hà Nội. 

Đồng thời với việc vào trường đại học năm 
1939, ông Đô Tất Lợi bắt đầu làm học trò của 
cụ lang Lê Văn Sáp là người chữa gãy xương 
nổi tiếng. Ngay cả ở Hà Nội cũng phải mời cụ 
đi chữa những trường hợp khó khăn. 

Theo thầy đạy, ông Đỗ Tất Lợi đi thu thập 
các cây thuốc và đi thăm các bệnh nhân. 

Thời kỳ năm 1939 tới năm 1944, khi ông 
Đỗ Tất Lợi học tập tại Trường đại học y dược ở 
Hà Nội, đó là thời kỳ không những học tập cần 
mẫn mà còn là thời kỳ nghiên cứu có mục đích 
rõ ràng. Nhà bác học trẻ tuổi kiên quyết đi theo 
con đường thâm nhập vào bí mật của đông y. 
Mọi thời gian rỗi ông đều để dành để đọc sách, 
nói chuyện với các thầy lang đông y. 

Năm 1944, trước Cách mạng tháng Tám 
và tuyên ngôn thành lập nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, ông Đã Tất Lợi tốt nghiệp đại 
học và bất đầu đốc những năng lực sẵn có cho 
công tác khoa học. Năm 1945, một tờ báo ở Hà 
Nội đã đăng bài báo đầu tiên của nhà bác học 
trẻ tuổi. Sau này, trong kháng chiến, bài báo đó 
được đăng lại trong tờ báo quân y. Trong bài 
báo, sau khí đã so sánh các thuốc của tây y và 
đông y, tác giả đã đi tới kết luận thuốc đông y 
rất quý giá và đặt vấn để cần phải tổ chức lại 
công việc sản xuất thuốc men cho đất nước. Vào 
tháng 12 năm 1946, khi bắt đầu cuộc kháng 
chiến, ông Đỗ Tất Lợi đã ở trong hàng ngũ quân 
đội nhân dân Việt Nam. Đề nghị của ông xây 
dựng các phòng thí nghiệm nhằm nghiên cứu 
và sản xuất thuốc bằng nguyên liệu địa phương 
(nhất là bằng các cây thuốc địa phương) trong 


hệ thống quân y đã được chấp nhận. Ông được 
giao nhiệm vụ tổ chức và đứng đầu những 
phòng thí nghiệm đó-sau này là phòng dược 
chính. Suốt trong thời kỳ kháng chiến, khi mà 
những người yêu nước Việt Nam phải sống 
trong rừng sâu và trên núi cao, ông Đỗ Tất Lợi 
một được sĩ chính của quân đội đã thu thập 
không biết mệt mỏi những kinh nghiệm sử dụng 
cây thuốc của các thầy lang và đã chế nhiều 
thuốc cung cấp cho quân đội. 

Trong giai đoạn này, một mặt ông đã 
nghiên cứu điều chế cao từ búp ổi Psidium 
guyava Lìn. thay thế cho các đạng thuốc có 
tanin, chế tạo từ cây cà độc dược Datfura metel 
L. thay thế cho thuốc belladona (Atropa 
bellađdona L.) mà Việt Nam không có, chế từ lá 
cây thường sơn Dichroa ƒebrfuga Lam. là một 
loại thuốc chữa sốt rét. 

; Mặt khác, trong điều kiện khí hận nhiệt 
đới ầm thấp, việc bảo quản thuốc men gặp rất 
nhiều khó khăn, ông Đỗ Tất Lợi đề ra phương 
pháp bảo quản các thuốc viên, giảm tỷ lệ hư hỏng 
(bi mốc) từ 50-60% xuống 3-5%. Lần đầu tiên ở 
miền Bắc Việt Nam đã tìm thấy Mã tiền Sych- 
nos sp. là nguyên liệu cơ bản để đều chế 
Srrychnin của Việt Nam, tìm thấy Ba gạc Rau- 
wolRa verticillata (Lour.) Baill. để chế rauticil là 
một thứ thuốc phổ biến chữa cao huyết áp. 

Hòa bình lập lại, ông Đỗ Tất Lợi giữ 
nhiệm vụ tổ chức và đứng đầu Bộ môn được 
liệu và thực vật của Trường đại học y dược Hà 
Nội (từ năm 1963 đã tách thành hai trường riêng 
biệt), đồng thời làm cố vấn chuyên môn cho 
Công ty thuốc nam thuốc bắc và giảng dạy tại 
các Trường đại học tổng hợp Hà Nội và Trường 
đại học nông nghiệp v. v... 

Trong Ủy ban khoa học nhà nước của nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa, ông Đỗ Tất Lợi 
đứng đâu tiểu ban hóa thực vật và là phó tiểu 
ban thực vật đồng thời ông là trưởng ban được 
liệu của Hội đông dược điển Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa. Ông là một trong những người tổ chức 
và là người hoạt động tích cực của Hội Đông y, 
Hội được học, là ủy viên ban chấp hành trung 
ương Hội phổ biến khoa học và kỹ thuật. Đồng 
thời với những hoạt động sư phạm và phổ biến 
khoa học rộng rãi, nhiều mật và sôi nổi, ông đã 
tổng kết 26 năm nghiên cứu cây thuốc đông y và 
đã hoàn thành một bộ sách được liệu gồm Ố tập. 
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CÂY THUỐC VIỆT NAM TRONG CÁC CÔNG TRÌNH 
CỦA GIÁO SƯ ĐỖ TẤT LỢI.'° 


Các công trình nghiên cứu của ông Đỗ 
Tất Lợi có tới hơn 70 bản đã xuất bản. Nếu xét 
tới những bước đầu nghiên cứu của ông Đỗ Tất 
Lợi trong hoàn cảnh kháng chiến, lúc không thể 
mơ tưởng việc xuất bản các tài hiệu khoa học 
một cách bình thường, ta sẽ phải kinh ngạc năng 
lực và khả năng lao động của ông. 

Trong đại đa số các công trình, ông đã 
xem xét các cây thuốc đòng y với quan điểm 
thực vật và hóa thực vật. Ngoài những đóng góp 
chủ yếu đó cho được liệu học, trong các công 
trình của ông còn làm sáng tỏ nhiều vấn đề thời 
sự của nên y và được học của nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa. Trong các tác phẩm có ghi 
lại những phương pháp cổ điển của châu Âu trong 
việc nghiên cứu các nguyên liệu thực vật như 
nghiên cứu hóa học, nghiên cứu vi phẫu, dẫn 
liệu dược lý đối với thầy thuốc v.v... 

Trong số các tác phẩm đó có 3 công trình 
đáng được đặc biệt chú ý. Trước hết đó là một 
giáo trình tổng quát (320 trang) về các phương 
pháp chữa bệnh và các vị thuốc của Việt Nam 
cùng viết với Đô Xuân Hợp và đã được xuất bản 
-hai lần (1958, 1960). 

Giáo trình được liệu của ông Đô Tất Lợi 
cũng đáng được chú ý và cũng được xuất bản 
hai lần. Trong đó ngoài những cây thuốc cổ 
điển của y học khoa học như Canvallaria 
majalis L., Valeriana officinalis L., còn mô tả 
tỉ mỉ rất nhiều cây thuốc Việt Nam. Đa số các 
cây trong sách có nêu tên gọi latinh chính xác, 
cố mô tả hình dáng chung, cấu tạo ví phẫu và 
cả thành phần hóa học. 

Nhưng công trình chủ yếu của ông Đỗ 
Tất Lợi có thể coi là bộ sách “Những cây 
thuốc và vị thuốc Việt Nam“ gồm 6 tập 
(1962-1965). Trong bộ sách đó đã trình bầy 
khoảng 430 loài cây thuốc, thuộc 116 họ, 51 
vị thuộc động vật và 19 vị thuốc khoáng vật. 
Một số các vị thuốc được trình bảy thành một 
chuyên luận hoàn chỉnh. 


Cũng như trong các quyền sách của ông 
Đỗ Tất Lợi xuất bản từ trước, với mỗi cây trong 
bộ sách đều cớ trình bầy đặc điểm hình thái mô 
tả cấu tạo vi phẫu, thành phần hóa học (thường 
kèm theo công thức cấu tạo) và những dẫn liệu 
về tác dụng dược lý. 

Bộ sách có khoảng 50 hình vẽ mình họa 
và có kèm theo các bảng tra cứu. Khi đùng sách 
chúng ta có thể tra cứu bằng bảng liệt kê tên La 
tỉnh của tất cả các cây được xếp theo họ và xếp 
theo thứ tự mẫu từ La tính. 

Có thể nói rằng, trong số rất nhiều các sách 
nói về cây thuốc nhiệt đới, chưa có một bộ sách 
nào có thể so sánh được về mức độ chính xác và 
tỉ mi khoa học. Rất nhiều cây thuốc mà ông Đỗ 
Tất Lợi giới thiệu mới là lần đầu tiên thấy được 
dẫn ra trong các tài liệu vẻ được liệu học. 

Sau đây chúng tôi sẽ phân tích đanh mục 
các cây thuốc của bộ sách đó. Các cây thuốc 
được ông Đỗ Tất Lợi nhóm lại theo tác dụng 
chữa bệnh. 

Nhóm lớn nhất gồm 70 loài cây là nhóm 
các vị thuốc chữa bệnh ở bộ máy tiêu hóa ( trong 
y học nhân dân của các nước khác nhóm này 
cũng chiếm ưu thế). 

Trong nhóm này có nhiều cây dùng để 
kích thích tiêu hóa, và trong loại này người ta 
nghĩ đến gia vị và các chất đắng. 

Miền Đông Nam châu Á rất giàu các loài 
cây gia vị, trong đó có nhiều sản vật như hạt 
tiêu, định hương, quế nổi tiếng trên thế giới. Ông 
Đỗ Tất Lợi đã mô tả hơn 10 loại trong họ Gừng 
(Zingiberaceae) với các đại biểu của chỉ Đậu 
khấu (Alpinia L.), Sa nhân (Amomum L.), Nghệ 
(Curcuma L.), Địa liên (Kaempƒferia L.) và Gừng 
(Zingiber Adams), trong khí ở châu Âu chỉ biết 
tới một loài Gừng (Zingiber officinale Rosc.). 

Trong y học khoa học, người ta coi chất 
đáng tốt nhất là chất đắng của rễ cây Gentiana 
lurea L. ờ Việt Nam dùng một thứ thay thế cho 
nó là Long đởm Gemtiana seabra Bunge, cây 


(1) Ở phục lục IV có danh mục các công trình nghiên cứu của ông Lợi. 
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này cũng có mọc ở miền Viễn đông nước ta 
(đáng được nghiên cứu). 

Để làm thuốc sản (astringenÐ, y học Việt 
nam dùng các cây có nhiều chất tanin, trong đó 
phổ biến nhất là kha tử quả của cây kha tử 
Terminadlia chebula Retz, ở vùng nhiệt đới, họ 
Bàng (Combretacedae). Kha tử được coi là một 
trong những vị quan trọng nhất của y học Tây 
Tạng và Ân Độ (Hammermane, Xêmitrev 1963, 
Chopra và các người khác, 1965). 

Để chữa bệnh ly, ở Việt Nam dùng trên 8 
loại cây: trong đó chúng ta biết rõ Tỏi Aliium 
$ativum L. và lựu Punica granatưm L. Nhưng 
có những cây mọc ở Liên Xô chúng ta không 
đùng. Chẳng hạn như rau sam PortuÌaca 
oleracea L. (có dùng cả trong danh sách của y 
học Ả Rập và Ấn Ð@). 

VỊ thuốc này được coi là chống kiết ly tốt 
nhất là hoàng liên Cop(is chinensis Franch, mọc 
ở nhiều vùng núi miền Bắc Việt Nam và được 
người ta thu hái để sử dụng. Ở miền Viễn đông 
Liên Xô, chúng ta cũng thấy có một loài khác 
của chỉ đó là Capris trựolia (L.) Salisb. Qua việc 
thử tính chất chống khuẩn của những cây nói 
trên, ta thấy chúng đáng được chú ý. 

Trong số những vị thuốc nhuận tràng, phải 
kể tới rễ đại hoàng Rheum palmarum L., một vị 
thuốc nổi tiếng thế giới từ thời cổ. Nước Việt 
Nam phải nhập đại hoàng từ Trung Quốc. Ông 
Đỗ Tất Lợi đã đề nghị dùng rễ cây chút chít 
Rumex walhichii Meissn. để thay thế. Ngoài ra 
các lương y Việt Nam cờn kê đơn, những thuốc 
nhuận tràng mà ai cũng biết tới như dâu thầu 
dầu, ba đậu. Người ta còn dùng các cây có chứa 
các anthraglucozit (các chỉ Muồng Cassia L. và 
Lô hội Aloe L. v.v..). 

Trong nhóm những thuốc trị giun sán có 
giới thiệu II loài trong đó hàng loạt cây nhiệt 
đới được dùng phổ biến với mục đích đó, cả ở 
Trung Quốc, Ấn Độ và Tây Tạng. Đông y Việt 
Nam thường dùng quả sử quân tử Quisqualis 
indica L. họ Bàng (Combrelaceae). Một số của 
nhóm này được dùng rất phổ biến, vượt ra khỏi 
biên giới châu Á và được xuất sang cả châu Âu. 
Chẳng hạn ancaloit arecolin lấy từ hạt cau Areca 
carechu L. đã được ghi vào Dược điển Nga từ 


(1) Theo tài liệu mà Ï. V. Gruxvitxki 
nhân đân Triểu Tiên. 


đầu thế kỷ 20 và được dùng trong ngành thú y 
(Dược điển quân đội toàn Nga, 1913). 

Nhóm các vị thuốc lợi tiểu thông mật có 
khoảng 30 loại; trong số đó có rất nhiều cây 
chúng ta còn ít biết, theo quan điểm y học. Đó 
là cây tai chuột D¡ischidia acuminara Cost., 
vương thái tô Øidenlandia corymbosa L., sòi 
ŠSabium sebiferum (L.) Roxb., thông thảo 
Tetrapanax papyrifera (Hook.) Kock v.v... 

Trong số các loài chứa flavonơzit phải kể nghệ 
Curcuma longa L., quà dành dành Gardenia 
radicans Thunb., hoa hiên HÍemerocallis falva L. 

Để chữa bệnh thận có vị phục linh Poria 
cocos WoIf., loài này được dùng rộng rãi cả ở 
Trung Quốc (Ibraghimôv, Ibraghimova. 1960) 
và Triều Tiên (1). 

Nhiều vị thuốc ở Việt Nam dùng để chữa 
bệnh gan thận cũng là những vị được y học khoa 
học sử dụng. Thí dụ râu ngô Z4 mays L., actixô 
Cynara scolymus L., râu mèo Ôrthosiphon 
stamineus Benth. v.v.. 

Ông Đỗ Tất Lợi nêu ra trên 30 vị thuốc 
cầm máu. Cũng như trong các nhóm khác, 
nhóm này có những cây mà y học khoa học 
và y học nhân dân nước ta cũng dùng. Chẳng 
hạn rễ cày bông ỞŒøossypium sp., nghề 
Polygonum hydropiper L., long nha thảo 
Agrimonia piosa L., hồng hoa Carthamus 
tinctorius L., ngải cứu Artemisia vulgaris L.., 
rễ của các loài thuộc chỉ Thược dược Paeonia 
L. Nhiều hơn cả có những đại biểu của cây cô 
miên Đông và Đông Nam châu Á. Đó là 
những loài mò Cj/erodendron L., huyết giác 
Pleomele cochinchinensis Merr. và rất nhiều 
loài khác. Một số trong các vị đó được dùng 
cá ở Trung Quốc như tam thất Panax 
pseudoginseng Wall., gai Boehmeria nivea (L.) 
Gaud., điếp cá Howttuynia cordaia Thunh., 
bán hạ Pinellia ternata Breit, gỗ vang 
Caesalptnia sappan L. được đùng ở cà Ấn Độ. 

Trong danh sách các vị thuốc cầm máu có 
những cây có trồng ở nước ta nhưng chỉ để làm 
cảnh không dùng để làm thuốc như cây Mào gà 
đỏ Celosia cristata L. (và Mào gà trắng Celosia 
argentea L.) được đùng cả trong y học Trung 
Quốc và Tây Tạng. Cỏ nhọ nồi Eciipta aiba (L} 


thu thập được ở nước Cộng hòa dán chủ 
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Hassk. mọc như một loài cỏ dại ở miền Viễn 
đông nước ta, nhưng ở Việt Nam được coi là 
một vị thuốc gia đình tốt nhất để chữa các viết 
thương nhỏ. 

Bộ sách có nêu ra khoảng 40 loài cây 
dùng để chữa ho, hen. Nhiều cây trong số đó 
được đùng vì có cả những tính chất sát trùng. 
Người ta dùng các cây có tĩnh dầu thuộc họ hoa 
môi (Labiatae) như cây é-Ocimum basiliwm L., 
Ocimum sanctium L., húng chanh Coleus 
aromaficus Benth., rễ của một số loài Hoa tán, 
nhựa cây tô hạp Liguidambar orientalis Miller, 
và cây cánh kiến trắng Šfyrax ronkinense Pierre 
v.v... Ố Việt Nam thấy phổ biến và sử dụng trong 
Đông y cỏ tỷ gà Drosera burmannii Wakl., cây 
này cũng như Drosera rotundifolia L. (Somiakin, 
Khôkhlôv, 1949) đặc trưng đo chứa chất 
naphtoquinon có tác dụng chống khuẩn. 

Cũng trong loại thuốc chữa ho. về thuốc 
long đờm, người ta dùng các loại cây thuộc chỉ 
Viễn chí Polygala L. cũng như Cát cánh 
Platycodon grandilorum DC mà rễ của nó, ở 
đây cũng như ở các nước Đông Á khác được 
coi là một vị thuốc quí. 

Nhóm các vị thuốc chữa bệnh tìm tương 
đối không có nhiều loại. Trong các nhóm này 
trước hết bao gồm những cây chứa glucozit chữa 
tim. Trong số 5 cây thuộc nhóm này có 4 cây 
thuộc họ Trúc đào (Apocynaceae). Đó là cây 
trúc đào Nerium oleander L., thông thiên 
Thevetia nerrifolia Juss., mướp sát Cerbera 
ođollam Gaertn. và sừng đê Srrophanthus 
đivaricatus Hook. và Arm., loài thứ năm, vạn 
niên thanh Rhodea japonica Roth. thuộc họ 
Hành (Ailiaceae). 

Ngoài ra có chín loài có tác dụng hạ huyết 
áp. Trong số đó trước hết phải kể tới cây có 
ancaloit đã biết: Cây ba gạc Ấn Độ Rzuwolfia 
$erpentina Benth. Một dạng khác của loài đó có 
tác dụng chữa bệnh tương tự đó là Ba gạc Việt 
Nam Rauwolfia verticillata (Lour.) Baill. mà ông 
Đỗ Tất Lợi đã phát hiện thấy trong các rững rậm 
miền Bắc Việt Nam. Để giảm huyết áp người ta 
còn dùng dừa cạn Vinca rosea L., đô trọng 
Eucommia ulmoides Oliv. và một số cây nhiệt 
đới thuộc họ Cà phê (Rubiaceae): hai loài 
Morinda L. (nhàu và ba kích), và câu đằng 
Uncaria rhynchophylla (Miq.) lackson có 
catêchin và các chất mầu. Một số cây thuốc 


thuộc nhóm có nhiều chất rutin như hoa hoè 
Sophora Japonica L. và hoàng cầm Scutellaria 
baicalensis Georgi. 

Y học Việt Nam có nhiều vị thuốc tác 
dụng tới thần kinh trung ương. Trong thống 
kê của ông Đỗ Tất Lợi có đưa ra 46 loài trong 
đó 38 loài có tác đụng bổ, 8 loài thuộc nhóm 
các vị thúếc an thần kinh. Trong số 8 loài sau, 
không có một loài nào được tây y sử dụng. 
Một số cây mà Việt Nam sử dụng có tác dụng 
an thần cũng được y học cổ truyền các nước 
khác biết tới: hoa nhài Jasminum Sambac Ait., 
lá vông Erythrina indica Lamk. dùng ở Trung 
Quốc, thiên trúc hoàng (lấy ở thân Cây tre nứa) 
dùng ở À Rạp. 

Ông Đỗ Tất Lợi đã xếp vào nhóm các Vị 
thuốc bổ cả những vị có tác dụng kích thích lẫn 
những vị có tác đụng bổ toàn thân. Nhân sâm, 
một loại thuốc bổ nồi tiếng, nhập từ Trung Quốc 
được dùng phổ biến. Hàng loạt cây khác của 
Việt Nam thuộc họ Ngũ gia bì (Ara liaceae) đều 
có tác dụng bổ nhiều hay ít (Gruxvitxki, 1967) 
đặc biệt là tam thất Panax pseudoginseng Wall 
(Gruxvitxki 1966). Tên sâm (các loại có tác dụng 
tương tự như nhân sâm) ở Việt Nam được dành 
cho ít nhất 10 cây thuộc họ khác nhau: thổ sâm 
cao ly (Talinum crassffoliwm WiNd.) thuộc họ 
Rau sam (Poriulacaceae). Sam bố chính (Hï- 
biscus sagirfifolius Kurz.) thuộc họ Bông 
(Maivaceae). Bàn long sâm Spiranthes sinensis 
(Pers.) Ames thuộc họ Lan (Orckhidaceae), nam 
sâm §cheflera octophylia (Lowr.) Harms., thuộc 
họ Ngũ gia bì (Araliaceae), sâm rừng 
Boerhaavia repens L. thuộc họ Hoa giấy 
(Nyctaginaceae), Curculigo orchiodes Gaertn. 
thuộc họ Thủy tiên (Amaryllidaceae) v.v... Trong 
số các cây ở Viễn đông và ngoại Baican tham 
gia vào các nhóm này có khổ sâm Saphora 
flavescens Ait, hoàng kỳ Astragalus 
membranaceus (Fisch.) Bunge, hà thủ ô 
Polygonum multjƒlorum Thunb. và khiếm thực 
Euryale ƒerox Salisb. (tất cả những cây này đang 
được chú ý nghiên cứu). 

Cũng như trong các hệ thống Đông y khác, 
người ta sử dụng rộng rãi rễ cây cam thảo, 3 loại 
ô đâu phụ tử Aconirm L. được sử dụng, rễ của 
nó được chế biến phức tạp, một số các vị giút 
ăn ngon và có tác dụng bổ toàn thân (đường, h¿ 
đào, vừng, ý đã Coix lachryma Jobi L.). Ở đây 


có kể tới kim anh Rosa lzevieata Mich. Quả của 
nó chứa nhiều vitamin C. 

Ngoài một số cây đã nói ở trên, trong số 
các cây nhiệt đới thuộc nhóm các vị thuốc bổ 
có khổ sâm cho lá Croton tonkinensis Gagnep. 
thuộc hộ Thầu dầu (Euphorbiaceae), hà thủ ô 
trắng Sireptocaulon juventas Merr, thuộc họ 
Thiên lý (A:clepiadaceae); hoài sơn Dioscorea 
persimilis Prain et Burk. thuộc họ Củ nâu 
(Dioscoreaceae), cây sữa Alstonia scholaris R. 
Brown thuộc họ Trúc đào (Apocynace2e), trâu 
cổ Ficus pumila L. thuộc họ Dâu tầm 
(Moraceae), giây cam thảo Abrus precatoriws 
L. thuộc họ Cánh bướm (#abacedae) v.v.. Không 
hiểu làm sao danh sách này lại có đưa vào một 
số loài quế Cinnamomum Blume. 

17 cây thuốc chữa tê thấp, đau xương 
được nêu ra, trong đó không có một cây nào 
trùng với với vị thuốc mà chúng ta đã biết. Có 
một số cây chứa saponozit (thổ phục linh $milax 
glabra Roxb., tỳ giải Dioscorea tokoro Makino, 
độc hoạt Aralia cordaia Thunb.), một số cây có 
ancaloit (phòng kỷ §ephania tetrandra S. Moore.. 
náng Crinwm asiaticwm L.}, thân rễ độc hoạt 
Aralia cordata dùng phổ biến ở miền Viễn Đông 
nước ta đã được nhập tờ Trung Quốc. 

Có tới trên 30 loài cây được dùng để chữa 
các bệnh mụn nhọt. Như ta thấy hàng loạt cây 
nêu ra đều có tính chất diệt vi khuẩn. Ông Đỗ Tất 
Lợi đã dẫn ra các nghiên cứu sinh vật chứng tỏ 
hoạt tính của một số cây còn được nghiên cứu ít 
như hoa kim ngân Lonicera japonica Thun. 
thuộc họ Cơm cháy (Caprfoliaceae);, sài đất 
Wedela chinensis Merr. thuộc họ Cúc 
(Composirae), quả liên kiểu Forsythia suspensa 
Vahl. thuộc họ Nhài (Gieaceae). Trong đanh sách 
có nêu ra cây bạch hoa xà PÌlumbago zeylanica 
L. và cây móng tay Lawsonia inermis L. là hai 
cây chứa naphtoquinon. Ở đây có thể kể tới một 
số cây thuốc chứa tính đầu như khung Lipusficum 
ginensie Oliv. và một số cây chứa nhiều tanin như 
hạ khô thảo Prunella vulgaris L. 

Đông y dùng các cây có chứa indigo để 
chữa bệnh ngoài da (trong thống kê của ông 
Đỏ Tất Lợi có 5 loài). Những lọai khác chưa 
được kiểm tra tính chất chống vi khuẩn. Có 4 
loài họ Bông chác là người ta dùng tác dụng 
làm địu các vết đau của những cây đó. Để 
làm lành da người ta đùng các đại biểu của họ 


Thầu đầu (5 loài). 

Nhiều cây nói trên cũng được Trung 
Quốc sử dụng. Cây móng tay được sử dụng 
rộng rãi trên toàn vùng cận đông để chữa các 
vết loét và ung nhọt. Ở Liên Xô chỉ có 6 loài 
trong nhóm đó. 

Ông Đỗ Tất Lợi đã tách các cây độc ra 
một nhóm riêng. Bên cạnh cây sui (Ảniiaris 
toxicaria Leschen.) và cây hồi núi (IIlicium 
srifftrhi Hook et Thoms) còn có 7 cây nhiệt đới 
ta còn biết ít trong đó có cây thân thảo rất độc 
thuộc họ Mã tiền (Loganiaceae) là cây lá ngón 
Gelsemium elegans Benth. 

Các nước nhiệt đới có rất nhiều rắn độc 
cho nên việc tách thành một nhóm các vị thuốc 
chữa rắn cán là hợp lý. Những cây thuốc đó của 
đông y Việt Nam không phải là ít (cuồng Aralia 
armata Seem.; ngũ gia bì Sch¿fflera sp. v.v...). 
Đặc tính của các cây đó được nêu lên ở những 
nhóm phân loại theo tác dụng trị bệnh. 

Trong khi phân tách bảng thống kê của 
ông Đồ Tất Lợi, chúng ta chú ý thấy rằng đa số 
các cây thuốc đều thấy có ở địa phương, chỉ có 
một số ít loài nhập của Trung Quốc (nhân sâm, 
đại hoàng v.v...), Rất nhiều cây được trồng ở Việt 
Nam như cây ăn quả (đu đủ Carica papaya L. 
ồổi, chanh, cam, mơ, mận, lựu v,v...), các cây rau 
(khoai lang ïpomea baid:as Lamk., hành, tỏi, 
hạt cây cải xanh, cải củ), các cây công nghiệp 
(bông, gai, cây móng tay), và các cây gia vị. Tất 
cả những cây đó đều có tác dụng chữa bệnh ở 
mức độ nhiều hayít. 

Có những cây thuốc di thực từ những nước 
khác (thầu dầu Ricinus comrmunis L., lô hội, 
thuốc phiện, Papaver somnerum L., bạc hà 
châu Âu Mentha piperi:a L., cây móng tay, 
canhkina Cinchona succirubra Pavon ...). 

Nhiều cây thuốc Việt Nam thấy mọc hoang 
trên lãnh thổ Liên Xô. Đó trước hết là những 
loại cô đại mọc phổ biến như tế thái Capsella 
bursa pastorius (L.) Medic., ngưu bàng Arciium 
lappa L., nghề, ké đầu ngựa Xanthium 
strumarium L.). Có nhiều nhất là những loài trùng 
với các loài mọc ở Viễn đông và ngoại Baican 
(đã nêu ra trong quá trình phân tích bản thống 
kê của ông Đỗ Tất Lợi). 

Nếu xét bản thống kê theo quan điểm dân 
tộc học (tức là xét các nền y học dân tộc của các 
nước khác cũng dùng những cây thuốc Việt 
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Nam), thấy rằng y học Việt Nam dùng nhiều 
cây thuốc mà Trung y cũng dùng. Nhiều cây 
thuốc nhiệt đới cũng được sử dụng cả trong 
y học Ấn Độ, một số ít hơn được dùng ở y 
học Ä Rập. 

Dù mới chỉ xem qua bộ sách gồm Ó tập 
của ông Đỗ Tất Lợi, ta cũng phải thấy các tài 
liệu mà ông thu thập được rất phong phú, vô 
cùng bổ ích không những đối với nhân dân Việt 
Nam mà còn có tác dụng khích lệ việc nghiên 
cứu y học phương đông sâu sắc hơn nữa bằng 
các phương pháp khoa học. 

Đáng chú ý là đơn thuốc phức hợp phổ 
biến rộng rãi không những ở y học Việt Nam 
mà còn ở các nên đông y khác nữa. Đề lấy làm 
thí dụ chúng tôi nêu ra các bài thuốc chữa gây 
xương mà không cần bó bột (phương pháp điều 
trị độc đáo của Việt Nam). 

Ngoài việc chỉnh đốn tại chỗ nơi gẫy và 
giữ nơi này bất động người ta còn điều tr} tại 
chỗ và toàn thân. Chỗ gẫy được bôi dịch ngâm 
trong côn 70 độ một hỗn hợp của 5 vị thảo mộc 
(nụ đỉnh hương Eugenig caryophyllata, hồi 
hương Foeniculum vuigare MII., rễ bạch truật 
Atractyloides chinensis (DC) Koidz., ö đâu Aco- 
nỉtum sp., đại hoàng Rheum officinale Baill. v.v... 
sau đó đấp lên một lớp thuốc sên sệt như cháo 
đày 2-3mm gồm nước cơm (10 phần), lá cúc 
tân Piuchea indica Less. (5 phần), lòng trắng 
trứng (2 phần), bên trên đậy một miếng lá chuối. 
Đồng thời người bênh được uống thuốc sắc của 
15 vị thuốc: Bồ cốt toái Polypodium ƒortunei 
Kuntze, đỗ trọng Eucommia uÌmoides, tục đoạn 
Dipsacus chinensis Bạt, sinh địa Rehmannia 
chinensis Libosch, bạch chỉ Angelica glabra 
Makino, bạch thược Paeonia albiflora Pal\, xích 
thược Paeonia obovata Maxim, xuyên khung 
Conioselinum univitiaram Turcz, cam thảo 
Glycyrrhiza L. v.v.. 

Để chữa bệnh đau thận kinh niên người ta 
dùng đơn phức hợp bao gồm é ÓOcimum sanc- 
tam L. 8Og,, tía tô Perilia fyutescens (L.) Breit. 
(lá), 70g; thân rễ gừng Zmgiber officinale Rosc. 
12g, quả táo đen Ziziphus jjuba Lam. 12g. Sắc 
tất cả các vị đó trong 500ml nước và cho thêm 
khoảng 200g hành củ. Thuốc sắc được dùng 
trong 2 ngày trong suốt quá trình điều trị phải 
uống 30 liều như thế. 

Đáng chú ý hơn nữa việc nghiên cứu 
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phương pháp chữa bệnh không phải bằng đơn 
thuốc nhiều vị mà những đơn thuốc chỉ dùng 
một cây thuốc. Chẳng hạn các thầy thuốc ở 
khoa thuốc nam bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp 
đã sử dụng thành công nước sắc của cổ cây 
núc nác ÓOroxylum tnđdicum Vent. để chữa 
các bệnh dị ứng. 

Bài thuốc đó đã thu thập ở y học dân gian 
ở một huyện xa xôi của nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa. Qua khảo sát dược lý tiến hành 
tại phòng thí nghiệm dược lý và trị liệu thực 
nghiệm của Viện nghiên cứu các hoạt chất sinh 
vật thuộc phân viện Viễn đông của Viện hàn 
lâm khoa học Liên Xô đã thấy rõ các tính chất 
đáng chú ý của cây đó, chứng minh tác dụng 
chống dị ứng của nó. Nhưng vấn để không phải 
là ở chỗ cho đến nay chúng ta chưa có cây đó 
(có thể đem trồng cây núc nác ở vùng cận nhiệt 
đới của nước ta). Qua khảo sát kỹ lưỡng vị hoàng 
cầm §cutellaria baícalensis Georgi. chúng ta thấy 
nó có thành phần hóa bọc rất gần với núc nác, 
Chất Baicalern trong núc nác tương đương với 
genin của glucozit oroxylin A trong vỏ núc nác, 
và chất baicahn của núc nác chỉ khác wogoonin 
của vị hoàng cầm về vị trí của nhóm rmnetoxy. Tất 
cả những điều đó chứng tỏ rằng cần nghiên cứu 
vị hoàng cầm để có thể dùng làm một vị thuốc 
chữa dị ứng. 

Cùng với việc nghiên cứu cây họ thuốc 
Ngũ gia bì (Arzliaceae) ở nước ta (nhân sâm 
Panax ginseng C. A. Mey; Eleutherococcws 
senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim., 
Echinopanax eÌatum Nakai, Acanthopanax 
#es4iliflorum (Ruptr. et Maxim) Seem; Aralia 
mandshurica Rupr. et Maxim) cần chú ý những 
đại biểu Việt Nam của họ đó. 

Trong số rất nhiều cây thuộc họ Ngũ gia bì 
ở Việt Nam, đông y Việt Nam thường dùng hơn 
cả là cây tam thất Panax Pseudoginseng Wall, 
cây ngũ gia bì Acanthopanay trịoliatws (L.) Men, 
cây cuồng Aralia armara Seem, thông thảo 
Tetrapanax papyr/erus (Hook.) K. Koch, nhiều 
loại của chỉ SchefTera Y. R. et G. Forst. (Gruxvitxki 
1967), ở vùng nhệt đới. 

Các đạng đó cần phải được trước hết 
nghiên cứu trên thực nghiệm. 

Tại phòng thí nghiệm được lý và trị liệu 
thực nghiệm của Viện nghiên cứu các hoạt 
chất sinh vật đã tiến hành một công trìnhnhỏ 


theo hướng đó (I. [ Brekhman). 

Người ta thấy rằng hoạt tính về mặt tác 
dụng kích thích (thí nghiệm trên chuột bạch 
chạy trên dây dài vô hạn cho tới mệt môi hoàn 
toàn của rễ loài $cheffiera sp. vào khoảng 225 
CED,, (CED là 3 chữ đầu tiếng Nga có nghĩa 
là đơn vị kích thích), của lá là 118 CED,, tức 
là vào khoảng 2 lần lớn hơn hoạt tính của 
Eleutherococcus senficosus (Rupr. et Maxim, 
một loài thuốc dùng thay thế cho nhân sâm. 

$o với bất kỳ nên y học cổ truyền nào, y 
học khoa học thể hiện rất nhiều tính ưu việt. 

Nhưng ta không thể không mượn của 
nền y học cổ truyền vĩ đại của các dân tộc 


những vị thuốc (đôi khi cả phương pháp chữa 
bệnh nữa) mà các lương y đã tích lũy kinh 
nghiệm từ hàng nghìn năm nay. 

Tất nhiên trong việc vay mượn đó, giai 
đoạn đầu tiên phải là giai đoạn nghiên cứu 
sâu sắc chân chính, khoa học các cây thuốc 
của y học cổ truyền. 

Về mặt này kinh nghiệm của giáo sư Đỗ 
Tất Lợi rất đáng được học tập và đáng quý. 

Cái cầu mà giáo sư Đỗ Tất Lợi đã bắc 
từ nền y học cổ truyền của nhân dân Việt 
Nam tới nền y học khoa học hiện đại tất nhiên 
mới là bước đầu của quá trình làm phong phú 
ngành dược liệu của chúng ta bằng rất nhiều 
cây thuốc vô cùng quý giá. 


bộ 
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VII. NGHIÊN CỨU KHAI THÁC, SỬ DỤNG NHỮNG 
CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC VIỆT NAM 


Sau khi nắm vững được khả năng và nhu 
cầu của nước ta về một số cây thuốc và vị thuốc 
(xem I, H, II của phụ lục này) cùng với việc tiếp 
tục tiến hành điều tra, chúng tôi bất tay ngay 
vào nghiên cứu để có thể kịp thời khai thác một 
số cây thuốc và vị thuốc có nhu cầu lớn, có nhiều 
khả năng về nguyên liệu và điểu kiện chế biến, 
sản xuất. Trong việc lựa chọn những vấn để 
nghiên cứu để khai thác, chúng tôi đựa vào mấy 
phương hướng sau: 


L. Ưu tiên khai thác trước những chất thuốc 
đã được thế giới nghiên cứu và sử dụng 


Chúng tôi nghiên cứu để đưa vào sản 
xuất những chất đã được nghiên cứu rồi, nhân 
dân, thầy thuốc đã quen dùng, nguyền liệu ta 
sẩn có, điểu kiện trang bị, thiết bị của ta hiện 
nay có thể sản xuất được nhưng trước đây vì 
lý đo nào đó ta lại chỉ biết xuất nguyên liệu để 
rồi nhập thành phẩm. Làm được như vậy, chúng 
ta sẽ thừa kế được những kết quả nghiên cứu 
của các nhà khoa học trong nước và nước 
ngoài, rút ngắn được thời gian mò mẫm, tiết 
kiệm chỉ phí, nhanh chóng đưa vào phục vụ 
đúng với tỉnh thần của cấp trên đề ra. Trong 
khi thực hiện theo phương hướng này luôn luôn 
nắm vững kỹ thuật thể hiện trên chất lượng và 
giá thành của sản phẩm. 

Ngay từ năm 1948, chúng tôi đã chiết 
clorophirn từ lá tre, lá táo chế thành thuốc mỡ, 
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thuốc tiêm vì clorophin là một chất kháng sinh 
vào loại hiện đại nhất lúc đó để điểu trị những 
vết loét, vết thương, chống hôi thối. Nguyên 
liệu ta sẵn có, nhưng bí quyết là sản xuất như 
thế nào cho sản phẩm có chất lượng đảm bảo, 
số lượng đủ đùng, giá thành có thể so sánh với 
giá mua của nước ngoài nếu có. 

Cũng năm 1948, chúng tôi đã chiết 
stricnin một ancaloit có tác dụng kích thích thần 
kinh giúp tiêu hóa-từ một loại hạt mã tiền mọc 
hoang rất nhiều ở vùng núi rừng Việt Bắc. Từ 
năm 1955, chúng tôi lại còn cải tiến thay dụng 
môi rẻ bằng 1/5 dung môi cũ, cho đến nay vẫn 
được áp dụng. 

Năm 1956, lần đầu tiên ở Việt Nam, 
chúng tôi đã chế tính thể recpin-một vị thuốc 
chữa ho-từ tỉnh đầu thông, chấm dứt tình trạng 
từ lâu ta xuất tỉnh dâu thông để rồi lại nhập 
tecpin của nước ngoài. 

Công trong năm 1956, lần đầu tiên ở vùng 
Đông Nam Á, chúng tôi đã chiết chất neriolin- 
một glucozit chữa tim, chỉ mới được thế giới 
đưa vào sản xuất ít năm gần đây-từ cây trúc 
đào, một loại cây trước đây nhân dân ta chỉ 
trồng làm cảnh. ` 

Cũng để tận dụng những nguồn thuốc 
mới chữa tim mà nguyên liệu ta sẵn có, năm 
1958, chúng tôi đã chiết thành công chất 
thevetin, một gÌucozit chữa tìm khác, từ hạt 
cây thông thiên trước đây cũng chỉ được 


trồng làm cảnh. 

Năm 1959, trước nhu cầu thuốc có vita- 
min của Bộ Y tế để ra, bằng dụng cụ và dung 
môi đơn giản. rẻ tiền, lần đầu tiên ở Việt Nam 
chúng tôi đã chiết được từ hoa hòe chất vi/a- 
min P (còn gọi là chất rutin, rutozit). Chúng ta 
biết rằng, chất rutin cũng là một loạt thuốc mới 
được thế giới chú ý ít năm gần đây để làm thuốc 
chữa bệnh tim mạch, huyết áp. Do công trình 
nghiên cứu này, nguyên liệu hoa hòe của ta 
trước đây bị coi là một mặt hàng ứ đọng, ít được 
chú ý khai thác, đã trở thành một nguyên liệu 
có giá trị xuất khẩu cao vì hàm lượng rutin gấp 
4 đến 5 lần những nguyên liệu khác mà thế 
giới vẫn sử dụng để chiết rutin. 

Tỉnh dâu là một loại hoạt chất lấy từ các 
loại cây, đã được nghiên cứu nhiều, tác dụng 
chữa bệnh không có điều gì phải tranh cãi, cách 
chiết không đòi hỏi trang thiết bị phức tạp, vốn 
đầu tư ít, cho nên ngay từ những năm đâu của 
cuộc kháng chiến chống Pháp, chúng tôi cũng 
đã tiến hành cất và tỉnh chế tình dầu tràm 
(khuynh điệp) rồi chế thành thuốc xoa, thuốc 
tiêm, làm thuốc sát trùng chữa ho, chữa bỏng, 
đắp vết thương, xoa bóp nơi đau nhức. Và từ 
năm 1956, đã tiến hành nghiên cứu đặt vấn đề 
trồng và khai thác tỉnh đầu bạc hà, một loại tỉnh 
dầu có nhu cầu rất lớn ở nước ta, vì trước kia 
hàng năm ta phải nhập dùng cho nhiều ngành 
công nghiệp: chế biến dầu cù là, chữa cảm cúm, 
kem đánh răng, nước uống bạc hà... 

Do đó, khi được chính thức giao nhiệm 
vụ, có thêm người, thêm kinh phí, năm 1977 
chúng tôi đã góp phần vào việc tự túc sản xuất 
được 60 tấn tinh dầu bạc hà và trên 10 tấn menrol 
tỉnh thể, 

Cũng loại hoạt chất chiết bằng cách cất 
lần đầu tiên ở nước ta, vào năm 1957, chúng tôi 
đã tiến hành nghiên cứu tận dụng hạt mơ, hạt 
đào, lá đào để cất nước cất hạt mơ, hạt đào và lá 
đào dùng thay thế cho nước cất lá anh đào (cau 
đisti- llé đe laurier cerise) trước đây ta phải mua 
của Pháp đề làm thuốc chữa ho, đau bụng. 

Chế được những hoạt chất từ những cây 
thuốc của ta, không những chúng ta làm tăng 
giá trị nguyên liệu mà lại còn làm tăng nhu cần, 
do đó càng thúc đẩy trồng trọt và chăn nuôi 
những cày thuốc và động vật làm thuốc sớm đi 
vào công nghiệp hiện đại. 


IL. Nghiên cứu chế thành đạng tiện dùng, 
tiện bảo quản, hiệu lực đồng đều đối với những 
cây thuốc, vị thuốc hoạt chất chưa được rõ, 
hoặc còn ít được nghiên cứu 


Chúng ta biết rằng, ngay ở những nước 
có nền khoa học hiện đại, không phải người ta 
chỉ sử dụng cây thuốc để chiết hoạt chất. Đối 
với nhiều cây thuốc mà hoạt chất chưa rõ ràng 
như ngải cứu, râu ngô, nhân sâm, người ta cũng 
vẫn dùng toàn bộ cây thuốc và tìm cách chế 
thành những dạng thuốc tiện dùng, tiện báo 
quản, hiệu lực tương đối đồng đẻu. Trong lĩnh 
vực y học cổ truyền dân tộc của ta lại càng có 
nhiều vị thuốc chưa được nghiên cứu. Việc 
nghiên cứu tìm hoạt chất và cơ chế không đơn 
giản và nhanh chóng như một số người nghĩ. 
Trước nhu cầu to lớn về thuốc men của nhân 


„đân ta, theo phương châm tự lực cánh sinh, kết 


hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, chúng 
tôi đặt vấn đề nghiên cứu chế thành những dạng 
thuốc tiện dùng, tiện bảo quản và hiệu lực tương 
đối đồng đều để sớm đưa vào sử dụng, đồng 
thời chúng tôi cũng vẫn tiến hành nghiên cứu 
đi sâu về các mặt khác, Điều quan trọng ở đây 
là lựa chọn những bệnh phổ biến, những cây 
thuốc, vị thuốc hiệu quả chắc chấn, nguyên 
liệu ta có sẵn đồi dào để tiến hành trước. 


Thuốc chữa các bệnh của phụ nữ là loại 
thuốc chúng tôi chú ý đầu tiên (1946). 

Thuốc đông y chữa bệnh phụ khoa trước 
đây hoàn toàn phải nhập từ biệt dược như ái mẫu 
ninh, ô kê, bạch phượng, ninh khôn hoàn v.v... 
đến các vị thuốc kê đơn như đương quy, thược 
được, xuyên khung, thục địa (hai vị sau, ta mới 
di thực và tự túc một phần trong mấy năm gần 
đây). Dựa vào kính nghiệm nhân dân, vào kinh 
nghiệm gia đình, đối chiếu với những tài liệu đã 
nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài chúng 
tôi đã đưa ra một đơn thuốc gồm các vị thuốc 
hoàn toàn Việt Nam, trước đây bị xem thường, 
chế thành đạng thuốc ống để uống, đễ bảo quản, 
khi dùng có ngay không mất công sắc. Đơn 
thuốc này đã được công nhận chính thức, hoặc 
đưa vào sản xuất lớn dưới dạng ống và viên với 
những tên Cao hương ngải, Cao ích mẫu, Viên 
ích mẫu v.v... 

Cũng từ năm 1946, chúng tôi đã chế cây 
cỏ sữa nhỏ lá thành (huốc chữa ly cho trẻ em 
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dưới dạng thuốc ống để uống. Hiện nay tuy chưa 
được trồng để sản xuất lớn, cỏ sữa nhỏ lá đã là 
một vị thuốc được tín nhiệm để chữa ly trẻ em. 
Cùng với những cây thuốc chữa ly amip và trực 
trùng khác (nha đàm tử, viên pama) chế từ những 
vị thuốc trong nước và có thể sản xuất hàng loạt 
trên quy mô lớn, thuốc chữa ly từ cây cỏ sữa 
nhỏ lá đã góp phần nào giải quyết bệnh ly là 
một bệnh phổ biến ở nước ta. Trước đây thuốc 
chữa bệnh này cũng gần như lệ thuộc hoàn toàn 
vào nước ngoài, vì thuốc tây thì chỉ quen với 
emetin là một ancaloit phải mua của các nước tư 
bản, cacbason, mixiot, ganidan, cloroxit cũng 
đều phải mua ở nước ngoài. 

Năm 1964, toàn bộ thuốc chữa những 
trường hợp mâm ngứa, dị ứng cũng chỉ có những 
thuốc tây phải nhập như pipolphen, thiantan, 
bimedrol v.v... Chưa nói đến những tác dụng phụ 
gây khó chịu cho người dùng như buồn ngủ, 
mệt. Dựa vào kinh nghiệm của nhân đân, có tham 
khảo các tài liệu nghiên cứu trong nước và nước 
ngoài, chúng tôi đã đưa vào sản xuất hai loại 
thuốc Ki và K2 hoàn toàn đùng những cây thuốc 
có sắn ở trong nước, đồng thời chứng minh bằng 
thực nghiệm và lâm sàng một tác dụng mà trước 
đây, theo chúng tôi được biết, chưa thấy tài liệu 
nào nói đến. Hiện nay KI và K2 đã được sản 
xuất đưới hai đạng thuốc ống để uống và thuốc 
viên rất tiên dùng và để uống; những cây thuốc 
trước đây chưa được chú ý nay đã được ghi vào 
đanh muc để phát triển. 

Cũng theo hướng này, năm 1969, những 
nhu cầu rất lớn về thuốc chữa bướu cổ ở nước 
ta, nhờ tham khảo tài liệu, chúng tôi được biết ở 
Liên Xô đã sử dụng cây ké đầu ngựa (có chứa 
nhiều iôu để chữa bướu cổ. Tuy đây là một kinh 
nghiệm không thấy trong nhân dân ta cũng như 
trong đông y, nhưng chúng tôi cũng đặt vấn đề 
tìm thêm một công đụng mới cho một cây có 
nhiều ở nước ta. Sau khi kiểm tra và định lượng, 
thấy cây ké đầu ngựa ở nước ta đù mọc ở đồng 
bằng hay miền núi, đều chứa một lượng lôt khá 
cao, đủ để chỉ cần sử đụng với ] đến 2g cây. 
Chúng tôi đưa vào sử dụng trên lâm sàng thấy 
kết quả rất tốt. Thế là, chúng ta đã có được một 
vị thuốc trong nước, mọc nhiều ở miền núi để 
chữa một bệnh phổ biến. Trước đây, thuốc iột 
chữa bướu cổ hoặc phải mua của nước ngoài, 
hoặc mới đây ta chế được từ một loại rong mơ 
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nhưng vì mọc ở dưới biển nên phải chế biến từ 
biển rồi vận chuyển lên miền núi, còn đây là 
một vị thuốc mọc ngay tại địa phương miền núi. 

Đối với bệnh huyết áp, lúc đầu dựa theo 
kinh nghiệm của thế giới, chúng tôi đặt vấn đẻ 
di thực cây ba gạc Ân Độ Rauwoflia serpentina 
(1958), nhưng sau đó chúng tôi phát hiện thấy 
cây ba gạc Việt Nam Rauwøƒflia verticillata trước 
tiên ở Lào Cai (1959), sau đó ờ Cao Bằng, Lạng 
Sơn và nhiều tỉnh khác. Sau khi so sánh hoạt 
chất và tác dụng khác, thấy cây ba gạc Việt Nam 
và cây ba gạc Ấn Độ tương tự nhau, chúng tôi 
đặt vấn đề chế cây ba gạc Việt Nam dưới đạng 
cao lỏng và viên ancaloit toàn phần để dùng thay 
cho ba gạc Án Độ. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là 
vận dụng một kinh nghiệm của nước ngoài vào 
một cây cùng họ, cùng chi ở nước ta. Trước một 
nhược điểm của thuốc ba gạc, chúng tôi đặt vấn 
đề tìm một đơn thuốc hoàn toàn Việt Nam, đã 
đưa ra đơn thuốc HA,, chế thành dạng thuốc 
ống để uống dùng hạ huyết áp lại tránh được 
những tác dụng phụ khó chịu của thuốc ba gạc. 
Đơn thuốc này hiện nay cũng đã được nhiều 
nơi đưa vào sản xuất hàng loạt hoặc dùng đưới 
hình thức kê đơn về sắc thuốc. 

Thuốc tẩy giwn sán cũng là một nhu cầu 
lớn đối với nước ta, nhưng hầu hết thuốc giun 
vẫn phải nhập như xăngtônin, piperazin, một số 
vị thuốc khác có trong nước như tinh đầu giun, 
sử quân tử, nhưng hoặc phức tạp trong cách 
dùng, khó uống hoặc không đủ nhu cầu. Chúng 
tôi dựa vào kinh nghiệm thu thập được trong 
nhân đân, kiểm tra lại trong phòng thí nghiệm 
và trên lâm sàng (trên hơn một vạn người), để 
dùng vỏ xoan (một nguyên liệu ta có rất sẵn, 
phần vỏ trước đây hoàn toàn vứt bỏ đi môi khi 
người ta chặt xoan lấy gỗ) để làm thuốc tẩy giun, 
sán. Kết quả: tỷ lẻ ra giun rẤt cao, ra cả giun đũa 
lẫn giun kim, không phải dùng thuốc tẩy, còn 
đính chính được một thành kiến sai lầm cũ cho 
rằng vỏ xoan rất độc. Thực tế khi dùng đúng 
liều lượng thì không độc như người ta nghĩ, mà 
hiệu quả lại cao. Đối với bệnh sán, ngoài những 
vị thuốc như vỏ lựu, hạt bí ngô, hạt cau quen 
thuộc, dựa vào kinh nghiệm nước ngoài chúng 
tôi đã sử dụng có kết quả lông và hạch cây rùm 
nao Äfallotus phíÌpptnensis mọc rất phố biến ở 
trung du, tăng thêm một vị mới trong danh mục 
thuốc trị sán ở nước ta. 


Cũng nhờ nắm vững được ta có những cây 
thuốc gì, có nhiều hay ít, đã được nhân dân sử 
dụng như thế nào, cho nên khi được Bộ y tế đề ra 
tìm một loại thuốc cho công nhân làm ở những 
nơi nóng uống (lò đúc gang, lò thủy tính, lò xi 
măng v.v..) có khả năng giảm lượng mồ hôi, giảm 
mệt nhọc, giảm hiện tượng đi tiểu ra máu vi lượng 
rất hại người; sau khi đã nghiên cứu và thí nghiệm 
trên thực địa, chúng tôi đã đưa vào sử dụng rộng 
rãi nước quả mơ (trước đây quả mơ chỉ dùng để 
chế ô mai). Sau công trình nghiên cứu này, một 
số cơ sở sản xuất đã chế thành nước giải khát 
phục vụ rộng rãi nhân dân trong mùa hè. 

Tóm lại, nhờ theo đúng phương châm: 
trên cơ sở của khoa học hiện đại, thừa kế và 
phát huy những truyền thống tốt đẹp của cha 
ông, cho nên trong thời gian ngắn chúng tôi đã 
tìm được hai phương hướng trên và đưa được 
vào sản xuất một số thuốc chữa một số bệnh 
phổ biến ở nước ta. Những thuốc đưa ra do có 
hiệu lực, việc sử dụng lai thuận tiện, đơn giản 
hơn những cách dùng cũ, đã góp phần làm cho 
quần chúng càng thêm tin tưởng vào kinh 
nghiệm của cha ôngvà nguồn dược liệu phong 
phú của nước nhà. 


HH. Vấn để trỏng cây thuốc và nuôi động 
vật làm thuốc 


Chính qua việc nghiên cứu để đặt vấn đề 
khai thác nguồn được liệu của nước ta, đối chiếu 
so sánh với những bước đi của những nước tiên 
tiến, chúng tôi thấy rằng đù nguồn dự trữ những 
cây thuốc hay động vật hoang dại dùng làm 
thuốc có to lớn đến mức độ nào đi nữa, muốn 
chủ động và bảo đảm nguồn nguyên liệu lâu 
đài, có chất lượng đồng đều cho nền công nghiệp 
dược phẩm dựa trên nguồn dược liệu là chính, 
thì đi đôi với việc tổ chức và hoàn chỉnh mạng 
lưới thu mua, chế biến đối với những cây thuốc, 
động vật hoang dại dùng làm thuốc, nhất thiết 
phải đặt vấn đẻ trồng cây thuốc và nuôi động 
vật làm thuốc trên qui mô lớn. 

Nhưng ai làm và chọn cây gì, con gì thì 
còn rất nhiều ý kiến. Qua kinh nghiệm bản thân, 
chúng tôi nghĩ rằng, người nghiên cứu và đề 
xuất vấn để phải có trách nhiệm theo đối từ khi 
vấn đề được đưa ra cho đến khi có người tiếp 
nhận, để có thuốc cho nhân dân dùng. Vì không 
phải chức năng chính, cho nẻn khi lựa chọn cây 


gì, con gì để nghiên cứu đặt vấn đề nuôi hay 
trồng, chúng tôi thường bắt đầu riến hành bằng 
những cây và những động vật làm thuốc có nhu 
câu lớn, có thể đảm bảo thành công với điều 
kiện khí hậu, đất đai nước ta. Trên phương hướng 
đó, trong hoàn cảnh công tác của chúng tôi, 
chúng tôi chỉ đóng khung vào một số cây như 
cây ba gạc Ấn Độ, nhưng sau khi phát hiện được 
cây ba gac Việt Nam thì chúng tôi chuyển sang 
cây sẵn có ở trong nước. Đối với cây bạc hà 
cũng vậy, khi mới nghiên cứu chúng tôi đặt vấn 
đề di thực những cây bạc hà từ Pháp, Liên Xô, 
Đức, Trung Quốc, nhưng sau đó chúng tôi trở 
lại vấn đề tìm phát triển những loại bạc hà mọc 
hoang có năng suất và chất lượng thích hợp với 
đòi hỏi của nước ta. 

Đối với một số cây vốn không có sẵn ở 
nước ta, chúng tôi chọn những cây ta cần mà 
trước đây đã có người tiến hành nghiên cứu rồi, 
để rút ngắn thời gian mò mâm, chúng tôi đã 
chọn để đi thựclại cây actisô, một vị thuốc chữa 
bệnh gan; cây actisô trước đây Pháp cũng đã di 
thực thành công nhưng qua thời gian kháng 
chiến đã mất giống. Bay giờ chỉ cần có giống là 
lại phát triển được và có nguyên liệu chế thuốc 
ngay. Đối với một cây hoàn toàn mới, chúng tôi 
chọn cây cam thảo bắc vì có nhu cầu lớn không 
những trong y được mà cả trong nhiều ngành 
công nghiệp khác nữa. 

Về động vật, chúng tôi chọn con tác kè vì 
dây là một đặc sản của nước ta, nó có giá trị cao 
về thuốc và kinh tế, nhất là đối với nước ngoài. 
Chúng ta có thể dòng tác kè để đổi lấy những 
thuốc khác mà chúng ta đang cần. 

Năm 1973, theo yêu cầu của Ty y tế Hà 
Sơn Bình chúng tôi đã cùng phó tiến sĩ sinh 
học Trần Kiên nghiên cứu thành công vấn đề 
nuôi rắn độc lấy nọc và thịt chế thuốc chữa 
đau nhức thấp khớp. Trại nuôi rắn Hà Sơn Bình 
có thể coi như trại nuôi rắn theo khoa học đầu 
tiên ở nước ta. 

Tuy nhiên, trong vấn đề trồng cây thuốc 
và nuôi động vật làm thuốc, chúng tôi nghĩ 
rằng ngoài vấn để kĩ thuật ra, chúng ta phải 
xây dựng cho mình, cho thế hệ tương lai một 
quan điểm mới, một truyền thống đới từ nhỏ 
đến lớn như thế nào. 

Đề thay cho phần kết luận, chúng tôi 
muốn nêu lên ở đây một số suy nghĩ và phương 
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sháp đã dùng trong cả quá trình đi vào nghiên 
:ứu, khai thấc nguồn được liệu phong phú của 
ước nhà, Đã có người nêu vấn để với chúng 
lôi: “Tại sao trong thời đại nguyên tử, trong thời 
đại mà ngành phẫu thuật đã có những tiến bộ 
vượt bậc: thay tim, thay một số cơ quan của 
người, trong thời đại thuốc kháng sinh và thuốc 
tổng hợp hóa học rất hấp dân, mà chúng tôi lại 
tha thiết quay trở lại với những vị thuốc của nền 
y học cổ truyền (YHCTDT)? Nếu có gì hay, 
thuốc nào tốt thì thế giới đã nghiên cứu , khai 
thác rồi, đâu còn đến lượt chúng ta!”. 

Từ khi còn nhỏ, không ít trường hợp bản 
than chúng tôi đã được cứu chữa bằng thuốc 
YHCTDT, và chúng tôi đã được chứng kiến 
không ít trường hợp người bệnh được chữa khỏi 
bằng thuốc đông y, hay chỉ bằng một cây thuốc, 
một bài thuốc đơn giản, gần như không tốn kém. 
Nhưng đến khi bước vào ngưỡng cửa Trường 
đại học y dược năm 1939, chúng tôi ngạc nhiên: 
hầu như không thấy ai nói đến những vị thuốc 
của nền YHCTDT. Hoặc có nói nhưng bao hàm 
một tinh thần coi thường, khinh miệt. 

Cao trào Cách mạng giải phóng dân tộc 
(1939-1945) và nhất là Cách mạng Tháng Tám 
thành công lại càng củng cố lòng tin của 
chúng tôi đối với truyền thống của cha ông 
nói chung, truyền thống về kinh nghiệm chữa 
bệnh nói riêng. 

Không được học ở nhà trường, thì cùng 
với việc đi theo những buổi giảng trên ghế nhà 
trường đại học, chúng tôi tìm đến nhân dân, đến 
những người thầy thuốc dân tộc danh tiếng, đến 
những người bệnh đã được cứu khỏi bằng thuốc 
đông y sau khi đã chạy chữa ở nhiều nơi; và xin 
làm học trò của một ông lang quê nhà, người đã 
có địp cứu chữa bệnh cho tôi mà rất nhiều người 
ở Hà Nội đã tìm đến. Chúng tói tìm đọc các sách 
báo nói đến nền YHCTDT này, và tò mò theo 
đöi một số ít những công trình của một số ít nhà 
nghiên cứu Pháp tiến hành để lợi dụng nguồn 
tài nguyên phong phú của đất nước ta. 

Lễ đi nhiên, với những kiến thức của khoa 
học hiện đại được hấp thụ trên ghế nhà trường 
đại học thời thuộc Pháp, chúng tôi không hiểu 
hay hiểu rất ít và không hài lòng với những cách 
giải thích của những thầy thuốc đông y hoặc 
được nêu trên các sách báo đông y. Nhưng chúng 
tôi cũng không có lập luận nào vững để bác được 
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những kết quả chữa khỏi bệnh đã chứng kiến. 
Tìm những cách giải thích của những công trình 
nghiên cứu theo khoa học hiện đại cũng không 
được và không có. Chúng tôi cũng không thấy 
có thầy để xin học, xin làm. Chúng tôi cũng 
chưa có địp ra nước ngoài để xem ở những nước 
tiên tiến người ta tiếp thu những kinh nghiệm cổ 
truyền như thế nào, Đến 1956, chúng tôi mới có 
dịp tiếp xúc làm việc và học cách làm của một 
số chuyên gia Liên Xô (1956), Rumani và Đức 
công tác ngay nơi chúng tôi làm việc hay ở cơ 
quan bạn. Năm 1958, chúng tôi mới có dịp tham 
quan Liên Xô trong hai tháng và cuối 1966 tham 
quan một số cơ sở y được ở tỉnh Vân Nam (Trung 
Quốc) trong 4 tuần. Cho nên không còn con 
đường nào khác ngoài con đường vừa làm vừa 
học, vừa rút kình nghiệm. Làm rồi lại đọc tài 
liệu, đọc rồi lại làm. Có những tài liệu, kể cả 
những tài liệu đông y rất khó hiểu, chúng tôi đã 
đọc đi đọc lại nhiều lần mà vẫn thấy nhiều điều 
mới mẻ. Chúng tôi bất đầu bằng một số việc mà 
chúng tôi cho là để vì phương pháp đã có, nguyên 
liệu có, nhu cầu có, có người đã làm rồi nhưng 
ở nước ta chưa thấy làm. Dần dần chúng tôi mới 
tiến hành đến những đề tài mà phương pháp có, 
nhưng nguyên liệu, mục đích mới, cuối cùng 
mới đến những đề tài mà phương pháp đến đối 
tượng nghiên cứu đều mới. Vì đã biết cái khổ 
của những người thiếu tài liệu tham khảo cho 
nên sưu tầm được điều gì hay, đọc được tài liệu 
nào mới (cổ cũng như hiện đại), tiến hành được 
những thí nghiệm nào do bản thân làm hay do 
hướng dẫn người khác cùng làm, chúng tôi đều 
sắp xếp lại cho có hệ thống, viết thành tài liệu. 
Dân dần tập hợp và đúc kết lại thành hai bộ sách: 
"Dược liệu học và các vị thuốc Việt Nam", 
"Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam" và 
những công trình đã công bố. 

Trong việc lựa chọn những vấn đề để 
nghiên cứu, bao giờ chúng tôi cũng xuất phát 
trước tiên từ nhu cầu thuốc chữa bệnh trong 
nước, khả năng thiết bị, nguyên liệu ta đều có. 
Nếu đã có người ở nước khác đã làm rồi nhưng 
chưa được áp đụng ở nước ta càng tốt. Ta phải 
thừa kế kinh nghiệm các cha ông ta, mà phải 
thừa kế cả những kinh nghiệm các nhà khoa 
học của thế giới. 

Nhưng dù sao những việc chúng tôi đã 
làm trong thời gian vừa qua cũng chỉ là những 


luống đất mới cầy vỡ trên một mảnh đất còn 
hoàn toàn hoang đại. Công việc đòi hỏi tài sức 
của nhiều người, nhiều tổ chức cùng chung lưng 
vào làm thì mới mong xây dựng cho đất nước ta 
một truyền thống mới: truyền thống xây dựng 
trên quy mô lớn trên cơ sở của khoa học hiện 


đại, nguồn được liệu phong phú của nước ta, 
góp phần thực hiện phương châm “tự lực cánh 
sinh” và phương châm “kết hợp YHCTDT với y 
học khoa học hiện đại” để xay dựng cho được 
một nền y học Việt Nam đánh dấu một thời đại 
vĩ đại của dân tộc ta. 
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Phụ lục IH 
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1127 
1127 
1156 


Tác kè 

Tất bạt 

Tát lẽ 

Tẻ thái 

Thạch hộc 
Thần mát 
Thanh long 
Thảo quả 

Thảo quyết mình 
Thầu dầu 
Thiên môn 
Thiên niên kiện 
Thỏ cao ly sâm 
Thổ mộc hương 
Thồm lồm 
Thoòng thao 
Thòng thiên 
Thuốc bỏng 
Thuốc phiện 
Thường sơn 
Thuyền thuế 
Tía tỏ 

Toan táo 

Tỏi đó 

Tỏi ta 

Tô mộc 

Trạch tả 

Trắc bách diệp 
Trầu khóng 
Triết bối mẫu 
Trỉnh nữ hoàng cung 
Trúc đào 

Tử uyên 

Tục đoạn 

Tỳ bà diệp 

Vải 

Vàng đẳng 

Vòi vơi 

Vọng cách 
Vông nem 
Vương tùng 
Xoan 

Xuyên bối mẫu 
Xuyên tâm liên 
Xuyẻn tiêu 
Ýdi 

Yến sào 


1164 
1167 
1163 
I1H18 
1114 
1162 
1144 
1140 
1118 
1150 
1147 
1150 
1128 
1163 
1129 
I155 
1132 
1112 
1134 
1141 
1ló8 
1145 
li68 
1119 
1147 
1118 
1143 
[150 
1145 
1159 
113] 
1132 
1165 
1122 
1134 
1162 
1115 
1153 
I129 
1124 
1159 
1113 
1159 
I13Ô 
1123 
1122 
1167 
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3. Nhội 4. Rau ngót 
































1. Bồ công anh Việt Nam 





























4. Sài đất 
1110 Bảng 4 











2. Liên kiêu 











3. Lá gai 4. Bán hạ Trung Quốc 
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3. Niệt gió 4. Thuốc bỏng 
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3. Nha đảm tử 4. Mö tam thể 
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1. Râu mèo 2. Râu ngô 














3. Cỏ tranh 4. Chè vằng 
1116 Bảng 10 
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4. Kinh giới 
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3. Húng chanh 41. Ba chẽ 
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3. Xuyên tiêu 4. Cúc hoa vàng 
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3. Vông nem 4. Đỗ trọng 


1124 Bảng 18 
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3. Mân tưới 4. Nhầu 
Bảng 19 [125 









































3. Sen 41L. Đào 
1126 Bảng 20 





























2. Nhân sâm Việt Nam 
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3. Tam thất 


4. Tut thút vĩ diệp 
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4. Thổ cao ly sâm 
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3. Cây một lá 4. Vọng cách 
Bảng 23 1129 
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3. Sắn dây 
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3. Dâu tắm 4. Trinh nử hoàng cung 


Bảng 25 [131 
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3. Mã đè 4. Lá tràm 
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3. Quả la hán 4. Kim vàng 
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3. Mạch môn 4. Đảng sâm 
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3. Chanh 4. Ngũ gia bì 
Bảng 33 1139 
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3. Địa liền 4. Thường són 
Bảng 35 114] 
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3. Hoắc hưởng 4. Chút chít 
II42 Bảng 36 

















2. Hoa đại 
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3. Thạch hộc 




















3. Chó đẻ răng cưa 4. Hoàng bá 
Bảng 39 1145 
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3. Qua lâu 
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4. Cúc tần 
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3. Tỏi ta 4. Mã tiền 
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4 Hành hoa 4. Hẹ 
1148 Bảng 42 














I1. Bạch chỉ 














3. Chàm mèo 
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2. Trắc bá diệp 
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I1. Thiên niên kiện 
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1. Cỏ cứt lớn 2. Mức hoa trăng 





























3. Có sửa nhỏ lá 4. Cỏ sữa lá lún 
Bảng 45 [151 
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4. Vòi voi 
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1. Dành dành 2. Hoa hiên 












3. Cỏ bợ 4. Lõi tiền 
1154 Bảng 48 


























3. Đông trùng hạ thảo 4. Cam thảo bắc 


Bảng 49 1155 
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3. Quít 4. Long nha thảo 
I156 Bảng 50 











1. Cỏ nến 2. Mào gà đỏ 








3. Mào gà trắng 4. Huyết dụ 


Bảng ŠI 1157 


1. Dâm dương hoặc 


4. Dâm dưỡng hoặc lá mũi tên 


Bảng 52 





41. Vưởng tùng 


Bảng 53 





























3. Cáo bản 4. Sừng trâu 
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3. Dây bông xanh 4. Ngưu bàng 
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1. Hy thiêm thảo 2. Con rết 


3. Dưóng 4. Cỏ nhọ nôi 


1166 Bảng 60 





1. Đại táo 2. Địa long 


3. Tât Bạt 4. Màng tang 


Bảng 61 








[. Đình hưởng 2. Toan táo 


3. Khoản đông hoa 4. Thuyên thuê 


1168 Bảng 62 





II BẢNG TRA CỨU CÁC CÂY THUỐC XẾP 


THEO HỌ THỰC VẬT 

Acanthaceae (Ô rô) Trang — Cerbera odollam Mướp sát 579 
Andrographis paniculata Công cộng 902 Holarrhena antidysenterica Mộc hoa trắng 182 
Baphiacanthe$ cusia Chàm mèo 113 Nerium oleander Trúc đào 586 
Berleria lupulina Kim vàng 550 Parameria giandulifera Đô trọng nam 309 
Justicia gendarussa Tân cừu H2 Plumerta acutfolia Đại 441 
Rhinacanthus commums Bạch hạc 88 Rauwolfta cambodiana Ba gạc Cămpuchia 302 
Stưobilanhex acrocephalus Cơm nếp 993 Rauwolfia serpentina Ba gạc Ấn Độ 302 
Strobilanthes flaccidifohus Chàm 13 Rauwolta verticillata Ba gạc Việt Nam 301 
Thunbergia grandifiora Bông báo 340 Ratevolfla vomitora Ba gạc (bầu giác) 301 

Agaricaceae (Nấm tán) Strophanthus balansde Sừng đê 380 
Ágaricus rhíno2etis Nấm hương 4i9 Strophanlus cawdafus Sừng dê hoa đỏ 380 

Alismataceae (Trạch tả) Strophantus đivaricatus — Sừng dê hoa vàng — 580 
Alisma pÌantago-asiatica — Trạch tả 21 Sirophantus robustus Sừng dê hoa đỏ 580 

Amaranthaceae (Giền) Thevelia neriijfolia Thông thiên 583 
Achyranthes aspcra Cỏ xước 4 Araceae(Ráy) 

AÁchyramthes bidentata Ngưu tất 48 Ácorus caÌamws Thủy xương bồ 387 
Celosia arpentea Mào gà trắng 292 ÄcC0rut graminews Thạch xương bổ 387 
Celotta cristala Mào gà đỏ 293 Aglaenema siamense Vạn niên thanh 148, 589 
Gomphrena giobosa Cúc bách nhật 602 Alocasa odora Ráy 122 

Amaryllidaceae (Thủytiên) Amorphophalus rivieri Khoai nưa 136 
Agave americana Dứa bà 278 Homunlomena sagitaefolia “Thiên niên kiện 496 
Crinum asiatiCum Náng hoa trắng 4œ Lasia spinosa Chớc gai 157 
Crinum ensfoliơn Náng hoa đỏ 310 Pinellia ternata Bán hạ 44 
Crinưn latfolium Trinh nữ hoàng cung 511 Pisiia stratiotes Bèo cái 92 
Cucurligo orchioides Sâm cau 910 Raphidophora decursva — Lần tơ uyn 138 
Narcissus t4zetl4 Thủy tiên 77] Šo[ani0n nigrum Lu lu đực 140 

Ampelidaceae (Nho) Typhonium divaricatưm Chóc 757 
Cissus modeccoiđes Day chìa vôi 505 Typhonium giganteum Bạch phụ tử 876 
Tetr4stipma sirumuritt Quai bị 6óR  Araliaceae (Ngũ gia bì) 

Anacardiaceae (Đào lòn hội) Acanthopanax aculeatus Ngũ gia bì 379 
Anacardium occidentale — Đào lộn hột 353 Acanthapanar trifoliatus Ngũ gia bì 379 
Choerospondias axillaris  Xoan nhừ 354 Aralia armata Cuồng 468 
Dracontomelum duperreanum Sấu 762 Aralia cordata Độc hoạt 507 
MangffEra indica Xoài 469 Teirapanax papyrifera Thông thảo 224 
Rhus semialata Diêm phụ mộc 429 Panav birinnatjftdus Tam thất hoang 291 
Rhus succedanea Cây sơn 350 Panav ginsenp Nhan sâm 304 

Annonaceae (Na) Panax pseudoginseng Thm thất 291 
Ánhong squamosa Na 622 Panax sp. Tam thất 289 
Xylopia vielana Dân 321 Panax vietnamensis Sâm ngọc linh 804 

Apiaceae (Hoa tán) Xem Ủmbelliferae Polycias fruticosa Đình lãng 828 

Apocynaceae (Trúc đào) Schefflera octophylla Nam sâm §04 
Alstoma scholaris s%œ 853 Arecacene = Palmaceae (Cau hoặc Dừa) 

Catharanthus r0seus Dừa cạn 307 Areca calechu Cau 172 


714- CT® 


1169 


Areca laoensis Sơ binh lang 
Arenga piinata Bụng báng 
Boratsus flabellifcr Thốt nốt 
Calunus draco Huyết kiệt 


Cocas Hwcjferd Dù 
Elaeis guineensis Cọ dâu 
Aristolochiaceae (Mộc thông) 


Arixtolochia westlandi Quảng phòng kỷ 

Asarum sieboldi Tế tân 

Asarum caudieerum Biên hóa 

A§đrưm maximum Hoa tiên 

HocquarHia manshurieris Mộc thông 
Asclkepiadaceae (Thiên lý) 

Callotropis gigantea Bồng bồng 

Dischidia acuminata "Tai chuột 

Teloymaia cordata Thiên lý 

Streptocaulon grifthii Mã liên an 

Streptocolon juventas Hà thủ ô trắng 
Asteraceae xem Compositac 
Auriculariaceae (Mộc nhĩ) 

Auwricularia polytricha Mộc nhĩ 
Balanophoraceae (Dó đất) 

Balanophora sp. Tỏa dương 
Basellaceae (Mỏng tơi) 

Basella rubra Mồng tơi 
Balsaminaceae (Bóng nước) 

lmpatiens balsamine Bóng nước 


Berberidaceae (Hoàng liên gai) 


Berberit vulgaris Sm thường sơn 

Berberit wallichiana Hoàng liên gai 

Dysosma chengii Bát giác liên 

Dytosma pleiantha Bát giác liên 

Epimedium sagiatum Dâm dương hoắc 

Mahonia bealii Hoàng liên ô rô 

Podophylum tonkinensc — Đát giác liên 
Bignoniaceae (Núc nác) 

CresCeHtia cjele Đào tiên 

Oroxylum indicum Núc nác 
Bixaceae (Điều nhuộm) 

Bixa orellana Điều nhuộm 
Bombaceae (Gao) 

Đưrio zibethinus Sâu riêng 


Gossampinut malabarica Gạo 


Borraginaceae (Vòi voi) 
Cordia bantamensis Chua ngút 
Cordia obliqua Thiên đầu thống 
Heliotropium indicum Vồi voi 


Brassicaceae xem Cruciferae 


Bromeliaceae (Dứa) 
Ananas safiva Dứ 
Burseraceae (Trám) 
Canarium album 'Trám trắng 
Canarium nigrưưn 'Trám đen 
Commiphora abyssinica — Mộc được 


1170 


172 
677 
265 
132 
918 
919 


514 
366 
751 
416 
243 


718 
248 


§36 
836 


20% 


914 


556 


191 
3544 
344 
905 
192 
544 


897 
726 


20 


928 
357 


167 
420 
302 


259 


735 


735 
331 


Commuphora momol Mộc được 
Cactaceae (Long cốt) 

Hylocereus undulatus Thanh long 
Caesalpiniaceae (Vang) 

Caesalpinia bonducella Móc mèo núi 

Caesalpini4 minax Vuốt hùm 

Caesalpinia sappan Tó mộc 

Cassia alata Muôồng trâu 

Cassia angust[folia Phan tả điệp 

Cassia grandis Ô môi 

Cassia occidentalis Vọng giang nam 

Cassia tora Thảo quyết mình 

Erythophloeum fordi Lim 

Gleditschia australis Bồ kết 


Hematoxylon campechianumTây tô mộc 


Tamarindus indica Me 
Campannlaceae (Hoa chuông) 

Adenophora verticillata Sasâm 

Campanula vincaeflora Sa sâm 

Codonopsis pilosula Đảng sâm 

Codonopsis sp. Đăng sâm 

Codonopsis tangshen Đảng sâm 

Plarycodon grandjlorum — Cốt cánh 
Cannabinaceae (Gai mèo) 

Canndabis sativa Gai dầu 

HưmuÌus japonicus Sàn sạt 

Humulus lupulus Hublông 
Cannacecae (Dong riêng) 

Canna edulis Khoai ring 
Capparidaceae (Màn màn) 

Sfixis elongaia Trứng cuốc 
Caprifoliaceae (Kim ngàn) 

Lonicera đdasysnyla Kứm ngân dại 

Lonicera Japonica Kim ngân khôn 

ambucus javanica Cơm cháy 


Caryophyllaceae (Cầm chướng) 
Pseudostellaria raphonorrhia Thái từ sam 
Stellaria địchotoma Ngân sài hồ 

Cetastraceae (Dây gối = Hải đồng) 
Euonymus Đỗ trọng 

Chenopodiaceae (Rau muổi) 
Chenopodium ambrosioides Dâu giun 
Combrelaceae Bàng 
Combretum quadrangulare Châm bầu 


Quisqualis inđica Sử quân từ 
Terminalia chebula Kha tử 
Terminalia catappa Bàng 


Terminalia nigrovenulosa  Preah phneou 
Clusiaceae (Máng cụt) xem Guttiferae 


Commeclinaceae (Thài lài) 
Commelina communis Thài lài trắng 
Rhoe discolor Bạng hoa 


Compositae = Asteraceae (Cúc) 
Apgeratưm conyzoides Cứt lợn 


331 


479 


696 
532 
50 
460 
4óI 
909 
464 
463 
34I 
732 
50 
268 


816 
816 
811 
811 
8" 
716 


346 
413 
413 


443 


518 


T5 
715 
257 


824 
33 


309 


lk 
201 
169 
156 
421 
201 
439 


608 
857 


43 


Arctium Íappa Ngưu bàng 624 
Ärtemisi4 anHua Thanh cao hoa vàng 640 
Artemisia đpidcede Thanh cao 642 
Artemisia captllaris Nhan trần 625 
Artenisia vulgaris Ngải cứu 36 
ÁSier (4fdriCWS Tử uyển 738 
Airacplis lancea Thương truậi 392 
Atracplis macrocephalus Bạch truật 391 
Bidens pilosa Đơn buốt 120 
Blumea balsamifera Đại bị 605 
Blumea lacera Cải trời 82 
Blumea myriocephala Xương sông 689 
Blumea subcapitata Cải trời 82 
Carthamus tinctoris Hồng hoa 41 
Centipeda minima Cóc mắn 746 
Cephalanoplos segetum — Tiểu kế 63 
Chưysanthemum cinerartadfoliun Cúc trừ sâu 32? 
Chrysanthemuwm coronarium Cải cúc 155 
Chrysanthemum indicum — Cúc hoa á04 
Chrysanthemum sinense Cíc hoa 604 
Chicus japoHicus Ô nô đại kế 63 
Crossostephium chinense Cúc mốc 685 
Cymara scolymus Actiso 221 
Eclipa alba Nhọ nồi 282 
Elephantopus scgber Chỉ thiên 233 
Elephantoqus spicatus Chỉ thiên 23 
Emilia sonchffolia Rau má lá rau muống lII 
Enhydra fluctuans Rau ngồ 293 
Eupatorium staechadosnum Mần tưới 252 
Gnaphalium tndicum Rau khúc 759 
Gynura crepidiodis Rau tàu bay 558 
Gynura pseudochina Thổ tam thất 913 
Gynura §armeniosa Bầu đất 657 
Gynur4 segetum Thổ tam thất 913 
Inul4 heleniuun Thổ mộc hương 39% 
Lactuca indica Bồ công anh 7 
Launaea pinnatiida Sa sâm 816 
Parthenium hysterophorus Cúc liên chị dại 98 
Pluchea indica Cíc tản 685 


Pluchea pteropoda 
Saussurea lappa 
Serratul4 sinensis 
Siegesbeckia orientalis 
Spllanthes acmella 
Števia rebaudiana 
Taraxacum officinale 
Tussilago farfara 
Wedelia sinensis 
Wedelia prostata 
Xanthium strumarituim 
Connaraceae (Khế rừng) 
Rourea microphylia 
Convolvulaceae (Bìm bìm) 
Argyreia acula 


Cúc tần (sài hổ) — 685 
Vanmộchương 396 


Thăng ma 669 
Hy thiêm 494 
Cức áo 362 
Cô ngọt 252 
Bồ công anh T2 
Khoản đông hoa — 777 
Sài đất 86 
LÃ địa cúc 86 
Ké đầu ngựa 78 
Khế rừng 102 
Bạc thau 123 


Cu§cut4 sineHsis 
Ípomea quđtica 
lpomea balatas 
Ipomea digitata 
lnomea hederacea 
[pomea turpcthum 
Tromeca biloba 
Cornaceae (Sơn thù) 
Cornus officinalis 


Crassulaceae (Thuốc bỏng) 


Kalanchoe pinnata 


Tơ hồng 
Rau muống 
Khoai lang 
Tầm sét 
Khiên ngưu 
Chìa vôi 
Muống biển 


Sơn thù 


Thuốc bỏng 


Cruciferae = Brassicaceae (Chữ thập) 


Brassica alba 
Brassica campes!ris 
Brassica juncea 
Brassica nigra 
Brassica oleracea 
Capsella bursa pastori$ 
lsafI$ indigotica 
Nagturttam öƒfictinale 
Raphanus $ativus 
Cucurbitaceae (Bộ 
Cutrullus vulgarts 
CuCHPiS §đGfIVMS 
Cucurbita pepo 
tlodpgsonia macrocdarpa 
Luƒfa cylindrica 
Momordica chrantia 


Bạch giới 
Vân đài tử 
Cải canh 
Hắc giới từ 
Cải bắp 

Tẻ thái 
Thanh đại 
Cải xoong 
Cũ cải 


Dưa hấu 
Dưa chuột 
Bí ngô 

Đài hái 
Mướp 
Mướp đắng 


Momordica cochinchinensis GẤc 


Momordica grosvenort 
Trichosanthes sp. 


Cupressaceae (Trắc bách) 


Thuyja orientalis 


Cynomoriaceac (Tích đương) 


CyhOH0rtW COCCineum 
Cycadaceae (Tuế) 
Cycas revoluta 
Cyperaceae (Cói) 
Cyperus malaccensis 
Cyperus rotundius 
Cyperus stoloniferus 
Heleocharls pÌantaginea 
Khyllinga monocephala 
Dicksoniaceae (Cầu tích) 
Cibotium barometz 
Dilleniaceae (Số) 
Dillenia indica 
Tetr1cera sarmentosa 
Dioscoreaceae (Củ mài) 
Dioscorea persimilis 
Dioscorea cirrhosa 
Dioscorea tokoro 
Dipsacaceae (Tục đaan) 
Dipsacus Japonicus 


La hán quả 
Qua lâu nhân 


Trắc bách diệp 
Tích dương 
Vạn tuế 

Cói 

Hương phụ 
Hương phụ 
Mã thây 

Cỏ bạc đầu 
Cầu tích 


Số 

Dây chặc chìu 
Hoài sơn 

Cũ nâu 

Tỳ giải 


Tục đoạn 


850 
280 
446 
935 


536 
622 


911 


116 


TI0 
710 
710 
710 
487 
636 
H3 
875 
712 


928 
235 
168 

53 


734 
885 
71 
620 
289 
934 
295 
255 

33 

33 
214 
552 
490 


423 
251 


848 
439 
300 
82I 
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Dinterocarpaceae (Dầu = Họ qua 2 cánh) 


Dipterocarpus aÌ4tus Dâu rái 
Hopeu odorata Sao đen 
Droseraceae (BÁI ruổi) 
Drosera burmaHii Có trói gà 
Drosera indica Có trói gà 
Drosera rotundifolia Cỏ trói gà 
Ebenaceae (Thị) 
Diospyros decandra Thị 
Diospyros kaki Hồng 
Điospyros mollis Mặc nưa 
Elhaeagnaceae (Nhót) 
Elaeagnus Íatffolia Nhót 
Ephedraceae (Ma hoàng) 
Ephedra equisetina Mộc tặc ma hoàng 
Ephecdra imermedia Ma hoàng 
Ephedra sinica Ma hoàng 
Equisetaceae (Mộc tịc) 
EquiYetum qrvense Mộc tặc 
Equiseturm hiemale Mộc tặc 
Ericaceae (Đô quyên) 
Gaultheria ffagruntissima Châu thụ 
Eriocaulaceae (Cốc tỉnh thảo) 
Eriocaulon sexangHlare — Cốc tình thảo 
Eriocaulon buerperianưm Cốc tỉnh thảo 
Erythroxylaceae (Côca) 
Ernythroxylon coca Cóca 
Eucommiaceae (Đỗ trọng) 
Euconunia uỈmoides Đỗ trọng 
Euphorbiaceae (Thảu đảu) 
Aleuriies moÏuccana Lai 
Aleurites moniana Trầu 
Bischofta trifoliata Nhội 
Breynia fruticosa Bồ cu vẽ 
Croion tiglium Ba đậu 
Croton tonkinensis Khổ sàm 
Euphorbiu antiquorum Xương rồng 
Eupherbia hita Cö sữa lớn lá 
Euphorbia lathyris Tục tùy tử 
Euphorbia ptlulifera Cỏ sữa lớn lá 
Euphorbia tthymaloides Thuốc giấu 
Euphorbia thymjfolia Có sữa nhỏ lá 
Euphorbia tirucalli Xương khô 
Excoecaria cochinchinensis Đơn lá đò 
Flugged virosa Bỏng nổ 
Glochidion eriocarpum Bòn bọt 
kura crepitans Ba đậu tAy 
Jatropha curcas Đậu cọc rào 
Jatropha multftda Bạch phụ tử 
Mallotus barbatus Bùng bục 
Mallotus furetianus Mật mông hoa 
Mallotus philppinensis Rùm nao 
Mercurialis indica Lc mại 
Phyllanthhus đistichus Tầm duột 


12 


109 
3576 


707 
707 
707 


410 
737 
177 


760 


614 
614 
614 


242 
242 


319 


560 
560 


921 


309 


473 
340 
61 
93 
449 
825 
565 
199 
479 
199 
H17 
199 
364 
394 
690 
232 
449 
42 
876 
94 
361 
174 
414 
315 


Phụllanthus elegans Rau sắng 
Phyllanthus emblica Cây me rừng 
Phyllamthus reticulqts Phèn đen 
Phyllanthus urinaria Chó đẻ 
Ricinuv communls “Thảu dầu 
Sapium sebferun Sòi 
S4IFODUS androgynus Rau ngót 
Š4ur0J0S 'T05IFđIHS Cam sũng 
Flacourtiaceae (Mùng quân) 
Hydnocarpus anthelmintica Đại phong từ 
Ganodermataceae (Nấm gỗ) 
Ganoderma lucidum Năm linh chị 
Gelidiaceae (Thạch hoa thái) 
Gelidium sp. Thạch 
Gentianaceae (Lang đỡm) 
GCemiana lutea Khổ sâm 
Gentiana scabra Long đởm 
Gemtiana macrophylla Tần cửu 
Geraniaceae (Mỏ hạc) 
Pelqrgonium roseum Hương diệp 
Ginkgocaceae (Bạch quả) 
Ginkgo biloba Bạch quả 
Gnetaceae (Dây sót) 
Cnetum monlanum Gắm 
Gramineae = Poaceae (Lúa) 
Bambusa sp. Thiên trúc hoàng 
Chrysopogon aciculatus — Cò may 
Coù lachryma jobi Ydi 
Cymhopogon citratus Sä chanh 
Cymbopopgon nardus S 
Cynodon dactylon Cỏ chỉ 
Eleutine indica Cỏ mần trâu 
Hordeum sativum Mạch nha 
lmperata cyÌindrica Cõ tranh 
Lophatherum gracile Đạm trúc diệp 
Onyza sativa Cốc nha 
Phyllostachys sp. Trúc nhự 
Phụllostachys migra Tre 
Saccharum officinarum Mãa 
ThysanoÌoena mavima Chí 
Vetiveria zizanloides Hương lâu 
2£a may$ Ngô 
Zizania lat|jfolia Niễng 
Guttiferae = Clusiaceae (Mang cụt) 
Calophyllum tmophyllum — Mùu 
Garcinia hamburyi Đằng hoàng 
Garcinia nưang031đ12 Măng cụt 
Garcinia oblongifolia Bứa 
Garcimia peduncuÌata Tài chua 
Hamamelidaceae (Sau sau) 
Altingia gracilipes Tó hạp 
Liquidambar ƒormosarn Sau sau 
Liqutldambar orientalis Tô hạp 
Hydrangeaceae (Thường sơn) 


32 
965 
350 
497 
45I 
246 

352 
254 


126 
83I 
467 


825 
375 
112 


133 
714 
662 


800 
238 


688 
688 
218 
óI9 
357 
219 
608 
357 
651 
651 
266 
153 
325 
351 


106 
471 
428 
125 
421 


728 
728 
728 


Dichroa febrfuga 
!Hydrangea sp. 
Hydrangea thunbergii 

Hypertcaceae (Ban) 
Cratoxylon prunifolium 
Hypcricum Jjaponicum 

Hydrocaryaceae (Củ Ấu) 
Trapa bicornis 


Thường sơn 
Thường sơn tía 
Thồ thường sơn 


Thành ngạnh 
Bạn 


Gấu 


Hypocreaceae (Nhục tòa khuẩn) 


Cordyceps sinensis 
Icacinaceae (Thụ đào) 
GŒGomphandra tonkinensis 
Itlieiaccae (Hỏi) 
l1llicium grifithi 
Iilhicium verum 
Iridaceae (Layơn) 
Belamcanda chimensis 
Eleutherine subaphylla 
Juglandaceae (Hồ đào) 
Enpelhardtia chrysolepis 
JugÌans repiu 
Juncaceae (Bấc) 
Jưncu$ 6ƒƒl¿sus 


Đông trùng hạ thảo 


Bồ béo 


Hồi núi 
Hỏi 


Xa can 
Tỏi lào 


Cheo 
Óc chó 


Bấc đèn 


Labratae = Lamiaceae (Hoa môi) 


Acrocephalus capitatws 
Anisonieles ovala 
Coleu§ aromaticus 
Elsholtzia blanda 
Elsholrria cristata 
Hyptis suaveolens 
Lconurus heterophyllus 
Leonuruy sihiricus 
Menmtha arvensis 
Mentha piperita 
Mentha viridis 
Mesona chincnsis 
Mosla dianthera 
Octmum bastlicum 
Ocimum basihicum 
Ocimum gralissừnum 
Orthosiphon stamineus 
Perillaocymoldes — ˆ 
Pogostemon cabÌin 
Prunella vulgarts 
Sahia mihiorrhiza 
Schizonepeta tenuffolia 
Scutellaria baicalensis 
Lamiaceae (xem Labiatac) 
Laminariaceae (Côn bố) 
Laiminari4 japonica 
Lardizabalaceae (Lạc di) 
Akebia trifoliata 
Lauraceae (Long não) 
Cassytha ftlformis 


Bề bồ 
Thiên thảo 
Húng chanh 
Chùa dù 
Kinh giới 
Tía tô dại 
Ích mẫu 

Ích mẫu 

Bạc hà 

Bạc hà châu Âu 
Lưu lan hương 
Xương sáo 
Lá men 
Húng quế 
Trà trên 
Hương nhu 
Râumèo 
Tía tô 

Hoắc hương 
Hạ khô thảo 
Đan sắm 
Kinh giới 
Hoàng cảm 


Côn bố 
Bạch mộc thóng 


Tơ xanh 


ề ‡££ 


cA 
ta 
œ 


692 


§82 


322 
324 


653 
18I 


316 
895 


23 


625 
294 
708 
756 
61 
698 

30 


395 
395 
395 
265 
423 
659 
6óI 
662 
219 
648 
374 

79 
818 
611 
311 


256 


243 


852 


Cinnamomum camphora — Long não 527 
CiHnamomum cassia QuếTrungQuốc 862 
Cũnhamomum Iners Hậu phác 372 
Cinnamomum lowreiri Quê Thanh 858 
Cinnamomum parthenoxylon /CAy xá Xị 499 
Cinnamomum zeyÌanicwm — Quế Xnilanca 857 
Lindera myrrha Ô được 432 
Linsea cụbeba Màng tang 4t6 
Liisea glutinosa Bởi lời nhớt 539 
Leeaceae (Gối hạc) 
Leea rubrd Gối hạc 522 
Liliaceae (Hành tỏi) 
Allium cepa Hành tây 609 
Allium fistulosum Hành ta 609 
Allium odorum Hẹ 724 
Allium sativum Tỏi IRI 
Aloe sp. Lô hội 458 
Anemarhena aspheloides  Trímẫu 768 
Atparagus cochinchinensis Thiên mòn động — 713 
Colchicum qutumnale Tỏi độc 331 
Convallaria maidlis Sìto 792 
Cordyline terminalis Huyết dụ 287 
Dianella ensfolia Hương bài 324 
ErinHaria roylei Xuyên bối mẫu 752 
Pritllaria verticillata Triết bối mẫu 752 
Giloriosa superba Ngọt nghẹo 334 
Hemerocalli fuha Hoa hiên 240 
Liliam brownii Bách hợp 719 
Liriope spicata Tóc tiên 713 
Ophiopogon jdaponicus Mạch môn 715 
Paris delavayi Bầy lá một hoa 90 
Paris fargesii Bẩy lá một hoa 90 
Paris hainanensis Bấy lá một hoa 90 
Paris polyphylla Bảy lá một hoa 90 
Pleomele cochinchinensis Huyết giác 35 
Polygonalum kingianam — Hoàng tỉnh §4I 
Palygonarum officinale Ngọc trúc 843 
Polygonatum sibiricum Ngọc trúc 843 


Rhodea japonica 
SAanseviera guineeHsis 
SŠgnseviera triƒasciata 
Scilla maritima 
Smrlayx glabra 
Lobeliaceae (Lôbefi) 
lsotoma longifiora 
Laobelia pyramidilis 
Loganiaceae (Ma tiền) 
Buddleia asiatica 
Buddleia variabilis 
Buddleia officinalis 
Gelsemium elegahs 
ŠIrychnos castellanei 
Sirychnos pauthierana 
Strychnos nux yomica 


Vạn niên thanh 148,589 


Hồ vĩ 758 
Hồ 758 
Hành biển 50I 
Thổ phục linh 498 
Mù mắt 769 
Bã thuốc 165 
Bọ chó 562 


Mật mông hoagii 561 
Mật mông hoa 561 


Lá ngón 318 
Curarơ 336 
Hoàng nàn 522 
Mã tiên 329 
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Loranthaceae (Tảm gửi) 
Loranthus parasiticus 
Lythraceae (Từ vi) 
Lapeis(roemia calyculata 
LLausonia Inermis 
Magnoltiaceae (Mộc lan) 
Kadsura Jjaponica 
Magnolia officinalis 
Magnolia hypoleuca 
Schizandra chinensis 
TaÌaunia 
Malpighiaceae (Mang rò) 
Himage madabiota 
Malvaceae (Bòng) 
Abutilon avicennae 
Abutilon Immiicum 
Althaea officinalis 
Gossypiưn 
Hibiscus abelmoschus 
Nibiscus esculenfus 
Hibiscus mutabilis 
Hibiscus rosq sinensis 
Hibiscus sagirifolius 
Nibiscus syriacus 
Sida cordifolia 
Siảa rhombffolia 
Siảa scoparia 
Urena lobata 
Marantaceae (Dong) 
Marania arundinaceae 
Phynum parvffolium 
Marsileaceae (Tần) 
Marsilea quadrifolia 
Meliaceae (Xoan) 
Aglaia duperreana 
Melia azedarach 
Melia azedarachta 
Melia mndia 
Melia toosendan 
Menispermaceae (Tiết đê) 


Tang ký sinh 


Săng lẻ 
Móng tay 


Nam ngũ vị tử 
Hậu phác 

Vối rìmg 

Ngũ vị từ 
Giỏi 


Tơ mành 


Mãnh ma 
Cối xay 

Sam bổ chính tây 
Đông 

Vông vang 
Mướp tây 
Phù đụng 
Dàm bụt 

Sam bố chính 
Mộc cận 

Ké hoa vàng 
Ké hoa vàng 
Ké hoa vàng 
Ké hoa đào 


Hoàng tĩnh 
Lá đong 


Cả bợ 


Ngâu 
Xoan 
Xoan Ấn Độ 
Xoan Ân Độ 
Xoan 


Chorndodendron tomentosum /Curarơ 


Cissampelos pareira 
CoCCuHÌu§ sarmenIOSus 
Cocculus trilobus 
Coscinium u§itatum 


Tiết đê 
Dây xanh 


Mộc phòng kỷ 
Vàng đắng 


Cyclea bicristafa /Hoàng đàng loơng trơn 


Cyclea peltata 
Fibraurea tinctoria 
Stephania japonica 
Stephania giabra 
Stephania longa 
Stephamia rolunda 
Siephahni4 telrandra 
Tinospora caplllipes 
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Hoàng đăng chân vịt 


Hoàng đằng 
Thiên kim đằng 
Cũ bình vôi 
Dạy lõi tiến 

OIi bình vôi 
Phấn phòng kỷ 
G gió 


720 


212 
105 


872 
372 
423 
872 
335 


343 


60I 
601 
§13 
345 
548 
759 
108 


813 


100 
100 
100 


B4I 
349 


238 


675 
lá 
161 
16] 
lối 


336 
272 
315 
382 
195 
197 
194 
193 
779 
T19 
241 
779 
512 
575 


Tinospora crispa 
Tỉinospora sapitaia 
Tỉnospora sinensis 
Mimosaceae (Trinh nữ) 
Acacia farnesiana 
Albizia myrlophylla 
Entada phaseolides 
Leucuena gÌauca 
Mimosa pudica 
Moraceae (Dâu tằm) 
Anmiaris toxicaria 
Ảrl0carpu+ incita 
Artocurpus integrjfolia 
Árlocarpus t†onkinensis 
Rroussonetia papyrifera 
Cudrania tricuspidata 
Ficus benjamina 
Ficus elastica 
Ficus gÌomerata 
Ficus heterophyllus 
Ficus pưumila 
Morus alba 
Streblus asper 
Mỹyricaceae (Dau rượu) 
Mbyrica rubra 


Mỹyristicaceae (Nhục đậu khấu) 


Khnema corticosa 
Myristica fragrans 
Myrsinaceae (Đơn nem) 
Ardisia sylvestris 
Embelia ribes 
Maesa baÌansae 
Maesa chinensis 
Maesa tndica 
Mỹyrtaceae (Sim) 
Baeckea fuiescens 
Cleitocalyx operculÌatus 
Eucalyptus giobulus 
Eugenia caryophyllata 
Eugenia jambolana 
Melaleuca leucadendron 
Poidium guyava 
Rhodammia trinervia 
Rhodomyrfus tomentosa 


Š92ysium formmocim var ternffoliin Đơn tướng quản 130 


Š}Zyglum resin2sa 
Netumbonaccae (Sen) 
Nelumbo nucifera 
Nepenthaceae (Nắp ấm) 
Nepenthes mirabilis 
Nyetaginaceae (Hoa phấn) 
Boerhaavia repens 
Myrabilis jaÌlapa 
Nympheaceae (Súng) 


Dây ký ninh 613 
San sự cô 207 
Dây đau xương 492 
Keo nước hoa 135 
Sóng rắn 871 
Bàm bàm 676 
Keo dậu 158 
Xấu hổ (rinhnữ, 794 
Sưi 321 
Xake 936 
Mít Ố8 
Chay 533 
Dướng 658 
Mỏ qua 441 
Sỉ 762 
Đa búp đỏ 261 
Sung 495 
Vú bò 915 
Xóp 854 
Dâu 720 
Ruối 574 
Dâu rượu 906 
Máu chó 104 
Nhục đậu khấu 40% 
Khôi 48I 
Thùn mũn 167 
Đơn răng cưa 129 
Xương sáo 265 
Đơn núi 129 
Chải xuế 643 
Vối 423 
Bạch đàn 742 
Định hương 674 
Vối rừng 423 
Tràm 740 
ổi 431 
Sim lớn 434 
Šm 434 
Sắn thuyền 143 
%n 712 
Nắp ấm T16 
Samrừng 824 
Hoa phấn 469 


Nymphea stellata Súng 

Euryale ferox Khiếm thực 
Oenotheraceae (Rau dừa nước) 

Ju<Si(Hue repens Dừa nước 
Oleaceae (Nhài) 

Forsythia suspensa Liên kiểu 

Jayninum sambhác Nhài 

Javminum tubiriplinerve — Chè vàng 
Ophioglossaceae (Lưỡi rắn = Hoa phấn) 
Orchidaceae (Lan) 

Bletilla striata Bạch cập 

Dendrobium sp. Thạch hộc 

Dendrobium sp. Hoàng thao 

Nervilis fordii Thanh thiên quỳ 

Pleione bulbocoidtoides — Sơn từ cô 

Spiranthes sinensis Bàn long sâm 


Orobanchaceae (Nhục thung dung) 


Cistanche amtbbigua 


Oxalidaceae (Chua me đất) 


Averrhoa carambola 
Biophytum sensitIVum 
Oxali acetosella 
Oxalit corniculata 
Oxalit deppei 


Nhục thung dung 


Khế 

Chua me lá me 
Chua me núi 
Chua mẹ hoa vàng 
Chua me hoa đô 


Palmaceae (Dừa) xem Arecaceae 


Pandanacecae (Dứa dai) 


Pandanus odorus /Dứa thơm, cơm riếp, lá dứa 


Pandanus teCtorius 


Papaveraceae (Thuốc phiện) 


Argemone meXicaha 
Coryddlis amrbipua 
Panaver somnierum 
Papayaceae (Ðu đủ) 
Carica papaya 


Dứa dại 

Cà đại hoa vàng 
Duyên hồ sách 
Thuốc phiện 


Đu đủ 


Papilionaceae = Fabacene (Cánh bướm) 


Abrus preCatorius Cam thảo dây 
Antheroporum pierrei Hội mát 
Arachis hypogea Lạc 
Astragalus membranaceus Hoàng kỳ 
Astragalus mongholicus Hoàng kỳ 
Cajanuc indicws Đậu chiều 
Canavdlia gladiata Đạurưa 
Crotdlaria mucroruta Lục lạc ba lá tròn 
Derris elliptica Cây thuốc cá 
Desmodium cephalotes Đa chế 
Desmodium gangeticum Thóc lép 
Desmodium heterophyllum Hàn the 
Dasmodium styracifohum — Kim tiền thảo 
Desmodiur triquetrum Cổ bình 
Dolichos lablab Bạch biển đậu 
Erathrina indica Vông nem 
Glycine soja Đậu nành 
Glycyrrhi:a giabra Cam thảo 
Glycyrrhira urdlensis Cam thảo 


846 
846 


258 


102 
791 
121 


749 
638 
638 
744 
349 
830 


933 


102 
237 
237 
236 
236 


259 
903 
261 


95 
70 
699 


360 


868 
318 
476 
887 
887 
262 
210 
280 
351 
200 
144 
51 
267 
697 
389 
787 
%0 
863 
863 


lndigoferu tinctoria Chàm 
Lablab vulgaris Bạch biển đậu 
Melilotus suaveolens Nhãn hương 
Milletia ichthyochtona Thàn mát 
Milletia sp. Cô giải 
Milleia speciasa Cát sâm 
Pachyrrhizus eFosuS Củ dậu 
Phateolus angularis Đậu đỏ nhỏ 
Phascolus qureus Đậu xanh 
Psoralea coryÌifolia Phá cố chỉ 
Pueraria thompxoni Sản dây 
Sesbania grandifiora Sođũa 
Sophora [Ïavescens Khổ sâm 
Saphora japonica Hè 
Vigna caiiang Đậu đen 
Passifloraceae (Lạc tiên) 
Passiflora ƒoettda Lạc tiên 
Passifiora incarnaia Lạc tiên tây 
Pedaliaceae (Vừng) 
esamum indicum Vùng 
Philydraceae (Đuôi tươn) 
Philydrum lanuginosum Đuôi lươn 
Phytolaccaceae (Thương lục) 
Phytolacca esculenta Thương lục 
Pinaceae (Thông) 
Pinu:t khaysya Thông ba lá 
Pinus massoniana Thông đuôi ngựa 
Pinuy merkusii Thông nhựa 
Phytocrenaceae (Mộc thông) 
lodes ovalit Mộc thông 
Piperaceae (Hỏ tiêu) 
Piper betle Trầu không 
Piper loloi Lá lết 
Piper longum "Tất bạt 
Piper nigrum Hồ tiêu 
Plantaginaceae (Mã đề) 
PlaHtago asiatica Mã đề 
Plumbaginaceae (Đuôi công) 
PlunI4po ro$ea Xích hoa xà 
Plumbago zeylanica Bạch hoa xà 
Poaceae xem Graminae 
Polygalaceae (Viến chí) 
Polygala cardicarpa Viên chí 
Polhygala japonica Viễn chí 
Polygala tonkinensis Viễn chí 
Polygonaceae (Rau rằm) 
Fapopyrum esculentum Mạch ba góc 
Polygonum aviculare Rau đắng 
Palygonum cuspidatwm Cốt khí 
Polygonumn hydropiper Nghề 
Polygonum multifioruua Hà thủ ô đỏ 
Polygonuưn odoratum Rau rằm 
Polyeonum perƒfoliatum Rau má ngọ 
Polyponum sinense Thồm lồm 


113 
389 
s71 
322 
326 
901 
316 
263 
932 
856 
635 
692 
825 
298 
239 


782 
782 


898 
54 
276 


224 
224 
224 


243 


H8 
516 
57! 
370 


215 


§8 
88 


730 
7130 
730 


300 
271 
306 
283 
833 
547 
"1 
149 


I5 


Polygonum tiClorium 

Rheum sp. 

Rumex wallichii 
Polypodiaceae (Dương xi) 

AdiantHm capilÏlus veneris 

Cyriomium Íorlunet 

Drynaria ƒorlunei 

Pteris multtda 

Pyrrhosia lineua 


Nghề tràm 
Đại hoàng 
Chút chít 


Ráng chắc 
Quán chúng 
Cốt toái bổ 
So gà 
Thạch vĩ 


Polyporaceae = pleurotaceae (Nấm lô) 


Ganoderma luctdum 
L¿ntinus edodes 
Poria cocos 
Pontedcriaceae (Bèo tây) 
EichhorHia crassipes 
Portulacaceae (Rau sam) 
Portulaca oleracea 
Talinum crassiƒfolium 
Punicaceae (Lựu) 
Phhica granatun 


Ranunculaceae (Mao lương) 


Aconitum chinense 
Aconitum jortunei 
Aconitum napellus 
Cimicfuga dahuica 
Cimicfupga foetida 
Cimicfuga heracleifolia 
Clemaiis armandii 
Clematis chinensis 
Clematis vitalba 
Coptis chinensis 
Paeonta lactifiora 
Paconia obovata 
Paconia sufffuticoa 
Paeonia veichủ 
Thalictrum ƒolioloswm 
Rhamnaceae (Táo 1a) 
Berchenua lineala 
Gowania leptochya 
Hoventa dulcis 
Rhatmnus creruus 
Sapgeretia theezđhs 
2i:yphus juJuba 
2izyphus sativa 
Rosaceae (Hoa hỏng) 
Agrimonia nepalensix 
Chaenomeles Ìagenaria 
Crataegus sp. 
Đocynia downeri 
Docynia indica 
Eniobotrya japonica 
Malus doumeri 
Prunuy armeniaca 
Prunus persica 


1126 


Năm linh chỉ 
Năm hương 
Phục linh 


Bèo tây 


Rausam 
Thổ cao ly sâm 


Lựu 


Ô đầu 

Ô đầu Việt Nam 
Ô đầu 

Thăng ma 
Thăng ma 
Thăng ma 

Tiểu mộc thông 
Mộc thông 
Mộc thông 
Hoàng liên 
Thược dược 
Xích thược 
Mẫu đơn 

Xích thược 
Thổ hoàng liên 


Rung rúc 
Day đòn gánh 
Chỉ cụ 

Táo rừng 
Canh châu 
Táo ta 

Đại táo 


Long nha thảo 
Mộc qua 
Smtra 

Chua chát 
Táo mèo 

Tỳ bà diệp 
Chua chát 
Mơ 

Đào 


283 
455 
153 


709 
175 
491 
208 
249 


831 
418 
222 


124 


184 
815 


170 


87? 
881 
87? 
660 
669 
669 
243 
243 
243 
189 

65 


620 


195 


334 
126 
801 
149 
670 
788 


285 
331 
355 
355 
355 
7U 
355 
703 
706 


Rosa laevigata 
Rosa muÌiiflora 
Rubus alceaefolius 
Rubus cochinchinensis 
Sưnguisorba officinalis 
Rubiaceae (Cà phê) 
Canthium parvifolium 
Cinchona calisaya 
Cinchona ledperiana 
Cinchong officindlis 
Cinchona succirubra 
Gardenia flortda 
Hydrophyium formicarum 
lưora coccinea 
lxora Higricans 
Morinda citrfoha 
Morinda officinalis 
Morinda ưưnbellata 
Mussaenda đdivaricalica 
Mussaenda pubescens 
Oldenlandia corymbosa 
Oldenlandia capitellata 
Paederia tomentosa 
Paychoria montana 
Psychotria reevisii 
Psychotria sp. 
Randia dumelorum 
Randi4 tomentosa 
Rubta cordifolia 
Sarcocephalus cordatus 
Dncaria rynchophylÌa 
Rutaceae (Cam quí!) 
Acronychia laurifolia 
Atolantia buxffolia 
Citrus đeliciosa 
Citrus grandis 
Chiruús limonia 
Cñirus medica var digitata 
Citinuy sp. 
Clausenia dentata 
Clausenia excavata 
Clausenia lansiui 
Evodia lepta 
Evodia rulaecarpa 
Glycosmis pentaphylla 
Micromelưmn falcatưn 
Oriw japonica 
Phellodendron amurense 
Rula graveolens 
Z2mihoxylum avicenniae 
Zanthoxylum nitidưn 
Sapindaceae (Bồ hòn) 
AesCuÌu§ siensis 
Euphoria longana 


Kim anh 892 
Tầm xuân 894 
Mâm xôi 395 
Đùm đũm 395 
Địa du 297 
Cẩm xà lặc 202 
Canhkina 678 
Canhkina 678 
Canhkina 678 
Canhkina đỏ 678 
Dành đành 225 
Bí kỳ nam 436 
Đơn đò 204 
Đơn trắng 203 
Nhàu 306 
Ba kích 303 
Mật quỷ 141 
Bạch thườngsơn 644 
Bướm bạc 33 
Vương thái tô 250 
Dạcầm 482 
Mơ tam thể 186 
Lấu 517 


Bông trang trắng 203 


Hémọ 205 
Găng tu hú 131 
Găng 26 
Thiến thảo 294 
Cây gáo 693 
Câu đẳng 305 
Bưởi bung 83 
Tầm xoọng 749 
Quít 384 
Bưởi 691 
Chanh 766 
Phật thủ 748 
Chỉ thực -Chixác 363 
Vương tùng (Củ khi) 684 
Dâu gia xoan 767 
Hồng bì 746 
Ba chạc 123 
Ngô thù du 378 
. Bưởi bung 83 
Kim sương 526 
Thường sơn Nhật Bản644 
Hoàng bá 197 
Om lý hương 69 


Muồng truồng 141 


Hoa uêu 369 
Mắc kẹn 343 
Lang nhãn 790 


kitchí sinensis 
Sapindus mukorossí 

Sapotaceae (Hồng xiém) 
Achras sapoia 
Chrycophyllum catnito 
LuCHA mA2wnosa 

Sargassaceae (Rong mơ) 
S4rgAstum 


Vài 

Bồ hòn 
Hồng xiêm 
Vũ sữa 


LAkima 


Rong mơ 


Sargentodoxaceae (Đại huyết đằng) 


Šãrpent0Ä2xa cuneata 
Saururaceae (Lá giấp) 
Houttuynia cordata 

Saururus chinensis 


Saxifragaceae (Thường sơn) 


Dichroa febrfuga 
Schizandraceae (Ngũ vị) 
Šchizandra chinensis 

Kadsura japonica 


Schizacaceae (Thòng bong) 


Lygodium flexuosum 


Scrophulariaceae (Möm chó) 


Adenosma caerwleu 
Adenosma capilatum 
Cutranga amara 
Herpestis monniera 
Limnophila aromatica 
Rehmunnia gÌutinosa 
Scoparia duÌcis 


Scrophularia buergeriana 
Selaginellaceae (Quyền bá) 


Selaginella tamariscina 


Simaroubaceae (Thanh thất) 


Ailanthus giandulosa 
Ailanthus malabarica 
Brucea javanica 
Eurycoma longfolia 
Solanaceae (Cà) 
Cap$icum annuum 
Datura melel 
]HyosCydmus niger 
Nicotinia rustica 
Nicotinia tabacwm 
Salanum duÌcamara 
+Lyclum sinertse 


Lycopersicut esculentum 


Xolanum indicum 
Solanum lyratum 
Šolanum melongena 
SoÌanum nigrum 
SoÌanum procumbens 
SoÌlanum spirale 
Solanum torvum 
Solanum tuberosum 
Solanum verbascifolium 


Huyết đằng 


Diepcá 
Hàm ếch 


Thường sơn 


Ngũ vị 
Nam ngũ vị 


Thòng bong 


Nhân trần 

Bồ bỏ 

Thanh ngâm 
Ruột gà 

Rau ơn 

Sinh địa 

Cam thảo nam 
Huyền sâm 


Móng lưng rồng 


Phượng nhỡn thảo 
Thanh thất 

Sâu đâu rừng 
Bách bênh 


Ớ 

Cà độc dược 
Thiên tiên tử 
Thuốc lào 
Thuốc lá 

Dạy toàn 

Kỷ tử 

Cà chua 

dại hoa tím 
Dây toàn 

Ca dái dè tím 
Lụ lu đực 

Cà gai leo 
Chanh trường 
CÔ đại hoa trắng 
Khoai tây 

Cay la 


44I 
751 


7?0 
926 
926 


142 


890 


49 


872 
872 


252 


625 
624 
425 
76t 
268 
837 
870 
§20 


269 


206 
912 
179 
412 


382 
700 
702 
344 
344 
3520 
850 
151 
155 
320 
25% 
140 
446 
255 
542 
325 
137 


$olanum xanthocarpum 
Stemonaceae (Bách bộ) 
Siemona tuberosa 
Sterculiaceae (Trôm) 
Cola nhida 
Theobronu cacao 
Srerculia lychnophora 
Sterculia lanceolata 
Sterculia platantolia 
Sierculia scaphiperia 
Symplocaceae (Dung) 
Symplocos racemosa 
Styracaceae (Bồ để) 
Štyrax tonkinensis 
Taccaceae (Củ nưa) 
Xchizocapsa pÌaniaginea 
Theaceae (Chè) 
Camellia sasanqua 
Thea ginersts 
Thymeleaceae (Trầm) 
Aqguilaria agallocha 
Wikstroemia trả¡ca 
Tiiaceae (Đay) 
Corchorus capcularis 
Corchorus olitorius 
Tropacolaceae (Sen cạn) 
Tropaleolum mJus 
Typhaceae (Hương bỏ) 
Typha orienlalis 


CÀ tàu 

Bách bộ 
Cóla 

Cacao 

Lười ươi 
Sảng 

Ngô đồng 
Lười ươi 
Dung 

Cánh kiến trắng 
Hồi đầu thảo 


Sở 
Cè 


Trầm 
Niệt gió 


Đay quả tròn 
Rau đay 


%n cạn 


Có nến 


Umbelliferae = Apiaceae (Hoa tán) 


Anethum graveolens 
Angelica acutloba 
Angelica anomala 
Angdica dahurica 
Angelica laxfflord 
Angelica pubetcens 
Anpgelica sinensi3 
Apium graveolens 
Bupleurum chinerse 
Centella asiatica 
Changium smyrnioides 
Chnidium monnieri 


Conioselinum unVitatum 


Coriandrum saIlivum 
Daucu$ carota 
Erygium [oetidum 
Glehnia litoralis 
Neraclưm hemsleyani 


Hydrocotyle rotundifolia 


Ladebouriella seseloides 
Ligusticum brachylobun 
Ligusticum jeholÌense 
LipustiCum sinense 
Ligusiicum wallichii 


Thìa là 
Đương quy 
Bạch chỉ 
Bạch chỉ 

Độc hoạt 

Độc hoạt 
Đương quy 
Cân tây 

Sài hồ bắc 
Rau má 

Minh đảng sâm 
Xà sàng 
Xuyên khung 
Mùi 

Cà rốt 

Rau mùi tàu 
Bắc sa sâm 
Độc hoạt đuôi trâu 
Rau má mơ 
Phòng phong 
Phòng phong 
Co bản 

Cảo bản 
Xuyên khung 


138 


924 
915 
763 
150 
51 
763 


415 


729 


314 


338 
187 


435 
107 


399 
398 


7?2 


284 


42 

35 
298 
498 
407 
307 

35 
314 
33 
631 
811 

82 
%4 
417 
437 
687 
816 
307 
631 
66 


95 


95 
654 


1177 


Nothosmyrnium japonicwm Cao bản 


Notopterygium ƒorbesii 
Noiopterygium incisun 
Oenanthe stolonifera 
Petroselinum sativum 
Peucedanum decursleum 
Phyllanthus urinaria 
Seseli delavayi 
Urticaceae (Gai) 
Bochmeria nivea 
Pou2olzia zeyÌlanica 
'Valerianaceae (Nữ lang) 
Valeriana jatamansi 


Verbenaceae (Co roi ngựa) 


Avicenia marina 
Callicarpa cana 


Khương hoạt 
Khương hoạt 
Rau cần 

Mùi tây 

Tiền hồ 

Chó đẻ răng cưa 
Phòng Phong 


Gai 
Bọ mắm 


3'to 


Cây mắm 
Nàng nàng 


Chharexylon quadrangulare Nhột 
Clerodendron cyrtophyllum Đo mày 


Clerodendron fragrans 


Bạch đồng nữ 


Clerodendron infortunatum Mò đỏ 
Clerodendron paniculatum Mò trắng 
Clerodendron sạuamatum — Bạch đồng nữ 
Clerodendron trichotomum Xú ngô đông 


Lantana camara 
Lippia duÌcis 


1U8 


Bông ổi 
Cö ngọt 


95 


314 
275 
650 


42 
723 


792 


557 
270 
61 
67 
37 
37 
3? 
37 
37 
342 
863 


Lippia nodfliora 
Premna imeegrifolia 
Verbena officinalis 
Vifex heterophulla 
Vifex trƒolia 


Vitaceae (Nho) 


Tetrastigma strumarium 


Zingiberaceae (Gừng) 


Aipinia salanga 
Alnpinia katsumadai 
Alpima officinarum 
Alpinia oxyphylla 
Âmomum cardamomum 
Amomum villosun 
Amomưm !szo-ko 
Amomum xanthiotdes 
Co$tu$ SpeCIOSs 
Curcuma lonp2 
Curcuma zedoaria 
Kaempƒerta galanga 
Ziñgiber cassumunar 
2ingiber officinale 
Zingiber zerumbet 
Zygophyllaceae (Tạt lê) 
Tribulus terrestrtS 


Sài đất giả 
Vọng cách 
Mã tiền thảo 
Chân chìm 
Màn kinh tứ 


Quai bị 


Hồng đậu khấu 
Thảo đậu khấu 
Riểng 

Ích trí nhân 
Đậu khẩu 
Dương xuân sa 
Thảo quả 

Sa nhân 

Máa dò 

Nghệ 

Ngã tật 

Địa liên 

Gữừng đại 
Gừng 

Gïmg gió 


Tật lê 


86 
20 
B4 
319 
6i8 


668 


404 
385 
405 
402 


401 
368 
226 
377 
365 
21 
366 
368 


353 


Cà cuống Belostoma tndica I011  Nọcong 
Cánh kiến đỏ Laccffr lacca. 671 Ong đen 
Con quy Anphitobius dianerinus 1233 Ocsên 
Cương tàm Bombyx cum Botryte 963 Rươi 
Dế Gryllodes 970 Sam 
Địa Htrudo medicinalis 1029 — Sâu ban miều 
Giun đất Lumbricus 976  Tàmsa 
Hải phiêu tiêu Os Sepiae 485 Thạch quyết mình 
- Hải sâm Šfichopus japonicus 1031 Thuyền thoái 
Mật ong Mei 954 Toàn vết 
Mẫu lệ Concha Ostredae 483 Tổ bọ ngựa 
. Ngô công $colopendra 85 Trân châu 
'Nhện Gossamer Urocteae 987 Trân châu mẫu 
B. Động vật có xương sống 
A giao GeÌatin nigra 945 Đồi mồi 
Bạch hoa xà (con) Bungarus muÌicinctus 989 
Báo (xương) O+ Pantherae 982 Gạc hươu 
Bìm bịp lớn /Centropus sinensis intermedius 1010 — Hầutáo 
Bìm bịp nhỏ/Centropus bengalensis bengalensis 1010 — Hồ cốt 
Cá ngựa Hippocampus 950 Hồ mang 
. Cá nóc Fuegu ocellatus 1012 Hồphách 
Cá trắm cò Crenopharyngodon idellus 1013 — Huyết lình 
Cá trắm đen Mylopharyngodon piceus 1013 Kê nội kim 
CÁ voi Physeter macrocephalus 983 Khi 
Cao ban long Colla Cornus Cervi 92 Kỳđà 
Gnm sẽ /Passer montanus malaccensi$ 1015 Long duyên hương 
Chó Canis familiaris 1017 Lộc giác 
Các (nhựa) Secroetio Bufonis 965 Mật bò 
Da voi Corium Elephatis 1007 Mật gấu 
Dạ minh sa Excrementum Vespertilii 969  Miết giáp 
De Capra prisca 1019 Möirách 


: II. BẢNG TRA CỨU CÁC VỊ THUỐC 
NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT XẾP THEO CON VẬT CHO VỊ THUỐC 


A. Động vật không xương sống 


Apitoxin 957 
Xylocopa dissimihis 959 
Achatina fulica 1033 
Eunice viridis 1027 
Tachypleus tridenfaius 1028 
Cantheris vesicatoria 1034 
Faeces Bombycum 1002 
Concha Haliotidis 464 
Periostracum Cicadae 796 
Buthus sp. 964 
Ootheca Mantidis 20 
Margaria 670 
Concha PIeriae 797 
Eretmochelys imbricata 1021 


Đồng tiện (Nước tiểu người)/Uriua hominis 973 


Cornu Cervi 94I 
Caiculus Macacae 982 
OsTigridis 979 
Naja naja 988 
Amber 985 

951 
Corium Stomachichum gaili 363 
Macaca sp. 982 
Varanus salvator 1022 
Ambra grisea 983 
Cornus Cervi 941 
Fal Bovis 230 
FelUrsi 403 
Carapax Amydae 985 
Hemidactylus karenorum — 1005 


1179 


Ngà voi 
Ngư linh chỉ 
Ngưu hoàng 


Nhân ưung bạch Calamiras Drinae Hominis 


Den3 Elephatis 


Excrementum Pteropt 


CalÌculus Bovis 


(008 
988 
789 
986 


Nhan trung hoàng/Puluis Glycyrrhi2ae praepararusv 975 


Nhín 
Nhung 

Ô tiêu xà 
Phân người 
Quy bản 
Sừng trâu 
Tắc kè 


1180 


Hystrix hodgsoni 
Cornu Cervi parvum 
Zaocys 

Faeces Hominis 
Cacapax Testudinis 
Ó$ in Cornu Bovis 
Gecko-gecko 


1023 
937 
991 
975 

1000 

1004 
951 


Thạch sùng 
Tẻ giác 

Than tóc rối 
Thân lần 
Trăn mắt võng 
Trăn mốc 

Tử hà xa 

Xa hương 
Xác rắn 
Xuyén sơn giáp 
Xương gáu 
Yến 


HemidactyÌlus frenatHs 
Cornu Rhinoceri 
Crinis carhb onitafus 
Mabuya longicaudata 
Python retiCulalus 
Python molurus 
Placenta Hominis 
Moschus 
Periostracum Serpnenti$ 
Squama Manitis 

Ós Ursi 

Collocalia sp. 


1005 
1002 
1006 
1024 
1026 
1026 
946 
995 
988 
1008 
982 
960 


Bách thảo sương 
Chu sa - Thần sa 
Diễm sinh 
Duyén đơn 
Đờm phần 

Hàn the 

Hoại thạch 
Hùng hoàng 
Khinh phấn 
Long cốt 

Lô cam thạch 


IV. BẰNG TRA CỨU CÁC VỊ THUỐC 


NGUỒN GỐC KHOÁNG VẬT 


Pulis Fumi carbonisdtws 293 


Cinnabaris 
Sulfur 

Minium 
Chalcanthitum 
Borax 

Taulcum 
Realgar 
CalÌomelas 

O‡ Dracohis 
Calamina 


802 
1037 
1038 
1038 
1039 
1040 
1040 
1042 
1042 
1043 


Lục phần 
Mang tiêu 
Mật đà tăng 
Muối ăn 

Phèn chua 
Phục long can 
Thạch cao 
Thạch tín 


Thăng dược/Hydrargyrum oxydatum crudum 


Thủy ngân 


Meclantenitum 
Mirabilita 
Lithargyrum 


Natrium choloridưn crudum 


Alumen 

Terra flava usta 
Gypsum 
r§ehicum 


Hydraregyrum 


1044 

448 
1044 
1045 
1046 
1046 
1047 
1048 
1049 


1181 


V. BẰNG TRA CỨU CÁC VỊ THUỐC VÀ HOẠT CHẤT 


A giao, Minh giao 
A lẹchi 

A phiến 

Á phù dung 

Á thực 

Actisô (cây) 

Ái mẫu ninh 
Ampil 


Ba ba 

Ba chạc 

Ba chế 

Ba đậu 

Ba đậu mè 

Ba đậu nam 
Ba đậu sương 
Ba đậu tây 

Ba gạc (cây) 
Ba gạc Ấn Độ (cây) 
Ba kích (cây) 
Ba kích nhục 
Ba kích thiên 
Ba mươi (dây) 
Ba nhân 

Ba tiêu 

Bá bệnh 

Bá tử nhân 

Bá vương tiêm 
Bã thuốc (cây) 
Bạc hà 

Bạc hà diệp 
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945 
790 
699 
699 
624 
221 
287 
475 


985 
122 
200 
449 
472 
472 
449 
470 
301 
302 
303 
303 
303 
160 
449 
369 
412 
289 
565 
765 
595 
5095 


THEO TÊN VIỆT NAM 
A 
An dek neak 762 
An nam từ 763 
An toung sar 412 
An tức hương 729 
Ana drao bhao 460 
Ane klua tao 516 
Ang krang 868 
Anh túc xác ó99 
B 

Bạc hà não 395 
Bạc sau 123 
Bạc thau 123 
Bách bệnh 412 
Bách bộ (cây) 160 
Bách bộ xà (rắn) 990 
Bách cước 85 
Bách hoa cao 954 
Bách hao tinh 954 
Bách hợp T19 
Bách nhạt hồng 602 
Bách thảo sương 293 
Bách túc trùng 85 
Bạch biển đậu 389 
Bạch bối hoàng hoa nhậm 100 
Bạch cập 749 
Bạch chỉ 498 
Bạch cổ nguyệt 370 
Bạch cúc hoa 604 
Bạch cương tàm 963 
Bạch đàn và tỉnh đầu bạch đàn 742 
Bạch đậu 389 


Anh tử túc 

Áp chích thảo 

Áp cước mộc 

Áp cước tử 

Áp niệu thảo 

Âu ô đầu 

Ận Độ la phu mộc 
Án Độ sà mộc 

Ấm (củ) 


Bạch đậu khấu 
Bạch định hương 
Bạch đồng nữ 
Bạch giới tử 
Bạch hà thủ ô 
Bạch hạc 

Bạch hạc đắng 
Bạch hoa đàng 
Bạch hoa xà 
Bạch hổ 

Bạch hồ thang 
Bạch hồ tiêu 
Bạch liễm 

Bạch lựu 

Bạch mai 

Bạch mai đậu 
Bạch mao 

Bạch mao căn 
Bạch mộc thông 
Bạch ngọc nhi 
Bạch phàn 
Bạch phấn đằng 


699 
609 
§23 
774 


877 
302 
302 
692 


400 
1015 
37 
7TII 
836 
88 
123 
123 
89, 989 
1047 
1047 
370 
306 
170 
704 
389 
219 
219 
244 
726 
1046 
305, 536 


Bạch phé 
Bạch phụ 
Bạch phụ củ 
Bạch phụ phiến 
Bạch phụ tử 
Bạch phục linh 
Bạch quả 
Bạch sâm 
Bạch sửu 
Bạch (ật lẻ 
Bạch thược 
Bạch thường sơn 
Bạch tín thạch 
Bạch truật 
Bạch tuyết hoa 
Bạch yến 
Bài ngài 
Bái cúc 
Bái lương 
-Bàm bàm 
Bán (cây) 
x Ban đau] pech 
\an manh 
Ban mao 
Ban trượng căn 
Bàn long sâm 
Bán hạ 
Bán lưu hoàng 
Bàng 
Bàng đại hái 
Bàng lang 
Bàng sa 
Đáng 
Bạng bối 
Bạng châu 
Bạng hoa 
Bành kỳ cúc 
Bào ngư 
Báo 
Báo bẻ 
Bảo cự hành 
Bát giác hồi hương 
Bát giác liên 
Bạt bình 
Bảy lá một hoa 
Bắc cam thảo 
Bắc cào bản 
Bắc huyền sâm 
Bắc ngũ gia bì 
Bắc sa sam 


1048 
879 
878 
878 
878 
222 
774 
806 
444 
53 

65 
648 

1048 

391 
89 
961 
144 
99 
90 
343 
338 
613 

1034 

1034 
306 
830 

44 

1037 
201 
763 
212 

1039 
67? 
797 
797 
R5? 

88 
486 
982 

1018 
613 
524 
344 
179 

90 
863 
95 
820 
382 
818 


Bắc sài hồ 
Bắc sơn tra 
Bắc thăng ma 
Bắc thương truật 
Băng phiến 
Băng sa 

Bảng thạch 
Bảng lắng 
Bắp chà 

Bất ruồi (cây) 
Bác 

Bấc đèn 

Bần trắng 

Báu thooc 

Bầu bí 

Bầu đất 

Bầu đất dại 
Bảy lá một hoa 
Bềm 

Bèo cái 

Bèo đất 

Bèo Nhật Bản 
Bèo tai tượng 
Bèo tây 

Bèo tía 

Bèo trắng 

Bèo ván 

Bí bái 

Bí đại 

Bí ngô 

Bì du 

Bì đầu đăng 
Bị lê 

Bị lệ thực 
Bích cung 
Bích hổ 

Bích hỷ oa 
Bích tàm trùng 
Bích tiền 
Biên bức phần 
Biến hoá 

Biển đậu 

Biển đậu nhân 
Biển đậu y 
Biển súc 

Bìm bìm biếc 
Bìm bìm nước 
Bìm bìm xẻ ngón 
Bìm bịp 

Bình lang 


633 
355 
669 
394 
605 
1039 
1047 
212 
759 
116 
223 
223 
3 
144 
429 
652 
913 
90 
119 
92 
707 
124 
92 
124 
92 
900 
92 
123 
522 
168 
247 
364 
854 
855 
1005 
1005 
987 
987 
987 
969 
151 
390 
390 
340 
271 
444 
281 
935 
1010 
172 


Bình nước 
Bình với 
Bioc hoơm 
Bioc lương 
Blou xit 
Bobo 

Bo nu xe 

Bò 

Bọ cạp 

Bọ cạp nước 
Bọ chó 

Bọ mây 

Bọ mắm (cây) 
Bọ nẹt 

Bòn bọt 
Bòn hòn 
Bỏng nẻ 
Bòng 

Bòng bong 
Bóng nổ 
Bóng nước 
Bọng cách 
Bọt ếch 

Bồ công anh 
Bồ công anh 
Việt Nam 
Bỏ công anh 
Trung Quốc 
Bồ bồ 

Bồ cạp nước 
Bồ chát 

Bồ cóc 

Bồ cu vẽ 

Bồ đề 

Bồ hoàng 
Bồ hòn 

Bồ kết 

Bồ kết dại 
Bồ long anh 
Bồ ngót 

Bồ thảo 

Đố ty 

Bồ béo 

Bồ cốt chỉ 
Bổ cốt toái 
Bối mẫu 
Bồn bồn 
Bồn sa 
Bông 

Đông bạc 
Bông báo 


776 
779 
418 
338 
346 
844 
762 
798 
964 
009 
362 
67, 93 
723 
67 
232 
751 
690 
691 
252 
690 
556 
209 
270 
72 


72 


73 
626 
909 
205 

72 

93 

261, 729 
284 
751 
732 
158 

93 

32 
284 

60 
900 
856 
491 
752 

54 

1039 

47 
219 
340 
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Bóng bét 

Bông cỏ 

Bông dừa 

Bóng gạo 

Bông móng tay 
Bông mồng gà đỏ 
Bông mồng gà trắng 
Bông ồi 

Bông phấn 

Bông sứ 

Bỏng sứ đỏ 

Bông sứ ma 

Bông trang đỏ 
Bông trang trắng 
Bông vang 


Ca cao 

Ca nữ 

Cà chua 

Cà cuống 

Cà đái đe tím 

Cà dại hoa tím 
Cà dại hoa trắng 
Cà đại hoa vàng 
Cà đảm 

Cà dại trái vàng 
Cà độc dược (cày) 
G gai 

Cà gai cua 

Cà gai leo 

Cà hoang 

Cà hoang gai hoa tím 
Cà hôi 

Cà lào 

Cà na 

Cà pháo 

Cà quánh 

Cà quính 

Cà rốt 

Cà tàu 

Cà toơm 

Cá cóc 

Cá ngựa, Hải mã 
Cá nóc 

CÁ tắm 
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94 
238 
307 
545 
556 
293 
291 
542 
469 
447 
Á4? 
441 
204 
205 
548 


915 
976 
151 
1011 
254 
755 
342 
95 
t§51 
138 
700 
95,755 
95 
346 
755 
755 
137 
360 
735 
342 
546 
346 
437 
138 
779 
1012 
950 
1012 
1013 


Bông vàng 

Bông xanh 

Bông xướt 

Bồng bềng 

Bồng sa 

Bồng truật 

Bột chàm 

Bột tẻ 

Bơ nhục đậu khấu 
Bơ pậi 


_Bời lời 


Bời lời nhớt 
Brat xiêm 
Bù ngót 
Bục bực 


Các loại sàm 
Cách mộc 

Cải bẩy 

Cải canh 

Cải củ 

Cải cúc 

Cải đưa 

Cải ma 

Cải xoong 
Crải trời 

Cài tử hoàn hồn thảo 
Cam 

Camala 

Cam cat căn 
Cam chư 

Cam cúc hoa 
Cam giá 

Cam phấn 
Cam rông 
Cam thạch 
Cam thảo 
Cam thảo bắc 
Cam thảo dây 
Cam thảo nam 
Cam thự 

Cam xũng 
Cám lợn (cây) 
Cảm lãm 

Can khương 


205, 


759 
340 
912 
718 
1039 
377 
H3 
2714 
40? 
429 
339 
539 
909 
52 
94 


§04 
341 
487 
710 
712 
755 
710 
§1 
875 
kử 
269 
141 
174 
635 
446 
604 
266 
1042 
471 
1043 
863 
863 
868 
820 
446 
254 
362 
135 
366 


Bùi 

Bùi béo 
Bùng bục 
Bụng báng 
Buồn chuồn 
Bụp 

Bút đầu thát 
Bút mèo 
Bụt 

Bứa 

Bứa chừa 
Bưởi 

Bưởi bung 
Bướm bạc 
Bướm bướm 


Can thanh quả 
Cần thôn 

Càng tôm 

Canh châu 
Cành giao 
Canhkina 

Cánh kiến đò 
Cánh kiến trắng 
Cao ban long 
Cao chư 

Cao hầu 

Cao hồ cốt 

Cao khi 

Cao khi toàn tính 
Cao lương khương 
Cao ly sâm 

Cao miết giáp 
Cao xương khi 
Cao yẽêm rùa 
Cảo bản 

Cáp giải 

Cáp giới 

Cát bốt 

Cát cánh 

Cát cánh lan 
Cát căn 

Cát lồi 

Cát sâm 

Cát tuế tử 


73% 
90C 

94 
677 
141 

99 
242 
149 
912 
(25 
333 
691 

83 
333 
533 


735 
912 
271 
620 
564 
678 
671 
729 
942 
1023 
982 
979 
982 
982 
3&5 
§15 
986 
982 
1000 
95 
951 
951 
83 
T16 
324 
635 
568 
81ó, 901 
895 


Cau (cây) 
Cầm địa ìa 
Cẩm lệ chỉ 
Câm giảng 
Cảm xà lạc 
Cần nước 

Cần sa 

Cần tây 

Cấp tính tử 
Câu đằng (cây) 
Câu đầu đăng 
Câu khởi 

Cau kỹ tử 

Câu trạng thạch hộc 
Câu vẫn 

Câu kết 

Cầu 

Câu báo 

Cầu nhục 

Cầu thận 

Câu tích 

Cầu tồn mao 
Cầu tử thảo 
Cầu vĩ trùng 
Cây acl(sô 
Cày ba gạc 
Cây ba gạc Ấn Độ 
Cây ba kích 
Cây bã thuốc 
CAy bách bộ 
CaAy ban 

Cây bánh mì 
Cây bọ chó 
Cây bọ mắm 
Cây bồ đề 

Cây bông 

Cây bông phấn 
Cay cà độc được 
` Cây cam xũng 
Cây càng tôm 
Cây cau 

Cây câu đẳng 
CAy chàm 

Cay cháy nhà 
CAy chân bầu 
Cây chè 

Cây chẹo 

Cây chiên 

Cây chít 

Cây cho cuTarơ 
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172 
701 
734 
568 
202 
315 
346 
314 
556 
305 
364 
850 
R50 
638 

318, 976 
364 

1017 
1017 
1017 
1017 
490 
490 
146 
502 
221 
301 
302 
303 
765 
160 
538 
936 
561 
123 
729 
4 
469 
100 
254 
271 
172 
305 
H3 
273 
169 
187 
316 
88 
883 
336 


Cay chổi xuể 
Cay chưng bầu 
Cây có nến 

Cây cổ bình 

Cây cốc tỉnh 

Cây cốc tĩnh thảo 
Cây côi xay 

Cây cốt khí 

CAy cổ bình 

Cây cơm cháy 
Cây cơm nếp 
Cây cơm rượu 
Cay củ đậu 

CAy củ khởi 

Cây cúc bách nhật 
Cây cuồng 

Cây dạ cẩm 

Cây dâm trắng 
Cây dâu 

CAy dầu giun 
Cây dến 

Cây dụ tùng 

Cây dung 

Cây dừa cạn 

CAy đa 

Cây đa lông 

Cây đại 

Cây đẳng xay 
Cay đề 

Cây đết 

Cây đói 

Cây đuôi công 
Cây đuôi phượng 
Cây gai cua 

Cây ganh 

Cây gáo 

Cây gạo 

Cây hàm ếch 

Cây hạt bí 

Cây hoa đại 

Cây hoa hòe 

Cây hoa nhài 
Cây hoa phấn 
Cây hoa thuỷ tiên 
Cây hột mát 

Cây huyết dụ 
Cay ké đầu ngựa 
Cây keo giậu 
Cây khổ sâm cho lá 
Cây khổ sâm cho rễ 


903. 


643 
169 
254 
697 
560 
560 
601 
909 
697 
257 
904 

83 
316 
850 
602 
568 
482 
121 
720 
153 
521 
146 
415 
307 
261 
836 
441 
601 
449 
449 
882 

80 
138 

95 
l4I 
693 
545 
493 
248 
441 


_ 298 


791 
469 
771 
318 
287 

78 
158 
826 
826 


Cây khôi 

Cây không lá 
Cây kiến có 

Cày kim vàng 
Cây ký ninh 

Cây la 

Cây lá dứa 

Cây lá men 

Cây lá móng tay 
Cây lá ngón 

Cây lá tiết dê 
Cây lác 

Cây tai 

Cây le 

Cây lim 

Cây loét mồm 
CAy lôm 

Cây lông khi 
Cây lòn 

Cây lức 

Cây mã tiên thảo 
Cây mào gà đò 
Cay mào gà trắng 
Cày mắc cỡ 

Cây mắm 

Cây me rừng 
Cây mò qua 

CAy mớt lá 

Cay mũi cua 
Cây mướp sát 
Cây nắp ấm 

Cây nghề 

Cây ngọt nghẹo 
CAy ngưu tất 
CAy nhàu 

Cây nhót 

Cây nhót tây 
Cây nổ 

Cây ong bầu 

Cay ồi 

Cây quả canhkina 
CAy rau cải 

Cây rau má 

Cây rau má lá rau muống 
C^y rau má lá rau 
muống cuống rau rắm 
Cây rau má ngọ 
Cây rau ngót 
Cay ráy 

Cây râu mèo 


481 
914 
88 
559 
678 
137 
904 
423 
105 
318 
272 
88 
473 
883 
34I 
482 
119 
490 
s49 
685 
84 
292 
291 
794 
357 
695 
341 
144 
95 
579 
776 
283 
334 
48 
30 
7ó0 
717 
690 
420 
431 
909 
T10 
631 
lại: 


1ñ 
1 
32 
122 
219 


1185 


Cây rùm nao 

Cây sai 

Cây sảng 

Cây sầu đâu rừng 
Cây sĩ 

Cây sóng rắn 
Cây sơn 

Cây sui 

Cây sung 

Cay sữa 

Cây sừng bò 
Cây sừng đê 
Cây sừng trâu 
Cây tam thất 
Cây thạch đen 
CAy thạch lựu 
CAy thẹn 

Cay thối ruột 
Cây thông thảo 
Cây thông thiên 
Cây thùn mũn 
Cây thuốc mọi 
Cây thuốc phiên 
Cây thuốc sốt rét 
Cây tô mộc 

Cây tổ phượng 
Cây tổ rồng 

Cây tơ hỏng 
Cây trạch tả 

Cây trắc bách điệp 
Cây trính nữ 
Cây trúc đào 
Cây trứng ếch 
Cây tu hú 

Cây vòi voi 

Cây vông nem 
Cây xa 

Cây xa kê 

Cây xà sàng 

Cây xá xị 

Cây xấu hồ 

Cây xi 

Cây xộp 

CAy xương sáo 
Cây giông 

Cây hương 

Cha khẩu cắm 
Chambok barang 
Cham pou 
Champuk shralok 
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380, 
580, 


174 
321 
150 
179 
762 
871 
351 
321 
495 
R53 
836 
836 
s80 
289 
265 
170 
794 
321 
224 
583 
167 
257 
699 
78 

50 
491 
49] 
852 
217 
287 
794 
586 

98 
395 
502 
T87 
318 
936 

82 
499 
794 
762 
854 
265 
099 
998 
482 
201 
203 
203 


Chàm 113 
Chàm mào 113 
Chàm hôi trắng 526 
Chanh 766 
Chanh châu 620 
Chanh trường 255 
Chay 333 
Chặc chìu 251 
Châm châu 767 
Chăm hương 538 
Chân bầu 169 
Chân châu diệp 744 
Chân chim 382,823 
Chân vịt 269 
Chấp 364 
Châu đơn 1038 
Châu phần 1038 
Châu thụ 319 
Châu sa §02 
Chẩu phong xì 303 
Chè 187 
Chè bọt 232 
Chê cay 740 
Chè cước nam 121 
Chè dại 415 
Chè dung 415 
Chè đồng 740 
Chè hương 187 
Chè lang 415 
Chè tàu 187 
Chè vàng 121 
Chẹo (cây) 316 
Chẹo tía 316 
Chế cam thạch 1043 
Chey pren 762 
Chỉ ang kam 657 
Chỉ chỉ §68 
Chỉ hoa đầu 90 
Chỉ krassang tomhom 547 
Chi ma 898 
Chỉ thực 383 
Chỉ tử 225 
Chỉ cụ §01 
Chỉ giáp hoa 105 
Chỉ thiên 75 
Chỉ thực 363 
Chỉ xác 363 
Chìa vôi 137, 536, 505 
Chiến (cây) 89 
Chiêu liêu 439 


Chiểu liêu xanh 
Chim sẻ 

Chính hoài 

Chít (cây) 

Chle sao mao 
Chó 

Chó bể 

Chó đẻ 

Chó đề răng cưa 
Chóc 

Chóc gai 
Choeung kras 
Chói đèn 

Chôm chôm 
Chỏi đực 

Chổồi xuể (cây) 
Chrey krem 
Chrey prern 

Chu sa, Thần sa 
Chù mền 

Chua chát 

Chua hao 

Chưa me ba chìa 
Chua me đất hoa đỏ 
Chua me hoa đỏ 
Chua me hoa vàng 
Chua me lá me 
Chua me núi 
Chua meo 

Chua ngút 

Chùa dù 

Chùm bao lớn 
Chùm giuột 
Chùm ruột 
Chuối nước 
Chuồng chuồng 
Chút chít 

Chư cao 

Chư nha tạo giác 
Chư thi đậu 
Chứ hở câu 

Chử 

Chư đào thụ 
Chua hao 

Chùa ma sìn 
Chưng bầu 
Chương não 
Chưởng diệp đại hoàng 
Co đọng dạnh 
Co in tó 


427 
1015 
948 
§82 
441 
1017 
1018 
494 
97 
45 
757 
619 
30 
442 
100 
643 
762 
762 
802 
179 
355 
734 
236 
237 
236 
236 
237 
237 
167 
16? 
756 
126 
315 
$15 
s09 
119 
153 
494 
732 
2R0 
766 
658 
658 
T34 
836 
169 
327 
455 
83 
49] 


Co má sản 

Co ngón 

Co nhọt 

Co phá mặc lãm 

Co phục 

Co tạng tó 

Co vo đính 

Cỏ bạc đầu 

Cỏ bắc 

Cỏ bắc 

Có bợ 

Cỏ cháy 

Cỏ chân vịt 

Cô chỉ 

Cö chỉ tía 

Cỏ cú 

Cỏ dáng 

Cỏ đùi trống 

Cỏ đ 

Cö đuôi công 

Cỏ đuôi lươn 

Cỏ gà 

Cỏ gấu 

Cõ hôi 

Cỏ lài trắng 

Cỏ lưỡi mèo 

Cỏ may 

Cỏ mần trầu 

Cỏ mực 

Cỏ nến (cây) 

Cô ngọt, cô có vị ngọt 

Cỏ nhọ nồi 

Cỏ nút Áo 

Cỏ ống 

Có roi ngựa 

Cô sả 

Cỏ sữa lớn lá 

Có sữa nhỏ lá 
` Cỏ thấp bút 

Có the 

Cỏ thiên thảo 

Cô tranh 

Cỏ trói gà 

Cỏ tỹ gà 

Cô vườn trầu 

Cö xước 

Cọ dâu 

Cóc 

Cóc mắn 

Cói 


424 
318 
145 
270 
691 
491 
148 
352 
619 
223 
238 
144 
609 
218 
619 
33 
619 
560 
494 
560 
34 
218 
33 
43.153 
609 
23 
238 
619 
282 
284 
863 
282 
352 
218 
84 
688 
200 
199 
242 
746 
217 
219 
707 
70? 
ốI9 
48 
919 
965 
250, 746 
255 


Con cỏi 

Con dế 

Con dế dữi 
Con đím 

Con go 

Con giông 999 
Con nhím 

Con phì (rẤn) 
Con quy 

Con rết 

Con rươi 

Con sam 

Cô ca 

Cô la 

Cô mễ 

Cổ giải 

Cốc đầu 

Cốc tỉnh thảo 
Cối xay (cây) 
Côn bố 

Công cộng 
Công tôn thụ 
Cống khói 
Cống đính hương 
Cổ bình (cây) 
Cổ cò 

Cỏ giải 

Cổ nguyệt 
Cốc nha 

Cóc tình thảo 
Cốt khí (củ) 
Cốt khí muồng 
Cốt toái bổ 
Cơi 

Cơm cháy (cây) 
Cơm nếp (cây) 
Cơm rượu (cây) 
Cuyarơ 

Cù lắc 

Cù túc xác 

Củ ấu 

Củ ấu tàu 

Củ cải 

Củ cây cơm nếp 
Củ chỉ 

Củ chóc 

Củ chỏ 

Củ dong 

Củ đậu (cây) 
Củ gai 


998 
970 
970 
1023 
318 


1023 
989 
1233 
85 
1027 
1028 
1142 
924 
665 
326 
4T2 
560 
601 
256 
902 
714 
449 
614 
697 
697 
326 
370 
357 
560 
506 
464 
491 
316 
257 
84I 
83 
336 
915 
699 
692 
88I 
712 
84I 
529 
44, 568 
914 
841 
316 
42 


Củ gà ấp 

Củ gấu 

Củ gấu tàu 
Củ gió 

Củ gió đất 
Củ khi 

Củ kim cang 
Củ khúc khác 
Củ mài 

Củ mối tròn 
Củ một 

Củ nân 

Củ nâu 

Củ ngọt núi 
Củ nhú nhoái 
Củ niễng 

Củ nưa 

Củ sản dây 
Củ sắng 

Củ súng 

Củ vú bò 

Cúc áo 

Cức bách nhật (cây) 
Cúc điểm vàng 
Cúc giáp 

Cúc hoa 

Cúc hoa vàng 
Cúc hoa trắng 
Cúc keo 

Cúc liên chỉ đại 
Cúc mắn 

Cúc móc 

Cúc nháp 

Cúc nước 
Cúc tần 

Cúc tần ô 
Cúc trừ sâu 
Cuồng 

Cút khí 

Cừa 

Cư thăng tử 
Cườm cườm 
Cương tàm 
Cương trùng 
Cứt chuột 
Cứt cò 

Cứt lợn 

Cứt người 
Cứu hoang thảo 
Cửu 


780 
33 
881 
575 
914 
684 
498 
498 
R48 
779 
779 
274 
439 
914 
334 
665 
136 
635 
316 
846 
836 
120, 562 
602 
604 
86 
604 
604 
604 
749 
98 
146 
685 
86 
293 
685 
755 
327 
568 
684 
T57 
§98 
868 
963 
963 
534 
179 
494 
975 
§41 
724 
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Cừu du 

Cửu khổng 
Cửn khổng loa 
Cửu lý hương 


Da voi 

Dâ biển đậu 
Dã cam thảo 
Dã cửu 

Dã hoa tiêu 
Dã hòc 

Dã hoàng đâu 
Dã hồng hoa 
Dã kêquan 
Dã nhân sâm 
Dã miên hoa 
Dã sơn tra 

Dã thích thái 
Dã vu 

Dạ cẩm (cAy) 
Dạ hợp 

Dạ hợp thảo 
Dạ lai hương 
Dạ ngưu bàng 
Dạ minh sa 
Dạ quan môn 
Dang het 
Dang het khmoch 
Dang het tảng 
Dành dành 
Dành xay 
Dao đậu tử 
Dâm bói 

Dâm bụt 

Dam đương hoắc 
Dâm trắng (cây) 
Dâu (cây) 
Dâu cang 

Dâu gia xoan 
Dâu rượu 

Dâu tầm 

Dâu tiên 

Dầu chè 

Dầu dầu 

Dầu đắng 
Dầu giun (cây) 


1188 


241 
486 
486 

69 


1007 
464 
870 
724 
369 
R26 
280 

63 
292 
804 

99 
355 

63 
122 
482 
833 
238 


738 
969 
538 
460 
460 
460 
225 
601 
210 
761 

99 
905 
121 
720 
720 
767 


720 


338 
123 
432 
153 


CWm ngưu đởm 
Cửu nhỡn độc hoạt 
Cửu thái 

Cửu tiết liên 


D 


Dâu hạnh nhân 
Đầu mè 

Dâu nước 

Dâu rái trắng 
Dầu sơn 

Dầu thầu dầu 
Dầu ve 

Dây ba mươi 
Dây bàm 

Dây cảm văn 
Dây chặc chìu 
Dây chỉ chỉ 
Dây chỉ 

Dây chiều 
Dây chua lề 
Dây cóc 

Dây cót ken 
Dây cườm 
Dây dác 

Dây đâm trắng 
Dây duốc cá 
Dây đau xương 
Dây đất 

Dây đàng giang 
Day đẹt ác 
Dây đòn gánh 
Dây gắm 

Dây gắm lót 
Dây gân 

Day hái 

Day khai 

Day khố rách 
Dây ký ninh 
Dây máu người 
Dây mấu 

Dây mơ lông 
Dây mơ tròn 
Dây mỡ lợn 
Dây móc 

Dây một 

Dày quai bị 


207 
508 
124 
589 


703 
472 
109 
109 
340 
451 
451 
l60 
676 
12t 
251 
86B 
543 
251 
657 
351 
315 
§68 
668 
121 
351 
492 
141 
195 
L60 
126 
662 
662 
126 

3 
195 
246 
613 
890 
662 
186 
186 

53 
836 
515 
668 


Cũm tin thảo 
Cửu tử 

Cửu tử thụ 

Cứu vĩ độc hoạt 


Dây quai xanh 
Dây một gà 
Dây sâm 

Day sén 

Dây sót 

Dãy sống rắn 
Dây sữa bò 
Dây thần thông 
Dây thuốc cá 
Dây toàn 

Dây tóc tiên 
Dây vắng 
Dây xanh 

Dè 

Dê sua tùa 
De 

Đế dũi 

Dê màn 

Dền (cây) 

Di đường 
Diêm phu mộc 
Diêm phụ 
Diêm sinh 
Diếp cá 

Diếp dại 

Diếp hoang 
Diệp ười 
Diệp hạ châu 
Diệp hòe thái 
Diệp sinh căn 
Dĩmễ 

Dím 

Dĩ nhân 
Đong 

Dong riểng 
Du cam tử 
Du hà tu điểu 
Du long thái 
Du qua 

Du thông 
Duưà 


107 
724 
246 


23 
304 
515 
34 
662 
138 
836 
613 
351 
420 
713 
121 
315 
1019 
756 
970 
970 
970 
s21 
891 
429 
878 
1037 
40 
72 
72 
72 
97 
97 
116 
§44 
1023 
S44 
549 
443 
695 
960 
258 
353 
458 
340 


Du tử miếu 
Dung (cây) 
Dưốc cá 
Duối 

Duối gia 
Duyên đơn 
Duyên hoàng 
Duyên hồ sách 
Dưa chuột 
Dưa đỏ 

Dưa hấu 

Dưa leo 

Dừa 


Đa (cày) 
Đà bất tử 
Đa bồ đề 
Đa búp đỏ 
Đa krapur 
Đa lông 
Đa nhiều rễ 
Đa tròn lá 
Đà cuống 
Đà tăng 
Đài hái 
Đại (cày) 
Đại bị 
Đại bích hồ 
Đại cao lương khương 
Đại đại hoa 
Đại đao tử 
Đại hoa Íão nha chuỷ 
Đại đậu 
Đại đồng quả 

. Đại hãi tử 
Đại hoa lão nha chủy 
Đại hoàng 
Đại hoạt đằng 
Đại hồi 
Đại hồi hương 
Đại hồi núi 
Đại huyết đẳng 
Đại kế 
Đại la tản 
Đại lực thự 
Đại ma 


898 
415 
322 
524 
415 
1038 
1038 
70 
235 
928 
928 
235 
918 


261 
116 
261 
261 
579 
836 
26t 
261 
101 
1044 
33 
447 
605 
951 
387 
364 
624 
540 
930 
7163 
763 
340 
455 
890 
324 
324 
323 
890 
63 
517 
901 
346 


Dừa cạn (cây) 
Dừa nước 
Dứa 

Dứa bà 

Dứa dại 

Dứa gai 

Dứa gỗ 

Dứa Mỹ 

Dứa thơm 
Dược dụng đại hoàng 
Dương can tất 
Dương đào 
Dương đẻ 


Đại mạo 

Đại phát 

Đại phiêu 
Đạt phong tử 
Đại phù bình 
Đại phúc bì 
Đại sơn yên tử 
Đại táo 

Đại tạo hoàn 
Đại thạch cao 
Đại thanh 
Đại thỏ tỷ tử 
Đại thông 
Đại tiểu kế 
Đại trà đằng 
Đại trùng cốt 
Đại vĩ đao 
Đảm phàn 
Đạm đậu sị 
Đạm thu thạch 
Đạm trúc diệp 
Đạm trúc nhự 
Đan sâm 

Đàn hương 
Đảng sâm 
Đào 

Đào kim nương 
Đào lê 

Đào lộn hột 
Đào nhân 

Đào tiên 

Đau xương 


307 
258 
259 
278 
59. 261 
261 

- 261 
278 
904 
456 
671 
102 
45 


1021 
763 
92 
126 
92 
218 
702 
908 
949 
104? 
€1 
853 
609 


318 
979 
502 
1038 
686 
986 
608 
651 
§I§ 
742 
Lỗài 
706 
434 
586 
353 
706 
897 
505 


Dương đề thảo 
Dương giác 
Dương giác ảo 
Dương giác đâu 
Dương giác nữu 
Dương hỏi hương 
Dương san hô 
Dương thông 
Dương từ tô 
Dương vật 
Dương vong 
Dương xuân sa 
Dướng 


Đay (rau) 
Đăng tàm thảo 
Đắng cay 
Đẳng giang 
Đẳng hoàng 
Đất lòng bếp 
Đất lượt 

Đầu phát 

Đâu phát thán 
Đầu vù 

Đậu bạch biển 
Đậu ban thái 
Đậu chiều 
Đậu cọc rào 
Đậu dẹt 

Đậu đen 

Đậu đỏ nhỏ 
Đậu khấu 
Đậu kiếm 
Đậu ký sinh 
Đậu ma 

Đậu meo leo 
Đậu miếu 
Đậu nành 
Đậu phông 
Đậu rựa 

Đậu săng 
Đậu sĩ 

Đậu tương 
Đậu ván trắng 
Đậu xanh 
Đen ba lá 


I1 
307 
380 

0464 
580 
325 

117 
6u 
T08 

1017 
252 
400 
658 


398 
23 
67 
195 
471 
1046 
482 
1006 
1006 
821 
389 
875 
262 
262 
676 
239 
263 
402 
210 
852 
463 
210 
856 
930 
476 
210 
262 
686 
930 
389 
932 
618 
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Đetáúc 

Đêm tà lạt 
Địa 

Địa biển 

Địa ba ma 
Địa cốt bì 
Địa cốt từ 
Địa du 

Địa đồm 

Địa đảm đầu 
Địa đảm thảo 
Địa đào hoa 
Địa hồ điệp 
Địa hồ tiêu 
Địa hoàng 
Địa liền 

Địa long 

Địa mao cầu 
Địa mẽ thái 
Địa nhĩ thảo 
Địa phù đung 
Địa tỉnh 

Điển cơ hoàng 
Điền cơ vương 
Điền thông 
Điền tự thảo 
Điệp tây 

Điều 

Điều nhuộm 
Định hương 
Định lãng 
Đỉnh tử 

Định tử hương 
Đò ho 

Đỏ đọt 

Đỏ ngọn 


_- 
É lớn tròng 


Gạc bao bì liên tảng 
Gạc hươu nai 

Gạc liên tảng 

Gai 


;1190 


Ló0 
735 
1029 
1031 
108 
§51 
850 
297 
575 
233 
233 
09 
120 
746 
837 
365 
976 
934 
636 
338 
108 
833 
338 
338 
54 
238 
420 
553 
203 
647 
828 
674 
674 
409 
93 
408 


661 
698 


941 
941 
94] 

42 


Đoác 

Đoạn trường thảo 
Đok ton 

Đok tu pa 

Đom pur 

Đồn kẻ trộm 

Đốt 

Đọt đẳng 

Đọt hoàng 

Đỏ đậu sĩ 

Đỗ trọng 

Đốc pha nốc 

Độc cước liên 
Độc diệp nhất chỉ hoa 
Độc hoạt 

Độc hoạt đuôi trâu 
Độc lực 

Độc ngư đẳng 
Độc sa 

Đốc hiên 

Đôi cầy 

Đồi mồi 

Đông bất điêu thảo 
Đông đương sâm 
Đông đảng sâm 
Đông quỷ tử 
Đông truật 

Đông trùng hạ thảo 
Đông bìa 

Đồng hao 

Đồng thụ lohong 
Đồng tiền lông 
Đồng tiện 

Đờm 

Đơn bì 


Éưa 
É quế 


Gai bồ kết 
Gai cua 

Gai dầu 

Gai kim vàng 


67? 
318 
129 
130 
261 
126 
883 
368 
568 
686 
303 
270 
90, 544 
544 
507 
507 
368, 749 
108 
1048 
1ố1 
526 
1021 
389 
815 
811 
602 
391 
882 
334 
755 
472 
267 
973 
230 
620 


659 
659 


732 

95 
346 
$59 


Đơn buốt 
Đơn châu chấu 
Đơn đồng 
Đơn đỏ 

Đơn kim 
Đơn lá đô 
Đơn lưỡi cọp 
Đơn lưỡi hồ 
Đơn mãi quỹ 
Đơn núi 

Đơn phần 
Đơn răng cưa 
Đơm sa 

Đơn thảo 
Đơm tía 

Đơn trắng 
Đơn trâu 
Đơn tướng quân 
ÐĐu đủ 

Đu đủ tía 
Đùm đùm 
Đũm hương 
Đuôi chồn 
Đuôi công 
Đuôi hổ 
Đuôi lươn 
Đuôi phượng 
Đuôi tôm 
Đười ươi 
Đương quy 
Đường lê 


Đường cổ đặc đại hoàng 


Đường biến ngẫu 
Đường quân tử 
Đứt lướt 


É trắng 


Gai ma vương 
Gai mèo 

Gai sầu 

Gai tầm xoọng 


120 
568 
250 
204 
120 
394 
254 
254 
141 
130 
1038 
129 
802 
250 
394 
205 
130 
130, 394 
360 
451 
395 
395 
709 
89 
758 
44, 291 
138 
119 
763 
35 
434 
455 
493 
892 
482 


66t 


573 
346 
573 
749 


Gai trống 
Gai xanh 
Gai yết hầu 
Gáo (cây) 
Gắm 

Găng 

Găng cơm 
Găng cườm 
Găng sơn 
Găng trắng 
Găng trâu 
Găng tu hú 
Găng vàng 
Gác 

Gai đầu 
Gấu 

Gia cầu 

Già căn 

Giả như thụ 


Hà diệp 

Hà sa đại tạo hoàn 
Hà sông 

Hà thủ ô đỏ 

Hà thủ ô nam 

Hà thủ ô trắng 

Hạ khô thảo 

Hạ qua 

Hạ thảo đóng trùng 
Hài nhi sâm 

Hải cầu thận 

Hải châu thường sơn 
Hải đồng bì 

Hải đới 

Hải long 

Hài mã 

Hải phiêu tiêu 
Hải qua từ 

Hải sa sâm 

Hải sâm 

Hải tảo 

Hải yến 

Hàm đậu sị 

Hàm ếch (cây) 
Hàm qua 


3513 
749 
573 
693 
662 
264 
202 
202 
202 
264 
131 
131 
202 
885 
346 
503 
140 
3520 
533 


786 
949 
483 
833 
836 
836 
79 
928 
882 
808 
1018 
648 
787 
256 
950 
950 
485 
579 
§I§ 
1031 
!42 
960 
686 
493 
928 


Giả tô 

Giã cam thảo 
Giã hoa sinh 
Giã lục đậu 
Giã nhân sâm 
Giã tử 

Giang bản quy 
Giang mai 
Giang nam đậu 
Giang từ 
Giáng ông 
Giao bạch tử 
Giao cầu 

Giao đẳng 
Giáp ngư 

Giáp trúc đào 
Giản sàng 
Giấp cá 

Giầu 


Hàm tú thảo 
Han phan 

Hàn hiêu điều 
Hàn hiệu trùng phần 
Hàn qua 
Hànthe ˆ 
Hàn tước phấn 
Hán phòng kỷ 
Hán ưung phòng ký 
Hạn liên thảo 
Hạn hiên tử 
Hang chang 
Hành 

Hành biển 
Hành hoa 
Hành lào 
Hành tây 
Hạnh 

Hạnh đào 

Hào chư 

Hát hồ 

Hạt bí (cây) 
Hạt bí đỗ 

Hạt bí ngô 
Hạt bo bo 


611 
870 
463 
463 
815 
918 
1 
906 
464 
449 
39 
665 
665 
833 
985 
386 
§2 
40 
306 


794 
148 
988 
988 
928 


151, 1039 


988 
$12 
312 
282 
102 
3526 
609 
391 
609 
145 
61 
703 
895 


1023 
1005 


248 
l68 
168 
844 


Giêranium 
Gió bầu 
Gió cánh 
Gió chuột 
Gió miết 
Gió niệt 
Giối 

Giới từ 
Giun đất 
Gốt cá (cây) 
Gòn 

Gối hạc 
Gỗ vang 
Gừng 
Gừng dại 
Gừng gió 
Gmg xám 
Gừng trắng 
Gương sen 


Hạt bỏ kết 
Hạt bông 

Hạt cau 

Hạt cây tơ hồng 
Hạt đào 

Hạt đậu miêu 
Hạt điều 

Hạt gấc 

Hạt khổ sâm 
Hạt mưỏng 
Hạt sẻn 

Hạt thao ca 
Hạt tiêu 

Hắc chỉ ma 
Hắc cổ tử 

Hắc cổ nguyệt 
Hắc diện thần 
Hắc giới từ 
Hác hoa xà (rắn) 
Hắc hồ phách 
Hắc phong tử 
Hắc phụ 

Hắc sâm 

Hắc sửu 

Hắc tiết thảo 


133 
435 
107 
107 
107 
107 
535 
710 
976 
328 
545 
522 

30 
366 
20 
368 
367 
367 
784 


732 

48 
172 
852 
706 
856 
353 
§85 
179 
463 
369 
629 
370 
898 
856 
370 

32 
710 
991 
985 
624 
878 
820 
444 
638 
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Hắc tô tử 

Hầu 

Hầu cồn 

Hầu cửa sông 
Hầu đan 

Hầu táo 

Hấu tử táo 
Hậu phác 

Hé mọ 

Hẹ 

Hè hạng thảo 
Hiện già nhĩ miều 
Hiệp diệp phan tả điệp 
Hoa bia 

Hoa bướm 

Hoa cúc áo 
Hoa cứt lợn 
Hoa đất 

Hoa độc mao tư hoa tử 
Hoa hải đầng 
Hoa hiên 

Hoa hòe (cây) 
Hoa kim ngân 
Hoa khối mầu 
Hoa long cối 
Hoa lý 

Hoa mật móng 
Hoa mặt trời 
Hoa mộc dược 
Hoa múc 

Hoa náng 

Hoa ngũ sắc 
Hoa ngũ vị 
Hoa nhài (cây) 
Hoa phấn (cây) 
Hoa săm pa 
Hoa sự thảo 
Hoa sứ trắng 
Hoa thiên lý 
Hoa tiên 

Hoa tiêu 

Hoa tiêu thích 
Hoa ương lặc 
Hoa vương 
Hỏa khôi mẫu 
Hoắc hương 
Hoắc cốt từ 
Hoài mộc thông 
Hoài ngưu tất 
Hoài sơn 
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64B 
982 
483 
483 
982 
982 
982 
372 
205 
7124 
63 
140 
461 
413 
533 
562 
43,542 
914 
380 
307 
240 
298 
75 
119 
1042 


S61 
1H 
671 
86 
s09 
43 
43 
791 
469 
447 


44? 

64 
369 
369 
369 
565 
620 
119 
374 
856 
243 

48 
848 


Hoàn dương thảo 269 
Hoàn nguyên thang 923 
Hoàn nguyên thuỷ 975 
Hoang đào 895 
Hoàng bá 192 
Hoàng bá nam 726 
Hoàng bì 746 
Hoàng cầm 311 
Hoàng cầu thận 1017 
Hoàng cúc 604 
Hoàng cung trình nữ 3II 
Hoàng đào 895 
Hoàng đằng 193,195, 318 
Hoàng đằng lá trắng 195 
Hoàng đẳng chân vịt 194 
Hoàng đảng loong trơn 197 
Hoàng đơn 1038 
Hoàng hoa 240 
Hoàng hoa địa định ˆ 73 
Hoàng hoa giáp trúc đào 583 
Hoàng hoa thái 396 
Hoàng khởi 316 
Hoàng kim thạch 1040 
Hoàng kỳ 887 
Hoàng liên 189 
Hoàng liên gai 191 
Hoàng liên nam 193 
Hoàng liên ð rô 192 
Hoàng long thang 975 
Hoàng lồ 34I 
Hoàng lực 369 
Hoàng mộc 191 
Hoàng mù [9] 
Hoàng nàn 522 
Hoàng nghiệt 197 
Hoàng nguyên thuỷ 975 
Hoàng nha 1037 
Hoàng phong xà 991 
Hoàng quyết 384 
Hoàng thanh 315 
Hoàng thảo ñ38 
Hoàng thăng I049 
Hoàng thăng đơn 1049 
Hoàng thọ đan 102 
Noàng thường sơn 644 
Hoàng tỉnh §84I 
Hoạt lộc thao 689 
Hoạt huyết đan 506 
Hoạt huyết đẳng 890 
Hoạt thạch 1040 


Hoạt thạch phấn 
Hoè hoa 

Hoè mê 

Hoà hoa mẽ 

Hồ đào 

Hồ đào diệp 

Hồ đào nhân 
Hồ đào xác 

Hồ đổi tử 

Hồ đồng 

Hồ la bặc 

Hồ lô trà 

Hồ ma 

Hồ mạn đăng 
Hồ mạn trường 
Hỗ qua 

Hồ tiêu 

Hồ tuy 

Hồ cao 

Hồ chuối (rắn) 
Hồ cốt 

Hồ cốt giao 

Hồ đất (rắn) 

Hồ kế 

Hồ lừa 

Hồ mang (rắn) 
Hồ phách 

Hồ phì (rắn) 

Hồ thiệt 

Hồ tràu (rắn) 
Hồ trượng căn 
Hồ vĩ 

Hồ vĩ mép lá vàng 
Hỏi 

Hỏi núi 

Hồi đầu thảo 
Hồi sinh thảo 
Hỏng bì 

Hồng bì dại 
Hồng bì núi 
Hồng bồi điệp 
Hồng bồi quế hoa 
Hồng cô nương 
Hồng đậu khẩu 
Hồng đẳng 
Hồng đơn 

Hồng hoa 

Hồng hoa tạc tương thảo 
Hóng khấu 
Hồng mao ngũ gia bì 


1040 
208 
298 
298 
895 
895 
895 
895 
760 
106 
437 
697 
898 
318 
318 
235 
370 
417 
494 
991 
979 
979 
988 

63 
988 
988 
985 
989 
458 
988 
506 
758 
758 
524 
325 
314 
269 
146 
767 
684 

111 
394 
134 
404 
890 

1038 

4I 
231 
404 
382 


Hồng phấn 1042, 1049 
Hồng phẽ 1048 
Hồng sâm 805 
Hồng thăng 1049 
Hồng thăng đơn 1049 
Hộng thự 446 
Hồng tiên 782 
Hồng tín thạch 1048 
Hồng tùng chí 985 
Hồng tước san hô 117 
Hồng xiêm 770 
Hống 1049 
Hột mát (cây) 322 
Hmê ¿hang 118 
Hublông 413 
Huệ rừng 324 
Hùng đởm 503 
Hùng hoàng và thủ hoàng 1040 
Hùng phong 959 
Hung tin 1040 
Hùng tước xỉ 1015 
Húng chanh 708 
Húng giổi 659 
Húng quế 659 
Ích mẫu 30 
Ích mẫu thảo 30 
Kalađana 444 
Kamala 174 
Kam rontea 204 
Kam set 203 
Kam tai 203 
Kantramtheari 935 
Ké đầu ngựa (cây) 78 
Ké đồng tiền 100 
Ké hoa đào 99 
Ké hoa vàng 100 
Ké dân từ 447 
Kê chuẩn bì 363 
Kê đầu 292, 846 


Húng trầm 
Huyền điểu 
Huyền hồ sách 
Huyền minh phấn 
Huyền sâm 
Huyền thảo 
Huyết căn 
Huyết dụ (cày) 
Huyết dư 
Huyết dư thán 
Huyết đằng 
Huyết giác 
Huyết hồ phách 
Huyết kiệt 
Huyết lình 
Huyết nhung 
Huyết phách 
Huyết sâm 
Huyết tỉ la tản 
Huyết yến 
Huỳnh lực 
Huỳnh thảo 
Hương bài 
Hương bia 


Ích trí 
Ích trí nhân 


Kê hoàng bì 
Kê huyết đẳng 
Kê niệm thảo 
Kê nội kim 
Kê quan 

Kê quan hóa 
Kê trảo 

Keo giậu (cây) 
Keo nước hoa 
Keota 

Keo ma 

Kẹo mạch nha 
Kha tử 


B6 
960 
70 
448 
820 
240 
B18 
287 
1006 
1006 
R90 
39 
985 
132 
951 
939 
985 
818 
517 
961 
370 
638 
324 
413 


405 
405 


363 
890 
644 
363 
292 
292 
801 
158 
135 
135 
891 
891 
427 


Hương bồ thảo 
Hương cao 
Hương cảo bản 
Hương cố 
Hương điệp 
Hương độc hoạt 
Hương lau 
Hương mao 
Hương nhu 
Hương nhu tía 
Hương nhu trắng 
Hương phụ 
Hương thái 
Hương thảo 
Hương tuy 
Hương viên 
Hươu bao từ 
Hươu nai 
Hươu sạ 

Hy kiểm thảo 
Hy thiêm 

Hy thiêm thảo 
Hy tiên 

Hỳ bàn xà 


Ích trí tử 


Khan slan 
Khan sua 
Khanh chohha 
Khao thiên 
Khao youak 
Khắt bó lương 
Khâu cần cà 
Khau dẫn 
Khâu nước 
Khchyong 
Khế 

Khế chua 

Khế cơm 


284 
642 

95 
420 
133 
507 
324 
688 
662 
662 
662 

33 
659 
252 
412 
364 
940 
94] 
995 
494 
494 
494 
494 
990 


405 


670 
346 
346 
105 
105 
100 
836 
976 
836 
106 
102 
102 
102 
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Khế giang 
Khế rừng 

Khế ta 

Khiếm 

Khiếm thực 
Khiên ngưu 
Khiên ngưu tử 
Khi 

Khi lek ban 
Khinh phấn 
Khnơœ 

Khoai đao 
Khoai lang 
Khoai leng 
Khoai mài 
Khoai na 
Khoai nưa 
Khoai riểng 
Khoai tây 
Khoai xiêm 
Khnor 

Khoan cân đẳng 
Khoản đông hoa 
Khô phần 

Khố rách 

Khổ cốt 

Khổ đảm tbảo 
Khổ địa đảm 
Khỏ hạnh nhân 
Khổ luyện 
Khổ luyện tử 
Khổ qua 

Khổ sâm 

Khổ sàm (lá) 
Khổ sâm (rẽ) 
Khôi (cày) 
Khởi tử 

Khuim 

Khua keo ho 
Khua khao 


La (cây) 
La bặc tử 
La cho 

La hán quả 
La hồ đào 
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102 
273 
102 
846 
846 


982 
460 
1042 
726 
443 
446 
439 
848 
136 
136 
443 
525 
935 
68 
492 
77? 
1046 
246 
§26 
902 
233 
703 
lốt 
179 
734 
826 
826 
826 
481 
850 
609 
613 
836 


137 
712 
653 
773 
895 


Khua lình 

Khua makmalipa 
Khua mak tang ning 
Khua me 

Khúc đàn 

Khúc khấc (củ) 
Khúc nếp 

Khung cùng 
Khung tung 
Khúng khéng 
Khuynh điệp 
Khương 

Khương giới 
Khương hoàng 
Khương hoạt 
Khương tam thất 
Khương vu 
Kiếm 

Kiền kiện 

Kiến cò 

Kiến kỳ nam 
Kiến thần khúc 
Kiến thuỷ hoàng dương 
Kiểu mạch 

Kiệu đỏ 

Kim anh 

Kim bất hoán 
Kim cang 

Kim châu 

Kim chư đờm 
Kim cúc 

Kim đà tăng 
Kim hoa thảo 
Kim khổ lâm 
Kim lê 

Kim mao cẩu tích 
Kim ngân 

Kim ngưu đởm 
Kim quả lãm 
Kim sương 


La ngo( pea 
La phu mộc 
La rùng 

Lá ba chìa 
Lá bồ ngót 


833 
141 
836 
475 
976 
498 
759 


ˆ 654 


106 
B01 
142 
366 
611 
221 
664 
914 
443 
271 
870 
88 
436 
358 
269 
300 
145 
892 
289 
498 
670 
207 
604 
1044 
601 
375 
322 
490 
75 
375 
575 
526 


469 
301 
137 
45 
32 


Kim thạch hộc 
Kim thất nương 
Kim thị hoàng tỉnh 
Kim thoa thạch hộc 
Kim tiên thảo 
Kim tình thảo 
Kim ty yến 

Kim trâm thái 
Kim vàng (cày) 
Kinh giới 

Kinh giới núi 
Kinh giới tuệ 
Kinh tử 

Kịp lầu 

K'nốc 

Koky 

Ko mak ngam 
Ko phai meo 

Ko sa mat 

Kotan 

Kok khau 

Kok pohou 

Xok tap 

Kok toung ka 
Kom gam 

Kom la van tio tăng 
Kom pouh 
Krabao phlethom 
Krasang 

Kreete 

Kuang 

Kuê mang 

Kum tại 

KW£T 

Kỷ đà 

Kỳ nam 

Kỳ nam gai 

Kỳ nam kiến 

Kỷ từ 


Lá chua me 
Lá dong 

Lá đứa 

Lá đứa thơn 
Lá đỏ ngọn 


638 
276 
B41 
638 
281 
249 
960 
240 
358 
LÌN: 
423 
611 
618 
7144 
726 
3576 
906 
346 
517 
823 
105 
94 
129 
529 
906 
123 
148 
126 
316 
909 
472 
913 
135 
212 
1022 
435 
436 
436 
850 


23? 
349 
904 
904 
409 


Lá giấp 

Lá hen 

Lá khởi 

Lá lốt 

Lá mã đề 

Lá mặt trời 
Lá men (cây) 
Lá móng tay 
Lá náng 

Lá ngõa 

Lá ngón 

Lá sen 

Lá thơm 

Lá trắng 

Lác 

Lạc 

Lạc địa sinh căn 
Lạc giời 

Lạc hoa sinh 
Lạc tiên 

Lạc quỳ 

Lạc toọc 

Lai (cây) 

Lai pat 

Lai phục tử 
Lại bồ đào 
Lam khai liên 
Lan thảo 

Lan tiên 
Lany 

Lanh mán 
Lanh mèo 
Lành ngạnh 
LÁI xoan, 

Lập tử 

Lão đương tử 
Lão hồ cốt 
Lão kiểu 

Lão mật mông hoa 
Lão mông hoa 
Lão nha châu 
Lão quan thảo 
Lão thử lực 
Lạp tử 

Lạt tiêu 

Lăng ớt 

Lân tơ uyn 
Lâu cố 

Lấu 

Lấu bà 


121, 


40 
718 
481 
516 
215 

(H1 
423 
105 
509 

94 
318 
783 
133 
420 
255 
476 
116 
463 
476 
782 
466 
301 
473 
751 
712 
734 
902 
252 
715 
676 
346 
346 
408 
554 
995 
449 
979 
102 
Só1 
561 

97 
519 

95 
995 
382 
3526 
138 
970 
517 
518 


Lấu đực 

Lấu ông 

Lấy cái 

Le 

Lea sma 

Lát lang 

Lẻ bạn 

LAkina 

Lêlô 

L¿ chỉ 

L4 chi nô 

Liên 

Liên châu ba kích 
Liên diệp 

Liên kiểu 

Liên ngẫu 

Liên nhục 

Liên phòng 
Liên tàm 

Liên tu 

Liên tử tâm 
Liêu cao bản 
Liêu ngũ vị 
Liêu sa sâm 
Liễu kha vương 
Lim 

Lin may 

Linh chỉ (nấm) 
Linh chỉ thảo 
Lĩnh nam nguyên hoa 
Lo hong phle 
Lo viêng 

Loa kèn đỏ 
Loan chư 

Loạn phát 

Loạn phát thán 
Loét mồm 
Lohong 

Lỗi tiền 

Long châu quả 
Long cốt 

Long đuyên 
Long duyên hương 
Long đờm thảo 
Long não 

Long não hương 
Long nha thảo 
Long nha thảo tổ 
Long nhân 
Long nhãn nhục 


51? 
318 
518 
883 
326 
418 
85? 
927 
240 
44] 
790 
783 
303 
783 
102 
?86 
784 
7R4 
7R4 
786 
783 
95 
872 
81B 
107 
34I 
726 
831 
§3] 
107 
360 
264 
720 
1023 
1006 
1006 
482 
472 
24I 
782 
1042 
983 
983 
375 
527 
605 
285 
287 
790 
790 


Long phúc hương 
Long sỉ 

Long thủ 

Long tiết 

Long tu 

Lót 

Lô cam thạch 
Lô hội 

Lô hông phiè 
Lôm 

Lôm chôm 
Lông cu ly 
Lồng đèn 

Lộ đẳng sảm 
Lộ đế 

Lộc bình 

Lộc giác 

Lộc giác giao 
Lộc giác sương 
Lc huyết 

Lộc mại 

Lộc nhung, mê nhung 
Lộc thai 

Lộc thận 

Lộc thông 

Lộc tiên 

LẠC vĩ 

Lỗ địa cúc 

Lu cu ma 

Lu lu đực 

Lú bú 

Lú lớn 

Luân diệp sa sâm 
Luân hồi tửu 
Lúa mạch đen 
Lúa miêu 

Lúa sèo 

Lục bạc hà 
Lục đậu 

Lục đình khúc 
Lạc lạc ba lá tròn 
Lục lình 

Lục mại 

Lục ngọc thụ 
Lục phần 

Lục thăng ma 
Lục thần khúc 
Lức 

Lưỡi ươi 

Lưỡi bò 


983 
1043 
458 
983 
458 
760 
1043 
458 
360 
119 
442 
490 
782 
811 
1044 
124 
941 
942 
942 
941 
424 
93 
609 
941 
240 
94I 
94] 
88 
927 
140 
712 
123 
817 
973 
300 
663 
300 
598 
932 
358 
280 
951 
4174 
564 
1044 
669 
358 
685 
763 
453 
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Lưỡi cọp 
Lưỡi đồng 
Lưỡi hồ 
Lưỡi hùm 
Lưỡi lê 
Lưỡi rắn 


Ma am 

Ma Ke Yeng 
Ma hoàng 

Ma mãnh thảo 
Ma tước phần 
Má điêu 

Má ứ 

Mã đề 

Mã để nước 
Mã đề thảo 
Mã kế 

Mã liên an 
Mã lìn ón 

Mã sỉ hiện 
Mã thầy 

Mã tiên thảo (cây) 
Mã tiền 

Mã vĩ tùng 
Macađơ 

Mac bat 
Madia. 

Mac hau 

Mac leua 

Mac mi 

Mac mật mu 
Mac piet 

Mao sáng 
Mạch ba góc 
Mạch đông 
Mạch môn đông 
Mạch nha 
Mai cá mực 
Mai con ba ba 
Mai gầm 

Mai gầm bạc 
Mai gầm vàng 
Mai hoa băng phiến 


1196 


254 
324 
458 
254 
278 
250 


268 
343 
614 
601 
1015 
766 
168 
215 
217 
215 
3 
836 
836 
184 
274 
84 
329 
146 
553 
322 
34 
409 
17? 
68 
767 
429 
294 
300 
715 
715 
357 
485 
985 
990 


605 


Lương khương 
Lương phấn quả 
Lương phấn thảo 
Lương qua 
Lưỡng diện châm 
Lưỡng phù chắm 


Mai hoa não 
Mai mực 

Mai phiến 
Mak chong 
Mak hung 
Mak kham 
Mak khen 
Mak khing 
Mak ku kong 
Mak mi 

Mak somat 
Mak tan kok 
Mak vo 
Makyeng 
Man khet 
Mang tiêu 
Manh tràng thảo 
Màn kinh tử 
Màn tàn 

Mán chỉ 

Mạn đà la 
Mang nhện 
Mãng cầu 
Măng cầu gia 
Mãng cầu la 
Mãnh ma 
Mãnh tử nhân 
Mao du 

Mao đương qui 
Mao sài xích 
Mao sáng 
Mao thích 
Mao tử cô 
Mao truật 
Mao yến 

Mào gà 

Mào gà đỏ (cây) 


385 
855 
265 
734 
369 
369 


605 
485 
605 
763 
360 
475 
526 
53 
135 
68 
326 
265 
766 
343 
732 
448 
120 
618 
141 
526 
700 
343 
622 
622 
622 
602 
449 
247 
408 
263 
294 
1023 
549 
392 
%I 
93 
292 


Lưu hoàng 
Lưu hội 

Lưu lan hương 
Lựu chùa tháp 
Ly 


Mào gà trắng (cây) 
Mạt 

Mạt ly 

Máu chó 

May bị canh 
May chia 

May khao khinh 
May khen 

May khao 

May kho 

May khoum 
May mac hau 
May mi 

May nghiêng pa 
Mảy sẵn săn 
Mạy môn 

Mắc bat 

Mắc cao 

Mắc cỡ 

Mặc dit 

Mặc hung 

Mãc kẹn 

Mác lăm 

Mắc mát 

Mắc mí 

Mắc năm ngoa 
Mắc nưa 

Mắc tên 

Mắc vắt 

Mắm đen 

Mắm trắng 

Màn đăng tua lình 
Mãn khet 

Măng cụt 

Mãng nam bo 
Mắt rồng 

Mắt trâu 


1037 
460 
598 
120 
473 


291 
123 
791 
104 
326 
522 
527 
5?6 
527 
343 
909 
410 

68 
131 
321 
720 
322 
885 
794 
255 
360 
344 
270 
782 

68 
318 
177 
690 
449 
$57 
S357 
833 
732 
428 
518 
267 
267 


Mặt quỷ 
Mâm xôi 
Màn cáy 
Mãn côi 

Mân để 

Mãn trầu 
Mẫn tưới 
Mần trắng 
Mấn trăm 
Mạn rừng 
Mật bò 

Mật cá (cây) 
Mật đà tầng 
Mật đất 

Mật động vật 
Mật gấu 

Mật lợn 

Mật mông hoa 
Mật ong 

Mật ong chúa 
Mật rắn 

Mẫu đơn 
Mều đơn bì 
Mẫu lẹ 

Mãy kỳ cáy 
M'ba 

Me 

Me rừng 

Mè 

Mé tré bà 
Men (cây) 
Men sứa 

Mê dương sâm 
Mê nhung 
Mê thân thảo 
Mẻ gà 

Mễ xích 
Mền tên 

Miía 

Mía bẻm 
Mia dò 

Mia giò 

Mia nụng 
Míc lông 
Miến chỉ tử 
Miễn tử 
Miết giáp 
Miết giáp giao 
Miết xác 


141, 394 
395 
811 
135 
449 
619 
252 

37 
37 
149 
230 
425 
1044 
425 
230 
503 
230 
S61 
954 
955 
992 
20 
620 
483 
6? 
676 
475 
695 
898 
400 
423 
205 
830 
937 
608 
363 
263 
149 
266 
119 
568 
119 
119 
182 
447 
852 
985 
985 
985 


Minh đảng sâm 
Minh giao 
Minh phách 
Minh phàn 

Mít 

Mò cua 

Mòồ đỏ 

Mò om 

Mò nhớt 

Mò trắng 

Mỏ bạc 

Mỏ ó 

Mö qua 

Móc diều 

Móc mèo 

Móc mèo núi 
Móng lưng rồng 
Móng tay 

Móng tay lồi 
Móng tay nhuộm 
Móp 

Mót met 

Mọt 

Mô bạc 

Mô tu 

Mô côi 

Mồ sẻ 

Mộc biết tử 
Mộc du 

Mộc dư thụ 
Mộc hồ diệp 
Mộc hoa trắng 
Mộc hương 
Mộc liên 

Mộc ma hoàng 
Mộc miên 

Mộc miết tử 
Mộc nhĩ 

Mộc phòng kỷ 
Mộc qua 

Mộc tất từ 

Mộc tặc 

Mộc tặc ma hoàng 
Mộc tặc thảo 
Mộc thông 
Mộc thông mã đậu linh 
Mộc thược được 
Mộc từ thụ 

Mộc vài 


812 
945 
985 
1046 
68 
853 
39 


268” 


539 
37 
123 
202 
541 
532 
332 
6% 
269 
105 
,356 
105 
757 
72 
174 
123 
I(8 
708 
121 
885 
347 
340 
726 
182 
396 
108 
614 
345 
885 
206 
312 
331 
88S 
242 
614 
242 
243 
244 
620 
246 
182 


Mối nám 

Mối rách 

Mối tròn 
Mông hoa 
Mồng gà trắng 
Mông tơi 
Mông tơi đỏ 
Mồng tơi tía 
Một được 
Một lá 

Mơ 

Mơ lông 

Mơ tam thể 
Mơ tròn 

Mu bu 

Mù mắt 

Mùu 

Mú tương 
Mùa cua 

Mùi 

Mùi cần 

Mùi cua 

Mùi tàu 

Mùi tây 

Mũt mác 

Mũn 

Muối 

Muối ăn 
Muỗm 
Muồng 
Muôồng hòe 
Muồng lá khế 
Muồng tía 
Muồng trâu 
Muồng truồng 
Muống biển 
Mức hoa trắng 
Mức lá to 
Mực nang 
Mực ống 
Mực ván 
Mướp 

Mướp đắng 
Mướp hương 
Mướp mủ 
Mướp rừng 
Mướp sát (cây) 
Mướp tây 


272 


272 
5óI 
291 
466 
466 
466 
148 
144 
703 
186 
186 
186 
323 
T69 
106 
[41 
853 
417 
687 
95 
687 
275 
72, 697 
322 
1045 
1045 
3á9 
158 
464 
464 
280 
141 
141 
622 
182 
182 
485 
485 
485 
60 
734 


734 

33 
379 
759 


1197 


Na 

Nai 

Nai chấp thảo 
Nam bạch chỉ 
Nam bạch truật 
Nam dương lâm 
Nam đà căn 
Nam đương quy 
Nam hậu phác 
Nam hoàng bá 
Nam hoàng liên 
Nam ngũ gia bì 
Nam ngũ vị từ 
Nam qua từ 
Nam sa sâm 
Nam sàt hồ 
Nam sâm 

Nam sơn tra 
Nam thương truật 
Nam tì bà 

Nam tỉnh 

Nam toan táo 
Nam uy linh tiên 
Nam viễn chí 
Nan luật 

Nàng nàng 
Náng hoa trắng 
Náng hoa đỏ 
Nắc nẻ 

Nắp ấm 

Nấm hương 
Nấm lim 

Nấm linh chỉ 
Nấm tai mèo 
Năm trường thọ 
Nén tàu 

Nga bất thực thão 
Nga chưởng sài 
Nga mi đậu 
Nga truật 

Ngà voï 

Ngài 

Ngải cau 

Ngải cứu 

Ngài diệp 

Ngải máu 

Ngài mặt trời 


1198 


622 
937 
73 
601 
913 
828 
3532 
59 
373 
726 
193 
382 
872 
168 
817 
634 
823 
355 
392 
718 
45 
554 
88 
730 
685 
270 
509 
310 
356 
776 
418 
831 
831 
20% 
831 
724 
746 
823 
389 
377 
1008 
36 
910 
36 
36 
914 
368 


N 


Ngãi nạp hương 
Ngải phiến 
Ngải phù đung 
Ngải rét 

Ngải tím 

Ngài tượng 
Ngãi xanh 
Ngành ngạnh 
Ngạnh hoạt thạch 
Ngao 

Ngân hạnh 
Ngân sài hồ 
Ngâu 

Ngẫu tiết 
Ngẫu tử 

Ngấy 

Ngấy chĩa lá 
Nghẽo ngọt 
Nghệ 

Nghệ đen 
Nghề 

Nghề chàm 
Ngiou 

Ngò 

Ngò tàu 

Ngò tây 

Ngó sen 

Ngọc phù dung 
Ngọc quả 
Ngọc quả hoa 
Ngọc thụ 

Ngọc trai 

Ngọc trát 
Ngọc trúc 
Ngoi 

Ngọt nghẹo (cây) 
Ngô công 

Ngô đồng 

Ngô thù du 
Ngô vu 

Ngồ 

Ngồ áo 

Ngồ núi 
Ngồom 

Ngồ thơm 

Ngồ trâu 

Ngũ bộ xà (rần) 


605 
605 
68S 
913 


377 


779 
368 
408 


1040 


395, 


268, 


306 
714 
634 
675 
783 
404 
395 
379 
334 
227 
377 
283 
113 
$45 
417 
687 
687 
783 
685 
406 
406 
§62 
797 
297 
843 
137 
334 

85 
340 
378 
378 
417 
562 

Bố 
268 
417 
29 
990 


Ngũ bội tử 
Ngũ chỉ thống 
Ngũ gia bì 

Ngũ gia bì gai 
Ngũ lăng tử 
Ngũ liễm tử 
Ngõ linh chỉ 
Ngũ linh tử 
Ngũ sắc 

Ngũ vị tử 
Nguyên hoạt thạch 
Nguyên hồ sách 
Nguyên sảm 
Nguyên thanh 
Nguyễn thốn hương 
Nguyên tuy 
Nguyễn cộng 
Nguyệt bạch 
Nguyệt thạch 
Ngư tỉnh thảo 
Ngưu bàng 
Ngư bàng căn 
Ngưu bàng từ 
Ngưu bì đống 
Ngưu bì tiên 
Ngưu cam từ 
Ngưu cân thảo 
Ngưu đại lực 
Ngưu hoàng 
Ngưu tất (cây) 
Ngưu thiệt 
Ngưu vĩ độc hoạt 
Nha đảm tử 
Nha khác mòn 
Nhà én đút 
Nhả mung ngựa 
Nhài đơn 

Nhài kép 

Nhãn hương 
Nhãn kính xà 
Nhãn lồng 
Nhang 

Nhao 

Nhau sản phụ 
Nhàu (cây) 
Nhàu núi 

Nhậm tử 


429 
823 
329, 395 
379 
102 
102 
988 
988 
342 
§72 
1040 
70 
§20 
1034 
995 
417 
902 
685 
1039 
40 
624 
624 
624 
(86 
830 
695 
619 
901 
789 
48 
453 
507 
179 
99 
215 
269 
791 
791 
371 
988 
782 
¡09 
472 
946 
306 
306 
434 


Nhân bào 

Nhân khởi 

Nhân ngôn 

Nhân niệu 

Nhân niệu bạch 
Nhân phần 

Nhan phát 

Nhàn phát thán 
Nhân sâm 

Nhân sám đốt trúc 
Nhân sâm Phú Yên 
Nhàn sâm tam thất 
Nhân sâm Việt nam 
Nhân trần 

Nhan trung bạch 
Nhân trung hoàng 
Nhắn đóng 

Nhật Bản thường sơn 
Nhất điểm hồng 
Nhầu đỏ 

Nhện 


+ 


Oa đề khôi 
Oàải lưu hoàng 
óc chó 

Ong bầu(cây) 
Ong đen 

Ong mướp 
Ong mật 

Õ cữu 

Ô cữu căn bì 
Ô cữ chỉ 
Ôdu 

Ô được 


Para 

Pareang prang 
Pácsa 

Pecsin 

Peo 

Pha mỏ 


946 
316 
1048 
973 
986 
975 
1006 
1006 
804 
808 
813 
289 
808 
625 
986 
975 
75 
647 
111 
141 
987 


293 
1037 
§95 
420 
959 
959 
954 
246 
246 
246 
246 
432 


668 
201 
65R 
275 
316 
544 


Nhi hoán thảo 
Nhĩ hướng thảo 
Nhím 

Nhọ nồi 

Nhót (cây) 

Nhót Nhật Bản 
Nhót tây 

Nhội 

Nhú nhoái 

Nhũ hương 
Nhục đậu khấu 
Nhục đậu khấu y 
Nhục quả 

Nhục quế 

Nhục thung dung 
Nhung hươu 
Nhung nai 
Nhung yên ngựa 
Nhuyễn hoạt thạch 
Nhuyễn mao độc hoạt 
Nhựa cóc 


Ô dược nam 

Ô dương 

Ö đâu - phụ tử 
Ô đầu và phụ tử 
Ô đầu Việt Nam 
Ô hoa xà (rắn) 
Ô lãm 

Ômai 

Ômôi 

Ô phong 

Ônm 

Ô tặc cốt 


Pha nok 

Pha tốp 

Phá cổ chỉ 
Phá cốt tử 
Phá đồng tiền 
Phác cat ngân 


609 
601 
1023 
293 
T60 
760 
717 


61 


334 
146 
406 
406 
406 
§ó62 
933 
937 
937 
939 
,1040 
507 
965 


432 

6] 
876 
878 
881 
991 
737 
703 
909 
959 

63 
485 


631 
270 
§56 
856 
238 
724 


Nia pak kouay 
Niêm du tử 
Niêm hồ thải 
Niễng 

Niễng đực 
Niệt gió 

Niệu bạch đản 
Nil pisey 

Nọc ong 

Nọc sời 

Nong 

Nô hội 

Nỗ 

Nỗ tiễn tử 

Nổ trắng 

Nụ áo lớn 

Nụ áo tìa 

Núc nác 

Nút áo 

Nước tiểu 


Ô thụ quả 
Ô tiêu xà (rắn) 
Ốc khổng 
Ốc sên 

Ổi (cây) 

Ổi kiến 

ớt 

Ớt chỉ địa 
ỚI chỉ thiên 
Ót rừng 

Ớt tàu 


Phác tiêu 
Phak bang 
Phak hom pom 
Phak pang 
Phak pheo 
Phaksi 


619 

99 
494 
665 
200 
107 
986 
278 
957 
538 
321 
458 
350 
321 
270 
562 
494 
726 
140 
973 


246 
991 
486 
1033 
431 
436 
382 
382 
382 
526 
382 


448 
281 
293 
466 
547 
422 


1199 


Phak ven 

Phan chư 

Phan la tư 
Phan lệ chỉ 
Phan ma ha 
Phan qua thụ 
Phan tả diệp 
Phan thạch lưu 
Phan thiên hoa 
Phat hom pôm 
Phát khạt 
Phân con dơi 
Phân người 
Phân tâm mộc 
Phân tằm 

Phấn cát 

Phấn cơ đốc 
Phấn đơn bì 
Phấn long cốt 
Phấn nứa 

Phấn phòng kỹ 
Phân tâm mộc 
.Phân thanh 
_Phấn tỷ giải 
Phấn cơ đốc 


Qua lâu 

Qua lâu bì 

Qua lâu căn 
Qua lâu nhân 
Qua từ kim 

Quả điều 

Quả giun 
' Quả nấc 

Quả trường sinh 
Quai bị 

Quai xanh 
Quan âm 

Quan mộc thông 
Quan yến 

Quán chi 

Quán chúng 
Quản trọng 
Quang côn thụ 
Quang lang 


1200 


238 
446 
895 
622 
334 
360 
461 
431 


268 
%62 
969 
975 
895 
1002 
635 
241 
620 
1042 
800 
312 
895 
9?5 
500 
241 


629 
629 
629 
629 
248 
553 
156 
156 
§97 
668 
273 
ố18 
244 
960 
751 
175 
825 
364 
20I 


Phật thù 

Phật thủ cam 
Phật thủ phiến 
Phèn chụa 

Phèn đen 

Phèn phi 

Phê sương 

Phê thạch 

Phi đao kiếm 
Phì phà 

Phi tử 

Phiên mộc 

Phle kulen 
Phong đường 
Phong khương 
Phong hoá tiêu 
Phong mật 
Phong mao tiêu ˆ 
Phong mao tùng 
Phòng đảng sâm 
Phòng kỷ 
Phòng phong 
Phòng phong lá tre 
Phô hức 

Phôn 


Q 


Quang sơn dược 
Quảng cầu thận 
Quảng đông thăng ma 
Quảng hoắc hương 
Quảng mộc hương 
Quảng phòng kỷ 
Quát lâu nhân 
Quất hạch 

Quế 

Quế bì 

Quế đỏ 

Quế đơn 

Quế nhục 

Quế quan 

Quế quỳ 

Quế rành 

Quế Thanh 

Quế Trung Quốc 
Quế Xri-Lanca 


148 
7148 
748 
1046 
550, 1044 
1046 
1048 
1048 
249 
11 


167, 522,724 


360 
441 
954 
385 
448 
954 
295 
295 
811 
512 
666 
666 
137 
449 


§49 
1017 
669 
374 
396 
512 
629 
384 
857 
§62 
863 
862 
862 
861 
§58 
§á3 
858 
862 
8ó1 


Phù bình 

Phù dung 

Phù thủy cam thạch 
Phu dẫn 

Phú quý hoa 

Phụ từ 

Phụ tử muối 

Phụ tử sống 

Phúc thị khương hoạt 
Phục linh 

Phục long can 
Phục thần 

Phượng nhỡn thảo 
Phương tiên hoa 
Phượng vĩ 
Phượng vĩ thảo 
Pit phi khao 

Plai pat 

Plou 

Plou bat 

Popcal khê 

Pô sa 

Prak phiê 

Preah phneou 
Preas phnau 
Promol đamrey 


Quít 

Quít gai 

Quít hôi 
Quốc lão 

Quy 

Quy bản và cao qui bản 
Quý bản giao 
Quy đầu 

Quy nam 

Quy thân 

Quy thoái 
Quy vĩ 

Quỳ 

Quỷ trầm thảo 
Quyển bá 
Quyết 

Quyết minh 
Quỳnh chỉ 


92 
108, 669 
1043 
976 
620 
878 
§79 
879 
ó64 
222 
1046 
222 
206 
556 
208 
208 
§9 
751 
194 
194 
853 
658 
97 
439 
439 
502 


384 
749 
749 
863 
1032 
1000 
1000 
36 
650 
56 
36 
56 
783 
120 
269 
384 
463 
467 


Rã hương 
Ráng trác 
Rau bồ cóc 
Rau bợ 

Rau cải 

Rau cần 

Rau cần tây 
Rau câu 

Rau chưa lè 
Rau củ khởi 
Rau cúc 

Rau dừa nước 
Rau đẳng 
Rau đay 

Rau đay quả đài 
Rau é 

Rau gai 

Rau khúc 
Rau lú bú 
Rau lúứi 

Rau má 

Rau má lá rau muống 
Rau má ngọ 
Rau má vĩ 
Rau mọi 

Rau mồng tơi 
Rau mơ 

Rau mùi 

Rau tnùi cay 
Rau mùi tàu 
Rau muối dại 
Rau muống 


Sa buenk 

Sa khương 
Sa lè 

Sa lẻ 

Sa nhân 
Sasâm 

Sà diệp sài hồ 
S 

Sả chanh 

Sạ hương thái 
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527 
709 
72 
238 
710 
314 
314 
467 
HÍ 
85I 
755 
258 
761 
398 
398 
659 
568 
159 
T12 
65T 
631 
II 
1N 
142 
414 
466 
142 
417 
T2 
687 
153 
281 


517 
365 
658 
622 
401 
§l6 
633 
688 
638 
650 


Rau nghề 

Rau ngoai 

Rau ngói (cây) 
Rau ngồ 

Rau ngồ thơm 
Rau ngồ trâu 
Rau om 

Rau nécin 

Rau quế 

Rau rầm 

Rau sam 

Rau sam đẳng 
rau sam trắng 
Rau sản phụ 
Rau sông chua đây 
Rau súng ân gồi 
Rau tần 

Rau tầu bay 
Rau thìa là 
Rau thơn 

Rau thơm lòng 
Râu trai ăn 
Ráy 

Ráy dại 

Ráy gai 

Rắn 

Rán cạp nĩa 
Rắn cạp nong 
Rắn đcn trắng 
Rắn đen vàng 
Rắn hổ khoang 
Rán hổ mang 


Sài 

Sài đất 

Sài hồ 

Sái bất tử 

Sak dam ray 
Sam 

Sambor means 
Sam rang 

Sam tử thảo 
San đực 


283 
142 

42 
293 
293 
293 
268 
275 
6s9 
547 
184 
76I 
TóI 
946 

HH 
689 
708 
558 
422 
708 
708 
s09 
122 
122 
757 
988 
990 
990 
990 
990 
900 
988 


321 
$6 
633 
H6 
708 
1028 
135 
763 
6¡9 
179 


Rắn hổ mang chúa 
Rắn mai gầm 
Rân mang kính 
Rắn mối 

Rán ráo 

Rắn vòng bạc 
Rắn vòng vàng 
Râu tnẻo 

Rảu ngờ 

Rây cáy 
Remo 

Rẻ quạt 

Rẻ kế 

Rễ lông cu ly 
Rết 

Riểng 

Riểng dại 
Riêng gió 
Riểng nếp 
Roca 

Rocng 

Rơi 

Rong biển 
Ronp mư 

Rùa 

Rum 

Rùm nao 
Rung rúc 
Ruối 

Ruộit gà 

Rút đế 

Rươi 

Rượu hội 


San hồ 

San hô xanh 
San nga 

San sư cô 
San to 
Sandek day 
Sang mou 
Sàn cảo thụ 
Sàn đẳng 
Sàn sạt 


985 
990 
99Ị 
1024 
90I 
990 
990 
219 
220 
81 
574 
324,653 
821 
490 
85 
385 
368 
368 
387 
345 
47 
334 
142 
142 
1000 
4I 
174 
3534 
374 
303, 761 
534 
1027 
994 


564 
564 
294 
20? 
301 
262 
132 
sA9 
425 
414 
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Sàn thụ 

Sản sá 

Sáng 

Sảng lá kiếm 
Sao đen 

Săm koy 

Săm pa 

Sẵn dây 

Sắn nước 

Sắn sám thuyền 
Sắn thuyền 
Săng lẻ 

Sâm 

Sâm bảo 

Sâm bòng bong 
Sam bố chính 
Sâm cau 

Sam chuột 
Sâm cuốn chiếu 
Sam đại hành 
Sâm đất 

Sâm K5 

Sam nam 

Sam Ngọc linh 
Sâm rừng 

Sâm tam thất 
Sâm thảo 

Sam thổ hào 
Sau (cây) 

Sâu ban miêu 
Sâu dâu 

Sâu đậu 

Sâu quế 

Sâu vẽ _„ 

Sâu đâu 

Sâu đâu cứt chuột 
Sầu đâu rừng (cây) 
Sầu riêng 

Sáu 

Sấu tía 

Sấu trắng 

Se (cây) 

Sn 


Ta ko 
Tả hoàng đồ 
Tạc tương thảo 
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339 
355 
150 
150 
376 
119 
44? 
635 
316 
143 
143 
212 
815 
813 
825 
813 
910 
901 
830 
145 
824 
808 
821, 824, 901 
808 
824 
289 
§15 
813 
T29 
1034 
721 
1034 
10H 
93 
16 
179 
179 
928 
792 
762 
762 
404 
783 


574 
756 
236 


Sen lai 

Sen 

Seo gà 

So 

Ser mon 

Si (cày) 

Sĩ to 

Sim 

Sinh cam thảo 
Sinh địa 

Sinh khương 
Sinh sái truật 
Slam lài 

Sleng thom 
Sleng touch 
Smach chanlos 
Smach tachah 
Smao kak kdam 
Snai 

So đũa 

Sò đo thuyền 
Sò huyết 

Sóc đất 

Sòi 

Sỏi mật của khỉ 
Som hu 

Som phu 
Sơnpo 

Som rông sva 
Song ke 

Song tuệ ma hoàng 
Sóng rấn (cây) 
Sóng rắn nhiều lá 
Số 

Số bà 

Sống đời 

Sống rắn 

Sở 

Sơ chi từ 
Sơn chư 

Sơn dược 

Sơn đương 
Sơn đương tử 


Tai chua 
Thi chuột 
Tài hồng 


141 
369 
208 
300 
442 
162 
792 
434 
863 
837 
366 
392 
144 
529 
529 
740 
740 
552 
574 
692 
726 
§57 
995 
246 
982 
203 
203 
574 
763 
l69 
615 
8271 
871 
424 
424 
1I6 
138 
338 
225 
1023 
848 
1021 
579 


421 
248 
737 


Sơn gian lan 
Sm hoa tiêu . 
Sơn hồ tiêu thích 
Sơn ké mê 

Sơn khương tử 
Sơm liên ngầu 
Sơm lục đậu 
Sơn ma hoàng 
Sơn miên bì 
Sm nại 

Sơn ngưu bàng 
Sơn nhậm 

Sơn nhục quế 
Sơ tạc tương thảo 
Sơn thù 

Sơm thù du 
Sơn thục 

Sơ thục gai 
Sơn thường sơn 
Sơn tra 

Sơm trúc từ 
Sm từ cô 

Sơn ty miêu 
Sơn yên tử 
Srul kraham 
Suma 

Súc chức 

Súc sa mật 

Sui 

Ñui đeng 

Sung (cây) 
Sung úy 

Sung úy từ 

Sứ quân tử 

Sử quân tử 
Sữa 

Sưng 

Sừng bò 

Sừng đê 

Sừng trâu 

Swal anor 
Swai chanti 


Šy(Cay) 


Tam bạch thảo 
Tam bayang 
Tam điệp toan 


324 
872 
369 
608 
404 
901 
464 
614 
L08 
365 
63 
434 
863 
237 
911 
91I 
496 
157 
648 
355 
428 
207, 549, 525 
346 
702 
270 
215 
970 
401 
321 
316 
495 
30 
30 
156 
156 
853 
369 
580 
580 
182, 580 
123 
553 
7162 


493 
763 
236 


Tam giác mạch 
Tam hoàng cầm 
Tam nại 

Tam thạch cò 
Tam:thất (cây) 
Tam thất giả 
Tam tiêu đơn 
Tam tróc 

Tàm khương 
Tàm mễ 

Tàm sa 

Tán mạt hoa 
Tán phòng hoa nhĩ thảo 
Tang bạch bì 
Tang diệp 
Tang ký sinh 
Tang phiêu tiêu 
Tang thầm 
Tào hưu 

Táo ta 

Tào bì 

“Táo đen 

Táo đỏ 

Táo mèo 

Táo nhân 

Táo rùng 

Táo tam thổ 
Táo tàu 

Tạo giác 

Tạo giác thích 
-Tạo giác tử 
Tạo giáp 

Tạo phàn 

“Tạo trâm 

Tắc kè 

Tác kè đá 

Tâm diệp hoàng hoa nhậm 
Tâm sen 

Tầm cùi 

Tầm xọng 

Tấm cùi 

Tảm đuột 

Tâm lức 

Tầm ruộc 

Tám mẽ 

Tâm sét 

Tầm tang 

Tầm xoọng 
Tầm xuân 

Tân lang 


300 
313 
365, 377 
207 
289,201 
913 
1049 
t1 
664 
1002 
1002 
105 
250 
722 
721 
721 
721 
721 
90 
788 
911 
908 
908 
355 
198 
149 
1046 
908 
732 
732 
?32 
732 
1044 
732 
951 
491 
100 
783 
67 
749 
167 
315 
770 
315 
1002 
935 
120 
749 
894 
172 


Tâng hét 

Tần 

Tân cưu 

Tân cừu 

Tần dày lá 
Tần giao 

Tần qua 

Tần quy 

Tần tiêu 

Tất bạt 

Tất giã 

Tất suất 

“Tất suất thảo 
Tất thụ 

Tất trừng già 
Tật lẽ 

Tậu chó 

Tây đương thái 
Tay khung 
Tây khung cảo bản 
Tây qua 

Tây qua bì 
Tây qua thuỷ 
Tây thảo 

Tây thăng ma 
Tê giác 

Tê ngưu giác 
Tẻ tẻ 

Tả 

Tế điệp sa sâm 
Tẻ thái 

Tẻ thái hoa 

Tề đới 

Tế tàn 

Thác tử thụ 
Thạch 

Thạch bá chỉ 
Thạch bì 
Thạch cao 
Thạch đen (cây ) 
Thạch hoa thái 
Thạch hoàng 
Thạch hồ tuy 
Thạch hộc 
Thạch lan 
Thạch lật 
Thạch liên tử 
Thạch lưu hoàng 
Thạch lựu 
Thạch phàn 


460 
238 
H2 
"2 
708 
H2 
H2 
35 
14 
577 
300 
970 
619 
350 
4I6 
373 
568 
875 
95 
95 
928 
929 
929 
294 
669 
1002 
1002 
1008 
636 
817 
636 
636 
945 
366 
246 
46T 
269 
249 
1047 
265 
467 
1040 
746 
638 
249 
467 
786 
1037 
170 
1038 


Thạch quyết minh 
Thạch sùng 
Thạch thòng 
Thạch tín 

Thạch trường sinh 
Thạch vĩ 

Thạch vĩ dây 
Thạch xương bồ 
Thai bàn 

Thai bào 

Thai y 

Thài lài trắng 
Thái ất tử kim đĩnh 
Thái bá 

Thái tử sâm 
Thàm ngàm đất 
Thàn mát 

Thàn mút 

Thanh bì 

Thanh cao 
Thanh đại 
Thanh hao 
Thanh hao đại 
Thanh kiểu 
Thanh kim hoàng 
Thanh long 
Thanh long y 
Thanh mai 
Thanh mộc hương 
Thanh ngâm 
Thanh ngư 
Thanh ngưu đờm 
Thanh quả 
Thanh san hô 
Thanh táo 

Thanh thảo tâm 
Thanh thất 
Thanh thiên quỳ 
Thanh tương từ 
Thanh uyễn 
Thanh xà 

Thành ngạnh 
Thao ca 

Thao lao 

“Thao tây cáy 
Thao thảo 

Thảo cà phê 
Thảo cao 

Thảo đậu khấu 
Thảo hà sa 


464, 486 
1005 
1005 
1048 

709 
249 
252 
387 
946 
946 
946 
609 
998 
609 
808 
425 
318, 322 
322 
384 
642 
13 
642, 643 
153 
103 
313 
479 
895 
906 
396 
425 
1013 
20) 
735 
364 
H2 
67 
912 
7144 
291 
738 
99] 
408 
629 
212 
303 
830 
759 
642 
404 
90 


\W& 


Tháo khấu nhân 
Thảo linh chỉ 
Thảo ma hoàng, 
Thâo ô 

Tháo quả 

Thảo quyết minh 
Tháo tư hoa 
Tháp lựu 

Thau bạc 

Thằm ngăm đất 
Thần lần 

Thăng dược 
Thăng đơn 
Thăng ma 

Thân hoa 

Thần khúc 
Thần sa 

Thần thông 
Thập bát học sĩ 
Thập đại công lao 
Thất diệp nhất chỉ hoa 
Thầu đầu 

Then hái 

Then 

Theo gà 

Thị 

Thị để 

Thị đình 

Thị muộn 

Thị sương 

Thị tất 

Thìa là 

Thích cầu từ 
Thích đồng bì 
Thích hoàng liên 
Thích kể 

Thích khái tử 
Thích lê tử 
Thích gia bì 
Thích nhi trà 
Thích tật lê 
Thích vị bì 
Thiểm tô 

Thiên căn 

Thiên đầu thống 
Thiên đình 
Thiền đông 
Thiên hắc địa hồng 
Thiên hoa phần 
Thiền hồ thái 
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404 
988 
614 
878 
409 
463 
238 
120 
123 
425 
1024 
1049 
1049 
669 
I048 
358 
802 
613 
309 
192 
90 
45I 
33 
794 
208 
410 
737 
73) 
410 
T38 
738 
422 
1023 
787 
193 
63 
63 
892 
379 
64 
1373 
1023 
965 
294 
420 
732 
713 
657 
629 
632 


“Thiên hương quốc sắc 
Thiên kim đẳng 
Thiên kim hỏng 
Thiên kim từ 
Thiên long 
Thiên lý 

Thiền môn 
Thiên môn đông 
Thiên nhật hỏng 
Thiên niên bảng 
Thiên niên đồng 
Thiên niên kiện 
Thiên niên vận 
Thiên phòng phong 
Thiền thai õ dược 
Thiên thảo (có) 
Thiên thăng ma 
Thiên thử phấn 
Thiên tiên từ 
Thiên tiêu 
Thiên trúc hoàng 
Thiền trùng 
Thiên trường chỉ 
Thiên ty qua 
Thiền liền 
Thiền thoái 
Thiền thuế 
Thiền xác 

Thiên căn 

Thiến thảo 
Thiết bì thạch hộc 
Thiết đăng đài 
Thiết thì mẽ 
Thiết thích ngài 
Thiết thụ 

Thiết tuyến thảo 
Thiêu táng chỉ 
Thiểu biêu 

Thịt rẩn 

Thnam 

Thnot 

Thỏ ty tử 

Thóc lép 

Thóc chiêm 
Thóc mùa 
Thòng bong 
“Thỏ khang sài 
Thổ bạch khấu 
Thổ cam thảo 
Thổ cao ly sâm 


620 
782 
602 
478 
85, 1005 
64 
713 
713 
602 
986 
340 
469 
389 
666 
433 
27? 
669 
9á9 
702 
370 
800 
963 
726 
60 
365 
796 
796 
796 
294 
294 
638 
90 
202 
63 
295 
709 
726 
424 
988 
344 
265 
852 
144 
352 
357 
252 
174 
403 
820 
815 


Thổ cầu 

Thổ dương quy 
Thể hoắc hương 
Thổ hoàng liên 
Thổ kinh giới 
Thổ long cốt 
Thổ mộc hương 
Thổ mộc miết 
Thổ nhàn sâm 
Thổ phục lĩnh 
Thổ tam thất 
Thổ tế tân 

Thối dịt 

Thối ruột 
Thôm lồm 
Thồm lồm gai 
Thông 

Thông ba lá 
Thòng bạch 
Thông đuôi ngựa 
Thông hai lá 
Thông nhựa 
Thông thảo (cày) 
Thông thiên (cây) 
Thông thoái 
Thốt nốt 

Thơm 

Thùa 

Thu bạch sương 
Thu phong 

Thủ cung 

Thủ ô 

Thù du 

Thù lù đực 

Thù nhục 

Thùa 

Thục địa 

Thục tất 

Thục tiêu 

Thùn mữn (cây) 
Thuốc bắn 
Thuốc bỏng 
Thuốc cam cóc 
Thuốc cao 
Thuốc cứu 
Thuốc dời (cày) 
Thuốc dút ruột 
Thuốc giấu 
Thuốc kinh 
Thuốc lá 


970 
650 
374 
195 
153 
1042 
396 
§85 
815 
498 
116,291,913 
751 
186 
521 
119 
HI 
146 
146 
609 
146 
146 
146 
224 
583 
224 
265 
259 
278 
986 
61 
1005 
B33 
378 
140 
911 
278 
837 
644 
370 
167 
321 
ll6 
968 
36 
36 
723 
318 
117, 808 
618 
344 


Thuốc lá nhỏ lá 
Thuộc lào 
Thuốc mọi (cây) 
Thuốc ôn 
Thuốc phiện (cây) 
Thuốc sốt rét 
Thuốc thần tiên 
Thuốc trặc 
Thuỷ lục phần 
Thư hoàng 

Thư cúc thảo 
Thử niêm từ 
Thực diễm 
Thừng mực to lá 
Thược được 
Thược tương 
Thương lục 
Thương nhĩ 
Thương nhĩ hoàn 
Thương truật 
Thường sơn 
Thủy điều thái 
"Thủy liều 

Thủy long 
Thủy lục phàn 
Thủy mã 

Thủy ngàn 
Thủy ngán phấn 
Thủy ngư xác 
Thủy phù liên 
Thủy qua 

Thủy tiên 

Thủy xương bồ 
Thuyền thoái 
Thuyền thuế 

T¡ bà điệp 

Tìiu 

Tía tô 

“Tía tô đại 

Tía tó giới 

Tích diệp đằng 
Tích dương 
Tích tuyết thảo 
Tiêm diệp phan tả điệp 
Tiên hạc thảo 
Tiên hồ 

Tiền hồ hoa trắng 
Tiến thực 

Tiết cốt thảo 
Tiết dê 


88 
344 
257 
618 
699 
613 
8ẠI 
H12 
1044 
1041 
759 
624 
1045 
182 
65 
I18 
276 
78 
78 
392 
644 
875 
283, 54? 
258 
1044 
950 
1049 
1042 
985 
92 
928 
771 
387 
796 
796 
712 
408 
648 
698 
698 
251 
934 
631 
461 
285 
650 
666 
661 
242 
212 


Tiết gà 
Tiêu hoa tím 
Tiêu löt 


Tiêu phan thiên hoa 


Tiểu đậu khấu 
Tiểu hoa tiêu 
Tiểu kế 


Tiểu lương khương 


Tiểu mộc thông 
Tiểu thảo 

Tin pet 

Tín thạch 

Tinh đầu bạc hà 
Tỉnh dầu basilic 


Tính dầu oximum bacilicum 


Tò ho 

Tỏa dương 
Toái cốt tử 
Toan táo nhân 
Toan tương thảo 
Toan vị thảo 
Toan vị vị 
Toàn trùng 
Toàn qui 
Toàn yết 

Toán bàn tử 
Tóc rối 

Tóc tiên 

Tỏi 

Tỏi đỏ 

Tỏi độc 

Tỏi lào 

Tỏi mọi 

Tỏi voi 

Tom lay khouang 
Toong chính 
Tô hạp 

Tô hạp du 

Tô hạp hương 


T6 hạp hương bình khang 


Tô móc (cây) 
Tô ngạnh 
Tô phượng 
Tổ điều 

Tổ phượng 
Tổ rồng 

Tơ hồng 

Tơ mành 

Tờ ròn 

Tra kuôn 


IIN) 
377 
‹71 

99 
403 
370 

,64 
385 
244 
130 
B53 

1048 
595 
660 
661 
409 
914 
608 
788 
236 
236 
236 
964 

29 
964 
232 

1006 
715 
l8 

145 
331 
145 
145 
720 
326 
549 
728 
728 
128 
729 

50 
648 

30 
49I 
491 
49I 
852 
443 

194 
281 


“Tra sác 

Trà 

Trà hương 

Trà mai 

Trà mai hoa 

Trà tiên 

Trachiek kranh 
Trạch quạch 
Trạch tả (cây) 
Trát bí kỳ nam 
Trái thơm 

Tràm và khuynh diệp 
Tràm và tỉnh đầu tràm 
Trám đen 

Trám trắng 
Trapkhar 

Trắc bách điệp (cày) 
Trăn 

Trăn mái vong 
Trăn mốc 

Tráng lao 

Trâm hôi 

Trâm vàng 

Trầm hương 

Trân châu 

Trần châu mẫu 
Trần bì 

Trần sà lực 

Trâu cổ 

Trầu 

Trầu không 

Trầu 

Tri mẫu 

Triết bồi mẫu 
Triết truật 

Triểu giản 

Trinh nữ 

Trinh nữ hoàng cung 
Trói gà 

Trong bhang 
Trọng dương mộc 
Trúc cao 

Trúc căn 

Trúc diệp 


Trúc điệp mạch đông 608 


Trúc điệp phòng phong 
Trúc điệp quyền tìm 
Trúc diệp sài hồ 

Trúc điệp thái 

Trúc đào (cây) 


235 
IR7 
435 
338 
338 
661 
631 
820 
217 
436 
259 
740 
140 
735 
735 


346, 547 


287 


1026 


1026 


1026 


670. 


542 
542 
359 
435 
797 
797 
384 
332 
854 
118 
Il8 
340 
768 
752 
391 
726 
794 
311 
707 
4ó0 
6l 
800 
102 
608 


666 
65 
633 
609 
386 
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Trúc hoàng phấn 
Trúc lịch 

Trúc nhị thanh 
Trúc nhự 

Trúc phong 

Trúc tiết khương 
Trúc tiết thảo 
Trung ma hoàng 
Trùng thảo 
Troul 

Trút trít 

Trưng lủng thảo 
Trư tử lung 

Trư ma 

Trứng quốc 
Trứng ếch 
Trứng nhện 
Trứng óc 
Trường sinh 
Trường sinh thảo 
.Trường sơn cây 
TTrường xuân 
"Trường xuyên hoa 
Trường bất lão 
Trường sinh 


U chặc chìu 
Uất kim 


'Valena 

Vái 

Vài 

Vải thiểu 

Vạn kim tử 
Vạn niên sương 
Vạn niên thanh 
Vạn niên tùng 
Vạn thọ 

Vạn tuế 

Văn tàm sa 
Vang nhuộm 
Vang trầm 


1206 


148, 


800 
651 
651 
651 
959 
664 
238 
614 
882 
212 
453 
1?6 
776 
42 
SI§ 
270 
987 
270 
116 
269 
112 
307 
420 
2? 
l6 


251 
227 


792 
99 
441 
442 
618 
986 
389 
269 
80I 
295 
1002 
30 
149 


Tu bú 395 
Túc xác 699 
Tục đoạn 821 
Tục tuỳ tử 478 
Tùng cao 146 
Tùng chỉ 146 
Tùng diệp phòng phong 666 
Tùng đơn 1038 
Tùng giao 146 
Tùng hương 146 
Từ bị 605, 685 
Từ bị xanh 605 
Tứ điệp thảo 238 
Tứ quý 542 
Tứ quí thông 609 
Tứ thời 542 
Từ dù 247 
Tử giao 671 
Tử hà sa , 946 
Tử hoa tiền hồ 650 
Từ kim long 506 
Từ ngạnh 671 
Từ nhiên 779 
Từ quy thông 609 
Từ thảo nhung 671 
U 
Ủi 43] 
Ung ca 726 
V 
Vàng lồ Sả1 
Vàng nghệ 471 
Vàng nhựa 471 
Vàng đắng 195 
Vàng đằng 195 
Vao 472 
Var sleng đong đang 334 
Văn châu lan 309 
Văn giáp 1021 
Văn thù lan 509 
Vàng (dây) 121 
Vân đài tử 712 
Vân hương 69 


Từ thường sơn 
Từ tô 

Tử tô diệp 

Tử tô hoang 
Từ tô tử 

Từ trùng giao 
Từ vạn niên thanh 
Từ uyển 

Tước mai đẳng 
Tương tư đằng 
Tương tư đậu 
Tương tư tử 
Tướng quân 
Tượng bì 
Tượng đảm 
Tượng nha 
Tượng phong 
Tửu binh lặc 
TY lạc 

Ty qua 

Tỳ bà diệp 

Tỳ giải 

Tỳ ma 

Tỳ ma du 

Tỳ ma tử 


Uy linh tiên 
Ư truật 


Vân linh 

Vân mộc hương 
Vân phòng phong 
Vân qui 

Vấy con trút 
Vấy ốc 

Vầy rồng 

Vậy tê tê 

Vậy trắng 

V 

Vệ châu ô dược 
Viên đậu khấu 
Viên sâm 


647 
648 
648 
120 
648 
671 
§57 
738 
670 
S68 
868 
868 
455 
(008 
458 
1008 
959 
749 
60 
60 
718 
300 
451 
451 
451 


246 
391 


222 
396 
666 
5S 
1008 
854 
267 
1008 
37 
796 
433 
402 
804 


Viên chí 
Vịnh quang rực rỡ 
Võ dân 

Vỏ doän 

Vỏ hà 

Vỏ hầu 

Vỏ lựu 

Vỏ sò 

Vòi voi (cây) 
Vong đầu ngô 
Vọng cách 


Xa 

Xa kê (cây) 

Xa tiền 

Xa tiền tử 

Xà cô 

Xà sàng (cây) 
Xà sàng tử 

Xà thoái 

Xá xị (cây) 
Xacan 

Xa hương 

Xác rắn, xác lột 
Xác sa 

Xan tui đam rey 
Xang sông 
Xấu hồ 
Xi(Cay) 

XI hắc 

Xích chu đẳng 
Xích đậu 

Xích điệp mộc 
Xích đồng nam 
Xích giao 
Xích hoa xà 
Xích sâm 

Xích thược 


Yang may yang 
Yên thảo 
Yến thái 


730 
334 
322 
s22 
483 
483 
188 
483 
502 
472 
209 


658 
936 
215 
215 
914 

82 

82 
988 
499 
653 
995 
988 
400 
502 
689 
794 
762 
684 
670 
263 
341 

39 
671 

90 
818 

66 


109 
344 
960 


Vọng giang nam 
Voòng sinh 

Vô hoạn thụ 
Vối 

Vối rừng 

Vốn vén 

Vông đồng 
Vông nem (cây) 
Vông vang 

Vú bò 

Vú chó 


Xích tiểu đậu 
Xích truật 
Xiêm phung 
Xó nhà 

Xoài 

Xoan 

Xoan đâu rừng 
Xoan nhừ 

Xoan rừng 
Xoan trà 

Xoan trắng 
Xốm mun 

Xộp xộp 

Xú ngô đồng 
Xuân sa 

Xương bồ 
Xương sông 
Xường quạt 
Xuyên bối mẫu 
Xuyên cận bì 
Xuyên chỉ thực 
Xuyên chỉ xác 
Xuyên cóc 
Xuyên đại hoàng 
Xuyên đảng sâm 
Xuyên độc hoạt 


Y 
Yái 
Yến 
Yết từ 


464 
84I 
751 
423 
373 
162 
470 

_ TW? 
348. 813 
915 
915 


263 
392 
203 

39 
569 
lối 
1279 
354 
554 
554 
L6] 
lố7 
854 

38 
400 
387 
689 
324 
752 

99 
363 
363 
3554 
455 
81 
507 


844 
960 
964 


Vú sưa 

Vũ dư lương 

Vùi đầu thảo 

Vui sảu 

Vuốt hùm 

Vừng 

Vương bất lưu hành 
Vương thái tô 
Vương tôn 

Vương tùng 


Xuyên đầu 
Xuyên gia bì 
Xuyên hoắc hương 
Xuyên khung 
Xuyên khương 
Xuyên luyện 
Xuyên ma hoàng 
Xuyên mộc hương 
Xuyên ô 

Xuyên phá thạch 
Xuyên phòng phong 
Xuyên sơn giáp 
Xuyên tâm liên 
Xuyên thăng ma 
Xuyên tỳ giải 
Xuyên tiêu 
Xương báo 
Xương bồ 

Xương cá 

Xương hồ 

Xương khô 
Xương rồng 
Xương quạt 
Xương sáo (cây) 
Xương sông 


Ý đi nhân 
Yến hoa 
YVết vĩ 
Yếm rùa 


926 
439 
314 
314 
532, 696 
898 
§55 
250 
662 
684 


Lố1 
379 
374 
654 
664 
lố1 
6l14 
396 
878 
341 
666 
1008 
902 
669 
500 
369 
982 
387 
271 
979 
564 
365 
324 
265 
689 


844 
960 
964 
1000 


1207 


VI. BẰNG TRA CỨU CÁC VỊ THUỐC VÀ HOẠT CHẤT 
THEO TÊN LATINH VÀ TÊN KHOA HỌC 


Abelmoschus esculentus 
Abelmoschus moschatus 
Abelmoschus sagittifolius 
Abietic axit 

Abrasin 

Abricotier 

Abrin 

Abrus minor 

Abrus paucrflorus 

Abrus precatorius 
Abutilon avicennae 
Abutilon indicum 
Abutilon theophrasti 
Acacia farnesiana 
Acanthopanax aculeatim 
Acanthopanax aculeatus 
Acanthopanax giraldii 
Ácanthopanax graclisty]us 
Acanthopanax senticosus 
Acanthopanax trifoliatus 
Acanthus ilicifolius 
Acbuiin 

Achatina fulica 

Achras sapota 
Achyranthes aspera 
Achyranthes bidentata 
Acidum paedertae 
Acbutozit 

Aconin 

Aconiun 

Aconit napel 

Aconitum carmichaeli 
Aconitum fortunei 
Aconttum kusnezoffii 
Aconitum napellus 
Aconttum semigaleatum 
Aconitum sinense 
AÁcorin 


1208 


7% 


813 
14 


5588858 


601 
601 
135 
39 
343 
39 
3? 
379 
3 


519 
1033 


48 
48 
186 
bờ20) 


878 
878 
[-6/^ 


31ãS8ã 


Acorus calamus 
Acorus gramincus 
Acrocephalus capitatus 
Acroelytrum Japonicum 
Acronychia laurifolia 

A đenanthera pavonina 
Adenophora tetraphylla 
Adenophora verticillata 
Adenosma bracteosum 
Adenosma caeruleum 

A đenosma capttatum 
Adiantum capillus 
Adiantum capillius veneris 
Adiantum emarginatum 
Adynerin 

Aesculus sinensis 
Agar-agar 

Agaricus rhizonensis 
Agastache ruposa 
Agatic axH 

Agauc 

Agave 

A gave americana 
Ageratum conyZzotdes 
Agkistrodon 
Agkistrodon acutus 
Apkistrodon rhodostoma 
Aglaia chaudoensis 
Aglaia dupereana 
Aglaia odorata 
Aglaonema modestum 
Aglaonema siamense 
Agoniadin 

Agrimonin 

Agrimonia eupatoria 
Agrimonia nepalensis 
Agropyrum repens 
Ailamte 


8l6 
8lố 
@25 
625 
625 
7® 
7% 
7® 
"86 
1⁄4 
467 
4I8 
34 
31 
34⁄1 
278 
278 
43,495 


Allanthus glandulosa 
Ailanthus malabarica 
AjmaÌn 

Ajimalicin - 

Akebia quinata 
Akebia trifoliata 
Akebm 

Akibigenin 
Alangium salvifolium 
AIbaspidin 

Albizzia myriophylla 
Aldehyt xinamic 
Aleurites moluccana 
Aleurites montana 
Aleunites triloba 
Algin 

Algimc axit 

Alisma plantago aquetica 
Alizarin 

Allantoin 

Alliin 

Allinaza 

Allium ccpa 

Allium fistulosum 
Allium odorum 
Alltum sativum 
Allium tuberosum 
Allixin 
Allolobophora caliginosa trapezoides 
Allocriptopm 
Alocasia macrorrhiza 
Alocasia odora 

Aloe africana 

Aloe barbadensis 
Aloe curacao 

AIloe đes Indes 

Aloe du Cap 

Aloe emodin 

Aloe maculata 

Aloe perfoliata 

Aloe peryii 

Aloe socotrin 

Aloe sp. 

Aloe spicata 

Aloe succotrin 

Aloe vera 

Aloe vulgaris 
Aloexylon agallochumn 
Alpinia blepharocalyx 
Alpinia galanga 
Alpinia globosa 
Alpinia japonica 
Alpinia kadsumadai 


913 


s48 


243 
22 
243 
24 
8⁄6 
125 
8?I 


43 


326 
143 
143 
21 


#§85x8E 


19 


171 
%6 

95 
12 
122 
458 
45% 
45 
458 
458 
458 
458 
458 
458 
458 
458 
458 
458 
458 
458 
436 


387,404 


401 


Alpinia officinarum 
Alpimia oxyphylla 
Alpinn 

Alstonia scholaris 
Althuea officinalis 
Altingta gracilipcs 
Alumen 

Amber 

Ambra grisea 

Ambre grt§ 

Amhbrein 

Ambretolide 

Ambrette 

Amelin 

Amnii visnaga 
Amomum aromaticum 
Amomum arboreum 
Amomum cardamomum 
Amomum echinosphoera 
Amomum hirsutum 
Amomum medium 
Amomum sinensis 
Amomum tsaoko 
Amomum villosum 
Amomum xanthioides 
Amorphophalus konjac 
Amorphophalus vivieri 
Amygdalin 

Amyda sinensis 
Amygdalus persica 
Anacardium occidentale 
Ana drao bhao 

Ananas sativa 
Ancistrodons 

Andehyt xinamic 
Andrachne trifoliata 
Androngraphis paniculata 
Andropogon aciculatus 
Andropogon schoenanthus 
Androfogon squarrosus 
Anemarrhena aspheloides 
Anethinum 

Anethinum graveolens 
Anethol 

Angelica acutiloba 
Angelica anomala 
Angelica đecursiva 
Angelica dahurica 
Angelica formosana 
Angelica gìabra 
Anaeelica frosserrata 
Angelica [axiflora 
Angelica megaphylla 


g8 


888 


S°ð8È£3B%853£%š#8886Ê 


> 
=) 


ề 


3? 
1% 
707.688 


sẽ 


b`k 
25 


86I 
61 


325 

768 

42 
422,525 
524 

55 

508 


398 
618 
@I 

59 


J209 


Angelica miqueliana 
Angelica polymorpha 
Angelica pubescens 
Angelica sinensis 
Angeltcotoxin 
Angelixin 

Ang krang 

Ang kreng 
Anisomeles ovata 
Anisum stellatum 
Annona squamosa 
Anphitobius disperinus 
Antheroporrum pierrei 
Antiarin 

Antians innoxia 
Antiaris saccidorin 
Antiaris toxicaria 
Antiđesma bieolor 
Antidesma scandens 
Apigenin 

Apiol 

Apioza 

Apis sinensis 

Apts ligustica 

Apia mellifica 
Apitoxin 

Apium graveolens 
Apocynum juventas 
Aqua Armeniacae 
Aqua persicae 
Aqulilaria agallocha 
Aquilaria crassna 
Aquilaria malaceensis 
Arachide 

Arachidic axit 

Archis hypogea 
Aralia ammata 

Aralia cordata 

Aralia octophylla 
Aralia papyrifera 
Arasaponin 

Arborin 

Arborinin 

Arbre à laque 

Arbre à pain 

Arbre ause quaronta Ðcus 
Arbutin 

Arctin 

Arctiin lappa 

Ardisia sylvestris 
Àre€ca catechu 
Areca lasensis 
Arecaidin 


1210 


359 
35 


EÌ 


355 


§§ÿS8§äššš 


103 
318 
31 
321 
321 
321 


h# 


35»88855ÿ5ÿ88ä8 


ầ 


4% 
4! 


1021 


Arecolin 

Arenga saccharifera 
Argermone mexicana 
Argyre1a acuta 
Argyrochoeta binnatifida 
Arillus Longanae 

Arlllus Myristicae 
Anistolochia heterophylla 
Aristolochia mandshuriensis 
Aristolochia westlandi 
Armeniaca vulparis 
ẨÄïrOW - rooL 

Arsenicum 

Arsenicum album 
Arsenicum rubrum 
Arsenolite 

Arsenopyre 

Artemisia apicca 
Artemisia caprllaris 
Artemisia vulgaris 
ArfOCarpus incisa 
Artocarpus integrifolia 
Artocarpus tonkinensis 
Anim đivancatum 

Arum tribolatum 
Arnunndinaria racemosa 
Asaron 

Asarum blumei 

Asanumm caudigerum 
Asarum glabrum 

Asarum heteropropoides 
Asarum mandshuricum 
Asarum maximum 
Asarum sieboldii 
Asarylandehyt 

Ascleptas cordata 
Asclepias odoratissima 
Asiaticozit 

Asparagin 

Asparagus cochinchinensis 
Asparagưs lucidus 
Aspactic axit 

Asphonin 

Aspidinol 

Aspidium filixmas 

Aster tataricus 
Asterocephalus cochinchinensis 
Astragalus hoantchi 
Astragalus membranaceus 
Astragalus mongholicus 
Astragalus tongolensis 
Atalatis bilocularis 
Atalantia buxifolia 


Athyrium acrostichoides 
Atractylis japonica 
Atractylis lancea 
Atractylis macrocephala 
AtractylIs ovata 
AtractyÌis sinensis 
Atractylodes lancea 
Atractylodes macrocephala 
Atractylodes sinensis 
Atractylol 

Atractylon 

Atropin 

Aubepine 

Aucubin 

Aulacia falcata 
Aurieularia polytricha 
Auripigment 

Averrhoa carambola 
Avicenia marina 
Avicennnia officinalis 
Avicula martensii 
Avicularin 

Awobanin 

Axia cochinchinensis 
Axit abietic 

Axitangelic 

Axít asiatic 

AKitaspatic 

Axit betulenic 


Baccharis salvia 
Bacopa monnieri 
Badamier 

Baeckea frutescens 
Baicalin 

Balanophora 
Balsamaria nophyllum 
Balsamina 

Bambusa arunđinacea 
Bambusa blumeana 
Bancoulier 

Bancoulier w trois lobes 
Bandaul pech 
Baphiacanthes cusia 
Barleria lupulina 
Basella alba 

Basella rubra 

Basilic commun 


153 


søẽ 


g8 


9338##E 


E58ä88 


$sa§83845 


đ31 
713 
7137 


AÄxit caprinic 

Axit chaulmoogric 
Axit chebulenic 

Axtt cheno-dđesoxycholic 
Axitcolrogernic 

Axit cocdicepic 

AÄxit crataepte 
Axitelagic 
Axitembelic 

Axit glycyretic 

Axit glycyrizic 

Axit lacturie 
Axitmelilouc 
Axitnilic 
Axitoleanic 
Axitpanaxic 

Axit phacbitic 
Axitpipertc 

Axit plantenohic 
AxiLplumeric 

Axff psiditanic 

Axit quisqualc 
Axitsiixic 

Axittiglic 

Axit unc 

Axit nrsodesoxycholic 
Axit ursolic 

Aya pana du Tonkin 
Azulen 


Batntas maritima 
Bauhinia bassacensis 
Baume đe Gurjun 
Beauveria bassiana 
Belamcanda sinensis 
Belamcandim 
Belamcangenin 

Belle de nuit 
Belostoma indica 
Benzoin 

Benzoin strychnifolium 
Benzoinum 
Benzoylaconin 
Berbern 

Berberis vulgaris 
Berberis wallichiana 
Berchemia lineata 
Betain (piperidinic) 


215 
447 
431 
1% 
L4 


79 
25 
324 


81 
189,192,193,194,195,1Ø7 
6 
I9I 
51⁄‡ 
447 


1211 


Betulinic axit 

Beurre de muscade 
Bezoar 

Bezoar artificialis 
Bicalinum 

Bidens bipinnata 
Bidens pilosa 
Bignonia indica 
Biophytum candolleanum 
Biophytum sensitivum 
Biota orientalis 
Bischofia javanica 
Bischofia trifoliata 
Bixa orellana 

Bmin 

Bletilla striata 
Blumea balsamifera 
Blumea lacera 
Blumea myrtocephala 
Blumea subcapitata 
Boebotrys indica 
Bochmeria nivea 
Boerrhaavia cochinchinensis 
Boernrhaavia diffUsa 
Boerrhaavia procumbens 
Boerrhaavia repanda 
Boerrhaavia repens 
Bois g laït 

Bois đ”atgle 

Bois d'aloes 
Boivinoza 

Bombax heptaphylla 
Bombax malabaricum 
Bombax botryticatus 
Bombyx cum Botryte 
Bombyx Mori 
Borassus flabellifer 
Borassus gomutus 
Borax 

Bocneol 

Bos Taurus 
Boschniakia glabra 
BotryUs bassiana 
Boubour 

Brasilein 

Brasilin 

Brassica alba 
Brassica campestris 
Brassica juncea 
Brassica nigra 
Brassia oleracea 
Breynia fruticosa 


1212 


S38sgzâäg 


Y8š3šSEBS#XEE 


s8 


710 
710 
710 
710 


9% 


Brihaspa astrostigmella 
Bromelin 

Boussonetia papyrifcru 
Brucea javanica 

Brucea sumatrana 
Bruxn 

Brunella vulgaris 
Brusatola 

Bruxein 

Bryophyllin 
Bryophyllum calycinum 
Bubalus bubalis 
Buddleia asiatica 
Buddleia madagascariensis - 
Buddleia neemda 
Buddleta variabilis 
Buddleia officinalis 
Buddlein 

Budđleo flavonozit 
Buddlco ølucoztt 

Bufo bufo 

Bufogin 

Bufo melanostie1us 
Bufotalin 

Bufotalol 

Bufotenin 

Bufotenidin 

Bufotionin 

Bufotoxin 

Bulbus Allii 

Bulbus Colchicii 

Bulbus Eleutherinis subaphylla 
Bulbus Fritillariae thunbergii 
Bulbus Lilii 

Bulbus Scillae 

Bungarus candidus 
Bungarus candidus caeruleus 
Bungarus candidus multicinctus 
Bungarus caeruleus 
Bungarus multicinctus 
Bupleurum sinense 
Bupleurum falcatum 
Bupleurum sachalinense 
Bupleurumol 

Bursic axit 

Buthotoxin 

Buthiurus 

Buthus sp. 

Buưthus martensi 

Byak angelixin 

Byak angelicola 


2% 
658 
IS) 
J1 
32 

79 
I1) 
179 
116 
Liố 


88555ššš5Eš##& 


179 
331 
145 
732 


39L 


BSšxš88 


635 


let 
ứ 


63 


sšššš§ 


398 


Cacalia bulbosa 
Cacalia cylindriflora 
Cacalia procumbens 
Cacalia sonchifolia 
Cachoutanic axit 
Cacoyer 

Cacahucte 

Cacpain 

Cacvacrola 

Cacvon 

Cadinen 

Cacsalpinia bonducella 
Caesalpinia sappan 
Cafetc axit 

Cafen 

Cachimitier 

Caimitcr 

Cajanus indicus 
Cajeputier 

Cajeputo 

Cafamina 

Calamitas Llrinae hominis 
Calamus draco 
Calculus Boavis 
Calculus Bovis artificialis 
Calculus Caniš 
Calculus Macacae 
Calabash trec 
Calabasse 

Calebasse 

Calla aomatica 
Callicarpa cana 
Callicarpa triloba 
Callophylic axit 
Callophyltum inophyllum 
Callophyllotlit 
Callorhinus ursinus 
Calloselasma 
Calotropagenin 
Calocarpum mamosum 
Calomelas 
Calosanthes indica 
Calotropis gigantea 
Calyx kaki 

Camala 

Cambogia gutta 
Camellia drupifera 
Camellia oleosa 
Camellia sasanqua 
Camellia sinensis 


§88ầš8z88š 


s= 
¬ 
+ 
+ 
ằœ 


Ÿ*u8S§Ê#šBSSBSEs8 


ss35Sš558 


88 


1019 
7I8 
1042 
I8 
11 


7A 
471 


18? 


Camomiile sauvage 
Campanula vincaeflora 
Camphen 

Camphora 

Cananum album 
Canarium nigrưm 
Canarium pimela 
Canarium sinensis 
Canavalia gladiata 
Candida tropicalis 
Canis familiaris 

Canna edulis 
Cannabis sativa 
Cannellter d'Annam 
Cannellier royal 
Cantharis vesicatoria 
Canthium parvifolium 
Capillaire đe Montpellier 
Capra aegagrus 

Capra prisca 

Capri cornis sumatraensis 
Caprinic axit 
Capsanthin 

Capsella bursa pastorius 
Capsaicin 

Capsaixin 

Capsicum annuum 
Caput Amydae 
Carapax Amydae 
Carapax Eretmochelytis 
Carapax Testudinis 
Carica papaya 
Carminic axit 
Canhamidin 

Carthamin 

Carhamus tinctorius 
Carum carvi 

Carum petroselinum 
Caryophyllen 
Caryophyllin 

Casalc 

Casaidie axit 

Casaiđin 

Casam 

Cassia acutifolia 
Cassia aÌata 

Cassia angustifolia 
Cassia bracteata 
Cassia grandis 

Cassia herpetica 


98 
818 
401 
32 
735 
K6 
25 
735 
210 
441 

1017 
443 


858 


1034 


1019 
1019 
1021 


910 


121 


Cassia occidentalis 
Cassia tora 

Cassle đu levant 
Cassuvium pomiferum 
Cassytha filiformis 
Catechin 

Catharanthus roseus 
Catharanthin 

Cauda Cervi 

Caudozit 

Caulis Akebiae trifoliatae 
Caulis Bambusae 
Caulis Cistanechis 
Caulis clematidis amandii 
Caulis cynomorii 

Caulis cụm Folium Lonicerae 
Caulis Dendrobii 

Caulis Fici pumilae 
Caulis hocquartiac 
Caulis Mucunae 

Caulis Perillae 

Caulis Sarpentodoxae 
Celastrus 

Celosia argentea 
Celosia cristata 

Celosia linearis 

Centella asiatica 
Centellozit 

Centipeda minima 
Centipeda orbicularis 
Centropus benghalensis 
Centropus sinensis 
Cephalanoplos segetum 
Cerbera peruviana 
Cerbera manghas 
Cerbera ođollam 
Cerbera thevetia 
Cerberetin 

Cerberigenin 

Cerberm 

Cerberoza 

Cerberozit 

Cervus nippon 

Cervus unicolor 
Chaenomeles lageriana 
Chalcanthitum 
Changium smyraoides 
Chanvre 

Chaulmoogric axit 
Chavibetol 

Chavieol 

Chavinitc axit 

Chavixin 

Chenopodium ambrosioides 
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Chenopodium antheÌminticum 
Chebulenic axit 

Cheveux đe Venus 

Chiuin (Kitin) 

Choeung ktass 
Choerospondias axtllaris 
Chondodendron tomentosum 
Chorionic gonadrotropin 
Chrysanthemeàcouronne 
Chrysantheme đes jardins 
Chrysantheme vermicide 
Chrysanthemin axit 
Chrysanthemun c¡nerariaefolium 
Chrysanthemun coronarium 
Chrysanthemun inđicum 
Chrysanthemum morifolium 
Chrysanthemum procumbens 
Chrysanthemum sinense 
Chrysophanol 
Chrysophyllum canito 
Chrysopogon aciculatus 
Cibotium barornetz 

Ciboule ˆ 

Cicca distichia 

Cimicifuga foetiđa 
Cimicifuga heracleifolia 
Cimitn 

Cinchona sp. 

Cinchona calisaya 
Cinchona ledgeriana 
Cinchona offieinalis 
Cinchona succirubra 
Cinchonidin 

Cinchonin 

Cineol (Xineol) 

Cimerine (Xinerin) 
Cỉnnabaris 

Cinnamomum aromaticum 
Cinnamomum balansae 
Cinnamomum burmanmnii 
Cinnamomum camphora 
Cinnamomum cassia 
Cinnamomum caryophyllus 
Cinnamomum iners 
Cinnamomum loureirii 
Cinnamomum obrtusifolium 
Cinnamomum parthenoxylon 
Cinnamomum simondi 
Cinnamomum tetragonum 
Cinnamomum zeylanicum 
Circus ƒaponicus 

Cirsium arvense 

Cirsium japonicum 

Cữrsium japonicus 
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Cirsium segetum 
Cissampelin 

Cissampelos convolvulacea 
Cissampelos pareira 
Cissus modeccoides 
Cissus triloba 

Cissus vitiginea 
Cistanches (Caulis) 
Citharexylon quadrangulare 
Ciưal 

Citrullus vulgaris 

Citrus aurantium 

Citrus chachiensis 

Citrus đeliciosa 

Citrus digitata 

C¡trus grandis 

Citrus hystrix 

Citmus limonia 

C¡rưus maxima 

Citrus medica 

Clưus nobïlis 

Citrus reticulata 

Citrus sareodactylus 
Citzus sp. 

Ciưus wilsonu 

Cive 

Civette 

Clausena dentata 
Clausena excavata 
Clausenz lansium 
Clausena wampi 
Cleitocalyx operculatus 
Clematis amandii 
Clematis sinensis 

Clematis vitalba 
Clerodendron amplius 
Clerodendron cyrtophyllum 
Clerodendron formosanum 
Clerodendron fragrars 
Clerodendron infortunatum 
Clerodendron squamatum 
Clerođendron trichotomum 
Cnidium axit 

Cnidium este 

Cnidium lacton 

Cnidiưm monnieri 

Cnidium officinale 
Cobratoxin 

Cocculin 

Cocculus crispus 
Cocculus laurifolius 
Cocculus toxiferus , 
Cocculus irilobus 
Cocculus tubereulatus 


68šE£š 


tã8 


767 
746 
746 
42 
243 
242 
2A6 
G7 
67 
6 
40 
40 
40 
37.648 
657 
657 
“% 
§2 
654 
%5 
4344 
613 
432 
33% 
315,512 
613 


Cocculus sarmentosus 
Cocculus peltatus 
Coceulus trilobus 
Coceus cacti 

Coccts ilieis 

Coclorin 

Cocnin (comin) 
Cocdalin(eordalin) 
Cocos nuctfera 

Cocotier 

Codonopsis 

Codonopsis pilosula 
Codonopsis tangshen 
Coelogyne bulbocodioides 
Coix lachryma jobi 

Cola nitida 

Colchamin 

Colchixin 

Colchicum autumnale 
Coichicum speciosum 
Coichicum varicgatum 
Colchique 

Colein 

Coleus aromaticus 

Colus crassifoltus 

Colla Asini 

Colla Carapacis Testudinis 
Colla Cornus Cervi 
Collocalia sp. 

Collocalia francica vestida 
Collocalia inexpecta 
Collocalia linchi afinis 
Collocalia thunbergii 
Collocalia uncolor 
Colocasia macrorhiza 
Colophonium 

Coloturin 

Columbamin 

Combretum attenuatum 
Combretum quadrangulare 
Commelina communis 
Commiphora abyssinica 
Cơmmiphora momol 
Concha Haliotidis 
Concha Ostrae 

Concha Pterae 
Conchixein 

Concretion Silicea Bambusa 
Conessimin 

Conessin 

Conessiniđin 
Conioselinum unvittatum 
Conkurchin 
Convallamarin 
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Convallaria maialis 
Convallarin 
Convolvulus offieinalis 
Convolvulus pescaproe 
Conyza balsamifera 
Conyza lanceolari:i 
Coptis 

Coptis sinensis 
Coptisin 

Coptis teeta 

Coptis tcetoides 
Corchoroz(t 

Corchorus capsularis 
Corchorus olitorius 
Corchotoxin 

Corchorin 

Corchoritin 
Corchsularin 

Cordalin (Cocdalin) 
Cordia bantamensis 
Cordia dichotoma 
Corđia obliqua 

Cordia venosa 
Cordicepic axit 
Cordiceps sinensis 
Cordyline terminalis 
Corete potagcre 
Coriander 

Coriandre 

Coriandrum sativum 
Coniuum Elephatis 
Corium Hystrici 

Corium Stomachichum 
Comu Bubali 

Camu Cervi 

Cornu Cervi đegelatinatum 
Cornu Cervi parvum 
Cornu Rhinoceri 

Cornu Rhinoceri africani 
Cornu Rhinoceri asiatici 
Cornus officinalis 
Cortex Acanthopanacis 
Cortex Acanthopanacis giraldii 
Cortex Acanthopanacis fracistyli 
Cortex Cinnamomi cassiae 
Cortex Erythrinae 
Cortex Gossypii radicis 
Cortex Granati 

Cortex Lycii sinensis 
Cortex Magnoliae 
Cortex Meliae 

Cortex Mori radicis 
Cortex Moultan 

Cortex Oroxyli 


1216 


§88B‡Eš 


sẽ 8 


2555z8à 


x#8EmaSBSsa 


§ 


4 
4I7 
4 
]008 
1024 
+3 
1006 
92 
9% 
97 
1002 
I0 
I0 
9II 


Cortex Paeoniae suffruticosae 
Cortex Phellodendri 
Cortex Strychni gauthieranae 
Corydalis umbigua 
Coscinium usitatum 
Costen 

Costola 

Costus axit 

Costus lacton 

Costus loureiri 

Costus speciosus 
Couminginic axit 

Covellia glomerata et mollis 
Crassula pinnata 
Cratacgin 

Crataegus cuneata 
Crataegus hupechensis 
Crataegus oxyacantha 
Crataegus pinnatifda 
Crataegus sanguinea 
Crataegus scabrifolia 
CTrataegus wattiana 
Crategic axit 

Cratoxylon pruniflorum 
Cratoxylon prunifolium 
€Cresson 

Crescentia cnijete 
Cresson de para 

Crims 

Crinis carbonisatus 
Crinum asiaticum 

Cninum ensifolium 
Crinum latifolium 

Cninum toxicarum 
Crocetin 

Crossostephium artemisioides 
Crossostephium chinense 
Crotaralia mucronata 
Crotalotoxin 

Crotin 

Crotonic aXit 

Crotonozit 

Croton sebiferum 

Croton tigliun 

Croton tonkinensis 
Crotonyl isothioxyanat 
Crytotympana pustula 
Cryptoxanthin 

Crysin 
Ctenop[haryngodon ¡dellus 
Cubospermum palustre 
Cucuber 

Cucumis aicanus 
Cucurbita moschata 
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Cucurbita pepo 
Cudrania tricuspidata 
Cumarin 

Curanga amara 
Curangin 

Curanin 

Curare 

Curculigo orchioides 
Curcuma domestica 
Curcuma longa 
Curcuma xanthorrhiza 
Curcuma Zz£doaria 
Curcuma zerumbet 
Curcumen 

Curcumin 

Cunn 

Cuscuta sinensis 
Cuscuta hyalina 
Cuscuta hygrophilae 
Cuscuta japonica 
Cuscutin 

Cyanidin 

Cyba bicristata 
Cyclea peltala 


Daemonorops đraco 

Dahlia varibilis 

Da krapur 

Dammar 

Damnacantal 

Daphne cannabina 
Daphnidium mynha 

Darutin 

Datura metel 

Daucarinum 

Daucus carota 

Daycozit 

Delphin 

Demetyl tetrandrin 
Dendrobin 

Dendrobium gratiosissimum 
Dendrobium crumenatum 
Dendrobium dalhousieanum 
Dendrobium linawianum 
Dendrobium nobrle 
Dendrobium officinale 
Dendrobium simplieissimum 
Dendrobium sp. 

Dens Draconis 


T† - CTYN 


166 
bi 


371,43 


° 
f88888888Ê 


_ 


q§g8& 


“4 
_ 
_ 


ÿBS33B88B 


38 


8ê3358$858ä 


La) 
= 
t» 


Cyclophorus lingua 
Cydonia lagenaria 
Cymopogon citratus 
Cymbopogon confertiflorus 
Cymbopogon flexuosus 
Cymbopogon nardus 
Cynanchium auriculatum 
Cynanchum bungei 
Cynanchum wilfordii 
Cynara scolymus 
Cynarin 

Cynips Gallae tinctoriae 
Cynodon dactylon 
Cynomon (Caulis) 
Cynosirus indica 
Cyperen 

Cyperola 

Cyperon 

Cyperus rotundus 
Cyperus stoloniferus 
Cyriomium fortunei 
Cystein (Xystein) 
Cysuin (Xystin) 


Dens Elephatis 

Dentatin 

Demis elliptica 

Derris maÌaccensis 
Deis tonkinensis 

Demis trifoliata 
Desaxetyloleandnn 
Desmodium cephalotes 
Desmodium gangeticum 
Desmodium heteropnhyllum 
Desmodium styracifolium 
Desmodium triqueum 
Diahydrogitoxigenin 
Dianella ensifolia 
Dianella indica 

Dianella javanica 
DianeTla nemorosa 
Dianella odorata 

Dianella sandwicensis 
Dianthera paniculata 
Diaphragma Jjuglandis fructus 
Dichroa febrifuga 
Dichroin 

Dictamin 
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Digitals glutinosa 
Dihydrocumin 
Dihydroharman 

Dilemia indica 
Dimewlphlorogluxin 
Dioscm 

Dioscorea batatas 
Dioscorea cirrhosa 
Dioscorea oppositifolia 
Dioscorea persimilis 
Dioscorea sativa 
Dioscorea tokoro 
Diosgenin 

Doismetin 

Diosmin 

Diospyroquinon 
Diospyros đecandra 
Diospyros kaki 

Diospyros moliis 
Diospyros mun 

Dipsacus asper 

Dipsacus japonicus 
Dipsacus pilosus 
Dipterocarpus alatus 
Dipterocarpus angustifolius 
Dipterocarpus gonopterus 
Dipterocarpus thuberculatus 
Dischidia acuminata 
Ditain 

Ditmin 


Ebelin lacton 
Ecdisteron 

Echitamidin 

Echitamin 

Echitenin 

Echites antidysenterica 
Echites scholaris 
Ecklonia kurome 
Eclipta alba 

Eclipta erecta 

Eclipta prostrata 
Eecliptin 

Eichhornia crassipes 
Elacgnus latifolta 
Elaeis guineensis 
Elagic axit 
Elephantopus scaber 
Elephantopus spicatus 
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Divaricozit 

Djaou paen 

Docynia đelavayi 
Docynia doumeri 
Docynia indiea 
Dolichos albus 
Dolichos catjiang 
Dolichos erosus 
Dolichos }ablab 
Dolichos spicatus 
Douce amÌre 

Dracacna angustifolia 
Dracaena cinnabari 
Dracaena loureiri 
Dracaena terminalis 
Dracontomelum đuperreanum 
Dracoresitanola 

Drosera burmanni 
Drosera finloysonniana 
Drosera indica 

Drosera rotundifolia 
Dynanna bonii 

Drynaria fortunei 
Dryobalanops aromatica 
Dryobalanops camphora 
Dryopteris erassirhizoma 
Dulcamarin 

Duno 

Durio zibethinus 
Dysosma chengii 
Dysosma pleiantha 


Elephas africanus capensis 
Elephas maxưnus 

Elerteria cardamomum 
Eleusine indica 

Elcutherin 

Eleutherine subaphylla 
Eleutherococcus senticosus 
Eleutherola 

Elsholtzia blanđa 
Elsholtzia cristata 
Elsholtzia patrini 

Embelia micrantha 

Embelia ribes 

Embelia robusta 

Embelic axrt 

Emkeln 

Embelon 

Embryo Cervi 
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Embryo nelumbinis 
Emilia soncbifolia 
Emodin 

Engelhardtia chrysolepis 
Engelhardtia wallichiana 
Enhydra fluctuans 
Enhydmn 

Enuda phaseoloides 
Entada scandens 
Ephedra distachya 
Ephedra equtsetina 
Ephedra gerardiana 
Ephedra Intermedia 
Ephe4dra sinica 

Ephedrmn 

Epimediưm macranthuưm 
Epimedium sagittatum 
Epistephanin 

Eqisetic aXIt 

Equisetin 

Equisetonin 

Equisetum arvense 
Euisetum đebile 
Equisetum hiemale 
Equus asinus 
Erdysteron 

Erinaceus europaeus 
Eriobotrya japonica 
Eriocaulon australe 
Eriocaulon buergerianum 
Eriocaulon sexangulare 
Briocaulon sieboldianum 
Eriocaulon wallichianum 
Erythrina mdica 
Erythmna orientalis 
Erythnne 

Erythrophlein 
Erythrophloeum couminga 
Etythrophloeum fordii 
Erythrophloeum guineense 


Faeces Bombycum 
Faeces Passerum 
Faeces Trogopterum 
Faeces Vespertiliorum 
Fagara avicennae 
Fagopyrum esculentum 
Fagopyrum sagittatưm 
Fallopia multiflora 
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614 
614 
64 
614 
614 


ErythroxyÌon coca 
Estagola 

Eucalyptus globulus 
Eucheuma spinosum 
Eucheuma istforme 
Eucommia ulmoides 
Eugenia caryophyllata 
Eugenia formosa 
Eugenia jambolana 
Eugenia temifolia 
Eupatorium rebaudianum 
Eupatorium staechadosmum 
Euphorbia antiquorum 
Euphorbia hirta 
Euphorbia lathyris 
Euphorbia pilulifera 
Euphorbia prostrata 
Euphorbia rhipsaloides 
Euphorbra thymifolia 
Euphorbia nrucalli 
Euphorbia tithymaloides 
EBuphorbia viminalis 
Euphoria Htchí 

Euphoria longana 
Euphoria longan 
Eurycoma longifolia 
Euryale ferox 

Evodia lepta 

Evodia rutaecarpa 
Evodia triphylla 
Evodiamin 

Evonden 

Evonymus 

Excoecaria agallocha 
Excoecaria bicoÌor 
Excoecaria cochinchinensis 
Ex€oecaria orientalis 
Excrementưu Bombycis 
Exerementum Hominis 
Excrementum Vesperuli 


Famesola 

Faussc angusture 
Faux badianier 

Taux galanpa 

Faux sycomore 

Faux vemis du lapon 
Febrifugin 

Fecule đe Tolomane 
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Fel Ui 

Femlie axit 

FÌve d"enfer 

Fibraurea recisa 
Fibraurea tinctoria 

Ficus altissima 

Ficus bengbalensis 
Ficus benjamina 

Ficus chỉittagonga et mollis 
Ficus elastica 

Ficus glomerata 

Ficus heterophyllus 
Ficus macrophylla 

Ficus pumila 

Ficus religiosa 

Filicne 

Filmarone 

Tlos Brunellae cum Fructus 
Flos Buddleiae 

Flos Carthami 

Flos chrysanthemi 

Flos Daturae 

Fols Lonicere 

Fols Pytethri cinerarraefoli 
Flos Sophorae japonicae 
Fluggea microcarpa 
Fluggea virosa 
Foeniculum vulgare 
Folinerin 

Folium Ardisiae 

Fohum Artemiciae 
Folium Capsicii 

Folium Cordyline 
Folium Daturac 

Folium Dichroae 

Folium Eryobotryae 
Fohum et ramulus Biolae 
Folium Erythrinae 
Folium Hemerocallitis 
Folium Juglandis 

Foltum Menthae 

Folium Mon 

Folium Orhtosiphonis 
Folium Perillae 

Folium Plantaginis 
Folium Ricini 

Folium Sennae 

Folium Theae 

Folliculin stimulating hormon 
Forsythia suspensa 
Fosstli resin 

Fossilia Dentis Mastoádi 
Fossilia Ossis Mastodi 
Frangulic axit 
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Fnutlaria ciroa 

Fnitillaria roylei 

Fritillaria thunbergit 
Fritillaria verucillata 
Fntimn 

Fructus Alpiniae yichi 
Fructus Alpiniae galangae 
Fructus Amomi villosi 
Fructus Amomi xanthioides 
Fructus Anisi stellati 
Fructus Arctii 

Fructus Armeniacae praeparatus 
Fructus Aurantii nmaturi 
Fructus Bardanae 

Fructus Broussonetiae 
Fructus Bruceae 

Fructus Canari 

Fructus Capsici 

Fructus Cardamomi 
Fruetus Chaenomilis lagenariae 
Fructus Citri aurantii 
Fructus Citn sarcodactyli 
Tructus Comi 

Fructus Crataegi 

Fructus Evodiae 

Tnuctus Fici pumilae 
Fructus Forsythiae 
Fructus Gardeniae 

Fructus Gleditschiae 
Fructus Kadsurae 

Fructus Leonuri 

Fructus Lycii 

Fructus Mon 

Fructus nelumbinis 
Fructus Ocimi 

Fructus Papaveris deseminatus 
Fructus Perillae 

Fructus Piperis album 
Fructus Piperis nierum 
Fructus Pumilae 

Fructus Quisqualis 
Fructus Rosae laevigatae 
Fructus Schizandrae 
Fructus Sophorae Japonicae 
Fructus Terminaliac 
Fructus Tnbuli 

Fructus Videis 

Fructus Xanthii 

Fructus Zanthoxyli 
Fructus Zizaniae 

Fructus zizyphis jujubae 
Fulvoplumerin 

Pumaric axit 
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Galanga 

Galangola 

Galangin 

Galic axit 

Galla sinensis 

Gallus đomesticus 
Ganiarin 

Ganodcrma 
Ganoderma lucidum 
Garcinia cochinchinensis 
Garcinia cowa 
Garcinia hanburyii 
Garcinia mangostana 
Garcinia oblongifolia 
Garcinia pedunculata 
Garcinia pictoria 
Garcinia travancorina 
Gardenia florida 
Gardenia jasminoiđdes 
Garđenia tomentosa 
Gardenidin 

Gardenin 

Gaultheria fragrans 
Gaultheria fragrantissima 
Gaultheria procumbens 
Gauttherin 

Gecko chinensis 
Geeko Jjaponicus 
Gekko - gekko 
Gelabna nigra 
Galatinum Asini 
Gelidium amensii 
Gelidium lichenoides 
Gelsemin 

Gelscemium elegans 
Gelsemium sempervirens 
Gendarussa vulgaris 
Gensenin 

Gentiana dahurica 
Gentiana lutea 
Gcntiana macrophylia 
Gentiana scabra 
Gentiana tibetica 
Gentianoza 
Gentiogenin 
Gentiopicrin 
Geratocromen 
Gingkgo biloba 
Gleditsaponin 
Gleditsapogenin 


318 
318 
318 
318 
12 


113 


13 
37⁄5 
13 
37? 
377 
37? 
37? 
TẢ 
232 
732 


Gleditschia australis 
Gileditschia sinensis 
Glehmia litoralis 
Globba chinensis 
Glochidjon eriocarpum 
Gloiopeltis tenax 
Gloriosa simplex 
Gloriosa superba 
Glorosin 

Glycine abrus 
Glycinemax 

Glycine soja 
Glycogalin 

Glycorin 

Glycosmin 
Glycosminin 
Glycosmis cochinchinensis 
Glycosmis pentaphyfla 
Glycozolin 
G)ycynrhetic axit 
Glycynhiza glabra 
Glycynhiza glandulifera 
Glycyrrhiza uralensis 
Glycynhiic axit 
Glycynhizin 
Gnaphalium indicum 
Gnaphalium multiceps 
Gnetum cdule 

Gnetum latifolium 
Gnetum montanum 
Gnetum scandens 
Goclic axit 

Gomme gutte 
Gomphandra tonkinensis 
Gomphrena globosa 
Gorteria setosa 
Gossamer Ùrocteae 
Gossampinus malabarica 
Gossypium sp. 
Gossypola 

Gouania leptostachya 
Goyavier 

Gracilaria šp. 

Graine gonflante 
Grand basilic 

Grand capacine 

Grand pignon d°Inde 
Cratiola monniera 
Green bean 

Green chireta 
Gryllodes berthellus 
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Gryllotalpa unispinalpa 
QGumira littorea 
Guvacolin 

Guvaxin 

Gynocardia odorata 
Gynocardic axit 


Haliotidis điversicolor 
Haliotdis gipantea - descus 
Haliotiis ovina 
Haliotis 

Hancot dorÐ 

Hecogenin 

Hederagenin 

Heleocharis plantaginca 
Helentin 

Heliotrn 

Heliotropium anisophyllum 
Heliotropium indieum 
Helminthostachys zeylanica 
Hematein 

Hematoxylin 

Hematoxy]on campechianum 
Hemichianus dauricus 
Hemiđactyus frenatus 
Hemorocallis fulva 
Heracleium hemsleyanum 
Heracleium lanaturn 

Herba Agastachis rugosae 
Herba Agrimonae 

Herba Artemisiae apiaceae 
Herba Asari sieboldi 

Herba Bursae pastoris 
Herba Cistanches 

Herba Cynomoni 

Herba Ecliptac 

Herba Ephedrae 

Herba Epimedi 

Herba Equiseti arvensis 
Herba et Radix Cirsii japonici 
Herba Leonuri 

Herba Lophatheri 

Herba Menthae 
Herbaocimi 

Herba Patchouli 

Herba Perillae 

Herba Plantaginis 

Herba Pogostemi 

Herba Polygoni hydropiperis 
Herba Portulacae 
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Gynura ecalyculata 
Gynura jinlaysoniana 
Gynura pinnatifida 
Gynura pseudochina 
Gynura sarmentosa 
Gynura segetum 
Oypsum 


Herba Schizonepetae 
Herba Scopariae 
Herba Siegesbeckiae 
Herba Verbenae 
Werbe au magicien 
Herbe terrestre 
Hemandulcin 
Herse 
Hesperidin 
Herpestis monniera 
Heterometrus 
Heydiotis burmanniana 
Heydisarum polybotrys 
Hibiscus abelmoschus 
Hibiscus esculentus 
Hibiscưs mutabilis 
Hibiseus rosa sinensis 
Hibiscus sagittifolius 
Hibiscus sinensis 
Hibiscus syriacus 
Hingtsha repens 
Hiptage benghalensis 
Hiptage madablota 
Hiptagin 
Hippocampus sp. 
Hippocampus hystrix 
Hippocampus kelloggii 
Hirudo medicinaAlis 
Hirudo officinalis 
Hiruđo troctina 
Hocquartia mandshuriensis 
Hodgsonia macrocarpa 
Holarrhena antidysenterica 
Holarhenin 
HolboelÌia cuneata 
Homalomena aromatica 
Homalomena occulta 
Homalomena rubescens 
Homo sapiens 
Homostephanolin 
Hopea odorata 
Hordeum sativum 
Houblon 
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Houttuynia corđata 
Hovenia duleis 

Huile de bois 

Humulus japonicus 
Humulius lupulus 

Hura crepitans 
Hydnocarpic axit 
Hydnocarpus anthelmintica 
Hydnocarpus saigonensis 
Hydnocarpus weightana 
Hydnophytum formicarum 
Hydrangea aspera 
Hydrangea sp. 

Hydrangea thunbergii 
Hydrargyrum 

Hydrargyrum oxydatum cruđum 
HydrocotyÌe asiatica 


lcanin 

Tcariin 

Tlicium 

1llicium anisatum 
Thicium gnffithi 
Tmpatiens balsamina 
Imperata cylindrica 
Impecratorin 

Indican 

Indigofera tỉnctoria 
Ïndigo pulverata levis 
Indigotin 

Indixin 

Inokosteron 

Inula helentum 

Inula racerosa 
Inulin 

lodes ovalis 

[oamin 

Ipomoea aquatica 
Ipomoea batatas 
Tpomoea biloba 
Ipomoea digitata 
Ipomoea hederacea 
Ípomoea marittma 
Ípomoea orizabensis 
Ipomoea purga 
Ípomoea purpurea 
lpomoea reptans 
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Hydrocotyle rotundifolia 
Hydrocotylin 
Hydrojuglon 
Hydropyrum Tatifoliumn 
Hydroquinon 

Hyndarin 

Hyoscin 

Hyoscyamus niger 
Hypaphorin 

Hypencum japonicum 
Hypericum nepalense 
Hypericum perforatum 
Hydnophytum formicarum 
Hyperin 

Hypoxanrin 

Hyptis suaveolens 
Hystrix hodgsoni 


Tpomoea turpethum 
Ïpomoea simulans 
Indin 

Iris tigrÐ 

lsatis inđigotica 
Ísatis tỉnctoria 
T]soagatic axit 
Isobacbaloin 
Isocacthamin 
Isoconesimin 
lsoeleutherin 
Isofebrfugpin 
Isomagnolola 
Tsoneriifolin 

so orixin 

Ïso pelletierin 

Ïso psoralen 
Isoqueximn 
Tsoramnetin 
[sorynchophyllin 
]sorixinoleic 
Isorixinoleic axit 
]sotoma longiflora 
Isotomin 
lsotilobin 

Txia chinertsis 
]xoïa coccinea 
Ïxora nigricans 
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Jalapa congesta 

Jalap 

Jasminum Ífragprans 
Jasminum sambae 
Jasminum subtriplinerve 
Jatropha curcas 
Jatrorrhizin 

Juglandin 


Kabutegami 
Kađsura coccinea 
Kadsura japonica 
Kadsura longepedunculata 
Kaempferia galanga 
Kaempferia rotunda 
Kaempferit 
Kaempferol 
Kaladana 
Kalanchoe pinnata 
Kamala 

Kamalin 

Kaolinum 

Kapokier du Tonkin 
Kapokier đu malabar 
Katsutoxin 

Kavet 

Kerevoula 
Kermesic aXit 
Ketmie musquÐe 
Khi lek ban 


Labenzym 
Lablab vulgaris 
Lacca 

Laccaic axit 
Laccifer Ìlacca 
Laccol 
Lactaogol 
Lactomil 
Lactueca indica 
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Juglans regia 
Juglon 
JuJubogenin 
Juncus effusus 
Jussiaea repens 
Justicia gehdarussa 
Justtcia nasuta 
Jusuxm 


Khúm 

Kigarasu uri 
®ikyosaponin 
Killingia monocephala 
Kiún 

Knema bicolor 

Knema corticosa 
Kokusagin 
Kokusaginin 
Korliander 

Kosamin 

Ko sid ka satpa 

Kotan 

Kra sang 
Kryptotanshinon 
Kumin 

Kumimidin 

Kummin 

Kuminixm 

Kullingia monocephala 


Lactuca sativa 

Lactuca virosa 
Lactucopicrin 

Lacturic aXit 

LActuxerin 

Lactxerola 

Lactuxin 

Laevidulin 

Lagerstroemia angustifolia 
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Lagerstroemia calyculata 
Lagerstroemia florbunda 
Laminaria cloustonii 
Laminaria địgitata 
Laminaria flexicaulis 
Laminaria japonica 

1 aminaria saccharina 
Lamine 

Lantanacamara 
Lasiocarpine 
Lasiocarpum 

Launae pinnatifida 
Laurier grec 

Laurier jaune 

Laurier rose 
Laurmatdehyt 
L⁄2urotetanin 

Laurus camphora 
L-aurus cinnamomum 
Laurus myrrha 

Lawsone 

Lawsonia inermis 
Lawsonia spinosa 
Ledebouriella seseloides 
Leea nhra 

L2ea sambuciana 
Lemna quadrifolia 
Lentinus edodes 
Leonuridin 

Leonumn 

Leonurinin 

. Leonurus heterophyllus 
Leonurus sibiricus 
LeptOpteris sumatrans 
Lethocerus indicus 
Leucaena glauca 
Leucoindigo 

Lauro crisửn 

Leuxenola 

Leuxenin 


` Leurosidin 


Liane quinine 

Liane reglisse 
Liensinin 

Ligamentum Cervi 
Lignoxeric axit 

Lignum Aqullariae 
Lignum Sappan 
Ligusticum acutilobum 
Ligusticum brachylobum 
Ligusticum Jeholense 
Ligusticum sinense 
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Ligusucum wallichii 
Lias đes Indes 

Lilas du Japon 
Lilium brownii 
Limettin 

Limnochloa caduciflora 
Limnophila aromatica 
Limalola' 

Linđera myrrha 
Linđera strychnifolia 
Linderazulen 
Linderen 

Linđeric axit 
Linderola 

Lippia nodiflora 
liquiđambar formosana 
Liquidambar orientalis 
Linope gramifolia 
Liiope spicata 

Lirhi sinensis 
Liseron đ°eau 
Lithargyrum 

Litsea cubeba 

Lisea glutinosa 
Litsea sebifera 

Litsea trinerva 
Lobelia longiflora 
Lobelia pyramidalis 
Lobelin 

Lachnerin 

Lochnera rosea 
Lonicera confusa 
Lonicera đasystyla 
Lonicera Jjaponica 
Lophatherum gracilc 
Loranthus parasiIcus 
Lotunidin 

Lotnnn 

Lucuma mammosa 
Luffa cylindrica 
T1umbricus 
Lumixrifebrn 
Lumbrnuin 

Lnpulinic 

Lutenizing hocmon 
Luteolic axit 

Lnteoln 

Lycium barbarum 
Lycium sinense 
Lycopersicum esculentum 
Lyconn 

Lygodium flexuosum 
Lytta vesicatoria 
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Mabuya 

Mabuya longicaudata 
Mabuya multifasciata 
Macaca 

Macaca mulutta 
Macaecus rhesus 
Machilola 

Maesa balansae 
Maesa indica 
Magnocurarin 
Magnoflorin 
Magnolia biloba 
Magnolia hypoleuca 
Magnolia obovata 
Mangolia offtcinal1s 
Magnolola 

Mahonia bealii 
Malotoxin 

Mallotus barbatus 
Mallotus furetianus 
Mallotus japonicus 
,Mallotus philippinensis 
"Maltưm 

Malus đoumeri 
Mamain 

Mandamnie 

Magtfera foetida 
Mangifera indica 
Mangifera reba 
Mangifern 

Manglier 
Mangostana garcinia 
Mangostin 
Mangoustanier 
Manguier 
Manonnier 

Manis pentadactyla 
Maranta arundinacea 
Margarita 

Margosin 

Marsilea quadrifolia 
Massa medicata fermentata 
Massicot 

Matipaula 

Matrin 

Medicia elegans 
Medulla Tetrapanacis 
Medulla Junct caulis 
Megachiroptera 

Mel 

Melaleuca leucadendron 
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Melanteritum 

Melia azedarach 
Meliatoosendan 
Meliantha suavis 
Melilotic axif 
Melilotozit 

Melilotus 

Melilotus suaveolens 
Meninia turgiđa 
Menispermum crispum 
Menispermum malabaricum 
Mentha 

Mentha aquatica 
Mentha arvensis 
Mentha piperita 
Mentha spicata 
Mentha viridis 
Menthol 

Mentol 

Menton 

Mereurialis annua 
Mereurialis inđica 
Mesona chinensis 
Metoxysalixylandehyt 
Metoxylon rumphii 
Metylchavicola 
Metylnonylxeton 
Metylpeletierin 
Micromelum faleatim 
Micromelum hữsutum 
Microrhynchus sarmentosus 
Milletia đielsiana 
Milletta ¡chthyochtona 
Milleta nitida 

Milletia pulchra 
Milletia sp. 

Milletia speciosa 
Mimosa farnesiana 
Mimosa fera 

Mimosa pudica 
Mimosin 

Minium 

Minyranthes heterophylla 
Mirabilis jalapu 
Mraboliba 

Momordica balsarina 
Momordica charantia 
Momordica cochinchinensis 
Momordica cylindrica 
Momordica luffa 
Momordixmn 
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Morechtonsai 
Morelle norre 
Morinda citrifolta 
Morinda officinalts 
Morinda scandens 
Morinda umbellata 
Morindin 

Mons alba 

Morus papyrifera 
Mosla dianthera 
Moschus 

Moschus moschiferus 
Mucronatin 
Mueuna birwodiana 
Mufongchin 
Muguet 

Muricia cochinchinensis 
Muricia mixta 
Murier tr papicr 
Muscade 
Muscadler # suif 
Muscarin 


Nala 

Naja 

Naja hannah 
Narcissus tazetta 
Nasturtium officinale 
Natri borat 

Natnum cloridum crudum 
Natmum sulfurieum 
Nelumbin 

Nelumbium nueiferum 
Nelumbium speciosum 
Nelumbo nucifera 
Neo andrographiolide 
Nepenthes mirabilis 
-Nephelium lappaceum 
Nephelium litchi 
Nephelium longana 
Nenin 

Nerifoin 

Nenolin 

Nenozt 

Nerium caudatum 
Nerium laurifolium 
Nenium oleander 
Nerium scanđens 
Nervilis fordii 
Neurotoxin 
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Muscon 

Mussaendđa cambodiana 
Mussaenda divaricata 
Mussaenda pưbescens 
Mylabris phalerata 
Mylopharyngodon piceus 
Myrica rubra 

Myrica sapida 

Myristic axit 

Mynstica corticosa 
Mỹyristtca fraprans 
Myrtsin 

Mỹyrisuixin 

Myrigyne minuta 
Mỹyriogynic axit 
Myrobalans chebula 
Myrobalans citrina 
Myrobalans de commerce 
Myroxin 

Mynhe 

Myrtus canescens 
Myrtus tomentosa 


Neutacid 

Nicotin 

Nicotiana rustica 
Nicotiana tabacum 
Nicotinic axit 

Nidus Collocaliae 
Niginn 

Niïc axit 

Nodagenin 

Nodakenin 

Nodakenitin 

Nodus Rhizomatis loti 
Noix đ`aeajou 

Noix de cajou 

Noix de muscade 

Noiz de serpent 
Noïacromyxin 
Norconesin 
Nordentatin 

Nomiecotin 

Noœoxylin 
Northosmymum japonieum 
Northosmyrnola 
Nothopanax Ñuticosum 
Notopteygium forbesii 
Notopterygium incisium 
Nyctuago hortensis 
Nymphea stellata 
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Obakunon 
Obakulacton 

Ocimum americanum 
Ocimum basilicum 
Ocimum basilicum var pilosunm 
Ocimum canum 
Ocimum gratissimum 
Ocimumpilosum 
Ocimum sanctum 
Ocimum vinde 

Odomn 

Oeil de dragon 
Oenanthe stolinefera 
Oenanthylic axit 
Oldenlandia biflora 
Oldenlandia capitellata 
Oldenlandia coryrnbosa 
Olenic axit 

Óleandrin 
Olecandrigcnin 
©leandrozit 

Oleanolic axit 

Olcum Armeniacae 
Oleum menthae 
Oleum Menthae viridis 
Oleum Momordicae 
Oleum Rkini 

Olcum Sapii 

Oleum T:gli 

Olibanum 

Olitorizrt 

Onchoba echinata 
Ơmsixin 

Ootheca Mantidis 
Operculima turpethum 
Ophilia zeylanica 


Pachyma hoelen 
Pachymonza 
Pachyotus kuhli 
Pachyrhizon 
Pachyrhizus angulatus 
Pachyrhizus erosus 
Paeomia suffruticosa 
Paconia 

Paconia albiflora 
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Ophiopogon japonicus 
Ophiotoxin 
Ophioxylin 

Orclin 

Origanum syriacum 
OriXa japonica 

Crxm 

Oroxylin 

Oroxylum indicum 
Orpiment 
Ornthosiphonin 
Orthosiphon stamineus 
Oryz2a sativa 

Os Draconis 

Os Draconis colora(us 
Os Draconis nativus 
Os Sepiac. 

Os Tipris 

Osmunda japonica 
Osmunởa zeylanica 
Osthola 

Ostrea sp. 

Ostrea rivularis 
Ovatodiolide 

Oxalat kali 

Oxalic axit 

Oxalis acetosella 
Oxalis corniculata 
Oxalis corymbosa 
Oxalis deppei 

Oxalis Javanica 
Oxlis maruana 
Oxalis repbens 

Oxalis sensitiva 
Oxyancanthin 


Paeonia arborea 

Paeonia lactiflora 

Paeonia metoxyaxetophenon 
Paeonia moutan 

Paeonia obovata 

Paeonia veitchii 

Paipunin 

Paletuvier 

Palmier a huile 
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Palmier w sucre 

Palolo 

Panakilon 

Panax armatum 

Panax fruticosum 
Panax ginseng 

Panax VieInamensis 
Panax pseudoginseng 
Panax repcns 

Panax schinseng 
Panaxen 

Panaxic AXit 

Panaxin 

Panaxozit 

Pandanus amaryllifoltum 
Pandanus odoratissimus 
Pandanus odorus 
Pandanus tectorius 
Panmatin 

Panmitinic axit 
Panthera marmolata 
Panthera melas 
Panthera pardus 
Pauthera tigns 
Pantocrin 

Papain 

Papaver somniferum 
Parameria glandulifera 
Pardanthus chinensis 
Paridin 

Pandol 

Paris đelavay! 

Paris fargesii 

Paris hainanensis 
Paris polyphylla 

Paris quadrfolia 
Paristaphin 

Parthenin 

Parthenrxin 
Parthenium hysterophorus 
Passer montanus 
'Passiflora coerulea 
Passiflora foetida 
Passiflora iIncamata 
Patchouli 

Pearl 

Pedilanthus tittymaloiđes 
Petmidin 

Peimin 

Peiminin 

Peimisin 

Peimiudin 
Pelargonium capitaium 
Pelargonium odoratissimum 
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Pelargonium roseum 
Peletierin 

Pelosin 

Penis et Testis Callorhini 
Penis et Testis Canis 
PeponozIt 

Pergularia minor 
Pergularia odoratissima 
Pericarpium Arecae 
Pericarplum Chi deliciosae 
Pericarpium Citrr immaturi 
Pericarpium Juglandis 
Pericarpium Granati 
Pericarpium Trichosanthis 
Perilla Írutescens 

Perilla nankinensis 
Perilla ocymoides 
Periostracum Cicadae 
Periploca đivaricata 
Periploca sepium 
Persicaria hydropiper 
Persicarin 

Pensil 

Pervenche de madagascar 
Petroselinic axit 
Petroselinum sativum 
Peucedanum decursivum 
Peucedanum graveolens 
Peucedanum praeruptorum 
Pharbitic axit 

Pharbiun 

Pharbitis 

Pharbitis heđeTacca 
Pharbitis hispida Choisy 
Phaseolus angularis 
Phaseolus aureus 

Phat khat 

Phellandren 

Pheretima asiatica 
Phellodendron amurense 
Pheretima siatica 
Phelipaea salsa 
PhÚyđrum Ìlanuginosum 
Phiobaphen 
PhÍogacanthus turgidus 
Phioraxetophenon 
Phocbol 

Phoco vitulina 
Pholidocarpus tunicatus 
Phrynium parviflorum 
Phybnn 

Phyllanthus acidus 
Phyllanthus cantoniensis 
Phyllanthus điscoides 
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Phyllanthus đistichus 
Phyllanthus clegans 
Phyllanthus cmblica 
Phyllanthus mtroductis 
Phyllanthus niruri 
Phyllanthus reticulatus 
Phyllanthus simsianus 
Phyllanthus turbinatus 
Phylanthus urinaria 
Phyllostachys nigra 
Phyllostachys reticulata 
Physeter catodon 
Physeter macrocephalus 
Phytolacca decandra 
Phytolacca esculenta 
Phytolaccatoxin 
Phytonxit 

Picrogluxin 

Picroretin 

Pignon đ'Inde 
Pilocarpin 

Pimela alba 

Pimela mgra 
Pimpinella anisum 
Pinetada mertensii 
Pinellia pedatisecta 
Pinellia ternada 
Pinellia tuberifera 
Pinus khasya 

Pinus massoriana 
Pinus merkusn 

Pinus tabulaeformis 
Piper betle 

Piper longum 

Piper lolot 

Piper nigrum . 

Piper siriboa 

Pipenc axit 

Piperidin 

Piperidinle (betain) 
Pipenn 

Piperonala 

Pissenlit 

Pissenlit maritime 
Pistache de terre 
Pistacia Jenticus 

Pistia stratiot@s 
Pityoxylon succinifer 
Placenta Hominis 
Plantagin 

Plantago asiatica 
Plantago major 
Plantenolic axit 
Platycodon grandiflorum 
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Plecotus auritus 

Pleiole bulbocodiotdes 
Pleomele cochinchinens1s 
Pluchea mdica 

Pluchea pteropoda 
Plumbagin 

Plumbago coccInea 
Plumbago rosea 
Plumbago zeylanica 
Pliumbagon 

Plumeria acuminata 
Plumeria acutifolia 
Plumer1a obtusa 

Plumenc axit 

Phumiert 

Plumula nelumbinis 
Podophyllum tonkinense 
Pogonium flabellifolium 


- Pogostemon cablin 


Pollen Typhae 

Polycias fruticosa 
Polygala aurata 
Polygala brathystachya 
Polygala cardiocarpa 
Polygala glornerata 
Polygala japonica 
Polygala sibirica 
Polygala tenuifolia 
Polygala tonkinensis 
Polygalit 

Polygonatum filipes 
Polygonatum kingianum 
Polynatum macropodium 
Polynatum myluforum 
Polygonatum officinale 
Polygonatum sibiricum 
Polygonum aviculare 
Polygonum cuspidatum 
Polygonum hydropiper 
Polygonum odoratum 
Polugonum perfoliatom 
Polygonum reynoutria 
Polygonum sinense 
Polygonum tinctorium 
Polygopiperin 
Polynatum macropodium 
Polypodium fortunei 
Polypodium lingua 
Pomme de Cajou 
Poncirus trifoltiata 
Popeal khe 

Poria cocos 

Portulaca oleracea 
Pouzolzia indica 
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Pouzolzia zeylanica 

Preas phnau 

Preah phneou 

Premna :ntegrifolia 

Premnin 

Prenanthes sarmentosa 

Promoi damrey 

Prostephanin 

Protocuraro 

Protopin 

Prunella vulgaris 

Prunus ammerniaca 

Prunus persica 

Pseudo epistephanin 

Pseudo peletierin 

Pseudo stellaria raphonorrhiza 

Psiditanic axit 

Psiđium guyava 

Psidium pomiferum 

Psidium pynferum 

Psoralea corylifolia 
“Psoralen 

Psychotria montana 

Psychotria morindoides 
+Psychotria poilanei 

Psychotria reevesil 


Quassin 

Quasinol 
Quexetola 
Quexrin ˆ 
Quexitin 

Quercus tnfectoria 
Quinic axit 


Radiz Aconiti 

Radtz Althaeae 

Radix Angelicae pubescentis 
Radix Angelicae sinensis 

Radix Angelicae tuhuo 

Radix Anistolochiae heterophyllac 
Radix Asparagi 

Radix Asteris 
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Psychotria sp. 

Pteria martensii 

Plteris muluda 

Pteris quadrifoliata 
Pteris serrulata 
Pterocarya stenoptera 
Pterocarya tonkinensis 
Pteropus pselaphon 
Pteropus đasymallus 
Pteuropterus cordatus 
Pueraria thomsoni 
Pueraria triloba 
Punarnavine 

Punica granatum 
Purpumnn 

Pyrcthre 

Pyrethrine 
Pyrethrolon 
Pyrethrosin 
Pyrethrum cinerariaefoliun 
Pynhosïa lingua 
Pyrrhosia pekinensis 
Pytrhosia petiolosa 
Pyirhosia shearer 
Python molurus 
Python reticulatus 


Quindin 

Quinin 
Quinotanic 
Quinovin 
Quinovozit 
Quisqualic axit 
Quisqualic indica 


Radix Astragali 

Radix Boehmeriae 
Radix Bupleuri 

Radix Changii 

Radix Codonopsis 
Radix Curcumae longae 
Radix Dichroae 

Radix Dipsaci 
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Radix Gentianae 

Radix Ginseng 

Radix Ginseng syÌvestris 
Radix Glycyrrhizae 

Radtx Heleni 

Radix Hemerocallis 

Radix Heraclei hemsleyanum 
Radix Hisbici sagittifolii 
Radix Ledebouriellae seseloides 
Radu Ligustici brachylobi 
Radix Linderae 

Radix Momordicae 

Radix Morindae 

Radix Ophiopogoni 

Radix Paeoniae albae 
Radix Paeoniae rubrae 
Radix Peucedani decursivi 
Radix Platycodi 

Radix Polygoni mulufiori 
Radix Polygalae 

Radix Polygoni cuspiđati 
Radix Pseudoginseng 
Radix Puerariae 
,Radix Rauwolfiae serpentinae 
Radix Rauwolfiae verticillatae 
Radix Salviae multiorrhi2zae 
Radix Sapii 

Radix Saussureae lappae 
Radix Scrophulariae 

Radix Scutellariac 

Rađix Serratulae 

Radix Seseli 

Radix Sophorae 

Radix Stemonae 

Radix Stephaniae 

Radix Trichosanthis 
Raisin de loup 

Ramueps et Uncus Uncariae 
Ramulus Loranthi 
Ramnazin 

Randia dumetorum 

Ranđia tomentosa 
Raphanus sativus 

Raphia sagus 
Raphidophora decursiva 
Rauwiloit 

Rauwolfia cambodiana 
Rauwolfia serpentinae 
Rauwolfia verticillata 
Rauwolfia vomiteria 
Realgar 

Receptaculum Nelumbinis 
Reglisse d AmĐrique 
Reglisse indienne 
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Rehmannia glutinosa 
Rehmannia lutea 

Resecpin 

Resina Draconis 

Resina Pharbitidis 

Resina Pini Colophonium 
Restis Umbilicalis 

Retrorsin 

Reynoutria japonica 
Rhamrus crenatus 
Rhamnus theezans 

Rhapsis trivialis 

Rhein 

Rheoanthraglucozit 
Rheosmin 
Rheotanoglucozit 

Rheum emodin 

Rheum officinale 

Rheum palmatum 

Rheum sp. 

Rheum tanguticum 
Rhinacanthin 

Rhinacanthus communis 
Rhinacanthus nasuta 
Rhinoceros bicornis 
Rhinocoros simus 
Rhinoceros sondatcus 
Rhinoceros sumatrensis 
Rhinoceros unicornis 
Rhinolophus ferum equinum 
Rhizoma Acori caÌlami 
Rhizoma Acori graminei 
Rhizoma Alismatis 

Rhizoma Alpiniae officinarim 
Rhizoma Anemanhenae 
Rhizoma Araliae cordatae 
Rhizoma Atưactyloidis macrocephlae 
Rhizoma Belamcandae 
Rhữzoma Bketillae 

Rhữoma Cibotii 

Rhizoma Cimicifugae heracleifoliae 
Rhizoma Coptidis 

Rhizoma Curcumae longae 
Rhizoma Cynođoni 

Rhizoma Cyperi 

Rhizoma Dioscoreac 
Rhizoma Drynariae fortunei 
Rhizoma et Radix Ligustici jeholensis 
Rhizorna Homalonemae 
Rhizoma Ïmperatae 

Rhizoma Ligusuci wallichii 
Rhizoma Notopterygii 
Rhizoma Polygonati 
Rhizoma Polygonati officinals 
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Rhizoma Rchmanniae 
Rhưzoma Rhei 
Rhưzoma Smilacis 
Rhizoma Thahcmi 
Rhizoma Zedoariae 
Rhizoma zingiberis 
Rhođamnia speectabilis 
Rhodamnia trinervia 
Rhodea japonica 
Rhodenin 

Rhodexin A 
Rhodomyrtus tomentosa 
Rhoeo discolor 

Rhus semialata 

Rhus succedanea 
Rhus sinensis 

Rhus vemicifera 
Rhynchophyllin 
Rinantn 

Rinsan 

Ruodin 

Rbon 

Rixinolein 

Ricinus cornmunis 
Rixinn 

Rixinoleic axit 
Rocouyer annato 

Roi de$ amers 
Rondier 

Roripa nasturtium aquaticum 


Sablier 

Saccharum granorum 
Saccharum kaki 
Saccharum officinarum 
Safran des Indes 
„Safol 

Sageretia theezans 
Saguerus rumphii 
Sak đam ray 

Sal Glauberis 

Salade des đunes 
Saligot terrestre 
Salvia miliorhiza 
Sambucus javanica 
Sambunigin 

Sambor lo veng 
Sang dragon 
Sanguinarin 
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132 
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Rosa acicularis 
Rosa canina 

Rosa cinnamomae 
Roœsa lacvigala 
Rosa multiflora 
Rotenon 

Roter 

Rotlerin 

Rotundin 

Rourea microphylla 
Rubia cordifolia 
Rubia tỉncrorium 
Rubiadin 

Rubus alcaefolius 
Rubus eochinchinensis 
Rubus ñmbriiferus 
Rubus fruticosus 
Rubus playfairi 
Rue fetide 

Rumex erispus 
Rumex japonicus 
Rumex mariimus 
Rumex wallichi 
Ruta graveslens 
Rutaecarpin 
Rutamin 
Rutherythrique axit 
Ruún 

Rutozit 
Rynchophy!lin 


Sanguis Cervi 

Sanguis Draconis 
Sanguisorba offtcinadis 
Sanseviera guineensis 
Sanseviera trifasciata 
Santalum album 
Sapinđus mukorossi 
Sapium sebiferum 
Saponin 

Sapota achras 
Sappanin 
Sarcocephalus corđatus 
Sargassum 

Sargassum fusiforme 
Sargentodoxa cuneata 
Sarsaponin 

Sassafras parthenoxylon 
Sauropus androgynus 
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Sauropus rostratus 

Saururus sinensis 

Saururus loureiri 

Saussurea lappa 

Saussurin 

Savonnier 

Scabiosa cochinchinensis 

Scapus Ertocauli 

Schizocapsa plantaginea 

Schefflera octophylla 

Schizamdra chinensis 

Schizamdra hanceana 

Schizandra sphenanthera 

Schizonepeta multifida 

Schizonepeta tenuifolia 

Schlechtendalia chìinensis 

Scilla mariima 

Sctllarndin 

Scolopendra morsitans 

Scoparia đulcis 

Scopolamin 

Scopoletol 

Scrophularia buergeriana 

Scrophularia ningpoensis 
' Scrophularia olđhami 

Scrophularin 

Scutellaria baicalensis 

Scutellarin 

Sea slug 

Secretio Bufonis 

Sedanolit 

Sedanonic axit 

Sekiritsu 

Sel glauberis 

Selaginella tamarissima 

Sclenua - 

Selenarctos thibetanus 

Selinum monnieri 

Semen Abri 

Semen Allii tuberosi 

Semen Alpiniae katsumađai 

Semen Armeniacae 

Semen Brassicae Junceae 

Semen Bruceae 

Semen Cassiae 

Semen Celosiae 

Semen Citri deliciosae 

Semen Coicis 

Semen Colchicii 

Semen Cucurbitae 

Semen Cuscutae sinensis 

Semen Dolichoris 

Semen Euryales 

Semen Gleditsiae 
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Semen Hydnocarpi 
Semen Jequint 

Semen Juglandis 
Semen Leucaenae plaucae 
Semen Momordicae 
Semen Myristicae 
Semen Nelumbinis 
Semen ©roxyli 

Semen Persicae 

Semen Pharbitidis 
Semen Plantaginis 
Semen Psoraleae 
Semen Quisqualis 
Semen Raphani 

Semen Sesami 

Semen Sinapis 

Semen Sinapis albae 
Semen Sinapis nigprac 
Semen Sojae pracparatum 
Semen Strophantidi đivaricati 
Semen Thuyae orientalis 
Semen Tiglii 

Semen 2izyphi 
Sempervin 
Sempervmn 

SÐnÐ 

Senozit 

Šepla andreana 

Sepia esculenta 
Septas repens 
Serpentin 

Serratula sinensis 
Sesamin 

Sesamol 

Sesamum indicun 
Sesamum luteum 
Scsamum orientale 
Sesbania grandiflora 
Seseli delavavi 

Seseli yunnanense 
Severinia monophylla 
Shekanin 

Shellotic axit 

Shogaola 

Siđa acuta 

Siđa alnifolia 

Sida carpinifolia 

Sida cordifolia 

Sida indica 

Siđa rhombifolia 

Sida scoparia 
Slepesbeckia glutinosa 
Siegesbeckia orientalis 
Siler divaricatum 
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Silicat magnesium 
Sinalbin 

Sinapic axit 

Sinapin 

Sinapis Juncea 
Smigmn 

Sinigrozit 
Sinostemonin 

Sisal 

Skimmiamn 

Smilax glabra 
Smilax hookeri 
Smilax medica 
Smulax officinalis 
Smilax omata 
Smithsonitum 

Soja hispida 
Soladuleidin 
Solamargin 
Solamarin 

Solanin 

Solanidin 

Solanum erianthurn 
Selanum đulÌcamara 
Sa]anum hainanense 
Solanum indicum 
Solanum lytatum 
Solanum melongena 
Solanum nigrum 
Solanum procumbens 
Solanum pubescens 
Solanum spirale 
Solanum torvum 
Solanum tubcerosum 
Solanum verbascifolium 
Solanum xanthocarbum 
Solasodin 

Sonchus oleraceus 
Sonchus volubilis 
Sophocacpin 
Sophora angustifolia 
Sophora flavescens 
Sophora japonica 
Sosetsuflavon 
Spilanthen 
Spilanthes acmella 
Spilantola 

Spina Gleditschiae 
Sptranthes australis 
Špiranthes sinensis 
Spondias axillaris 
Spongosterola 
Squama manidis 
Stachydrin 
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Stahlianthus thorelli 
Suamen nelumbinis 
Stefarin 

Stellaria đichotoma 
Sternona tuberosa 
Stemonidin 

Stemonin 

Stephania glabra 
Stephania japonica 
Stephania longa 
Stephania rotunda 
Stephania tetrandra 
Stephanin 

Sterculia lanceolata 
Sterculia lychnophora 
Sterculia platanifolia 
Sterculía scaphigera 
Števiozit 

Stevia rebaudiana 

Stick lạc 

Stigmanthus cymosus 
Stigmata Maydis 
Stillingia sebifera 

Stixis elongata 

Štixis flavescens 

Stixis suaveolens 
Streblus asper 
Streptocaulon griffithi 
Streptocaulon Juventas 
Sưobilanthes acrocephalus 
Sưobilanthes flaccidifolius 
Strophanthus balansae 
Strophanthus caudatus 
Stưophanthus đivaricatus 
Strophanthus divergens 
Strophanthus giganteus 
Strophanthus macrophyllus 
Sưophanthus pentaphyllus 
Strophanthus pierrei 
Strophanthus robustus 
Strophantilin 
Štrophantin 

Strychnimn 

Strychonos castelnaei 
Stưychnos curare 
Strychnos gauthierana 
Strychnos gubleri 
Strychnos malaceensis 
Strychnos nux vomica 
Strychnos toxifera 
Strychnos wallichiana 
Styli et Stigmata Maydis 
Styrax liqutdus 

Styrax tonkinensis 
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Succin 

Sucxinie axit 
Sucxino abietolic axi† 
Sucxino resin 
Sucxino rexinola 
Sucxino syÍvic 
Sucxinum 

Sucxinum ex carbone 
Succus Bambusae 
Sueceus kaki siccatus 
Sulfat alumin và kali 


Tabashir 
Tachardiaxerola 
Tachardia [acca 
Tachypleus triđentatus 
Talauma ii 

Talcum 

TaÌinum crassifoltum 
Talinum paniculatum 
Talinum patens 
Tamarindus indica 
Tanghiana odollam 
Tanshinon 
Taraktogenos microcarpa 
TaraktOgertos serrata 
“Taraxaci 

Taraxacum dens leonis 
'Taraxacum heterolepis 
Taraxacum mongolicum 
Taraxaeum officinale 
'Taraxacum siniecun 
“Taraxaxenn 

Taraxaxin 

Taraxerola 

Taurin 

Tectoriđin 
Tectorigenin 

Telosma corđata 
Tephrosin 

Terminalia catappa 
Terminalia chebula 
Terminalia citrina 
Terminalia nigrovenulosa 
Terminalia reticulata 
Terra flava usta 
Terrestro-lumbrolysin 
Testa Dolichoris 


1236 


š3289868 888 


đ71 
đ71 
109 
3535 
1040 
8IŠ 
815 
815 


1046 


Sulfat Sắt II 

Sunlfur 

Superbin 

Sus scrofa 

Swal anor 

Symplocos racemosa 
Šy2ygium aromaticum 
ŠSyzygium.formosanum 
Syzygium Jambolana 
Šy2ygium nervosum 
Sy2ygium resinosum 


Tetraborat natri 
Tetfacera assa 
Tetracera sarmentosa 
Tetracera scandens 
Tetractis paludosa 
Tetrahydromagnolola 
'Tetrandnn 
Tetranthera trinervia 
Tetrarin 

Tetrapanax papyrifera 
Tetrastigma strumanum 
Tetrođon ocellatus 
Tetuin 

Thalictrum foliolosum 
Thé de New Jersey 
Thea oleosa 

Thea sasanqua 

Thea sinensis 

Thela alba 

Thela coccinea 
Theobroma Cacao 
Thevetia nenifolia 
Thevetin 

'Thunbergia grandiflora 
Thuja orientalis 
Thuyon 
Thysanoloena maxima 
Thieghemopanax fruticosus 
Tiglic axit 

Tigogenin 

Tihaxin 

Tinospora capillipes 
Tinospora crispa 
Tinospora cordifolia 
Timospora malabarica 
Tinospora sagittata 
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Tinospora sinensis 
Tinospora tomentosa 
Tinpet 

Tirucallol 

Tomate 

Tomatidenol 

Trachiek kranh 
Tradescantia điscolor 
Trapa bicornis 
Trevesta palmata 
Trrbulus lanuginosus 
Tribulus terrestris 
Trichosanthes kirilowii 
Trichosanthes macrocarpa 
Trichosanthes multiloba 
Trichosanthes sp. 
Trigona 

Tniarin 

Triin 

Trilum erectum 
Trilobin 

Trimetylamin 

Trionyx sinensis 


Uncaria rhynchophylla 
Ưncaria tonkinensis 
Undaria pinnatifida 
Undexylenic axit 
Urena lobata 

Urena monopetala 
Urena seabruiscula 
Urena sinuata 

Urginea marittma 


Valeriana hardwickii 
'Valeriana Jatamansi 
Valeriana officinalis 
Varnus salvator 
Ventrtculin 
'Veratroyl salixin 
Verbena officinalis 
Verbenalin 
Verbenalola 
Verbenalozit 
Verbesina acmella 
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Tripanmitin 

Trisanthus cochinchinensis 
Tristearin 

Triticum repens 
Tropaeolum maJus 
Trogopterus xanthipes 
Tsongiodendron odorum 
Tuber Colchici 
Tuberstemonin 

Tuber Stephaniae rotundae 
Tubocurarin 

Tulipa edulis 

Tulipn 

Turbith vegetal 

Turkish galotanin 
Tussilago farfara 
Tylophora griffithit 
Tylophora juventas 
Tylophora ovata 

Tymola 

Typha ôrientalis 
Typhonium divaricatum 
Typhonium giganteum 
Typhonium trilobatum 


Urginea scilla 

Unma Hominis 
Uroctea compactilis 
Ursus arctos lisiotus 
Unshiol 

Ursolic axit 
Ưsarammn 

Ustilago esculentum 


Verbesina calendulacea 
Vespertilio superans 
Vetiverla zizanoides 
Vetiverol 

Vetiveron 

Vetivon 

Vigna cauang 

Vigna cylindrica 
Villanosa binnatifida 
Vinca rosea 
Vincaleucoblastin 
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Vindolinin 

Vimndolin 

Violanin 

Vitamin B15 
Vitamin P 
VitaminT 

Vitellaria mammosa 
'Vitex heterophylla 


Wahlenbergia gracilis 
Wedelia calendulacea 
Wedelia prostata 
'Wedelolacton 
Wikstroemia indica 
'Wikstroemia viridiflora 
Winter green 


Xanthium strumartun 
Xanthohumola 
Xanthostrumarin 
Xineol 

Xinerin 

Xinerolon 

Xitrala 


Yamogenin 
Yang may yang 


Zamenis mucosus 
Zanthoxylum avicennia 
Zanthoxylum bungei 
Zanthoxylum herculis 
Zanthoxylum nitidum 
Zanthoxylum schnifolium 
Zanthoxylum simulans 
Zaocys đhumnađes 
Zca mays 

2eaxanthin 

Zingiberen 
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Vitex quinata 

Vitex trfolia 

Vitexin 

Vitriolum caeruleum 
Viverra zibetha 
Viverreum 

Vivericula mal]accensis 
VWbmiquler - 


Woodwardia cochinchinensis 
Woodwardđia orientalis 
Woodwardia unigemnata 
Woogonin 

Woorenin 

Wrightia antidysenterica 
Wuchuyin 


Xycleanin 

Xylocopa dissimilis 
Xylocopa phalothorax 
Xylopia vielana 
Xynarin 

Xynerin 

Xynerolon 


Yellow oleander 
'Yeux đe chat 


Zingiber officinale 
Zingerola 
Zingeron 
Zingiber Zerumbet 
Zizania nquatica 
Zizania dahurica 
Zizamia latifolia 
Zizyphus jujuba 
Zizyphus sativa 
Ztzyphus trinervia 
Zootoxin 
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VI. BẰNG TRA CỨU CÁC VỊ THUỐC THEO TÊN HÁN 


A GIAO 

A NGUỲ 

AN TỨC HƯƠNG 
ANH TÚC XÁC 
BA ĐẬU 

BA KÍCH THIÊN 
BÁ TỬNHÂN 
BẠC HÀ 

BÁCH BỘ 

BÁCH HỢP 

BÁCH SƯƠNG THẢO 
BẠCH BIỀN ĐẬU 
BẠCH CẬP 

BẠCH CHỈ 

BẠC CƯƠNG TÀM 
BẠCH ĐẦU ÔNG 
BẠCH ĐẬU KHẤU 
BẠCH ĐỒNG NỮ 
BẠCH GỚI TỬ 
BẠCH HOA XÀ THIỆT THẢO 
BẠCH LIÊM 
BẠCH MAO CĂN 
BẠCH PHÀN 
BẠCH PHỤ TỬ 
BẠCH QUẢ 
BẠCH TẬT LÊ 
BẠCH THƯƠNG 
BẠCH TIỀN 
BẠCH TIỀN BÌ 
BẠCH TRUẬT 
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Gelatinum Asini 

Ferula Asa-ƒoetida L. 

Styrax Tonkinensis Pierre 
FructHs Papaveris De§eminalus 
Croton Tiglium L. 

Morinda Officinalis How 
ThuỊae Orientalis Semen 
Mentha Arvensis L. 

Stemona Tuberosa Lour. 
Liium Brownii F. E. Brown 
Pulviš Fumi Carbonisafws 
Dolichos Lablab L. 

Bletia Hyacinthina R. Bi. 
Angelica Dahurica Bentham et J.D.Hooker 
Bombyx Botryticalus 
Anemone Cernua Thunb. 
Amomum Repens SonneT. 
Clerodendron Panicwlatum L. 
Brassica Alba Boissier 
Oldenlandia Difusa Roxb. 
Ampelopsts Seriaefolia Bung. 
Imperatae Rhizoma 

Sulfas Alumino Potassius 
Typhonium Giganteum Engil. 
Semen Ginkgo 

Tribulus Terrestrís L. 
Paeonia Lactflora Pal\. 
Vincetoscium Japonicum 
Dictamnus Dasycarpus Turcz 


Atracrylis Ovara Thunb. 
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BẠCH VI 

BAN MIỄU 
BÁN CHI LIÊN 
BÁN HẠ 

BẢN LAM CĂN 
BĂNG PHIẾN 
BĂNG SA 
BIỂN SÚC 
BINH LANG 
BỒ CÔNG ANH 
BỒ HOÀNG 

BỒ CỐT CHỈ 
BỐI MẪU 
BỒNG NGA TRUẬT 
CAM CÚC HOA 
CAM THẢO 
CAM TOẠI 
CAM TÙNG 
CAN KHƯƠNG 
CAN TẤT 

CAO LƯƠNG KHƯƠNG 
CÁO BẢN 

CÁP GIỚI 

CÁP PHẤN 
CÁT CÁNH 
CÁT CĂN 

CÂU ĐẰNG 
CÂU KỲ TỬ 
CẤU TÍCH 

CHI TỬ 

CHỈ THỰC 

CHỈ XÁC 


H5 


BI Cincindela Chinensis 

Ca pc Scwtellaria Barbata Don 

+8 PInellia Ternatae (Thunb) Brelt 
†hÉ1RE Clerodendran Cyrtophyllum Turcz 

Borneo C amphor (Borneola) 

WữU Borax 

lã# Polygonum Aviculare L. 

(XEM TẤN LANG) 

82x Taraxacum Ofjicinale Wigg. 
mm Typha Angwstaia Bory et Chaub. 
tk § Psoralea Corylfolia L. 

H# Fririllaria Roylei Hook. 

3# Curcuma Zedoaria Roscoe 
H‡t Chrysanthenum Sinense Sabine 
Hg Glycyrrhiza Dralensis Fisch 
H4 Euphorbia Kansui Liou 

HE Valeriana Offtcinalis L. 

#y* Zingiber Officinale Roscoe 
#4 Rhus Vernicifera DC. 

ãR% Alpimia Officinarum Hance 
lầ^ Ligusticum Sinense OlivV 

#êt\ Gekko Gekko L. 

t2# Arca Subcrenata 

thu Platycodon Grandjfohium (Jacg) A.DC. 
8 Puerrta Pseudo-hirsuia T.Wang 
‡?Jfg Dncaria Rhynchophylla (Miq.) Jacks 
†I‡d” Frucrus LycH 

#X* Cibotiwm Baromet: ]_Sm. 
l7” Gardenia Florida L. 

‡# Fruci Poncirt Aurantii 
+H Fructus Citri Áuran1it 


Cynanchum Atratum Bunge 


CHU SA 
CHỬTHỰC TỬ 
CHƯƠNG NÃO 
CỐC NHA. 

CỐC TINH THẢO 
CÔN BỐ 

CỐT TOÁI BỒ 

CÙ MẠCH 

CÚC HOA 

CỬU THÁI 

DẠ GIAO ĐÀNG 
DẠ MINH SA 

DÂM DƯƠNG HOÁC 
DIÊN ĐƠN 

DIÊN HỒ SÁCH 
DƯƠNG KHỞI THẠCH 
DƯƠNG NHỤC 

ĐẠI ĐẬU (ĐẬU NÀNH) 
ĐẠI ĐẬU QUYỀN 
ĐẠI GIẢ THẠCH 
ĐẠI HOÀNG 

ĐẠI HỒI 

ĐẠI KẾ 

ĐẠI KÍCH 

ĐẠI MẠO 

ĐẠI PHONG TỬ 
ĐẠI PHÚC BÌ 

ĐẠI TÁO 

ĐẠI THANH (DIỆP) 
ĐẠI TOÁN 

ĐẠM ĐẬU XỊ 

ĐẠM TRÚC DIỆP 


+ 
lãH+7 
lỗ 
33 
A1ng 
E¿4h 
fiPtHR 
La 
kEV2 


5t 
1⁄0 
#*£ 
#71 

1H 
ME 


Swulfatum Hydrargyrium, Cinnabaris 
Broussonetia Kazinoki Sieb. ct 2ucc 
Camphota 

Frwctts Oryzae Germinafus 
Ertocaulon Sexangulare L. 

Tàn Nôrji Japonica Areschoug 
Drynaria Foriunei }]. Sm. 

Dianthus Caryophyllus L. 
Chrysanthemum Sinense Sabine 
Allium Odorum L. 

Polygonum MultVfforum Thunh. 
Excrementum Vespertili 
'Epimedium Macranthun Mooren et Decne 
Minium 

Corydalis Ambigua Champ. et Shietch 
Asbestos Tremolite 

Capra Sp. 

Glycine Soja Sieb. et Zucc 

Vigna Dnguiculata (L) Walp. 
NHaematite 

Rheum Palmaium Bail\ 

Hllicium Verum Hook 

Chicus Japonicus Max. 

Euphorbia Pekinensis Rupr. 
Chelonidae 

Hydnocarpus Anthelmimiica Pierre 
Pericarpium Arecae 

Zizyphus Vulgaris Lamk. 

lsanrs Tinctorta L. 

Allium Sativum L. 

Semen Vignae Cylindricae Praepardtum 


Lopatherum Gracile Br. 
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ĐAN SÂM 
ĐẢNG SÂM 
ĐÀO NHÂN 
ĐĂNG TÂM THẢO 
ĐỊA CỐT BÌ 
ĐỊA DU 

ĐỊA LONG 
ĐỊA PHU TỬ 
ĐIỀN THẤT 
ĐINH HƯƠNG 
ĐÌNH LỊCH 
ĐỒ TRỌNG 
ĐỘC HOẠT 
ĐÔNG QUÌ TỬ 
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 
ĐỒNG TIỆN 
ĐỜM PHÀN 
ĐƠN BÌ 
ĐƯƠNG QUY 
GIA TỬ 

GIỚI BẠCH 


. HÀ DIỆP 


HÀ THỦ Ô 

HẠ KHÔ THẢO 
HÀI NHI TRÀ 

HẢI ĐỒNG BÌ 

HẢI KIM SA 

HẢI PHIÊU TIÊU 
HẢI TẢO 

HÀN THUỶ THẠCH 
HẠN LIÊN THẢO 
HẠNH NHÂN 


aø 
“2 
#— 
3ù 
tr 
hà 
HURÈ 
LUI HS 
tH+ 
T® 
*#: 
tH# 

k  =] 
£#7? 
xã 
#E 
a2 
?› 
MP 
ñữ 
#EH 
IÊ 5 
tịiãR 
xi8 
9® 
#8 
ìetÐ 
ïtfút 
s 
szkh 
=w# 
#_ 


Salia Miliorrhiza Bunge 
Codonopsis Pilosula Franch 
Prunus Persica Stokes 

Juncus Efiusus L. 

Cortex LycH Sinensis 
'Sanstisofbf Officinalis L. 
Perichaeta Sieboldii Horst 
Kochia Scoparia L. Schrader 
Panax Pseudo-Ginseng Wall 
Eugenia Caryophyllaia Thunb. 
Draba Nemorosa L. Var H. Ledeb 
Eucommia Ùmoides OIlv. 
Angelica Laxiflora Diels. 
Malva Verticillata L. 
Cordyceps Sinensis (Brek) Sacc. 
Drina Hominis 

Vitriolum Caeruleum 

Cortex Moutan 

Angegelia sinensis (OIv.) Dielz 
Solanum Melongena L. 

Alliium Chinense G. Don 
Nelumbo Nucffera Gaertn 
Polygonum Mulrifforum Thunb. 
Brunella Vulearis L. 

Acdacia Calechu WII1d. 
Erpthrina Indica Lamk. 
Lygodium Japonicum Thunb. 
Ós Sepiae 

S4ređ$sSum Šp. 

Calcareous Spar 

Eclipia Alba Hassk. 


Prunus Armeniaca L. Van. 


HẬU PHÁC 

HẮC ĐẬU (ĐẦU ĐEN) 
HOÀI SƠN 
HOÀNG BÁ 
HOÀNG CẦM 
HOÀNG ĐƠN 
HOÀNG KỲ 
HOÀNG LIÊN 
HOÀNG TINH 
HOẠT THẠCH 
HOẮC HƯƠNG 
HOÈ HOA 

HỒ ĐÀO 

HỒ HOÀNG LIÊN 
HỒ PHÁCH 

HỒ TRƯỢNG 
HỒNG HOA 

HỢP HOAN BÌ 
HÙNG ĐỞM 
HÙNG HOÀNG 
HUYỀN HỒ SÁCH 
HUYỀN SÂM 
HUYẾT DƯ (THÁN) 
HUYẾT KIỆT 
HƯƠNG NHỦU 
HƯƠNG PHỤ TỬ 
HY THIÊM THẢO 
ÍCH MẪU 

ÍCH TRÍ NHÂN 
KÊ HUYẾT ĐẰNG 
KÊ NỘI KIM 

KHA TỪ 


BS. Magnoba Offeinalis Rehd. et WIIs. 
„5 Vigna Cylindrtca Skeels 

Lhứ9 Dioscorea Batatas Dcne. 

#m Phellodendron Chinensis Schenid 
+ Scwtellaria Baicalensis Georgi 
(XEM DIÊN ĐƠN) 

8-8 Astragalus Membranaceus Bge 
#x Coptis Teeta Wall. 

E-tÍ Polygonatum Kingianum Coll. et Hemsi 
th TaÌcum 

## Pogostemon Cabln Benth. 

E§‡t Sophora Japonica L.. 

#H8k Juglans Regia L. 

E1: Picrrhiza Kurrosa Royl. 

1H Succinum Ex Carbon 

208 Polygonum Cusptdatum Sieb. ct Zucc. 
#T‡Èt Carthamus Tinctorius L. 

a#K Albizzia Julibrissin Durazz. 

SE Fel Ursi 

tt Realsar 

(XEM DIÊN HỒ SÁCH) 

s?ø Scrophularia Kakudensis Franch. 
t#@ˆ£ Crinis 

HIIP,] Đeamonerops Draco Blume 

#e® Ocimum Gralissimum L. 


®#tzZ Cyperus Rotundua L. 

` 4= Šiegesbeckia Orientalis L. 
228 Leonurus Sibiricus L. 
28 Zingiber Nigrum Gaertn. 
##II8 Milletia Reticulata Benth 
#t$ Coriwm Stomachíchum Galli 
mm Terminalia Chebula Red. 
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KHIÊN NGUU 
KHOẢN ĐÔNG HOA. 
KHỔ SÂM 
KHƯƠNG HOẠT 
KIM ANH TỬ 
KIM NGÂN HOA 
KINH GIỚI 

LÊ CHI 

LIÊN KIỀU 

LIÊN NHỤC 
LONG CỐT 
LONG ĐỞM THẢO 
LONG NÀO 
LONG NHÂN 

LÔ CĂN 

LÔ HỘI 

LƯU KỲ NÔ 

MA HOÀNG 

MÃ BỘT 

MÃ TIỀN 

MÃ XI HIỆN 
MẠCH MÔN 
MẠCH NHA 
MẠN KINH TỬ 
MANG TIÊU 
MA LIÊN AN 
MẬT ĐÀ TĂNG 
MẬT MÔNG HOA 
MẬT ONG 

MẪU ĐƠN BÌ 
MẪU LỆ 

MIẾP GIÁP 


+ Pharbitis Ni (L.) Cholsy 
X4‡È Tussilago Farfara L.. 
tủù#z Sophora Flavescens AIL 
ĐhÊn | Notopterygium Incisiwm Tìng Miss. 
4# Rosa Laevigata Mich. 
+‡R Lonicera Japonica Thunb. 
‡[JZ† Elsholtzia Cristata W¡Id. 
3x Litchí Chinensis Sonn. 
„f1 Forsythia Suspensa Vahl 
3» Nelumbo Nucifera Gaertn 
BÈ Ó+ Draconis 


Bi Gemtiana Scabra Bunge 


tặN& +_ Cinnamomuwum Camphora L. 
BERR Euphorta Longana (Lour.) Steud. 
jm Phragmites Karka Tin. 

jmmw Aloe vera L. Var. Chinensis Han. 
324V 

Rã Ephedra Simica StapƑ 

R3 

RE£š SIrychnos Nux-Vamica L.. 
J-1:::1„] Portulaca Oleracea L. 

F5 Ophiopogon Japonicus Wall. 
L.S22 Hordeum Vulgare L.. 

®&HÍ+” Vitex Rotundtfolia L. Fi. 

CTI§ Natrium Sulfuricum 


Rgyt# Streptocaulon Grijffithii Hook F. 
t8 Lithargyrum (OPb) 

#S1t Buddleia Officinalis Maxim. 
te Mai 

(XEM ĐƠN BÌ) 

#8 Ostrea Sp. 

“%m Carapax Amydae 


MỘC HƯƠNG 
MỘC QUA 
MỘC TẶC 
MỘC THÔNG 
MỘT DƯỢC 
NAM TINH 
NÁNG HOA TRÁNG 
NGA TRUẬT 
NGẢI DIỆP 
NGỌC TRÚC 
NGÔ CÔNG 
NGÔ THÙ (DU) 
NGŨ BỘI TỬ 
NGŨ GIA BÌ 
NGŨ LINH CHI 
NGŨ BỘI TỬ 
NGUYÊN HỒ SÁCH 
NGƯ TINH THẢO 
NGƯU BÀNG TỬ 
NGƯU HOÀNG 
NGƯU TẤT 

-NHA ĐÀM TỬ 
NHÂN SÂM 
NHÂN TRẦN 
NHÂN TRUNG BẠCH 
NHẪN ĐÔNG 
NHŨ HƯƠNG 
NHỤC ĐẬU KHẤU 
NHỤC QUẾ 
NHỤC THUNG DƯNG 
Ô DƯỢC 
Ô ĐẦU 


X8 Jurinea Souhiet Franch. 

RE Chaenomeles Sinensis (Thonin). K. 
Mì: Equisetum Hiemale L. 

km Akebia Quinata (Thunb.) Decne 
‡4i Commiphora Myrrha Engler 
B8 Typhonium Divaricatrm Decne. 
x7‡+M Crinum asiaticwm L. 

(XEM BỒNG NGA TRUẬT) 

1® Artemisia Vulparis L. 

#1 Polygonatwm Officiale AII. 

L -UUÀN Scolopendra Morsitans L. 


+Hm Evodia Rutaecarpa Benth. 
HiZ7 Galla Chinensis 

h1 Acanthopanax Spinosus Miq. 
hØtlf ÈFaeces Trogopieriim 

THIE-f Schisandra Sinensts Bail 
(XEM DIÊN HỒ SÁCH) 

tam NoutIuynia Cordata Thunb. 
+37 Arctium Lappa L. 


“tr Calculus Bovis 

BE Achyramthes Bidemtata Blume 
TW Brucea Sumatrana Roxb. 

\# Panax Ginseng C. ÀA. Mey 
rAlS- Acrocephalus Capitatus Benth. 
A'#Ð Calamutas Urinae Hominis 
(XEM KIM NGÂN) 

3L Pistacia Lenttscus L.. 

ISŠ> ¡ Myristica Fragrans Houtt 
q# Citnamomum Loureiri Nees 
w&# Boschniakia Glabra G. A. Meycr 
Đ£ Lindera Myrrha Men. 


8ã „Áconirum Sp. 
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Ô MAI 

Ô TẶC CỐT 
PHÁ CỐ CHỈ 
PHÁC TIÊU 
PHẬT THỦ 

PHI TỬ 

PHÒNG KỶ 
PHÒNG PHONG 
PHÙ BÌNH 

PHỤ TỬ 

PHỤC LONG CAN 
QUA LÂU NHÂN 
QUÁN CHỨNG 
QUẾ 

QUẤT BÌ 

QUY BẢN 

QUỲ TỬ 
QUYẾT MINH TỬ 
SA NHÂN 

SA SÂM 

SÀI ĐẤT 

SÀI HỒ 

SINH ĐỊA 

SƠN ĐẬU CĂN 
SƠN DƯỢC 
SƠN THÙ 

SƠN TRA 
SỬQUÂN TỬ 
TAM LÃNG 
TẢM THẤT 
TANG BẠCH BÌ 
TANG DIỆP 


E1 Prunus Mume Sleb. e(. Zucc. 

BE Sepia Exculenta Hoyle 

(XEM BỒ CỐT CHỈ) 

`8 Natrium Sulfurtcum 

# Citrus Medica L. Var Sarcodactylus SW. 
t7 Torreya Grandis Fort. 

úœ Stephama Tetrandra S. Moore 

I9z]:4f Saposhnikovia Divaricaia (Turc) Schischk 
## PisHa Stratiotes L. 


(XEM BẠCH PHỤ TỨVÀ Ô ĐẦU) 
2REWf Terre Flava Ùsta 


mm Trichosanthes Kirilowii Maxim. 
8x Cyrfomium Fortunei J. Sm. 

# Cinnamomum Sp. 

(XEM TRẦN BÌ) 

L--t)yi Chinemys Reevesu (Gray) 
(XEM ĐÔNG QƯỲ TỬ 

z4 Semen Ca§§tae 

t— Amomum Xanthioides Wall. 
1# Glehnia Litoralis F. Schmidt 
1⁄01 Wedelia Calendulacea Less. 
!s1H Bupleurum Falcatum L. 

#1 Rehmannia Glutinosa Libosch. 
HIiBÍR Sophora Subrostrata Chun et T. Chen 
(XEM HOÀI SƠN) 

HI£ Cornus Officinalis Sieb. et Zucc. 
LH Crataegus Cuneata S. et 2. 


#£8#Z Quisqualis Indica L. 


= Scirpus Yagara Ohwi 


= Panax Pseudo-Ginsene Wall. 
4h Cortex Mori Radicis 
bóng Folium Mori 


TANG KÝ SINH L.: sa Loranthus Parasticus (L.) Men. 


TANG PHIÊU TIÊU i08 Ootheca Mantidis 

TẠO GIÁP la Gleditschia Australis Hemsl. 
TẠO GIÁC THÍCH 3# Spina Gleditschiae 

TẠO GIÁC (XEM TẠO GIÁC) 

TÁO NHÂN (XEM TOAN TÁO NHÂN) 

TẠO PHÀN #t Melanteritum 

TÂN DI tr Magnolia Lilflora Desrousseaux 
TÂN LANG tư Areca Catechu L. 

TẤN CỬU X1 Justicia Gendarussa L. 

TẤN GIAO + Gentiana Dahurica Fisch. 

TÊ GIÁC TIÊM R2 Rhinoceros Unicornis L. 

TẾ TÂN tsg Asarum Sieboldii Miq. 

THẠCH CAO HH Oypsum 

THẠCH HỘC Rl Dendrobium Nobile Lindl. 
THẠCH LỰU HIã Punica Granatwm L. 

THẠCH QUYẾT MINH HHHR  Halions $p. 

THẠCH XƯƠNG BỒ HẦR® Acorus Gramineus Soland. 
THANH CAO (HAO) # Artemisia Apiacea Hance 
THANH ĐẠI #A Sírobilamtes Flaccidifolius Nees 
THẢO QUẢ ng Amomum Tsao-Ko Crév. Et Lem. 
-THÄNG MA tâm Cimicfuea Foetida L.. 

THIỀM THÙỪ ttệ Buƒo Vulgaris Schil. 

THIÊN HOA PHẤN XIEW@€ — Trichosanthes Kirilowii Maxim. 
THIÊN MA xf Gastrodia Elata Bìume 

THIÊN MÔN (ĐÔNG) F14 Asparagus Cochinchinensrs (Lour.) Merr. 
THIÊN NIÊN KIỆN T28 Homalomena Aƒ. Sagitaefolha Jungh. 
THỎ TY TỬ 3#? Cuscuta Chinensis Lamk. 

THỔ PHỤC LINH + -—- SmllaxSp. 

THỤC ĐỊA #*ttb Rehmania Glutnosa Libosch. 
THUYỀN THOÁI 3R Cryptotrympama Pustulata Fabricius 
THỬNIÊM TỬ (XEM NGƯU BÀNG TỬ) 
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THỰC DIÊM 
THƯỢC DƯỢC 
THƯƠNG NHĨ TỬ 
THƯƠNG TRUẬT 
THƯỜNG SƠN 
TIỀN HỒ 

TOAN TÁO NHÂN 
TOÀN YẾT 

TOÁ DƯƠNG 

TÔ MỘC 

TRẠCH TẢ 

TRẮC BÁCH DIỆP 
TRẦM HƯƠNG 
TRẤN CHÂU 
TRẦN BÌ 

TRI MẪU 

TRÌNH NỮHOÀNG CUNG 
TRÚC DIỆP 
TRÚC LỊCH 
TRÚC NHỰ 

TRƯ LINH 

TỤC ĐOAN 

TỬ HÀ XA 

TỬ TÔ 

TỬ TÔ TỬ 

TỬ UYỂN 
TƯỢNG BÌ 

TY QUA 

TỲ BÀ DIỆP 

TỲ GIẢI 

TỲ MA TỬ 

UẤT KIM 


f8 


Natrium Chloridum Crudum 


(XEM THÊM BẠCH THƯỢC VÀ XÍCH THƯỢC) 


Hf 
TâTM 
L. 100) 
DU 2 
KMUIC— 
E3 
#2 
§Ẹ2 
HS 
U88 
#2 
BRƒZ 
#IIR} 


11% 
11 
11 
Zã5 
j8 
hig 
x7 
#6 
4W 
JR 
Ii4E 
Say 
Rijf7 
L3 


Xanmthium Strumarium L. 
Atractylodes Lancea (Thunb.) DC. 
Dichroa Febrituga Lour. 
Peucedanum Decursivum (Miq.) Maxim. 
2y2yphus Jujuba Lamk. 

Buthus Martensii Karsch 
Balanophora 5p. 

Caesalpinia Sappan L. 

Alisma Plantago-Aaquatica L. 
Thuja Orientalis L. 

“Aquilaria Apallocha Roxb. 
Margurua 

Cũrws Deliciosa Tenore 
Anemarrhena Asphodelordes Bunge 
Crinum laHƒohum L. 
Lophatherum Gracile Brongn. 
SHccus Bambusae 

CauÌis Bambusae Ïn Taeniis 
Polyporus Umbellatus Fries 
Dipsacus Japonicus Ma. 
Placenta Hominis 

Herba Pertllae 

Fructus Perillae 

Aster Tataricus L. 

Cortium Elephatis 

LuÏfa Cylindrica (L.) Roem. 
Eriobotrya Japonica Ltndl. 
Dioscorea Tokoro Makino 

Semen Ricimi 


Curcuma Longa L. 


UY LINH TIÊN 
VĂN CÁP 

VIÊN CHÍ 

VƯƠNG BẤT LƯU HÀNH 
XA TIỀN TỬ 

XÀ SÀNG TỬ 

XÀ THOÁI 

XẠ CAN 

XẠ HƯƠNG 

XÍCH THƯỢC 
XÍCH TIỂU ĐẬU 
XUYÊN BỐI MẪU 
XUYÊN KHUNG 
XUYÊN Ô 

XUYÊN SƠN GIÁP 
XUYÊN TIÊU 

Ý DĨ NHÂN 


#8 Clematis Chinensis Osbeck 
rửa Meretris Lusoria Gmelin 
bơ Polygala Tenw/olia WIIId. 
TINNI  Vaccuaria Ptamidata Medle 
#8: Semen Plantaginis 

t#ỨƒPK-# Fruetis Chiảii 

# tf Periostracum SerpeHis 
 †1- Belamcanda Chinensis (L.) DC. 
KE£ Moschus Moschƒerws L. 
:#3 Paeonia Lactiflora Pal\. 
#/|)g Phaseolws Angularis Wight 
jHIHNEH Bulbus Friillariae Cirrhosae 
JII*š Ligiusticum Wallichii Franch. 
(XEM Ô ĐẦU) 

#1 Manis Pentadaclyla L. 

JI[l Zanthoxylum Simulans Hancc 
420m Coix Lachrymai Jobi L. 
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VIII BẢNG TRA CỨU CÁC VỊ THUỐC 
XẾP THEO LOẠI BỆNH 


Ï. An thai 
I.A Giao 945 
2. Bạch truật 301 
3. Canh châu 670 
4. Củ gai 42 
5. Dâu tằm 720 
6. Đỗ trọng 309 
-1. NgẢi cứu 36 
§. Tang ký sinh 720 
„9, Tía tô 648 
10. Tục đoạn R21 
II, An thần - ngủ - nhức đầu 
1. Ba gạc 301 
2. Bình vôi 305 
3. Bọ cạp 961 
4. Cảo bản 95 
5. Câu đằng 305 
6. Chu sa, thần sa §02 
7. Cúc áo 120,562 
§. Đăng tâm thảo 223 
9. Độc hoạt s07 
10. Hầu táo 982 
1H. Hoa nhài 791 
12. Hồ phách 985 
13. Khương hoạt 664 
14. Kim anh 892 
15. Lạc tiên 782 
'16. Long cốt 1042 
17. Long đởm thảo 375 
18. Long nhãn 790 
19. Mật ong 954 
20. Nghệ 22? 
2L. Ngưu hoàng 789 
22. Nhân sâm 304 
23. Phục linh 222 
24. %n 783 
25. Sơ tra 355 
26. Thạch sùng 1005 
27. Thiên trúc hoàng §00 
28. Thông thảo 224 


29. Thuyền thoái 
30. Thược dược 
31. Toan táo nhân 
32. Tóc rối 

33. Tục đoạn 

34. Trầm hương 
35. Trần châu 
36. Võng nem 
37. Xa hương 
38. Xấu hổ 

IHI. Bạch đới - Khí hư 
1. Bạch biên đậu 
2. Bạch đồng nữ 
3. Cau đằng 

4. Cầu tích 

5. Chua me đất hoa vàng 
6. Cỏ bợ 

7. Dâm bụt 

8. Hà thủ ô 

9. Hạ khô thảo 
10. Hẹ 

11. Hồ đào 

12. Huyết dụ 

13. Kha từ 

14. Khiếm thực 
15. Kim anh 

16, Long cối 

17. Lộc giác 

18. Mẫu lệ 

19. Mộc hương 
20. Nhàu 

21. Nhội 

22. Phèn chua 
23. Quán chúng 


796 

65 

788 
1006 
821 

435 
670.797 
781 

995 

794 


389 
37 
305 
490 
236 
238 
99 
833 
79 
124 
895 
28? 
427 
84ó 
892 
1042 
94I 
483 
396 
306 
G1 
1046 
175 


24. Quy bản và cao quy bản IÔ00 


25. Rau má 

26. Rau sam 

27. Sà sàng 

28. Tang phiêu tiêu 
29. Thược dược 


631 
184 
§2 
723 
65 


30. Trác bách điệp 
IV. Bán thân bất toại 
1. Giun đất 

2. Tàm sa 

3. Rắn 

4. Thạch sùng 

V. Báng 

1. Sòi 

2. Xa can 

3. Xương rồng 

VI. Bỏng 

1. Bạch đàn 

2. Nhọ nồi 

3. Thuốc bỏng 

4. Tràm và khuynh điệp 
VII. Bổ dưỡng - Bổ đắng 
1. Ba kích 

2. Bạch biến đậu 

3. Bạch truật 

4. Bàn long sâm 

5. Bạng hoa 

6. Bồ công anh 

7. Bưởi bung 

8. Cải xoong 

9, Cao ban long 

10. Cầu tích 

11. Đan sâm 

12. Đảng sâm 

13. Đau xương 

14. Đậu đen 

15. Định lãng 

16. Đỗ trọng 

17. Đông tròng hạ thảo 
18. Đương quy 

19. Gấc, hạt gấc 

20. Hà thủ 6 

21.Hẹ 

22. Hoàng kỳ 

23. Hoàng tính 

24. Hồ cốt (xương hổ) 


287 


976 
(002 
988 
1055 


246 
653 
565 


742 
293 
116 
740 


303 
389 
391 
830 
857 

72 

83 
875 
942 
490 
818 
811 
492 
239 
828 
303 
882 

55 
885 
833 
?24 
88? 
8áI 
979 


25. Hồ đào 
26. Huyết lình 
27. Kẹo mạch nha 
28. Khi 
29. Khổ sâm 
30. Khởi từ 
31. Long đởm thảo 
32. Long nhân 
33. Lộc giác 
34. Lục phần 
35. Mạch môn đông 
36. Mẫu lệ 
37. Miết giáp 
38. Nam sâm 
39. Nga truật 
40. Ngọc trúc 
41. Ngũ gia bì 
42. Nhan sâm 
43. Nhân trung bạch 
44. Nhung 
ˆ 45. Phá cố chỉ 
46. Phụ tử và ô đầu 
47. Quy bản 
48. Rau đay 
49. Rau thai 
50. Rắn 
51. Bố chính sâm 
52. Sinh địa 
33. Sữa (cây) 
54. Tam thất (cây) 
55. Tang thầm 
56. Tác kè 
57. Tẻ thái 
58. Thạch hộc 
59. Thạch tín 
60. Thiên lý 
ó1. Thiên môn đông 
62. Thổ cao ly sâm 
63. Thỏ ty tử 
.__ 64. Tỏi lào 
65. Trần bì 
66. Tràu cổ 
67. Tục đoạn 
68. Vừng 
69. Xương bồ 
70. Ý đi 
VIII. Cảm máu 
1. Bách hợp 
2. Bách thảo sương 
3. Bạch chỉ 
4. Bạng hoa 
5. Bàn long sâm 


§95 
95 
§9I 
982 
825 
850 
375 
790 
941 
1044 
715 
483 
985 
2) 
377 
843 
379,395 
804 
986 
937 
R56 
878 
1000 
398 
946 
988 
813 
§37 
853 
289 
723 
95I 
636 
638 
1048 
64 
713 
815 
852 
145 
384 
854 
821 
898 
38? 
844 


719 
293 
598 
857 
830 


6, Bồ cu vẽ 

7. Cao ban long 
8. Cầu tích 

9. Chỉ tử 

10. Chỉ thiên 

11. Cỏ nến 

12. Cô tranh 

13. Cốt khí 

14. Cứt lợn 

15. Da voi 

L6. Dâu tằm 

17. Duyên đơn 
18. Đan sâm 

19. Đạm trúc điệp 
20. Đào nhân 

21. Đồng tiên 
22. Đu đủ 

23. Đương quy 
24. Hoa hiên 

25. Hoa hòe 

26. Hoàng cảm 
21. Huyết dụ 

28. Kê nội kim 
29. Khởi từ 

30. Kim anh 

31. Kinh giới 

32. Long cốt 

33. Long nha thảo 
34. Lô cam thạch 
35. Lộc giác 

36. Lục phàn 

37. Mẫu lệ 

38. Mộc tặc 

39. Mướp 

40. Nghề 

41. Nghệ 

42. Ngũ linh chỉ 
43. Nhàu 

44. Nhọ nồi 

45. Ô rô 

46. Ô tặc cốt 

47. Phèn chua 
48. Phục long can 
49. Qua lâu nhân 
50. Quy bản và cao quy bản 
51. Rau má 

32. Râu ngô 

33. Sen 

54. Sinh địa 

55. Tam thất (cây) 
56. Tàm sa 

57. Te giác 

58. Thạch cao 


93 
942 
490 
225 

75 
284 
219 
506 
494 

1007 
720 
1038 
818 
608 
706 
923 
360 

355 
240 
298 
311 
282 
363 
850 
892 
611 

1042 
285 
1043 
94 
1044 
483 
242 

60 
283 
227 
988 
306 
293 

63 
485 

1046 
1046 
629 
1000 
631 
220 
783 
837 
289 
1002 
1002 
1047 


59. Thạch quyết minh 
60. Thanh tương. tử 
61. Thiên môn đông 
62. Tóc 

63. Töi lào 

64. Trắc bách diệp 
65. Trúc nhự 

66. Tục đoạn 

67. Tử uyễn 

68. Tỳ bà điệp 

IX - Chấy (trừ) 

I. Bách bộ 

2.Na 

3. Thủy ngân 

X - Chấc đâu 

1. Bạch thảo sương 
2. Bạch đồng nữ 

3. Bồ kết 

4. Cáo bản 

5. Hồ đào 

XI - Dạ dày 

1. Ba đậu 

2. Bạc hà 

3. Cà độc dược 

4. Cam thảo 

5. Cao lương khương 
6. Đậu khấu 

7. Ðu đủ 

§. Hàm ếch 

9, Hạt mơ 

10. Hoài sơn 

11. Hoắc hương 

12. ích trí nhân 

13. Khổ sâm 

14. Khôi 

15. Mật ong 

16. Mật gấu 

17. Mẫu lệ 

18. Mộc hương 

19. Nhân sâm 

20. Niễng 

21. Núc nác 

22. Ô tặc cốt 

23. Phèn chua 

24. Tế thái 

25. Thạch quyết minh 
26. Thạch sùng 

27. Thiên niên kiện 
28. Thổ phục linh 
29. Thương truật 
30. Trầm hương 

31. Trần bì 

32. Xuyên khung 


464, 486 
281 

713 
1006 
145 

287 

651 

821 

738 

718 


160 
622 
1049 


293 
37 
732 
95 
§95 


449 
595 
700 
843 
385 
402 
360 
493 
703 
848 
374 
405 
825 
4R1 
954 
503 
483 
396 
804 
665 
726 
485 
1046 
636 
464. 486 
1005 
496 
498 
392 
435 
384 
654 


W& 


33. Xương bỏ 


387 


XIL Di mộng tỉnh - Liệt đương - 
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Hoạt tỉnh 
1. Ba kích 303 
3. Cá ngựa (hải mã) 950 
3. Cao bạn long 942 
4. Đóng trùng hạ thảo 882 
5. Hà thủ ô 833 
6. Hẹ 724 
7. Hoài sơn 848 
8. Ích trí nhàn 405 
9. Kha từ 427 
10. Khiếm thực846 
1L. Khơi tử 850 
12. Kim anh 892 
13. Lạc huyết 94I 
14. Ngọc trúc 843 
15. Ngũ gia bì 379, 395 
16. Nhung 937 
L7. Phá cố chỉ 856 
. 18. Phục linh 222 
19. Quy bản 1000 
› 20. Rau sản phụ 946 
„21. Sen 783 
*22. Tang phiêu tiêu 723 
23. Tắc kè 951 
24. Thỏ ty tử B52 
25. Thục địa 837 
26. Trâu cổ 854 
XIH. Đái đường - đái tháo 
1. Cải xoong 875 
2. Cam thảo nam 870 
3. Chua me lá me 237 
4. Dừa cạn 307 
5. Hoài sơn 848 
6. Khiếm thực 846 
7. Khởi từ 850 
§. Ngọc trúc 843 
9. Ngưu hoàng 789 
10. Nhàu 306 
* 11. Nhung 93? 
12. Phá cố chỉ 856 
13. Sinh địa 837 
14. Tàm sa 1002 
15. Thương truật 392 
XIV. Giải độc (thuốc) 
và thuốc có độc 
1. Bách thảo sương 293 
2. Bạch biển đậu 389 
3. Chẹo 316 
4. Chỉ thiên 75 
5. Củ đậu 316 
6. Hỏi núi 323 


7. Hương lâu 325 
8. Kẹo mạch nha B91 
9. Khế 102 
10. Lá ngón 12L, 318 
11. Liên kiều 102 
12. Lục thần hoàn 9ó8 
13. Mướp 60 
14. Mướp sát 379 
15. Nhựa cóc 965 
16. Niệt pió 107 
17. Sui 321 
18. Sừng dê (cây) S80 
19. Tầm duột 515 
20. Thàn mát 318, 322 
21. Thanh đại 113 
22. Thanh quả 735 
23. Thảo quả 409 
24. Thông thiên 583 
25. Tía tô 648 
26. Tỏi độc 331 
27. Trúc đào 586 
28. Xa hương 995 
XV, Giòi, bọ, sâu (trừ) 

1. Ba đậu 449 
2. Bách bộ Ló0 
3. Bọ mắn 723 
4. Chẹo 3l6 
5. Củ đậu 316 
6. Đảm phàn 1038 
7. Hột mát 318, 322 
8. Màn kinh từ 618 
9. Mộc hương 396 
10. Mướp sát 579 
11. Nghệ 221 
12. Niệt gió 107 
13. Rau má ngọ II 
I4. Tản cửu H2 
15. Thàn mát 318.322 
16. Thanh hao, thanh cao 642 
17. Thông thiên 583 

18. Thương truật 392 
19. Tỳ giải 300 
20. Vừng 898 
21. Xương bỏ 387 
22. Xương khô '564 
XYVI. Thuốc giun, sán 

1. Bách bộ Ló0 
2. Bí ngô L68 
3. Bồ cu vẽ 93 
4. Cau 172 
5. Chân bầu 169 
6. Cò may 238 
7. Dầu giun 153 


§. Ðu đủ 

9.Hẹ 

L0. Hoa tiêu 

11. Keo giậu 

12. Khinh phấn 
13. Khổ sâm 

14. Lưu hoàng 
15. Lựu, thạch lựu 
16. Nghề 

17. Nhân trần 

18. Ô dược 

19. Ô mai 

20. Quán chúng 
21. Rau sam 

22. Rùm nao 

23. Sử quản tử 
24. Thạch vi 

25. Thị 

26. Thùn mũn 
27. Tỏi 

28. Xoan 

XVIL Hắc lào - vảy nến 
1. Chút chít 

2. Đại hoàng 

3. Đảm phàn 

4. Móng tay 

5. Muống tràu 

6, Ngưu bàng 

7. Thảo quyết mình 
8. Thổ phục linh 
9. Trầu không 
XVIII. Ho - Hen 
1. An tức hương 
, Bách bộ 

. Bách hợp 

. Bạch thường sơn 
. Bán hạ 

. Bạng hoa 

. Bẩy lá một hoa 
8. Bình vôi 

9. Bọ mắm 

10. Bố chính sãm 
I1. Bồ kết 

12. Bồng bồng 
13. Cà độc được 
14. Cải canh 

15. Cài củ 

16. Cải xoong 
L7. Cam thảo 

18. Cam thảo nam 
19. Cao ban long 
20. Cát cánh 

21. Chỉ thực 


„;mHOœCG + (Q2 t2 


360 
724 
369 
158 
1042 
825 
1037 
170 
283 
625 
432 
703 
175 
184 
174 
156 
249 
410 
16 
I8 
lồ] 


153 
45S 
1038 
105 
460 
624 
463 
498 
118 


729 
160 
719 
648 


§57 

90 
779 
723 
813 
732 
T18 
700 
710 
712 
875 
§63 
870 
942 
716 
363 


22. Cóc mắn 

23. Cúc bách nhật 
24. Cúc hoa 

25. Dâu tầm 

26. Đại 

27. Đại bì 

28. Đảng sâm 

29. Đào 

30. Đăng tâm thảo 
31. Đậu khấu 

32. Đông trùng hạ thảo 
33. Đồng tiện 

34. Gai tầm xoọng 
35. Giun đất 

36. Gừng 

37. Hành 

38. Hầu táo 

39. Hẹ 

40. Hoa tiêu 

41. Hồ đào 

42. Hồng bì 

43. Húng chanh 
44. Kẹo mạch nha 
45. Kha tử 

46. Khởi tử 

41. Kinh giới 

48. Lõi tiền 

49, Long đuyên hương 
50. Lễ địa cức 

51. Lộc giác 

52. Ma hoàng 

53. Mã đề 

34. Mạch môn đông 
55. Mật ong 

56. Mật rán 

57. Mộc hương 
S8. Môc lặc 

$9. Muối 

60. Mướp đắng 
61. Nga truật 

62. Nhàu 

63. Nhân trung bạch 
64. Nhọ nỏi 

65. Núc nác 

66. Ê đầu và phụ tử 
67. Ê mai 

68. Ê tặc cốt 

ó9. Phá cố chỉ 

70. Phật thủ 

71. Qua lâu 

72. Quế 


250.746 
602 
á04 
720 
44? 
605 
811 
706 
223 
402 
882 
973 
749 
976 
366 
609 
982 
724 
369 
895 
746 
708 
891 
427 
850 
611 
241 
983 

88 
94I 
614 
215 
715 
954 
992 
396 
242 

1045 
734 
377 
306 
986 
29 
726 
878 
703 
485 
§56 
748 
629 
857 


73. Quy bản và cao quy bản 1000 


74. Ráng trác 


709 


75. Rau đay 

76. Rau má 

71. Rau má lá rau muống 
78. Rau thai 

79. Sa sâm 

80. Tầm đuột 

81. Tần cửu 

82. Tác kè 

§3. Thạch hộc 

84. Thạch tín 

85. Thanh quả 

8ó. Thanh thiên quỳ 
87. Thị để 

88. Thiên môn 

§9. Thiên trúc hoàng 
90. Thổ cao ly sâm 
91. Thông thảo 
92. Thuốc phiện 
93. Thuyền thoái 
94. Tía tô 

95. Tiền hồ 

96. Tòi 

97. Tò hạp 

98. Trầm hương 
99. Trần bì 

100. Trầu không 
101. Trắc bách diệp 
102. Trói gà 

103. Tử uyễn 

104. Tỳ bà diệp 
105. Viễn chí 

106. Ý dĩ 

XIX. Hỏi nách 

1. Đảm phàn 

2. Mặt đà tăng 

3. Phèn chua 

XX Huyết áp 

1. Ba pạc 

2. Ba kích 

4. Bạch đồng nữ 37 
4. Cau đằng 

5. Cúc hoa 

6. Dâu tằm 

7. Dừa cạn 

§. Đại 

9. Đô trọng 

10. Giun đất 

11. Hạ khô thảo 
12. Hoa hòe 

13. Hoàng cầm 

14. Hoàng kỳ 

15. Hoàng liên 

16. Ích mẫu 


498 
6AI 
111 
94ó 
816 
515 
112 


.951 


638 
1048 
735 
144 
137 
713 
800 
815 
224 
699 
796 
648 
650 
l1 
728 
435 
384 
118 
282 
107 
738 
718 
730 
844 


1038 
1044 
1046 


301 
303 


305 
604 
720 
307 
447 
309 
976 

79 
298 
311 
887 
189 

30 


17. Lỗ địa cúc 
18. Mần trầu 

19. Mật ong 

20. Nhàu 

21. Nhung 

22. Thảo quyết mình 
23. Thị tất 

24. Tỏi 

25. Vừng 

26. Xú ngô đồng 
27. Xuyên khung 
XXL. Ïa lông 

1. Bạc hà 

2. Bạch truật 

. Đơn lá đỏ 

. ích trí nhản 
Kha tử 

. Kim anh 

. Măng cụt 

. Mộc hương 

. Ngũ bội tử 

10. Ô dược 
l1.Ôi 

12. Rau má 

13. Sim 

XXIL. Kháng sinh 
1. Hành 

2.Hẹ 

3. Hoàng liên 

4. Kim ngân hoa 
$. Liên kiểu 

6. Sài đất 

7. Tỏi 

8. Tô mộc 


XXIH. Kinh nguyệt - Phụ nữ 


1. A giao 

2. Ba kích 

3. Bạch chỉ 

4. Bầu đất 

5, Cam thảo nam 
6. Chồi suế 

7. Chua me 

B. Cốt khí 

9. Dâm bụt 

10. Diếp cá 

11. Dừa cạn 
12. Đan sâm 
13. Đào nhân 
14. Đương quy 
15. Hồng hoa 
16. Huyết giác 
17. Hương phụ 
18. ích mẫu 


§8 
619 
954 
306 
937 
4683 
738 
181 
898 

38 
654 


395 
391 
394 
405 
427 
892 
428 
396 
429 
432 
431 
631 
434 


609 
7124 
189 
75 
102 
86 
I8I1 
50 


945 
303 
398 
657 
870 
643 
236 
506 
99 
40 
307 
§I8 
706 
35 
41 
s9 
33 
30 
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19. Liên kiểu 

20. Mẫu đơn bì 
21. Móng tay 

22. Mộc thông 
23. Nga truật 

24. Ngãi cứu 

25. Ngũ linh chỉ 
26. Ngưu tất 

27. Nhàu 

28. Phá cố chỉ 
29. Rau má 

30. Rễ cây bông 
31. Sài hồ 

32. Thục địa 

33. Thược được 
34. Tô mộc 

35. Tô ngạnh 

36. Trúc nhự 

31. Xa can : 
38. Xuyến khung 


102 
620 
105 
243 
377 

36 
988 

48 
306 
85ó 
631 

47 
633 
837 

6S 

50 
648 
651 
653 
654 


XXIV. Lợi tiểu - Thông mật 


{. Actisô 
. Bạc hà 
. Bạch đồng nữ 
. Bạch thường sơn 
Bọ mắm 
.- Bòn bọt 
. Chỉ thiên 
. Chỉ thực 
. Chó đẻ răng cưa 
10. Chua me đất 
11. Cỏ bợ 
-12. Cõ chỉ 

13. Cỏ nến 

14. Cö tranh 

15. Cối xay 

16. Cốt khí 

17. Củ gai 

18. Cúc áo 

19. Cúc bách nhật 
20. Dâm bụt 

21, Dâu tầm 

22. Dế 

23. Dừa cạn 

24. Đại phúc bì 
25. Đạm trúc điệp 
26. Đảng sâm 

27. Đăng tâm thảo 
28. Đào 

29. Đậu đen 

30. Giun đất 

31. Hạ khô thảo 
32. Hàm &ch 


\O @ xi G ta Bộ 
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221 
395 
37 
64§ 
723 
232 
75 
363 
97 
236 
23E 
218 
284 
219 
601 
306 
42 
120, 562 
602 


720 
970 
307 
218 
608 
§II 
223 
706 
239 
976 

79 
493 


33. Hành 

34. Hoa hiên 
35. Hoàng kỳ 
36. Hoạt thạch 
37. Hồ đào 

38. Hồ phách 
39. Ké hoa vàng 
40. Khiên ngưu 
41. Khinh phấn 
42. Khổ sâm 
43. Kim ngân 
44. Liên kiểu 
45. Lõi tiền 

46. Ma hoàng 
47. Mã đề 

48. Mang tiêu 
49. Mật bò - mật lợn 
50. Mộc hương 
51. Mộc tặc 

52. Mộc thông 
53. Muống biển 
54. Mướp 

55. Nam sâm 
%6. Nghề 

57. Ngưu hoàng 
$8, Nhân trần 
59. Ô rô 

60. Phòng kỷ 
61. Phục linh 


` 62. Qua lâu 


63. Rau má 

64. Rau sam 
65, Ráng trắc 
66. Râu mèo 
67. Râu ngô 
68. Sa sâm 

69. Sâm rừng 
70. Sinh địa 
71. Sòi 

72. Tai chuột 
73. Tế thái 

74. Thạch vị 
75. Thiên môn 
76. Thòng bong 
77. Thông thảo 
78. Thương nhĩ 
79. Tóc 

80. Trạch tả 

R1. Trúc đào 
82. Tử uyển 
83. Tỳ giải 

84. U chặc chìu 
85. Vông nem 


609 
240 
887 
1040 
895 
985 
100 
444 
1042 
825 
75 
102 
24I 
614 
215 
448 
230 
396 
242 
243 
622 
60 
823 
283 
789 
625 
63 
512 
222 
629 
631 
184 
709 
219 
220 
816 
824 
837 
246 
248 
636 
249 
713 
252 
224 
78 
1006 
217 
586 
738 
500 
251 
T87 


86. 


ÝSđi 


XXV.Ly 

l.A giao 

2. Bách thảo sương 
3. Bạch biến đậu 
4. Bầu đất 

3. Bồ kết 

6. Cát căn 

7. Cau 

§. Chè hương 

9, Chỉ thực 


10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
I8. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
21. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46 
41. 
48. 
49. 
50. 
3] 


Chua me đất 
Cỏ sữa 

Cối xay 

Dâm bụi 

Dừa cạn 

Đại hoàng 
Đạm trúc điệp 
Gừng 

Hậu phác 

Hẹ 

Hoa hiên 
Hoàng bá 
Hoàng liên 
Hoạt thạch 
Huyết dụ 

Ké hoa đào 
Ké hoa vàng 
Kha tử 
Khiếm thực 
Khổ sam 

Kim anh 

Kim ngàn 
Kính giới 
Long cốt 
Long nha thảo 
Lựu 

Ma hoàng 
Măng cụt 
Mộc hoa trắng 
Mộc hương 
Mộc tặc 

Mơ tam thể 
Nhàu 

Nhục đậu khấu 
Ngũ bội tử 

Ô dược 


. Phèn chua 1046 


Quả niễng 
Quy bản 
Rau đay 
Rau má 


„ Rau má ngọ 


844 


945 
293 
389 
657 
732 
635 
172 
187 
363 
236 
199 
601 
99 
307 
455 
608 
366 
372 
724 
240 
197 
189 
1040 
287 
90 
100 
427 
846 
825 
892 
75 
61I 
1042 
285 
170 
614 
428 
182 
396 
242 
186 
306 
406 
429 
432 


665 
1000 
398 
631 
II 


52. Rau sam 

53. Sa nhân 

$4. Sâu đâu 

55. Sim 

56. Sen 

57. Sơn trà 

58. Tề thái 

59. Thanh tương tử 
ó0. Thuốc phiên 
ó1. Tòi 

62. Vỏ lựu 

63. Vỏ sữa, cây sữa 
64. Vọng giang nam 
65. Võng nem 

66. Ý đi 


184 
401 
l6I 
434 
783 
355 
636 
291 
699 
I8I 
188 
853 
464 
78? 
844 


XXYVI. Mát - Thiên đầu thống 


1. Bạch cương tàm 
2. Bọ cạp 

3. Cáo bản 

4. Chị từ 

5, Chó đẻ răng cưa 
6. Cúc áo 

7. Cúc hoa 

8. Dạ minh sa 

9. Đảm phàn 

10. Hạ khô thảo 
J1. Hàn the 

12. Hành 

13. Hoàng bá 

14. Lô cam thạch 
15. Màn kinh tử 
16. Mật gấu 

L7. Mật mông hoa 
18. Mồng tơi 

I9. Muối 

20. Nhân trung bạch 
21. Ô tặc cốt 

22. Phèn chua 

23. Phòng phong 


963 
964 
95 
225 
97 
120,562 
604 
969 
¡038 
79 
151,1039 
609 
197 
1043 
618 
503 
Só1 
466 
1045 
986 
485 
1046 
666 


24. Rau má lá rau muống I1 


25. Sầu đâu, xoan 
26. Tàm sa 

27. Tẻ thái 

28. Thạch hộc 


29. Thạch quyết minh 


30. Thanh tương tử 


31. Thảo quyết minh 


32. Thăng được 
33. Thuyền thoái 
34, Trầu không 
35. Tương tư tử 
36. Vừng 

37. Xa hương 


1ố1 
1002 
636 
638 
464 
291 
463 
1049 
796 
118 
686 
898 
995 


38. Xuyên khung 
XXYVII. Mụn nhọt - 
Mẫn ngứa - Lở loét 
1. An tức hương 
2. Bạch chỉ 

3. Bạch đồng nữ 
4. Bạch hoa xà 

5. Bảy lá một hoa 
6. Bồ công anh 
7. Bồ cụ vẽ 

8. Bồ kết 

9. Bùng bục 

10. Bưởi bung 
11. Cà độc được 
12. Cam thảo 

13. Cảo bản 

14. Cát căn 

15. Chè vằng 

16. Chỉ thiên 

17. Chó đẻ rằng cưa 
18. Chút chít 

19. Cỏ bợ 

20. Cóc măần 

21. Cối xay 

22. Củ đậu 

23. Cúc áo 

24. Cúc liên chỉ đại 
25. Da voi 

26. Dâm bụt 

27. Dâu tằm 

28. Dầu rái trắng 
29. Dây cam thảo 
30. Diếp cá 

31. Đại 

32. Đại bỉ 

33. Đào 

34. Đơn lá đò 

35. Đuôi lươn 
36. Giới tử 

37. Hà thủ ô 

38. Hạ khô thảo 
39. Hàn the 

40. Hành 

41. Hạt gấc 

42. Hoài sơn 

43. Hoàng bá 

44. Hoàng liên 
45. Hồ đào 

46. Hồ phách 

47. Hùng hoàng 
48. Hy thiêm 

49. Ké hoa đào 
50. Ké hoa vàng 


654 


729 
598 
37 
§9 
90 
72 
93 
732 
94 
83 
700 
863 
95 
635 
121 
75 
97 
453 
238 
250.746 
601 
316 
120,562 
98 
1007 
99 
720 
109 
§68 
40 
447 
605 
706 
394 
54, 291 
T10 
833 
79 
151,1039 
609 
885 
848 
197 
189 
§95 
985 
1040 
494 
99 
100 


$1. 
32. 
53. 
54. 
55. 
56. 
S1. 
38. 
59. 
60. 
61. 
62 
63. 
64. 
65. 
66. 
Ố?. 
68. 
a9. 
70. 
71. 
32. 
23. 
74. 
75. 
76. 
11. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 


83.Ổ 


84. 
85. 
86. 
87, 
88. 
89, 
9%. 


Kê nội kim 
Khế 

Kinh phấn 
Khổ sâm 
Kim anh 

Kim ngân 
Liên kiểu 

Lá lốt 

Long cốt 
Long nha thảo 
Lô cam thạch 


. Lộc giác 


Lưu hoàng 
Mã để 

Mật đà tăng 
MẠI ong 
Máu chó 
Mẫu lệ 

Mỏ qua 
Móng tay 
Mùu 
Muống biển 
Mướp đắng 
Nghệ 

Ngô công 
Ngưu bàng 
Nhàu 

Nhện 

Niệt gió 
Núc nác 

Ô đâu và phụ từ 
Ô tặc cốt 

i 

Phù dung 
Rấn 

Rau má 

Rau má lá rau muống 
Rau sam 
Ráy 

Sài đất 


91.Sim 


92. 
93. 
94, 
95. 
%6 
97. 
98. 
99, 


Sòi 

So trà 
Sung 
Tần cửu 


. Tê giác 


Thạch sùng 
Thạch vi 
Thanh hao, thanh cao 


100. Thăng dược 
101. Thị 

102. Thòng bong 
103. Thuốc giấu 


363 
102 
1042 
§25 
892 
75 
102 
316 
1042 
285 
1043 
94I 
1037 
215 
1044 
954 
104 
483 
%4I 
105 
106 
622 
734 
227 
85 
624 
306 
987 
107 
726 
878 
485 
431 
108,699 
988 
631 
I1 
184 
122 
86 
434 
246 
355 
495 
112 
1002 
1005 
249 
642 
1049 
410 
252 
117 
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104. Thủy ngân 1049 


wWÐ Q0 <1 Œé Ca Đà Q2 b2 


105. Thương nhĩ 78 
106. Tóc rối 1006 
107. Tỏi (81 
108. Tô hạp hương 728 
109. Trầu không 118 
110. Tỳ bà điệp 718 
111. Tỳ giải 5300 
112. Vòi voi 502 
113. Vừng 898 
114. Xuyên sơn giáp 1008 
115. Xương bồ 387 
116. Xương khô 564 
XXXVIIL Nắc - Chữa nấc 
1. Sử quân tử 156 
2. Thị đế 737 
3. Thường sơn 644 
XXIX - Nhuận tràng 
1. Dầu hạt mơ 706 
2. Đào 706 
3. Lô hội 458 
4. Mật ong 954 
5. Muồng trâu 141 
6. Phan tả điệp 461 
7. Thảo quyết mình 493 
8. Vừng 898 
XXX - Nôn mửa - Chữa nôn mửa 
1. Bạc hà 595 
. Bán hạ 44 
. Bạch biển đậu 389 
. Cao lương khương 385 
. Duyên đơn 1038 
. Đại hoàng 455 
. Đậu khẩu 402 
. Gìng 366 
. Hạt mơ 703 
10. Hậu phác 372 
11. Kê nội kim 363 
12. Kinh giới 611 
13. Liên kiểu 102 
14. Muối 1045 
15. Náng s09 
16. Ngô thù du 378 
17. Nhục đậu khấu 406 
18. Ê được 432 
19. Phục long can 1046 
20. Quít 384 
21. Thảo quả 409 
22. Thần khúc 358 
23. Thương truật 392 
24. Thường sơn 644 
25. Trầm hương 435 
26. Trúc nhự 65] 
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27. Tỳ bà diệp 718 
XXXI. Phụ nữ (ra thai) 

1. Bạch hoa xà 88 
2. Dạ minh sa 969 
3. Đan sâm 816 
4. Hoa chổi xuể 643 
5, Móng tay 105 
6. Ngưu tất 48 
7. T6 mộc 50 
8. Xa hương 995 


XXXÂH. Phụ nữ (sót rau) 
1. Hạt thầu dấu 451 


2. Rau ngót 52 
XXXIH. Phụ nữ (Sa đa con) 

1, Gai 42 
2. Thiên lý 64 
XXXIV. Rán cần - Rết và cá độc cắn 
I. Ban 338 
2. Bảy lá một hoa 90 
3. Bông báo S40 
4. Chè vằng 121 

5. Chó đẻ răng cưa 97 

6. Cỏ bợ 238 
7. Day cam thảo 863 

§. Dâm phàn 1038 
9. Ðu đủ 360 
10. Hỏng bì 746 
11. Hùng hoàng 1040 
12. Húng chanh 708 
13. Hy thiêm 494 
14. Ké hoa đào 09 
15. Nghề 283 

16. Ngũ linh chi 988 
17. Ngưu bàng 624 
18. Phèn chua 1046 
19. Rượu hội 994 

20. Sa sâm §16 

21. Sản dây 635 

22. Sòi 246 
23. Thạch sùng I005 

24. Thài lài trắng 609 

25. Thanh quả 735 

26. Thảo đậu khấu 404 
27. Vọng giang nam 46 

28. Xa can 653 
XXXYV. Răng - Miệng - Cam tầu mã 
1. Bạch chỉ 598 

2. Bồ kết 732 
3. Cải xoong 8275 
4. Cát cánh 716 
5. Cóc 9%65 

6. Cốt toái bố 491 

7. Cúc áo 120. 562 


8. Đại bị 605 
9, Đảm phàn 1038 
10. Độc hoạt 307 
II.É 661 
12. Hạt tiêu 370 
13. Hùng hoàng 1040 
14. Hương nhu 662 
15. Lục phàn 1044 
16. Lựu 458 
17. Muối 1045 
18. Ngô thù du 378 
19. Nhân trung bạch 986 
20. Ong đen 959 
21. Phèn chua 1046 
22. Su nhàn 401 
23. Tế tân 366 
24. Thanh đại 113 
25. Thảo quả 410 
26. Thăng ma 669 
27. Thông bạch 609 
28. Thương nhĩ từ 78 
29. Xa hương 995 
30. Xương bỏ 387 
31. Xương khô 364 
32. Xương rồng 565 
XXXXVI. Ruỏi (diệt) 

1. Cổ giải 326 
XXXXVI. Sôi thận - Sỏi mật 

1. Cúc áo 120,562 
2. Đụ đủ 360 
3. Hoạt thạch 1040 
4. Miết giáp 985 
5. Mướp đảng 734 
6. Râu mèo 219 
7. Thạch vi 249 
8. Trạch tả 217 
9.ý đi 844 
XXXYVIII Sốt - Sốt rét - Cảm cúm 
1. Bạc hà 395 
2. Bách hợp 719 
3. Bạch chỉ 398 
4. Bạch truật 391 
5. Bầu đất 657 
6. Bảy lá một hoa 90 
7. Bình vôi 779 
ä. Bố chính sâm 813 
9. Cam thảo nam 870 
10. Cao lương khương 385 
11. Cát căn 635 
12. Cau 172 
13. Chi từ 225 
14. Chỉ thiên 75 
15. Chua me đất 236 


16. Cỏ tranh 

17. Cối xay 

18. Cúc bách nhật 
19. Cúc hoa 

20. Dâu tắm 

21. Dây ký ninh 
22. Dừa cạn 

23. Đại bi 

24. Đạm trúc diệp 608 
25. Đóng tiện 
26.É 

27. Giun đất 

28. Gừng 

29. Hà thủ ô trắng 
30. Hàn the 

31. Hầu táo 

32. Hoa hiện 

33. Hoa tiêu 

34. Hoàng cầm 
35. Hoàng kỳ 

36. Hoạt thạch 
37. Hoắc hương 
38. Hùng hoàng 
39. Húng chanh 
40. Huyền sâm 
41. Hương nhu 
42. Ké hoa vàng 
43. Khế 

44. Khổ sâm 

45. Khương hoạt 
4ó. Kinh giới 

47. Liên kiều 

48. Long cốt 

49. Long đởm 

50. Màn kinh từ 
51. Mạch món 
52. Mần trầu 

53. Muống biển 
54. Na 

35. Ngà voi 

56. Ngưu hoàng 
57. Nhàu 

58. Nhân trần 

59. Nhân trung bạch 
60. Nhân trung hoàng 
61. Nhục đậu khấu 
62. Niễng 

63. Niệt gió 

64. Ô dược 

65. Phòng phong 
66. Qua lầu 

67. Quai bị 

68. Quế chi 


219 
601 
602 
604 
720 
613 
307 
605 


973 
661 
976 
366 
836 
151, !039 
982 
240 
369 
311 
887 
1040 
374 
1040 
708 
820 
662 
100 
102 
825 
664 
6i 
102 
1042 
375 
618 
715 
619 
622 
622 
1007 
789 
306 
625 
986 
975 
406 
665 
107 
432 
666 
629 
668 
R59 


69. Quít 

20. Quy bản 

71. Ráng chắc 

72. Rau má 

73. Rau má lá rau muống 
74. Rau má ngọ 

75. Ráy 

76. Râu mèo 

77. Sa sâm 

78. Sâu dâu 

79. Sài hồ 

80. Tâm duột 

81. Tê giác 

82. Tê thái 

83. Tế tân 

84. Thạch cao 

R5. Thạch hộc 

86. Thanh đại 

87. Thanh hao, thanh cao 
88. Thảo quả : 
§9. Thăng ma 

90. Thần khúc 

9]. Thiên môn 

92. Thiên trúc hoàng 
93. Thổ phục linh 
94. Thỏ ty tử 

95. Thông bạch 

96. Thuyền thoái 
97. Thường sơn 

98. Tía tô 

99_ Tiền hồ 

100. Trúc nhự 

101. Vô cây sữa 

102. Vọng giang nam 
103. Vông nern 

105. Vương thái tô 
106. Xa can 

107. Xạ hương 

108. Xương rồng 
XXIX - Sữa (lợi) phụ nữ 
1. Chó đẻ răng cưa 
2. Định lăng 

3. Hà thủ ô trắng 

4. Hạt bông 

5. Mạch môn 

6. Mộc thông 

7. Mướp 

8. Ôrô 

9, Qua lâu 

10. Rau đay 

(1. Rau má 

12. Tang phiêu diêu 
J3. Thần khúc 


384 
000 
709 
631 
II 
11 
122 
2I9 
816 
720 
633 
515 
1002 
636 
466 
1047 
638 
113 
6432 
410 
669 
358 
713 
800 
498 
852 
609 
796 
644 
648 
650 
651 
853 
464 
787 
250 
653 
995 
365 


97 
828 
836 

48 
?15 
243 


93 
629 
398 
63I 
720 
358 


14. Thông thảo 
15. Trạch tả 

16. Trầu không 
17. Trâu cổ 

18. Tục đoạn 

19. Vừng 

20. Xuyên sơn giáp 
XL. Tai -Mũi - Họng 
1. Bạch cương tàm 
2. Cúc áo 120, 
3. Cúc hoa 

4. Đài hái 

$. Đại bí 

6. Đảm phàn 

7. Đảng tâm thảo 
§. Đơn châu chấu 
9.É 

10. Hàn the 

11. Hành 

12. Hoàng bá 

13. Hùng hoàng 
14. Huyền sàm 
15. Kê nội kim 
16. Kinh giới 

17. Lễ địa cúc 
18. Lục phàn 

19. Ma hoàng 
20. Mật đà tăng 
21. Mật ong 

22. Muối 

23. Náng 

24. Nhân trung bạch 
25. Nhện 

26. Nho nồi 

27. Ngũ bội từ 
28. Ngưu bàng 
29. Ong đen 

30. ô tậc cốt 

31. Qua làu 

32. Sà sàng 

33. Sài đất 

34. Sm trà 

35. Tế tân 

36. Thanh đại 
37. Thanh quả 
48. Thăng ma 
39. Thị sương 
40. Thiên môn 
41. Thuyền thoái 
42. Trân châu 
43. Vòi voi 

44. Xa can 


151, 


670. 


224 
217 
I1R 
854 
82I 
898 
1008 


963 
562 
604 
3 
605 
1038 
223 
568 
6ó1 
1039 
609 
197 
1040 
820 
363 
611 
§8 
1044 
614 
1044 
954 
1045 
309 
986 
987 
29 
429 
624 
959 
485 
629 
82 
86 
355 
566 
113 
735 
669 
738 
713 
796 
797 
502 
653 
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XLI. Táo bón 
1. Ba đậu 

2. Bỏ kết 

3. Cà đại hoa vàng 
4. Chút chít 

5. Dế 

6. Đại 

7. Đại hoàng 
§.É 

9, Khiên ngưu 
10. Khinh phấn 
11. Khoai lang 
12. Lò hội 

13. Lưu hoàng 
14. Mang tiêu 
15. Mồng tơi 
16. Phan tả diệp 
17. Rau đay 

L8. Sòi 

19. Thạch 

20. Thầu dầu 
21. Vọng giang nam 
22. Vừng 


449 
T32 
95 
453 
970 
44? 
455 
661 
444 
1042 
446 
458 
1037 
448 
466 
46l 
398 
246 
467 
451 
464 
898 


XLII. Tê thấp - đau nhức xương 


1. Actisô 

2. Ba kích 

3. Bạc hà 

4. Bạch hoa xà 
5. Cao ban long 
6. Chìa vôi 

?. Cốt khí 

8. Cốt toái bổ 
9, Day đau xương 
10. Địa liền 

11. Độc hoạt 
12. Hàm ếch 
13. Hành 

14. Hoa hiên 
1Š. Hoa tiêu 
16. Hồ đào 

17. Hồ cốt 

18. Huyết giác 
19. Hy thiếm 
20. Khiếm thực 
21. Khương hoạt 
22. Lá lốt 

23. Lấu 

24. Lõi tiền 
25. Lộc giác 
26. Lưu hoàng 
27. Ma hoàng 
28. Mật gấu 
29. Mẫu đm bì 
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221 
303 
395 
89 
942 
305 
536 
491 
492 
365 
507 
493 
609 
240 
369 
895 
979 
39 
494 
846 
664 
S16 
203 
241 
941 
1037 
614 
503 
620 


30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40, 
4I. 
42. 
43. 


Miết giáp 
Móng tay 

Mơ tam thể 
Muống biển 
Náng 

Ngô thù du 
Ngô công 

Ngũ gia bì 
Ngưu hoàng 
Ngưu tất 

Nhân trung bạch 
Nhục đậu khẩu 
Nọc ong 

Ô đầu và phụ tử 


44. Ớt 


45. 
46. 
41. 
48. 
49. 
50. 
51. 
42. 
33. 
34. 
35. 
56. 
31. 
58. 
59. 
ø0. 


61. 


62. 
63. 
64. 
65, 
66. 
€7. 
68. 
69. 


XLIIL. Thần kinh suy nhược 


Phòng kỷ 
Phòng phong 
Quy bản 

Rắn 

Rau thai 

Rễ gấc 

Sung 

Tàm sa 

Tầm duột 

Tần cừu 

Thạch hộc 
Thạch quyết minh 
Thạch sùng 
Thài lài 

Thiên niên kiện 
Thổ phục linh 
Thược dược 
Tía tô 

'Tỏi độc 

Vòi voi 

Vương thái tô 
Xấu hồ 

Xuyên sơn giáp 
Xương bồ 

ýđi 


1. Bách hợp 

2. Đông trùng hạ thảo 
3. Hà thủ ô 

4. Khiếm thực 

Š. Lộc giác 

6. Mật ong 

7. Thạch sùng 


8. Thanh hao, thanh cao 


9. Viễn chí 


l0. 


Xa hương 


XLIV. Thiên trụy 
1. Hạt quít 


985 
105 
L86 
622 
509 
378 
85 
379 
789 
48 
986 
406 
957 
878 
382 
512 
666 
1000 
988 
946 
885 
495 
1002 
51§ 
112 
638 
486 
1005 
609 
469 
498 
65 
648 
331 
502 
250 
794 
1008 
387 
844 


719 
882 
833 
846 
941 
954 
1005 
642 
730 
995 


385 


XLV. Tiêu hóa - Khóng tiêu 


1. Bạc hà 

2. Bách thảo sương 293 

3. Bạch biển đậu 389 

4, Bạch truật 

$. Cải củ 

6. Cao lương 
khương 

7. Chỉ thực 

8. Chút chít 

9. Cúc bách nhật 

10. Dây ký ninh 

11. Đại bị 

12. Đại hoàng 

13. Đậu khấu 

14. Địa liền 

15. Gừng 

16. Hành 

17. Hạt tiêu 

18. Hậu phác 

19. Hoa tiêu 

20. Hoàng liên 

21. Hoác hương 

22. Kê nội kim 

23. Lô hội 

24. Mạch nha 

25. Mang tiêu 

26. Mâm xôi 

27. Mật gấu 

28. Mộc hương 

29. Nga truật 

30. Ngô thù du 

31. Nhân trần 

32. Nhục đậu khấu 

33. Ô dược 

34. Ớt 

35. Phan tả điệp 

36. Phật thủ 

37. Quít 

38. Sa nhân 

39. Sơn trà 

40. Tang thầm 

41. Thạch sùng 

42. Thanh hao, thanh cao 

43. Thành ngạnh 

44. Thảo quả 

45. Thảo quyết minh 

46. Thần khúc 

47. Thị 

48. Thị đế 

49. Thiên niên kiện 

50. Thương truật 

51. Tía tô 


395 


391 
712 


385 
363 
153 
602 
613 
605 
455 
402 
365 
366 
609 
370 
372 
369 
189 
374 
363 
458 
357 
448 
395 
503 
396 
371 
378 
625 
406 
432 
382 
46I 
748 
384 
401 
355 
723 
1005 
642 
409 
408 
463 
358 
410 
132 
469 
392 
648 


52. Trắc bách diệp 
53. Tỳ bà diệp 

54. Vọng giang nam 
35. Xương bồ 
XLVI. Tim 

1. Cóc 

2. Đạm trúc diệp 608 
„ Đay (hạt) 

Huyền sâm 

Long duyên hương 
. Mướp sát 

. Snh địa 

. Sơn trà 

9. Sừng dé 

I0. Thông thiên 

11. Trúc đào 

12. Vạn niên thanh 


% ~  tA 


XLVII. Tóc (mọc) - Tóc bạc 


1. Bạch biển đậu 

2. Bỏ kết 

3. Dâu tảm 

4. Hà thủ ö 

53. Hành 

6. Hùng hoàng 

7. Hương nhu 

8. Lục phần 

9, Màn kinh tử 

10. Nhọ nồi 

11. Thạch vi 

12. Thục địa 

13. Vừng 

XLYVIII. Trai chân 
1. Cà đại hoa vàng 
2. Đại 

3. Ðu đủ 

4.Ômai 

$. Trói gà 

XLIX . Tràng nhạc 
1. Dâu tầm 

2. Thạch sùng 

L. Trẻ con tưa lưỡi 
1. Rau ngót 


287 
T18 
464 
387 


965 


398 
820 
983 
579 
837 
355 
380 
383 
586 
389 


389 
732 
720 
833 
609 
1040 
662 
1044 
618 
293 
249 
837 
898 


95 
447 
360 
703 
707 


720 
1005 


398 


LI. Trẻ con chốc đầu 
1. Cau 

2. Rau sam 

LH. Trẻ em trớ 

1. Ngũ bội tử 

LIH. Trẻ con cam 
1. Da minh sa 

2. Sử quân tử 

3. Thịt cóc 

IV. Trẻ con đái dầm 
1. Ngũ bội tử 

2. Phục long can 1046 
LV. Trẻ con chậm lớn 
1. Ô tặc cốt 

LVI. Tri - Lôi đom 
1. Diếp cá 

2. Hạt gấc 

3. Kha tử 

4. Khoai lang 

5. Muống biển 

6. Mướp 

7.Ô mai 

§. Rau má ngọ 

9. Sà sàng 

10. Thạch tín 

11. Thiên lý 

LVI. Vàng đa 

1. Ban 

2. Bạch đồng nữ 

3. Chỉ tử 

4. Chút chít 

5. Cô may 

6. Đại hoàng 

7. Đan sâm 

8. Đảng sâm 

9. Đàm đũm 

10. Đuôi lươn 

11. Hoa hiên 

12. Hoạt thạch 

13. Mật gấu 

14. Măng cụt 


172 
184 


429 


969 
156 
965 


429 


485 


40 
885 
427 
446 
622 

60 
703 

II 

82 

1048 


538 
37 
225 
153 
238 
455 
816 
BII 
395 
34 
240 
1040 
503 
428 


15. Móng tay 

16. Mộc hương 
17. Nghệ 

18. Ngũ bội tử 

19. Nhân trần 

20. Qua lâu 

21. Sòi 

22. Tần cửu 

23. Tê giác 

24. Thạch tín 

25. Thanh hao, thanh cao 
26. Tỏi lào 
LVIH. Vẽt đen ở mặt 
1. Bạch cương tàm 
2. Du đủ 

3. Mật đà tầng 

4. Nhung 

5, Phục linh 

6. Qua lâu nhân 
LIX . Vết tráng ở mật 
1. Phá cố chỉ 

2. Thủy ngân 

LX. Vú (sưng)- Nẻ vú 
1. An tức hương 

2. Bạch chỉ 

3. Bồ công anh 

4. Bồ kết 

3. Cô bợ 

6. Cối xay 

7. Đài hái 

8. Hạt gấc 

9. Hoa hiên 

10. Lá quít 

11. Liên kiểu 

12. Màn kinh tử 
13. Mồng tơi 
14.Na 

15. Ngưu bàng tử 
L6. Sung 

17. Tía tô 

18. Xạ can 


105 
396 
227 
429 
625 
629 
246 
112 
1002 
1048 
642 

145 


963 
360 
1044 
937 
222 
629 


856 
1049 


729 
598 

12 
732 
238 
601 

33 
885 
240 
385 
102 
618 
466 
622 
624 
495 
648 
-hX) 
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IX. BẢNG TRA CỨU CÁC VỊ THUỐC PHÂN LOẠI 


I. THUỐC GIẢI BIỀU 
(GIẢI CẢM) 

A. Phá tán phong hàn (cảm hàn) 

Bạch chỉ 3598 
Cảo bản 95 
Kinh giới 611 
Ma hoàng 614 
Phòng phong 666 
Quế chi 859 
Thóng bạch 609 
Tía tô 64§ 


B- Phái tán phong nhiệt (cảm nhiệt) 


Bạc hà 595 
Cát căn 635 
Cúc hoa 604 
Hà thủ ð trắng 836 
Màn kinh tử 618 
Mộc tặc 242 
Ngưu bàng từ 624 
Sàt hồ 633 
Tang diệp T21 
Thăng ma 669 
Thuyền thoái 796 
II. THUỐC GÂY NÔN 

Đảm phần 1038 

Thường sơn 644 

II. THUỐC CHỮA NÔN 
Bán hạ 44 
Phục long can 1046 
Sinh khương 366 
Trúc nhự 651 
IV.THUỐC TẠ HẠ 
(GÂY ÍA LỎNG) 

A - Thuốc công hạ (Tẩy mạnh) 

Ba đậu 449 
Đại hoàng 45S 
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THEO TÍNH CHẤT ĐÔNG V. 
Phác tiếu 448 
Phan tả điệp 461 
B- Nhuận hạ (Tẩy nhẹ) 

Vừng đen 898 
Phong mật , 954 
V.THUỐC LỢI TIỂU TRỤC THỦY 
A - Thuốc lợi tiểu 

Dế 970 
Đạm trúc diệp 608 
Đăng tâm thảo 223 
Gai (rể) 42 
Hoạt thạch 1040 
Mộc thông 243 
Phòng kỷ 512 
Phục linh 222 
Thạch vi 2490 
Thóng thảo 224 
Trạch tả 217 
Tỳ giải 500 
Xa tiền tử 215 
Ý đi nhân 844 
B - Thuốc trục thủy 

(thông tiều mạnh) 

Khiên ngưu tử 444 
VI. Thuộc khử phong thấp 

Độc hoạt 507 
Hải đồng bì 787 
Hồ cốt 979 
Hy thiếm thảo 494 
Khương hoạt 664 
Ngũ gia bì 379 
Tàm sa 1002 
Tang ký sinh 122 
Tần cửu 112 
Thiên niên kiện 49ó 
Thương nhĩ 78 
Thương truật 392 


VII. THUỐC KHỬ THỨ 
(TRỪNÓNG) 
Bạch biển đậu 380 
Hà diệp 786 
Hoắc hương 374 
Hương nhụ 662 
Thanh cao 642 
VIII. THUỐC KHỬHÀN 
(ĐUÔI LẠNH) 
Can khương 366 
Cao lương khưương 385 
Ngãi điệp 36 
Ngỏ thù du 378 
Nhục quế 862 
Phụ tử 878 
Thảo quả 409 
Thục tiêu 369 
IX. THUỐC THANH NHIỆT 
(CHỮA SỐT) 


A- Thuốc thanh nhệt giáng hóa 


Chi tử 225 
Cốc tỉnh thảo 360 
Dạ minh sa 969 
Hạ khô thảo 79 
Huyền sâm §20 
Mại mông hoa 561 
Thạch cao 1047 


Thảo quyết minh463 
B - Thuốc thanh nhiệt (táo thấp) 


Hoàng cảm 311 
Hoàng liên 189 
Khổ sảm 826 
Long đờm thảo 375 
Nha đảm tử 179 
Nhàn trần 625 


€ - Thuốc thanh nhiệt giải độc 


Bồ công anh 72 


Diếp cá 40 


Kim ngân hoa 75 
Liên kiểu 102 
Nhân trung hoàng 975 
Rau sam 184 
Thanh đại 113 
Thề phục linh 498 
Trám (Cảm lãm) 735 
Xa can 653 
D- Thuốc thanh nhiệt lương huyết 
Bạch mao căn 219 
Địa cốt bì 851 
Mẫu đm bì 620 
Ngân sài hồ 634 
Nhân niệu 973 
Nhân trưng bạch 986 
Sinh địa hoàng 837 
Tê piác 1002 
Thực diêm 1045 
X. THUỐC LÝ KHÍ 
Chỉ thực 363 
Đạt phúc bì 218 
Địa liền 365 
Hậu phác 372 
Hương phụ 33 
Mộc hương 396 
Ö được 432 
Thanh bì 384 
Thanh mộc hương 396 
Thị đế 737 
Trầm hương 435 
Trần bì 384 
XI. THUỐC LÝ HUYẾT 
(CHỮA VỀ BỆNH HUYẾT) 

A - Thuốc hành huyết 

Bồ hoàng 284 
Bồng truật 377 
Đan sâm 818 
Đào nhân 106 
Hồng hoa 41 
ích mẫu thảo 30 
Khương hoàng 226 
Mã tiên thảo 84 
Ngũ linh chỉ 988 
Ngưu tất 48 
Phong khương (tô hạp) 385 
Tô mộc 40 
Tê thái 636 
Uất kim 227 
Vân đài từ 712 
Xích thược 6đ 


Xuyên khung 654 
Xuyên sơn giáp 1008 
Xơ mướp 61 
B - Thuốc cầm máu 
Đại kể 63 
Hòc hoa 298 
Kê quan hoa 292 
Liên phòng 7TR4 
Long nha thảo 285 
Ngẫu tiết 783 
Nhọ nồi (Cỏ) 293 
Ô tặc cốt 485 
Sâm tam thất 289 
Tóc rối 1006 
Trắc bách điệp 282 

XI. THUỐC CHỮA HO - 
TRỪĐỜM 
A - Chữa ho bình suyễn 
Bách bộ L60 
Cà độc dược (hoa) 700 
Cát cánh 716 
Hạnh nhân 703 
Lại phục tử 712 
Tiền hồ 650 
Tô tử 648 
Từ uyên 738 
Tỳ bà diệp 718 
B - Tiêu hỏa nhiệt đờm 
Hầu táo 982 
Qua lâu 629 
Tang bạch bì 722 
Thiên trúc hoàng 800 
Trúc lịch 65I 
C - Ôn hỏa hàn đờm 
Bạch phụ tử §29 
Bạch giới tử 710 
Tạo giáp 732 
XII. THUỐC PHƯƠNG HƯƠNG 
KHAI KHIÊU 
A - Thuốc an thần định chỉ 
Hồ phách 985 
Toan táo nhân 788 
Trân châu 670,797 
Viễn chỉ 730 
B - Thuốc trấn kinh tức phong 
Bạch cương tàm 963 
Bạch hoa xà 89 
Câu đằng 305 
Khâảu dẫn 976 
Ngỏ công 85 
Ô tiêu xà 99I 


Thạch quyết minh 
Toàn yết 
Xà thoái 


XIV. THUỐC BỒ 


A - Thuốc bổ khí 
Bạch truật 

Cam thảo 

Đảng sâm 
Hoàng kỳ 

Nhân sâm 

Sm dược 

Thái từ sảm 

B - Thuốc trợ dương 
Ba kích thiên 
Bồ cốt toái 

Cấu tích 

Cốt toái bổ 

Đồ trọng 

Đóng trùng hạ thảo 
He (hạt) 

Hồ đào 

Nhung 

Tác kè 

Thỏ ty tử 

Tục đoạn 

C - Thuốc bổ huyết 
Á giao 

Đương quy 

Hà thủ ô 

Kê huyết đẳng 
Long nhãn 

Tang thầm 

Thục địa 

Từ hà sa 

D- Thuốc bổ âm 
Bách hợp 

Bạch thược 

Câu kỳ tử 8 
Hoàng tỉnh 
Mạch môn đông 
Miết giáp 

Ngọc trúc 

Quy bản 

Sa sâm 

Thạch hộc 
Thiên môn đông 


XV. THUỐC CỐ SÁP 
A - Thuốc liễm hãn cố tỉnh 


Khiếm thực 
Long cốt 
Ma hoàng căn 


464.486 


964 
98E 


391 
863 
8II 
88? 
804 
848 
625 


303 
491 
490 
49[ 
309 
882 
124 
895 
937 
95I 
352 
821 


945 

55 
833 
890 
790 
723 
837 
946 


719 
65 
50 

84I 

715 

985 

843 

1000 

8l6 

638 

713 


846 
1042 
614 
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Mẫu lệ 483 


Tang phiêu tiêu 723 
B - Thuốc sáp trường chỉ tả 

Kha tử 427 
Ngũ bội tử 429 
Nhục đậu khấu 406 
Ô mai 703 
Thạch lựu bì 170 

XVL THUỐC TIÊU HÓA 

Cốc nha 357 
Ke nội kim 363 
Mạch nha 357 
Sơ trà 355 


1262 


Thần khúc 358 
XVIL THUỐC GIƯN SÁN 
Cau (hạt) 172 
Khổ luyện tử 179 
Lô hội 458 
Phi tử 161,522,724 
Sử quân tử 156 
XVII. THUỐC DÙNG NGOÀI 
Da voi 1007 
Duyên đơn 1038 
Hùng đờm 303 
Hùng hoàng 1040 


Khinh phấn 
Lô cam thạch, 
Lục phàn 

Mật đà tăng 
Minh phàn 
Mộc miết tử 
Phê thạch 

Sà sàng tử 
Thạch lưu hoàng 
Thiểm tô 

Thủ cung 
Thủy ngân 
Tỳ ma từ 


1042 
1043 
1044 
1044 
1046 
885 
1048 
82 
1037 
965 
1005 
1049 
45I 


PHỤ LỤC IV 


I. GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ THỰC VẬT HỌC 
(Xếp theo thứ tự Á, B, C) 


Ão hạt (Arilus}: Lớp thịt từ cuống hạt mọc lên, bao 
lấy hạt như một cái áo. 

Thí dụ: Nhãn, vải. (Thuật ngữ cũ: tử y). 

Bao chung (involucrum): Nhóm lá bắc tập trung 
thành vòng bao lấy một cụm hoa tán kép, làm nhiệm vụ 
che chở. (Thuật ngữ cũ: tồng bao) 

Bao hoa {(perianthium): Bộ phận bao bọc và che chở 
cho các cơ quan sinh sản của hơa, hoa không có bao hoa 
gọi là hoa trần. 

Bao riêng (Involucellum): Lá bắc tụ họp ở gốc các 
tán đơn trong tán kép, có nhiệm vụ bảo vệ nụ hoa. (Thuật 
ngữ cũ: tiểu bao) 

Bảu (ovarium): Bộ phận sinh sản cái của hoa, gọi là 
nhụy (pistisllum) gồm một phần phông ở đưới gọi là 
bầu đựng các noãn (ovulum), một phần hẹp lại gọi là 
vôi, tận cùng bởi một chỗ phồng nhỏ gọi là nứm (stigma). 
Bầu sẽ phát triển thành quả, còn noãn đựng ở trong sẽ 
phát triển thành hạt. 

Bẹ lá (vagina): Phần rộng ở phía dưới cuống lá, ôm 
lấy thân cây. Thí dụ: lá cau, lá ráy. 

Bông (spica): Cành hoa mang hoa không cuống, nụ ở 
phía ngọn, hoa già đã nở rồi ở phía gốc. Thí dụ: cỏ roi 
ngựa, bông mã đề. 

Bông mo (spadtx): cành hoa mang hoa khóng cuống 
và bọc bởi một cái lá đặc biệt, gọi là mo. Bông mo có thể 
phân nhánh (cau, đừa) hoặc không phân nhánh (ráy, 
bán hạt). 

Cánh hoa (petalum): bộ phận thường có mắc sắc sặc 
sỡ làm nhiệm vụ bao bọc và che chở cho các bộ phận 
sinh sản của hoa. Tất cả các cánh hoa của một hoa họp 
thành tràng hoa. Các cánh hoa có thể rời nhau (cánh 
phân) hoặc dính liền với nhau (cánh hợp). Cũng có hoa 
không có cánh hoa như hoa thầu dâu. 

Chỉ nhị (filamentum): Nhị (stamen), tức là bộ phận 
đực của hoa gồm một phần phỏng ở trên, gọi là bao 
phán (anthera) đựng các hạt phấn. một phần hẹp ở đưới 
gọi là chỉ nhị, có thể coi như là cái cuống của bao phấn. 

Chủm (botrys): Cành hoa mang hoa có cuông, hoa 
già đã nờ rồi ở phía gốc, hoa non (nụ) ở phía ngọn. Thí 
dụ: hoa möm chó. 

Cờ (panicula): Cành hoa gồm có một trục chính mang 
những trục bên phản nhánh. những nhánh ở phía dưới 
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thường đài hơn ở phía trên. (Thuật ngữ cũ: Chùy). 

Cụm hoa (Inflorescentia): Cách sắp xếp của các hoa 
trên cành. Các hoa có thể mọc vô hạn trên cành: cụm hoa 
vô hạn (chùm, bông, ngù, đầu tán) hoặc mọc có hạn trên 
cành: cụm hoa có hạn (xim một ngả, xim hai ngả, ...). 

Cùng góc (monoicus): Cây mang cả hai loại hoa, đực 
và cái trên cùng một cây. Thí dụ: thầu dầu, ngô (thuật 
ngữ cñ: đồng châu). 

Đại (follicutus): Quả khô, khi chín mở bởi một kẽ 
nứt dọc quả này một ô, đo một ô, do một lá noãn tạo 
thành. Thí dụ: quả mõ. 

Đài (calyx): Phần của bao hoa làm nhiệm vụ bảo vệ 
các bộ phận của hoa trong nụ. Đài cấu tạo bởi những bộ 
phận màu xanh lục gọi là /4 đài (sepalum). 

Đài phụ (calyculus): Ở phía đưới đài hoa, ở một số 
cây có thêm một đài phụ cấu tạo bởi một số bộ phận màu 
xanh lục, như ở hoa dâm bụt. Có khi đài phụ lại lớn hơn 
đài hoa như ở cây bông. 

Đầu (capitulum): Cành hoa đặc sắc cho các cây thuộc 
họ Cúc (Asteraceae). Ngọn cành đó phồng lên thành 
một cái đế mang nhiều hoa không cuống, tụ họp thành 
một khối phồng to noơm như cái đầu, mà người ta thường 
coi nhầm như là một chiếc hoa. Thí dụ: hoa thược được, 
hoa cúc. 

Đậu (legumen);: Quả khó một ô do một lá noãn tao 
thành, khi chín mở bởi hai kẽ nứt thành hai mảnh vỏ 
mang hạt. Loại quả này đặc trưng cho các cây thuộc họ 
cánh bướm (Fabaceae). (Thuật ngữ cũ: giác). 

Đế hoa (xeceptaculum): Đầu phồng lên của cuống 
hoa, mang các bộ phận của hoa: đài, tràng, nhị và nhụy, 

Đĩa mật: Bộ phận đặt trên đế hoa, đướt bầu, cấu tạo 
bởi các tuyến mật để lôi cuốn các sâu bọ đến. 

Đơn tính (unisexualis): Chỉ mang một loại bộ phận 
sinh sản, đực hoặc cái thôi. Thí dụ: cây cau, cây thầu 
đâu. Hai loại hoa đơn tính này có thể ở trên cùng một 
cây (cùng gốc), hoặc trên bai cây khác nhau (cây khác 
gốc). 

Khác gốc (dioecius): Khi cây đực chỉ mang hoa đực 
và cây cái chỉ mang hoa cái, người ta gọi là cây khác 
gốc. Ví dụ: cày đướng. 

Không sinh sản (sterilis): Không tham gia vào sự 
sinh sản được. (Thuật ngữ cũ: bất thụ). 
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Lá bắc (bractea): Lá mọc ở gốc một hoa, có thể biến 
đổi hình dạng và màu sắc khác đi. 

Lá chét (foliotun): Lá nhỏ, thành phần hợp thành 
của lá kép. 

Lá đài (sepalum): Bộ phận màu xanh lục, họp thành 
đài hoa, làm nhiệm vụ bảo vệ các phần của hoa ở trong 
nU. 

Lá đơn (folium simplex): Lá cấu tạo bởi một bản 
mòng gọi là phiến. 

Lá kèm (Supula): Bộ phận nhỏ màu xanh lục mọc ở 
gốc cuống lá, có thể biến đổi thành gai, thành tua cuốn. 
Lá kèm đặc trưng cho một số họ như họ Bông, họ Cà phê 
v.v... 
Lá kép (folium compositum): Lá cấu tạo bởi nhiều 
bản mỏng, mỗi bản mỏng đó gọi là một lá chét. Có 2 
loại lá kép: tá kép hình lông chim và lá kép hình chân vịt 
(lá gạo) 

Lá mắm (cotyledon): Lá của cây mắm trong hạt 
(Thuật ngữ cũ: tử điệp). Có loại cây hạt có hai lá mầm, 
có loại chỉ có một lá mầm (ngô). 

Lá mọc đới (oppositus): Trên cành, mỗi mấu có hai 
lá mọc đối diện nhau. Thí dụ: họ Cà phẻ. 

Lá mọc sơ le (altemus): Trên cành, lá mọc riêng lẻ 
từng cái mội, cách xa nhau, mỗi mấu chỉ có một lá, 

Lá mọc vòng (verticillatus): Mỗi mấu mang 3 lá trở 
lên (cây trúc đào, sữa). 

Lá chẻ (folium fidum): Phiến lá bị khía sáu quá 1/4 
chiều rộng của phiến lá. 

Lá chia thủy (foHum lobatum): Phiến lá có liền nhau, 
những chỗ cắt nông không tới 1/4 chiều rộng của phiến 
lá. 

Lá khía răng: Mép lá khía thành nhiều răng cưa 
nhỏ. 

Lá nguyên (integer): Phiến lá hoàn toàn không bị 
khía. 

Lá xẻ (folium sectum): Phiến lá bị khía vào sát tận 
gân lá. - 

Lá noän (carpellum): Lá biến đổi, tụ họp thành bộ 
phận cái của hoa. Thí dụ ở quả bưởi, cam, chanh, quít, 
quất, có bao nhiêu múi sẽ có ngản Ấy lá noãn thường 
dính liền với nhau, nhưng cũng có khi rời nhau (sen, 
hồi). (Thuật ngữ cũ: tâm bì). 

Lễ khí (stoma}: Lỗ thông hơi của biểu bì, mỗi lỗ khí 
cấu tạo bởi hai tế bào lỗ khí hình hạt đậu để hở một khe 
nhỏ ở giữa gọi là vi khẩu vì giống như một cái mồm 
nhỏ. (Thuật ngữ cũ: khí khổng). 

Lễ vỏ (lenticella): Lã thông khí ờ ngoài mặt của các 
thân cây già và rễ cây già mắt thường trông thấy được 
đưới dạng những kẽ sắn ở ngoài mặt. 

Lông bài tiết: Lông cấu tạo bởi những tế bào bài tiết 
tiết ra những chất như tỉnh dầu. Thí dụ: cây bạc hà, 
hương nhu, kinh giới, tía tÔ v.v... 

Lông che chở: Ngoài mặt cây có thể có những lông 
làm nhiệm vụ bảo vệ cây. Các lông này có thể cấu tạo 
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bởi một tế bào (lông đơn bào) hoặc bởi nhiều tế bào lông 
(lông đa bào). 

Lưỡi nhỏ (Ngula): Bộ phận nhỏ, mỏng ở ranh giới 
giữa phiến lá và bẹ lá, đặc trưng cho các cây họ Lúa và 
hợ Gừng. 

Lưỡng tính (hermapbroditus): Hoa có đủ cả hai loại 
bộ phận sinh sản đực (nhị) và cát (nhụy). 

Mồng (caruncula): Cục thịt mọc lồi ở gốc hạt của 
một số cây như hạt thầu dầu. 

Ngủ (corymbus): Cành hoa mang nhiều hoa có cuống 
đài ngắn khác nhau. Cuống hoa ở phía dưới dài hơn 
cuống hoa ở phía trên, do đó tất cả các hoa đều xếp trên 
cùng một mặt phẳng nằm ngang. Ở một số cây họ Cúc, 
các hoa tập hợp thành đầu. rồi các đầu này lại được sắp 
xếp thành ngù, gọi là ngù đầu. Thí dụ: cây rau má lá rau 
mnuống. 

Nhị (stamen): Bộ phận sinh sản đực của hoa, gồm có 
một phần phình rộng ở đỉnh gọi là bao phấn, và một 
phần hẹp ở dưới, gọi là chỉ nhị. Tất cả các nhị trong hoa 
hợp thành bá nhị (androecium). 

Nhụy (pistilum): Bộ phận sinh sản của hoa gồm có 
một phần phình ở đưới được gọi là bẩu, đựng các noấn, 
một phần hẹp ở giữa gọi là với, cuối cùng có một đầu 
nhỏ gọi là nứm. Nếu bầu không dính liền với bộ phận 
ngoài của hoa, ta gọi là bẩu rrén (thuật ngữ cũ: bầu 
thượng). Nếu bầu dính liền với các bộ phận ngoài của 
hoa, ta gọi là bầu đưới (thuật ngữ cũ: bầu hạ). 

Noãn (ovulum): Bộ phận sinh sản cái đựng trong bầu 
của hoa, về sau sẽ phát triển thành hạt. 

Nội nhũ (endospermum): Mô dự trữ đựng trong hạt 
để nuôi cây mầm khi hạt nảy mắm, Chất đự trữ này có 
thể là chất bột (ngô, gạo) hoặc chất dầu (thầu đầu). Ở 
một số cây như hạt cau, hạt na, ngoài mặt nội nhũ răn 
reo, người ta gọi là nội nhũ xếp nếp (albumen 
Tuminatum). 

Ngoại nhữ (perispermum): Mô dự trữ đựng trong hại. 
bắt nguồn từ noãn tâm. Thí dụ: hạt hồ tiêu. 

Nưm (stigma): Là phần ở đầu vòi nhuy, có nhiệm vụ 
thu nhận các hạt phấn. Núm có thể phình lên như đầu 
định ghim hoặc phân thành nhiều nhánh. 

Phiến lá (lamina): Phần rộng và đẹt của lá cây thường 
có màu lục và có những đường gân lá nồi rõ. 

Quả cái (si]ìiqua): Quả khô, khi chín mở bởi 4 kẽ nứt 
thành hai mảnh vỏ, để lại ở giữa một vách ngăn mang 
hạt (thuật ngữ cũ: giác). Loại quả này đặc trưng cho các 
cây họ Cải. Nếu chiều cao nhỏ hơn bề rộng, ta gọi quá 
cái ngắn (silicula). 

Quả đóng (achena): Quả khô, khi chín không mở ra, 
trong đựng một hạt; vỏ hạt tách rời khỏi vỏ quả. Nếu một 
hoa sinh ra hai quả đóng, ta gọi quả đóng đôi như ở các 
cây họ Hoa-tán. Nếu một hoa sinh ra 4 quả đóng, ta gọi 
là quả đóng tư như ở các cây họ Hoa môi. (Thuật ngữ cũ: 
quả bè). 

Quả hạch (đrupa): Quả thịt, gồm có vỏ quả ngoài 


mỏng. vỏ quả giữa mọng nước, vỏ quả trong dày và 
cứng tạo thành rnột cái hạch trong đựng hạt. Thí dụ: 
đào, mơ, mận. 

Quả hệp (pyxis): Quả khô khi chín mở bằng một kẽ 
nứt ngang thành hai phần như là mội cái hộp và nắp hộp 
hay một cái nồi với cái vung. Thí dụ: mã để, rau sam, 
mào gà. 

Quả liệt (schizocarpum): Quả khó đo bầu có nhiều lá 
noãn tạo nên, khi chín mới tách rời nhau, mỗi lá noän 
thành một qua, gọi là phản quả (mericarpum). 

Qui mọng (bacca}: Quả chứa nhiều nước do lớp vỏ 
quả giữa mềm, mọng nước, mang nhiều hạt. Thí dụ: quả 
cà chua. 

Quả nang (capsula): Quả khô có hai hay nhiều ô, khi 
chín mở thco những khe nứt đọc hoặc bằng lỗ. Thí dụ: 
cây thuốc lá, cây thuốc phiên. 

Quả thác (caryopsis): Quá khô, khi chín không mở, 
trong đựng một hại, vỏ hạt dính liền và quả. Thí dụ: 
ngô. (Thuật ngữ cũ: quả dĩnh). 

Sinh sản (fertlis): Chỉ những bộ phận của hoa có 
tham gia vào sự thụ tỉnh. (Thuật ngữ cũ: hữu thụ). 

Tán (umbella): Cành hoa có các cuống hoa từ đầu 
ngọn cành đó rnọc tỏa ra, đưa các hoa lên cùng một mặt 
phằng. trông như cái lọng, cái tán. Nhiều tán đơn có thể 
tụ họp thành một cất tán kép. Thí dụ: mùi, thìa là, tiêu 
hồi. Các lá bắc tập trung ở đầu ngọn thành một bao 
chung hay tổng bao, có nhiệm vụ bảo vệ nụ hoa. Trên 
một tán kép mỗi tán đơn có một bao riêng hay tiểu bao 
che chở cho các nụ hơa. 

Thân rễ (rhizoma): Thân cây mọc ngầm ở dưới đất, 
thường đài và nằm ngang, phủ bởi những lá biến đổi 
thành vẩy để che chở. Thí dụ: gừng, riểng, nghệ. 

Thủy (lobus): Khi một bộ phận của lá cây hay của 
hoa bị những vết khía nông chia thành nhiều phần nhỏ, 


mỗi một phần nhỏ đó gọi là một thùy. 

Tiền khai hoa (vernatio): Cách sắp xếp các bộ phận 
của bao hoa (lá đài và cánh hoa) trong nụ trước khi hoa 
nở. 

Tràng (corolWa): phần của hoa có màu sặc sỡ, làm 
nhiệm vụ bảo vệ các bộ. phận sinh sản và quyền rũ côn 
trùng. Tràng cấu tạo bởi những bộ phận gọi là cánh hoa. 

Tràng phụ (paracorolla): Các bộ phận tiếp giáp giữa 
nhị và tràng, sinh bởi các phần phụ của tràng. Thí dụ: 
cây náng tây, hoa lạc tiên. 

Tủ (obtusus): Không nhọn. 

Tua cuốn (cirus): Bộ phận sinh bởi cuống lá, cuống 
hoa hay đầu cành thường cuốn lại khi tiếp xúc với giàn 
leo. Thí dụ: nho, lạc tiên. bảu, bí, mướp. 

Về quả (pericarpium): Sinh bởi sự biến đổi của vách 
bầu, chia làm ba lớp: vỏ quả ngoài, võ quả giữa và vò 
quả trong. (Thuật ngữ cũ: quả bì). 

Vài (stylus): Phần hẹp ỡ trên bảu của hoa dùng để 
đưa ống phấn từ đầu nhụy đến tận noãn để thụ tỉnh. 

Xm (cyme): Cành hoa kết thúc bởi một cái hoa ở 
ngọn cho nên cụm hoa mọc có hạn. 

Xim co (gÌomerulus): Cuống các nhánh của một xim 
co ngắn lại làm các hoa mọc sát nhau, dày đặc. Thí dụ: 
cay họ Hoa môi. (Thuật ngữ cũ: xim đơn). 

Xim hai ngả: Sự phân nhánh của một xim xảy ra ở cả 
hai bên. Thí đụ: boa xoan. 

im một nạa hình bọ cạp: Các nhánh của một xim 
chỉ phân nhánh về một bên thôi và luôn luôn về một 
hướng làm cho toàn bộ cụm hoa cong như đuôi con bọ 
cạp. Thí đụ: cây vòi voi. 

Xim một nga hình đỉnh ốc: Các nhánh của một xin 
vẫn chỉ phân nhánh vẻ một bên thôi, nhưng theo chiều 
hướng khác nhau, làm cho toàn bộ cụm hoa uốn lượn 
theo một đường định ốc. Thí dụ: hoa lađơn. 
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ẤM ấu tụ trí - Hải Thượng Lãn ông (bản địch). Nhà 
xuất bản y học, tập ï (196 Ì), tập H (1962). 

Bác Hồ - Nhà xuất bản văn học, 1960. 

Bách gia trần tàng - Hải Thượng Lăn Ông - Nhà xuất 
bản khoa học, 1963. 

400 bài thuốc nam kinh nghiêm - Nhà xuất bản khoa 
học, tập Ï (1962), tập II (1962). 

Bản thảo cương mục - Lý Thời Trân (bản địch viết 
tay của Nguyễn Từ Siêu) (1962- 1965). 

Cáy có miền Nam Việt Nam - Phạm Hoàng Hộ, 2 tập, 
1970. 


Cáy thuốc, bài thuốc & Biệt được - Phạm Thiệp, La 
Văn Thuần, Bùi Xuân Chương, Nhà xuất bản Y học, 
2000 

450 cây thuốc nam - Phó Đức Thành và cộng sự - 
Nhà xuất bản y học, 1963. 

Chữa bệnh thông thường bằng thuốc nam - Nhà xuất 
bản y học, 1962, 

Được học phổ thông - Nguyễn Văn Xứng - Nam cường 
xuất bản , 1950. 

Dược liệu và các vị thuốc Việt Nam - Đỗ tất Lợi, 
Trường đại học y dược khoa, 3 tập (1957) - Nhà xuất 
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bản y học, in lần thứ hai thành hai tập T (196L) và II 
(1963). 

Đảng đã đem lại niềm tự hào cho nền y học đán tộc 
- Đỗ Tất Lợi, Báo nhàn đàn ngày 5-9- | 963. 

Đời sống con ong và cách nuôi ong - Nhà xuất bản 
khoa học, 1962. 

Đông phương y khoa dược tính - Nhà thuốc Thượng 
Đức, 1943. 

Đông y thực hành - Lê Cường xuất bản, 1955. 

Hải Thượng Lân Ông - Lê Ngọc Vũ, 1943. 

Hành giản trán nhu - Hải Thượng Lãn Ông (bản 
dịch), Nhà xuất bản y học, 1963. 

Hoàng đế nội kinh tố ván - Nguyễn Từ Siêu dịch, LA 
Cường xuất bản, I954. 

Hioàng hán y học - Lộc Hà dịch và xuất bản, 1954. 

Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam tập Ï và tớp II - 
Nhà xuất bản giáo dục, 1960. 

Lịch sử Trung Quốc - Trần Văn Giáp,- Khu học xá 
Trung ương, 1955. 

Lịch sử Việt Nam, quyển thượng và quyển hạ - Dào 
Duy Anh, Nhà xuất bản xây dựng, 1955. 

Một số đặc sản có giá trị kinh tế ở vịnh Bắc Bộ - Nhà 
xuất bản nông thôn, 1963. 

Nam được thần hiệu - Tuệ Tĩnh (bản dịch), Nhà xuất 
bản y học, 1960. 

Nội khoa ngoại cảm bệnh - Lẻ Cường xuất bàn, 
1956. 

Phán loại thực vật học - Lê Khả Kế, Nhà xuất bản 
giáo dục, 1963. 

Phụ đạo xán nhiên - Hải Thượng Lãn Ông (bản dịch), 


Nhà xuất ban y học, 1963. 

Phụ khoa - Nhà xuất bản Lê Cường, 1952. 

Phương pháp bào chế đông được - Viện nghiên cứu 
đòng y, Nhà xuất bản y học, 1965. 

Phương thuốc kinh nghiệm đúc két tại Thanh tióa, 
1965. 

Sách thuốc Việt Nam - Văn Lãng, Nguyễn Xuân 
Dương, 1940. 

Thân thế và sự nghiệp y học của Hải Thượng Lãn, 
Ông - Lê Trần Đức, Nhà xuất bản y học, 1966. 

Thực vật học phản loại - Vũ Văn Chuyên, Trường 
đại học y dược, I958. 

Thượng kinh ký sự - Hài Thượng Lãn Ông (bản dịch 
của Phan Võ), Nhà xuất bản văn hóa, 1959. 

Toa thuốc căn bản - Nhà xuất bản y học, 1961. 

Trồng cảây được thảo - Lẻ Văn Giai, Nhà xuất bản 
nóng thón, tập 1 và HH, (196 |). 

Trung y khái luận (bản dịch) - Nhà xuất bản y học, 
tập [ (1961), tập II (1962) và tập HI (1963) 

Việt Nam dược học - Phó Đức Thành, Nhà xuất bàn 
Mai Eĩnh 5 tập, 1944. 

Y học giải ám tạp chúng - Tạ Phúc Hải và cộng sự, Hà 
Nội (1931). 

Y học hàm thụ - Thượng Đức xuất bản, 1941 - 944. 

Tập san và tạp chí: 

Tạp chí đông y từ năm 1958 

Tập san được học từ năm L960. 

Y học tạp chí (đông y), 1937 - 1941. 

Y học tạp chí (tây y}) từ nàm 1955 

Ÿ học thực hành từ năm 1955. 


Tiếng Ánh, Đức và Pháp 


Dương Bá Bành - Introduction à Pétude de la 
nưđecine dự Việt Nam - Hà Nội, 1947 (in rônéô} 

Bourret (René) - Les serpents de PIndochine - 
Toulouse, 1936. 

Baurrer (René) - Les serpents venimet+x en Indochine, 
Bulletin général de l'Instruction publique 5 - 1938. 

Bourret (René) - Lá tortues de FPIndochine - [nstitut 
ocecanographique de IÏndochine - 1941. 

A.Brunel - Traité prattque de chimie végétale tome Ï, 
H,1H,IV (1952). 

Ch. Crevost - Catalogue đes produits đe Ï'Indochine 
tome IV - 1927. 

Ch. Crevost và Pértelot - catalogue đes prodHits đe 
PIndochine tome V. fascicule I (1928), fascicule II 
(1935). 

P. Critol - Précis dc chữmie bioloetque médicale - 
Masson et Cie, |948. 

E.D. Fretse và F.von Morgensiern - Der drogist. 
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J. Golse - Précis de ma(ière médicale N. G. Doin et 
Cie, 1935. 

Hazard (René) - Précis de thérapeutique et de 
pharmacologie Masson et Cie, 1955. 

J. Herail-Traité de matière médicale, 927. 

Nghiém Xuân Huỳnh - Les médicamenls muerCuriels dưMis 
la médecine sino annamife - Annales đe Ì"Ecole supéneure 
de médecine et dc phannacte de Iˆlndochine, 1941. 

P. Lebeau et M. M_. janol - Traité de pharmacie 
chimuique Masson et Cie, 1955 - 1956. 

H_ Lecomte - Flore générale de Indochine. 

Mayer (GabrieÌ) - Alcaloides et gÌucosides, Paris 
Liège, 1934. 

Mollinedo (berthe Joyeux) - Etude des strychnos nux 
bÍanda H. 1 et du Hoàng nàn, Paris, 1936. 

R.R. Paris e1 H. Moyse - Matière médicale - Masson 
et Cíc 1955 (tome I), 1967 (tAome HT), 1971 (tome [II 

E. Perrot - Matieres prenHeres usuelles dư règne 


végér¿l Masson et Cie, 1943 - 1944. 

A. Pátelol - Les plantes méđicinales du Camtbodge du 
Laos et du Việt Nam IDEO, 1952 - 1954. 

L.Planchon, P. bretin etP. Mancedu - Précis Áe matière 
nédicalc. Maloine. 1946, 

Polonovski Michel - Biochimie médicale, Masson et 
Cle, 1948. 

Sallet A. - [2affcine sino - anHamile en Ánham, Paris, 
1931. 

Bùi Đình Sang - Comrribution à Fárwde du stephania 
rotunda (Lour), 1944 (dactylographié). 

Stahl Eson - Lehrbuch der Pharmakognoste, |962. 


Uirich R. - La vie đes ffruus, Masson et Cie, 1952. 

Wattiez N. et F. Sternon - Eléments de chimie vécérdÍe, 
Maxson et cte, 1934. 

Amnales de L*ecole supérieure de medecine et đe 
pharmactc, 194]. 

Anndley phaạrnuiCeuliques francaises 

Bullein écononnque de PIndachine. 

Codex medicamecntus 1937, 1949, 1965. 

Revue méẩficale francaise đ`extrẻme orient. 

Travaux des laboratoires de malière médicale et de 
phammaric galénique đe la Faculté de Pàris te XXVMH 
1936. 


Trung văn (phiên âm ra tiếng Việt) 


Bán thảo cương mục - Lý Thời Trân (thế kỷ tứ L6) bản in 
lại năm 1955 của “Thương vụ ấn thư quần. 

Bản thưo cương mục thập di - Tiêu Học Mẫn bản nn lại 
năm 1954 của Thương vụ ẩn thư quán. 

Dã sinh sát trùng (hực vật để thuyét - Quảng Đông nhân 
dân xuất bản xã 1959. 

Dược dụng thực vật cập sinh lý học - Từ Quốc Quân, Bắc 
Kinh, 1954. 

Dược điển Trung Quốc. 1963 quyền Ï. 

Dược điển Trung Quốc. ảnh màu, 1963. 

Dược lý học - Trương Nghị, Nhân dân vệ sinh xuất bản 
xã, 1050, 

Dược lý học - Trương Xương Thiệu, Nhân dân vệ sinh 
xuất bản xã, |960. 

Được tài học - Nhân dân vệ sinh xuất bản xã Bắc Kinh, 
1960. 

Được tài học giảng nghĩa - Nhân dân vệ sinh xuất bản 
xã, I9áI. 

Giang Tô tính thực vật được tài chí - Khoa học xuất bản 
xã, Bắc Kinh, 1959. 

Giang Tô trung dược danh thực đỏ khao - Giang Tò 
nhân dân xuất bản xã, 1959. 

Hiện đại thực dụng trung được - Diệp Quyết Tuyển - 
Thượng hải vệ sinh xuất bản xã, 1957, 

Hoàn tán cao đơn tập thành - Thượng Hài khoa học kỹ 
thuật xuất bản xã, 1959. 

Nội khoa lâm sảng thủ sách - Thượng Hải khoa học kỹ 
thuật xuất bản, 1960. 

Nóng được giảm giới - Thượng Hải khoa học kỹ thuật 
xuất bản xã, 959, 

Quảng Tảy Trung thú y dược dụng thực vát - Khoa học 
xuât bản xã, 959, 

Quang Châu thực vật chí - Khoa học xuất bản xã, 1956. 

Quang Tủy trung được chỉ - Nam Ninh. tập [ (1959), tập 
11963). 

Quốc được học - Làu Chỉ Sâm, Nhân dân vệ sinh xuất 
bản xã, 1956. 


Sữmh được: học - Lý Thừa Cố, Trưng Quốc khoa học đồ 
thư khí cỏng ty, I952. 

Sinh dược học - Từ Quốc Quan, Triệu Thủ Huản, Nhân 
dân vệ sinh xuất bản xã, 1958. 

Sinh được học - Vương Diện Tường, Giang Tô nhân dân 
xuất bản xã, 1959. 

Thực vật được nhưểm hóa học - Lam Khải Thọ, Nhân dân 
vệ sinh xuất bản xã, 1956, 

Trung được bào chế kinh nghiệm tập thành - Nhân dân 
vệ sinh xuất bản xã Bắc Kinh, 1965. 

Trung được chí - Nhân dàn vệ sinh xuất bản xã, 1960 - 
1961: tập ],TI, II và IV. 

Trune được đích dược lý đữ ứng dụng - Chu Nhân, Nhân 
dân vệ sinh xuất bản xã Bắc Kinh, 1958. 

Trung được học - Nhân dân vệ sinh xuất bản xã Bắc 
Kinh, 1959. 

Trung được tài phẩm chúng luận thuật - Thượng Hài 
khoa học kỹ thuật xuất bản x3, 1964. 

Trung được tài sinh sản kỹ thuật - Bắc Kinh, 1962. 

Trung được tán biên - Khâu thần ba Thượng Hải, 1953. 

Trung Quốc được dụng thực vát chí - Khoa học xuất bản 
xã, tập [(1955), tập IÍ (1951), tập TH (1953), tập IV (1956), tập 
V (1957), tập VI (1958), tập VITT (1965). 

Trung Quốc được dựng thực vật đồ giám - Thượng Hài 
giáo đục xuất bản xã, 1960, 

Trung Quốc nhân đán cộng hòa quốc dược điển - Đệ 
nhất tăng bổ bản, 1957. 

Trung Quốc thổ nông diự< chí - Khoa học xuất bản xã, 
Bắc Kinh, 1959. 

Trung Quốc y học sử - Thượng Hải Thương vụ ấn thư 
quán, 1957. 

Trung y dược lâm sàng thực nghiệm vựng biên - Khoa 
học kỹ thuật vệ sinh xuất bản xã. 1958. 

Trưng y nghiên cứu cóng tác t liệu vựng biên - Thượng 
Hải khoa học kỹ thuật xuất bản xã, 1959. 

Dược học thông báo các năm 

Trung dược thông báo Trung y tạp chí các năm. 
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Tiếng Nga 
(vốn là gốc tiếng Nga được dịch ra tiếng Việt vì điều kiện in không cho phép) 


Hoại động hiệu thuốc các năm 

Tranh cây Liền Xô - Matxcơva, 1962 

1. I. Brekhman - Nhân sảm, NXB Y học, 1957 

[. L. Brekhman — Eleutherococcus, Leningrad, 1968 

Những vấn đề dược liệu - Leningrad ï (1958), II 
(1961), TII(1964), IV (1967) 

V.N. Vorachilov - Thực vật chí Viên Đóng, NXBKH, 
Matxcœva, 1966 

VILAR - Trồng cây thuốc, Medguiz., 1952 

A. F. Hammerman - Giáa trinh được liệu học, 
Medghiz, 1967 

A. E Hammemnan và B. V. Semitrov - Từ điển cây 
thuốc dùng ở Táy Tạng (Tây Tang - Latinh), Ulan-Uđê, 
1963. 

A. F. Hammerman - M. D. Choupinxkata và Á. A. 
Yatsenko-Khmelevxkl - Giá trị cây thuốc, Matxcơva, 
1963 

Dược điển Liên Xỏ - 10, Medphiz, Matxcơva, 1961 

P.G. G. Garovoi - Cáy họ hoa tán vùng biển và ven 
biển, NXBKH Matxcœva-Leni- grad, 1966 

L. V. Gruchvixki - Nhân sảm. Viên hàn lam khoa hợc 
Liên Xô, 1961 

D. Denis- D. Z. Drovanemi - Sinh hóa cây thuốc, 
Matxcơœa, 1966 

M.A. Dobrinxkaia và N. A. Avbovich - Sinh lý-Sinh 
hóa. Medghiz, 961 


A. L Ermakoy, V. V, Arasimovich, M. I. Smimova - 
Iconikova, I. K. Mouri - Phương pháp nghiên cứu hóa 
sinh-sinh lý cây thuốc, Matxcơva-Leningrad, 1952 

S. E. Zemlinskii - Cây thuốc Liên Xó, Matxcơva, 1961 

F. Ibraghimov, V, [bramghimova - Cáy (huốc và vị 
thuốc Trung Quốc. Matxcœva, 1960 

V.L. Cretovich - Cơ sở sinh hóa thực vật, Matxcơxa, 
I961 

Cây thuốc Liên X2 - Kolos, Matxcova, 1967 

M. D. Machkovski - Vị thuốc, Medghiz, 1960 

A.P.Orekhov - Hóa học alcaloit, Viên hàn lâm khoa 
học Liên Xô, 1955 

M.N. Prozica - Vỉ phẫu thực vật, Matxcơva, 1960. 

Tài nguyên thực vật tập / (1965), 1Ï (1966), H1 (1962), 
IV (1968) 

Được lý học - Medghiz, 1961 

V. S. Sokolov - Cây chứa alcaloit của Liên Xô, 
VHLKHLX. 1952 

M.D. Choupinskaia - Dược liệu học, Medghiz, 1956 

Từ điển cây thuốc và cây tỉnh đâu Liên Xó, Matxcdva 
1951 

N. G. Kovaleva - Chữa bệnh bằng cây thuốc, 
Matxcơva, 1972 

A.D. Tourova - Cây thuốc Liên Xô, Matxcơva, 1974 

D. A. Mouraeva - A. F. Hammerman - Cảy thuộc vùng 
nhiệt đới và á nhiệt đới, Matxcœva, 1914. 


II. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 
VÀ TÀI LIỆU CỦA TÁC GIÁ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ 


SÁCH 


1. NHỮNG CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC VIỆT NAM 

- Xuất bản lần thứ nhất: 6 tập, khổ 13 x 19 cm, 1.494 
trang. I0.000 cuốn, NXB Khoa học và kỹ thuật, 1962-1965. 

- Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa và bổ sung: 2 tập, khổ 
13 x 19 cm, 10.000 cuốn, NXB Khoa học và kỹ thuật, 1969- 
1970. 

- Xuất bản lần thứ ba, có sửa chữa và bổ sung: l tập, khổ 
16 x 24 cm, 20.000 cuốn, NXB Khoa học và kỹ thuật, 1977. 

- Xuất bản lần thứ tư, có sửa chữa và bổ sung: ] tập, khổ 
l6 x 24 cm, 1.250 trang, 20.000 cuốn, NXB Khoa học và kỹ 
thuật, 1969-1970. 

- Xuất bản lần thứ năm, có sửa chữa và bổ sung: Ì 
tập, khổ 16 x 24 cm, 1.250 trang. 30.000 cuốn, NXB 
Khoa học và kỹ thuật. 1986. 
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- Xuất bản lần thứ sáu, có sửa chữa và bổ sung: I tập, 
khổ 16 x 24 cm, 2.500 cuốn, NXB Khoa học và kỹ thuật, 
1991. 

- Xuất bản lần thứ bầy, có sửa chữa và bổ sung: l tập, 
khổ l6 x 24 em, 1.688 trang, 2.000 cuốn, NXB Khoa 
học và kỹ thuật, 1995. 

- Xuất bản lần thứ tám, có sửa chữa và bổ sung, 1 tập, 
khổ L9x27cm, 1.1294 trang, 1.500 cuốn, NXB Y học, 
1999 

- Xuất bản lần thứ chín, có sửa chữa và bổ sung, Ì 
tập, khổ 19x27cm, 1.1294 trang, 1.000 cuốn, NXB Y 
học, 2000 

- Xuất bản lần thứ mười, có sửa chữa và bổ sung, I 
tập, khổ 19x27cm. 1.1294 trang, 1.000 cuốn, NXB Y 
học, 2001 


- Xuất bản lần thứ mười một, có sửa chữa và bố sung, 
| tập, khổ 19x27cm, 1.1294 trang, I.000 cuốn, NXB Y 
học, 2003 
2. TƯƠNG LAI CHỮA BỆNH CỦA CLOROPHYL 
(cùng với Nguyễn Văn Đàn) - In hai lần (tô) do Vi sóng 
và tổ in Viện khảo cứu và chế tạo được phẩm - 15 trang, 
Cục quân y. Báo cáo tại hội nghị quân y. 1948. 
3. THUỐC TIÊM - Do Vư¿ sống in, 88 trang, 1950. 
4. THUỐC MỠ VÀ THUỐC VIÊN (cùng với Nguyễn 
Xuân Hiển và Nguyễn Xuân Tiến) - Do Vưi sống in, 50 
trang, 1250. 
5. SỐ TAY DÙNG THUỐC 
- Lần thứ nhất: Do Mai Huy Thịnh im, 14Ñ trang, 
1956. 
- Lần thứ hai: Có sửa chữa và bổ sung, Nhà xuất bản 
y học, 1957. 
6. DƯỢC LIỆU VÀ CÁC VỊ THUỐC VIỆT NAM 
(Giáo trinh) 
- Lần thứ nhất: Ba tập, 660 trang, Trường đạt học y 
được xuât bản, 1957. 
- Lần thứ hai, có sửa chữa và bổ sung: Tập 1, 356 
trang, Nhà xuất bản y học, I96[. 
Tạp II, 300 trang, Nhà xuất bản y học, 1963. 
- Lần thứ ba, có sửa chữa và bổ sung (cùng Ngô Văn 
Thu): Hai tập, 499 trang, Nhà xuất bản y học, 1970. 
1. SỐ TAY DÙNG THUỐC VÀ CHỮA BỆNH - 


Cùng Đỗ Xuân Hợp dựa trên cuốn Sở tay đùng thuốc có 
sửa chữa và bổ sung. 

- Lần thứ nhất: 320 trang, Nhà xuất bản y học, 1958. 

- Lần thứ hai, có sửa chữa và bổ sung: 406 trang, 
Nhà xuất bản y học, !960. 

8. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ TINH DẦU: 82 trang, 
Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 1962. 

9. PHƯƠNG PHÁP PHOI SẤY VÀ LÒ SẤY THỦ 
CÔNG (cùng kỹ sư Phạm Mạnh Toàn) - 44 trang, Nhà 
xuất bản khoa học và kỹ thuật, 1962. 

10. DỰ THẢO DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM TẬP I: Các 
chuyên luận rễ ba gạc. cam thảo, hoàng đẳng, vỏ lựu. 
Nhà xuất bản y học, 1265. 

11. THUỐC NAM THƯỜNG DỪNG - 212 trang, 
30.000 cuốn, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 1969. 

12.KỸ THUẬT TRỒNG SÀ VÀ CẤT TINH DẦU SẢ 
- 120 trang. khổ 13 x 19 cm, NXB TP Hồ Chí Minh, 
1984. 

13. TINH DẦU VIỆT NAM - 152 trang. khổ 14,5 x 
20,5 cm, Nhà xuất bản y học, 1985. 
“ 14. CÂY BẠC HÀ - 198 trang, khổ 13 x 19 cm, 
NXB TP Hỏ Chí Minh, 1987. ` 
15. CÂY TRÀM VÀ TINH DẦU TRÀM (cùng 
Phan Bá Minh) - 104 trang, khổ 13 x 19 em, NXB Long 
An, 1989. 


CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC 


1.Vấn đề bán và chế thuốc ở nước ta - Báo Dân 
thanh ngày 31-10-1946. 

2.Neriolin, một vị thuốc chữa bệnh tim ldy ở cây 
trúc đào có sẵn trong nước (a - Tạp chí y học Việt Nam 
số 1. XIL., 2 trang, 1955. 

3.Chế tecpin từ tỉnh dầu thông Việt Nam - Báo cáo ở 
Bộ y tế, 4 trang, Xí nghiệp dược phẩm | đầu tư phương 
tiện cho Trường sản xuất, 1956. 

4.Chế thuốc tiêm cao bạn long - Báo cáo ờ Hội y 
học, 4 trang, 1956. 

Š.Nên trồng cảy bạc hà, một cây nguyên liệu kỹ 
nghệ phổ thông - Báo Thời mới ngày 22-6-1956, 3 
trang. 

6.Sur le Gekko gekko L. un lézard à propriésté 
pharmaceufiques (cùng với Đào Văn Tiến Trường đại 
học tổng hợp Hà Nội) - Đánh máy, không ¡n, 15 trang, 
1957. 

7.Can tắc kè, một vị thuốc bổ và chữa hen suyễn 
của nhán đân - Y học thực hành, số 28, 3 trang, 1957. 

§.Trồng cáy bạc hà - Báo Nhân dân ngày 6.2.1058, 


số 1429. 

9.La nérioline et set €jfels thérapeufiques (tiếng 
Pháp) (cùng với Đặng Văn Chung và Trịnh Xuân Giáp), 
Semaine des hópitaux - Í trang, Paris, 1958. 

10.Mói phương pháp đơn giản để Lấy thevetine trong 
hạt cảy (hóng thiên (cùng với Hoàng Xuân Vĩnh) - Kỷ 
yếu công trình Trường đại học y dược khoa Hà Nội, 4 
trang, 1958, 

11.Góp phần nghiên cứu rế chút chí - Rumex 
wallichii để áp dụng trong việc điều trị (cùng với 
Herman G., Ciulei Ï. và Ngõ Ứng Long) - Tạp chí y học 
Việt nam, 5 trang, 2. I960. 

12.15 annézs đ'đtude de la mỉise en valeur đes 
đrogues vieinamiertnes (tiếng Pháp, in nhân dịp 15 năm 
thành lập nước VNDCCH) - Tạp chí y học, 5 trang, 
1960. 

13. Phương pháp đơn giản để cố định vi phẩu thực 
vát (cùng với Phạm Xuân Cù) - Tập san sinh vật địa Ủy 
ban khoa học nhà nước, 2 tr, ].1960. 

14.Nghiên cứu tinh đầu Pømu ( cùng với Herman G. 
ICiulei) - Tập san khoa học kỹ thuật - Ủy ban khoa học 
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nhà nước, 6 trang, .I9ó0. 

1S.Nghién cứu tác dụng nhuận tràng của lá khoai 
lang (cùng với Bùi Tá Hoan) - Y học thực hành, Phần 
dược, 3 trang, ].196 I. 

16.Góp phản nghiên cứu quả bồ kết (cùng với 
Heman G., [.Ciulei I) - Tạp chí y học Việt Nam, 4 trang, 
1.1961. 

17.Góp phần nghiền cứu vị sâm bố chính (cùng với 
Vũ Văn Chuyên và Trương Vinh) - Y học thực hành, 
Phần dược, 3 trang, 1.1961. 

18.Dùng phế phẩm kỹ nghệ cánh kiến đö làm thuốc 
nhuộn vi phảu thay cacmin (cùng với Herman G. và 
Phạm Xuan Cù) - Tập san sinh vật địa Ủy ban khoa học 
nhà nước, 2 trang, 4.I9áI. 

19.Sơ bộ nghiên cứu vị thổ hoàng liên, Thalicrum 
sp. - Tạp chí y học Việt Nam, 6 trang, 1.961. 

20.Nghién cứu chiết xuất rulozít từ họa hòe trong 
điều kiện Việt Nam (cùng với Herman G., Ciulei L. và 
Đặng Hỏng Vân) - Tạp chí y học, 3 trang. 1.1962. 

21,Giới thiệu cây Rauwoffia ở miền Bắc Việt Nam 
- Tập san sinh vật địa Ủy ban khoa học nhà nước số V. 5 
trang, 6.1062. 

12.Góp phần nghiên cứu vị ba kích (cùng với Võ 
Hữu Đức) - Tập san sinh vật địa, Ủy ban khoa học nhà 
nước, 4 trang, I.1963. 

13.Nghiên cứu sự tích lñy ancaloit trong rẻ cảy ba 
gục trồng so sánh với cáy ba gạc mọc hoang (cùng với 
Phạm Xuân Cù) - Một số công trình nghiên cứu khoa 
học kỹ thuật npành dược, Nhà xuất bản y học, 8 trang, 
1963. 

24.Nghiên cứu những vị thuốc mang tên cam thảo 
(cùng với Phạm Xuân Cù và Ngô Vân Thu) - Tạp chí 
khoa học kỹ thuật nông nghiệp, 5 trang, 8.1963. 

25.Điều tra có ancaloit trong họ Đáu (cùng với 
Thịnh và Châu) - Báo cáo tại hội nghị khoa học Trường 
đại học tổng hợp. l5 trang. 1963. 

26.Góp phần điều tra những cáy thuốc có ancaloit 
ở Việt Nam (cùng với Ngô Vân Thu và Phạm Xuân Cù) 
- Một số công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật ngành 
được, Nhà xuất bản y học. 6 trang, 1963. 

27.Contribution à ["éttude de I'extrait gekkogekko 
L. (tiếng Rumani) (cùng với Herman G.. Cuulei Ì., M. 
Marin...), Farmacia, 12 trang, 5. 1964. 

28.Sơ bộ nghiên cứu cảy hương bài ở miền Bắc Việt 
Wam (cùng với Phạm Xuân Cù và Vũ Ngọc LẠ) - Báo cáo 
tại hội nghị khoa học Trường đại học dược khoa, Š 
trang. 1963. 

29.Vghiên cứu về cáy bạc hà Việt Nam - Báo cáo tại 
Ủy ban khoa học nhà nước, Š trang, 1963. 

30.Nghién cứu sâu bọ ăn hại được liệu ở Việt Nam 
(cùng với Trần Cảng Khánh) - Tập san sinh vật đại, 5 
trang, 2.1963. 

31.Uber Rauwolfia in Nord Vietnam (tiếng Đức) - 
Die Pharmazie. 2 trang. 10.1963. 
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32.Sơ bộ nghiên cứu một số cáy chứa becberin và 
panmatin ở Việt Nam - Tạp chí y học, R trang, I.1963. 

33.Bạc hà và tỉnh đấu bạc hà - Khoa học thường 
thức 103, 25.V, 1.1963. 

34.Gáp phản nghiên cứu chế từ tắc kè - Tạp chí y 
học Việt Nam, 13 trang, 1.1964. 

3S.Contriburion à Ì'átude đes pÏantes à atcaloiđes 
đu Vie(nam (tiếng Pháp) (cùng với Ngô Vân Thu và 
Phạm Xuân Cì) - In nhân dịp hội nghị khoa học Bắc 
Kinh, Tạp chí y học. 8 trang. 7.1964. 

36.Các chuyên luận Dược điển: Rẻ chút chít, cao 
lỏng chút chút, cao mềm chút chít - Dược học, 3 trang, 
5.1964. 

37.Giới thiệu Dược điển Trung Quốc ?963 - Dược 
học. 3 trang, 6.1964. 

3§. Xảy dựng Dược điển - Dược học, 4.1964. 

39.Etude pour la valarisation des plan(tes 
médicinales au Vietnam ( được dịch ra tiếng Nga m 
trong tập Văn đề dược liệu) - Viện hóa dược học 
Leningrad. 8 trang, 2.1964. 

40.Nghiên cứu trồng cảy bạc hà và cáf tỉnh dầu bạc 
hà ở Việt Nam - Tập san khoa học kỹ thuật nông nghiệp, 
6 trang (tóm tát bảng tiếng Pháp và tiếng Nga), 9.1965. 

AI1.Gáp phần nghiên cứu cáy hương bài và tỉnh đầu 
hương bài ở Việt Nam, Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, 
5 trang. 9.1965. 

42.Nghiên cứu tác dụng diệt chuột của cáy hành 
biển Scilia maritima di thực từ miền nam Liên Xó vàa 
Việt Nam (cùng với Nguyễn Chác Tiến, Trần Đức Diện, 
Nguyễn Văn Biên và Phạm Ngọc Diệp) - Báo cáo tai Hội 
đồng khoa học Viện vệ sinh dịch tế. Tạp chí y học Việt 
Nam 3-4, 3 trang (tóm tắt tiếng Pháp). 

Cồn in trong Công trình nghiên cứu khoa học [960- 
1965 của Viện vệ sinh địch tế - Nhà xuất bản y học tr. 
135-138 (tóm tắt Nga, Anh, Pháp), 1966. 

43.Cơ sở khoa học và thực tiễn của phương chảm 
két hợp đông y và tảy y - Tìn tức hoại động khoa học, 5 
trang, 9.1966. 

44.Chiết một loại cacmin từ nhựa cánh kiến đỏ Việt 
Nam - Tập san sinh vật địa V-3, 3 trang, 8.1966. 

45.Nghiên cứu tác dụng chống dị ứng của vị kim 
ngán trên (hực nghiệm và trên lảm sàng (cùng với 
Nguyễn Năng An, Bùi Chí Hiếu)- Tạp chí y học Việt 
Nam 3-4. § trang, 1967. 

46.Mộit số ý kiến về hướng phái triển ngành hóa 
thực vật Việt Nam - Tìn túc hoạt động khoa học, 9 
trang, 12.1967, 

47.Nghién cứu đưa vào sản xuất vấn đề trồng cáây 
bạc hà và cái tỉnh đầu bạc hà ở Việt Nam - Tạp chí y 
học Việt Nam, l0 trang, 2.1967. 

- Tạp san hóa học V-2, 9 trang, 6. 967. 

- Khoa học kỹ thuật nóng nghiệp (347-350). 9.1967. 

48.Chiết một loại cacmin từ cánh kiến đỏ Việt Nam 
- Dược học. trang 4-9, 10.1967. 


49.Một số ý kiến về phái triển nên đóng y Việt Nam 
- Tin tức hoạt động khoa học, 10 trang, 3. 1968. 

S0.Nghiên cứu cây bạc hà Việt Nam (cùng với Trần 
Văn Bính) - Báo cáo tại hội nghị khoa học Trường đại 
học được khoa, 7.4.]960. 

- Báo cáo tại hội nghị sinh vạt UBKHINN, 28.4. 969, 

- Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, 12.1969. 

51_Kết quả bước đầu nghiên cứu đời sống con tắc 
kè để đặt vấn đề nuôi tắc kè đùng làm thuốc - Dược 
học 5, tr, 11-20, 1969. 

- Báo cáo ở Phân hội động vật 3.1960. 

- Báo cáo tại Hội nghị khoa học Trường đại học dược 
khoa 7.4.1969. 

*- Ráo cáo tại Hột nghị sinh vật học UBKHNN 
28.4.1969. 

- Báo cáo tại Hội nghị thuốc nam châm cứu 25.6. ! 969. 

- Báo cáo ở Viện nghiên cứu đông y 27.8.1969. 

52.Nghiên cứu dùng vỏ thân và vỏ rề xoan làm thuốc 
táy giun (cùng với Đỗ Văn: Thủ) - Báo cáo tại Hội nghị 
nghiên cứu khoa học Trường đại học dược khoa 
7.4.1969, 

$3.Một số ý kiến về hướng phát triển ngành được 
học trong những năm tới - Tìn tức hoạt động khoa học, 
6 trang, 4.1969. 

54.Y miếu Hà Nội - Tập san nghiên cứu lịch sử 
UBKHNN, số 124. tr. 61-62, 7. 1969. 

- Đăng trên báo Hà Nội mới 2.XI. ]969. 

- Tạp chí đông y số I02, tr. 74-77. 

SS.Nghiên cứu sử đụng ké để chữa bướu cổ (cùng 
Phạm Kim Loan) - Báo cáo tại Hội nghị thuốc nam châm 
cứu 25.9.1969, 

S6.Nghiên cứu tán dụng nguồn xương động vát để 
chế thuốc (cùng Nguyễn Thị Hanh) - Tạp chí y học Việt 
Nam I-2, tr. 8-14, 1969. 

57.Kết qud bước đầu của đơn thuốc nam HA I chữa 
tăng huyết áp (cùng Nguyễn Văn Tân và Phạm Tuyết 
Mai) - Tạp chí y học Việt Nam, tr. 7- L5 (có tóm tắt tiếng 
Pháp), 1.1970. 

58.Một số ý kiến về công tác nghiên cứu khoa học - 
Tin tức hoạt động khoa học, tr. 6- 0, 6.1970. 

59.Nghiên cứu cây bạc hà Việt Nam (cùng Trần 
Văn Bính) - Dược học, tr. 10-16, 2.970. 

60.Dùng cáy ké đầu ngựa để phòng và chữa bệnh 
bướu cổ - Tạp chí đông y số 109, tr. 31-33, 1970. 

- Khoa học thường thức Chuyên đề bướu cổ - Trường 
đại học y khoa (in rônêô), tr. 23-126. 

61.Góp phần nghiên cứu sinh thái con mối dùng 
làm thuốc (cùng Trần Huyền Trân)- Báo cáo tại Hội 
nghị nghiên cứu khoa học Trường đại học dược khoa 
8.1970. 

62.25 năm cóng lác điều tra những cây thuốc và 
đơn thuốc kinh nghiệm trong nhán dán Việt Nam - Báo 
cáo tại Hội nghị nghiên cứu khoa học Trường đại học 


được khoa 8.1970. 

63.Dùng vỏ thân và về rễ xoan để chữa giun (cùng 
Đỗ Văn Thủ, Nguyễn Văn Niêm) . Tạp chí y học thực 
hành 164, tr.13-14, !970. 

64.Nghiên cứu sử dụng vỏ xoan làm thuốc tẩy giun 
(cùng Đỏ Văn Thủ, Lêu Thị Sắc, Nguyễn Văn Niêm, 
Nguyễn Ngọc An. Nguyễn Cao Bảo) - Tạp chí y học Việt 
Nam (tóm tắt tiếng Pháp). tr. I-10, 4.1970. 

65.Hải Thượng Lăn Ông Lẻ Hữu Trác, nhà đại danh 
y dân tóc, nhà khoa học lớn, đẳng thời là nhà tư tưởng, 
nhà văn lỗi lạc của nước ta ở thế kỷ !8 - Tin tức hoạt 
động khoa học, tr. 33-37, 12.1970. 

66.Hải Thượng Lãn Ông, nhà khoa học nổi tiếng 
của nước ta ở thế kỷ lê - Khoa học thường thức 
30.11.1970. : 

61.Hải Thượng Lăn Ông với ngành được - Dược 
học, tr. !-4, 6.1970. 

68.Các vị thuốc và đơn thuốc trong tác phẩm của 
Hải Thượng Lấn Ông - Tạp chí đông y số 110-111 tr. 
188-195. 1970. 

69:Tác phẩm Hải Thượng y tóng tâm lĩnh đã được 
viết và phổ biến như thế nào ? - Y học thực hành 168, 
tr. 2-28, 1970. 

- Tuyển tập kỷ niệm lần thứ 250 ngày sinh của Hải 
Thượng Lãn Ông Lẻ Hữu Trác, Nhà xuất bản y học, tr. 
94-101, 1970. 

70.Nghiên cứu dùng vỏ xoan làm thuốc tẩy giun 
(cùng Nguyễn Ngọc An, Lêu Thị Sắc, Chu Mai Hào, 
Nguyễn Văn Ngót, Đăng Văn Trường) - Dược học, tr. 4- 
7, 1.1971. 

71.Về tên khoa học của cáy ích mẫu Việt Nam - 
Dược học. tr. 3-5, 2.971. 

72.Tình hình nghiên cứu và sử dụng ích máu ở trong 
Và ngoài nước từ trước đến nay - Dược học, tr. 1 -8, 5.1971. 

- Báo cáo của Hội đồng khoa học kỹ thuật Bộ y tế, 
8.1969, 

- Thông báo khoa học Trường đại học được khoa số 
7.1970 (in rônêô). 

73.Nghiên cứu dùng vị sầu đáu cứi chuột để chữa Ìy 
amip - Thông báo số 1: Tìm hiểu về thực vật và phân bố 
- Dược học, tr. 17-21, 3.1971. 

74.Nghiên cứu dùng vị sầu đâu cứt chuột để chữa ly 
amip chế (cùng Nguyễn Tất Tế, Nguyễn Thị Giao Tiên, 
Lê Văn Khàm)- Thông báo số 2: Nghiên cứu tìm dạng 
bào - Dược học, tr. 5-10, 6, 1971. 

75.Một công nghiệp (rể ở nước íqa: công nghiệp tỉnh 
đầu và nhựa - Tạp chí Hoạt động khoa học, tr. 37-43, 
12.1971. 

76.Dùng xirô mơ làm nước uống cho công nhân lao 
động chó nóng (cùng Bùi Thụ, Phạm Quý Soạn, Lê Gia 
Khải, Nguyễn Đình Thái, Dương Văn Đồng) - Tạp chí y 
học Việt Nam (tóm tắt tiếng Pháp). tr. 34-40, 3.1971. 

T7.Sur le gekko - gekko Linn., un lézard à propriéfés 
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pharmacewtiques (cùng với Đào Văn Tiến) - Travaux 
scientiques, Ínstitut de pharmacie, Editions médicales, 
tr. 48-52, 1971. 

T§.Etude experimen(ale et clinique de Ì*action 
antiallergique du Lonicera japonica Thunb. (cùng với 
Nguyễn Năng An, Bùi Chí Hiếu) - Revue médicale, 
Editions médicales Hà Nội, tr. 128-137 (tóm tắt Anh, 
Na), I971. 

79.25 năm góp phản nghiên cứu, khai thác cảy 
thuốc, vị thuốc và những đơn thuốc kinh nghiệm trong 
y học nhắn dán Việt Nam - Dược học. tr. I-6. [.1972. 

80.Nghiên cứu khai thác sử dụng những cây thuốc 
tà vị (thuộc Việt Nam - Tạp chí Hoạt động khoa học 
UBKHKTNN, tr. 5-14, 9.1972. 

8I.Nghien cứu vị kim ngân làm thuốc chữa đị ứng 
(cùng với Nguyễn Văn Khả, Nguyễn Hải Ban và Lẻ Văn 
Diên) - Thông báo sở 2: Nghiên cứu tác dụng chữa dị 
ứng trên thực nghiệm của một số loài kim ngân thường 
gặp ờ miền Bắc nước ta. Y học Việt Nam, tr. 44-47, 
2.1972. 

82.Nghiên cứu dùng vị sầu đảu cứt chuột để chữa ly 
amip (cùng với Lẻ Phi Phương và Lê Văn Khám) - 
Thông báo số 3: Xây dựng tiêu chuẩn thành phản và 
phương pháp kiểm nghiệm những vị thuốc chế từ vị sầu 
đâu cứt chuột, Dược học, tr. 11-15. 5.1922. 

R3.E(ude sur !'emploi de Í'écorce đe racine e( de 
tronc âu Melia azedarach Línn. comme vermifuge (en 
collaboration avec Đỏ Văn Thủ, Lêu Thị Sác, Nguyễn 
Văn Niêm, Nguyễn Ngọc An, Nguyễn Cao Bảo) - Revue 
médicale. p. 149-163, 1972. 

84.Nghiền cứu sử dụng các bộ phận của con cóc để 
chế thuốc (cùng với Đào Kim Long, Trần Kiên, Nguyễn 
Quốc Thắng)- Thông báo số 1: Tìm hiểu về phân loại 
sinh học và phân bố của con cóc ở miền Bắc Việt Nam. 
Dược học, tr. !-4, 2.1973. 

8S.Nghien cứu sử dụng các bộ phần của con cóc để 
làm thuốc (cùng với Đào Kim Long)- Thông báo số 2: 
Nghiên cứu chế vị thiểm tô, Dược học, tr. 15-L9, 5.1974. 

86.Nghiên cứu sử dụng các bộ phản của con cóc để 
làm thuốc (cùng với Đào Kim Long)- Thông báo số 3: 
Tìm hiểu về chế biến thịt cóc chữa bệnh suy đỉnh dưỡng 
của trẻ em, Dược học. tr. 7-9, 6.1974. 

87.Nghiên cứu xử lý lông gia câm (vịt, ngỗng) để 
làm chán và áo - Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, tr. 
765-767, 10.1973. 

8§.Nghiên cứu đùng clorua panmatin để điều trị 
hội chứng ly (cùng với Nguyễn Tất Tế, Nguyễn Thị 
Giao Tiên, Phạm Tuyết Mai và Nguyễn Thu Hường)- 
Thông báo khoa học Trường đại học dược khoa số l7- 
1973. 

89.Nghiên cứu đưa clorua panmatin vào làm thuốc 
hội chứng Íy (cùng với Nguyễn Tất Tế, Nguyên Thị 
Giao Tiên. Phạm Tuyết Mai và Nguyễn Thu Hường) - 
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Dược học, tr. 16-19, 3.1974. 

90.Nghiên cứu đưa vào trồng trọt một số loài bạc 
hà hoang đại (Đồ Tãi Lợi, Chu Bá Nam) - Dược học, tr. 
4-7, 2.1975. 

91.Một sở dân liệu bước đầu về tóc độ nhản giống, 
thời vụ và năng suất của chúng bạc hà BH-974 - Dược 
học, tr. 28-33, 5. 1976. 

92.Nghiên cứu lấy nọc rắn và sử dụng nọc rắn để 
chế thuốc (cùng Trần Kiên và cộng sự) - Dược học, tr. 
10-13, 6.1976. 

93.Góp phản nghiên cứu cây chùa đủ (cùng Nguyễn 
Hải Ban)- Dược học, tr. 10-12, 6.1977. 

94.Nghien cứu sự biến đổi hàm lượng metol trong 
tỉnh đầu bạc hà qua các tháng trong năm - Dược học, 
tr. 9-11,6.1978. 

95.Những vị thuấc nguồn gốc động vật dùng ở Việt 
nam (tiếng Nga) - Nguồn gốc tài nguyên sinh học và 
công dụng của chúng tại Đông và Đông Nam châu Á - 
Viladivaxtoc, 1978. 

96.Một số chúng hóa học của Menthal Táy Bắc - 
Việt Nam (cùng Chu Bá Nam) - Dược học, tr. 16-18, 
2.1979. 

97.2 Việt Nam có loài ích mẫu Leonurus sibiricus 
L; Dược học, tr. L1-12, 4.979. 

9R.Tìm hiểu tư liệu về cáy xuyên lâm liên - Dược 
học, tr. 29-31, 2.1980. 

99.Tim thời vụ trồng và thu hoạch bạc hà cho năng 
suất cao nhái trên đơn vị điện tích ở mội số tỉnh miễn 
Nam - Dược học, tr. {3-18, 4.198I. 

100.Lam gì để sớm giải quyết vấn để thiểu thước 
chữa bệnh - Báo Nhân đân ngày 18 và 19 tháng 2-1982. 

101.Để nghị thành lặp Trung (ảm nghiên cứu và 
phát triển cây tình đầu - Sài gòn Giải phóng, 28-1- 
1982. 

102.VMghién cứu ứng dụng phương pháp vì định 
lượng vàa khảo sát thành phần hóa học tỉnh đầu bạc 
hà (cùng Nguyễn Mạnh Pha và Lê Thúy Hạnh) - Dược 
học. tr. 23-24, 2.1084. 

103.Tuệ Tĩnh sinh và hoạt động ở thế kỷ nào? - 
Nghiên cứu lịch sử 3 (228), tr. 42-45, 1986. 

104.Tuệ Tĩnh sống và hoạt động ở thế kỷ XIV hay 
ÄXVH? - Dược học. tr. 4-9, 5. J986. 

105.Natiye drugs gƒ/ Vietnam: which traảitinal qnd 
scien(ific approachec? (cùng Nguyễn Xuân Dũng) - 
Joumal of Ethnopharmmacology 32, pp. 51-56 (Nguồn 
được liệu Việt Nam: Các lương y và các nhà khoa học 
tiếp cận nguồn được liệu đó như thế nào?). 

106.Selection oƒ tranditiơnal medicines for siudy 
(cùng Nguyễn Xuân Dũng) - lournal of 
Ethenopharmacology 32, pp. 57-70 (Lựa chọn để nghiên 
cứu nguồn thuốc y học dàn tộc cổ truyền như thế nào?) 

Cả hai bản đều đã báo cáo tại Hội nghị quốc tế y học 
dân tộc cổ truyền lần thứ nhất tại Strasbourg (Pháp), 5- 


9/6/1990. 

107_Nghiên cứu thành phần, hàm lượng và phản bố 
các chất vị lượng trong nám linh chỉ giống và trông ở 
Việt Nam (cùng Trần Văn Luyến, Cổ Đức Trọng) - Dược 
học, tr. 2[-24, 1. 1992. 

108.Tư liệu xác định năm mới của Đại danh y thiền 
sư Tuệ Tĩnh là ở Việt Nam năm 1713 - Dược học, tr. 29- 
30. 6. 1992. 

109.Văn bản xác minh năm mất của Đại đanh y 
thiên sư Tuệ Tĩnh là f713 - Tạp chí nghiên cứu lịch sử 


(226), tr. 76-80, 1.1993. 

110.Mội sở điều mới phát hiện về “Vị thánh thuốc 
nam ” Tuệ Tĩnk - Nhân dân chủ nhật số 23 (40Ñ), tr 6, 6- 
6-1993. 

111.Bao giờ ngành Dược Việt Nam được tổ chức 
lại? - Nhan đản chủ nhật số 13 (268), 27-3- 994. 

112.Tìm sự thát về truyền thuyết “Tuệ Tĩnh sinh và 
boạt động ở thế kỷ IV”? - Dược học số 2, tr 5-6, 1996. 

113.Trở lại vấn đẻ đại danh y Tuệ Tĩnh - Nghiên 
cứu lịch sử, II-IV, 1997. 


DỊCH 


1.Nghiên cứu tác dụng chồng đị ứng của vỏ núc nác, 
địch từ tài liệu Liên Xô. - Dược học, 1Ô trang, 5.1967. 

2.Tam thắt, một cáy thuốc quý của y học phương 
đông, dịch từ tài liệu Liên Xô - Dược học, 9 trang, 7. ! 967. 

3.Phản loại thực vật hóa học (cùng Đỗ Thái Bình), 
địch từ tài liệu Liên Xô - Tin tức hoạt động khoa học, 
10 trang, 11. 1967. 

4.Những loài thuộc nhóm phụ mới của chỉ chón 
chim Schefflera Forst và Forst ƒ. ở miền Bắc Việt Nam, 
địch từ tài liệu Liên Xô do UBKHNN chuyển - Tin tức 
hoạt động khoa học, 5.1968. 

%.Về việc tìm những cáy thuốc mới thuộc họ Ngũ 
gia bì ở nước Việt Nam Dân Chủ Công Hỏa (cùng Đỗ 
Thái Bình) - Dược học. tr. 10-16, 1.1969. 

6.Tróng cáy tam thất Pseudoginseng Wall. tại nước 
VNDCCH (cùng Nguyễn Ngọc Dung và Đô Thái Bình), 
địch từ tài liệu Liên Xô - Dược học, tr. 5-l1, 6.1969. 

7.Kết quả di thực cáy củ bình với vào Liên Xó (cùng 
Nguyễn Ngọc Dung), địch từ tài liêu Liên Xô - Dược 
học, tr. 17-120, 1.1970, 

§.Những loài mới trong chỉ chân chỉm ScheƒfJlera 
Forst và Forst ƒ. thuộc họ Ngũ gia bì (cùng Đỗ Thái 


Bình), dịch của I.V Grutxvixkii và N.T Xkocxóva - Tập 
san sinh vật địa. tr. 59-64, 2 và 5. l 970. 

9.Những loài mới trong chỉ chán chim Scheƒfƒlera 
Forst và Forst ƒ. thuộc họ Ngũ gia bì ở Việt Nam, địch 
từ bài của [.V. Grutxvixkii và N.T: Xkocxôva - Sinh vật 
địa VHI, 1 và 2, tháng 2 và 5.1970. 

10.Về đặc điểm của loài chắn chim Schejflera 
tunRinesis Viguier - Sinh vật địa, tr. 6{-62, 3 và 4. 

L1.Dũng máy tính điện từ đểng hiên cứu đơn thuốc 
phức hợp đóng y và các vị thuốc trong đó - Thông báo 
số2: Ba chục cáy thuốc thường dùng nhất của y học cổ 
truyến ở các nước Đông Nam Á (cùng Đỗ Thái Bình), 
dịch từ Liên Xô - Tạp chí đông y số 12, tr. 65-73, I971. 

12.Dùng máy tính điện tử để nghiên cứu những đơn 
thuốc đông y và các vị thuốc đồng y - Thông báo số F: 
Đặc điểm chung và những nguyên tắc cấu trúc thuốc 
đóng y (cùng Đỗ Thái Bình) - Tin tức hoạt động khoa 
học, tr. 39-45, 11.1972. 

13.Con ong, được sĩ có cánh, dịch từ Nga văn 

- Lần thứ nhất: Thư viện y học trung ương (rônêö), 
I1O trang, 1971. 

- Lần thứ hai: NXB Y học Hà nội và NXB Mir 
Matxcœva, 120 trang, 1984. 


DANH MỤC MỘT SỐ LUẬN ÁN VỀ CÂY THUỐC DO TÁC GIẢ ĐÃ HƯỚNG DẪN 
VÀ ĐÀ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH BIÊN SOẠN BỘ SÁCH 


1. Nghiên cứu về cây hồi và tình đầu hồi - Trịnh Đức 
Trán, 1956. 

2. Nghiên cứu tác đụng nhuận tràng của lá khoai 
lang - Bùi Tá Hoan, 1957. 

3. Nghiên cứu về lá ồi - Nguyên Thị Lẻ. 1957. 

4. Tìm hiểu về các vị thuốc nam trong cửa hàng thuốc 


nam thuộc Tổng công ty lâm thổ sản - Đỏ Huy Bán, Vũ 
Khánh, Nguyên Đức Thịnh, 1951. 

5. Sơ bộ định lượng vitamin C trong chanh, ớt và kim 
anh ở Việt Nam - Nguyễn Xuân Thu, 1951. 

6. Góp phần nghiên cứu cây vải và hạt vải - Nguyễn 
Văn Toại, 1957. 
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7. Đảng sâm và tiền hồ - Mguyên Trọng Khánh. 1961. 

8. Bạch giới tử, bạch biển đậu và cốt khí - Đăng Thu 
Cúc. |961. 

9. Hậu phác và huyết giác - Đăng Thị Mai An, (961. 

10. Sa sâm và hoàng nàn - Nguyễn Văn Chỉ, 196 |. 

11. %n và hà thủ ö trắng - Phạm Thị Kim, 1961. 

12. Nam sài hồ và kim thoa hoàng thảo - Trần Văn 
Hợp, 1961. 

13. Sơn tra và tục đoạn - L£ Ánh, 1961. 

14. Nghiên cứu vị ba kích - Võ Hữu Đức, 1961. 

15. Phương pháp xác định đơn giản và cấp tóc các 
axit hữu cơ trone dược liệu - Đỉnh Bá Bi, 1964. 

16. Phát hiện và định tính đường trong được liệu - 
Nguyễn Vì Ninh, 196A. 

17. Cao xương động vật - Nguyễn Thị Hạnh, I966. 

18. Nghiên cứu sử dụng vỏ xoan làm thuốc chữa 
giun - Đỏ Vấn Thủ, 1968. 

19. Nghiên cứu áp dụng thuốc chế từ clorophyl trong 
điều trị bỏng và vết thương - Trần Phượng Thư, 1968. 

20. Nghiên cứu trồng bạc hà và cất tinh dầu bạc hà - 
trong quy mô hợp tác xã - Trần Văn Bính, 1968. 

21. Góp phần nghiên cứu cây bòn bọt - Nguyễn Thị 
Bái, 1968. 

22. Góp phần nghiên cứu cây kim ngân đại - Nguyễn 
Văn Khả, 1968. 

23. Góp phần nghiên cứu con tắc kè - Phạm Thị 
Đường, 1968. 

24. Quy trình sấy một số dược liệu (cùng hướng dẫn 
với Phạm Mạnh Toàn) - oàng Thị Kim Thoa, (968. 

25. Dùng phơi sấy để bảo quản được liệu (cùng hướng 
dẫn với Phạm Mạnh Toàn) - Trần Thị Minh Nguyệt, 
1968. 

26. Nghiên cứu vị bạch đồng nữ (cùng hướng đẫn 
với Bùi Chí Hiếu) - Lý Bích Trinh, 1968. 

27. Tiếp tục nghiền cứu dùng vỏ xoan làm thuốc - 
Nguyễn Văn Niêm, I969. 

28. Góp phần nghiên cứu cây ké đầu ngựa - Phạm 
Thị Kim Loan, 1969. 

29. Góp phần nghiên cứu cây mơ dùng làm nước 
giải khát - Dương Văn Đồng, 1969. 

30. Góp phần nghiên cứu cây dâu tầm - Nguyễn 
Thành Ân, 1969. 

31. Sinh thái các loài bạc hà mọc hoang dại ở Sơn La 
- Nguyễn Công Đang, 1969. 

32. Vấn đề thuần hóa bạc hà mọc hoang ở Sơn La - 
Phan Các, 1969. 
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33. Xây dựng các dạng thuốc từ xoan - Đỡng Ván 
Trường, 1970. 

34. Xây đựng chuyên luận vị kim ngân - Nguyễn 
Hải Ban, 1970. 

35. Tác dụng kháng sinh của các loài kim ngân - Lẻ 
Văn Diên, 1970. 

36. Tìm hiểu sinh thái của loài thạch sùng làm thuốc 
- Trần Huyền Trán, 1970. 

37. Phấn hoa và ong - Võ Ngọc Sơn, 1970. 

38. Xây dựng chuyên luận vị ké đầu ngựa - Nguyễn 
Cái, 1970. 

39. Tìm hiểu tổ chức hợp tác xã thuốc dân tộc - 
Đoàn Thị Hai, 1970. 

40. Góp phản nghiên cứu vị nha đảm từ - Lẻ Văn 
Khám, 1971. 

41. Nghiên cứu chiết hoạt chất của xoan - Nguyên 
Nuy Cửu, 1911. 

42. Góp phần nghiên cứu vị kim ngân lông - Nguyễn 
Thị Diếp, 19171. 

43. Góp phần nghiên cứu cây húng và tỉnh dầu húng 
ở Sơñ La - Lé Thị Hậu, 1973. 

44. Góp phần nghiên cứu cây đại bi làm nguồn chiết 
bocneol - Trịnh Văn Diện, 19174. 

45. Góp phần nghiên cứu cây húng và tinh đầu húng 
ờ Sơn La - Lé Thị Hậu, Dược sĩ, 1974. 

46. Góp phần nghiên cứu cây chùa dù ở Lai Châu, 
một cây trong họ Hoa môi chứa tỉnh đầu có hàm lượng 
xineol cao - Nguyên Hải Ban, Dược sĩ, 1914. 

47. Góp phần nghiên cứu đưa hoạt chất vỏ lụa thân 
cây xoan vào trị giun (cùng hướng dân BS. Phó Đức 
Thuần) - L¿ Đức Thọ. Hà nội. 1928. 

48. Góp phần nghiên cứu tiều chuẩn quy cách nhung 
hươu nai ở Việt Nam - Đã Trọng Khánh, Chuyên khoa 
cấp II, 1979, 

49. So sánh tác dụng chế phẩm Xirô Melia azedarach 
và viên piperazin - Lương y Hoàng Đác Trung, Trung 
tàm YHCTDT, TP. Hồ Chí Minh, 1989. 

50. Điều trị giun bằng chế phẩm từ vỏ cây xoan Melia 
azedarach Lin. - Lương y Nguyễn Đức Nghĩa, Trung 
tâm YHCTDT, TP. Hồ Chí Minh. 1989. 

51. Những kết quả nghiên cứu bước đầu về cây Rau 
rừa nước - Trần Thị Kim Hiếu, Chuyên khoa cấp Ï[, Đại 
học Dược Hà nội, 1983. 

52. Nghiên cứu tách chiết cineol từ tỉnh dầu tràm trên 
quy mô công nghiệp trong điều kiện Việt Nam - Phan Bá 
Minh, Luận án PTS, Đại học Dược Hà nội, L989. 
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ó1-619.3 
MS: —————— 97-2004 
YH - 2004 


In 1.000 cuốn, khổ 19 x 27 cm, tại Công ty In Công Đoàn Việt Nam, 
167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép XB số: 372-97/XB-QLXB 
cấp ngày 6/2/2004. In xong và nộp lưu chiểu tháng 6 năm 2004. 
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